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ТОТ CHÚNG MINH 


Nam-mô Bản Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật đĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
pháp luân” (V — — #3, gã Йй ЕЙ), nghĩa là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chôn chuyên bánh xe pháp. 


Thật hoan hý, tinh thần chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng dàn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tién 
hành phiên dịch, san định, ân tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguôn góc tu 
tang Pali, Sanskrit, Hán có và các ngón ngü khác. 

Khi nghiên cứu, hoàng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D? Thánh 
giáo vi minh cảnh chiếu kiến tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u ch?” (р 
АНАА, РАН Ü PS Ж 8 Ra 2 Е), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng sol vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điên. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gần gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiép cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiêu kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thây, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nên văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đông hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc.” Chính уі vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai lai, truyn trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thế gian mà còn góp phần làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thông tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hòa 
bình, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Ну Tạng Bồ-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH РНО TUỆ 
(Pháp chủ Слао hội Phật giáo Việt Nam) 


LỜI GIỚI THIỆU 


đồng Quản tri Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan һу đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và án hành bộ Thánh dién thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
cô) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Мп, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


T mặt Hội đồng Tri su Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
tạng kinh Việt Nam”, vón chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhăm thê 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đông Phật giáo thê giới hiện nay. 


Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, Н. #% 
ЖЖ) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. ЕК, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, Н. к ЕК, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. Atthakatha), Văn 
học Phụ chú giải (Р. 77), Văn học Tục tạng (các tác phẩm Phật học và văn học 
Phật giáo Việt Nam). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao góm các tuyên tập Tam tạng 
Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ап Độ, Tích Lan, Miến Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Тат tạng Phật giáo Đại 
thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn 
học Só giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyển tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyền) hay 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. I£, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, Н. №, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. Е, Vô tỷ pháp). 


Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khâu truyền, được 
cho là băng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thế kỷ VI-V ТТІ) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ап Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thé ký I TTL), Thánh dién duoc viét trën 1а 
bói và luu truyền đến ngày nay. Hai tác phâm Dao su (Dipavamsa) và Đại sử 
(Mahävamsa) đều ghi nhận răng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bối dé giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thé ky I TTL tró di, kinh điển Đại thừa 
bàng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tồn 
tại với án bản Sanskrit, phần lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán сб, được các vua chúa, đại thí chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng cô, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gôm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gòm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế kỷ (từ thé ký I- Х) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán cô và cho đến những thé kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiêng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thông. Đứng 
trước nhu cầu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiêng Việt La-tinh để phô biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa só người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Нап Nôm. 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ trước 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của 
Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhật 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc 
Tôn túc đóng góp nỗi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiếng 
Việt trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ma-ha Bát-nhã, 
Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Раі Bảo Tich, Niết-bàn, Раі Т áp); Hòa thượng 
Thích Trí Nghiêm (Đại Ваї-пАа); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa 
thượng Thích Bửu Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (Trung A-hàm, Tăng 
nhát A-hàm), Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng 
tọa Thích Trí Thành (Truong A-hàm, Tạp А-һат), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giói Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Gần đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Pāli. 

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ап hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, УМСРНУМ chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam ігиуёп,2 gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phải Phật 
giáo, góp phần làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác để hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam, 
tién hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tất, biên tập và xuất bản Tam tang Thánh 
điền Phát giao Việt Nam, góm Ba tạng Thượng Toa bộ, Ba tang Bộ phải và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Sở giải, Tục tạng, Văn học Tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiên 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điển Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo Phật. 
Các quốc ø1a thuộc hai truyện thông Phật giáo Nam truyện và Bắc truyền đêu có 
Thánh điên Phật giáo băng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật giáo Nam 
truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ân bản Tam 
tạng Thánh điển Pāli, đều có bản dịch Thánh điền Phật giáo băng quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bao tạng được khắc gô từ năm 971 дёп 983 thời Bắc Tông. Các nước Phật 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dẫn thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ап 
hành Kinh Trường bộ từ năm 1965 (tập Г), 1967 (tập П), 1972 (tập Ш, IV). Các năm kê tiep, Hòa thượng 
cho ân hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập Т), 1974 (tập П, Ш). 

2 Còn thiếu 6 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thánh nhân ky sự, Phật su, Hạnh tạng 
và Milinda ván đạo. 
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giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ân bản Đại tạng 
kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ấn bản Cao Ly Đại tạng kinh (ë Ж КО), hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tang kinh (V4 ЖК), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gôm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (сас bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (R) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thế kỷ XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E ži 
Їй K <, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjirõ, Watanabe Kaikyoku 
và Ono Genmyou biên tập, gòm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu гот Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phật giáo Ấn Độ, Trung 
Quốc. Đây là â ân bản Đại tạng kinh bàng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ 
thông về phân loại và chấm câu tốt nhất. 


Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Dai tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguôn gốc từ Trường Đại học Nãlandã nỗi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tang truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng kinh Trung 
Hoa và các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tất gần 
một nửa chặng đường phiên dịch. 


Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn 
đức hữu công thuộc các thé hệ trước, GHPGVN cần có Tam tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo 
Việt Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cô ngữ Phật giáo, 
có thể tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe 
chân ly Phật (P. Su/amayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngâm chân lý Phật 
(Р. Сїтатауараййа, Tu tuệ) và trên nên tảng này, ёр tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiền quán (Р. Bhãyanãmayapaññä, Tu tuệ). 


Рё tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Тат tạng 
Thánh điền Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Тат tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, góp phân phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Tam tang Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quy mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài dé công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khổ đau; đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phân làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gôm Kinh, Luật, Luận, Sở giải, Sử và các tác 

phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Тат tang Thánh điền Phật giáo 
Viêt Nam chúa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa đạo 
đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thông tư tưởng 
lớn khác ở phương Đông và trên thé giới, hệ thông tư tưởng minh triết của đạo 
Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong nhiêu thời ky, càng lúc càng có 
anh huóng rộng lớn và thám đượm noi tâm hồn con người nói chung, tâm hồn 
người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phân tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức 
Việt Nam. 


Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mỗi liên hệ với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đâu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng với sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc tế trên nhiêu phương diện, trong đó Тат tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triên, phát huy tiêm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam vë phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


Văn pháp được sử dụng dé chuyên tải nội dung của Tam tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhăm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng màu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguồn là đẳng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đâu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn у và ghi nhớ từ thế hệ này 
sang thế hệ khác băng phương pháp khâu truyền. Thế kỷ Ш TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sañghamittā của vương triều này đã truyền bá đạo Phật 


[= tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 
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sang Tích Lan. Hai thê ký sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan Vattagamani 
Abhaya, Thánh điên được biên chép và bó sung phân Chú giải. Ở Ап Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuôi thê kỷ I đến đầu thế kỷ IL 
Thánh điển được viết xuống băng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thống 
kinh điền tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyện. 

Hầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tôn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thê thế truyền thừa đường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thé giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thê 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triêu Vua Vattagamani Abhaya vào thế ký І TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihãra, thành phô Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 


Tạng Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thống của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ап Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế kỷ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pāli. Nửa cuối thế ky XIX, Miền Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nôi tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thê kỷ XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thé giới, dưới sự bảo trợ của Vua Сиш thứ V. 

Ngoài tạng Pali và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đâu nguồn, cô kính 
và thâm quyên, cân ghi nhận rằng Thánh tạng tiêng Hán có có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bản văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Tử nhà Tống đến пау, 
Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tông đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đây đủ đâu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thế kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Ваї vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nỗi tiêng với trên 81.000 phiên gỗ, khắc vào thế kỷ XI, 
đang được bảo tôn сап trọng tại Hải Ап tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguồn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Таіѕћо Shinshü 
Daizökyð, ÀX 1E r Ë A I£) do Takakusu Junjirõ, Watanabe Kaikyoku và các 
cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Вас truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Cô và Tây lạng đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được іп ấn khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gôm nhiêu quốc gia, dân tộc. О Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Нол), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn già Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trân Anh Tông đảm trách công trình cáp 
quóc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biên thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại һап, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiên hiền âm thâm thực hiện. 


Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thé ky XX. Việc phiên dịch, ân hành Đại tạng kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triên khai thực hiện, 
tiêu biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc 
truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam 
truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nói tiếng cũng xuất 
hiện như Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, 
sau nảy có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn 
đức Giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bói và đương thời nỗi tiếp 
công việc phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý ngài: Hòa 
thượng Thích Khánh Anh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa 
thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Đỗng Minh, Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích 
Tịnh Thuận, Hòa thượng Thích Tuệ S$, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa 
thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Thám, Cư sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, 
Cư sĩ Nguyên Tâm - Trần Phương Lan,... 

Như vậy, nội dung bộ Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thống 
và được bô cục lại. Dói với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), cầu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
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Phụ chú giải). Đôi với Bắc truyện, câu trúc được chia thành hai phân: Bộ phái 
và Đại thừa, được bỗ cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Só giải. 
Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiêng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thế hệ trí thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nôi 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp. nối tinh thân phiên dịch Тат 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nền táng hành chánh cho việc tó chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Тат 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam lên một tâm cao mới, đặt một dấu ấn cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bên bị, đông thời phải vượt qua 
những rào cản vë ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thê hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiêu lần trước khi in ấn. May thay, với sự tiễn bộ của thời đại, một sô rào 
cản ngôn ngữ trong các dé bản đã được giải mã và phản ánh trong các bản dịch 
mới trong Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó 
khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguồn tham 
khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiễn. Mặt khác, Тат tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thê lệ quy chuẩn, 
làm cơ sở tham chiêu cho việc biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây 
dựng một bộ thuật ngữ thiết yêu và chuyên sâu. Tất cả đêu góp phần đáng kê 
cho tính hệ thông, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

lam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phâm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tông mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Тат tạng Thánh điển Phật giao Việt Nam. 

Ngoài án bản mang tính thiêng liêng của hiện tiên Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết Кё mẫu mực, kỹ thuật in án tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản sô hóa làm tăng 


LOI NÓI ĐẦU # xix 


thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. 

Bộ Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tỉnh từ 
các bậc Tô sư, các bậc chân tu thật học, nhiêu thê hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các ngài an nhàn, kiên định, tận tụy, cần màn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đôi khảo các bản dich, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu chấm phây, dé đảm bảo “văn nghĩa 
dày dú” mót cách tót dep nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bô ở nhân gian, công 
đức ду đang ấn tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghi. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yếm trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng NI và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vi. 

Thành kính cúng dâng ân phẩm Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bỏ-tát, liệt vị Tó sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiên chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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Yamaka (Song đổi) 


TÁC РНАМ TIENG SANSKRIT 


Divuyavadana (Thiên cung sự) 
Mahavasfu (Đại sự) 


Mahäãparinirvanasitra (Kinh Đại Bảt-niễt-bàn) 


TÁC PHÁM TIÉNG ANH 
Виғтеѕе-ѕсғірі Buddhasasana Samiti edition оў the 
Maj?hima Nikaya (Kinh Trung bộ, phiên bản tiêng Miên, NXB. 
Buddhasäsana Samiti) 
Book of Discipline (Luát tạng) 
Buddhist India (Phát giao Ап Độ) 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Câm nang Tâm lý Đạo 
đực Phát giáo) 
Compendium of Philosophy (Cương yếu Triết học / Tóm tắt và giải 
thích bộ 4bhidhammatthasangaha) 
Dialogues of the Buddha (Kinh Trường bộ) 
Expositor (Chu giải Pháp tu) 
Gradual Sayings (Kinh Tăng chỉ bộ) 
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KS. Kindred Sayings (Kinh Tương ung bó) 

MB. А Manual of Buddhism (Сат nang Phát giáo) 
MLS. Middle Length Sayings (Kinh Trung bô) 
QKM. Questions of King Milinda (Milinda vấn đạo) 
PC. Points of Controversy (Những điểm di biệt) 


Pss. Breth. Psalms of the Brethren (Trưởng lão Tăng kệ) 
Pss. Sis. Psalms of the Sisters (Trưởng lão Ni kê) 


SBB. Sacred Books of the Buddhists (Thánh điền Phật giáo) 

SBE. The Sacred Books of the East (Thánh điển phương Đông) 
TÁC РНАМ TIÉNG VIỆT 

TTTĐPGVN. Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam 

TTPV. Tam tạng Paji- Việt 


KINH THEO ĐẠI CHÁNH TẠNG 


ĐCT/Đại/T: Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (ХЕК) 

N. Nam truyền Đại tạng kinh (FIRK 4Š) 

Biệt Тар. — Biệt dịch Tạp A-hàm kinh (ЗЇ 096 #Š) 

Tăng./EÄ. Tăng nhất A-hàm kinh (23 = BỊ #Š, Ekottarikãgama) 
Тар./ SA. Tap A-hàm kinh (<, Samyuktagama) 

Trung./ МА. Trung A-hàm kinh (Ф, Madhyamagama) 
Trường./ РА. Trường A-hàm kinh (Е, Dirghagama) 


TỪ DIÉN 
BHSD. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Tir điển Phật giáo Sanskrit 
hôn hợp) 
CPD. Critical Pāli Dictionary (Từ điển Biện giải Pāli) 
DPPN. Dictionary of Pāli Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pāli) 
EB. Encyclopaedia of Buddhism (Bách khoa Từ điển Phật giáo) 
EPD. English-Pali Dictionary (Từ điển Anh - Pali) 
ERE. Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 
giáo và Dao đực) 
РЕР. Pali-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 


РОРТР. Phật Quang đại từ điển 


ВАМС VIÉT ТАТ # хххїх 


ТО CHỨC HIỆP HỘI VÀ TẠP CHÍ 


CST. Chattha Ѕаһрӣуапа Tipitaka (Tam tạng kết tập lần thứ 6) 

PTS. Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 

VRI. Vipassana Research Institute (Viên Nghiên cúu Thièn quán) 

JPTS. Journal of Pali Text Society (Tạp chí Hội Thánh điền Рай) 

JRAS. Journal oƒthe Royal Asiatic Society (Tạp chí Hội Hoàng gia А châu) 
CÁC TỪ VIẾT ТАТ 

Tiếng Việt 

S. Tiéng Sanskrit P. Tiéng Pali 

H. Tiéng Hán E. Tiéng Anh 

TIL. trước Tây lịch DL. Dương lịch 

PL. Phật lịch tr. trang 

Sdd. Sách dà dàn NXB. Nhà xuất bản 

nt. như trên 

HT. Hòa thượng ДЕ; Thượng tọa 

BB. Đại đức NS. Ni sư 

SC. Su có TS. Тїёп si 

ThS. Thạc sĩ ND. Người dịch 

ВВТ. Ban Biên tập 

Tiếng Anh 


AD. (Anno Domini) 
BC. (Before Christ) 
Cf. (confer) 

ed. (by) 

edn. (edition) 

etc. (et cetera) 

f./ ff. (following pages) 


Công nguyên 

truóc Công nguyên 

Tham chiếu, so sánh 

biên tập (bởi) 

ân bản 

vân vân... (V.V...) 

trang kế tiếp / các trang Кё tiếp 


fig. hinh minh hoa 
ibid. (ibidem) cùng trang đã dẫn / như trên 
n. (note) chú thích 


ор. cit (opere citato) 
р./ рр. (page/ pages) 


sách đã dân 


trang / các trang 
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tr. (by) dich bởi 
trans. (translation) bản dịch 
у. (Verse) bài kệ, khô kệ, kệ ngôn 


vol./ vols. (volume/ volumes) tập, quyền / các tập, các quyên 


DÂN LUẬN 
LUẬT TANG THƯỢNG TỌA BỘ 


Trong ân bản Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam này, bản Luật tạng 
Pali được chọn in là Бап dịch của Thượng tọa Indacanda (Chánh Thân) được 
dich Việt vào tháng 10-2003 và hiệu đính vào tháng 9-2004. 


Đề отар độc giả hiểu rõ về Luật tạng Pali của Thượng Tọa bộ so với Luật 
tạng của năm trường phái Luật học! Phật giáo hiện còn lưu trữ băng Hán văn 
trong Đại Chánh tân іи Đại tạng kinh (K ETIE К, Taishõ Shinshữ 
Daizökyð), tôi khái quát về sáu trường phái Luật Phật giáo, giới thiệu về cấu 
trúc và nội dung của Lát tạng Pali cũng như một SỐ thuật ngữ Luật học Phật 
giáo thông dụng. 


І. CÁC TRƯỜNG PHÁI LUẬT PHẬT GIÁO 

Ngoài Luật tạng Pali còn gọi là Luật Thượng Tọa bộ (Theravada Vinaya, 
EBE ИЖ), có năm trường phái Luật Phật giáo hiện vẫn còn các bản văn 
lưu hành thuộc các trường phái Phật giáo tiêu biêu gồm: (i) Luật t phân 
(Caturvargiya Vinaya? WEY của Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka, Y% jk 
10); (H) Luật Di- -5а- -tắc bộ hòa-ê ngũ phân (Mahisasaka Vinaya, 1Ñ} З 
ДП Tr2}£#ˆ), gọi tắt là Luật ngũ phán (Pañcavargika Vinaya, 27)“ của 
Hóa Địa bộ (Маһтаѕака, I£ th й); (iii) Luật Ma-ha Tăng-kỳ (Mahasamghika 
Vinaya, ЛК) gọi tắt là Luật Tăng-kỳ (ЇЙ #)° của Đại Chúng bộ 
(Mahāsāmghika, K Z BP); (iv) Luật thập tụng (Dasa-bhanavara Vinaya, +T uñ 
£#).5 còn gọi là Luật Tát-bà-ẩa bộ thập tụng (1 5 #1) của Thuyết 


! Xem bảng đối chiếu chi tiết giới Ty-kheo của Thượng Тоа bộ với 5 trường phái Luật Phật giáo trong 
Giới bôn T)-kheo của Luật tứ phán, Thích Nhật Từ dịch và chú thích (Hà Nội: NXB. Hông Đức, 2021), 
tr. 72-89. 

2 Các thuật ngữ Cafurvargiya Vinaya, Pañcavargika Vinaya, Daša-bhanavara Vinaya do dịch giả đời 
sau dịch từ chữ Hán sang Sanskrit. Cho đên ngày nay, các học giả chưa tìm ra bộ gôc có các thuật ngữ 
Sanskrit này. 

3 Т phân luật (097%) được đánh số trong Đại Chánh là Т.1428-34. 

4 Di-sa-tắc ngũ phán luật (38 YP Æ Tỉ 71) được đánh số trong Đại Chánh là Т.1421-24. 

5 Ma-ha Tăng-kỳ luật (PE šJ f## ÄÃf#) được đánh số trong Đại Chánh là Т.1425-27. 

6 Thập tụng luật (t MIE) được đánh số trong Đại Chánh là Т.1435-41. 

1 Theo Xuất tam tạng ký tập tH = uu (Т.55. 2145.3. 0020a13). 
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Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvästivada, #—-1JJZ#ï ÈŠ); (у) Luật Căn Bản Thuyết 
Nhất Thiết Hữu bộ (Mūlasarvāstivāda Vinaya, МА — IH WIE) gọi tắt 
là Luật Căn Hữu bộ (RA RIE) hay Luật Căn Hữu (18 В f#) thuộc Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Mũlasarvästivada, ‡# kữf— 076 X). 


Tại Trung Quốc, Luát tứ phân, Luật ngũ phân, Luật thập tụng, Luật Ma-ha 
Tăng-kỳ được phố biến rộng rãi và được gọi là bốn bộ Luật lớn (MKH). 
Trong thời đại Nam Bắc triêu (1U Н, 420-589), Luật thập tụng và Luật Ma-ha 
Tăng-kỳ là hai bộ thịnh hành nhất, đặc biệt là ở Giang Nam (QI M). Trong thời 
Tùy Đường (8, 581-907), Luật n: phán thịnh hành nhất tại Trung Quốc. 


Trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K EIZ KIX) gọi tắt là Đại 
Chánh tạng (K 1E ЖЖ) hiện còn lưu giữ các bản văn của năm trường phái Luật 
và một phân của Luật Тћегауада cũng như một số bản văn Luật thuộc Phật 
giáo Đại thừa. Nêu Luật tạng Thượng Tọa bộ đại diện Phật giáo Thượng Tọa 
bộ (Р. Theravada, S. Sthaviravada, Е Ж BË) còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy 
tại Việt Nam thì Luật tứ ` phân đại diện cho Luật tạng được áp dụng phô biến 
tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. 


Luật tạng Thượng Tọa bộ là bộ Luật Phật giáo đầu tiên được biên tập thành 
văn bản viết vào thé ký I TTL, đang khi các bản văn Luật її phần, Luật ngũ 
phân, Luật Ma-ha Tăng-kỳ và Luật thập tụng được dịch sang Hán văn trong 
những thập niên đầu tiên của thé kỷ V. Riêng bộ Luật Căn Bản Thuyết Nhất 
Thiết Hữu bộ (Milasarvästivãda Vinaya) được dịch sang tiéng Trung Quốc vào 
đâu thế ký УШ và sang tiếng Tây Tạng vào đầu thé kỷ IX. 


І. Luật tạng Pali (Vinaya Pitaka, 9) của Thượng Tọa bộ có 5 tập: (i) 
Phân tích Giới (Suttavibhanga, &% УЙ, Kinh phân biệt)? gồm Phân tích Giới 
bồn T)-kheo (Mahavibhanga, ХЭ ral, Раі phán biệt); (1) Phân tích Giới bồn 
T)-kheo (TA). gôm 227 điều giới tiếp theo, và Phần tích Giới bổn T)- 
kheo-ni (tk Е 2,77 91) gồm 311 điều giới; (11) Đại phẩm (Mahavagga, Á ñu) 
gôm 10 chương; (iv) Tiểu phẩm (Cullavagga, т)! gòm 12 chương; (у) Tập 
yêu (Parivara, WBE, Phụ tùy)” trình bày các tiêu dë giới luật dưới hình thức 
vân đáp. 


5 Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ ОА — YA ШИ) được đánh số trong Đại Chánh là 
T.1442-59. 

° Bàn Trung văn của Diệu Thông về Kinh phân biệt (4% y DI): http://tripitaka.cbeta.org/N0 Ln0001 hoặc 
https://dhammaraIn.github. 10/canon/vinaya/V inaya-1-Han-Yuan-Hen.html (truy cập ngày 26-02-2022). 
10 Bản Trung văn của Diệu Thông về Kinh phân biệt (#7791) tiếp theo: http://tripitaka.cbeta. отр/ 
N02n0001 hoặc https://dhammarain. github. io/canon/vinaya/Vi inaya-2-Han-Yuan-Hen.html (truy cập 
26-02-2022). 

п Bản Trung văn của Diệu Thông về Hợp phán (WË J): http://tripitaka.cbeta.org/N04n0001 hoặc 
https:// dhammarain.e1thub.io/canon/vinaya/Vinaya-4-Han-Yuan-Hen.html (truy cập ngày 26-02-2022). 
12 Bàn Trung văn của Diệu Thông về Тар yếu (MIBE, Phụ tùy): http://tripitaka.cbeta.org/N05n0001 hoặc 
https://dhammarain.ø1thub.1o/canon/vinaya/Vinaya-5-Han-Yuan-Hen.html (truy cập ngày 26-02-2022). 
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2. Luật tứ phân (Caturvargiya Vinaya, DJ2}£E) hay Luật Pháp Tạng bộ 
(Dharmagupta Vinaya, YE Ik u AXIE), thuộc Pháp Tạng bộ hay còn gọi là Luật 
Đàm-vô-đức (2 Ж 184%), có nghĩa đen là “Luật tạng bón phán”, gồm 60 tập, do 
Phật-đà-da-xá (Buddhayasa, ЖЕ) dịch vào khoảng năm 408-13 và Trúc 
Phật Niệm (Ж f3) dịch vào khoảng năm 412-13, thuộc triều đại Hậu Tân (í 
25, 384-417). Về sau, tại Trung Quốc, Luật її phán là bản văn được Luật tông 
(GEF), một trong mười tông phái của Phật giáo Hán truyền (#930) chọn 
làm bản Luật để nghiên cứu, hành trì. Chính vì thế, Luật tông còn được рої là 
“Tứ phân luật tông” (j1 25: 2x) hoặc “Nam Sơn luật tông” (A Ш). 


Sở đĩ có tên gọi là Luật tứ phần là vì Luật Pháp Tạng bộ có câu trúc gồm 4 
phân. Phân thứ nhất giới thiệu chỉ tiết về 250 điêu giới Tỳ-kheo (Ш.Е), gòm 21 
quyên đâu (từ quyền 1-21). Phân thứ hai trình bày 348 điều giới Tỳ-kheo-ni (t£ 
ЕЖ) và 4 chủ đề (BË JEE) quan trọng như tiếp nhận giới (X Яй), đọc giới (RRIK), 
an cư (s), tự tứ (Н Ж), gôm 16 quyên kế (từ quyển 22-37). Phần thứ ba nói 
về 15 chủ đề (##Ƒš) gồm phép tự tứ (tiếp theo), da thuộc (Ж Œ), y (Ж), thuốc 
(Ж), y công đức (WMR K), Câu-thiêm-di (105), Chiêm-ba (8%), quở 
trách (И 2%), người (Л), phú tàng (ЖЖ), giá ОЁ), phá Tăng (018), dứt tranh 
chấp (її), Tỳ-kheo-ni (IE F£ JE) và pháp (3š), gồm 12 quyên (từ 38-49). Phần 
thứ tư đề cập về 50 chủ đề khác bao gôm phòng xá (Ж €), hỗn hợp (Ж), đại hội 
biên tập 500 người (1 A 3#), đại hội biên tập 700 người (t A %74), Điều bộ 
Tỳ-ni (3# РЁ JE) và Tỳ-ni tăng nhất (Æ J —) gồm 11 quyền. 

3. Luật thập tụng (Daša-bhanavara Vinaya, Ў), còn gọi là Luật Tát- 
bà-đa bộ thập tụng (5 9), có nghĩa đen là bộ Luật mười lần trì 
tụng (Ten Recitations Vinaya) trong 90 ngày của mùa an cư thuộc lần biên tập 
đầu tiên sau khi đức Phật nhập Đại Niết-bàn. Tuy nhiên, cách giải thích trên 
cũng chưa có phân thuyết phục hoàn toàn, vì chữ “tụng” này đồng nghĩa như 
chữ “nhân ” nên bộ Luật này còn được dịch là иді mười phán. Đây là bó Ludt 
tang cua T huyết Nhát Thiết Hữu bộ (Sarvãstivada Vinaya, ñ — IA WIE), 
gòm 61 tập được ngài Công Đức Hoa (Punyatära, 1Š #)!3 truyën miệng bản 
Sanskrit và ngài Cưu-ma-la-thập (Kumärajva, !Šš #Ê{†, 344-413) dịch sang 
Hán văn trong triều đại Hậu Tân (1& 2, 399-413). 


Theo Хий: tam tạng ký tập (tH =Ж йс Ж), ngài Cưu-ma-la-thập cung thỉnh 
ngài Punyatara đến Trường An (R Z) truyền bá Luật học. Vào ngày 17-10-404, 
hơn 600 Sa-môn đã đến chùa Trường An Trung (R Z rB 5ÿ) nghe ngài Punyatãra 
trùng tuyên Luật, ngài Cưu-ma-la-thập dịch ra Hán văn. Mới hoàn thành được 
2/3 công trình phiên dịch thì ngài Punyatãra viên tịch. 


3 Punyatara (77/fã šë) thường được phiên âm là Phát-nhã-đa-la (36 # £ Æ) hay Bát-nhã-đa-la (5 Æ 
#Z) là người Kashmir (Ж đất). 

4 Tham chiếu: Xuất tam алы a tå H ZR 2 MENS .55. 2145.3. 0020a29-b02): ' EATA Е 43B 
1ã R| — T li th 2. 19 2) ÑR K K и. 
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Cũng theo Xuất tam tạng ký tập (tH = Ж), tập 3, để hoàn tất dịch 
phẩm này, ngài Huệ Viễn (#8, 334-417) thỉnh ngài Đàm-ma-lưu-chi (2 
Æ i Ж, S. Dharmaruci) người Nam Ấn đến Trường An mang theo bản chép 
tay bản Luật Sanskrit phần còn lại và thỉnh ngài Cưu-ma-la-thập tiếp tục dịch 
sang Hán văn. Khi dịch tổng cộng được 58 quyền, chưa kịp xuất bản thì ngài 
Cưu-ma-la-thập viên tịch. Ngài Tỳ-ma-la-xoa (B BË #ë Ж, S. Vimalaksa) đã 
mang bản thảo йёп chùa Thạch Nhuận (A iË] SF) ở Thọ Xuân (ЖЖ), nay là 
huyện An Vi Thọ (f4 Ж) dịch thêm Thiện tụng T)-ni tự (З, PF) còn 
gọi là T)-ni tụng (И JE ) gồm 3 quyên. Sau đó chỉnh lý Дий thập tung thành 
61 quyên. 

4. Luật ngũ phân (9.271), gọi đủ là Luật Di-sa-tắc bộ hòa-ê ngũ phân 
(Mahisasaka Vinaya, 18} Æ Bb fIRR T.) fE), còn gọi là Luật Di-sa- tắc (W 
ЗЕТ) có cầu trúc gôm 5 phân. Đây là Luật tạng của Hóa Địa bó (S. Mahīśāsaka, 
Р. Маһітѕаѕака, I£ YM), do Phật-đà-thập Xà Fe F, S. Buddhajiva) người 
Kashmir (#1 2) và Sa-môn Trí Nghiêm (77 PH Ж Ж)? dịch nám 423 hoặc 424 
tại chùa Long Quang (ÑE 3 F) ở Duong Dó КҮ Theo Cao Tăng Pháp Hiển 
fruyện,'5 bộ Luật này được ngài Pháp Hiên QEZA, 337-422) mang từ Tích Lan 
(Sri Lanka) về Đông Тап vào năm 413. 


5. Luật Ma-ha Tăng-kỳ (Маһаѕатећіка Vinaya, РАА), gọi tắt là 
Luật Tăng-kỳ (HKE), là Luật tạng của Đại Chúng bộ, do ngài Phật-đà-bạt- 
đà-la (BEBKER EE ZÆ, S. Buddhabhadra, 359-429) và ngài Pháp Hiên (#99) dịch, 
gôm 40 quyền, vào tháng 11 năm Nghĩa Hy thứ 12, tức là năm 416, trong triều 
đại Đông Tân (R F, 317-420). 

6. Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Milasarvästivada Vinaya, 
М — ĐI Ж И) hay Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ T)-nại-da (№ 
Ж — ĐJ В B 25 HÉ) của bộ phái Căn Вап Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ 
(Mũlasarvästiväda, TK Ru — ĐJ] ub) do ngài Nghĩa Tinh (37%, 635-713) 
chủ biên bản dich vào thê kỷ VIII thuộc nhà Đường (ВНЕ, 618-907), Trung 
Quốc, gồm 200 quyền, vẫn chưa hoàn tât. Ап bản băng tiếng Tây Tạng của 
ngài Thắng Hữu (Æ, S. Jinamitra) được dịch vào thế ký VIII-IX được 
xem là bản dịch hoàn chỉnh nhất của bộ Luật này và được các trường phái 
Phật giáo Tây Tạng (Ж 0) sử dụng thống nhất. !8 


!5 Có giả thuyết thay thế ngài Trí Thăng (Ж) với ngài Đạo Sanh (3š Œ, 355-434). 
_ Tăng Pháp Hiển truyện 119: 919 (T.51. 2085. 0865c24): REUE A — FERIERE 


7 Theo Е Nguyện Thích giáo lục, quyên 3: ЕЧ f 4& [u + Ж (sk >= = T # Ж ДЕЕ HA y EE y8 18 BỊ 
ЕКЕ ЕАН ВУЗЕ ЈЕО АИ a e E ATERSE E). Niên hiệu Nghĩa Hy 
(28 КЕ) SIM có 14 năm, năm thứ 14 tức là năm 418. 

'3 Tuy thông tin Luát Căn Вап Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ được cho là Luật tạng của Phật giáo Tây Tạng, 
nhựng khi so sánh bản luật trong Нап tạng và bản Tạng ngữ ngày nay cũng có sự khác biệt giữa nhóm 
Điêu nên học (Sekhiya). 
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Về cấu trúc, Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ được phân làm 4 
phân: (i) Phân biệt luật (S. Winaya-vibhanga, В. 962791, Tỳ-nại-da phân 
biệt); (11) Sự việc của luật (S. Vinaya-vastu, ERIBE, Ty-nai-da sự); (iii) Tạp 
sự của luật (S. Vinaya-kşudraka, PB 2 HỆ š# 5, Tỳ-nại-da tạp sự); (iv) Các phần 
tăng theo pháp sô của luật (S. Winayoffaragrantha, P 2 HE 2}, Tỳ-nại-da 
thướng phân). 

Phân sự việc của luật (S. Vinaya-vastu), theo bản Sanskrit hiện nay, bao 
góm 17 phân như sau: (i) Gia nhập Tăng đoàn (S. pravra/y4); (ii) Lễ ' thuyết 
giới (S. Posadha, Bỗ-tát); (iii) Lễ ап cư mùa mưa (S. varsa); (iv) Lë Tự tứ 
cuôi mùa an cư (S. Pravarara); (v) Sử dụng dép và các đô vật làm băng 
da ($. carma); (vi) Thuốc thang (S. bhaisajya); (vii) Các loại y (S. cīvara); 
(viii) Y công đức (S. ka/hina); (ix) Tranh chấp của Tăng đoàn tại КаџќатЫт 
(S. Kaušámbr); (x) Biêu quyết Tăng đoàn (S. karma); (хі) Ky luật trong 
Tăng đoàn (S. pandulohitaka); (xii) Cách phạt người phạm tội Tăng tàn 
(S. pudgala); (хіп) Nguyên tắc ứng xử biệt trú (S. parivasika); (xiv) Đình 
chỉ lễ Bố-tát (S. posadhasthäpana); (ху) Thủ tục giải quyết tranh chấp 
(S. adhikarana); (xvi) Phá hòa hợp Tăng (S. Samghabheda); (xvii) Trú 
xứ và đồ vật (S. ýayanãsana). 


IL LUẬT TANG THƯỢNG ТОА BỘ: САО TRÚC VÀ NỘI DUNG 

1. Về cầu trúc và số tập 

Luật tạng (йа. Vinaya-pitaka, 8) được phiên âm trong Hán văn là Ty- 
nại-da tạng (25969), là tuyên tập các quy định về giới luật Phật giáo (85% 
ЖЛ) được đức Phật chế định cho người xuất gia. Giới luật được hình thành từ 
cuộc sông của Tăng đoàn, liên hệ đên các phương diện sinh hoạt nên được xem 
là nơi nương tựa của Tăng đoàn. 


Về cấu trúc trong ân bản Pali, Luật tạng gôm có 3 phân chính: (i) Phân tích 
Giới bồn (Suttavibhanga, # 43 УЖ), (ü) Hợp phần (Khandhaka) thuong duoc 
phiên âm là “Kiên-độ” (#8) và dịch nghĩa là “Thiên chương” (Ж *®); (iii) 
Tập yêu (Parivara) còn được dịch là “Phụ tùy” (BFB8). 

Về số tập, 3 phân của Luật tạng chia làm 5 tập: (i) Phân tích Giới bón 
(Suttavibhansa, 5791, Kinh phân biệt), với 227 điều, gồm Phân tích Giới 
T)-kheo (Bhikkhuvibhahga) từ phần Рағајіка đến Nissaggiya; (ii) Phân tích 
Giới T)-kheo (Bhikkhuvibhanga) tiếp theo cho đên hết, và Phân tích Giới 
1)-kheo-ni (Bhikkhunivibhanga, ШЕ /@ 2) 1) gôm 311 điều; (iii) Đại phẩm 
(Mahavagga, K ñu) gồm 10 chương; (iv) Tiếu phẩm (Cullavagea, 2Ì йн) вот 
12 chương; (у) Tập yếu (Parivara, W, Phụ tùy) trình bày các tiêu đề giới 
luật dưới hình thức vân đáp. 


Bản Hán dịch được nhà xuất bản Diệu Lâm (##‡‡) thuộc chùa Nguyên 
Hanh (Jt 2 +) án hành vào năm 1990 trong Dai tang kinh Nam truyền (19 
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К 9), gồm 5 tập, được xem là bản dịch tương đối trung thành với án bản Pali 
của Hội Thánh điển Pali (Pali Text Society). 


Tạng Luật Pali do Thượng tọa Indacanda dịch tiếng Việt vào tháng 
10-2003 và hiệu đính vào tháng 9-2004, lúc đầu được phố biến tại trang nhà 
tamtanepaliviet.net'* gòm có 9 tập: (i) Phân tích Giới Т }-kheo Т; (ii) Phân tích 
Giới Tỳ-kheo II; (iii) Phân tích Giới Ту-Кһео-пі; (iv) Đại phẩm I; (v) Đại phẩm TI; 
(vi) Tiểu phẩm 1, (vii) Tiếu phẩm П; (уш) Тар yêu Т; (1х) Тар yêu П. 

2. Phân tích Giới bón Tỳ-kheo (Bhikkhu Pãtimokkha vibhanga) 

Giới bổn T)-kheo (ЊЕ Ж) còn gọi là Kinh giới T)-kheo (tt E W 
#§) là bản văn gồm 227 giới điều đôi với Luật Thượng Tọa bộ (Theraväda 
Vinaya),? 250 điều của Tỳ-kheo đối với Luật tứ phần (Dharmaguptaka 
Vinaya), 251 điều đỗi với Luật ngũ phán (Mahīśāsaka Vinaya), 218 điều 
đối với Luật Ma-ha Tăng-kỳ (Маһаѕатрћіка Vinaya), 263 điều đôi với Luật 
thập tụng (Sarvastivada Vinaya) và 249 điều бі với Luật Căn Bản Thuyết 
Nhất Thiết Hữu bộ (Mülasarvastivada Vinaya) theo bản Hán văn, 257 điều 
theo bản Tây Tạng và 263 điều theo bản Sanskrit. 


BÁNG ĐÓI CHIẾU GIỚI TY-KHEO ССА CÁC PHÁI LUẬT 


Luật | Luật 
tir | ngũ 
phân | phân 


vấn 
Trục xuất 
(Parajika) 
Tăng tàn 
(Sanghadisesa) 


 https:/www.tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_CBDM.htm (truy cập ngày 10-01-2021). 

2 Xem chi tiết 227 giới Tỳ-kheo của Thượng Tọa bộ đối chiếu với 5 trường phái Luật Phật giáo trong 
quyền Lý Phụng My, Nghiên cứu giới T)-kheo của Thượng Tọa bộ: Đôi chiếu với năm phải Luật Phát 
giáo, Thích Nhật Từ dịch (Hà Nội: NXB. Hông Đức, 2021), tr. 69-501. 


Không xác định 
(Aniyata) 


Ưng ха đối trị 
(Nissaggiya 
Pacittiya) 
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Ưng đối trị 

° 2 
(Pacittiya) ооо ою юю я 
Ung phat i + 14 14 1 4 l4 141414 4 
(Pātidesanīya) 
Điều nên học 

; 1 113 
Dứt tranh chấp 


3. Phân tích Giới bën T)-kheo-ni (Bhikkhunï Patimokkha vibhañga) 

Giới bồn T)-kheo-ni (HK E JEZ) còn gọi là Kinh giới Tỳ-kheo-ni (ЁЁ. К. 
JERR), là bản văn có 311 giới điều theo Luật Thượng Tọa bộ (Theraväda 
Vinaya)?! 348 điều của Tỳ-kheo-ni theo Luật tr phân (Dharmaguptaka 
Vinaya), 380 điều đôi với Luật ngũ phán (Mahi4asaka Vinaya), 290 điều đôi 
với Luật Ma-ha Tăng-kỳ (МаһазатеМКа Vinaya), 354 điều đỗi với Luật thập 
tụng (Sarvästivãda Vinaya) và 361 điều đỗi với Luật Căn Bản Thuyết Nhất 
Thiết Hữu bộ (Mülasarvastivada Vinaya). 


ЕЗ 
Ë 
N 
Е 


BÁNG ĐÓI CHIẾU GIỚI ТҮ-КНЕО-МІ СОА CÁC PHÁI LUẬT 


Luật thập | Luật Căn 
Ban 


Trục xuất 
(Parajika) 
Tăng tàn 
(Sanghadisesa) 
Ưng xả đối trị 
(Nissaggiya Расійуа) 
Ưng đối trị 
(Pacittiya) 
Ung phát lộ 1 
(PaHdesaniya) 


2 Xem chi tiết 311 giới Tỳ-kheo-ni của Thượng Tọa bộ trong Phụ lục “Giới Тӯ-Кһео-пі của Thượng 
Tọa bộ băng tiêng Việt, Pali và Trung văn” trong quyên Giới bón T)-kheo-ni của Luật tứ phán, Thích 
Nhật Từ dịch và chú thích (Hà Nội: NXB. Hông Đức, 2021), tr. 94-180. 


Luật tứ | Luật ngũ 
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Điều nên học 
š | 
Dứt tranh chấp 


4. Đại phẩm (Mahävagga, K ih) 

Đại phẩm (Mahavagga, Жї) là phần đầu của bộ Hợp phán (Khandhaka, 
ME EE) gôm có 10 chương. 

(i) Chương quan trọng (Mahakhandhaka, ХАЁ, Đại kiền-độ) gồm các 
quy định vê xuât gia và thọ 0101. 

_ Gi) Chương lễ đọc giới (Uposathakkhandhaka, № Е, Bỗ-tát kiền-độ) 
gôm các quy định vê cách xác định ranh giới (s72), sám hôi, đọc giới. 

(iii) Chương an cư mùa mưa (2ssipanayikakkhandhaka, №) BË BE, 
Nhập vũ an cư kiên-độ) gôm các quy định vê việc tu tập và hành đạo trong an 
cư mùa mưa. 

(iv) Chương tự tứ (Pavaranakkhandhaka, В 12, Tự tú kiền-độ) gồm 
các quy định vë việc Tỳ-kheo tự sám hôi khi kêt thúc an cư mùa mưa. 

(у) Chương da thú (Cammakkhandhaka, #1, Bì cách kiền-độ) gồm 
các quy định về dép và các vật dụng được làm băng da thú. 

(vi) Chương dược phâm (Bhesajjakkhandhaka, #8, Dược kiền-độ) gồm 
các quy định vê dược phâm, thực vật và cách chữa một sô bệnh thông thường. 

‚ (vii) Chương y công đức (Kathinakkhandhaka, ® BŠ X HERE, Ca-hy-na у 
kiên-độ) gôm các quy định vê y công đức khi kêt thúc an cư mùa mưa gôm cách 
may, cách sử dụng và ý nghĩa. 

(viii) Chương về y (Cwarakkhandhaka, + Wë BË, Y kiên-độ) gồm các quy 
định vê pháp phục của Tăng đoàn. 

(ix) Chương Chiêm-ba (Campeyyakkhandhaka, HS WHERE, Chiêm-ba kiền- 
độ) gôm các quy định về các hoạt động hợp pháp và phi pháp của Tăng đoàn ở 
Campa. 

(x) Chuong Câu-thiệm-di (Kosambakakkhandhaka, HERRIE, Câu- 
thiệm-di kiên-độ) gôm các quy định vê phá hòa hợp Tăng của một sô Ty-kheo 
ở КоѕатЫт. 


5. Tiểu phẩm (Cullavagga, Ат) 
Tiểu phẩm (Cullavagga, 7]`ủñ) là phân cuối của bộ Нор phán (Khandhaka, 
HE FE) gôm có 12 chương. 
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(i) Chương hành sự (Kammakkhandhaka, ЎР, Yét-ma kiền-độ) gồm 
các quy định về hành sự như khiên trách, chỉ dạy, xua đuôi, hòa giải, án treo do 
không thừa nhận tội, không sửa lỗi và không bỏ ác kiến. 

(ii) Chương biệt trú (Parivasakkhandhaka, Л! tr? & Æ, Biệt trú kiền-độ) 
Fe các quy định trị phạt Ty-kheo pham {01 Тапр tàn, gồm Ó riéng (Рағіуаѕа), 

(iii) Се tích Tây tội ОООО аниа ӨШ, Tập kiën-dó) 
góm các quy định về trị phạt Tỳ-kheo tiếp tục phạm tội đang trong giai đoạn 
biệt trú do vi phạm tội Tăng tàn. 

` (iv) Chương dứt tranh chấp (Samathakkhandhaka, ЇЗ, Diệt tránh 
kiên-độ) gôm các quy định vé 7 phương pháp dứt tranh châp trong Tăng đoàn. 

(у) Chương các việc nhỏ (Khuddakavatthukkhandhaka, ЛУ, Tiêu kiên- 
độ) gôm các quy định về các sinh hoạt thường nhật của Tăng đoàn như đắp y, 
vật dụng, thuyết pháp. 

(vi) Chương dụng cụ ngôi và năm (Senasanakkhandhaka, EF А. JE, 
Ngọa tọa cụ kiên-độ) gôm các quy định vë các dụng cụ ngôi, dụng cụ năm, xây 
dựng, quản lý tự viện. 

(vii) Chương chia rẽ Tăng đoàn (Søighabhedakkhandhaka, tš l З, Phá 
Tăng kiên-độ) gôm các quy định về việc chia гё Tăng đoàn của Devedatta và 
cách khăc phục. 

(viii) Chương phận sự (ƒ2/akkhandhaka, (RIR YER, Nghi pháp kiên-độ) 
gôm các quy định vë 14 phận sự của người xuât gia như khất thực, ở nhà ăn, sử 
dụng nhà tắm, nhà vệ sinh, quan hệ thây trò,.. 

(ix) Chương đình chỉ thuyết giới (Patimokkhatthapanakkhandhaka, Mãn 
ЖЕЙ BE, Giá thuyết giới kiên-độ) gôm các quy định về việc đình chỉ thuyết Giới 
bón nhăm loại bỏ các Tăng sĩ phạm giới, giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn. 

_(x) Chương Tỳ-kheo-ni (Bhikkhunikkhandaka, К Е ЈЕ, Tỳ-kheo-m 
kiên-độ) quy định về 8 điêu cung kính và 24 điêu trở ngại của Ni giới. 

а. Chương 500 Thánh Tăng kết tập kinh điển lần l (Pañcasatikakkhandhaka. 

AH 2E HỆ BE, Ngü bách kết tập kiên-độ) gồm các thông tin vë lần biên tập 
_ điển thứ nhất với sự tham dự của 500 A-la-hán. 
Р. Chương 700 Thánh Tăng kết tập kinh điển lân 2 (SaftasatikkhandhaRa, 
Н ён ЖЕЛЕ, Thất bách kết tập kiên-độ) gồm các thông tin về lån biên tập 
ch điển thứ hai với sự tham dự của 700 A-la-hán. 

6. Tập yếu (Parivara, М, Phụ tùy) 

Tập yêu là phần phụ lục trong Luật tạng gồm 19 chương nhăm giải đáp các 
câu hỏi về giới luật được đề cập trong Giới bồn T)-kheo, Giới bồn T)-kheo-ni, 
Đại phẩm và Tiếu phẩm. 
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(i) Chương giải thích về các điều luật của Tỳ-kheo (Mahävibhanga, K3 
л], Đại phân biệt), giải đáp vê 227 giới Tỳ-kheo liên quan các tội Trục xuất, 
Tăng tàn, Không xác định, Ung xả đôi tri, Ung đôi trị, Ung phát lộ, Điêu nên 
học và Вау cách dứt tranh châp. 

(i) Chương giải thích về các điều luật Tỳ-kheo-ni (Bhikkhunivibhanga, Ж. 
Е ЈЕ 7791, Tỳ-kheo-ni phân biét), giải đáp về 311 giới Tỳ-kheo-ni liên quan các 
tội Trục xuât, Tăng tàn, Ung ха đôi tri, Ung đôi tri, Ung phát lộ, Điêu nên học 
và Bảy cách dứt tranh châp. 

(iii) Chương tình huống phạm giới (Samufthäanasisasankhepa, +, Đăng 
khởi) giải đáp về nguyên nhân phạm giới, tình huỗng phạm giới do thân, do 
miệng và do ý. 

(iv) Chương nguyên nhân phạm giới và cách dứt tranh chấp (Samathabheda, 
A E A Hã О nữ 2} AE, Vô gián tỉnh lược hòa diệt tránh phân giải) giải đáp về 
các trường hợp phạm giới, 6 nguyên nhân tranh châp, 18 sự chia rẽ, 6 nguôn 
sanh tội và 4 cách dứt tranh châp. 

(v) Chương về hợp phần (Khandhakapucchavara, J Е, Уап kiền-độ) 
giải đáp về các tội trong chương trong Dai phẩm \ và Tiểu phẩm. 

(vi) Chương tăng theo bậc (Ekuttarikanaya, Fš — #8, Tăng nhật pháp) 9101 
thiệu các nhóm pháp từ 1 đến 11 được nêu trong Kinh phân biệt và Hợp phán. 

(vii) Chương Bồ-tát ( Uposathädipucchaävissajjana, fi b Wk + VI Ает] Ik Fe 
FI], Bô-tát giải đáp dĩ cập chê giới nghĩa lợi) giải đáp vê lê đọc giới và 10 lợi 
ích của chê định giới luật. 

(viii) Chương thi kệ (Gathasañganika, Ў #, Ca-đà tập) gồm tuyên tập 
các bài thi kệ vê các điêu nên học của T-kheo và Ty-kheo-ni. 

(їх) Chương giải thích về tranh cháp (Adhikaranabheda, #8 77, Tránh 
sự phân giải) giải thích về 4 tranh châp và 7 cách dứt trừ. 

(x) Chương thi kệ khác (4paragathäsanganika, 7Ì flWÈ Ж, Biệt già-đà kệ) 
gồm tuyên tập các bài thi kệ khác kết tội, thái độ của người cáo tội, người ngu 
dót, người vô liêm sỉ và người thông thái vê tội. 

(xi) Chương cáo tội (Codanakanda, m  ñh, Ha trách phẩm) giải thích về 
cách cáo tội, xét xử và làm lê đọc giới. 

(хп) Chương tranh chập. phụ (Cullasangama, Лу, Tiêu tránh) giải thích 
về sự phạm tội, các tranh chấp trong Tăng đoàn về phạm tội và các điều học. 

(xiii) Chương tranh chấp chính (Mahãsangama, K š, Đại tránh) giải thích 
về tranh chấp về phạm tội, cách xét xử, điều nên làm. 

. (xiv) Chương y công đức (Kafhinabheda, ЖЯ, Ca-hy-na y) giải đáp 
về у công đức, бёр nhận у và hiệu lực của y. 
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(ху) Chương năm điều của Ưu-bà-ly (Upalipañcaka, 1 ё Tr zÉ, Ưu-bà- 
ly ngũ pháp) đức Phật giải đáp vê 5 câu hỏi của Tôn giá Upali vê những vân đê 
trong Đại рћат và Tiêu pham. 

(xvi) Chuong nguón sinh tội (Atthapattisamutthana, “F kÈ, Đăng khởi) giải 
đáp về vô ý phạm tội và nguồn gốc của tội Trục xuất (giống chương I, П, Ш). 


(xvii) Chương thi kệ phân 2 (Dutiyagathasañganika, Ж АЕ Ж, Đệ nhị 
già-đà tập) giải đáp vê 6 tội của thân, các tội của miệng và 12 tội Tăng tản. 

(xviii) Chương thi kệ xuất mô hôi (Sedamocanagatha, #118, Phát hàn 
kệ) gòm їшуёп tập các thi kệ về các tội Trục xuát, Không ở chung, Tăng tàn và 
các tội liên quan. 

(xix) Chương 5 điều (Paficavagga., Tin, Ngũ phẩm) giải thích 4 biểu quyết 
Tăng đoàn, 2 lợi ích và 9 cách tông hợp. 


Ш. CÁC THUẬT МСС LUẬT QUAN TRONG 

Trục xuất (Parajika, RIŽ): Thường phiên âm là “Ba-la-di” (X ZE R), dich 
là “cực ác” (WE), “chặt đầu” (đoạn đầu, #75), “vứt bỏ” (khí vô du, # &@), 
hay “không ở chung” (bất cộng trụ, + 343), gòm 4 điều giới nặng nhất, theo 
đó, Tăng sĩ nào vi phạm sẽ bị trục xuất trọn đời khỏi Tăng đoàn và không còn 
cơ hội phục hôi tư cách Tăng sĩ nữa. Bên Tăng có 4 giới, đang khi bên Ni có 8 
ĐIỚI trục xuất bao gôm: (1) Quan hệ tình dục với người hoặc động vật; (и) Trộm 
сар tài sản; (iii) Giết người, xúi giục, đông lõa, ủng hộ giết người; (1v) Tuyên 
bó lừa dôi răng mình là Thánh nhân, chứng đắc thiên định; (v) Tiép xúc co thé 
người nam; (vi) Cho người nam cham cơ thé; (vii) Che giáu dóng tu pham tói 
Trục xuất; (viii) Đi theo thày Tăng bị tó giác. 

Tăng tàn (Sanghadisesa, f): Thường phiên âm là “Tăng-già-bà-thi- 
sa” (48 4)12 97) gồm 13 tội nặng đối với Tăng, trong đó, 9 giới đầu, hê 
phạm là thành tội, còn 4 giới sau, sau ba lần khuyên mà không buông bỏ, mới 
tính phạm tội. Bát kỳ Tăng sĩ nào vi phạm tội Tăng tàn đã làm tư cách Tăng sĩ 
của mình bị tàn phế (tàn mệnh, Zš 1) hoặc “tàn khuyết bát toàn” (#07 £ `4), 
tức bị sứt mẻ, không còn trọn vẹn phẩm chất Tỳ-kheo. 13 giới Tăng tàn đối 
với lăng bao gôm: (1) Thủ dâm xuất tinh; (ii) Cham thân người nữ; (11) Nói 
lời dâm dục; (iv) Boi hiến dâm dục; (у) Làm người mai môi; (уі) Làm thât 
quá mức quy định và không do chư Tăng chỉ định; (уп) Không thỉnh chỉ định 
từ chư Tăng; (уш) Vu khống phi báng: (ix) Phi bảng một chiêu; (x) Phá hòa 
hợp Tăng; (хі) Hỗ trợ phá Tăng; (хи) Hoen ô tín đô; (хш) Ngoan cô chóng cự. 
Bên Ty-kheo-ni có 17 giới Tăng tàn, bao gồm 13 điều của Tăng và thêm các 
0101 sau đây: (xiv) Cùng người làm ác; (xv) Khuyên đừng tách chúng; (xvi) 
Bỏ Ba ngôi báu; (хуп) Cho răng Ni đoàn còn si mê. Muôn phục hôi tư cách 
Tăng sĩ, Ty-kheo, Ty-kheo-ni phạm giới Tăng tàn phải bi | phạt sông biệt trú 
băng với thời gian giấu tội, chịu phép “Y һу” (Manatta, ЖЖ) trong 6 ngày 


lii # HỢP PHÁN & TẬP YẾU 


dành cho chư Tăng và đối với chư Ni thì 14 ngày dé chứng minh sự tiên bộ 
của bản thân. Phép làm xóa tội, Tỳ-kheo phải có sự chứng minh của 20 у] 
Ty-kheo, đang khi Ту-Кһео-пі phải có 20 vị Ty-kheo, cùng với 20 Tỳ-kheo-ni 
mới được xem là hợp lệ. 

Chưa xác định (Aniyata, ®# `Œ): Chỉ áp dụng với Tăng, không áp dụng với 
Ni, gồm hai trường hợp: Tăng sĩ ngôi một mình với phụ nữ ở chỗ có thể hành 
dâm, nhưng chưa thể xác định giới nào đã phạm, cho đến khi có người chân thật 
làm chứng thuyết phục và chính Tăng sĩ đó thừa nhận mình vi phạm tội Trục 
xuất hay tội Tăng tàn. 

Ưng xả dôi trị (Nissaggiya Pãciffiya, 23 BR): Thường phiên âm là “Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề” (JE бе # 3 1ã bế) được dịch là “Ха doa” (#š Æ) trong Hán tạng 
hay “Ưng xả đôi trị” (ЛЖ}@З Т8) trong Luật Nam tông. Tăng sĩ nào vi phạm 1 
trong 30 điều giới này thì các vật dụng không được phép giữ hoặc giữ sai phép 
sẽ bi Tăng đoàn tịch thu, tức phải xả bỏ các vật dụng (#8), đồng thời phải sám 
hối lỗi này với Tỳ-kheo khác. 

Ưng dôi trị (Pacittiya, IK): Thường phiên âm là “Ba-dật-để” (ÿ⁄34‡*), 
“Ва-да-йё” (Wk kee), “Ba-dật- đề- ca” (KÉREM) và được dịch là “Don doa” 
(ФР. E) hay “Ung đối tri” (ЖУЙ) gôm 90 lỗi nhỏ. Tăng sĩ nào vi phạm các 
điều giới này chỉ cần sám hối trước Tỳ-kheo khác là hết tội. 


Ưng phát lộ (Pä/idesanrya. lề ЕЕ): Thường được dịch là “hối quá” (1 
1l) hay “tự ưng phát lộ” (Н ЖЗ), gôm 4 lỗi; theo đó, Tăng sĩ vi phạm phái 
tự nói lỗi trước _ly-kheo để được thứ lỗi và làm mới. Bốn lỗi này gồm: (1) Ап 
đồ của Ni; (ii) Ăn các thức ăn Ni chỉ bảo; (iii) Ăn của tín chủ nghèo; (iv) Ăn ở 
chỗ đáng sợ. 

Điều nên học (Sekhiya hay Sikkhäkaranya, 3%): Thường được dịch là 
“Chúng học pháp” (RÆ) hay “Ung học pháp” CER gôm 100 điều nên 
học liên hệ đến oai nghi của Tăng sĩ, mặc pháp phục, ăn uống, vệ sinh cá nhân, 
tôn kính tháp, xá-lợi và cách thuyết pháp cho người tại gia. 


Dứt tranh chấp (Adhikaranasamatha dhamma, IRRF): Thường được dịch là 
“Diệt tránh” (5#) gôm 7 nguyên і tắc hòa giải và kết thúc tranh châp: (1) Nguyên 
tắc hai bên có mặt; (ii) Nguyên tắc đương sự nhớ lại; (iii) Nguyên tắc không 
còn tâm thân; (iv) Nguyên tắc tự trình bày tội; (v) Nguyên {йс điêu tra vết tội; 
(vi) Nguyên tắc phục tùng số đông: (уй) Nguyên tắc như cỏ che đất. 

Thâu-lan-giá (Thullaccaya, Ї# #28): Tội thô (ÉH ЗЕ) hay tội nặng (Ж 3Ё), 
chỉ đứng sau tội Trục xuất và tội Tăng tàn về mức độ nghiêm trọng. 

Đột-kiết-la (RE Æ, S. Duskrta, Р. Dukkata): Thường được dịch là “Ác 
tác” (2 IE) hay “Ác hành” (247) tức làm các hành vi xâu, không phù hợp với 
phẩm hạnh Tỳ-kheo. 
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Ác ngữ (Dubbhãsita, Ж ИН): Còn gọi là “Ác thuyết” (л ИЙ), “Ác khâu” 
(Œ H), “Hoại thoại” (В Е) gồm những lời nói xấu, mắng nhiếc, thuộc loại 
tội nhẹ (# 3). 

Biệt trú (Parivasa, ЭИ): Không được sống chung với Tăng đoàn, hình 
thức trị phạt bước đầu đối với Tỳ-kheo phạm 1 trong 13 giới Tăng tàn băng với 
thời gian phạm giới này. Sau đó, người phạm giới phải chịu phép “Y hy” (Ж 
TT) trong. 6 ngày, để chứng minh sự tiến bộ, theo đó, 20 thành viên Tăng đoàn 


оя, д ® 


Bồ-tát (Uposatha, Ж Б). Lễ đọc Giới bón trong ngày trăng tròn và ngày 
đầu tháng. Răm và mùng một là “ngày đọc giới” (RAX H ) dé Tăng đoàn được 
tăng trưởng điều lành (trưởng tịnh, ЕФ), do vậy, Lăng đoàn và № đoàn ở mỗi 
trú xứ phải hội tụ về địa điểm riêng của mỗi bên, làm lễ đọc giới. Tai các chùa 
Bắc tông, ngoài việc đọc giới xuất gia, còn đọc tám giới (bát quan trai giới, /N 
ЖЕ) cho Phật tử tại gia nên “Bó-tát” còn được dịch không sát nghĩa là “ngày 
trai” (Ж Н), “ngày trai giới” (Ж Ж H ), “ngày tuân thủ tám giới” (3Š F/X Н). 

Hết tội (Abbhana, HH 3E): Còn БО! là phép xá tội GAIR ЗЕ 5), giải tội, xuất 
tội, là sự công bó Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn đã hết tội, sau khi Tỳ-kheo này 
đã tuân thủ hình phạt “Không sông chung với Tăng đoàn” (Biệt trú), chịu phép 
“Y hý” S) trong 6 ngày, со tiên bô thât sự và Tăng đoàn hài lòng về sự tiên 
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đủ 20 Tỳ-kheo làm vết- ma hết tội (ЗР). 

Tự tứ (Pavarana, E| %): Thinh câu (pavareri, WRH) chỉ lỗi (3È) giữa các 
thành viên Tăng đoàn trong ngày kêt thúc an cư mùa mưa (F 2/6) аё giúp 
Tăng đoàn giữ giới thanh tịnh, hoa hợp, tiên bộ trong hoc Phật và tu Phật. 

Y hý (Manatta, Ж .): Thường được phiên âm là “Ма- -па-йда” (FEAR HE), là 
hình thức phạt Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn “Không được sông chung với Tăng 
đoàn” (Biệt trú, XIE) phải nỗ lực tự hôi lỗi, ít nhật trong 6 ngày dé chứng minh 
sự tiễn bộ, theo đó, 20 thành viên Tăng đoàn hoan hỷ làm lễ xá tội. 


Ха giới (57): Во các giới đã tiếp nhận (†2 Ж BT22 BJ Ж), còn gọi là “xả 
giới hoàn tục” (FIKIRA), có nghĩa là “bỏ giới Tăng sĩ làm người tại gia.” Có 
hai trường hợp xả giới. Irường hợp thứ nhất là người xả giới do không muốn 
tu nữa nên tinh nguyện xả giới, trở vë đời sóng tại gia; đến thời điểm đó hoàn 
toàn không hê phạm giới Trục xuất hay Tăng tàn. Trường hợp thứ hai là nguòi 
pham tội Trục xuất nên bị Tăng đoàn buộc phải xả giới, vĩnh viễn mất tư cách 
làm Tăng sĩ. 

Жжжж 


Bản dịch tiếng Việt của Thượng tọa Indacanda về Luật tạng Pali đóng góp to 
lớn vào việc hoàn thành ân bàn Tam tang Pali của Thượng Toa bộ tại Việt Nam. 
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Nhờ dịch trực tiếp từ bản Pali trong ân bản Tam tạng Tích Lan,? có tham khảo 
bản dịch tiếng Anh của bà I. В. Horner,” bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Hộ 
Tông và Hòa thượng Bửu Chon, tôi tin răng bản dịch của Thượng tọa Indacanda 
trung thành với nguyên tác Pali, văn phong tiếng Việt trong sáng rõ ràng. 


Dịch phâm này отар người đọc Ì hiểu rõ nguyên nhân chế giới, tình Ì huông 
phạm giới, tình huống không phạm giới, cách sám hối, nhờ đó giữ gìn chánh 
niệm, tỉnh thức, làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngôi; không nắm 
giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng; giữ giới thanh tịnh, trang nghiêm; 
xả bỏ tâm tham ái, sân hận, s1 mê; trở thành bậc chân Tăng, chân Ni trong hiện 
tại và trở thành bậc tiệm cận Thánh nhân, đạt được giác ngộ, giải thoát trong 
tương lai. 


Thành kính tán dương công đức của Thượng tọa Indacanda khi đông ý cho 
Ban Biên tập giới thiệu dịch phâm này trong 1am tạng Thánh điên Phật giáo 
Việt Nam, đồng thời hôi hướng công đức đến tát cả người Việt Nam được trải 
nghiệm chân lý Phật, sóng an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. 


Chùa Giác Ngộ, 26-02-2022 
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 
(Đồng Tông Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN) 


2 Хет https:/tipiaka.wordpress.com/2007/05/21/buddhajayanthi-ediion; https:/www.ancient- 
buddhist-texts.net/Buddhist- Texts/V6-Pattmokkha-BJT/index.htm#Preface. 


2 Có thê tham khảo trọn bộ 6 quyên của Luật tạng Pali qua bản dịch của I. B. Horner, The Book of the 
Discipline. (Oxford: The Pali Text Society, 2004). 

Тар 1: https://obo.genaud.net/resources/pdf/pts/vp/bod.01.horn.pts.pdf 

Тар 2: https://obo.genaud.net/resources/pdf/pts/vp/bod.02.horn.pts.pdf 

Тар 3: https://obo.genaud.net/resources/pdf/pts/vp/bod.03.horn.pts.pdf 

Tập 4: https://obo.genaud.net/resources/pdf/pts/vp/bod.04.horn.pts.pdf 

Тар 5: https://obo.genaud.net/resources/pdf/pts/vp/bod.05.horn.pts.pdf 

Tap 6: https://obo.genaud.net/resources/pdf/pts/vp/bod.06.horn.pts.pdf 


ТАХС LUẬT 
(VINAYAPITAKA) 


DAIPHAM 
(MAHAVAGGA) 


LỜI GIỚI ТШЕП 


Mahavagga (Đại phẩm) và Cullavagga (Tiểu phẩm) thuộc Winayapifaka 
(tạng Luật) gòm các vẫn đề có liên quan với nhau đã được sắp xếp thành từng 
chương. Tên gọi chung cho hai phẩm này là Khandhaka. Chúng tôi tạm gọi 
tên là bộ Hop phần; Khandha có nghĩa là khói, nhóm, uân, ... Tiếp vĩ ngữ “ka” 
trong trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về, có liên quan, ... 

Mahavaøea (Đại phẩm) được chia làm mười chương: 

1. Chương 1 nói về sự khởi đâu của giáo pháp được tính từ lúc đức Thế Tôn 
chứng đắc quả Vô thượng Chánh đăng giác và bao gồm quá trình hình thành 
nghi thức cho xuất gia và tu lên bậc trên trở thành Tỳ-khưu cùng một só уап dë 
liën quan dén viëc huán luyén các vi xuát gia. 


2. Chương 2 giảng giải về lễ Uposatha với nguyên nhân ban đầu là lời 
thỉnh cầu của đức Vua Seniya Bimbisãra và nhiều vân đê có liên quan đến việc 
tiên hành cuộc lễ như việc án định ranh giới (тта) và nhà hành lễ Uposatha, 
việc sám hối, việc đọc tụng GIỚI bón (Patimokkha), v.v... Việc gìn giữ sự hop 
nhất của hội chúng là điểm được nhân mạnh ở chương này. 


3. Chương 3 giảng giải vë việc vào mùa [an cư] mưa. Tuy chỉ được ghi lại 
trong hai tụng phâm nhưng nội dung của chương này trinh bảy những sự việc 
có liên quan đên 1/3 thời gian sông và tu tập của vị Tỳ-khưu. Chương này cần 
được xem xét kỹ lưỡng vì có những tư liệu mới chưa được trình bày trong các 
tài liệu vë Luật đã được phô biên. 


4. Chương 4 giảng giải vé lễ Pavarana (Tu tứ), tức là một trong những 
hình thức góp у nhau về đời sông tu tập có liên quan đến giới luật. Hành sự của 
lễ Pavãranã tuy chỉ được tiên hành một lân trong năm sau ba tháng cư trú mùa 
mưa nhưng có tâm quan trọng tương đương với lễ Uposatha, nhăm bảo tón sự 
trong sạch, đồng thời tính hợp nhất của hội chúng. 

5. Chương 5 nói về da thú có liên quan đến đời sống của các vị Tỳ-khưu, 
ví dụ như giày dép, v.v... Câu chuyện xuất gia của thanh niên Sona Kolivisa 
Ở đâu chương giới thiệu về sự nỗ lực tinh tân của vị Tỷ-khưu trẻ tuói này, dẫu 
răng do chính sự tinh tân quá mức này đã là chướng ngại cho sự chứng đắc của 
vị ду nhưng cũng là một ví dụ dé chúng ta thây được động cơ tu tập của các vị 
xuất gia vào thời đức Phật còn tại tiên. 


6. Chương 6 nói vê dược phẩm và các cách thức chữa bệnh. Chương này 
gồm có 4 tụng phâm đề cập đên cách thức chữa trị một sô bệnh thông thường, 
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vê một số quy định đã được áp dụng trong thời ky khó khăn vë vật thực, về đức 
tin vững chắc của nữ cư sĩ Suppiyã, về vấn đề thọ dụng cá và thịt trong Phật 
giáo, ngoài ra còn có câu chuyện về kỹ nữ AmbapälT và một số vẫn đề khác vẫn 
còn có được sự ứng dụng thực tiễn trong thời hiện tại. 

7. Chương 7 giảng giải về lễ dâng y Ka/hina. Đây là cuộc phước thí có tâm 
vóc quan trọng vì sự thành tựu của Kathina không những có ảnh hưởng đến 
phước báu của người thí chủ mà còn có liên quan đến sự tu tập của các vị Tỳ- 
khưu. Sự giảng giải chi tiết với những sự việc tương phản của chương này có lẽ 
không ngoài mục đích trình bày môt sô diém tê nhị сап đến sự chú tâm suy xét. 


8. Chương 8 là chương về y phục giảng giải về loại y và các vẫn đề có liên 
quan về nhiều phương diện. Điểm thú vị ở chương này là tụng рһат mở đầu 
với câu chuyện về thây thuốc JTvaka Komãrabhacca và tài năng chữa bệnh của 
vị này, đáng ngạc nhiên là việc giải phẫu ở đầu và ở bụng đã được tién hành vào 
thời gian cách đây hơn 2.500 năm. 

9. Chương 9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Campa nêu lên một tiên 
lệ không tôt đẹp vê việc sử dụng sức mạnh tập thê đê áp đặt hành phạt sai trái 
lên cá nhân. Thời bây giờ còn có đức Phật là vị quan tòa dé phân xử, trong thời 
hiện tại trách nhiệm xem xét lại sự việc được trao cho các hội chúng Tỳ-khưu 
ở những trú xứ khác nếu có sự thỉnh câu. Các điều giảng giải trong chương này 
không ngoài việc trình bày khuôn mẫu trong việc tiến hành các hành sự, khả 
năng thực hiện của hội chúng đối với các loại hành sự khác nhau tùy thuộc vào 
sô lượng I-khưu hiện diện, và một sô nguyên tắc cần được áp dụng dé bảo 
đảm tính chất đúng Pháp đúng Luật của hành sự. Các hành sự của hội chúng 
cùng với việc thu hồi các hành sự ây cũng được trình bày ở chương này gôm 
có: hành sự khiến trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuôi, hành sự hòa о1а1, Và 
ba loại hành sự án treo. 

_ 10, Chương thứ 10 nói về sự việc chia rẽ hội chúng ở Kosambi từ lúc khởi 
đâu đến hôi kêt thúc. Mâm mông chia rẽ trong câu chuyện này chỉ là một sự 
tranh cãi về một điêu Luật không quan trọng, từ sự xung đột cá nhân đã lan rộng 
đến tập thé và trở nên căng thăng không những đưa dén ё au đả giữa các Ty-khuu 
mà cón khién cho đức Phật đã bỏ đi vào rừng sâu sông với sự phục vụ của voi 
và khi. Yếu tó đưa đến việc giải quyết sự chia rẽ này là hành động tây chay tích 
cực của các cư sĩ ở thành Kosambï, cuối cùng sự tranh tụng được giải quyết do 
sự phục thiện của vi Tỷ-khưu sai trái. Câu chuyện về Hoàng tử Dighavu và nếp 
sông sinh hoạt của ba vị Đại đức Anuruddha, Nandiva, | Kimbila nhăm để cao 
sự sông chung hòa ái và không thù hận lẫn nhau là yêu tô quan trọng cần được 
xây dựng và duy trì trong đời sông tập thé. 


Жжжж 


Вап dịch này được hoàn thành là một sự nỗ lực học tập của bản thân. Chúng 
tôi cô ý ghi lại lời văn tiêng Việt rât gân với câu trúc Pali nhăm phục vụ các độc 


LỜI GIỚI THIỆU # 5 


giả đang tiến hành nghiên cứu lời dạy của đức Phật dựa vào văn bản gốc. Tài 
liệu này sẽ giảm bớt nỗi khó nhọc trong việc tra cứu từ điển, đồng thời gợi ý cho 
quý vị phương thức giải quyết một sô câu trúc của câu văn Pāli. Các độc giả đã 
học xong phân văn phạm Pali sơ cấp được khuyến khích nên đọc tài liệu này 
đôi chiêu với văn bản góc, tức là ‚ Vinayapiaka. Kiến thức vë văn phạm Pali của 
quý у! sẽ được trau giôi thêm môi khi đôi diện vân đề. Đối với quý độc giả phô 
thông, hy vọng lời văn tiếng Việt tạm đủ phân trong sáng dê giúp quy VỊ hiểu 
được уйп đề đang được trình bày. Xin quý vị lượng thứ về văn phong tiếng 
Việt vì việc đó năm ngoài mục tiêu của chúng tôi. Ngưỡng mong sẽ nhận được 
những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích góp ý của quý 
độc giả. Xin quý vị email về: dinda(@u.washington.edu. 

Bản dịch của chúng tôi được thực hiện và trình bày theo văn bản Pali La-tinh 
từ Compact Disk BUDSIR TỪ của trường Đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, 
Thái Lan. 

Động cơ chính cho việc thực hiện bản dịch Đại phẩm (Mahavagøa) này 
nhờ vào sự khuyến khích và góp ý của các vị: Hòa thượng Khánh Hỷ, Thượng 
tọa Giác Nguyên, Thượng tọa Chánh Kiến, Đại đức Tiên sĩ Trí Quảng, Đại đức 
Tâm An, Sư cô Liễu Pháp, Dr. Bình Anson, Đạo hữu Lương Xuân Lộc, bà Diệu 
Đài, gia đình Nguyễn Ngọc Vivian. Không có sự khích lệ của quý vị, bản dịch 
này không thê hoàn thành. Phước báu này hoàn toàn thuộc về các vị. Mong sao 
các ước nguyện của quý у! sẽ được thành tựu như ý và nhanh chóng y như việc 
chúng tôi đã hoàn tất bản dịch này. 

Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiên sĩ Bửu Chánh 
về CD Tam tạng BUDSIR IV, Thượng tọa Bodhinando (Canada), Đại đức Hộ 
Phạm, Đại đức Giác Hạnh và Sư cô Nguyên Hương về CD Тат tạng Chaftha 
Ѕайеауапа và сас bản dịch Anh ngữ, cũng như những sự động viên và ý kiến 
đóng góp trong thời gian chúng tôi thực hiện bản dịch này. 

Công đức này xin dâng đến Hòa thượng trụ trì và chư Tăng chùa Sri 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận 
lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời 
Ø1an qua. 

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tân hóa trong ánh hào quang của 
Chánh pháp. 

Colombo, ngày 27 thang 10 năm 2003 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương Đình Dũng) 
(Hiệu đính lân thứ nhất hoàn tất ngày 05-9-2004) 


I. CHUONG TRONG YÊU 


1. Lúc báy 010, đức Phật Thế Tôn ngự tại Uruvelã, bên bờ sông NerañJara, 
nƠI CỘI cây Bồ-đề và vừa mới thành tựu quả vị Chánh đăng giác. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã ngôi với thé kiết-già ở cội cây Bồ-đê trong bảy 
ngày, hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 

3. Khi ду, vào canh một của đêm, đức Thé Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiều răng: 

4. “Vô minh duyên cho các hành [sanh khởi], các hành duyên cho thức 
[sanh khởi], thức duyên cho danh sắc [sanh khởi], danh sắc duyên cho sáu xứ 
[sanh khởi], sáu xứ duyên cho xúc [sanh khởi], xúc duyên cho thọ [sanh khởi], 
thọ duyên cho ái [sanh khởi], ái duyên cho thủ [sanh khởi], thủ duyên cho hữu 
[sanh khói], hữu duyên cho sanh [sanh khởi], sanh duyên cho lão, tử, sâu, bị, 
khó, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự sanh khởi của toàn bộ khó uân này. 


5. Nhưng chính do sự diệt tận hoàn toàn không còn tham ái của vô minh 
[đưa đến] sự diệt tận của các hành, do sự diệt tận của các hành [đưa đến] sự diệt 
tận của thức, do sự diệt tận của thức [đưa đến] sự diệt tận của danh sắc, do sự 
diệt tận của danh sắc [đưa đến] sự diệt tận của sáu xứ, do sự diệt tận của sáu xứ 
[dua dén] sự diệt tận của xúc, do sự diệt tận của xúc [đưa đến] sự diệt tận của 
thọ, do sự diệt tận của thọ [đưa đến] sự diệt tận của а, do sự diệt tận của а [đưa 
đến] sự diệt tận của thủ, do sự diệt tận của thủ [đưa đến] sự diệt tận của hữu, do 
sự diệt tận của hữu [đưa đến] sự diệt tận của sanh, do sự diệt tận của sanh [đưa 
đến] lão, tử, sâu, bi, khổ, ưu, não bị diệt tận. Như thé là sự diệt tận của toàn bộ 
khó uán này.” 

6. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ây, rôi vào lúc ду đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà-la-môn đang tinh cần tham thiền 
thì tất cả điều nghi hoặc của vị ду được rũ sạch, từ đó nhận biết ràng [moi] việc 
là có nguyên nhân.” 

7. Sau đó, vào canh giữa của đêm, đức Thê Tôn đã suy nghiệm về sự sanh 
khởi tùy thuận theo điều kiện thuận chiêu và nghịch chiều rằng: “Vô minh duyên 
cho các hành [sanh khởi], các hành duyên cho thức [sanh khởi], thức duyên cho 
danh sắc [sanh khởi], danh sắc duyên cho sáu xứ [sanh khởi], ...(nt)... Như thé 
là sự sanh khởi của toàn bộ khó uân này. ...(nt)... là sự diệt tận [của toàn bộ khó 
ийп này].” 
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8. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy rồi, chính vào lúc ду đức Thé 
Tôn đã thốt lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà-la-môn đang tinh cần tham thiền 
thì tất cả điều nghi hoặc của vị ấy được rũ sạch, từ đó đã hiểu được sự tiêu hoại 
của các duyên.” 

9. Sau đó, vào canh cuói của đêm, đức Thé Tôn đã suy nghiệm vé sự sanh khởi 
tùy thuận theo điều kiện thuận chiều và nghịch chiêu răng: “Уб minh duyên cho 
các hành [sanh khởi], các hành duyên cho thức [sanh khói], thức duyên cho danh 
sắc [sanh khởi], danh sắc duyên cho sáu xứ [sanh khởi], ...(nt)... Như thé là sự sanh 
khởi của toàn bộ khó пап này. ...(nf)... là sự diệt tận [của toàn bộ khô пап пау]. 

10. Sau đó, khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ду, rồi vào lúc ду đức Thế Tôn 
đã thốt lên lời cảm hứng này: 

“Quả vậy, khi các pháp hiện rõ đến vị Bà-la-môn đang tinh сап tham thiên, 
trong khi đánh tan binh đội của Ma vương, [vi ду] hiên hiện to như ánh mặt trời 
đang rọi sáng không gian.” 


Dứt phân giảng về sự giác ngộ. 
* * * * * 


1. Sau đó, khi bày ngày trôi qua, đức Thé Tôn đã xuất khỏi định йу, rồi từ 
cội cây Bô-đê đã đi đến cây si của những người chăn dê,! sau khi đến đã ngôi 
xuống với thê kiết-già ở cội cây si của những người chăn dê trong bảy ngày, 
hưởng niềm an lạc của sự giải thoát. 

2. Khi ây, có vi Bà-la-môn nọ thuộc nhóm chuyên luyện vë âm “hum, hum” đã 
đi dên găp đức Thé Tôn, sau khi đến đã tó vẻ thân thiện với đức Thé Tôn, sau khi 
trao đôi lời xã giao thân thiện rôi đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, vị Bà- 
la-môn ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Này Ngài Gotama, [khả năng] đến 
đâu [mới gọi] là Bà-la-môn? Việc trở thành Bà-la-môn có bao nhiêu điêu kiện?” 

3. Sau khi hiểu được ý nghĩa sự việc ây, rôi vào lúc ây đức Thế Tôn đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Vi Bà-la-môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ, là vị không làm tiếng ‘hum 
һит”, đã thoát khỏi điêu ó nhiễm, có bản thân đã được thu thúc, là vị thông thạo 
các bộ Vệ-đà, sông theo đời Phạm hạnh; vị ду có thé thuyết giảng một cách 
đúng dàn lời nói của Phạm thiên; vị ду không có khuyết điểm về bát cứ điều gì 
ở trên thế gian.” 

Dứt phần giáng về [cội cây sỉ của những] người chăn đê. 
Kk * * k 


! Cây si của những người chăn dê (Ajapalanigrodha): Bản dich tiếng Anh của Rhys Davids và 
Hermann Oldenberg dân chứng tài liệu và giải thích răng: 1. Các người chăn dê dùng bóng mát của 
cây sĩ (Nigrodha) đề nghỉ ngơi nên được gọi là cây sĩ của những người chăn dê. 2. Cây si đã được một 
đứa Бе chăn dê trông trong thời gian Bô-tát Siddhattha hành khô hạnh 6 năm. 


I. CHƯƠNG TRONG YÊU # 9 


1. Sau đó, khi bảy ngày trôi qua, đức Thê Tôn đã xuất khỏi định ấy rồi từ cội 
cây si của những người chăn dê đã đi đến cây Mucalinda, sau khi đến đã ngôi 
xuống với thê kiết-già ở cội cây Mucalinda trong bảy ngày, hưởng niềm an lạc 
của sự giải thoát. 

2. Vào lúc bây giờ, có đám mây đen lớn sái mùa xuất hiện. Trong bảy ngày, 
trời mưa, có gió lạnh và đây mây. 

3. Khi ấy, rông chúa Mucalinda đã rời khỏi chỗ при của minh, dùng đuôi 
quân quanh cơ thê của đức Thé Tôn bảy vòng уа phông lớn mang rôi duy trì ở 
phía trên đầu của đức Thế Tôn [nghĩ răng]: “Chó dé đức Thé Tôn bị lạnh, chớ 
để đức Thế Tôn bị nóng, chớ dé đức Thê Tôn bị xúc chạm bởi ruôi, muỗi, gió, 
năng và các loài bò sát.” 

4. Sau đó, khi bảy ngày trôi qua, rồng chúa Mucalinda sau khi biết rằng bầu 
trời đã trở nên trong sáng và mây đã tan nên đã nới lỏng thân khỏi cơ thể của 
đức Thế Tôn, rôi thay đôi hình dạng của chính bản thân và biến thành hình dạng 
của người thanh niên, đứng ở phía trước đức Thé Tôn, tay chắp lại, bày tỏ thái 
độ cung kính đến đức Thé Tôn. 

5. Sau khi đã hiểu được ý nghĩa sự việc ấy, rồi vào lúc ấy, đức Thế Tôn đã 
thốt lên lời cảm hứng này: 

“Sư sóng cách ly là an lạc đối với vị hoan hy đang xem xét pháp đã được 
nghe. Sự không oán hận, không hãm hại mạng sông chúng sanh là niềm hạnh 
phúc ở trên đời. 

Việc đứt được ái tình, sự vượt lên trên các dục là niềm an lạc ở trên đời. Và 
điều gì là sự thoát ra khỏi tự ngã, điều ấy chính là sự an lạc tôi thượng.” 

Dứt phân giáng về cây Mucalinda. 


*k * * * K 


1. Sau đó, khi bày ngày trôi qua, đức Thế Tôn đã xuất khỏi định ây, rôi 
từ cội cây Mucalind đã di đến cây Rãjãyatana, sau khi đến đã ngôi xuống với 
thế kiết-già ở cội cây Rãjãyatana trong bảy ngày, hưởng niêm an lạc của sự 
giải thoát. 

2. Vào lúc bây gio, có các thương buôn Tapassu và ВһаШкКа đang đi đường 
xa từ Ukkalã đến khu vực ấy. КЫ йу, vị thiên thân là thân quyến cùng huyết 
thông của các thương buôn Tapassu và Bhallikã đã nói với các thương buôn 
Tapassu và Bhallikã điều này: 

— Này các bác, đức Thế Tôn này đang ngự ở cội cây Rajayatana, là vị đâu 
tiên được hoàn toàn giác ngộ. Hãy đi và bảy tỏ lòng thành kính đến đức Thé 
Tôn ây với bánh bột gạo và mật viên. Điều ấy sẽ đem lại cho các bác sự lợi ích 
và sự an vui lâu đài. 
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3. Khi ду, các thương buôn Tapassu và Bhallika đã mang theo bánh bột gạo 
và mật viên đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn ròi 
đứng một bên. Khi đã đứng một bên, các thương buôn Tapassu và Bhallika đã 
nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn hãy thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên của 
chúng tôi. Điều ду sẽ đem lại cho chúng tôi sự lợi ích và sự an уш lâu đài. 

4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Các đức Như Lai không thọ 
lãnh ở [hai] tay, vậy Ta nên thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên băng vật gì?” Khi 
ây, bốn vị Đại Thiên vương dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của đức Thê 
Tôn, nên đã dâng lên đức Thé Tôn bốn cái bình bát làm băng đá từ bón phương 
[nói răng]: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên 
ở đây.” Đức Thế Tôn đã thọ lãnh bánh bột gạo và mật viên trong bình bát mới 
làm băng đá,? và sau khi thọ lãnh đã thọ dụng. 

5. Sau đó, các thương buôn Tapassu và Bhallikã đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

- Bạch Ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn và giáo 
pháp. Xin đức Thé Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi дёп nương 
nhờ kê từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Và họ đã trở thành những nam cư sĩ đọc hai câu [nương nhờ] đầu tiên ở 
thé gian. 

Dứt phân giảng về cây Rãjãyatana. 


*k * * * * 


1. Sau đó, khi bảy ngày trôi qua, đức Thê Tôn đã xuất khỏi định ау, гӧі từ 
cội cây Rãjãyatana đã đi đến cây si của những người chăn dê. О nơi ây, đức Thé 
Tôn ngụ tại cội cây 51 của những người chăn dê. 

2. Sau đó, trong khi đức Thế Tôn đang thiên tịnh ở nơi thanh vàng, có ý 
nghĩ suy tâm như vây đã sanh khởi: “Pháp này đã được Ta chứng ngộ là [Pháp] 
thâm sâu, khó lĩnh hội, khó nhận thức, thanh tịnh, cao quy, vượt trên lý luận, 
tinh tế, sẽ được hiệu biết bởi các bậc trí. Tuy nhiên, chúng sanh này có sự thỏa 
thích trong ngũ dục, được thỏa thích trong ngũ dục, được уш sướng trong ngũ 
dục. Quả vậy, đối với chúng sanh có sự thỏa thích trong ngũ dục, được thỏa 
thích trong ngũ dục, được vui sướng trong ngũ dục thi vân đê này khó lĩnh hội, 
tức là tính chất của duyên và sự sanh khởi tùy thuận theo điêu kiện. Còn có vẫn 
đề này còn khó lĩnh hội hơn nữa, tức là sự yên lặng của tật cả các hành, sự dứt 


2 Ngài Buddhaghosa giải thích răng đức Phật đã chú nguyện thành một bình bát mới từ 4 bình bát bằng 
đá ây (VinA. V. 960). 

3 Nghĩa là đi đến nương nhờ đức Thé Tôn và đi đến nương nhờ Giáo pháp, vì Hội chúng Tỳ-khưu vào 
lúc bây giờ chưa được hình thành (ND). 
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bỏ tất cả mâm mông của sự tái sanh, sự diệt tận ái, sự không còn dục tình, sự 
tịch diệt, Niết-bàn. Hơn nữa, néu Ta thuyết giảng giáo pháp và những người 
khác không thể hiệu được Ta, điêu ấy sẽ đem lại sự mệt mỏi cho Ta, điêu ау sẽ 
đem lại sự phiên toái cho Ta.” 


3. Rôi những lời kệ ky diệu này chưa từng được nghe trước đây trong thời 
quá khứ đã hiện khởi đến đức Thé Tôn: “Pháp nảy | đã được Ta chứng đắc một 
cách khó khăn, giờ đây khỏi phải thuyết giảng. Pháp này không dễ dàng được 
hiểu thâu đáo bởi những kẻ chìm dám trong ái dục và sân hận. [Pháp này] đi 
ngược dòng [101], tinh tế, thâm sâu, khó lĩnh hội, vi diệu, những kẻ thỏa thích 
ái dục, bị che phủ bởi tăm tôi dày đặc, không thể nhận thức được.” 

4. Trong khi đắn đo, cân nhắc như thế ấy, tâm của đức Thế Tôn thiên về 
[khuynh hướng] không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng giáo pháp. Khi â ду, 
vị Phạm thiên Sahampati dùng tâm biết được у nghĩ suy tầm của đức Thế Tôn 
nên đã khởi ý điều này: “Như thé này thì thế gian bị tiêu diệt! Như thé này thì 
thé gian bi hủy hoại! Bởi vi tâm của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đâng Chánh 
Biến Tri thiên về [khuynh hướng] không ra sức nỗ lực và không thuyết giảng 
giáo pháp. ” 

5. Sau đó, cũng giông như người đàn ông có sức mạnh có thê duỗi ra cánh 
tay đã được co lại, hoặc có thé co lại cánh tay đã được duỗi ra; tương tợ như 
thê, vị Phạm thiên Sahampati đã biên mát ở cõi Phạm thiên và hiện ra ở phía 
trước đức Thé Tôn. Khi ау, Phạm thiên Заһатрай đã đắp thượng y một bên 
val, quy đâu gói bên phải trên mặt đất, ròi chắp tay hướng về đức Thế Tôn và 
đã nói điêu này: 


— Bạch Ngài, хіп đức Thé Tôn hãy thuyết giảng giáo pháp, xin dáng Thiện 
Thệ hãy thuyêt giảng giáo pháp. Có những hạng người sanh lên có tâm nhìn ít 
bị уйу bụi, sẽ là những người hiểu được giáo pháp, [nhưng] do việc không nghe 
giáo pháp sẽ bị tha hóa. 

Phạm thiên Sahampati đã nói điêu ấy, sau khi nói điêu ây còn nói thêm điều 
khác nữa: 

— Trước đây, ở trong xứ Magadha đã xuất hiện pháp không thanh tịnh, được 
nghĩ ra bởi những người có sự ô nhiễm. Xin Ngài hãy mở ra cánh cửa bất tử 
này. Hãy [để cho chúng sanh] lăng nghe giáo pháp đã được chứng ngộ bởi bậc 
Vô Nhiễm. 

Như người đứng trên tảng đá ở đỉnh đâu của ngọn núi, cũng giống như 
người nhìn xem nhân loại ở xung quanh, tương tợ như thé ây, hỡi bậc Trí, Ngài 
hãy bước lên tòa lâu đài được xây băng giáo pháp. Hó! bậc Thông Hiểu Rộng 
là bậc đã thoát khỏi buôn đau, xin Ngài hãy nhìn xuông xem nhân loại bị đắm 
chìm trong sâu khó, bị hành hạ bởi sự sanh và sự già. 

Hỡi vị Anh Hùng, người đã chiến thăng trận đâu, xin Ngài hãy đứng lên. 
Hỡi người hướng dẫn đoàn xe, vị không vướng nợ nân, xin Ngài hãy du hành 
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ở thé gian. Xin đức Thé Tôn hãy thuyết giảng giáo pháp, sẽ có nhiều người 
hiểu được. 

6. Sau đó, khi đã hiểu được yêu cầu của vị Phạm thiên, đức Thé Tôn thuận 
theo lòng thương tưởng chúng sanh đã dùng Phật nhãn quán xét thế gian. Trong 
khi dùng Phật nhăn quản xét thê gian, đức Thé Tôn đã nhin thấy các chúng sanh 
có tầm nhìn bị vây bụi ít và có tâm nhìn bị váy bụi nhiêu, со giác quan sắc sảo 
và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tôi, có thê hiểu được một 
cách nhanh chóng và có thê hiểu được một cách khó khăn, [và nhìn thây] một 
số chúng sanh đang sống có sự nhìn thây nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh 
vào] những đời sống khác. 

Cũng giống như ở hồ sen xanh, hoặc ở hô sen hông, hoặc ở hồ sen trăng, có 
một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trăng được sanh ra ở trong nước, được 
phát triển ở trong nước, không vươn ra khỏi nước và được nuôi dưỡng chìm ở bên 
trong [nước]; có một sô sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trăng được sanh ra ở 
trong nước, được phát triển ở trong nước, sông ngang băng mặt nước; và có một 
sô sen xanh, hoặc sen hông, hoặc sen trăng được sanh ra ở trong nước, được phát 
triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước và tôn tại không bị thâm nước; tương tợ 
như thé, đức Thê Tôn trong khi dùng Phật nhãn quán xét thé gian đã nhìn thấy các 
chúng sanh có tầm nhìn bị уйу bụi ít và có tâm nhìn bị vấy bụi nhiêu, CÓ giác quan 
sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tôi, có thể hiểu được 
một cách nhanh chóng уа có thê hiểu được một cách khó khăn, [và nhìn thấy] một 
só chúng sanh đang sông có sự nhìn thây nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh 
vào] những đời sông khác; sau khi nhìn thây, đã nói với vị Phạm thiên Šahampati 
băng bài kệ này: “Các cánh cửa bát tử đã được mở ra cho những nguòi CÓ Sự lắng 
nghe. Hãy khiên chúng từ bỏ tà tín. Này Phạm thiên, với suy nghĩ về việc tón hại, 
Ta đã không thuyết giảng pháp cao quý tuyệt vời cho nhân loại.” 


Khi ây, vị Phạm thiên Sahampati [nghi răng]: “Ta đã tạo ra cơ hội cho đức 
Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp” nên đã đảnh lễ đức Thé Tôn, hướng vai phải 
nhiều quanh và đã biến mát ngay tại chỗ ây. 


Dứt phân giáng về sự thỉnh cầu của vị Phạm thiên. 
*+x%**% 


1. Sau đó, đức Thê Tôn đã khởi ý điêu này: “Ta nên thuyết giảng giáo pháp 
đến al trước tiên? Ai sẽ hiệu được giáo pháp пау một cách thật nhanh chóng?” 
Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điêu này: “Vi Alãra Kãlãma пау là уі sáng trí, 
kinh nghiệm, thông minh, đã lâu nay có bản thê bị ít ô nhiễm, hay là Ta nên 
thuyết giảng giáo pháp đến А]ага Kālāma trước tiên? VỊ â ау sẽ hiểu được giáo 
pháp này một cách thật nhanh chóng.” Khi â ây, có vị thiên thần không hiện hình 
đã thông báo đến đức Thế Tôn răng: 


— Bạch Ngài, vị А]ага Kalama đã từ trần được bảy ngày rồi. 
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Và trí của đức Thế Tôn cũng đã khởi lên răng: “Vị Alara Kalama đã từ trần 
được bảy ngày rồi.” Khi ду, đức Thế Tôn đã khởi ý điêu này: “Vị А]ага Kalama 
thuộc hạng người cao cả, bởi vì néu nghe được giáo pháp này, vị ấy có thê hiểu 
được một cách thật nhanh chóng.” 

2. Sau đó, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Та nên thuyết giảng giáo pháp 
đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng?” 
Khi ấy, đức Thé Tôn đã khởi ý điều này: “Vị Uddaka Rãmaputta này là vị sáng 
trí, kinh nghiệm, thông minh, lâu nay đã có bản thê bị ít ô nhiễm, hay là Ta nên 
thuyết giảng giáo pháp дёп Uddaka Катарина trước tiên? VỊ à ây sẽ hiểu được 
giáo pháp này một cách thật nhanh chóng.” Khi ấy, có vị thiên thân không hiện 
hình đã thông báo đến đức Thé Tôn rằng: 

— Bạch Ngài, vị Uddaka Rãmaputta đã từ trân vào đêm qua. 

Và trí của đức Thế Tôn cũng đã khởi lên răng: “Vi Uddaka Rãmaputta đã 
từ trần vào đêm qua.” Khi ду, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Vị Uddaka 
Катарина thuộc hạng người cao cả, bởi vì nêu nghe được giáo pháp này vị ду 
có thê hiểu được một cách thật nhanh chóng.” 

3. Sau đó, đức Thé Tôn đã khởi ý điều này: “Ta nên thuyết giảng giáo pháp 
đến ai trước tiên? Ai sẽ hiểu được giáo pháp này một cách thật nhanh chóng?” 
Khi ấy, đức Thé Tôn đã khởi ý điều này: “Các Tỳ-khưu nhóm năm vị có nhiều 
công đức đối với Ta, các vị này đã phục vụ Ta trong khi Ta có sự nỗ lực quyết 
tâm,” hay là Ta nên thuyết giảng giáo pháp đến các Tỳ-khưu nhóm năm vị trước 
tiên?” Khi ấy, đức Thê Tôn đã khởi ý điêu này: “Giờ đây, các Tỳ-khưu nhóm 
năm vị này trú ngụ ở nơi nào?” Với thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, 
đức Thế Tôn đã nhìn thấy các Tỳ-khưu nhóm năm vị đang trú ngụ tại thành 
Baranast, ở Isipatana, nơi vườn Nai. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelä theo như у 
thích, đức Thé Tôn đã ra đi du hành về phía thành Bãrãnas1. 

4. Đạo sĩ lõa thể Upaka đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi đường xa, ở 
khoảng giữa Gaya và cội Bó-4ë, sau khi nhìn Һау đã nói với đức Thé Tôn 
điều này: 

— Này đạo hữu, các giác quan của đạo hữu được trầm tĩnh, màu da được 
thanh tịnh và trong sáng. Này đạo hữu, vì ai mà đạo hữu đã xuất gia? Ai là thây 
của đạo hữu? Đạo hữu ưa thích pháp của vi nào? 

Khi được nói như thế, đức Thé Tôn đã nói với đạo sĩ lõa thê Upaka băng 
những lời kệ này: 

“Ta là bậc Vượt Trên Tât Cả, là người hiệu biết toàn bộ, không còn bị vướng 
mắc trong tất cả các pháp, đã dứt bỏ tật cả, đã được giải thoát trong việc đoạn 
tận tham ái, sau khi tự mình chứng đắc thì ai có thé chỉ dạy [được Ta]? 


“ Đức Thé Tôn đề cập đến sự phục vụ của 5 vị này trong thời gian Ngài hành khô hạnh 6 năm. Điểm cần 
lưu ý là đức Thê Tôn dùng từ “Bhikkhu” dich là “Ty-khuu” đê gọi 5 vị này, dâu các vị chưa trở thành 
đệ tử và chưa tu tập theo giáo pháp của Ngài (ND). 
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Không có ai là thầy của Ta, người tương đương với Ta không tìm thấy, trong 
thé gian luôn cả cõi trời, không có ai là đối thủ của Ta. 

Bởi vì Ta là bậc A-la-hán, bậc Vô Thượng Sư ở trên đời. Chỉ mình Ta là bậc 
Chánh Đăng Giác, Та có được trạng thái mát mẻ, Niễt-bàn. 

Та đi đến thành Каѕт dé chuyền vận bánh xe giáo pháp. Ta sẽ đánh lên tiếng 
trông bất tử ở thế gian đang bị tối tăm.” 

— Này đạo hữu, theo như đạo hữu cho biết thì đạo hữu xứng đáng là bậc 
Chiến Thắng Vô Biên. 

[Đức Phật đáp lại răng:] 

— Này Upaka, quả vậy, tương đương với Ta là các bậc Chiến Thắng đã 
đạt đến việc đoạn tận các lậu hoặc. Ta đã chiến thăng các ác pháp, vì thé Ta 
là bậc Jina. 

5. Khi được nói như thế, đạo sĩ lõa thể Upaka đã nói rằng: “Này đạo hữu, 
có thể là như vậy.” Rồi đã gục gặc cái đâu, rẽ sang con đường khác và bỏ đi. 


6. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thé Tôn đã ngự đến thành Baranast, 
Isipatana, nơi vườn Nai và đã đi đến gặp các Tỳ-khưu nhóm năm vị. Các Ty- 
khưu nhóm năm vị đã nhìn thấy đức Thé Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi 
nhìn ау сас vị đã bàn bạc với nhau răng: “Này các vị, Sa-món Gotama ây 
đang di đến. Ông ta là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở dang việc nỗ lực và đã quay trở lại 
cuộc sông sung túc. Ông ta không đáng để dành lễ, không đáng để đứng dậy, y 
bát của ông ta không đáng để đón nhận; tuy nhiên chỗ ngôi nên được xếp đặt, 
nêu ông ta muôn thì ông ta cứ việc ngôi.” 

7. Nhưng khi đức Thé Tôn càng đi đến gân các Ty-khưu nhóm năm vị, thì 
các Tỳ-khưu nhóm năm vị ây đã không thé tuân theo điều thỏa thuận của họ. 
Trong khi không tuân theo, họ đã đi ra tiếp đón đức Thế Tôn, một vị đã nhận lấy 
y bát của đức Thê Tôn, một vị đã sắp đặt chỗ ngôi, một vị đã đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tám chà chân. Đức Thế Tôn đã ngôi xuống ở chỗ ngôi được 
sắp đặt sàn. Sau khi ngồi xuống, đức Thé Tôn đã rửa hai chân. Tuy nhiên, các 
vị vẫn xưng hô với đức Thế Tôn băng tên và băng tiếng gọi “Đạo hữu.” 

Khi được gọi như thế, đức Thê Tôn đã nói với các Ty-khưu nhóm năm vị 
điều này: 

— Này các Tỳ-khưu, chớ xưng hô với Như Lai băng tên và băng tiếng gọi 
“Đạo hữu.” Này các Tỳ-khưu, Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Này 
các Iy-khưu, hãy lắng tai nghe, Ta sẽ giảng dạy pháp bất tử đã đạt được, Ta sẽ 
thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng dạy thì 
chăng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí của 
mình sẽ chứng ngộ, đạt đến và an trú vào mục đích tôi thượng ấy của Phạm 
hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời 
nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. 
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8. Khi được nói như thế, các Tỳ-khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

= Мау Đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiêm ду, băng sự thực hành á ду, 
băng việc theo đuôi khó hạnh á ây còn không đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu 
VIỆt của їп kiến xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ lợi dưỡng, bỏ dở 
dang việc nỗ lực và đã quay trở lại cuộc sống sung túc, làm thê nào Đạo hữu lại 
đạt đến pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến xứng đáng với bậc Thánh? 


Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu nhóm năm vị 
điều này: 

— Này các Tỳ-khưu, Như Lai không phải! là kẻ lợi dưỡng, không bỏ dở dang 
việc nỗ lực và đã không quay trở lại cuộc sống sung túc. Này các Tỳ-khưu, Như 
Lai là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Này các Ty-khuu, һау lắng tai nghe, Та 
sẽ giảng dạy pháp bất tử đã đạt được, Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp. Trong khi 
thực hành theo như đã được giảng dạy thì chăng bao lâu sau, ngay trong kiếp 
hiện tại này, các vị nhờ vào thăng trí của mình sẽ chứng ngộ, đạt đến và an trú 
vào mục đích tôi thượng а ây của Phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người 
con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống 
không nhà. 

Đến lần thứ nhì, các Tỳ-khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: ...(nt)... Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu nhóm năm 
vị điêu này: ...(nt). 

Đến lần thứ ba, các Tỳ-khưu nhóm năm vị đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

= Này Đạo hữu Gotama, thậm chí với hạnh kiểm â ây, băng sự thực hành ду, 
băng việc theo đuôi khô hạnh ây còn không đạt đến pháp thượng nhân và sự 
siêu viêt của tri kiến, xứng đáng với bậc Thánh, còn giờ đây là kẻ lợi dưỡng, 
bỏ dở dang việc nỗ lực và đã quay trở lại cuộc sống sung túc, làm thé nào Đạo 
hữu lại đạt дёп pháp thượng nhân và sự siêu việt của tri kiến, xứng đáng với 
bậc Thánh? 

9. Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã nói với các Ty-khưu nhóm năm 
vị rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, các vị có nhận biết răng điều này đã không được Ta nói 
ra như vây trước đây hay không? 

— Bạch Ngài, điêu này đúng là không có [nói]. 

— Này các Tỳ-khưu, Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Này các 
Tỷ-khưu, hãy lắng tai nghe, Ta sẽ giảng dạy pháp bất tử đã đạt được, Ta sẽ 
thuyết giảng giáo pháp. Trong khi thực hành theo như đã được giảng dạy thì 
chăng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, các vị nhờ vào thắng trí của 
mình sẽ chứng ngộ, đạt đến và an trú vào mục đích tôi thượng ấy của Phạm 


5 Lúc này, 5 vị không gọi đức Phật là “Avuso” nữa, mà gọi là “Bhante”, tỏ ý tôn trọng (ND). 
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hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời 
nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. 

Đức Thé Tôn đã có thê thuyết phục các Tỳ-khưu nhóm năm vị. Sau đó, các Ty- 
khưu nhóm năm vị đã lắng nghe đức Thế Tôn, đã lăng tai, đã thiết lập tâm hướng 
đến trí chứng ngộ. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu nhóm năm vị ràng: 

10. — Này các Tỳ-khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên 
thực hành: Đây là sự say đăm về dục lạc trong các dục, kém cỏi, thô thiên, tầm 
thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích và đây là sự gắn bó với việc 
hành hạ bản thân, đau khô, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Này các 
Ty-khưu, sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan Ây, lỗi thực hành trung đạo đã 
được Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được 
sáng,? dẫn đến tịch tịnh, thăng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niễt-bản. 

11. Này các Tỳ-khưu, lỗi thực hành trung đạo ây đã được Như Lai tự mình 
giác ngộ khiến cho mắt được thây, khiến cho trí được sảng, dẫn đến tịch tịnh, 
thăng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niễt-bàn là thế nào? Đó chính là Thánh đạo tám 
chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, lời nói chân 
chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tân chân chánh, 
ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Này các Tỳ-khưu, lỗi thực hành 
trung đạo ду đã được Như Lai tự mình giác ngộ khiến cho mắt được tháy, khién 
cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thăng trí, hoàn toàn giác ngộ, Niét-bàn. 


12. Này các Tỳ-khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khó: Sanh cũng là 
khó, già cũng là khó, bệnh cũng là khô, chết cũng là khô, sự găn bó với những 
gi không ưa thích cũng là khó, sự chia lia với những gi ưa thích cũng là khó, 
không đạt được điêu ước muôn cũng là khó: một cách tóm tắt, năm sự bám víu 
ở các uán là khô. 

13. Này các Tỷ-khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của 
khó. Điều ấy chính là ái đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và say đắm, có 
sự thỏa thích ở nơi này nơi khác, tức là dục ат, hữu ái, phi hữu а. 

14. Này các Tỳ-khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khô. Điều ây 
là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự điệt 
tận và đứt bỏ lòng say dám không còn dư sót của chính ái ấy. 


15. Này các Ty-khưu, đây là chân ly cao thượng, tức là sự thực hành theo 
con đường đưa đến sự diệt khó. Đó chính là Thánh đạo tám chi phân, tức là sự 
hiệu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, ...(nt)... định tâm chân chánh. 

16. Này các Ty-khuu, Ta có được [pháp | nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, 
tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp 
trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng tức là sự khô.” Này 
các Ty-khưu, hơn nữa, Та có được ...(nf)... “Đây là chân lý cao thượng, tức là 


6 Dịch sát nghĩa sẽ là “có sự tạo ra con mắt, có sự tạo ra trí tuệ” (ND). 
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sự khô cần được hiểu rõ.” Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, Ta có được [pháp] nhãn 
đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sảng đã 
sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “...(nt)... đã được 
hiểu rõ.” 

17. Này các Ty-khưu, Ta có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với 
các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân ly cao thượng, tức là 
nguyên nhân của khó.” Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, Та có được ...(nt)... “Đây 
là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khô cần được dứt bỏ.” Này các 
Tỳ-khưu, hơn nữa, Та có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ 
đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối убт các pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “...(nt)... đã được dứt bỏ.” 

18. Này các Tỳ-khưu, Ta có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các 
pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là chân lý cao thượng, tức là sự 
diệt khô.” Này các Ty-khuu, hơn nữa, Ta có được ...(nt)... “Đây là chân lý cao 
thượng, tức là sự diệt khô cân được chứng ngộ.” Này các Ty-khuu, hơn nữa, Ta 
có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, . (nt)... ánh sáng đã sanh khởi đôi với các 
pháp trước đây chưa từng được nghe: “...(nt)... đã được chứng ngộ.” 


19. Này các Ty-khưu, Та có được [pháp] nhãn đã sanh khởi, ...(nt)... ánh 
sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe: “Đây là 
chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ.” 
Này các Ty-khưu, hơn nữa, Ta có được ...(nt)... “Đây là chân lý cao thượng, tức 
là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khô cần được tu tập.” Này các 
Ty-khưu, hơn nữa, Ta có được [pháp | nhàn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ 
đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước 
đây chưa từng được nghe: “...(nt)... đã được tu tập.” 

20. Này các Ty-khưu, và cho đến khi nào tri kiến Һау đúng thực chất của Ta 
về ba luân [vòng xoay] và mười hai thể [tính chất], về bốn chân lý cao thượng 
này chưa được thực sự thanh tịnh; này các Ty-khưu, cho đến khi ây, Ta chưa 
công bó là Ta đã hoàn toàn giác ngộ vè Vô thượng Chánh dàng giác ở trong thê 
gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng 
đõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư thiên và loài người. 

21. Và này các Tỳ-khưu, bởi vì tri kiến thấy đúng thực chất của Ta về ba 
luân và mười hai thể ở bón chân lý cao thuong này đã được thuc su thanh 
tịnh; пау các Ty-khưu, khi à ây Ta đã công bó là Ta đã hoàn toàn giác ngộ về Vô 
thượng Chánh đăng giác ở trong thé gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi Ma 
vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư 
thiên và loài người. Hơn nữa, trí tuệ và sự thây biết của Ta đã sanh khởi: “Sự 
giải thoát tâm của Ta là không thê thay đôi, đây là lần sanh cuối cùng, giờ đây 
không còn tái sanh nữa.” 
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22. Hơn nữa, trong khi bài kinh này được thuyết giảng, pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nho đã sanh khởi đến Đại đức Kondañña: “Điều ØÌ có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 

23. Hơn thế nữa, khi bánh xe pháp được chuyên vận bởi đức Thé Tôn, 
chư thiên ở địa cầu đã đôn đãi lời răng: “Bánh xe pháp vô thượng ây đã được 
đức Thế Tôn chuyên vận ở Bãrãnasĩ, tại Isipatana, nơi vườn Nai không thể bị 
chuyền vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, thiên nhân, Ma vương, Phạm 
thiên, hoặc bát cứ ai ở trên đời.” 

24. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở địa cầu, chư thiên ở cõi 
Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời răng: ...(nt)... Sau khi nghe được tiếng đồn 
của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở cõi Đạo-lợi đã đồn đãi lời 
răng: ...(nt)... chư thiên ở cõi Dạ-ma, ...(nf)... chư thiên ở cõi Đầu-suắt, ...(nt)... 
chư thiên ở cõi Hóa Lạc, ...(nt)... chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại, ...(nt)... chư 
thiên thuộc hàng Phạm thiên đã đôn đãi lời răng: “Bánh xe pháp vô thượng ấy 
đã được đức Thê Tôn chuyên vận ở Bãränasĩ tại Isipatana, nơi vườn Nai không 
thé bị chuyên vận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, thiên nhân, Ma vương, 
Phạm thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời.” 

25. Vào thời khắc ду, vào giây phút â ây, lời đồn đãi ấy đã đi đến các cõi trời 
Phạm thiên. Và mười ngàn thê giới này đã bị lay chuyên, rung động, chân động. 
Và ánh sáng tuyệt vời không thê đo lường đã hiện ra ở thể gian, vượt quá năng 
lực siêu phàm của chư thiên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng 
răng: “Kondañña đã hiểu được! Kondañña đã hiểu được!” Bởi thế, chính từ 
“Aññakondañña”” này đã trở thành tên gọi của Đại đức Kondañña. 

26. Sau đó, khi đã ау được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp. đã thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hăn, đã 
thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên 
của người khác, Đại đức Aññãkondañña đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thé Tôn không? 
Con có thê tu lên bậc trên không? 

Đức Thé Tôn đã nói răng: 

— Này Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành 
Phạm hạnh một cách đúng đắn аё châm dứt khó đau. 

Chính lời nói ây đã là sự tu lên bậc trên của vị Đại đức ấy. 

27. Sau đó, đức Thé Tôn đã giáo huấn, đã giảng day các vị Tỳ-khưu còn lại 
băng bài pháp thoại. Khi â ây, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức 
Thé Tôn băng bài pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nho 
đã sanh khởi dén Đại đức Vappa và Đại đức Bhaddiya: “Điều gì có bản tánh 
\ “Аплакопдаййа” = Аййа + kondañña, nghĩa là “Kondañña đã hiểu.” Tên gọi này được phát xuất từ 


A лы 


lời nói của đức Phật: “Aññasi vata bho Kondañño. Aññasi vata bho Kondañño” (ND). 
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được sanh lên, toàn bộ điều ấy đêu có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được 
pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thâm nhuân pháp, hoài 
nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hăn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp 
спа bâc Бао su, không còn cân sự trợ duyên của người khác, các vị ây đã nói 
với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của đức Thê Tôn 
_ không? Chúng con có thé tu lên bậc trên không? 

Đức Thế Tôn đã nói rằng: 

— Này các Ty-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng đăn đê châm dứt khô đau. 

Chính lời nói ây đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ây. 

28. Sau đó, với bữa ăn đã được mang lại, đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã 
giảng dạy các vị Tỳ-khưu còn lại bằng bài pháp thoại. Nhóm sáu у] sông băng 
vật mà ba vi _Tỷ-khưu đi khất thực và mang vê. 

29. Khi ây, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thé Tôn bằng 
bài pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trân, không vết nhơ đã sanh khởi 
đến Đại đức Маһапата và Đại đức Assaji: “Điều gi có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điêu ду đêu có bản tánh hoại diệt.” Khi đã ау được pháp, đã thành tựu 
được pháp, đã hiểu được pháp, đã thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự 
lưỡng lự đã dứt hăn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không 
còn cân sự trợ duyên của người khác, các vị йу đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, chúng con có thé xuất gia trong sự hiện điện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thê tu lên bậc trên không? 

Đức Thê Tôn đã nói răng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng đăn đê châm dứt khó đau. 

Chính lời nói ây đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ду. 

30. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu nhóm năm vị rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, sắc là vô ngã. Này các Tỳ-khưu, bởi vì nêu sắc này 
là ngã thì sắc này không thé đi đến bệnh hoạn và có thé đạt được ở sắc [theo 
ý muốn] răng: “Sác của ta hãy là như vây, sắc của ta đừng trở thành như váy.” 
Này các Ty-khuu, chính vì sắc là vô ngã, do đó, sắc đi đến bệnh hoạn và không 
thê đạt được ở sắc [theo ý muốn] răng: “Sắc của ta hãy là như vây, sắc của ta 
đừng trở thành như vây.” 

31. Này các Tỳ-khưu, thọ là vô ngã. Này các Tỳ-khưu, bởi vì nếu thọ này 
là ngã thì thọ này không thé đi đên bệnh hoạn và có thể đạt được ở thọ [theo ý 
muôn] rằng: “Thọ của ta hãy là như vây, thọ của ta đừng trở thành như уду.” 


š Tốt hơn nên dịch là “sắc không phải là ngã” hoặc “sắc không phải là ta” (ND). 
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Này các Ty-khưu, chính vì thọ là vô ngã, do đó, thọ đi đến bệnh hoạn và không 
thể đạt được ở thọ [theo ý muốn] răng: “Tho của ta hãy là như vây, thọ của ta 
đừng trở thành như vây.” 

32. Này các Ty-khưu, tưởng là vô ngã. ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, các hành 
là vô ngã. Này các Tỳ-khưu, bởi vì nếu các hành này là ngã thì các hành này 
không thê đi đến bệnh hoạn và có thé đạt được ở các hành [theo ý muốn] răng: 
“Các hành của ta hãy là như vây, các hành của ta đừng trở thành như уду.” Này 
các Tỳ-khưu, chính vì các hành là vô ngã, do đó, các hành đi đến bệnh hoạn và 
không thé đạt được ở các hành [theo ý muốn] rằng: “Các hành của ta hãy là như 
vầy, các hành của ta đừng trở thành như уду.” 

33. Này các Tỳ-khưu, thức là vô ngã. Này các 1-khưu, bởi vì nếu thức này 
là ngã thi thức này không thé đi đến bệnh hoạn và có thê đạt được ở thức [theo 
ý muôn] răng: “Thức của ta hãy là như vây, thức của ta đừng trở thành như 
vây.” Này các Tỳ-khưu, chính vì thức là vô ngã, do đó, thức đi đến bệnh hoạn 
và không thể đạt được ở thức [theo у muôn] răng: “Thức của ta hãy là như уду, 
thức của ta đừng trở thành như vây.” 


34. Này các Tỳ-khưu, các vị nghĩ gì về sắc ây, là thường hay vô thường? 

— Bạch Ngài, là vô thường. 

— Vậy cái gì [đã] là vô thường thì cái ду là khô hay lạc? 

— Bạch Ngài, là khó. 

— Vậy cái gì [đã] là vô thường, khô, có trạng thái thay đôi, có phải là hợp lý 
khi quản xét vê cải ây răng: “Cái này là của ta, са này là ta, cái này là tự ngã 
của ta?” 

— Bạch Ngài, điêu ây không [hợp lý]. 

— Này các Ty-khưu, thọ ...(nt)... tưởng ...(nf)... các hành ...(nt)... thức là 
thường hay vô thường? 

— Bạch Ngài, là vô thường. 

— Vậy cái gì [đã] là vô thường thì cái ду là khô hay lạc? 

— Bạch Ngài, là khô. 

— Vậy cái gì [dà] là vô thường, khó, có trạng thái thay đôi, có phải là hợp lý 
khi quán xét vë cái ây răng: “Cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã 
của ta?” 

— Bạch Ngài, điêu ây không hợp lý. 

35. — Này các Tỳ-khưu, như thế, trong trường hợp này, bất cứ sắc nào thuộc 
về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi tê, 
kém cỏi, hay cao quý, ở xa, hay ở рап, nên thây được toàn bộ sắc ây đúng như 
bản chất thật sự băng trí tuệ chân chánh [như уду]: “Cái này không phải là của 
ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta.” Bât cứ thọ nào 
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...(nt)... bất cứ tưởng nào ...(nt)... bát cứ các hành nào ...(nt)... bất cứ thức nào 
thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân, hay ngoài thân, thô kệch, hay vi 
tê, kém cỏi, hay cao quý, ở xa hay ở gân, nên thây được toàn bộ thức ấy đúng 
như bản chất thật sự băng trí tuệ chân chánh [như уду]: “Cái này không phải là 
của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta.” 

36. Này các T-khưu, trong khi thây được như thế, vị Thánh đệ tử có sự học 
hỏi không còn hứng thú trong sắc, không còn hứng thú trong thọ, không còn 
hứng thú trong tưởng, không còn hứng thú trong các hành, không còn hứng thú 
trong thức; trong khi không còn hứng thú, vị áy không còn say đắm; do không 
còn say đăm, vị йу được giải thoát; trong khi được giải thoát, trí khởi lên rằng: 
“Đã được giải thoát.” VỊ ây biết được rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, không còn gi khác [phải làm] đối với bản thé 
[A-la-hán] này nữa.” 

37. Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Được hoan hỷ, các Tỳ-khưu nhóm 
năm vị đã vô cùng thích thú với lời dạy của đức Thé Tôn. Hơn thế nữa, trong 
khi bài kinh này được thuyết giảng, tâm của các Tỳ-khưu nhóm năm vị đã 
không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 

38. Vào lúc bây giờ, trên thế gian có sáu vị A-la-hán. 


Tụng phẩm thứ nhất. 


* * * * * 


1. Vào lúc bây giờ, ở Bãrãnasĩ có người con trai gia dinh danh giá tên Yasa, 
là con trai nhà đại phú, có vóc dáng mảnh mai. Chàng trai có ba tòa lâu đài: Một 
dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa mưa. Vào bón 
tháng mùa mưa, ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong lúc được phục vụ 
bởi các nữ công tâu nhạc, chàng không bước xuống phía dưới của tòa lâu đài. 


2. Khi ду, người con trai gia đình danh giá Yasa là người được thừa hưởng, 
được sở hữu năm phân dục lạc,ˆ trong lúc đang được phục vụ, chàng trai đã 
thiếp ngủ trước rôi đám người hâu cũng đã thiệp ngủ. Và cây đèn dâu được đốt 
trọn đêm. 

3. Khi ду, người con trai gia đình danh giả Yasa đã thức dậy trước và đã 
nhìn thấy đám hầu thiệp của mình đang ngủ, cây đàn ở khuỷu tay của nàng nọ, 
cái trồng con ở cô của nàng kia, cải trồng ở đùi của nàng khác, nàng nọ có [đâu 
tóc] xô ra, nàng kia nhêu nước dài, các nàng khác thì nói Тат nhảm, chàng nghĩ 
răng bãi tha ma đã đến ở trong tâm tay. Sau khi nhìn Һау, chàng trai đã ау rõ 
được điều bất lợi và đã lập tâm ở sự chán nản. 

4. Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời cảm thán 


†?? 


răng: “Thật là chán nản! Thật là khó sở! 


? Khoái lạc sanh lên do 5 giác quan: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân (ND). 
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5. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã mang vào đôi hài băng 
vàng ròng và đi đến cánh cửa lớn của dinh thự. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra 
[nghĩ răng]: “Chó có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia, sống không nhà 
của người con trai gia đình danh giá Yasa.” 

6. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến công thành phô. 
Các phi nhân đã mở cánh cửa ra [nghĩ rằng]: “Chó có ai gây trở ngại đến việc 
rời nhà xuất gia, sông không nhà của người con trai gia đình danh giá Yasa.” 


7. Sau đó, người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến Isipatana, chỗ 
vườn Nai. Vào lúc bây giờ, đức Thê Tôn, sau khi thức dậy trong đêm, vào lúc 
hừng sáng, đang đi kinh hành ở ngoài trời, đức Thế Tôn đã nhìn Һау nØười 
соп trai gia đình danh giá Yasa từ đàng ха đang đi lại, sau khi nhìn thây đã rời 
đường kinh hành và ngôi xuông trên chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. Khi ду, ở không 
xa đức Thế Tôn, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời cảm thán 
răng: “Thật là chán nản! Thật là khó sở!” 

8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa 
điều này: 

— Này Yasa, việc này không chán nản, việc này không khó sở. Này Yasa, 
hãy đến và ngôi xuống. Ta sẽ thuyết giảng giáo pháp cho ngươi. 


Khi ду, người con trai gia đình danh giá Yasa [nghĩ răng]: “Nghe nói viĝc 
này không chán nán, viĝc này không khô sở” nên mừng rỡ phân chân, rồi đã cởi 
ra đôi hài bàng vàng rong và di đến gân đức Thế Tôn, sau khi đến đã dành lễ 
đức Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Khi người con trai gia đình danh giá Yasa 
đã ngôi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến nguoi соп 
trai gia đình danh giá Yasa. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết vë bô thí, bài 
thuyết về giới câm, bài thuyết về сӧі trời; sự tai hại, sự thập kém, sự ô nhiễm 
của các dục, sự lợi ích của việc xuât ly. Khi đức Thế Tôn biết được người con 
trai gia đình danh giá Yasa có tâm đã sẵn sàng, dễ ибп пап, không còn chướng 
ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô Dày pháp thuyết giảng đã được chư 
Phật khai mở là khó, tập, diệt, đạo. Cũng giông như tâm vải đã được làm sạch, 
không còn vết nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thê, 
ngay tại chỗ ngôi ду, рһар nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh 
khởi đến người con trai gia đình danh giá Yasa: “Điều gì có bản tánh được sanh 
lên, toàn bộ điều â ây đều có bản tánh hoại diệt.” 

9. Sau đó, mẹ của người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi lên tòa lâu 
đài, trong khi không nhìn tháy người con trai gia dinh danh giá Yasa, nên đã đi 
đên gặp người gia chủ đại phú, sau khi đên đã nói với người gia chủ đại phú 
điều này: 

— Gia chủ ơi, không có nhìn thấy con trai ông là Yasa. 

Khi ấy, người gia chủ đại phú đã phân công cho các sứ giả phi ngựa bốn 
phương, còn chính bản thân đã đi đến Isipatana, chỗ vườn Nai. Người gia chủ 
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đại phú đã nhìn Һау dấu vết [in xuống đất] của đôi hài bằng vàng ròng, sau khi 
nhìn thấy đã đi theo chính dẫu vết ấy. Đức Thế Tôn đã nhìn аду người gia chủ 
đại phú từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã khởi ý điều 
này: “Нау là Ta nên thi triển thân thông dé cho người gia chủ đại phú ngòi ở đây 
không thê nhìn thây người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngôi ở đây.” Rôi 
đức Thê Tôn đã thi triển thần thông như thé ду. 

10. Sau đó, người gia chủ đại phú đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, vậy chớ đức Thế Tôn có thé nhìn thấy người con trai gia đình 
danh giá Yasa không? 

— Này gia chủ, như thé thì ông hãy ngồi xuống đi. Có lẽ khi ông ngồi xuông o 
đây, ông có thê nhìn thây người con trai gia dinh danh giá Yasa đang ngôi ở đây. 


11. Khi ду, người gia chủ đại phú [nghĩ rằng]: “Nghe nói khi ta ngôi xuống Ở 
chính nơi đây, ta sẽ nhìn thấy người con trai gia dinh danh giá Yasa đang ngôi ở 
đây” nên mừng rỡ, phân chắn, ròi đã đảnh lễ đức Thế Tôn và ngôi xuông một bên. 
Khi người gia chủ đại phú đã ngôi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết pháp 
theo thứ lớp đến người gia chủ đại phú. ...(nt)... không còn cân sự trợ duyên của 
người khác, [người gia chủ đại phú] đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, giống 
như người có thé lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc lỗi, đem lại cây đèn dâu nơi bóng tôi [nghĩ răng]: “Những người có mắt 
sẽ nhìn thấy được các hình đáng”; tương to như thế, pháp đã được đức Thé Tôn 
giảng rõ băng nhiêu phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đến nương nhờ đức 
Thê Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thê Tôn chấp nhận con là 
nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ Кё từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Và ông ta đã trở thành vị nam cư sĩ đọc ba câu [nương пћо]! đầu tiên ở thé gian. 

12. Sau đó, trong khi giáo pháp đang được giảng giải cho người cha thì 
người con trai gia đình danh giá Yasa, trong khi quán sát bản chất như đã được 
thấy, như đã được biết, tâm của vl ây đã không còn chấp thủ và đã được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. КЫ ау, đức Thé Tôn đã khởi ý điều này: “Trong khi 
giáo pháp đang được giảng giải cho người cha thì người con trai gia đình danh 
giá Yasa, trong khi quán sát bản chất như đã được thấy, như đã được biết, tâm 
của vị ây đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Người 
con trai gia đình danh giá Yasa quả không thê nào quay trở lại đời sống thấp 
kém đề thọ hưởng các dục lạc giông như trước đây khi còn ở tại gia, hay là Ta 
nên thu hôi sự thi triển thân thông ấy?” 


' Vị nam cư sĩ đọc 3 câu (/evãciko): Lúc bây giờ, trên thế gian này đã có 6 vị Ty-khuu A-la-hán, tức là 
Hội chúng Ty- -khưu đã hiện hữu. Vì thế, khi đi đến nương nhờ vào Ba ngôi báu, người gia chủ này đã 
đọc 3 câu nương nhờ là “Con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn. Соп đây xin đi đến nương nhờ 
Giáo pháp. Con đây xin đi đến nương nhờ Hội chúng Tỳ-khưu” (ND). 
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13. Sau đó, đức Thé Tôn đã thu hôi sự thi triển thân thông ấy. Người ø1a chủ 
đại phú đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngôi, sau khi 
nhìn thây, đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa điều này: 


— Này Yasa yêu quý, mẹ của con đã phải than уап và sâu muộn. Hãy đem 
lại cho mẹ cuộc sông. 

14. Khi ду, người con trai gia đình danh giá Yasa đã ngước nhìn đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thé Tôn đã nói уб! người gia chủ đại phú điều này: 

— Này gia chủ, ngươi nghĩ gì về việc ау [là việc | người con trai ола đình danh 
giá Yasa đã thây, đã biết được pháp băng trí của vị Hữu học, băng sự hiểu biết 
của vị Hữu học cũng giông ngươi vậy? Chàng trai ау trong khi quản sát bản chất 
như đã được thấy, như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, có thê nào Yasa quay trở lại đời sống thấp 
kém dé thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia hay không? 


— Bạch Ngài, điều ду không thé nào. 


— Này gia chủ, người con trai gia đình danh giá Yasa quả đã thây, đã biết 
được pháp băng trí của vị Hữu học, băng sự hiệu biết của vị Hữu học cũng 
giông ngươi vậy. Chàng trai ây trong khi quán sát bản chất như đã được thây, 
như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc. Này gia chủ, Yasa không thê nào quay trở lại đời sông thập kém dé thọ 
hưởng các dục lạc giỗng như trước đây khi còn ở tại gia. 


15. — Bạch Ngài, thật là lợi ích cho người con trai gia đình danh giá Yasal 
Thật khéo thành tựu cho người con trai gia đình danh giá Yasa! Như là việc tâm 
của người con trai gia đình danh giá Yasa đã không còn chấp thủ và đã được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. Bạch Ngài, xin đức Thê Tôn nhận lời con về bữa thọ 
trai ngày mai, cùng với người con trai gia đình danh giá Yasa là Sa-môn hâu cận. 

Đức Thế Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. 

16. Khi ду, người gia chủ đại phú hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn 
nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rôi ra đi. Sau đó, khi người gia chủ đại phú ra đi không lâu, người con trai gia 
đình danh giá Yasa đã nói với đức Thé Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, con có thé xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? 
Con có thé tu lên bậc trên không? 

Đức Thé Tôn đã nói răng: 

- Này Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành 
Phạm hạnh một cách đúng đắn dé chấm dứt khô đau. 

Chính lời nói ây đã là sự tu lên bậc trên của Đại đức ду. 

Vào lúc bây giờ, trên thế gian có bảy vị A-la-hán. 

Dứt sự xuất gia của Yasa. 
* * * * * 
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1. Khi ду, vào buôi sáng, đức Thế Tôn đã mặc у, cằm y bát, di dén tu gia сйа 
người gia chủ đại phú cùng với Đại đức Yasa là Sa-môn hâu cận, sau khi đến đã 
ngôi xuông ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. Khi ây, nguoi mẹ và người vợ cũ của 
Đại đức Yasa đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rôi ngòi xuống một bên. Đức Thé Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp. đến Các người 
nữ ây. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bô thí, bài thuyết về giới сат, bài 
thuyết về сбл trời; sự tai hại, sự thấp kém, sự ô nhiễm của các dục và sự lợi ích của 
việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được các người nữ ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ 
ибп nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khô, tập, diệt, đạo. Cũng giông như tâm 
vải đã được làm sạch, không còn vết nho, có thê nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thê, ngay tại chỗ ngôi ду, рһар пһап không nhiễm bụi trần, không 
vết nhơ đã sanh khởi đến các người nữ ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điêu ду dèu có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được pháp, đã thành tựu 
được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự 
lưỡng lự đã dứt hăn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không 
còn cân sự trợ duyên của người khác, các người nữ ây đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 


— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! ...(nt)... Bạch 
Ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ đức Thé Tôn, Giáo pháp và Hội chúng 
1-khưu. Xin đức Thé Tôn chấp nhận chúng con là các nữ cư sĩ đã đi đến nương 
nhờ ké từ hôm nay cho đến trọn đời. 


Và các người nữ ây đã trở thành những nữ cư sĩ đọc ba câu đầu tiên ở thế gian. 


2. Sau đó, khi đã tự tay làm hài lòng, toại y đức Thế Tôn và Đại đức Yasa 
với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm, đên khi đức Thế Tôn đã thọ thực 
xong, bản tay đã rời khỏi bình bát, người mẹ, người cha và người vợ cũ của Đại 
đức Yasa đã ngôi xuống một bên. КЫ ây, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyên khích và tạo niêm phân khởi cho người mẹ, người cha và người vợ cũ 
của Đại đức Yasa băng bài pháp thoại, ròi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

3. Bốn người bạn tại gia của Đại đức Yasa [tên] Vimala, Subãhu, Punnaji, 
GavampatI là những người con trai của các gia đình đại phú và khá giả ở thành 
Вагапазт đã nghe được răng: “Nghe nói người con trai gia đình danh giá Yasa 
đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tâm vải mau ca-sa và rời nhà xuất gia, sông 
không nhà.” Sau khi nghe, các người ây đã khởi ý. điều này: “Pháp và Luật ây 
chắc chăn không phải là tầm thường! Việc xuất gia áy không phải là tầm thường 
khi mà người con trai gia đình danh giá Yasa йа cao bó râu tóc, khoác lên các 
tâm vải màu ca-sa và rời nhà xuất gia, sông. không nhà!” Các người ây đã đi 
đến gặp Đại đức Yasa, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Yasa rôi đứng một bên. 
Khi ây, Đại đức Yasa đã dẫn bốn người bạn tại gia ây đi đến gặp đức Thé Tôn, 
sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống 
một bên, Đại đức Yasa đã nói với đức Thé Tôn điều này: 
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— Bạch Ngài, bốn người bạn tại gia này của con [tên] Vimala, Subähu, 
PunnaJi, Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú và khá 
giả ở thành Bãrãnasĩ. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho những 
người này. 

4. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến những người ây. Tức là 
Ngài đã giảng giải bài thuyết về bồ thí, bài thuyết về giới сат, bài thuyết về cõi 
trời; sự tai hại, sự thập kém, sự ô nhiễm của các dục và sự lợi ích của việc xuất 
ly. Khi đức Thế Tôn biết được những người ду có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, 
không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyết 
giảng đã được chư Phật khai mở là khô, tập, diệt, đạo. Cũng giông như tâm vải 
đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thê, ngay tại chỗ ngôi ây, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không 
vết nho đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Khi đã thấy được pháp, đã thành 
tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuân pháp, hoài nghi đã không 
còn, sự lưỡng lự đã dứt hăn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo 
sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, những người ấy đã nói với đức 
Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, chúng con có thé xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thê tu lên bậc trên không? 

Đức Thé Tôn đã nói răng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành 
Phạm hạnh một cách đúng đắn dé châm dứt khó đau. 

Chính lời nói ау đã là sự tu lên bậc trên của сас Đại đức ây. Sau đó, đức 
Thế Tôn đã giáo huấn, đã giáng dạy cho các vị Iy-khưu а ау băng bài pháp thoại. 
Trong khi được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thé Tôn băng bài pháp 
thoại, tâm của các vị ду đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc. 


Vào lúc bây giờ, trên thê gian có mười một vị A-la-hán. 


Dứt sự xuât gia của bôn người bạn tại gia. 
*+*x**% 


1. Những người bạn tại gia của Đại đức Yasa có số lượng năm mươi [người] 
là những người con trai của các gia đình kỳ cựu và các gia đình kế tự trong xứ 
sở đã nghe răng: “Nghe nói người con trai gia dinh danh giá Yasa đã cạo bỏ râu 
tóc, khoác lên các tâm vải màu ca-sa và rời nhà xuất gia, sông không nhà.” Sau 
khi nghe, các người ây đã khởi у điều này: “Pháp và Luật ây chắc chăn không 
phải là tâm thường! Việc xuất gia ду không phải là tầm thường khi mà người 
con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tâm vải màu 
ca-sa và rời nhà xuất gia, sóng không nhà!” Các người ấy đã đi đến gặp Đại đức 
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Yasa, sau khi ёп đã đảnh lễ Đại đức Yasa rồi đứng một bên. Khi ấy, Đại đức 
Yasa đã dẫn các người bạn tại gla có số lượng là năm mươi [nguoi] áy di dén 
ойр đức Thê Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuông một bên. 
Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức Yasa đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, những người bạn tại gia này của con có số lượng năm mươi 
[người] là những người con trai của các gia đình đầu tiên hoặc kế tục trong xứ 
sở. Xin đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho những người này. 

2. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là 
Ngài đã giảng giải bài thuyết về bồ thí, bài thuyết về giới câm, bài thuyết về cõi 
trời; sự tai hại, sự Һар kém, sự ô nhiễm của các dục và sự lợi ích của việc xuất 
ly. ...(00).. . khô, tập, diệt, đạo. Cũng giông như tâm vải đã được làm sạch, không 
còn vết nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại 
chỗ ngôi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến 
những người ây: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ây đều có bản 
tánh hoại diệt.” Khi đã thây được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã thấm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lu đã dứt hăn, đã 
thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên 
của người khác, những người ду đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, chúng con có thé xuất gia trong sự hiện điện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thé tu lên bậc trên không? 

Đức Thế Tôn đã nói rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng дап dé châm đứt khô đau. 

Chính lời nói ду đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ây. Sau đó, đức 
Thế Tôn đã giáo huấn, đã giáng dạy cho các vị T-khưu а ау băng bài pháp thoại. 
Trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi đức Thé Tôn băng bài pháp 
thoại, tâm của các vị ây đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc. 

Vào lúc bây giờ, trên thé gian có sáu mươi mốt vị A-la-hán. 

3. Sau đó, đức Thé Tôn đã bảo các vị Ty-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời 
và loài người. Này các Ty-khuu, các ngươi cũng đã thoát khỏi tật cả các sự trói 
buộc thuộc về cõi trời và loài người. Này các Tỳ-khưu, hãy cất bước du hành 
vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiêu người, vì lòng thương xót thế 
gian, vì sự tién hóa, sự lợi ích, sự an vui của chư thiên và nhân loại, chớ đi hai 
người chung một [đường]. Này các Tỳ-khưu, hãy thuyết giảng giáo pháp toàn 
hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý 
nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn và dày đủ. Có những hạng người sanh lên bị ít ó nhiễm sẽ là những người 
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hiểu được giáo pháp, [nhưng] do việc không nghe giáo pháp sẽ bị tha hóa. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cũng sẽ đi đến ngôi làng của Senãni ở Uruvelã cho việc thuyết 
giảng giáo pháp. 

4. Sau đó, Ma vương tội lỗi đã đi đến gặp đức ТЬё Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn băng những lời kệ này: 

— Ngài đã bị trói buộc bởi tật cả các sự trói buộc thuộc vë cõi trời và loài 
người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc lớn lao. Này vị Sa-môn, Ngài không 
thoát khỏi ta! 

[Đức Thé Tôn đáp lại rằng:] 

— Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài 
người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc lớn lao. Này kẻ gây tử vong, ngươi 
đã bị thua rôi. 

- Sự trói buộc này, có sự di chuyển ở khoảng không và hoạt động ở trong 
tâm. Ta sẽ trói buộc Ngài lại băng vật ду. Này vị Sa-môn, Ngài không thoát 
khỏi ta! 

— Các sắc, các thinh, các hương, các у] và các xúc là các niềm thích thú của 
tâm. Sự mong muôn của Ta ở điều ây đã không còn. Này kẻ gây tử vong, ngươi 
đã bị thua rồi. 

Khi ấy, Ma vương tội lỗi [nghĩ răng]: “Đức Thé Tôn đã nhận ra ta rồi! 
Đắng Thiện Thệ đã nhận ra ta rồi!” nên xấu hồ, bực bội, rồi đã biễn mất ngay 
tại chỗ ấy. 


Dứt phân giáng về Ma vương là phân thứ mười một. 
*+x***% 


1. Vào lúc bây о1о, các vị T-khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc 
nhiêu xứ sở khác nhau đã dẫn theo những người có ý muôn xuất gia, những 
người có ý muốn tu lên bậc trên, [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất 
gia, sẽ cho họ tu lên bậc trên.” Trong trường hợp ấy, chính các vị Ty-khuu 
luôn cả những người có y muôn xuất gia và những người có ý muôn tu lên 
bậc trên đêu mệt nhọc. Khi á ду, đức Thê Tôn trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh 
văng, có ý nghĩ suy tầm như vây đã sanh khởi: “Hiện nay, các vị Tỳ-khưu 
thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiêu xứ sở khác nhau đã dẫn theo 
những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên 
[nghĩ răng]: “Рис Thể Tôn sẽ cho họ xuất gia và sẽ cho họ tu lên bậc trên.’ 
Trong truòng họp â ây, chính các vị _T-khưu luôn cả những người có ý muốn 
xuât gia và những người có y muón tu lên bậc trên đều mệt nhọc; hay là Ta 
nên cho phép các vị Tỳ-khưu răng: “Này các Tỳ-khưu, kê từ nay, ở trong mọi 
phương, ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên 
bậc trên.ˆ” 
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2. Sau đó, vào lúc chiêu tôi, đức Thé Tôn đã xuát khỏi thiên tịnh rồi nhân lý 
do â ây, nhân sự kiện ау đã triệu tập hội chúng I-khưu lại, đã thuyết pháp thoại, 
rôi đã bảo các vị Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, ở đây, trong lúc Ta thiền tịnh ở nơi thanh văng, có ý 
nghĩ suy tâm như vây đã sanh khởi: “Hiện nay, các vị Tỳ-khưu thuộc nhiều 
phương khác nhau, thuộc nhiêu xứ sở khác nhau đã dẫn theo những người có ý 
muôn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên [nghĩ răng]: “Đức Thé 
Tôn sẽ cho họ xuất gia, sẽ cho họ tu lên bậc trên.’ Trong trường hợp ây, chính 
các vị T-khưu, luôn cả những người có y muốn xuất gia và những người CÓ y 
muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc; hay là Ta nên cho phép các vị Tỳ-khưu răng: 

“Này các Tỳ-khưu, Кё từ nay ở trong mọi phương, ở trong mọi xứ sở, chính các 
ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên.” 

3. Này các Ty-khưu, Ta cho phép “kê từ nay ở trong mọi phương, o trong 
mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên.” Và này 
các Tỳ-khưu, nên cho xuất gia như vây, nên cho tu lên bậc trên như vây: Trước 
tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tâm vải màu ca-sa, bảo дар 
thượng у một bên vai, bảo đánh lễ ở chân các vị Tỳ-khưu, bảo ngôi chòm hồm, 
bảo chắp tay lên và nên bảo răng: “Ngươi hãy nói như vây: 

Tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ [Tôi xin quy y Phật]. 

Tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ [Tôi xin quy y Pháp]. 

Tôi đi đến Hội chúng là nơi nương nhờ [Tôi xin quy y Tăng]. 

Lân thứ nhì, tôi đi đên đức Phật là nơi nương nhờ. 

Lân thứ nhì, tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. 

Lân thứ nhì, tôi đi đên Hội chúng là nơi nương nhờ. 

Lân thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. 

Lân thứ ba, tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. 

Lân thứ ba, tôi đi đến Hội chúng là nơi nương nhờ.” 

Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sự xuất gia, sự tu lên bậc trên băng ba sự đi 
đến nương nhờ này. 


Dứt phân giảng về sự xuất gia, sự tu lên bậc trên 
bằng ba sự đi đến nương nhờ là phần thứ mười hai. 
Kk * * * 


" Sangha: Được dịch âm thành Tăng-già, nói ngăn gọn là Tăng. Sañgha có ý nghĩa thông thường là 
hội chúng, tập thê, v.v... và được thiêng liêng hóa khi đê cập đên 3 ngôi Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. 
Điêu cân lưu ý ở đây là từ “Sañgha” cũng được dùng cho Tỳ-khưu-nI: Bhikkhunisangha = hội chúng 
Ty-khưu-ni, Ty-khưu-ni Tăng (tương tog như ở bhikkhusañgha = hội chúng Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Tăng). 
Tuy nhiện, hiện nay có khuynh hướng dùng chữ “Tăng” chỉ dành riêng cho phái nam, ví dụ như: ““Tứ 
chúng gôm có Tăng, Ni, thiện nam, tín nữ”, hoặc “Kính bạch chư Đại đức Tăng, Ni” hoặc bình dân hơn 
như “ông Tăng, bà N1”, v.v... Chữ “Tăng” này chỉ tương đương với từ “Bhikkhu” (T-khưu) chứ không 
phải là “Saøzøha” như ở trên (ND). 
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1. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa, đức Thê Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta có các sự tác ý đúng đăn, có các sự tinh tân chân 
chánh đúng dàn, đã đạt đến sự Giải thoát vô thượng, đã chứng ngộ sự Giải thoát 
vô thượng. Này các T-khưu, ngay cả các ngươi cũng có các sự tác ý đúng dàn, 
có các sự tinh tán chân chánh đúng dàn, [các ngươi] hãy đạt đến sự Giải thoát 
vô thượng, hãy chứng ngộ sự Giải thoát vô thượng. 

2. Sau đó, Ma vương tội lỗi đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi дёп đã nói 
với đức Thé Tôn băng bài kệ пау: 

— Ngài đã bị trói buộc bởi tất cả các sự trói buộc thuộc vë cõi trời và loài 
người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc của tử thần. Này vị Sa-môn, Ngài 
không thoát khỏi ta! 


[Đức Thé Tôn đáp lại răng:] 
— Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc thuộc về cõi trời và loài 


người. Та đã được thoát khỏi sự trói buộc của tử thân. Này kẻ gây tử vong, 
ngươi đã bị thua rồi. 


Khi ây, Ma vương tội lỗi [nghĩ Tăng]: “Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rôi! Đẳng 
Thiện Thệ đã nhận ra ta ròi!” nên хаи hồ, bực bội, rồi đã bién mát ngay tại chỗ ấy. 


3. Sau đó, khi đã ngự tại thành Вагараѕт theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi, du hành về phía Uruvelā. КЫ ду, đức Thé Tôn đã rời đường lộ di đến khu 
rừng гат nọ, sau khi đến đã đi sâu vào trong khu rừng rậm ấy và đã ngồi xuống 
© gôc cây nọ. 

4. Vào lúc bây giờ, những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 
ba mươi [người] cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng 
rậm ау. Một người không có vợ. Cô ра điêm đã được dẫn đến cho nhu cầu của 
у! ду. ВО! trong khi những người ду đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điểm ấy đã 
câm lây gói đồ rôi táu thoát. 


5. Sau đó, những người bạn ây trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm kiêm 
người đàn bà â Ấy, trong khi lang thang ở khu rừng rậm Ấy, đã nhìn Һау đức Thế 
Tôn đang ngôi Ó góc cây nọ, sau khi nhìn tháy, đã đi đến gần đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, vậy chớ đức Thê Tôn có nhìn thấy người đàn bà không? 

— Này các vương tử, các vị có chuyện gì với người đàn bà? 

— Bạch Ngài, ở dây, chúng tôi là những người bạn thuộc nhóm các vương 
tử có sô lượng ba mươi [người] đã cùng với những người vợ du ngoạn ở trong 
khu rừng rậm này. Một người không có vợ. Cô gái điểm đã được dẫn đến cho 
nhu câu của vị ау. Bạch Ngài, гоі trong khi chúng tôi đang lơ đễnh du ngoạn, 
cô gái điểm ây đã cầm lẫy gói dó ròi tâu thoát. Bạch Ngài, là những người bạn 
trong lúc giúp đỡ bạn bè, trong lúc tìm kiêm người đàn bà ấy, chúng tôi đây lang 
thang đi đến khu rừng rậm này. 
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6. — Này сас vuong tử, các vị nghĩ thé nào về việc các vị nên tìm kiếm 
người đàn bà và việc các vị nên tìm kiếm lây chính mình, đối với các vị việc 
nào quan trọng hơn? 

— Bạch Ngài, đối với chúng tôi, việc chúng tôi nên tìm kiếm lây chính mình 
là việc quan trọng hơn. 

— Này các vương tử, chính vì việc ây, các vị hãy ngôi xuống, Ta sẽ thuyết 
giảng giáo pháp cho các vỊ. 

— Bạch Ngài, хіп vâng. 

Rồi những người bạn thuộc nhóm các vương tử ây đã dành lễ đức Thế Tôn 
rôi ngôi xuống một bên. 


7. Đức Thé Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến các vị ду. Tức là Ngài đã 
giảng giải bài thuyết về bô thí, bài thuyết về giới сат, bài thuyết về cõi trỜI; 
sự tai hại, sự thấp kém, sự ô nhiễm của các dục và sự lợi ích của việc xuất ly. 
Khi đức Thế Tôn biết được các vị åy có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn пап, không 
còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyệt giảng đã 
được chư Phật khai mở là khô, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tâm vải đã được 
làm sạch, không còn vét nho, có thê nhuôm màu môt cách toàn уеп; twong tọ 
như thé, ngay tại chỗ ngôi ду, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ 
đã sanh khởi đến các vị ду: “Điêu gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều åy 
đều có bản tánh hoại diệt.” 


Khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã 
thâm пһийп pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lu đã dứt һап, đã thành tựu 
niêm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên của người 
khác, các vị áy đã nói với đức Thê Tôn điêu này: 


— Bạch Ngài, chúng con có thể xuất ø1a trong sự hiện diện của đức Thê Tôn 
không? Chúng con có thê tu lên bậc trên không? 

Đức Thé Tôn đã nói răng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng đăn đê châm dứt khô đau. 

Chính lời nói ау đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ау. 

Dứt câu chuyện về những người bạn thuộc nhóm các vương tử. 
Tụng phẩm thứ nhì. 


*+wx+** 


1. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thé Tôn đã ngự đến Uruvelä. Vào 
lúc bây giờ, có ba vị đạo sĩ bên tóc đang cư trú ở Uruvelä là Uruvelakassapa, 
NadIkassapa và Сауакаѕѕара. 

Trong só các vị Ấy, đạo sĩ bén tóc Uruvelakassapa là vị lãnh đạo, vị hướng 
dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bên tóc. 
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Đạo sĩ bën tóc Nadikassapa là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị 
đứng đâu, vị thủ lĩnh của ba trăm đạo sĩ bên tóc. Đạo sĩ bën tóc Gayäkassapa là 
vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị đứng đầu, vị thủ lĩnh của hai 
trăm đạo sĩ bện tóc. 


2.Khi Ây, đức Thế Tôn đã đi đến khu ân cư của đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa, 
sau khi đến đã nói với đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa điêu này: 

— Này Kassapa, nêu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thé ngụ một 
đêm trong nhà thờ lửa. 

— Này vị Đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. [Tuy nhiên] ở đây có 
con rông chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con гап có пос độc khủng khiếp, không 
thé dé cho nó hại Ngài được. 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa điều này: 

— Này Kassapa, néu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một 
đêm trong nhà thờ lửa. 

— Này vị Đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. [Tuy nhiên] ở đây có 


con rông chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con răn có nọc độc khủng khiếp, không 
thê аё cho nó hại Ngài được. 

Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa điều này: 

— Này Kassapa, nêu không trở ngại cho ngươi thì chúng ta có thể ngụ một 
đêm trong nhà thờ lửa. 

— Này vị Đại Sa-môn, quả là không trở ngại cho tôi. [Tuy nhiên] ở đây có 
con rông chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con rắn có пос độc khủng khiếp, không 
thê dé cho nó hại Ngài được. 

— Biết đâu nó có thể không hại Ta. Này Kassapa, ngươi hãy cho phép [Ta 
cư ngụ] nhà thờ lửa й. 

— Này vi Đại Sa-môn, Ngài hãy cư ngụ một cách thoải mái. 

Sau đó, đức Thé Tôn đã đi vào nhà thờ lửa, sắp đặt tâm thảm trải băng có ròi ngồi 
xuống, xếp [chân] thé kiết-già, giữ thân thăng, tập trung niệm ở phía trước. 

3. Khi ду, con rông ấy đã nhìn thấy đức Thể Tôn đi vào, sau khi nhìn thấy 
trở nên bực bội nên đã phun khói. Khi ду, đức Thê Tôn đã khởi ý điều này: “Có 
lẽ Ta không nên làm thương tón đến lớp vỏ, làn da, thịt, gần, xương, tủy của con 
rồng này mà chỉ nên dùng lửa |của Ta] làm cho lửa [của по] bị kiệt qué thôi 
Sau đó, đức Thê Tôn đã thi triển phép thân thông có hinh thức như thê và đã 
phun khói. Khi â ау, con rồng không chịu nôi sự khô sở nên đã phun ra lửa. Đức 
Thế Tôn cũng đã nhập thiên đề mục lửa và đã phun ra lửa. Trong khi cả hai 
đêu có trạng thái rực sáng, ngôi nhà thờ lửa như là bị đốt cháy, bị phát cháy, có 
trạng thái rực sáng. Khi ду, những đạo sĩ bën tóc ây đã vây xung quanh nhà thờ 
lửa và nói như vây: 
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— Quả thật vị Đại Sa-món có vóc dáng xinh đẹp đã bi con rông hãm hại! 

Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đức Thé Tôn đã không làm thương tón đến lớp 
vỏ, làn da, thịt, gân, xương, tủy của con rông này mà đã dùng lửa [của Ngài] 
làm cho lửa [của nó | bị kiệt quệ, rôi bỏ vào trong bình bát và đưa cho đạo sĩ bën 
tóc Uruvelakassapa xem [nói răng]: 

— Này Kassapa, đây là con rông của ngươi. Lửa của nó đã bị lửa [của Ta] 
làm cho kiệt quệ. 

Khi ây, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị Đại Sa-môn 
quả thật có đại thân lực, có đại oai lực bởi vì vị ây đã dùng lửa [của vị ây] làm 
cho lửa của con rông chúa dữ tợn, có pháp thuật, là con răn có nọc độc khủng 
khiếp bị kiệt quệ, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giỗng như ta đây.” 


4. О Nerañjarä, đức Thé Tôn đã nói với đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa rằng: 

— Này Kassapa, néu không trở ngại cho ngươi thì đêm пау hãy dé Ta ngụ ở 
nơi thờ phụng lửa. 

— Này vi Đại Sa-môn, quả chăng có trở ngại cho tôi. Chỉ vì muốn được yên 
tâm mà tôi ngăn сап Ngài. Nơi đây có con rông chúa dữ ton, có pháp thuật, là 
con гап có пос độc khủng khiêp, không thê đê cho nó hại Ngài được. 

- Biết đâu nó có thể không hại Ta. Này Kassapa, ngươi hãy cho phép [Ta 
cư ngụ] nhà thờ lửa đi. 

Sau khi biết được điều ây là “đã được cho phép”, Ngài đã đi vào, không 
khiếp đảm, đã lia nôi sợ hãi. 

Thấy vị ân sĩ đã đi vào, con rông chúa có ý bực bội, đã phun khói. Vị Chúa 
của loài người, với tâm hòa diu, với ý cao cả, tại nơi đó cũng đã phun khói. 

Và không nén được nỗi bực tức, con rông chúa đã phun lửa như là cơn hỏa 
hoạn. VỊ Chúa của loài người, thiện xảo vê các đê mục lửa, tại nơi đó cũng đã 
phun lửa. 

Trong khi cả hai đều có trạng thái rực sáng, các đạo sĩ bên tóc đã vây xung 
quanh nhà thờ lửa và nói răng: 

— Đương nhiên là vị Đại Sa-môn có vóc dáng xinh đẹp bị con rông hãm hại! 

Rồi đêm đã qua di, các ngọn lửa của rông chúa chăng còn, còn các ngọn lửa 
của vị có thần lực vẫn tồn tại và có nhiều màu sắc. 

‚Сас ngọn lửa nhiều màu sắc từ cơ thê của vị AigTrasa có các màu sắc trong 
suôt, xanh, đỏ, tím, vàng. 

Sau khi đặt con rông vào bình bát, Ngài đã đưa ra cho vi Bà-la-môn xem: 

- Này Bà-la-môn, đây là con rồng của ngươi. Lửa của nó đã bị kiệt quệ vì 
ngọn lửa [của Та].'? 


12 Ngài Buddhaghosa cho biết đây là các lời kệ được lưu truyền về sau này (WinA. V. 971). 
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5. Khi ду, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa vô cùng hoan һу với sự kỳ diệu 
thân thông này của đức Thé Tôn nên đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 
— Này vị Đại Sa-môn, hãy cư ngụ ngay tại đây, tôi có thức ăn trường Ку 
cho Ngài. 
Điều kỳ diệu thứ nhất. 


*k * * * * 


6. Sau đó, đức Thé Tôn đã cu ngụ trong khu rừng rậm nọ, không xa khu ân 
cư của đạo sĩ bên tóc Druvelakassapa. Khi ду, vào lúc đêm khuya, bốn vị Đại 
Thiên vương có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rồi 
đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở bón 
phương, giống như là những khôi lửa không lô. 

Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Тһё Tôn điều này: 

- Này vị Đại Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa- 
môn, trong lúc đêm khuya, những ai có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng toàn 
bộ khu rừng rậm rồi đã đi đến gặp Ngài, sau khi đến đã đảnh lễ Ngài rồi đứng 
ở bón phương, giống như là những khối lửa không 10 vậy? 

— Này Kassapa, các vị йу là bón vị Đại Thiên vương đã đi đến gặp Ta để 
nghe pháp. 

Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị Đại Sa-môn 
quả thật có đại thân lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả bốn vị Đại Thiên vương 
còn đi đến gặp để nghe pháp, nhưng vị ду không phải là vị A-la-hán giống như 
ta дау.” 

Sau đó, đức Thể Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng гат ấy. 

Điều kỳ diệu thứ nhì. 


* * * Kk 


7. Sau đó, trong lúc đêm khuya, vi chúa của chư thiên Sakka có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng гат rôi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi đứng một bên, giống như là khối lửa 
không 10 còn rực rỡ hơn và thù thăng hơn những hào quang dày màu sắc trước 
đây nữa. 

Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thé Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Này vị Đại Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vi Đại 
Sa-môn, trong lúc đêm khuya, người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng 
toàn bộ khu rừng rậm rôi đã đi đến gặp Ngài, sau khi đến đã dành lễ Ngài rồi 
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đứng một bên, giống như là khối lửa không lô còn rực rỡ hơn và thù tháng hơn 
những hào quang đây màu sắc trước đây nữa vậy? 

— Này Kassapa, vị ấy là chúa của chư thiên Sakka đã đi đến gặp Ta để 
nghe pháp. 

Khi ду, đạo sĩ bën tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điêu này: “Vị Đại Sa-môn 
quả thật có đại thân lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả chúa của chư thiên Sakka 
còn đi đến gặp dé nghe pháp, nhưng уі ây không phải là vị A-la-hán giống như 
ta đây.” 

Sau đó, đức Thé Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa 
ròi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng гіт ду. 

Điều kỳ diệu thứ ba. 


kkk kk 


8. Sau đó, trong lúc đêm khuya, vị Pham thiên Sahampati có hào quang 
rực rỡ đã làm chói sáng toàn bộ khu rừng rậm, rôi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn ròi đứng một bên, giống như là khôi lửa 
không lồ còn rực rỡ hơn và thù thắng hơn những hào quang đây màu sắc trước 
đây nữa. 


9. Sau đó, khi trải qua đêm â ây, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thê Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


- Này vị Đại Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại 
Sa-môn, trong lúc đêm khuya, người nào có hào quang rực rỡ đã làm chói sáng 
toàn bộ khu rừng rậm rôi đã đi đến gặp Ngài, sau khi đến đã đảnh lễ Ngài rồi 
đứng một bên, giống như là khối lửa không 10 còn rực rỡ hơn và thù tháng hơn 
những hào quang đây màu sắc trước đây nữa vậy? 

— Này Kassapa, vị ду là Phạm thiên Sahampati đã đi đến gặp Ta để nghe pháp. 

Khi áy, đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa đã khởi у điều này: “VỊ Đại Sa-môn 
quả thật có đại thân lực, có đại oai lực bởi vì vị Phạm thiên Sahampati còn đi 
đến gặp dé nghe pháp, nhưng vị ây không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 

Sau đó, đức Thé Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng гд ấy. 

Điều kỳ diệu thứ tư. 


* * * * * 


10. Vào lúc bây giờ, Бибі đại lễ cúng tế của đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa 
đã đến. Và toàn bộ dân chúng ở Айга và Magadha đem lại nhiều thức ăn loại 
cứng, loại mềm với ý định tham dự. Khi ду, đạo sĩ bên tóc Druvelakassapa đã 
khởi ý điêu này: “Giờ đây, buói đại lễ cúng tế của ta đã đến, toàn bộ dân chúng 
ở Айга và Magadha sẽ đem lại nhiều thức ăn loại cứng, loại mềm và tham dự. 
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Nếu vị Đại Sa-môn thực hiện sự kỳ diệu của thần thông trước đám đông thì lợi 
lộc và sự trọng vọng sẽ tăng trưởng cho vị Đại Sa-môn, còn lợi lộc và sự trọng 
vọng của ta sẽ bị giảm đi; vậy thì vị Đại Sa-môn không thé đi đến vào ngày mai.” 

11. Khi ду, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ Suy tâm của đạo sĩ bên 
tóc Uruvelakassapa nên đã đi đến xứ Kuru ở phương Bắc, từ nơi ây đã đem lại 
đồ ăn khát thực và đã thọ thực ở hồ Anotatta, rồi đã nghỉ trưa ở ngay tại nơi ấy. 


12. Sau đó, khi trải qua đêm ду, đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Này vị Đại Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Này vị Đại Sa- 
môn, việc gì khiến Ngài đã không đi đến ngày hôm qua? Tuy nhiên, chúng tôi 
cũng có nhớ đến Ngài răng: “Việc gi khién vi Dai Sa-món khóng di dén?” Phàn 
chia về thức ăn loại cứng và loai mêm đã được để dành cho Ngài. 

13.— Này Kassapa, thế không phải ngươi đã khởi ý điều này: “Giờ đây, buổi 
đại lễ cúng té của ta đã đến, toàn bộ dân chúng ở Айга và Magadha sẽ đem lại 
nhiều thức ăn loại cứng, loại mèm và tham dự. Nếu vị Đại Sa-môn thực hiện 
sự kỳ diệu của thần thông trước đám đông thì lợi lộc và sự trọng vọng sẽ tăng 
trưởng cho vị Đại Sa-môn, còn lợi lộc và sự trọng vọng của ta sẽ bi giảm đi; vậy 
thì vị Đại Sa-môn không thê đi đến vào ngày mai.” 

14. Này Kassapa, Ta đây dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của ngươi nên 
đã đi đến xứ Киги ở phương Bắc, từ nơi ây, đã đem lại đô ăn khất thực và đã 
thọ thực ở hồ Anotatta, rồi đã nghỉ trưa ở ngay tại nơi ấy. 


15. Khi â ду, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ Đại Sa- 
môn quả thật có đại thân lực, có đại oai lực bởi vì vị ду còn biết được tâm băng 
tâm, nhưng vị ду không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 

Sau đó, đức Thé Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng rậm ây. 

Điều kỳ diệu thứ năm. 
*x*+x**%*% 


1. Vào lúc bấy giờ, có vải pamsuküla!3 đã phát sanh đến đức Thế Tôn. Khi 
йу, đức Thé Tôn đã khởi ý điêu này: “Vậy Ta có thê giặt vải pamsuküla ở đâu?” 
Khi ây, vị chúa của chư thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của đức 
Thế Tôn nên đã dùng tay đào thành cái hò nước, ròi nói với đức Thé Tôn điều 
này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy giặt vải pamsuküla ở đây.” Sau đó, đức 
Thé Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy Ta có thể nhôi vải pamsuküla ở nơi vật gì?” 
Khi ây, vị chúa của chư thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của đức 
Thê Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn rồi nói với đức Thê Tôn điều này: 


З Vải pamsuküla: Chú yếu. là vải quần thây người chết, được đem bỏ ở bãi tha ma, hoặc là vải nhặt ở 
các đồng rác. Ở một vài chỗ, chúng tôi đã dịch là “vải dơ bị quăng bỏ” (ND). 
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— Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy nhôi vải pamsuküla ở đây. 

Sau đó, đức Thé Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy Ta có thể nắm vào vật gì và 
bước lên?” Khi â ây, vị thiên thân ngụ ở cây Kakudha dùng tâm biết được ý nghĩ 
suy tầm của đức Thé Tôn nên đã ибп cong cành cây xuống [nói răng]: 

— Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy năm vào đây và bước lên. 

Sau đó, đức Thé Tôn đã khởi ý điều này: “Vậy Та có thể phơi khô vải 
pamsukila ở nơi vật gì?” КЫ ây, vị chúa của chư thiên Sakka dùng tâm biết 
được ý nghĩ suy tầm của đức Thế Tôn nên đã mang lại tảng đá lớn, ròi nói với 
đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy phơi khô vải pamsuküla ở đây. 

2. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Này vị Đại Sa-môn, đã đến 010, thức ăn đã chuân bị xong. Này vị Đại Ѕа- 
môn, có phải trước kia, cái hồ nước này không có ở đây, giờ cái hồ nước này lại 
có ở đây? Trước kia, hòn đá này không được đem lại, do ai mà hòn đá này đã 
được đem lại? Trước kia, cành của cây Kakudha này không bị ибп cong xuống, 
giờ cành cây này đây đã bị uôn cong xuống? 

3. – Này Kassapa, trường hợp này là vải pamsukūla đã được phát sanh 
đến Ta. Ta đây đã khởi ý điều này: “Vậy Ta có thê giặt vải pamsuknla ở đầu?” 
Khi ây, vị chúa của chư thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của Ta 
nên đã dùng tay đào thành cái hô nước rôi nói với Ta điều này: “Bạch Ngài, 
xin đức Thé Tôn hãy giặt vải pamsukữla ở đây.” Cái hô này đây đã được đào 
băng bàn tay bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, Ta đây đã khởi ý 
điêu này: “Vậy Та có thể nhôi vải pamsuküla ở nơi vật gì?” Khi ду, vị chúa 
của chư thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Ta nên đã mang 
lại tảng đá lớn: “Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn hãy nhôi vải pamsuküla ở đây.” 
Hòn đá này đây đã được đem lại bởi hạng không phải là người. Này Kassapa, 
Ta đây đã khởi ý điều này: “Vậy Ta có thê nắm vào vật gì và bước lên?” Khi 
ây, vị thiên thần ngụ ở cây Kakudha dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Ta 
nên đã uốn cong cành cây xuống: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy năm vào 
đây và bước lên.” Cây Kakudha này đây là vật đề tay nám vào. Này Kassapa, 
Ta đây đã khởi ý điều này: “Vậy Ta có thể phơi khô vải pamsuküla ở nơi vật 
g1?” Khi ấy, vị chúa của chư thiên Sakka dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm 
của Ta nên đã mang lại tảng đá lớn: “Bạch Ngài, xin đức Thê Tôn hãy phơi 
khô vải pamsukula ở đầy.” Hòn đá này đây đã được đem lại bởi hạng không 
phải là người. 

Khi ây, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị Đại Sa-môn 
quả thật có đại thân lực, có đại oai lực bởi vì vị chúa của chư thiên Sakka còn 
phải phục vụ, nhưng уі ду không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 
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Sau đó, đức Thê Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rồi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng гат ду. 

4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Này vị Đại Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. 

— Này Kassapa, ngươi hãy đi rôi Ta đến. 

Sau khi Бао vị đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa đi, Ngài đã hái trái cây từ cây 
Jambu, '“ do cây Jambu mà Jambudipa'Ê được biết tiếng, ròi đã đi đến trước và 
ngôi ở nhà thờ lửa. VỊ đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa đã nhìn thây đức Thế Tôn 
ngồi trong nhà thờ lửa, sau khi nhìn thây, đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

- Này vị Đại Sa-môn, Ngài đã đi đến băng con đường nào? Tôi đã ra đi 
trước Ngài, vậy mà Ngài đây đã đi đến trước và ngôi ở nhà thờ lửa. 

— Này Kassapa, trong trường hợp này, sau khi bảo ngươi dt, Ta đã hái trái 
cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà JambudTpa được biết tiếng, rồi đã đi đến 
trước và ngôi ở nhà thờ lửa. Này Kassapa, trái cây Jambu này đạt được màu sắc, 
đạt được hương thơm, đạt được mùi мі, nếu ngươi thích thì hãy ăn đi. 

— Này vị Đại Sa-môn, thôi đi. Chính Ngài đã mang nó lại thì chính Ngài 
hãy ăn nó. 

Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị Đại Sa-môn 
quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, vị ấy đã 
hái trái cây từ cây Jambu, do cây Jambu mà Jambudipa được biết tiếng, ròi đi 
đến trước và ngôi ở nhà thờ lửa, nhưng vị ấy không phải là vị A-la-hán giống 
như ta đây.” 

Sau đó, đức Thê Tôn đã thọ thực bữa ăn của vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
rôi đã cư ngụ ở ngay trong khu rừng гат ấy. 

5. Sau đó, khi trải qua đêm ду, đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa đã đi đến ойр 
đức Thế Tôn, sau КЫ đến đã nói với đức Thé Tôn điêu này: 

— Này vị Đại Sa-môn, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. 

— Này Kassapa, ngươi hãy đi rôi Ta đến. 

Sau khi bảo vị đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa di, Ngài đã hái trái xoài 
không xa cây Jambu, do cây Jambu mà JambudTpa được biết tiếng, ...(nt)... 
trái AmalakI không xa cây Jambu, ...(nt)... trái Haritakï không ха cây Jambu, 
...(nt)... đã đi đến cõi trời Đạo-lợi hái bông hoa của cây san hô, rôi đã đi đến 
trước và ngồi ở nhà thờ lửa. Vi đạo sĩ bën tóc Uruvelakassapa đã nhìn thây 
đức Thé Tôn ngôi trong nhà thờ lửa, sau khi nhìn thây đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 


14 Trái Jambu giống trái mân (miền Nam) hoặc đào đỏ (miền Trung) nhưng nhỏ hơn (ND). 
!> Jambudrpa, dịch là đảo Jambu, tức là bán đảo Ап Độ (ND). 
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— Này vị Đại Sa-môn, Ngài đã đi đến băng con đường nào? Tôi đã ra đi 
trước Ngài vậy mà Ngài đã đi đến trước và ngôi ở nhà thờ lửa. 


— Này Kassapa, trong trường hợp này, sau khi bảo ngươi đi, Ta đã di đến 
cõi trời Đạo-lợi hái bông hoa của cây san hô, rồi đã đi đến trước và ngôi ở nhà 
thờ lửa. Này Kassapa, bông hoa của cây san hô này đạt được màu sắc, đạt được 
hương thơm. 

Khi ấy, đạo sĩ bën tóc Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ Đại Ša-môn 
quả thật có đại thân lực, có đại oai lực bởi vì sau khi bảo ta đi trước, vi ây đã đi 
đến cõi trời Đạo-lợi hái bông hoa của cây san hô, rôi đã di đến trước và ngôi ở 
nhà thờ lửa, nhưng vị ду không phải là vị A-la-hán giông như ta đây.” 

6. Vào lúc bấy giờ, các vị đạo sĩ bện tóc ấy có ước muốn thờ phụng lửa, 
không thể ché nhỏ các thanh củi được. Khi ду, các vị đạo sĩ bên tóc ấy đã khởi 
ý điều này: “Chắc chăn là do năng lực thân thông của vị Đại Sa-môn nên chúng 
ta không thể nào ché nhỏ các thanh củi được!” Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với 
vị đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa điều này: 

— Này Kassapa, hãy khiến các thanh củi được chẻ nhỏ. 

— Này vị Đại Sa-môn, hãy khiến chúng được chẻ nhỏ. 

Ngay lập tức, năm trăm thanh củi đã được chẻ nhỏ. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi у điều này: “VỊ Đại Sa-môn quả thật có đại thân lực, 
có đại oai lực bởi vì ngay cả các thanh củi cũng không ché nhỏ được, nhưng vi 
ду không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 

7. Vào lúc bây о1о, các vi đạo sĩ bên tóc ây có ước muôn thờ phụng lửa, 
không thê đốt lên ngọn lửa được. Khi ấy, các vị đạo sĩ bện tóc ây đã khởi ý 
điều này: “Chắc chăn là do năng lực thân thông của vị Đại Sa-môn nên chúng 
ta không thể nào đốt lên ngọn lửa được!” Khi ây, đức Thé Tôn đã nói với vị đạo 
sĩ bện tóc Uruvelakassapa điêu này: 

— Này Kassapa, hãy khiến các ngọn lửa được đốt lên. 

— Này vị Đại Sa-môn, hãy khiến chúng được đốt lên. 

Ngay lập tức, nắm trăm ngọn lửa đã được đột lên. Khi ду, đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “Vị Đại Sa-môn quả thật có đại thân lực, 
có đại оа1 lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không đốt lên được, nhưng у] 
ây không phải là vị A-la-hán giống như ta đây. o 

8. Vào lúc bây giờ, các vị đạo sĩ bën tóc ây, sau khi thờ phụng lửa, không 
thê dập tắt ngọn lửa được. Khi ду, các vị đạo sĩ bên tóc ду đã khởi ý điều này: 
“Chắc chăn là do năng lực thân thông của vị Đại Sa-môn nên chúng ta không 
thể nào dập tt các ngọn lửa được!” Khi ду, đức Thê Tôn đã nói với vị đạo sĩ 
bën tóc Uruvelakassapa điêu này: 

— Này Kassapa, hãy khiến các ngọn lửa được dập tắt. 
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— Này vị Đại Sa-môn, hãy khiển chúng được dập tắt. 

Ngay lập tức, năm trăm ngọn lửa đã được dập tắt. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa đã khởi ý điều này: “VỊ Đại Sa-môn quả thật có đại thân lực, 
có đại oai lực bởi vì ngay cả các ngọn lửa cũng không dập tắt được, nhưng vị 
ду không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 

9. Vào lúc bây giờ, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh lo, 
vào lúc tuyết rơi, các vị đạo sĩ bện tóc ду hụp xuống và trôi lên trong dòng sông 
Nerafjara, rôi lại thực hiện những hành động trôi lên hụp xuống. Khi ấy, đức 
Thê Tôn đã làm hiện ra các chảo lửa có số lượng năm trăm cái ở chỗ các vị đạo 
sĩ bën tóc ấy đã lội lên và sưởi âm. Khi ấy, các vị đạo sĩ bên tóc ау đã khởi ý 
điều này: “Chắc chăn là do năng lực thân thông của vi Đại Sa-món cho nên các 
chảo lửa này đã được hiện ra.” Khi ду, vị đạo sĩ bên tóc Uruvelakassapa đã khởi 
ý điều này: “Vị Đại Sa-môn quả thật có đại thần lực, có đại oai lực bởi vì vị ду 
còn làm hiện ra các chảo lửa nhiều đến mức này, nhưng vị ây không phải là vị 
A-la-hán giỗng như ta đây.” 

10. Vào lúc bấy giờ, có đám mây đen lớn sái mùa đã đồ mưa tạo thành trận 
lũ lụt lớn. Trong khu vực nào đức Thế Tôn cư ngụ thì nước không tràn đến khu 
vực ấy. Khi ây, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Hay là Ta nên đây nước ra 
xung quanh гӧі đi kinh hành ở khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi?” 
Sau đó, đức Thế Tôn đã đây nước ra xung quanh ròi đi kinh hành ở khoảng 
giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi. Khi ấy, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa 
[nghĩ rằng]: “Chỉ mong sao vị Đại Sa-môn không bị nước cuốn trôi đi!”, rồi 
đã cùng nhiêu vị đạo sĩ bën tóc đi thuyên đến khu vực đức Thé Tôn cư ngụ. Vị 
đạo sĩ bën tóc Uruvelakassapa đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi kinh hành ở 
khoảng giữa, trên mặt đất có phủ lớp đất bụi sau khi đã đây nước ra xung quanh, 
sau khi nhìn thấy, đã nói với đức Thé Tôn điêu này: 

— Này vị Đại Sa-môn, Ngài có đây không? 

— Này Kassapa, có Ta đây. 

Đức Thế Tôn đã bay lên không trung và đứng xuống ở chiếc thuyền. Khi 
ду, vị đạo sĩ bën tóc Uruvelakassapa đã khởi у điêu này: “VỊ Đại Sa-môn quả 
thật có đại thân lực, có đại oai lực bởi vì ngay cả nước [lũ] cũng không làm gi 
được, nhưng vị ây không phải là vị A-la-hán giống như ta đây.” 

11. Khi â ây, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Đã lâu nay, kẻ rô dại này chỉ 
khởi ý răng: “Vị Đại Sa-môn quả thật có đại thân lực, có đại oai lực, nhưng vị 
ây không phải là vị A-la-hán giống như ta йду.’ Hay là Ta nên làm cho vị đạo sĩ 
bện tóc này phải nao núng? ” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với vị đạo sĩ bện tóc 
Uruvelakassapa điều này: 

— Này Kassapa, ngươi chăng phải là A-la-hán và cũng chăng đạt được con 
đường đưa đến quả vị A-la-hán. Thậm chí ngươi cũng không có đường lối thực 
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hành dé ngươi có thé trở thành A-la-hán hoặc đạt được con đường đưa đến quả 
у1 A-la-hán. 

12. Khi ây, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã quy xuống, đê đầu ở hai bàn 
chân của đức Thé Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, con có thé xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn không? 
Con có thé tu lên bậc trên không? 

– Này Kassapa, ngươi là vị lãnh đạo, vị hướng dẫn, vị quan trọng nhất, vị 
đứng đâu, vị thủ lĩnh của năm trăm đạo sĩ bện tóc. Ngươi hãy thông Бао đến các 
vị ду. Các vị ду sẽ làm theo cách các vi йу suy tính. Các vị suy tính như thé nào 
thì các vị sẽ làm như thé ду. 


13. Sau đó, vị đạo sĩ bện tóc Uruvelakassapa đã đi đến gặp các đạo sĩ bện 
tóc ấy, sau khi đến đã nói với các đạo sĩ bên tóc ây điêu này: 


— Này các ông, ta muôn thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa-môn. Các ông 
suy tính như thế nào thì các ông hãy làm như thé ấy. 

— Ngài ơi, chúng tôi có niềm tin với vị Đại Sa-môn đã lâu nay. Nếu ngài 
thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa-môn, hết Шау tất cả chúng tôi sẽ thực hành 
Phạm hạnh theo vị Đại Sa-môn. 

14. Sau đó, các vị đạo sĩ bên tóc ấy đã quăng trôi theo dòng nước các chùm 
tóc, các bện tóc, các đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa rôi đã đi đến gặp đức Thé Tôn, 
sau khi đến đã quỳ xuống, đê đâu ở hai bàn chân của đức Thé Tôn và đã nói với 
đức Thê Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, chúng con có thê xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế Tôn 
không? Chúng con có thê tu lên bậc trên không? 

Đức Thê Tôn đã nói rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng đắn đề châm dứt khó đau. 

Chính lời nói ây đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ду. 

15. Đạo sĩ bên tóc Nadïkassapa đã nhìn thấy các chùm tóc, các bên tóc, các 
đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn thây, đã 
khởi ý điều này: “Chớ có việc gi nguy hiểm xảy ra cho anh trai của ta!”, rồi 
đã phái các đạo sĩ bện tóc [nói răng]: “Các vị hãy đi và tìm hiệu xem các anh 
trai của ta [thế nào].” Còn bản thân cùng với ba trăm đạo sĩ bện tóc đã đi đến 
gặp Đại đức Uruvelakassapa, sau khi đến đã nói với Đại đức Uruvelakassapa 
điều này: 

— Này Kassapa, điêu này là tôt hơn hay sao? 

- Này đệ, đúng vậy. Điều này là tốt hơn. 

Sau đó, các đạo sĩ bện tóc ây đã quăng trôi theo dòng nước các chùm tóc, 
các bén tóc, các đô đạc, các dụng cụ thờ lửa rôi đã đi đến gặp đức Thê Tôn, sau 
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khi đến đã quỳ xuống, đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, chúng con có thể xuất ø1a trong sự hiện diện của đức Thê Tôn 
không? Chúng con có thê tu lên bậc trên không? 

Đức Thê Tôn đã nói rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng đắn đề châm dứt khó đau. 

Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy. 

16. Đạo sĩ bên tóc Gayäkassapa đã nhìn thấy các chùm tóc, các bên tóc, các 
đồ đạc, các dụng cụ thờ lửa ở dòng nước đang trôi chảy, sau khi nhìn thây, đã 
khởi ý điều này: “Chớ có việc gì nguy hiểm xảy ra cho các anh trai của ta!” rôi 
đã phái các đạo sĩ bên tóc [nói rằng]: “Сас vị hãy đi và tìm hiểu xem các anh 
trai của ta [thế nào].” Còn bản thân cùng với hai trăm đạo sĩ bện tóc đã đi đến 
gặp Đại đức Uruvelakassapa, sau khi đên đã nói với Đại đức Uruvelakassapa 
điêu này: 

— Này Kassapa, điều này là tốt hơn hay sao? 

- Này đệ, đúng vậy. Điêu này là tốt hơn. 

17. Sau đó, các đạo sĩ bên tóc ây đã quăng trôi theo dòng nước các chùm 
tóc, các bện tóc, các dó đạc, các dụng cụ thờ lửa rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã диў xuống, đê đầu ở hai bàn chân của đức Thé Tôn và đã nói với 
đức Thé Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, chúng con có thé xuât gia trong sự hiện diện của đức Thê Tôn 
không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? 

Đức Thé Tôn đã nói rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy đến. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng дап dé chấm dứt khô đau. 

Chính lời nói ду đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy. 

Do nguyện lực của đức Thé Tôn, năm trăm thanh củi đã không chẻ ra được 
rôi đã được chẻ ra, các ngọn lửa đã không đốt lên được rôi đã được đốt lên, đã 
không dập tắt được rôi đã được dập tt, năm trăm chảo lửa đã được làm hiện ra. 
Theo cách thức ấy, có ba ngàn năm trăm điêu kỳ diệu. 

18. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelãä theo như ý thích, đức Thê Tôn đã ra đi, 
du hành về phía đỉnh Gaya cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một ngàn vị 
1-khưn, hết Һау tất cả đều là các đạo sĩ bên tóc trước đây. Tại nơi đó, ở Gaya, 
đức Thé Tôn ngự tại đỉnh Gaya cùng với một ngàn vị Ty-khuu. Tại nơi đó, đức 
Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu răng: 


— Này các Tỳ-khưu, tất cả đều bị cháy rực. Và này các Tỳ-khưu, cái gì là tật 
cả đều bị cháy rực? Này các Tỳ-khưu, mắt bị cháy rực, các sắc bị cháy rực, sự 
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nhận thức của mắt bị cháy TỰC, SỰ tiếp xúc của mắt bị cháy rực, tức là sự cảm 
thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc, hay là khó, hoặc không khó 
không lạc cũng đều bị cháy rực. Bị cháy rực bởi điều gì? Ta nói ràng: “Bị cháy 
rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. BỊ cháy rực bởi sanh, bởi ола, bởi chết, 
bởi những nỗi buôn råu, bởi những điều ta thán, bởi những nỗi khó đau, bởi 
những sự bất mãn, bởi những điều thất vọng.” 

Tai bị cháy rực, các âm thanh bị cháy rực, ...(nt)... Mũi bị cháy rực, các mùi 
bị cháy rực, ...(nt)... Lưỡi bị cháy rực, các vị nêm bị cháy rực, ...(nf)... Thân bị 
cháy rực, các sự xúc chạm bị cháy rực, ...(п0)... Y bi cháy rực, các pháp bị cháy 
rực, sự nhận thức của у bị chảy rực, sự tiếp xúc của ý bị cháy rực, tức là sự 
cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của ý là lạc, hay là khó, hoặc không 
khó không lạc cũng đều bị cháy rực. Ві cháy rực bởi điều gì? Ta nói rằng: “Ві 
cháy rực bởi lửa tham, bởi lửa sân, bởi lửa si. BỊ cháy rực bởi sanh, bởi già, bởi 
chết, bởi những nỗi buôn râu. bởi những điều ta thán, bởi những nỗi khó đau, 
bởi những sự bất mãn, bởi những điều аќ vọng.” Này các Tỳ-khưu, trong khi 
nhìn thấy như thé, vị Thánh đệ tử có sự học hỏi không còn hứng thú đến mắt, 
không còn hứng thú đến các sắc, không còn hứng thú đến sự nhận thức của mắt, 
không còn hứng thú đến sự tiếp xúc của mắt, tức là không còn hứng thú đến sự 
cảm thọ được sanh lên do duyên tiếp xúc của mắt là lạc, hay là khó, hoặc không 
khó không lạc. 

[Vị ấy] không còn hứng thú đến tai, không còn hứng thú đến các âm 
thanh, ...(nt)... không còn hứng thú đến mũi, không còn hứng thú đến các 
mùi, ...(nf)... không còn hứng thú đến lưỡi, không còn hứng thú đến các vị 
nêm, ...(nt)... không còn hứng thú đến thân, không còn hứng thú đến các sự 
xúc chạm, ...(nt)... không còn hứng thú đến ý, không còn hứng thú đến các 
pháp, không còn hứng thú đến sự nhận thức của ý, không còn hứng thú đến 
sự tiếp xúc của y, tức là không còn hứng thủ đến sự cảm thọ được sanh lên 
do duyên tiếp xúc của ý là lạc, hay là khó, hoặc không khó không lạc; trong 
khi không còn hứng thú, vị ây không còn tham ái; do không còn tham ái, vị 
ây được giải thoát; trong khi được giải thoát, trí khởi lên răng: “Đã được giải 
thoát.” Vi ây biết được răng: “Su tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, không còn gì khác [phải làm] đối với bản thé [A-la-hán] 
пау nữa. ˆ 

19. Và trong khi bài kinh này được thuyết giảng, tâm của một ngàn vị 
Tỳ-khưu ду đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


Dứt phần giảng về “Bị cháy rực.” 
Dứt tụng phẩm “Sự kỳ diệu ở Uruvela” là thứ ba. 


* * * * * 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvelā theo như ý thích, đức Thé Tôn đã ra đi, 
du hành về phía thành Вајараһа cùng với đại chúng Tỳ-khưu gôm có một 
ngàn vị Tỳ-khưu, hết thảy tất cả đều là các đạo sĩ bện tóc trước đây. Trong 
khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành RaJagaha. Tại nơi đó, ở thành 
RãJagaha, đức Thê Tôn ngự tại khu rừng Гаі, nơi điện thờ Suppatittha. Đức 
Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha đã nghe được răng: “Chắc chắn là Ngài 
Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, đã ngự 
đến thành Rãjagaha và trú ở thành Rajagaha, tại khu rừng Гаі, nơi điện thờ 
Suppatittha. Tiêng tăm tốt đẹp về Ngài Gotama ây đã được lan rộng ra như 
vây: Đức Thế Tôn ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Спас, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thé Tôn. Vị йу, VỚI thăng trí của mình, sau khi chứng ngộ đã công 
bó về thé gian này, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho 
đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng 
giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết, 
thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh 
một cách trọn vẹn và đây đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như 
thế ây!” 

2. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha được tháp tùng bởi một 
trăm hai mươi пеап' Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha, đã đi đến gặp 
đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Còn 
một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha â ây, một số 
đã dành lễ đức Thê Tôn rồi ngôi xuống một bên, một sô đã tỏ vẻ thân thiện với 
đức Thé Tôn, sau khi trao đối lời xã giao thân thiện rôi ngôi xuông một bên, 
một sô đã chắp tay cúi chào đức Thê Tôn rôi ngôi xuông một bën, một sô đã 
xưng tên họ trước đức Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên, một số có thái độ im 
lặng rôi ngôi xuống một bên. 

3. Khi ду, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ 
Magadha ây đã khởi ý điều này: “Vị Đại Sa-môn thực hành Phạm hạnh theo 
Uruvelakassapa, hay là Druvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa- 
môn?” Khi ây, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ây nên đã nói với Đại 
đức Uruvelakassapa băng bài kệ này: 

4. — Kẻ trú ở Uruvelä, người giáo huân các đạo sĩ khô hạnh, sau khi thấy 
điều gì, mà đã từ bỏ ngọn lửa? Này Kassapa, Ta hỏi ngươi điêu này: “Tại sao 
việc thờ lửa của ngươi bị từ bỏ?” 


'® Một trăm hai mươi ngàn (dvadasanahuta = dvadasa + nahufa = 12 паћиіа). Ngài Buddhaghosa 
giải thích: 1 nahuta = 10.000, như vậy 12 nahuta = 120.000 (ИїпА. V. 972). Trong khi đó, từ điên А 
Dictionary of the Pali Language của Robert Caesar Childers ghi: 1 nahuta = 10.000.000, tức là 28 
con sô không (0) sau con sô một, như thê 12 nahuta là một con sô quá lớn, không hợp lý trong trường 
hợp này. 
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— Việc cúng té đề cập đến các hình ảnh, сас âm thanh, các mùi v1, dục lạc 
và đản bà. Sau khi nhận biết răng “việc ây là ô nhiễm” trong các mầm móng 
tái sanh, vì thế con đã không thích thú các việc hy sinh [hay] các việc cúng tê. 


[Đức Thé Tôn nói với Kassapa:] 

— Và ở đây, tâm của ngươi đã không thích thú đối với các hình ảnh, các âm 
thanh và các mùi vị, như thé thì giờ đây, ở thé giới nhân thiên [cái gì] là được 
tâm thích thú? Này Kassapa, hãy nói với Ta về điều а ây. 


— Sau khi đã nhìn thấy đạo lộ thanh tịnh, không mâm mông tái sanh, không 
có gì [về tham аі], không bị trói buộc trong dục lạc và hiện hữu, không còn 
những thứ khác [sanh, lão, tử, v.v...], không thé đạt дёп băng đường lôi nào 
khác, vì thế con đã không thích thú các việc hy sinh [hay] các việc cúng té. 

5. Sau đó, Đại đức Uruvelakassapa đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y 
một bên vai, quỳ xuống đê đâu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và nói với đức 
Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, đức Thê Tôn là bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử. Bạch 
Ngài, đức Thé Tôn là bậc Đạo sư của con, соп là người đệ tử. 

Khi ду, một trăm hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha 
ây đã khởi ý điều này: “Uruvelakassapa thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa- 
môn.” Sau đó, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ây nên đã thuyết pháp 
theo thứ lớp. đến những người ây. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bó 
thí, bài thuyết về giới сат, bài thuyết về cõi trời; sự tai hại, sự thấp kém, sự ó 
nhiễm của các dục và sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thé Tôn biết được 
những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dễ ибп nắn, không còn chướng ngại, hướng 
thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở 
là khó, tập, diệt, đạo. Cũng giông như tâm vải đã được làm sạch, không còn vết 
nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thé, ngay tại chỗ ngồi 
ây, pháp nhãn không nhiễm bụi trân, không vết nhơ đã sanh khởi đến một trăm 
hai mươi ngàn Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magadha ây có đức Vua Seniya 
ВітЫіѕага xứ Magadha đứng đầu: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Mười ngàn người đã tuyên bó bản thân là 
CU si. 

6. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã thám nhuàn pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng ly đã dứt hàn, đã 
thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cần sự trợ duyên 
của người khác, đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha đã nói với đức Thé 
Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, trước đây khi còn là hoàng tử, trằm đã có năm điều ước 
nguyện, giờ đây các điêu ау đã được thành tựu cho trẫm. Bạch Ngài, trước 
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đây, khi còn là hoàng tử, trẫm đã khởi ý điều này: “Ước gì họ tán phong ta làm 
vua!” Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhất của trẫm; giờ đây, điều ây 
đã được thành tựu cho trẫm. “Ước gì bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас đi vào 
vương quốc của ta đây!” Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhì của trẫm; 
giờ đây, điêu ấy đã được thành tựu cho trẫm. “Ước gì ta được tỏ lòng tôn kính 
đến đức Thế Tôn ấy!” Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ ba của trẫm; giờ 
đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. “Ước gì đức Thê Tôn ây thuyết giảng 
giáo pháp cho ta!” Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ tư của trẫm; giờ đây 
điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. “Ước gì ta có thê hiểu được giáo pháp 
của đức Thê Tôn ду!” Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ năm của trẫm; 
giờ đây điều ấy đã được thành tựu cho trẫm. Bạch Ngài, trước đây khi còn là 
hoàng tử, trầm đã có năm điều ước nguyện này; giờ đây các điều ấy đã được 
thành tựu cho іга. 

7. Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, 
giông như người có thê lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lỗi, đem lại cây đèn dâu nơi bóng tôi [nghĩ răng]: “Những 
người có mắt sẽ nhìn thây được các hình dáng”; tương to như thế, pháp đã được 
đức Thế Tôn chỉ rõ băng nhiêu phương tiện. Bạch Ngài, trẫm đây xin đi дёп 
nương nhờ đức Thé Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thế Tôn 
cháp nhận trẫm là nam cư sĩ đã đi dén nương nhờ kê từ hôm nay cho đến trọn 
đời. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời trằm về bữa thọ trai vào ngày mai 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 

Đức Thê Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. 

8. Khi ау, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha hiểu được sự nhận lời 
của đức Thê Tôn nên đã từ chó ngôi đứng dậy, danh lê đức Thê Tôn, hướng 
vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đức Vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha đã cho người chuân bị thức ăn hảo hạng loại cứng, loại 
mêm rôi sai người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: “Bạch Ngài, đã đến 
giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào Бибі sáng, đức Thé Tôn đã mặc 
у, càm y bát, đi vào thành Rajagaha cùng với đại chúng Tỷ-khưu góm có một 
ngàn vị Tỳ-khưu, hết Һау tât cả đêu là các đạo sĩ bên tóc trước đây. Vào lúc 
Dây giờ, chúa của chư thiên, Sakka đã biên thành hình dáng của người thanh 
niên đi phía trước hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đâu, ngâm nga những 
lời kệ này: 

9, “VỊ đã tự rèn luyện, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vi trước đây là 
các đạo sĩ bën tóc [010] đã được rèn luyện, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu 
vàng khôi, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rãjagaha. 

VỊ đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vi trước đây là 
các đạo sĩ bên tóc [giò] đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu 
vàng khối, đức Thé Tôn đã đi vào thành Rãjagaha. 
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VỊ đã được tự do, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vi trước đây là các 
đạo sĩ bên tóc [giò] đã được tự do, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu vàng 
khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rãjagaha. 

VỊ đã tự vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là các 
đạo sĩ bện tóc [giờ] đã được vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu 
vàng khối, đức Thế Tôn đã đi vào thành Rãjagaha. 

Đắng Thập Trú,” Thập Lực, bậc thông hiểu mười pháp!š và đã thành đạt 
mười йіёи,!9 đức Thế Tôn ấy được tháp tùng bởi một ngàn vị, đã đi vào thành 
RaJagaha.” 

Dân chúng sau khi nhìn thấy chúa của chư thiên, Sakka đã nói như vây: 
“Chàng thanh niên trẻ này thật đẹp trai! Chàng thanh niên trẻ này thật duyên 
dáng! Chàng thanh niên trẻ này thật dáng tin! Chàng thanh niên trẻ này là thuộc 
về ai vậy?” Khi được nói như thế, chúa của chư thiên, Sakka đã nói với đám 
người ây băng bài kệ này: 

“VỊ nào là bậc trí tuệ, đã được rèn luyện về mọi mặt, là vị trong sạch, không 
có đỗi thủ, là bậc A-la-hán, đẳng Thiện Thệ ở thé gian, ta là người phục vụ cho 
vi åy.” 

10. Sau đó, đức Thé Tôn đã đi đến tư dinh của đức Vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha, sau khi đến đã ngôi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng 
với hội chúng Tỳ-khưu. Khi ду, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Ty-khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bản 
tay đã rời khỏi bình bát, đức vua đã ngôi xuông một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha đã khởi ý điêu này: “Đức Thé 
Tôn nên ngụ ở nơi nào đây? Đối với Ngài, chỗ ây không nên xa lang mạc lắm, 
cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đên mỗi 
khi có ước muôn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít tiếng ôn, 
gió bị hạn chế, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh.” Rồi đức 
Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã khởi ý điều này: “Khu vườn Ve|uvana 
này của chúng ta là không xa làng mạc ат, cũng không quá gân, thuận tiện 
cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đên mỗi khi có ước muôn, ban ngày không 
đông đảo, ban đêm ít âm thanh, ít tiếng бп, gió bị hạn chế, tách biệt với dân 


Đẳng Thập Trú (Dasavãso): Là vị có sự cư trú trong 10 pháp của bậc Thánh. HT. Thích Minh Châu 
dịch là “Mười Thánh cư” (xin xem Kinh Trưởng bộ, Kinh Phúng tụng, phần 10 pháp, hoặc Kinh Tăng 
chi bộ, chương 10 pháp, phầm 2). 

!'š Thông hiểu mười pháp (dasadhammavidi): Là vị thông hiểu về 10 đường lối tạo nghiệp (liên quan 
đên thân có 3, liên quan đên khâu có 4 và liên quan đên ý có 3). 

!° Thành đạt 10 điều (đasabi cupeto): Là thành tựu 10 pháp của bậc Vô học gồm có: Chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh сап, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải 
thoát (Kinh Tăng chi bộ, chương 10 pháp, phâm 11). Ba điêu này đã được triên khai dựa vào lời giải 
thích ngăn gọn của Chu giải (VinA. V. 973). 
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chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh, hay là ta nên dâng khu vườn Ve|uvana đên 
hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu?” 

11. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã cầm lây bình nước 
làm bằng vàng rưới nước lên đức Thế Tôn [nói răng]: “Bạch Ngài, tråm dâng 
khu vườn Veluvana này đến hội chúng Ty-khuu có đức Phật đứng đầu.” Đức Thế 
Tôn đã thọ lãnh khu vườn. Khi ây, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích và tạo niêm phân khởi cho đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha băng 
bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức Thê Tôn nhân 
lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: “Này các 
Ty-khưu, Ta cho phép [thọ nhận] khu vườn.” 

12. Vào lúc bấy giờ, vị du sĩ SañJaya cư trú tại thành Rājagaha cùng với 
tập thé du sĩ đông đảo gồm có hai trăm năm mươi vị du sĩ. Vào lúc bây giờ, 
Sariputta và Moggallana thực hành Phạm hạnh theo du sĩ Ѕайјауа. Họ đã giao 
ước với nhau răng: “Người nào chứng đạt sự bát tử trước phải thông báo cho 
vị kia hay.” Khi ây vào buôi sáng, Đại đức Аѕѕајі đã mặc у, сат у bát di vào 
thành Rãjagaha dé khât thực. Vi ду có mặt nhìn xuống, đã thành tựu các oai 
nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động 
co duỗi. 

13. Du sĩ Sãriputta đã nhìn thấy Đại đức Assaji là vị có mắt nhìn xuống, 
đã thành tựu các oai nghi, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, lúc nhìn 
пойт, khi cử động со duỗi, đang đi khất thực trong thành Rājagaha. Sau khi 
nhìn thấy, đã khởi ý điều này: “Đây chính là vị Tỳ-khưu trong số các vị thật sự 
là A-la-hán trên thé gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả vị A-la- 
hán. Hay là ta nên đến gân vị Tỳ-khưu này và hỏi răng: “Thưa Đại đức, Đại đức 
đã được xuất gia có liên quan đến vị nào?’ hoặc là “Аі là thây của Đại đức?” 
hoặc là “Đại đức ưa thích pháp của vi nào?”” 

14. Khi ду, du sĩ Sãriputta đã khởi ý điều này: “Không phải lúc để hỏi vị 

Ty-khưu này, vị ду đã đi vào xóm nhà và đang đi khât thực. Нау là ta nên đi sát 
theo sau vị Ty-khuu này là у! biết đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ mong 
câu sự lợi ich?” Sau đó, khi đã di khất thực ở trong thành Rajagaha xong, Đại 
đức Аѕѕајі đã cầm lấy dó ăn khất thực đi trở về. Khi ấy, du sĩ Sãriputta đã đi đến 
gân Đại đức Аѕѕај, sau khi dên đã tỏ vẻ thân thiện với Đại đức Assaji, sau khi 
trao đối lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, du sĩ 
Sãriputta đã nói với Đại đức Assaji điêu này: “Thưa Đại đức, các giác quan của 
ngài thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Thưa Đại 
đức, Đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Ai là thầy của Đại đức? 
Đại đức ưa thích pháp của vi nào?” 

15. – – Này đạo hữu, có vị Đại Sa-môn con trai dòng Sakya, từ dòng һо Sakya 
đã xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn â ду. Đức Thé Tôn 
ду là Đạo sư của ta và ta ưa thích pháp của đức Thé Tôn ấy. 
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— Vi Đạo sư của Đại đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gì? 

— Này đạo hữu, ta là vị mới tu, được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với 
Pháp và Luật này, ta không thể thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết cho đạo 
hữu được; tuy nhiên, ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt. 


Khi ấy, du sĩ Sãriputta đã nói với Đại đức Assaji điều này: 


— Thưa Đại đức, hãy là vậy đi. Хш hãy nói ít hoặc nhiều, xin hãy giảng 
thuân ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ cân ý nghĩa thôi, ngài nói nhiều từ làm chi? 


Khi áy, Bai đức Assaji đã nói với du sĩ Sariputta lời dạy này thuộc về 
giáo pháp: 

“Các pháp nào có nguôn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về nhân 
của chúng và về sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như thế. 


Sau đó, khi đã nghe được lời dạy thuộc về giáo pháp này thi pháp nhãn 
không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ Sãriputta: “Điều gi 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều áy đều có bản tánh hoại diệt.” 


“Đây chính là giáo pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 
Niết-bàn không sâu muộn [là pháp] đã không được nhìn thấy, đã trôi qua hàng 
vạn kiếp.” 

16. Sau đó, du sĩ Sãriputta đã đi đến gặp du sĩ Moggallãna. Du sĩ ïMoggallana 
đã nhìn thấy du sĩ Sãriputta từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với 
du sĩ Sãriputta điều này: 

— Này bạn, các giác quan của bạn thật thanh tịnh, màu sắc cơ thê thật trong 
sáng và thuần khiết. Này bạn, chắc hăn là bạn đã chứng đạt sự bát tử? 

— Này bạn, đúng vậy. Tôi đã chứng đạt sự bát tử. 

— Này bạn, bạn đã chứng đạt sự bát tử băng cách như thé nào? 

— Này bạn, ở đây, tôi đã nhìn thấy vị Tỳ-khưu Assaji là vị có mắt nhìn 
xuống, đã thành tựu các оа1 nghĩ, tạo được sự ngưỡng mộ khi đi tới bước lui, 
lúc nhìn ngắm, khi cử động co duỗi, đang đi khât thực trong thành Rājagaha. 
Sau khi nhìn thây, đã khởi ý điêu này: “Đây chính là vị Tỳ-khưu trong sô các 
vị thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả 
vị А-Ја-һап. Hay là ta nên đến gân vị Ty-khuu này và hỏi răng: “Thưa Đại đức, 
Đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào?’ hoặc là ‘Ai là ау của Đại 
đức?” hoặc là “Đại đức ưa thích pháp của vị nào?” Này bạn, khi ау, tôi đây đã 
khởi ý điều này: “Không phải lúc để hỏi vị Tỳ-khưu này, vị ây đã đi vào xóm 
nhà và đang đi khất thực, hay là ta nên đi sát theo sau vị Tỳ-khưu này là vị biết 
đạo lộ đang được học tập bởi những kẻ mong câu sự lợi ích?” 

17. Này bạn, sau khi đi khât thực ở trong thành Кајараһа xong, у] Ty-khuu 
Assaji đã cầm lây đồ ăn khát thực đi trở vê. Này ban, khi ây, tôi đã đi đến gân vị 

Tỷ-khưu Аѕѕајі, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với vị Tỳ-khưu Assaji, sau khi 
trao đôi lời xã giao thân thiện rôi đã đứng một bên. Này bạn, khi đã đứng một 
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bên, tôi đã nói với vị Tỳ-khưu Assaji điều này: “Thưa Đại đức, các giác quan 
của ngài thật thanh tịnh, màu sắc cơ thê thật trong sáng và thuần khiết. Thưa 
Đại đức, Đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Ai là thầy của Đại 
đức? Đại đức ưa thích pháp của у! nào?” 

“Này đạo hữu, có vị Đại Sa-môn con trai dòng Sakya, từ dòng họ Sakya đã 
xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến đức Thế Tôn ấy. Đức Thế Tôn ấy 
là Đạo sư của ta và ta ưa thích pháp của đức Thế Tôn ấy.” 

“Vi Đạo sư của Đại đức đã thuyết về điều gì? Đã giảng về điều gì?” 

“Này đạo hữu, ta là vi mới tu, được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với 
Pháp và Luật này, ta không thê thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết cho đạo 
hữu được; tuy nhiên, ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tát.” 

“Xin hãy nói ít hoặc nhiều, xin hãy giảng thuân ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ cần 
ý nghĩa thôi, ngài nói nhiều từ làm chỉ?” 

Này bạn, khi ây, vị Tỳ-khưu Assaji đã nói với tôi lời dạy khái quát về 
giáo pháp: 

“Các pháp nào có nguôn sanh khởi do nhân, đức Như Lai đã nói về nhân 
của chúng và về sự diệt tắt của chúng, bậc Đại Sa-môn đã có lời dạy như thế.” 

Sau đó, khi đã nghe được lời dạy khái quát này về giáo pháp thì pháp nhãn 
không nhiễm bụi trần, không vết nho đã sanh khởi đến du sĩ Moggalläna: “Điều 
øì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều åy đều có bản tánh hoại diệt.” 

“Đây chính là giáo pháp, néu chỉ bấy nhiêu thôi mà đã thấu triệt được 
Niêt-bàn không sâu muộn [là pháp] đã không được nhìn thấy, đã trôi qua hàng 
vạn kiếp.” 

18. Sau đó, du sĩ Moggalläna đã nói với du sĩ Sãriputta điều này: 

- Này bạn, chúng ta hãy đi đên với đức Thé Tôn. Đức Thé Tôn ấy là bậc 
Đạo sư của chúng ta. 

— Này bạn, hai trăm năm mươi du sĩ này sông ở đây đang nương tựa vào 
chúng ta và đang trông nom chúng ta, chúng ta hãy thông báo đên các vị ấy, các 
vị suy tính như thé nào thì các vị sẽ làm như thê ду. 

19. Sau đó, Sariputta và Moggallana đã đi đến gặp các vị du sĩ ấy, sau khi 
đến đã nói với các vị du sĩ ấy điêu này: 

— Này các đạo hữu, chúng tôi đi đến với đức Thé Tôn. Đức Thế Tôn ấy là 
bậc Đạo sư của chúng tôi. 

— Chúng tôi sông ở đây nương tựa vào các Đại đức và đang trông nom các 
Đại đức, nêu các Đại đức sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa-môn hết ау 
tát cả chúng tôi sẽ thực hành Phạm hạnh theo vị Đại Sa-môn. 

Sau đó, Sãriputta và Moggallãna đã đi đến gặp du sĩ Sañjaya, sau khi đến 
đã nói với du sĩ Sañjaya điều này: 
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— Này Đại đức, chúng tôi đi đến với đức Thé Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc 
Đạo sư của chúng tôi. 

— Này các Đại đức, thôi đủ rôi. Chó có đi. Chính tật cả ba chúng ta sẽ quản 
trị nhóm người này. 

Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, Sãriputta và Moggallana đã nói với 
du sĩ Sañjaya điều này: 

- Này Đại đức, chúng tôi đi đến với đức Thé Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc 
Đạo sư của chúng tôi. 

— Này các Đại đức, thôi đủ rồi. Chó có đi. Chính tât cả ba chúng ta sẽ quản 
trị nhóm người này. 

20. Sau đó, Sãriputta và Moggallana đã đưa hai trăm năm mươi du sĩ ây 
đi đến Veluvana. Về phần du sĩ Sañjaya, ngay tại chỗ ду máu nóng đã úa га 
từ miệng. 

Đức Thé Tôn đã nhìn thấy Sariputta và Moggalläna từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy, đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 


— Này các Ty-khưu, họ là hai người bạn, Kolita và Upatissa, đang đi đến. 
Họ sẽ trở thành một cặp đệ tử của Та, một cặp [đệ tử] xuất sắc, đứng đầu. 


Khi hai vị có lãnh vực trí tuệ thâm sâu, [đã chứng] Niết-bàn vô thượng, đã 
được giải thoát, còn chưa đến được Ve|uvana, bậc Đạo sư đã nói với các vị [Tỳ- 
khưu] ду răng: “Họ là hai người bạn, Kolita và Upatissa, đang đi đến. Họ sẽ trở 
thành một cặp đệ tử của Ta, một cặp [đệ tử] xuất sắc, đứng đâu.” 


21. Sau đó, Sãriputta và Moggalläna đã đi ёп gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã quỳ xuông đê đầu dành lễ ở hai bàn chân của đức Thê Tôn và đã nói với 
đức Thê Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, chúng con có thé xuất ола trong sự hiện diện của đức Thê Tôn 
không? Chúng con có thé tu lên bậc trên không? 

Đức Thê Tôn đã nói ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy đên! Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng đăn đê chấm dứt khô đau. 


Chính lời nói áy đã là sự tu lên bậc trên của các Đại đức ấy. 


22. Vào lúc bây 210, những người con trai gia đình danh giá ở xứ Magadha 
là những người có nhiêu tiêng tăm thực hành Phạm hạnh theo đức Thê Tôn. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Sa-môn Gotama đã tạo ra khuynh 
hướng không con cái, Sa-môn Gotama đã gây nên cảnh vợ không chồng, Sa- 
môn Gotama đã gây nên sự đồ vỡ của các gia đình. Hiện nay, cùng với ông ta, 
một ngàn vị đạo sĩ bện tóc đã xuất gia, hai trăm năm mươi du sĩ này của Sañjaya 
đã xuất gia, và những người con trai gia định danh giá này ở xứ Magadha 
là những người có nhiều tiếng tăm đang thực hành Phạm hạnh theo Sa-môn 
Gotama.” Hơn nữa, khi gặp các vị Tỳ-khưu họ đã quở trách băng bài kệ này: 
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“Quả là vị Đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. Sau 
khi đã dẫn đi toàn bộ, Sañjaya giờ đây sẽ dẫn người nào đi?” 

23. Các Tỷ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các у] Ty-khưu а ây đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, tiếng đồn đãi á ây sẽ không tôn tại lâu, sẽ tồn tại chỉ được 
bảy ngày, khi trải qua bảy ngày thì sẽ bién mất. Này các Tỳ-khưu, chính vì việc 
ду, những người nào диб trách các ngươi băng bài kệ này: 

“Quả là vị Đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. Sau 
khi đã dẫn đi toàn bộ, Sañjaya giờ đây sẽ dẫn người nào đi?” 

Các ngươi hãy quở trách lại họ băng bài kệ này: 

“Đúng vậy, các bậc Đại Hùng, các đức Như Lai dẫn dắt băng Chánh pháp. 
Những người có sự nhận thức thì có điều ganh ti gì với những vị đang dẫn đi 
băng Chánh pháp?” 

Vào lúc bây giờ, dân chúng khi gặp các vị Tỳ-khưu đã диб trách băng bài 
kệ này: 

“Quả là vị Đại Sa-môn đã đi đến thành Giribbaja thuộc xứ Magadha. Sau 
khi đã dẫn đi toàn bộ, Sañjaya giờ đây sẽ dẫn người nào đi?” 

Các vị Tỳ-khưu đã quở trách lại những người ấy băng bài kệ này: 

“Đúng vậy, các bậc Đại Hùng, các đức Như Lai dẫn dắt băng Chánh pháp. 
Những người có sự nhận thức thì có điều ganh ti gì với những vị đang dẫn đi 
băng Chánh pháp?” 


24. Dân chúng nghĩ rằng: “Nghe nói các Sa-môn Thích tử dẫn dắt băng 
Chánh pháp không phải băng phi Pháp. ` Tiếng đồn ấy đã tón tại chỉ có bảy 
ngày, sau khi trải qua bảy ngày, đã biên mát. 


Dứt sự xuất gia của Sãriputta và Moggallăna. 
Dứt tụng phâm thứ tư. 


жжжжЖж* 


1. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu không có thây tế độ, trong khi không 
được giáo huân và không được giảng dạy nên mặc y luộm thuộm, trùm y luộm 
thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rôi đi khât thực. Trong khi dân chúng 
đang ăn, các vi đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mêm; các vị đưa 
ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng: các vi đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn có hương vị; các vi đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
uông; các vl còn tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực; các vị sông gây nên 
sự náo nhiệt, sự ôn ào ở trong nhà ăn. 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại mặc y luộm thuộm, trùm у luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách 
rôi đi khât thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở 
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ở phía trên thức ăn loại mềm; các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
ăn loại cứng; các vi lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vị; 

các vị lại đưa ra binh bát đã mở ở phía trên thức uông; các vl còn tự mình yêu 
câu sup và com ròi thọ thực; các vi sông gây nên sự náo nhiệt, sự ôn ào ở trong 
nhà ăn giông như các Bà-la-môn trong bữa ăn của các Bà-la-môn vậy?” 


3. Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai. Các 
Ty-khuu nào ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các vị Tỳ-khưu lại 
mặc у luộm thuộm, trùm у luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rôi 
đi khất thực? Trong khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở 
phía trên thức ăn loại mềm; các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
ăn loại cứng; các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương 
у]; сас vl lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức uông; các у! còn tự mình 
yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực; các vị sống gây nên sự náo nhiệt, sự ôn ào 
ở trong nhà ăn vậy?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. 

4. Khi ấy, đức Thé Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Ty-khưu mặc y luộm thuộm, trùm y luộm 
thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rôi đi khất thực? Trong khi dân chúng 
đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mèm; các vị đưa 
ra binh bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng: các vị đưa ra bình bát đã mở 
ở phía trên thức ăn có hương vị; các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức 
uông; các vl còn tự mình yêu cầu súp và cơm rôi thọ thực; các vị sông gây nên 
sự náo nhiệt, sự дп ào ở trong nhà ăn, có đúng không vậy? 

5. — Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đăn cho những kẻ rô dại ду, thật không 
hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không 
nên làm! Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ấy lại mặc y luộm thuộm, 
trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khât thực? Trong 
khi dân chúng đang ăn, các у1 lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại 
mêm; các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng; các vị lại 
đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn có hương vi; các vl lại đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức uông; các у1 còn tự mình yêu câu súp và cơm rôi thọ 
thực; các vị sông gây nên sự náo nhiệt, sự ôn ào ở trong nhà ăn? Này các Tỳ- 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn 
nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đối [niềm tin] của một sô người đã có đức tin. 
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6.2 Sau đó, khi đã khiến trách các vị Tỳ-khưu ây băng nhiêu phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biêng nhác; và băng nhiêu phương thức, Ngài đã ngợi khen vệ sự dë dàng trong 
việc сар dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm câu, sự biết đủ, sự 
từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tân. Ngài đã nói 
pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị бау tế độ. Này các Tỳ-khưu, vị thây 
tế độ sẽ gợi lên ở người đệ tử?! tâm của người con và người đệ tử sẽ gợi lên ở 
vị thầy tế độ tâm của người cha. Như thê, trong khi sông cùng nhau, có sự tôn 
kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn mạnh, 
sự tăng trưởng, sự phát triển trong Pháp và Luật này. 

Và này các Iỳ-khưu, vị thầy tế độ nên được xác định như Vậy: [Người đệ 
tử] nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chòm hôm, chăp tay lên 
và nên nói như vây: “Bạch ngài, xin ngài hãy là thây té độ của con. Bạch ngài, 
xin ngài hãy là thây tế độ của con. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy tế độ của 
con.” [Vi thây tế độ nên nói răng:] “Tốt rồi!” hay là “Được nhẹ nhàng rồi!” hay 
là “Đúng rôi!” hay là “Được phù hợp rôi!” hay là “Hãy làm cho thành tựu với 
sự hoan hý!” [Nếu] vị [thây tê độ] bày tỏ băng thân, bày tỏ băng lời nói, bày tỏ 
băng thân và lời nói thì vị thầy tế độ đã được xác định. [Nếu] vị ấy không bày 
tỏ băng thân, không bày tỏ băng lời nói, không bày tỏ băng thân và lời nói, vị 
thầy tế độ đã không được xác định. 

9. Này các Ty-khuu, người đệ tử nên thực hành bón phận đúng dàn đối với 
vị thây tê độ. Đây là bón phận đúng дап trong trường hợp này: Nên thức dậy 
vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rôi nên dâng gó chà 
răng, nên dâng nước súc miệng và nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có cháo, nên rửa 
tô rôi đem cháo lại. Khi Һау đã uống cháo xong, nên dâng nước, nên nhận lại 
tô, dé ở chỗ thấp, rửa một cách cân thận, không làm trầy, rôi đem cất. 


10. Khi thây tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy có 
rác bán thì nên quét khu vực ây. Nếu thây tế độ có ý định đi vào làng, nên trao 
y lót trong, nên nhận lại y lót trong [đã thay đôi], nên trao dây thắt lưng, nên 
gâp у hai lớp thành nếp ròi dâng lên, nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã 
rửa sạch. Nếu thây tê độ muôn có vị Sa-môn hầu cận đi theo, [người đệ tử] nên 
mặc у nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt lưng, рар y hai 
lớp thành nếp rồi йар. lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát và сат lây, rồi nên đi 
theo làm vị Sa-môn hâu cận cho thây tế độ. Không nên đi quá xa, không nên đi 
quá gân. Nên nhận lây bình bát được [vị thầy] hoán đối. 


2 Do đánh số nhằm từ bản gốc Pāli (không có số 7, 8) nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy đề dễ 
đôi chiêu (BBT). 
21 Saddhiviharika dịch sát theo từ là “vị sống chung trú xá.” 
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П. Khi thày té độ dang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi 
thầy tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở về, 
nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, chế kê 
chân, tám chà chân. Nên đi ra rước y Và bình bát. Nên trao у lót trong [trước 
đây], nên nhận lại у lót trong [mặc lúc di]. Néu y bi thám mó hôi, nên phơi ở 
chỗ năng trong chốc lát. Và không nên để luôn VỞ chỗ năng, nên ойр у lại. 
Trong khi gâp y nên lùi phân góc vào bón ngón tay rôi сар у lại [nghĩ răng]: 
“Không nên аё пёр gấp Ó phàn chính gita.”2 Nên đặt dây thắt lưng ở phân у 
đã gâp lại. 

12. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước [гоа] rôi đem đồ ăn khát thực lại. Nên hỏi у thây té độ về nước uống. khi 
thầy ăn xong nên dâng nước [rửa], nên nhận lại bình bát, đề ở chỗ thấp, rửa một 
cách cần thận, không làm trầy, nên làm ráo nước, rôi đem phơi ở chỗ nắng trong 
chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất у và bình bát. 
Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía 
dưới giường hoặc phía dưới ghê rôi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt 
bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay 
câm y, tay kia vuôt sào treo y hoặc dây phơi y, nên đê mép y phía bên kia, còn 
chỗ gấp y lại ở bên này, гӧі máng у хибпр. 


13. Khi thây tê độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. Nên dọn dep nước 
rửa chân, phê kê chân, tâm chả chân. Nếu khu vực ау со тас bán thì nên quét 
khu vực ду. Nếu ау tê độ có ý muốn tắm, nên chuẩn bị VIỆC tắm. Nếu có nhu 
câu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; néu có nhu cầu về nước nóng, nên 
chuẩn bị nước nóng. 

14. Nếu thây tế độ có y muón ái vào nhà tám hơi, nên trộn bột tắm, nên tám 
ướt đật sét. Nên lây phế ngôi của nhà tăm hơi rồi đi đến từ phía sau lưng và trao 
ghế ngôi của nhà tăm hơi cho thây tế độ, nên nhận lây y và dé xuông một bên, 
nên trao bột tăm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tăm hơi. Trong 
khi đi vào nhà tăm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn 
phía sau ròi đi vào nhà tăm hơi. Không nên chen vào [chỗ] các Ty-khuu trưởng 
lão ròi ngồi xuống. Không nên xua đuôi các T-khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở 
trong nhà tăm hơi nên kỳ cọ cho thây tế độ. Trong khi rời khỏi nhà tăm hơi, nên 
сат lây cái ghế ngôi của nhà tám hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau ròi 
rời khỏi nhà tắm hơi. 

15. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thây tế độ. Khi đã tắm xong nên di ra 
[khỏi nước | trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quán у lại, rồi nên 
lau khô nước ở thân thê của thầy: të độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y hai lớp. 
Nên câm lây ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước và sắp xếp chỗ ngôi. Nên 


2 Nếu gấp đôi у lại sẽ có đường рар ở chính giữa, và trong khi thường xuyên làm như vậy thì phần 
chính giữa này sẽ bị son. Cách гар у như vây đê hạn chê điêu ау (VinA. V. 979). 
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đem lại nước rửa chân, ghé kê chân, tâm chà chân. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước 
uống. Nếu có ý muốn thỉnh [thây] đọc tụng, nên thỉnh [thây] đọc tụng. Nếu có 
ý muốn hỏi đạo thì có thé hỏi đạo. 

16. Ó trú xá nào thây tê độ cư ngụ, nêu trú ха ây có rác bán, nêu có nỗ lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài! rôi dé xuống ở một góc; nên đem vật lót ngôi và tâm trải năm ra ngoài rôi 
để xuống ở một góc; nên đem nệm gối ra ngoài rồi dé xuống ở một góc; nên hạ 
Һар cái giường ròi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt đất], 
không va chạm vào cảnh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc; nên 
hạ thâp cái ghế rôi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm (гау [mặt đất], 
không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi dé xuống ở một góc, nên 
đem khung giường ra ngoài rôi để xuông ở một góc. 


17. Nên đem ô ông nhô ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tám ván kë 
dàu ra ngoài rôi dë xuống ở một góc, nên xem xét tâm trải nền được xếp đặt như 
thé nào rồi đem ra ngoài уа đê xuống ở một góc. Nếu ở trú xá có mạng nhện, 
trước tiên nên gỡ xuống khỏi tâm màn che, nên lau chùi các lỗ thông gió và các 
hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị бт loang lỗ, nên thắm khăn ướt chà 
xát mạnh rôi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen bị йбт loang lỗ, nên thâm 
khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu phần nền không được thực hiện, nên 
rưới nước гӧі quét [nghĩ rằng]: “Không nên đề trú xá bị tràn ngập bụi bặm.” 

18. Sau khi gom rác lại rôi nên đem đồ bỏ ở một góc. Sau khi phơi năng 
tâm trải nên, nên làm sạch sẽ, đập 010 rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt [trước йау]. Sau khi phơi năng khung giường, nên lau chùi rồi đem vào 
trong và дё lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng giường, nên làm sạch sẽ, đập 
g1ũ, hạ thâp xuống rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đât]. không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi sắp đặt như đã được 
sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ghé, nên làm sạch sẽ, đập рій, hạ thâp 
xuóng rôi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy [mát đất], không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước 
đây]. Sau khi phơi năng nệm gôi, nên làm sạch sẽ, đập giữ rôi đem vào trong, và 
sắp đặt như đã được sắp đặt [trước dây]. Sau khi phơi năng vật lót ngôi và tâm 
trải năm, nên làm sạch sẽ, đập g1ũ rôi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp 
đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ông nhỏ, nên lau chùi rồi đem vào trong vả 
để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng tâm ván kê đầu, nên lau chùi rồi đem 
vào trong và đề lại ở vị trí như cũ. 

19. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đât không được trải lót. Trong 
khi máng y, nên dùng một tay câm y, tay kia vuót sào treo y hoặc dây phoi у, 
nên dé mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y xuống. 
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20. Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Đông, các cửa só huóng Dóng nën 
duoc khép lai. Néu các con gió có bụi thói từ huóng Тау, các сїта só huóng Тау 
nên được khép lại. Nếu các cơn g1ó có bụi thói từ hướng Bắc, các cửa số hướng 
Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió CÓ бш thói từ hướng Nam, các cửa sô 
hướng Nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sô nên mở ra vào ban 
ngày và khép lại vào ban đêm. Nêu thời tiệt nóng, các cửa sô nên khép lại vào 
ban ngày và mở ra vào ban đêm. 

21. Nếu phòng có rác bân, nên quét phòng. Nếu công có rác bán, пёп quét 
cóng. Néu phong hội họp có rác Бап, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà đề đốt 
lửa có rác bân, nên quét nhà đề đốt lửa. Nêu nhà vệ sinh có rác Бап, nên quét 
nhà vệ sinh. Nêu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa 
không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên 
đồ nước vào hũ nước súc miệng. 


22. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thây tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp cho vị 
thây. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở Һау tế độ, người đệ tử nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp 
cho vị ау. Nếu tà kiến sanh khởi ó ау tế độ, người đệ tử nên phân о1а1, hoặc 
nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tién hành việc giảng pháp cho vị ау. 


23. Nêu thây tê độ bi phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parivasa, người 
đệ tử nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé hội chúng có thé ban hình phạt 
Parivasa cho Һау tê độ?” 


24. Nêu thây té độ xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt| ban đâu, người đệ 
tử nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thê đưa thây tế độ về 
lại [hình phạt] ban đầu?” 

25. Nếu thây tế độ xứng đáng hình phạt Manatta, người đệ tử nên thể hiện 
sự nô lực: “Làm thê nào đê hội chúng có thê ban hình phạt Manatta cho thây 
tê độ?” 

26. Nếu thây tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử nên thê hiện sự nỗ lực: 
“Làm thê nào dé hội chúng có thê giải tội cho thây tê độ?” 

27. Nêu hội chúng có у định thực hiện hành sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thây té độ, người đệ tử nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé hội chúng có thé khỏi thực hiện hành sự 
đối với ау tê độ, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện hành 
sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối VỚI 
Һау tê độ, người đệ tử nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé thây tế độ có 
thê làm bón phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bốn phận đề sửa 
đối và hội chúng có thé thu hồi hành sự này?” 

28. Nếu y của thây tế độ cân phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thê 
hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé у của thây tê độ được giặt?” Nếu у của thây tế 
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độ cần phải may, người đệ tử nên may hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé 
nào để y của thây tê độ được may?” Nếu thuốc nhuộm của thầy. tê độ cần phải 
nâu, người đệ tử nên nâu hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé thuộc 
nhuộm của thây tế độ được nâu?” Nếu y của thây tế độ cân phải nhuộm, người 
đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé у của thây tê độ 
được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên nhuộm băng cách đảo tới đảo lui cho 
khéo léo, không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 

29. Không có phép của thầy té độ, không nên cho bình bát đến người khác, 
không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến người khác, 
không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng đến người khác, 
không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo tóc cho người 
khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ người khác, không 
nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hâu hạ người khác, không nên bảo người 
khác hầu hạ, không nên làm Sa-môn hầu cận cho người khác, không nên nhận 
người khác làm Sa-môn hâu cận, không nên mang đồ ăn khất thực lại отот 
người khác, không nên nhờ người khác mang giùm đô ăn khát thực lại. 

30. Chưa xin phép thây té độ, không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thây tế độ bị bệnh nên phục vụ cho đến 
trọn đời, nên chờ đợi [đến khi] vị ây có sự hôi phục. 


Dứt phận sự đối với thây tế độ. 


* * * * * 


1. Này các Tỳ-khưu, vi thây tế độ nên thực hành bốn phận đúng đăn đối 
với người đệ tử. Đây là bón phận đúng дап trong trường hợp này: Này các Ty- 
khưu, thầy tê độ nên quan tâm đến người đệ tử, nên giúp đỡ băng sự đọc tụng, 
băng sự vân hỏi, bàng sự giáo huán, băng sự giảng dạy. 


2. Nếu thây té độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thây té độ 
nên cho bình bát дёп người đệ tử, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé 
bình bát có thể phát sanh đến đệ tử?” 

3. Nếu thây tế độ có y và người đệ tử không có y, thây tế độ nên cho y đến 
người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào để y có thé phát sanh 
đến đệ tử?” 

4. Nếu thây tế độ có vật dụng và người đệ tử không có vật dụng, thây té độ 
nên cho vật dụng đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để vật dụng có thé phát sanh đến đệ tử?” 

5. Nếu người đệ tử bi bệnh, [vi thây té độ] nên thức dậy vào lúc sáng sớm. 
Nên trao gó chả răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngôi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô rôi đem cháo lại. Khi người đệ tử đã uông cháo xong, nên trao 
nước [rửa], nên nhận lại tô, để ở chỗ thâp, rửa một cách cần thận, không làm 
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(гау, rôi đem cất. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. Nếu khu 
vực ây có rác Бап thì nên quét khu vực ду. 


6. Nếu người đệ tử có y định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại 
у lót trong [đã thay 401], nên trao dây thắt lưng, nên gâp y hai lớp thành nếp rồi 
trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. [Nghĩ răng]: “Đến 
lúc vị ду sắp trở vë”, nên sắp xếp chỗ ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê 
chân, tâm chà chân. Nên đi ra rước y và bình bát. Nên trao y lót trong [trước 
đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc di]. Nếu y bị thấm mô hôi, nên phơi ở chỗ 
năng trong chốc lát. Và không nên йё luôn y ó chỗ năng. Nên gập y lại. Trong 
khi рар у nên lùi phân góc vào bốn ngón tay rồi gập y lại [nghĩ răng]: “Không 
nên dé nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng ở phân y đã gấp lại. 


7. Nếu có đô ăn khất thực và người đệ tử có ý muốn thọ dụng thì nên trao 
nước [rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người đệ tử về nước uống. 
Khi người đệ tử ăn xong, nên trao nước [rửa]. Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
thập, rửa một cách cân thận, không làm trây, nên làm ráo nước, rôi đem phơi ở 
chỗ nàng trong chóc lát. Và không nên йё luôn bình bát ở chỗ năng. 

8. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuông, không nên đặt bình bát trên mặt đât không được trải lót. Trong 
khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuót sào treo y hoặc dây phoi у, 
nên dé mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rôi máng у Xuông. 


9, Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. Nên dọn dẹp nuóc 
пта chân, ghé kê chân, tâm chà chân. Nếu khu vực ау có гас Бап thì nên quét 
khu vực ду. Nêu người đệ tử có ý muôn tắm, nên chuẩn bị việc tám. Nếu có nhu 
câu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên 
chuẩn bị nước nóng. 

10. Nếu người đệ tử có у muôn đi vào nhà tăm hơi, nên trộn bột tám, nên 
tâm ướt đất sét. Nên lây ghế ngôi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế ngôi của nhà 
tăm hơi, nhận lây у, rôi nên đề xuống một bên. Nên trao bột tám. Nên trao đất 
sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tăm hơi, nên 
thoa đât sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau TÔI đi vào nhà tắm 
hơi. Không nên chen vào [chỗ] các Tỷ-khưu trưởng lão rôi ngôi xuông. Không 
nên xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi. Ở trong nhà tăm hơi, nên kỳ 
cọ cho người đệ tử. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên сат lây cái ghế ngồi 
của nhà tăm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau ròi rời khỏi nhà tắm hơi. 

11. Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi đã tắm xong, nên đi 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của người đệ tử. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên сіт lây ghế ngôi của nhà tắm hơi, йі về trước và sắp xếp chỗ ngôi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân. Nên hỏi ý người đệ tử 
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về nước uống. О trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ду có rác bán, nếu 
có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. 

12. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem у bát ra ngoài rôi dé 
xuóng ó mót góc; nën dem vật lót ngồi và tâm trải nằm ra ngoài rồi để xuống 
ở một góc; nên đem nệm gói ra ngoài ròi dé xuống ở một góc; nên hạ thấp cái 
giường rôi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt đất], không 
va chạm vào cảnh cửa lớn và khung cửa ròi để xuống ở một góc; nên hạ {һар 
cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đất], không va 
chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi dé xuông ở một góc; nên đem khung 
giường ra ngoài rồi йё xuống ở một góc. 


13. Nën dem ó óng nhó ra ngoài rói dé xuóng ó một góc, nên dem tâm ván kê 
đâu ra ngoài rôi để xuống ở một góc, nên xem xét tâm trải nên được xếp đặt như 
thé nào rồi đem ra ngoài và để ' xuóng ở môt góc. Nếu ở trú xá có mạng nhện, 
trước tiên, nên gỡ xuông khỏi tâm màn che, nên lau chùi các lỗ thông gió và các 
hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm loang 1б, nên thâm khăn ướt chà 
xát mạnh ròi lau sạch. Nếu nën được sơn màu đen bị đốm loang 10, nên thám 
khăn ướt chà xát mạnh rôi lau sạch. Nêu nên không được thực hiện, nên rưới 
nước rôi quét [nghĩ răng]: “Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi băm.” 

14. Sau khi gom rác lại rôi nên đem đồ bỏ ở một góc. Sau khi phơi năng 
tâm trải nên, nên làm sạch sẽ, đập giũ rôi đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng khung giường, nên lau chùi rồi đem vào 
trong và dé lại Ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng giường, nên làm sạch Sẽ, đập 
010, hạ Һар xuông rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trây [mặt 
đât], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi sắp đặt như đã được 
sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ghé, nên làm sạch sẽ, đập рій, hạ {һар 
xuông rôi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đât], không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước 
đây |. Sau khi phơi năng nệm gói, nên làm sạch sẽ, đập giữ rôi đem vào trong và 
sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng vật lót ngôi và tâm 
trải năm, nên làm sạch sẽ, đập 010 rôi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp 
đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ông nhô, nên lau chùi rôi đem vào trong và 
đề lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tâm ván kê đầu, nên lau chùi rồi đem 
vào trong và để lại ở vị trí như cũ. 

15. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rôi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đât không được trải lót. Trong 
khi máng y, nên dùng một tay сат у, їау Кіа vuôt sào treo y hoặc dây phơi y, 
nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi máng y xuông. 


16. Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Đông, các cửa sô hướng Đông nên 
được khép lại. Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Tây, các cửa sô hướng Tây 
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nên được khép lại. Nếu các cơn gió có Бш thôi từ hướng Bắc, các cửa số hướng 
Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Nam, các cửa sô 
hướng Nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa só nên mở ra vào ban 
ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sô nên khép lại vào 
ban ngày và mở ra vào ban đêm. 

17. Nếu phòng có rác bân, nên quét phòng. Nếu công CÓ гас bán, nên quét 
công. Nếu phòng hội họp có rác Бап, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt 
lửa có rác bán, nên quét nhà để đốt lửa. Nêu nhà vệ sinh có rác bán, nën quét 
nhà vé sinh. Néu nuóc uóng khóng có, nën dem nuóc uóng lai. Néu nuóc гта 
không có, nên đem nước rửa lại. Nêu hũ nước súc miệng không có nước, nên 
đồ nước vào hũ nước súc miệng. 

18. Nêu sự bực bội sanh khởi ở người đệ tử, vị thây tế độ nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp cho vi ây. 
Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người đệ tử, vi Һау tê độ nên làm cho tan biến, 
hoặc nhờ vị khác làm cho tan biên, hoặc nên tién hành việc giảng pháp cho у] 
Ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người đệ tử, vi thây té độ nên phân giải, hoặc nhờ 
vị khác phân giải, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp cho у: ây. 


19. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parivasa, VỊ 
thây tế độ nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt Parivasa cho đệ tử?” 


20. Nếu người đệ tử xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, vị Һау 
tê độ nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé hội chúng có thé đưa đệ tử về lại 
[hình phạt] ban đầu?” 


21. Nêu người đệ tử xứng đáng hình phạt Manatta, vị thầy tê độ nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào đề hội chúng có thé ban hinh phạt Мапайа cho 
đệ tử?” 

22. Nếu người đệ tử xứng đáng sự giải tội, vị ау té độ nên thé hiện sự nỗ 
lực: “Làm thé nào dé hội chúng có thể giải tội cho đệ tử?” 


24.23 Nêu hội chúng có у định thực hiện hành sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đôi với người đệ tử, vị thây tế độ nên 
thể hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé hội chúng có thê khỏi thực hiện hành sự đôi 
với đệ tử, hoặc đôi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện hành sự khiến 
trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, . hoặc hòa giải, hoặc ап treo đối với người đệ 
tử, vị thây tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào để đệ tử có thê làm bón 
phận một cách nghiêm chỉnh, trở nën thu thúc, làm bón phận dé sửa đổi và hội 
chúng có thê thu hôi hành sự này?” 

25. Nếu у của người đệ tử cần phải giặt, VỊ thây tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi 
nên giặt như vây”, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử 


? Do đánh số nhằm từ bản gốc Рай (không có số 23) nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy đề dễ đối 
chiếu (BBT). 
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được giặt?” Nếu у của người đệ tử cân phải may, VỊ thầy tế độ nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên may như уйу” ‚ hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé y của 
đệ tử được may?” Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cân phải nâu, vị thây tế 
độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nâu như vây”, hoặc nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm 
thé nào dé thuốc nhuộm của đệ tử được nấu?” Nếu y của người. đệ tử cần phải 
nhuộm, vi thầy té độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nhuộm như vây”, hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của đệ tử được nhuộm?” Trong khi nhuộm 
у, nên đảo tới đảo Іш cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa 
ngưng. Nếu người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi [đến 
khi] vị ду có sự hồi phục.” 
Dứt phận sự đối với đệ tử. 


* * * * * 


1. Vào lúc bây giờ, các người đệ tử không thực hành bón phận đúng đắn 
đối với các vị thầy tê độ. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các người đệ tử lại không thực hành bón 
phận đúng dán đối với các vị thầy tế độ?” 

2. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các người đệ tử không thực hành bôn phận 
đúng dàn đối với các vị thây tế độ, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các T-khưu, người đệ tử không nên không thực hành bồn phận đúng đăn 
đôi với các vị thây tế độ; vị nào không thực hành đúng dàn thì phạm tội Dukkata. 

[Các người đệ tử] vẫn không thực hành phận sự đúng dàn. Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép đuổi đi người [đệ tü] không thực hành 
phận sự đúng dàn. Và này các Tỳ-khưu, nên đuôi đi như уду: “Ta đuôi nguoi 
di”, hay là “Đừng có quay trở lại đây”, hay là “Hãy dem di y bát của ngươi”, 
hay là “Ta không giúp đỡ ngươi nüa.” [Nếu] vị [thây tế độ] bày tỏ băng thân, 
bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ băng thân và lời nói thì người đệ tử đã bị đuổi đi. 
[Nếu] vị ấy không bày tỏ băng thân, không bày tỏ băng lời nói, không bày tỏ 
băng thân và lời nói thì người đệ tử không bị đuôi đi. 

3. Vào lúc bấy giờ, những người đệ tử bị đuôi đi đã không xin lỗi. Các vị đã 
trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xin lỗi. 

Các người [đệ tü] vẫn không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, người [đệ tử] bị đuôi đi không nên không xin lỗi; vị nào 
không xin lỗi thì phạm tội Dukka/a. 
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4. Vào lúc bây giờ, khi được xin lỗi, các vị thây tế độ không tha thứ. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tha thứ. 

Các vị [thây té độ] vẫn không tha thứ. Những người đệ tử bỏ đi, [hoặc | hoàn 
tục, [hoặc | theo ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, khi được xin lỗi không nên không tha thứ; vị nào không 
tha thứ thì phạm tội Dukkata. 

5. Vào lúc bây giờ, các vị Шау té độ đuôi đi những người [đệ tử] thực hành 


phận sự đúng đăn, không đuôi đi những người [đệ tử] không thực hành phận sự 
đúng dàn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 


— Này các Ty-khưu, không nên đuổi đi người [đệ tử] thực hành phận sự 
đúng dàn; vị nào đuôi đi thì phạm tội 2wkka/a. Và này các Tỷ-khưu, không nên 
không đuôi đi người [đệ tử] không thực hành phận sự đúng đắn; vị nào không 
đuổi đi thì phạm tội Dukkata. 


6. Này các Ty-khuu, nên đuôi đi người đệ tử có năm yếu tó: Đối với Һау té 
độ, không có nhiêu lòng yêu mến, không có nhiêu niềm tin, không có nhiều nễ 
nang, không có nhiều kính trọng, [và] không có nhiều sự rèn luyện. Này các 
Tỳ-khưu, nên đuôi đi người đệ tử có năm yêu tó này. 


7. Này các Ty-khưu, không nên đuổi đi người đệ tử có năm yêu tô: Đối 
VỚI thầy tê độ, có nhiều lòng yêu mến, có nhiều niềm tin, có nhiều пё nang, có 
nhiều kính trọng, [vả] có nhiêu sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, không nên đuôi 
đi người đệ tử có năm yếu tô này. 


8. Này các T-khưu, người đệ tử là đáng bi đuổi đi khi có năm yêu tô: Đối 
VỚI thầy té độ, không có nhiêu lòng yêu mên, không có nhiêu niêm tin, không 
có nhiêu nề nang, không có nhiêu kính trọng, [уа] không có nhiêu sự rèn luyện. 
Này các Tỳ-khưu, người đệ tử là đáng bị đuôi đi khi có năm yếu tó này. 


9. Này các Tỳ-khưu, người đệ tử là không dáng bi duói di khi có nám yêu 
tô: Đôi với thây tê độ, có nhiêu lòng yêu mên, có nhiêu niêm tin, có nhiều пё 
nang, có nhiêu kính trọng, [уа] có nhiêu sự rèn luyện. Này các T-khưu, người 
đệ tử là không đáng bị đuôi đi khi có năm yêu tô này. 


10. Này các Tỳ-khưu, v1 Һау tê độ là vượt qua quy định khi không đuổi đi, 
không vượt qua quy định khi đuôi đi người đệ tử có năm yếu tó: Đối với thây 
tế độ, không có nhiều lòng yêu тёп, không có nhiêu niềm tin, không có nhiễu 
nề nang, không со nhiều kính trọng, [và] không có nhiều sự rèn luyện. Này các 
Tỷ-khưu, vị thây té độ là vượt qua quy định khi không đuôi đi, không vượt qua 
quy định khi đuôi đi người đệ tử có năm yếu tó này. 


11. Này các Ty-khưu, у] thầy té độ là vượt qua quy định khi đuôi đi, không 
vượt qua quy định khi không đuôi đi người đệ tử có năm yếu tô: Đối với thây tế 


Ngài Buddhaghosa giải thích là sự rèn luyện vë tâm từ (VinA. V. 983). 
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độ, có nhiêu lòng yêu mến, có nhiêu niêm tin, có nhiêu пё nang, có nhiêu kính 
trọng, [và] có nhiều sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, vị ау tê độ là vượt qua 
quy định khi đuổi đi, không vượt qua quy định khi không đuôi đi người đệ tử 
có năm yếu {д пау. 


12. Vào lúc bây 010, có người Bà-la-môn nọ [tên Radha| đã đi đến gặp các 
Ty-khuu và thỉnh câu sự xuất gia. Các Tỳ-khưu đã không ưng thuận cho người 
ây xuất gia. Người â ây trong khi không đạt được sự xuất gia Ở nơi các Ty-khuu 
đã trở nên ốm о, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nói đây gần. 


13. Đức Thê Tôn đã nhìn thây người Bà-la-môn â ау ốm о, căn cỗi, xuỐng : sắc, 
có vẻ xanh xao, thân hình nói đầy gân, sau khi nhìn thây, đã bảo các Tỷ-khưu rằng: 


— Này các Tỳ-khưu, việc gi khiến người Bà-la-môn â ây ôm o, căn cỗi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nỗi đầy gân vậy? 

— Bạch Ngài, người Bà-la-môn ây đã đi đến gặp các 1-khưu và thỉnh câu 
sự xuất gia. Các Tỳ-khưu đã không ưng thuận cho người ây xuất gia. Người â ây 
trong khi không đạt được sự xuât gia ở nơi các Ty-khuu đã trở nên ôm о, căn 
cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nồi дау вап. 


14. Khi ấy, đức Thé Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, có vị nào nhớ được điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ấy? 
Khi được nói như vậy, Đại đức Sãriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
— Bạch Ngài, con nhớ được điều tốt đẹp của người Bà-la-môn ду. 

— Này Sãriputta, ngươi nhớ được điêu tốt đẹp gì của người Bà-la-môn åy? 

— Bạch Ngài, trường hợp này là khi con đang đi khất thực ở trong thành 


RaJagaha, người Bả-la-môn ây đã sai người cho một muỗng vật thực. Bạch 
Ngài, đó là điêu tôt đẹp của người Bà-la-môn ây mà con nhớ được. 

— Này Sãriputta, tốt lắm, tốt lắm! Này Sãriputta, bởi vì những người tốt là 
những người biết ơn và nhớ ơn đã thọ. Này Sãriputta, chính vì điêu ấy, ngươi 
hãy cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên. 

— Bạch Ngài, con cho người Bà-la-môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên như 
thê nào? 

15. Khi ấy, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ау đã nói pháp thoại 
rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, việc tu lên bậc trên băng ba sự di đến nương nhờ [tam 
quy] đã được Ta cho phép, ké từ nay Ta hủy bỏ việc ду. Này các Ty-khuu, Та 
cho phép tu lên bậc trên băng hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Và này các 
Tỳ-khưu, nên cho tu lên bậc trên như vây, hội chúng cần được thông báo bởi vị 
Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

16. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị này tên [như уду] 
có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vây]. Nếu là thời điểm thích hợp 
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cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên [như vây] tu lên bậc trên với thầy té độ 
tên [như vây]. Đây là lời đề nghị. 

17. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ này tên [như vây] 
có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vây]. Hội chúng cho vị tên [như 
vây] tu lên bậc trên với thây tê độ tên [như vây]. Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của vị tên [như vây] VỚI thây tế độ tên [như vây] xin im lặng: vi nào 
không đồng ý có thé nói lên. 

18. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vị này tên [như vây] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức 
tên [như vây]. Hội chúng cho vị tên [như vây] tu lên bậc trên với Һау tê độ tên 
[như vây]. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên [như vây] với thây 
té độ tên [như vây] xin im-lặng: vị nào không đồng ý có thé nói lên. 


19. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bach các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. VỊ пау tên [như vây] có M muốn tu lên bậc trên với Đại đức 
tên [như vây]. Hội chúng cho vị tên [như vây] tu lên bậc trên với Һау té độ tên 
[như vây]. Đại đức nào đông ý sự tu lên bậc trên của vị tên [như vầy] với thầy 
té độ tên [như vây] xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


20. Vị tên [như уду] đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với Һау tế độ 
tên [như vây]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như уду.” 

21. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ thực hiện hành động sai trái liền ngay 
sau khi được tu lên bậc trên. Các vị Tỳ-khưu đã nói như vây: 

- Này Đại đức, chớ có hành động như thé, điêu ây không được phép. 

Vị ấy đã nói như vây: 

— Tôi đâu có thỉnh cầu các Đại đức răng: “Các Đại đức hãy cho tôi tu lên bậc 
trên.” Tại sao các ngài khi chưa được tôi thỉnh cầu mà đã cho tu lên bậc trên? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không thỉnh câu; 
vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Này сас Tỳ-khưu, Та cho 
phép, ban phép tu lên bậc trên đối với người đã thỉnh cầu. Và này các Tỳ-khưu, 
nên được thỉnh câu như уду: 


Vị có ý muốn tu lên bậc trên ấy nên đi đến hội chúng Ty-khuu, đắp thượng 
y một bên vai, đảnh lễ ở chân các vị Tỳ-khưu, ngôi chôm hôm, chắp tay lên, và 
nên nói với hội chúng như vây: “Bạch các ngài, tôi thỉnh câu hội chúng sự tu lên 
bậc trên. Bạch các ngài, vì lòng thương xót, xin hội chúng hãy tê độ tôi.” Nên 
được thỉnh câu đến lân thứ nhì. Nên được thỉnh câu đến lân thứ ba. Hội chúng 
cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ này tên [như vây] có y 
muôn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vây]. Vi tên [như уду] thỉnh cầu hội 
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chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên [như vây]. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tên [như vây] tu lên bậc trên với thầy 
tế độ tên [như уду]. Đây là lời dé nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ này tên [như vậy] со у 
muôn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vây]. Vị tên [như vây] thỉnh câu hội 
chúng sự tu lên bậc trên với Һау té độ tên [như vây]. Hội chúng cho vi tên [như 
vây] tu lên bậc trên với Һау tê độ tên [như vây]. Đại đức nào đồng y sự tu lên 
bậc trên của vị tên [như vây] với thầy tế độ tên [như vây] xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 
VỊ tên [như vây] đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ tên 


[như vây]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

22. Vào lúc bây giờ, ở trong thành Rajagaha, sự tuân tự của các bữa trai 
phan gồm các thức ăn hảo hạng được tién hành đều đặn. Khi ấy, có người Bà- 
la-môn nọ đã khởi ý điêu này: “Những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải 
mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rôi năm ngủ ở những 
cái tường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử này?” 

23. Sau đó, người Bà-la-môn ây dă di đến вар các Tỳ-khưu thỉnh câu sự 
xuất gia. Các Ty-khưu đã cho người ây xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Khi 
người ау đã được xuất gia, sự tuân tự của các bữa ăn đã hết. Các vị Ty-khưu đã 
nói như vây: 

- Này Đại đức, hãy đến. Hôm nay, chúng ta sẽ đi khát thực. 

Vị ây đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, tôi đã không xuất gia vì nguyên nhân này: ““Ta sẽ đi khât 
thực.” Nếu các vị cho tôi thì tôi sẽ ăn, nêu các vị không cho tôi thì tôi sẽ hoàn tục. 

- Này Đại đức, có phải ngài đã xuất gia vì nguyên nhân của bao tử? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

24. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, -„ (1)... các vị ду phản nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vi sao vị Tỳ-khưu lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo được 
thuyết giảng như vây vì nguyên nhân của bao tử?” Các vị đã trình sự việc ây 
lên đức Thê Tôn. 

25. – Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đã xuất gia vì nguyên nhân của bao tử, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thể Tôn đã khiến trách rằng: 

= Này kẻ ró đại, vì sao ngươi lại xuất gia trong Pháp và Luật khéo được 
thuyết giảng như vây vì nguyên nhân của bao tử? Này kẻ rô dại, sự việc này 
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không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm 
tin của những người đã có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

26. — Này các Ty-khưu, Ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên chỉ dẫn 
vê bốn pháp nương nhờ: Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực, trong 
trường hợp ây, ngươi nên thê hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại 
lệ là bữa ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, 
vào môi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của môi nửa tháng. 

Việc xuất ола nương vào y làm bàng vải do bi quăng bỏ, trong trường hợp 
ау, ngươi nên thê hiện sự nô lực cho дёп hêt đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là [y làm 
băng] sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bô. 

Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây trong trường hợp ấy, ngươi 
nên thé hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là trú xá, nhà một 
mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. 
© VIỆC xuất gia nương vào dược phâm là nước tiêu gia súc trong trường hợp 
ау, ngươi nên thê hiện sự nô lực cho đên hêt đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là bơ 
lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật ong, đường mía. 

Dứt tụng phẩm về phận sự đối với thây tế độ là thứ năm. 
* * * k kK 


1. Vào lúc bây giờ, có chàng thanh niên nọ đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và 
thỉnh câu sự xuât gia. Các Ty-khưu đã chỉ dân cho chàng trai vê các pháp nương 
nhờ trước. Chàng trai đã nói như vây: 

— Thưa các ngài, nêu khi tôi đã được xuất gia, các ngài mới chỉ dẫn vë các 
pháp nương nhờ thi tôi còn có thê thích thú. Thưa các ngài, giờ đây, tôi sẽ 
không xuất gia. Đối với tôi, các pháp nương nhờ là phê tóm đáng ghét. 

2. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên chỉ dẫn vé các pháp nương nhờ trước; VỊ nào 
chỉ dân thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Та cho phép chỉ dân về các 
pháp nương nhờ liên ngay sau khi đã được tu lên bậc trên. 

3. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đã ban phép tu lên bậc trên với tập thê là 
nhóm hai vi, nhóm ba vị. Các vị đã trinh sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm 
ít hơn mười vi; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dkkaƒa. Này сас 
Ty-khưu, Ta cho phép ban phép tu lên bậc trên với tập thê là nhóm mười vi hoặc 
nhóm trên mười vi. 

4. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu chỉ được một năm, hai năm đã cho đệ tử 
tu lên bậc trên. Ngay cả Đại đức Upasena, con trai của Vanganta, được một năm 
đã cho người đệ tử tu lên bậc trên. Khi đã sông qua mùa [an cư| mưa là được 
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hai năm, vị ây đã đưa người đệ tử được một năm đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn rồi ngòi xuống một bên. Điều này đã trở thành 
thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở với các Tỳ-khưu đi đến. 

5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với Đại đức Upasena, con trai của Vañganta 
điều này: 

— Này các Ty-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? 

— Bạch Thé Tôn, sức khoẻ có khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con đi đường xa It có mệt nhọc. 

6. Các dáng Như Lai dâu biết vẫn hỏi, dâu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời, các vị mới hỏi; biết đúng thời, các у] vẫn không hỏi; có liên quan đến 
lợi ích, các dáng Như Lai mới hỏi và không [hỏi việc] không có liên quan đến 
lợi ích; khi không có liên quan đến lợi ích, các đẳng Như Lai có cách dé cắt đứt 
vân đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các Tỳ-khưu với hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết 
giảng giáo pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 

7. Khi ду, đức Thê Tôn đã nói với Đại đức Upasena, соп trai của Vañganta 
điều này: 

— Này Tỳ-khưu, ngươi được bao nhiêu năm? 

— Bạch Thé Tôn, con được hai năm. 

— Còn vị Ту-Кһим này được bao nhiêu năm? 

— Bạch Thê Tôn, được một năm. 

— VỊ Tỳ-khưu này là gì của ngươi? 

- Bạch Thế Tôn, là đệ tử của con. 

8. Đức Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ rô dại, thật không đúng đăn, không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phớp, không nên làm! Này kẻ rô dại, vì 
sao [trong khi] ngươi còn сап được những người khác giáo huấn giảng dạy lại 
nghĩ đến giáo huân giảng dạy người khác? Này kẻ rô dại, ngươi trở thành đa 
đoan quá nhanh chóng, tức là việc kết nạp đồ chúng. Này kẻ rô dại, sự việc này 
không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, vị dưới mười năm không nên ban phép tu lên bậc trên; 
vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho 
phép vị mười năm hoặc trên mười năm được ban phép tu lên bậc trên. 

9. Vào lúc bây giờ, các vị Tỷ-khưu ngu dót, thiểu kinh nghiệm [nghĩ răng]: 
“Ta được mười năm! Ta được mười năm!” гӧі ban phép tu lên bậc trên. [Các 
trường hợp] những thây tế độ ngu dót và các đệ tử sáng trí được phát hiện, 
những thây tê độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát 
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hiện, những thây té độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiêu được phát hiện, những 
thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện. 

10. Có vi nọ trước đây theo ngoại đạo, trong khi được ау tê độ nói về уап 
đẻ thuộc giáo pháp, đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyên sang [tu tập ở] 
lãnh vực của chính ngoại đạo ây. 

11. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, . (nt)... các у] ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Vì sao các vị Ty-khuu ngu dót, thiéu kinh nghiém [nghi ràng]: 
‘Ta được mười năm! Ta được mười năm!” rồi ban phép tu lên bậc trên khiến 
[các trường hợp] những thåy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được phát hiện, 
những thây té độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát 
hiện, những thây tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiêu được phát hiện, những 
thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện?” 

12. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các уі Tỳ-khưu ngu đốt thiếu kinh nghiệm 
[nghĩ răng]: “Ta được mười năm! Ta được mười năm!” ròi ban phép tu lên 
bậc trên khiến [các trường hợp] những thây tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng 
trí được phát hiện, những Һау tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh 
nghiệm được phát hiện, những thầy tê độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được 
phát hiện, những thây tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện, có đúng 
không vậy? 

13. — Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiên trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ây là ngu dôt, thiéu kinh nghiêm 
lại [nghi rằng]: “Ta được mười năm! Ta được mười năm! rôi ban phép tu lên 
bậc trên khiến [các trường hợp] những thây tê độ ngu dót ...(nt)... và các đệ tử 
trí tuệ được phát hiện? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0). 

Sau khi khién trách, Ngài đã nói pháp thoại гӧі bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vị ngu dốt, thiêu kinh nghiệm không nên ban phép tu 
lên bậc trên; vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Này các Ту- 
khưu, Ta cho phép vi Ty-khuu có kinh nghiệm, đủ năng lực với mười năm hoặc 
trên mười năm được ban phép tu lên bậc trên. 

14. Vào lúc bây 010, trong khi các vl thây tê độ ròl đi, hoàn tục, từ trân, 
qua bên nhóm khác, các Tỳ-khưu trở thành không có Һау dạy học và trong khi 
không được giáo huân, không được giảng dạy [nën đã] mặc y luộm thuộm, trùm 
y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách ròi đi khât thực. 

15. Trong khi dân chúng đang ăn, các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên 
thức ăn loại mêm; các vị đưa ra bình bát đã mở ở phía trên thức ăn loại cứng, 
ở phía trên thức ăn có hương vị, ở phía trên thức uống: các vị còn tự mình yêu 
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cầu súp và cơm rồi thọ thực; các vị sóng gây nên sự náo nhiệt, sự бп ào ở trong 
nhà ăn. 

16. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng 
quy cách rôi đi khât thực. Trong khi dân chúng đang ăn, các vi lại đưa ra bình 
bát đã mở ở phía trên thức ăn loại mêm, các vị lại đưa ra bình bát đã mở ở phía 
trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương уі, ở phía trên thức uông, 
các vl còn tự minh yêu câu súp và cơm rôi thọ thực, các vị sông gây nên sự náo 
nhiệt, sự ôn ào ở trong nhà ăn giống như các Bà-la-môn trong bữa ăn của сас 
Bà-la-môn vậy?” 

17. Các Ty-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị Ty-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(£). 

18. — Này các Ty-khưu, nghe nói ...(п0)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị thây dạy học. Này các Tỳ-khưu, vị thầy 
dạy học sẽ gợi lên ở người học trò tâm của người con và người học trò sẽ gợi 
lên ở vị thầy dạy học tâm của người cha. Như thê, trong khi sông cùng nhau có 
sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn 
mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển trong Pháp và Luật này. 

19. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sống nương nhờ mười năm và vị mười 
năm được ban cho sự nương nhờ. Và này các Tỳ-khưu, vị thây dạy học nên 
được xác định như vây: [Người học trò | nên йар thượng у một bên vai, đảnh lễ 
ở chân, ngôi chôm hôm, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch ngài, xin ngài 
hãy là thây dạy học của con. Con sẽ sông nương nhờ vào Đại đức. Bạch ngài, 
xin ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sống nương nhờ vào Đại đức. 
Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy dạy học của con. Con sẽ sông nương nhờ vào 
Đại đức.” [VỊ thây дау học nên nói răng]: “Tốt rôi!” hay là “Được nhẹ nhàng 
rồi!” hay là “Đúng rôi!” hay là “Được phù hợp rôi!” hay là “Hãy làm cho thành 
tựu với sự hoan hy!” [Nếu] vị [thầy dạy học] bày tỏ băng thân, bày tỏ băng lời 
nói, bày tỏ băng thân và lời nói thì vị thây dạy học đã được xác định. [Nếu] vị 
ây không bày tỏ băng thân, không bày tỏ băng lời nói, không bày tỏ bằng thân 
và lời nói, у] thây dạy học đã không được xác định. 

20. Này các Tỳ-khưu, người học trò nên thực hành bốn phận đúng đăn đối 
với vị thây dạy học. Đây là bón phận đúng đắn trong trường hợp này: Nên thức 
dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng у một bên vai, rôi nên dâng gó chà 
răng, nên dâng nước súc miệng, nên sắp xêp chỗ ngôi. Nếu có cháo, nên rửa tô 
rôi đem cháo lại. Khi thây đã uông cháo xong, nên dâng nước, nhận lại tô, để ở 
chỗ thấp, rửa một cách cân thận, không làm trây, rồi đem cắt. 


I. CHƯƠNG TRONG YÊU # 7] 


21. Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy 
có rác bán thì nên quét khu vực ây. Nếu thây dạy học có ý định đi vào làng, nên 
trao y lót trong, nên nhận lại у lót trong [đã thay đối], nên trao dây thắt lưng, 
nên gấp y hai lớp thành nếp гӧі dâng lên. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau 
khi đã rửa sạch. Nếu Һау dạy học muốn có Sa-môn hâu cận đi theo, vị ду nên 
mặc y nội tròn đêu với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt lưng, nên gập 
y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát và cầm lấy, rồi 
nên đi theo làm Sa-môn hầu cận cho thây dạy học. Không nên đi quá xa, không 
nên đi quá gần. Nên nhận lây bình bát được [vị ау] hoán đối. 

22. Khi thầy dạy học đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi 
ау dạy học có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở 
vê, nên di về trước tiên và sắp xếp chỗ ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế 
kê chân, tám chà chân. Nên đi ra rước у và bình bát. Nên trao y lót trong [trước 
đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc di]. Nếu у bị thâm mô hôi, nên phơi ở 
chỗ năng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ năng, nên gấp у lại. 
Trong khi gâp y, nên lùi phân сос уао bón ngón tay ròi вар у lại [nghi ràng]: 
“Khóng nën để nếp gấp ở phân chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng ở phân y đã 
сар lại. 

23. Nếu có 40 ăn khất thực và thầy dạy học có ý muốn thọ dụng thi nên 
dâng nước [rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý Һау dạy học về nước 
uông. Khi thầy ăn xong, nên dâng nước [rửa], nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
ар, rửa một cách cân thận, không làm тау, nên làm ráo nước, rôi đem phơi ở 
chỗ năng trong chốc lát. Và không nên dé luôn bình bát ở chỗ năng, nên đem 
cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghé ròi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đât không được trải lót. Trong khi máng y, 
nên dùng một tay cầm y, tay kia vuót sào treo y hoặc dây phoi y, nên dé mép y 
phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, ròi máng у xuÔng. 


24. Khi thây dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghé kê chân, tâm chà chân. Nếu khu vực ây со гас bán thì nên quét 
khu vực ду. Nêu thây dạy học có ý muôn tăm, nên chuân bị VIỆC tăm. Nếu [ау 
day học] có nhu cầu về nước lạnh, nên chuán bị nước lạnh; nêu có nhu câu vé 
nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. 

25. Nếu thây dạy học có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tăm, nên 
tâm ướt đât sét. Nên lây ghế ngôi của nhà tăm hơi rôi đi đến từ phía sau lưng 
và trao ghê ngôi của nhà tăm hơi cho thầy dạy học, nên nhận lấy у và dé xuông 
một bên, nên trao bột tắm, пёп trao dát sét. Nêu có nỗ lực, nên đi vào nhà tám 
hơi. Trong khi đi vào nhà tăm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía 
trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tăm hơi. Không nên chen vào [chỗ] các Tỳ- 
khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi 
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chỗ ngồi. Ó trong nhà tám hơi, nên kỳ cọ cho thây dạy học. Trong khi rời khỏi 
nhà tăm hơi, nên câm lây cái ghế ngôi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía 
trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm hơi. 

26. Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho thây dạy học. Khi đã tắm xong, nên đi 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thé của mình, quân у lại, rôi 
nên lau khô nước ở thân thê của thây dạy học. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lây ghế ngôi của nhà tám hơi, đi về trước và sắp хёр chỗ ngôi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân. Nên hỏi ý thây dạy học 
về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh [thây] đọc tụng, nên thỉnh [thầy] đọc tụng. 
Nếu có ý muôn hỏi đạo thì có thé hỏi đạo. 

27. Ó trú xá nào thầy day học cư ngụ, nếu trú xá ду có rác bán, néu có nỗ 
lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát 
га ngoài rôi để xuống ở một góc; nên đem vật lót ngôi và tâm trải năm ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc; nên đem nệm обі ra ngoài rồi để xuống ở một góc; nên 
hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt 
đất], không va chạm vào cảnh cửa lớn và khung cửa rôi dé xuông ở một góc; 
nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đât], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc; 
nên đem khung giường ra ngoài rồi dé xuống ở một góc. 

28. Nên đem ông nhó ra ngoài rôi dé xuống ở một góc, nên dem tâm ván kê 
đâu ra ngoài rôi để xuống ở một góc, nên xem xét tâm trải nền được xếp đặt như 
thé nào, rôi đem ra ngoài và đê xuông ở một góc. Nếu ở trú xá có mạng nhện, 
trước tiên nên gỡ xuống khỏi tâm màn che, nên lau chùi các lỗ thông gió và các 
hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đôm loang lỗ, nên thâm khăn ướt chà 
xát mạnh rôi lau sạch. Nếu nên được sơn màu đen bị dóm loang lỗ, nên thâm 
khăn ướt chà xát mạnh ròi lau sạch. Nêu nên không được thực hiện, nên rưới 
nước rôi quét [nghĩ răng]: “Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.” 

29. Sau khi gom rác lại ròi nên đem đô bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng tâm 
trải nën, nên làm sạch sẽ, đập giũ, гоі đem vào trong và sắp đặt như đã được 
sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng giường, nên làm sạch sẽ, đập 
giữ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đât], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi sắp đặt như đã được 
sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thâp 
xuông rôi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trây [mặt đât], không 
va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa ròi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước 
đây |. Sau khi phơi năng nệm gôi, nên làm sạch sẽ, đập рій rôi đem vào trong và 
sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây |. Sau khi phơi năng vật lót ngôi và đồ 
trải năm, nên làm sạch sẽ, đập рій rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp 
đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng ông nhồ, nên lau chùi rồi đem vào trong và 
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đề lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tâm ván kê đầu, nên lau chùi rồi đem 
vào trong và đề lại ở vị trí như cũ. 

30. Nên đem cắt y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghé rôi nên đặt 
bình bát xuông. Không nên đặt bình bát trên mặt đât không được trải lót. Trong 
khi máng y, nên dùng một tay сат у, tay kia vuôt sào treo y hoặc dây phơi y, 
nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, ròi máng у хибпр. 


31. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Đông, các cửa sô hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Tây, các cửa sô hướng Tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Bắc, các cửa 50 hướng 
Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Nam, các cửa sô 
hướng Nam nên được khép lại. Nêu thời tiết lạnh, các cửa số nên mở ra vào ban 
ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sô nên khép lại vào 
ban ngày và mở ra vào ban đêm. 

32. Nêu phòng có rác bán, nên quét phòng. Nếu công có rác bán, nên quét 
công. Nếu phòng hội họp có rác bần, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà dé đốt 
lửa có rác bân, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bân, nên quét 
nhà vệ sinh. Nếu nước uóng không có, nên đem nước uông lại. Nếu nước rửa 
không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên 
đồ nước vào hũ nước súc miệng. 

33. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm cho dịu 
đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu di, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp cho vị 
thây. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thây dạy học, người học trò nên làm cho 
tan bién, hoặc nhờ у! khác làm cho tan biên, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp cho vị thây. 

34. Nếu thây dạy học bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parivasa, 
người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào đề hội chúng có thé ban hình 
phạt Parivãsa cho thây dạy học?” 

35. Nếu thầy dạy học xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu, người 
học trò nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé hội chúng có thể đưa thây dạy 
học về lại [hình phạt] ban đầu?” 

36. Nếu thây dạy học xứng đáng hình phạt Manatta, người học trò nên thé 
hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào để hội chúng có thé ban hình phạt Мапайа cho 
Һау dạy học?” 

37. Nếu thây dạy học xứng đáng sự giải tội, người học trò nên thê hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào đề hội chúng có thể giải tội cho thây dạy học?” 

38. Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiến trách, hoặc chỉ đạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đôi với thây dạy học, người học trò 
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nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào để hội chúng có thê khỏi thực hiện hành 
sự đôi với thây dạy học, hoặc đôi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện 
hành sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo 
đối với vị thầy dạy học, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để 
thầy dạy học có thể làm bón phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm 
bốn phận đề sửa đôi và hội chúng có thể thu hôi hành sự này?” 

39. Nếu y của ау dạy học сап phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên 
thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé у của thây dạy học được giặt?” Nếu y của 
thầy dạy học cân phải may, người học trò nên may hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: 
“Làm thé nào dé у của thầy dạy học được may?” Nếu thuốc nhuộm của thây 
dạy học cân phải nâu, người học trò nên nâu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm 
thế nào dé thuốc nhuộm của thây dạy học được nâu?” Nếu y của thầy dạy học 
cần phải nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nó lực: “Làm 
thê nào đề y của thây dạy học được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên đảo tới 
đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 

40. Không có phép của thây dạy học, không nên cho bình bát đến người 
khác. Không nên thọ lãnh bình bát của người khác. Không nên cho y đến người 
khác. Không nên thọ lãnh y của người khác. Không nên cho vật dụng đến người 
khác. Không nên thọ lãnh vật dụng của người khác. Không nên cạo tóc cho 
người khác. Không nên bảo người khác cạo tóc. Không nên kỳ cọ người khác. 
Không nên bảo người khác kỳ cọ. Không nên hầu hạ người khác. Không nên 
bảo người khác hầu hạ. Không nên làm Sa-môn hâu cận cho người khác. Không 
nên nhận người khác làm vị Sa-môn hâu cận. Không nên mang đồ ăn khất thực 
lại giùm người khác. Không nên nhờ người khác mang giùm đô ăn khát thực lại. 

41. Chưa xin phép thây dạy học không nên di vào làng, không nên đi đến 
mộ địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu ау dạy học bị bệnh, nên phục vụ 
cho đến trọn đời, nên chờ đợi [đến khi] vi ây có sự hôi phục. 

Dứt phận sự đối với thây dạy học. 


*k * * * * 


1. Này các Ty-khuu, v1 thây dạy học nên thực hành bón phận đúng đắn đối 
với người học trò. Đây là bỗn phận đúng дап trong trường hợp này: Này các 
Ty-khưu, thây dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp đỡ băng sự 
đọc tụng, bàng sự vấn hỏi, băng sự giáo huấn, băng sự giảng dạy. 

2. Nếu thây dạy học có bình bát và người học trò không có bình bát, thầy 
dạy học nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm 
thê nào để bình bát có thé phát sanh đến học trò?” 

3. Nêu thây dạy học có y và người học trò không có y, thây đạy học nên cho 
у đến người học trò, hoặc nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào để y CÓ thể phát 
sanh đến học trò?” 
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4. Nếu thây dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thây 
dạy học nên cho vật dụng đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm 
thê nào đề vật dụng có thê phát sanh đến học trò?” 

5. Nêu người học trò bị bệnh, [vị thây dạy học] nên thức dậy vào lúc sáng sớm. 
Nên trao gô chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngôi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô rôi đem cháo lại. Khi người học trò đã uông cháo xong, nên cho 
nước, nhận lại tô, để ở chỗ thâp, rửa một cách cân thận, không làm trây, rôi đem cất. 

6. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ду có 
rác bán thì nên quét khu vực ду. Nếu người học trò có ý định đi vào làng, nên 
trao y lót trong, nên nhận lại у lót trong [đã thay 101], nên trao dây thắt lưng, 
nên gấp y hai lớp thành nếp rôi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau 
khi đã rửa sạch. [Nghĩ răng]: “Đến lúc vị ấy sắp trở về”, nên sắp xếp chỗ ngồi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tám chà chân. Nên đi ra rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong [trước đây], nên nhận lại у lót trong [mặc lúc di]. Nếu 
y bị thắm mô hôi, nên phơi ở chỗ năng trong chốc lát. Và không nên dé luôn у 
Ở chỗ năng, nên вар у lại. Irong khi рар у, nên lùi phân góc vào bón ngón tay 
rôi gâp y lại [nghĩ răng]: “Không nên đề пёр gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt 
dây thắt lưng ở phân y đã рар lại. 

7. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn thọ dụng thì nên trao 
nước [rúa] rôi đem đô ăn khát thực lại. Nên hỏi ý người học trò vé nước uông. 
Khi người học trò ăn xong nên trao nước [rửa]. Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
thâp, rửa một cách cần thận, không làm trây, nên làm ráo nước rôi đem phơi ở 
chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên đề luôn bình bát ở chỗ năng. 

8. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuông, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đât không được trải lót. 
Trong khi máng y, nên dùng một tay câm у, tay kia vuôt sào treo y hoặc dây phơi 
y, nên đê mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên пау, rôi máng у xuống. 


9. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghé kê chân, tâm chà chân. Nếu khu vực ây có rác bần thì nên quét 
khu vực ấy. Nếu người học trò có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tăm. Nếu 
[người học trò | có nhu câu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu 
câu về nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. 


10. Nêu người học trò có ý muốn đi vào nhà tăm hơi, nên trộn bột tăm, nên 
tâm ướt đất sét. Nên lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, đi đến, trao ghê ngôi của 
nhà tăm hơi, nhận lây у, rôi đề xuông một bên. Nên trao bột tăm. Nên trao đất 
sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tăm hơi, nên 
thoa đât sét lên mặt, nên che kín са phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm 
hơi. Không nên chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi. О trong nhà tăm hơi, nên kỳ 
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cọ cho người học trò. Trong khi rời khỏi nhà tăm hơi, nên сат lây cái ghế ngôi 
của nhà tám hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rôi rời khỏi nhà tăm hơi. 

11. Lúc ở trong nước, nên ky cọ cho người học trò. Khi đã tắm xong, nên di 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thê của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thê của người học trò. Nên trao y lót trong. Nên trao 
y hai lớp. Nên сат lây ghế ngồi của nhà tám hơi, di về trước và sắp xếp chỗ 
ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, chế kê chân, tám chà chân. Nên hỏi ý người 
học trò về nước uống. 

12. О trú xá nào người học trò cư ngụ, nếu trú xá ду có rác bán, nếu có nỗ 
lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát 
ra ngoài rôi để xuông ở một góc; nên đem vật lót ngồi và tâm trải năm ra ngoài 
rôi dé xuông ở một góc; nên đem nệm gói ra ngoài rôi dé xuống ở một góc; nên 
hạ thấp cái giường rôi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt 
đât], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một góc; 
nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa ròi dé xuống о một góc; 
nên đem khung giường ra ngoài ròi dé xuông ở một góc; nên đem б ông nhồ ra 
ngoài rồi dé xuống ở một góc; nên đem tắm ván kê đầu ra ngoài rôi dé xuống ở 
một góc; nên xem xét tâm trải nền được хёр đặt như thế nào, rồi đem ra ngoài 
và dé xuống ở một góc. 

13. Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tám màn che, 
nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đôm loang lỗ, nên thâm khăn ướt chà xát mạnh rôi lau sạch. Nếu nền được sơn 
màu đen bị đốm loang 10, nên thâm khăn ướt chà xát mạnh rôi lau sạch. Nếu 
nên không được thực hiện, nên rưới nước ròi quét [nghĩ răng]: “Không nên dé 
trú xá bi tràn ngập bụi Бат.” Sau khi gom rác lại rồi nên đem đồ bỏ ở một góc. 


14. Sau khi phơi năng tâm trải nën, nên làm sạch sẽ, đập рій rồi đem vào 
trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng khung 
giường, nên lau chùi rôi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
năng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ Һар xuống rôi đem vào trong một 
cách khéo léo, không làm trây [mặt đât], không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sắp đặt như đã được sáp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ghé, 
nên làm sạch sẽ, đập рій, hạ {Һар xuông, rôi đem vào trong một cách khóo léo, 
không làm trây [mặt đât], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi sắp 
đặt như đã được sắp đặt [trước đây |. Sau khi phơi năng nệm gôi, nên làm sạch 
sẽ, đập рій, rôi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau 
khi phơi năng vật lót ngôi và tâm trải năm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem 
vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. 

15. Sau khi phơi năng ông nhỏ, nên lau chùi ròi đem vào trong và để lại 
ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng tâm ván kê đầu, nên lau chùi rồi đem vào 
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trong và để lại ở vị trí như cũ. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình 
bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc 
phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất 
không được trải lót. Trong khi máng у, nên dùng một tay cầm у, tay kia vuốt 
sào treo у hoặc dây phơi у, nên dé mép у phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên 
này, rồi máng у xuống. 

16. Nếu các cơn gió có bụi thối từ hướng Đông, các cửa só huóng Dóng nën 
duoc khép lai. Néu các con gió có bui thói từ hướng Tây, các cửa sô hướng Tây 
nên được khép lại. Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Bắc, các cửa số hướng 
Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có бш thối từ hướng Nam, các cửa só 
hướng Nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa só nên mở ra vào ban 
ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa só nên khép lại vào 
ban ngày và mở ra vào ban đêm. 

17. Nếu phòng có rác bân, nên quét phòng. Nếu công có rác bán, nën quét 
cóng. Néu phòng hội hop có rác bán, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà dé đốt 
lửa có rác bân, nên quét nhà dë đốt lửa. Nêu nhà vệ sinh có rác bản, nên quét 
nhà vệ sinh. Nêu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa 
không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên 
đô nước vào hũ nước súc miệng. 

18. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tién hành việc giảng pháp cho 
vị ấy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người học trò, vị thây dạy học nên làm 
cho tan biên, hoặc nhờ vi khác làm cho tan biến, hoặc nên tién hành việc giảng 
pháp cho vị ду. Nếu tà kiến sanh khởi ở người học trò, у! thây dạy học nên phán 
giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp cho vị ấy. 


19. Nêu người học trò bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parivaãsa, vi 
thây đạy học nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào đề hội chúng có thé ban hình 
phạt Parivasa cho học trò?” 

20. Nếu người học trò xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, vị 
thây dạy học nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào đề hội chúng có thê đưa học 
trò về lại [hình phạt] ban đâu?” 


21. Nêu người học trò xứng đáng hình phạt Manatta, vi Һау dạy học nên 
thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào để hội chúng có thê ban hình phạt Мапайа 
cho học по. 


se о A? 


e9. A ® 


23. Nếu hội chúng có у ý định thực hiện hành sự khiển к hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người học trò, vị thầy dạy học 
nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé hội chúng có thé khỏi thực hiện hành 
sự đối với học trò, hoặc đồi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện hành 


78 # ĐẠI РНАМ 


sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đôi với 
người học trò, v1 thầy day học nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé học trò 
có thể làm bón phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bốn phận dé 
sửa đôi và hội chúng có thé thu hôi hành sự này?” 

24. Nếu у của người học trò cân phải giặt, vị ау dạy học nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên giặt như vây”, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé y của 
học trò được giặt?” Nếu y của học trò cần phải may, vi thây dạy học nên chỉ 
dẫn: “Ngươi nên may như уйу”, hoặc nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé 
y của học trò được may?” Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nâu, 
vị thây dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nâu như vây”, hoặc nên thé hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào dé thuốc nhuộm của học trò được nấu?” Nếu у của người 
học trò cần phải nhuộm, vị thây dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nhuộm như 
vây”, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào йё y của học trò được nhuộm?” 
Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ di khi nước 
nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, 
nên chờ đợi [đến khi] vị ây có sự hôi phục. 


Dứt phận sự đối với học trò. 
x**x***% 


1. Vào lúc bây giờ, các người học trò không thực hành bón phận đúng đắn 
đối với các vị thầy dạy học. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, người học trò nên thực hành bốn phận đúng đắn đối với 
сас у1 thây дау học; vị nào không thực hành đúng đăn thì phạm tội Dukkata. 

[Các người học trò] vẫn không thực hành phận sự đúng đăn. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này сас Iỳ-khưu, Та cho phép đuổi đi người [học trò | không thực hành 
phận sự đúng dàn. Và này các Tỳ-khưu, nên đuôi đi như уду: “Ta đuôi ngươi 
di”, hay là “Đừng có quay trở lại đây”, hay là “Hãy đem đi y bát của ngươi”, 
hay là “Ta không giúp đỡ ngươi nữa.” [Nêu] vị [thây dạy học] bày tỏ băng thân, 
bày tỏ bàng lời nói, bày tỏ băng thân và lời nói, thì người học trò đã bị đuôi đi. 
[Nêu] vị ду không bày tỏ băng thân, không bày tỏ băng lời nói, không bày tỏ 
băng thân và lời nói thì người học trò không bị đuổi đi. 

2. Vào lúc bấy giờ, những người học trò bị đuôi đi không xin lỗi. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xin lỗi. 

Các người [học trò] vẫn không xin lỗi. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thể Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, người [học trò] bị đuôi đi không nên không xin lỗi; vị 
nào không xin lỗi thì phạm tội Dukka/a. 
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3. Vào lúc bấy giờ, trong khi được xin lỗi, các vị thây dạy học không tha 
thứ. Các vị đã trinh sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép tha thứ. 

Các vị [thầy dạy học] vẫn không tha thứ. Những người học trò rời đi, [hoặc] 
hoàn tục, [hoặc | theo ngoại đạo. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, trong khi được xin lỗi không nên không tha thứ; vị nào 
không tha thứ thì phạm tội Dukkata. 

4. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy dạy học đuôi đi những người [học trò] thực 
hành phận sự đúng dàn, không đuổi đi những người [học trò] không thực hành 
phận sự đúng đăn. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đuôi đi người [học trò] thực hành phận sự 
đúng đăn; vị nào đuôi đi thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, không nên 
không đuôi đi người [học trò] không thực hành phận sự đúng đắn; vị nào không 
đuôi đi thì phạm tội Dukkata. 

5. Này các Ty-khưu, nên đuổi đi nguoi học trò có năm yếu tô: Đối với Һау 
dạy học, không có nhiêu lòng yêu mến, không có nhiều đức tin, không có nhiều 
nê nang, không có nhiêu kính trọng, [và] không có nhiêu sự rèn luyện. Này các 
Tỳ-khưu, nên đuôi đi người học trò có năm yếu tô này. 


6. Này các Iy-khưu, không nên đuôi đi người học trò có năm yếu tô: Đôi 
VỚI thây dạy học, có nhiều lòng yêu mến, có nhiêu đức tin, có nhiều nê nang, có 
nhiêu kính trọng, [và] có nhiều sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, không nên đuôi 
đi người học trò có năm yêu tô này. 

7. Này các Ty-khưu, người học trò là đáng bl đuổi đi khi có năm yếu tố: Đối 
VỚI thây dạy học, không có nhiều lòng yêu mến, không có nhiều đức tin, không 
có nhiêu né nang, không có nhiêu kính trọng, [уа] không có nhiều sự геп luyện. 
Này các Tỳ-khưu, người học trò là đáng bị đuôi đi khi có năm yêu tô này. 

8. Này các Iy-khưu, người học trò là không đáng bị đuôi đi khi có năm yêu 
tô: Đối với thây dạy học, có nhiêu lòng yêu тёп, có nhiêu đức tin, có nhiều nề 
nang, có nhiều kính trọng, [và] có nhiều sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, người 
học trò là không đáng bị đuôi đi khi có năm yếu tô này. 


9. Này các Ty-khưu, vị thây dạy học là vượt qua quy định khi khóng duói 
di, khóng vuot qua quy dinh khi duói di người học trò có năm yếu tó: Dôi với 
ау дау học, không со nhiều lòng yêu тёп, không có nhiều đức tin, không có 
nhiều пё nang, không có nhiêu kính trọng, [và] không có nhiều su геп luyện. 
Này các Ty-khưu, vị thây dạy học là vượt qua quy định khi không đuôi đi, 
không vượt qua quy định khi đuôi đi người học trò có năm yếu tó này. 

10. Này các Ty-khuu, vi thày day hoc là vuot qua quy dinh khi duói di, 
khóng vuot qua quy dinh khi khóng duói đi người học trò có năm yêu tó: Đối 
với thầy dạy học, có nhiều lòng yêu тёп, có nhiều đức tin, có nhiêu nề nang, 
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có nhiều kính trọng, [và] có nhiêu sự rèn luyện. Này các Tỳ-khưu, vị thầy day 
học là vượt qua quy định khi đuôi đi, không vượt qua quy định khi không đuôi 
đi người học trò có năm yêu tô này. 

11. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu ngu dốt, thiêu kinh nghiệm [nghĩ răng]: 
“Ta được mười năm! Ta được mười năm!” rôi ban cho sự nương nhờ. [Các 
trường hợp] những thây dạy học ngu dốt và các học trò sáng trí được phát hiện, 
những thây dạy học thiếu kinh nghiệm và các học trò có kinh nghiệm được phát 
hiện, những thầy dạy học nghe ít và các học trò nghe nhiêu được phát hiện, 
những thầy day học trí kém và các học trò trí tuệ được phát hiện. 

12. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, . (nt)... сас vl ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao các vị Tỳ-khưu ngu dôt, thiêu kinh nghiệm [nghi ràng]: 
“Ta được mười năm! Ta được mười nám! rồi ban cho sự nương nhờ khiến [các 
trường hợp] những Һау дау học ngu dốt và các học trò sáng trí được phát hiện, 
những thây dạy học thiếu kinh nghiệm và các học trò có kinh nghiệm được phát 
hiện, những thầy dạy học nghe ít và các học trò nghe nhiều được phát hiện, 
những thây dạy học trí kém và các học trò trí tuệ được phát hiện?” 

13. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nf). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm không nên ban cho sự 
nương nhờ; vị пао ban cho thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép vị Ty-khưu có kinh nghiệm, đủ nàng lực với mười năm hoặc trên mười 
năm được ban cho sự nương nhờ. 


Dứt tụng phẩm về phận sự абі với thầy dạy học là thứ sáu. 


*k 3k > * * 


1. Vào lúc báy giờ, trong khi các vị Шау dạy học và Һау té độ rời đi, hoàn 
tục, từ trần, chuyên qua nhóm khác, các vị 1-khưu không biết các trường hợp 
đình chỉ sự nương nhờ. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đây là năm trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thây tê 
độ: Thây té độ rời đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trân, hoặc chuyên qua nhóm khác, 
hoặc sự ra lệnh [đuôi đi] là thứ năm. Này các Tỳ-khưu, đây là năm trường hợp 
đình chỉ sự nương nhờ ở thây tế độ. 

2. Này các Tỳ-khưu, đây là sáu trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thây 
day học: Thây dạy học rời đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua 
nhóm khác, hoặc sự ra lệnh [đuổi đi] là thứ năm, hoặc đã được gặp lại thây 
tê độ. Này các Tỳ-khưu, đây là sáu trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thây 
дау học. 
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3. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ: Là 
vị không thành tựu Vô học giới uân, không thành tựu Vô học định uân, không 
thành tựu Vô học tuệ uân, không thành tựu Vô học giải thoát uân, không thành 
tựu Vô học giải thoát tri kiến uân. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô 
này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên 
để cho Sa-di phục vụ. 


4. Này các Ty-khưu, уі I-khưu có năm yêu tô này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên аё cho Sa-di phục vụ: Га vị thành tựu Vô học giới 
uán, thành tựu Vô học định uán, thành tựu Vô học tuệ uân, thành tựu Vô học 
giải thoát uân, thành tựu Vô học giải thoát tri kiến пап. Này các Tỳ-khưu, vi 
Tỳ-khưu có năm yêu tô này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, 
nên để cho Sa-di phục vụ. 

5. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị bản thân không thành tựu Vô học giới uân và không là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được Vô học giới ийп; bản thân không thành tựu Vô học định 
uân và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học định ийп; bản 
thân không thành tựu Vô học tuệ ийп và không là người khuyến khích kẻ khác 
đạt được Vô học tuệ uán; bản thân không thành tựu Vô học giải thoát uán và 
không là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát ийп; bản thân 
không thành tựu Vô học giải thoát tri kiến чап và không là người khuyến khích 
kẻ khác đạt được Vô học giải thoát tri kiến uán. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tô này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương 
nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ. 

6. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên đề cho Sa-di phục vụ: Là vị bản thân thành tựu Vô học 
giới uân và là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giới uán; bản thân 
thành tựu Vô học định uân và là người khuyên khích kẻ khác đạt được Vô học 
định uán; bản thân thành tựu Vô học tuệ uân và là người khuyến khích kẻ khác 
đạt được Vô học tuệ uân; bản thân thành tựu Vô học giải thoát uán và là người 
khuyên khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát uân; bản thân thành tựu Vô 
học giải thoát tr1 kiến uán và là người khuyên khích kẻ khác đạt được Vô học 
giải thoát tri kiến uân. Này các Tỳ-khưu, vị Tỷ-khưu có năm yếu tô này nên ban 
phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên đề cho Sa-di phục vụ. 


7. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không có đức tin, không có sự hồ then [tội 151], không có sự ghê sợ 
[tội 151], biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có 
năm yêu tô này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, 
không nên để cho Sa-di phục vụ. 
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8. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tó nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên đề cho Sa-di phục vụ: Là vị có đức tin, có sự hó then 
[tội 101], có sự ghê sợ [tội lỗi], có sự nỗ lực tinh tấn, có niệm được thiết lập. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này nên ban phép tu lên bậc trên, nên 
cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ. 

9. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tó khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên dé cho Sa-di phuc 
vụ: Là vị bi hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng về hạnh kiêm 
thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kién cực đoan,” ít 
học hỏi, trí kém. Này các Ty-khuu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này không nên 
ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di 
phục vụ. 

10. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tó nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên dé cho Sa-di phục vụ: Là vị không bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, nghe nhiều, có trí 
tuệ. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên đê cho Sa-di phục vụ. 

11. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên đề cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không có khả năng đề phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử 
hay học trò bị bệnh, dé làm cho dịu đi hoặc nhờ người làm cho dịu di sự bực 
bội [ở đệ tử hay học trò |, іё làm cho tan biến hoặc nhờ người làm cho tan biễn 
đúng theo pháp nỗi nghi hoặc đã sanh khởi [ó đệ tử hay học trò], không biết về 
sự phạm tội, không biết cách thoát khỏi tội. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có 
năm yếu tó này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, 
không nên dé cho Sa-di phục vụ. 

12. Này các Ty-khưu, vị Ty-khuu có năm yêu tô nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị có khả năng để phục 
vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử hay học trò bị bệnh, đề làm cho dịu đi 
hoặc nhờ người làm cho dịu di sự bực bội [ở đệ tử hay học trò], dë làm cho tan 
biến hoặc nhờ người làm cho tan biến đúng theo pháp nỗi nghi hoặc đã sanh 
khởi [ở đệ tử hay học trò], biết về sự phạm tội, biết cách thoát khỏi tội. Này các 
1-khưu, vi Tỳ-khưu có năm yêu tô này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho 
nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ. 


25 Ngài Buddhaghosa giải thích răng tăng thượng giới (adhisīla) gồm có 4 tội Рағајіка và 13 tội 
Sanghadisesa. (ИпА. V. 989). 

26 Tăng thượng hạnh (aj//hãcãra) là các tội khác thuộc về 5 nhóm tội còn lại (Sdd.). 

27 Trị kiến cực đoan (atiditthi) là từ bỏ chánh kiến và chấp nhận hữu biên kiến (Säd.). Xem phần giải 
thích vê hữu biên kiên (anfaggahikadifthi) trong Pafisambhidamagea (Phân tích đạo), TTTĐPŒVN, 
tập 8, tr. 888-92; ТТРУ, tập 37, їг. 286-95. 
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13. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên dé cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không có khả năng dé huấn luyện các điều học thuộc vë phận sự căn 
Бап, đê hướng dẫn các điều học thuộc về phân đầu của Phạm hạnh,? dé hướng 
dẫn vë Thăng pháp, để hướng dẫn về Thắng luật,?° dé phân tách đúng theo pháp 
xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ tử hay học trò. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ- 
khưu có năm yếu tó này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên đề cho Sa-di phục vụ. 

14. Này các Ty-khưu, vị Iỳ-khưu có năm yêu tô nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vi có khả năng để huấn 
luyện các điều học thuộc về phận sự căn bản, đề hướng dẫn các điều học thuộc 
vê phân đầu của Phạm hạnh, dé hướng dẫn vë Thăng pháp, đê hướng dẫn vë 
Thăng luật, dé phân tách đúng theo pháp xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ 
tử hay học trò. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này nên ban phép 
tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ. 

15. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng; hơn nữa, đối với vị 
này, hai bộ Giới bốn (Pãrimokkha) không khéo được truyền thừa một cách chi 
tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc năm lòng, không khéo được 
xác định theo từng điều học và từng phân phụ thuộc. Này các Tỳ-khưu, vị Ty- 
khưu có năm yếu tô này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ. 

16. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên dé cho Sa-di phục vụ: Là vi biết về sự phạm tội, 
biết vë sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết уё sự phạm tội nặng: 
hơn nữa, đối với vị này, hai bộ Giới bón (Pã/imokkha) khéo được truyền thừa 
một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo thuộc năm lòng, khéo được xác 
định theo từng điêu và từng phân phụ thuộc. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có 
năm yếu tó này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho 
Sa-di phục vụ. 

17. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 


các ОТА sự được quy định ở trong Khandhaka, tức là Шол. (Đại HE và Cullavagea (1 (Tiểu 
phẩm) (n4. V. 990). 


Còn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh (aaibrahmacariyika sikkha) là phân quy định 
đành cho bậc Hữu học, tức là hai phân Giới bón (Patimokkha) đã được quy định cho Tỳ-khưu và Ty- 
khuu-ni (Sdd.). 


3 Hướng dẫn về Thắng pháp là có khả năng hướng dẫn về sự phân biệt danh sắc, và hướng dẫn về 
Thăng luật là hướng dân về toàn bộ tạng Luật (S44). 
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vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết vè SỰ phạm tội nặng, chưa đủ mười năm. 
Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này không nên ban phép tu lên bậc 
trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ. 

18. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vi biết về sự phạm tội, 
biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, 
được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tô này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên dé cho Sa-di 
phục vụ. 

Dứt mười sáu nhóm năm của phần “Nên ban phép tu lên bậc trên.” 
жжжжж* 


1. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô này không nên ban phép tu 
lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ: Là 
vị không thành tựu Vô học giới uân, không thành tựu Vô học định uân, không 
thành tựu Vô học tuệ uán, không thành tựu Vô học giải thoát uấn, không thành 
tựu Vô học giải thoát tri kiên uán, chưa đủ mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị 
Tỳ-khưu có sáu yếu tô này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ. 

2. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tó này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên dé cho Sa-di phục vụ: Là vị thành tựu Vô học giới 
пап, thành tựu Vô học định uán, thành tựu Vô học tuệ uân, thành tựu Vô học 
giải thoát пап, thành tựu Vô học giải thoát tri kiên uán, được mười năm hoặc 
hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô này nên ban phép 
tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên đề cho Sa-di phục vụ. 

3. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tó khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị bản thân không thành tựu Vô học giới uân và không là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được Vô học giới uân; bản thân không thành tựu Vô học 
định uân và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học định uấn; 
bản thân không thành tựu Vô học tuệ uân và không là người khuyên khích kẻ 
khác đạt được Vô học tuệ uán; bản thân không thành tựu Vô học giải thoát uán 
và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát uán; bản 
thân không thành tựu Vô học giải thoát tri kiên uân và không là người khuyến 
khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát tri kiến uân, chưa đủ mười năm. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ. 

4. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô này nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị bản thân thành tựu 


I. CHƯƠNG TRONG YÊU # 85 


Vô học giới пап và là полго khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giới пап; 
bản thân thành tựu Vô học định uân và là người khuyên khích kẻ khác đạt được 
Vô học định uân; bản thân thành tựu Vô học tuệ uân và là nguòði khuyên khích 
kẻ khác đạt được Vô học tuệ uân; bản thân thành tựu Vô học giải thoát uân và 
là người khuyến khích kẻ khác đạt được Vô học giải thoát uân; bản thân thành 
tựu Vô học giải thoát tri kiến uân và là người khuyên khích kẻ khác đạt được 
Vô học giải thoát tr1 kiến uân, được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tó này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho 
nương nhờ, nên đề cho Sa-di phục vụ. 

5. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên đề cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không có đức tin, không có sự hó then [tội 101], không có sự ghê sợ [tội 
lỗi], biếng nhác, có niệm bị quên lãng, chưa đủ mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị 
Tỳ-khưu có sáu yếu tó này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên йё cho Sa-di phục vụ. 

6. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tó nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vị có đức tin, có sự hỗ thẹn 
[tội lỗi], có sự ghê sợ [tội 101], có sự nỗ lực tinh tân, có niệm được thiết lập, được 
mười năm hoặc hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tó này 
nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên dé cho Sa-di phục vụ. 

7. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị bị hư hỏng vë giới thuộc tăng thượng giới, bi hư hỏng vë hạnh kiêm 
thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng vê tri kiến thuộc tri kiến cực đoan, ít học 
hỏi, trí kém, chưa đủ mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tó 
này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên 
đề cho Sa-di phục vụ. 

8. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô nên ban phép tu lên bậc trên, 
nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Га vị không bị hư hỏng vë giới 
thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiêm thuộc tăng thượng hạnh, 
không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiên cực đoan, nghe nhiêu, có trí tuệ, được 
mười năm hoặc hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tó này 
nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên йё cho Sa-di phục vụ. 

9. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tó khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên йё cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không có khả năng йё phục vụ, hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử 
hay học trò bị bệnh, để làm cho dịu đi hoặc nhờ người làm cho dịu di sự bực 
bội [ở đệ tử hay học trò], để làm cho tan biên hoặc nhờ người làm cho tan biến 
đúng theo pháp nỗi nghi hoặc đã sanh khởi [ở đệ tử hay học trò], không biết 
về tội, không biết cách thoát khỏi tội, chưa đủ mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị 
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Tỳ-khưu có sáu yếu tó này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho 
nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục vụ. 

10. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên đề cho Sa-di phục vụ: Là vị có khả năng để phục 
vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử hay học trò bị bệnh, đề làm cho dịu đi 
hoặc nhờ người làm cho dịu di sự bực bội [ở đệ tử hay học trò], đề làm cho tan 
biến hoặc nhờ người làm cho tan biên đúng theo pháp nỗi nghi hoặc đã sanh 
khởi [ở đệ tử hay học trò], biết về tội, biết cách thoát khỏi tội, được mười năm 
hoặc hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô này nên ban 
phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ. 

11. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên dé cho Sa-di phuc 
vụ: Là vị không có khả năng để huấn luyện các điều học thuộc về phận sự căn 
bản, đê hướng dẫn các điều học thuộc vé phần đầu của Phạm hạnh, dë hướng 
dẫn về Thắng pháp, để hướng dẫn về Thăng luật, để phân tách đúng theo pháp 
xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ tử hay học trò, chưa đủ mười năm. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên đề cho Sa-di phục vụ. 

12. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô nên ban phép tu lên bậc 
trên, nên cho nương nhờ, nên dé cho Sa-di phục vụ: Là vi có khả năng dé huân 
luyện các điều học thuộc về phận sự căn bản, đê hướng dẫn các điêu học thuộc 
về phân đầu của Phạm hạnh, để hướng dẫn về Thắng pháp, йё hướng dẫn về 
Thăng luật, dé phân tách đúng theo pháp xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ 
tử hay học trò, được mười năm hoặc hơn mười năm. Này các Ty-khuu, vị Tỳ- 
khưu có sáu yếu tô này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên 
để cho Sa-di phục vụ. 

13. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô khác nữa không nên ban 
phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho Sa-di phục 
vụ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tỘI, không 
biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng; hơn nữa, đối với vị 
này, hai bộ Giới bốn (Pãrimokkha) không khéo được truyền thừa một cách chi 
tiệt, không khéo được phân tích, không khéo thuộc năm lòng, không khéo được 
xác định theo từng điều và từng phân phụ thuộc, chưa đủ mười năm. Này các 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô này không nên ban phép tu lên bậc trên, 
không nên cho nương nhờ, không nên dé cho Sa-di phục vụ. 

14. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô khác nữa nên ban phép tu 
lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ: Là vi biết về sự 
phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm 
tội nặng: hơn nữa, đôi với vị này, hai bộ Giới bón (Pä/imokkha) khéo được 
truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo thuộc năm lòng, khéo 
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được xác định theo từng điều và từng phân phụ thuộc, được mười năm hoặc 
hơn mười năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô này nên ban phép 
tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho Sa-di phục vụ. 


Dứt mười bón nhóm sáu 
của phân “Nên ban phép tu lên bậc trên.” 
* * * * * 


1. Vào lúc Бау 010, có người trước đây theo ngoại đạo, trong khi được thây 
tế độ nói về vấn dë thuộc giáo pháp, đã bắt bẻ lời dạy của thây té độ rôi chuyên 
sang [tu tập ở] lãnh vực của chính ngoại đạo ấy. Người ду đã quay trở lại lần 
nữa và thỉnh cầu các T1y-khưu sự tu lên bậc trên. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc 
ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, người nào trước đây theo ngoại đạo, trong khi được 
ау tế độ nói về vấn đề thuộc giáo pháp, đã bắt bẻ lời dạy của ду tế độ rồi 
chuyển sang [tu tập ở] lãnh vực của chính ngoại đạo ấy, người ấy đi đến thì 
không nên cho tu lên bậc trên. 

2. Này các Ty-khưu, còn có hạng người khác, trước đây theo ngoại đạo, 
mong mỏi sự xuất gia trong Pháp và Luật này, mong mỏi việc tu lên bậc trên, 
nên ban cho vị ду bón tháng Parivãsa.3' Này các Tỳ-khưu, nên ban cho như 
vây: Trước tiên, nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên các tám vải màu ca- sa, 
bào dáp thuong y một bên vai, bào dành lễ ở chân các vị Tỷ-khưu, bảo ngôi 
chôm hôm, bảo chăp tay lên và nên bảo răng: “Ngươi hãy nói như vây: “Tôi đi 
đến đức Phật là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. Tôi đi 
đến Hội chúng là nơi nương nhờ. Lân thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi nương 
nhờ. Lån thứ nhì, tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đi đến 
Hội chúng là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. 
Lân thứ ba, tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. Lân thứ ba, tôi đi đến Hội 
chúng là nơi nương nhờ. `” 

3. Này các Ty-khưu, người trước đây theo ngoại đạo ây nên đi đến hội 
chúng, nên đắp thượng y một bên vai, nên đảnh lễ ở chân các Tỳ-khưu, ngồi 
chôm hôm, chăp tay lên và nên nói như vây: “Bạch các ngài, tôi tên [như vây] 
trước đây theo ngoại đạo, mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật 
này. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh câu hội chúng bốn tháng Parivasa.” Nên được 
thỉnh câu lần thứ nhì. Nên được thỉnh câu lân thứ ba. 

4. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên [như vây] trước 
đầy theo ngoại đạo, mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật này. VỊ 
3! Parivasa: Trường hợp vị Tỳ-khưu phạm tội Sa#ghadisesa có che giấu, muốn được trong sạch trở 


lại phải xin hành phạt cũng có tên là Parivasa. Tuy có tên gọi giông nhau nhưng phận sự thực hành 
không giông nhau (ND). 
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ду thỉnh câu hội chúng bón tháng Parivasa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho vị tên [như vây] trước đây theo ngoại đạo bốn 
tháng Parivãsa. Đây là lời dë nghị. 

5. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị này tên [như vây] 
trước đây theo ngoại đạo, mong mỏi việc tu lên bậc trên trong Pháp và Luật này. 
Vị ấy thỉnh câu hội chúng bốn tháng Pariväsa. Hội chúng ban cho vị tên [như 
vây] trước đây theo ngoại đạo, bốn tháng Parivasa. Đại đức nào đông ý việc 
ban cho bón tháng Parivasa йёп vị tên [như vây] trước đây theo ngoại đạo, xin 
im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

6. Bốn tháng Parivasa đã được hội chúng ban cho vị tên [như vây] trước 
đây theo ngoại đạo. Sự việc được hội chúng đông у nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

7. Này các Ty-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thê này là người 
đạt yêu câu, như thế này là người không đạt yêu câu. Này các Ty-khưu, người 
trước đây theo ngoại đạo như thé nào là người không đạt yêu cầu? Này các Ty- 
khuu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo ổi vào làng quá sớm và trở vê 
quá trễ. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế ấy là người 
không đạt yêu câu. 

8. Này các Ty-khưu, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
lai vãng với đĩ điểm, hoặc lai vãng với góa phụ, hoặc lai vãng với gái lỡ thời, 
hoặc lai vãng với người vô căn, hoặc lai vãng với Ty-khuu-ni. Này các Ty- 
khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thé ду là người không đạt yêu câu. 

9. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, có những công việc lớn nhỏ 
gi đó cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh. Trong những trường hợp ấy, 
người trước đây theo ngoại đạo lại không khéo léo, không năng động, không 
có sự tìm tòi cách giải quyết các vân йё ây, không đủ khả năng làm, không đủ 
khả năng hướng dẫn [người khác làm]. Này các Ty-khuu, người trước đây theo 
ngoại đạo như thế ây là người không đạt yêu câu. 


10. Này các Ty-khuu, còn có điêu khác nữa, người trước đây theo ngoại 
đạo không có ước muốn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, 
đối với tăng thượng giới, đối với tăng thượng tâm, đôi với tăng thượng tuệ.3 
Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thé ấy là người không 
đạt yêu câu. 

11. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
trở nên giận dữ, không hoan hy, không hài lòng với lời chê bai nói vè vị thây, về 
quan điểm, về điều mong mỏi, về điêu khao khát, về điều năm 010 của phái ngoại 
đạo mà từ đó người ду đã chuyền sang: trở nên hoan hy, phân chân, hài lòng với 


32 Ngài Buddhaghosa giải thích về tăng thượng giới (adhisīla) là Giới bốn (Patimokkha), tăng thượng 
tâm (adhicitta) là sự tu tập các loại định hợp thê, tăng thượng tuệ (adhipañña) là sự tu tập [các tâm] 
đạo siêu thê (Vind. V. 993). 
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lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo pháp, hoặc về Hội chúng; trở nên hoan hỷ, 
phân chân, hài lòng với lời khen ngợi nói về vị thầy, về quan điểm, về điều mong 
mỏi, về điều khao khát, về điều năm giữ của phái ngoại đạo mà từ đó người ду 
đã chuyển sang; trở nên giận dữ, không hoan hỷ, không hài lòng với lời khen 
ngợi nói về đức Phật, về Giáo pháp, hoặc về Hội chúng. Này các Ty-khưu, đây là 
điểm chủ yếu trong việc không đạt yêu cầu của người trước đây theo ngoại đạo. 
Này các Ty-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thê ây là người không đạt 
yêu câu. Này các Ty-khuu, người trước đây theo ngoại đạo đã đi đến [néu] là 
người không đạt yêu câu như thé ây thì không nên cho tu lên bậc trên. 

12. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thé nào là người 
đạt yêu cầu? Này các Tỳ-khưu, trường hợp người trước đây theo ngoại đạo đi 
vào làng không quá sớm và trở vë không quá trễ. Này các Ty-khưu, người trước 
đây theo ngoại đạo như thé ду là người đạt yêu câu. 


13. Này các Tỳ-khưu, còn có điêu khác nữa, người trước đây theo ngoại đạo 
không lai vãng với di điểm, không lai vãng với góa phụ, không lai vãng với gái 
lỡ thời, không lai vãng với người vô căn, không lai vãng với Ty-khuu-ni. Này 
các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thé ây là người đạt yêu câu. 

14. Này các Tỳ-khưu, còn có điêu khác nữa, có những công việc lớn nhỏ 
gi đó cần phải làm đối với các vị có Phạm hạnh. Trong những trường hợp ấy, 
người trước đây theo ngoại đạo là khéo léo, năng động, có sự tìm tòi cách giải 
quyết các vấn đề ây, có đủ khả năng làm, có đủ khả năng hướng dẫn [người 
khác làm]. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thế áy là 
người đạt yêu câu. 

15. Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, người trước đây theo ngoại 
đạo có ước muôn mãnh liệt đối với việc đọc tụng, đối với việc học hỏi, đối với 
tăng thượng giới, đôi với tăng thượng tâm, đôi với tăng thượng tuệ. Này các 

Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thê ấy là người đạt yêu câu. 


16. Này các Iy-khưu, còn có điêu khác nữa, người trước đây theo ngoại 
đạo trở nên hoan hy, phân chân, hài lòng với lời chê bai nói về vị thây, về quan 
điểm, về điều mong mỏi, về điều khao khát, về điều năm giữ của phái ngoại 
đạo mà từ đó người ду đã chuyên sang; trở nên giận dữ, không hoan hy, không 
hài lòng với lời chê bai nói về đức Phật, về Giáo pháp, hoặc vê Hội chúng; trở 
nên giận dữ, không hoan hy, không hài lòng với lời khen ngợi nói vệ vi ау, 
về quan điểm, về điều mong mỏi, уё điều khao khát, về điều năm giữ của phải 
ngoại đạo mà từ đó người ây đã chuyền sang; trở nên hoan hỷ, phân chấn, hài 
lòng với lời khen ngợi nói vê đức Phật, vê Giáo pháp, hoặc vê Hội chúng. Này 
các Ty-khuu, đây là điểm chủ yêu trong việc đạt yêu câu của người trước đây 
theo ngoại đạo. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo như thé ấy là 
người đạt yêu câu. Này các Tỳ-khưu, người trước đây theo ngoại đạo đã đi đến 
[nêu] là người đạt yêu câu như thé ây thì nên cho tu lên bậc trên. 
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17. Này các Tỳ-khưu, nếu người trước đây theo ngoại đạo là trần truông di 
đến, у là trách nhiệm thuộc về thây tế độ, cân được tìm kiếm. Nếu người có tóc 
chưa được cắt đi đến thì hội chúng nên được thông báo về việc cạo tóc. Này các 
Tỳ-khưu, những người nào là các vị thờ lửa, là các đạo sĩ bện tóc, [nêu] các vị 
ây đã di đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cân ban cho Parivasa đến những 
người ấy. Lý do của điêu ау là gì? Này các Ty-khưu, những người ây là những 
người thuyết về nghiệp, là những người thuyết về nhân quả. Này các T-khưu, 
nêu người trước đây theo ngoại đạo là người thuộc dòng Sakya di đến, [néu] 
người ау đã đi đến thì nên cho tu lên bậc trên, không cân ban cho Parivasa đến 
người ấy. Này các Tỳ-khưu, Ta ban cho đặc ân ngoại lệ này đến các thân quyền. 


Dứt phần giáng về người trước đây theo ngoại đạo. 
Tụng phẩm thứ bảy. 


*x+x***% 


1. Vào lúc bây giờ, có năm thứ bệnh phát triển rộng khắp trong dân chúng 
xứ Magadha là bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phối, bệnh động 
kinh. Những người mắc phải năm thứ bệnh đi đến gặp ЛуаКа Котагађћасса 
và nói như vây: 


— Thưa thây, tốt đẹp thay, thầy hãy điều trị cho chúng tôi. 

— Các ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn 
phải phục vụ đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, các cung phi và hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thê điều trị [các ngài] được. 


— Thưa ау, tất cả tài sản hãy là của һау và chúng tôi sẽ là đầy tớ của thây. 
Tốt đẹp thay, һау hãy điều trị cho chúng tôi. 

— Các ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn 
phải phục vụ đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, các cung phi và hội chúng 
Ty-khưu có đức Phật đứng đâu nữa, tôi không thé điêu trị [các ngài] được. 


2. khi â Ấy, những người dân ấy đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích 
tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn 
ngon rôi năm ngủ ở những cái giường kín 210, hay là chúng ta nên xuất gia nơi 
các Sa-môn Thích tử? Trong trường hợp ây, chính các vị Tỳ-khưu sẽ chăm sóc 
[chúng ta] và ЛуаКа Komãrabhacca sẽ điều tri.” 


3. Sau đó, những người dân ây đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các Tỳ-khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và chính các 
Tỳ-khưu đã chăm sóc họ và JTvaka Komãrabhacca đã điều trị. 


4. Vào lúc bây 010, trong lúc chăm sóc nhiều Ty-khưu bị bệnh, các vị Tỳ- 
khưu sống có nhiêu sự xin xó, có nhiều sự yêu câu: “Hãy bó thí vật thực dành 
cho người bệnh, hãy bó thí vật thực dành cho người chăm sóc bệnh, hãy bô thí 
dược phẩm dành cho người bệnh.” Ngay cả ЛуаКа Komärabhacca, trong lúc 
điều trị nhiều Tỳ-khưu bị bệnh, đã xao lãng phận sự nào đó đối với đức vua. 
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5. Và có người đàn ông nọ cũng mặc phải năm thứ bệnh, đã đi đến gặp 
Jivaka Komarabhacca và đã nói điều này: 

— Thưa ау, tốt đẹp thay, Һау hãy điều trị cho tôi. 

— Ngài ơi, tôi có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn phải 
phục vụ đức Vua Seniya BIimbisara xứ Magadha, các cung phi và hội chúng Ty- 
khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thể điều trị [ngài] được. 

— Thưa Шау, tât cả tài sản hãy là của Шау và tôi sẽ là đây tớ của Һау. Tốt 
đẹp thay, thầy hãy điều trị cho tôi. 

— Ngài ơi, tôi có nhiêu phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Và tôi còn phải 
phục vụ đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, các cung phi và hội chúng Ty- 
khưu có đức Phật đứng đầu nữa; tôi không thé điều trị [ngài] được. 

6. Khi ây, người đàn ông ấy đã khởi ý điều này: “Những Sa-môn Thích tử 
này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon 
rồi năm ngủ ở những cái giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các Sa-môn 
Thích tử? Trong trường hợp ây, chính các vị Tỳ-khưu sẽ chăm sóc [ta] và JTvaka 
Котаӣгађћасса sẽ điều trị; khi khỏi bệnh, ta đây sẽ hoàn tục.” 

7. Sau đó, người đàn ông ду ‹ đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự xuất 
gia. Các Iy-khưu đã cho người ây xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Và chính các 
Tỳ-khưu đã chăm sóc người ây và ЛуаКа Komarabhacca đã điều trị. Người ду 
khi khỏi bệnh đã hoàn tục. 

8. Луака Komarabhacca đã nhìn thấy người đàn ông hoàn tục ấy, sau khi 
nhìn thây đã nói với người đàn ông ây điều này: 

— Thưa ngài, có phải ngài đã xuất gia nơi các Tỳ-khưu không? 

— Thưa thây, đúng vậy. 

- Thưa ngài, điêu gì khiến ngài đã làm việc như thế? 

9. Khi ду, người đàn ông ду đã kê lại sự việc ду cho ЛуаКа Komãrabhacca. 
Jivaka Komärabhacca phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

— Tại sao các Đại đức lại cho người bị mắc phải năm thứ bệnh xuất gia? 

10. Sau đó, Луака Komärabhacca đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến 
đã dành lễ đức Thé Tôn ròi ngồi xuóng một bên. Khi đã ngòi xuống một bên, 
Jivaka Komaãrabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tốt đẹp thay các ngài Đại đức không cho người bị mặc phải 
năm thứ bệnh xuất gia. 

11. КЫ ду, đức Thé Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho Jivaka Komärabhacca băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được 
đức Thé Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài 
pháp thoại, ЛуаКа Komärabhacca đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ đức Thé 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 
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12. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho người bị mắc phải năm chứng bệnh xuất 
gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata. 

13. Vào lúc bấy giờ, vùng biên địa của đức Vua Seniya Bimbisära xứ 
Magadha bị [trộm cướp] dây loạn. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha đã ra lệnh cho các quan đại thần lãnh đạo quân đội ràng: 

— Này các khanh, hãy đi và thu hôi lại vùng biên địa. 

— Таи Bê hạ, xin vâng. 

Các quan đại thần lãnh đạo quân đội đã đáp lại đức Vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha. 

14. Khi ấy, các chiến sĩ danh tiếng lẫy lừng đã khởi ý điều này: “Là những 
người say mê chiên trận, trong khi đi [đánh trận], chúng ta tạo nghiệp ác và gây 
ra nhiều điều bất thiện. Với phương ké gì chúng ta có thé tránh được việc ác và 
có thé làm việc lành?” 

15. Khi ấy, các chiến sĩ ду đã khởi ý điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử 
này là những vi thực hành giáo pháp, thực hành sự bình thản, thực hành Phạm 
hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp, néu chúng ta có thể xuất 
gia nơi các Sa-môn Thích tử, như vậy chúng ta có thể tránh được việc ác và có 
thé làm việc lành.” 

16. Sau đó, các chiến sĩ ây đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và thỉnh câu sự xuất 
gia. Các Tỳ-khưu đã cho họ xuất gia, đã cho tu lên bậc trên. Các quan đại thần 
lãnh đạo quân đội đã hỏi các binh sĩ của đức vua ràng: 

— Này các khanh, sao các chiến sĩ tên [như vầy] và tên [như уйу] lại không 
hiện diện? 

— Thưa Tướng quân, các chiến sĩ tên [như vây] và tên [như уду] đã xuất gia 
nơi các vị Ty-khưu. 

Các quan đại thân lãnh đạo quân đội phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại cho binh sĩ của đức vua xuất gia?” Các quan đại thân 
lãnh đạo quân đội đã trình sự việc ây lên đức Vua Ѕепіуа Bimbisāra xứ Magadha. 

17. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã hỏi các quan đại thần 
phụ trách tòa án răng: 

— Này các khanh, người cho binh sĩ của đức vua xuất gia phạm vào điều gì? 

— Тач Bë hạ, đầu của thây tê độ nên bị chặt đi, lưỡi của vị đọc tuyên ngôn 
nên bị rút ra, một phần xương sườn của nhóm [các vị chứng minh] nên bị bẻ gãy. 

18. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến gặp đức тһе 
Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn ròi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi 
xuống một bên, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với đức Thế Tôn 
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điều này: “Bạch Ngài, có những vi vua không có đức tin, không có mộ đạo, 
những vị ду có thể hãm hại các Tỳ-khưu chỉ vì chuyện không đáng рі. Bạch 
Ngài, tốt đẹp thay các ngài Đại đức không cho binh sĩ của đức vua xuất gia.” 

19. Khi ây, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo піёт 
phân khởi cho đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha băng bài pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thé Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo піёт 
phân khởi băng bài pháp thoại, đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 

20. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do áy, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho binh sĩ của đức vua xuất gia; vị nào cho 
xuất gia thì phạm tội Dukkata. 

21. Vào lúc bây giờ, kẻ cướp có mang chuỗi ngón tay” đã được xuất gia ở 
nơi các Tỳ-khưu. Dân chúng khi nhìn thấy trở nên sợ hãi, hoảng hốt, bỏ chạy, 
rẽ sang hướng khác, quay mặt chỗ khác, đóng cửa lại. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp có mang biểu 
tượng xuất gia?” Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Sau đó, các vị Ty-khưu ây đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ cướp có mang biểu tượng xuất gia; 
vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata. 

22. Vào lúc bây giờ, đức Vua Ѕепіуа Bimbisära xứ Magadha đã ra thông 
báo răng: “Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không 
được phép làm bất cứ điều gì dén những người ấy. Giáo pháp đã khéo được 
thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách đúng đăn, ngõ hầu 
chấm dứt khô đau.” 

23. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã bị 
giam trong ngục. Người ây đã phá ngục tâu thoát và đã được xuất gia ở nơi các 
Ty-khưu. Dân chúng sau khi nhìn thây đã nói như vầy: “Chính người này là kẻ 
cướp phả ngục. Nào, chúng ta hãy dẫn gã ау đi.” Một sô người đã nói như vầy: 
“Này các ngài, chớ có nói như thế. Đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã 
ra thông báo răng: “Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, 
không được phép làm bất cứ điều gì đến những người ấy. Giáo pháp đã khéo 
được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách đúng đăn, поб 
hàu châm dứt khô dau.” 


33 Coro ahgulimalo: Mới xem qua dễ lầm tưởng với kẻ cướp tên Añgulimäla trong bài kệ tụng về Tám 
Phật Lực. Dịch giả I. B. Horner đã nêu lên điêu này với lý do không có chữ “плата” (tên là) hoặc “iti” 
như thường được dùng trong trường hợp danh từ riêng: hơn nữa, ở đây vị này được xuât g1a ở nơi các 
Ty-khưu, còn vi kia được xuat gia theo lôi “ehi bhikkhu” với đức Phật. Thêm vào đó, sự biên đôi từ nữ 
tánh sang nam tánh của mālā trong cụm từ “añgulimalo ” xác định đây là trường hợp “bahubbihi ” làm 
phận sự của tính từ (ND). 
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24. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Các vị Sa-môn Thích tử 
này không phải lo sợ nữa rôi. Không được phép làm bất cứ điều gì đên сас у1 
này! Nhưng tại sao сас Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp phá ngục xuất gia?” 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ cướp phá ngục xuất gia; vị nào cho 
xuất gia thì phạm tội Dukkata. 

25. Vào lúc bây 010, CÓ người đàn ông nọ sau khi thực hiện vụ trộm đã tâu 
thoát và đã được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Người â ду đã Ы cáo thị tầm nã ở 
hoàng cung răng: “Được nhìn thây tại đâu thì được giết tại đây.” Dân chúng đã 
nói như vây: “Chính người này là kẻ Cướp bị cáo thị tâm nã. Nào, chúng ta hã 
giết gã ấy đi.” Một số người đã nói như vây: “Này các ngài, chớ có nói như thê. 
Đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã ra thông báo ràng: “Những người 
nào đã xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép làm bất cứ điêu gì 
đến những người ấy. Giáo pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực 
hành Phạm hạnh một cách đúng đắn, ngõ hâu chấm dứt khô dau.” 


26. Dân chúng phàn пап, phê phán, chê bai răng: “Các vị Sa-môn Thích tử 
này không phải lo sợ nữa ròi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các vị này! 
Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ cướp bị cáo thị tâm nã xuất gia?” 

Các vị đã trình sự việc йу lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, không nên cho kẻ cướp bị cáo thị tầm nã xuất gia; vị 
nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata. 


27. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đánh băng roi đã 
được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Тал sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bị xử hình phạt đánh băng roi xuất gia?” 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ bị xử hình phạt đánh băng roi xuất 
gia; vị nào cho xuât gia thì phạm tội Dukka/a. 

28. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ bị xử hình phạt đóng dâu đã được 
xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ bị xử hình phạt đóng dâu xuất gia?” 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ bị xử hình phạt đóng dâu xuất gia; vị 
nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata. 

29. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ là kẻ thiêu nợ đã bỏ trón và đã 
được xuất gia ở nơi các Tỷ-khưu. Những người chủ nợ đã nhìn thây và nói như 
vậy: “Chính người này là kẻ thiêu nợ của chúng ta. Nào, chúng ta hãy dẫn gã ây 
đi.” Một số người đã nói như vây: “Này các ngài, chớ có nói như thê. Đức Vua 
Seniya Bimbisära xứ Magadha đã ra thông báo răng: “Những người nào đã xuất 
gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, không được phép làm bát cứ điêu gì đến những 
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người ây. Giáo pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy dé các vị thực hành Phạm 
hạnh một cách đúng đắn, ngõ hầu châm dứt khô đau.” 


30. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các vị Sa-môn Thích tử 
này không phải lo sợ nữa ròi. Không được phép làm bất cứ điều gì đến các vị 
này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ thiếu nợ xuất gia?” 

Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ thiếu nợ xuất gia; vị nào cho xuất gia 
thì phạm tội Dukkata. 

31. Vào lúc bấy giờ, có người nô tỳ nọ đã bỏ trỗn và đã được xuất gia ó 
nơi các Tỳ-khưu. Những người chủ đã nhìn thây và nói như vây: “Chính người 
này là kẻ nô tỳ của chúng ta. Nào chúng ta hãy dẫn gã ấy đi.” Một số người đã 
nói như vây: “Này các ngài, chớ có nói như thé. Đức Vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha đã ra thông báo răng: “Những người nào đã xuất gia nơi các vị Sa- 
môn Thích tử, không được phép làm bât cứ điều gì đến những người ấy. Giáo 
pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy để các vị thực hành Phạm hạnh một cách 
đúng dàn, ngõ hầu châm dứt khó đau.” 


32. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các vị Sa-môn Thích tử 
này không phải lo sợ nữa rôi. Không được phép làm bát cứ điêu gì đến các vị 
này! Nhưng tại sao các Sa-môn Thích tử lại cho kẻ nô tỳ xuất gia?” 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho kẻ nô tỳ xuất gia; vị nào cho xuất gia 
thì phạm tội Dukkata. 

33. Vào lúc bây giờ, có người thợ bạc bị sói đâu nọ, sau khi cãi vã với cha 
mẹ đã đi дёп tu viện và đã được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Sau đó, cha mẹ của 
người thợ bạc bị sói đầu â Ây, trong khi tìm kiếm người thợ bạc bị sói đầu а Ây, đã 
đi đến tu viện và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: “Thưa các ngài, vậy chớ các ngài có 
nhìn ау người trai trẻ hình dáng như thê này không?” Các vị Tỳ-khưu trong 
khi không biết nên đã nói răng: “Chúng tôi không biết”, trong khi không nhìn 
Һау nên đã nói răng: “Chúng tôi không nhìn thấy.” 

34. Sau đó, cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ấy, trong lúc tìm kiếm 
người thợ bạc bị sói đầu ấy, nhìn thây [người ây] đã được xuất gia ở nơi các 
1-khưu nên phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Những Sa-môn Thích tử này 
thật vô liêm sỉ, giới hạnh xâu xa, là những kẻ nói láo, trong khi biết lại nói răng: 
‘Chúng tôi không biết”, trong khi nhìn thấy lại nói răng: “Chúng tôi không nhìn 
ау.’ Người trai trẻ này đã được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu.” 

35. Các Tỳ-khưu đã nghe được cha mẹ của người thợ bạc bị sói đầu ây phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ау lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thông báo đến hội chúng vë việc cạo tóc. 
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36. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rãjagaha có nhóm mười bảy thiêu niên là 
bạn bè. Thiếu niên Upali là thủ lãnh của họ. Khi ấy, cha mẹ của Upali đã khởi ý 
điều này: “Có phương Кё gì dé sau khi chúng ta từ trần, Upali có thê sông thoải 
mái và không bị cực nhọc?” 

37. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nêu Upali có thể học chữ 
viết, như thế sau khi chúng ta từ trần, Upali có thể sống thoải mái và không bị 
cực nhọc. ˆ 

38. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi y điêu này: “Nêu Upali học chữ viết thì 
các ngón tay sẽ bị đau. Nếu Upali có thê học tính toán, như thê, sau khi chúng 
ta từ trần, Upali có thê sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


39. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học tính toán thì 
ngực sẽ bị đau. Nêu Upali có thể học hội họa, như thé sau khi chúng ta từ trần, 
Upali có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 

40. Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học hội họa thì 
các con mặt sẽ bị đau. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, 
có sở hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rôi năm ngủ ở những cái 
giường kín gió, nêu Upali có thể xuất gia nơi các Sa-môn Thích tử, như thé sau 
khi chúng ta từ trần, Upali có thể sông thoải mái và không bị cực nhọc.” 

41. Thiêu niên Upali đã nghe được cuộc nói chuyện trao đôi ду của cha mẹ. 
Sau đó, thiếu niên Upali đã đi đến gặp những thiếu niên ау, sau khi đến đã nói 
với những thiếu niên ấy điêu này: “Này các bạn, hãy đi. Chúng ta sẽ xuất gia 
nơi các Sa-môn Thích tt.” 


42. Sau đó, những thiêu niên ây, từng người một đã di đến вар cha mẹ của 
minh уа đã nói điều này: “Hãy cho phép con rời nhà xuất gia, sông không nhà.” 
Khi ấy, cha mẹ của những thiêu niên ây [nghi răng]: “Tất cả những đứa trẻ này 
có ước muôn giông nhau, có y định tốt đẹp” nên đã chấp thuận. Chúng đã di dén 
gặp các Ty-khuu và thỉnh câu sự xuất gia. Các Ty-khuu đã cho chúng xuất gia, 
đã cho tu lên bậc trên. Những thiếu niên ây, trong đêm vào lúc hừng sáng, sau 
khi thức dậy đã khóc lóc: “Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhai.” 

43. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: “Này các Sư đệ, hãy chờ đến khi trời sảng, 
nêu có cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nêu có thức ăn thi các đệ sẽ ăn, nêu có vật 
nhai thì các đệ sẽ nhat; còn nêu không có cháo, hoặc thức ăn, hoặc vật nhai thì 
các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực.” 

44. Trong khi được nói như thê bởi các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu [thiếu niên] 
ау vẫn khóc lóc: “Hãy cho cháo, hãy cho thức ăn, hãy cho vật nhat” , rôi đại tiện, 
tiêu tiện ở chỗ năm ngôi. 

45. Đức Thế Tôn, trong đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã nghe 
tiếng của các đứa trẻ, sau khi nghe đã bảo Đại đức Ananda răng: “Này Ananda, 
tiếng của các đứa trẻ ấy là gì vậy?” 
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46. Khi ду, Đại đức Ananda đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu trong khi biết vẫn cho tu lên bậc 
trên người chưa đến hai mươi tuôi, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ây trong khi biết vẫn cho tu lên 
bậc trên người chưa đến hai mươi tuôi? Này các Tỳ-khưu, người chưa đến hai 
mươi tuôi không có khả năng chịu đựng đôi với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự 
khát, các sự xúc chạm bởi ruôi, muỗi, 010, năng và các loài bò sát, các lối nói 
lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức 
nhôi, khốc liệt, sắc bén, gay sắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người, 
thuộc về cơ thê đã sanh khởi. 

47. Này các Tỳ-khưu, người đã được hai mươi tuôi, có khả năng chịu đựng 
йді với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi гибі, muỗi, gió, 
năng và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam 
chịu các cảm thọ khó, nhức nhi, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích 
thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thê đã sanh khởi. Này các Ty-khuu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

~ Này các Tỳ-khưu, người chưa đên hai mươi tuôi, trong khi biết, không nên 
cho tu lên bậc trên; vị nào cho tu lên bậc trên thì nên được hành xử theo pháp." 

48. Vào lúc bây 010, có gia đình nọ bị chết bởi bệnh dịch hạch. Người cha 
và người con trai của gia đình ây là [những người] còn sót lại. Họ đã xuất gia 
nơi các Tỳ-khưu rôi đi khất thực chung với nhau. Khi ấy, lúc đô ăn khát thực 
được bó thí đến người cha, đứa trẻ ду đã chạy lại gân và nói điêu này: “Cha yêu 
quy, hãy cho con với. Cha yêu quy, hãy cho con уот.” Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Những Sa-môn Thích tử này không có Phạm hạnh. Đứa trẻ 
này đã được sanh ra bởi Ty-khuu-ni.” 

49. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đứa trẻ dưới mười lăm tuôi không nên cho xuất gia; vị 
nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata. 

50. Vào lúc bây giờ, gia đình hộ độ có đức tin mộ đạo của Đại đức Ananda 
bị chết bởi bệnh dịch hạch. Và có hai đứa trẻ trai là [những người] còn sót lại. 
Khi nhìn thây các vị Tỳ-khưu, chúng theo thói quen được phép trước đây đã 
chạy đến gần. Các Tỳ-khưu đã đuôi [chúng] đi. Trong khi bị các vị Tỳ-khưu 
đuôi đi, chúng đã khóc. 


Liên quan đến tội Pacittiya 65 về cho tu lên bậc trên người kém hai mươi tuôi (ND). 
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51. Khi йу, Đại đức Ananda đã khởi y điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định răng: “Đứa trẻ dưới mười lăm tuôi không nên cho xuất gia’; và những 
đứa trẻ này đưới mười lăm tuôi, vậy băng phương cách gì để những đứa trẻ 
này không thê bị tiêu hoại đây?” Sau đó, Đại đức Ananda đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 

— Này Ananda, những đứa trẻ ду có khả năng dé đuôi các con qua bay đi không? 

— Bạch Thé Tôn, chúng có khả năng. 

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xuất gia đứa trẻ dưới mười lăm tuổi là trẻ 
[có thé] đuôi được qua. 

52. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya có hai Sa-di là 
Kantaka và Mahaka. Chúng đã làm điều tôi bại với nhau. Các vị Tỳ-khưu phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Sa-di lại thực hành điều sai trái có hình 
thức như thế ау?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, một vị không nên để cho hai Sa-di phục vụ; vị nào để 
cho phục vụ thì phạm tội Dukkata. 

53. Vào lúc bây giờ, đức Thé Tôn đã sông mùa mưa ở ngay tại nơi ду, trong 
thành RãJagaha, mùa lạnh ở tại nơi ây, mùa nóng ở tại nơi ây. Dân chúng phản 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Các hướng đi của các Sa-môn Thích tử bị tắt 
nghẽn, tăm tôi. Các hướng đi không còn được các vị này nhận ra nữa.” 

54. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị Iy-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. Khi ây, đức Thé 
Tôn đã bảo Đại đức Ananda ràng: 

— Này Ananda, hãy đi, cầm lây chìa khóa, và thông báo cho các vị Tỳ-khưu ở 
dãy phòng răng: “Này các Đại đức, đức Thế Tôn muốn ra đi, du hành ở đến núi 
Dakkhiņāgiri.” Đại đức nào có ý thích thì hãy đi.” 

— Bạch Thê Tôn, xin vâng. 

Nghe theo lời đức Thế Tôn, Đại đức Ananda đã сат lây chìa khóa và đã 
thông báo cho các vị Tỳ-khưu ở dãy phòng răng: 

— Này các Đại đức, đức Thế Tôn muôn ra đi, du hành đến núi Dakkhinägiri. 
Đại đức nào có ý thích thì hãy д. 

Các vị Tỳ-khưu đã nói như уду: 

- Này Đại đức Ananda, đức Thê Tôn đã quy định là sông nương nhờ mười 
năm, vị mười năm được cho nương nhờ. Và [nêu] chúng tôi đi đến noi áy thi su 
nương nhờ sẽ сап được xác định [ở nơi ду]. Và việc cư trú sẽ là ngăn ngủi và sẽ 


35 Dakkhinagrri nghĩa là “ngọn núi ở phía Nam.” Tuy nhiên, ở phía Nam của thành Rajagaha có ngọn 
núi tên là Dakkhinägrrt, vì là địa danh cho nên giữ nguyên không dịch (ND). 
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quay trở về lại, rồi sự nương nhờ sẽ cần được xác định lại. Nếu các thây té độ 
hoặc thầy dạy học của chúng tôi sẽ đi thì chúng tôi cũng sẽ đi, nêu các thày tế 
độ hoặc thầy dạy học của chúng tôi sẽ không đi thì chúng tôi cũng sẽ không đi. 
Này Đại đức Ananda, tâm tư nhẹ nhàng là điều sẽ được nhận biết ở chúng tôi. 

55. Sau đó, đức Thế Tôn đã ra đi, du hành đến núi Dakkhinägiri với hội 
chúng T-khưu là nhóm só lượng ít ôi. Sau đó, khi đã ngự tại núi Dakkhinagiri 
theo như ý thích, đức Thế Tôn đã quay trở về lại thành Rãjagaha. Khi ấy, đức 
Thế Tôn đã bảo Đại đức Ananda ràng: “Này Ananda, vì sao Như Lai đã ra đi, 
du hành đến núi Dakkhinagrri với hội chúng Tỳ-khưu là nhóm só lượng ít 01?” 
Khi áy, Đại đức Ananda đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. Khi Ây, đức Thé 
Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các T-khưu, Ta cho phép vị Ty-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực 
sông nương nhờ năm năm, vị không có kinh nghiệm thì trọn đời. 

56. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó không nên sống không 
nương nhờ: Là vị không thành tựu Vô học giới ийп, không thành tựu Vô học 
định uân, không thành tựu Vô học tuệ uân, không thành tựu Vô học giải thoát 
uân, không thành tựu Vô học giải thoát tri kiến uân. Này các Tỳ-khưu, vị Ty- 
Кшт có năm yếu tô này không nên sóng không nương nhờ. 

57. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô được sống không nương 
nhờ: Là vị thành tựu Vô học giới uấn, thành tựu Vô học định uán, thành tựu 
Vô học tuệ uán, thành tựu Vô học giải thoát uân, thành tựu Vô học giải thoát 
tri kiến uân. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này được sông không 
nương nhờ. 

58. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị không có đức tin, không có sự hồ thẹn [tội lõi], không 
có sự ghê sợ [tội lỗi], biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các Tỳ-khưu, vị 
Tỳ-khưu có năm yếu tó này không nên sông không nương nhờ. 

59. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tó được sống không nương 
nhờ: Là vị có đức tin, có sự hó Шеп [tội lỗi], có sự ghê sợ [tội 11], có sự nỗ lực 
tinh tân, có niệm được thiết lập. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tó 
này được sông không nương nhờ. 

60. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tó khác nữa không nên sống 
không nương nhờ: Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng 
vê hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến 
cực đoan, ít học hỏi, trí kém. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này 
không nên sông không nương nhờ. 

61. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô được sóng không nương 
nhờ: Là vị không bị hư hỏng vë giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng 
về hạnh kiêm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
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kiến cực đoan, nghe nhiêu, có trí tuệ. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tô này được sông không nương nhờ. 


62. Này các Tỷ-khưu, vị Iy-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết vë sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng: hơn 
nữa, đối với vị này, hai bộ GIới bôn (Pãíimokkha) không khéo được truyền 
thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc năm lòng, 
không khéo được xác định theo từng điều và từng phân phụ thuộc. Này các Ту- 
khưu, vị Ty-khưu có năm yếu tô này không nên sông không nương nhờ. 


63. Này các Ty-khuu, vị Ty-khuu có năm yêu tô được sông không nương 
nhờ: Là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng đối vói vi này; hơn nữa, đôi VỚI VỊ пау, hai bộ GIới 
bốn (Patimokkha) khéo được truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, 
khéo thuộc năm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng phân phụ thuộc. 
Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này được sông không nương nho. 


64. Này các Ty-khuu, vị Iy-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết VỀ SỰ phạm tội nặng, chưa 
đủ năm năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này không nên sống 
không nương nhờ. 


65. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô được sông không nương 
nhờ: Là vi biết vë sự phạm tội, biết vë sự không phạm tội, biết về sự phạm tội 
nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các Tỳ- 
khưu, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này được sóng không nương nhờ. 

66. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô này không nên sống không 
nương nhờ: Là vị không thành tựu Vô học giới uân, không thành tựu Vô học 
định ийп, không thành tựu Vô học tuệ ийп, không thành tựu Vô học giải thoát 
uán, không thành tựu Vô học giải thoát tri kiên uán, chưa đủ năm năm. Này các 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô này không nên sông không nương nhờ. 


67. Này các Yy-khưu, v1 Tỷ-khưu có sáu yêu tô này được sông không nương 
nhờ: Là vị thành tựu Vô học giới uân, thành tựu Vô học định uân, thành tựu Vô 
học tuệ uân, thành tựu Vô học giải thoát uân, thành tựu Vô học giải thoát tri 
Кіёп uán, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có 
sáu yêu tô này được sông không nương nhờ. 

68. Này các Tỷ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tố khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vị không có đức tin, không có sự hồ then [tội 151], không 
có sự ghê sợ [tội lỗi], biếng nhác, có niệm bi quên lãng, chưa đủ năm năm. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yếu tó này không nên sông không nương nhờ. 


69. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tó được sông không nương 
nhờ: Là vi có đức tin, có sự hô then [tội lôi], có sự ghê sợ [tội lôi], có sự nô lực 
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tinh tán, có niệm được thiết lập, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tô này được sống không nương nhờ. 


70. Này các Tỷ-khưu, vị Ty-khuu có sáu yêu tô khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vi bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bị hư hỏng 
về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng về tri Кіёп thuộc tri kiến cực 
đoan, ít học hỏi, trí kém, chưa đủ năm пат. Này các Ty-khưu, vị Ty-khưu có 
sáu yếu tô này không nên sống không nương nhờ. 

71. Này các Tỳ-khưu, vị Ty-khuu có sáu yéu tó duoc sóng khóng nuong 
nhờ: Là vị không bị hư hỏng vé giới thuộc tăng thượng giới, không bi hư hỏng 
về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về trì kiến thuộc tri 
kiên cực đoan, nghe nhiêu, có trí tuệ, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu yêu tó này được sống không nương nhờ. 


72. Này các Tỷ-khưu, vị Ty-khuu có sáu yêu tô khác nữa không nên sông 
không nương nhờ: Là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không 
phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng đối 
VỚI VỊ này; hơn nữa, đỗi với vị này, hai bộ Giới bón (Pafimokkha) không khéo 
được truyền thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo 
thuộc nằm lòng, không khéo được xác định theo từng điêu và từng phân phụ 
thuộc, chưa đủ năm năm. Này các Ty-khưu, vị T-khưu có sáu yêu tô này 
không nên sông không nương nhờ. 

73. Này các Ty-khuu, vị Ty-khuu có sáu yêu tô được sông. không nương 
nhờ: Là vi biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm 
tội nhẹ, biết vê sự phạm tội nặng; hơn nữa, đối với vị này, hai bộ Giới bón 
(Patimokkha) khéo duoc truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, 
khéo thuộc năm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ 
thuộc, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này các T-khưu, vị Tỳ-khưu có sáu 
yếu tô này được sống không nương nhờ. 


Dứt tụng phẩm “Không phải lo sợ” là thứ tám. 


Kk kk kK 


1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rājagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi, du hành về phía thành Kapilavatthu. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Kapilavatthu. 


2. Tại nơi đó, giữa dân chúng dòng Sakya, đức Thế Tôn ngự ở thành 
Kapilavatthu, tại tu viện Nigrodha. Khi ау vào buói sáng, đức Thế Tôn đã mặc 
y, câm y bát, đi đến tư dinh của Suddhodana dòng Sakya, sau khi đến đã ngôi 
xuống trên chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. 


3 Suddhodana dòng Sakya tức là đức Vua Tinh Phan dòng Thích-ca. Tịnh Phan là từ dịch nghĩa của 
Suddhodana (Suddha = trong sạch + odana = cơm). Thích-ca là từ dịch âm của Sakya. Một sô tên gọi 
khác cũng đã được dịch âm như là S1-đạt-ta (Siddhattha), Da-du-đà-la (Yasodhar3), La-hầu-la (Rãhula), 
Ма-а (Maya), Kiều-đàm-di (Gotamn) (ND). 
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3. Khi ду, Hoàng hậu, mẹ của Rahula đã nói với Hoàng tử Каһиа điêu này: 

— Này Rãhula, người kia là cha của con. Hãy đi và câu xin phân thừa ké. 

Khi ây, Hoàng tử Rahula đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đứng ở 
phía trước đức Thê Tôn [nói răng]: 

— Này vị Sa-môn, bóng che của Ngài thật an lạc. 

4. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Khi â ây, Hoàng tử 
Rahula đã theo sát phía sau đức Thế Tôn [nói răng]: 


- Này vị Sa-môn, hãy ban cho con phân thừa kế. Này vị Sa-môn, hãy ban 
cho con phân thừa Кё. 

Khi ấy, đức Thé Tôn đã bảo Đại đức Sãriputta răng: 

— Này Sãriputta, như thế thì ngươi hãy cho Hoàng tử Rãhula xuất gia. 

— Bạch Ngài, con cho Hoàng tử Rãhula xuất gia như thế nào? 

5. Khi ấy, đức Thé Tôn nhân lý do йу, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc xuất gia Sa-di bằng ba sự di đến 
nương nhờ [tam quy]. Và này các Ty-khuu, nên cho xuất gia như уду: Trước 
tiên, nên cho cạo bỏ râu tóc, cho choàng lên các tám vải màu ca-sa, cho йар 
thượng у một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị Tỳ-khưu, bảo ngồi chôm hôm, 
bảo chắp tay lên và nên bảo răng: “Ngươi hãy nói như vây: Tôi đi đến đức Phật 
là nơi nương nhờ. Tôi di đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. Tôi đi đến Hội chúng 
là nơi nương nhờ. Lân thứ nhì, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. Lân thứ 
nhì, tôi đi đên Giáo pháp là nơi nương nhờ. Lân thứ nhì, tôi đi đến Hội chúng là 
nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đi đến đức Phật là nơi nương nhờ. Lân thứ ba, 
tôi đi đến Giáo pháp là nơi nương nhờ. Lân thứ ba, tôi đi đến Hội chúng là nơi 
nương nhờ.” Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc xuất gia Sa-di băng ba sự đi 
đến nương nhờ này. 

6. Khi ây, Đại đức Sariputta đã cho Hoàng tử Rahula xuất gia. Sau đó, 
Suddhodana dòng Sakya đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đånh lễ 
đức Thê Tôn rôi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuông một bên, Suddhodana 
dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 


— Bạch Ngài, trẫm thỉnh cầu đức Thé Tôn một điều ước muốn. 

— Này vị Gotama, các dáng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn. 

— Bạch Ngài, điều ấy là hợp lý, điều ау không bị chê trách. 

— Này vị Gotama, xIn hãy nói. 

— Bạch Ngài, khi đức Thê Tôn đã xuất ø1a, đau khô đã khởi lên ở trầm 
không phải là ít, tương tự như vậy trong việc Nanda,” [nhưng là sự đau khô] vô 


3” Nanda là con trai của đức Vua Suddhodana và bà Маһарајарай Gotamī, tức em cùng cha khác mẹ 
với đức Phật (ND). 
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cùng mãnh liệt trong việc Rahula. Bạch Ngài, lòng thương yêu đối với người 
con trai cắt vào da, sau khi cắt vào da, nó cắt vào lớp da trong; sau khi cắt vào 
lớp da trong, nó cắt vào thịt; sau khi cắt vào thịt, nó cắt vào gân; sau khi cắt 
vào gân, nó cắt vào xương; sau khi cắt vào xương, nó đạt đến tủy xương rồi trú 
[ở đó]. Bạch Ngài, tốt đẹp thay các ngài Đại đức không nên cho người con trai 
chưa được phép của cha mẹ xuất gia. 

7. Khi ду, đức ТҺё Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phân 
khởi cho Suddhodana dòng Sakya băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ day, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phán khởi băng bài pháp 
thoại, Suddhodana dòng Sakya đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thê Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 

8. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

– Này các Ty-khuu, không nên cho người con trai chua duoc phép của cha 
mẹ xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkata. 


Dứt phần giáng về câu chuyện của Rãhula. 
* * * * * 


1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo nhu ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi đó, trong thành Savatthi, đức Thế Tôn ngự ở 
Јеќауапа, tu viện của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, gia đình hộ độ của 
Đại đức Sãriputta đã gởi đứa trẻ trai đến Đại đức Sãriputta [nói răng]: “Xin ngài 
Trưởng lão hãy cho đứa trẻ này xuất gia.” 

2. Khi ây, Đại đức Sãriputta đã khởi ý điêu này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
răng: “Một vị không nên đề cho hai Sa-di phục уџ’ và ta дау đã có Sa-di Rãhula. 
Vậy ta nên thực hành như thế nào?” Rôi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Ty-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực 
một mình được đề cho hai Sa-di phục vụ, hoặc đề cho nhiều [Sa-di] phục vụ với 
sô lượng mà vị ду vẫn có đủ khả năng dé giáo huấn và giảng dạy. 

3. Sau đó, các vị Sa-di đã khởi ý điêu này: “Chúng ta có bao nhiêu điều 
học? Và chúng ta nên học tập về vån đề gì?” Các vị đã trình sự việc йу lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép mười điêu học đến các Sa-di và [cho 
phép] các Sa-di học tâp vë các điêu học ấy: Việc tránh xa sự giết hại mạng 
sông, việc tránh xa sự lây vật không được cho, việc tránh xa điều phi Phạm 
hạnh [sự hành dâm], việc tránh xa sự nói dối, việc tránh xa trường hợp dễ duôi 
uống chât say là rượu và chât lên men, việc tránh xa sự ăn phi thời, việc tránh 
xa sự múa hát đờn và xem trình diễn, việc tránh xa trường hợp đeo vòng hoa 
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thoa vật thơm và tô điểm băng đồ trang sức, việc tránh xa chỗ пат ngồi cao và 
rộng lớn, việc tránh xa sự thọ lãnh vàng bạc. Này các Ty-khuu, Ta cho phép 
mười điều học này đến các Sa-di và [cho phép] các Sa-di học tập về các điều 
học này. 

4. Vào lúc bây giờ, các Sa-di sông không tôn kính, không vâng lời, có lỗi 
cư xử không hòa nhã đối với các Tỳ-khưu. Các vị Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vi sao các Sa-di lại sống không tôn kính, không vâng lời, có lôi 
cư xử không hòa nhã đối với các Tỳ-khưu?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Тһе Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực thi hình phạt đối với vị Sa-di có năm 
yếu 10: Là vị ra sức làm cho các Tỳ-khưu không được lợi lộc; ra sức làm cho 
các Tỷ-khưu không được sự lợi ích; ra sức làm cho các Ty-khưu không có chỗ 
ngu; màng nhiếc, gièm pha các Tỳ-khưu; chia rẽ các Tỳ-khưu [này] với các Tř- 
khưu [khác]. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực thi hình phạt đôi với vị Sa-di 
có năm yếu 10 này. 

5. Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện sự ngăn сат. 

6. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu thực hiện sự ngăn сат toàn bộ khu vực 
tu viện của hội chúng đối với các Sa-di. Các Sa-di trong khi không thé đi vào 


tu viện nên rời đi, hoàn tục, chuyền sang ngoại đạo. Các vị đã trình sự việc ду 
lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện sự ngăn cắm toàn bộ khu vực tu 
viện của hội chúng; vi nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, 
Ta cho phép thực hiện sự ngăn сайт ở chỗ [Tỳ-khưu] sinh sóng hoặc ở chỗ [Tỳ- 
khưu| lui tới. 

7. Vào lúc bây 010, các vị Ty-khuu thực hiện sự ngăn câm thức ăn theo 
đường miệng đối với các Sa-di. Dân chúng trong lúc làm nước cháo và bữa ăn 
dâng hội chúng, nói với các Sa-di như vây: “Này các ngài, hãy đến và húp cháo. 
Này các ngài, hãy đến và thọ dụng bữa ăn.” Các vị Sa-di nói như vậy: “Này các 
đạo hữu, không thê được. Các Tỷỳ-khưu đã thực hiện sự ngăn сат.” Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Đại đức lại thực hiện sự ngăn 
câm thức ăn theo đường miệng đôi với các Sa-di?” Các vị đã trình sự việc ây 
lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện sự ngăn câm thức ăn theo đường 
miệng: vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. 


Dứt câu chuyện về hình phạt. 


*k 3k * * k 
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1. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư không hỏi các vị ау tê độ 
lại thực hiện sự ngăn сат đôi với các Sa-di. Các vị thây tế độ tìm kiếm [hỏi 
răng]: “Vì sao các Sa-di của chúng tôi lại không được nhìn thây?” Các Tỳ-khưu 
đã nói như vậy: “Này các Đại đức, các vị Ty-khưu nhóm Luc Sư đã thực hiện 
sự ngăn cắm.” Các vị thầy tế độ phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao các 
T-khưu nhóm Lục Sư không hỏi chúng tôi lại thực hiện sự ngăn сат đổi với 
các Sa-di của chúng tôi?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 


— Này các Ty-khưu, chưa hỏi các vị ау tế độ không nên thực hiện sự ngăn 
cấm; vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. 

2. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã dụ dỗ các Sa-di của các 
Tỳ-khưu trưởng lão. Các vị Trưởng lão bị mệt nhọc trong khi tự mình lây gỗ 
chà răng và nước súc miệng. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên dụ dỗ tập thé của vị khác; vị nào dụ dỗ thì 
phạm tội Dukkata. 

3. Vào lúc bây giờ, Sa-di tên Kantaka của Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya đã làm nho Ty-khuu- пі tên Kantaki. Các Ty-khuu phàn пап, phê phán, 
chë bai ràng: “Vi sao vl Sa-di lai thuc hành điều sai trái có hình thức như thế?” 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trục xuất Sa-di có mười yêu tô này: Là kẻ 
giết hại mạng sông, là kẻ lây vật không được cho, là kẻ phi Phạm hạnh [hành 
dâm], là kẻ nói dối, là kẻ uống chất say, là kẻ phi báng đức Phật, phi báng Giáo 
pháp. phi бапе Hội chúng, là kẻ có їп kiến sai trái, là kẻ làm nho Ty-khuu-ni. 
Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trục xuất vị Sa-di có mười yếu tô này. 


4. Vào lúc bây 010, CÓ người vô căn nọ đã được xuât gia ở nơi các Ty-khưu. 
Người â ây đi đến вар các vl Ty-khuu trẻ rÓi nói như vây: “Này các Đại đức, hãy 
đi đến. Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Các vị Ty-khuu đuổi đi: “Này kẻ vô căn, 
tiêu mát đi! Này kẻ vô căn, bién mất đi! Ai mà cần đến ngươi?” BỊ các Ty-khưu 
xua đuôi, người ây đi đến gặp các Sa-di to bự lớn xác ròi nói như váy: “Này сас 
Đại đức, hãy đi đên. Hãy làm điều nhơ nhớp với tôi.” Các vi Sa-di đuôi đi: “Này 
kẻ vô căn, tiêu mát đi! Này kẻ vô căn, biến mát đi! Ai mà cần đến ngươi?” 


5. Người ду khi bị các VỊ Sa-di xua đuôi lại đi đến gặp những người chăn 
voI, những người giữ ngựa rôi nói như vây: “Này các đạo hữu, hãy đi đến. Hãy 
làm điêu nhơ nhớp với tôi.” Những người chăn voi, những người giữ ngựa đã 
làm điều nho nhớp. Những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Những 
Ša-môn Thích tử này là những kẻ vô căn. Những người nào trong bọn họ không 
phải là những kẻ vô căn thì những người ây làm điều nhơ nhớp với những kẻ vô 

căn. Như vậy, chính tất cả những người này không có Phạm hạnh.” 

6. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người chăn voi, những người 91 ngựa 


phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vi T-khưu а ây đã trình sự việc ây lên 
đức Thé Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, kẻ vô căn chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho 
tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. (1) 

7. Vào lúc bây giờ, có người соп trai của gia đình bị khánh tận, không còn 
thân quyến nọ, là người mảnh mai. Khi ду, người con trai của gia đình bị khánh 
tận, không còn thân quyền ây đã khởi ý điều này: “Ta là người mảnh mai, không 
đủ khả năng đề đạt đến tài sản chưa có, hoặc làm tăng trưởng tài sản đã có, với 
phương Кё gì dé ta có thê sông thoải mái và không bị cực nhọc?” 

8. Rồi người con trai của gia đình bị khánh tận, không còn thân quyến ấy 
đã khởi у điêu này: “Những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở 
hành thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rôi năm ngủ ở những cái giường 
kín gió, hay là ta nên tự mình chuân bị y bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh 
vải màu ca-sa, đi đến tu viện và chung sông với các Tỳ-khưu?” 

9. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận, không còn thân quyến 
ду, đã tự mình chuẩn bị у bát, cạo bỏ râu tóc, khoác lên các mảnh vải màu ca- 
sa, đi đến tu viện và đảnh lễ các vị Tỳ-khưu. Các vị Tỳ-khưu đã nói như уду: 

— Này Đại đức, Đại đức được bao nhiêu năm? 

— Được bao nhiêu năm? Này các Đại đức, điều аду là gì vậy? 

- Này Đại đức, ai là thầy tế độ của Đại đức? 

— Thây tế độ? Này các Đại đức, điều ấy là gì vậy? 

Các vị Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Upali điều này: 

- Này Đại đức Upali, hãy thâm tra người đã xuất gia này đi. 

10. Sau đó, người con trai của gia đình bị khánh tận không còn thân quyến 
ду, trong khi đang được Đại đức Upali thâm tra, đã kê lại sự việc ấy. Đại đức 
Upali đã Кё lại sự việc ây cho các Ty-khưu. Các Ty-khưu đã trình sự việc ау 
lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu]?Š chưa được tu lên bậc 
trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rôi thì nên trục xuất. 
Này các Ty-khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo chưa được tu lên bậc trên thì không 
nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên ròi thì nên trục xuất. (2-3) 

11. Vào lúc bẫy giờ, có con rông nọ lo ngại, xâu hồ và chán ghét với sự xuất 
thân là loài rồng. Sau đó, con rồng ây đã khởi ý điều này: “Với phương kế gì ta 
có thể hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rông và có thé thành tựu bản thể 
của loài người một cách nhanh chóng?” Khi ây, con rồng ду đã khởi ý điều này: 


шыш heyyasamvasaka” nghĩa là kẻ sông chung theo lỗi trộm cắp. Chú giải đề cập 3 loại “theyyasamväsaka”: 
“kingatthenakd” (kẻ trộm tướng mạo) nghĩa là kẻ tự mình xuất gia rôi đi đến tu viện và không biết gi 
về các điêu quy định, “samvasatthenaka” ( kẻ trộm trong việc cộng trú) nghĩa là vị Sa-di đã hoàn tục rỗi 
đi đến tu viện nói dối là Tỳ-khưu và có biết về các điêu quy định, hạng thứ ba “/bhayatthenaka” (kẻ 
trộm theo cả hai cách) nghĩa là kẻ tự mình xuât gia rôi đi đền tu viện và có biệt về các điêu quy định 
(VinA. V. 1016-17). 
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“Những vi Sa-môn Thích tử này là những vi thực hành giáo pháp, thực hành sự 
bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp; 
néu ta có thê xuất gia nơi các уі Sa-môn Thích tử, như thé ta có thể hoàn toàn 
thoát khỏi sự xuất thân là loài rồng và có thé thành tựu bản thé của loài người 
một cách nhanh chóng. $ 

12. Sau đó, con ròng ây vói hình dáng cúa nguòi thanh niên đă д đến сар 
các vị Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các vị Ty-khưu đã cho người ây xuât 
gia, đã cho tu lên bậc trên. Vào lúc bây 010, con rông ау cùng với vị Ty-khưu 
khác ngụ trong trú xá ở chỗ giáp ranh. Khi â ây, trong đêm vào lúc hừng sáng, vi 
Ty-khưu ây thức dậy và đi kinh hành ở ngoài trời. 

13. Sau đó, trong khi vị Ty-khưu ду đã đi ra ngoài, con rồng ấy hết lo âu nên 
đã chìm vào giâc ngủ. Toàn bộ trú xá đã bị tràn ngập bởi [thân của] con rông 
và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa số. Sau đó, vị 1-khưu а ây [nghĩ răng]: 
“Та sẽ đi vào trú xá”, trong lúc đây cánh cửa đã nhìn thấy toàn bộ trú xá bị tràn 
ngập bởi [thân của] con rông và các vòng thân đang ló ra khỏi các cửa só, sau 
khi nhìn thấy [trở nên] sợ hãi và đã kêu thét lên. Các vị Ty-khuu đã chạy lại và 
nói với vị Tỳ-khưu ây điều này: 

— Này Đại đức, vì sao Đại đức lại kêu thét lên vậy? 

— Này các Đại đức, toàn bộ trú xá này bị tràn ngập bởi [thân của] con rồng 
và các vòng thân còn ló ra khỏi các cửa sô. 

14. Khi â ây, con rông ду sau khi thức giấc bởi tiếng động â ду аа ngôi xuống 
trên chỗ ngôi của mình. Các vị Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này đệ, ngươi là ai vậy? 

— Thưa các ngài, tôi là rồng. 

— Này đệ, vì sao ngươi lại biên thành hình dạng như thế này? 

15. Khi Ấy, con rông ấy đã кё lại sự VIỆC ây cho các Ty-khưu. Các Ty-khưu 
đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. Khi а ây, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân 
sự kiện ду đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và nói với con rông ду điều này: 

— Các ngươi là loài rông không có được pháp tiên bộ trong Pháp và Luật 
này. Này rông, ngươi hãy đi đi. Và hãy tiên hành Uposatha” vào ngày mười 
bốn, ngày mười lăm và ngày thứ tám của mỗi nửa tháng ở ngay nơi ây, như thê, 
ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự xuất thân là loài rông và sẽ thành tựu bản thể 
của loài người một cách nhanh chóng. 

16. Khi ấy, con rồng ấy [nghĩ rằng]: “Nghe nói ta không có được pháp 
tiên bộ trong Pháp và Luật này” [trở nên] đau khó, râu гї, trong khi đang trào 
га nuóc mắt đã khóc rông lên гӧі bỏ đi. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Тў- 
khưu răng: 


3 Vào các ngày này, сас cư sĩ thường thọ trì 8 giới hoặc 10 giới một ngày đêm (ND). 
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— Này các Tỳ-khưu, đây là hai lý do đưa ёп việc hiện ra bản thê thật của 
loài rông, là khi nó thực hiện việc lứa đôi với rông cái và khi nó hết lo âu rồi 
chìm vào giắc ngủ. Này các Iy-khưu, hai lý do này đưa đến việc hiện ra bản 
thê thật của loài rông. Này các Tỳ-khưu, loài thú chưa được tu lên bậc trên thi 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rôi thì nên trục xuất. (4) 


17. Vào lúc bây 010, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sống của 
người mẹ. Người â ây lo ngąi, хап hồ và chán ghét với hành động ác độc ây. Sau 
đó, người thanh niên ấy đã khởi ý điều này: “Với phương Кё gì ta có thể thực 
hiện sự thoát ly đôi với nghiệp ác ây?” Khi ấy, người thanh niên ây đã khởi ý 
điều này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, 
thực hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, 
có thiện pháp; nếu ta có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thé ta có 
thê thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.” 

18. Sau đó, người thanh niên ây đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Upali điều này: 


— Này Đại đức Upali, cũng trước đây, con rông với hình dáng của người 
thanh niên đã được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Này Đại đức Upali, hãy Һат 
tra người thanh niên này. 

19. Sau đó, trong khi được Đại đức Upali thâm tra, người thanh niên ấy đã 
Кё lại sự việc ау. Đại đức Орап đã kë lại sự việc ây cho các T-khưu. Các Ty- 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, kẻ giết mẹ chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho 
tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rôi thì nên trục xuất. (5) 

20. Vào lúc bây 010, có người thanh niên nọ là kẻ đã đoạt đi mạng sông 
của người cha. Người ây lo ngại, xâu hó và chán ghét với nghiệp ác ây. Sau đó, 
người thanh niên ây đã khởi ý điều này: “Với phương kế gì ta có thê thực hiện 
sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy?” Khi ду, người thanh niên ấy đã khởi ý điều 
này: “Những vị Sa-môn Thích tử này là những vị thực hành giáo pháp, thực 
hành sự bình thản, thực hành Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có 
thiện pháp; néu ta có thé xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thé ta có thể 
thực hiện sự thoát ly đối với nghiệp ác ấy.” 

21. Sau đó, người thanh niên ấy đã đi đến gặp các Tỳ-khưu và thỉnh cầu sự 
xuất gia. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Upäli điêu này: 

— Này Đại đức Upali, cũng trước đây, con rồng với hình đáng của người 
thanh niên đã được xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Này Đại đức Upali, hãy thâm 
tra người thanh niên này. 

22. Sau đó, trong khi được Đại đức Upali thâm tra, người thanh niên ấy đã 
kê lại sự việc ду. Đại đức Upali đã kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu. Các Ty- 
khưu đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, kẻ giết cha chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho 
tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. (6) 

23. Vào lúc bây giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu đi đường xa từ Sãketa đến thành 
Sãvatthi. Giữa đường bọn cướp đã xuât hiện; chúng đã cướp bóc một số Ty- 
khưu và đã giết chết một số Tỳ-khưu. Các binh lính của đức vua phát xuất từ 
thành Sãvatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tâu thoát. Những 
kẻ tâu thoát ду đã xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Những kẻ nào đã bị bắt thì bị 
đưa đi tử hình. 

24. Những kẻ đã được xuất gia ây đã nhìn ау những kẻ cướp ây đang bi 
dua di tử hình, sau khi nhìn thây đã nói như vây: “May mắn thay chúng ta đã tâu 
thoát, nếu hôm nay chúng ta bị bắt, chúng ta cũng có thê bị giết y như thé này.” 
Các vị Tỳ-khưu đã nói như vây: “Này các Đại đức, các vị đã nói điều gì vậy?” 
Khi ây, những kẻ đã được xuất gia ây đã kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu. Các 
Tỳ-khưu đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ду là các vị A-la-hán. Này các Tỳ-khưu, 
kẻ giết А -Іа-һап chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc trên, đã 
tu lên bậc trên rồi thì nên trục xuất. (7) 

25. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu-ni đi đường xa từ Saketa đến 
thành Sãvatthi. Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện; chúng đã cướp bóc một số 
Tỳ-khưu-ni, đã làm nhơ nhớp một số Tỳ-khưu-ni. Các binh lính của đức vua 
phát xuất từ thành Sãvatthi đã bắt được một số kẻ cướp. Một số kẻ cướp đã tâu 
thoát. Những kẻ tâu thoát ду đã xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Những kẻ nào đã 
bị bắt thì bị đưa đi tử hình. 

26. Những kẻ đã được xuất gia ду đã nhìn ау những kẻ cướp ây đang bi 
dua di tü hinh, sau khi nhin thây đã nói như vây: “May màn thay chúng ta đã tâu 
thoát. Néu hôm nay chúng ta bi bắt, chúng ta cũng có thể bị giết y như thé này.” 
Các vị Tỳ-khưu đã nói như vây: “Này các Đại đức, các vị đã nói điều gi vậy?” 
Khi ду, những kẻ đã được xuất gia ấy đã kê lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các 
Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, kẻ làm nho Ty-khuu-ni chưa được tu lên bậc trên thì 
không nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rôi thì nên trục xuất. Này các 
Ty-khưu, kẻ làm chia rẽ hội chúng chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho 
tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rôi thì nên trục xuất. Này các Ty-khưu, kẻ làm 
chảy máu [đức Phát] chưa được tu lên bậc trên thì không nên cho tu lên bậc 
trên, đã tu lên bậc trên ròi thì nên trục xuất. (8-9-10) 

27. Vào lúc bây giờ, có người lưỡng căn по“ đã được xuất gia ở nơi các 
Tỳ-khưu. Người ấy hành động [như người nam] rồi bảo [người nam khác] hành 
động [với mình]. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 


40 Người có cả hai bộ phận sinh dục nam và nữ (ND). 
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— Này các T-khưu, người lưỡng căn chưa được tu lên bậc trên thì không 
nên cho tu lên bậc trên, đã tu lên bậc trên rôi thì nên trục xuất. (11) 


Dứt mười một câu chuyện về người chưa được tu lên bậc trên. 
* * * * * 


1. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên người không có thày 
tế độ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có thây tế 
độ; vi пао cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (1) 

2. Vào lúc bây giờ, các vị Ty-khuu cho tu lên bậc trên với hội chúng là thây 
tê độ. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với hội chúng là Һау tế 
độ; vi nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (2) 

3. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với nhóm [hai hoặc 
ba vị Tỳ-khưu] là thầy tế độ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với nhóm [hai hoặc ba 
vị Tỳ-khưu] là thây tế độ; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (3) 

4. Vào lúc bây giờ, các vị Tỷ-khưu cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thây 
sự Xu: ..(nt)... cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo [T-khưu] là thầy tế 

...(nf)... cho tu lên bậc trên với kẻ đã đi theo ngoại đạo là Һау tế độ. ...(nt)... 
Xi tu lên bậc trên với loài thú là Һау tế độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên với kẻ 
giết mẹ là Һау tê độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên với kẻ giết cha là thầy tế độ. 
...(nf)... cho tu lên bậc trên với kẻ giết A-la-hán là thây tế độ. ...(nt)... cho tu lên 
bậc trên với kẻ làm nho Tỳ-khưu-ni là ау tế độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên 
với kẻ chia rẽ hội chúng là thây tế độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên với kẻ làm 
chảy máu [đức Phật] là Һау tế độ. ...(nt)... cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn 
là thây tế độ. 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

5. — Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với kẻ vô căn là thây 
tê độ. ...(nt)... Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu] 
là thây tế độ. ...(nt)... Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ đã đi theo ngoại 
HH là thây tê độ. ...(nt)... Không nên cho tu lên bậc trên với loài thú là thây tế 

(nt)... Không nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết mẹ là Һау tế độ. ...(nt)... 
“nh nên cho tu lên bậc trên với kẻ giết cha là thây tê độ. ...(nt)... Không nên 
cho tu lên bậc trên với kẻ giết A-la-hán là thây té dó. ...(nt)... Khóng nën cho tu 
lên bậc trên với ké làm nho Tỳ-khưu-ni là thây té độ. ...(nt)... Không nên cho 
tu lên bậc trên với kẻ chia rẽ hội chúng là thây tế độ. . .(nf)... Không nên cho tu 
lên bậc trên với kẻ làm chảy máu [đức Phật| là thây tê độ. ...(nt)... Không nên 
cho tu lên bậc trên với kẻ lưỡng căn là thầy tê độ; vị nào cho tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. (4-14) 
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6. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên người không có bình 
bát. Các vị đi khất thực băng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Giông như là những kẻ ngoại дао.” Các vị đã trình sự việc ау lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có bình bát; 
у] nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (15) 

7. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên người không có 
у. Các vị lõa thể đi khát thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Giông như là những kẻ ngoại дао.” Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có у; vi nào 
cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (16) 

8. Vào lúc bây giờ, các vị 1-khưu cho tu lên bậc trên người không có y 
và bình bát. Các vị lõa thê đi khất thực băng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Giông như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc 
ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không có y và bình 
bát; vi nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (17) 

9. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với bình bát [mượn] 
của người đã được yêu câu [trước]. Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại bình 
bát. Các vị đi khất thực băng hai tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 


— Này các Ty-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với bình bát mượn; vị 
nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (18) 

10. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với y [mượn] của 
người đã được yêu câu [trước]. Khi đã được tu lên bậc trên, các vị trả lại y. Các 
vị lõa thé đi khất thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: “Giống 
như là những kẻ ngoại дао.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với y mượn; vi nào cho 
tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (19) 

11. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu cho tu lên bậc trên với у và bình bát 
[mượn] của người đã được yêu câu [trước]. Khi đã được tu lên bậc trên, các vi 
trả lại y và bình bát. Các vị lõa thể đi khất thực băng hai tay. Dân chúng phản 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như là những kẻ ngoại đạo.” Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên cho tu lên bậc trên với y và bình bát mượn; 
vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. (20) 


Dứt hai mươi trường hợp không nën cho tu lên bậc trên. 
kkk kk 
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1. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu cho người bị đứt cánh tay xuất gia. 
...(nt)... cho người bị đứt bàn chân xuất gia. ... cho người bị đứt cánh tay và bản 
chân xuât gia. .. . cho người bị sút tai xuât gia. ... cho người bị sút mũi xuát gia. 

.. cho người bị sứt tai và mũi xuất gia. . .. cho người bị đứt ngón tay xuất gia. 

.. cho người bị đứt móng tay xuất gia. .. . cho người bi đứt gân chân xuất gia. 

.. cho người có bàn tay dính liền giông cánh dol xuât gia. . .. Cho người gù lưng 
xuất gia. . .. cho người lùn tit xuất g1a. ... Cho người có bướu cô xuât gia. ... cho 
người bị xử hình phạt đóng dâu xuất gia. ... cho người bị xử hình phạt đánh 
băng roi xuất gia. ... cho người bị cáo thị tầm nã xuât gia. ... cho người phù chân 
voi xuất gia... ' cho người có bệnh kinh niên trâm trọng xuất ола. ... Cho người 
bôi nhọ tập thể xuất gia. ... cho người chột mắt xuất gia. ... cho người có tứ chi 
bị co rút xuất gia. ... cho người què xuất gia. ... cho người bị liệt nửa thân xuất 
gia. ... cho người đi khập khiếễng xuất gia. ... cho người già yếu xuất gia. ... cho 
người mù xuất gia. ... cho người сат xuất gia. .. . cho người diéc xuất gia. ... cho 
người mù và câm xuất gia. ... cho người mù và điếc xuất gia. ... cho người сат 
và điếc xuất gia. ... cho người mù câm điếc xuất gia. 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

2.— Này các Tỳ-khưu, không nên cho người bị đứt cánh tay xuất gia. ...(nf)... 
Không nên cho người bị đứt bàn chân xuất gia... . Không nên cho người bị đứt 
cánh tay và bàn chân xuất gia. . . Không nên cho người sứt tai xuất gia. ... 
Không nên cho người bi sứt mũi xuất gia. . .. Không nên cho người bi sút tai và 
mũi xuất gia. ... Không nên cho người bị đứt ngón tay xuất gia. . .. Không nên 
cho người bị đứt móng tay xuất gla.. .. Không nên cho người bị đứt gần chân 
xuất gia. ... Không nên cho người có bản tay dính liên giỗng cánh doi xuất gia. 

.. Không nên cho người gủ lưng xuất gia. .. . Không nên cho người lùn tit xuất 
gia. . .. Không nên cho người có bướu cô xuất gia. ... Không nên cho người bị xử 
hình phạt đóng dâu xuất gia. . . Không nên cho người bị xử hình phạt đánh băng 
roi xuất gia. . .. Không nên cho người bị cáo thị tâm nã xuất gia. . .. Không nên 
cho người phù chân voi xuất gia. . .. Không nên cho người có bệnh trâm trọng 
kinh niên xuất gia. . ~ Không nên cho người bôi nhọ tập thê xuất gia. ... Không 
nên cho người chôt mắt xuât gia. ... Không nên cho người có tứ chi bị co rút 
xuất gia. ... Không nên cho người què xuất gia. .. . Khóng nën cho người bị liệt 
nửa thân xuất ба... . Không nên cho người đi khập khiếng xuất gia. . .. Không 
пёп сһо người già yêu xuất gia. ... Không nên cho người mủ xuất gia.. .. Không 
nên cho người саш xuất gia. . .. Không nên cho người điếc xuất gia. . .. Không 
nên cho người mù và câm xuất gia.... Không nên cho người mù và điếc xuất 
gia . Không nên cho người сат уа điếc xuất gia. ... Không nên cho người mù 
câm n điệc xuất gia; vị nào cho xuất gia thì phạm tội Dukkafa. 


Dứt ba mươi hai trường hợp không nên cho xuất gia. 
Dứt tụng phẩm “Phân thừa kế” là thứ chín. 


*k * * * * 
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1. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ban cho sự nương nhờ đến 
những vị không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không 
có liêm sỉ; vị nào ban cho thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu sóng [với pháp] nương nhờ vào những vị 
không со liêm si. Chăng bao lâu sau, các vị ау cũng trở thành các Ty-khuu ác 
xấu, không có liêm sỉ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, không nên sông [với pháp] nương nhờ vào những vị 
không có liêm sỉ; vi nào sống thì phạm tội Dukkata. 

2. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã 
quy định răng: ‘Không nên ban cho sự nương nhờ đến những vị không có liêm 
sỉ và không nên sóng [với pháp] nương nhờ vào những vị không có liêm si’, vậy 
làm thé nào chúng ta biết được [vị nào] là có liêm sỉ hoặc không có liêm sỉ?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chờ đợi bốn năm ngày đến khi [xác định 
răng]: “Ta biết được bản chất của vị Tỳ-khưu.” 

3. Vào lúc bây giò, có vị Ty-khưu nọ du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Khi ấy, vị 1-khưu ау đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
“Không nên sống không nương nho”, và ta là cân có sự nương nhờ nhưng đang 
du hành đường xa, vậy ta nên thực hành như thê nào?” Các vị đã trình sự việc 
ây lên đức Thê Tôn. 

— Này сас Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Ty-khưu đang du hành đường xa trong 
khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống không nương nhờ. 

4. Vào lúc bây giờ, có hai vị Tỳ-khưu du hành đường xa trong xứ Kosala. 
Họ đã đi đến gân trú xứ nọ. Tại đó, một vị Iy-khưu đã bị lâm bệnh. Khi ây, VỊ 
1y-khưu bị bệnh ау đã khởi ý điều này: “Đức Thé Tôn đã quy định rằng: ‘Không 
nên sông không nương nho” và ta là cân có sự nương nhờ nhưng bị bệnh, vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này сас Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Ty-khưu bị bệnh trong khi không đạt 
được sự nương nhờ thì được sóng không nương nhờ. 

5. Khi ấy, vị Tỳ-khưu chăm sóc vị bị bệnh ây đã khởi ý điều này: “Đức Thé 
Tôn đã quy định răng: ‘Không nên sống không nương nho”, và ta là cần có sự 
nương nhờ nhưng vị Ty-khưu này thì bị bệnh, vậy ta nên thực hành như thé 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu chăm sóc vị bị bệnh trong 
khi SÓNG đạt được sự nương nhờ thì được sông không nương nhờ [dầu] được 
yêu câu." 


*#' Được vi bị bệnh yêu cầu là hãy sống nương nhờ vào vi ây (ИпА. V. 1032). 
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6. Vào lúc bây 010, có vi Ty-khưu nọ trú ngụ ở rừng. Và ở chỗ trú ngụ ây có 
được sự thoải mái cho vị áy [trong việc tién tu]. Khi ây, vị Ty-khuu ây đã khởi 
ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định răng: ‘Không nên sống không nương 
nhờ”, và ta là cần có sự nương nhờ nhưng ta trú ngụ ở trong rừng. Và ở chỗ trú 
ngụ này có được sự thoải mái cho ta [trong việc tiên tu], vậy ta nên thực hành 
như thé nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép vị I-khưu ở rừng đang quan tâm đến việc 
trú ngụ thoải mái trong khi không đạt được sự nương nhờ thì được sống không 
nương nhờ [nghĩ răng]: “Khi nào со vị ban pháp nương nhờ thích đáng đi đến 
thì ta sẽ sống nương nhờ vào vị ấy.” 


7. Vào lúc bây giờ, có người có у muốn tu lên bậc trên với Đại đức 
Mahäkassapa. Khi ây, Đại đức Mahakassapa đã phái sú giả дёп gặp Đại đức 
Ananda nhăn rằng: “Ananda hãy đi đến và đọc tuyên ngôn cho người này.” Đại 
đức Ananda đã nói như vây: 

— Tôi không thé nêu lên tên của ngài Trưởng lão, ngài Trưởng lão là bậc 
Trưởng thượng của tôi. 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đọc tuyên ngôn với tên của dòng họ. 

8. Vào lúc bây giờ, có hai người có ý muôn tu lên bậc trên với Đại đức 
Маһакаѕѕара. Họ tranh cãi răng: “Tôi sẽ tu lên bậc trên trước, tôi sẽ tu lên bậc 
trên trước." Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện hai [người] trong một lần 
tuyên ngôn. 

9. Vào lúc bây giờ, có những người có ý muốn tu lên bậc trên với nhiều vị 
Trưởng lão. Họ tranh cãi răng: “Tôi sẽ tu lên bậc trên trước tiên, tôi sẽ tu lên bậc 
trên trước tiên.” Các vị Trưởng lão đã nói như vây: “Này các Đại đức, chúng 
ta hãy thực hiện hết Шау tât cả trong một lần tuyên ngôn йі.” Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép thực hiện hai hoặc ba [người] trong một 
lân tuyên ngôn. Và điều ду là với cùng một thây té độ chứ không phải với thầy 
té độ khác nhau. 

10. Vào lúc bây giờ, Đại đức Kumãrakassapa là hai mươi [0001] tính theo 
thai bào đã được tu lên bậc trên. Sau đó, Đại đức Kumarakassapa đã khởi ý điều 
này: “Đức Thế Tôn đã quy định răng: “Không nên cho tu lên bậc trên người 
chưa đủ hai mươi tuổi, và ta là hai mươi [tuói] tính theo thai bào đã được tu lên 
bậc trên, vậy thì ta đã được tu lên bậc trên hay là chưa được tu lên bậc trên?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, khi tâm đầu tiên sanh khởi trong bụng của người mẹ 
thì thức đầu tiên đã xuất hiện; do điều ấy nên chính thời điểm đó là sự sanh ra 
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của người йу. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cho tu lên bậc trên người hai mươi 
[tuói] tính theo thai bào. 

11. Vào lúc bây giờ, các vị đã tu lên bậc trên được phát hiện là có [liên quan 
đến] bệnh cùi, bệnh mut nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phối, bệnh động kinh. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên được hỏi 
vë mười ba pháp chướng ngại. Và này các Tỳ-khưu, nên hỏi như vây: “Ngươi 
có các bệnh như уйу không: Bệnh cùi? Bệnh mut nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao 
phối? Bệnh động kinh? Ngươi là loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là 
người được tự do [không phải nô lệ]? Ngươi không bị thiêu nợ? Ngươi không 
phải là lính của đức vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai 
mươi tuôi? Ngươi có đầy đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi 
tên gì?” 

12. Vào lúc bấy giờ, сас Tỳ-khưu hỏi các pháp chướng ngại đến các người 
có ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các người có ý muôn tu 
lên bậc trên bị bối rôi, trở nên тйс cỡ, rôi không thé trả lời. Các vị đã trình sự 
VIỆC ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giảng dạy trước rôi hỏi các pháp chướng 
ngai sau. 

Các vị giảng dạy ngay tại chỗ â Ấy, ở giữa hội chúng. Như thé á áy, сас người 
có y muón tu 1ёп бас trên bị bối rôi, trở nên mắc cỡ, rôi không thê trả lời. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giảng dạy ở một góc ròi hỏi các pháp 
chướng ngại ở giữa hội chúng. Và này các Tỳ-khưu, nên giảng dạy như vây: 
Trước tiên, nên bảo chọn у! Һау tê độ. Sau khi đã bảo chọn vị thây tế độ rồi, 
nên chỉ dẫn về y và bình bát: “Đây là bình bát của ngươi, đây là y hai lớp, đây 
là thượng y, đây là y nội. Hãy đi đến đứng ở chỗ trông đàng kia.” 

13. Các vị [Iy-khưu] ngu бе, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Những Người 
соу muón tu lên bậc trên do được giảng day {бї nên đã bị bôi rôi, trở nên тас 
cỡ, rôi không thê trả lời. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, vị [Ty-khưu| ngu dốt, thiêu kinh nghiệm không nên 
giảng dạy; vị nào giảng dạy thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho 
phép vi Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực được giảng дау. 

14. Những vị [Tỳ-khưu] chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vi đã trình 
sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, vị không được chỉ định không nên giảng dạy; vị nào 
giảng day thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giảng dạy đối 
với vị đã được chỉ định. Và này các T-khưu, nên chỉ định như vây: Tự mình 
chỉ định cho chính minh, hoặc người khác chỉ định cho người khác. 
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15. Và thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cân được 
thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lăng nghe tôi. Người tên [như vây] có ý muôn tu lên bậc trên với Đại 
đức tên [như уду]. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng dạy 
cho người tên [như vây].” Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. 

16. Và thê nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch сас ngài, xin hội 
chúng hãy lăng nghe tôi. Người tên [như vây] có ý muôn tu lên bậc trên với 
Đại đức tên [như vây]. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vi tên [như 
vây] sẽ giảng day cho người tên [như vây].” Như vậy là người khác chỉ định 
cho người khác. 

17. Vị Tỳ-khưu đã được chỉ định ấy nên đi đến gần người có ý muốn tu 
lên bậc trên và nên nói như vây: “Này người tên [như уйу], hãy lăng nghe. Đối 
với ngươi, bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong 
khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng 
thì nên nói: “Đúng'; nêu không đúng, nên nói: ‘Không đúng'. Chó nên bối rối, 
chớ nên mắc cỡ. Các vị sẽ hỏi ngươi như vây: “Ngươi có các bệnh như thế này 
không: Bệnh cùi? Bệnh mut nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phối? Bệnh động 
kinh? Ngươi là loài người? Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do 
[không phải nô lệ]? Ngươi không thiêu nợ? Ngươi không phải là lính của đức 
vua? Ngươi đã được cha mẹ cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuôi? Ngươi có 
đây đủ y bát không? Ngươi tên gì? Vị thầy tế độ của ngươi tên gi?” 

18. Họ đi đến chung [cùng một lúc]. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đi đến chung [cùng một lúc]. Vị giảng dạy 
nên đi đến trước và thông báo cho hội chúng: 

19. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Người tên [như vây] có 
ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vây]. Tôi đã giảng dạy cho người 
ау. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng thì người tên [như vây] có thể đi 
đến.” Và nên nói răng: “Ngươi hãy đi đên.” 

20. Nên bảo [người ây] дар thượng y một bên vai, Бао đảnh lễ ở chân các Tỳ- 
khưu, bảo ngôi chôm hôm, bảo chắp. tay lên và bảo thỉnh câu sự tu lên bậc trên: 


21. “Bạch các ngài, tôi thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy tê độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ nhì 
tôi thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tê 
độ tôi vì lòng thương xót. Bạch các ngài, lần thứ ba tôi thỉnh câu hội chúng sự 
tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tê độ tôi vì lòng thương xót.” 

22. Hội chúng nên được thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên [như vây] 
соу muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vây]. Nếu là thời điểm thích hợp 
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cho hội chúng, tôi sẽ hỏi người tên [như vây] vé các pháp chướng ngại.” “Này 
người tên [như уйу], hãy lăng nghe. Đối với ngươi, bây giờ là thời điểm của 
sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều 
gi được đề cập đến, néu điều ấy là đúng thì nên nói: “Đúng; nêu không đúng, 
nên nói: ‘Không đúng. Ngươi có các bệnh như thế này không: Bệnh cùi? Bệnh 
mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phối? Bệnh động kinh? Ngươi là loài người? 
Ngươi là người nam? Ngươi là người được tự do [không phải nô lệ]? Ngươi 
không thiêu nợ? Ngươi không phải là lính của đức vua? Ngươi đã được cha mẹ 
cho phép? Ngươi đã tròn hai mươi tuổi? Ngươi có dày đủ у bát không? Ngươi 
tên gì? Vị thây tế độ của ngươi tên gì?” 

23. Hội chúng nên được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch các ngài, хш hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên [như уйу] 
có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vây], là người trong sạch vë các 
pháp chướng ngại, người này có dày đủ y bát. Người tên [như vây] thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với thây tế độ tên [như уду]. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho người tên [như vây] tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên [như vây]. Đây là lời đề nghị. 

24. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Người này tên [như 
vây] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức tên [như vây], là người trong sạch 
vë các pháp chướng ngại, người này có đây đủ y bát. Người tên [như vây] thỉnh 
câu hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên [như vây]. Hội chúng cho 
người tên [như vây] tu lên bậc trên với thây tế độ tên [như vây]. Đại đức nào 
đồng ý sự tu lên bậc trên của người tên [như vây] với ду tế độ tên [như уду] 
xin im lặng: vị nào không đồng ý có thé nói lên. 


25. Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Người này tên [như vây] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại 
đức tên [như vây], là người trong sạch về các pháp chướng ngại, người này có 
đầy đủ у bát. Người tên [như vây] thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên [như vây]. Hội chúng cho người tên [như vây] tu lên bậc trên với 
thầy té độ tên [như vây]. Đại đức nào đông ý sự tu lên bậc trên của người tên 
[như vây] với Һау té độ tên [như уду] xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể 
nó! lên. 

26. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Người này tên [như vây] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại 
đức tên [như vây], là người trong sạch về các pháp chướng ngại, người пау có 
đây đủ y bát. Người tên [như vây] thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên với 
thây tê độ tên [như vây]. Hội chúng cho người tên [như vây] tu lên bậc trên với 
thầy tế độ tên [như vây]. Đại đức nào đông ý sự tu lên bậc trên của người tên 
[như vây] với thây tế độ tên [như vây] xin im lặng: vị nào không đồng ý có thê 
nói lên. 
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27. Người tên [như vây] đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thây tế 
độ tên [như vây |. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận 
sự việc này là như уду.” 


Dứt hành sự tu lên bậc trên. 
KK KKK 


1. Ngay khi ду, bóng năng cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày [giờ] nên được chỉ dạy, điêu đã được kết tập lại nên 
được chỉ dạy, bỗn pháp nương nhờ nên được chỉ dạy: 

2. “Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực; trong trường hợp ấy, 
ngươi nên thê hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ là bữa ăn 
dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự mời thỉnh, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi 
nửa tháng, vào ngày posarha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. (1) 

3. Việc xuât gia nương vào y làm băng vải dơ bị quăng bỏ; trong trường hợp 
ây, ngươi nên thê hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ là [y 
làm băng] sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố. (2) 

4. Việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là góc cây; trong trường hợp ду, 
ngươi nên thê hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phân thọ lãnh ngoại lệ là trú xá, 
nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. (3) 

5. Việc xuất gia nương vào được phẩm là nước tiêu gia súc; trong trường 
hợp ду, ngươi nên thê hiện sự nỗ lực cho đến hết đời; phần thọ lãnh ngoại lệ là 
bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật, đường mía.” (4) 

Dứt bốn pháp nương nhờ. 


* * * * * 


1. Vào lúc bây giờ, các vi Tỳ-khưu sau khi cho tu lên bậc trên, vị Ty-khuu 
nọ đã bỏ lại [м ây] mỗi một mình rồi ra đi. Sau đó, trong khi đang đi chỉ mỗi 
một mình, giữa đường vị ду đã gặp lại người vợ cũ. Cô ta đã nói như vây: 

— Nay chàng đã xuất gia rồi sao? 

— Đúng vậy, tôi đã xuất gia. 

— Đôi với các vị xuất gia, việc đôi lứa là khó đạt được. Hãy đến và thực hiện 
việc đôi lứa đi. 

Vị ây sau khi thực hiện việc đôi lứa với nàng ta đã đi về trễ. Các vị Tỳ-khưu 
đã nói như vây: “Này Sư đệ, vì sao Sư đệ đã đi về trễ như vậy?” Khi ây, VỊ ây 
đã kê lại sự việc ây cho các T-khưu. Các Ty-khuu đã trình sự việc áy 1ёп duc 
Thé Tón. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép ban cho người cộng sự và chi dạy bốn điều 
không nên làm ngay sau khi cho tu lên bậc trên: 
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2. “VỊ đã được tu lên bậc trên trở thành Tỳ-khưu không nên thực hành 
việc đôi lứa, thậm chí với loài thú cái. VỊ Ty-khưu nào thực hiện việc đôi lứa 
thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Cũng giông như người 
đàn ông đã bị chặt đầu không thé sống với việc găn lại cái đầu ây vào thân; 
tương tợ như thê, vị Ty-khưu sau khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là 
Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điều ây cho đến 
hết đời. (1) 

3. VỊ đã được tu lên bậc trên trở thành Tỳ-khưu không nên lây vật không 
được cho được xem là sự trộm cắp, thậm chí có liên quan đến cong cỏ. Vị Ty- 
khưu nào lây vật không được cho là một pada hoặc tương đương một pada 
hoặc hơn một рааа được xem là sự trộm cắp thì không còn là Sa-môn không 
còn là Thích tử nữa. Cũng giống như chiếc lá vàng đã lìa khỏi cành không thể 
trở lại màu xanh; tương tợ như thế, vị Ty-khưu sau khi lây vật không được cho 
là một pada hoặc tương đương một pada hoặc hơn một pada được xem là sự 
trộm cắp thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Ngươi không 
nên làm điều ấy cho đến hết đời. (2) 

4. VỊ đã được tu lên bậc trên trở thành Tỳ-khưu không nên tước đoạt lây 
mạng sóng của chúng sanh một cách có tình, thậm chí có liên quan đến loài 
kiến, mối. Vị Tỳ-khưu nào tước đoạt 14у mạng sống khỏi cơ thể con người 
một cách cô tình, thậm chí có liên quan đến việc phá thai thì không còn là 
Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Cũng giông như tảng đá lớn đã bị vỡ làm 
hai mảnh không găn liền lại được; tương to như thế, vị Tỳ-khưu sau khi tước 
đoạt lây mạng sông khỏi cơ thê con người một cách cô tình thì không còn là 
Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điêu ây cho đến 
hết đời. (3) 

5. VỊ đã được tu lên bậc trên trở thành Ty-khưu không nên khoe khoang 
về pháp của bâc ‚Чшопр nhân, thậm chí [nói rằng]: ‘Tôi thỏa thích trong 
ngôi nhà trông văng.) Vi Ty-khưu nào có ước muôn xâu xa, bị thúc đây bởi 
ước muốn, rôi khoe khoang vê pháp của bậc thượng nhân [mà bản thân] 
không có, không thực chứng, là pháp thiên, hoặc là pháp giải thoát, hoặc là 
sự nhập định, hoặc là sự chứng đắc, hoặc là đạo, hoặc là quả thì không còn 
là Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Cũng giỗng như cây thôt nốt bị chặt 
ngọn không thé đâm chôi lại được nữa; . tương tọ như thế, vị 1-khưu có ước 
muốn xấu xa, bị thúc đây bởi ước muốn, sau khi khoe khoang về pháp của 
bậc thượng nhân [mà bản thân] không có, không thực chứng thì không còn 
là Sa-môn, không còn là Thích tử nữa. Ngươi không nên làm điêu ау cho đến 
hết đời.” (4) 

Dứt bốn điều không nên làm. 


* * * * * 
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1. Vào lúc bây giờ, có vị I-khưu по là người bị án treo về việc không nhìn 
nhận tội đã hoàn tục. Vị ау đã quay trở lại và thỉnh câu các Tỳ-khưu sự tu lên 
bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. — Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là người bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội lại hoàn tục. VỊ ây quay trở lại và thỉnh câu các Ty-khưu sự 
tu lên bậc trên. Vị ây nên được nói như vây: “Nguoi sẽ nhìn nhận tội ây?” Nếu 
[trả lời]: “Tôi sẽ nhìn nhận” thì nên cho xuất gia. Nếu [trả 101]: “Tôi sẽ không 
nhìn nhận” thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuât gia, nên nói răng: 
“Ngươi sẽ nhìn nhận tội йу?” Nếu [trả lời|: “Tôi sẽ nhìn nhận” thì nên cho tu 
lên bậc trên. Nếu [trả lời]: “Tôi sẽ không nhìn nhận” thì không nên cho tu lên 
bậc trên. Sau khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói răng: “Ngươi sẽ nhìn nhận tội 
åy?” Nếu [trả lời]: “Tôi sẽ nhìn nhận” thì nên phục hồi. Nếu [trả 101]: “Tôi sẽ 
không nhìn nhận” thì không nên phục hôi. Sau khi đã phục hôi, nên nói гапе: 
“Ngươi nhìn nhận tội ау?” Nếu vị ау nhìn nhận thì việc ау được tốt đẹp, nêu vi 
ây không nhìn nhận thì trong khi đạt được sự hợp nhất [của hội chúng] nên phạt 
án treo lại. Nêu không đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ 
hưởng chung, cư ngụ chung [với vị ấy]. 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là người bị án treo về việc 
không sửa chữa lỗi lại hoàn tục. Vị ду quay trở lại và thỉnh cầu các Tỳ-khưu sự 
tu lên bậc trên. Vị ây nên được nói như Vậy: “Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ây?” Nếu 
[trả 101]: “Tôi sẽ sửa chữa” thì nên cho xuất gia. Nêu [trá 101]: “Tôi sẽ không sửa 
chữa” thi không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói răng: “Ngươi 
sẽ sửa chữa lỗi ây?” Nếu [trả lời]: “Tói sẽ sửa chữa” thì nên cho tu lên bậc trên. 
Nếu [trả lời]: “Tôi sẽ không sửa chữa” thì không nên cho tu lên bậc trên. Sau 
khi đã cho tu lên bậc trên, nên nói rằng: “Ngươi sẽ sửa chữa lỗi ау?” Nếu [trá 
lời]: “Tôi sẽ sửa chữa” thì nên phục hôi. Nếu [trả lời]: “Tôi sẽ không sửa chữa 
thi không nên phục hôi. Sau khi đã phục hôi, nên nói răng: “Ngươi sửa chữa lỗi 
ây?” Nêu vị ây sửa chữa thì VIỆC ду được tốt đẹp, nếu vị ду không sửa chữa thi 
trong khi đạt được sự hợp nhất [của hội chúng] nên phạt án treo lại. Nêu không 
đạt được sự hợp nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung, cư ngụ 
chung [với vị ấy]. 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là người bị án treo về việc 
không từ bỏ tà kiên ác lại hoàn tục. Vị ду quay trở lại và thỉnh cầu các Tỳ-khưu 
sự tu lên bậc trên. Vị ây nên được nói như VẬY: “Ngươi sẽ từ bỏ tà kiên ác ây?” 
Nếu [trả lời]: “Tôi sẽ từ бо” thi nên cho xuất gia. Néu [trå lời]: “Tôi sẽ không từ 
bỏ” thì không nên cho xuất gia. Sau khi cho xuất gia, nên nói răng: “Ngươi sẽ từ 
bỏ tà kiến ác ấy?” Nếu [trả lời]: “Tôi sẽ từ bó” thì nên cho tu lên bậc trên. Nếu 
[trả 101]: “Tôi sẽ không từ bỏ” thì không nên cho tu lên bậc trên. Sau khi đã cho 
tu lên bậc trên, nên nói rằng: “Ngươi sẽ từ bỏ tà kiến ác ây?” Nếu [trả lời]: “Tôi 
sẽ từ bỏ” thì nên phục hôi. Nếu [trả lời]: “Tôi sẽ không từ bỏ” thì không nên 
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phục hôi. Sau khi đã phục hỏi, nên nói rằng: “Ngươi từ bỏ tà kiến ác ấy?” Nếu 
vị ду từ bỏ thì việc ấy được tốt đẹp, nêu vị ду không từ bỏ thì trong khi đạt được 
sự hợp nhất [của hội chúng] nên phạt án treo lại. Nêu không đạt được sự hợp 
nhất thì không phạm tội trong việc thọ hưởng chung, cư ngụ chung [với vi ây]. 


Chương “Trọng yếu” là thứ nhất. 


>k 3k * * * 


Trong chương này có một trăm bảy mươi hai sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Luật, về các ý nghĩa quan trọng, là nguôn đem đến sự an lạc cho các 
Tỳ-khưu hiển thiện, có sự ngăn chặn các ước muôn về việc ác và có sự khiêm 
nhường trong những việc ra sức. 


Và còn là sự nâng đỡ của giáo pháp, là hành xứ của các đẳng Toàn Tri và 
các bậc Chiến Thắng, là lãnh vực không xa lạ, được an toàn, đã khéo được quy 
định, không có điêu nghi hoặc. 


Tương tợ như người làm điều lợi ích, [vị Ty-khưu] tốt thực hành một cách 
đúng đắn về Luật ở bộ Hợp phần [Đại phẩm và Tiểu phẩm], luôn cả bộ Tập yếu 
và các tiêu đề [bộ Đại phân tích]. 


2. Người không hiểu biết về loài bò không chăn giữ đàn bò được. Như vậy, 
trong khi không biết giới, làm sao vị ду có thể gìn giữ sự thu thúc? 


3. Cho йёп khi Kinh và Vi diệu pháp bị quên lăng mà Luật chưa bị tiêu hoại 
thì giáo pháp vân còn tôn tại. 

4. Vì điều đó, với việc kết tập là nguyên, nhân, tôi sẽ tuân tự nói về phần tóm 
lược theo như sự hiểu biết, xin các vị hãy lắng nghe tôi nói. 


5. Câu chuyện, phân duyên khởi, tội vi phạm, phương thức và luôn cả phân 
trùng lặp, không giản lược phân ду là việc làm vụng vë, các vị hãy hiệu rõ điều 
ау đúng theo phương pháp. 

6. Sự giác ngộ và cội cây RaJayatana, cội cây người chăn đê, vị Sahampatl, 
đẳng Phạm thiên, vị Aļāra và vị Uddaka, [năm] Tỳ-khưu và ân sĩ Upaka. 

7. Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Маһапата và Аѕѕајі, Yasa, bốn [người 
bạn], năm mươi [người bạn], Ngài đã phái đi tất cả, [việc xuất gia ở] các phương. 

8. Câu chuyện với các Ma vương và ba mươi [v1 vương tử], ba đạo sĩ bên tóc 
ở Uruvelä, nhà thờ lửa, vị Đại vương Sakka, Phạm thiên và toàn thé [dân chúng]. 

9. Y pamsuküla, hồ nước, tảng đá và [cành cây] Kakudha, khối đá [phơi у], 
trái Jambu, trái xoài, trái AmalakT và Ngài đã mang lại bông hoa san hô. 

10. Này Kassapa, hãy chẻ ra, hãy đốt lên và hãy dập tắt đi. Các vị hụp 
[xuỗng nước], chảo lửa, đám mây đen, [đỉnh] Gaya, [khu rừng] Latthi và vua 
xứ Magadha. 
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11. Rồi Upatissa và Kolita danh tiếng đã xuất gia. Các vị mặc у luộm thuộm, 
[cho phép] việc đuổi đi và vị Bà-la-môn bị óm о căn cỗi. 


12. VỊ làm hành động sai trái, [vi] bao tử, chàng trai trẻ, hội chúng [là mười 
vị]. [Bao nhiêu] năm, với các vị ngu dốt, trong khi [thây] ra đi, mười năm, việc 
nương nhờ. 


13. Các vị không thực hành, để đuôi đi, các vị ngu dốt, sự đình chỉ, năm, sáu 
[yếu tố], vị nào là ngoại đạo, lõa thê, tóc chưa cắt, đạo sĩ bện tóc và dòng Sakya. 


14. Ở xứ Magadha, năm thứ bệnh, một [trường hợp], [lính của] đức vua, 
và [kẻ cướp đeo] ngón tay và vua xứ Magadha đã cho phép, kẻ [phá] ngục, án 
ghi, bi phạt roi. 

15. Các dấu hiệu, kẻ nợ và nô tỳ, kẻ sói đâu, [thiếu niên] Upali, bệnh dịch, 
gia đình có đức tin, Sa-di Kantaka và luôn cả chuyện bị tắt nghẽn [hướng đi]. 

16. Về việc nương nhờ, đứa trẻ trai, các điều học, chúng sông và điều gì 
nữa? [Việc ngăn cám] toàn bộ, [thức ăn theo đường] miệng, các thây tế độ, việc 
dụ dỗ, chuyện Kantaka. 


17. Kẻ vô căn, trộm [tướng mạo], chuyển sang [ngoại đạo], con rồng và [kẻ 
giết] mẹ, cha, A-la-hán, [làm nho] Tỳ-khưu-ni, chia rẽ, [làm chảy] máu và kẻ 
lưỡng căn. 

18. Thây tế độ không có, với hội chúng, hoặc nhóm, kẻ vô căn, không bình 
bát, không y, hoặc cả hai, với đô mượn là ba. 

19. Các người [bị đứt] bàn tay, bàn chân, bàn tay và bàn chân, lỗ tai và lỗ 
mũi, hoặc cả hai điêu ây, các ngón, móng tay và gân chân, tay có màng, gù lưng 
và người lùn. 

20. Người bị bướu cô và luôn cả người bị đóng dấu, bị phạt roi, bị tầm nã, 
phù chân voi, bệnh nặng, kẻ bôi nhọ hội chúng, người chôt mặt và bị bệnh co 
rút, là tương tợ như thế. 

21. Người què và luôn cå người bị liệt nửa thân, người có tướng đi khập 
khiêng, nguòi già yêu, nØười mù, người сат, người diéc, người mù уа cam là 
Ở nơi ду. 

22. Người mù và điếc đã được nói đến, luôn cả người bị câm và điếc, người 
bị mù сат điếc và việc nương nhờ của những kẻ không liêm SỈ. 

23. Có thể sóng và đi đường xa là tương tg, VỚI VỊ yêu câu, những người 
mong muốn, hãy đi đến, chúng tranh cãi, với cùng ду tế độ, vị Kumãrakassapa. 

24. Và được thây những vị đã tu lên bậc trên bị khó sở vì các thứ bệnh, chưa 
được giảng dạy, các vị bị bôi rối, việc giảng dạy ở ngay chính nơi ấy. 

25. Rồi ở nơi hội chúng, kẻ ngu, chưa được chỉ định, cùng một lúc, xin hãy 
tê độ, sự tu lên bậc trên, pháp nương nhờ, mỗi một mình, ba [trường hợp]. 


Dứt phân tóm lược của chương “Trọng yếu.” 
--ооОоо-- 


П. CHƯƠNG UPOSATHA 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở núi Gijjhakita. 
Vào lúc bây giờ, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày mười 
bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ (ат của môi nửa tháng. Dân chúng đi 
đến gân các vị ду dé nghe pháp. Họ có lòng тёп chuộng, có niềm tin vào các 
du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được đồ chúng. 


2. Khi ду, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha trong lúc thiền tịnh ở nơi 
thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vây đã sanh khởi: “Hiện nay, các du sĩ ngoại 
đạo tụ hội lại và giảng pháp vào ngày mười bốn, vào прау mười lãm và vào 
ngày thứ tám của môi nửa tháng. Dân chúng di đến gần các vị ấy dé nghe pháp. 
Họ có lòng mến chuộng, có niêm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại 
đạo có được đồ chúng. Hay là các ngài Đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười 
bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng?” 

3. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với đức Thế Tôn 
điêu này: 

4. — Bạch Ngài, trường hợp trầm trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng, có 
ý nghĩ suy tám như vây đã sanh khởi: “Hiện nay, các du sĩ ngoại đạo tụ hội lại 
và giảng pháp vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của 
môi nửa tháng. Dân chúng đi đến gân các vị ây để nghe pháp. Họ có lòng mến 
chuộng, có niêm tin vào các du sĩ ngoại đạo; các du sĩ ngoại đạo có được đồ 
chúng. Hay là các ngài Đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày 
mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng?” Bạch Ngài, tốt đẹp thay các 
ngài Đại đức cũng nên tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm và vào 
ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. 

5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha băng bài pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi băng bài pháp thoại, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 

6. Sau đó, đức Thê Tôn nhân lý do ây và nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rôi bảo các Tỳ-khưu răng: “Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tụ hội vào ngày 
mười bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng.” 
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7. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu [nghi răng]: “Đức Thế Tôn đã cho ) phép 
tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa 
tháng”, nên sau khi tụ hội vào прау! mười bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày 
thứ tám của mỗi nửa tháng, các VỊ ây ngôi im lặng. Dân chúng đi đến gân các 
vị áy dé nghe pháp. Những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử sau khi tụ hội vào ngày mười bốn, vào ngày mười lăm và 
vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng, lại ngôi im lặng giống như là các con heo 
đân độn vậy? Sao các vị đã tụ hội lại mà không chịu giảng pháp?” 

8. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

9. Khi ду, đức тһе Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép giảng pháp sau khi tụ hội vào ngày mười 
bốn, vào ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của mỗi nửa tháng. 

10. Khi ду, đức Thế Tôn trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy 
tầm như vây đã sanh khởi: “Hay là Ta nên cho phép các vị ây việc đọc tụng Giới 
bốn (Pãtimokkha) gôm các điều học đã được Ta quy định cho các Tỳ-khưu, việc 
йу sẽ là hành sự Uposatha cho các vị йу?” 

11. Sau đó vào lúc chiêu tôi, đức Thé Tôn đã xuất khỏi thiên tịnh, rồi nhân 
lý до ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, trường hợp Ta trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh | vắng, có ý 
nghĩ suy tầm như vây đã sanh khởi: “Hay là Та nên cho phép các vị ây việc đọc 
tụng GIới bón (Patimokkha) gồm các điều học đã được Ta quy định cho các Ty- 
khưu, việc ду sẽ là hành sự Uposatha cho các vị ду?” Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Và này các Tỳ-khưu, nên đọc tụng như 
vây: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


12. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiên hành lễ Uposatha, nên đọc tụng Giới bón 
(Patimokkha). Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các Đại đức hãy tuyên 
bó sự trong sạch ròi tôi sẽ đọc tụng Giới bón (Pã/imokkha). Hết Шау {дї cả сас 
vị hiện diện [chúng ta] hãy nghiêm chỉnh lắng nghe và hãy chú tâm đến điều ду. 
Nếu vị nào có phạm tội, vị ây nên bày tỏ; vị không có phạm tội thì nên im lặng. 
Do thái độ im lặng, tôi sẽ nhận biết về các Đại đức răng: “[Các vị] được trong 
sach.” Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời; tương to như 
thê, trong hội chúng như thế пау [câu hỏi] được thông báo đến lần thứ ba. Trong 
khi đang được thông báo đến lần thứ ba, vị Tỳ-khưu nào nhớ ra mà không bày 
tó tói dang có thi vi áy có tinh nói dôi. Bạch chư Đại đức, việc có tình nói dối là 
pháp chướng ngại đã được đức Thé Tôn đề cập đến; do đó, vị Tỳ-khưu bị phạm 
tội mà nhớ ra và có ý muốn được trong sạch thì nên bày tỏ ra tội đang có. Bởi 
vì khi [tội] đã được bày tỏ thì vị ây sẽ được thoải mái.” 
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13. Pātimokkha: Điều này là đầu tiên, điều này là lỗi đưa vào, điều này là 
đứng đầu của các thiện pháp, do đó được gọi là “Patimokkha.” 

14. Các Đại đức: Điêu này là lời nói quý mến, điều này là lời nói kính trọng, 
điều này là lời nói có sự tôn kính và có sự phục tùng, tức là “các Đại đức.” 

15. Tôi sẽ đọc tụng: Tôi sẽ chỉ ra, tôi sẽ giảng, tôi sẽ cho biết, tôi sẽ bày ra, 
tôi sẽ khai triển, tôi sẽ phân tích, tôi sẽ làm rõ ràng, tôi sẽ cho thây TỐ. 

16. Điều ấy nghĩa là Giới bón (Patimokkha) được nói đến. 

17. Hết thảy tất cả các vị hiện diện: Trong hội chúng áy cho đến các vị 
Trưởng lão, các vị mới tu, hoặc các vl trung niên, các vi này được gọi là “hết 
ау tất са các vị hiện diện.” 

18. [Chúng ta] hãy nghiêm chỉnh lắng nghe: Sau khi định thần, sau khi 
chú tâm, sau khi tập trung tất cả tâm ý. 

19. [Chúng ta] hãy chú tâm: [Chúng ta] hãy chăm chú với tâm trú vào một 
điểm, với tâm không bị xao lãng, với tâm không bị гӧі loạn. 

20. Nếu vị nào có phạm tội: Bát cứ tội nào thuộc nhóm năm tội hoặc bất 
cứ tội nào thuộc nhóm bảy tội của vị Trưởng lão, của vị mới tu, hoặc của vị 
trung niên. 

21. Vị йу nên bày tỏ: Vị ấy nên trình báo, уі ду nên khai ra, vị ду nên làm 
rõ ràng, vị ду nên cho thây rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi 
một cá nhân. 

22. Không có phạm tội nghĩa là vị ây không phạm tội, hoặc là sau khi 
phạm tội đã được thoát khỏi tĝ1. 

23. Nên im lặng: Nên ưng thuận, không nên phát biểu. 

24. Tôi sẽ nhận biết rằng: “[Các vị] được trong sạch”: Tôi sẽ biết được, 
tôi sẽ phi nhận. 

25. Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu trả lời: Giống như 
việc một người được một người khác hỏi thì nên trả lời, tương tợ như thế đối 
với hội chúng ấy, điều сап được biết là “vi ду hỏi tôi.” Hội chúng như thế này 
nghĩa là hội chúng các Tỳ-khưu được nói đến. 

26. Được thông báo đến lån thứ ba: Được thông báo một lân, được thông 
báo đến lần thứ nhì, được thông báo đến lân thứ ba. 

27. [Vị áy] nhớ ra: [Vi ду] đang biết được, đang nhận ra được. 

28. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm còn 
chưa được thoát ra. 

29. Không bày tỏ: [ Vị ấy] không trình báo, không khai ra, không làm rõ 
ràng, không cho thây rõ ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, hoặc nơi một 
cả nhân. 
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30. Vị ấy có tình nói dối: Là điêu gì trong việc cô tình nói dối? Là đã làm 
điều sai trái. 

31. Pháp chướng ngai đã được đức Thế Tôn đề cập đến: Chướng ngại 
của điều gì? Là chướng ngại cho việc chứng đắc sơ thiên; chướng ngại cho việc 
chứng đắc nhị thiên; chướng ngại cho việc chứng đắc tam thiên; chướng ngại 
cho việc chứng đắc tứ thiên; chướng ngại cho việc chứng đắc của các thiền, của 
các sự giải thoát, của các sự thê nhập định, của các sự xuât ly, của các sự ra khỏi 
[luân hôi], của các sự tịch tịnh, của các thiện pháp. 

32. Do đó: Vì nguyên nhân ду. 

33. [Với] vị nhớ ra được: [Với] vị đang biết được, [với] vị đang nhận 
ra được. 

34. Có ý muốn được trong sạch: Có sự mong muốn được thoát ra, có sự 
mong muốn được làm cho trong sạch. 

35. Tội đang có nghĩa là tội đã vi phạm, hoặc là tội sau khi đã vi phạm còn 
chưa được thoát ra. 

36. Nên bày tó ra: Nên được bày tỏ ra ở giữa hội chúng, hoặc ở giữa nhóm, 
hoặc nơi một cá nhân. 

37. Bởi vì khi [01] đã được bày tỏ thì vị ду sẽ được thoải mái: Thoái 
mái của điêu gi? Là sự thoải mái trong việc chứng đắc sơ thiên; là sự thoải mái 
trong việc chứng đắc nhị thiên; là sự thoải mái trong việc chứng đắc tam thiên; 
là sự thoải mái trong việc chứng đặc tứ thiên; là sự thoải mái trong việc chứng 
đắc của các thiên, của các sự giải thoát, của các sự thé nhập vào các tầng định, 
của các sự xuất ly, của các sự ra khỏi [luân hôi], của các sự tịch tịnh, của các 
thiện pháp. 

38. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu [nghĩ răng]: “Việc đọc tụng Giới 
bốn (Patimokkha) đã được đức Thé Tôn cho phép” nên đã đọc tụng Giới bốn 
(Patimokkha) hàng ngày. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bón (Patimokkha) hàng ngày; 
vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép đọc tụng 
Giới bón (Päfimokkha) vào ngày Uposatha. 

39. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu [nghĩ răng]: “Việc đọc tụng Giới bón 
(Patimokkha) đã được đức Thế Tôn cho phép vào ngày Uposatha” nên đã đọc 
tụng Giới bón (Patimokkha) ba lần trong nửa tháng vào ngày mười bốn, vào 
ngày mười lăm và vào ngày thứ tám của nửa tháng. Các vị đã trình sự việc ду 
lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên đọc tụng Giới bón (Pätimokkha) ba lần 
trong nửa tháng; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta 
cho phép đọc tụng Giới bón (Patimokkha) một lần vào ngày mười bốn hoặc 
ngày mười lăm của nửa tháng. 
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40. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu nhóm Lục Sư đọc tụng Giới bón 
(Patimokkha) theo tập thé, nghĩa là theo từng tập thê riêng của mình. Các vị đã 
trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bốn (Patimokkha) theo tập 
thể, nghĩa là theo từng tập thể riêng của mình; vị nào đọc tụng thì phạm tội 
Dukkafa. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hành sự Uposatha hợp nhất. 

41. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
“hành sự Uposatha hợp nhất”, vậy sự hợp nhất có phạm vi đến tận đâu, cho đến 
phạm vi một trú xứ hay toàn bộ trái 441?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sự hợp nhất cho đến phạm vi một trú xứ. 

42. Vào lúc bây giờ, Đại đức Mahakappina ngụ tại RaJjagaha ở Maddakucchi, 
nơi vườn Nai. Khi ду, Đại đức Mahakappina trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh 
văng, có ý nghĩ suy tám như vây đã sanh khởi: “Ta nên đi [tham dự] lễ Uposatha 
hay là không nên đi, ta nên di [tham du] hành sự của hội chúng hay là không 
nên đi, trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tôi thượng?” 


43. Khi ду, đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của Đại đức 
Маһакарріра, rồi giông như người đàn ông có sức mạnh có thé duỗi ra cánh 
tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duõi ra; tương to như 
thế, [đức Thế Tôn] đã biến mát tại núi Gijjhakita rôi hiện ra trước mặt Đại đức 
Маһакарріпа ở Maddakucchi, nơi vườn Nai. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống Ó chó 
ngôi được sắp đặt săn. Đại đức Маһакарріпа đã đảnh lễ đức Thé Tôn rồi ngôi 
xuông một bên. Khi Đại đức Mahakappima đã ngôi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã nói với Đại đức Mahãkappina điêu này: 

44. — Này Kappina, có phải ngươi trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh vắng, có 
ý nghĩ suy tâm như vây đã sanh khởi: “Та nên đi [tham dự] lễ Uposatha hay là 
không nên đi, ta nên di [tham dự] hành sự của hội chúng hay là không nên й, 
trong khi ta đã được thanh tịnh với sự thanh tịnh tôi thượng?” 

— Bạch Ngài, đúng vậy. 

— Nếu các ngươi là những người có Phạm hạnh không trọng vọng, không 
cung kính, không sùng bái, không cúng dường lễ Uposatha thì còn ai sẽ trọng 
vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường lễ Uposatha nữa? Này người có 
Phạm hạnh, ngươi hãy đi [tham dự] lễ Uposatha, chớ có không đi. Ngươi hãy 
đi [tham du] hành sự của hội chúng, chớ có không đi. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Đại đức Mahäkappina đã đáp lời đức Thế Tôn. 

45. Sau đó, đức Thê Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến. khích và tạo niêm 
phân khởi cho Đại đức Mahakappina băng bài pháp thoại, rôi giống như người 
đàn ông có sức mạnh có thê duĝi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại 
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cánh tay đã được duói ra; tương to như thế, [đức Thế Tôn] đã bién mát trước 
mặt Đại đức Mahakappina ở Maddakucchi nơi vườn Nai rôi hiện ra tại núi 
G1jjhakuta. 
46. Khi ду, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Đức Thê Tôn đã cho phép 
“su hợp nhất cho đến phạm vi một trú хи”, vậy [pham vi cua] một trú xứ là đến 
tận đâu?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Ta cho phép а ân định ranh giới. Và này các Ty-khuu, 
nên ân định như vây: Trước tiên, các điểm móc cân được định danh: Điểm mốc 
là ngọn пи, điểm mốc là tảng đá, điểm móc là khu rung, diém móc là cội cây, 
điểm mốc là đường đi, điểm mốc là gò môi, điểm móc là con sông, điểm móc 
là vũng nước. Sau khi định danh các điểm mốc, hội chúng cần được thông báo 
bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

47. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung 
quanh [phạm vi] đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên án định ranh giới với các điểm mốc ây là [khu vực] đồng cộng 
trú chung một lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điểm mốc xung quanh 
[phạm vi] đã được định danh. Hội chúng ân định ranh giới với các điêm móc 
ау là [khu vực] đồng cộng trú chung một lễ Uposafha. Đại đức nào đông ý việc 
ân định ranh giới với các điểm móc ау là [khu vực] đồng cộng trú chung một lễ 
Uposatha xin im lặng: vi пао không đồng ý có thể nói lên. 


Ranh giới với các điểm mốc ау đã được hội chúng ấn định là [khu vực] 
đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự việc пау là như vậy.” 

48. Vào lúc bây 010, các VỊ Ty-khuu nhóm Luc Su [nghi ráng]: “Đức Thé 
Tón dà cho việc ân định ranh giới” rôi ân định các ranh giới quá rộng 
lớn bốn do-tuân,! năm do-tuân, sáu do-tuân. Các vị Tỳ-khưu đi [tham dự] lễ 
Uposatha đi đến trong khi Giới bón (Patimokkha) đang được đọc tụng, đi đến 
khi vừa mới được đọc tụng xong, [hoặc] đã trú ngụ ở khoảng giữa [đường đi]. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên ân định ranh giới quá rộng lớn bốn do-tuân, 
năm do-tuân, hoặc sáu do-tuân; vị пао ап định thi phạm tội Dukkata. Này сас 
Tỳ-khưu, Ta cho phép ấn định ranh giới tôi đa ba do-tuân. 


49. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư â ân định ranh giới đến 
bờ bên kia của dòng sông. Trong khi di đến lễ Uposatha, các vị Ty-khuu đã bị 
cuôn trôi đi, các bình bát cũng đã bị сибп trôi đi, сас у cũng đã bị cuôn trôi đi. 
Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 


! Theo từ điển Pali-English Dictionary của Hội Pali Text Society thì 1 yojana có chiều dài khoảng 7 
miles, từ điện của Childers thì 12 miles. Tài liệu The Buddhist Monastic Code cho biệt là 10 miles tức 
vào khoảng 16km (ND). 


П. CHƯƠNG UPOSATHA # 129 


— Này các Iy-khưu, không nên ân định ranh giới đến bờ bên kia của dòng 
sông; vị nào ân định thì phạm tội Dukkata. Này các T-khưu, ở nơi nào có 
thuyền bè thường trực hoặc có cầu cô định, Ta cho phép ân định ranh giới đến 
bờ bên kia của dòng sông theo hình thức như thê. 

50. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha) ở dãy 
phòng. Do chưa được quy định trước nên các vị Ty-khưu vãng lai không biệt 
được: “Hôm nay, lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đâu?” Các vị đã trình sự việc 
áy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bốn (Pã/imokkha) ở dãy 
phòng chưa được quy định trước; vị nào đọc tụng thi phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện lễ Uposatha sau khi chỉ định nhà hành lễ 
Uposatha tùy theo hội chúng mong muôn là trú xá, hoặc nhà một mái, hoặc 
tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc hang động. Và này các Ty-khuu, nên chỉ 
định như vây: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: 

51. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định trú xá tên [như vây] làm nhà hành 
lễ Uposatha. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá 
tên [như vậy], làm nhà hành lễ Uposatha. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định trú 
xá tên [như vây] làm nhà hành lễ Uposatha xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thé nói lên. 

Trú xá tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định làm nhà hành lễ Uposatha. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 

52. Vào lúc bây giờ, trong trú xứ nọ có hai nhà hành lễ Uposatha được chỉ 
định. Các Ty-khưu tụ hội ở cả hai nơi [nghĩ răng]: “Lễ Uposatha sẽ được thực 
hiện ở đây. Lễ Uposatha sẽ được thực hiện ở đây.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thê Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, không nên chỉ định hai nhà hành lễ Uposatha ở trong 
một trú xứ; vị nào chỉ định thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép sau khi hủy bỏ một rôi thực hiện lễ posatha ở một nơi [còn lại]. Và này 
các Tỳ-khưu, nên hủy bỏ như vây: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ- 
khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

53. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ nhà hành lễ Uposatha tên [như vây]. 
Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng hủy bỏ nhà 
hành lễ Uposatha tên [như vậy], Đại đức nào đồng ý việc hủy bỏ nhà hành lễ 
Uposatha tên [như vây] xin im lặng: vị nào không đông ý có thể nói lên. 
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Nhà hành lễ Uposatha tên [như уду] đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

54. Vào lúc bây giờ, ở tại trú xứ nọ, nhà hành lễ Uposatha được ân định quá 
nhỏ. Vào прау Uposafha, có đại chúng Ty-khuu đã tụ hội lại. Các vị Tỳ-khưu 
đã ngôi xuông ở khu vực không được ân định và nghe С101 bón (Patimokkha). 
Khi ду, các vi Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thé Tôn đã quy định ràng: 
“Lễ Uposatha nên được thực hiện sau khi chỉ định nhà hành lễ Ороѕаіћа”, 
còn chúng ta đây đã ngồi ở khu vực không được ân định và nghe Giới bón 
(Pãtimokkha), như thê thì lễ Uposatha của chúng ta đã được thực hiện hay đã 
không được thực hiện?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các T-khưu, vị ngôi ở khu vực đã được ân định hay không được ấ án 
định và lắng nghe Giới bón (Patimokkha) thì từ chỗ đó lễ Uposatha của vl áy 
đã được thực hiện. Này các Ty-khuu, như thé thì hội chúng mong muôn mặt 
tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức nào thi hội chúng hãy ân định mặt 
tiền của chỗ hành lễ Uposatha rộng tới mức ây. Và này các Tỳ-khưu, nên ấn 
định như уйу: Trước tiên, các điểm mốc cân được định danh. Sau khi định danh 
các điểm mốc, hội chúng сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: 

5S. “Bạch các ngài, хш hội chúng hãy lăng nghe tôi. Các điêm mốc xung 
quanh [phạm vi] đã được định danh. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên án định mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các diém mốc ấy. 
Đây là lời dë nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các điệm mốc xung quanh 
[phạm vi] đã được định danh. Hội chúng ân định mặt tiên của chỗ hành lễ 
Uposatha với các điểm mốc ấy. Đại đức nào đồng ý việc ап định mặt tiền của 
chỗ hành lễ posatha với các điểm mốc ấy xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thê nói lên. 


Mặt tiền của chỗ hành lễ Uposatha với các điểm mốc ây đã được hội chúng 
ân định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như уду.” 

56. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha các vị Tỳ-khưu 
mới tu đã tụ hội trước tiên [nghĩ răng]: “Các vị Trưởng lão vẫn chưa có đến” 
nên đã bỏ đi. Lễ Uposatha đã bị thiêu sót. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu trưởng lão tụ hội trước nhất 
vào ngày lễ Uposatha. 

57. Vào lúc bây 010, trong thành Rajagaha có nhiều trú xứ là cùng chung 
ranh giới. Các vị Tỳ-khưu ở đó tranh cãi răng: “Lễ Uposatha hãy được thực 
Ni ở trú xứ của chúng tôi. Lễ Uposafha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng 

” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, trong trường hợp có nhiêu trú xứ là cùng chung ranh 
0161 và các vi Ty-khưu ở đó tranh cãi răng: “Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở 
trú xứ của chúng tôi. Lễ Uposatha hãy được thực hiện ở trú xứ của chúng tôi.” 

Này các Tỳ-khưu, toàn bộ tất cả các Tỳ-khưu ấy nên tụ hội lại một chỗ ròi 
thực hiện lễ Uposatha, nơi nào có vị Tỳ-khưu trưởng lão cư ngụ thì nên tụ hội 
ở nơi ấy rôi thực hiện lễ Uposatha. Và lễ Uposatha không được thực hiện bởi 
hội chúng theo phe nhóm; vi nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. 

58. Vào lúc bây giờ, Đại đức Mahãkassapa từ Andhakavinda đang đi đến 
lễ Uposatha ở thành Rãjagaha, trên đường đi, trong khi vượt qua con sông đã 
suýt bị nước cuôn trôi.? Các y của vị ду bị ướt. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức 
Mahäkassapa điều này: 

— Thưa ngài, vì sao các y của ngài bị ướt? 

— Này các Đại đức, trường hợp tôi từ Andhakavinda đang đi đến lễ Uposatha 
ở thành RaJagaha, trên đường đi, trong khi vượt qua con sông, tôi đã suýt bị 
nước cuốn trôi; vì thé các y của tôi bị ướt. 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ấn định là đồng cộng 
trú chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ấy là không [bị 
phạm tội vì] xa lia ba у? Và này các Tỳ-khưu, nên ấn định như vây: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

59. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được 
hội chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nêu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên án định ranh giới ду là không [bị phạm 
tội vì] xa lìa ba y. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ân định là đông cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng ân định ranh 
giới ду là không [bị phạm tội vi] xa Па ba у. Đại đức nào đông ý việc ân định 
ranh giới ду là không [bị phạm tội vi] xa Па ba y xin im lặng; vi nào không đồng 
ý có thé nói lên. 


2 Theo ngài Buddhaghosa, từ chỗ ngài Маһакаѕѕара trú ngụ дёп thành Ваӣјараһа là 3 gāvuta (1 ейуша 
= 1/4 yojana), như vậy vào khoảng 12km. Trong thành RãJagaha có 18 trú xá lớn nhưng có cùng chung 
một ranh giới do ngài Sãriputta thực hiện. Và Veluvana là chỗ các vị Tỳ-khưu ở trong ranh giới ây tụ 
hội đề thực hiện lễ Uposatha. Con sông được đề cập tên là Sippinr, phát xuât từ núi Gijjhakũta và có 
dòng chåy rát mạnh (Vind. V. 1049). 


3 Ranh giới không (bị phạm tội vì) ха Па ba y (/icrvạrena ауіррауаѕа sima): Avippavaso (sự không xa 
lìa) = (từ phủ định) a + үіррауаѕо (sự xa cách, sự văng mặt). Nêu dịch sát từ sẽ là “ranh giới không xa 
lìa ba у” như bản dịch tiếng Anh của học giả L. B. Horner sẽ khiến cho ý nghĩa bị lầm lẫn. Mặt khác, nếu 
nói theo thói quen là “sima xa lìa tam y, sữna được phép xa lìa tam y” cũng không chính xác vì đã bỏ rơi 
tiếp đầu ngữ phủ định “а”. Muốn giải thích trường hợp này, phải trở lại điều học Missaggiya Pacittiya 
thứ 2: “... се bhikkhu іістуағепа vippavaseyya... ` và xem “vippavasa” có y nghĩa một cách tông quát 
là “sự phạm tội vì xa Па ba у.” Và “а+уѓррауаѕа” sẽ trở thành “không có sự phạm tội vì ха lia ba y” ở 
trong ranh giới ду. Cũng cân nói thêm là việc “không bị phạm tội vì xa lia ba y” và việc “được phép xa 
lia ba у” có sự khác biệt rõ rệt vë ý nghĩa (ND). 
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Ranh giới åy đã được hội chúng ân định là không [bị phạm tội vi] xa lia ba 
y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 

60. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu [nghĩ rằng]: “Sự án định về việc không 
[bị phạm tội vì] xa lìa ba y đã được đức Thê Tôn cho phép” nên để các y trong 
xóm nhà. Các y ây bị mật, bị cháy, bị chuột găm nhám. Các vị Ty-khưu trở nên 
ăn mặc bê bối, y phục luộm thuộm. Các vị Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, vì sao các vị ăn mặc bê bối, у phục luộm thuộm? 

— Này các Đại đức, trường hợp chúng tôi [nghĩ rằng]: “Sự ân định về việc 
không [bị phạm tội vì] xa lìa ba y đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã để 
các у trong xóm nhà. Các у ду đã bị mát, đã bị cháy, đã bị chuột рӣт nhâm; do 
đó, chúng tôi trở nên ăn mặc bê bôi, y phục luộm thuộm. 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, ranh giới nào đã được hội chúng ân định là đồng cộng 
trú chung một lễ Uposatha thì hội chúng nên ấn định ranh giới ду là không [bị 
phạm tội vi] xa Па ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Và này các Tỳ-khưu, 
nên ấn định như vây: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 

61. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ranh giới nào đã được 
hội chúng án định là đồng cộng trú chung một lễ Uposaíha, nêu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ân định ranh giới ây là không [bị phạm 
tội vì] xa lìa ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ân định là đông cộng trú chung một lễ Uposatha, hội chúng ân định ranh 
giới ау là không [bị phạm tội vì] xa lia ba у, ngoại trừ làng và vùng ven làng. 
Đại đức nào đồng ý việc ân định ranh 9101 ау 1а không [bi phạm tội vi] xa lia 
ba y, ngoại trừ làng và vùng ven làng xin im lặng: vị nào không đông ý có thé 
nói lên. 

Ranh giới ây đã được hội chúng ấn định là không [bị phạm tội vì] xa lìa ba 
y, ngoại trừ làng và vùng ven làng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

62. Này các Tỳ-khưu, trong khi án định ranh giới, trước tiên nên án định 
ranh giới đồng cộng trú, sau đó nên án định việc không [bị phạm tội vì] xa lia 
ba y. Này các Ty-khưu, trong khi hủy bỏ ranh giới, trước tiên nên hủy bỏ việc 
không [bị phạm tội vì] xa lìa ba y, sau đó nên hủy bỏ ranh giới đông cộng trú. Và 
này các Ty-khưu, việc không [bị phạm tội vi] xa Па ba y nên được hủy bỏ như 
vầy: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

63. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Việc không [bị phạm 
tội vì] xa lìa ba y nào đã được hội chúng ấn định, nếu là thời điểm thích hợp 
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cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ việc không [bị phạm tội vì] ха lìa Ба у ду. 
Đây là lời dé nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Việc không [bị phạm tội 
vì] xa Па ba у nào đã được hội chúng ân định, hội chúng hủy bỏ việc không [bị 
phạm tội vì] xa lìa ba у ду. Đại đức nào đồng ý sự hủy bỏ việc không [bị phạm 
tội vì] xa lia ba у ду xin im làng; vị nào không đông ý có thê nói lên. 


Việc không [bị phạm tội vì] xa lìa ba y ây đã được hội chúng hủy bỏ. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

64. Và này các Tỳ-khưu, ranh giới đông cộng trú nên được hủy bỏ như vây: 
Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ấn định là đồng cộng trú chung một lễ Uposatha, nêu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên hủy bỏ ranh giới ду. Đây là lời dë nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Ranh giới nào đã được hội 
chúng ân định là đồng cộng trú chung một lễ posa/ha, hội chúng hủy bỏ ranh 
giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ây. Đại đức nào đồng ý việc hủy 
bỏ của ranh giới đông cộng trú chung một lễ Uposatha ду xin im lặng; vi nào 
không đồng ý có thê nói lên. 

Ranh giới đồng cộng trú chung một lễ Uposatha ây đã được hội chúng hủy 
bỏ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 

65. Này các Ty-khưu, khi ranh giới chưa được ân định, chưa được thiết lập, 
vị [Tỷ-khưu] sông nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trân nào, trong trường hợp 
ây, ranh giới làng của ngôi làng ây, hoặc ranh giới thị trân của thị ітар ấy là 
[ranh giới] đồng cộng trú chung một lễ Uposatha. 

66. Này các Tỳ-khưu, nếu ở nơi không phải là làng, ở trong rừng, trong 
trường hợp ây, [khu vực] bảy abbhantara* ở xung quanh là [ranh giới] đồng 
cộng trú chung một lễ Uposatha. 

-_ 67, Này các Iy-khưu, toàn bộ dòng sông không phải là ranh giới, toàn bộ 
biên cả không phải là ranh giới, toàn bộ hó thiên nhiên không phải là ranh 
giới. Này các Tỳ-khưu, trong dòng sông, trong biên cả, trong hô thiên nhiên, 
[khu vực] do việc ném nước ra xung quanh của người đàn ông [có sức mạnh] 
trung binh là [ranh giới] đồng cộng trú chung một lễ Uposatha trong trường 
hợp ây. 


* Аррћапіаға: Ngài Buddhaghosa giải thích 1 abbhamfara là 28 hattha (VinA. V. 1052). Từ điện của 
Childers giải thích hattha là chiêu dài tính từ cùi chó của cánh tay đên đâu ngón tay út. Tài liệu The 
Buddhist Monastic Code của Thanissaro Bhikkhu cho biết khoảng cách của 7 abbhantara = 98m. Như 
vậy, có thê kết luận là 1 abbhanrara = 14m, 1 hattha = 0,5m. Chùa ra khoảng cách giữa các ranh 8101: 
Theo ngài Buddhaghosa, khoảng cách xung quanh được chừa ra giữa các ranh giới là khoảng cách của 
một cánh tay (VinA. V. 1056). 
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68. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới [mới] gói 
lên ranh giới [đã có]. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, ranh giới của các vị nào đã được а ân định trước, ranh 
giới ây của các vị ấy là đúng Pháp, không thể sửa đôi, đáng được duy trì. Này 
các Tỷ-khưu, ranh giới của các vị nào được а ân định sau, ranh giới ây của các 
vị ấy là sai Pháp, có thê sửa đối, không đáng duy trì. Này các Tỷ-khưu, không 
nên làm ranh giới [mới] обї lên ranh giới [đã có]; vị nào làm gói lên thì phạm 
tội Dukkata. 

69. Vào lúc bấy giờ, các уі Tỳ-khưu nhóm Lục Sư làm ranh giới [mới] trùm 
lên ranh giới [đã có]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các T-khưu, ranh giới của các vị nào đã được ấn định trước, ranh 
giới ây của các vị ау là đúng Pháp, không thể sửa đôi, đáng được duy trì. Này 
các Ty-khưu, ranh giới của các vị nào được â ân định sau, ranh giới ây của các vị 
ây là sai Pháp, có thể sửa đôi, không đáng duy trì. Này các Tỳ-khưu, không nên 
làm ranh giới [mới] trùm lên ranh giới [đã có |; vị nào làm trùm lên thì phạm tội 
Dukkafa. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị án định ranh giới được ấn định ranh 
0101 sau khi đã chừa ra khoảng cách giữa các ranh giới. 

70. Sau đó, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điêu này: “Có bao nhiêu lễ Uposatha?” 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đây là hai lễ Uposatha: Lễ ngày mười bón và lễ ngày 
mười lăm. Này các Tỳ-khưu, đây là hai lễ Uposatha. 

71. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điêu này: “Có bao nhiêu hành sự 
Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đây là bốn hành sự Ứposarha: Hành sự Uposatha sai Pháp 
theo phe nhóm, hành sự Uposatha sai Pháp có sự hợp nhất, hành sự Uposatha 
đúng Pháp theo phe nhóm, hành sự Uposatha đúng Pháp có sự hợp nhất. 

72. Này các Ty-khưu, trường hợp này tức là hành sự posafha sai Pháp 
theo phe nhóm, này các Ty-khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thế và hành sự Uposatha có hình thức như thê không được Ta 
cho phép. 

73. Này các Ty-khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha sai Pháp có 
sự hợp nhất, này các T-khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có hình 
thức như thé và hành sự Uposatha có hình thức như thé không được Ta cho phép. 

74. Này các Ty-khưu, trường hợp này tức là hành sự posafha đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện hành sự Uposatha có 
hình thức như thê và hành sự Uposatha có hình thức như thé không được Ta 
cho phép. 

75. Này các Ty-khưu, trường hợp này tức là hành sự Uposatha đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các Ty-khưu, nên thực hiện hành sự Uposatha có hình thức 


П. CHƯƠNG UPOSATHA # 135 


như thê và hành sự Uposatha có hình thức như thê được Ta cho phép. Này сас 
Ty-khưu, do đó, ở đây, chúng ta sẽ thực hiện hành sự Uposatha có hình thức 
như thé tức là “đúng Pháp có sự hợp nhất.” Này các Tỳ-khưu, các ngươi nên 
học tập theo đúng như thê. 

76. Sau đó, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu cách đọc tụng 
Giới bón (Pã£imokkha)?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, đây là năm cách đọc tụng GIới bón (Patimokkha): Sau 
khi doc tụng phần mở đầu, nên thông báo phân còn lại băng cách đã được nghe; 
đây là cách đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha) thứ nhất. 

77. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bón điều Parajika, nên 
thông bảo phân còn lại băng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng GIới bón 
(Patimokkha) thú nhi. 

78. Sau khi đọc tụng phần mở đâu, sau khi đọc tung bốn điều Parajika, sau 
khi đọc tụng mười ba điều Sañghadisesa, nên thông báo phân còn lại bàng cách 
đã được nghe; đây là cách đọc tụng Giới bón (Patimokkha) thử ba. 

79. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng bốn điêu Рағајіка, sau 
khi đọc tụng mười ba điêu Sañghadisesa, sau khi đọc tụng hai điều Aniyata, 
nên thông báo phân còn lại băng cách đã được nghe; đây là cách đọc tụng Giới 
bón (Patimokkha) thứ tư. 

80. [Đọc tụng] một cách chi tiết là cách thứ năm. Này các Tỳ-khưu, đây là 
năm cách đọc tụng Giới bón (Patimokkha). 

81. Vào lúc bây giờ, các vị Yy-khưu [nghĩ răng]: “Đức Thé Tôn 4а cho phép 
cách đọc tụng Giói bón (Pãrimokkha) một cách tóm tắt” rồi mọi lúc đêu đọc 
tụng Giới bốn (Pafimokkha) một cách tóm tắt. Сас vị đã trình sự việc ду 1ёп 
đức Thê Топ. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bón (PZ/imokkha) một cách 
tóm tắt; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. 

82. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ trong nước Kosala, vào ngày Uposatha 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vị Ty-khưu không thê đọc tụng Giới bón 
(Pätimokkha) một cách chi tiết. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha) một cách 
tóm tắt khi có sự nguy hiểm. 

83. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đọc tụng Giới bón 
(Pãtimokkha) một cách tóm tắt ngay cả khi không có sự nguy hiểm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

– Này các Iy-khưu, không nên đọc tụng Giới bốn (Patimokkha) một cách 
tóm tắt khi không có sự nguy hiểm; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này 
các Ty-khưu, Ta cho phép đọc tụng Giới bón (Pã/imokkha) một cách tóm tất 
khi có sự nguy hiểm. Đây là mười sự nguy hiểm trong trường hợp ấy: Sự nguy 
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hiểm từ đức vua, sự nguy hiểm vì trộm cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự 
nguy hiểm vì nước ngập, sự nguy hiểm vì loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, 
sự nguy. hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm vì rắn, sự nguy hiểm cho mạng sông, sự 
nguy hiểm cho Phạm hạnh. Này các Ty-khuu, Ta cho phép đọc tụng Giới bón 
(Patimokkha) một cách tóm tắt trong những [trường hợp] nguy hiểm có hình 
thức như thê và [đọc tụng Giới bón (Patimokkha)] một cách chi tiết khi không 
có sự nguy hiểm. 

84. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp ở giữa hội 
chúng khi không được thỉnh mời. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, vị không được thỉnh mời không nên thuyết pháp ở giữa 
hội chúng: vị nào thuyết pháp thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép vị Tỳ-khưu trưởng lão đích thân thuyết pháp hoặc thỉnh mời vị khác. 

85. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư khi chưa được chỉ định vẫn 
hỏi Luật ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khuu, vị không được chỉ định không nên hỏi Luật ở giữa hội 
chúng: vi nào hỏi thì phạm tội Dukkata. Này các T-khưu, Ta cho phép vi được 
chỉ định hỏi Luật ở giữa hội chúng. 

86. Và này các Tỳ-khưu, nên chỉ định như уйу: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. 

87. Thế nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng сап được thông 
báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy. lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, tôi sẽ hỏi vị tên [như vây] về Luật.” Như vậy là tự mình chỉ định 
cho chính mình. 

88. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng сап được 
thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, vị tên [như vây] sẽ hỏi vị tên [như vây] về Luật.” Như vậy là 
người khác chỉ định cho người khác. 

89. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu hiên thiện đã được chỉ định ròi hỏi Luật 
ở giữa hội chúng. Các vị Ty-khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, 
һат dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thé và cân 
nhắc từng cá nhân rôi mới hỏi Luật ở giữa hội chúng. 

90. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trả lời về Luật ở giữa hội 
chúng dâu không được chỉ định. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, vị không được chỉ định không nên trả lời về Luật ở giữa 
hội chúng: vi nào trả lời thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép 
vị đã được chỉ định trả lời vê Luật ở giữa hội chúng. 
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91. Và này các Tỳ-khưu, nên chỉ định như vây: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. 

92. Thé nào là tự mình chỉ định cho chính mình? Hội chúng cân được thông 
báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, tôi sẽ trả lời khi được vị tên [như vây] hỏi về Luật.” 


Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. 

93. Thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng сап được 
thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích һор 
cho hội chúng, vị tên [như vây] sẽ trả lời khi được vị tên [như vây] hỏi về Luật.” 

Như vậy là người khác chỉ định cho người khác. 

94. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu hiền thiện đã được chỉ định trả lời Luật 
ở giữa hội chúng. Các vị Ty-khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, 
hăm dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

‚— Này các Ty-khuu, Ta cho phép vị đã được chỉ định quan sát tập thê và cân 

nhăc từng cá nhân rôi mới trả lời về Luật ở giữa hội chúng. 

95. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư buộc tội vị Ty-khuu chưa 
được thỉnh ý trước. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, không nên buộc tội vị Ty-khưu chưa được thỉnh ý trước; 
vị nào buộc tội thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép buộc tội sau 
khi đã thỉnh ý trước răng: “Này Đại đức, hãy cho phép. Tôi muôn nói với ngài.” 


96. Vào lúc bây giò, các Ty-khưu thỉnh ý trước сас Ty-khuu nhóm Luc Su 
rôi buộc tội. Các vi Tỳ-khưu nhóm Lục Sư có sự giận й, có sự bực bội, һат 
dọa hãm hại. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, mặc dâu đã thỉnh ý rồi, Ta cho phép cân nhắc về nhân 
vật [ау] rôi mới buộc tội. 

97. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Các vị Da 
khưu hiên thiện [së] thỉnh ý chúng ta trước tiên” liên ngay trước đó [đã] thinh ý 
[để buộc tội] các vị Ty-khuu trong sach không phạm tội khi không có sự việc, 
không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, không nên thỉnh ý [để buộc tội] các vị Ty-khuu trong 
sạch không phạm tội khi không có sự việc, không có nguyên do; vị nào thỉnh ý 
thì phạm tội Dukkata. Này các T-khưu, Ta cho phép cân nhắc vë nhân vật [ау] 
trước rồi mới thỉnh ý [аё buộc tội]. 


98. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thực hiện hành sự sai Pháp 
ở giữa hội chúng. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên thực hiện hành sự sai Pháp; vị nào thực hiện 
thì phạm tội Dukkata. 
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Сас vị vẫn thực hiện hành sự sai Pháp. Các vị đã trình sự việc йу lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Ty-khuu, trong khi hành sự sai Pháp đang được tiễn hành, Ta cho 
phép phản đôi. 

99. Vào lúc bây 010, Các VỊ Ty-khuu hiên thiện phản đối trong khi hành sự 
sai Pháp đang được tiễn hành bởi các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Các vị Tỳ-khưu 
nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, һат dọa Һат hại. Các vị đã trình 
sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bày tỏ quan điểm. 

Các vị bày tỏ quan điểm trong sự hiện diện của chính các vị kia. Các vị Tỳ- 
khưu nhóm Lục Sư có sự giận dữ, có sự bực bội, һат dọa hãm hại. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Ta cho phép phản đối với bốn năm VỊ, bày tó quan diém 
với hai ba vị, còn một vị thi kháng định răng: “Tôi không đồng ý việc này.” 


100. Vào lúc bây giò, các vi T y-khuu nhóm Luc Sư trong lúc doc tung Giói 
bón (Patimokkha) ở giữa hội chúng cô ý không cho nghe duoc. Các у! đã trình 
sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, vị đọc tụng Giới bón (Patimokkha) không nên có ý làm 
cho không nghe được; vi nào làm cho không nghe được thì phạm tội Dukkata. 

101. Vào lúc bây giờ, Dai đức Uday! là vị đọc tụng Giới bón (Patimokkha) 
của hội chúng có giọng [nói] nhu loài qua. Khi á ây, Đại đức Оаауі đã khởi ý điều 
này: “Đức Thê Tôn đã quy định răng: “Vị đọc tụng Giới bón (Patimokkha) nên 
làm cho nghe được", còn ta có giọng [nói] như loài quạ, vậy ta nên thực hành 
như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các I-khưu, Ta cho phép vị đọc tụng Giới bón (Patimokkha) nó luc 
[nghi ràng]: “Băng cách nào ta có thé làm cho [các vị] nghe được?” Đôi với vị 
đang nô lực thì vô tội. 

102. Vào lúc bây giờ, Devadatta đọc tụng Giới bốn (Pã/imokkha) ở hội 
chúng có sự hiện diện của cư sĩ. Các vi đã trình sự việc ду lên đức Thể Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bốn (Pãfimokkha) ở hội 
chúng có sự hiện diện của cư sĩ; vị nào đọc tụng thì phạm tội Duk*ka/a. 

103. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đọc tụng Giới bốn 
(Patimokkha) ở giữa hội chúng dầu không được mời thỉnh. Các vị đã trình sự 
việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, vị không được mời thỉnh không nên đọc tụng Giới bón 
(Patimokkha) ở giữa hội chúng: vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép Giới bón (Pã/imokkha) là trách nhiệm của vị Trưởng lão. 

Dứt tụng phẩm về các ngoại đạo. 
**x***% 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành RaJagaha theo như у thích, đức Thê Tôn đã 
ra đi, du hành đến Codanävatthu. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã ngự đến 
Codanävatthu. Tại nơi ây, đức Thé Tôn đã trú ngụ ở Codanävatthu. Vào lúc bây 
010, tại trú Xứ nọ có nhiều vị Ty-khưu cư ngụ. Ở đó, vị Ty-khưu trưởng lão là 
người ngu dốt, thiêu kinh nghiệm. Vị ây không biết lễ Uposatha, hay là hành 
sự posatha, hay là Giới bón (Pãfimokkha), hay là việc đọc tụng Giới bốn 
(Patinokkha). 

2. Khi ду, các vị Tỳ-khưu áy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
răng: “Giới bón (Pãfimokkha) là trách nhiệm của vị Trưởng 180”, và vị Trưởng 
lão này của chúng ta thì ngu dốt, thiếu kinh nghiệm, không biết lễ Ứposarha, 
hay là hành sự Uposatha, hay là Giới bón (Pafimokkha), hay là việc đọc tụng 
Giới bón (Patimokkha), vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép ở nơi đó vị Tỳ-khưu nào kinh nghiệm, có 
năng lực thì Giới bốn (Pãfimokkha) là trách nhiệm của vị ấy. 

3. Vào lúc bây giờ, vào ngày lễ Uposatha, tại trú xứ nọ có nhiều vị Tỳ-khưu 
ngu dốt, thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Các vị йу không biết lễ Uposatha, hay là 
hành sự posatha, hay là Giới bón (Pātimokkha), hay là việc đọc tụng Giới 
bốn (Patimokkha). Các vị ây đã thỉnh mời vị Trưởng lão rằng: “Thưa ngài, 
xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bốn (Patimokkha) ” Vị ây đã nói như уду: 
“Này các Đại đức, tôi không làm duoc.” Các vị đã thỉnh mời vị Trưởng lão thứ 
nhì: “ Thưa ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha).” Vị ây 
cũng đã nói như vây: “Này các Đại đức, tôi không làm được.” Các vị đã thỉnh 
mời vị Trưởng lão thứ ba: “Thưa ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bón 
('atimokkha). ” Vị ây cũng đã nói như vậy: “Này các Đại đức, tôi không làm 
được.” Băng chính phương thức ấy, các vị đã thỉnh mời đến vị mới tu của hội 
chúng: “Xin Đại đức hãy đọc tụng Giới bón (ЛО ” Vị йу cũng đã nói 
như vây: “Thưa các ngài, tôi không làm duoc.” 

4. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha, tại trú xứ nọ có 
nhiều vị Tỳ-khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Сас vị ấy không biết lễ 
Uposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là Giới bón (Pãtimokkha), hay là việc 
đọc tụng Giói bôn (Patimokkha). Сас vi ау thỉnh mời vi Trưởng lão răng: “Thưa 
ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bón (Päfimokkha).” Vi ду nói như vầy: 
“Này các Đại đức, tôi không làm được.” Các vị thỉnh mời đến vị Trưởng lão 
thứ nhì: “Thưa ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới bôn (Pātimokkha).” Vị 
ây cũng nói như vây: “Này các Đại đức, tôi không làm được.” Các vị thỉnh 
mời đến vị Trưởng lão thứ ba: “Thưa ngài, xin Trưởng lão hãy đọc tụng Giới 
bốn (Pãfimokkha).” Уі ду cũng nói như vây: “Này các Đại đức, tôi không làm 
được.” Băng chính phương thức ấy, các vị thỉnh mời đến vị mới tu của hội 
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chúng: “Xin Đại đức hãy đọc tụng Giới bốn (Patimokkha).” VỊ ду cũng nói như 
vây: “Thưa các ngài, tôi không làm được.” 

Này các Tỳ-khưu, ngay trong hôm ду, một vị Ty-khưu nên được сас vi 
Tỳ-khưu ấy phái đi đến trú xứ lân cận [bảo răng]: “Này Đại đức, hãy đi và học 
thuộc lòng Giới bón (Päfimokkha) một cách tóm tắt hoặc chỉ tiết rồi trở vè.” 

5. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Nên được phái đi bởi vị 
nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này сас Ty-khưu, Ta cho phép vị T-khưu trưởng lão ra lệnh cho vị Ty- 
khưu mới tu. 

Được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, các vị Tỳ-khưu mới tu vẫn không đi. Các 
vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vị không bệnh 
không nên không đi; vi nào không đi thì phạm tội Dukkata. 

6. Sau đó, khi đã ngự tại Codanävatthu theo như ý thích, đức Thế Tôn đã trở 
về lại thành Rajagaha. Vào lúc рау giờ, dân chúng hỏi các vi Ty-khuu dang дї 
khát thuc rằng: “Thưa ngài, là ngày thứ máy của nửa tháng?” Các vị Iy-khưu 
đã nói như vây: “Này các đạo hữu, chúng tôi không biết.” Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: “Các Sa-môn Thích tử này không biết đến việc tính toán 
[ngày] của nửa tháng thì những người này còn biết được điều tốt đẹp gì khác 
nữa đây?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép học cách tính toán [ngày] của nửa tháng. 

khi áy, các vi Ty-khuu đã khởi у diëu này: “VỊ nào nên học cách tính toán 
[ngày] của nửa tháng?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép toàn bộ tất cả đều học cách tính toán 
[ngày] của nửa tháng. 

7. Vào lúc bây giờ, dân chúng hỏi các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực răng: 
“Thưa ngài, có đến bao nhiêu vị Tỳ-khưu?” Các vị Tỳ-khưu đã nói như vây: 
“Này các đạo hữu, chúng tôi không biết.” Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: “Các Sa-môn Thích tử này không biết lẫn nhau thì những người này 
còn biết được điều tốt đẹp gì khác nữa đây?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đếm số các vị Tỳ-khưu. 

Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Khi nào thì nên đếm số các vị 
Ty-khưu?” Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, Ta cho phép hoặc là đếm số 
băng cách gọi tên, hoặc là cho rút thẻ. 

8. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu không biết: “Hôm nay là ngày lễ 
Uposatha” nên đi khất thực ở làng xa. Các уі ду trở lại trong khi Giới bổn 


II. CHƯƠNG ОРО$АТНА # 141 


(Pätimokkha) đang được đọc tụng, trở lại khi Giới bón (Patimokkha) vừa mới 
đọc tụng xong. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thông báo: “Hôm nay là ngày lễ Uposatha.” 

Khi ấy, các vị Ty-khuu đã khởi y điều пау: “Nên được thông báo bởi vị 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép vị Ty-khưu trưởng lão thông báo vào lúc 
sảng sớm. 

9. Vào lúc bây gio, có vị Trưởng lão nọ vào lúc sáng sớm đã không nhớ. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thông báo удо lúc thọ thực. 
— Ngay cả vào lúc thọ thực, у! ây cũng đã không nhớ. Các vị đã trình sự việc 
ау lên đức Тһе Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép lúc nào nhớ thì thông báo vào lúc ây. 

10. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, nhà hành lễ Uposatha bị rác bán. Các 
Ty-khuu vãng lai phàn nàn, phê phản, chê bai răng: “Vì sao các Ty-khưu lại 
không quét nhà hành lễ Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép quét nhà hành lễ Uposatha. 

Khi ây, các vị Tỳ-khưu đã khởi M điều này: “Vị nào nên quét nhà hành lễ 
Uposatha?” Các vị đã trình sự việc йу lên đức Thé Tôn. 

— Này сас Ty-khưu, Ta cho phép vị Ty-khưu trưởng lão ra lệnh cho vị Ty- 
khưu mới tu. 

Được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, các vị Tỳ-khưu mới tu vẫn không quét. Các 
vị đã trình sự việc ау lên đức Тһе Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vị không bệnh 
không nên không quét; vị nào không quét thì phạm tội Dukkata. 

11. Vào lúc Бау gió, chó ngôi không được xếp đặt trong nhà hành lễ 
Uposatha. Các Ty-khưu ngôi trên nën nhà. Các phân thân thể và các y bị do 
bân. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép xếp đặt chỗ ngôi trong nhà hành lễ 
Uposafha. 

Khi ây, các vị Tỳ-khưu đã khởi y điêu này: “Vi nào nên xếp đặt chỗ ngôi 
trong nhà hành lễ Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão ra lệnh cho vị Ty- 
khưu mới tu. 

Được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, các vị Tỳ-khưu mới tu vẫn không xếp đặt. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vị không bệnh 
không nên không xếp đặt; vị nào không хёр đặt thì phạm tội Dukkata. 
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12. Vào lúc bây giờ, trong nhà hành lễ Uposatha không có đèn. Trong bóng 
tối, các vị Ty-khưu đạp nhằm cơ thể và luôn cả y nữa. Các vị đã trình sự việc 
ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thắp sáng đèn trong nhà hành lễ Uposatha. 

Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Vi nào nên thắp sáng đèn trong 
nhà hành lễ Uposatha?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão ra lệnh cho vi Ty- 
khưu mới tu. 

Được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, các vị Tỳ-khưu mới tu vẫn không thắp 
sáng đèn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vị không bệnh không 
nên không thắp sáng đèn; vị nào không thắp sáng đèn thì phạm tội Dukkata. 


13. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, các Tỳ-khưu thường trú không đem lại 
nước uống, không đem lại nước rửa. Các Iy-khưu vãng lai phàn пап, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao các T-khưu thường trú không đem lại nước uống, không 
đem lại nước rửa?” Các vị đã trình sự việc åy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đem lại nước uống, nước rửa. 

Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Vi nào nên đem lại nước uống, 
nước rửa?” 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão ra lệnh cho vị Ty- 
khưu mới tu. 

Được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, các vị Tỳ-khưu mới tu vẫn không đem lại. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, khi được ra lệnh bởi vị Trưởng lão, vị không bệnh 
không nên không đem lại; vi nào không đem lại thì phạm tội Dukkata. 

14. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vị Tỷ-khưu ngu dốt, thiêu kinh nghiệm lên 
đường di xa đã không xin phép các vı thây tê độ và thây dạy học. Các vị đã trình 
SỰ VIỆC ау lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, trường hợp nhiêu vị Tỷ-khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm lên đường đi xa không xin phép các vị thây tế độ và thầy day học. Này 
các Tỳ-khưu, các vị thây tế độ và thây dạy học nên hỏi các vị ấy răng: “Các 
ngươi sẽ đi đâu? Các ngươi sẽ й với a1?” 

15. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị ngu dốt, thiêu kinh nghiệm ấy nêu ra các 
vị ngu dốt, thiêu kinh nghiệm khác, này các Tỳ-khưu, các vị thây tế độ và thầy 
dạy học không nên cho phép; nêu các vị cho phép thì phạm tội Dukkata. Và này 
các Iy-khưu, [néu] các vị ngu абі, thiêu kinh nghiệm ây không được các vị thây 
tê độ và thây dạy học cho phép mà vẫn đi thì phạm tội Dukkata. 
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16. Này các Tỷ-khưu, trường hợp nhiêu vị 1y-khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm sống tại trú xứ nọ. Các vị ду không biết lễ Uposatha, hay là hành 
sự Uposatha, hay là С101 bôn (Pãfimokkha), hay là việc đọc tụng Giới bốn 
(Patimokkha). Nơi ây có vị Ty-khuu khác đi đến là vị nghe nhiêu, kinh điển 
được truyền thừa, rành rẽ vê Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu аё, là 
bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự 
học tập. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu nọ nên được các vị Tỳ-khưu а ây tiếp đón 
nông hậu, nên được quan tâm, nên được chăm sóc, nên được đem lại bột tăm, 
đất sét [để tắm], gỗ chà răng, nước rửa mặt. Nếu các vị không tiếp đón nông 
hậu, quan tâm, chăm sóc, đem lại bột tăm, đất sét [đê tăm], gó chà răng, nước 
rửa mặt thì phạm tội Dukkata. 

17. Này các Tỷ-khưu, trường hợp nhiêu vị Tỳ-khưu ngu dốt, thiểu kinh 
nghiệm sông tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha. Các vị ây không biết lễ 
Uposatha, hay là hành sự Uposatha, hay là Giới bón (Pãtimokkha), hay là việc 
đọc tụng Giới bón (Pã/mokkha). Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy ngay 
trong hôm ấy nên phái một vị Tỳ-khưu đi đến trú xứ lân cận [bảo răng]: “Này 
Đại đức, hãy đi và học thuộc lòng Giới bón (Patimokkha) một cách tóm tát hoặc 
chỉ tiết rồi trở về.” Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. 
Này các Tỳ-khưu, nêu không đạt được [như thê] thì nơi nào có các vị biết về lễ 
Uposatha, hay là hành sự Uposafha, hay là Giới bón (Patimokkha), hay là việc 
đọc tụng Giới bốn (Pãfimokkha), toàn bộ tât cả các vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến 
trú xứ ду; nêu các vị không đi thì phạm tội Dukkata. 


18. Này các Tỳ-khưu, trường hợp nhiêu vị Tỷ-khưu ngu dốt, thiếu kinh 
nghiệm cư trú mùa mưa tại trú xứ nọ. Các vị ёду không biết lễ Uposatha, hay 
là hành sự Uposatha, hay là Giới bón (Pãfimokkha), hay là việc đọc tụng Giới 
bón (PZ/imokkha). Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ây ngay trong hôm ấy 
nên phái một vị Tỳ-khưu di đến trú xứ lân cận [bảo răng]: “Này Đại đức, hãy 
đi và học thuộc lòng Giới bốn (Pã/imokkha) một cách tóm tắt hoặc chỉ tiết rồi 
trở về.” Nếu việc ду đạt được như thê, việc ду như vậy là tốt đẹp. Này các Ty- 
khưu, nếu không đạt được [như thé] thì nên phái đi một vị Tỳ-khưu trong thời 
hạn bảy ngày [bảo răng]: “Này Đại đức, hãy đi và học thuộc lòng Giới bón 
(Patimokkha) một cách tóm tắt hoặc chỉ tiết rôi trở về.” Nếu việc ấy đạt được 
như thế, việc ây như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu, nêu không đạt được [như 
thé] thì các Tỳ-khưu ду không nên cư trú mùa mưa tại trú xứ ấy. Nếu các vị ду 
cư trú thì phạm tội Dukkata. 


19. Khi ây, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Uposatha. 
Khi được nói như thê, có vị Ty-khuu nọ đã nói với đức Thé Tôn điều này: 
— Bạch Ngài, có vị Tỳ-khưu bị bệnh. Vị ây không đến. 
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– Này các I-khưu, Ta cho phép vị Ty-khuu bị bệnh được trao ra sự trong 
sạch. Và này các Tỳ-khưu, nên trao ra như vây: Уі Ty-khưu bị bệnh а ây nên д1 
дёп gặp một vị Tỳ-khưu, nên đắp thượng у một bên vai, nên ngôi chồm hôm, 
chăp tay lên và nên nói như vây: “Tôi xin trao ra sự trong sạch. Hãy chuyên đạt 
sự trong sạch của tôi. Hãy thông báo về sự trong sạch của tôi.” [Nêu] vị ấy thê 
hiện băng thân, thé hiện bằng lời nói, thể hiện băng thân và lời nói thì sự trong 
sạch đã được trao ra. [Nếu] VỊ ау Кһдпр thể hiện băng thân, không thé hiện băng 
lời nói, không thé hiện bàng thân và lời nói thì sự trong sạch đã không được trao 
ra. Nếu việc ду đạt được như thé, việc ây như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu, 
nêu không đạt được [như thế] thì nên dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị 
Tỳ-khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng ròi thực hiện lễ Uposatha. Này các 
Tỳ-khưu, nêu các vị Tỳ-khưu chăm sóc bệnh khởi ý như vây: “Nếu chúng ta 
đi chuyên vị bị bệnh, đời khỏi vị trí thì bệnh sẽ trâm trọng hơn, hoặc sẽ gây tử 
vong”, пау các Ty-khưu, không nên di chuyên vị bi bệnh khỏi vị trí. Hội chúng 
nên đi đến và thực hiện lễ Uposatha ở nơi ấy. Nhưng không nên thực hiện lễ 
Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vỊ nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. 

20. Này các Ty-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyên đạt 
sự trong sạch từ chính chỗ ây ra đi [đến nơi khác] thì sự trong sạch nên được 
trao ra đến vị khác. Này các Ty-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu 
VỊ chuyển đạt sự trong sạch ngay tại chỗ ây hoàn tục, từ trân, được biết là vị 
[xuống] Sa-di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội 
cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ 
khó hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là 
vị bị án treo vë việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ- 
khưu], được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là 
kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là 
kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm 
chảy máu [đức Phật|, được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch nên được trao 
ra đến vị khác. 

21. Này các Tỳ-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại ra đi [дёп nơi khác] thì sự trong sạch vận 
chưa được chuyền đạt. Này các Tỳ-khưu, khi sự trong sạch đã được trao Ta, néu 
vị chuyên đạt sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ tràn, ...(nt)... 
được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch vẫn chưa được chuyên đạt. 

22. Này các Ty-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị chuyền đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng ròi ra đi [đến nơi khác] thì sự trong sạch 
đã được chuyên đạt. Này các Tỳ-khưu, khi sự trong sạch đã được trao ra, nếu vị 
chuyên đạt sự trong sạch đã đên được hội chúng rôi hoàn tục, từ trần, ...(n£)... 
được biết là kẻ lưỡng căn thì sự trong sạch đã được chuyên đạt. 
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23. Này các Ty-khuu, khi sự trong sạch đã được trao га, nếu vị chuyên đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rôi ngủ quên nên không thông báo, ròi lơ 
đễnh nên không thông báo, rôi nhập định nên không thông báo thì sự trong sạch 
đã được chuyên đạt. Vi chuyên đạt sự trong sạch không bị phạm tội. 

24. Này các Ty-khuu, khi sự trong sạch đã được trao ra, néu vị chuyên đạt 
sự trong sạch đã đến được hội chúng rôi сб ý không thông báo thì sự trong sạch 
đã được chuyên đat, và vi chuyên đạt sự trong sạch bị phạm tội Dukkata. 

25. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện hành sự. 

Khi được nói như thé, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, có vị Tỳ-khưu bị bệnh. Vị ду không đến. 

— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép vị Iỳ-khưu bị bệnh được trao ra sự tùy 
thuận. Và này các Tỳ-khưu, nên trao ra như vây: Vị Ty-khuu bị bệnh á ау пёр di 
đến gặp một уі Tỳ-khưu, nên аар thượng y một bên vai, nên ngôi chôm hôm, 
chắp tay lên và nên nói như vây: “Tôi xin trao ra sự tùy thuận. Hãy chuyên đạt 
sự tùy thuận của tôi. Hãy thông báo về sự tùy thuận của tôi.” [Nếu] vị ấy thể 
hiện băng thân, thê hiện băng lời nói, thê hiện băng thân và lời nói thì sự tùy 
thuận đã được trao ra. [Nêu] vị ây không thê hiện băng thân, không thé hiện 
băng lời nói, không thê hiện băng thân và lời nói thi sự tùy thuận đã không 
được trao ra. Nếu việc ấy đạt được như thê, việc ây như vậy là tôt đẹp. Này các 
Tỳ-khưu, néu không đạt được [như thế] thì nên dùng cái giường hoặc cái chê 
khiêng vị Tỳ-khưu bị bệnh а ду đến giữa hội chúng rôi thực hiện hành sự. Này 
các Iy-khưu, nêu các vị Iy-khưu chăm sóc bệnh khởi y như vây: “Nếu chúng 
ta di chuyên vị bị bệnh dời khỏi chỗ thì bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ gây 
tử vong”, này các Tỳ-khưu, không nên di chuyên vị bị bệnh dời khỏi chỗ. Hội 
chúng nên đi đến và thực hiện hành sự ở nơi ấy. Nhưng không nên thực hiện 
hành sự bởi hội chúng theo phe nhóm; у! nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. 

26. Này các Ty-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nêu VỊ chuyền đạt sự 
tùy thuận tùr chính chỗ ây ra đi [đên nơi khác] thì sự tùy thuận nên được trao ra 
đến vị khác. Này các Tỷ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, néu vị chuyên 
đạt sự tùy thuận ngay tại chỗ ây hoàn tục, từ trần, được biết là vị [xuống] Sa-di, 
được biết là người đã xả bỏ sự học tập. được biết là vị phạm tội cực nặng, được 
biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được 
biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về 
việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác, được biết là Кё vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], được biết 
là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được 
biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ Tỳ- 
khưu-ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu [đức 
Phật], được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận nên được trao ra đến vị khác. 
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27. Này các Ty-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt 
sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại ra đi [đến nơi khác] thì sự tùy thuận vẫn 
chưa được chuyền đạt. Này các Ty-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nêu 
vị chuyền đạt sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, ...(nt)... 
được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận vẫn chưa được chuyên đạt. 

28. Này các Ty-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nêu vị chuyên đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi ra đi [đến nơi khác] thì sự tùy thuận đã 
được chuyên đạt. Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị 
chuyên đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng rôi hoàn tục, từ trần, (ШЇ) 
được biết là kẻ lưỡng căn thì sự tùy thuận đã được chuyển đạt. 

29. Này các Ty-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyền đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rôi ngủ quên nên không thông báo, rôi lơ 
đễnh nên không thông báo, ròi nhập định nên không thông báo thì sự tùy thuận 
đã được chuyền đạt. Vị chuyên đạt sự tùy thuận không bị phạm tội. 

30. Này các Tỳ-khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyền đạt 
sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi có ý không thông báo, thì sự tùy thuận 
đã được chuyên đạt và vị chuyền đạt sự tùy thuận bị phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào ngày lễ Uposatha, vị trao ra sự trong sạch [đồng 
thời] trao ra sự tùy thuận [phòng khi] hội chúng có hành sự cần được thực hiện. 

31. Vào lúc bây giờ, nhằm ngày lễ Uposatha, các thân quyến đã năm giữ lại 
vị Tỳ-khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha, các thân quyên 
năm giữ vị Tỳ-khưu lại. Các thân quyên ây nên được các Ty-khưu nói như уау: 
“Này các ngài, các ngài hãy trả tự do cho уі Tỳ-khưu này trong chốc lát, đến 
khi nào vị Tỳ-khưu này thực hiện lễ Uposatha xong.” Nếu việc ду đạt được như 
thê, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nêu không đạt được [như thế], các thân quyến 
ây nên được các Tỳ-khưu nói như vây: “Này các ngài, các ngài hãy tránh sang 
một bên trong chốc lát, đến khi nào vị Tỳ-khưu này trao ra sự trong sạch xong.” 
Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ây như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được 
[như thê], các thân quyền ây nên được các Tỷ-khưu nói như уду: “Мау các ngài, 
các ngài hãy dẫn vị 1-khưu này ra khói ranh 9101 trong chốc lát, дёп khi nào 
hội chúng thực hiện lễ Uposatha xong. ° Nếu việc ау! đạt được như thé, việc ду 
như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], vẫn không nên thực hiện lễ 
posafha bởi hội chúng theo phe nhóm; vı nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. 


32. Này các Ty-khưu, trường hợp vào ngày lễ Uposatha, các đức vua nắm 
giữ vị Tỳ-khưu lại. ...(nt)... Các kẻ trộm cướp năm giữ ...(nt)... Những kẻ bất 
lương năm giữ ...(nt)... Những kẻ đối nghịch Tỳ-khưu nắm giữ vị Tỳ-khưu lại. 
Những kẻ đối nghịch Tỳ-khưu áy nên được các Tỳ-khưu nói như уду: “Này các 
ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị Tỳ-khưu này trong chốc lát đến khi nào vị 
Tỳ-khưu này thực hiện lễ Uposatha xong.” Nếu việc ду đạt được như thế, việc 
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йу như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], những kẻ đối nghịch Ty- 
khưu ấy nên được các T-khưu nói như vậy: “Này các ngài, các ngài hãy tránh 
sang một bên trong chốc lát, đến khi nào vị Ty-khuu này trao ra sự trong sạch 
xong.’ * Nếu việc ду đạt được như thế, việc ây như vậy là tốt đẹp. Nếu không 
thé đạt được [như thế], những kẻ đôi nghịch Ty-khuu à ау nên duoc các Ty-khuu 
nói như vây: “Này các ngài, các ngài hãy dẫn vị Tỳ-khưu này ra khỏi ranh giới 
trong chốc lát, đến khi nào hội chúng thực hiện lễ Uposatha xong.” Nếu việc 
ây đạt được như thế, việc ây như vậy là tốt đẹp. Nêu không thê đạt được [như 
thé], vẫn không nên thực hiện lễ Uposatha bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào 
thực hiện thì phạm tội Dukkata. 

33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng có việc cần phải làm. 

Khi được nói như thể, có vị Ty-khưu nọ đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, có vị Tỳ-khưu tên Сарра bị điên. Vị ду không đến. 

34. – Này các Ty-khưu, đây là hai trường hợp bị điên. Có vị Ty-khuu điên 
có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của hội 
chúng có khi không nhớ và có vị hoàn toàn không nhớ. [Có vị] có khi đi đến 
lễ Uposatha có khi khóng di dén, có khi di dén hành su cúa hói chúng có khi 
không đi đến và có vị không bao giờ đi đến. 


35. Này các Ty-khưu, trường hợp vi bi điên nào có khi nhớ đến lễ Uposatha 
có khi không nhớ, có khi nhớ đên hành sự của hội chúng có khi không nhớ; có 
khi đi đến lễ Uposafha có khi không đi đến, có khi đi đến hành sự của hội chúng 
có khi không đi đến, này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho sự đông ý về bệnh 
điên đến vị bị điên có hình thức như thế. Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho như 
vây: Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

36. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỷ-khưu Савва này b! 
điên, có khi nhớ đến lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ; có khi di đến lễ Uposafha có khi không di đến, có 
khi đi đên hành sự của hội chúng có khi không đi đến. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đông y về bệnh điên đến Tỷ-khưu 
Сарра là у! bị điện - vị Tỳ-khưu Сарра có thé nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thé 
khóng nhó, có thé nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thé không nhớ; có 
thê đi đến lễ Uposatha hoặc có thê không đi đến, có thê đi дёп hành sự của hội 
chúng hoặc có thể không đi đến - hội chúng dâu có Сарра hay không có барга 
vẫn có thé thực hiện lễ Uposatha, vẫn có thê thực hiện hành sự của hội chúng. 
Đây là lời đề nghi. 

37. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khưu Gagga này bị 
điên, có khi nhớ дёп lễ Uposatha có khi không nhớ, có khi nhớ đến hành sự của 
hội chúng có khi không nhớ; có khi di đến lễ Uposafha có khi không di đến, có 
khi đi đến hành sự của hội chúng có khi không đi đến. Hội chúng ban cho sự 
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đồng ý về bệnh điên đến Tỳ-khưu Сарра là vị bị điện - vị Tỳ-khưu Сарра có 
thê nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, có thé nhớ đến hành sự của hội 
chúng hoặc có thé không nhớ; có thê đi дёп lễ Ороѕаіћа hoặc có thê không đi 
đến, có thê đi đến hành sự của hội chúng hoặc có thê không đi đến - hội chúng 
dâu có Gagga hay không có Сарра sẽ thực hiện lễ Uposatha, sẽ thực hiện hành 
sự của hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý về bệnh điên đến 

Ty-khuu Сарра là vị bị điên - vị Ty-khuu Сарра có thé nhớ đến lễ Uposatha 
hoặc có thể không nhớ, có thé nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thê 
không nhớ; có thé đi đến lễ posatha hoặc có thể không đi đến, có thé đi đến 
hành sự của hội chúng hoặc có thé không đi đến - hội chúng dầu có Сарра hay 
không со Сарра sẽ thực hiện lễ Uposafha, sẽ thực hiện hành sự của hội chúng 
xin Im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


38. Sự đồng ý ý về bệnh điên đã được hội chúng ban đến Ty-khưu Gagøa là vị 
bị điên - vị Tỳ-khưu Сарра có thể nhớ đến lễ Uposatha hoặc có thể không nhớ, 
có thể nhớ đến hành sự của hội chúng hoặc có thê không nhớ; có thể đi đến lễ 
Uposatha hoặc со thé không đi đến, có thê đi đến hành sự của hội chúng hoặc 
có thê không đi đến - hội chúng dầu có Gagga hay không có Gagøa sẽ thực hiện 
lễ Uposatha, sẽ thực hiện hành sự của hội chúng. Sự việc được hội chúng đồng 
ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

39. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha có bón vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ду đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: “Nên thực hiện lễ Uposatha’ và chúng ta là bón người. Vậy chúng 
ta nên thực hiện lễ Uposatha như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đọc tụng Giới bón (Patimokkha) đôi với 
bốn vị. 

40. Vào lúc bây giò, tại trủ xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha có ba vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ду, các уі Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép đọc tụng Giới bón (Patimokkba) đôi với bôn vị và chúng ta là ba người. 
Vậy chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thé nào?” Các vị đã trình sự việc 
ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong 
sạch đối với ba vị. Và này các Tỳ-khưu, nên thực hiện như vây: Các vị Tỳ-khưu 
ây cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

41. “Xin các Đại đức hãy lăng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Uposatba [vào 
ngày mười lăm]. Nêu là thời điểm thích hợp cho các Đại đức, chúng ta nên thực 
hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch [với nhau].” Vị Tỳ-khưu trưởng lão nên 
đắp thượng y một bên vai, ngôi chòm hôm, chắp tay lên và nên nói với các vị 
Tỳ-khưu ây như vây: “Này các Sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận 
về tôi: “Là vị trong sach.” Này các Sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy ghi 
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nhận về tôi: “Là vị trong sach.” Này các Sư đệ, tôi được trong sạch, các vị hãy 
ghi nhận về tôi: “Là vị trong sach.”” 

42. Vị Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hồm, chắp 
tay lên và nên nói với các vị Tỳ-khưu ду như уйу: “Bạch các ngài, tôi được 
trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sach.” Bạch các ngài, tôi 
được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sach.” Bạch các ngài, 
tôi được trong sạch, các vị hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sach.”” 

43. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ posatha có hai vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép đọc tụng Giới bốn (Patimokkha) đối với bốn vị, [cho phép] thực hiện lễ 
Uposafha - bày tỏ sự trong sạch đối với ba vị và chúng ta là hai người. Vậy 
chúng ta nên thực hiện lễ Uposatha như thé nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong 
sạch đối với hai vị. Và này các Tỳ-khưu, nên thực hiện như уду: Vị Tỳ-khưu 
trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chòm hôm, chắp tay lên và nên 
nói với vị T-khưu mới tu như vây: “Này Sư đệ, tôi được trong sạch, Sư đệ hãy 
ghi nhận về tôi: “Là vị trong sach.” Này Sư đệ, tôi được trong sạch, Sư đệ hãy 
phi nhận về tôi: “Là vị trong sach.’ Này Sư đệ, tôi được trong sạch, Sư đệ hãy 
ghi nhận về tôi: “Là vị trong sach.” 

44. Vị Ty-khưu mới tu nên đắp thượng у một bên уа1, ngôi chòm hôm, chắp 
tay lên và nên nói với vị Tỳ-khưu trưởng lão như vây: “Bạch ngài, tôi được 
trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sạch.' Bạch ngài, tôi được 
trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: ‘Là vị trong sach.” Bạch ngài, tôi được 
trong sạch, ngài hãy ghi nhận về tôi: “Là vị trong sạch.”” 

45. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha có một vị Tỳ- 
khưu cư ngụ. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép đọc tụng Giới bón (PZfimokkha) đôi với bón vị, [cho phép] thực hiện lễ 
Uposatha, bày tỏ sự trong sạch đổi với ba vị, [cho phép] thực hiện lễ Uposatha, 
bày tỏ sự trong sạch đối với hai vị và ta chỉ có một mình. Vậy ta nên thực hiện 
lễ Uposatha như thé nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

46. — Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha 
có một vị Tỳ-khưu cư ngụ. Này các Tỷ-khưu, chỗ nào các у! Tỷ-khưu thường 
quay trở vë là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, vị Tỳ-khưu â ду 
nên quét khu vực ау, nên đem lại nước uống, nước rửa, nên sắp đặt chỗ ngôi, 
nên thắp sáng đèn, rôi nên ngôi xuống. Nếu có các Ty-khuu khác đi đến thì nên 
thực hiện lễ Uposafha với các vi ây; nêu không có аі đi đến thì nên chú nguyện 


răng: “Hôm nay là lễ Uposatha của tôi”, nêu không chú nguyện thì phạm tội 
Dukkata. 
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47. Này các Ty-khưu, trường hợp ở nơi có bốn vị Tỷ-khưu cư ngụ, không 
nên chuyên đạt sự trong sạch của một vị ròi đọc tụng Giới bón (Patimokkha) 
bởi ba vị; nêu các vị đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, trường 
hợp ở nơi có ba vị Tỳ-khưu cư ngụ, không nên chuyên đạt sự trong sạch của 
một vị rôi thực hiện lễ Uposatha - bày tỏ sự trong sạch bởi hai vị; néu các vị 
thực hiện thì phạm tội Dukkata. Này các T-khưu, trường hợp ở nơi có hai vị 
Tỳ-khưu cư ngụ, không nên chuyền đạt sự trong sạch của một vị rôi chú nguyện 
bởi một vị; nêu chú nguyện thì phạm tội Dukkata. 

48. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ Tỷ-khưu nọ bị phạm tội vào ngày lễ Uposatha. 
Khi ду, vị Tỳ-khưu ây đã khởi у điều này: “Đức Thé Tôn đã quy định răng: “Vị 
bị phạm tội không nên tiên hành lễ Uposatha' và ta thì bị phạm tội. Vậy ta nên 
thực hành như thê nào?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 


49. — Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu bị phạm tội vào ngày lễ 
Uposafha. Này các T-khưu, vị 1ỷ-khưu ây nên đi đến гар một vị Ty-khưu, 
nên йар thượng у một bên vai, nên ngồi chôm hôm, nên chắp tay lên và nên nói 
như vây: “Bạch Đại đức, tôi đã phạm tội tên [như vây], tôi xin thú nhận tội ây.” 
Vị kia nên nói răng: “[Đại đức] có thấy [tôi йу] không?” “Thưa có, tôi thây.” 
“Ра đức | hãy thu thúc trong tương lai.” 


50. Này các Ty-khưu, trường hợp vi Tỷ-khưu có nghi ngờ vë sự phạm tội 
vào ngày lễ Ороѕаіћа. Này các Ty-khưu, vị Ty-khưu а ау nên di đến gặp một 
VỊ Ty-khuu, nên йар thuong y một bên vai, nên ngôi chóm hôm, nên chăp tay 
lên và nên nói như vây: “Bạch Đại đức, tôi có nghi ngờ về sự phạm [một] tội 
tên [như vây]. Khi пао tôi dứt khỏi hoài nghĩ, khi ау tôi sẽ sửa chữa tội ây.” 
Nói xong thì nên tiễn hành lễ Uposafha, nên lăng nghe Giới bón (Panmokkha). 
nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ây. 


51. Vào lúc bây 010, сас VỊ Ty-khuu nhóm Luc Su trình báo tội [đã phạm] 
giông nhau. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không được trình báo tội [đã phạm] giông nhau; vị nào 
trinh báo thì phạm tội Dukkata. 

52. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ghi nhận tội [đã phạm] 
giông nhau. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không được ghi nhận tội [đã pham] giông nhau; vị nào 
ghi nhận thì phạm tội DukKkata. 

53. Vào lúc bây giờ, trong lúc Giới bón (Patimokkha) dang duoc doc tung, 
có vị Ty-khuu nọ nhớ ra tội. Khi à ây, vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức 
Thé Tôn đã quy định rằng: “VỊ bị phạm tội không nên tiên hành lễ posatha' và 
ta thi bị phạm tội. Vậy ta nên thực hành như thê nào?” Các vị đã trình sự việc 
ây lên đức Thế Tôn. 


S4. — Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu nhớ ra tội trong lúc Giới 
bốn (Pafimokkha) đang được đọc tụng. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy nên 
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nói với vi T-khưu bên cạnh như vầy: “Bạch Đại đức, tôi đã phạm tội tên [như 
vây]. Sau khi đứng dậy khỏi đây, tôi sẽ sửa chữa tội ấy.” Nói xong thì nên tiễn 
hành lễ Uposatha, nên lăng nghe Giới bón (Patimokkha), nhưng không nên làm 
chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên nhân ау. 


55. Này các I-khưu, trường hợp vị Ty-khuu có nghi ngờ vë SỰ phạm tội 
trong lúc Giới bón (Patimokkha) dang duoc doc tung. Này các Ty-khuu, vi Ty- 
khuu а ây nên nói với vi Tỳ-khưu bên cạnh như vây: “Bạch Đại đức, tôi có nghi 
ngờ về sự phạm [một] tội tên [như vây]. Khi nào tôi đứt khỏi hoài nghi, khi ду 
tôi sẽ sửa chữa tội ду.” Nói xong thì nên tién hành lễ Uposatha, nên lăng nghe 
Giới bốn (Pã/mokkha), nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha 
chỉ vì nguyên nhân ấy. 

56. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, toàn bộ hội chúng 
đã phạm tội giông nhau. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ây đã khởi ý điều này: “Đức 
Thê Tôn đã quy định răng: “Không nên trình báo tội [đã phạm] giống nhau, 
không nên ghi nhận tội [đã phạm] giống nhau’ và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội gióng nhau. Vậy chúng ta nên thực hành như thé nào?” Các vị đã trình 
Sự VIỆC ây lên đức Thế Tôn. 

57. – Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha, toàn 
bộ hội chúng đã phạm tội giông nhau. Này các Tỳ-khưu, ngay trong hôm а ду, 
các vị Tỳ-khưu ây nên phái một vị Tỳ-khưu di đến trú xứ lân cận [bảo răng]: 
“Này Đại đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ây hãy quay trở vé, chúng tôi sẽ 
sửa chữa lại tội ây trong sự hiện diện của Đại дс.” Nếu việc ấy đạt được như 
thê, việc ây như vậy là tốt đẹp. Này các 1-khưu, nêu không đạt được [như thé] 
thì hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

58. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng 
này đã phạm tội giống nhau, khi nào [hội chúng] nhìn thấy vị Tỳ-khưu khác 
trong sạch không phạm tội, khi ấy [hội chúng] sẽ sửa chữa tội ấy trong sự 
hiện diện của vị â ду. ” Nói xong thì lễ Uposatha nên được tiên hành, Giới bón 
(Patimokkha) nên được đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ 
Uposatha chỉ vì nguyên nhân ây. 

59. Này các Ty-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ vào ngày lễ Uposatha, toàn 
bộ hội chúng có nghi ngờ vê sự phạm tội giông nhau. Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Iy-khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lăng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này có nghi ngờ về sự phạm lội 
giông nhau, khi пао dứt khỏi hoài nghi khi ау [hội chúng] sẽ sửa chữa tội ау.” 
Nói xong thì lễ Uposatha nên được tiễn hành, Giới bón (Patimokkha) nên được 
đọc tụng, nhưng không nên làm chướng ngại cho lễ Uposatha chỉ vì nguyên 
nhân ây. 

60. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, khi đã vào mùa an cư mưa, 
hội chúng đã phạm tội giống nhau. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy nên 
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phái một vị Tỳ-khưu ngay trong hôm ây, di đến trú xứ lân cận [bảo răng]: “Này 
Đại đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ây hãy quay trở vê, chúng tôi sẽ sửa 
chữa lại tội ây trong sự hiện diện của Đại дис.” Nếu việc ду đạt được như thé, 
việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu, néu không đạt được [như thế] thì 
nên phái đi một vị Tỳ-khưu trong thời hạn bảy прау [bảo răng]: “Này Đại đức, 
hãy đi và sau khi sửa chữa tội ду hãy quay trở vê, chúng tôi sẽ sửa chữa lại tội 
ây trong sự hiện diện của Đại đức.” 

61. Vào lúc bây 010, tại trú xứ nọ, toàn bộ hội chúng đã phạm tội giông 
nhau. Hội chúng ấy không biết tên và loại của tội ây. Ở đó, có vị Tỳ-khưu khác 
đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ vë Pháp, rành rẽ 
về Luật, rành rẽ về các đầu đẻ, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm 
nhường, có hồi hận, ưa thích sự học tập. Có vị Ty-khuu nọ đã đi đến gặp vị Tỳ- 
khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị Tỳ-khưu á ây điĉu này: 


62. — Thưa Đại đức, vị hành động như vây và như уду thì vị ấy phạm tôi 
tên øì? 

Vị ây đã nói như уду: “Này Đại đức, vị hành động như vây và như уду thì 
VỊ ду phạm tội tên này. Này Đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi hãy sửa 
chữa tội ây.” Vi nọ đã nói như vây: “Thưa Đại đức, không phải chỉ mình tôi 
đã phạm tội ду. Toàn bộ hội chúng này đã phạm tội ấy.” Vi ấy đã nói như уду: 
“Này Đại đức, người khác phạm tội hay không phạm tội thì điều gi sẽ xảy ra 
cho ngươi? Này Đại đức, ngươi hãy tự thoát khỏi tội của bản thân mình đi.” 

63. КЫ ây, vị Tỳ-khưu nọ sau khi đã sửa chữa tội ду theo lời khuyên của 
vị Tỳ-khưu ấy rôi đã đi đến gặp các vị Tỳ-khưu kia, sau khi đến đã nói với các 
vị Tỳ-khưu kia điều này: “Này các Đại đức, nghe nói vị hành động như vầy 
và như vây thì vị ду phạm tội tên này. Này các Đại đức, các vị đã phạm tội tên 
này, các vị hãy sửa chữa tội ấy.” Khi ấy, các vị Tỳ-khưu kia đã không muốn sửa 
chữa tội ау theo lời khuyên của vị Ty-khuu nọ. Сас vị đã trình sự việc ду 1ёп 
đức Thê Tôn. 

64. — Này các Iy-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, toàn bộ hội chúng đã 
phạm tội giông nhau. Hội chúng ây không biết tên và loại của tội ây. О đó, có 
vị Ty-khưu khác đi đến là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về 
Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu йё, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự học tập. Có vị Ty-khưu nọ đã di 
đến gặp vị Tỳ-khưu ду, sau khi đến nói với vi Tỳ-khưu ây như vây: “Thưa Đại 
đức, vị hành động như vây và như vây thì vi ây phạm tội tên gì?” Vị â ây nói như 
уйу: “Này Đại đức, vị hành động như уду và như уду thì vị ду phạm tội tên пау. 
Này Đại đức, ngươi đã phạm tội tên này, ngươi hãy sửa chữa tội ây.” VỊ nọ nói 
như уйу: “Thưa Đại đức, không phải chỉ mình tôi đã phạm tội ấy. Toàn bộ hội 
chúng này đã phạm tội ấy.” Vị ây nói như vây: “Này Đại đức, người khác phạm 
tội hay không phạm tội thì điêu gì sẽ xảy ra cho ngươi? Này Đại đức, ngươi 
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hãy tự thoát khỏi tội của bản thân mình đi.” Này các Tỳ-khưu, nếu sau khi sửa 
chữa tội theo lời khuyên của vị Tỳ-khưu ấy, vị Tỳ-khưu nọ đã đi đến gặp các 
vị Tỳ-khưu kia, sau khi đến đã nói với các vị Tỳ-khưu kia như vây: “Này các 
Đại đức, nghe nói vị hành động như уду và như vây thì уі ду phạm tội tên này. 
Này các Đại đức, các vị đã phạm tội tên này, các vị hãy sửa chữa tội ây.” Này 
các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khưu kia sửa chữa tội ây theo lời khuyên của vị Tỳ- 
khưu nọ, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị không chịu 
sửa chữa, vị Tỳ-khưu nọ không nên khuyên các vị Tỳ-khưu ấy [vì họ] không 
có mong muốn. 


Dứt tụng phẩm Codanävatthu. 


* * * * * 


1. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có nhiều vị Tỳ- 
khưu thường trú đã tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ấy đã không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi đã thực 
hiện lễ Uposatha và đã đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Trong khi Giới bón 
(Patimokkha) đang được đọc tụng bởi các vị ду, có các Ty-khuu thường trú khác 
[có số lượng] nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. – Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ду không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rôi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Trong khi Giới bón 
(Patimokkha) đang được đọc tụng bởi các vị ау, có các Ty-khuu thường trú 
khác [có sô lượng] nhiều hơn đi đên. Này các Ty-khưu, Giới bón (Pãtimokkha) 
nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu ấy. Vô tội đôi với các vị đọc tụng. (1) 


3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, гӧі thực hiện lễ 
Uposatha và đọc tụng Giới bón (Parimokkha). Trong khi Giới bón (Patimokkha) 
đang được đọc tung bởi các vi ây, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] 
tương đương đi đến. Phân đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phân 
còn lại nên được lắng nghe. Vô tội đôi với các vị đọc tụng. (2) 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ по, vào ngày lễ Ứposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ау tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhật, rôi thực 
hiện lễ Uposatha và đọc tụng GIới bón (Patimokkha). Trong khi GIới bón 
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(Patimokkha) đang được đọc tụng bởi các vị ду, có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có sô lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt 
đẹp, phân còn lại nên được lắng nghe. Vô tội đôi với các vị đọc tụng. (3) 


5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ду không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rôi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Patimokkha). Khi Giới bón (Patimokkha) 
vừa được doc tung xong bởi các vị ду, có các Ty-khuu thường trú khác [có sô 
lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Iy-khưu, GIới bốn (Pärimokkha) nên được 
đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu ấy. Vô tội đôi với các vị đọc tụng. (4) 

6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, ròi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Khi Giới bón (Pätimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số 
lượng] tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tôt йер, 
sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vi ау. Vô tội đối với 
các vị đọc tụng. (5) 

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi дёп.” Các vị ду tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Khi Giới bón (Patimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, có các Tỷ-khưu thường trú khác [có sô 
lượng] ít hơn đi дёп. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự 
trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ây. Vô tội đôi với các 
vị đọc tụng. (6) 


8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ау không biết 
rằng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi дёп.” Các vị ау tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, гӧі thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Pãfimokkha). Khi Giới bón (Pãfimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các уі ду, trong khi tập thê chưa đứng lên, có các 
Tỷ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Ty-khuu, 
Giới bón (Patimokkha) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu ау. Vô tội đôi 
VỚI сас vị đọc tụng. (7) 


9. Này các I-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
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răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, ròi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Khi Giới bốn (Pätimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi сас vı ây, trong khi tập thê chưa đứng lên, có các 
Ty-khưu thường trú khác [có sô lượng] tương đương d! đến. Phần đã được đọc 
tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Vô tội đôi với các vị đọc tụng. (8) 

10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ау không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ау tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Patimokkha). Khi Giới bốn (Pätimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi сас vị ây, trong khi tập thé chưa đứng lên, có các 
Ty-khuu thường trú khác [có sô lượng] ít hơn đi đến. Phân đã được đọc tụng là 
đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của 
các vị ây. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (9) 


11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ау không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Patimokkha). Khi Giói bón (Patimokkha) 
vừa duoc doc tung xong bởi các vị ây, một sô v1 ở tập thê đã đứng lên, có các 
Tỷ-khưu thường trú khác [có só lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Iy-khưu, 
Giới bón (Fatimokkha) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu ây. Vô tội đối 
với các vị đọc tụng. (10) 


12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ау không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ау tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rôi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bôn (Panmokkha). Khi Giới bón (Pafimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, một sô vị ở tập thé đã đứng lên, có các 
Tỷ-khưu thường trú khác [có sô lượng] tương đương đi дёп. Phần đã được đọc 
tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện 
diện của các vị ду. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (11) 

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ау không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ау tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, ròi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bôn (Patimokkha). Khi Giới bón (Päfimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ау, một sô vị ở tập thé đã đứng lên, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phân đã được đọc tụng là 
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đã được đọc tụng tốt dep, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của 
сас vi ду. Vô tội đối với сас vị đọc tụng. (12) 

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ду không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, ròi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Pãfimokkha). Khi Giới bón (Patimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các v1 ду, toàn bộ tập thê đã đứng lên, со các Ty- 
khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, Giới 
bốn (Pãrimokkha) nên được đọc tụng lại bởi các уі Tỳ-khưu ду. Vô tội đối với 
các vi đọc tụng. (13) 

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây không biét 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Päfimokkha). Khi Giới bón (Pãtimokkbha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vi ду, toàn bộ tập thé đã đứng lên, có các Ty- 
khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Phân đã được đọc tụng 
là đã được đọc tụng tốt đẹp. sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện 
của các у] ду. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (14) 

16. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposafha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ду tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Uposafha và đọc tụng Giới bón (Pafimokkha). Khi Giới bón (Pätimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các у1 ây, toàn bộ tập thé đã đứng lên, có các Ty- 
khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã 
được đọc tụng tốt đẹp. sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các 
vị ду. Vô tội đối với các vị đọc tụng. (15) 

Dứt mười lăm trường hợp vô tội. 
* * * * * 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bôn vị hoặc hơn. Các vị ду biết rằng: “Có 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị åy tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực hiện lễ 
Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Pãfimokkha). Trong khi Giới bón (Patimokkha) 
đang được đọc tụng bởi các vị ду, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] 
nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, Giới bón (Pã/imokkha) nên được đọc tụng 
lại bởi các vị Tỳ-khưu ду. Các vị đọc tụng phạm tội Dwukka/a. (1) 
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2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bỗn vị hoặc hơn. Các vị ây biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Trong khi Giới 
bón (Patimokkha) dang được đọc tụng bởi các vl ây, có các Tỳ-khưu thường 
trú khác [có sô lượng] tương đương đi đến. Phân đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phân còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
Dukkata. (2) 


3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ду tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rôi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bôn (Patimokkha). Trong khi Giới bón 
(Pätimokkha) đang được đọc tụng bởi các vị ду, có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt 
đẹp, phần còn lại nên được lăng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (3) 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ду biết răng: “Có 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ду tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rôi thực hiện 
lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (PZ/imokkha). Khi Giới bón (Pätimokkha) 
vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, ...(nt)... trong khi tập thể chưa đứng lên 

...(nt)... một số vị ở tập thé đã đứng lên ...(n{)... toàn bộ tập thê đã đứng lên thì 
có các Ty-khuu thường trú khác [со số lượng] nhiêu hơn ...(nf)... [có sô lượng] 
tương đương ...(n†)... [có sô lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được đọc tụng là đã 
được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các 
VỊ Ấy. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (4-15) 


ри mười lắm trường hợp 
là phe nhóm và có sự nhận biêt là phe nhóm. 
*K *k *k k k 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: “Có 
những Tỷ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ду có sự nghi ngờ răng: 
“Lë Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” rôi 
thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Patimokkha). Trong khi Giới bón 
(Patimokkha) dang được đọc tụng bởi các vi ау, có các Ty-khuu thường trú khác 
[có sô lượng] nhiêu hơn đi đến. Này các Iy-khưu, С101 bồn (Patimokkha) nên 
được đọc tụng lại bởi các vị T-khưu а ду. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (1) 
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2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposafha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có sự nghi ngờ 
rằng: ' Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Trong khi Giới 
bốn (Patimokkha) đang được đọc tụng bởi сас vi ây, có các Tỳ-khưu thường 
trú khác [có sô lượng] tương đương đi đến. Phân đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phân còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
Dukkata. (2) 


3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ду có sự nghi ngờ 
răng: “Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Parmokkha). Trong khi Giói 
bồn (Patimokkha) đang được đọc tụng bởi các vi ау, có các Ty-khuu thường trú 
khác [có sô lượng] ít hơn di đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt 
đẹp, phần còn lại nên được lăng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (3) 


4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposafha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có sự nghỉ ngờ 
răng: “Lễ Uposatha của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Patimokkha). Khi Giới bón 
(Patimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây ...(nt)... trong khi tập thê 
chưa đứng lên ...(nt)... một số vị ở tập thé đã đứng lên ...(п0)... toàn bộ tập thể 
đã đứng lên thì có các Ty-khưu thường trú khác [có sô lượng] nhiều hơn ...(nt)... 
[có só lượng] tương duong ...(nt)... [со sô lượng] ít hơn đi đến. Phần đã được 
đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp. sự trong sạch nên được bày tó trong sự 
hiện diện của các vị ду. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (4-15) 

Dứt mười lắm trường hợp có sự nghỉ ngờ. 
* * * * * 


1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến”, [nghi ràng]: “Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đôi với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đối với chúng ta”, các vi bỏ qua sự ngàn ngại rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng Giới bón (Pãtimokkha). Trong khi Giới bón (Patimokkha) đang được đọc 
tụng bởi các vị ау, có các I-khưu thường trú khác [có sô lượng] nhiêu hơn đi 
đến. Này các Ty-khưu, С1б1 bón (Patimokkha) nën được doc tụng lại bởi các vi 
Ty-khuu áy. Các vi doc tụng phạm tội Dukkata. (1) 
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2. Này các Ty-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ ои со 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Сас vị ау biết răng: “Có 
những Ty-khuu thường trú khác chưa đi đên ên”, [nghi гапе]: “Lễ posatha vẫn 
được phép thực hiện đôi với chúng ta, chứ không phải không được phép đối 
với chúng ta”, các vị bỏ qua sự ngân ngại rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng 
Giới bón (Pãtimokkha). Trong khi Giới bón (Pã#imokkha) đang được đọc tụng 
bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi 
đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phần còn lại nên được 
lăng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (2) 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Ty-khuu thường trú khác chưa đi đến”, [nghĩ răng]: “Lễ Uposatha 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép 
đôi với chúng ta”, các уі bỏ qua sự ngân ngại rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc 
tụng Giới bón (йо лау Trong khi Giới bón (Patimokkha) đang được đọc 
tụng bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] ít hơn đi đến. 
Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, phân còn lại nên được lăng 
nghe. Các vị đọc tụng phạm tội Dukkata. (3) 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ду biết răng: “Có 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến”, [nghĩ răng]: “Lễ Uposatha vẫn 
được phép thực hiện đôi với chúng ta, chứ không phải không được phép đối 
với chúng ta”, các vị bỏ qua sự ngân ngại rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng 
Giới bôn (Pãtimokkha). Khi Giới bón (Pãfimokkha) vừa được đọc tụng xong 
bởi các vị ấy ...(nt)... trong khi tập thể chưa đứng lên ...(nt)... một só vị ở tập thê 
đã đứng lên ...(nt)... toàn bộ tập thê đã đứng lên thì có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có số lượng] nhiều hơn ...(nt)... [có sô lượng] tương đương ...(nt)... [có 
sô lượng] ít hơn đi ёп. Phân đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự 
trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ду. Các vị đọc tụng 
phạm tội Dukkata. (4-15) 


Dứt mười làm trường hợp bỏ qua sự ngàn ngại. 
kkk kk 


1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bỗn vị hoặc hơn. Các vị ây biết rằng: 
“Có những Ty-khuu thuong trú khác chua di dén.” Các vi áy có du tính chia rë 
[nghi ràng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mất đi! Аі mà cần đến các 
vị ду?” ròi thực hiện lễ posafha và đọc tụng Giới bốn (P'atimokkha). Trong 
khi Giói bón (Patimokkha) dang được đọc tụng bởi các vi ду, có các Ty-khuu 
thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, Giới bón 


160 # ĐẠI РНАМ 


(Patimokkha) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu ấy. Các vị đọc tụng 
phạm tội Thullaccaya. 

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ау biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa di đến.” Các vị ây có dự tính chia rẽ 
[nghi răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?” rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Trong 
khi Giới bón (Patimokkha) đang được đọc tụng bởi các vi ау, có các Ty-khuu 
thường trú khác [có sô lượng] tương đương đi đến. Phân đã được đọc tụng là đã 
được đọc tụng tốt đẹp, phân còn lại nên được lăng nghe. Các vị đọc tụng phạm 
tội ТлиПассауа. 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Ứposafha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vi ây biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây có dự tính chia гё 
[nghi ràng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này bién mát đi! Ai mà cần đến các 
vị ау?” rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Pä/imokkha). Trong 
khi Giới bón (Patimokkha) đang được đọc tụng bởi các vị ấy, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phân đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, phân còn lại nên được lắng nghe. Các vị đọc tụng phạm tội 
ТлиПассауа. 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa di đến.” Các VỊ ây có dự tính chia 
rẽ [nghi răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này bién mát đi! Аі mà cần đến 
сас м ау?” rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bồn (Patimokkha). Khi 
Giói bón (Patimokkha) vừa được doc tung xong bởi các vi ду, có các Ty-khuu 
thuong trú khác [có só luong] nhiëu hon & dén. Này các Ty-khuu, Giói bón 
(Patimokkha) nên duoc đọc tụng lại bởi các vị Ty-khuu ây. Các vị đọc tụng 
phạm tội Thullaccaya. 


5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Ty-khuu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ răng]: “Сас vị này tiêu mát đi! Các vị này biến mát đi! Ai mà cần đến 
các vị ау?” rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bôn (Pã/imokkha). Khi 
Giới bón (Patimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có sô lượng] tương đương đi đến. Phần đã được đọc tụng là 
đã được đọc tụng tốt đẹp. sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của 
các vị ду. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 


6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
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“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biến mát đi! Аі mà cân đến 
các vị ау?” rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Khi 
Giới bón (Patimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, có các Ty-khuu 
thường trú khác [có sô lượng] ít hơn di đến. Phân đã được đọc tụng là đã được 
đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị 
ây. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 


7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposafha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghi ráng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này bién mất đi! Аі mà cần đến các 
vị åy?” rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Patinokkha). Khi Giới 
bốn (Pä/imokkha) vừa được đọc tụng xong bởi Các vi ду, trong khi tập ё chưa 
đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] nhiều hơn đi đến. Này 
các Tỳ-khưu, Giới bón (Patimokkha) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu 
ду. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 


8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Ty-khuu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghi rằng]: “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mát đi! Ai mà cần đến 
các VỊ ау?” rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Parimokkha). Khi 
Giới bón (Pä/imokkha) vừa được đọc tụng xong bởi Các vl Ây, trong khi tập thê 
chưa đứng lên, có các Ty-khưu thường trú khác [со sô lượng] tương đương đi 
đến. Phân đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tôt đẹp, sự trong sạch nên được 
bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ду. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 


9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ây biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ду có dự tính chia rẽ 
[nghi ràng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này bién mất đi! Ai mà cân đến các 
vị ây?” rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Khi Giới 
bón (Patimokkha) уйа duoc doc tung xong bói сас vl áy, trong khi tap thé chua 
đứng lên, có các Ty-khuu thường trú khác [có só lượng] ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong 
sự hiện diện của các vị ау. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 

10. Này các Ty-khuu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Ty-khuu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hon. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghi răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biến mát đi! Ai mà сап đến các 
vị ây?” rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Patimokkha). Khi Giới 
bón (Pãfimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ây, một só vị ở tập thê đã 
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đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có só lượng] nhiều hơn đi đến. Này 
các Tỳ-khưu, Giới bón (Patimokkha) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu 
йу. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ây biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia 
гё [nghi rằng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cần đến 
сас vi ау?” гӧі thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). 
Khi Giới bón (Patimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi các vị ау, một sô vỊ 
ở tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương 
đương д1 đến. Phần đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong 
sạch nên được bày tỏ trong sự hiện diện của các vị ду. Các vị đọc tụng phạm 
tội Thullaccaya. 

12. Này các Ty-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ấy biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghi ràng]: “Сас vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mắt đi! Ai mà cần đến các 
vị ây?” rồi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bốn (Patimokkha). Khi Giới 
bốn (Patimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi сас vi ду, một số vị ở tập thé đã 
đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong 
sự hiện diện của các vị ду. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này bién mát đi! Аі mà cần đến 
các vị ây?” rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha). Khi 
Giới bón (Patimokkha) vừa được đọc tụng xong bởi các vi ау, toàn bộ tập thể đã 
đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] nhiều hơn đi đến. Này 
các Tỳ-khưu, Giới bón (Patimokkha) nên được đọc tụng lại bởi các vị Tỳ-khưu 
ây. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bốn vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia 
rẽ [nghĩ răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biến mát đi! Аі mà cần đến 
các vị йу?” rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha). Khi 
Giới bón (Pãfimokkha) vừa được đọc tụng xong bói сас vi ду, toàn bộ tập thé 
đã đứng lên, có các Ty-khưu thường trú khác [có sô lượng] tương đương đi đến. 
Phân đã được đọc tụng là đã được đọc tụng tôt đẹp, sự trong sạch nên được bày 
tỏ trong sự hiện diện của сас у] ду. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 
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15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hon. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ду có dự tính chia 
rẽ [nghĩ răng]: “Сас vị này tiêu mát đi! Các vị này bién mất đi! Аі mà cần đến 
các vị åy?” rôi thực hiện lễ Uposatha và đọc tụng Giới bón (Patimokkha). Khi 
Giới bón (Pãtimokkha) vừa được đọc tụng xong bói Các у ây, toàn bộ tập thé đã 
đứng lên, có các Ty-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Phần đã 
được đọc tụng là đã được đọc tụng tốt đẹp, sự trong sạch nên được bày tỏ trong 
sự hiện diện của các vị ду. Các vị đọc tụng phạm tội Thullaccaya. 


Dứt mười lăm trường hợp có dự tính chia гё. 


Dứt hai mươi lắm nhóm ba. 
* * * * * 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp tại trú xứ no, vào ngày lễ Uposatha, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là bón vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
răng: “Các vị Tỳ-khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới”, ...(nt)... 
Các vị ấy không biết răng: “Các vị Tỳ-khưu thường trú khác đã đi vào trong 
ranh giới”, ...(nt)... Các vị ду không nhìn thấy các уі Tỳ-khưu thường trú khác 
đang đi vào trong ranh giới, ...(nt)... Các vị ду không nhìn thây các vị Tỳ-khưu 
thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, ...(nt)... Các vị ду không nghe răng: 
“Các vị Ty-khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới”, ...(nt)... Các 
vị ấy không nghe răng: “Các vị Tỳ-khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh 
giới”, ...(п0)... Theo phương thức của một trăm bày mươi lăm nhóm ba vë vi 
thường trú VỚI VỊ thường trú, về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú 
với vi vãng lal, về vị vãng lai với vị vãng lai, bằng cách thức thêm vào những 
phân tương tợ thì tạo ra được bảy trăm nhóm ba. 


2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày mười bốn là của các Iy-khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú | có sô 
lượng] nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các у} thường trú. Nếu [có 
sô lượng] tương đương thi các vi vãng lai nên thuận theo các vi thường trú. Nếu 
các vị vãng lai [có số lượng] nhiều hơn thì các vị thường trú nên thuận theo các 
vị vãng lai. 

3. Này các I-khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày mười bốn là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú [có sô 
lượng] nhiều hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nêu [có 
sô lượng] tương đương thì các vi vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
các vị vãng lai [có sô lượng] nhiều hơn thì các vị thường trú nên thuận theo các 
vị vãng lai. 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày đâu tháng là của các Ty-khuu thường 
trú, ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nêu các vị thường trú [có sô 
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lượng] nhiều hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban cho 
sự hợp. nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới ròi tién 
hành 1ё Uposatha. Nếu [có số lượng] tương đương và các vl thường trú không 
mong muôn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng 
lai nên đi ra khỏi ranh giới ròi tién hành lễ Uposatha. Nêu các vị vãng lai [có sô 
lượng] nhiều hơn thì các vị thường trú nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. 

5. Này các Ty-khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày đầu tháng là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú [có sô 
lượng] nhiều hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường 
trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu [со sô lượng] tương đương thì các vị 
vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đến các vị thường trú hoặc là nên đi ra khỏi 
ranh 0101. Nếu các vị vãng lai [có số lượng] nhiều hơn và các vị vãng lai không 
mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhật đến các vị thường trú; các vị 
thường trú nên đi ra khỏi ranh giới rôi tiễn hành lễ Uposatha. 


6. Này сас Iy-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dâu 
hiệu của việc cư trú của các Ty-khuu thường trú [như là] giường chế, nêm gối 
được sắp xếp cán thận; nước uông, nước rửa khéo được bó trí, phòng ốc được 
quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thây khởi lên nghi ngờ: “Có các Tỳ-khưu thường 
trú hay không có?” Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tim 
kiểm rôi tiễn hành lễ Uposatha thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ rôi tìm 
kiêm, sau khi tìm kiếm không nhìn thây, sau khi không nhìn Һау rôi tiên hành 
lễ Uposatha thì vô tội. Các у! nghi ngờ rôi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn 
Һау, sau khi nhin thầy ròi tién hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi 
ngờ rôi tìm kiêm, sau khi tìm kiêm thì nhìn (Һау, sau khi nhìn thấy rôi tiễn hành 
lễ Uposafha riêng rë thì phạm tội Dukka/a. Các vị nghi ngờ rôi tìm kiêm, sau 
khi tìm kiêm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thây có dự tính chia rễ [nói Tăng]: “Сас 
vị nảy tiêu mát đi! Các vị này biến mát đi! Ai mà cân đến các vị ấy?” rồi tiễn 
hành lễ Uposatha thì phạm tội Thullaccaya. 


T: Này các Ty-khưu, trường hợp các Ty-khưu vãng lai nghe được sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trủ, dâu 
hiệu của việc cư trú của các Tỳ-khưu thường trú [như là] tiéng bước chân của 
những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đăng hăng, tiếng hắt hơi, sau 
khi nghe, khởi lên nghi ngờ: “Có các Ty-khuu thường trú hay không có?” Các 
vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rôi tiễn hành lễ 
Uposatha thì phạm tội Dukkaƒa. Các vị nghi ngờ rôi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm 
không nhìn thây, sau khi không nhìn thây rôi tiên hành lễ Uposatha thì vô tội. 
Các vị nghi ngờ ròi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn ау, sau khi nhìn thây 
ròi tiền hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ ròi tìm kiểm, sau 
khi tìm kiếm thì nhìn thây, sau khi nhìn thấy rôi tiến hành lễ Uposatha riêng rẽ 
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thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ ròi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn 
thấy, sau khi nhìn thây, có dự tính chia rẽ [nói răng]: “Các vị này tiêu mát đi! 
Các vị này bién mất đi! Аі mà cân đến các vị ду?” rôi tiên hành lễ Uposatha thì 
phạm tội Thullaccaya. 


8. Này các Iy-khưu, trường hợp các Ty-khuu thường trú nhìn ау sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc đi đến, dấu 
hiệu của việc đi đến của các Tỳ-khưu vãng lai [như là] bình bát khác lạ, y khác 
lạ, vật lót ngôi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn thây 
khởi lên nghi ngờ: “Có các vị Tỳ-khưu vãng lai hay không có?” Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm rồi tién hành lễ Uposatha 
thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ rôi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm không 
nhìn ау, sau khi không nhìn thấy rồi tiến hành lễ Uposatha thì vô tội. Các vị 
nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thây, sau khi nhìn thấy rôi tién 
hành lễ Uposa(ha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiểm, sau khi tìm 
kiêm thì nhìn thấy, sau khi nhìn thây rôi tiên hành lễ Uposatha riêng rẽ thì phạm 
tội Dukkafa. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thi nhin thây, sau 
khi nhìn thây, có dự tính chia rë [nói răng]: “Các vị nảy tiêu mát đi! Các vị này 
bién mát đi! Ai mà cần đến các vị ау?” rôi tiên hành lễ Uposafha thì phạm tội 
Thullaccaya. 


9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nghe được sự biéu 
hiện của việc di đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc di đến, dấu 
hiệu của việc д đên của các Tỳ-khưu vãng lai [như là] tiếng bước chân của сас 
vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đăng hăng, tiếng hắt 
hơi, sau khi nghe, khởi lên nghi ngờ: “Có các vị Tỳ-khưu vàng lai hay không 
có?” Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiêm rôi tiễn 
hành lễ Ороѕаіћа thì phạm tội Dukkaƒa. Các vị nghi ngờ rôi tìm kiếm, sau khi 
tìm kiếm không nhìn thây, sau khi không nhin thấy rôi tiên hành lễ Uposafha thì 
vô tội. Các vi nghi ngờ rôi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn 
thấy ròi tiễn hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị nghi ngờ rôi tìm kiếm, 
sau khi tìm kiếm thì nhìn thây, sau khi nhìn thây rôi tién hành lễ Uposafha riêng 
rẽ thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ rôi tìm kiêm, sau khi tìm kiếm thì nhìn 
thấy, sau khi nhìn thây, có dự tính chia rẽ [nói răng]: “Các vị này tiêu mát đi! 
Các vị này biến mát đi! Аі mà cần đến các vị йу?” rôi tiên hành lễ Uposatha thì 
phạm tội Thullaccaya. 

10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thây các Tỳ- 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ây nhận lâm là thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú ròi không hỏi, 
sau khi không hỏi rôi tiên hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các vị ау hỏi, sau 
khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiên hành lễ Uposatha 
chung thì phạm tội Dukkata. Các vị ây hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, 
sau khi không xác quyết ròi tién hành lễ Uposatha riêng rẽ thì vô tội. 
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11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thây các Ty- 
khưu thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ду nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rôi không hỏi, sau 
khi không hỏi lại tién hành lễ Uposatha chung thì phạm tội Dukkata. Các vị ây 
hỏi, sau khi hỏi ròi xác quyết, sau khi xác quyết lại tién hành lễ Uposatha riêng 
rẽ thì phạm tội Dukkata. Các vị йу hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, sau khi xác 
quyết rôi tiên hành lễ Uposatha chung thì vô tội. 

12. Này các Ty-khưu, trường hợp các Ty-khưu thường trú nhìn thấy các Tỳ- 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ду nhận lâm thuộc cùng nhóm 
cộng trú, sau khi nhận lầm thuộc cùng nhóm cộng trú rôi không hỏi, sau khi 
không hỏi ròi tiễn hành lễ Uposatha chung thì vô tội. Các у] ây hỏi, sau khi hỏi 
vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiên hành lễ Uposatha chung 
thì phạm tội Dukkata. Các vị йу hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi 
không xác quyết ròi tiên hành lễ posarha riêng rẽ thì vô tội. 

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nhìn thấy các 
Ty-khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng trú. Các у] ây nhận lâm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác rồi không hỏi, sau 
khi không hỏi lại tiên hành lễ Uposatha chung thì phạm tội Dukkaƒa. Các vị ây 
hỏi, sau khi hỏi rôi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiên hành lễ Uposatha riêng 
rẽ thì phạm tội Dukkaƒa. Các vị ду hỏi, sau khi hỏi ròi xác quyết, sau khi xác 
quyết rồi tiễn hành lễ Uposatha chung thì vô tội. 

14. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi 
cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

16. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposaíha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi 
cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

18. Này các Ty-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Ty- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

19. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposarha, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
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20. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

21. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Ứposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ 
không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

22. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 

23. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

24. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ- 
khưu ở nơi ây là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ 
phi có nguy hiểm. 

25. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

26. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đên chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu 
ở nơi ây là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 

27. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

28. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposarha, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Ty-khưu, nhưng các Ty-khưu ở nơi ây là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ 
phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

29. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ду là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

30. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ 
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có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi 
[đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

31. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm 
cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

32. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, có 
thé đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ây thuộc cùng nhóm 
cộng trú, nêu biết răng: “Та có thê đi đến nội trong ngày nay.” 

33. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, có 
thê đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)... chỗ trú ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có Ty-khưu và các Ty-khuu ở nơi ду thuộc cùng 
nhóm cộng trú, nêu biết răng: “Ta có thé đi đến nội trong ngày nay.” 


34. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, vị Tỳ-khưu từ nơi không phải 
là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, có thê đi ёр chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)... nơi 
không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)... chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải 
là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ây thuộc cùng nhóm cộng trú, 
nếu biết răng: ““Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.” 

35. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Uposatha, vị Tỳ-khưu từ chỗ trú ngụ 
hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, có thê đi đến chỗ trú ngụ có 
Tỳ-khưu ...(nt)... nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)... chỗ trú ngụ 
hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Ty-khuu và các Tỳ-khưu ở nơi ду thuộc 
cùng nhóm cộng trú, nêu biết răng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.” 


36. Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bón (Pã/imokkha) đến 
hội chúng đã ngôi xuống, có vị Ty-khưu-ni; vị nào đọc tụng thì phạm tội 
Dukkata. 

37. Này các Ty-khuu, không nên doc tụng Giới bón (Patimokkha) đến hội 
chúng đã ngôi xuống, có cô Ni tu tập sự ...(nt)... có vị Sa-di ...(nt)... có vị Sa-di- 
ni ...(nf)... có người đã xả bỏ sự học tập ...(nt)... có vị đã phạm tội cực nặng: vi 
nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. 

38. Không nên đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha) đến hội chúng đã ngôi 
xuống có vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội; vị nào đọc tụng thì nên được 
hành xử theo pháp. 

39. Không nên đọc tụng Giới bón (Patimokkha) đến hội chúng đã ngôi 
xuống có vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi ...(nt)... đến hội chúng đã ngồi 
xuông, có vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác; vị nào đọc tụng thì nên 
được hành xử theo pháp. 

40. Này các Tỳ-khưu, không nên đọc tụng Giới bốn (Patimokkha) đến hội 
chúng đã ngồi xuống, có kẻ vô căn; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. 
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41. Không nên đọc tụng Giới bón (Pã/imokkha) đến hội chúng đã ngồi 
xuống có kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu] ...(nt)... có kẻ đã đi theo ngoại đạo 
..(nt)... có loài thú ...(nf)... có kẻ giết mẹ ...(nt)... có kẻ giết cha ...(nt)... có kẻ 
giết A-la-hán ...(nt)... có kẻ làm nho Tỳ-khưu-ni ...(nt)... có kẻ chia rẽ hội chúng 
...(nf)... có kẻ làm chảy máu [đức Phật| ...(nt)... có kẻ lưỡng căn; vi nào đọc tụng 
thì phạm tội Dukkata. 

42. Này các Tỷ-khưu, không nên tiên hành lễ Uposatha với việc trao ra sự 
trong sạch của vi hành Parivasa, trừ phi tập thé còn chưa đứng lên. 


43. Này các Iy-khưu, không nên tiên hành lễ Uposatha không nhăm ngày 
posatha, trừ phi vào lúc hợp nhât hội chúng. 
ри chương Uposatha là thứ nhì. 
Tụng phẩm thứ ba. 


*k * * * k 


Trong chương này có tám mươi sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Những người ngoại đạo và đức Vua Bimbisara, [cho phép] tụ hội, [ngôi] 
im lặng, [giáng] giáo pháp, nơi thanh văng, Giới bốn (Patimokkha), [đọc tụng] 
hàng ngày, rồi một lần. 

2. Tùy theo tập thể, của các vị hợp nhất, có sự hợp nhất và ở Maddakucchi, 
ranh giới lớn, dòng sông, ở dãy phòng, tại hai chỗ và các [ranh giới] nhỏ. 

3. Các v; mới tu và ở Rajagaha nữa, ranh 0101 Với sự không xa lìa, điều làm 
trước trong việc ân định ranh giới và điều làm sau trong việc hủy bỏ ranh 0101. 

4. Ranh giới làng là không ân định, ở sông, Ở biên, ở ao hô, việc ném ra bụm 
nước, các vị làm gôi lên và tương tợ như thê ây, các vị làm trùm lên. 

5. Bao nhiều cách hành sự? Việc đọc tụng, các kẻ lục lâm và lúc không có, 
Pháp, Luật, các vị hăm dọa, lại thêm sự hàm dọa vi Luật. 

6. Việc kết tội, khi đã thỉnh ý, việc phản đối [hành su] sai Pháp, bón năm 
vị, các vị khác bày tỏ [quan điểm], nêu cô ý [không cho nghe], trong sự nỗ lực. 

7. Có sự hiện diện của cư sĩ, các vị chưa được mời thỉnh ở Codana, vị không 
biết, nhiêu vị không biết, ngay trong hôm ấy và các vị không đi. 

8. [Là ngày | thứ mây? Có bao nhiêu? [Khất thực] ở vùng xa và đã không nhớ 

để thông báo, có rác bân, chỗ ngôi, đèn, [đi] phương xa, vị khác là vị nghe nhiều. 

9. Ngay hôm â ду, lễ Ороѕаіћа của mùa [ап cư] mưa, trong sạch và hành sự, 
các thân quyến, vị Сарра, [lễ Uposatha của] bốn, ba, hai, một vị, sự phạm tội, 
tội đồng phạm, đã nhớ ra. 

10. Toàn bộ hội chúng có sự nghi ngờ, các vị không biết, vị nghe nhiêu, [có 
sô lượng] nhiêu hơn, tương đương, ít hơn, tập thé và khi chưa đứng lên. 
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11. Một số đã đứng lên, tất cả [đã đứng lên], các vị biết và có sự nghi ngờ, 
có sự ngân ngại răng: “Vẫn là được phép”, trong khi biết, trong khi nhìn Һау 
và các vi nghe được. 

12. Về vị vãng lai với vị thường trú, thêm nữa là ngày mười bốn và mười 
lăm, ngày đầu tháng, ngày mười lăm, hiện tướng và việc đồng cộng trú, ở cả 
hai [trường hop]. 

13. Vị thực hành Pariväsa, không nhằm ngày Uposatha, trừ phi vào lúc 
hợp nhất hội chúng. Những điều tóm tắt được chia chẻ này là đầu mối làm rõ 
Các sự vIỆc. 


--ооОоо-- 
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1. Lúc bây о1о, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Rãjagaha, Ve]uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. 

2. Vào lúc bây giờ, việc cư trú mùa mưa chưa được đức Thé Tôn quy định 
cho các Ty-khưu. 

3. Trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ây đi du hành trong mùa lạnh, 
trong mùa nóng và cả trong mùa mưa nữa. 

4. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và cả trong mùa mưa nữa? 
Các vị đang giẫm đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài 
chỉ có một giác quan và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh 
nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết tôi tệ vẫn bám víu 
và sông cô định trong mùa cư trú mưa. Ngay cả những con chim này sau khi 
làm tô trên các ngọn cây cũng bám víu và sống cô định trong mùa cư trú mưa. 
Còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và 
cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang рїйт đạp lên các loại cỏ xanh, đang hãm 
hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên việc giết hại hàng 
loạt nhiêu chúng sanh nhỏ nhoi.” 

5. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 

6. Sau đó, các vị Ty-khưu ây đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

7. Khi ấy, đức Thé tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cu] mưa. 

8. Khi ду, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Khi nào thì nên vào mùa [an 
cư | mưa?” 

9. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an си] mưa trong mùa mưa. 

10. Sau đó, các Tỳ-khưu đã khởi ý điêu này: “Có bao nhiêu thời điểm vào 
mùa [an cu] mưa?” 

11. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đây là hai thời điểm vào mùa [an cư] mưa: Thời điểm 
trước và thời điểm sau. Thời điểm trước thì nên vào nhằm ngày kế của [ngày 
trăng tròn] tháng Asalha, thời điểm sau thì nên vào khi [ngày trăng tròn] tháng 
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Asalha đã trôi qua một tháng.! Này các Tỳ-khưu, đây là hai thời điểm vào mùa 
[an cu] mưa. 

12. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa [an cư] 
mưa vẫn đi du hành trong mùa [an cư] mưa. 

13. Dân chúng lại phàn nàn, phê phán, chê bai giống y như thế: “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại đi du hành trong mùa lạnh, trong mùa nóng và cả trong 
mùa mưa nữa? Các vị đang giám đạp lên các loại cỏ xanh, ‚ đang hám hại mạng 
sông của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều 
chúng sanh nhỏ nhoi. Ngay cả các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết tôi tệ 
vân bám víu và sống cô định trong mùa cư trú mưa. Ngay cả những con chim 
này sau khi làm tó trên các ngọn cây cũng bám víu và sóng có định trong mùa 
cư trú mưa; còn các Sa-môn Thích tử này lại đi du hành trong mùa lạnh, trong 
mùa nóng và cả trong mùa mưa nữa. Các vị đang giảm đạp lên các loại cỏ xanh, 
đang hàm hại mạng sông của loài chỉ có một giác quan và đang gây nên việc 
giết hại hàng loạt nhiêu chúng sanh nhỏ nhoi.” 


14. Các Tỷ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi đã vào mùa [an cư] mưa vẫn đi du 
hành trong mùa [an си] mưa?” 

15. Sau đó, các уі Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

16. Khi ду, đức Thé Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, sau khi đã vào mùa [an си] mưa, không nên không cư 
trú ba tháng thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng thuộc thời điểm sau và không 
nên ra đi, du hành; vi nào ra đi thì phạm tội Dukkata. 

17. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư không chịu vào mùa [an 
cư | mưa. 

18. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên không vào mùa [ар cu] mưa; vi nào không 
vào thì phạm tội Dukkata. 

19. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư có ý định không vào mùa 
[an cư] mưa nên cố tình bỏ đi khỏi chỗ trú ngụ vào ngày [đầu tiên] của thời 
điểm vào mùa [an cư] mưa. 

20. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, vào ngày [đầu tiên] của thời điểm vào mùa [an cư] 
mưa, vị có ý định không vào mùa [an cư] mưa không nên có tình bỏ đi khỏi chỗ 
trú ngụ; vi nào bỏ đi thì phạm tội Dukkata. 


! Tính theo âm lịch của Việt Nam, nêu không có tháng nhuàn thì thời điểm trước là ngày 16 tháng 6, 
thời diém sau là ngày 16 tháng 7 (ND). 
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21. Vào lúc bây giờ, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha có y định dời 
lại mùa [an cư] mưa nên đã phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói răng: “Nếu các 
ngài Đại đức có thê vào mùa [ап cư] mưa nhằm vào ngày răm sắp đến?” 

22. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép thuận theo các vi vua. 

23. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi, du hành đến thành Sãvatthi. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã ngự đến 
thành Sãvatthi. Tại nơi đó, ở Sãvatthi, đức Thé Tôn ngự tại Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. 

24. Vào lúc bây giờ, ở trong xứ Kosala, trú xá được cho xây dựng dành cho 
hội chúng bởi nam cư sĩ Udena. 

25. Vị ây đã phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói răng: 

— Xin các ngài Đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn 
nghe pháp và muôn nhìn Бау các vị Tỳ-khưu. 

26. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

- Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã quy định răng: “Sau khi đã vào mùa [an 
cư] mưa, không nên không an cư ba tháng thuộc thời điểm trước hoặc ba tháng 
thuộc thời điểm sau và không nên ra đi du hành.” Nam cư sĩ Udena hãy chờ đợi 
trong khi các Ty-khuu sông mùa [an cu] mưa, khi đã sông qua mùa [an cu] mưa 
rồi [các vị] sẽ đi đến. Nếu vị ấy có việc cấp bách cần làm thì hãy cho thiết lập 
trú xá trong sự hiện diện của các Tỳ-khưu thường trú ở ngay tại nơi ây. 

27. Nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

— Tại sao các ngài Đại đức khi đã được tôi phải người di [thỉnh mời] lại 
không đi đến? Chính tôi là người thí chủ, là người phục vụ và là người hộ độ 
hội chúng mà. 

28. Các Ty-khuu đã nghe được nam cư sĩ Udena phàn nàn, phê phán, chê bai. 

29. Sau đó, các vị T-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. Khi ау, 
đức Thê Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rôi bảo các Ty- 
khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi khi được thỉnh mời với công việc có thé 
giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, cô Ni tu 
tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, nhưng không [nên đi] khi không được 
thỉnh mời. Này các Ty-khưu, Ta cho phép đi khi được thỉnh mời với công việc, 
có thê giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người này, nhưng không [nên di] 
khi không được thỉnh mời. Việc trở vê nên được thực hiện trong bảy ngày. 

30. Này các Ту-Кһии, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội 
chúng bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ây phái sử giả дёп gặp các Tỳ-khưu nói răng: 
“Xin các ngài Đại đức hãy đi đến. Tôi muôn cúng dường vật thí, muốn nghe 
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pháp và muôn nhìn thấy các vị Tỳ-khưu.” Này сас Tỳ-khưu, nên đi đên khi được 
thỉnh mời với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] 
khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

31. Này các Tỳ-khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây... tòa nhà dài 
được cho xây... khu nhà lớn được cho xây... hang động được cho xây... phòng ở 
được cho xây... công ra vào được cho xây... nhà phục vụ được cho xây... nhà đốt 
lửa được cho xây... nhà làm thành được phép được cho xây... nhà vệ sinh được 
cho xây... đường kinh hành được cho xây... gian nhà ở đường kinh hành được 
cho xây... giêng nước được cho xây... gian nhà ở giêng nước được cho xây... 
phòng tắm hơi được cho xây... gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây... hồ 
trữ nước được cho xây... mái che được cho xây... tu viện được cho xây... khuôn 
viên của tu viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vi nam cư sĩ. Nếu 
vị ду phái Sử giá đến gặp các Tỳ-khưu nói răng: “Xin các ngài Đại đức hãy đi 
đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muôn nghe pháp và muôn nhìn thây các vị 
Tỳ-khưu.” Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có 
thê giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

32. Này các Ty-khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được 
cho xây, phòng ở được cho xây, công ra vào được cho xây, nhà phục vụ được 
cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, nhà 
vệ sinh được cho xây, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh 
hành được cho xây, giếng nước được cho xây, gian nhà ở giêng nước được cho 
xây, phòng tám hơi được cho xây, gian nhà ở phòng tăm hơi được cho xây, hò 
trữ nước được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn 
viên của tu viện được cho xây dựng dành cho nhiêu vị Ty-khuu ...(nt)... dành 
cho một vị Tỷ-khưu bởi vị nam cư sĩ. Nếu vị ây phái sứ giả đến gặp các Tỳ- 
khưu nói răng: “Xin các ngài Đại đức hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, 
muôn nghe pháp và muốn nhìn thấy các vị Ty-khuu.” Này các Ty-khưu, nên đi 
дёп khi được thỉnh mời với công việc có thê giải quyết trong bảy прау, nhưng 
không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 

33. Này các Ty-khưu, trường hợp trú ха được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được 
cho xây, phòng ở được cho xây, cổng ra vào được cho xây, nhà phục vụ được 
cho xây, nhà đốt lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, 
đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, 
giêng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hồ trữ nước 
được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên của tu 
viện được cho xây dựng dành cho hội chúng Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều vị 
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Ty-khưu-nI... dành cho một vị Tỳ-khưu-m1... dành cho nhiêu cô Ni tu tập sự... 
dành cho một cô Ni tu tập sự... dành cho nhiều vị Sa-di... dành cho một vị Sa- 
di... dành cho nhiều vị Sa-di-ni... dành cho một vị Sa-di-ni bởi vị nam cư sĩ. 
Nếu vị ây phái sử giả đến gặp các Tỷ-khưu nói răng: “Xin các ngài Đại đức hãy 
đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muôn nghe pháp và muôn nhìn thây các 
vị Tỳ-khưu.” Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có 
thể giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

34. Này các Ty-khưu, trường hợp căn nhà được cho xây... phòng ngủ được 
cho xây... kho chứa đồ được cho xây... tháp ngắm được cho xây... tòa nhà lạm 
góc được cho xây... cửa hiệu được cho xây... gian hàng được cho xây... t 
nhà dài được cho xây... khu nhà lớn được cho xây... hang động được cho A 
phòng ở được cho xây... công ra vào được cho xây... nhà phục vụ được cho 
xây... nhà đốt lửa được cho xây... nhà bếp được cho xây... nhà vệ sinh được cho 
xây... đường kinh hành được cho Xây... gian nhà ở đường kinh hành được cho 
xây... ріёпе nước được cho xây... gian nhà ở giếng nước được cho xây... phòng 
tăm hơi được cho xây... gian nhà ở phòng tắm hơi được cho xây... hồ trữ nước 
được cho xây... mái che được cho xây... khu vườn được cho xây... khuôn viên 
của khu vườn được cho xây dựng vì nhu cầu của bản thân bởi vị nam cư sĩ... 
hoặc có đám cưới của con trai... hoặc có đám cưới của con gái... hoặc у] áy bi 
bệnh... hoặc vị ấy đọc lại bài kinh nỗi tiếng. Nếu vị ấy phái sứ giả đến gặp các 
Tỳ-khưu nói rằng: “Xin các ngài Đại đức hãy đi đến. Các vị sẽ học bài kinh này 
trước khi bài kinh này bị quên lãng.” Hoặc vị ấy có công việc gì khác cần phải 
làm. Nếu vị ду phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói rằng: “Xin các ngài Đại đức 
hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp và muốn nhìn thấy 
các vị Ty-khuu.” Này các Ty-khưu, nên di đến khi được thỉnh mời với công 
việc có thê giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên 1] khi không được 
thỉnh mời. Việc trở vê nên được thực hiện trong bảy ngày. 


35. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trú xá được cho xây dựng dành cho hội 
chúng bởi vị nữ cư Sĩ. Nêu người nữ ау phái sứ giả đến gặp các Ty-khưu nói 
răng: “Xin các ngài hãy di đến. Tôi muôn cúng dường vật thí, muốn nghe pháp 
và muốn nhìn thây các vị Tỳ-khưu.” Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được 
thinh mời với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày, nhưng không [nên 
đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

36. Này các Ty-khưu, trường hợp nhà một mái được cho xây, tòa nhà dài 
được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở 
được cho xây, công ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đôt 
lửa được cho xây, nhà làm thành được phép được cho xây, nhà vệ sinh được cho 
хау, đường kinh hành được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, 
giêng nước được cho xây, gian nhà ở giêng nước được cho xây, phòng tắm hơi 
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được cho xây, gian nhà ở phòng tăm hơi được cho xây, hó trữ nước được cho 
xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên của tu viện được 
cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị nữ cư sĩ. Nếu người nữ ау phái sứ giả 
đến gặp các Ty-khưu nói răng: “Хш các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường 
vật thí, muốn nghe pháp và muốn nhìn thây các vị 1-khưu.” Này các Ty-khưu, 
nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày, 
nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở vê nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 

37. Này các Ty-khưu, trường hợp căn nhà được cho xây, phòng ngủ được 
cho xây, kho chứa đồ được cho xây, tháp пейт được cho xây, tòa nhà bốn góc 
được cho xây, cửa hiệu được cho xây, gian hàng được cho xây, tòa nhà dài được 
cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được cho xây, phòng ở được cho 
xây, công ra vào được cho xây, nhà phục vụ được cho xây, nhà đốt lửa được 
cho xây, nhà bếp được cho xây, nhà vệ sinh được cho xây, đường kinh hành 
được cho xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, giêng nước được cho 
xây, gian nhà ở giêng nước được cho xây, phòng tăm hơi được cho xây, gian 
nhà ở phòng tăm hơi được cho xây, hồ trữ nước được cho xây, mái che được 
cho xây, khu vườn được cho xây, khuôn viên của khu vườn được cho xây dựng 
dành cho nhiều vị Tỳ-khưu... dành cho một vị Tỳ-khưu... dành cho hội chúng 
Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiêu vị Tỳ-khưu-ni... dành cho một vị Tỳ-khưu-ni.. 
dành cho nhiều cô Ni tu tập sự... dành cho một cô NI tu tập sự... dành cho nhiều 
vị Sa-di... dành cho một vị Sa-di... dành cho nhiêu vị Sa-di-ni... dành cho một 
vị Sa-di-ni... vì nhu câu của bản thân bởi vị nữ cư sĩ. Hoặc có đảm cưới của con 
trai. Hoặc có đám cưới của con gái. Hoặc у! ây bị bệnh. Hoặc vị ду đọc lại bài 
kinh nỗi tiếng. Nếu người nữ ây phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu nói răng: “Xin 
các ngài hày di dén. Các vi sẽ hoc bài kinh này trước khi bài kinh này bị quên 
lãng.” Hoặc người nữ ây có công việc gì khác cần phải làm. Nếu người nữ ây 
phái sứ giả đến gặp các Ty-khưu nói răng: “Хш các ngài hãy di đến. Tôi muôn 
cúng dường vật thí, muón nghe pháp và muôn nhìn thấy các vị Tỷ-khưu. “Này 
các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được thỉnh mời với công việc có thê giải quyết 
trong bảy ngày, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở vê 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 

38. Này các Ty-khưu, trường hợp trú xá được cho xây, nhà một mái được 
cho xây, tòa nhà dài được cho xây, khu nhà lớn được cho xây, hang động được 
cho xây, phòng ở được cho xây, công ra vào được cho xây, nhà phục vụ được 
cho xây, nhà đốt lửa được cho хау, nhà làm thành được phép được cho xây, 
đường kinh hành được cho Xây, gian nhà ở đường kinh hành được cho xây, 
giêng nước được cho xây, gian nhà ở giếng nước được cho xây, hô trữ nước 
được cho xây, mái che được cho xây, tu viện được cho xây, khuôn viên của tu 
viện được cho xây dựng dành cho hội chúng bởi vị Tỳ-khưu... dành cho hội 
chúng bởi vị Ty-khưu-n1... dành cho hội chúng bởi cô Ni tu tập sự... dành cho 
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hội chúng bởi vị Sa-di... dành cho hội chúng bởi vị Sa-di-ni... dành cho nhiêu vị 
Ty-khưu... dành cho một vị Tỳ-khưu... dành cho hội chúng Ty-khưu-m1... dành 
cho nhiều vị Tỳ-khưu-ni... dành cho một vị Tỳ-khưu-ni... dành cho nhiều cô Ni 
tu tập sự... dành cho một cô Ni tu tập sự... dành cho nhiều vị Sa-di... dành cho 
một vị Sa-di... dành cho nhiêu vị Sa-di-n1... dành cho một vị Sa-di-ni... vì nhu 
câu của bản thân bởi vị Sa-di-ni. Nếu cô ау phái sứ giả đến gặp các  Ty-khuu nói 
răng: “Xin các ngài hãy đi đến. Tôi muốn cúng dường vật thí, muôn nghe pháp 
và muôn nhìn thây các vị Tỷ-khưu.” Này các Tỳ-khưu, nên đi đến khi được 
thỉnh mời với công việc có thê giải quyêt trong bảy ngày, nhưng không [nên 
đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

39. Vào lúc bây giờ, có vị Iy-khưu nọ bị bệnh. VỊ ây đã phái sứ giả đi đến 
gặp các Iy-khưu [nói rằng]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. 
Tôi mong muốn sự đi đến của các Tỳ-khưu.” 

40. Các vị đã trinh sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, với công việc có thé giải quyết trong bảy ngày của năm 
hạng người là Iỳ-khưu, Ty-khưu-mi, cô Ni tu tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, Ta cho 
phép đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tốt. Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người 
này, Ta cho phép đi dầu không được thỉnh mời, néu được thỉnh mời thì càng tốt. 
Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

41. Này các I-khưu, trường hợp vị Ty-khưu bị bệnh. Nếu vị ây phái sứ 
giả đi đến gặp các Tỷ-khưu [nói гапе]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị Tỳ-khưu 
hãy đi đến. Tôi mong muôn sự д1 đên của các 1-khưu.” Này các Iy-khưu, với 
công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, 
nêu được thỉnh mời thì càng tôt [nghi răng]: “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
được phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.” Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 

42. Này các Ty-khuu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Tỳ-khưu. 
Nếu vị ау phái sử giả đi đến gặp các Ty-khưu [nói răng]: “Có sự bực bội đã sanh 
khởi đến tôi. Xin các vị Tỷ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muôn sự đi đến của các 
T-khưu.” Này các T-khưu, với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ rằng]: 
“Та sẽ làm dịu đi sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm dịu đi, hoặc ta sẽ tiễn 
hành việc giảng pháp cho vị ấy.” Việc trở vë nên được thực hiện trong bảy ngày. 

43. Này các Ty-khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vi Ty- 
khưu. Nếu vi ду phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: “Có nỗi nghì 
hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muôn sự di 
đến của các Ty-khưu.” Này các Ty-khưu, với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt 
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[nghĩ rằng]: “Ta sẽ làm cho tan biến nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người làm 
cho tan biến, hoặc ta sẽ tién hành việc giảng pháp cho vị ây.” Việc trở vé nên 
được thực hiện trong bảy ngày. 


44. Này các Ty-khưu, trường hợp có tà kiến sanh khởi đến vị Tỳ-khưu. Nêu 
vị ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: “Có tà kiến đã sanh khởi 
đến tôi. Xin các vị Ty-khưu hãy đi đến. Tôi mong muôn sự đi đến của các Tỳ- 
khưu.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Ta 
sẽ phân giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiên hành việc 
giảng pháp cho vị ấy.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


45. Này các Ty-khưu, trường hợp у! Tỷ-khưu phạm tội nặng và là xứng 
đáng hình phạt Parivasa. Nếu vị ây phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói 
răng]: “Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parivasa. Xin các vi 
Ty-khưu hãy đi đến. Tôi mong muôn sự di đến của các Ty-khưu.” Này các Ty- 
khưu, với công việc có thé giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dâu 1 không được 
thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Ta sẽ nỗ lực về việc 
ban cho hình phạt Parivasa, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm 
cho đủ nhóm.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


46. Này các Ty-khưu, trường hợp vi 13-khưu là xứng đáng việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đâu. Nếu vị ду phái sứ giả đi đến gặp các Tỷ-khưu [nói răng]: 
“Bởi vì tôi xứng đáng việc đưa vê lại [hình phạt] ban đâu. Xin các vị Ty-khuu 
hày di dén. Tói mong muón sự đi đến của các 1-khưu.” Này các Tỳ-khưu, với 
công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì nên di dâu không được thỉnh mời, 
nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đâu, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho đủ 
nhóm.” Việc trở vë nên được thực hiện trong bảy ngày. 


47. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Iỳ-khưu là xứng đáng hinh phạt 
Manatta. Nêu vị ду phái sứ giả đi đến gặp các Ty-khuu [nói răng]: “Bởi vì tôi 
xứng đáng hình phạt Manatta. Хш các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muốn 
sự đi đến của các Tỳ-khưu.” Này các Ty-khưu, với công, việc có thê giải quyết 
trong bảy ngày thì nên đi dầu ¡ không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì 
càng tôt [nghĩ răng]: “Та sẽ nỗ lực vê việc ban cho hình phạt Manatta, hoặc ta 
sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta sẽ là người làm cho đủ nhóm.” Việc trở vë nên được 
thực hiện Mong рау ngày. 
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khưu. i Này các xài Lòng VỚI công vic có thê giải quyết trong та ngày thì nên 
đi dâu không được thỉnh mời, nêu: được thỉnh mời thì càng tôt [nghi rằng]: “Ta 
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đủ nhóm.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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49. Này các Ty-khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiến trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vị 
Tỷ-khưu. Nếu vị áy phái sứ giả di đến gặp các Ty-khuu [nói răng]: “Hội chúng 
có ý định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong 
muôn sự di đến của các Tỳ-khưu.” Này các Ty-khưu, với công việc có thé giải 
quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời 
thì càng tốt [nghĩ răng]: “Làm thế nào đề hội chúng có thé khỏi thực hiện hành 
sự hoặc đối sang [hình phạt] nhẹ hơn?” Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 

50. Hoặc là khi hành sự khiên trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa 
giải, hoặc án treo đã được tién hành đến vị ду. Nếu vị ду phái sứ giả đi đến gặp 
các Ty-khưu [nói Tăng]: “Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. Xin các vị 
Ty-khưu hãy đi đến. Tôi mong muôn sự di đến của các Tỷ-khưu.” Này các Ty- 
khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dâu không được 
thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tôt [nghĩ răng]: “Làm thế nào đề vị ấy 
có thé làm bốn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bốn phận 
để sửa đôi và hội chúng có thé thu hôi hành sự ау?” Việc trở về nên được thực 
hiện trong bảy ngày. 


S1. Này các Ty-khưu, trường hợp VỊ Tỷ-khưu- -ni bị bệnh. Nếu vị Ni ấy phái 
Sứ giá di đến gặp các Ty-khuu [nói răng]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Хш các ngài һау 
đi đến. Tôi mong muôn sự đi đến của các ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, nêu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiểm 
dược phâm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.” Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 

52. Này các T-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Tỳ-khưu- 
ni. Nêu vị Ni ây phái sứ giả đi đến gặp các  Ty-khuu [nói rằng]: “Có sự bực bội 
đã sanh khởi đên tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các 
ngài.” Này các Ty-khuu, với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tôt [nghĩ răng]: “Ta 
sẽ làm dịu dt sự bực bội, hoặc ta sẽ nhờ người làm diu đi, hoặc ta sẽ tiễn hành 
việc giảng pháp cho vị Ni ấy.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

53. Này các Iy-khưu, trường hợp có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Ту- 
khưu-ni. Nếu vị Ni ây phái sứ giả đi đến вар các T-khưu [nói răng]: “Có nội 
nghi hoặc đã sanh khởi đến tôi. Xin các ngải hãy đi đến. Tôi mong muốn SU 
đi đến của các ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thé giải quyết trong 
bảy ngày thi nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng {дї 
[nghi ràng]: “Ta së lam cho tan bién nỗi nghi hoặc, hoặc ta sẽ nhờ người làm 
cho tan biên, hoặc ta sẽ tiễn hành việc giảng pháp cho vị Ni ây.” Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày. 
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54. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có tà kiên sanh khởi đên vị Tỳ-khưu-ni. 
Nếu vị Ni ây phái sứ giả đi đến gặp các Ty-khưu [nói răng]: “Có tà kiến đã sanh 
khởi đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.” 
Này các Tỳ-khưu, với công việc có thé giải quyết trong bảy ngày thì nên di dầu 
không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghi răng]: “Ta sẽ phân 
giải tà kiến, hoặc ta sẽ nhờ người phân giải, hoặc ta sẽ tiên hành việc giảng pháp 
cho vị Ni ấy.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


55. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu-ni phạm tội nặng, xứng đáng 
hình phạt Manatta. Nêu vị Ni ấy phái sứ già đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: 
“Bởi vì tôi đã phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Manatta. Xin các ngài hãy 
đi đến. Tôi mong muốn sự đi дёп của các ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có thé giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Ta sẽ nỗ lực về việc ban cho hình phạt 
Manatta.” Việc trở vê nên được thực hiện trong bảy ngày. 

56. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khuu-ni là xứng đáng việc đưa về 
lại [hình phạt] ban đầu. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói 
răng]: “Bởi vì tôi xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu. Xin các ngài 
hãy đi đến. Tôi mong muôn sự đi đến của các ngài.” Này các Iy-khưu, với công 
việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu 
được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Ta sẽ nỗ lực cho việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đâu.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

57. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khuu-ni là xứng đáng sự giải tội. 
Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Ty-khuu [nói răng]: “Bởi vì tôi xứng 
đáng sự giải tội. Xin các ngài hãy d! đến. Tôi mong muôn sự di đến của các 
ngài.” Này các Tỷ-khưu, với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì nên 
di dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Та 
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sẽ nỗ lực về việc giải tội.” Việc trở vë nên được thực hiện trong bảy ngày. 


58. Này các Ty-khưu, trường hợp hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiên trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đến vị 
Tỳ-khưu-ni. Nếu vị Ni ây phái sứ giả di đến gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: “Hội 
chúng có y định thực hiện hành sự đến tôi. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong 
muôn sự di đến của các ngài.” Này các Ty-khưu, với công việc có thé giải 
quyết trong bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh 
mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Làm thế nào dé hội chúng со thể khỏi thực hiện 
hành sự hoặc đôi sang [hình phat] nhẹ hơn?” Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 

59. Hoặc là khi hành sự khiên trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa 
giải, hoặc án treo đã được tién hành дёп vị Ni ây. Nếu vị Ni ау phái sứ giả đi 
đến gặp các Ty-khuu [nói răng]: “Hội chúng đã thực hiện hành sự đến tôi. Xin 
các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.” Này các Tỳ-khưu, 
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VỚI công VIỆC CÓ thê giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh 
mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Làm thế nào dé vị ấy có thé 
làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa 
đổi và hội chúng có thé thu hồi hành sự ду?” Việc trở về nên được thực hiện 
trong bảy ngày. 

60. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ni tu tập sự bị bệnh. Nếu vị Ni ấy phái 
sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy 
đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của các ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có thé giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không được thỉnh mời, néu 
được thinh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.” Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 

61. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Ni tu tập 

у. ..(nf)... có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Ni tu tập sự. ...(nt)... có tà kiến 
sanh khởi đến vị Ni tu tập sự. ...(nt)... các điều học của vị Ni tu tập sự bị gián 
đoạn. Nếu vị Ni ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: “Các điều 
học của tôi bị gián đoạn. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thi 
nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tôt [nghĩ răng]: 
“Та sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.” Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 

62. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ni tu tập sự có ý muôn được tu lên bậc 
trên. Nêu vị Ni ду phái sứ giả đi đến gặp các Ty-khuu [nói răng]: “Bởi vì tôi có 
ý muôn được tu lên bậc trên. Xin các ngài hãy đi đên. Tôi mong muôn sự đi đến 
của các ngài.” Này các Iy-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bày ngày 
thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì cảng tốt [nghĩ 
răng]: “Ta sẽ nỗ lực về việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta 
sẽ là người làm cho đủ nhóm.” Việc trở vë nên được thực hiện trong bảy ngày. 

63. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Sa-di bị bệnh. Nếu vị áy phái sứ giả đi 
đến gặp các T-khưu [nói rằng]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các vị Tỳ-khưu hãy đi 
đến. Tôi mong muôn sự đi đến của các Tỳ-khưu.” Này các Tỳ-khưu, với công 
việc có thê giải quyết trong bảy ngày thi nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu 
được thỉnh mời thì cảng tốt [nghi răng]: “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người 
bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm 
dược phâm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục уп.” Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 

64. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Sa-di. ... 
có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Sa-di. ... có tà kiến sanh khởi đến vị Sa-di.... 
vị Sa-di có у muôn hỏi về mùa [an си] mưa. Nêu vị ấy phái sứ giả đi đến gặp 


182 # ĐẠI РНАМ 


các Tỳ-khưu [nói răng]: “Bởi vì tôi có ý muốn hỏi vê mùa [an cư] mưa. Xin các 
vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muôn sự đi đến của các Tỳ-khưu.” Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tôt [nghĩ răng]: “Ta sẽ hỏi hoặc ta 
sẽ chỉ dạy.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

65. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vi Sa-di có у muôn được tu lên bậc trên. 
Nếu vị ây phái sử giả đi đến gặp các Ty-khưu [nói răng]: “Bởi vì tôi có ý muôn 
được tu lên bậc trên. Xin các vị Tỷ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muôn sự đi đến 
của các Tỳ-khưu.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thé giải quyết trong bảy 
ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ 
răng]: “Та sẽ nỗ lực vë việc tu lên bậc trên, hoặc ta sẽ đọc tuyên ngôn, hoặc ta 
sẽ là người làm cho đủ nhóm.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

66. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di-ni bị bệnh. Nếu vị Ni ấy phái sứ 
giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Xin các ngài hãy đi 
đến. Tôi mong, muốn sự đi đến của các ngài.” Này các Iy-khưu, với công việc 
có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dâu không được thỉnh mời, nêu được 
thính mời thi càng tốt [nghĩ răng]: “Ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người bệnh, 
hoặc ta sẽ tìm kiêm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm dược 
phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục vụ.” Việc trở về nên 
được thực hiện trong bảy ngày. 

67. Này các Tỳ-khưu, trường hợp có sự bực bội sanh khởi đến vị Sa-di-ni. 
...(nt)... có nỗi nghi hoặc sanh khởi đến vị Sa-di-ni. ...(nt)... có tà kiến sanh khởi 
đên vị Sa-di-ni. ...(nt)... vị Sa-di-ni có ý muốn hỏi vê mùa [an cư] mưa. Nếu vị 
Ма ây phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói răng]: “Bởi vì tôi có ý muôn hỏi 
vë mùa [an cư] mưa. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của 
các ngài.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thé giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi dầu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thi cảng tôt [nghĩ rằng]: 
“Ta sẽ hỏi hoặc ta sẽ chỉ dạy.” Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


68. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Sa-di-ni có ý muôn thọ trì điều học. 
Nêu vị Ni ау phái sứ giả đi đến вар các Tỳ-khưu [nói răng]: “Bởi vi tôi có y 
muôn thọ trì điêu học. Xin các ngài hãy đi đến. Tôi mong, muôn sự đi đến của 
các ngài.” Này các Ty-khuu, với công việc có thé giải quyết trong bày ngày thì 
nên д1 dâu không được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tôt [nghi răng]: 
“Та sẽ nỗ lực về việc thọ trì các điều học.” Việc trở vë nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 

69. Vào lúc bây giờ, người mẹ của vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Bà ау đã nhờ sứ 
giả di đến gặp người con trai [nói răng]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Con trai của tôi hãy 
đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của người con trai.” 

70. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ây đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
với công việc có thé giải quyết trong bảy ngày của bảy hạng người thì nên đi 
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khi được thỉnh mời, nhưng không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Với công 
việc có thê giải quyết trong bảy ngày của năm hạng người thì nên đi dâu không 
được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì càng tốt. Và đây là mẹ của ta, lại bị 
bệnh. Và bà không phải là nữ cư sĩ. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” 

71. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Т hé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép với công việc có thê giải quyết trong bảy 
ngày của bảy hạng người là Tỳ-khưu, Ty-khưu-ni, cô № tu tập sự, Sa-di, Sa- 
di-ni, mẹ và cha thì được đi dầu không được thỉnh mời, nếu được thỉnh mời thì 
càng tốt. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép với công việc có thể giải quyết trong 
bảy ngày của bảy hạng người này thi được đi dầu không được thỉnh mời, néu 
được thỉnh mời thì càng tốt. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 


72. Này các Ty-khuu, trường hợp người mẹ của vị Ty-khưu bị bệnh. Nếu 
bà ây nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai [nói Tăng]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Con 
trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muôn sự di дёп của người con trai.” Này các 
Tỳ-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thì càng tốt [nghĩ răng]: “Та sẽ tìm kiếm 
thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc 
ta tiện tìm Кіёт được phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục 

” Việc trở vè nên được thực hiện trong bảy ngày. 

73. Này các Ty-khưu, trường hợp người cha của vị Tỳ-khưu bị bệnh. Nếu 
ông ây nhờ sứ giả đi đến gặp người con trai [nói răng]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Con 
trai của tôi hãy đi đến. Tôi mong muôn sự đi đến của đứa con trai.” Này các 
1-khưu, với công việc có thể giải quyết trong bảy ngày thì nên đi dầu không 
được thỉnh mời, nêu được thỉnh mời thi cảng tốt [nghĩ răng]: “Ta sẽ tìm kiếm 
thức ăn cho người bệnh, hoặc ta sẽ tìm kiếm thức ăn cho người nuôi bệnh, hoặc 
ta sẽ tìm kiêm dược phẩm cho người bệnh, hoặc ta sẽ hỏi han, hoặc ta sẽ phục 
vụ.” Việc trở vë nên được thực hiện trong bảy ngày. 

74. Này các Tỳ-khưu, trường hợp người anh [em] trai của vị Ty-khuu bị 
bệnh. Nếu người áy nhờ sứ giả đi đến gặp người anh [em] trai [nói răng]: “Bởi 
vì tôi bị bệnh. Anh [em] trai của tôi hãy д1 đến. Tôi mong muôn sự đi đến của 
người anh [em] trai.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyết trong 
bảy ngày thì nên đi néu được thỉnh mời, không [nên đi] khi không được thỉnh 
mời. Việc trở về nên được thực hiện trong bảy ngày. 

75. Này các Tỳ-khưu, trường hợp người chị [ет] gái của vị Ty-khưu bị 
bệnh. Nếu cô ấy nhờ sứ giả đi đến gặp vị Ty-khuu [nói rằng]: “Bởi vì tôi bị 
bệnh. Anh [em] trai của tôi hãy đi đên. Tôi mong muốn sự di đến của người anh 
[em] trai.” Này các Tỳ-khưu, với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì 
nên đi nêu được thỉnh mời, không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở 
về nên được thực hiện trong bảy ngày. 
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76. Này các Ty-khuu, trường hợp thân quyên. của vị Tỳ-khưu bị bệnh. Nếu 
người ây nhờ sứ giả đi đến gặp vị I-khưu [nói răng]: “Bởi vì tôi bị bệnh. Đại 
đức hãy đi đến. Tôi mong muốn sự đi đến của Đại đức.” Này các Ty-khuu, 
với công việc có thé giải quyết trong bảy ngày thì nên đi nếu được thỉnh mời, 
không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về nên được thực hiện trong 
bảy ngày. 

77. Này các Tỷ-khưu, trường hợp người phụ giúp công việc cho vị T-khưu 
bị bệnh. Nếu người ây nhờ sứ giả đi đến gặp vị Tỷ-khưu [nói ràng]: “Bởi vì tôi 
bị bệnh. Các vị Tỳ-khưu hãy đi đến. Tôi mong muôn sự di đến của các vị Тў- 
khuu.” Này các Ty-khưu, với công việc có thê giải quyết trong bảy ngày thì nên 
đi nêu được thỉnh mời, không [nên đi] khi không được thỉnh mời. Việc trở về 
nên được thực hiện trong bảy ngày. 


78. Vào lúc bây 010, trú xá lớn của hội chúng bị sup dó. Có nam cu si no dà 
cho xẻ một sô gó ở trong rừng. Người á ây đã phái sử giá di đi đến gặp các 1-khưu 
[nói гапе]: “Nêu các Đại đức có thé cho chuyên đi só gỗ ây thì tôi sẽ dâng số gỗ 
ây дёп các Đại đức.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khuu, Ta cho phép di với công việc cần phải làm của hội 
chúng. Việc trở vê nên được thực hiện trong bảy ngày. 


Lá А Д ө д Р ` 
Dứt tụng phầm về việc cư trú mùa mưa. 
* * * ** 


1. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala, các vi Ty-khưu đã vào 
mùa [an cư] mưa bị khuây nhiễu bởi các thú dữ. Chúng đã vô lây, chúng đã giết 
hại. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


— Này các Iy-khưu, trường hợp các vị Ty-khuu đã vào mùa [an cư] mưa 
bị khuấy nhiễu bởi các thú dữ. Chúng vô lây, chúng giết hại. [Nghi răng]: 
“Chính điều này là sự chướng ngại!” rôi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt 
mùa [an cư| mưa. 


2. Này các Iy-khưu, trường hợp các vị T-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
bị khuấy nhiễu bởi các loài гӣп. Chúng căn, chúng giết hại. [Nghi ràng]: 
“Chính điêu này là sự chướng ngại!” rôi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt 
mùa [an cư | mưa. 


3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Ty-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
bị khuây nhiễu bởi những kẻ trộm cướp. Chúng Cướp đoạt, chúng đánh đập. 
[Nghi ràng]: “Chính điêu này là sự chướng ngại!” rôi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an cư] mưa. 


4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa bị 
khuây nhiều bởi các yêu tinh. Chúng nhập vào [thân], đoạt lây thần trí. [Nghi 
răng]: “Chính điêu này là sự chướng ngai!” rôi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa [an cu] mưa. 
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5. Này các I-khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị T-khưu đã vào mùa 
[an cư] mưa bị lửa đốt cháy. Các vị Ty-khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
[Nghĩ răng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rôi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an си] mưa. 

6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị Tỳ-khưu đã vào mùa 
[an cư] mưa bị lửa đốt cháy. Các vị Tỳ-khưu bi khó nhọc vê chỗ trú ngụ. [Nghĩ 
răng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rôi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa [an cư | mưa. 

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngôi làng mà các vị Tỳ-khưu đã vào mùa 
[an cư] mưa bị nước ngập. Các vị Tỳ-khưu bị khó nhọc bởi đồ ăn khất thực. 
[Nghĩ răng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an cư] mưa. 

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ trú ngụ mà các vị Tỳ-khưu đã vào mùa 
[ар cư] mưa bị nước ngập. Các vị Tỳ-khưu bị khó nhọc vê chỗ trú ngụ. [Nghĩ 
răng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt 
đứt mùa [an cư | mưa. 


9. Vào lúc bấy giờ, ngôi làng mà các vị Ty-khưu đã vào mùa [an cu] mưa ở 
tại trú xứ nọ đã di chuyên vì bọn trộm cướp. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi đến ngôi làng.? 

Ngôi làng đã bị tách ra làm hai. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi đến nhóm đông hơn. 

Nhóm đông hơn không có đức tin, không lòng mộ đạo. Сас vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi đên nhóm có đức tin, có lòng mộ đạo. 

10. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala, các vị Tỳ-khưu vào mùa 
[an си] mưa đã không nhận được sự đây đủ theo nhu câu vé thức ăn thô thiển 
hoặc hảo hạng. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, trường hợp các vị Ty-khưu đã vào mùa [an си] mưa, 
không nhận được sự đây đủ theo nhu câu về thức ăn thô thiên hoặc hảo hạng. 
[Nghĩ răng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc 
cắt đứt mùa [an cư] mưa. 

11. Này các Ty-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cu] mưa 
nhận được sự đây đủ theo nhu câu vë thức ăn thô thiên hoặc hảo hạng, [nhưng] 
không nhận được các thức ăn thích hợp. [Nghĩ răng]: “Chính điều này là sự 


chướng ngại!” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 


? Nếu ngôi làng di chuyển không xa thì vẫn nên cư trú tại chính trú xá ấy và đi đến chỗ ở mới của ngôi 
làng đề khât thực, nêu ха thì có thê đi theo trường hợp bảy ngày, nêu không thê làm vậy thì có thê trú 
ngụ cùng dân làng tại chỗ ở mới (n4. У. 1070). 
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12. Này các T-khưu, trường hợp. các vị Ty-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nhận được sự đây đủ theo nhu cầu về thức ăn thô thiển hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, [nhưng] không nhận được các dược phẩm thích 
hợp. [Nghi răng]: “Chính điều này là sự chướng ngại!” rồi nên ra đi. Vô tội cho 
việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 


13. Này các Ty-khưu, trường hợp các vị Ty-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nhận được sự đây đủ theo nhu câu về thức ăn thô thiên hoặc hảo hạng, nhận 
được các thức ăn thích hợp, nhận được các dược phẩm thích hợp, [nhưng] 
không nhận được người phục vụ phù hợp. [Nghĩ răng]: “Chính điều này là sự 
chướng ngại!” rôi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 


14. Này các Ty-khuu, trường hợp người phụ nữ thỉnh mời vị Ty-khưu đã 
vào mùa [an cư] mưa [nói răng]: “Thưa ngài, hãy đến, tôi cho ngài vàng khối, 
hoặc tôi cho ngài vàng ròng, hoặc tôi cho ngài ruộng, hoặc tôi cho ngài vườn, 
hoặc tôi cho ngài bò đực, hoặc tôi cho ngài bò cái, hoặc tôi cho ngài tôi trai, 
hoặc tôi cho ngài tớ gái, hoặc tôi cho ngài con gái ruột để làm vợ, hoặc tôi trở 
thành vợ của ngài, hoặc tôi đưa đến cho ngài người vợ khác.” Trường hợp â ду, 
nếu vị Tỳ-khưu khởi ý như vậy: “Đức Thé Tôn đã nói là tâm thay đôi nhanh 
chóng. [Việc này] cũng có thé là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta” rồi nên ra 
đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp cô gái điểm thỉnh mời (nt)... CÔ gái lỡ 
thời thỉnh mời ...(nt)... kẻ vô căn thỉnh mời ...(nt)... các thân quyên thỉnh mời 
(пб)... các vị vua thỉnh mời ...(п0)... những kẻ trộm cướp thỉnh mời ...(nt)... 
những kẻ vô lại thỉnh mời v1 1y-khưu đã vào mùa [an си] mưa rằng: “Thua 
ngài, hãy đến, chúng tôi cho ngài vàng khối, hoặc chúng tôi cho ngài vàng ròng, 
hoặc chúng tôi cho ngài ruộng, hoặc chúng tôi cho ngài vườn, hoặc chúng tôi 
cho ngà bò đực, hoặc chúng tôi cho ngài bò cải, hoặc chúng tôi cho ngài tôi 
trai, hoặc chúng tôi cho ngài tớ gái, hoăc chúng tôi cho ngài con gái ruột để làm 
vợ, hoặc chúng tôi đưa đến cho ngài người vợ khác.” Trường hợp аду, nếu vị Tỳ- 
khưu khởi ý như vây: “Đức Thê Tôn đã nói là tâm thay đối nhanh chóng. [ Việc 
này] cũng có thê là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta” rôi nên ra đi. Vô tội cho 

việc căt đứt mùa [an cư] mưa. 

16. Này các 1-khưu, trường hợp vị Tỷ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nhìn 
thây của cải chôn giâu không có chủ. Trường hợp ây, nêu vị Tỳ-khưu khởi y 
như vây: “Đức Thé Tôn đã nói là tâm thay đôi nhanh chóng. [ Việc này | cũng có 
thê là nguy hiểm cho Phạm hạnh của ta” ròi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt 
mùa [ар cư | mưa. 


17. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu đã vào mùa [an cư] mưa nhìn 
thấy nhiều vị Ty-khuu đang ra sức chia rë hội chúng. Trường hợp ây, nếu vị 
Tỳ-khưu khởi ý như vây: “Đức Thé Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm 
trọng. Hội chúng chớ có bị chia гё trong khi ta còn hiện diện” rôi nên ra đi. Vô 
tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 
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18. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đã vào mùa [an cư | mưa nghe 
được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vị Tỳ-khưu ra sức chia rẽ hội chúng.” 
Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ-khưu khởi ý như vây: “Đức Thế Tôn đã nói việc chia 
rẽ hội chúng là nghiêm trọng. Hội chúng chớ có bị chia rẽ trong khi ta còn hiện 
diện” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 

19. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đã vào mùa [an cư | mưa nghe 
được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vị Tỳ-khưu ra sức chia rẽ hội chúng.” 
Trường hợp ấy, nếu vị Tỳ-khưu khởi ý như vây: “Các vị Tỳ-khưu ду là những 
người bạn của ta. Ta sẽ nói với họ răng: “Này các Đại đức, đức Thê Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng.’ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ dé vào 
tai” rôi nên ra đi. Vô tội cho việc căt đứt mùa [an cư] mưa. 

20. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nghe được ràng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vị Ty-khuu ra sức chia rẽ hội 
chúng.” Trường hợp ây, néu vị Tỳ-khưu khởi ý như уду: “Các vị Tỳ-khưu 
ây không phải là những người bạn của ta. Tuy nhiên, những người bạn của 
những người ây là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn 
của ta. Khi họ đã được nói, họ sẽ nói với những người ấy rằng: “Này các Đại 
đức, đức Thé Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức 
chớ có thích thú với việc chia rẽ hội chúng.’ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ 
sẽ lắng nghe, họ sẽ để vào tai” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an 
си] mưa. 

21. Này các Ty-khuu, truong hop vi Ty-khuu dà vào müa [an cu] mua nghe 
được răng: “Nghe nói ở trú xú kia, nhiêu vị „Ту-уу đã chia rẽ hội chúng.” 
Trường hợp ây, nêu vị Ty-khuu khởi ý như vây: “Các vị Tỳ-khưu а ây là những 
người Бап của ta. Ta sẽ nói với họ răng: “Này các Đại đức, đức Thé Tôn đã nói 
việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức chớ có thích thú với việc 
chia rẽ hội chúng.’ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lăng nghe, họ sẽ đề vào 
tai” rôi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 

22. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiêu vị Tỳ-khưu đã chia rẽ hội chúng.” 
Trường hợp ấy, néu vị Tỳ-khưu khởi ý như vây: “Các vị Tỳ-khưu ấy không phải 
là những người bạn của ta, tuy nhiên, những người bạn của những người ây là 
những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với những người bạn của ta. Khi họ đã 
được nói, họ sẽ nói với những người ấy răng: “Này các Đại đức, đức Thế Tôn 
đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các Đại đức chớ có thích thú với 
việc chia rẽ hội chúng.’ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lăng nghe, họ sẽ để 
vào tai” гӧі nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 

23. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đã vào mùa [an cu] mưa 
nghe được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni ra sức chia rẽ hội 
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chúng.” Trường hợp ấy, nếu vị Ty-khuu khói y nhu vày: “Сас vi Ty-khuu-ni ду 
là những người bạn của ta, ta sẽ nói với các có ây răng: “Này các chị gái, đức 
Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích 
thủ với việc chia тё hội chúng." Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, 
họ sẽ đề vào tai” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 


24. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đã vào mùa [an cư] mưa 
nghe được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vị Tỳ-khưu-ni ra sức chia rẽ hội 
chúng.” Trường hợp ấy, nêu vị Tỳ-khưu khởi ý như vây: “Các vị Tỳ-khưu-ni ду 
không phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ấy 
là những người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được 
nói, họ sẽ nói với những cô ấy rằng: “Này các chị gái, đức Thé Tôn đã nói việc 
chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú với việc chia rẽ 
hội chúng.’ Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lăng nghe, họ sẽ đề vào tai” rồi 
nên ra đi. Vô tội cho việc căt đứt mùa [an cư] mưa. 

25. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đã vào mùa [an cu] mưa nghe 
được rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiêu vị 1y-khưu-mi đã chia гё hội chúng.” 
Trường hợp ду, néu vị Tỳ-khưu khởi ý như vây: “Các vị Ty-khuu-ni ау là 
những người bạn của ta, ta sẽ nói với các cô ây răng: “Này các chị gái, đức Thế 
Tôn đã nói việc chia rẽ hội chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có thích thú 
với việc спа rẽ hội chúng. Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ 
để vào tai” rồi nên ra đi. Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 

26. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa nghe 
được răng: “Nghe nói ở trú xứ kia, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã chia rẽ hội chúng.” 
Trường hợp ấy, nêu vị Tỳ-khưu khởi ý như vây: “Các vị Tỳ-khưu-ni ấy không 
phải là những người bạn của ta, tuy nhiên các cô bạn của những cô ây là những 
người bạn của ta. Vậy ta sẽ nói với các cô bạn của ta. Khi họ đã được nói, họ sẽ 
nói với những cô ây răng: “Này các chị gái, đức Thế Tôn đã nói việc chia rẽ hội 
chúng là nghiêm trọng, các chị gái chớ có уш mừng với việc chia rẽ hội chúng. ` 
Họ sẽ làm theo lời nói của ta, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ dé vào tai” ròi nên ra đi. 
Vô tội cho việc cắt đứt mùa [an cư] mưa. 

27. Vào lúc bây 010, có vi Ty-khuu nọ có ý định vào mùa [an cư | mưa ở khu 
rào gia súc. Сас vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cư] mưa ở khu rào gia súc. 

Khu rào gia súc di chuyển. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép di chuyên theo khu rào gia súc. 

28. Vào lúc bây giờ, khi việc vào mùa [an cư] mưa đang đến gần, có vị 
Ty-khưu nọ có ý định đi theo đoàn xe tải. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cu] mưa ở trong xe tải. 
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29. Vào lúc bây giờ, khi việc vào mùa [an cư] mưa đang đến gân, có vị Ty- 
khưu nọ có ý định đi theo chiếc thuyên. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào mùa [an cu] mưa ở trong chiếc thuyền. 

30. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu vào тоа [ап cu] mưa ở trong bóng cây. 
Dân chúng phàn пап, phê phán, chê bai răng: “Giống như là các yêu tinh.” Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên vào mùa [an си] mưa ở trong bóng cây; vi 
nào vào thì phạm tội Dukkata. 

31. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đã vào mùa [an cư] mưa ở trên chạc ba 
của cây. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như là các người 
săn thú.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư | mưa ở trên chac ba của cây; 
vị nào vào thì phạm tội Dukkata. 

32. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở ngoài trời. Trong 
khi trời mưa, các vị chạy đến góc cây, đến hốc cây nimba. Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, không nên vào mùa [an cu] mưa ở ngoài trời; у! nào 
vào thì phạm tội Dukkata. 

33. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa không có chỗ trú 
ngụ nên bị khó nhọc bởi vì sự lạnh, bởi vì sự nóng. Các vị đã trình sự việc áy 
lên đức Thé Tôn. 

– Này các Tỳ-khưu, vị không có chỗ trú ngụ không nên vào mùa [an cư] 
mưa; vỊ nào vào thì phạm tội Dukkata. 

34. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an cư] mưa ở nhà quàng tử thi. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như là những người thiêu 
xác chết.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở nhà quàng tử thi; vi 
nào vào thi phạm tội Dukkata. 

35. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vào mùa [an си] mưa ở chiếc lọng che. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như là những người chăn 
bò.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở chiếc long che; vị 
nào vào thi phạm tội Dukkata. 

36. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vào mua [ап cu] mưa ở trong vai đất 
nung. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như là những kẻ 
ngoại дао.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên vào mùa [an cư] mưa ở trong vại đất nung: 
vị nào vào thì phạm tội Dukkata. 


190 # ĐẠI PHÁM 


37. Vào lúc bây giờ, hội chúng ở thành Savatthi thực hiện điều thỏa thuận 
là “không được cho xuất gia trong mùa [an cu] mưa.” Người cháu trai của bà 
Уіѕакћа, mẹ của Мівага, đã di đến gặp các уі Tỳ-khưu và thỉnh câu sự xuất gia. 
Các vị Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này đạo hữu, hội chúng thực hiện điêu thỏa thuận là “không được cho 
xuất gia trong mùa [an си] mưa.” Này đạo hữu, hãy chờ đến khi các vị Ty- 
khưu trải qua mùa [an cư] mưa; khi đã trải qua mùa [an cư | mưa, các vi sẽ cho 
xuất gia. 

38. Sau đó, khi đã trải qua mùa [an cư] mưa, các vị Tỳ-khưu ду đã nói với 
người cháu trai của bà Visakha, mẹ của Мірӣга điêu này: 

— Này đạo hữu, giờ đây, hãy đi đến và hãy xuất gia. 

Người ấy đã nói như уду: 

— Thưa các ngài, nêu tôi đã được xuất gia thì tôi còn có thể vui thích. Thưa 
các ngài, giờ đây, tôi sẽ không xuất gia. 

Bà Visakha, mẹ của Migãra phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các 
ngài Đại đức lại thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như vây: 'Không được 
cho xuất gia trong mùa [an cư] mua”, có khi nào mà giáo pháp lại không được 
thực hành?” 

39. Các Ty-khưu đã nghe được bà Visakha, mẹ của Migara phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện điều thỏa thuận có hình thức như 
vây: “Không được cho xuất gia trong mùa [an си] mưa.” Vị nào thực hiện thì 
phạm tội Dukkata. 

40. Vào lúc bây giờ, chỗ cư trú mùa mưa của đức Vua Pasenadi xứ Kosala 
đã được Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya nhận lời cho thời điểm trước. 


41. Trong khi đi дёп chỗ cư trú ây, vào khoảng giữa đường, vi áy dà nhin 
thấy hai trú xứ có nhiều у. Vị ấy đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên sông mua 
[an cư] mưa ở hai trú xứ này, như thê có nhiều y sẽ được phát sanh đến ta?” 

42. Vị ду đã sống mùa [an си] mưa ở hai trú xứ ây. Đức Vua Pasenadi xứ 
Kosala phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tai sao ngài Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của chúng tôi lại nuốt lời? 
Không phải răng đức Thế Tôn băng nhiều phương thức đã khiến trách việc nói 
láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo hay sao?” 

43. Các Ty-khưu đã nghe được đức Vua Pasenadi xứ Kosala phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya sau khi nhận lời chỗ 
cư trú mùa mưa của đức Vua Pasenadi xứ Kosala lại nuôt lời? Không phải rằng 
đức Thé Tôn băng nhiều phương thức đã khiên trách việc nói láo và khen ngợi 
việc tránh xa sự nói láo hay sao?” 
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44. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc йу lên đức Thê Tôn. Khi ду, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại 
và đã hỏi Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya rằng: 

— Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của 
đức Vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách răng: 

— Này kẻ rô đại, vì sao ngươi sau khi nhận lời chỗ cư trú mùa mưa của đức 
Vua Pasenadi xứ Kosala lại nuốt lời? Này kẻ rô dại, không phải Ta băng nhiều 
phương thức đã khiến trách việc nói láo và khen ngợi việc tránh xa sự nói láo 
hay sao? Này kẻ гд dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nf). 

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

45. — Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đên chỗ cư trú ây, vào khoảng giữa 
đường, vi ду nhìn thấy hai trú xứ có nhiêu y. Vị ду khởi ý như vây: “Hay là ta nên 
sông mùa [an си] mưa ở hai trú xứ này, như thé có nhiêu y sẽ được phát sanh đến 
ta?” Vị áy sóng mùa [an cư] mưa ở hai trú xứ ấy. Này các Tỳ-khưu, đối với vị 
Tỳ-khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 

46. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposafha ở bên ngoài và đên được trú ха vào ngày đâu tháng.” Vị ây sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng б ốc. Rồi ngay ngày hôm 
Ây, VỊ ây ra đi, không vì công việc cân thiết. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ- 
khưu ây, thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 


47. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi йёп chỗ cư trú ду, vị ау thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ây sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng дс. Rôi ngay ngày hôm â йу, vi 
ây ra đi, có công việc cần thiết. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 


48. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Ty-khuu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ау thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. Viáy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ôc. Sau khi sông hai ba ngày, 
vị ây ra đi, không vì công việc cân thiết. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Ty-khưu 
ây, thời điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 


3 Tức là ngày 16 tháng 6 theo âm lịch của Việt Nam néu không có tháng пһийп. Việc tính âm lịch theo 
nửa tháng trăng hiện đang được sử dụng ở một sô quốc gia (ND). 
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49. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ду, vi ây thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. У ау sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng óc. Sau khi sống hai ba ngày, 
vị ду ra di, có công việc cân thiết. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 


50. Này các Ty-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ду, vị ау thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào прау đâu tháng. Vi ây săp đăt chô 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng óc. Sau khi sông hai ba ngày, 
vị ây ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. VỊ ây vượt quá [thời 
hạn] bảy ngày ấy ở bên ngoài. Này các Tỳ-khưu, đôi với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 

51. Này các Iỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được у! Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ây thực hiện lễ 
Ороѕаіћа ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. Уі ау sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng ôc. Sau khi sông hai ba ngày, 
vị ây ra đi, bởi công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị á ây thực hiện việc 
trở về trong [thời hạn] bảy ngày ду. Này các Tỳ-khưu, thời điểm trước của vị 
Ty-khưu ау được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 


52. Này các Iy-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị T-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Trong khi đi đến chỗ cư trú йу, vị ду thực hiện 
lễ Uposafha ở bên ngoài và đến được trú ха vào ngày đầu tháng. Vi ấy sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng ốc. Bảy ngày trước lễ 
Paväranä, vị ây ra đi, có công việc cân thiết. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu а ây 
có thé trở lại chỗ cư trú ду hoặc không có thê trở lại, này các Tỳ-khưu, thời 
điểm trước của vị Tỳ-khưu а ду được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

53. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ây, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. VỊ ây sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng бс. Rôi ngay ngày hôm ây, VỊ ду Ta 
đi, không vì công việc cân thiết. Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời 
điểm trước không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 


54. Này các Tỷ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Ty-khuu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vi ду sau khi đi đến chỗ cư trú ây, thực hiện lễ 
Uposafha và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ â ây sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ó дс. Rồi ngay ngày hôm â йу, vị йу ra đi, 
CÓ công việc cân thiết. ...(nf)... Sau khi sông hai ba ngày, vị ấy ra đi, không vì 
công việc cần thiết. ...(nt)... Sau khi sông hai ba ngày, vị ấy ra đi, có công việc 


4“. na vã agaccheyya” là “không có thê trở lại” không nên hiểu “có thể không trở lại” (ND). 
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cân thiết. ..(nt)... Sau khi sông hai ba ngày, vị ấy ra đi, bởi công việc có thé 
giải quyết trong bày ngày. VỊ ây vượt quá [thời һап] bảy ngày ây ở bên ngoài. 
Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu ấy, thời điểm trước không được ghi nhận 
và tội Dukkaƒa ở sự nhận lời. ...(nf)... Sau khi sông hai ba ngày, vị ây ra di, bởi 
công việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ây thực hiện việc trở về trong 
[thời hạn] bảy ngày ду. Này các Tỳ-khưu, thời điểm trước của vị Tỳ-khưu ấy 
được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

55. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm trước. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ấy, thực hiện lễ 
posafha và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ó ốc. Bảy ngày trước ngày lễ Рауағапа, 
vị ây ra đi, có công việc cần thiết. Này các Ty-khuu, vị Tỳ-khưu а ду có thể trở 
lại chỗ cư trú ây hoặc không có thê trở lại, này các Tỳ-khưu, thời điểm trước 
của vị Tỳ-khưu ây được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

56. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đên chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Ороѕаіћа ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. VỊ ây sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng дс. Rồi прау ngày hôm а ây, vi 
ây ra đi, không vì công việc cân thiết. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị 
Ty-khưu ây không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 


57. Này các Ty-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Iy-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ау thực hiện lễ 
Uposafha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. VỊ ây sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng óc. Rôi ngay ngày hôm ấy, vị 
ау га đi, có công việc cân thiết. Này сас Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu 
ây không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 


58. Này các Ty-khuu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Ty-khuu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ау thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. Viáy sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng ôc. Sau khi sông hai ba ngày, 
vị ây ra đi, không vi công việc cân thiết. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị 
Ty-khưu а ây không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 

59. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. VỊ ау sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng ốc. Sau khi sông hai ba 
ngày, VỊ ây ra đi, có công việc cân thiết. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị 
Ty-khưu ау không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 

60. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
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Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. Vị йу sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng бс. Sau khi sông hai ba ngày, 
vị ây ra đi, bởi công việc có thê giải quyết trong bảy ngày. VỊ ây vượt quá [thời 
hạn] bảy ngày ây ở bên ngoài. Này các Ty-khưu, thời điêm sau của vị Tỳ-khưu 
ау không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 

61. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ду, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. VỊ ây sắp đặt chỗ 
trú ngụ, đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng ôc. Sau khi sông hai ba ngày, 
vị ây ra đi, bởi công việc có thê giải quyết trong bảy ngày. Vi á ây thực hiện việc 
trở về trong [thời hạn] bảy ngày ây. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị Tỳ- 
khưu ấy được ghi nhận và vô tội ở sự nhận lời. 

62. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Trong khi đi đến chỗ cư trú ấy, vị ấy thực hiện lễ 
Uposatha ở bên ngoài và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. Vị ây sắp đặt 
chỗ trú ngụ, đem lại nước uống, nước rửa, quét panong, óc. Bày ngày truóc ngày 
trăng tròn tháng Kattika là ngày lễ hội Сайитазїпї;р vị ау га di, có công việc сап 
thiết. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy có thê trở lại chỗ cư trú ấy hoặc không 
có thé trở lại, này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu ấy được ghi nhận 
và vô tội ở sự nhận lời. 

63. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ấy sau khi đi đến chỗ cư trú ây, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đầu tháng. VỊ ây sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng ó бс. Rôi ngay ngày hôm â йу, vị ду ra đi, 
không vì công việc сап thiết. Này các Ty-khưu, thời điêm sau của vị Tỳ-khưu 
ây không được ghi nhận và tội Dukkata ở sự nhận lời. 

64. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ây sau khi đi đến chỗ cư trú ây, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. VỊ ây sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ô бс. Rồi ngay ngày hôm á ây, vị ây ra đi, 
có công việc cân thiết. ...(nf)... Sau khi sông hai ba ngày, vi ây ra йі, không vì 
công việc cân thiết. ...(nt)... Sau khi sông hai ba ngày, VỊ ây ra đi, có công việc 
cân thiết... ..(nt)... Sau khi sông hai ba ngày, vị ây ra đi, bởi công việc có thê 
giải quyết trong bảy ngày. VỊ ây vượt quá [thời hạn] bảy ngày ây ở bên ngoài. 
Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị 1-khưu ау không được ghi nhận và tội 
Dukkata ở sự nhận lời. ...(nt)... Sau khi sông hai ba ngày, vị ây ra đi, bởi công 
việc có thể giải quyết trong bảy ngày. Vị ау thực hiện việc trở vè trong [thời 
hạn] bảy ngày ấy. Này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu ấy được ghi 
nhận và vô tội ở sự nhận lời. 


5 Tức là răm tháng Mười âm lịch (ND). 
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65. Này các Tỳ-khưu, trường hợp chỗ cư trú mùa mưa đã được vị Tỳ-khưu 
nhận lời cho thời điểm sau. Vị ây sau khi đi đến chỗ cư trú ây, thực hiện lễ 
Uposatha và đến được trú xá vào ngày đâu tháng. Vi ấy sắp đặt chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uống, nước rửa, quét phòng ô óc. Вау ngày trước ngày trăng tròn 
tháng Kattika là ngày lễ hội Саѓитазіпт, VỊ ây ra đi do công viĝc cân thiét. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu áy có thê trở lại chỗ cư trú йу hoặc không có thê trở 
lại, này các Tỳ-khưu, thời điểm sau của vị Tỳ-khưu ây được ghi nhận và vô tội 
ở sự nhận lời. 

Dứt chương “Vào mùa mưa” là thứ ba. 
*k * * * * 


Trong chương này có năm mươi hai sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. [Cho phép] vào mùa [an cư mua] và luôn cả khi nào? Bao nhiêu [thời 
điểm] và trong mùa [an cư] mưa, các vị không muốn và có tình [bỏ đi], [muốn] 
đời lại, người nam cư sĩ. 

2. VỊ bị bệnh, mẹ và cha, anh [em] trai và thân quyến, người làm công việc 
cho các Ty-khưu, trú xá, các thú dữ và các loại răn nữa. 

3. Những kẻ trộm cướp, luôn cả các yêu tinh, với cả hai đều bị cháy, vì nước 
ngập, [ngôi làng] đã di chuyên, nhóm đông hơn và các thí chủ. 

4. [Thức ăn] thô thiên hoặc hảo hạng, dược phâm thích hợp, với người phục 
vụ, phụ nữ, gái điểm, cô gái lỡ thời, kẻ vô căn và bởi thân quyên. 

5. Đức vua, các kẻ cướp, bọn bât lương, của cải chôn giấu và các sự chia rẽ 
với tám trường hợp, bãi nhót thú và đoàn xe tải, chiếc thuyền, ở bóng cây và ở 
chạc ba cây. 

6. Sự cư trú mùa mưa ở ngoài trời và với vị không chỗ trú ngụ, các nhà 
quàng tử thi, ở chiếc long che và các vị vào mùa [an cư | mưa ở vai дах nung. 

7. Điêu thỏa thuận, sau khi nhận lời và các lễ Uposatha ở bên ngoài, các 
thời điểm trước và các thời điểm sau nên kết hợp theo cách thức như thé. 

8. Vị ra đi không vì công việc cần thiết, và có công việc cân thiết là tương 
tợ như thế ấy, sau khi sống hai ba ngày và bởi công việc trong bảy ngày. 

9. Và bảy ngày sắp đến, vị có thé trở lại, hoặc không со thê. Уё các khoảng 
giữa ở phần tóm lược các sự việc thì nên xem xét đường lỗi của mạch văn. 


--ооОоо-- 


IV. CHƯƠNG PAVARANA 


1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sävatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc Бау giờ, nhiều vị Tỳ-khưu là bạn bè đồng quan 
điểm, thân thiết đã vào mùa [an cư] mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. 

2. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Chúng ta có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi vã nhau, vậy băng phương thức nào có thé sống mùa [an 
cư] mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì dó ăn khất thực?” 

3. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Nếu chúng ta có thé 
không nói với nhau và cũng không chuyện trò, уі пао đi khất thực từ làng trở 
về trước tiên, vị ду sắp xếp chỗ ngôi, chuẩn bị nước rửa chân, ghê kê chân, tâm 
chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uóng, nước rửa. 
VỊ nào đi khất thực tử làng trở về sau cùng, nêu vật thực được ăn còn thừa lại, 
nêu muốn có thé а ăn; nêu không muốn có thể đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ 
xanh, hoặc đô xuống ở nước không có sinh vật. VỊ ду хёр chỗ ngồi lại, dọn dẹp 
nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, rửa chậu đựng đô thừa rôi cât đi, 
dọn dep nước uông, nước rửa уа quét nhà ăn. VỊ пао ау lu nước uống, hoặc 
lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước trồng trơn, vị ду có ё đem 
[nước] lại. Nếu vị ây không làm nôi, có thé ra hiệu băng tay mời vị thứ hai và 
có thê đem [nước] lại VỚI dâu hiệu băng tay, nhưng không vi lý do đó lại có thé 
phát ra lời nói. Như thé, chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, 
có thé sông mùa [an cư| mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ 
ăn khất thực.” 


4. Sau đó, các vị Ty-khuu а ây đã không nói với nhau và cũng không chuyện 
trò. Vị nào đi khât thực từ làng trở уё trước tiên, vỊ ây sắp xếp chỗ ngôi, chuân 
bi nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đô thừa, 
ròi đem lại nước uông, nước rửa. VỊ nào di khất thực từ làng trở vë sau cùng, 
nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nêu muôn thì vị ây ăn; nêu không muôn thì 
đem quăng bỏ ở nơi không có có xanh hoặc đồ xuống ở nước không có sinh 
vật. Vị ду xếp chỗ ngôi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghê kê chân, tám chà chân, 
rửa chậu đựng đồ thừa rôi cất đi, don đẹp nước uống, nước rửa và quét nhà ăn. 
VỊ nào thây lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước 
trồng trơn, уі ду đem [nước] lại. Nếu không làm nôi, vị ây ra hiệu băng tay mời 
vị thứ hai và đem [nước] lại với dâu hiệu băng tay, nhưng không vì lý до đó mà 
phát ra lời nói. 
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5. Điều này đã trở thành thông lệ của các T-khưu đã sông qua mùa [an cư] 
mưa là đi đến đề diện kiến đức Thé Tôn. КЫ ây, các vị Tỷ-khưu ау khi đã sông 
qua mùa [an си] mưa với thời gian ba tháng đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát, 
ra đi về phía thành Savatthi. Tuân tự, các vị đã đi đến Jetavana, tu viện của ông 
Anäthapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn ròi ngôi 
xuống một bên. 

6. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nó VỚI 
các vị Tỳ-khưu đi đến. Khi ду, đức Thé Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu á ау điêu 
này: “Này các 1ỷ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có phải đã 
sống mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực không?” 


7. — Bạch Thé Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thé Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, đã sống 
mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đô ăn khất thực. 

8. Các dáng Như Lai dâu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan đến 
lợi ích, các dáng Như Lai mới hỏi và không có liên quan đến lợi ích thì không 
[hỏi], khi không có liên quan đến lợi ích, các dáng Như Lai có cách dé cắt đứt 
уар đê. 


9. Chư Phật Thé Tôn hỏi các vị Tỳ-khưu với hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết 
giáng giáo pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điêu học cho các đệ tử.” 

10. Khi ду, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy điêu này: 

— Này các Ty-khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã 
nhau, đã sóng mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đỗ 
ăn khât thực là như thế nào? 

11. — Bạch Ngài, trường hợp chúng con gồm nhiêu vị Tỳ-khưu là bạn bè 
đồng quan điểm, thân thiết đã vào mùa [an cư| mưa tại trú xứ nọ ở xứ Kosala. 
Bạch Ngài, chúng соп đây đã khởi ý điêu này: “Chúng ta có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi vã nhau, vậy băng phương thức nào có thê sông mùa [an си] 
mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khât thực?” 

12. Bạch Ngài, chúng con đây đã khởi ý điều này: “Nếu chúng ta có thê 
không nói với nhau và cũng không, chuyện trò, vị nào đi khât thực từ làng trở 
về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngôi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tâm 
chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đô thừa, rôi đem lại nước uông, nước rửa. 
VỊ nào д khât thực từ làng trở vê sau cùng, nêu vật thực được ăn còn thừa lại, 
nêu muôn có thê š ăn; nêu không muốn có thé đem quãng bỏ ở nơi không có cỏ 
xanh hoặc đồ xuông ở nước không có sinh vật. VỊ ау xếp chỗ ngôi lại, dọn dep 
nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rôi cất đi, 
dọn dẹp nước uông, nước rửa và quét nhà ăn. Vị nào tháy lu nước uống, hoặc 
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lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước trồng trơn, vi ду có thê đem 
[nước] lại. Nêu vị ду không làm nỗi, có thé ra hiệu băng tay mời vị thứ hai và 
có thé đem [nước] lại với dâu hiệu băng tay, nhưng không vì lý do đó lại có thể 
phát ra lời nói. Như thé, chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, 
có thể sông mùa [an cu] mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ 
ăn khát thực.” 

13. Bạch Ngài, sau đó, chúng con đã không nói với nhau và cũng không 
chuyện trò. VỊ nào đi khất thực từ làng trở vê trước tiên, уі ây sắp xếp chỗ ngồi, 
chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, rửa và đem lại chậu đựng 
dó thừa, rồi đem lại nước uóng, nước rửa. Vi nào di khát thực từ làng trở vê sau 
cùng, néu vật thực được ăn còn thừa lại, nêu muốn thì vị ây ăn; nêu không muôn 
có thê йет quăng bó ó noi không có có xanh hoăc đồ xuông ở nước không có 
sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngôi lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà 
chân, rửa chậu đựng đồ thừa rôi сає đi, dọn dẹp nước uống, nước rửa và quét 
nhà ăn. VỊ nào thây lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh 
hết nước trồng trơn, vị ấy đem [nước] lại. Nếu không làm nổi, vị ấy ra hiệu 
băng tay mời vị thứ hai và đem [nước] lại với dấu hiệu bằng tay, nhưng không 
vì lý do đó mà phát ra lời nói. Bạch Ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi vã nhau, đã sống mùa [an cư] mưa một cách thoải mái và không bị 
khó nhọc vì đồ ăn khất thực là như thế. 

14. Khi ду, đức Thế Tôn đã bảo các Tỷ-khưu răng: 

— Này các Iy-khưu, thật ra những kẻ rô dại này trong khi đã sông một cách 
không thoải mái lại bảo răng: “Chúng con đã sông một cách thoải mái.” Này 
các Tỳ-khưu, thật ra những kẻ rô dại này trong khi đã sông với lỗi sống chung 
của loài thú lại bảo răng: “Chúng con đã sóng một cách thoải mái.” Này các Tỳ- 
khưu, thật ra những kẻ rô dại này trong khi đã sông với lỗi sông chung của loài 
cừu lại bảo răng: “Chúng con đã sông một cách thoải mái.” Này các Ty-khưu, 
thật ra những kẻ rô dại này trong khi đã sông với lỗi cộng trú của những kẻ lười 
biêng lại bảo răng: “Chúng con đã sông một cách thoải mái.” Này các Tỳ-khưu, 
vì sao những kẻ rô dai này lại thọ trì 101 thực hành của ngoại đạo là sự hành trì 
như kẻ сат. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(п0). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên thọ trì lối thực hành của ngoại đạo là sự 
hành trì như kẻ сат; vị nào thọ trì thi phạm tội Dukkata. Này các Ту-Кһио, 
đối với các 1-khưu đã sông qua mùa [an cư] mưa, Ta cho phép thỉnh cầu dựa 
trên ba tình huống là do đã được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ. Việc ấy sẽ giúp cho các ngươi có được sự hài hòa với nhau, có được sự 
thoát ra khỏi tội và có được sự tôn vinh Luật. Và này các Ty-khưu, nên thỉnh 
cầu như vầy: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có 
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năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hôm nay là ngày lễ 
Pavarana.! Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiễn hành 
lễ Pavãranä.” 

15. Vị Tỳ-khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngôi chồm hôm, 
chắp tay lên và nên nói như vây: “Này các Sư đệ, tôi xin thỉnh câu hội chúng 
do đã được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương 
xót xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Này 
các Sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh câu hội chúng do đã được thây, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói 
với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Này các Sư đệ, lần thứ ba tôi xin 
thỉnh cầu hội chúng do đã được ау, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, 
tôi sẽ sửa chữa.” 

16. Vị Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chòm hôm, chắp 
tay lên và nên nói như vây: “Bạch các ngài, tôi xin thinh cầu hội chúng do đã 
được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin 
các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Bạch các ngài, 
lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu hội chúng ...(nt)... Bạch các ngài, lần thứ ba tôi xin 
thinh cầu hội chúng do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi 
ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi 
sẽ sửa chữa. ” 

17. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ngồi yên trên chỗ ngôi 
trong lúc các Tỷ-khưu trưởng lão đang ngôi chôm hôm thỉnh câu. Các Tỳ-khưu 
nào ít ham muôn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Ty- 
khưu nhóm Lục Sư lại ngôi yên trên chỗ ngôi, trong lúc các Tỳ-khưu trưởng lão 
đang ngôi chôm hồm thỉnh câu?” 


18. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

‚— Này các Tỷ-khưu, nghe nói các Iy-khưu nhóm Lục Sư ngôi yên trên chỗ 
ngôi, trong lúc các Ty-khưu trưởng lão đang ngôi chôm hôm thỉnh câu, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

— Này các Ty-khưu, vì sao những kẻ rô dại này lại ngôi yên trên chỗ ngôi, 
trong lúc các Tỳ-khưu trưởng lão đang ngôi chôm hồm thỉnh câu? 


19. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(п0). 


' Pavarana: Là danh từ có ý nghĩa là “sự thỉnh cầu”, và còn là tên của buổi lễ dành cho các Tỳ-khưu đã 
hoàn tất mùa [an cư] mưa thời điêm trước. Lễ này đã được dịch là Tự tứ. Ở ngữ cảnh пау, chúng tôi 
mạn phép giữ nguyên từ Pāli cho tên của cuộc lễ. Còn Pavāreti là động từ. Chúng tôi sẽ dịch theo hai 
lối là “thỉnh cầu” hoặc “tién hành lễ Pavaranã” tùy theo ngữ cảnh. 
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Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên ngồi yên trên chỗ ngôi, trong lúc các Tỳ- 
khưu trưởng lão đang ngòi chòm hôm thỉnh câu; vị nào ngôi yên thì phạm 
tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép toàn bộ tất cả ngôi сһӧт hôm để 
thỉnh câu. 

20. Vào lúc bây ĐIỜ, CÓ VỊ Truong lão nọ già yếu ngòi chôm hồm [nghi 
răng]: “Đến khi tất cả thỉnh câu xong”, trong lúc chờ đợi bị ngất xiu ngã xuống. 

21. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ngồi chòm hôm trong khoảng thời gian chờ 
đợi cho đến khi thỉnh câu, sau khi thỉnh cầu thì được ngôi xuống trên chỗ ngồi. 

22. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu lễ Pavarana?” 
Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đây là hai lễ Pavarana: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày 
mười lăm. Này các Tỳ-khưu, đây là hai lễ Pavãranä. 

23. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu hành sự 
Pavarana?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đây là bón hành sự Pavāranā: Hành sự Paväranã 
sai Pháp theo phe nhóm, hành sự Раудғапа sai Pháp có sự hợp nhất, hành 
sự Pavarana đúng Pháp theo phe nhóm, hành sự Раудғапа đúng Pháp có sự 
hợp nhất. 

24. Này các Ty-khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavarana sai Pháp 
theo phe nhóm, này các Ty-khưu, không nên thực hiện hành sự Pavarana có 
hình thức như thê và hành sự Раудғапа có hình thức như thế không được Та 
cho phép. 

25. Này các Ty-khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavarana sai Pháp 
có sự hợp nhất, này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện hành sự Pavãranã có 
hình thức như thế và hành sự Pavarana có hình thức như thé không được Та 
cho phép. 

26. Này các Ty-khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavarana đúng Pháp 
theo phe nhóm, này các Ty-khưu, không nên thực hiện hành sự Pavarana có 
hình thức như thé và hành sự Pavarana có hình thức như thế không được Та 
cho phép. 

27. Này các TIy-khưu, trường hợp này tức là hành sự Pavarana đúng Pháp 
có sự hợp nhất, này các T-khưu, nên thực hiện hành sự Pavarana có hình thức 
như thé và hành sự Раудғапа có hình thức như thê được Ta cho phép. 

28. Này các Ty-khưu, do đó, ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự Pavarana 
có hình thức như thê tức là “đúng Pháp có sự hợp nhất.” Này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên học tập theo đúng như thế. 
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29. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Pavarand. 

30. Khi được nói như thế, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, có vị Tỳ-khưu bị bệnh. Vị ấy không đến. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bị bệnh được trao ra lời thỉnh 
câu. Và này các Tỳ-khưu, nên trao ra như vây: Vị Ty-khuu | bị bệnh nên đi đến 
оар một у! Ty-khuu, nën дар thượng y một bên vai, nên ngôi chồm hóm, chắp 
tay lên và nên nói như vây: “Tôi xin trao ra lời thỉnh cầu. Hãy chuyên đạt lời 
thỉnh cầu của tôi. Hãy thông báo lời thỉnh câu của tôi. Hãy thỉnh câu vì sự lợi 
ích của tôi.” 

[Nếu] vị ấy thể hiện băng thân, thể hiện băng lời nói, thể hiện băng thân và 
lời nói thì lời thỉnh cầu đã được trao ra. [Nếu] vị áy không thé hiện băng thân, 
không thê hiện băng lời nói, không thê hiện băng thân và lời nói thì lời thỉnh 
câu đã không được trao ra. Nếu việc ду đạt được như thé, việc ây như vậy là tốt 
đẹp. Này các Tỳ-khưu, nếu không đạt được [như thế] thì nên dùng cái giường 
hoặc cái ghế khiêng vị Tỳ-khưu bị bệnh ау đến giữa hội chúng rồi nên thực hiện 
lễ Рауағапа. Này các Тӱ-Кһио, nếu các vị Tỳ-khưu chăm sóc bệnh khởi ý như 
vây: “Nếu chúng ta di chuyên vị bị bệnh dời khỏi vị trí thì bệnh sẽ trầm trọng 
hơn hoặc sẽ gây tử vong”, này các Tỳ-khưu, không nên di chuyền vị bị bệnh 
khỏi vị trí. Hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Раудғапа ở nơi ấy. Nhưng 
không nên thực hiện lễ Раудғапа bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực 
hiện thì phạm tội Dukkata. 

31. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, пёи vị chuyên đạt 
lời thỉnh cầu từ chính chỗ ấy ra đi [đến nơi khác] thì lời thinh cầu nên được 
trao ra đến vị khác. Này các Ty-khưu, khi lời thỉnh câu đã được trao ra, néu vị 
chuyển đạt lời thỉnh cầu ngay tại chỗ ây hoàn tục,... từ trân,... được biết là vị 
[xuỗng] Sa-di,... được biết là người đã ха bỏ sự học tập,... được biết là vị phạm 
tội cực nặng.... được biết là vị bị điên,... được biết là bị loạn trí,... được biết là 
bị thọ khó hành hạ... . được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội... 
được biết là vị bị án treo vè việc không sửa chữa lỗi,... được biết là vị bị án th 
về việc không từ bỏ tà kiến ác,... được biết là kẻ vô căn,... được biết là kẻ trộm 
tướng mạo [Tỳ-khưu],... được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo,... được biết là loài 
thú,... được biết là kẻ giết mẹ,... được biết là kẻ giết cha,... được biết là kẻ giết 
A-la-hán,... được biết là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni,... được biết là kẻ chia rẽ hội 
chúng,... được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật],... được biết là kẻ lưỡng căn 
thì lời thỉnh câu nên được trao ra đến vị khác. 

32. Này các Ty-khưu, khi lời thỉnh câu đã được trao ra, nếu vị chuyên đạt 
lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại ra đi [đến nơi khác] thì lời thỉnh cầu vẫn 
chưa được chuyên đạt. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nêu 
VỊ chuyền đạt lời thỉnh cầu ở khoảng giữa đường lại hoàn tục,... từ trần,... được 
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biết là vị [xuống] Sa-di,... được biết là người đã xả bỏ sự học tập,... được biết là 
vị phạm tội cực nặng,... được biết là vị bị điên,... được biết là bị loạn trí,... được 
biết là bị thọ khô hành ha.... được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận 
tội,... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi,... được biết là vị bị 
án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.... được biết là kẻ vô căn.... được biết là kẻ 
trộm tướng mạo [Ty-khưu],... được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo,... được biết 
là loài thú,... được biết là kẻ giết те,... được biết là kẻ giết cha,... được biết là 
kẻ giết A-la-hán,... được biết là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni,... được biết là kẻ chia rễ 
hội chúng,... được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật]... được biết là kẻ lưỡng 
căn thì lời thỉnh cầu vẫn chưa được chuyền đạt. 

33. Này сас Tỳ-khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, néu vị chuyền đạt 
lời thỉnh câu đã đến được hội chúng rồi ra đi [đến nơi khác] thì lời thỉnh cầu 
đã được chuyên đạt. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nếu vị 
chuyên đạt lời thinh cầu đã 4ёп được hội chúng rôi hoàn tục,... từ trân,... được 
biết là vị [xuống] Sa-di,... được biết là người đã xả bỏ sự học tập,... được biết là 
vị phạm tội cực nặng,... được biết là vị bị điên,... được biết là bị loạn trí,... được 
biết là bị thọ khổ hành һа,... được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận 
tội,... được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi,... được biết là vị bị 
án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác,... được biết là kẻ vô căn,... được biết là kẻ 
trộm tướng mạo ['T-khưu],... được biết là kẻ đã đi theo ngoại дао,... được biết 
là loài thú,... được biết là kẻ giết те,... được biết là kẻ giết cha,... được biết là 
kẻ giết A-la-hán,... được biết là kẻ làm nho Tỳ-khưu-ni,... được biết là kẻ chia rẽ 
hội chúng,... được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật],... được biết là kẻ lưỡng 
căn thì lời thỉnh câu đã được chuyền đạt. 

34. Này các Tỳ-khưu, khi lời thỉnh câu đã được trao ra, néu vị chuyền đạt lời 
thỉnh cầu đã đến được hội chúng rôi ngủ quên nên không thông báo thì lời thỉnh 
câu đã được chuyên đạt. VỊ chuyền đạt lời thỉnh cầu không bị phạm tội. Này các 
Tỳ-khưu, khi lời thỉnh câu đã được trao ra, néu vị chuyển đạt lời thinh cầu đã 
дёп được hội chúng rồi lơ đễnh ...(nt)... rồi nhập định nên không thông báo, thì 
lời thỉnh câu đã được chuyền đạt. Vị chuyên đạt lời thinh cầu không bị phạm tội. 

35. Này các Ty-khưu, khi lời thỉnh cầu đã được trao ra, nêu VỊ chuyên đạt 
lời thỉnh cầu đã dén được hội chúng rồi có ý không thông báo thì lời thỉnh cầu 
đã được chuyền đạt và vị chuyên đạt lời thỉnh cầu bị phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép vào ngày lễ Pavarana vị trao ra lời thỉnh câu [đông 
thời] trao ra sự tùy thuận [phòng khi] hội chúng có hành sự cân được thực hiện. 

36. Vào lúc bây giờ, vào ngày lễ Pavarana, các thân quyến đã năm giữ lại 
vị Tỳ-khưu nọ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này сас T-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranä, các thân quyên năm 
g1ữ vị Ty-khưu lại. Các thân quyên ây nên được các Ty-khưu nói như vây: “Này 
các ngài, các ngài hãy trả tự do cho vị Tỳ-khưu này trong chốc lát, đến khi nào 
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vị Tỳ-khưu này thực hiện lễ Pavãranã xong.” Nếu việc ду đạt được như thé, 
việc йу như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], các thân quyến ấy 
nên được các Tỳ-khưu nói như vây: “Này các ngài, các ngài hãy tránh sang một 
bên trong chốc lát, đến khi nào vị Tỳ-khưu này trao ra lời thinh cầu xong.” Nêu 
VIỆC ây đạt được như thé, việc ây như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như 
thế], các thân quyên ây nên được các Tỳ-khưu nói như уйу: “Này các ngài, 

các ngài hãy dẫn vị 1-khưu này ra khoi ranh giới trong chốc lát, đến khi nào 
hội chúng thực hiện lễ Pavãranä xong.” Nêu việc ây đạt được như thé, việc ây 
như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], vẫn không nên thực hiện lễ 
Pavarana bởi hội chúng theo phe nhóm; vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. 

37. Này các Ty-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavarana, các đức vua nắm 
giữ vị Tỳ-khưu lại. ...(nf)... các kẻ trộm cướp năm giữ. ...(nt)... những kẻ bất 
lương năm giữ ...(nt)... những kẻ đối nghịch Tỳ-khưu nắm giữ vị Ty-khuu lại. 
Những kẻ đôi nghịch Tỳ-khưu ây nên được các Tỳ-khưu nói như vây: “Này các 
ngài, các ngài hãy trả tự do cho у! TY кши này trong chốc lát, đến khi nào vị 
1-khưu này thực hiện lễ Pavãranä xong.” Nêu việc ду đạt được như thế, việc 
ây như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được [như thế], những kẻ đối nghịch Ty- 
khưu ấy nên được các Tỳ-khưu nói như vây: “Này các ngài, các ngài hãy tránh 
sang một bên trong chốc lát, дёп khi nào vị Tỳ-khưu này trao ra lời thỉnh cầu 
xong.” Nếu việc áy đạt được nhu thé, việc ау như vậy là tốt đẹp. Nếu không 
đạt được [như thé], những kẻ đối nghịch Tỳ-khưu ду nên được сас Ty-khưu nói 
như vây: “Này các đạo hữu, các người hãy dẫn vị Tỳ-khưu này ra khỏi ranh giới 
trong chốc lát, đến khi nào hội chúng thực hiện lễ Pavarana xong.” Nếu VIỆC 
ду đạt được như thê, việc ду như vậy là tôt đẹp. Nếu không thé đạt được [như 
thế], vẫn không nên thỉnh câu bởi hội chúng theo phe nhóm; nếu vị nào thỉnh 
câu thì phạm tội Dukka/a. 

38. Vào lúc bây giò, tại trú хи по, vào ngày lễ Pavãrana, có năm vị Tř- 
khưu cư ngụ. Khi ây, các vị 1-khưu ây đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn 
đã quy định rằng: “Hội chúng nên tién hành lễ Раудғапа và chúng ta là năm 
người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavarana như thê nào?” Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh câu hội chúng đôi với năm vị. 

39. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có bốn vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ду đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thinh cầu hội chúng đối với năm vị và chúng ta là bốn người, vậy chúng 
ta nên thực hiện lễ Pavarana như thê nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh câu lẫn nhau đối với bốn vị. Và này 
các Tỳ-khưu, nên thỉnh cầu như уду: Các vị Tỳ-khưu ấy nên được thông báo 
bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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40. “Xin các Đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Pavãranä. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho các Đại đức, chúng ta nên thỉnh câu lẫn nhau.” Vị 
Ty-khưu trưởng lão nên đắp thượng y một bên vai, ngôi chôm hôm, chắp tay 
lên và nên nói với các уі Tỳ-khưu ау như vây: “Này các Sư đệ, tôi xin thỉnh cầu 
các Đại đức do đã được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa 
chữa. Này các Sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thinh câu các Đại đức ...(nt)... Này các 
Sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa. ” 

41. Vị Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hồm, chắp 
tay lên và nên nói với vi các Ty-khưu ây như уду: “Bạch các ngài, tôi xin thỉnh 
câu các Đại đức do đã được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, 
vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa 
chữa. Bạch các ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu các Đại đức ...(nf)... Bạch các 
ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra tôi sẽ sửa chữa.” 

42. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có ba vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi ây, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh cầu hội chúng đôi với năm vị, thỉnh cầu lẫn nhau đối với bốn vị và 
chúng ta là ba người, vậy chúng ta nên thực hiện lễ Pavarana như thé nào?” 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh câu lẫn nhau đối với ba vị. Và này 
các Tỳ-khưu, nên thỉnh cầu như vây: Các vị Tỳ-khưu ấy cần được thông báo bởi 
vị Ty-khuu kinh nghiệm, có năng lực: 

43. “Xin các Đại đức hãy lắng nghe tôi, hôm nay là ngày lễ Pavärana. Nêu 
là thời điểm thích hợp cho các Đại đức, chúng ta nên thỉnh câu lẫn nhau.” Vị 
Tỳ-khưu trưởng lão nên đắp thượng у một bên vai, ngôi chòm hôm, chắp tay 
lên và nên nói với vị các Tỳ-khưu áy như vây: “Này các Sư đệ, tôi xin thỉnh cầu 
các Đại đức do đã được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa 
chữa. Này các Sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh câu các Đại đức ...(nt)... Này các 
Sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, хш các Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa.” 

44. Vị Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng у một bên vai, ngôi chòm hôm, chắp 
tay lên và nên nói với các vị Tỳ-khưu ây như vây: “Bạch các ngài, tôi xin thỉnh 
câu các Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, 
vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa 
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chữa. Bạch các прал, lần thứ nhì tôi xin thỉnh câu các Đại đức ...(nf)... Bạch các 
ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh câu các Đại đức do đã được thây, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin các Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. ” 

45. Vào lúc Бау giờ, tại trú xú nọ, vào ngày lễ Pavãrana, có hai vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi â ây, các vị Ty-khưu â ây đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép thỉnh câu hội chúng đối với năm vị, thỉnh câu lẫn nhau đối với bốn vị, 
thỉnh câu lẫn nhau đối với ba vị và chúng ta là hai người, vậy chúng ta nên thực 
hiện lễ Pavarana như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh cầu lẫn nhau đối với hai vị. Và này 
các Tỳ-khưu, nên thỉnh cầu như vây: Vị Tỳ-khưu trưởng lão nên đắp thượng 
у một bên vai, ngòi chồm hôm, chắp tay lên và nên nói với vị Tỳ-khưu mới tu 
như vây: “Này Sư đệ, tôi xin thỉnh cầu Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin Đại đức hãy nói với 
tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Này Sư đệ, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu 
Đại đức do đã được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng 
thương xót, xin Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Này 
Sư đệ, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu Đại đức do đã được thấy, hoặc do đã được 
nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót хіп Đại đức hãy nói với tôi. 
Trong khi nhận га, tôi sẽ sửa chữa. ` 

46. VỊ Tỳ-khưu mới tu nên đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hồm, chắp 
tay lên và nên nói với vị Tỳ-khưu trưởng lão như vây: “Bạch ngài, tôi xin thỉnh 
câu Đại đức do đã được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì 
lòng thương xót, xin Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. 
Bạch ngài, lần thứ nhì tôi xin thỉnh cầu Đại đức do đã được thây, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng thương xót, xin Đại đức hãy nói với 
tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa. Bạch ngài, lần thứ ba tôi xin thỉnh cầu 
Đại đức do đã được thây, hoặc do đã được nghe, hoặc do sự nghi ngờ, vì lòng 
thương xót, xin Đại đức hãy nói với tôi. Trong khi nhận ra, tôi sẽ sửa chữa.” 

47. Vào lúc bây giờ, tại trú Xứ nọ, vào прау lễ Pavarana, có một vị Tỳ-khưu 
cư ngụ. Khi â ây, vi Tỷ-khưu а ây đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
thỉnh cầu hội chúng đối với năm vị, thỉnh câu lån nhau đôi với bốn vị, thỉnh cầu 
lẫn nhau đối với ba vị, thỉnh cầu lẫn nhau đôi với hai vị và ta chỉ có một mình, 
vậy ta nên thực hiện lễ Pavaranä như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ду 1ёп 
đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ. vào ngày lễ Pavarana, có 
một vị Ty-khưu cư ngụ. Này các Tỷ-khưu, chỗ nào các у! Ty-khuu thuong 
quay trở vë là ở giảng đường, hoặc ở mái che, hoặc ở góc cây, vị Ty-khuu ау 
nên quét khu vực ây, nên đem lại nước uống. nước rửa, nên sắp đặt chỗ ngôi, 
nên thắp sáng đèn, rồi nên ngôi xuống. Nêu có các Tỳ-khưu khác đi đến thì nên 
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thực hiện lễ Раудғапа với các vi йу; nếu không có ai đi đến thì nên chú nguyện 
răng: “Hôm nay là lễ Pavarana của tôi.” Nêu không chú nguyện thì phạm tội 
Dukkata. 

Này các Ty-khuu, trường hợp ở nơi có năm vị Ty-khuu cư ngụ, không nên 
chuyên đạt lời thinh cầu của một vị, rồi thỉnh cầu hội chúng bởi bón vị. Nếu các 
vị thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ở nơi có bốn 
vị Iy-khưu cư ngụ, không, nên chuyên đạt lời thỉnh câu của một мі, rôi thỉnh 
cầu lẫn nhau bởi ba vị. Nếu các vị thỉnh câu thì phạm tội Dukkata. Này các 

T-khưu, trường hợp ở nơi có ba vị Ty-khuu cư ngụ, không nên chuyên đạt lời 
thỉnh cầu của một vị, ròi thinh cầu lẫn nhau bởi hai vị. Nếu các vị thỉnh cầu thì 
phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, trường hợp ở nơi có hai vị Tỳ-khưu cư 
ngụ, không nên chuyên đạt lời thỉnh cầu của một vị, rồi chú nguyện bởi một vị. 
Nếu chú nguyện thì phạm tội Dukkata. 

48. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị phạm tội vào ngày lễ Paväranä. 
Khi ду, vị Tỳ-khưu ây đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: “Vị 
bị phạm tội không nên tién hành lễ Pavaran8' và ta thì bị phạm tội; vậy ta nên 
thực hành như thê nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu bị phạm tội vào ngày lễ 
Рауағапа. Này các Tỷ-khưu, VỊ Tỷ-khưu а ау nên di đến gặp một vị Ty-khưu, 
nên đắp thượng y một bên vai, nên ngôi chôm hôm, nên chắp tay lên và nên nói 
như vây: “Bạch Đại đức, tôi đã phạm tội tên [như vây], tôi xin thú nhận tội ây.” 
Vị kia nên nói răng: “[Đại đức] có thây [tội ấy] không?” “Thưa có, tôi thấy.” 
“{Đại đức | hãy thu thúc trong tương lai.” 


49. Này các Ty-khuu, trường hợp vị 13-khưu có nghi ngờ về sự phạm tội 
vào ngày lễ Pavarana. Này cácTỷ-khưu, vị Ty-khưu ау nên đi đến gặp một мі 
Ty-khưu, nên йар thượng у một bên vai, nên ngôi chôm hồm, nên chắp tay lên 
và nên nói như vây: “Bạch Đại đức, tôi có nghi ngờ vê sự phạm [một] tội tên 
[như vây], khi nào tôi dứt khỏi hoài nghỉ khi ây, tôi sẽ sửa chữa tội ấy.” Nói 
xong thi lễ Pavarana nên được tiên hành, nhưng không nên làm chướng ngại 
cho lễ Pavarana chỉ vì nguyên nhân ây. 


50. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ trong lúc đang được thỉnh câu thì 
nhớ ra tội. Khi ду, vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điêu này: “Đức Thé Tôn đã quy định 
răng: “VỊ bị phạm tội không nên thỉnh câu' và ta thì bị phạm tội; vậy ta nên thực 
hành như thé nào?” Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu trong lúc đang được thỉnh cầu 
thì nhớ ra tội. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy nên nói với vị Tỳ-khưu bên 
cạnh như vây: “Bạch Đại đức, tôi đã phạm tội tên [như vây], sau khi đứng dậy 
khỏi đây, tôi sẽ sửa chữa tội Ấy.” Nói xong thì nên thỉnh câu, nhưng không nên 
làm chướng ngại cho việc thỉnh câu chỉ vì nguyên nhân â ây. Này các 1-khưu, 
trường hợp vị Tỳ-khưu trong lúc đang được thỉnh câu thì có nghi ngờ về sự 
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phạm tội. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy nên nói với уі Tỳ-khưu bên cạnh 
như vây: “Bạch Đại đức, tôi có nghi ngờ vë su phạm [một] tội tên [như vây], 
khi nào tôi đứt khỏi hoài nghi khi ấy, tôi sẽ sửa chữa tội ấy.” Nói xong thì nên 
thỉnh cầu, nhưng không nên làm chướng ngại cho việc thỉnh câu chỉ vì nguyên 
nhân ây. 

51. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, toàn bộ hội chúng 
đã phạm tội giống nhau. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức 
Thé Tôn đã quy định răng: ‘Không nên trình báo tội [đã phạm] giống nhau, 
không nên ghi nhận tội [đã phạm] giỗng nhau' và toàn bộ hội chúng này đã 
phạm tội giống nhau, vậy chúng ta nên thực hành như thé nào?” 

52. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, toàn bộ 
hội chúng đã phạm tội giông nhau. Này các Tỳ-khưu, ngay trong hôm á ây, các vị 
T-khưu ау nên phái một vị Tỳ-khưu đi đến trú xứ lân cận [bảo răng]: “Này Đại 
đức, hãy đi và sau khi sửa chữa tội ây, hãy quay trở về, chúng tôi sẽ sửa chữa 
lại tội ду trong sự hiện diện của Đại đức.” Nếu việc ду đạt được như thê, việc 
ау như vậy là tốt đẹp. Này các Tỳ-khưu, néu không đạt được [như thế] thì hội 
chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

53. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này 
đã phạm tội giống nhau, khi nào [hội chúng] nhìn thây vị _Tỷ-khưu khác trong 
sạch không phạm tội, khi ây [hội chúng] sẽ sửa chữa tội ây trong sự hiện diện 
của vị ду.” Nói xong thì lễ Pavãranä nên được tiễn hành, nhưng không nên làm 
chướng ngại cho lễ Pavarana chỉ vì nguyên nhân ây. 


54. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào прау lễ Pavarana, toàn 
bộ hội chúng có nghi ngờ về sự phạm tội giống nhau. Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Toàn bộ hội chúng này có nghi ngờ vë sự phạm tội 
giông nhau, khi пао [hội chúng] dứt khỏi hoài nghi, khi ау [hội chúng] sẽ sửa 
chữa tội ấy.” Nói xong thì lễ Pavarana nên được tiên hành, nhưng không nên 
làm chướng ngại cho lễ Pavaranä chỉ vì nguyên nhân ấy. 

Dứt tụng phàm thứ nhất. 


**+x***% 


1. Vào lúc bây 010, tại trú Xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có nhiều vị Ty- 
khưu thường trú đã tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây đã không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhật, rồi đã thực 
hiện lễ Pavarana. Trong khi các vị ây đang thỉnh câu, có các Tỷ-khưu thường 
trú khác [có số lượng] nhiều hơn đã đi đến. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thé Tôn. 
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2. — Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, гӧі thực hiện 
lễ Pavarana. Trong khi các vị ду đang thỉnh câu thì có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có só lượng] nhiều hơn đi дёп. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ây nên 
thỉnh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh câu. (1) 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavärana, có 
nhiều Ty-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị åy không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Paväranä. Trong khi các vị áy đang thỉnh câu, có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thinh cầu là đã thỉnh cầu tốt 
đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vị đã thỉnh câu. (2) 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Paväranã, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavāranā. Trong khi các vị ây đang thỉnh câu, có các Tỳ-khưu thường trú 
khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh câu tốt đẹp, các 
vị còn lại nên thỉnh cầu. Vô tội đối với các vị đã thỉnh cầu. (3) 

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãranä, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị áy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhật, гӧі thực hiện 
lễ Pavarana. Khi các vị ду vừa thỉnh câu xong, có các Tỳ-khưu thường trú khác 
[có só lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ау nên thỉnh 
cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh câu. (4) 

6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãranä, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhật, rôi thực hiện 
lễ Pavarana. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, có các Ty-khuu thường trú khác 
[có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh câu là đã thỉnh câu tôt đẹp, 
[сас у! đến sau | nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các у] ду. Vô tội đối với 
các vị đã thỉnh câu. (5) 

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavaranã, có 
nhiều Ty-khưu thường trú tụ hội lại là nám vị hoặc hơn. Các vi ау không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, гӧі thực hiện 
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lễ Pavarana. Khi các vị ду vừa thỉnh cầu xong, có các Tỳ-khưu thường trú khác 
[có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh câu tốt đẹp, [các vị 
đến sau | nên thỉnh câu trong sự hiện diện của các у] ду. Vô tội đối với các vị đã 
thỉnh câu. (6) 

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Раудғапа, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ау tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, гӧі thực hiện 
lễ Pavãrana. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, trong khi tập thé chưa đứng lên, 
có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ- 
Кит, các vị Tỳ-khưu ấy nên thinh cầu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh câu. (7) 

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavaranã, có 
nhiều Ty-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vi йу không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ду tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, ròi thực hiện 
lễ Pavarana. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, trong khi tập thê chưa đứng lên, 
có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã 
thinh cầu là đã thinh câu tốt đẹp, [các vị đến sau] nên thỉnh câu trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh câu. (8) 

10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Раудғапа, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rôi thực hiện 
lễ Pavarana. Khi các vị ду vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thé chưa đứng lên, 
có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu 
là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [сас v] đến sau | nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các 
vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh câu. (9) 

11. Này các Ty-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị áy tuóng là dúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện lễ 
Pavarana. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, một sô Vị Ở tập thé đã đứng lên, có 
các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, 
các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh câu lại. Vô tội đối với các vị đã thỉnh câu. (10) 

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavaranã, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ду không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ау tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavarana. Khi các vị ду vừa thỉnh câu xong, một sô vị ở tập thê đã đứng lên, 
có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã 
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thinh cầu là đã thinh câu tốt đẹp, [các vị đến sau] nên thỉnh cầu trong sự hiện 
diện của các vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh câu. (11) 

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, rồi thực hiện 
lễ Pavãrana. Khi các vị ây vừa thỉnh cầu xong, một SỐ VỊ Ở tập thể đã đứng lên, 
có các Ty-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh câu 
là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vị đến sau] nên thỉnh câu trong sự hiện diện của các 
vị ấy. Vô tội đối với các vị đã thỉnh câu. (12) 

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Раудғапа, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, ròi thực hiện 
lễ Pavarana. Khi các vị ду vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thê đã đứng lên, có 
các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, 
các vị Tỳ-khưu ây nên thỉnh câu lại. Vô tội đối với các vị đã thinh cầu. (13) 

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhất, ròi thực hiện 
lễ Рауағапа. Khi các vị ây vừa thỉnh cầu xong, toàn bộ tập thê đã đứng lên, có 
các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh 
câu là đã thỉnh cầu tôt đẹp, [các vi đến sau | nên thỉnh câu trong sự hiện diện của 
các vị ду. Vô tội đôi với các vị đã thỉnh câu. (14) 

16. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy không biết 
răng: “Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ау tưởng là 
đúng Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm lại tưởng là hợp nhật, rôi thực hiện 
lễ Pavarana. Khi các vị ây vừa thinh câu xong, toàn bộ tập thê đã đứng lên, có 
các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là 
đã thỉnh сам tốt đẹp, [các vi đến sau | nên thỉnh câu trong sự hiện điện của các 
vị ấy. Vô tội đỗi với các vị đã thỉnh câu. (15) 

Dứt mười lắm trường hợp vô tội. 
k kkk k 


1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực 
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hiện lễ Pavarana. Trong КМ các vị ây đang thinh câu, có các Tỳ-khưu thường 
trú khác [có số lượng] nhiều hơn di dén. Này các Ty-khuu, các vi Ty-khuu áy 
nên thỉnh câu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. (1) 


2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: “Có 
những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây tưởng là đúng Pháp, 
tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rôi thực hiện lễ 
Pavarana. Trong khi các vị йу đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường trú khác 
[có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh câu là đã thỉnh cầu tôt đẹp, các 
vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Риќкаа. (2) 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãranã, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các уі ду tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực 
hiện lễ Pavarana. Trong khi các vị ду đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường 
trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thinh câu tốt đẹp, 
các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Dukkata. (3) 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy tưởng là đúng 
Pháp, tưởng là đúng Luật, là phe nhóm và có sự nhận biết là phe nhóm, rồi thực 
hiện lễ Pavarana. Khi các vị ау vừa thỉnh câu xong, có các Ty-khuu thường 
trú khác [có só lượng] nhiêu hơn... tương đương... ít hơn đi đến. ...(nt)... trong 
khi tập thê chưa đứng lên,... nhiêu hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)... một số 
vị ở tập thê đã đứng lên,... nhiều hơn... tương đương... ít hơn ...(nf)... toàn bộ 
tập thé đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn... 
tương đương... ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vị 
đến sau | nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vị ду. Các vị đã thỉnh câu thì 
phạm tội Dukkata. (4-15) 


Dứt mười lắm trường hop 
là phe nhóm và có sự nhận biêt là phe nhóm. 
* * * * * 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp tai trú xứ no, vào ngày lễ Pavāranā, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có sự nghi ngờ 
răng: “Lễ Раудғапа của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rôi thực hiện lễ Раудғапа. Trong khi các vị ду đang thỉnh câu, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ- 
khưu ду nên thỉnh câu lại. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Dukkata. (1) 
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2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ по, vào ngày lễ Pavãranä, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi дёп.” Các vị ấy có sự nghi ngờ 
răng: “Lễ Pavãranä của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
rôi thực hiện lễ Pavarana. Trong khi các vị ây đang thỉnh câu, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có số lượng] tương đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã 
thỉnh câu tôt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh câu. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội 
Dukkata. (2) 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarand, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các VỊ ây biết răng: 
“Có những Ty-khuu thường trú khác chưa di đến.” Các vị ду có sự nghi 
ngờ răng: “Lễ Paväranä của chủng ta được phép thực hiện hay không được 
phép?” ròi thực hiện lễ Pavãranä. Trong khi các vị åy đang thỉnh cầu, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là 
đã thỉnh câu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm 
tội Dukkata. (3) 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ау biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có sự nghi ngờ 
răng: “Lễ Pavarana của chúng ta được phép thực hiện hay không được phép?” 
ròi thực hiện lễ Pavärana. Khi các vị ây vừa thỉnh cầu xong, ...(nf)... nhiều 
hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)... trong khi tập thê chưa đứng lên,... nhiều 
hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)... một số vị ở tập thê đã đứng lên,... nhiều 
hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)... toàn bộ tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu 
thường trú khác [có số lượng] nhiêu hơn... tương đương... ít hơn đi đến. Các vị 
đã thỉnh cầu là đã thỉnh câu tôt đẹp, [các v! đên sau | nên thỉnh câu trong sự hiện 
điện của các vị ду. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội D„kka/a. (4-15) 

Dứt mười lắm trường hợp có sự nghỉ ngờ. 
**x***% 


1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết răng: 
“Có những Ty-khuu thường trú khác chưa đi đến.” [Nghĩ răng]: “Lễ Pavarana 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép đối 
với chúng ta”, các vị bỏ qua sự ngân ngại rôi thực hiện lễ Pavarana. Trong khi 
các vị ây се thỉnh сап, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] nhiều 
hơn di đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh câu lại. Các vị đã 
thỉnh câu thì phạm tội Dukkata. (1) 

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãranä, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết răng: 
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“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” [Nghĩ răng]: “Lễ Pavarana 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép đôi 
với chúng ta”, các vị bỏ qua sự ngân ngại rôi thực hiện lễ Pavaranđ. Trong КМ 
các vị ду đang thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương 
đương đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh câu tốt đẹp, các vị còn lại nên 
thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Dwkka/a. (2) 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Ty-khuu thường trú khác chưa đi đến.” [Nghĩ răng]: “Lễ Pavãranã 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép đối 
với chúng ta”, các vị bỏ qua sự ngân ngại rôi thực hiện lễ Pavarana. Trong khi 
các vị ду đan thỉnh cầu, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn 
đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh câu tốt đẹp. các vi còn lại nên thỉnh câu. 
Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Dukkata. (3) 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” [Nghĩ răng]: “Lễ Pavãranã 
vẫn được phép thực hiện đối với chúng ta, chứ không phải không được phép đôi 
với chúng ta”, các vị bỏ qua sự ngân ngại rôi thực hiện lễ Раудғапа. Khi các vị 
ду vừa thỉnh cầu xong, ...(nf)... nhiêu hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)... trong 
khi tập thê chưa đứng lên,... nhiêu hơn... tương đương... ít hơn ...(nt)... một só 
vị ở tập thé đã đứng lên,... nhiều hơn... tương đương... ít hơn ...(nf)... toàn bộ 
tập thé đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có só lượng] nhiêu hơn... 
tương đương... ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh câu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vị 
đến sau | nên thỉnh câu trong sự hiện diện của các vi ду. Các уі đã thỉnh câu thì 
phạm tội Dukkata. (4-15) 


Dứt mười lăm trường hợp “bỏ qua sự ngân ngại.” 
*k * * * * 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavaranä, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các у! ây biết răng: “Có 
những Ty-khuu thường trú khác chưa di đến.” Các vị ây có dự tính chia rẽ [nghĩ 
răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biến mát đi! Ai mà cân đến các vị 

ây?” rồi thực hiện lễ Pavarana. Trong khi các vị ây đang thỉnh câu, có các Tỳ- 
khưu thường trú khác [có số lượng] nhiêu hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị 
Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Thullaccaya. (1) 

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãranä, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ răng]: “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biên mật đi! Ai mà cần đến các 
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VỊ ау?” ròi thực hiện lễ Pavãranä. Trong khi các vi ây đang thỉnh cầu, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương di đến. Các vị đã thỉnh 
cầu là đã thỉnh câu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh câu. Các vị đã thỉnh cầu thì 
phạm tội Thullaccaya. (2) 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Раудғапа, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ду biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị йу có dự tính chia rẽ 
[nghĩ răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cần đến các 
vị ấy?” ròi thực hiện lễ Paväranä. Trong khi các vị ду đang thỉnh câu, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. Các vị đã thỉnh câu là đã 
thinh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội 
Thullaccaya. (3) 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavaranä, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ду biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ду có dự tính chia rẽ 
[nghĩ rằng]: “Сас vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mắt đi! Ai mà cân đến các 
vị ду?” rồi thực hiện lễ Pavarana. Khi các vị йу vừa thỉnh cầu xong, có các Ty- 
khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị 
Tỳ-khưu ấy nên thỉnh cầu lại. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Thullaccaya. (4) 

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các у! ду biết răng: 
“Có những Ty-khuu thường trú khác chưa д đên.” Các vị ây có dự tính chia 
гё [nghĩ răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cân đến 
các vị ây?” rôi thực hiện lễ Pavarana. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, có các 
Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] tương đương đi дёп. Các vị đã thỉnh 
cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vi còn lại nên thỉnh câu. Các vị đã thỉnh câu thì 
phạm tội Thullaccaya. (5) 

6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Ty-khuu thường trú khác chưa di đến.” Các VỊ ây có dự tính chia 
rẽ [nghĩ rằng]: “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mát đi! Ai mà cân đến 
Các у] ây?” rôi thực hiện lễ Pavarana. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, có các 
Tỷ-khưu thường trú khác [со sô lượng] ít hơn di đến. Các vị đã thỉnh câu là đã 
thính câu tôt đẹp, [các vl đến sau] nên thỉnh cầu trong sự hiện diện của các vi 
ду. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Thullaccaya. (6) 

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết rằng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ấy có dự tính chia rẽ 
[nghĩ răng]: “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biên mất đi! Ai mà cân đến các 
VỊ ду?” ròi thực hiện lễ Pavāranā. Khi các vị ây vừa thỉnh cầu xong, trong khi 
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tập thê chưa đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiều hơn 
đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh câu lại. Các vị đã thỉnh 
câu thì phạm tội Thullaccaya. (7) 

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ду biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi дёп.” Các у! ây có dự tính chia 
rẽ [nghi răng]: “Các vị пау tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! AI та cân đến 
сас VỊ ау?” rôi thực hiện lễ Рауйкапа. Khi các vị ду vừa thỉnh câu xong, trong 
khi tập thê chưa đứng lên, có các Ty-khưu thường trú khác [có SỐ lượng] tương 
đương di đến. Các vị đã thỉnh câu là đã thỉnh câu tốt đẹp, các vị còn lại nên 
thinh cầu. Các vị đã thỉnh cầu thì phạm tội Thullaccaya. (8) 


9, Này các Ty-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các v1 ây biết rằng: “Có 
những Ty-khuu thuong trú khác chua di đến.” Các vị áy CÓ dự tính chia rẽ [nghĩ 
răng]: “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này bién mát đi! Aimà càn dén các vi ау?” 
rôi thực hiện lễ Pavarana. Khi các vị ду vừa thỉnh cầu xong, trong khi tập thê 
chưa đứng lên, có các Ty-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn di đến. Сас 
vị đã thỉnh câu là đã thỉnh câu tôt đẹp, [các vi đến sau] nên thỉnh cầu trong sự 
hiện diện của các vị ấy. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Thullaccaya. (9) 


10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Рауағапа, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ду biết rằng: 
“Có những Tỷ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây có dự tính chia гё 
[nghi rằng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này bién mát đi! Ai mà cần đến сас 
vị ây?” rôi thực hiện lễ Pavãranä. Khi các vị ду vừa thỉnh câu xong, một số vị 
ở tập thê đã đứng lên, có các Ty-khuu thuong trú khác [có sô lượng] nhiêu hơn 
đi đến. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu ấy nên thỉnh câu lại. Các vị đã thỉnh 
câu thì phạm tội Thullaccaya. (10) 


11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Ty-khuu thường trú khác chưa di đến.” Các vị ây có dự tính chia гё 
[nghi răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cân đến các 
VỊ ау?” rôi thực hiện lễ Pavarana. Khi các vị ду vừa thỉnh сац xong, một só vị ở 
tập thê đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có só lượng] tương đương 
đi đến. Các vị đã thỉnh câu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. 
Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Т^и/ассауа. (11) 


12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Ty-khuu thuong trú khác chua di đến.” Các vị ây có dự tính chia тё 
[nghi rang]: “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biến mát đi! Ai mà cân đến các 
VỊ ау?” rôi thực hiện lễ Раудғапа. Khi các уі ây vừa thỉnh cầu xong, một số vị ở 
tập thé đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] ít hơn đi đến. 
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Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh cầu tốt đẹp, [các vi đến sau | nên thỉnh cầu trong 
sự hiện diện của các vị ду. Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Thullaccaya. (12) 

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ây biết răng: 
“Có những Tỳ-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các у! ây có dự tính chia гё 
[nghi ráng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này bién mát đi! Ai та cân đến các 
VỊ ау?” rôi thực hiện lễ Раудғапа. Khi các vị ây vừa thỉnh câu xong, toàn bộ 
tập thể đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có số lượng] nhiêu hơn 
đi đến. Này các Ty-khưu, các vị Ty-khưu ây nên thỉnh câu lại. Các vị đã thỉnh 
câu thì phạm tội Thullaccaya. (13) 

14. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết răng: 
“Có những Ty-khưu thường trú khác chưa đi đến.” Các vị ây có dự tính chia rẽ 
[nghi răng]: “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này biên mát đi! Аі mà cân đến các 
VỊ ду?” rôi thực hiện lễ Pavarana. Khi các vị ду vừa thinh câu xong, toàn bô 
tập thể đã đứng lên, có сас Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] tương đương 
đi đến. Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh câu tốt đẹp, các vị còn lại nên thỉnh cầu. 
Các vị đã thỉnh câu thì phạm tội Thullaccaya. (14) 

15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Раудғапа, có 
nhiều Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ấy biết răng: 
“Có những Tỷ-khưu thường trú khác chưa di đến.” Các vị ây có dự tính chia rễ 
[nghi гапе]: “Сас vị này tiêu mát đi! Các vị này biến mất đi! Ai mà cân đến các 
VỊ ây?” rôi thực hiện lễ Pavarana. Khi các vị ду vừa thính câu xong, toàn bộ tập 
thê đã đứng lên, có các Tỳ-khưu thường trú khác [có sô lượng] ít hơn đi đến. 
Các vị đã thỉnh cầu là đã thỉnh câu tốt đẹp, [сас v1 đến sau] nên thỉnh cầu trong 
sự hiện diện của các уі ду. Các vị đã thinh câu thì phạm tội Thullaccaya. (15) 


Dứt mười lăm trường hợp có dự tính chia гё. 


Dứt hai mươi lắm nhóm ba. 
*k * kkk 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp tai trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, có 
nhiêu Tỳ-khưu thường trú tụ hội lại là năm vị hoặc hơn. Các vị ду không biết 
răng: “Các vị Tỳ-khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới”, ...(nt)... 
Các vị ây không biết răng: “Các vị Tỳ-khưu thường trú khác đã đi vào trong 
ranh giới”, ...(nt)... Các уі ду không nhìn thấy các vị Tỳ-khưu thường trú khác 
đang đi vào trong ranh giới, ...(nt)... Các vị йу không nhìn thấy các vị Tỳ-khưu 
thường trú khác đã đi vào trong ranh giới, ...(nt)... Các vị ду không nghe rằng: 
“Các vị Ty-khưu thường trú khác đang đi vào trong ranh giới”, ...(nt)... Các 
VỊ ây không nghe răng: “Các vị Tỳ-khưu thường trú khác đã đi vào trong ranh 
giới”, ...(nf)... Theo phương thức của một trăm bảy mươi lăm nhóm ba về vị 
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thường trú với vị thường trú, về vị vãng lai với vị thường trú, về vị thường trú 
với vị vãng lai, về vị vãng lai với vị vãng lai, băng cách thức thêm vào những 
phân tương tợ thì tạo ra được bảy trăm nhóm ba. 

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày mười bốn là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú [có 50 
lượng] nhiêu hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu [có 
sô lượng] tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
các vị vãng lai [có số lượng] nhiều hơn thì các vị thường trú nên thuận theo các 
vị vãng lai. 

3. Này các Ty-khưu, trường hợp ngày mười lắm là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày mười bốn là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nêu các vị thường trú [có số 
lượng] nhiêu hơn thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu [có 
sô lượng] tương đương thì các vị vãng lai nên thuận theo các vị thường trú. Nếu 
các vị vãng lai [có số lượng] nhiều hơn thì các vị thường trú nên thuận theo các 
vị vãng lai. 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ngày đâu tháng là của các Tỳ-khưu thường 
trú, ngày mười lăm là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nếu các vị thường trú [có sô 
lượng] nhiêu hơn và các vị thường trú không mong muốn thì không nên ban cho 
sự hợp. nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiễn 
hành lễ Pavarana. Nếu [có số lượng] tương đương và các vị thường trú không 
mong muốn thì không nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng lai; các vị vãng 
lai nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiến hành lễ Раудғапа. Nêu các vị vãng lai [có số 
lượng] nhiêu hơn thì các vị thường trú nên ban cho sự hợp nhất đến các vị vãng 
lai hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. 

5. Này các Tỷ-khưu, trường hợp ngày mười lăm là của các Ty-khuu thường 
trú, ngày đầu tháng là của các Tỳ-khưu vãng lai. Nêu các vị thường trú [có sô 
lượng] nhiêu hơn thì các vị vãng lai nên ban cho sự hợp nhât đến các vị thường 
trú hoặc là nên đi ra khỏi ranh giới. Nếu [có số lượng] tương đương thì các vị 
vãng lai nên ban cho sự hợp nhất đên các vị thường trú hoặc là nên đi ra khỏi 
ranh 0101. Nếu các vị vãng lai [có số lượng] nhiều hơn và các vị vãng lai không 
mong muốn, thì không nên ban cho sự hợp nhât đến các vi thường trú; các vi 
thường trú nên đi ra khỏi ranh giới rồi tiên hành lễ Pavarana. 

6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thấy sự biểu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của việc cư trú, dâu 
hiệu của việc cư trú của các vị Tỳ-khưu thường trú [như là] giường, ghê, nệm, 
gói được sắp xếp cần thận; nước uông, nước rửa khéo được bó trí; phòng óc 
được quét dọn sạch sẽ, sau khi nhìn thây, khởi lên nghi ngờ: “Có các Tỳ-khưu 
thường trú hay không có?” Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi 
không tìm kiêm ròi tién hành lễ Pavãranä thì phạm tội Dukka/a. ...(nt)... Các 
vị nghi ngờ ròi tìm kiểm, sau khi tìm kiêm không nhìn thây, sau khi không nhìn 
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thấy ròi tién hành lễ Pavarana thì vô tội. Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi 
tìm kiêm thì nhìn Һау, sau khi nhìn Һау rôi tién hành lễ Раудғапа chung thì vô 
tội. Các vị nghi ngờ Tôi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thây, sau khi nhìn 
thấy rôi tién hành lễ Раудғапа riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. Các vị nghi ngờ 
rôi tìm kiểm, sau khi tìm kiếm thi nhìn thây, sau khi nhìn thây có dự tính chia rễ 
[nói răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biên mát đi! Ai mà cần đến các 
vị ây?” rôi tiên hành lễ Раудғапа thì phạm tội Thullaccaya. 

7. Này các Ty-khưu, trường hợp các Tỷ-khưu vãng lai nghe được sự biéu 
hiện của việc cư trú, đặc điểm của việc cư trú, hiện tướng của VIỆC cu trú, dâu 
hiệu của việc cư trú của сас vị Ty-khuu thường trú [như 14] tiếng bước chân 
của những vị đang đi kinh hành, tiếng học bài, tiếng đăng hăng, tiếng hắt hơi, 
sau khi nghe khởi lên nghi ngờ: “Có các Ty-khưu thường trú hay không có?” 
Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm TÔI tiễn hành lễ 
Pavarana thì phạm tội Dukkaa. ...(nt)... Các vị nghi ngờ ròi tìm kiểm, sau khi 
tìm kiếm không nhìn ау, sau khi không nhìn (ау rồi tiến hành lễ Pavarana 
thì vô tội. ...(nt)... Các vị nghĩ ngờ rôi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thây, 
sau khi nhìn thây ròi tiến hành lễ Pavāranā chung thì vô tội. ...(nt)... Các vị 
nghi ngờ rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiêm thì nhìn thây, sau khi nhìn thấy rồi tién 
hành lễ Pavarana riêng rẽ thì phạm tôi Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi ngờ ròi 
tìm kiểm, sau khi tìm kiểm thì nhìn thây, sau khi nhìn thây có dự tính chia rẽ 
[nói răng]: “Các vị này tiêu mất đi! Các vị này bién mát đi! Ai mà cần đến các 
vị ду?” rôi tiên hành lễ Раудғапа thì phạm tội Thullaccaya. 


8. Này các I-khưu, trường hợp các Ty-khưu thường trú nhìn thây Sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc д1 đến, dâu 
hiệu của việc đi đến của các Tỳ-khưu vãng lai [như là] bình bát khác lạ, y khác 
lạ, vật lót ngôi khác lạ, sự vung vãi nước rửa các bàn chân, sau khi nhìn thây, 
khởi lên nghi ngờ: “Có các vị Tỳ-khưu vãng lai hay không có?” Các vị nghi 
ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tim kiêm rôi tiên hành lễ Pavarana 
thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi ngờ rôi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm 
không nhìn thây, sau khi không nhìn ау rồi tiên hành lễ Pavarana thì vô tội. 

..(nf)... Các vị nghi ngờ rôi tim kiểm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thây, sau khi 
nhìn thấy rôi tiên hành lễ Pavarana chung thì vô tội. ...(п0)... Các vị nghi ngờ 
rồi tìm kiếm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thây, sau khi nhìn ау ròi tién hành lê 
Pavarana riêng тё thì phạm tội Dukkafa. ...(nt)... Các vị nghi ngờ rồi tìm kiếm, 
sau khi tìm kiêm thi nhin tháy, sau khi nhin Һау, có dự tính chia rẽ [nói răng]: 
“Các vị пау tiêu mát đi! Các vị này bién mát đi! Ai mà сар đến các vị åy?” ròi 
tiên hành lễ Pavarana thì phạm tội Thullaccaya. 


9. Này các Tỷ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nghe được sự biểu 
hiện của việc đi đến, đặc điểm của việc đi đến, hiện tướng của việc di đến, dâu 
hiệu của việc di đến của các Ty-khưu vãng lai [như là] tiếng bước chân của các 
vị đang đi đến, tiếng động gây nên bởi các đôi dép, tiếng đăng hăng, tiếng hắt 
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hơi, sau khi nghe, khởi lên nghĩ ngờ: “Có сас vị Tỳ-khưu vãng lai hay không 
có?” Các vị nghi ngờ nhưng không tìm kiếm, sau khi không tìm kiếm ròi tién 
hành lễ Pavarana thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi ngờ rôi tìm kiêm, 
sau khi tìm kiếm không nhìn thấy, sau khi không nhìn ау rôi tiến hành lễ 
Pavarana thì vô tội. ...(nt)... Các vị nghi ngờ rôi tìm kiểm, sau khi tìm kiếm thì 
nhìn thấy, sau khi nhìn thây rôi tiên hành lễ Раудғапа chung thì vô tội. ...(nf)... 
Các vị nghi ngờ rồi tìm kiêm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn аду 
ròi tién hành lễ Pavarana riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị nghi 
ngờ rồi tìm kiểm, sau khi tìm kiếm thì nhìn thấy, sau khi nhìn ау, có dự tính 
chia rë [nói răng]: “Các vị này tiêu mát đi! Các vị này biến mất đi! Аі mà cần 
đến các vị ду?” ròi tién hành lễ Pavāranā thì phạm tội Thullaccaya. 


10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thấy các Tỳ- 
khưu thường trú thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ây nhận lâm là thuộc cùng 
nhóm cộng trú, sau khi nhận lầm là thuộc cùng nhóm cộng trú rôi không hỏi, 
sau khi không hỏi rôi tién hành lễ Раудғапа chung thì vô tội. ...(nt)... Các vị ấy 
hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tién hành lễ 
Pavarana chung thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị ây hỏi, sau khi hỏi vẫn 
không xác quyết, sau khi không xác quyết rồi tién hành lễ Pavãranä riêng rẽ 
thi vô tội. 

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu vãng lai nhìn thấy các Tỳ- 
khưu thường trú thuộc cùng nhóm cộng trú. Các vị ấy nhận lầm thuộc nhóm 
cộng trú khác, sau khi nhận lầm thuộc nhóm cộng trú khác lại không hỏi, sau 
khi không hỏi lại tiến hành lễ Раудғапа chung thì phạm tội Dukka/a. ...(nt)... 
Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi rôi xác quyết, sau khi xác quyết lại tiễn hành lễ 
Pavarana riêng rẽ thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị йу hỏi, sau khi hỏi rồi 
xác quyết, sau khi xác quyết rồi tiên hành lễ Pavarana chung thì vô tội. 

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nhìn ау các Ty- 
khưu vãng lai thuộc nhóm cộng trú khác. Các vị ду nhận lầm thuộc cùng nhóm 
cộng trú, sau khi nhận làm là thuộc cùng nhóm cộng trú rôi không hỏi, sau khi 
không hôi rôi tién hành lễ Pavarana chung thì vô tội. ...(nt)... Các vị åy hỏi, sau 
khi hỏi vẫn không xác quyết, sau khi không xác quyết lại tiến hành lễ Pavãranä 
chung thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các vị ấy hỏi, sau khi hỏi vẫn không xác 
quyết, sau khi không xác quyết rôi tiên hành lễ Рауагапа riêng rẽ thì vô tội. 

13. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu thường trú nhìn Һау các Tỳ- 
khưu vãng lai thuộc cùng nhóm cộng trú. Сас vị ây nhận lầm thuộc nhóm cộng 
trú khác, sau khi nhận lâm thuộc nhóm cộng trú khác ròi không hỏi, sau khi 
không hỏi lại tiên hành lễ Pavarana chung thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các 
vị åy hỏi, sau khi hỏi rôi xác quyết, sau khi xác quyết lại tién hành lễ Pavarana 
riêng гё thì phạm tội Dukkata. ...(nt)... Các мі ây hỏi, sau khi hỏi rồi xác quyết, 
sau khi xác quyết rôi tiễn hành lễ Pavarana chung thì vô tội. 
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14. Này các Tỷ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi 
cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

16. Này các Ty-khưu, vào ngày lễ Pavãrana, từ chỗ trú ngụ có Ty-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Раудғапа, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi 
cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

18. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

19. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

20. Này các Ty-khưu, vào ngày lễ Pavãranä, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỷ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

21. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ 
không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

22. Này các Iy-khưu, vào ngày lễ Pavaranä, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ không có Tỳ-khưu, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 

23. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc 
nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

24. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ- 
khưu ở nơi ây là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ 
phi có nguy hiểm. 

25. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
không nên đi йёп chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
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26. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu 
ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi 
có nguy hiểm. 

27. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavaranã, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

28. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải là chỗ trú 
ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ây là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ 
phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

29. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, 
nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với 
hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

30. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavãrana, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ 
có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ấy là thuộc nhóm cộng trú khác, trừ phi 
[đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

31. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavāranā, từ chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú ngụ hoặc nơi không 
phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, nhưng các Tỳ-khưu ở nơi ây là thuộc nhóm 
cộng trú khác, trừ phi [đi cùng] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

32. Này các Iy-khưu, vào ngày lễ Pavãranäa, từ chỗ trú ngụ có Ty-khuu, có 
thê đi đến chỗ trú ngụ có Iy-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ây thuộc cùng nhóm 
cộng trú, nêu biết răng: “Ta có thê đi đến nội trong ngày nay.” 


33. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, từ chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu, có 
thé đi đến nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nf)... chỗ trú ngụ hoặc 
nơi không phải là chỗ trú ngụ có Ty-khưu và các Ty-khuu Ở nơi ây Шидс cùng 
nhóm cộng trú, nêu biết răng: “Та có thê đi đến nội trong ngày nay.” 


34. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Раудғапа, vị Tỳ-khưu từ nơi không phải 
là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu có thé đi đến chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nf)... nơi 
không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)... chỗ trú ngụ hoặc nơi không phải 
là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu ở nơi ây thuộc cùng nhóm cộng trú, 
nêu biết răng: “Ta có thé đi đến nội trong ngày nay.” 

35. Này các Tỳ-khưu, vào ngày lễ Pavarana, vị Tỳ-khưu từ chỗ trú ngụ 
hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu có thể đi đến chỗ trú ngụ có 
Tỳ-khưu ...(nt)... nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỳ-khưu ...(nt)... chỗ trú ngụ 
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hoặc nơi không phải là chỗ trú ngụ có Tỷ-khưu và các Ty-khuu ở nơi ây thuộc 
cùng nhóm cộng trú, nêu biết răng: “Ta có thê đi đến nội trong ngày nay.” 


36. Này các ...(nt)..., không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngòi xuống có 
vị Ty-khưu-mi; vi nào thỉnh câu thì phạm tội Dukkata. 

37. Này các ...(nt).... không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngồi xuống có 
cô Ni tu tập sự ...(nf)... có vi Sa-di ...(nf)... có vị Sa-di-ni ...(nt)... có người đã 
xả bỏ sự học tập ...(nf)... có vị đã phạm tội cực nặng; vi nào thỉnh câu thì phạm 
tội Dukkata. 

38. Không nên thỉnh câu với hội chúng đã ngôi xuống có vị bị án treo về 
việc không nhìn nhận tội; vị nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp. 

39. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngôi xuống có vị bị án treo về 
việc không sửa chữa lỗi ...(nt)... có vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác; 
vị nào thỉnh cầu thì nên được hành xử theo pháp. 

40. Này các Tỳ-khưu, không nên thỉnh câu với hội chúng đã ngồi xuống có 
kẻ vô căn; vị nào thỉnh cầu thì phạm tội Dukkata. 

41. Không nên thỉnh cầu với hội chúng đã ngôi xuống có kẻ trộm tướng 
mạo [T-khưu] ...(nt)... có kẻ đã đi theo ngoại đạo ...(nt)... có loài thú ...(nt)... 
có kẻ giết mẹ ...(nt)... có kẻ giết cha ...(nt)... có kẻ giết A-la-hán ...(nt)... có kẻ 
làm nho Ty-khưu-nI ...(nt)... có kẻ chia rẽ hội chúng ...(nt)... có kẻ làm chảy 
máu [đức Phật] ...(nt)... có kẻ lưỡng căn; vị nào thỉnh câu thì phạm tội Dukkata. 

42. Này các Tỳ-khưu, lễ Pavāranā không nên tién hành với việc trao ra sự 
trong sạch của vị hành Parivãsa, trừ trường hợp tập thê còn chưa đứng lên. 

43. Này các Tỳ-khưu, không nên tiễn hành lễ Раудғапа không nhăm ngày 
Paväranä, trừ phi vào lúc hợp nhất hội chúng. 

Dứt tụng phẩm thứ nhì. 


Kk * * * 


1. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala, vào ngày lễ Pavarana đã 
có sự sợ hãi vì đám lục lâm. Các vị Tỷ-khưu đã không thê thỉnh câu ba lân đọc. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thỉnh câu hai lần đọc. 

Đã có sự sợ hãi dữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị Tỳ-khưu đã không thể 
thỉnh câu hai lân đọc. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép thỉnh câu một lần đọc. 

Đã có sự sợ hãi đữ dội hơn vì đám lục lâm. Các vị Tỳ-khưu đã không thể 
thỉnh câu một lân đọc. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép thỉnh câu [cùng một 100+] theo sự đồng 
năm tu. 
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2. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãranã, trong khi dân chúng 
còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gân tàn. Khi ду, các vị Tỳ-khưu áy đã 
khởi y răng: “Trong khi những người пау còn đang cúng dường vật thí thì đêm 
đã gân tàn, néu hội chúng sẽ thinh câu ba lân đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh 
cầu xong và khi ây, đêm nay sẽ hừng sáng, vậy chúng ta nên thực hành như thé 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 


— Này các Ty-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, trong 
khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí thì đêm đã gân tàn. Nếu các vị Tỳ- 
khưu ở đó khởi ý như vây: “Trong khi những người này còn đang cúng dường 
vật thí thì đêm đã gân tàn, nêu hội chúng sẽ thỉnh câu ba lân đọc thì hội chúng 
sẽ không thỉnh cầu xong và khi ấy, đêm nay sẽ hừng sáng.” Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi dân chúng còn đang cúng dường vật thí thì 
đêm đã gân tàn, nêu hội chúng sẽ thỉnh câu ba lần đọc thi hội chúng sẽ không 
thỉnh cầu xong và khi ấy, đêm nay sẽ hừng sáng. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh câu hai lần đọc ...(nt)... một lần đọc ...(nt)... 
theo sự đồng năm tu.” 

3. Này các Ty-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavarana, trong 
khi các vị Ty-khưu đang giảng pháp ...(nt)... trong khi các vị chuyên về Kinh 
đang trùng tụng về Kinh... (nt)... trong khi các у! chuyên về Luật đang hỏi về 
Luật ...(nt)... trong khi các vị Pháp sư đang thảo luận vê Pháp.. .(nt)... trong khi 
các vị Ty-khưu đang tranh cãi thì đêm đã gân tàn. Nếu các vị 1-khưu ở đó khởi 
y như vây: “Trong khi các vị Tỷ-khưu đang tranh cãi thì đêm đã gân tàn, nêu 
hội chúng sẽ thỉnh câu ba lần đọc thì hột chúng sẽ không thỉnh câu xong và khi 
ây đêm nay sẽ hừng sáng.” Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong 
khi các vị Ty-khưu đang tranh cãi thi đêm đã gân tàn, nêu hội chúng sẽ thỉnh 
cầu ba lân đọc, thì hội chúng sẽ không thỉnh câu xong và khi ây, đêm nay sẽ 
hừng sáng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh câu 
hai lần đọc ...(nt)... một lần đọc ...(nt)... theo sự đông năm tu.” 

4. Vào lúc bây giờ, tại trú xứ nọ trong xứ Kosala, vào ngày lễ Paväranä, 
có hội chúng Tỳ-khưu đông đảo đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ói và đám mây 
đen lớn đã kéo đến. Khi ấy, các vị Tỷ-khưu а ây đã khởi ý điều này: “Hội chúng 
Tỷ-khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ói và đám mây đen lớn 
đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh câu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh 
cầu xong và đám mây đen này sẽ dó mưa, vậy chúng ta nên thực hành như thê 
nào?” Các vị đã trinh sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavaranã, có hội 
chúng Tỳ-khưu đông đảo tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ói và дат mây đen lớn đã 
kéo đến. Nếu các vị Ty-khuu ở đó khởi y như vây: “Hội chúng Tỷ-khưu đông 
đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ói và đám mây đen lớn đã kéo đến. Nếu 
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hội chúng sẽ thỉnh câu ba lân đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh cầu xong và 
đám mây đen này sẽ dó mưa.” Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tÔI. 
Hội chúng Tỳ-khưu đông đảo này đã tụ hội lại. Chỗ trú mưa thì ít ôi và dám 
mây đen lớn đã kéo đến. Nếu hội chúng sẽ thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ 
không thỉnh câu xong và đám mây đen này sẽ dó mưa. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh câu hai lân đọc ...(nt)... một lần đọc 
...(nt)... theo sự đông năm tu.” 


5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp tại trú xứ nọ, vào ngày lễ Pavãranã, có 
sự nguy. hiểm từ đức vua ...(nt)... có sự nguy hiểm vì trộm cướp ...(nt)... có sự 
nguy hiểm vì hỏa hoạn ...(nf)... có sự nguy hiểm vì nước ngập ...(nt)... có sự 
nguy hiểm vì loài người ...(nt)... có sự nguy hiểm vì phi nhân ...(nt)... có sự 
nguy hiểm vì thú ай ...(nt)... có sự nguy иёт vì гап ...(nf)... có sự nguy hiểm 
cho mạng sống ...(nt)... có sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu các vị Tỳ-khưu 
ở đó khởi ý như е “Đây là sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ 
thỉnh cầu ba lần đọc thì hội chúng sẽ không thỉnh câu xong và điều này sẽ là 
sự nguy hiểm cho Phạm hạnh.” Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Đây 
là sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. Nếu hội chúng sẽ thỉnh câu ba lần đọc thì hội 
chúng sẽ không thỉnh cầu xong và điều này sẽ là sự nguy hiểm cho Phạm hạnh. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thỉnh cầu hai lần đọc 
..(nt)... một lần đọc ...(nt)... theo sự đông năm tu.” 

6. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư là những vị có phạm tội tiến 
hành lễ Pavarana. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, vị có phạm tội không nên thỉnh cầu; vị nào thỉnh cầu 
thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, vị nào có phạm tội mà thỉnh câu thì Ta 
cho phép buộc tội vị ду sau khi đã thỉnh ý trước. 

7. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi được thỉnh ý trước 
đã không muốn để cho thỉnh ý. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đình chỉ sự thỉnh câu đối với vị không 
cho thỉnh ý. Và này các T-khưu, nên đình chỉ như уду: Vào ngày lễ Pavarana 
là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong khi nhân vật ây có hiện diện ở giữa 
hội chúng nên trình lên răng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nøhe tÔI. 
Nhân vật tên [như vây] có phạm tội. Tôi đình chỉ sự thinh câu của у! ây. Không 
nên thỉnh câu trong sự hiện diện của у] ây.” Sự thỉnh cầu đã được đình chỉ. 

8. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Trước hết, các 
vị Tỳ-khưu hiền thiện sẽ đình chỉ sự thỉnh câu của chúng ta” nên ra tay trước, 
đình chỉ sự thỉnh câu của các vị Tỳ-khưu trong sạch không phạm tội khi không 
có cơ sở, không có nguyên nhân. Các vị cũng đình chỉ sự thỉnh câu của các vị 
đã thỉnh câu xong. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, không nên đình chỉ sự thỉnh cầu của các vị Tỳ-khưu 
trong sạch không phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên nhân; vi nào 
đình chỉ thì phạm tội Dukkata. Và này các Ty-khưu, không nên đình chỉ sự 
thỉnh cầu của các vị đã thỉnh câu xong: vi nào dinh chỉ thì phạm tội Dukkata. 

9. Này các Tỳ-khưu, như уду là sự thinh cầu bị đình chỉ, như vây là không 
bị đình chỉ. Này các Tỳ-khưu, thế nào là sự thỉnh cầu không bị đình chỉ? Này 
các Tỳ-khưu, trong sự thỉnh câu với ba lần đọc, néu đình chỉ sự thỉnh cầu vào 
lúc đã đọc, đã nói, đã hoàn tất thì sự thỉnh câu không bị đình chỉ. Này các Tỳ- 
khưu, trong sự thỉnh câu hai lần đọc, nếu ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, trong sự 
thỉnh cầu một lần đọc, néu ...(nt)... Này các Ty-khưu, trong sự thỉnh câu [дос 
một lượt | theo sự đồng năm tu, nếu đình chỉ sự thỉnh cầu vào lúc đã đọc, đã nói, 
đã hoàn tất thì sự thỉnh cầu không bị đình chỉ. Này các Tỳ-khưu, như thế là sự 
thỉnh câu không bị đình chỉ. 

10. Này các Tỳ-khưu, thé nào là sự thỉnh câu bị đình chỉ? Này các Tỳ-khưu, 
trong sự thỉnh cầu ba lần đọc, néu đình chỉ sự thỉnh cầu vào lúc đã đọc, đã nói, 
[nhưng] chưa được hoàn tắt thì sự thỉnh câu bị đình chỉ. Này các Tỳ-khưu, trong 
sự thỉnh câu hai lần đọc, nếu ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, trong sự thỉnh cầu một 
lần đọc, néu . ..(nt)... Này các Tỳ-khưu, trong sự thỉnh câu [đọc một lượt] theo 
sự đồng năm tu, nêu đình chỉ sự thỉnh câu vào lúc đã đọc, đã nói, [nhưng] chưa 
được hoàn tất thì sự thỉnh cầu bị đình chỉ. Này các Ty-khưu, như thế là sự thỉnh 
câu bị đình chỉ. 

11. Này các Tỷ-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavarana, có vị Ty-khuu 
dinh chi su thinh cáu cúa vi Ty-khuu. Néu các vi Ty-khuu khác biết về vị Tỳ- 
khưu [đình chỉ] ду răng: “Đại đức này có sở hành vë thân không được trong 
sạch, có sở hành về khâu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được 
trong sạch, [là vị] ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại 
khi bị tra hỏi.” Sau khi đã гап đe răng: “Này Tỳ-khưu, thôi đi! Chó có sự xung 
đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!” rôi hội chúng 
nên tiễn hành lễ Pavãranã. 

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavarana, có vị Tỳ-khưu 
đình chỉ sự thỉnh câu của vị Ty-khuu. Nếu các vị Ty-khuu khác biết về vị Tỳ- 
khưu [dinh chi] ây răng: “Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khâu không được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong 
sạch, [là vi] ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đôi đáp lại khi bị 
tra hỏi.” Sau khi đã răn đe răng: “Này Tỳ-khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, 
chớ có sự cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!” rôi hội chúng nên 
tiên hành lễ Pavãranã. 


13. Này các Tỷ-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavarana, có vị 13-khưu 
đình chỉ sự thỉnh câu của vị Tỳ-khưu. Nếu các vị Ty-khuu khác biết về vị Tỳ- 
khưu [đình chỉ] ây răng: “Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
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sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, [là 
vi] ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi.” 
Sau khi đã răn đe răng: “Này Tỳ-khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có sự 
cãi cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!” rôi hội chúng nên tiễn hành 
lễ Pavarana. 

14. Này các Ty-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavarana, có vị 13-khưu 
đình chỉ sự thỉnh câu của vị Ty-khuu. Nếu các vị Ty-khuu khác biết về vị Tỳ- 
khưu [đình chỉ] ây răng: “Đại đức này có sở hành vê thân được trong sạch, có 
sở hành về khâu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, [là vi] 
ngu dốt, không kinh nghiệm, không có năng lực đôi đáp lại khi bị tra hỏi.” Sau 
khi đã răn đe răng: “Này Tỳ-khưu, thôi đi! Chớ có sự xung đột, chớ có sự cãi 
cọ, chớ có sự tranh luận, chớ có sự tranh tụng!” rôi hội chúng nên tiễn hành lễ 
Pavarana. 

15. Này các Iy-khưu, trường hợp trong ngày lễ Pavarana, có vị 13-khưu 
đình chỉ sự thỉnh câu của vị Ty-khuu. Nếu các vị Ty-khuu khác biết về vị Tỳ- 
khưu [đình chỉ| ây răng: “Đại đức này có sở hành về thân được trong sạch, có 
sở hành về khâu được trong sạch, có sự nuôi mạng được trong sạch, [là vị] 
sáng trí, có kinh nghiệm, có năng lực đối đáp lại khi bị tra hỏi.” Vị [dinh chi] 
áy nên được nói như sau: “Này Đại đức, việc Đại đức đình chi sự thỉnh câu của 
vị Ty-khưu này, Đại đức đình chỉ vị này do điều øì? Đại đức đình chỉ do sự hư 
hỏng về giới, đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, đình chỉ do sự hư hỏng về 
tri kiến?” 

16. Nếu vị ду nói như уду: “Hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng vë giới, hoặc 
là tôi đình chỉ do sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là tôi đình chỉ do sự hư hỏng 
về tri kiên.” VỊ ây nên được nói như sau: “Vậy vị Đại đức có biết sự hư hỏng 
về 0101 không, có biết sự hư hỏng về hạnh kiêm không, có biết sự hư hỏng vë 
tri kiến không?” Nếu vị ây nói như уйу: “Này các Đại đức, tôi biết sự hư hỏng 
về giới, tôi biết sự hư hỏng về hạnh kiêm, tôi biết sự hư hỏng vê tri kiên.” VỊ ду 
nên được nói như sau: “Này Đại đức, điều gì là sự hư hỏng về giới, điều gì là 
sự hư hỏng về hạnh kiêm, điều gì là sự hư hỏng về tri kiến?” 

17. Nếu vị ду nói như vây: “Bốn PãrZ/ika, mười ba Sanghadisesa, đó là sự 
hư hỏng về giới. Tội Thullaccaya, tội Pacittiya, tội Pätidesaniya, tội Dukkafa, 
tội Dubbhasita, đó là sự hư hỏng về hạnh kiêm. Tà kiến, tri Кіёп cực đoan, đó 
là sự hư hỏng về tri kiến.” Vị ау nên được nói như sau: “Này Đại đức, việc Đại 
đức đình chỉ sự thỉnh cầu của vị Ty-khưu này, có phải Đại đức đình chỉ do đã 
được thấy, đình chỉ do đã được nghe, đình chỉ do sự nghi ngờ?” 

18. Nếu vị ду nói như уду: “Hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc 
là tôi đình chỉ do đã được nghe, hoặc là tôi đình chỉ do sự nghi ngờ.” Vị ây 
nên được nói như sau: “Này Đại đức, việc Đại đức đình chỉ sự thỉnh cầu của 
vị Tỳ-khưu này do đã được thấy, Đại đức đã thấy gì? Đại đức đã thây thé 
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nào? Đại đức đã thấy khi nào? Đại đức đã thây ở đâu? Có phải đã thấy vị này 
đang phạm Parajika, đã thấy đang phạm Sañghadisesa, đã thây đang phạm tội 
Thullaccaya... tội Pacittiya... tội PafIdesaniya... tội Dukkata... tội Dubbhasita? 
Và Đại đức đã ở đâu, và vị Ty-khưu này đã ở đầu, và Đại đức đã làm gi, và vi 
Ty-khưu này đã làm gì?” 

19. Nếu vị ây nói như vây: “Này các Đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
cầu của vị Tỳ-khưu này do đã được thây, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh cầu do 
đã được nghe.” Vị ây nên được nói như sau: “Này Đại đức, việc Đại đức đình 
chỉ sự thỉnh cầu của vị Tỳ-khưu này do đã được nghe, Đại đức đã nghe gì? Đại 
đức đã nghe thé nào? Đại đức đã nghe khi nào? Đại đức đã nghe ở đâu? Có 
phải đã nghe răng: “VỊ này đã phạm tội Parajika?” Có phải đã nghe răng: “Vị 
này đã phạm tội Sa#øhadisesa?` Có phải đã nghe răng: “VỊ này đã phạm tội 
Thullaccaya... tội Pãciffiya... tội Pafidesaniya... tội Dukkata... tội Dubbhasita?` 
Có phải Đại đức đã nghe từ vị Tỳ-khưu, đã nghe từ vị Ty-khuu-ni, đã nghe từ 
cô Ni tu tập sự, đã nghe từ vị Sa-di, đã nghe từ vi Sa-di-ni, đã nghe từ nam cư 
sĩ, đã nghe từ nữ cư sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần 
của đức vua, đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?”” 

20. Nếu vị ây nói như vây: “Này các Đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
câu của vị Tỷ-khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ sự thỉnh câu 
do sự nghi ngờ.” VỊ ау nên được nói như sau: “Này Đại đức, việc Đại đức đình 
chỉ sự thỉnh câu của vị Tỳ-khưu này do sự nghi ngờ, Đại đức nghi ngờ gì, nghi 
поо như thế nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? Có phải Đại đức nghi ngờ 
răng: ‘Vi này đã phạm tội Parajika?' Có phải Đại đức nghĩ ngờ răng: “Vị này đã 
phạm tội Sañghadisesa?” Có phải Đại đức nghi ngờ răng: “VỊ này đã phạm tội 
Thullaccaya... tội Pacittiya... tội PaHidesaniya... 01 Dukkaƒa... tội Dubbhasita?` 
Có phải Đại đức nghi ngờ sau khi nghe từ vị Tỳ-khưu, nghi ngờ sau khi nghe từ 
vị Ty-khưu-ni, nghi ngờ sau khi nghe từ cô NI tu tập sự, nghi ngờ sau khi nghe 
từ vị ба-а, nghi ngờ sau khi nghe từ vị Sa-di-ni, nghi ngờ sau khi nghe từ nam 
cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ các đức vua, 
nghi ngờ sau khi nghe từ các quan đại thân của đức vua, nghi ngờ sau khi nghe 
tü các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?” 


21. Nếu vị ấy nói như vây: “Này các Đại đức, tôi không đình chỉ sự thỉnh 
câu của vị Tỳ-khưu này do sự nghi ngờ, hơn nữa tôi cũng không biết do điêu 
gi tôi đình chỉ sự thinh câu của уі Tỳ-khưu này.” ` Này các Ty-khưu, nêu vị Ty- 
khưu buộc tội không làm thỏa mãn tâm của các v! đông Phạm hạnh thông minh 
băng lời đôi đáp thì vừa đủ cho lời nói răng: “Уі bị buộc tội là không đáng khiển 
trách.” Này các Tỳ-khưu, nêu vị Tỷ-khưu buộc tội làm thỏa mãn tâm của các vị 
đông Phạm hạnh thông minh băng lời đối đáp thì vừa đủ cho lời nói răng: “Vị 
bị buộc tội là đáng khiến trách.” 

22. Này các Ty-khưu, nếu vị Ty-khưu buộc tội thú nhận là [vị kia] đã bị 
bôi nhọ với tội Parajika không có căn cứ, sau khi khép [vị buộc tội] vào tội 
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Sañghadisesa rôi hội chúng nên tién hành lễ Pavāranā. Này các Tỳ-khưu, nếu 
vị Tỳ-khưu buộc tội thú nhận là [vị kia] đã bị bôi nhọ với tội Sanghadisesa 
không có căn cứ, sau khi cho hành xử [vị buộc tội] theo pháp rôi hội chúng 
nên tiễn hành lễ Pavāranā. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỳ-khưu buộc tội thú 
nhận là [vi kia] đã bị bôi nhọ với tội Thullaccaya,... VỚI tội Paciffiya.,... VỚI tĝi 
Patidesaniya,... VỚI tội Dukkata,... với tội Dubbhasifa không có căn cứ, sau khi 
cho hành xử [vị buộc tôi] theo pháp rôi hội chúng nên tiên hành lễ Раудғапа. 

23. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỳ-khưu bị buộc tội thú nhận răng: “Đã phạm 
tội Pārājika”, sau khi trục xuất rồi, hội chúng nên tién hành lễ Paväranä. 
Này các Tỳ-khưu, néu vị Tỳ-khưu bị buộc tội thú nhận răng: “Đã phạm tội 
Sanghadisesđ”, sau khi khép vào tội  Sañghādisesa rôi, hội chúng nên tién hành 
lễ Pavarana. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỳ-khưu bị buộc tội thú nhận răng: 
“Đã phạm tội Thullaccaya... tội Pacittiya... tội Pafidesaniya... tội Dukkata... 
tội Dubbhasita”, sau khi cho hành xử [vị ấy] theo pháp rồi, hội chúng nên tién 
hành lễ Раудғапа. 

24. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavarana, có vị Tỳ-khưu 
phạm tội Thullaccaya. Một sô Tỳ-khưu có quan điểm là tội Thullaccaya, một 
sô Ty-khưu có quan. điểm là tội Sanghadisesa. Này các Ty-khuu, các vị Ty- 
khưu nảo có quan điểm là tội Т hullaccaya, này các Tỳ-khưu, các vi ây nên dẫn 
vị ấy đi ra một góc, sau khi cho [vi ây] hành xử theo pháp, rôi đi đến gặp hội 
chúng và nên nói như vây: “Này các Đại đức, vị Iỳ-khưu ау phạm tội nào, tội 
ây của vị ду đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiễn hành lễ Pavãranä.” 


Này các Tỷ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavarana, có vị Tỳ-khưu phạm 
tội ТлиПассауа. Một sô Tỳ-khưu có quan điểm là tội Thullaccaya, một sô Тў- 
khưu có quan điểm là tội Paciffiya, ...(nt)... Một sô Tỳ-khưu có quan điểm là tội 
Thullaccaya, một sô _Ty-khưu có quan điểm là tội _Patidesamya. ...(nt)... Một sô 
Tỳ-khưu có quan điểm là tội Thullaccaya, một sô T-khưu có quan điểm là tội 
Dukkaa. ...(nt)... Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội T hullaccaya, một số Tỳ- 
khưu có quan điểm là tội Dubbhasita. Này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu nào 
có quan điểm là tội Thullaccaya, này các Tỳ-khưu, сас vị ây nên dẫn vị ду đi 
ra một góc, sau khi cho [vỊ ây] hành xử theo pháp, rôi đi đến gặp hội chủng và 
nên nói như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu áy phạm tội nào, tội ду của у! 
ây đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiên hành lễ Paväranä.” 


25. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranä, có vị Tỷ-khưu 
đã phạm tội Pacittiya. Một sô Ty-khưu có quan điểm là tội Pacittiya, một sô 
Ty-khưu có quan điểm là tội Sañnghadisesa. Này các Ty-khuu, сас у! Ty-khuu 
nào có quan diém là tói Pacittiya, này các Ty-khuu, các vi áy nën dẫn vị ây đi 
ra một góc, sau khi cho [vi ây] hành xử theo pháp, rôi đi đến gặp hội chúng và 
nên nói như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu ấy phạm tội пао, tội ây của vi 
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ду đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lễ Pavarana.” 

Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Paväranä, có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Pacittiya. Một sô Ty-khưu có quan điểm là tội Pacittiya, một sô Ty- 
khưu có quan điểm là tội Thullaccaya. ...(nt)... Một số Tỳ-khưu có quan điểm 
là tội Pacittiya, một sô Tỳ-khưu có quan điểm là tội Patidesantya. ...(nt)... Một 
số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pãcifiya, một sô Tỳ-khưu có quan điểm là tội 
Dukkafa. Một só Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pãcifiya, một số Tỳ-khưu có 
quan điểm là tội Dubbhasita. ...(nt)... Này các Tỷ-khưnu, các vi Tỷ-khưu nào có 
quan điểm là tội Pacittiya, này các Ty-khưu, các vị ау nên dẫn vị ây đi ra một 
góc, sau khi cho [vỊ ây] hành xử theo pháp, rôi đi đến gặp hội chúng và nên nói 
như vây: “Này các Đại đức, vị Ty-khuu ау phạm tội nào, tội ду của у! ây đã 
được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điêm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên tién hành lễ Pavãranã.” 

26. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavarana, có vị Tỳ-khưu 
đã phạm tội Pä/idesaniya. Một sô Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pãfidesamya, 
một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Sañghadisesa. Này các Tỳ-khưu, các vị 
T-khưu nào со quan điểm là tội Patidesanrya, này các Tỳ-khưu, các vị ây nên 
dẫn vị ây đi ra một góc, sau khi cho [vi ây] hành xử theo pháp, ròi đi đến gặp 
hội chúng và nên nói như vây: “Này các Đại đức, уі Ty-khưu ау phạm tội пао, 
tội ây của vị ây đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tiên hành lễ Pavãrana.” 

Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Paväranä, có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Patidesantya. Một só Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pã/idesaniya, một 
số  Ty-khuu со quan điểm là tội Thullaccaya. ...(nt)... Một sô Tỳ-khưu có quan 
điểm là tội Patidesaniya, một só Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pacittiya. ...(nt)... 
Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pafidesarya, một số Tỳ-khưu có quan 
điểm là tội Dukkafa. Một só Ty-khưu có quan điểm là tội PaHidesaniya, một 
sô Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dubbhãsira. ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, các vị 
Tỷ-khưu nào có quan điểm là tội Patidesaniya, này các Tỳ-khưu, các vị ây nên 
dẫn vị ây đi ra một góc, sau khi cho [vi ây] hành xử theo pháp, ròi đi đến gặp 
hội chúng và nên nói như vây: “Này các Đại đức, vị 1-khưu ау phạm tội nào, 
tội ду của vị ду đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên tién hành lễ Pavarana.” 

27. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavaranã, có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Dukkata. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dukkata, một số Tỳ- 
khưu có quan điểm là tội Saughãdisesa. Này các 1-khưu, các vị Tỳ-khưu nào 
có quan điểm là tội Dukkata, này các Tỳ- -khưu, các vị ây nên dẫn vị ây đi ra một 
góc, sau khi cho [vi ây] hành xử theo pháp, rôi đi đến gặp hội chúng và nên nói 
như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu ấy phạm tội nào, tội ấy của vị ấy đã 
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được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên tiên hành lễ Pavāranā.” 

Này các Ty-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavãranä, có vị Ty-khuu đã 
phạm tội Dukkata. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dukka/a, một sô Ty- 
khưu có quan điểm là tội Thullaccaya. ...(nt)... Một só Tỳ-khưu có quan điểm 
là tội Dukkafa, một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pacifiya. ...(nt)... Một só 
Ty-khuu có quan diém là tội Dukkata, một só Ty-khuu có quan điểm là tội 
Patidesantya. ...(nt)... Một só Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dukkata, một sô 
Tỷ-khưu có quan điểm là tội Dubbhasita. Này các Tỷ-khưu, các vl Tỷ-khưu 
nào có quan điểm là tội Dukkata, này các Tỳ-khưu, Các vị ây nên dẫn vị ây đi 
ra một góc, sau khi cho [vị ây] hành xử theo pháp, rôi đi đến gặp hội chúng và 
nên nói như vây: “Này các Đại đức, vị Ty-khưu ау phạm tội nào, tội ду của vi 
ây đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên tiến hành lễ Pavarana.” 


28. Này các Ty-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavarana, có vị T-khưu đã 
phạm tội Dubbhasita. Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dubbhasita, một số 
Tỷ-khưu có quan điểm là tội Sañghadisesa. Này các Tỷ-khưu, các vi 13-khưu 
nào có quan điểm là tội Dubbhasifa, này các Ty-khuu, các vi ду nên dẫn vị ду 
đi ra một góc, sau khi cho [vị ây] hành xử theo pháp, rôi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vây: “Này các Đại đức, vị Ty-khuu ду phạm tội nào, tội ду của 
vị ấy đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tién hành lễ Pavãrana.” 


Này các Ty-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavarana, có vị Tỳ-khưu đã 
phạm tội Dubbhas/a. Một sô Tỷ-khưu có quan điểm là tội Dubbhasia, một 
sô Ty-khưu có quan điểm là tội Thullaccaya. ...(nt)... Một sô Tỳ-khưu có quan 
điểm là tội Dubbhasia, một sô Tỳ-khưu có quan điểm là tội Pacifiya. ...(nt)... 
Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dubbhasia, một só Ty-khuu có quan diém 
là tội Palidesaniya. . (nt)... Một số Tỳ-khưu có quan điểm là tội Dubbhãsira, 
một sô Ty-khưu có quan điểm là tội Dukkafa. Này các Ty-khuu, сас у Ty-khuu 
nào có quan điểm là tội Dubbhasita, này các Tỳ-khưu, các vị ây nên dẫn vị ây 
đi ra một góc, sau khi cho [vỊ ây] hành xử theo pháp, rồi đi đến gặp hội chúng 
và nên nói như vây: “Này các Đại đức, vị Iy-khưu ау phạm tội пао, tội ду của 
vị áy đã được sửa chữa theo pháp. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành lễ Pavãranã.” 

29. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Раудғапа có vị Tỳ-khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng răng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự 
việc này được biết và nhân sự thì không [biết]. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên loại trừ sự việc rôi tiền hành lễ Pavarana.” Vi ây nên 
được nói như vây: “Này Đại đức, đức Thé Tôn đã quy định lễ Раудғапа là của 
Các у] trong sạch. Nếu sự việc này được biệt và nhân vật thì không [biết] thì 
ngay bây giờ, Đại đức hãy nói vë việc ду.” 
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30. Này сас Tỷ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Рауйгапа có vị Ty-khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng răng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. 
Nhân vật này được biết và sự việc thì không [biết]. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên loại trừ nhân vật rôi tiên hành lễ Pavāranā.” Vị 
ду nên được nói như vây: “Này Đại đức, đức Thé Tôn đã quy định lễ Pavaranã 
là của các vị trong sạch và của các sự hợp nhât. Nêu nhân vật này được biết và 
sự việc thì không [biết] thì ngay bây giờ, Đại đức hãy nói về việc ây.” 

31. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vào ngày lễ Pavaranä, có vị Tỳ-khưu nêu 
lên ở giữa hội chúng răng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Sự 
việc này và nhân vật được biết. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên loại trừ sự việc và nhân vật ròi tiên hành lễ Pavarana.” Vị ду nên 
được nói như vây: “Này Đại đức, đức Thê Tôn đã quy định lễ Pavarana là của 
các vl trong sạch và của các sự hợp nhất. Nếu sự việc và nhân vật được biết thì 
ngay bây giờ, Đại đức hãy nói vé việc ây.” Này các Ty-khuu, пёи su viéc duoc 
biét truóc ngày 1ё Pavarana, còn nhân vật [được biết] sau đó thì thích hợp cho 
lời nói. Này các Ty-khưu, nếu nhân vật được biết trước ngày lễ Pavarana, còn 
sự việc [được biết] sau đó thì thích hợp cho lời nói. Này các Ty-khưu, nếu sự 
việc và nhân vật được biết trước ngày lễ Pavarana và khi lễ Рауағапа đã được 
thực hiện, néu khơi lại việc ấy thì phạm tội Pacittiya về việc buoi móc.? 

32. Vào lúc bây giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết đã vào mùa [an cư] mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Ở khu vực lân 
cận của các vị ấy, có những Tỳ-khưu khác là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng 
[cũng] đã vào mùa [an cư] mưa [nói răng]: “Khi các vị Ty-khưu â ау đã sông qua 
mua [an cu] mưa, chúng tôi sẽ đỉnh chỉ sự thỉnh câu [của các vị ây] vào ngày 
lễ Pavãrana.” Các vị Tỳ-khưu ây đã nghe được răng: “Nghe nói ở khu vực lân 
cận của chúng ta, có những Tỳ-khưu khác là những vi thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhám nhí và tranh tụng trong hội chúng 
[cũng] đã vào mùa [an cư] mưa [nói răng]: ‘Khi các vl Tỷ-khưu а ау đã sông qua 
mùa [an cư] mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh câu của các vị ду vào ngày lễ 
Pavarana`, vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ду lên đức THỂ Tôn. 

33. — Này các Tỳ-khưu, trường hợp nhiều vị Tỳ-khưu là bạn bè đồng quan 
điểm, thân thiết, vào mùa [an cư| mưa tại trú xứ nọ. Ở khu vực lân cận của 
các у! ду, có những Ty-khưu khác là những vị thường gây nên các sự xung 
đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng 
[cũng] vào mùa [an си] mưa [nói răng]: “Khi các vị Iy-khưu ау đã sông qua 
mùa [an cư] mưa, chúng tôi sẽ đình chỉ sự thỉnh câu của các vị ây vào ngày lễ 
Pavãrana.” Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các vị Tỳ-khưu ấy thực hiện hai hay 


2 Liên quan đến tội Расйшуа 63 về việc khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp (ND). 
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ba lễ Uposatha vào ngày mười bốn [nghĩ răng]: “Làm thê nào chúng ta có thê 
tiền hành lễ Pavarana sớm hơn các vị Tỳ-khưu ду?” 

34. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khưu là những vị thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ду đi dén chỗ trú xứ ду, này các Iy-khưu, các vị Iy-khưu thường trú ау 
nên tụ hội lại thật nhanh chóng và tiên hành lễ Pavarana. Sau khi tiến hành lễ 
Pavarana nên nói răng: “Này các Đại đức, chúng tôi đã thực hiện lễ Pavaranä, 
các Đại đức hãy làm theo như điều mà các vị suy nghĩ.” 

35. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khưu là những vị thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ду di đến trú xứ йу không báo trước, пау các Tỳ-khưu, các vị Ty-khuu 
thường trú ау пёп sắp đặt chỗ ngồi, nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, 
tâm chà chân, rôi đi ra đón, nên rước y và bình bát, và nên hỏi ý vê nước ибпр. 
Sau khi xem chừng các у] йу rôi, nên đi ra khỏi ranh 8101 và nên tiền hành lễ 
Pavãrana. Sau khi tiên hành lễ Рауағапа nên nói răng: “Này các Đại đức, 
chúng tôi đã thực hiện lễ Pavarana, các Đại đức hãy làm theo như điều mả các 
vị suy nghĩ.” Nếu việc ау đạt được như thế, việc ây như vậy là tốt đẹp. Nếu 
không đạt được [như thế], các vị Tỳ-khưu thường trú ấy cần được thông báo bởi 
vị Tỳ-khưu thường trú kinh nghiệm, có năng lực: “Xin các Đại đức thường trú 
hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho các Đại đức, giờ đây, chúng 
ta nên tiễn hành lễ Uposatha, chúng ta nên đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha). 
Chúng ta có thể tiến hành lễ Pavarana vào hạ huyền tói.” 

36. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khưu là những vị thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhám nhí và tranh tụng trong hội 
chúng â ау nói với các vị Ty-khưu а ây như vây: “Này các Đại đức, tốt đẹp thay các 
vị hãy tiên hành lễ Pavarana với chúng tôi ngay hôm nay.” Các vị Tỳ-khưu ấy 
nên nói như vây: “Này các Đại đức, các vị không có quyên hành về lễ Pavãranã 
của chúng tôi. Chúng tôi không thể thỉnh cầu cho đến lúc ấy.” 

37. Này các Tỳ-khưu, nếu các vị Tỳ-khưu là những vị thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhám nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ây cư ngụ cho đến thời gian ây, này các Tỳ-khưu, các vị Tỳ-khưu thường 
trú ây cân được thông báo bởi vị Ty-khưu thường trú kinh nghiệm, có năng lực: 
“Xin các Đại đức thường trú hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
các Đại đức, giờ đây chúng ta nên tiên hành lễ Uposatha, chúng ta nên đọc tụng 
Giới bốn (Patimokkha). Chúng ta có thê tiên hành lễ Раудғапа vào ngày trăng 


r. 39 


tròn 101. 

38. Này các Tỳ-khưu, nêu các vị Tỳ-khưu là những vị thường gây nên các 
sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhám nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ау nói với các vị Tỳ-khưu ấy như vây: “Này các Đại đức, tốt đẹp thay các 


3 Ngày này chính là ngày cuối tháng âm lịch của Việt Nam, tức là ngày 29 hoặc 30 (ND). 
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vị hãy tiễn hành lễ Pavaranä với chúng tôi ngay hôm пау.” Các vị Ty-khuu à ау 
nên nói như vây: “Này các Đại đức, các vị không có quyên hanh уё1ё Pavarana 
của chúng tôi. Chúng tôi không thé thỉnh câu cho đến lúc ấy.” 

39. Này các Tỳ-khưu, néu các vị Tỳ-khưu là những vị thường gây nên các 
sự Xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội 
chúng ây cư ngụ cho đến ngày tráng tròn ау, này các Iy-khưu, toàn bộ {дї cả 
các vị Ty-khuu ау nên tiên hành lễ Раудғапа vào ngày trăng tròn tháng Kaffika 
sắp đến, tức là ngày lễ hội Cātumāsinī cho dầu không muốn. 


40. Này các Tỳ-khưu, trong khi các vị Tỳ-khưu ây đang tiến hành lễ 
Pavarana, néu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh, vi ây nên 
được nói như vây: “Đại đức đang bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chịu đựng được sự thâm vân. Này Đại đức, hãy chờ dên khi Đại đức hết 
bệnh. Khi hét bệnh thì Đại đức sẽ buộc tội néu mong muốn.” Và khi được nói 
như thé mà vẫn buộc tội thì phạm tội Pacittiya về việc không tôn trong. 

41. Này các Tỳ-khưu, trong khi các vị Tỳ-khưu ấy đang tiến hành lễ 
Paväranä, nêu vị không bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh, vị ây nên 
được nói như vây: “Này Đại đức, vị Tỳ-khưu này bị bệnh. Và đức Thế Tôn đã 
nói là vị bị bệnh không chiu đựng được sự thấm vån. Này Đại đức, hãy chờ cho 
đến khi vị Tỷ-khưu này hết bệnh. Rồi Đại đức sẽ buộc tội vị không bệnh néu 
mong muốn.” Và khi được nói như thé mà vẫn buộc tội thì phạm tội Pacittiya 
về việc không tôn trọng. 

42. Này các Tỳ-khưu, trong khi các vị Tỳ-khưu ây đang tiến hành lễ 
Paväranä, nêu vị bị bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị bị bệnh, vị ау nên được 
nói như vây: “Các Đại đức đang bị bệnh. Và đức Thé Tôn đã nói là vị bị bệnh 
không chịu đựng được sự thâm vấn. Này Đại đức, hãy chờ dén khi các vį hêt 
bệnh. Rôi khi không bệnh, Đại đức sẽ buộc tội vị không bệnh nêu mong muốn.” 
Và khi được nói như thé mà vẫn buộc tội thì phạm tội Pacittiya vê việc không 
tôn trọng. 

43. Này các Tỳ-khưu, trong khi các vị Tỳ-khưu ấy đang tién hành lễ 
Pavãranä, nêu vị không bệnh đình chỉ sự thỉnh cầu của vị không bệnh. Cả hai 
nên được hội chúng thâm vẫn, tra hỏi, nhắc nhở, cho hành xử theo pháp, ròi hội 
chúng nên tién hành lễ Pavarana. 

44. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vị Tỳ-khưu là bạn bè đồng quan điểm, thân 
thiết đã vào mùa [an cư | mưa tại trú xứ nọ ở trong xứ Kosala. Trong khi các vi 
ây sông có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] trú ngụ 
thoái mái пао đó đã được đạt đến. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều 
này: “Trong khi chúng ta sóng có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, 
có [trạng thái] trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta 


4 Liên quan đến tội Pãciriya 54 về sự không tôn trọng (ND). 
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tién hành lễ Pavarana, cũng có thể là sau khi tién hành lễ Pavarana, các vị Tỳ- 
khưu sẽ ra đi, du hành. Như thế, chúng ta sẽ bị ra khỏi [trạng thái] trú ngụ thoải 
mái này; vậy chúng ta nên thực hành như thê nào?” Các vị đã trình sự việc ây 
lên đức Thế Tôn. 

45. — Này các Ty-khuu, trường hợp có nhiều vị Tỳ-khưu là bạn bè đồng 
quan điểm, thân thiết đã vào mùa [an cư] mưa tại trú xứ nọ. Trong khi các vị ду 
sóng có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] trú ngụ thoải 
mái nào đó đã được đạt đến. Nếu các vị Tỳ-khưu ở đó khởi ý như vây: “Trong 
khi chúng ta sông có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] 
trú ngụ thoải mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiên hành lễ 
Pavarara, cũng có thê là sau khi tiễn hành lễ Pavarana, các vị Ty-khưu sẽ ra 
đi, du hành. Như thé, chúng ta sẽ bị ra khỏi [trạng thái] trú ngụ thoải mái này.” 

46. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các vị Tỳ-khưu ây thực hiện việc hoãn 
lại ngày lễ Pavarana. Và này các Tỳ-khưu, nên thực hiện như vây: Toàn bộ tất 
cả [các vi ây] nên tụ hội lại một chỗ. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được 
thông báo bởi vi Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

47. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta 
sông có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] trú ngụ thoải 
mái nào đó đã được đạt đến. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tiễn hành lễ Pavarana, 
cũng có thé là sau khi tién hành lễ Pavarana, các vị Ty-khuu sẽ ra đi, du hành. 
Như thế, chúng ta sẽ bị ra khỏi [trạng thái] trú ngụ thoải mái này. Nếu là thời 
điềm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện việc hoãn lại ngày lễ 
Paväranä. Bây giờ, chúng ta nên tiên hành lễ Uposatha, nên đọc tụng Giới bón 
(Pãtimokkbha) và nên tiên hành lễ Раудғапа vào ngày trăng tròn tháng Kattika 
sắp đến, tức là ngày lễ hội Catumasinr. Đây là lời đề nghị. 

48. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Trong khi chúng ta sông 
có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi vã nhau, có [trạng thái] trú ngụ thoải mái 
nào đó đã được đạt дёп. Nếu bây giờ chúng ta sẽ tién hành lễ Раудғапа, cũng có 
thể là sau khi tién hành lễ Pavarana, các vị T-khưu sẽ ra đi, du hành. Như thé. 
chúng ta sẽ bi ra khỏi [trạng thái] trú ngụ thoải mái này. Hội chúng thực hiện 
việc hoãn lại ngày lễ Рауағапа, bây giờ sẽ tiên hành lễ Uposatha, sẽ đọc tụng 
Giới bón (Patimokkha) và sẽ tiên hành lễ Pavãranä vào ngày trăng tròn tháng 
Kattika sắp đến, tức là ngày lễ hội Cātumāsinī. Đại đức nào đông ý thực hiện 
việc hoãn lại ngày lễ Pavarana, bây giờ [hội chúng] sẽ tiên hành lễ Uposarha, 
sẽ đọc tụng Giới bốn (Pä/imokkha) và sẽ tiễn hành lễ Pavarana vào ngày trăng 
tròn tháng Kattika sắp đến, tức là ngày lễ hội Catumasini xin im lặng; vi пао 
không đông ý có thê nói lên. 

49. Việc hoãn lại ngày lễ Pavarana đã được hội chúng thực hiện. Bây giờ, 
[hội chúng] sẽ tiễn hành lễ Uposatha, sẽ đọc tụng Giới bốn (Pãfimokkha) và sẽ 
tiên hành lễ Pavãranä vào ngày trăng tròn tháng Kattika sắp đến, tức là ngày lễ 


236 # ĐẠI PHÁM 


hội Cātumāsinī. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.” 

50. Này các Ty-khuu, khi việc hoãn lại ngày lễ Pavarana đã được các vi 
T-khưu ây thực hiện, nêu có vị Ty-khuu nọ nói như vây: “Này các Đại đức, 
tôi muôn ra đi, du hành ở trong xứ sở. Tôi có công việc cân làm ở trong xứ 50.” 
Vị ấy nên được nói như уду: “Này Đại đức, tốt lãm! Hãy thực hiện lễ Pavarana 
rôi hãy đi.” 

51. Này các Tỳ-khưu, néu vị Tỳ-khưu á ây trong khi đang thinh câu lại đình 
chỉ sự thỉnh câu của vị Ty-khuu khác. VỊ ây nên được nói như vây: “Này Đại 
đức, Đại đức không có quyên hành về lễ Pavarana của tôi, tôi sẽ không thỉnh 
câu cho đến lúc ấy.” Này các Ty-khưu, nếu vị Tỷ-khưu а ây trong khi đang thỉnh 
câu, со vị 1-khưu khác đình chỉ lễ Pavarana của vị Ty-khưu â ây. Cả hai nên 
được hội chúng thâm vấn, tra hỏi, nhắc nhở, ròi cho hành xử theo pháp. 


52. Này các Tỳ-khưu, nêu vị Ty-khuu а ây sau khi hoàn tất công việc cần làm 
ây ở trong xứ sở lại quay trở về trú xứ ấy trước ngày trăng tròn tháng Кашка, 
tức là ngày lễ hội Саѓитаѕіпт. Này các Tỳ-khưu, nêu trong khi các vị Ty-khưu 
ду đang thỉnh câu, có vị Tỳ-khưu nọ đình chỉ lễ Pavarana của vị Tỳ-khưu ây. 
Vị nọ nên được nói như уду: “Này Đại đức, Đại đức không có quyên hành vẻ lễ 
Pavarana của tôi. Tôi đã thinh cầu rồi.” Này các Tỳ-khưu, nêu trong khi các vị 
Tỳ-khưu ây đang thỉnh cầu, vị Tỳ-khưu ây đình chỉ sự thỉnh cầu của vị Tỳ-khưu 
khác. Cả hai nên được hội chúng thầm vån, tra hỏi, nhắc nhở, cho hành xử theo 
pháp, ròi hội chúng nên tién hành lễ Pavãrapä. 

ри chương Pavarana là thứ tư. 
* * * * * 


Trong chương này có bón mươi sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. [Các vị] đã sông qua mùa [an cư] mưa ở xứ Kosala đã đi diện kiến bậc 
Đạo sư, sự sông chung như loài thú một cách không thoải mái, về sự hài hòa 
VỚI nhau. 


2. Trong khi đang câu thính [ngôi yên] ở chỗ ngôi và có hai [ngày lễ], hành 
sự, vi bị bệnh, các thân quyên, rồi đức vua, bọn cướp, lũ bất lương, các kẻ đối 
nghịch Tỳ-khưu cũng giống y như thé. 

3. Năm, bốn, ba, hai, một vị, bi phạm tội, có su nghi ngờ, vi đã nhớ lại, tật 
cả hội chúng có sự nghi ngờ, nhiêu hơn, tương đương và ít hơn. 

4. Các vị thường trú, ngày mười bốn, đặc điểm, các vị đồng cộng trú, cả 
hai, nên đi đên, không với vị Ni đã ngôi xuống, về việc bày tỏ sự tùy thuận, lễ 
Pavarana. 
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5. Vì đám lục lâm, [đêm] đã tàn, đám mây đen, các điều nguy hiểm và sự 
thỉnh cầu, các vị không để cho thỉnh ý, trước chúng ta, đã không bị đình chỉ và 
của vị T-khưu. 

6. Và do điêu gì? Và thế nào? Do đã thấy, do đã nghe, do sự nghi ngờ, vị kết 
tội và vị bị kết tội, tội T. hullaccaya, sự việc, [gây ra] sự xung đột, lễ Pavãranã 
và sự hoãn lại, không có quyên hành, [hội chúng] nên tiễn hành lễ Pavarana. 


--ооОоо-- 


V. CHƯƠNG DA THÚ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, ở núi Сіј jjhakūta. 
Vào lúc bây giờ, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha cai їг! vương quôc 
băng quyên thông lãnh tôi cao trong tám mươi ngàn ngôi làng. Vào lúc bây ĐIỜ, 
о xử Campa, người соп trai nhà đại phú tên Sona Kolivisa là người [có vóc 
dáng] mảnh mai. Ó hai lòng bàn chân của vị ду có các sợi lông mọc. Khi ấy, đức 
Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha sau khi cho triệu tập tám mươi ngàn người 
trưởng làng â ây lại vì công việc cân làm nào đó ròi đã phái sứ giả đến gặp Sona 
Kolivisa [nói răng]: “Sona hãy đến. Trẫm muốn sự đi đến của Sona.” 


2. Khi ấy, cha mẹ của Sona KolIvisa đã nói với Sona Kolivisa điều này: 
“Này Sona yêu quý, đức vua có ý muôn xem hai bản chân của con. Này Sona 
yêu quý, con chớ có duỗi thăng hai bàn chân về hướng đức vua. Con hãy ngồi 
với thé kiết-già ở phía trước đức vua, khi con đã ngôi xuống thì đức vua sẽ thấy 
được hai bàn chân của con.” 


3. Rồi họ đã đưa Sona Kolivisa đi bàng kiệu. Sau đó, Sona Kolivisa đã đi 
đến gặp đức Vua Seniya Вітбіѕага xứ Magadha, sau khi đến đã cung kính chào 
đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha rói đã ngồi với thé kiết- -già ở phía trước 
đức vua. Đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã nhìn thấy các lông mọc ở 
hai lòng bàn chân của Sona Kolivīsa. 

4. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisara xử Magadha đã chỉ bảo vê các điêu 
lợi ích trong thời hiện tại đến tám mươi ngàn người trưởng làng â ау rồi giải tán 
[nói răng]: “Này các khanh, ở đây các khanh đã được ta chỉ bảo vé các điều lợi 
ích trong đời hiện tại. Các khanh hãy đi đến và hâu cận đức Thế Tôn ấy. Đức 
Thế Tôn ấy sẽ giảng dạy cho chúng ta về các điêu lợi ích trong đời vi lai.” Sau 
đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã đi đến núi Gijjhakũta. 


5. Vào lúc bây 010, Dai đức Sagata là thị giá của đức Thé Tôn. Khi а ду, tám 
ио прап người trưởng làng á ây đã đi đến gặp Đại đức Sagata, sau khi đến đã 
nói với Đại đức Sãgata điêu này: 

— Thưa ngài, tám mươi ngàn người trưởng làng này, đi đến đây dé diện kiến 
đức Thé Tôn. Thưa ngài, tt đẹp thay nêu chúng tôi có thê diện kiến đức Thé Tôn. 

— Này quý vị, nêu vậy thi các vị hãy ở ngay tại đây trong chốc lát, chờ tôi 
báo cho đức Thé Tôn biết. 

6. Sau đó, Đại đức Sagata đã biên mát ở nơi bậc cấp trước tám mươi ngàn 
người trưởng làng â áy đang chăm chú nhìn, rôi đã hiện ra ở trước đức Thế Tôn 
và đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
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— Bạch Ngài, tám mươi ngàn người trưởng làng này đi đến đây đê diện kiến 
đức Thế Tôn. Bạch Ngài, giờ đây xin đức Thê Tôn hãy suy nghĩ về thời điểm 
của việc ây. 

7. — Này Sagata, néu vậy thì ngươi hãy sắp đặt chỗ ngồi ở nơi có bóng гат 
của trú xá. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Đại đức Sãgata nghe theo đức Thế Tôn, đã сат lây chiếc ghê rồi bién mát 
ở trước đức Thê Tôn và hiện ra ở bậc cấp trước tám mươi ngàn người trưởng 
làng đang chăm chú nhìn, ròi đã sắp đặt chỗ ngôi ở nơi có bóng тат cua trú ха. 


8. Sau đó, đức Thế Tôn đã từ trú xá đi ra và ngôi xuống trên chỗ ngôi đã 
được Sắp đặt ở nơi có bóng râm của trú xá. Khi â ây, tám mươi ngàn nguoi trưởng 
làng ây đã đi đến рар đức Thể Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi 
xuông một bên. 

9. Sau đó, tám mươi ngàn người trưởng làng ây chỉ hướng tâm đến chính 
Đại đức Sãgata, còn đức Thé Tôn thì không được như thế. Khi ấy, đức Thế Tôn 
đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của tám mươi ngàn người trưởng làng ấy 
nên đã bảo Đại đức Sãgata rằng: 

— Này Ѕараѓа, nêu vậy thì ngươi hãy phô bày sự diệu kỳ của thân thông là 
pháp thượng nhân nhiêu hơn nữa. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rồi Đại đức Sãgata nghe theo đức Thé Tôn, đã bay lên không. trung, đi qua 
lại ở khoảng không trên bầu trời, rôi đứng lại, rôi ngôi xuống, rôi năm xuống, 
rôi phun khói, rôi phát sáng, rôi biên mát. 


10. Sau đó, khi đã phô bày sự diệu kỳ của thân thông là pháp thượng nhân, 
theo nhiều cách ở khoảng không trên bầu trời, Đại đức Sagata đã quy xuông, đê 
đầu ở hai bàn chân của đức Thê Tôn rôi nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, đức Thê Tôn là bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử. Bạch 
Ngài, đức Thê Tôn là bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử. 

11. Khi ây, tám mươi ngàn người trưởng làng ây [nghi răng]: “Thật kỳ diệu 
thay: Thật phi thường thay! Bởi vì vị đệ tử còn có đại thân lực như thê này, đại 
oai lực như thê này, àt һап vị Đạo sư sẽ còn hơn thé nữa!” Rôi đã hướng tâm 
đến chính đức Thê Tôn, còn Đại đức Sagata thì không được như thê. 

12. Khi ду, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của tám 
mươi ngàn người trưởng làng â ây rôi đã thuyết pháp theo thứ lớp. Tức là Ngài đã 
giảng giải bài thuyết về bồ thí, bài thuyết về giới сат, bài thuyết về CỐI 1701; Sự 
tai hại, sự thâp kém, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuát ly. 

13. Khi đức Thé Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, аё ибп 
năn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô Dày pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khô, tập, diệt, đạo. Cũng giống như 
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tâm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn 
vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngôi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nho đã sanh khởi đến tám mươi ngàn người trưởng làng ây: “Điều gi 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điêu ây đều có bản tánh hoại diệt.” 

14. Khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã 
thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lu đã dứt hăn, đã thành tựu 
niêm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên của người 
khác, những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, 
giỗng như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lỗi, đem lại cây đèn dâu nơi bóng tối [nghĩ răng]: “Những ai 
có mắt sẽ Һау được các hình dáng”; tương tg như thé, pháp đã được đức Thé 
Tôn chỉ rõ băng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, chúng con đây xin đi đến nương 
nhờ đức Thế Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thế Tôn chấp 
nhận chúng con là những nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ Кё từ hôm nay cho 
đến trọn đời. 

15. Khi ду, Sona Kolivisa đã khởi ý điêu này: “Theo như ta hiểu về pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ду không phải là việc dễ làm đối với 
người đang sống ở gia đình đề thực hành Phạm hạnh một cách dày đủ trọn vẹn, 
hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch, hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, 
khoác các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sông không nhà?” 

16. Sau đó, khi đã được hoan hỷ, đã được hài lòng với lời giảng dạy của đức 
Thé Tôn, tám mươi ngàn người trưởng làng ây đã từ chỗ ngòi đứng dậy, đánh lễ 
đức Thê Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. Sau đó, khi tám mươi ngàn 
người trưởng làng ra đi không lâu, Sona Kolivisa đã đi đến gặp đức Thé Tôn, 
sau khi đến đã đánh lễ đức Thé Tôn rôi ngôi xuống. một bên. Khi đã ngôi xuống 
một bên, Sona Ко]імїѕа đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì việc ây không phải là việc dë làm đôi với người đang sóng ở gia đình để 
thực hành Phạm hạnh một cách đây đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ 
бс được cạo sạch. Bạch Ngài, con muôn cạo bỏ râu tóc, khoác các y màu ca- 
sa, rời nhà хий gia, sông không nhà. Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn hãy cho con 
xuất gia. 

Rôi Sona Kolivïsa đã đạt được sự xuất gia trong sự hiện diện của đức Thế 
Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. 

17. Và khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu, Đại đức Sona sông ở khu 
rừng Sita. Trong khi vị ấy đang đi kinh hành với sự tinh tán nỗ lực quá mức, 
các bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành trở nên vây dày máu như là chỗ giết 
trâu bò. 
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18. Sau đó, Đại đức Sona trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như уду đã sanh khởi: “Ta là một trong số các vị đệ tử của đức Thế 
Tôn sống có sự tinh tán nỗ lực, nhưng tâm của ta vẫn còn chấp thủ và không 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản, 
có thê thọ dụng những tài sản [ау] và làm các việc phước báu. Нау là ta nên 
quay về cuộc sông thâp kém ròi thọ dụng những tài sản [ду] và làm các việc 
phước báu?” 


19. Khi à ây, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm của Đại 
đức Sona, rồi cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thê duỗi ra cánh 
tay đã được co lại, hoặc có thê co lại cánh tay đã được duỗi ra; tương tợ như thé. 
Ngài đã biến mát tại núi Gijjhaküta và hiện ra ở khu rừng Sīta. 

20. Sau đó, trong khi cùng với nhiều vị Tỳ-khưu đi dạo quanh các chỗ trú 
ngụ, đức Thế Tôn đã đi đến gân đường kinh hành của Đại đức Sona. Đức Thé 
Tôn đã nhìn thây đường kinh hành của Đại đức Sona bị vây đây máu, sau khi 
nhìn thây, đã nói với các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, đường kinh hành này của vị nào lại bị váy dày máu, 
giông như là chỗ giết trâu bò vậy? 

— Bạch Ngài, Đại đức Sona trong khi đi kinh hành với sự tinh tân nỗ lực quá 
mức nên hai bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành bị уйу đầy máu này là của 
vị ду, giông như là chỗ giết trâu bò vậy. 

21. Sau đó, đức Thế Tôn đã di đến trú xá của Đại đức Sona, sau khi đến đã 
ngôi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Đại đức Sona đã ánh lễ đức Thế 
Tôn rôi ngôi xuống một bên. Khi Đại đức Sona đã ngôi xuông một bên, đức Thế 
Tôn đã nói với Đại đức Sona điều này: 


— Này Sona, có phải ngươi trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng có ý nghĩ 
Suy tâm như vây đã sanh khởi: “Та là một trong SỐ các vị đệ tử của đức Thế 
Tôn sóng có sự tinh tân nỗ lực, nhưng tâm của ta vẫn còn châp thủ và không 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản, 
có thê thọ dụng những tài sản lây] và làm các việc phước báu; hay là ta nên 
quay về cuộc sóng thâp kém rôi thọ dụng những tài sản [ау] và làm các việc 
phước báu?” 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

22. – Này Sona, ngươi nghĩ thé nào về điều này: Có phải trước đây, khi còn 
là kẻ tại gia, ngươi rành rẽ về âm điệu của sợi dây ở đàn утпа?! 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

— Này Sona, ngươi nghĩ thé nào vé điêu này: Khi những sợi dây ở đàn vina 
của ngươi là quá căng, phải chăng vào lúc ây cây đàn vina của ngươi có được 
âm sắc, hoặc thích hợp dé sử dụng? 


! Vina là một loại đàn dây có hình dáng tương to như đàn tỳ-bà (ND). 
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- Bạch Ngài, điều ây không đúng. 

— Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi dây ở đàn утпа 
của ngươi là quá chùng, phải chăng vào lúc ây cây đàn vina của ngươi có được 
âm sắc, hoặc thích hợp dé sử dụng? 

— Bạch Ngài, điều ду không đúng. 

— Này Sona, ngươi nghĩ thé nào về điều này: Khi những sợi dây ở đàn утпа 

của ngươi không là quá căng và cũng không là quá chùng, được đặt vào mức độ 
trung hòa, phải chăng vào lúc а ây cây đàn vĩnã của ngươi có được âm sắc, hoặc 
thích hợp dé sử dụng? 

— Bạch Ngài, đúng vậy. 

23. - Này Sona, tương tọ у như thé, sự tinh tân nỗ lực quá mức đưa đến sự 
loạn động, sự tinh tân quá ué oải đưa đến sự biếng nhác. Này Sona, do đó ở đây, 
ngươi phải xác định mức đều đêu của sự tinh tân, phải thâu triệt sự cân băng của 
các quyên và ở đó ngươi phải nắm giữ ân chứng. 

— Bạch Ngài, хіп vâng. 

Đại đức Sona đã trả lời đức Thé Tôn. 

24. Sau đó, khi đã giáo huấn cho Đại đức Sona băng lời giáo huấn ấy, rôi 
cũng giống như một người dàn ông có sức mạnh có thé duỗi ra cánh tay đã 
được co lại, hoặc có thê co lại cánh tay đã được duõi га; tương to như thê, tại 
khu rừng Sīta, đức Thé Tôn đã biến mất trước mặt Đại đức Sona rồi hiện ra ở 
núi Gijjhakūtța. 

25. Sau đó, Đại đức Sona đã xác định mức đều đều của sự tinh tân, đã thâu 
triệt sự cân băng của các quyên, và ở đó đã nám giữ được ân chứng. Khi ду, 
Đại đức Sona trong khi sông một mình, tách biệt, không lười biếng, có sự nỗ 
lực, có sự quyết tâm, nên chăng bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại пау, nhờ 
vào thắng trí của mình đã chứng ngộ, đạt đến và an trú vào mục đích tôi thượng 
ây của Phạm hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đỉnh 
cao диў rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sông không nhà. Vị ây biết được 
răng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sông, việc cần làm đã làm, ‚ không 
còn gi khác [phải làm] đối với bản thê [A-la-hán] này nữa.” Và trong só các vị 
А -Ја-һап đã có thêm một vi nữa là Đại đức Sona. 

26. Sau đó, khi đã chứng đạt quả vị A-la-hán, Đại đức Sona đã khởi ý điều 
này: “Hay là ta nên công bô trí chứng ngộ này trong sự hiện diện của đức Thế 
Tôn?” Khi ấy, Đại đức Sona đã đi đên gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã dành 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Sona đã nói với đức Thê Tôn điêu này: 

27. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu nào là bậc A-la-hán, có lậu hoặc đã được cạn 
kiệt, sông theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm, gánh nặng đã được đặt 
xuống, mục đích tôt đẹp đã đạt được, sự ràng buộc vào hiện hữu đã được diệt 
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tận, đã được giải thoát nhờ vào trí chứng ngộ chân chánh, vị ây đã thành tựu sáu 
уІёс: VỊ ду đã thành tựu sự xuât ly, vi ây đã thành tựu sự viễn ly, v1 ау đã thành 
tựu sự không hãm hại, vị ду đã thành tựu sự diệt tận của châp thủ, vị ду đã thành 
tựu sự điệt tận của luyến ái, VỊ ây đã thành tựu sự không còn si mê. 

28. Bạch Ngài, ở đây có thé một vị Đại đức nào đó sẽ khởi ý như vây: 
“Không lẽ vị Đại đức này đã thành tựu sự xuất ly chỉ hoàn toàn nhờ vào đức 
tin?” Bạch Ngài, đièu ау không nên được xem xét như thế. Bạch Ngài, vị Ty- 
khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sông theo Phạm hạnh, các việc cân làm đã 
làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm của bản thân hoặc sự tích 
lũy của [việc] đã làm, nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự Па khỏi tham ái 
mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự Па khói sân 
hận mà đã thành tựu sự xuất ly, nhờ vào sự đoạn tận của 51 mê và sự Па khỏi 51 
mê mà đã thành tựu sự xuất ly. 

29. Bạch Ngài, ở đây có thé một vị Раі đức nào đó sẽ khởi ý như vây: 
“Không lẽ vị Đại đức này đã thành tựu sự viễn ly trong khi còn thèm muốn lợi 
lộc, sự trọng vọng và sự tôn vinh?” Bạch Ngài, điều йу không nên được xem xét 
như thế. Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sống theo Phạm 
hạnh, các việc cân làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc cần phải làm 
của bản thân hoặc sự tích lũy của [việc | đã làm, nhờ vào sự đoạn tận của tham 
ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ vào sự đoạn tận của 
sân hận và sự lìa khỏi sân hận mà đã thành tựu sự viễn ly, nhờ vào sự đoạn tận 
của si mê và sự lia khỏi si mê mà đã thành tựu sự viễn ly. 

30. Bạch Ngài, ở đây, có thê một Đại đức nào đó sẽ khởi ý như vây: “Không 
lẽ Đại đức này đã thành tựu sự không hãm hại trong khi lìa bỏ côt lõi, quay vë 
với sự bám víu vào giới câm và nghi thức?” Bạch Ngài, điều ấy không nên được 
xem xét như thế. Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có lậu hoặc đã được cạn kiệt, sông 
theo Phạm hạnh, các việc cần làm đã làm xong, không còn quán xét đến việc 
cân phải làm của bản thân hoặc sự tích lũy của [việc] đã làm, nhờ vào sự đoạn 
tận của tham ái và sự Па khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không hãm hại, nhờ 
vào sự đoạn tận của sân hận và sự lia khỏi sân hận mà đã thành tựu sự không 
hãm hại, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự Па khỏi si mê mà đã thành tựu sự 
không hãm һа. ...(nt)... Nhờ vào sự đoạn tận của tham а và sự Па khỏi tham ái 
mà đã thành tựu sự đoạn tận của chấp thủ, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và 
sự lia khỏi sân hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của chấp thủ, nhờ vào sự đoạn 
tận của si mê và sự Па khỏi si mê mà đã thành tựu sự đoạn tận của chấp thủ. 
...(qf)... Nhờ vào sự đoạn tận của tham ái và sự lia khỏi tham а mà đã thành tựu 
sự đoạn tận của luyên ái, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự Па khỏi sân 
hận mà đã thành tựu sự đoạn tận của luyên 41, nhờ vào sự đoạn tận của si mê 
và sự Па khỏi sı mê mà đã thành tựu sự đoạn tận của luyên а. ...(nf)... Nhờ vào 
sự đoạn tận của tham ái và sự lìa khỏi tham ái mà đã thành tựu sự không còn 
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si mê, nhờ vào sự đoạn tận của sân hận và sự Па khỏi sân hận mà đã thành tựu 
sự không còn si mê, nhờ vào sự đoạn tận của si mê và sự lia khỏi si mê mà đã 
thành tựu sự không còn si mê. 

31. Bạch Ngài, đôi với vị Tỷ-khưu có tâm đã được hoàn toàn giải thoát, 
néu các hình dáng được nhận biết bởi mắt, dâu cho nói bật, đi vào nhãn giới 
cũng không xâm chiêm được tâm của vị ду, bởi vì tâm của vị ây không còn bị 
xáo trộn, bên vững, đạt đến bát động và vị ду quan sát sự diệt đi của điều ду. 
Nếu các âm thanh được nhận thức bởi tai... các mùi hương được nhận thức bởi 
mũi... các vị ném được nhận thức bởi lưỡi... các sự xúc chạm được nhận thức 
bởi thân... các pháp được nhận thức bởi ý, dầu cho nỗi bật, đi vào ý giới cũng 
không xâm chiếm được tâm của vị ау, bởi vì tâm của vị åy không còn bị хао 
trộn, bền vững, đạt đến bất động, và vị ây quan sát sự diệt đi của điều ây. 


32. Bạch Ngài, cũng giống như hòn núi đá không có kẽ nứt, không có lỗ 
hồng, liên lặn một khôi, nêu có cơn mưa bão dữ dội đi đến từ hướng Đông cũng 
không thể làm nó rung chuyên, không thé làm lay động, không thể làm chân 
động. Nếu có cơn mưa bão dữ dội di đến từ hướng Tây... Néu có cơn mưa bão 
dù dội đi đến từ hướng Bắc... Nêu có cơn mưa bão dù dội đi đến từ hướng Nam 
cũng không thé làm nó rung chuyên, không thê làm lay động, không thê làm 
chân động. Bạch Ngài, tương tợ như thé, đối với vị Tỳ-khưu có tâm đã được 
hoàn toàn giải thoát, nêu các hình dáng được nhận thức bởi mắt, dầu cho nói 
bật, đi vào nhãn giới cũng không xâm chiêm được tâm của vị ây, bói vì tâm cúa 
vị ây không còn bị хао trộn, bên vững, đạt đến bất động và vị ây quan sát sự 
diệt đi của điêu ау. Nếu các âm thanh được nhận thức bởi tai... các mùi hương 
được nhận thức bởi mũi... các vị ném được nhận thức bởi lưỡi... các sự xúc 
chạm được nhận thức bởi thân... các pháp được nhận thức bởi ý, dâu cho nỗi 
раї, đi vào ý giới cũng không xâm chiêm được tâm của vị ây bởi vi tâm của vi 
ây không còn bị xáo trộn, bên vững, đạt đến bát động và vị ду quan sát sự diệt 
đi của điều ду. 

33. Đối với vị có tâm đã thành tựu sự xuất ly và sự viễn ly, đã thành tựu sự 
không hãm hại và có sự đoạn tán của cháp thu, có тат đã thành tựu sự đoạn 
tận tham ái và sự không si mê, sau khi thấy được sự sanh lên của các хи (sáu 
giac quan và các đối tượng của chúng), tâm (của vị ду) được hoàn toàn giải 
thoát một cách đúng đắn. 


34. Đối với vị Ty ')-khưu đã được hoàn toàn giải thoát một cách đứng đăn, 
có tâm thanh tịnh ау, thì không có sự tích lũy của [viéc] đã làm, việc сап làm 
không được biết đến. 


35. Giống nhu núi да liên lặn một khối, không lay chuyên bỞi gió, tương tg 
như thé, hết thay các sắc, các vị, các thỉnh, các hương, các xúc, các pháp được 
wa thích và Không được wa thích không làm chấn động tâm đã được bên vững, 
đã được giải thoát của vị như thé ấy và vị ấy quan sát sự diệt đi của điễu ấy 
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36. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Iỳ-khưu, những người con trai của các gia dinh danh tiếng công 
bố sự chứng ngộ như thế ây. Kết quả đã được nói lên còn bản thân là không nêu 
ra. Hơn nữa, trong trường hợp này, Ta nghĩ răng có một sô kẻ rô dại công bó 
trí chứng ngộ như là đùa giỡn, những kẻ ây sau này bị lâm vào cảnh tiêu hoại. 

37. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với Đại đức Sona răng: 

— Này Sona, ngươi là người [có vóc dáng] mảnh mai. Này Sona, đối với 
ngươi, Ta cho phép [sử dụng] dép loai môt lóp. 

— Bạch Ngài, con đã từ bỏ só tiên vàng øôm tám mươi xe hàng với bày 
VOI gồm bảy con và đã rời nhà xuất gia, sông không nhà. Bạch Ngài, giờ đây 
néu con sẽ mang dép loại một lớp, sẽ có những người nói về con гапо: “Sona 
Kolivisa đã từ bỏ só tiền vàng gôm tám mươi xe hàng với bây vol gôm bảy con 
và đã rời nhà xuât gia, sóng không nhà. Giờ đây, chính vị ду lại bám víu vào 
những đôi dép loại một lớp.” Nếu đức Thé Tôn cho phép hội chúng Tỳ-khưu thì 
con sẽ sử dụng: néu đức Thế Tôn không cho phép hội chúng Tỳ-khưu thì соп 
cũng sẽ không sử dụng. 

38. Khi ау, đức Thé Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dép loại một lớp. Này các Ty- 
khưu, không nên mang những đôi dép loại hai lớp, không nên mang những đôi 
đép loại ba lớp, không nên mang những đôi dép loại nhiêu lớp; vị nào mang thì 
phạm tội Dukkata. 

39. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép toàn 
màu xanh, ...(nt)... mang những đôi dép toàn màu vàng, mang những đôi dép 
toàn màu đỏ [máu], mang những đôi dép toàn màu tím, mang những đôi dép 
toàn màu đen, mang những đôi dép nhuộm toàn màu đỏ tía, mang những đôi dép 
nhuộm toàn màu hông. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống 
như các kẻ tại gia hưởng dục уду.” 

40. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi dép toàn màu xanh, ...(nt)... 
không nên mang những đôi dép toàn màu vàng, không nên mang những đôi 
đép toàn màu đỏ [máu], không nên mang những đôi dép toàn màu tím, không 
nên mang những đôi dép toàn màu đen, không nên mang những đôi dép nhuộm 
toàn màu đỏ tía, không nên mang những đôi dép nhuộm toàn màu hồng: vị nào 
mang thì phạm tội Dukkata. 

41. Vào lúc bây giờ, сас Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép có 
dây buộc màu xanh, ...(nf)... mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, mang 
những đôi dép có dây buộc màu đỏ [máu], mang những đôi dép có dây buộc 
màu tím, mang những đôi dép có dây buộc màu đen, mang những đôi dép có 
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dây buộc nhuộm màu đỏ tía, mang những đôi dép có dây buộc nhuộm тап 
hông. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giông như các kẻ tại gia 
hưởng dục уау.” 

42. Các vị đã trình sự việc áy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi dép có dây buộc màu xanh, 
..(nt)... không nên mang những đôi dép có dây buộc màu vàng, không nên 
mang những đôi dép có dây buộc màu đỏ [máu], không nên mang những đôi 
đép có dây buộc màu tím, không nên mang những đôi dép có dây buộc màu 
đen, không nên mang những đôi dép có dây buộc nhuộm màu đỏ tía, không nên 
mang những đôi dép có dây buộc nhuộm màu hông; vị nào mang thì phạm tội 
Dukkata. 


43. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Su mang những đôi dép phủ 
gót chân, ...(nt)... mang những đôi dép trùm đến gối, mang những đôi dép trùm 
đến ông chân, mang những đôi dép lót bông gòn, mang những đôi dép giống 
cánh của gà gó, mang những đôi dép có рап sừng cừu, mang những đôi dép 
có гап sừng dê, mang những đôi dép có găn đuôi bọ cạp, mang những đôi dép 
có khâu lông công, mang những đôi dép đủ các loại. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” 

44. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khuu, không nên mang những đôi dép phủ gót chân, ...(nt)... 
không nên mang những đôi dép trùm đến gối, không nên mang những đôi dép 
trùm đến ống chân, không nên mang những đôi dép lót bông gòn, không nên 
mang những đôi dép giỗng cánh của gà gô, không nên mang những đôi dép có 
gắn sừng cừu, không nên mang những đôi dép có ойп sừng đê, không nên mang 
những đôi dép có găn đuôi bọ cạp, không nên mang những đôi dép có khâu 
lông công, không nên mang những đôi dép đủ các loại; vị nào mang thì phạm 
tội Dukkata. 

45. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mang những đôi dép được 
viên quanh băng da sư tử, ...(nt)... mang những đôi dép được viên quanh băng 
đa cọp, mang những đôi dép được viên quanh băng da beo, mang những đôi 
dép được viên quanh băng da hươu, mang những đôi dép được viên quanh băng 
đa гал са, mang những đôi dép được viên quanh băng da mèo, mang những đôi 
dép được viên quanh băng da sóc, mang những đôi dép được viên quanh băng 
đa cú mèo. Dân chứng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ tại 
gia hưởng dục vậy.” 

46. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên mang những đôi dép được viên quanh băng 
đa sư tử, ...(nt)... không nên mang những đôi dép được viên quanh băng da cọp. 
không nên mang những đôi dép được viên quanh băng da beo, không nên mang 
những đôi dép được viên quanh băng da hươu, không nên mang những đôi dép 
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được viên quanh băng da rái cá, không nên mang những đôi dép được viên 
quanh băng da mèo, không nên mang những đôi dép được viên quanh bằng đa 
sóc, không nên mang những đôi dép được viên quanh băng da cú mèo; vị nào 
mang thì phạm tội Dukkata. 

47. КЫ ду, vào buôi sáng, đức Thế Tôn đã mặc у, сат y bát, rôi đi vào 
thành Rājagaha để khất thực với vị Tỳ-khưu nào đó làm Sa-môn hầu cận. Khi 
йу, vị Tỳ-khưu ấy đi khập khiểng theo sát phía sau đức Thế Tôn. 


48. Có nam cư sĩ nọ sau khi mang vào đôi dép loại nhiều lớp đã nhìn thây 
đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy, đã tháo đôi dép ra ròi đi 
đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thê Tôn rồi đi đến gần vị Ty- 
khưu ấy, sau khi đến đã dành lễ vị Tỳ-khưu ấy rôi nói điều này: 

— Thưa ngài, vì sao ngài đi khập khiếng? 

— Này đạo hữu, hai bàn chân tôi Ы rách. 

— Thưa ngài, hãy nhận lây đôi dép. 

– Này đạo hữu, thôi đi. Những đôi dép có nhiều lớp đã bị đức Thế Tôn 
сат đoán. 

[Đức Thế Tôn đã nói rằng:] 

— Này Tỳ-khưu, ngươi hãy thọ lãnh đôi dép ấy. 

49. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dép loại nhiều lớp đã bị bỏ đi. 
Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi dép loại nhiêu lớp còn mới; vị 
nào mang thì phạm tội Dukkata. 

50. Vào lúc bây giờ, đức Thé Tôn đi kinh hành ngoài trời, không mang dép. 
Các Tỳ-khưu trưởng lão [nghĩ răng]: “Bậc Đạo sư đi kinh hành không mang 
dép” nên dt kinh hành cũng không mang dép. 

51. Trong khi bậc Đạo sư đi kinh hành không mang dép, trong khi các Ty- 
khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, các Ty-khưu nhóm Luc 
Sư lại đi kinh hành có mang dép. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, các уі ду phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao trong khi bậc Đạo sư đi kinh hành không 
mang dép, trong khi các Ty-khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang 
dép, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đi kinh hành có mang dép?” 

52. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói trong khi bậc Đạo sư đi kinh hành không 
mang dép уа trong khi các Ty-khuu trưởng lão đi kinh hành cũng không 
mang dép, các Ty-khưu nhóm Luc Sư lại đi kinh hành có mang dép, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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53. Đức Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Ty-khưu, vì sao trong khi bậc Đạo sư đi kinh hành không mang 
dép và trong khi сас Tỳ-khưu trưởng lão đi kinh hành cũng không mang dép, 
những kẻ rô dại ấy lại đi kinh hành có mang dép? Này các Ty-khuu, ngay cà 
những người tại gia choàng vải trăng, vì lý do nghề nghiệp. để nuôi mạng. vẫn 
sống có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự cư xử hài hòa đôi với các vị thây. 


54. Này các Tỳ-khưu, ở đây сас ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang 
được xuất gia trong Pháp và Luật khéo được thuyết giảng như vây, sao các 
ngươi có thể sông không có sự tôn kính, không có sự phục tùng, không có sự 
cư xử hài hòa đối với Các у! thây dạy học, đối với các vị tương đương thây dạy 
học, đối với các vị thây té độ, đôi với các vị tương đương thây tê độ? 


55. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(n†). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, trong khi các vị thầy dạy học, các vị tương đương thầy 
dạy học, các у] thầy tế độ, các vị tương đương thầy tế độ đang di kinh hành 
không mang dép, không nên đi kinh hành có mang dép; уі nào mang thì phạm 
tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, trong khuôn viên tu viện không nên mang dép; 
vị nào mang thì phạm tội Dwuk*ka/a. 

56. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh khối u ở bàn chân. Các Ty- 
khưu khiêng vị Tỳ-khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu 
tiện. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thây các Tỳ- 
Ким а ây đang khiêng vị Tỷ-khưu â ây đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như 
tiêu tiện, sau khi nhìn thây, đã đi đên gần các Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã nói 
với các Tỳ-khưu ấy điêu này: 

— Này các Tỳ-khưu, vị T-khưu này có bệnh рі vậy? 

— Bạch Ngài, Đại đức này có bệnh khôi u ở bàn chân. Chúng con khiêng vị 
này đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiêu tiện. 

57. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép vị có các bàn chân bị đau, hoặc có các bàn 
chân bị rách, hoặc có bệnh khối u ở bàn chân được mang dép. 

58. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu bước lên giường ghé với các bàn chân chưa 
rửa khiến y và chỗ năm ngôi bị dơ. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép mang dép khi nghĩ rằng: “Bây giờ ta sẽ 
bước lên giường hoặc ghê.” 


59. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trong khi đi đến nhà hành lễ Uposatha, 
cũng như đến cuộc hội họp vào ban đêm đã đạp nhằm góc сау, [dap nhằm] gai 
nhọn khiên các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


250 # ĐẠI РНАМ 


— Này các Tỳ-khưu, trong khuôn viên tu viện, Ta cho phép sử dụng dép, cây 
đuộc, cây đèn và cây gậy dé chóng. 

60. Vào lúc bây giờ, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, các 
Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, trong 
khi nói to giọng, lớn tiếng, với âm thanh дп ào về chuyện nhảm nhí có tính chất 
đa dạng như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thân, chuyện 
quân đội, chuyện ghê rợn, chuyện chiến tranh, chuyện cơm ап, chuyện nước 
uông, chuyện vải vóc, chuyện giường năm, chuyện vòng hoa, chuyện hương 
thơm, chuyện thân quyên, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị trần, 
chuyện thành thị, chuyện quôc gia, chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, chuyện 
người hùng, chuyện đường sá, chuyện kho tảng, chuyện ma quỷ, chuyện linh 
tinh, chuyện tiên đoán về thé gian, chuyện tiên đoán vë biên cả, chuyện sẽ xảy 
ra và sẽ không xảy ra như vây hay là như уду, các vị vừa giảm đạp giết chết côn 
trùng vừa làm cho các Tỳ-khưu bị hư hoại thiên định. 

61. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi thức dậy trong đêm vào lúc 
hừng sáng lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, còn nói to giọng, 
lớn tiếng, với âm thanh дп ào về chuyện nhảm nhí có tính chất đa dạng như là 
chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, ...(nf)..., chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra 
như уду hay là như vây, các vị vừa giám đạp giết chết côn trùng vừa làm cho 
các Tỳ-khưu bị hư hoại thiền định?” 

62. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, nghe nói các Ty-khưu nhóm Luc Sư sau khi thức dậy 
trong đêm vào lúc hừng sáng lại mang các đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài 
trời, còn nói to giọng, lớn tiếng, với âm thanh ôn ào về chuyện nhảm nhí có tính 
chất đa dạng như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, ...(nt)... chuyện sẽ хау ra 
và sẽ không xảy ra như vây hay là như vây, các vị vừa giám đạp giết chết côn 
trùng vừa làm cho các Tỳ-khưu bị hư hoại thiền định, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

63. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: ...(nt)... Sau khi khiến trách, 
Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, không nên mang các đôi guốc gỗ; vị nào mang thì 
phạm tội Dukkata. 

64. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía thành Вагапаѕт. Trong khi {чап tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Вагараѕт. Tại nơi ấy, trong thành Bārāņasī, đức Thế Tôn ngự tại 
Isipatana, ở chỗ vườn Nai. 

65. Vào lúc bây gio, các Iy-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Những đôi 
guốc gỗ đã bị đức Thế Tôn сат đoán” nên đã cho chặt những cây thốt nốt còn 
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non, rồi mang những đôi guốc làm băng lá cây thốt nốt. Những cây thốt nôt còn 
non bị chặt trở nên héo úa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại cho chặt những сау thốt nốt còn non, rồi mang 
những đôi guốc làm băng lá cây thốt nốt, khiến những cây thốt nốt còn non bị 
chặt trở nên héo úa? Các Sa-môn Thích tử hãm hại mạng sống của loài có một 
giác quan.” 

66. Các Ty-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khuu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã cho chặt những 
cây thốt nốt còn non, rôi mang những đôi guôc làm băng lá cây thốt nốt, khiến 
những cây thốt nốt còn non bị chặt trở nên héo úa, có đúng không vậy? 

- Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

67. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách гапе: 

— Này сас Ty-khuu, vi sao nhüng ké rô dại kia lại cho chặt những cây thốt 
nốt còn non, rôi mang những đôi guôc làm băng lá cây thốt nốt, khiến những 
cây thốt nốt còn non bị chặt trở nên héo úa. Này các Tỳ-khưu, bởi vì dân chúng 
nghĩ răng có mạng sống ở trong thân cây. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại гӧі bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi guốc làm băng lá cây thốt 
nốt; vị nào mang thì phạm tội Dukkata. 


68. Vào lúc bây giờ, các _Ty-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Những đôi 
guốc làm băng lá cây thốt nốt đã bị đức Thê Tôn сат đoán” nên đã cho chặt 
những cây tre còn non, rồi mang những đôi guốc làm băng lá cây tre. Những 
cây tre còn non bị chặt trở nên héo úa. Dân chúng phản nàn, phê phản, chê bai 
răng: “Уі sao các Sa-môn Thích tử lại cho chặt những cây tre còn non, rôi mang 
những đôi guốc làm băng lá cây tre, khiến những cây tre còn non bị chặt trở пеп 
héo úa? Сас Sa-món Thích tử hàm hại mạng sông của loài có một giác quan.” 

69. Các Ty-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không nên mang những đôi guốc làm băng lá cây tre; 
vi nào mang thì phạm tội Dukkata. 

70. Sau đó, khi đã ngự tại thành Baranasi theo như ý thích, đức Thé Tôn 
đã ra đi, du hành vë phía thành Bhaddiya. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Bhaddiya. Tại nơi ấy, trong thành Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự 
tại khu rừng Jatiyä. 


71. Vào lúc bây 010, các vị Ty-khuu ở Bhaddiya sông chuyên chú và gắn 
bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiêu cách: Các vị tự làm và bảo người làm 
giày bằng cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng cỏ tranh, các vị tự làm 
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và bảo người làm giày băng cô sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng 
cây dừa nước, các vi tự làm và Бао người làm giày băng lá cây kamala, các vị 
tự làm và bảo người làm giày băng len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học 
hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. 

72. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vi sao các Ty-khuu ở Bhaddiya lại sống chuyên chú và gắn bó với việc 
tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người làm giày bàng 
có, các vị tự làm và bảo người làm giày băng cỏ tranh, các vị tự làm và bảo 
người làm giày băng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày băng cây dừa 
nước, сас vi tự làm và bảo người làm giày băng lá cây kamala, các vi tự làm và 
bảo người làm giày băng len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học hỏi, tăng 
thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã 
trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

73. – — Này các Ty-khuu, nghe nói các Ty-khuu ở Bhaddiya sông chuyên chú 
và gắn bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiều cách: Các vị tự làm và bảo người 
làm giày băng cỏ, các vị tự làm và bảo người làm giày bàng cỏ tranh, các vị tự 
làm và bảo người làm giày băng cỏ sậy, các vị tự làm và bảo người làm giày 
bằng cây dừa nước, các vị tự làm và bảo người làm giày bằng lá cây kamala, các 
vị tự làm và bảo người làm giày băng len. Các vị xao lãng việc trì tụng, việc học 
hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

74. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: “Này các Tỳ-khưu, vì sao những 
kẻ rô dại này lại sóng chuyên chú và gắn bó với việc tô điểm đôi giày theo nhiều 
cách: Chúng làm và bảo người làm giày băng cỏ, chúng. làm và bảo người làm 
giày băng cỏ tranh, chúng làm và bảo người làm giày băng cỏ sậy, chúng làm 
và bảo người làm giày băng cây dừa nước, chúng làm và bảo người làm giày 
băng lá cây kamala, chúng làm và bảo người làm giày băng len. Chúng xao lãng 
việc tri tụng, việc học hỏi, tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ? 

75. Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khién trách, Ngài đã nói pháp thoại гӧі bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, không nên mang giày làm băng cỏ, không nên mang 
giày làm băng cỏ tranh, không nên mang giày làm bằng cỏ sậy, không nên mang 
giày làm băng cây dừa nước, không nên mang giày làm băng lá cây kamala, 
không nên mang giày làm băng len, không nên mang giày làm băng vàng, 
không nên mang giày làm băng. bạc, không nên mang giày làm bằng ngọc ma- 
ni, không nên mang giày làm băng ngọc bích, không nên mang giày làm băng 
pha lê, không nên mang giày làm bằng đồng. thau, không nên mang giày làm 
băng thủy tinh, không nên mang giày làm băng ёс, không nên mang giày 
làm băng chì, không nên mang giày làm băng đồng đỏ; vị nào mang thì phạm 
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tội Dukkafa. Này các Tỳ-khưu, không nên mang bất cứ loại giày nào dùng cho 
việc đi lại; vị nào mang thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Та cho phép 
ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, không thê chuyên dịch là giày ở nhà tiểu, giày 
ở nhà tiêu, giày ở chỗ súc miệng. 


76. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía thành Sãvatthi. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi ấy, trong thành Sãvatthi, đức Thé Tôn ngự tại 
Jetavana, tu viện của ông Anäthapindika. 

77. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nắm lấy các sừng của 
những con bò cái đang lội qua sông Aciravatt, các vl năm lấy các lỗ tai, các vị 
năm lây cô, các vị năm lây đuôi, các vị cỡi lên lưng, các vị sờ vào bộ phận sinh 
dục do tâm ái nhiễm, các vị dìm nước các con bò cái tơ và giết chết. 

78. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại năm lây các sừng của những con bo cái đang lội qua sông Асітауай, 
các vị năm lấy các lỗ tai, các vị năm lây có, các vị năm lây đuôi, các vị cỡi lên 
lưng, các уі sờ mó bộ phận sinh dục do tâm а nhiễm, các vị dìm nước các con 
bò cái tơ và giết chết giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 

79. Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

80. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: ...(nt)... Sau khi khién trách, 
Ngài đã nói pháp thoai rôi bảo các Tỷ-khưu răng: 


— Này các Ty-khưu, không nên năm lây các sừng, không nên năm lây các 
lỗ tai, không nên năm lây cô, không nên nắm lây đuôi, không nên cỡi lên lưng 
của những con bò са1; v1 nào cỡi lên thì phạm tội Dukkata. Không nên sờ mó bộ 
phận sinh dục do tâm ái nhiễm; vị nào sờ mó thì phạm tội Thullaccaya. Không 
nên giết chết những con bò cái tơ; vị nào giết chết thì nên hành xử theo pháp. 

81. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư di chuyên băng xe được kéo 
bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngôi ở giữa, hoặc được kéo bởi các 
con bò đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Giống như lễ hội ở vùng Ganga và Маһ vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ау lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, không nên di chuyển băng xe; vị nào di chuyên thì 
phạm tội Dukkata. 


2 Giày ở nhà tiểu và giày ở nhà tiêu được đề cập ở Cullavagga (Tiểu phẩm) và được ghi nghĩa Việt là 
bục tiêu tiện và buc đại tiện. Xem tr. 749-51 trong tập này; ТТРУ, tập 7, tr. 107-09. 
3 Liên quan đến tội Pacittiya 61 về có ý [giết] sinh vật (ND). 
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82. Vào lúc bây giờ, ở trong xứ Kosala có vị Ty-khưu nọ đang đi đến thành 
Savatth để diện kiến đức Thế Tôn, ở giữa đường bị bệnh. Khi ây, vị Ty-khưu 
ây đã rời đường đi và ngồi xuống ở gốc cây nọ. 

83. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu ду đã nói điêu này: 

— Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu? 

— Này các đạo hữu, tôi sẽ đi Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn. 

— Thưa ngài, hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng đi. 

— Này các đạo hữu, tôi không thê [đi được]. Tôi bị bệnh. 

— Thưa ngài, hãy đến đây. Hãy leo lên хе. 

— Này các đạo hữu, thôi đi. Xe đã bị đức Thế Tôn сат đoán. 

Trong lúc ngần ngại, vị ấy đã không leo lên xe. 

84. Sau đó, vị Tỳ-khưu ду đã đi đến thành Sãvatthi và kê lại sự việc ấy cho 
các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] xe đối với vị bị bệnh. 

85. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Vậy được kéo bởi con cái? 
Hay được kéo bởi con đực?” Các vi đã trình sự việc áy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép được kéo bởi con đực, [hoặc| xe kéo 
băng tay. 

86. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã bị khó chịu đữ dội hơn nữa vì sự 
dẫn хос của xe. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] kiệu khiêng, ghế khiêng. 

87. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư sử dụng chỗ năm cao và 
chỗ năm rộng lớn như là ghế trường ky, ghé nệm lông thú, thảm lông cừu dải 
sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm 
bông gòn, thảm dệt có nhiêu hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có lông một 
bên góc, thảm dệt sợi vàng, thám lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, 
thảm ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giông quý, thảm có 
che phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. 

88. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thây nên phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng chỗ năm cao và chỗ năm rộng lớn 
như là ghê trường ký, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều 
màu, thảm lông cừu màu trăng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm đệt 
có nhiêu hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có lông một bên góc, thảm dệt 
sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm ở mình ngựa, 
thảm lót xe, thám da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở bên trên và 
có màu đỏ ở hai đầu; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. 
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89. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Chỗ пат cao 
và chỗ năm rộng lớn đã bị đức Thé Tôn сат đoán” nên sử dụng những tâm da 
thú lớn là da sư tử, da сор, da бео. Các tâm da được căt theo kích thước của 
giường, chúng được cắt theo kích thước của ghé, chúng được xếp đặt ở giuòng 
phía bên trong, chúng được xếp đặt ở giường phía bên ngoài, chúng được xêp 
đặt ở ghê phía bên trong, chúng được xếp đặt ở ghé phía bên ngoài. Dân chúng 
trong lúc đi đạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ду lên 
đức Thế Tôn. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng những tâm da thú lớn là da sư tử, 
đa сор, da бео; vi nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. 

90. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Những tâm 
da thú lớn đã bị đức Thế Tôn сат đoán” nên sử dụng những tâm da bò. Những 
tâm da bò được cắt theo kích thước của giường, chúng được cắt theo kích thước 
của ghế, chúng được xếp đặt ở giường phía bên trong, chúng được xếp đặt ở 
giường phía bên ngoài, chúng được xếp đặt ở ghế phía bên trong, chúng được 
xếp đặt ở ghế phía bên ngoài. 

91. Có vị Tỳ-khưu xâu xa nọ thường hay lui tới với người cư sĩ xâu xa nọ. 
Khi ây vào buôi sáng, vị Tỳ-khưu xâu xa ây đã mặc y, câm y bát, rôi đi đến nhà 
© của người cư sĩ xâu ха ау, sau khi đến đã ngồi xuông trên chỗ ngồi được sắp 
đặt sẵn. Sau đó, người cư sĩ xấu xa ây đã đi đến gặp vị I-khưu хаи ха йу, sau 
khi đến đã đảnh lễ vị Tỳ-khưu xâu xa ây ròi ngôi xuống một bên. 

92. Vào lúc bây BIỜ, người cu si xâu xa ây có con bê còn nhỏ, đẹp dáng, 
đáng nhìn, xinh xăn, có nhiều màu như là con beo con vậy. Khi â ây, vị Tỳ-khưu 
xâu xa ây chăm chủ nhìn con bê con ây một cách kỹ lưỡng. Sau đó, người cư sĩ 
xâu xa ây đã nói với vị Tỳ-khưu xâu xa ây điều này: 

- Thưa ngài, vì sao ngài lại chăm chú nhìn con bê con ấy một cách kỹ 
lưỡng vậy? 

— Này đạo hữu, Ta có việc cân dùng với da của con bê này. 

Khi ду, người cu si xáu xa Ấy đã giết chết con bê â ây, lột tâm da, rồi dâng cho 
vị Tỷ-khưu хаи ха ду. Sau đó, vị Tỳ-khưu xấu xa ấy đã dùng у hai lớp che đậy 
tâm da ду rôi ra đi. 

93. Khi â ây, con bò cái ây nhớ đến con bê nên đã đi theo phía sau vi Tỳ-khưu 
xấu xa ду. Các vị Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này Đại đức, vi sao con bò cái này cứ di theo phía sau Đại đức vậy? 

— Này các Đại đức, tôi cũng không biết vì sao con bò cái này cứ đi theo phía 
sau tôi nữa? 

94. Vào lúc bây giờ, y hai lớp của vị Tỳ-khưu хаи xa ду đã bị уду máu. Các 
vị Tỳ-khưu đã nói như vây: “Này Đại đức, còn cái y hai lớp này của Đại đức, 
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nó đã bị cái gì vậy?” Khi ấy, vị Tỳ-khưu хаи ха ây đã Кё lại sự việc ây cho các 
vị [Ty-khuu. 

- Này Đại đức, có phải Đại đức đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Vì sao vị Tỳ-khưu lại xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống? Không phải sự 
giết hại mạng sống đã bị đức Thế Tôn khiến trách băng nhiều phương cách và 
việc từ bỏ giết hại mạng sống đã được khen ngợi hay sao?” Sau đó, các vị Ту- 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ду, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi vị Tỳ-khưu xấu 
xa ây rằng: 

— Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đã xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống, có 
đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

95. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại xúi giục kẻ khác giết hại mạng sóng? 
Không phải sự giết hại mạng sông đã bị Ta khiên trách băng nhiều phương cách 
và việc từ bỏ giết hại mạng sông đã được khen ngợi hay sao? Này kẻ rô dại, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên xúi giục kẻ khác giết hại mạng sống, vị nào 
хш giuc thì nên được hành xử theo pháp.“ Và này các Ty-khưu, không nên sử 
dụng da bò; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Và này các Ty-khưu, không 
nên sử dụng bất cứ loại da nào; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukka/a. 

96. Vào lúc bây giờ, giường và ghế của dân chúng được độn lót băng da và 
được phủ bàng da. Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngàn ngại không ngôi lên. Các vi 
đã trình sự việc lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ngôi lên chỗ đã được làm sẵn bởi cư sĩ 
nhưng không được năm lên. 

97. Vào lúc bây giờ, các trú xá được buộc lại bàng những sợi dày da. Сас 


vl Ty-khuu trong lúc ngần ngại không ngôi lên. Các vị đã trình sự việc lên đức 
Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ngôi lên vật được buộc lại [bởi các dây da]. 

98. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư di vào làng có mang những 
đôi dép. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Giông như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 


*Có thể phạm tội Parajika 3 nếu liên quan đến nhân mạng, hoặc tội Pacittiya 11, 61, 62 nếu liên quan 
đên các sinh vật lớn nhỏ khác (ND). 
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— Này các Ty-khưu, không nên đi vào làng có mang dép; vị nào đi vào thì 
phạm tội Dukkata. 

99. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu no bị bệnh không thé đi vào làng không 
có dép. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bị bệnh đi vào làng có mang dép. 

100. Lúc Бау giờ, Đại đức Маһакассауапа ngụ trong xứ Avanti, ở thành 
Кигагарћага, tại núi Papata. Vào lúc bây giờ, nam cư sĩ Sona Kutikamna là 
người hộ độ cho Đại đức Mahakaccaäyana. 

101. Khi ây, nam cư sĩ Soņa Kutikanna đã đi ёп gặp Đại đức Маһакассауапа, 
sau khi đến đã đánh lễ Đại đức Mahäkaccäyana ròi ngôi xuông một bên. 
Khi đã ngôi xuông một bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã nói với Đại đức 
Маһакассауапа điêu này: 


— Thưa ngài, theo như con hiểu về pháp đã được ngài Đại đức Маһакассауапа 
thuyết giảng thì việc ау không phải là việc dễ làm đối với người đang sông ở 
gia đình dé thực hành Phạm hạnh một cách đây đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong 
sạch như vỏ ốc được cạo sạch. Thưa ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên 
các y màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sông không nhà. Thưa ngài, xin ngài Đại đức 
Mahakaccayana hãy cho con xuất gia. 


— Này Sona, việc ây là khó làm dé thực hành Phạm hạnh, ngủ một mình, ăn 
một bữa cho đến trọn đời. Này Sona, vậy thì ở ngay chỗ này, là người tại gia, 
ngươi hãy thực tập lời dạy của chư Phật tức là [thực hành] Phạm hạnh, ngủ một 
mình, ăn một bữa trong khoảng thời gian quy định. 

102. Khi ду, ước muôn xuất gia của nam cư sĩ Sona Kuttkanna đã được dịu 
đi. Đên lân thử nhì, nam cư sĩ Sona Кийкапра ...(п0)... Đên lân thử ba, nam cư 
sĩ Sona Kutikanna đã đi đến gặp Đại đức Mahäkaccayana, sau khi đến đã đảnh 
lễ Đại đức Маһакассауапа ròi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuông một 
bên, nam cư sĩ Sona Kutikanna đã nói với Đại đức Маһакассауапа điều này: 


– Bạch ngài, theo như con hiệu về ° pháp đã được ngài Đại đức Mahakaccayana 
thuyết giảng thì việc ây không phải là việc dễ làm, đối với người đang sông ở 
gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách đây đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong 
sạch như vỏ óc được cạo sạch. Bạch ngài, соп muôn cạo bỏ râu tóc, khoác các 
y màu ca-sa, rời nhà xuất gia, sông không nhà. Bạch ngài, xin ngài Đại đức 
Mahakaccayana hãy cho con xuât gia. 

Khi áy, Đại đức Mahakaccayana đã cho nam cư sĩ Sona Kutikanna xuát gla. 

103. Vào lúc bây giờ, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam có ít Tỳ-khưu. Khi 
ау, Đại đức Маһакассауапа trải qua ba năm với nôi cực nhọc khó khăn đã triệu 
tập được hội chúng Tỳ-khưu gòm mười vị từ nơi này nơi khác, rồi đã cho Đại 
đức Sona tu lên bậc trên. 

104. Sau đó, khi đã sông qua mùa [an си] mưa, Đại đức Sona trong lúc 
thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tâm như vây đã sanh khởi: “Та đã 
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được nghe về đức Thé Tôn ấy là “vị như уйу và như уйу” nhưng ta chưa được 
nhìn thây tận mặt. Vậy ta nên đi để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác ấy nếu thây tế độ cho phép ta.” 


105. Sau đó, vào lúc chiều tối, Đại đức Sona đã xuất khỏi thiên tịnh rồi đi đến 
gặp Đại đức Маһакассауапа, sau khi dén đã đånh lễ Đại đức Маһакассауапа 
rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuông một bên, Đại đức Ѕора đã nói với 
Đại đức Маһакассауапа điêu này: 

— Thưa ngài, trường hợp con trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng có ý nghĩ 
suy tầm như уйу đã sanh khởi: “Ta đã được nghe về đức Thế Tôn ấy là vị như 
vây và như vây, nhưng ta chưa được nhìn thây tận mặt. Vậy ta nên д dé diện 
kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây, nếu ау tế độ cho phép 
ta.” Thưa ngài, con có thé đi dé diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác ау, néu thầy tế độ cho phép con? 

— Này Sona, tốt lắm, tốt lắm. Này Sona, ngươi hãy đi dé diện kiến đức Thé 
Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ду. Này Sona, ngươi sẽ thấy đức Thế Tôn 
ây dễ mến, đáng tin, có giác quan thanh tịnh, có tâm ý thanh tịnh, đã đạt đến 
mức tôt đỉnh trong sự thu thúc và tĩnh lặng, là dáng Voi Chúa đã được huấn 
luyện, đã được hộ trì, có giác quan đã được kiêm soát. 

106. Này Sona, nếu vậy thì ngươi hãy đê đầu dành lễ ở bàn chân của 
đức Thế Tôn với lời của ta răng: “Bạch Ngài, thây tế độ của con là Đại đức 
Mahãkaccäyana xin đê đâu dành lễ ở bàn chân của đức Thé Tôn.” Rồi ngươi 
hãy nói như vây: “Bạch Ngài, xứ Avanti và khu vực phía Nam có ít Tỳ-khưu. 
Con trải qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng 
Tỳ-khưu gồm mười vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. 
Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, đức Thế Tôn nên cho phép việc tu lên 
bậc trên băng nhóm [có nhân su] ít hơn. 

107. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, mặt дах såm màu hơn, 
răn chắc, bị giám đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía 
Nam, đức Thê Tôn nên cho phép [sử dụng] dép có nhiêu lớp. 

108. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam dân chúng xem trọng 
việc tắm và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, 
đức Thế Tôn nên cho phép việc tắm thường xuyên. 

109. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các loại da thú như là 
da cừu, da dë, da nai là các vật dùng dé trải lót. Bạch Ngài, cũng gióng như ở 
các xứ ở trung tâm, [các loại со] eragu, moragu, majjaru, Jantu [là các vật dùng 
dé trải lót], bạch Ngài, tương to như thế, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các 
loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng đề trải lót. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía Nam, đức Тһё Tôn nên cho phép các loại da thú như là 
da cừu, da đê, da nai là các vật dùng để trải lót. 
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110. Bạch Ngài, hiện пау dân chúng dâng у đến các vị Tỳ-khưu đã đi ra 
khỏi ranh giới [nói rằng]: ‘Chúng tôi dâng y này cho vị tên [như vây]. Các vị ду 
sau khi trở lại thông báo [cho các Ty-khuu] ràng: “Này các Đại đức, y đã được 
dâng cho các Đại đức bởi những người tên [nhu vây]. Các vị ду trong lúc ngàn 
ngại, không ưng thuận [nói ràng]: ‘Chó dé chúng tôi bị phạm tội N¡ssaggtya.' 
Có lẽ đức Thế Tôn nên chỉ dẫn cách thức về y.” 


111.— Bạch Ngài, xin vâng. 


Sau khi đáp lời Đại đức Маһакассауапа, Đại đức Sona đã tü chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ Đại đức Mahäkaccäyana, hướng vai phải nhiều quanh, rôi thu xêp 
chỗ trú ngụ, cầm y bát, ra đi về phía thành Sãvatthi. 


112. Theo tuần tự, vị ау. đã đi đến thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anathapindika, gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đánh lễ đức Thế Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Khi ấy, đức Thé Tôn đã bảo Đại đức Ananda răng: 


— Này Ananda, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị Tỳ-khưu vàng lai này. 

113. Khi ду, Đại đức Ananda [suy nghĩ răng]: “Liên quan đến vị nào mà 
đức Thế Tôn ra lệnh cho ta răng: “Này Ananda, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho vị 
Tỷ-khưu vãng lai này’? Có phải đức Thế Tôn muôn ngụ trong cùng một trú ха 
với vi Ty-khưu ау? Có phải đức Thế Tôn muốn ngụ trong cùng một trú xá với 
Đại đức Sona?” rôi đã sắp đặt chỗ trú ngụ cho Đại đức Sona trong trú xá đức 
Thế Tôn đang ngự. 

114. Sau đó, khi đã trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời, đức Thế Tôn đã đi 
vào trú xá. Đại đức Sona sau khi trải qua gần trọn đêm ở ngoài trời cũng đã đi 
vào trú ха. 

115. Sau đó, trong đêm vào lúc hùng sáng, đức Thế Tôn sau khi thức dậy 
đã yêu câu Đại đức Sona răng: 

- Này Tỳ-khưu, mong răng có bài pháp [nào đó] khởi đến cho ngươi để 
thuyết giảng. 

— Bạch Ngài, хіп vâng. 

Sau khi đáp lời đức Thế Tôn, Đại đức Sona đã thuyết lại đầy đủ toàn bộ 
phẩm Nhóm Tám một cách mạch lạc. 

116. Sau đó, vào lúc kết thúc việc thuyết lại một cách mạch lạc của Đại đức 
Sona, đức Thế Tôn đã khen ngợi răng: 

— Này Tỳ-khưu, tốt lắm, tốt lắm. Này Tỳ-khưu, phẩm Nhóm Tám đã được 
ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ. Ngươi có giọng nói êm dịu, 
rõ ràng, không có khó nghe, làm rõ được ý nghĩa. Này Tỳ-khưu, ngươi [xuất 
gia] được bao nhiêu năm? 

- Bạch đức Thế Tôn, con được một năm. 

— Này Tỳ-khưu, tại sao ngươi thực hiện [việc tu lên bậc trên] chậm trê 
như vậy? 
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— Bạch Ngài, từ lâu con đã thây được sự tai hại trong các dục, nhưng vì cuộc 
sóng tại gia có nhiều cản trở, có nhiều phận sự, có nhiêu việc cân phải làm. 

117. Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ây, đức Thé Tôn vào thời điểm ду đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Sau khi nhìn thấy sự tai hại ở thé gian, sau khi hiểu được pháp không đưa 
đến tái sanh, bậc Thánh không thích thú điều ác, vị trong sạch không thích thú 
điều ác.” 

118. Khi ấy, Đại đức Sona [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn hỌan һу với ta, lúc 
này chính là lúc của việc mà thầy tế độ ta đã căn dặn kỹ càng” nên đã từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở bàn chân của đức 
Thé Tôn rồi nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, thầy tế độ của con là Đại đức Mahakaccayana xin đê đầu đảnh 
lễ ở bàn chân của đức Thé Tôn và nói như уду: 


119. “Bạch Ngài, xứ Avanti và khu vực phía Nam có ít Tỳ-khưu. Con trải 
qua ba năm với nỗi cực nhọc khó khăn mới triệu tập được hội chúng Tỳ-khưu 
gòm mười vị từ nơi này nơi khác và đã thành tựu việc tu lên bậc trên. Có lẽ ở 
xứ Avanti và khu vực phía Nam, đức Thể Tôn nên cho phép việc tu lên bậc trên 
băng nhóm [có nhân sự] ít hơn. 

120. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, mặt đất såm màu hơn, 
răn chắc, bị giám đạp bởi móng chân bò. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía 
Nam, đức Thế Tôn nên cho phép [sử dụng] dép có nhiều lớp. 

121. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, dân chúng xem trọng 
việc tám và được sạch sẽ nhờ nước. Có lẽ ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, 
đức Thê Tôn nên cho phép việc tắm thường xuyên. 

122. Bạch Ngài, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các loại da thú như là 
da cừu, da dê, da nai là các vật dùng đề trải lót. Bạch Ngài, cũng giỗng như ở 
các xứ ở trung tâm, [сас loại со] eragu, moragu, тајјаги, jantu | là các vật dùng 
đề trải lót], bạch Ngài, tương tợ như thê, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các 
loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng dé trải lót. Có lẽ ở xứ 
Avanti và khu vực phía Nam, đức Thê Tôn nên cho phép các loại da thú như là 
da cừu, đa đê, da nai là các vật dùng dé trải lót. 

123. Bạch Ngài, hiện nay dân chúng dâng y đến các vị Tỳ-khưu đã đi ra 
khỏi ranh giới [nói răng]: ‘Chúng tôi dâng y này cho vi tên [như vây].` Các vị йу 
sau khi trở lại thông báo [cho các Ty-khưu] răng: “Này các Đại đức, у đã được 
dâng cho các Đại đức bởi những người tên [như уду].’ Các vị ду trong lúc ngần 
ngại không nhận [nói rằng]: ‘Chó dé chung tôi bị phạm tội Nissaggiya.` Có lẽ 
đức Thé Tôn nên chỉ dẫn cách thức về у.” 


| 124. Khi â Ây, đức Thé Tôn nhân lý do â ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại 
rôi bảo các Ty-khưu răng: 
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— Này các Tỳ-khưu, xứ Avanti và khu vực phía Nam có ít Tỳ-khưu. Này các 
Ty-khưu, trong tật cả các xứ thuộc vùng biên địa, Ta cho phép việc tu lên bậc 
trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về Luật. 

125. Trong trường hợp ây, các xứ này là thuộc vùng biên địa: О hướng 
Đông có thị trân tên là Kajangala, xa hơn chỗ đó là Mahasala, từ đó trở đi là các 
xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng Đông Nam, 
có con sông tên là Salalavati, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó 
trở lại là thuộc trung tâm. Ó hướng Nam, có thị trân tên là Setakanpika, từ đó 
trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ở hướng 
Tây, có làng Bà-la-môn tên là Thüna, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, 
từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Ó hướng Bắc, có ngọn núi tên là Usiraddhaja, 
từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại là thuộc trung tâm. Này 
các Tỳ-khưu, trong các xứ thuộc vùng biên địa như thế Ta cho phép việc tu lên 
bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về Luật. 

126. Này các Tỳ-khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, mặt đất sẫm màu 
hơn, rắn chăc, bị giám đạp bởi móng chân bò. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép 
[sử dụng] dép có nhiêu lớp trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. 

127. Này các Ty-khuu, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, dân chúng xem 
trọng việc tăm và được sạch sẽ nhờ nước. Này các Ty-khưu, Ta cho phép việc 
tám thường xuyên trong tât cả các xứ thuộc vùng biên địa. 

128. Này các Tỳ-khưu, ở xứ Avanti và khu vực phía Nam, các loại da 
thú như là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng để trải lót. Này các Ty-khuu, 
cüng gióng nhu ó các xứ ở trung tâm, [các loại cỏ | eragu, moragu, тајјаги, 
jantu [là các vật dùng để trải lót], này các Tỳ-khưu, tương to như thế, ở xứ 
Avanti và khu vực phía Nam, các loại da thú như là da cừu, da dê, da nai là 
các vật dùng dé trải lót. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các loại da thú như 
là da cừu, da dê, da nai là các vật dùng dé trải lót trong tât cả các xứ thuộc 
vùng biên địa. 

129. Này các Tỳ-khưu, trường hợp dân chúng dâng y đến các vị 17-khưu 
đã đi ra khỏi ranh giới [nói răng]: “Chúng tôi dâng y này cho vị tên [như vây].” 
Này các Ty-khưu, Ta cho phép ưng thuận, khi пао chưa đến tay thì chưa tính 
việc đếm [ngày đã cât giữ] ду. 


Dứt chương “Da thú” là thứ năm. 


kk * k k 


Trong chương này có sáu mươi ba sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Vua xứ Magadha và Sona Ko|Ivisa, tám mươi ngàn vị trưởng làng, [Đại 
дис] Sagata ở Gijjhakūta đã phô bày nhiêu pháp thượng nhân. 
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2. Việc xuất gia, [các bàn chân] đã bị rách do nỗ lực, cây đàn утра, [dép] 
một lớp, màu xanh, màu vàng, màu đỏ [máu], màu tím và luôn cả màu đen nữa. 

3. Màu đỏ tía, màu hông và đã сат đoán dây buộc, [dép | phủ gót chân, trùm 
gôi, trùm ông chân, lót bông gòn, giống cánh gà, gắn sừng cừu và đê. 

4. [Dép có găn] đuôi bọ cạp, lông công và đủ các loại, [dép] được viền băng 
đa sư tử, cọp và beo, hươu, rái cả và mèo, sóc, cú mèo. 

5. [Bản chân] bị rách, đôi dép, bị khối u, chưa được rửa, [đạp nhăm] gốc 
cây, [âm thanh] ôn ào, [dép làm băng lá] cây thốt nốt, cây tre và со, со tranh, 
со sậy và dừa nước. 

6. [Dép làm băng] lá cây kamala, sợi len, vàng, bạc, ngọc та-пі, ngọc bích, 
pha lê, đồng thau và thủy tinh, thiếc, chì và đồng đỏ. 

7. Bò cái, xe, vị bị bệnh, được kéo băng bò đực, ghế nệm, các chỗ năm, da 
thú lớn, với các da bò và kẻ ác. 

8. Của các cư sĩ, được buộc dây da, các vị đi vào, các vị bị bệnh, Đại đức 
Маһакассауапа, vị Sona, Nhóm Tám một cách mạch lạc. 

9. Việc tu lên bậc trên với năm vị, dép có nhiều lớp, việc tắm thường xuyên, 


đã cho phép thảm băng da, không tính việc đếm ngày. Vị Lãnh Đạo đã ban năm 
điều đặc ân này cho Trưởng lão Sona. 


--ооОоо-- 
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1. Lúc bầy 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu bị nhiễm cơn bệnh 
thuộc vê mùa thu, khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bi тоа ra. 
Vì thế, các vị trở nên ôm o, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nói 
đây gân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị Tỳ-khưu ấy óm о, căn cỗi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân, sau khi nhìn thấy đã bảo Đại đức 
Ananda răng: 

— Này Ananda, điều gi khiến các vị Tỳ-khưu trong lúc này lại бт о, căn cỗi, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nỗi dày gân vậy? 

2. — Bạch Ngài, trong lúc này, các vị Tỳ-khưu bị nhiễm cơn bệnh thuộc về 
mùa thu, khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị тоа ra. Vì thê, 
các vị trở nên ôm o, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nói đây gân. 


3. Sau đó, đức Thé Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh văng có ý nghĩ suy 
{йт như vậy đã sanh khởi: “Trong lúc này, các vị Tỳ-khưu bị nhiễm cơn bệnh 
thuộc về mùa thu, khiến cháo đã húp vào Ы ói ra, thức ăn đã ăn vào bị múa ra. 
Vì thé, các vị trở nên ốm о, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nỗi 
đây gân. Vậy Ta nên cho phép các у! Ty-khưu loại dược phâm рі mà chính loại 
dược phâm ây tuy được quy định là dược phẩm ở thê gian, lại có thé dùng theo 
mục đích của thức ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường?” 

4. Khi ду, đức Thế Tôn đã khởi ý điêu này: “Năm loại dược phẩm này như là 
bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật ong, đường mía là các loại dược phẩm tuy được quy 
định là được phẩm ở thé gian và được dùng theo mục đích của thức ăn, nhưng 
không được xem là loại thức ăn thông thường: có lẽ Ta nên cho phép các Ту- 
khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ dụng đúng thời?” 

5. Sau đó, vào lúc chiều tôi, đức Thé Tôn đã xuất khỏi thiên tịnh ròi nhân lý 
do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại гӧі bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, ở đây, trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh văng Ta có ý nghĩ 
suy tâm như vây đã sanh khởi: “Trong lúc này các vị Tỳ-khưu bị nhiễm cơn bệnh 
thuộc vê mùa thu, khiến cháo đã húp vào Ы ói ra, thức ăn đã ăn vào bị múa ra. Vì 
thế, các vị trở nên óm о, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nồi đầy 
gân. Vậy Та nên cho phép loại dược phẩm gi cho các Ty-khuu, mà chính loại 
dược phẩm ấy tuy được quy định là được phẩm ở thé gian, lại có thể dùng theo 
mục đích của thức ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường?” 
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6. Này các Tỳ-khưu, Ta đây đã khởi ý điều này: “Năm loại dược phẩm này 
như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía là các loại dược phẩm tuy 
được quy định là dược phẩm ở thê gian và được dùng theo mục đích của thức 
ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường; có lẽ Ta nên cho phép 
các Ty-khuu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ dụng 
đúng thời?” Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ lãnh năm loại dược phẩm ấy 
đúng thời và thọ dụng đúng thời.' 

7. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu nhận lãnh năm loại dược phâm ấy đúng 
thời và thọ dụng đúng thời. Các vị đã không ăn các loại thức ăn thô thông 
thường và [ăn] các loại [thức ăn] có dâu mỡ còn ít hơn nữa. Các у! ây không 
những đã bị nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu ây, lại thêm vào việc không 
chịu thu nạp thức ăn này nữa. Vì hai điều â Ấy, các vị càng trở nên ôm о, căn cài, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nỗi đây gân thêm hơn nữa. 


8. Đức Thế Tôn đã nhận thấy các vị Tỷ-khưu а ду càng trở nên óm о, căn cối, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân thêm hơn nữa, sau khi nhìn 
Һау đã bảo Đại đức Ananda rằng: 


– Này Ananda, trong lúc này, điều gi khién các vị Ty-khuu càng trở nên ôm 
о, căn côi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nói đầy gân thêm hơn nữa? 


9. — Bạch Ngài, lúc này các vị Tỳ-khưu nhận lãnh năm loại dược phâm ấy 
đúng thời và thọ dụng đúng thời. Các vị đã không ăn các loại thức ăn thô thông 
thường và [ăn] các loại [thức ăn] có dâu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị ây không 
những đã bị nhiễm cơn bệnh thuộc về mùa thu ây, lại thêm vào việc không 
chịu thu nạp thức ап này nữa. Vì hai điều â Ấy, các vị càng trở nên ôm o, căn cỗi, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nỗi đây gân thêm hơn nữa. 


10. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại 
гӧі bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ lãnh năm loại dược phẩm này và thọ 
dụng đúng thời luôn cả phi thời. 

11. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu câu về các dược phẩm 
là các loại mỡ [thú vật]. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ dụng chung với dâu ăn các dược 
phẩm là các loại mỡ [thú vật] như: Mỡ gâu, mỡ cá, mỡ cá sâu, mỡ heo rừng, 
mỡ lừa đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nâu đúng thời, đã được trộn 
chung đúng thời. Này các Tỳ-khưu, néu vật ду đã được thọ lãnh phi thời, đã 
được nâu phi thời, đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng [vật ây] phạm 
ba tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, nêu vật ау đã được thọ lãnh đúng thời, đã 
được nấu phi thời và đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng [vật ây] phạm 


! Trong trường hợp liên quan đến vật thực, đúng thời là trước ngọ, phi thời là sau ngọ cho đến rạng 
đông của ngày kê (ND). 
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hai tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, nếu vật ду đã được thọ lãnh đúng thời, 
đã được nâu đúng thời và đã được trộn chung phi thời, vị thọ dụng [vật ду] 
phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, néu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, 
đã được nâu đúng thời và đã được trộn chung đúng thời, vị thọ dụng [vật ấy] 
VÔ tĝi. 

12. Vào lúc bây о1о, các vị Ty-khuu bị bệnh có nhu cầu về các dược phâm 
là các rễ cây. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Та cho phép các dược phâm là các rễ cây như: Củ nghệ, 
củ gừng, тё cây vacam, rễ cây vaca trăng, rễ cây ngải cứu, rễ cây katukarohinn, 
rễ loại cây có mùi thơm usīra, rễ loại cỏ có mùi thơm bhaddamuttaka, hoặc 
có các dược phẩm là các rễ cây khác nữa [tuy] thuộc về vật thực cứng nhưng 
không được dùng theo mục đích của vật thực cứng và [tuy] thuộc vê vật thực 
mêm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mêm, sau khi thọ 
lãnh các loại ây, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. 
Vi thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội Dukkata. 

13. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
dang bột là các loại rễ cây. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] côi đá xay và côi đá xay loại nhỏ. 

14. Vào lúc bây giờ, các vị Tỷ-khưu bị bệnh có nhu câu về các dược phẩm 
là các loại nước sắc. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khuu, Та cho phép các dược phẩm là các loại nước sắc như: 
Nước sắc của cây nimba, nước sắc của cây kutaja, nước sắc của loại dưa đài 
patola, nước sắc của loại dây leo phaggava, nước sắc của cây nattamala, hoặc 
có các dược phâm là các loại nước sắc khác nữa [tuy] thuộc về vật thực cứng 
nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng và [tuy] thuộc vê vật 
thực mêm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mêm, sau khi 
thọ lãnh các loại ây, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên 
cớ. VỊ thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội Dukkata. 

15. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu câu về các dược phẩm 
là các loại lá cây. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các dược phẩm là các loại lá cây như: Lá 
cây nimba, lá cây kutaja, lá cây của loại dưa dài patola, lá cây húng quê, lá cây 
bông vải, hoặc có các dược phẩm là các loại lá cây khác nữa [tuy] thuộc về vật 
thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực cứng và [tuy] 
thuộc vé vật thực mêm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực 
mêm, sau khi thọ lãnh các loại ây được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng 
khi có duyên cớ. Vi thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội Dukkata. 

16. Vào lúc bây ø1Ờờ, các vị Ty-khuu bị bệnh có nhu câu về các được phẩm 
là các loại trái cây. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các dược phẩm là các loại trái cây như: 
Trải cây vi|anga, hạt tiêu dài, hạt tiêu đen, trái cây harTtaka, trái cây vibhTtaka, 
trái cây ãmalaka, trái cây gottha hoặc có các dược phẩm là các loại trái cây khác 
nữa [tuy] thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật 
thực cứng và [tuy] thuộc về vật thực mêm nhưng không được dùng theo mục 
đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ây được cất giữ đến trọn đời 
và được thọ dụng khi có duyên cớ. VỊ thọ dụng khi không có duyên cớ phạm 
tội Dukkata. 

17. Vào lúc bây 010, các vị Iy-khưu bị bệnh có nhu câu về các loại nhựa cây 
làm dược phẩm. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các loại nhựa cây làm được phẩm như: 
Himgu, nhựa cây himgu, mủ cây himgu, các loại sản phâm từ mủ cây là taka, 
takapattI, takapanni, nhựa thông, hoặc có các dược phẩm là các loại nhựa cây 
khác nữa [tuy] thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích 
của vật thực cứng và [tuy] thuộc về vật thực mêm nhưng không được dùng 
theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại â ây, được cất от đến 
trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. VỊ thọ dụng khi không có duyên cớ 
phạm tội Dukkata. 

18. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu câu về các dược phẩm 
là các loại muỗi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép các dược phẩm là các loại muối như: Мибї 
biên, muỗi đen, muôi ở đá, muôi nâu ăn, muôi mỏ, hoặc có các dược phâm là 
các loại muối khác nữa [tuy] thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng 
theo mục đích của vật thực cứng và [tuy | thuộc vê vật thực mêm nhưng không 
được dùng theo mục đích của vật thực mêm, sau khi thọ lãnh các loại ây, được 
cất giŭ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên có. VỊ thọ dụng khi không 
có duyên cớ phạm tội Dukkata. 

19. Vào lúc bây giờ, thây tê độ của Đại đức Ananda là Đại đức Belatthisisa 
có bệnh ghẻ sân sùi. Các y của vị ây bị dính vào thân vi chât máu mủ. Các vị 

Tỳ-khưu liên tục tâm ướt các y với nước rôi kéo ra. 


20. Đức Thê Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị Ty-khưu а ây liên tục tâm ƯỚt các у Với nước rôi kéo ra, sau khi nhìn ау đã 
đi đến gần các vị Tỳ-khưu ду, sau khi đến gần đã nói với các vị Tỳ-khưu à ây 
điêu này: 

— Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu này có bệnh рі vậy? 

— Bạch Ngài, Đại đức này có bệnh ghẻ sân sùi. Các y bị dính vào thân vì 
chất máu mủ, chúng con liên tục tám ướt các y với nước ròi kéo ra. 

21. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các dược phẩm là các loại bột tắm đến vị 
có ghé ngứa, hoặc có nhọt, hoặc có vết thương chảy mủ, hoặc có ghẻ sân sùi, 
hoặc cơ thể có mùi hôi; và phân bò, đất sét, chất màu đã được nâu đến vị không 
bị bệnh. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cối giã và chày. 

22. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu câu về các được phẩm 
là các loại bột tám đã được гау mịn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cái rây bột tăm. 

Có nhu câu về hạt rất mịn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cái rây bàng vải. 

23. Vào lúc bây gió, có vị Iy-khưu nọ bị bệnh liên quan đến phi nhân. Các 
vị thây dạy học và thây tế độ, trong khi chăm sóc у] ây đã không thê làm khỏi 
bệnh. VỊ ây sau khi đi đên lò mô heo đã ăn thịt sông và đã uống máu tươi. Bệnh 
liên quan đến phi nhân ây của vị ây đã giảm bớt. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thịt sống [và] máu tươi ở bệnh 
liên quan đến phi nhân. 

24. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh ở mắt. Các Tỳ-khưu đã 
khiêng vị ду và đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiêu tiện. 

25. Đức Thé Tôn trong khi đi dao quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thây các 
vị Ty-khuu а ây đang khiêng vị Tỳ-khưu ây đưa ra bên ngoài, cho việc đại tiện 
cũng như tiêu tiện, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần các vị Tỳ-khưu ấy, sau khi 
đến gân đã nói với các vị Tỳ-khưu ây điều này: 

— Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu này có bệnh рі vậy? 

— Bạch Ngài, Đại đức này có bệnh ở mắt. Chúng con khiêng vị này và đưa 
ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện. 

26. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại 
гӧі bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thuốc bôi: Thuốc bôi màu đen, 
thuốc bôi loại tinh chất, thuốc bôi vào tai, bột phân đỏ, muội đèn. 

Có nhu câu về bột mịn để làm thuốc bôi. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thể Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Та cho phép [sử dụng] gó đàn hương, gỗ có mùi hương 
(арага, рб trầm, gỗ cây tālīsa, loại cỏ có mùi thơm bhaddamuttaka. 


27. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu đề các loại thuốc bôi được nghiền nát 
ở trong các tô nhỏ và trong các chén. Chúng đã bị rác сб, bụi bặm rơi vào. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] hộp chứa thuốc bôi. 
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28. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các hộp chứa thuốc 
bôi đủ loại làm bàng vàng, làm băng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Giông như các kẻ tại gia hưởng dục vây.” Các vị đã trình sự việc ây 
lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng các hộp chứa thuốc bôi đủ loại; vị 
nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khuu, Ta cho phép [hộp chứa 
thuộc bôi] làm băng xương, làm băng ngà răng, làm băng sừng, làm băng д ông 
sậy, làm băng tre, làm băng gỗ, làm băng nhựa cây, làm băng trái cây, làm băng 
đồng, làm băng vỏ sò. 

29. Vào lúc bây 010, các hộp chứa thuốc bôi không được đậy lại. Chúng đã 
bị rác có, bụi Башт rơi vào. Các vị đã trình sự việc åy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nắp đậy. 

Nắp đậy bị rơi xuống. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép buộc [năp đậy] với sợi chi rôi buộc vào 
hộp chứa thuốc bôi. 

Hộp chứa thuốc bôi bị bung ra. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép khâu lại băng sợi chỉ. 

30. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu dùng ngón tay bôi thuốc. Các con mắt 
bị đau. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] que bôi thuốc. 

31. Vào lúc bây giờ, các Tỷ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các que bôi thuốc 
đủ loại làm băng vàng, làm băng bạc. Dân chúng phàn nản, phê phản, chê bai 
răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ду lên 
đức Thể Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng các que bôi thuốc đủ loại; vị nào 
sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỷ-khưu, Та cho phép làm băng xuong, 
làm băng ngà răng, làm băng sừng, ...(nt)... làm băng vỏ sò. 


32. Vào lúc bây ото, que bôi thuộc bị rơi trên mặt đất và trở nên sàn sùi. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

– Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] hộp đựng que bôi thuốc. 

33. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu mang theo hộp chứa thuộc bôi và que 
bôi thuôc băng tay. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] túi đựng các hộp chứa thuộc bôi. 

Dây mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dây mang vai là chỉ thắt lại. 

34. Vào lúc bây giờ, Đại đức Pilindivaccha bị nóng ở đầu. Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [bôi] dâu ở trên đầu. 

[VỊ ây] không thé chịu đựng nôi. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép [thực hiện] việc chữa tri ở mũi. 

Mũi bị chảy nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cái muỗng đặt ở mũi. 

35. Vào lúc bây 210, các Ty-khuu nhóm Lục Sư sử dụng сас muỗng đặt ở 
mũi đủ loại làm băng vàng, làm bằng bạc. Dân chứng phản nàn, phê phản, chê 


bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng các muỗng đặt ở mũi đủ loại; vị nào 
sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm băng xương, 
...(nt)... làm băng vỏ sò. 

[Hai lỗ] mũi đã không được nhỏ đồng đêu. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cái muỗng đặt ở mũi loại kép. 

[Vị ду] không thé chịu đựng nôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép hít khói. 

Các vị sau khi đốt cháy sợi bắc rôi hít khói vào. Có họng bị [lửa] đốt. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ống dẫn khói. 

36. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các ông dẫn khói 
đủ loại làm băng vàng, làm băng bạc. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Giông như các kẻ tại gia hưởng dục уду.” Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng các ông dẫn khói đủ loại; vị nào sử 
dụng thi phạm tội Dukka/a. Này các Ty-khưu, Та cho phép làm băng xương, 
...(nf)... làm băng vỏ sò. 

37. Vào lúc bây giờ, các ống dẫn khói không có nắp đậy, các sinh vật nhỏ 
đi vào. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nắp đậy. 

38. Vào lúc bây giờ, các vị Ty-khưu mang theo các бпр dẫn khói bàng tay. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] túi đựng các ông dẫn khói. 

Chúng bi cọ xát với nhau. Các vi đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] túi đôi. 

Dây mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dây mang vai là chỉ thắt lại. 
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39. Vào lúc bây giờ, Đại đức асаа bi bệnh gió. Các thây thuốc đã 
nói như уйу: “Dầu cân được nấu.” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc nâu dâu. 

Rượu mạnh cần được thêm vào trong dầu nâu Ây. Các vị đã trình sự việc ây 
lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thêm rượu mạnh vào trong dâu nấu. 

40. Vào lúc bây 910, các Ty-khuu nhóm Lục Sư nâu các loại dầu đã được 


thêm vào quá nhiều rượu mạnh. Các vị uống các thứ ấy và bị say. Các vị đã 
trình sự việc йу lên đức Thé Tôn. 


— Này các Ty-khưu, không nên uống dầu đã được thêm удо quá nhiều rượu 
mạnh; vị nào uông thì nên được hành xử theo pháp.ˆ Này các Tỳ-khưu, trong 
loại dầu nâu nào [đã được thêm vào rượu mạnh] mà màu sắc, mùi và vị của 
rượu mạnh không nhận ra được, Ta cho phép uông dâu được thêm vào rượu 
mạnh loại như thế. 

41. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu có nhiêu dâu паи đã được thêm vào quá 
nhiều rượu mạnh. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Nên thực hành 
như thê nào với các thứ dầu đã được thêm vào quá nhiều rượu mạnh?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xác định làm thuốc thoa. 

42. Vào lúc bây 010, Đại đức Pilindivaccha có nhiêu dầu đã được nâu. Đồ 
chứa dâu không có. Сас vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ba loại bình chứa: Bình chứa băng đông, 
bình chứa bằng gỗ, bình chứa làm băng trái cây. 

43. Vào lúc bây giờ, Đại đức Pilindivaccha bị phong thấp. Các vị đã trình 
sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc điều trị băng hơi nóng. 

[Vị ấy] không thê chịu đựng nỗi. ...(nt)... “Này các Ty-khưu, Ta cho phép 
[sử dụng] hơi nóng của nhiêu loại lá cây.” [Vị ây] không thé chịu đựng nôi. 
(nt)... “Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nhiêu hơi nóng.” [Vị ấy] 
không thể chịu đựng nôi. ...(nf)... “Này các Ty-khuu, Ta cho phép [sử dung] 
nước nâu của nhiễu loại lá cây [гас lên thân].” [Vị ây] không thể chịu đựng nôi. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] bé nước lớn [để ngâm mình]. 

44. Vào lúc bây giờ, Đại đức Pilindivaccha bị thấp khớp. Các vị đã trình sự 
việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép trích máu. 


2 Liên quan đến tội Pacittiya 51 (ND). 
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[Vị ấy] không thê chịu đựng nỗi. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trích máu ròi lấy ra băng ống sừng. 

45. Vào lúc bây 910, các bàn chân của Đại đức Pilindivaccha bị nứt пе. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thuốc bôi bàn chân. 

[Vị ấy] không thê chịu đựng nỗi. ...(n0. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép áp dụng phương pháp phòng ngừa. 

46. Vào lúc bây 010, có vi Ty-khưu nọ bị mut nhọt. Các vị đã trình sự việc 
ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc mó xẻ. 

Có nhu câu về nước làm đông máu. ...(nÐ... “Này сас Ty-khưu, Ta cho phép 
[sử dụng] nước làm đông máu.” Có nhu câu về thuốc cao làm từ mè. .. (nt)... 
“Này các Ty-khuu, Ta cho phép [sử dụng] thuốc cao làm từ mè.” Có nhụ câu 
về vải cầm máu. ...(nÐ... “Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] vải сат 
máu.” Có nhu сам về vải băng vết thương. ...(nf)... “Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép [sử dụng] vải băng, vết thương.” Vết thương gây ngứa. ...(nf)... “Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép rắc lên với bột mù-tạt.” Vết thương bị làm mủ. ...(nt)... 
“Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện việc xông khói.” Thịt ở vết thương 
bị lôi lên [nhu cây gai]. ...(nÐ... “Này các Ty-khưu, Ta cho phép căt bằng mảnh 
sứ tâm muối.” Vết thương không liền lại. ...(п0)... “Này các Ty-khưu, Ta cho 
phép [sử dụng] dầu xúc vết thương.” Dầu bị chảy. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] băng vải và tất cả các cách chữa 
trị vết thương. 

47. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị rắn cắn. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bô thí bón loại vật do có tính quan trọng 
là phân, nước tiểu, tro và đất sét. 

Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “[Bốn vật này] là không [cần 
phải] được thọ lãnh hay cân phải được thọ lãnh?” Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ lãnh néu có người làm thành được phép, 
nêu không có người làm thành được phép thì tự mình thu nhặt và thọ dụng. 

48. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị uông nhăm thuốc độc. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc [vị ây] uông phân. 

Khiâ Ấy, các vị T-khưu khởi у у điều này: “[Phân] là không [cần phải] được thọ 
lãnh hay cân phải được thọ lãnh?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị ấy thọ lãnh trong khi làm ra vật ду 
[trong khi đại tiện], khi việc thọ lãnh ây đã được thực hiện, không cân phải bảo 
thọ lãnh lại lần nữa. 

49. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh yêm bùa [bệnh gây ra bởi do 
người vợ]. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc [vị ấy] uóng nước bùn lây từ đất dính 
ở lưỡi cày vừa mới cày đất lên. 

50. Vào lúc Бау 010, có vi Ty-khưu nọ bị bệnh trĩ. Các vị đã trình sự việc 
ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc [vị ду] uỗng nước tro của cơm khô. 

51. Vào lúc bây 010, có vị Ty-khuu nọ bị bệnh vàng da. Các vi đã trình sự 
việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép buộc [vị ây] uống [hợp chất] nước tiểu và 
trái harItaka. 

52. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh ngoài da. Các vị đã trình sự 
việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng | mỡ có mùi thơm. 

53. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có cơ thé bị tiết ra dịch chất do. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thể Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc [vị ấy] uống thuốc xô. 

Có nhu câu về nước cháo trăng. ...(nt)... “Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép 
[sử dụng] nước cháo trăng.” Có nhu câu vë nước đậu mugga chưa lược bỏ xác. 
..(nf)... “Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dung] nước đậu mugga chưa lược 
bỏ xác.” Có nhu câu về nước đậu mugga đã lược bỏ xác. ...(nt)... “Này các Ty- 
khưu, Ta cho phép [sử dụng] nước đậu mugga đã lược bỏ xác.” Có nhu cầu về 
nước luộc thịt. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nước luộc thịt. 

54. Vào lúc bây giờ, Đại đức Pilindivaccha có ý muôn làm chỗ trú ngụ 
nên cho người dọn sạch sẽ hang núi ở thành Вајараһа. Khi ду, đức Vua Seniya 
Bimbisära xứ Magadha đã d! đến ойр Đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã 
dành lễ Đại đức Pilindivaccha rôi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuỗng một 
bên, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với Đại đức Pilindivaccha 
điêu này: 

— Thưa ngài, ngài Trưởng lão cho làm cái gì vậy? 

— Тац Đại vương, tôi có ý muôn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch 
sẽ hang núi. 

— Thưa ngài, ngài có nhu câu về người giúp việc tu viện không? 


VI. CHƯƠNG DƯỢC РНАМ # 273 


— Tàu Đại vương, người giúp việc tu viện chưa được cho phép bởi đức 
Thế Tôn. 


— Thưa ngài, chính vì việc đó, ngài hãy hỏi đức Thế Tôn rôi báo cho trẫm biết. 
— Tàu Đại vương, xin vâng. 
Đại đức Pilindivaccha đã đáp lời đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. 


5S. Khi ау, Đại đức Pilindivaccha đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và 
tạo niềm phán khởi cho đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha băng bài pháp 
thoại. Sau đó, khi đã được Đại đức Pilindivaccha chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên 
khích và tạo niềm phân khởi băng bài pháp thoại, đức Vua Seniya Вітбіѕага 
xứ Magadha đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Đại đức Pilindivaccha, hướng vai 
phải nhiễu quanh rôi ra đi. 

56. Sau đó, Đại đức Pilindivaccha đã phái sứ giả đi đến gặp đức Thế Tôn 
[thưa răng]: 

— Bạch Ngài, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha có ý muôn ban cho 
người giúp việc tu viện. Bạch Ngài, vậy nên thực hành như thê nào? 

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại ròi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép người giúp việc tu viện. 

57. Đến lần thứ nhì, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã đi đến gặp 
Đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã dành lễ Đại đức Pilindivaccha rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức Vua Seniya Bimbisära xứ 
Magadha đã nói với Đại đức Pilindivaccha điều này: 


— Thưa ngài, người giúp việc tu viện có được đức Thé Tôn cho phép không? 

— Tâu Đại vương, đã được TÔI. 

- Thưa ngài, như vậy thì trẫm sẽ ban cho ngài người giúp việc tu viện. 

58. Sau đó, khi đã hứa với Đại đức Pilindivaccha về người giúp việc tu viện, 
đức Vua Seniya Bimbisara xú Magadha đã không ghi nhớ. Một thời gian sau, khi 
đã phục hôi lại ký ức, đức vua đã bảo viên quan đại thân nọ là vị tông quản răng: 

— Này khanh, người giúp việc tu viện đã được trám hứa với ngài Đại đức, 
người giúp việc tu viện ау đã được ban cho chưa? 

— Тап Bë hạ, người giúp việc tu viện chưa được ban đến ngài Đại đức. 

— Này khanh, tính đến nay là đã bao lâu ròi? 

Khi ấy, viên quan đại thần ây sau khi tính đếm só lượng đêm rồi đã tâu với 
đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha điêu này: 

— Tâu Bệ hạ, năm trăm đêm. 

— Này khanh, như vậy thì hãy ban cho ngài Đại đức năm {тат người giúp 
VIỆC tu viên. 

— Таи Bë hạ, xin vâng. 
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Rồi vị quan đại thân ây đã vâng lệnh đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
và dáng đến Đại đức Pilindivaccha năm trăm người giúp việc tu viện. Một ngôi 
làng riêng biệt đã được thiết lập. Họ đã 801 ngôi làng ây là “ngôi làng của những 
người giúp việc tu viện.” Họ cũng đã gọi ngôi làng ây là “ngôi làng Pilindi.” 

59. Vào lúc bây giờ, Đại đức Pilindivaccha là vị thường hay tới lui trong 
ngôi làng â ду. Khi ấy vào Бибі sáng, Đại đức Piindivaccha đã mặc у, cầm у bát, 
rôi đi vào ngôi làng Pilindi dé khât thực. 


60. Vào lúc bây 010, trong ngôi làng ау có lễ hội. Những đứa trẻ nhỏ được 
trang điểm, đeo vòng hoa và chơi đùa. Khi ấy, trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilindi, Đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của người 
giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã ngôi xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. 


61. Vào lúc bây giờ, đứa bé gái con của người đàn bà giúp việc tu viện ây 
nhìn thấy những đứa trẻ con khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên đã òa khóc: 


— Cho con vòng hoa, cho con đồ trang sức. 


Khi ây, Đại đức Pilindivaccha đã nói với người đàn bà giúp việc tu viện ấy 
điều này: 


— VÌ sao đứa bé gái này khóc vậy? 
— Thưa ngài, đứa bé gái này nhìn thấy những đứa trẻ con khác được trang 


điểm, đeo vòng hoa, nên oà khóc: “Cho соп vòng hoa, cho con đô trang sức.” 
Chúng tôi lâm cảnh khó khăn, lẫy đâu ra vòng hoa, lấy dâu ra đồ trang sức? 


62. Khi ду, Đại đức Pilindivaccha đã nhặt lây một nắm cỏ nọ rồi nói với 
người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: 

- Vậy hãy đội năm cỏ này lên đầu đứa bé gái kia đi. 

Khi ấy, người đàn bà giúp việc tu viện ây đã cầm lây. năm cỏ ây rôi đội 
lên đầu đứa bé gái ду. Vòng cỏ ду đã trở thành vòng hoa băng vàng ròng, đẹp 
đẽ, xinh xắn, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của đức vua cũng không có 
được vòng hoa băng vàng ròng như thê ây. Dân chúng đã trình báo lên đức Vua 
Seniya Bimbisara xứ Magadha răng: 

— lâu Bë hạ, trong nhà của người giúp việc tu viện kia có vòng hoa băng 
vàng ròng đẹp dë, xinh xắn, . duyên dáng; ngay cả trong nội cung của Bệ hạ cũng 
không có được vòng hoa băng vàng rong nhu thé áy. Đối với kẻ lâm cảnh khó 
khăn ây thì lây đâu ra? Chặc chăn là có được do trộm cắp. 

Khi ây, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã cho lệnh bắt giữ gia đình 
người giúp việc tu viện ây. 

63. Đến lân thứ nhì, vào buổi sáng Đại đức Pilindivaccha đã mặc y, сат y 
bát, rôi đi vào ngôi làng Pilindi dé khất thực. Trong khi đi khất thực tuần tự từng 
nhà ở ngôi làng Pilindi, Đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của người giúp 
việc tu viện nọ, sau khi đến đã hỏi những người hàng xóm rằng: 


— Gia đình người giúp việc tu viện này đã đi đâu? 
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— Thưa ngài, bọn họ đã bị đức vua ra lệnh bắt giữ vì nguyên nhân vòng hoa 
băng vàng ròng ду. 

64. Sau đó, Đại đức Pilindivaccha đã đi đến ngự viện của đức Vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã ngôi xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt 
sẵn. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã đi đến gặp Đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã dành lễ Đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đức vua đã ngồi xuống một bên, Đại đức Pilindivaccha đã nói với đức 
Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha điều này: 

— Таи Đại vương, vì sao gia đình người giúp việc tu viện lại bị ra lệnh bắt giữ? 

— Thưa ngài, trong nhà của người giúp việc tu viện ây có vòng hoa băng 
vàng ròng đẹp dë, xinh xắn, duyên dáng: ngay cả trong nội cung của trầm cũng 
không có được vòng hoa băng vàng ròng như thê ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó 
khăn ây thì lây đâu ra? Chắc chắn là có được do trộm сар. 


65. Khi ấy, Đại đức Pilindivaccha đã chú nguyện ràng: “Cung điện của đức 
Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha là vàng ròng”; cung điện ау đã trở thành 
hoàn toàn làm băng vàng ròng. 

— Tâu Đại vương, do đâu Bệ hạ lại có nhiều vàng ròng đến thê này? 

- Thưa ngài, trẫm đã hiểu rồi. Việc này là năng lực thân thông của ngài 
Đại đức. 

Rôi [đức vua] đã ra lệnh thả gia đình người giúp việc tu viện ду. Dân chúng 
[đồn răng]: “Nghe nói ngài Đại đức Pilindivaccha đã phô bày điều kỳ diệu của 
thân thông là pháp thượng nhân trước triều thân có cả đức vua nữa!” nên đã 
hoan һу, có niêm tin cao độ, rôi đã đem đến dâng Đại đức Pilindivaccha năm 
loại dược phẩm như là “bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía.” 

66. Và theo lẽ tự nhiên, Đại đức Pilindivaccha trở thành người thọ lãnh năm 
loại dược phẩm. Đại đức phân phát cho hội chúng vật đã được thọ lãnh. Và hội 
chúng của vi ây trở nên dư аа. Họ chứa đây vật đã được thọ lãnh vào các hũ và 
các chum rồi cất đi. Họ chứa đây các túi lọc nước và các túi xách rôi treo lên ở 
các cửa số. Các dược phẩm ây đã bị rỉ xuông chảy ra và vẫn còn y nguyên. Các 
trú xá đã có các con chuột xuất hiện rải rác rôi tràn ngập. Dân chúng trong khi 
đi đạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, chê bat răng: “Các 
Sa-môn Thích tử này là những người tich trữ dó đạc trong nhà giỗng như là đức 
Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha уду.” 


67. Các Ty-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Vi sao các Ty-khưu lại chấp nhận sự thặng dư như thé này?” Sau đó, các vị 
Tỳy-khưu а ây đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


—_— Này các Iy-khưu, nghe nói các Iy-khưu chấp nhận sự thặng dư như thé 
ау, có đúng không vậy? 
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— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(п0). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, các loại duoc phẩm thích hợp cho các Tỳ-khưu bị bệnh 
như là bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật ong, đường mía, sau khi thọ lãnh chúng nên 
thọ dụng trong thời hạn tích trữ tôi đa là bảy ngày; nêu vượt quá thời hạn ây thì 
nên được hành xử theo pháp.” 


Tụng phẩm về “Dược phẩm đã được cho phép” là phần thứ nhất. 


* * * * * 


1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sãvatthi theo như ý thích, đức Thé Tôn đã ra 
đi, du hành về phía thành Rãjagaha. 

2. Trên đường đi, Đại đức Kaikhãrevata* đã nhìn ду lò nâu đường và đã 
bước xuống. Sau khi nhìn thấy [những người thợ] bỏ bột mì và tro vào trong 
mật đường, vị ấy [nghĩ răng]: “Mật đường trộn với vật thực là không được 
phép, [vì thế] đường không được thọ dụng lúc phi thời” › trong lúc ngân ngại 
nên cùng với tập thê không thọ dụng đường. Thậm chỉ nhiều vị nghĩ răng nên 
nghe theo vị ấy rôi cũng không thọ dụng đường. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, vì mục đích gì mà họ bỏ bột mì và tro vào trong mật 
đường vậy? 

- Bạch Thé Tôn, vì mục đích kết tinh. 

— Này các Ty-khưu, nếu vì mục đích kết tinh mà họ bỏ bột mì và tro vào 
trong mật đường, [hỗn hợp] ấy kết thành khôi vẫn gọi là “đường” vậy. Này các 
Ty-khưu, Ta cho phép thọ dụng đường một cách thoải mái. 

3. Trên đường đi, Đại đức Kankhärevata đã nhìn ау cây đậu mugga’ sinh 
trưởng ở bãi phân. Sau khi nhìn thấy, vị ây [nghĩ răng]: “Các hạt đậu mugga 
là không được phép, dâu cho đã được nâu chín, các hạt đậu mugga vẫn sinh 
trưởng” trong lúc ngân ngại nên cùng với tập thê không thọ dụng đậu mugga. 
Thậm chí nhiều vị nghĩ răng nên nghe theo vi ду rôi cũng không thọ dụng đậu 
mugga. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, dầu cho đã được nâu chín, đậu mugga vẫn sinh trưởng. 
Này các Ty-khưu, Ta cho phép thọ dụng đậu mugga một cách thoải mái. 


3 Liên quan đến tội Nissaggiya Pacittiya 23 (ND). 

* Kankhãarevata. “Кайла” có nghĩa là sự hoài nghi, sự nghi ngờ, sự không chắc chăn. Dựa vào nội 
dụng, có thể suy luận răng đây là biệt hiệu của vị Tỳ-khưu tên Revata; như thế, tên vị ấy có thé dịch là 
“Revata đa nghi” (ND). 

° Đậu тирга: Không rõ loại đậu này là loại đậu gì? Ngài Buddhaghosa giải thích: “Chính vì đã được 
nâu chín nên chúng vân được phép” (ИпА. V. 1092). Chúng tôi không nghĩ ra được loại hạt gì đã được 
nâu chín, đã được ăn vào, và trải qua quá trình tiêu hóa rôi được thải га theo đường phần mà vân có thê 
nảy mâm và mọc thành cây. 
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4. Vào lúc bây 010, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh đau bụng bão. VỊ ây đã húp 
cháo chua có muôi. Bệnh đau bụng bão â ây của vị ду đã được thuyên giảm. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


— Này các Ty-khuu, Ta cho phép tho dung cháo chua có muói dói VỚI VỊ bl 
bệnh, đối với vị không bệnh thì đã được pha trộn với nước như là thức uống. 


5. Sau đó, trong khi tuân tự du hành, đức Thé Tôn đã ngự đến thành Rãjagaha. 
Tại nơi đó ở Rajagaha, đức Thé Tôn ngự tại Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con 
sóc. Vào lúc bây giờ, đức Thế Tôn bị bệnh đau bụng bão. 


6. Khi ду, Đại đức Ananda [nghĩ răng]: “Trước đây, bệnh đau bụng bão của 
đức Thế Tôn được dịu đi nhờ cháo gòm có ba thứ” nên đã đích thân đi хш mè, 
gạo lức và đậu mugga rôi tích trữ ở bên trong [khuôn viên |, đích thân nâu ở bên 
trong và đã đem đến dâng lên đức Thế Tôn: “Xin Thế Tôn hãy húp cháo gồm 
có ba thứ.” 

7. Các đẳng Như Lai dâu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan đến 
lợi ích các đâng Như lai mới hỏi và không [hỏi việc] không có liên quan đến 
lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các dáng Như Lai có cách đê cắt đứt 
vân đề. Chư Phật Thé Tôn hỏi các vị Tỳ-khưu vì hai lý do: “Hoặc là chúng ta sẽ 
thuyết pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 

8. Khi ây, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ananda rằng: 

— Này Ananda, cháo này từ đâu vậy? 

9, Khi ду, Đại đức Апапда đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. Đức Phật 
Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

— Thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm. Này Ananda, vì sao ngươi lại nghĩ đến việc đa đoan 
như thê này? Này Ananda, vật đã được tích trữ ở bên trong [khuôn viên] là 
không được phép, vật đã được nâu ở bên trong là không được phép, vật đã được 
tự mình nâu là không được phép. Này Ananda, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(n†). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ dụng [vật] đã được tích trữ ở bên trong, 
đã được nâu ở bên trong, đã được tự mình nâu; vị nào thọ dụng thì phạm tội 
Dukkata. 

Này các Ty-khuu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được 
nâu ở bên trong, đã được tự mình nâu thì phạm ba tội Dukkafa. Này các Ty- 
khưu, nêu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nâu ở bên trong, 
đã được những người khác nâu thì phạm hai tội Dukkafa. Này các Tỳ-khưu, 
nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nâu ở bên ngoài [khuôn 
viên], đã được tự mình nâu thì phạm hai tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, nếu 
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thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên ngoài, đã được nâu ở bên trong, đã được 
tự mình nấu thì phạm hai tội Dukkata. Này các Ty-khưu, nếu thọ dụng vật đã 
được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên ngoài, đã được những người khác 
nâu thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, néu thọ dụng vật đã được tích trữ 
ở bên ngoài, đã được nấu ở bên trong, đã được những người khác nấu thì phạm 
tội Dukkata. Này các Ty-khưu, nêu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên ngoài, 
đã được nâu ở bên ngoài, đã được tự mình nâu thì phạm tội Dukkata. Này các 
Tỷ-khưu, néu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên ngoài, đã được nâu ở bên 
ngoài, đã được những người khác nấu thì vô tội. 


10. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu [nghi ráng]: “Việc tự mình nâu đã được 
đức Thế Tôn сат đoán” nên đã ngân ngại trong việc nâu lại lần nữa [hâm nóng 
thức ăn]. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nâu [lại] vật thực đã được nâu. 

11. Vào lúc bây giờ, thành Rajagaha bị khó khăn về vật thực. Dân chúng 
đã đem đến tu viện muôi, dâu ăn, gạo lức và vật thực cứng. Các vị Ty-khuu đã 
tích trữ các thức ấy ở bên ngoài. Các con thú hoang ăn mát đi, những kẻ trộm 
lây đi, những người chuyên ăn vật thực thừa mang đi. Các vị đã trình sự việc 
ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép tích trữ ở bên trong. 

Sau khi tích trữ ở bên trong, các vị cho nâu ở bên ngoài. Những người 
chuyên ăn vật thực thừa vây quanh. Các vị Ty-khưu thọ dụng không được ап 
toàn. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nâu ở bên trong. 

Trong thời gian khó khăn về vật thực, người làm thành được phép [các món 
vật thực] đã mang đi các phân nhiêu hơn và dâng cho các vị Tỳ-khưu phân ít 
hơn. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tự mình nâu. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép [vật] đã được tích trữ ở bên trong, đã được nâu ở bên trong, đã được tự 
mình nấu. 

12. Vào lúc bây giờ, nhiêu vị Tỳ-khưu đã trải qua mùa [an cư] mưa ở xứ 
Kasi đang đi đến Rãjagaha dé diện kiên đức Thế Tôn. Trên đường đi, các vị đã 
không được dày đủ theo như nhu câu về vật thực dâu là tầm thường hay hảo 
hạng. Và đã có nhiêu vật ăn được là trái cây nhưng lại không có người làm [cho 
trái cây ây] thành được phép. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây với vóc dáng mệt mỏi 
đã đi đến Rājagaha, Ve|uvana, nơi nuôi dưỡng сас con sóc, gặp đức Thê Tôn, 
sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên. 

13. Điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật Thế Tôn là niềm nở 
đôi với các Tỳ-khưu đi đên. Khi ау, đức Тһе Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy 
điêu này: 
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— Này các T-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các Tỳ- 
khưu, các ngươi từ đâu đến vậy? 

- Bạch Thế Tôn. sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Bạch 
Ngài, trường hợp chúng con khi đã trải qua mùa [an cư | mưa ở xứ Kasi và đang 
đi đến Rãjagaha dé diện kiến đức Thé Tôn. Trên đường đi, chúng con đã không 
đạt được sự đây đủ theo như nhu cầu về vật thực dầu là tâm thường hay hảo 
hạng, và có nhiêu vật ăn được là trái cây nhưng lại không có người làm thành 
được phép; vì thê, chúng con đã đi đường ха дёп với vóc dáng mệt mỏi. 

14. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại 
ròi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ở nơi nào thấy trái cây có thê ăn được và 
không có người làm thành được phép thì tự mình nhặt 18у, mang ởi, đến khi 
gặp được người làm thành được phép thì đặt [trái cây] trên mặt đất, bảo [người 
ây] trao lại, rôi thọ dụng. Này các T-khưu, Ta cho phép thọ lãnh [trái cây] đã 
được nhặt lên. 


15. Vào lúc bây giờ, có người Bà-la-môn nọ thâu hoạch mè mới và mật 
đường mới. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên 
dâng mè mới và mật đường mới đến hội chúng có đức Phật đứng đầu?” Sau 
đó, người Bà-la-môn ду đã đi đến вар đức Thé Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đối lời xã giao thân thiện гӧі đã đứng một 
bên. Khi đã đứng một bên, người Bà-la-môn ây đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: “Bạch Ngài, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày 
mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời băng thái độ im 
lặng. Khi ду, người Bà-la-môn ây hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên 
đã ra di. 


16. Sau đó, khi trải qua đêm ây, người Bà-la-môn â ây đã cho chuân bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm rôi cho người thông báo thời giờ đến 
đức Thé Tôn: “Bạch Ngài Gotama, đã đến gið, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi 
ây, vào Бибі sảng, đức Thé Tôn đã тас y, сат y bát, rôi đi đến tư gia của người 
Bà-la-môn ây, sau khi đến đã ngôi xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn cùng với 
hội chúng Ty-khưu. 

17. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã tự tay làm hài lòng và toai ý hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đến 
khi đức Thé Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời bình bát, người Bà-la-môn 
ây đã ngồi xuóng một bên. Khi người ấy đã ngôi xuống một bên, đức Thế Tôn 
đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phân khởi cho người Bà-la-môn 
ây băng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 

18. Sau đó, khi đức Thê Tôn ra đi không lâu, người Bà-la-môn ấy đã khởi 
ý điêu này: “Hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đâu đã được ta thỉnh mời vì 
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mục đích của những thứ này: “Ta sẽ dâng mè mới уа mật đường mới", nhưng 
ta đã quên dâng chúng ròi. Hay là ta sẽ cho người mang mè mới và mật đường 
mới băng các vại và các hũ đên tu viện vậy?” 

19. Sau đó, người Bà-la-môn ду đã cho người mang mè mới và mật đường 
mới băng các vại và các hũ đến tu viện rồi đã đi đến ойр đức Thể Tôn, sau khi 
đến đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, người Bà-la-môn åy đã nói với đức 
Thé Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài Gotama, hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu đã được tôi 
thỉnh mời vì mục đích của những thứ này: “Ta sẽ dâng mè mới và mật đường 
mới”, nhưng tôi đã quên dâng chúng. Bạch Ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh mè 
mới và mật đường mới của tôi. 

— Này Bà-la-môn, như vậy thì ngươi hãy dâng đến các vị Tỳ-khưu đi. 

20. Vào lúc bây giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các vị Ty-khưu nhận 
lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ ròi từ chối. Và toàn bộ hội 
chúng đã được thỉnh cầu. Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh. 

— Này сас Tỳ-khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các Ty-khưu, Ta cho 
phép vị đã ăn xong, khi được yêu câu thì được thọ dụng vật không phải còn thừa 
và đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong. 

21. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của Tỳ-khưu Upananda, con trai dòng 
Sakya đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhăm dâng đến hội chúng [dặn dò] 
răng: “Nên trình cho ngài Đại đức Upananda thấy rôi mới dâng đến hội chúng.” 

22. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã đi vào làng 
đề khât thực. 

23. Khi ду, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị Tỳ-khưu rằng: 

— Thưa các ngài, ngài Đại đức Upananda ở đâu vậy? 

— Này các đạo hữu, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya này đã đi vào 
làng dé khát thực. 

— Thưa các ngài, vật thực loại cứng này nên được trình cho ngài Đại đức 
Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng. 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, như vậy thì sau khi thọ lãnh, các ngươi hãy để riêng ra 
đến khi Орапапда trở vé. 

24. Khi ду, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya sau khi đi giao thiệp với 
các gia đình trước bữa ăn ròi về lại trong ngày. 

25. Vào lúc bây giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các vị Tỳ-khưu 
nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ ròi từ chối. Và 
toàn bộ hội chúng đã được thỉnh câu. Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngàn ngại 
không thọ lãnh. 
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— Này các Tỳ-khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các Ty-khuu, Ta 
cho phép vi đã ăn xong và đã ngăn [vật thực] được thọ dụng vật không phải còn 
thừa đã được thọ lãnh trước bữa ăn. 

26. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi đó, ở Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, 
tu viện của ông Anathapindika. 

27. Vào lúc bây 010, Đại đức Sãriputta bị bệnh sốt toàn thân. 

28. Khi ấy, Đại đức Mahãmoggallana đã đi đến gặp Đại đức Sãriputta, sau 
khi đến đã nói với Đại đức Sãriputta điều này: 

— Này Đại đức SãrIputta, trước đây bệnh sốt toàn thân của Đại đức được địu 
đi nhờ vào thứ gì? 

— Này Đại đức, tôi nhờ vào các củ sen và các cọng sen. 

29. Sau đó, giông như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay 
đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra; tương tợ như thế, 
Đại đức Mahāmoggallāna đã biến mất tại Jetavana ròi hiện ra ở bờ hồ sen 
Mandākinī. 

30. Có con long tượng nọ đã nhìn thây Đại đức Mahāmoggallāna từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với Đại đức Маһаторраапа điều này: 

- Thưa ngài, xin ngài Đại đức Mahãmoggalläna hãy đến. Thưa ngài, xin 
hoan nghênh ngài Đại đức Mahamogøgallana. Thưa ngài, ngài Đại đức có nhu 
câu gì? Tôi sẽ dâng vật gì? 

— Này đạo hữu, ta có nhu câu về các củ sen và các cong sen. 

31. Khi ду, con long tượng ду đã ra lệnh cho con long tượng khác răng: 
“Này bạn, như vậy bạn hãy dâng đến ngài Đại đức các củ sen và các cọng sen 
theo như nhu câu.” Sau đó, con long tượng ây đã lội xuông hồ sen Мапаакіпт, 
dùng vòi nhồ củ sen và cọng sen rôi rửa sạch sẽ, sau khi rửa xong đã buộc lại 
thành bó rôi đi đến gặp Đại đức Mahãmoggallãna. 

32. Khi ấy, giống như người đàn ông có sức mạnh có thê duỗi ra cánh tay 
đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duõi ra; tương tợ như thé. 
Đại đức Маһаторраапа đã bién mát tại bờ hó sen Mandākinī rồi hiện ra ở 
Jetavana. 

33. Con long tượng ây cũng đã biến mát tại bờ hồ sen Mandākinī và 
hiện ra ở Jetavana. Khi ду, con long tượng ây sau khi đã dâng дёп Đại đức 
Mahämoggalläna các củ sen và các cong sen rôi, đã biến mát tại Jetavana và 
hiện ra ở bờ hó sen Mandakint. 


34. Sau đó, Đại đức Маһаторра!апа đã đem lại các củ sen và các cong 
sen cho Đại đức Ѕагіриќа. Khi ду, vào lúc Đại đức Sariputta đã thọ dụng các củ 
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sen và сас cọng sen, bệnh sốt toàn thân đã được thuyên giảm. Nhiều củ sen và 
cọng sen còn thừa lại. 

35. Vào lúc bây giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, các vị Ty-khưu nhận 
lãnh chỉ chút ít rôi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ rôi từ chói. Và toàn bộ hội 
chúng đã được thỉnh cầu. Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không thọ lãnh. 


— Này các Tỳ-khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các Ty-khưu, Та 
cho phép уі đã ăn xong và đã ngăn [vât thực | được thọ dụng vật không phải còn 
thừa đã được mọc ở rừng [hoặc] đã được mọc ở hó nước. 


36. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãävatthi được phát sanh nhiều trái cây có thể 
ăn được. Và người làm [cho trái cây ây] thành được phép là không có. Các vị 
Tỷ-khưu trong lúc ngân ngại không thọ dụng trái cây. Các vị đã trình sự việc 
ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép thọ dụng trái cây không có hột, hoặc 
không còn hột, [cho dù] chưa được làm trở thành đúng phép. 

37. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sãvatthi theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía thành Rãjagaha. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Rãjagaha. Tại nơi đó trong thành Rãjagaha, đức Thế Tôn ngự tại 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. 

38. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ bị bệnh lở loét. Thây thuốc Akñsagotta 
thực hiện công việc mô xẻ. Sau đó, đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ 
trú ngụ đã đi đến trú xá của vị Tỳ-khưu nọ. Thây ибс АКаѕаройа đã nhìn Һау 
đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: “Bạch Ngài Gotama, xin hãy lại đây. Xin hãy nhìn xem hậu môn của 
vị Ty-khuu пау, giông như là miệng của соп kỳ nhông vậy.” 

39. Khi ấy, đức Thế Tôn [nghi răng]: “Kẻ rô dại này [muốn] đùa сої Та!” 
rôi từ chính nơi ấy, đã quay trở vê, rôi nhân lý do á ây, nhân sự kiên ây đã triệu 
tập hội chúng Ty-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, có phải trong trú xá kia có vị Tỳ-khưu bị bệnh? 

- Bạch Thé Tôn, thưa có. 

— Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy bị bệnh gì? 

— Bạch Ngài, Đại đức ây bị bệnh lở loét. Thây thuốc Akãsagotta thực hiện 
công việc mó xẻ. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đăn cho kẻ гб dại ấy, thật không hợp 
lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên 
làm. Này các Ty-khưu, vì sao kẻ rô dại ây lại cho người thực hiện công việc mó 
xẻ ở chỗ kín [của cơ thê]? Này các Ty-khuu, da ó chó kín thi mỏng, vết thương 
khó liên da, dao khó điều khiển. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 
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Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, không nên cho người thực hiện việc mô xẻ ở chỗ kín 
[của cơ thế]; vị nào cho người thực hiện thì phạm tội Thullaccaya. 

40. Vào lúc bây 010, сас T1y-khưu nhóm Lục Sư [nghi răng]: “Đức Thế Tôn 
đã сат đoán việc mô xẻ” nên đã cho người thực hiện việc bơm thụt. Các Ту- 
khưu nào ít ham muốn, các vị áy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vi sao các 
Ty-khuu nhóm Lục Sư lại cho người thực hiện việc bơm thụt?” Sau đó, các vị 
Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

41. – Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cho người thực 
hiện việc bơm thụt, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, không nên cho người thực hiện việc mồ xẻ hoặc việc 
bơm thụt xung quanh chỗ kín [của cơ thé] hai lóng tay; vị nào cho người thực 
hiện thì phạm tội Thullaccaya. 

42. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía thành Bārāņasī. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Вагапазт. Tại nơi đó, trong thành Вагапаѕт, đức Thé Tôn ngự tại 
[sipatana, ở vườn Nai. 

43. Vào lúc bây 210, trong thành Bãrãnasĩ có nam cư sĩ Suppiya và nữ cư 
sĩ Suppiya. Cả hai đều mộ đạo, là thí chủ, là người phục vụ, là người hộ độ hội 
chúng. Khi ду, nữ cư sĩ Ѕирріуӣ đi đến tu viện rôi đi từ trú xá này đến trú xá 
khác, từ phòng này đến phòng khác và hỏi các уі Tỳ-khưu răng: 

— Thưa các ngài, vi nào bị bệnh? Vật gì cân được mang lại? Cho vi nào? 

44. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã uông thuốc xô. Khi ây, vị Tỳ-khưu 
ду đã nói với nữ cư sĩ Suppiyä điêu này: 

— Này chị gái, tôi đã uống thuốc xô. Tôi có nhu câu về nước luộc thịt. 

— Thưa ngài, tốt lãm. [Nước luộc thịt] sẽ được mang lại. 

Sau khi về nhà, nàng đã bảo người giúp việc răng: 

— Này chú em, hãy di và tìm [mua] loại thịt đã được làm sẵn. 

— Thưa cô chủ, xin vâng. 

Rôi người đàn ông ây nghe theo nữ cư sĩ Suppiya, trong khi đi ráo khắp cả 
thành Вагапаз1 vẫn không thây loại thịt đã được làm sẵn. Sau đó, người đàn 
ông ду đã đi đến gặp nữ cư sĩ Suppiyã, sau khi đến đã nói với nữ cư sĩ Suppiya 
điều này: 

— Thưa cô chủ, không có thịt đã được làm sẵn. Hôm пау là ngày kiêng sát sanh. 

45. Khi ду, nữ cư sĩ Suppiyä đã khởi ý điều này: “VỊ Ty-khưu bị bệnh â ау та 
không có được nước luộc thịt thì bệnh sẽ trâm trọng hơn, hoặc sẽ chết. Đối với 
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ta, việc ta đã hứa та không cho người đem lại là việc không thích dáng”, nên đã 
сат lẫy con dao găm cắt lia miệng thịt ở đùi ròi trao cho người tớ gái [nói rằng]: 
“Này em, sau khi chuẩn bị miéng thịt này, ở trú xá kia có vị Tỳ-khưu bị bệnh, hãy 
dâng đến vị ду. Và ai hỏi ta thì hãy báo cho biết là “cô chủ bị bệnh. "” Rồi nàng 
đã lây thượng y quân quanh đùi, đi vào phòng trong và năm xuống trên giuòng. 


46. Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã trở vè nhà và hỏi người tớ gái răng: 

— Suppiyä đâu ròi? 

— Thưa ông chủ, bà năm ở phòng trong. 

Khi ду, nam cư sĩ Suppiya đã di đến gặp nữ cư sĩ Suppiyã, sau khi đến đã 
nói với nữ cư sĩ Suppiya điêu này: 

— Vì sao nàng lại năm vậy? 

— Thiếp bị bệnh. 

— Nàng bị bệnh gi vậy? 

Khi ấy, nữ cư sĩ Ѕирріуӣ đã ké lại sự việc ду cho nam cư sĩ Suppiya. 

47. Khi ду, nam cư sĩ Suppiya [nghi răng]: “Thật kỳ diệu thay! Thật phi 
thường thay! Nàng Suppiyā пау có niêm tin, mộ đạo đến thé. Bởi vì ngay cả 
các phân thịt của chính bản thân còn được dứt bỏ, thì đối với nàng còn có vật 


gi khác nữa sẽ là không thé bó thí?” rôi đã mừng rỡ, phân chân đi đến gặp đức 
Thé Tôn, sau khi дёп đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi ngồi xuông một bên. 


48. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Suppiya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, хіп đức Thế Tôn nhận lời bữa trai phan của con vào ngày mai 
cùng với hội chúng Ty-khưu. 

Đức Тһё Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. Khi â ду, nam cư sĩ SuppIya 
hiểu được sự nhận lời của đức Thé Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi. 

49. Sau đó, khi trải qua đêm â ây, nam cư sĩ Suppiya dà cho chuán bi sàn sàng 
thức ăn hảo hang loại cứng, loại mêm rôi cho người thông báo thời giờ đến đức 
Thé Tôn: 

— Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuân bị xong. 

Khi ây vào Бибі sáng, đức Thé Tôn đã тас y, câm у bát, ròi đi đến tư gia 
của nam cư sĩ Suppiya, sau khi đến đã ngôi xuông ở chỗ ngồi được sắp đặt săn 
cùng với hội chúng Ty-khưu. 

50. Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi nam cư sĩ SuppIya đã đứng một 
bên, đức Thê Tôn đã nói với nam cư sĩ Suppiya điều này: 

— Ѕирріуӣ đâu ròi? 

- Bạch Thé Tôn, nàng bị bệnh. 
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- Như vậy thì [nàng] hãy đi đến. 

- Bạch Thé Tôn, nàng không đủ sức. 

— Như vậy thì hãy ãm ròi đưa [nàng] lại. 

Sau đó, nam cư sĩ Ѕирріуа đã а ăm và đưa nữ cư sĩ SuppIyã lại. Đối với nàng, 
với ánh nhìn của đức Thế Tôn, ngay tức thời, vết thương lớn đã được liën lại, 
có làn da đẹp, lông tơ đã mọc. 

51. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya và nữ cư sĩ Ѕирріуӣ [nghĩ ràng]: “Thât kỳ 
điệu thay! Thật phi thường thay! Đức Như Lai có đại thân lực, có đại oai lực! 
Bởi vì ở đây, với ánh nhìn của đức Thế Tôn, ngay tức thời, vết thương lớn đã 
được liên lại, có làn da dep, lông tơ đã moc” nên mừng rỡ, phán chấn, rồi đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn 
hảo hạng loại cứng, loại mèm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn 
tay đã rời khỏi bình bát, họ đã ngôi xuống. một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ 
day, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niêm phân khởi cho nam cư sĩ Suppiya và nữ 
cư sĩ Suppiyä băng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

52. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các vị Ty-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vị nào đã yêu câu nữ cư sĩ Suppiyä về thịt? 

Khi được nói như thê, vị Tỳ-khưu ây đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, chính con đã yêu câu nữ cư sĩ Suppiyä về thịt. 

— Này Tỳ-khưu, có phải [thịt] đã được đem đến? 

- Bạch Thế Tôn, [thịt] đã được đem đến. 

— Này Ty-khưu, có phải ngươi đã thọ dụng? 

- Bạch Thế Tôn, con đã thọ dụng. 

— Này Tỳ-khưu, thé ngươi có suy xét [là thịt gì] hay không? 

— Bạch Thê Tôn, con đã không suy xét [là thịt gì]. 

53. Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

— Này kẻ rô dại, vì sao ngươi chưa suy xét mà lại thọ dụng thịt? Này kẻ rô 
dại, ngươi đã thọ dụng thịt người. Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, có những người có niềm tin, mộ đạo, ngay cả các phần 
thịt của chính bản thân còn được những người này dứt bỏ. Này các Ty-khưu, 
không nên thọ dụng thịt người; vị nào thọ dụng thì phạm tội Thullaccaya. Và 
này các T-khưu, không nên thọ dụng thịt khi chưa suy xét; vị nào thọ dụng thì 
phạm tội Dukkata. 

54. Vào lúc bây giờ, các con voi của đức vua bị chết. Trong thời kỳ khó 
khăn vê vật thực, dân chúng ăn thịt voi. Họ bô thí thịt voi дёп các vị Tỳ-khưu 
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đang đi khât thực. Các vị Ty-khưu thọ dụng thịt voi. Dân chúng phàn nản, phê 
phán, chê bai rằng: “Tại sao các Sa- -môn Thích tử lại thọ dụng thịt voi? Các con 
vol là biểu tượng của hoàng gia, néu đức vua biết, ngài sẽ không hoan hỷ với 
các vị ấy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ dụng thịt voi; vi nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata. 

55. Vào lúc bây giờ, các con ngựa của đức vua 0] chết. Trong thời kỳ khó 
khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt ngựa. Họ bó thí thịt ngựa đến các vị Ty- 
khưu đang đi khất thực. Các vị Ty-khuu thọ dụng thịt ngựa. Dân chúng phản 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Tai sao các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt 
ngựa? Các con ngựa là biểu tượng của hoàng gia, néu đức vua biết, ngài sẽ 
không hoan hy với các vị åy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ dụng thịt ngựa; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata. 

56. Vào lúc bây giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực dân chúng ăn thịt 
chó. Họ bồ thí thịt chó đến các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực. Các vị Ty-khưu 
thọ dụng thịt chó. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tai sao các 
Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt chó? Loài chó thi ghê tởm và đáng ghét.” Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ dụng thịt chó; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata. 

57. Vào lúc bây ĐIỜ, trong thời kỳ khó khăn vê vật thực dân chúng ăn thịt 
răn. Họ bồ thí thịt гап đến các vị Tỷ-khưu đang đi khât thực. Các vị I-khưu 
thọ dụng thịt гап. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử lại thọ dụng thịt гап? Loài гап thì ghê (бтп và đáng ghét.” 


58. Vua của loài гап 1а Suphassa cũng đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã dành lễ đức Thế Tôn rôi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Suphassa 
vua của loài răn đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, có những loài răn không có đức tin, không có lòng ngưỡng 
mộ, chúng có thé hãm hại các vị Tỳ-khưu dâu là việc không đáng. Bạch Ngài, 
thật tốt đẹp thay các ngài Đại đức chớ nên thọ dụng thịt гап. 


59. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho Suphassa, vua của loài răn băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thê tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phân khởi bằng 
bài pháp thoại, Suphassa, vua của loài гёр đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiễu quanh tôi ra đi. 


60. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lí do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
гӧі bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ dụng thịt răn; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata. 
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61. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con sư tử rồi ăn thịt sư 
tử. Họ bó thí thịt sư tử đến các vị T1y-khưu đang đi khất thực. Các vị Ty-khưu 
sau khi thọ dụng thịt sư tử ròi vào ngụ ở trong rừng. Những con sư tử vô lây các 
vị Tỳ-khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng thịt sư tử; vi nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata. 

62. Vào lúc bây giờ, những người thợ săn giết chết con hó ròi ăn thịt hồ. Họ 
bó thí thịt hỗ đến các vị Tỳ-khưu đang đi khất thực. Các vị Tỳ-khưu sau khi thọ 
dụng thịt hỗ ròi vào ngụ ở trong rừng. Những con hô vô lây các vị Tỳ-khưu bởi 
mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ dụng thịt hồ; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata. 

63. Vào lúc bây giờ, những người thợ săn giết chết con beo rồi ăn thịt beo. 
Họ bó thí thịt beo đến các vị Ty-khuu đang đi khất thực. Các vị Ty-khưu sau 
khi thọ dụng thịt beo rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con beo vô lẫy các vị 
Ty-khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc åy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ dụng thịt beo; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata. 

64. Vào lúc bây 910, những người thợ săn giết chết con gấu rồi ăn thịt gấu. 
Họ bó thí thịt раш đên các vị Ty-khuu đang đi khât thực. Các vị Ty-khuu sau 
khi thọ dụng thịt gâu rồi vào ngụ Ở trong rừng. Những con сац vô lây các vị 
Ty-khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng thịt sâu; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội Dukkata. 

65. Vào lúc bây giờ, những người thợ săn giết chết con chó sói rồi ăn thịt 
chó sói. Họ bó thí thịt chó sói đến các vị Tỳ-khưu đang đi khât thực. Các vị 
Tỳ-khưu sau khi thọ dụng thịt chó sói ròi vào ngụ ở trong rừng. Những con chó 
sói vÓ láy các vị Ty-khuu bởi mùi của thịt. Các vị đã trinh sự việc ау lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng thịt chó sói; vi nào thọ dụng thì 
phạm tội Duk*ka/a. 

Tụng phẩm Suppiya là phần thứ nhì. 


* * * * * 


1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Вагапазт theo như ý thích, đức Thé Tôn đã 
ra đi du hành vé phía Andhakavinda cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một 
ngàn hai trắm năm mươi vị Tỳ-khưu. 

2. Vào lúc bây giờ, dân chúng trong xứ sở cho người chất lên các xe hàng 
nhiều muối, dâu ăn, gạo lúc và vật thực loại cứng rồi lân lượt nói đuôi theo sau 
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hội chúng Ty-khuu, có đức Thế Tôn đứng đầu [nghĩ răng]: “Khi nào chúng tôi 
đến phiên, khi ây chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phan” và só lượng người ăn 
thức ăn còn thừa là năm trăm người. 


3. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến Andhakavinda. 
Khi ây, có người Bà-la-môn nọ không nhận được phiên nên đã khởi ý điều này: 
“Hơn hai tháng nay, ta đã theo sau hội chúng Tỳ-khưu có đức Thê Tôn đứng 
đầu [nghĩ răng]: “Khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai phan’ và 
phiên của ta không được thành tựu. Mà ta thì đơn chiếc và nhiều công việc gia 
đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở nhà ăn không có 
thì ta nên chuẩn bị món đó?” Sau đó, người Bà-la-môn ấy trong khi nhìn xem ở 
nhà ăn đã không thây hai món là cháo và mật viên. 

4. Khi ấy, người Bà-la-môn ду đã đi дёп gặp Đại đức Ananda, sau khi đến 
đã nói với Đại đức Ananda điều này: 

- Thưa ngài Ananda, ở đây, tôi không nhận được phiên nên đã khởi ý điều 
này: “Hơn hai tháng nay, ta đã theo sau hội chúng Tỳ-khưu có đức Thé Tôn 
đứng đầu [nghĩ răng]: Khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai 
phạn và phiên của ta không được thành tựu. Mà ta thì đơn chiếc và nhiều công 
việc gia đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gi ở nhà 
ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó?” Thưa ngài Ananda, trong khi nhìn 
xem ở nhà ăn, tôi đây đã không thây hai món là cháo và mật viên. Thưa ngài 
Ananda, nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng cháo và mật viên thì Ngài Gotama có thọ 
nhận của tôi hay không? 


— Này ông Bà-la-môn, như thê thì tôi sẽ hỏi đức Thế Tôn. 

5. Khi ấy, Đại đức Ananda đã trình sự việc ду lên đức Thé tôn. 

- Này Ananda, như vậy thì bảo ông ta hãy chuân bị sẵn sàng. 

— Này ông Bà-la-môn, như vậy thì ông hãy chuẩn bị sẵn sàng. 

Sau đó, khi trải qua đêm â ây, người Bà-la-môn ây đã cho chuẩn bị sẵn sàng 
nhiều cháo và mật viên, rôi đem dâng đên đức Thê Tôn: 

— Bạch Ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh cháo và mật viên của tôi. 

— Này Bà-la-môn, như thế thì hãy dâng đến các vị Tỳ-khưu. 

Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không thọ lãnh. 

— Này các T-khưu, hãy thọ lãnh, hãy thọ dụng. 

6. Khi ây, người Bà-la-môn ây đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều cháo và mật viên. Đến khi đức Thé 
Tôn có cảnh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi binh bát, nguoi Bà-la-món 
ây đã ngồi xuông một bên. Khi người Bà-la-môn ây đã ngồi xuống một bên, 
đức Thê Tôn đã nói với người Bà-la- -môn ây điều này: “Này Bà-la-môn, đây là 


mười điêu lợi ích của cháo. Mười điều ấy là gì? Trong khi bó thí cháo, [người 
ây] bó thí tuôi thọ, bố thí sắc đẹp, bó thí sự an lạc, bó thí sức mạnh, bố thí sự 
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sáng suốt, những người đã húp cháo đứt hăn cơn đói, chân đứng cơn khát, điều 
hòa gió, làm sạch bàng quang và làm tiêu hóa phân [vật thực] còn lại chưa tiêu. 
Này Bà-la-môn, đây là mười điều lợi ích của cháo. 

7. Người nào bô thí cháo một cách trân trọng và hợp thời đến các vị đã được 
thu thúc, [sông nhờ] vật thực được bồ thí bởi những kẻ khác, [người ây] cho đến 
vị này mười điều lợi ích là tuôi thọ và sắc đẹp, sự an vui và sức mạnh. 

8. Nhờ đó, sự sáng suốt được sanh khởi cho vị này, khiến xua đi cơn đói, 
cơn khát, [điều hòa] gió, làm trong sạch bàng quang, làm tiêu hóa vật đã được 
ăn vào. Dược phâm này đã được ngợi khen bởi đâng Thiện Thệ. 

9. Chính vì điều ấy, người tầm cầu sự an vui đang ước nguyện về các sự 
an lạc thuộc cõi trời, hoặc đang ước muôn về sự phôn vinh của nhân loại nên 
thường xuyên bồ thí cháo thật đầy đủ.” 

10. Khi ấy, sau khi nói lời tùy hỷ đến người Bà-la-môn ấy băng những lời kệ 
này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân 
lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: “Này các 
Ty-khưu, Ta cho phép [thọ dụng] cháo và mật viên.” 

11. Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn cho phép cháo và mật 
viên đến các Tỳ-khưu.” Vào Бибі sáng sớm, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cháo đặc 
và mật viên. Các Tỳ-khưu vào Бибі sáng sớm được thỏa mãn với cháo đặc và 
mật viên nên không thọ thực được như ý ở chỗ thọ thực. 

12. Vào lúc bây giờ, hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu, đã được vị 
quan đại thần nọ mới có đức tin thỉnh mời vào ngày hôm sau. Khi ấy, vị quan 
đại thân mới có đức tin ây đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên chuẩn bị sẵn 
sàng một ngàn hai trăm năm mươi đĩa thịt cho một ngàn hai trắm năm mươi 
vị Tỳ-khưu, ròi sẽ dâng đến cứ mỗi một vị Tỳ-khưu là mỗi một đĩa thịt?” Sau 
đó, khi trải qua đêm ấy, vị quan đại thân mới có đức tin ду đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm và một ngàn hai trăm năm mươi 
đĩa thịt, rồi cho người thông báo thỜI giờ đến đức Thế Tôn: “Bạch Ngài, đã 
đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ду, vào Бибі sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, câm y bát, rôi di đến tư dinh của vị quan đại thân mới có đức tin ây, 
sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng 
Ty-khưu. 

13. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy phục vụ các Tỳ-khưu ở trong 
nhà ăn. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi. 

— Thưa các ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít thôi [vì nghĩ răng]: “Vị quan đại 
thân này mới có đức tin.” Tôi đã chuẩn bị nhiêu vật thực loại cứng, loại mèm 
và một ngàn hai trăm năm mươi đĩa thịt, tôi sẽ dâng đến mỗi một vị Tỳ-khưu là 
mỗi một đĩa thịt. Thưa các ngài, xin hãy thọ lãnh theo như ước muôn. 
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— Này đạo hữu, không phải vì lý do â ây mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít; tuy 
nhiên vào sáng sớm, chúng tôi đã được bôi bô với cháo đặc và mật viên rồi, cho 
nên chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít. 

14. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Tại sao các Đại đức đã được tôi thỉnh mời lại thọ dụng cháo đặc của 
người khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng đề bó thí theo như ước muốn hay 
sao?” Rồi trở nên giận dữ, không hoan hỷ và có ý muôn lăng mạ nên đã đi đến 
và trong khi ё đây bình bát của các уі Tỳ-khưu [nói răng]: “Hãy ăn đi hoặc 
hãy mang йі.” 

15. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ду đã tự tay làm hài lòng và toại 
ý hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đâu với thức ăn hảo hạng loại cứng, 
loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời khỏi bình 
bát, vị quan đại thần mới có đức tin ду đã ngôi xuống một bên. Khi vị quan đại 
thần mới có đức tin ду đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích và tạo niêm phân khởi cho vị quan đại thần mới có đức tin 
ду băng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngòi đứng dậy và ra đi. 

16. Khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã 
khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên sự ân hận: “Thật là điều không lợi ích đã có 
cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Та đã đạt được điều хаи! Ta đã 
không đạt được điều tốt! Là việc ta đã trở nên giận dữ, không hoan hý và có ý 
muốn lăng mạ nên đã đi đến và trong khi để đây bình bát của các vị Tỳ-khưu 
[nói răng]: “Hãy ăn đi hoặc hãy mang й.’ Ta đã tạo ra được nhiều điều øì, là 
phước báu hay là vô phước?” 

17. Sau đó, vị quan đại thân mới có đức tin ây đã đi đến gặp đức Thé Tôn, 
sau khi đến đã đånh lễ đức Thé Tôn rôi ngòi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống 
một bên, vị quan đại thần mới có đức tin ây đã nói với đức Thê Tôn điều này: 
“Bạch Ngài, ở đây, khi đức Thê Tôn ra đi không lâu, con đã khởi lên nỗi phân 
vân, đã khởi lên sự ân hận: “Thật là điều không lợi ích đã có cho ta! Thật là 
điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều хам! Ta đã không đạt được 
điều tốt! Là việc ta đã trở nên giận dữ, không hoan һу và có ý muôn lăng mạ 
nên đã đi đến và trong khi dé đây bình bát của các vị Tỳ-khưu [nói ràng]: Hãy 
ăn đi hoặc hãy mang đi. Ta đã tạo ra được nhiêu điêu gi, là phước báu hay là 
vô phước?" Bạch Ngài, con đã tạo ra được nhiều điêu øì, là phước báu hay là 
vô phước?” 

— Này đạo hữu, ké từ lúc ngươi thỉnh mời hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật 
đứng đâu cho ngày hôm sau, từ lúc â ây ngươi đã tạo ra được nhiều phước báu. 
Кё từ lúc mỗi một miếng cơm của ngươi được mỗi một vị Tỳ-khưu thọ lãnh, 
từ lúc â ау ngươi đã tạo ra được nhiều phước báu. Các cõi trời đã được thành tựu 
cho ngươi tôi. 
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18. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy [nghĩ răng]: “Nghe nói ta có 
được điều lợi ích! Nghe nói ta đã đạt được điều tốt! Nghe nói ta đã tạo ra được 
nhiêu phước báu! Nghe nói các cõi trời đã được thành tựu cho ta!” nên mừng 
rỡ, phân chắn, đã từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải 
nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã 
triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu thọ dụng cháo đặc của người 
khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại йу lại thọ dụng cháo đặc của 
người khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác? Này các Ty-khuu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được 
thỉnh mời của một nơi khác; уі nào thọ dụng thì nên được hành xử theo pháp.” 

19. Sau đó, khi đã ngự tại Andhakavinda theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi, du hành về phía thành Rãjagaha cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một 
ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu. 

20. Vào lúc bây giờ, Belattha Kaccana đang đi đường xa từ thành Rãjagaha 
đến Andhakavinda cùng với năm trăm xe hàng, toàn bộ đêu chất dày các hũ mật 
đường. Đức Thé Tôn đã nhìn thấy Belattha Кассапа từ dàng ха đang đi lại, sau 
khi nhìn thây đã rời đường lộ và ngôi xuống Ở góc cây по. 

21. Sau đó, Belattha Кассапа đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã 
dành lễ đức Thé Tôn ròi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Belattha Kaccana 
đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, con muốn dâng đến mỗi một vị Tỳ-khưu một hũ mật đường. 

— Này Kaccana, như vậy thì ngươi hãy mang lại chỉ một hũ mật đường thôi. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rói Belattha Кассапа nghe theo đức Thé Tôn, đã сат lây chỉ một hũ mật 
đường rồi đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, hũ mật đường đã được mang lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành 
như thê nào đây? 

— Này Kaccãna, như thê thì ngươi hãy dâng mật đường đến các vị Tỳ-khưu. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 


6 Liên quan đến tội Pacittiya 33. 
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Rồi Belattha Kaccana nghe theo đức Thế Tôn, sau khi dâng mật đường đến 
các vị Tỳ-khưu rôi, đã nói với đức Thê Tôn điêu này: 

- Bạch Ngài, mật đường đã được dâng đến các vị Tỳ-khưu và nhiều mật 
đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thê nào đây? 

— Này Кассапа, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường đến các vị Tỳ-khưu 
theo như ước muôn. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rói Belattha Кассӣпа nghe theo đức Thé Tôn, sau khi dâng mật đường đến 
các vị Ty-khưu theo như ước muôn rôi, đã nói với đức Thê Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, mật đường đã được dâng đến các vị Tỳ-khưu theo như ước 
muốn và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như 
thé nào đây? 

— Này Кассапа, như thé thì ngươi hãy làm cho các vị Tỳ-khưu được thỏa 
mãn với nhiêu mật đường. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rói Belattha Kaccana nghe theo đức Thé Tôn, đã làm cho các vị Tỳ-khưu 
được thỏa mãn với nhiêu mật đường. Một sô các vị Iy-khưu đã chứa đây các 
bình bát, đã chứa đây các túi lọc nước và luôn cả các túi xách. 

22. Rồi Belattha Кассапа sau khi đã làm cho các vị I-khưu được thỏa mãn 
với nhiêu mật đường ròi, đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, các vị Tỳ-khưu đã được thỏa mãn với nhiều mật đường và 
nhiêu mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thê nào đây? 

— Này Kaccãna, như thê thì ngươi hãy cho mật đường đến những người ăn 
vật thực còn thừa. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

| Rôi Belattha Kaccana nghe theo đức Thế Tôn, sau khi đã cho mật đường 
đên những người ăn vật thực còn thừa rôi, đã nói với đức Thê Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, mật đường đã được cho đến những người ăn vật thực còn thừa và 
nhiêu mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành như thê nào đây? 

— Này Kaccana, như thé thì ngươi hãy cho mật đường đến những người ăn 
vật thực còn thừa theo như ước muôn. 

— Bạch Ngài, хїп vâng. 

| Rồi Belattha Кассапа nghe theo đức Thé Tôn, sau khi đã cho mật đường 
đên những người ăn thức ăn còn thừa theo như ước muôn rôi, đã nói đức Thê 

Tôn điêu này: 
— Bạch Ngài, mật đường đã được cho đến những người ăn thức ăn còn thừa 


theo như ước muốn và nhiêu mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ 
thực hành như thế nào đây? 
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— Này Kaccãna, như thé thì ngươi hãy làm cho những người ăn thức ăn còn 
thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rôi Belattha Кассапа nghe theo đức Thế Tôn, đã làm cho những người ăn 
thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường. Một sô người ăn thức 
ăn còn thừa đã chứa đầy các lọ, các bình, đã chứa đây các giỏ và dùng luôn cả 
phân y ở phía trước [đã được buộc lại]. 


23. Rồi Belattha Kaccãna sau khi đã làm cho những người ăn thức ăn còn 
thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường rồi, đã nói đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, những người ăn thức ăn còn thừa đã được thỏa mãn với nhiều 
mật đường và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch Ngài, con sẽ thực hành 
như thé nào đây? 


— Này Кассапа, Ta không thây người nào trong thê gian tính luôn cõi của 
chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la- 
môn, các hạng chư thiên và loài người mà đường này khi được người ây ăn vào 
có thê đem lại sự tiêu hóa {бї йер, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Này 
Кассапа, chính vì điều ấy, ngươi hãy đồ bỏ đường ấy ở nơi không có cỏ xanh 
hoặc đồ xuống nước không có sinh vật. 


— Bạch Ngài, xin vâng. 


Rồi Belattha Kaccãna nghe theo đức Thé Tôn đã đô mật đường â ây xuống 
nước không có sinh vật. Khi ây, mật đường â ау khi được đồ vào trong nước liền 
sủi bọt xì xèo, bóc hơi và tỏa khói. Cũng giông như lưỡi cày đã được nung đỏ 
trọn ngày, khi được bỏ vào trong nước liên sủi bọt xì xèo, bốc hơi và tỏa khói; 
tương to như thé, mật đường ду khi được đồ vào trong nước liên sủi bọt xì xèo, 
bốc hơi và tỏa khói. 

24. Khi â ây, Belattha Kaccana trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên, ròi đã 
đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đên đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi Belattha Кассапа đã ngôi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết 
pháp theo thứ lớp đến Belattha Kaccana. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết 
về bô thí, bài thuyết về giới сат, bài thuyết vệ cóI trời; sự tai hại, sự thấp kém, 
sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thé Tôn biết được 
Belattha Кассаӣпа có tâm đã sẵn sàng, dễ ибп nắn, không còn chướng ngại, 
hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật 
khai mở là khó, tập, diệt, đạo. Cũng giông nhu tâm vải đã được làm sạch, không 
còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thé, ngay tại 
chỗ ngồi ây, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến 
Belattha Kaccäna: “Điều gi có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều â ау đều có 
bản tánh hoại diệt.” 

25. Sau đó, khi đã thây được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hắn, đã 
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thành tựu niêm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên 
của người khác, Belattha Кассапа đã nói với đức Thê Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, giông như 
người có thé lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc lỗi, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối [nghĩ răng]: Những аі CÓ mắt 
sẽ Һау được các hình dáng”; tương to như thé, pháp đã được đức Thê Tôn chỉ 
rõ băng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đến nương nhờ đức Thé 
Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Ty-khuu. Xin đức, Thế Tôn châp nhân con là nam 
cư sĩ đã đi đến nương nhờ kê từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


26. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Rãjagaha. Tại nơi ấy, trong thành Rãjagaha, đức Thế Tôn ngự tại Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, ở trong thành Rãjagaha, mật đường 
được dôi dào. Các Tỳ-khưu [nghĩ răng]: “Mật đường đã được đức Thế Tôn cho 
phép đến chính vị bị bệnh, không cho đôi với vị không bị bệnh”, trong lúc ngân 
ngại, không thọ dụng mật đường. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép mật đường đôi với vị bị bệnh và nước [có 
pha] mật đường đôi với vị không bị bệnh. 

27. Sau đó, khi đã ngự tại thành RãJagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía Pataligama? cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một 
ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu. Sau đó, trong khi tuân tự du hành, đức Thế 
Tôn đã ngự đến Pataligama. Các cư sĩ ở tại Pataligama đã nghe răng: “Nghe 
nói đức Thế Tôn đã ngự đến Pataligama.” Sau đó, các cư sĩ ở tại Pataligama 
dà di đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rôi đã ngôi 
xuống một bên. Khi các cư sĩ ở tại Pataligama đã ngôi xuông một bên, đức Thế 
Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phân khởi cho các cư sĩ ở 
tại Patalipgama băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thé Tôn chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm phân khởi băng bài pháp thoại, các cư sĩ ở 
tại Pataligama đã nói với đức Thé Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn 
nhận lời [trú tại] nhà nghỉ trọ cùng với hội chúng Tỳ-khưu.” Đức Thế Tôn đã 
nhận lời băng thái độ im lặng. 

28. Khi ây, các cư sĩ ở tại Pataligama hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh rôi đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã trải thảm toàn bộ nhà nghỉ trọ với 
thảm trải, cho sắp đặt các chỗ ngôi, cho bó trí lu nước, thắp sáng cây đèn dâu, 
rôi đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thê Tôn rồi đứng 
một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở tại Pataligäma đã nói với đức Thê 
Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, nhà nghỉ trọ đã trải thảm toàn bộ với thảm trải, các chỗ ngôi 
đã được cho sắp đặt, lu nước đã được cho bồ trí, cây đèn dầu đã được thắp sáng. 


7 Pãtaligäma là một làng (gãma) thuộc xứ Magadha, nay là thành phố Patna, Ап Độ (ND). 
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Bạch Ngài, bây giờ là thời điểm của việc gì xin đức Thế Tôn hãy suy tính về 
việc ây. 

Sau đó, đức Thế Tôn đã mặc у, cầm y bát, rôi cùng với đại chúng Ty-khưu 
đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã rửa sạch hai bàn chân ròi đi vào nhà nghỉ trọ 
và ngôi xuống chỗ cột nhà ở chính giữa, mặt nhìn về hướng Đông. Hội chúng 
1-khưu cũng đã rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuông 
chỗ bức tường ở phía Tây, mặt nhìn về hướng Đông và có đức Thế Tôn trong 
tâm nhìn. Các cư sĩ ở tại Pataligama cũng đã rửa sạch các bàn chân, rôi đi vào 
nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía Đông, mặt nhìn về hướng Tây 
và có đức Thê Tôn trong tầm nhìn. 

29. Khi ду, đức Thế Tôn đã bảo các cư sĩ ở tại Pãtaligãma ràng: 

— Này các cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. 
Năm điều а ау là рі? Này сас cư sĩ, ở đây, kẻ ас giới có sự hư hỏng về giới gánh 
chịu sự mất mát lớn về tài sản do nguyên nhân xao lãng. Đây là điều tai hại thứ 
nhất của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa 
là tiếng đồn xâu xa của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới lan rộng. Đây là điều 
tai hại thứ nhì của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. 

Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới đi 
vào tập thê nào khác, dầu là tập thể những người Sát- đê-ly, dâu là tập thê những 
người Bà-la-môn, dâu là tập thé các gia chủ, dầu là tập thể các Sa-môn, kẻ ấy đi 
vào thiếu sự tự chủ và trở nên bồi rôi. Đây là điều tai hại thứ ba của kẻ ác giới 
có sự hư hỏng vê giới. Này các cư Sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ ác giới có sự 
hư hỏng về giới bị mê muội khi từ trần. Đây là điều tai hại thứ tư của kẻ ác giới 
có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ ác 0101 CÓ Sự 
hư hỏng về giới khi thân пау bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào chốn bát 
hạnh, cõi khó, nơi trừng phạt, địa ngục. Đây là điều tai hại thứ năm của kẻ ác 
giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, đây là năm điêu tai hại của kẻ ác giới 
có sự hư hỏng về giới. 

30. Này các cư sĩ, дау là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành 
tựu vë giới. Năm điều ây là gì? Này các cư sĩ, người giữ giới có sự thành tựu về 
giới thành tựu só lượng lớn vé tài sản do nguyên nhân không xao lãng. Đây là 
điều lợi ích thứ nhất của người рій giới có sự thành tựu vé giới. Này các cư sĩ, 
còn có điều khác nữa là tiếng đồn tốt đẹp của người giữ giới có sự thành tựu về 
giới lan rộng. Đây là điều lợi ích thứ nhì của người giữ giới có sự thành tựu vé 
giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về 
giới đi vào tập thể nào khác, dâu là tập thê những người Sát-đê-ly, dâu là tập thê 
những người Bả-la-môn, dâu là tập thể các gia chủ, dâu là tập thể các Sa-môn, 
người ау đi vào có sự tự chủ và không có bồi rồi. Đây là điều lợi ích thứ ba của 
người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, còn có điêu khác nữa là 
người giữ giới có sự thành tựu về giới không bị mê muội khi từ trần. Đây là điều 
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lợi ích thứ tư của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, còn có 
điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu уё giới khi thân này bị tan rã, 
sau khi chết đi sẽ tái sanh vào chốn an vui, cõi trời, cõi người. Đây là điều lợi 
ích thứ năm của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, đây là 
năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành tựu về giới. 

31. Sau đó, khi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phân khởi 
cho các cư sĩ ở tại Pataligama băng bài pháp thoại đến tận đêm khuya, đức Thé 
Tôn đã giải tán [bảo răng]: 

— Này các cư sĩ, đêm đã khuya. Bây giờ là thời điểm của việc gì thì các 
ngươi hãy suy tính về việc ây. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Các cư sĩ ở tại Pãtaligama nghe theo đức Thé Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
dành lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, khi các cư 
sĩ ở tại Pãtaligama ra đi không lâu, đức Thế Tôn đã đi vào ngôi nhà trống vắng. 

32. Vào lúc bây giờ, SunTdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha 
cho xây thành lũy ở Pãtaligama để ngăn cản người Vajji. Và đức Thế Tôn, sau 
khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, băng thiên nhãn thanh tịnh vượt xa 
loài người, đã nhìn Һау nhiêu vị trời đang chiêm giữ các khu vực ở Pãtaligãma. 
Các vị trời có oai lực lớn chiêm giữ khu vực nào, thì các vị sai khiến tâm của 
các quan đại thần của các vị vua có oai lực lớn ở khu vực đó cho xây các dinh 
thự. Các vị trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến 
tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực trung bình ở khu vực đó 
cho xây các dinh thự. Các vi trời có oat lực kém chiêm ø1ữ khu vực nào thì các 
vị sai khiến tâm của các quan đại {һап của các vị vua có oai lực kém ở khu VỰC 
đó cho xây các dinh thự. 

33. Khi ду, đức Thê Tôn đã bảo Đại đức Ananda răng: 

— Này Ananda, những ai là người cho xây thành lũy ở Pãtaligama vậy? 

— Bạch Ngài, Sunidha và Vassakara, hai vi quan đại thân xứ Magadha cho 
xây thành lũy ở Pataligama dé ngăn cản người Vajji. 

— Này Ananda, cũng giống như là đã thỉnh ý với chư thiên ở cõi Tãvatimsa, 
này Ananda, tương tọ như thế, Sunidha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ 
Magadha đã cho xây thành lũy ở Pataligama để ngăn cản người Vajji. Này 
Ananda, ở đây, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, băng thiên nhãn 
thanh tịnh vượt trên loài người, Ta đã nhìn thây nhiêu vị trời đang chiếm giữ 
các khu vực ở trong Pataligama. Các vl trời có oai lực lớn chiêm giữ khu vực 
nào, thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực 
lớn ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực trung bình chiếm 
от khu vực nào, thì các vi sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua 
có oai lực trung bình ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Сас vi trời có oai lực 
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kém chiêm отт khu vực nào thi các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của 
các vị vua có oai lực kém ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Này Ananda, cho 
đến tận lãnh thô của những người Ariyan và đến tận con đường của những nhà 
thương buôn, Pãtaliputta này sẽ trở thành thành phố hàng đầu, là nơi bốc dó các 
loại hàng hóa. Này Ananda, thành Pãtaliputta sẽ xảy ra ba tai họa hoặc do lửa, 
hoặc do nước, hoặc do sự chia hai từ trong nội bộ. 

34. Sau đó, Sunidha và Vassakãra, hai vị quan đại thân xứ Magadha đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau 
khi trao đôi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, 
Sunidha và Vassakara, hai vi quan đại thần xứ Magadha đã nói với đức Thé Tôn 
điều này: “Xin Ngài Gotama hãy nhận lời chúng tôi về bữa trai phạn vào ngày 
mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu.” Đức Thé Tôn đã nhận lời băng thái độ im 
lặng. Khi ду, SunTdha và Vassakãra, hai vị quan đại thân xứ Magadha sau khi 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn đã ra đi. 

35. Sau đó, Sunïdha và Уаѕѕакага, hai vị quan đại thân xứ Magadha đã cho 
chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cúng, loại mêm ròi cho người thông 
báo thòi giò деп đức. Thế Tôn: “Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã 
chuẩn bị xong.” ' Khi ду, vào buói sáng, đức Thé Tôn đã mặc у, cầm y bát, rồi 
đi дёп nơi phân phôi thức ăn của Sunidha và Vassakara, hai vi quan đại thân xứ 
Magadha sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội 
chúng Tỳ-khưu. 

36. Khi ấy, Sunīdha và Vassakara, hai vị quan đại thân xứ Magadha đã tự 
tay làm hài lòng và toại y hội chúng Ty-khưu có đức Phật đứng đâu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có 
bàn tay đã rời khỏi binh bát, hai vị quan đại thân đã ngôi xuông một bên. Khi 
Sunidha và Vassakara, hai у! quan đại thần xứ Magadha đã ngôi xuông một bên, 
Đức Thé Tôn đã nói lời tùy hý đến hai vị quan đại thần băng những lời kệ này: 

37. “Ở tại khu vực nào, chỗ trú ngụ được sắp đặt cho các bậc có bản chất 
sáng suốt, tại nơi ấy, sau khi dâng thức ăn đến các vị có giới thu thúc, hành 
Phạm hạnh. 

38. Nên tỏ sự kính trọng đến chư thiên đã ngụ Ở nơi ду. Chư thiên йу, được 
cúng đường, sẽ cúng dường người ấy, được tôn kính, sẽ tôn kính người ây. 

39. Do đó, chư thiên thương тёп người ây, như người mẹ thương xót đứa 
con trai ruột thịt. Được chư thiên thương mến, người ây sẽ luôn luôn gặp được 
các điều tốt lành.” 

40. Sau đó, khi đã nói lời tùy hy đến Sunidha và Vassakãra, hai vị quan 
đại thân xứ Magadha băng những lời kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngòi 
đứng dậy và ra đi. Vào lúc bấy giờ, Sunidha và Vassakāra, hai vị quan đại 
thân xứ Magadha đã đi theo phía sau đức Thé Tôn [nghĩ rằng]: “Hôm nay, Sa- 
môn Gotama đi ra băng cửa thành nào thì cửa thành ấy sẽ có tên là cửa thành 
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Gotama, và băng qua sông Ganga băng bến tàu nào thì bến tàu ây sẽ có tên là 
bén tàu Gotama.” Sau dó, сїта thành nào mà duc Thế Tôn đã đi ra, cửa thành 
ду đã có tên là cửa thành Gotama. Rồi đức Thé Tôn đã đi đến sông Ganga. Vào 
lúc bây giờ, sông Ganga luôn tràn đây, máp те bờ khién chim qua có thé uóng 
nước. Dân chúng, một só di kiém thuyën, mót só di kiém xuóng, mót só buóc 
thành chiếc bè với ước muốn di từ bờ này sang bờ kia. 


41. Đức Thế Tôn đã nhin thây những người ây, một số đang di kiếm thuyên, 
một só đang đi kiêm xuông, một số đang buộc thành chiếc bè với ước muốn 
đi từ bờ này sang bờ kia. Sau khi nhìn Һау, cũng giống như người đàn ông có 
sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã 
được duõi ra; tương to như thế, đức Thế Tôn đã bién mắt tại bờ bên này của 
sông Сайра và hiện ra đứng ở bờ bên kia cùng với hội chúng Tỳ-khưu. Sau 
đó, khi đã biết sự việc ấy, đức Thé Tôn vào thời điểm ау đã thốt lên lời cảm 
hứng này: 

42. — Những người băng qua biên cả ao hô, sau khi xây dựng cây cầu vượt 
qua các hó nhỏ. [Trong khi] người còn đang buộc chiếc bè nhỏ thì các bậc trí 
đã vượt qua [bờ kia]. 

43. Sau đó, đức Thế Tôn đã ngự đến Kotigama. Tại nơi ây, đức Thế Tôn ngụ 
tại Kotigama. Ó đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu răng: 


— Này các Ty-khưu, do sự không giác ngộ, không thâu triệt được bốn chân 
ly cao thượng, chính vì như thế mà ngay cả Ta và các ngươi đã trải qua, đã luân 
hôi thời gian dài thăm thăm. Bốn điều ấy là gì? Này các Ty-khuu, do sự không 
giác ngộ, không thâu triệt được chân lý cao thượng của khó, chính vì như thế 
mà ngay cả Та và các ngươi đã trải qua, đã luân hôi thời gian dài thăm thăm. 

..(n†)... Chân lý cao thượng của nguôn gốc sanh khởi của khô, ...(nt)... Chân 
lý cao thượng của sự châm dứt của khó, ...(nt)... Chân lý cao thượng của sự 
thực hành đưa đến sự châm dứt của khó, chính vì như thế mà ngay cả Ta và các 
ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thắm. Này các T-khưu, chân 
ly cao thượng của khô này đây đã được giác ngộ, đã được thâu triệt; chân lý 
cao thượng của nguôn gốc sanh khởi của khó đã được giác ngộ, đã được thấu 
triệt; chân ly cao thượng của sự chấm dứt của khó đã được giác ngộ, đã được 
thấu triệt; chân lý cao thượng của sự thực hành đưa đên sự châm dứt của khô đã 
được giác ngộ, đã được thấu triệt, [thì] nỗi khao khát về sự tái sanh đã được cắt 
đứt, lôi đưa дёп sự tải sanh đã cạn kiệt, giờ đây không còn tải sanh nữa. 

44. “Do không nhìn thấy đúng theo bản thê của bón chân lý cao thượng, nên 
bị luân hồi dài thăm thăm trong những lân tái sanh kiếp này kiếp khác. 


45. Khi những điều này đây đã được nhìn thây thì lối dẫn đi tái sanh không 
còn, nguôn sanh khô đã đoạn, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

46. Nàng ky nữ Ambapali đã nghe răng: “Nghe nói đức Thế Tôn đã ngự 
đến Kotigama.” Khi ây, nàng kỹ nữ Ambapäli đã cho thắng [ngựa vào] những 
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cỗ xe vô cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe lộng lẫy, sau đó rời khỏi thành Уезай 
với những cỗ xe vô cùng lộng lẫy dé diện kiến đức Thé Tôn. Sau khi đã đi băng 
cỗ хе hết khoảng đường dành cho xe, nàng đã xuống xe rôi làm nguòi bô hành 
đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Khi nàng đã ngôi xuống một bên, đức Thé Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích và tạo niềm phán khởi cho nàng kỹ nữ AmbapälT băng bài pháp 
thoại. Sau đó, khi đã được đức Thê Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo 
niềm phân khởi băng bài pháp thoại, nàng kỹ nữ AmbapälT đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: “Bạch Ngài, xin đức Thê Tôn cùng với hội chúng Tỳ-khưu nhận 
lời bữa thọ trai vào ngày mai của соп,” Đức Thé Tôn đã nhận lời bằng thái độ 
im lặng. Khi а ду, nàng kỹ nữ Ambapali hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn 
nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, 
гӧі ra đi. 

47. Các vị dòng dõi Licchavi ở Уезай đã nghe răng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
đã ngự đến Kotigama.” Khi à ây, các vị dòng dõi Licchavi ở Vesali đã cho thắng 
[ngựa vào | những cô xe vô cùng lộng lẫy, rôi bước lên cỗ xe vô cùng lộng lẫy, 
sau đó rời khỏi thành Vesālī với những cô xe vô cùng lộng lẫy dé diện kiến đức 
Thế Tôn. Một số các vị dòng абі Licchavi chuộng màu xanh, có vẻ bên ngoài 
màu xanh, y phục màu xanh, đồ trang sức màu xanh. Một $0 các vị dong dõi 
Licchavi chuộng màu vàng, có vẻ bên ngoài màu vàng, у phục màu vàng, dó 
trang sức màu vàng. Một số các vị dòng dõi Licchavi chuộng màu đỏ, có vẻ 
bên ngoài màu đỏ, y phục màu đỏ, đồ trang sức màu đỏ. Một sô các vị dòng dõi 
Licchavi chuộng màu trăng, có vẻ bên ngoài màu trăng, y phục màu trăng, dó 
trang sức màu trăng. 

48. Khi ây, nàng kỹ nữ AmbapälT di chuyên đối đầu gọng xe với gọng xe, 
càng xe với càng xe, bánh xe với bánh xe, trục bánh xe với trục bánh xe của các 
vương tử rất trẻ tuổi dòng Licchavi. КЫ ду, các vị dòng dõi Licchavi ду đã nói 
với nàng kỹ nữ Ambapälï điều này: 

— Này nàng Ambapālī, vì sao nàng lại di chuyên đôi đầu gọng xe với gọng 
xe, càng хе với càng xe, bánh хе với bánh xe, trục bánh xe với trục bánh хе của 
các vương tử rât trẻ tuôi dòng Licchavi của chúng tôi vậy? 

— Này các cậu công tử, chính là vì tôi đã thỉnh mời được hội chúng Tỳ-khưu 
có đức Phật đứng đầu vào ngày mai. 

— Này nàng Ambapälï, hãy nhường lại cho chúng tôi bữa thọ trai ây với giá 
một trăm ngàn. 

— Này các cậu công tử, cho dù các cậu chịu nhường lại thành VesalT luôn cả 
dân cư cho tôi, tôi cũng không сми nhường lại bữa thọ trai. 

49. Khi ду, các vị dòng dõi Licchavi ây đã búng ngón tay [nói răng]: “Đúng 
là cô nàng vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rôi! Đúng là cô nàng vườn xoài đã 


1” 


cho chúng ta đo ván rôi! 
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50. Sau đó, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã di đến gặp đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn đã nhìn thây các vị dòng dõi Licchavi á ây từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thây đã bảo các vị Tỳ-khưu răng: 


— Này các Tỳ-khưu, chư thiên ở cõi Tavatimsa chưa được сас Tỳ-khưu nhìn 
thấy trước đây. Này các Tỳ-khưu, hãy nhìn tập thể các vị dòng dõi Licchavi. 
Này các Tỳ-khưu, hãy nhìn tập thể các vị dòng dõi Licchavi. Này các Ty- 
khưu, hãy so sánh tập thể các vị dòng dõi Licchavi với tập thê chư thiên cõi 
Tãvatimsa. 

51. Khi ây, sau khi đã đi băng cô xe hết khoảng đường dành cho xe, các vị 
dòng dõi Licchavi ây đã xuông хе rôi làm người bộ hành đi đến gặp đức Thé 
Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. Khi họ đã 
ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo 
niềm phân khởi cho các vị dòng dõi Licchavi ây băng bài pháp thoại. Sau đó, 
khi đã được đức Thé Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phán 
khởi băng bài pháp thoại, các vị dòng dõi Licchavi ду đã nói đã với đức Thế 
Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa 
thọ trai vào ngày mai của chúng б. 

— Này các vị Licchavi, Ta đã nhận lời nàng kỹ nữ Ambapälï về bữa thọ trai 
vào ngày mai rồi. 

Khi ấy, các vị dòng dõi Licchavi ây đã búng ngón tay [nói răng]: “Đúng là 
cô nàng vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rôi! Đúng là cô nàng vườn xoài đã 
cho chúng ta đo ván rôi!” Sau đó, khi đã được hoan һу và thỏa mãn với lời nói 
của đức Thé Tôn, các vị dòng dõi Licchavi ây đã từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. 

52. Sau đó, khi đã ngự tại Kotigama như ý thích, đức Thé Tôn đã đi đến 
Мацка. Tại nơi ây, ở Nãtikã, đức Thé Tôn ngự tại Giñjakāvasatha (căn nhà băng 
gạch). Sau đó, khi trải qua đêm ấy, nàng kỹ nữ Ambapali đã cho chuẩn bi sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mèm trong khu vườn của mình rôi cho 
người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: 


— Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. 
Khi ấy, vào Бибі sáng, đức Thế Tôn đã mặc у, cầm y bát, гбї di đến chỗ dâng 


cúng vật thực của nàng kỹ nữ AmbapalI, sau khi đến đã ngôi xuống ở chỗ ngồi 
được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 


53. Sau đó, nàng kỹ nữ AmbapalI đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mèm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời khỏi bình bát, nàng đã ngồi 
xuông một bên. Khi đã ngồi xuông một bên, nàng kỹ nữ Ambapälï đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: 
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- Bạch Ngài, con xin dâng khu vườn Ambavana (vườn xoài) này đến hội 
chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đâu. 

Đức Thé Tôn đã thọ nhận khu vườn. 

54. Sau đó, đức Thê Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm 
phán khởi cho nàng kỹ nữ AmbapälT băng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
аду và đi đến Mahãvana. Tại nơi ду, ở Vesālī, đức Thé Tôn ngự tại Mahãvana, 
giảng đường Kutagara. 

Tung phẩm Licchavi là thứ ba. 


*k * * * * 


1. Vào lúc bây giờ, các vị dòng dõi Licchavi rất nôi tiếng đã tụ hội lại ngôi 
chung trong nhà hội họp ròi tán Һап đức Phật, tán thán Giáo pháp, tán Шап Hội 
chúng bằng nhiêu phương thức. 

2. Vào lúc bấy giờ, Tướng quân Ѕ1ћа là đệ tử của Nigantha đã ngòi xuống ở 
tập thể ду. Khi ду, Tướng quân Sīha đã khởi ý điều này: “Không còn nghi ngờ 
øì nữa, đức Thê Tôn ấy phải là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Chính bởi vì 
các vị dòng dõi Licchavi rất nói tiếng này khi tụ hội lại ngồi chung trong nhà 
hội họp đều tán thán đức Phật, tán thán Giáo pháp, tán thán Hội chúng băng 
nhiều phương thức như thế; có lẽ ta nên đi đến dé diện kiến đức Thé Tôn là bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác ây?” 

3. Sau đó, Tướng quân STha đã đi đến gặp Nigantha Nãtaputta, sau khi đến 
đã dành lễ Nigantha Nãtaputta rôi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, Tướng quân Siha đã nói với Nigantha Nãtaputta điều này: 

— Thưa ngài, tôi muốn đi đến đề diện kiến Sa-môn Gotama. 

— Này STha, ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến diện kiến 
Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động? Này Sïha, chính Sa-môn 
Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động 
và huán luyện các đệ tử với điều ау. 

Khi ду, ước muốn đi đến dé diện kiến đức Thế Tôn của Tướng quân Sīha 
đã được lăng dịu đi. 

4. Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, các vị dòng dõi Licchavi rất 
nôi tiếng đã tụ hội lại ngôi chung trong nhà hội họp rôi tán thán đức Phật, tán 
thán Giáo pháp, tán thán Hội chúng băng nhiễu phương thức. Đến lần thứ ba 
Tướng quân STha đã khởi ý điều này: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đức Thế 
Tôn ây phải là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Chính bởi vì các vị dòng dõi 
Licchavi rất nôi tiếng này khi tụ hội lại ngôi chung trong nhà hội họp đều tán 
thán đức Phật, tán thán Giáo pháp, tán thán Hội chúng băng nhiều phương 


8 Một trong 6 vị đứng đâu 6 nhóm ngoại đạo thời đó (ND). 
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thức như thế. Những người Nigantha dâu có được hỏi ý kiến hay không được 
hỏi ý kiến thì sẽ làm được điều gì đối với ta? Có lẽ ta không cân hỏi ý kiến 
các Nigantha và nên đi đến để diện kiến đức Thế Tôn là bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác ấy?” 

5. Sau đó, vào lúc xé trưa, Tướng quân Ѕћа cùng với năm trăm cỗ xe đã 
rời thành Vesãl để diện kiến đức Thế Tôn. Sau khi đã di băng cỗ xe hết khoảng 
đường dành cho xe, Tướng quân STha đã xuống хе rồi làm người bộ hành đi đến 
gặp đức Thê Tôn, sau khi дёп đã dành lễ đức Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. 
Khi ngòi xuống một bên, Tướng quân Siha đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tôi được nghe răng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về không 
hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử với điều 
ây.” Bạch Ngài, những người nào đã nói như vây: “Sa-môn Gotama là người 
thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các 
đệ tử với điều ау”, bạch Ngài, phải chăng những người ấy nói đúng vê đức Thế 
Tôn, không gièm pha đức Thế Tôn với sự sai trái và tuyên bó về pháp phù hợp 
với pháp [của Ngài] không? Và phải chăng bất cứ người nảo sông theo pháp 
có lời nói hợp với giáo lý đều không phải là đôi tượng đề chê bai? Bạch Ngài, 
chúng tôi thật tình không có ý lên án đức Thế Tôn. 

6. - Này STha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đăn về Ta thì có thể nói răng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về không 
hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” 

7. Này 5тћа, có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một cách đúng 
дап về Ta thi có thé nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết vë hành động, 
giảng về pháp hành động và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” 

8. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một cách đúng 
đăn về Ta thi có thé nói răng: “Sa-môn Gotama là nguòi thuyết vê đoạn diệt, 
giảng về pháp đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử với điều ду.” 


9. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một cách đúng 
dàn về Ta thì có thé nói răng: “Sa-môn Gotama là người có sự ghê tởm, giảng 
về pháp ghê tởm và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” 

10. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người cách ly, giảng về 
pháp cách ly và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” 


11. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một cách 
đúng đăn về Ta thì có thể nói răng: “Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, giảng 
về pháp thiêu đốt và huấn luyện các đệ tử với điêu á ây.” 

12. Này Sīha, có pháp môn mà vói pháp môn ây, trong khi nói môt cách 
đúng đăn vè Ta thì có thé nói răng: “Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào 
thai, giáng về pháp thoát khỏi bào thai và huân luyện các đệ tử với điều åy.” 
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13. Này Siha, có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một cách 
đúng dàn về Ta thì có thé nói rằng: “Ѕа-тӧп Gotama là người tự tin, giảng về 
pháp tự tin và huân luyện các đệ tử với điêu ấy.” 

14. Này STha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một 
cách đúng đắn về Ta thì có thể nói răng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về 
không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử với 
điều ấy”? Này Siha, bởi vì Ta giảng về không hành động của thân làm ác, của 
miệng nói ác, của ý nghĩ ác; Та giảng vê không hành động của các pháp ác, bât 
thiện có nhiều dạng. Này Siha, đây là pháp môn mà với pháp môn ау, trong 
khi nói một cách đúng дап vë Ta thì có thé nói rằng: “Sa-môn Gotama là người 
thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động và huấn luyện các 
đệ tử với điêu ây.” 

15. Này Siha, thé nào là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một 
cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về 
hành động, giảng về pháp hành động và huấn luyện các đệ tử với điều ау”? Này 
Stha, bởi vì Та giảng về hành động của thân làm thiện, của miệng nói thiện, của 
ý nghĩ thiện; Ta giảng về hành động của các thiện pháp dưới nhiều dạng. Này 
S1ha, đây là pháp môn mả với pháp môn ây, trong khi nói một cách đúng đắn vệ 
Ta thì có thê nói răng: “Sa-món Gotama là người thuyết về hành động, giảng về 
pháp hành động và huấn luyện các đệ tử với điêu ấy.” 


16. Này Siha, thé nào là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một 
cách đúng dàn về Ta thì có thê nói răng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về 
đoạn diệt, giảng về pháp đoạn diệt và huân luyện các đệ tử với điều ây”? Này 
S1ha, bởi vì Та giảng vê sự đoạn diệt của luyên á ál, của sân, của si; Ta giảng về 
sự đoạn diệt của các pháp ác, bất thiện có nhiêu dạng. Này 5а, đây là pháp 
môn mà với pháp môn ау, trong khi nói một cách đúng đăn về Ta thì có thể nói 
răng: “Sa-môn Gotama là người thuyết về đoạn diệt, giảng về pháp đoạn diệt 
và huân luyện các đệ tử với điêu ây.” 

17. Này Siha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một 
cách đúng đắn về Ta thì có thể nói răng: “Sa-môn Gotama là người có sự ghê 
tóm, giảng về pháp ghê tóm và huấn luyện các đệ tử với điều ду”? Này Sīha, 
bởi vì Ta ghê tởm với việc làm ác của thân, với lời nói ác của miệng, với suy 
nghĩ ác của у; la giảng pháp về điều ghê tởm trong sự tạo thành các pháp 
ác, bát thiện có nhiều dạng. Này Siha, đây là pháp môn mà với pháp môn ây, 
trong khi nói một cách đúng đăn về Ta thì có thê nói rằng: “Sa-môn Gotama 
là người có sự ghê tóm, giảng về pháp ghê tóm và huấn luyện các đệ tử với 
điều ду.” 

18. Này Siha, thé nào là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một 
cách đúng đắn vë Ta thì có thể nói răng: “Sa-môn Gotama là người cách ly, 
giảng về pháp cách ly và huấn luyện các đệ tử với điều ấy”? Này Siha, bởi vì 
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Ta giảng pháp vë sự cách ly đôi với luyến ái, đôi với sân, đối với si; Ta giảng 
pháp về sự cách ly đối với các pháp ác, bất thiện có nhiều dạng. Này Siha, đây 
là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có 
thê nói rằng: “Sa-môn Gotama là người cách ly, giảng về pháp cách ly và huấn 
luyện các đệ tử với điều ду.” 

19. Này STha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một 
cách đúng дап về Ta thì có thể nói răng: “Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, 
giảng về pháp thiêu đốt và huấn luyện các đệ tử với điều ây”? Này Siha, Ta 
giảng về các pháp ас và bát thiện là việc làm ác của thân, lời nói ác của miệng, 
suy nghĩ ác của ý cần được thiêu đốt. Này Sīha, người nào có các pháp ác và bất 
thiện cần được thiêu đốt đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, như cây thôt 
nót đã bị bứng góc, đã bị làm cho không còn sự sông, không còn các điều kiện 
sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ây là “người thiêu đốt.” Này а, các 
pháp ác và bát thiện cần được thiêu đốt của Như Lai đã được diệt tận, các rễ đã 
được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, 
không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Siha, đây là pháp môn 
mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng dàn về Ta thì có thé nói rằng: 
“Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, giảng về pháp thiêu đốt và huấn luyện các 
đệ tử với điêu ây.” 

20. Này Siha, thê nào là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói một 
cách đúng dàn vê Ta thì có thê nói răng: “Sa-môn Gotama là người thoát khỏi 
bào thai, giảng vè pháp thoát khỏi bào thai và huân luyện các đệ tử với điều 
ду”? Này STha, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của người nào, tức là sự 
tái sanh và hiện hữu lân nữa đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sông, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ду là “người thoát khỏi bào thai.” 
Này 5а, sự sanh vào bào thai trong ngày vi lai của Như Lai, tức là sự hiện 
hữu lân nữa và là sự tái sanh đã được diệt tận, các rễ đã được cắt lìa, như cây 
thốt nót đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sông, không còn các điều 
kiện sanh khởi trong tương lai. Này STha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, 
trong khi nói một cách đúng dàn vë Ta thì có thé nói răng: “Sa-môn Gotama là 
người thoát khỏi bào thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai và huấn luyện các 
đệ tử với điêu ây.” 

21. Này Siha, thé nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng дап về Ta thì có thể nói răng: “Sa-môn Gotama là người tự tin, giảng 
vë pháp tự tin và huấn luyện các đệ tử với điêu ây”? Này Siha, bởi vì Ta là 
người tự tin, Ta giảng về sự tự tin với sự tự tin tối thượng và huấn luyện các đệ 
tử với điêu ây. Này Siha, đây là pháp môn та với pháp môn ây, trong khi nói 
một cách đúng đăn về Ta thì có thể nói răng: “Sa- -môn шн là người tự tin, 
giảng về pháp tự tin và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” 
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22. Khi được nói như thế, Tướng quân Siha đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, 
gióng như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lỗi, đem lại cây đèn dâu nơi bóng tôi [nghĩ răng]: “Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình đáng”; tương to như thé, pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ băng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đến nương nhờ 
đức Thế Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thé Tôn chấp nhận 
con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ Кё từ hôm nay cho đến trọn đời. 

23. — Này STha, ông hãy tiến hành việc suy xét. Việc suy xét đôi với những 
người nỗi tiếng như ông là tốt đẹp. 

- Bạch Ngài, với lời nói này của đức Thé Tôn, con càng thêm hoan hy và 
phân khởi; bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con như уду: “Này Stha, ông hãy tién 
hành việc suy xét. Việc suy xét đôi với những người nói tiếng như ông là tốt 
đẹp.” Bạch Ngài, bởi vì các ngoại đạo sau khi thâu nhận con làm đệ tử có thể 
vác cờ đi khắp cả Vesälï [rêu rao] răng: “Tướng quân Siha đã trở thành đệ tử 
của chúng tôi!” thế mà đức Thế Tôn đã nói với con như уйу: “Này Siha, ông 
hãy tiền hành việc suy xét. Việc suy xét đối với những người nôi tiếng như ông 
là tốt đẹp.” Bạch Ngài, lần thứ nhì con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, 
Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thé Tôn chấp nhận con là nam cư 
sĩ đã đi đến nương nhờ Кё từ hôm nay cho đến trọn đời. 

24. — Này 51ћа, lâu nay gia đỉnh ông là nguồn nước cho những người 
Nigantha, vi thé đối với những người ây, ông nên suy nghĩ đến vật thực cần 
được bó thí khi họ đi đến. 

— Bạch Ngài, với lời nói này của đức Thé Tôn, con càng thêm hoan hý và 
phân khởi bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con như vây: “Này 5ћа, lâu nay gia 
đình ông là nguôn nước cho những người Nigantha, vì thê đôi với những người 
йу, ông nên suy nghĩ đến vật thực cần được bó thí khi họ đi đến.” 


25. Bạch Ngài, con đã được nghe điêu này, Sa-môn Gotama đã nói như 
vây: “Vật bô thí chỉ nên dâng đến Ta thôi, vật bố thí không nên dâng đến 
những người khác. Vật bó thí chỉ nên dâng đến các đệ tử của Ta thôi, vật bó 
thí không nên dâng đến các đệ tử của những người khác. Đã dâng đến riêng 
Ta thôi thì có quả báo lớn, đã dâng đến những người khác thì không có quả 
báo lớn. Đã dâng đến các đệ tử của Ta thôi thì có quả báo lớn, đã dâng đến các 
đệ tử của những người khác thì không có quả báo lớn”, thê mà đức Thế Tôn 
lại khuyến khích con việc bó thí cho những người Nigantha. Bạch Ngài, tuy 
nhiên, trong trường hợp пау, chúng con sẽ biết thời điểm. Bạch Ngài, lần thứ 
ba con đây xin đi đến nương nhờ đức Thé Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Ty- 
khưu. Xin đức Thé Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ ké từ 
hôm nay cho đến trọn đời. 
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26. Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến Tướng quân Siha. 
Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bó thí, bài thuyết về giới сат, bài thuyết 
về сбі trời; sự tai hại, sự thấp kém, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc 
xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được Tướng quân STha có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uôn năn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khó, tập, diệt, đạo. Cũng giông nhu 
tâm vải đã được làm sạch, không còn vết nho, có thê nhuộm màu một cách toàn 
vẹn; tương tợ như thé. ngay tal chó ngôi ду, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nho đã sanh khởi đến Tướng quân STha: “Điêu gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 

27. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp. đã thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lu đã dứt hăn, đã 
thành tựu niêm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên 
của người khác, Tướng quân STha đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn và hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa trai phan 
của con vào ngày mal. 

Đức Thế Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. Khi ấy, Tướng quân STha 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 

28. Sau đó, Tướng quân Sīha đã ra lệnh cho người đàn ông nọ rằng: 

— Này ngươi, hãy đi và tìm [mua] loại thịt đã được làm sẵn. 

Sau đó, khi trải qua đêm ây, Tướng quân Siha đã cho chuẩn bị sẵn sàng 
thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm, rôi cho người thông báo thời giờ đến 
đức Thế Tôn: 

— Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. 

Khi ấy, удо Бибі sáng, đức Thé Tôn đã mặc у, сат y bát, rôi đi đến tư dinh 
của Tướng quân Siha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn 
cùng với hội chúng Ty-khưu. 

29. Vào lúc bây giò, có nhiêu người Nigantha, từ đường phố [này] đến 
đường phố [khác], từ giao lộ [này | đến giao lộ [khác], huơ tay kêu gào răng: 
“Hôm nay, Tướng quân STha đã giết con thú lớn và làm bữa trai phan cho Sa- 
môn Gotama. Sa-môn Gotama trong khi biết điều ду, vẫn thọ dụng thịt đã được 
làm có liên quan [đến mình]; [đó là] nghiệp có tính cách liên đới.” 

30. Sau đó, có người đản ông nọ đã đi đến ойр Tướng quân Siha, sau khi 
đến đã thì thầm vào tai của Tướng quân Sīha răng: 


— Thưa Tướng quân, ngài có biết không? Những người Nigantha ây, từ 
đường phô [пау] đến đường phô [khác], từ giao lộ [này] đên giao lộ [khác], huo 
tay kêu gào răng: “Hôm nay, Tướng quân STha đã giết con thú lớn và đã làm 
bữa trai phan cho Sa-môn Gotama. Sa-môn Gotama trong khi biết điều â Ây, vẫn 
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thọ dụng thịt đã được làm có liên quan [đến mình]; [đó là] nghiệp có tính cách 
liên đới.” 

31.— Ông bạn ơi, thôi đi! Đã từ lâu nay, các ngài Đại đức â ây có ý muốn phi 
báng đức Phật, có ý muốn phi báng Giáo pháp, có ý muốn phí báng Hội chúng. 
Nhưng các ngài Đại đức ây không lượng sức, phí công, láo khoét, trong khi vu 
khống với điều không thật mà vẫn không làm tón hại được đức Thế Tôn ấy. Và 
chúng tôi, cho dàu vì lý do sống còn, cũng không cô ý tước đoạt mạng sống của 
chúng sanh. 

32. Sau đó, Tướng quân Siha đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Ty- 
khưu có đức Phật đứng đầu, với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm. Đến khi 
đức Thé Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời khỏi binh bát, Tướng quân Siha 
đã ngôi xuống một bên. Khi Tướng quân Siha đã ngôi xuống một bên, đức Thế 
Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích vả tạo niềm phân khởi cho Tướng quân 
Ѕтһа băng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

33. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, trong khi biết thịt được làm [giết] có liên quan [đến 
bản thân] thì không nên thọ dụng: vị nào thọ dụng thì phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thọ dụng] cá và thịt có được ba điều tuyệt đối thanh 
tịnh: Không được thây, không được nghe, không nghi про. 

34. Vào lúc bây giò, thành Уе$ай có sự sung túc về vật thực, các vụ mùa tót 
đẹp, vật thực kiếm được dễ dàng, sự sinh sông được dễ dàng băng sự mót nhặt 
hoặc sự tốt bụng [của người khác]. 

35. Vào lúc bây giờ, đức Thế Tôn trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng có 
ý nghĩ suy tầm như vây đã sanh khởi: “Những điêu gì mà Ta đã cho phép các 
Tỳ-khưu trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng bị thất thu, vật thực kiếm 
được khó khăn như là [vật thực] đã được tích trữ ở bên trong [khuôn viên], đã 
được nâu ở bên trong [khuôn viên], đã được tự minh nâu, do việc thọ lãnh [trái 
cây] đã được nhặt lên, [vật thực] đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã được 
thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hó nước, phải chăng 
ngay cả hôm nay, các Tỳ-khưu vẫn còn thọ dụng những thứ ây?” 

36. Sau đó, vào lúc chiêu tối, khi xuất khỏi thiên tịnh, đức Thé Tôn đã bảo 
Đại đức Ananda răng: 

- Này Ananda, những điêu gì mà Та đã cho phép các Tỳ-khưu trong lúc khó 
khăn về vật thực, mùa màng bị thât thu, vật thực kiêm được khó khăn như là 
[vật thực] đã được tích trữ ở bên trong [khuôn viên], đã được nâu ở bên trong 
[khuôn viên], đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh [trái cây] đã được nhặt lên, 


? Nêu cá và thú ây bị giết với sự xác định là sẽ làm thức ăn cho một cá nhân nào đó thọ dụng thì cá nhân 
người ây không nên ăn (ND). 
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đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc 
ở rừng, đã được mọc ở hó nước, phải chăng ngay cả hôm nay, các Tỳ-khưu vẫn 
còn thọ dụng những thứ ây? 

- Bạch đức Thé Tôn, các vị vẫn thọ dụng. 

37. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, những điều gì mà Ta đã cho phép các Tỳ-khưu trong 
lúc khó khăn vë vật thực, mùa màng bị thất thu, vật thực kiễm được khó khăn 
như là [vật thực] đã được tích trữ ở bên trong [khuôn viên], đã được nâu ở bên 
trong [khuôn viên], đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh [trái cây] đã được 
nhặt lên, [vật thực] đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã được thọ lãnh trước 
bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hó nước, ké từ hôm nay Ta hủy bỏ 
những điêu ây. Này các Tỳ-khưu, không nên thọ dụng [vật thực] đã được tích 
trữ ở bên trong [khuôn viên], đã được nâu ở bên trong [khuôn viên], đã được tự 
mình пап, do việc thọ lãnh [trái cây | đã được nhặt lên; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội D„kkaƒa. Này các T-khưu, không nên thọ dụng [vật thuc] đã được đem lại 
từ chỗ đã ăn xong, đã được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được 
mọc ở hó nước; vị nào thọ dụng thì nên được hành xử theo pháp. 

38. Vào lúc bây giờ, dân chúng trong xứ sở cho Tgười chất lên các xe hàng 
nhiều muối, dâu ăn, gạo. lức và vật thực loại cứng rôi đánh xe quây thành vòng 
tròn ở phía bên ngoài công lớn của tu viện và chờ đợi [nghĩ rằng]: “Khi nào 
chúng tôi nhận được phiên, chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phan.” Và có đám 
mây đen lớn kéo đến. 

39. Khi ây, những người ду đã đi dén gặp Đại đức Ananda, sau khi đến đã 
nói với Đại đức Ananda điêu này: 

- Thưa ngài Ananda, ở đây, nhiều muôi, dâu ăn, gạo lức và vật thực loại 
cứng đã được chất trong các xe hàng và chúng đang còn đó. Giờ có đám mây 
đen lớn kéo đến. Thưa ngài Ananda, vậy chúng tôi nên thực hành như thế nào? 

40. Khi ây, Đại đức Ananda đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này Ananda, như thê thì hội chúng hãy chỉ định trú xá ở ven rào là khu 
vực làm thành được phép; hãy tích trữ vật mà hội chúng mong muốn ở nơi ấy, 
[có thé] là trú xá, hoặc nhà một mái, hoặc tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc 
hang động. Và này các Ty-khưu, nên được chỉ định như vây: Hội chúng cân 
được thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định trú xá tên [như vây] là khu vực làm thành 
được phép. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá 
tên [như vây] là khu vực làm thành được phép. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
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định trú xá tên [như vây] là khu vực làm thành được phép xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thê nói lên. 

Trú xá tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là khu vực làm thành được 
phép. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 

41. Vào lúc bây giờ, ngay tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành 
được phép, dân chúng nâu các loại cháo, nâu các món thức ăn, chuẩn bị các 
món súp, băm các thứ thịt, chẻ những thanh со. 

42. Sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn đã nghe 
tiếng бп ào, tiếng âm 1, tiếng kêu của những con qua, sau khi nghe đã hỏi Đại 
đức Ananda răng: 

— Này Ananda, tiếng ôn ào, tiếng ầm ï ây, tiếng kêu của những con qua là 
gì vậy? 

— Bạch Ngài, hiện nay dân chúng nấu các loại cháo, nâu các món thức ăn, 
chuân bị các món súp, băm các thứ thịt, chẻ những thanh củi ngay tại chỗ đã 
được chỉ định là khu vực làm thành được phép; bạch Thế Tôn, đó chính là tiếng 
ôn ào, tiếng ầm ї, tiếng kêu của những con qua. 

43. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng khu vực làm thành được phép đã 
được chỉ định; vi nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khuu, Ta cho 
phép ba loại khu vực làm thành được phép là loại do sự công bô, loại do sự ngẫu 
nhiên và loại có liên quan gia chủ. 

44. Vào lúc bây giờ, Đại đức Үаѕоја bị bệnh. Các dược phẩm thuộc vè nhu 
câu của vị ây được mang đến. Các vị Tỳ-khưu đã tích trữ chúng ở bên ngoài 
[khuôn viên]. Các con thú hoang đã ăn đi. Những kẻ trộm đã lây đi. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sử dụng khu vực làm thành được phép đã 
được chỉ định. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bôn loại khu vực làm thành được 
phép là loại do sự công bó, loại do sự ngẫu nhiên, loại có liên quan đên gia chủ 
và loại đã được chỉ định. 

Tụng phẩm Siha là thứ tư. 


* * * * * 


1. Vào lúc bây gio, gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. VỊ ду 
có năng lực thân thông như vây: Sau khi gội rửa đâu và bảo người quét kho lúa 
rôi, vị ấy ngôi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi 
xuống và làm ngập đây kho lúa. 
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2. Người vợ có năng lực thần thông như vây: Sau khi ngôi xuống bên cạnh 
cái tô băng kim loại dung tích chỉ một alhaka và có một phân súp, nàng phân 
phát thức ăn cho nô tỷ, người làm công và người hâu; cho đến khi nào nàng 
chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết. 

3. Cậu con trai có năng lực thân thông như vây: Sau khi câm cái túi chứa 
chỉ một ngàn đông, cậu ta trả lương sáu tháng cho nô tỳ, người làm công và 
người hầu; cho đên khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn 
không cạn [tiên]. 

4. Cô con dâu có năng lực thân thông như vây: Sau khi ngồi xuống bên cạnh 
chỉ một cái giỏ có dung tích bón doni, nàng cho nô tỳ, người làm công và người 
hâu lương thực sáu tháng: cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn 
không cạn. 

5. Người tớ trai có năng lực thần thông như vây: Khi anh ta kéo cày một 
đường thì bảy luóng cày xuất hiện. 

6. Đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã nghe răng: “Nghe nói trong 
vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. Vị 
ау có папр lực thân thông như vây: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho 
lúa rôi vị ây ngôi xuông ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên гол 
rơi xuông và làm ngập đây kho lúa. Người vợ có năng lực thân thông như уду: 
Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bằng kim loại dung tích chỉ một ä/haka và 
có một phân súp, nàng phân phát thức ăn cho nô ty, người làm công và người 
hầu; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vân không hết. Cậu con trai 
có năng lực thần thông như vây: Sau khi сат cái túi chứa chỉ một ngàn đồng, 
cậu ta trả lương sáu tháng cho nô ty, người làm công và người hâu; cho đến khi 
nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thi cái túi уап không cạn [tiên]. Cô con 
dâu có năng lực thân thông như vây: Sau khi ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái 
giỏ có dung tích bón doni, nàng cho nô tỳ, người làm công và người hâu lương 
thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. 
Người tớ trai có năng lực thân thông như vây: Khi anh ta kéo cày một đường 
thì bảy luỗng cày xuất hiện.” 

7. Khi йу, đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha đã bảo viên quan đại thân 
nọ là vị tông quản răng: 

— Này khanh, nghe nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Meqdaka 
cư ngụ ở thành phô Bhaddiya. Vi ây có năng lực thân thông như vây: Sau khi 
gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa rôi VỊ ây ngồi xuống ở bên ngoài cánh 
cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đây kho lúa. Người 
vợ ...(nf)... Cậu con trai ...(nt)... Cô con dâu ...(nt)... Người tớ trai có năng lực 
thân thông như vây: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy luống cày xuất hiện. 
Này khanh, hãy đi! Hãy biết răng đích thân trẫm xem xét như thé nào thì ngươi 
sẽ xem xét như thê ду! 
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8. – Tàu Đại vương, xin tuân lệnh! 

Rôi viên quan đại thần ду nghe theo đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha 
cùng với đội quân gôm bốn loại binh chủng đã khởi hành đi thành phô Bhaddiya, 
tuân tự đã đến thành phô Bhaddiya gặp gia chủ Mendaka, sau khi đến đã nói với 
gia chủ Mendaka điều này: 


— Này gia chủ, chính ta đã được đức vua ra lệnh răng: “Này khanh, nghe 
nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố 
Bhaddiva. VỊ ây có năng lực thân thông như vây: Sau khi gội rửa đầu và bảo 
người quét kho lúa, rôi vị ду ngôi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa 
thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. ...(nt)... Người tớ trai có 
năng lực thân thông như vây: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy luóng cày 
xuât hiện. Này khanh, hãy di và tim hiểu. Đích thân trẫm xem xét như thê nào 
thì ngươi sẽ xem xét như thé ду.” Này gia chủ, hãy cho chúng ta nhìn thấy năng 
lực thần thông спа nguoi. 

9. Khi â йу, gia chủ Mendaka đã gội rửa đâu và bảo người quét kho lúa ròi 
ngòi xuống. ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống và 
làm ngập đây kho lúa. 


10. — Này gia chủ, năng lực thân thông của ngươi đã được nhìn thấy. Chúng 
ta hãy xem năng lực thân thông của vợ ngươi. 

Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người vợ răng: 

- Như vậy thì nàng hãy phân phát thức ăn cho đội quân gồm bốn loại binh 
chủng di. 

Khi ấy, sau khi ngôi xuống bên cạnh cái tô băng kim loại dung tích chỉ một 
alhaka và có một phân súp, người vợ của gia chủ Mendaka đã phân phát thức 
ăn cho đội quân gôm bốn loại binh chủng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy 
thì cái tô vẫn không hết. 

11. — Này gia chủ, năng lực thân thông của vợ ngươi đã được nhìn thấy. 
Chúng ta hãy xem năng lực thân thông của con trai ngươi. 

Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người con trai rằng: 

— Như vậy thì con hãy trả lương sáu tháng cho đội quân gôm bốn loại binh 
chủng д1. 

Khi ấy, sau khi cầm một cái túi chứa chỉ một ngàn đồng, người con trai của 
gia chủ Mendaka đã trả lương sáu tháng cho đội quân gồm bốn loại binh chủng; 
cho đến khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn không cạn [tiên]. 

12. — Này gia chủ, năng lực thần thông của con trai ngươi đã được nhìn 
thây. Chúng ta hãy xem năng lực thân thông của con dâu ngươi. 

Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho người con dâu ràng: 

- Như vậy thì con hãy cho đội quân gồm bốn loại binh chủng lương thực 
sáu tháng đi. 


312 # ĐẠI PHÁM 


Khi ấy, sau khi ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bón doni, 
người con dâu của gia chủ Mendaka, nàng đã cho đội quân gôm bốn loại binh 
chủng lương thực sáu tháng: cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ 
vẫn không cạn. 

13. — Này gia chủ, năng lực thần thông của con dâu ngươi đã được nhìn 
thây. Chúng ta hãy xem năng lực thân thông của người tớ trai của ngươi. 

— Thưa ngài, năng lực thần thông của người tớ trai của tôi sẽ được nhìn thây 
ở ngoài ruộng. 

— Này gia chủ, thôi đi. Năng lực thân thông của người tớ trai của ngươi cũng 
đã được nhìn thấy rôi. 

14. Sau đó, viên quan đại thần ây cùng với đội quân gồm bốn loại binh chủng 
đã quay trở về lại thành Rãjagaha, rồi đi đến gặp đức Vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha. 

15. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesālī theo như ý thích, đức Thé Tôn đã ra 
đi, du hành về phía Bhaddiya cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị Ty-khưu. 

16. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến Bhaddiya. 
Tại nơi đó ở Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Јайуа. 

17. Gia chủ Mendaka đã nghe răng: “Quả thật Ngài Sa-môn Gotama, con 
trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và 
ngụ tại khu rừng Jatiyä. Tiếng đôn tôt đẹp về Ngài Gotama ấy đã được lan rộng 
ra như vây: Đức Thê Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Тас, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tôi Thượng Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. Với thăng trí của mình, vị ду chứng ngộ và công bố 
vë thê gian này tính luôn cõi chư thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, 
các hạng chư thiên và loài người. Vị ây thuyết giảng pháp toàn hảo ở đoạn đầu, 
toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu vê ý nghĩa, thành tựu 
vë văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và dày đủ. Tốt 
thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thê ấy.” 

18. Sau đó, gia chủ Mendaka đã cho thăng [ngựa vào] những cỗ xe vô cùng 
lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe lộng lẫy, sau đó rời khỏi Bhaddiya với những cỗ xe 
vô cùng lộng lẫy đề diện kiến đức Thé Tôn. 


19. Nhiều du sĩ ngoại đạo đã nhìn thây gia chủ Mendaka từ đàng xa đang đi 
lại, sau khi nhìn thấy đã nói với gia chủ Mendaka điều này: 


— Này gia chủ, ngươi đi đâu vậy? 

— Thưa các ngài, tôi đi để diện kiên đức Thế Tôn là Sa-môn Gotama. 

— Này gia chủ, ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến diện 
kiên Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động? Này gia chủ, chính 
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Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không 
hành động và huấn luyện các đệ tử với điều ду. 

20. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã khởi ý điều này: “Theo như cách những 
người du sĩ ngoại đạo này ganh ti thì quả nhiên không còn nghi ngờ về đức Thé 
Tôn ду là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác.” Sau khi đã đi băng cỗ xe hết khoảng 
đường dành cho xe, gia chủ Mendaka đã xuống xe rôi làm người bộ hành đi 
đến сар đức Thê Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn tôi ngôi xuống một 
bên. Khi gia chủ Mendaka đã ngồi xuống một bên, đức Thé Tôn đã thuyết pháp 
theo thứ lớp đến gia chủ Mendaka. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bó 
thí, bài thuyết về 0101 сат, bài thuyết về cõi trời; sự tai hại, sự Һар kém, sự д 
nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. 

21. Khi đức Thê Tôn biết được gia chủ Mendaka có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khó, tập, diệt, đạo. Cũng gióng nhu 
tâm vải đã được làm sạch, không còn vết nho, có thể nhuộm màu một cách toàn 
vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngôi ây, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến gia chủ Mendaka: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điêu ây đều có bản tánh hoại diệt.” 

22. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hăn, đã 
thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên 
của người khác, gia chủ Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, giông 
như người có thê lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dâu nơi bóng tôi [nghi ràng]: “Những ai có mắt 
sẽ thây được các hình dáng”: tương tợ như thế, pháp đã được đức Thé Tôn chỉ rõ 
băng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, 
Giáo pháp và Hội chúng TỲ-khưu. Хш đức Thé Tôn châp nhân con là nam cu 51 
đã đi đến nương nhờ kê từ hôm nay cho đến trọn đời. Bạch Ngài, xin đức Thế 
Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 

Đức Thé Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Mendaka 
hiểu được sự nhận lời của đức Thê Tôn nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. 

23. Sau đó, khi trải qua đêm â Ấy, gia chủ Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn sàng 
thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm rôi cho người thông báo thời giờ đến đức 
Thê Tôn: 


— Bạch Ngài, đã dén giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. 
24. Khi ây vào buôi sáng, đức Thé Tôn đã mặc у, câm y bát, rôi đi đến tư 


gia của gia chủ Mendaka, sau khi đến đã ngôi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
săn cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 
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25. Sau đó, người vợ của gia chủ Mendaka cùng với con trai, con dâu và 
người tớ trai đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn 
TÔI ngôi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến những 
người ây. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bô thí, bài thuyết về giới cắm, 
bài thuyét vê cối trời; sự tai hai, sự Һар kém, sự ó nhiễm của các dục, sự lợi ích 
của việc xuất ly. 


26. Khi đức Thé Tôn biết được những người ây có tâm đã sẵn sàng, dë uốn 
năn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khó, tập, diệt, đạo. Cũng giông như 
tâm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thê nhuộm màu một cách toàn 
vẹn; tương tợ như thé. ngay tal chó ngôi ây, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điêu ây đều có bản tánh hoại diệt.” 

27. Khi đã Һау được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã 
thâm nhuân pháp, hoài nghĩ đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hăn, đã thành tựu 
niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên của người 
khác, những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, 
giông như người có thé lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lỗi, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tói [nghi ràng]: “Nhüng ai có 
màt së tháy được các hinh dáng”; tương tợ như thé, pháp đã được đức Thế Tôn 
chỉ rõ băng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, chúng con đây xin đi đến nương nhờ 
đức Thê Tôn, Giáo pháp và Hội chúng Ty-khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận 
chúng con là những cư sĩ đã đi đến nương nhờ kê từ hôm nay cho đến trọn đời. 


28. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại y hội chúng Ту- 
khưu có đức Phật đứng đầu, với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đến khi 
đức Thé Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi binh bát, gia chủ Mendaka 
đã ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuông một bên, gia chủ Mendaka đã nói 
với đức Thê Tôn điêu này: 


— Bạch Ngài, con xin dâng vật thực thường xuyên đến hội chúng Tỳ-khưu 
có đức Phật đứng đâu cho đến khi nào đức Thê Tôn còn ngụ tại Dhaddiya. 


Khi â ду, đức Thê Tôn đã chỉ day, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phân 
khởi cho gia chủ Mendaka băng bài pháp thoại rôi đã từ chô ngôi đứng dậy và 
ra йі. 

29. Sau đó, khi đã ngự tại Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn không 
thông báo cho gia chủ Mendaka rôi đã ra đi, du hành về phía Anguttarapa cùng 
với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu. 

30. Gia chủ Mendaka đã nghe răng: “Nghe nói đức Thé Tôn đang й du 
hành về phía Anguttarapa cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị T-khưu.” 
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31. Khi ду, gia chủ Мердака đã ra lệnh cho những người nô lệ và những 
người làm công rằng: 

— Này các người, như thé thì hãy chất lên các xe hàng nhiều muối, dầu ăn, 
gạo lúc và vật thực loại cứng ròi hãy đi đến. Và một ngàn hai trăm năm mươi 
người chăn bò hãy lây ra một ngàn hai trăm năm mươi con bò cái rồi hãy đi đến. 
Nơi nào chúng ta gặp được đức Thế Tôn, chúng ta sẽ dâng sữa tươi dé [Ngài] 
thọ dụng. 

32. Sau đó, gia chủ Mendaka đã gặp được đức Thế Tôn ở khu rừng văng 
trên đường đi. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã dành lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn nhận lời con vë bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 

Đức Thế Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. Khi à Ấy, gia chủ Mendaka 
hiểu được sự nhận lời của đức Thé Tôn nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 


33. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, gia chủ Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn sàng 
thức ăn hảo hạng, loại cứng, loại mêm rồi cho người thông báo thời giờ đến 
đức Thê Tôn: 


— Bạch Ngài, đã đến 010, thức ăn đã chuẩn bị xong. 
34. Khi ду vào buói sáng, dúc Thé Tôn đã mặc у, сат y bát, rồi đi đến chỗ 


cúng dường thức ăn của gia chủ Мердака, sau khi đến đã ngòi xuống ở chỗ 
ngôi được sáp đặt săn cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 


35. Khi ду, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho một ngàn hai trăm năm mươi 
người chăn bò răng: 

— Này các người, như vậy thì hãy dăt mỗi một con bò cái đến đứng gần mỗi 
một у] Ty-khưu. Chúng ta sẽ dâng sữa tươi dé [các vị] thọ dụng. 

36. Khi ду, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Ту- 
khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm và sữa 
tươi. Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngàn ngại, không thọ lãnh sữa. 

— Này các Ty-khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. 

37. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng Tř- 
khưu có đức Phật đứng đâu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm và sữa 
tươi. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
gia chủ Mendaka đã ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, có những con đường, những khu rừng văng, Ít nước, ít vật thực, 
công việc không được thuận tiện nêu đi không có vật thực đi đường. Bạch Ngài, 
tốt thay xin đức Thế Tôn hãy cho phép vật thực đi đường đến các vị Tỳ-khưu. 
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Khi ду, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phân 
khởi cho gia chủ Mendaka băng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngòi đứng dậy và 
га йі. 

38. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép năm sản phẩm từ bò là sữa tươi, sữa đông, 
sữa bơ, bơ đặc, bơ lỏng. Này các Ty-khưu, có những con đường, những khu 
rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được thuận tiện nêu đi không 
có vật thực đi đường. Này các Ty-khuu, Ta cho phép tâm câu vật thực đi đường 
là gạo lức với vị có nhu cầu về gạo lúc, đậu mugga với vị có nhu câu về đậu 
mugga, đậu masa với vị có nhu câu vë đậu masa, muối với vị có nhu câu vé 
muôi, đường với vị có nhu câu về đường, dâu ăn với vị có nhu câu về dầu ăn, 
bơ lỏng với vi có nhu câu về bơ lỏng. Này các Iy-khưu, có những người dân 
có niêm tin, mộ đạo, những người này để tiền vàng ở tay của người làm thành 
được phép [nói răng]: “Hãy dâng đến ngài Đại đức vật đã làm trở thành được 
phép từ vật này.” Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chấp nhận vật đã làm trở thành 
được phép từ điều ау, nhưng này các Tỳ-khưu, Ta không nói rằng: “Vàng và 
bạc có thê được chấp nhận, có thê được tầm cầu bởi bất cứ cách thức nào.” 

39. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thê Tôn đã ngự đến Арапа. Đạo 
sĩ bện tóc Keniya đã nghe răng: “Quả thật Ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng 
Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và при tại 
Арапа. Tiếng đôn tôt đẹp vë Ngài Gotama ây đã được lan rộng ra như уйу: Đức 
Thế Tôn ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Tôi Thượng Điều Ngu Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé 
Tôn. Với thắng trí của mình, vị ду chứng ngộ và công bó về thé gian пау tính 
luôn cõi chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn, các hạng chư thiên và loài người. ...(nt)... Tót thay cho việc diện 
kiến các vị A-la-hán như thê ấy.” 

40. Khi ấy, đạo sĩ bên tóc Keniya đã khởi ý điêu này: “Ta nên cho người 
đem đến cho Sa-môn Gotama vật gì đây?” Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã 
khởi ý điêu này: “Những người ân sĩ trước đây là Bà-la-môn, là những người 
làm ra chú thuật, là những người sử dụng chú thuật, những người ấy có hình 
thức chú thuật cô điển đã được đọc tụng, đã được nói ra, đã được thực hiện 
mà những người Bà-la-môn hiện nay cũng đọc tụng theo hình thức ấy, nói ra 
theo hình thức ấy, giảng giải theo điều đã được giảng giải, nói lại điều đã được 
nói, [сас VỊ ây] như là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamatagøl, 
Angrrasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, Bhagu đã không ăn vào buổi tôi, 
đã kiêng cữ việc ăn phi thời, các vị ây cháp nhận các thức uống như thé này. 
Sa-môn Gotama cũng không ăn vào buôi tôi và kiêng cữ việc ăn phi thời nên 
Sa-môn Gotama cũng xứng đáng được chấp nhận các thức uống như thé này” 
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nên đã cho chuẩn bị sẵn sàng nhiều thức uông và cho người đem đi băng những 
giỏ mang sau vai, rôi đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện 
với đức Thê Tôn, sau khi trao đôi lời xã giao thân thiện гӧі đã đứng một bên. 
Khi đã đứng một bên, đạo sĩ bën tóc Kepiya đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Xin Ngài Gotama hãy thọ lãnh thức uông của tôi. 

— Này Кешуа, như vậy thì hãy dâng cho các T-khưu. 

Các vị Ty-khưu trong lúc ngân ngai, không thọ lãnh. 

— Này các Ty-khuu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. 

41. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
Tỷ-khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều loại thức uống. Đến khi đức Thế Tôn 
có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bén tóc Keniya đã 
ngôi xuống một bên. Khi đạo sĩ 1 bén tóc Keniya đã ngôi xuông một bên, đức Thế 
Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phân khởi cho đạo sĩ bện 
tóc Keniya băng bài pháp thoại. 


42. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và 
tạo niềm phân khởi bằng bài pháp thoại, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức 
Thé Tôn điều này: 

– Bạch Ngài, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phan vào ngày 
mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 

— Này Keniya, hội chúng Tỷ-khưu rất đông, có đến một ngàn hai trăm năm 
mươi vị Tỳ-khưu và ngươi đã đặt nhiêu niềm tin vào các vị Bà-la-môn. 


Đến lần thứ nhì, đạo sĩ bën tóc Кешуа đã nói với đức Thê Tôn điều пау: 


- Bạch Ngài Gotama, dâu cho hội chúng Ty-khưu rât đông, có дёп một 
ngàn hai trăm năm mươi у! Ty-khưu và [dâu cho] tôi đã đặt nhiêu niêm tin vào 
các vị Bà-la-môn, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày 
mai cùng với hội chúng Ty-khưu. 

— Này Keņiya, hội chúng Ty-khưu rất đồng, có đến một ngàn hai trăm năm 
mươi vị Tỳ-khưu và ngươi đã đặt nhiêu niêm tin vào các vị Bà-la-môn. 

Đến lần thứ ba, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài Gotama, dầu cho hội chúng Tỳ-khưu rât đông có đến một ngàn 
hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu và [dâu cho] tôi đã đặt nhiêu niêm tin vào các 
vị Bà-la-môn, xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 

Đức Thé Tôn đã nhận lời bàng! thái độ im lặng. Khi â Ấy, đạo sĩ bên tóc Keniya 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

43. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do, ây nhân sự kiên ây đã nói pháp thoại 
rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 


— Này các Ty-khưu, Ta cho phép tám loại thức ибпе: Nước xoài, nước mân, 
nước chuối hột, nước сһибі không hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, 
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nước dâu. Này các T-khưu, Ta cho phép tật са các loại nuóc cót trái cáy, ngoại 
trừ nước cốt của ngũ côc. Này các Tỳ-khưu, Та cho phép tật cả các loại nước 
cốt của lá cây, ngoại trừ nước cốt của rau cải nâu chín. Này các Iy-khưu, Та 
cho phép tất cả các loại nước cốt của bông hoa, ngoại trừ nước cốt của bông cây 
cam thảo. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nước cốt của cây mía. 


44. Sau đó, khi trải qua đêm ây, đạo sĩ bên tóc Keniya đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm tại khu ân cư của mình, rồi cho 
người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: 


— Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuân bị xong. 
Khi ấy, vào buói sáng, đức Thế Tôn đã mặc у, cầm y bát, rồi đi đến khu â án 


cu сйа дао si bën tóc Кешуа, sau khi đến đã ngồi xuống ở chó ngồi được sắp 
đặt sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 


45. Sau đó, đạo sĩ bën tóc Кешуа đã tự tay làm hài lòng và toại у hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mèm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc 
Кешуа đã ngồi xuống một bên. Khi đạo sĩ bên tóc Keniya đã ngôi xuống một 
bên, đức Thé Tôn đã nói lời tùy hy đến đạo sĩ bên tóc Керіуа đang ngôi một 
bên bằng những lời kệ пау: 


(1) “Các việc cúng té có sự cúng dường lửa là đứng đâu, kinh có Savitti là đứng 
đầu về niêm luật, đức vua là đứng đầu loài người, biên cả đứng đầu các con sông. 


(11) Mặt trăng đứng đầu các vì sao, mặt trời đứng đầu các vật tỏa sáng. Đỗi 
với những người mong mỏi phước đang cúng dường thì hội chúng là đứng đầu.” 

46. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya băng những lời 
kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Sau đó, khi đã ngự tại 
Арапа theo như ý thích, đức Thé Tôn đã ra đi, du hành về phía Kusinärã cùng 
với đại chúng Tỳ-khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-khưu. 

47. Những người dân Malla ở Kusinärä đã nghe răng: “Nghe nói đức Thé 
Tôn đi đến Кизїпага cùng với đại chúng Tỳ-khưu gôm có một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ-khưu.” Họ đã ra quy định là “ai không thực hiện việc đi ra đón 
đức Thê Tôn, hình phạt dành cho người này là năm trắm [tiên].” 

48. Vào lúc bây giờ, Roja, người Malla là bạn của Đại đức Ananda. Sau đó, 
trong khi tuân tự du hành, đức Thé Tôn đã ngự đến Киѕіпага. Khi ây, những 
người dân Malla ở Kusinara đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn. 

49. Sau đó, khi đã thực hiện việc đi ra đón đức Thê Tôn, Која, người Malla 
đã đi đến gặp Đại đức Ananda, sau khi đến đã dành lễ Đại đức Ananda rồi đứng 
một bên. Khi Roja, người Malla đã đứng một bên, Đại đức Ananda đã nói với 
Roja, người Malla điều này: 

— Này bạn Која, thật là tuyệt vời khi bạn đã thực hiện việc đi ra đón đức 
Thé Tôn. 
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- Thưa ngài Ananda, tôi không có nhiều niềm tin đối với đức Phật, Giáo 
pháp hay Hội chúng. Chỉ vì thân quyên đã ra quy định là “ai không thực hiện 
việc đi ra đón đức Thế Tôn, hình phạt dành cho người này là năm trăm [tiên].” 
Thưa ngài Ananda, chính vì nỗi lo sợ vë hình phạt của thân quyến nên tôi đã 
thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn. 


50. Khi ấy, Đại đức Ananda đã không được hoan hy [nghĩ rằng]: “Vi sao 
Roja, người Malla lại nói như thế?” Sau đó, Đại đức Ananda đã đi đến gặp đức 
Thê Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, Đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, Roja này người Malla được nỗi tiếng, là người có danh tiếng. 
Những người có danh tiếng như thế nếu có được niêm tin trong Pháp và Luật 
này sẽ có sự thuận lợi lớn. Bạch Ngài, thật tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy 
làm như thế nào đó để Roja, người Malla có thê an trú niềm tin vào Pháp và 
Luật này. 

— Này Ananda, điều ау không phải là việc khó làm đối với đức Như Lai, 
như là việc Roja, người Malla có thé an trú niềm tin vào Pháp và Luật này. 

51. Sau đó, đức Thế Tôn đã phát ra luông tâm bác ái đến Roja, người Malla 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào trú xá. Khi ây, bị xúc chạm bởi luồng tâm bác 
ái của đức Thế Tôn, cũng giống như con bê con [đi tìm] bò mẹ; tương tợ như 
thế, Roja, người Malla đi đến trú xá này đến trú xá khác, phòng này đến phòng 
khác và hỏi các vị Tỳ-khưu ràng: 

- Thưa ngài, bây giờ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy đang 
ngụ ở đầu vậy, bói vi chúng tôi có ý muốn điện kiến đức Thé Tôn, bậc A-la-hán, 
dang Chánh Đăng Спас ау? 

— Này đạo hữu Roja, là trú xá có cánh cửa đóng lại kia. Hãy đi đến với sự 
nhẹ nhàng và chớ có vượt qua [cánh cửa], hãy bước vào hành lang, đăng hăng 
và gó vào thanh cài cửa, rôi đức Thê Tôn sẽ mở cửa cho đạo hữu. 

52. Sau đó, Roja, người Malla đã đi đến trú ха có cảnh cửa đóng lại kia 
với sự nhẹ nhàng, không có vượt qua [cánh cửa], rôi bước vào hành lang, đăng 
hăng và gõ vào thanh cài cửa. Đức Thế Tôn đã mở cánh cửa ra. Khi ду, Roja, 
người Malla đã bước vào trú xá, dành lễ đức Thê Tôn rôi ngôi xuống một bên. 
Khi Roja, người Malla đã ngôi xuống một bên, đức Thé Tôn đã thuyết pháp 
theo thứ lớp đến Roja, người Malla. Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyết vë bó 
thí, bài thuyét vë giói cám, bài thuyét vé cõi trời; sự tai hại, sự {һар kém, sự б 
nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuât ly. 


53. Khi đức Thé Tôn biết được Roja, người Malla có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn năn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp 
thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khô, tập, diệt, đạo. Cũng giông như 
tâm vải đã được làm sạch, không còn vết nho, có thê nhuộm màu một cách toàn 
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vẹn; tương tọ như thế, ngay tại chỗ ngôi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến Roja, người Malla: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ду đều có bản tánh hoại diệt.” 

54. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hăn, đã 
thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên 
của người khác, Roja, người Malla đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tốt đẹp thay nếu các ngài Đại đức có thể thọ lãnh vật dụng là 
y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh của riêng mình con thôi, 
không phải của người khác. 

— Này Roja, nêu những người đã thây được pháp với trí tuệ của vị Hữu học, 
VỚI tâm nhìn của vị Hữu học như là ngươi đây thì những người ây cũng khởi ý 
như vây: “Đương nhiên, các ngài Đại đức có thé thọ lãnh vật dụng là у phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh của riêng mình chúng ta thôi, không 
phải của người khác.” Này Roja, chính vì điều ây các vị [Tỳ-khưu] sẽ thọ lãnh 
của chính ngươi và của những người khác nữa. 

55. Vào lúc bây giờ, ở Киѕіпага, sự dâng vật thực theo tuần tự của các bữa 
ăn hảo hạng đã được xác lập. Khi ấy, Roja, người Malla đã không nhận được 
phiên nên đã khởi ý điêu này: “Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở nhà 
ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó?” Sau đó, Roja, người Malla trong 
khi nhìn xem ở nhà ăn đã không thây hai món là rau xanh và bánh bột. Khi ấy, 
Roja, người Malla đã đi đến gặp Đại đức Ananda, sau khi đến đã nói với Đại 
đức Ananda điêu này: 

- Thưa ngài Ananda, ở đây, trong khi tôi không nhận được phiên nên đã 
khởi ý điêu này: “Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ап, món gì ở nhà ăn không có 
thì ta nên chuẩn bị món đó?” Thưa ngài Ananda, rôi trong khi nhìn xem ở nhà 
ăn, tôi đây đã không thây hai món là rau xanh và bánh bột. Thưa ngài Ananda, 
nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng rau xanh và bánh bột, đức Thế Tôn có thé nhận lãnh 
của tôi không? 

— Này Roja, như thế thì tôi sẽ hỏi đức Thé Tôn. 

56. Sau đó, Đại đức Ananda đã trình sự việc йу lên đức Thế Tôn. 

— Này Ananda, như thê thì [Roja] hãy chuẩn bị sẵn sàng. 

— Này Roja, như thé thì bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng. 

S7. Sau đó, khi trải qua đêm â ây, Roja, người Malla đã cho chuẩn bị sẵn sàng 
rau cải và bánh bột, rồi đã đem dâng đên đức Thể Tôn. 

— Bạch Ngài, xin đức Тһё Tôn hãy nhận lãnh rau cải và bánh bột. 

— Này Која, như vậy thì hãy dâng cho các vị Ty-khưu. 

Các vị Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại, không thọ lãnh. 

— Này các Ty-khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. 
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58. Sau đó, RoJa, người Malla đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với nhiêu rau cải và bánh bột. Đên khi đức Thế 
Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, Roja, người Malla đã 
ngôi xuống một bên. Khi Roja, người Malla đã ngôi xuóng một bên, đức Thé 
Tôn đã chỉ day, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phán khởi cho Roja, người 
Malla băng bài pháp thoại rồi đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

59. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ау đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tất cả các loại rau xanh và tất cả các loại 
bánh bột. 

60. Sau đó, khi đã ngự tại Kusinara theo như y thích, đức Thê Tôn đã ra đi, 
du hành vé phía Аїшта cùng với đại chúng Tỳ-khưu gôm có một ngàn hai trăm 
năm mươi vị Tỳ-khưu. 


61. Vào lúc bây giờ, có vị xuất gia lúc tuổi già nọ, trước đây là thợ cạo, ngụ 
tại Atuma. Vi ду có hai người соп trai ăn nói ngọt ngào, khón ngoan, khéo léo, 
thiện nghệ trong nghề thợ cạo từ ау của họ. VỊ xuât gia lúc tuôi ола ау đã nghe 
răng: “Nghe nói đức Thế Tôn đi đến Ätumā cùng với đại chúng Tỳ-khưu gôm 
có một ngàn hai trăm năm mươi уі Ty-khưu.” 

62. Khi ấy, vị xuất gia lúc tuôi già ду đã nói với hai người con trai ấy răng: 

— Này hai con thương, nghe nói đức Thé Tôn đi đến Атта cùng với đại 
chúng Ty-khưu gôm có một ngàn hai trăm nắm mươi у! Tỷ-khưu. Này hai con 
thương, hai con hãy đi và mang theo thùng dao cạo, hãy viêng từng nhà với 
thùng và bao bị, hãy gom góp muối, dâu ăn, gạo lức và vật thực loại cứng; 
chúng ta sẽ thực hiện việc dâng cúng cháo đến đức Thế Tôn khi Ngài đi đến. 


— Thưa cha, xin vâng. 


Rôi hai người con trai ây nghe theo vị xuất gia lúc tuôi già ấy, mang theo 
thủng dao cạo đi viêng từng nhà với thùng và bao bị trong lúc gom góp muỗi, 
dâu ăn, gạo lức và vật thực loại cứng. Dân chúng sau khi nhìn thây hai người 
con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan ấy, dâu không có ý muôn thuê làm cũng 
bảo chúng làm và sau khi bảo chúng làm, lại còn thưởng rất nhiêu. Khi ấy, hai 
người con trai ду đã gom góp nhiêu muôi, dâu ăn, gạo lức và vật thực loại cứng. 


63. Sau đó, trong khi tuân tự du hành, đức Thé Tôn đã ngự đến Atuma. Tại 
nơi ду, ở Ашта, đức Thê Tôn ngự tại Bhusagara. 
_ 64. Sau đó, khi trải qua đêm йу, vi xuất gia lúc tuôi già ây đã cho chuẩn bị 
săn sàng rât nhiêu cháo, rôi đã đem dâng đên đức Thê Tôn. 
— Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy thọ lãnh cháo của con. 
65. Các đẳng Như Lai dâu biết vẫn hỏi, dâu biết các vị vẫn không hỏi, biết 


đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan đến 
lợi ích các đâng Như lai mới hỏi và không [hỏi việc] không có liên quan đến 
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lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đẳng Như Lai có cách dé cắt đứt 
vần аё. Chư Phật Thê Tôn hó! сас vi Ty-khưu vì hai lý do: “Hoặc là chúng ta sẽ 
thuyêt pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điêu học cho các đệ tử.” 

66. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị xuất gia lúc tuổi già ấy điều này: 

— Này Tỷ-khưu, chảo này từ đầu vậy? 

Khi ấy, vị xuất gia lúc tuôi già ду đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn đã khiến trách ràng: 


— Này kẻ rò dại, thật không đúng dàn, không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rô đại, vì 
sao ngươi lại bảo các v1 xuất gia làm việc không được phép? Này kẻ rô dai, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên bảo các vị xuất gia làm việc không được 
phép; vị nào bảo làm thì phạm tội Dwukka/a. Này các Tỳ-khưu, у! trước đây là 
thợ cạo không nên mang theo thùng dao cạo; vị nào mang theo thì phạm tội 
Dukkata. 

67. Sau đó, khi đã ngự tại Atumā theo nhu ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi, 
du hành về phía thành Sãvatthi. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn 
đã ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi ду, ở thành Sãvatthi, đức Thế Tôn ngụ tại 
Jetavana, tu viện của ông AnathapIndika. 

68. Vào lúc bây giờ, ở trong thành SãvatthI, nhiều loại vật thực cứng là trái 
cây được phát sanh. Khi ấy, các vị Ty-khưu đã khởi ý điều này: “Loại vật thực 
cứng là trái cây nào được cho phép, loại nào không được cho phép?” Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tât cả các loại vật thực cứng là trải cây. 

69. Vào lúc bây giờ, các hạt giống của hội chúng được gleo trông trên vùng 
đất của cá nhân, các hạt giỗng của các cá nhân được gieo trông trên vùng đât 
của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các hạt giông của hội chúng đã được gieo trồng trên 
vùng đất của cá nhân, nên được thọ dụng sau khi đã trao cho phân chia. Các 
hạt giống của các cá nhân đã được gieo trông trên vùng đât của hội chúng, nên 
được thọ dụng sau khi đã trao cho phân chia. 

70. Vào lúc Бау 010, các vị T-khưu khởi lên sự phân уап về уйп đê này, về 
vân dé nọ: “Điều nào đã được đức Thé Tôn cho phép, điều nào đã không được 
cho phép?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, điều nào Ta chưa câm răng: “Điều này không được 
phép” và điều ду phù hợp với điêu không được phép và trái nghịch với điều 
được phép, đối với các ngươi, điêu ду là không được phép. Này các Tỳ-khưu, 
điều nào Ta chưa сат răng: “Điêu này không được phép” và điêu ấy phù hợp 
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VỚI điều được phép và trái nghịch với điều không được рһер, đối với các ngươi, 
điều ây là được phép. Này các Iy-khưu, điêu nào Ta chưa cho phép răng: “Điều 
này được phép” và điều ây phu hợp với điều không được phớp và trái nghịch 
với điêu được phép, đôi với các ngươi, điều а ây là không được phép. Này các 
Tỳ-khưu, điều nào Ta chưa cho phép răng: “Điêu này được phép” và điêu á ây 
phù hợp với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với 
các ngươi, điều ду là được phép. 

71. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Vật dùng đến hết đêm [trộn 
lẫn] với vật dùng đến hết ngọ là được phép hay là không được phép? Vật dùng 
trong bảy ngày [trộn lẫn] với vật dùng đến hết ngọ là được phép hay là không 
được phép? Vật dùng suốt đời [trộn lẫn] với vật dùng đến hết про là được phép 
hay là không được phép? Vật dùng trong bảy ngày [trộn lån] với vật dùng đến 
hết đêm là được phép hay là không được phép? Vật dùng suốt đời [trộn lån] vói 
vật dùng đến hết đêm là được phép hay là không được phép? Vật dùng suốt đời 
[trộn lẫn] với vật dùng trong bảy ngày là được phép hay là không được phép?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Iy-khưu, vật dùng đến hết đêm [trộn lẫn] với vật dùng đến hết 
ngo [nêu] được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, phi 
thời không được phép. Vật dùng trong bảy ngày [trộn lẫn] với vật dùng đến 
hết ngọ [nếu] được thọ lãnh trong ngày hôm ây thì được phép lúc đúng thời, 
phi thời không được phép. Vật dùng suốt đời [trộn lẫn] với vật dùng đến hết 
neo [néu] được thọ lãnh trong ngày hôm ду thì được phép lúc đúng thời, phi 
thoi khóng duoc phép. Này các Ty-khuu, vàt düng trong bày ngày [trón lẫn] 
với vật dùng đến hết đêm [nếu] được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được 
phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Vật dùng suốt đời 
[trộn lẫn] với vật dùng đến hết đêm [nêu] được thọ lãnh trong ngày hôm ấy 
thi được phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Này các Ty- 
Кшт, vật dùng suốt đời [trộn lẫn] với vật dùng trong bảy ngày [nêu] được thọ 
lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép trong bảy ngày, không được phép khi 
bảy ngày đã trôi qua. 

Dứt chương “Dược phẩm” là thứ sáu. 
*жжжж 


Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
1. Vào mùa thu, vào lúc phi thời nữa, mỡ thú vật, các loại гё cây, với các loại 
bột nghiên, các loại nước sắc, lá cây, trái cây, nhựa cây và muôi gồm sáu loại. 


2. Bột tăm, cái rây bột và thịt sống, thuốc bôi, bột nghiên nát, hộp thuốc bôi 
đặc biệt, không được đậy lại, que bôi thuôc, hộp đựng que bôi thuốc. 
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3. Túi đựng, có dây mang vai, sợi chỉ, dầu xoa ở đầu và lỗ mũi, cái muỗng 
đặt ở mũi và ông dẫn khói, nắp đậy, túi kép. 

4. Và rượu trong các loại dầu nâu, được thêm vào quá nhiều, thuốc thoa, 
bình chứa, hơi nóng và của nhiều loại lá cây, nhiều hơi nóng và nước nâu của 
nhiêu loại lá cây là tương tợ. 

5. Bề nước ngâm và trích máu, ông sừng, thuốc cao bôi chân, sự phòng 
ngừa, dao mô và nước làm đông máu, cao hạt mè, vải cầm máu. 

6. Vải băng vết thương và bột mù-tạt, việc xông khói, mảnh sứ, dầu хис vết 
thương, băng vải, vật dơ và việc thọ lãnh. 

7. [Uống] phân, trong lúc làm và đất ở lưỡi cày, nước tro, [hợp chất] nước 
tiêu và trái hari{akl, [mỡ có] mùi thơm và luôn cả thuộc xó, nước súp không 
chất béo, thêm chút ít chất béo. 


8. Nước luộc thịt, hang núi, tu viện, năm trăm người, đường, đậu mugga và 
cháo chua, tự mình nâu, nâu lại. 

9. Ngài đã cho phép lần nữa, vào lúc khó khăn về vật thực và trái cây, mè 
và vật nhai, trước bữa ăn, bệnh sốt toàn thân và được lấy hết hột, bệnh lở loét. 

10. Và công việc bơm thụt, nàng SuppIyä, lại thêm chuyện thịt người, vol, 
ngựa và chó nhà, rắn, sư tử và beo. 

11. Và thịt sâu rừng, chó sói, chờ đến phiên và cháo, [đức tin] còn non trẻ, 
thêm chuyện nữa về đường, vi quan Sunidha, nhà nghỉ trọ. 

12. Sông Сайра, làng Кой, sự thuyết giảng về chân lý, nàng Ambapälï và 
các vị Licchavi, đã được làm có liên quan [đến người thọ dụng], lúc vật thực dễ 
dàng, Ngài cũng đã ngăn câm lại. 

13. Đám mây đen, vị Үаѕоја và Mendaka, sản phẩm từ loài bò và vật thực 
đi đường, đạo sĩ Keniya, nước xoài, nước mân, chuối có hột, không hột, nước 
mật ong, nước nho, nước ngó sen. 

14. Nước dâu, rau xanh và bánh bột, người thợ cạo ở Atuma, ở Sãvatthi, trái 
cây, hột giống, thuộc vé trường hợp nào và [vật thực] liên quan đến thời gian. 


--ооОоо-- 


УП. CHUONG KATHINA 


1. Lúc bây gió, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. 

2. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu xứ Рауа có só lượng là ba mươi, tất са là 
các vị chuyên ngụ ở rừng, tât cả là các vl chuyên đi khât thực, tất cả là các vị 
mặc y may từ vải dơ bị quăng bỏ, tất cả là các vị chỉ sử dụng ba y. Trong khi 
đang đi đến Sāvatthi đề diện kiến đức Thé Tôn, do việc vào mùa [an cư] mưa đã 
đến рап nên các vị đã không thể thành tựu việc vào mùa [an cư] mưa ở Sāvatthi. 
Các vị đã vào mùa [an cư | mưa ở Sãketa, vào khoảng giữa lộ trình. 

3. Các vị đã sống qua mùa [an си] mưa với vẻ phiền muộn [nghĩ răng]: 
“Đức Thé Tôn ngự rất gần chúng ta, cách đây chỉ sáu do-tuân, vậy mà chúng ta 
không được diện kiên đức Thê Tôn.” 

4. Sau đó, khi đã sống qua mùa [an cư] mưa trong thời gian ba tháng, khi 
đã thực hiện lễ Pavarana, trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom 
tụ nước lại thành vũng bùn 14у, các vị Tỳ-khưu ấy với các y bị đẫm nước 
và có dáng điệu mệt mỏi đã д đến thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anathaprndika gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. 

5. Điêu này đã trở thành thông lệ đôi với chư Phật Thé Tôn là niềm nở với 
các Tỳ-khưu đi đên. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy điều này: 

— Này các Tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đã sóng qua mùa [an cu] mưa có được thoải mái, có sự hợp 
nhật, thân thiện, không cãi cọ nhau không? Và các ngươi có không bị khó nhọc 
vì đồ ăn khất thực không? 

6. — Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con đã sông qua mùa [an cu] mưa có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi cọ nhau và không bị khó nhọc vì đồ ăn khát thực. Bạch Ngài, trường 
hợp chúng con là các Ty-khuu xứ Pava có só luong là ba mươi, trong khi đang 
di đến Savatthi dé diện kiến đức Thế Tôn, do việc vào mùa [an cư] mưa đã đến 
gân nên các vị đã không thê thành tựu việc vào mùa [an cư] mưa ở Sävatthi. 
Chúng con đã vào mùa [an cu] mưa ở Saketa, vào khoảng giữa lộ trình. Bạch 
Ngài, chúng con đây đã sông qua mùa [ап cư] mưa với vẻ phiên muộn [nghĩ 
răng]: “Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta, cách đây chỉ sáu do- tuân, vậy mà 
chúng ta không được diện kiến đức Thê Tôn.” Bạch Ngài, sau khi đã sông qua 
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mùa [an cư] mưa trong thời gian ba tháng, khi đã thực hiện lễ Pavarana, trong 
lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom tụ nước lại thành vũng bùn lây, 
chúng соп đã đi đường xa đến với các У bị đẫm nước và có dáng vẻ mệt mỏi. 


7. Khi åy, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại ròi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thành tựu Kz/hina дёп các Tỳ-khưu đã 
sông qua mùa [an си] mưa. Này các Tỳ-khưu, khi các ngươi có Ka/hina đã 
được thành tựu, năm điều này sẽ trở thành được phép: Việc ra đi không phải 
báo, việc ra đi không mang theo [đủ ba y], sự thọ thực thành nhóm, [được sử 
dụng nhiều] у theo như nhu câu, sự phát sanh vê у tại nơi ду sẽ là của các vị ду. 
Này các Tỳ-khưu, khi các ngươi có Ka/hina đã được thành tựu, năm điều này 
sẽ được phép đôi với các ngươi. 

8. Và này các Tỳ-khưu, Kathina nên được thành tựu như vây: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vải Ка/ліпа này đã được 
phát sanh đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên trao vải Ка/ћіпа này đến vị Tỳ-khưu tên [như vây] dé thành tựu Ка/ліпа. 
Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vải Ka/hina này đã được 
phát sanh đến hội chúng. Hội chúng trao vải Kathina này đến vị Tỳ-khưu tên 
[như vậy] đề thành tựu Ка/ћіпа. Đại đức nào đồng ý việc trao vải Ка/ћіпа này 
đến vị Tỷ-khưu tên [như vây] dé thành tựu Kathina xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thé nói lên. 

Vải Кајћіпа này đã được hội chúng trao đến vị Tỳ-khưu tên [như уду] để 
thành tựu Ка/ліпа. Sự việc được hội chúng đồng y nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như уду.” 

9. Này các Tỳ-khưu, như vây là Ka/hina được thành tựu, như vây là không 
được thành tựu. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là Ka/hina không được thành tựu? 
Kathina không được thành tựu ở giai đoạn đánh dâu về chiều dài, chiều rộng. 
Kathina không được thành tựu ở giai đoạn giặt. Ka/hina không được thành tựu 
ở giai đoạn tính toán về y năm điêu, hoặc bảy điêu, hoặc chín điều, v.v... Капа 
không được thành tựu ở giai đoạn căt theo sự đã tính toán. Kathina không được 
thành tựu ở giai đoạn kết chỉ tạm. Kafhina không được thành tựu ở giai đoạn 
may lại theo đường chỉ lược cho chắc. Кайта không được thành tựu ở giai đoạn 
gắn miếng vải làm dấu. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn may chắc 
chăn. Ka/hina không được thành tựu ở giai đoạn làm miếng vải viền. Ka/hina 
không được thành tựu ở giai đoạn làm đường viên quanh. Kathina không được 
thành tựu ở giai đoạn đắp thêm một lớp nữa. Kathina không được thành tựu ở 
giai đoạn nhuộm. Kathina không được thành tựu do sự ra dâu hiệu 201 y đề thí 
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chủ dâng. Kathina không được thành tựu do sự giảng giải về Ka/hina ròi kêu 
gol. Ka/hina không được thành tựu với y được mượn tạm thời. Ка/ліпа không 
được thành tựu với sự tích trữ. Kathina không được thành tựu do sự hủy bỏ vì để 
qua đêm. Kathina không được thành tựu với sự không làm thành được phép tức 
là không làm dấu hoại y. Ka/hina không được thành tựu với y không phải là y 
hai lớp. Ka/hina không được thành tựu với y không phải là thượng y [y vai trái]. 
Kafhina không được thành tựu với у không phải là y nội. Ka/hina không được 
thành tựu với у không phải là năm điều hoặc nhiễu hơn năm điều, không được 
cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Ka/hina không được thành tựu trừ phi do sự 
thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kathina đã được thành tựu đúng đắn nhưng vị tùy hý 
việc ду đứng ngoài ranh giới, như vậy Ка/ћіпа vẫn không được thành tựu. Này 
các Tỳ-khưu, như thế ду là Ka/hina không được thành tựu. 
[Hai mươi bốn điều kiện] 
kkk kk 


10. Và пау các Ty-khưu, thé nào là Ka/hina được thành tựu? Ka/hina được 
thành tựu với [vải] mới [chưa được sử dụng]. Kathina được thành tựu với [vải] 
được xem như mới. Ka/hina được thành tựu với vải ао choảng cũ. Kathina 
được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ. Ka/hina được thành tựu với vải đã được 
bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lây rồi đem dâng. Ka/hina được thành tựu 
VỚI SỰ không га dâu hiệu gợi y đề thí chủ dâng. Ka/hina được thành tựu không 
do sự giảng giải về Ka/hina rôi kêu gọi. Ka/hina được thành tựu với sự làm 
không phải là với у được mượn tạm thời. Kathina được thành tựu với sự không 
tích trữ. Ka/hina được thành tựu do không đê qua đêm. Kathina được thành 
tựu với sự làm thành được phép tức là làm dâu hoại у. Kafhina được thành tựu 
với у hai lớp. Ka/hina được thành tựu với thượng у [у vai trái]. Ка/йіпа được 
thành tựu với y nội. Kathina được thành tựu với y là năm điều hoặc nhiều hơn 
năm điêu, được cắt và kết lại nội trong ngày hôm â ду. Kathina được thành tựu 
do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Ka/hina đã được thành tựu đúng đắn và vị 
tùy hỷ việc ấy đứng trong ranh giới, như vậy Kathina được thành tựu. Này các 
Ty-khưu, như thê ây là Ka/hina được thành tựu. 


[Mười bảy điều kiện] 


* * * * * 


1. Và này các Ty-khuu, thế nào là Kathina hết hiệu lực? Này các Tỳ-khưu, 
đây là tám điều tiêu đề về sự hết hiệu lực của Kafhina: “Do sự ra đi, do [y] được 
hoàn tất, do tự mình dứt khoát, do bị mất, do nghe được [tin], do sự tan vỡ của 
niêm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu lực cùng một lúc.” 

2. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, сат lây у đã được làm xong, 
ra д1 [nghi răng]: “Та sẽ không trở về.” Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực Ka/hina 
đối với vị Tỳ-khưu ду. (1) 
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3. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm], ra 
đi. Khi vị ду đã di ra khỏi ranh giới thi khói y nhu vày: “Ta së nho [người] làm 
у пау ngay ở đây. Та sẽ không trở vê.” Vị â ây nhò [người] làm y ây. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đỗi với vị Ty-khuu á áy. (2) 


4. Vi Tỳ-khưu có Kz/hina đã được thành tựu, cầm lây y [chua được làm], 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ không nhờ 
[người] làm у này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ây. (3) 

5Š. VỊ Tỷ-khưu có Kathina đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm], ra 
đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thi khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vë.” Ма ду nhờ [người] làm y ду. Trong khi 
у йу của vị ду đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu lực 
Kathina đỗi với vị Tỳ-khưu ду. (4) 


6. VỊ 1-khưu có Kafhina đã được thành tựu, сат lây y [chưa được làm], ra 
đi [nghĩ rằng]: “Та sẽ trở về.” Vị йу đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, nghe duoc [tin] ràng: “Nghe nói Kathina tai 
trú xứ ау đã được thu hôi.”! Sự việc nghe được [tin] là sự hêt hiệu lực Калпа 
đối với vị Tỳ-khưu ấy. (5) 


7. VỊ T-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, сат lấy y [chưa được làm], ra 
đi [nghĩ rằng]; “Ta sẽ trở về.” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Та sẽ trở vë, ta sẽ trở vè” ròi 
chờ đợi sự hêt hiệu lực Ka/hina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 


hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ау. (6) 


8. VỊ Iy-khưu có Ка/ліпа đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm], ra 
đi [nghi rằng]: “Та sẽ trở về.” Vị ду đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Та sẽ trở vê, ta sẽ trở vê.” Thời 
điểm hết hiệu lực Ka/hina đã дёп. Sự hết hiệu lực Ка/ліпа của vị Ty-khưu а ây 
là chung [lượt] với các vị Ty-khưu. (7) 

Dứt nhóm bảy về “cầm lấy.” 
* * * * * 


1. Vi Ty-khuu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y đã được làm 
xong, ra д1 [nghi răng]: “Ta sẽ không trở vë.” Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực 
Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ây. (1) 

2. VỊ Tỷ-khưu có Kafhina đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra di. Khi vị ду đã di ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Та sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” Vị â ây nhò [người] làm y ây. Sự việc 
[у] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ấy. (2) 


! Vận аё thu hồi Ka/hina được ghi lại ở điều Pacittiya 30 của Tỳ-khưu-ni, xem Bhikkhunivibhahga 
(Phân tích Giới Tỳ-khưu-ni), TTTĐPGVN, tập 10, tr. 454-55; TTPV, tập 3, tr. 204-07. 
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3. VỊ 13-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo у [chưa được làm] 
ra đi. Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thi khởi ý như уйу: “Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở vê.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ấy. (3) 

4. VỊ Tỷ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra đi. Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Та sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vè.” Vị ây nhờ [người] làm y ду. Trong 
khi у ây của vị ду đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bị mắt là sự hết hiệu 
lực Ka/hina бі với vị Tỳ-khưu ây. (4) 


5. VỊ Tỷ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra di [nghi răng]: “Та sẽ trở về.” Vị ây đã đi ra khỏi ranh 0101 và nhờ [người] làm 
у ду. Vị â ау có у đã được làm хопр, nghe được [tin] răng: “Nghe nói Ka/hïna tại 
trú xú ây đã được thu hôi.” Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Ka/hina 
đối với vị Tỳ-khưu ấy. (5) 

6. VỊ Ty-khuu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở vê.” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm у ây. Vị ду có у đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Та sẽ trở vë, ta sẽ trở vè” 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Ka/hina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Ка/ћіпа đối với vị Tỳ-khưu ấy. (6) 


7. VỊ Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ ràng]: “Ta sẽ trở vè.” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ấy. Vị ấy có у đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.” 
Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã дёп. Sự hết hiệu lực Kz/hina của vị Tỳ-khưu 
ây là chung [lượt] với các vị Tỳ-khưu. (7) 

Dứt nhóm bảy về “mang theo.” 
kk kK kk 


1. Vị Tỳ-khưu có Ka/bina đã được thành tựu, сат lây y chưa làm xong ra 
đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như уйу: “Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” Vị â ду nhờ [người] làm y ây. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỷ-khưu а ây. (1) 


2. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, сат lấy y chưa làm xong 
ra đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ấy. (2) 

3. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, сат lây y chưa làm xong га 
đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý y nhu vày: “Ta së nho [nguoi] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” Ма ду nhờ [người] làm y ау. Trong khi 
у ду của vị ду đang được làm thì. bị mát. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu lực 
Kathina đỗi với vị Tỳ-khưu ây. (3) 
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4. Vi Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, câm lây y chưa làm xong ra 
đi [nghi rằng]: “Та sẽ trở vë.” Vị ду đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, nghe được [tin] răng: “Nghe nói Ka/hina tại 
trú xứ ây đã được thu hồi.” Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Ka/hina 
đối với vị Tỳ-khưu ду. (4) 

5. VỊ T-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, câm lây y chưa làm xong ra 
đi [nghi rằng]: “Та sẽ trở về.” Vị ду đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
у ду. Vi ấy có y đã duoc làm xong, [nghi răng]: “Ta sẽ trở vë, ta sẽ trở về” và 
chờ đợi sự hết hiệu lực Ката ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 
hết hiệu lực Kathina đỗi với vị Tỳ-khưu ây. (5) 


6. VỊ Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, сат lây y chưa làm xong га 
đi [nghi rằng]: “Та sẽ trở về.” Vi ду đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.” Thời 
điểm hết hiệu lực Ka/hina đã đến. Sự hết hiệu lực Ka/bina của vị Ty-khưu а ây 
là chung [lượt] với các vị Ty-khưu. (6) 

ри nhóm sáu về “cầm lẫy.” 
* k > * * 


1. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong ra 
đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thi khởi ý như vây: “Та sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” Vị â ау nhờ [người] làm у ây. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ấy. (1) 


2. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở vê.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Ka/bina đôi với vị Tỳ-khưu ау. (2) 

3. VỊ Tỷ-khưu có Kafhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi. Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” Vị ây nhờ [người] làm y ду. Ттопр 
khi у ду của vị йу đang được làm thì bị mát. Sự việc [y] bị mát là sự hết hiệu 
lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ду. (3) 


4. Vi Iy-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong ra 
đi [nghi rằng]: “Ta sẽ trở về.” Vị ду đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, nghe được [tin] răng: “Nghe nói Ka/hina tại 
trú xứ ây đã được thu hồi.” Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Капа 
đối với vị Tỳ-khưu ду. (4) 

5. VỊ Tỷ-khưu có Kafhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở về.” Vi áy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm у ấy. Vị ду có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Та sẽ trở về, ta sẽ trở về” 
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và chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kz/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ấy. (5) 

6. Vi 1-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về.” Vi áy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở vë, ta sẽ trở về.” 
Thời điểm hết hiệu lực Ka/hina đã дёп. Sự hết hiệu lực Капа của vị Ty-khưu 
ây là chung [lượt] với các vị Tỳ-khưu. (6) 

Dứt nhóm sáu về “mang theo.” 
жжжжжЖ 


1. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lây y [chưa được làm], ra 
đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” Vị â ау nhờ [người] làm y ây. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đối với vị Ty-khuu а ây. (1) 


2. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, cầm lây у [chưa được làm] 
ra đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi у như уйу: “Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở vë.” Sự việc tự mình đứt khoát là sự hết 
hiệu lực Kathina đỗi với vị Tỳ-khưu ấy. (2) 


3. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, cầm lây у [chưa được làm] ra 
đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thi khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” _ VỊ ây nhờ [người] làm y ду. Trong khi 
у ây của vị ây đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bi mât là sự hết hiệu lực 
Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ау. (3) 


[Nhóm ba về “càm lây” 1] 
y 


4. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, сат lây у [chưa được làm] ra 
đi [nghĩ гап]. “Та sẽ không trở vë.” КЫ vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vây: “Та sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở дау.” VỊ á ây nhờ [người] làm y ду. 
Sự việc [у] được hoàn tất là sự hêt hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ây. (4) 

5. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, câm lây y [chưa được làm] ra 
đi [nghi răng]: “Ta sẽ không trở vë.” Khi vị ду đã di ra khỏi ranh giới thi khởi y 
như vây: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa.” Sự việc tự mình dứt khoát 
là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ây. (5) 

6. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, câm lấy y [chưa được làm] ra 
đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ không trở về.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi 
ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm у này ngay ở đây.” Vị áy nhờ [người] làm y 
ây. Trong khi y ây của vị ây đang được làm thì bị Ki Sự việc [y] bị mât là sự 
hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ду. (6) 


[Nhóm ba về “сат 14у” 2] 
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7. VỊ T-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, cầm lây y [chua được làm] ra 
đi và còn chưa quyết định; vị ây không khởi ý răng: “Та sẽ trở về” và vị ây cũng 
không khởi у răng: “Ta sẽ không trở vê.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” 
Vị ду nhờ [người] làm у ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina 
đối với vị Tỳ-khưu ấy. (7) 

8. VỊ T-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, cầm lây у [chưa được làm] 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ây không khởi ý răng: “Ta sẽ trở vê” và vị ду 
cũng không khởi ý Tăng. “Ta sẽ không trở về.” Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh 
0101 thì khởi ý như vây: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không 
trở vê.” * Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Ka/hina đối với vị Ty- 
khưu ду. (8) 


9. Vi Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu, сат lây у [chưa được làm] 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ây không khởi ý răng: “Ta SẼ trỞ về” và vị 
ây cũng không khởi ý răng: “Ta sẽ không trở về.” Khi vị åy đã đi ra khỏi 
ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Та 
sẽ không trở về.” Vịâ ây nhờ [người] làm у ây. Trong khi y ду của vi ау đang 
được làm thì bị mất. Sự việc [у] bị mát là sự hết hiệu lực Kathina đỗi với vị 


Tỳ-khưu ấy. (9) 
[Nhóm ba về “сат 14у” 3] 


10. Vị Tỳ-khưu có Ка/ћіпа đã được thành tựu, cầm lây y [chưa được làm] 
ra đi [nghi răng]: “Та sẽ trở về.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thi khởi y như 
vây: ““Ta sẽ nhờ [nguoi] làm у này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” Vị â ау nhờ 
[người] làm y ду. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đối với 
vị  y-khưu ду. (10) 

11. Vi Tỳ-khưu có Калта đã được thành tựu, сат lây у [chưa được làm] 
ra đi [nghi răng]: “Ta sẽ trở vê.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới tni khởi ý như 
уйу: “Та sẽ không nhờ [người] làm у này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự việc tự 
mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Кагліпа đôi với vị Тў-К ау. (11) 

12. VỊ Ty-khuu có Ka/hina đã được thành tựu, сат lây у [chưa được làm] 
ra đi [nghi răng]: “Та sẽ trở về.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi y như 
vây: ““Ta sẽ nhờ [người] làm у пау ngay ở đây. Та sẽ không trở VỆ. ” Vị ây nhờ 
[người] làm y ây. Trong КЫ у ау của vị йу đang được làm thi bị mát. Sự việc [y] 
bị mát là sự hết hiệu lực Ka/hina бі với vị Ty-khưu а ду. (12) 


13. Vi Iy-khưu có Карла đã được thành ши, câm lây у [chưa được làm] ra 
đi [nghĩ rằng]: “Та sẽ trở vê.” Vị ây đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, nghe được [tin] ràng: “Nghe nói Karhina tai 
trú xứ ây đã được thu hôi.” Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Капа 
đối với vị Tỳ-khưu ây. (13) 
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14. Vi Iy-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, сат lây y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ ràng]: “Та sẽ trở về.” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ду. Vị ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Та sẽ trở về, ta sẽ trở vë” 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Ката ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Ка/йіпа đỗi với vị Tỳ-khưu ây. (14) 

15. VỊ Iy-khưu có Kafhina đã được thành tựu, сат lây y [chưa được làm] 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về.” Vị ây đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở về, ta sẽ trở vë.” 
Thời điểm hết hiệu lực Капа đã đến. Sự hết hiệu lực Ka/hina của vị Tỳ-khưu 
ây là chung [lượt] với các vị Tỳ-khưu. (15) 


[Nhóm sáu về “cam lây”] 


Dứt nhóm mười lăm về “cầm 14у.” 
Kk kkk 


16. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y [chưa được 
làm] ra di. ...(п0)... (Tương tọ như ở trường hợp “сат lây”, nên giải thích chi 
tiết như thê). 


[Nhóm mười lăm về “mang theo” được giản lược] 
KK kk k 


17. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này прау ở đây. Ta sẽ không trở vë.” Vi ây nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đỗi với vị Ty-khưu ду. (Tương tợ như 
ở trường hợp “mang theo”, nên giải thích chi tiết như thể). 

[Nhóm mười lăm về “cầm lây у chưa làm xong” được giản lược] 
* * * * k 


1. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong ra 
đi. Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi y như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” Vị â ау nhờ [người] làm у ду. Sự việc [y] 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/bina đối với vị Tỳ-khưu ây. (1) 


2. VỊ Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ây. (2) 

3. VỊ Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như уду: “Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này прау ở đây. Ta sẽ không trở về.” Vị ây nhờ [người] làm у ду. Trong 
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khi у ấy của vị ду đang được làm thì bị mát. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu 
lực Ka/hina бі với vị Tỳ-khưu ây. (3) 


[Nhóm ba về “mang theo у chưa làm xong” 1] 


4. VỊ T-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ không trở vê.” Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây.” VỊ â ду nhờ [người] 
làm y ду. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Ty- 
khưu ây. (4) 


5. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong ra 
đi [nghĩ răng]: “Та sẽ không trở về.” Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như уду: “Та sẽ không nhờ [người] làm у này nữa.” Sự việc tự mình dứt khoát 
là sự hết hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ây. (5) 

6. VỊ Ty-khuu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra di [nghĩ răng]: “Ta sẽ không trở về.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi 
y như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây.” VỊ ây nhờ [người] làm y 
ây. Trong khi y ây của vị ây đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bị mát là sự 
hết hiệu lực Ka/bhina đỗi với уі Tỳ-khưu ấy. (6) 


[Nhóm ba về “mang theo y chưa làm xong” 2] 


7. VỊ Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ду không Khởi ý răng: “Та sẽ trở vê” và vị ây 
cũng không khởi у răng: “Ta sẽ không trở vê.” Khi vị ду đã di ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
vê.” Vị ду nhờ [người] làm у ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ау. (7) 

8. Vi Ty-khuu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
га đi và còn chưa quyết định; vị ây không khởi ý rằng: “Ta sẽ trở về” và vị ду 
cũng không khởi ý răng: “Та sẽ không trở về.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh 
giới thì khởi у như vây: “Та sẽ không nhờ [người] làm у này nữa. Ta sẽ không 
trở về.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Ty- 
khưu ấy. (8) 


9. Vi Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra д1 và còn chưa quyết định; уі ёду không khởi ý răng: “Та sẽ trở vê” và vị åy 
cũng không khởi ý răng: “Ta sẽ không trở về.” Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới 
và Khởi y như vây: “Ta sẽ nhờ [nguoi] làm у này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 

” VỊ ây nhờ [người] làm y ду. Trong khi у ây của vị ду đang được làm thì 


bị thất Sự việc [y] bị mát là sự hết hiệu lực Kz/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ấy. (9) 


[Nhóm ba về “mang theo y chưa làm xong” 3] 
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10. VỊ Ty-khuu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra di [nghi răng]: “Ta sẽ trở về.” Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi y như 
vày: “Ta së nho [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” VỊ â ây nhờ 
[người] làm у ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đỗi với 
vị Tỳ-khưu ấy. (10) 

11. Vi Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ răng]: “Та sẽ trở về.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vây: “Ta sẽ không nhờ [người] làm у này nữa. Ta sẽ không trở vë.” Sự việc tự 
mình đứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đỗi với vị Tỳ-khưu ấy. (11) 

12. VỊ Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ răng]: “Та sẽ trở vè.” Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vé. ” Vi â ây nhò 
[nguoi] làm y ау. Trong khi y ây của vi ау đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] 
bị mát là sự hết hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu á ây. (12) 


13. Vị 1-khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong 
ra đi [nghĩ răng]: “Та sẽ trở về.” Vị åy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm 
у ду. VỊ ây со у đã được làm xong, nghe duoc [tin] ràng: “Nghe nói Kathina tại 
trú xứ ây đã được thu hôi.” Sự việc nghe được [tin] là sự hêt hiệu lực Капа 


đối với vị Tỳ-khưu ây. (13) 


14. VỊ Tỳ-khưu có Kafhina đã được thành tựu, mang theo у chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Та sẽ trở vê.” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm у ây. Vị ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Та sẽ trở vẽ, ta sẽ trở về” 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kaz/hina đôi với vị Tỳ-khưu ây. (14) 


15. Vi Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu, mang theo у chưa làm xong 
ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về.” Vị áy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] 
làm y ây. VỊ ây có y đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở vè, ta sẽ trở về.” 
Thời điểm hết hiệu lực Kz/hina đã đến. Sự hết hiệu lực Ka/hina của vị Tỳ-khưu 
ây là chung [lượt] với các vị Tỳ-khưu. (15) 


[Nhóm sáu về “mang theo у chưa làm xong”] 
[Nhóm mười lăm về “mang theo у chưa làm хопр”] 
Dứt tụng phẩm “càm lẫy.” 


*x*x***% 


1. Vị Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niêm mong mỏi vë у. 
Vị ду đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đên niềm mong mỏi về у ду. Уа ау nhận 
được không như y mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. VỊ ây khởi 
y như vây: “Та sẽ nhờ [người] làm у này ngay ở đây. Та sẽ không trở vè.” VỊ á ау 
nhờ [người] làm y ду. Sự việc [у] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Капа đỗi 
với vị Tỳ-khưu ây. 
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2. Vị Tỳ-khưu có Kz/hina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về у. 
Vị ây đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị áy nhận 
được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Уі ây khởi 
ý như vây: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở vë.” Sự 
việc tự mình đứt khoát là sự hết hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ây. 

3. Vị Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với піёт mong mỏi về 
y. Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ау. VỊ ây 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được nhu ý mong mỏi. VỊ â ây 
khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê. 
Уа ây nhờ [người] làm у ây. Trong khi y ау của vị ây đang được làm thi bị mắt. 
Sự việc [y] bị mát là sự hết hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Ty-khưu а ду. 


4. VỊ Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y. Khi vị ây đã di ra khỏi ranh giới thì khởi ý như уйу: “Ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vë. ” Vị ây lưu tâm đến піёт 
mong mỏi vë у ау. Niêm mong mỏi vê у ây của vị ây bị tan vỡ. Sự đỗ vỡ của 
niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Ty-khưu á ду. 


5. VỊ T-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
у [nghi ràng]: “Ta së không trở. về.” Vị ду đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm 
đến niêm mong mỏi về у ây. VỊ á ау nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. VỊ ây khởi ý như vây: “Та sẽ nhờ [người] làm у 
này ngay ở đây.” Vị ду nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hêt 
hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ấy. 

6. VỊ y huu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niêm mong mỏi về 

y [nghi ràng]: “Ta së không trở. về.” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm 

đến niêm mong mỏi vë у ау. VỊ â ау nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như У mong mỏi. VỊ ây khởi ý như vây: “Ta sẽ không nhờ [người] 
làm у này nữa.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đôi với 
vị Tỳ-khưu ây. 

7. Vi Ty-khưu có Ка/ліпа đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y [nghi răng]: “Ta sẽ không trở. vê.” Vi ду đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm 
дёп niêm mong mỏi vê y ду. Vi á ây nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. VỊ ây khởi у như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y 
này ngay ở đây.” VỊ ây nhờ [người] làm y Ây. Trong khi y ây của vị ây đang 
được làm thì bị mất. Sự việc [y] bi mát là sự hết hiệu lực Kathina đôi với vị 
Tỳ-khưu ấy. 

8. VỊ Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niêm mong mỏi về 
y [nghi ràng]: “Ta së khóng tró VỆ. ” Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vây: “Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi VỆ у này ngay ở đây.” VỊ ây lưu 
tâm đến niềm mong mỏi vè у ду. Niêm mong mỏi về y ấy của vị ây bi tan vỡ. Sự 
đồ vỡ của niềm mong mỏi về у là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị Tỳ-khưu ấy. 
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9. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi vë у 
và còn chưa quyết định; vị ây không Khởi ý rằng: “Та sẽ trở về” và vị ду cũng 
không khởi ý răng: “Ta sẽ không trở vê." * VỊ ау đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ду. Vi á ау nhận được không như ý mong mỏi уа 
không nhận được như ý mong mỏi. VỊ â ây khói ý nhu vây: “Ta sě nhò [người] 
làm у này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” VỊ â ау nhờ [người] làm y ây. Sự việc 
[y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina di với vị Ty-khưu а ду. 


10. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niêm mong mỏi về 
y và còn chưa quyết định; v1 ây không khởi ý răng: “Та sẽ trở vê” và vị ду cũng 
không khởi ý răng: “Ta sẽ không trở vê. ° VỊ ау đã di ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về у ấy. Vị ду nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. VỊ â ау khởi у như vây: “Та sẽ không nhờ 
[người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở vè.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 
hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ду. 

11. VỊ Ty-khuu có Kafhina đã được thành tựu ra đi với niêm mong, môi vè 
y và còn chua quyết định; vị ây không khởi ý răng: “Та sẽ trở về” và vị ây cũng 
không khởi ý răng: “Ta sẽ không trở VỆ. ” VỊ ây đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về у ấy. Vi á ау. nhận được không như у mong mỏi уа 
không nhận được như ý mong mỏi. VỊ â ау khởi у như vây: “Та sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Та sẽ không trở vè.” Vị ây nhờ [người] làm y ду. Trong 
khi у ấy của vị ду đang được làm thì bị mát. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu 
lực Ka/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ấy. 


12. VỊ Iy-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra di với niêm mong mỏi về 
y và còn chưa quyết định; vị ây không khởi ý răng: “Та sẽ trở vê” và vị йу cũng 
không khởi ý răng: “Ta sẽ không trở vê. ” Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ў như vây: “Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi vệ y này ngay ở đây. Ta sẽ 
không trở VỆ. ” Vị ây lưu tâm đến niêm mong mỏi VỆ у ду. Niêm mong môi vë 
у ду của у] ây bị tan vỡ. Sự đồ vỡ của niêm mong mỏi về у là sự hết hiệu lực 
Kathina đôi với vị  ỳ-khưu а ау. 

Dứt nhóm mười hai về “không như ý mong mồi.” 
* * * * * 


1. Vi Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi vë y 
[nghĩ răng]: “Ta sẽ trở vê.” Vị ây đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niêm 
mong mỏi về у ấy. Vị ấy nhận được như у mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ау khởi y như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này 
ngay ở đây. la sẽ không trở vê.” VỊ ây nhờ [người] làm y ây. Sự việc [y] được 
hoàn tất là sự hết hiệu lực Ка/ліпа бі với vị Tỳ-khưu ấy. 

2. VỊ Iy-khưu có Кајніпа đã được thành tựu ra đi với niêm mong mỏi về у 
[nghĩ răng]: “Ta sẽ trở về.” Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến піёт 
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mong mỏi về y ấy. Vị ây nhận được như ў mong mỏi và không nhận được 
không như у mong mỏi. VỊ ау khởi y như vây: “Ta sẽ không nhờ [người] làm 


y này nữa. Ta sẽ không trở vê.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực 
Kathina đỗi với vị Tỳ-khưu ây. 


3. VỊ Iy-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niêm mong mỏi vê у 
[nghĩ răng]: “Ta sẽ trở VỆ. ” Vị ây đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về у ду. Vị ду nhận được như у mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. VỊ ây khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này 
ngay ở đây. Ta sẽ không trở vé.” Vi ây nhờ [người] làm y ду. Trong khi у ду của 
у1 ду đang được làm thì bị mát. Sự việc [y] bị mất là sự hết hiệu lực Ka/hina 
đối với vị Tỳ-khưu ây. 


4. Vị Tỳ-khưu có Ка/іпа đã được thành tựu ra đi với niêm mong mỏi về y 
[nghĩ răng]: “Ta sẽ trở về.” Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thi khởi ý như vậy: 
“Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi vê y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê. 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ду. Niêm mong mỏi vë у ду của vị ду 
bi tan vỡ. Sự đồ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Ка/ліпа đỗi với 
vị Tỳ-khưu ấy. 

5. Vị Tỳ-khưu có Ка/ћіпа đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
[nghĩ răng]: “Ta sẽ trở về.” Vị ây đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được [tin] răng: 
“Nghe nói Ka/hina tại trú xứ ду đã được thu hôi.” Vi ấy khởi ý như vây: “Bởi 
vì Kafhina tại їтї xứ ây đã được thu hôi, vậy ta sẽ lưu tâm đên niêm mong mỏi 
về у này ngay ở đây.” Vị ây lưu tâm đến niềm mong mỏi về у ấy. Vị á ây nhận 
được như y mong mỏi và không nhận được không như у mong mỏi. VỊ ау khởi 
ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” Vị ấy 
nhờ [người] làm y ấy. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi 
với vị Tỳ-khưu ду. 

6. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niêm mong mỏi về у 
[nghĩ răng]: “Та sẽ trở về.” Vi å ау đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được [tin] răng: 
“Nghe nói Ка/йіпа tại trú xứ ây đã được thu hôi.” Vị ấy khởi ý như vây: “Bởi vì 
Kathina tại trủ xứ ây đã được thu hôi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niêm mong mói vè 
y này ngay ở đây.” Vị ây lưu tâm đến niêm mong môi về y ây. Vị á ây nhận được 
như у mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. VỊ ду khởi ý như 
vây: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở vê.” Sự việc tự 
mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Ka/bina đỗi với vị Ty-khuu а ду. 

7. Vị Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu ra di với niềm mong mỏi về у 
[nghĩ rằng]: “Та sẽ trở vê.” Vi ây đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được [tin] răng: 
“Nghe nói Ка/ћіпа tại trú xú ây đã được thu hôi.” Vị áy khởi ý như vây: “Bởi vì 

Kathina tại trú xứ ду đã được thu hôi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về 
y này ngay ở đây.” Vị ây lưu tâm đến niềm mong mỏi về у ấy. Vị á ау nhận được 
như ý mong mỏi và không nhận được không như y mong mỏi. VỊ ду khởi ý như 
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vây: “Та sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vé. ” Vị ấy nhờ 
[người] làm y ây. Trong khi у ду của vi ду đang được làm thì bị mát. Sự việc [у] 
bị mát là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ây. 


8. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về у 
[nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về.” Vị йу đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được [tin] răng: 
“Nghe nói Ka/hina tại trú xứ ду đã được thu hồi.” Vị ау khởi ý như vây: “Bởi 
vì Kafhina tại trú Xứ ây đã được thu hôi, Mi ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi 
về у пау ngay ở đây. Ta sẽ không trở VỆ. ” Vị ây lưu tâm đến niềm mong mỏi về 
у ау. М№Міёт mong mỏi về у ду của vị ấy bị tan vỡ. Sự đồ vỡ của niêm mong mỏi 
về y là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ấy. 


9. VỊ Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra di với niêm mong mỏi vê у 
[nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở уе.” Vị ây đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. VỊ â ây nhờ [người] làm y ây. Vị â ây có y đã được làm 
xong, nghe được [tin] răng: “Nghe nói Ka/hina tại trú xứ ау đã được thu hồi.” 
Sự việc nghe được [tin] là sự hết hiệu lực Ka/bina đỗi với vị Ty-khưu а ду. 


10. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y [nghĩ răng]: “Та sẽ trở VỆ. ” KhI vị åy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vậy: “Та sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 

về.” Vị ấ ау lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ду. Niềm mong mỏi về у ây của vị 
ây Е. tan vỡ. Sự đô vỡ của niêm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Ka/bina đôi 
với vi T-khưu а ду. 

11. VỊ Tỷ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi 
về у [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở, vè.” Vị ду đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về у ду. Vi á ау nhận được như у mong mỏi уа không nhận được 
không như ý mong mỏi. VỊ ây nhờ [người] làm y ây. VỊ â ау со у đã được làm 
xong, [nghĩ răng]: “Та sẽ trở về, ta sẽ trở vê” và chờ đợi sự hết hiệu lực Ka/hina 
ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị 
Ty-khưu ây. 

12. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi 
về y [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở về.” Vị ây đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niêm mong mỏi về y ấy. Vị ау nhận được như ý mong mỏi уа không nhận được 
không như y mong mỏi. VỊ ау nhờ [người] làm у ây. VỊ ау со у đã được làm 
xong, [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở vë, ta sẽ trở vê.” Thời điểm hết hiệu lực Ka/hina 
đã đến. Sự hết hiệu lực Ka/hina của vị Ty-khuu а ây là chung [lượt] với các у! 
Ty-khưu. 


Dứt nhóm mười hai về “như ý mong mỗi.” 
* * * * * 
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1. Vị Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cân làm 
пао đó. Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì niêm mong mỏi vê y sanh khởi. VỊ 
ду lưu tâm đến niềm mong mỏi về у ây. Vị ây nhận được không như y mong 
mỏi và không nhận được như у mong mỏi. Vi ау khởi ý như vây: “Та sẽ nhờ 
[người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vè.” VỊ á ау nhờ [người] làm y 
ây. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Ty-khuu à áy. 

2. VỊ Tỷ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra di vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ау đã đi ra khỏi ranh giới thi niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ 
ây lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ây. Vị ây nhận được không nhu ý mong 
mỏi và không nhận được nhu ý mong mỏi. VỊ ây khởi у như vây: “Та sẽ không 
nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự việc tự mình dứt khoát là 
sự hết hiệu lực Kathina đỗi với vị Ty-khưu â ду. 


3. VỊ Ty-khuu có Kathina đã được thành tựu ra đi vi có công việc cân làm 
nào đó. Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ 
ây lưu tâm đến niềm mong mỏi vê у ây. Vi ду nhận được không như y mong 
mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. VỊ â ау khởi ý như vây: “Та sẽ nhờ 
[người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vè.” Vị ây nhờ [người | làm y ây. 
Trong khi y ây của vi ây dang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bị mát là sự hết 
hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ấy. 


4. Vi Ty-khuu có Kathina đã duoc thành tựu ra di vì có công việc cân làm 
nào đó. Khi vị ây đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ 
ây khởi ý như váy: “Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi vê y này ngay ó đây. Ta 
sẽ không trở vê.” VỊ â ây lưu tâm đến niêm mong mỏi vé у ây. Niém mong mỏi 
vê у ду của vị ду bị tan vỡ. Sự đồ vỡ của niêm mong mỏi vê y là sự hết hiệu lực 
Kathina đỗi với vị Tỳ-khưu ây. 

5. VỊ Iỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra di уі có công việc cân làm 
nào đó [nghi răng]: “Ta sẽ không trở vë.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niêm mong mỏi vë y sanh khởi. Vị ду lưu tâm đến niêm mong mỏi về y ấy. Vị 
ây nhận được không như y mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ây khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây.” VỊ ây nhờ 
[người] làm y йу. Sự việc [y] được hoàn tât là sự hết hiệu lực Ка/ліпа đôi với 
vị Ty-khưu ây. 

6. VỊ Ty-khuu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi vi có công việc cân làm 
nào đó [nghĩ răng]: “Ta sẽ không trở vë.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ду lưu tâm đến niêm mong mỏi về у ấy. Vị 
ду nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý y mong mỏi. VỊ 
ау khởi y như vây: “Ta sẽ không nhờ [người] làm у này nữa.” Sự việc tự mình 
dứt khoát là sự hết hiệu lực Ka/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ấy. 

7. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cân làm 
nào đó [nghĩ răng]: “Ta sẽ không trở về.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới thì 
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niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ ây lưu tâm đến піёт mong mỏi về y ấy. Vị 
áy nhận được không nhu y mong mỏi và không nhận duoc như ý mong mỏi. Vi 
ау khởi y như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây.” VỊ â ау nhờ [người] 
làm y ây. Trong khi y ấy của vị ây đang được làm thì bi mát. Sự việc [y] bị mát 
là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ây. 


8. Vi Ty-khuu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cân làm 
nào đó [nghĩ răng]: “Та sẽ không trở vê.” Khi vị áy đã di ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi vë y sanh khởi. VỊ á ây khởi y như vây: “Ta sẽ lưu tâm đên niêm 
mong mỏi уё у пау прау ở đây.” VỊ ây lưu tâm đến niềm mong mỏi vë у ду. 
Niêm mong mỏi vê y ây của vị ây bị tan vỡ. Sự đỗ vỡ của niềm mong mỏi về y 
là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ây. 


9. VỊ Ty-khuu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi vì có công VIỆC сап làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ду không khởi ý rằng: “Та sẽ trở về” và vị ду 
cũng không khởi ý răng: “Та sẽ không trở về.” Khi vị ду đã đi ra khỏi ranh giới 
thi nêm mong mỏi vë y sanh khởi. VỊ а ау lưu tâm đến піёт mong mỏi về у ấy. 
VỊâ ây nhận được không như у mong mỏi và không nhận được như ý mong Tỏi. 
VỊ ау Khởi ý như vây: ““Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không 
trở vë.” VỊ ây nhờ [người] làm y йу. Sự việc [y] được hoàn tắt là sự hết hiệu lực 
Kathina đỗi với vị Tỳ-khưu ду. 

10. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu ra di vì có công việc сап làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ду không khởi ý rằng: “Та sẽ trở về” và vị 
ây cũng không khởi y răng: “Та sẽ không trở vé. ” Khi vị ау đã đi ra khỏi ranh 
giới thì niêm mong mỏi vê y sanh khởi. VỊ ây lưu tâm đến niềm mong mỏi 
về y ây. VỊ ây nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý 
mong mỏi. VỊ â ây khởi ý như vây: “Ta sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta 
sẽ không trở vê.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với 
vị Tỳ-khưu ây. 

11. VỊ Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi vì có công việc сап 
làm nào đó và còn chưa quyết định; vị åy không khởi ý răng: “Ta sẽ trở về” 
và vị ây cũng không khởi ý răng: “Та sẽ không trở vê. ” Khi vị ау đã đi ra khỏi 
ranh giới thì niêm mong mỏi vê y sanh khởi. Vị ây lưu tâm đến niềm mong 
mỏi vé у ây. Vi ду nhận được không như у mong mỏi và không nhận được 
như у mong mỏi. VỊ â ау shol у như vây: “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ó 
đây. Ta sẽ không trở vê.” VỊ ау nhờ [người] làm у ау. Trong khi y ау của vị 
ау đang được làm thì bị mát. Sự việc [y] bị mát là sự hết hiệu lực Ката đôi 
với vị Tỳ-khưu ấy. 

12. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu ra đi vì có công việc сап làm 
пао đó và còn chưa quyết định; vị ду không khởi у răng: “Та sẽ trở về” và vi 
ây cũng không khởi y răng: “Ta sẽ không trở về.” Khi vị ау đã đi ra khỏi ranh 
giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. VỊ ду khởi ý như vây: “Ta sẽ lưu tâm 
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đến niềm mong mỏi vê y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở VỆ. ” Vị ây lưu tâm 
đến niềm mong mỏi VỀ у ду. Niêm mong mỏi về у ây của vị йу bị tan vỡ. Sự đỗ 
vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ду. 


Dứt nhóm mười hai về “có công việc cần làm.” 
x+x»x** 


1. VỊ Tỳ-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương ха, ra 
đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị Tỳ-khưu đã hỏi vị du hành phương xa 
ду rằng: “Này Đại đức, ngài đã trú mùa [an cư] mưa ở đâu? Và phân chia về у 
của ngài đâu?” Vị ây nói như vây: “Tôi đã trú mùa [an cư] mưa ở trú xứ kia và 
phân chia về у của tôi còn ở nơi ду.” Các vị ду nói như уду: “Này Đại đức, hãy 
đi và đem y ây lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.” VỊ ây đi về lại trú xứ 
ây và hỏi các vị Ty-khuu răng: “Này các Đại đức, phần chia vê y của tôi đầu?” 
Các vị ду nói như vậy: “Này Đại đức, đây là phần chia về y của ngài. Ngài sẽ 
đi đâu vậy?” VỊ ây nói như vây: “Tôi sẽ đi trú xứ kia, các vị Ty-khuu ở đó sẽ 
làm y cho tôi.” Các vị ду nói như vây: “Này Đại đức, được rôi, ngài chớ có đi. 
Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.” VỊ â ây khởi ý như vây: “Та sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” Vị â ау nhờ [người] làm у ây. Sự việc 
[y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu á ду. 


2. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương ха, 
ra đi ...(nt)... Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đỗi với vị 
Tỳ-khưu ây. 

3. Vi Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu và là vị du hành phương Xa, ra 

..(nf)... Sự việc [y] bị mát là sự hết hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu á ду. 


4. VỊ Ty-khuu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, га 
đi chưa thâu thập phân chia về y. Các vị Tỳ-khưu đã hỏi vị du hành phương xa 
ду răng: “Này Đại đức, ngài đã trú mùa [an cư] mưa ở đâu? Và phần chia về у 
của ngài đâu?” Vị ấy nói như vây: “Tôi đã trú mùa [an cu] mưa ở trú xứ kia và 
phân chia về y của tôi còn Ở nơi ây.” Các vị ây nói như vây: “Này Đại đức, hãy 
đi và đem у ау lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.” VỊ ây đi vë lại trú xứ 
ây và hỏi các vị Ty-khưu răng: “Này các Đại đức, phân chia уё у của tôi đầu?” 
Các vị ây nói như vây: “Này Đại đức, đây là phân chia về у của ngài. ма ау 
сат lây у ду và đi đến trú xứ kia. Giữa đường đi, các vị Ty-khưu hỏi vi ây rằng: 
“Này Đại đức, ngài sẽ đi đâu?” Vị ây nói như vây: “Tôi sẽ đi trú xứ kia, các vi 
Tỳ-khưu ở đó sẽ làm y cho tôi.” Các vị ây nói như vầy: “Này Đại đức, được rôi, 
ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.” Vi ây khởi ý như vây: ““Ta sẽ 
nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” уа ây nhờ [nguoi] làm y 
ду. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị T1y-khưu а ду. 

5. VỊ Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, ra 
đi chưa thâu thập phân chia về y. Các vị Tỳ-khưu đã hỏi vị du hành phương xa 
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ây răng: “Này Đại đức, ngài đã trú mùa [an cư] mưa ở đầu? Và phân chia về y 
của ngài đầu?” VỊ â ây nói như vậy: “Tôi đã trú mùa [an си] mưa ở trú xứ kia và 
phân chia về у của tôi còn ở nơi ây.” Các vị ау nói như vầy: “Này Đại đức, hãy 
đi và đem у ây lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.” VỊ ау đi về lại trú xứ 
ду và hỏi các vị Ty-khuu răng: “Này các Đại đức, phân chia vé у của lôi đầu?” 
Các vị ау nói như уау: “Này Đại đức, đây là phân chia về у của ngài.” VỊ â ây 
cầm lây y ây và đi đến trú xứ kia. Giữa đường đi, các vị Tỳ-khưu hỏi vị ây rằng: 
“Này Đại đức, ngài sẽ đi đâu?” Vị ду nói như vây: “Tôi sẽ đi trú xứ kia, các vị 
Tỳ-khưu ở đó sẽ làm y cho tôi.” Các vị åy nói như vây: “Này Đại đức, được ròi, 
ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.” Vị ấy khởi ý như vây: “Та 
sẽ không nhờ [người] làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Ка/ћіпа đôi với vị Tỳ-khưu ấy. 

6. VỊ Ty-khưu có Ka/hina đã được thành tựu và là vị du hành phương ха, 
ra đi ...(nt)... “Ta sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vë. ” Vi 
ây nhờ [người] làm у ду. Trong khi у ây của у ау đang được làm thi bị mất. Sự 
việc [y] bi mát là sự hết hiệu luc Kathina đôi với vi Ty-khưu а ау. 

7. VỊ Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu уа là vị du hành phương xa, га 
đi chưa thâu thập phần chia về у. Các vị Tỳ-khưu đã hỏi vị du hành phương xa 
ây răng: “Này Đại đức, ngài đã trú mùa [an cư] mưa ở đâu? Và phân chia về y 
của ngài đâu?” VỊ â ây nói như vây: "Tôi đã trú mùa [an cu] mưa ở trú xứ kia và 
phân chia về y của tôi còn ở nơi ду.” Các vi ду nói như уду: “Này Đại đức, hãy 
đi уа đem у ау lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.” Vị ây đi về lại trú xứ 
ây và hỏi các vị Tỳ-khưu răng: “Này các Đại đức, phần chia về y của tôi đâu?” 
Các vị ây nói như vây: “Này Đại đức, đây là phần chia vë у của ngài.” Vị ấy 
сат lấy y ây và đi đến trú xứ kia. Khi đã đi đến trú xứ kia, vị ду đã khởi ý như 
vây: “Та sẽ nhờ [người] làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.” Vị ду nhờ 
[người] làm у ду. Sự việc [y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đỗi với 
vị Tỳ-khưu ấy. 

8. VỊ T-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương ха, 
ra đi ...(nt)... “Ta sẽ không nhờ [người] làm у này nữa. Ta sẽ không trở về.” Sự 
việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đôi với vị Tỳ-khưu ду. 

9. Vi Iy-khưu có Ka/hina đã được thành tựu và là vị du hành phương ха, 
ra di ...(nt)... “Та sẽ nhờ [nguoi] làm у này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” VỊ 
ây nhờ [người] làm у ду. Trong khi у ây của vị ду đang được làm thì bị mất. Sự 
việc [y] bị mát là sự hết hiệu lực Kathina đỗi với vị Tỳ-khưu ду. 


Dứt nhóm chín về “chưa thâu thập.” 


*+x***% 


1. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã câm lây y rôi ra đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ đi đên trú xứ có tên thê ây. Nêu ở 
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nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nêu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đến trú xứ có tên thé kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú 
пеп. Nêu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thé nọ. Nêu ở 
nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nêu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ trở vë.” Khi vị ду đi khỏi ranh 9101. thì khởi ý như vây: “Та sẽ nhờ [người] 
làm у này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” VỊ â ау nhờ [người] làm y ây. Sự việc 
[y] được hoàn tất là sự hết hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ây. 


2. Уі Ty-khuu có Ka/hina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã câm lấy y rồi ra đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ di dén trú хїт có tën thé а ду. Nếu ở 
nơi ây có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nêu ở nơi kia có sự thoái mái cho ta, ta sẽ trú 
ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thé nọ. Nêu ở 
nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ trở về.” Khi vị ду đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ không nhờ 
[người] làm у này nữa. Та sẽ không trở vè.” Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết 


hiệu lực Ka/hina đôi với vị Tỳ-khưu ду. 


3. Уі Tỳ-khưu có Ka/hina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã câm lấy y rồi ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thé á ау. Nếu ở 
nơi ây có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú 
ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế nọ. Nếu ở 
nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ trở về.” Khi vị ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: “Ta sẽ nhờ [người] 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở vê.” Vị ây nhờ [người] làm y ду. Ттопр 
khi у ây của vị ду đang được làm thì bị mất. Sự việc [y] bị mát là sự hết hiệu 
lực Ka/hina đỗi với vị Tỳ-khưu ây. 

4. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lây y rôi ra đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu ở 
nơi ây có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đến trú xứ có tên thé kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú 
ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ di đến trú xứ có tên thé nọ. Nếu ở 
nơi по có sự thoái mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trở về.” VỊ ây đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người làm y ây. VỊ ây, có y đã 
được làm xong, [nghĩ răng]: “Та sẽ trở vê, ta sẽ trở vë” rôi chờ đợi sự hết hiệu 
lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Ka/hina 
đối với vị Tỳ-khưu ây. 


5. VỊ Ty-khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã câm lây y rôi ra đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ di dén trú xú có tën thé á ау. Nếu ở 
nơi ây có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, 
ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú 
ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế nọ. Nếu ở 
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nƠI по со sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nêu không có sự thoái mái cho ta, 
ta sẽ trở về.” Vị ду đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ [người] làm у ду. М1а ау соу 
đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Та sẽ trở về, ta sẽ trở vë.” Thời điểm hết hiệu 
lực Ka/hina đã йеп. Sự hết hiệu lực Ka/hina của vị Tỳ-khưu ấy là chung [lượt] 
với các vị Ty-khuu. 


Dứt nhóm năm về “vị có sự trú ngụ thoải mái.” 
* * * * * 


1. Này các Tỳ-khưu, đây là hai điều vướng bận [và] hai điều không vướng 
bận của Ка/ліпа. Và này các Ty-khuu, hai điều vướng bận của Ka/hina là gì? 
Sự vướng bận về {гї xứ và sự vướng bận về у. Và này các Tỳ-khưu, thé nào là 
sự vướng bận vệ trú xứ? Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị Iy-khưu hoặc là cư 
ngụ tại trú xứ ây hoặc là ra đi với sự mong mỏi [nghĩ răng]: “Та sẽ trở về. “Này 
các Ty-khưu, như vậy là có sự vướng bận về trú xứ. Và này các Tỳ-khưu, thế 
nào là sự vướng bận về y? Này các Ty-khưu, trường hợp у của vi T-khưu chưa 
được làm, hoặc là chưa được làm xong, hoặc là niềm mong mỏi về y chưa bị 
tan vỡ. Này các Tỳ-khưu, như vậy là có sự vướng bận về y. Này các Tỳ-khưu, 
đây là hai điều vướng bận của Ka/hina. 

2. Và này các Ty-khuu, hai điều không vướng bận của Ka/hina là gì? Sự 
không vướng bận vê trú xứ và sự không vướng bận về y. Và này các Tỳ-khưu, 
thế nào là sự không vướng bận về trú xứ? Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị 
Tỳ-khưu ra đi từ trú xứ ду với sự buông bỏ, với sự từ bỏ, với sự dứt bỏ, với sự 
không quan tâm [nghĩ rằng]: “Та sẽ không trở vê.” Này các 1-khưu, như vậy 
là có sự không vướng bận về trú xứ. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là sự không 
vướng bận vë y? Này các Iy-khưu, trường hợp у của vị Ty-khưu đã được làm 
xong, hoặc bị mật, hoặc bị hư hỏng, hoặc bị cháy, hoặc là niêm mong mỏi vè у 
bị tan vỡ. Này các Ty-khưu, như vậy là có sự không vướng bận vë у. Này các 
Tỳ-khưu, đây là hai điều không vướng bận của Ka/hina. 

ри chương Kathina là thứ bảy. 


* * * * * 


Trong chương này có mười hai sự việc. 
Một trăm mười tám phân mở đầu đã được giản lược. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Ba mươi vị Tỳ-khưu xứ Pava đã trú ở Saketa với tâm phiên muộn. Trải qua 
mùa [an cư] mưa, các vị đã đi diện kiên dàng Chiên Thắng với các y bị đẫm nước. 

2. Đây là câu chuyện của Ka/hina và năm điều sẽ trở thành được phớp: [Ra 
đi] không phải báo, không mang theo [| đủ ba у], tương to như thê ây là việc thọ 
thực thành nhóm. 
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3. Và [được sử dụng nhiều y] theo như nhu câu, sự phát sanh [vê y] sẽ là của 
các vị đã được thành tựu. Lời đề nghị và như vây là được thành tựu, như vây là 
không được thành tựu. 

4. Việc được đánh dấu và luôn cả việc giặt, việc tính toán và việc cắt, việc 
kết chỉ tạm, việc may thêm, việc gắn miếng vải làm dâu, việc may chắc chắn, 
liên quan đến miêng vải viên. 


5. Đường viền quanh, đắp lớp nữa, việc nhuộm, dấu hiệu gợi ý, lời giảng 
giải, mượn tạm thời, sự tích trữ, việc để qua đêm, chưa được phép, trừ ra ba y ây. 


6. Ngoại trừ y năm điều, hoặc nhiều hơn, với việc đã được căt, có sự kết lại, 
không [thành tựu] trừ phi là cá nhân, được làm đúng đắn, vị đứng ngoài ranh 
tùy hý, Ka/hina là không thành tựu, đã được thuyết giảng như thế bởi đức Phật. 

7. [Vải] không bị do, xem như không bị do, tâm choàng cũ, vải quăng bỏ và 
vải bỏ ở cửa tiệm, không ra dâu hiệu, việc thuyết giảng, không mượn tạm thời 
và không tích trữ. 

8. Không đề qua đêm, việc đánh dấu đã làm và tương tợ như thế với ba у, 
năm điều hoặc nhiêu hơn thế, đã được cắt, việc kết lại đã được làm. 

9. Việc thành tựu do cá nhân, [được làm] đúng dàn, vị đứng trong ranh giới 
tùy hy, như thé là sự thành tựu của Ka/hina, tám tiêu dë của sự thu hôi. 

10. Các vị ra đi, sự hoàn tất và sự tự mình dứt khoát, việc bị mất, sự nghe 
duoc [tin], su đô vỡ của niềm mong mỏi, ranh giới, sự thu hôi là thứ tám. 

11. Сат lấy y đã làm, vị đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ không trở lại”, sự thu hồi về 
Kathina ây của vị ây là liên quan đến sự ra đi. 

12. Сат lây y [chưa làm] đi ra khỏi ranh giới, vị ду đã suy nghĩ điều này: 
“Та sẽ nhờ làm và sẽ không trở lại”, trong việc được hoàn tât là sự thu hôi 
Kathma. 

13. Сат lây, ở ngoài ranh giới, không có ý định: “Ta sẽ không trở vë”, SỰ 
thu hồi về Ka/hina ду của vị ây là liên quan đến việc tự mình dứt khoát. 


14. Câm lây y ra đi khỏi ranh giới đã suy nghĩ điều này: “Ta sẽ nhờ làm và 
sẽ không trở về”, trong khi làm [у] của vị ây bị mát, sự thu hồi về Капа ây 
của vị ду là liên quan đến sự bị mát. 


15. Cầm lây [y] ròi ra đi [nghi răng]: “Ta sẽ trở vê” rồi nhờ làm у ở bên 
ngoài, với y đã được làm xong, rôi nghe tin Ka/hina ở nơi kia đã được thu hôi, 
sự thu hôi về Kafhina à ây của vị ấy là liên quan đến việc nehe: 


16. Cầm láy [y] rồi ra đi [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở về” rồi nhờ làm y ở bên 
ngoài, với y đã được làm xong, chờ đợi ở bên ngoài, sự thu hôi về Ka/hina åy 
của vị ây là liên quan đến sự vượt qua ranh giới. 


5 


17. Càm lây [y] rồi ra di [nghi ràng]: “Ta sẽ trở vë” rồi nhờ làm y ở bên 
ngoài, với y đã được làm xong, [nghĩ răng]: “Ta sẽ trở về” đã đến thời của việc 
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thu hồi Kathina, sự thu hồi về Ka/hina ây спа у] ây sanh lên đồng một lượt với 
các vị Ty-khưu. 

18. Cầm lây và mang theo, có bảy và bảy phương thức đường lỗi, những 
trường hợp ra di với у chưa làm xong là không có đường lỗi ở nhóm sáu. 

19. Сат lây [y] ròi đi ra khỏi ranh [giới], sanh khởi ý răng: “Та sẽ nhờ làm” 
có ba điều này: Sự làm xong, sự tự mình dứt khoát và sự bị mắt. 


20. Cầm lây [y và nghĩ rằng]: “Ta sẽ không trở về, ta làm ở bên ngoài ranh 
giới” có ba điều này: Sự làm xong, sự tự mình dứt khoát và sự bị mất. Do còn 
chưa quyết định vị ду cũng không khởi ý, có ba đường lối hướng dẫn ở bên dưới. 

21. Cầm lây [у] và ra đi [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trở về, ta làm ở bên ngoài ranh 
giới” vị nhờ làm [nghĩ răng]: “Ta sẽ không trở về” khi việc hoàn tất là sự thu 
hội về Ка/ћіпа. 

22. Sự tự mình dứt khoát, sự bị mắt, nghe được [tin], sự vượt qua ranh 
giới, được sanh khởi đồng thời cùng với các vị Tỳ-khưu, như уйу là mười lăm 
đường lỗi. 

23. Mang theo [у] chưa được làm xong cũng tương tợ như là mang theo, 
bốn trường hợp này đây, toàn bộ có mười lăm đường lối. 

24. Không như ý mong mỏi, như y mong mỏi và có công việc cân làm, 
chúng là ba điều, nên hiểu việc ấy theo sự hướng dẫn là ba lượt, mỗi lượt là 
mười hai, mười hai. 

25. Và chưa thâu thập là chín ở nơi này, thoải mái có năm phương thức ở 
nơi kia, điều vướng bận, điều không vướng bận, sự tóm tắt đã được thực hiện 
theo sự hướng dẫn. 


--00000-- 
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1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây gio, thành Уезайт được phôn thinh và còn 
giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dễ dàng và có bảy ngàn 
bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy. lâu mái nhọn, bảy ngàn 
bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hó sen. Và có nàng kỹ nữ 
Ambapäli xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp hạng nhất, 
có tài năng về múa, hát và đàn, được những người đàn ông có lòng say đắm 
câu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền và nhờ nàng thành Vesālī càng 
thêm phân rạng TỠ. 


2. Khi ду, viên thị trưởng thành Rãjagaha đã đi đến Vesālī do công việc cần 
thiết nào đó. Viên thị trưởng thành Кајараһа đã nhìn thây thành Vesālī là рһӧп 
thịnh và còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dë dàng, 
có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái 
nhọn, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hô sen, có 
nàng kỹ nữ AmbapälT xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da 
đẹp hạng nhất, có tài năng vê múa, hát và đàn, được những người đàn ông có 
lòng say dám câu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền và nhờ nàng thành 
Vesali càng thêm phần rạng ró. 

3. Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ây ở VesälT, viên thị trưởng 
thành Rãjagaha đã quay vê lại thành Rajagaha và đã di dén gặp đức Vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức Vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha điêu này: 

— Tàu Bë hạ, thành Vesālī là phôn thịnh và còn giàu có nữa, đông dân, người 
người chen chúc, vật thực dễ dàng, có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, 
bảy ngàn Бау trăm lẻ bảy lầu mái nhọn, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ sen, có nàng kỹ nữ Ambapäli xinh đẹp, đáng nhìn, 
duyên dáng, được phú cho làn da đẹp hạng т nhất, со tài năng về múa, hát và đàn, 
được những người đàn ông có lòng say đắm câu cạnh, nàng qua đêm với giá 
năm mươi tiên và nhờ nàng thành Vesālī càng thêm phần rạng rỡ. Tâu Bệ hạ, 
tốt đẹp thay nếu chúng ta cũng có thé đào tạo kỹ nữ. 

- Này khanh, như thê thì khanh hãy tìm người con gái tương tợ rồi hãy đào 
tạo nàng trở thành kỹ nữ như thế. 


4. Vào lúc bây giờ, trong thành Rãjagaha có người con gái tên Sālavatī là 
người xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp hạng nhật. 
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Khi ду, viên thị trưởng thành RãJagaha đã đảo tạo người con gái Sālavatī thành 
kỹ nữ. Sau đó chăng bao lâu, nàng kỹ nữ 5аЈауай đã trở nên có tài năng về múa, 
hát và đàn, được những người đàn ông có lòng say dám câu cạnh và nàng qua 
đêm với giá đên một trăm tiên. 


5. Sau đó chăng bao lâu, nàng kỹ nữ Sālavatī đã mang thai. Khi ду, nàng kỹ 
nữ Sãlavati đã khởi ý điều này: “Đàn bà mang thai đâu còn được đàn ông ưa 
thích. Nếu có người biết về ta răng: “Kỹ nữ Sãlavati mang tha thì toàn bộ sự 
trọng vọng đối với ta đều sẽ mật. Hay là ta nên cáo bệnh?” Sau đó, nàng kỹ nữ 
Sālavatī đã bảo người gác công rằng: 

— Này chú em gác công, chớ dé bất cứ người đàn ông nào vào. Và ai hỏi ta 
thì cho hay răng: “Bị bệnh.” 

— Thưa cô chủ, xin vâng. 

Người gác công ау đã đáp lại nàng kỹ nữ Sālavatī. Sau đó, đến lúc phát triển 
đây đủ của bào thai ду, nàng kỹ nữ Salavati đã sanh ra đứa bé trai. Khi ây, nàng 
kỹ nữ SãlavatI đã bảo người tớ gái rằng: 

— Này em, giờ hãy đặt đứa bé trai này vào trong giỏ đan cũ kỹ rôi mang đi 
quăng bỏ ở đồng rác. 

— Thưa cô chủ, xin vâng. 

Rồi người tớ gái ду nghe theo nàng kỹ nữ Sãlavati đã đặt đứa bé trai ду vào 
trong giỏ đan cũ kỹ rồi mang đi quăng bỏ ở đồng rác. 

6. Vào lúc bây giờ, vị vương tử tên Abhaya trong khi đi phục vụ đức vua 
vào lúc sáng sớm đã nhìn thây đứa bé trai ду đang bị bầy quạ bu quanh, sau khi 
nhìn thây đã hỏi mọi người ràng: 


— Này các khanh, vật gì bị bày qua bu quanh vậy? 

— Thưa ngài, đứa bé trai. 

— Này các khanh, còn sông không? 

— Thưa ngài, còn sông. 

— Này các khanh, như thé thì hãy mang đứa bé trai ду về hậu cung của 
chúng ta và giao cho các vú nuôi chăm sóc. 

— Thưa ngài, xin vâng. 

Rôi những người ây nghe theo Vương tử Abhaya đã mang đứa bé trai ây về 
hậu cung của Vương tử Abhaya rôi giao cho các vú nuôi [nói răng]: “Các người 
hãy chăm sóc.” Lời đã nói vê đứa bẻ là “còn sông” nên họ đã đặt tên đứa bé là 
“JTvaka” (người đang sông). Và bởi vì “được nuôi dưỡng bởi vị vương tử” nên 
đã được đặt tên là “Котагабћасса.” 


7. Sau đó chăng bao lâu, JTvaka Котагабћасса đã đạt đến tuôi hiểu biết. 
Khi ау, Jivaka Komarabhacca đã đi đên gặp Vương tử Abhaya, sau khi дёп đã 
nói với Vương tử Abhaya điêu này: 
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— Thưa ngài, а1 là mẹ của con, а1 là cha của con? 

— Này ЛуаКа con, ta cũng không biết mẹ của con; tuy nhiên, ta là cha của 
con vì con đã được ta nuôi dưỡng. 

Khi ấy, ЛуаКа Komãrabhacca đã khởi ý điều này: “Với kẻ không có nghề 
nghiệp thì các gia đình vương giả này quả là không dễ gì để sống nhờ vả. Hay 
là ta nên học lây nghề nghiệp?” 


8. Vào lúc bấy giờ, có người thầy thuốc tiếng tăm lẫy lừng sống ở Takkasilã. 
Khi ấy, Јтуака Komärabhacca không xin phép Vương tử Abhaya đã đi đến 
Takkasilä gặp người thầy thuốc ấy, sau khi đến đã nói với người thây thuốc ấy 
điều này: 


- Thưa thầy, con muốn học nghê. 
— Này ЛуаКа con, như vậy thì con có thê học. 


9. Sau đó, ЛуаКа Komärabhacca học nhiều, học nhanh chóng, tiếp thâu tốt 
đẹp và đối với anh ta điều đã được học thì không quên di. Sau đó, khi trải qua 
bảy năm Луака Котагабћасса đã khởi ý điều này: “Ta học nhiều, học nhanh 
chóng, tiếp thâu tốt đẹp và đối với ta điêu đã được học thì không quên đi. Và 
trong khi ta đã học được bảy năm rồi mà đích cuối cùng của nghề này vân không 
được biết đến, vậy thì khi nào đích cuối cùng của nghệ này mới được biết đến?” 


10. Sau đó, Луака Komarabhacca đã й đến gặp người thầy thuốc ấy, sau 
khi đến đã nói với người thây thuốc ấy điều này: 


— Thưa thây, con học nhiêu, học nhanh chóng, tiếp thâu tốt đẹp và đối với 
con điều đã được học thi không. quên đi. Và trong khi con đã học được bảy năm 
гӧі mà đích сибі cùng của nghệ này vẫn không được biết đến, vậy thì khi nào 
đích сибі cùng của nghề này mới được biết đến? 

— Này Jivaka con, như vậy thi con hãy сат lây cái thuông đi dạo xung 
quanh Takkasilã một do- tuân, néu con tháy được bất cứ vật gì không phải là 
được phẩm thì hãy đem vật ду vê. 

— Thưa thây, xin vâng. 

Rồi Луака Komarabhacca nghe theo người thây thuốc ây, đã câm lẫy cái 
thuồng, trong khi đi dạo xung quanh Takkasilā một do- tuân, đã không nhìn thấy 
bát cứ vật gì không phải là được phẩm. 

11. Sau đó, Jivaka Komärabhacca đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy, sau 
khi đến đã nói với người ау thuốc ау điêu này: 

— Thưa Шау, trong khi đi dạo xung quanh Takkasilã một do- tuân, con đã 
không thấy được bất cứ vật gì không phải là dược phẩm. 

— Này ЛуаКа con, con đã học xong. Bây nhiêu đó đã đủ cho cuộc sống của 
con rôi. 

Rôi [người thầy thuốc ây] đã trao cho ЛуаКа Komarabhacca chút ít [tiền] 
dự phòng д1 đường. 
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12. Khi ây, JTvaka Котагабћасса sau khi nhận lây chút ít [tiền] dự phòng 
đi đường rồi đã ra đi về phía thành Rãjagaha. Sau đó, vào khoảng giữa cuộc 
hành trình, ở Saketa chút ít [tiên] dự phòng đi đường ấy đã hết. Khi ây, Луака 
Komärabhacca đã khởi ý điều này: “Những con đường này hoang văng, ít nước, 
ít thức ăn, không có [tiền] du phòng đi đường không phải dễ dàng dé đi, hay là 
lẻ kiếm [tiền] dự phòng đi đường?” 

13. Vào lúc bây 010, ó Saketa có người vợ của nhà đại phú bị bệnh đau đầu 
đã bảy năm. Nhiều һау thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lây đã đi đến và đã không 
thé làm khỏi bệnh; họ đã nhận lây nhiều vàng khói ròi ra đi. Khi ду, Jivaka 
Komārabhacca đã đi vào Sāketa và hỏi dân chúng răng: 

— Này các người, at bị bệnh? Tôi chữa trị cho ai đây? 

— Này ông thây, người vợ nhà đại phú kia bị bệnh đau đâu đã bảy năm. Này 
ông thây, hãy đi và chữa trị cho người vợ nhà đại phú. 

14. Sau đó, Луака Komarabhacca đã đi đến tư gia của vị đại phú, sau khi 
đến đã bảo người gác công răng: 


— Này chú gác công, hãy đi và báo cho người vợ nhà đại phú răng: “Thưa 
bà, người thây thuốc đã đến. Ông áy có ý muôn gặp bà.” 


— Thưa thây, xin vâng. 

Rồi người gác công ấy nghe theo ЛуаКа Komarabhacca, đã di đến gặp 
người vợ nhà đại phú, sau khi đến đã nói với người vợ nhà đại phú điều này: 

— Thưa bà, người thây thuốc đã đến. Ông ấy có ý muốn gặp bà. 

— Này chú gác công, người Шау thuốc ra làm sao? 

— Thưa bà, còn trẻ lắm. 

– Này chú рас công, thôi đi! Thầy thuốc còn trẻ lăm thì sẽ làm được gi cho 
ta? Nhiêu thây thuốc tiếng tăm vô cùng lừng. lẫy đã đi đến và đã không thé làm 
khỏi bệnh; họ đã nhận lây nhiêu vàng khói ròi ra đi. 

15. Sau đó, người gác công йу đã đi đến gặp Jivaka Komarabhacca, sau khi 
đến đã nói với JTvaka Komärabhacca điều này: 

— Thưa thây, người vợ nhà đại phú đã nói như vây: ° ‘Này chú gác công, thôi 
đủ rôi! Thây thuốc còn trẻ lắm thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiêu һау thuốc tiếng 
tăm vô cung lừng lẫy đã đi đến và đã không thé làm khỏi bệnh; họ đã nhận lây 
nhiêu vàng khối rôi ra đi.” 

16. — Này chú gác công, hãy đi và báo cho người vợ nhà đại phú răng: 
“Thưa bà, người thây thuốc đã nói như vây: “Thưa bà, bà không phải đưa trước 
vật gì. Khi nào khỏi bệnh, КЫ ду bà muốn cho vật gì thì bà cứ việc cho vật ду.” 

— Thưa thây, xin vâng. 

Rôi người gác công ây nghe theo Луака Котагабћасса, đã đi đến вар 
người vợ nhà đại phú, sau khi дёп đã nói với người vợ nhà đại phú điều này: 


УШ. CHƯƠNG Y PHỤC # 353 


— Thưa bà, người thây thuốc đã nói như vây: “Thưa bà, bà không phải đưa 
trước vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ây bà muôn cho vật gì thì bà cứ việc cho 
vật ây.” 

— Này chú gác công, như thé thì hãy dé người thây thuốc đi đến. 

— Thưa bà, xin vâng. 

Rồi người gác công ду nghe theo người vợ nhà đại phú, đã đi đến gặp 
Jivaka Котаӣгађћасса, sau khi đến đã nói với JTvaka Котагађћасса điều này: 

— Thưa thây, người vợ nhà đại phú cho gọi thây. 

17. Khi ấy, JTvaka Komarabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau 
khi đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người vợ nhà đại phú rôi nói với 
người vợ nhà đại phú điều này: 

- Thưa bà, tôi cần một bụm tay bơ lỏng. 

Khi ду, người vợ nhà đại phú đã bảo người trao cho JTvaka Komärabhacca 
một bum tay bơ lỏng. Sau đó, Луака Komarabhacca đã nâu sôi bum tay bơ lỏng 
ду với nhiều loại dược phẩm rồi bảo người vợ nhà đại phú năm ngửa ở trên cái 
giường nhỏ và cho vào theo đường mũi. Sau đó, bơ lỏng đã được cho vào theo 
đường mũi ây đã đi ra theo đường miệng. Khi â ây, người vợ nhà đại phú đã nhô 
bơ lỏng ду vào vật đựng rôi bảo người tớ gái răng: 

— Này em, hãy thu hồi lại bơ lỏng này băng lớp gòn. 

18. Khi ду, ЛуаКа Komarabhacca đã khởi ý điều này: ““Thật là ky Іа! Bà chủ 
nhà này thật là hà tiện! Bởi vì thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn được bảo 
thu hôi lại băng lớp gòn! Và nhiêu thứ thuốc vô cùng quý giá của ta đã được sử 
dụng, rôi bà này sẽ cho ta vật thưởng công là cái gì đây?” 

19.Khi ау, sau khi xem xét sự biên бі diện mạo của Jïvaka Komärabhacca, 
người vợ nhà đại phú ấy đã nói với JTvaka Komärabhacca điều này: 

— Thưa thây, sao thây có vẻ lo âu vậy? 

— Trong trường hợp này, tôi đã khởi ý điêu này: “Thật là kỳ lạ! Bà chủ nhà 
này thật là hà tiện! Bởi vì thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn được bảo thu 
hôi lại băng lớp gòn! Và nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta đã được sử 
dụng, rôi bà này sẽ cho ta vật thưởng công là cải gì dây?” 


- Thua thây, chúng tôi được gọi là gia chú, hiểu về điều này là sự tiết kiệm. 
Bơ lỏng â ây là thuốc xoa chân rất tôt cho các tôi tớ và các người làm công, hay 
là dầu cho việc đốt đèn. Thưa Һау, thầy chớ có lo âu. Vật thưởng công cho thầy 
sẽ không phải bỏ phí. 

20. Khi йу, ЛуаКа Komarabhacca đã trị dứt chứng bệnh đau đầu bảy пат 
của người vợ nhà đại phú chỉ băng mỗi một việc làm ở mũi. Sau đó, người vợ 
nhà đại phú được khỏi bệnh, đã thưởng cho ЛуаКа Komarabhacca bốn ngàn. 
Người con trai [nghĩ răng]: “Mẹ ta đã khỏi bệnh!” nên đã thưởng cho ЛуаКа 
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Komarabhacca bốn ngàn. Người con dâu [nghĩ răng]: “Mẹ chóng ta đã khỏi 
bệnh!” nên đã thưởng cho ЛуаКа Komarabhacca bón ngàn. Người gia chủ đại 
phú [nghĩ răng]: “Vợ ta đã khỏi bệnh!” nên đã thưởng cho JTvaka Komãrabhacca 
bốn ngàn, đứa tôi trai, [đứa tớ gái] và chiếc xe ngựa. 


21. Sau đó, Jīvaka Komãrabhacca đã сат lây mười sáu ngàn ây, đứa tôi trai, 
đứa tớ gái và chiếc xe ngựa ròi ra đi đến thành Rãjagaha. Theo tuân tự, JTvaka 
Komärabhacca đã đi đến thành Rãjagaha gặp Vương tử Abhaya, sau khi đến đã 
nói với Vương tử Abhaya điều này: 

— Thưa ngài, đây là công việc đâu tiên của con gồm có mười sáu ngàn, đứa 
tôi trai, đứa tớ gái và chiếc xe ngựa. Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lây cho việc 
đã nuôi dưỡng con. 

— Này JTvaka con, thôi đi, hãy để cho chính con. Con hãy cho xây tư thất ở 
hậu cung của chính chúng ta. 

— Thưa ngài, xin vâng. 

Rôi Луака Komaãrabhacca nghe theo Vương tử Abhaya đã cho xây tư thất 
ở hậu cung. 

22. Vào lúc bây giờ, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha bị bệnh rò ri. 
Các vải choàng đều bị lâm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu 
gheo răng: “Bữa nay, Chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của Chúa công đã có. 
Chăng bao lâu Chúa công sẽ sanh con.” Vì chuyện ây, đức vua bị xấu hô. 

23. Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã nói với Vương tử 
Abhaya điêu này: 

— Này khanh Abhaya, trám có bệnh giông như vây. Các vải choàng đều bị 
lâm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu ghẹo răng: “Bữa nay, 
Chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của Chúa công đã có. Chăng bao lâu Chúa 
công sẽ sanh con.” Này khanh Abhaya, người nào có thé chữa trị cho trẫm thì 
hãy tìm thây thuốc hạng như thê ду. 

— Таи Bë hạ, JTvaka này của thân là thây thuốc trẻ, giỏi giang, cậu ta sẽ chữa 
trị cho Bệ hạ. 

— Này khanh Abhaya, như thé thì hãy ra lệnh cho һау thuốc JTvaka. Vi ây 
sẽ chữa trị cho trẫm. 

24. Sau đó, Vương tử Abhaya đã truyền lệnh cho JTvaka Komãrabhacca răng: 

— Này JTvaka con, hãy đi và chữa trị cho đức vua. 

— Thưa ngài, xin vâng. 

Rôi Jivaka Komärabhacca nghe theo Vương tử Abhaya sau khi nhét dược phẩm 
vào trong móng tay rôi đã đi đến gặp đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha, sau 
khi đến đã nói với đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này: 

— Tâu Bệ hạ, chúng ta hãy xem bệnh. 
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25. Khi ду, Jivaka Komarabhacca đã їг dứt căn bệnh rò rỉ của đức Vua 
Seniya Bimbisära xứ Magadha chỉ băng mỗi một liều thuốc thoa. Sau đó, đức 
Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha được khỏi bệnh, đã cho người trang điểm 
năm trăm người nữ với tất cả các đô trang sức, xong bảo tháo ra, cho chất thành 
đống, rồi đã nói với ЛуаКа Komarabhacca điều này: 

— Này khanh Jïvaka, tất cả các đô trang sức này từ năm trăm người nữ là 
của khanh. 

— Tâu Bệ hạ, thôi đi, chỉ xin Bệ hạ hãy nhớ cho chức vụ của thân. 

— Này khanh JTvaka, như vậy thì khanh hãy phục vụ trẫm, các cung phi và 
hội chúng có đức Phật đứng đầu. 

— Tâu Bệ hạ, xin vâng. 

Луака Komarabhacca đã trả lời đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha. 

26. Vào lúc bây giờ, có nhà đại phú ở thành Rãjagaha bị bệnh đau đầu đã 
được bảy năm. Nhiều thây thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã 
không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lây nhiều vàng khái rồi ra đi. Hơn nữa, 
ông ta đã bị các thây thuốc từ chối. Một số Һау thuốc đã nói như vây: “Vào 
ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết.” Một số thây thuốc đã nói như 
vây: “Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết.” 


27. Khi ây, vị thị trưởng thành Rãjagaha đã khởi ý điều này: “Người gia chủ 
đại phú này có nhiều công hién cho đức vua và cho thị (гап nữa. Tuy nhiên, ông 
ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thây thuốc. đã nói như vây: “Vào ngày 
thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chét.’ Một số thây thuốc đã nói như vây: 
“Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết. Và thây thuốc JTvaka 
này của đức vua là trẻ tuôi, giỏi giang, hay là chúng ta nên câu xin đức vua phái 
thây thuốc JTvaka chữa trị cho người gia chủ đại phú vậy?” 

28. Sau đó, viên thị trưởng thành Rãjagaha đã đi đến gặp đức Vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ 
Magadha điêu này: 

— Таи Bë hạ, người gia chủ đại phú này có nhiều công hiến cho đức vua và 
cho thị trân nữa. Tuy nhiên, ông ta đã bị các thây thuốc từ chối. Một số thây 
thuốc đã nói như уйу: “Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết.” 
Một số thầy thuốc đã nói như vây: “Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú 
này sẽ chết.” Tâu Bệ hạ, tốt đẹp thay xin Bệ hạ hãy ra lệnh cho thây thuốc 
Луака chữa trị cho người gia chủ đại phú. 

Khi ây, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã ra lệnh cho JTvaka 
Komarabhacca rằng: 


— Này khanh Луака, hãy đi và chữa trị cho người gia chủ đại phú. 


356 # ĐẠI РНАМ 


29. — Tàu Bë hạ, xin vâng. 


Rôi Jīvaka Komarabhacca nghe theo đức Vua .Seniya Bimbisara xứ Magadha 
đã đi đến gặp người gia chủ đại phú, sau khi đến đã xem xét sự biến đi diện 
mạo của người gia chủ đại phú rôi đã nói với người gia chủ đại phú điều này: 

— Này gia chủ, nêu tôi chữa cho ông khỏi bệnh, vật thưởng công cho tôi sẽ 
là cải gi đây? 

— Thưa thầy, tất cả tài sản sẽ là của thây và tôi sẽ là dày tớ của thây. 

— Này gia chủ, vậy ông có thê năm một bên hông trong bảy tháng không? 

— Thưa thây, tôi có thê năm một bên hông trong bảy tháng. 

— Này gia chủ, vậy ông có thé năm bên hông kia trong bảy tháng không? 

— Thưa thây, tôi có thể năm bên hông kia trong bảy tháng. 

— Này gia chủ, vậy ông có thê năm ngửa trong bảy tháng không? 

— Thưa thây, tôi có thể năm ngửa trong bảy tháng. 

30. Sau đó, JTvaka Komãrabhacca đã bảo người gia chủ đại phú năm xuống 
trên cái giường nhỏ, sau khi buộc chặt vào cái giường nhỏ ròi đã căt làn da đầu, 
tách đôi vết mô, rôi lôi ra hai con sâu đưa cho mọi người thấy [nói răng]: 

— Các người có thê nhìn xem hai con sâu một nhỏ một lớn này. Các vị thây 
nào đã nói như vây: “Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết”, 
các vị ду đã nhìn thấy con sâu lớn này trong năm ngày nữa sẽ xâm nhập bộ não 
của người gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người gia chủ đại 
phú sẽ phải chết. Các vị thầy ау đã nhìn thây đúng. Còn các vị Һау nào đã nói 
như уду: “Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết”, các vị ấy đã 
nhìn thấy con sâu nhỏ này trong bảy ngày nữa sẽ xâm nhập bộ não của người 
gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người gia chủ đại phú sẽ phải 
chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng. 


Rôi ЛуаКа Komarabhacca đã khép lại vét mô, khâu lại làn da đầu, rồi bôi 
thuôc mỡ vào. 

31. Sau đó, khi trải qua bảy ngày, người gia chủ đại phú đã nói với ЛуаКа 
Komarabhacca điêu này: 

— Thưa thây, tôi không thê năm một bên hông trong bảy tháng. 

— Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi răng: “Thưa thây, tôi có thể 
nằm một bên hông trong bảy tháng” hay sao? 


— Thưa thây, đúng vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mát. Tôi không thể 
năm một bên hông trong bảy tháng. 


— Này gia chủ, như thé thì ngươi hãy năm bên hông kia trong bảy tháng. 

32. Sau đó, khi trải qua bảy ngày, người gia chủ đại phú đã nói với ЛуаКа 
Komarabhacca điêu này: 

— Thưa thây, tôi không thể năm bên hông kia trong bảy tháng. 
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— Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi răng: “Thưa (Һау, tôi có thể 
năm bên hông kia trong bảy tháng” hay sao? 

— Thưa ду, đúng vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thé 
năm bên hông kia trong bảy tháng. 

— Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy năm ngửa trong bảy tháng. 

33. Sau đó, khi trải qua bảy ngày, người gia chủ đại phú đã nói với JTvaka 
Komãrabhacca điêu này: 

— Thưa thây, tôi không thê năm ngửa trong bảy tháng. 

— Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi răng: “Thưa thây, tôi có thể 
năm ngửa trong bảy tháng” hay sao? 

— Thưa thây, đúng vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mát. Tôi không thé 
năm ngửa trong bảy tháng. 

— Này gia chủ, nếu tôi không nói điều ấy thì ông không thê năm được chừng 
này. Hơn nữa, tôi đã tính trước và biết răng: “Với ba lần bảy ngày, người gia 
chủ đại phú sẽ khỏi bệnh.” Này gia chủ, hãy đứng dậy, ông đã khỏi bệnh. Ông 
hãy biết vật thưởng công cho tôi là cái gì? 

— Thưa thây, tất cả tài sản hãy là của thây và tôi là đây tớ của ду. 

— Này gia chủ, thôi đi. Ông chớ có cho tôi tất cả tài sản và chớ có là đầy tớ 
của tôi. Hãy trao cho đức vua một trăm ngàn và tôi một trăm ngàn. 

Sau đó, người gia chủ đại phú được khỏi bệnh, đã trao cho đức vua một 
trăm ngàn và Луака Komarabhacca một trăm ngàn. 

34. Vào lúc bây 010, người соп trai nhà đại phú ở Bārāņasī trong lúc chơi 
øiỡn trò nhào lộn bị bệnh xoăn ruột. Vì thế, ngay cả cháo được húp vào cũng 
không tiêu hóa đúng đăn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng đăn, 
thậm chí việc tiêu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Do đó, cậu ây trở nên 
óm o, căn côi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nói đây gân. 


35. Khi ду, nhà đại phú thành Вагараѕт đã khởi ý điều này: “Con trai ta có 
chứng bệnh như thé này. Vì thé, ngay cả cháo được húp vào cũng không tiêu 
hóa đúng дап, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng dàn, thậm chí 
VIỆC tiêu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Do đó, con trai ta trở nên ốm 
о, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nói dày gân. Hay là ta nên đi 
đến thành Rãjagaha câu xin đức vua phái thây thuốc JTvaka chữa trị cho con 
trai của ta vậy?” 

36. Sau đó, nhà đại phú ở Barãnasĩ đã đi đến gặp đức Vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha 
điều này: 

— Тао Bë hạ, con trai thần có chứng bệnh như thé này. Vì thế, ngay cả cháo 
được húp vào cũng không tiêu hóa đúng đắn, vật thực được ăn vào cũng không 
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tiêu hóa đúng đắn, thậm chí việc tiêu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Do 
đó, con trai thần trở nên ốm о, căn côi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nỗi 
đây gân. Tâu Bệ hạ, tốt lành thay, xin Bệ hạ hãy ra lệnh cho thây thuốc ЛуаКа 
chữa trị cho con trai của thân. 


37. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã ra lệnh cho JTvaka 
Komarabhacca răng: 

— Này khanh JTvaka, hãy đi. Sau khi đi đến Bārāņasī khanh hãy chữa trị cho 
con trai nhà đại phú ở Вагапазт. 

— Tàu Bë hạ, xin vâng. 

Rói Jivaka Komarabhacca nghe theo đức Vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha, đã đi Bārāņasī gặp người con trai nhà đại phú ở Baranast, sau khi 
đến đã xem xét sự bién йді diện mạo của người con trai nhà đại phú ở Bārāņasī 
rôi bảo mọi người tránh đi, dùng màn che vây kín lại, cột chặt [người con trai] 
vào cây cột nhà, bảo người vợ đứng ở phía trước, rồi căt làn da ở bụng, láy ruột 
ra, đưa cho người vợ thấy [nói răng]: 

— Hãy nhìn xem bệnh của tướng công bà. Vì điều này mà ngay cả cháo được 
húp vào cũng không tiêu hóa đúng đăn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu 
hóa đúng đăn, thậm chí vIệc tiêu tiện, đại tiện cũng không bình thường. Vì điều 
này, người này trở nên ôm o, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nồi 
đây gân. 

Rồi Луака Komärabhacca đã об rôi phân ruột bị xoăn, đặt các thứ ruột vào 
trở lại, khâu lại làn da bụng, rồi bôi thuốc mỡ vào. 

38. Sau đó cũng chăng bao lâu, người con trai nhà đại phú ở Bãrãnasĩ đã 
được khỏi bệnh. Khi ây, nhà đại phú ở Вагараѕт [nghĩ rằng]: “Con trai ta đã 
được khỏi bệnh” rôi đã thưởng cho Jivaka Komarabhacca mười sáu ngàn. Khi 
ây, Jivaka Komarabhacca đã сат lây mười sáu ngàn ây rôi quay trở về lại thành 
RaJagaha. 

39. Vào lúc bây giờ, đức Vua Pajjota bị bệnh vàng da. Nhiều thầy thuốc 
tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi дёп và đã không thê làm khỏi bệnh; họ đã nhận 
lây nhiêu vàng khối rôi ra đi. Sau đó, đức Vua Pajjota đã phái sứ giả đi đến gặp 
đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha [nói răng]: 

— Quả là tôi bị bệnh như thế này. Tâu Bệ hạ, tốt đẹp thay, xin Bệ hạ hãy ra 
lệnh cho thây thuốc ЛуаКа. Vi ây sẽ chữa trị cho tôi. 

40. Khi ду, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jivaka 
Komärabhacca răng: 

— Này khanh Луака, hãy đi. Sau khi di đến Илеш, khanh hãy chữa trị cho 
đức Vua Рајјоѓа. 

— Тап Bë hạ, xin vâng. 
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Rôi ЛуаКа Komarabhacca nghe theo đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha 
đã đi Ujjenï gặp đức Vua Pajjota, sau khi đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo 
của đức Vua Pajjota rồi đã nói điều này: 

— Tâu Bë hạ, thần sẽ đun sôi bơ lỏng và Bë hạ sẽ uống thứ ấy. 

— Này khanh Jīvaka, thôi đi. Ngươi hãy làm khỏi bệnh băng cách nào mà 
có thê không dùng bơ lỏng. Đối với ta, bơ lỏng ghê tởm và không thích hợp. 

41. Khi ấy, Луака Komarabhacca đã khởi ý điều này: “Bệnh của vị vua này 
là như thé ấy; không dùng bơ lỏng không thể nào làm khỏi bệnh được. Hay là 
ta nên nâu sôi bơ lỏng có màu cam, có hương của cam và có vị của сат?” Sau 
đó, Луака Komärabhacca đã nâu sôi bơ lỏng có màu cam, có hương của cam 
và có vị của cam với nhiều loại được phẩm. 

42. Khi ấy, ЛуаКа Котагађћасса đã khởi ý điều này: “Đối với vị vua này, 
bơ lỏng đã được uông vào, trong khi được tiêu hóa, sẽ làm ợ chua. Vị vua này 
thì tàn bạo có thê cho người giết ta, hay là ta nên hỏi phòng xa trước?” 

43. Sau đó, ЛуаКа Komarabhacca đã đi đến gặp đức Vua Pajjota, sau khi 
đến đã nói với đức Vua Pajjota điều này: 

— Таџ Bê hạ, những người thây thuốc chúng tôi nhỗ các thứ rễ cây, thâu 
hoạch các thứ dược phẩm vào thời điểm thích hợp. Tốt đẹp thay, xin Bệ hạ hãy 
ra lệnh cho các trạm xe và các công thành răng: “ЛуаКа muôn di băng xe nào 
thì hãy dë cho đi băng xe đó, muôn đi ra băng công nào thì hãy đề cho đi ra 
băng công đó, muôn đi ra lúc nào thì hãy cho đi ra lúc đó, muốn đi vào lúc nào 
thì hãy cho đi vào lúc đó.” 

44. Sau đó, đức Vua Pajjota đã ra lệnh cho các trạm xe và các công thành 
răng: “Луака muôn đi băng xe nào thì hãy để cho đi băng xe đó, muốn di ra 
băng cổng nào thì hãy dé cho đi ra băng công đó, muôn đi ra lúc nào thì hãy cho 
đi ra lúc đó, muôn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó.” 

45. Vào lúc bây giờ, đức Vua Pajjota có con voi cái tên là Bhaddavatikä có 
thé đi năm mươi do-tuân. Rồi Jivaka Komärabhacca đã đem lại bơ lỏng cho đức 
Vua Pajjota [nói rằng]: 

— Xin Bệ hạ hãy идпе cam. 

Sau đó, khi đã cho đức Vua PajJota uống bơ lỏng xong, Луака Komarabhacca 
đã đi đên chuồng voi và tâu thoát khỏi thành phô băng con voi cái Bhaddavatikã. 


46. Sau đó, khi đã được đức Vua Pajjota uống vào và trong khi tiêu hóa, bơ 
lỏng ду đã làm o chua. Khi ду, đức Vua Pajjota đã nói với mọi người điều này: 

— Này các khanh, ЛуаКа xảo trá đã làm cho trẫm phải uống bơ lỏng. Chính 
vì thé, các khanh hãy truy nã thầy thuốc Jivaka. 

— Таџ Bê hạ, Һау thuốc đã tâu thoát khỏi thành phố băng con voi cái 
Bhaddavatikã rồi. 
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47. Vào lúc bây giờ, đức Vua Pajjota có nam nô lệ tên là КаКа đã được sanh 
ra có nguồn góc phi nhân có thé đi sáu mươi do-tuân. Khi ây, đức Vua Pajjota 
đã ra lệnh cho nô lệ Kaka răng: 

— Này khanh Кака, hãy đi và hãy bảo Һау thuốc Jïvaka răng: “Thưa thây, 
đức vua bảo đem thầy quay trở vê.” Này khanh Kaka, bọn người gọi là thây 
thuốc này vô cùng quý quyệt. Khanh chớ có nhận lẫy bất cứ vật gì từ ông ta. 

48. Sau đó, vào khoảng giữa đường đi tại thành Kosambi, người nô lệ Kaka 
đã bắt gặp Jīvaka Komaãrabhacca đang dùng điểm tâm. Khi ây, người nô lệ 
Кака đã nói với ЛуаКа Котагађћасса điều này: 

— Thưa thầy, đức vua bảo đem thây quay trở vè. 

— Này chú em Kaka, hãy chờ cho ta ăn. Này chủ em Kaka, ngươi cũng nên 
ăn đi. 

— Thưa thây, thôi đi. Tôi đã được đức vua ra lệnh răng: “Này khanh Kaka, 
bọn người gọi là thây thuốc này vô cùng xảo trá. Khanh chớ có nhận lấy bát cứ 
vật gì từ ông 1а.” 

49. Vào lúc bây giờ, JTvaka Komarabhacca đã dùng móng tay khảy lây [chút] 
dược phẩm rôi ăn trái cây amalaka và uông nước. Khi ау, Луака Komärabhacca 
đã nói với nô lệ Kaka điều này: 


— Này chú em Кака, ngươi hãy ăn trái cây ämalaka và nên uống nước. 
Khi ấy, nô lệ Kaka [nghĩ răng]: “Thầy thuốc này ăn trái cây amalaka và 
uông nước. Xem ra không có điều gi là quy quyệt са” rôi đã ăn nửa trái amalaka 


và uông nước. Khi người nô lệ â ây vừa ăn vào nửa phân của trái атајака á ây liên 
bị ói ra ngay tại chỗ ây. 

50. Khi ấy, nô lệ Кака đã nói với JTvaka Komaärabhacca điều này: 

— Thưa ау, tôi có còn mạng sống không? 

— Này chú em Kaka, chớ có sợ. Rôi chính ngươi sẽ được khỏi bệnh. Còn 
đức vua thì tàn bạo, đức vua ây cũng có thể ra lệnh giết ta; vì thế ta không quay 
trở lại. 

Sau khi bảo nô lệ Кака dẫn đi con voi cái Bhaddavatik, ЛуаКа Komarabhacca 
đã ra đi về phía thành Rãjagaha, tuân tự đã đi đến thành Rãjagaha gặp đức Vua 
Seniya Bimbisära xứ Magadha, sau khi дёп đã trình sự việc йу cho đức Vua 
Seniya Bimbisāra xứ Magadha. 


– Này khanh Луака, khanh đã làm tốt lắm, là việc khanh đã không quay trở 
vê. Đức vua ây tàn bạo cũng có thể ra lệnh giết khanh. 


51. Sau đó, đức Vua Paljota được khỏi bệnh, đã phái sứ giả đi đến gặp 
JTvaka Komärabhacca [nói răng]: 


— Jivaka, hãy đi đến. Trẫm sẽ ban đặc ân. 
- Thưa ngài, thôi đi. Chỉ xin đức vua nhớ cho chức vụ của thân. 
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52. Vào lúc bây giờ, có хар vải đôi sản xuất tại xứ Sivi được phát sanh đến 
đức Vua Pajjota. [Đây] là loại tốt nhất, thượng hạng, nồi tiếng, сао quý và sang 
trọng trong vô só các loại vải, trong vô sô các xâp vải đôi, trong hàng trăm xâp 
vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải đôi, trong hàng (гат ngàn хар vải đôi. Sau đó, 
đức Vua Pajjota đã phái người đem xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi ấy ban cho 
ЛуаКа Komarabhacca. 


53. Khi ду, Jivaka Komärabhacca đã khởi ý điều này: “Хар vải đôi sản xuất 
tại xứ Sivi này đã được đức Vua PaJjota gởi đến cho ta, là loại tốt nhất, thượng 
hạng, nổi tiếng, Cao quý và sang trọng trong vô só các loại vải, trong vô sô các xâp 
vải đôi, trong hàng trăm xâp vải đôi, trong hàng ngàn хар vải đôi, trong hàng trăm 
ngàn xâp vải đôi; không ai xứng đáng với vật này, ngoại trừ đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy, hay là đức Vua Ѕепіуа Bimbisära xứ Magadha.” 

54. Vào lúc bây 810, cơ thé của đức Thé Tôn bị tiết ra dịch chất dø. Khi ấy, 
đức Thé Tôn đã bảo với Đại đức Ananda rằng: 

– Này Ananda, co thé cúa Nhu Lai bi tiét ra dich chát do. Nhu Lai muón 
uống liều thuốc xó. 

55. Sau đó, Đại đức Änanda đã đi đến gặp Jivaka Komarabhacca, sau khi 
đến đã nói với Jïvaka Komärabhacca điều này: 

— Này đạo hữu JTvaka, cơ thê của Như Lai bị tiết ra dịch chất do. Như Lai 
muốn uống liễu thuốc xó. 

— Thưa ngài Ananda, như thế thì ngài hãy thoa dâu nơi cơ thê của đức Thế 
Tôn một vài ngày. 

56. Sau đó, khi đã thoa dâu nơi cơ thê của đức Thế Tôn một vài ngày, Dali 
đức Ananda đã đi đến gặp Jivaka Komarabhacca, sau khi đến đã nói với JTvaka 
Komärabhacca điêu này: 

— Này đạo hữu ЛуаКа, cơ thể của Như Lai đã được thoa dầu, đạo hữu hãy 
suy nghĩ xem bây giờ là thời điểm của việc gì. 

57. Khi ây, ЛуаКа Komarabhacca đã khởi y diëu này: “Đôi với ta, quả là 
không thích đáng, là việc ta có thể dâng đức Thé Tôn liều thuốc хб thô tháo”, 
nên đã dùng ba năm sen và nhiêu loại được phẩm trộn lẫn nhau rôi đi đên ойр 
đức ТҺё Tôn, sau khi đến đã dâng lên đức Thê Tôn một nắm sen [nói răng]: 

— Bạch Ngài, хш đức Thế Tôn hít vào nắm sen thứ nhất này, liều này sẽ làm 
đức Thé Tôn xó mười lån. 

Rôi đã dâng đức Thế Tôn nắm sen thứ nhì [nói rằng]: 

- Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn hít vào năm sen thứ nhì này, liều này sẽ làm 
đức Thế Tôn хб mười lần. 

Rôi đã dâng đức Thế Tôn nắm sen thứ ba [nói răng]: 


— Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn hít vào nắm sen thứ ba này, liều này sẽ làm 
đức Thé Tôn xô mười lån. 
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[Rồi nghĩ răng:] “Như thế, đức Thế Tôn sẽ có liều thuộc xó tổng cộng ba 
mươi lần.” Sau đó, khi đã dâng đức Thế Tôn liêu thuốc xô tông cộng ba mươi 
lần, JTvaka Komãrabhacca đã dành lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh 
rôi ra đi. 

58. КЫ ây, trong lúc đang đi ra khỏi công ra vào, Jïvaka Komarabhacca đã 
khởi ý điều này: “Та đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi 
lần. [Do] cơ thê của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức 
Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thé Tôn xó hai mươi chín lần. 
Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xó, Ngài sẽ tăm. Và khi đã được tắm, liễu 
thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xô một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ có được 
liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.” 

59. Khi ây, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
Jivaka Komärabhacca nên đã bảo Đại đức Ananda rằng: 


- Này Ananda, ở đây, trong lúc đang di ra khỏi công ra vào, Jīvaka 
Котагађћасса đã khởi ý điều này: “Та đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xó 
tông cộng ba mươi lần. [Do] cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ 
nên sẽ không làm đức Thé Tôn xó đây đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn 
xổ hai mươi chín lần. Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xô, Ngài sẽ tắm; và 
khi đã được tắm, liều thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xó một lần nữa. Như thế, đức 
Thế Tôn sẽ có được liều thuốc xô tổng cộng ba mươi lần.” Này Ananda, như 
thê thì ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng nước nóng. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rôi Đại đức Ananda, nghe theo đức Thé Tôn, đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng. 

60. Sau đó, Jïvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đánh lễ đức Thế Tôn ròi ngòi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Jivaka Komãrabhacca đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, đức Thé Tôn đã được xô chưa? 

— Này Јтуака, Ta đã được xô. 

— Bạch Ngài, ở đây, trong lúc đang đi ra khỏi công ra vào, con đã khởi ý 
điều này: “Та đã dâng lên đức Thế Tôn liêu thuốc xô tông cộng ba mươi lần. 
[Do] cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức 
Thế Tôn хб đây đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn хб hai mươi chín lần. 
Tuy nhiên, khi đức Thé Tôn đã được xô, Ngài sẽ tắm. Và khi đã được tăm, liều 
thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xó một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ có được 
liều thuốc xô tông cộng ba mươi lân.” Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy tắm, хіп 
đâng Thiện Thệ hãy tăm. 

Khi ây, đức Thê Tôn đã tắm nước nóng. Khi đã được tăm, [liều thuốc] đã 
làm đức Thế Tôn xô một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn đã có được liều thuốc 
xô tông cộng ba mươi lân. 
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61. Sau đó, Jivaka Komarabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, cho đến khi cơ thể của đức Thê Tôn trở lại bình thường, сап 
kiêng đồ khất thực là nước trái cây. 

62. Sau đó chăng bao lâu, cơ thê của đức Thế Tôn đã được bình thường. 
Khi ấy, JTvaka Komarabhacca đã câm lây хар vải đôi sản xuất tại xứ Sivi ду di 
đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, JTvaka Komaärabhacca đã nói với đức Thé Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn. 

— Này ЛуаКа, các đẳng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn. 

— Bạch Ngài, điều ду là hợp lý, điều ду không bị chê trách. 

— Này Луака, hãy nói đi. 

— Bạch Ngài, đức Thé Tôn là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ và hội 
chúng Ty-khưu [cũng vậy]. Bạch Ngài, хар vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này của 
con đã được Vua PaJJota gởi đến, là loại tốt nhất, thượng hạng, nói tiếng, cao 
quý vả sang trọng trong vô só các loại vải, trong vô sô các xâp vải đôi, trong 
hàng trăm xâp vải đôi, trong hàng ngàn хар vải đôi, trong hàng trăm ngàn хар 
vải đôi. Bạch Ngài, xin Ngài thọ nhận хар vải đôi sản xuât tại xứ Sivi này của 
con và cho phép у của gia chủ! đến hội chúng Tỳ-khưu. 

Đức Thé Tôn đã thọ nhận хар vải đôi sản xuất tại xứ Sivi. 

63. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niêm 
phân khởi cho ЛуаКа Котагабћасса băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được 
đức Thê Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm phán khởi băng bài 
pháp thoại, ЛуаКа Komaärabhacca đã từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ đức Thé 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. 

64. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại 
rôi bảo các Tỳ-khưu ràng: “Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép y của gia chủ. Vị nào 
thích thì hãy là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ, vị nào thích thì hãy chấp 
nhận y của gia chủ. Và này các Tỳ-khưu, Ta ngợi khen sự biết đủ [dâu] với loại 
này hay loại kia.” 

65. Rồi dân chúng ở thành Вај agaha đã nghe được răng: “Nghe nói đức Thé 
Tôn đã cho phép у của gia chủ đến các Tỳ-khưu.” Và những người dân åy đã 
trở nên mừng rỡ, phán chấn [nghĩ răng]: “Giờ đây, chúng ta sẽ dâng các vật thí, 
chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vi đức Thê Tôn đã cho phép y của gia 
chủ дёп các vị Tỳ-khưu.” Và chỉ trong một ngày, ở thành Rãjagaha, nhiều ngàn 
у đã được phát sanh. 


! Y của gia chủ (gahapaficrvaram) được ngài Buddhaghosa giải thích: “Y được dâng bởi các gia chủ” 
(ИпА. V. 1119). 
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66. Rồi dân chúng trong nước đã nghe được răng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
đã cho phép у của gia chủ đên các vị Ty-khưu.” Và những người dân ây đã trở 
nên mừng rỡ, phân chân [nghĩ răng]: “Giò đây, chúng ta sẽ dâng các vật thí, 
chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì đức Thế Tôn đã cho phép y của 
gia chủ đến các vị Tỳ-khưu.” Và chỉ trong một ngày, ở trong nước, nhiêu ngàn 
y đã được phát sanh. 

67. Vào lúc bây giờ, có tâm vải choàng được phát sanh đến hội chúng. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tâm vải choàng. 

Có tâm vải choàng bàng tơ lụa được phát sanh. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tâm vải choàng băng tơ lụa. 

Có tâm choàng lông được phát sanh đến hội chúng. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tám choàng lông. 

Dứt tụng phẩm thứ nhất. 


* * * * * 


1. Vào lúc bây giờ, đức vua xứ Kasi đã gởi đến Jivaka Komarabhacca tám 
тёп len trị giá nửa kāsi? [hoăc] tương duong vói nửa kāsi. Sau đó, Jīvaka 
Komārabhacca đã cầm lẫy tâm mèn len trị giá nửa kāsi à ây đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Sau khi đã 
ngôi xuống một bên, JTvaka Komãrabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tâm тёп len này của con trị giá nửa kāsi [hoặc] tương đương 
với nửa kasi đã được đức vua xứ Kasi gởi đến. Bạch Ngài, xin đức Thê Tôn 
nhận lãnh tám тёп, điều ây sẽ đem lại sự lợi ích và sự an lạc lâu dài cho con. 

Đức Thé Tôn đã thọ lãnh tâm тёр len. 

2. Khi ấy, đức Thé Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phân 
khởi cho JTvaka Komarabhacca băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phán khởi băng bài pháp 
thoại, ЛуаКа Komarabhacca đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thê Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh ròi га đi. 

3. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] tám тёп len. 

4. Vào lúc bây giò, có các y đủ loại phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, các 
Tỳ-khưu đã khởi ý điêu này: “Loại y nào đã được đức ТЬё Tôn cho phép, loại 
nào không được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


2 Ngài Buddhaghosa giải thích một käsi trị giá một ngàn (W?n4. V. 1119). 
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– Này các Iy-khưu, Ta cho phép sáu loại у: Loại băng sợi lanh, loại băng 
bông vải, loại bằng tơ lụa, loại băng sợi len, loại băng gai thô, loại bàng chỉ bó. 


5. Vào lúc bây giờ, những vị Ty-khưu пао chấp nhận y của gia chủ, những 
vị ây trong lúc ngân ngại, không chấp nhận loại vải dơ bị quảng bỏ [nghi răng]: 
“Đức Thê Tôn cho phép chỉ một loại y chứ không phải hai.” Các vị đã trình sự 
việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị chấp nhận у của gia chủ, chấp nhận 
luôn cả loại vải dơ bị quăng bỏ. Này các Tỳ-khưu, Ta ngợi khen sự biết đủ với 
cả hai loại ду. 

6. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 
Một số Tỳ-khưu đã đi vào bãi tha ma để kiếm vải do bị quăng bỏ. Một số Ty- 
khưu đã không chờ đợi. Những vị Ty-khưu đi vào bãi tha ma đã nhặt được 
nhiều vải quấn tử thi. Những vị Tỳ-khưu không chờ đợi đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa. 

Những vị kia đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, chúng tôi sẽ không chia phân cho các vị. Tại sao các vị 
đã không chờ đợi? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các I-khưu, Ta cho phép không chia phân cho các vị không chờ đợi 
nêu không muốn. 

7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 
Một số Tỳ-khưu đã đi vào bãi tha ma để kiêm vải dơ bị quăng bỏ. Một số Tỳ- 
khưu đã chờ đợi. Những vị Tỳ-khưu đi vào bãi tha ma đã nhặt được nhiêu vải 
quân tử thi. Những Tỳ-khưu chờ đợi đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, hãy chia phân cho cả chúng tôi nữa. 

Những vị kia đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị 
đã không di vào? 

Các vị đã trình sự việc áy lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chia phân cho các vị đã chờ đợi cho dầu 
không muốn. 

8. Vào lúc bây giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu đi đường ха ở trong xứ Kosala. 
Một số Tỳ-khưu đã đi vào bãi tha ma trước để kiêm vải dơ bị quăng bỏ. Một 
só Ty-khuu đã đi vào sau. Những vị Ty-khuu đi vào bãi tha ma trước đã nhặt 
được nhiều vải quần tử thi. Những vị Tỳ-khưu đi vào sau đã không nhặt được. 
Những vị ấy đã nói như vây: 


— Này các Đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa. 
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Những vị kia đã nói như vây: 

— Này сас Đại đức, chúng tôi sẽ không chia phân cho các vị. Та1 sao các у] 
đã đi vào sau? 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép không chia phân cho các vị đi vào sau néu 
không muôn. 

9. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vị Ty-khuu di đường xa ở trong xứ Kosala. 
Các vị đã đi vào bãi tha ma cùng một lúc đê kiêm vải do bị quăng bỏ. Một sô vi 
1y-khưu đã nhặt được nhiêu vải quân tử thi. Một sô vị Iy-khưu đã không nhặt 
được. Những vi Ty-khưu không nhặt được đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, hãy chia phân cho cả chúng tôi nữa. 

Những vị kia đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, chúng tôi sẽ không chia phân cho các vị. Tại sao các vị 
đã không nhặt được? 

Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chia phân cho các vị đi vào cùng một lúc 
cho dầu không muốn. 

10. Vào lúc bây giờ, có nhiều vị Ty-khuu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 
Các vị đã thỏa thuận với nhau rôi di vào bãi tha ma đê kiêm vải dơ bị quăng bỏ. 
Một sô vị Ty-khưu đã nhặt được nhiêu vải quân tử thi. Một sô vi 1-khưu đã 
không nhặt được. Những vi Ty-khưu không nhặt được đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, hãy chia phân cho cả chúng tôi nữa. 

Những vị kia đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho сас vị. Tại sao các у] 
đã không nhặt được? 

Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép chia phân cho các vị đi vào sau khi đã thỏa 
thuận cho dầu không muốn. 

11. Vào lúc bây giờ, dân chúng cầm y đi đến tu viện. Trong khi không gặp 
được vi có trách nhiệm tiêp nhận nên họ mang về. Y được phát sanh ít ði. Các 
vị đã trình sự việc ау lên đức Тһе Tôn. 

— Này сас Iy-khưu, Ta cho phép chỉ định vị tiếp nhận y là vị 1-khưu có 
năm yêu tô: Vi không thé bị chi phôi bởi sự ưa thích, không thê bị chi phối bởi 
sự sân hận, không thê bị chi phói bởi sự si тё, khóng thé bi chi phói bởi sự sợ 
hãi, vị biệt [vật] đã được tiêp nhận hay chưa được пёр nhận. 

12. Và này các Tỳ-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Tỳ-khưu cần 
được yêu câu; sau khi yêu câu, hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu 
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kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu 
tên [như уйу] là vị tiếp nhận у. Đây là lời dé nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vậy] là vị tiếp nhận 
y. Đại đức nào đông ý việc chỉ định vị T-khưu tên [như vây] là vị tiếp nhận y 
xin im lặng: vị nào không đông y cô thể nói lên. Vi Tỳ-khưu tên [như vây] đã 
được hội chúng chỉ định là vị tiếp nhận у. Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. ˆ 

13. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu là các vị tiếp nhận y, sau khi thọ lãnh у, bỏ 
ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Y bị mất. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị cất giữ y là vị 1y-khưu có năm 
yếu tó: Vị không thé bị chi phôi bởi sự ưa thích, không thê bị chi phối bởi sự 
sân hận, không thé bị chi phói bởi sự si mê, không thé bị chi phói bởi sự sợ hãi, 
vị biết [vật] đã được cất giữ hay chưa được cất giữ 

14. Và này các Tỳ-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Ty-khuu càn 
duoc уёи càu; sau khi уёи сап, hói chúng càn duoc thóng báo bói vi Ty-khuu 
kinh nghiệm, có năng lực: “Bach các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên 
[như уйу] là vị cất giữ у. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là VỊ cất giữ у. Đại 
đức nào đồng ý việc chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị cất giữ y xin im 
lặng; vi nào không đồng ý ý có thê nói lên. Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội 
chúng chỉ định là vị cât giữ у. Sự VIỆC được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. ` 

15. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu là các vị cât giữ у, cất giữ y ở mái che, ở 
góc cây, ở hốc cây nimba. Сас y bị gặm nhâm bởi các con chuột và loài mối. 
Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định nhà kho chứa đô thuộc loại nào 
mà hội chúng thích, [có thé] là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, 
hoặc hang động. 

16. Và này các Ty-khuu, nên được chỉ định như vây: Hội chúng cân được 
thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên chỉ định trú xá tên [như vây] là nhà kho chứa đô. Đây là lời đề nghị. Bạch 
các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá tên [như 
vây] là nhà kho chứa đô. Đại đức nào đông ý việc chỉ định trú xá tên [như vây] 
là nhà kho chứa đồ xin im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. Trú xá tên 
[như уйу] đã được hội chúng chỉ định là nhà kho chứa đồ. Sự việc được hội 
chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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17. Vào lúc bây giờ, у ở trong nhà kho chứa đồ của hội chúng không được 
bảo quản. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép chỉ định vị quản lý nhà kho là vị Ty-khưu 
có năm yếu tố: Vị không thê bị chi phối bởi sự ưa thích, không thé bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thê bị chi phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết [vật] đã được bảo quản hay không được bảo quản. Và này các 
Tỳ-khưu, nên chỉ định như vây: “...(nÐ)... Vi Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội 
chúng chỉ định là vị quản lý nhà kho. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

18. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư bãi nhiệm vị quản lý nhà 
kho. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên bãi nhiệm vị giữ nhà kho; vi nào bãi nhiệm 
thì phạm tội Dukkata. 

19. Vào lúc bây giờ, trong nhà kho chứa đô của hội chúng, y được đồi dào. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hội chúng chia phân theo sự hiện diện. 

20. Vào lúc bây giờ, toàn thê hội chúng trong lúc chia phân y đã gây ra cảnh 
náo động. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị chia y là vị Ty-khuu có năm 
yếu tó: Vi không thê bị chỉ phối bởi sự ưa thích, không thê bị chi phói bói su 
sân hận, không thé bị chi phối bởi sự si mê, không thé bị chi phối bởi su sợ hãi, 
vị biết [y] đã được phân chia hay chưa được phân chia. Và này các Ty-khuu, 
nên chỉ định như vây: “...(nt)... Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ 
định là vị chia y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như уду.” 

21. Sau đó, các Ty-khưu là các vị chia y đã khởi ý điều này: “Y nên được 
chia như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép trước tiên phân loại, phỏng định giá trị, 
làm cho đồng đều [giá trị], đếm số Tỳ-khưu, gom lại thành nhóm, rồi xác định 
phân chia vë y. 


22. Khi ây, các Ty-khưu là các vị chia y đã khởi у điều này: “Phân chia vé у 
có nên được cho đến các Sa-di hay không?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cho các Sa-di một nửa của phân chia về у. 

23. Vào lúc bẩy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý muôn vượt qua [sông hoặc đoạn 
đường hoang văng] với phân chia của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thé Tôn. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép trao cho phân chia của bản thân đến vị 
đang [chuân bi] vượt qua [sông hoặc đoạn đường hoang văng]. 
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24. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý muốn vượt qua [sông hoặc đoạn 
đường hoang văng] với phần chia nhiều hơn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trao cho phần chia nhiều hơn khi vật đền 
bù được trao lại. 

25. Sau đó, các Tỳ-khưu là các vị chia у đã khởi ý điều này: “Phân chia về 
y nên được trao cho như thê nào, theo thứ tự đi đên hay là theo thâm niên?” Các 
vị đã trình sự việc ау lên đức Тһе Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép bốc thăm để làm hoan hỷ các vị không 
được phân. 

26. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu nhuộm y với phân bò và đất sét đỏ. Y 
có màu sắc хаи. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Iỳ-khưu, Ta cho phép sáu loại thuốc nhuộm: Thuốc nhuộm từ rễ 
cây, thuôc nhuộm từ thân cây, thuôc nhuộm từ vỏ cây, thuôc nhuộm từ lá cây, 
thuôc nhuộm từ bông hoa, thuôc nhuộm từ trái cây. 

27. Vào lúc bây 010, các vị Tỳ-khưu nhuộm у với nước lạnh. Y có mùi hôi. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nói nhuộm loại nhỏ đê nâu thuốc nhuộm. 

Thuốc nhuộm bị tràn ra. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép buộc vòng để tròn [ở bên trong nồi 
ибс nhuộm]. 

28. Vào lúc bây 010, các vị Ty-khuu không biết thuộc nhuộm đã được nâu 
hay chưa được nâu. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nhỏ giọt vào trong nước hoặc ở bê lưng 
của móng tay. 

29. Vào lúc bây 010, các vị Tỳ-khưu khi đồ thuốc nhuộm ra, cái nôi bị xoay 
tròn. Cái nôi bị bê. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cái môi тїс thuốc nhuộm, cái гаи có cán. 

30. Vào lúc bây gio, các vị Tỳ-khưu không có cái thùng để nhuộm. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép chậu nhuộm, lu nhuộm. 

31. Vào lúc bây giờ, các vị 1-khưu vò nhôi y trong cái đĩa, trong bình bát. 
Y đã bị thủng. Các vi đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép máng nhuộm. 

32. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu trải y ra ở nên đất. Y bị lắm bụi. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép thảm cỏ. 
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Thảm cỏ bị mối ăn. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép sào máng у, dây treo y. 

Các vị treo cao lên о giữa. Thuốc nhuộm chảy ra hai bên. Các vi đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc ở các góc [у]. 

Góc [y] bị sòn. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép sợi chỉ ở các góc [у]. 

Thuốc nhuộm chảy ở một bên. Các vị đã trình sự việc йу lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nhuộm băng cách đảo у trở qua rồi đảo у 
trở lại và không được bỏ đi khi nước chưa ngừng nhỏ giọt. 

33. Vào lúc bây giờ, у bị cứng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép ngâm trong nước. 

34. Vào lúc bầy giò, y bị thô nhám. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đập băng bàn tay. 

35. Vào lúc bây giờ, các I-khưu nhóm Lục Sư mặc сас у ca-sa màu ngà 


voi chưa được cắt. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giông như 
các kẻ tại gia hưởng dục уду.” 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên mặc сас у chưa được cắt; vị nào mặc thì 
phạm tội Dukkata. 

36. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành đến Dakkhinagrri. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy mảnh ruộng 
ở Magadha được kết nói băng những khoảnh vuông vức, được kết nối băng 
những đường biên xung quanh, được kết nói băng những đường biên ngăn ở 
giữa, được kết nối băng những mảnh vuông ở chỗ giao nhau, sau khi nhìn thấy 
đã bảo Đại đức Ananda răng: 

– Này Ananda, ngươi có nhìn thấy mảnh ruộng ở Magadha của chúng ta 
được kết nói băng những khoảnh vuông vức, được kết nối băng những đường 
biên xung quanh, được kết nói băng những đường biên ngăn ở giữa, được kết 
nói băng những mảnh vuông ở chỗ giao nhau không? 

— Bạch Ngài, thưa có. 

— Này Ananda, ngươi có khả năng tạo nên các у có kiêu mẫu như thế cho 
các vị T-khưu không? 

— Bạch Thê Tôn, con có khả năng. 

37. Sau đó, khi đã ngự tại Dakkhinägiri theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
quay trở về lại thành Rãjagaha. Khi ây, Đại đức Ananda sau khi tự mình tạo nên 
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các y cho nhiêu VỊ Ty-khuu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với 
đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, xin Thế Tôn hãy nhìn xem các у con đã tự mình tạo nên. 

Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỷ-khưu, Ananda thật sáng trí. Này các Tỷ-khưu, Ananda có đại 
trí tuệ bởi vì vị ду hiệu ý nghĩa một cách đầy đủ của điều đã được Ta nói ra một 
cách văn їйї. Vị ây làm được dải nối theo chiều dọc [của y], vị ây làm được 
dài nỗi theo chiêu ngang [của y], vị ây làm được mảnh lớn thuộc dải điều [của 
у], vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc dải điều [của у], vị ду làm được mảnh lớn 
thuộc dải điều giữa [của y], vị ду làm được mảnh lớn thuộc các dải điều bên 
[của у], vị ду làm được mảnh nhỏ thuộc dải điêu giữa [của y], vị ду làm được 
mảnh nhỏ thuộc các dài điều Кё [của y], vị áy làm được mảnh nhỏ thuộc hai 
đải điều biên [của y], [như thế y] sẽ được cắt ra, sân sùi khi được ráp lại, phù 
hợp với Sa-môn, không còn được mong mỏi bởi những kẻ đối nghịch. Này các 
Ty-khuu, Ta cho phép y hai lớp đã được cắt ra, thượng y đã được cắt ra, y nội 
đã được cắt ra [ròi ráp lại]. 


38. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rajagaha theo như ý thích, đức Thé Tôn đã 
ra đi, du hành đến thành Vesālī. Đức Thé Tôn đã nhìn thây nhiều vị Tỷ-khưu ó ôm 
đồm với các chiếc y đang đi đường xa giữa Rãjagaha và Vesālī, các vị đã làm 
cuộn y ở trên đâu, các vị đã làm cuộn y ở vai, các vị đã làm cuộn y ở hông. Sau 
khi nhìn thấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Những kẻ ró dại này đã xoay 
xó được nhiêu y thật nhanh chóng, hay là Ta nên xác định sự hạn ché về у, [và] 
nên quy định sự giới hạn vé у?” 

39. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thé Tôn đã ngự đến thành Vesäli. 
Tại nơi đó, ở Vesālī, đức Thé Tôn ngụ tại điện thờ Gotamaka. Vào lúc bây 010, 
trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh lẽo vào thời điểm tuyết rơi, 
đức Thế Tôn đã ngôi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với một y; đức Thé Tôn đã 
không có cảm giác lạnh. Khi canh đâu đã qua, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên у thứ nhì; đức Thế Tôn đã không còn cảm 
giác lạnh. Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuât hiện ở đức Thê Tôn. Đức 
Thế Tôn đã trùm lên y thứ ba; đức Thê Tôn đã không còn cảm giác lạnh. Khi 
canh cuôi đã qua, hừng đông đã rạng, trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã 
xuất hiện ở đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ tư; đức Thế Tôn đã 
không còn cảm giác lạnh. Khi ду, đức Thé Tôn đã khởi ý điều này: “Những vị 
пао là con trai của các nhà danh giá xuất gia ở trong Pháp và Luật này thường 
bị ảnh hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh, những уі ау có thê tón tại với ba 
y, hay là Ta nên xác định sự hạn ché về y, nên quy định sự giới hạn về y cho các 
Ty-khưu, [уа] nên cho phép ba у?” 
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40. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại 
ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, ở đây, trong khi đi trên đoạn đường ха giữa RãJagaha 
và Уеѕат, Ta đã nhìn thấy nhiều vị Tỳ-khưu ôm đôm với các chiếc у đang đi 
nguoc chiëu, các vi dà làm cuón у ở trên đầu, các vị đã làm cuộn y Ó val, Các VỊ 
dà làm cuón y ó hóng. Sau khi nhin tháy, Ta dá khói y điều này: “Những kẻ ró 
dại này đã xoay xở được nhiêu y thật mau mắn, hay là Ta nên xác định sự hạn 
chế về y, [và] nên quy định sự giới hạn về y?” 


41. Này các Ty-khưu, ở đây, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông 
lạnh lẽo vào thời điểm tuyết rơi, Ta đã ngôi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với 
một y, Ta đã không có cảm giác lạnh. Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh đã 
xuất hiện ở Ta. Ta đã trùm lên y thứ nhì, Ta đã không còn cảm giác lạnh. Khi 
canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuât hiện ở Ta. Ta đã trùm lên y thứ ba, Ta 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh сибі đã qua, hừng đông đã rạng, trời 
đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở Ta. Ta đã trùm lên y thứ tư, Ta 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi ây, Ta đã khởi ý điều này: “Những vị nào là 
con trai của các nhà danh giá xuất gia ở trong Pháp và Luật này thường bị ảnh 
hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh, những vi ду có thê tôn tại với ba y, hay 
là Ta nên xác định sự hạn ché về у, nên quy định sự giới hạn về y cho các Ty- 
khưu, [và] nên cho phép ba у?” Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ba у gồm có y 
Sanñghati hai lớp, thượng y một lớp, và у nội một lớp. 

42. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn 
đã cho phép ba y”, rôi đi vào làng với ba y nọ, mặc ở tu viện với ba y khác và 
di xuống tắm với ba y khác nữa. Các Tỷ-khưu nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị 
ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Ti Sư lại sử 
dụng y phụ trội?” 

43. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. Khi ấy, 
đức Thé Tôn nhân lý do, ау nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rôi bảo các Ty- 
khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cất giữ y phụ trội, vị nào cất giữ thì nên 
được hành xử theo pháp." 

44. Vào lúc bấy giờ, có у phụ trội được phát sanh đến Đại đức Ananda. Đại 
đức Ananda có ý định dâng у ây дёп Đại đức Sãriputta. Và Đại đức Sãriputta 
cư ngụ ở Saketa. Khi ây, Đại đức Ananda đã khởi ý điêu này: “Đức Thế Tôn 
đã quy định răng: ‘Không được cất giữ y phụ trội.` Và y phụ trội này đã được 
phát sanh đến ta. Và ta có ý muốn dâng у này đến Đại đức Sāriputta mà Đại đức 
SãrIputta cư ngụ ở Saketa. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau đó, Đại đức 
Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 


3 Liên quan đến tội Nissaggiya Pacittiya thứ nhất (ND). 
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— Này Ananda, bao lâu nữa Sãriputta sẽ đi đến đây? 

— Bạch Thê Tôn, ngày thứ chín hoặc ngày thứ mười. 

45. Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu ràng: “Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cất giữ у phụ trội tôi 
đa mười прау.” 

46. Vào lúc bây giờ, có y phụ trội phát sanh đên các 1-khưu. Khi á ây, các 
vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Nên thực hành như thé nào đối với các у phụ 
trội?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chú nguyện đề dùng chung y phụ trội. 

47. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesālī theo như ý thích, đức Thé Tôn đã 
ra đi, du hành vë phía thành Bāraņasī. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã ngự 
đến thành BãrãnasT. Tại nơi đó, ở Вагапазт, đức Thế Tôn ngự tại Isipatana, nơi 
vườn Nai. 

48. Vào lúc bây 015, у nội của vị Ty-khưu nọ bị rách. Khi ду, vị Iy-khưu 
ây đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép ba y gòm có у Sañghati hai 
lớp, thượng y một lớp và y nội một lớp. Và y nội này của ta bị rách, hay là ta 
nên đắp thêm miếng vá, như thé xung quanh sẽ là hai lớp và ở giữa là một lớp?” 
Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đắp thêm miếng vá. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo 
quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy vị Tỳ-khưu ây đang đắp thêm miếng vá, sau 
khi nhìn thây đã đi đến gặp vị Tỳ-khưu ду, sau khi đến đã nói với vị Tỳ-khưu 
ây điều này: 

— Này Ty-khưu, ngươi làm gì vậy? 

— Bạch Thé Tôn, con đắp thêm miếng vá. 

— Này Tỳ-khưu, thật tôt thay, thật tốt thay! Này Tỳ-khưu, thật tốt thay việc 
ngươi đắp thêm miêng vá! 

49. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại 
rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép khi vải còn mới hoặc được xem như mới 
thì y Sanghati là hai lớp, thượng у là một lớp và y nội là một lớp. Khi các lớp 
vải đã bị sòn bởi thời gian thì у Sanghati là bốn lớp, thượng у là hai lớp và y nội 
là hai lớp. Nên thực hiện việc nỗ lực [tim kiêm] vải dơ bị quăng bỏ hay [được 
bó rơi] ở các cửa tiệm theo như nhu câu. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [đắp] 
miêng vá, [dùng] chỉ mạng, [đắp chóng] lớp nữa, miếng vá nhỏ và việc may lại 
cho chắc chắn. 

50. Sau đó, khi đã ngự tại thành Вајараһа theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi, du hành về phía thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi đó, ở Savatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, 
tu viện của ông Anathapindika. 
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51. Khi ấy, bà Visākhā, mẹ của Мівага đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi дёп đã dành lễ đức Thế Tôn гӧі ngôi xuống một bên. Khi bà Visakhã, mẹ 
của Мірӣга đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích và tạo niềm phán khởi cho bà băng bài pháp thoại. 

52. Sau đó, khi đã được đức Thé Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và 
tạo niềm phán khởi băng bài pháp thoại, bà Visäkhã, mẹ của Migära đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 

Đức Thê Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. Khi Ây, bà Visakha, mẹ của 
Migara hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, 
dành lễ đức Thé Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh ròi ra đi. 

53. Vào lúc bây giờ, khi trải qua đêm ây có đám mây lớn khắp cả bốn châu 
đã đồ mưa xuông. Khi ду, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, trời mưa ở Jetavana như thế nào thì trời mưa ở bốn 
châu như thé ây. Này các Tỳ-khưu, hãy dé cho thân thể ướt đẫm nước mưa, đây 
là trận mưa lớn khắp cả bốn châu lân cuối cùng. 

— Bạch Ngài, хіп vâng. 

Các vị Tỳ-khưu ấy nghe theo đức Thé Tôn, có các y đã được cất đi, rồi để 
cho thân thê ướt đẫm nước mưa. 

54. Khi ấy, bà Уіѕакћа, mẹ của Migara sau khi cho chuẩn bị sẵn sàng vật 
thực hảo hạng loại cứng, loại mèm ròi đã bảo người tớ gái răng: 


— Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, Hãy thông báo thời giờ răng: “Bạch 
ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 

— Thưa bà, xin vâng. 

Rôi người tớ gái nghe theo bà Visakha, mẹ của Migãära đã đi đến tu viện và 
nhìn thấy các vị Tỳ-khưu, có các у đã được cất đi, đang dé cho thân thể ướt đẫm 
nước mưa. Sau khi nhìn thấy [nghĩ răng]: “Không có các Tỳ-khưu nơi tu viện, 
[chỉ có] các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân thê ướt đẫm nước mưa” rồi đã đi 
đến оар bà Visakha, mẹ của Migāra sau khi đến đã nói với bà Уіѕакћа, mẹ của 
Migãra điều này: 

— Thưa bà, không có các Ty-khưu nơi tu viện, [chỉ có| các đạo sĩ lõa thê 
đang đề cho thân thể ướt đẫm nước mưa. 

55. Khi ây, bà Visākhā, mẹ của Migãra là người sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh đã khởi ý điều này: “Chắc chắn là các ngài Đại đức có các y đã được cất 
đi và dé cho thân thê ướt đẫm nước mưa! Cô gái dán độn này đây đã nghĩ răng: 
‘Không со các Tỳ-khưu nơi tu viện, [chỉ có] các đạo sĩ lõa thê đang dé cho thân 
thé ướt đẫm nước mưa'”, nên đã bảo người tớ gái lần nữa răng: 
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— Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ răng: “Bạch 
ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 

56. Khi ây, các vị Tỳ-khưu ây sau khi làm cho mát mẻ các phân thân thẻ, có 
cơ thê khoẻ khoăn, đã cầm láy các у ròi đi vào trú xá của mình. 

57. Sau đó, người tớ gái ây đã đi đến tu viện, trong khi không nhìn thấy các 
vị Iy-khưu [nên nghĩ rằng]: “Không có các Ty-khuu nơi tu viện, tu viện thì 
trông không” rồi đã đi đến gặp bà Visakhã, mẹ của Migära, sau khi đến đã nói 
với bà Visākhā mẹ của Мірӣга điều này: 

— Thưa bà, không có các Tỳ-khưu nơi tu viện, tu viện thì trỗng không. 

58. Khi ấy, bà Visäkhã, mẹ của Migara là người sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh đã khởi ý điều này: “Chăc chăn là các ngài Đại đức sau khi làm cho 
mát mẻ các phân thân thể, có cơ thê khoẻ khoăn, nên đã cầm lây các y rồi đi vào 
trú xá của mình. Cô gái dàn độn này đây đã nghĩ răng: ‘Không có các Tỳ-khưu 
nơi tu viện, tu viện thì trống không”, nên đã bảo người tớ gái lần nữa răng: 

— Này em, hãy đi. Sau khi đi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ răng: “Bạch 
ngài, đã đến giò, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 

59. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy sẵn sàng у bát. Đã đến thời điểm của bữa ăn. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Các vị Tỳ-khưu ấy đã đáp lời đức Thế Tôn. 

60. Khi ду, vào buôi sáng, đức Thê Tôn đã mặc у, cầm у bát, rôi gióng nhu 
người đàn ông có sức mạnh có thé duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thé 
co lại cánh tay đã được duỗi ra; tương tợ như thé, đức Thế Tôn đã bién mát tại 
Jetavana rôi hiện ra ở công nhà của Ба Visakha, mẹ của Migara. Đức Тһё Tôn 
đã ngôi xuông ở chỗ ngôi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 

61. Khi ду, bà Visakhã, mẹ của Migāra [nghĩ răng]: “Thât ky diệu thay! 
Thật phi thường thay! Đức Như Lal có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì trong 
khi các cơn lũ đang dâng tới mức đâu gối, trong khi các cơn lũ đang dâng lên 
tới hông thê mà không một vị Iy-khưu пао có các bản chân hoặc các y bi ướt!” 
nên mừng rỡ, phân chấn, rôi đã tự tay làm hài lòng và toai ý hội chúng Tỳ-khưu 
có đức Phật đứng đầu, với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm. Đến khi đức 
Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời khỏi bình bát, bà đã ngôi xuống 
một bên. 

62. Khi đã ngôi xuống một bên, bà Visākhā, mẹ của Migãra đã nói với đức 
Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, con thỉnh cầu đức Thé Tôn tám điêu ước muốn. 

- Này Visäkhã, các dáng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn. 

— Bạch Ngài, các điều ây là hợp lý, các điều ду không bị chê trách. 
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— Này Visakha, hãy nói а. 

— Bạch Ngài, con muôn dâng vải choàng tắm mưa đến hội chúng, dâng bữa 
ăn dành cho vi vãng lai, dâng bữa ăn dành cho у] xuất hành, dâng bữa ăn dành 
cho vi bị bệnh, dâng bữa ăn dành cho vi chăm sóc bệnh, dâng dược phẩm dành 
cho vị bị bệnh, dâng cháo hàng ngày, dâng vải choàng tám đến hội chúng Ty- 
khưu-ni đến trọn đời. 

63. — Này Visakhã, trong khi Һау rõ sự hữu dụng gi mà bà lại thinh câu Như 
Lai tám điêu ước muốn? 

— Bạch Ngài, ở đây, con đã bảo người tớ gái răng: “Này em, hãy đi. Sau 
khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ răng: “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn 
đã chuẩn bị xong.” Khi ду, người tớ gái ду đã đi đến tu viện và nhìn Һау các 
vị Tỳ-khưu, có các y đã được cất đi, đang dé cho thân thê ướt đẫm nước mưa. 
Sau khi nhìn thấy [nghi răng]: “Không có các Tỳ-khưu HƠI tu viện, [chi có | các 
đạo sĩ lõa thê đang để cho thân thê ướt đẫm nước mưa” rồi đã đi дёп gặp con, 
sau khi đến đã nói với con điều này: “Thưa bà, không có các Tỳ-khưu nơi tu 
viện, [chỉ со] các đạo sĩ lõa thé đang đề cho thân thé ướt đẫm nước mưa.” Bạch 
Ngài, sự trân truông là không tinh khiết, ghê tóm, bị lên án. Bạch Ngài, trong 
khi ау rõ sự hữu dụng này mà con muôn dâng đến hội chúng vải choàng [tăm] 
mưa дёп trọn đời. 

64. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu vãng lai không rành rë 
đường sá, không rành rẽ khu vực, đi khất thực trong lúc đang mệt nhọc. Vị ấy 
sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị vãng lai của con được rành rẽ đường sá, 
được rành rẽ khu vực, sẽ đi khât thực trong khi không còn mệt nhọc. Bạch Ngài, 
trong khi thây rõ sự hữu dụng nảy mà con muôn dâng đến hội chúng bữa ăn 
dành cho vị vãng lai đến trọn đời. 

65. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu là vị xuát hành, trong khi 
tìm kiêm vật thực cho mình sẽ bị trễ đoàn lữ hành, hoặc sẽ đến nơi [та мі ây] 
соў muốn đi đến vào lúc trời tôi, sẽ phải đi đường xa trong lúc đang mệt nhọc. 
Vị ây sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị xuất hành của con sẽ không bị trễ 
đoàn lữ hành, sẽ không đến nơi [mà vị ây] có ý muốn đi đến vào lúc trời tối, 
sẽ đi đường xa trong khi không mệt nhọc. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu 
dụng này mà con muôn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị xuất hành đến 
trọn đời. 

66. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu bị bệnh trong khi không 
nhận được các thức ăn thích hợp, bệnh tình sẽ (гат trọng, hoặc sẽ chết đi. Trong 
khi у] ây thọ dụng bữa ăn dành cho vi bị bệnh của con, bệnh tình sẽ không trầm 
trọng, sẽ không chết đi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con 
muôn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị bị bệnh đến trọn đời. 

67. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, vị Ty-khưu là vị chăm sóc bệnh, trong 
khi tìm kiểm thức ăn cho mình sẽ đem lại bữa ăn của vị bệnh lúc mặt trời đã lên 
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[cao], sẽ làm lỡ bữa ăn. Vị ây sau khi thọ dụng bữa ăn dành cho vị chăm sóc 
bệnh của con sẽ đem lại thức ăn của vị bệnh lúc đúng thời, sẽ không làm lỡ bữa 
ăn. Bạch Ngài, trong khi thây rõ sự hữu dụng nảy mà con muôn dâng дёп hội 
chúng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh đến trọn đời. 

68. Bạch Ngài còn có điêu khác nữa, vị Tỳ-khưu bị bệnh trong khi không 
nhận được các loại duoc phẩm thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng, hoặc sẽ chết 
đi. Trong khi у] ây thọ dụng dược phẩm dành cho vị bị bệnh của con, bệnh tình 
sẽ không trầm trọng, sẽ không chết đi. Bạch Ngài, trong khi thấy rõ sự hữu 
dụng này mà con muôn dâng đến hội chúng dược phâm dành cho vị bị bệnh 
đến trọn đời. 

69. Bạch Ngài còn có điều khác nữa, ở Andhakavinda, trong khi thấy rõ 
mười điều lợi ích, đức Thé Tôn đã cho phép [thọ dung] cháo. Bạch Ngài, trong 
khi thây rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng cháo hàng ngày 
đến trọn đời. 

70. Bạch Ngài còn có điêu khác nữa, các Tỳ-khưu-ni tăm trần truóng với 
các cô điểm ở một bãi tám của sông Aciravati. Bạch Ngài, các cô điểm ау đã 
chế giểu các Tỳ-khưu-ni răng: “Các bà Đại đức ơi, các bà được cái gi với việc 
thực hành Phạm hạnh trong lúc còn trẻ trung vậy? Chớ không phải là các dục 
lạc nên được hưởng thụ hay sao? Khi nào trở nên già cả, khi ây các bà sẽ thực 
hành Phạm hạnh, như thé các bà sẽ vớ được cả hai điều lợi.” Bạch Ngài, khi bị 
các cô điểm chế ріёи, các Tỳ-khưu-ni ấy đã mắc cỡ. Bạch Ngài, sự trần truồng 
của phụ nữ là không tinh khiết, ghê tóm, bị lên án. Bạch Ngài, trong khi ау 
rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng Tỳ-khưu-ni vải choàng 
tăm đến trọn đời. 

71. — Này Visakha, trong khi thây rõ lợi ích gì mà bà lại thỉnh cầu Như Lai 
tám điều ước muốn? 

— Bạch Ngài, ở đây các Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa ở các phương 
sẽ đi đến Sävatthi để diện kiến đức Thé Tôn. Các vị ấy sau khi đi đến gặp đức 
Thé Tôn sẽ hỏi răng: “Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã từ trần. Cõi tái 
sanh của vị ây là gì? Cảnh giới kế tiếp của vị ду là гї?” Đức Thế Tôn sẽ tuyên 
bó vị ду ở quả vị Nhập lưu, hoặc ở quả vị Nhất lai, hoặc ở quả мі Bát lai, hoặc 
ở phẩm vị A-la-hán. Con sẽ đi đến gặp các vị ấy và hỏi rằng: “Thua các ngài, 
có phải vị Đại đức ây trước đây đã d! đến Savatthi?” Nếu các vị trả lời con 
răng: “Vi Tỳ-khưu ду trước đây đã đi đến Sãvatthi.” Trường hợp ây, con sẽ đi 
đến kết luận là “chắc chăn răng vị Đại đức ây đã thọ dụng hoặc là vải choàng 
[tắm] mưa, hoặc là bữa ăn dành cho vị vãng lai, hoặc là bữa ăn dành cho м! 
xuất hành, hoặc là bữa ăn dành cho vị bị bệnh, hoặc là bữa ăn dành cho vị chăm 
sóc bệnh, hoặc là dược phẩm đành cho vị bị bệnh, hoặc là cháo hàng ngày của 
con.” Trong khi nhớ lại điều ду, sự hân hoan sẽ được sanh khởi ở con đây, do sự 
hân hoan mà һу sẽ được sanh khởi, do tâm có һу mà thân sẽ khinh an, do thân 
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được khinh an con sẽ cảm giác sự an lạc, do có sự an lạc tâm sẽ được định, điêu 
ây sẽ có ở con là sự tu tập уё căn quyền, sự tu tập về lực, sự tu tẬp về giác chi. 
Bạch Ngài, trong khi thấy rõ lợi ích này mà con thỉnh cầu Như Lai tám điều 
ước muốn. 

72. — Này Visäkha, thật tốt lắm, thật tốt lắm! Này Уіѕакһа, thật tốt thay 
trong khi thấy rõ lợi ích này mà bà thỉnh cầu Như Lai tám điều ước muốn. Này 
Visakha, Ta cho phép bà tám điều ước muốn. 

73. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lời tùy Һу cho bà Visakha, mẹ của Migãra 
băng những lời kệ này: 

“Trong khi bố thí cơm nước, người nữ nào được hân hoan, được thành tựu 
về giới, là đệ tử của dáng Thiện Thệ, sau khi chế ngự sự bón хёп, rồi dâng cúng 
vật thí, Па yếu tố] dẫn đến cõi trời, xua tan sầu muộn, đem lại sự an lạc. 

Sau khi đạt tuôi thọ của cõi trời, cô ây đi vào đạo lộ không bợn nhơ, không 
nhiễm ó. Với ước muốn về phước báu, cô ду có được sự an lạc, không có bệnh, 
vui hưởng dài lâu ở hội chúng nơi thiên đình.” 

74. Sau đó, khi đã nói lời tùy hy cho bà Visäkhã, mẹ của Migãra băng những 
lời kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn 
nhân lý до ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại гӧі bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vải choàng tắm mưa, bữa ăn dành cho vị 
vãng lai, bữa ăn dành cho у] xuất hành, bữa ăn dành cho vị bị bệnh, bữa ăn dành 
cho vị chăm sóc bệnh, dược phẩm dành cho vị bị bệnh, cháo hàng ngày, vải 
choàng tắm đến hội chúng Tỳ-khưu-ni. 

Dứt tụng phẩm Visäkhä. 


* * * * * 


1. Vào lúc bấy giờ, các vi Tỳ-khưu sau khi thọ thực thức ăn hảo hạng, со 
niệm bị xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm 
bi xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giác ngủ, tinh dịch bị xuất ra do chiêm 
bao, khiến chỗ năm ngôi bị lắm lem vì chất do. 

2. Khi ду, đức Thê Tôn trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với Đại 
đức Ananda là Sa-môn hầu cận đã nhìn thấy chỗ năm ngôi bị lắm lem vì chất 
do, sau khi nhìn thấy đã bảo Đại đức Ananda răng: 

- Này Ananda, tại sao chỗ năm ngôi này bị lâm lem? 

— Bạch Ngài, hiện nay các vị Tỳ-khưu sau khi thọ thực thức ăn hảo hạng, CÓ 
niệm bi xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giác ngủ. Trong khi các vi có niệm 
DỊ xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giác ngủ, tinh dịch bị xuất ra do chiêm 
bao. Bạch đức Thé Tôn, do đó chỗ năm ngôi này bị lắm lem vì chất do. 


— Này Ananda, điêu á ду là như thế! Này Ananda, điều ây là như thê! Này 
Ananda, tinh dịch bị xuất ra do chiêm bao vì các vị ду có niệm bị xao lãng, 


УШ. CHƯƠNG Y PHỤC # 379 


không tỉnh giác và rơi vào giác ngủ. Này Ananda, các у! Ty-khuu nào có niệm 
được thiết lập, được tỉnh giác và rơi vào giâc ngủ, tinh dịch của các vị ду không 
bị xuất ra. Này Ananda, các vị nào dâu là phàm nhân đã xa lia sự tham đắm 
trong các dục, tinh dịch của các vi ây không bị xuất ra. Này Ananda, tinh địch 
của vị A-la-hán có thê bị xuất ra là điều không có thực té. khóng có co so. 

3. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do, ây nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại ròi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, ở đây trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với 
Ananda là Sa-môn hầu cận, Ta đã nhìn thấy chỗ năm ngồi bị lâm lem vì chất 
ао, sau khi nhìn thây đã hỏi Ananda răng: “Này Ananda, tại sao chỗ năm ngôi 
này bị lâm lem?” “Bạch Ngài, hiện nay các vị Tỳ-khưu sau khi thọ thực thức 
ăn hảo hạng, có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác và rơi vào giác ngủ. Trong 
khi các vi có niệm bi xao lãng, không tinh giác và rơi vào giâc ngủ, rôi tinh 
dịch bị xuất ra do chiêm bao. Bạch đức Thế Tôn, do đó chỗ năm ngồi này đã 
bị lắm lem vì chất до.” “Này Ananda, điều ấy là như thế! Này Ananda, điều ấy 
là như thế! Này Ananda, bởi vì đôi với các vị có niệm bị xao lăng, không tỉnh 
giác, trong khi rơi vào giấc ngủ, tinh dịch của họ bị xuất ra do chiêm bao. Này 
Ananda, các vị Tỳ-khưu nào có niệm được thiết lập, được tỉnh giác và rơi vào 
giấc ngủ, tinh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ananda, ngay cả các vị 
nào đâu là phàm nhân đã xa Па sự tham đăm trong các dục, tinh dịch của các vi 
ду cũng không bị xuất ra. Này Ananda, tinh dịch của vị A-la-hán có thể bị xuất 
ra là điều không có thực tế, không có cơ sở.” 

4. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, 
không tỉnh giác và rơi vào giấc ngủ: [Vị ấy] ngủ khó sở, thức dậy khô sở, thấy 
điều ác xâu trong khi ngủ, chư thiên không hộ trì, tinh dịch bị xuất ra. Này các 
Tỳ-khưu, đây là năm điêu bát lợi của vị có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác 
và rơi vào giác ngủ. 

5. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điêu thuận lợi của vị có niệm được thiết 
lập, được tỉnh giác và rơi vào giác ngủ: [Vi ấy] ngủ an lạc, thức dậy an lạc, 
không thây điêu ác xâu trong khi ngủ, chư thiên hộ trì, tinh dịch không bị xuất 
ra. Này các Tỷ-khưu, đây là năm điều thuận lợi của vị có niệm được thiết lập, 
được tỉnh giác và rơi vào giác ngủ. Này các Ty-khuu, Ta cho phép [sử dụng] vật 
lót ngôi để bảo vệ cơ thể, dé bảo vệ y, để bảo vệ chỗ năm ngôi. 


6. Vào lúc bây giờ, vật lót ngôi“ quá nhỏ nên không bảo vệ được toàn bộ chỗ 
năm ngôi. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép vị mong muôn tâm trải năm lớn chừng nào 
thì được làm tám trải năm lớn chừng ấy. 


* Được dịch là vật lót ngôi thay vì tọa cụ, và tám trải năm thay vì ngọa cụ (ND). 
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7. Vào lúc bây giò, Đại đức BelatthIsIsa, Һау tê độ của Đại đức Ananda, 
có bệnh ghẻ sân sùi. Các y bị dính vào thân vì chất máu mủ của vị ấy. Các vị 
Tỳ-khưu liên tục tâm ướt các y với nước rôi kéo ra. 


8. Đức Thé Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thây Các vi 
Ty-khưu а ây liên tục tâm ƯỚt сас у VỚI nước rôi kéo ra, sau khi nhìn thấy đã đi đến 
сап các vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến gân đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy điều này: 


— Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu này bị bệnh øì vậy? 


— Bạch Ngài, Đại đức này bị bệnh ghẻ sân sùi, các у bị dính vào thân vì сһаї 
máu mủ, chúng con liên tục tâm ướt các y với nước rôi kéo ra. 


9. Khi ду, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại ròi 
bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] у đắp ghẻ đối với vị nào bị ghẻ 
ngứa, hoặc bi nhot, hoặc có vết thương chảy mủ, hoặc bị ghẻ sàn sùi. 

10. Khi â ây, bà Visakha, mẹ của Мірага đã cầm cái khăn lau mặt di đến gặp 
đức Thé Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thé Tôn ròi ngôi xuông một bên. Khi 
đã ngôi xuống một bên, bà Visākhā, mẹ của Migãra đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, хіп hãy thọ lãnh cái khăn lau mặt của con vì điều ây đem lại 
sự lợi ích và sự an vui lâu dài cho con. 

Đức Thé Tôn đã thọ nhận cái khăn lau mặt. 

11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho bà Visakha, mẹ của Мірӣга bàng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thé Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niêm phân khởi băng 
bài pháp thoại, bà Visakhä, mẹ của Migara đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thê Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. 


12. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại 
гӧі bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng | khăn lau mặt. 

13. Vào lúc bây giờ, Roja, người Malla là bạn của Đại đức Ananda. Tâm 
vải dệt băng sợi lanh của Roja, người Malla đã bi rơi xuống ở cánh tay của Đại 


đức Ananda. Và Đại đức Ananda có nhu câu vê vải dệt băng sợi lanh. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các 13-khưu, Ta cho phép lây do sự thân thiết [đô vật] của người có 
năm yêu tó: Là VỊ đồng quan điểm, thân thiết đã được nói trước, [v] ây] còn 
sông và vị lây biết được răng: “Khi được ta lây thì vị ду sẽ hoan һу.” „Мау сас 
Tỳ-khưu, Та cho phép lây do sự thân thiết [dó vật] của người có năm yếu tô này. 

14. Vào lúc bây giò, các vị Tỳ-khưu có được đây đủ ba y vả còn có nhu câu 
vë các đô lọc nước và các túi mang. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép miếng vải phụ tùng. 
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15. Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Các vật nào đã được đức 
Thé Tôn cho phép như là “ba у”, hoặc là “vải choàng tắm mưa”, hoặc là “vật lót 
ngôi”, hoặc là “tâm trải năm”, hoặc là у đắp обе”, hoặc là “khăn lau та”, hoặc 
là 'miêng vải phụ tùng’, tất са các thứ ду nên được chú nguyện dé dùng riêng 
hay là nên được chú nguyện đề dùng chung?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Та cho phép chú nguyện để dùng riêng ba y không 
được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện dé dùng riêng vải choàng tăm 
mưa trong bôn tháng của mùa mưa, sau đó chú nguyện để dùng chung vào các 
tháng khác, chú nguyện để dùng riêng vật lót ngôi không được chú nguyện để 
dùng chung, chú nguyện để dùng riêng tâm trải năm không được chú nguyện để 
dùng chung, chú nguyện để dùng riêng у đắp ghé lúc còn bị bệnh, sau đó chú 
nguyện để dùng chung vào lúc khác, chú nguyện để dùng riêng khăn lau mặt 
không được chú nguyện dé dùng chung, chú nguyện để dùng riêng miếng vải 
phụ tùng không được chú nguyện để dùng chung. 

Khi ау, các vị Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Y nên được chú nguyện để 
dùng chung [có kích thước] tôi thiêu là bao nhiêu?” Các vị đã trình sự việc ду 
lên đức Thể Tôn. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép chú nguyện аё dùng chung у [có kích 
thước] tối thiêu với chiêu đài là tám ngón tay, với chiêu rộng là bón ngón tay 
theo ngón tay tiêu chuẩn. 


16. Vào lúc bây giò, y làm băng vải do bị quăng bỏ của Đại đức Mahākassapa 
là nặng nê [do việc đắp lên miếng vá ở các chỗ bị sòn]. Các vị đã trình sự việc 
йу lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] việc mạng băng chỉ. 

[Y] có góc bị thừa. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cắt góc bị thừa. 

Các mỗi chỉ bị xó ra. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép găn vào miêng vải viên, [làm] đường biên 
xung quanh. 

Vào lúc bây 210, các mảnh vải của y hai lớp bị bung ra. Các vị đã trình sự 
việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép làm đường may ngang dọc. 

17. Vào lúc bây giờ, trong lúc y của vị Ty-khuu nọ đang được làm, toàn bộ 
các mảnh căt không đủ. Сас vi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hai [y] được cắt, một [у] không cắt. 

Hai [y] được cắt, một [y] không cắt là không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thê Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hai [у] không cắt, một [у] được cắt. 

Hai [y] không cắt, một [y] được cắt là không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đặt vào miếng vải khác loại. Và này các 
Tỳ-khưu, không nên sử dụng toàn bộ [ba y] không cắt; vị nào sử dụng thì phạm 
tội Dukkata. 

18. Vào lúc bây ĐIỜ, CÓ nhiều y được phát sanh đến vị _Ty-khưu nọ. Và у! 
ây соу muôn cho đến cha mẹ у ду. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, trong khi nói là “cha mẹ” thì chúng ta có thê nói điêu 
gi? Này các Ty-khưu, Ta cho phép cho đến cha mẹ. Và này các Tỷ-khưu, không 
nên cho vật bô thí vì đức tin đến đôi tượng không xứng đáng: vị nào cho đến 
đối tượng không xứng đáng thì phạm tội Dukka/a. 

19. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ đã để lại y hai lớp trong khu rừng 
Andhavana rôi đi vào làng đê khât thực với y nội và thượng y. Những kẻ trộm 
đã lây trộm y ây. VỊ T-khưu ây trở thành ăn mặc bê bôi, y phục luộm thuộm. 
Các Ty-khưu đã nói như vây: 

— Này Đại đức, vì sao ngài lại trở thành ăn mặc bê bôi, y phục luộm thuộm? 

— Này các Đại đức, trường hợp này là tôi đã để lại y ở trong khu rừng 
Andhavana rôi đi vào làng đê khât thực với у nội và thượng у. Những kẻ trộm 
đã lây trộm y ây, vì thê tôi trở thành ăn mặc bê bôi y phục luộm thuộm. 

Các vị đã trình sự việc йу lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên di vào làng với y nội và thượng у; vị nào di 
vào thì phạm tội Dukkata. 

‚ 20. Vào lúc bây giờ, Đại đức Ananda vì thiêu sự ghi nhớ nên đã đi vào làng 
đê khât thực với у nội và thượng у. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Ananda 
điều này: 

- Này Đại đức Ananda, không phải đức Thế Tôn đã quy định rằng: “Không 
nên đi vào làng với y nội và thượng y” hay sao? Này Đại đức, vì sao ngài đã di 
vào làng với y nội và thượng y? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. Đức Thế Tôn quy định răng: “Không nên 
đi vào làng với y nội và thượng у.” Hơn nữa, tôi đã đi vào [làng] với sự thiêu 
ghi nhớ. 

21. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại у hai lớp: Vị bị 
bệnh, hoặc là sự quy định vë mùa mưa," hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là 
trú ха có sự an toàn với then cài, hoặc là vi có Kathina đã được thành tựu. Này 
các T-khưu, đây là năm điêu kiện cho việc đê lại y hai lớp. 


5 Ngài Buddhaghosa giải thích là trong bốn tháng mùa mưa (VinA. V. 1129). 
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22. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điều kiện cho việc đề lại thượng у: VỊ bị 
bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là 
trú xá có sự an toàn với Шеп cài, hoặc là vị có Ka/hina đã được thành tựu. Này 
các Tỳ-khưu, đây là năm điều kiện cho việc đề lại thượng y. 

23. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điều kiện cho việc йё lại y nội: Vị bị bệnh, 
hoặc là sự quy định vê mùa mưa, hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá 
có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Ka/hina đã được thành tựu. Này các 
Tỳ-khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại у nội. 


24. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điều kiện cho việc đê lại vải choàng [tăm] 
mưa: VỊ bị bệnh, hoặc là vị đi ra khỏi ranh giới, hoặc là vị đi qua bên kia sông, 
hoặc là trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vải choàng [tắm] mưa không 
được làm hoặc được làm chưa hoàn tât. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điều kiện 
cho việc để lại vải choàng [tám] mua. 


25. Vào lúc bây giờ, có vi TỲ-khưu nọ sông mùa [an cư] mưa có một mình. 
Ó dó, dán chúng dš dàng các y [nói гапе]: “Chúng tôi dâng đến hội chúng.” Khi 
йу, VỊ Tỳ-khưu а ây khởi đã ý điều này: “Đức Thé Tôn đã quy định гап: “Hội 
chúng tôi thiêu là nhóm bốn vi’ và ta chỉ có mỗi một mình. Và các người này đã 
dâng các y [nói răng]: ‘Chúng tôi dâng đến hội chúng’, hay là ta nên đem các y 
thuộc về hội chúng này đến Savatthi?” Sau đó, vị Ty-khuu а ây đã câm lẫy các y 
ây đi đến Sãvatthi và trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 


— Này Tỳ-khưu, các у ấy là của chính ngươi cho đến khi hết hiệu lực của 
Kathma. 


26. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu sông mùa [an cư] mưa chỉ 
mỗi một mình. Ở đó, dân chúng dâng các y [nói răng]: “Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.” Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các y ây là của chính vị ду cho đến khi 
hết hiệu lực của Ka/hina. 


27. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ sống ngoài mùa [an си] mưa có 
một mình. Ở đó, dân chúng đã dâng các y [nói răng]: “Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.” Khi â ây, vi Tỷ-khưu а ây đã khởi у điêu này: “Đức Thê Tôn đã quy định 
răng: “Hội chúng ít nhất là nhóm bốn vị” và ta chỉ có mỗi một mình. Và các 
người này đã dâng các y [nói răng]: ¿Chung tôi dâng đến hội chúng’, hay là ta 
nên đem сас y thuộc về hội chúng này đến Savatthi?” Sau đó, vị Tỳ-khưu ау đã 
сат lấy các y ау đi đến Sãvatthi và trình sự việc ây đến các vị Tỳ-khưu. Các vị 

Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép chia ra bởi hội chúng đang hiện diện. 

28. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu sông ngoài mùa [an cư | mưa 
có một mình. Ở đó, dân chúng dâng các y [nói ràng]: “Chung tói dáng dén hội 
chúng.” Này các Tỳ-khưu, Та cho phép vị Iỳ-khưu ау chú nguyện các у ây 
răng: “Những y пау là của tôi.” Này các Tỳ-khưu, nêu trong khi у ây chưa được 
chú nguyện thành của vị Tỳ-khưu ây thì có vị Tỳ-khưu khác đi đến, nên trao 
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cho phân chia đồng đều nhau. Này các Ty-khưu, nếu trong khi у ây đang được 
chia bởi các vị Ty-khưu а ây nhưng chưa được bốc thăm thì có vị Ty-khuu khác 
di dén, nên trao cho phân chia đồng đều nhau. Này các Ty-khưu, nêu trong khi 

у йу đang được chia bởi các vị Tỳ-khưu ây và đã được bốc thăm thì có Tỳ-khưu 
khác đi đến, không cân trao cho phân chia nếu không thích. 

29. Vào lúc bây giờ, có hai vị Trưởng lão là anh em: Đại đức Isidãsa và Đại 
đức Isibhadda đã sống qua mùa [an cư] mưa ở Sävatthi rồi đã đi đến trú xứ là 
ngôi làng nọ. Dân chúng [nghĩ răng]: “Đã lâu lắm các Trưởng lão mới ghé đến” 
rôi đã thực hiện các bữa thọ trai cùng với các y. Các Ty-khưu thường trú đã hỏi 
hai vị Trưởng lão răng: 

— Thưa các ngài, những y thuộc hội chúng này đã được phát sanh nhờ vào 
các Trưởng lão, các Trưởng lão sẽ hoan hy phân chia hay không? 

Hai vị Trưởng lão đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, theo như chúng tôi biết vë pháp đã được thuyết giảng 
bởi đức Thé Tôn thì các у này là thuộc về chính các vị cho đến khi Ka/hina hét 
hiệu lực. 


30. Vào lúc bây giờ, có ba vị Tỳ-khưu sông. mùa [an cư] mưa ở trong thành 
Rājagaha. Ở đó, dân chúng dâng các y [nói răng]: “Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.” Khi â ây, các vị T-khưu ау đã khởi У điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định răng: “Hội chúng ít nhất là nhóm bón vị? và chúng ta chỉ có ba vị. Và các 
người này dâng các y [nói răng]: ‘Chúng tôi dâng đến hội chúng’, vậy chúng ta 
nên thực hành như thé nào?” 

31. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vị Trưởng lão là Đại đức NIlaväsĩ, Đại đức 
5апауазт, Đại đức Gopaka, Đại đức Bhagu уа Đại đức Pha|ikasandäna cư ngụ ở 
Pataliputta tại tu viện Kukkuta. Khi ây, сас vị Tỷ-khưu а ау đã đi đên Pãtaliputta 
và hỏi các vị Trưởng lão. Các vị Trưởng lão đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, theo như chúng tôi biết về pháp đã được thuyết giảng 
bởi đức Thé Tôn thì các y ấy là thuộc về chính các vị cho đến khi Ka/hina hết 
hiệu lực. 

32. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã sông qua 
mùa [an cư] mưa ở Sāvatthi, rồi đã đi đến trú xử là ngôi làng nọ. Ở đó, các Tỳ- 
Ким đã tụ hội lại với ý định chia у. Các vị ду đã nói như vây: 

- Này Đại đức, các y thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp 
nhận phân chia hay không? 

— Này các Đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận. 

Sau khi nhận phân y từ nơi đó, vị ду đã đi sang trú xứ khác. Ó nơi đó, các 
Tỳ-khưu cũng đã tụ hội lại với ý định chia у. Các vị ду cũng đã nói như vây: 

— Này Đại đức, các y thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp 
nhận phân chia hay không? 
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- Này các Đại đức, xin vâng. Tôi sẽ châp nhận. 

Sau khi nhận phân у từ nơi đó nữa, vị ấy đã đi sang trú xứ khác. О nơi đó, 
các Tỳ-khưu cũng đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ây cũng đã nói như vây: 

- Này Đại đức, сас у thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp 
nhận phân chia hay không? 

— Này các Đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận. 

Sau khi nhận phân у từ nơi đó nữa, vị ду đã сат lấy gói у lớn rồi quay trở 
về lại Sāvatthi. 

33. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

- Này Đại đức Upananda, ngài có phước lớn. Nhiều y đã được phát sanh 
đến ngài. 

— Này các Đại đức, phước của tôi là do đầu? Ở đây, tôi đã sống qua mùa [an 
cư] mưa ở Sävatthi rồi đã đi đến trú xứ là ngôi làng nọ. О đó, các Tỳ-khưu đã tụ 
hội lại với ý định chia y. Các vị ду đã nói với tôi như уйу: “Này Đại đức, các y 
này thuộc về hội chúng sẽ được chia, ngài sẽ chập nhận phân chia hay không?” 
“Này các Đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.” Sau khi nhận phần у từ nơi đó, 
tôi đã đi sang trú xứ khác. О nơi đó, các vi Tỳ-khưu cũng đã tụ hội lại với ý định 
chia у. Các у! ây cũng đã nói với tôi như vây: “Này Đại đức, các y này thuộc 
về hội chúng sẽ được chia, ngài sẽ châp nhận phân chia hay không?” “Này các 
Đại đức, xin vâng. Tôi sẽ châp nhận.” Sau khi nhận phàn y từ nơi đó nữa, tôi 
đã đi sang trú xứ khác. Ở nơi đó, các vị Ty-khuu cũng đã tụ hội lại với ý định 
chia y. Các vị ду cũng đã nói với tôi như vây: “Này Đại đức, các y này thuộc về 
hội chúng sẽ được chia, ngải sẽ châp nhân phân chia hay không?” “Này các Đại 
đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.” Tôi đã nhận phân у từ nơi đó nữa, như thé mà 
nhiêu y đã được phát sanh đến tôi. 

34. — Này Đại đức Upananda, có phải ngài đã sông mùa [an cư] mưa ở một 
nơi và chấp nhận phân y ở một nơi khác? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã sóng mùa [an cư] 
mưa ở một nơi lại chấp nhận phân y ở một nơi khác?” 

35. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

– Này Upananda, nghe nói ngươi đã sông mùa [an cư] mưa ở một nơi và 
chấp nhận phân y ở một nơi khác, có đúng không vậy? 


- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Thé Tôn đã khiên trách răng: 
— Này kẻ rô đại, vì sao ngươi sông тоа [an cư | mưa ở một nơi lại chấp nhận 


phân y ở một nơi khác? Này kẻ rô đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(n†). 
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Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khuu, vị sông mùa [an cư] mưa ở nơi khác không nên châp 
nhận phân y ở nơi khác; vi nào châp nhận thì pham tội Dukkata. 

— 36. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya một mình đã 
sông mùa [an cu] mưa ở hai trú xứ [nghi răng]: “Như vây nhiêu y sẽ được phát 
sanh đên ta.” Khi ây, các vị Tỳ-khưu ây đã khởi ý điêu này: “Phân chia về y nên 
được cho дёп Đại đức Upananda con trai dòng Sakya như thê nào?” 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, hãy cho đến kẻ rô dại phần của một người. 

37. Này các Ty-khưu, trường hợp một vị Tỷ-khưu sông mùa [an си] mưa ó 
hai trú xứ [nghĩ răng]: “Như vây, nhiều y sẽ được phát sanh đến ta.” Nếu vị ду 
sống chỗ này một nửa [thời gian] chỗ kia một nửa [thời gian] thì nên cho phân 
chia về y gôm một nửa của nơi này, một nửa của nơi kia, hoặc ở chỗ nào vị ây 
sông nhiều hơn thì phân chia về y nên được cho từ chỗ đó. 

38. Vào lúc bây 010, có vi T-khưu nọ bị bệnh kiết ly. Vi ду năm dài ở đống 
phân và nước tiêu của chính minh, bị lem luôc. Khi аду, trong lúc đi dạo quanh 
các trú xá cùng với Đại đức Ananda là Sa-môn hâu cận, đức Thê Tôn đã đi đên 
trú xá của vị Tỳ-khưu ây. 

39. Рис Thế Tôn đã nhìn ау vị 1-khưu а ây đang năm đài ở đông phân và 
nước tiêu của chính mình, bị lem luốc, sau khi nhìn ау đã đi đến gần vị Ty- 
khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này: 

— Này Tỳ-khưu, ngươi bị bệnh gì? 

— Bạch Thé Tôn, con bị bệnh kiết ly. 

— Này Ty-khuu, ngươi có người phục vụ không? 

— Bạch Thế Tôn, không có. 

— VÌ sao các T-khưu lại không phục vụ ngươi? 

— Bạch Ngài, con là người không có làm gì cho các Ty-khưu, do đó các Ту- 
khưu không phục vụ con. 

40. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ananda răng: 

— Này Ananda, hãy đi và mang nước lại. Chúng ta sẽ tắm cho vị Tỳ-khưu này. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rôi Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn, đã mang nước lại. Đức Thế 
Tôn đã XÔI nước. Đại đức Ananda đã rửa ráy toàn bộ. Rôi đức Thê Tôn đã đỡ 
phân đâu, Đại đức Ananda ở phân chân, đã nâng lên và đặt ở trên giường. 

41. Sau đó, đức Thê Tôn nhân lý do ау, nhân sự kiện ау đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại rôi hỏi các vị Tỳ-khưu rằng: 

— Này сас Ty-khưu, có phải có vị Tỳ-khưu ở trú xá đàng kia bị bệnh? 
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- Bạch Thể Tôn, thưa có. 

— Này các Tỳ-khưu, vị ду bị bệnh gì? 

- Bạch Ngài, Đại đức ây bị bệnh kiết ly. 

— Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ây có người phục vụ không? 

— Bạch Thế Tôn, không có. 

— Уі sao các Ty-khưu không phục vụ vị ây? 

- Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu ду là người không có làm gi cho các Tỳ-khưu, do 
đó các Tỳ-khưu không phục vụ vị ấy. 

42. – Này các Ty-khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha là những 
người có thê phục vụ các ngươi. Này các Tỳ-khưu, néu các ngươi không phục 
vụ lẫn nhau thì giờ đây ai sẽ phục vụ đây? Này các Ty-khuu, vị nào có thể phục 
vụ Ta [băng sự thực hành theo lời giáo huấn và giảng dạy của Та], vị ây có thể 
phục vụ người bệnh.” Nếu có thây tế độ, Һау tê độ nên phục vụ đến hết đời, 
nên chờ đợi [đến khi] vị ây có sự hôi phục. Nếu có thây dạy học, thây dạy học 
nên phục vụ đến hét đời, nên chờ đợi [đến khi] vị ду có sự hồi phục. Nếu có đệ 
tử, người đệ tử nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi [đến khi] vị ду có sự hôi 
phục. Nếu có học trò, người học trò nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi [đến 
khi] vi ау có sự hôi phục. Nếu có vị dòng thây tế độ, vị đồng thây tế độ nên phục 
vụ дёп hết đời, nên chờ đợi [đến khi] vị ду có sự hôi phục. Nếu có vị đồng thây 
dạy học, vị ¡đồng thây dạy học nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi [đến khi] vị 
ây có sự hồi phục. Nếu không có thây té độ, hoặc thây dạy học, hoặc người đệ 
tử, hoặc người học trò, hoặc v1 đồng thây tế độ, hoặc vị đông thầy dạy học, hội 
chúng nên phục vụ; nêu không phục vụ thì phạm tội Dukkata. 

43. Này các Tỳ-khưu, người bệnh là khó phục vụ [là vị] có năm yếu tó: Là 
người có hành động không có lợi ích; không biết sự vừa phải trong việc có lợi 
ích; không quen dùng dược phâm; không nói rõ ràng về bệnh tình đúng theo 
thực trạng như [bệnh | đang gia tăng là “[bệnh]| gia tăng”, [bệnh] đang giảm là 
“[bệnh]| giảm”, [bệnh] ôn định là “[bệnh] ôn định” cho người phục vụ bệnh 
nhân có sự mong muôn điều tốt đẹp; có bản tánh không chịu đựng được các 
cảm thọ khó, khóc liệt, sắc bén, сау sắt, không chút thích thú, khó chiu, chết 
người thuộc cơ thé đã sanh khởi. Này các Tỳ-khưu, người bệnh có năm yếu tô 
này là khó phục vụ. 


6 “Yo bhikkhave mam upalthaheyya, so gilãnam upafthaheyyä її”: Câu này được dịch sát theo từ sẽ 
là “Này các Ty-khưu, vị nào có thê phục vụ Ta, vị ây có thê phục vụ người bệnh.” Tuy nhiên ngài 
Buddhaghosa giải thích ý nghĩa của câu trên như sau: “Yo bhikkhave mam upafthaheyya, so gilanam 
upatthaheyya ti уо тат ovadanusasanikaranena upatthaheyya, so gilanam upatthaheyya; mama 
ovadakarakena gilāno upaffhatabbotiayamevettha attho. Bhagavato ca gilanassa ca upatthanam 
ekasadisan ti evam pan 'ettha attho na gahetabbo” (VinA. V. 1132): “VỊ nào có thê phục vụ Та bằng sự 
thực hành theo lời giáo huấn và giảng dạy, vị ау có thê phục vụ người bệnh." Ở đây điêu này CÓ y nghĩa 
là người bệnh nên được phục vụ bởi người thực hành theo lời giáo huan của Та.’ Hơn nữa, không nên 
hiểu ý nghĩa của trường hợp này như vậy: “Sự phục vụ đến đức Thế Tôn và đến người bệnh là tương 
tọ như nhau. `” 
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44. Này các T-khưu, người bệnh là dễ phục vụ là vị có năm yêu tô: Là 
người có hành động có lợi ích; biết sự vừa phải trong việc có lợi ích; quen dùng 
dược phẩm; nói rõ ràng về bệnh tình đúng theo thực trạng như [bệnh] đang gia 
tăng là “lbệnh] gia tăng”, [bệnh] đang giảm là “[bệnh] giảm”, [bệnh] ôn định 
là “[bệnh] ôn định” cho người phục vụ bệnh nhân có sự mong muôn điều tốt 
đẹp; có bản tánh chịu đựng được các cảm thọ khó, khốc liệt, sắc bén, сау sắt, 
không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc cơ thê đã sanh khởi. Này các 
Ty-khưu, người bệnh có năm yếu tô này là dễ phục vụ. 

45. Này các Tỳ-khưu, người phục vụ bệnh nhân không thích hợp đề phục 
vụ người bệnh là vị có năm yếu tố: Là vị không có khả năng để phân phát thuốc 
men; không biết điều gì có lợi ích và điều gì không có lợi ích, đem đến điều 
không có lợi ích và loại bỏ điều có lợi ích; phục vụ người bệnh vì mục đích tài 
vật và không có tâm từ; ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước dãi, vật 
nôn mửa; không có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phán khởi cho người bệnh băng bài pháp thoại lúc này lúc khác. Này các Ty- 
khưu, người phục vụ bệnh nhân có năm yếu tô này là không thích hợp đề phục 
vụ người bệnh. 

46. Này các Tỳ-khưu, người phục vụ bệnh nhân thích hợp dé phục vụ người 
bệnh là vi có năm yếu tố: Là vị có khả năng dé phân phát thuộc men; biết điều 
gì có lợi ích và điêu gì không có lợi ích, loại bỏ điêu không có lợi ích và đem 
đên điêu có lợi ích; có tâm từ và phục vụ người bệnh không vì mục đích tài vật; 
không ghê tởm việc dọn dẹp nước tiéu, phân, nước dài, vật nôn mua; có khả 
năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niêm phán khởi cho người bệnh 
băng bài pháp thoại lúc này lúc khác. Này các Ty-khưu, người phục vụ bệnh 
nhân có năm yếu tô này là thích hợp dé phục vụ người bệnh. 


‚47. Vào lúc bây giờ, có hai vị Tỳ-khưu đi đường xa trong xứ sở Kosala. Hai 
vị ây đã đi đến trú xứ nọ. Ở đó, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Khi ấy, các vị Tỳ- 
khưu â ау đã bàn bạc điêu này: “Này Đại đức, việc phục vụ người bệnh đã được 
đức Thế Tôn khen ngợi. Này Đại đức, vậy chúng ta hãy phục vụ vi Tỷ-khưu 
này.” Các vị ây đã phục vụ vị kia. Trong khi được các vị áy phục vụ, vị kia đã 
từ tràn. 

48. Sau đó, các Tỳ-khưu đã сат lây у bát của vị Tỳ-khưu kia đi đến Sãvatthi 
và đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu khi từ trân, hội chúng là chủ về các 
y và bình bát. Tuy nhiên, các vị phục vụ người bệnh lại có nhiêu công đức. Này 
các Ty-khưu, Ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh ba y và bình bát 
thông qua hội chúng. 

49. Và này các Tỳ-khưu, nên được ban cho như vây: Vi Tỳ-khưu phục vụ 
người bệnh ây nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vây: “Bạch các ngài, 
vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã từ tràn, đây là ba у và bình bát của vị ấy.” Hội 
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chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch 
các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vi Tỳ-khưu tên [như vây] đã từ trần, 
đây là ba y và bình bát của vị ду. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên cho ba y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây 
là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ Tỳ-khưu tên 
[như vây] đã từ trần, đây là ba y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cho ba y và 
bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đại đức nào dòng ý ý việc cho ba y 
và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh xin im làng; vị nào không đồng 
ý có thể nói lên. Ba у và bình bát này đã được hội chúng cho đến các vị phục 
vụ người bệnh. Sự việc được hội chúng đồng y nên mới Im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.” 

50. Vào lúc bây 010, có vi Sa-di nọ tü trần. Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đối với vị Sa-di khi từ trần, hội chúng là chủ về các y và 
bình bát. Tuy nhiên các vị phục vụ người bệnh lại có nhiêu công đức. Này các 
Ty-khưu, Ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh y và bình bát thông 
qua hội chúng. 

51. Và này các Ty-khuu, nên được ban cho như vây: VỊ Tỳ-khưu phục vụ 
người bệnh ấy nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vậy: “Bạch các ngài, 
vị Sa-di tên [như vây] đã từ trần, đây là y và bình bát của vị ây.” Hội chúng cân 
được thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Sa-di tên [như vây] đã từ trần, đây là y và bình 
bát của vị ду. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho y và 
bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, 
xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vi Sa-di tên [như vây] đã từ trân, đây là y và 
bình bát của vị ây. Hội chúng cho у và bình bát này дёп các vị phục vụ người 
bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho y và bình bát này đến các vị phục vụ người 
bệnh xin im lặng; vi nào không đông ý có thể nói lên. Y và bình bát này đã được 
hội chúng cho đến các vị phục vụ người bệnh. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

52. Vào lúc bây giò, CÓ VỊ Tỷ-khưu nọ vả vi Sa-di đã phục vụ vi bị bệnh. 
Trong khi được các vi ду phục vụ, vị kia đã từ trần. Khi ấy, vị Tỷ-khưu phục vụ 
người bệnh ấy đã khởi ý điều này: “Phần chia về y nên được cho đến vị Sa-di là 
vị phục vụ người bệnh như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cho đến vị Sa-di là vị phục vụ người bệnh 
phân chia đông đêu. 

53. Vào lúc bây 010, có vi Iy-khưu nọ có nhiều đồ đạc, có nhiêu vật dụng 
đã từ trân. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, đối với vị Tỳ-khưu khi từ trần, hội chúng là chủ về các 
y và bình bát. Tuy nhiên, các vi phục vụ người bệnh lại có nhiều công đức. Này 
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các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh ba у và bình bát 
thông qua hội chúng, [cho phép] hội chúng đang hiện diện phân chia đô đạc loại 
nhẹ và vật dụng loại nhẹ ở nơi ау, [cho phép] đô đạc loại nặng và vật dụng loại 
nặng ở nơi ду là của hội chúng bón phương hiện tại và vị lai, không được phân 
tán, không được phân chia. 

54. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ sau khi làm trở thành trần truồng đã 
đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, đức Thé Tôn là người ngợi khen về sự ít tầm cầu, sự biết đủ, 
sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tân băng nhiễu 
phương thức. Bạch Ngài, sự tràn truóng này đưa đến sự ít tầm câu, sự biết đủ, 
sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tân theo nhiêu 
phương thức. Bạch Ngài, tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy cho phép sự trần 
truông đến các Tỳ-khưu. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— Này kẻ rô dại, thật không đúng đăn, không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rô dại, tại 
sao ngươi lại thực hành nghi thức của ngoại đạo là sự lõa thé? Này kẻ rô dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại гӧі bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này сас Tỳ-khưu, không nên thực hành nghi thức của ngoại đạo là sự lõa 
thể; vị nào thực hành thì phạm tội Thullaccaya. 

55. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ che thân băng cỏ kusa ...(nt)... che 
thân băng vỏ cây ...(nf)... che thân băng tâm ván gỗ ...(n†)... che thân băng тёп 
dệt băng tóc ...(nt)... che thân băng mên dệt băng lông ngựa ...(nt)... che thân 
băng cánh chim cú ...(nt)... che thân băng da linh dương ròi đã đi đến gặp đức 
Thé Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, đức Thê Tôn là người ngợi khen về sự ít tầm câu, sự biết đủ, 
sự từ khước, sự tiết chê, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tân băng nhiều 
phương thức. Bạch Ngài, [việc che thân băng] da linh dương này đưa đến sự ít 
tâm câu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn отат, sự ra sức 
tinh tán theo nhiều phương thức. Bạch Ngài, tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy 
cho phép [việc che thân băng] da linh dương đến các Tỳ-khưu. 

Đức Phật Thê Tôn đã khiến trách răng: 

- Này kẻ rô dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rô đại, tại 
sao ngươi lại mặc da linh dương vôn là biểu tượng của ngoại đạo? Này kẻ rồ 
đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 


7 Agatanagata = agata + anagata: Đã di đến và chưa đi đến, được dịch thoát nghĩa là hiện tại và vi lai (ND). 
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Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên mặc da linh dương vốn là biểu tượng của 
ngoại đạo; vi nào mặc thì phạm tội Thullaccaya. 

56. Vào lúc bây 910, có vị I-khưu nọ mặc [у làm băng] sợi của cây akka, 

..(nt)... mặc [у làm băng] sợi của cây makaci rôi đã đi đến gặp đức Thé Tôn, 
sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, đức Thé Tôn là người thường ngợi khen về sự ít tâm cầu, sự 
biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tân 
băng nhiêu phương thức. Bạch Ngài, [y làm băng] sợi của cây таКас1 này đưa 
đến sự ít tâm câu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết ché, sự hài hòa, sự đoạn giảm, 
sự ra sức tinh tân băng nhiều phương thức. Bạch Ngài, tốt đẹp thay xin đức Thé 
Tôn hãy cho phép [y làm băng] sợi của cây makaci đến các Tỳ-khưu. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ rô dại, thật không đúng đăn, không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rô đại, tại 
sao ngươi lại mặc [y làm băng] sợi của cây makaci? Này kẻ rô dại, sự việc này 
không đem lại піёт tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên mặc [y làm băng] sợi của cây makaci; vị nào 
mặc thì phạm tội Duk*a/a. 

57. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mặc các у toàn màu xanh, 

.. mặc các y toàn màu vàng, ... mặc các y toàn màu đỏ [máu], ... mặc сас y toàn 
màu tím, ... mặc сас y toàn màu đen, ... mặc các y toàn màu đó йа, ... mặc các 
y toàn màu ¡ hồng, ... тас сас y không cắt đường viên, ... mặc các y Kó đường 
viên rộng, ... mặc các y có đường viên vẽ bông hoa, ... mặc các y có đường viên 
vẽ hình гап hô mang, .. . mặc áo choàng ngăn, ... mặc loại vải dệt băng sợi vỏ 
cây гака, ... mang khăn xếp đội đầu. Dân chúng phan nàn, phê phản, chê bai 
răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại mang khăn xếp đội đầu giống như các 
kẻ tại ола hưởng dục vậy?” 

58. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên mặc các y toàn màu xanh, không nên mặc 
các у toàn màu vàng, không nên mặc сас у toàn màu đỏ [máu], không nên mặc 
các y toàn màu tím, không nên mặc các y toàn màu đen, không nên mặc các 
y toàn màu đỏ tía, không nên mặc các y toàn màu hông, không nên mặc các y 
không cắt đường viên, không nên mặc các y có đường viên rộng, không nên 
mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, không nên mặc các y có đường viên vẽ 
hình гап hồ mang, không nên mặc áo choàng ngắn, không nên mặc loại vải dệt 
bằng sợi vỏ cây tirtaka, không nên mang khăn xếp đội đầu; vị nào mang thì 
phạm tội Dukkata. 
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59. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] mưa khi y chưa 
phát sanh lại ra đi, hoàn tục, từ trần, được biết là [xuống] Sa-di, được biết là 
người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị 
điên, được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khó hành hạ, được biết là vị 
bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vi bi án treo về việc không 
sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết 
là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], được biết là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết 
cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni, được 
biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật], được biết 
là kẻ lưỡng căn. 

60. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa 
khi y chưa phát sanh lại ra đi, nên trao cho vi nhận thé thích hợp đang hiện diện. 

61. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sóng qua mùa [an cư] mưa 
khi y chưa phát sanh lại hoàn tục, từ trần, được biết là [xuông] Sa-di, được biết 
là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, thi hội chúng 
là chủ quản. 

62. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] mưa 
khi y chưa phát sanh thì được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết 
là vị bị thọ khô hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, 
được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác, nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. 

63. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] mưa 
khi y chưa phát sanh được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo 
[Tỳ-khưu], được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết 
là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết 
là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ 
làm chảy máu [đức Phật], được biết là kẻ lưỡng căn, thì hội chúng là chủ quản. 

64. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia lại ra đi, nên trao cho vị nhận thé 
thích hợp đang hiện diện. 

65. Này các Ty-khưu, trường hợp vi Ty-khưu đã sông qua mùa [ап cư | mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia lại hoàn tục, từ trân, được biết là 
[xuống] Sa-di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội 
cực nặng, thì hội chúng là chủ quản. 

66. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sóng qua mùa [an cư] mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia thì được biết là vị bị điên, được 
biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khó hành hạ, được biết là vị bị án treo về 
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việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, nên trao cho vị nhận 
thé thích hợp đang hiện diện. 

67. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đã sóng qua mùa [an cư] mưa 
khi y đã được phát sanh, nhưng chưa phân chia được biết là kẻ vô căn, được 
biết là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được 
biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ 
giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni, được biết là kẻ chia rẽ hội 
chúng, được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật], được biết là kẻ lưỡng căn, thì 
hội chúng là chủ quản. 


68. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở một nhóm [nói răng]: “Chúng tôi dâng y đến hội 
chúng.” [Y] ây là của hội chúng. 


69. Này các Ty-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] 
mưa và y chưa được phát sanh thi hội chúng bị cha rë. Ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở chính nhóm ây [nói răng]: “Chúng tôi dâng y đến 
hội chúng.” [Y] ấy là của hội chúng. 

70. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở một nhóm [nói răng]: “Chúng tôi dâng y đến 
nhóm.” [Y] ấy là riêng của nhóm. 

71. Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở chính nhóm ây [nói răng]: “Chúng tôi dâng y đến 
nhóm.” [Y] ây là riêng của nhóm. 

72. Này các TIy-khưu, trường hợp các Ty-khưu đã sông qua mùa [an cư] 
mưa và y đã được phát sanh nhưng chưa chia phân thì hội chúng bị chia rẽ. Nên 
chia đồng đêu cho tất cả. 


73. Vào lúc bây giờ, Đại đức Revata gởi y cho Đại đức 5априйа qua tay của 
vị Tỳ-khưu nọ [nói răng]: “Hãy trao y này đến vị Trưởng lão. ˆ Sau đó, ở khoảng 
giữa đường đi, vị Tỳ-khưu ây đã lây y ây do sự thân thiết với Đại đức Revata. Sau 
đó, Đại đức Revata đã đích thân đi đến Đại đức Sariputta và hói ràng: 


— Thưa ngài, tôi đã gởi y cho ngài Trưởng lão. Y ây đã đến chua? 

— Này Sư đệ, ta không nhìn thây у ấy. 

Sau đó, Đại đức Revata đã nói với vị Tỳ-khưu ây điều này: 

— Này Đại đức, tôi đã gởi у của ngài Trưởng lão qua tay của Đại đức. Y ây 
đâu rôi? 

— Thưa Đại đức, tôi đã lẫy у ấy do sự thân thiết với Đại đức. 


394 # ĐẠI PHÁM 


74. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị T-khưu 501 у qua tay của vi Tỷ-khưu 
[nói răng]: “Hãy trao y này đến vị tên [như vây].” Ở khoảng giữa đường ởi, vị 
ау lây [y ấy] do sự thân thiết với vị gởi đi; [y] đã được lây đúng dàn. Vi ду lây 
[y ấy] do sự thân thiết với vị sẽ nhân; [y] đã được lây sai trái. 


75. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu gói y qua tay của vi Tỷ-khưu 
[nói Tăng]: “Hãy trao y пау, đến vị tên [như vây].” Ở khoảng giữa đường д1, vị 
ау lây [y ấy] do sự thân thiết với vị sẽ nhận; [y] đã được lây sai trái. Vị ấy lẫy 
[y ấy] do sự thân thiết với vị gởi đi; [y] đã được lây đúng đăn. 


76. Này các T-khưu, trường hợp vị Ty-khưu БО! y qua tay của vi Tỷ-khưu 
[nói răng]: “Hãy trao y này đến vị tên [như vây].” Ở khoảng giữa đường di, vị 
ау nghe răng: “VỊ gởi [y] đã từ trần” rôi xác định у của người đã chết là thuộc 
vê vị [gởi] ây; [у] đã được xác định đúng dàn. Vi ау lây [у ấy] do sự thân thiết 
với vị sẽ nhận; [y] đã được lây sai trái. 


77. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu BỞI у qua tay của vi 1ỷ-khưu 
[nói ràng]: “Hãy trao у này đến vị tên [như vậy]. Ở khoảng giữa đường ổI, VỊ 
ду nghe răng: “VỊ sẽ nhận [y] đã từ trân” rồi xác định y của người đã chết là 
thuộc vệ vl [аа từ trân] à йу; [у] đã được xác định sai trải. VỊ â ду lây [у ду] do sự 
thân thiết với vị gởi; [y] đã được lấy đúng dàn. 


78. Này các TỲ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu gởi y qua tay của VỊ Tỷ-khưu 
[nói rằng]: “Hãy trao y này đến vị tên [như vây].” Ở khoảng giữa đường đi, vị 
ây nghe răng: “Cả hai đã từ trần” rồi xác định y của người đã chết là thuộc về 
vị gởi đi; [y] đã được xác định đúng đắn. Vị ây xác định y của người đã chết là 
thuộc về vị sẽ nhận; [y] đã được xác định sai trái. 

79. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu gởi y qua tay Ca VỊ 1ỷ-khưu 
[nói rằng]: “Tôi cho y пау đến vị tên [như vây].” Ở khoảng giữa đường di, vị 
ây lây [y ây] do sự thân thiết với vị gởi; [y] đã được lây sai trái. Vi ду lây [у ấy] 
do sự thân thiết với vị sẽ nhận; [y] đã được lây đúng đắn. 


80. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Ty-khưu gởi y qua tay спа VỊ 1ỷ-khưu 
[nói rằng]: “Tôi cho y này đến vị tên [như vây].” Ở khoảng giữa đường đi, vị ây 
lây [у ây] do sự thân thiết với vị sẽ nhận; [y] đã được lây đúng dàn. Vị ấy lây [y 
ây] do sự thân thiết với vị gởi; [y] đã được lây sai trái. 


81. Này các Ty-khưu, trường hợp VỊ Ty-khưu gởi y qua tay спа VỊ Ty-khuu 
[nói ràng]: ““Tôi cho y này đến vị tên [nhu vày].” Ó khoảng giữa đường di, vi 
ау nghe răng: “VỊ gởi [у] đã từ trần” rôi xác định y của người đã chết là thuộc 
về vi ду; [y] đã được xác định sai trái. VỊ â ây lây [у ây] do sự thân thiết với vị sẽ 
nhận; [у] đã được lây đúng đăn. 

82. Này các Ty-khưu, trường hợp vı Ty-khưu рол y qua tay Của VỊ Tỷ-khưu 
[nói rằng]: “Tôi cho у này đến vị tên [như vây].” Ở khoảng giữa đường dt, vị ду 
nghe răng: “Vi sẽ nhận [y] đã từ trân” rôi xác định у của người đã chết là thuộc 
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về vị ду; [y] đã được xác định đúng đắn. Vị ấy lây [у ду] do sự thân thiết với vị 
gởi; [y] đã được lây sai trái. 

83. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị Tỷ-khưu gói y qua tay спа v] Tỷ-khưu 
[nói rằng]: “Tôi cho y này đến vị tên [như vây].” Ở khoảng g1ữa đường йі, vi ây 
nghe răng: “Cả hai đã từ trần” rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị 
gởi đi; [у] đã được xác định sai trái. VỊ â ây xác định y của người đã chết là thuộc 
vệ у] sẽ nhận; [y] đã được xác định đúng đắn. 


84. Này các Tỳ-khưu, có tám tiêu đề về việc phát sanh y: [Thí chú] dâng 
trong ranh giới, dâng theo sự thỏa thuận, dâng theo sự thông báo vệ vật thực, 
dâng đến hội chúng, dâng đến cả hai hội chúng [Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-nï], dâng 
đến hội chúng đã sông qua mùa [an си] mưa, dâng sau khi đã thông bảo, dâng 
đến cá nhân. 

85. [Thí chủ| dâng trong ranh 8101: Có bao nhiêu vị Ty-khuu đang ở trong 
ranh giới thì nên được chia bởi các vi ду. 

86. [Thí chủ | dâng theo sự thỏa thuận: Nhiễu trú xứ có sự thọ lãnh chung, 
khi được dâng ở một trú xứ thì được dâng cho tất cả. 

87. [Thí chủ] dâng theo sự quy định vë vật thực: Các sự hộ độ thường xuyên 
được thực hiện đến hội chúng ở nơi nào thì dâng ở nơi ấy. 

88. [Thí chủ] dâng đến hội chúng thì nên được chia phân bởi hội chúng 
đang hiện diện. 

89. [Thí chủ] dâng đến cả hai hội chúng: Dâu cho có nhiêu Tỳ-khưu mà có 
một Tỳ-khưu-ni cũng nên được chia một nửa. Dầu cho có nhiều Tỳ-khưu-ni mà 
có một Tỳ-khưu cũng nên được chia một nửa. 

90. [Thí chủ] dâng đến hội chúng đã sống qua mùa [an си] mưa: Có bao 
nhiêu vị Tỳ-khưu đã sống qua mùa [an cư] mưa ở trú xứ ду thì nên được chia 
bởi các vị ây. 

91. [Thí chú] dâng sau khi đã thông báo vë cháo, hOặc vë bữa ăn, hoặc về 
vật thực cứng, hoặc về y, hoặc về chỗ trú ngụ, hoặc về duoc phẩm. 

92. [Thí chủ] dâng đến cá nhân và [nói răng]: “Tôi dâng y này đến vị tên 
[như vây].” 

Dứt chương “Y phục” là thứ tám. 


*k 3k > k K 


Trong chương này có chín mươi sáu sự việc 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
1. Viên thị trưởng thành Rajagaha đã nhìn thấy nàng kỹ nữ ở Vesālī, sau khi 
trở về lại thành Rãjagaha đã báo điêu ây đến đức vua. 
2. Người con trai của nàng Salavati chính là con [nuôi] của Abhaya. Được 
hỏi bởi vị vương tử là “còn sông không?” nên gọi tên là “Jivaka.” 
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3. Chính người ây đã đi đến thành Takkasilā, đã học xong trở thành đại у sĩ, 
đã tiêu trừ bệnh đã bảy năm băng việc làm ở mũi. 

4. [ЛуаКка]| đã trị dứt bệnh rò гі của đức vua băng liêu thuốc thoa. [Đức vua 
bảo:] “Hãy phục vụ cho trẫm, các cung phi, đức Phật và hội chúng.” 

5. Và nhà đại phú thành Rajagaha, chứng xoắn ruột đã được chữa trị. [JTvaka] 
đã tiêu trừ bệnh trầm trọng của đức Vua Pajjota băng việc uống bơ lỏng. 


6. Chức vụ và хар vải Xứ Sivi, []Tvaka | đã bảo thoa dâu cho [cơ thé] bị tiết 
ra dịch chất do, liều thuốc xó ba mươi lần với ba nắm sen. 


7. Khi [đức Phật] đã trở lại bình thường, [JTvaka] đã thinh cầu điều ước 
muôn. Và Ngài đã thọ nhận xấp vải xứ Sivi. Và đức Như Lai đã cho phép y là 
vật thí của gia chủ. 

8. Ở xứ sở Rãjagaha nhiều у đã được phát sanh. Tâm vải choàng, luôn cả 
tâm vải choàng bàng to lua, tám choàng lông, [tám mën len] trị giá nửa kāsi. 

9. Và nhiêu [у] đủ loại, sự biết đủ, về các vị không chờ và các vị chờ, vào 
trước tương tợ vào sau, sự thỏa thuận, họ đã mang về lại. 

10. Kho chứa và không được bảo quản, các vị bãi nhiệm cũng tương tợ у 
như thé, được dôi dào và cảnh náo động, nên chia như thế nào, nên cho như 
thê nào. 

11. Của bản thân, với phần nhiều hơn, phân chia [về y], nên cho thé nào? 
Với phân và nước lạnh, dé trào ra, vị không biết. 

12. Trong khi đồ ra và chậu nhuộm, trong cái đĩa và ở nên đất, loài mỗi, ở 
giữa, chúng bị sờn, một bên và với [у] bị cứng. 

13. [Các y] bị thô, không cắt, được kết nối băng những khoảnh vuông vức. 
Ngài đã nhìn thây các vị ôm đôm [với các y]. Sau khi suy xét, đâng Hiền Sĩ 
dòng Sakya đã cho phép ba y. 

14. Với y phụ trội khác, đã được phát sanh và luôn cả y bị rách. [Mây 
đen] bốn châu lục, bà [Visakha] đã thỉnh cầu điều ước muốn dé được dâng vải 
choàng [tắm] mưa. 

1Š. VỊ vãng lai, v1 xuất hành, vị bị bệnh và vị nuôi bệnh, dược phẩm, cháo 
thường xuyên và vải choàng tắm [các Ni]. [Thức ăn] hảo hạng, [vật lót ngôi] 
quá nhỏ. 

16. Ghẻ sân sùi, [khăn lau] mặt, sợi lanh, được dày dú, việc chú nguyện, tôi 
thiểu, đã được làm, là nặng nê, có góc bị thừa, chỉ bị хб ra. 

17. [Các mảnh vải] bị bung ra, làm không đủ, vải khác loại và có nhiều 
[y], rừng Andhavana, thiêu sự ghi nhớ, một mình, mùa [an cư] mưa và trong 
mùa khác. 

18. Hai vị là anh em, ở Rãjagaha, vị Upananda, lại ở hai nơi, bệnh kiết ly, 
vị bị bệnh, cả hai vị và luôn cả các vật thuộc về vị bệnh. 
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19. Vị lõa thể, cỏ kusa, vỏ cây, tâm ván gó và тёп dét bàng tóc, lóng ngua 
và cảnh chim cú, da linh duong, sợi của cây akka. 

20. Sợi của cây makaci, màu xanh và màu vàng, màu đỏ [máu | và màu tím, 
màu đen, màu đỏ tía, màu hông và duong viên không cắt là tương to. 

21. Đường viên rộng, vẽ bông hoa, rắn hó mang, áo choàng ngắn, sợi vỏ 
cây và khăn xếp đội đầu, khi chưa được phát sanh, vị ra đi, cho đến phần hội 
chúng bị chia rẽ. 

22. Họ dâng đến nhóm, đến hội chúng, Đại đức Revata đã gởi đi, vị lẫy do 
thân thiết, vị chú nguyện, tám tiêu để về у. 


--ооОоо-- 


IX. CHƯƠNG САМРА 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại Campa, ở bờ hó sen Gaggarā. Vào 
lúc bây giờ, ở xứ sở Kasi có ngôi làng tên là Vãsabha. О đó có vị Tỳ-khưu tên 
Kassapagotta, là vị thường trú, găn bó với truyền thống, đã có sự nỗ lực [nghĩ 
răng]: “Làm thế nào để các vị Tỳ-khưu hiên thiện chưa đi đến có thể đi đến, các 
vị Tỳ-khưu hiền thiện đã đến rôi có thé sông thoải mái, và trú xứ này có thê đạt 
được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển?” 

2. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu trong khi đi du hành ở xứ Kãsi đã 
đến trú ngụ tại làng Vãsabha. Tỳ-khưu Kassapagotta đã nhìn thấy các vị Ty- 
khưu ду từ đàng xa đang йі lại, sau khi nhìn thây đã sắp xếp chỗ ngôi, đem lại 
nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân, rôi đi ra đón, tiếp rước y bát, hỏi 
dâng nước uỐng, thực hiện sự nỗ lực trong việc tăm [của сас у] ду], và cũng đã 
thực hiện sự nó lực về уап đề cháo, về vật thực cứng và về bữa ăn nữa. 


3. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu vãng lai â ây đã bàn bạc điều này: “Này các Đại 
đức, vị Iy-khưu thường trú пау tôt thật! VỊ ау đã thực hiện sự nỗ lực trong việc 
tăm [của chúng ta], và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về уап đề cháo, vê vật thực 
cứng và về bữa ăn nữa. Này các Đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp xếp việc định 
cư ngay tại nơi đây, ở làng Vasabha.” Sau đó, các у! Tỳ-khưu vãng lai а ây đã sắp 
xếp việc định cư ngay tại nơi ду, ở làng Vãsabha. 


4. Khi ấy, Tỳ-khưu Kassapagotta đã khởi ý điêu này: “Sự mệt nhọc vì việc 
đi đến của các vị Tỳ-khưu vãng lai này [nay] đã được lăng dịu. Các vị này 
[trước đây] không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các chỗ 
đi khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho những 
người khác gia tộc, và sự gợi у [yêu câu] lại không được mọi người hoan һу. 
Hay là ta sẽ không thực hiện sự nô lực vê vân đề cháo, уё vật thực cứng và vé 
bữa ăn nữa?” Vi ду đã không thực hiện sự nỗ lực vë vẫn dé cháo, về vật thực 
cứng và vê bữa ăn nữa. 

5. Sau đó, các vị Tỳ-khưu vãng lai đã bàn bạc điêu пау: “Này các Đại đức, 
trước đây, vị Ty-khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tăm [của 
chúng ta], và cũng đã thực hiện sự nỗ lực vê уап đề cháo, về vật thực cứng và vé 
bữa ăn nữa. Bây giờ, vi này đây không thực hiện sự nỗ lực về vẫn đề cháo, về 
vật thực cứng và vê bữa ăn nữa. Này các Đại đức, giờ đây vị Tỳ-khưu thường 
trú này đã trở nên hư hỏng. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy phạt án treo vi 
Ty-khưu thường trú.” 
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6. Sau đó, các vị Tỳ-khưu vãng lai ду đã tụ họp lại và đã nói với Tỳ-khưu 
Kassapagotta điều này: 

— Này Đại đức, trước đây, chính Đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong việc 
tăm [của chúng tôi], và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vẫn đề cháo, về vật thực 
cứng và về bữa ăn nữa. Hiện nay, Đại đức đây không thực hiện sự nỗ lực về vân 
đề cháo, về vật thực cứng và về bữa ăn nữa. Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội. 
Đại đức có nhận thây {01 ây không? 

— Này các Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thé nhận thấy. 

7. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu vãng lai â ây đã phạt án treo vị Tỳ-khưu Kassapagotta 
về việc không nhìn nhận tội. Khi ây, Ty-khuu Kassapagotta đã khởi ý điều này: 
'“Thật sự ta không hiểu được sự việc này: Điều á ây là tội hay không phải tội, ta 
có phạm tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không bị án treo, đúng 
Pháp hay không đúng Pháp, có thể sửa đôi hay không thê sửa đổi, đáng được 
duy trì hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Campä và hỏi đức Thế 
Tôn về sự việc này?” 

8. Sau đó, Iỳ-khưu Kassapagotta đã thu xếp chỗ trú ngụ rôi cầm у bát ra đi 
về phía Campa. Tuân tự, vị ây đã đến Campa gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã 
đánh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


9, Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thể Tôn là niềm nở đối với 
các vị Tỳ-khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với Tỳ-khưu Kassapagotta 
điều này: 

— Này Tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này Ty-khưu, ngươi từ đâu 
đến vậy? 

10. — Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. 
Và bạch Ngài, con đi đường xa ít có mệt nhọc. Bạch Ngài, trong xứ sở Kasi có 
ngôi làng tên là Vasabha. Ở đó, con là vị thường trú, găn bó với truyện thống, 
đã có sự nỗ lực [nghĩ răng]: “Làm thê nào dé các vị Tỳ-khưu hiên thiện chưa đi 
đến có thể đi đến, các vị Tỳ-khưu hiên thiện đã đến rôi có thê sóng thoải mái, 
và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng và sự phát triên?” 

11. Bạch Ngài, sau đó có nhiều vị Tỳ-khưu trong khi đi du hành ở xứ sở 
Kasi đã đến trú ngụ tại làng Vãsabha. Bạch Ngài, con đã nhìn thấy các vị Ty- 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sắp xếp chỗ ngôi, đem lại 
nước rửa chân, ghé kê chân, tâm chà chân, rôi đi ra пёр rước у bát, dâng nước 
uống, thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm [của сас vi ây], và cũng đã thực hiện 
sự nỗ lực vê vån đê cháo, vè vật thực cứng và vê bữa à án nữa. 


12. Bạch Ngài, khi ấy, các vị Tỳ-khưu vãng lai ây đã bàn bạc điều này: 
“Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu thường trú này tôt thật! VỊ ау đã thực hiện sự 
nó lực trong việc tăm [của chúng ta], và cũng đã thực hiện sự nô lực vê vân đề 
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cháo, vệ vật thực cứng và về bữa ăn nữa. Này các Đại đức, vậy thì chúng ta hãy 
sắp xếp việc định cư ngay tại nơi đây, ở làng Vasabha.” Bạch Ngài, sau đó, các 
vị Tỳ-khưu vãng lai ду đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ду, ở làng Vãsabha. 


13. Bạch Ngài, khi ấy, con đây đã khởi ý điều này: “Sự mệt nhọc vì việc đi 
đến của các vị  Ty-khuu vãng lai пау [nay | đã được lăng dịu. Các vị này [trước 
đây] không biết các chỗ đi khât thực, bây gio các у! này đây biết các chỗ đi khất 
thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nô lực trọn đời cho những người khác 
gia tộc, và sự gợi y [yêu câu] lại không được mọi người hoan hỷ. Hay là ta sẽ 
không thực hiện sự nỗ lực về vẫn йё cháo, về vật thực cứng và vê bữa ăn nữa?” 
Bạch Ngài, con đây đã không thực hiện sự nỗ lực vë vẫn đề cháo, về vật thực 
cứng và về bữa ăn nữa. 

14. Bạch Ngài, sau đó, các vị Ty-khưu vãng lai ây đã bàn bạc điều này: 
“Này các Đại đức, trước đây, chính vị T-khưu thường trú пау đã thực hiện sự 
nô lực trong việc tăm [của chúng ta] và cũng đã thực hiện sự nó lực về vẫn đề 
cháo, vê vật thực cứng và về bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện 
sự nỗ lực về уйп đề cháo, về vật thực cứng và về bữa ăn nữa. Này các Đại đức, 
giò đây vi Ty-khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các Đại đức, vậy 
chúng ta hãy phạt án treo vị Ty-khưu thường trú.” 

15. Bạch Ngài, sau đó, các vị Tỳ-khưu vãng lai ây đã tụ họp lại và đã nói 
VỚI соп điều này: “Này Đại đức, trước đây, Đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong 
việc tắm [của chúng tôi] và cũng đã thực hiện sự nó lực về vân đề cháo, vê vật 
thực cứng уа vê bữa ăn nữa. Bây giờ, Đại đức đây không thực hiện sự nỗ lực về 
vân đề cháo, về vật thực cứng và vê bữa ăn nữa. Này Đại đức, Đại đức đã phạm 
tội. Đại đức có nhận thấy tội ây không?” “Này các Đại đức, không có tội gì ở 
tôi để tôi có thể nhận Һау.” 

16. Bạch Ngài, khi ấy, các vị Tỳ-khưu vãng lai ây đã phạt án treo về việc 
không nhìn nhận tội đến con. Bạch Ngài, con đây đã khởi ý điều này: ““Thật sự 
ta không hiểu được sự việc này: Điều ây là tội hay không phải tội, ta có phạm 
tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không bị án treo, đúng Pháp hay 
không đúng Pháp, có thê sửa đôi hay không thê sửa đôi, đáng được duy trì hay 
không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Campa và hỏi đức Thế Tôn về sự 
việc này?” Bạch Thé Tôn, con từ nơi đó đi đến. 

17. — Này Tỳ-khưu, việc ấy là vô tội, việc ду không phải là tội. Ngươi là 
không có tội, ngươi không có phạm tội. Ngươi là không bị án treo, ngươi không 
có bị án treo. Ngươi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có thê sửa đổi, không 
đáng được duy trì. Này Tỳ-khưu, ngươi hãy đi và hãy sắp xếp việc định cư ngay 
tại nơi ây, ở làng Vãsabha. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rôi vị Tỳ-khưu Kassapagotta nghe theo đức Thê Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, dành lễ đức Thé Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi về làng Vasabha. 
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18. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu vãng lai ду đã khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên 
sự ân hận: “Thật là bất lợi cho chúng ta, thật là không có lợi ích cho chúng ta, 
rôi chúng ta sẽ gặt quả xấu, rồi chúng ta sẽ không được quả tốt, là việc chúng 
ta đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị Tỳ-khưu trong 
sạch không có phạm tội. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy đi Campa và trình 
báo tội lỗi là tội lỗi, ở nơi đức Thê Tôn.” 

19. Sau đó, các vị Tỳ-khưu vãng lai ây đã thu xếp chỗ trú ngụ ròi сат y bát 
ra đi về hướng Campa. Theo tuân tự, сас VỊ lấy đã đến Campa gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rôi ngồi xuống một bên. 


20. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các Tỳ-khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy 
điều này: 

— Này các Tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các Ty- 
khưu, các ngươi từ đâu đi đên vậy? 

— Bạch Thé Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thé Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con đi đường xa Ít có mệt nhọc. Bạch Ngài, trong xứ sở Kasi 
có ngôi làng tên là Vãsabha. Bạch Thế Tôn, chúng con từ nơi đó đi đến. 

— Này các Ty-khưu, các ngươi đã phạt án treo vị Ty-khưu thường trú có 
phải không? 

— Bạch Thé Tôn, thưa phải. 

— Này các Ty-khưu, dựa trên cơ sở рі vậy, dựa vào nguyên nhân gì vậy? 

— Bạch Thê Tôn, không có cơ sở, không có nguyên nhân. 

21. Đức Phật Thé Tôn đã khiên trách răng: 

— Này những kẻ гб dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích 
đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Vì sao 
những kẻ rô dại các ngươi lại phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên 
nhân đến vị Ty-khưu trong sạch không có phạm tội? Này những kẻ rô dại, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, không nên phạt án treo không có cơ sở, không có 
nguyên nhân đến vị Tỳ-khưu trong sạch không có phạm tội; vị nào phạt án treo 
thì phạm tội Dukkata. 

22. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y một 
bên vai, quỳ xuống đê đâu ở các bàn chân của đức Thế Tôn, ròi nói với đức Thế 
Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lây chúng con, khiến chúng con như là 
ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên chúng con đã phạt án 
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treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị Tỳ-khưu trong sạch không 
có phạm tội. Bạch Ngài, đối với chúng con đây, хіп đức Thé Tôn ghi nhận tội 
lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương lai. 

— Này các Tỳ-khưu, đúng như vậy. Tội lỗi đã chiêm ngự lẫy các ngươi, 
khiến các ngươi như là ngu khó, như là mê muội, như là không có đạo đức 
nên các ngươi đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị 
Ty-khưu trong sạch không có phạm tội. Và này các Tỳ-khưu, chính từ việc đó, 
các ngươi đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đôi đúng theo pháp, chúng ta 
ghi nhận điều ấy cho các ngươi. Này các Tỷ-khưu, chính điều пау là sự tiên bộ 
trong Luật của bậc Thánh: “Người nảo sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa 
đối đúng theo pháp, sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai.” 

23. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ở Campa thực hiện các hành sự như thế 
này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất 
sai Pháp; thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm 
CÓ VỀ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp; chỉ 
một vị phạt á án treo một vi, chỉ một vị phạt án treo hai у], chỉ một vi phạt án treo 
một só vị, chỉ một vị phạt ¿ án treo hội chúng; chỉ hai у] phạt án treo một vi, chỉ 
hai vị phạt án treo hai vI, chỉ hai vi phạt án treo một só vị, chỉ hai vi phạt án treo 
hội chúng; chỉ một số vị phạt ап treo một vj, chỉ một só vị phạt án treo hai vị, 
chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số vị phạt án treo hội chúng: hội 
chúng cũng phạt án treo hội chúng. 


24. Các Ty-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao các T-khưu ở Campa lai thuc hién các hành su nhu thé 
này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hop nhất 
sai Pháp; thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm 
có về ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp; chỉ 
một vi phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai у], chỉ một vi phạt án treo 
một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng; chỉ hai vị phạt án treo một vi, chỉ 
hai vị phạt án treo hai vi, chỉ hai vị phạt án treo một số vị, chỉ hai vị phạt án treo 
hội chúng: chỉ một SỐ vi phạt án treo một vị, chỉ một SỐ Vị phạt án treo hai vl, 
chỉ một số vị phạt ап treo một số vị, chỉ một số vị phạt án treo hội chúng; hội 
chúng cũng phạt án treo hội chúng?” 

25. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu ở Campa thực hiện các hành sự 
như thê này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ...(nt)... hội chúng 
cũng phạt ап treo hội chúng, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

26. Đức Phật Thê Tôn đã khién trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rô dại ấy, thật không 
hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không 
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nên làm. Vì sao những kẻ rô đại ây lại thực hiện các hành sự như thé này: Các 
vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ...(nt)... hội chúng cũng phạt án treo 
hội chúng? 

27. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại và bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp không là hành sự và không 
nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành 
sự và không nên thực hiện. Chỉ một vi phạt án treo một vị không là hành sự và 
không nên thực hiện. Chỉ một vi phạt án treo hai vi không là hành sự và không 
nên thực hiện. Chỉ một vi phạt ап treo một SỐ vị không là hành sự và không nên 
thực hiện. Chỉ một vi phạt án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên 
thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo một vị không là hành sự và không nên thực 
hiện. Chỉ hai vị phạt án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. 
Chỉ hai vi phạt án treo một SỐ vi không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ 
hai vị phạt án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ 
một só vị phạt án treo một vi không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một 
SỐ vi phạt án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một SỐ vị 
phạt án treo một SỐ vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một SỐ vi 
phạt án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Hội chúng 
cũng phạt án treo hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. 

28. Này các Tỳ-khưu, đây là bốn loại hành sự: Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự hợp nhất 
đúng Pháp. 

29. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ây tức là hành sự phe nhóm sai Pháp. Này 
các Tỳ-khưu, hành sự này có bản chât sai Pháp, có bản chất phe nhóm, có thê 
sửa đôi, không đáng được duy trì. Này các Tỳ-khưu, hành sự như thé không nên 
thực hiện và hành sự như thé không được Ta cho phép. 

30. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất sai Pháp. Này 
các Tỳ-khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có thể sửa бі, không đáng 
được duy trì. Này các Tỳ-khưu, hành sự như thê không nên thực hiện và hành 
sự như thế không được Ta cho phép. 

31. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm đúng Pháp. 
Này các Tỳ-khưu, hành sự này có bản chât phe nhóm, có thể sửa đôi, không 
đáng được duy trì. Này các Tỳ-khưu, hành sự như thê không nên thực hiện và 
hành sự như thế không được Ta cho phép. 
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32. Này các Tỳ-khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhât đúng Pháp. 
Này các Tỳ-khưu, hành sự này có bản chât đúng Pháp, có bản chât hợp nhât, 
không thé sửa đối, đáng được duy trì. Này các Ty-khưu, hành sự như thế nên 
được thực hiện và hành sự như thế được Ta cho phép. Này các Tỳ-khưu, do đó ở 
đây, chúng ta sẽ thực hiện hành sự như thé, tức là “có sự hợp nhất đúng Pháp.” 
Này các Tỳ-khưu, các ngươi nên học tập theo đúng như thê. 

33. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như 
thé này: Các vị thực hiện hành su phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp; thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhật có vẻ ngoài đúng 
Pháp; thực hiện hành sự thiểu lời dë nghị có lời tuyên bó, thực hiện hành sự 
thiếu lời tuyên bó có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị và thiếu 
cả lời tuyên bố; thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện hành sự nghịch 
với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo sư; thực hiện hành 
sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thé sửa đổi, không đáng 
được duy trì. 

34. Các Ty-khưu nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị áy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các hành sự như 
thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp; thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
Pháp; thực hiện hành sự thiêu lời 4ё nghị có lời tuyên bố, thực hiện hành sự 
thiếu lời tuyên bó có lời dë nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị và thiếu 
luôn lời tuyên bố; thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện hành sự nghịch 
với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo sư; thực hiện hành 
sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thê sửa đôi, không đáng 
được duy tri?” 

35. Sau đó, các vị Ty-khưu ây đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các 13-khưu, nghe nói các T-khưu nhóm Luc Sư thực hiện các hành 
sự như thé này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ...(nt)... thực hiện 
hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thé sửa đôi, không 
đáng được duy trì, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

36. Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại và bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, nêu là hành sự phe nhóm sai Pháp thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp không là hành sự và không 
nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành 
sự và không nên thực hiện. Này các Tỳ-khưu, nêu hành sự là thiếu lời đề nghị 
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có lời tuyên bó thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các Ty-khưu, 
nêu hành sự là thiếu lời tuyên bó có lời đề nghị thì không là hành sự và không 
nên thực hiện. Này các Tỳ-khưu, nếu hành sự là thiểu lời đề nghị và thiểu luôn 
lời tuyên bó thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với 
Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với Luật không 
là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo sư 
không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, 
không đúng Pháp, có thê sửa đôi, không đáng được duy trì thì không là hành sự 
và không nên thực hiện. 

37. Này các Tỳ-khưu, đây là sáu loại hành sự: Hành sự sai Pháp, hành sự 
phe nhóm, hành sự hợp nhất, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng Pháp. 

38. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là hành sự sai Pháp? Này các Tỳ-khưu, ở 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nêu thực hiện hành sự với một lời đề nghị 
và không tuyên bó tuyên ngôn hành sự, [như thé là] hành sự sai Pháp. 

39. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, [như 
thé là] hành sự sai Pháp. 

40. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, [như 
thé là] hành sự sai Pháp. 

41. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lân thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, [như 
thê là] hành sự sai Pháp. 

42. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với một lời dé nghị và không tuyên bô tuyên ngôn hành sự, [như thế 
là] hành sự sai Pháp. 

43. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lån thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bó tuyên ngôn hành sự, [như thế là] 
hành sự sai Pháp. 

44. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lån thứ tư, néu thực hiện 
hành sự với ba lời đề nghị và không tuyên bô tuyên ngôn hành sự, [như thé là] 
hành sự sai Pháp. 

45. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với bốn lời đê nghị và không tuyên bó tuyên ngôn hành sự, [như thể là] 
hành sự sai Pháp. 

46. Này các Tỳ-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện 
hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không хас định lời đề nghị, [như thế 1а] 
hành sự sai Pháp. 
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47. Này các T-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, néu thực hiện 
hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghi, [như thế là | 
hành sự sai Pháp. 

48. Này các Ty-khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, néu thực hiện 
hành sự với ba tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, [như thé là] 
hành sự sai Pháp. 

49. Này các Ty-khưu, ở hành sự có lời đề nghi đến lần thứ tư, néu thực hiện 
hành sự với bốn tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, [như thể là] 
hành sự sai Pháp. Này các T-khưu, đây được gọi là hành sự sai Pháp. 

50. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là hành sự phe nhóm? Này các Tỳ-khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lân thứ hai, các Tỳ-khưu với số lượng сап thiết 
cho hành sự, các vi ау không đến, sự tùy thuận của các vi сап phải gởi tùy thuận 
không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như thế là] hành sự phe nhóm. 

51. Này các Ty-khưu, nêu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các Ty- 
khưu với só lượng cân thiết cho hành sự, các vị ду đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như 
thé là] hành sự phe nhóm. 

52. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các Tỳ- 
khưu với só lượng сап thiết cho hành sự, các vị áy dà dén, su tùy thuận của сас 
vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như thế 
là] hành sự phe nhóm. 

53. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các Ty- 
khưu với só lượng cân thiết cho hành sự, các vị ду không đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đôi, 
[như thé là] hành sự phe nhóm. 

54. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các Ty- 
khưu với só lượng cân thiết cho hành sự, các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cân phải gởi tùy thuận không được đem дёп, các vị hiện diện phản đối, [như 
thê là] hành sự phe nhóm. 

55. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các Ty- 
khưu với số lượng cân thiết cho hành sự, các vị ау đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như thế 
là | hành sự phe nhóm. Này các Ty-khưu, đây được gọi là hành sự phe nhóm. 

S6. Và này các Ty-khưu, thé nào là hành sự hợp nhất? Này các Ty-khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các Tỷ-khưu với sô lượng cân thiết 
cho hành sự, các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã 
được đem đến, các vị hiện diện không phản đôi, [như thé là] hành su hop nhát. 

57. Này các Ty-khuu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các Ty- 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ây đã дёп, sự tùy thuận của các vi 
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сап phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đôi, [như 
thé là] hành sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, đây được gọi là hành sự hợp nhất. 

58. Này các Tỳ-khưu, thé nào là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp? 
Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, [vị Tỳ-khưu] 
tuyên bó tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời dë nghị sau, các Tỳ-khưu VỚI 
só lượng cần thiết cho hành sự, các vị ây chưa đến, sự tùy thuận của các vị cân 
phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như thé là] 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

59. Này các Tỳ-khưu, nêu ở hành sự có lời đề nghị đến lân thứ hai, [vị Tỳ- 
khưu] tuyên bó tuyên ngôn hành sự trước và xác dinh lời dë nghị sau, các Tỳ- 
khưu với sô lượng cần thiết cho hành sự, các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như 
thê là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

60. Này các Tỳ-khưu, néu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, [vị Ty- 
khưu] tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời để nghị sau, các Ty- 
khưu với sô lượng cần thiết cho hành sự, các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, [như thế 
là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

61. Này các Tỳ-khưu, néu ở hành sự có lời dé nghị đến lần thứ tư, [vị TY- 
khưu] tuyên bố tuyên ngôn, hành sự trước và xác định lời dë nghị sau, các Ty- 
khưu với sô lượng cân thiết cho hành sự, các vị ây chưa đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
[như thé là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 


62. Này các Tỳ-khưu, néu ở hành sự có lời dé nghị đến lần thứ tư, [vị Tỳ- 
khưu] tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đê nghị sau, các Tỳ- 
khưu với sô lượng cán thiết cho hành sự, các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các 
vị сап phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện điện phản đôi, [như 
thê là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

63. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời dé nghị đến lån thứ tư, [vị TY- 
khưu] tuyên bố tuyên ngôn, hành sự trước và xác định lời đê nghị sau, các Tỳ- 
khưu với sô lượng cân thiết cho hành sự, các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đôi, [như thé 
là] hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các Ty-khưu, đây được gọi 
là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

64. Này các Iy-khưu, thê nào là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp? 
Này các Tỳ-khưu, nêu ở hành sự có lời dë nghị đến lần thứ hai, [vị Tỳ-khưu] 
tuyên bó tuyên ngôn, hành sự trước và xác định lời để nghị sau, các Tỷ-khưu 
với số lượng cần thiết cho hành sự, các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các vị cần 
phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, [như thế 
là] hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. 
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65. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đê nghị đến lần thứ tư, [vị Ty- 
khưu] tuyên bó tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đê nghị sau, các Ty- 
khưu với sô lượng cân thiết cho hành sự, các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các 
vị cân phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đôi, 
[như thế là] hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các Tỳ-khưu, đây 
được gọi là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. 

66. Này các Tỳ-khưu, thế nào là hành sự hợp nhất đúng Pháp? Này các Tỳ- 
khưu, nếu ở hành sự có lời dë nghị đến lần thứ hai, [vị Tỳ-khưu] xác định lời đề 
nghị trước và thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự sau, các Ty-khưu 
với sô lượng сап thiết cho hành sự, các vị ау аа дёп, sự tùy thuận của các vi cân 
phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, [như thế 
là] hành sự hợp nhất đúng Pháp. 

67. Này các Tỳ-khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, [vị Ty- 
khưu] xác định lời đề nghị trước và thực hiện hành sự với ba tuyên ngôn hành 
Sự Sau, сас Ty-khuu VỚI só luong cần thiết cho hành su, các vị ấy đã đến, sự 
tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện 
không phản đôi, [như thê là] hành sự hợp nhất đúng Pháp. Này các Tỳ-khưu, 
đây được gọi là hành sự hợp nhất đúng Pháp. 

68. Có năm hội chúng: Hội chúng Tỳ-khưu với nhóm bốn vị, hội chúng 
Ty-khưu với nhóm năm vị, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm mười vi, hội chúng 
Ty-khưu với nhóm hai mươi vi, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm trên hai mươi vi. 

69. Này các Tỳ-khưu, ở đây, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm bốn vị này có thể 
thành tựu шй sự đúng ni CÓ Sự r hợp nhật tât са các loại hành sự ngoại trừ 

70. Này các Tỳ-khưn, Ó y đây, hội п Tỳ-khưu \ với nhóm năm vị пау có 
thê thành tựu hani sự đúng Pháp, có sự hợp. nhật tât cả các loại hành sự ngoại 

71. Này các ác Tỳ-khưu, ở đây, hội chúng T-khưu với nhờn mười vi này có 
thể thành tựu hành sự đúng Pháp, có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại 

7 7. Мау сас уо, Ó дау, hội chúng T-khưu với nhóm hai mươi vi này 
có thê thành tựu hành sự đúng Pháp, có sự hợp nhất tât са các loại hành sự. 

73. Này các Ty-khưu, ở đây, hội chúng Ty-khưu với nhóm trên hai mươi у] 
này có thể thành tựu hành sự đúng Pháp, có sự hợp nhất tât cả các loại hành SỰ. 

74. Này các Tỳ-khưu, néu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ 
tư là T-khưu-nI, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Này các Tỳ-khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bón vị có vị thứ tư 
là cô Ni tu tập sự, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. ...(nt)... có vi thứ tư là Sa-di, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
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không nên thực hiện. Có vị thứ tư là Sa-di-mi, mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị đã xả bỏ sự học tập, mà 
thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là 
vị bị phạm tội cực nặng, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không 
nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, mà thực 
hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị 
bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, mà thực hiện hành sự thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có 
vị thứ tư là kẻ vô căn, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ trộm tướng mạo [T-khưu |], mà thực hiện hành sự 
thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ đã đi theo ngoai 
đạo, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vi 
thứ tư là loài thú, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết mẹ, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết cha, mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết A-la-hán, mà thực 
hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vi thứ tư là kẻ 
làm nho T-khưu-nI, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Có vi thứ tư là kẻ chia rẽ hội chúng, mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. Có vi thử tư là kẻ làm chảy máu [đức Phật], 
mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vi thứ tư 
là kẻ lưỡng căn, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là vị không đông cộng trú, mà thực hiện hành sự thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng ở ranh giới khác, mà thực 
hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vi thứ tư đứng 
trên không trung nhờ vào thân thông, mà thực hiện hành sự thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. Nêu hội chúng thực hiện hành sự cho vi nào mà vi 
ây là vị thứ tư, thì không là hành sự và không nên thực hiện. 


Công việc спа nhóm bon vị. 
kk *k * * 


75. Này các Tỳ-khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vi có vị thứ 
năm là Ty-khưu-nI, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các Ty-khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị 
thứ năm là cô Ni tu tập sự, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không 
nên thực hiện. ...(nt)... có vị thứ năm là Sa-di, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có 
vị thứ năm là Sa-di-ni, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là vị đã xả 
bỏ sự học tập, mà thực hiện hành sự ...(nf)... có vị thứ năm là vị bị phạm tội cực 
nặng, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vi thứ năm là vi bị án treo vë việc không 
nhìn nhận tội, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là vị bị án treo về 
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việc không sửa chữa lỗi, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là vị bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, mà thực hiện hành sự ...(nf)... có vi thứ nắm 
là kẻ vô căn, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vi thứ năm là kẻ trộm tướng mạo 
[T-khưu], mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là kẻ đã đi theo ngoại 
đạo, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vi thứ năm là loài thủ, mà thực hiện hành 
sự ...(nt)... có vị thứ năm là kẻ giết mẹ, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ 
năm là kẻ giết cha, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là kẻ giết A-la- 
hán, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là kẻ làm nho Ty-khưu-n1, mà 
thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là kẻ chia rẽ hội chúng, mà thực hiện 
hành sự ...(nt)... có vị thứ năm là kẻ làm chảy máu [đức Phật|, mà thực hiện 
hành sự ...(nt)... có vi thứ năm là kẻ lưỡng căn, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có 
vị thứ năm là vị không đông cộng trú, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ 
năm đứng ở ranh giới khác, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ năm đứng 
trên không trung nhờ vào thân thông, mà thực hiện hành sự ...(nt)... Hội chúng 
thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị thứ năm, thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. 


Công việc của nhóm năm vị. 
x*x*x**% 


76. Này các Tỳ-khưu, néu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vị thứ 
mười là Ty-khưu-mi, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các Ty-khưu, nêu hành sự là công việc của nhóm mười у] có vl 
thứ mười là cô Ni tu tập sự, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không 
nên thực hiện. ...(nt)... Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ду là vị 
thứ mười, thì không là hành sự và không nên thực hiện. 


Công việc của nhóm mười vị. 
> * * * * 


77. Này các Ty-khuu, néu hành su là cóng уїёс сйа nhóm hai muoi vi có 
vị thứ hai mươi là Ty-khuu-ni, mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Này các Tỳ-khưu, nêu hành sự là công việc của nhóm hai 
mươi уі có vị thứ hai mươi là cô Ni tu tập sự, mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. ...(nt)... có vị thứ hai mươi là Sa-di, mà 
thực hiện hành sự...(nt)... có vị thứ hai mươi là Sa-di-ni, mà thực hiện hành 
sự ...(nf)... có vi thứ hai mươi là vị đã xả bỏ sự học tập, mà thực hiện hành sự 
...(nf)... có vị thứ hai mươi là vị bị phạm tội cực nặng, mà thực hiện hành sự 
...(nf)... có vi thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, mà 
thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ hai mươi là v1 bi án treo về việc không sửa 
chữa lỗi, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ hai mươi là vị bị án treo về 
việc không từ bỏ tà kiên ác, mà thực hiện hành sự ...(nf)... со vi thứ hai mươi 
là kẻ vô căn, mà thực hiện hành sự...(nt)... có vị thứ hai mươi là kẻ trộm tướng 
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mạo [Ty-khưu], mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ hai mươi là kẻ đã đi 
theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ hai mươi là loài thú mà 
thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ hai mươi là kẻ giết mẹ mà thực hiện hành 
sự ...(nf)... có vị thứ hai mươi là kẻ giết cha, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có 
vị thứ hai mươi là kẻ giết A-la-hán, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ 
hai mươi là kẻ làm nho Tỳ-khưu-ni, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ 
hai mươi là kẻ chia rẽ hội chúng, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ hai 
mươi là kẻ làm chảy máu [đức Phật], mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ 
hai mươi là kẻ lưỡng căn, mà thực hiện hành sự ...(nf)... có vị thứ hai mươi là 
vị không đồng cộng trú, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vi thứ hai mươi đứng 
ở ranh giới khác, mà thực hiện hành sự ...(nt)... có vị thứ hai mươi đứng trên 
không trung nhờ vào thần thông, mà thực hiện hành sự ...(nt)... Hội chúng thực 
hiện hành sự cho vị nào mà vi áy là vị thứ hai mươi, thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. 
Công việc спа nhóm hai mươi уі. 
* * * * k 


1. Này các Tỳ-khưu, nêu [hội chúng có] vi đang chịu hinh phạt Parivasa 
là vị thứ tư mà ban cho hình phạt Parivãsa, đưa về lại [hình phạt] ban đầu, ban 
sự và không nên thực hiện. 

Này các Tỳ-khưu, néu [hội chúng có] vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về 
lại [hình phạt] ban đầu mà ban cho hình phạt Pariväsa, đưa về lại [hình phạt] 
ban đâu, ban cho hình phạt Manatta, có v1 ây là vị thứ hai mươi, mà giải tội thì 
không là hành sự và không nên thực hiện. 

Này các Tỳ-khưu, nêu [hội chúng có] vị thứ tư là vị xứng đáng hình phạt 
Мапайа mà ban cho hình phạt Parivasa, đưa về lại [hinh phat] ban dàu, ban 
cho hình phạt Мапайа, có vị ду là vị thứ hai mươi, mà giải tội thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. 

Này các Tỳ-khưu, nêu [hội chúng có | vị thứ tư là vị đang chịu hình phạt 
Manatta mà ban cho hình phạt Parivasa, đưa về lại [hình phạt] ban đâu, ban 
sự và không nên thực hiện. 

Này các Tỳ-khưu, néu [hội chúng có] vị thứ tư là vị xứng đáng sự giải tội 
mà ban cho hình phạt Parivasa, đưa về lại [hình phạt] ban đầu, ban cho hình 
phạt Мапайа, có vị йу là vị thứ hai mươi, mà giải tội thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. 

2. Này các Tỳ-khưu, sự phản đôi giữa hội chúng của một hạng người có giá 
trị, của một hạng người không có giá trị. Này các Tỳ-khưu, sự phản đôi giữa hội 
chúng của hạng người nào không có giá trị? Này các Tỳ-khưu, sự phản đối giữa 


IX. CHƯƠNG CAMPA # 413 


hội chúng của vị Tỳ-khưu-n1 không có giá trị. Này các Ty-khưu, của cô Ni tu tập 
sự ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, của Sa-di ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, của Sa-di-ni 
...(nt)... Này các Ty-khưu, của vị đã xả bỏ sự học tập ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, 
của vị bị phạm tội cực nặng ...(nt)... Này các Ty-khưu, của vi bị điên ...(nt)... 
Này các Ty-khưu, của vi bị loạn trí ...(nt)... Này các T-khưu, của vị bi thọ khô 
hành hạ ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, của vị bị án treo vê việc không nhìn nhận tội 
(по)... Này các Tỳ-khưu, của vị bị án treo vê việc không sửa chữa lỗi ...(nt)... 
Này các Tỳ-khưu, của vị bị án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, của kẻ vô căn ...(nt)... Này các y-khưu, của kẻ trộm tướng mạo 
[Ty-khưu] ...(nt)... Này các Ty-khưu, của kẻ đã đi theo ngoại đạo ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, của loài thú ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, của kẻ giết mẹ ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, của kẻ giết cha ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, của kẻ giết A-la-hán 
...(nt)... Này các T-khưu, của kẻ làm nho Ty-khưu-nI ...(nt)... Này các Ty-khưu, 
của kẻ chia rẽ hội chúng ...(nt)... Này các Ty-khưu, của kẻ làm chảy máu [đức 
Phật] ...(nt)... Này các Ty-khưu, của kẻ lưỡng căn ...(nt)... Này các Ty-khưu, của 
vị không đồng cộng trú ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, của vị đứng ở ranh giới khác 

(nt)... Này các Tỳ-khưu, của vị đứng trên không trung nhờ vào thần thông 

..(Ð... Và này các Ty-khưu, vị nào mà hội chúng [đang] thực hiện hành sự cho, 
sự phản đối giữa hội chúng của vị ây không có giá trị. Này các Tỳ-khưu, sự phản 
đối giữa hội chúng của những hạng người này không có giá trị. 


3. Này các Ty-khuu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào có giá 
trị? Này các Ty-khưu, sự phản đối giữa hội chúng có giá trị là [sự phản đôi] của 
vị Tỳ-khưu trong sạch, đông cộng trú, đứng chung ranh giới, cho dù vị ây chỉ 
báo cho vị Tỳ-khưu kê bên biết. Này các Tỳ-khưu, sự phản đối giữa hội chúng 
của hạng người пау có giá їп. 

4. Này các Ty-khưu, đây là hai trường hợp mời ra. Này các Ty-khưu, có 
người không đáng dé bị sự mời ra, néu hội chúng mời vị ấy ra, một vị đã được 
mời ra đúng, một vi đã Ы mời ra sal. 

5. Và này các Tỳ-khưu, thé nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ây ra, thì [vị ây] đã bị mời ra sai? Này các Ty-khưu, trường 
hợp vị Iy-khưu là vi trong sạch, không có phạm tội, nêu hội chúng mời vi ау ra 
thì [vi ау] đã Ы mời га sai. Này сас Ty-khuu, vị này được gọi là người không 
đáng đề bị sự mời ra, néu hội chúng mời vị ây ra thì [vị ây] đã bị mời ra sai. 


6. Và này các Tỳ-khưu, thê nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ấy ra thì [vị ây] đã được mời ra đúng? Này các Tỳ-khưu, 
trường hợp vị Tỳ-khưu là ngu si, thiểu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có 
giới hạn [vë tội], sống thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp không 
đúng đăn với hàng tại gia, néu hội chúng mời vị ấy ra thì [vị ấy] đã được mời ra 
đúng. Này các Tỳ-khưu, vị này được gọi là người không đáng dé bị sự mời ra, 
néu hội chúng mòi vi ây ra thì [vi ây] đã được mời ra đúng. 
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7. Này các Tỳ-khưu, đây là hai trường hợp nhận vào.' Này các Ty-khưu, có 
người không đáng dé được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, một vị 
đã được nhận vào đúng, một vị đã được nhận vào sai. 

8. Và này các Ty-khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận 
vào, néu hội chúng nhận удо vị ду thì [vị ду] đã được nhận vào sai? Này các 
Ty-khuu, kẻ vô căn không đáng dé được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận 
vào vị ây thì [vị ây] đã được nhận vào sai. Này các Tỳ-khưu, kẻ trộm tướng 
mạo [T-khưu] ...(nt)... Này các T-khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, loài thú ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, kẻ giết mẹ ...(nt)... Này các 
Tỳ-khưu, kẻ giết cha ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, kẻ giết A-la-hán ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, kẻ làm nho Ty-khưu-nI ...(nt)... Này các Ty-khuu, kẻ chia rẽ hội 
chúng ...(nt)... Này các T-khưu, kẻ làm chảy máu [đức Phật] ...(nt)... Này các 
1-khưu, kẻ lưỡng căn không đáng dé được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận 
vào vị ây thì [vị ду] đã được nhận vào sai. Này các T-khưu, các vị này được 
501 là những người không đáng để được sự nhận vào, nêu hội chúng nhận vào 
các vi ây thì [các vi ây] đã được nhận vào sal. 

9. Và này các Tỳ-khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, 
nếu hội chúng nhận vào vi ây thì [vi ây] đã được nhận vào đúng? Này các Ty- 
khưu, vị bị đứt cảnh tay không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận 
vào vị ấy, thì [vị ду] đã được nhận vào đúng. Này các Tỳ-khưu, vị bị đứt bàn 
chân ...(nt)... Này các Ty-khưu, vi bị đứt cánh tay và bàn chân ...(nt)... Này 
các Ty-khưu, vi bị sút tai ...(nt)... Này các Ty-khưu, vị bi sút mũi ...(nt)... Này 
các Ty-khưu, vị bị sút tai và mũi ...(nf)... Này các Ty-khưu, vị bị đứt ngón tay 

(nt)... Này các Iy-khưu, vị bị đứt móng tay ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị 
bị đứt gân chân ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị có bàn tay dính liên giống cánh 
doi ...(nt)... Này các Ty-khưu, vị gù lưng ...(nf)... Này các Ty-khưu, vi lùn tit 
..(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị có bướu cô ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị hình 
phạt đóng dấu ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị hình phạt đánh băng roi ...(nt)... 
Này các Ty-khưu, v1 bị cáo thị tâm nã ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vi bị phù chân 
vol ...(nf)... Này các Ty-khưu, vị bị bệnh trầm trọng ...(nf)... Này các T-khưu, 
vị bôi nhọ tập thê ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị chôt mắt ...(nt)... Này các Ty- 
khưu, уі tứ chi bị co rút ...(nt)... Này các Ty-khưu, vi bị què ...(nt)... Này các Ty- 
khưu, vị bị liệt nửa thân ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị đi khập khiếng ...(nt)... 
Này các Tỳ-khưu, vị già yêu ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị mù ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, vị bị câm ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị điếc ...(nt)... Này các 
Tỳ-khưu, vị bị mù và сат ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vị bị mù và йїёс ...(nt)... 
Này các Tỳ-khưu, vị bị сат và diéc ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vị bị mù сат và 
điếc không đáng để được sự nhận vào. Nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì [vị ấy] 
đã được nhận vào đúng. Này các T-khưu, các vị này được gọi là những người 


! Sự nhận vào (osãranzm): Đề cập đến việc nhận vào trong trường hợp cho tu lên bậc trên (W?n4. V. 1147). 
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không đáng đê được sự nhận vào. Nêu hội chúng nhận vào các vị ду thì [các vi 
ây | đã được nhận vào đúng. 


Типо phẩm làng Уаѕађћа là phân thứ nhất. 


*x*x***% 


1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỷ-khưu không có tội cân phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiêu vị, hoặc một vị quở trách vi ây về việc ау: “Này 
Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận thây tôi ây không?” Vi â ду аар 
như vây: “Này Đại đức, không có 101 gì ở tôi dé tôi có thê nhận ау.” Hội chúng 
phạt án treo vị ду về việc không nhìn nhận tội; [như vậy] là hành sự sai Pháp. 

2. Này các Ty-khuu, trường hợp у! Tỷ-khưu không có tội cần phải được sửa 
chữa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách VỊ ây về việc ây: “Này 
Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức hãy sửa chữa tội ấy.” Vị åy đáp như уду: 
“Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.” Hội chúng phạt án 
treo vị ây về việc không sửa chữa lỗi; [như vậy] là hành sự sai Pháp. 

3. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu không có tà kiến ác cần phải 
được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiêu vi, hoặc một vị диб trách vị ду về việc ây: 
“Này Đại đức, trì kiến của Đại đức là ác xâu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ây.” 
Vị â ây đáp như vây: “Này Đại đức, không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ 
bỏ.” Hội chúng phạt án treo vị ây về việc không từ bỏ tà kiến ác; [như vậy] là 
hành sự sai Pháp. 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu không có tội сап phải được 
nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa. Hội chúng, hoặc nhiêu у], hoặc 
một vị quở trách v! ây về việc ây: “Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức 
có nhận thây tội ây không? Đại đức hãy sửa chữa tội ау. ° Vị ây đáp như vây: 
“Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thê nhận ау. Không có tội gì ở tôi 
để tôi có thê sửa chữa.” Hội chúng phạt án treo vı ây vë việc không nhìn nhận 
[tội] hay là vë việc không sửa chữa [lỗi]; [như vậy] là hành sự sai Pháp. 

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tà kiến ác cân phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiêu vị, 
hoặc một vị quở trách у] ây về việc ây: “Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại 
đức có nhận thấy tội ây không? Tri kiến của Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ 
bỏ tà kiến ác ấy.” Vị ấy đáp như vây: “Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi 
có thé nhận Һау. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thé từ bỏ.” Hội chúng 
phạt án treo vị ây về việc không nhìn nhận [tội] hay là về việc không từ bỏ [tà 
kiên ác]; [như vậy] là hành sự sai Pháp. 

6. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu không có tội cân phải được sửa 
chữa, không có tà kiên ас cân phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiêu vị, hoặc 
một у! quở trách vı ду về việc ау: “Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức 
hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của Đại đức là ác xâu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến 
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ác ду.” Vị ау đáp như уду: “Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thé sửa 
chữa. Không có tà kiến ác gì ở tôi dé tôi có thê từ bỏ.” Hội chúng phạt án treo 
vị йу vè việc không sửa chữa [lỗi] hay là về việc không từ bỏ [tà kiến ác]; [như 
vậy | là hành sự sai Pháp. 


7. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Ty-khuu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tội cân phải được sửa chữa, không có tà kiến ác cân phải 
được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ây về việc ây: 
“Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận Һау tội ду không? Đại 
đức hãy sửa chữa tội ây. Tri kiến của Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ bỏ tà 
kiên ác ây.” Vị â ây đáp như vây: “Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thê 
nhận Һау. Không со 101 gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa. Không có tà kiến ác gì 
ở tôi dé tôi có thê từ bỏ.” Hội chúng phạt ап treo vı ây vê viĝc không nhìn nhân 
[191], hay là về việc không sửa chữa [lỗi], hay là về việc không từ bỏ [tà kiến 

ác]; [như vậy] là hành sự sai Pháp. 


8. Này các Ty-khuu, trường hợp уі Ty-khưu có tội cần phải được nhìn nhận. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ây về việc ау: “Này Đại đức, 
Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận thây tội ây không?” Vi ấy đáp như vậy: 
“Này Đại đức, đúng vậy, tôi có nhận thây.” Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc 
không nhìn nhận tội; [như уду] là hành sự sai Pháp. 


9. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu có tội сап phải được sửa chữa. 
Hội chúng, hoặc nhiêu vị, hoặc một vị диб trách VỊ ây vè việc ây: “Này Đại đức, 
Đại đức đã phạm tội, Đại đức hãy sửa chữa tội ây.” Vi ấy đáp như vậy: “Này 
Đại đức, đúng vậy, tôi sẽ sửa chữa.” Hội chúng phạt án treo vị ду vê việc không 
sửa chữa lỗi; [như vậy] là hành sự sai Pháp. 


10. Này các Ty-khưu, trường hợp vị 1y-khưu có tả kiến ас cân phải được 
từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiêu vị, hoặc một vị quở trách vi ây về việc ây: “Này 
Đại đức, trì kiên của Đại đức là ác xấu, Đại đức пау từ bỏ tà kiên ác ау. "Уа ау 
đáp như vây: “Này Đại đức, đúng vậy, tôi sẽ từ bỏ.” Hội chúng phạt án treo у] 
ây về việc không từ bỏ tà kiến ác; [như vậy] là hành sự sai Pháp. 


11. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu có tội cân phải được nhìn 
nhận, có tội cần phải được sửa chữa. ...(п0)... có tội cân phải được nhìn nhận, 
có tà kiên ác cần phải được từ bỏ. ...(nt)... có tội cân phải được sửa chữa, có tả 
kiên ác cần phải được từ bỏ. ...(nt)... có tội cân phải được nhìn nhận, có tội cần 
phải được sửa chữa, có tà kiến ас cân phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiêu 
vl, hoặc một vị дио trách vị ду về việc ду: “Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, 
Đại đức có nhận thây tội ấy không? Đại đức hãy sửa chữa tội áy. Tri kién cua 
Đại đức là ас xâu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ду.” Vị ấy đáp như vây: “Này 
Đại đức, đúng vậy, tôi có nhận ау. Đúng vậy, tôi sẽ sửa chữa. Đúng vậy, tôi 
sẽ từ bỏ.” Hội chúng phạt án treo у] ây về việc không nhìn nhận [tội], hay là về 
VIỆC không sửa chữa [lỗï], hay là về việc không từ bỏ [tà kiến ác]; [như vậy] là 
hành sự sai Pháp. 
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12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị T ÿ-khưu có 101 сап phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vi ây vê việc ду: “Này 
Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận Һау tội ду không?” Vị â ây đáp 
như vây: “Này Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thé nhận thây.” Hội chúng 
phạt án treo vị ấy vê việc không nhìn nhận tội; [như vậy] là hành sự đúng Pháp. 


13. Này các Ty-khưu, trường hợp vị 1ỷ-khưu со 101 сап phái được sửa 
chữa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách VỊ ау về việc ấy: “Này 
Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức hãy sửa chữa tội ây.” Vị ây đáp như vây: 

“Không có tội gì ở tôi để tôi có thê sửa chữa.” Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không sửa chữa lỗi; [như vậy] là hành sự đúng Pháp. 

14. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu có tà kién ác сап phải được 
từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiêu vị, hoặc một vị quở trách vi ây về việc ау: “Này 
Đại đức, trì kiến của Đại đức là ác xấu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.” VỊ ấy 
đáp như vậy: “Không có tà kiến ác gì ở tôi dé tôi có thê từ bỏ.” Hội chúng phạt 
án treo vị ây về việc không từ bỏ tà kiến ác; [như vậy] là hành sự đúng Pháp. 


15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu có tội cân phải được nhìn 
nhận, có tội cần phải được sửa chữa. ...(nt)... có tội cần phải được nhìn nhận, 
có tà kiến á ác cân phải được từ bỏ. ...(nt)... có tội cần phải được sửa chữa, có tà 
kiến ác cân phải được từ bỏ. ...(nt)... có tội cần phải được nhìn nhận, có tội cần 
phải được sửa chữa, có tà kiến ас сап phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều 
vị, hoặc một уі доо trách vị ây về việc ây: “Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, 
Đại đức có nhận thây tội ây không? Đại đức hãy sửa chữa tội ây. Tri kiến của 
Đại đức là ác xâu, Đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ây.” Vi ây đáp như vây: “Này 
Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thé nhận ау. Không có tội gì ở tôi để 
tôi có thé sửa chữa. Không có tà kiến ác gì ở tôi dé tôi có thể từ bó.” Hội chúng 
phạt án treo vị ау về việc không nhìn nhận [tội], hay là vê việc không sửa chữa 
[lõi], hay là về việc không từ bỏ [tà kiên ác]; [như vậy] là hành sự đúng Pháp. 


16. Khi ây, Đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn ròi ngồi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Upali đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 

17. — Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện 
diện đối với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, bạch Ngài có phải 
việc ây là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật? 

— Này Upali, việc ây là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. 

— Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự tra hỏi đối 
với hành sự cân được thực hiện với sự tra hỏi, ...(nt)... thực hiện không có sự 
thừa nhận đối với hành sự cân được thực hiện với sự thừa nhận, ...(nt)... ban 
cho cách hành xử Luật khi không điên cuông đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... thực hiện hành sự theo tội của vl ây đến vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuóng, ...(п0)... thực hiện hành 
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sự khiến trách đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vi ду, ...(n†)... thực hiện 
hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiến trách, ...(nt)... thực hiện hành 
sự xua đuôi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuôi, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến 
vị xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivãsa đến vị xứng 
đáng hành sự án treo, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng hình 
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cho vị xứng đáng tu lên bậc trên], bạch Ngài có phải việc ау là hành sự đúng 
Pháp, là hành sự đúng Luật? 

— Này Upali, việc ấy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. 

18. Này Upäli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện diện 
đối với hành sự cân được thực hiện với sự hiện diện, này Upali, như thé là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế, hội chúng có sự vượt quá chức 
năng. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự tra hỏi đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, ..(nf)... thực hiện không có sự 
thừa nhận đối với hành sự cân được thực hiện với sự thừa nhận, ...(nf)... ban 
cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... thực hiện hành sự theo tội của vị ау đến vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ...(nf)... thực hiện hành 
sự khiến trách đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vi ду, ...(nt)... thực hiện 
hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiến trách, ...(nf)... thực hiện hành 
sự xua đuôi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuôi, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến 
vị xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nf)... ban cho hình phạt Parivasa đên vị xứng 
đáng hành sự án treo, ...(nt)... đưa về lại [hinh phat] ban đầu vị xứng đáng hình 
phạt Parivasa, ...(nt)... ban cho hình phạt Manatta đến vị xứng đáng việc đưa 
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cho vị xứng đáng tu lên bậc trên], này Upali, như thê là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật. Và như thé, hội chúng có sự vượt quá chức năng. 

19. — Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, bạch Ngài, có phải việc ây là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật? 

— Này Upali, việc ây là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. 

— Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự tra hỏi đôi với 
hành sự сар được thực hiện với sự tra hỏi, ...(nt)... thực hiện có sự thừa nhận đôi 
với hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, ...(n†)... ban cho cách hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
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...(nt)... ban cho cách hành xử Luật khi không điện cuông đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuông, ...(nt)... thực hiện hành sự theo tội 
спа VỊ ду đến vị Xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ...(nt)... thực hiện hành 
sự khiến trách đến vị xứng đáng hành sự khiến trách, . ..(nt)... thực hiện hành sự 
chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực hiện hành sự xua đuôi 
đến vị xứng đáng hành sự xua đuôi, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vị 
xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng 
hành sự án treo, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivasa đến vị xứng đáng hình phạt 
Parivasa, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng việc đưa vë lại 
[hình phạt] ban đầu, ...(nt)... ban cho hình phạt Мапайа đến vị xứng đáng hình 
phạt Мапайа, ...(nt)... giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ...(пё)... ban phép tu 
lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, bạch Ngài, có phải việc ду là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật? 

- Này Upali, việc ây là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. 

20. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối với 
hành sự сап được thực hiện với sự hiện diện, này Upali, như thế là hành sự đúng 
Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế, hội chúng không có sự vượt quá chức 
năng. Này Upali, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự tra hỏi đối với 
hành sự cân được thực hiện với sự tra hỏi, ...(nt)... thực hiện có sự thừa nhận đỗi 
với hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, ...(nt)... ban cho cách hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 

...(nt)... ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuông đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuông, ...(nf)... thực hiện hành sự theo tội 
спа VỊ ây đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, ...(nt)... thực hiện hành 
sự khiến trách đến vị xứng đáng hành sự khiên trách, ...(nf)... thực hiện hành sự 
chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(п0)... {үс hiện hành sự xua đuôi 
đến vị xứng đáng hành sự xua đuôi, ...(nf)... thực hiện hành sự hòa giải đến vị 
xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nf)... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng 
hành sự án treo, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivasa đến vị xứng đáng hình phạt 
Parivasa, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng việc đưa vê lại 
[hình phạt] ban đầu, ...(nt)... ban cho hình phạt Мапайа đên vị xứng đáng hình 
phạt Manatta, ...(nt)... giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ...(nt)... ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, này Upäli, như thế là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thê, hội chúng không có sự vượt quá 
chức năng. 

21.— Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuông đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
ban cho cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật khi không điên cuông, bạch Ngài, có phải việc ây là hành sự đúng Pháp, 
là hành sự đúng Luật? 
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— Này Upali, việc ây là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. 

— Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của 
vị ду đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ban cho 
cách hành xử Luật khi không điên cuông đến vị xứng đáng hành sự theo tội của 
vi ау, .. „(п0)... thực hiện hành sự khiến trách đến у1 xứng đáng hành sự theo tội 
của vị ấy, thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự khiến 
trách, ...(nt)... thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiến trách, 
thực hiện hành sự khiến trách đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực 
hiện hành sự xua đuôi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực hiện hành sự chỉ 
dạy đến vị xứng đáng hành sự xua đuôi, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến 
vị xứng đáng hành sự xua đuôi, thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng 
hành sự hòa giải, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự 
hòa giải, thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự án treo, ...(nf)... 
ban cho hình phạt Parivasa đến vị xứng đáng hành sự án treo, thực hiện hành sự 
án treo đến vị xứng đáng hình phạt Parivãsa, ...(nt)... đưa về lại [hinh phạt] ban 
đâu vị xứng đáng hình phạt Parivãsa, ban cho hình phạt Parivãsa đến vị xứng 
đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu, ...(nt)... ban cho hình phạt Manatta 
đến vị xứng đáng việc đưa vë lại [hình phạt] ban đầu, đưa vẻ lại [hình phạt] ban 
đầu vị xứng đáng hình phạt Manatta, . (nt)... giái tội cho vi xứng đáng hình 
phạt Manatta, ban cho hình phạt Мапайа đền vị xứng đáng sự giải tội, ...(nt)... 
ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, giải tội cho vị xứng đáng 
tu lên bậc trên, bạch Ngài, có phải việc ây là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật? 

– Này Upali, như thê là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. 

22. Này Орап, vë việc hội chúng hợp nhật ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuông, đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
ban cho cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ đến VỊ xứng đáng với cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng, này Upali, như thé là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật. Và như thế, hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này Upali, về việc 
hội chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ду ёп vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điện cuông, ban cho cách hành xử Luật khi không 
điên cuông đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ау, .. .(nt)... thực hiện hành 
sự khiên trách ёп ү] xứng đáng hành sự theo tội của vị ау, thực hiện hành sự 
theo tội của v1 ây đến vị xứng đáng hành sự khiến trách, ...(nt)... thực hiện hành 
sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiến trách, thực hiện hành sự khiên trách 
đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực hiện hành sự xua đuôi đến vị 
xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành 
sự xua đuôi, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua 
đuôi, thực hiện hành sự xua đuôi đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)... 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị xứng đáng hành sự án treo, ...(nt)... ban cho hình phạt Pariväsa 
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đến vị xứng đáng hành sự án treo, thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng 
hình phạt Pariväsa, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đâu vị xứng đáng hình 
phạt Pariväsa, ban cho hình phạt Parivãsa đến vị xứng đáng việc đưa vë lại 
[hinh phat] ban đâu, ...(nt)... . ban cho hình phạt Manatta đến vị xứng đáng việc 
đưa vê lại [hình phạt] ban đầu, đưa về lại [hình phat] ban đâu vị xứng đáng hình 
phạt Manatta, . (nt)... giải tội cho VỊ xứng Уай hình E Мапапа, һап cho 
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Орап, như thế là hành sự Sal Pháp, là hành sự $ sai Luật. Và như thế, hội chúng 
có sự vượt quá chức năng. 

23. - Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
băng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, bạch 
Ngài, có phải việc ây là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật? 

- Này Upali, việc ау là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. 

— Bạch Ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuông, ...(n£)... thực hiện hành sự theo tội của vị ây đến vị xứng đáng hành sự 
theo tội của vị ấy, ...(nt)... thực hiện hành sự khiến trách đến vị xứng đáng hành 
sự khiến trách, ...(nt)... thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ 
day, ...(nt)... thực hiện hành sự xua đuôi đến vị xứng dáng hành sự xua đuôi, 
...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, ...(nt)... 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự ап treo, ...(nt)... ban cho 
hình phạt Parivãsa đến vị xứng đáng hình phạt Pariväsa, ...(nt)... đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu, ...(nt)... 
ban cho hình phạt Мапайа đến vị xứng đáng hình phạt Мапайа, ...(nt)... giải 
tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ...(nt)... ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, bạch Ngài, có phải việc ây là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật? 

— Này Upali, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. 

24. Này Орап, vê việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật băng 
sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, này Upali, 
như thê là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thê, hội chúng 
không có sự vượt quá chức năng. Này Upali, vê việc hội chúng hợp nhất ban 
cho cách hành xử Luật khi không điện cuông đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật khi không điên cuóng, .. ...(тї)... thực hiện hành sự theo tội của vi ây đến 
vị xứng đáng hành sự theo tội của vi Ấy, ...(nt)... thực hiện hành sự khiến trách 
đến vị xứng đáng hành sự khiến trách, ...(nt)... thực hiện hành sự chỉ dạy đến 
vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ...(nt)... thực hiện hành sự xua đuôi đến vị xứng 
đáng hành sự xua đuôi, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng 
hành sự hòa giải, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo дёп vị xứng đáng hành 
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sự án treo, ...(nf)... ban cho hình phạt Parivasa đến vị xứng đáng hình phạt 
Pariväsa, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu, ...(nt)... ban cho hình phạt Мапайа đến vị xứng đáng hình 
phạt Manatta, ...(nt)... giải tội cho vi xứng dáng sự giải tội, ...(nt)... ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, này Upali, như thế là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thê, hội chúng không có sự vượt quả 
chức năng. 

25. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khuu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
này các Tỳ-khưu, như thé là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thê, 
hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các Tỷ-khưu, về việc hội chúng hợp 
nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ây đến vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật bàng sự ghi nhớ, . (nt)... thực hiện hành sự khiên trách đến vị xứng đáng 
với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(п0)... thực hiện hành sự chỉ dạy đến 
vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... thực hiện hành 
sự xua đuôi đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... 
thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự 
ghi nhớ, ...(п0)... thực hiện hành sự án treo đên vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivasa đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đâu vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... ban cho hình phạt 
Мапайа йёп vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nt)... giải 
tội cho vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, ...(nf)... ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, này 
các Tỳ-khưu, như thê là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế, hội 
chúng có sự vượt quá chức năng. 


26. Này các Ty-khưu, vê việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điền 
cuóng, này các Ty-khuu, nhu thé là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và 
như thê, hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các Ty-khuu, vë viéc hói 
chúng hop nhát thuc hién hành sự theo tội của vl ây đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật khi không điên cuông, ...(nt)... thực hiện hành sự khiến trách đến 
vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuông, ...(nf)... thực hiện 
hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 

(nt)... thực hiện hành sự xua đuôi đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật 
khi không điên cuông, ...(nf)... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuông, ...(nf)... thực hiện hành sự án treo đến 
vị xung đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuông, ...(nt)... ban cho 
hình phạt Parivasa đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuông, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng với cách hành xử 
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Luật khi không điên cuông, ...(nt)... ban cho hình phạt Manatta đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điện cuông, .. ...(nf)... 2141101 cho vi xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuông, ...(п0)... ban phép tu lên bậc 
trên đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuông, пау các Ту- 
khưu, như thé là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế, hội chúng 
có sự vượt quá chức năng. 

27. Này các Tỳ-khưu, về việc hội chúng hợp nhất [ban cho cách hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ] đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vi ду, ...()... đến 
vị xứng dáng hành sự khiến trách, ...(n{)... đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, 
..(nt)... đến vị xứng đáng hành sự xua đuôi, ...(nt)... đến vị xứng đáng hành sự 
hòa giải, ...(nt)... đến vị xứng đáng hành sự án treo, ...(nt)... đến vị xứng đáng 
hình phạt Pariväsa, ...(nt)... đến vị xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đâu, ...(nt)... đến vị xứng đáng hình phạt Manatta, ...(nt)... đến vị xứng đáng sự 
giải tội, ...(nt)... này các Tỳ-khưu, như thé là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật. Và như thé, hội chúng có sự vượt quá chức năng. 

28. Này các Tỳ-khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... ban cho cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... 
thực hiện hành sự khiến trách đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... thực hiện hành 
sự xua đuôi đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... thực hiện hành sự hòa giải 
дёп vị xứng đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, ...(nt)... ban cho hình phạt Parivãsa đến vị xứng đáng tu 
lên bậc trên, ...(nt)... đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị xứng đáng tu lên bậc trên, 

...(nt)... ban cho hinh phat Manatta деп VỊ xứng dáng tu lên bậc trên, (ай... 


sal Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế, hội chúng có sự 29 quá chức năng. 


Tụng phẩm về những câu hỏi của Upali là thứ nhì. 
* * * * * 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khuu là vị thường gây nën các su 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó, các vị Iy-khưu [bàn bạc] như vầy: “Này các Đại đức, vị Ty-khưu 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm 
nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiến trách 
đến vị này.” Các vị ây thực hiện hành sự khiển trách đến vị ду sai Pháp theo 
phe nhóm. 

2. Vi ду từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các уі Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
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hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiến trách đến vị пау.” Các vị áy thực hiện hành sự khiến trách đến vị ау 
sai Pháp có sự hợp nhất. 

3. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ây, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ау thực hiện hành sự khiến trách đến vị 
ây đúng Pháp theo phe nhóm. 

4. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn Бас] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiên trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiến trách đến vị 
ây có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

5. Vị ây lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khién trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

6. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vậy: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm 
nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiên trách 
đến vị này.” Các vị ду thực hiện hành sự khiến trách đến vị ấy sai Pháp có sự 
hợp nhất. 

7. VỊ ау từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các уі Tỳ-khưu [bàn 
bạc | như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu пау đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiên trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự Кёп trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiến trách đến vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm. 

8. Vi ây lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc | như vây: “Này сас Đại đức, vị T-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ây thực hiện hành sự khiến trách đến vị 
áy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

9. Vị ây lại từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi Ây, các vị Ty-khưu cũng 
[bàn bac] như уйу: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiến trách đến vị пау.” Các vị ây thực hiện hành sự 
khiên trách đến vị ду có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 
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10. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc | như váy: “Này các Đại đức, vị Ty-khuu này đã được hội chúng 
thực hiện hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhât, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ду thực hiện hành sự 
khiến trách đến уі ду sai Pháp theo phe nhóm. 

11. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhằm 
nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiến trách 
đến vị пау.” Các vi ау thực hiện hành sự Кһіёп trách đến vị ây đúng Pháp theo 
phe nhóm. 

12. Vị ây từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiến trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiên trách đến vị пау.” Các у] ау thực hiện hành sự khiến trách đến vị ây có 
vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

13. Vị ду lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bản bạc | như уйу: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng 
thực hiện hành sự Кёп trách có vẻ ngoài đúng Phap theo phe nhóm, vày chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiên trách đến vị này.” Các vị ёу thực hiện hành sự 
khiến trách đến vị åy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

14. Vị ây lại từ trú xứ ấy đi đên trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng 
thực hiện hành sự Кһіёп trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhật, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiến trách đến vị này.” Các vi ây thực hiện hành sự 
khiên trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

15. Vị ду lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ây, các уі Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị пау.” Các vi ây thực hiện hành sự khiến trách đến vị 
ây sai Pháp có sự hợp nhát. 

16. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhám nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu cũng [bàn bạc] như уду: “Này các Đại đức, vị Ty- 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyên 
nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiến 
trách đến vị пау.” Các vị ây thực hiện hành sự khiến trách đến vị ây CÓ VỀ ngoài 
đúng Pháp theo phe nhóm. 
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17. Vị ấy từ trú xứ ау đi đến trú xứ khác. Tại nơi ау, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như уйу: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ау thực hiện hành sự khiến 
trách đến vị ây có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhật. 

18. Vị ду lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như váy: “Này các Đại đức, vị Ty-khuu này đã được hội chúng 
thực hiện hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp có su hop nhát, уйу chúng 
ta һау thực hiện hành sự khiến trách đến vị пау.” Các vị ây thực hiện hành sự 
khiến trách đến vị ду sai Pháp theo phe nhóm. 

19. Vị ду lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các уі Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ду thực hiện hành sự khiến trách đến vị 
ây sai Pháp có sự hợp nhất. 

20. Vị ấy lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như уду: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị пау.” Các у] ду thực hiện hành sự khiến trách đến vị 
ây đúng Pháp theo phe nhóm. 

21. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu là vi thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như уду: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm 
nhí và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiên trách 
đến vị này.” Các vị ду thực hiện hành sự khiển trách đến vị ду có vẻ ngoài đúng 
Pháp có sự hợp nhất. 

22. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như уйу: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ây thực hiện hành sự khiến 
trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

23. VỊ ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiên trách đến vị này.” Các v1 ây thực hiện hành sự khiến trách đến vị 
ây sai Pháp có sự hợp nhất. 

24. Vị ấy lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như уду: “Này сас Đại đức, vị Tỳ-khưu пау đã được hội chúng thực 
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hiện hành sự khiến trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ây thực hiện hành sự khiển trách đến vị 
ây đúng Pháp theo phe nhóm. 

25. Vị ây lại từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ây, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiên trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiên trách đến vị này.” Các vị ду thực hiện hành sự khiến trách đến vị 
ây có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

26. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Iỳ-khưu là ngu si, thiêu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn [về tội], sống thân cận với các gia chủ băng 
những giao thiệp không đúng đăn với hàng tại gia. Nếu ở đó, các vị 1y-khưu 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là ngu si, thiêu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [vë tội], sóng thân cận với các gia 
chủ bằng những giao thiệp không đúng đăn với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị này.” Các уі ây thực hiện hành sự chỉ dạy đến 
vị ây sai Pháp theo phe nhóm. 

27. Vị ây từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự chỉ dạy sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
chỉ dạy đến vị này.” Các vị ду thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị ду sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên tương tợ phân dưới]. 

28. Này các Iy-khưu, trường hợp vị 13-khưu là vị làm hư hỏng các gia dinh 
và có hạnh kiểm хам xa. Nếu ở đó, các vị Tỷ-khưu [bản бас] như vây: “Này các 
Đại đức, vị T-khưu này là vi làm hư hỏng các gia dinh và có hạnh kiêm хам ха, 
vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuôi đến vị này.” Các vị ду thực hiện 
hành sự xua đuôi đến VỊ Ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

29. Vị ду từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc | như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự xua đuôi theo phe nhóm sai Pháp, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
xua đuôi đến vị này.” Các v1 ây thực hiện hành sự xua đuôi đến vị ây sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên]. 

30. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khuu mắng nhiếc, nói хаи các gia 
chủ. Nêu ở đó, các vị 1ỷ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Ту- 
khưu này mắng nhiếc, nói xâu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị này.” Các vị ây thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm. 
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31. Vị ây từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ду sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên]. 

32. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khuu sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này các Đại 
đức, vị Tỳ-khưu này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị пау.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị ду sai Pháp 
theo phe nhóm. 

33. Vị ду từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc | như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo, về việc không nhìn nhận tội đến vị này.” Các у] 
ây thực hiện hành sự án treo, về việc không nhìn nhận tội đến vị ду sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên]. 

34. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu sau khi phạm tội lại không 
muôn sửa chữa lỗi. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn бас] như vây: “Này các Đại 
đức, vị Ty-khưu này sau khi phạm tội lại không muôn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi đến vị này.” Các 
vị ду thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ду sai Pháp 
theo phe nhóm. 

35. Vi ау từ trú xứ y đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Ty-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi sai Pháp theo phe nhóm, vay chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị này.” Các vị 
ду thực hiện hành sự án treo vë việc không sửa chữa lỗi đên vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên]. 

36. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu không muôn từ bỏ tà kiến ác. 
Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này 
không muốn từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác đến vị này.” Các vị ây thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác đến vị ây sai Pháp theo phe nhóm. 


IX. CHƯƠNG САМРА # 429 


37. Vị ây từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc | như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo vë việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác đến vị 
пау.” Các у] ду thực hiện hành sự ап treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đến 
vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(n†)... có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 
[Nên thực hiện sự luân phiên]. 

38. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa 
đôi, rồi thỉnh cầu sự thu hôi hành sự khiến trách. 

39. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, vị Ty-khuu này làm phận sự đúng 
dàn, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa đôi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiến trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ду 
thu hồi hành sự khién trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

40. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
Бас] như уйу: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hôi 
hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiến trách cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất. 

41. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ây, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như уду: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiên trách sai Pháp có sự hợp nhật, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
khiên trách cho vị này.” Các vị ду thu hôi hành sự khiến trách cho vị ду đúng 
Pháp theo phe nhóm. 

42. Vị ây lại từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc | như уду: “Này các Đại đức, vị Ty-khuu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiến trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hôi 
hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ду thu hôi hành sự khiến trách cho vị ây 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

43. VỊ ây lại từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi йу, các vị Ty-khưu 
cũng [bàn bạc] như уду: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng 
thu hôi hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ду thu hôi hành sự khiến 
trách cho vị ду có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

44. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bốn phận để sửa 
đôi, rồi thỉnh cầu sự thu hôi hành sự khiển trách. 
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45. Nêu ở đó, các vị Ty-khưu [Бап bạc | như vây: “Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, vị Tỷ-khưu này làm phận sự đúng 
дап, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa đôi, giò thỉnh câu sự thu hôi hành sự 
khiên trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ду 
thu hồi hành sự khiến trách cho vị ấy sai Pháp có sự hợp nhật. 


46. VỊ ау từ trú xứ ау đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bản 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Ty-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiến trách sai "Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự 
khiển trách cho vị này.” Các vị ду thu hôi hành sự khiến trách cho vị ду đúng 
Pháp theo phe nhóm. 


47. Vị ây lại từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ây, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bản bạc] như vậy: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hói hành sự khiến trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hôi 
hành sự khiên trách cho vị này.” Các vị ây thu hôi hành sự khiến trách cho vị ду 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 


48. Vị ây lại từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như уйу: “Này các Đại đức, vị Ty-khưu пау đã được hội chúng 
thu hôi hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, уау chúng 
ta hãy thu hôi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ây thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ây có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 


49. VỊ ấy lại từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vậy: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hôi hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhật, vậy chúng ta hãy 
thu hôi hành sự khiến trách cho vị пау.” Các vị ây thu hôi hành sự khiến trách 
cho vị ду sai Pháp theo phe nhóm. 


50. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khién 
trách, vị Ty-khuu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận йё sửa 
đôi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiến trách. 


51. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc | như vây: “Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, vị Ty-khuu này làm phận sự đúng 
dàn, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự 
khiên trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị йу 
thu hồi hành sự khiến trách cho vị ây đúng Pháp theo phe nhóm. 


52. VỊ ау từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu [bản 
bạc] như váy: “Này các Đại đức, vị Ty-khuu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiên trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
sự khiến trách cho vị này.” Các vl ây thu hôi hành sự khiển trách cho vị ау со 
vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

53. Vi ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu 
cũng [bàn bạc] như уду: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng 
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thu hôi hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự Кһіёп trách cho vị này.” Các vị ду thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

54. Vị ây lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ây, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn Бас] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hôi hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhật, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ây thu hôi hành sự khiến trách 
cho vị ду sai Pháp theo phe nhóm. 

55. Vị ду lại từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi йу, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bản bạc] như váy: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
sự khiến trách cho vị này.” Các уі ây thu hôi hành sự khién trách cho vị ây $а1 
Pháp có sự hợp nhất. 

56. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị Ty-khưu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa 
đôi, rồi thỉnh câu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

57. Nếu ở đó, các Tỳ-khưu bàn như vây: “Này các Đại đức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiến trách, vị Ty-khưu này làm phận sự đúng дап, trở nên 
thu thúc, làm bốn phận dé sửa đôi, giò thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiến trách, 
vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ây thu hồi hành 
sự khiến trách cho vị йу có vé ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

58. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thu hôi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ây thu hồi hành sự khiến trách 
cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

59. Vị ду lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hôi hành sự khiến trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ду thu hôi hành sự khiến trách 
cho vị ây sai Pháp theo phe nhóm. 

60. Vi ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiến trách cho vị пау.” Các vị ây thu hôi hành sự khiên trách cho vị ау sal 
Pháp có su hop nhát. 

61. Vị ду lại từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vi Ty-khuu cũng 
[bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hôi hành sự khiến trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
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sự khiến trách cho vị này.” Các vị ây thu hôi hành sự khiến trách cho vị ду đúng 
Pháp theo phe nhóm. 

62. Này các T-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hôi hành sự khiến trách. 


63. Nêu ở đó, các Tỷ-khưu bản như уйу: “Này các Đại đức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, у! Tỷ-khưu này làm phận sự đúng đăn, trở nên 
thu thúc, làm bón phận đề sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiến trách, 
vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự khiên trách cho vị này.” Các vị ây thu hồi hành 

sự khiến trách cho vị ду có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

64. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vậy: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hôi 
hành sự khiên trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thu hôi hành sự khiên trách cho vị này.” Các уі ây thu hồi hành sự khiên trách 
cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 


65. VỊ ây lại từ trú Xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bản bạc | như уду: “Này các Đại đức, у] Ty-khuu này đã được hội chúng thu 
hôi hành sự khiến trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự Кһіёр trách cho vị này.” Các vị ấy thu hói hành sự khiến trách cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất. 

66. Vi ây lại từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bản Бас] như vậy: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu 
hôi hành sự khiến trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiên trách cho vị này.” Các vị йу thu hôi hành sự khiến trách cho vị ду đúng 
Pháp theo phe nhóm. 

67. Vị ду lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu cũng 
[bản bạc] như vậy: “Này сас Đại đức, vị Ту-Кһи này đã được hội chúng thu 
hôi hành sự khiến trách đúng Pháp theo phe nhóm, уау chung ta һау thu hôi 
hành sự khiến trách cho vị này.” Các vị ấy thu hôi hành sự khiến trách cho vị йу 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

68. Này các Ty-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ 
dạy, vi Ty-khưu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hôi hành sự chỉ dạy. 


69. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bản bạc] như vây: “Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, у! Ty-khuu này làm phận sự đúng đăn, trở 
nên thu thúc, làm bôn phận để sửa đối, giờ thỉnh cầu sự thu hôi hành sự chỉ dạy, 
vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự chỉ dạy cho vị пау.” Các vi áy thu hôi hành sự 
chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

70. VỊ â ау từ trú xứ ау đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hôi 
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hành sự chỉ dạy sal Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hói hành su 
chỉ dạy cho vị này.” Các vị ду thu hôi hành sự chỉ day cho vị ây sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nf)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên]. 

71. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị Ty-khuu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuôi. 


72. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bản бас] như vây: “Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị Tỳ-khưu này làm phận sự đúng đăn, 
trở nên thu thúc, làm bôn phận đề sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự xua 
đuôi, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự xua đuôi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi 
hành sự xua đuôi cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

73. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Iy-khưu này đã được hội chúng thu hôi 
hành sự xua đuôi sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự 
xua đuôi cho vị này.” Các vị ây thu hồi hành sự xua đuôi cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên]. 

74. Này các Ty-khuu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vị Ty-khuu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bổn phận dë sửa 
đối, ròi thỉnh câu sự thu hôi hành sự hòa giải. 

75. Nếu ở đó, các vị Ty-khưu [bàn bạc | như уду: “Này сас Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị T-khưu này làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự hòa 
giải, vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự hòa giải cho vị này.” Các vị ây thu hôi 
hành sự hòa giải cho vị ây sai Pháp theo phe nhóm. 

76. VỊ â ây từ trú xứ ây đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
hòa giải cho vị này.” Các vị ây thu hồi hành sự hòa giải cho vị ây sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên]. 

T7. Này các T-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự ап treo 
vè viỆc không nhìn nhận tội, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đăn, trở nên thu 
thúc, làm bón phận dé sửa đôi, rôi thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo vë việc 
không nhìn nhận tội. 
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78. Nêu ở đó, các vị Ty-khưu [bàn bạc | như vây: “Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, vị Tỳ-khưu 
này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bôn phận đề sửa đôi, giờ thỉnh 
câu sự thu hôi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, vậy chúng ta hãy thu 
hôi hành sự án treo vê việc không nhìn nhận tội cho vi пау.” Các vi ây thu hôi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ây sai Pháp theo phe nhóm. 

79. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hôi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự án treo vê việc không nhìn nhận tội cho vị này.” Các vị 
ây thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nf)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên]. 

80. Này các Ty-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự ап treo 
về việc không sửa chữa lỗi, vị Ty-khuu làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, 
làm bốn phận để sửa đôi, rồi thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo về việc không 
sửa chữa lỗi. 


81. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi, vị 13-khưu này 
làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa đối, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự án {тео về việc không sửa chữa lỗi, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự án treo vë việc không sửa chữa lỗi cho vị này.” Các vị ây thu hồi hành 
sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi cho vị ây sai Pháp theo phe nhóm. 

82. Vị ау từ trú xứ ду đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc| như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi sai Pháp theo phe nhóm, yay chúng 
ta hãy thu hôi hành sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi cho vị này.” Các vị 
ду thu hôi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị ау sai Pháp có 
sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện 
sự luân phiên]. 

83. Này các Ty-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự ап treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị Iy-khưu làm phận sự đúng dàn, trở nên thu 
thúc, làm bón phận đề sửa đồi, rôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác. 


84. Nếu ở đó, các vị 1-khưu [bản bạc] như vây: “Này các Đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác, vị Tỳ-khưu 
này làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bón рһап để sửa đôi, giờ thỉnh 
câu sự thu hôi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy 
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thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị này.” Các vị ây 
thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị ây sai Pháp theo 
phe nhóm. 

85. VỊ ау từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ду, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng thu hôi 
hành sự ап treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, УЗУ 
chúng ta hãy thu hôi hành sự án treo. vë việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị пау.” 
Các vị ây thu hôi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị ау sal 
Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài 
đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên 
thực hiện sự luân phiên]. 

86. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. 
Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như уду: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng, 
vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiến trách đến vị này.” Các vị ду thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

87. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 

88. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp” уа các T-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, trong trường hợp này 
các vị Tỳ-khưu ây là các vị nói đúng Pháp. 

89. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nf)... và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiến trách đến vị này. * Các vị ду thực hiện hành sự khiến trách đến vị ây 
sai Pháp có sự hợp nhất. 

90. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhât sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhât có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại.” 

91. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự hợp 
nhất sai Pháp” và các Ty-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, trong trường hợp này, 
các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
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92. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng. Nêu ở đó, сас vị Ty-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nf)... và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiến trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiến trách đến vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm. 

93. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại.” 

94. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự phe 
nhóm đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, trong trường 
hợp này các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

95. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [Бап 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiên trách đến vị này.” Các vị ау thực hiện hành sự khiến trách đến vị ấy có 
vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

96. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại.” 

97. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, trong 
trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ây là các vị nói đúng Pháp. 

98. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nf)... và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị Ty-khuu [Бап 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là vị thường gây nên các sự 
xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự khiến trách đến vị này.” Các vị ду thực hiện hành sự Кһіёр trách đến vị ây có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

99, Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhât có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 

100. Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành 
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sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

101. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là ngu sĩ, thiêu kinh nghiệm, 
phạm nhiêu tội, không có giới hạn [vé tội], sông thân cận với các gia chủ băng 
những giao thiệp không đúng дап với hàng tại gia. Nếu ở đó, các vị 1-khưu 
[bàn bạc] như уду: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này là ngu sĩ, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [về 1], sông thân cận với các ола 
chủ băng những giao thiệp không đúng đăn với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị пау.” Các vi ây thực hiện hành sự chỉ dạy đến 
vị ду sai Pháp theo phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng 
Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành 
sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân 
được làm lại.” Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành 
sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như уду: “Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường 
hợp này đã được tóm lược lại. 

102. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vi làm hư hỏng các gia 
đình và có hạnh kiêm xâu xa. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: 
“Này các Đại đức, vị Ty-khưu nảy là vị làm hư hỏng các gia đình và có hạnh 
kiềm xâu xa, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuôi đến vị này.” bo bu vị 
ду thực hiện hành sự xua đuôi đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm ...(nt)... 
Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(п0)... có vẻ Huệ 
đúng Pháp theo phe nhóm ...(nf)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội 
chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất 
sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự сап được làm lại.” Này các Ty-khưu, ở đó, các 
Tỳ-khưu nào đã nói như уду: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
Ty-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại”, trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

103. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Tỷ-khưu mắng nhiếc, nói xấu các gia 
chủ. Nếu ở đó, các vị Iy-khưu [bàn Бас] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ- 
khưu này mắng nhiệc, nói xâu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị này.” Các vị ду thực hiện hành sự hòa giải đến vị ду sai Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe 
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nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng 
Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp 
nhất, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được 
làm lại.” Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường 
hợp này đã được tóm lược lại. 

104. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu sau khi phạm tội lại không 
muôn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này các Đại 
đức, vị Ty-khuu пау sau khi phạm tội lại không muôn nhìn nhận tội, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đên VỊ này. Các vị 
ây thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị йу sai Pháp theo 
phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm 
...(f)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có 
sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm 
có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại.” Này các 
Ty-khưu, ở đó, các Ty-khưu nào đã nói như vậy: “Hành sự hợp nhật có vẻ ngoài 
đúng Pháp” và các Tỷ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự сап được làm lại”, trong trường hợp này, các v1 
Tỳ-khưu ây là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

105. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Ty-khuu sau khi phạm tội lại không 
muôn sửa chữa lỗi. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc | như vây: “Này các Đại 
đức, vị Iỳ-khưu này sau khi phạm #01 lại không muôn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi đến vị пау.” Các 
vị ду thực hiện hành sự án treo vë việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe 
nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng 
Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại.” 
Này các Ty-khưu, ở đó, các Ty-khuu nào đã nói như уйу: “Hành sự hợp nhất có 
vé ngoài đúng Pháp” và các T-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, trong trường 
hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã 
được tóm lược lại. 
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106. Này các Ty-khuu, trường hợp vi Ty-khuu không muốn từ bỏ tà kiến 
ác. Nêu ở đó, các vi Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu 
пау không muốn từ bỏ tà kiến ас, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị này. ' Các vị ây thực hiện hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị ау sai Pháp theo phe nhóm ...(nt)... 
Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ Si 
đúng Pháp theo phe nhóm ...(nf)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội 
chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất 
sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lai.” Này các T-khưu, ở đó, các 
Ty-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
T1y-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại”, trong trường hợp này các vị Tỳ-khưu ду là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

107. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiên 
trách, vị Ty-khưu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa 
đôi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiến trách. Nếu ở đó, các vị Ty-khuu [bàn 
bac] như vây: “Này các Đại đức, duoc hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, 
vị Iy-khưu này làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận. để sửa 
đối, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiến trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
sự khiến trách cho vị пау.” Các vị ây thu hồi hành sự khiến trách cho vị ау $а1 
Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại.” 
Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Ty-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự phe nhóm 
sai Pháp” và các Ty-khuu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, trong trường hợp này, các 
vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

108. Này các Iy-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa 
đôi, rôi thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiến trách. Nếu ở đó, các vị Tỷ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, 
vị Iy-khưu này làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận. để sửa 
đối, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiến trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
sự khiến trách cho vị пау.” Các vi ây thu hôi hành sự khiến trách cho vị ây sal 
Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại.” 
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Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự hợp nhất 
sai Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, trong trường hợp này, các 
vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

109. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bồn phận đề sửa 
đối, ròi thỉnh câu sự thu hồi hành sự khiến trách. Nếu ở đó, các vị Ty-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, 
vi Ty-khuu này làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận. để sửa 
đôi, giò thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiến trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
sự khiên trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiến trách cho vị ду đúng 
Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm 
sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 
Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Ty-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự phe nhóm 
đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực hiện, 
hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, trong trường hợp này, các 
vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

110. Này các Ty-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bốn phận đề sửa 
đối, rồi thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiến trách. Nếu ở đó, các vị Tỷ-khưu [bàn 
bạc | như уду: “Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, 
VỊ Ty-khuu này làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận. để sửa 
đối, giò thinh câu sự thu hôi hành sự khiến trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
sự khiến trách cho vị này.” Các vị ду thu hôi hành sự khiến trách cho у! ду CÓ vé 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự 
phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sat, hành sự cân được 
làm lại.” Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ây là các vị nói đúng Pháp. 

111. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiến 
trách, vị Ty-khưu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa 
đối, rôi thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiến trách. Nếu ở đó, các vị Tỷ-khưu [bản 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, 
vị Ty-khuu này làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận. để sửa 
đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiên trách, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
sự khiên trách cho vị này.” Các vị ду thu hồi hành sự khiến trách cho vị ây có vẻ 
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ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự 
phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được 
làm lại.” Này các Tỷ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như váy: “Hành su 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 1y-khưu nào đã nói như vây: “Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 


112. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ 
dạy, vị Ty-khưu làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bồn phận đề sửa 
đôi, rôi thỉnh câu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ day, 
vi Ty-khuu này làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa 
đối, giờ thỉnh cầu sự thu hôi hành sự chỉ dạy, vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự 
chỉ day cho vị này.” Các vị ду thu hôi hành sự chỉ dạy cho vị ду sai Pháp theo 
phe nhóm ...(пё)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm 
...(f)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nf)... có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai 
Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại.” 
Này các Tỳ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự hợp nhất 
có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, trong 
trường hợp này, các уі Tỳ-khưu ây là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp 
này đã được tóm lược lại. 

113. Này các Ty-khuu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuôi, vị Ty-khuu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa 
đối, rôi thỉnh câu sự thu hồi hành sự xua đuôi. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bản 
bạc] như уду: “Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, 
vị Iy-khưu này làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bồn phận. để sửa 
đổi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự xua đuôi, vậy chúng ta hãy thu hôi hành 
sự xua đuôi cho vị này.” Các vị ấy thu hôi hành sự xua đuôi cho vị ây sai Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe 
nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nf)... có vẻ ngoài đúng 
Pháp có sự hợp nhất. 

Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự 
hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các Ty-khưu, 
ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng 
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Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại”, trong trường hợp này, сас vi 
Tỳ-khưu ây là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

114. Này các Ty-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vị Ty-khưu làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa 
đôi, rôi thỉnh câu sự thu hồi hành sự hòa giải. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn 
bạc] như vây: “Này các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự hòa лат, 
vị I-khưu này làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa 
đối, giờ thinh cầu sự thụ hồi hành sự hòa giải, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự hòa giải cho vị này.” Các vị ây thu hôi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe 
nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai 
Pháp. hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại.” 
Này các Ty-khưu, ở đó, các Ty-khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất 
có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, trong 
trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ây là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp 
này đã được tóm lược lại. 

115. Мау các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo vê việc không nhin nhận tội, vị Ta -khưu làm phận sự đúng đăn, trở nên 
thu thúc, làm bón phận đề sửa đổi, rồi thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo về 
việc không nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này 
các Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận 
tội, vị Ty-khuu này làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bốn phận dé 
sửa đối, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo vë việc không nhìn nhận tội, 
vậy chúng ta hãy thu hôi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho VỊ 
пау.” Các vị ду thu hôi hành sự án treo vë việc không nhìn nhận tội cho vi ây 
sai Pháp theo phe nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp 
theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nf)... có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhât. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự 
phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhât có vẻ ngoài đúng 
Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được 
làm lại.” Này các 1ỷ-khưu, ở đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cân được làm lại”, 
trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ây là các vị nói đúng Pháp. Năm trường 
hợp này đã được tóm lược lại. 
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116. Này các Ty-khuu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo vë việc không sửa chữa lỗi, vị Tỳ-khưu làm phận sự đúng đăn, trở nên thu 
thúc, làm bón phận đề sửa đôi, ròi thỉnh câu sự thu hồi hành sự án {гео vê viêc 
không sửa chữa lỗi. Nêu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bac] như vây: “Này các Đại 
đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo vë việc không sửa chữa lỗi, vị 

1y-khưu này làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bốn phận để sửa đối, 
giờ thỉnh cầu sự thu hôi hành sự án {тео về việc không sửa chữa lỗi, Vi chúng 
ta hãy thu hôi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị пау.” Các vị ду 
thu hôi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị åy sai Pháp theo phe 
nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(n†)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp 
nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự 
hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các T-khưu, ở 
đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” 
và các Ty-khuu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cân được làm lại”, trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu 
ây là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

117. Này các Tỳ-khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị Ty-khuu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bón phận để sửa đôi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác. Nếu ở đó, các vị Tỳ-khưu [bàn bạc] như vây: “Này các 
Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ác, 
vị Iy-khưu này làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa đối, 
giờ thỉnh cầu sự thu hôi hành sự án {тео về việc không từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng 
ta hãy thu hôi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị пау.” Các vi ау 
thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị ấy sai Pháp theo phe 
nhóm ...(nt)... sai Pháp có sự hợp nhất ...(nt)... đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm ...(nt)... có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp 
nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi răng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự 
hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các Ty-khưu, ở 
đó, các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự hợp пһа có vẻ ngoài đúng Pháp” 
và các Tỳ-khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cần được làm lại”, trong trường hợp này, các vị Tỳ-khưu ây 
là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

ри chương Сатра là thứ chín. 
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Trong chương này có ba mươi sáu sự kiện. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Đức Thế Tôn đã ngự ở xứ Campa, câu chuyện làng Vasabha, vị đã thực 
hiện sự nỗ lực liên quan đến điều mong muôn của các vị vãng lal. 


2. Sau khi biết răng: “Các vị đã biết làm” , từ đó đã không thể hiện sự nỗ lực. 
[Nghi răng]: “Vi không làm bị treo tội”, vị ду đã đi дёп gặp dàng Chiên Thăng. 

3. Hành sự phe nhóm sai Pháp và hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm 
đúng Pháp, có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

4. Hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, một у1 treo tội mỗi một vị và một vị treo 
tội hai vi, [treo tôi] một sô vị, chỉ một vi treo tội cả hội chúng. 

5. Hai vị cũng vậy, một số vị cũng thế và hội chúng treo tội hội chúng. Bậc 
Toàn Tri Cao Quý sau khi nghe được đã сат đoán: “Là sai Pháp.” 


6. Về hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bó và thiếu lời tuyên bố có lời 
đẻ nghị. 


7. Và thiếu cả hai phân, lại còn không thuộc về Pháp, không theo Luật, 
nghịch với bậc Đạo sư, có thể sửa đối, không đáng được duy trì. 


8. [Hành su] sai Pháp phe nhóm, có sự hợp nhất, hai có vẻ đúng Pháp và 
đức Như Lai cho phép về [hành su] đúng Pháp có sự hợp nhât. 

9. Nhóm bốn vị, nhóm năm vị, nhóm mười vị, hai mươi vị và nhóm hơn hai 
mươi У], о chúng e9 mam minh mu như thê. 


° o° ° AÞ 


là thuộc về hành Sự VỚI nhóm bón V1. 


11. Trừ đi hai hành sự là việc tu lên bậc trên ở các xứ trung tâm và sự giải 
tội, còn tât cả hành sự là thuộc vê hành sự liên quan đên nhóm năm vị. 

12. Trừ ra mỗi sự giải tội, là các Tỳ-khưu nào thuộc nhóm có mười vị. Hội 
chúng hai mươi vi là nhóm thực hiện tât cả các hành sự, có liên quan đến hành 
sự ở tất cả các nơi. 

13. Ty-khưu-mi, cô Ni tu tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, vị đã ха bỏ [sự học tập], vi 
phạm tội cực nặng, vị bị án treo về việc không nhận thây tQ1. 

14. [VỊ bi ап treo] vë viéc không sửa chữa [lỗi], về tà kiến, kẻ vô căn, kẻ 
trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], ngoại đạo, loài thú, kẻ giết mẹ và cha. 

15. [Kẻ giết] A-la-hán, làm nho Tỳ-khưu-ni, chia rẽ, làm chảy máu [đức Phật]. 
kẻ lưỡng căn, vị thuộc nhóm cộng trú khác, ở ranh giới khác, với thân thông. 

16. Vị mà hội chúng thực hiện hành sự. Hai mươi bốn việc này là đã bị cắm 
đoán bởi dáng Toàn Giác bởi vì các việc này là không đây đủ nhóm. 

17. Hoặc là vị đang chiu hình phạt Parivasa là vị thứ tư mà ban cho hình 
phạt Parivasa, đưa về lại [hình phạt] ban đầu, hình phạt Мапайа, sự giải tội, thì 
không phải là hành sự và không phải là việc làm. 
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18. М! хипр đáng sự đưa về lại [hinh phat] ban đầu, hình phạt Manatta, ма 


eo о , А ® 


hạng đã được bậc Toàn Giác giảng ола. 

19. Tỳ-khưu-ni, cô Ni tu tập sự, Sa-di và Sa-di-ni, vị đã xả bỏ [điều học], 
vị phạm tội cực nặng, vị bị điên, bi loạn trí, bị thọ khô hành hạ, không nhìn 
nhận tội. 

20. Vi không sửa chữa [101], về tà kiến, kẻ vô căn, luôn са kẻ lưỡng căn, vị 
thuộc nhóm cộng trú khác, về ranh giới, ở không trung và hành sự là của vi này. 


21. Sự phản đôi của mười tám hạng người này là không có giá trỊ, sự phản 
đối của vị Tỳ-khưu trong sạch là có giá trị. 


22. Đôi với vị trong sạch, là đã bị mời ra sai, còn vi ngu si là đã được mời ra 
đúng. Kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], kẻ đi theo ngoại đạo, thú vật. 

23. Kẻ giết mẹ, cha, A-la-hán, kẻ làm ó ué, chia rẽ hội chúng, luôn cả kẻ làm 
chảy máu [đức Phật] và kẻ nào là lưỡng căn. 

24. Mười một hạng người này không đáng sự nhận vào. [Kẻ có] cánh tay, 
bàn chân, hoặc cả hai, 10 tai, lô mũi, hoặc cả hai [bị đứt|. 

25. Kẻ có ngón tay, móng уа рап, tay liên ngón, gù lưng và lùn tit, có bướu 
cô, bị đóng dấu, roi vọt, kẻ bị cáo thị tầm nã và kẻ có chân bị phù. 


26. Kẻ có bệnh trầm trọng, bôi nhọ tập thê, bị chôt mắt và tứ chi bị co rút, 
bị què, bị liệt nửa thân, đi khập khiếng, già yêu, bị mù, сат và điếc. 


27. Bị mù và сат, bị mù và йіёс, luôn cả DỊ câm và điếc, bị mù câm và điếc, 
các trường hợp này là ba mươi hai không thiêu sót. 

28. Việc nhận vào của các vị ау đã được dáng Toàn Слас giảng giải. [Tội] 
cân phải nhìn nhận, cân phải sửa đôi, [tà kiến] cân phải từ bỏ không tìm thây. 


29. Các hành sự án treo dành cho vị ây có bảy trường hợp là sai Pháp. Đã 
vi phạm, rôi châp nhận, cũng có bảy trường hợp sai Pháp. 


30. Đã vi phạm, không chấp nhận, có bảy hành sự hoàn toàn đúng Pháp. Có 
sự hiện diện, có sự tra hỏi, với sự thú nhận là các nguyên nhân. 

31. Cách hành xử Luật băng Sự ghi nhớ, khi không điên cuông, theo tội, 
khiên trách và chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo và hình phạt Parivãsa. 


e уо Ад * 


32. Việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu, hình phạt Manatta, sự giải tội, sự tu 
lên bậc trên là tương tợ như thê ây, việc khác lại thực hiện cho tội khác, mười 
sáu trường һор này là sai Pháp. 

33. Việc ây thì hành xử VIỆC ау, việc ây cho vị ây, mười sáu trường hợp này 
là hoàn toàn đúng Pháp. Nếu thay đối lại từng điều một thì mười sáu trường 
hợp này là sai Pháp. 


34. Theo nguôn gốc ây từng đôi từng đôi [áp dụng] cho vị ây, thì chúng 
cũng là mười sáu trường hợp đúng Pháp. Về sự luân phiên theo từng nguồn gốc 
một, đẳng Chiên Thắng đã nói: “Là sai Pháp.” 
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35. Hội chúng đã thực hiện hành sự khiến trách cho vị gây nên các sự xung 
đột, là hành sự phe nhóm sai Pháp nên vị ấy đã đi đến trú xứ khác. 

36. Tại đó, họ đã thực hiện [hành sự] khiến trách sai Pháp có sự hợp nhất 
đến vị ду. Ở một nơi khác, họ đã thực hiện [hành sự] khiên trách theo phe nhóm 
đúng Pháp đến vị ду. 

37. Tương to, họ đã thực hiện [hành sự | có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm 
rồi có sự hợp nhất, sai Pháp có sự hợp nhất và đúng Pháp theo phe nhóm nữa. 

38. Và có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm và luôn cả các trường hợp này 
có sự hợp nhất. Sau khi thực hiện theo từng nguôn góc một, v1 có su khéo léo 
có thé buộc thành sự luân phiên. 

39. Sự chỉ dạy là dành cho vi ngu si, thiểu kinh nghiệm, về [hành sự] xua 
đuôi đôi với vị làm hư hỏng các gia đình và thực hiện hành sự hòa giải đến vị 
mắng nhiếc. 

40. Về vị không nhìn nhận [tội] và không sửa chữa [101], và vị nào không từ 
bỏ tà kiên, hành sự án treo của các vị ây đã được giảng giải bởi vị Hướng Dẫn 
Đoàn Хе. 

41. Các câu hỏi về các hành sự hướng dẫn ở phân trên nên áp dụng vào hành 
sự khiến trách. Đỗi với chính những điều ду, vị làm bốn phận nghiêm chỉnh 
đúng dàn, đã thỉnh câu. 

42. Sự thu hồi đối với các hành sự ấy và với phần hướng dẫn hành sự ở 
dưới, về các hành sự ở nơi này ở nơi kia và [hội chúng] ngụ ở nơi đó tranh cãi. 

43. Chưa được làm và luôn cả đã được làm sai, сап phải được làm lại và 
cũng trong việc thu hôi hành sự, các Tỳ-khưu ду là các vị nói đúng Pháp. 

44. Sau khi nhìn thây sự hư hỏng, sự khiêm khuyết, [уа] sự thành tựu hành 
sự, bậc Đại Hiển Sĩ đã nói về sự thu hồi, ví như nhà phẫu thuật chỉ dạy về 
phương thuốc trị bệnh. 


--ооОоо-- 


X. CHƯƠNG KOSAMBI 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi, tu viện Ghosita. Vào 
lúc bây 210, có vị Tỳ-khưu nọ phạm tội. VỊ â ау có quan điểm vë tội ây là có tội, 
còn các vị Tỳ-khưu khác có quan điểm về tội ây là vô tội. 


2. Vị ấy, vào một lúc khác, có quan điểm về tội ду là vô tội, còn các vị Ту- 
khưu khác có quan điểm về tội ду là có tội. 

3. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với vị Tỳ-khưu ду điều này: 

— Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận tháy {д1 ду không? 

— Này сас Đại đức, không có tội gì ở tôi dé tôi có thể nhận ау. 

4. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy sau khi đạt được sự hợp nhất đã phạt án treo 
vị Tỳ-khưu ấy về việc không nhìn nhận tội. 

5. Và vị Tỳ-khưu ấy là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành гё 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ vë các tiêu dë, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự học tập. 

6. Khi ду, vị Ty-khuu а ây đã đi đến gặp các 1y-khưu đông quan điểm thân 
thiết và đã nói điều này: “Này các Đại đức, điêu ау là vô tội, điêu ấy không phải 
là tội. Tôi không phạm [01], tôi không phải là phạm [tội]. Tôi không bị án treo, 
tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa 
đối, không đáng duy trì. Vì Pháp, vì Luật, các Đại đức hãy về phe của tôi.” Rồi 
VỊ Ty-khuu ду đã có duoc các Ty-khuu đồng quan điểm thân thiết về cùng phe. 

7. Vị ây cũng đã phái sứ giả đến gặp các vị 1-khưu đông quan điểm thân 
thiết thuộc các xứ sở [nói răng]: “Này các Đại đức, điêu ау là vô tội, điều ấy 
không phải là tội. Tôi không phạm [tội], tôi không phải là phạm [tội |. Tôi không 
bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có 
thé sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp, vì Luật, các Đại đức hãy về phe của 
tôi.” Rôi vị Tỳ-khưu åy đã có được các vị Tỳ-khưu đông quan điểm thân thiết 
trong xứ sở về cùng phe. 

8. Sau đó, các Ty-khưu ủng hộ vi bị án treo áy dà di dén сар các Ty-khuu 
ban án treo, sau khi đến đã nói với các Tỳ-khưu ban án treo điều này: “Này сас 
Đại đức, điều ду là vô tội, điêu ду không phải là tội. Vị Tỳ-khưu ду không phạm 
[tội], vị Tỳ-khưu ау không phải là phạm [tội]. Vị Tỳ-khưu ấy không bị án treo, 
vị Tỳ-khưu ây không phải là bị án treo. Vị Tỳ-khưu ây đã bị án treo bởi hành sự 
sai Pháp, có thê sửa đôi, không đáng duy trì.” 
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9. Khi được nói như thế, các Tỳ-khưu ban án treo đã nói với các Ty-khưu 
ủng hộ vị bị án treo điều này: “Này các Đại đức, điều ду là có tội, điêu ây không 
phải là vô tội. VỊ Ty-khưu ау là phạm [51], vị Ty-khuu а ây không phải là không 
phạm [tội]. VỊ Tỳ-khưu ау đã bị án treo, vị Ty-khuu ау không phải là không bị 
án treo. Vị Tỳ-khưu ấy đã bị án treo băng hành sự đúng Pháp, không thê sửa 
đối, đáng được duy trì. Này \ сас Đại đức, сас vị chớ có ủng hộ, chớ có theo phe 
vị Ty-khưu đã bị án treo ау.” 


10. Trong khi được các Ty-khưu ban án treo nói như thê, các Tỳ-khưu ủng 
hộ ут bị án treo ây cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị Tỳ-khưu đã bị án treo ду 
y như thê. 


11. Sau đó, có у] 13-khưu nọ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuóng một bên, vị 
Tỳ-khưu ây đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, trường hợp có vị Ty-khưu nọ đã phạm tội. Vi а ау йа со дчап 
điểm về tội ду là có tội, còn các vị Tỳ-khưu khác đã có quan điểm về tội ау là 
VÔ 101. 

12. VỊ ây, vào một lúc khác đã có quan điểm về tội ду là vô tội, còn các у] 
Tỳ-khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là có tội. 

13. Bạch Ngài, khi ду các vị Tỳ-khưu ду đã nói với vị Ty-khuu á ây điều này: 
“Này Đại đức, Đại đức đã phạm tội, Đại đức có nhận ау tội ду không?” “Này 
các Đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thê nhận thấy.” 


14. Bạch Ngài, sau đó các vi Tỳ-khưu а ây đã đạt được sự hợp nhất và đã phạt 
án treo vị Tỳ-khưu ấy về việc không nhìn nhận tội. 


15. Và bạch Ngài, vị Ty-khuu а ây là vị nghe nhiêu, kinh điển được truyền 
thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đê, là bậc sáng trí, 
kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự học tập. 


16. Bạch Ngài, khi â ây vi Ty-khuu а ây đã đi йёп gặp сас Ty-khưu đồng quan 
điểm thân thiết và đã nói điêu này: “Này các Đại đức, điêu ấy là vô tội, điều 
ây không phải là tội. Tôi không phạm [tội], tôi không phải là phạm [tội]. Tôi 
không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sat 
Pháp, có thê sửa đôi, không đáng duy trì. Vì Pháp, vì Luật, các Đại đức hãy về 
phe của 101.” 

17. Bạch Ngài, ròi vị Tỳ-khưu ду đã có được các Tỳ-khưu đồng quan điểm 
thân thiết về cùng phe. 

18. Vị ду cũng đã phái sứ giả дёп gặp trực пёр các Tỷ-khưu. đông quan điềm 
thân thiết thuộc các xứ sở [nói rằng]: “Này các Đại đức, điều ау là vô tội, điều 
ây không phải là tội. Tôi không phạm [tội], tôi không phải là phạm [tội]. Tôi 
không bị ап treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai 
Pháp, có thê sửa đôi, không đáng duy trì. Vì Pháp, vì Luật, các Đại đức hãy vë 
phe của tôi.” 
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19. Bạch Ngài, rôi vị Tỳ-khưu а ây đã có được các Tỳ-khưu đồng quan điểm 
thân thiết trong xứ sở về cùng phe. 


20. Bạch Ngài, sau đó các Tỳ-khưu ủng hộ vị bi ап treo ây đã đi đến вар 
các Ty-khưu ban ап treo, sau khi đến đã nói với các Ty-khuu ban án treo điều 
này: “Này các Đại đức, điều ấy là vô tội, điêu ау không phải là tội. Vị 1-khưu 
ау không phạm [tội], vị Tỳ-khưu а ây không phải là phạm [tội]. Vị Ty-khuu ду 
không bị án treo, vị Tỳ-khưu ау không phải là bị án treo. VỊ ата ây đã bị 
án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa đồi, không đáng duy trì.” 


21. Bạch Ngài, khi được nói như thé, các Ty-khuu ban án treo đã nói với 
các Ty-khuu ủng hộ vị bị án treo điều này: “Này các Đại đức, điều ấy là có tội, 
điêu ây không phải là vô tội. Vi 1-khưu ау là phạm [tội], vị Tỳ-khưu а ау không 
phải là không phạm [tội]. VỊ Iy-khưu ау đã bị án treo, vị Tỳ-khưu ау không 
phải là không bị án treo. Vị Tỳ-khưu ấy đã bị án treo băng hành sự đúng Pháp, 
không thê sửa đôi, đáng được duy trì. Này các Đại đức, chớ có ủng hộ, chớ có 
theo phe vị Tỳ-khưu đã bị án treo ây.” 

22. Bạch Ngài, trong khi được các Tỳ-khưu ban án treo nói như thế, các 
Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án treo ây cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị Tỳ-khưu đã 
bị án treo y như thé. 

23. Khi ấy, đức Thế Tôn [nghĩ ràng]: “Hội chúng Ty-khuu dà bi chia rë! 
Hội chúng Ty-khuu đã bị chia rë!” rôi đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến вар các 
vị Tỳ-khưu ban án treo, sau khi дёп đã ngôi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt săn. 


24. Sau khi ngôi xuống, đức Thê Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ban án treo 
điều này: 

– Này các Tỳ-khưu, các ngươi chớ có nghĩ гапе trong trường hợp [lập luận 
răng]: “Là rõ ràng đôi với chúng ta! Là rõ ràng đối với chúng ta!” thì có thể ban 
án treo đến vị Tỳ-khưu. 


25. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khưu bị phạm tội. VỊ ây có quan 
điểm về tội ây là vô tội, còn các Tỳ-khưu khác có quan điểm vë tội ау là có tội. 


26. Này các Tỳ-khưu, nêu các Tỳ-khưu ây nghĩ về уі Tỳ-khưu ấy như vây: 
“VỊ Đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sảng trí, kinh nghiệm, thông minh, 
khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự học tập. Nêu chúng ta phạt án treo у] 
Tỳ-khưu này về việc không nhìn nhận tội, chúng ta sẽ không hành lễ Uposatha 
với vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ hành lễ Uposatha không có vị Tỳ-khưu này; 
từ nguyên nhân ây, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh 
luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bát đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội 
chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.” 

27. Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị Ty-khưu ду. 
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28. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Ty-khuu phạm tội, м! ây có quan điểm 
về tội ây là vô tội, còn các Tỷ-khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 


29. Này các Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ấy nghĩ về vị Tỳ-khưu ấ ây như vây: 
“Vi Đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu dé, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nêu chúng ta sẽ phạt án treo 
về VIỆC không nhìn nhận tội đến vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ không hành lễ 
Pavaranä với vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ hành lễ Pavãranä không có vị Tř- 
khưu này, chúng ta sẽ không làm hành sự của hội chúng với vị Ty-khưu này, 
chúng ta sẽ làm hành sự của hội chúng không có vị Ty-khuu này, chúng ta sẽ 
không ngôi chung chỗ ngồi với vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ ngôi ở chỗ ngôi 
không có vị Tỷ-khưu này, chúng ta sẽ không ngôi ăn cháo với vị Tỳ-khưu này, 
chúng ta sẽ ngôi ăn cháo không có vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ không ngôi 
trong nhà ăn với vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ ngôi trong nhà ăn không có vi Ty- 
khưu này, chúng ta sẽ không trú trong một mái che với vị Ty-khưu này, chúng ta 
sẽ trú trong một mái che không có vị Ty-khuu này, chúng ta sẽ không thực hiện 
sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chăp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên với 
vị Tỳ-khưu này, chúng ta sẽ thực hiện sự dành lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành 
động thích hợp theo sự thâm niên không với vị Tỳ-khưu này; từ nguyên nhân 
ау, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự ly luận, sự tranh luận, sự chia гё 
hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng.” 

30. Này các 1-khưu, các Ty-khuu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị Tỳ-khưu ấy. 


31. Sau dó, khi đã giảng giải sự việc ây cho các Tỳ-khưu ban án treo, đức 
Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy đi đến gặp các Ty-khuu ủng hộ vị bị án treo, 
sau khi đên đã ngôi xuông ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. 


32. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị 
án treo điêu này: 

— Này các Tỳ-khưu, các ngươi sau khi phạm tội chớ có nghĩ là không cân 
phải sửa chữa lỗi [cho răng]: “Chúng tôi không phạm! Chúng tôi không phạm!” 

33. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu phạm tội, vị ây có quan điềm 
về tội ây là vô tội, còn các Ty-khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 


34. Này các Tỳ-khưu, néu vị Ty-khưu а ây nghĩ về các Tỷ-khưu kia như vây: 
“Các vị Đại đức nảy là các vị nghe nhiêu, kinh điển được truyên thừa, rành гё 
về Pháp, rành rẽ vê Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác [mà các vị ду] bị chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự sĩ mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị Tỳy-khưu 
này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ 
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Uposatha với ta, các vị sẽ hành lễ Uposatha không có ta; từ nguyên nhân ấy, 
hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác 
biệt trong hội chúng.” 

35. Này các Ty-khưu, vị Ty-khưu quan tâm về sự chia rẽ nên trình báo tội 
ây vì niềm tin của các vị khác. 

36. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khuu phạm tội. VỊ â ây со quan điểm 
về tội ây là vô tội, còn các Ty-khưu khác có quan điểm vë tội ду là có tội. 


37. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỷ-khưu а ây nghĩ về các Ty-khuu kia như vây: 
“Các vị Đại đức này là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành гё 
về Pháp, rành rẽ vê Luật, rành rẽ về các tiêu dë, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác mà [các vi ây] bị chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự 51 mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị Tỷ-khưu 
này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ 
Pavarana với ta, các vị sẽ hành lễ Рауйкапа không có ta, các vị sẽ không làm 
hành sự của hội chúng với ta, các у! sẽ làm hành sự của hội chúng không со ta, 
các vị sẽ không ngôi chung chỗ ngôi VỚI ta, các VỊ SẼ ngôi ở chỗ ngôi không có 
ta, các vị sẽ không ngôi ăn cháo với ta, các у! sẽ ngôi ăn cháo không có ta, các 
vị sẽ không ngôi trong nhà ăn với ta, các vị sẽ ngôi trong nhà ăn không có ta, 
các vị sẽ không trú trong một mái che với ta, các vị sẽ trú trong một mái che 
không có ta, các vị sẽ không thực hiện sự dành lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, 
hành động thích hợp theo sự thâm niên với ta, các vị sẽ thực hiện sự dành lễ, 
sự đứng dậy, sự chàp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên không có ta; 
từ nguyên nhân ау, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh 
luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đông trong hội chúng, sự phân ly trong hội 
chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng. ” 

38. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu quan tâm về sự chia rẽ nên trình báo tội 
ду vì niêm tin của các vị khác. 

39. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án 
treo, đức Thê Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

40. Vào lúc bây 010, các Ty-khuu ủng hộ vị bị án treo đã tiên hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy, bên trong ranh giới. 

41. Còn các Tỳ-khưu ban án treo đi ra khỏi ranh giới ròi mới tiên hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng. 

42. Sau đó, со vị T-khưu nọ là vị ban án treo đã đi đến gặp đức Thé Tôn, 
sau khi đén đă đånh lễ đức Thé Tôn ròi ngôi xuóng | một bên. Khi đã ngôi xuống 
một bên, vị Tỳ-khưu ấy đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tién hành lễ Uposatha và 
làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ây, bên trong ranh giới. Bạch Ngài, còn 
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chúng con là các Tỳ-khưu ban án treo thì đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiễn hành 
lễ Uposatha và làm hành sự của hội chúng. 

43. — Này Tỳ-khưu, nêu các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị ап treo ây tiễn hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ау, bên trong ranh giới, 
các hành sự ây của các vị ây sẽ là đúng Pháp, không thé sửa đôi, đáng được duy 
trì theo như lời đê nghị và các lời tuyên bố đã được ta quy định. Này Tỳ-khưu, 
nêu các Tỳ-khưu ban án treo các ngươi tiên hành lễ Uposatha và làm hành sự 
của hội chúng ngay tại nơi ау, bên trong ranh giới, các hành sự ау của các ngươi 
sẽ là đúng Pháp, không thể sửa đôi, đáng được duy trì theo như lời dë nghị và 
các lời tuyên bó đã được {а quy định. Nguyên nhân của việc ау là рі? Các vị 
Ty-khưu â ау 1а không đồng cộng trú với các ngươi và các ngươi là không đồng 
cộng trú với các v1 ду. 


44. Này Ty-khuu, có hai nën tàng сйа уїёс khóng dóng cóng trú: Tu bàn 
thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp 
nhất phạt ап treo vị ау vê việc không nhìn nhận [tội], hoặc vë việc không sửa 
chữa [101], hoặc về việc không từ bỏ [tà kiến ác]. Này Tỳ-khưu, đây là hai nên 
tảng của việc không đồng cộng trú. 


45. Này Ty-khưu, có hai nên tảng của việc đồng cộng trú: Tự bản thân thực 
hiện việc đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng, hợp nhất phục hồi cho 
vị đã bị án treo vê việc không nhìn nhận [tội], hoặc vê việc không sửa chữa 
[101], hoặc về việc không từ bỏ [tà kién ác]. Này Tỳ-khưu, đây là hai nên tảng 
của việc đồng cộng trú. 


46. Vào lúc bây giờ, các vị Ty-khuu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi 
cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau с ở nhà ăn, nơi xóm nhà, rôi thê hiện thân nghiệp, 
khẩu nghiệp không thích hop, rôi thực hiện sự va cham băng tay. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tai sao các Sa-môn Thích tử nảy sanh sự 
xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm 
nhà, lại thê hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp không thích hợp, lại thực hiện sự va 
chạm băng tay nữa?” 

Các Tỷ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phản, chê bai. 
Các Ty-khuu nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị ây phàn nàn, phê phản, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến 
tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm nhà lại thể hiện thân nghiệp, khẩu nghiệp 
không thích hợp, lại thực hiện sự va chạm băng tay nữa?” 


47. Sau đó, các vị Tỳ-khưu а ду đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói ...(nf)..., có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại, rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, khi hội chúng bi chia rẽ, trong khi hành xử 5а1 Pháp 
đưa đến việc không hài hòa thì nên ngôi xuống chỗ ngồi [nghĩ răng]: “Dầu gi đi 
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nữa, chúng ta sẽ không thé hiện thân nghiệp, khâu nghiệp không thích hợp với 
nhau, chúng ta sẽ không thực hiện sự va chạm băng tay.” Này các Ty-khưu, khi 
hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành xử đúng Pháp đưa đến việc hài hòa, thì nên 
ngôi xuống chỗ ngôi kế cận nhau. 


48. Vào lúc bây gio, các Ty-khuu nảy sanh sự xung đột, này sanh su cãi cọ, 
đưa đên tranh luận ở giữa hội chúng, sông châm chích lẫn nhau băng các vũ khí 
của môm miệng. Các vị ây không thé giải quyết được sự tranh tụng ду. khi â ду, 
со у! Ty-khuu nọ đã đi đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thế 
Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, vị Tỳ-khưu ấy đã nói với đức Thé 
Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, ở đây, các Iy-khưu nảy sanh sự xung đột, пау sanh sự cãi cọ, 
đưa đến tranh luận ở giữa hội chúng, sông châm chích lẫn nhau băng các vũ khi 
của môm miệng. Các vị ау không thê giải quyết được sự tranh tụng ау. Bạch 
Ngài, tốt thay xin đức Thê Tôn vì lòng thương xót hãy đi đến gặp các Tỳ-khưu ấy. 


Đức Тһё Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. 


‚49. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến gặp các Ty-khuu а ây, sau khi đến đã ngôi 
xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngôi xuóng, đức Thé Tôn đã nói 
với các Tỳ-khưu ấy điều này: 

— Này các Ty-khưu, thôi đủ rồi. Chó có [gây ra] sự xung đột, sự cãi cọ, sự 
ly luận, sự tranh luận nữa. 

Khi được nói như thế, có vị Tỳ-khưu nọ là vị nói sai Pháp đã nói với đức 
Thê Tôn điều này: 


- Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch Ngài, xin 
đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sông găn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện 
tại; chúng con sẽ làm cho rõ ràng băng sự xung đột, băng sự cãi cọ, bằng sự lý 
luận, băng sự tranh luận này. 

Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu ây điều này: 

— Này các Tỳ-khưu, thôi đủ rôi. Chớ có [gây ra] sự xung đột, sự cãi cọ, sự 
lý luận, sự tranh luận nữa. 

Đến lần thứ nhì, vị Tỳ-khưu là vị nói sai Pháp ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ hãy chờ đợi. Bạch Ngải, xin 
đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sông găn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện 
tại; chúng con sẽ làm cho rõ ràng băng sự xung đột, băng sự cãi cọ, băng sự lý 
luận, băng sự tranh luận này. 

50. Khi ây, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, trong thời quá khứ, ở thành Bārāņasī, đức vua của xứ 
Kasi tên Brahmadatta là giàu sang, có nhiêu tài sản, nhiều của cải, có binh lực 
vĩ đại, nhiêu xe cộ, lãnh thô rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa đây ä ар. 
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51. Còn đức vua xứ Kosala tên Dīghīti thì nghèo, có Ít tài sản, ít của са, có 
binh lực kém, ít xe cộ, lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đây. 

52. Này các Tỳ-khưu, khi ду đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã dàn trận đội 
quân gồm bốn loại binh chủng và nghênh chiến với đức Vua Dightti xứ Kosala. 

53. Này các Tỳ-khưu, đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã nghe răng: “Nghe nói 
đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi đã dàn trận đội quân gòm bôn loại binh chủng 
và nghênh chiến với ta.” 

54. Này các Tỳ-khưu, khi ду đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã khởi ý điều này: 
“Đức Vua Brahmadatta xứ Kasi là giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, có 
binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thô rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa đây 
ар. Còn ta thì nghèo, có ít tài sản, ít của са, có binh lực kém, ít xe сб, lãnh thô 
bé, có các kho hàng và vya lúa không đây. Ta không có khả năng để chịu đựng 
chỉ một cuộc tán công của đức Vua Brahmadatta xứ Kasi, hay là ta nên tâu thoát 
khỏi thành phố trước?” 

55. Này các Tỳ-khưu, КЫ ây đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã đem theo hoàng 
hậu và tâu thoát khỏi thành phố trước. 

56. Này các Tỳ-khưu, sau đó, đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã chiến thăng 
và đã làm chủ binh lực, xe сд, xứ sở, kho hàng và vua lúa của đức Vua Dīghīti 
xứ Kosala. 

57. Này các Tỳ-khưu, khi ду đức Vua Dīghīti xứ Kosala cùng người vợ đã 
ra đi vë phía thành Baranast, theo tuần tự đã đến được thành Вагараѕт. Này các 
Ty-khưu, tại đó ở khu vực ngoại ô nọ, nơi thành Вагапаѕт, đức Vua Dīghīti xứ 
Kosala cùng với người vợ ngụ trong nhà của người làm đô gốm, dưới hình thức 
khác là cải trang thành du sĩ. 

58. Này các Tỳ-khưu, sau đó chàng bao lâu, hoàng hậu của đức Vua Dightti 
xứ Kosala đã mang thai. Nàng khởi lên niêm khao khát có hình thức như vây: 
Nàng mong muôn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy đội quân gôm bốn loại 
binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất băng và được uông nước rửa 
đao kiêm. 

59. Này các Tỳ-khưu, khi ду hoàng hậu của đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã 
nói với đức Vua Dīghīti xứ Kosala điêu này: “Tâu Bệ hạ, thiếp đang mang thai. 
Thiếp đây khởi lên niềm khao khát có hình thức như vây: Thiếp mong muốn 
vào lúc mặt trời mọc được nhìn Һау đội quân gôm bốn loại binh chủng có vũ 
trang, dàn trận, đứng ở trên đất băng và được uông nước rửa đao kiếm.” “Này 
ái hậu, trong lúc chúng ta đang lâm cảnh khôn cùng thì lây đâu ra đội quân gồm 
bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất băng và nước rửa đao 
kiếm.” “Tàu Bê hạ, nếu không đạt được thì thiếp sẽ chết mắt.” 

60. Này các Tỳ-khưu, vào lúc bây giờ, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức 
Vua Brahmadatta xứ Kasi là bạn của đức Vua Dīghīti xứ Kosala. 
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61. Này các Tỳ-khưu, khi ây đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã đi đến gặp vị 
Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua Brahmadatta xứ Kasi, sau khi đến đã nói 
với vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua Brahmadatta xứ Kasi điều này: 
“Này bạn, người bạn gái của bạn đang mang thai. Nàng khởi lên niêm khao 
khát có hình thức như vây: Nàng mong muôn vào lúc mặt trời mọc được nhìn 
Һау đội quân gôm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất 
băng và được uống nước rửa đao kiêm.” “Tàu Bë hạ, như thé thì chúng ta hãy 
ойр hoàng hậu.” 

62. Này các Tỳ-khưu, khi ấy hoàng hậu của đức Vua Dightti xứ Kosala đã 
đi đến gặp vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua Brahmadatta xứ Kasi. Này 
các Ty-khưu, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi 
đã nhìn thấy hoàng hậu của đức Vua Dighiti xứ Kosala từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay 
cúi chảo hoàng hậu của đức Vua Dīghīti xú Kosala và đã ba lần thốt lên lời cảm 
hứng rằng: “Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là đức 
vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Tâu 
Hoàng hậu, xin chớ lo âu, vào lúc mặt trời mọc Hoàng hậu sẽ được nhìn thấy 
đội quân gôm bốn loại binh chúng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất băng 
và được uống nước rửa đao kiếm.” 

63. Này các Ty-khưu, sau đó vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức Vua 
Brahmadatta xứ Kasi đã đi đến gặp đức Vua Brahmadatta xứ Kasi, sau khi đến 
đã nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kasi điều này: “Тап Bë hạ, theo như các 
điềm báo hiệu cho thấy: Ngày mai, vào lúc mặt trời mọc, đội quân gồm bốn 
loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, hãy đứng ở trên đât băng và các đao kiếm 
hãy được rửa.' 


64. Này các Iy-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã ra lệnh cho 
mọi người răng: “Này các khanh, vị Đã ]a môn giữ chức tế tự đã nói như thế 
nào thì các khanh hãy làm theo như thé ду.” 

65. Này các Ty-khưu, rôi vào lúc mặt trời mọc, hoàng hậu của đức Vua 
Dightti xứ Kosala đã được nhìn thây đội quân gôm bốn loại binh chủng có vũ 
trang, dàn trận, đứng ở trên đất băng và được uống nước rửa đao kiếm. 

66. Này các Tỳ-khưu, sau đó khi bào thai ây đã được phát triển đầy đủ, 
hoàng hậu của đức Vua DIghrti xứ Kosala đã sanh ra người con trai. Họ đã đặt 
tên cho đứa bé là Dīghāvu. Này các Tỳ-khưu, sau đó chàng bao lâu, Hoàng tử 
Dighavu đã đạt được sự hiểu biết. 

67. Này các Tỳ-khưu, khi ây đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã khởi ý điều này: 
“Vua Brahmadatta xứ Kasi này là người làm nhiêu việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng và vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm 
đoạt. Nếu người này biết được chúng ta thì sẽ ra lệnh giết chết luôn cả ba. Hay 
là ta nên cho Hoàng tử Dīghāvu sông ở bên ngoài thành phô?” 
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68. Này các I-khưu, khi ây đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã cho Hoàng tử 
Dighavu sông ở bên ngoài thành phố. Này các Tỷ-khưu, sau đó chăng bao lâu, 
Hoàng tử Dīghāvu trong khi sông ở bên ngoài thành phố đã học được tất cả các 
tài nghệ. 


69. Này các Ty-khưu, vào lúc bây giờ, người thợ hớt tóc của đức Vua 
Dīghīti xứ Kosala sông [dưới quyên] của đức Vua Brahmadatta xứ Kasi. Này 
các Ty-khưu, người thợ hót tóc của đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã nhìn thây 
đức Vua Dīghīti xứ Kosala cùng với người vợ đang sông ở khu vực ngoại ó nọ, 
nơi thành Вагараѕт, trong nhà của người làm đô góm, dưới hình thức khác là 
cải trang thành du sĩ; sau khi nhìn thây đã đi đên gặp đức Vua Brahmadatta xứ 
Kãsi, sau khi đến đã nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kasi diéu này: “Tàu Bë 
hạ, đức Vua DIghTti xứ Kosala cùng với người vợ đang sông ở khu vực ngoại ô 
по, nơi thành Вагапазт, trong nhà của người làm dó góm, dưới hình thức khác 
là cải trang thành du sĩ.” 


70. Này các Tỳ-khưu, khi ду đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã ra lệnh cho 
mọi người răng: “Này các khanh, như thê thì hãy dân đức Vua Dighiti xứ Kosala 
cùng với người vợ đên.” “Tàu Bë hạ, xin vâng.” 

Này các Tỳ-khưu, ròi những người ấy nghe theo đức Vua Brahmadatta xứ 
Kasi đã dẫn đức Vua Dīghīti xứ Kosala cùng với người vợ đến. 


71. Này | các Tỳ-khưu, khi ау đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã ra lệnh cho 
mọi người răng: “Này các khanh, như thé thì hãy trói chặt đức Vua Dighiti xứ 
Kosala cùng nEƯỜI УО băng dây thừng chắc chăn, với cánh tay ở phía sau, cạo 
{гос đâu, ròi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phô khác, từ giao lộ 
này sang giao lộ khác với tiếng trông có âm thanh inh ói, sau khi đưa di га băng 
công thành phía Nam, hãy chặt thành bốn khúc tại phía Nam của thành phô, rồi 
quăng bỏ các phân ây ở bôn hướng.” 

72. “Tàu Bë hạ, xin vâng.” Này các Tỳ-khưu, rôi những người ấy nghe theo 
đức Vua Brahmadatta xứ Kasi, đã trói chặt đức Vua Dighiti xứ Kosala cùng 
nguòi vg băng dây thừng chắc chắn, với cánh tay ở phía sau, cạo trọc đầu, rôi 
dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ này sang giao 
lộ khác với tiếng trỗng có âm thanh inh ói. 


73. Này các Ty-khuu, khi à ây Hoàng. tử Dīghāvu đã khởi ý điêu này: “Mẹ và 
cha của ta được nhìn thấy đã lâu lăm rôi, hay là ta nên gặp mẹ và cha?” 


74. Này các Tỳ-khưu, khi ây Hoàng tử Dīghāvu đã đi vào thành Bārāņasī và 
nhìn thây mẹ và cha bị trói chặt cánh tay ở phía sau bằng dây thừng chắc chăn, 
bị сао trọc đâu và đang bị dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phó khác, 
từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trồng có âm thanh ¡nh ôi, sau khi nhìn 
thây đã đi đên gặp mẹ và cha. 


75. Này các Tỳ-khưu, đức Vua Dīghīti xứ Kosala đã nhìn thấy Hoàng tử 
Dīghāvu từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thây đã nói với Hoàng tử Dīghāvu 
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điều này: “Này Dighävu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này 
Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. 
Này Dighavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lăng dịu.” 


76. Này các Tỷ-khưu, khi được nói như thé, những người ây đã nói với đức 
Vua Dightti xứ Kosala điều này: “Đức Vua Dighiti xứ Kosala này là người điện 
nên nói nhảm. Ai là Dighavu của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vây: “Này 
Dighavu thuong, con һау nhin chó có xa, chó có gàn. Này Dighavu thuong, bởi 
vi các su thü hàn khóng duoc làm lắng diu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, 
chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng diu?” “Này các khanh, 
ta không là người điên. Ta không nói nhằm. Hơn nữa, người nào thông thái thì 
người ây sẽ hiệu rõ.” 

77. Này các Ty-khưu, đến lần thứ nhì ...(nt)... Này các Ty-khưu, đến lần thứ 
ba, những người ду đã nói với đức Vua Dīghīti xứ Kosala điêu này: “Đức Vua 
Dighiti xứ Kosala này là người điên nên nói nhám. Ai là Dighavu của ông ta? 
Ông ta đã nói với ai như vây: “Này Dighavu thương, con hãy nhìn chó có xa, 
chớ có gần. Này DTghãvu thương, bởi vì các sự thù hận không, được làm lắng 
diu bởi thù hận. Này Dighavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận 
được lăng diu?” "Này các khanh, ta không là người điện. Ta không nói nhảm. 
Hơn nữa, người nào thông thái thì người ấy sẽ hiểu rõ 


T8. Này các Tỷ-khưu, sau đó những người ау khi đã dẫn đức Vua Dīghīti xứ 
Kosala cùng VỚI người vo di quanh từ duong phó này sang duong phố khác, từ 
giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trồng có âm thanh inh ói rôi đã đưa di ra 
băng công thành phía Nam, chặt thành bốn khúc tại phía Nam của thành phó, 
quăng bỏ các phân ây ở bón hướng, бп định lại hàng ngũ, rôi đã bỏ đi. 


79. Này các Ty-khuu, khi ду Hoàng tử Dighavu đã đi vào thành Вагараѕї 
đem lại rượu và cho các người lính gác uống. Đến khi những người lính đã bị 
say và té xuống thì Hoàng tử Dighavu đã tự mình gom góp các thanh củi, thực 
hiện giàn hỏa táng, rôi đặt thi thể của mẹ và cha lên giàn hỏa táng, châm lửa, 
chắp tay lên và hướng vai phải nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng. 


80. Này các Ty-khưu, vào lúc bây giờ, đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đi đến 
nơi sân thượng ở phân trên tòa lâu аал. Này các Ty-khưu, đức Vua Brahmadatta 
xứ Kasi đã nhìn thấy Hoàng tử Dīghāvu chắp tay lên và đang hướng vai phải 
nhiều quanh giàn hỏa thiêu ba vong, sau khi nhin thây đã khởi ý điều này: 
“Chắc chăn răng người đàn ông này là thân quyến hoặc là có cùng huyết thông 
với đức Vua Dightti xứ Kosala. Hừ, chăng có ích lợi gì cho ta. Bởi vì chăng có 
người nào sẽ nói cho ta hay!” 


81. Này các Ty-khuu, khi â áy Hoàng tử Dighavu đã di vào rừng và than van 
khóc lóc cho đến nguôi ngoai, rôi đã lau khô nước mắt, trở vào thành Bārāņasī, 
di дёп chuông voi ở cạnh hoàng cung уа đã nói với người thây huấn luyện voi 
điều này: “Thưa ау, tôi muốn học nghề.” “Này chàng trai trẻ mến, như thé thì 
ngươi cứ việc hoc.” 
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82. Này các Ty-khưu, sau đó Hoàng tử Dighavu, sau khi thức dậy trong 
đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi 
chuông voi. 

83. Này các Tỳ-khưu, ròi đức Vua Brahmadatta xứ Kasi, sau khi thức dậy 
trong đêm vào lúc hừng sáng, đã nghe tiêng ca hát với giọng du dương và tiếng 
đánh đàn ở nơi chuồng voi nên đã hỏi mọi người rằng: “Này các khanh, người 
nào sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đã ca hát với giọng du dương 
và đã đánh đàn ở nơi chuông voi?” 

84. “Tâu Bệ hạ, chàng trai trẻ học trò của người thây huấn luyện voi kia, sau 
khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã 
đánh đàn ở nơi chuông voi.” “Này các khanh, như thê thì hãy dẫn chàng trai trẻ 
ây đến.” “Tâu Bệ hạ, xin vâng.” 

Này các Tỳ-khưu, гӧі các người ấy nghe theo đức Vua Brahmadatta xứ Kasi 
đã đưa Hoàng tử Diphävu lại. 

85. “Này khanh, chàng trai trẻ, có phải khanh sau khi thức dậy trong đêm 
vào lúc hùng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi chuông 
voi?” “Таи Bë hạ, thưa phải.” “Này khanh, chàng trai trẻ, như thế thì khanh hãy 
ca hát với giọng du dương và hãy đánh đàn đi.” “Таи Bë hạ, xin vâng.” 

Này các Tỳ-khưu, rôi Hoàng tử Dīghāvu nghe theo đức Vua Brahmadatta 
xứ Kasi và có ý định làm [đức vua] hài lòng nên đã ca hát với giọng du dương 
và đã đánh đàn. “Này khanh chàng trai trẻ, khanh hãy hâu hạ ta.” “Таи Bê hạ, 
xin vâng.” 

Này các Tỳ-khưu, Hoàng tử Dighavu đã đáp lời đức Vua Brahmadatta xứ 
Kasi. 

86. Này các Ty-khuu, sau đó Hoàng tử Dighavu đã trở thành người thức 
dậy trước và đi ngủ sau, là người sẵn sàng làm mọi việc, có hành động chiều 
chuộng, có nói lời êm dịu đôi với đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi. 

87. Này các Tỳ-khưu, sau đó chăng bao lâu, đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi 
đã bó nhiệm Hoàng tử Dighavu vào val trò cận thần thân thiết. 

88. Này các Ty-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã nói với 
Hoàng tử Dīghāvu điều này: “Này khanh, chàng trai trẻ, như vậy thì khanh hãy 
thắng [ngựa | vào xe, chúng ta sẽ đi săn thú.” “Tàu Bë hạ, xin vâng.” 

Này các Tỳ-khưu, rồi Hoàng tử Dīghāvu nghe theo đức Vua Brahmadatta 
xứ Казї đã thăng [ngựa] vào xe rồi đã nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi 
điều này: “Таи Bë hạ, xe đã được thăng [ngựa] vào, xin Bệ hạ hãy suy nghĩ bây 
giờ là thời điểm của việc gì.” 

89. Này các Tỳ-khưu, khi ду đức Vua Brahmadatta xứ Казї đã bước lên xe. 
Hoàng tử Dighãvu đã điêu khiên хе và đã điều khiến xe như thế nào đó để đội 
quân lính đã đi theo hướng khác, còn chiếc xe theo hướng khác. 
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90. Này các Ty-khưu, sau đó, khi đã đi xa, đức Vua Brahmadatta xứ Kasi 
đã nói với Hoàng tử Dighavu điều này: “Này khanh, chàng trai trẻ, hãy dừng xe 
lại. Trẫm đã mệt và sẽ năm xuÔng- 


91. “Tàu Bë hạ, xin vâng.” Này các Tỳ-khưu, rôi Hoàng tử Dighavu nghe 
theo đức Vua Brahmadatta xứ Kasi, đã dừng xe lại và ngôi xuống với thế kiết- 
già ở trên mặt đất. 


92. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã kê đâu lên 
bắp về của Hoàng tử Dighävu và năm xuống. Đức vua đang mệt mỏi nên chỉ 
trong chốc lát đã rơi vào giắc ngủ. 

93. Này các Tỳ-khưu, khi ấy Hoàng tử Dīghāvu đã khởi ý điều này: “Đức 
Vua Brahmadatta xứ Kasi này là người làm nhiêu việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực, xe có, xứ sở, kho hàng và vua lúa của chúng ta đã bi người này chiễm 
đoạt. Mẹ và cha của ta đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm của việc này 
là việc ta có thê thanh toán môi thù hận” ròi đã rút риот ra khỏi vỏ. 

94. Này các Tỷ-khưu, khi ây Hoàng tử Dighavu đã khởi у điêu này: “Vào 
lúc chết, cha của ta đã nói với ta răng: “Này Dighavu thương, con hãy nhìn chớ 
có xa, chớ có gần. Này Dighavu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm 
lắng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù hận mà các sự 
thù hận được lắng diu.’ Đối với ta, việc này không thích đáng là việc ta có thể 
làm trái lời dạy của cha” nên đã tra gươm vào vỏ. 

95. Này các Tỳ-khưu, đến lần thứ nhì ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, đến lần 
thứ ba, Hoàng tử Dighavu đã khởi ý điêu này: “Đức Vua Brahmadatta xứ Kasi 
này là người làm nhiêu việc thât lợi cho chúng ta. Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho 
hàng và vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. Mẹ và cha của ta 
đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm dé ta có thể thanh toán mối thù 
hận” rôi đã rút gwom ra khỏi vỏ. Này các Tỳ-khưu, đến lần thứ ba, Hoàng tử 
Dighavu đã khởi ý điều này: “Vào lúc chết, cha của ta đã nói với ta rằng: “Này 
Dighãvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dighãvu thương, 
bởi vì các sự thù hận không được làm lăng dịu bởi thù hận. Này Dighavu 
thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng diu.” Đôi với ta, 
việc này không thích đáng là việc ta có thê làm trái lời dạy của cha” nên lại 
tra риот vào vỏ. 

96. Này các Tỳ-khưu, khi ду đức Vua Brahmadatta xứ Каѕі trở nên hoảng 
sợ, kinh hoàng, hột hoảng, dáo dác, đã tức thời chôm аду. 

97. Này các Tỳ-khưu, khi ây Hoàng tử Dighãvu đã nói với đức Vua 
Brahmadatta xứ Kãsi điều này: “Tâu Bệ hạ, vì sao Bệ hạ lại trở nên hoảng sợ, 
kinh hoàng, hốt hoảng, dáo дас và tức thời chôm dậy?” “Này khanh, chàng trai 
trẻ, ở đây, con trai của đức Vua Dīghīti xứ Kosala là Hoàng tử Dighavu đã dùng 
ươm tân công ta trong giác ngủ mơ. Vì thé trằm trở nên hoảng sợ, kinh hoàng, 
hốt hoảng, дао дас và đã tức thời chòm dậy.” 
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98. Này các Tỳ-khưu, khi ду Hoàng tử Dighãvu đã dùng bàn tay trái mân 
mê đâu của đức Vua Brahmadatta xứ Kasi và dùng bàn tay phải rút gwom ra 
rồi nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kasi điều пау: “Таџ Bë hạ, thần chính là 
Hoàng tử Dighavu, con trai của đức Vua Dīghīti xứ Kosala. Bë hạ là người làm 
nhiều việc thất lợi cho chúng tôi. Binh lực, xe сб, xứ sở, kho hàng уа vua lúa 
của chúng tôi đã bị Bệ hạ chiêm đoạt. Mẹ và cha của tôi đã bị Bệ hạ giết. Đây 
quả là thời điểm của việc này là việc thân có thể thanh toán môi thù hận.” 

99. Này các Tỳ-khưu, khi ấy đức Vua Brahmadatta xứ Kãsi đã quỳ шор 
xuống đê đầu ở hai bàn chân của Hoàng tử Dighavu và đã nói với Hoàng tử 
Dighavu điều này: “Này Dighavu yêu quý, hãy ban cho trằm mạng sông. Này 
Dighavu yêu quý, hãy ban cho trầm mạng sông.” “Sao thần lại có khả nàáng dé 
ban cho Bë ha mang sóng được. Chính Bë hạ mới có thê ban cho thần mang 
sóng?” “Này Dighavu yêu quý, như thê thì khanh hãy ban cho tråm mạng sống 
và trầm sẽ ban mạng sông cho khanh.” 


100. Này các Tỳ-khưu, khi ду đức Vua Brahmadatta xứ Kasi và Hoàng tử 
Dighavu đã ban mạng sông cho nhau. Họ đã nắm lấy bàn tay và đã thực hiện 
lời thê không phản bội nhau. 

101. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xử Kasi đã nói với 
Hoàng tử Dighãvu điều này: “Này Dīghāvu yêu quý, như thé thì khanh hãy 
thăng [ngựa] vào xe, chúng ta sẽ đi.” “Tâu Bệ hạ, xin vâng.” 

Này các Tỳ-khưu, rôi Hoàng tử Dīghāvu nghe theo đức Vua Brahmadatta 
xứ Kasi, đã thăng [ngựa] vào xe rôi đã nói với đức Vua Brahmadatta xứ Kasi 
điều này: “Tâu Bệ hạ, xe đã được thắng [ngựa] vào, xin Bệ hạ hãy suy nghĩ bây 
giờ là thời điểm của việc gì.” 

102. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã bước lên 
xe và Hoàng tử Dighavu đã điều khiến xe, và đã điều khiến xe theo như thế nào 
đó đề chăng bao lâu sau, gặp lại đội quân lính. 

103. Này các Ty-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã đi vào 
thành Вагапазт, cho triệu tập các viên quan đại thần cô vẫn lại và đã nói điều 
này: “Này các khanh, nếu các khanh có thé nhìn thấy Hoàng tử Dīghāvu, con 
trai của đức Vua Dīghīti xứ Kosala thì các khanh nên làm gì người йу?” 

104. Một số vị quan đã nói như vây: “Таџ Bë hạ, chúng ta nên chặt hal tay. 
Тао Bë hạ, chúng ta nên chặt hai chân. Тап Bë hạ, chúng ta nên chặt hai tay và 
hai chân. Tâu Bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai. Tâu Bệ hạ, chúng ta nên xẻo lỗ 
mũi. Tâu Bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai và lỗ mũi. Tâu Bệ hạ, chúng ta nên 
chặt đầu.” 

105. “Này các khanh, đây chính là Hoàng tử Dighävu, con trai của đức Vua 
Dighiti xú Kosala. Không được làm bát cứ điều gì đến người này. Меш này đã 
ban cho trám mạng sông và trám đã ban mạng sông cho người này.” 
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106. Này các Tỳ-khưu, sau đó đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã nói với 
Hoàng tử Dighävu điều này: “Này Dīghāvu yêu quý, điều mà cha của khanh 
vào lúc chết đã nói răng: “Này Dīghāvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có 
gần. Này Dīghāvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi 
thù hận. Này Dighavu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được 
lăng div’, cha của khanh đã ám chỉ điều gì vậy?” 


107. “Tàu Bë hạ, điều mà cha của thân vào lúc chết đã nói: ‘Chó có xa’ [ý 
là] ‘Chó có gây thù hận lâu dài.’ Таџ Bë hạ, đây là điều mà cha của thân vào lúc 
chết đã nói: “Chó có xa.” Таи B€ hạ, điều mà cha của thân vào lúc chết đã nói: 

‘Chó có gån’ [ý là] ‘Chó có mau chóng gây đồ vỡ với bạn bè.” Тао Bê hạ, đây 
là điều mà cha của thân vào lúc chết đã nói: ‘Chó có sân.” Тан Bê hạ, điêu mà 
cha của thân vào lúc chết đã nói: ‘Này Dighavu thương, bởi vì các sự thù hận 
không được làm lăng diu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù 
hận mà các sự thù hận được lắng diu’ [у là] “Mẹ và cha của thần đã bị Bệ hạ 
giết.” Như thé, néu thần có thể tước đoạt mạng sông của Вё hạ thì những người 
mong mỏi sự lợi ích cho Bệ hạ có thể tước đoạt mạng sống của thân, rôi những 
người mong mỏi sự lợi ích cho thân, có thể tước đoạt mạng sông của những 
người ây; như vậy thù hận â ау không. thé giải quyết băng thủ hận. Giò đây, Bê 
hạ đã ban mạng sông cho thân và thần đã ban mạng sống cho Bệ hạ; như vậy 
thù hận â йу! đã được giải quyết bằng sự không thù hận. Tâu Bë hạ, đây là điều mà 
cha của thân vào lúc chết đã nói: “Này Dighavu thương, bởi vì các sự thù hận 
không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương, chính vì không thù 
hận mà các sự thù hận được lăng dịu. `” 

108. Này các Tỳ-khưu, khi ду đức Vua Brahmadatta xứ Kasi đã khởi ý điều 
này: “Thật kỳ diệu thay! Thật phi thường thay! Hoàng tử Dighävu này thật sáng 
trí bởi vi hiểu được y nghĩa một cách chỉ tiết của điêu đã được người cha nói 
ra một cách văn tắt” rôi đã trả lại binh lực, xe có, xứ sở, kho hàng, vua lúa của 
người cha và còn ban cho người con gái [của mình] nữa. 


109. Này các Tỳ-khưu, ngay chính những người ây là các vị vua đã câm lây 
gậy, đã сат lẫy риот mà còn có sự kham nhẫn và khoan dung như thé ây. Này 
các Tỳ-khưu, ở đây, các ngươi hãy làm Tạng TỠ VIỆC các ngươi đang được xuât 
gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vây, các ngươi hãy nên bày 
tỏ sự kham nhãn và lòng khoan dung. 


110. Đến lần thứ ba, đức Thé Tôn đã nói với các Tỳ-khưu ấy điều này: 

— Này các Tỳ-khưu, thôi đủ rôi. Chớ có sự xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ 
có sự lý luận, chớ có sự tranh luận nữa. 

111. Đến lần thứ ba, vị Tỳ-khưu là vị nói sai Pháp ау đã nói với đức Thé 
Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, хіп đức Thé Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch Ngài, xin 
đức Thê Tôn bớt lo nghĩ, hãy sông găn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện 
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tại; chúng con sẽ làm cho rõ ràng băng sự xung đột, băng Sự cãi cọ, bằng sự lý 
luận và băng sự tranh luận này. 

112. Khi ду, đức Thế Tôn [nghĩ rằng]: “Những kẻ rô dại này đã tới mức tận 
cùng, những kẻ này không dễ рі mà nhắc nhở” rôi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra di. 


Tung phẩm Dighãvu là phân thứ nhất. 


* * * * * 


1. Khi ду, удо Бибі sáng, đức Thé tôn đã mặc у, cầm у bát, rồi di vào thành 
Коѕатбт đê khât thực. Sau khi đã đi khât thực trong thành Kosambi, trên đường 
khât thực trở vê sau bữa ăn, đức Thê Tôn đã thu xêp chô trú ngụ, сат у bát, rôi 
chỉ đứng giữa hội chúng nói lên những lời kệ này: 

2. “Trong đám người ón ào náo nhiệt, không kẻ nào nghĩ là mình ngu. Hơn 
thê nữa, trong khi hội chúng đang bị chia rẽ, không người nào khác đã biệt đên. 

3. Lời nói của bậc Trí đã bị hoàn toàn quên hắn, chúng nói đủ mọi thứ 
chuyện. Có miệng há rộng theo như chúng muôn, chúng bị [sự náo động] lôi 
kéo đi mà chăng biết. 

4. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt 
của tôi. Những ai áp ú điều ấy, sự thù hận của những người ấy không được 
lặng уёп. 

5. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước đoạt 
của tôi. Những ai không ар ú điêu ây, sự thù hận ở những người ây được lặng yên. 

6. Ở thê gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự hận 
thù và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; điều này là quy luật cô xưa. 


7. Và những người khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự kiểm 
chế. Và những người nào nhận thức được điêu ấy, từ đó mà các sự tranh chấp 
được lặng yên. 

8. Đối với những kẻ đang xâm chiếm lãnh thô là những kẻ đã chặt đứt 
xương [thịt], đã đoạt mạng sóng, đã cướp bóc ngựa, bò, tài sản, mà còn có su 
hòa hợp đối với chúng, vì sao các người lại không thê có được? 

9. Nếu có thê đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sống tốt lành 
làm người đồng hành thì sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, có thê đi với người ấy 
[môt cách] hoan hy có niệm. 


10. Nếu không thé có được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sông tốt 
lành làm người đông hành thì giông như vị vua từ bỏ quốc độ đã chinh phục, 
hãy nên sóng một mình như là voi Mãtanga [sống] ở trong rừng. 

11. Sông một mình là tốt hơn, không có tình băng hữu ở kẻ ngu. Một mình 
hãy sóng và không nên làm các điều ác, ít ham muốn như là voi Matañga [sống] 
o trong типо.” 


X. CHƯƠNG KOSAMBI # 463 


12. Khi â ау, đức Thế Tôn chỉ đứng giữa hội chúng đã nói lên những lời kệ 
này ròi đi đến ngôi làng Bãlakalonakãra. 


13. Vào lúc bây giờ, Đại đức Bhagu đang trú tại ngôi làng Balakalonakãra. 


14. Đại đức Bhagu đã nhin тау đức Thê Tôn từ đàng ха đang đi lại, sau 
khi nhin thây đã sắp đặt chỗ ngôi, đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà 
chân, rôi đã đi ra đón và tiếp rước Ў bát. Đức Thé Tôn đã ngòi xuống ở chỗ ngồi 
được sắp đặt sẵn, sau khi ngồi xuông đã rửa hai bàn chân. 


15. Đại đức Bhagu đã đánh lễ đức Thế Tôn rôi ngôi xuông một bên. Khi 
Đại đức Bhagu đã ngôi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói với Đại đức Bhagu 
điều này: 


— Này Ty-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có tôt đẹp không? Việc 
đi khất thực có khỏi bị khó nhọc không? 


— Bạch Thé Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thé Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, việc đi khất thực không có bị khó nhọc. 


16. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo піёт 
phân khởi cho Đại đức Bhagu băng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy 
và đi đến khu vườn cây PãcTnavamsa. 


17. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Anuruddha, Đại đức Nandiya và Đại đức 
Kimbila trú tại khu vườn cây PacInavamsa. 


18. Người giữ vườn đã nhìn thây đức Thé Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Này ông Sa-môn, chớ có đi vào khu vườn cây này. О đây, có ba người con 
trai gia đình danh giá và có tính tự trọng trú ngụ. Chớ có gây phiên nhiễu đến họ. 

19. Đại đức Anuruddha đã nghe được người 01ї vườn đang căn dặn đức 
Thé Tôn, sau khi nghe được đã nói với người giữ vườn điêu này: 


– Này đạo hữu giữ vườn, chớ ngăn cản đức Thê Tôn. Bậc Đạo sư của chúng 
tôi là đức Thé Tôn đã đến. 


20. Sau đó, Đại đức Anuruddha đã đi đến gặp Đại đức Nandiya và Đại đức 
Kimbila, sau khi đến đã nói với Đại đức Nandiya và Đại đức Kimbila điều này: 


— Các Đại đức hãy đi ra. Các Đại đức hãy đi ra. Bậc Đạo sư của chúng ta là 
đức Thé Tôn đã йеп. 


21. Khi â ау, Đại đức Anuruddha, Đại đức Nandiya và Đại đức Kimbila đã di 
ra đón đức Thé Tôn, một vị đã nhận lây y và bình bát của đức Thé Tôn, một VỊ 
đã sắp xếp chỗ ngôi, một VỊ đã mang lại nước Tửa chân, ghé kê chân và tâm chà 
chân. Đức Thé Tôn đã ngôi xuông ở chỗ ngôi được sắp đặt săn, sau khi ngôi 
xuống đã rửa hai bàn chân. 

22. Rói các vị Đại đức ây đã dành lễ đức Thé Tôn rôi đã ngôi xuống một 
bên. Khi Đại đức Anuruddha đã ngôi xuông một bên, đức Thế Tôn đã nói với 
Đại đức Anuruddha điều này: 
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— Này các vị Anuruddha, các ngươi sức khoẻ có khá không? Mọi việc có 
được tốt đẹp không? Việc đi khất thực có khỏi bị khó nhọc không? 

— Bạch Thé Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, việc đi khất thực không có bị khó nhọc. 

— Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có sự hợp nhất, thân thiện, không 
cãi cọ, có được trạng thái như sữa với nước, có nhìn nhau băng những ánh mắt 
thương тёп không? 

— Bạch Thé Tôn, chắc chăn là vậy! Chúng con sống có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước và nhìn nhau băng những 
ánh mắt thương тёп. 

— Này các vị Anuruddha, các ngươi sóng có sự hợp nhất, thân thiện, không 
cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước và nhìn nhau băng những ánh mắt 
thương тёп là như thê nào? 

23. — Bạch Ngài, ở đây, con khởi у như уу; “Thât lợi ích cho ta! Thật đã 
khéo đạt được cho ta khi ta sống với các vị đông Phạm hạnh như thế này!” Bạch 
Ngài, đôi với các Đại đức này, sự thân thiện của con đây qua thân nghiệp _ 
được thé hiện công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện qua khẩu nghiệp, ...(nt)... 
thân thiện qua у nghiệp đã được thê hiện công khai hoặc kín đáo, và bạch Ngài 
con đây đã khởi ý như уау: “Hay là ta nên buông rơi tâm của ta và hành động 
thuận theo tâm của các Đại đức này?” Bạch Ngài, rồi con đây đã buông rơi tâm 
con và hành động thuận theo tâm của các Đại đức này. Bạch Ngài, chúng con 
tuy có các thân khác nhau nhưng con nghĩ ràng chỉ có một tâm. 

24. Rồi Đại đức Nandiya ...(nt)... Rồi Đại đức Kimbila cũng đã nói với đức 
Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, ở đây, con cũng khởi у như vây: “Thật lợi ích cho ta! Thật đã 
khéo đạt được cho ta khi ta sông với các vị đông Phạm hạnh như thế này!” Bạch 
Ngài, đôi với các Đại đức này, sự thân thiện của con đây qua thân nghiệp đã 
được thê hiện công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện qua khâu nghiệp, ...(nt)... sự 
thân thiện qua ý nghiệp đã được thé hiện công khai hoặc kín đáo, và bạch Ngài, 
con đây đã khởi ý như vây: “Hay là ta nên buông rơi tâm của ta và hành động 
thuận theo tâm của các Đại đức này?” Bạch Ngài, rôi соп đây đã buông rơi tâm 
con và hành động thuận theo tâm của các Đại đức này. Bạch Ngài, chúng con 
tuy có các thân khác nhau nhưng con nghĩ răng chỉ có một tâm. Bạch Ngài, 
chúng con sông có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, được trạng thái như 
sữa với nước và nhìn nhau bằng những ánh mắt thương mến là như thế ấy. 

25. — Này các vị Anuruddha, сас ngươi sông có ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm hay không? 

— Bạch Ngài, chắc chăn là vậy! Chúng con sông ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm. 
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26. — Này các уі Anuruddha, các ngươi sông ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, có 
sự quyết tâm là như thế nào? 

27. — Bạch Ngài, ở đây, vi nào trong chúng con đi khất thực từ làng trở vë 
trước tiên, vị åy sáp xếp chỗ ngôi, chuẩn bi nước rửa chân, ghế kê chân, tám chà 
chân, rửa và đem lại chậu đựng đô thừa, ròi đem lại nước uông và nước rửa. VỊ 
nào di khất thực từ làng trở vé sau cùng, nếu vật thực đã được ăn còn thừa lại, 
néu muốn thì vị ду ăn; nếu không muốn thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ 
xanh hoặc dó xuống nước không có sinh vật. Vi ду xếp chỗ ngôi lại, dọn дер 
nước rửa chân, ghế kê chân, tám chà chân, rửa chậu đựng đô thừa ròi cất đi, 
đọn dẹp nước uông, nước rửa và quét nhà ăn. VỊ nào thây lu nước uống, hoặc 
lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trồng trơn, vi ау đem [nước] 
lại. Nếu vị ây không làm nói, thì mời vị thứ hai lại với sự ra hiệu bằng tay và 
[chúng con] đem [nước] lại với dâu hiệu bàng tay. Bach Ngài, nhưng không vì 
lý do đó mà chúng con nói ra lời. Bạch Ngài, cứ mỗi năm ngày, chúng con ngôi 
lại cho việc thảo luận giáo pháp trọn đêm. Bạch Ngài, chúng con sông ít bị xao 
lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm là như thê. 

28. Sau đó, đức Thé Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm 
phân khởi cho Đại đức Anuruddha, Đại đức Nandiya và Đại đức Kimbila 
băng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, du hành về phía 
Parileyyaka. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến Parileyyaka. Tại nơi 
đó, ở Pãrileyyaka đức Thế Tôn sống trong khu rừng cây được bảo vệ, dưới gốc 
cây Sala xinh đẹp. 

29. Khi â ду, đức Thế Tôn trong khi thiên tịnh ở nơi thanh văng có ý nghĩ suy 
tâm như vây đã sanh khởi: “Trước đây, Ta đã sông không thoải mái, bị quấy rây 
bởi các Tỳ-khưu ở Kosambi ấy, là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng. Bây giờ, Ta 
đây sống thoải mái, thoải mái, một mình, không người thứ hai, thoát khỏi các 
Ty-khưu ở Коѕатобт ау là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi со, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng.” 

30. Cũng có con long tượng nọ sống bị quây rây bởi những con voi đực, bởi 
những con vol cái, bởi những соп voi tơ, bởi những con уо! bé уа còn phải nhai 
các thứ со đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ gãy lượt 
này lượt khác. Và nó uông các thứ nước đã bị khuây đục. Khi nó vượt qua dòng 
sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. 

31. Khi ấy, con long tượng ây đã khởi ý điều này: “Ta sống bị quấy гау bởi 
những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con 
vol bé và còn phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây 
đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta uống các thứ nước đã bị khuấy đục. 
Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con vol cái chạy lại cọ xát vào thân. 
Hay là ta nên sông một mình, tách ra khỏi đám đông?” 
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32. Sau đó, con long tượng ây đã tách khỏi bây, đi đến Parileyyaka, chỗ khu 
rừng cây được bảo vệ, nơi góc cây Sala xinh đẹp, Кё cận đức Thê Tôn; sau khi 
đến nó đã dùng vòi phục vụ đức Thé Tôn nước uống, nước rửa và dọn dẹp cây: со. 


33. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý điều này: “Trước đây, ta đã sống 
bị quấy rây bởi những con voi đực, bởi những con vol cái, bởi những con voi 
tơ, bởi những con voi bé và đã nhai các thứ со đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các 
nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta đã uông các thứ nước đã 
bị khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái đã chạy lại 
cọ xát vào thân. Bây giờ, ta đây sông thoải mái, thoải mái, một mình, không kẻ 
thứ hai, thoát khỏi các con vol đực, các con vol cái, các con vol tơ và các con 
vol bé.” 

34. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi nhận biết sự tách ly của bản thân đã dùng 
tâm biết được ý nghĩ suy tầm của con long tượng ấy, rôi vào lúc áy đã thốt lên lời 
cảm hứng răng: “Tâm của con long tượng, là con voi có ngà dài, cùng với chúa 
loài người có tâm được tương đồng về việc một mình vui thích ở khu rừng.” 

35. Sau đó, khi đã ngự tại Pãrileyyaka theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành đến thành Sãvatthi. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã ngự đến 
thành Sāvatthi. Tại nơi đó, ở thành Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu 
viện của ông AnathapIndika. 

36. Khi ấy, các cư sĩ ở Kosambi đã khởi ý điều này: “Các ngài Tỳ-khưu ở 
Kosambï пау là những người đã làm nhiều điều không lợi ích cho chúng ta. 
Đức Thé Tôn bị quấy гау bởi các vị này nên đã bỏ đi. Vậy thì chúng ta không 
nên dành lễ các ngài Tỳ-khưu ở Kosambi nữa, không nên đứng dậy, không nên 
thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không nên trọng vọng, không 
nên cung kính, không nên sùng bái, không nên cúng dường, không nên bồ thí 
đồ ăn khất thực cho các vị đi đến; như thé ây, các vị này trong khi không được 
trọng vọng, không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng 
dường bởi chúng ta, và khi đã không còn được trọng vọng, các у! hoặc là sẽ bỏ 
đi, hoặc là sẽ hoàn tục, hoặc là sẽ có niêm tin nơi đức Thế Tôn.” 


37. Sau đó, các cư sĩ ở Kosambi đã không dành lễ, không đứng dậy, không 
thực hiện việc сһӣр tay và hành động thích hợp, không trọng vọng, không cung 
kính, không sùng bái, không cúng dường, không bô thí đồ ăn khất thực cho các 
vị đi đến. 

38. Khi ây, các Tỳ-khưu ở Kosambi trong khi không được trọng vọng, 
không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường bởi các 
cư sĩ ở Kosambi, và khi đã không còn được trọng vọng nữa, [các vị ây] йа nói 
như vây: “Này các Đại đức, vậy thì chúng ta nên đi Sāvatthi và giải quyết sự 
tranh tụng này trong sự hiện diện của đức Thế Tôn.” 

39. Sau đó, các Tỳ-khưu ở Kosambi đã thu xếp chỗ trú ngụ ròi сат y bát đi 
đến thành Sãvatthi. 


X. CHƯƠNG KOSAMBI # 467 


40. Đại đức Sãriputta đã nghe răng: “Nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambi 
áy là những vi thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi.” 

41. Khi ấy, Đại đức Sãriputta đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thé Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại 
đức Sãriputta đã nói với đức Thé tôn điều này: 

- Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambi ây là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tung ở hội chúng đang đi đến thành 
Sävatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các Tỳ-khưu ấy như thế nào? 

— Này Sãriputta, như thê thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp. 

- Bạch Ngài, con nên hiểu đúng Pháp và sai Pháp như thé nào? 

42. — Này Sãriputta, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Sãriputta, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bó 
Pháp là “phi Pháp”; tuyën bó phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”; 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai”, tuyên bô điều đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai là “điều đã không được giảng, không được nói bởi 
đức Như Lai”; tuyên bó điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai là “điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai”, tuyên bó điều đã được thực hành bởi đức 
Như Lai là “điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bó điều đã 
không được quy định bởi đức Như Lai là “điêu đã được quy định bởi đức Như 
Lai”, tuyên bô điêu đã được quy định bởi đức Như Lai là “điêu đã không được 
quy định bởi đức Như Lai”; tuyên bó vô tội là “phạm tội”, tuyên bó phạm tội 
là “vô tội”; tuyên bó tội Ше. là “tội nặng”, tuyên bó tội nặng là “tội nhẹ”; tuyên 
bó tội còn dư sót là “tội không còn dư sót”, tuyên bó tội không còn dư sót là 
“tôi còn dư sót”; tuyên bó tội xấu xa là “tội không xâu xa”, tuyên bó tội không 
xâu xa là “tội xâu xa.” Này Sãriputta, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do 
mười tám sự việc này. 

43. Này Sãriputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Sãriputta, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bô phi Pháp là “phi Pháp”, tuyên 
bó Pháp là “Pháp”; шуёп bó phi Luật là “phi Luật”, tuyên bó Luật là “Luật”; 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai”, tuyên bó điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là “điều đã được giảng, đã được nói 
bởi đức Như Lai”; tuyên bó điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là 
“điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là “điều đã được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bố 
điêu đã không được quy định bởi đức Như Lai là “điêu đã không được quy định 
bởi đức Như Lai”, tuyên bó điều đã được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã 
được quy định bởi đức Như Lai”; tuyên bố vô tội là “vô tội”, tuyên bố phạm 
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tội là “phạm tội”; tuyên bó tội nhẹ là “tội nhẹ”, tuyên bô tội nặng là “tội nặng”; 
tuyên bó tội còn dư sót là “tội còn dư sót”, tuyên bố lội không còn dư sót là “tội 
không còn dư sót”; tuyên bó tội xấu xa là “tội xâu xa”, tuyên bó tội không хап 
xa là “tội không xâu xa.” Này Sãriputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết 
do mười tám sự việc này. 


44. Rôi Đại đức Mahamoggalläna đã nghe răng: “Nghe nói các Tỳ-khưu ở 
Kosambiï ду là những vị thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng 
ở hội chúng đang đi đến thành Sāvatthi.” ...(nt)... Rôi Đại đức Маһакаѕѕара đã 
nghe răng: ...(nt)... Rồi Đại đức Маһакассапа đã nghe răng: ...(nf)... Rôi Đại đức 
Mahakotthita đã nghe răng: ...(nt)... Rồi Đại đức МаһаКаррша đã nghe rằng: 

z (nt). Rói Đại đức Mahacunda đã nghe răng: ...(nt)... Rôi Đại đức Anuruddha 
đã nghe rằng: . .. (nt)... Rói Đại đức Revata đã nghe răng: ...(nt)... Rôi Đại đức 
Upali đã nghe răng: . .(n†)... Rồi Đại đức Ananda đã nghe răng: . (nt)... Rồi Đại 
đức Rahula đã nghe răng: “Nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambi ấy là những vị 
thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến 
thành Savatthi. 2 


45. Khi ду, Đại đức Каһша đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đånh 
lễ đức Thế Tôn rôi ngồi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Rahula đã nói với đức Thế tôn điều này: 


— Bạch Ngài, nghe nói các Ty-khưu ở Kosambiï ây là những vị thường 
gầy nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tung ở hội chúng đang đi đến thành 
Sãvatthi. Bạch Ngài, соп nên thực hành đối với các Tỳ-khưu ấy như thê nào? 

— Này Rãhula, như thê thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp. 

— Bạch Ngài, con nên hiểu đúng Pháp và sai Pháp như thê nào? 

46. — Này Rahula, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Rahula, ở đây vị Iy-khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp”, tuyên bỗ 
Pháp là “phi Pháp”; tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”; 
tuyên bó điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai”, tuyên bó điều đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai là “điêu đã không được giảng, không được nói bởi 
đức Như Lai”; tuyên bô điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là “điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai”, tuyên bó điêu đã được thực hành bởi đức 
Như Lai là “điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bó điều đã 
không được quy định bởi đức Như Lai là “điêu đã được quy định bởi đức Như 
Lai”, tuyên bô điều đã được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã không được 
quy định bởi đức Như Lai”; tuyên bỗ vô tội là “phạm tội”, tuyên bố phạm tội là 
“vô 101”; tuyên bô tội nhẹ là “tội nặng”, tuyên bó tội nặng là “tôi nhẹ”; tuyên bô 
tội còn dự sót là “tội không còn dư sót”, tuyên bô tội không còn dư sót là “tội 
còn dư sót”; tuyên bó tội хам xa là “tội không xâu xa”, tuyên bồ tội không xâu 
xa là “tội xâu xa.” Này Rahula, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười 
tám sự việc này. 
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47. Này Rāhula, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Rahula, ở đây vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là “phi Pháp”, tuyên 
bố Pháp là “Pháp”; tuyên bó phi Luật là “phi Luật”, tuyên bó Luật là “Luật”; 
tuyên bó điêu đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai”, tuyên bô điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là “điêu đã được giảng, đã được nói 
bởi đức Như Lai”; tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là 
“điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là “điều đã được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bố 
điêu đã không được quy định bởi đức Như Lai là “điêu đã không được quy định 
bởi đức Như Lai”, tuyên bó điều đã được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã 
được quy định bởi đức Như Lai”; tuyên bó vô tội là “vô tội”, tuyên bố phạm 
tội là “phạm #01”; tuyên bồ tội nhẹ là “tội nhẹ”, tuyên bó tội nặng là “tội nặng”; 
tuyên bó tội còn dư sót là “tội còn dư sót”, tuyên bó tội không còn dư sót là “tội 
không còn dư sót”: tuyên bó tội xâu xa là “tội xâu xa”, tuyên bó tội không xấu 
xa là “tội không xâu xa.” Này Rãhula, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết 
do mười tám sự việc này. 

48. Rồi bà Mahāpajāpatī Gotamī đã nghe răng: “Nghe nói các 1y-khưu ở 
Kosambiï ây là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói 
chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi.” 

49. Khi ấy, bà Mahāpajāpatī GotamI đã đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi 
đến, bà đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahāpajāpatī Gotami đã nói với đức Thé tôn điêu này: 

- Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở КоѕатЬт ây là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, ...(nf)... và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Savatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đôi với các Tỳ-khưu ấy như thế nào? 

— Này Gotami, như thé thì bà hãy nghe pháp о cả hai bên; sau khi nghe pháp 
ở cả hai bên, các Ty-khuu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì bà hãy thuận theo 
quan điểm, điêu mong mỏi, điều khao khát và ý định của các vị ду. Và bát cứ 
điều gì hội chúng Tỳ-khưu-ni cân trông đợi từ hội chúng Tỳ-khưu thì nên trông 
đợi tât cả các điều ây từ các vị nói đúng Pháp mà thôi. 

50. Rồi gia chủ Anãthapindika đã nghe răng: “Nghe nói các Tỳ-khưu ở 
Kosambï ây là những vị thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng 
ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi.” 

51. Khi ấy, gia chủ Anathapindika đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, 
gia chủ Anäthapindika đã nói với đức Thé Tôn điều пау: 

— Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở КоѕатЫ ấy là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, ...(n{)... và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Sävatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đôi với các Tỳ-khưu ấy như thế nào? 
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— Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả hai bên; sau khi 
dâng vật thí rôi hãy nghe pháp cả hai bên; sau khi nghe pháp cả hai bên, các Ty- 
khưu bên nảo là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo quan điểm, điều mong 
mỏi, điều khao khát và ý định của các vị ây. 


52. Rồi bà Visakha, mẹ của Migãra đã nghe răng: “Nghe nói các Tỳ-khưu 
ở Коѕатбыт ây là những vi thường gây nên các sự xung đột, cãi со, tranh luận, 
nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi.” 

53. Khi á áy, bà Visakha, mẹ của Migara đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một 
bên, bà Visakha, mẹ của Migara đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambi ây là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở 
hội chúng đang ởi đến thành Sävatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với 
các Tỳ-khưu ду như thế nào? 

— Này bà Visakhã, như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả hai bên; sau 
khi dâng vật thí rồi hãy nghe pháp cả hai bên; sau khi nghe pháp cả hai bên, các 
Ty-khưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo quan điểm, điều 
mong mỏi, điều khao khát và ý định của các vị ду. 


54. Sau đó, theo tuân tự các Tỳ-khưu ở Kosambiï đã дёп được thành Sãvatthi. 


55. Khi ấy, Đại đức Sariputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại 
đức Sãriputta đã nói với đức Thê Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, nghe nói các Tỳ-khưu ở Kosambi аду là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng ở 
hội chúng đã đên thành Savatthi. Bạch Ngài, con nên tiên hành về chỗ trú ngụ 
cho các Tỳ-khưu ấy như thé nào? 

— Này SãrIputta, như thê thì nên cho chỗ trú ngụ được cách biệt. 

— Bạch Ngài, nêu không được cách biệt thì nên thực hành như thế nào? 

— Này Sãriputta, như thế thì nên làm thành cách biệt rôi giao cho. Này 
Sãriputta, nhưng Ta không nói rằng: “Có thể xâm phạm chỗ trú ngụ của vị 

Tỳ-khưu thâm niên hơn vì một lý do nào dó.” VỊ nào xâm phạm thì phạm tội 
Dukkata. 

— Bạch Ngài, nên thực hành nhu thế nào về tài vật? 

— Này Sãriputta, tài vật nên được chia phân đồng đều cho tất cả. 

56. Sau đó, vị Tỳ-khưu bị án treo ây trong khi suy xét về Pháp và Luật đã 
khởi ý điêu này: “Điều ây là có tội, điêu ấy không phải là vô tội. Ta bị phạm 
[tội], ta không phải là không phạm [tội]. Ta bị án treo, ta không phải là không 
bị án treo. Ta đã bị án treo băng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng 
được duy trì.” 
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57. Khi ây, vị Ty-khuu bị án treo ấy đã đi đến gặp các Ty-khưu ủng hộ vi bi 
án treo, sau khi đên đã nói với các Iy-khưu ủng hộ vị bị án treo điêu này: “Này 
các Đại đức, điều ấy là có tội, điêu ау không phải là vô tội. Tôi bị phạm [tội], 
tôi không phải là không phạm [61]. Tôi bị án treo, tôi không phải là không bị ап 
treo. Tôi đã bị án treo băng hành sự đúng Pháp, không thé sửa đôi, đáng được 
duy trì. Xin các Đại đức hãy đến và phục hôi cho tôi.” 

58. Khi ау, các Ty-khưu ủng hộ vị bị án treo ây đã đưa vị Ty-khuu bị án 
treo ây đi đến сар đức тһе Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thé Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Khi đã ngôi xuông một bên, các vị Tỳ-khưu ây đã nói với đức 
Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu bị ап treo này đã nói như уду: “Này các Đại đức, 
điều ấy là có tội, điều ду không phải là vô tội. Tôi bị phạm [tội], tôi không phải 
là không phạm [tội]. Tôi bị án treo, tôi không phải là không bị án treo. Tôi đã 
bị ап treo băng hành sự đúng Pháp, không thê sửa đôi, đáng được duy trì. Xin 
các Đại đức hãy đến và phục hôi cho tôi.” Bạch Ngài, giờ nên được thực hành 
như thế nào? 

— Này các Tỳ-khưu, điều ấy là có tội, điều ây không phải là vô tội. Vị Tỳ- 
khưu ấy bị phạm [tội], vị Tỳ-khưu ây không phải là không phạm [tội]. Vị Ty- 
khưu ау bị án treo, уі Tỳ-khưu ау không phải là không bị án treo. VỊ T-khưu 
ây đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thê sửa đối, đáng được duy 
trì. Này các Ty-khưu, bởi vì vị Tỳ-khưu ау đã phạm [tội], đã bị án treo và nhìn 
nhận. Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây hãy phục hôi cho vị Tỳ-khưu ây. 


59. Sau đó, các Ty-khưu ủng hộ мі bị ап treo ây đã phục hôi cho vị Ty-khưu 
bị án treo ây, rôi đã đi đến gặp các Tỳ-khưu ban án treo, sau khi дёп đã nói với 
các Tỳ-khưu ban án treo điều này: 

— Này các Đại đức, trong sự kiện mà hội chúng đã có sự xung đột, sự cãi 
cọ, sự ly luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, 
sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, vị Ty-khuu này 
đây đã phạm [tội], đã bi án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hôi. Này các Đại 
đức, vậy chúng ta hãy tiễn hành sự hợp nhất hội chúng dé giải quyết sự kiện ấy. 

60. Sau đó, các Ty-khuu ban án treo ду đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một 
bên, các Tỳ-khưu ban án treo ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, các Tỳ-khưu ủng hộ vị bị án treo ду đã nói như уду: “Này các 
Đại đức, trong sự kiện mà hội chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự 
tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong 
hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, vị Iỳ-khưu này đây đã phạm 
[tội], đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Này các Đại đức, vậy 
chúng ta hãy tiên hành sự hợp nhất hội chúng đề giải quyết sự kiện ấy.” Bạch 
Ngài, giờ nên được thực hành như thé nào? 


472 # ĐẠI PHÁM 


— Này các Tỳ-khưu, bởi vì vị Tỳ-khưu ấy đã phạm [tội], đã bi án treo, đã 
nhìn nhận và đã được phục hôi. Này các Tỷ-khưu, chính vì điều а ây, hội chúng 
hãy tién hành sự hợp nhật hội chúng dé giải quyết sự kiện â ây. Và này các Tỳ- 
khưu, nên được tiên hành như vây: Toàn bộ tât cả gồm các vị bị bệnh và không 
bị bệnh nên tụ hội lại một chỗ và không một ai được phép gởi lời tùy thuận. Sau 
khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, 
có năng lực: 

61. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bát đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác 
biệt trong hội chúng, vị Ty-khưu này đây đã phạm [tội], đã bị án treo, đã nhìn 
nhận và đã được phục hôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên tiên hành sự hợp nhất hội chúng đề giải quyết sự kiện ấy. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội chúng 
đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự 
bát đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong 
hội chúng, vi Tỳ-khưu này đây đã phạm [tội], đã bi án treo, đã nhìn nhận và đã 
được phục hôi. Hội chúng tién hành sự hợp nhất hội chúng dé giải quyết sự kiện 
ây. Đại đức nào đồng у việc tién hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự 
kiện ây xin im làng; vị nào không đông ý có thê nói lên. 

Sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy đã được hội chúng thực 
hiện, sự bất đồng trong hội chúng đã được dàn хёр, sự chia rẽ hội chúng đã 
được dàn хёр. Sự việc được hội chúng đồng y nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 

Lập tức sau đó, lễ Uposatha nên được tiễn hành, Giới bón (Pãtimokkha) 
nên được đọc tụng. 

62. Sau đó, Đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Upali đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 


— Bạch Ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bát đồng trong hội chúng, sự phân 
ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng không điều 
tra sự kiện ấy và xác định nguyên nhân không đúng rôi tiên hành sự hợp nhất 
hội chúng; bạch Ngài, có phải sự hợp nhất hội chúng ду là đúng Pháp? 

— Này Ора, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bát đồng trong hội chúng, sự phân 
ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng không điều 
tra sự kiện ây và xác định không đúng nguyên nhân rói tiền hành sự hợp nhất; 
này Upali, sự hợp nhất hội chúng ấy là sai Pháp. 
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— Bạch Ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bát đông trong hội chúng, sự phân 
ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều tra sự 
kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rôi tiên hành sự hợp nhất; bạch Ngài, có 
phải sự hợp nhất hội chúng ây là đúng Pháp? 

— Này Орап, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bát đông trong hội chúng, sự phân 
ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều tra sự 
kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân ròi tién hành sự hợp nhất; này Upali, sự 
hợp nhất hội chúng ây là đúng Pháp. 

63. — Bạch Ngài, sự hợp nhất hội chúng có bao nhiêu loại? 

- Này Upali, sự hợp nhất hội chúng có hai loại. Này Upali, có sự hợp nhất 
hội chúng không đạt được mục đích, chỉ đạt được từ ngữ và có loại vừa đạt 
được mục đích, vừa đạt được từ ngữ. 

64. Này Upali, thế nào là sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục đích, 
chỉ đạt được từ ngữ? Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, 
sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội 
chúng không điêu tra sự kiện á ау và xác định không đúng nguyên nhân rôi tiền 
hành sự hợp nhất; này Upali, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng không đạt 
được mục đích, chỉ đạt được từ ngữ. 

65. Này Upali, thế nào là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích, vừa 
đạt được từ ngữ? Này Upäli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi 
cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, 
sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điêu 
tra sự kiện ây và xác định đúng nguyên nhân rôi tiên hành sự hợp nhất; này 
Upali, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích, vừa đạt 
được từ ngữ. Này Upali, đây là hai sự hợp nhất hội chúng. 

66. Sau đó, Đại đức Upali đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y một bên 
vai, chắp tay lên cúi chào đức Thế Tôn, rôi trình lên đức Thé Tôn những lời 
kệ này: 

67. “Trong các phận sự thuộc về hội chúng, trong các cuộc thảo luận, trong 
những việc điều tra về những vấn dé đã sanh khởi, ở đây, người như thế nào là 
người đem lại nhiêu lợi ích? Ở đây, vị Tỳ-khưu như thê nào là xứng đáng việc 
chủ trì?” 

68. “Trước tiên về mặt giới hạnh, là vị không bị chê bai, có hành động đã 
được suy Xét, có giác quan khéo được canh phòng. Về nguyên tắc thi những kẻ 
đối nghịch không thê bôi nhọ bởi vì điều gì mà họ có thê nói về vị ấy, thì vị này 
chăng có điều ây. 
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69. Vị như thê đứng vững trong sự thanh tịnh của giới, là người có niềm tự 
tín, nói năng có tính thuyết phục, vị đi vào hội chúng không run, không sợ hãi, 
không bỏ rơi ý nghĩa trong khi nói về йё tài liên quan. 

70. Tương to y như thế, khi được hỏi câu hỏi ở các hội chúng, vị ду không 
ngân ngại và cũng không mắc cỡ, trong khi nói lời giải thích xứng đáng, đúng 
lúc, con người khôn ngoan làm hài lòng hội chúng các bậc їп thức. 

71. Vị ду có sự tôn kính các Tỳ-khưu trưởng thượng và có niêm tin đỗi với 
VỊ thây của mình, có khả năng cân nhắc, rành rẽ về điều nên nói, là vị rành rẽ về 
yêu điểm của những kẻ đôi nghịch. 

72. Vì thê, những kẻ đối nghịch lâm vào thé yêu và đám đông người tuân 
theo sự chỉ dạy. Trong khi năm giữ sự suy luận của minh, vi ây không bỏ quên 
niềm tin tưởng của mình và không gây tón hại trong khi trả lời câu hỏi. 


73. Có khả năng trong các công việc đưa tin, có sự ghi nhớ tốt, đúng theo 
lời các vị đã nói với vị ây về các phận sự của hội chúng. Được phái đi bởi nhóm 
các Tỳ-khưu, trong khi thực hiện lời dặn dò, không vì điêu ду mà suy nghĩ răng: 
“Ta làm công việc. 

74. Khi bị phạm tội về các sự việc dầu là thê nào chăng nữa, theo đó có 
phương thức thoát khỏi tội. Vị ду khéo được truyền thừa cả hai Bộ Phân tích 
ây, là vị biết về đường lôi thoát khỏi tội. 

75. Trong khi phân xử các sự việc, vi ây áp dụng sự mời ra và người bi mời 
ra là đúng theo sự việc. Sự phục hôi là dành cho người đã trải qua việc ấy. Vị 
ây cũng biết luôn cả điều ây, là vị biết về Bộ Phân tích. 

76. VỊ ау có sự tôn kính các Tỳ-khưu trưởng thượng, сас vi mới tu, các vi 
Trưởng lão và các v1 trung niên. Người thực hiện việc lợi ích cho nhiêu người Ó 
đây là bậc sáng trí. Vi Tỳ-khưu như thé ây xứng đáng việc chủ trì ở đây.” 

Dứt chương Kosambi là thứ mười. 
KK KK K 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Bậc Chiên Thắng cao quý ở tại Kosambi, sự tranh luận về việc không 
nhìn nhận tội, trong trường hợp nào [hội chúng] có thé phạt án treo thì trong 
trường hợp ду [vị bị án treo] nên trình báo tội vì niêm tin [của các vị khác]. 

2. Bên trong ranh giới, ở chính tại nơi ấy, luôn cả [ngôi làng] Balaka, từ 
vườn cây [Paca], khu rừng Parileyya và thành Sāvatthi, vị Sãriputta và vi 
Kolita. 

3. VỊ Mahakassapa, vị Кассапа, vị Kotthita và vị KappIna, vị Mahãcunda, 
vl Anuruddha và cả hai vị Revata và Орап. 
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4. VỊ Ananda và luôn cả vị Rãhula nữa, vị Ni Gotami, ông Anathapindika 
và bà Visakha mẹ của Migara, ... và chỗ trú ngụ được cách biệt, nên cho tài vật 
đồng đều. 

5. Không vị nào được gởi trao sự tùy thuận, được ván hỏi bởi vị Upali, vị 
[Tỳ-khưu] không bị chê trách về tăng thượng giới, sự hợp nhất trong giáo pháp 
của dáng Chiến Thắng. 

--ооОоо-- 
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TANG LUAT 
(VINAYAPITAKA) 


ТТЕП PHẨM 
(CULLAVAGG4) 


LỜI GIỚI THIỆU 


Cullavagsa (Тіёи phẩm) là phần thứ nhì của bộ Khandhaka (Hợp phần) 
thuộc Vinayapitaka (tạng Luậi). Cũng tương tg như Mahavagga (Đại phẩm), 
Cullavagga (Tiếu phẩm) gòm các vån йё có liên quan đã được sắp xếp thành 
từng chương, cụ thê gồm có 12 chương: 


1. Chương đầu là chương Hành sự đề cập đến bảy loại hành sự nhằm mục 
đích nhắc nhở và cảnh tỉnh vị Tỳ-khưu có những hành vi không đúng với Pháp, 
không đúng với Luật hâu tạo điều kiện cho vị ду có cơ hội phục thiện và sửa 
đối. Bảy hành sự ấy là hành sự khiến trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuôi, 
hành sự hòa giải, và 3 loại hành sự án treo trong việc không nhìn nhận tội, trong 
việc không sửa chữa lỗi, và trong việc không từ bỏ tà kiến ác. 

2. Chương 2 giảng giải về cách thức phục hồi cho vị Tỳ-khưu phạm tội 
Sañghadisesa (Tăng tàn) từ lúc khởi đâu cho đến khi kết thúc trải qua сас giai 
đoạn Pariväsa, Manatta, Mūlāya Pafikassanam nêu vị phạm lại tội ây hoăc 
tội tương tọ trong thời gian thực thi hành phạt, và cuối cùng là phân giải tội 
Abbhana дё phục hồi phẩm vị trước đây cho vị Tỳ-khưu phạm tội. 


3. Chương 3 giảng giải về các trường hợp đặc biệt của vị Tỳ-khưu trong khi 
đang thực thi các hành phạt dé thoát khỏi tội Sañghadisesa lại tiếp tục vi phạm 
tội ây nữa hoặc các tội tương tợ cùng nhóm. 

4. Chương 4 giảng giải về bảy cách dàn xếp là cách hành xử Luật VỚI sự 
hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ау, 
cách dùng cỏ che lấp đối với bón loại tranh tụng, là sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, và sự tranh tụng liên quan đên nhiệm vụ. 

5. Chương 5 là chương các Tiêu sự đề cập đến nhiều vấn đề có liên quan 
đến sự sinh hoạt hàng ngày của vị Ty-khuu về nhiêu khía cạnh khác nhau như 
cách phục sức, thuyết Pháp, các vật dụng, v.v... 

6. Chương 6 là chương Sàng tọa thuật lại việc dâng cúng 60 trú xá đầu tiên 
của một nhà đại phú ở thành Rãjagaha cho đến sự cúng dường một tu viện hoàn 
chỉnh của ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc) và các vân đề liên quan như việc 
xây dựng, cách thức sử dụng, và các sự phân công trong việc quản lý tu viện. 

7. Chương 7 là chương Chia rẽ hội chúng bắt đầu với câu chuyện dài giới 
thiệu sự sinh hoạt trong một gia đình tiêu biểu của dòng họ Sãkya (Thích-ca) 
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tiếp đến sự xuất gia của sáu thanh niên thuộc dòng họ này trong đó có Devadatta 
về sau là người khởi xướng và tién hành việc chia rẽ hội chúng. Chương này 
được kết thúc với những câu hỏi của Trưởng lão Upali để xác định những điểm 
khác biệt giữa sự bất đồng trong hội chúng là việc thường xảy ra trong tập thê 
và sự chia rẽ hội chúng là việc có tính chất nghiêm trọng. Nghiệp quả xâu dành 
cho kẻ chia rẽ hội chúng và phước báu của vị làm hợp nhất hội chúng đã bị chia 
rẽ cũng được dë cập đên ở chương này. 

8. Chương 8 giảng giải về 14 phận sự trong đời sông xuất gia. Cuộc sông 
của vị Tỳ-khưu được mô tả đầy đủ trong chương này bắt đâu với phận sự của 
vị Ty-khưu vãng lai, thường trú, hoặc chuẩn bị ra đi, luôn cả phận sự của vị Ту- 
khưu đối với chỗ trú ngụ ở trong rừng hoặc ở trong tu viện. Các phận sự thường 
nhật như đi khất thực, phận sự ở nhà ăn, tùy hy phước báu của thí chủ, việc sử 
dụng nhà tăm, nhà vệ sinh đều được mô tả chỉ tiết. Ngoài ra còn quy định các 
phận sự tương tác giữa thầy té độ và thây dạy học đối với các đệ tử hoặc học 
trò có liên hệ nữa. Cuộc sống chung có được tôt đẹp hay không chính là do sự 
nhận thức và thực hành các phận sự này của hàng xuất gia điển hình là các vị 
Ty-khưu. 

9. Chương 9 là chương Đình chỉ Giới bón (Patimokkha), trình bày nguyên 
do việc đức Thê Tôn đã thuyết giảng về tám pháp kỳ diệu phi thường trong 
biển cả йё so sánh với tính chất đặc biệt của Pháp và Luật mà Ngài đã tuyên 
thuyết, đồng thời có liên quan đến việc giao phó trách nhiệm đọc tụng Giới bón 
(Patimokkha) cho các Ty-khuu Кё từ thời điểm ấy trở đi. Phuong thức đình chỉ 
Giới bón (Patimokkha) nhăm để bảo vệ sự trong sạch của hội chúng băng cách 
loại ra những Tỳ-khưu phạm tội nhưng vẫn che giâu hoặc tỏ ra không hay biết. 
Đặc biệt chương này còn đề cập đến nhiêu chi tiết tế nhị trong việc khiến trách 
tội của vị Tỳ-khưu nguyên cáo và thái độ thích hợp của vị Tỳ-khưu bị cáo hâu 
git được hòa khí của hai bên. 

10. Chương 10 đề cập việc xuất gia của Tỳ-khưu-ni với đây đủ chi tiết bắt 
đâu với việc câu xin xuất gia của bà Маһарајарай Gotami sau đó đã được tu 
lên bậc trên do sự chấp thuận tám trọng pháp, ké đên là năm trăm công nương 
dòng Sãkya được xuất gia với hội chúng Tỳ-khưu, tiệp nữa là tiên trình tu lên 
bậc trên với cả hai hội chúng: với hội chúng Tỳ-khưu-ni trước гӧі với hội chúng 
Ty-khưu sau. Trong trường hợp đặc biệt, hành sự tu lên bậc trên ở hội chúng 
Tỳ-khưu có thé được tiên hành với sự hiện diện của vị Tỳ-khưu-ni là người đại 
điện. Ngoài ra, một số уап đề nảy sinh có tính cách cá biệt của phái nữ cũng 
được kết tập ở chương này. Nghiên cứu kỹ lưỡng về chương này có thể nám 
được nét chung về sự sinh hoạt của Ty-khuu-ni vào thời bây 010. 

11. Chương 11 nói về cuộc kết tập Tam tạng lần thứ nhất ở Ар Độ. Ngoài 
những sử liệu liên quan đến công việc kết tập lời dạy của đức Phật gòm có phần 
duyên khởi, việc chuẩn bị và tiên hành, chương này còn đề cập đến lời tuyên 
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bô của Đại đức Purana về việc vị ду chỉ ghi nhận những lời dạy do chính bản 
thân đã được nghe trực tiếp từ kim khâu của đức Thê Tôn, về việc các vị trưởng 
lão quyết định không thêm vào và không bỏ bớt bất cứ điều học nào, sự tuân 
thủ của Đại đức Ananda đối với các bậc Trưởng lão, và cách thức áp dụng hình 
phạt Brahma (Phạm-đàn). 

12. Chương 12 nói về lần kết tập Tam tạng lần thứ nhì ở Ấn Độ với phần 
duyên khởi ở Vesālī vào khoảng 100 năm sau khi đức Phật Vô dư Niết-bàn. Các 
chỉ tiết về tién trình vận động của cả hai phe trong cuộc tranh tụng này giúp cho 
độc giả biết được vài nét khái quát trong đời sông sinh hoạt tinh thân vào thời 
bây gio. Đây là sự kiện chia phe nhóm thứ hai sau lân ở Kosambi được ghi chép 
lại, tiếc răng sử liệu này dừng ở thời điểm kết thúc của lân kết tập này mà không 
tiết lộ thêm chi tiết nào về sự phân chia tông phái vê sau này. 


* * * 


Chúng tôi khởi đầu việc nghiên cứu phân Pali văn của Tam tạng với tập 
Cullavagsa (Tiếu phẩm) do nhu cầu tìm tòi tư liệu dẫn chứng về sự hình thành 
tu viện thời đức Phật. Chúng tôi chợt nảy ra ý kiên ghi lại băng tiếng Việt ngõ 
hâu giúp cho độc giả người Việt có cơ hội biết thêm về những lời dạy cao quý 
của đức Phật trong những trang sách còn được khép lại. Việc này đã đem lại 
cho chúng tôi niềm hoan һу khi nghĩ răng việc học tập của bản thân có thể đem 
lại phần nào lợi ích cho người khác. Phân lời Việt được hoàn tất trong thời gian 
khoảng gần hai tháng. Thời gian đó quá ngăn đối với số lượng công việc quá 
lớn lao trong lúc vừa phải đọc sách tham khảo, tra cứu từ điển, và thực hiện việc 
ghi lại bàng máy vi tính. Lời văn tiêng Việt được chúng tôi sử dụng rât gần với 
câu trúc của сап văn Pali nhăm làm nỗi bật câu trúc văn phạm của loại ngôn 
ngữ này theo phong cách cô điện đã được đa số các nhà học giả phương Tây áp 
dụng. Điều này sẽ thuận tiện cho việc hiệu đính về sau và có thê hữu ích cho các 
độc giả đang nghiên cứu lời dạy của đức Phật dựa vào văn bản gốc. 

Do những vấn đề đã trình bày ở trên, chúng tôi mong mỏi sẽ nhận được 
những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích рор у của 
quy độc giả. Tuy đã nỗ lực kiểm tra lại nhiều lần nhưng chúng tôi biết rằng 
bản dịch này vân còn nhiều sai sót, xin quý độc giả đánh dâu cho những điểm 
cân sửa chữa và tùy duyên chuyển đến chúng tôi qua địa chỉ email: dinda(@u. 
washington.edu đề chúng tôi dễ dàng trong việc hiệu đính hầu đem lại lợi ích 
thiết thực chung cho tât cả. Xin thành tâm cảm tạ. 

Bản dịch của chúng tôi được thực hiện và trình bày theo văn bản Pali La-tinh 
từ Compact Disk BUDSIR IV của trường Đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, 
Thái Lan. Phần mục lục chúng tôi thực hiện theo các chữ số đánh dâu ở đầu mỗi 
vân đê; trình bày theo cách này sẽ giúp quý vị tiết kiệm được thời gian trong 
việc xác định vẫn dé cân tham khảo. 
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Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh 
về CD Tam tạng BUDSTR ІУ, Thượng tọa Bodhinando (Canada), Đại đức Hộ 
Phạm, Đại đức Giác Hạnh, và Đại đức Tâm An về CD Тат T. ang Chattha 
Sahgãyana và các bản dịch Anh ngữ cũng như những sự động viên và ý kiến 
đóng góp trong thời gian chúng tôi thực hiện bản dịch này. 

Công đức này xin dâng đến Hòa thượng trụ trì và chư Tăng chùa Sri 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận 
lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời 
gian qua. 

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của 
Chánh pháp. 

Colombo, ngày 15 tháng 9 năm 2003 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương Đình Dũng) 
(Hiệu đính lân thứ nhất hoàn tất ngày 30-7-2004) 


I. CHUONG HANH SỰ 


1. HÀNH SỰ KHIEN TRÁCH 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnäthapIndika. Chính vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Panduka và 
Lohitaka,! bản thân vón là những vi thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, lại còn д1 đến 
ойр các Tỳ-khưu khác cũng là những vị thường оду nên các sự xung đột, cãi cọ, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, rôi nói như vây: 
“Này các Đại đức, các ngải đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại 
thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn và nồi bật 
hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ vë phe của các ngài.” Vì thé 
та những sự xung đột chưa sanh liên sanh khởi và những sự xung đột đã sanh 
khởi càng tién đến tình trạng gia tăng và phát triển. 


Các Tỷ-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hồi hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các Ty-khuu nhóm 
Panduka và Lohitaka, bản thân vôn là những vị thường gây nên các sự xung 
đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, lại 
còn đi đến gặp các Ty-khuu khác cũng là những vi thường gây nên các sự xung 
đột, cãi со, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, rôi 
nói như уйу: “Này các Đại đức, сас ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy 
phản bác lại thật mạnh bao. Сас ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng 
hơn và nỗi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các 
ngài”; vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung 
đột đã sanh khởi càng tiễn đến tinh trạng gia tăng và phát triên?” Sau đó, các vị 
Tỳy-khưu а ây đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

2. Khi ây, đức Thế Tôn nhân lý do â ây, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Ty-khưu lại và đã hỏi các Ty-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói сас T-khưu nhóm Panduka và Lohitaka, bản 
thân vón là những уі thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói 
chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các Tỳ- 
khưu khác cũng là những vi thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, 


! Hai vị này là 2 trong 6 vị đứng đâu nhóm Lục Sư. Thứ tự được trình bày là 2 vị Panduka và Lohitaka 
ở Savatthi, Mettiya và BhummaJaka ở RãJagaha, Assaji và Punabbasuka ở vùng núi Кіа. 
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nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, rôi nói như vây: “Này các 
Đại đức, các ngài đừng dé vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh 
bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn và nói bật hơn vị đó. 
Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài”; vì thé mà những sự 
xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiên 
đến tình trạng gia tăng và phát triển, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rô dại ấy, thật không 
hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không 
nên làm. Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ấy, bản thân vốn là những kẻ 
thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng trong hội chúng, lại còn 
đi đến gặp các Tỳ-khưu khác cũng là những kẻ thường gây nên các sự xung đột, 
cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, rôi nói 
như vây: “Này các Đại đức, các ngài đừng đề vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản 
bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn và 
nồi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài”; 
vì thé mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã 
sanh khởi càng tién đến tình trạng gia tăng và phát triển? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Ty-khuu, hơn nữa, chính 
sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm 
thay 401 [niêm tin] của một sô người đã có đức tin. 


3. Sau đó, khi đã khiến trách các vị Ty-khưu â ау băng nhiều phương thức, 
đức Thê Tôn đã chê trách vê sự khó khăn trong việc câp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc án ибпр, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và băng nhiêu phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dé dàng trong 
việc cấp dưỡng, sự dë dàng trong việc ăn uông, sự ít tầm câu, sự biết đủ, sự 
từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tân. Ngài đã nói 
pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, hội chúng hãy thực hiện hành sự khiến 
trách đến các Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Và này các Tỳ-khưu, nên 
thực hiện như vây: Trước hết, các Tỳ-khưu Panduka và Lohitaka cân được quở 
trách; sau khi quở trách, сап được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở, cần xác định 
tội; sau khi xác định tội, hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 

4. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka này, bản thân vón là những vị thường gây nên các sự xung 
đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, lại 
còn đi đến gặp các Tỳ-khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung 
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đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, ròi 
nói như vây: “Này các Đại đức, các ngài đừng đê vị đó đánh bại. Các ngài hãy 
phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng 
hơn, và nôi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các 
ngài”; vì thé mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung 
đột đã sanh khởi càng tién đến tình trạng gia tăng và phát triển. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự khiến trách đến các 
Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm Panduka 

và Lohitaka này, bản thân vón là những vị thường gây nên các sự xung đột, 

...(nt)... và tranh tụng trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các Tỳ-khưu khác cũng 
là những vị thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng trong hội 
chúng, гӧі nói như vây: “Này các Đại đức, các ngài đừng dé vị đó đánh bại. Các 
ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sảng trí hơn, kinh nghiệm hơn, 
học rộng hơn và nôi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe 
của các ngài”; vì thé mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự 
xung đột đã sanh khởi càng tiên đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng 
thực hiện hành sự khiến trách đến các Ty-khưu nhóm Panduka và Lohitaka. 
Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự khiến trách đến các 1y-khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn 
là những vị thường gây nên các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng trong hội 
chúng, lại còn đi đên gặp các Tỳ-khưu khác cũng là những vị thường gây nên 
các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng trong hội chúng, ròi nói như уду: “Này 
các Đại đức, các ngài đừng dé vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại thật 
mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn và nôi bật hơn 
vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài”; vì thế mà 
những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh khởi 
càng tiễn đến tình trạng gia tắng và phát triên. Hội chúng thực hiện hành sự 
khién trách đến các Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào đông ý 
việc thực hiện hành sự khiến trách đến các T-khưu nhóm Panduka và Lohitaka 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thé nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lăng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn 
là những vị thường gây nên các sự xung đột, ...(nf)... và tranh tụng trong hội 
chúng, lại còn đi đến gặp các Tỳ-khưu khác cũng là những vị thường gây nên 
các sự xung đột, ...(nt)... và tranh tụng trong hội chúng, rôi nói như vây: “Này 
các Đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại thật 
mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn và nói bật hơn 
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vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ vë phe của các ngài”; vì thế mà 
những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh khởi 
càng tién đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực hiện hành sự 
khiên trách đến các Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào đồng у 
việc thực hiện hành sự khiên trách đến các Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka 
xin im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Hành sự khiến trách đến các Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka đã được 
hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới 1m lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vây.” 


* * * * * 


MƯỜI HAI HÀNH SU SAI PHÁP 

1. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tô: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện,? được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yêu tó này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiên 
với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hôi duoc, được thực hiện với tội đã được sám hối. Này các Tỷ-khưu, hành sự 
khiên trách có ba yếu tô này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được 
giải quyết tôi. 

3. Này các Ty-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác 
định tội. Này các 1ỷ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tô này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 


4. Này các Ty-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện thiêu 
sự hiện diện, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. 
Này các Tỷ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tô này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 


5. Này các Tỷ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tÓi khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện thiêu 
sự tra hỏi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này 


2 Được thực hiện thiếu sự hiện diện (asammukha katam) được giải thích là “được thực hiên không có 
sự hiện diện của hội chúng, của Pháp, của Luật và của vị bị khiển trách” (WinA. VI. 1155). Ó chương 
IV, có đề cập chi tiết về việc này bắt đâu từ trang 396. 


3 Là tội Parajika hoặc tội Sanghadisesa (ИпА. VI. 1155). 
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các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tô này là hành sự sai Pháp, là hành 
sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

6. Này các Ty-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với 
sự không thừa nhận, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tô này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

7. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tô này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

8. Мау các Ty-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hôi được, được thực hiện không theo 
pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có 
ba yếu tó này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

9. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiên trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
tội đã được sám hồi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tô này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

10. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Tỷ-khưu, hành sự Кёп trách có ba yếu tô này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

11. Này các Ty-khưu, hành sự khiên trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tô này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

12. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tó này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

Dứt mười hai hành sự sai Pháp. 


* * * ** 
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG РНАР 


1. Này các Ty-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tôt đẹp khi có ba yếu tô: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các Tỳ-khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tô này là hành sự đúng Pháp, 
là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tôt đẹp. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực 
hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hồi, được 
thực hiện với tội chưa được sám hối. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có 
ba yếu tô này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết 
tốt đẹp. 

3. Này các Ty-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tó khác nữa: Được thực 
hiện sau khi đã диб trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tô này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

4. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tô khác nữa: Được thực 
hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiển trách có ba уёи tô này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

5. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực 
hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhât. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tó này là hành sự đúng 
Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

6. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tó khác nữa: Được thực 
hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yêu tó này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

7. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tó khác nữa: Được thực 
hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhật. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có Da yêu tô này là hành sự đúng 
Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

8. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực 
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hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo pháp, 
được thực hiện với sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba 
yếu tô này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết 
tốt đẹp. 

9. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tô khác nữa: Được thực 
hiện với tội chưa được sám hôi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yêu tô này là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 


10. Này các Ty-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực 
hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yêu tó này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

11. Này các Ty-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tó khác nữa: Được thực 
hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiên trách có ba yếu tô này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

12. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực 
hiện sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách có ba yêu tô này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 


Dứt mười hai hành sự đúng Pháp. 


*k * * * k 


SÁU TRƯỜNG HQP TRONG KHI MONG MUÓN 

1. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thể thực hiện hành 
sự khiến trách đến vị Tỳ-khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhám nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; у! ngu si, 
thiêu kinh nghiệm, phạm nhiêu tội, không có giới hạn [vê 01]; vi sông thân cận 
với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng đăn với hàng tại gia. Này 
các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị Tỳ-khưu có ba yêu tô này. 

2. Này các Tỷ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành 
sự khiến trách đến vị Tỳ-khưu có Ба yêu tô khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng vë hạnh kiêm thuộc tăng thượng hạnh, 
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vị bị hư hỏng vë tri kiên thuộc tri kiên cực đoan. Này các Tỷ-khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn, có thể thực hiện hành sự khiến trách đến vị Tỳ-khưu có 
ba yêu tó này. 

3. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện 
hành sự khiến trách đến vị Tỳ-khưu có ba yếu tó khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật, vị chê bai Giáo pháp, vị chê bai Hội chúng. Này các Ty-khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành sự Кһіёп trách đến vị Ty-khưu có 
ba yêu tô này. 

4. Này các T-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự khiến trách đến ba hạng Tỳ-khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, thường 
ойу nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện 
nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu 51, thiêu 
kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [về tội]; hạng sông thân cận 
với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này 
các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành sự khiển 
trách đến ba hạng Tỳ-khưu này. 

5. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành 
sự khiến trách đến ba hạng Ty-khuu khác nữa: Hạng bị hư hỏng vè giới thuộc 
tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng vë hạnh kiêm thuộc tăng thượng hạnh, hạng 
bị hư hỏng vë trì kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các Tỷ-khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành sự khiến trách đến ba hạng Tỳ- 
khưu này. 

6. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện 
hành sự khiến trách đến đôi với ba hạng Tỳ-khưu khác nữa: Hạng chê bai đức 
Phật, hạng chê bai Слао pháp, hạng chê bai Hội chúng. Này сас Ty-khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành sự khiến trách đến ba hạng 
Ty-khưu này. 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn. 
**x**%*% 


MƯỜI TÁM PHẬN SỰ 

1-18. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu bị thực hiện hành sự khiến trách nên 
làm phận sự đúng dàn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đăn ây là không 
nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên 
bảo Sa-di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Tỳ-khưu-nI, 


1 Theo Chú giải: Tăng thượng giới (adhisīla) gồm có 4 tội Parajika và 13 tội Saichadisesa, tăng 
thượng hạnh (ajjhācāra) là các tội khác thuộc vê 5 nhóm tội của Giới bón (Patimokkha), tà kiến cực 
đọan (aridifthi) là từ bỏ chánh kiến và chấp nhận hữu biên kiến (VinA. V. 989). Xem phần giải thích 
về “hữu biên kiến” (Апіарраћікааіћі) trong Patisambhidamagga (Phán tích đạo), TTTDPGVN, tập 
8, tr. 888-92; TTPV, tập 37, tr. 286-95. 
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không nên giảng dạy Tỳ-khưu-ni dàu đã được chỉ định, không nên tái phạm 
tội đã được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, hoặc tội tương tợ, hoặc 
tội nghiêm trọng hơn tội ду, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích 
các vị thực hiện hành sự, đối với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ 
Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pavarana, không nên làm công việc khuyên 
bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý [để buộc tội], không 
nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên câu kết với các Tỳ-khưu. 
Dứt mười tám phận sự. 
*x*x**%*% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HÒI 

1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách đến các Tỳ-khưu 
nhóm Panduka và Lohitaka. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, 
các vị ду làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa đối, rồi 
đi đến gặp các Tỳ-khưu và nói như vây: 


— Bạch chư Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, chúng 
tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận ё sửa đôi, giờ chúng 
tôi nên thực hành như thé nào? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ду, hội chúng hãy thu hồi hành sự khiển 
trách cho các Ty-khưu nhóm Panduka và Lohitaka. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự khiến trách không nên thu hỏi đối với vị Ty- 
khưu có năm yêu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, 
bảo Sa-di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ty-khuu-ni, giảng dạy Ty- 
khưu-mi khi đã được chỉ định. Này các Ty-khưu, hành sự khiến trách không nên 
thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


3. Này các Iy-khưu, hành sự khiến trách không nên thu hỏi đối với vị Ty- 
khưu có năm yếu tó khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành 
sự khiến trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích 
hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các Ty-khuu, hành sự khiến 
trách không nên thu hôi đôi với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 


4. Này сас Tỳ-khưu, hành sự khiến trách không nên thu hôi đỗi với vị Ty- 
khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đôi với vị Tỳ-khưu trong sạch, 
đình chỉ lễ Pavarana, làm công VIỆC khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tỘI, 
thỉnh ý [đê buộc tôi], quở trách, nhắc nhở, vị câu kết với các Ty-khuu. Này các 
Ty-khuu, hành sự khiến trách không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có tám 
yều tó này. 

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi. 


* * * ** 


492 # TIỂU РНАМ 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU НОІ 


1. Này các Ty-khuu, hành sự khiến trách nên được thu hôi đối với vị Ty- 
khưu có năm yếu tô: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép 
nương nhờ, không bảo Sa-di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy 
Ty-khưu-ni, không giảng dạy Ty-khuu-ni dâu đã được chỉ định. Này các Ty- 
khuu, hành su khiên trách nên được thu hồi đôi với vi Tỳ-khưu có năm yếu 
tó này. 

2. Này các Ty-khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị Ty- 
khưu có năm yêu tô khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, 
không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các 
Ту- -khưu, hành sự khiển trách nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm 
yêu tó này. 


3. Này các Ty-khuu, hành su khién trách nén duoc thu hài dói vói vi Ty- 
khuu có tám yêu tó: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đôi với vị Tỳ-khưu trong 
sạch, không đình chỉ lễ Pavaranä, không, làm công việc khuyên bảo, không 
khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý [để buộc tội], không quở trách, không 
nhắc nhở, không cầu kết với các Ty-khuu. Này các Ty- -khuu, hành su khién 
trách nên được thu hồi đối với vi Tỳ-khưu có tám yêu tó này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi. 
* * * * * 


[VIỆC THU НОЈ] 

1. Và này các Iỳ-khưu, nên được thu hôi như уйу: Này các Iy-khưu, các 
Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka ây nên đi đến hội chúng, йар thượng у 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Ty-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm 
hồm, сһӣр tay lại và nên nói như vây: “Bạch chư Đại đức, được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách, chúng tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bồn phận đề sửa 101; giờ chúng tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiến trách.” 


Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ...(nt)... Nên thỉnh câu đến lần thứ ba. ...(nt)... 
Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự khiến trách, các Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka này 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa đôi, giờ thỉnh 
câu sự thu hôi hành sự khiến trách. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên thu hôi hành sự khiến trách cho các Tỳ-khưu nhóm Panduka và 
Lohitaka. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngải, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự khiến trách, các Ty-khưu nhóm Panduka và Lohitaka này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận đê sửa đôi, giờ thỉnh cầu sự 
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thu hồi hành sự khiến trách. Hội chúng thu hôi hành sự khiến trách cho các 
Tỷ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự 
khiến trách cho các Tỳ-khưu nhóm Panduka và Lohitaka xin im lặng: vi nào 
không đông ý có thé nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, các Tỳ-khưu 
nhóm Panduka và Lohitaka này làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm 
bón phận dé sửa đồi, giờ thỉnh cầu sự thu hôi hành sự khiến trách. Hội chúng thu 
hồi hành sự khiến trách cho các T y-khuu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự khiến trách cho các Tỳ-khưu nhóm Panduka và 
Lohitaka xin im lặng: vị nào không đồng ý có thé nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, các Tỳ-khưu 
nhóm Panduka và Lohitaka này làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm 
bón phận đề sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự khiên trách. Hội chúng thu 
hồi hành sự khiến trách cho các Ty-khuu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự khiến trách cho các Tỳ-khưu nhóm Panduka và 
Lohitaka xin im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Hành sự khiên trách đến các Ty-khưu nhóm Panduka và Lohitaka đã được 
hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng y nên mới Im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.” 


Dứt hành sự khiến trách là thứ nhất. 
--00000-- 


2. HÀNH SỰ CHÍ DẠY 


1. Vào lúc bây giờ, Đại đức Seyyasaka là vị ngu si, thiêu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn [vé tội], sông thân cận với các gia chủ băng 
những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các Tỳ-khưu 
thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho hình phạt Parivasa, trong khi đưa 
vé lại [hình phạt] ban đâu, trong khi ban cho hình phạt Mānatta, trong khi 


9? AŠ 


2. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị åy phàn nản, phê phán, 
chê bai răng: “Vi sao Đại đức Seyyasaka lại là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiêu tội, không có giới hạn [về tội], lại sông thân cận với các gia chủ 
băng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các Tỳ-khưu 
thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho hình phạt Parivasa, trong khi đưa 
về lại [hình phạt] ban đâu, trong khi ban cho hình phạt Manatta, trong khi giải 
tội?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 
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3. Khi ду, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khuu, nghe nói Tỷ-khưu Seyyasaka là kẻ ngu $1, thiêu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [về tội], sống thân cận với các gia 
chủ băng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các Tỳ- 
khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho hình phạt Parivasa, trong khi 
đưa về lại hinh phat] ban đâu, trong khi ban cho hình phạt Manatta, trong khi 


so °s , д ® 


— Bạch Thé Tôn, Са vậy. 

4. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đăn cho kẻ rô dại ây, thật không hợp lẽ, 
không thích dáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. 
Này các Tỳ-khưu, vì sao kẻ ró dại ау, lại là kẻ ngu si, khó khao, phạm nhiêu tội, 
không có giới hạn [về tội], lại sông thân cận với các gia chủ băng những giao 
thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các Tỳ-khưu thường xuyên bị 
bận rộn trong khi ban cho hinh phat Parivasa, trong khi đưa về lại [hình phat] 


° фо ,KA ® 


5. Này các Ty-khưu, sự việc này БОВ léo lại niềm tin ho ИР kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, chính vì điều ду, hội chúng hãy thực hiện hành sự chỉ 
dạy đối với Tỳ-khưu Seyyasaka răng: “Ngươi cân phải sông VỚI Sự nương nhờ.” 
Và này các Ty-khưu, nên thực hiện như vây: Trước hết, Tỳ-khưu Seyyasaka 
cân được quở trách; sau khi quở trách, cần được nhắc nhở; sau khi nhặc nhở, 
cân xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ- 
khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


6. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Seyyasaka này 
là vị ngu si, thiêu kinh nghiệm, phạm nhiêu tội, không có giới hạn [vê tội], sống 
thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. Hơn nữa, các Tỳ-khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi cho vị ây hình 
phạt Parivasa, trong khi đưa về lại [hinh phat] | ban đầu, trong khi ban cho hinh 
chúng nën thuc hién hành su chỉ dạy đôi với Ty-khuu Seyyasaka ràng: “Ngươi 
cân phải sông với sự nương nhờ. Đây là lời dë nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Seyyasaka này là 
VỊ ngu $1, thiéu kinh nghiêm, pham nhiêu tội, không có giới hạn [về tội], sông 
thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. Hơn nữa, các Tỳ-khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi cho vị ây hình 
phạt Parivasa, trong khi đưa về lại [hình phạt] ban đầu, trong khi ban cho hình 
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Tỳ-khưu Seyyasaka răng: "Ngươi c cân phải sống với sự nương nhờ." Đại đức 
nào đồng ý việc thực hiện hành sự chỉ dạy đối với Đại đức Seyyasaka răng: 
“Ngươi cân phải sông với sự nương nhờ' xin im lặng: vị nào không đồng ý có 
thê nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự 
việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, хіп hội chúng hãy lăng nghe tôi. Ty-khưu 
Seyyasaka này là vi ngu si, thiêu kinh nghiệm, phạm nhiêu tội, không có giới 
hạn [vë tội]; sống thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng 
đăn với hàng tại gia. Hơn nữa, các Tỳ-khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi 
cho vị ду hình phạt Parivasa, trong khi đưa về lại [hinh phạt] ban đâu, trong khi 
dạy đôi với Tỳ-khưu Sẽ yasa Lỗ răng: "Ngươi cân 1 phải sông. VỚI su ự nương nhờ.” 
Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự chỉ dạy đối với Đại đức Šeyyasaka 
răng: “Ngươi cân phải sông với sự nương nhờ” xin im lặng: vị nào không đồng 
ý có thé nói lên. 

Hành sự chỉ dạy đôi với Đại đức Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải sống với 
sự nương nhờ' đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc пау là như уду.” 


**x***% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP 


1. Này các Tỳ-khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các Tỳ-khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tô này là hành sự sai Pháp, là hành 
sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

2. Này các Ty-khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hôi 
được, được thực hiện với tội đã được sám hôi. ... 

3. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác 
định tội. ... 

4. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện thiếu sự 
hiện diện, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ... 

5. Này các Tỳ-khưu, ...(nf)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện thiếu 
sự tra hỏi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ... 
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6. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
sự không thừa nhận, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. ... 

7. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi ч được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. . 

8. Này các Iy-khưu, ...(nt)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm đưa đến việc không sám hỗi được, được thực hiện không theo pháp, 
được thực hiện theo phe nhóm. . 

9, Này các Ty-khưu, О có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
tội đã được sám hôi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. ... 

10. Này các Tỳ-khưu, ...(nf)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện khi chưa 
quở trách, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ... 

11. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện khi chưa 
nhắc nhở, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ... 

12. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa xác định tội, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Tỳ-khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tô này là hành sự sai Pháp, 
là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

Dứt mười hai hành sự sai Pháp thuộc hành sự chỉ dạy. 


*+x*x*x* 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP 

1. Này các Ty-khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tô: Được thực hiện với sự hiện 
diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này các 
Tỳ-khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tó này là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các T-khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hồi, được thực 
hiện với tội chưa được sám hồi. . 

3. Này các Ty-khưu, ...(n†)... е ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện sau khi 
đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã 
xác định tội. ... 

4. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với sự 
hiện diện, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ... 
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5. Này các Tỳ-khưu, ...(nf)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện từ sự 
tra hỏi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ... 

6. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với sự 
thừa nhận, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ... 

7. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ... 

8. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm đưa đến việc sám hỗi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. ... 

9. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
tội chưa được sám hôi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. ... 

10. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện sau khi 
đã quở trách, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ... 

11. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi 
đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ... 

12. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhật. Này các Tỳ-khưu, hành sự chỉ dạy có ba yêu tô này là hành sự đúng Pháp, 
là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

Dứt mười hai hành sự đúng Pháp thuộc hành sự chỉ dạy. 


* * * * * 


SÁU TRUONG HQP TRONG KHI MONG MUÓN 

1. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với vị Tỳ-khưu có ba yêu tó: Vi thường gây nên sự xung 
đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng, VỊ ngu SI, 
thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [vê tội]; vị sông thân cận 
với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng. дап với hàng tại gia. Này 
các Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành sự chỉ dạy 
đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tô này. 

2. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự chỉ dạy đôi với vị Tỳ-khưu có ba yêu tô khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiêm thuộc tăng thượng hạnh, 
vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các Tỷ-khưu, hội chúng 
trong khi mong muôn, có thé thực hiện hành sự chỉ dạy đôi với vị Tỳ-khưu có 
ba yêu tó này. 


498 Œ TIỂU РНАМ 


3. Мау сас Tỷ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành 
sự chỉ dạy đối với vị 1ỷ-khưu có ba yêu tô khác nữa: Là vị chê bai đức Phật, 
là vị chê bai Giáo pháp, là vị chê bai Hội chúng. Này các .1y-khưu, hội chúng 
trong khi mong muôn, có thé thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị Ty-khưu có 
ba yêu tô này. 

4. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thé thực hiện hành 
sự chỉ dạy đối với ba hạng Tỳ-khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, thường 
ойу nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện 
nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu 51, thiểu 
kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [về tỘI]; hạng sông thân cận 
với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng, дап với hàng tại gia. Này 
các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thể thực hiện hành sự chỉ dạy 
đối với ba hạng Ty-khưu này. 

5. Này các Tỷ-khưu, Hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với ba hạng Tỳ- -khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, 
hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kién cực đoan. Này các .Ty-khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng 
Ty-khưu này. 

6. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành 
sự chỉ dạy đôi với ba hạng Tỳ-khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê 
bai Giáo pháp, hạng chê bai Hội chúng. Này các T-khưu, hội chúng trong khi 
mong muốn, có thé thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng Tỳ-khưu này. 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn thuộc hành sự chỉ dạy. 
* * * * * 


MƯỜI TÁM PHẬN SU 


1-18. Này các Ty-khuu, vị Tỷ-khưu bị thực hiện hành sự chỉ dạy nên làm 
phận sự đúng dàn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng dàn ấy là không nên 
ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo 
Sa-di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Tỳ-khưu-nI, không 
nên giảng dạy Tỳ-khưu-ni dâu đã được chỉ định, không nên tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm 
trọng hơn tội ау, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các уі thực 
hiện hành sự, đối với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, 
không nên đình chỉ lễ Pavaranä, không nên làm công việc khuyên bảo, không 
nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý [dë buộc tội], không nên quở 
trách, không nên nhắc nhở, không nên câu kết với các Tỳ-khưu. 


Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự chỉ dạy. 
жжжжж* 
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MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU НО! 

1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự chỉ dạy đôi với Tỳ-khưu Seyyasaka 
răng: “Ngươi cần phải sông với sự nương nhờ.” Khi được hội chúng thực hiện 
hành sự chỉ dạy, vị ду trong khi thân cận, trong khi quan hệ, trong khi gân gũi 
bạn tốt, trong khi nhờ họ đọc tụng, trong khi đặt câu hỏi đã trở thành vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ các 
đầu đề, là vị sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có һӧі hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ду làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận 
để sửa đổi, rồi đi đến gặp các Tỳ-khưu và nói như vây: 


— Bạch chư Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tôi làm phận 
sự đúng dàn, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa đỗi, giờ tôi nên thực hành 
như thê nào? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thể Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ду, hội chúng hãy thu hồi hành sự chỉ dạy 
đối với Tỳ-khưu Seyyasaka. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo Sa-di 
phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ty-khuu-ni, giảng dạy Ty-khuu-ni 
khi đã được chỉ định. Này các Ty-khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hôi đối 
với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


3. Này các Ty-khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tô khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự 
chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây, chỉ trích hành sự, 
chỉ trích các vi thực hiện hành sự. Này các T-khưu, hành sự chỉ dạy không nên 
thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


4. Này các Ty-khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có tám yếu tó: Vị đình chỉ lễ Uposatha đỗi với vị Ty-khuu trong sach, dinh chi 
lễ Pavarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý [dé 
buộc tội], quở trách, nhắc nhở, vị câu Кё với các Tỳ-khưu. Này các Tỷ-khưu, 
hành sự chỉ dạy không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có tám yêu tó này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi. 


Kk * * * 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỎI 


1. Này các Tỳ-khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tô: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương 
nhờ, không bảo Sa-di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ty- 
khuu-ni, không giảng dạy Ty-khuu-ni dâu đã được chỉ định. Này các Ty-khuu, 
hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 
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2. Này các Tỳ-khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tô khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tog, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội Ây, không chỉ 
trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các Ty-khưu, hành 
sự chỉ dạy nên được thu hôi đôi với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này. 

3. Này các T-khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hôi đôi với vị Tỳ-khưu 
có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đỗi với vị Tỳ-khưu trong sạch, 
không đình chỉ lễ Раудғапа, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc cáo tội, không thỉnh ý [dé buộc tội], không дид trách, không nhắc 
nhở, vị không cầu kết với các Tỳ-khưu. Này các Ty-khưu, hành sự chỉ dạy nên 
được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có tám yếu tô này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hỗi. 
kkk kk 


[VIỆC THU НОЈ] 


1. Và này các Ty-khuu, nên được thu hồi như уду: Này các T-khưu, Ty- 
khưu Seyyasaka йу nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở 
бап chân các Iy-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chồm hồm, chắp tay lại và nên 
nói như vây: 


“Bạch chư Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tôi làm phận 
sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa đôi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu 
hôi hành sự chỉ dạy.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ...(nt)... Nên thỉnh câu đến lån thứ ba. ...(nt). 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự chỉ dạy, Iy-khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đăn, trở nên 
thu thúc, làm bón phận đề sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự chỉ dạy. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hôi hành sự chỉ dạy đối 
với Tỳ-khưu Seyyasaka. Đây là lời ё nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự chỉ dạy, Tỳ-khưu Šeyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bón phận dé sửa đối, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự chỉ dạy. Hội 
chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với Tỳ-khưu Seyyasaka. Đại đức nào đồng 
ý việc thu hôi hành sự chỉ dạy đối với Tỳ-khưu Seyyasaka xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thé nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, Tỳ-khưu 
Seyyasaka này làm phận sự đúng dàn, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa 
đôi, 010 thỉnh câu sự thu hôi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hôi hành sự chỉ dạy 


І. CHƯƠNG HÀNH SỰ # 501 


đối với Tỳ-khưu Seyyasaka. Đại đức nào đông ý việc thu hôi hành sự chỉ day 
đối với Tỳ-khưu Seyyasaka xin im lặng: vị nào không đông ý có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, Tỳ-khưu 
Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ day 
đối với Tỳ-khưu Seyyasaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hôi hành sự chỉ day 
đối với Tỳ-khưu Seyyasaka xin im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Hành sự chỉ dạy đối với Tỳ-khưu Seyyasaka đã được hội chúng thu hôi. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như уду.” 


Dứt hành sự chỉ dạy là thứ nhì. 
--ooOoo-- 


3. HÀNH SỰ XUA ĐUÔI 


[Hành vi sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasukal 


1. Vào lúc bây giờ, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng 
Kitagiri là những Tỳ-khưu tôi, không biết hó then. Họ cư xử hành vi sai trái, có 
hình thức như уйу: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trông, họ tưới hoặc bảo 
kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, 
họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc 
bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đâu, họ 
làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng 
hoa che ngực. 

2. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem tặng 
hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, đem tặng 
hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng vòng hoa đeo tat, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa che ngực 
cho những nữ gia chủ, các cô tiêu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô 
tớ gái của các gia đình. 

3. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 
dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung trong 
một côc, ngôi chung trên một chỗ ngôi, năm chung trên một giường, năm chung 
một tâm trải, năm chung một tâm đắp, năm chung một tâm trải và tám đắp. Họ 
ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyên, xức nước hoa và phân thơm. 


502 # TIỂU РНАМ 


Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tâu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa cùng 
với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, tâu đàn 
cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy múa; 
họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang ca hát, ca hát cùng với người nữ 
đang ca hát, (ди đàn cùng với người nữ đang ca hát, vui đùa cùng với người nữ 
đang ca hát; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang tâu đàn, ca hát cùng 
với người nữ đang tấu đàn, tâu đàn cùng với người nữ đang tâu đàn, vui đùa 
cùng VỚI перио nữ đang tâu đàn; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang 
vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tâu đàn cùng với người nữ đang 
уш đùa, уш đùa cùng với người nữ đang уш đùa. 

Họ còn tiêu khiển cờ tám д vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lôi sắp vòng tròn, họ chơi lỗi rút quân со, 
họ chơi ném xúc хӣс, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ băng tay, họ chơi trò sáp 
ngửa, họ chơi trò thôi kèn băng lá cây, họ chơi trò uôn dẻo, họ chơi trò nhào 
lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ chơi trò 
đua xe, họ thi băn cung, họ chơi trò đồ chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi trò nhái 
điệu bộ, họ tập có! voi, họ tập có! ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập băn cung, 
họ tập đao kiêm, họ chay phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi, 
chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ VÕ tay, họ vật lộn, họ đánh nhau băng 
các nám tay. Họ trải y vội sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ nữ răng: “Мау cô 
em, hãy nhảy ở đây này”, họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ cư xử hành vi sai trái 
theo nhiêu cách. 

4. Vào lúc bây giò, có vị Iÿ-khưu nọ đã trải qua mùa [an cu] mưa ở xứ 
Kasi, trong khi di đến thành Sãvatthi dé diện kiên đức Thê Tôn, đã trú tại vùng 
Kitagiri. Khi â Ấy, vào Бибі sáng, vị Ty-khuu а ây đã mặc у, сат y bát và đi vào 
vùng Kitagiri dé khất thực. Vị ду có phong cách chững chac, mắt nhìn  xuóng, 
với vẻ chăm chú khi đi tới, bước lui, lúc nhìn ngăm, khi cử động co duỗi. 

5. Dân chúng sau khi nhìn thây vị Tỳ-khưu ấy đã nói như vây: 

— Người này là ai mà xem ra vô cùng yếu ớt, xem ra vô cùng lười biếng, 
xem ra vô cùng ngớ ngân vậy? Khi gã đi đến, ai mà chịu bó thí đồ ăn đây? 
Trong khi сас ngài thuộc nhóm Аѕѕајі và Punabbasuka của chúng ta thì lịch 
thiệp, thân thiện, nói năng hòa nhã, luôn cười xã giao, luôn mời mọc đến thăm 
viêng, không có ngớ ngân, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đâu câu chuyện; 
chính vì thế, đồ ăn khất thực nên được cúng dường đến các ngài. 

6. Có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy vị Tỳ-khưu а ây đang đi khất thực ở vùng 
Kitagiri, sau khi thây đã đi đến gân vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã dành lễ vị 
Tỳ-khưu ây và nói điều này: 

— Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy? 

— Này đạo hữu, đồ khất thực chưa có nhận được. 

— Thưa ngài, xin hãy đến. Chúng ta sẽ đi vé nhà. 
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7. Rồi nam cư sĩ ấy đã dẫn vị Tỳ-khưu ây về nhà, dâng thức ăn và đã nói 
điêu này: 

— Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu? 

— Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn. 

- Thưa ngài, chính vì điều ау, xin ngài đê đầu dành lễ ở bàn chân của đức 
Thé Tôn với lời thăm hỏi của con, và xin ngài hãy thưa như vây: “Bạch Ngài, 
sự sinh sóng ở vùng Kttagiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm Assaji và Punabbasuka 
thường trú tại vùng Kitagiri là những Tỳ-khưu tôi, không biết hồ then. Họ cư 
xử hành vi sai trái, có hình thức như уйу: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác 
trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, һо hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại 
hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, 
họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tal, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. 

Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem tặng 
hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, đem tặng 
hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng vòng hoa deo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa che ngực 
cho những nữ gia chủ, các cô tiêu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô 
tó gái của các gia đình. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những 
cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, 
uống chung trong một côc, ngôi chung trên một chỗ ngôi, năm chung trên một 
giường, năm chung một tâm trải, năm chung một tâm дар, năm chung một tâm 
trải và tám đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa 
và phân thơm. 

Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tâu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa cùng 
với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, tâu đàn 
cùng với người nữ đang nhảy múa, уш đùa cùng với người nữ đang nhảy múa; 
[Nên thực hiện sự luân phiên] ...(nt)... Họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ 
đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tâu đàn cùng với người 
nữ đang уш đùa, уш đùa cùng với người nữ đang уш đùa. 

Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lỗi sắp vòng tròn, họ chơi lỗi rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gây, họ chơi trò vẽ băng tay, họ chơi trò sáp 
ngửa, ho chơi trò thói kèn băng lá сау, họ chơi trò uôn đẻo. 

Họ chơi trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm côi хау gió, họ chơi 
trò đo lường, họ chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đồ chữ, họ chơi 
trò đoán у, họ chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều 
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khiến xe, họ tập băn cung, họ tập đao kiêm, họ chạy phía trước voi, họ chạy 
phía trước ngựa, họ chạy đi, chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ tay, họ 
vật lộn, họ đánh nhau băng các năm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà ròi 
mời cô vũ nữ ràng: “Này cô em, hãy nhảy ở đây này’, họ còn уд tay tán thưởng. 
Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiễu cách. 


Bạch Ngài, những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không còn 
mộ đạo, mát niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giò 
cũng đã bị gián đoạn. Các T-khưu tốt ra đi, còn các Ty-khuu tÓi cu ngu. Bach 
Ngài, lành thay néu đức Thế Tôn có thể phái các Tỷ-khưu đến vùng Kītāgiri; 
như vậy sự sinh sóng ở vùng Kiagin có thê tôn tại.” 

8. — Này đạo hữu, được rôi. 

Vị Tỳ-khưu ấy sau khi lắng nghe nam cư sĩ ây đã ra đi về hướng thành 
Sãvatthi. Tuân tự, vị ấy đã đến thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anäthapindika, gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. 

9. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thé Tôn, là niềm nở đỗi với 
các Tỳ-khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này: 

— Này Tỳ-khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Ngươi đi đến, đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này Tỳ-khưu, ngươi từ 
đâu đến vậy? 

- Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch Ngài, 
con đi đường xa không mệt lăm. 

10. Bạch Ngài, con đây đã trải qua mùa [an cu] mưa ở xứ Kasi, trong khi 
đi đến thành Savatthi để diện kiến đức Thé Tôn, đã trú tại vùng Kitagrri. Bạch 
Ngài, khi â ду, vào Бибі sáng, con đã mặc у, cầm у bát, đi vào vùng Kitagiri để 
khât thực. Bạch Ngài, có nam cư sĩ nọ đã nhin (Һау con đang đi khất thực ở 
vùng Kītāgiri, sau khi Шау đã đi đến gân con, sau khi đến đã đánh lễ con và nói 
điều này: “Thua ngài, đô khât thực có nhận được chưa vậy?” “Này đạo hữu, đồ 
khất thực chưa có nhận được.” “Thưa ngài, хїп hãy đến. Chúng ta sẽ đi về nhà.” 
Bạch Ngài, sau đó nam cư sĩ ду đã dẫn con về nhà, dâng thức ăn, ròi đã nói điều 
này: “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Sãvatthi để diện 
kiên đức Thế Tôn.” “Thưa ngài, chính vì điều ấy, xin ngài đê đầu dành lễ ở bàn 
chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa như vây: 
“Bạch Ngài, sự sinh sóng ở vùng KTtägiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm Assaji và 
Punabbasuka thường trú tại vùng KTtãgiri là những Tỳ-khưu tôi, không biết hó 
thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái, có hình thức như vây: Họ trông bông hoa hoặc 
bảo kẻ khác trông, ...(nt)... Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiêu cách. Bạch Ngài, 
những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mất 
niêm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị 
gián đoạn. Các T-khưu tốt ra đi, còn các Ty-khưu tôi cư ngụ. Bạch Ngài, lành 
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thay néu đức Thế Tôn có thể phái các Tỳ-khưu đến vùng Кї(арігі, như vậy sự 
sinh sóng ở vùng KTtägiri có thê tôn tai.” Bạch Thế Tôn, con từ xứ đó đi đến. 

11. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội 
chúng T-khưu lại và đã hỏi các Ty-khưu răng: 

– Này các Ty-khuu, nghe nói các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường 
trú tại vùng Kitagiri là những Ty-khưu tôi, không biết hồ thẹn. Họ cư xử hành 
vl sai trái, có hình thức như vây: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trông, 
..(nf)... Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiêu cách. Những người trước đây mộ 
đạo, có niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mát niềm tin. Những tập quán 
cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các Tỳ-khưu 
tốt ra đi, còn các Tỳ-khưu tôi cư ngụ, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

12. Đức Phật Thế Tôn đã khiên trách rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ ró dại ấy, ...(nt)... 
Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ ró dại ду lại cư xử hành vi sai trái, có hình 
thức như thế? Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, ...(nt)... Họ cư xử 
hành vi sai trái theo nhiều cách? 

13. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(n†). 

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo Sãriputta và 
Moggallāna ràng: 

— Này Sariputta và Moggallana, hai ngươi hãy di đến vùng KTtägiri rôi hãy 
thực hiện hành sự xua đuôi ra khỏi vùng KTtägiri đôi với các Tỳ-khưu nhóm 
Assaji và Punabbasuka; các vị này là những đệ tử của hai ngươi. 


14. — Bạch Ngài, các Ty-khuu nhóm Аѕѕајі và Punabbasuka thì dữ ton và 
thô lỗ, làm thế nào chúng con thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kttagiri 
đối với các Tỳ-khưu ây được? 

— Này Sãriputta và Moggallāna, chính vì điêu ду, hai ngươi hãy đi cùng với 
nhiêu vị Tỳ-khưu. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Sãriputta và Moggallana đã trả lời đức Thé Tôn. 

15. — Và này các Ty-khưu, nên thực hiện như vây: Trước hết, các Tỷ-khưu 
nhóm AssaJI và Punabbasuka cần được quở trách; sau khi quở trách, cân được 
nhắc nhở; sau khi nhắc nhở, cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng 
cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm Аѕѕајі 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành động 
sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà còn được 
nghe đôn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được thấy rõ mà 
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còn được nghe đồn nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên thực hiện hành sự xua đuôi ra khỏi vùng KTtãgiri đối với các Tỳ-khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka răng: “Các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka 
không được cư ngụ tại vùng KTtagiri. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành động 
sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà còn được 
nghe đôn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được thây rõ mà còn 
được nghe đồn nữa. Hội chúng thực hiện hành sự xua đuôi ra khỏi vùng Kitagiri 
đối với các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka răng: “Các Tỳ-khưu nhóm 
AssajI và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng KTtägrrI.` Đại đức nào đồng 
ý việc thực hiện hành sự xua đuôi ra khỏi vùng Kitagiri đôi với các Ty-khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka răng: “Các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka 
không được cư ngụ tại vùng KTtägiri' xin im lặng; vị nào không đồng ý CÓ thể 
nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự việc 
này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Các Tỳ-khưu 
nhóm AssaJi và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có 
các hành động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thây 
rõ mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những 
được thây rõ mà còn được nghe đồn nữa. Hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi ra khỏi vùng KTtägiri đối với các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka 
răng: “Các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng 
Kitagiri.” Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng 
Kitägiri đối với các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka răng: “Сас Tỳ-khưu 
nhóm Аѕѕајі và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Ktitagiri' xin im lặng: 
vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Hành sự xua đuôi ra khỏi vùng Kitagiri đối với các Tỳ-khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka răng: “Các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được 
cư ngụ tại vùng KTtägiri` đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng 
đồng y nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

Dứt việc thực hiện hành sự xua đuổi. 
*k * * * * 


MƯỜI HAI HÀNH SU SAI PHÁP THUỘC HÀNH SU ХОА ĐUÔI 

1. Này các Tỷ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các Tỷ-khưu, hành sự xua đuôi có ba yêu tô này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật và đã được giải quyết {д1. 
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2. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sảm hồi 
được, được thực hiện với tội đã được sám hỗi. ...(nt). 

3. Này các Ty-khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa 
nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. ...(п0). 

4. Này các Ty-khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tó khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo 
pháp. được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

5. Này các Iy-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tô khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo 
pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(n†). 

6. Này các Ty-khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện với sự không thửa nhận, được thực hiện không 
theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

7. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện không 
theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

8. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự sai Pháp, .. ...(nf)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hồi 
được, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(п0). 

9. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tô khác nữa: Được thực hiện với tội đã được sám hôi, được thực hiện không 
theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

10. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện không theo 
pháp. được thực hiện theo phe nhóm. ...(n†). 

11. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo 
pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(n†). 

12. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có 
ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện 
không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các Ty-khưu, hành sự 
xua đuôi có ba yêu tô này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được 
giải quyết tôi. 


Dứt mười hai hành sự sai Pháp thuộc hành sự xua đuổi. 
*x*x*x**% 
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ РОМС PHÁP 

1. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yêu tô: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này 
các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi có ba yếu tô này là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các Ty-khuu, hành su xua duói là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tô khác nữa: Được thực 
hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đên việc sám hồi, được 
thực hiện với tội chưa được sám hôi. ...(nt). 

3. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi 
đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã xác định tội. ...(nt). 

4. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tó khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo 
pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

5. Này các Ty-khuu, hành sự xua đuôi là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu {0 khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo pháp, 
được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

6. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tô khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo 
pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

7. Này các Ty-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có 
ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo 
pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

8. Này các T-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự đúng Pháp, .. (nt)... со ba 
yêu tô khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hôi, được 
thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 


9. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuối là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... 
ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hôi, được thực hiện 
đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 


10. Này các Iy-khưu, hành sự xua đuối là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... 
ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện sau khi đã аиб trách, được thực hiện đúng 
theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

11. Này các Ty-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... 
ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng 
theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

12. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tó khác nữa: Được thực hiện sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng 
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theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi 
có ba yếu tô này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 
Dứt mười hai hành sự đúng Pháp thuộc hành sự xua đuổi. 
* k * * * 


MƯỜI ВОМ TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUÓN 

1. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự xua đuôi đối với vị Tỳ-khưu có ba yêu tô: Vị thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng: vi ngu si, 
thiêu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [vê tội]; vị sóng thân cận 
với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng. đăn với hàng tại gia. Này các 
Tỷ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành sự xua đuổi 
đối với vị Tỳ-khưu có ba yêu tô này. 

2. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự xua đuôi đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tô khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị 
bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. ...(nt). 

3. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị 
chê bai Giáo pháp, vị chê bai Hội chúng. . (nt). 

4. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Vi có sự đùa giỡn băng 
thân, vị có sự đùa giỡn băng khẩu, vị có sự đùa giỡn băng thân và khâu. ...(nt). 


5. Này các Ty-khưu, ...(n{)... có ba yêu tô khác nữa: Vi có sở hành sai trải 
băng thân, vị có sở hành sai trái băng khâu, vị có sở hành sai trái băng thân và 
khẩu. ...(nt). 

6. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Vị có sự gây tôn hại 
băng thân, vị có sự gây tôn hại băng khâu, vị có sự gây tón hại băng thân và 
khẩu. ...(nt). 

7. Này các Ty-khuu,. ..(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Vi có sự nuôi mạng Sal 
trái băng thân, vi có sự nuôi mạng sai trái băng khâu, vị có sự nuôi mạng sai trái 
băng thân và khâu. Này các Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muôn, có thé 
thực hiện hành sự xua đuôi đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tó này. 


8. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện 
hành sự xua đuôi đối với ba hạng Tỳ-khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói 
chuyện nhám nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, 
thiểu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [về tội |; hạng sông thân 
cận với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. 
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Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thể thực hiện hành sự 
xua đuôi đối với vị Tỳ-khưu có ba yêu tô này. 

9. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành 
sự xua đuôi đối với ba hạng Tỳ-khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc 
tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng 
bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. ...(п0). 

10. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... đôi với ba hạng Tỳ-khưu khác nữa: Hạng chê 
bai đức Phật, hạng chê bai Giáo pháp, hạng chê bai Hội chúng. ...(nt). 

11. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... đôi với ba hạng Tỷ-khưu khác nữa: Hạng có 
sự đùa giỡn băng thân, hạng có sự đùa giỡn băng khẩu, hạng có sự đùa giỡn 
băng thân và khâu. ...(nt). 

12. Này các Ty-khuu, ...(nt)... đối với ba hạng Ty-khưu khác nữa: Hạng có 
sở hành sai trái băng thân, hạng có sở hành sai trái băng khẩu, hạng có sở hành 
sai trái băng thân và khẩu. ...(nt). 


13. Này các Ty-khưu, ...(n†)... đối với ba hạng Tỳ-khưu khác nữa: Hạng có 
sự рау tôn hại băng thân, hạng có sự gây tôn hại băng khâu, hạng có sự gây tón 
hại băng thân và khâu. ...(nt). 

14. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... đối với ba hạng Tỳ-khưu khác nữa: Hạng 
có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, hạng có sự nuôi mạng sai trái băng khâu, 
hạng có sự nuôi mạng sai trái bàng thân và khâu. Này các Tỳ-khưu, hội chúng 
trong khi mong muôn, có thể thực hiện hành sự xua đuôi đôi với ba hạng Ty- 
khưu này. 

Dứt mười bốn trường hợp 
trong khi mong muôn thuộc hành sự xua đuổi. 
kkk kK 


MƯỜI TÁM PHÂN SỰ 
1-18. Này các Ty-khưu, vị Ty-khuu được thực hiện hành sự xua đuôi nên 
làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là không 
nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, ...(n†)..., 
không nên câu kết với các Tỳ-khưu. 
Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự xua đuổi. 
* * * * * 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU НО! 

1. Sau đó, hội chúng Tỳ-khưu dẫn đâu là Säriputta và Moggalläna đã đi đến 
vùng KTtãgiri và đã thực hiện hành sự xua đuôi ra khỏi vùng Kitagiri đối với 
các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka răng: “Các Tỳ-khưu nhóm Assaji và 
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Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Кт{арїп1.” Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuôi, các vị йу không làm phận sự đúng дап, không trở nên 
thu thúc, không làm bôn phận đề sửa đôi, không làm cho các Tỳ-khưu hài lòng, 
họ mắng nhiệc, họ gièm pha, do có sự thiên vị vì thương, do có sự thiên vi vì 
ghét, do có sự thiên vị vì 51 mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa doa, họ bỏ 
đi, họ hoàn tục. Các Ty-khưu nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được 
hội chúng thực hiện hành sự xua đuôi lại không làm phận sự đúng đăn, không 
trở nên thu thúc, không làm bón phận đề sửa đôi, không làm cho các Tỳ-khưu 
hài lòng, họ lại măng nhiếc, họ lại gièm pha, do có sự thiên vị vì thương, do có 
sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị 
sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục?” Sau đó, các vị Ty-khưu ду đã trình sự việc ây 
lên đức Thê Tôn. 

2. Khi ấy, đức Thé Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ду đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói khi được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuôi, các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không làm phận sự đúng đắn 
...(nt)... họ hoàn tục, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, hội chúng hãy thu hôi hành sự xua đuôi. 

3. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi không nên thu hỏi đối với vị Ty- 
khưu có năm yếu tô: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, 
bảo Sa-di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ty-khuu-ni, giảng dạy Ту- 
khuu-ni khi đã được chỉ định. Này các Ty-khưu, hành sự xua đuôi không nên 
thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


4. Này các TIy-khưu, hành sự xua đuôi không nên thu hôi đỗi với vị Ty- 
khưu có năm yêu tô khác nữa: VỊ tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự xua đuôi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây, chỉ trích 
hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các Ty-khưu, hành sự xua đuổi 
không nên thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tó nảy. 


5. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có tám yêu tó: Vị đình chỉ lễ Uposatha đôi với vị Tỳ-khưu trong sạch, đình chỉ 
lễ Pavarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý [аё 
buộc tội], quở trách, nhắc nhở, vị câu kết với các Tỳ-khưu. Này các Tỷ-khưu, 
hành sự xua đuôi không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có tám yếu tô này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự xua đuổi. 
* * * * * 
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MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HÒI 

1. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tô: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương 
nhờ, không bảo Sa-di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Tỳ- 
khưu-ni, không giảng dạy Ty-khuu-ni dâu đã được chỉ định. Này các Ty-khưu, 
hành sự xua đuôi nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tó này. 


2. Này các Ty-khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tô khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự xua đuôi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây, không chỉ 
trích hành sự, không chỉ trích các vi thực hiện hành sự. Này các Ty-khưu, hành 
sự xua đuôi nên được thu hồi đỗi với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 


3. Này các Ty-khưu, hành sự xua đuôi nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu 
có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đỗi với vị Tỳ-khưu trong sạch, 
không đình chỉ lễ Pavaranä, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc сао tội, không thỉnh ý [để buộc tội], không quở trách, không nhắc 
nhở, vị không cầu kết với các Tỳ-khưu. Này các Tỳ-khưu, hành sự xua đuôi nên 
được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có tám yếu tó này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hôi thuộc hành sự xua đuổi. 
Kk kkk 


[VIỆC THU НОЈ] 


1. Và này các T-khưu, nên được thu hôi như уду: Này các Ty-khưu, vị Ту- 
khưu đã được thực hiện hành sự xua đuôi ấy nên đi đến hội chúng, дар thượng 
y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các vi Ty-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm 
hồm, chắp tay lại và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, tôi làm phận 
sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận đê sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu 
hôi hành sự xua đuổi.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ...(nt)... Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. ...(nt). 

Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuôi, vị Tỳ-khưu này tên [như vây] làm phận sự đúng đăn, 
trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự xua 
đuổi. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hôi hành sự 
xua đuôi đối với vị Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi, vị Tỷ-khưu này tên [như vây] làm phận sự đúng đăn, 
trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự xua 
đuôi. Hội chúng thu hôi hành sự xua đuôi đối với vị Tỳy-khưu tên [như vây]. Đại 
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đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự xua đuôi đối với vị Tỳ-khưu tên [như vây] 
xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuôi, vị TỲ-khưu này 
tên [như vây] làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bồn phận đề sửa đồi, 
giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự xua đuôi. Hội chúng thu hôi hành sự xua đuôi đối 
với vị Ty-khưu tên [như vây]. Đại đức nào đồng ý ý việc thu hôi hành sự xua đuôi 
đối với vị Tỳ-khưu tên [như уду] xin im lặng: vị nào không đông ý có thê nói lên. 

Hành sự xua đuôi đối với vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng thu 
hôi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 


Dứt hành sự xua đuổi là thứ ba. 
--ооОоо-- 


4. HÀNH SỰ HÒA GIẢI 


1. Vào lúc bây giờ, Đại đức Sudhamma là vị thường trú, là vị trông nom 
công trình mới, là vi thường xuyên thọ lãnh vật thực của gia chủ Citta ở làng 
Macchikäsanda. Mỗi khi gia chủ Citta có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc 
nhóm, hoặc cá nhân, thì gia chủ không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc 
cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiên của Đại đức Sudhamma. 

2. Vào lúc bây giờ, nhiều vị Tỳ-khưu trưởng lão như Đại đức Sãriputta, Đại 
đức Mahãmogsalläna, Đại đức Маһакассапа, Đại đức Mahäkotthika, Đại đức 
Mahakappina, Đại đức Mahacunda, Đại đức Anuruddha, Đại đức Revata, Đại 
đức Upali, Đại đức Ananda và Đại đức Rahula đang du hành trong xứ Kasi và 
đã đến ngụ tại Macchikãsanda. 

3. Gia chủ Citta đã nghe răng: “Nghe nói các vị Tỳ-khưu trưởng lão đã đi 
dén Macchikãsanda.” Khi á ây, gia chủ Citta đã đi đến gặp các vị Tỳ-khưu trưởng 
lão, sau khi đến đã đảnh lễ các vị Ty-khuu trưởng lão rôi ngôi xuông một bên. 
Khi gia chủ Citta đã ngôi xuống một bên, Đại đức Sãriputta đã chỉ dạy, thức 
tinh, khuyến khích và tạo niềm phân khởi cho gia chủ Citta băng bài pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được Đại đức Sãriputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo 
niềm phán khởi băng bài pháp thoại, gia chủ Citta đã nói với các vị Tỳ-khưu 
trưởng lão điêu này: 

— Bạch các ngài, xin các Trưởng lão hãy nhận lời con về bữa ăn dành cho 
các vi vãng lal vào ngày mai. 

Các vị Tỳ-khưu trưởng lão đã nhận lời băng thái độ im lặng. 
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4. Sau đó, khi hiệu được sự nhận lời của các vị Ty-khưu trưởng lão, gia chủ 
Citta đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ các vị Tỳ-khưu trưởng lão, hướng vai 
phải nhiễu quanh ròi đã đi đến gặp Đại đức Sudhamma, sau khi đến đã dành lễ 
Đại đức Sudhamma ròi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ Citta đã 
nói với Đại đức Sudhamma điêu này: 

— Thưa ngài, xin ngài Đại đức Sudhamma nhận lời con vë bữa ăn vào ngày 
mai cùng với các vị Trưởng lão. 

5. Khi ấy, Đại đức Sudhamma [nghĩ răng]: “Trước đây, gia chủ Citta này 
mỗi khi có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân, thì ông ta 
không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến 
của ta. Giờ đây, ông ta không hỏi ý ta mà đã thỉnh mời các vị Tỳ-khưu trưởng 
lão; giờ đây, gia chủ Citta này đã hư hỏng, hờ hững, ngó bộ không còn gắn bó 
với ta nữa”, nên đã nói với gia chủ Citta điều này: 

— Này gia chủ, thôi đi. Ta không nhận lời. 

Đến lần thứ nhì, ...(†)... Đến lần thứ ba, gia chủ Citta đã nói với Đại đức 
Sudhamma điều này: 

- Thưa ngài, xin ngài Đại đức Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày 
mai cùng với các vị Trưởng lão. 

— Này gia chủ, thôi đi. Ta không nhận lời. 

Khi ấy, gia chủ Citta [nghĩ răng]: “Ngài Sudhamma sẽ gây ra điều gì cho 
ta cho dù nhận lời hay không nhận lời?” nên đã dành lễ Đại đức Sudhamma, 
hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. 

6. Sau đó, khi đêm ây trôi qua, gia chủ Citta đã cho người chuẩn bị thức ăn 
hảo hạng loại cứng, loại mêm cho các vị Tỳ-khưu trưởng lão. Khi ây, Đại đức 
Sudhamma [nghĩ răng]: “Có lẽ ta nên xem qua vật đã được chuẩn bị cho các vị 
TỲ-khưu trưởng lão của gia chủ Citta như thé nào?” nên vào buói sảng đã mặc 
у, сат у bát, di đến nhà của gia chủ Citta, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi 
được ар đặt sẵn. 


7. Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp Đại đức Sudhamma, sau khi đến đã 
dành lễ Đại đức Sudhamma rồi ngôi xuống một bên. Khi gia chủ Citta đã ngồi 
xuống một bên, Đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta điều này: 

— Này gia chủ, thức ăn loại cứng, loại mêm này đã được ngươi chuẩn bị thật 
là đầy đủ. Còn một thứ ở đây không có, đó là “bánh mè.” 

— Thưa ngài, trong khi rất nhiều điều cao quý được tìm thây trong lời dạy 
của đức Phật, vậy mà điều gì đâu lại được ngài Đại đức Sudhamma nói đến, đó 
là “bánh те.” 

8. Thưa ngài, trong thời quá khứ, các thương buôn người phương Nam đã 
đi đến xứ sở phía Đông vì việc buôn bán. Từ xứ ây, họ đã đem về một con gà 
mái. Thưa ngài, sau đó, con gà mái ây đã được cho ở chung với con quạ. Nó đã 
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sanh ra con gà con. Thưa ngài, khi соп gà con ây muốn kêu tiếng kêu của con 
qua thì nó kêu: “Опа qua ò-ó-ooo”; khi nào nó muôn kêu tiêng kêu của con gà 
trông thì nó kêu: “O-ó-ooo qua qua.” Thưa ngài, tương tợ y như thê, trong khi 
rat nhiêu điêu quy báu được tìm thây trong lời dạy của đức Phật, vậy mà điêu gi 
đâu lại được ngài Đại đức Sudhamma nói дёп, đó là “bánh те.” 

9. — Này gia chủ, ngươi măng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. Này 
gia chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi. 

- Thưa ngài, con không có mắng пһіёс, con không có gièm pha ngài 
Đại đức Sudhamma. Thưa ngài, xin ngài Đại đức Sudhamma hãy cư ngụ ở 
Macchikasanda. Khu rừng xoài thật là khả ái! Con sẽ ra sức đôi với ngài Đại 
đức Sudhamma về các vật dụng là y phục, vật thực, chó trú và thuôc men khi 
bị bệnh. 

Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, Đại đức Sudhamma đã nói với gia 
chủ Citta điêu này: 

— Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. Này 
gia chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi. 

— Thưa ngài, ngài Đại đức Sudhamma sẽ đi đâu? 

— Này gia chủ, ta sẽ đi đến Savatthi để diện kién đức Thé Tôn. 

— Thưa ngài, chính vì điều ау, nên điều gi ngài đã nói và điều gì con đã nói, 
tất cả các điều ấy xin ngài hãy trình lên đức Thế Tôn. Thưa ngài, việc ngài Đại 
đức Sudhamma sẽ trở lại Macchikãsanda một lần nữa là điều không kỳ lạ. 


10. Sau đó, Đại đức Sudhamma đã dọn dẹp chỗ trú ngụ, rôi cầm y bát đi 
đến Sãvatthi. Theo tuân tự, Đại đức Sudhamma đã đi đến Sãvatthi, Jetavana, tu 
viện của ông Anathapindika gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé 
Tôn rôi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức Sudhamma 
đã trình lên đức Thé Tôn tất cả điều gì bản thân đã nói và điều gì gia chủ Citta 
đã nói. 

11. Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ гд dại, thật là không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rô dại, 
vi sao ngươi lại sỉ vả một cách thậm tệ, lại khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ 
Citta, là người thí chủ có niêm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ 
độ hội chúng? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

12. — Này các Ty-khưu, chính vì điều а ây, hội chúng hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đối với Tỳ-khưu Sudhamma răng: “Ngươi nên yêu câu gia chủ Citta 
thứ lỗi.” Và này các Iy-khưu, nên thực hiện như уйу: Trước hết, Tỳ-khưu 
Sudhamma cân được quở trách; sau khi quở trách, cân được nhắc nhở; sau khi 
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nhặc nhở, cân xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng сап được thông báo 
bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Sudhamma này 
sỉ уа một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta, là người thí chủ 
có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự hòa giải 
đối với Tỳ-khưu Sudhamma ràng: “Ngươi nên yêu câu gia chủ Citta thứ lỗi. 
Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Sudhamma này 
sỉ уа một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta, là người thí 
chủ có niêm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải đôi với Tỳ-khưu Sudhamma răng: “Ngươi nên 
yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi.’ Đại đức nào đông ý việc thực hiện hành sự hòa 
giải đối với Tỳ-khưu Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu câu gia chủ Citta thứ lỗi” 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự 
việc này lân thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu 
Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ 
Citta, là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người 
hộ độ hội chúng. Hội chúng thực hiện hành sự hòa giải đối với Tỳ-khưu 
Sudhamma răng: “Ngươi nên yêu саи gia chủ Сіна thứ lõi.’ Đại đức nào 
đồng ý việc thực hiện hành sự hòa giải đỗi với Tỳ-khưu Sudhamma răng: 
“Ngươi nên yêu câu gia chủ Citta thứ lỗi” xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thê nói lên. 

Hành sự hòa giải đôi với Tỳ-khưu Sudhamma ràng: “Ngươi nên yêu cầu gia 
chủ Citta thứ 161° đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng у 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc пау là như уду.” 


*k * k * k 


MƯỜI HAI HÀNH SU SAI PHÁP 

1. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiêu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thửa nhận. 
Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải có ba yêu tô này là hành sự sai Pháp, là hành 
sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hồi 
được, được thực hiện với tội đã được sám hồi. ...(nt). 
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3. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba yêu 
tô khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc 
nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. ...(nt). 

4. Này các Iy-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo 
pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(п0). 

5. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba yếu 
{б khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo pháp, 
được thực hiện theo phe nhóm. ...(п0). 

6. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện không 
theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 


7. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba yêu 
tô khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện không theo 
pháp. được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 


8. Này các Ty-khuu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, .. ...(nf)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hồi 
được, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. . (nt). 


9. Này các Ty-khuu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba yêu 
tó khác nữa: Được thực hiện với tội đã được sám hỗi, được thực hiện không 
theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(п0). 


10. Này các Tỷ-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tô khác nữa: Được thực hiện khi chưa диб trách, được thực hiện không theo 
pháp. được thực hiện theo phe nhóm. ...(n†). 

11. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo 
pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

12. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, ...(nt)... có 
ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện 
không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các Tỷ-khưu, hành sự 
hòa giải có ba yêu tó này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được 
giải quyết tói. 

Dút mười hai hành sự sai Pháp thuộc hành sự hòa giải. 
*x+*x**% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP 

1. Này các Ty-khuu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này 
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các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải có ba yếu 10 này là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật và đã được giải quyết tôt đẹp. 

2. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yêu tô khác nữa: Được thực 
hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được 
thực hiện với tội chưa được sám hôi. ...(nt). 

3. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tó khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi 
đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã xác định tội. ...(nt). 

4. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo 
pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(n{). 

5. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yếu tô khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo pháp, 
được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

6. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tô khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo 
pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 


7. Này các Ty-khuu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo 
pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 


8. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, .. (nt)... со ba 
yêu tô khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được 
thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

9, Này các Ty-khuu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tô khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hôi, được thực hiện 
đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

10. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, ...(nÐ)... 
ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện sau khi đã дио trách, được thực hiện đúng 
theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

11. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tô khác nữa: Được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo 
pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

12. Này các Tỷ-khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, ...(nt)... có ba 
yêu tó khác nữa: Được thực hiện sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo 
pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải со ba yêu 
tô này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tôt đẹp. 


Dứt mười hai trường hợp hành sự đúng Pháp thuộc hành sự hòa giải. 


*k * * * * 
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BÓN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUÓN 

1. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành 
sự hòa giải đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô: Vị ra sức làm cho các người tại 
gia bị mất lợi lộc, vị ra sức làm cho các người tại gia bi mất lợi ích, vị ra sức 
làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, vị mắng пһіёс gièm pha các người 
tại gia, vị chia rẽ các người tại gia với các người tại gia. Này các 13-khưu, hội 
chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành sự hòa giải đối với vị Tỳ- 
Кшт có năm yếu tó này. 

2. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự hòa giải đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa: Vi chê bai đức Phật 
trước [mặt] các người tại gia, vị chê bai Giáo pháp trước [mặt] các người tại 
gia, vị chê bai Hội chúng trước [mặt] các người tal gia, VỊ SỈ vå các người tại ола 
một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm tệ, vị không thực 
hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này các .Ty-khưu, hội chúng 
trong khi mong muôn, có thé thực hiện hành sự hòa giải đối với vị Tỳ-khưu có 
năm yếu {д пау. 


3. Мау сас Tỷ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự hòa giải đối với năm hạng Tỳ-khưu: Hạng ra sức làm cho các người tại gia bị 
mát lợi lộc, hạng ra sức làm cho các người tại gia bi mát lợi ích, hạng ra sức làm 
cho các người tại gia bị mát chỗ trú ngụ, hạng mắng пһіёс gièm pha các người 
tại gia, hạng chia гё các người tại gia VỚI các ngưƯỜI tại gia. Này các Ty-khuu, 
hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành sự hòa giải đối với năm 
hạng Tỳ-khưu này. 

4. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện 
hành sự hòa giải đôi với năm hạng Tỳ-khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật 
trước [mặt] các người tại gia, hạng chê bai Giáo pháp trước [mặt] các người 
tại gia, hạng chê bai Hội chúng trước [mặt| các người tại gia, hạng sỉ vả các 
người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại ола một cách thậm tệ, 
hạng không thực hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này các 

Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành sự hòa giải 
đối với năm hạng Tỳ-khưu này. 


Dứt bón trường hợp trong khi mong muốn. 


* * * * * 


MƯỜI TÁM PHẬN SU THUỘC HÀNH SỰ HÒA GIẢI 


1-18. Này các Ty-khưu, vị Ty-khuu được thực hiện hành sự hòa giải nên làm 
phận sự đúng đăn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là không nên 
ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo 
Sa-dI phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ty-khuu-ni, không 
nên giảng dạy Tỳ-khưu-ni dâu đã được chỉ định, không nên tái phạm tội đã 
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được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, hoặc tội tương to, hoặc tội nghiêm 
trọng hơn tội ау, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực 
hiện hành sự, đôi với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, 
không nên đình chỉ hành lễ Pavarana, không nên làm công việc khuyên bảo, 
không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý [dé buộc tội], không nên 
дио trách, không nên nhắc nhở, không nên câu kết với các Tỳ-khưu. 


Dứt mười tắm phận sự thuộc hành sự hòa giải. 
* * * * * 


1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự hòa giải đối với Tỳ-khưu 
Sudhamma răng: “Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.” Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải, vi ây đã đi ёп Массһікаѕара nhưng vì хап 
hồ không thể yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Vị ấy đã quay trở lại Sãvatthi lần 
nữa. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 


- Này Đại đức Sudhamma, Đại đức đã yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi chưa? 

- Này các Đại đức, trong trường hợp này, tôi đã đi đến Массһікаѕарда 
nhưng vì xâu hó không thê yêu câu gia chủ Citta thứ lỗi. 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

2. — Này các Ty-khuu, chính vì điêu ау, hội chúng hãy cho sứ giả cùng đi 
với Iy-khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Và này các Ty-khưu, 
nên ban cho như vây: Trước tiên, vị Tỷ-khưu cân được yêu cầu; sau khi yêu 
câu, hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên cho vị Ту- -khưu tên [như vây] làm su giả cùng đi 
với Tỳ-khưu Sudhamma, dé yêu câu gia chủ Citta thứ lỗi. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng cho vị 1ỷ-khưu 
tên [như vây] làm sứ giả cùng đi với T-khưu Sudhamma, đề yêu câu gia chủ 
Citta thứ lỗi. Đại đức nào đồng ý việc cho у! Ty-khuu tën [nhu vày] làm sứ giả 
cùng đi với Iy-khưu Sudhamma, để yêu câu gia chủ Citta thứ lỗi xin im lặng: 
vị nào không đông ý có thể nói lên. 


VỊ Tỷ-khưu tên [như vây] là sứ giả cùng đi với Tỳ-khưu Sudhamma, để yêu 
câu gia chủ Citta thứ lỗi đã được hội chúng cho phép. Sự việc được hội chúng 
đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 


3. Này các Tỳ-khưu, Ty-khưu Sudhamma а áy và vị Tỷ-khưu sử giả cùng di, 
nên đi đến Macchikãsanda và nên yêu câu gia chủ Citta thứ lỗi răng: “Này gia 
chủ, hãy thứ lỗi. Tôi đang làm cho người hoan һу.” Nếu được nói như vậy mà 
vị ây thứ lỗi, như thế việc ду là tốt đẹp. Nếu vị ду không thứ lỗi, vị Tỳ-khưu sử 
giả cùng đi nên nói răng: „Мау gia chủ, hãy thứ lỗi cho vị Ty-khuu này. VỊ â ау 
đang. làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ây thứ lỗi, như thế 
việc ây là tt đẹp. Nếu vị áy không thứ lỗi, vị Tỳ-khưu sứ giả cùng đi nên nói 
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răng: “Nay gia chu, һау thứ lỗi cho vị Ty- -khuu này. Tôi dang làm cho nguòi 
hoan hý.” Nếu được nói như vậy mà vị ау thứ lỗi, như thé việc ây là tốt đẹp. 
Nếu vị ау không thứ lỗi, vị Tỳ-khưu sứ giả cùng đi nên nói răng: “Này ø1a chủ, 
hãy thứ lỗi cho vị 1y-khưu này уі lời nói của hội chúng. ” Nếu được nói như vậy 
mà vị ду thứ lỗi, như thế việc ây là tốt đẹp. Nếu vị ду không thứ lỗi, vị Tỳ-khưu 
sử giả cùng đi không nên dẫn Tỳ-khưu Sudhamma đi khỏi tầm nhìn, không nên 
dẫn đi khỏi tâm nghe của gia chủ Citta, nên bảo đắp thượng y một bên vai, bảo 
ngôi chồm hôm, bảo chắp tay lên và bảo sám hôi tội ду. 


4. Sau đó, Đại đức Sudhamma và vị Ty-khưu sứ giả cùng di đã di đến 
Macchikasanda và đã yêu câu gia chủ Citta thứ 101. Vị ау làm phận sự đúng 
dàn, trở nên thu thúc, làm bón phận đê sửa đôi, rôi đi дёп gặp các T-khưu và 
nói như vây: 

— Bạch chư Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, tôi làm 
phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bôn phận đê sửa đôi, giờ tôi nên thực 
hành như thê nào? 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

‚ — Này các Ty-khưu, chính vì điều ây, hội chúng hãy thu hồi hành sự hòa giải 
đôi với Tỳ-khưu Sudhamma. 


* * * * * 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HÒI 

1. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tó: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo Sa-di 
phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Tỷ-khưu-mi, giảng dạy Ty-khưu-ni 
khi đã được chỉ định. Này các Tỷ-khưu, hành sự hòa giải không nên thu hôi đối 
với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải không nên thu hôi đôi với vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tô khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự 
hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây, chỉ trích hành sự, 
chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các Ty-khuu, hành sự hòa giải không 
nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 

3. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có tám yêu tó: Vị đình chỉ lễ posatha đôi với vị Ty-khuu trong sach, dinh chi 
lễ Pavarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý [dé 
buộc #61], quở trách, nhắc nhở, vị câu kết với các Tỳ-khưu. Này các Tỷ-khưu, 
hành sự hòa giải không nên thu hôi đôi với vị Tỳ-khưu có tám yếu tó này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hôi thuộc hành sự hòa giải. 
* * * * * 
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MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HÒI 

1. Này các Tỳ-khưu, hành sự hòa giải nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tô: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương 
nhờ, không bảo Sa-di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ty- 
khưu-nI, không giảng dạy Ty-khuu-ni dầu đã được chỉ định. Này các Tỳ-khưu, 
hành sự hòa giải nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


2. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tó khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây, không chỉ 
trích hành sự, không chỉ trích các vi thực hiện hành sự. Này các Ty-khưu, hành 
sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


3. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có tám yêu tô: VỊ không đình chỉ lê Uposatha đôi với уі Tỳ-khưu trong sạch, 
không đình chỉ lễ Раудғапа, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc cáo tội, không thỉnh ý [để buộc tội], không quở trách, không nhắc 
nhở, vị không cầu kết với các Tỳ-khưu. Này các Ty-khưu, hành sự hòa giải nên 
được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có tám yếu tó này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi thuộc hành sự hòa giải. 
k**x*x**% 


[VIỆC THU НОЈ] 


1. Và пау các Ty-khưu, nên được thu hôi như vây: Này các Ty-khuu, Ty- 
khuu Sudhamma ấy nên đi đến hội chúng, аар thượng у một bên vai, đảnh lễ ở 
bàn chân các Tỷ-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm hôm, chắp tay lại và nên 
nói như vây: 


“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, tôi làm phận 
sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu 
hôi hành sự hòa giải.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ...(nt)... Nên thỉnh câu đến lân thứ ba. ...(nt). 

Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự hòa giải, Tỳ-khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bón phận dé sửa đôi, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự hòa giải. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự hòa 
giải đối với Tỳ-khưu Sudhamma. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự hòa giải, Tỳ-khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bốn phận dé sửa đôi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải. 
Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với Tỳ-khưu Sudhamma. Đại đức nào 
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đồng ý việc thu hồi hành sự hòa giải ӧі với Tỳ-khưu Sudhamma xin im lặng: 
vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nf)... Tôi xin thông Бао sự việc 
này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải, T-khưu Sudhamma này làm phận sự đúng 
дап, trở nên thu thúc, làm bôn phận đề sửa đối, giờ thỉnh câu sự thu hôi hành sự 
hòa giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với Tỳ-khưu Sudhamma. Đại 
đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự hòa giải đối với Tỳ-khưu Sudhamma хіп 
im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Hành sự hòa giải đối với Tỳ-khưu Sudhamma đã được hội chúng thu hồi. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


Dứt hành sự hòa giải là thứ tư. 
--00000-- 


5. HÀNH SỰ ÁN TREO 
VË VIỆC KHÔNG NHÌN NHẬN TỘI 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thé Tôn ngự tại Kosambi, tu viện Ghosita. Vào lúc 
bây giò, Đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Các 
Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Vì sao Đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muôn nhìn nhận tội?” Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

2. Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ау, nhân sự kiện ау đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói Ty-khưu Channa sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vì sao kẻ rô dại này sau khi phạm tội lại không тибп 
nhìn nhận tội? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

4. — Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội đôi với Ty-khưu Channa, [tức 1а] việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Và này các Ty-khưu, nên thực hiện như уду: 
Trước hết, Tỳ-khưu Channa cân được диб trách; sau khi диб trách, cần được 
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nhắc nhở; sau khi nhắc nhở, cân xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng 
cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

5. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này 
sau khi phạm tội lại không muôn nhìn nhận tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận 
tội đối với Tỳ-khưu Channa, [tức là] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. 
Đây là lời dë nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này sau 
khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội đối với Tỳ-khưu Channa, [tức là] việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đông ý việc thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội đôi với Ty-khưu Channa, [tức là] việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng: vị nào không đồng ý có thé nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự việc 
này lån thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa 
này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Hội chúng thực hiện hành sự 
án treo về việc không nhìn nhận tội đối với Tỳ-khưu Channa, [tức là] việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án 
treo vë việc không nhìn nhận tội đối với Tỳ-khưu Chamna, [tức là] việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng: vị nào không đông ý có thê nói lên. 

Hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đỗi với Tỳ-khưu Channa, [tức là] 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

6. Và này các Tỳ-khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác răng: 
'“Ƒy-khưu Channa đã được [hội chúng | thực hiện hành sự ап treo về việc không 
nhìn nhận tội, [tức 1а] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.” 


*k * kkk 


MƯỜI HAI HÀNH SU SAI PHÁP 

1. Này các Ty-khuu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô: Được 
thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện 
với sự không thừa nhận. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội có ba yếu tô này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được 
giải quyết tôi. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tố khác 
nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa 
đến việc không sám hôi được, được thực hiện với tội đã được sám hôi. ...(nt). 
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3. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác 
định tội. ...(nt). 

4. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện thiếu sự 
hiện diện, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(п0). 

5. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện thiêu sự 
tra hỏi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

6. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện với sự 
không thừa nhận, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(n†). 

7. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(nt). 

8. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm đưa đến việc không sám hôi được, được thực hiện không theo pháp, 
được thực hiện theo phe nhóm. ...(п0). 

9. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với 
tội đã được sám hồi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(п0). 

10. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa quở trách, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(nf). 

11. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện khi chưa 
nhắc nhở, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

12. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa xác định tội, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo vê việc không nhìn nhận tội có ba yêu 
tó này là hành su sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 

Dứt mười hai hành sự sai Pháp. 
*x+x*x**% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP 

1. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo vë việc không nhìn nhận tội là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tó: 
Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện 
với sự thừa nhận. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận 
tội có ba yếu tô này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 
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2. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tôt đẹp khi có ba yếu tô 
khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa 
đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hôi. ...(£). 

3. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện sau khi 
đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã 
xác định tội. ...(nt). 

4. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. 
...(nt). 

5. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yéu tô khác nữa: Được thực hiện từ sự 
tra hỏi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(£). 

6. Này các Tỳ-khưu, ...(nf)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. 
...(). 

7. Này các Tỳ-khưu, ...(nf)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

8. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm đưa đến việc sám hỗi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. ...(nt). 

9. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội 
chưa được sám hồi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ...(nt). 

10. Này các Ty-khưu, ...(nf)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhật. ...(nt). 

11. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ...(nt). 

12. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội có 
ba yếu tó này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 


Dứt mười hai hành sự đúng Pháp. 


* * * * * 
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SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUÔN 

1. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tố: 
VỊ thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh 
tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiêu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có 
giới hạn [vë tội]; vị sông thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp không 
đúng. дап với hàng tại gia. Này các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, 
có thể thực hiện hành sự ап treo về việc không nhìn nhận tội đôi với vị Tỳ-khưu 
có ba yếu tó này. 

2. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội đôi với vị Tỳ-khưu có ba yếu tó khác 
nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm 
thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiên thuộc tri kiến cực đoan. Này 
các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tó này. 

3. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tó khác 
nữa: VỊ chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo pháp, vị chê bai Hội chúng. Này các 
Tỷ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thể thực hiện hành sự án treo về 
việc không nhìn nhận tội đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu 10 này. 

4. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đôi với ba hạng Tỳ-khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh 
tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiêu kinh nghiệm, phạm nhiêu tội, không 
có giới hạn [về tội]; hạng sống thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp 
không đúng đăn với hàng tại gia. Này các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong 
muốn, có thê thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba 
hạng Tỳ-khưu пау. 

5. Này các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng Tỷ-khưu khác nữa: Hạng 
bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bi hư hỏng vë hạnh kiểm thuộc 
tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng vé trì kiên thuộc tri kiến cực đoan. Này các 
Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành sự án treo về 
việc không nhìn nhận tội đôi với ba hạng Tỳ-khưu này. 

6. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội đôi với ba hạng T-khưu khác nữa: Hạng 
chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo pháp, hạng chê bai Hội chúng. Này các 
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Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành sự án treo về 
việc không nhìn nhận tội đôi với ba hạng T-khưu này. 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn 
thuộc hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. 
*k 3k > * * 


BÓN MƯƠI BA PHẬN SỰ THUỘC HÀNH SỰ ÁN TREO VẺ VIỆC 
KHÔNG NHÌN NHÂN TỘI 


1-43. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu được thực hiện hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội nên làm phận sự đúng дап. Trong trường hợp này, các phận 
sự đúng dàn ду là không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép 
nương nhờ, không nên bảo Sa-di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định 
giảng đạy Tỳ-khưu-ni, không nên giảng dạy Tỳ-khưu-ni dầu đã được chỉ định, 
không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ду, không 
nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, không nên 
ưng thuận sự đánh lễ, sự đứng dậy, sự chăp tay, hành động thích hợp, sự sửa 
soạn chỗ ngôi, sự sửa soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghé kê chân, tám chà chân, 
sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tăm của vị Tỷ-khưu trong sạch, 
không nên bôi nhọ vị Ty-khuu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không nên 
bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiêm, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng vë tri 
kién, khóng nên bôi nhọ với sự hư hỏng vé nuôi mạng, không chia rẽ Tỳ-khưu 
với các Tỳ-khưu, không nên đeo vật biêu hiện của người tại gia, không nên đeo 
vât biĉu hiên сйа ké ngoai đạo, không nên phục vụ các ngoại đạo, nên phục vụ 
các Tỳ-khưu, nên học tập vé việc học tập của Ty-khuu, không nên cư ngụ ở 
chỗ trú chung một mái che, không nên cư ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng 
chung một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú 
chung một mái che cùng với vị Tỳ-khưu trong sạch, nên đứng dậy từ chỗ ngôi 
khi thấy vị Tỷ-khưu trong sạch, không nên xúc phạm vị Tỳ-khưu trong sạch dâu 
ở trong tu viện hay ở ngoài, đôi với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên đình chỉ 
lễ Uposatha, không nên đình chỉ lễ Раудғапа, không nên làm công việc khuyên 
bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý [để buộc tội], không 
nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên câu kết với các Tỳ-khưu. 

Dứt bón mươi ba phận sự thuộc hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội. 
kk kkk 


[VIỆC LAM PHÂN SỰ ĐỦNG ĐÀN СОА TY-KHƯU CHANNA] 


1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội 
đôi với Tỳ-khưu Channa, [tức là] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Vị 
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ду khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, đã 
đi từ trú xứ ау đến trú xứ khác. Tại đó, các Tỳ-khưu đã không dành lễ, đã không 
đứng dậy, đã không chắp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng 
vọng, đã không cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. 

Trong khi không được các Ty-khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 


Ngay tại nơi đó, các Tỳ-khưu cũng đã không đảnh lễ, không đứng dậy, 
không chắp tay, không làm hành động thích hợp, đã không trọng vọng, không 
cung kính, không sùng bái, không cúng dường. 

Trong khi không được các Ty-khuu trọng vọng, cung kính, sung bái, cúng 
dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 


Ngay tại nơi đó, các Tỳ-khưu cũng đã không đảnh lễ, không đứng dậy, 
không chắp tay, không làm hành động thích hợp, không trọng vọng, không 
cung kính, không sùng bái, không cúng dường. 


Trong khi không được các Ty-khuu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
đường, v1 ау bị đôi xử thiếu trọng vọng nên đã quay trở về lại Коѕатыт. 


2. Vị ду làm phận sự đúng dàn, trở nên thu thúc, làm bốn phận đề sửa đôi, 
rồi đi đến gặp các Tỳ-khưu và nói như vây: 


- Bạch chư Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội, tôi làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi, giờ tôi nên thực hành như thé nào? 


Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, hội chúng hãy thu hôi hành sự án treo 
vê việc không nhìn nhận tội đôi với Ty-khưu Channa. 


* * * * * 


BÓN MƯƠI BA TRƯỜNG НОР KHÔNG МЕМ THU HÓI 


1. Này сас Ty-khuu, hành su án treo vë việc không nhìn nhận tội, không 
nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban 
cho phép nương nhờ, bảo Sa-di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ту- 
khưu-mi, giảng dạy Ty-khuu-ni khi đã được chỉ định. Này các Ty-khuu, hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội, không nên thu hôi đôi với vị Ty-khưu 
có năm yêu tô này. 

2. Này các Tỷ-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, không 
nên thu hôi đôi với vị Ty-khuu có nám уёи tô khác nữa: Vị tái phạm tội đã được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, hoặc tội tương 
tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vi thực hiện 
hành sự. Này các Tỷ-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, không 
nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này. 
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3. Này các Tỷ-khưu, hành sự án treo. về việc không nhin nhận tội, không 
nên thu hồi đỗi với vị Ty-khưu có năm yếu tô khác nữa: Vị ưng thuận sự dành 
lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của vị 
Tỷ-khưu trong sạch. Này các Tỷ-khưu, hành sự ап treo về việc không nhìn nhận 
tội, không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu 10 này. 


4. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, không 
nên thu hôi đôi với vị Ty-khưu có năm yếu tô khác nữa: Vị ưng thuận sự sửa 
soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghế kê chân tâm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự 
kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị Tỳ-khưu trong sạch. Này các Tỷ-khưu, hành sự 
án treo vê việc không nhìn nhận tội, không nên thu hồi đôi với vị Tỳ-khưu có 
năm yêu tô này. 

5. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, không 
nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa: Vị bôi nhọ vị Tỳ-khưu 
trong sạch với sự hư hỏng về giới, bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiêm, bôi 
nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, chia гё 
Tỳ-khưu với các Tỳ-khưu. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, không nên thu hôi đôi với vị Ty-khưu có năm yếu tó này. 

6. Này các Tỷ-khưu, hành sự ап treo về việc không nhìn nhận tội, không 
nên thu hôi đối với vị Tỷ-khưu có năm yếu tô khác nữa: Vị đeo vật biểu hiện 
của người tại gia, đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, phục vụ các ngoại đạo, 
không phục vụ các Tỳ-khưu, không học tập về việc học tập của Tỳ-khưu. Này 
các Tỷ-khưu, hành sự án treo vê việc không nhìn nhận tội, không nên thu hôi 
đôi với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


7, Này các Tỷ-khưu, hành sự án treo vệ việc không nhìn nhận tội, không 
nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa: Vị ngụ ở chỗ trú chung 
một mái che, ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, ngụ ở 
chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che cùng với vi 
Ty-khưu trong sạch, không đứng dậy từ chỗ ngôi khi Һау VỊ 13-khưu trong 
sạch, xúc phạm vị Tỳ-khưu trong sạch dâu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các 
Ty-khuu, hành su ап treo về VIỆC không nhìn nhận tội, không nên thu hôi đối 
với vi Ïy-khưu có năm yếu tó này. 

8. Này сас Ty-khuu, hành su ап treo về việc không nhìn nhận tội, không 
nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có tám yêu tô: Vị đình chỉ lễ Uposatha đỗi với 
vị Tỳ-khưu trong sạch, đình chỉ lễ Pavarana, làm công việc khuyên bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thỉnh ý [dé buộc 101], quở trách, nhắc nhở, vị câu kết với các 
Ty-khưu. Này các T-khưu, hành sự ап treo về việc không nhìn nhận tội, không 
nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có tám yêu tô này. 

Dứt bón mươi ba trường hợp không nên thu hôi 
thuộc hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. 
* * * * k 
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BÓN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỎI 

1. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô: Vị không ban phép tu lên bậc trên, 
không ban cho phép nương nhờ, không bảo Sa-di phục vu, không ưng thuận sự 
chỉ định giảng dạy Tỳ-khưu-ni, không giảng dạy Tỳ-khưu-ni dâu đã được chỉ 
định. Này các Ty-khưu, hành sự án treo vê việc không nhìn nhận tội, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


2. Này các Ty-khưu, hành sự ап treo vë việc không nhìn nhận tội, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa: Vị không tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, hoặc tội 
tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ 
trích các vị thực hiện hành sự. Này các T-khưu, hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, nên được thu hồi đối với vị Ty-khuu có năm yêu tô này. 

3. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, nên được 
thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa: Vị không ưng thuận sự 
dành lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngôi 
của vị Iỳ-khưu trong sạch. Này сас Ty-khuu, hanh su án treo vê việc không 
nhìn nhận tội, nên được thu hôi đối với vị Tỷ-khưu có năm yếu tô này. 


4. Này các Ty-khưu, hành sự ап treo về việc không nhìn nhận tội, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tó khác nữa: Vị không ưng thuận sự sửa 
soạn chỗ năm, nước rửa chân, chê kê chân tâm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự 
kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị Tỳ-khưu trong sạch. Này các Tỳ-khưu, hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội, nên được thu hôi đối với vị Ty-khưu có 
năm yếu tô này. 

5. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, nên được 
thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa: Vị không bôi nhọ vị Ту- 
khưu trong sạch với sự hư hỏng về 9101, không bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh 
kiêm, không bôi nhọ với sự hư hỏng vë tri kiên, không bôi nhọ với sự hư hỏng 
về nuôi mạng, không chia rẽ Tỳ-khưu với các Tỳ-khưu. Này các Tỳ-khưu, hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội, nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có 
năm yêu tô này. 

6. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa: VỊ không đeo vật biéu hiện 
của người tại gia, không đeo vật biêu hiện của kẻ ngoại đạo, không phục vụ các 
ngoại đạo, phục vụ các Tỷ-khưu, học tập vê việc học tập của 1-khưu. Này сас 
Tỷ-khưu, hành sự ап treo về việc không nhìn nhận tội, nên được thu hôi đôi với 
vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này. 

7. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa: Vị không ngụ ở chỗ trú 
chung một mái che, không ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái 
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che, không ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái 
che cùng với vị Tỳ-khưu trong sạch, vị đứng dậy từ chỗ ngôi khi thây vị Tỳ- 
khưu trong sạch, không xúc phạm vị Tỳ-khưu trong sạch dầu ở trong tu viện 
hay ở ngoài. Này các Ty-khuu, hành sự án treo vë việc không nhìn nhận tội, nên 
được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tó này. 


8. Này các Ty-khưu, hành sự ап treo về việc không nhin nhận tội, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có tám yếu tó: Vị không đình chỉ lễ Uposafha đôi 
với vị Tỳ-khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Paväranä, không làm công việc 
khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý [để buộc tội], không 
quở trách, không nhắc nhở, vị không câu kết với các Tỳ-khưu. Này các Ту- 
khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, nên được thu hồi đối với vị 
Tỳ-khưu có tám yêu tó này. 


Dứt bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi 
thuộc hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. 
3k > k > * 


[VIỆC THU НОЈ] 

1. Và này các Ty-khưu, nên được thu hồi như vây: Này các 1y-khưu, Ty- 
khưu Channa ду nên đi đến hội chúng, аар thượng у một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các Iỳ-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chồm hôm, chắp tay lại và nên nói 
như vây: 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa 
đôi: giò tôi thỉnh câu sự thu hôi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội.” 

Nên thỉnh câu đến lân thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lân thứ Ба. ... 

Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, Ty-khưu Channa này 
làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa đôi, 010 thỉnh câu 
sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội đối với Tỳ-khưu Channa. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, Tỳ-khưu Channa này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa đôi, giò thỉnh cầu sự 
thu hôi hành sự án treo vè VIỆC không nhìn nhận tội. Hội chúng thu hôi hành sự 
án treo về việc không nhìn nhận tội đối với Tỳ-khưu Channa. Đại đức nào đồng 
ý việc thu hôi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với Tỳ-khưu 
Channa xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
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Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự việc 
này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, I-khưu Channa 
này làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa đồi, giờ thỉnh 
câu sự thu hôi hành sự án treo vë việc không nhin nhận tội. Hội chúng thu hôi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đôi với Tỳ-khưu Channa. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hôi hành sự án treo vê việc không, nhìn nhận tội đối với Tỳ- 
khưu Channa xin im lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với Ty-khưu Channa đã 
được hội chúng thu hôi. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là thứ năm. 
--ооОоо-- 


6. НАМН $ АМТКЕО _ 
УЕ VIỆC KHÔNG SỬA CHỮA LỎỖI 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi, tu viện Ghosita. Vào 
lúc bây giò, Đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Các 
Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(n†)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Vì sao Đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muôn sửa chữa lỗi?” 


2. Sau đó, các vị Ty-khưu á ây đã trình SỰ VIỆC ây lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do á ây, nhân sự kiện â ây đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại 
và đã hỏi các Ty-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói Tỳ-khưu Chamna sau khi phạm tội lại không 
muốn sửa chữa lỗi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

3. Đức Phật Thê Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Ty-khưu, vì sao kẻ rô dại này sau khi phạm tội lại không muỗn 
sửa chữa lỗi? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

4.— – Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ấy, hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi đôi với Tỳ-khưu Channa, [tức là] việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng, Và này các Ty-khưu, nên thực hiện như vây: 
Trước hết, Tỳ-khưu Channa cân được quở trách; sau khi quở trách, cần được 
nhắc nhở; sau khi nhắc nhở, cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng 
cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa пау sau 
khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo vë viéc không sửa chữa lỗi đối 
với Ty-khuu Chamna, [tức là] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây 
là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này sau 
khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Hội chúng thực hiện hành sự án treo 
về việc không sửa chữa lỗi đối với Tỷ-khưu Channa, [tức là] việc không cùng 
thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án treo vé 
việc không sửa chữa lỗi đôi với Ty-khuu Chamna, [tức là] việc không cùng thọ 
hưởng với hội chúng xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự 
việc này lân thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu 
Channa này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đôi với 1-khưu Channa, [tức là] 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với Tỳ-khưu Channa, [tức là] 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng, vị nào không đồng ý có 
thê nói lên. 

Hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với Ty-khuu Chamna, [tức là] 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới іт lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Và này các Tỳ-khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác răng: 
'“Ƒy-khưu Channa đã được [hội chúng | thực hiện hành sự án treo về việc không 
sửa chữa lỗi, [tức là] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.” 


* * * * k 


MƯỜI HAI HÀNH SU SAI PHÁP 

1. Này các Ty-khuu, hành sự án treo vë việc không sửa chữa lỗi là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tô: Được 
thực hiện thiêu sự hiện diện, được thực hiện thiêu sự tra hỏi, được thực hiện 
với sự không thừa nhận. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi có ba yếu tó này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được 
giải quyết tôi. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tó 
khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi 
phạm đưa đến việc không sám hôi được, được thực hiện với tội đã được sám 
hôi. ...(nt). 


I. CHUONG HÀNH SỰ # 535 


3. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác 
định tội. ...(п0). 

4. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện thiêu 
sự hiện diện, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. 
...(nt). 

5. Này các Tý-khuu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện thiếu sự 
tra hỏi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

6. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện với sự 
không thừa nhận, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(nt). 

7. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(nt). 

8. Này các ]ỳ-khưu, . ..(nf)... со ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm đưa đến việc không sám hồi được, được thực hiện không theo pháp, 
được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

9. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với 
tội đã được sám hồi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(nt). 

10. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa quở trách, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(n†). 

11. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. 
...({). 

12. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa xác định tội, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Ty-khuu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi có ba yêu 
tó này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 


Dứt mười hai trường hợp về hành sự sai Pháp 
thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lôi. 
* * * * * 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP 


1. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo vë việc không sửa chữa lỗi là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tó: 
Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện 
với sự thừa nhận. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi 
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có ba yếu tô này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 

2. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yêu tó 
khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa 
đến việc sám hỗi, được thực hiện với tội chưa được sám hồi. ...(£). 

3. Này các Ty-khưu, ...(nf)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện sau khi 
đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã 
xác định tội. ...(nt). 

4. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. 
...(nt). 

5. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện từ sự 
tra hỏi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(†). 

6. Này các Tỳ-khưu, ...(nf)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. 
...(nt). 

7. Này các Ty-khuu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

8. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. ...(nt). 

9. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với tội 
chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ...(nt). 

10. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ...(nf). 

11. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ...(nt). 

12. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi có ba yếu tô 
này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp. 

Dứt mười hai trường hợp về hành sự đúng Pháp 


thuộc hành sự án treo vë việc không sửa chữa lỗi. 
* * * * * 
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SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUÔN 

1. Này các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đôi với vị Tỳ-khưu có ba yêu tô: 
VỊ thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh 
tụng trong hội chúng, vị ngu si, thiêu kinh nghiệm, phạm nhiêu tội, không có 
giới hạn [vé tội]; vị sông thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp không 
đúng. đăn với hàng tại gia. Này các T3-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, 
có thê thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị Tỳ-khưu 
có ba yêu tô này. 

2. Này các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đỗi với vị Tỷ-khưu có ba yêu tô 
khác nữa: VỊ bị hư hỏng vê giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về 
hạnh kiêm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến 
cực đoan. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực 
hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị Tỳ-khưu có ba 
yếu 10 này. 

3. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tô khác nữa: 
VỊ chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo pháp, vị chê bai Hội chúng. Này các Ty- 
khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành sự án treo về VIỆC 
không sửa chữa lỗi đôi với vị Tỳ-khưu có ba yêu tô này. 

4. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng Ty-khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh 
tụng trong hội chúng: hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiêu tội, không 
có giới hạn [về tội]; hạng sông thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp 
không đúng đăn với hàng tại gia. Này các  Ty-khuu, hội chúng trong khi mong 
muốn, có thé thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đôi với ba 
hạng Ty-khưu này. 

5. Này các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự án treo vé việc không sửa chữa lỗi đôi với ba hạng Tỷ-khưu khác nữa: Hạng 
bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng 5101, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc 
tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiên thuộc tri kiến cực đoan. Này các 
Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành sự án treo về 
việc không sửa chữa lỗi đôi với ba hạng Tỳ-khưu này. 

6. Này các Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành 
sự án treo về việc không sửa chữa lỗi 401 với ba hạng Tỳ-khưu khác nữa: Hạng 
chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo pháp, hạng chê bai Hội chúng. Này các 
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Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện hành sự án treo vê 
việc không sửa chữa lôi đôi với ba hạng Tỳ-khưu này. 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn 
thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. 
x+*x**% 


BÓN MƯƠI BA PHẬN SỰ 

1-43. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu được thực hiện hành sự án treo về VIỆC 
không sửa chữa lỗi nên làm phận sự đúng dàn. Trong trường hợp này, các phận 
sự đúng đắn ấy là không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép 
nương nhờ, không nên bảo Sa-di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng 
dạy Tỳ-khưu-ni, không nên giảng dạy Tỳ-khưu-ni dầu đã được chỉ định, không 
nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ду, không nên chỉ trích 
hành sự, không nên chỉ trích các vi thực hiện hành sự, không nên ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngôi, 
sự sửa soạn chỗ nắm, nước rửa chân, ghé kê chân, tám chà chân, sự tiếp rước 
y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị Tỳ-khưu trong sạch, không nên bôi 
nhọ vị Ty-khưu trong sạch với sự hư hỏng về 0101, không nên bôi nhọ với sự hư 
hỏng về hạnh kiêm, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không nên bôi 
nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, không nên chia rẽ Tỳ-khưu với các Tỳ-khưu, 
không nên đeo vật biểu hiện của người tại gia, không nên đeo vật biéu hiện của 
kẻ ngoại đạo, không nên phục vụ các ngoại đạo, nên phục vụ các Ty-khưu, nên 
học tập về việc học tập của Tỳ-khưu, không nên cư ngụ ở chỗ trú chung một 
mái che, không nên cư ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, 
không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú chung một mái che 
cùng với vị Tỳ-khưu trong sạch, nên từ chỗ ngôi đứng dậy khi thây vị Ty-khưu 
trong sạch, không nên xúc phạm vị Tỳ-khưu trong sạch dâu ở trong tu viện hay 
ở ngoài. Đối với vị Tỳ-khưu trong sạch, không nên đình chỉ lễ Uposatha, không 
nên đình chỉ lễ Pavāranā, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi 
xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý [đề buộc tội], không nên quở trách, không 
nên nhắc nhở, không nên cầu kết với các Tỳ-khưu. 


Dứt bón mươi ba phận sự thuộc hành sự án treo 
về việc không sửa chữa lỗi. 
* * * * * 


1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa 
lỗi đối với Tỳ-khưu Channa, [tức là] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. 

Vị â ау khi được hội chúng thực hiện hành sự ап treo vë việc không sửa chữa 
lỗi đã đi từ trú xứ ду đến trú xứ khác. 
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2. Tại đó, các Tỳ-khưu đã không dành lễ, không đứng dậy, không chăp tay, 
không làm hành động thích hợp, không trọng vọng, không cung kính, không 
sùng bái, không cúng dường. Trong khi không được các Tỷ-khưu trọng vọng, 
cung kính, sùng bái, cúng dường, у] ду bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã đi từ 
trú xứ ấy đến trú xứ khác. 

3. Ngay tại nơi đó, các Tỳ-khưu cũng đã không đảnh lễ, không đứng dậy, 
không chăp tay, không làm hành động thích hợp, không trọng vọng, không 
cung kính, không sùng bái, không cúng dường. Trong khi không được các Ту- 
khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ду bị 401 xử thiếu trọng 
vọng nên đã đi từ trú xứ ây đến trú xứ khác. Ngay tại nơi đó, các Tỳ-khưu cũng 
đã không đảnh lễ, không đứng dậy, không chắp tay, không làm hành động thích 
hợp, không trọng vọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường. 
Trong khi không được các Ty-khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, vị ду bị đối xử thiêu trọng vọng nên đã quay trở về lại Kosambi. 

4. VỊ ây làm phận sự đúng дап, trở nên thu thúc, làm bón phận để sửa đôi, 
rồi đi đến gặp các Tỳ-khưu và nói như vây: 

- Bạch chư Đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc 
không sửa chữa lỗi, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận 
để sửa đôi, giờ tôi nên thực hành như thé nào? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ау, hội chúng hãy thu hôi hành sự án treo 
về việc không sửa chữa lỗi đôi với Tỳ-khưu Channa. 


*k *k * > * 


BÓN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỎI 


1. Này các Tỷ-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, không nên 
thu hồi đôi với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho 
phép nương nhờ, bảo Sa-di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ty-khưu- 
ni, giảng dạy Ty-khuu-ni khi đã được chỉ định. Này các Tỷ-khưu, hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi, không nên thu hôi đôi với vị Tỳ-khưu có năm 
yêu tó này. 


2. Này các Ty-khuu, hành su án treo về việc không sửa chữa lỗi, không nên 
thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa: Vị tái phạm tội đã được hội 
chúng thực hiện hành sự ап treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội tương tợ, 
hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện 
hành sự. ...(nt). 

3. Này các I-khưu, ...(п0)... có năm yếu tô khác nữa: Vị ưng thuận sự danh 
lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngôi của vị 
Ty-khưu trong sạch. ...(п0). 
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4. Này các Iy-khưu, ...(nt)... có năm yếu tó khác nữa: Vị ưng thuận sự sửa 
soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghé kê chân tâm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự 
kỳ cọ lưng trong khi tám của vị Tỳ-khưu trong sạch. ...(nt). 

5. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có năm yếu tô khác nữa: Vị bôi nhọ vị Tỳ- 
khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 
bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, chia 
rẽ Ty-khưu với các T-khưu. ...(nt). 

6. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có năm yếu tô khác nữa: Vị đeo vật biểu hiện 
của người tại gia, đeo vật biêu hiện của kẻ ngoại đạo, phục vụ các ngoại đạo, 
không phục vụ các Tỳ-khưu, không học tập về việc học tập của Tỳ-khưu. ...(nt). 

7. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có năm yếu tó khác nữa: Vị ngụ ở chỗ trú 
chung một mái che, ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, 
ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che cùng với 
vị Tỳ-khưu trong sạch, không đứng dậy từ chỗ ngôi khi thây vị Tỳ-khưu trong 
sạch, xúc phạm vị Tỳ-khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các 
1-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, không nên thu hôi đối với 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 

8. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, không 
nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có tám yêu tô: Уі đình chỉ lễ Uposatha đôi với 
vị Tỳ-khưu trong sạch, đình chỉ lễ Pavarana, làm công việc khuyên bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thinh ý [dé buộc tội], диф trách, nhắc nhở, vị cầu kết với các 
Tỷ-khưu. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, không 
nên thu hồi đôi với vị Tỳ-khưu có tám yếu tô này. 


Dứt bón mươi ba trường hợp không nên thu hôi 
thuộc hành sự án treo vë việc không sửa chữa lỗi. 
*k * kkk 


BÓN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP NÊN DUQC THU HỎI 

1. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô: Vi không ban phép tu lên bậc trên, 
không ban cho phép nương nhờ, không bảo Sa-di phục vụ, không ưng thuận sự 
chỉ định giảng dạy Ty-khưu-mi, không giảng dạy Tỷ-khưu-ni dâu đã được chỉ 
định. Này các Tỷ-khưu, hành sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi nên được 
thu hồi đôi với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


2. Này các Tỳ-khưu, hành sự ап treo về việc không sửa chữa lỗi, nên được 
thu hôi đôi với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa: Vi không tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội 
tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội йу, không chỉ trích hành sự, không chỉ 
trích các vị thực hiện hành sự. ...(nt). 
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3. Này các I-khưu, ...(nt)... có năm yếu tô khác nữa: Vị không ưng thuận 
sự dành lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi 
của vị Ty-khưu trong sạch. ...(п0). 


4. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có năm yêu tô khác nữa: VỊ không ưng thuận 
sự sửa soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghé kê chân tâm chà chân, sự tiếp rước y 
bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị Tỳ-khưu trong sạch. ...(nt). 

5. Này các Tỳ-khưu, ...(nf)... có năm yếu tó khác nữa: Vị không bôi nhọ vị 
Tỳ-khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không bôi nhọ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm, không bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không bôi nhọ với sự hư 
hỏng về nuôi mạng, không chia гё Tỳ-khưu với các Tỳ-khưu. ...(nt). 

6. Này các Tỳ-khưu, ...(nf)... có năm yêu tô khác nữa: Vị không đeo vật biêu 
hiện của người tại gia, không đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không phục vụ 
các ngoại đạo, phục vụ các Ty-khưu, học tập về việc học tập của Ty-khưu. ...(nt). 

7. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có năm yêu tô khác nữa: Vị không ngụ ở chỗ 
trú chung một mái che, không ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một 
mái che, không ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một 
mái che cùng với vị Tỳ-khưu trong sạch, đứng dậy từ chỗ ngôi khi thây vị Tỳ- 
khưu trong sạch, không xúc phạm vị Tỳ-khưu trong sạch dầu ở trong tu viện 
hay ở ngoài. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, nên 
được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 

8. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có tám yếu tô: Vị không đình chỉ lễ Uposarha đỗi 
với vị Tỳ-khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Pavaranã, không làm công việc 
khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý [dé buộc tội], không 
quở trách, không nhắc nhở, vị không câu kết với các Tỳ-khưu. Này các Ту- 
khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, nên được thu hồi đối với vị 
Tỳ-khưu có tám yếu 10 này. 


Dứt bón mươi ba trường hợp nên được thu hôi 
thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lôi. 
* * * * * 


[VIỆC THU НОП 

1. Và này các Ty-khuu, nën duoc thu hồi như уйу: Này các 1-khưu, Ty- 
khưu Chamna ấy nên đi đến hội chúng, аар thượng у một bên vai, dành lễ ở bàn 
chân các Tỳ-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm hôm, chắp tay lại và nên nói 
như vây: 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
sửa chữa lỗi, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận dé sửa 
đối; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hôi hành sự án treo vë việc không sửa chữa lỗi.” 
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Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lån thứ ba... 

Hội chúng сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, 1-khưu Channa này làm phận 
sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bón phận dê sửa đôi, giò thỉnh câu sự thu hôi 
hành sự án treo vê việc không sửa chữa lỗi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đôi với 

Tỳ-khưu Channa. Đây là lời dé nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, Tỳ-khưu Channa này làm phận 
sự đúng dàn, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa đối, giò thỉnh câu sự thu hôi 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. Hội chúng thu hôi hành sự án treo 
về việc không sửa chữa lỗi đối với Tỳ-khưu Channa. Đại đức nào đồng ý việc 
thu hôi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với Tỳ-khưu Channa xin 
im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự việc 
này lần thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, 1-khưu Channa 
này làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bón phán dé sửa đôi, giờ thỉnh 
câu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. Hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đôi với Ty-khưu Channa. Đại đức 
nào đông ý việc thu hôi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đôi với Ty- 
khưu Channa xin іт lặng: vị nào không đông ý có thê nói lên. 

Hành sự án treo vé việc không sửa chữa lỗi đối với Tỳ-khưu Channa đã 
được hội chúng thu hôi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi 
phi nhận sự việc này là như vậy.” 


ри hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là thứ sáu. 
--ооОоо-- 


7. НАМН $0 АМТКЕО ` 
VÈ VIỆC KHÔNG TỪ ВО ТА KIÊN АС 


1. Lúc bầy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại Savatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu tên Arittha, trước đây là người 
huân luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vây: “Theo như ta hiểu về 
pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thê Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành.” 
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2. Nhiều vị Tỳ-khưu đã nghe răng: “Nghe nói Tỳ-khưu tên Arittha, trước 
đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiên ác như vây: “Theo như 
ta hiểu về pháp đã được đức Thé Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành.” 

3. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã di đến gặp Ty-khưu Arittha, trước đây là 
người huân luyện chim ưng, sau khi дёп đã nói với Tỳ-khưu Ат а, trước đây 
là người huân luyện chim ưng điêu này: 

— Này Đại đức Arittha, nghe nói Đại đức đã sanh khởi tà kiến ác như vây: 
“Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thé Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thê Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành”, có đúng không vậy? 

— Này các Đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về pháp đã được đức 
Thé Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập 
không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành. 

4. — Này Đại đức Arittha, chớ có nói như thé. Chó có vu khóng đức Thế 
Tôn, bởi vì việc vu không đức Thé Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thé Tôn không 
có nói như thế. Này Đại đức Arittha, đức Thế Tôn đã giảng giải băng nhiều 
phương thức răng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại 
cho người thực hành. 

Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền. О đó điều bát lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được đức Thê Tôn giảng giải như là miéng thịt, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiên. Ở đó điêu bất lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được đức Thé Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khó 
đau, nhiều ưu phiền. О đó điều bát lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là hó than cháy rực, nhiều 
khó đau, nhiều ưu phiền. О đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được đức Thé Tôn giảng giải như là giâc mơ, nhiều khó đau, 
nhiêu ưu phiên. Ó đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, nhiều khó 
đau, nhiêu ưu phiên. Ó đó điều bát lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được đức Thé Tôn giảng giải như là trái trên cây, nhiều khó đau, 
nhiều ưu phiên. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được đức Thê Tôn giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khó đau, 
nhiều ưu phiên. Ở đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. 
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Dục tình đã được đức Thê Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khô 
đau, nhiều ưu phiền. О đó điều bát lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được đức Thê Tôn giảng giả! như là đầu гап độc, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. 

5. Khi được các vị Tỳ-khưu ây nói như thé, Ty-khuu Arittha, trước đây là 
người huấn luyện chim ưng, do có sự ngoan сб, chấp giữ và bảo thủ tà kiến ác 
ây nên vẫn phát biểu giống như thê: 


— Này các Đại đức, theo như tôi hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng 
đem lại sự chướng ngại cho người thực hành. 


Bởi vì các vị Tỳ-khưu ấy không thể giúp cho Ty-khuu Arittha, trước đây là 
người huân luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác ấy, sau đó các vị Ty-khuu â ау 
đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 


6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng Ty-khuu lại và đã hỏi Ty-khưu Arittha, trước đây là người huấn luyện 
chim ưng răng: 


– Này Arittha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như уйу: “Theo như 
ta hiểu về pháp đã được đức Thé Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thé Tôn đê cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành”, có đúng không vậy? 


— Bạch Ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê Tôn dë cập không 
có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành. 


— Này kẻ rò dại, vì sao ngươi lại hiểu pháp được Ta thuyết giảng là như thê? 
Này kẻ rô dại, không phải Ta đã giảng giải băng nhiều phương thức răng các 
pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành 
hay sao? 

7. Dục tình đã được Ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khó đau, 
nhiều ưu phiên. Ó đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tinh đã được Ta giảng giải như là bộ xương, nhiều khô đau, nhiều ưu 
phiền. О đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được Ta giảng giải như là miếng thịt, nhiều khô đau, nhiều ưu 
phiên. Ở đó điêu bât lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được Ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiên. Ở đó điêu bât lợi còn nhiêu hơn. 


Dục tình đã được Ta giảng giải như là hó than cháy rực, nhiều khó đau, 
nhiêu ưu phiên. О đó điêu bât lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được Ta giảng giải như là giấc mơ, nhiều khó đau, nhiều ưu 
phiên. Ở đó điều bât lợi còn nhiều hơn. 
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Dục tình đã được Ta giảng giải như là vật vay mượn, nhiêu khô đau, nhiều 
ưu phiên. Ó đó điều bát lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được Ta giảng giải như là trái trên cây, nhiêu khô đau, nhiều ưu 
phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được Ta giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khô đau, nhiều ưu 
phiền. Ó đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. 

Dục tình đã được Ta giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khó đau, nhiễu 
ưu phiền. Ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 

Dục tình đã được Ta giảng giải như là đầu гап độc, nhiều khô đau, nhiều ưu 
phiên. О đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. 

8. Này kẻ rò dại, hơn nữa, ngươi không những vu khống Ta do sự sai lạc 
của bản thân mà ngươi còn làm tón hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều 
bát thiện nữa. Này kẻ rô dại, chính điều ây sẽ đem lại cho ngươi sự thât bại và 
khó đau lâu dài. Này kẻ rò dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ау, hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đôi với Tỳ-khưu Arittha, [tức là] việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. 

Và này các Tỳ-khưu, nên thực hiện như vây: Trước hết, Tỳ-khưu Arittha, 
trước đây là người huấn luyện chim ưng, cần được quở trách; sau khi quở trách, 
сап được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở, cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội 
chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

9. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khưu Arittha này, 
trước đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiên ác như vây: “Theo 
như ta hiểu vê pháp đã được đức Thê Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thé Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho 
người thực hành.’ Vị ду không chịu từ bỏ tà kiên ác ây. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo vë việc không từ 
bỏ tà kiến ác đối với Tỳ-khưu Arittha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, 
[tức là] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Arittha này, trước 
đây là người huán luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiên ác như vây: “Theo như 
ta hiểu về pháp đã được đức Thé Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thê Tôn dë cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành. ` Vi á ây không chịu từ bỏ tà kiến ác ây. Hội chúng thực hiện hành sự 
án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác đối với Tỳ-khưu Ariftha, trước đây là 
người huân luyện chim ưng, [tức là] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. 
Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
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ác đôi với Tỳ-khưu Arittha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, [tức là] 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng: vị nào không đồng ý có 
thé nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì. . ..(nt)... Tôi хіп thông báo sự việc 
này lân thứ ba. Bạch các ngải, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu Arittha 
này, trước đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vây: 
“Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngai được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngai cho người thực hành.’ VỊ ây không chịu từ bỏ tà kiến ác ду. Hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với Ty-khưu Аша, 
trước đây là người huân luyện chim ưng, [tức là] việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác đối với Tỳ-khưu Arittha, trước đây là người huấn luyện chim 
ưng, [tức là] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng: у! nào 
không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với Ty-khưu Arittha, 
trước đây là người huấn luyện chim ưng, [tức là] việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

10. Và này các Tỳ-khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác ràng: 
“Ty-khuu Arittha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, đã được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, [tức là] việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng.” 


* * * * K 


MƯỜI HAI HÀNH SU SAI PHÁP 

1. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiên ác là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô: Được 
thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiêu sự tra hỏi, được thực hiện 

với sự không thừa nhận. Này các Ty-khuu, hành sự án treo về việc không từ bỏ 
tà kiến á ác có ba yếu tô này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được 
giải quyết tôi. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tô khác 
nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa 
đến việc không sám hôi được, được thực hiện với tội đã được sám hôi. ...(nt). 

3. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác 
định tội. ...(nt). 
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4. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện thiếu 
sự hiện diện, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. 
...(f). 

5. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện thiêu sự 
tra hỏi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...(nt). 

6. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với sự 
không thừa nhận, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(n†). 

7. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(n†). 

8. Này các Ty-khuu,. ..(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm đưa đến việc không sám hôi được, được thực hiện không theo pháp, 
được thực hiện theo phe nhóm. ...(п0). 

9. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
tội đã được sám hôi, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(п0). 

10. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu 10 khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa quở trách, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ...(nf). 

11. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe nhóm. 

(ай). 

12. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện khi 
chưa xác định tội, được thực hiện không theo pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các Ty-khuu, hành sự án treo vê việc không từ bó tà kiến ác có ba 
yếu tô này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải quyết tôi. 


Dứt mười hai trường hợp về hành sự sai Pháp. 


*x*+x*x**% 


MƯỜI HAI HANH SỰ ĐÚNG PHÁP 

1. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không tü bỏ tà kiến ác là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu 
tô: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực 
hiện với sự thừa nhận. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ 
tà kiên ác có ba yếu tô này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã 
được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yêu 
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tó khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm 
đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ...(nt). 

3. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện sau khi 
đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã 
xác định tội. ...(nt). 

4. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. 
...(nt). 

5. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện từ sự 
tra hỏi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

6. Này các Ty-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với 
sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. 
...(). 

7. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yếu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
vi phạm, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...(nt). 

8. Này các Tỷy-khưu, . ..(nt)... có ba yếu tó khác nữa: Được thực hiện với tội 
VI phạm đưa đến việc sám hồi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. ...(nt). 


9. Này các Tỷ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện với tội 
chưa được sám hồi, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ...(nt). 

10. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tó khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ...(nt). 

11. Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ...(nt). 

12; Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba yêu tô khác nữa: Được thực hiện sau 
khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. Này các Ty-khuu, hành sự án treo vë việc không từ bỏ tà kiến ác có ba 
yếu tó này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết 
tốt đẹp. 

Dứt mười hai trường hợp về hành sự đúng Pháp. 


* * * * * 


SÁU TRƯỜNG HOP TRONG KHI MONG MUÓN 

1. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thé thực hiện hành 
sự án treo vë việc không từ bỏ tà kiến ác đôi với vị Ty-khuu có ba yêu tố: Vị 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh 
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luận, thường gây nên sự nói chuyện nhám nhí, thường gây nên sự tranh tụng 
trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới 
hạn [về tội]; vị sông thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng 
дап với hàng tại gia. Này các I-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị Tỳ-khưu có 
ba yêu tó này. 


2. Này các Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muốn, có thể thực hiện hành 
sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị Ty-khuu có ba уёи tô khác 
nữa: VỊ bị hư hỏng vë giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng vê hạnh kiêm 
thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri Кіёп cực đoan. Này 
các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác đôi với vị Tỳ-khưu có ba yêu tó này. 

3. Này các Tỷ-khưu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành 
sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tó khác 
nữa: VỊ chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo pháp, vị chê bai Hội chúng. Này các 
Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiên ác đôi với vị Tỳ-khưu có ba yếu tô này. 


4. Này các Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muốn, có thé thực hiện 
hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng Tỳ-khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh 
luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng 
trong hội chúng; hạng ngu si, thiểu kinh nghiệm, phạm nhiêu tội, không có 0101 
hạn [về tội]; hạng sông thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp không 
đúng | đăn với hàng tại gia. Này các Tỷ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, 
có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng 
Ty-khuu này. 

5. Này các Iy-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành 
sự án treo vë việc không từ bỏ tả kiên ác đối với ba hạng Tỷ-khưu khác nữa: 
Hạng bị hư hỏng về giới thuộc táng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm 
thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về їп kiến thuộc tri kiên cực đoan. 
Này các Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muôn, có thé thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đôi với ba hạng Tỳ-khưu này. 


6. Này các Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành 
sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác đôi với ba hạng Tỳ-khưu khác nữa: 
Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Слао pháp, hạng chê bai Hội chúng. Này 
các Ty-khuu, hội chúng trong khi mong muôn, có thé thực hiện hành sự án treo 
vë việc không từ bỏ tà kiến ác đôi với ba hạng Tỳ-khưu này. 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn 
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiên ác. 
жжжжж* 
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BÓN MƯƠI BA PHẬN SỰ 


1-43. Này các  Ty-khuu, vị Tỳ-khưu được thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiên ác nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các 
phận sự đúng đăn ấy là không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho 
phép nương nhờ, không nên bảo Sa-di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ 
định giảng dạy Tỳ-khưu-ni, không nên giảng dạy Tỳ-khưu-ni dâu đã được chỉ 
định, không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội 
ây, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, 

...(nt)..., đôi với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, không 
nên đình chỉ lễ Pavaranä, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên 
khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh у [để buộc tội], không nên quở trách, 
không nên nhắc nhở, không nên câu kết với các Tỳ-khưu. 


Dứt bốn mươi ba phận sự 
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 
£ * * * * 


1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác đôi với Ty-khuu Arittha, trước đây là người huân luyện chim ưng, [tức 
là] việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Khi được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo vê việc không từ bó tà kién ác, vi ây đã hoàn tục. 


2. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, ...(n†)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: “Vì sao Tỳ-khưu Arittha, trước đây là người huân luyện chim ưng, 
khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác lại 
hoàn tục?” 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

3. Khi ây, đức Thé Tôn nhân lý do ау, nhân sự kiện ау đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói Ty-khuu Ата, trước đây là người huân 
luyện chim ưng, khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác đã hoàn tục, có đúng không vậy? 


- Bạch ТЬё Tôn, đúng vậy. 
4. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 
. (nt) ... Này các Ty-khuu, vi sao ké ró đại â ây khi được hội chúng thực 


hiện. hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiên ác lại hoàn tục? Này các Tỳ- 
khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, . ..(nt). 


Sau khi khién trách, Ngài dà nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu ràng: 


— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, hội chúng hãy thu hôi hành sự án treo 
vë việc không từ bỏ tà kiến ác. 
* * * * * 
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MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỎI 

5. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, không 
nên thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó: Vi ban phép tu lên bậc trên, ban 
cho phép nương nhờ, bảo Sa-di phục vu, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ty- 
khưu-mi, giảng dạy Tỳ-khưu-ni khi đã được chỉ định. Này các Ty-khưu, hành 
sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác, không nên thu hôi đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tô này. 

6. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiên ác, không 
nên thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu 10 khác nữa: Vị tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo vé việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc 
tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây, chỉ trích hành sự, chỉ trích các 
vị thực hiện hành sự. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác, không nên thu hôi đối với vị Tỷ-khưu có năm yếu tó này. 


7. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, không 
nên thu hôi đỗi với vị Tỳ-khưu có tám yêu tô: Vị đình chỉ lễ Uposatha đỗi với 
vị Tỳ-khưu trong sạch, đình chỉ lễ Раудғапа, làm công việc khuyên. bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thỉnh ý [để buộc tội], quở trách, nhắc nhớ, vị câu kết với 
các Iy-khưu. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tả kiến ác, 
không nên thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có tám yêu tô này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi 
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiên ác. 
*k * * * * 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN DUQC THU HỎI 

1. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, nên 
được thu hôi 401 với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô: Vị không ban phép tu lên bậc 
trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo Sa-di phục vụ, không ưng 
thuận sự chỉ định giảng dạy Tỳ-khưu-mi, không giảng dạy Iỳ-khưu-ni dâu đã 
được chỉ định. Này các Ty-khưu, hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiên 
ác, nên được thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 


2. Này các Ty-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiên ác, nên được 
thu hồi đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa: Vị không tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiên ác, hoặc tội 
tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ду, không chỉ trích hành sự, không chỉ 
trích các vị thực hiện hành sự. Này các Tỷ-khưu, hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác, nên được thu hồi đối với vị Tỷ-khưu có năm yêu tô này. 

3. Này các Tỳ-khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, nên 
được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có tám yếu tô: Vi không đình chỉ lễ Uposatha 
đối với vị Tỳ-khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Pavarana, không làm công 
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việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý [để buộc tội], 
không quở trách, không nhắc nhở, vị không сап kết với các Tỳ-khưu. Này các 
1-khưu, hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác, nên được thu hồi đôi 
với vị Tỳ-khưu có tám yếu tó này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hôi 
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 
* * * * * 


[VIỆC THU НОЈ] 

1. Và này các Tỳ-khưu, nên được thu hôi như vây: Này các Tỳ-khưu, vị Ty- 
khưu đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác ду nên đi đến hội chúng, йар thượng у một bên vai, йапһ lễ ở bàn chân các 
Ty-khuu trưởng thượng, rôi ngôi chòm hôm, chăp tay lại và nên trình với hội 
chúng như vây: 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự ап treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác, tôi làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bồn phận để sửa 
đối; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. ... 

2. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây] làm phận sự đúng dàn, trở nên thu thúc, làm bón phận đề sửa đối, giò thỉnh 
câu sự thu hôi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hôi hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác đối với vị Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, хіп hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, Tỳ-khưu này tên [như vây] 
làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bốn phận đề sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hôi hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu 
hôi hành sự án treo vê việc không từ bỏ tà kiên ас đối với vị Tý-khuu tên [như 
vây]. Đại đức nào đồng ý việc thu hôi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác đối với vị Tỳ-khưu tên [như vây] xin im lặng: vị nào không đồng ý có 
thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự việc 
này lân thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo vé việc không từ bỏ tà kiến ác, T-khưu nảy tên 
[như уйу] làm phận sự đúng đăn, trở nên thu thúc, làm bón рһап dé sửa đối, giờ 
thỉnh cầu sự thu hồi hành Su án treo vë viéc khóng tü bó tà kién ác. Hói chúng 
thu hôi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiên ác đối với vị Tỳ-khưu tên 
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[như vây]. Đại đức nào đồng ý việc thu hôi hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiên ác đối với vị Tỳ-khưu tên [như уду] xin im lặng: vị nào không đông 
ý có thể nói lên. 

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiên ác бі với vị Tỳ-khưu tên [như 
уйу] đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

Dứt hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là thứ bảy. 
р chương “Hành sự” là thứ nhất. 


KK K kK K 


Trong chương пау có bảy sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Các Ty-khưu thuộc nhóm Panduka và Lohitaka, bản thân vôn là những 
vị thường gây nên các sự xung đột, đã đi đến các vị có sở hành tương tợ và ra 
sức tạo ra các sự xung đột. 

2. Các sự xung đột chưa xảy ra thì các vị tạo ra và đã xảy ra rôi thì làm cho 
tăng trưởng. Các vị Tỳ-khưu tốt lành, ít ham muốn, phàn nàn. Bậc Pháp Chủ. 

3. Đắng Duy Trì Chánh Pháp, đức Phật, bậc Tự Tại, nhân vật Tối Cao, dáng 
Chiến Thắng ở thành Sãvatthi ra lệnh làm hành sự khiến trách. 

4. Việc ду được thực hiện thiếu sự hiện diện, thiếu sự tra hỏi, với sự không 
thừa nhận, và việc ду được thực hiện với tội không có у1 phạm, không sám hồi 
được, đã được sám hôi. 

5. Việc ây được thực hiện khi chưa quở trách, chưa nhắc nhở, chưa xác định 
(01, và việc ây được thực hiện thiêu sự hiện diện, không theo pháp và còn theo 
phe nhóm nữa. 

6. Việc ду được thực hiện thiếu sự tra hỏi, không theo pháp và còn theo phe 
nhóm nữa. Và việc ду còn được thực hiện với sự không thừa nhận, không theo 
pháp và còn theo phe nhóm nữa. 

7. Và việc ây còn được thực hiện với tội không có vi phạm, không theo 
pháp và còn theo phe nhóm nữa. Và còn với tội đưa đên việc không sám hối 
được, không theo pháp và theo phe nhóm nữa. 

8. Và tương to như thế ду với tội đã được sám hồi, không theo pháp, còn 
theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thê ấy khi chưa quở trách, không theo 
pháp. còn theo phe nhóm nữa. 

9. Và tương tợ như thế ấy khi chưa nhắc nhở, không theo pháp, còn theo 
phe nhóm nữa. Và tương to như thê áy khi chưa xác định, không theo pháp, còn 
theo phe nhóm nữa. 
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10. Theo đúng phương thức của các trường hợp tôi, trường hợp sáng được 
nghiệm ra. Và trong khi mong muôn, hội chúng có thé thực hiện việc khiến 
trách đến vị ấy. 

11. Sự xung đột, vi ngu si, sông thân cận, vi bị hư hỏng về tăng thượng 0101, 
vë tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tà kiên cực đoan, hội chúng nên thực 
hiện việc khiến trách. 

12. Và vị nào chê bai đức Phật, Giáo pháp, Hội chúng thì hội chúng nên 
thực hiện việc khiến trách đối với са ba vị Tỳ-khưu này. 


13. Hạng thường gây nên sự xung đột, ngu 51, nương tựa vào sự thân cận, về 
tăng thượng giới, vê tăng thượng hạnh, tương to như thê ду về tà kiến cực đoan. 


14. Và hạng nào chê bai đức Phật, Giáo pháp, Hội chúng, việc thực hành 
phận sự đúng dàn đối với hạng đã được thực hiện hành sự khiến trách là như vậy. 


15. Việc cho tu bậc trên, việc ban phép nương nhờ, sự phục vụ của Sa-dI, 
việc giáo giới, cho dù đã được chỉ định, vị đã được thực hiện hành sự thì không 
nên làm. 

16. Và tương tợ như thế, không nên phạm lại tội ấy, tội tương tợ như vậy và 
nghiêm trọng hơn thế, không nên chỉ trích hành sự và luôn cả các vị thực hiện 
hành sự. 


17. Đối với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, lễ 
Рауағапа, việc khuyên bảo, việc cáo tội, việc thỉnh ý [để buộc tội] và với việc 
quở trách. 

18. Việc nhắc nhở và việc kết bè phái, việc tương tợ như thé là không nên 
làm. Việc cho tu bậc trên, ban cho phép nương nhờ, sự phục vụ của Sa-di. 

19. Việc giáo giới, cho dâu đối với vị đã được chỉ định, với năm yếu tó thì 
không được thu hôi. Và vị phạm lại tội ду, tội tương to như vậy và nghiêm trọng 
hơn thé. 

20. Vị chỉ trích hành sự và các vị thực hiện hành sự thì không thu hôi. Lễ 
Ороѕаіћа, lễ Pavarana, việc khuyên bảo, việc cáo tội. 

21. Việc thỉnh у [để buộc 101], và luôn cả việc quở trách, việc nhắc nhở, việc 
kết bè phái, vị nào găn bó với tám điêu này thì không thu hôi. 

22. Theo đúng phương thức của các trường hợp tối, trường hợp sáng được 
nghiệm ra. VỊ Seyyasa là ngu si, phạm nhiều tội và lại còn thân cận. 

23. Đẳng Toàn Giác, bậc Đại Hiên Trí đã ra lệnh làm hành sự chỉ dạy. Ở 
Kitagiri có hai vị Tỳ-khưu Assaji và Punabbasuka. 

24. Họ không thu thúc và đã thực hành việc sai trái các loại. Bậc Toàn 
Giác, dáng Chiến Thắng, ở thành Sãvatthi [đã cho phép] hành sự xua đuổi. Vị 
Sudhamma ở Macchikäsanda đã là vị thường trú của [gia chú] Citta. 

25. Vị Sudhamma sỉ vả nam cư sĩ Citta về câu chuyện dòng dõi. Đắng 
Thiện Thệ đã ra lệnh làm hành sự hòa giải. 
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26. VỊ Tỳ-khưu Channa ở thành Kosambi không muốn nhìn nhận tội. Đẳng 
Chiên Thăng Tôi Thượng đã ra lệnh treo tội về việc không nhìn nhận. 
27. Channa không muôn sửa chữa chính tội lỗi йу, vị Lãnh Đạo đã ra lệnh 
làm hành sự án treo về việc không sửa chữa [101]. 
28. Та kiến ác, được nương tựa Ó su thiéu trí, да khói dén vị Arittha. Hành 
sự ап treo về việc không từ bỏ tà kiên đã được bậc Chiên Thăng giảng giải. 
29. Hành sự chỉ dạy, xua đuôi, và hòa giải là tương tợ như thê, về việc 
không nhìn nhận, sửa chữa và không từ bỏ tà kiên. 
30. Việc đùa giỡn, sở hành sal trải, VIỆC làm tón hại và nuôi mạng sái quấy, 
các điêu phụ trội này là ở hành sự xua đuôi. 
31. Mắt lợi lộc, chê bai, hai lần năm có tên là “hai nhóm năm”, các điều phụ 
trội này là ở hành sự hòa giải. 
32. Việc khién trách và việc chỉ dạy, cà hai hành sự ây là tương tợ. Việc xua 
đuôi, việc hòa giải là có các điêu còn lại. 
33. Ba hành sự án treo là tương tợ và đã được phân tích. Cũng theo phương 
thức của hành sự khiên trách, các hành sự còn lại được nghiệm ra. 
Dứt chương “Hành sự.” 
--ооОоо-- 


П. CHƯƠNG PARIVASA 


1. PHÂN SỰ СОА VỊ HANH PARIVASA 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu hành Parivasa ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngôi, 
sự sửa soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghé kê chân, tâm chà chân, sự tiếp rước у 
bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tăm của các Tỳ-khưu trong sạch. Các Tỳ-khưu nào 
ít ham muôn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các 
1-khưu hành Parivasa lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ 
lưng trong khi tắm của các Ty-khuu trong sạch?” Sau đó, các vị Iỳ-khưu ау đã 
trinh sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

2. khi ây, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ду đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khưu hành Parivasa ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các Tỳ-khưu 
trong sạch, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này các Iy-khưu, tại sao các Tỳ-khưu hành Parivasa lại ưng 
thuận sự đánh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn 
chỗ ngôi, sự sửa soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, sự 
tiếp rước у bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các Tỳ-khưu trong sạch? Này 
các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ...(n†). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

4. — Này các Tỳ-khưu, vị Iy-khưu hành Parivasa không nên ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngôi, 
sự sửa soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghê kê chân, tâm chà chân, sự tiếp rước у 
bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các Tỳ-khưu trong sạch; vị nào ưng thuận 
thì phạm tội Dukkata. 


5. Này các Iy-khưu, Та cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy, việc chắp tay, 
hành động thích hợp, việc sửa soạn chỗ ngôi, việc sửa soạn chỗ năm, nước rửa 
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chân, ghé kê chân, tâm chà chân, viêc пёр rước у bát, việc kỳ cọ lưng trong khi 
tắm giữa các Ty-khưu hành Parivasa với nhau được tính theo thâm niên. 

6. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép năm sự việc là lễ Uposarha, lễ Рауағапа, 
у tăm mưa, sự phân chia [vật cúng dường], bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các Tỳ-khưu hành Parivāsa.! 

7. Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy, Ta sẽ quy định phận sự cho các Ty- 
khưu hành Parivãsa, các Tỳ-khưu hành Рағіуаѕа nên thực hành theo như thé. 
Này các Ty-khưu, vị Ty-khưu hành Parivasa nên thực hành phận sự đúng đăn. 
Trong trường hợp này, các phận sự đúng đăn ây là: 

8. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 
nhờ, không nên bảo Sa-di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy 
Tỳ-khưu-ni, không nên giảng dạy Tỳ-khưu-ni dầu đã được chỉ định, hội chúng 
đã cho hình phạt Parivasa với tội nào thì không nên tái phạm tội Ây, hoặc tội 
tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây, không nên chỉ trích hành sự, không 
nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên 
đình chỉ lễ Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pavarana, không nên làm công 
việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý [аё 
buộc tội], không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với сас 
Ty-khưu. 

9. Này các Ty-khuu, vị Tỷ-khưu hành Parivasa không nên di phía trước, 
không nên ngôi phía trước vị Ty-khuu trong sạch. Nên cho vị ây chỗ ngôi cuối 
cùng, chỗ năm cuôi cùng, trú xá cuôi cùng của hội chúng và vị ây nên ưng thuận 
việc ây. 

10. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hành Parivãsa không nên đi йёп các gia 
đình với vị Ty-khưu trong sạch làm vị Sa-môn dt trước hoặc làm Sa-món theo 
sau, không nên thọ trì pháp [đầu-đà] cư ngụ ở trong rừng, không nên thọ trì 
pháp [đầu-đà] hành khát thực, không vì lý do đó mà cho người đem lại vật thực 
[nghĩ răng]: “Chó để họ biết vë mình.” 

11. Này các T-khưu, vị Tỳ-khưu hành Parivasa là vị vãng lai nên trình báo 
[về hình phạt đang thọ đến các Tỳ-khưu thường trú], nên trình báo đến vị vãng 
lai, nên trình báo trong lễ Uposafha, nên trình báo trong lễ Рауағапа. Nếu bị 
bệnh, nên cho người đại diện trình báo giùm. 

12. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hành Parivãsa từ chỗ trú có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng di] với vị Tỳ-khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hành Pariväsa 
từ chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ- 
khưu, trừ phi [cùng di] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hành Parivasa từ chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi 


' Nghĩa là theo thứ tự thâm niên so với các Tỳ-khưu trong sạch (VinA. VỊ. 1160). 
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đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng đi] 
với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

13. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hành Parivasa từ nơi không phải là chỗ 
trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng đi] 
với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu 
hành Parivasa từ nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến nơi 
không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị 1-khưu hành Parivasa từ nơi 
không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải 
là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ 
phi có nguy hiểm. 

14. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hành Parivãsa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, không nên đi đến chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi 
[cùng đi] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị 
Tỳ-khưu hành Parivasa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng đi] 
với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu 
hành Parivasa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, không nên 
đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng 
đi] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các Ту-Кһио, vị Tỳ-khưu hành Parivasa từ chỗ trú có Ty-khuu 
không nên đi đên chỗ trú có Ty-khuu, néu các Ty-khuu ó noi áy là khóng dóng 
cộng trú,ˆ trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 
Này các .Ty-khưu, vị Ty-khưu hành Parivasa từ chỗ trú có Iy-khưu không 
nên di đến nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, nêu các Tỳ-khưu ở nơi ấy là 
không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vị Ty-khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị Ty-khưu hành Parivasa từ chỗ trú có Tỷ-khưu 
không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, nêu các 
Tỳ-khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

16. Này các Ty-khuu, vị Ty-khưu hành Parivasa từ nơi không phải là chỗ 
trú có T-khưu không nên di đến chỗ trú có Tỷ-khưu, nêu các Tỳ-khưu ở nơi ây 
là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng di] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị 1-khưu hành Parivasa từ nơi không phải là 
chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú có Ty-khuu, пёи 
các Tỳ-khưu ở nơi ấy là không đông cộng trú, trừ phi [cùng di] với vị Ty-khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu hành Рағіуйѕа 


2 Hai nên tång của việc không động cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản 
thân, hoặc là hội chúng hợp nhất ban án treo vị ây vê việc không nhìn nhận tội, hoặc về việc không 
sửa chữa lỗi, hoặc về việc không từ bỏ tà kiến ác. Xem tr. 452 trong tập này; ТТ. PV, tập 5, Mv. П, 
chương Х, tr. 335. 
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từ nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ở nơi ây là không đồng 
cộng trú, trừ phi [cùng di] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các Iy-khưu, vi Ty-khưu hành Parivasa từ chỗ trú hoặc noi khóng 
phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên di đến chỗ trú có Tỷ-khưu, nêu các Ty- 
khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vị Ty-khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỷ-khưu, vị T-khưu hành Parivasa từ 
chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến nơi không 
phải là chỗ trú có 1ỷ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ở nơi ау là không đồng cộng trú, 
trừ phi [cùng di] với vị Ty-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiêm. Này các Ty- 
khưu, vị Tỳ-khưu hành Parivāsa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
Ty-khuu không nên д: đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Ty-khuu, 
nêu các Ty-khuu ở nơi ду là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vị Ty- 
khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


18. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu hành Parivasa từ chỗ trú có Ty-khưu 
со thê đi đến chỗ trú có 1ỷ-khưu, nêu các Tỷ-khưu О nơi ây là đông cộng trú 
và biết được răng: “Ta có thê đi đến nội trong ngày пау.” Này các Ty-khưu, vi 
1-khưu hành Par¡vasa từ chỗ trú có Ty-khuu có thé di dén noi khóng phái là 
chó trú có Ty-khuu, néu các Ty-khuu Ó noi ду là đồng cộng trú và biết được 
răng: “Ta có thé đi đến nội trong ngày nay.” Này các Ty-khuu, vị Ty-khuu hành 
Parivasa từ chó trú có Ty-khuu có thé di dén chó trú hoặc nơi không phải là chỗ 
trú có Ty-khưu, néu các Tỷ-khưu Ó nơi ây là đồng cộng trú và biết được răng: 
“Та có thê đi дёп nội trong ngày nay.” 


19. Này các Ty-khưu, vị Iy-khưu hành Parivasa từ nơi không phải là chỗ 
trú có Tỳ-khưu có thé đi đến chỗ trú có Ty-khưu, néu các Ty-khưu 0 nơi ây là 
đông cộng trú và biết được răng: “Та có thê đi đến nội trong ngày пау.” Này các 
Tỷ-khưu, VỊ Tỷ-khưu hành Parivasa từ nơi không phải là chỗ trú có Tỷ-khưu 
có thê đi đến nơi không phải là chỗ trú có Tÿ-khưu, nêu các Tỳ-khưu Ở nơi 
йу là đồng cộng trú và biết được răng: “Ta có thê đi đến nội trong ngày пау.” 
Này các Tỷ-khưu, vị Ty-khuu hành Parivasa từ nơi không phải là chỗ trú có 
Tỳ-khưu có thê đi ёп chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỷ-khưu, nêu 
các Tỳ-khưu ở nơi ây là đồng cộng trú và biết được răng: “Ta có thể đi đến nội 
trong ngày nay.” 

20. Này các Ty-khuu, VỊ Tỷ-khưu hành Pariväsa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có Tỳ-khưu có thê đi đến chỗ trú có 1ỷ-khưu, néu các Ty-khuu 
Ó noi ду là đồng cộng trú và biết được ràng: “Ta có thé đi đến nội trong ngày 
пау.” Này các Ty-khưu, vị Ty-khuu hành Parivasa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có Tỷ-khưu có thê đi đến nơi không phải là chỗ trú có Tỷ-khưu, 
nêu сас Tỳ-khưu ở nơi ду là đồng cộng trú và biết được răng: “Та có thé đi đến 
nội trong прау nay.” Này các Ty-khưu, vị Ty-khưu hành Parivasa từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, có thé đi đến chỗ trú hoặc nơi không 
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phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, néu các Tỳ-khưu ở nơi ду là đồng cộng trú và biết 
được rằng: “Ta có thê đi đến nội trong ngày nay.” 

21. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu hành Parivasa cùng với vị Ty-khưu trong 
sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ 
chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung 
ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi tháy vị Ty-khưu 
trong sạch nên từ chỗ ngôi đứng dậy. VỊ Tỷ-khưu trong sạch nên được mời chỗ 
ngôi. Không nên ngôi chung một chỗ ngôi với у] _Ty-khưu trong sạch, không 
nên ngôi trên chỗ ngôi cao [kh vị kia] ngôi ở chỗ ngôi thâp, không nên ngồi 
trên chỗ ngồi [khi vị kia] ngôi ở trên nên đât, không nên di kinh hành chung một 
đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành cao [trong khi vi 
kia] đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh 
hành [trong khi vị kia] đi kinh hành ở trên mặt đât. 


Này các 1ỷ-khưu, VỊ Ty-khuu hành Parivasa cùng với vị Tỷ-khưu hành 
Parivasa thâm niên hơn ...(nt)... cung VỚI VỊ Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đâu ...(nt)... cùng với vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа 

(ш)... cùng VỚI VỊ Ty-khuu thuc hành Мапайа .. (nt)... cùng VỚI vị Ty-khuu 
khóng nên cư ngụ chung Ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không 
nên cư ngụ chung ở chỗ trú hoặc nơi không phải là. chỗ trú cùng một mái che, 
không nên ngôi chung một chỗ ngôi, không nên ngôi trên chỗ ngồi cao [khi у! 
kia] ngôi ở chỗ ngôi thấp, không nên ngôi trên chỗ ngòi [khi vị kia] ngồi ở trên 
nên đât, không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi 
kinh hành ở đường kinh hành cao [trong khi vị kia] đi kinh hành ở đường kinh 
hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành [trong khi vi kia] đi kinh 
hành ở trên mặt đất. 


22. Này các Tỳ-khưu, nêu [nhóm] có vị thứ tư là vị hành Parivasa mà 
ban cho hình phạt Parivasa, dua vë lại [hinh тай Бап đầu, ban cho hình phạt 


Sự và không n nên thực hành. 


Dứt chín mươi bôn phận sự của vị hành Parivãsa. 
* * * kk 


23. Khi ấy, Đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuông một bên, Đại đức 
Upali đã nói với đức Thé Tôn răng: 

— Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu hành Parivasa có bao nhiêu sự đứt đêm? 

— Này Орап, vị T-khưu hành Parivasa có ba sự đứt đêm: Sự cư ngụ chung 
[với các hạng Tỳ-khưu đã nêu trong phân phận sự ở trên], sự cư ngụ tách rời 
[chỉ có một minh], sự không trình báo [cho các Ty-khuu vãng lai, у.у...]. Này 
Upali, đây là ba sự đứt đêm của vị Ty-khưu hành Parivasa. 
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24. Vào lúc bây 610, có hội chúng Tyỳ-khưu đông đảo tụ hội tại Savatthi. 
Các Tỳ-khưu hành Рағіудѕа không thé hoàn thành hình phạt Parivãsa. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

25. – Này các T-khưu, Ta cho phép ngưng hình phạt Parivasa. Và này các 
Tỳ-khưu, nên ngưng như vây: Vị Tỳ-khưu hành Parivasa nên đi đến một vị Tỳ- 
khưu, đắp thượng у một bên vai, rồi ngồi chôm hôm, chắp tay lại, và nên nói 
như vây: “Tôi ngưng hình phạt Pariväsa.” Hình phạt Pariväsa đã được ngưng 
lại. “Tôi ngưng [thực hành] phận sự.” Hình phạt Parivasa đã được ngưng lại. 

26. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu ở Sãvatthi đã га đi nơi пау nơi по. Các 
Ty-khuu hành Parivasa có thể hoàn thành hình phạt Parivasa. Các vị Ty-khưu 
ау đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

27. — Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ trì hình phạt Parivasa. Và này các 
Tỳ-khưu, nên thọ trì như vây: Vi Tỳ-khưu hành Parivãsa nên đi đến một vị Ty- 
khưu, đắp thượng у một bên vai, rồi ngôi chồm hôm, chắp tay lại, và nên nói 
như vây: “Tôi thọ trì hình phạt Pariväsa.” Hình phạt Parivãsa đã được thọ trì. 
“Tôi thọ trì phận sự.” Hình phạt Parivasa đã được thọ trì. 


Dứt phận sự của vị hành Parivasa. 
--ооОоо-- 


2. PHÂN SỰ CỦA VỊ XỨNG DÁNG ` 
VIỆC DUA VË LAI [HINH PHAT] BAN ĐẦU 


1. Vào lúc bây giờ, các vi Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đâu, ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, 
Sự sửa soạn chỗ ngôi, sự sửa soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghê kê chân, tâm 
chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tăm của các Ty-khưu trong 
sạch. Các Tỷ-khưu nào ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hồi hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu 
xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu lại ưng thuận sự dành lễ, sự đứng 
dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi tăm của các Ty-khuu trong sạch?” Sau đó, 
Các VỊ Ty-khưu а ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

2. Khi ду, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hinh 
phat] ban đâu, ưng thuận su dành lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong 
khi tắm của các Tỳ-khưu trong sạch, có đúng không vậy? 


— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 
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3. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nf)... Này các Tỳ-khưu, tại sao các Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về 
lại [hình phat] ban đầu lại ưng thuận sự dành lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự Ку cọ 
lưng trong khi tắm của các Tỳ-khưu trong sạch? Này các Tỳ-khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm 
tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, chính sự việc 
này đem lại sự không có niêm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đối 
[niêm tin] của một sô người đã có đức tin. 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

4. — Này các Iy-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đầu không nên ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chấp tay, hành động 
thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngôi, sự sửa soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghé kê 
chân, tâm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các Tỳ- 
khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội Dukkata. 


5. Này các Ty-khưu, Ta cho phép việc dành lễ, việc đứng dậy, ...(n{)... việc 
kỳ cọ lưng trong khi tăm giữa các Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đầu với nhau được tính theo thâm niên. 

6. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép năm sự việc là lễ Uposafha, lễ Рауағапа, 
y tắm mưa, sự phân chia [vật cúng dường], bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu. 

7. Này các Tỷ-khưu, chính vi điều ау, Ta sẽ quy định phận sự cho các Ty- 
khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, các Tỷ-khưu xứng đáng 
việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu nên thực hành theo như thế. Này các Ty- 
khưu, vị Ty-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu nên thực hành 
phận sự đúng đăn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ây là: 

8. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
không nên bảo Sa-di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Ty- 
khuu-ni, không nên giảng dạy Tỳ-khưu-m dâu đã được chỉ định, vị xứng đáng 
việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu đã được hội chúng thực hiện với tội nào thì 
không nên tái phạm tội ây, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội Ấy, 
không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đôi 
với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposarha, không nên đình chỉ 
lễ Pavarana, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc 
cáo tội, không nên thỉnh ý [để buộc tội], không nên дио trách, không nên nhắc 
nhở, không nên câu kết với các Tỳ-khưu. 

9. Này các Ty-khưu, vị Ty-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đâu, không nên đi phía trước, không nên ngôi phía trước vị Tỷ-khưu trong sạch. 
Nên cho vi ау chỗ ngôi cuối cùng, chỗ năm cuôi cùng, trú ха cuôi cùng của hội 
chúng và vị ây nên ưng thuận việc ây. 
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10. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đâu, không nên đi đến các gia đình với vị Tỳ-khưu trong sạch làm vị Sa-môn 
đi trước hoặc làm Sa-môn theo sau, không nên thọ trì pháp [đầu-đà] cư ngụ ở 
trong rừng, không nên thọ trì pháp [đầu-đà] hành khất thực, không vì lý do đó 
mà cho người đem lại vật thực [nghĩ răng]: “Chó dé họ biết về mình.” 

11. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đầu từ chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi 
[cùng di] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị 
Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu từ chỗ trú có Tỳ-khưu, 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng di] 
với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu 
xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu từ chỗ trú có Tỳ-khưu không nên 
đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng 
đi] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

12. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú không 
có Tỳ-khưu. ...(nt)... không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có Ty- 
khưu. ...(nt)... không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không 
có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng di] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

13. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến 
chỗ trú không có Tỳ-khưu. ...(nt)... không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
không có Tỳ-khưu ...(nt)... không nên di đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ 
trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng di] với vị Ty-khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm. 

14. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đâu từ chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú có Tỳ-khưu, néu các Ty- 
khưu ở nơi ây là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng di] với vị Tỳ-khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. ...(nt)... không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
có Tỳ-khưu. ...(nt)... không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ở nơi ду là không đông cộng trú, trừ phi [cùng đi] 
với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các Ty-khuu, vị Iy-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hinh phạt] ban 
đâu từ nơi không phải là chỗ trú có I-khưu không nên di đến chỗ trú có Tỳ- 
khưu, néu các Tỳ-khưu ở nơi ây là không đông cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vı 
Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. ...(nt)... không nên đi đến nơi không 
phải là chỗ trú có Tỳ-khưu. . .(nt)... không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có 1ỷ-khưu, nêu các Tỳ-khưu ở nơi ây là không đông cộng trú, 
trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 
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16. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đâu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi 
đến chỗ trú có Tỷ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ở nơi ây là không đồng cộng trú, trừ 
phi [cùng di] với vị Iỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. ...(nt)... không 
nên đi đến nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu. . ..(nt)... không nên đi đến 
chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỷ-khưu, nêu các Tỳ-khưu ở nơi ây 
là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi 
có nguy hiểm. 

17. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hinh phạt] ban 
đâu từ chỗ trú có Tỳ-khưu có thé đi đến chỗ trú có 1-khưu, néu các Tỳ-khưu ở 
nơi ấy là đồng cộng trú và biết được răng: “Ta có thê đi đến nội trong ngày nay.” 
..(nf)... nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu ...(nt)... chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có Tỳ-khưu ...(nt). 

18. Này các Iy-khưu, vị Ty-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đâu từ nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu có thể đi đến chỗ trú có Tỷ-khưu, 
nêu các Tỳ-khưu ở nơi ду là đồng cộng trú và biết được răng: “Та có thé đi đến 
nội trong ngày nay.” ...(nf)... nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu ...(nt)... chỗ 
trú hoặc nơi không phai là Ho trú có Ty-khuu ...(n£). 

19. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa vè lại [hình phạt] ban 
đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu có thê đi đến chỗ trú 
có Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ở nơi ду là đồng cộng trú và biết được răng: “Та 
có thê đi đến nội trong ngày nay.” ...(nf)... nơi không phải là chỗ trú có Ty-khưu 

(nt)... chô trú hoặc nơi không Бп là chỗ trú có 1-khưu, nêu các Tỳ-khưu ү 
nơi ấy là đồng cộng trú và biết được răng: “Ta có thê đi đến nội trong ngày nay.” 

20. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa vè lại [hình phạt] 
ban đâu cùng với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú 
cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng 
một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng 
một mái che. Khi thây vị Tỳ-khưu {rong sạch nên từ chỗ ngôi đứng dậy. VỊ Tỳ- 
khưu trong sạch nên được mời chỗ ngôi. Không nên ngôi chung một chỗ ngôi 

với vị Tỳ-khưu trong sạch, không nên ngôi trên chỗ ngôi cao [khi vị kia] ngôi 
ở chỗ ngôi Һар, không nên ngôi trên chỗ ngôi [khi vị kia] ngôi ở trên nên đất, 
không nên di kinh hành chung một đường kinh hành, không nên di kinh hành 
ở đường kinh hành cao [trong khi vị kia] đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, 
không nên đi kinh hành ở đường kinh hành [trong khi vị kia] đi kinh hành ở 
trên mặt đất. 

Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đâu cùng với vị Tỳ-khưu hành Parivãsa, ...(nt)... cùng với vị Tỳ-khưu xứng 
đáng việc đưa về lại [hình phat] ban đầu thâm niên hơn ...(nt)... cùng VỚI VỊ 
Ty-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа ...(nt)... cùng với vị Ty-khưu thực hành 
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chung ở die trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải 
là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ Ở chỗ trú hoặc nơi không phải là 
chỗ trú cùng một mái che, không nên ngôi chung một chỗ ngôi, không nên ngôi 
trên chỗ ngôi cao [khi vị kia] ngồi ở chỗ ngôi thấp, không nên ngồi trên chỗ 
ngôi [khi vị kia] ngồi ở trên nên đất, không nên đi kinh hành chung một đường 
kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành cao [trong khi vi kia] di 
kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành 
[trong khi vị kia] đi kinh hành ở trên mặt ад. 

21. Này các Tỳ-khưu, nếu [nhóm] có vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về 
lại [hinh phat] ban đâu mà ban cho hình phạt Parivasa, đưa về lại [hình е 
[như thé] không phåi là hành Sự và ор nên thực hành. 

Dứt phận sự của vị xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu. 

--ооОоо-- 


3. PHÂN SỰ CUA VỊ XỨNG DÁNG 
HINH PHAT 1⁄4NATTA 


1. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu xứng dáng hình phạt Manatta ưng thuận 
sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngôi, sự sửa soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, sự tiếp 
rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các Tỳ-khưu trong sạch. Các Tỳ- 
khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hôi hận, ưa thích sự học tập, 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu xứng đáng 
hình phạt Мапайа lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng 
trong khi tắm của các 1-khưu trong sạch?” Sau đó, các vị Ty-khuu ау đã trình 
Sự VIỆC ây lên đức Thê Tôn. 

2. Khi áy, đức Thé Tôn nhân lý do Ây, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа 
ưng thuận sự đánh lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các 
Ty-khưu trong sạch, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, tại sao các Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt 
Manatta lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi 
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tăm của các Tỳ-khưu trong sạch? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

4. — Này các Tỳ-khưu, vị Ty-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа không 
nên ưng thuận sự danh lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi tăm 
của các Tỳ-khưu trong sạch; vi nào ưng thuận thì phạm tội Dukkata. Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép việc dành lễ, việc đứng dậy, ...(nt)... việc kỳ cọ lưng 
trong khi tắm giữa các Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа với nhau được 
tính theo thâm niên. 

5. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép năm sự việc là lễ Uposatha, lễ Paväranä, 
у tăm mưa, sự phân chia [vật cúng dường], bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đôi với các Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta. 

6. Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy, Ta sẽ quy định phận sự cho các Tỳ- 
khưu xứng đáng hình phạt Мапайа, các Ty-khuu xứng đáng hình phạt Manatta 
nên thực hành theo như thé. Này các Ty-khuu, vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt 
Мапайа nên thực hành phận sự đúng đăn. Trong trường hợp này, các phận sự 
đúng dàn ấy là: 


7. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 
nhờ, không nên bảo Sa-di phục vụ, ...(nt)... không nên câu kết với các Tỳ-khưu. 
Này các Ty-khưu, vị Tỷ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta không nên đi phía 
trước, không nên ngôi phía trước vi Ty-khuu trong sach. Nén cho v1 áy chỗ ngôi 
cuối cùng, chỗ năm cuôi cùng, trú xá cuôi cùng của hội chúng và у! ây nên ưng 
thuận việc ду. 

8. Này các Ty-khuu, vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа không nên 
đi đến các gia đình với vị T-khưu trong sạch làm vị Sa-môn di trước hoặc làm 
Sa-môn theo sau, không nên thọ trì pháp [đâu-đà] cư ngụ ở trong rừng, không 
nên thọ tri pháp [đầu- đà] hành khát thực, không vì ly do đó та cho người đem 
lại vật thực [nghĩ răng]: “Chớ đề họ biết về mình.” 

9. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа từ chỗ trú 
có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng đi] với 
vị Ty-khuu trong sạch, trừ phi có nguy ёт. Này các Ty-khưu, vị Ty-khưu 
xứng đáng hình phạt Manatta từ chó trú có Tỳ-khưu không nên đi đến nơi 
không phải là chỗ trú không có T-khưu, trừ phi [cùng đi] với vị Ty-khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỷ-khưu xứng đáng 
hình phạt Manatta từ chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

10. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu xứng dàng hình phạt Мапайа từ nơi 
không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đên chỗ trú không có Tỳ-khưu 
..(nf)... [không nên] đi đến nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu ...(nt)... 
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[không nên] đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, 
trừ phi [cùng di] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

11. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có TỲ-khưu không nên đi đến chỗ trú không có 
Tỳ-khưu ...(nt)... [không nên] đi đến nơi không phải là chỗ trú không có Ту- 
khưu ...(nf)... [không nên] đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không 
có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng di] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

12. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta từ chỗ trú 
có Ty-khưu không nên đi đến chỗ trú có Ty-khuu, néu các Ty-khuu ó noi ду 
la khóng đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm. ...(nt)... [không nên] đi đến nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu 
...(nt)... [không nên] đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, 
nếu các Tỳ-khưu ở nơi ây là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vị Ty- 
khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

13. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đảng hình phạt Мапайа từ nơi 
không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú có Tỳ-khưu ...(nt)... 
[không nên] đi đến nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu .. .(nt)... [không nên] 
đi ёп chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỷ-khưu, nêu các Ty-khuu ở 
nơi ду là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu trong sạch, trừ 
phi có nguy hiểm. 

14. Này các Ty-khưu, vị Tỷ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có Ty-khưu không nên di đến chỗ trú có Tỳ- 
khưu ...(nf)... [không nên] đi đến nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu.. .(nt)... 
[khóng nén] di dén chó trú hoặc nơi không phải là chó trú có Ty-khuu, nêu các 
Tỳ-khưu ở nơi ây là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với vị Tỳ-khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các Tỳ-khưu, vị Ty-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа từ chỗ trú 
có Tỳ-khưu có thể đi đến chỗ trú có Tỷ-khưu, nêu các Ty-khuu ở nơi ây là đông 
cộng trú và biết được răng: “Та có thé đi đến nội trong ngày nay.” ...(nt)... nơi 
không phải là chỗ trú có Ty-khuu ...(n†)... chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ 
trú có Iy-khưu, nêu các Tỳ-khưu ở noi áy 1а dóng cóng trú và biét duoc ràng: 
“Та có thé di dén nói trong ngày nay.” 

16. Này сас Ty-khuu, vi Ty-khuu xứng dáng hinh phạt Мапайа từ not 
không phải là chỗ trú có Ty-khuu có thé đi đến chỗ trú có Ty-khuu .. .(nt)... по1 
không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu ...(п0)... chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ 
trú có Tỳ-khưu, nêu các Tỳ-khưu ở hơi ду là đồng cộng trú và biết được răng: 
“Та có thê đi đến nội trong ngày nay.” 

17. Này các Iy-khưu, vị I-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа từ chỗ trú, 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu có thể đi đến chỗ trú có Tỳ-khưu 

...(nt)... nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu ...(nt)... chỗ trú hoặc nơi không 
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phải là chỗ trú có Tỷ-khưu, néu các Tỳ-khưu ở nơi ây là đồng cộng trú và biết 
được răng: “Та có thê đi đến nội trong ngày nay.” 

18. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа cùng với 
vị Ty-khuu trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, 
không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không 
nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thấy 
vi Tỷ-khưu trong sạch nên từ chỗ ngôi đứng dậy. VỊ Tỷ-khưu trong sạch nên 
được mời chỗ ngôi. Không nên ngôi chung một chỗ ngôi VỚI VỊ Ty-khuu trong 
sach, khóng nën ngôi trên chỗ ngôi cao [khi vị kia] ngôi ó chỗ ngôi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngôi [khi vị kia] ngôi ở trên nên đât, không nên đi kinh hành 
chung một đường kinh hành, không nên di kinh hành ở đường kinh hành cao 
[trong khi vị kia] đi kinh hành ở đường kinh hành Һар, không nên đi kinh hành 
ở đường kinh hành [trong khi vị kia] đi kinh hành ở trên mặt đất. 

19. Này các Ty-khưu, vị Ty-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа cùng VỚI VỊ 
Tỳ-khưu hành Parivãsa ...(nt)... cùng với vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu ...(nt)... cùng với vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Mãnaffa 
thâm niên hơn .. (тї)... cùng VỚI VỊ Tỳ-khưu thực hành Manatta .. (nt)... - cùng 
một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một 
mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một 
mái che, không nên ngôi chung một. chỗ ngôi, không nên ngôi trên chỗ ngôi cao 
[trong khi vi kia] ngôi ở chỗ ngôi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi [khi vị kia] 
ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không 
nên đi kinh hành ở đường kinh hành cao [khi vị kia] đi kinh hành ở đường kinh 
hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành [trong khi vị kia] đi kinh 
hành ở trên mặt đất. 

20. Này các Tỳ-khưu, nêu [nhóm] có vị thứ tư là vị xứng đáng hinh phạt 
Manatta mà ban cho hinh phat Parivasa, dua về lại [hinh м ban đâu, ban 
phải là hành sự và không nên n thực hành. 

Dứt phận sự của vị xứng đáng hình phạt Manaltta. 
--00000-- 


4. PHÂN SỰ СОА VỊ THỰC HÀNH МАМАТТА 


1. Vào lúc bây giò, các vị Iy-khưu thực hành Мапайа ưng thuận sự đảnh 
lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngôi, sự sửa 
soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghé kê chân, tâm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự 
kỳ cọ lưng trong khi tắm của các Tỳ-khưu trong sạch. Các Tỳ-khưu nào ít ham 
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muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu 
thực hành Manatta lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, ...(n†)... sự kỳ cọ lưng 
trong khi tăm của các Tỳ-khưu trong sạch?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình 
Sự VIỆC ây lên đức Thê Tôn. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu thực hành Manatta ưng thuận 
sự dành lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi tăm của các Ty-khưu 
trong sạch, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, tại sao các Ty-khưu thực hành Мапайа lại ưng thuận 
sự đánh lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các Tỳ-khưu 
trong sạch? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

3.— Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Manatta không nên ưng thuận 
sự dành lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi tăm của các Ty-khưu 
trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội Dukkata. 

4. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc dành lễ, việc đứng dậy, ...(nt)... việc 
kỳ cọ lưng trong khi tắm giữa các Tỳ-khưu thực hành Мапайа với nhau được 
tính theo thâm niên. 

5. Này сас Tỳ-khưu, Ta cho phép năm sự việc là lễ Uposatha, lễ Рауйғапа, 
y tăm mưa, sự phân chia [vật cúng dường], bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đôi với các Tỳ-khưu thực hành Мапайа. 

6. Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy, Ta sẽ quy định phận sự cho các Ty- 
khưu thực hành Manatta, các Tỳ-khưu thực hành Manatta nên thực hành theo 
như thé. 

7. Này các Ty-khưu, vị Ty-khuu thực hành Manatta nên thực hành phận 
sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đăn ây là không nên 
ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo 
Sa-di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Tỳ-khưu-n1, không 
nên giảng dạy Tỳ-khưu-ni dầu đã được chỉ định, hội chúng đã cho hình phạt 
Мапайа với tội nào thì không nên tái phạm tội ây, hoặc tội tương tợ, hoặc 
tội nghiêm trọng hơn tội ду, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích 
các vị thực hiện hành sự, đối với vị Tỳ-khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ 
Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pavarapa, không nên làm công việc khuyên 
bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý [аё buộc tội], không 
nên дид trách, không nên nhắc nhở, không nên câu kết với các Tỳ-khưu. 
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§. Này các Tỷ-khưu, VỊ Ty-khuu thực hành Мапайа không nên di phía 
trước, không nên ngôi phía trước У] Tỷ-khưu trong sạch. Nên cho v1 ау chỗ ngôi 
cuối cùng, chỗ năm cuói cùng, trú xá cuói cùng của hội chúng và vị йу nên ưng 
thuận việc ấy. 

9. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Мапайа không nên đi đến сас 
gia đình với vị Ty-khưu trong sạch làm vị Sa-môn di trước hoặc làm Sa-môn 
theo sau, không nên thọ trì pháp [đầu-đà] cư ngụ ở trong rừng, không nên thọ 
trì pháp [đầu- đà] hành khất thực, không vì ly do đó mà cho người đem lại vật 
thực [nghĩ rằng]: “Chó đề họ biết vë mình.” 

10. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Мапайа là vị vàng lai nên 
trình báo [về hình phạt đang thọ đến các Tỳ-khưu thường trú], nên trình báo đến 
vị vãng lai, nên trình báo trong lễ Uposatha, nên trình báo trong lễ Pavarana, 
nên trình báo mỗi ngày. Nếu bị bệnh, nên cho người đại diện trình báo giùm. 

11. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Manatta từ chỗ trú có Tỳ-khưu 
không nên đi đến chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng đi] với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Мапапа từ chỗ 
trú có Tỳ-khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có Tỷ-khưu, 
trừ phi [cùng đi] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. Này các T-khưu, vị Ty- 
khưu thực hành Мапайа từ chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc 
nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng di] với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm. 

12. Này các Tỳ-khưu, vị Ty-khưu thực hành Manatta từ nơi không phải là 
chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú không có Tỳ-khưu ...(nt)... [không 
nên] đi đến nơi không phải là chỗ trú không có Iy-khưu ...(n0... [không nên] đi 
đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng đi] 
với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

13. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Мапайа từ chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đên chỗ trú không có Tỳ-khưu, 
trừ phi [cùng di] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. ...(nt)... [không nên] đi 
đến nơi không phải là chỗ trú không có Ty-khưu ...(nf)... [không nên] đi đến chỗ 
trú hoặc nơi không phải là chỗ іга không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng di] với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

14. Này các Tỳ-khưu, vị T-khưu thực hành Мапайа từ chỗ trú có T-khưu 
không nên đi đến chỗ trú có Ty-khuu, néu các Ty-khuu ó noi áy là khóng dóng 
cộng trú, trừ phi [cùng đi] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. ...(nf)... [không 
nën] đi đến nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu .. .(nt)... [không nên] di đến 
chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, nêu các Tỳ-khưu ở nơi ấy 
là không đông cộng trú, trừ phi [cùng đi] với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Manatta từ nơi không phải là 
chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú có Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ở 
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nơi ду là không đông cộng trú, trừ phi [cùng di] với hội chúng, trừ phi có nguy 
hiểm. ...(nt)... [không nên] đi đến nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu.. (nt)... 
[không nên] đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, nêu các 
Tỳ-khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng di] với hội chúng, trừ 
phi có nguy hiểm. 

16. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Мапайа từ chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến chỗ trú có Tỳ-khưu, nếu 
các Tỳ-khưu ở nơi ду là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm. ...(nf)... [không nên] đi đến nơi không phải là chỗ trú có 
Ty-khuu ...(nt)... [không nên] di đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
Ty-khưu, nêu các Ty-khưu ở nơi ау là không đồng cộng trú, trừ phi [cùng đi] 
với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Manatta từ chỗ trú có Tỳ-khưu 
có thể đi đến chỗ trú có Tỳ-khưu ...(nt)... nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu 
...(nt)... chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ở 
nơi ду là đồng cộng trú và biết được răng: “Ta có thé đi đến nội trong ngày nay.” 

18. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Manatta từ nơi không phải là 
chỗ trú có Tỳ-khưu có thê đi đến chỗ trú có Tỳ-khưu ...(nf)... nơi không phải là 
chỗ trú có Ty-khuu ...(nt)... chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có Ty-khuu, 
néu các Tỳ-khưu ở noi ây là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thé đi đến 
nội trong ngày nay.” 

19. Này các Iy-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Manatta từ chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có Tỳ-khưu có thê đi đến chỗ trú có Tỳ-khưu ...(nt)... nơi 
không phải là chỗ trú có Ty-khuu ...(nt)... chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ 
trú có Ty-khuu, néu các Tỳ-khưu ở not ây là đồng cộng trú và biết được ràng: 
“Та có thé đi đến nội trong ngày nay.” 

20. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu thực hành Manatta cùng với vị Ty-khưu 
trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư 
ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ ở 
chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thây vị Ty-khuu 
trong sach nên từ chỗ ngôi đứng dậy. VỊ .1ÿ-khưu trong sạch nên được mời chỗ 
ngôi. Không nên ngôi chung một chỗ ngôi VỚI VỊ  Ty-khuu trong sach, khóng nën 
ngôi trên chỗ ngôi cao [khi vị kia] ngôi ó chỗ ngôi thấp, không nên ngôi trên chỗ 
ngôi [khi vị kia] ngôi ở trên nên đất, không nên đi kinh hành chung một đường 
kinh hành [với vị Ty-khưu trong sach], không nên đi kinh hành ở đường kinh 
hành cao [trong khi vị kia] đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên đi 
kinh hành ở đường kinh hành [trong khi vị kia] đi kinh hành ở trên mặt đất. 

21. Này các Ty-khuu, vị Tỳ-khưu thực hành Мапайа cùng với vị Ty-khuu 
hành Parivasa ...(nt)... cùng với vị Tỳ-khưu xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đâu ...(nt)... cùng với vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta ...(nt)... cùng 
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với VỊ Tỷ-khưu thực hành Manatfa thâm niên hơn .. (nb... cùng vói VỊ Tỷ-khưu 
nên cư ngụ chung С ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư 
ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên ngôi 
chung một chỗ ngôi, không nên ngôi trên chỗ ngôi cao [khi vị kia] ngôi ở chỗ 
ngồi thấp, không nên ngôi trên chỗ ngôi [khi vị kia] ngồi ở trên nên đất, không 
nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên di kinh hành ở đường 
kinh hành cao [trong khi vị kia] đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên 
đi kinh hành ở đường kinh hành [trong khi vị kia] đi kinh hành ở trên mặt đất. 
22. Này các Tỳ-khưu, nêu [nhóm] có vị thứ tư là vị thực hành Manatta mà 
ban cho hình phạt Pariväsa, đưa vé lại [hinh phạt] ban đâu, ban cho hinh phat 
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hành sự \ và không nên thực hành. 


23. Khi ấy, Đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Upali đã nói với đức Thé Tôn răng: 


— Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu thực hành Manatta có bao nhiêu sự đứt đêm? 


— Này Upali, vị Ty-khưu thực hành Мапайа có bốn sự đứt đêm: Sự cư 
ngụ chung [với các hạng Tỳ-khưu đã nêu trong phân phận sự ở trên], sự cư 
ngụ riêng rẽ [chỉ có một mình], sự không trình báo [cho các T-khưu vãng lai, 
v.v...], sự thực hành ở nhóm thiếu [nhân sự]. Này Upali, đây là bón sự đứt đêm 
của vị Tỳ-khưu thực hành Manatta. 

24. Vào lúc bây giờ, có hội chúng Tỳ-khưu đông đảo đã tụ hội tại Sãvatthi. 
Các Ty-khưu thực hành Мапайа không thể hoàn thành hình phạt Manatta. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

25. – Này các Ty-khưu, Ta cho phép ngưng hình phạt Мапайа. Và này các 
Ty-khưu, nên ngưng như vây: VỊ Ty-khuu thực hành Manatta nën di dén mót vi 
Ty-khuu, йар thuong y một bên vai, rôi ngôi chôm hôm, chắp tay lại, và nên nói 
như vây: “Tôi ngưng hình phạt Manatta.” Hình phạt Мапайа đã được ngưng 
lại. “Tôi ngưng [thực hành] phận sự.” Hình phạt Мапайа đã được ngưng lại. 

26. Vào lúc bây ĐIỜ, сас Ty-khuu ở Savatthi đã ra đi nơi này nơi nọ. Các 
Ty-khưu thực hành Manaffa có thé hoàn thành hình phạt Мапайа. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, Та cho phép thọ trì hình phạt Manatta. Và này các Ту- 
khưu, nên thọ trì như vây: Vị 1ỷ-khưu thực hành Manatta nên đi дёп một vl 
Ty-khuu, dáp thuong y một bên vai, rói ngôi chóm hôm, chắp tay lại, và nên 
nói như vây: “Tôi thọ trì hình phạt Manatta.” Hình phạt Мапайа đã được thọ 

гі. “Tôi thọ trì phận sự.” Hình phạt Мапайа đã được thọ trì. 


Dứt phận sự của vị thực hành Манайа. 
--ооОоо-- 
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5. PHÂN SỰ СОА VỊ ХОМС ĐÁNG SỰ GIẢI TÔI 


lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngôi, sự sửa 
soạn chỗ năm, nước rửa chân, ghé kê chân, tám chà chân, sự tiếp rước y bát, sự 
kỳ cọ lưng trong khi tắm của các Tỳ-khưu trong sạch. Các Tỳ-khưu nào ít ham 
muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hỗi hận, ưa thích sự học tập, các vi áy phàn nàn, 
phê phán, chê bai răng: “Vi sao các Ty-khuu xứng dáng sự giải tội lại ưng thuận 
sự dành lễ, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi tăm của các Ty-khưu 
trong sạch?” 

2. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do йу, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội chúng T-khưu lại 
và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 


°. о А 9® 


trong sạch, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— Này các Ty-khuu, tại sao các Tỳ-khưu xứng đáng sự giải tội lại ưng thuận 
sự dành lê, sự đứng dậy, ...(nt)... sự kỳ cọ lưng trong khi tám của các Ty-khưu 
trong sạch? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 


e 2°, д ® 


khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội Dukkata. 
4. Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép việc đảnh lễ, việc đứng dậy, ...(nt)... việc 


°  ® А 


tính theo thâm niên. 
5. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép năm sự việc là lễ Uposatha, lễ Pavaranä, 
y tăm mưa, sự phân chia [vật cúng dường], bữa thọ trai được tính theo thâm 


e уо А ® 


а у ере ©, Ж с, PAS A. ý 3g... E ра ео тете 


theo như thê. 

T Này các Ty-khưu, vị Tý-khuu xứng đáng sự giải tội nên thực hành phận 
sự đúng дап. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đăn ау là không nên ban 
phép tu lên bậc trên, ...(п0)... không nên câu kêt với các Ty-khưu. [Phận sự của 
vị xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu như thê nào thì nên giải thích 
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chỉ tiết bề phận sự] của ba vi là vi xứng, đáng hình ре Мапайа, vi thực hành 


° o° ° А э 


° у)» A? 


trước, không nên ngôi phía trước VỊ Tỷ-khưu trong sạch. Nên cho VỊ ау chỗ ngôi 
Cuôi cùng, chỗ năm cuôi cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng và vị åy nên ưng 
thuận việc ây. 


e у о А 9 


gia dinh VỚI VỊ ИЕ trong sạch làm vị Sa-môn й trước hoặc làm Sa-môn 
theo sau, không nên thọ trì pháp [đầu-đà] cư ngụ ở trong rừng, không nên thọ 
trì pháp [đầu-đà] hành khát thực, không vì lý do đó mà cho người đem lại vật 
thực [nghĩ răng]: “Chó để họ biết về mình.” 

10. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng sự giải tội từ chỗ trú có Tỳ- 
khưu không nên đi đến chỗ trú không có Tỳ-khưu, trừ phi [cùng di] với vị 
Tỳ-khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng 
đáng sự giải tội từ chỗ trú có Tỳ-khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ 
trú không có Ty-khưu, trừ phi [cùng đi] với vị Ty-khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm. ...(nt)... [Nên được giải thích chi tiết như phần dưới]. 

11. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xứng đáng sự giải tội từ chỗ trú ...(nt)... 
từ nơi không phải là chỗ trú ...(nt)... từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú 
có Tỷ-khưu có thé đi đến chỗ trú có T-khưu ...(nÐ... [di đến] nơi không: phải là 
chỗ trú có Tỷ-khưu ...(nt)... [đi đến] chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
1-khưu, nêu сас Tỷ-khưu ở nơi ây là đồng cộng trú và biết được răng: “Ta có 
thê đi đến nội Hene ngày n 


*)о „‚ А ° 


khưu Шоп sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không 
nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên 
cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thấy 
vị Ty-khưu trong sạch nên từ chỗ ngôi đứng dậy. VỊ 13-khưu trong sạch nên 
được mời chỗ ngôi. Không nên ngôi chung một chỗ ngôi với vị Ty-khuu trong 
sạch, không nên ngôi trên chỗ ngôi cao [khi vị kia] ngôi ở chỗ ngôi Шар, không 
nên ngôi trên chỗ ngôi [khi vị kia] ngôi ở trên nên đất. Không nên đi kinh hành 
chung một đường kinh hành [với vị Tỳ-khưu trong sạch], không nên di kinh 
hành ở đường kinh hành cao [trong khi vị kia] đi kinh hành ở đường kinh hành 
thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành [trong khi vị kia] đi kinh hành 
ở trên mặt đất. 
khưu hành Parivasa .. (nf)... cùng với vị Ty-khuu xứng đáng VIỆC đưa về lại 
[hình phạt] ban đâu ...(nt)... cùng với vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta 
(ш)... cùng VỚI VỊ Ty-khuu thuc hành Manatta .. .(nt)... cüng vói vị Tỷ-khưu 


enoe д ө 
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một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái 
che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái 
che, không. nên ngồi chung một chỗ ngôi, không nên ngôi trên chỗ ngôi cao [khi 
vị kia] ngôi © chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi [khi vị kia] ngôi ở 
trên nên đất, không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi 
kinh hành ở đường kinh hành cao [trong khi vi kia] di kinh hành ở đường kinh 
hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành [trong khi vị kia] đi kinh 
hành ở пеп mặt ặt đất 


ˆ уз А э 


Sự và không nị nên thực hành. 
Dứt phận sự của vị xứng đáng sự giải tội. 


Dứt chương Parivasa là thứ nhì. 
*k * * * k 


Trong chương này có năm sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Các vị hành Parivasa ưng thuận sự danh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay và 
hành động thích hợp của các Ty-khưu trong sạch. 

2. Chỗ ngồi, sự sắp xếp chỗ năm, nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, 
sự tiếp rước y và bình bát, việc kỳ cọ lưng khi tám và các vị tốt phàn nàn. 

3. VỊ ưng thuận có tội Dukkata, giữa các vị với nhau thì có năm điều được 
tính theo thâm niên là lễ Uposatha, lễ Раудғапа, у tắm, sự phân chia [vật cúng 
đường], bữa thọ trai. 

4. Và việc làm phận sự đúng đắn trong trường hợp ду, khi vị ấy cùng đi với 
vị Ty-khưu trong sạch, vật nào là sau cùng, không với vị Sa-môn là vi đi trước 
hay đi sau. 

5. Việc ở trong rừng, việc đem lại thức ăn, [trình báo | các vị vãng lai, vào 
ngày lễ Uposarha, lễ Pavaranä, nhờ vị đại diện và nơi nào có Tỳ-khưu thì có 
thể đi đến. 

6. Không nên cư ngụ chung ở chỗ cùng một mái che, khi [vị kia] ngồi ở trên 
nên đất, ở chỗ ngôi thấp và đi ở đường kinh hành [trong khi vị kia] đi ở trên 
mặt đất. 

T. Đối với vị thâm niên, không phải là hành sự, các sự đứt đêm và vì sự hoàn 
thành, việc tạm ngưng, việc thọ trì lại, việc liên quan đến hình phạt Рағіуаѕа 
cần được biết đến. 
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8. Về lại [hình phạt] ban đâu, vị xứng đáng hình phạt Manatta, vị thực hành 
Мапайа 1а tương to như thé, và luôn cả vị xứng đáng sự giải tội, cũng theo cách 
thức của sự phân chia. 

9. Có ba điều cho các vị hành Pariväsa, bón điều cho các vị thực hành 
Manatta là không đạt yêu cầu trong các trường hợp đứt đêm, và ở các trường 
hợp Мапайа là việc [trình báo] hàng ngày. Hai hành sự là tương to, ba hành sự 
còn lại là gióng như nhau. 


--ооОоо-- 


Ш. CHƯƠNG TÍCH LŨY TÔI 


1. TỘI XUẤT TINH 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ó ông 
Anathapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Udāyi đã phạm một tội, là tội xuất 
tinh có sự cô ý, không có che giâu. Vị ây đã Кё lại cho các Tỳ-khưu rằng: 


— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, không 
có che giâu; vậy tôi nên thực hành như thê nào? 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thê Tôn. 


HINH PHAT MANATTA CỦA TỘI KHÓNG СО CHE GIẦU 


2. — Này các Ty-khuu, chính vi điều ду, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu đến Ty- 
khưu Udāyi. Và này các Ty-khưu, nên ban cho nhu vây: 


Này các Ty-khưu, Tỳ-khưu Udãy! а ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Iy-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chóm 
hôm, chắp tay lại và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có 
che giâu. Bạch các ngài, tôi đây thinh câu hội chúng hinh phạt Manatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Bạch các ngài, tôi đã phạm 
một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Bạch các ngài, lân thứ 
nhì tôi đây thỉnh câu hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh 
có sự cô ý, không có che giâu. Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất 
tinh có sự có ý, không có che giấu. Bạch các ngài, lần thứ ba tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không 
có che giâu.” 

3. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. T -khưu Udāyi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. VỊ â ду thỉnh câu hội 
chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có 
che giấu. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho hình 
phạt Mānatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu đến 
Tỳ-khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu day! này đã 
phạm một tội, là tội xuât tinh có sự cô ý, không có che giâu. VỊ ây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không 
có che giâu. Hội chúng ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự có ý, không có che giâu đên Tỳ-khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, 
không có che giấu đến Tỳ-khưu Udãyi xin im lặng: vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Ty-khuu Udāyi này đã pham một tội, là tội xuất tỉnh có sự cô ý, 
không có che олаи. VỊ ây thỉnh câu hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Hội chúng ban cho hình phạt 
Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu đến Ty- 
khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự có y, khóng có che giáu đến Tỳ-khưu Udayi xin im lặng: 
vị nào không đồng ý có thé nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này làn thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lăng nghe tôi. Tỷ-khưu Џаауі này đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, 
không có che giâu. У ау thỉnh câu hội chúng, hình phạt Manatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Hội chúng ban cho hình phạt 
Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu đến Ty- 
khưu Udãyi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự có ý, không có che giâu đến Tỳ-khưu Udãyi xin im lặng: 
vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Hình phạt Manatta sáu đềm của một tội xuất tinh có sự có ý, không có che 
giâu đã được hội chúng ban cho Tỳ-khưu Udayi. Sự việc được hội chúng đông 
ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt hình phạt Мапайа của tội không có che giấu. 


* * * * * 


VIỆC GIẢI TÔI СПА TÔI KHÔNG СО CHE GIẦU 

1. Với hình phạt Мапайа đã được hoàn tÂt, vị ду đã кё lại cho các Ту- 
khưu rằng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự сб ý, không 
có che giâu. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu đến tôi 
đây. Tôi đây đã hoàn tất hình phạt Manatta, vậy tôi nên thực hành như thế nào? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 
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2. – Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ау, hội chúng hãy giải tội cho Tỳ- 
khưu Udāyi. Và này các Ty-khưu, nên giải tội như vây: Này các Ty-khuu, 
Ty-khuu Udāyi ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ 
ở bàn chân các Tỳ-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm hôm, chắp tay lại và 
nên nói như vây: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cố ý, không có 
che giấu. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một 
tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu ёп {01 
đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn tât hình phạt Manatta, giờ thỉnh cầu hội 


° 2 о ,KA ® 


Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tỉnh có sự có ý, không có 
che giấu. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một 
tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
Mãnaffa sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu đến tôi 
đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn tất hình phạt Manatta, giờ thỉnh cầu hội 
chúng sự giải tội lân thứ nhì. 

Bạch các ngài, tôi đã phạm môt tội, là tội xuất tinh có sự có ý, không có 
che giàu. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một 
tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hinh phạt 
Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự сб ý, không có che giấu đến tôi 
đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn їйї hình phạt Manatta, giờ thỉnh câu hội 
chúng sự giải tội lần thứ ba.” 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-khưu Оаау này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che олаи. VỊ ау đã thỉnh 
câu hội chúng hinh phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuât tình có sự có ý, 
không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình phạt Manatta sáu đêm của một 
tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu đến Tỳ-khưu Udãyi. Vị ду đã hoàn 
tát hình phạt Manatta, giờ thỉnh câu hội chúng sự giải tội. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho Ty-khưu Udãy!. Đây là 
lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Ty-khuu Udayi này dà 
pham một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, không có che giàu. VỊ á áy dà thinh càu 
һд1 chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không 
có che giâu. Hội chúng đã ban cho hình phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất 
tinh có sự cô ý, không có che giấu đến Tỳ-khưu Udayi. Vị ду đã hoàn tất hình 
phạt Мапапа, giò thinh câu hội chúng sự giải tội. Hội chúng giải tội cho y 


nào không dan y có thé nói 1ёп. 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lăng nghe tôi. Ty-khưu Udāyi này đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, 
không có che giầu. VỊ ây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đềm 
của một tội xuât tinh có sự cô ý, không có che giâu. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuât tinh có sự сб ý, không có che giấu đến 
Tỳ-khưu Udayi. Vị ấy đã hoàn tất hình phạt Manatta, giờ thỉnh cầu hội chúng 
sự giải tội. Hội chúng giải tội cho Tỳ-khưu Udāyi. Đại đức nào đông ý sự giải 
tội cho Tỳ-khưu Udãyi xin im lặng: vị nào không đông ý có thê nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Udäy! này đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự 
cô ý, không có che giâu. VỊ ау đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Мапайа sáu 
đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban 
cho hinh phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô у, không có 
che giấu đến Tỳ-khưu Udäy!. VỊ â ây đã hoàn tất hình phạt Мапапа, giò thỉnh 
đồng ý SU giải tội cho Tỳ-khưu Udãy! xin im lặng: vị nào không dòng у có 
thê bào lên. 
nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là nhi vây.” 

Dứt việc giải tội của tội không có che giấu. 
* * * * * 


HINH PHAT P4RIV4S4 СОА TỘI CHE GIẦU MỘT NGÀY 


1. Vào lúc bây g1ờ, Đại đức Udayi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có 
ý, đã được che giâu một ngày. VỊ ây đã kê lại cho các Ty-khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự сд ý, đã được 
che giâu một ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào? 

Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

2. – Này các Ty-khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giàu một ngày 
đến Tỳ-khưu Udãyi. Và này các Tỷ-khưu, nên ban cho như vây: 

Này các Iy-khưu, Ty-khưu Udayi а ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng у 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Ty-khuu trưởng thượng, rồi ngồi chôm 
hồm, chắp tay lại và nên nói như vây: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che 
giâu một ngày. Bạch các ngài, tôi đây thinh câu hội chúng hình phạt Рагїудза 
một ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu một ngày.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. ... 
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3. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngải, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khưu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu một ngày. VỊ ây thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cô ý, đã 
được che giấu một ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho hình phạt Parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự сб ý, đã 
được che giấu một ngày đến Tỳ-khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khưu Udäy! này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu một ngày. VỊ â ây thinh 
câu hội chúng hình phạt Parivãsa một ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã 
được che giàu một ngày. Hội chúng ban cho hình phạt Parivasa một ngày của 
một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu một ngày đến Tỳ-khưu Оаауі. 
Đại đức пао đông ý ý việc ban cho hình phạt Parivãsa một ngày của một tội xuất 
tinh có sự сб y, đã được che giấu một ngày đến Tỳ-khưu Udãyi xin im lặng: vị 
nào không đồng ý có thé nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. . (nt). 

Hình phạt Parivasa một ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu một ngày đã được hội chúng ban cho Tỷ-khưu Uday!. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dút hình phạt Pariv»ãsa của tội che giẫu một ngày. 
* * * * * 


HINH PHAT MANATTA СОА TỘI CHE GIẦU MỘT NGÀY 

1. Với hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành, vị ду đã Кё lại cho các Ty- 
khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tỉnh có sự сб ý, đã được 
che giâu một ngày. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một ngày 
của một tội xuât tinh có sự сб ý, đã được che giâu một ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Parivasa một ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu một ngày đến tôi đây. Tôi đây đã hoàn thành hình phạt Parivasa, vậy tôi 
nên thực hành như thê nào? 


Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

2. – Này các Tỳ-khưu, chính уі điều ấy, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu một ngày 
đến Tỳ-khưu Udãyi. Và này các Ty-khưu, nên ban cho nhu vây: 

Này các Ty-khuu, Tỳ-khưu Оаауі а ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng у 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Ty-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm 
hôm, chăp tay lại và nên nói như vây: 
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“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che 
giàu một ngày. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một ngày của 
một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu một ngày. Hội chúng đã ban cho 
hình phạt Parivasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cô ý, đã được che giấu 
một ngày đến tôi đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn thành hình phạt Parivãsa, 
giò thỉnh câu hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giấu một ngày.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. ... 

3. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngải, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. TỲ-khưu Udāyi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu một ngày. VỊ ây đã 
thinh cầu hội chúng hinh phạt Parivasa một ngày của một tội xuất tinh có sự có 
ý, đã được che giâu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa một 
ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu một ngày đến Tỳ-khưu 
Udayi. Vị ây đã hoàn thành hình phạt Parivasa, giờ thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu một 
ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho hình 
phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu một 
ngày đến Tỳ-khưu Udāyi. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu một ngày. VỊ ây đã 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một ngày của một tội xuất tinh có sự có 
y, đã được che giâu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa một 
ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu một ngày đến Tỳ-khưu 
Udãyi. Vị ây đã hoàn thành hình phạt Parivãsa, giờ thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt Manatta sáu đềm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu một 
ngày. Hội chúng ban cho hình phạt Мапайа sáu đềm của một tội xuất tinh có 
sự cô ý, đã được che giấu một ngày đến Ty-khưu Uday!. Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho hình phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã 
được che giấu một ngày đến Tỳ-khưu Udãyi xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu một ngày, đã được hội chúng ban cho Ty-khưu Uday!. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dút hình phạt Мапайа của tội che giẫu một ngày. 


*k * * kk 
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VIỆC GIẢI TÔI СОА TỘI CHE GIẦU MỘT NGÀY 

1. Với hình phạt Мапайа đã được hoàn tất, vị ây đã kê lại cho các Tỳ- 
khưu rằng: 

_ Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự сб ý, đã được 
che giâu một ngày. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một ngày 
của một tội xuât tinh có sự có у, đã được che giâu một ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Par?vasa một ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giâu một ngày đến tôi đây. Với hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành, tôi đây 
đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giâu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Manatta sáu 
đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. 
Tôi đây đã hoàn tất hình phạt Ä⁄ãnafa, vậy tôi nên thực hành như thế nào? 

Các vị đã trình sự việc йч lên đức Thể Tôn. 


* уо A? 


Này các Ty-khưu, Tỳ-khưu Udāyi # ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng у 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các I-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm 
hôm, chắp tay lại và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự сб ý, đã được che 
giấu một ngày. lôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một ngày 
của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu một ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Parivasa một ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che 
giấu một ngày đến tôi đây. Với hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành, tôi đây 
đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Мапайа sáu 
đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. 
Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn tất hình phạt Manatta, giờ thỉnh cầu hội chúng 


* уо А ° 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lån thứ ba. ... 

3. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu Udayi này dà 
pham một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu một ngày. VỊ ây đã 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giáu một ngày. Hột chúng đã ban cho hình phạt Parivasa 
một ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu một ngày đến Ty- 
khuu Udayi. Với hinh phạt Parivasa đã được hoàn thành, vi áy dà thinh сап 
һд1 chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được 
che giâu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của một 
tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu một ngày đến Tỳ-khưu Uday!. Vị â ây 
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đã hoàn tất hình phạt Manatta, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải tội. Nếu là thời 
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là lời dë nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 101. Tỷ-khưu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu một ngày. VỊ ау đã 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một ngày của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa 
một ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu. một ngày đến Ty- 
khưu Udāyi. Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành, vị áy dà thinh càu hói 
chúng hinh phat Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giâu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội 
xuất tính có sự có ý, đã được che giâu môt ngày đến Tỳ-khưu Udāyi. Vi â ây đã 
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tội cho Tỷ-khưu Udayi. Dai đức nào dóng y SỰ 0141 tội cho Tỳ-khưu Оаау xin 
im lặng: vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 
[о xin hong pao Sự VIỆC пау lần thứ Ба. . ы 
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nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
Dứt việc giải tội của tội che giàu một ngày. 
**x**%*% 


HINH PHAT PARIVASA СОА TỘI CHE GIẦU NĂM NGÀY 

1. Vào lúc bây giờ, Đại đức Udayi đã phạm một tội, là tội xuất tỉnh có sự 
cô ý, đã được che giấu hai ngày. ...(nt)... đã được che giáu ba ngày. ...(nt)... đã 
được che giấu bốn ngày. . (nt)... Vào lúc báy 810, Đại đức Udayi đã phạm một 
tội, là tội xuât tinh có sự cô y, đã được che giâu năm ngày. Vi ду đã kế lại cho 
các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được 
che giâu năm ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

2. — Này các Ty-khưu, chính vi điều ấy, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Parivasa năm ngày của một tội xuất tinh có Sự cô ý, đã được che giâu năm ngày 
đến Tỳ-khưu Udayi. Và này các Ty-khuu, nën ban cho nhu vày: 


Này các Ty-khuu, Ty-khuu Udayi à ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng у 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Iy-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm 
hôm, chắp tay lại và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự сб ý, đã được che 
giấu năm ngày. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh câu hội chúng hình phạt Tarivasa 
năm ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày.” 
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Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lần thứ ba. ... 

Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỷ-khưu Оаауі này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. VỊ ây 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivasa năm ngày của một tội xuất tinh có sự 
có ý, đã được che giâu năm ngày. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên ban cho hình phạt Parivasa năm ngày của một tội xuất tinh có sự có 
ý, đã được che giấu năm ngày đến Tỳ-khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 101. Tỷ-khưu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày. VỊ áy 
thinh càu hói chúng hinh phạt Parivasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự 
cô ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng ban cho hình phạt Parivasa năm 
ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày đến Tỳ-khưu 
Оаауі. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt Parivasa năm ngày của một 
tội xuất tinh có sự cô y, đã được che giấu năm ngày đến Tỳ-khưu Udãyi xin іт 
lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. . (nt). 

Hình phạt Parivãsa nám ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu năm ngày, đã được hội chúng ban cho Tỷ-khưu Оааут. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dút hình phạt Parivñsa của tội che giâu năm ngày. 
*+x***% 


VIỆC DUA VÈ LAI [HINH PHAT] BAN ĐẦU CỦA VỊ HÀNH P4RIV4S4 

1. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở dang, vị ау đã phạm một tội, là tội 
xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Vi ây đã Кё lại cho các Tỳ-khưu rằng: 

= Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giâu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa năm 
ngày của một tội xuất tinh có sự có у, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt Parivasa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giâu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu; vậy tôi nên 
thực hành như thê nào? 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
2.— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều а ду, hội chúng hãy đưa Tỳ-khưu Udāyi, 
dẫu còn dó dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, 


không có che giâu. Và пау các Ty-khưu, nên đưa vë lại [hình phạt] ban đầu 
như vây: 
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Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Udāyi ду nên đi đến hội chúng, ...(nt)... và nên 
nói như уду: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giấu năm ngày. Bạch các ngài, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt 
Parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa năm ngày của một tội xuất 
tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành 
Parivãsa, dẫu còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh CÓ SỰ cô 
ý, không có che giâu. Bach các ngài, dãu còn dó dang, tôi đây thinh câu hội 
chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, 
không có che giấu.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lần thứ ba. ... 

Hội chúng сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ây đã 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa пат ngày của một tội xuất tỉnh có sự cô 
ý, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa năm 
ngày của một tội xuất tinh có sự có y, đã được che giấu năm ngày đến Tỳ-khưu 
Udayi. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở dang, vị ду đã phạm một tội, là 
tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu. Dấu còn dở đang, vi ду thỉnh сач 
hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có y, 
không có che giấu. Nếu là thời điểm thích hop cho hội chúng, hội chúng nên 
cho Ty-khuu Udāyi, dẫu còn dó dang, về lại [hình phạt] ban đâu của một tội 
xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Đây là lời đê nghi. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. 1y-khưu Udãy! này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giẫu năm ngày. VỊ ây đã 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Рағіуаѕа năm ngày của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giáu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa 
năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày đến 
1-khưu Udayi. Lúc đang hành Pariväsa, dẫu còn dó dang, у! ây đã phạm một 
tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Рам còn dó dang, vị ây thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
có ý, không có che giâu. Hội chúng đưa Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu còn dó dang, về 
lại [hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Đại 
đức nào đồng ý việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, không có che giấu của Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu còn dó dang, xin im lặng: vị 
nào không đông ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 
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Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại [hình phạt] 
ban đầu của một tội xuât tinh có sự cô у, không có che giâu. Sự việc được hội 
chúng đông y nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của vị hành Parivãsa. 
* * * * * 


VIỆC DUA VÈ LAI [HINH PHAT] BAN ĐẦU СОА VỊ ХОМС ĐÁNG 
HINH PHAT МАМАТТА 

1. Với hinh phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng đáng hinh phat 
Manatta, dẫu còn dó dang, vị ây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự сб у, 
không có che giấu. Vị ду đã Кё lại cho các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã 
được che giàu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivasa 
năm ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giáu năm ngày. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt Pariväsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giẫu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành Parivasa, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tỉnh có sự cô ý, không có 
che giẫu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự сб ý, không có che giấu. Hội 
chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một 
tội xuất tinh có sự сб ý, không có che giấu. Với hình phạt Рағіудѕа đã được 
hoàn thành và xứng đáng hình phạt Manatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu; vậy tôi nên thực 
hành như thế nào? 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2.— Này сас Tỷ-khưu, chính vì điều â ау, hội chúng hãy đưa Tỳ-khưu Uday!, 
dẫu còn đở dang, vê lại [hinh phat] ban đâu của một tội xuất tinh có sự có ý, 
không có che giâu. Và này các Tỳ-khưu, nên đưa về lại [hình phạt] ban đầu 
như vây: 


Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Udayi а ây nên đi đến hội chúng, йар thượng у 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Iy-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm 
hôm, chắp tay lại và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che 
giâu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivasa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giàu năm ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Parivãsa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giâu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành Pzrivãsa, dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu. Ради còn 
đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu 
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của một tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, 
dẫu còn dó dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự сб ý, 
không có che giàu. Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng dáng 
hình phạt Manatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm môt tội, là tội xuất tinh 
có sự cô ý, không có che giấu. Dẫu còn dó dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
việc đưa về lại [hình phạt| ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cỗ ý, không có 
che giâu.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lần thứ ba. ... 

Hội chúng сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Udãyi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ây đã 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa năm ngày của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa 
năm ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giáu năm ngày đến vị 
ау. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở dang, vị ây đã phạm một tội, là tội 
xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Dẫu còn dó dang, vị ây đã thỉnh câu 
hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự сб 
ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa vị ây, dẫu còn аф dang, về lại [hình 
phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Với hình 
phạt Ратїуаза đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt Manatta, dẫu còn 
dó dang, vị ду đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dó dang, у! ây thỉnh câu hội chúng việc đưa vệ lại [hình phạt] ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự сб ý, không có che giâu. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu còn dở dang, về lại 
[hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, không có che giâu. Đây 
là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Udāyi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày. ...(nt)... 
Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt Manatta, 
dẫu còn đở dang, vị ây đã phạm một tội, là tội xuất tỉnh có sự có ý, không có 
che giâu. Dấu còn dở dang, vị ây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hinh 
phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Hội chúng 
đưa Ty-khưu Udäy!, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt| ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Đại đức nào đông ý việc đưa về lại 
[hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu của 
Ty-khưu Udãy!, dẫu còn dở đang, хіп іт lặng: vị nào không đồng у CÓ thê 
nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 
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Ty-khuu Udãy!, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa vë lại [hình phạt] 
ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Sự việc được hội 
chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu 
của vị xứng đáng hình phạt Мапайа. 
жжжжж 


HÌNH PHAT МАМАТТА СОА NHÓM ВА TỘI 

1. Với hình phạt Pariväsa đã được hoàn thành, vị ду đã kê lại cho các Ty- 
khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giâu năm ngày. ...(nt)... Tôi đây có hình phạt Pariväsa đã được hoàn thành, 
vậy tôi nên thực hành như thế nào? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

2. — Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Мапайа sáu đêm của ba tội đến Tỳ-khưu Udãy¡. Và này các Tỳ-khưu, nên ban 
cho như vây: 

Này các Iy-khưu, Ty-khuu Udãy! а ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng у 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Ty-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chôm 
hôm, chắp tay lại và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giâu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Parivasa năm ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dó dang, tôi đây 
đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Dẫu còn dó 
dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hinh phạt] ban đâu của một 
tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn 
dó dang, vë lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, không có 
che giâu. Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
Manatta, dẫu còn dó dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, 
không có che giấu. Dâu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng việc đưa 
về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. 
Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt| ban đâu của một 
tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Bạch các ngài, tôi đây có hình phạt 
Parivasa đã được hoàn thành, giờ thỉnh câu hội chúng hình phạt Мапайа sáu 
đêm của ba tội.” 


Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh cầu đến lần thứ Ба. ... 
Hội chúng сап được thông báo bởi vị Ty-khuu kinh nghiệm, có năng lực: 
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3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu Udayi này dà 
pham một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. ...(n†)... 
VỊ ây có hình phạt Parivasa đã được hoàn thành, giờ thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Мапайа sáu đêm của ba tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của ba tội đến Tỳ-khưu Udãy!. 
Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-khưu Оаау này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. ...(n†)... 
Vị ấy có hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Mānatta sáu đêm của Ба tội. Hội chúng ban cho hình phạt Мапайа sáu 
đêm của ba tội đến Tỳ-khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt 
Manatta sáu đêm của ba tội đến Tỳ-khưu Udāyi xin im lặng: vị nào không đồng 
ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(). 

Hình phạt Мапайа sáu đềm của ba tội đã được hội chúng ban cho Ty-khuu 
Udãy!. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

Dứt hình phạt Manatta của nhóm ba tội. 


*+x***% 


VIỆC DUA УЕ LAI [HINH PHAT] BAN РАО СОА VỊ THỰC HÀNH 
MANATTA 


1. Lúc dang thuc hành Manatta, dáu con dó dang, vl ây đã phạm một tội, là 
tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Vị ду đã Кё lại cho các Tỳ-khưu răng: 


— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giâu năm ngày. ...(nf)... Lúc đang thực hành Manatta, dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu; vậy tôi nên 
thực hành như thé nào? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức тһе Tôn. 

2. – Này các Iy-khưu, chính vì điều а ду, hội chúng hãy đưa Ty-khưu Udäy!, 
dẫu còn dó dang, về lại [hinh phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự со ý, 
không có che giâu, ròi ban cho hình phạt Manatta sáu đêm. Và này các Ty- 
khưu, nên đưa về lại [hình phat] ban dâu như vây: 

Này các Ty-khưu, Ty-khuu Udäy! а ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, dành lễ ở bàn chân сас Ty-khuu trưởng thượng, rôi ngôi chôm 
hôm, chắp tay lại và nói như уду: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa năm ngày 
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của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Par/vasa năm ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được 
che giẫu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dó dang, tôi 
đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Dẫu còn 
dó dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa vé lại [hình phạt] ban đâu 
của một tội xuất tinh có sự сб ý, không có che giâu. Hội chúng đã đưa tôi đây, 
dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, 
không có che giâu. Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng dáng 
hình phạt Manatta, dẫu còn dó dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh 
có sự cô y, không có che giâu. Dẫu còn dở dang, tôi ¡đây đã thỉnh cầu hội chúng 
việc đưa về lại [hinh phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có Sự сб ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Tôi đây có hình phạt 
Pariväsa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Мапайа 
sáu đêm của ba tôi. 

Hội chúng đã cho hình phạt Мапайа sáu đêm của ba tội đến tôi đây. Lúc 
đang thực hành Manatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất 
tinh có sự cô ý, không có che giâu. Bạch các ngài, dẫu còn dó dang, tôi đây 
thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có 
sự cô ý, không có che giấu.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. ... 

Hội chúng cần được thông бао bởi vị T-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Udãyi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày. ...(nf)... VỊ 
ду có hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt Manatta sáu đêm của Ба tội. Hội chúng đã ban cho hình phạt Мапайа sáu 
đêm của ba tội đến Tỳ-khưu Udãyi. Lúc đang thực hành Manatta, dẫu còn dở 
dang, vị ây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Dẫu 
còn đở dang, vị ây thỉnh câu hội chúng việc đưa vê lại [hình phạt] ban đâu của 
một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên cho Tỳ-khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại [hình 
phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự сб ý, không có che giấu. Đây là lời 
đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày. ...(nt)... 
Lúc đang thực hành Manatta, dẫu còn dó dang, vị ây đã phạm một tội, là tội 
xuất tỉnh có sự có y, không có che giấu. Dẫu còn dó dang, vị ây thỉnh câu hội 
chúng việc đưa về lại [hinh phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô у, 
không có che giảu. Hội chúng đưa Tỳ-khưu Udāyi, dẫu còn đở dang, về lại 
[hình phạt] ban đầu của một tội xuât tinh có sự có ý, không có che giâu. Đại đức 
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nào đồng ý việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu ...(nt)... của Tỳ-khưu Udayi, xin 
im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại [hình phạt] 
ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

4. Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm như уду: 

Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Udayi ду nên đi đến hội chúng, ...(nt)... và nên 
nói như уду: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu năm ngày. ...(nt)... Hội chúng đã đưa tôi đây ...(nt)... về lại [hình phạt] ban 
đâu ...(nf)... Tôi đây có hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành và xứng đáng 
hình phạt Manatta, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh 
có sự cô ý, không có che giấu. ...(nt)... Hội chúng đã đưa tôi đây ...(nt)... về lại 
[hình phạt] ban đâu ...(nt)... Tôi đây có hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành 
nên đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng 
đã cho hình phạt Мапайа sáu đêm của ba tội đến tôi đây. Lúc đang thực hành 
Мапайа, dẫu còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, 
không có che giâu. ...(nt)... Bạch các ngài, dẫu còn dó dang, tôi đây thỉnh câu 
hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, không 
có che giàu.” 


Nên thỉnh câu đến lân thứ nhì. ...(nt). 

Nên thỉnh câu đến lân thứ ba. ...(nt). 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngải, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. 1-khưu Udãy! này ...(nt). 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm ...(nt)... Nêu là thời điêm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho Ty-khưu Udäy! ...(nt)... hình phạt 
Мапайа sáu аёт ...(nt)... Đây là lời đê nghi. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. ...(п0)... Hội chúng ban cho 
hình phạt Manatta sáu đêm ...(nt)... đên Tỳ-khưu Udãy!. ...(n†). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nf). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. . (nt). 

Hình phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, không có che 
giấu, đã được hội chúng ban cho Tỳ-khưu Udayi, dẫu còn dó dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu vị thực hành Мапайа. 
KEKEKE 
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VIỆC DUA VÉ LAI [HINH PHAT] BAN ĐẦU СОА VỊ ХОМС ĐÁNG SỰ 
GIẢI TOL 
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do dang, vi áy dà pham một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có у che giấu. 
Vị ду đã Кё lại cho các Tỳ-khưu răng: 


— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuât tinh có sự có y, dà duoc 
che giâu năm ngày. . (nb)... Với hình phạt. Мапайа йа được hoàn tât và xứng 
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cô ý, không có che giâu; vậy tôi nên thực hành như thé nào? 
Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thể Tôn. 


2. – Này các Ty-khưu, chính vì điều а ду, hội chúng hãy đưa Ty-khưu Udāyi, 
dẫu còn dó dang, về lại [hinh phat] ban đâu của một tội xuất tinh có sự сб ý, 
không có che giâu, rồi ban cho hình phạt Manatta sáu đêm. Và này các Ty- 
khưu, nên đưa về lại [hinh phạt | ban đâu như vây: ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, 
nên ban cho hình phạt Mānatta như vây: ...(nt). 


Hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, không có che 
giáu đã được hội chúng ban cho Ty-khưu Udây!, dẫu còn đở dang. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt việc đưa về lại [hình phat] ban đầu của vị xứng đáng sự giải tội. 
*k * * * * 


VIỆC GIẢI TỘI CỦA VỊ ĐƯỢC DUA VË LAI [HINH PHAT] BAN DAU 

1. Với hình phạt Manatta đã được hoàn tất, vị йу đã Кё lại cho các Tỳ- 
khưu răng: 

– Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự сд у, йа được 
che giâu năm ngày. ...(nt)... Tôi đây có hình phạt Manatta đã được hoàn tât, vậy 
tôi nên thực hành như thê nào? 

Các vị đã trình sự VIỆC ây lên đức тһе Топ. 
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Udäyi á ây nên đi đến hội chúng. .. ...(nÐ)... và nên nói ¡ như vây: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che 
giâu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Par?vasa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự có у, đã được che giâu пат прау. Hội chúng đã ban 
cho hinh phạt Parivasa năm ngày của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giàu năm ngày đến tôi đây. 

Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội 
xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có 
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ý, không có che giâu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại [hình 
phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. 


Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt Мапайа, 
dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có 
che giâu. Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cô ý, không có che giâu. Hội chúng đã 
đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cô y, không có che giâu. Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành, tôi 
đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của Ба tội. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt Manatta sáu đêm của ba tội đến tôi đây. 

Lúc đang thực hành Мапайа, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội, là 
tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu. Dẫu còn dó dang, tôi đây đã thỉnh câu 
hội chúng việc đưa vé lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, 
không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dó dang, về lại [hình phạt] 
ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu. Dẫu còn dó dang, 
tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh 
có sự cô ý, không có che giáu. Hội chúng đã ban cho hình phạt Manatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu đến tôi đây, dẫu còn dó dang. 

Với hình phạt Мапайа đã được hoàn tật và xứng дапр sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa 
tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuât tinh có sự 
cô ý, không có che giâu. Dẫu còn dó dang, tôi дау đã thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có у, 
không có che giâu đến tôi đây, dẫu còn dở dang. Bạch các ngài, tôi đây có hình 
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phạt Мапайа đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng Sự 0141 101.” 

Nên thỉnh câu ёр lån thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lån thứ Ба. . 

2. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu Udayi này đã phạm 
một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày. VỊ ây đã thỉnh câu 
hội chúng hình phạt Parivasa năm ngày của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giâu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa năm ngày của một 
tội xuất tinh có sự cô у, đã được che giáu năm ngày đến Tỳ-khưu Udāyi. 

Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dó dang, у! ây đã phạm một tội, là tội 
xuất tinh có sự có ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ây đã thỉnh câu 
hội chúng việc đưa vê lại [hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô у, 
không có che giàu. Hội chúng đã đưa Ty-khuu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại 
[hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. 
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Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt Мапайа, 
dẫu còn dở dang, vi ây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, không có 
che giâu. Dẫu còn dở dang, vị ây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giàu. Hội chúng 
dá dua Ty-khuu Udayi, dẫu còn dó dang, về lại [hình phạt] ban đâu của một tội 
xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Với hình phạt Parivasa đã được hoàn 
thành, vị йу đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm của ba tội. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của Ба tội дёп Tỳ-khưu Udäyv!. 


Lúc đang thực hành Мапапа, dẫu còn dở dang, vị ây đã phạm một tội, là 
tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. Dãu còn dở dang, vị ây đã thỉnh 
câu hội chúng việc đưa vé lại [hinh phat] ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, không có che giáu. Hội chúng đã đưa Ty-khuu Uday!, dẫu còn dó dang, 
về lại [hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. 
Dẫu còn dó dang, vị ây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm của 
một tội xuất tinh có sự сб ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho Ty-khưu 
Udäy!, dẫu còn dở dang, hình phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự 
có ý, п со сһе giau 
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ао dang, vị ấy đã phạm một tội, là tội xuất tỉnh có sự сд y, khóng có che giấu. 
"Рао còn dó dang, vị ây đã thỉnh câu hội chúng việc đưa vê lại [hình phạt] ban 
đâu của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa Ty- 
khưu Udäy!, dẫu còn đở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cô ý, không có che giâu. Dẫu còn dó dang, у! ây đã thỉnh câu hội chúng 
hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. 
Hội chúng đã ban cho Ty-khưu Udāyı, dẫu còn dó dang, hình phạt Мапайа sáu 
đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, không có che giâu. 

VỊ ду có hình phạt Мапайа đã được hoàn tật, giò thỉnh câu hội chúng sự 
giải tội. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho 
Tỳ-khưu Udãy!. Đây là lời đề nghi. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. 1y-khưu Оаау này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. . . (nt)... 
Vi ây ( có hinh phat Manatta dà duoc hoàn tât, giờ thinh câu hội chúng sự giải 
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Tỳ-khưu Оаау xin Im m làng; vi nào không đồng ý có thể nói lên. 
Tôi xIn thông báo sự việc này lân thứ nhì. ...(nt). 
Tôi xin thông báo su VIỆC này lân thứ ba. . -(H).. 


nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Việc giải tội của vị được đưa về lại [hình phat] ban đầu. 
kkk * * 


598 Œ TIỂU РНАМ 


HINH PHAT PARIVASA СОА ТО! CHE GIAU NỬA THÁNG 

1. Vào lúc bây giờ, Đại đức Udayi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có 
ý, đã được che giấu nửa tháng. Vị ду đã кё lại cho сас Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được 
che giấu nửa tháng; vậy tôi nên thực hành như thê nào? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến Tỳ-khưu Udãy¡. Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho như vây: Này 
các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Udayi ây nên đi đến hội chúng, ...(nt)... và nên nói 
như vây: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa 
nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu nửa tháng.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lần thứ ba. ... 

2. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngải, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. TỲ-khưu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu nửa tháng. VỊ ây 
thinh câu hội chúng hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự có 
ý, đã được che giấu nửa tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên ban cho hình phạt Par/vasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự có 
ý, đã được che giâu nửa tháng đên Tỳ-khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-khưu Uday! này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu nửa tháng. VỊ ây 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng ban cho hình phạt Parivãsa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu nửa tháng đến Tỳ-khưu 
Udayi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt Par/vasa nửa tháng của một 
tội xuất tinh có sự có y, đã được che giấu nửa tháng đến Tỳ-khưu Udãyi xin im 
lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 
Tôi xin thông bảo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Hinh phạt Par?vasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự сб ý, đã được che 
giâu nửa tháng đã được hội chúng ban cho Ty-khuu Udãy!. Sự việc được hội 
chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Hình phạt Parivãsa của tội che giấu nửa tháng. 
*x+x*x**% 
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VIỆC DUA VË LAI [HINH PHAT] BAN ĐẦU СОА VỊ HÀNH PARIVASA 
NỬA THÁNG 


1. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở dang, vị ау đã phạm một tội, là tội 
xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày. Vị ау đã ké lại cho các Ty- 
khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Рағіудѕа nửa 
tháng của một tội xuất tỉnh có sự cô ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự có ý, đã 
được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở dang, 
tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày; 
vậy tôi nên thực hành như thé nào? 

Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

2.— Này các Ty-khuu, chính vì điều â Ấy, hội chúng hãy đưa Ty-khưu Uday!, 
dẫu còn dở dang, vê lại [hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự có ý, 
đã được che giâu năm ngày, rôi hãy ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với tội 
trước đây. Và này các Ty-khuu, nên đưa về lại [hình phạt] ban đâu như уду: 
Này các Ty-khưu, Tỳ-khưu Udãy! а ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một 
bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Iy-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chồm hôm, 
chắp tay lại và nên nói như vây: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuât tinh có sự có ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa nửa tháng 
của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự có ý, đã được che 
giấu nửa tháng đến tôi đây. Lúc đang hành Parivãsa, dẫu còn dở dang, tôi đây 
đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày. Bạch 
các ngài, dẫu còn dở đang, tôi đây thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hinh 
phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lần thứ Ба. ... 

Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỷ-khưu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu nửa tháng. VỊ ây đã 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự 
cô ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Pariväsa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu nửa tháng đến Tỳ-khưu 
Оаауі. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dó dang, vị ây đã phạm một tội, là tội 
xuất tinh có sự cô ý, đã được che giàu năm ngày. Рам còn dở dang, vi ây thỉnh 
câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giấu năm ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 


600 # TIÉU РНАМ 


hội chúng nên cho Tỳ-khưu Udayi, dẫu còn dó dang, về lại [hình phạt] ban đầu 
của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khưu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu nửa tháng. Vị ây đã 
thính câu hội chúng hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
có ý, đã được che giáu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa 
nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cô у, đã được che giàu nửa tháng đên Ty- 
khuu Udây!. Lúc đang hành Parivasa, dâu ở vào giai đoạn nửa chừng, vị ây đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dó dang, vị ây thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu của một 
tội xuát tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đưa Tỳ-khưu 
Uday!, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cô y, đã được che giâu năm ngày. Đại đức nào đồng ý việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày của Ту- 
khưu Udayi, dẫu còn dở dang, xin im lặng: vị nào không đồng ý có thé nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

1-khưu Udāyi, dẫu còn đở dang, đã được hội chúng đưa về lại [hình phạt] 
ban đâu của một tội xuât tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Sự việc 
được hội chúng đông y nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu 
của vị hành Parivasa nửa tháng. 
* * * * * 


HINH PHAT PARIVASA КЁТ НОР 

1. Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho hinh phat Parivãsa kết hợp với tội 
trước đây như уду: Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Udãyi ду nên đi đến hội chúng, 
..(n£)... và nên nói như уду: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa nửa tháng 
của một tội xuât tinh có sự cô ý, đã được che giâu nửa tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giàu nửa tháng đến tôi đây. 

Lúc đang hành Parivãsa, dẫu còn dó dang, tôi đây đã phạm môt tội, là tội 
xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh 
CÓ SỰ cô ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dó 
dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuât tinh có sự có ý, đã được che 
giâu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh câu hội chúng 
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hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự có ý, 
đã được che giẫu năm ngày.” 

Nên thinh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. ... 

2. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngải, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu Uday! này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giàu nửa tháng. VỊ ây đã 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuât tinh có sự 
cô ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa 
nửa tháng của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu nửa tháng đến 
Tỷ-khưu Uday!. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở dang, у! ду đã phạm một 
tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày. Одо còn dó dang, 
VỊ ây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cô ý, đã được che giàu năm ngày. Hội chúng đã đưa T-khưu 
Udāy;i, dẫu còn dở dang, về lại [hinh phạt | ban đầu của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giâu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ây thỉnh câu hội chúng 
hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuát tinh có sự có 
ý, đã được che giấu năm ngày. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên ban cho Ty-khưu Udãy!, dầu còn dở dang, hình phạt Parivasa kết 
hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm 
ngày. Đây là lời đề nghị. 


3. Bạch các ngài, xin hội chúng Һау lắng nghe tôi. Tỷ-khưu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ây đã 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa 
nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cô у, đã được che giấu nửa tháng đến 
Tỳ-khưu Udayi. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dó dang, vị ду đã phạm một 
tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị 
ây đã thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa Tỳ-khưu Udãy!, 
dẫu còn dở dang, về lại [hình phat] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, đã 
được che giấu năm ngày. Dẫu còn dó dang, vị ду thỉnh câu hội chúng hình phạt 
Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được 
che giầu năm ngày. Hội chúng ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước 
đây của một tội xuât tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày đến Tỳ-khưu 
Udayi, dẫu còn dở dang. Đại đức nào đông ý việc ban cho hình phạt Parivãsa 
kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm 
ngày đến Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu còn dó dang, xin im lặng: vị nào không đồng у 
có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 


602 # TIỂU РНАМ 


Hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cô 
У, đã được che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu 
còn dó dang. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc пау là như уду.” 
Dứt hình phạt Parivāsa kết hợp. 


* * KKK 


VIỆC ĐUA VË LAI [HINH PHAT] BAN ĐẦU V.V... СОА VI XÚNG 
DÁNG HINH PHAT MANATTA 


1. Với hinh phạt Parivasa đã duoc hoàn thành và xứng đáng hinh phat 
Мапайа, dầu còn аб dang, VỊ ау đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã 
được che giấu năm ngày. Vị ду đã Кё lại cho các Ty-khuu ràng: 


= Này các Dai đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được 
che giâu nửa tháng. ...(nt)... Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng 
đáng hình phạt Manatta, dẫu còn dó dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuât 
tinh có sự cô ý, đã được che giàu năm ngày; vậy tôi nên thực hành nhu thé nào? 


Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 


2. — Này các Ty-khưu, chính vì điều â ау, hội chúng hãy đưa Tỳ-khưu Udäy!, 
dẫu còn dở dang, vë lại [hinh phat] ban dàu cúa тдї tói xuát tinh có su có y, 
đã được che giâu năm ngày, rôi hãy ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với tội 
trước đây. 


Và này các Tỳ-khưu, nên đưa về lại [hình phạt] ban đầu như уду: ...(nt). 

Và này các Ty-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước 
đây như vây: ...(nt). 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. . ..(nt)... Hội chúng đưa 
Ty-khưu Оааул, dẫu còn đở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất 
tinh có sự cô y, đã được che giâu năm ngày và ban cho hình phạt Parivãsa kết 
hợp với tội trước đây. Đại đức nào đồng ý ...(nf)... xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thê nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba. ...(nt). 

Hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cô 
ý, đã được che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho Tỳ-khưu Udayi, dẫu 
còn dở dang. Sự VIỆC được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như уду.” 

Dứt việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, v.v... 
của vị xứng đáng hình phạt Manatta. 
* * *; * * 
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HINH PHAT MANATTA CỦA NHÓM BA TỘI 

1. Với hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành, vị ду đã ké lại cho các Tỳ- 
khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được 
che giâu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa nửa 
tháng của một tội, ...(nt)... đã được che giâu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho 
hình phạt Par¡ivasa nửa tháng ...(n†)... đến tôi đây. Lúc đang hành Pariväsa, 
dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm môt tội, ...(nt)... đã được che giâu năm 
ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đâu của một tội, ... (nt)... đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã 
đưa tôi đây, dẫu còn dó Ип. về lại [hình phạt] ban đầu của một tội, ...(nt)... 
đã được che giâu năm ngày. Với hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành và 
xứng đáng hình phạt Мапайа, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội, 
...(nt)... đã được che giâu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội, 
...(nt)... đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Pariväsa 
kết hợp ...(nt)... của một tội, ...(nt)... đã được che giáu năm ngày đến tôi đây. 
Tôi đây có hình phạt Parivasa đã được hoàn thành, vậy tôi nên thực hành như 
thé nào? 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Мапайа sáu đêm của ba tội дёп Tỳ-khưu Udãyi. Và này các Tỳ-khưu, nên 
ban cho như уду: Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu Udãyi ây nên đi đến hội chúng, 
...(nt)... và nên nói như vây: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu nửa tháng. ...(nt)... Bạch các ngài, tôi đây có hình phạt Pariväsa đã được 
hoàn thành, giờ thỉnh câu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của ba tội.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. ... 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Udãyi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu nửa tháng. ...(nt)... 
Vị ду có hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Мапайа sáu đềm của Ба дт. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm của ba tội đên Tỳ-khưu Udãy!. 
Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-khưu Udayi này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu nửa tháng. ...(nt)... 
Vị ду có hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt Manatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng ban cho hình phạt Мапайа sáu 
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đêm của ba tội đến Tỳ-khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt 
Мапайа sáu đêm của ba tội đến Tỳ-khưu Udāyi xin im lặng: vị nào không đồng 
ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Hình phạt Мапайа sáu đêm của ba tội đã được hội chúng ban cho Tỳ-khưu 
Udāyi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

Dứt hình phạt Parivasa của nhóm ba tội. 
* * * * * 


VIỆC DUA VË LAI [HINH PHAT] BAN ĐẦU V.V... СОА VI THUC 
HÀNH МАЛАТТА 

1. Lúc dang thuc hành Manatta, dẫu còn dó dang, vị áy đã phạm một tội, 
là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu пат ngày. VỊ йу đã Кё lại cho các 
Tỳ-khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng. ...(nt)... Lúc đang thực hành Мапайа, dẫu còn dó dang, tôi 
đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày; 
vậy tôi nên thực hành như thé nào? 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ау, hội chúng hãy đưa TIy-khưu Udāyi, 
dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã 
được che giấu năm ngày, rôi ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước 
đây, [sau đó | ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm. 

2. Và này các Tỳ-khưu, nên đưa về lại [hình phạt] ban đầu như vây: ...(nt)... 
Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây 
như vây: ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Manatta sáu đêm 
như vây: ...(nt)... Hội chúng ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm đến Tỳ-khưu 
Uday!. ...(nt). 

Hình phạt Ä⁄ãna#a sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã che giấu 
năm ngày, được hội chúng ban cho Tỳ-khưu Udäyi, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt các việc đưa về lại [hình phat] ban đầu, v.v... 


của vị thực hành Мапайа. 
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II. CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI # 605 


VIỆC DUA VË LAI [HÌNH PHAT] BAN ĐẦU У.У... СОА VỊ ХОМС 
ĐÁNG SỰ GIẢI TQIL 
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соп do dang, vi ây йа phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu 
năm ngày. Vị ду đã Кё lại cho сас Tỳ-khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được 
che giấu nửa tháng. . (nt)... Với hình phat Manatta dà duoc hoàn tát và xung 
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cô ý, đã được che giâu năm прау; vậy tôi nên thực hành nhu thé nào? 
Các vi đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 


— Này các Ty-khưu, chính vì điều â Ấy, hội chúng hãy đưa Tỳ-khưu Џааут, 
dẫu còn dó dang, vệ lại [hinh phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, đã 
được che giấu năm ngày, rôi ban cho hình phạt Рағіудѕа kết hợp với tội trước 
đây, [sau đó] ban cho hình phạt Manatta sáu đêm. Và này các Tỳ-khưu, nên 
đưa vê lại [hình phạt] ban đầu như vây: ...(nt)... Và này các Ty-khưu, nên ban 
cho hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây như vây: ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Manatta sáu đêm như vây: ...(nt)... Hội chúng 
ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm đến Tỳ-khưu Udãyi. ...(nt). 

Hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự có ý, đã che giấu 
năm ngày được hội chúng ban cho Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt các việc đưa về lại [hình phạt] ban em У.У... 
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VIỆC GIẢI TÔI CÚA ТОТ CHE GIAU NỬA THÁNG 

1. Với hình phạt Мапайа đã được hoàn tât, vị ấy đã kế lại cho các Tỳ- 
khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giâu nửa tháng. ...(nt)... Tôi đây có hình phạt Мапапа đã được hoàn tât, vậy 
tôi nên thực hành như thé nào? 

Các vị đã trình su уіёс ây lên dúc Thê Tôn. 
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Udāyi á ây nên đi đên hội chúng, đắp thượng y môt bên vai, đảnh lễ ở ' bàn chân 
các Tỳ-khưu trưởng thượng, rôi ngôi chòm hôm, chăp tay lại và nên nói như vây: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Рағіудѕа nửa tháng 
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của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giàu nửa tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự сб ý, đã được che 
giấu nửa tháng đến tôi đây. 

Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm môt tội, là tội 
xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày. Dầu còn dở dang, tôi đây đã 
thinh cầu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có 
sự cô ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, 
về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu 
năm ngày. Dẫu còn dó dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa 
kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cô y, đã được che giàu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của 
một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn 
đở dang. 

Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
Manatta, dẫu còn dó dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự có у, 
đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng 
việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che 
giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, vë lại [hinh phạt] 
ban đầu của một tội xuất tinh có sự сб ý, đã được che giâu năm ngày. Dẫu còn 
dó dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước 
đây của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh 
có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn dó dang. Với hình 
phạt Parivãsa đã được hoàn thành, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt 
Мапайа sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm 
của ba tội đến tôi đây. 

Lúc đang thực hành Мапапйпа, dẫu còn dó dang, tôi đây đã phạm một tội, là 
tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giàu năm ngày. Dẫu còn dó dang, tôi đây 
đã thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dó 
dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che 
giấu năm ngày. 

Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa kết hợp 
với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội 
xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn dó dang. 
Dẫu còn dó dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Mānatta sáu đêm 
của một tội xuât tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cô ý, đã được che 
giâu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn dở dang. 


II. CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI # 607 


Với hình phạt Мапайа đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
đở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô у, đã được che giấu 
năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Hội 
chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội 
xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. 


Рам còn dó dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp 
với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội 
xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn dở dang. 
Dẫu còn dó dang, tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Manatta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội xuất tinh có sự со ý, đã được che 
giàu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn dở dang. Bạch các ngài, tôi đây có hình phạt 
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Мапайа đã được hoàn їйї, giờ thỉnh саи hội chúng sự giải tội.” 
Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ...(nt)... Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. ...(nt). 
3. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Ty-khuu kinh nghiệm, có năng lực: 
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu Udãy! này đã 
phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ây đã 
thính câu hội chúng hình phạt Parivasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự 
cô ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa 


nửa tháng của một tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giáu nửa tháng đến Tỳ- 
khưu Uday!. 


Lúc đang hành Parivasa, dâu còn dó dang, vị ây đã phạm một tội, là tội xuât 
tinh có sự cô y, đã được che giâu năm ngày. Dấu còn dở dang, vị ây đã thỉnh câu 
hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự có ý, 
đã được che giáu năm ngày. 


Hội chúng đã đưa Tỳ-khưu Uday!, dẫu còn dở dang, vë lại [hình phạt] ban 
đâu của một tội xuât tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Dẫu còn dở 
dang, vị ây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây 
của một tội xuất tinh có sự cô у, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Рағіуаѕа kêt hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự có 
ý, đã được che giấu năm ngày đến Tỳ-khưu Udãyi, dẫu còn dó dang. 

Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt Manatta, 
dẫu còn dó dang, у! ây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cô y, đã được 
che giâu năm ngày. Dẫu còn dó dang, vị ấy đã thỉnh câu hội chúng việc đưa về 
lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cô ý, đã được che giâu năm 
ngày. Hội chúng đã đưa Ty-khuu Udãy!, dẫu còn dở dang, vë lại [hinh phạt] 
ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Dẫu còn 
đở dang, vị ấy đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước 
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đây của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có 
sự có ý, đã được che giấu năm ngày đến Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu còn dở dang. Với 
hình phạt Parivãsa đã được hoàn thành, vị ду đã thỉnh câu hội chúng hình phạt 
Мапайа sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình phạt Мапайа sáu đêm 
của ba tội đến Tỳ-khưu Udãy!. 

Lúc đang thực hành Manatta, dẫu còn dở dang, vi ây đã phạm một tội, là 
tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày. Dẫu còn dó dang, v1 ây đã 
thính câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có 
sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Hội chúng đã đưa Ty-khuu Оаауі, dẫu còn 
dó dang, vë lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được 
che giâu năm ngày. Dẫu còn đở dang, vị ây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt 
Parivasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che 
giâu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước 
đây của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày đến 1-khưu 
Udayi, dẫu còn аб dang. Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành, dẫu còn 
dó dang, vi ау đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Мапайа sáu đêm của một tội 
xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt Мапайа sáu đêm của môt tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm 
ngày đến Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu còn dở dang. 

Với hình phạt Мапапа đã được hoàn tật và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dó dang, vi ây đã pham một tội, là tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu 
năm ngày. Dẫu còn dở dang, v1 ây đã thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đâu của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giâu năm ngày. Hội 
chúng đã đưa Ty-khưu Udây!, dẫu còn đở dang, vë lại [hinh phạt] ban đâu của 
một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giáu nám ngày. Dẫu còn dó dang, vị 
ду đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa két hợp với tội trước đây của một 
tội xuât tinh có sự có ý, đã được che giâu năm ngày. 

Hội chúng đã ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp với tội trước đây của một 
tội xuất tinh có sự có ý, đã được che giấu năm ngày đến Tỳ-khưu Udãy¡, dẫu 
còn ао dang. Với hình phạt Parivasa đã được hoàn thành, dẫu còn dở đang, у] 
ây đã thỉnh câu hội chúng hinh phạt Manatta sáu đêm của một tội xuất tinh có 
sự сб ý, đã được che giàu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt Manatta 
sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cô ý, đã được che giấu năm ngày đên Ту- 
khưu Udāyı, dấu còn đở HE Уа ây có hinh phạt Мапайа đã được hoàn tật, BIỜ 


e уо А ® 


ео д 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Оаау1 này đã 
phạm một tội, là tội xuất tỉnh có sự có ý, đã được che giâu nửa tháng. ...(nt)... 
Vị ây có hình phạt Manatta đã được hoàn tât, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải 
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Tỳ-khưu Udāyi xin im lặng; vị nào không done ý có thê nói lên. 
Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì. ...(nt). 
Tôi xin thông báo sự VIỆC này lân thứ ba. . 0). 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
Dứt việc giải tội của tội che giẫu nửa tháng. 
Tội xuất tỉnh được đây đủ. 
--00000-- 


2. HINH PHAT PARIVASA 


HINH PHAT PARIVASA КЕТ HỢP VỚI GIÁ TRỊ CỦA TỘI 


1. Vào lúc báy р10, có vi Ty-khuu nọ đã phạm nhiều. tội Sanghadisesa: Một 
tội đã được che giâu một ngày, một tội đã được che giâu hai ngày, một tội đã 
được che giấu ba ngày, một tội đã được che giâu bốn ngày, một tội đã được che 
giâu năm ngày, một tội đã được che giáu sáu ngày, một tội đã được che giâu bảy 
ngày, một tội đã được che giâu tảm ngày, một tội đã được che giâu chín ngày, 
một tội đã được che giấu mười ngày. 

2. Vị ду đã Кё lại cho các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm nhiều tội Sanghadaisesa: Một tội đã được 
che giấu một ngày, ...(nt)... một tội đã được che giấu mười ngày; vậy tôi nên 
thực hành như thê nào? 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

– Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ду, nên hội chúng hãy ban cho vị Tỳ-khưu 
ây hình phạt Parivasa, kết hợp với giá trị của tội nào đã được che giâu mười 
ngày trong số các tội ду. Ма này các Ty-khưu, nên ban cho như уйу: Мау сас 
Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ây nên đi đến hội chúng, ...(nt)... và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm nhiêu tội Sanghadaisesa: Một tội đã được che 
giâu một ngày, ...(nt)... một tội đã được che giàu mười ngày. Bạch các ngài, tội 
nào trong sô сас tội ау đã được che giấu mười ngày, tôi đây thỉnh câu hội chúng 
hình phạt Parivãsa kết hợp với giá trị của tội ду.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lần thứ ba. ... 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ Tỳ-khưu пау tên [như 
vây], đã phạm nhiêu tội Sañghadisesa: Một tội đã được che giấu một ngày, 
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..(nf)... một tội đã được che giấu mười прау. Tội nào trong sô các tội ау đã được 
SN, giàu mười ngày, VỊ ây thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivasa két hợp với 
giá tri của tỘI ду. Nếu là thời điêm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban 
cho hình phạt Parivãsa kết hợp với giá trị của tội đã được che giâu mười ngày, 
trong số các tội ду đến Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỷ-khưu пау tên [như 
vây], đã phạm nhiều tội Saiighadisesa: Một tội đã được che giâu một ngày, 

... (nt)... một tội đã được che giâu mười ngày. Тді nào trong số các tội ау đã được 
che giấu mười ngày, VỊ ау thỉnh cầu hội chúng hình phạt Рағіудѕа kết hợp với 
giá trị của tội ây. Hội chúng ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với giá trị của 
tội đã được che giáu mười ngày, trong số các tội åy đến T-khưu tên [như vây]. 
Đại đức nào đồng У với việc ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với giá trị của 
tội đã được che giâu mười ngày, trong sô các tội ây đến Tỳ-khưu tên [như vây] 
xin im lặng: vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với giá trị của tội đã được 
che giấu mười ngày, trong sô các tội ду đến Tỳ-khưu tên [như уду]. Sự việc 
được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Hình phạt Parivãsa kết hợp với giá trị của tội. 
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HINH PHAT PARIVASA КЕТ НОР VỚI GIÁ TRI СПА TÔI CHE GIẦU 
DÀI NGÀY 

1. Vào lúc bây 010, có vi Iy-khưu nọ đã phạm nhiêu tội Sanohadisesa: Một 
tội đã được che giâu một ngày, hai tội đã được che giâu hai ngày, ba tội đã được 
che giâu ba ngày, bón tội đã được che giấu bón ngày, năm tội đã được che giáu 
năm ngày, sáu tội đã được che giấu sáu ngày, bảy tội đã được che giấu bảy ngày, 
tám tội đã được che giấu tám ngày, chín tội đã được che giâu chín ngày, mười 
tội đã được che giáu mười ngày. 

2. Vị ду đã kê lại cho các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm nhiều tội Sanohadisesa: Một tội đã được 
che giấu một ngày, ...(nt)... mười tội đã được che giâu mười ngày; vậy tôi nên 
thực hành như thê nào? 

Các vị đã trinh sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

– Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây nên hội chúng hãy ban cho vị Tỷ-khưu 
ây hình phạt Parivasa kết hợp với giá trị của những tội пао đã được che giâu dài 
ngày nhât trong só các tội ау. Và пау các Tỷ-khưu, nên ban cho như vây: Này 
các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến hội chúng, ...(nt)... và nên nói như vây: 
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“Bạch các ngài, tôi đã phạm nhiêu tội Saighadisesa: Một tội đã được che 
giấu một ngày, .. .(nt)... mười tội đã được che giâu mười ngày. Bạch các ngài, 
những tội nào trong só các tội ду đã được che giàu dài ngày nhát, tôi đây thinh 
câu hội chúng hình phạt Parivāsa kết hợp với giá trị của những tội ду.” 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lån thứ ba. ... 

3. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Ty-khuu này їёп [nhu 
vày], dà pham nhiéu tói Saighadisesa: Một tội đã được che giâu một ngày, 

... (nt)... mười tội đã được che giâu mười ngày. Những tội nào trong só các tội 
ау đã được che giấu dài ngày nhất, VỊ ау thỉnh câu hội chúng hình phạt Рағіудѕа 
kết hợp với giá trị của những tội ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ban cho hinh phạt Parivasa kết hợp với giá trị của những tội đã 
được che giấu dài ngày nhất trong sô các tội ду đến Tỳ-khưu tên [như уду]. Đây 
là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỷ-khưu này tên [như 
vây], đã phạm nhiêu tội Saighadisesa: Một tội đã được che giâu một ngày, 
(nt)... mười tội đã được che giâu mười ngày. Những tội nào trong sô các tội 
ау đã được che giâu dài ngày nhất, vị åy thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa 
kết hợp với giá trị của những tội ấy. 


Hội chúng ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với giá trị của những tội đã 
được che giâu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến Tỷ-khưu tên [như vây]. 
Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt Parivasa kết hợp với giá trị của 
những tội đã được che giấu dài ngày nhất trong sô các tội ду đến Tỳ-khưu tên 
[như vây] xin іт lặng: vị nào không đông ý có thé nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Hội chúng đã ban cho hinh phạt Parivasa kết hop với giá tr của những tội 
đã được che giâu dài ngày nhất trong số các tội ду дёп Tỳ-khưu tên [như vây]. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 

Dứt hình phạt Parivãsa kết hợp với giá trị của tội che giáu dài ngày. 
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HINH PHAT PARIVASA HAI THÁNG 

1. Vào lúc bây giờ, có vi Ty-khuu nọ, đã pham hai tội Sañghadisesa, đã được 
che giâu hai tháng. Vi ấy đã khởi ý răng: “Та đã phạm hai tội Saughädisesa, 
đã che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Pariväsa 
hai tháng của một tội, đã che giâu hai tháng?” VỊ ду đã thỉnh câu hội chúng 
hình phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được che giâu hai tháng. Hội 
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chúng đã ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được che giâu 
hai tháng đến vị ду. Lúc đang hành Parivãsa, pháp hó then đã xuất hiện ở vị 
ây: “Та đã phạm hai tội Sanghaaisesa, đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã 
khởi ý răng: “Ta đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai tháng, 
hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Par/vasa hai tháng của một tội, đã 
được che giấu hai tháng?’ Ta đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Pariväsa 
hai tháng của một tội, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt Pariväsa hai tháng của một tội, đã được che giâu hai tháng đến ta đây. 
Lúc đang hành Pariväsa, pháp hỗ Шеп đã xuất hiện ở ta đây: “Hay là ta nên 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa hai tháng của luôn cả tội kia, đã được 
che giầu hai tháng?” 

2. Vị ду đã ké lại cho các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che 
giâu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivasa hai tháng 
của một tội, đã được che giâu hai tháng?” Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Parivãsa hai tháng của một tội, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được che giấu hai tháng 
đến tôi đây. Lúc đang hành Parivasa, pháp hó thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: “Ta 
đã phạm hai tội Sa»ghadisesa, đã được che giấu hai tháng. Та đây đã khởi ý 
răng: Ta đã pham hai tội Sanghadisesa, đã được che giâu hai tháng, hay là ta 
nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa hai tháng của một tội, đã được che 
giâu hai tháng? 

Та đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Рағіуаѕа hai tháng của một tội, đã 
được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa hai tháng 
của một tội, đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành Parivãsa, 
pháp hó then đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt 
Pariväsa hai tháng của luôn cả tội kia, đã được che giấu hai tháng?” Vậy tôi 
nên thực hành như thê nào? 

3. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỷỳ-khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Pariväsa hai tháng của luôn cả tội kia, đã được che giâu hai tháng đến vị Tỳ- 
khưu â ду. Và này các Ty-khuu, nên ban cho như vây: Này các Tỷ-khưu, vị Ty- 
khưu ây nên đi дёп hội chúng, đắp thượng у một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các 
Tỳ-khưu trưởng thượng, rồi ngôi chôm hồm, chắp tay lại và nên nói như vậy: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý răng: “Ta đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Рағіудѕа hai tháng 
của một tội, đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã 
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ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được che giâu hai tháng 
đến tôi đây. Lúc đang hành Parivãsa, pháp hó then đã xuất hiện ở tôi đây: “Ta 
đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai tháng. Ta đây đã khởi ý 
răng: Ta đã phạm hai tội Sa¿ghãdisesa, đã được che giâu hai tháng, hay là ta 
nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được 
che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa hai 
tháng của một tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
Pariväsa hai tháng của một tội, đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc 
đang hành Parivasa, pháp hồ thẹn đã xuât hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Par/vasa hai tháng của luôn са tội kia, đã được che 
giấu hai tháng?’ Bạch các ngài, tôi đây thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa 
hai tháng của luôn cả tội kia, đã được che giấu hai tháng. 

Nên thỉnh câu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lần thứ ba. ... 

4. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai tháng. Vị ấy đã 
khởi ý răng: “Ta đã phạm hai tội Sa#ghadisesa, đã được che giáu hai tháng, 
hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa hai tháng của một tội, 
đã được che giấu hai tháng?’ Vi ây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa 
hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc 
đang hành Parivasa, pháp hồ Шеп đã xuất hiện ở vị ây: “Ta đã phạm hai tội 
Sanghädisesa, đã được che giâu hai tháng. Та đây đã khởi ý răng: Ta đã phạm 
hai tội Sa#ghadisesa, đã được che giàu hai tháng, hay là ta nên thỉnh câu hội 
chúng hình phạt Parivãsa hai tháng của một tội, đã được che giâu hai tháng? 
Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Pariväsa hai tháng của một tội, đã 
được che giấu hai tháng. 

Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành Parivasa, pháp hó then đã xuất 
hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa hai tháng 
của luôn cả tội kia, đã được che giâu hai tháng?’ VỊ ây thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Parivāsa hai tháng của luôn cả tội kia, đã được che giấu hai tháng. Nêu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt Pariväsa 
hai tháng của luôn cả tội kia, đã được che giấu hai tháng дёп Tỳ-khưu tên [như 
vây]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai tháng. Vị ау đã 
khởi ý răng: “Ta đã phạm hai tội Sa¿ghãdisesa, đã được che giấu hai tháng, 
hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Pariväsa hai tháng của một tội, 
đã được che giáu hai tháng?’ Vị ây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa 
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hai tháng của một tội, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được che giấu hai tháng đến vị ду. Lúc 
đang hành Pzriväsa, pháp hồ then đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội 
Sanehädisesa, đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý răng: Ta đã phạm 
hai tội Sanghadisesa, đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh câu hội 
chúng hình phạt Parivãsa hai tháng của một tội, đã được che giấu hai tháng? 
Tôi đây đã thinh câu hội chúng hình phạt Parivãsa hai tháng của một tội, đã 
được che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa hai tháng 
của một tội, đã được che giâu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành Parivasa, 
pháp hồ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Pariväsa hai tháng của luôn cả tội kia, đã được che giâu hai tháng?’ Vi ду 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa hai tháng của luôn cả tội kia, đã được 
che giâu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt Parivãsa hai tháng của luôn 
cả tội kia, đã được che giấu hai tháng đến Tỳ-khưu tên [như vây]. Đại đức nào 
đông ý với việc ban cho hình phạt Parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia, đã 
được che giấu hai tháng đến Tỳ-khưu tên [như vây] xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thé nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của luôn cả tội kia, đã 
được che giấu hai tháng đến Tỳ-khưu tên [như vây]. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

Này các Tỳ-khưu, vì lý do ấy, vị Tỳ-khưu ây nên hành Parivasa hai tháng. 


*k * * * * 


CÁCH THÚC NÊN HÀNH PARIVAÁASA HAI THÁNG 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khuu pham hai tội Sanghadisesa, đã 
được che giâu hai tháng. VỊ ây khởi ý như vây: “Та đã phạm hai tội Saighadisesa, 
đã được che giấu hai tháng, hay ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa 
hai tháng của một tội, đã được che giâu hai tháng?” Vị ấy thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được che giâu hai tháng. Hội 
chúng ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã được che giấu 
hai tháng đến vị ду. Lúc đang hành Parivasa, pháp hồ then đã xuất hiện ở vị 
ây: “Ta đã phạm hai tội Sa»ghadisesa, đã được che giâu hai tháng. Ta đây đã 
khởi ý răng: “Ta đã phạm hai tội Sañnghadisesa, đã được che giâu hai tháng, 
hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa hai tháng của một tội, đã 
được che giâu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Pariväsa 
hai tháng của một tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt Pariväsa hai tháng của một tội, đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. 
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Lúc đang hành Parivãsa, pháp hô Шеп đã xuất hiện ở tôi đây: “Hay là ta nên 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia, đã được 
che giâu hai tháng?” Vị ây thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa hai tháng 
của luôn cả tội kia, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
Parivasa hai tháng của luôn cả tội kia, đã được che giấu hai tháng đến vị ду. 
Này các Tỳ-khưu, vì lý до ду, vị Tỳ-khưu ấy nên hành Parivãsa hai tháng. 
2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm hai tội Sanghadisesa, 
đã được che giấu hai tháng: Một tội vị ấy nhận biết, một tội vị ây không nhận 
biết. Tội mà vị ấy nhận biết, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivasa hai 
tháng của tội ấy, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
Pariväsa hai tháng của tội ду, đã được che giấu hai tháng đến vị áy. Lúc đang 
hành Parivãsa, vị ấy nhận biết được tội kia. VỊ â ây nghĩ như vây: “Ta đã phạm 
hai tội Sanghadisesa, đã được che giáu hai tháng: Một tội ta đã nhận biết, một 
tội ta đã không nhận biết. Tội mà ta đã nhận biết, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt Parivãsa hai tháng của tội ấy, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt Pariväsa hai tháng của tội ду, đã được che giấu hai tháng 
đến ta đây. Lúc đang hành Parivasa, ta đầy nhận biết được luôn cả tội kia, hay 
là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia, 
đã được che giấu hai tháng?” Vị ây thỉnh cầu hội chúng hình phạt Pariväsa 
hai tháng của luôn cả tội kia, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho 
hình phạt Parivasa hai thẳng của luôn cả tội kia, đã được che giâu hai tháng 
đến vị ấy. 
Này các Tỳ-khưu, vì lý do ây, vị Tỳ-khưu ây nên hành Parivasa hai tháng. 
3. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu phạm hai tội Sanghadisesa, đã 
được che giâu hai tháng: Một tội v1 ây nhớ, một tội vi áy không nhớ. Tội mà vị 
ây nhớ, vị ây thinh câu hội chúng hình phat Parivāsa hai tháng của tôi ây, đã 
được che giâu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt Par/vasa hai tháng của 
tội ду, đã được che giấu hai tháng đến vị ây. 


Lúc đang hành Рагіуаѕа, vi ây nhớ được luôn cả tội kia. VỊ ау nghi như 
vây: “Та đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai tháng: Một tội 
ta đã nhớ, một tội ta đã không nhớ. Tội mà ta đã nhớ, ta đây đã thỉnh câu hội 
chúng hình phạt Pariväsa hai tháng của tội ấy, đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa hai tháng của tội ду, đã được che giáu hai 
tháng đến ta đây. Lúc đang hành Parivãsa, ta đây nhớ được luôn cả tội kia, hay 
là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Pariväsa hai tháng của luôn cả tội kia, 
đã được che giấu hai tháng?” 

Vị ây thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa hai tháng của luôn cả tội kia, 
đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt Parivasa hai tháng 
của luôn cả tội kia, đã được che giâu hai tháng đến vị ду. 


Này các Tỳ-khưu, vì lý do ấy, vị Tỳ-khưu ây nên hành Pariväsa hai tháng. 
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4. Này các Ty-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu phạm hai tội Sañghadisesa, đã 
được che giấu hai tháng: Một tội không nghi ngờ, một tội có nghi ngờ. Với tội 
không nghi ngờ, vị ây thinh câu hội chúng hình phạt Parivãsa hai tháng của tội 
ây, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt Parivasa hai tháng 
của tội ау, đã được che giâu hai tháng đến vị ду. 

Lúc đang hành Pariväsa, vị ду không còn nghi ngờ luôn cả tội kia. Vị ду 
nghĩ như уду: “Ta đã phạm hai tội Sa¿ghãdisesa, đã được che giấu hai tháng: 
Một tội không nghi ngờ, một tội có nghi ngờ. Với tội không nghi ngờ, ta đây đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa hai tháng của tội ду, đã được che giáu 
hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của tội ây, đã 
được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành Parivãsa, ta đây không còn 
nghi ngờ luôn cả tội kia, hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa 
hai tháng của luôn cả tội kia, đã được che giấu hai tháng?” 

Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa hai tháng của luôn cả tội kia, 
đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt Рағіудѕа hai tháng 
của luôn cả tội kia, đã được che giấu hai tháng đến vị ây. 

Này các Tỳ-khưu, vì lý do ду, vị Tỳ-khưu ây nên hành Parivasa hai tháng. 

5. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Iỳ-khưu phạm hai tội Sañghadisesa, 
đã được che giâu hai tháng: Một tội đã được che giâu có nhận biết, một tội đã 
được che giấu không nhận biết. Vị ây thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa 
hai tháng của các tội ду, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình 
phạt Parivãsa hai tháng của các tội ây, đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Lúc v1 ây đang hành Parivasa, có vi T-khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyện thừa, rành rẽ vê Pháp. rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu 
đề, sảng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hồi hận, ưa thích sự 
học tập. Vị ấy nói như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã phạm tội gì? 
Уі sao vị Ty-khuu này hành Parivasa?”" 

Các vị ду nói như vây: “Này Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã phạm hai tội 
Sañghadisesa, che giâu hai tháng: Một tội đã được che giấu có nhận biết, một 
tội đã được che giâu không nhận biết. Vị ây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
Pariväsa hai tháng của các tội ду, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Parivasa hai tháng của các tội ây, đã được che giấu hai tháng đến 
vị ду. Này Đại đức, VỊ _1ÿ-Khưu này đã phạm các tội ây. Vị 1y-khưu này hành 
Parivasa vì các tội ây.” 

ОМ! ây nói như vây: “Này các Đại đức, tội nào đã được che giấu có nhận 
biết, việc ban cho hình phạt Parivãsa của tội ây là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết 
quả. Này các Đại đức, còn tội nào đã được che giấu không nhận biết, việc ban 
cho hình phạt Parivãsa của tội ây là không hợp lý; sự không hợp lý không đem 
lại kết quả. Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta đối với 
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6. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm hai tội Sanghadisesa, 
đã được che giấu hai tháng: Một tội đã được che giấu có ghi nhớ, một tội đã 
được che giấu không ghi nhớ. VỊ â ây thỉnh câu hội chúng hình phạt Pariväsa hai 
tháng của các tội ây, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hinh phạt 
Pariväsa hai tháng của các tội йу, đã được che giâu hai tháng đến vị ây. 


Lúc vị ду đang hành Pariväsa, có vị Tỳ-khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyện thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ vé Luật, rành rẽ về các đầu 
đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hồi hận, ưa thích sự 
học tập. VỊ ây nói như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã phạm tội gì? 
Vì sao vị T-khưu này hành Parivasa?” 

Các vị ау nói như уду: “Này Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã phạm hai tội 
Sanghadisesa, đã được che giấu hai tháng: Một tội đã được che giàu có ghi nhớ, 
một tội đã được che giâu không ghi nhớ. Vị ду đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
Parivãsa hai tháng của các tội ду, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt Parivasa hai tháng của các tội ây, đã được che giấu hai tháng đến 
vị ây. Này Đại đức, VỊ _1ÿ-khưu này đã phạm các tội ây. Vị Tỳ-khưu này hành 
Parivãsa vì các tội ây.” 

Vị ду nói như vây: “Này các Đại đức, tội nào đã được che giâu có ghi nhớ, 
việc ban cho hình phạt Pariväsa của tội ây là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. 
Này các Đại đức, còn tội nào đã được che giấu không ghi nhớ, việc ban cho 
hình phạt Parivãsa của tội йу là không hợp lý; sự không hợp lý không đem lại 
kết quả. Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta đôi với 
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một tội. 

7. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm hai tội Sañnghadisesa, đã 
được che giáu hai tháng: Một tội đã được che giấu không nghi ngờ, một tội đã 
được che giấu có nghi ngờ. Vi ấy thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa hai 
tháng của các tội ây, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
Pariväsa hai tháng của các tội ây, đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 

Lúc vị ây đang hành Parivasa, có vị Ty-khuu khác di đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyên thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu 
đê, sáng trí, со khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự 
học tập. Vị ây nói như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã phạm tội gì? 
Vì sao vị Ty-khưu này hành Parivasa?” 


Các vị ây nói như vây: “° Này Đại đức, vị Tỷỳ-khưu пау đã phạm hai tội 
Sanghadisesa, đã được che giấu. hai tháng: Một tội đã được che giâu không 
nghi ngờ, một tội đã được che giấu có nghi ngờ. VỊ á ây đã thính câu hội chúng 
hình phạt Parivãsa hai tháng của các tội ây, đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của các tội ду, đã được che giấu 
hai tháng đến vị ây. Này Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã phạm các tội ấy. Vị Tỳ- 
khưu này hành Parivasa vì các tội ду.” 
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Vị ây nói như vây: “Này các Đại đức, tội nào đã được che giấu không nghi 
ngờ, việc ban cho hình phạt Parivasa của tội ây là һор ly; sự hợp ly đem lại 
kết quả. Này các Đại đức, còn tội nào đã được che giâu có nghi ngờ, việc ban 
cho hình phạt Parivãsa của tội йу là không hợp lý; sự không hợp lý không đem 
lại kết quả. Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Manatta đôi với 
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một 101. 

8. Này các Ty-khưu, có vị Tỳ-khưu nọ, đã phạm hai tội Sa»øhadisesa, đã 
được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi ý rằng: “Та đã phạm hai tội Sanghadisesa, 
đã được che giâu hai tháng, hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa 
một tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng?” 

VỊ ây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Par/vasa một tháng của hai tội, đã 
được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa một tháng 
của hai tội, đã được che giấu hai tháng đến уі йу. Lúc đang hành Pariväsa, pháp 
hồ thẹn đã xuất hiện ở vị ду: “Ta đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che 
giấu hai tháng. Ta đây đã khởi у răng: “Ta đã phạm hai tội Sanghadisesa, đã 
được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa 
một tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng?’ Tôi đây đã thính câu hội 
chúng hình phạt Pariväsa một tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa một tháng của hai tội, đã được che 
giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành Parivasa, pháp hồ thẹn đã xuất hiện 
ở tôi đây: “Hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa luôn cả tháng 
kia của hai tội, đã được che giấu hai tháng?” 

Vị ây đã kê lại cho các Tỳ-khưu răng: 

“Này các Đại đức, tôi đã phạm hai tội Sa#ghadisesa, đã được che giâu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý răng: “Ta đã phạm hai tội Ѕайолааїѕеѕа, đã được che 
giâu hai tháng, hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Рағіуаѕа một tháng 
của hai tội, đã được che giấu hai tháng?’ Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Pariväsa một tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt Parivāsa một tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng 
đến tôi đây. Lúc đang hành Parivãsa, pháp hồ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: “Ta 
đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai tháng. Tôi đây đã khởi ý 
răng: Ta đã phạm hai tội Sanghadisesa, đã được che giâu hai tháng, hay là ta 
nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa một tháng của hai tội, đã được 
che giấu hai tháng? Tôi đây đã thinh câu hôi chúng hình phat Parivāsa môt 
tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
Parivasa một tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc 
đang hành Parivasa, pháp hồ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che 
giấu hai tháng?’ Vậy tôi nên thực hành như thế nào?” 
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9. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giấu hai tháng đến vị Ty- 
khưu â ду. Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho như vây: Này các Ty-khưu, vị Ту- 
khưu ấy nên đi đến hội chúng, ...(nt)... và nên nói như vây: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giấu hal 
tháng. Tôi đây đã khởi ý răng: “Ta đã pham hai tội Sañghadisesa, đã duoc che 
giâu hai tháng, hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một tháng 
của hai tội, đã được che giấu hai tháng?" Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Parivãsa một tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt Pariväsa một tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng 
đến tôi đây. Lúc đang hành Parivãsa, pháp hỗ Шеп đã xuất hiện ở tôi đây: “Ta 
đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giấu hai tháng. Tôi đây đã khởi ý 
răng: Ta đã phạm hai tội Sanghaaisesa, đã được che giàu hai tháng, һау là ta 
nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một tháng của hai tội, đã được 
che giâu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa một 
tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
Parivasa một tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc 
đang hành Parivãsa, pháp hỗ then đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che 
giấu hai tháng?’ Bạch các ngài, tôi đây thinh câu hội chúng hình phạt Pariväsa 
luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giấu hai tháng.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lån thứ ba.... 

10. Hội chúng сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai tháng. Vị ấy đã 
khởi ý răng: “Ta đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giấu hai tháng, 
hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Рағіудѕа một tháng của hai tội, 
đã được che giấu hai tháng?’ Vị ду đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Рағіудѕа 
một tháng của hai tội, đã được che giáu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt Parivãsa một tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng đến vị ấy. Lúc 
đang hành Parivasa, pháp hô thẹn đã xuất hiện ở vị ây: “Ta đã phạm hai tội 
Sahnghadisesa, đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý răng: Ta đã phạm 
hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt Parivãsa một tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng? Ta 
đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một tháng của hai tội, đã được 
che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa một tháng của hai 
tội, đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành Pariväsa, pháp hó 
then đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa 
luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giấu hai tháng?’ Vị ду thỉnh cầu hội 
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chúng hinh phat Parivāsa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giấu hai 
tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho hình 
phạt Pariväsa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giâu hai tháng đến Ty- 
khưu tên [như уду]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. VỊ T-khưu này tên [như 
vây], đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giấu hai tháng. VỊ ây đã khởi ý 
răng: “Ta đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giấu hai tháng, hay là nên 
thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một tháng của hai tội, đã được che giâu 
hai tháng?’ VỊ ây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivãsa một tháng của hai 
tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa một 
tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng đến vị ду. Lúc đang hành Pariväsa, 
pháp hồ then đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội Saùghādisesa, đã được 
che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý ràng: Ta đã phạm hai tội Sanghadisesa, đã 
được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Рағіудѕа 
một tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng? Ta đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt Parivãsa một tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa một tháng của hai tội, đã được che 
giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành Parivasa, pháp hồ thẹn đã xuất hiện ở 
ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivasa luôn cả tháng kia 
của hai tội, đã được che giấu hai tháng?’ Vị ây thỉnh câu hội chúng hình phạt 
Pariväsa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giấu hai tháng. 


Hội chúng ban cho hình phạt Par/vasa luôn cả tháng kia của hai tội, đã 
được che giấu hai tháng đến Tỳ-khưu tên [như vây]. Đại đức nào đồng ý VỚI 
việc ban cho hình phạt Рағіудѕа luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giâu 
hai tháng đến Tỳ-khưu tên [như vây] xin im lặng: vị nào không đồng ý có thé 
nói lên. 

Tôi xin thông bảo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Hình phạt Parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giấu hai 
tháng, đã được hội chúng ban cho Ty-khưu tên [như vây]. Sự việc được hội 
chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Này các Tỳ-khưu, tính luôn tháng trước, vị Tỳ-khưu ây nên hành Pariväsa 
hai tháng. 

11. Này các T-khưu, trường hợp vi Iy-khưu phạm hai tội Sa»ghadisesa, đã 
được che giấu hai tháng. VỊ ây nghĩ như vây: “Ta đã phạm hai tội Sañnghadisesa, 
đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa 
một tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng?” Vị ấy thỉnh câu hội chúng 
hình phạt Parivãsa một tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng ban cho hình phạt Parivasa một tháng của hai tội, đã được che giấu hai 
tháng đến vị ду. Lúc đang hành Pariväsa, pháp hó then đã xuất hiện ở vị ấy: 
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“Та đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi 
ý răng: “Ta đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giâu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa một tháng của hai tội, đã được 
che giấu hai tháng?’ Ta đây đã thinh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa một 
tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
Pariväsa một tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng đến ta đây. Lúc đang 
hành Pariväsa, pháp hó then đã xuất hiện ở ta đây: “Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt Parivãsa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giấu hai 
tháng??” Vị ấy thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa luôn cả tháng kia của 
hai tội, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt Parivasa luôn 
cả tháng kia của hai tội, đã được che giấu hai tháng đến vị ây. 


Này các Tỳ-khưu, tính luôn tháng trước, vị Tỳ-khưu йу nên hành Pariväsa 
hai tháng. 

12. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm hai tội Sañnghadisesa, đã 
được che giâu hai tháng: Một tháng vị ду nhận biết, tháng kia vị ду không nhận 
biết. Tháng mà vị ấy nhận biết, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa 
tháng ду của hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt Parivasa tháng ду, là tháng vi ây nhận biết của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành Parivasa, vị ấy nhận biết luôn cả tháng kia. 
Vị ây nghĩ như уйу: “Та đã phạm hai tội Saighadisesa, đã được che giấu hai 
tháng: Một tháng ta đã nhận biết, tháng kia ta đã không nhận biết. Tháng mả ta 
đã nhận biết, ta đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa tháng ây của hai 
tội, đã được che giâu hai tháng. 

Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa tháng ấy, là tháng ta đã nhận biết 
của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành Parivãsa, ta 
đây nhận biết luôn cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giâu hai tháng?” Vi ây thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Рағіуаѕа luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt Parivãsa luôn cả tháng kia của hai 
tội, đã được che giấu hai tháng đến vị ây. 

Này các Tỳ-khưu, tính luôn tháng trước, vị Tỳ-khưu ây nên hành Parivãsa 
hai tháng. 

13. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu phạm hai tội Sañghadisesa, 
đã được che giấu hai tháng: Một tháng vị ây nhớ, tháng kia vị ây không nhớ. 
Tháng mà vị ây nhớ, vị ây thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa tháng ау của 
hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa 
tháng ây, là tháng vị ây nhớ, của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ду. 
Lúc đang hành Pariväsa, vị ду nhớ được tháng kia. Vị ду nghĩ như уду: “Та đã 
phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giấu hai tháng: Một tháng ta đã nhớ, 
tháng kia ta đã không nhớ. Tháng mà ta đã nhớ, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng 
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hình phạt Parivãsa tháng ду của hai tội, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt Parivasa tháng ây, là tháng ta đã nhớ, của hai tội đã được 
che giâu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành Parivasa, ta đây nhớ được luôn 
cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa luôn cả tháng 
kia của hai tội, đã được che giấu hai tháng?” Vị ây thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội 
chúng ban cho hình phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội, đã được che 
giấu hai tháng đến vị ây. 

Này các Tỳ-khưu, tính luôn tháng trước, vị Tỳ-khưu ây nên hành Parivãsa 
hai tháng. 

14. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu phạm hai tội Sañghadisesa, 
đã được che giấu hai tháng: Một tháng không nghi ngờ, một tháng có nghi 
ngờ. Tháng mà không nghi ngờ, vị ây thinh cầu hội chúng hình phat Parivãsa 
tháng ây của hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
Parivasa tháng â ây, là tháng không nghi ngờ, của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đến vị ау. Lúc đang hành Parivasa, vi ây không còn nghi ngờ luôn cả 
tháng kia. VỊ ây nghĩ như vây: “Ta đã phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che 
giâu hai tháng: Một tháng không nghi ngờ, một tháng có nghi ngờ. Tháng mà 
không nghi ngờ, ta đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa tháng ау của 
hai tội, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Pariväsa 
tháng ấy, là tháng không nghi ngờ, của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
ta đây. Lúc đang hành Parivasa, ta đây không còn nghi ngờ luôn cả tháng kia, 
hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa luôn cả tháng kia của hai 
tội, đã được che giấu hai tháng?” 

Vị ây thỉnh câu hội chúng hình phạt Parivasa luôn cả tháng kia của hai tội, 
đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa luôn cả 
tháng kia của hai tội, đã được che giấu hai tháng đến vị ay. 


Này các Ty-khuu, tính luôn tháng trước, vị Ty-khuu ây nên hành Parivasa 
hai tháng. 

15. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Ty-khuu phạm hai tội Saighadisesa, 
đã được che giấu hai tháng: Một tháng đã được che giấu có nhận biết, một 
tháng đã được che giấu không nhận biết. Vị ây thinh câu hội chúng hình phạt 
Parivāsa hai tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng ban cho 
hình phạt Parivãsa hai tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc vị ấy đang hành Pzriväsa, có vị Tỳ-khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ vê Luật, rành rẽ về các đầu 
đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hồi hận, ưa thích sự 
học tập. Vị ây nói như vây: “Này các Đại đức, vị T-khưu này đã phạm tội gì? 
Vì sao vị Tỳ-khưu này hành Parivasa?” 


Ш. CHƯƠNG TÍCH LŨY TÔI # 623 


Các vị ду nói như vây: “Này Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã phạm hai tội 
Sanehãdisesa, đã được che giáu hai tháng: Một tháng đã được che giẫu có nhận 
biết, một tháng đã được che giâu không nhận biết. Vị ây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt Parivãsa hai tháng của hai tội ду, đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa hai tháng của hai tội йу, đã được che giấu 
hai tháng đến vị ау. Này Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã phạm các tội ấy. Vị Ty- 
khưu này hành Parivãsa vì các tội ây.” 

Vị ây nói như vây: “Này các Đại đức, tháng nào đã được che giấu có nhận 
biết, việc ban cho hình phạt Parivãsa của tháng ây là hợp lý; sự hợp lý đem 
lại kết quả. Này các Đại đức, còn tháng nào đã được che giâu không nhận biết, 
việc ban cho hình phạt Parivãsa của tháng ду là không hợp lý; sự không hợp 
lý không đem lại kết quả. Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu là xứng đáng hình phạt 
Manatta đôi với tội một tháng.” 

16. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm hai tội Sanghadisesa, 
đã được che giấu hai tháng: Một tháng đã được che giấu có ghi nhớ, một tháng 
đã được che giấu không ghi nhớ. Vi ây thỉnh cầu hội chúng hình phạt Pariväsa 
hai tháng của hai tội, đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
Pariväsa hai tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng đến vị ấy. Lúc vị 
ây đang hành Parivasa, có vị Tỳ-khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, kinh điển 
được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, sảng 
trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự học tập. 
Vị ấy nói như vây: 

“Này các Đại đức, vị Ty-khuu này đã pham tội gì? Vi sao vị Ty-khuu này 
hành Parivasa?” Các vi áy nói nhu vây: “Này Đại duc, vị Ty-khưu này đã phạm 
hai tội Sanghadisesa, đã được che giâu hai tháng: Một tháng đã được che giàu 
có ghi nhớ, một tháng đã được che giâu không ghi nhớ. Vi ây đã thỉnh câu hội 
chúng hình phạt Pariväsa hai tháng của hai tội ấy, đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của hai tội ây, đã được che 
giấu hai tháng đến vị ду. Này Đại đức, vị Ty-khuu này đã phạm các tội йу. Vi 
Tỷ-khưu này hành Parivasa vì các tội ây.” Vị ду nói như уду: “Này các Đại 
đức, tháng nào đã được che giấu có ghi nhớ, việc ban cho hình phạt Pariväsa 
của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. Này các Đại đức, còn tháng 
nào đã được che giâu không ghi nhớ, việc ban cho hình phạt Parivãsa của tháng 
ây là không hợp lý; sự không hợp lý không đem lại kết quả. Này các Đại đức, 
vị Tỳ-khưu là xứng đáng hình phạt Manatta đôi với tội một tháng.” 

17. Này các T-khưu, trường hợp vi Ty-khưu phạm hai tội Sanghadisesa, đã 
được che giấu hai tháng: Một tháng đã được che giấu không nghi ngờ, một tháng 
đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ây thinh cầu hội chúng hình phạt Parivãsa 
hai tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
Pariväsa hai tháng của hai tội, đã được che giâu hai tháng đến vị ду. Lúc vị ду 
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đang hành Parivasa, có vị Tỳ-khưu khác đi đến, là vị nghe nhiêu, kinh điển được 
truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đê, sáng trí, có 
khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hồi hận, ưa thích sự học tập. Vị ây nói 
như vây: “Này các Đại đức, vị Tỳ-khưu này đã phạm tội gi? Vì sao vị Tỳ-khưu 
này hành Parivãsa?” Các vị йу nói như vây: “Này Đại đức, vị Iy-khưu пау đã 
phạm hai tội Sañghadisesa, đã được che giáu hai tháng: Một tháng đã được che 
giầu không nghi ngờ, một tháng đã được che giấu có nghi ngờ. VỊ á ây đã thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivasa hai tháng của hai tội ây, đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivasa hai tháng của hai tội ây, đã được 
che giấu hai tháng đến vị ду. Này Đại đức, vi Ty-khưu này đã phạm các tội ây. VỊ 
Ty-khuu này hành Parivasa vì các tội ây.” VỊ ây nói như vây: “Này các Đại đức, 
tháng nào đã được che giâu không nghi ngờ, việc ban cho hình phạt Parivãsa 
của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. Này các Đại đức, còn tháng 
nào đã được che giâu có nghi ngờ, việc ban cho hình phạt Parivãsa của tháng 
ây là không hợp lý; sự không hợp lý không đem lại kết quả. Này các Đại đức, vị 
Tỳ-khưu là xứng đáng hình phạt Manatta đôi với tội một tháng.” 


Dứt cách thức nên hành Parivãsa hai tháng. 
Kk * * * 


HINH PHAT PARIVASA TỪ МОС TRONG SACH 

1. Vào lúc báy gió, có vi Ty-khuu no pham nhiëu tói Sañghadisesa. Vi йу 
khóng biét SỐ lượng của các tội, không biết sô lượng của các đêm [đã giấu], 
không nhớ số lượng của các tội, không nhớ sô lượng của các đêm [đã giấu], 
có nghi ngờ vë sô lượng của các tội, có nghi ngờ về sô lượng của các đêm [đã 
giấu]. Vị ду đã kê lại cho các Tỳ-khưu răng: 


— Này сас Đại đức, tôi đã phạm nhiêu tội Sañghadisesa. Tôi không biết só 
luong cúa các tói, khóng biét sô lượng của các đêm [đã giấu], không nhớ só 
luong cúa các tói, khóng nhó só lượng của các đêm [dá giâu], có nghi ngờ về số 
lượng của các tội, có nghi ngờ về sô lượng của các đêm [đã giâu]; vậy tôi nên 
thực hành như thê nào? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

2. — Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ấy, hội chúng hãy ban cho hình phạt 
Pariväsa từ móc trong sạch! của các tội ду đến vị Tỳ-khưu ây. Và này các Ty- 
khưu, nên ban cho như vây: Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, ...(nt)... và nên nói như vây: 


! Hình phạt Parivãsa từ móc trong sạch: Bản dịch Anh ngữ của Rhys Davids và Oldenberg ghi lời giải 
thích của ngài Buddhaghosa là só lượng đêm thực hành suddhantaparivasa nên tính từ lúc tu lên bậc 
trên đên ngày hôm â ау, Cách thức đang được áp dụng hiện nay là xác định thời gian trong sạch tính từ 


ngày tu lên bậc trên, rôi thực hành suddhantapariväsa cho thời gian còn lại. Lỗi giải thích này phù hợp 
với ÿ nghĩa của từ suddhanta = suddha + ата = thời điểm cuỗi khi được trong sạch (ND). 
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“Bạch các ngài, tôi đã phạm nhiêu tội Sañghadisesa. Tôi không biết số 
lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm [đã giâu], không nhớ số 
lượng của các tội, không nhớ só luong спа các йёт [dà giáu], có nghi ngo về 
sô lượng của các tội, có nghi ngờ vé số lượng của các đêm [аа giâu]. Bạch 
các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng hình phạt Рағіудѕа từ mốc trong sạch của 
các tội ду.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thinh câu đến lần thứ ba. ... 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng. nghe tôi. VỊ Tỳ-khưu này tên [như 
vây], đã phạm nhiều tội Sazghädisesa. Vi ây không biết sô lượng của các tội, 
không biết sô lượng của các đêm [đã giâu], không nhớ 50 lượng của các tội, 
không nhớ sô lượng của các đêm [đã giâu], có nghi ngo vë só lượng của các tội, 
có nghi ngờ về sô lượng của các đêm [dà giấu]. VỊ ây thỉnh câu hội chúng hình 
phạt Parivãsa từ móc trong sạch của các tội ây. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt Parivãsa từ mốc trong sạch của các 
tội ây đến Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], đã phạm nhiều tội Saughãdisesa. Уі ду không biết só lượng của сас tội, 
không biết sô lượng của các đêm [đã giấu], không nhớ số lượng của сас tội, 
không nhớ só lượng của các đêm [а giâu], có nghi ngờ vë sô lượng của các 
tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm [đã giấu]. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt Parivasa từ mốc trong sạch của các tội ду. Hội chúng ban cho hình 
phạt Parivãsa từ mốc trong sạch của các tội ây đên Tỳ-khưu tên [như vây]. 
Đại đức nào đồng у với việc ban cho hình phạt Parivāsa từ móc trong sạch 
của các tội ây đên Tỳ-khưu tên [như vầy] xin im lặng: vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa từ mốc trong sạch của các tội ду 
đến Tỳ-khưu tên [như уду]. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

4. Và này các Tỳ-khưu, hình phạt Parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban 
cho như vây, hình phạt Parivãsa nên được ban cho như vây. 

5. Và này các Tỳ-khưu, hình phạt Parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban 
cho thê nào? 

Vị không biết só luong cüa các tói, khóng biét só lượng của các đêm [đã 
giấu], không nhớ só lượng của các tội, không nhớ SỐ lượng của các đêm [đã 
giấu], có nghi ngờ về só lượng của các tội, có nghi ngờ về sô lượng của các đêm 
[đã giấu] thì hình phạt Parivãsa từ móc trong sạch nên được ban cho. 
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Vị biết số lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm [đã giấu], nhớ 
số lượng của các tội, không nhớ sô lượng của các đêm [đã giấu], không nghĩ 
ngờ vê sô lượng của các tội, có nghĩ ngờ về sô lượng của các đêm [đã giâu] thì 
hình phạt Pariväsa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

Vị biết một phân só lượng của các tội, một phân không biết, không biết só 
lượng của các đêm, nhớ một phân số lượng của các tội, một phần không nhớ, 
không nhớ số lượng của các đêm, có nghi ngờ về một phân số lượng của các tội, 
một phần không nghi ngờ, có nghi ngờ vë sô lượng của các đêm thì hình phạt 
Parivasa từ móc trong sạch nên được ban cho. 

VỊ không biết só lượng của các tội, biết một phân só lượng của các đêm, 
một phần không biết, không nhớ só lượng của các tội, nhớ một phân số lượng 
của các đêm, một phân không nhớ, có nghĩ ngờ. về só lượng của các tội, có nghi 
ngờ về một phân sô lượng của các đêm, một phần không nghi ngờ thì hình phạt 
Parivasa từ móc trong sạch nên được ban cho. 

Vị biết số lượng của các tội, biết một phần số lượng của các đêm, một phân 
không biết, nhớ sô lượng của các tội, nhớ một phân số lượng của các đêm, một 
phân không nhớ, không nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về một 
phân số lượng của các đêm, một phân không nghi ngờ thì hình phạt Parivãsa từ 
mốc trong sạch nên được ban cho. 

Vị biết một phần só lượng của các tội, một phân không biết, biết một phân 
sô lượng của các đêm, một phần không biết, nhớ một phân sô lượng của các 
tội, một phân không nhớ, nhớ một phần só lượng của các đêm, một phân không 
nhớ, có nghi ngờ vê môt phân sô lượng của các tội, một phân không nghi ngờ, 
có nghi ngờ vê một phân sô lượng của các đêm, một phân không nghi ngờ thì 
hình phạt Parivasa từ móc trong sạch nên được ban cho. 

Này các Tỳ-khưu, hình phạt Parivãsa từ mốc trong sạch nên được ban cho 
như thé. 

6. Và пау các Ty-khưu, hình phạt Parivasa nên được ban cho thế nào? 


Vị biết só lượng của các tội, biết sô lượng của các đêm [đã giấu], nhớ só 
lượng của các tội, nhớ só lượng của các đêm [đã giấu], không nghi ngờ vë só 
lượng của các tội, không nghi ngờ về số lượng của các đêm [đã giấu] thi hinh 
phạt Parivasa nên được ban cho. 

Vi không biết số lượng của các tôi, biết số lượng của các đêm [đã giấu], 
không nhớ sô lượng của các tội, nhớ só lượng của các đêm [да giấu], có nghi 
ngờ vë số lượng của các tội, không nghi ngờ về số lượng của các đêm [dà giâu] 
thì hình phạt Parivasa nên được ban cho. 

Vị biết một phân số lượng của các tội, một phân không biết, biết số lượng 
của các đêm | đã giấu], nhớ một phân sô lượng của các tội, một phân không nhớ, 
nhớ số lượng của các đêm [đã giấu], có nghi ngờ về một phân số lượng của các 
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tội, một phân không nghi ngờ, không nghi ngờ về số lượng của các đêm [đã 
giàu] thì hình phạt Parivasa nên được ban cho. 
Này các Tỳ-khưu, hình phạt Parivãsa nên được ban cho như thé. 
Dứt hình phạt Parivãsa. 
--00000-- 


3. BÓN МСО TRƯỜNG HỢP HANH P4RI⁄4S4 


Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đang hành Parivãsa đã hoàn tục. Vị ау đã 
trở lại và thỉnh cầu sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

1.— Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đang hành Parivasa lại hoàn 
tục. Này các Ty-khưu, hình phạt Parivasa không áp dụng cho vi hoàn tục. Nêu 
vị ду tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt Pariväsa trước đây là 
dành cho vị ây. Hình phạt Parivasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Phần nào đã được hành Parivasa là đã được hành Parivãsa tôt đẹp. Nên 
hành Parivãsa phân còn lại. 

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Parivãsa lại xuông 
Sa-di. Này các Tỳ-khưu, hình phạt Pariväsa không áp dụng cho vị Sa-di. Nếu 
VỊ ду tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt Parivasa trước đây là 
đành cho у] ду. Hình phạt Parivasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Phân nào đã được hành Pariväsa là đã được hành Pariväsa tốt đẹp. Nên 
hành Рағіуаѕа phân còn lại. 

3. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đang hành Parivasa lại bị điên. 
Này các Ty-khưu, hình phạt Par/vasa không áp dụng cho vị bị điên. Nhưng 
nếu vị ấy hết bị điên, chính việc ban cho hình phạt Parivãsa trước đây là dành 
cho уі ду. Hình phạt Parivãsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Phân nào đã được hành Parivãsa là đã được hành Parivasa tôt đẹp. Nên hành 
Parivãsa phân còn lại. 

4. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Parivasa bị loạn trí. 
Này các T-khưu, hình phạt Parvasa không áp dụng cho vị bị loạn trí. Nhưng 
nếu vị ây hết bị loạn trí, chính việc ban cho hình phạt Parivasa trước đây là 
dành cho vi ду. Hình phạt Parivasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Phân nào đã được hành Parivasa là đã được hành Parivasa tốt đẹp. Nên 
hành Parivasa phân còn lại. 

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Рағіудѕа bị thọ khổ 
hành hạ. Này các Tỳ-khưu, hình phạt Pariväsa không áp dụng cho vị bị thọ khó 
hành hạ. Nhưng nếu vị ây hết bị thọ khô hành hạ, chính việc ban cho hình phạt 
Parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. ...(nt). 
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6. Này các T-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đang hành Pariväsa lại bị án 
treo vê vIỆC không nhìn nhận tội. Này các Ty-khưu, hình phạt Parivasa không 
áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hôi lại, chính việc ban 
cho hình phạt Parivãsa trước đây là dành cho vị ấy. ...(nt). 

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đang hành Parivasa lai bị án 
treo về việc không sửa chữa lỗi. Này các Tỳ-khưu, hình phạt Parivãsa không áp 
dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hôi lại, chính việc ban cho 
hình phạt Pariväsa trước đây là dành cho vị ây. ...(п0). 

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đang hành Parivasa lại bi án 
treo về việc không từ bỏ tà kiên ác. Này các Ty-khưu, hình phạt Par/vasa không 
áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hôi lại, chính việc ban 
cho hình phạt Pariväsa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt Parivasa nào đã 
được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Phần nào đã được hành Parivãsa là 
đã được hành Parivasa tôt đẹp. Nên hành Parivãsa phân còn lại. 


9-16. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu là vị xứng đáng việc đưa 
về lại [hình phạt] ban đâu lại hoàn tục. Này các Ty-khuu, việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đầu không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, 
chính việc ban cho hình phạt Parivasa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt 
Parivasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt Parivasa 
nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành {бї đẹp. Vị Tỷ-khưu á ây nên được 
đưa về lại [hình phat] ban đâu. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu là vi 
xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu lại xuống Sa-di. ...(nt)... bị điên. 

...(nt)... bi loạn trí. ...(nf)... bị thọ khô hành hạ. ...(nt)... bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội. ...(nt)... bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. . ..(nt)... Dị án treo 
về việc không từ bỏ tà kiên ác. Này các Tỳ-khưu, việc đưa vë lại [hình phat] 
ban đầu không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nêu vị ây được phục hôi lại, 
chính việc ban cho hình phạt Parivasa trước đây là dành cho vị ây. Hình phạt 
Pariväsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt Parivãsa 
nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. VỊ Ty-khưu ау nên được 
đưa về lại [hình phạt] ban đâu. 

17-24. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu xứng đáng hình phạt 
Manatta lại hoàn tục. Này các Tỳ-khưu, hình phạt Manatta không áp dụng cho 
vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt Parivasa 
trước đây là dành cho vị ду. Hình phạt Parivãsa nào đã được ban cho là đã 
được ban cho tốt đẹp. Hình phạt Рағіудѕа nào đã được hoàn thành là đã được 
hoàn thành tôt đẹp. Hình phạt Manatta nên được ban cho đến vị ấy. Này các 
Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu xứng đáng hình phạt Мапайа lại xuông Sa- 
di. ...(nf)... bị điên. ...(nt)... bị loạn trí. ...(nt)... bị thọ khô hành hạ. ...(nt)... bị án 
treo về việc không nhìn nhận tội. ...(nt)... bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. 
...(nt)... bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các Tỳ-khưu, hình phạt 
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Manatta không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ây được phục hồi lại, 
chính việc ban cho hình phạt Parivasa trước đây là dành cho vị ây. Hình phạt 
Pariväsa nào đã được ban cho là đã được ban cho tôt đẹp. Hình phạt Parivasa 
nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt Мапайа nên 
được ban cho đến vị ây. 

25. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang thực hành hình phạt 
Manatta lại hoàn tục. Này các Tỳ-khưu, việc thực hành hình phạt Manatta 
không áp dụng cho vi hoàn tục. Nếu vị ây tu lên bậc trên lại, chính việc ban 
cho hình phạt Parivãsa trước đây là dành cho vị ду. Hình phạt Parivãsa nào đã 
được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt Parivasa nào đã được hoàn 
thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt Мапайа nào đã được ban cho 
là đã được ban cho tốt đẹp. Phân hình phạt Manatta nào đã được hoàn tất là đã 
được hoàn tất tốt đẹp. Nên thực hành phân còn lại. 

26-32. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang thực hành hình phạt 
Manatta lại xuóng Sa-di. ...(nt)... bị điên. ...(nt)... bị loạn trí. ...(nt)... bị thọ khó 
hành hạ. ...(nf)... bi án treo về việc không nhìn nhận tội. ...(nt)... bị án treo về 
việc không sửa chữa lỗi. ...(nt)... bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này 
các Ty-khưu, việc thực hành hình phạt Мапайа không áp dụng cho vị bị án 
treo. Nhưng nếu vị ây được phục hôi lại, chính việc ban cho hình phạt Parivasa 
trước đây là đành cho уі ду. Hình phạt Parivãsa nào đã được ban cho là đã được 
ban cho tốt đẹp. Hình phạt Parivãsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn 
thành tốt đẹp. Hình phạt Manatta nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Phân hình phạt Manatta nào đã được hoàn tât là đã được hoàn tất tốt đẹp. 
Nên thực nann phân còn lai. 


e9% A® 


e9 A’ 


ây tu lên Б trên lại, chinh việc ban cho hinh phat Parivasa truóc đây là dành 
cho vị ду. Hình phạt Parivasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Hình phạt Parivasa пао đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tôt đẹp. 
Hình phạt Manatta nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt 
Manatta nào đã được hoàn tất là đã được hoàn tât tốt đẹp. Vị Tỳ-khưu ду nên 


° у °®, д ® 


34- 40. Này các I-khưu, trường hợp vị Ty-khưu xứng đáng sự giải tội 

ча xuống Sa-di. ...(nt)... bị điên. ...(nt)... bị loạn trí. ...(nt)... bị thọ khó hành 
...(f)... bi án treo về việc không nhìn nhận tội. . o bi án treo vê viêc 
không sửa chữa lỗi. . . (nt)... bi án treo vë VIỆC không từ bỏ tà kiên ác. Này các 
phuc hồi lại, chính việc ban cho hình phạt Рағіуйѕа Hước đây là dành cho vị 
ây. Hình phạt Parivasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình 
phạt Parivãsa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình 
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phạt Мапайа nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt 
Manatta nào đã được hoàn tât là đã được hoàn tât tôt đẹp. Vi Ty-khưu ау nên 


số 9, А ® 


Bốn mươi trường hợp hành Рагїуйза được đây đủ. 
--00000-- 


4. ВА MƯƠI SÁU TRƯỜNG HỢP 
HANH PARIVASA 

1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Parivasa, dẫu còn 
dó dang, lại phạm nhiều tội Sa»ghädisesa có hạn lượng, không che giấu. Vị 
Tỳ-khưu ấy nên được đưa về lại [hình phạt] ban đâu. 

2. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Parivasa, dẫu còn 
đở dang, lại phạm nhiêu tội Sanghadisesa có hạn lượng, có che giâu. Vị Iy- 
khưu ây nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Parivasa kết 
hợp với tội trước đây của các tội đã được che giâu như thế nên được ban cho 
vị Ấy. 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Pzrivãsa, dẫu còn 
dó dang, lại phạm nhiêu tội Sañghadisesa có hạn lượng, có che giấu và không 
che giấu. Vi Tỳ-khưu ây nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt 
Parivasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giâu như thé nên 
được ban cho vị ду. 

4-9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp уі Tỳ-khưu đang hành Parivasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiêu tội Sañghadisesa không hạn lượng, không che giấu. 
..(nt)... không hạn lượng, có che giâu. ...(nt)... không hạn lượng, có che giấu 
và không che giâu. ...(nt)... có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu. 
...(nt)... có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. ...(n†)... có hạn lượng và 
không hạn lượng, có che giấu và không che giâu. Vị Tỳ-khưu ây nên được đưa 
về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của 
các tội đã được che giấu như thê nên được ban cho vị ду. 

10-36. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu xứng dáng hình phạt 
Manaltta ...(nt)... đang thực hành hình phạt Мапайа ...(nt)... xứng đáng sự giải 
tôi, dẫu còn dở dang, lại phạm nhiêu tội Sarighaaisesa có hạn lượng, không che 
giâu. ...(nt)... có hạn lượng, có che giâu. ...(nt)... có hạn lượng, có che giâu và 
không che giâu. ...(nt)... không hạn lượng, không che giậu... ..(nt)... không hạn 
lượng, có che giâu. ...(nt)... không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. 

..(nf)... có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu. ...(f)... có hạn 
lượng và không hạn lượng, có che giấu. ...(nf)... có hạn lượng và không hạn 
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lượng, có che giâu và không che giấu. Vi Tỳ-khưu ду nên được đưa về lại [hình 
phat] ban đâu. Và hình phạt Parivasa kêt hợp với tội trước đây của các tội đã 
được che олаи như thê nên được ban cho vị ду. 


Ba mươi sáu trường hợp được đây đủ. 
--00000-- 


5. MỘT TRÄM TRƯỜNG НОР МАЉАТТА 


1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp уі Tỳ-khưu phạm nhiều tội Sañghadisesa, 
không che giấu, rôi hoàn tục. Vị ду đã tu lên bậc trên lại và không giấu giém các 
tội ду. Này các Tỳ-khưu, hình phạt Мапайа nên được ban cho vị Tỳ-khưu ấy. 

2. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu phạm nhiều tội  Sanghadisesa, 
khóng che giấu, ròi hoàn tục. Vị ду đã tu lên bậc trên lại và giáu ріёт các tội 
ау. Này các Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm сас tội đã 
được che giấu như thế về sau này đến vị Tỳ-khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt 
Manatta. 

3. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khuu phạm nhiều tội Saighadisesa, 
có che giâu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giễm các 
tội ây. Này các Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Parivãsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây đến vị Tỳ-khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt 
Manatta. 

4. Này các Ty-khuu, trường hợp vi Ty-khuu pham nhiêu tội Sanghadisesa, 
có che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu ріёт các tội ấy. 
Này các Ty-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm các tội đã được 
che giấu như thế trước đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ây, rồi nên ban cho hình 
phạt Manatta. 

5. Này các Iy-khưu, trường hợp vi Ty-khưu phạm nhiêu tội Sanghadisesa. 
Các tội của vị ау có che giâu và không che giấu. VỊ ây đã hoàn tục rôi tu lên bậc 
trên lại. Các tội nào trước đây мі ау đã giâu giêm, các tội ây sau пау không giâu 
giêm; các tội nào trước đây у! ду đã không giấu ріёт, các tội ду sau này cũng 
không giấu giém. Này các Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Parivãsa theo nhóm 
các tội đã được che giấu như thé trước đây đến vị Tỳ-khưu ấy, rÓi nên ban cho 
hình phạt Manaltta. 

6. Này các T-khưu, trường hợp vị Ty-khưu phạm nhiêu tội Saighadisesa. 
Сас tội của vi ду có che олау và không che giấu. VỊ ây đã hoàn tục rôi tu lên bậc 
trên lại. Các tội nào trước đây уі ау đã giấu giêm, các tội ây sau này không giàu 
giém; сас tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giém, các tội ấy sau này giáu 
giêm. Này các Ty-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm các tội đã 
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được che giấu như thé trước đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ây, rồi nên ban cho 
hình phạt Manatta. 

7. Này các Ty-khưu, trường hợp vi Ty-khưu phạm nhiều tội Sañghadisesa. 
Các tội của у] ây có che раи và không che giâu. VỊ ау đã hoàn tục rôi tu lên bậc 
trên lại. Các tội nào trước đây vi ây đã giấu giêm, các tội ау sau пау giấu giêm; 
các tội nào trước đây vị ây đã không giâu giêm, các tội ây sau này không giâu 
giêm. Này các Ty-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thé trước đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ây, ròi nên ban cho 
hình phạt Мапайа. 

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sanghädisesa. 
Các tội của vị ау có che giâu và không che giâu. VỊ ау đã hoàn tục rôi tu lên 
бас trên lại. Các tội nào trước đây vị ау đã giâu giêm, các tội ây sau này giâu 
giêm; các tội nào trước đây vị ây đã không giâu giêm, các tội ây sau này giâu 
giêm. Này các Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm сас tội đã 
được che giấu như thê trước đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ấy, rồi nên ban cho 
hình phạt Manaltta. 

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiều tội Sa¿ghãdisesa. 
Một số tội vị ау nhận biết, một sô tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, VỊ ау giấu giêm các tội ây; các tội пао vl ду không nhận biết, vị ấy không 
giàu giêm các tội ây. VỊ â ây đã hoàn tục rôi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ду nhận biết và đã giấu giêm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu 
giêm; các tội nào trước đây vị ây không nhận biết và đã không giấu ріёт, các 
tội ây sau này nhận biết và không giâu giêm. Này các Tỷ-khưu, nên ban cho 
hình phạt Parivãsa theo nhóm các tội đã được che giâu như thé trước đây đến 
vị Tỳ-khưu ây, rôi nên ban cho hình phạt Мапайа. 

10. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vi Ty-khưu phạm nhiêu tội Saiighadisesa. 
Một số tôi VỊ ау nhận biết, một sô tội không nhận biết. Các tội nào vị ау nhận 
biết, VỊ ду giàu giêm các tội ây; сас 101 пао vi ây không nhân biết, VỊ ây không 
giấu giêm сас tội ау. Vị á ây đã hoàn tục rôi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ây nhận biết và đã giâu giêm, các tội ду sau này nhận biết và không giâu 
giêm; các tội nào trước đây vị ây không nhận biết và đã không giấu ріёт, các 

tội ду sau này nhận biết và giâu giêm. Này các Ty-khưu, nên ban cho hình phạt 
Parivasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thê trước đây và sau này đến 
vị Tỳ-khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt Мапайа. 

П. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu phạm nhiêu tội Sanghadisesa. 
Một số tôi vi ау nhận biết, một sô tội không nhận biết. Các tội nào vị ду nhận 
biết, VỊ ау giấu giêm các tội ây; các tội nảo у! ây không nhận biết, vị ây không 
giấu giêm các tội ây. VỊ â ây đã hoàn tục rôi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị áy nhận biết và đã giấu giêm, các tội ây sau này nhận. biết và giấu giêm; 
các tội nào trước đây vị ду không nhận biết và đã không giấu ріёт, các tội ấy 
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sau này nhận biết và không giấu giêm. Này các Tỷ-khưu, nên ban cho hình phạt 
Pariväsa theo nhóm các tội đã được che giáu như thé trước đây và sau này đến 
vị Tỳ-khưu ây, rôi nên ban cho hình phạt Мапайа. 

12. Này các Ty-khưu. trường hợp vi Ty-khuu phạm nhiêu tội Sanghadisesa. 
Một số {01 vi ây nhân biét, một sô tội không nhận biết. Các tội nào vị ây nhận 
biết, VỊ ау giâu giém сас tội йу; các tội nào vl ду không nhận biết, vị ду không 
giấu giêm các tội ау. Vị á ây đã hoàn tục ròi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ây nhận biết và đã giàu giém, các tói ây sau này nhân biết và giấu giêm; 
các tội nào trước đây vl ау không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội 
ду sau này nhận biết và giâu ріёт. Này các Iy-khưu, nên ban cho hình phạt 
Parivasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thé trước đây và sau này đến 
vị Tỳ-khưu ấy, rôi nên ban cho hình phạt Мапайа. 


13. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Saighadisesa. 
Một số tội vị ау nhớ, một sô tội không nhớ. Các tội nào vị ây nhớ, vị ây giâu 
giếm các tội ây; các tội пао vl ду không nhớ, уі йу không giáu giêm các 101 ду. 
V1 ау đã hoàn tục ròi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ây nhớ và đã 
giấu giêm, các tội ây sau này nhớ và không giấu giém; các tội nào trước đây 
vị ây không nhớ và đã không giấu ріёт, các tội ấy sau này nhớ và không giấu 
giêm. Này các Ty-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thé trước đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ấy, ròi nên ban cho 
hình phạt Manatta. 


14. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa. 
Một sô tội vị ây nhớ, một sô tội không nhớ. Các tội nào vi ау nhớ, у! ау giâu 
giêm các tội ây; các tội пао vl ду không nhớ, уі йу không giấu giêm các 101 ау. 
Ута ау đã һоап tục rôi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vi ду đã nhớ và 
đã giầu giêm, các tội ду sau này nhớ và không giấu giêm; các tội nào trước đây 
vị åy đã không nhớ và đã không giấu giêm, các tội ây sau này nhớ và giấu giếm. 
Này các Ty-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm các tội đã được 
che giấu như thế trước đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt Мапайа. 


15. Này các Iy-khưu, trường hợp vị Ty-khưu phạm nhiêu tội Saighadisesa. 
Một sô tội vị ау nhớ, một sô tội không nhớ. Сас tội nào vị ây nhớ, vị ây giâu 
giêm các tội ду; các tội nào vl ду không nhớ, vị ду không giấu giêm các tội ау. 
Уа ау đã hoàn tục rôi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vi ау đã nhớ và 
đã giâu ріёт, các tội ấy sau này nhớ và giấu giêm; các tội nào trước đây vi ây 
đã không nhớ và đã không giâu giêm, các tội ду sau này nhớ và không giâu 
giêm. Này các I-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thé trước đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ấy, ròi nên ban cho 
hình phạt Manatta. 


16. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khưu phạm nhiều tội Sañghadisesa. 
Một số tội vị ду nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ây nhớ, уі ду giáu 
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giêm các tội ду; các tội nào vl ду không nhớ, vị åy không giáu giêm các tội ду. 
Vị â ау đã һоап tục ròi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vi ây đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ду sau пау nhớ và giâu giêm; các tội nào trước đây vị ấy 
đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ду sau này nhớ và giấu giém. Này 
các Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm các tội đã được che 
giấu như thế trước đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ấy, ròi nên ban cho hình phạt 
Мапайа. 


17. Này các Ty-khưu, trường hợp vi Ty-khuu phạm nhiều tội Saighadisesa. 
Một số tội vị ấy không nghĩ ngờ, một sô tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ây 
không nghĩ ngo, vl ây giâu giêm các tội ду; các tội пао vl ây có nghi ngờ, vị ây 
không giâu giêm các tội ây. VỊ ây đã hoàn tục Tôi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây VỊ ây không nghi ngờ và đã giấu giêm, các 101 ây sau này không nghi 
ngo và không giàu giêm; các tội nào trước дау у ây có nghi ngờ và đã không 
giấu giém, các tội ду sau này không nghi ngờ và không giáu giêm. Này các Tỳ- 
khưu, nên ban cho hình phạt Parivãsa theo nhóm các tội đã được che giâu như 
thé trước đây đến vị Tỳ-khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt Manatta. 

18. Này các Iy-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa. 
Một số tội vị ây không nghi ngò, môt só tội có nghĩ ngờ. Các tội nào vi ду không 
nghi ngo, vị ду giáu giêm сас tội йу; сас 101 nào vi ây có nghi ngờ, vị ау không 
отац giêm các tội ây. VỊ ау đã hoàn tục rôi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ây không nghi ngờ và đã giấu giém, các tội ây sau này không nghì ngờ 
và không giấu ріёт; các tội nào trước đây vị ду có nghi ngờ và đã không giấu 
giém, các tội ду sau này không nghi ngờ và giâu giém. Này các Tỳ-khưu, nên 
ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thé trước 
đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ây, rôi nên ban cho hình phạt Мапайа. 

19. Này các Tỳ-khưu, trường hợp у! I-khưu phạm nhiều tội Saighadisesa. 
Một sô tội vị ау không nghi ngờ, một sô tội có nghĩ ngờ. Các tội пао vi ау không 
nghĩ ngo, vị ây giâu giêm các tội ây; các 101 nào vị ау có nghi ngờ, vị ây không 
отаи giêm các tội ây. Vị ау đã hoàn tục rôi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ây không nghi ngờ và đã giấu giêm, các tội ду sau này không nghi ngo 
và giáu giêm; các tội nào trước đây vị ây có nghĩ ngờ và đã không giâu giêm, 
các tội ду sau này không nghĩ ngờ và không giâu giêm. Này các Ty-khuu, nên 
ban cho hình phạt Parivasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thé trước 
đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ây, rôi nên ban cho hình phạt Mānatta. 


20. Này các Iy-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa. 
Một số tội vi ây không nghi ngò, môt số tội có nghĩ ngờ. Các tội nào vị ây không 
nghĩ ngo, vị ду giàu giêm các tội ây; các tội nào vị ду có nghi ngờ, vị ây không 
олаи giêm các tội ây. VỊ ây đã hoàn tục rôi tu lên bậc trên lại. Сас tội nào trước 
đây vị ây không nghi ngờ và đã giấu giêm, các tội ду sau này không nghi ngờ 
và giâu giém; các tội nào trước đây vị ду có nghi ngờ và đã không giâu ріёт, 
các tội áy sau này không nghi ngờ và giấu giễm. Này các Tỳ-khưu, nên ban cho 
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hình phạt Parivãsa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau 
này đến vị Tỳ-khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt Мапайа. 

21-40. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu sau khi phạm nhiêu tôi 
Sañghadisesa, không che giâu, rôi xuông Sa-di. [Nên được giải thích chi tiết 
như phân trên] ...(nt). 

41-60. ...(nt)... bị điên. ...(n†). 

61-80. ...(nt)... bi loạn trí. ...(nt). 

81-100. ...(nt)... bị thọ khổ hành hạ. ...(nt)... Các tội của vị åy có che giấu 
và không che giấu. ...(nf)... Một số tội Vị ây nhận biết, một số tội không nhận 
biết... .{nt)... Một số tội vị ây nhớ, một sô tội không nhớ. . (00)... Một SỐ tội vị 
йу không nghi ngờ, một sô tội có nghi ngờ. Các tội пао vi ây không nghĩ ngờ, 
vị ây giâu giêm các tội Ấy; các tội vị ây có nghi ngờ vị ây không giâu giêm các 
tội ду. Vị ây bị thọ khô hành hạ. Sau khi không còn bị thọ khó hành hạ nữa, 
các tội nào trước đây vị ду không nghi ngờ và đã giấu giém, các tội ây sau này 
không nghi ngờ và không giâu giêm; các tội nào trước đây vị ду CÓ nghi ngờ 
và đã không giâu giêm, các tội ау sau này không nghi ngờ và không giàu giềm. 

..(n‡)... Các tội nào trước đây vị ду không nghi ngờ và đã giấu giêm, các tội ây 
sau này không nghĩ ngờ và không giâu giêm; các tội nào trước đây vị ау со nghi 
ngờ và đã không giáu giém, сас tội ây sau này không nghĩ ngờ vả giâu giêm. 

...(nt)... Các tội nào trước đây vị ду không nghi ngờ và đã giấu giêm, các tội ду 
sau này không nghĩ ngờ và giấu giêm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ 
và đã không giâu giêm, các tội ду sau này không nghi ngờ và không giâu giêm. 

(nt)... Các tội nào trước đây vị ау không nghi ngờ và đã giấu giêm, các tội ây 
sau này không nghĩ ngờ và giấu. giêm; các tội nào trước đây vi ау có nghi ngờ 
và đã không giâu giêm, các tội ây sau này không nghi ngờ và giâu giêm. Này 
các Ty-khưu, nên ban cho hình phạt Par/vasa theo nhóm các tội đã được che 
giấu như thé trước đây và sau này đến vị Tỳ-khưu ây, rồi nên ban cho hình phạt 
Manatta. 


Dứt một trăm trường hợp Manaltta. 
--00000-- 


6. BÓN TRẮM TRƯỜNG HỢP 
DUA VË LAI [HINH PHAT] BAN ĐẦU 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Parivasa, dẫu còn 
dó dang, lại phạm nhiễu tội Saiighadisesa, không che giấu, ròi hoàn tục. VỊ â ây 
đã tu lên bậc trên lại và không giâu giêm các tội ây. Vị Tỳ-khưu ấy nên được 
đưa về lại [hình phạt] ban đầu. 


636 # TIỂU РНАМ 


2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Рағіудѕа, dẫu còn 
dó dang, lại phạm nhiều tội Sañghadisesa, không che giấu, rôi hoàn tục. Vị ё ây 
đã tu lên bậc trên lại và giấu giêm các tội ây. Vị Tỳ-khưu ây nên được đưa về 
lại [hình phạt] ban đâu. Và hình phạt Pariväsa kết hợp với tội trước đây của các 
tội đã được che giấu như thê nên được ban cho vị ду. 


3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Pariväsa, dẫu còn 
dó đang, lại phạm nhiều tội Sañghadisesa, có che giàu, rôi hoàn tục. VỊ ây đã 
tu lên bậc trên lại và không giâu giêm các tội ây. Vị Tỳ-khưu ấy nên được đưa 
về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của 
các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Parivãsa, dẫu còn 
đở dang, lại phạm nhiêu tội Sarighadisesa, có che giàu, гӧі hoàn tục. Vị á ау đã 
tu lên bậc trên lại và giáu giém các tội ду. Vị Ty-khuu à ây nên được đưa vê lại 
[hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của các 
tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ду. 


5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đang hành Parivasa, dẫu 
còn dở dang, lại phạm nhiêu tội Saighadisesa. Các tội của vị йу có che giấu 
và không che giâu. VỊ ây đã hoàn tục rôi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vi ау đã giấu ріёт, сас tội ау sau пау không giấu ріёт; các tội пао 
trước đây vị ау đã không giàu giêm, các tội ду sau này không giấu giêm. Vị 
Ty-khuu а ây nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Parivasa 
kêt hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thé nên được ban 
cho vị ây. 


6. Này các Ty-khưu, trường hợp у! Iy-khưu đang hành Parivasa, dầu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội Saighadisesa. Các tội của vị ду có che giấu và 
không che giâu. VỊ â ây đã hoàn tục rôi đã tu lên bậc trên lại. Сас tội nào trước 
đây vi ây đã giâu giêm, các tội ây sau này không giàu giêm; các 101 nào trước 
йау vị ау đã không giâu giêm, các tội ду sau này giâu giêm. Vị Tỳ-khưu ấy 
nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Parivasa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ду. 


7. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu đang hành Parivasa, dầu còn 
dó dang, lại phạm nhiều tội Sanghadisesa. Các tội của vị ду có che giáu và 
không che giâu. VỊ ау đã hoàn tục rôi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
dây vị ау đã giàu giêm, các 101 áy sau này giáu giém; các tội nào trước đây vi 

ау đã không giầu giêm, các tội ду sau này không giấu ріёт. Vị Tỳ-khưu ấy 
nên được đưa về lại [hình phạt| ban đâu. Và hình phạt Parivasa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thê nên được ban cho vị ấy. 

8. Này các Iy-khưu, trường hợp уі Iy-khưu đang hành Parivasa, dẫu còn 
đở dang, lại phạm nhiều tội Sanighadisesa. Các tội của vl ду có che giấu và 
không được che giấu. VỊ â ây đã hoàn tục rôi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
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trước đây vị ây đã giấu giêm, các tội ây sau này giàu giém; сас tội nào trước 
đây vị ây đã không giâu giêm, các tội ây sau này giâu giêm. VỊ Tỳ-khưu ây 
nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Parivasa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giáu như thé nên được ban cho vị ây. 

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Parivasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội Saiighadisesa. Một sô tội vị ây nhận biết, một sô 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ây nhận biết, VỊ ду giáu giêm các tội ây; các 
tội nào v] ду không nhận biết, vị ây không giấu giêm các tội ây. VỊ â ây đã hoàn 
tục ròi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây у ау đã nhận biết và đã giấu 
giêm, các tội ây sau này nhận biết và không giầu giêm; các tội nào trước đây vi 
ây đã không nhận biết và đã không giâu giêm, các tội ây sau này nhận biết và 
không giâu giêm. VỊ Tỳ-khưu ây nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và 
hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giâu như 
thê nên được ban cho vị ấy. 

10. Này các Tỳ-khưu, trường hợp у! Tỳ-khưu đang hành Parivasa, dẫu còn 
dó dang, lại phạm nhiều tội Saighadisesa. Một sô tội vị ду nhận biết, một sô 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ây nhận biết, VỊ ấy giấu giém các tội йу; các 
{01 nào vi ây không nhận biết, vị ây không giáu giêm các tội ау. Vị ау đã hoàn 
tục rôi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ау đã nhận biết và đã giấu 
ріёт, các tội ду sau này nhận biết và không giâu giêm; các tội nào trước đâ 
vị ây đã không nhận biết và đã không giâu giêm, các tội ду sau này nhận biệt 
và giâu ріёт. Vị _Ty-khưu а ây nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình 
phạt Pariväsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giâu như thế 
nên được ban cho у: ду. 


11. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khuu đang hành Parivasa, dẫu còn 
đở dang, lại phạm nhiều tội Sanghaäisesa. Một sô tội vị ây nhận biết, một sô 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ây nhận biết, vi ây giáu giém сас tội йу; сас 
(01 nào vi ây không nhận biết, vị ây không giấu giêm các tội ây. VỊ â ây đã hoàn 
tục rôi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ây đã nhận biết và đã giầu 
giêm, các tội ây sau này nhân biết và giấu giêm; các tội nào trước đây vl ây đã 
không nhận biết và đã không giấu giêm, các tội ây sau này nhận biết và không 
giấu ріёт. Vị Tỳ-khưu ây nên được đưa về lại [hình phạt] ban đâu. Và hình 
phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thê 
nên được ban cho vị ду. 

12. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Pariväsa, dẫu còn 
dó dang, lại phạm nhiều tội Saighadisesa. Một sô tội vi ây nhận biết, một sô 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ây nhận biết, VỊ ây giấu giêm các tội ây; các 
{01 nào vị ây không nhận biết, vị ây không giấu giêm các tội ây. Vị ây đã hoàn 
tục rôi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ây đã nhận biết và đã giâu 
giém, các tội ây sau này nhận biết và giâu giém; các tội nào trước đây vị ду đã 
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không nhận biết và đã không giẫu giém, các tội ду sau này nhận biết và giấu 
giêm. Vị Tỳ-khưu áy nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt 
Pariväsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giâu như thé nên 
được ban cho vị ду. 

13. Này các I-khưu, trường hợp vị Tỷ-khưu đang hành Parivasa, dẫu 
còn dó dang, lại phạm nhiều tội Saighadisesa. Một sô tội у! йу nhớ, một só tội 
không nhớ. Các tội nào vi ау nhớ, vị ây giâu giềm các tội ду; các tội nào vi ау 
không nhớ, уі ду không giâu giêm các tội ây. VỊ ây đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc 
trên lại. Các tội nào trước đây vị ây đã nhớ và đã giấu giêm, các tội ây sau này 
nhớ và không giâu giém; các tội nào trước đây vị ây đã không nhớ và đã không 
giấu giêm, các tội ây sau này nhớ và không giâu giêm. VỊ Tỳ-khưu а ây nên được 
đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giâu như thế nên được ban cho vị ây. 


14. Này các Tỷ-khưu, trường hợp vị Ty-khuu đang hành Parivasa, dấu 
còn đở dang, lại phạm nhiều tội Sa»ghadisesa. Một sô tội vị ây nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào у! ây nhớ, VỊ ây giâu giêm các 101 ау; сас tội nào у] ây 
không nhớ, vị ấy không giáu ріёт các tội ау. VỊ ау đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc 
trên lại. Các tội nào trước đây vị ây đã nhớ và đã giấu giêm, các tội ду sau này 
nhớ và không giàu giém; các tội nào trước đây vi ду đã không nhớ và đã không 
giàu giém, các tội ду sau này nhớ và giấu giém. Vị Ty-khuu ду nën được dua 
về lại [hình phạt] ban đâu. Và hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của 
các tội đã được che giấu như thê nên được ban cho vị ấy. 


15. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Parivasa, dẫu 
còn đở dang, lại phạm nhiêu tội Sarighadisesa. Một sô tội vi ây nhớ, một số tội 
không nhớ. Сас tội пао vi ây nhớ, vị ау giâu віёт các tội ду; các tội nào vị ây 
không nhớ, vị ây không giâu giém các tội ây. VỊ ây đã hoàn tục rôi đã tu lên bậc 
trên lại. Các tội nào trước đây vị ây đã nhớ và đã giấu giém, các tội ấy sau này 
nhớ và giâu giêm; các tội nào trước đây VỊ ау đã không nhớ và đã không giâu 
giêm, các tội ây sau này nhớ và không giâu giém. Vị Tỳ-khưu ấy nên được đưa 
về lại [hinh phat] ban đầu. Và hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của 
các tội đã được che giâu như thé nên được ban cho vị ду. 

16. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đang hành Parivasa, dẫu 
còn đở dang, lại phạm nhiêu tội Sanghadisesa. Một 50 tội vị ây nhớ, một số (01 
không nhớ. Các tội пао у! ây nhớ, vị ду giâu giêm các tội ду; các tội nào vi ау 
không nhớ, vị ду không giâu giêm các tội ây. VỊ ây đã hoàn tục rôi dă tu lên bâc 
trên lai. Сас tội nào trước đây vị ау đã nhớ và đã giấu giêm, các 101 ау sau này 
nhớ và giâu giêm; các tội nào trước đây vi ây đã không nhớ và đã không giâu 
giêm, các tội ду sau này nhớ và giâu ріёт. Vị 1-khưu ау nên được đưa vê lại 
[hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Рағіудѕа kết hợp với tội trước đây của các 
tội đã được che giâu như thé nên được ban cho vị ду. 
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17. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu đang hành Parivasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội Sañghadisesa. Một só tội vị ау không nghi ngờ, 
một sô tội có nghi ngờ. Các tội пао у] ау không nghi ngo, у1 ду олаи giêm các 
tội ду; các 101 nào vị ây có nghi ngờ, vị ây không giâu giêm сас tội ây. Vi ау đã 
hoàn tục. rôi đã tu lên bậc trên lại. Сас tội nào trước đây vị ау không nghi ngờ 
và đã giáu giém, các tội йу sau này không nghi ngờ và không giàu giêm; các 
tội nào trước đây vị йу có nghi ngờ và đã không giâu giêm, các tội ау sau пау 
không nghi ngờ và không giâu giêm. Vi Tỳ-khưu ây nên được đưa về lại [hình 
phạt] ban đâu. Và hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã 
được che giấu như thé nên được ban cho vị ấy. 


18. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu đang hành Parivasa, dẫu còn 
dó dang, lại phạm nhiều tội Saùghādisesa. Một sô tội vi ây không nghi про, 
môt sô 101 có nghi про. Các tội nào vị ây không nghĩ ngờ, vị ây giâu giêm các 
tội ây; các 101 nào vị ду có nghi ngờ, vi ду không giâu giêm сас tội ау. VỊ ау đã 
hoàn tục. ròi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ây không nghi ngờ 
và đã giâu ріёт, các tội йу sau này không nghi ngờ và không giâu giêm; các 
tội nào trước đây vl ây có nghi ngờ và đã không giâu giêm, các tội ây sau này 
không nghi ngờ và giâu giêm. VỊ Ty-khuu ду nên được đưa về lại [hình phạt] 
ban đầu. Và hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giâu như thế nên được ban cho vị ây. 

19. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Pariväsa, dẫu còn 
dó dang, lại phạm nhiêu tội Saighadisesa. Một só tội vị ау không nghi ngờ, 
một sô tội có nghi про. Các tội nào vị ây không nghĩ ngờ, vị ду giâu giêm các 
tội ây; các 101 nào vị ау có nghi ngờ, vl ду không giâu giêm các tội ау. VỊ ау đã 
hoàn tục. rôi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ây không nghi ngò 
và đã giáu giêm, các tội ấy sau này không nghĩ ngờ và giấu giêm; các tội nào 
trước đây vị ây có nghi ngờ và đã không giâu giém, сас tội ду sau này không 
nghi ngờ và không giâu giêm. VỊ Ty-khưu ây nên được đưa vê lại [hinh phạt] 
ban đầu. Và hình phạt Parivasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thé nên được ban cho vị ду. 


20. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu đang hành Parivasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội Saighadisesa. Một sô tội vị ây không nghi ngờ, 
một sô tội có nghi ngo. Các tội nào vị ду không nghi ngờ, vị ду giâu giêm các 
tội ду; các 101 nào vị ду có nghi ngờ, vị ây không giâu giêm các tội ау. VỊ ау đã 
hoàn tục. ròi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vi ау không nghi ngờ 
và đã giấu giêm, các tội ду sau này không nghi ngờ và giấu оёт; các tội nào 
trước đây vị ау có nghi ngờ và đã không giàu giêm, các tội ду sau này không 
nghi ngờ và giâu giêm. Vị Tỳ-khưu ду nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. 
Và hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy. 


640 # TIỂU РНАМ 


21-40. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu đang hành Pariväsa, dẫu 

còn dó dang, lại phạm nhiêu tội Sanghadisesa, không che giấu, rôi xuông Sa-di. 
...(nt)... [Nên được giải thích chi tiết như phần dưới]. 

41-60. ...(nt)... bị điên. ...(nt)... [Nên được giải thích chi tiết như phần dưới]. 

61-80. ...(nt)... bị loạn trí. ...(nt)... [Nên được giải thích chỉ tiết như phần dưới]. 

81-100. ...(nt)... bị thọ khó hành hạ. . (nt)... [Nën duoc giải thích chi tiết 
như phân dưới] Các tội của у! ду có che giâu và không che giâu ...(nt)... [Nên 
được giải thích chi tiết như phân dưới]. Một sô tội vi ây nhận biết, một số tội 
không nhận biết... (пі)... Một sô tội vi ау nhớ, một sô tội không nhớ. ...(nt)... 
Một số tội vị ấy không nghĩ ngờ, một sô tội có nghi ngờ. Các tội nào vi ду 
khóng nghi ngờ thi vị ây giâu giêm, các tội nào vị ду có nghi ngờ thì vị ду 
không giâu giêm. Vị ду bị thọ khô hành hạ. Sau khi không còn bị thọ khó hành 
hạ nữa, các tội nào trước đây vị ây không nghi ngờ và đã giấu ріёт, сас tội ау 
sau này không nghĩ ngờ và không giâu giêm; các tội nào trước đây vị ây со nghi 
ngờ và đã không giâu ріёт, các tội ây sau này không nghi ngờ và không giàu 
giêm. ...(п0)... Các tội nào trước đây vị ây không, nghi ngờ và đã giáu giêm, các 
tội ду sau này không nghi ngờ và không giâu giêm; các tội nào trước đây vị ây 
có nghi ngờ và đã không giâu giêm, các tội ây sau này không nghi ngo và giàu 
giêm. ...(nt)... Các tội nào trước đây vi ây không nghi ngờ và đã giấu giêm, các 
tội ây sau này không nghi ngo và giáu giém; các tói nào truóc dày vi áy có nghi 
ngờ уа đã không giâu giêm, các tội ây sau này không nghi ngờ và không giâu 
giêm. ...(nt)... Các tội nào trước đây vi ây không nghi ngờ và đã giấu giêm, các 
tội ây sau này không nghĩ ngờ và giâu giêm; các tội nào trước đây vi ду có nghi 
ngờ và đã không giâu giêm, сас tội ду sau này không nghi ngờ và giâu giêm. 
Vị Tỳ-khưu ây nên được đưa về lại [hình phạt] ban đầu. Và hình phạt Parivasa 
kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban 
cho vị ду. 

101-200. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu xứng đáng hình phạt 
Мапайа ...(nt)... [dẫu còn dở dang, lại phạm nhiêu tội Sañghadisesa, không che 
giấu, rôi hoàn tục] ...(nt). 

201-300. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khuu là vị đang thực hành 
hình phạt Мапайа ...(nt)... [dẫu còn dó dang, lại phạm nhiêu tội Sañghadisesa, 
không che giâu, rồi hoàn tục] ...(nt). 

301-400. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu xứng đáng sự giải tôi, 
dẫu còn dó dang, lại phạm nhiều tội Sañghadisesa, không che giấu, rôi hoàn 

с. ...(nf)... [VỊ xứng đáng hình phạt Manatta, vị thực hành Manatta, và vị 
xứng đáng giải tội nên được giải thích chỉ tiết như vị hành Parivasa]. Này 
lại phạm nhiều tội Sanghädisesa, không che giấu, rôi xuống Sa-di. ...(nf)... bi 
điên. ...(nt)... bị loạn trí. ...(nt)... bị thọ khó hành hạ. Các tội của vị ấy có che 
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giấu và không che giấu. ...(nt)... Một số tội vị ду nhận biết, một số tội không 
nhận biết... .(nt)... Một số tội vị Ấy nhớ, một số tội không nhớ. . .(nf)... Một sô 
tội vị ây không nghĩ ngờ, một sô tội có nghi про. Các 191 nào vi áy không nghĩ 
ngờ, vị ây giâu giêm các tội йу; các tội vị ду có nghi ngờ, vị ду không giẫu 
piêm các tội ây. 

Vị ду bị thọ khó hành hạ. Sau khi không còn bị thọ khó hành hạ nữa, các 
tội nào trước đây vị ду không nghi ngờ và đã giâu ріёт, các tội ду sau này 
không nghi ngờ và không giấu giêm; các tội nào trước đây vị ây có nghỉ ngờ 
và đã không giâu giêm, các tội ду sau này không nghi ngờ và không giàu 
giêm. . ..(nt)... Các tội nào trước đây vị ду không nghĩ ngờ và đã giâu giêm, 
các tội ду sau này không nghi ngo và khóng олаи giêm; các tội nào trước đây 
VỊ ду со nghi ngờ và đã không giâu giêm, các tội ду sau này không nghi ngờ 
và giấu giêm. ...(nf)... Các tội nào trước đây vi ây không nghi ngờ và đã giàu 
ріёт, các tội ду sau này không nghi ngờ và giâu giêm; các tội nào trước đây 
vị ây có nghi ngờ và đã không giâu giêm, các tội ау sau này không nghi ngờ 
và không giâu giêm. ...(nt)... Các tội nào trước đây vi ау không nghĩ ngờ уа đã 
giâu giêm, các tội ду sau này không nghi ngờ và giấu giêm; các tội nào trước 
đây vị ау có nghĩ ngờ và đã không giâu giêm, các tội ây sau này không nghi 
ngờ và giấu giêm. Vị T-khưu ау nên được đưa về lại [hình phạt] ban đâu. Và 
hình phạt Parivãsa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giẫu như 
thé nên được ban cho vị ду. 


Dứt bốn trăm trường hợp đưa về lại [hình phạt] ban đâu. 
--ооОоо-- 


7. ТАМ TRƯỜNG HỢP CÓ HAN LƯỢNG V.V... 


1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa 
có hạn lượng, không che giâu, rôi hoàn tục. ...(n†). 

2. Này các Ty-khưu, trường hợp vị y-khưu phạm nhiều tội Sanghadisesa 
không hạn lượng, không che giâu, rôi hoàn tục. ...(nt). 

3. Này các Ty-khưu, trường hợp vị Ty-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa 
cùng một tội danh, không che giâu, rôi hoàn tục. ...(nt). 

4. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu phạm nhiêu tội Saughaädisesa 
khác tội danh, không che giàu, rôi hoàn tục. ...(п0). 

5. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Saaghãdisesa 
cùng nhóm phân loại, không che giâu, rôi hoàn tục. ...(nt). 

6. Này các Ty-khưu, trường hợp VỊ Ty-khuu phạm nhiêu tội Sañghadisesa 
khác nhóm phân loại, không che giâu, rôi hoàn tục. ...(n†). 
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7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa 
riêng biệt, không che giấu, rồi hoàn tục. ...(nt). 

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiều tội Sañghadisesa 
có liên quan,? không che giấu, rôi hoàn tục. ...(nf). 


[Nên được giải thích chỉ tiết như phân dưới] 
Dứt tám trường hợp có hạn lượng, v.v... 
--ооОоо-- 


8. MƯỜI MỘT TRƯỜNG HỢP VË HAI VỊ TY-KHƯU 


1. Hai vị Ty-khưu phạm tội Sanghadisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
Sajghadisesa trên cơ sở tội Saighadisesa. Một vị giâu ріёт, một vị không giấu 
giêm. Vị nào giáu giém, nên khuyên vị ây trình báo tội Dukkata và nên ban cho 
hình phạt Parivasa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt Мапайа nên 
được ban cho đến cả hai vị. 

2. Hai vị Ty-khuu pham {д1 Saighadisesa. Hai vị có nghi ngờ là tội 
Sanghadisesa. Một vị giâu giêm, một vị không giấu giém. Vị nào giấu giém, 
nên khuyên vị ду trình báo tội Dukkata và nên ban cho hình phạt Parivasa theo 
như đã được che giâu đến vị ду. Hình phạt Мапайа nên được ban cho đến са 
hai vi. 

3. Hai vị Iỳ-khưu phạm tội Sanghadisesa. Hai vị có quan điểm là tội lẫn 
lộn trên cơ sở tội Saighadisesa. Một vı giâu giêm, một vị không giâu giêm. VỊ 
nào giâu ріёт, nên khuyên vị ây trình báo tội Dukkata và nên ban cho hình phạt 
Pariväsa theo như đã được che giâu đến vị ây. Hình phạt Manatta nên được ban 
cho đến cả hai vị. 

4. Hai vị Tỳ-khưu phạm tội lẫn lộn. Hai vị có quan điểm là tội Sañghadisesa 
trên cơ sở tội lẫn lộn. Một vị giâu giêm, một vị không giấu ріёт. Vị nào giấu 
giêm, nên khuyên vị ấy trình báo tội Dukkata và nên ban cho hình phạt Parivãsa 
theo như đã được che giâu đên vị ду. Hình phạt Manatta nên được ban cho đến 
cả hai vi. 

5. Hai vị Tỳ-khưu phạm tội lẫn lộn. Hai vị có quan điểm là tội lẫn lộn trên 
cơ sở tội lẫn lộn. Một vị giẫu giếm, một vị không giấu giém. Vi nào giấu ріёт, 
nên khuyên у] ây trình báo tội Dukkata và nên ban cho hình phạt Parivasa theo 
như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt Manatta nên được ban cho đến cả 
hai vi. 


2 Trong số 13 tội Sañghadisesa, сас tội 1, 5, 12, 13 là vavatthitā (riêng biệt), các nhóm tội (2, 3, 4), (6, 
7, 8), (9, 10, 11) là sambhimna (có liên quan). Vê hai từ ѕарлара (cùng nhóm phân loại) và visabhasa 
(khác nhóm phân loại) chỉ khác cách nói còn ý nghĩa thì tương tự (VinA. VỊ. 1191). 
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6. Hai vi T-khưu phạm tội nhẹ.” Hai vị có quan điểm là Sanghadisesa trên 
cơ sở tội nhẹ. Một vị giâu giêm, một vị không giâu ріёт. Vị nào giấu ріёт, 
nên khuyên vị йу trình báo tội Dukkata. Cả hai vị nên được hành xử theo pháp. 


7. Hai vị Tỳ-khưu phạm tội nhẹ. Hai у! có quan điểm là tội nhẹ trên cơ sở tội 
nhẹ. Một vi giâu giêm, một vi không giấu giêm. Vị nào giấu giêm, nên khuyên 
vị ду trình báo tội Dukka/a. Cả hai vị nên được hành xử theo pháp. 

8. Hai vị Tỳ-khưu phạm tội Sanghädisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
Sañghadisesa trên cơ sở tội Sanghadisesa. Một vị [nghĩ rằng]: “Та sẽ khai 
báo”; vị kia [nghi răng]: “Ta sẽ không khai báo.” VỊ ау giâu giêm ở canh thử 
nhất, giâu giễm ở canh thứ nhi, giâu giém ở canh thứ ba, khi hừng đông đã ló 
dạng thì tội đã được giấu ріёт. Vị nào giáu giêm, nên khuyên vị ấy trình báo 
tội Dukkata và nên ban cho hình phạt Parivasa theo như đã được che giấu đến 
vị ду. Hình phạt Мапайа nên được ban cho đến cả hai vị. 

9. Hai vị Tỳ-khưu phạm tội Sañghadisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
Sañghadisesa {тёп co só 101 Sanghadisesa. Hai vi ra di [nghi ràng]: “Chúng ta 
sẽ khai бао.” Trên đường di, pháp già dói sanh khói ó một vi [nghi răng]: “Ta 
sẽ không khai báo.” Vị ду giấu giém ở canh thứ nhất, giâu giễm ở canh thứ nhì, 
giâu giêm ở canh thứ ba, khi hừng đông đã ló dạng thì tội đã được giấu giêm. 
VỊ nào giâu giêm, nên khuyên vi ây trình báo tội Dukkata và nên ban cho hình 
phạt Parivãsa theo như đã được che giấu đến vị ду. Hình phạt Mānatta nên 
được ban cho đến cả hai vị. 

10. Hai vị Tỳ-khưu phạm tội Sa»ghadisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
Sanghadisesa trên cơ sở tội Sanghadisesa. Hai vị bị điện. Về sau, khi hai vị 
hết bị điên, một vị giâu giêm, một vị không giấu giêm. VỊ nào giâu giêm, nên 
khuyên vị ду trình báo tội Dukkata và nên ban cho hình phạt Pariväsa theo như 
đã được che giấu đến vị ду. Hình phạt Manatta nên được ban cho đến cả hai vị. 

11. Hai vị Ty-khưu phạm tội Sanghaaisesa. Khi Giới bón (Pätimokkha) 
đang được đọc tụng, hai vị phát biêu như vây: “Cho đến hôm nay, chúng tôi 
mới biết được răng: Nghe nói pháp này cũng được ігиуёп lại trong GIới bón, 
được chứa đựng trong GIới bón và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.” 
Hai vị có quan điểm là tội Sañghadisesa trên cơ sở tội Sanghadisesa. Một vị 
giấu giếm, một vị không giâu giêm. Vi nào giấu ріёт, nên khuyên vị ду trình 
báo tội Dukkata và nên ban cho hình phạt Par;vasa theo như đã được che giâu 
đến vị ây. Hình phạt Manatta nên được ban cho đến cả hai vị. 


Dứt mười một trường hợp về hai vị Tỳ-khưu. 
--ооОоо-- 


3 Chu giải giải thích răng, sau tội Sanghadisesa là nhóm các tội nhẹ (n4. МІ. 1191). 
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9. CHÍN TRƯỜNG HỢP 
KHÔNG ĐƯỢC TRONG SẠCH TRONG VIỆC 
DUA VË LAI [HINH PHAT| BAN ĐẦU 


1. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vi Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt và có liên quan. Vị ây thỉnh câu hội 
chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho hình phạt 
Parivasa kết hợp của các tội ду đến vị ду. Lúc đang hành Parivãsa, dẫu còn dó 
dang, vị ây lại phạm nhiều tội Saiighadisesa có hạn lượng, không che giấu. Dẫu 
còn dở dang, vị ây thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của 
các tội. Hội chúng đưa vi ду, dẫu còn dó đang, về lại [hình phạt] ban đầu của 
các tội và ban cho hình phạt Рағіудѕа kết hợp đúng Pháp băng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đồi, vs: được duy trì, rôi ban cho hình phạt Manatta sai 


eoe A’ 


sạch với các tội ау. 

2. Này các Tỳ-khưu, trường hợp уі Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sa»ghãdisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt và có liên quan. VỊ â ду thỉnh câu hội 
chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho hình phạt 
Parivasa kêt hợp của các tội ây đến vị ду. Lúc đang hành Pariväsa, dẫu còn 
đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội Saighadisesa có hạn lượng, có che giấu. Dẫu 
còn ао dang, vị ây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hình phat] ban đầu của 
các tội. Hội chúng đưa vị ây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt | ban đâu của 
các tội và ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp đúng Pháp băng hành sự đúng 
Pháp, không thé sửa đôi, по được duy trì, rôi ban cho hình phạt Мапайа sai 
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sạch với các tội ây. 

3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiều tội Sañghadisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt và có liên quan. VỊ â ây thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho hình phạt 
Parivasa kết hợp của các tội ау đến vị ду. Lúc đang hành Parivasa, dấu còn dở 
đang, у! ду lại phạm nhiêu tội Sanghadisesa có hạn lượng, có che giấu và không 
che giâu. Dâu còn dó dang, vị ây thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] 
ban đầu của các tội và ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp đúng Pháp băng 
hành sự đúng Pháp, không thé sửa đồi, ү. được duy trì, rôi ban cho hình phạt 
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được trong sạch với các tội ây. 


II. CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI # 645 


4-7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm phân 
loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt và có liên quan. VỊ â ây thỉnh câu hội chúng 
hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ду. Hội chúng ban cho hình phạt Parivãsa 
kết hợp của các tội ду đến vị ду. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dó dang, vl 
ây lại phạm nhiều tội Sanghadisesa không hạn lượng, không che giâu. . ..(nt)... 
khóng hạn lượng, có che giâu. ...(nt)... không hạn lượng, có che giáu và không 
che giâu. . ..(nt)... có hạn lượng và không hạn lượng, không che giâu. Dẫu còn đở 
dang, vị ây thỉnh câu hội chúng việc đưa. về lại [hình phạt] ban đầu của các tội. 
Hội chúng đưa vị ây, dẫu còn đở dang, về lại [hinh phạt] ban đâu của các tội và 
Dan cho hình phạt Parivasa kết hợp đúng Pháp băng hành SU dúng Pháp, khóng 
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sai Pháp. Này các Tỳ-khưu, VỊ i Tỳ-khưu Á ây không được trong sạch với các tội Ấy. 


8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiều tội Sañghadisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt và có liên quan. VỊ â ây thỉnh câu hội 
chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho hình phạt 
Parivasa. kết hợp của các tội ду đến vị ду. Lúc đang hành Pariväsa, dẫu còn dó 
dang, VỊ ây lại phạm nhiều tội Sanghadisesa | có hạn lượng và không hạn lượng, 
có che giâu. Dẫu còn dở dang, vị ây thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đầu của các tôi. 


Hội chúng đưa vị ду, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đâu của các 
tội, và ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp đúng Pháp băng hành sự đúng, Pháp, 
không thê sửa đôi, o được duy trì, TÔI ban cho hình phạt Manatta sai Pháp 
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VỚI сас tội ду. 

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt và có liên quan. VỊ â ây thỉnh câu hội 
chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho hình phạt 
Parivasa kết hợp của các tội ду đến vị ду. Lúc đang hành Parivasa, dẫu còn dở 
dang, VỊ ау lại phạm nhiễu tội Sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, 
có che giâu và không che giấu. Рам còn dó dang, уі ây thỉnh câu hội chúng VIỆC 
đưa về lại [hình phat] ban đâu của các tội. Hội chúng đưa vị ду, dẫu còn dở 
dang, vé lại [hình phạt] ban đâu của các tội và ban cho hình phạt Parivãsa kết 
hop đúng Pháp băng hành sự đúng Pháp, không thê sửa đồi, сн được duy trì, 


vị Tỳ-khưu ây không được trong sạch với các tội ду. 


Dứt chín trường hợp không được trong sạch 
trong việc đưa về lại [hình phạt] ban дап. 
--00000-- 
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10. CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRONG SACH 
TRONG VIỆC DUA УЁ LAI [HINH PHAT] BAN ĐẦU 


1-3. Này các Ty-khuu, trường hợp vi Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(nf)... riêng biệt và có liên quan. VỊ îy 
thinh câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng 
ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp của các tội ây đến vị ду. Lúc đang hành 
Рағіудѕа, dẫu còn dở dang, уі ду lại phạm nhiêu tội Sañghadisesa có hạn 
lượng, không che giàu. ...(nf)... có hạn lượng, có che giấu. ...(nf)... có hạn 
lượng, có che giâu và không che giâu. ...(nf)... Dẫu còn dở dang, vị ây thỉnh 
câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu của các tội. Hội chúng 
đưa vị ấy, dẫu còn đở dang, về lại [hình phạt] ban đâu của các tội và ban 
cho hình phạt Parivãsa kết hợp đúng Pháp băng hành sự đúng Pháp, không 
thể sửa đôi, đáng được duy trì, ròi ban cho hình phạt Мапайа đúng Pháp và 
giải tội đúng Pháp. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy được trong sạch với 
các tội ấy. 

4-6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiều tội Saighädisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(nf)... riêng biệt và có liên quan. VỊ ây 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng 
ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp của các tội ây đến vị ду. Lúc đang hành 
Pariväasa, dẫu còn dở dang, vị ây lại phạm nhiêu tội Sañghadisesa không 
hạn lượng, không che giàu. ...(n{)... không hạn lượng, có che giâu. ...(nt)... 
không hạn lượng, có che giấu và không che giâu. Райи còn dở dang, vị ây 
thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hinh phạt] ban đầu của các tội. Hội 
chúng đưa vị ду, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đâu của các tội và 
ban cho hình phạt Parivāsa kết hợp đúng Pháp băng hành sự đúng Pháp, 
không thể sửa đôi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt Manatta đúng 
Pháp và giải tội đúng Pháp. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu áy được trong 
sạch với các tội ây. 

7-9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sa»ehãdisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(nt)... riêng biệt và có liên quan. VỊ ây thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho 
hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ду đến vị ây. Lúc đang hành Parivãsa, 
dẫu còn dở dang, vị ây lại phạm nhiều tội Sanghadisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, không che giâu. ...(nf)... có hạn lượng và không hạn lượng, có che 
giấu. ...(nt)... có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. 
"Юди còn dở dang, vị йу thỉnh câu hội chủng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu 
của các tội. Hội chúng đưa vi ây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phat] ban đầu 
của các tội và ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp đúng Pháp băng hành sự 
đúng Pháp, không thé sửa đôi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt Manatta 


Ш. CHUONG TÍCH LŨY TỘI # 647 


sạch với các tội Ấy... 


Dứt chín trường hợp được trong sạch 
trong việc đưa về lại [hình phat] ban đầu. 
--ооОоо-- 


П. CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRONG SẠCH THU NHÌ 
TRONG VIỆC DUA VË LAI [HINH РНАТ] BAN ĐẦU 


1. Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khuu phạm nhiều tội Sanghadisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(n†)... riêng biệt và có liên quan. VỊ ây thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho 
hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây đến vị ấy. Lúc đang hành Parivãsa, 
dẫu còn dở dang, vị ây lại phạm nhiều tội Saighadisesa có hạn lượng, không 
che giấu. Рами còn dó dang, vị ду thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đâu của các tội. Hội chúng đưa vị ду, dẫu còn dó dang, về lại [hinh phạt] 
ban đầu của các tội và ban cho hình phạt Parivasa kết hợp sai Pháp băng hành 
sự sai Pháp, có thê sửa đôi, không đáng duy trì. Irong khi biết răng: “Та đang 
hành Рағіуаѕа”, dẫu còn dó dang, vị ду lại phạm nhiêu tội Sañghadisesa có hạn 
lượng, không che giấu. 

Đứng ở mức độ đó, vi ây nhớ lại các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây và nhớ lại các tội, dẫu còn dó dang của các tội khác. Vị ду [suy nghĩ] như sau: 
“Та đã phạm nhiêu tội Sañghadisesa: Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(nt)... 
riêng biệt và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Pariväsa kết 
hợp của các tội ду. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp của các tội 
ду đến ta đây. Lúc đang hành Parivãsa, dẫu còn dó dang, ta đây đã phạm nhiêu 
tội Sañghadisesa có hạn lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, ta đây đã 
thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu của các tội. Hội chúng 
đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại [hinh phat] ban đâu của các tội và đã ban 
cho hình phạt Parivãsa kết hợp sai Pháp băng hành sự sai Pháp, có thể sửa đôi, 
không đáng duy tri. Trong khi biết răng: “Ta đang hành Рағіуаѕа”, dẫu còn dở 
dang, ta đây đã phạm nhiêu tội Sañghadisesa có hạn lượng, không che giấu. 


Đứng ở mức độ đó, ta đây nhớ lại các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây và nhớ lại các tội, dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta nên thỉnh câu 
hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đâu của các tội, dẫu còn dở dang của 
các tội trước đây, và của các tội, dẫu còn dó dang của các tội khác, [thỉnh саш 
hình phạt Parivasa kết e đúng Pháp băng hành sự đúng Pháp, không thê sửa 


e9. Ab’ 


đúng Pháp?” 
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"Рди còn dó dang, vị ду thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đâu của các tội, dẫu còn dó dang của các tội trước đây và của các tội, dẫu còn dở 
dang của các tội khác, [thinh cầu] hình phạt Pariväsa kết hợp đúng Pháp bằng 
hành sự đúng Pháp, không thê sửa đôi, к, được duy trì, [thỉnh жр hình phạt 
phạt] ban đầu của các tôi, dẫu còn dở dang của các tội trước đây và của các 101, 
dẫu còn dở dang của các tội khác và ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành s sự đúng, Pháp, không thê sửa đôi, и được duy trì, rôi ban 
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Tỳ-khưu ấy được trong sạch với các tội Ấy. 

2-3. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Saighadisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(nt)... riêng biệt và có liên quan. VỊ ây thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivãsa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho hình 
phạt Parivāsa kết hợp của các tội ду đến уі ду. Lúc đang hành Parivãsa, dẫu còn 
dó dang, vị ду lại phạm nhiều tội Sañghadisesa có hạn lượng, có che giấu. ...(nt)... 
có hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại [hình phat] ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vi ду, 
dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của các tội và ban cho hình phạt 
Рағіуйѕа kết hợp sai Pháp băng hành sự sai Pháp, có thé sửa đối, không đáng 
duy trì. Trong khi biết rằng: “Та đang hành Parivãsa”, dẫu còn dó dang, vị ấy lại 
phạm nhiều tội Sañghadisesa có hạn lượng, có che giâu và không che giấu. 

Đứng ở mức độ đó, vi ây nhớ lại các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội, dẫu còn dở dang của các tội khác. Vị ду [nghi] như sau: 
“Та đã phạm nhiều tội Sanghadisesa: Có hạn lượng, không hạn lượng ...(nt)..., 
riêng biệt và có liên quan. Ta đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt Pariväsa kết 
hợp của các tội ду. Hội chúng đã ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp của các 
tội ây đến ta đây. Lúc đang hành Parivãsa, dầu còn dở dang, ta đây đã phạm 
nhiêu tội Sanghadisesa có hạn lượng, có che giầu và không che giâu. Dẫu còn 
dó dang, ta đây đã thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của 
các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đầu 
của các tội và đã ban cho hình phạt Parivasa kết hợp sai Pháp băng hành sự sai 
Pháp, có thê sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết răng: “Ta đang hành 
Рағіуаѕа’, dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm nhiêu tội Ѕайелааіѕеѕа có hạn 
lượng, có се giấu và không che giâu. Đứng ở mức độ đó, ta đây nhớ lại các 
tội, dẫu còn dở dang của các tội trước đây và nhớ lại các tội, dâu còn dó dang 
của các tội khác, hay là ta nên thỉnh câu hôi chúng việc đưa vè lại [hình phạt] 
ban đâu của các tội, dẫu còn dó dang của các tội trước đây và của các tội, dẫu 
còn dó dang của các tội khác, [thỉnh cầu] hình phạt Pariväsa kết hợp đúng Pháp 
ів, һапһ sự đúng Pháp, không thé sửa đôi, Ыр được duy trì, [thinh câu] hình 
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Dẫu còn dở dang, vị ду thỉnh cầu hội chúng việc đưa vè lại [hình phạt] ban 
đâu của các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước đây và của các tội, dẫu còn dó 
dang của các tội khác, [thinh câu] hình phạt Parivãsa kết hợp đúng Pháp băng 
hành Sự đúng Pháp, không thé sửa dôi, ` được duy trì, [thỉnh ауз hình phạt 
phạt] ban đầu của các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước đây và của các 101, 
dẫu còn dó dang của các tội khác và ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, khóng thé sửa đôi, ары được duy trì, ròi ban 
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Tỳ-khưu ây được trong sạch với các tội Ấy. 

4-6. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Sañghadisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(п0)..., riêng biệt và có liên quan. VỊ ây thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho 
hình phạt Pariväsa kết hợp của các tội ấy đến vị ду. Lúc đang hành Parivasa, 
dẫu còn dó dang, vị ду lại phạm nhiêu tội Sañghadisesa không hạn lượng, không 
che giấu... (n0... không hạn lượng, có che giâu. ...(п0)... không hạn lượng, có 
che giâu và không che giâu. Dẫu còn dở dang, vị ду thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại [hình phạt] ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ду, dẫu còn dở 
dang, về lại [hình phạt] ban đầu của các tội và ban cho hình phạt Parivasa kết 
hợp sai Pháp băng hành sự sai Pháp, có thé sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết răng: “Та đang hành Parivasa”, (тї)... Бап сһо hình phạt Parivasa 
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Pháp. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ây được trong sạch với các tội áy. 

7. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiều tội Ѕайоћайіѕеѕа: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(nt)... riêng biệt và có liên quan. VỊ ây thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho 
hình phạt Pariväsa kết hợp của các tội ду đến vị ây. Lúc đang hành Parivasa, 
dẫu còn dó dang, vị ấy lại phạm nhiều tội Sañghadisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ây thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại [hình phạt| ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vi ду, dẫu còn dở 
dang, về lại [hình phạt] ban đầu của các tội và ban cho hình phạt Pariväsa kết 
hợp sai Pháp băng hành sự sai Pháp, có thé sửa đối, không đáng duy trì. Vị 
ây, trong khi biết răng: “Ta đang hành Parivasa”, ...(nt)... ban cho hình phạt 
Pariväsa kết hợp đúng Pháp, rôi ban cho hình phạt Manatta đúng Pháp và giải 
tội đúng Pháp. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ду được trong sạch với các tội ây. 

8. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiều tội Sańghādisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(nt)... riêng biệt và có liên quan. VỊ ây thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho 
hình phạt Parivãsa kết hợp của các tội ây đến vị ду. Lúc đang hành Parivãsa, 
dẫu còn dó dang, vị ду lại phạm nhiêu tội Sañghadisesa có hạn lượng và không 
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hạn lượng, có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ây thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại [hình phạt] ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vi Ây, dẫu còn dở dang, 
về lại [hình phạt] ban đầu của các tội và ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp 
sai Pháp băng hành sự sai Pháp, có thé sửa đối, không đáng duy trì. Trong khi 
biết răng: “Та đang hành Parivasa”., dẫu còn dở dang, vi ау lại phạm nhiều tội 
Sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giâu. 

Đứng ở mức độ đó, vị ду nhớ lại các tội, dẫu còn dó dang của các tội trước 
đây và nhớ lại các tội, dẫu còn dở dang của các tội khác. Vi ду [suy nghi] như 
sau: “Ta đã phạm nhiêu tội Sañghadisesa: Có hạn lượng ...(nt)... riêng biệt và 
có liên quan. Та đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp của 
các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp của các tội ау đến 
ta đây. Lúc đang hành Parivãsa, dẫu còn đở dang, ta đây đã phạm nhiêu tội 
Sañghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. Ta đây đã thỉnh 
câu hội chúng việc đưa vê lại [hình phạt | ban đâu của các tội, dẫu còn dở dang. 
Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại [hình phat] ban đâu của các tội 
và đã ban cho hình phạt Pariväsa kết hợp sai Pháp băng hành sự sai Pháp, có 
thê sửa đôi, không đáng duy trì. Trong khi biết răng: “Ta đang hành Pariväsa', 
dẫu còn dó dang, ta đây đã phạm nhiều tội Sañghadisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giâu. Đứng ở mức độ đó, ta đây nhớ lại các tội, dẫu còn dở 
dang của các tội trước đây và nhớ lại các tội, dẫu còn dở dang của các tội khác, 
hay là ta nên thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt | ban đâu của các tội, 
dẫu còn dở dang của các tội trước đây và của các tội, dẫu còn dó dang của các 
tội khác, [thinh câu] hình phạt Pariväsa kết hợp đúng Pháp băng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đồi, đáng được duy trì, [thỉnh câu] hình phạt Manatta đúng 
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Рам còn đở dang. vị ду thỉnh câu hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban 
đâu của các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước đây và của các tội, dẫu còn dó 
dang của các tội khác, [thỉnh câu] hình phạt Parivasa kết hợp đúng Pháp băng 
hành sự đúng Pháp, không thé sửa đôi, ` được duy trì, [thỉnh cầu], hinh phat 
phat] ban đâu của các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước đây và của các tĝi, 
dẫu còn dó dang của các tội khác và ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng "Pháp, không thể sửa đồi, "tên được duy trì, rôi ban 
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Ty-khưu ây được trong sạch với các tội Ấy. 

9. Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu phạm nhiêu tội Saäghãdisesa: 
Có hạn lượng, không hạn lượng, ...(nt)... riêng biệt và có liên quan. VỊ ây thỉnh 
câu hội chúng hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây. Hội chúng ban cho 
hình phạt Parivasa kết hợp của các tội ây đến vị ду. Lúc đang hành Parivasa, 
dẫu còn dở dang, VỊ ây lại phạm nhiêu tội Sanghadisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giâu và không che giâu. Dẫu còn dở dang, vị ây thỉnh câu 
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hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của các tội. Hội chúng đưa v1 ду, 
dẫu còn dở dang, về lại [hình phat] ban đầu của các tội và ban cho hình phạt 
Parivasa kết hợp sai Pháp băng hành sự sai Pháp, có thể sửa đối, không đáng 
duy trì. Trong khi biết răng: “Та đang hành Parivasa ” , dẫu còn dở dang, vị ау 
lại phạm nhiêu tôi Sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giâu 
và không che giấu. 

Đứng ở mức độ đó, vị ây nhớ lại các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội, dầu còn dó dang của các tội khác. Vị ây [suy nghi] 
như sau: “Та đã phạm nhiều tội Sanghadisesa có hạn lượng, không hạn lượng, 

(nt)... riêng biệt và có liên quan. Та đây đã thỉnh câu hội chúng hình phạt 
Parao kêt hợp của các tội ду. Hội chúng đã ban cho hình phạt Pariväsa kết 
hợp của các tội ду đến ta đây. Lúc đang hành Pariväsa, dẫu còn dó dang, ta đây 
đã phạm nhiều tội Sañnghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giâu 
và không che giấu. Dẫu còn dó dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa vé 
lại [hình phạt] ban đầu của các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, 
về lại [hinh phạt] ban đầu của các tội và đã ban cho hình phạt Рағіуаѕа kết hợp 
sai Pháp băng hành sự sai Pháp, có thê sửa đôi, không đáng duy trì. Trong khi 
biết răng: “Ta đang hành Parivāsa’, dẫu còn dó dang, ta đây đã phạm nhiều 
tội Sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che 
giàu. Đứng ở mức độ đó, ta nhớ lại các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây và nhớ lại các tội, dẫu còn dở đang của các tội khác, hay là ta nên thỉnh câu 
hội chúng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của các tội, dẫu còn đở dang của 
các tội trước đây và của các tội, dẫu còn dở dang của các tội khác, [thỉnh câu] 
hình phạt Parivasa кё ga đúng Pháp lên hành sự đúng Pháp, không thé sửa 
dung Pháp?” 

Dàu соп dó dang, vi ây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại [hinh phạt] ban 
đầu của các tội, dẫu còn dó dang của các tội trước đây và của các tội, dẫu còn dó 
dang của các tội khác, [thỉnh câu] hình phạt Parivãsa kết hợp đúng Pháp băng 
hành sự đúng Pháp, không thể sửa đồi, ma được duy trì, [thính жЕ" hinh phat 
phat] ban đầu của các tội, dẫu còn dở dang của các tội trước đây và của các tội, 
dẫu còn dở dang của các tội khác và ban cho hình phạt Parivãsa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng "Pháp, không thê sửa đôi, о được duy trì, rôi ban 


Ty-khuu áy duoc trong sạch với các tội áy. 


Dứt chín trường hợp không được trong sạch thứ nhì 
trong việc đưa về lại [hình phat] ban đâu. 
Chương “Tích lũy tội” là thứ ba. 


* *k** 
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TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Bậc Hiền Sĩ đã thuyết về tội không che giâu, [che giâu] một ngày, hai 
ngày, ba ngày và bón ngày, năm ngày, nửa tháng, mười ngày và [hình phạt 
Pariväsa] từ móc trong sạch. 

2. Trong khi hoàn tục, về tám trường hợp có hạn lượng, hai vị Tỳ-khưu, tại 
nơi ấy có sự suy nghĩ, cả hai nghi ngờ, có quan điểm là tội lẫn lộn, có quan điểm 
là tội nặng trên cơ sở tội lẫn lộn. 

3. Có quan điểm là tội lẫn lộn trên cơ sở tội lẫn lộn, có quan điểm là tội nặng 
trên cơ sở tội nhẹ, có quan điểm là trong sạch và vị giâu giém, rôi với vị ra đi. 

4. Vị bị điên và việc trình báo, về lại [hình phat] ban đầu, vị trong sạch 
trở lại. Các lời dạy vì sự {дп tại của Chánh pháp là của các Giáo thọ sư nhóm 
VibhalJa, cư trú tại Маһау1ћага, những у] làm rạng ngời đảo Tambapann1. 

ра chương “Tích lũy tội.” 
--00000-- 


IV. CHƯƠNG DÀN XÉP 


1. HÀNH XỬ LUẬT VỚI SỰ HIỆN DIỆN 


Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sävatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anathapindika. Vào lúc bây gio, Các 1y -khưu nhóm Luc Sư thực hiện các hành 
sự khiên trách, chỉ dạy, xua đuôi, hòa giải, án treo đối với các vị 1-khưu không 
có hiện diện. Các Ty-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hồi hận, 
ưa thích sự học tập, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

— Уі sao các Tỳ-khưu nhóm Luc Sư lại thực hiện các hành sự khiến trách, 
chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, ап treo cho các T-khưu không có hiện diện? 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và 
đã hỏi các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các I-khưu, nghe nói các Tỷ-khưu nhóm Luc Sư thực hiện các hành 
sự khiến trách, chỉ dạy, xua đuôi, hòa giải, án treo cho các Tỳ-khưu không có 
hiện diện, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rô dại ду, thật không 
hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không 
nên làm. Này các Ty-khưu, vì sao những kẻ rô dại ây lại thực hiện các hành sự 
khiên trách, chỉ dạy, xua đuôi, hòa giải, án treo cho các Tỳ-khưu không có hiện 
điện? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(п0). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện hành sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa ø1ả1, hoặc án treo cho các T-khưu không có hiện diện; 
vị nào thực hiện thì phạm tội DukKkata. 


CHÍN TRƯỜNG HỢP NÓI SAI PHÁP 

Một người nói sai Pháp, nhiều người nói sai Pháp, hội chúng nói sai 
Pháp. Một người nói đúng Pháp, nhiều người nói đúng Pháp, hội chúng nói 
đúng Pháp. 
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1. Một người nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiệu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích điều 
này.” Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thé là được giải quyết sai Pháp 
theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


2. Một người nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiệu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điêu này, hãy ưa thích điều 
này.” Nếu sự tranh tụng ây được giải quyết như thé là được giải quyết sai Pháp 
theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


3. Một người nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, ау được, thây rõ được, hiệu được, hiệu rõ được: “Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích điều 
này.” Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thê là được giải quyết sai Pháp 
theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

4. Nhiều người nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thây được, thây rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích điều 
này.” Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thé là được giải quyết sai Pháp 
theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

5. Nhiều người nói sai Pháp khiến nhiễu người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thây rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa 
thích điều này.” Nêu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thê là được giải quyết 
sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


6. Nhiêu người nói sai Pháp khiên hội chúng nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thây được, thấy rõ được, hiệu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích điêu 
này.” Nếu sự tranh tụng ду được giải quyết như thê là được giải quyết sai Pháp 
theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


7. Hội chúng nói sai Pháp khiên một người nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thây được, thây rõ được, hiểu được, hiệu rõ được: “Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điêu này, hãy ưa thích điều 
này.” Nếu sự tranh tụng ây được giải quyết như thê là được giải quyết sai Pháp 
theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


8. Hội chúng nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thây được, thấy rõ được, hiệu được, hiệu rõ được: “Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích điêu 
này.” Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải quyết sai Pháp 
theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 
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9. Hội chúng nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, Шау rõ được, hiệu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, đây 
là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích điều 
này.” Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thé là được giải quyết sai Pháp 
theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

Dứt chín trường hợp nói sai Pháp. 


KKK * kK 


CHÍN TRƯỜNG HỢP NÓI РОМС PHÁP 

1. Một người nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích 
điều này.” Nếu sự tranh tụng ây được giải quyêt như thé là được giải quyết đúng 
Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

2. Một người nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thây được, thây rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích 
điều này.” Nếu sự tranh tụng ду được giải quyết như thé là được giải quyết đúng 
Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

3. Một người nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điêu này, hãy ưa thích 
điêu này.” Nếu sự tranh tụng ây được giải quyết như thê là được giải quyết đúng 
Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

4. Nhiều người nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thây được, thây rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích 
điêu này.” Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyêt như thê là được giải quyết đúng 
Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

5. Nhiều người nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thây được, thây rõ được, hiéu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa 
thích điêu này.” Nêu sự tranh tụng áy được giải quyết như thé là được giải quyết 
đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

6. Nhiêu người nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, ау được, thấy rõ được, hiệu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích 
điều này.” Nếu sự tranh tụng ây được giải quyết như thé là được giải quyết đúng 
Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 
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7. Hội chúng nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích 
điều này.” Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thé là được giải quyết đúng 
Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

8. Hội chúng nói đúng Pháp khiến nhiêu người nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích 
điều này.” Nếu sự tranh tụng ây được giải quyết như thê là được giải quyết đúng 
Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


9. Hội chúng nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, Шау được, Һау rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo sư, hãy chọn lây điều này, hãy ưa thích 
điều này.” Nếu sự tranh tụng ây được giải quyết như thê là được giải quyết đúng 
Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


Dứt chín trường hợp nói đúng Pháp. 
--00000-- 


2. НАМН XỬ LUẬT BẰNG SỰ GHI МНО 


1. Lúc bây giò, đức Phật Thé Tôn ngự tại Кајараһа, Ve|uvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc.! Vào lúc bây giờ, phẩm vị A-la-hán đã được Đại đức Dabba 
Mallaputta chứng ngộ vào lúc bảy tuôi. VỊ â ду đã đạt được tât cả những gi vị đệ 
tử cân phải đạt дёп. Và đối với vị ду, không có bất cứ việc gi cao thượng hơn 
cân phải làm hoặc sự tích lũy thêm đỗi với việc đã làm. Khi ây, Đại đức Dabba 
Mallaputta, trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh văng, có ý nghĩ suy tầm như vây đã 
khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng ngộ vào lúc bảy tuôi. Ta đã đạt 
được tất cả những gi vị đệ tử cân phải đạt đến. Và đối với ta, không có bát cứ 
việc рі cao thượng hơn сар phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. 
Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng?” Rôi điêu này đã khởi đên 
cho Đại đức Dabba Mallaputta: “Hay là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp 
các bữa ăn cho hội chúng?” 

2. Sau đó vào buôi tôi, Đại đức Dabba Mallaputta đã xuất khỏi thiên tịnh 
và đi đến gặp đức Thể Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn ròi ngôi xuông 
một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức Dabba Mallaputta đã nói với đức 
Thé Tôn điều này: 


! Câu chuyện này được thấy ở điều học Sañghadisesa 8 nhưng đoạn kết khác biệt. Xem ТТТРРСУМ, 
tập 10, tr. 236-42; 77PV, tập 1, tr. 416-25. 
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— Bạch Ngài, trường hợp con trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng có ý nghĩ 
suy tâm như vây đã khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng ngộ vào lúc 
bảy tuôi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với 
ta, không có bát cứ việc øì cao thượng hơn cân phải làm hoặc sự tích lũy thêm 
đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng?” Bạch 
Ngài, Tôi điều này đã khởi đến cho con: “Hay là ta nên phán bó chó cu ngu và 
sáp хёр các bữa ăn cho hội chúng?” Bạch Ngải, con muôn phân bố chỗ cư ngụ 
và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. 

— Này Dabba, tốt lám, tốt lám! Chính vì điêu ấy, ngươi hãy phân bố chỗ cư 
ngu và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Đại đức Dabba Mallaputta đã đáp lại đức Thé Tôn. 

3. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các vị Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khuu, chính vì điều ду, hội chúng hãy chỉ định Dabba 
Mallaputta là vị phân bó chỗ trú và là vị sắp xếp các bữa ăn. Và này các Ty- 
khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, Dabba сап được yêu cầu. Sau khi yêu 
câu, hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Đại đức Dabba Mallaputta là vị phân bố 
chỗ trú và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định Đại đức 
Dabba Mallaputta là vị phân bó chỗ trú và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đại đức nào 
đông ý việc chỉ định Đại đức Dabba Mallaputta là vị phân bó chỗ trú và là vị 
sắp xếp các bữa ăn xin im lặng: vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Đại đức Dabba Mallaputta đã được hội chúng chỉ định là vị phân bó chỗ trú 
và là vị sắp xếp các bữa ăn. Sự việc được hội chúng đồng y nên mới 1m lặng, 
tôi phi nhận sự việc này là như vậy. ” 

4. Và khi đã được chỉ định, Đại đức Dabba Mallaputta phân bó chỗ trú 
chung một khu vực cho các Tỳ-khưu có cùng sở hành. Vị ây phân bó chỗ trú 
chung một khu vực cho các T-khưu chuyên về Kinh [nghĩ răng]: “Các vị sẽ 
tụng đọc Kinh với nhau.” Vị ây phân bô chỗ trú chung một khu vực cho các 
Tỳ-khưu rành rẽ về Luật [nghĩ răng]: “Các vị sẽ xác định về Luật với nhau.” 
Vị ấy phân bó chỗ trú chung một khu vực cho các Tỳ-khưu chuyên giảng pháp 
[nghĩ răng]: “Các vị sẽ thảo luận về pháp với nhau.” У ây phân bố chỗ trú 
chung một khu vực cho các Ty-khưu chuyên. về thiền [nghĩ răng]: “Các vị sẽ 
không quấy гау lẫn nhau.” Vị ду phân bô chỗ trú chung một khu vực cho các 
Ty-khưu chuyên nói chuyện thê tục, sinh hoạt có nhiều sự năng động về thân 
[nghĩ răng]: “Các Đại đức này cũng sẽ yên ón với thú vui ду.” Còn các Tỳ-khưu 
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đi đến vào Бибі tối, vị ду thé nhập vào hỏa giới và phân bố chỗ trú cho các vị 
ây băng chính ánh sáng ấy. 

5. Cho nên, các Tỳ-khưu cô ý đi đến vào buôi tối [nghĩ răng]: “Chúng ta sẽ 
chứng kiên sự kỳ diệu về thân thông của Đại đức Dabba Mallaputta.” Sau khi 
đi đến gặp Đại đức Dabba Mallaputta, các vị ấy nói như уду: 

— Này Đại đức Dabba, hãy phân bó chỗ trú cho chúng tôi. 

Đại đức Dabba Mallaputta nói với các vị ây như vây: 

— Các Đại đức thích chỗ nào? Tôi sẽ phân bó chỗ nào? 

Các vị ấy cô ý đề cập các chỗ xa xôi: 

— Này Đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở núi Gijjhakita. 
Này Đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở khe núi Kẻ Cướp. Này Đại 
đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở sườn núi Isigili, chỗ tảng đá Реп. 
Này Đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở sườn núi Vebhãra, hang 
Sattapanna. Này Đại đức, hãy phân bó cho chúng tôi chỗ trú ở Sitavana, động 
Sappasondika. Này Đại đức, hãy phân bô cho chúng tôi chỗ trú ở hẻm núi 
Gotama. Này Đại đức, hãy phân bô cho chúng tôi chỗ trú ở hẻm núi Tinduka. 
Này Đại đức, hãy phân bó cho chúng tôi chỗ trú ở hẻm núi Tapoda. Này Đại 
đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở khu vườn Tapoda. Này Đại đức, hãy 
phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở vườn xoài của JTvaka. Này Đại đức, hãy phân 
bố cho chúng tôi chỗ trú ở Maddakucchi, nơi vườn Nai. 


6. Đôi với các vị Ây, Đại đức Dabba Mallaputta đã thể nhập vào hỏa giới và 
đi ở phía trước với ngón tay đang được thắp sáng. Chính nhờ ánh sáng ấy, các vị 
ây đi theo sát ở phía sau Đại đức Dabba Mallaputta. Đại đức Dabba Mallaputta 
phân bó chỗ trú cho các vị ду như уйу: “Đây là giường, đây là ghé, đây là nệm, 
đây là gối, đây là chỗ tiêu, đây là chỗ tiêu, đây là nước uống, đây là nước rửa, 
đây là gậy chóng, đây là quy định của hội chúng: “Giờ này có thê đi vào. Giờ 
này có thể đi га?” Sau khi đã phân bố chỗ trú cho các vị ấy, Đại đức Dabba 
Mallaputta quay trở về lại Ve|uvana. 

7. Vào lúc bây giờ, các Tỷ-khưu nhóm Metuya và Bhummajaka chỉ là các 
vị mới tu và phước báu ít ói. Các vị ây thường nhận được những chỗ trú kém 
thuộc về hội chúng và những bữa ăn tôi. Vào lúc bây giờ, dân chúng ở Rajagaha 
mong muón cúng dường đên các Ty-khuu trưởng lão thúc ăn được chuẩn bị 
hoàn hảo, gồm có bơ lỏng, dầu ăn, phần ăn thượng hạng, và thường dâng đến 
các Ty-khuu nhóm Mettiya và Bhummalaka vật bình thường theo khả năng, 
gôm có cơm tâm và món thứ hai là cháo chua. Các vị ду khi đi thọ thực về, sau 
bữa ăn thường hỏi các Tỳ-khưu trưởng lão ràng: 

— Này các Đại đức, các vị đã có thức gì ở tại nhà ăn? Các vị đã có thức gì? 

Một số Trưởng lão trả lời như vây: 

— Này các Đại đức, chúng tôi có bơ lỏng, có dâu ăn, có phần ăn thượng hạng. 
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Các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka nói như vây: 


— Này các Đại đức, chúng tôi đã không được gi cả, chỉ là vật bình thường 
theo khả năng, gồm có cơm tâm và món thứ hai là cháo chua. 


8. Vào lúc bây giờ, có vị gia chủ là người có bữa ăn ngon, thường cúng 
dường đến hội chúng, bữa ăn gồm bốn phân là bữa ăn thường lệ. Vị ấy cùng 
vợ và các con thường hiện diện và phục vụ ở nhà ăn. Họ dâng các vi này cơm, 
dâng các vị kia canh, dâng các vị nọ dầu ăn và dâng các vị khác phân ăn thượng 
hạng. Vào lúc bây 010, bữa ăn vào ngày hôm sau của vị gia chủ có bữa ăn ngon 
đã được sắp xếp cho các Ty-khuu nhóm Mettiya và BhummaJaka. Hôm ау, vị 
gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện bởi công việc сап làm nào đó. Vị ấy 
đã đi đến Đại đức Dabba Mallaputta, sau khi đến đã dành lễ Đại đức Dabba 
Mallaputta rồi ngồi xuống một bên. Khi vị gia chủ có bữa ăn ngon đã ngồi 
xuông một bên. Đại đức Dabba Mallaputta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích 
và tạo niềm phán khởi cho vị gia chủ có bữa ăn ngon băng bài pháp thoại. 


9. Sau đó, khi đã được Đại đức Dabba Mallaputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích và tạo niềm phân khởi băng bài pháp thoại, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã 
nói với Đại đức Dabba Mallaputta điều này: 

— Thưa ngài, bữa ăn vào ngày mai ở nhà chúng tôi đã được sắp xếp cho vị nào? 

— Này gia chủ, bữa ăn vào ngày mai ở nhà gia chủ đã được sắp xếp cho các 
Tỷ-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka. 

Khi ây, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã không được hài lòng [nghĩ răng]: “Tại 
sao сас Ty-khuu tôi lại thọ thực ở nhà của chúng ta?” rồi đã đi về nhà và dặn 
dò người tớ gái răng: 


— Này con, hãy xếp đặt chỗ ngồi cho сас vỊ đến thọ thực vào ngày mai ở nhà 
kho, hãy phục vụ các vị ấy với cơm tâm và món thứ hai là cháo chua. 

— Thưa ông chủ, xin vâng. 

Người tớ gái ây đã đáp lại vị gia chủ có bữa ăn ngon. 

10. Khi ây, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka [bàn bạc răng]: 
“Này các Đại đức, hôm qua bữa ăn của vị gia chủ là người có bữa ăn ngon đã 
được sắp xếp cho chúng ta. Vào ngày mai, vị gia chủ có bữa ăn ngon cùng vợ và 
các con sẽ hiện diện và phục vụ chúng ta. Họ sẽ dâng các vi пау cơm, sẽ dâng 
các vi kia canh, sẽ dâng các vi nọ dâu ăn và sẽ dâng các vị khác phân ăn thượng 
hạng.” Do chính tâm vui mừng ây, ban đêm các vị đã không ngủ được như ý. 


11. Sau đó, vào buôi sáng, các 13-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã 
mặc y, сат y bát, đi đến nhà của vị gia chủ có bữa ăn ngon. Cô tớ gái åy đã nhìn 
thấy các Tỷ-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka từ đàng xa đang đi lại, sau khi 
nhìn thấy, đã xếp đặt chỗ ngôi ở nhà kho và nói với các Tỳ-khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka điêu này: 

— Thưa các ngài, xin hãy ngôi. 
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Khi ду, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka khởi ý điều này: “Chắc 
hăn đến giờ này, bữa ăn vẫn chưa hoàn tất nên chúng ta mới được cho ngôi ở 
nhà kho như thé này!” Sau đó, cô tớ gái ду đã trở lại với cơm tâm và món thứ 
hai là cháo chua [nói răng]: 

— Thưa các ngài, xin hãy thọ thực. 

— Này chị gái, chúng tôi là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ. 

— Tôi biết các ngài Đại đức là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ. Tuy nhiên, 
chính ngày hôm qua, tôi đã được vị gia chủ đặn dò ràng: “Này con, hãy xếp đặt 
chỗ ngôi cho các vị đến thọ thực vào ngày mai ở nhà kho, hãy phục vụ các vị 
ây với cơm tâm và món thứ hai là cháo chua.” Thưa các ngài, xin hãy thọ thực. 


12. Khi ây, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka [bàn bạc rằng]: 
“Này các Đại đức, hôm qua vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện gặp 
Dabba Mallaputta. Chắc chắn răng chúng ta đã bị Dabba Mallaputta ly gián với 
vị ола chủ! Chính vì tâm bực bội ду, сас у1 ду đã không thọ thực được như ý. 
Sau đó, khi trở về từ chỗ thọ thực sau bữa ăn, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka đã đi đến tu viện, bó bê y bát, rồi ngồi xuống ôm đầu gối băng у 
hai lớp ở phía bên ngoài cổng ra vào của tu viện, im lặng, rút vai lại, mặt cúi 
xuống, trầm ngâm, không nói năng. 

13. Khi ấy, Tỳ-khưu-ni Mettiya đã đi đến gặp các Tỳ-khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka điều này: 

— Tôi xIn chào các ngài Đại đức. 

Khi được nói như thế, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã 
không đáp lại. Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Dén lần thứ ba, Tỳ-khưu-ni Мешуа đã 
nói với các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka điêu này: 

— Tôi xin chào các ngài Đại đức. 

Đến lần thứ ba, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không 
đáp lại. 

— Có phải tôi làm phật lòng các ngài Đại đức? Tại sao các ngài Đại đức 
không nói chuyện với tôi? 

— Này chị gái, bởi vì cô vẫn ding dưng như thé trong khi chúng tôi bị Dabba 
Mallaputta làm tón hại. 

— Thưa các ngài Đại đức, tôi làm được điều о]? 

— Này chị gái, nêu cô chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay, đức Thế Tôn 
có thê trục xuất Dabba Mallaputta. 

- Thưa các ngài Đại đức, tôi làm được điêu gì? Tôi có thể làm điều gì? 

14. — Này chị gái, hãy đến. Cô hãy di đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến hãy 
nói với đức Thế Tôn như vây: “Bạch Ngài, điều này là không đúng đắn, không 
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thích đáng. Bạch Ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai 
họa, không có sâu khó thì chính ở quốc độ ây có sự sợ hãi, có tai họa và có sầu 
khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi йу có bão tô. Con nghĩ răng, nước đã bùng 
cháy lên rôi; con đã bị ô nhục bởi ngài Đại đức Dabba Mallaputta.” 

— Thưa các ngài Đại đức, xin vâng. 

Rôi Tỳ-khưu-ni Mettiyä nghe theo các Tỳ-khưu nhóm Мейіуа và 
Bhummajaka, đã đi đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thê Tôn 
rôi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Ty-khưu-ni Мешуа đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, điều này là không đúng đăn, không thích đáng. Bạch Ngài, 
chính ở quôc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sâu khô thì 
chính ở quôc độ ây có sự sợ hãi, có tai họa và có sâu khô. Từ nơi nào gió lặng 
đi thì từ nơi ây có bão tô. Con nghĩ rắng, nước đã bùng cháy lên rôi; con đã bị 
ô nhục bởi ngài Đại đức Dabba Mallaputta. 

15. Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội 
chúng Ty-khưu lại và đã hỏi Đại đức Dabba Mallaputta răng: 

— Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều 
Ty-khuu-ni này đã nói không? 

— Bạch Ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà. 

Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với Đại đức Dabba Mallaputta điều này: 

— Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều 
Ty-khưu-nI này đã nói không? 

— Bạch Ngài, con như thé nào thì đức Thé Tôn biết mà. ...(nt). 

Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với Đại đức Dabba Mallaputta điều này: 

— Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều 
Ty-khưu-ni này đã nói không? 

— Bạch Ngài, con như thế nào thì đức Thé Tôn biết mà. 

— Мау Рабба, các vị [dòng dõi] Dabba không phủ nhận như thê. Nếu ngươi 
có làm, hãy nói: “Có làm”; nêu ngươi không làm, hãy nói: “Không làm.” 

— Bạch Ngài, từ khi con được sanh ra, con không thây mình là kẻ đã thực 
hành việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, huông øì là tỉnh thức. 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, các ngươi hãy trục xuất Tỳ-khưu-ni 
Mettiya và hãy tra hỏi các Ty-khưu пау. 

Nói xong điều ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào trú xá. 

16. Sau đó, các Tỳ-khưu ду đã trục xuất Tỳ-khưu-ni Мешуа. Khi Ây, các 
Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã nói với các Tỳ-khưu ấy điều này: 
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— Này các Đại đức, chớ có trục xuất Ty-khưu-ni Mettiyä, cô ta không làm 
sai điêu gi. Vì chúng tôi nôi giận, không hài lòng, có ý định loại trừ nên xúi 
giục cô ta thôi. 

— Này các Đại đức, có phải các vị bôi nhọ Đại đức Dabba Mallaputta với sự 
hư hỏng về giới không có nguyên cớ? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Ty-khưu nào ít ham muốn, ...(£)... các VỊ ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao các T-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka lại bôi nhọ Đại 
đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ?” 

17. Sau đó, các уі Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi bôi nhọ Dabba Mallaputta với sự 
hư hỏng về giới không có nguyên cớ, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

Sau khi khiến trách, ...(п0)... Ngài đã nói pháp thoại thích đáng và phù hợp 
cho сас Tỳ-khưu ròi bảo các Tỳ-khưu rằng: 


18. – Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ду, hội chúng hãy ban cho cách hành 
xử Luật băng sự ghi nhớ đến Dabba Mallaputta là vi thành tựu đây đủ về sự 
ghi nhớ.ˆ Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho như vây: Này các Tỳ-khưu, Dabba 
Mallaputta ây nên đi đến hội chúng, ар thượng у một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các Ty-khuu trưởng thượng, rôi ngôi chồm hôm, chắp tay lại và nên nói 
như vây: 

“Bạch các ngài, các Ty-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka này bôi nhọ 
tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người thành 
tựu đây đủ về sự ghi nhớ, tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật băng 
sự ghi nhớ. ” 

Nên thỉnh cầu đến lân thứ nhì. ...(nt). 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. “Bạch các ngài, các Ty-khuu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka này bôi nhọ tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. 
Bạch các ngài, là người thành tựu dày đủ về sự ghi nhớ, tôi đây thỉnh cầu hội 
chúng cách hành xử Luật bàng sự ghi nhớ lần thứ ba.” 

19. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka này bôi nhọ Đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới 
không có nguyên cớ. Là vị thành tựu đây đủ về sự ghi nhớ, Đại đức Dabba 
Mallaputta thỉnh câu hội chúng cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ. Nếu là thời 


2 Ngài Buddhaghosa giải thích cách hành xử Luật bàng sự ghi nhớ này nên cho đến chính vị có các lậu 
hoặc đã được đoạn diệt, không cho дёп vi khác ngay cả vị Bát lai (544. 1192). 
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điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho cách hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ đến Đại đức Dabba Mallaputta, là vị thành tựu đây đủ về sự ghi nhớ. 
Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka này bôi nhọ Đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới 
không có nguyên cớ. Là vị thành tựu đây đủ về sự ghi nhớ, Đại đức Dabba 
Mallaputta thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ. Hội chúng 
ban cho cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ đến Đại đức Dabba Mallaputta, là 
vị thành tựu dày đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành 
xử Luật băng sự ghi nhớ đến Đại đức Dabba Mallaputta, là vị thành tựu đây đủ 
về sự ghi nhớ xin im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 


Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm Мешуа và Bhummajaka này bôi nhọ Đại 
đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng vë giới không có nguyên cớ. Là vị thành 
tựu đây đủ về sự chi nhớ, Đại đức Dabba Mallaputta thinh câu hội chúng cách 
hành xử Luật băng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật băng sự 
ghi nhớ đến Đại đức Dabba Mallaputta, là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. 
Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử Luật bàng sự ghi nhớ đến Đại 
đức Dabba Mallaputta, là vị thành tựu đây đủ về sự ghi nhớ xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thê nói lên. 

Cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho Đại đức 
Dabba Mallaputta, là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Này các Tỳ-khưu, đây là năm sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật 
băng sự ghi nhớ: VỊ Ty-khuu được trong sạch không có phạm tội, các vị [khác] 
vu cáo v] ây, vị ây thỉnh cầu, hội chúng ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ đến vị ду đúng Pháp, với sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, đây là năm sự ban 
cho đúng Pháp của cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ. 


Dứt cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ. 
--ооОоо-- 


3. HÀNH XÚ LUAT KHI KHÔNG DIËN CUÓNG 


1. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu Gagga bị điên và bị thay đối tâm tính. Nhiều 
việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi vị 
ду khi bị điên, bị thay đối tâm tính. Các Tỳ-khưu khiến trách Tỳ-khưu Gagga 
với tội đã được thực hiện [bởi vị ду] khi bị điên, bị thay đôi tâm tính: 
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— Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thé này không? 

Vị ây nói như vây: 

- Này các Đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đôi tâm tính. Nhièu việc không 
xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị 
điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ây. Điều ấy đã được làm 
bởi tôi khi bị điên cuồng. 

Mặc dầu được vị ду nói như vậy, các vị vẫn khiến trách răng: 

— Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thé này không? 

2. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(n†)... các уі ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: 

— Vì sao các Tỳ-khưu lại khiển trách Tỳ-khưu Сарра với tội đã được thực 
hiện khi vị ây bị điện, bị thay đôi tâm tính: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội 
như thế này không?” Vị ấy nói như vây: “Này các Đại đức, tôi đã bị điên, đã bị 
thay đôi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động 
đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đôi tâm tính. Tôi không nhớ 
được điều ду. Điều ду đã được làm bởi tôi khi bị điên cuồng.” Mặc dầu được vị 
ây nói như vậy, các vị vẫn khiến trách răng: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội 
như thé này không?” 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Ty-khưu ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

Sau khi khiến trách, ...(nt)... Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

3. — Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, hội chúng hãy ban cho cách hành 
xử Luật khi không điên cuông đến Tỳ-khưu Сарра khi không bị điên cuồng. 
Và này các Ty-khưu, nên ban cho như vây: Này các 1-khưu, Tỷ-khưu Сарра 
ây nên đi đến hội chúng, йар thượng у một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Ту- 
khưu trưởng thượng, rôi ngòi chôm hôm, сһӣр tay lại và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiéu việc không 
xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị 
điên, bị thay đối tâm tính. Các Tỳ-khưu khiên trách tôi với tội đã được thực hiện 
khi bị điên, bị thay đôi tâm tính: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thé này 
không?’ Tôi nói với các vị ду như vây: 

“Này các Đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đôi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị 
điên, bị thay đôi tâm tính. Tôi không nhớ được điêu ау. Điều ấy đã được làm 
bởi tôi khi bị điện cuông.” Mặc dâu được tôi nói như vậy, các vị vẫn khiến trách 
răng: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Bạch các ngài, 
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giờ không điên cuồng, tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng.” 

Nên thỉnh cầu đến lån thứ nhì. ...(nt). 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. “Bạch các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi 
tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được 
thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đối tâm tính. Сас Tỳ-khưu khiến trách 
tôi với tội đã được thực hiện khi bị điện, bị thay đôi tâm tính: “Vị Đại đức có 
nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Tôi nói với các vị ду như vây: “Này 
các Đại đức, tôi đã bị điện, đã bị thay đôi tâm tính. Nhiều việc không xứng là 
Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điện, bị 
thay đôi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ду. Điều ду đã được làm bởi tôi khi 
bị điên cuồng.” Mặc dầu được tôi nói như vậy, các vị vẫn khiến trách rằng: “Vị 
Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thé này không?" Bach các ngài, giờ không 
bị điên cuồng, tôi đây thỉnh câu hội chúng cách hành xử Luật khi không điên 
cuông lân thứ ba.” 

4. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Gagga này đã bị 
điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói 
và hành động đã được thực hiện bởi vi ây khi bị điện, bị thay đôi tâm tính. Các 
Ty-khưu khiên trách Ty-khưu Сарра với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị 
thay đối tâm tính: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thé này không?’ Vị 
ây nói như vây: “Này các Đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đôi tâm tính. Nhiễu 
việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi 
đây khi bị điên, bị thay đôi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ây. Điều â ây йа 
được làm bởi tôi khi bị điên cuông.” Mặc dâu được vị ây nói như vậy, các vị vån 
khién trách răng: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thé này không?’ Vị ду 
giờ không bị điên cuông nên thỉnh câu hội chúng cách hành xử Luật khi không 
điên сибпе. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến Tỳ-khưu Сарра khi không bị điên 
cuồng. Đây là lời dë nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Ty-khuu Сарра này đã bị 
điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói 
và hành động đã được thực hiện bởi vị ây khi bị điện, bị thay đôi tâm tính. Các 
Tỳ-khưu khiến trách Tỳ-khưu Сарра với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị 
thay đối tâm tính: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?’ Vị 
ây nói như vây: 

“Này các Đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đối tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị 
điên, bị thay đối tâm tính. Tôi không nhớ được điều ду. Điều åy đã được làm bởi 
tôi khi bị điên cuông.” Mặc dầu được vị ây nói như vậy, các vị vẫn khiến trách 
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răng: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thê này không?’ Vi ду giờ không 
bị điên cuông nên thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi không điên cuồng. 
Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điện cuóng đến Tỳ-khưu 
Сарра khi không bị điện cuông. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuông đến 13-khưu Gagga khi không bị điên cuóng xin im 
lặng: vị nào không đông ý có thé nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Cách hành xử Luật khi không điên cuông đã được hội chúng ban cho Ty- 
khưu Gagøa khi không bị điên cuông. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

5. Này các Tỳ-khưu, đây là ba sự ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật 
khi không điên cuông, ba [sự ban cho] là đúng Pháp. 

Thê nào là ba sự ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật khi không điên 
cuông? Này các Tỷ-khưu, trường hợp vi Ty-khưu vi phạm tội. Hội chúng, hoặc 
nhiều vị, hoặc một vị khiến trách у] Ấy. vệ điêu ау: “Уі Đại đức có nhớ là đã 
phạm tội như thé này không?” Vị ấy dầu có nhớ vẫn nói như уду: “Này các 
Đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội như thế.” Hội chúng ban cho cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng đến vị ду. Việc ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuông là sai Pháp. 

Này các Iy-khưu, trường hợp vị Ty-khuu vi phạm tội. Hội chúng, hoặc 
nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ау về điều а Ấy: “VỊ Đại đức có nhớ là đã 
phạm tội như thế này không?” Vị ду dầu có nhớ vẫn nói như vây: “Này các Đại 
đức, tôi nhớ như là từ giấc mơ vậy.” Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng đến vị ду. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuông là sai Pháp. 

Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Ty-khưu vi phạm tội. Hội chúng, hoặc 
nhiêu vị, hoặc một vị khiến trách vị ây về điều ây: “Vị Đại đức có nhớ là đã 
phạm tội như thế này không?” Vị ây là vị không bị điên, [giả vờ] hành động 
trên cơ sở bị điện [nói rằng]: “Tôi cũng làm như thê. Các vị cũng làm như thể, 
Điều ấy cũng được phép đôi với tôi. Điều ду cũng được phép đôi VỚI сас VỊ. 
Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điện cuông đến vị ду. Việc ban 
cho cách hành xử Luật khi không điên cuông là sai Pháp. Đây là ba sự ban cho 
sai Pháp của cách hành xử Luật khi không điên cuông. 

6. Thê nào là ba sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật khi không 
điên cuóng? 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu bị điên, bị thay đối tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động được thực hiện 
bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đôi tâm tính. Hội chúng hoặc nhiều vị, hoặc một 
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vị khiến trách vị ây về điều ду: “VỊ Đại đức со nhớ là đã phạm tội như thé này 
không?” Vị ây thật không nhớ được nên nói như vây: “Này các Đại đức, tôi 
không nhớ được là đã phạm tội như thế.” Hội chúng ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuông đến vị ду. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuông là đúng Pháp. 

Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Nhiễu việc không xứng là Sa-món băng lời nói và hành động được thực hiện 
bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đối tâm tính. Hội chúng hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?” Vị ây thật không nhớ được nên nói như vây: “Này các Đại đức, tôi 
nhớ như là từ giấc mơ vậy.” Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không 
điên cuóng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng là 
đúng Pháp. 

Này các Ty-khưu, trường hợp vị I-khưu bị điên, bị thay đối tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động được thực hiện 
bởi vi ây khi bị điện, bị thay đôi tâm tính. Hội chúng hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiến trách у] ây về điều ấy: “Vị Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thé này 
không?” Vị ấy là vị bị điên, hành động trên cơ sở bị điện [nói гапе]: “Tôi cũng 
làm như thé. Các vị cũng làm như thể, Điêu ду cũng được phép đối với tôi. Điều 
ây cũng được phép đối với các уі.” Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuông đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuông là đúng Pháp. 


Đây là ba sự ban cho đúng Pháp của cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng. 
--ооОоо-- 


4. VIỆC PHÁN XÚ THEO TỘI 
РА ĐƯỢC THƯA NHÂN 


7. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự khiển 
trách, chỉ dạy, xua đuôi, hòa giải, và án treo đôi với các Tỳ-khưu không có sự 
thừa nhận. Các Iy-khưu nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Ty-khuu nhóm Luc Su lai thuc hién các hành su 
khiến trách, chỉ dạy, xua đuôi, hòa giải, và án treo đối với các Tỳ-khưu không 
có sự thửa nhận?” 


Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 
— Này сас Ty-khưu, nghe nói ...(п0)... có đúng không vậy? 
— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt). 
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Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này сас Ty-khưu, hành sự khiên trách hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc 
hòa giải, hoặc án treo không nên thực hiện đôi với các Ty-khưu không có sự 
thừa nhận; vi nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. 

8. Này các Tỳ-khưu, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận như vây là sai 
Pháp, như уду là đúng Pháp. Và này các Tỳ-khưu, thé nào là việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận là sai Pháp? 

VỊ Tỷ-khưu phạm tội Parajika. Hội chúng hoặc nhiêu vị, hoặc một vị khiến 
trách vị ây vê điêu ду: “Có phải vị Đại đức đã phạm tội Parajika?” VỊ ây nói 
như vây: “Này các Đại đức, tôi đã không phạm tội Pãrãj¡ika, tôi đã phạm tội 
Sanghadisesa.” Hội chúng hành sự cho vị ây với tội Sañghadisesa. Việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận là sai Pháp. 

Vị Tỳ-khưu phạm tội Parajika. Hội chúng hoặc nhiễu vị, hoặc một vị khiển 
trách vị ду về điêu ấy: “Có phải vị Đại đức đã phạm tội Parajika?” Vị ấy nói 
như vây: “Này các Đại đức, tôi đã không phạm tội Parajika, tôi đã phạm tội 
Thullaccaya. ...(nt)... tội Paciffiya. ...(nt)... tội PafIdesaniya. ...(nt)... tội Dukkaƒa. 
..(nt)... tội Dubbhasita. Hội chúng hành sự cho vị ду với tội Dubbhasita. Việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận là sai Pháp. 

VỊ Ty-khưu phạm tội Sañghadisesa. ...(nt)... tội Thullaccaya. ...(nt)... tội 
Pacittiya. ...(nt)... tội Райаеѕаптуа. ...(nt)... tội Dukkaƒa. ...(nt)... tội Dubbhasita. 
Hội chúng, hoặc nhiêu vị, hoặc một vị khiến trách vị ấy về điều ấy: “Có phải 
vị Đại đức đã phạm tội Dubbhasita?” Vi ây nói như vây: “Này các Đại đức, tôi 
đã không phạm tội Dubbhasita, tôi đã phạm tội Рағајіка.” Hội chúng hành sự 
cho у] ду với tội Рағајіка. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là sai Pháp. 

VỊ Tỳ-khưu phạm tội Dubbhasita. Hội chúng hoặc nhiều vị, hoặc một vị 
khiến trách vị ấy về điều ấy: “Có phải vị Đại đức đã phạm tội Dubbhasita?” VỊ ду 
nói như vây: “Này сас Đại đức, tôi đã không phạm tội Dubbhasita, tôi đã phạm 
tội Sanghadisesa. ...(nt)... tôi đã phạm tội Thullaccaya. ...(nt)... tội Paciriya. 
..(nt)... tội Pãƒidesania. ...(nt)... tội Dukkaa.” Hội chúng hành sự cho vị ду với 
tội Dwukkaƒa. Việc phán xử theo tội đã được thửa nhận là sai Pháp. Này các Ty- 
khưu, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận như thé gọi là sai Pháp. 

9. Này các Tỳ-khưu, thé nào là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là 
đúng Pháp? 

Vi Ty-khuu phạm tội Parajika. Hội chúng hoặc nhiêu vị, hoặc một vị khiến 
trách у! ау về điều ду: “Có phải vị Đại đức đã phạm tội Parajika?” Vi йу nói 
như vây: “Này các Đại đức, tôi đã phạm tội Parajika.” Hội chúng hành sự cho 
vị ây với tội Parajika. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là đúng Pháp. 

VỊ Ty-khưu phạm tội Sañghadisesa. ...(nt)... tội Thullaccaya. ...(nt)... tội 
Pacittiya. ...(nt)... tội Райаеѕаптуа. ...(nt)... tội Dukkaƒa. ...(nt)... tội Dubbhasilta. 
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Hội chúng hoặc nhiều vị, hoặc một vị khiến trách vị ду về điều ду: “Có phải vị 
Đại đức đã phạm tội Dubbhasita?” Vị ду nói như vây: “Này các Đại đức, tôi đã 
phạm tội ¿bbhas¡a. Hội chúng hành sự cho vị ây vỚI tội Dubbhasita. Việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận là đúng Pháp. 


Này các Tỳ-khưu, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận như thê gọi là 
đúng Pháp. 
--00000-- 


5. THUẬN ТНЕО SỐ ĐÔNG 


10. Vào lúc bây giờ, các Т y-khuu sóng có nảy sinh các su xung đột giữa hội 
chúng, có nảy sinh các sự gây gô, đưa đến tranh cãi và làm tôn thương lẫn nhau 
băng các vũ khí của môm miệng. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng ây. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giải quyết sự tranh tụng có hình thức như 
thé thuận theo số đông. 

11. Vị Tỳ-khưu có năm yêu tô nên được chỉ định làm vị phân phát thẻ: Là 
vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, 
không thể bị chỉ phôi bởi sự si mê, không thể bị chỉ phối bởi sự sợ hãi và là vị 
biết [thẻ] đã được nhận hay đã không được nhận. Và пау các Tỳ-khưu, nên chỉ 
định như vây: Trước hết, vị Ty-khuu cần được yêu câu; sau khi yêu câu, hội 
chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nêu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị phân phát 
thẻ. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định Tỳ-khưu 
tên [như vây] là vị phân phát thẻ. Đại đức nào đông ý việc chỉ định Tỳ-khưu tên 
[như vây] là vị phân phát thẻ xin im lặng: vị nào không đông ý có thể nói lên. 

Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát thẻ. 
Sự việc được hội chúng đông ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như уду.” 

12. Này các Ty-khưu, đây là mười sự phân phát thẻ sai Pháp, mười [sự phân 
phát thẻ | đúng Pháp. 

Thé nào là mười sự phân phát thẻ sai Pháp? Khi sự tranh tụng là việc nhỏ 
nhặt, chưa đên mức phải xử lý, không được nhớ lại hoặc [không được] làm 
cho nhớ lại, [vị phân phát thẻ] biết răng: “Các vị nói sai Pháp là nhiều hơn”, 


+ Na gatigatam hoti: Ngài Buddhaghosa giải thích rằng sự tranh tụng ây chưa được đưa đến hai, ba trú 
xứ, tại nơi ây hoặc tại chính nơi kia chưa được phán xét hai, Ба lần (VinA. VI. 1192). 
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[nghĩ răng]: Có lẽ các vị nói sai Pháp là nhiều hơn”, biết răng: “Hội chúng 
sẽ bị chia rẽ”, [nghĩ răng]: “Có lẽ hội chúng sẽ bị chia rẽ”, các vị nhận lãnh 
thẻ không được hợp lệ, các vi có sự chia phe nhóm khi nhận lãnh thẻ, các vị 
nhận lãnh không theo quan điểm [của bản thân]. Đây là mười sự phân phát 
thẻ sai Pháp. 

Thế nào là mười sự phân phát thẻ đúng Pháp? Khi sự tranh tụng không 
phải là việc nhỏ nhặt, đã đến mức phải xử lý, được nhớ lại hoặc [được] làm 
cho nhớ lại, [vị phân phát thẻ] biết răng: “Các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn”, 
[nghĩ ràng]: “Có lẽ các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn”, biết răng: “Hội chúng 
sẽ không bị chia rẽ”, [nghĩ răng]: “Có lẽ hội chúng sẽ không bị chia rế”, các 
vị nhận lãnh thẻ một cách hợp lệ, các vị có sự hợp nhất khi nhận lãnh thẻ, các 
vị nhận lãnh theo quan điểm [của bản thân]. Đây là mười sự phân phát thẻ 
đúng Pháp. 


--ооОоо-- 


6. THEO TỘI CỦA VỊ АҮ 


13. Vào lúc bây gio, Ty-khuu Uvala, trong khi duoc thâm vấn về tội giữa 
hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né 
tội ây băng một tội khác, cô tình nói lời dối trá. 


Các Ty-khưu пао ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn пап, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao Tỳ-khưu Uvala, trong khi được thâm vấn vê tội giữa hội 
chúng đã phủ nhận rôi lại thừa nhận, đã thừa nhận rôi lại phủ nhận, tránh né tội 
ду băng một tội khác, có tình nói lời абі trá?” 

14. Sau đó, các T-khưu â ây đã trình sự việc áy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(n†). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, hội chúng hãy thực hiện hành sự theo 
tội của vị ду đến Tỳ-khưu Uväla. Và này các Tỳ-khưu, nên thực hiện như vây: 
Trước hết, Ty-khưu Uvala cân được quở trách; sau khi quở trách, cân được 
nhắc nhở; sau khi nhắc nhở rôi cần được xác định tội; sau khi được xác định 
tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỷ-khưu Uvala này, trong 
khi được thâm vẫn về tội giữa hội chúng đã phủ nhận rôi lại thừa nhận, đã thừa 
nhận rôi lại phủ nhận, tránh né tội ду băng một tội khác, có tình nói lời dối trá. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự theo 
tội của vị ду đến Tỳ-khưu Uväla. Đây là lời dë nghị. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Uvala này, trong 
khi được thâm vẫn về tội giữa hội chúng đã phủ nhận rôi lại thừa nhận, đã thừa 
nhận rôi lại phủ nhận, tránh пе tội ây băng một tội khác, cô tình nói lời dối trá. 
Hội chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến Tỳ-khưu Uväla. Đại đức 
nào đồng y việc thực hiện hành sự theo tội của v1 ây đến Ty-khưu Uväla xin im 
lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba. ...(nt). 

Hành sự theo tội của vị ду đã được hội chúng thực hiện đến Tỳ-khưu Uväla. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 

Này các T-khưu, đây là năm sự thực hiện đúng Pháp của hành sự theo 
tội của vị ду: Là vị không trong sạch, không có hó then, có sự khiến trách, hội 
chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ду cho vị ây đúng theo pháp, với sự hợp 
nhất. Này các Tỳ-khưu, đây là năm sự thực hiện đúng Pháp của hành sự theo 
tôi của vi ду. 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI РНАР 

15. Này các Tỳ-khưu, hành sự theo tội của у] ây là hành sự sai Pháp, là hành 
sự sai Luật, và đã được giải quyết tôi khi có ba yêu tô: Được thực hiện thiểu sự 
hiện diện, được thực hiện thiểu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa 
nhận. ...(nt)... Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo 
pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các Tỷ-khưu, hành sự theo tội của 
vị ây có ba yếu tô này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật và đã được giải 
quyết tôi. [Nên được giải thích chi tiết như hành sự khiến trách]. 


*k * * * k 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ DÚNG PHÁP 

16. Này các Ty-khuu, hành sự theo tội của vl ây là hành sự đúng Pháp, 
là hành sự đúng Luật và đã được giải quyết tôt đẹp khi có ba yếu tó: Được 
thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự 
thừa nhận. ...(nt)... Được thực hiện sau khi xác định tội, được thực hiện đúng 
theo pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các Tỳ-khưu, hành sự theo 
tội của vị ây có ba yếu tó này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật và 
đã được giải quyết 101 đẹp. [Nên được giải thích chi tiết như phần sáng ở hành 
sự khiến trách]. 


* * * ** 
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SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUÔN 


17. Này các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong, muốn, có thể thực hiện 
hành sự theo tội của vị ду đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tô: Vị thường gây nên 
sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường 
gây nên sự nói chuyện nhằm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; 
hạng ngu si, thiểu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn [về tội]: 
hạng sông thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng đăn với 
hàng tại ола. 


Này các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ây đối với vị Tỳ-khưu có ba yêu tô này. (1) 


Này các Tỷ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành 
sự theo tội của у! ây đôi với vị Tỷ-khưu có ba yêu tô khác nữa: Vị bị hư hỏng 
vë giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng vê hạnh kiêm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tà kiên cực đoan. Này các Tỳ-khưu, ...(nf)... 
có ba đặc tính này. (2) 

Này các Tỳ-khưu, ...(nt)... có ba đặc tính khác nữa: VỊ chê bai đức Phật, vị 
chê bai Слао pháp, vị chê bai Hội chúng. Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi 
mong muốn, có thê thực hiện hành sự theo tội của vị ây đối với vị Ty-khưu có 
ba yêu tố này. (3) 

Này các Tỳ-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành 
sự theo tội của vị ây đôi với ba hạng Tỳ-khưu: Hạng thường gây nên sự xung 
đột, ...(nt)... thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu 51, thiêu 
kinh nghiệm, phạm nhiêu tội, không có giới hạn [về tội]; hạng sông thân cận 
với các gia chủ băng những giao thiệp không đúng dàn với hàng tại gia. Này 
các Iy-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thê thực hiện hành sự theo 
tội của vị ấy đối với ba hạng Tỳ-khưu này. (4) 


Này các Ty-khưu, hội chúng trong khi mong muôn, có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ây đôi với ba hạng Tỳ-khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tà kiên cực đoan. Này các Tỳ-khưu, 
...(nt)... đối với ba hạng Tỳ-khưu này. (5) 

Này các T-khưu, ...(nt)... có ba hạng Ty-khưu khác nữa: Hạng chê bai đức 
Phật, hạng chê bai Giáo pháp, hạng chê bai Hội chúng. Này các Tỳ-khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn, có thê thực hiện hành sự theo tội của vị ду đôi với 
ba hạng Ty-khưu này. (6) 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn. 
* * * > * 
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MƯỜI TÁM PHẬN SỰ 

18. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu được thực hiện hành sự theo tội của vị ấy 
nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là 
không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không 
nên bảo Sa-di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy Tỳ-khưu-nl, 
không nên giảng dạy Tỳ-khưu-m dầu đã được chỉ định, ...(nt)... [không nên] cầu 
kết với các Tỳ-khưu. 

Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự theo tội của vị ду đôi với Tỳ-khưu 
Uvala. 


--ооОоо-- 


7. CÁCH DÙNG СО СНЕ LÁP 


19. Vào lúc bây gio, các Iy-khưu trong khi sông có nảy sinh các sự xung 
đột, các sự gây gó, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn băng 
lời nói và hành động đã được thực hiện. Khi â ây, điều này đã khởi đến các vị Ту- 
khưu д ду: “Chúng ta trong khi sông có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gô, 
đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động 
đã được thực hiện. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau băng các tội này, sự tranh tụng 
ây còn có thé đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ [hội chúng] 
nữa; vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 

20. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

– Này các Tỷ-khưu, trường hợp các Ty-khưu trong khi sông có nảy sinh 
các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là 
Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện. Này các Tỳ-khưu, trong 
trường hợp ấy, nếu các Tỳ-khưu [nghi] như vây: “Chúng ta trong khi sông 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gó, đưa đến tranh cãi, có nhiều việc 
không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu 
chúng ta xử lý lẫn nhau băng các tội này, sự tranh tụng ây còn có thé đưa đến 
lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đên chia rẽ [hội chúng] nữa?” Này các Ty- 
khưu, Ta cho phép giải quyết sự tranh tụng có hình thức như thế băng cách 
dùng có che Іар. 

Và này các Ty-khưu, nên giải quyết như vầy: Toàn bó tât cả nên tụ họp lại 
một chỗ; sau khi tụ họp lại, hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 

“Bạch сас ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không 
xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta xử 
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lý lẫn nhau bàng сас tội này, sự tranh tụng ấy còn có thê đưa đến lủng củng, 
đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ [hội chúng] nữa. Nêu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng này băng cách dùng cỏ 
che lấp, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên 
quan đến cư sĩ.” 

21. Một vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các Tỳ-khưu, cùng 
thuộc về một phe nên thông báo đến phe của mình ràng: 

“Bạch chư Đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông có nảy 
sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng 
là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta xử lý 
lẫn nhau băng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thê đưa đến lủng củng, đưa 
đến sôi động, đưa đến chia rẽ [hội chúng] nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
chư Đại đức, tôi sẽ trình báo băng cách dùng cỏ che Іар giữa hội chúng tội của 
chính chư Đại đức và tội của tôi, vì sự lợi ích của chính chư Đại đức và vì sự 
lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp 
có liên quan đến cư sĩ.” 

Rồi một vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các Tỳ-khưu cùng 
thuộc vë phe kia nên thông báo đến phe của mình răng: 

“Bạch chư Đại đức, xin hãy lăng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông có nảy 
sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, nhiễu việc không xứng 
là Sa-môn ...(nt)... đưa đến chia rẽ [hội chúng] nữa. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho chư Đại đức, tôi sẽ trình báo băng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội 
của chính chư Đại đức và tội của tôi, vì sự lợi ích của chính chư Đại đức và vì 
sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ.” 

22. Sau đó, hội chúng nên được thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong số các Tỳ-khưu cùng thuộc về một phe răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không 
xứng là Sa-môn ...(nt)... đưa đến chia rẽ [hội chúng] nữa. Nêu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo băng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng 
tội của chính các Đại đức này và tội của tôi, vì sự lợi ích của chính các Đại đức 
này và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, хіп hội chúng hãy lăng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông có 
пау sinh các sự xung đột, các sự gây gó, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không 
xứng là Sa-môn ...(nt)... đưa đến chia rẽ [hội chúng] nữa. Vì sự lợi ích của chính 
các Đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, tôi xin trình báo băng cách dùng cỏ 


4 Lỗi nghiêm trọng là tội Parajika và tội Sanghadisesa (VinA. VI. 1194). 
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che lấp giữa hội chúng tội của chính các Đại đức này và tội của tôi, ngoại trừ 
trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. 
Đại đức nào đồng ý việc trình báo băng cách dùng cỏ che Іар giữa hội chúng 
đối với các tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ, xin im lặng: vị nào không đông ý 
có thê nói lên. 

Các tội này của chúng tôi đã được trình báo băng cách dùng có che lấp giữa 
hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có 
liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


23. Rồi hội chúng nên được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng 
lực trong số các Tỳ-khưu cùng thuộc về phe kia răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không 
xứng là Sa-môn ...(nt)... đưa đến chia rẽ [hội chúng] nữa. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng, 
...(nf)... ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên 
quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông có 
пау sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không 
xứng là Sa-môn ...(nt)... đưa đến chia rẽ [hội chúng] nữa. Vì sự lợi ích của chính 
các Đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, tôi xin trình báo băng cách dùng cỏ che 
lấp giữa hội chúng, ...(nt)... ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại 
trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào đông ý việc trình báo băng 
cách dùng cỏ che Іар giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại 
trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư 
sĩ, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Các tội này của chúng tôi đã được trình báo băng cách dùng cỏ che lấp giữa 
hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có 
liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy. 

Và này các Tỳ-khưu, như thế các Tỳ-khưu ây đã được thoát khỏi các tội ấy, 
ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan 
đến cư sĩ, ngoại trừ [các vỊ] có quan điểm khác về hành sự này, ngoại trừ các v1 
không hiện diện ở đó. 


--ооОоо-- 
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8. BÓN SỰ TRANH TỤNG 


24. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu tranh cãi với các Tỳ-khưu-ni, các Tỳ- 
khuu-ni cüng tranh cãi với các Ty-khuu. Ty-khuu Channa, sau khi theo phe các 
Ty-khuu- -ni cũng tranh cãi với các Ty-khuu và duoc xem là thuộc phe các Ty- 
khưu-mi. Các Ty-khuu nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Vì sao Tỳ-khưu Channa, sau khi theo phe các Tỳ-khưu-ni, lại 
tranh cãi với các Ty-khưu và được xem là thuộc phe các T-khưu-n1?” 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

25. – – Мау các Tỳ-khưu, đây là bón sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan 
đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Ó đây, thé nào là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi? Này các Tỳ-khưu, 
trường hợp các Tỳ-khưu tranh cãi răng: “Đây là Pháp”, hoặc “đây không phải 
là Pháp”, hoặc “đây là Luật”, hoặc “đây không phải là Luật”, hoặc “điêu ây đã 
được đắng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến”, hoặc “điều а ây đã không được 
dáng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến” , hoặc “điêu ây đã được đẳng Thiện 
Thệ thực hành”, hoặc “điêu ау đã không được dáng Thiện Тһе thực hành”, hoặc 

“điêu ây đã được dáng Thiện Thệ quy định”, hoặc “điều á ау. đã không được đẳng 
Thiện Thệ quy định”, hoặc “điêu ây là phạm tội tội”, hoặc “điệu а ау là không phạm 
tội”, hoặc “điêu ду là tội nhẹ”, hoặc “điêu á ау là i nặng”, hoặc “tội còn du sót, 
hoặc “tội không còn dư sót”, — hoặc “tội хаи xa”, hoặc “tội không xâu ха.’ ` Ó 
đây, việc nào là sự xung đột, sự gây go, su tranh luận, sự tranh cãi, nhiêu quan 
điêm, khác quan. diém, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ау được gọi là sự tranh 


tụng liên quan đến tranh cãi. 


О đây, thé nào là sự tranh tụng liên quan đến khiên trách? Này các Ty-khuu, 
trường hợp các Ty-khuu khiến trách vị Tỳ-khưu với sự hư hỏng về giới, hoặc 
VỚI sự hư hỏng vê hạnh kiểm, hoặc VỚI Sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư 
hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp â ây, việc nào là sự khiến trách, sự XOI mói, 
sự buộc tội, sự chỉ trích, sự mol móc, sự xúi giục, sự khích động; việc ây được 
gọi là sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. 


Ó đây, thê nào là sự tranh tụng liên quan đến tội? Năm nhóm tói là sự tranh 
tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội là sự tranh tụng liên quan đến tội; việc ду 
được gọi là sự tranh tụng liên quan đến tội. 


° Tội không còn dư sót là nhóm tội Parajika. Tội còn dư sót là sáu nhóm tội còn lại (VinA. УП. 1319). 
е Năm nhóm tội: Parajika, Sanghadisesa, Nissaggiya Pacittiya, Pacittiya và Dukkaƒa. 
7 Thêm vào Thullaccaya và Dubbhasifa là bảy. 
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О đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ? Việc gì thuộc về 
hội chúng cân phải hoàn thành, cần phải thực hiện, [tức là] hành sự với lời công 
Ьб, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, hành sự 
có lời đề nghị đến lần thứ tư. Việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. 

26. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là gì? Có sáu 
nguyên nhân tranh cãi là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
Cũng có ba nguyên nhân không tốt đẹp là nguyên nhân của sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi và cũng có ba nguyên nhân tốt đẹp là nguyên nhân của sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 

Sáu nguyên nhân tranh cãi nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi? Này các Ty-khuu, trường hợp vi Tỷ-khưu trở nên giận ай, có sự 
hăn học. Này các Ty-khuu, vi Tỳ-khưu nào trở nên giận dữ, có sự һап học, vị ду 
sông không tôn kính, không phục tùng bậc Đạo sư; sông không tôn kính, không 
phục tùng Giáo pháp; sông không tôn kính, không phục tùng Hội chúng: có sự 
thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu nào sống 
không tôn kính, không phục tùng bậc Đạo sư; ...(nt)... Слао pháp; ...(nt)... Hội 
chúng; ...(nf)... có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập, vi ây gây nên sự 
tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiêu 
người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tân hóa cho 
nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khó đau cho chư thiên và nhân loại. 
Này các Tỳ-khưu, néu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình 
thức như thê một cách chủ quan và khách quan, пау các Tỷ-khưu, trong trường 
hợp â ây, các ngươi nên nỗ lực cho sự châm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi 
xâu xa ду. Này các Tỳ-khưu, пёи các ngươi không nhận thức được nguyên nhân 
tranh cãi có hình thức như thê một cách chủ quan hoặc khách quan, này các 
Tỳ-khưu, trong trường hợp ây, các ngươi nên thực hành аё không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai, cho chính nguyên nhân tranh cãi xâu xa ây. Như thê nguyễn 
nhân tranh cãi хаи xa ду có được sự châm dứt. Như thé nguyên nhân tranh cãi 
xâu xa ây không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa: Có vị Tỳ-khưu trở nên đạo đức 
ола, dối trá: ...(nf)... trở nên dó ky, Боп хеп; ...(nt)... trở nên mưu mẹo, xảo trả; 
...(nf)... trở nên ác dục tà kiến; ...(nt)... trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương 
nganh, khó sửa đối. Này các Ty-khuu, vị Tỳ-khưu nào trở nên châp thủ một 
cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đối, vị ấy sông không tôn kính, không phục 
tùng bậc Đạo sư; sông không tôn kính, không phục tùng Giáo pháp; sông không 
tôn kính, không phục tùng Hội chúng; có sự thực hành không trọn vẹn việc học 
tập. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu nào sóng không tôn kính, không phục tùng 


8 Hành sự công bố hành xử 5 trường hợp: Sự phục hồi, sự đuôi đi, hành sự cạo tóc (bhandukamma), 
hình phạt Brahma (Phạm đàn), và hành sự có sự khác biệt vê tướng trạng là thứ năm. Xem tr. 1399 
trong tập này; ТТРУ, tập 9, Parivara (Тар yêu) П, tr. 306. 
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bậc Đạo sư; ...(nt)... Giáo pháp; ...(nt)... Hội chúng; ...(nt)... có sự thực hành 
không trọn vẹn việc học tập. vi ау gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là 
sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiêu người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiêu người, đem lại sự không tán hóa cho nhiêu người, đem lại sự không 
lợi ích và khô đau cho chư thiên và nhân loại. Này các Ty-khuu, пёи các nguoi 
nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thê một cách chủ quan 
và khách quan, này các Ty-khưu, trong trường hop áy, các ngươi nên nô luc 
cho sự chấm đứt của chính nguyên nhân tranh cãi хаи xa ây. Này các Tỳ-khưu, 
nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như 
thé một cách chủ quan hoặc khách quan, này các _Tỷ-khưu, trong trường hợp ду, 
các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính 
nguyên nhân tranh cãi хаи xa ấy. Như thé nguyên nhân tranh cãi xâu xa ấy có 
được sự chấm dứt. Như thé nguyên nhân tranh cãi xấu xa ây không có được sự 
hỗ trợ trong tương lai. Sáu nguyên nhân tranh cãi này là nguyên nhân của sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 

27. Ba nguyên nhân không tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi? 

— Này các Ty-khưu, trường hợp các vị Tỳ-khưu tranh cãi do tâm tham lam, 
tranh cãi do tâm xâu xa, tranh cãi do tâm mê muội răng: “Đây là Pháp”, hoặc 
“đây không phải là Pháp”, hoặc “đây là Luật”, hoặc “đây không phải là Luật”, 
hoặc “điều ây đã được đẳng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến”, hoặc “điều 
ây đã không được đâng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến”, hoặc “điều ây đã 
được dáng Thiện Thệ thực hành”, hoặc “điều ау đã không được dáng Thiện Thệ 
thực hành”, hoặc “điêu ây đã được đẳng Thiện Thệ quy định”, hoặc “điêu ây đã 
không được dáng Thiện Thệ quy định”, hoặc “điêu ây là phạm tội”, hoặc “điều 
ây là không phạm tội”, hoặc “điều ây là tội nhẹ”, hoặc “điều áy là tội nặng”, 
hoặc “tội còn dư sót”, hoặc “tội không còn dư sót”, hoặc “tội xâu xa”, hoặc “tội 
không xâu xa.” Ba nguyên nhân không tốt đẹp này là nguyên nhân của sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi. 

Ba nguyên nhân tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi? 

— Này các Ty-khưu, trường hợp các Ty-khưu tranh cãi do tâm không tham 
lam, tranh cãi do tâm không xâu xa, tranh cãi do tâm không mê muội răng: 
“Đây là Pháp”, hoặc “đây không phải là Pháp”, ...(nt)... hoặc “tội xâu xa”, hoặc 
“tôi không xấu xa.” Ba nguyên nhân tốt đẹp này là nguyên nhân của sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi. 

28. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiến trách là gì? 

— Có sáu nguyên nhân khiên trách là nguyên nhân của sự tranh tụng liên 
quan đến khiến trách. Cũng có ba nguyên nhân không tốt đẹp là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến khiến trách; và cũng có ba nguyên nhân tốt đẹp 


IV. CHƯƠNG DÀN XÉP # 679 


là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. Cơ thể (thân) cũng 
là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và lời nói (khẩu) 
cũng là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. 

Sáu nguyên nhân khiến trách nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên 
quan đến khiến trách? 

– Này các Ty-khuu, trường hợp vị Ty-khuu trở nên giận dữ, có sự hăn học. 
Vi Ty-khuu nào trở nên giận đữ, có sự hàn học, vị ду sông không tôn kính, 
không phục tùng bậc Đạo sư; sống không tôn kính, không phục tùng Giáo 
pháp; sông không tôn kính, không phục tùng Hội chúng: có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu nào sông không tôn kính, 
không phục tùng bậc Đạo sư; ...(nt)... Giáo pháp; ...(nt)... Hội chúng: ...(nt)... 
có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập, vi ау gây nên sự khiên trách trong 
hội chúng là sự khiên trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự 
không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tân hóa cho nhiêu người, đem 
lại sự không lợi ích và khó đau cho chư thiên và nhân loại. Này các Tỷ-khưu, 
néu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiến trách có hình thức như thé 
một cách chủ quan và khách quan, này các Ty-khuu, trong trường hop á ау, сас 
ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiến trách xấu ха 
ду. Này các Tỳ-khưu, nêu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển 
trách có hình thức như thé một cách chủ quan hoặc khách quan, này các Tỳ- 
khưu, trong trường hợp ấy, các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ 
trong tương lai cho chính nguyên nhân khiến trách xâu xa ây. Như thế nguyên 
nhân khiên trách xâu ха ây có được sự châm dứt. Như thế nguyên nhân khiến 
trách хаи xa ây không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 

29. Này các Tỳ-khưu, còn có điêu khác nữa: Có vị Tỳ-khưu trở nên đạo đức 
giả, dôi trá; ...(nt)... trở nên đô Ку, bón xẻn; ...(nt)... trở nên mưu mẹo, xảo trá; 

...(nt)... trở nên ác dục, tà kiến; ...(nt)... trở nên châp thủ một cách lộ liễu, ương 

ngành, khó sửa đối. Này các Tỷ-khưu, vị Ty-khuu nào trở nên chấp thủ một 
cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đối, vị ду sông không tôn kính, không phục 
tùng bậc Đạo sư; sông không tôn kính, không phục tùng Слао pháp; sông không 
tôn kính, không phục tùng Hội chúng; có sự thực hành không trọn vẹn việc học 
tập. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu nào sông không tôn kính, không phục tùng 
bậc Đạo sư; ...(nt)... Giáo pháp; ...(nt)... Hội chúng; ...(nt)... có sự thực hành 
không trọn vẹn việc học tập, у! ау gây nên sự khiên trách trong hội chúng là sự 
khiến trách đem lại sự không lợi ích cho nhiêu người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tán hóa cho nhiều người, đem lại sự không 
lợi ích và khó đau cho chư thiên và nhân loại. Này các Tỳ-khưu, nêu сас ngươi 
nhận thức được nguyên nhân khiến trách có hình thức như thê một cách chủ 
quan và khách quan, này các Ty-khưu, trong trường hợp â Ấy, các ngươi nên nỗ 
lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiến trách хаи xa ây. Này các 
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Tỳ-khưu, nêu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiến trách có 
hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các Tỳ-khưu, trong 
trường hợp ду, các ngươi nên thực hành đề không đem lại sự hỗ trợ trong tương 
lai cho chính nguyên nhân khiến trách хаи xa ấy. Như thế nguyên nhân khiến 
trách хаи ха ду có được sự châm dứt. Như thê nguyên nhân khiến trách хап xa 
ây không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Sáu nguyên nhân khiến trách này 
là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiên trách. 

30. Ba nguyên nhân không tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách? 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu khiến trách vị Tỳ-khưu do 
tâm tham lam, khiển trách do tâm хаи Xa, khiên trách do tâm mê muội VỚI SỰ 
hư hỏng vê giới, hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về tri 
kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Ba nguyên nhân không tốt đẹp này là 
nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. 

Ba nguyên nhân tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách? 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu khiến trách vị Tỳ-khưu do tâm 
không tham lam, khiến trách do tâm không xấu xa, khiến trách do tâm không 
mê muội với sự hư hỏng về giới, VỚI sự hư hỏng về hạnh kiểm, với sự hư hỏng 
về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Ba nguyên nhân tốt đẹp này là 
nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. 

31. Cơ thể (thân) như thé nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách? 

— О đây, có vị có màu da tối, có vóc dáng хаи xí, lùn tit, nhiều bệnh: Hoặc 
là chột mắt, hoặc là chân bị tật, hoặc bị què, hoặc bị liệt nửa thân, các vị khiến 
trách vị ду về điều ду. Cơ thể (thân) như thê ду là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách. 

Lời nói (khâu) như thé nào là nguyễn nhân của sự tranh tụng liên quan đến 
khiên trách? О đây, CÓ VỊ CÓ giọng nói khó [nghe], có tật cà lãm, có giọng nói 
khàn khàn, các vị khiến trách vị ấy về điêu ây. Lời nói (khẩu) như thé ấy là 
nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. 

32. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tội là gì? 

— Sáu nguồn sanh tội là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tội. Có 
sự phạm tội sanh lên do thân, không do khâu, không do ý. Có sự phạm tội sanh 
lên do khẩu, không do thân, không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do thân và do 
khâu, không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do thân và do ý, không do khâu. Có 
sự phạm tội sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có sự phạm tội sanh lên 
do thân, do khâu và do ý. Sáu nguồn sanh tội này là nguyên nhân của sự tranh 
tụng liên quan đến tội. 
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33. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là gì? 

— Có một nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là hội chúng. 

34. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tốt, là xâu, [hay] là không tốt 
không хап? 

- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có thê là tốt, có thé là хади, có thé là 
không tốt không xâu. 

Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là tốt? 

— Này các Ty-khưu, trường hợp các Tông tranh cãi do tâm thiện; “Đây 
là Pháp”, hoặc _ dây không phải là Pháp”, ...(nt)... hoặc “tội xâu xa” ‚ hoặc “tội 
không xâu ха.’ ° Trong trường hợp ây, việc nào là sự xung đột, gây об, tranh 
luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; 
việc ду tức là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, được gọi là tốt. 

О đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là хаи? 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu tranh cãi do tâm bát thiện: 
“Đây là thập”, hoặc “đây không phải là Pháp” , ..(nf)... “tội xâu xa” ‚ hoặc “tội 
không хаи xa.” Trong trường hợp ау, việc nào là sự xung đột, gây об, tranh 
luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; 
việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, được gọi là xấu. 

О đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là không tốt không xâu? 

— Này các Ty-khưu, trường hợp các vị Ty-khuu tranh cãi với tâm vô ký: 
“Đây là Pháp”, hoặc “day không phải là Pháp”, ...(nt)... hoặc “tội xâu ха”, 
hoặc “tội không xấu xa.” Trong trường hợp ây, việc nào là sự xung đột, gây gó, 
...(nf)... sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ây tức là sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, được gọi là không tốt không xâu. 

Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách là tốt, là xâu, [hay] là không tốt 
không xâu? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách có thé là tốt, có thé là xáu, có thể 
là không tốt không xâu. 

О đây, sự tranh tụng liên quan đến khiên trách nào là tôt? 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu do tâm thiện khiến trách vị 
1-khưu với sự hư hỏng vë giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, với sự hư hỏng 
về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ây, việc nào 
là sự khiến trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi отус, 
sự khích động: việc ây tức là sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, được gọi 
là tốt. 

О đây, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách nào là хаи? 

— Này các Ty-khưu, trường hợp các Ty-khuu do tâm bát thiện khién trách vị 
Tỳ-khưu với sự hư hỏng về giới, hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với 
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sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ây, 
việc nào là sự khiến trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự 
xúi giục, sự khích động; việc ây tức là sự tranh tụng, liên quan đến khiến trách, 
được gọi là xấu. 

О đây, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách nào là không tốt không хаи? 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu do tâm vô ký khiên trách vị 
Ty-khuu với sự hư hỏng vë giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, với sự hư hỏng 
vé tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào 
là sự khiến trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi gluc, 
sự khích động; việc ây tức là sự tranh tụng, liên quan đến khiến trách, được 001 
là không tốt không xâu. 

36.° Sự tranh tụng liên quan đến tội là хаи [hay] là không tốt không xấu? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội có thé là xấu, có thể là không tốt không 
xâu, không có sự tranh tụng liên quan đến tội là tốt. 

Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tội nào là xâu? 

— Việc [vị Ty-khưu] có sự vi phạm trong khi nhận biết, trong khi nhận thức 
rõ, đã cô ý, rồi vượt qua; việc ду tức là sự tranh tụng liên quan đến tội được gọi 
là xấu. 

Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tội nào là không tốt không xâu? 

— Này các Ty-khuu, việc [vị Tỳ-khưu] có sự vi phạm trong khi không nhận 
biết, trong khi không nhận thức rõ, đã không có ý, rồi không vượt qua; việc ây 
tức là sự tranh tụng liên quan đến tội, được gọi là không tốt không xấu. 

37. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là tốt, là хади, [hay] là không tốt 
không хаи? 

— Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có thé là tốt, có thể là xấu, có thể là 
không tốt không xấu. 

Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ nào là tốt? 

— Việc hội chúng thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự VỚI lời đề nghị, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư VỚI 
tâm thiện; việc ду tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, được gọi là tót. 

О đây, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ nào là xấu? 

— Việc hội chúng thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề 
nghị, hành sự có lời đề nghị đến lân thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ 
tư với tâm bát thiện; việc ây tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, được 
gọi là xâu. 


?Do đánh số nhằm từ bản gốc Pāli (không có số 35) nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy dé dë đối 
chiêu (BBT). 


IV. CHƯƠNG DÀN XÉP # 683 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ nào là không tốt không xâu? 

— Việc hội chúng thực hiện hành sự với lời công bó, hành sự với lời йё nghị, 
hành sự có lời dë nghị đến lån thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư 
với tâm vô ký; việc ду tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, được gọi là 
không tốt không xấu. 

38. [Một việc có thé] là sự tranh cãi [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi; là sự tranh cãi, không là sự tranh tụng; là sự tranh tụng, không là sự 
tranh cãi; vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi [hay không |? 

— [Một việc] có thể là sự tranh cãi [hoặc là] sự tranh tụng, liên quan đến 
tranh cãi; có thê là sự tranh cãi, không là sự tranh tụng: có thé là sự tranh tụng, 
không là sự tranh cãi; có thê vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 

Ở đây, việc nào là sự tranh cãi [hoặc là] sự tranh tụng liên quan dén tranh cài? 

— Này các Ty-khuu, trường hợp các Ty-khuu tranh cãi răng: “Đây là Pháp”, 
аја “đây không phải là Pháp”, ...(nt)... hoặc “tội xâu xa”, hoặc “tội không xâu 

a.” Trong trường hợp а ду, viéc пао là sự xung đột, gây gó, tranh luận, tranh cãi, 
nhiều quan điêm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ây là sự tranh 
cãi [hoặc là] sự tranh tụng, liên quan đến tranh cãi. 

Ở đây, việc nào là sự tranh cãi, không là sự tranh tụng? 

— Mẹ tranh cãi với con tral, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con 
trai, con trai tranh cãi với cha, anh em trai tranh cãi với anh em trai, anh em trai 
tranh cãi với chị em gái, chị em gái tranh cãi với anh em trai, bạn bè tranh cãi 
với bạn bè; việc ây là sự tranh cãi, không là sự tranh tụng. 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng, không là sự tranh cãi? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; việc ây là sự tranh tụng, không là sự 
tranh cãi. 

Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 

39. [Một việc có thé] là sự khién trách [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến 
khiến trách; là sự khién trách, không là sự tranh tụng; là sự tranh tụng, không là 
sự khiến trách; vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiên trách [hay không]? 

— [Một việc] có thê là sự khién trách [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến 
khiến trách; có thê là sự khiến trách, không là sự tranh tụng: có thể là sự tranh 
tụng, không là sự khiến trách; có thê vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiến trách. 

Ở đây, việc nào là sự khiến trách [hoặc là] sự tranh tụng liên quan дёп 
khiến trách? 

— Này các Tỳ-khưu, trường hợp các Tỳ-khưu khiến trách vị Tỳ-khưu với 
sự hư hỏng về 0101, hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về 
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{гї kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là 
sự khiến trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi отус, 
sự khích động; việc ây là sự khiến trách [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến 
khiên trách. 

Ở đây, việc nào là sự khiến trách, không là sự tranh tụng? 

— Mẹ khiến trách con trai, con trai khiến trách mẹ, cha khiến trách con trai, 
con trai khiến trách cha, anh em trai khiên trách anh em trai, anh em trai khiến 
trách chị em gái, chị em gái khiến trách anh em trai, bạn bè khiến trách bạn bè; 
VIỆC йу là sự khiến trách, không là sự tranh tụng. 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng, không là sự khién trách? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, 
sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi; việc ду là sự tranh tụng, không là sự 
khiến trách. 

Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiên trách? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, vừa là sự tranh tụng vừa là sự 
khiến trách. 

40. [Một việc có thé] là sự phạm tội [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến 
tôi; là sự phạm tội, không là sự tranh tung; là sự tranh tụng, không là sự phạm 
tội; vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội [hay không |? 

— [Một việc | có thé là sự phạm tội [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến tội; 
có thé là sự phạm tội, không là sự tranh tụng; có thé là sự tranh tụng, không là 
sự phạm tội; có thé vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm 101. 

Ở đây, việc nào là sự phạm tội [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến tội? 

— Năm nhóm #61 là sự tranh tụng liên quan đến tội và bảy nhóm tội là sự 
tranh tụng liên quan đến tội; việc ây là sự phạm tội [hoặc là] sự tranh tụng liên 
quan йёп tội. 

Ở đây, việc nào là apatti (sự phạm tội), không là sự tranh tụng? 

- Quả vị Nhập lưu (Sotāpatti), sự thành đạt (samãpafi); việc ây là арай 
(có tiếp vĩ ngữ драйі) không là sự tranh tung. 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng, không là sự phạm tội? 

— Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiên trách; việc ây là sự tranh tụng, không là 
sự phạm tĝi. 


!° Đây là nghệ thuật chơi chữ: Nghĩa căn bản của từ драйі là “sự đạt đến” ‚ nghĩa thông dụng là “sự 
phạm tội, hay tội vi phạm.” Trường hợp hai hợp từ là so/apaffi (sota- -apatti) và samapatti (sam-apatti) 
do duoc ghép với пёр vĩ ngữ apatti. Từ sotapatti có ý nghĩa là sự dat дёп dòng chảy, sự tiên vào dòng 
Thánh, tức là quả vị Nhập lưu; còn từ samapatti có у nghĩa là sự đạt đên trọn vẹn, sự tự mình đạt đên, 
dịch là sự chứng ‹ đạt. Do không phải là sự phạm tội nên không liên quan đến sự tranh tụng. Đoạn văn 
này không thể diễn đạt trọn vẹn sang tiếng Việt (ND). 


IV. CHƯƠNG DÀN XÉP # 685 


Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội. 

41. [Một việc có thé] là nhiệm vụ [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ; là nhiệm vụ, không là sự tranh tụng; là sự tranh tụng, không là nhiệm 
vụ; vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ [hay không]? 

— [Một việc | có thê là nhiệm vụ [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ; có thể là nhiệm vụ, không là sự tranh tụng; có thé là sự tranh tụng, không là 
nhiệm vụ; có thể vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 

Ở đây, việc nào là nhiệm vụ [hoặc là] sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ? 

— Việc nào thuộc về hội chúng cần phải hoàn thành, cần phải thực hiện [tức 
là] hành sự với lời công bó, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến 
lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư; việc ấy là nhiệm vụ [hoặc là] 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Ở đây, việc nào là nhiệm vụ, không là sự tranh tụng? 

— Nhiệm vụ của Һау giáo thọ, nhiệm vụ của thây tế độ, nhiệm vụ của các 
vị chung ау tế độ, nhiệm vụ của các vị chung thầy giáo thọ; việc ау là nhiệm 
vụ, không là sự tranh tụng. 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng, không là nhiệm vụ? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách, sự tranh tụng liên quan đến tội; việc ду là sự tranh tụng, không là nhiệm vụ. 

Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ? Sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 


--ооОоо-- 


9. CÁCH GIẢI QUYÉT SỰ TRANH TỤNG 


HÀNH XÚ LUẬT VỚI SỰ HIỆN DIỆN 

42. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lăng diu bởi bao nhiêu cách 
dàn xêp? 

_ — Su tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: 

Băng cách hành xử Luật với sự hiện diện và bàng cách thuận theo sô đông. 

Nếu sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không đi đến một cách dàn xếp 
là thuận theo sô đông, thì có thê được lăng dịu băng một cách dàn xêp là cách 
hành xử Luật với sự hiện diện hay không? 

— Nên trả lời rằng: “Có thê.” 

Như vậy là thế nào? 
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— Trường hợp các T-khưu tranh cãi: “Đây là Pháp”, hoặc “đây không phải 
là Pháp”, hoặc “đây là Luật”, hoặc “đây không phải là Luật”, hoặc “điều ây đã 
được dáng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến”, hoặc “điều â ây đã không được 
đâng Thiện Thệ thuyết giảng vả nói đến”, hoặc “điều ây đã được đẳng Thiện 
Тһе thực hành”, hoặc “điều ау đã không được dáng Thiện Thệ thuc hành”, hoặc 
“điêu ду đã được dáng Thiện Thệ quy định”, hoặc “điêu á ду! đã không được dáng 
` Thệ quy định”, hoặc “điêu ау là phạm tội”, hoặc “điệu À ây là không phạm 

°, hoặc “điều ду là tội nhẹ”, hoặc “điêu ây là tội nặng”, hoặc “tội còn dư sót”, 


ү “tội không còn dư sót” ‚ hoặc ' “tội xâu xa”, hoặc “tội không xâu xa.” 

Này các Iy-khưu, néu các Tỷ-khưu â ây có thé giải quyết sự tranh tụng ду, 
пау сас Ty-khuu, điều ду được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được 
giải quyết nhờ vào điều gi? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

43. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
sự hiện diện của nhân sự. 

Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? 

— Các Ty-khuu theo số lượng cân thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận 
của các vị xứng đáng gỞI sự tùy thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không 
phản đôi; ở đây, điều ây là sự hiện diện của hội chúng. 

Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gi? 

— Với Pháp nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo sư, sự 
tranh tụng ду được giải quyêt; ở đây, điêu ау là sự hiện diện của Pháp, là sự 
hiện diện của Luật. 

Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? 

— Vị tranh cãi, vị tranh cãi với vị ау, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện 
điện; ở đây, điêu ау là sự hiện diện của nhân sự. 

Này các Tỳ-khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thé, vị khơi lại phạm tội Pãci#iya; [nếu] vị gói thỏa thuận phê phán, vị phê phán 
phạm tội Pacittiya. 

Này các Ty-khuu, néu các Tỳ-khưu á ау không thé giải quyết sự tranh tụng ây 
tại trú xứ ấy, này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu ây nên đi dén trú xứ có nhiều Ту- 
khưu hơn. Này các Ty-khuu, trong lúc dang đi trên đường đến trú xứ kia, nêu 
các Ty-khuu а ây có thé giải quyết sự tranh tụng ду; пау сас Iy-khưu, điều ây 
được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

Và ở đây, điều о] là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
sự hiện diện của nhân sự. 
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44. Ма ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? 

— Các Tỳ-khưu theo só lượng cân thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận 
của các vi xứng đáng gởi sự tùy thuận đã được đem lại, сас vị hiện diện không 
phản đôi; ở đây, điều ây là sự hiện diện của hội chúng. 

Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? 

— Với Pháp nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo sư [mà] 
sự tranh tụng ây được giải quyết; ở đây, điều ау là sự hiện diện của Pháp, là sự 
hiện diện của Luật. 

Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? 

— VỊ tranh cãi, vị tranh cãi với vi ду, cả hai phe đôi địch với nhau đều hiện 
diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của nhân sự. Này các Tỳ-khưu, nếu có vị 
khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thê, vị khơi lại phạm tội Расййуа, 
[nêu] vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội Pacittiya. 

Này các Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu ấy trong lúc đang đi trên đường đến trú 
xứ kia, không thê giải quyết sự tranh tụng ấy; này các Tỳ-khưu, sau khi đi đến 
trú xứ kia, các Tỳ-khưu ây nên nói các Tỳ-khưu thường trú như vây: “Này các 
Đại đức, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vây, đã diễn tiễn như уду, lành 
thay! Xin các Đại đức hãy giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, 
theo lời dạy của bậc Đạo sư; như thé sự tranh tụng này có thê đã được giải quyết 
tốt đẹp.” 

Này các Tỳ-khưu, nêu các Tỳ-khưu thường trú thâm niên hơn và các Tỳ- 
khưu đi đến là kém thâm niên, này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu thường trú nên 
nói với các Tỳ-khưu đi đến như vây: “Này các Đại đức, các vị hãy sang một 
bên trong chốc lát để chúng tôi còn hội ý.” Này các Tỳ-khưu, nếu các Tỳ-khưu 
thường trú kém thâm niên và các Tỳ-khưu đi đến là thâm niên hơn, này các Tỳ- 
khưu, các Tỳ-khưu thường trú nên nói với các Tỳ-khưu đi đến như vây: “Này 
các Đại đức, chính vì điêu ấy, xin các vị hãy chờ tại đây trong chốc lát để chúng 
tôi còn hội ý.” 

45. Này các Tỳ-khưu, nêu các Tỳ-khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên 
như vây: “Chúng ta không thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo 
Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư được”, các Ty-khưu thường trú không nên 
nhận lãnh sự tranh tụng йу. 

Này các Tỳ-khưu, nêu сас Tỳ-khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên như 
vây: “Chúng ta có thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo 
lời dạy của bậc Đạo sư”; пау các I-khưu, các Ty-khưu thường trú ây nên nói 
với các Tỳ-khưu đi đến ihi vây: “Này các Đại đức, néu các vị trinh bày cho 
chúng tôi sự tranh tụng này đã sanh khởi như thê nào, đã diễn tién như thé nào, 
chúng tôi sẽ giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của 
bậc Đạo sư theo cách sẽ được giải quyết tốt đẹp; như vậy chúng tôi sẽ nhận lãnh 
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sự tranh tụng này. Này các Đại đức, nêu các vị không trình bày cho chúng tôi sự 
tranh tụng này đã sanh khởi như thé nào, đã diễn tiên như thê nào, chúng tôi sẽ 
giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư 
theo cách sẽ không được giải quyết tót đẹp; như vậy chúng tôi sẽ không nhận 
lãnh sự tranh tụng пау.” Này các Ty-khưu, sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy, 
các Tỳ-khưu thường trú nên nhận lãnh sự tranh tụng ấy. 

46. Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu đi đến ấy nên nói với các Tỳ-khưu 
thường trú như vây: “Chúng tôi sẽ trình bày cho các Đại đức sự tranh tụng này 
đã sanh khởi như thế nào, đã diễn tién như thế nào. Nếu các Đại đức có thể giải 
quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư trong 
khoảng thời gian chừng này hoặc chừng này, như thé [sự tranh tụng] sẽ được 
giải quyết tôt đẹp; như vậy chúng tôi sẽ giao phó sự tranh tụng này cho các Đại 
đức. Nếu các Đại đức không thê giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo 
Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư trong khoảng thời gian chừng này hoặc chừng 
này, như thế [sự tranh tụng] sẽ không được giải quyết tốt đẹp; như vậy chúng 
tôi sẽ không giao phó sự tranh tụng này cho các Đại đức, chính chúng tôi sẽ là 
người chủ trì sự tranh tụng này.” 

Này các Tỳ-khưu, sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy, các Tỳ-khưu đi đến 
nên giao phó sự tranh tụng ây cho các Ty-khuu thường trú. Này các Ty-khưu, 
nêu các Ty-khuu а ây có thê giải quyết sự tranh tụng ау, này các Tỳ-khưu, điều 
ây được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 


Được giải quyết nhờ vào điều gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

Và ở đây, điêu gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
sự hiện diện của nhân sự. ... (nt)... Này các Ty-khuu, nêu có vi khơi lại sự tranh 
tụng đã được giải quyêt như thê, vi khơi lại phạm tội Pacittiya; [nêu] vị gởi thỏa 
thuận phê phán, vị phê phán phạm tội Pac1fiya. 


Kk Kk k 


CÁCH GIẢI QUYÉT THEO LÓI ĐẠI BIÉU 


47. Này các Tỷ-khưu, trong khi các Ty-khưu ây phán xét sự tranh tụng 
ду, nêu các lời bàn cãi vô bô được sanh khởi và không lời phát biểu nào có y 
nghĩa; này các Ty-khuu, Ta cho phép giải quyêt sự tranh tụng như thế ду theo 
lôi đại biếu. 


Theo lỗi đại biêu, cần chỉ định vị Tỳ-khưu có được mười yếu tố: Là vị có 
giới hạnh, sông thu thúc theo sự thu thúc của Giới bón (Pä/imokkha), thành tựu 
về hạnh kiêm và chốn đi lại, thây được sự nguy hiểm trong những tội lỗi nhỏ 
nhặt, thọ trì và thực hành theo các điêu học; là vị nghe nhiêu, nám giữ và tích 
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lũy các điều đã được nghe, các pháp nào là tốt đẹp phân đầu, tốt đẹp phân giữa, 
tốt đẹp phân cuói, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm 
hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ; các pháp có hình thức như thế 
được [vị ây] nghe nhiêu, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, dùng trí quán sát, dùng tri kiến 
phân tích; cả hai bộ Giới bón (Patimokkha) đã khéo được truyền thừa với chỉ 
tiết đến vị áy, khéo được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định 
theo từng điều học, theo từng từ ngữ; là vị tinh xảo về Luật không có bỗi тӧі; 
là vị có năng lực làm cho cả hai phe đối địch với nhau hiểu biết được, làm cho 
suy nghĩ lại, làm cho suy tư, làm cho thây được và làm cho hoan hỷ; khéo léo 
giải quyết sự sanh khởi của cuộc tranh tụng; VỊ hiệu biết sự tranh tụng: hiệu biết 
nguyên có của cuộc tranh tung; hiểu biết sự châm dứt của cuộc tranh tụng: hiểu 
biết đường lối thực hành để chấm dứt cuộc tranh tụng. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép chỉ định theo lỗi đại biểu уі Tỳ-khưu có được mười yếu tó này. 


Và này các Ty-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Tỷ-khưu cần được 
yêu câu; sau khi yêu câu, hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta phán 
xét sự tranh tụng này, các lời bàn cãi vô bô được sanh khởi và không lời phát 
biêu nào có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] và tên [như vây] dé giải quyết sự tranh tụng 
này theo lối đại biêu. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Trong khi chúng ta phán xét 
sự tranh tụng này, các lời bàn cãi vô bó được sanh khởi và không lời phát biểu 
nào có y nghĩa. Hội chúng chỉ định vị Ty-khưu tên [như vây] và tên [như vây] 
để giải quyết sự tranh tụng này theo lỗi đại biêu. Đại đức nào đông ý việc chỉ 
định vị Ty-khưu tên [như vây] và tên [như vây] để giải quyết sự tranh tụng này 
theo lỗi đại biểu xin im lặng; vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

VỊ Tỳ-khưu tên [như vây] và tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định dé 
giải quyết sự tranh tụng này theo lôi đại biểu. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận Sự VIỆC này là như уду.” 

Này các Ty-khưu, пёи các Tỳ-khưu а ау có thê giải quyết sự tranh tụng ấy 
theo lỗi đại biêu, này các Ty-khuu, điêu ây được gọi là sự tranh tụng đã được 
giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điêu gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật. 

(00)... Мау các Tỳ-khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết 
như thé, vị khơi lại phạm tội Pãciffiya. 

Này các 13-khưu, trong khi các Ty-khưu а ây đang phán xét sự tranh tụng ау, 
nêu ở đó, có vị Tỳ-khưu là Pháp sư nhưng уі ây là không được truyền thừa về 
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kinh ёіёп, về sự phân tích GIới bón, уі ду trong khi không xem xét ý nghĩa lại 
phủ nhận ý nghĩa án sau các văn tự. Các Tỳ-khưu ây cân được thông báo bởi vị 
Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch chư Đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. VỊ Ty-khuu tên [như vây], là 
Pháp sư, nhưng vị ду là không được truyền thừa về kinh điển, về sự phân tích 
Giới bón, vị ау trong khi không xem xét ý nghĩa, lại phủ nhận ý nghĩa ân sau 
các văn tự. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư Đại đức, chúng ta nên loại ra v1 
Tỳ-khưu tên [như vây] và những người còn lại [chúng ta] sẽ giải quyết sự tranh 
tụng пау.” 

Này các Ty-khưu, néu các Tỳ-khưu ây sau khi loại vị Ty-khưu â ây ra, có thê 
giải quyết sự tranh tụng ду; пау сас Tỳ-khưu, điều ây được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. 
...(nt)... Này các Tỳ-khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết 
như thế, vị khơi lại phạm tội Pãciffiya. 

Này các Ty-khưu, trong khi các vị Ty-khưu â ду đang phán xét sự tranh tụng 
ây, nêu ở đó có vị Tỳ-khưu là Pháp sư bởi vì vị ây là được truyền thừa về kinh 
điển [nhưng] thiếu về sự phân tích Giới bón, vị ây trong khi không xem xét ý 
nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ân sau các văn tự. Các Tỳ-khưu ду cần được thông 
báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch chư Đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu tên [như уду] là 
Pháp sư, bởi vì vị ấy là được truyền thừa về kinh điển [nhưng] thiếu về sự phân 
tích Giới bốn, vị ây trong khi không xem xét ý nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa án 
sau các văn tự. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư Đại đức, chúng ta nên loại 
ra vị Tỳ-khưu tên [như vây] và những người còn lại [chúng ta] sẽ giải quyết sự 
tranh tụng пау.” 

Này các Ty-khưnu, néu các Tỳ-khưu ây sau khi loại у! Tỷ-khưu â ду ra có thể 
giải quyết sự tranh tụng ау; này сас Ty-khưu, điều ây được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

Và ở đây, điều gi là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. 
...(nt)... Này các Tỳ-khưu, nêu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết 
như thê, vị khơi lại phạm tội Pãciffiya. 
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CÁCH HÀNH XỬ LUẬT THUẬN THEO SỐ ĐÔNG 


48. Này các Ty-khuu, nêu các Tỳ-khưu ây không thê giải quyết sự tranh 
tụng ау theo lối đại biêu, này các Tỷ-khưu, các Tỳ-khưu ấy nên giao lại sự tranh 
tụng ây cho hội chúng: “Bạch các ngài, chúng tôi không thê giải quyết su tranh 
tụng này theo lối đại biéu. Hãy аё hội chúng giải quyết sự tranh tụng này.” Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép giải quyết thuận theo sô đông sự tranh tụng có hình 
thức như thê. 


Cân chỉ định vi phân phát thẻ là vi Tỷ-khưu có năm yêu tố: VỊ không thê bị 
chi phôi bởi sự ưa thích, không thé bị chỉ phối bởi sự sân hận, không thê bị chi 
phối bởi sự si mê, không thé bị chỉ phối bởi sự sợ hãi, và vị biết [thẻ | đã được 
nhận hay chưa được nhận. . ..(nf)... Và này các 1-khưu, nên chỉ định như vây: 
Trước hết, vị Tỷ-khưu cần được yêu câu. Sau khi yêu câu, hội chúng cân được 
thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như уйу] là vị phân phát 
thẻ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định Tỳ-khưu 
tên [như vây] là vị phân phát thẻ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định Tỷ-khưu tên 
[như vây] là vị phân phát thẻ xin im lặng: vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Ty-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát thẻ. 
Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như уду.” 

М! Ty-khuu phân phát thẻ ду nên phân phát các thẻ. [Trường hợp] các Ту- 
khưu là các vị nói đúng Pháp có [số lượng] nhiêu hơn nói [nên giải quyết] như 
thê nào, thi sự tranh tụng ây nên được giải quyết như thê ấy. Này các Ty-khưu, 
điêu ду được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào 
điêu gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. 

Và ở đây, điêu gi là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
sự hiện diện của nhân sự. 

Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? 

— Các Tỳ-khưu theo số lượng cân thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận 
của các vị xứng đáng gởi sự tùy thuận đã được đem lại, các vi hiện diện không 
phản đôi; ở đây, điều ây là sự hiện diện của hội chúng. 

Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gi? 

— Với Pháp nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo sư, sự 
tranh tụng ây được giải quyết; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự 
hiện điện của Luật. 
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Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? 

— Vị tranh cãi, vị tranh cãi với vị ду, са hai phe đỗi địch với nhau đều hiện 
diện; ở đây, điều ду là sự hiện diện của nhân sự. 

Và ở đây, điều gì là liên quan đến thuận theo sô đông? 

— Điêu nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự châp 
nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự thuận theo số đông: ở đây, điều ду 1а 
liên quan đến thuận theo số đông. 

Này các T-khưu, nêu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thế, vị khơi lại phạm tội Pacittiya; [nêu] vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán 
phạm tội Pacittiya. 


* * * ** 


BA CÁCH PHAN PHÁT THE 


49. Vào lúc báy 010, ở Savatthi, có sự tranh tung đã xảy ra như vây, đã 
sanh khởi như vây. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ду không hải lòng với lỗi giải quyết 
tranh tụng của hội chúng ở Savatthi và đã nghe răng: “Nghe nói ở trú xú kia, 
có nhiều Trưởng lão cư ngụ, là các vị nghe. nhiều, kinh điên được truyền thừa, 
rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu dë, là các bậc sáng trí, có 
khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hồi hận, ưa thích sự học tập. Nếu các 
Trưởng lão ấy có thê giải quyết sự tranh tụng nảy theo Pháp, theo Luật, theo 
lời dạy của bậc Đạo sư, như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.” 
Sau đó, các Tỳ-khưu ду đã đi đến trú xứ ду và đã nói với các Trưởng lão ấy 
điêu này: 

— Thưa các ngài, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vây, đã diễn tién như 
vây. Thưa các ngài, lành thay, các Trưởng lão hãy giải quyết sự tranh tụng này 
theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, như vậy sự tranh tụng này 
sẽ được giải quyết tốt đẹp. 

50. Khi ây, các Trưởng lão ау [nghĩ răng]: “Sự tranh tụng đã được hội 
chúng ở Sãvatthi giải quyét như thê ау là đã được giải quyết tôt đẹp”, rôi đã giải 
quyết sự tranh tụng ду như thê. 

Sau đó, các Tỳ-khưu ấy không hài lòng với lỗi giải quyết tranh tụng của 
hội chúng ở Sävatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của nhiều 
VỊ КЕ lão và đã nghe răng: “Nghe nói ở trú xứ Кіа, có Ба vị Trưởng lão cư 
ngụ, ...(nf)... có hai vị Trưởng lão cư ngụ, ...(nt)... có một vị Trưởng lão cư ngụ, 
là v VỊ ¡ nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, 
rành rẽ vê các đầu đê, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hồi 
hận, ưa thích sự học tập. Nếu Trưởng lão ây có thê giải quyết sự tranh tụng này 
theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, như vậy sự tranh tụng này 
sẽ được giải quyết tốt đẹp.” 
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51. Sau đó, các Tỳ-khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với vị Trưởng lão 
ây điều này: 

— Thưa ngài, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vây, đã diễn tiễn như уду. 
Thưa ngài, lành thay, ngài Trưởng lão, hãy giải quyết sự tranh tụng này theo 
Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, như thé sự tranh tụng này sẽ được 
giải quyết tốt đẹp. 

Khi ấy, vị Trưởng lão ду [nghĩ răng]: “Sự tranh tụng đã được hội chúng ở 
Sävatthi giải quyết như thê ấy, sự tranh tụng đã được nhiều vị Trưởng lão giải 
quyết như thé ấy, sự tranh tụng đã được ba vị Trưởng lão giải quyết như thế ду, 
sự tranh tụng đã được hai vị Truóng lão giải quyết như thê ây là đã được giải 
quyết tốt đẹp”, rôi đã giải quyết sự tranh tụng ây như thê. 


52. Sau đó, các Tỳ-khưu ду không hài lòng với lỗi giải quyết tranh tụng của 
hội chúng ở Sãvatthi, không hài lòng với lôi giái quyết tranh tụng của nhiều vị 
Trưởng lão, không hài lòng với lôi giải quyết tranh tụng của ba vị Trưởng lão, 
không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hai vị Trưởng lão, không hài 
lòng với lỗi giải quyết tranh tụng của một vị Trưởng lão, nên đã đi đến ойр đức 
Thể Tôn, sau khi дёп đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. Đức Thế Tôn đã nói 
điều này: 

— Này các Ty-khưu, sự tranh tụng này đã được dứt điểm, đã được vên lặng, 
đã được giải quyết và đã được giải quyết tôt đẹp. Này các Tỳ-khưu, vì sự nhận 
thức rõ ràng của các Tỳ-khưu ấy, Ta cho phép ba cách phân phát thẻ: Lối kín 
đáo, sự nói nhỏ vào tai, lôi công khai. 

Và này các Tỳ-khưu, thé nào là cách phân phát thẻ theo lỗi kín đáo? 

— VỊ Ty-khưu phân phát thẻ nên làm các thẻ khác nhau rôi đi đến ойр từng 
vị Tỳ-khưu một và nên nói như vây: “Thẻ này là cho v nói như vây, thẻ này là 
cho vi nói như kia. Đại đức thích cái nào thì nhận cái ây.” Khi giao nên nói răng: 
“Và chớ cho bất cứ ai thây.” Nếu vị ây biết rằng: “Các vị nói sai Pháp là nhiều 
hơn”, nên thu hôi lại [nói rằng]: ° {Сас thẻ] bị lây lâm lẫn.” Nếu vị ấy biết rằng: 
“Các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn”, nên công bô răng: “[Các thẻ] được nhận 
lây tốt đẹp.” Này các Tỳ-khưu, như vậy là cách phân phát thẻ theo lối kín đáo. 

Và này các Tỳ-khưu, thế nào là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào tai? 

— Vị Tỳ-khưu phân phát thẻ nên nói vào tai của từng vị Tỳ-khưu một răng: 
“Thé này là cho vị nói như vây, thẻ này là cho vị nói như kia. Đại đức thích cái 
nào thì nhận cái ấy.” Khi giao nên nói răng: “Và chớ nói cho bất cứ ai.” Nếu 
vị ду biết răng: “Các vị nói sai Pháp là nhiêu hơn”, nên thu hồi lại [nói răng]: 
“[Các thẻ] bị lây lâm lẫn.” Nếu vị ду biết răng: “Các vị nói đúng Pháp là nhiều 
hơn”, nên công bô răng: “[Các thẻ] được nhận lấy tốt đẹp.” Này các Tỳ-khưu, 
như vậy là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào tai. 

Và này các Tỳ-khưu, thế nào là cách phân phát thẻ theo lỗi công khai? 
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— Nếu vị ấy biết răng: “Các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn”, chính nhờ vào 
sự quả quyết nên phân phát [thẻ] băng cách phân phát thẻ theo lỗi công khai. 
Này các Tỳ-khưu, như vậy là cách phân phát thẻ theo lỗi công khai. 

Này các T-khưu, đây là ba cách phân phát thẻ. 


*k * * * * 


HÀNH XỬ LUẬT BẰNG SỰ GHI NHỚ 

53. Sự tranh tụng liên quan đến khiên trách được lắng diu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách được lăng dịu bởi bón cách dàn 
хёр: Băng cách hành xử Luật với sự hiện diện, băng cách hành xu Luật băng 
sự ghi nhớ, băng cách hành xử Luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy. 

Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiến trách không đi đến hai cách dàn xếp 
là cách hành xử Luật khi không điên cuông và theo tội của vị ấy, thì có thể được 
lăng dịu băng hai cách dàn xếp, là cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách 
hành xử Luật băng sự ghi nhớ hay không? 

— Nên trả lời răng: “Có thể.” 

Như vậy là thê nào? 

— Irường hợp các Ty-khưu bôi nhọ vi Tỷ-khưu với sự hư hỏng về ĐIỚI 
không có nguyên cớ. Này các Iy-khưu, đối với vị Tỳ-khưu được thành tựu dày 
đủ về sự ghi nhớ, cách hành xử Luật băng sự ghi nhó пёп duoc ban cho. 


Và này các Tỳ-khưu, nën ban cho như vây: Này các Tỳ-khưu, vi Tỳ-khưu 
ây nên đi đến hội chúng, йар thượng y một bên val, rôi ngôi chôm hôm, chắp 
tay lại và nên nói như vây: “Bạch các ngài, các Tỳ-khưu bôi nhọ tôi với sự hư 
hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người được thành tựu đây 
đủ về sự ghi nhớ, tôi đây thỉnh câu hội chúng cách hành xử Luật ш. sự ghi 
nhớ.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lån thứ ba. . 


Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các Ty-khưu bôi nhọ vị 
1-khưu tên [như vây] với sự hư hỏng vệ giới không có nguyên cớ. Là người 
được thành tựu đây đủ vë sự ghi nhớ, vị ду thỉnh câu hội chúng cách hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
ban cho cách hành xử Luật bàng sự ghi nhớ đến vị Tỳ-khưu tên [như vây], là 
người thành tựu đây đủ về sự ghi nhớ. Đây là lời đề nghi. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các Ty-khưu bôi nhọ vi 
Ty-khưu tên [như vây] với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người 
thành tựu đây đủ về sự ghi nhớ, vị ây thỉnh câu hội chúng cách hành xử Luật 
băng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ đến vị 
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Tỳ-khưu tên [như vây], là người thành tựu dày đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào 
đồng ý việc ban cho cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ đến vị Tỳ-khưu tên 
[như vây], là người thành tựu đây đủ về sự phi nhớ xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho vị Tỳ-khưu 
tên [như vây], là người thành tựu dày đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội chúng 
đồng у nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Này các Tỳ-khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách hành xử Luật băng 
sự ghi nhớ. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
sự hiện diện của nhân sự. ...(nt). 

Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? 

— Vị khiến trách và vị bị vị ду khiến trách, са hai phe đối địch với nhau đều 
hiện diện; ở đây, điều ây là sự hiện điện của nhân sự. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ? 

— Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp 
nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự hành xử Luật băng sự phi nhớ; ở 
đây, điều ấy là ở trong cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ. Này các Tỳ-khưu, 
nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thé, vị khơi lại phạm 
tội Расійіуа; [nêu] vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội Pacittiya. 


*k > k k * 


HÀNH XÚ LUẬT KHI KHÔNG BIËN CUÓNG 

54. Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiến trách không đi đến hai cách dàn 
xếp là cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ và theo tội của vi ду, thì có thé được 
lắng địu băng hai cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện điện và cách 
hành xử Luật khi không điên cuông hay không? 

— Nên trả lời răng: “Có thê.” 

Như vậy là thế nào? 

- Trường hợp vị Tỳ-khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hành bởi у! ây khi bị 
điền, bị thay đôi tâm tính. Các Tỳ-khưu buộc tội v1 ây với tội đã được thực hiện 
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khi bị điên, bị thay đối tâm tính: “Vi Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?” Vị ấy nói như vây: “Này các Đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đôi tâm 
tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực 
hành bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đôi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ду. 
Điều ду đã được làm bởi tôi khi bị điên cuông.” Mặc dâu được vị ду nói như 
vậy, các vị vẫn khiến trách răng: “Vi Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thé 
này không?” Này сас Tỳ-khưu, nên ban cho cách hành xử Luật khi không điện 
cuông đến vị Tỳ-khưu ду khi không bị điên cuóng. 


Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho như vây: Này các 1-khưu, vị Ty-khưu 
ây nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đánh lễ ở bàn chân các Ту- 
khưu trưởng thượng, rồi ngôi chôm hôm, chăp tay lại và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, tôi đã bị điện, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động đã được thực hành bởi tôi đây khi bị 
điên, bị thay đôi tâm tính. Các Tỳ-khưu khiến trách tôi với tội đã được thực hiện 
khi bị điện, bị thay đôi tâm tính: “VỊ Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thé này 
không?” Tôi nói với các vi ây như vây: “Này các Đại đức, tôi đã bị điên, đã bị 
thay đôi tâm tính. Nhiêu việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động 
đã được thực hành bói tôi đây khi bị điện, bị thay đôi tâm tính. Tôi không nhớ 
được điều á ду. Điều а ây dă được làm bởi tôi khi bị điện cuÔng. * Mặc dầu được vị 
ау nói như vậy, các vị vẫn khiến trách rằng: “VỊ Đại đức có nhớ là đã phạm tội 
như thé này không?" Bạch các ngài, giờ không bị điện cuông, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng cách hành xử Luật khi không điên cuông.” 

Nên thỉnh саи đến lần thứ nhì. ... Nên thỉnh câu đến lần thứ Ба. ... 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị Ty-khuu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. VỊ Tỳ-khưu tên [như vây], 
đã bị điên, đã bị thay đôi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời 
nói và hành động đã được thực hành bởi vi ây khi bị điên, bi thay đôi tâm tính. 
Các Tỳ-khưu đã khiên trách vị ây với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay 
đối tâm tính: “VỊ Đại đức có nhớ là đã phạm tội như thê này không?’ Vị á ây nói 
như vây: “Này các Đại đức, tôi đã bị điện, ...(nt)... Giờ không bị điện cuóng, vị 
ду thỉnh câu hội chúng cách hành xử Luật khi không điên cuông. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuông đến vị Tỳ-khưu tên [như vây] khi không bị điên cuồng. Đây 
là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ 13-khưu này tên [như 
уду], đã bị điên, đã bị thay đôi tâm tính. ...(nt)... Vị ấy nói như уду: “Này các 
Đại đức, tôi đã bị điện, đã bị thay đối tâm tính. ...(nt)... Giờ không bị điên 
cuông, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi không điên cuông. Hội 
chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuông đến Tỳ-khưu tên [như 
vây] khi không điên cuông. Đại đức nào đông ý việc ban cho cách hành xử Luật 
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khi không điên cuông đến Ty-khưu tên [như vây] khi không bị điên cuồng xin 
im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Cách hành xử Luật khi không điên cuông đã được hội chúng ban cho Ty- 
khưu tên [như vây] khi không bị điên cuông. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

Này các Iỳ-khưu, điều Ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
sự hiện diện của nhân sự. 

Và ở đây, điêu gì là ở trong cách hành xử Luật khi không điên cuồng? 

- Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp 
nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự hành xử Luật khi không điên cuông; 
ở đây, điều ây là ở trong cách hành xử Luật khi không điện cuông. Này các 
Ty-khưu, nêu có vi khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi 
lại phạm tội Расййуа; [nêu] vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội 
Pacittiya. 


* * * * * 


THEO TỘI ССА VỊ ÁY 

55. Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiến trách không đi đến hai cách dàn 
xếp là cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ và cách hành xử Luật khi không điên 
cuông, thì có thé được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử Luật với 
sự hiện diện và theo tội của vi ây hay không? 

— Nên trả lời rằng: “Có thê.” 

Như vậy là thé nào? 

— Trường hợp vị Tỳ-khưu buộc tội vi Tỳ-khưu [khác] giữa hội chúng với 
tội nặng: “Đại đức có nhớ là đã phạm tội nặng như thê này, là tội Parajika hoặc 
gần VỚI tội Parajika không?” 

Vi â ây nói như уду: “Này Đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội nặng như 
thê ấy, là tội Рағајіка hoặc gân với tội Pãrãjika.” 

Trong khi vi ду chối từ, vi kia lại già lý lẽ hơn nữa: “Này Đại đức, hãy suy 
xét thật kỹ lưỡng, xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thé này, là tội 
Parajika hoặc gân với tội Рағајіка không?” 
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Vị ấy nói như vây: “Này Đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội như thế ấy, 
là tội Рағајіка hoặc gân với tội Parajika, tôi chỉ nhớ là đã phạm tội nhỏ nhoi 
như thé ấy.” 

Trong khi vị ấy chối từ, vị kia lại già lý lẽ hơn nữa: “Này Đại đức, hãy suy 
xét thật kỹ lưỡng, xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này, là tội 
Pãrãjika hoặc gần với tội Parajika không?’ 

Vị ấy nói như уйу: “Này Đại đức, bởi vì sau khi phạm tội ấy, cho dầu là nhỏ 
nhoi, tôi sẽ thú nhận dàu không được hỏi đến. Sau khi phạm tội nặng như thé 
ду, là tội Parajika hoặc gần với tội Рағајіка, không lẽ tôi lại không thú nhận 
khi được hỏi đến hay sao?” 

Vị kia nói như vây: “Này Đại đức, bởi vì sau khi phạm tội ấy, mặc dù là nhỏ 
nhoIi, Đại đức sẽ không thú nhận khi không được hỏi đến. Thì sau khi phạm tội 
nặng như thé áy, là tội Parajika hoặc gần với tội Parajika, không lẽ Đại đức lại 
thú nhận khi không được hỏi đến? Này Đại đức, hãy suy xét thật kỹ lưỡng, xem 
thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thé này, là tội Parajika hoặc gần với tội 
Para/ika không?” 

Vị ду nói như уйу: “Này Đại đức, tôi nhớ ra là đã phạm tội như thế ấy, là tội 
Parajika hoặc gần với tội Parajika. Điều nói răng: Tôi không nhớ là đã phạm 
tội như thê ấy, là tội Parajika hoặc рап với tội Parajika, điều này được tôi nói 
vội, điều này được tôi nói theo thói quen.” 

56. Này các Tỳ-khưu, hành sự theo tội của vị ây nên được ban cho Ty-khưu 
ây. Và này các Tỳ-khưu, nên thực hiện như vây: Hội chúng cần được thông báo 
bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng đã phủ nhận rôi thừa nhận, 
đã thừa nhận rôi phủ nhận, tránh пе tội ау băng một tội khác, cô tình nói lời dối 
trá. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự 
theo tội của vị ây đến Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng đã phủ nhận rôi thừa nhận, 
đã thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né tội ây băng một tội khác, có tình nói lời dói 
trá. Hội chúng thực hiện hành sự theo tội của vl ây đến Tỷ-khưu tên [như vây]. 
Đại đức nào đông ý việc thực hiện hành sự theo tội của vị ду дёп Tỳ-khưu tên 
[như vầy] xin im lặng: vị nào không đông ý có thê nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ...(nt). 

Hành sự theo tội của vi ây đã được hội chúng thực hiện đến Ty-khưu tên 
[như vây |. Sự việc được hội chúng đông y nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 
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Này các Tỳ-khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyêt nhờ vào điêu gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và theo tội của vị ду. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
sự hiện diện của nhân sự. ...(п№). 

Và ở đây, điều gì là ở trong [cách giải quyết] theo tội của vị ây? 

— Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự châp 
nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự theo tội của vị ây; ở đây, điều ấy là 
© trong [cách giải quyết] theo tội của vị ду. 

-_ Này các Ty-khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thê, vị khơi lại phạm tội Pacittiya; [nêu] vị gởi thỏa thuận phê phản, vị phê phán 
phạm tội Pacittiya. 
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VIỆC PHÁN XÚ THEO TỘI ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN 

57. Sự tranh tụng liên quan đến tội được lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn хёр? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội được lắng diu bởi ba cách dàn xếp: Bằng 
cách hành xử Luật với sự hiện diện, băng việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận và băng cách dùng cỏ che lấp. 

Nếu sự tranh tụng liên quan đến tội không di đến một cách dàn xếp là cách 
dùng cỏ che lấp, thì có thể được lăng dịu băng hai cách dàn xếp là cách hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận hay không? 

— Nên trả lời răng: “Có thể.” 

Như vậy là thê nào? 

— Trường hợp пау, уі 1ÿ-khưu là phạm tội nhẹ. Này các Iỳ-khưu, vị 1y 
khưu ây nên đi đén gặp một vị Ty-khưu [khác], dáp thuong y một bên val, 
rôi ngôi chóm hôm, chắp tay lại và nën nói như vây: “Thua Đại đức, tôi đã 
phạm tội tên [như vây], tôi xin trình tội ây.” VỊ kia nên nói răng: “Đại đức có 
nhận thấy [tội] không?” “Thưa có, tôi nhận thây.” “Đại đức hãy thu thúc trong 
tương lai. ` 

Này các Tỳ-khưu, điều ây được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. 


...(nt). 
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Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? 

— Vị khai báo [tội] và vị chứng minh vị ấy khai báo [tội], cả hai đều hiện 
điện; ở đây, điều ây là sự hiện diện của nhân sự. 

Và ở đây, điều gì là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? 

— Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp 
nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự phán xử theo tội đã được thừa nhận; 
ở đây, điều ấy là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Này các Ty- 
khưu, khi đã được giải quyết như thé, nếu vị ghi nhận [tôi] khơi lại sự tranh 
tụng, vị khơi lại phạm tội Pacittiya. 

58. Nếu vị áy chấp nhận như thế, theo đó việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ду không 
chấp nhận như thế, này các Tỳ-khưu, vị Ty-khuu ây nên đi đến gặp nhiều vị 
Ty-khưu, дар thượng y một bên vai, dành lễ ở bàn chân các Ty-khưu trưởng 
thượng, rôi ngồi chồm hôm, chấp tay lại và nên nói như vây: “Thưa các ngài, 
tôi đã phạm tội tên [như уйу], tôi xin trình tội ấy.” 

Các vị Tỳ-khưu ду cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: 

“Bạch chư Đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như vây] 
nhớ được, bộc lộ ra, nói ra băng lời, trình ra sự phạm tĝi. Nếu là thời điêm thích 
hợp cho chư Đại đức, tôi nên ghi nhận tội của vị Tỳ-khưu tên [như vây].” 

VỊ ду nên nói răng: “Đại đức có nhận thây [tội] không?” “Thua có, tôi nhận 
ау.” “Đại đức hãy thu thúc trong tương lai.” 

Này các Tỳ-khưu, điêu ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện điện? 

— Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. 
...(†). 

Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? 

— Vị khai báo [tội] và vị chứng minh vị ấy khai báo [tội], cả hai đều hiện 
diện; ở đây, điều ây là sự hiện diện của nhân sự. 

Và ở đây, điều gì là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? 

— Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp 
nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự phán xử theo tội đã được thừa nhận; 
ở đây, điều ấy là ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Này các Tỳ- 
khưu, khi đã được giải quyết như thế, nếu vị ghi nhận [tội] khơi lại sự tranh 
tụng, vị khơi lại phạm tội Pacittiya. 
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59. Nêu vị ду chấp nhận như thé, theo đó việc ау là tốt đẹp. Nếu vị ấy không 
châp nhận như thê, này các 1-khưu, vị Ty-khưu ây nên đi дёп hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các Ty-khuu trưởng thượng, rôi ngôi 
chôm hôm, chắp tay lại và nên nói như vây: “Bạch các ngài, tôi đã phạm tội tên 
[như vây], tôi xin trình tội ấy.” 

Hội chúng сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], nhớ được, bộc lộ ra, nói ra băng lời, trình ra sự phạm tội. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, tôi nên ghi nhận tội của vị Tỳ-khưu tên [như vây].” 

VỊ ây nên nói rằng: “Đại đức có nhận thây [tội] không?” “Thua có, tôi nhận 
thây.” “Đại đức hãy thu thúc trong tương lai.” 

Này các Tỳ-khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện điện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
sự hiện diện của nhân sự. ...(nt). 

Này các Ty-khưu, nêu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thế, vị khơi lại phạm tội Pacittiya; [néu] vi gởi thỏa thuận phê phán, vi phê phán 
phạm tội Pacittiya. 


* * * * * 


CÁCH DUNG CÓ CHE ТАР 

60. Nếu sự tranh tụng liên quan đến tội không đi đến một cách dàn xếp là việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, thì có thê được lắng dịu bằng hai cách dàn 
xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lâp hay không? 

— Nên trả lời răng: “Có thê.” 

Như vậy là thế nào? 

— Trường hợp các Tỳ-khưu trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các 
sự gây gó, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và 
hành động, đã được thực hành. Trong trường hợp ây, nêu các Tỳ-khưu [nghi] 
nhu vây: “Chúng ta trong khi sông có пау sinh các sự xung đột, các sự gây gô, 
đưa đến tranh cãi, có nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành 
động đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau băng các tội này, sự tranh 
tụng ây còn có thé đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ [hội 
chúng] nữa.” Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép giải quyết sự tranh tụng có hình 
thức như thế băng cách dùng cỏ che lấp. 
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Và này các Tỳ-khưu, nên giải quyết như vây: Tất cả nên tụ họp lại một chó; 
sau khi tụ họp lại, hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, 
có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Chúng ta trong khi sóng 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không 
xứng là Sa-môn băng lời nói và hành động, đã được thực hành. Nếu chúng ta 
xử lý lẫn nhau băng các tội này, sự tranh tụng ду còn có thê đưa đến lủng củng, 
đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ [hội chúng] nữa. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng này băng cách dùng cỏ 
che lấp, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên 
quan đến cư sĩ.” 

Một vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực trong sô các Tỳ-khưu cùng thuộc 
về một phe nên thông báo đến phe của mình răng: “Bạch chư Đại đức, xin hãy 
lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sóng có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây 
gó, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn băng lời nói và hành 
động đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh 
tụng ấy còn có thê đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ [hội 
chúng] nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư Đại đức, tôi sẽ trình báo băng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính chư Đại đức và tội của tôi, vì 
sự lợi ích của chính chư Đại đức và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp 
có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.” 

Rôi một vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực trong sô các Tỳ-khưu cùng 
thuộc về phe kia nên thông báo đến phe của minh răng: “Bạch chư Đại đức, 
xin hãy lăng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông có nảy sinh các sự xung đột, các 
sự gây gó, đưa đến tranh cãi, ...(nt)... tôi sẽ trình báo bằng cách dùng có che 
lấp giữa hội chúng ...(nt)... ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến cư sĩ.” 

Sau đó, hội chúng nên được thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong sô các T-khưu cùng thuộc về một phe răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sóng 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không 
xứng là Sa-môn ...(nt)... đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng 
các tội này, sự tranh tụng ду còn có thê đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, 
đưa đến chia rẽ [hội chúng] nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi 
xin trình báo băng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các Đại 
đức nảy và tội của tôi, vì sự lợi ích của chính các Đại đức này và vì sự lợi ích 
của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên 
quan đến cư sĩ. Đây là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông có 
пау sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, ...(nt)... tôi xin trình 
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báo băng cách dùng cỏ che Іар giữa hội chúng tội của chính các Đại đức này và 
tội của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có 
liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc trình báo bằng cách dùng со che 
Іар giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có 
lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ, xin im lặng: vị 
nào không đồng ý có thê nói lên. 

Các tội này của chúng tôi đã được trình báo băng cách dùng cỏ che lấp giữa 
hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có 
liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như уду.” 

Rồi hội chúng nên được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng 
lực trong số các Tỳ-khưu cùng thuộc về phe kia rằng: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sông, 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gó, đưa đến tranh cãi, ...(nt)... tôi xin 
trình báo băng cách dùng cỏ che Іар giữa hội chúng, ...(nt)... оп trừ trường 
hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là 
lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có 
nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gô, đưa đến tranh cãi, ...(nt)... tôi xin trình 
báo băng cách dùng có che lâp giữa hội chúng tội của chính các Đại đức này và 
tội của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có 
liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc trình báo băng cách dùng cỏ che 
lập giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có 
lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ, xin im lặng: vị 
nào không đông ý có thể nói lên. 

Các tội này của chúng tôi đã được trình báo băng cách dùng cỏ che lập giữa 
hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có 
liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

61. Này các Tỳ-khưu, điêu ду được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điêu gì? 

— Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 

— Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, 
sự hiện diện của nhân sự. 

Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? 

— Các Ty-khưu theo số lượng cân thiết cho hành sự đã đi đên, sự tùy thuận 
của các vi xứng đáng gởi sự tùy thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không 
phản đôi; ở đây, điều ây là sự hiện diện của hội chúng. 
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Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gi? 

— VớI Pháp nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo sư, sự 
tranh tụng ây được giải quyêt; ở đây, điêu ây là sự hiện diện của Pháp, là sự 
hiện diện của Luật. 

Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? 

— Vị khai báo [tội] và vị chứng minh vị ấy khai báo [tội], cả hai đều hiện 
diện; ở đây, điều ау là sự hiện diện của nhân sự. 

Và ở đây, điều gì là ở trong việc dùng cỏ che lâp? 

— Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp 
nhận, sự không phản đôi thuộc vê hành sự dùng cỏ che lap; ở đây, điêu ây là ở 
trong việc dùng cỏ che lâp. 

- Này các Tỳ-khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thê, vị khơi lại phạm tội Pacittiya; [nêu] vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán 
phạm tội Pacittiya. 

Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được lăng dịu bởi bao nhiêu cách 
dàn xêp? 

= Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được lăng địu bởi một cách dàn 
xêp: Băng cách hành xử Luật với sự hiện diện. 
Dứt chương “Dàn xếp” là thứ tư. 
--00000-- 
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1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, Veluvana, nơi 
nuôi đưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cọ xát cơ 
thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào thân cây trong lúc tắm. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong 
lúc tăm lại cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào thân cây, 
giỗng như những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm làn da vậy?” 
Các Tỳ-khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị Ty-khuu ду đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và hỏi các vị Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm 
cọ xát cơ thé, luôn cả bắp chân, cảnh tay, ngực và lưng vào thân cây, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rô dại ây, thật không 
hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không 
nên làm. Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ гб dại ду trong lúc tắm lại cọ xát 
cơ thê, luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào thân cây vậy? Này các Tỳ- 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin 
và làm thay đôi [niềm tin] của một số người đã có đức tin. 

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu trong lúc tắm không nên cọ xát cơ thé vào 
thân cây; vị nào cọ xát thì phạm tội Dukka/a. 

2. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong lúc tăm cọ xát cơ thể, 
luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào cột trụ. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong lúc tăm lại cọ xát cơ thể, 
luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào cột trụ, gióng như những võ sĩ đầu 
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vật và những người thành phố tô điểm làn da vậy?” Các Tỳ-khưu đã nghe được 
những người dân ау phản пап, phê phán, chê bai. Sau đó, các vi Ty-khưu ау đã 
trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói ...(nf)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vị Ty-khưu trong lúc tăm không nên cọ хаї cơ thể vào 
cột trụ; v1 nào cọ xát thì phạm tội Dukkata. 

3. Vào lúc bây 010, các Ty-khưu nhóm Luc Sư trong lúc tăm cọ xát cơ thé. 
luôn cả bắp chân, cánh tay, ngực và lưng vào tường nhà. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai răng: “ Tại sao các Sa-môn Thích tử trong lúc tăm lại cọ xát cơ 
thê, luôn cả Бар chân, cánh tay, ngực và lưng vào tường nhà, giông như những 
võ sĩ đầu vật và những người thành phô tô йё làn da уду?” ...(nt). 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, trong lúc tắm không nên cọ xát cơ thê vào tường nhà; 
vị nào cọ xát thì phạm tội Dukkata. 

4. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư {йт [cọ xát] ở tâm ván хе. 
Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao ...(nf)... và lưng ở tâm 
уап xẻ, giông như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các Tỳ-khưu đã nghe được 
những người dân ау phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vi Ty-khuu ау đã 
trinh sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nf)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên tăm [со xát] ở tâm ván xẻ; vị nào tăm thì 
phạm tội Dukkata. 

5. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư tám với cây ky cọ hinh giông 
bàn tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Công như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy." ...(nt). 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

~ — Này сас Iy-khưu, không nên tăm với cây ky cọ hình giông bàn tay; vi nào 
tăm thì phạm tội Dukkata. 

6. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư tắm với chuỗi hột chà lưng. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Gióng như các kẻ tại gia hưởng 
dục vây.” ...(nt). 
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Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(f). 

— Này các Tỳ-khưu, không nên tăm với chuỗi hột chà lưng: vị nào tắm thì 
phạm tội Dukkata. 

7. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư bảo vị khác kỳ cọ theo cách 
dùng thân thể cọ xát lẫn nhau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Giống như các kẻ tại ола hưởng dục уду.” ...(n†). 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không nên bảo vị khác ky cọ theo cách dùng thân thể 
cọ xát lẫn nhau; vị nào bảo làm thì phạm tội Dukkata. 

8. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư tăm với cây chà lưng [làm 
băng răng cá kiếm]. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như 
các kẻ tại ола hưởng dục vây.” ...(nt). 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không nên tắm với cây chà lưng: vị nào tắm thì phạm 
tội Dukkata. 

9. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh ghé. Đối với vị ду, không có 
cây chà lưng không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cây chà lưng chưa được chế biến đối với 
vị bị bệnh. 

10. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ già cả yêu đuôi, trong lúc tắm không 
thê kỳ cọ cơ thê của mình. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc dùng đây vải. 

11. Vào lúc bây giờ, có vị _1y-khưu nọ ngân ngại làm công việc kỳ cọ phần 
lưng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép dùng tay như thường lệ. 

12-19. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đeo hoa tai ...(nf)... đeo 
hoa tai dạng chuỗi ...(nt)... đeo хаи chuỗi ở có...(nt)... đeo хач chuỗi ở hông 
...(nt)... đeo vòng ...(nt)... đeo vòng ở ngực ...(nt)... đeo dó trang sức ở tay 
...(nt)... đeo nhẫn ở ngón. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Сібпр 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các Ty-khưu đã nghe được những người 
dân â ây phàn nàn, phê phản, chê bai. Sau đó, các vị Ty-khưu â ây đã trình sự việc 
ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đeo hoa tai ...(n0)... 
đeo hoa tai dạng chuỗi ...(nt)... đeo хаи chuỗi ở cô ...(nt)... đeo хаи chuỗi ở 
hông ...(nt)... đeo vòng ...(nf)... đeo vòng ở ngực ...(nt)... đeo đô trang sức ở tay 
...(nf)... deo nhận ở ngón, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 
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Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rói bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, không nên đeo hoa tat, không nên đeo hoa tai dạng 
chuỗi, không nên đeo dây chuỗi ở cô, không nên đeo dây chuỗi ở hông, không 
nên đeo vòng, không nên đeo vòng ở ngực, không nên đeo đồ trang sức ở tay, 
không nên đeo nhẫn; vị nào đeo thì phạm tội Dukkata. 

20. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư йё tóc dài. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị 
đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không nên để tóc dài; vị nào йё [tóc dài] thì phạm tội 
Dukkafa. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [dé tóc] hai tháng hoặc [dé dài] hai 
lóng tay. 

21-25. Vào lúc bấy 010, các Ty-khuu nhóm Lục Sư chải tóc băng lược 
..(nt)... chải tóc băng vật giống hình mang răn . ..(nt)... chải tóc băng tay xòe 
ra ...(nf)... chải tóc với sáp ong ...(nt)... chải tóc với dầu nước. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” 

Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỷ-khưu, không nên chải tóc băng lược, không nên chải tóc bằng 
vật giông hình mang răn, không nên chải tóc băng tay xòe ra, không nên chải 
tóc với sáp ong, không nên chải tóc với dâu nước; vị nào chải tóc thì phạm tội 
Dukkata. 

26. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nhìn nét mặt ở gương soi, 
và ở trong chậu nước nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên nhìn nét mặt ở gương soi hoặc ở trong chậu 
nước; vị nào nhìn thì phạm tội Dukkata. 

27. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị vết thương ở mặt. Vị ду đã hỏi các 
Tỳ-khưu răng: 

— Này các Đại đức, vết thương của tôi ra làm sao? 

Các Ty-khưu đã nói như sau: 

- Này Đại đức, vết thương của ngài là như thé đó. 

Vị ấy không tin. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, do nhân duyên bệnh, Ta cho phép nhìn nét mặt ở gương 
sol hoặc ở trong chậu nước. 

28. Vào lúc bây giò, các Iy-khưu nhóm Lục Sư thoa dâu khuôn mặt, xoa 
bóp khuôn mặt, thoa phần khuôn mặt, tô điểm khuôn mặt băng bột phân đỏ, vẽ 
màu ở thân thé, vẽ màu ở khuôn mặt, vẽ màu ở thân thể và ở khuôn mặt. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giông như các kẻ tại gia hưởng dục 
vậy.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. ...(nt). 
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— Này các Tỳ-khưu, không nên thoa dầu khuôn mặt, không nên xoa bóp 
khuôn mặt, không nên thoa phân khuôn mặt, không nên tô điểm khuôn mặt 
băng bột phán đỏ, không nên vẽ màu ở thân thể, không nên vẽ màu ở khuôn 
mặt, không nên vẽ màu ở thân thé và ở khuôn mặt; vị nào thực hiện thì phạm 
tội Dukkata. 

29. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh ở mắt. Các vị đã trình sự việc 
ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, do nhân duyên bệnh, Ta cho phép thoa dầu khuôn mặt. 

30. Vào lúc bấy giờ, tại thành Rãjagaha có lễ hội Giraggasamajja. Các Ty- 
khưu nhóm Lục Sư đã đi xem lễ hội Giraggasamajja. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đi xem vũ, ca, luôn cả tâu 
nhạc giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, không nên đi xem vũ, ca, hoặc tâu nhạc; vị nào di thì 
phạm tội Dukkata. 

31. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ngâm nga pháp theo âm 
điệu ca hát với sự kéo dài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các 
Sa-môn Thích tử пау ngâm nga pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài, 
giống y như chúng ta ca hát váy.” Các Ty-khuu đã nghe được những người 
dân ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, tự biết 
đủ, khiêm tón, có hồi hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại ngâm nga pháp theo âm 
điệu ca hát với sự kéo đài?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду đã trình sự việc ây lên 
đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi thuyết pháp thoại, Ngài đã bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, đây là năm điêu bất lợi khi ngâm nga pháp theo âm 
điệu ca hát với sự kéo đài: Bản thân vị ây bi say đăm trong âm điệu, luôn cả 
những kẻ khác cũng bị say đắm trong âm điệu, hàng tại gia phàn nàn, trong 
khi ra sức thê hiện âm điệu thiên định bị phân tán, người đời sau bị rơi vào xu 
hướng theo quan điểm sai trái. Này các Tỳ-khưu, đây là năm điều bất lợi khi 
ngâm пра pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài. Này các Ty-khưu, không 
nên ngâm поа pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài; vị nào ngâm nga thì 
phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bây giò, các Ty-khưu ngàn ngại trong khi thuyết Ø1ảng VỚI giong có 
âm điệu. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc йу lên đức Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc thuyết giảng với giọng có âm điệu. 
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32. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mặc áo choàng có phủ lông 
phía bên ngoài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các 
kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khuu, không nên mặc áo choàng có phủ lông phía bên ngoài; 
vi nào mặc thì phạm tội D„kka/a. 

33. Vào lúc bấy giờ, trong khu vườn của đức Vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha, các cây xoài đang ra trái. Đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã 
cho phép rằng: 

— Hãy để các ngài Đại đức thọ dụng xoài một cách thoải mái. 

Các Tỳ-khưu nhóm Luc Sư đã bảo hái luôn cả xoài non rôi thọ thực. Sau 
đó, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha muốn dùng xoài. Khi ấy, đức Vua 
Seniya Bimbisära xứ Magadha đã ra lệnh cho mọi người rằng: 

— Này các khanh, hãy đi đến vườn và mang xoài lại. 

— Tâu Bệ hạ, xin vâng. 

Những người ấy theo lệnh đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha, đã đi 
đến vườn và nói với các người giữ vườn điều này: 

— Này các ngươi, đức vua muốn dùng xoài. Các ngươi hãy dâng xoài. 

— Các ngài ơi, không còn xoài nữa. Các Ty-khưu đã bảo hái luôn cả xoài 
non và thọ dụng. 

Sau đó, những người ấy đã trình sự việc ây lên đức Vua Ѕепіуа ВітЫіѕага 
xứ Magadha. 

— Này các khanh, xoài đã được сас ngài Đại đức thọ dụng ngon lành; tuy 
nhiên, sự chừng mực đã được đức Thế Tôn ngợi khen cơ mà! 

Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại thọ dụng xoài của đức vua không biết chừng mực vậy?” Các Tỳ-khưu đã 
nghe được những người dân ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị Ty- 
khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ dụng xoài; vị nào thọ dụng thì phạm tội 
Dukkata. 

34. Vào lúc Бау giờ, có bữa trai phan dâng dén hội chúng của nhóm người 
nọ. Các miếng xoài đã được bỏ vào trong món súp. Các Tỳ-khưu ngân ngại 
không thọ lãnh. 

— Này các Ty-khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng. Này các Tỳ-khưu, Та cho 
phép [thọ dụng] xoài miếng. 

Vào lúc bây giờ, có bữa trai phạn dâng đên hội chúng của nhóm người nọ. 
Họ đã không học hỏi để làm xoài thành miếng. Ở phòng ăn, họ đã tiên hành 
với các trái xoài hãy còn nguyên vẹn. Các Ty-khưu ngân ngại không thọ lãnh. 
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— Này các Ty-khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng. Này các Ty-khưu, Ta cho 
phép thọ dụng trái cây đã được làm thành được phép đôi với Sa-môn theo năm 
cách: Đã được hoại bởi lửa, đã được hoại bởi dao, đã được hoại bởi móng tay, 
không có hột và hột đã được lấy ra là cách thứ năm. Này các Tỳ-khưu, Ta cho 
phép thọ dụng trái cây đã được làm thành được phép đỗi với Sa-môn theo năm 
cách này. 

35. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị rắn căn và chết đi. Các vị đã trình 
sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Iy-khưu, chắc chăn là vị Tỳ-khưu ấy đã không rải tâm từ đến 
bốn loài rắn chúa này rôi. Này các Ty-khưu, bởi vì nêu vị Ty-khưu а ду rải tâm 
từ đến bón loài гап chúa này, này các Ty-khưu, vị Ty-khưu ây dầu bị rắn căn 
cũng không thể nào chết được. Bốn loài гап chúa là các loài nào? Loài гап chúa 
Virũpakkha, loài rắn chúa Eräpatha, loài răn chúa Chabyäputta, loài rắn chúa 
Kanhãgotamaka. Này các Ty-khuu, chắc chăn là Tỳ-khưu а ау đã không rải tâm 
từ đến bốn loài răn chúa пау rôi. Này các Iy-khưu, bởi vi nêu vị Ty-khuu â ау гаі 
tâm từ đến bốn loài rắn chúa này, này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy dầu bị гап 
căn cũng không thé nào chết được. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép rải tâm từ 
đến bón loài rắn chúa này đề thực hiện sự hộ trì bản thân nhằm gìn giữ bản thân, 
nhăm bảo vệ bản thân. Và này các Tỳ-khưu, nên thực hành như уду: 


“Tôi có tâm từ đối với các Virũpakkha, tôi có tâm từ đối với các Eräpatha, tôi 
có tâm từ đôi với các Chabyãputta, và tôi có tâm từ đối với các Kanhãgotamaka. 


Tôi có tâm từ đôi với các loài không chân, tôi có tâm từ đối với các loài 
hai chân, tôi có tâm từ đôi với các loài bón chân, tôi có tâm từ đối với các loài 
nhiêu chân. 

Loài không chân đừng hãm hại tôi, loài hai chân đừng hãm hại tôi, loài bốn 
chân đừng hãm hại tôi, loài nhiều chân đừng hãm hại tôi. 

Hỡi tất cả chúng sanh, tất cả các sinh vật, tật cả các sanh linh và toàn thé, 
xin tất cả hãy nhìn thây các điều lành, điều xâu xa chớ có xảy đến bất cứ ai. 

Đức Phật là vô lượng, Слао pháp là vô lượng, Hội chúng là vô lượng. 

Các loài bò sát [như là] các loài răn, bọ cạp, rết, nhện, thăn lăn, chuột là có 
hạn lượng. Tôi đã thực hiện các sự bảo vệ, tôi đã thực hiện sự hộ trì, xin các 
sanh linh hãy tránh xa. 

Tôi đây kính lễ đức Thé Tôn, kính lễ bảy vị Chánh Đăng Giác.” 

36. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị dăn vặt bởi sự không được thỏa 
thích nên đã cắt đi dương vật của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, trong khi vật khác cân được đoạn trừ, kẻ rò dại ây lai 
đoạn trừ vật khác. Này các Tỳ-khưu, không nên căt đi dương vật của bản thân; 
vị nào căt thì phạm tội Thullaccaya. 
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37. Vào lúc bây giờ, nhà đại phú ở thành Rājagaha có được khúc об {тат 
hương của lõi gỗ trầm hương rất quý giá. Khi ду, nhà đại phú thành 1 Кајараһа đã 
khởi ý điều này: “Hay là ta cho dëo thành cái bình bát với khúc gỗ trầm hương 
này? Và phân еб vụn sẽ là vật sử dụng của ta, còn cái bình bát, ta sẽ cho đi làm 
quà biéu.” Sau đó, nhà đại phú thành Rajagaha đã cho dëo thành cái bình bát 
với khúc gỗ trâm hương â ду, rôi kéo lên băng sợi dây và treo ở ngọn cây tre, 
xong buộc nhiều cây tre tiếp nối nhau và nói như vây: 


— VỊ Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa thì 
hãy lấy quà biếu, chính là cái bình bát xuống. 

Khi ấy, Pũrana Kassapa đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rãjagaha, sau khi 
đến đã nói với nhà đại phú thành Rãjagaha điều này: 

— Này gia chủ, chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, ngươi hãy 
dâng cái bình bát cho ta. 

— Thưa ngài, nêu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, thì ngài hãy 
lây quà biéu, chính là cái bình bát xuống đi. 

Sau đó, Makkhaligosala, Ajita Kesakambala, Pakudha Kaccäyana, Ѕайјауа 
Belatthiputta, Nigantha Nãtaputta! đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rãjagaha, 
sau khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rãjagaha điều này: 

— Này gia chủ, chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, ngươi hãy 
dâng cái bình bát cho ta. 

— Thưa ngài, nêu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, thì ngài hãy 
lây quà biéu, chính là cái bình bát xuống đi. 

Vào lúc bây giờ, Đại đức Mahämoggallana và Đại đức Pindolabharadvaja, 
vào Бибі sáng đã mặc у, сат у bát, rôi đi vào thành Вајараһа dé khất thực. Khi 
ây, Đại đức Pindolabhãradväja đã nói với Đại đức Маһаторраапа điều này: 

— Đại đức Mahamogsgallana quả là vị A-la-hán và lại có thân thông nữa. 
Này Đại đức Mahāmoggallāna, hãy đi và lây xuông cái bình bát này. Cái bình 
bát ду là của Đại đức. 

— Đại đức Pindolabhäradvãja cũng là vị A-la-hán và lại có thân thông nữa. 
Này Đại đức Pindolabhãradväja, hãy đi và lây xuống cái bình bát này йі. Cái 
bình bát ây là của Đại đức. 

khi ду, Đại đức Pindolabhãradväja đã bay lên không trung, cầm lây cái 
bình bát ây và đi [trên không] quanh thành Rãjagaha ba vòng. Vào lúc bây giờ, 
nhà đại phú thành RãJagaha cùng vợ và con đang đứng ở tại nhà của họ, hai tay 
chắp lên, thành kính làm lễ rằng: 

- Thưa ngài, xin ngài Đại đức Bhãradväja hãy ngự đến nhà của chúng tôi 
ở ngay chỗ này. 


! Рагара Kassapa và năm vị này đứng đầu sáu nhóm ngoại đạo thời đó (ND). 
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Sau đó, Đại đức Pindolabhãradväja đã ngự đến tư gia của nhà đại phú thành 
Rãjagaha. Khi ấy, nhà đại phú thành Вајараһа đã nhận lây cái bình bát từ 
tay của Đại đức Pindolabhäradvãja, chất dày vật thực cứng loại đắt giá ròi 
dâng lại cho Đại đức PindolabhãradväJa. Khi ду, Đại đức PindolabharadväJa đã 
nhận lại bình bát ấy rồi đi về tu viện. Dân chúng đã nghe răng: “Nghe nói cái 
bình bát của nhà đại phú thành Rãjagaha, đã được lây xuông bởi ngài Đại đức 
PindolabhãradvaJa.” Và các người ây với âm thanh ôn ào, với âm thanh ầm i, 
đã nối đuôi nhau đi phía sau Đại đức Piadolabhãradväja. Đức Thế Tôn đã nghe 
âm thanh òn ào, âm thanh ầm L sau khi nghe đã bảo Đại đức Ananda rằng: 

— Này Ananda, âm thanh ôn ào, âm thanh âm í ấy là gì vậy? 

— Bạch Ngài, cái bình bát của nhà đại phú thành Кајараһа đã được lây 
xuống bởi Đại đức Pindolabhãradväja. Bạch Ngài, dân chúng đã nghe rằng: 
“Nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rãjagaha đã được lẫy xuống 
bởi ngài Đại đức Pindolabhãradväja.” Và bạch Ngài, những người ду với âm 
thanh ôn ào, với âm thanh àm ї, đã nỗi đuôi nhau tuân tự đi phía sau Đại đức 
Pindolabhãradvãja. Bạch Ngài, bạch Thế Tôn, âm thanh ồn ào, âm thanh ầm í 
kia là chuyện ду. 

Khi ấy, đức Thé Tôn nhân lý do айу, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi Đại đức Pindolabhãradväja rằng: 

— Này Вһагадуаја, nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành RãJagaha đã 
được nhà ngươi lây xuống, có đúng không vậy? 

- Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— Này Вһагайуаја, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này Bhãradvãja, 
vi sao ngươi lại phô bảy pháp thượng nhân, tức là sự kỳ diệu của phép thân 
thông đến hàng tại gia vì nguyên nhân của cái bình bát gô tâm thường? Này 
Bharadvaja, cũng giông như người đàn bà cho xem chỗ kín vi nguyên nhân 
của đồng bạc tâm thường; này BharadväJa, tương tọ như thê, vì nguyên nhàn 
cái bình bát gỗ tâm thường, pháp thượng nhân, tức là sự kỳ diệu của phép thần 
thông đã bị ngươi phô bày đên hàng tại gia. Này Bhãradvãja, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niêm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đối [niềm tin] 
của một sô người đã có đức tin. 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: | 

— Này сас Ty-khuu, không nên phô bày pháp thượng nhân, tức là sự kỳ diệu 
của phép thần thông đến hàng tại gia; vị nào phô bày thì phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu, hãy đập vỡ bình bát gỗ ây, nghiên thành bột mịn, rồi hãy dâng đến 
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các Tỳ-khưu làm hương liệu của thuốc cao. Này các Tỳ-khưu, không nên sử 
dụng bình bát băng gỗ; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. 

38. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu nhóm Lục Sư sử dụng những binh bát 
đủ loại làm băng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ау lên 
đức Thế Tôn. ...(nt). 


– Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng bình bát làm băng vàng, không nên 
sử dụng bình bát làm băng bạc, không nên sử dụng bình bát làm băng ngọc ma- 
ni, không nên sử dụng bình bát làm băng ngọc bích, không nên sử dụng bình bát 
làm băng pha lê, không nên sử dụng bình bát làm băng đồng đỏ, không nên sử 
dụng bình bát làm băng thủy tinh, không nên sử dụng bình bát làm băng thiếc, 
không nên sử dụng binh bát làm băng chì, không nên sử dụng bình bát làm băng 
đồng thau; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khuu, Ta cho phép 
hai loại bình bát: Bình bát sắt và bình bát đất. 


39. Vào lúc bây giờ, phần đáy bình bát bị trây. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] vòng để bình bát. 

Vào lúc bây giờ, các I-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vòng để bình bát 
đủ loại, làm băng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phản nàn, phê phản, chê bai 
răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức Thế Tôn. ...(nt). 

– Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng các vòng đề bình bát đủ loại; vị nào 
sử dụng thì phạm tội Dukkata. Мау сас Tỷ-khưu, Ta cho phép hai loại vòng đê 
bình bát: Loại làm băng thiệc và loại làm băng chỉ. 

Những vòng để dày cóm không giữ yên [bình bát]. Các vị đã trình việc ду 
lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Ta cho phép dëo gọt bớt. 

Chúng bị lỏng chong. ...(n†). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép căt răng cá kiêm [cắm vào dé giữ bình bát]. 

40. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vòng dé bình 
bát màu sặc sỡ: Loại có tranh vẽ, loại có đắp hình nổi. Các vị đi đó đây phô 
trương những thứ â ау ngay cả ở nơi đường phô. Dân chứng phản nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc 
ду lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, không nên sử dụng các vòng dé bình bát màu sặc sỡ: 
Loại có tranh vẽ, loại có đắp hình nói; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. 
Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép loại vòng đề bình thường.? 


2 Ngài Buddhaghosa giải thích loại vòng dé bình thường (pakatimandalam) chính là loại vòng dé có 
răng cá kiêm đã được căt (n4. VI. 1203). 
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41. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu đem cất bình bát còn đẫm nước. Bình bát 
bị hư hỏng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đem cât bình bát còn đẫm nước; vị nào đem 
cất thì phạm tội D„kka/a. Này các T-khưu, Ta cho phép đem cất bình bát sau 
khi phơi năng. 

42. Vào lúc bây gio, сас 13-khưu đem phơi năng bình bát còn nước. Bình 
bát có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đem phơi nắng bình bát còn nước; vị nào 
đem phơi năng thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép đem cât 
bình bát sau khi làm ráo nước và đem phơi năng. 

43. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu dé luôn bình bát ở chỗ nóng. Màu sắc của 
bình bát bị hoại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên để luôn bình bát ở chỗ nóng; vị пао để luôn 
thi phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép đem cất bình bát sau khi 
phơi năng ở chỗ nóng trong chốc lát. 

44. Vào lúc bây ĐIỜ, CÓ nhiều bình bát được đặt xuống ở ngoài trời, không 
có vật kêm giữ. Do cơn gió xoáy, các bình bát đã quay vòng và bị vỡ. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dung] giá giữ bình bát. 

45. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đặt bình bát xuông ở mép của giường đúc. 
Binh bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đặt bình bát xuông ở mép của giường đúc; 
vị nào đặt xuống thì phạm tội Dukkata. 

46. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu đặt bình bát xuỗng ở mép của Бис nên 
xung quanh. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đặt bình bát xuống ở mép của Бис nên xung 
quanh; vị nào đặt xuống thì phạm tội Dukkata. 

47. Vào lúc Бау 010, các Ty-khuu lật ú úp bình bát ở trên mặt đất. Vành miệng 
[bình bát] bị trầy. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [50 dung] miéng lót bàng со. 


Miếng lót băng cỏ bị các con mối ăn. Các vị đã trình sự việc åy lên đức 
Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] mảnh vải. 
Mảnh vải bị các con mối ăn. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 
— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] бис kê bình bát. 


Binh bát rơi từ bục kê bình bát và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dung] giỏ mây chứa bình bát. 

Ở trong giỏ mây chứa binh bát, bình bát bị trây. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] túi đựng bình bát. 

Dây mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dây mang vai là chỉ kết lại. 

48. Vào lúc bây giò, сас Ty-khưu treo bình bát ở chốt dinh gắn vào tường 
và ở móc ngà уо1. Bình bát rơi xuông và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ду lên 
đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên treo bình bát; vị nào treo thì phạm tội 
Dukkata. 

49. Vào lúc bây. gio, các Ty-khưu đặt bình bát xuống ở giường. Trong khi 
ngôi xuông, do sự lẫn lộn về phi nhớ nên đè lên và làm vỡ bình bát. Các vị đã 
trinh sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

– Này các Tỳ-khưu, không nên đặt bình bát xuông ở giường; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội Dukkata. 

‚50. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu đặt bình bát xuống ở ghê. Trong khi ngôi 
xuống, do sự lẫn lộn vê ghi nhớ nên đẻ lên và làm vỡ bình bát. Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đặt bình bát xuông ở ghế; vị nào đặt xuống 
thì phạm tội Dukkata. 

51. Vào lúc bây giờ, các T-khưu đặt bình bát xuống € ở bắp về. Do sự lẫn lộn 
về ghi nhớ, các vị đứng lên khiến bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình 
SỰ VIỆC ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khuu, không nên đặt bình bát xuống O Бар vé; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội Dukkata. 

52. Vào lúc bây giờ, các 1-khưu đặt bình bát xuống ở trên cái dù. Do cơn 
010 хоау, cái dù bị bật lên khiên bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên đặt bình bát xuống ở trên cải dù; vi nào đặt 
xuống thì phạm tội Dukkata. 

53. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu mở cửa với bình bát ở tay. Cánh cửa bật 
trở lại, khiến bình bát bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên mở cửa với bình bát ở tay; vi nào mở cửa 
thì phạm tội Dukkata. 

54. Vào lúc bây giờ, các T ÿ-khưu đi khât thực [chứa] ở bầu đựng nước. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các tu sĩ ngoại đạo vậy.” 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, không nên đi khât thực [chứa] ở bầu đựng nước; vị nào 
đi [khât thực như thế] thì phạm tội Dukkata. 

55. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đi khất thực [chứa] ở chậu đựng nước. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Gióng như các tu sĩ ngoại đạo 
vây.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khuu, không nên di khất thực [chứa] ở chậu đựng nước; vi 
nào đi [khất thực như thế] thì phạm tội Dukkata. 

56. Vào lúc bấy giờ, có vị Ty-khuu nọ chỉ sử dụng các vật bị quăng bỏ. VỊ 
ây sử dụng bình bát [làm băng] đâu lâu của người chết. Có phụ nữ nọ nhìn thấy, 
hoảng sợ, đã mát tự chủ [thét lên]: 

— Làm tôi hết hồn, gã này đúng là quý sú! 

Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử 
lại sử dụng bình bát [làm băng] đâu lâu của người chết, giông như kẻ thờ phụng 
quỷ thân vậy?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. ...(nt). 


— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng bình bát [làm băng] đầu lâu của 
người chết; vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, không nên 
sinh tón chỉ nhờ vào các vật bị quăng bỏ; vị пао sinh tôn [như thế] thì phạm tội 
Dukkata. 

57. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu dùng bình bát dé mang đi các đồ thừa 
thãi, xương xóc và nước cặn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Các vị Sa-môn Thích tử này thọ thực trong chính cái vật đựng [rác] của bọn 
ho!” Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không nên dùng bình bát để mang đi các đồ thừa thãi, 
xương хос, hay nước cặn; vi nào mang dl thì phạm tội Dwkka/a. Này các Ty- 
khưu, Ta cho phép [sử dụng] vật đựng [rác]. 

58. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu xé [vải] băng tay rôi may y. Y không thâm 
mỹ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. ...(nt). 


— Này các Ty-khuu, Ta cho phép [sử dụng | dao nhỏ có vỏ bọc. 


59. Vào lúc bây giờ, dao nhỏ có cán được phát sanh đến hội chúng. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khuu, Ta cho phép [sử dung] dao nhỏ có cán. 


60. Vào lúc bây 210, các Ty-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các cán dao đủ loại 
làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng, phàn пап, phê phán, chê bai răng: 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, không nên sử dụng các cán dao đủ loại; vi nào sử dụng 
thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép làm băng xương, làm 
băng ngà răng, làm băng sừng, làm băng sậy, làm băng tre, làm băng gỗ, làm 
bằng nhựa cây, làm băng trái cây, làm băng đồng, làm băng vỏ sò. 
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61. Vào lúc bây giờ, các 1-khưu may у băng lông gà và lạt tre. Y được may 
vụng về. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng | kim khâu. 

Các kim khâu bị rỉ sét. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ông đựng kim khâu. 

Cho dù ở trong ông đựng, các kim khâu cũng bị rỉ sét. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép phủ đây với bột gây men. 

Cho dù ở trong bột gây men, các kim khâu cũng bị rỉ sét. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép phủ đây với bột lúa mạch. 

Cho dù ở trong bột lúa mạch, các kim khâu cũng Ы rỉ sét. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] bột đá. 

Cho dù với bột đá, các kim khâu cũng bị rỉ sét. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép trộn với mật và sáp ong. 

Bột đá bị rời rạc. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [trộn] bột đá với nhựa cây. 

. 62, Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu cắm cọc ở các nơi, buộc [vải] lại với nhau 
rôi may y. Y có các góc không vuông vức. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] tâm у mẫu, dây buộc ở tám у 
mẫu, sau khi buộc У vào chỗ này chỗ kia гӧі may. 

Các vị trải ra tâm y mẫu ở chỗ không băng phăng. Tâm y mẫu bị rời ra. 

– Này các Tỳ-khưu, không nên trải ra tâm у mẫu ở chỗ không băng phăng: 
у1 nào trải ra thì phạm tội Dukkata. 

Các vị trải ra tâm y mẫu ở trên mặt đất. Tâm y mẫu bị đơ. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thảm cỏ. 

Đường viên của tâm y mẫu bị sờn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thiết lập đường biên, tức là vòng đai 
xung quanh. 

Tâm y mẫu không đạt kích thước. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép buộc y vào khung у mẫu, vào thanh gỗ 
đẹp, vào cọc gô, vào dây buộc, vào chỉ buộc ròi may. 

Các khoảng cách của các đường chi không đêu nhau. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép việc đo đạc. 

Các đường chỉ bị cong quẹo. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đường chỉ may tạm. 
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63. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu bước lên tâm y mẫu với các bàn chân 
chưa rửa. Tâm y mâu bị do. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên bước lên tâm у mẫu với các bàn chân chưa 
rửa; vị nào bước lên thì phạm tội Dukkata. 

64. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu bước lên tâm y mẫu với các bàn chân đẫm 
nước. Tâm y mâu bị do. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên bước lên tám у mẫu với các bàn chân đẫm 
nước; vị nào bước lên thì phạm tội Dukkata. 

65. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu mang giày dép bước lên tâm y mẫu. Tâm 
y mâu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên mang giày dép bước lên tâm у mẫu; vị nào 
bước lên thì phạm tội Dukkata. 

66. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu сат [kim] băng ngón tay trong khi may 
у. Các ngón tay bị đau. Сас vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép [sử dụng] vật bao ngón tay. 

67. Vào lúc bây 210, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vật bao ngón 
tay đủ loại làm băng vàng, làm băng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 


bai rằng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ây 
lên đức Thê Tôn. 


— Này các Ty-khưu, không nên sử dụng các vật bao ngón tay đủ loại; vi nào 
sử dụng thi phạm tội Dukkata. Này các Iy-khưu, Ta cho phép làm băng Xương, 
làm băng ngà răng, làm băng sung, làm băng sậy, làm băng tre, làm băng gỗ, 
làm bằng nhựa cây, làm băng trái cây, làm băng đồng, làm băng vỏ sò. 


68. Vào lúc bây giờ, những kim khâu, những con dao nhỏ, luôn cả những 
vật bao ngón tay bị thât lạc. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng | thùng chứa. 

Chúng bị lẫn lộn trong thùng chứa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] túi để đựng vật bao ngón tay. 

Dây mang vai không có. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dây mang vai là chỉ kết lại. 

69. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trong khi may у ở ngoài trời bị mệt mỏi 
vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] nhà may y, mái che tạm dé 
may у. 

Nhà may y có nën tháp nên bị ngập nước. Các vi đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Nên móng bị dó xuông. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nền móng 
bằng gạch, nền móng bằng đá, nên móng băng gỗ. 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 

— Này các Tỳ-khưu, Та cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng đá, bậc thang băng рб. 

Các vị bi té trong khi bước lên [bậc thang]. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm để vin. 

Vào lúc bây giờ, rác cỏ rơi vào trong nhà may y. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép làm пер cây rôi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trăng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 


trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, 
sào máng у, дау treo у. 


70. Vào lúc bây 210, các Iy-khưu sau khi may y xong, đã bỏ bê tâm y mẫu 
ngay tại chỗ ây rôi ra đi. Tâm y mâu bị рат nhám bởi các con chuột và các con 
môi. Các vi đã trình sự việc áy lên đức Thê Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép gâp tâm у mẫu lại. 

Tâm y mẫu bị rời ra. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đặt cây gỗ hoặc tre ở bên trong ròi cuốn lại. 
Tâm y mẫu bị bung ra. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép dây buộc. 

71. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đã đưa tâm y mẫu lên cất ở trên vách 


tường hoặc ở trên cột nhà rôi ra di. Tâm y mẫu rơi xuống và bị bung ra. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép treo lên ở chốt dinh găn vào tường hoặc ở 
móc ngà уо1. 

72. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
lên đường đi đến thành Vesalt. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đã dùng bát chứa 
đựng kim khâu, dao nhỏ và thuộc men rôi ra đi. Các vị đã trình sự việc ау lên 
đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] túi đựng thuốc men. 

Dây mang vai không có. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dây mang vai là chỉ kết lại. 

73. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ đã buộc đôi dép băng dây thắt lưng 
rôi đi vào làng dé khất thực. Có nam cư sĩ nọ, trong khi đảnh lễ vị Ty-khuu á ду, 
đã bị đôi дер chạm vào đầu. Vị Tỳy-khưu à ây đã bị xâu hồ. Sau đó, vị Ty-khưu 
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ду đã đi đến tu viện và ké lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình 
sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] túi đựng dép. 

Dây mang vai không có. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dây mang vai là chỉ kết lại. 

74. Vào lúc bấy giờ, ở khoảng giữa cuộc hành trình, nước chưa được làm 
thành đúng phép. Đô lược nước không có. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] đồ lược nước. 

Mảnh vải lược không có hiệu quả. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] đồ lược nước gắn ở gáo тїс. 

Mảnh vải lược không có hiệu quả. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đồ lọc nước thông thường. 

75. Vào lúc bây giờ, có hai vị Tỳ-khưu đang đi đường xa trong xứ Kosala. 
Một Ty-khưu hành xử điều sai trái. Vi 1-khưu thứ hai đã nói với vị Tỳ-khưu 
ду điều này: “Này Đại đức, chớ làm như thế. Điều ду không được phép.” Vị á ау 
đã kết oán với vị kia. Sau đó, vị Tỳ-khưu kia bị khó chịu vì khát nước, đã nói 
VỚI VỊ Ty-khuu kết oán điều này: “Này Đại đức, hãy đưa cho tôi đồ lược nước, 
tôi sẽ uông nước.” Vị Tỳ-khưu kết oán đã không đưa cho. Vị Tỳ-khưu kia bị 
khó chịu vì khát nước đã chết đi. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến tu viện và Кё 
lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu. 

- Này Đại đức, có phải Đại đức đã không đưa cho khi được hỏi mượn đô 
lược nước? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Ty-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao vị Tỳ-khưu lại 
không đưa cho khi được hỏi mượn dó lược nước?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду 
đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

Khi â ду, đức Thé Tôn nhân lý do â ây, nhân sự kiện ау đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và hỏi vị Tỳ-khưu ây răng: 

- Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đã không đưa cho khi được hỏi mượn đô 
lược nước, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ ró dại kia, thật không đúng dàn cho ngươi, thật không hợp lẽ, 
không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. 
Này kẻ rô đại kia, vì sao ngươi lại không đưa cho khi được hỏi mượn đô lược 
nước vậy? Này kẻ rô dại kia, sự việc này không đem lại nim tin cho những kẻ 
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chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. 
Này các Tỳ-khưu, hơn nữa, chính sự việc пау đem lại sự không có niềm tin ở 
những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi [niềm tin] của một số người đã có 
đức tin. 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu đi đường xa khi được hỏi mượn đô lược 
nước không thê không đưa cho; vị nào không đưa cho thì phạm tội Dukkata. 
Và này các Tỳ-khưu, vị không có đồ lược nước không nên đi đường xa; vị nào 
đi thì phạm tội Dukkata. Nếu không có đô lược nước hoặc đô lọc nước thông 
thường, có thé chú nguyện chéo y hai lớp: “Tôi sẽ uống sau khi lược nước băng 
vật пау.” 

76. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến thành Vesäli. 
Tại nơi đó, trong xứ Уеѕа1т, đức Thế Tôn ngự tại Mahävana, giảng đường 
Кщарага. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu thực hiện công trình [хау dựng] mới. 
Đồ lược nước không làm trong [nước] được. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đồ lược nước găn ở các cây gậy. 

Dó lược nước gắn ở các cây gậy không làm trong [nước] được. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thể Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] vat lọc nước. 

77. Vào lúc Бау giờ, các Tỳ-khưu bị khuấy rôi bởi các con muỗi. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] lêu chống muỗi. 

78. Vào lúc bây giờ, ở xứ Vesālī, sự luân phiên bữa ăn gôm các thức ăn hảo 
hạng được xác định. Các Ty-khưu thọ dụng các thức ăn hảo hạng nên cơ thê 
béo phi, có nhiều chứng bệnh. Khi ây, [thầy thuốc] ЛуаКа Komarabhacca đã 
đi дёп Vesalï do công việc cân làm nào đó. JTvaka Komärabhacca đã nhìn thây 
các Ty-khưu có cơ thê béo phì, со nhiều chứng bệnh, sau khi nhìn thây đã đi 
đến сар đức Thê Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuông một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, JTvaka Котаӣгађћасса đã nói với đức Thé Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, hiện nay, các Ty-khưu có cơ thê béo phì, có nhiều chứng bệnh. 
Bạch Ngài, lành thay, xin đức Thế Tôn cho phép các Ty-khuu [sử dụng] đường 
kinh hành và phòng tắm hơi; như thê các Tỳ-khưu sẽ bớt bệnh. 


Khi â ду, đức Thé Tôn đã chỉ дау, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phân 
khởi cho Луака Komarabhacca băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm phán khởi băng bài pháp 
thoại, Луака Котагабћасса đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. 
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Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Ty-khưu răng: 
= — Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dung] đường kinh hành và phòng 
tăm hơi. 
- Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu đi kinh hành ở đường kinh hành không bàng 
phăng. Các bàn chân bị đau. Các vi đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm cho băng phăng. 
Đường kinh hành có nên thấp nên bị ngập nước. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nën cao. 
Nền móng bị đô xuống. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nền móng 
băng gạch, nền móng bằng đá, nên móng bằng рб. 
Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 


— Này các Iy-khưu, Ta cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng đá, bậc thang băng рб. 


Các vị bị té trong khi bước lên [bậc thang]. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm dé vin. 

79. Vào lúc bây giờ, các T-khưu trong khi đi kinh hành ở đường kinh hành 
bị té. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép [thực hiện] viền rào ở đường kinh hành. 

80. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trong khi đi kinh hành ở ngoài trời bị mệt 
mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [thực hiên] nhà đi kinh hành. 

Кас со rơi vào trong nhà đi kinh hành. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép làm nẹp cây rôi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trăng, sơn màu деп, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 


trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, 
sảo máng у, dây treo у. 


81. Vào lúc bây giờ, phòng tăm hơi có nên thấp nên bị ngập nước. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Nền móng bị đô xuống. 

– Này các Ty-khuu, Ta cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nên móng 
băng gạch, nên móng băng đá, nên móng băng gỗ. 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 


— Này các Ty-khuu, Ta cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng đá, bậc thang bàng eó. 


Các vị bị té trong khi bước lên [bậc thang]. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm dé vin. 

Phòng tắm hơi không có cửa. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 
chốt xoay, tay năm, chốt gài, dinh khóa chốt, chốt phụ, lỗ khóa, lỗ dé хо dây, 
dây thừng dé luôn qua. 


82. Chân tường của phòng tăm hơi bị hư hỏng. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép xây mô tròn. 

Phòng tắm hơi không có ống thông khói. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] ống thông khói. 

83. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu làm chỗ đốt lửa ở giữa phòng tắm hơi có 
khuôn viên hẹp. Lôi đi lại không có. 

— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép làm chỗ đốt lửa một bên góc ở phòng tắm 
hơi có khuôn viên hẹp, ở giữa [phòng tắm hơi] có khuôn viên rộng. 

Trong phòng tăm hơi, ngọn lửa đốt nóng mặt [các Tỳ-khưu]. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] đất sét [43р] ở mặt. 

Các vị nhôi ướt đất sét ở tay. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] máng đựng đất sét. 

Dát sét có mùi hôi. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ủ [đất sét]. 

Vào lúc bây giờ, ở trong phòng tắm hơi, ngọn lửa đốt nóng thân thể [các 
Ty-khưu]. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép mang nước lại. 

Các vị mang nước lại băng nắp bình bát và băng bình bát. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng | vai chứa nước [và] gáo тис nước. 

84. Mái lợp cỏ làm phòng tắm hơi trở nên do bán. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm пер cây ròi trét vữa bên trên và bên dưới. 

Phòng tắm hơi bị lây lội. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép lót nên bàng ba loại nền: Nên gạch, nên 
đá, nên гб. 

[Phòng tắm hoi] vẫn còn bị lây lội. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép rửa sạch. 

Nước còn đọng lại. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [làm] rãnh thoát nước. 

Vào lúc bây giờ, các I-khưu ngôi xuống trên nên đât của phòng tắm hơi, 
các phân thân thê bi ngứa прау. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghế ngôi ở phòng tắm hơi. 
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85. Vào lúc bấy giờ, phòng tăm hơi không được rào lại. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép rào quanh [băng] ba loại hàng rào: Hàng 
rào băng gạch, hàng rào băng đá, hàng rào băng gỗ. 

Không có nhà kho chứa đô. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] nhà kho chứa đô. 

Nhà kho chứa đồ có nën ар nên bị ngập nước. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Nền móng bị đồ xuống. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: Nên móng 
băng gạch, nên móng băng đá, nên móng băng gỗ. 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng аа, bậc thang băng gô. 

Các vị bị té trong khi bước lên [bậc thang]. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay сат đề vin. 

Nhà kho chứa đô không có cửa. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 


chốt xoay, tay năm, chốt раі, dinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ dé xó dây, 
dây thừng để luôn qua. 


Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi ở nhà kho chứa đô. 

— Này các Iỳ-khưu, Ta cho phép làm пер cây rôi trét vữa bên trên và bên 
đưới, việc sơn màu trăng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 
trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại. 


Căn phòng bị lây lội. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép rải cát. 

Các vị không thành công. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trải đá phiên. 

Nước còn đọng lại. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [làm] rãnh thoát nước. 

86. Vào lúc bấy giờ, các Ty-khưu [đang] ở trân dành lễ VỊ Ở trân, [đang] ở 
tràn bảo vị [đang] ở trần dành lễ, [dang] ở trân phục vụ vi ó trân, [đang] ở trân 
bảo [người khác] phục vụ vị ở trân, [đang] ở trân dâng đồ cho VỊ Ở trân, thọ 


nhận [lúc đang| ở trân, nhai [lúc đang] ở trân, ăn [lúc đang] ở trân, ngủ [lúc 
đang] ở trân, uống [lúc đang] ở trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khuu, vị [đang] ở trân không nên đảnh lễ vị ở trân, vị nào 
dành lễ thì phạm tội Dukka/a. VỊ [đang] ở trần không nên bảo vi [đang] ở trân 
đảnh lễ, ...(nt)... VỊ [đang] ở trân không nên dành lễ, ...(nt)... Vị [đang] ở trân 
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không nên bảo [vị khác] dành lễ, . ..(nt)... VỊ [đang] ở trân không nên phục vụ 
vị ở trân, ...(п0)... VỊ [đang] ở trân không nên bảo phục vụ vị ở trân, ...(п0)... VỊ 
[đang] ở trần không nên dâng đồ cho vị ở trân, ...(nt)... Không nên thọ nhận 
[lúc đang] ở trân, ...(nt)... Không nên nhai [lúc đang] ở trần, ...(nt)... Không nên 
ап [lúc đang] ở trân, . .(nÐ)... Không nên ngủ [lúc đang] ở trân, ...(nt)... Không 
nên uông [lúc đang] ở trần, vị nào uông [lúc đang ở trần] thì phạm tội Dukkaƒa. 


87. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đê y xuông trên nën đất của phòng tám 

hơi. Y bị do bân. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
= —Này các Ty-khưu, Ta cho phép [thực hiện] sào máng у, dây treo y ở phòng 

tăm hơi. 

Lúc trời mưa, mưa rơi ó y. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] gian nhà lớn ở phòng tắm hơi. 

Gian nhà lớn ở phòng tăm hơi có nên thấp nên bị ngập nước. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Nên móng bị đồ xuống. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: ...(nt). 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ...(nt). 

Các vị bị té trong khi bước lên [bậc thang]. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm dé vin. 

Vào lúc bây giờ, rác cỏ rơi vào trong gian nhà lớn của phòng tăm hơi. 

— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép làm пер cây rôi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trăng, sơn màu đen, trét màu йо, trang hoàng hình vòng hoa, 


trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, 
sào máng у, dây treo y. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu đang ở trần ngần ngại làm công việc Ку cọ 
lưng ở trong phòng tăm hơi, ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

‚ — Này các Iy-khưu, Ta cho phép ba loại tâm choàng: Tâm choàng ở phòng 
tăm hơi, tâm choàng ở trong nước và tâm choàng băng vải. 

88. Vào lúc bây giò, trong phòng tám hơi không có nước. Các vị đã trình sự 
VIỆC ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dung] giếng nước. 

Thành giếng bị sụp 40. 

— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nên móng 
băng gạch, nën móng băng đá, nên móng băng eó. 

Giêng nước có nên thấp nên bị ngập nước. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nền cao. 
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Nên móng bị đồ xuống. ...(nt). 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ...(nt). 

Các у! bị té trong khi bước lên [bậc thang]. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm đề vin. 

89. Vào lúc bây 010, сас Ty-khuu kéo nuóc 1ёп băng dây rừng, băng dây 
thắt lưng. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dây thừng để kéo nước. 

Hai tay bị đau. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cân giọt, cần trục quay, bánh xe 
rong гос. 

Các thùng [kéo nước] bị bê nhiều. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ba loại gàu [kéo nước]: Gàu băng thiếc, 
оди băng gỗ, loại có [ейп] các sợi da thuộc. 


90. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trong ` khi kéo nước ở ngoài trời bi mệt 
mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] gian nhà ở giếng. 

Rác cỏ rơi vào trong gian nhà ở giếng. 

— Này các Ty-khưu, Та cho phép làm nẹp cây rôi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 
trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, 
sảo máng у, dây treo у. 


Vào lúc bây 010, giêng không được che đậy nên bị các rác cỏ, luôn cả các 
vật dơ rơi vào. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] nắp đậy. 

Vào lúc bây giờ, vật chứa nước không có. 

— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] máng đựng nước, chậu đựng nước. 

91. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu tăm ở nơi này nơi kia trong khuôn viên tu 
viện. Tu viện trở nên lầy lội. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] hô nước [để tăm]. 

Hó tắm không được kín đáo. Các Tỳ-khưu hó Шеп khi tắm. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép rào quanh [băng] ba loại hàng rào: Hàng 
rào băng gạch, hàng rào băng đá, hàng rào băng рб. 

Hó tắm bị lây lội. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép lót nên băng ba loại nền: Nên gạch, nën 
đá, nên gỗ. 

Nước còn đọng lại. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [làm] rãnh thoát nước. 
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92. Vào lúc bây giờ, các phân cơ thê của các Tỳ-khưu bị lạnh. Các vị đã 

trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
‚ — Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm ráo [nước] cho dù chỉ băng miếng vải 

thâm nước. 

Vào lúc bây giờ, có nam cư sĩ nọ có ý định cho xây dựng hó trữ nước nhằm 
sự lợi ích của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] hồ trữ nước. 

Bờ thành của hồ trữ nước bị sụp đô. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nền móng 
băng gạch, nền móng băng đá, nên móng bằng рб. 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 


— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng đá, bậc thang bằng gỗ. 


Các vị bị té trong khi bước lên [bậc thang]. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm dé vin. 

Nước trong hó trữ nước bị ôi. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ống dẫn nước, ống tháo nước. 

Vào lúc bây 015, có vị Ty-khưu nọ có ý định cho thực hiện phòng tăm hơi 


có mái vòm nhăm sự lợi ích cho hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thể Tôn. 


– Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] phòng tăm hơi có mái vòm. 

93. Vào lúc bây giờ, các 1-khưu nhóm Lục Sư lia xa tọa cụ trong bốn 
tháng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên lia xa tọa cụ trong bón tháng: vị nào Па xa 
thì phạm tội Dukkata. 

94. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư năm trên những chỗ năm 
có rải hoa. Dân chúng trong khi dạo quanh tu viện nhìn Һау nên phàn nàn, phê 


phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình 
SỰ VIỆC ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên năm trên những chỗ năm có rải hoa; vị nào 
năm thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, dân chúng đi đến tu viện, mang theo dâu thơm và vong 
hoa. Các Ty-khuu trong khi ngân ngại không thọ lãnh. Các vi đã trinh sự việc 
ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sau khi nhận dâu thơm rôi thì іп dầu năm 
ngón tay lên cửa, sau khi nhận hoa ròi thì đem đặt ở một góc ở trong trú xá. 

95. Vào lúc bây giờ, có tâm thám len đã phát sanh đến hội chúng. Các vị đã 
trinh sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng | thảm len. 

Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý như vây: 

— Thảm len nên được chú nguyện đề dùng riêng hay là nên được chú nguyện 
để dùng chung? 

— Này các Tỳ-khưu, thảm len không nên được chú nguyện để dùng riêng, 
không nên được chú nguyện để dùng chung. 

Vào lúc bây 015, các Ty-khuu nhóm Luc Sư thọ thực [dựa vào] обі kê được 
rắc dầu thơm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giỗng như các kẻ 
tại gia hưởng dục уду.” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên thọ thực [dựa vào] gói kê được rắc dầu 
thơm; vi nào thọ thực [như thế] thì phạm tội Dukkata. 

96. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Vị ây trong khi ăn, không 
thê kèm giữ bình bát băng tay được. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dung] giá đỡ bình bát. 

97. Vào lúc bây giờ, các Iy-khưu nhóm Lục Sư ăn chung trong một tô, 
uống chung trong một cốc, năm chung trên một giường, năm chung một tâm 
trải, năm chung một tắm дар, năm chung một tâm trải và tám đắp. Dân chúng 
phàn пап, phê phán, chê bai ràng: “Gióng nhu các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, không nên ăn chung trong một đĩa, không nên uống 
chung trong một côc, không nên năm chung trên một giường, không nên năm 
chung một tâm trải, không nên năm chung một tâm đắp, không nên nằm chung 
một tâm trải và tâm дар; vị nào năm chung thì phạm tội Dukkata. 

98. Vào lúc bây giờ, Vaddha Licchavi là thân hữu của các Tỳ-khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka. Khi ду, Vaddha Licchavi đã đi đến gặp các Tỳ-khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các Tỳ-khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điều này: “Tôi xin chào các ngài Đại đức.” 

Khi được nói như vậy, các Tỷ-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka đã 
không đáp lại. Đến lần thứ nhì, Vaddha Licchavi đã nói với các Ty-khuu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điêu này: “Tôi xin chào các ngài Đại đức.” Đến lân 
thứ nhì, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. Đến lần 
thứ ba, Vaddha Licchavi đã nói với các Ty-khuu nhóm Mettiya và Bhummajaka 
điều này: “Tôi xin chào các ngài Đại đức.” Đến lần thứ ba, các Tỳ-khưu nhóm 
Mettiya và BhummaJaka đã không đáp lại. 

— Có phải tôi làm phật lòng các ngài Đại đức? Tại sao các ngài Đại đức 
không nói chuyện với tôi? 

- Này đạo hữu Vaddha, bởi vì ngươi vẫn dửng dưng như thế trong khi 
chúng tôi bị Dabba Mallaputta làm tốn hại. 
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- Thưa các ngài Đại đức, tôi làm được điều gì? 

— Này đạo hữu Vaddha, nếu ngươi chiu làm thì ngay trong ngày hôm пау, 
đức Thế Tôn có thê trục xuất Đại đức Dabba Mallaputta. 

— Thưa các ngài Đại đức, tôi làm được điêu gì? Tôi có thể làm điều gì? 

— Này đạo hữu Vaddha, hãy đến. Ngươi hãy д đến gặp đức Thể Tôn, sau khi 
đến hãy nói với đức Thé Tôn như vây: “Bạch Ngài, điều này là không đúng đắn, 
không thích đáng. Bạch Ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không 
có tai họa, không có sâu khó, thì chính ở quốc độ ду có sự sợ hãi, có tai họa và 
có sâu khô. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ау có bão tô. Con nghĩ răng nước 
đã bùng cháy lên rôi; vợ con đã bị ô nhục bởi ngài Đại đức Dabba Mallaputta.” 

— Thưa các ngài Đại đức, xin vâng. 

Rôi Vaddha Licchavi nghe theo các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka 
đã đi đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Khi đã ngòi xuống một bên, Vaddha Licchavi đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, điều này là không đúng đăn, không thích đáng. Bạch Ngài, 
chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sâu khó, thì 
chính ở quóc dó ду có sự sợ hãi, có tai họa và có sâu khô. Từ nơi nào gió lặng 
đi thì từ nơi ду có bão tố. Con nghĩ ràng nước đã bùng cháy lên rồi; vợ con đã 
bị ô nhục bởi ngài Đại đức Dabba Mallaputta. 

Khi ấy, đức Thé Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và hỏi Đại đức Dabba Mallaputta răng: 

— Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thé, giống như điều 
vị Vaddha này đã nói không? 

— Bạch Ngài, con như thế nào đức Thê Tôn biết mà. 

Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn ...(nt)... Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói 
với Đại đức Dabba Mallaputta điêu này: 

— Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giỗng như điều 
vi Vaddha này đã nói không? 

- Bạch Ngài, con như thế nào đức Thế Tôn biết mà. 

— Này Dabba, các vị [dòng аі] Dabba không phủ nhận như thé. Nếu ngươi 
có làm, hãy nói: “Có làm”; nêu không làm, hãy nói: “Không làm.” 

— Bạch Ngài, từ khi con được sanh ra, con không thây mình là kẻ đã thực 
hành việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, huóng gi là tỉnh thức. 

Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây hội chúng hãy úp ngược bình bát đối 
với Vaddha LicchavI, [tức là] hãy thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng. Này сас T-khưu, bình bát nên được úp ngược đối với nam cư sĩ có tám 


V. CHƯƠNG CÁC TIÉU SỰ # 731 


yếu tô: Vị ra sức làm cho các Tỳ-khưu không được lợi lộc; ra sức làm cho các 
Ty-khuu không được sự lợi ích; ra sức làm cho các Ty-khuu không có chỗ ngụ; 
vị măng nhiếc, ріёт pha các T-khưu; chia rẽ các Ty-khưu với các Tỳ-khưu; 
vị phi бапо đức Phật; vị phi бапо Слао pháp; vị phi bảng Hội chúng. Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép úp ngược bình bát đôi với nam cư sĩ có tám yếu 10 này. 

Và này các Tỳ-khưu, nên úp ngược [bình bát] như vây: Hội chúng cân được 
thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vaddha Licchavi bôi nhọ 
Đại đức Dabba Mallaputta, với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên úp ngược bình bát đối 
với Vaddha Licchavı, [tức là] nên thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vaddha Licchavi bôi nhọ 
Đại đức Dabba Mallaputta, với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Hội 
chúng úp ngược bình bát đối với Vaddha Licchavi, [tức là] thực thi việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc úp ngược bình bát đối 
với Vaddha Licchavi, [tức là | thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội chúng 
xin im lặng: vị nào không đông ý có thê nói lên. 


Bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với Vaddha Licchavi, [tức là] 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng [đã được thực thi]. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

99. Sau đó, vào buôi sáng, Đại đức Ananda đã mặc у, câm y bát, đi đến tư 
gia của Vaddha Licchavi, sau khi đến đã nói với Vaddha Licchavi điều này: 

— Này đạo hữu Vaddha, bình bát đã được hội chúng úp ngược đôi với ngươi, 
ngươi có sự không cùng thọ hưởng với hội chúng. 

Khi ấy, Vaddha Licchavi [biết răng]: “Nghe nói bình bát đã được hội chúng 
úp ngược. đối với ta, nghe nói ta có sự không cùng thọ hưởng với hội chúng” 
nên bị ngất xiu, ngã xuống ngay tại chỗ ây. Sau đó, bạn bè thân hữu, thân quyên 
ruột thịt của Vaddha Licchavi đã nói với Vaddha Licchavi răng: 

— Này đạo hữu Vaddha, thôi đi. Chó có than van, chớ có rên ті. Chúng ta sẽ 
làm cho đức Thé Tôn và hội chúng Tỳ-khưu tin tưởng. 

Sau đó, Vaddha Licchavi với y phục ướt đẫm, với đâu tóc ướt đẫm, cùng vợ 
con, bạn bè thân hữu và thân quyến ruột thịt đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói điêu này: 

— Bạch Ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lây con, khiến con như là ngu khó, như 
là mê muội, như là không có đạo đức, nên con đã bôi nhọ Đại đức Dabba 
Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch Ngài, đối với 
соп đây, xin đức Thế Tôn ghi nhận tội lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong 
tương lai. 
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— Này đạo hữu Vaddha, đúng như thê. Tội lỗi đã chiêm ngự lây ngươi, khiến 
ngươi như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên ngươi đã 
bôi nhọ Đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên 
cớ. Này đạo hữu Vaddha, chính từ việc đó ngươi đã thây được tội lỗi là tội lỗi 
và sửa 401 đúng theo pháp, chúng ta ghi nhận điều ây cho ngươi. Này đạo hữu 
Vaddha, chính điêu пау là su tiên bộ trong Luật của bậc Thánh: “Người nào sau 
khi thây được tội lỗi là tội lỗi và sửa đôi đúng theo pháp sẽ thực hành sự ngăn 
ngừa trong tương lai.” 

Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy mở bình bát đỗi với 
Vaddha Licchavi, hãy thực thi việc cùng thọ hưởng với hội chúng. Này các Tř- 
khưu, bình bát nên được mở ra đối với nam cư sĩ có tám yếu tô: Vị không ra sức 
làm cho các Ty-khưu không được lợi lộc; không ra sức làm cho сас 13-khưu 
không được sự lợi ích; không ra sức làm cho các Ty-khưu không có chỗ ngụ; vị 
không màng пёс, không gièm pha các Tỳ-khưu; không chia rẽ các Tỳ-khưu 
với сас T-khưu; không phi bảng đức Phật; không phi bảng Слао pháp; không 
phí báng Hội chúng. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép mở bình bát đối với nam 
cư sĩ có tám yếu tô này. 

Và này các Tỳ-khưu, nên mở ra như vây: Này các Tỷ-khưu, Vaddha Licchavi 
ây cân đi đến gặp hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các Tỳ- 
khưu, ngôi chôm hôm, chắp tay lên và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, bình bát đã được hội chúng úp ngược đôi với con, con có sự 
không cùng thọ hưởng với hội chúng. Bạch các ngài, con đây làm bón phận một 
cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bón phận đê sửa 401, giờ con thỉnh cầu 
hội chúng việc mở bình bát.” 

Nên thỉnh câu đến lân thứ nhì. Nên thỉnh câu đên lân thứ ba. Hội chúng cân 
được thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Bình bát đã được hội 
chúng úp ngược đối với Vaddha Licchavi, [tức là] việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Vị ây làm bón phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bốn phận йё sửa đối, giờ thỉnh câu hội chúng việc mở bình bát. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên mở bình bát đối với Vaddha 
LicchavI, [tức là] nên thực thi việc cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời 
đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Bình bát đã được hội 
chúng úp ngược đôi với Vaddha Licchavi, [tức là] việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. VỊ ây làm bồn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bốn phận để sửa đổi, giờ thỉnh câu hội chúng việc mở bình bát. Hội chúng 
mở bình bát đối với Vaddha Licchavi, [tức là] thực thi việc cùng thọ hưởng 
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với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc mở bình bát đôi với Vaddha Licchavi, 
[tức là] việc cùng thọ hưởng với hội chúng xin Im lặng: vi nào không đồng ý 
có thể nói lên. 

Bình bát đã được hội chúng mở ra đôi với Vaddha Licchavi, [tức là] việc 
cùng thọ hưởng với hội chúng [đã được thực hiên]. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Tụng phẩm thứ nhì. 


*k * * * * 


TUNG РНАМ THỨ BA 


100. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesali theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
lên đường đi đến xứ Bhaggã. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến xứ 
Bhagøä. Tại nơi đó, ở xứ Bhagøa, đức Thé Tôn ngự tại Sumsumaragira, trong 
khu rừng Bhesakal3, nơi vườn Nai. 

Vào lúc bây giờ, lâu đài tên Kokanada của Vương tử Bodhi vừa mới được 
xây dựng không bao lâu, chưa có Sa-môn hoặc Bà-la-môn hay bất cứ người nào 
vào cu ngụ. 

Khi ду, Vương tử Bodhi đã bảo chàng thanh niên, con trai bà Sañjikã răng: 

— Này con trai của bà SañJikã тёп, hãy đến. Ngươi hãy đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi ёп hãy đê đầu dành lễ ở chân của đức Thê Tôn nhân danh ta hỏi 
thăm [Ngài] về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sông thoải 
mái [như vây]: “Bạch Ngài, Vương tử Bodhi xin đê đầu dành lễ ở chân của 
đức Thế Tôn, và hỏi thăm [Ngài] về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sóng thoải mái.” Và ngươi hãy nói như vây: “Bạch đức Thế Tôn, 
xin Ngài cùng với hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của 
Vương tử Bodhi.” 

— Thưa ngài, xin vâng. 

Rôi chàng thanh niên, con trai bà Ѕайјіка nghe lời Vương tử Bodhi, đã đi 
đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã bày tỏ sự thân thiện đối với đức Thé Tôn, 
sau khi trao đôi lời xã giao thân thiện rôi đã ngôi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, chàng thanh niên, con trai bà Sañjikã đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

- Vương tử Bodhi xin đê đầu dành lễ Ngài Gotama và hỏi thăm [Ngài] về 
sự It bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sông thoải mái. Và nói như 
vây: “Xin Ngài Gotama cùng với hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa thọ trai vào 
ngày mai của Vương tử Bodhi.” 
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Đức Thế Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. 

Khi ây, chàng thanh niên, con trai bà Sañjika, sau khi biết được sự nhận lời 
của đức Thế Tôn đã từ chỗ ngòi đứng dậy, đi đến gặp Vương tử Bodhi, sau khi 
đến đã nói với Vương tử Bodhi điều này: 


- Thưa ngài, chúng tôi đã bạch đức Thé Tôn Gotama ấy với lời nói của 
ngài: “Vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh lễ Ngài Gotama và hỏi thăm [Ngài] về 
sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sóng thoải mái. Và nói như 
vây: Xin Ngài Gotama cùng với hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa thọ trai vào 
ngày mai của Vương tử Bodhi.” Và Sa-môn Gotama đã nhận lời. 

101. Sau đó, khi trải qua đêm ау Vương tử Bodhi đã cho chuân bị vật 
thực hảo hạng loại cứng, loại mêm, гӧі ra lệnh trải các tâm vải trắng ở lâu đài 
Kokanada cho đến tận bậc cấp ở ngoài cùng, xong đã bảo chàng thanh niên, con 
trai bà Sañjikã răng: 

— Này con trai của bà Sañjikã mến, hãy đến. Ngươi hãy đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến hãy thông báo thời giờ đến đức Thé Tôn răng: “Bạch Ngài, đã 
đến giờ; bữa ăn đã chuẩn bị xong.” 

— Thưa ngài, xin vâng. 

Rôi chàng thanh niên, con trai bà Sañjikã nghe lời Vương tử Bodhi đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi дёп đã thông báo thời giờ đến đức Thé Tôn rằng: 

— Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ; bữa ăn đã chuẩn bị xong. 

Khi ấy, vào buôi sáng, đức Thế Tôn đã mặc у, сат y bát, rồi đi đến tư gia 
của Vương tử Bodhi cùng với hội chúng Ty-khưu. Vào lúc bây giờ, Vương tử 
Bodhi đứng ở bên ngoài công. ra vào đang chờ đợi đức Thé Tôn. Rồi Vương 
tử Bodhi đã nhìn thấy đức Thê Tôn đang từ dàng xa đi lại, sau khi nhìn thây, 
Vương tử Bodhi đã từ chỗ ау đi ra đón tiếp, sau khi dành lễ đức Thế Tôn, thỉnh 
Ngài đi phía trước rồi đã đi đến lâu đài Kokanada. 

Khi â ду, đức Thể Tôn đã đứng lại cạnh bậc cấp © ngoài cùng. Rồi Vương tử 
Bodhi đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn hãy bước lên các tâm vải. Bạch Ngài, xin 
dáng Thiện Thë hãy bước lên các tâm vải, việc ду sẽ đem lại cho con sự lợi ích 
và an уш lâu đài. 

Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, ...(nt)... 
Đến lần thứ ba, Vương tử Bodhi đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy bước lên các tâm vải. Bạch Ngài, xin 
dáng Thiện Тһе hãy bước lên các tâm vải, việc ây sẽ đem lại cho con sự lợi ích 
và an уш lâu đài. 

Khi ây, đức Thế Tôn đã nhìn sang Đại đức Ananda. Rồi Đại đức Ananda đã 
nói với Vương tử Bodhi điêu này: 
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— Thưa Vương tử, xin hãy вар các tâm vải lại. Đức Thé Tôn sẽ không bước 
lên tâm tam trải băng vải. Đẳng Như Lai có lòng thương tưởng đến chúng sanh 
sau này.” 


Sau đó, Vương tử Bodhi đã bảo gấp lại các tâm vải và cho sắp đặt chỗ ngôi 
ở phía trên của lâu đài Kokanada. Khi ду, đức Thé Tôn đã bước lên lâu đài 
Kokanada và ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng 
Ty-khuu. Sau đó, Vương tử Bodhi đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
Tỳ-khưu có đức Phật dẫn đầu băng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. Đến 
khi đức Thé Tôn đã thọ thực xong, có bản tay đã rời bình bát, Vương tử Bodhi 
đã ngồi xuống một bên. 

Khi Vương tử Bodhi đã ngôi xuống một bên, đức Thê Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích và tạo niêm phân khởi cho Vương tử Bodhi băng bài pháp 
thoại, rôi đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Sau đó, nhân lý do â ây, nhân sự kiện 
ду đức Thé Tôn đã nói pháp thoại rồi bảo các Ty-khưu răng: 


— Này các Tỳ-khưu, không nên bước lên các tâm thảm trải băng vải; vị nào 
bước lên thì phạm tội Dukkata. 


102. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà bị sây thai nọ đã thỉnh các Tỳ-khưu 
đến rồi trải ra tâm vải và đã nói điều này: 


— Thưa các ngài, xin hãy bước lên tâm vải. 

Các Tỳ-khưu trong khi ngân ngại không bước lên. 

— Thưa các ngài, xin hãy bước lên tâm vải ё đem lại sự may màn. 

Các Ty-khuu trong khi ngàn ngại đã không bước lên. 

Khi ấy, người đàn bà ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tai sao các 
ngài Đại đức, trong khi được thỉnh câu dé đem lại sự may màn lại không bước 
lên tám thảm trải băng vải?” Các Tỳ-khưu đã nghe người đàn bà ây phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức Thé 
Tôn. ...(nt). 

— Này các I-khưu, các gia chủ tin vào sự may mắn. Này các Iy-khưu, Та 
cho phép bước lên tâm thảm trải băng vải trong khi được thỉnh câu đê đem lại 
sự may mãn. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu ngân ngại không bước lên tâm vải chùi chân. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bước lên tâm vải chùi chân. 


3 Việc đức Thế Tôn không bước lên tâm thảm trải bằng vải đã được ngài Buddhaghosa giải thích như 
sau: “Vương tử Bodhi đã trải ra tám tham bàng \ Vải VỚI ƯỚC nguyện răng: “Nêu ta sẽ có được đứa con 
trai thì đức Thế Tôn sẽ bước lên tắm thảm trải bằng vải của ta.” Và vì vị ay không thé có con trai, nên 
đức Thế Tôn đã không bước lên. Nếu đức Thế Tôn bước lên, sau này v1 Vương tử không CÓ соп trai, 
có thể sanh tà kiến răng: “VỊ này không phải là Toàn Слас’, đó là nguyên nhân trong việc đức Thé Tôn 
không bước lên tâm thám trải băng vải. Ngay cả các vị Ty- -khưu, trong khi khóng biết rồi bước lên, có 
thê bị hàng tại gia chê bai, do đó đức Thế Tôn đã quy định điều học vë việc này đề tránh cho các vi Tỳ- 
khưu bị chê bai. Đây là nguyên nhân của việc quy định điều học” (VinA. VI. 1209). 
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103. Vào lúc bấy giờ, sau khi ngự tại xứ Вһарра theo như ý thích, đức Thé 
Tôn đã lên đường đi đến thành Sãvatthi. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã 
ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi đó, trong thành Sãvatthi, đức Thé Tôn ngự tại 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Khi ây, Visäkhã, mẹ của Migãra mang 
theo cái chum, vật chà chân [băng đất nung] và cái chôi, đã đi đến gặp đức Thé 
Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn ròi ngồi xuống một bên. Khi đã ngôi 
xuống một bên, Visäkhã, mẹ của Migãra đã nói với đức Thé Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn thọ nhận cái chum, vật chà chân [băng đất 
nung], và cái сһбі của con; việc ây sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài. 

Đức Thế Tôn đã thọ nhận cái chum và cái сһӧі. Đức Thế Tôn đã không thọ 
nhận vật chà chân [băng đất nung]. 

Khi ду, đức Thé Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niêm phán 
khởi cho Visakha, mẹ của Migära băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tao niềm phán khởi bàng bài pháp 
thoại, Visakha, mẹ của Migara đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ đức Thé Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân 
sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cái chum và cái chối. Này các 
Ty-khưu, không nên sử dụng vật chà chân [băng đất nung]; v1 nào sử dụng thì 
phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dung] ba vật chà chân: 
Cát, sỏi và đá bọt biên. 

104. khi â ду, Visakha, mẹ của Migara mang theo cái quạt [hinh vuông] và 
cái quạt lá cọ [hình tròn | đã di đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thé Tôn rôi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Visākhā, mẹ của 
Migãra đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, хїп đức Thế Tôn thọ nhận cái quạt [hình vuông] và cái quạt lá 

ọ [hình tròn] của con; việc ây sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài. 

Đức Thé Tôn đã thọ nhận cái quạt [hình vuông] và cái quat lá cọ [hinh 
tròn]. Khi ây, đức Thê Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho Visakha, mẹ của Мірӣга băng bài pháp thoại. Sau đó, Visakha, 
mẹ của Migara ...(nt)... hướng vai phải nhiễu quanh, rôi ra đi. Sau đó, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cái quạt [hình vuông] và cái quạt 
lá cọ [hình tròn]. 

105. Vào lúc bây giờ, quạt đuôi muỗi được phát sanh đến hội chúng. Các vị 
đã trình sự việc áy lên đức Thé Tôn. 

– Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] quạt đuôi muỗi. 

Quạt đuôi bò rừng được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Ty-khưu, không nên sử dụng quạt đuôi bò rừng: vi nào sử dụng 
thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ba loại quạt: 
Làm bàng vỏ cây, làm băng loại rễ cây иѕїга, làm băng lông đuôi chim công. 

106. Vào lúc bây giờ, ô dù được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
SU VIỆC ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ó dù. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư mang ô dù đi lại đó đây. Vào lúc 
bây giờ, có nam cư sĩ nọ đã đi đến công viên cùng với nhiêu tín dÓ của đạo lõa 
thê. Các tín đô của đạo lõa thê đã nhìn Һау từ đàng xa các Ty-khuu nhóm Lục 
Sư mang ô dù đang đi lại, sau khi nhìn thây đã nói với nam cư sĩ ây điều này: 

— Này ông, các bậc khả kính kia của ông mang ô dù đi đến kìa, giỗng như 
đám quan đại thân vậy. 

— Này quý vị, các vị ây không phải là các Tỳ-khưu, là các du sĩ ngoại đạo. 

— Là các Tỳ-khưu, không phải là các Ty-khưu. 

Họ đã thực hiện việc cá độ. Sau đó, nam cư sĩ ây khi đi lại gần biết được rõ 
ràng nên mới phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các ngài Đại đức lại 
mang ô dù đi đó đây?” Các Ty-khuu đã nghe được nam cu sĩ ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nf)... có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Thế Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, không nên sử dụng ô dù; vị nào sử dụng thì phạm tội 
Dukkata. 

107. Vào lúc bây giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Đôi với vị ду, không có ó 
dù, không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ó dù đối với Tỳ-khưu bị bệnh. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu [nghĩ răng]: “О dù đã được đức Thế Tôn cho 
phép đối với Tỳ-khưu bị bệnh, không cho đối với vị không bị bệnh” rồi ngân 
ngại che ô dù ở trong tu viện, ở vùng phụ cận tu viện. Các vị đã trình sự việc 
ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép Tỳ-khưu không bị bệnh che ô dù ở trong 
tu viện, ở vùng phụ cận tu viện. 

108. Vào lúc bây giờ, có vị Iy-khưu nọ buộc bình bát băng sợi dây thừng 
treo ở cây gậy, rôi đi ngang qua công của ngôi làng nọ vào lúc chiêu tối. Dân 
chúng [bàn bạc răng]: “Này các vị, gã trộm kia đang đi, gươm của gã lấp lánh 
kia”, rôi đã đuổi theo, _p1ữ lại, đến khi biết rõ, đã thả ra. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy 
đã đi đến tu viện và Кё lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. 
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— Này Đại đức, có phải Đại đức mang theo gậy уа dây thừng? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Ty-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hồi hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Ty-khuu lai 
mang theo gậy và dây thừng?” Sau đó, các vi Ty-khuu à ây đã trình sự việc ây 
lên đức Thê Tôn. 

— Này Ty-khưu, nghe nói ngươi mang theo gậy và dây thừng, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Thế Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rói bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên mang theo gậy và dây thừng: vi nào mang 
theo thì phạm tội Dukkata. 

109. Vào lúc bây giò, CÓ VỊ Tỷ-khưu nọ bị bệnh, không có cây gậy không 
thê đi lại đó đây. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho sự đông ý về [việc sử dụng] gậy 
đến TỲ-khưu bị bệnh. Và пау các Ty-khuu, nên ban cho như vây: VỊ Tỳ-khưu 
bị bệnh ду сап đi đến hội chúng, дар thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các 
Tỳ-khưu trưởng thượng, ngôi chóm hôm, chắp tay lên và nên nói như vây: 


“Bạch các ngài, tôi bị bệnh, không có cây gậy không thé đi lại. Bạch các 
ngài, tôi đây thỉnh câu hội chúng sự đông y vë [việc sử dụng] gậy.” Nên thỉnh 
câu đến lân thứ nhì. Nên thỉnh câu đến lân thứ ba. Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. VỊ Ty-khuu tên [như vây] 
bi bệnh, không có cây gậy không thé di lại. VỊ ау thinh cầu hội chúng sự đồng 
ý về [việc sử dụng] gậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho sự đông ý về [việc sử dụng] gậy đên Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây 
là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ Iy-khưu tên [nhu vây] 
bị bệnh, không có cây gậy không thé đi lại. Vị á ây thỉnh câu hội chúng sự đồng ý ý 
về [việc sử dụng] gây. Hội chúng ban cho sự đồng ý về [việc sử dụng] gậy đến 
Ty-khuu tên [như vây]. Đại đức nào đồng у việc ban cho sự đồng у về [việc sử 
dụng] gậy đến Tỳ-khưu tên [như vây] xin im lặng: vị nào không đông ý có thể 
nói lên. 

Sự đồng ý về [việc sử dụng] gây đã được hội chúng ban cho T-khưu tên 
[như vây]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như уду.” 

110. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh, không có sợi dây thừng 
không thê mang bình bát. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
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– Này các Ty-khưu, Ta cho phép ban cho sự đồng ý về [việc sử dụng] dây 
thừng đến Ty-khuu bị bệnh. Và này các Ty-khuu, nên ban cho như vậy: VỊ Tř- 
khưu bị bệnh ду cân đi đến gặp hội chúng, đắp thượng у một bên vai, đảnh lễ ở 
chân các Ty-khưu trưởng thượng, ngôi chòm hôm, chắp tay lên và nên nói như 
vây: “Bạch các ngải, tôi bị bệnh, không có sợi dây thừng không thể mang bình 
bát. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh câu hội chúng sự đồng ý về [việc sử dụng] dây 
thing.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh câu đến lần thứ ba. Hội chúng 
cân được thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu tên [như vây] 
bị bệnh, không có sợi dây thừng không thé mang binh bát. VỊ áy thỉnh cầu hội 
chúng sự đông ý về [việc sử dụng] dây thừng. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về [việc sử dụng] dây thừng đến 
Tỳ-khưu tên [như уду]. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. VỊ Iỳ-khưu tên [nhu vây] 
bị bệnh, không có sợi dây thừng không thé mang bình bát. Vị ây thỉnh cầu hội 
chúng sự đồng ý về [việc sử dụng] dây thừng. Hội chúng ban cho sự đồng ý về 
[việc sử dụng] dây thừng đến Tỳ-khưu tên [như vậy]. Đại đức nào đồng у VIỆC 
ban cho sự đông ý về [việc sử dụng] dây thừng đến Tỳ-khưu tên [như vây] xin 
im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Sự đông ý về [việc sử dụng] dây thừng đã được hội chúng ban cho Tỳ-khưu 
tên [như vây]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như уду.” 

111. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh, không có cây gậy không 
thê đi lại đó đây, không có sợi dây thừng không thê mang bình bát. Các vị đã 
trinh sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép ban cho sự đồng ý về [việc sử dụng] gây 
và dây thừng đến 1-khưu bị bệnh. Và này các Iy-khưu, nên ban cho như vậy: 
Vi Ty-khuu bị bệnh ду cân đi đến gặp hội chúng, дар thượng у một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các Ty-khưu trưởng thượng, ngôi chóm hồm, chắp tay lên và 
nên nói như уду: “Bạch các ngài, tôi bị bệnh, không có cây gậy không thé đi lại 
đó đây, không có sợi dây thừng không thê mang bình bát. Bạch các ngài, tôi đây 
thinh cầu hội chúng sự đồng ý về [việc sử dụng] gậy và dây thừng.” Nên thỉnh 
câu đến lần thứ nhì. Nên thinh câu đến lần thứ ba. Hội chúng сап được thông 
báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu tên [như vây] 
bị bệnh, không có cây gậy không thê đi lại đó đây, không có sợi dây thừng 
không thé mang bình bát. VỊ ây thỉnh câu hội chúng sự đồng ý về [việc sử dụng] 
gây và dây thùng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban 
cho sự đồng ý về [việc sử dụng] gậy và dây thừng đến Tỳ-khưu tên [như vây]. 
Đây là lời dë nghị. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu tên [như vây] 
bị bệnh, không có cây gậy không thê đi lại đó đây, không có sợi dây thừng 
không thê mang bình bát. Vị ду thỉnh câu hội chúng sự đông ý về [việc sử dụng] 
gậy và dây thừng. Hội chúng ban cho sự đồng ý về [việc sử dụng] gậy và dây 
thừng đến Tỳ-khưu tên [như vây]. Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng у 
về [việc sử dụng] оду và dây thừng đến Tỳ-khưu tên [như уйу] xin im lặng: vị 
nào không đông У có thê nói lên. 


Sự đồng ý về [việc sử dụng] gây và dây thừng đã được hội chúng ban cho 
Tỳ-khưu tên [như vây]. Sự VIỆC được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như уду.” 


112. Vào lúc bây gio, có vị I-khưu nọ có tật nhai lại thức ăn. VỊ ây nhai 
đi nhai lại [thức ăn] rôi nuốt xuống. Các Tỷ-khưu phản nàn, phê phán, chê bai 
răng: “VỊ Tỳ-khưu này ăn vật thực lúc sái thời.” Các vi đã trình sự việc ây lên 
đức ТЬё Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ây trước đây không lâu thuộc nòi giông trâu 
bò đã bị chết đi. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc nhai lại đối với vị có tật 
nhai lại. Và này các Tỳ-khưu, sau khi ợ lên ở cửa miệng [vật đã ăn vào] không 
nên nuốt xuống: vị nào nuốt xuống thì nên được hành xử theo pháp. 

113. Vào lúc bây giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người 
nọ. Nhiêu hột cơm đã bị rơi vãi trong phòng ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phản, 
chê bai răng: “Tai sao các Sa-môn Thích tử trong khi được dâng cơm lại không 
thọ lãnh một cách thận trọng, vì mỗi một hột cơm được tạo nên bởi trăm công 
sức?” Các Ty-khuu đã nghe được những người dân â ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, vật nào bị rơi xuống trong khi được dâng cúng, Ta cho 
phép tự thân nhặt lên và thọ dụng vật ду. Này các T-khưu, vật ду đã được ха 
thí bởi các thí chủ. 

114. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỷ-khưu nọ đi khất thực với các móng được để 
đài. Có người đàn bà nọ đã nhìn thây rôi nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này: 

— Ngài ơi, hãy đến. Hãy thực hiện việc lứa đôi đi. 

— Này chị gái, thôi đi. Việc ây không được phép. 

— Ngài ơi, nêu ngài không thực hiện, giờ đây tôi sẽ cào cầu khắp mình mây 
băng các móng tay của mình ròi sẽ làm âm T: “Tỳ-khưu này xúc phạm tôi.” 

— Này chị gái, cô nên biết điều. 

Khi á ây, người đàn bà â ây đã cào câu khắp mình mây băng các móng tay của 
mình rồi đã làm âm 1: “Tỳ-khưu này xúc phạm tôi.” 

Dân chúng đã chạy lại và bắt giữ vị Ty-khuu а ду. Rôi những người ây đã 
nhìn thấy da và máu ở móng tay của người đàn bà ấy, sau khi nhìn thấy [biết 


4 Liên quan đến tội Расійіуа 37 (ND). 
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được răng]: “Hành động пау là của chính người đàn bà пау, vị Tỳ-khưu không 
phải là người làm”, rôi đã thả vị Tỳ-khưu ây ra. 


Sau đó, vị Ty-khưu â áy đã đi đến tu viện và kë lai sự việc ду cho сас Ty-khưu. 

- Này Đại đức, có phải Đại đức đã để dài các móng? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hồi hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Ty-khuu lai đê 
đài các móng?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các móng không nên dé dài; vị nào để dài thì phạm tội 
Dukkata. 

115. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu xé móng bàng móng tay, căn móng băng 
miệng, mài móng ở tường. Các ngón bị đau. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc căt móng. 

Các vị cắt móng làm chảy máu. Các ngón bị đau. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép cắt móng đến sát phân thịt. 

116. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư bảo trau chuốt hai mươi 
[móng tay và chân]. Dân chúng phàn пап, phê phán, chê bai răng: “Giông như 
các kẻ tại рла hưởng dục уду.” Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên bảo trau chuốt hai mươi [móng tay và chân]; 


vị nào bảo trau chuôt thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép lây 
đất ra [từ các móng]. 

117. Vào lúc bây giờ, tóc của các Tỳ-khưu bị dài. Các vị đã trình sự việc ду 
lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu có khả năng dé xuông tóc cho nhau không? 

— Bạch Thé Tôn, có khả năng. 

Khi ấy, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] dao cạo, đá mài dao cạo, bao 
đựng dao cạo, miếng vải len, tất са vật dụng liên quan đến dao cạo. 

118. Vào lúc bây gio, các Iy-khưu nhóm Lục Sư tỉa râu, để râu dài ra, tạo 
dáng chòm râu dưới căm, tạo dáng chòm râu hình vuông, tạo dáng lông ngực, 
tạo dáng lông bụng, làm đứng giông ngà voi, nhô [cạo] lông ở chỗ kín. Dân 
chúng phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục 
vậy.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên tỉa râu, không nên đề râu dài ra, không nên 
tạo dáng chòm râu dưới căm, không nên tạo dáng chòm râu hình vuông, không 
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nên tạo dáng lông ngực, không nên tạo dáng lông bụng, không nên làm đứng 
giông поа voi, không nên nhỗ [сао] lông ở chỗ kín; vị nào nhó [cao] thi pham 
tội Dukkata. 

119. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị vết thuong ở chỗ kín. Thuốc 
không thể bám vào. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nhô [сао] lông ở chỗ kín do duyên cớ bệnh. 

120. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư bảo cắt tóc băng kéo. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục 
vậy. ` Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


- Này các Tỳ-khưu, không nên bảo căt tóc bằng kéo; vị nào bảo căt thì 
phạm tội Dukkata. 

121. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị vét thuong ó {тёп đâu, không thé 
xuông tóc băng dao cạo. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bảo căt tóc băng kéo do duyên cớ bệnh. 

122. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu để lông mũi dài. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ thờ phụng quý thân vậy.” Các vị đã 
trinh sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đề lông mũi dài; vị nào để thì phạm tội 
Dukkdq{a. 

. 123. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu lẫy lông mũi ra với mảnh sành hoặc 
băng sáp ong. Hai lô тїп bị đau. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cái nhíp [nhó lông]. 

Vào lúc bây giờ, các Tỷ-khưu nhóm Lục Sư bảo nhồ tóc bạc. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên bảo nhó tóc bạc; vị nào bảo nhồ thì phạm 
tội Dukkata. 

124. Vào lúc bây giờ, các lỗ tai của vị Ty-khuu nọ bị các гау tai che bít. Các 
vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] đồ lẫy гау tai. 

Vào lúc bây giờ, các T-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các đô lẫy гау tai đủ 
loại làm băng vàng, làm băng bạc. Dân chứng phản nàn, phê phản, chê bai răng: 


“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng các đô lây гау tai đủ loại; vị nào sử 
dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép làm băng Xương, 
làm băng ngà răng, làm băng sừng, làm băng sậy, làm bằng tre, làm băng gỗ, 
làm băng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm băng đông, làm băng vỏ sò. 
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125. Vào lúc bây giò, các Ty-khưu nhóm Lục Sư tích trữ nhiều đồ vật làm 
băng đông thau và đồ vật làm băng đồng đỏ. Dân chúng trong khi dạo quanh 
tu viện nhìn thây rôi phàn пап, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại tích trữ nhiều đồ vật làm băng đồng thau và dó vật làm băng đồng 
đỏ gióng nhu nhà buôn bán đồ đồng vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn. 


— Này các Tỷ-khưu, không nên tích trữ đồ vật làm băng đồng thau và đồ vật 
làm băng đồng đỏ; vị nào tích trữ thì phạm tội Dukkata. 


Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ngân ngại [sử dụng] thuộc cao, que bôi thuốc 
cao, đồ lây ráy tai và vật dùng làm cán [tay câm]. Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức Thế Tôn. 


— Này các I-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thuốc cao, que bôi thuốc cao, đồ 
lây ráy tai, vật dùng làm cán [tay câm]. 

126. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ngồi ôm đầu gối băng y 
hai lớp. Các lớp vải của y hai lớp bị tơi tả. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên ngôi ôm đầu gối băng y hai lớp; vị nào ngồi 
thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, có vị Tỷ-khưu nọ bi bệnh. Không có vải băng bó, vị ây 
không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dung] vải băng bó. 


Khi ây, các Ty-khuu đã khởi ý điêu này: “Vải băng bó nên được làm ra như 
thê nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dung] khung dệt, con thoi, sợi dệt, kim 
dệt và tất cả vật dụng liên quan đến việc dệt. 


127. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ Tỷ-khưu nọ không buộc dây thắt lưng đã đi vào 
làng để khất thực. Ở trên đường đi, y nội của vi ау đã bị tuột xuống. Dân chúng 
đã kêu ô lên. Vi Ty-khuu đã bị xâu hồ. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi ёп tu viện 
và кё lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ây lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, vị không buộc dây thắt lưng không nên đi vào làng: vị 
nào đi vào thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dây thắt lưng. 

128. Vào lúc bây. giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các dây thắt lưng 
đủ loại: Loại do nhiêu sợi bén lại, loại giống hình đâu гап nước, loại có bën 
cái trồng nhỏ, loại giỗng như dây xích. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ду lên 
đức Thế Tôn. 


— Này các 1-khưu, không nên sử dụng các dây thắt lưng đủ loại: Loại do 
nhiều sợi bên lại, loại giỗng hình đầu rắn nước, loại có bên cái trông nhỏ, loại 
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giống như dây xích; vị nào sử dụng thi phạm tội Dukkata. Này các T-khưu, 
Ta cho phép [sử dụng] hai loại dây thắt lưng: Loại băng vải và са ruột tượng. 
Các mép của dây thắt lưng bị sờn. 
_— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] loại có bën cái trông nhỏ, loại 
giông như dây xích. 
Đâu chóp của dây thắt lưng bị sòn. 
= — Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép khâu tròn [hai đầu chóp], thắt nút [hai 
đâu chóp]. 
Hai đầu chóp của đây thắt lưng đã khâu lại bị sờn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] khóa thắt lưng. 
129. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các khóa thắt 
lưng đủ loại làm băng vàng, làm băng bạc. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê 


bai ràng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ây 
lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng các khóa thắt lưng đủ loại; vị nào 
sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Iy-khưu, Ta cho phép làm băng Xương, 
làm băng ngà răng, làm băng sung, làm băng say, làm băng tre, làm bàng gô, 
làm băng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bàng đông, làm băng vỏ sò, làm băng 
chỉ sợi. 


130. Vào lúc bây giờ, Đại đức Ananda đã đắp các y hai lớp mỏng nhẹ rồi 
đi vào làng để khất thực. Do cơn gió xoáy, các y hai lớp đã bị tóc lên. Sau đó, 
Đại đức Апапда đã đi về lại tu viện уа kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu. Сас 
Ty-khuu đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] hột nút, cái nơ buộc. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các hột nút đủ loại làm 
băng vàng, làm băng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giỗng 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên sử dụng các hột nút đủ loại; vi nào sử dụng 
thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép làm băng xương, làm 
băng ngà răng, làm băng sừng, làm băng sậy, làm băng tre, làm băng gó, làm 
băng nhựa cây, làm băng trái cây, làm băng đồng, làm băng vỏ sò, làm bàng 
chỉ sợi. 

131. Vào lúc bây giờ, сас Tỳ-khưu cài hột nút, cài cái nơ buộc ở trên y. Y 
bị sờn. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dung] hột nút hình dẹp, cái nơ buộc 
hình аер. 

Các vị cài hột nút hình dep, cài cái nơ buộc hình dẹp ở góc chéo [của у]; 
phân cuối [của у] bị mở ra. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 
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— Này các T-khưu, Ta cho phép cài hột nút hình dẹp ở góc chéo [của y]; cài 
cái nơ buộc hình đẹp sau khi lùi vào bảy lóng tay hoặc tám lóng tay. 

132. Vào lúc Бау giờ, các Tỳ- -khưu nhóm Lục Sư mặc vải lót trong của người 
tại ола: Loại quân như vòi voi, loại vắt lên như đuôi cá, loại dé hở bôn góc, loại 
vải có tua, loại vải thật dài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giỗng 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên mặc vải lót trong của người tại gia: Loại 
quân như vòi voi, loại vắt lên như đuôi cá, loại dé hở bón góc, loại vải có tua, 
loại vải thật dài; vị nào mặc thì phạm tội Dukkata. 

133. Vào lúc bấy giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư mặc váy. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Giông như phu mang vác của đức vua vậy.” Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên mặc váy; vi nào mặc thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trùm loại vải choàng bên ngoài 
của người tại gia. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giông như các 
kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên trùm loại vải choàng bên ngoài của người 
tại ола; vi nào trùm thì phạm tội Dukkata. 

134. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đeo túi quàng ở hai vai. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: “Giống như phu mang vác của 
đức vua уду.” Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên đeo túi quàng ở hai уа; vi nào đeo thì phạm 
tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép túi đeo một bên vai, túi hai người 
xách, vật đội trên đâu, vật mang ở val, vật mang ở hông, túi xách. 

135. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu không nhai gỗ chà răng. Miệng trở nên 
có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khuu, đây là năm điêu bát lợi trong việc không nhai gỗ chà 
răng: Không có ích lợi cho mắt, miệng trở nên có mùi hôi, các vị giác không 
tinh tê, mật và đờm che Јар thức ăn, vị ау không hứng thú với thức ăn. Này các 
Tỳ-khưu, đây là năm điều bất lợi trong việc không nhai gỗ chà răng. 

Này các Tỳ-khưu, đây là năm điều lợi ích trong việc nhai gỗ chà răng: Có 
ích lợi cho mắt, miệng không có mùi hôi, các vị giác được tinh tế, mật và đờm 
không che lấp thức ăn, vị ду hứng thú với thức ăn. Này các I-khưu, đây là năm 
điều lợi ích trong việc nhai gỗ chà răng. 


136. Vào lúc bây giờ, các 1-khưu nhóm Lục Sư nhai gó chà ráng loại dài. 
Các vị còn đánh [гб] các Sa-di băng chính những cây gỗ ấy. Các vị đã trình sự 
VIỆC ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên nhai gỗ chà răng loại dài; vị nào nhai thì 
phạm tội Dwkka/a. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép gô chà răng dài tôi đa tắm 
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ngón tay và không nên đánh [еб] Sa-di băng cây gỗ ау; vị nào đánh thì phạm 
tội Dukkata. 

137. Vào lúc bây 010, có vị Iy-khưu nọ trong khi nhai cây об chà răng quá 
ngăn nên bị vướng ở cô họng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


- Này các Tỳ-khưu, không nên nhai gỗ chà răng quá ngắn; vị nào nhai thì 
phạm tội D„kka/a. Này các Ty-khuu, Ta cho phép gô chà răng ngăn tôi thiểu 
bốn ngón tay. 

138. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đốt đám lửa lớn. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như thợ đốt lò vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đốt đám lửa lớn; vị nào đốt thì phạm tội 
Dukkdfa. 

Vào lúc bây giờ, các tu viện có cỏ rậm rạp. Trong khi đám lửa lớn bị phát 
cháy, các tu viện bị phát cháy. Các Tỳ-khưu ngân ngại [không] tạo nên ngọn lửa 
nghịch chiêu đề thực hiện sự bảo vệ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, khi đám lửa lớn phát cháy, Ta cho phép tạo nên ngọn 
lửa nghịch chiêu dé thực hiện sự bảo vệ. 

139. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trèo lên cây, chuyên từ cây 
này sang cây khác. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như 
các con khi vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên trèo lên cây; vị пао trèo lên thì phạm tội 
Dukkata. 

Vào lúc bây giờ, có vi Tỷ-khưu nọ trong khi di đến thành Savatthi ở xứ sở 
Kosala, giữa đường đã có con voi đứng chận. Khi â ây, vị Tỳ-khưu â ау đã chạy lại 
gân gốc cây, trong lúc ngàn ngại đã không (гео lên cây. Con voi ây đã di sang 
hướng khác. Sau đó, vị Ty-khưu ду đã đi đến thành Sāvatthi và kë lại sự việc ау 
cho сас Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép {гео lên cây với tầm cao của con người khi 
có việc cân làm và đến tâm cao cân thiết trong những lúc hiểm nguy. 


140. Vào lúc bây giờ, hai Tỳ-khưu tên Yamelu và Tekula là hai anh em 
xuất thân dòng dõi Bả-la-môn, có lời nói nhã nhặn với âm điệu ngọt ngào. Họ 
đã đi đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các Tỳ-khưu ду đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, hiện nay các Tỳ-khưu có tên gọi khác nhau, có dòng dõi khác 
nhau, có giai câp khác nhau, có gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các vị ау làm 
hỏng lời dạy của đức Phật băng tiêng địa phương của chính họ. Bạch Ngài, hãy 
để chúng con hoán chuyền lời dạy của đức Phật sang dạng có niêm luật. 
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Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

— Này những kẻ rô dại kia, vì sao các ngươi lại nói như vây: “Bạch Ngài, 
hãy dé chúng con hoán chuyên lời dạy của đức Phật sang dang có niêm luật?” 
Này những kẻ тб dại kia, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin. 
Này các Ty-khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở 
những kẻ chưa có đức tin và làm thay đối [niềm tin] của một số người đã có 
đức tin. 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên hoán chuyên lời dạy của chư Phật sang 
dạng có niêm luật; vi nào hoán chuyển thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ- 
khưu, Ta cho phép học tập lời dạy của đức Phật băng tiếng địa phương của 
chính bản thân.° 

141. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư học tập việc giải đoán 
điềm lành dữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục уйу.” Các Tỳ-khưu đã nghe được những người dân à ду phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu а ây đã trình sự việc ây lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, kẻ chuyên chú trong việc giải đoán điềm lành đữ có 
thê đạt được sự tién triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh trong Pháp và Luật 
này không? 

- Bạch Ngài, không có điều ấy. 

— Hoặc vị chuyên chú trong Pháp và Luật này có thê học tập việc giải đoán 
điêm lành dữ không? 

— Bạch Ngài, không có điều ду. 

— Này các T-khưu, không nên học tập việc giải đoán điềm lành đữ; vị nào 
học tập thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư dạy việc giải đoán điểm lành 

й. ...(nt)... Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên dạy việc giải đoán điềm lành dữ; vị nào dạy 
thi phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư học tập kiên thức nhảm nhí. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục уду.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


` Saka nirutti: Ngài Buddhaghosa giải thích răng: “О đây, ‘saka niruffi” nghĩa là sự giảng giải được nói 
ra bởi đâng Chánh Đăng Giác, tức là sự phát biêu băng, ngôn ngữ của xứ Magadha” (Sad. 1214). Các 
nhà học giả trong thời hiện tại đã nêu ra tranh luận về уап đề này, t biện luận ràng từ sakaya con có lién 
quan đến từ saka (bản thân) ám chỉ ngôn ngữ địa phương của môi cá nhân, thay vì Sakya (dòng dõi 
Thích-ca) ý nói đến ngôn ngữ cô thời bây giờ theo như lời giải thích của ngài Buddhaghosa. Chúng tôi 
ghi lời Việt theo ý kiên của các học giả thời sau này (ND). 
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— Này các Tỳ-khưu, không nên học tập kiến thức nhám nhí; vị nào học tập 
thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư dạy kiến thức nhảm nhí. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục 
vậy.” Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên dạy kiến thức nhảm nhí; vị nào đạy thì phạm 
tội Dukkata. 

142. Vào lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn được vây quanh bởi hội chúng 
đông đảo, trong lúc đang giảng pháp đã hắt hơi. Các Tỳ-khưu đã gây nên âm 
thanh ôn, tiếng động lớn răng: “Bạch Ngài, mong гапо, đức Thế Tôn hãy sống, 
mong răng đâng Thiện Thệ hãy sống.” Do âm thanh ау, sự giảng pháp đã bị 
gián đoạn. Khi ду, đức Thê Tôn đã bảo các Ty-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, khi hắt hơi mà được nói răng: “Mong răng người hãy 
sống”, do duyên ау có thể tiếp tục sống hay có thé chết đi? 

— Bạch Ngài, không có điều ây. 

— Này các Tỳ-khưu, khi [ai đó] hắt hơi không nên nói răng: “Mong ràng 
người hãy sông.” Vi nào nói thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bây giờ, khi các Ty-khuu hắt hơi, дап chúng nói răng: “Thua сас 
ngài, mong răng các ngài hãy sông.” Các Tỳ-khưu trong khi ngân ngại không 
đáp lại. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử khi được nói răng: “Thưa ngài, mong răng ngài hãy sóng’ lại không 
đáp lời?” Các vị đã trình sự việc йу lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, những người tại gia mong điêu tôt lanh. Này các Ty- 
khưu, khi được nói răng: “Thua ngài, mong răng ngài hãy sông”, Ta cho phép 
đáp lại người tại gia răng: “Mong ràng người sông lâu.” 

143. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được hội chúng đông đảo vây quanh, 
đang ngôi giảng pháp. Có vị Ty-khưu nọ vừa mới nhai tỏi. VỊ ây [nghĩ rằng]: 
“Chớ để các Tỷ-khưu bị phiên toái”, nên đã ngôi xuống ở một góc. Đức Thế 
Tôn đã nhìn thấy vị 1-khưu ау đã ngôi xuống ở một góc, sau khi nhìn thấy 
Ngài đã hỏi các Ty-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, vì sao  Ty-khuu ây đã ngồi xuông ở một góc vậy? 

— Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu ду vừa mới nhai tói. VỊ а ду [nghĩ răng]: “Chó để 
các Tỳ-khưu bị phiên toái” nên đã ngôi xuông ở một góc. 

— Này các Tỳ-khưu, sau khi nhai một vật рі mà phải Ы loại ra khỏi cuộc 
giảng pháp như thé này thì có nên nhai vật ду không? 

— Bạch Ngài, điều ду không nên. 

— Này các Ty-khưu, không nên nhai tói; vị nào nhai thì phạm tội Dukkata. 
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Vào lúc bây giờ, Đại đức Sãriputta bị bệnh đau bụng gió. Khi á ây, Đại đức 
Mahamoggallana đã đi đến gặp Đại đức Sãriputta, sau khi đến đã nói với Đại 
đức Sãriputta điều này: 


— Này Đại đức SãrIputta, trước đây khi bị bệnh đau bụng gió, Đại đức được 
thoải mái nhờ vật gì? 

— Này Đại đức, đôi với tôi nhờ tỏi. 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép nhai tỏi do duyên có bệnh. 

144. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu tiểu tiện đó đây trong tu viện. Tu viện 
trở nên do bân. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tiểu tiện ở một góc. 

Tu viện trở nên có mùi hôi. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] lu nước tiểu. 

Các vị đi tiêu tiện, ngôi xuống một cách khó khăn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] bục tiểu tiện. 

Вис tiểu tiện ở nơi trống trải. Các Tỳ-khưu hồ then khi tiêu tiện. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép rào quanh [băng] ba loại hàng rào: Hàng 
rào băng gạch, hàng rào bằng đá, hàng rào băng gỗ. 

Lu nước tiểu không được đậy lại nên có mùi hôi. 

– Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nắp đậy. 

145. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu đại tiện đó đây trong tu viện. Tu viện trở 
nên dơ bân. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đại tiện ở một góc. 

Tu viện trở nên có mùi hôi. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] hồ tiêu. 

Thành hồ tiêu bị sụp xuống. 

– Này các Ty-khuu, Ta cho phép [xây dựng] ba loại nên móng: Nền móng 
băng gạch, nên móng băng đá, nên móng băng gỗ. 

Hồ tiêu có nên thấp nên bị ngập nước. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Nên móng bị đồ xuông. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nền móng 
băng gạch, nën móng băng đá, nên móng bằng gỗ. 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng dà, bậc thang băng рб. 
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Các vi bị té trong khi bước lên [bậc thang]. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay сат dé vin. 

Ngôi ó rìa mép, các vị bị té trong khi đại tiện. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trải lót, làm cái lỗ ở giữa dé đại tiện. 

Các vị đi đại tiện, ngôi xuống một cách khó khăn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [thực hiện] Бис đại tiện. 

Các vị tiêu tiện ra ở bên ngoài. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] rãnh dẫn nước tiêu. 

Gỗ chùi không có. 

– Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] gỗ chùi. 

Thùng chứa đô chùi không có. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thùng chứa đồ chùi. 

Hồ phân không được đậy lại nên có mùi hôi. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nắp đậy. 

Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu trong khi đại tiện ở ngoài trời bị mệt mỏi 
vì lạnh và nóng. 

— Này các TIy-khưu, Ta cho phép [thực hiện] nhà tiêu. 

Nhà tiêu không có cửa. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép [thực hiện] cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 


chốt xoay, tay năm, chốt раі, đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xó dây, 
dây thừng để luôn qua. 

Rác cỏ rơi vào trong nhà tiêu. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép làm пер cây rôi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu tráng, son màu den, trét màu dó, trang hoàng hinh vòng hoa, 
trang hoàng hinh tua, chót treo bàng ràng cá kiém, vài trang hoàng пат loai, 
sào máng у, dây treo у. 


146. Vào lúc bây giờ, có vi 1-khưu nọ già yêu đại tiện xong, trong khi 
đứng dậy bị té. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay уш. 

Vào lúc bây giờ, nhà tiêu không được rào lại. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép rào quanh [băng] ba loại hàng rào: Hàng 
rào băng gạch, hàng rào bằng đá, hàng rào băng gỗ. 

Không có nhà kho chứa dó. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] nhà kho chứa đồ. 

Nhà kho chứa đồ có nên thấp ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 
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Nên móng bị đồ xuống. 

—...(n£)... 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ba loại bậc thang: ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm đề vin. 

Nhà kho chứa 40 không có cửa. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 


chốt xoay, tay năm, chốt gài, dinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ 4ё xó dây, 
dây thừng để luôn qua. 

Вас cỏ rơi ở nhà kho chứa đô. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm пер cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trăng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 
trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại. 


Căn phòng bị lây lội. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép rải cát. 

Các vị không thành công. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trải đá phiên. 

Nước còn đọng lại. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [làm] rãnh thoát nước. 

Lu nước rửa không có. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] lu nước rửa. 

Сао тйс nước đê rửa không có. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] gáo тїс nước đề rửa. 

Các vị rửa, ngôi xuông một cách khó khăn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] Бис ngôi rửa. 

Вис ngòi rửa ở nơi trông trải. Các Tỳ-khưu hồ then khi rửa. 

— Này các Iy-khưu, Та cho phép rào quanh [băng] ba loại hàng rào: Hàng 
rào băng gạch, hàng rào băng đá, hàng rào băng gỗ. 

Lu nước rửa không được đậy lại nên bị các rác cỏ, luôn cả các vật do rơi vào. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] nắp đậy. 

147. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cư xử hành vi sai trái, có 
hình thức như vây: Họ trông bông hoa hoặc bảo kẻ khác trông, họ tưới hoặc bảo 
kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kêt lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, 
họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kêt một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm tràng hoa kêt hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc 
bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đâu, họ 
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làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng 
hoa che ngực. 

Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem tặng 
hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, đem tặng 
hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa che ngực 
cho những nữ gia chủ, các cô tiêu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô 
tớ gái của các gia đình. 

Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiêu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, 
những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một 
сос, ngôi chung trên một chỗ ngôi, năm chung trên một giường, năm chung một 
tâm trải, năm chung một tâm đắp, năm chung một tám trải và tám đắp. Họ ăn sái 
010, họ uống rượu, họ đeo dây chuyên, xức nước hoa và phán thom. Ho nhày 
múa, họ ca hát, ho táu dàn, ho vui đùa. Ho lại còn nhảy múa cùng với người 
nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, tâu đàn cùng với 
người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy múa; họ lại còn 
nhảy múa, ... ca hát, ... tâu đàn, ... vui đùa cùng với người nữ đang ca hát; họ lại 
còn nhảy múa, ... ca hát, ... tàu đàn, ... vui đùa cùng với người nữ đang tâu đàn; 
họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ 
đang vui đùa, tâu đàn cùng với người nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người 
nữ đang уш đùa. 

Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lỗi sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ băng tay, họ chơi trò sáp 
ngửa, họ chơi trò thôi kèn băng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò nhào 
lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm côi xay gió, họ chơi trò đo lường, họ chơi trò 
đua xe, họ thi băn cung, họ chơi trò dó chữ, họ chơi trò đoán ý, họ chơi trò nhái 
điệu bộ, họ tập cóI voi, họ tập cõi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập bắn cung, 
họ tập đao kiêm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi 
chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ уб tay, họ vật lộn, họ đánh nhau băng các 
năm tay. Họ trải y са- sa hai lớp ở giữa nhà rôi mời cô vũ nữ răng: “Này cô em, 
hãy nhảy ở đây này”, họ còn vô tay tán thưởng. Но cư xử hành vi sai trái theo 
nhiều cách. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cư xử hành vi sai trái theo nhiêu cách; vị nào 
cư xử thi nên được hành xử theo pháp. 

148. Vào lúc bây giờ, khi Đại đức Uruvelakassapa xuất gia, nhiều đồ vật 
băng kim loại, đồ vật băng gỗ, đồ vật băng gôm sứ được phát sanh đến hội 
chúng. Khi ây, các Tỳ-khưu đã khởi ý răng: “Đô vật bằng kim loại nào đã được 
đức Thế Tôn cho phép, dó vật nào không được cho phép? Dó vật băng gỗ nào 
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đã được đức Thế Tôn cho phép, đô vật nào không được cho phép? Đồ vật băng 
gốm sứ nào đã được đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho phép?” 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. КЫ ây, đức Thế Tôn nhân lý do 
ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép {дї cả đô vật băng kim loại, ngoại trừ vũ 
khí; tất. cả đồ vật băng gó, ngoại trừ chế trường kỷ, chê nệm lông thú, bình bát 
băng gỗ, giày dép băng gỗ; tất cả đồ vật băng gốm sứ, ngoại trừ đô chà chân và 
loại lu lớn. 

Chương “Các tiểu sự” là thứ năm. 
* > kkk 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
1. Ở thân cây, ở cột trụ và ở tường nhà, ở tâm ván xẻ, với cây kỳ cọ và chuỗi 
hột, cọ xát [thân thê lân nhau |, cây chà lưng, bệnh ghé và vi già cả, [dùng] bàn 
tay như thường lệ. 


2. Không nên mang ngay cả hoa tai, hoa dạng chuỗi, dây chuỗi ở cô, ở 
hông, vòng, vòng ở ngực, đô trang sức ở tay và nhẫn. 


3. [Về tóc] dài, lược chải, vật hình mang răn, bàn tay [xòe ra], [thoa] sáp 
ong, dâu nước, gương soi và chậu nước, dâu [thoa], việc xoa bóp và thoa phán. 


4. Các vị tô điểm, việc vẽ màu ở thân hình và tô màu ở mặt, ròi cà hai việc, bệnh 
ở mắt và ở trên đỉnh núi, sự [ngâm nga] kéo dài, âm điệu, [áo khoác] ở bên ngoài. 

5. Xoài miếng, với các trái còn nguyên, con răn, vị đã cắt đứt và khúc gỗ 
trâm hương, các bình bát đủ loại, phân đáy bình bát, băng vàng, bị dày cóm, bị 
lỏng chong. 


6. Có màu sặc sỡ, bị hư hỏng, có mùi hôi, ở chỗ năng, chúng đã bị vỡ, ở 
băng ghế, giường đúc, [tâm lót] cỏ, miếng vải, bục nên xung quanh và ở giỏ 
mây, túi đựng, dây mang vai, tương tg như thé về dây đeo băng chỉ kết lại. 

7. Ó chốt dinh và ở giường, ở ghê, ở bắp về, ở cái dù, việc mở cửa, bầu đựng 
nước, cái hũ, cái sọ từ thây người, các dó thừa thãi, vật chứa. 

8. Vị đã xé [băng tay], dao có cán, băng vàng, lông [gà], lạt tre và ông đựng 
kim khâu, bột gây men, bột lúa mạch, bột đá, mật và sáp ong, nhựa cây. 

9. Không vuông vức, đã buộc vào, chỗ không băng phăng, ở trên mặt đất, 
bị sờn, và không đạt kích thước, việc đo đạc và đường chỉ may tạm, chân chưa 
rửa, đẫm nước, mang giày dép. 

10. Các ngón tay, đồ bao ngón tay, thùng chứa đô, các dây mang vai, ở 
ngoài trời, nên thập và luôn cả nên móng, các vị bị khó khăn. 


11. VỊ bi té, rác cỏ, việc tô vữa trong và ngoài, màu trăng, việc sơn màu đen 
và việc chuân bị màu đó. 
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12. Việc trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng 
cá kiếm, vải trang hoàng, sào máng y và dây treo y, vị Lãnh Đạo đã cho phép. 

13. Sau khi bỏ bê, các vị ra đi, bị рат nhâm, bi rời ra, bi bung ra, ngay сао 
trên tường, mang theo băng bình bát, rôi ra đi. 

14. Túi đựng và dây mang băng chỉ kết lại, sau khi buộc đôi dép [ở hông], 
và cái túi đựng dép, dây vải mang vai là chỉ kết lại. 

15. Nước uống chưa được làm thành đúng phép, ở trên đường, đồ lược 
nước, miếng vải lược, đồ lọc nước thông thường, hai vị Tỳ-khưu, vi Hiền Sĩ đã 
đi đến Vesālī. 

16. Ở tại nơi йу, Ngài đã cho phép đồ lọc có hai lớp, bề lọc nước, đồ lược 
nước, bởi các con muỗi, với thức ăn hảo hạng, nhiều chứng bệnh và Һау thuốc 
Jivaka. 

17. Duong kinh hành, nhà tắm hơi, ở nơi không bằng phăng, các nên bị 
thâp, ba loại nền móng, các vị gặp khó khăn, bậc thang và tay câm, lan can. 

18. Ở ngoài trời, rác со, việc tô vữa trong và ngoài, màu trăng, việc sơn màu 
đen, và việc chuẩn bị màu đỏ. 

19. Việc trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo băng 
răng cá kiếm, vải trang hoàng, sào máng y và dây treo y, và các vị làm nên cao. 

20. Ba loại bậc thang và tay сат, cánh cửa, trụ cửa, rãnh хоау, chốt хоау, 
tay năm và chốt раі. 

21. Đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây và sợi dây. Mô tròn và 
ông thông khói, ở giữa và đất sét đắp ở mặt. 

22. Máng đựng đất sét, có mùi hôi, bị phỏng, vại chứa nước, gáo múc nước, 
làm ra mô hôi, [nên] bị lây lội, đã rửa sạch, rãnh thoát nước. 

23. Ghế ngôi, ở nhà kho, công việc làm, cát và dá phiên, rãnh thoát nước, 
các vị ở trần, ở nên đất, trời đang mưa, ba loại tâm choàng tại nơi Ấy. 

24. Giêng nước và bị sụp dó, băng dây rừng, sợi dây thắt lưng, cân giọt, cần 
trục quay, ròng rọc, nhiều gàu múc bị bê. 

25. [Gàu] băng thiếc, băng gỗ, băng da thuộc, gian nhà, rác cỏ và пар đậy, 
máng chứa nước, hồ tám, hàng rào, bị lây lội và băng rãnh thoát nước. 

26. Việc bị lạnh, hó trữ nước và nước bị ôi, mái vong cung, bón tháng và các 
vị năm, tâm thảm len, không nên chú nguyện đề dùng riêng. 

27. Được rắc dâu thơm, giá đỡ bình bát, các vị ăn chung trong một [tô], đã 
năm chung, chuyện Vaddha, chuyện Bodhi, Ngài đã không bước lên, cái chum, 
vật chà chân [băng đất nung], cái chối. 

28. Cát, sói và đá bọt biên là vật chà chân, cái quạt [hình vuông], cải quạt 1а 
cọ, quạt đuôi muỗi và luôn cả quạt đuôi bò. 
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29. Ô dù và không có, ở trong tu viện, ba sự đồng ý về sợi дау, tật nhai lại, 
cơm rơi, các móng dài, các vị cắt, các ngón tay bị đau. 

30. Có bị chảy máu và cắt sát [phân thịt], hai mươi [ngón], việc dé tóc dài, 
đao cạo, đá mài, bao đựng, miếng vải len, vật dụng để cạo. 


31. Các vị tỉa râu, các vl dé râu, râu dưới căm, râu hình vuông, lông ngực, 
lông bụng, giống ngà voi, các vị nhô [cạo] lông. 

32. Các chứng bệnh, cái kéo, vết thương, [lông mũi] dài và băng mảnh 
sành, tóc bạc, bị bít kín [lỗ tai], đủ các loại, vật băng đồng thau và thuốc cao. 

33. Ngôi ôm đâu gỗi và vải băng bó, sợi dệt, kim dệt, dây thắt lưng, loại do 
nhiều sợi bên lại, loại giống hình đâu rắn nước, loại có bên cái trống nhỏ, loại 
giông như dây xích. 


34. Loại băng vải và loại hai đâu được thắt lại, các mép [bị sờn], loại có bện 
cái trông nhỏ, loại giống như dây xích, đầu chóp, khâu tròn và còn thắt nút nữa, 
đầu chóp đã khâu lại bị sờn. 

35. Về khóa thắt lưng, hột nút, cái nơ buộc, loại có loại hình dẹp ở góc chéo 
[của y] và nên lùi vào, vải lót trong của người tại gia: Loại quấn như vòi voi, 
loại vắt lên như đuôi cá, loại dé hở bốn góc. 

36. Loại vải có tua, loại vải thật dài, cái váy, trùm loại vải choàng bên ngoài 
của người tại gia, không nên đeo túi quàng ở hai vai, gỗ chà răng, việc đánh [gõ 
băng gỗ chà răng]. 

37. BỊ vướng ở có họng và đám lửa lớn, ngọn lửa nghịch chiêu, [trèo] cây, 
bởi con voi, vị Yamelu, việc giải đoán điểm lành dữ, các vị đã học, các vị đã 
дау lại. 

38. Kiến thức nhảm nhí, việc dạy, Ngài đã hắt hơi, điều tốt lành và [nhai] 
tỏi, bệnh gió, trở nên do bán và có mùi hôi, khó khăn, Бис [tiểu tiện]. 

39. Các vị hồ thẹn, không được đậy, có mùi hôi và các vi đại tiện đó đây, có 
mùi hôi, hồ tiêu, bị sụp xuóng, nën cao và các loai nën móng. 

40. Bàc thang, tay сат йё vin, ó ria mép, bi khó khăn уа bục đại tiện, [tiêu] 
ra ngoài, khe rãnh và gỗ chùi, thùng chứa và không được đậy lại. 

41. Nhà tiêu, cánh cửa, luôn cả trụ cửa, rãnh xoay và chốt xoay, tay nắm và 
chốt gài. 

42. Đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, luôn cả lỗ để xỏ dây, dây thừng, việc 
trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trắng và màu đen. 

43. Việc trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo băng 
răng cá kiêm, vải trang hoàng năm loại, sào máng y và dây treo, vị già yếu, 
hàng rảo. 

44. Và về căn phòng ở ngay tại nơi ây nữa, việc rải cát, các đá phiến, bị 
đọng nước, rãnh thoát nước, luôn cả lu nước và gáo тїс. 
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45. В1 khó khăn, hồ Шеп, các nắp đậy, các vị đã cư xử hành vi sai trái, Ngài 
đã cho phép đô vật băng kim loại ngoại trừ vũ khí. 

46. Ngoại trừ ghê trường kỷ, ghé nệm lông thú, bình bát băng gó và giày 
dép [bàng еб], bậc Đại Hiển Sĩ đã cho phép tất са các đô vật làm băng gỗ. 

47. Ngoại trừ 4б chà chân và loại lu lớn, đức Như Lai, dáng Bi Mẫn cũng 
đã cho phép tât cả đô vật băng gôm su. 

| 48. Đỗi VỚI sự việc nào, sự chỉ dẫn là tương tợ VỚI sự việc trước và đã được tóm 

tắt ở trong phân tóm lược, sự việc ây nên biệt dên theo phương thức hướng dân. 

49. Như vậy, một trăm mười sự việc ở trong phân các tiểu sự thuộc tạng 
Luật là sự trợ giúp cho các vi hiên thiện trong việc duy trì Chánh pháp. 

_ 50. Vị rành rẽ về luật đã được học tập khéo léo, có tâm tốt lành, vô cùng 
hiện thiện, làm công việc giảng giải, thông minh, nghe nhiêu, là vi xứng đáng 
việc cúng dường. 

Dứt phần tóm lược. 
--ooOoo-- 


VI. CHƯƠNG SÀNG ТОА! 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, Veluvana, chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, chỗ trú ngụ chưa được đức Thé Tôn 
quy định cho các Tỳ-khưu. Và các Ty-khưu ây cư ngụ ở nơi này nơi khác, ở 
trong rừng rậm, ở gôc cây, nơi sườn núi, nơi thung lũng, trong hang núi, nơi bãi 
tha ma, trong khu rừng thưa, nơi đồng trông, ở đống rơm. Các vị ây, vào lúc 
sáng sớm, đã đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ gốc cây, từ sườn 
núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng thưa, từ đồng 
trồng, từ đồng rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui, khi nhìn qua nhìn lại, khi 
co duỗi [tay chân], với đôi mắt nhìn xuông, được thành tựu về các oai nghi. 

2. Vào lúc bây giờ, có nhà đại phú ở thành Rãjagaha đã đi đến công viên 
vào lúc sáng sớm. Nhà đại phú thành Rãjagaha đã nhìn Һау các vị Tỳ-khưu 
ây vào lúc sáng sớm, đang đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ góc 
cây, từ sườn núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng 
thưa, từ đồng trông, từ đồng rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui, khi nhìn qua 
nhìn lại, khi co duỗi [tay chân], với đôi mắt nhìn xuống, được thành tựu về các 
oai nghi. Sau khi nhìn thây, tâm của vị ây đã ngưỡng mộ. Khi ấy, nhà đại phú 
thành Rãjagaha đã đi đến gặp các vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã nói với các vị 
Tỳ-khưu ấy điêu này: 

— Thưa các ngài, nếu tôi có thé cho xây dựng các trú xá, các ngài có thé cư 
ngụ trong các trú xá của tôi không? 

3. — Này gia chủ, các trú xá chưa được đức Thế Tôn cho phép. 

— Thưa các ngài, chính vì điều ду các ngài có thê hỏi đức Thé Tôn rồi báo 
cho tôi hay. 

— Này gia chủ, đúng vậy. 

Rôi các vị Tỳ-khưu â ау nghe theo nhà đại phú thành Rajagaha đã đi đến ойр 
đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức. Thé Tôn rồi ngôi xuông một bên. Khi 
đã ngồi xuông một bên, các vị Tỳ-khưu ду đã nói với đức Thé Tôn điều này: 


' Sàng tọa (senasana): Theo Sumangalavilasin (Chu giải Kinh Trường bộ), ѕепаѕапа được phân làm 
bôn loại: Loại thử nhât vihära-senasana gôm со năm loại chó trú ngụ là trú xá (viharam), nhà một 
mái (addhayogam), tòa nhà dài (pasadam), khu nhà lớn (hammiyam), hang động (guhamb); loại thứ nhì 
mañcapi†ha-senasana là giường, ghê, nệm, gôi; loại thứ ba san(hafa-senasana là các loại thảm; loại 
thứ tư okasa-senasana được giải thích là nơi mà vị Tỳ-khưu sẽ trở lại (DA. I. 208-10). Chúng tôi sẽ ghi 
nghĩa tiêng Việt là “chó trú ngụ” cho loại thứ nhật, viharasenasana, và sẽ рїї nguyên từ “sàng toa” cho 
loại thứ hai, mañcapi†hasenasana. 
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— Bạch Ngài, nhà đại phú ở thành Rajagaha có ý muôn cho xây dựng các trú 
xá. Bạch Ngài, vậy nên được thực hành như thế nào? 


Khi ау, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép năm loại chỗ trú ngụ là trú xá, nhà một 
mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rãjagaha, sau 
khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rãjagaha điều này: 

— Này gia chủ, các trú xá đã được đức ТЬё Tôn cho phép, giờ đây gia chủ 
hãy biết về thời điểm của việc ây. 

Sau đó, nhà đại phú thành RãJagaha đã cho dựng lên sáu mươi trú xá chỉ 
trong một ngày. 

4. Sau đó, khi đã hoàn tất sáu mươi trú xá Ấy, nhà đại phú thành Rajagaha 
đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn ròi ngồi xuông 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà đại phú thành Räjagaha đã nói với 
đức Thé Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn cùng với hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa 
trai phan của tôi vào ngày mal. 

Đức Thê Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. Khi ấy, nhà đại phú thành 
Rãjagaha hiệu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng đậy, 
dành lễ đức Thé Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, ròi ra đi. 

Sau đó, khi trải qua đêm а ду, nhà đại phú thành Ка) agaha đã bảo chuẩn bị thức 
ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm rôi cho thông báo thời giờ đến đức Thê Tôn: 


— Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuân bị xong. 


Khi ấy vào buôi sáng, đức Thế Tôn đã mặc у, cầm y bát và di ёп tư ріа của 
nhà đại phú thành Вајараһа, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngôi được sắp 
đặt cùng với hội chúng Tỳ-khưu. Sau đó, nhà đại phú thành Кајараһа đã tự tay 
làm hài lòng và toại y hội chúng Ty-khưu có đức Phật đứng đâu với thức ăn hảo 
hạng loại cứng, loại mèm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời 
khỏi bình bát, nhà đại phú thành Rãjagaha đã ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi 
xuống một bên, nhà đại phú thành Rãjagaha đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, sáu mươi trú xá này đã được tôi cho xây dựng vì mục đích 
phước báu, vì mục đích cõi trời. Bạch Ngài, tôi nên thực hành như thế nào về 
những trú xá này? 

– Này gia chủ, chính vì điều ду ngươi hãy cho thiết lập sáu mươi trú xá йу 
dành cho hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai.? 

— Bạch Ngài, xin vâng. 


2 Ägatãnãgafa = agata + anagata: đã đi đến và chưa đi đến, được dịch thoát nghĩa là hiện tại và vị lai (ND). 
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Rồi nhà đại phú thành Вајараһа nghe theo đức Thé Tôn, đã thiết lập sáu 
mươi trú xá ấy dành cho hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai. 

5. Sau đó, đức Thé Tôn đã nói lời tùy Һу với nhà đại phú thành Rãjagaha 
băng những lời kệ này: 

“Trú xá ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh và hơn thế nữa, các loài thú ай, các loài 
răn, các muỗi mòng và luôn cả các cơn mưa lạnh. 

Từ nơi ấy, cơn gió nóng dữ dội đã sanh lên bị dội lại. Với mục đích về sự 
nương паи, với mục đích về sự lạc, dé thiên định và để hành minh sát. 

Sự bó thí trú xá đến hội chúng đã được đức Phật ngợi khen là tôi thăng. 

Vì thế người sáng trí, trong khi nhìn thấy lợi ích cho mình .. 

. nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều [học rộng] 
ngụ tỉ nơi ấy. [Nên cúng dường] cơm, nước, vải vóc và chỗ năm, ngôi đến các 
VỊ ду. 

Với tâm y trong sạch, nên cúng dường ở các bậc có bản chất ngay thắng. 
Các vị ấy thuyết pháp đến người [thí chủ] ây, là pháp có sự xua tan tật cả khó 
đau. Sau khi biết được pháp â ây, người [thí chủ] ây, trong đời này chứng ngộ 
Niễt-bàn, không còn lậu hoặc.” 

Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ ёп nhà đại phú thành Rãjagaha băng những 
lời kệ ду, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

6. Dân chúng đã nghe răng: “Nghe nói các trú xá đã được đức Thế Tôn cho 
phép” rồi cho xây dựng các trú xá một cách tươm tât. Các trú xá ây không có 
cửa nên сас соп гап, các con bọ cạp và сас con rết bò vào. Các vị đã trình sự 
VIỆC ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ат] cánh cửa. 

Sau khi đục lỗ ở tường, họ đã buộc cánh cửa bàng dây leo và dây thùng. Các 
con chuột và các con mỗi đã ойт nhám [dây buộc]. Các cánh cửa có dây buộc 
đã Ы gặm nhâm rơi xuống. Сас vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [làm] trụ cửa, rãnh xoay và chốt xoay. 

Các cảnh cửa không được sát vào. Các vị đã trình sự việc ду lên đức ТЬё Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [làm] dây thừng để luôn qua. 

Các cánh cửa không được đóng kín. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [làm] tay nắm, chốt gài, dinh khóa chốt, 
chôt cửa. 

Vào lúc bây giò, các I-khưu không thê khóa cửa được. Các vị đã trình sự 
VIỆC ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Та cho phép [làm] lỗ khóa. Có ba loại khóa: Khóa bằng 
đông, khóa băng gỗ, khóa băng sừng. 
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[Khi] các vị tháo chốt và đi vào trong, các trú xá không được an toàn. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [làm] then cài, đinh khóa chốt. 

7. Vào lúc bây giờ, các trú xá có mái lợp có nên lạnh lẽo vào mùa lạnh, nóng 
nực vào mùa nóng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép che kín mái rồi trét vữa bên trên và bên dưới. 

8. Vào lúc bây giờ, các trú xá không có cửa sô nên không tốt cho mắt và có 
mùi hôi. Các vi đã trình sự việc ау lên đức Тһе Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép ba loại cửa só: Cửa số chân song ngang, 
cửa sô găn lưới, cửa sô chân song dọc. 
Các con SÓC và doi đi vào do các khe hở ở cửa só. Các vị đã trình Sự VIỆC 
ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [làm] màn che cửa số. 

Các con sóc уа doi đi vào do các khe hở của màn che. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép Làm] cánh cửa số, tâm chắn cửa sô. 

9, Vào lúc bây 210, các Tỳ-khưu năm ở nên đất. Các phân thân thể và các у 
bị do bán. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] thảm trải băng cỏ. 

Thảm trải bàng cỏ bị các con chuột và môi ăn. ...(nt). 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép [sử dụng] giường đúc. 

Năm trên giường đúc, cơ thê bị ê âm. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] олиото vac tre. 

‚ 10. Vào lúc bây giờ, giường lắp ráp dùng để khiêng xác chết được phát sanh 

đên hội chúng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] giường lắp ráp. 

Ghé lắp ráp được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghé lắp ráp. 

Vào lúc bây giờ, giường xếp dùng đề khiêng xác chết được phát sanh đến 
hội chúng. Сас vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] giường xếp. 

Ghé xếp được phát sanh. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghê xếp. 

Vào lúc bây 210, giường có chân ёо cong dùng đề khiêng xác chết được 
phát sanh дёп hội chúng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] giường có chân ӣёо cong. 
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Ghé có chân dëo cong được phát sanh. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghê có chân dëo cong. 

Vào lúc bấy giờ, giường có chân thảo rời được dùng аё Кїпёпр хас chết 
được phát sanh дёп hội chúng. Các vị đã trình sự việc йу lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] giường có chân thảo rời được. 

Ghế có chân tháo rời được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ау lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghê có chân tháo rời được. 

11. Vào lúc bấy giờ, ghế gỗ vuông được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã 
trinh sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghế gỗ vuông. 

Ghé gỗ vuông loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ау lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] luôn cả ghế vuông loại cao. 

Ghé dựa dài được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghế dựa dài. 

Ghé dựa dài loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] luôn са ghế dựa dài loại cao. 

Ghé làm băng các thanh ráp lại được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghế làm bằng các thanh ráp lại. 

Ghé lót vải được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghê lót vải. 

Ghế có chỗ gác chân được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghê có chỗ gác chân. 

Ghê có nhiều chân được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ду lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghế có nhiêu chân. 

Tám ván được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thể Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] tâm ván. 

Ghé mây được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghế mây. 

Ghé lót rơm được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] ghế lót rơm. 
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12. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Su năm ở giường cao. Dân 
chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn ау гӧі рһап пап, рһё рһап, chê 
bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên năm giường cao; vị nào năm thì phạm tội 
Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, có уі Tỳ-khưu nọ trong khi năm ở giường thấp đã bị гап 
căn. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dung] khung giường. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng khung giường loại cao. 
Các vị đu đưa với các khung giường loại cao. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, không nên sử dụng khung giường loại cao; vị nào sử 
dụng thì phạm tội Dukkata. Này các T-khưu, Ta cho phép khung giường cao 
tối đa tám ngón tay. 

13. Vào lúc bây 010, chỉ sợi được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đan chỉ ở giường. 

Các góc tốn nhiêu chỉ. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xuyên lỗ ở các thanh và đan thành ô vuông. 

Mảnh vải được phát sanh. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dùng làm thảm lót nên. 

Bông gòn được phát sanh. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tháo ra dùng làm gói. Có ba loại bông gòn: 
Bông gòn từ cây, bông gòn từ dây leo, bông gòn từ cỏ. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sử dụng các gói dài nửa thân 
người. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thây rôi phàn пап, phê 
phán, chê bai răng: “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng các gối dài nửa thân người; vị nào 
sử dụng thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện gói có 
kích thước của cái đầu. 

14. Vào lúc bây giờ, có lễ hội trên đỉnh núi ở thành Rãjagaha. Dân chúng 
chuẩn bị các loại nệm dé phục vụ các quan đại thân là nệm len, nệm vải, nệm sợi 
vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá. Khi lễ hội đã xong, họ tháo lây các bao nệm ròi đem đi. 
Các Tỳ-khưu đã nhìn Һау tại chỗ lễ hội nhiều sợi len, sợi Vải, sgi tü vó cây, cỏ 
và lá bị quăng bỏ, sau khi nhìn thây, các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép năm loại nệm: Nệm len, nệm vải, nệm sợi 
vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá. 
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Vào lúc bây giờ, vải phụ tùng của giường, chế được phát sanh đến hội 
chúng. Các vi đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] để bọc nệm. 
Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trải nệm của g1ường ó ghê, trải nệm của ghé 
ở giường. Các nêm bị tơi tả. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giường được bọc nệm, ghé được bọc nêm. 
Các vị trải lên nhưng không làm tâm lót nên đã bị rơi ra từ bên đưới. ...(nt). 
- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm tám lót [bên dưới], trải đều ra, rồi 
bọc nệm. 
Họ tháo bao nệm rôi 14у [bao nệm] đem đi. ...(nt). 
— Này các Ty-khưu, Ta cho phép bôi màu [bao nệm]. 
Họ vẫn lây đem đi. ...(nt). 
— Này các Ty-khưu, Ta cho phép việc thực hiện các đường vẽ [ở bao nệm]. 
Họ vẫn lấy đem đi. ...(nt). 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các đường vẽ bằng bàn tay [ở bao nệm]. 
15. Vào lúc bây giờ, các chỗ năm của các ngoại đạo có màu trăng, nên được 
làm màu đen, tường được trét màu đỏ. Só đông dân chúng đi дёп đê прат các 
chó năm. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sơn] màu trắng, màu đen, trét màu đỏ ở 
trú xá. 
Vào lúc bây gió, màu tráng không bám được ở tường bị lôi lõm. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
~ — Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép để năm vỏ trâu vào, dùng cái bay gạt băng, 
rôi bôi màu trăng lên. 
Màu trắng không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc йу lên đức Thé Tôn. 
~ — Này các Iy-khưu, Ta cho phép để đất sét dẻo vào, dùng cái bay gạt băng, 
rôi bôi màu trăng lên. 
Màu trắng không dính chặt vào. ...(nt). 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dùng nhựa cây, bột nghiên. 
Vào lúc bây giờ, màu đỏ không bám được ở tường bị 101 lõm. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
~ — Này các Iy-khưu, Та cho phép để năm vỏ trâu vào, dùng cái bay gạt bằng, 
rôi bôi màu đỏ lên. 
Màu đỏ không dính chặt vào. ...(nt). 
– Này các Ty-khưu, Та cho phép dùng đất sét trộn với cám đỏ, dùng cái bay 
gạt băng, rôi bôi màu đỏ lên. 


764 # TIỂU РНАМ 


Màu đỏ không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dùng bột trái mù tat, dầu sáp ong. 

[Chất áy] bị đóng thành từng cục. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chùi đi bàng miếng giẻ. 

16. Vào lúc bấy giờ, màu đen không bám được ở nên đất bị lôi lõm. ...(nt). 

_ — Này các Ty-khuu, Ta cho phép để năm vỏ trâu vào, dùng cái bay gạt bằng, 
rôi bôi màu đen lên. 

Màu đen không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Iy-khưu, Ta cho phép thêm vào phân trùn và đất sét, dùng cái 
bay gạt băng, rôi bôi màu đen lên. 

Màu đen không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dùng nhựa cây, chất làm đông. 

17. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư bảo thực hiện hình ảnh gợi 
cảm ở trú xá: Hình ảnh người nữ, hình ảnh người nam. Dân chúng trong khi đi 
dạo quanh các trú xá nhìn ау rôi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giông 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên bảo thực hiện hình ảnh gợi cảm ở trú xá: 
Hình ảnh người nữ, hình ảnh người nam; vị nào bảo thực hiện thì phạm tội 
Dukkafa. Này các Ty-khưu, Ta cho phép trang hoàng hình vòng hoa, trang 
hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại. 


18. Vào lúc bây 010, các trú xá có nên thâp nên bị ngập nước. Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Nền móng bị đô xuống. ...(nt). 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nền móng 
băng gạch, nên móng băng đá, nën móng băng gỗ. 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ...(п0). 

– Này các Iỳ-khưu, Та cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng đá, bậc thang băng gô. 

Các vị bi té trong khi bước lên [bậc thang]. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm để vin. 

12. Vào lúc bây 810, các trú xá trở nên đông đảo người. Các Ty-khuu ái ngại 
khi năm xuống. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng | màn che. 

Họ vén màn che lên nhìn vào. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] bức tường thấp. 
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Họ nhìn vào từ phía trên của bức tường thấp. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] ba loại phòng: Phòng vuông, 
phòng chữ nhật, phòng ở trên gác xép. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu làm phòng ở chính giữa trong trú xá nhỏ. Khu 
vực xung quanh không có. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [thực hiện] phòng ở một bên trong trú xá 
nhỏ, ở chính giữa trong trú xá lớn. 

20. Vào lúc bây giờ, chân tường của trú xá bị hư hỏng. Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cây gỗ áp vào. 

Tường của trú xá bị thâm nước mưa. ...(nf). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] tám chắn bảo vệ, vữa hồ.) 

Vào lúc bây giờ, rắn từ mái cỏ rơi xuống trên vai của vị Tỳ-khưu nọ. Ві 


hoảng sợ, vị ду đã kêu thét lên. Các Ty-khưu đã chạy lại và nói với vị Tỳ-khưu 
ây điều này: 


— Này Đại đức, vì sao Đại đức đã kêu thét lên vậy? 

Khi ау, vị Tỳ-khưu ây đã Кё lại cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [thực hiện] vòm che ở mái. 

21. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu treo các túi ở chân giường và ở cả chân 
phê nữa. Chúng đã bi các con chuột và môi ăn. Các vị đã trình sự việc ау lên 
đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] chốt dinh ở tường, móc ngà voi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu để y ở trên giường và ở cả trên ghế nữa. Y bị 
tả tơi [thành từng mảnh]. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [thực hiện | sào máng у, dây treo y ở trú xá. 

‚ Vào lúc bây giờ, các trú xá không có các mái hiên nên không che chăn [ánh 

nàng] được. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [thực hiện] mái hiện, sân có mái che, sân 
ở phía trong, hàng hiên có mái che. 

Các mái hiên trở thành nơi công cộng. Các Tỳ-khưu ái ngại khi năm xuống. 
...(). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] màn che di chuyên băng bánh 
xe, màn che loại kéo lên. 


3 Vữa hỗ (uddasudham): Ngài Buddhaghosa giải thích là vữa hó được làm băng đất sét trộn với tro và 
phân bò (ЙїпА. VI. 1219). 
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22. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu trong khi tién hành việc phân phối bữa 
ăn Ở ngoài trời bị mệt mỏi vì lạnh, vì nóng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [xây dựng] phòng hội họp. 

Phòng hội họp có nên thấp nên bị ngập nước. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Nên móng bị đồ xuống. ...(nt). 

— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nền móng 
băng gạch, nền móng băng đá, пёп móng bàng gỗ. 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Та cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng đá, bậc thang băng gô. 

Các vị bị té trong khi bước lên [bậc thang]. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm dé vin. 

Кас cỏ rơi vào trong phòng hội họp. ...(n†). 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép làm nẹp cây rôi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trăng, sơn mảu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 
trang hoàng hình tua, chôt treo băng răng cá kiêm, vải trang hoàng năm loại, 
sào máng y, dây treo y. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu phơi у trên nën đất ở ngoài trời. Y bị do bán. 
...(nt). 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép [thực hiện] sào máng y, dây treo y ở 
ngoài trỜi. 

Nước uống bị năng sưởi âm. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] nhà nước uông, mái che chỗ 
nước uông. 

Nhà nước uống có nên thâp nên bị ngập nước. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Nên móng bị đồ xuống. ...(nt). 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nền móng 
băng gạch, nền móng bằng đá, nên móng băng gỗ. 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. ...(п0). 

— Này các Tỷ-khưu, Та cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng đá, bậc thang băng gô. 

Các vị bị té trong khi bước lên [bậc thang]. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay сат để vin. 
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Rác cỏ rơi vào trong nhà nước uống. ...(nt). 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép làm nep cây rồi trét vữa bên trên và bën 
dưới, việc sơn màu tráng, son màu den, trét màu йо, trang hoàng hinh vong hoa, 
trang hoàng hinh tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, 
sào máng y, dây treo y. 


Tô uông nước không có. ...(nt). 
‚ — Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] vỏ sò để uông nước, cốc đề 

uông nước. 

23. Vào lúc bây giờ, các trú xá không được rào lại. ...(nt). 

— Này các T-khưu, Та cho phép rào quanh ba loại hàng rào: Hàng rào băng 
gach, hàng rào bàng đá và hàng rào băng рб. 

Công ra vào không có. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép công ra vảo. 

Công ra vào có nên thấp nên bị ngập nước. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Công ra vào không có cửa. ...(n†). 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép [thực hiện] cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 


chốt xoay, tay năm, chốt раі, dinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để хо dây, 
dây thừng dé luôn qua. 


Rác cỏ rơi ở công ra vào. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Та cho phép làm nẹp cây rôi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trăng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 
trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại. 


24. Vào lúc bây giờ, căn phòng bị lây lội. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép rải cát. 

Các vị làm không có kết quả. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trải đá phiến. 

Nước còn đọng lại. ...(п0). 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [đào | rãnh thoát nước. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu thực hiện chỗ đốt lửa ở nơi này nơi nọ trong 
căn phòng. Căn phòng bị rác bán. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [xây dựng] nhà dé đốt lửa ở một góc. 

Nhà đề đốt lửa có nên thấp nên bị ngập nước. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép làm nên cao. 

Nên móng bị đô xuống. ...(nt). 

— Này сас Ty-khưu, Та cho phép xây dựng ba loại nên móng: Nền móng 
băng gạch, nên móng băng đá, nên móng băng gỗ. 
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Các vi bị khó khăn trong khi bước lên. ...(n†). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ba loại bậc thang: Bậc thang băng gạch, 
bậc thang băng đá, bậc thang băng gỗ. 

Các vị bị tế trong khi bước lên [bậc thang]. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [thực hiện] tay cầm để vin. 

Nhà đề đốt lửa không có cửa. ...(nt). 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép [thực hiện] cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 


chốt xoay, tay năm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luôn qua. 

Rác cỏ rơi vào trong nhà đề đốt lửa. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép làm пер cây rôi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trăng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 


trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, 
sào máng у, dây treo у. 


25. Vào lúc bây giờ, tu viện không được rào lại. Các con dê và các con thú 
nhỏ phá hoại các cây trông. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bao bọc quanh băng ba loại rào ngăn: Rào 
ngăn băng tre, rào ngăn băng cây gai và hào rãnh. 

Công ra vào không có. Tương tợ y như thê, các con đê và các con thú nhỏ 
phá hoại các cây trồng. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép công ra vào, hai cánh cửa gắn nhánh cây 
có gai, vòm công và móc khóa. 

Rác cỏ rơi ở công ra vào. ...(п0). 

— Này các Ty-khuu, Та cho phép làm пер cây rôi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 
trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại. 


Tu viện bị lây lội. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép rải cát. 

Các vị làm không có kết quả. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trải đá phiến. 

Nước còn đọng lại. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [ đào | rãnh thoát nước. 

26. Vào lúc bây giờ, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha có ý định 
cho xây dựng tòa nhà dài có tó vữa hô đât sét nhăm sự lợi ích cho hội chúng. 
Khi ду, các Ty-khưu khởi y điêu này: “Mái che loại nào đã được đức Thê Tôn 
cho phớp, loại nào không được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 
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– Này các Iy-khưu, Та cho phép năm loại mái che: Mái che lợp ngói, mái 
che lợp đá phiên, mái che băng vữa hô, mái che lợp cỏ, mái che lợp lá. 


Tụng phẩm thứ nhất. 


* * * * * 


27. Vào lúc bây giờ, gia chủ Anathapindika có người vợ là em gái của 
nhà đại phú ở thành Кајараһа. Khi ây, gia chủ Anathapindika đã đi đến thành 
Rajagaha vì công việc cân làm nào đó. Vào lúc bây giờ, nhà đại phú thành 
Rajagaha đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đâu vào ngày hôm sau. Khi 
ây, nhà đại phú thành Rãjagaha đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm công 
răng: “Này các người, chính vì việc ây các người phải thức dậy thật sớm, nâu 
cháo, nâu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon.” 


Khi ấy, gia chủ Anäthapindika đã khởi ý điều này: “Trước đây mỗi khi ta 
đến, gia chủ này bỏ hết mọi công việc và đã trò chuyện với mình ta thôi. Sao 
hôm nay ông ta có vẻ khán trương, đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm công 
rằng: “Này các người, chính vì việc ây các người phải thức dậy thật sớm, nâu 
cháo, nâu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn проп.’ Không 
lẽ vào ngày mai gia chủ này có đám rước dâu, hay là có đảm đưa dâu, hay là 
sắp xếp cho buói đại lễ cúng tế, hay là có mời thỉnh đức Vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha cùng với đội quân binh?” 

Sau đó, khi đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm công xong, nhà đại phú 
thành RaJagaha đã đi đến вар gia chủ Anathapindika, sau khi đến đã chào hỏi 
gia chủ Anathapindika ròi ngôi xuống một bên. Khi nhà đại phú thành Кајасаһа 
đã ngôi xuông một bên, gia chủ Anathapindika đã nói với nhà đại phú thành 
Rãjagaha điêu này: 

– Này gia chủ, trước đây mỗi khi ta đến, ông bỏ hết mọi công việc và đã trò 
chuyện với mình ta thôi. Sao hôm nay ông có vẻ khẩn trương, đã sai bảo đám 
tôi tớ và các người làm công răng: “Này các người, chính vì việc ây các người 
phải thức dậy thật sớm, nâu cháo, nâu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị 
các món ăn ngon.” Này gia chủ, không lẽ vào ngày mai ông có đám rước dâu, 
hay là có đám đưa dâu, hay là sắp xếp cho buổi đại lễ cúng tế, hay là có mời 
thỉnh đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha cùng với đội quân binh? 

— Này gia chủ, không phải tôi có đám rước dâu, cũng không có đám đưa 
dầu, cũng không có mời thỉnh đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha cùng với 
đội quân binh, nhưng mà tôi sắp xếp cho buói đại lễ cúng dường. Hội chúng có 
đức Phật đứng đâu đã được thỉnh mời vào ngày mai. 

28. — Này gia chủ, có phải ngươi nói: “Đức Phật?” 

— Ó gia chủ, tôi nói: “Đức Phật.” 

— Này gia chủ, có phải ngươi nói: “Đức Phật?” 


770 Œ TIỂU РНАМ 


— Ó gia chủ, tôi nói: “Đức Phật.” 

— Này gia chủ, có phải ngươi nói: “Đức Phật?” 

— Ô gia chủ, tôi nói: “Đức Phật.” 

— Này gia chủ, cái âm này thật khó được nghe ở thé gian, đó là từ: “Đức 
Phật.” Này gia chủ, vào giò này tôi có thê đi дёп đê diện kiên đức Тһе Tôn, bậc 
А -Іа-һап Chánh Đăng Слас ây không vậy? 

Này gia chủ, giờ này không phải là lúc để đi đến аё diện kiến đức Thé Tôn, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ду. Đề дёп sáng sớm ngày mai, dượng sẽ đi đến 
để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy vậy. 


Khi ấy, gia chủ Anathapindika [nghĩ răng]: “Sáng sớm ngày mai, ta 25 т 
đến đề diện kiến đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây vậy”, 
đã năm xuông với niệm tưởng vë đức Phật, và đã thức giấc trong đêm ba lần, 
nghĩ răng trời đã sáng. Sau đó, gia chủ Anathapindika đã đi đến công thành 
dẫn đến khu rừng Sīta. Các phi nhân đã mở cổng thành. Khi á Ấy, trong lúc gia 
chủ Anathapindika đang đi ra khỏi thành thì ánh sáng đã biến mắt, bóng {бї đã 
xuất hiện. Nỗi sợ hãi, run гау, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ 
Anãäthapindika, chính vì thé đã có ý muôn quay trở lui. Khi â ây, dạ-xoa Sīvaka 
không có hiện hình đã nói lời răng: 


— Một trăm con vol, một trăm con ngựa, một trắm xe kéo bởi lừa, một trăm 
ngàn thiếu nữ [trang điểm] với прос trai, ngọc та-пі, và các bông hoa tai, mười 
sáu lần như thê không giá trị băng một bước chân đi tới. Này gia chủ, hãy bước 
tới. Này gia chủ, hãy bước tới. Đối với người, việc bước tới thì tốt hơn, không 
CÓ VIỆC quay lui. 


Khi ду, bóng tôi đã bién mát và ánh sáng đã hiện ra. Nỗi sợ hãi, run гау, lông 
tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ Anäthapindika đã được lắng xuông. 


Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, ánh sáng đã bién mắt, bóng tôi đã 
xuất hiện. Nỗi sợ hãi, run гау, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ 
Anäthapindika, chính vì thê đã có ý muôn quay trở lui. Đến lần thứ ba, dạ-xoa 
Sīvaka không có hiện hình đã nói lời răng: 


— Một trăm con voi, một trăm con ngựa, một trăm xe kéo bởi lừa, một trăm 
ngàn thiểu nữ |trang điểm] VỚI прос trai, прос ma-ni, và các bông hoa ta1, mười 
sáu lần như thé không giá tri bằng một bước chân đi tới. Này gia chủ, hãy bước 
tới. Này gia chủ, hãy bước tới. Đối với người, việc bước tới thì tốt hơn, không 
có việc quay lui. 

Đến lần thứ ba, bóng tối đã bién mất và ánh sáng đã hiện ra. Nỗi sợ hãi, run 
гау, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ Anäthapindika đã được lắng 
xuống. Sau đó, gia chủ Anäathapindika đã đi đến khu rừng Ѕїа. Vào lúc bấy 
giờ, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thê Tôn đi kinh hành 
ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thây gia chủ Anäthapindika từ đàng xa đang 
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đi lại, sau khi nhìn thấy, đức Thế Tôn đã rời đường kinh hành đi đến ngồi ở chỗ 
ngôi được sắp đặt sàn. 

29. Sau khi ngôi xuống, đức Thé Tôn đã nói với gia chủ Anãthapindika 
điều này: 

— Này Sudatta, hãy đến. 

Khi ấy, gia chủ Anathapindika [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn gol ta bàng tên” 
nên đã mừng rỡ, phân chân đi đến gân đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống, 
đê đầu ở hai bàn chân của đức Thé Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, chắc hàn răng đức Thé Tôn đã nghỉ ngơi được thoải mái? 


— Đúng thé, vị Bà-la-môn đã chứng ngộ Niết-bàn luôn luôn nghỉ ngơi được 
thoái mái, là người không bị vây nhơ trong các dục, có trạng, thái mát mẻ, không 
còn mâm tái sanh. Sau khi đoạn lia các sự vướng mắc, vị ду có thể điều phục 
nỗi khó trong tâm, được an tịnh, nghỉ ngơi được thoải mái, sau khi tâm đã đạt 
được Niết-bàn. 


Sau đó, đức Thé Tôn đã thuyết pháp th theo thứ lớp đến gia chủ Anathapindika. 
Tức là Ngài đã giảng giải bài thuyệt về bó thí, bài thuyết về giới сат, bài thuyết 
về cõi trời; sự tai hại, sự thấp kém, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của VIỆC 
xuất ly. Khi đức Thé Tôn biết được tâm của gia chủ Anäthapindika đã sẵn sàng, 
dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày 
pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khô, tập, diệt, đạo. Cũng giông 
như tám vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách 
toàn vẹn; tương tợ như thé, ngay tại chỗ ngồi ây, pháp nhãn không nhiễm bụi 
trân, không vết nhơ đã sanh khởi đến gia chủ Anathapindika: “Điều gi có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ау đêu có bản tánh hoại diệt.” 


30. Sau đó, khi đã ду được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được 
pháp, đã thấm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng ly đã dứt hăn, đã 
thành tựu niêm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư, không còn cân sự trợ duyên 
của người khác, gia chủ Anäthapindika đã nói với đức Thé Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, 
giông như người có thê lật ngửa vật đã được ир lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lỗi, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tôi [nghĩ răng]: “Những 
người có mắt sẽ nhìn ау được các hình dáng”; tương tợ như thê, pháp đã được 
đức Thế Tôn giảng rõ băng nhiêu phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đến 
nương nhờ đức Thê Tôn ây, Giáo pháp và Hội chúng Ty-khưu. Хш đức Thê 
Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ Кё từ hôm nay cho đến 
trọn đời. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn và hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa trai 
phạn của con vào ngày mai. 


Đức Thé Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. Khi á ду, gia chủ Anathapindika 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thê Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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Nhà đại phú thành RãJagaha đã nghe răng: “Nghe nói gia chủ AnathapIndika 
đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mat.” Khi аду, nhà đại 
phú thành Rãjagaha đã nói với gia chủ Anäthapindika điều này: 

— Này gia chủ, nghe nói dượng đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng 
đâu vào ngày mai và duong lại là khách vãng lai. Này gia chủ, hãy dé tôi cho 
duong tài chánh; nhờ đó duong có thê thực hiện buói trai phan dâng đến hội 
chúng có đức Phật đứng đâu. 

— Này gia chủ, thôi đi. Tôi có tài chánh, với số đó tôi sẽ thực hiện buổi trai 
phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu. 

31. Vị thị trưởng thành Вајараһа đã nghe răng: “Nghe nói gia chủ 
Anãäthapindika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” 
Khi ду, vị thị trưởng thành Rãjagaha đã nói với gia chủ Anäthapindika điều này: 

— Này gia chủ, nghe nói ông đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu 
vào ngày mai và ông lại là khách vãng lai. Này gia chủ, hãy để ta cho ông tài 
chánh; nhờ đó ông có thé thực hiện Бибі trai phạn dâng đến hội chúng có đức 
Phật đứng đầu. 

— Thưa ngài, thôi đi. Tôi có tài chánh, với số đó tôi sẽ thực hiện buổi trai 
phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu. 

Đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã nghe răng: “Nghe nói gia chủ 
Anãäthapindika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” Khi 
ду, đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với gia chủ Anäthapindika 
điều này: 

— Này gia chủ, nghe nói khanh đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng 
đâu vào ngày mai và khanh lại là khách vãng lai. Này gia chủ, hãy dé trẫm cho 
khanh tài chánh; nhờ đó khanh có thé thực hiện buổi trai phan dâng đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu. 

— Таи Bê hạ, thôi đi. Thân có tài chánh, với só đó thân sẽ thực hiện buổi trai 
phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu. 

32. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, gia chủ Anäthapindika đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mêm tại tư gia của nhà đại phú thành 
Rãjagaha, ròi cho thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: 

— Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. 

Khi ấy, vào Бибі sáng, đức Thé Tôn đã mặc у, cầm y bát đi đến tư gia của 
nhà đại phú thành Rãjagaha, sau khi đến đã ngôi xuông ở chỗ ngôi được sắp đặt 
săn cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 

Sau đó, gia chủ Anathapindika đã tự tay làm hài lòng và toai ý hội chúng 
Ty-khưu có đức Phật đứng đâu với thức ăn hảo hạng loại cứng, loại mềm. 
Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ 
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AnathapIndika đã ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, gia chủ 
Anäthapindika đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn nhận lời con về việc an cư mùa mưa tại thành 
Sävatthi cùng với hội chúng Ty-khưu. 

— Này gia chủ, các đức Như Lai chỉ thỏa thích ở trú xứ thanh văng. 

— Bạch Thế Tôn, con đã được biết. Bạch Thiện Тһе, con đã được biết. 

Sau đó, đức Thê Tôn đã chỉ đạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm phân 
khởi cho gia chủ Anäthapindika băng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
đậy và ra йі. 

33. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Anathapindika có nhiều bạn bè, có nhiêu cộng 
sự, có lời nói uy tín. Khi ау, gia chủ AnathapIndika sau khi hoàn tât công việc 
сап làm ây ở thành Rãjagaha đã ra đi trở về thành Sävatthi. Sau đó, trên đường 
đi gia chủ Anãthapindika đã bảo với dân chúng rằng: 

— Quy vi ơi, hãy xây dựng сас tu viện, hãy cho thiết lập các trú xá, hãy 
chuẩn bị các vật cúng dường. Giờ đây, đức Phật đã xuất hiện ở trên đời. Và đức 
Thế Tôn ây được tôi thỉnh mời sẽ đi đến bằng con đường này. 

Khi ây, đám người ду được cô vũ bởi gia chủ Anäthapindika đã xây dựng 
các tu viện, đã cho thiết lập các trú xá và đã chuẩn bị các vật cúng dường. 

Sau đó, khi đã về đến thành Sãvatthi, gia chủ Anathapindika đã xem xét 
quanh thành Sãvatthi [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn nên ngụ ở nơi nào đây? Đối 
VỚI Ngài, chỗ ây không nên ха làng mạc lắm, cũng không quá gân, thuận tiện 
cho việc tới lui, dân chúng có thê đi đến mỗi khi có ước muốn, ban ngày không 
đông đảo, ban đêm Ít tiếng động, không nhiều 010, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiên tịnh.” 

Gia chủ Anathapindika đã nhìn thây khu vườn của Vương tử Jeta là không 
xa làng mạc lãm, cũng không quá gân, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có 
thê đi đến mỗi khi có ước muôn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít tiếng 
động, không nhiều о1о, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh, 
sau khi nhìn thây đã đi đến gặp Vương tử Jeta, sau khi đến đã nói với Vương 
tử Jeta điều này: 

— Thưa công tử, hãy cho tôi khu vườn dé xây dựng tu viện. 

— Này gia chủ, khu vườn không thê cho, ngay cả với việc trải ra mười triệu. 

— Thưa công tử, khu vườn đã được bán. 

— Này gia chủ, khu vườn chưa được bán. 

[Họ đã cãi nhau]: “Đã được bán, chưa được bán”, rồi đã hỏi các viên đại 
thần lo việc xử án. Các viên quan đại thân đã nói như vây: 

— Thưa công tử, bởi vì giá cả đã được ngài quy định nên khu vườn đã 
được bán. 
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34. Sau đó, gia chủ Anathapindika đã бао chở tiên vàng lại bàng các xe kéo 
và cho trải ra mười triệu tiền vàng ở Jetavana [khu rừng của Jeta]. Tiên vàng 
chở lại một lân ду còn thiếu cho khoảng trồng nhỏ xung quanh chỗ công ra vào. 
Khi ây, gia chủ Anãthapindika đã bảo dân chúng гапо: 

— Này các người, hãy đi, hãy đem tiền vàng lại. Tôi sẽ trải lên khoảng 
trồng này. 

Khi ấy, Vương tử Jeta đã khởi ý điều này: “Việc này sẽ không là tâm thường 
bởi vì vị gia chủ này hy sinh nhiều tiền vàng đến chừng này”, nên đã nói với gia 
chủ Anãthapindika điều này: 

— Này gia chủ, được rồi, ông không cân phải trải lên khoảng trồng này nữa. 
Hãy cho ta khoảng trống này. Việc bó thí ấy sẽ là của ta. 

khi ау, gia chủ АпаћарірдіКа [nghĩ răng]: “Vương tử Jeta này nổi tiếng, 
là người nôi danh. Niềm tin trong Pháp và Luật này của những người nồi tiếng 
như thê quả có lợi ích lớn lao!” nên đã nhường khoảng trồng đó cho Vương tử 
Jeta. Sau đó, Vương tử Jeta đã cho dựng lên công ra vào ở khoảng trông đó. 


Sau đó, gia chủ AnathapIndika đã cho xây dựng ở Jetavana các trú xá, đã 
cho xây dựng các căn phòng, đã cho xây dựng các nhà kho, đã cho xây dựng 
các phòng hội họp, đã cho xây dựng các nhà để đốt lửa, đã cho xây dựng các 
nhà làm thành được phép, đã cho xây dựng các nhà tiêu, đã cho xây dựng các 
nhà tiêu, đã cho xây dựng các đường kinh hành, đã cho xây dựng các gian nhà 
ở các đường kinh hành, đã cho xây dựng các giêng nước, đã cho xây dựng các 
gian nhà ở các giễng nước, đã cho xây dựng các phòng tăm hơi, đã cho xây 
dựng các gian nhà ở các phòng tắm hơi, đã cho xây dựng các hò trữ nước, đã 
cho xây dựng các mái che. 

35. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức Thê Tôn đã 
lên đường đi về phía thành Vesālī. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã ngự đến 
thành Vesali. Tại nơi đó ở Vesālī, đức Thê Tôn ngự tại Mahävana, giảng đường 
Kütagara. Vào lúc bây giờ, dân chúng thực hiện công trình mới một cách tuom 
tât. Ngay cả các Tỳ-khưu phụ trách công trình mới cũng được phục vụ một cách 
chu đáo với vật dụng là у phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. 

Khi ấy, có người thợ may nghèo nọ đã khởi ý điều này: “Theo như cách 
những người này thực hiện công trình mới một cách tươm tất như vây thì việc 
này sẽ không là tâm thường; hay là ta cũng nên thực hiện công trình mới vậy?” 

Sau đó, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hó, chồng chất các viên 
gạch, rồi xây lên bức tường. Các viên gạch được ông ta chồng chất không khéo 
léo nên bức tường bị cong rồi đô xuống. Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ 
ba, người thợ may nghèo ау đã đích thân trộn hô, chông chất các viên gạch, rồi 
xây lên các bức tường. Các viên gạch được ông ta chóng chất không khéo léo 
nên bức tường bị cong rói đồ xuông. 
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Khi ấy, người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Người 
ta cúng dường vật dụng là у phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh 
đến các Sa-môn Thích tử này nên các vị chỉ bảo, hướng dẫn họ và phụ trách 
công trình mới của họ. Trái lại, tôi thì nghèo nên không ai chỉ bảo, hướng dẫn 
tôi, hay phụ trách công trình mới [của tôi].” 

36. Các Tỳ-khưu đã nghe được người thợ may nghèo ёу phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị Ty-khuu ây đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo 
các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép giao công trình mới. Này các Ty-khưu, vi 
Tỳ-khưu là vị phụ trách công trình mới sẽ thê hiện sự tích cực [suy nghĩ ràng]: 
“Có cách gì dé trú xá có thê đạt đến việc hoàn thành nhanh chóng?” Và Sẽ sửa 
chữa chỗ bị đỗ vỡ và hư hỏng. Và này các Ty-khưu, nên giao như vây: Trước 
hết, vị Ty-khuu cân được yêu cầu. Sau khi yêu câu, hội chúng сап được thông 
báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên giao công trình mới là trú xá của gia chủ tên [như 
vây] đến vị Tỳ-khưu tên [như уду]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng giao công trình 
mới là trú xá của gia chủ tên [như vậy] đến vị Tỳ-khưu tên [như vây]. Đại đức 
nào đông ý việc giao công trình mới là trú xá của gia chủ tên [như vây] đến vị 
Tỳ-khưu tên [như vây] xin im lặng: vị nào không đông ý có thê nói lên. 


Công trình mới là trú xá của gia chủ tên [như vây] đã được giao đến vị Tỳ- 
khưu tên [như vây]. Sự việc duoc hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

37. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesālī theo như ý thích, đức Thé Tôn đã 
lên đường đi về phía thành Sãvatthi. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đệ tử của 
các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn 
đâu rôi giành phần các trú xá, giành phần các chỗ năm [nói răng]: “Chỗ này sẽ 
dành cho các thây tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của 
chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta.” 

Khi ây, Đại đức Sãriputta đi theo phía sau” hội chúng có đức Phật dẫn 
đâu, vì các trú ха đã bị giành phân уа Các chỗ năm đã bị giành phân, trong lúc 
không có chỗ năm đã ngôi xuống ở gốc cây nọ. Sau đó, đức Thé Tôn trong đêm 
vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã đăng hăng. Đại đức Sãriputta cũng đã 
đăng hăng. 


4 Ngài Buddhaghosa giải thích vë việc đi chậm ở phía sau của ngài Sãriputta như sau: “Nghe nói vị 
Trưởng lão trong khi quan tâm các vị bị bệnh, trong khi giúp đỡ các vị già са yêu đuôi nên đi đên sau 
tât са. Đây là pháp thực hành của vi ау” (WinA. VỊ. 1221). 
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— AI ở nơi này vậy? 

— Bạch Ngài, con là Sãriputta. 

— Này Sãriputta, vì sao ngươi lại ngồi ở đây? 

Khi ấy, Đại đức Sariputta đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. Sau đó, đức 
Thê Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và 
hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khuu đệ tử của các Tỳ-khưu nhóm Lục 
Sư di vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dân đâu rôi giành phân các trú 
xá, giành phán các chó năm [nói răng]: “Chó này sẽ dành cho các thây tê độ của 
chúng ta, chô này sẽ dành cho các thây dạy học của chúng ta, chô này sẽ dành 
cho chúng ta”, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Ty-khưu, vi sao những kẻ rô dại ây lại đi vượt lên phía trước hội 
chúng có đức Phật dân đâu rôi giành phân các trú xá, giành phân các chô năm 
[nói răng]: “Chô này sẽ dành cho các thây tê độ của chúng ta, chô này sẽ dành 
cho các thây dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta.” Này các Tỳ- 
khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn 
nữa chính sự VIỆC này đem lại sự không có niêm tin ở những kẻ chưa có đức tin 
và làm thay đôi [niêm tin] của một sô người đã có đức tin. 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi hỏi các Tỳ-khưu rằng: 

– Này các Ty-khưu, vị nào xứng đáng chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 
vật thực tôt nhât? 

38. Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 

= Bạch Thê Tôn, м; nào xuất gia từ dòng dõi vua chúa, vị ây xứng đáng chỗ 
ngôi tôt nhât, nước uông tôt nhật, vật thực tôt nhât. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 

_— Bạch Thé Tôn, vị nào xuât gia từ dòng dõi Bà-la-môn, vị ây xứng đáng 
chó ngôi tôt nhât, nước uông tôt nhât, vật thực tôt nhật. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 

= Bạch Thé Tôn, vi nào хийї gia từ dòng dõi gia chủ, vi ây xứng đáng chỗ 
ngôi tôt nhât, nước uông tôt nhật, vật thực tôt nhât. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như уду: 

– Bạch Thé Tôn, vị nào chuyên vè Kinh, vị ду xứng đáng chỗ ngòi tốt nhất, 
nước uông tôt nhât, vật thực tôt nhât. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 
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— Bạch Thể Tôn, VỊ nào rành rẽ VỀ Luật, vi ây xứng đáng chỗ ngôi tốt nhất, 
nước uông tôt nhât, vật thực tôt nhât. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 

_ — Bạch Thế Tôn, vị nào là Pháp sư, vị ây xứng đáng chỗ ngôi tốt nhất, nước 
uông tôt nhât, vật thực tôt nhât. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Bạch Thé Tôn, vị nào đạt sơ thiền, vị ây xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, 
nước uông tôt nhật, vật thực tôt nhât. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Bạch Thé Tôn, vị nào đạt nhị thiên, ...(nt). 

— Bạch Thé Tôn, vị nào đạt tam thiên, ...(nt). 

_ — Bạch Thé Tôn, vị nào đạt tứ thiên, vị ấy xứng đáng chỗ ngôi tốt nhất, nước 
uông tôt nhât, vật thực tôt nhật. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như уду: 

— Bạch Thê Tôn, vị nào là bậc Nhập luu, vị ду xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, 
nước uông tôt nhất, vật thực tôt nhât. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Bạch Thé Tôn, vị nào là bậc Nhất lai, ...(nt). 

— Bạch Thé Tôn, vị nào là bậc Bắt lai, ...(nt). 

- Bạch Thé Tôn, vị nào là bậc A-la-hán, vị ду xứng đáng chỗ ngòi tốt nhất, 
nước uông tôt nhât, vật thực tôt nhât. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Bạch Thé Tôn, vị nào là bậc có Ba minh, vị ду xứng đáng chỗ ngôi tốt 
nhât, nước uông tôt nhât, vật thực tôt nhât. 

Một số Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Bạch Thé Tôn, vi nào là bậc có sáu tháng trí, vị ду xứng đáng chỗ ngôi tốt 
nhât, nước uông tôt nhât, vật thực tôt nhật. 

39. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khuu, trước đây ở sườn núi của Hy-mã-lạp sơn có cây đa cô 
thụ. Có ba bạn hữu là con chim đa đa, con КМ và con long tượng đã sông nương 
tựa vào cây ây. Chúng sông không có sự kính trọng, không có sự phục tùng, 
không có thái độ quan tâm lần nhau. Này các Ty-khuu, sau đó ba bạn hữu ду đã 
khởi y điêu này: “Này, chúng ta nên biệt ai trong chúng ta là lớn nhật tính theo 
sự sinh ra йё chúng ta có thé trọng vọng, có thể cung kính, có thể sùng Баі, со 
thê cúng dường vị ду và chúng ta có thê tồn tại trong sự giáo huân của vị ấy.” 


Này các Tỷ-khưu, khi ây con chim đa đa và con khi đã hỏi con long 
tượng răng: 
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“Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?” 

“Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ, tôi thường để cây đa này ở giữa hai chân rồi 
bước qua, ngọn cây chạm vào bụng của tôi. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ được 
về thời xa xưa.” 

Này các Tỳ-khưu, sau đó con chim đa đa và con long tượng đã hỏi соп 
khỉ răng: 

“Này bạn, bạn nhớ gì vè thời xa xưa?” 

“Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ, tôi thường ngôi trên mặt đất nhai đọt non của 
cây đa này. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ được về thời xa xưa.” 

Này các Ty-khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã hỏi con chim đa 
đa rằng: 

“Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?” 

“Hai bạn à, ở khu vực kia đã có cây đa cô thụ. Tại đó, tôi đã ăn trái cây ròi 
đại tiện ở chỗ này, từ đó cây đa này đã được sanh ra. Hai ban à, như thế tính 
theo sự sinh ra thì tôi là lớn nhất.” 

Này các Ty-khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã nói với con chim 
đa đa điều này: “Bạn à, bạn là lớn nhất tính theo sự sinh ra. Chúng tôi sẽ trọng 
vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường bạn và chúng tôi sẽ sinh tón 
trong sự giáo huấn của bạn.” 

Này các Tỳ-khưu, sau đó соп chìm da đa đã cho con khỉ và con long tượng 
thọ trì năm giới, bản thân nó cũng thọ trì và thực hành theo năm giới. Chúng đã 
sông có sự kính trọng, có sự phục tùng, có thái độ quan tâm lẫn nhau, đến khi 
hoại rã thân này chết đi, chúng đã sanh về chốn an vui là cõi trời. Này các Ty- 
khưu, con chim đa đa ây đã nỗi danh là bậc hành Phạm hạnh. 

Những người nào tôn kính bậc cao niên những người rành rẽ về pháp, được 
khen ngợi ngay trong kiếp này và có cảnh giới an lạc trong kiếp sau. 


Này các Tỳ-khưu, ngay са các chúng sanh là сас con thú ây còn sinh sông 
có sự kính trọng, có sự phục tùng và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các 
Ty-khuu, ở đây, các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi xuất gia làm Sa-môn 
trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như уйу, các ngươi nên sóng có sự 
kính trọng, có sự phục tùng và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các Tỳ-khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn nữa chính 
sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm 
thay đôi [niềm tin] của một số người đã có đức tin. 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, Та cho phép việc dành lễ, việc đứng dậy, hành động 

chăp tay, hành động thích hợp, chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực 
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{бї nhất tính theo thâm niên. Này các Tỳ-khưu, việc liên quan đến hội chúng 
được tính theo thâm niên không được xâm phạm; vị nào xâm phạm thì phạm 
tội Dukkata. 

40. Này các Tỳ-khưu, đây là mười hạng không nên được đảnh lễ: Vị tu lên 
bậc trên sau không nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên trước; vị chưa tu lên 
bậc trên không nên được đảnh lễ; vị thâm niên hơn thuộc nhóm cộng trú khác 
nói sai Pháp không nên được đảnh lễ; phụ nữ không nên được đảnh lễ; người vô 
căn không nên được đảnh lễ; vị thực hành hình phạt Par/vasa không nên được 
dành lễ; vị xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu không nên được danh 
lễ; vị xứng đáng І hình phạt Manatta khóng nên được đảnh lễ; vị thực hành hình 
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đảnh lễ. Này các Ty-khưu, đây là mười hạng không nên được đảnh lễ. 

Này các Tỳ-khưu, đây là ba hạng nên được dành lễ: Vi tu lên bậc trên 
trước nên được dành lễ bởi vị tu lên bậc trên sau; vị thâm niên hơn thuộc nhóm 
cộng trú khác nói đúng Pháp nên được đảnh lễ; này các Tỳ-khưu, trong thế 
gian gồm có chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bả-la-môn, các hạng chư thiên và loài người, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đẳng 
Chánh Đăng Giác nên được dành lễ. Này các Tỳ-khưu, đây là ba trường hợp 
nên được đảnh lễ. 


41. Vào lúc Бау gió, dân chúng chuẩn bị mái che, chuẩn bị thảm trải, chuẩn 
bị chỗ trông dành riêng cho hội chúng. Các Ty-khuu đệ tử của các Tỳ-khưu 
nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Chính việc liên quan đến hội chúng mới được đức 
Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được làm để dành 
riêng [cho hội chúng]”, rôi đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn 
đâu và giành phân các mái che, giành phân các thám trải, giành phân các chỗ 
trồng [nói rằng]; “Chỗ này sẽ dành cho các thây tê độ của chúng ta, chỗ пау sẽ 
đành cho các ћау dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta.” 

Khi â ây, Đại đức Sāriputta đi theo phía sau hội chúng có đức Phật dẫn đâu, 
vì các mái che đã bị giành phân, các thảm trải đã bị giành phân, các chỗ trồng 
đã bị giành phân, trong lúc không có chỗ trồng đã ngôi xuống ở gốc cây nọ. Sau 
đó, đức Thê Tôn trong đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã đăng hăng. 
Đại đức Sãriputta cũng đã đăng hàng. 

— Ai ở nơi này vậy? 

— Bạch Thế Tôn, con là Sãriputta. 

— Này Sãriputta, vì sao ngươi lại ngồi ở dây? 

Khi ây, Đại đức Sariputta đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. Sau đó, đức 
Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện â ây đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và 
hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khưu đệ tử của các Ty-khuu nhóm Lục 
Sư [nghĩ rằng]: “Chính việc liên quan đến hội chúng mới được đức Thế Tôn cho 
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phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được làm để dành riêng [cho hội 
chúng]”, rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dán đâu và giành phân 
các mái che, giành phân các thảm trải, giành phân các chỗ trông [nói răng]: “Chỗ 
này sẽ dành cho các thây tê độ của chúng ta, chỗ пау sẽ dành cho các thầy dạy 
học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta”, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các T-khưu, ngay cả việc được làm dành riêng [cho hội chúng | cũng 
được tính theo thâm niên, không được xâm phạm; у! nào xâm phạm thì phạm 
tội Dukkata. 

42. Vào lúc Бау giờ, dân chúng sắp xếp ó trong phòng ăn, ở trong nhà các 
chỗ ngồi cao và các chỗ ngôi rộng như là ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, 
thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiêu màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm 
thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, thảm có lông mặt 
trên, thảm có lông một bên góc, thảm dét sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn đề nhảy 
múa, thảm ở minh voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da бео, thảm da 
nai giông quý, thảm có che phủ с ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. Các 1-khưu 
trong khi ngân ngại không ngôi lên. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, ngoại trừ ba thứ là ghé trường kỷ, ghế nệm lông thú, 
thảm bông gòn, Та cho phép ngôi lên chó đã được trưng bày bởi gia chủ nhưng 
không được năm lên. 

Vào lúc bây giờ, dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà loại 
giường và ghê độn bông gòn. Các T-khưu trong khi ngân ngại không ngôi lên. 
Các vị đã trinh sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép ngôi lên chỗ đã được trưng bày bởi gia chủ 
nhưng không được năm lên. 

43. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thé Tôn đã ngự đến thành 
Sävatthi. Tại nơi đó, trong thành SävaffhI, đức Thê Tôn ngự tại Јеќауапа, tu 
viện của ông Anäthapindika. Khi ау, gia chủ Anathapindika đã đi đên gặp đức 
Thê Tôn, sau khi đên đã đảnh lê đức Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Khi đã 
ngôi xuông một bên, ола chủ AnaäthapIndika đã nói với đức Thê Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn cùng với hội chúng Tỳ-khưu nhận lời bữa 
trai phan của con vào ngày mal. 

Đức Thé Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. Khi á ау, gia chủ Anathapindika 
hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ 
đức Thê Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ây, 
gia chủ Anathapindika đã cho chuân bị sàn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng, 
loại mêm, rôi đã cho thông báo thời giờ đên đức Thê Tôn: 

— Bạch Ngài, đã đến 010, thức ăn đã chuẩn bị xong. 
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Khi ấy, vào buói sáng, đức Thê Tôn đã mặc y, сат у bát đi đến tư gia của 
gia chủ Anäthapindika, sau khi đến đã ngôi xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn 
cùng với hội chúng Ty-khưu. Sau đó, gia chủ Anathapindika đã tự tay làm hài 
lòng và toại ý hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đâu với thức ăn hảo hạng 
loại cứng, loại mềm. Рёп khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi 
bình bát, gia chủ Anathapindika đã ngôi xuống. một bên. Khi đã ngôi xuỗng một 
bên, gia chủ Anathapindika đã nói với đức Thê Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, con tién hành như thế nào về Jetavana? 

— Này gia chủ, chính vì điều ấy ngươi hãy cho thiết lập Jetavana dành cho 
hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rồi gia chủ Anäthapindika nghe theo đức Thế Tôn đã thiết lập Jetavana 
dành cho hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai. 

Khi ấy, đức Thé Tôn đã nói lời tùy hy với gia chủ Anãthapindika băng 
những lời kệ này: 

44. “Từ nơi ау, chúng [сас trú ха] ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh và сас loài 
thú dữ, các loài răn và các muôi mòng, và luôn cå các con mua lanh. 

Tù noi ду, con gió nóng dữ dội đã sanh lên bị dội lại. Với mục đích về sự 
nương пап, với mục đích về sự an lạc, dé thiền định và dé hành minh sát. 

Sự bó thí trú xá đến hội chúng đã được đức Phật ngợi khen là tối thăng. 

Vì thế người sáng trí, trong khi nhìn thây lợi ích cho mình .. 

. nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều [học rộng] 
ngụ tại nơi ấy. [Nên cúng dường] cơm, nước, vải vóc và chỗ năm, ngôi đến các 
vi ду. 

Với tâm ý trong sạch, nên cúng dường ở các bậc có bản chất ngay thắng. 
Các vị ây thuyết pháp đến người [thí chủ] ây, là pháp có sự xua tan tât cả khô 
đau. Sau khi biết được pháp ау, người [thí chủ] ду trong đời này chứng ngộ 
Niết-bàn, không còn lậu hoặc.” 

Sau đó, khi đã nói lời tùy hý với gia chủ Anäthapindika băng những lời kệ 
này, đức Thế Tôn đã rời chỗ ngôi, đứng dậy và ra đi. 

45. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phan dâng đến hội chúng của vị quan đại 
thân nọ là đệ tử đạo lõa thé. Đại đức Орапапаа, con trai dòng Sakya đi đến 
{гё và đã làm cho vị Tỳ-khưu ngôi кё cận со sự thọ thực chưa xong phải đứng 
dậy. Nhà ăn đã có sự xáo động. Khi â ây, vị quan đại thân á ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử đi đến trễ, lại còn làm cho các vị 
Ty-khưu ngôi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy, khiến nhà ăn đã 
có sự хао động? Ngay cả khi được ngôi chỗ khác, không lẽ không thé thọ thực 
theo như nhu cầu hay sao?” Các Tỳ-khưu đã nghe vị quan đại thân phàn nàn, 
phê phán, chê Ба. 
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Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: “Vì sao Đại đức Upananda đi đến trễ, lại còn làm cho vị Tỳ-khưu 
ngôi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy, khiến nhà ăn đã có sự xáo 
động?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này Upananda, nghe nói ngươi đi đến trễ, còn làm cho vị Tỳ-khưu ngồi 
kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy, khiến nhà ăn đã có sự xáo động, 
có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ rô dại, vì sao nguoi đi đến trễ, lại còn làm cho vị Ty-khưu ngôi kế 
cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy, khiến nhà ăn đã có sự xáo động 
vậy? Này kẻ rô đại, việc ду không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên bảo vị Tỳ-khưu ngôi kế cận có sự thọ 
thực chưa xong đứng dậy; vị nào bảo đứng dậy thì phạm tội Dukkata. Nếu 
bảo đứng dậy, nên nói với vi được yêu câu [đứng dậy] răng: “Hãy đi lây 
nước đem lại.” Nếu việc ấy đạt được như thê, việc ây như vậy là tốt đẹp. 
Nếu không đạt được như vậy, [vi đang ăn] nên nuốt xuống các hạt cơm một 
cách khéo léo rôi nhường lại chỗ ngôi cho vị Iỳ-khưu thâm niên hơn. Này 
các I-khưu, nhưng Ta không nói răng: “ “Chỗ ngôi của vị Ty-khưu thâm niên 
hơn có thê bị xâm phạm bởi bât cứ phương thức nào”; vị nào xâm phạm thì 
phạm tội Dukkata. 

46. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư bảo các Tỳ-khưu bị bệnh 
phải đứng dậy. Các vị bị bệnh nói như vây: 

— Này các Đại đức, chúng tôi không thê đứng dậy, chúng tôi bị bệnh. 

— Chúng tôi sẽ làm cho các Đại đức đứng dậy. 

Rồi họ đã năm lây, lôi đứng dậy và buông ra dé cho các vị ây đứng. Các vị 
bệnh bị ngất xiu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, không nên bảo các vi bị bệnh phải đứng dậy, vị nào bảo 
đứng dậy thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [bào rằng]: “Chúng tôi bị bệnh, 
không nên bảo chúng tôi đứng dậy”, rôi chiêm chỗ năm tốt nhất. Các vị đã trình 
sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nhường chỗ năm thích hợp cho vị bị bệnh. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư dùng mánh 161 xâm chiếm chỗ 
trú ngụ. Các vị đã trình sự việc áy lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, không nên dùng mánh lới xâm chiếm chỗ trú ngụ; vị 
nào xâm chiêm thì phạm tội Dwukka/a. 

47. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư sửa chữa ngôi trú xá 
lớn nọ ở vùng lân cận [nghĩ răng]: “Chúng ta sẽ an cư mùa mưa ở chỗ này.” Các 
Ty-khưu nhóm Lục Sư đã nhìn ау các Ty-khưu nhóm Mười Вау Sư đang sửa 
chữa ngôi trú xá, sau khi nhìn thây, đã nói như vây: 


— Này các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Mười Вау Sư này sửa chữa ngôi trú 
xá. Giò chúng ta sẽ bảo họ tránh ra. 

Một sô vị đã nói như уду: 

— Này сас Đại đức, hãy chờ đợi trong lúc họ sửa chữa. Khi đã được sửa 
chữa xong, chúng ta sẽ bảo họ tránh ra. 

Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói với các Tỳ-khưu nhóm Mười Вау 
Sư điêu này: 

— Này các Đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi. 

— Này các Đại đức, không phải là điều cần phải được báo trước hay sao? Và 
chúng tôi đã có thê sửa chữa cái khác. 

— Này các Đại đức, không phải trú xá thuộc về hội chúng hay sao? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. Trú xá thuộc về hội chúng. 

— Này các Đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi. 

— Này các Đại đức, trú xá thì lớn, các vị ở được, chúng tôi cũng sẽ ở được. 

— Này các Đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc vë chúng tôi. 

Rồi [các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư] nỗi giận, bát bình, nắm [các vị kia] ở có 
101 kéo ra ngoái. Trong khi bị lôi kéo ra ngoài, các vi kia khóc lóc. Các Ty-khuu 
đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, vì sao các vị khóc? 

— Thưa các Đại đức, những Ty-khuu nhóm Lục Sư này nồi giận, bất bình 
rôi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng. 

Các Iy-khưu nào ít ham muốn, ...(п0)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này nỗi giận, bất bình lại lôi kéo 
các Tỳ-khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng?” 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Iỳ-khưu, nghe nói các Ty-khuu nhóm Lục Sư nói giận, bất 
bình rôi lôi kéo các Tỳ-khưu ra khỏi trú xá thuộc vê hội chúng, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thê Tôn đã khiến trách rằng: . ..(nt)... Sau khi khiến trách, Ngài đã 
nói pháp thoại гӧі bảo các Tỳ-khưu răng: 
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— Này các Tỳ-khưu, vị nói giận, bất bình không nên lôi kéo các Tỳ-khưu 
ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng: vị nào lôi kéo ra thì nên hành xử đúng theo 
pháp. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép phân phối chỗ trú ngụ. 

48. Khi ду, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Chỗ trú ngụ nên được phân 
phối bởi vị nào?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị phân phối chỗ trú ngụ là vị Tỳ- 
khưu có năm yếu tố: Vị không thé bị chi phối bởi sự ưa thích, không thé bị chi 
phối bởi sự sân hận, không thé bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối 
bởi sự sợ hãi, vị biết [chỗ trú ngụ] đã được nhận hoặc chưa được nhận. Và này 
các Tỳ-khưu, nên chỉ định như vầy: 

Trước hết, vị Tỳ-khưu cần được yêu сап, sau khi yêu cầu, hội chúng cần 
được thông báo bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị phân phối 
chỗ trú ngụ. Đây là lời dé nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Ty- 
Кшм tên [như vây] là vị phân phôi chỗ trú ngụ. Đại đức nào đông ý việc chỉ 
định vị Tỳ-khưu tên [như уау] là vị phân phôi chỗ trú ngụ xin im lặng: vị nào 
không đông ý có thé nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị phân phối chỗ 
trú ngụ. Sự việc được hội chúng đồng y nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

Khi ây, các Tỳ-khưu là các vị phân phối chỗ trú ngụ đã khởi ý điều này: 
“Chỗ trú ngụ nên được phân phôi như thé nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thê Tôn. 

– Này các Iy-khưu, Ta cho phép trước tiên đếm sô lượng Ty-khuu; sau khi 
đêm sô lượng Tỳ-khưu rôi đêm só lượng chỗ năm; sau khi đếm só luong chó 
nám thì phân phôi theo chỗ năm. Trong khi phân phối theo chỗ năm, các chỗ 
năm đã được thừa ra. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép phân phôi theo trú xá. 

Trong khi phân phối theo trú xá, các trú xá đã được thừa ra. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép phân phối theo phòng ở. 

Trong khi phân phối theo phòng ở, các phòng ở đã được thừa ra. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép phân phôi luôn cả phân còn lại. Khi рһап 
còn lại đã được nhận, có vị Tỳ-khưu khác đi дёп, nêu [các vị] không săn lòng 
thì không cân phải cho. 


5 Liên quan đến tội Pãci#iya 17 (ND). 
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49. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu phân phôi chỗ trú ngụ cho vị đứng ở 
ngoài ranh giới. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên phân phôi sàng tọa cho vị đứng ở ngoài ranh 
giới; vị nào phân phôi thì phạm tội Dukkaya. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu sau khi nhận chỗ trú ngụ rồi chiêm giữ luôn. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, sau khi nhận chỗ trú ngụ không nên chiêm gið luôn; vi 
nào chiếm giữ thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chiếm giữ 
trong ba tháng của mùa mưa, mùa khác không được chiêm giữ. 

Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Со bao nhiêu thời điểm phân phối 
chỗ trú ngụ?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, đây là ba thời điểm phân phôi chỗ trú ngụ: Thời điểm 
trước, thời điểm sau, thời điểm trung gian. Vào ngày kế ngày гат của tháng 
Asalhas là thời điểm trước nên được phân phối, một tháng kế sau ngày răm của 
tháng Asalha là thời điểm sau nên được phân phối, một ngày sau lễ Pavāranā 
cho đến lần an cư mùa mưa kế là thời điểm trung gian nên được phân phối. Này 
các Tỳ-khưu, đây là ba thời điểm phân phỗi chỗ trú ngụ. 


Dứt tụng phẩm thứ nhì. 


*x+x***% 


50. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi được 
phân phối chỗ trú ngụ ở thành Savatthi đã di đến trú ngụ ở ngôi làng khác. Ngay 
cả Ở nơi ây, VỊ ây đã được phân phối chỗ trú ngụ. Khi ấy, các Tỳ-khưu ấy đã 
khởi ý điều này: “Này các Đại đức, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya này 
là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí 
và bất hòa trong hội chúng. Nêu vị này sẽ an cư mùa mưa ở đây, chính tất cả 
chúng ta sẽ sóng không được thoải mái; vậy chúng ta hãy hỏi vị ду đi.” 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya điều này: 

— Này Đại đức Upananda, không phải Đại đức đã nhận chỗ trú ngụ ở thành 
Savatthi rồi hay sao? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

— Này Đại đức Upananda, tại sao Đại đức là một lại chiêm giữ hai? 

— Này các Đại đức, giờ tôi bỏ cái chỗ này, giữ lại cái chỗ kia. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao Đại đức Upananda, 
con trai dòng Sakya là một lại chiêm giữ hai?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 


6 Tương đương ngày 16 tháng 6 âm lịch, tức là ngày đâu tiên của thời kỳ an cư mùa mưa đợt đầu (ND). 
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đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do åy, nhân sự kiện ду đã triệu tập 
hội chúng Ty-khưu lại và đã hỏi Đại đức Upananda rằng: 

— Này Upananda, nghe nói ngươi là một lại chiếm giữ hai, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách răng: 

= Này ké ró dai, vi sao nguoi là một lại chiêm giữ hai? Này kẻ rô dại, chỗ 
kia ngươi giữ lại, chỗ này ngươi bỏ; chỗ này ngươi giữ lại, chỗ kia ngươi bỏ. 
Này kẻ ró dại, như thé ở cả hai nơi người đều bị loại ra ngoài. Này kẻ rô đại, sự 
việc này không đem lại піёт tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn nữa chính 
sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm 
thay đôi [niềm tin] của một só người đã có đức tin. 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, một vị không nên chiếm giữ hai [chỗ trú ngụ], vị nào 
chiêm gið thì phạm tội Dukkata. 

51. Vào lúc bây giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng về Luật cho các Ty-khuu 
theo nhiều phuong thức, Ngài ngợi khen Luật, ngợi khen sự nghiên cứu vê 
Luật, ngợi khen Đại đức Upali như thế này như thế khác. Các Ty-khuu đã khởi 
ý điều này: “Băng nhiêu phương thức, đức Thé Tôn thuyết giảng về Luật, ngợi 
khen Luật, ngợi khen sự nghiên cứu về Luật, ngợi khen Đại đức Upali như thé 
này nhu thé khác. Này các Dai đức, vậy chúng ta hãy học tập về Luật với Đại 
đức Upali.” Và các vị ây gồm nhiêu Tỳ-khưu trưởng lão, mới tu và trung niên 
học tập về Luật với Đại đức Орап. Vì tôn trọng các Ty-khưu trưởng lão, Đại 
đức Upäli chỉ đứng để giảng giải. Vi tôn kính giáo pháp, các Iỳ-khưu trưởng 
lão cũng chỉ đứng để nghe giảng. Trong trường hợp ау, các Tỷ-khưu trưởng 
lão, luôn cả Đại đức Upali đêu bị mệt mỏi. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép VỊ Ty-khuu mới tu ngôi chỗ ngôi ngang 
băng hoặc cao hơn trong khi giảng giải vì tôn kính giáo pháp; vị Ty-khưu 
trưởng lão ngồi chỗ ngồi ngang băng hoặc thâp hơn trong khi nghe giảng vì tôn 
kính giáo pháp. 


Vào lúc bây giờ, trong sự hiện diện của Đại đức Upali, nhiêu vị Ty-khuu 
chỉ đứng trong khi chờ đợi bài giáng nên bi mệt mỏi. Các vị đã trình sự việc ду 
lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ngôi [chung] với những vị có đồng đăng cấp. 

Khi ấy, các Tỷ-khưu đã khởi ý điều này: “Giới hạn đến đâu gọi là có đồng 
đăng cấp?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ngồi với vị [chênh lệch] khoảng cách ba 
năm [trở lại]. 
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Vào lúc bây giờ, nhiều Tỷ-khưu có đồng đăng cáp đã ngồi xuống trên một 
cải giường, và đã làm гау cái giường, đã ngôi xuông trên một cái ghé và đã làm 
gãy cái ghế. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thê Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giường đối với nhóm ba vị, ghế đối với 
nhóm ba VỊ. 


Ngay cả nhóm ba vị ngồi xuóng trên cái giường cũng đã làm gãy са p1ường, 
ngồi xuông trên cái ghế cũng đã làm gãy cái ghế. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giường đỗi với nhóm hai vị, ghé đối với 
nhóm hai vỊ. 

Vào lúc bây gio, các I-khưu ngân ngại không ngôi xuống trên ghê đài cùng 
với các vị không đồng đăng cấp. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khuu, Ta cho phép ngôi trên ghế dài cùng với những vị không 
đồng đăng cấp, ngoại trừ người vô căn, phụ nữ, người lưỡng căn. 


Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Vậy ghế dài tối thiểu [ngăn nhất] 
là bao nhiêu?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ghế dài có chiều dài tối thiểu là đủ cho 
ba người. 

52. Vào lúc bây giờ, bà Visakha, mẹ của Migãra có ý muốn cho xây dựng 
tòa nhà dài, có mái hiên hình đầu voi, nhằm sự lợi ích cho hội chúng. Khi ây, 
сас T-khưu đã khởi ý điêu này: “Ó công trình phụ của tòa nhà dài, việc gì được 
đức Thế Tôn cho phép, việc gì không được cho phép?” Các vị đã trình sự việc 
ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tât cả công trình phụ của tòa nhà dài. 

Vào lúc bây giờ, bà nội của đức Vua Pasenadi xứ Kosala từ trần. Khi bà ta 
từ trần, nhiêu vật dụng không được phép đã phát sanh đến hội chúng như là chế 
trường ký, ghê nệm lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều màu, thảm 
lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiêu 
hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, 
thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót 
xe, thám da beo, thảm đa nai giống quý, thảm có che phủ ở bên trên và có màu 
đỏ ở hai đâu. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sử dụng sau khi cắt ngắn các chân của ghế 
trường Ку, [cho phép] sử dụng sau khi đã hủy đi lông ở chế nệm lông thú, [cho 
phép | tháo gỡ nệm bông gòn để làm ебі, [cho phép] dùng làm thảm lót trên nền 
đât các vật còn lại. 


53. Vào lúc bây giờ, ở ngôi làng nọ không xa thành Sãvatthi, các Tỳ-khưu 
thường trú bị bận rộn trong khi sáp xếp sàng tọa cho các Tỳ-khưu vãng lai và 
xuất hành. Khi ду, các Tỳ-khưu á ау đã khởi ý điều này: “Này các Đại đức, hiện 
nay chúng ta bị bận rộn trong khi sắp xếp sàng tọa cho các Tỳ-khưu vãng lai và 
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xuất hành. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy cho tật cả sàng tọa thuộc vê hội 
chúng đến một VỊ, rồi chúng ta sẽ sử dụng đô đạc của vị åy.” Họ đã cho tất cả 
sảng tọa thuộc về hội chúng đến một vị. Các Tỳ-khưu vãng lai đã nói với các 
Tỳ-khưu áy điều này: 

— Này các Đại đức, hãy xếp đặt sàng tọa cho chúng tôi. 

— Này các Đại đức, sàng tọa thuộc vé hội chúng không có, chúng tôi đã cho 
tât са đên một vị. 

— Này các Đại đức, có phải các vị phân tán sàng tọa thuộc về hội chúng? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Tỳ-khưu nảo ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: “Vì sao các Ty-khưu lại phân tán sàng tọa thuộc về hội chúng?” Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu phân tán sàng tọa thuộc về hội 
chúng, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ ró dại ду lại phân tán sàng tọa thuộc 
về hội chúng? Này các Tỳ-khưu, việc ây không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, đây là năm vật không nên phân tán, không được phân 
tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những vật đã được 
phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội Thullaccaya. 
Năm vật ây là gì? 

Tu viện và khu đất của tu viện; đây là vật thứ nhất không nên phân tán, 
không được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả 
vật đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
Thullaccaya. 

Trú xá và khu dát của trú xá; đây là vật thứ nhì không nên phân tán, không 
được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi са nhân. Ngay cả vật 
đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
Thullaccayda. 

Giường, ghế, nệm, gối; đây là vật thứ ba không nên phân tán, không được 
phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội Thullaccaya. 

Chum băng kim loại, vại băng kim loại, hũ băng kim loại, chậu băng kim 
loại, дао, riu, búa, cuốc, xẻng; đây là vật thứ tư không nên phân tán, không 
được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật 
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đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
Thuilaccaya. 

Dây thùng, tre, có muñja, có babbaja, cỏ dai, đất sét, vật làm bằng gỗ, vật 
làm băng đất sét; đây là vật thứ năm không nên phân tán, không được phân tán 
bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được phân tán 
vån là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội Thullaccaya. 

Này các Ty-khưu, năm vật này không nên phân tán, không được phân tán 
bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những vật đã được 
phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội Thullaccaya. 

54. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sãvatthi theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã lên đường du hành đi đến KTtãgiri cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm năm 
trăm vị Tỳ-khưu, có cả Sãriputta và Mogøgallana. Các Tỳ-khưu nhóm Аѕѕајі và 
Punabbasuka đã nghe răng: “Nghe nói đức Thế Tôn đi đến KTtägiri cùng với 
đại chúng Tỳ-khưu gồm năm trăm vị 1-khưu, có cả Sariputta và МорраПапа. 
Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy phân chia tật cả sàng tọa thuộc về hội chúng. 
Sariputta và Moggallana có long tham muốn sái quấy, bị chi phôi. bởi lòng tham 
muôn sái quây, chúng ta sẽ không sắp đặt chỗ trú ngụ cho họ”, rồi các vị ấy đã 
phân chia tất cả sàng tọa thuộc vê hội chúng. 

Sau đó, trong khi tuân tự du hành, đức Thé Tôn đã ngự đến Kītāgiri. Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã bảo nhiêu vị Tỳ-khưu răng: 

— Này các Iy-khưu, các ngươi hãy đi [trước]. Khi đi đến gặp các Tỳ-khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka, các ngươi hãy nói như vây: “Này các Đại đức, 
đức Thé Tôn đi đến cùng với đại chúng Tỳ-khưu gồm năm trăm vị T-khưu, có 
cả Sãriputta và Moggallana. Này các Đại đức, hãy sắp đặt chỗ trú ngụ cho đức 
Thê Tôn cùng hội chúng Tỳ-khưu có са Sãriputta và Moggallana.” 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rồi các vị Tỳ-khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn, đã đi đến gặp các Tỳ-khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka, sau khi đến đã nói với các Tỳ-khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka điều này: 

— Này các Đại đức, đức Thế Tôn đi đến cùng với đại chúng Tỳ-khưu gòm 
năm trăm vị Tỳ-khưu luôn cả Ѕагприќа và Moggallana. Này các Đại đức, hãy 
sắp đặt chỗ trú ngụ cho đức Thế Tôn cùng hội chúng Tỳ-khưu có cả Sãriputta 
và Mogøallana. 

— Này các Đại đức, sàng tọa thuộc về hội chúng không có. Tất cả đã được 
chúng tôi chia nhau. Này các Đại đức, hoan nghênh đức Thé Tôn. Đức Thé Tôn 
thích trú xá nào thì Ngài sẽ ngự ở trú xá ây. Sariputta và Moggalläna có lòng 
tham muôn sái quây, bị chi phối bởi lòng tham muốn sái quây, chúng tôi sẽ 
không sắp đặt chỗ trú ngụ cho họ. 


— Này các Đại đức, có phải các vị đã phân chia sàng tọa thuộc về hội chúng? 
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— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka lại phân chia sàng 
tọa thuộc về hội chúng?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu áy đã trình sự việc ду lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các T-khưu, nghe nói ...(nf)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

— Này các Ty-khưu, vì sao những kẻ rô đại ây lại phân chia sàng tọa thuộc 
về hội chúng? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại гӧі bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, đây là năm vật không nên phân chia, không được phân 
chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những vật đã 
được phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm tội 
Thullaccaya. Năm vật ду là gi? 

Tu viện và khu đất của tu viện; đây là vật thứ nhất không nên phân chia, 
không được phân chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm 
tội Thullaccaya. 

Trú xá và khu đất của trú xá; đây là vật thứ nhì không nên phân chia, ...(nt). 

Giường, ghê, nệm, gối; đây là vật thứ ba không nên phân chia, ...(nt). 

Chum băng kim loại, vại bằng kim loại, hũ băng kim loại, chậu băng kim 
loại, dao, rìu, búa, cuốc, хепо; đây là vật thứ tư không nên phân chia, ...(п№). 

Dây thừng, tre, có muñJa, có БаБбаја, со dại, đất sét, vật làm băng об, vật 
làm bàng đất sét; đây là vật thứ năm không nên phân chia, không được phân 
chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được phân 
chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm tội Thullaccaya. 

Này các Ty-khưu, năm vật này không nên phân chia, không được phân chia 
bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được phân chia 
vån là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm tội Thullaccaya. 

- 55. Sau đó, khi đã ngự tại KTtägiri theo như ý thích, đức Thế Tôn đã lên 
đường đi đến Alavi. Trong khi du hành theo tuân tự, Ngài đã ngự đến Ä|avi. Tại 
nơi đó ở Alavt, đức Thé Tôn ngự ở trong điện thờ chính của Ä|av1. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ở Alavi giao các công trình mới có hình thức 
như sau: Họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành đồng, 
họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc tô vữa bức tường, họ giao công 
trình mới chỉ với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, họ giao công trình mới chỉ với 
mỗi một việc làm tay năm, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc làm cửa 
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số, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sơn màu trăng, họ giao công 
trình mới chỉ với mỗi một việc sơn màu đen, họ giao công trình mới chỉ với mỗi 
một việc trét màu phán đỏ, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc lợp mái 
che, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc lắp ráp, họ giao công trình 
mới chỉ với mỗi một việc đặt thanh ngang ở cửa, họ giao công trình mới chỉ với 
mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, họ giao công trình mới chỉ với mỗi 
một việc làm Бис nën xung quanh, họ giao công trình mới đến hai mươi năm, 
họ giao công trình mới đến ba mươi năm, họ giao công trình mới đến trọn đời, 
họ giao công trình mới là trú xá đã được hoàn tất cho đên khi [chết và] hỏa táng. 

Сас Tỳ-khưu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Alavaka lại giao các công trình mới có 
hình thức như sau: Họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc bảo chất lại 
thành đồng, ...(nt)... họ giao công trình mới là trú xá đã được hoàn tất cho đến 
khi [chết và] hỏa táng?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, không nên giao công trình mới với mỗi một việc bảo 
chất lại thành đồng, không nên giao công trình mới với mỗi một việc tô vữa 
bức tường, không nên giao công trình mới với mỗi một việc lắp đặt cánh cửa, 
không nên giao công trình mới với mỗi một việc làm tay nắm, không nên giao 
công trình mới với mỗi một việc làm cửa sô, không nên giao công trình mới 
với mỗi một việc sơn màu trắng, không nên giao công trình mới với mỗi một 
việc sơn màu đen, không nên giao công trình mới với mỗi một việc trét màu 
phân đỏ, không nên giao công trình mới với mỗi một việc lợp mái che, không 
nên giao công trình mới với mỗi một việc lắp ráp, không nên giao công trình 
mới với mỗi một việc đặt thanh ngang ở cửa, không nên giao công trình mới 
với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, không nên giao công trình mới với 
mỗi một việc làm bục nền xung quanh, không nên giao công trình mới đến hai 
mươi năm, không nên giao công trình mới đến ba mươi năm, không nên giao 
công trình mới đến trọn đời, không nên giao công trình mới là trú xá đã được 
hoàn tất đến khi [chết và] hoà táng; vị nào giao thì phạm tội Dukkata. 

Này các Ty-khưu, Ta cho phép giao công trình mới chưa khởi công hoặc 
chưa hoàn tất, [cho phép] xem xét công việc ở trú xá nhỏ rôi giao công trình 
mới năm hoặc sáu năm, [cho phép] xem xét công việc ở nhà một mái rÓi giao 
công trình mới bảy hoặc tám năm, [cho phép] xem xét công việc ở trú xá lớn 
rôi giao công trình mới mười hoặc mười hai năm. 

56. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu giao công trình mới là toàn bộ trú xá. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, không nên giao công trình mới là toàn bộ trú xá; vi nào 
giao thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bây g1ờ, các Ty-khuu giao hai công trình mới đến một vị. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên giao hai [công trình mới] đến một vị; vị nào 
giao thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bây 015, sau khi nhận lãnh công trình mới, các Ty-khưu cho vị khác 
trú ngụ. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này сас Ty-khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới, không nên cho vi 
khác trú ngụ; vi nào cho trú ngụ thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới, các Tỳ-khưu chiêm giữ 
vật thuộc về hội chúng. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khuu, sau khi nhận lãnh công trình mới, không nên chiếm giữ 
vật thuộc về hội chúng: vị nào chiếm giữ thì phạm tội Dukkata. Này các Tř- 
khưu, Ta cho phép nhận lãnh một chỗ năm tốt nhất. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài ranh 
giới. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài 
ranh giới; v1 nào giao thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới, các Ty-khuu chiếm giữ 
luôn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới, không nên chiếm giữ 
luôn; vị nào chiêm giữ thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép 
chiêm giữ trong ba tháng mùa mưa, mùa khác không được chiếm giữ. 

57. Vào lúc bây giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới, các Tỳ-khưu bỏ đi, 
hoàn tục, từ trần, được biết là [xuống] Sa-di, được biết là người đã xả bỏ sự 
học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là 
bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khó hành hạ, được biết là vị bị án treo vé việc 
không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo vê việc không sửa chữa lỗi, được 
biết là vị bi án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là người vô căn, 
được biết là kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, 
được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết 
là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ Ty-khưu-nI, được biết là kẻ chia rẽ 
hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật], được biết là người lưỡng 
căn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, vị Ty- 
khưu bỏ đi. [Nên nghĩ ràng]: “Chó làm tón hại đến hội chúng”, rồi nên giao cho 
vị khác. Này các Ty-khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, vị Ty- 
khưu hoàn tục, từ trân, được biết là [xuống] Sa-di, được biết là người đã xả bỏ 
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sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết 
là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khó hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, được 
biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là người vô căn, 
được biết là kẻ trộm tướng mạo [Ty-khưu], được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, 
được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết 
là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ Tỳ-khưu-ni, được biết là kẻ chia rẽ 
hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu [đức Phật], được biết là người lưỡng 
căn. [Nên nghĩ rằng]: “Chó làm tón hại đến hội chúng”, rồi nên giao cho vị khác. 

Này các Ty-khuu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, trong khi 
chưa hoàn tật, vị ту- -khưu bỏ đi. [Nên nghĩ răng]: “Chớ làm tốn hại đến hội 
chúng”, rồi nên giao cho vị khác. Này các Tỳ-khưu, trường hợp sau khi nhận 
lãnh công trình mới, trong khi chưa hoàn tất, vị Tỳ-khưu hoàn tục, từ trần 
..(nt)... được biết là người lưỡng căn. [Nên nghĩ răng]: “Chó làm tôn hại đến 
hội chúng”, rÓi nên giao cho vị khác. 

Này các Tỳ-khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã hoàn 
tất, vị Tỳ-khưu bỏ đi; công trình ấy còn thuộc về vị ду [trong mùa mưa năm ấy]. 
Này các Ty-khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã hoàn 
tật, vị Tỳ-khưu hoàn tục, chết đi, được biết là [xuống] Sa-di, được biết là người 
đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng: hội chúng là chủ quản. 


Này các Ty-khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã hoàn 
tật, vị T-khưu được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị 
thọ khô hành hạ, được biết là vị bị án treo vë việc không nhìn nhận tội, được biết 
là vị bị án treo vê việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không 
từ bỏ tà Кіёп ác; công trình ấy còn thuộc về vị ду [trong mùa mưa năm ấy]. 


Này các Ty-khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã hoàn 
tật, vị Tỳ-khưu được biết là người vô căn, được biết kẻ trộm tướng mạo [Tỳ- 
khưu], được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ 
giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ 
làm nhơ Tỳ-khưu-ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy 
máu [đức Phật], được biết là người lưỡng căn; hội chúng là chủ quản. 

58. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu sử dụng sàng tọa là vật dụng trong trú 
xá của nam cư sĩ nọ tại một địa điểm khác. Khi ду, nam cư sĩ ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Tại sao các ngài Đại đức lại sử dụng dó đạc của địa điểm 
này tại địa điểm khác?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, không nên sử dụng đô đạc của địa điểm này tại địa 
điểm khác; vị nào sử dụng thì phạm tội Риккаја. 


Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trong khi ngân ngại di chuyền [thám lót] đến 
nhà hành lễ Ороѕаіћа và nơi tụ hội nên ngôi xuông ở nên nhà. Các phân thân 
thể và các y bị do bán. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép di chuyên có tính cách tạm thời. 
Vào lúc bây giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đồ. Các 1y-khưu trong khi 
ngần ngại không di chuyên sàng tọa. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép di chuyên vì mục đích bảo quản. 
‚ Vào lúc bầy giờ, có mên len đắt giá là vật phụ thuộc của sàng tọa phát sanh 
đên hội chúng. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trao đối [vật khác] dé công việc được 
thuận tiện. 
Vào lúc bấy giờ, có tắm vải dệt đắt giá là vật phụ thuộc của sảng tọa phát 
sanh đên hội chúng. Các vi đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trao đổi [vật khác] để công việc được 
thuận tiện. 
59. Vào lúc bây 910, CÓ tâm da gáu phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Ty-khưu, Ta cho phép làm vật chùi chân. 
Vào lúc bây 510, CÓ tâm vải len phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Ty-khưu, Ta cho phép làm vật chùi chân. 
— Vào lúc bây giờ, có tâm vải phát sanh đén hội chúng. Các vị đã trình sự việc 
ау lên đức Thê Tôn. 
— Này các T-khưu, Ta cho phép làm vật chùi chân. 
Vào lúc bây giò, các Iy-khưu bước lên chỗ năm, ngôi với các bàn chân 
chưa rửa. Chó năm, ngôi bị do Бап. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, không nên bước lên chỗ năm, ngôi với các bàn chân 
chưa rửa; vi nào bước lên thì phạm tội Dukkata. 
Vào lúc bây 210, các Ty-khưu bước lên chỗ năm, ngôi với các bàn chân bị 
ướt. Chó năm, ngôi bị do bân. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, không nên bước lên chỗ năm, ngôi với các bàn chân bị 
ướt; vị nào bước lên thì phạm tội Dukkata. 
- Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu mang dép bước lên chỗ nắm, ngôi. Chỗ năm, 
ngôi bị dơ bân. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, không nên mang dép bước lên chỗ năm, ngôi; vị nào 
bước lên thì phạm tội Dukkata. 
60. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhô lên mặt nên đã được làm mới khiến 
màu bị lem luộc. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Này các Iy-khưu, không nên nhô lên mặt nën đã được làm 7101; VỊ nào 
nhô thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dung] ông nhô. 
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Vào lúc bây giờ, các chân giường và các chân ghế làm trây mặt nên được 
làm mới. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dùng vải bọc tròn lại. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu tựa vào tường đã được làm mới, khiến màu 
bị lem luốc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên tựa vào tường đã được làm mới; vi nào tựa 
thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khuu, Ta cho phép [sử dụng] tâm bảng đề 
dựa vào. 

Tám bảng đề dựa vào làm trầy mặt nên ở bên dưới và bức tường ở bên trên. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép bọc lại ở bên dưới và bên trên với mảnh Vải. 

Vào lúc bây giờ, các Iy-khưu có chân đã rửa sạch ngàn ngại năm xuống. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép năm xuống sau khi đã trải ra tám lót. 

61. Sau đó, khi đã ngự tại Alavi theo như ý thích, đức Thé Tôn đã lên đường 
đi đến thành Rãjagaha. Trong khi du hành theo tuân tự, Ngài đã ngự đến thành 
Rajagaha. Tại nơi đó, ở thành Кајараһа, đức Thé Tôn ngự tại Ve|uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. 

62. Vào lúc bây giờ, thành Rãjagaha có sự khó khăn vë vật thực. Dân chúng 
không thê thực hiện bữa trai phạn dâng đến hội chúng nên muốn thực hiện bữa 
ăn đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào mỗi nửa 
tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đâu của mỗi nửa tháng. Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này сас 13-khưu, Ta cho phép bữa trai phạn dâng đến hội chúng, bữa ăn 
dâng đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào mỗi nửa 
tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. 


63. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lây cho bản thân các bữa 
án thượng hạng уа cho сас T-khưu các bữa ăn tâm thường. Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị sắp xếp các bữa ăn là vị Tỳ- 
khưu có năm yêu tó: Vi khóng thé bi chi phối bởi sự ưa thích, không thé bị chi 
phói bói su sàn һап, khóng thé bi chi phôi bởi sự sĩ mê, không thé bi chi phói 
bởi sự sợ hãi, vị biết [bữa ăn] đã được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. Và này 
các Ty-khuu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Tỳ-khưu cần được yêu cầu, 
sau khi yêu câu, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, 
có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị I-khưu tên [như vây] là vị sắp xếp 
các bữa ăn. Đây là lời dé nghi. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Ty- 
khưu tên [như уду] là vị sắp xếp các bữa ăn. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định 
vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị sắp xếp các bữa ăn xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thê nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như уйу] đã được hội chúng chỉ định là vị sắp xếp các bữa 
ăn. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như уду.” 

Khi ấy, các Tỳ-khưu là những vị sắp xếp các bữa ăn đã khởi ý điều này: 
“Bữa ăn nên được sắp xếp như thé nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép buộc vào thẻ hoặc tắm phiêu, lần lượt rút 
ra, rồi sắp xếp các bữa ăn. 

64. Vào lúc bây giờ, hội chúng không có vị phân bố chỗ trú ngụ. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị phân bó chỗ trú ngụ là vị Tỳ- 
khưu có năm yếu tó: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thé bị chi 
phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phôi bởi sự si mê, không thể bị chi phối 
bởi sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân bó và chưa được phân bó. Và này các 
Ty-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Ty-khưu cần được yêu cầu, sau 
khi yêu câu, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị phân bó 
chỗ trú ngụ. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
Кшт tên [như уйу] là vị phân bó chỗ trú ngụ. Đại đức nào đông ý việc chỉ định 
vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị phân bó chỗ trú ngụ xin im lặng: vị nào không 
đông ý có thê nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ trú 
ngụ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như уду.” 

65. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị giữ kho đô đạc. Các vị đã trình 
Sự VIỆC ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị giữ kho đồ đạc là vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tô: Vị không thê bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thé bị chi phối bởi sự 
sợ hãi, vị biết vật đã được cất giŭ và chưa được cất giữ. Và này các Ty-khuu, 
nên chỉ định như уду: Trước hết, vị Tỳ-khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu, 
hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị giữ kho 
dó đạc. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như vây] là vị giữ kho 40 đạc. Đại đức nào đông ý việc chỉ định vị 
Tỳ-khưu tên [như vây] là vị giữ kho đồ đạc xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị giữ kho đồ đạc. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy. ` 

66. Vào lúc bây giờ, hội chúng không có vị tiếp nhận y. Các vị đã trình sự 
việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép chỉ định vị tiếp nhận y là vị 1-khưu có 
năm yếu tó: Vị không thé bị chỉ phôi bởi sự ưa thích, không thé bị chi phôi bởi 
sự sân hận, không thể bị chi phôi bởi sự si mê, không thé bị chi phối bởi sự sợ 
hãi, vị biết vật đã được tiếp nhận và chưa được tiếp nhận. Và này các Ty-khuu, 
nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Tỳ-khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu, 
hội chúng сап được thông báo bởi vi Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị tiếp nhận 
у. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Ty- 
khưu tên [như vây] là vị tiếp nhận y. Đại đức nào đông ý việc chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như vây] là vị tiếp nhận y xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể 
nó! lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị tiếp nhận у. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 

67. Vào lúc bây giờ, hội chúng không có vị phân chia y. Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 

– Này các Iy-khưu, Ta cho phép chỉ định vị phân chia y là vị Ty-khưu có 
năm yêu tó: Vi không thé bị chi phói bởi sự ua thích, không thê bị chi phôi bởi 
sự sân hận, không thê bị chi phôi bởi sự si mê, không thê bị chỉ phối bởi sự sợ 
hãi, vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này các Iy-khưu, 
nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Ty-khuu cân được yêu câu, sau khi yêu саи, 
hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị phân chia 
y. Đây là lời đê nghị. 
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Bạch các ngài, хіп hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Ty- 
khưu tên [như vậy] là vị phân chia y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị Tř- 
khưu tên [như уду] là vị phân chia у xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 


Vi T$-khưu tên [như уйу] đã được hội chúng chỉ định là vi phân chia y. 
Sự у1ёс duoc hội chúng đồng y nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


68. Vào lúc bầy 910, hội chúng không có vị phân chia cháo. Các vi đã trình 
sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Ta cho phép chỉ định vị phân chia cháo là vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tố: Vị không thê bị chi phối bởi sự ưa thích, ...(nt)... vị biết vật đã 
được phân chia và chưa được phân chia. Và này các Ty-khưu, nên chỉ định như 
vây: Trước hết, vị Ty-khuu cân được yêu câu, sau khi yêu câu ...(nt)... Vị Ty- 
khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vi phân chia cháo. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Vào lúc bẩy giờ, hội chúng không có vi phân chia trái cây. Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị phân chia trái cây là vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tố: Vị không thê bị chi phôi bởi sự ưa thích, ...(nt)... vị biết vật đã 
được phân chia và chưa được phân chia. Và пау các Tỳ-khưu, nên chỉ định như 
уйу: Trước hết, vị Tỳ-khưu cân được yêu câu, ...(nt)... Vị Ty-khuu tën [nhu 
уйу] đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia trái cây. Sự үс được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


69. Vào lúc bây giờ, hội chúng không có vị phân chia thức ăn khô. Thức 
ăn khô không được phân chia nên bị hư. Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thé Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Та cho phép chỉ định vị phân chia thức ăn khô là vị Ty- 
khưu có năm yếu tố: Vị không, thé bị chi phói bởi sự ưa thích, không thé bị chỉ 
phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phôi bởi sự si mê, không thê bị chi phối 
bởi sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này 
các Tỷ-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Ty-khuu cân được yêu câu, 
sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, 
có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Ty-khưu tên [như vây] là vị phân chia 
thức ăn khô. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như vây] là vị phân chia thức ăn khô. Đại đức nảo đồng ý việc chỉ 
định vị Ty-khưu tên [như vây] là vị phân chia thức ăn khô xin im lặng: vị nào 
không đông ý có thể nói lên. 
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Vị Tỳ-khưu tên [như уду] đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia thức 
ăn khô. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

70. Vào lúc bây giờ, vật dụng linh tinh ở trong kho của hội chúng là 401 dào. 
Các vị đã trình sự việc йу lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép chỉ định vị phân phát vật linh tinh là vị 
Tỳ-khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, ...(nt)... vị biết 
vật đã được phân chia và chưa được phân chia. 

Và này các T-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Tỷ-khưu nên được 
yêu cầu, sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị phân phát 
vật linh tinh. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như уду] là vị phân phát vật linh tinh. Đại đức nào đông ý việc chỉ 
định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị phân phát vật linh tinh xin im làng; vị nào 
không đồng ý có thê nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát vật 
linh tinh. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như уду.” 

Vị Tỳ-khưu là vị phân phát các vật linh tinh nên trao mỗi vị một cây kim, 
nên trao cây kéo, nên trao đôi dép, nên trao dây thắt lưng, nên trao dây quàng ó 
vai, nên trao đồ lược nước, nên trao 4б lọc nước thông thường, nên trao dải nói 
theo chiều dọc [của y], nên trao dài nói theo chiêu ngang [của y], nën trao mảnh 
lớn thuộc dải điều [của y], nên trao mảnh nhỏ thuộc dải điều [của y], nên trao 
vải may đường biên [của у], nên trao vải may đường viên xung quanh [của y]. 
Nếu hội chúng có bơ lỏng, hoặc dâu à ăn, hoặc mật ong, hoặc đường mía thì nên 
trao tức thời dé sử dụng. Nếu vật cần dùng có thêm thì nên trao tiêp tục. 


71. Vào lúc bây giờ, hội chúng không có vị phân phôi vải choàng. Các vị đã 
trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị phân phôi vải choàng là vị Ty- 
khưu có năm yếu tố: Vị không thé bị chi phối bởi sự ưa thích, ...(nt)... vị biết 
được vật đã được nhận hoặc chưa được nhận. Và пау các Iy-khưu, nên chỉ định 
như vây: Trước hết, vị Tỳ-khưu cần được yêu câu, sau khi yêu câu, hội chúng 
сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị phân phối 
vải choàng. Đây là lời dé nghị. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như vây] là vị phân phôi vải choàng. Đại đức nảo đồng ý việc chỉ 
định vị 13-khưu tên [như vây] là vị phân phối vải choàng xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thé nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị phân phối vải 
choàng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

Vào lúc bây giờ, hội chúng không có vị phân phối bình bát. Các vị đã trình 
Sự VIỆC ây lên đức Thê Tôn. 


– Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định vị phân phối bình bát là vị Ty- 
khưu có năm yếu tó: Vị không thé bị chi phối bởi sự ưa thích, ...(nt)... vị biết 
được vật đã được nhận hoặc chưa được nhận. 


Và này các T-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Ty-khuu сап duoc 
yêu câu, sau khi yêu câu, ...(nt)... Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

72. Vào lúc bây giờ, hội chúng không có vị quản trị các người phụ việc 
chùa. Các người phụ việc chùa không được quản trị nên không làm công việc. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép chỉ định vị quản trị các người phụ việc 
chùa là vị Ty-khuu có năm yếu tó: Vị không thé bị ch phối bởi sự ưa thích, 

..(nt)... vị biết được việc cần quản tri và việc không cân quản trị. Và này các 
Tỳ-khựu, nên chỉ định như vây: ...(nt)... nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 


Vào lúc bây giờ, hội chúng không có vị quản trị các Sa-di. Các За-аі 
không được quản trị nên không làm công việc. Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức Thế Tôn. 


– Này các Ty-khưu, Ta cho phép chỉ định vị quản trị các Sa-di là vị Tỳ-khưu 
có năm yêu tô: Vị không thé bị chỉ phôi bởi sự ưa thích, không thé bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bi chi phói bói su si më, khóng thé bi chi phói bởi 
sự sợ hãi, vị biết được việc cần quản trị và việc không cân quản trị. Và này các 
Tỷ-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Tỷ-khưu cân được yêu câu, sau 
khi yêu câu, hội chúng cân được thông Бао bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Ty-khưu tên [như vây] là vị quản trị 
các Sa-di. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vi Ту- 
khưu tên [như vây] là vị quản trị các Sa-di. Đại đức nào đồng M việc chỉ định у! 
Tỳ-khưu tên [như vây] là vị quản trị các Sa-di xin im lặng: vị nào không đồng 
ý có thê nói lên. 
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Vị Tỳ-khưu tên [như уду] đã được hội chúng chỉ định là vị quản trị các Sa- 
di. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như уду.” 
Tụng phẩm thứ ba. 


Dứt chương “бапо toa” là thứ sáu. 
* * * * * 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Vào thời ду, trú xá vẫn chưa được quy định bởi đức Phật tôi thượng, các 
vị đệ tử ду của dáng Chiên Thăng bước ra từ chỗ ngụ ở nơi này nơi khác. 

2. Người gia chủ đại phú, sau khi nhìn thấy các vị ду đã nói với các vị Ty- 
khưu điều này: Tôi có thê cho làm, các ngài có thê cư ngụ. Các vị đã hỏi bậc 
Lãnh Đạo. 

3. Ngài đã cho phép năm loại chỗ ngụ là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, 
khu nhà lớn và hang động. Nhà đại phú hộ đã cho xây dựng các trú xá. 

4. Người ta cho xây dựng trú xá không có cửa, không đóng được, cảnh cửa, 
trụ cửa, rãnh xoay và cái chốt xoay ở trên. 

5. Lỗ đề luồn, sợi dây thừng và tay năm, cái chốt gài, dinh khóa chốt, chốt 
cửa, lỗ khóa, khóa băng đông, bàng gỗ và bằng sừng. 


6. Then cài, định khóa chốt, mái che, việc trét vữa bên trên và bên dưới, 
[cửa sô] chân song ngang, gắn lưới, chân song dọc và màn che, với thảm trải. 

7. Giường đúc và giường băng vạc tre, ván khiêng tử thi, loại lắp ráp, loại 
xếp lại, có chân đẽo cong, tháo rời được, chế vuông loại cao. 

8. Ghế dựa dài, ghê làm băng các thanh ráp lại, ghế lót vải, ghế có chỗ gác 
chân, ghế có nhiêu chân, tâm ván, ghế mây và luôn cả ghế lót rơm nữa. 

9. Ở giường cao và con răn, khung giường, khung giường cao tám ngón 
tay, chỉ sợi, dệt chéo ô nhỏ, mảnh vải, đệm bông gòn, [gôi dài] nửa thân người. 

10. Trên đỉnh núi và luôn cả các loại nệm, vải bọc và luôn cả sàng tọa, đã 
được bọc lại, rơi ra từ bên dưới, sau khi tháo ra và họ lây đem đi. 

11. Việc thực hiện các đường vẽ và các đường vẽ băng bàn tay, đức Thiện 
Thệ cho phép, màu trắng, màu đen, cũng ở tại trú xá, vỏ trâu và đất sét loại ёо. 

12. Nhựa cây, cái bay thợ në, cám đỏ, bột mù tat, dầu sáp ong, bị đóng cục, 
để chùi, bị lôi lõm, đất sét trộn phân trùn. 

13. Nhựa cây và hình ảnh gợi cảm, bị thấp và nên móng, việc leo lên, các vị 
bị té, đông đảo người, bức tường thấp, lại là ba [loại phòng]. 

14. Ở [trú xá] nhỏ, chân tường, thâm nước mưa, tiếng la lớn, chốt tường, 
sào máng у và dây [treo у], mái hiên, với màn che. 
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15. Tay cầm để vin, rác cỏ, nên thực hiện theo phương thức ở phân dưới, 
ngoài trời, bị hâm nóng, gian nhà và tô uống nước ở phân dưới. 


16. Trú xá và luôn cả công ra vào, căn phòng, nhà dé đốt lửa, về tu viện và 
luôn cả công ra vào, nên thực hiện theo phương thức ở phân bên dưới. 


17. Уба hò, và ông Сар Cô Độc có đức tin đã đi đến khu rừng Sitta, đã thây 
được pháp, đã mời thỉnh dáng Lãnh Đạo cùng với hội chúng. 

18. Trên đường đi đã kêu gọi, nhóm người đã cho xây dựng tu viện, ở 
Vesālī, công trình mới, đi trước và giành phân. 

19. VỊ nào xứng đáng phân ăn hạng nhất, chim đa đa và các hạng không 
đáng dành lễ, bi giành phân, ở trong nhà, [độn] bông gòn, đã ngự đến Sãvatthi. 


20. Vịâ ây đã thiết lập tu viện và sự ồn ào ở nhà ăn, các vị bị bệnh, các giường 
tốt nhất và do mánh lới, nhóm Mười Bảy Sư, ở nơi đó. 


21. Bởi vị nào? Như thế nào? Đã phân chia theo trú xá, theo phòng ở và 
phân còn lại, có thể không ban cho phàn chia nếu không thích. 


22. О ngoài ranh giới và chiếm giữ luôn mọi lúc, ba [thời điểm] về chỗ ngụ, 
vị Upananda và Ngài đã ngợi khen, các vị đứng và cùng ngôi chung chó. 

23. Chỗ ngôi đồng đăng cập, các vị đã làm вау, nhóm Ба у! và nhóm hai vi, 
VỚI những vị không đông đăng cấp, ghế dài, mái hiên hình đâu voi, [cho phép] 
để sử dụng. 


24. Và bà nội [của đức vua], không xa và đã được phân chia, ở Ktitagiri, 
Ó А]аут, với việc chất đồng và [tô vữa] bức tường, [lắp đặt] cánh cửa, [làm] 
tay năm. 


25. Cửa số, [sơn] màu trăng, màu đen, màu đỏ, [lợp] mái che và việc lắp 
ráp, đặt thanh ngang, chỗ hư hỏng, bục nên xung quanh, hai mươi năm, ba mươi 
năm và trọn đời. 

26. Đã được hoàn tất, chưa khởi công, ở [trú xá] nhỏ, nên giao sáu hoặc 
năm năm, về nhà một mái thì bảy hoặc tám năm, và [trú xá] lớn thì mười hoặc 
mười hai nắm. 

27. [Công trình là] toàn bộ trú xá, [giao hai công trinh] cho một vi, cho vi 
khác ngụ, [chiếm giữ] vật thuộc về hội chúng, ở ngoài ranh giới, [chiếm giữ] 
luôn mọi lúc, các vi bỏ đi, hoàn tục. 


28. Và chết di, [xuóng] Sa-dI, vị đã ха bỏ sự hoc tập, [tội] cuc nặng, các vi 
bị điên, có tâm rồi loạn và bị thọ khó, do việc không nhìn nhận tội. 


29. Do việc không sửa chữa lỗi, do tà kiến, các người vô căn, những kẻ trộm 
tướng mạo [Tỳ-khưu] và theo ngoại đạo, thú vật, kẻ giết mẹ, cha, A-la-hán, làm 
nho [Ty-khưu-nI]. 

30. Những kẻ chia rẽ, làm chảy máu [đức Phật], và luôn cả những người 
lưỡng căn, [nghĩ răng]: “Chó làm tón hại đến hội chúng”, гӧі nên giao công 
trình cho vị khác. 
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31. Trong khi chưa hoàn tật, giao vi khác, đã hoàn tật, bỏ đi, vẫn còn thuộc 
vị ду. Vị hoàn tục, chết đi và xuống lại Sa-di. 

32. Và vị đã ха bỏ sự học tập, phạm tội cực nặng, néu là người vô căn, hội 
chúng là chủ quản. VỊ bị điện, có tâm rỗi loạn, bị thọ khô. 

33. Về việc không nhìn nhận tội, không sửa chữa lỗi, tà kiến, thì vẫn còn 
thuộc về vị ду. Người vô сап, kẻ trộm tướng mạo [Ty-khưu], theo ngoại đạo, 
thú vật, kẻ giết mẹ, giết cha. 

34. Kẻ giết [A-la-hán], và luôn cả kẻ làm nhơ [Tỳ-khưu-ni], kẻ chia rẽ [hội 
chúng], kẻ làm chảy máu [đức Phật], người lưỡng căn, nếu vị ây thú nhân, thì 
chính hội chúng chủ quản. 

35. Các vị đem nơi khác, có sự ngân ngại, [trú xá] bị sụp đỗ, và тёп len, 
tâm vải đệt, tâm da thú, tâm vải len, tám vải và các vị bước lên. 


36. [Bàn chân] bị ướt, có giày dép, việc phun nhó, các vị làm тау уа сас vl 
dựa vào, có tâm dựa, hoặc khi đã bị trầy, đã được rửa sạch và với tâm trải. 

37. Ó Rãjagaha, các vị không thé nào, [bữa ăn] tầm thường, vị sắp xếp bữa 
ăn, vậy thì như thé nào, vị phân bó [chỗ ngụ], việc chỉ định vị giữ kho. 

38. Vị tiếp nhận và vị phân chia [у], luôn cả về cháo, vị phân chia trái cây, 
vị phân chia thức ăn khô và luôn cả phân phát vật linh tinh nữa. 

39. Và luôn cả vị phân phối vải choàng, tương to y như thé là vị phân phối 
bình bát, việc chỉ định vị quản tri các người phụ việc tu viện, và các vi Sa-di. 

40. Đắng Toàn Tri, bậc Hiệu Biết Thế Gian, vị có tâm tốt lành, là vị Lãnh 
Đạo, vì lợi ích của chỗ trú ngụ và vì lợi ích của sự an lạc, dé tham thiên và dé 
minh sát. 


--ооОоо-- 
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TUNG PHẨM THỨ NHÁT 


SỰ XUẤT GIA CÚA SÁU VỊ DONG SAKYA 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngụ tại Anupiya. Апиріуа là tên của một 
thị trân của xứ Malla. Vào lúc bây giờ, nhiều vương tử rât danh tiếng thuộc 
dòng dõi Sakya xuất gia noi theo gương đức Thé Tôn [là người] đã xuất gia. 
Vào lúc bây giờ, Маһапата dòng Sakya và Anuruddha dòng Sakya là hai anh 
em. Anuruddha dòng Sakya là người mảnh mai. У ấy có ba tòa lâu đài: Một 
dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa mưa. Vào bốn 
tháng mùa mưa ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong lúc được phục vụ 
bởi các nữ công tấu nhạc, chàng không bước xuống phía dưới của tòa lâu đài. 

Khi ду, Маһапата dòng Sakya đã khởi ý điêu này: “Hiện nay nhiều vương 
tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi Sakya, đã xuất gia noi theo gương đức Thế Tôn 
[là người] đã xuất gia. Còn gia tộc của chúng ta thì không có người nảo rời nhà 
xuất gia, sóng không nhà cả. Có lẽ hoặc là ta hoặc là Anuruddha nên xuất gia?” 
Sau đó, Mahānāma dòng Sakya đã đi дёп gặp Anuruddha dòng Sakya, sau khi 
đến đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: 

— Này Anuruddha yêu dâu, hiện nay nhiều vương tử rât danh tiếng, thuộc 
dòng dõi Sakya, đã xuất gia noi theo gương đức Thế Tôn [là người] đã xuất gia. 
Còn gia tộc của chúng ta thì không có người nào rời nhà xuât gia, sông không 
nhà cả. Chính vì điêu ду, hoặc là em hoặc là anh nên xuất gia. 

— Em thì mảnh mai, em không thê rời nhà xuất gia, sóng không nhà. Anh 
hãy xuất gia đi. 

— Anuruddha yêu dâu, hãy đến. Anh sẽ chỉ dạy công việc gia đình cho em. 
Trước tiên, cần bảo cày xới ruộng nương, sau khi bảo cày Xới гоі cân bảo gieo 
hạt, sau khi bảo gieo hạt rồi cân bảo đưa nước vào, sau khi bảo đưa nước vào 
rôi cân bảo tưới nước đều khắp các ruộng, sau khi bảo tưới nước đều khắp các 
ruộng cần bảo nhô cỏ, sau khi bảo nhô cỏ rồi cân bảo gặt hải, sau khi bảo gặt 
hái rôi cân bảo thâu hoạch, sau khi bảo thâu hoạch rôi cân bảo chất thành đồng, 
sau khi bảo chất thành đồng rôi cần bào đập рій, sau khi bảo đập рій rồi cần bảo 
tách rơm ra, sau khi bảo tách rơm ra cân bảo tách trâu ra, sau khi bảo tách trâu 
ra cần bảo sàng ѕау, sau khi bảo sàng sảy rồi cần bảo đem cất vào kho, sau khi 
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bảo đem cất vào kho ròi vào mùa tới cũng cần được làm y như thế, vào mùa tới 
nữa cũng cần được làm y như thê. 

- Thế các công việc không được ngưng lại hay sao? Sự châm dứt của các 
công việc không được biết đến hay sao? Khi nào các công việc sẽ được ngưng 
lại? Khi nào sự châm dứt các công việc sẽ được biết đến? Khi nào chúng ta 
mới được rảnh rỗi mà hưởng thụ năm phân dục lạc đã được ban cho, đã được 
sở hữu? 

— Này Anuruddha yêu dấu, công việc không được ngưng lại. Sự chấm dứt 
của các công việc không được biết đến. Khi công việc vẫn chưa ngưng lại, cha 
mẹ và ông đã qua đời. 

— Chính vì điều ау, nên chính anh hãy biết lây công việc gia đình. Em sẽ rời 
nhà xuất gia, sông không nhà. 

2. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp người mẹ. Sau khi đến đã 
nói với người mẹ điều này: 

- Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia, sông không nhà. Mẹ hãy cho phép 
con rời nhà xuất gia, sông không nhà. 

Khi được nói như thể, mẹ của Anuruddha dòng Sakya đã nói với Anuruddha 
dòng Sakya điều này: 

— Này Anuruddha yêu dâu, các con là hai người con trai thân thương, quý 
mến, yêu dâu của mẹ. Chỉ có sự chết thì mẹ đảnh phải xa con một cách miễn 
cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sông mẹ lại cho phép con về việc rời nhà 
xuất gia, sông không nhà được? 

Đến lần thứ nhì, Anuruddha dòng Sakya đã nói với người mẹ điều này: 

- Thưa mẹ, con muôn rời nhà xuất gia, sông không nhà. Mẹ hãy cho phép 
con rời nhà xuất gia, sông không nhà. 

— Này Anuruddha yêu dâu, các con là hai người con trai thân thương, quý 
mến, yêu dẫu của mẹ. Chỉ có sự chết thì mẹ đành phải xa con một cách miên 
cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sông, mẹ lại cho phép con vë việc rời 
nhà xuất gia, sông không nhà được? 

Đến lần thứ ba, Anuruddha đã nói với người mẹ điều này: 

— Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia, sông không nhà. Mẹ hãy cho phép 
con rời nhà xuất gia, sông không nhà. 

Vào lúc bây giờ, đức Vua Bhaddiya dòng Sakya trị vì lãnh thô Sakya. Và 
đức vua là bạn của Anuruddha dòng Sakya. Khi ây, mẹ của Anuruddha dòng 
Sakya [nghĩ răng]: “Đức Vua Bhaddiya dong Sakya này trl vì lãnh thô Sakya là 
ban cúa Anuruddha dòng Sakya. Vị ây không nhiệt tình rời nhà xuất gia, sóng 
không nhà”, nên đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: “Này Anuruddha 
yêu dâu, nếu đức Vua Bhaddiya dòng Sakya rời nhà xuất gia, sống không nhà, 
như vậy thì con cũng hãy xuất gia.” 
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3. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp đức Vua Bhaddiya dòng 
Sakya. Sau khi đến đã nói với đức Vua Bhaddiya dòng Sakya điêu này: 

— Này bạn, việc xuất gia của tôi tùy thuộc vào bạn đó. 

— Này bạn, nếu việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, vậy hãy làm cho nó 
không còn tùy thuộc nữa. Tôi với bạn ... cứ việc xuat gia một cách thoải mái.' 

— Này bạn, hãy đến. Cả hai ta sẽ rời nhà xuất gia, sóng không nhà. 

— Này bạn, tôi không thể rời nhà xuất gia, sống không nhà. Điều gi khác mà 
tôi có thê làm cho bạn thì tôi sẽ làm cho bạn. Bạn hãy xuât gia di. 

— Này bạn, mẹ đã nói với tôi như уйу: “Này Anuruddha yêu dâu, nếu đức 
Vua Bhaddiya dòng Sakya rời nhà xuất gia, sông không nhà, như vậy thì con 
cũng hãy xuất gia.” Này bạn, hơn nữa bạn đã nói lời nói này: "Này bạn, nếu 
việc xuât gia của bạn tùy thuộc vảo tôi, hãy làm cho nó không còn tùy thuộc 
nữa. Tôi với bạn ... cứ việc xuất gia một cách thoải mái.” Này bạn, hãy đến. Cả 
hai ta sẽ rời nhà xuất gia, sóng không nhà. 

Vào lúc bây giờ, loài người nói năng chân thật, tôn trọng sự chân thật. Khi 
ây, đức Vua Bhaddiya dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: 

— Này bạn, hãy chờ đợi bảy năm. Sau bảy năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà 
xuất gia, sống không nhà. 

— Này bạn, bảy năm quá lâu. Tôi không thê chờ đợi bảy năm. 

— Này bạn, hãy chờ đợi sáu năm. ...(nt)... năm năm. ...(n†)... bốn năm. ...(nt)... 
ba năm. . (шї)... hai năm. ...(nt)... một năm. Sau một năm, са hai chúng ta sẽ rời 
nhà xuất gia, sóng không nhà. 

— Này bạn, một năm quá lâu. Tôi không thé chờ đợi một năm. 

— Này bạn, hãy chờ đợi bảy tháng. Sau bảy tháng, cả hai chúng ta sẽ rời nhà 
xuất gia, sông không nhà. 

— Này bạn, bảy tháng quá lâu. Tôi không thể chờ đợi bảy tháng. 

— Này bạn, hãy chờ đợi sáu tháng. ...(nf)... năm tháng. ...(nt)... bón tháng. 
(nt)... ba tháng. ...(nf)... hai tháng. ...(nf)... một tháng. ...(nt)... nửa tháng. Sau 
nửa tháng, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuât gia, sông không nhà. 

— Này bạn, nửa tháng quá lâu. Tôi không thê chờ đợi nửa tháng. 

— Này bạn, hãy chờ đợi bảy ngày, đến khi tôi trao lại vương quốc cho các 
nØười con trai và các người em trai xong. 

— Này bạn, bảy ngày không lâu lăm. Tôi sẽ chờ đợi. 

4. Khi ây, đức Vua Bhaddiya dòng Sakya, Anuruddha, Ananda, Bhagu, 
Kimbila, Devadatta, với thợ cạo Upali là người thứ bảy, giông như trước đây, 
| Ngài Buddhaghosa giải thích răng: Bhaddiya vì thương mến bạn, muốn nói răng: “Tôi với bạn sẽ xuất 
gia”; nhung vi long ham muộn sự vinh quang của vương quyên ngăn cản trái tim lại nên chỉ nói được 


“Tôi với bạn” và đã không thê nói phần còn lại (ЙпА. VI. 1275). Nói thêm cho rõ về lời giải thích trên là 
vị Anuruddha đã nghe đức Vua Bhaddiya nói như sau: “Tôi với bạn cứ việc xuất gia một cách thoải mái.) 
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họ đã đi ra khu vườn hoa cùng với bốn loại quân binh, tương to y như thé. họ 
đã ra đi cùng với bón loại quân binh. Khi đi đã xa, họ đã cho quân binh trở vê. 
Sau khi đi sang lãnh thô khác, họ đã cởi các đồ trang sức ra, dùng y khoác ngoải 
buộc lại thành gói, rồi đã nói với thợ cạo Upali điêu này: “Này khanh Орап, 
ngươi nên trở lại. Nhiêu đây cũng đủ cho cả đời của nguoi.” 

Sau đó, trong khi đi trở về, thợ cạo Upali đã khởi ý điều này: Những nguoi 
dòng Sakya thật là ác độc [nghi răng]: “Сас vương tử đã bỏ đi vì gã này’ ‚ cũng 
có thê ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn rời nhà xuất gia, 
sóng không nhà, việc gì ta lại không?” VỊ ây đã mở gói đô ra rôi treo gói đồ ây 
ở trên cây, nói răng: “Аі ау được cứ việc lây món quà”, rôi đã đi đến gặp các 
vương tử dòng Sakya. Các vương tử dòng Sakya ау đã nhìn thấy thợ cạo Upali 
đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với thợ cạo Upali điều này: 

— Này khanh Upali, vì sao ngươi quay lại? 

- Thưa các vương tử, ở đây, trong khi quay trở về tôi đã khởi ý điều này: 
“Những người dòng Sakya thật là ác độc [nghĩ răng]: 'Các vương tử đã bỏ đi 
vì gã пау”, cũng со thê ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn 
rời nhà xuất gia, sống không nhà, việc gi ta lại không?” Thưa các vương tử, tôi 
đây đã mở gói dó ra, treo gói đồ ây ở trên cây, nói răng: “Ai thây được cứ việc 
lây món quà”, rồi từ đó tôi đã quay lại. 


— Này khanh Upali, ngươi đã hành động đúng. vë việc người đã quay trở lại 
vì những người dòng Sakya quả là ác độc [nghi răng]: “Các vương tử đã bỏ đi 
vì gã này”, cũng có thê ra lệnh giết ngươi. 


5. Sau đó, các vương tử dòng Sakya а ау đã đưa thợ сао Upali đi đến gặp 
đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Khi 
đã ngôi xuống một bên, các vương tử dòng Sakya ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, chúng tôi thuộc dòng Sakya có sự ngã mạn. Bạch Ngài, thợ 
cạo Upali này là người hâu cận của chúng tôi lâu nay. Xin đức Thế Tôn cho 
người này xuất gia trước tiên. Chúng tôi sẽ thực hiện việc đảnh lễ, việc đứng 
dày, việc chắp tay, hành động thích hợp đôi với ông ta. Như thé, sự ngã mạn của 
dòng Sakya trong những người Sakya chúng tôi sẽ không còn nữa. 

Khi ấy, đức Thê Tôn đã cho thợ cạo Upäli xuất gia trước tiên, kế đến là 
các vương tử dòng Sakya ấy. Sau đó, ngay trong năm ây, Đại đức Bhaddiya 
đã chứng ngộ ba minh, Đại đức Anuruddha đã chứng đạt thiên nhãn, Đại đức 
Ananda đã chứng ngộ quả Nhập lưu, Devadatta đã thành tựu được thân thông 
của phàm nhân. 

Vào lúc bây giò, Đại đức Bhaddiya mặc dầu ở trong rừng, mặc dâu ở dưới 
cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trồng, уап thường xuyên thốt lên lời cảm hứng 
răng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lac!” Khi ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã đi đến gặp đức 
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Thế Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngôi xuống một bên, các Tỳ-khưu ây đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, Đại đức Bhaddiya mặc dâu ở trong rừng, mặc dâu ở dưới cội 
cây, mặc dầu ở nơi đồng trông, vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng răng: 
“Ôi sự an lạc! Ôi sự an lac!” Bạch Ngài, chắc chắn răng Đại đức Bhaddiya 
không thỏa thích thực hành Phạm hạnh, hoặc là trong khi hôi tưởng lại chính 
sự khoái lạc vương giả ây trước đây, [vị ây] mặc dâu ở trong rừng, mặc dâu ở 
dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trồng, đã thường xuyên thốt lên lời cảm hứng 
răng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” 


6. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị Tỳ-khưu khác rằng: 

- Này Tỳ-khưu, hãy дёп. Ngươi hãy nhân danh Ta đi đến nói với Tỳ-khưu 
Bhaddiya rằng: “Này Đại đức Bhaddiya, bậc Đạo sư cho gọi Đại đức.” 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Rôi vị Ty-khuu á ây nghe theo đức Thé Tôn, đã đi đến gặp Đại đức Bhaddiya, 
sau khi đến đã nói với Đại đức Bhaddiya điều này: 

— Này Đại đức Bhaddiya, bậc Đạo sư cho gọi Đại đức. 

— Này Đại đức, xin vâng. 

Rồi Đại đức Bhaddiya nghe theo vi Ty-khuu áy, đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi хибпр một bên. Khi Đại đức 
Bhaddiya đã ngòi xuống một bên, đức Thé Tôn đã nói với Đại đức Bhaddiya 
điều này: 

— Này Bhaddiya, nghe nói nguoi màc dàu ó trong rừng, mặc dâu ở dưới cội 
cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng răng: 
“Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” có đúng không vậy? 

— Bạch Ngài, đúng vậy. 

— Này Bhaddiya, trong khi cảm nhận được lợi ích gì khiến ngươi, mặc dầu 
ở trong rừng, mặc dâu ở dưới cội cây, mặc dâu ở nơi đồng trông, thường xuyên 
thốt lên lời cảm hứng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” vậy? 

— Bạch Ngài, trước đây khi con làm vua, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp 
đặt cân thận bên trong hậu cung, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp đặt cân thận 
bên ngoài hậu cung, mặc dâu có sự bảo VỆ được sắp đặt cần thận bên trong 
thành phô, mặc dâu có sự bảo vệ được sắp đặt сап thận bên ngoài thành phó, 
mặc dâu có sự bảo vệ được sắp đặt cần thận bên trong xứ sở, mặc dầu có sự 
bảo vệ được sắp đặt cần thận bên ngoài xứ sở, bạch Ngài, trong khi được bảo 
vệ và được an toàn như vậy, con đây sông vẫn cảm thây sợ hãi, khiếp đảm, lo 
âu, hôi hộp. Bạch Ngài, thế mà giờ đây con chỉ một mình, mặc dâu ở trong 
rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dâu ở nơi đồng trồng. lại không sợ hãi, 
không khiếp đảm, không lo âu, không hôi hộp, vô tư lự, điềm tĩnh, tùy thuận 
sự bó thí của người khác, sông với tâm như loài thú rừng. Bạch Ngài, mặc dầu 
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ở trong rừng, mặc dâu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, con đây cảm 
nhận được sự lợi ích này nên thường xuyên thốt lên lời cảm hứng răng: “Ôi sự 
an lạc! Ôi sự an lạc!” 

Sau đó, khi hiểu ra sự việc ấy, đức Thé Tôn vào thời điểm ау đã thốt lên lời 
cảm hứng này: 

“Đôi với người nào mà các sự sân hận không hiện diện ở trong tâm, đã vượt 
qua khỏi hữu và phi hữu như thế, vị ây đã không còn sự sợ hãi, có sự an lạc, 
không sầu muộn, chư thiên không đạt được việc nhìn thấy vị ấy.” 

7. Sau đó, khi đã ngự ở Anupiyä theo như ý thích, đức Thế Tôn trong khi 
tuần tự du hành đã ngự đến thành Kosambi. Tại nơi đó, trong thành Kosambi, 
đức ТЬё Tôn ngự ở tu viện Ghosita. Khi ây, Devadatta trong lúc độc cư thiền 
tịnh, đã có y nghĩ suy tầm như vây sanh khởi: “Ta nên làm cho ai tin tưởng đề 
khi người ấy đã đặt niềm tin nơi ta rồi thì nhiều lợi lộc và sự trọng vọng có thể 
phát sanh?” 

Khi ấy, điều này đã khởi lên cho Devadatta: “Hoàng tử Ajãtasattu này 
còn trẻ và có tương lai rạng rỡ. Нау là ta nên làm cho Hoàng tử AJãtasattu tin 
tưởng, đề khi vị ây đã đặt niềm tin nơi ta rồi thì nhiều lợi lộc và sự trọng vọng 
sẽ phát sanh?” 

Sau đó, Devadatta đã thu xếp sàng tọa ròi сат у bát đi đến thành Вај agaha. 
Theo tuân tự, vị йу đã đến được thành Rãjagaha. Khi ấy, Devadatta đã thay đối 
hình dạng của mình và biến thành hình dạng đứa bé trai, minh quán dày гап, 
xuất hiện ở trên bắp về của Hoàng tử Ajatasattu. Khi ду, Hoàng tử Ajatasattu đã 
trở nên sợ hãi, khiếp đảm, lo âu, hôi hộp. Khi ду, Devadatta đã nói với Hoàng 
tử Ajãtasattu điêu này: 

— Hoàng tử, ngài sợ tôi hay sao? 

- Vâng, ta sợ lắm. Ngươi là ai? 

— Tôi là Devadatta. 

- Thưa ngài, nêu người là ngài Đại đức Devadatta, xin hãy hiện ra với hình 
đáng của chính ngài di. 

8. Sau đó, Devadatta đã thay đôi hình dạng đứa bé trai và hiện ra đứng trước 
Hoàng tử Ajãtasattu có mang у hai lớp và y bát. Khi ấy, Hoàng tử Ajãtasattu vô 
cùng ngưỡng mộ thân thông kỳ diệu này của Devadatta, nên sáng. chiêu đã đi 
đến phục vụ cùng với đoàn xe năm trăm chiếc và vật cúng dường về thực phẩm 
là năm trăm phần cơm nâu với sữa được mang lại. 


Khi â ду, Devadatta với tâm đã bị ché ngự, đã bị ат ảnh bởi sự lợi lộc, trọng 
vọng và tôn vinh, khiến điều tham muốn như vây đã khởi lên: “Ta sẽ quản trỊ 
hội chúng Tỳ-khưu.” Cùng lúc với sự sanh khởi của tâm, Devadatta đã mát đi 
thân thông ду. 


VII. CHƯƠNG CHIA RẼ HỘI CHÚNG # 811 


Vào lúc bây giờ, thị giả của Đại đức МаһаторраПапа tên là Kakudha, соп 
trai của dòng Koliya, vừa mới từ trần và tái sanh vào thân khác do ý tạo. Vị ду 
đạt được bản thé có hình dạng như là hai hay ba cảnh đồng làng ở xứ Magadha. 
Với sự thành tựu bản thé đó, vị ấy vẫn không hè làm tón thương chính mình 
hay người khác. 


Khi ấy, thiên tử Kakudha đã đi đến gặp Đại đức Mahämoggalläna, sau khi 
đến đã đánh lễ Đại đức Mahamoggalläna ròi đứng một bên. Khi đã đứng một 
bên, thiên tử Kakudha đã nói với Đại đức Mahāmoggallāna điều này: 


— Thưa ngài, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bi ám ảnh bởi sự lợi lộc, 
trọng vọng và tôn vinh, khiến điều tham muốn như vậy đã khởi lên: “Ta sẽ 
quản trị hội chúng Tỳ-khưu.” Thưa ngài, cùng lúc với sự sanh khởi của tâm, 
Devadatta đã mát đi thần thông ấy. 


Thiên tử Kakudha đã nói lên điều ду. Sau khi nói lên điều ау, VỊ ây đã dành 
lễ Đại đức Mahamoggallana, hướng vai phải nhiễu quanh rôi bién mát ngay tại 
chỗ â ау. 


9. Sau đó, Đại đức „МаһаторраПапа đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã dành lễ đức Thé Tôn ròi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một 
bên, Đại đức Mahãmogsallãna đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, thị giả của con tên là Kakudha, con trai dòng Koliya vừa mới 
từ trần và tái sanh vào thân khác do ý tạo. VỊ â ây đạt được bản thê có hình dạng 
như là hai hay ba cánh đồng làng ở xứ Magadha. Với sự thành tựu bản thê đó, 
VỊ ау vẫn không hê làm tốn thương chính mình hay người khác. Bạch Ngài, 
khi ây thiên tử Kakudha đã đi đến gặp con, sau khi đến đã dành lễ con rồi đã 
đứng một bên. Khi đã đứng một bên, thiên tử Kakudha đã nói với con điêu này: 
“Thua ngài, Devadatta với tâm đã bị ché ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, trọng 
vọng và tôn vinh, khiến điều tham muốn như vây đã khởi lên: “Ta sẽ quản trị 
hội chúng Tỳ-khưu'. Thưa ngài, chính do sự sanh khởi của tâm, Devadatta đã 
mát di thân thóng của mình.” Thiên tử Kakudha đã nói lên điều á ây. Sau khi nói 
lên điều ấy, vị ду đã đánh lễ con, hướng vai phải nhiễu quanh rôi biên mát ngay 
tại chỗ ду. 

— Này Moggalläna, có phải thiên tử Kakudha với ngươi có tâm hiểu và biết 
[lẫn nhau] băng tâm, nên bât cử điều gì thiên tử Kakudha nói [ngươi biết được], 
tát са điều ấy đều theo chính cách ấy, chứ không phải cách nào khác? 


— Bạch Ngài, thiên tử Kakudha với con có tâm hiểu và biết [lån nhau] băng 
tâm, nên bất cứ điều gi thiên tử Kakudha nói [con biết được], tất cả điều ây đều 
theo chính cách ây, chứ không phải cách nào khác. 

— Này Moggallana, hãy giữ kín lời nói này. Này Moggallana, hãy giữ kín lời 
nói này. Đã дёп lúc kẻ rô dại ây tự chính mình sẽ làm bộc lộ bản thân. 


10. Này Морраапа, có năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. Thé 
nào là năm? 
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Này Moggallāna, ở đây, có hạng đạo sư trong khi có giới không thanh tịnh 
lại tỏ ra răng: “Та có giới thanh tịnh” và “Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, 
không bị hoen б.” Các đệ tử biết về chính vị ây như vậy: “Ngài đạo sư này trong 
khi có giói không thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Ta có giới thanh tịnh' và “Giới của 
ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ô.’ Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông 
ta sẽ không hoan hý. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây 
nên điều ây cho ông ta? Уа lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là у phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh; điêu gì ông ta sẽ làm, chính ông ta 
sẽ biết điều ау.” 

Này Moggallāna, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về 0101, và như vậy 
là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ tử. 

Này МорраПапа, còn có điêu khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
sự nuôi mạng không thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Ta có sự nuôi mạng thanh tịnh” 
và “Sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ô.” Các đệ tử 
biết về chính vị ду như уду: “Ngài đạo sư này trong khi có sự nuôi mạng không 
thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Ta có sự nuôi mạng thanh tịnh" và “Sự nuôi mạng của 
ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ó.’ Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông 
ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây 
nên điêu ду cho ông ta? Vå lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh; điều øì ông ta sẽ làm, chính ông ta 
sẽ biết điều ấy.” 

Này Mogsallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vi đạo sư về việc nuôi mạng, 
và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ vë việc nuôi mạng từ các đệ tử. 

Này МорраПапа, còn có điêu khác nữa, ở đây có hạng đạo sư, trong khi 
có sự thuyết pháp không thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Ta có sự thuyết pháp thanh 
tịnh” và “Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen б.” Các 
đệ tử biết về chính vị ây như vây: “Ngài đạo sư này trong khi có sự thuyết pháp 
không thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Ta có sự thuyết pháp thanh tinh’ và “Sự thuyết 
pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen б.” Nếu chúng ta nói cho các 
cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hy. Điều mà ông ta không hoan һу, tại sao chúng 
ta lại gây nên điều ấ ау cho ông ta? Уа lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là 
y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh; điêu øì ông ta sẽ làm, 
chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 

Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư vë việc thuyết pháp, 
và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết pháp từ các đệ tử. 


Này МорраПапа, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
lỗi giải thích không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có lối giải thích thanh tịnh” 
và “Lôi giải thích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen б.” Các đệ tử 
biết về chính vị ду như vây: “Ngài đạo sư này trong khi có lối giải thích không 
thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Ta có lỗi giải thích thanh tinh’ và “Lỗi giải thích của 
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ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ó.” Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông 
ta sẽ không hoan һу. Điêu mà ông ta không hoan Һу, tại sao chúng ta lại gây 
nên điều ây cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh; điêu gì ông ta sẽ làm, chính ông ta 
sẽ biết điều ấy.” 

Này Moggallāna, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về lối giải thích, và 
như vậy là vi đạo sư mong đợi sự bảo vệ về lôi giåi thích từ các đệ tử. 

Này Moggallāna, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Та có tri kiến thanh tịnh” và “Tri kiến 
của ta thanh tịnh, trong sạch, không bi hoen б.” Các đệ tử biết vë chính vi ây 
như vây: “Ngài đạo sư nảy trong КМ có tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: 
‘Ta có tri kiên thanh tịnh" và “In kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen ó.” Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông 
ta không hoan һу, tại sao chúng ta lại gây nên điều ду cho ông ta? Уа lại, ông ta 
được hài lòng với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa 
bệnh; điều gì ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 

Này Moggallāna, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về tri kiến, và như 
vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử. 

Này Mogsallãna, пат hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. 

Và này Moggallãna, Ta có giới thanh tịnh và biết rằng: “Ta có giới thanh 
tịnh” và “Giới của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen б.” Các đệ tử không 
cân bảo vệ Ta về giới, và Ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ tử. 

Ta nuôi mạng thanh tịnh và biết răng: “Та có sự nuôi mạng thanh tịnh” 
và “Sự nuôi mạng của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen б.” Các đệ tử 
không cân bảo vệ Ta vë sự nuôi mạng, và Ta cũng không mong đợi sự bảo vệ 
vè sự nuôi mạng từ các đệ tử. 

Ta thuyết pháp thanh tịnh và biết răng: “Ta có sự thuyết pháp thanh tịnh” 
và “Sự thuyết pháp của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ô 5.” Các đệ tử 
không cân bảo vệ Та vë sự thuyết pháp, và Ta cũng không mong đợi sự bảo vệ 
về sự thuyết pháp từ các đệ tử. 

Ta có lối giải thích thanh tịnh và biết răng: “Ta có lỗi giải thích thanh tịnh” 
và “Lỗi giải thích của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen б.” Các đệ tử 
không cân bảo vệ Ta về lối giải thích, và Ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về 
lỗi giải thích từ các đệ tử. 

Ta có tri kiến thanh tịnh và biết răng: “Та có tri kiến thanh tịnh” và “Tri kiến 
của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen б.” Các đệ tử không cần bảo vệ Ta 
về tri Кіёп, và Ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử. 

11. Sau đó, khi đã ngự tại Kosambi theo như ý thích, đức Thế Tôn đã lên 
đường du hành đến thành Rãjagaha. Trong khi du hành theo tuần tự, Ngài đã 
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ngự đến thành Rãjagaha. Tại nơi đó, trong thành Rãjagaha, đức Thé Tôn ngự 
tại Ve]uvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. 

Khi ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành lễ 
đức Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, các T-khưu 
ây đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, Hoàng tử AJãtasattu sáng chiêu đi đến phục vụ Devadatta 
cùng với đoàn xe năm trăm chiếc, và vật cũng dường về thực phâm là năm trăm 
phân cơm nâu với sữa được mang lại. 

— Này các Ty-khưu, chớ có ganh tỊ với Devadatta về sự lợi lộc, trọng vọng 
và tôn vinh. Này các Tỳ-khưu, cho đến khi nào Hoàng tử Ajatasattu còn sáng 
chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm trăm chiếc, và vật cúng 
dường về thực phẩm là năm trăm phân cơm nấu với sữa còn được mang lại thì 
này các Iy-khưu, việc suy giảm trong các thiện pháp là điều sẽ xảy đến cho 
Devadatta, chứ không phải sự tiến triển. 

Này các Tỳ-khưu, cũng giống như người ta làm vỡ túi mật ở mũi của соп 
chó ай ton; này các Iy-khưu, bởi vì như vậy con chó ây sẽ trở nên dữ tợn hơn 
trước. lương tợ như thế, này các Tỳ-khưu, cho đến khi nào Hoàng tử Ajãtasattu 
còn sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm trăm chiếc, 
và vật cúng đường về thực phẩm là năm trăm phân cơm nâu với sữa còn được 
mang lại thì пау các Ty-khưu, việc suy giảm trong các thiện pháp là điều sẽ хау 
đến cho Devadatta, chứ không phải sự tiến triển. 


Này các T-khưu, sự lợi lộc, trọng vọng và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta 
sự hư hỏng của bản thân; sự lợi lộc, trọng vọng và tôn vinh đã đem lại cho 
Devadatta sự tiêu hoại. Này các Tỳ-khưu, giông như cây chuỗi khi tró quả thì đưa 
đến sự hư hỏng của thân cây, khi trô quả thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như 
thé, sự lợi lộc, trọng vọng và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của 
bản thân; lợi lộc, vinh hiển và danh vọng đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 

Này các Tỳ-khưu, giống như cây tre khi kết trái thì đưa đến sự hư hỏng của 
thân cây, khi kết trái thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, trọng 
vọng và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân; sự lợi lộc, 
trọng vọng và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 

Này các Tỳ-khưu, giống như cây sậy khi kết trái thì đưa đến sự hư hỏng của 
thân cây, khi kết trái thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, trọng 
vọng và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân; sự lợi lộc, 
trọng vọng và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 

Này các Tỳ-khưu, giông như con lừa cái khi mang thai thì đưa đến sự hư 
hỏng của bản thân, khi mang thai thì đưa đến sự tiêu hoại; tương to như thế, sự 
lợi lộc, trọng vọng và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản 
thân; sự lợi lộc, trọng vọng và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 


УП. CHUONG CHIA ЕЁ HỘI CHÚNG # 815 


“Đúng vậy, [su kết] trái hại chết cây chuối, [su két] trái hai chét cáy tre, [su 
kết] trái hại chết cây sậy, sự trọng vong hại chết kẻ ngu, tương to nhu bào thai 
hại chết con lừa.” 


Tụng phẩm thứ nhất. 


* * * * * 


12. Vào lúc bây giờ, đức Thế Tôn được vây quanh bởi hội chúng đông đảo 
có cả đức vua, đang thuyết giảng giáo pháp. Khi ây, Devadatta đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng về đức Thé Tôn và đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, đức Thế Tôn nay đã tàn tạ, già са, lớn tuôi, đã sông. thọ, đã đạt 
đến đoạn cuối cuộc đời. Bạch Ngài, giờ đây xin đức Thế Tôn hãy sống рап bó 
vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội chúng Ty-khưu hãy bàn giao cho tôi, tôi sẽ 
cai quản hội chúng Ty-khưu. 

— Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có mong dé được cai quản hội chúng 
Ty-khưu. 

Đến lần thứ nhì, Devadatta ...(nt)... Đến lần thứ ba, Devadatta đã nói với 
đức Thê Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, đức Thê Tôn nay đã tàn tạ, già cả, lớn tuôi, đã sóng tho, dá dat 
đến đoạn cuối cuộc đời. Bạch Ngài, giờ đây xin đức Thé Tôn hãy sông ойп bó 
vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội chúng Ty-khưu hãy bàn giao cho tôi, tôi sẽ 
cai quản hội chúng Ty-khưu. 

— Này Devadatta, ngay cả Sãriputta và Moggallāna Ta còn không thể bàn 
giao hội chúng Tỳ-khưu, làm sao [có thé bàn giao] cho kẻ tôi tệ đáng phi nhô 
như ngươi được? 

Khi ấy, Devadatta [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã bôi nhọ ta bằng cách gọi 
là kẻ đáng phi nhô trước hội chúng có cả nhà vua và còn ca tụng Sãriputta và 
Mogøallana nữa!” nên tức tôi, có SỰ không hài lòng, rôi đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi. 

Như thé, đây đã là mối ác cảm thứ nhất của Devadatta đôi với đức Thế Tôn. 

13. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ду hội chúng hãy thực hiện hành sự công 
bố về Devadatta trong thành Rãjagaha răng: “Вап chất của Devadatta trước đây 
khác, nay bản chất đã khác. Việc gi Devadatta làm băng thân hoặc băng lời nói, 
không nên xem điều áy là [спа] đức Phật, Giáo pháp, hoặc Hội chúng, mà nên 
xem điều ду là [của] chính Devadatta.” 

Và này các Tỳ-khưu, nên thực hiện như vậy: Hội chúng cân được thông báo 
bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự công bố vè Devadatta trong 
thành Rãjagaha răng: “Bản chất của Devadatta trước đây khác, пау bản chất đã 
khác. Việc gì Devadatta làm băng thân hoặc băng lời nói, không nên xem điều 
ду là [của] đức Phật, Giáo pháp, hoặc Hội chúng, mà nên xem điều ду là [của] 
chính Devadatta.’ Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng thực hiện hành 
sự công bó về Devadatta trong thành Кајараһа răng: “Bản chât của Devadatta 
trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm băng thân hoặc 
băng lời nói, không nên xem điều ây là [của] đức Phật, Giáo pháp, hoặc Hội 
chúng, mà nên xem điều а ду là [của] chính Devadatta.” Đại đức пао đồng ý sự 
thực hiện hành sự công bó về Devadatta trong thành Rãjagaha răng: “Bản chất 
của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm 
băng thân hoặc băng lời nói, không nên xem điều ây là [của] đức Phật, Giáo 
pháp, hoặc Hội chúng, mà nên xem điều ау là [của] chính Devadatta’ xin im 
lặng: vị nào không đông ý, có thê nói lên. 

Hành sự công bố về Devadatta trong thành Rãjagaha răng: “Bản chất của 
Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bàng 
thân hoặc băng lời nói, không nên xem điều йу là [của] đức Phật, Giáo pháp, 
hoặc Hội chúng, mà nên xem điều ấy là [của] chính Devadatta’ đã được hội 
chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như уду.” 

14. Sau đó, đức Thê Tôn đã bảo Đại đức Sāriputta răng: 

— Này Sãriputta, chính vì điều ây ngươi hãy công bó về Devadatta ở trong 
thành Rājagaha. 

- Bạch Ngài, trước đây, ở trong thành Rãjagaha con đã khen ngợi về 
Devadatta răng: “Соп trai của Godhi có đại thân lực! Con trai của GodhI có 
đại năng luc!” Bạch Ngài, làm sao con công bố về Devadatta ở trong thành 
RãJagaha được? 

— Này Sãriputta, khi ngươi khen ngợi về Devadatta ở trong thành Rãjagaha 
răng: “Con trai của Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có đại năng luc!” 
phải chăng là đúng sự thật? 

— Bạch Ngài, đúng vậy. 

— Này Sãriputfa, cũng tương tọ như vậy, ngươi hãy công bó đúng sự thật về 
Devadatta ở trong thành RãJagaha. 

— Bạch Ngài, xIn vâng. 

Đại đức Sãriputta đã đáp lời đức Thế Tôn. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các 
Tỳ-khưu rằng: 
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— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây hội chúng hãy chỉ định Sãriputta để 
công bố về Devadatta ở trong thành Rãjagaha răng: “Вап chất của Devadatta 
trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm băng thân hoặc 
băng lời nói, không nên xem điêu ây là [của] đức Phật, Giáo pháp, hoặc Hội 
chúng, mà nên xem điều ây là [của] chính Devadatta.” Và này các Ty-khuu, nên 
chỉ định như vây: Trước tiên, Sariputta сап được yêu câu; sau khi yêu câu, hội 
chúng cần được thông qua bởi vị Ty-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Sariputta để công bó về Devadatta 
ở trong thành Rajagaha răng: “Bản chất của Devadatta trước đây khác, ...(nt)... 
mà nên xem điều åy là [của] chính Devadatta.’ Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định SãrIputta 
để công bó về Devadatta trong thành Rajagaha ràng: “Вап chát спа Devadatta 
trước đây khác, ...(nt)... mà nên xem điều â ау là [của] chính Devadatta.” Đại đức 
nào đồng ý sự chỉ định Sãriputta để công bô về Devadatta trong thành Ка) араһа 
răng: “Bản chất của Devadatta trước đây khác, ...(nt)... mà nên xem điêu ây là 
[của] chính Devadatta’ xin im lặng: vị nào không đồng ý, có thể nói lên. 


Đại đức Sariputta đã được hội chúng chỉ định để công bố về Devadatta 
trong thành Rajagaha răng: “Bản chất của Devadatta trước đây khác, . (nt)... 
mà nên xem điêu ây là [của] chính Devadatta.” Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc пау là như vậy.” 


Và khi đã được chỉ định, Đại đức Sãriputta cùng với nhiêu vị Tỷ-khưu đã 
đi vào thành Rãjagaha và đã công bó về Devadatta trong thành Rajagaha răng: 
“Bản chât của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. ...(nt)... mà 
nên xem điêu ây là [của] chính Devadatta.” Ở noi ấy, những người nào không 
có đức tin, không mộ đạo, kém sáng suốt, những người ây đã nói như vây: 
“Các Sa-môn Thích tử này ganh ti. Họ ganh ti với sự lợi lộc và trọng vọng của 
Devadatta.” Còn những người пао со đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người 
ây đã nói như уйу: “Việc đức Thế Tôn cho công bố vè Devadatta trong thành 
Rãjagaha như thế này chăng có gì sai trái!” 


15. Sau đó, Devadatta đã đi dén gặp Hoàng tử Ajãtasattu, sau khi đến đã nói 
với Hoàng tử Ajãtasattu điêu này: 

— Tâu Hoàng tử, trước đây loài người sông thọ, bây giờ yêu thọ. Điều thực 
tê cần được biết là ngải có thê chết đi trong lúc vẫn còn là Hoàng tử; tâu Hoàng 
tử, chính vì điều ấy ngài hãy giết cha và lên làm Vua. Ta sẽ giết đức Thế Tôn 
và trở thành đức Phật. 


Sau đó, Hoàng tử Ajãtasattu [nghĩ răng]: “Ngài Devadatta có đại thân lực, 
có đại năng lực; ngài Devadatta đương nhiên có thể biết được” nên vào lúc sáng 
sớm đã buộc con dao găm ở đùi, rôi [với vẻ] khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hôi hộp 
đã xông vào hậu cung một cách vội vã. Các vị quan đại thần bảo vệ hậu cung 
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đã nhìn thây Hoàng tử Ajãtasattu vào lúc sáng sớm [với vẻ] khiếp đảm, sợ hãi, 
lo âu, hôi hộp đang xông vào hậu cung một cách vội vã, sau khi nhìn thây họ đã 
ø1ữ lại. Irong lúc khám xét, họ đã thây con dao găm buộc ở đùi nên đã nói với 
Hoàng tử Ajãtasattu điêu này: 

— Tâu Hoàng tử, ngài có ý định làm điều gì vậy? 

— Ta có ý định giết cha. 

— Do ai хи giục? 

— Do ngài Đại đức Devadatta. 

Một số quan đại thần đã đưa ý kiến như vây: “Hoàng tử phải bị giết chết, 
Devadatta và tất cả các Tỳ-khưu phải bị giết chết.” 

Một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vây: “Các Tỳ-khưu không phải 
chết. Các vị Tỳ-khưu không làm tón hại điều gì. Còn hoàng tử và Devadatta 
phải bị giết chết.” 

Một sô quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vây: “Hoàng tử không phải 
chết, Devadatta cũng không. Các Tỳ-khưu cũng không phải chết. Nên trình báo 
lên đức vua. Đức vua ra lệnh như thé nào thì chúng ta sẽ làm như thé ấy.” 

Sau đó, các quan đại thân ây đã đưa Hoàng tử Ajātasattu đi đến gặp đức Vua 
Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã trình báo sự việc ду lên đức Vua 
Seniya Bimbisara xứ Magadha. 

— Này các khanh, các quan đại thần đã có ý kiến thế nào? 

— Тап Bê hạ, một số quan đại thần đã đưa ý kiến như vây: “Hoàng tử phải 
bị giết chết, Devadatta và tất cả các Tỳ-khưu phải bị giết chết.” Một số quan đại 
thân khác đã đưa ý kiến như vây: “Các Tỳ-khưu không phải chết. Các vị Tỳ- 
khưu không làm tôn hại điêu gì. Còn hoàng tử và Devadatta phải bị giết chết.” 
Một số quan đại thân khác đã đưa ý kiến như vây: “Hoàng tử không phải chết, 
Devadatta cũng không. Các Tỳ-khưu cũng không phải chết. Nên trình báo lên 
đức vua. Đức vua ra lệnh như thê nào thì chúng ta sẽ làm thé ду.” 

— Này các khanh, đức Phật, hoặc Giáo pháp, hoặc Hội chúng sẽ làm điều 
øì? Chăng phải đức Thế Tôn đã cảnh giác và đã cho công bó về Devadatta trong 
thành Rãjagaha răng: “Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã 
khác. Việc gì Devadatta làm băng thân hoặc băng lời nói, không nên xem điều 
ду là [của] đức Phật, Giáo pháp, hoặc Hội chúng, mà nên xem điêu ду là [của] 
chính Devadatta” hay sao? 

Tại nơi ấy, những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vây: “Hoàng tử phải 
bị giết chết, Devadatta và tất cả các Ty-khưu phải bị giết chết”, đức vua đã 
cách chức những vị ây. Những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vây: “Các 
Tỳ-khưu không phải chết. Các vị Tỳ-khưu không làm tôn hại điều gì. Chỉ có 
hoàng tử và Devadatta phải bị giết chết”, đức vua đã giáng chức những vị ấy. 
Những quan đại thân nào đã đưa ý kiến như vây: “Hoàng tử không phải chết, 
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Devadatta cũng không. Các Tỳ-khưu cũng không phải chết. Nên trình báo lên 
đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ау”, đức vua đã 
thăng chức những vị ấy. 

Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã nói với Hoàng tử 
Ajãtasattu điều này: 

— Này Hoàng tử, tại sao con có ý định giết ta? 

— Tâu Bệ hạ, con muốn được vương quyên. 

— Này Hoàng tử, néu con muôn được vương quyền thì vương quyên này là 
của con. 

Rôi đã trao vương quyên cho Hoàng tử Ajãtasattu. 

16. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp Hoàng tử Ajãtasattu, sau khi đến đã nói 
với Hoàng tử Ajãtasattu điều này: 

— Таџ Đại vương, hãy ra lệnh cho các nam nhân dé họ sẽ đoạt mạng sống 
của Sa-môn Gotama. 

Khi ây, Hoàng tử Ajãtasattu đã ra lệnh cho mọi người răng: 

— Này các khanh, ngài Đại đức Devadatta đã nói như thé nào, các người hãy 
làm theo như thé ду. 

Sau đó, Devadatta đã ra lệnh cho một người đản ông răng: “Này ông bạn, 
Sa-môn Gotama ngụ ở nơi đó; hãy đoạt mạng sông của ông ta rôi hãy trở về 
băng con đường này.” Rôi trên con đường ду, Devadatta đã xếp đặt hai người 
đàn ông [bảo гапе]: “Người дап ó бпр nào một mình trở vê băng con đường này; 
hãy đoạt mạng sông của hăn ta rôi hãy trở về băng con đường này. ° Rôi trên 
con đường ây, Devadatta đã xếp đặt bôn người đàn ông [báo răng]: “Hai người 
đàn ông nào trở về bằng con đường này; hãy đoạt mạng sông của chúng rôi hãy 
trở vë băng con đường пау.” Rôi trên con đường ây, Devadatta đã xêp đặt tám 
người дап ông [bảo răng]: “Bốn người đàn ô ông nào trở về bằng con đường này; 
hãy đoạt mạng sông của chúng rôi hãy trở vë băng con đường пау.” Rồi trên 
con đường â ау, Devadatta đã xêp đặt mười sáu người đàn ông [bảo răng]: “Tám 
người đàn ông nào trở vë băng con đường này; hãy đoạt mạng sông của chúng 
rôi hãy trở vê băng con đường пау.” 


Sau đó, người dàn ông ау một minh сат сиот уа бао риот, mang cung 
và túi tên đã đi đến рар đức Thế Tôn; sau khi đến còn cách đức Thé Tôn một 
khoảng không xa thì trở nên khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp, đã đứng với thân 
thé cứng do. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người đản ông ây [với vẻ] khiếp đảm, 
sợ hãi, lo âu, hôi hộp, đang đứng với thân thê cứng đơ, sau khi nhìn - đã nói 
VỚI người đàn ông ây điều này: “Này đạo hữu, hãy đến. Chó có sợ hãi 

khi â ду, người đàn ông ây đã bỏ gươm và bao риот ở một góc, để cung và 
túi tên xuông, rôi đã đi đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã đê đầu ở hai chân 
của đức Thé Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
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— Bạch Ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lây con khiến con như là ngu khó, như là 
mê muội, như là không có đạo đức, nên con д1 đến đây với tâm độc ác, với tâm 
giết hại. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn ghi nhận tội lỗi ду của con đây là tội lỗi, 
hâu dé ngăn ngừa trong tương lai. 

— Này đạo hữu, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lây ngươi khiến ngươi 
như là ngu kho, như là mê muội, như là không có đạo đức, nên ngươi di đến đây 
với tâm độc ác, với tâm giết hại. Này đạo hữu, chính từ việc ây, ngươi đã Һау 
được tội lỗi là tội lỗi và sửa đối đúng theo pháp, nay ta nhận biết điều ấy cho 
ngươi. Này đạo hữu, chính điều này là sự tiên bộ trong giới luật của bậc Thánh: 
Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đôi đúng theo pháp, sẽ có 
được sự ngăn ngừa trong tương lai. 


Sau đó, đức Thé Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp дёп người đàn ông Ây. Tức 
là Ngài đã giảng giải bài thuyết về bó thí, bài thuyết về giới câm, bài thuyết vệ 
сб trời; sự tai hại, sự thâp kém, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất 
ly. Khi đức Thê Tôn biết được tâm của người ấy đã sẵn sàng, dễ uốn пап, không 
còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã 
được chư Phật khai mở là khó, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tâm vải đã được 
làm sạch, không còn vét nho, có thê nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ 
như thế, ngay tại chỗ ngôi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ 
đã sanh khởi đến người đàn ông ây: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điều ау đều có bản tánh hoại diệt.” 


Sau đó, khi đã һау được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiệu được pháp, 
đã thâm nhuân pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lu đã dứt hăn, đã thành 
tựu niêm tin vào giáo pháp của bậc Đạo sư không còn cân sự trợ duyên của 
người khác, người đàn ông ấy đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, 
giông như người có thê lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lỗi, đem lại cây đèn dâu nơi bóng tôi [nghĩ ràng]: “Nhüng 
nguòi có mắt sẽ nhìn thấy được các hình đáng”; tương tợ như thế, pháp đã được 
đức Thê Tôn giảng rõ băng nhiều phương tiện. Bạch Ngài, con đây xin đi đến 
nương nhờ đức Thế Tôn ấy, Giáo pháp và Hội chúng Tỳ-khưu. Xin đức Thé 
Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ ké từ hôm nay cho đến 
trọn đời. 

Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với người đàn ông ấy điêu này: 

— Này đạo hữu, chớ đi băng con đường ấy, hãy đi băng con đường này. 

Ngài đã chỉ cho đi băng con đường khác. 

17. Sau đó, hai người đàn ông ду [nghĩ răng]: “Са đàn д ông ây một mình sao 
lại lâu đến quá vậy?” rôi trong khi đi dọc theo con đường ây, đã nhìn thấy đức 
Thé Tôn đang ngôi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thây đã đi đến gặp đức Thé Tôn, 
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sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn ròi ngôi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
thuyết pháp theo thứ lớp đến những người ау. ...(nt)... vào giáo pháp của bậc 
Đạo sư không còn cân sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức Thé Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! ...(nt)... Xin đức 
Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ Кё từ hôm 
nay cho đến trọn đời. 

Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ấy điều này: 

— Này các đạo hữu, chớ đi băng con đường ấy, hãy đi bằng con đường này. 

Ngài đã chỉ cho đi băng con đường khác. 

Sau đó, bón người đàn ông ấy [nghĩ răng]: “Hai gã đàn ông ây sao lại lâu 
đến quá vậy?” rôi trong khi đi dọc theo con đường ây, đã nhìn ау đức Thé 
Tôn đang ngôi ở góc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
thuyết pháp theo thứ 16р đến những người ấy. ...(пё)... vào giáo pháp của bậc 
Đạo sư không còn cân sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! ...(nt)... Xin đức 
Thé Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kê từ hôm 
nay cho đến trọn đời. 

Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ấy điều này: 

— Này các đạo hữu, chớ đi bằng con đường ây, hãy đi băng con đường này. 

Ngài đã chỉ cho đi bằng con đường khác. 

Sau đó, tám người đàn ông ây [nghĩ răng]: “Bốn gã đàn ông ау sao lại lâu 
đến quá vậy?” rôi trong khi đi dọc theo con đường ây, đã nhìn thây đức Thê 
Tôn đang ngôi ở gôc cây nọ, sau khi nhìn ау đã đi dên gặp đức Thé Tôn, 
sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn ròi ngôi xuông một bên. Đức Thé Tôn đã 
thuyết pháp theo thứ Пор đến những người ây. ...(nf)... vào giáo pháp của bậc 
Đạo sư không còn cân sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức Thế 
Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! ...(nt)... Xin 
đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ ké từ 
hôm nay cho đến trọn đời. 

Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ау điều này: 

— Này các đạo hữu, chớ đi băng con đường ấy, hãy đi băng con đường này. 

Ngài đã chỉ cho đi băng con đường khác. 

Sau đó, mười sáu người đàn ông ấy [nghĩ răng]: “Tám gã đàn ông ấy sao 
lại lâu đến quá vậy?” rồi trong khi đi đọc theo con đường ây, đã nhìn ау đức 
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Тһё Тбп đang ngôi ó góc cáy no, sau khi nhin tháy đã đi đến gặp đức Thé Tôn, 
sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn ròi ngôi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
thuyết pháp theo thứ lớp đến những người ây. ...(nf)... vào giáo pháp của bậc 
Đạo sư không còn cân sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài, thật là tuyệt vời! ...(nf)... Xin đức 
Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ Кё từ hôm 
nay cho đến trọn đời. 

Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ây điều này: 

— Này các đạo hữu, chớ đi bằng con đường ду, hãy đi băng con đường này. 

Ngài đã chỉ cho đi băng con đường khác. 

Sau đó, người đàn ông ấy một mình đã đi đến gặp Devadatta, sau khi đến 
đã nói với Devadatta điều này: 

- Thưa ngài, tôi không thể đoạt lẫy mạng sông của đức Thế Tôn ấy. Đức 
Thế Tôn ау có đại thân lực, có đại năng lực. 

— Này ông bạn, thôi đi. Ngươi chớ đoạt lây mạng sống của Sa-môn Gotama, 
chính ta sẽ đoạt lây mạng sông của Sa-môn Gotama. 

18. Vào lúc bây giờ, đức Thé Tôn đang đi kinh hành ở bóng гат của ngọn 
núi Gijjhakuta. Khi ау, Devadatta đã leo lên ngọn núi Gijjhaküta và xô xuông 
tảng đá lớn [nghĩ răng]: “Ta sẽ đoạt lây mạng sông của Sa-môn Gotama băng 
vật này.” Hai đỉnh núi đã giao nhau và chận tảng đá ấy lại. Do đó, những mảnh 
vụn đã văng ra và làm chảy máu ở bàn chân của đức Thê Tôn. 

Khi ây, đức Thế Tôn đã ngước nhìn lên phía trên và đã nói với Devadatta 
điêu này: 

— Này kẻ rô đại, nhiều điều vô phước nghiêm trọng đã gây nên bởi ngươi, là 
việc ngươi có tâm độc ác, có tâm giết hại đã làm chảy máu của Như Lal. 

Sau đó, đức Thé Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, đây là nghiệp vô gián đầu tiên mà Devadatta đã tích 
lũy, là việc đã làm chảy máu của Như Lai bằng tâm độc ác, bằng tâm giết hại. 

Các Tỳ-khưu đã nghe răng: “Nghe nói Devadatta mưu đồ giết hại đức Thé 
Tôn.” Và các vị Tỳ-khưu ду đi kinh hành vòng quanh trú xá của đức Thế Tôn, 
tạo nên âm thanh ôn, tiếng động lớn, trong khi đọc tung dé bảo vệ, che chở và 
canh gác cho đức Thế Tôn. Đức Thê Tôn đã nghe tiếng động ô ôn, tiếng động lớn, 
tiếng đọc tụng, sau khi nghe đã bảo Đại đức Ananda răng: 


- Này Ananda, tiếng động ó ón, tiéng dóng lớn, tiếng đọc tụng ây là gì vây? 


— Bạch Ngài, các Ty-khuu đã nghe răng: “Nghe nói Devadatta mưu đồ giết 
hại đức Thé Tôn.” Bạch Ngài, và các vị Tỷ-khưu ау đi kinh hành vòng quanh 
trú xá của đức Thế Tôn tạo nên âm thanh òn và âm thanh lớn trong khi đọc tụng 
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để bảo vệ, che chở và canh gác cho đức Thé Tôn. Bạch Thế Tôn, đó là tiếng 
động ôn, tiêng động lớn, tiêng đọc tụng ây. 

— Này Ananda, chính vì điều ау, ngươi hãy gọi các Tỳ-khưu ấy với lời nói 
của Ta răng: “Bậc Đạo sư gọi các Đại đức.” 

— Bạch Ngài, xin vâng. 
| Rồi Đại đức Ananda nghe theo đức Thé Tôn, đã di đến gặp các vị Tỳ-khưu 
ау, sau khi дёп đã nói với các vị Ty-khưu ду điêu này: 

— Bậc Đạo sư gọi các Đại đức. 

— Này Đại đức, xin vâng. 

Rồi các vị Ty-khưu а ау nghe theo Đại đức Ananda, đã đi đến gặp đức Thế 


Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thê Tôn rôi ngồi xuống một bên. Đức Thé Tôn 
đã nói với các vị Tỳ-khưu ду đang ngôi một bên điêu này: 


19. – Này các Ty-khưu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sông của đức 
Như Lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở. Này các Tỳ-khưu, 
các đức Như Lai Vô dư Niết-bàn không do sự hãm hại. 

Này các Tỳ-khưu, có năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. Thế 
nào là năm? Này các Tỳ-khưu, ở đây có hạng đạo sư trong khi có giới không 
thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Та có giới thanh tịnh” và “Giới của ta thanh tịnh, 
trong sạch, không bị hoen ó.” Các đệ tử biết về chính vị ду như уду: “Ngài 
đạo sư này trong khi có giới không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có giới thanh 
tinh’ và “GIới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen б.” Nêu chúng ta nói 
cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan һу, tại sao 
chúng ta lại gây nên điêu á ау cho ông ta? Và lại, ông ta được hài lòng với vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh; điều gi ông ta 
sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ây.” Này các Tỳ-khưu, như vậy là các đệ tử 
bảo vệ vị đạo sư về giới và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về 0101 
từ các đệ tử. 

Này các Tỳ-khưu, còn có điêu khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi 
có sự nuôi mạng không thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Ta có sự nuôi mạng thanh 
tinh” ...(nt)... Này các T-khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc 
nuôi mạng, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc nuôi mạng từ 
các đệ tử. 

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi 
có sự thuyết pháp không thanh tịnh lại tỏ ra răng: “Ta có sự thuyết pháp thanh 
tịnh” ...(nt)... Này các Ty-khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc 
thuyết pháp, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết pháp 
từ các đệ tử. 

Này các Ty-khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
lỗi giải thích không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có lỗi giải thích thanh tịnh” 
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..(nf)... Này các Tỳ-khưu, như vậy là các đệ tử бао vệ vị đạo sư về lôi giải thích, 
và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các đệ tử. 


Này các Ty-khuu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra ràng: “Ta có tri kiến thanh tinh” ...(nt)... Này 
các Ty-khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ у đạo sư về tri kiến, và như vậy là vị 
đạo sư mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử. Này các Tỳ-khưu, năm hạng 
đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. 

Và này các Tỳ-khưu, Ta có giới thanh tịnh và biết răng: “Ta có giới thanh 
tịnh” và “Giới của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen б.” Các đệ tử không 
cần bảo vệ Ta về giới và Ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ tử. 


Này các Tỳ-khưu, Ta nuôi mạng thanh tịnh và biết rằng: “Та có sự nuôi 
mạng thanh tịnh” và “Sự nuôi mạng của Та thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen б.” Các đệ tử không cần bảo vệ Ta về sự nuôi mạng và Ta cũng không 
mong đợi sự bảo vệ vê sự nuôi mạng từ các đệ tử. 


Này các T-khưu, Ta thuyết pháp thanh tịnh và biết răng: “Ta có sự thuyết 
pháp thanh tịnh” và “Sự thuyết pháp của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen ó.” Các đệ tử không cân bảo vệ Ta về sự thuyết pháp và Ta cũng không 
mong đợi sự bảo vệ về sự thuyết pháp từ các đệ tử. 


Này các Tỷ-khưu, Ta có lối giải thích thanh tịnh và biết rằng: “Ta có lối giải 
DE thanh tinh” và “Lói giải thích của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen 
ó.” Các đệ tử không, сап bảo vệ Ta về lối giải thích, và Ta cũng không mong đợi 
sự bảo vệ về lỗi giải thích từ các đệ tử. 


Này các Ty-khuu, Ta có tri kiến thanh tịnh và biết rằng: “Ta có trì kiến 
thanh tịnh” và “Tri kiến của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ỗ.” Các 
đệ tử không cân bảo vệ Ta về tri kiến, và Ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về 
tri kiến từ các đệ tử. 


Này các Ty-khuu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sông của đức Như 
Lai băng sự hãm hại là không hợp lý và không со cơ sở. Này các Ty-khưu, các 
đức Như Lai Vô dư Niết-bàn không do sự hãm hại. 


Này các Tỷ-khưu, các ngươi hãy đi về trú xá của mỗi người. Này các Ty- 
khưu, các đức Như Lai không cân được bảo vệ. 


20. Vào lúc bây giò, ở thành Rājagaha có con voi dữ tọn tên Nālāgiri, là con 
thú giết người. Khi ây, Devadatta sau khi vào thành Rãjagaha đã đi дёп chuồng 
voi và đã nói với những người quản tượng điều này: 


— Này các người, chúng tôi là những thân quyến của đức vua, có quyền lực 
dé đưa kẻ có chức vụ thấp lên chức vụ cao, còn làm tăng thêm luôn cả thực 
phẩm và lương bỗng nữa. Này các người, chính vì điêu ây, khi nào Sa-môn 
Gotama đi vào соп đường này, khi ду các ngươi hãy thả con voi Nãlãgiri này ra 
và cho đi theo con đường này. 


— Thưa ngài, xin vâng. 
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Những người quản tượng ấy đã trả lời Devadatta. 

Khi ấy vào buổi sáng, đức Thé Tôn đã mặc у, сат у bát cùng với nhiều vị 
Tỳ-khưu đã đi vào thành Rãjagaha dé khất thực. Sau đó, đức Thé Tôn đã đi vào 
con đường ду. Những người quản tượng ду đã nhìn Шау đức Thế Tôn đang đi 
vào con đường ây, sau khi nhìn thây đã thả con voi Nãlãgiri và cho đi theo con 
đường â ây. Con voi Nalagiri đã nhìn thây đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại 
gân, sau khi nhìn ау đã vươn vòi lên, tai và đuôi dựng đứng, rôi đã chạy lại 
đức Thé Tôn. Các vị Tỳ-khưu ấy đã nhìn thây con voi Nalagiri tü dàng xa dang 
đi lại gần, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thê Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, соп VOI Nalagiri này dü ton, là con thú giết người, đã đi vào 
con đường này. Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn hãy trở lui, xin đắng Thiện Thệ 
hãy trở lui. 


— Này các Ty-khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các Ty-khưu, việc người 
nào có thê tước đoạt mạng sống của đức Như Lai băng sự hãm hại là không 
hợp lý và không có cơ sở. Này các Tỳ-khưu, các đức Như Lai Vô dư Niết-bàn 
không do sự ham hại. 


Đến lân thứ nhì, сас vl Ty-khưu а ду ...(nt)... Đến lần thứ ba, các vị Tỳ-khưu 
ау đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, con vol Nalagiri này dữ ton, là con thú giết người, đã đi vào 
con đường này. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy trở lui, xin dáng Thiện Thệ 
hãy trở lui. 


— Này các Ty-khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các T-khưu, việc người 
nào có thê tước đoạt mạng sông của đức Như Lai băng sự hãm hại là không 
hợp lý và không có cơ sở. Này các Tỳ-khưu, các đức Như Lai Vô dư Niễt-bàn 
không do sự hãm hại. 


21. Vào lúc bây 010, dân chúng trẻo lên và пар о các tòa nhà dài, ở các khu 
nhà lớn, © các mái che. О nơi ду, những người nào không có đức tin, không mộ 
đạo, kém sáng suốt, những người ấy đã nói như vây: “Này quý vị, chắc chăn 
Ngài đại Sa-môn Gotama đẹp trai sẽ Ы! con long tượng gây thương tích.” Còn 
những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người ấy đã nói như vây: 
“Này quy мі, chốc nữa thôi, chắc chắn con long tượng này sẽ bị Tượng Chúa 
khuât phục.” 


Khi ấy, đức Thê Tôn đã rải tâm từ đến con voi Nãlãgiri. Sau đó, con voi 
Nalagiri đã được đức Thé Tôn rải luồng tâm từ đến nên đã hạ vòi xuống, rồi di 
đến gần đức Thé Tôn, sau khi đến đã đứng ở phía trước đức Thé Tôn. Khi ây, 
đức Thế Tôn đã dùng tay phải xoa ở trán của con voi Nālāgiri rồi đã nói với con 
voi Nalagiri những lời kệ này: 

“Này voi, chớ có đối đầu với Tượng Chúa. Này vol, bởi vì đối đâu với 
Tượng Chúa là khô. Này voi, bởi vì cõi trời là không có cho kẻ giết Tượng 
Chúa, từ cõi này [sẽ] đi đến cõi khác. 
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Và chớ có ngạo mạn, và chớ có xao lãng, bởi vì những kẻ bi xao lãng không 
về được cõi trời. Băng cách nào ngươi sẽ đi về cõi trời thì chính ngươi sẽ làm 
theo như cách ây.” 


Khi ây, con voi Nalagiri đã dùng vòi lây các hạt bụi ở bàn chân của đức Thé 
Tôn răc trên đâu nó, đã khum xuống chảo, ròi đã bước Іш trong lúc vån nhìn 
đức Thế Tôn. Sau đó, con voi Nãlãgiri đã vë lại chuồng và đứng tại chỗ của nó. 
Và như thế, con voi Nãlãgiri đã trở nên thuân phục. Vào lúc bây giờ, dân chúng 
ngâm пра bài kệ này: 

“Nhiều kẻ được thuân hóa băng gây góc, băng các gây móc câu và băng các 


roi vọt, con voi được vị Đại Ап Sĩ điều phục không băng gậy gộc, không băng 
vũ khí.” 


Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: “Devadatta này quả thật ác 
độc, không biết xấu hồ, bởi vì ở nơi đây lại dám ra sức giết hại Sa- -món Gotama 
là vi có dai thàn luc nhu thé này, có dai nàng luc nhu thé này.” 


Lợi lộc và sự trọng vọng của Devadatta đã sút giảm. Còn lợi lộc và sự trọng 
vọng của đức Thê Tôn đã tăng trưởng. 


22. Vào lúc bây giờ, Devadatta do lợi lộc và sự trọng vọng bi sút giảm nên 
phải cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử này lại liên tục 
yêu cầu ở các gia đình rói thọ thực? Аі lại không thích sự sung túc? Аі lại không 
hài lòng với đô ăn ngọt ngào?” 


Các Ty-khuu đã nghe dân chúng phàn пап, phê phán, chê bai. Các Tỷ-khưu 
nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự học tập, các vị ду 
phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Devadatta cùng phe nhóm lại liên tục 
yêu câu ở các gia đình rôi thọ thực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này Devadatta, nghe nói ngươi cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các gia 
đình rôi thọ thực, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các 1-khưu, chính vì điêu ấy đối với các 1-khưu Та sẽ quy định vật 
thực theo nhóm ba уі ở các gia đình vì ba ly do: “Nhăm kiêm chế những kẻ tôi 
tệ, vì sự sông an lạc của các Tỳ-khưu hiên thiện: ‘Chó dé các Tỷ-khưu а ác xâu 
nương tựa vào phe cánh mà chia rẽ hội chúng’, và vì lòng trắc ân đối với các gia 
đình. Và trong việc vật thực dâng chung nhóm, nên được hành xử theo pháp.” 

23. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp Kokalika, KatamorakatIssa con trai của 
Khandadevĩ và Samuddadatto. Sau khi đến đã nói với Kokälika, KatamorakatIssa 
con trai của Khandadevĩï và Samuddadatto điều này: 


2 Liên quan đến điều Расипуа 32 (ND). 
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— Này các Đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ tiên hành việc chia rẽ hội chúng 
của Sa-môn Gotama, tức là việc phân chia quyên lãnh đạo. 

Khi được nói như thế, Kokälika đã nói với Devadatta điều này: 

— Này Đại đức, Sa-môn Gotama thật sự có đại thần lực, có đại năng lực. 
Làm thế nào chúng ta sẽ tiễn hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, 
tức là việc phân chia quyên lãnh đạo được? 

— Này các Đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi đến gặp Sa-môn Gotama và 
yêu câu năm sự việc: “Bạch Ngài, đức Thé Tôn là người khen ngợi sự ít ham 
muôn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức 
nỗ lực băng nhiều phương thức. Bạch Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít 
ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan һу, sự giảm thiểu, sự ra 
sức nỗ lực băng nhiều phương thức. 

Bạch Ngài, lành thay! Các Tỳ-khưu nên là các vị sóng ở rừng cho đến trọn 
đời, vị nào cư ngụ trong làng thì vị йу phạm tội. 

Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào ưng thuận sự thỉnh mời thì vị 
ây phạm tội. 

Là các vị mặc y [may băng] vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời, vị nào ưng 
thuận y của gia chủ thì vị ây phạm tội. 

Là các vị sông Ở góc сау cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thi VỊ ây 
phạm tội. 

Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ây phạm tội. ˆ 

Sa-môn Gotama sẽ không cho phép năm sự việc này. Và chúng ta đây sẽ 
công bó cho dân chúng biết về năm sự việc này. 

— Này Đại đức, với năm sự việc này có thê tiên hành việc chia rẽ hội chúng 
của Sa-môn Gotama, tức là việc phân chia quyên lãnh đạo. Này Đại đức, bởi vì 
dân chúng có niềm tin với khô hạnh. 

24. Sau đó, Devadatta cùng phe nhóm đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã dành lễ đức Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một 
bên, Devadatta đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muôn, sự tự biết 
đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hy, sự giảm thiêu, sự ra sức nỗ lực băng nhiêu 
phương thức. Bạch Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự 
biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan һу, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực băng 
nhiêu phương thức. 

Bạch Ngài, lành thay! Các Tỳ-khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời, vị nào cư ngụ trong làng thì vị ду phạm tội. 

Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào ưng thuận sự thỉnh mời thì vị 
ду phạm tội. 
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Là các vị mặc у [may băng] vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời, vị nào ưng 
thuận у của gia chủ thì vi ây phạm 1д1. 

Là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ду 
phạm tội. 

Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ду phạm tội. 

— Này Devadatta, thôi đi. VỊ nào muôn thì hãy trở thành vị sông © rừng, у] 
nào muôn thì hãy cư ngụ ở trong làng. 

Vị nào muốn thì hãy trở thành vị khất thực, vị nào muốn thì hãy ưng thuận 
việc thỉnh mời. 

Vị nào muốn thì hãy là vị mặc y [may băng] vải bị quăng bỏ, vị nào muốn 
thì hãy ưng thuận y của gia chủ. 

Này Devadatta, chỗ trú ngụ là gốc cây trong tám tháng được Ta cho phép, 
cá thịt thanh tịnh với ba điều kiện: “Không ду, không nghe, không nghi” được 
Ta cho phép. 


25. Khi ây, Devadatta [biét rëng]: “Đức Thế Tôn không cho phép năm sự 
việc này” nên mừng rỡ, phần chấn cùng phe nhóm đã tü chỗ ngôi đứng dậy, dành 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, Devadatta cùng 
phe nhóm đã đi vào thành Rãjagaha công bố cho dân chúng biết về năm sự việc: 


— Này các đạo hữu, chúng tôi đã đi đến gặp Sa-môn Gotama và đã yêu cầu 

năm sự việc: “Bạch Ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, 

...(nt)... là người khen ngợi sự ra sức nỗ lực băng nhiều phương thức. Bạch 
Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muôn, ...(nf)... sự ra sức nỗ lực bàng 
nhiều phương thức. Bạch Ngài, lành thay! Các Tỳ-khưu nên là các vị sông ở 
rừng cho đến trọn đời, ...(nt)... Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá 
thịt thì v1 ây phạm tội.” Sa-môn Gotama không cho phép năm sự việc này. Còn 
chúng tôi đây thọ trì và thực hành năm sự việc này. 

Ở nơi ду, những người nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng suót, 
những người ây đã nói nhu vây: “Các Sa-món Thích tử này đúng là có sự từ 
bỏ, có sở hành đoạn trừ; còn Sa-môn Gotama là kẻ xa hoa nên nghĩ đến VIỆC 
xa hoa.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người ây 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao Devadatta lại ra sức việc chia rễ 
hội chúng của đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyên lãnh đạo?” Các Tỳ- 
khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Ty-khưu 
nào ít ham muốn, (nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao 
Devadatta lại ra sức việc chia rẽ hội chúng của đức Thé Tôn, tức là việc phân 
chia quyền lãnh đạo?” 


26. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


– Мау Devadatta, nghe nói ngươi ra sức việc chia rẽ hội chúng, tức là việc 
phân chia quyên lãnh đạo, có đúng không vậy? 


- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 
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— Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú việc chia rẽ hội chúng. 
Này Devadatta, chia гё hội chúng là việc nghiêm trọng. Này Devadatta, kẻ пао 
phá vỡ sự hợp nhát, kẻ áy gây nên tội lỗi tồn tại trọn kiếp? và bị nung nấu trong 
địa ngục trọn kiếp. Và này Devadatta, người nào làm hợp nhất hội chúng bị chia 
TẾ, nPƯỜI ây tạo nên phước báu của Phạm thiên và sẽ được an уш ở cõi trời trọn 
Кер Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú việc chia rẽ hội chúng. 
Này Devadatta, chia rẽ hội chúng là việc nghiêm trọng. 

Sau đó, vào buổi sáng, Đại đức Ananda đã mặc у, cầm y bát, đi vào thành 
Rãjagaha dé khất thực. Devadatta đã nhìn thấy Đại đức Ananda đang đi khất 
thực ở trong thành Rãjagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp Đại đức Ananda, 
sau khi đến đã nói với Đại đức Ananda điều này: “Này Đại đức Ananda, từ nay 
trở đi tôi sẽ hành lễ posatha và sẽ thực hiện các hành sự của hội chúng không 
cần đến đức ТЬё Tôn, không cân đến hội chúng Tỳ-khưu.” 

Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rãjagaha xong, Đại đức Апапда 
sau bữa ăn, trên đường đi khất thực trở vë, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, Đại đức Ananda đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, nơi đây vào buói sáng, con đã mặc у, сат y bát, rồi đi vào 
thành Rãjagaha đề khất thực. Bạch Ngài, Devadatta đã nhìn thấy con đang đi 
khât thực ở trong thành Rãjagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp con, sau khi 
đến đã nói với con điều này: “Này Đại đức Ananda, từ nay trở đi, tôi sẽ hành 
lễ posatha và sẽ thực hiện các hành sự của hội chúng không сап đến đức Thế 
Tôn, không cân đến hội chúng Tỳ-khưu.” Bạch Ngài, Кё từ nay Devadatta sẽ 
chia rẽ hội chúng. 

Sau đó, khi đã hiéu ra sự việc ây, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên 
lời cảm hứng này: 

“Điều tốt là dë làm bởi người tốt, điều tốt là khó làm bởi kẻ xấu. Điều ác là 
dễ làm bởi kẻ xu, điều ác là khó làm bởi các vị Thánh.” 

Tụng phẩm thứ nhì. 


* * * * * 


1. Khi â ау, vào ngày lễ Uposatha, Devadatta đã từ chỗ ngôi đứng dậy phân 
phát thẻ biêu quyết [nói răng]: “Này các Đại đức, chúng tôi đã đi đến gặp Sa- 
môn Gotama và đã yêu câu năm sự việc: 


“Bach Ngài, đức Тһё Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, 


sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiêu, sự ra sức nỗ lực bàng nhiêu 
phương thức. Bạch Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, ...(nt)... 


3 Ngài Buddhaghosa giải thích là дуиќаррат, nghĩa là khoảng thời gian của cuộc sống, của tuôi thọ 
(VinA. VI. 1276). 
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Sự ra sýc nỗ lực băng nhiêu phương thức. Bạch Ngài, lành thay! Các T-khưu 
nên là các vị sông ở rừng cho đến trọn đời, vị nào cư ngụ trong làng thì vị ây 
phạm tội ...(nt)... Không ăn cá thit cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ау 
phạm tội.` Sa-môn Gotama không cho phép năm sự việc này. Còn chúng tôi đây 
thọ trì và thực hành năm sự việc này. Đại đức nào đồng ý năm sự việc này xin 
hãy nhận lãnh thẻ biêu quyết.” 

Vào lúc bấy giờ, các Ty-khuu dòng dõi Vajji ở thành Уе$ай có SỐ lượng 
năm trăm vị, vừa mới xuất gia và không hiệu biết rõ sự việc. Các vị ây [nghĩ 
răng]: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo sư” nên đã 
nhận lây thé biéu quyết. 


Khi ấy, Devadatta đã chia rẽ hội chúng và dẫn năm trăm Tỳ-khưu ra đi về 
phía đỉnh đôi Gaya. 

Sau đó, SãrIputta và МорваПапа đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
dành lễ đức Thê Tôn гӧі ngồi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại 
đức Sãriputta đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, Devadatta đã chia rẽ hội chúng và dẫn năm trăm Tỳ-khưu ra 
đi về phía đỉnh đồi Gaya. 

= Này SãrIputta và Moggallầna, không lẽ các ngươi không có lòng trắc 
ân đối với các 1-khưu mới tu ду hay sao? Này SãrIputta và МорраПапа, сас 
ngươi hãy đi đến trước khi сас Tỳ-khưu ấy tạo nên điêu sai trái và hư hỏng. 


— Bạch Ngài, xin vâng. 


Rồi Sãriputta và Moggallana nghe theo đức Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rôi đã ra đi về phía đỉnh 
đôi Gaya. 


Vào lúc bây 910, CÓ VỊ 1ỷ-khưu nọ đứng không xa đức Thê Tôn đang khóc 
lóc. Khi ду, đức Thế Tôn đã nói với vị Tỳ-khưu ây điều này: 

— Này Ty-khưu, vì sao ngươi khóc? 

- Bạch Ngài, ngay cả hai vị Thinh văn hàng đâu của đức Thé Tôn là 
Sãriputta và Moggallāna cũng thích thú với giáo lý của Devadatta và đi đến với 
Devadatta rôi. 

— Này Tỳ-khưu, việc Sãriputta và Moggallana có thê thích thú với giáo lý 
của Devadatta là việc không hợp lý và không có cơ sở; tuy nhiên, họ đã đi để 
cảnh tỉnh các Ty-khưu. 

2. Vào lúc bấy giờ, Devadatta được hội chúng đông đảo vây quanh đang 
thuyết giảng giáo pháp. Devadatta đã nhìn thây Sariputta và Moggallana đang 
từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thây đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy nhìn xem giáo lý của ta được khéo thuyết như 
thê nào; ngay cả các Thinh văn hàng đâu của Sa-môn Gotama là Sãriputta và 
Moggallāna cũng thích thú với giáo lý của ta và đi đến với ta nữa. 
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Khi được nói như thé, Kokälika đã nói với Devadatta điều này: 

— Này Đại đức Devadatta, chớ có tin tưởng Ѕагірийа và Moggalläna. 
Sariputta và Moggalläna có ước muôn xấu xa, bị chi phối bởi những ước muốn 
xâu xa. 

— Này Đại đức, thôi đi. Hãy chào mừng bọn họ bởi vì họ thích thú với giáo 
lý của ta. 

Sau đó, Devadatta đã mời Đại đức Sãriputta với một nửa chỗ ngôi [của mình]: 

- Này Раі đức Sãriputta, hãy đến. Hãy ngồi xuống ở đây. 

— Này Đại đức, thôi й. 

Rồi Đại đức Sãriputta đã chọn chỗ ngôi khác và đã ngôi xuống ở một góc. 
Còn Đại đức Mahamogsallana cũng đã chọn chỗ ngôi khác và đã ngòi xuống 
ở một góc. 

Khi ấy, Devadatta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phán 
khởi cho các Ty-khuu băng bài pháp thoại gân như trọn đêm, rồi đã yêu cầu 
Đại đức Sãriputta răng: 

— Này Đại đức Sãriputta, hội chúng Ty-khưu đã qua cơn đã dượi và buôn 
ngủ. Này Đại đức 5априйа, mong răng có bài pháp thoại dành cho các Tỳ-khưu 
khởi đến cho ngươi. Lưng tôi bị mỏi nên tôi sẽ năm duỗi lưng ra. 


- Này Đại đức, được ròi. 


Đại đức Sariputta đã trả lời Devadatta. Sau đó, Devadatta đã xếp y hai lớp 
lại làm tư rôi thực hiện thế năm ở phía bên hông phải. Irong khi vị ây mệt mỏi, 
thất niệm, không tỉnh giác nên chỉ chốc lát đã chìm vào giác ngủ. 


Khi ây, Đại đức Sãriputta đã giáo huấn và giảng dạy cho các Ty-khưu với 
bài pháp thoại giảng dạy vê sự kỳ diệu của thân thông, về giáo hóa. Đại đức 
Mahamoggallana đã giáo huấn và giảng dạy cho các Ty-khưu bằng bài pháp 
thoại giảng dạy về sự kỳ diệu của thân thông. Sau đó, trong khi đang được giáo 
huân và giảng dạy bởi Đại đức Sariputta với sự giảng dạy vë sự kỳ diệu của 
thân thông, vé giáo hóa và bởi Đại đức Маһаторра1апа với sự giảng dạy về 
sự kỳ diệu của thân thông thì pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ 
đã sanh khởi cho các Tỳ-khưu ду: “Điêu gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ 
điều ау đều có bản tánh hoại diệt.” 

Khi ây, Đại đức Sãriputta đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Đại đức, chúng ta hãy đi đến với đức Thế Tôn. Vị nào thích thú 
với giáo pháp của đức Thế Tôn ây, vị ду hãy đi đến. 

Sau đó, Sãriputta và Морраапа đã đưa năm trăm vị Tỳ-khưu ây đi đến 
Veluvana. Khi ду, Kokälika đã đánh thức Devadatta: “Này Đại đức Devadatta, 
hãy dậy đi. Các Tỳ-khưu ấy đã bị Sãriputta và МорраПапа dẫn đi rồi. Này 
Đại đức Devadatta, không phải tôi đã nói với Đại đức răng: “Này Đại đức 
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Devadatta, chớ có tin tưởng Sariputta và МорваПапа. SãrIputta và Moggallana 
CÓ ƯỚC muôn xâu xa, bị chi phối bởi những ước muốn хаи ха.” Khi ду, ngay 
tại chỗ ду, máu nóng đã úa ra từ miệng của Devadatta. 


3. Sau đó, Sariputta và МорраПапа đã di đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến 
đã dành lễ đức Thế Tôn rồi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, 
Đại đức Sãriputta đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, lành thay! Nếu các Tỳ-khưu là những người ủng hộ kẻ chia тё 
[hội chúng] có thé tu lên bậc trên lại. 

— Này SãrIputta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú với việc tu lên bậc trên lại 
của các Tỳ-khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ. Này Sãriputta, chính vì điều 
ây ngươi hãy cho các Tỳ-khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ trình báo tội 
Thullaccaya. Này Sãriputta, Devadatta đã cư xử với ngươi như thé nào? 

— Bạch Ngài, cũng tương tợ như đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên 
khích và tạo niêm phân khởi cho các Ty-khuu bàng bài pháp thoại gần như trọn 
đêm rồi đã yêu câu con răng: “Này Sariputta, hội chúng Ty-khuu đã qua cơn 
dã dượi và buôn ngủ. Này Sariputta, mong răng có bài pháp thoại dành cho các 
Tỳ-khưu khởi đến cho ngươi. Lưng ta bị mỏi nên ta sẽ nằm duỗi lưng ra.” Bạch 
Ngài, Devadatta đã thực hành đúng y như vậy. 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vào thời trước đây, có cái hó lớn trong khu vực toàn là 
rừng. Các con long tượng sông nương tựa vào cái hô đó. Chúng lặn xuống са 
hó ấy, dùng vòi nhô lên cong và ngó sen, rúa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, rôi đã nhai 
[cọng và ngó sen] không còn bùn và nuốt xuống. Điêu ây đem lại cho chúng 
vóc dáng và sức mạnh. Không vì lý do đó mà chúng phải chết đi hoặc khô như 
là chết. Này các Tỳ-khưu, nhưng trong sô các con long tượng không lô á ây có 
những con còn nhỏ, trẻ, non nớt, đang học hỏi. Những con này đã lặn xuống cái 
hô а ду, dùng vòi nhồ lên cong và ngó sen, đã không rửa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, 
rôi đã nhai [cong và ngó sen] còn dính bùn và nuốt xuống. Điều áy đã không 
đem lại cho chúng vóc dáng và sức mạnh. Vì lý do đó, chúng phải chết đi hoặc 
khó như là chết. Này các Tỳ-khưu, tương to như thé, Devadatta là kẻ tội nghiệp 
trong khi bát chước Ta sẽ phải tiêu hoại. 

Con long tượng không lô làm lay chuyên trái аі trong khi đang ăn cọng sen 
và quan sát các dòng sông, kẻ tội nghiệp trong khi bắt chước ta, ví như con voi 
con sau khi ăn đất bùn, sẽ phải chết. 


4. — Này các Ty-khưu, vị Ty-khưu có tám yêu tó xứng đáng đề đi làm sứ 
giả. Tám yêu tô ây là gì? Này các Tỳ-khưu, ở đây, vị 1-khưu là người lăng 
nghe, là người làm cho [kẻ khác] lắng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu 
rộng, là người có sự nhận thức, là người làm cho [kẻ khác] có sự nhận thức, 
là người rành rẽ vê việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người 
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gây nên các sự tranh cãi. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có tám yếu tó này xứng 
đáng dé đi làm sứ giả. 

Мау сас Ty-khuu, Sariputta со tám yếu tô xứng đáng đê đi làm sứ giả. Тат 
yêu tô ây là gì? Này các Ty-khuu, ở đây, Ѕагірийа là người lắng nghe, là người 
làm cho [kẻ khác] lắng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, là người 
có sự nhận thức, là người làm cho [kẻ khác | có sự nhận thức, là người rành rẽ vê 
việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây nên các sự tranh 
cãi. Này các Tỳ-khưu, Sāriputta có tám yếu tô này xứng đáng để đi làm sứ giả. 


Nếu vị nào không run sợ sau khi đi đến nơi hội chúng có sự tranh cãi Ôn ào, 
là vị không bỏ dó lời nói уа không che giấu lời giảng dạy, vị nói có sự mạch 
lạc, bị chất vẫn không nói sân; vị Tỳ-khưu như thé xứng đáng đi làm vị sứ giả. 


Này các Tỳ-khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi tám điều 
không đúng Chánh pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn 
kiếp, không thê sửa đối được. Tám điều ду là gì? Này các Tỳ-khưu, Devadatta 
có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi lợi lộc, là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, 
phải chịu đựng trọn kiếp, không thé sửa đối được. Này các Tỳ-khưu, ... bởi 
không lợi lộc ...(nt)... Này các Ty-khưu, ... bởi danh vọng ...(nt)... Này các Ty- 
khưu, ... bởi không danh vọng ...(nt)... Này các Ty-khuu, ... bởi sự trọng vọng 
(nt)... Này các T-khưu, ... bởi sự không trọng vọng ...(nf)... Này các Ty- 
khưu, ... bởi ước muôn хап xa ...(nt)... Này các Tỷ-khưu, Devadatta có tâm bị 
chế ngự, bị ám ảnh bởi bạn bè xấu xa, là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải 
chịu đựng trọn kiếp, không thé sửa đôi được. Này các Tỳ-khưu, Devadatta có 
tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi tám điều không đúng Chánh pháp này là kẻ sanh 
doa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thê sửa đổi được. 

Này các Tỳ-khưu, tốt đẹp thay, vị Tỳ-khưu có thê sóng hoàn toàn chế ngự 
lợi lộc đã được sanh khởi, ...(nt)... không lợi lộc đã được sanh khởi ...(nt)... danh 
vọng đã được sanh khởi, ...(nf)... không danh vọng đã được sanh khởi, ...(n†)... 
sự trọng vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... sự không trọng vọng đã được sanh 
khởi, ...(nt)... ước muốn xấu xa đã được sanh khởi, ...(nf)... có thê sống hoàn 
toàn chế ngự bạn hữu xâu xa đã được sanh khởi. 

Và này các Tỳ-khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị Tỳ-khưu có thể 
sông hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, ...(nt)... không lợi lộc đã được 
sanh khởi, ...(nt)... danh vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... không danh vọng đã 
được sanh khởi, ...(nt)... sự trọng vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... sự không 
trọng vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... ước muôn xâu xa đã được sanh khởi, 

...(nt)... có thê sống hoàn toàn chê ngự bạn hữu xâu xa đã được sanh khởi? Này 
сас Tỳ-khưu, bởi vì đối với vị ду, trong khi sóng hoàn toàn không chế ngự lợi 
lộc đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thê sanh 
khởi [đến VỊ ây]; trong khi sóng hoàn toàn chê ngự lợi lộc đã được sanh khởi, 
như thê các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt ây không hình thành được. 
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Này các Tỳ-khưu, bởi vì đôi với vị ấy, trong khi sống hoàn toàn không chế 
ngự, không lợi lộc đã được sanh khởi, ...(nt)... danh vọng đã được sanh khởi, 
..(nf)... không danh vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... sự trọng vọng đã được 
sanh khởi, ...(nt)... sự không trọng vọng đã được sanh khởi, ...(nf)... ước muốn 
xâu xa đã được sanh khởi, ...(nt)... bạn hữu xâu xa đã được sanh khởi, các lậu 
hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thé sanh khởi [đến vị ấy]; trong khi 
sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xâu xa đã được sanh khởi, như thế các lậu hoặc 
có đặc tính phá hoại và thiêu đốt ду không thê hình thành được. 

Này các Tỳ-khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị Tỳ-khưu có thể sông 
hoàn toàn ché ngự lợi lộc đã được sanh khởi, ...(п0)... không lợi lộc đã được 
sanh khởi, ...(nt)... danh vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... không danh vọng đã 
được sanh khởi, ...(nf)... sự trọng vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... sự không 
trọng vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... ước muốn xâu xa đã được sanh khởi, 
...(nt)... vị åy có thé sông hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi. 

Này các Tỳ-khưu, do đó, ở đây chúng ta sẽ sóng hoàn toàn chế ngự lợi lộc 
đã được sanh khởi, ...(nt)... không lợi lộc đã được sanh khởi, ...(nt)... danh vọng 
đã được sanh khởi, ...(nt)... không danh vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... sự 
trọng vọng đã được sanh khởi, ...(nt)... sự không trọng vọng đã được sanh khởi, 
...(nt)... ước muốn хаи ха đã được sanh khởi, chúng ta sẽ sóng hoàn toàn chế 
ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi. Này các Ty-khưu, các ngươi nên học 
tập y như thé ду. 

5. — Này các Tỳ-khưu, Devadatta có tâm bị ché ngự, bị ám ảnh bởi ba điều 
không đúng Chánh pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đối được. Ba điều ây là gì? Ước muôn хаи xa, bạn hữu 
xâu xa, đã đạt đến sự dừng lại ở khoảng giữa với sự đắc chứng đặc biệt có tính 
chất thấp thỏi (là các tầng thiền và các pháp thân thông). Này các Tỳ-khưu, 
Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi ba điêu không đúng Chánh pháp 
này là kẻ sanh doa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thé 
sửa đôi được. 

(i) “Hiên nhiên, các ngươi chớ dé bát cứ ước muốn хаи xa nào ở thế gian 
sanh khởi. Cũng bởi điều này đây, các ngươi hãy biết là có cảnh giới tương ứng 
đối với сас ước muôn xâu xa. 

(ii) Devadatta, được biết là 'người sáng trí”, được công nhận “bản thân đã 
chứng thiên, đã trụ vững như là đang chói sáng với danh vọng, là điều tôi đã 
được nghe. 

(ш) Kẻ â ây, thực hành theo sự xao lãng, sau khi công kích đâng Như Lai ấy, 
đã đi đến địa ngục Avīci có bốn cửa, chốn gây nên nỗi kinh hoàng. 


(iv) Bởi vì kẻ gây hại đến bậc không [có tâm địa] хаи xa, không làm việc 
ác, [quả] ác xâu xảy đên cho chính kẻ có tâm địa xâu xa, không nhân hậu ây. 


УП. CHUONG США ЕЁ HỘI CHÚNG # 835 


(у) Kẻ nào suy nghĩ đề làm ó nhiễm đại dương băng lọ thuốc độc, với vật 
ây, kẻ ây không thể làm ô nhiễm bởi vì đại dương là bao la, to lớn. 


(v1) Tương tợ y như thé, kẻ nào dùng lời nói [bôi nhọ] hãm hại đắng Thiện 
Thệ, là bậc đã đạt đến sự hoàn hảo, có tâm thanh tịnh; lời nói [bôi nho] không 
có tác động ở nơi vị ấy. 


(уп) Bậc sáng trí nên kết bạn hữu với hạng người như thế â ду, và nên phục 
VỤ người ду. Vị Tỳ-khưu theo đường lỗi của người ây sẽ đạt được sự châm dứt 
khó đau.” 


6. Khi â Ấy, Đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đånh 
lễ đức Thé Tôn rồi ngồi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Upali đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, có điều nói răng: “Sự bất đồng trong hội chúng, sự bất đồng 
trong hội chúng.” Bạch Ngài, cho đến như thê nào được gọi là sự bất đồng trong 
hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng? Cho đến như thế nào được gọi là 
sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng? 


– Này Upali, một bên có một người, một bên có hai người, người thứ tư phân 
phát thẻ biêu quyết tuyên bó rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Рао sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upali, 
như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 


Này Upali, một bên có hai người, một bên có hai người, người thứ năm phân 
phát thẻ biểu quyết tuyên bố răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc пау.” Này Upali, 
như vậy chỉ là sự bât đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 


Này Upali, một bên có hai người, một bên có ba người, người thứ sáu phân 
phát thẻ biểu quyết tuyên bố răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upali, 
như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 


Này Upali, một bên có ba người, một bên có ba người, người thứ bảy phân 
phát thẻ biểu quyết tuyên bô răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upali, 
như vậy chỉ là sự bât đông trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 


Này Upali, một bên có ba ı người, một bên có bón người, người thứ tám phân 
phát thẻ biểu quyết tuyên bó răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, dây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc пау.” Này Орап, 
như vậy chỉ là sự bát đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 


Này Upali, một bên có bốn người, một bên có bốn người, người thứ chín 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bó răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upali, 
như vậy là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng. Này Upali, 
chín hoặc hơn chín là sự bât đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng. 
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Này Upali, Tỳ-khưu-ni không chia гё hội chúng và cũng không nỗ lực аё 
đưa đến sự chia гё. Cô Ni tu tập sự không chia rẽ hội chúng và cũng không nó 
lực dé đưa đến su chia rẽ. Vi Sa-di không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ 
lực dé đưa đến sự chia rẽ. Vi Sa-di-ni không chia rẽ hội chúng và cũng không 
nỗ lực đê đưa đến sự chia rẽ. Nam cư sĩ không chia rẽ hội chúng và cũng không 
nỗ lực dé đưa đến sự chia rẽ. Nữ cư sĩ không chia rẽ hội chúng và cũng không 
nó lực để đưa đến sự chia rẽ. Này Upali, vị Tỳ-khưu bình thường là vị có sự 
đồng cộng trú, đứng chung ranh giới có thể chia rẽ hội chúng. 

7. — Bạch Ngài, có điều nói rằng: “Sự chia rẽ hội chúng, sự chia rẽ hội 
chúng.” Bạch Ngài, cho đến như thé nào thì hội chúng bị chia rë? 

— О đây, này Upali, các Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”; tuyên bó 
Pháp là “phi Pháp”; tuyên bó phi Luật là “Luật”; tuyên bố Luật là “phi Luật”; 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai”; tuyên bó điều đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai là “điều đã không được giảng, không được nói bởi 
đức Như Lai”; tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là “điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bó điều đã được thực hành bởi đức 
Như Lai là “điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bó điều 
không được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã được quy định bởi đức Như 
Lai”; tuyên bố điêu được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã không được 
quy định bởi đức Như Lai”; tuyên bó võ tội là “phạm tội”; tuyên bố phạm tội là 
“vô tội”; tuyên bó tội nhẹ là “tôi nặng”; tuyên bó tội nặng là “tội nhẹ”; tuyên bố 
tội còn dư sót là “tội không còn dư sót”; tuyên bó {01 không còn dư sót là “tội 
còn dư sót”; tuyến bó tội xâu xa là “tội không xâu xa”; tuyên bó tội không xấu 
xa là “tội xâu xa.” Do mười tám sự việc này, các vị ây tách ra và tách rời hăn, 
chúng thực hiện lễ Uposatha riêng rẽ, chúng thực hiện lễ Pavarana riêng тё, 
chúng thực hiện hành sự của hội chúng riêng rẽ. Này Upali, cho đến như vậy 
thì hội chúng bị chia rẽ. 

8. — Bạch Ngài, có điều nói răng: “Sự hợp nhất hội chúng, sự hợp nhất hội 
chúng.” Bạch Ngài, cho đến như thê nào thì hội chúng có sự hợp nhât? 

— Ó đây, này Upali, các Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là “phi Pháp”; tuyên 
bố Pháp là “Pháp”; tuyên bố phi Luật là “phi Luật”; tuyên bó Luật là “Luật”; 
tuyên bó điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai”; tuyên bố điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là “điều đã được giảng, đã được nói 
bởi đức Như Lai”; tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là 
“điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bó điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là “điều đã được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bó 
điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã không được quy định 


* Tội không còn dư sót là nhóm tội Pãrãj¡ka. Tội còn dư sót là sáu nhóm tội còn lại (VinA. УП. 1319). 
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bởi đức Như Lai”; tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai là “điều 
đã được quy định bởi đức Như Lai”; tuyên bô vô tội là “vô tội”; tuyên bó phạm 
tôi là “phạm tội”; tuyên bồ tội nặng là “tội nặng”; tuyên bó tội ahe là “tôi nhẹ”; 
tuyên bô tội còn dư sót là “tội còn dư sót”; tuyên bô tội không còn dư sót là “tội 
không còn dư sót”; tuyên bó tội хади xa là “tội xâu xa”; tuyên bó tội không xấu 
xa là “tội không xâu xa.” Với mười tám sự việc пау, сас VỊ áy khóng tách ra và 
không tách rời hăn, không thực hiện lễ Uposafha riêng rẽ, không thực hiện lễ 
Pavarana riêng rẽ, không thực hiện hành sự của hội chúng riêng rẽ. Này Upali, 
cho đến như vậy thì hội chúng có sự hợp nhất. 

9. — Bạch Ngài, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhật, kẻ ду gây nên điều gi? 

— Này Upali, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhất, kẻ gây nên tội lỗi chịu 
đựng trọn kiếp, bị nung nâu trong địa ngục trọn kiếp. 


Kẻ chia rẽ hội chúng là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp. Kẻ thích thú với phe nhóm, sống sai Pháp, làm tiêu hoại sự an бп của 
thiên, sau khi đã chia rẽ hội chúng có sự hợp nhất, bị nung nấu trong địa ngục 
trọn kiếp. 


— Bạch Ngài, sau khi làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ, vị ấy tạo được 
điều gì? 

- Này Upali, sau khi làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ, vị ấy tạo được 
phước báu của Phạm thiên, được vui hưởng ở cõi trời trọn kiếp. 

An lạc thay sự hợp nhất của hội chúng và tán đồng với những ai sống hợp 
nhất. Vị thích thú với sự hợp nhất, sống đúng theo pháp, không làm tiêu hoại sự 
an ôn của thiên, sau khi đã làm cho hội chúng có sự hợp nhất, được vui hưởng 
ở cõi trời trọn kiếp. 


10. — Bạch Ngài, có thể nào kẻ chia rẽ hội chúng sẽ là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thé sửa đôi được? 


— Мау Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có thé sẽ là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa 
ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thé sửa đôi được. 


— Bạch ngài, có thể nào kẻ chia rẽ hội chúng sẽ không là kẻ sanh đọa xứ, 
không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thé sửa йді được? 

— Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có thé sẽ không là kẻ sanh đọa xứ, không 
là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thê sửa đôi được. 


— Bạch ngài, thế nào là kẻ chia rẽ hội chúng [sẽ] là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi 
địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa 401 được? 

— Này Upali, trường hợp vị Ty-khưu tuyên bố phi Pháp là “tháp. ” [Vi ду] 
có quan điểm là sai Pháp vë việc ду, có quan điểm là sai Pháp về việc chia TẾ, 
sau khi che giâu quan điểm, sau khi che giàu điều mong mỏi, sau khi che giấu 
điều khao khát, sau khi che giâu ý định, rôi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bó 
răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huân của bậc Đạo sư. Hãy nhận 
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lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upali, đây là kẻ chia rẽ hội chúng [sẽ] 
là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa 
đối được. 

Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị Ty-khuu tuyên bó phi Pháp là 
“Pháp. ” [Vị ду] có quan điểm là sai Pháp về việc ây, có quan. điểm là đúng Pháp 
vệ việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giâu điều mong mỏi, 
sau khi che giàu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rôi phân phát thẻ biêu 
quyết tuyên bó răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc 
Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upali, đây là kẻ chia 
rẽ hội chúng [sẽ | là kẻ sanh doa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đôi được. 

Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là 
“Pháp.” [Vị ду] có quan điểm là sai Pháp vë việc ду, có hoài nghi vê việc chia 
rẽ, sau khi che giâu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giàu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biêu quyết tuyên 
bó răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo sư. Hãy 
nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upäli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng 
[sẽ] là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể 
sửa đôi được. 

Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là 
“Pháp. [V1 ây] có quan điểm là đúng Pháp về việc ây, có quan điểm là sai Pháp 
vê việc chia rẽ, sau khi che giáu quan điểm, sau khi che giầu điều mong mỏi, 
sau khi che giàu điều khao khát, sau khi che giâu ý định, rôi phân phát thẻ biêu 
quyết tuyên bó răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc 
Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upäli, đây là kẻ chia 
rẽ hội chúng [sẽ | là kẻ sanh doa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thê sửa đôi được. 

Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị 13-khưu tuyên bó phi Pháp là 
“Pháp.” [Vị ây] có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia гё, sau khi che giâu quan điểm, sau khi che giấu điêu mong 
mỏi, sau khi che giấu điêu khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ 
biểu quyết tuyên bó răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của 
bậc Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upali, đây là kẻ 
chia rẽ hội chúng [së] là kẻ sanh doa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn 
kiếp, không thể sửa đối được. 

Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị  Ty-khuu tuyên bó phi Pháp là 
“Pháp.” [Vi áy] có quan điểm là đúng Pháp vè việc ây, có hoài nghi vê việc 
chia гё, sau khi che giâu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi 
che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rôi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bó răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo sư. 
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Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upäli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng [sẽ | là kẻ sanh doa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chiu đựng trọn kiếp, không 
thể sửa đôi được. 

Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là 
“Pháp.” [Vị ây] có hoài nghi vé điều ây, có quan điểm là sai Pháp về việc chia 
rẽ, sau khi che giâu quan điểm, sau khi che giâu điêu mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giâu ý định, rồi phân phát thẻ biêu quyết tuyên 
bó rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo sư. Hãy 
nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upäli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng 
[së] là kẻ sanh doa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể 
sửa đối được. 

11. Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp 
là “Pháp.” [Vị ду] có hoài nghi vê điều ây, có quan điểm là đúng Pháp VỀ VIỆC 
chia гё, sau khi che giâu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi 
che giáu điều khao khát, sau khi che giáu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bó răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo sư. 
Hãy nhận lẫy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upali, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng [sẽ] là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không 
thê sửa đối được. 

Này Орап, còn có trường hợp khác nữa, vị Tỳ-khưu tuyên bố phi Pháp là 
“Pháp. [Vi ây] có hoài nghi vê điều á ây, có hoài nghi vë việc chia гё, sau khi che 
giâu quan điểm, sau khi che giấu điêu mong mỏi, sau khi che giâu điều khao 
khát, sau khi che giâu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bó răng: “Đây 
là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huân của bậc Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, 
hãy ủng hộ việc пау.” Này Ора, đây là kẻ chia rẽ hội chúng [sẽ | là kẻ sanh doa 
xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thé sửa đôi được. 

Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị Tỳ-khưu tuyên bô phi Pháp là 
“Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”; tuyên bô Luật là “phi Luật”; tuyên bố điều 
không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điêu đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai”; tuyên bó điêu đã được giảng, đã được nói bởi đức 
Như Lai là “điều không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai”; tuyên 
bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là “điều đã được thực hành 
bởi đức Như Lai”; tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là “điều đã 
không được thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bỗ điều không được quy định 
bởi đức Như Lai là “điều đã được quy định bởi đức Như Lai”; tuyên bó điều 
đã được quy định bởi đức Như Lai là “điều không được quy định bởi đức Như 
Гал”; tuyên bó vô tội là “phạm tội”; tuyên bó phạm tội là “vô tội”; tuyên bồ tội 
nhẹ là “tội nặng”; tuyên bồ tội nặng là “tội nhẹ”; tuyên bó tội còn dư sót là “tội 
không còn dư sót”; tuyên bó tội không còn dư sót là “tội còn dư sót”; tuyên bó 
tội xâu xa là “tội không xấu ха”; tuyên bồ tội không xâu xa là “tội xâu xa.” [VỊ 
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ây] có quan điểm là sai Pháp về việc ây, có quan điểm là sai Pháp về việc chia 
rẽ, sau khi che giâu quan điểm, sau khi che giâu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên 
bố rằng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo sư. Hãy 
nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upali, đây là kẻ chia rẽ hội chúng 
[sẽ] là kẻ sanh doa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thé 
sửa đôi được. 

Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị ук tuyến bó Pháp là “phi 
Pháp.” ...(nt)... tuyên bồ tội không, xấu xa là “tội xâu ха.” [VI ây] có quan điểm 
là sai Pháp về việc ấy, có quan diém là đúng Pháp về việc chia rë, ...(nt)... [Vi 
ây] có quan điểm là sai Pháp về VIỆC ду, có hoài nghi về VIỆC Khi rẽ, ...(nt)... 
[Vị ây] có quan điểm là đúng Pháp về việc ау, ...(nt)... [Vị ду] có quan điểm là 
đúng Pháp vê việc ây, có hoài nghi về việc chia rẽ, ...(nt)... [VỊ ây] có hoài nghi 
vê điều а ау, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, ...(nf)... [Vị ấy] có hoài 
nghi về điều á ду, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, ...(nt)... [Vi ây] со 
hoài nghi về điều а Ấy, có hoài nghi vë việc chia rë, sau khi T giâu quan điểm, 
sau khi che giầu điều mong mỏi, sau khi che giấu điêu khao khát, sau khi che 
giấu ý định, rồi phân phát thẻ biéu quyết tuyên bó răng: “Đây là Pháp, đây là 
Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ 
việc пау.” Này Upali, đầy là kẻ chia rẽ hội chúng [së] là kẻ sanh doa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đôi được. 

12. — Bạch Ngài, thé nào là kẻ chia rẽ hội chúng [sẽ] không là kẻ sanh doa xứ, 
không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thê sửa đôi được? 

— Này Upali, trường hợp vị Ty-khuu tuyên bó phi Pháp là “phi Pháp.” [VỊ 
ây] có quan điểm là đúng Pháp vë việc ау, có quan điểm là đúng Pháp về việc 
chia rẽ, sau khi không che giâu quan điểm, sau khi không che giâu điều mong 
mỏi, sau khi không che giâu điều khao khát, sau khi không che giấu ý định, rồi 
phân phát thẻ biêu quyết tuyên bó răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo sư. Hãy nhận lây thẻ này, hãy ủng hộ việc пау.” Này 
Upali, đây là kẻ chia rẽ hội chúng [sẽ] không là kẻ sanh doa xứ, không là kẻ đi 
địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thê sửa đôi được. 

Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vị 1-khưu tuyên bó Pháp là 
“Pháp.” [Vị ấy] có quan điểm là đúng Pháp vë việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, ..(n{)... tuyên bó phi Luật là “phi Luật”; ...(nt)... tuyên bố 
Luật là “Luật”; tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức 
Như Lai là “điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai”; 
tuyên bố điều đã được giảng, được nói bởi đức Như Lai là “điều đã được е 
được nói bởi đức Như Lai”; tuyên bó điêu đã không được thực hành bởi đức 
Như Lai là “điều đã không dude thực hành bởi đức Như Lai”; tuyên bô điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai là “điều đã được thực hành bởi đức Như 
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Lai”; tuyên bó điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã không 
được quy định bởi đức Như Lai”; tuyên bó điêu đã được quy định bởi đức Như 
Lai là “điều đã được quy định bởi đức Như Lai”; tuyên bó phạm tội là “phạm 
tội”; tuyên bố vô tội là “vô tội”; tuyên bó tội nặng là “tội nặng”; tuyên bó tội 
nhẹ là “tội nhẹ”; tuyên bô tội còn dư sót là “tội còn dư sót”; tuyên bó tội không 
còn dư sót là “tội không còn dư sót”; ; tuyên bó tội xấu xa là “tội xâu xa”; tuyên 
bó tội không xâu xa là “tội không хаи ха.” [VỊ ду] có quan điểm là đúng Pháp 
về việc ây, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, sau khi không che giâu 
quan điểm, sau khi không che giàu điều mong mỏi, sau khi không che giâu điều 
khao khát, sau khi không che giấu ý định, rôi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bó 
răng: “Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo sư. Hãy nhận 
lây thẻ này, hãy ủng hộ việc này.” Này Upäli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng [sẽ] 
không là kẻ sanh đọa xứ, không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn 
kiếp, có thê sửa đôi được. 


Tụng phẩm thứ ba. 
Chương “Chia rë hội chúng” là thứ bảy. 
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TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY 


Ở Anupiyā, những người có danh tiếng, vị mảnh mai không muốn, các việc 
cày XỚI, ріео hạt, đưa nước vào, tưới nước, nhô cỏ, gặt hái, thâu hoạch, chât 
thành đồng, đập giũ, [tách] rơm và trâu ra, sàng зау, rôi cất vào kho. 


Ngay cả trong tương lai, [các công việc] vẫn không được ngưng lại, cả 
người cha lẫn người ông. Các vị Bhaddiya và Anuruddha, Ananda, Bhagu, 
Kimbila, tự hào là dòng Sakya. Và chuyện ở Kosambi, vị đã bị mát [һап thông] 
và thiên tử Kakudha. 

VỊ đã công bô và đối với người cha, các nam nhân, tảng đá, voi Ма]ар1п, 
ba Пап һат hại], năm [sự việc], việc nghiêm trọng, kẻ đã chia rë, với tội 
Thullaccaya, ba nhóm gòm tám điêu, ròi lại ba điều [không đúng Chánh pháp], 
sự bất đồng, sự chia rẽ, có thé sẽ là. 


--ооОоо-- 


УШ. CHƯƠNG PHÂN SỰ 


1. PHÂN SỰ CUA VỊ VÃNG LAI 


1. Lúc bây 010, đức Phật Т hé Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu vãng lai đi vào tu viện 
vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, đi vào tu viện vẫn trùm đâu, vẫn đội 
y ở đầu rồi đi vào tu viện, rửa các bàn chân với nước dùng dé uông, không dành 
lễ các Tỳ-khưu thường trú thâm niên hơn, không hỏi về chỗ trú ngụ. 

Có vị Tỳ-khưu vãng lai nọ đã mở chốt gài, đây cánh cửa, rồi vội vã đi vào 
trú xá không có người ở. Có con rắn từ đà ngang phía trên đã rơi xuống vị ấy. 
Vị ду hoảng sợ đã kêu thét lên. Các Ty-khưu đã chạy lại và đã nói với vị Tř- 
khưu ấy điêu này: 


— Này Đại đức, tại sao Đại đức kêu thét lên vậy? 


Khi ấy, vị Ty-khuu á ау đã кё lại sự VIỆC ау cho сас Ty-khưu. Các Tỳ-khưu 
nào ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự học tập, các vị 
ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu vãng lai lại đi vào 
tu viện vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, ...(nt)... không hỏi vê chỗ trú 
ngụ?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду đã trình sự việc йу lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu vãng lai đi vào tu viện vẫn mang 
dép, ...(nt)... không hỏi về chỗ trú ngụ, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang 
dép, ...(nt)... không hỏi về chỗ trú ngụ? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niêm tin của 
những người đã có đức tin. Này các Ty-khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem 
lại sự không có niêm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đôi [niêm tin] 
của một số người đã có đức tin. 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ây Ta sẽ quy định phận sự cho các Ту- 
khưu vãng lai, các Ty-khuu vãng lai nên thực hành như thé. Nay các Ty-khưu, 
vị Ty-khưu vãng lai [nghĩ rằng]: “Bây giờ ta sẽ di vào tu viện”, nên Шао dép 
ra, dé dưới thấp, рій sạch, ròi cầm lấy, hạ dù xuống, cởi đầu tràn, láy y ó dàu 
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để xuống ở vai, rồi đi vào tu viện một cách nghiêm trang không vội vã. Khi đi 
vào tu viện, nên quan sát xem: “Các Ty-khưu thường trú tụ hội ở đâu?” Các 
Ty-khuu thường trú tụ hội ở nơi nào: Trong phòng hội họp, ở mái hiện, hay ở 
góc cây, sau khi đi đến nơi ау, nên dé bình bát xuông một bên, nên đề y xuông 
một bên, nên chọn chỗ ngồi thích hợp rồi ngôi xuống. Nên hỏi về nước uông, 
nên hỏi về nước rửa: “Nước nào là nước uống? Nước nảo là nước rửa?” Nếu 
CÓ Sự cần dùng với nước uống, sau khi lây nước uống rôi nên uống. Nếu có sự 
cần dùng với nước rửa, sau khi lây nước rửa rôi nên rửa hai bàn chân. Trong khi 
rửa hai bàn chân, nên xôi nước băng một tay, nên rửa bàn chân băng một tay. 
Không nên xôi nước chỉ băng tay ây, không nên rửa bàn chân chỉ băng tay ấy. 

Nên hỏi miếng giẻ lau dép ròi lau đôi dép. Trong khi lau đôi dép, trước tiên 
nên lau với miêng giẻ khô, sau đó với miếng giẻ ướt. Sau khi giặt miếng ріё lau 
dép rồi nên phơi ở một góc. Nếu vị Tỳ-khưu thường trú thâm niên hơn thì nên 
đánh lễ. Nếu là vị mới tu thì nên dé vị ду dành lễ. 

Nên hỏi về chỗ trú ngụ: “Chỗ trú ngụ nào dành cho tôi?” Nên hỏi [chỗ trú 
ngụ ây] có người ở hay không có. Nên hỏi về khu vực đi khất thực, nên hỏi về 
khu vực không thể đi khát thực. Nên hỏi về các gia đình được xác định là Thánh 
Hữu học. Nên hỏi về chỗ tiêu, nên hỏi về chỗ tiểu, nên hỏi về [chỗ lấy] nước 
uống, nên hỏi về [chỗ lẫy] nước rửa, nên hỏi về gậy dé chóng, пёп hói vë quy 
định của hội chúng: “G1ờ nào có thê đi vào? Giờ nào có thê đi ra?” 

2. Nếu trú xá không có người, nên gõ vào cánh cửa lớn, chờ trong chốc lát, 
rôi tháo chốt gài, mở cánh cửa lớn ra, nên đứng bên ngoài nhìn vào bên trong. 
Nếu trú xá có rác bân hoặc là giường được chóng lên giường, hoặc là phê được 
chóng lên ghé và vật năm, ngôi được chât thành đống ở bên trên, néu có nỗ lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên gỡ thảm trải 
nên đem ra ngoài rồi dé xuống ở một Бос. Мёп дет Кипр giường ra ngoài rôi 
đề xuống ở một góc. Nên đem nệm gôi ra ngoài rôi dé xuông ở một góc. 


Nên hạ thập cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy 
[mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa ròi để xuống ở một 
góc. Nên hạ thấp cái ghê rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy 
[mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi dé xuống ở một 
góc. Nên đem khung giường ra ngoài rôi để xuông ở một góc. Nên đem. ông 
nhô ra ngoài rôi để xuông ở một góc. Nên đem tâm ván kê đầu ra ngoài ròi dé 
xuống ở một góc. 

Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tắm màn che, nên 
lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm 
loang lô, nên thâm ướt khăn chà xát mạnh rôi lau sạch. Nếu nền được sơn màu 
đen bị đốm loang 10, nên thắm ướt khăn chà xát mạnh rôi lau sạch. Nếu nền 
không được thực hiện, nên rải rắc với nước rôi quét [nghĩ răng]: “Không nên để 
trú xá bị tràn ngập bụi bặm.” Nên gom rác lại rôi đem đồ bỏ ở một góc. 
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Sau khi phơi năng tâm trải nền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rôi 
đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng 
khung giường, nên lau chùi, rôi đem vào trong và йё lại ở vị trí như cũ. Sau khi 
phơi năng giường, nên làm sạch sẽ, đập giữ, hạ {һар xuống, rồi đem vào trong 
một cách khéo léo, không làm trây [mặt đât], không va chạm vào cánh cửa lớn 
và khung cửa, rôi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng 
ghé, nên làm sạch sẽ, đập giữ, hạ ар xuống, гӧі đem vào trong một cách khéo 
léo, không làm trây [mặt đât], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa, 
ròi sáp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng nệm, gôi, nên 
làm sạch sẽ, đập giũ, rôi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước 
đây]. Sau khi phơi năng vật lót ngôi và tâm trải năm, nên làm sạch sẽ, đập рій, 
rôi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi 
năng ông nhô, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nắng tám ván kê đầu, nên lau chùi, rôi đem vào trong và đề lại ở vị 
trí như cũ. 

3. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên 
đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đât không được trải 
lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay câm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc 
dây phơi y, nên để mép y phía bên kia còn phân gấp lại ở bên này, rồi máng 
у xuông. 

Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Đông, các cửa số hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thói từ hướng Tây, các cửa số hướng Tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Bắc, các cửa 50 hướng 
Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn g1ó có bụi thối từ hướng Nam, các cửa sô 
hướng Nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa số nên mở ra vào ban 
ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa só nên khép lại vào 
ban ngày và mở ra vào ban đêm. 

Nếu phòng có rác Бап, nên quét phòng. Nếu công có rác bân, nên quét 
công. Nếu phòng hội họp có rác bần, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà dé đốt 
lửa có rác bán, nên quét nhà đề đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bán, nên quét 
nhà vệ sinh. 


Nếu nước uống không có, nên đem lại nước uống. Nếu nước rửa không có, 
nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đồ nước vào 
hũ nước súc miệng. 

Này các Ty-khưu, đây là phận sự của các Ty-khưu vãng lai, các Ty-khưu 
vãng lai nên thực hành như thé. 
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2. PHÂN SỰ СОА VỊ THƯỜNG TRÚ 


4. Vào lúc bây 010, сас ГУ -khưu thường trú khi thây các Tỳ-khưu vãng lai 
không chịu sắp xếp chỗ ngồi, không đem дёп nước rửa chân, không [đem đến] 
chế kê chân, không [đem đến] tám chà chán. Sau khi di ra dón tiếp, họ không 
rước y bát, không hỏi vê nước uống, không hỏi về nước rửa, cũng không đảnh 
lễ các Tỳ-khưu vãng lai thâm niên hơn, không sắp xếp chỗ trú ngụ. Các Tỳ- 
khưu nào ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hồi hận, ưa thích sự học tập, 
сас vi ау phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Уі sao các Tỷ-khưu thường trú 
khi thấy các Tỳ-khưu vãng lai lại không chịu sắp xếp chỗ ngồi, . ..(nt)... không 
sắp xếp chỗ trú ngụ?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. ...(n†). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ау Ta sẽ quy định phận sự cho các Ty- 
khưu thường trú, các Tỳ-khưu thường trú nên thực hành như thé. 

5. Này các Tỳ-khưu, у] Ty-khuu thuong trú khi tháy vi Ty-khuu vàng lai 
thâm niên hon nên sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem đến nước rửa chân, ghế kê chân, 
tắm chà chân. Sau khi di ra đón tiếp, nên rước y bát, nên hỏi [dáng] nước uống. 
Nếu có nỗ lực, [vị thường trú] nên lau đôi dép [của vi kia]. Trong khi lau đôi 
dép, trước tiên nên lau bằng miếng giẻ khô, sau đó băng miếng оле ướt. Sau khi 
giặt miệng оле lau dép rôi nên phơi ở một góc. Nên dành lễ vị Tỳ-khưu vãng lai 
thâm niên hơn. Nên sắp xếp chỗ trú ngụ: “Chỗ trú ngụ này dành cho Đại đức.” 
Nên nói rõ [chỗ trú ngụ ây] có người ở hay không có. Nên nói rõ về khu vực di 
khất thực, nên nói rõ về khu vực không nên đi khất thực. Nên nói rõ về các gia 
đình được xác định là Thánh Hữu học. Nên nói rõ vè chô tiêu, nên nói rõ về chỗ 
tiểu. Nên nói rõ về [chỗ lây] nước uống, nên nói rõ vê [chỗ lây] nước rửa. Nên 
nói rõ vê gậy dé chông. п по! rõ về quy định của hội chúng: “Giờ này có thê 
đi vào. Giờ này có thê đi ra.” 


Nếu [vị vãng lai] là vị mới tu, vl [thuong trú] vån ngôi, nên nói rõ: “Đề bình 
bát chỗ này, để y chỗ này, ngôi ở chỗ ngôi này.” Nên nói rõ chỗ nước uông, nên 
nói rõ chỗ nước rửa. Nên nói rõ vë giẻ lau đôi dép. Nên để cho vị Tỳ-khưu vắng 
lai mới tu dành lễ. Nên nói rõ chỗ trú ngụ: “Chó trú ngụ này dành cho Đại đức. ” 
Nên nói rõ [chỗ trú ngụ ây] có người ở hay không có. Nên nói rõ vè khu vực di 
khât thực, nên nói rõ về khu vực nào không nên đi khất thực. Nên nói rõ về các 
gia đình được xác định là Thánh Hữu học. Nên nói rõ về chỗ tiêu, nên nói rõ về 
chỗ tiểu. Nên nói rõ về [chỗ lây] nước uống, nên nói rõ vê [chỗ lây] nước rửa. 
Nên nói rõ về gậy dé chông. Nên nói rõ về quy định của hội chúng: “Giờ này 
có thê đi vào. Giờ này có thê đi ra.” 


УШ. CHƯƠNG PHÂN SỰ # 847 


Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự của các Ty-khưu thường trú, các Iy-khưu 
thường trú nên thực hành như thê. 


*k * * * * 


3. PHÂN SU CUA VỊ XUẤT HÀNH 


6. Vào lúc bây 910, các Ty-khưu xuất hành không thu xếp các đô vật băng 
gó ` và các đồ vật băng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa SỐ, không thông báo vê 
chỗ trú ngụ, rồi ra đi. Các đồ vật băng gỗ và các đồ vật băng đât nung bị mất 
mát. Chỗ trú ngụ không được bảo quản. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, tự biết 
đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự học tập, các vi ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vi sao các .Tỷ-khưu xuất hành lại không thu xếp các đô vật băng gó 
và các dó vật băng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa SỐ, không thông báo vé chỗ 
trú ngụ, rôi ra đi khiến các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật băng đất nung bị mắt 
mát, chỗ trú ngụ không được bảo quản?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự 
việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điêu ấy Ta sẽ quy định phận sự cho các Ty- 
khưu xuât hành, các Tỳ-khưu xuất hành nên thực hành như thế. 


7. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu xuất hành trước khi ra đi nên thu xếp các 
đồ vật băng gỗ và các dÓ vật băng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa số, nên 
thông báo về chỗ trú ngụ. Nếu không có Tỳ-khưu, nên thông báo cho vị Sa-di. 
Nếu không có Sa-di, nên thông báo cho người phụ việc chùa. Nếu không có 
người phụ việc chùa, nên thông báo cho nam cư sĩ. Nêu Ty-khuu, hoặc Sa-di, 
hoặc người phụ việc chùa, hoặc nam cư si i đêu không có, nên sắp хёр cái lường 
lên trên bốn hòn đá, rôi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên 
cái ghé, còn sàng tọa nên chất thành đồng ở phía bên trên, nên thu хер C các đồ 
vật băng gỗ và các đồ vật băng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sô ròi mới 
nên ra йі. 

Nếu trú xá bị dột nước mưa, nên lợp lại nếu có nỗ lực, hoặc nên thực hiện 
sự nỗ lực [nghĩ răng]: “Làm thê nào để trú xá có thê được lợp?” Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ду như vậy là tốt đẹp; néu không đạt được, tại vị trí nào 
không bị nước mưa đột thì tại chỗ đó nên sắp xếp cái giường lên trên bón hòn 
đá, rôi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cải ghê, còn sàng 
tọa nên chât thành đồng ở phía bên trên, nên thu хёр các đô vật băng gỗ và các 
đồ vật băng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa só rồi mới nên ra đi. 
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Nếu toàn bộ trú xá đều bị nước mưa đột, nên mang sàng tọa vào làng nếu có 
nỗ lực, hoặc nên thực hiện sự nỗ lực [nghĩ răng]: “Làm thé nào dé sàng tọa có 
thê được mang vào làng?” Nếu VIỆC ау đạt được như thế, việc ду như vậy là tốt 
đẹp; nêu không đạt được, nên sắp xếp cái giường lên trên bón hòn đá ở ngoài 
trời, rôi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghê lên trên сал ghé, còn sàng 
tọa nên chất thành đồng ở phía bên trên. Nên thu xếp các đô vật băng gỗ và các 
đồ vật bằng đất nung. Nên lây có hoặc lá phủ lên rôi mới nên ra đi [nghĩ răng]: 
“Có lẽ các thứ này sẽ còn được tôn tại.” 

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự của các Tỳ-khưu xuất hành, các Tỳ-khưu 
xuất hành nên thực hành như thế. 


* * * * * 


4. PHÂN SU TÙY HY 


8. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu không nói lời tùy hý ở chỗ thọ thực. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực?” Các Tỳ-khưu đã nghe được dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ấy lên 
đức Thê Tôn. 

Khi ấy, đức Thê Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nói lời tùy hy ở chỗ thọ thực. 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: “Vi nào sẽ nói lời tùy hý ở 
chỗ thọ thực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ 
thọ thực. 

Vào lúc bây giờ, có bữa trai phan dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. 
Đại đức Sãriputta là Trưởng lão của hội chúng. Các vị Ty-khuu [nghĩ ràng]: 
“Đức Thê Tôn đã cho phép vị Tỳ-khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ 
thực” nên đã dé Đại đức Sãriputta ở lại môi một mình rôi ra đi. Khi ây, Đại đức 
Sãriputta đã làm hoan hy những người ду rồi đã đi về chỉ mỗi một mình sau 
cùng. Đức Thé Tôn đã nhìn thấy Đại đức Sãriputta mỗi một mình đang đi lại từ 
đàng xa, sau khi nhìn thấy đã nói với Đại đức Sãriputta điều này: 

— Này Sãriputta, chắc hăn bữa thọ thực đã được tốt đẹp? 

— Bạch Ngài, bữa thọ thực đã được tốt đẹp. Tuy nhiên, các Tỳ-khưu đã аё 
con ở lại mỗi một mình và ra đi. 
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Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép bốn hay năm vị Tỳ-khưu trưởng lão hoặc 
kế tiếp vị Trưởng lão chờ đợi ở chỗ thọ thực. 

Vào lúc bây giờ, có vị Tỷ-khưu trưởng lão nọ bị mắc tiêu đã chờ đợi ở 
chỗ thọ thực. Trong lúc không thé kiềm chê việc đại tiện, vi ây bị ngất xiu ngã 
xuống. Сас vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ra đi khi có việc cần làm sau khi đã thông 
báo cho vị Tỳ-khưu kê bên. 


* * * * * 


5. PHẬN SU Ó CHO THO THUC 


9. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Luc Sư mặc y luóm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên phía 
trước các I-khưu trưởng lão, chen vào [chỗ] các Ty-khuu trưởng lão ròi ngôi 
xuông, còn xua. đuổi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y hai 
lớp rôi ngôi xuống ở trong xóm nhà. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, tự biết 
đủ, khiêm tốn, có hồi hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại mặc y luộm thuộm, trùm 
y luộm thuộm, không đúng quy cách lại đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên 
phía trước các Iy-khưu trưởng lão, chen vào [chỗ] các Tỷ-khưu trưởng lão rôi 
ngôi xuống, còn xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi, lại còn trải ra y 
hai lóp rôi ngôi xuống ở trong xóm nhà?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình 
Sự VIỆC ây lên đức Thê Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Ty-khưu nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, 
trùm y luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chỗ thọ thực, ...(nt)... lại còn 
trải га y hai lớp ròi ngôi xuông ở trong xóm nhà, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһё Tôn, đúng vậy. 

Đức тһе Tôn đã khiến trách rằng: . ..(nt)... Sau khi khiến trách, Ngài đã nói 
pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ау, Ta sẽ quy định phận sự ở chỗ thọ thực 
cho các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành như thê. 

10. Nếu thời giờ được thông báo ở tone tu viện, vị [T-khưu] nên тас y 
nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn,' nên buộc dây thắt lưng, nên вар у 
hai lớp thành nếp ròi trùm lên, nên thắt lại dây buộc, nên rửa bình bát rồi cầm 


! Là vòng bụng ở lỗ rún và hai đầu gói. Xem йёи hoc Sekhiya thứ nhất (TTTĐPGVN, tập 10, tr. 585; 
TTPY, tập 3, їг. 488-89). 
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lây, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hâp tâp. Không nên tách ra 
rôi đi lên phía trước các Tỳ-khưu trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được 
che kín đáo. Nên ...(nt)... với [thái độ] khéo thu thúc. Nên ...(nt)... với mắt nhìn 
xuống. Không nên ...(nt)... với thân bị vén hở ra. Không nên ...(nt)... với tiếng 
cười vang. Nên ...(nt)... với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên ...(nt)... với sự dung 
đưa thân. Không nên ...(nt)... với sự dung đưa cánh tay. Không nên ...(nt)... với 
sự lắc lu đầu. Không nên ...(nt)... với tay chóng nạnh. Không nên ...(nt)... với 
[đâu] được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 

Nên ngôi ở trong nhà với y được che kín đáo. Nên ...(nt)... với [thái độ] 
khéo thu thúc. Nên ...(nt)... với mắt nhìn xuông. Không nên ...(nt)... với thân bị 
vén hở ra. Không nên ...(nt)... với tiếng cười vang. Nên ...(nt)... với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên ...(nt)... với sự dung đưa thân. Không nên ...(nt)... với sự 
đung đưa cánh tay. Không nên ...(nt)... với sự lắc lư đầu. Không nên ...(nt)... với 
tay chóng nạnh. Không nên ...(nf)... VỚI [đâu] được trùm lại. Không nên ...(nt)... 
VỚI Sự ôm đầu gôi. Không nên chen vào [chỗ] các 1-khưu trưởng lão rôi ngồi 
xuống. Không nên xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi. Không nên trải 
ra y hai lớp rôi ngôi xuống ở trong nhà. 


11. Trong khi được dâng nước, nên cầm bình bát băng hai tay và thọ lãnh 
nước. Nên hạ thấp xuống rôi rửa bình bát một cách cần thận, không chà xát 
mạnh. Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống ròi dó nước vào trong vật 
chứa nước rửa [nghĩ răng]: “Chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung 
tóc, chớ làm các Tỳ-khưu xung quanh bị nước văng nhâm, chớ làm y hai lớp 
bị dính nước.” 

Nếu vật chứa nước rửa không có, nên hạ {һар xuống rôi tưới lên trên mặt 
đât [nghĩ răng]: “Chó làm các Tỳ-khưu xung quanh bị nước văng nhàm, chớ 
làm y hai lớp bị dính nước.” 

Trong khi được dâng cơm, nên cầm bình bát băng hai tay rồi thọ lãnh cơm. 
Nên chừa chỗ cho SÚP. Nếu có bơ lỏng, hoặc dâu ăn, hoặc thức ăn ngon, vi 
Trưởng lão nên nói răng: “Nên chia đều ra cho tất cả.” 

Nên thọ lãnh vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ lãnh vật thực với sự 
chu tâm ở bình bát. Nên thọ lãnh vật thực với lượng súp tương xứng. Nên thọ 
lãnh vật thực vừa ngang miệng [bình bát]. VỊ Trưởng lão không nên thọ thực 
khi tất cả chưa được dày đủ cơm. 

Nên thọ dụng vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ dụng vật thực với 
sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ dụng vật thực theo tuân tự. Nên thọ dụng vật 
thực với lượng súp tương xứng. Không nên vun lên thành đồng rôi thọ dụng vật 
thực. Không nên dùng cơm che lấp súp hoặc thức ăn với y muôn được nhiêu 
hơn. VỊ không bị bệnh, không nên yêu câu súp và cơm vì nhu câu của bản thân 
rôi thọ thực. 
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12. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. Không 
nên làm vắt cơm quá lớn. Nên làm vắt cơm tròn đêu. Không nên há miệng ra 
khi vắt cơm chưa được đưa đến. Không nên đưa trọn bàn tay vào miệng trong 
lúc thọ thực. Không nên nói chuyện với miệng có vắt cơm. Không nên thọ thực 
theo lôi đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục. Không nên thọ thực theo lôi 
căn vắt cơm từng chút một. Không nên thọ thực theo lỗi làm phông má. Không 
nên thọ thực có sự vung rảy bàn tay. Không nên thọ thực có sự làm rơi đồ cơm. 
Không nên thọ thực có sự le lưỡi. Không nên thọ thực có làm tiếng chép chép. 
Không nên thọ thực có làm tiếng rôt rôt. Không nên thọ thực có sự liễm tay. 
Không nên thọ thực có sự nạo vét binh bát. Không nên thọ thực có sự liém môi. 
Không nên thọ lãnh tô nước uông băng bàn tay có dính thức ăn. 

VỊ Trưởng lão không nên thọ lãnh nước khi tất cả còn chưa thọ thực xong. 
Trong khi được dâng nước, nên cầm bình bát băng hai tay rôi thọ lãnh nước. Nên 
hạ thâp xuống ròi rửa bình bát một cách cần thận, không chà xát mạnh. Nếu có 
vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đô nước vào trong vật chứa nước rửa 
[nghĩ răng]: “Chó làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung tóe, chớ làm các 
Tỳ-khưu xung quanh bị nước văng nhằm, chớ làm У hai lớp bị dính nước.” Nếu 
vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuông rôi tưới lên trên mặt đất [nghĩ 
răng]: “Chớ lam các Ty-khuu xung quanh bị nước vàng 1 nhằm, chớ làm y hai lớp 
bị dính nước.' Không. nên dó bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. 


Trong khi đi trở về, các Tỳ-khưu mới tu nên đi về trước tiên, sau đó là các 
vị Trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với у được che kín đáo. Nên ...(nt)... với 
[thái độ] khéo thu thúc. Nên ...(nt)... với mắt nhìn xuống. Không nên ...(nt)... 
với thân bị vén hở ra. Không nên ...(nf)... với tiếng cười vang. Nên ...(nt)... 
với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên ...(п0)... với sự dung đưa thân. Không nên 

...(nt)... VỚI SỰ đung đưa cảnh tay. Không nên ...(n†)... với sự lắc lư đầu. Không 
nên ...(nf)... với tay chóng nạnh. Không nên ...(nt)... với [đầu] được trùm lại. 
Không nên d! ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


Này các Ty-khưu, đây là phận sự ở chỗ thọ thực của các Tỷ-khưu, các Ty- 
khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành như thé. 


Tụng phẩm thứ nhất. 
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6. PHÂN SỰ CỦA VI ÐI КНАТ THUC 


1. Vào lúc bây 015, các T-khưu đi khất thực mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách rôi đi khát thực. Các vị đi vào tư gia không 
suy xét trước, đi ra không suy xét trước, đi vào vô cùng vội và, đi ra cũng vô 
cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gân, đứng lại quá lâu và quay đi quá lẹ. 
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„Соп có vị Ty-khưu đi khất thực nọ đã đi vào tư gia không suy xét trước. Và 
vị ду trong khi nghĩ là cửa lớn rôi đã bước [lầm] vào hậu phòng nọ. Và ở trong 
hậu phòng â йу, có người đàn bà khỏa thân đang nằm ngửa ra. Vị Ty-khuu ду đã 
nhìn thây người đàn bà ây khỏa thân đang năm ngửa ra, sau khi nhìn ау [nghi 
ràng]: “Đây không phải là cửa lớn, đây là hậu phòng” rôi đã từ hậu phòng ây 
đi ra. Chàng của người đàn bà ấy đã nhìn thây người đàn bà ây khỏa thân đang 
năm ngửa ra, sau khi nhìn thấy [nghi răng]: “Vợ của ta đã bi gã Tỳ-khưu này 
làm nho” nên đã giữ vị Ty-khưu ду lại và đánh đòn. 

Khi ду, người đàn bà ду đã thức dậy vì tiếng động ấy và đã nói với người 
chồng điều này: 

— Phu quân, vì sao ông lại đánh đòn vị Tỳ-khưu này vậy? 

— Gã Ty-khưu này đã làm nhơ bà. 

— Phu quân, thiếp không có bị vị Tỳ-khưu này làm nho. Vị Tỳ-khưu ấy 
không có làm. 

Và đã bảo thả vị Ty-khuu à ây. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến tu viện và 
kë lại SỰ VIỆC ау cho các Tỳ-khưu. Сас Ty-khuu nào ít ham muốn, tự biết đủ, 
khiêm tón, có hôi hận, ưa thích sự học tập, các vi ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao các Ty-khuu đi khất thực lại mặc y luộm thuộm, trùm у luộm 
thuộm, không đúng quy cách rôi đi khất thực, đi vào tư gia không suy xét trước, 
đi ra không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô cùng vội vã, 
đứng quá xa, đứng quá gân, đứng lại quá lâu và quay đi quá le?” Sau đó, các vị 
Tỳ-khưu ау đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

- Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy, Ta sẽ quy định phận sự cho các Ty- 
khưu đi khất thực, các Tỳ-khưu đi khất thực nên thực hành như thế. 

2. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu đi khât thực [nghĩ răng]: “Bây giờ ta sẽ đi 
vào làng” thì nên mặc y nội tròn đêu với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc dây 
thắt lưng, nên gập y hai lớp thành nếp rôi trùm lên, nên thắt lại dây buộc, nên 
rửa bình bát rồi сат lây, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hấp tấp. 
Nên đi ở nơi xóm nhà với у được che kín đáo. Nên ...(nt)... với [thái 40] khéo 
thu thúc. Nên ...(nf)... với mắt nhìn xuống. Không nên ...(nt)... với thân bi vén 
hở ra. Không nên ...(nt)... với tiếng cười vang. Nên ...(nt)... với giọng nói nhỏ 
nhẹ. Không nên ...(nt)... với sự đung đưa thân. Không nên ...(nt)... với sự đung 
đưa cánh tay. Không nên ...(nt)... với sự lắc lu đầu. Không nên ...(nt)... với tay 
chống nạnh. Không nên ...(nt)... với [đầu] được trùm lại. Không nên đi ở nơi 
xóm nhà với sự nhón gót. 
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Trong khi đi vào tư gia nên suy xét răng: “Ta sẽ đi vào lối này, ta sẽ đi ra 
băng lôi này.” Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. Không 
nên đứng quá xa. Không nên đứng quá гап. Không nên đứng lại quá lâu. Không 
nên quay đi quá le. Khi đứng nên suy xét răng: “[Gia chủ] có ý muốn bó thí vật 
thực hay không có ý muốn bồ thí?” Nếu [gia chủ] ngưng công việc, hoặc từ chỗ 
ngôi đứng dậy, hoặc đụng dén cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại [nghĩ răng]: “Duong như có ý định bó thí.” Trong khi 
được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén у hai lớp lên, dùng Бап tay phải 
mở nắp bình bát, rôi dùng hai tay ôm bình bát và thọ lãnh vật thực. Và không 
nên nhìn mặt người nữ thí chủ bó thí vật thực. 

Nên suy xét răng: “[Gia chủ] có ý muốn bó thí súp hay không có ý muôn 
bó thí?” Nếu [gia chủ] đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại [nghĩ răng]: “Dường như có ý định bó thí.” Khi vật 
thực đã được bó thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại rồi quay đi một cách 
nghiêm trang không hấp tấp. 

3. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên ...(nt)... với [thái dó] 
khéo thu thúc. Nên ...(nt)... với mắt nhìn xuống. Không nên ...(nt)... với thân bị 
vén hở ra. Không nên ...(nt)... với tiếng cười vang. Nên ...(nt)... với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên ...(nt)... với sự dung đưa thân. Không nên ...(nt)... với sự 
dung đưa cánh tay. Không nên ...(nt)... với sự lắc lu đầu. Không nên ...(nt)... 
với tay chóng nạnh. Không nên ...(nt)... với [đầu] được trùm lại. Không nên дї 
ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 

Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, VỊ ây nên sắp xếp chỗ ngôi; 
nên chuân bị nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân. Nên rửa chậu đựng 
đồ thừa rôi đem lại. Nên đem lại nước uống và nước rửa. VỊ nào đi khât thực 
từ làng trở vë sau cùng, nêu vật thực được ăn còn thừa lại, néu muốn thì У] ду 
ăn; néu không muôn thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh, hoặc đồ xuông 
nước không có sinh vật. 


Vị ây nên xếp chỗ ngôi lại. Nên dọn dẹp nước rửa chân, chê kê chân, tâm 
chà chân. Nên rửa chậu đựng đô thừa ròi cât đi. Nên dọn đẹp nước uông, nước 
rửa. Nên quét nhà ăn. VỊ nào thây lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước 
nhả vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ây nên đồ nước vào. Nếu vị ây không làm 
nôi thì nên mòi vị thứ hai lại với dâu hiệu băng tay và nhờ phụ giúp với hành 
động băng tay, và không vì lý do đó mà nói ra băng lời. 

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự của các Tỳ-khưu đi khất thực, các Tỳ- 
khưu đi khất thực nên thực hành như thé. 
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2 Ngài Buddhaghosa giải thích răng: “Dầu là người nữ hay người nam, không nên nhìn vào mặt ở thời 
điểm của sự bô thí vật thực” (VinA. VỊ. 1285). 
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7. PHÂN SỰ CUA VỊ NGU Ó RỪNG 


4. Vào lúc bây 010, CÓ nhiều vị Tỳ-khưu cư ngụ ở trong rừng. Các vị ây 
không dự trữ nước uông, không dự trữ nước rửa, không dự trữ lửa, không dự 
trữ vật tạo lửa, không biết về các vị trí của những ngôi $ао, không biết phương 
hướng và khu vực. Bọn trộm cướp sau khi đi đến nơi ây đã nói với các Tỳ-khưu 
ây điều này: 


— Thưa ngài, có nước uống không? 

— Anh bạn à, không có. 

— Thưa ngài, có nước rửa không? 

— Anh bạn à, không có. 

— Thưa ngài, có lửa không? 

— Anh bạn à, không có. 

— Thưa ngài, có vật tạo lửa không? 

— Anh bạn à, không có. 

- Thưa ngài, có biết các vị trí của những ngôi sao không? 

— Anh bạn а, chúng tôi không biết. 

— Thưa ngài, có biết phương hướng và khu vực không? 

— Anh bạn à, chúng tôi không biết. 

- Thưa ngài, hôm nay liên quan đến điều gì? 

— Anh bạn à, chúng tôi không biết. 

— Thưa ngài, hướng này là hướng gi? 

— Anh bạn à, chúng tôi không biết. 

Khi ду, bọn trộm cướp áy [nghĩ răng]: "Những người này không có nước 
uống, không có nước rửa, không có lửa, không có vật tạo lửa, không biết các vị 
trí của những ngôi sao, không biết phương hướng và khu vực; những người này 
là trộm cướp, những người này không phải là các Ty-khưu” nên đã đánh đập rôi 
bỏ di. Sau đó, các vị Tỷ-khưu а ау đã kê lại sự việc ау cho các Ty-khưu. Các vị 


Ty-khuu đã trinh sự việc ау lên đức Thé Tôn. Khi ây, đức Thé Tôn nhân lý do 
ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 


— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ây Ta sẽ quy định phận sự cho các Ty- 
khưu ở rừng, các Tỳ-khưu ở rừng nên thực hành như thế. 


5. Này các Ty-khưu, vị Tỳ-khưu ngụ ở rừng, sau khi thức dậy vào lúc sáng 
sớm nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, khoác y lên người, mang 
đép vào, thu xếp. các đồ vật băng gỗ và các đô vật bằng dát nung lại, đóng cửa 
lớn và cửa sô, rôi rời chỗ trú ngụ [nghĩ răng]: “Bây giờ, ta sẽ đi vào làng.” Nên 
tháo dép ra, dé ở chỗ thấp, рій sạch, rồi bỏ vào túi xách, đeo lên vai, nên mặc y 
nội tròn đêu với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc dây thắt lưng, nên gấp y hai 
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lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thắt lại dây buộc, nên rửa binh bát rồi сат lây, 
nên đi vào làng môt cách nghiêm trang không hấp tâp. Nên đi ở nơi xóm nhà với 
y được che kín đáo. Nên ...(nt)... với [thái độ] khéo thu thúc. Nên ...(nt)... với 
mắt nhìn xuống. Không nên ...(nt)... với thân bị vén hở ra. Không nên ...(nt)... 
với tiêng cười vang. Nên ...(nt)... với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên ...(nt)... 
VỚI SỰ đung đưa thân. Không nên ...(п0)... VỚI Sự đung đưa cánh tay. Không nên 
..(nt)... với sự lắc lu đầu. Không nên ...(nt)... với tay chóng nanh. Khóng nën 
о với [đâu] được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


Trong khi đi vào tư gia nên suy xét răng: “Ta sẽ đi vào lỗi này, ta sẽ đi ra 
băng lối này.” Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. Không 
nên đứng quả xa. Không nên đứng quá gân. Không nên đứng lại quá lâu. Không 
nên quay đi quá le. Khi đứng nên suy xét răng: “[Gia chủ] có ý muốn bó thí vật 
thực hay không có ý muôn bó thí?” Nếu 1 [gia chủ | ngưng công việc, hoặc từ chỗ 
ngôi đứng dậy, hoặc đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại [nghĩ răng]: “Duong như có ý định bó thí.” Trong khi 
được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai lớp lên, dùng bàn tay phải 
mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và thọ lãnh vật thực. Và không 
nên nhìn mặt người nữ thí chủ bồ thí vật thực. Nên suy xét răng: “[Gia chu] có 
ý muôn bó thí súp hay không có ý muốn bó thí?” Nếu [gia chủ] đụng đến cái 
muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại [nghĩ răng]: 
“Duong như có y định bó thí.” Khi vật thực đã được bó thí, nên dùng y hai lớp 
che bình bát lại ròi quay đi một cách nghiêm trang không һар tấp. Nên di ở nơi 
xóm nhà với y được che kín đáo. ...(nt)... Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự 
nhón gót. 

Sau khi đi ra khỏi làng, nên dé bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, сибп 
tròn y lại, đội lên đầu, mang dép vào, rôi đi vè. 


6. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ngụ ở rừng nên dự trữ nước uống. Nên 
dự trữ nước rửa. Nên dự trữ lửa. Nên dự trữ vật tạo lửa. Nên dự trữ cây gậy để 
chóng. Nên hoc về các vị trí của những ngôi sao, toàn bộ hoặc một phần. Nên 
rành rẽ vé các phương hướng. Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự của các Tỳ- 
khưu ở rừng, các Tỳ-khưu ở rừng nên thực hành như thé. 


* * * * * 


8. PHẬN SỰ Ở NOI CƯ NGU 


7. Vào lúc bây giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu đang may у ở ngoài trời. Các Ty- 
khưu nhóm Lục Sư đã đập рій sàng tọa ngược chiêu gió ở trước mái hiên. Các 
vị Tỳ-khưu đã bị lắm bụi. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, 
có hôi hận, ưa thích sự học tập, các у1 ây phàn nàn, phê phản, chê bai răng: “Vị 
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sao các Ty-khuu nhóm Luc Sư lại đập giù sàng tọa ngược chiều gió ở trước mái 
hiên khiến các Ty-khuu bị lâm bụi?” Sau đó, các vị T1y-khưu ây đã trình sự việc 
ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, nghe nói các Iỳ-khưu nhóm Lục Sư đập giũ sảng 
tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên khiến các Tỳ-khưu bị lâm bụi, có đúng 
không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ду Ta sẽ quy định phận sự ở nơi cư ngụ 
cho các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu ở nơi cư ngụ nên thực hành như thê. 

8. Vi [Ty-khưu] cư ngụ trong trú ха nào, nêu trú xá ây có rác bân, nên làm 
sạch sẽ nêu có nô lực. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rôi để xuống ở một góc. Nên đem vật lót ngôi và tâm trải năm ra ngoài rồi 
đề xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi dé xuống ở một góc. Nên 
hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi dé xuống ở một góc. 
Nên hạ Һар cái ghê rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trầy [mặt 
đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa ròi dé xuống О môt góc. 
Nên đem khung giường ra ngoài ròi dé xuông ở một góc. Nên đem ó ông nhồ ra 
ngoài ròi đê xuống ở một góc. Nên đem tâm ván kê đâu ra ngoài rôi để xuống ở 
một góc. Nên xem xét tâm trải nền được xếp đặt như thé nào rồi đem ra ngoài 
và dé xuống ở một góc. 

Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tám màn che. Nên 
lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị бт 
loang 1, nên thâm khăn ướt chà xát mạnh ròi lau sạch. Nêu nên được sơn màu 
đen bị đốm loang lỗ, nên thâm khăn чої chà xát mạnh rôi lau sạch. Nếu phân 
nên không được thực hiện, nên rải rắc với nước rôi quét [nghĩ rằng]: “Không 
nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.” Nên gom rác lại rôi nên đem đồ bỏ ở một 
góc. Không nên đập giũ sàng tọa ở рап các Tỷ-khưu. Không nên đập рій sàng 
tọa ở gân các trủ xá. Không nên đập giũ sảng tọa ở gân nước uống. Không nên 
đập рій sàng tọa ở gần nước rửa. Không nên đập рій sàng tọa ngược chiêu gió 
ở trước mái hiên. Nên đập giù sàng tọa ở phía dưới gió. 

9. Sau khi phơi năng tâm trải nên ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, ròi 
đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và йё lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi năng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thâp xuông, rồi đem vào 
trong một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đât], không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa, ròi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi 
phơi nắng ghê, nên làm sạch sẽ, đập рій, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một 
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cách khéo léo, không làm trây [mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa, rôi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng nệm 
061, nên làm sạch sẽ, đập giữ, rôi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp 
đặt [trước йау]. Sau khi phơi năng vật lót ngôi và tâm trải năm, nên làm sạch 
sẽ, đập рій, rôi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau 
khi phơi năng ống nhỏ, nên lau chùi, ròi đem vào trong và để lại ở vị trí như 
cũ. Sau khi phơi năng tâm ván kê đầu, nên lau chùi, rôi đem vào trong và dé 
lại ở vị trí như cũ. 

Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, ròi nên 
đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải 
lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay câm y, tay kia vuót sào treo y hoặc 
dây phơi y, nên để mép y phía bên kia còn phân gấp lại ở bên này, rồi máng 
у xuông. 

10. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Đông, các cửa số hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thói từ hướng Tây, các cửa số hướng Tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Bắc, các cửa số hướng 
Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Nam, các cửa sô 
hướng Nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sô nên mở ra vào ban 
ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa số nên khép lại vào 
ban ngày và mở ra vào ban đêm. 

Nếu phòng có rác bán, nên quét phòng. Nếu công có rác bán, nên quét công. 
Nếu phòng hội họp có rác bán, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có 
rác bân, nên quét nhà để đốt lửa. Nêu nhà vệ sinh CÓ Tác Бап, nên quét nhà vệ 
sinh. Nêu nước uống không có, nên đem lại nước uông. Nếu nước rửa không 
có, nên đem lại nước rửa. Nêu hũ nước súc miệng không có nước, nên đồ nước 
vào hũ nước súc miệng. 

Nếu cư ngụ trong trú xá với vị thâm niên, khi chưa xin phép vị thâm niên 
không nên đọc tụng, không nên đưa ra các câu hỏi, không nên học bài, không 
nên giảng pháp, không nên thắp đèn, không nên thôi tắt đèn, không nên mở cửa 
sô, không nên đóng cửa sô. Nêu đi kinh hành cùng với vị thâm niên trên cùng 
một đường kinh hành, khi đối đầu với vị thâm niên thì nên xoay lại và không 
nên va chạm vị thâm niên dù là bàng chéo y hai lớp. 

Này các Ty-khưu, đây là phận sự ở nơi cư ngụ của các Tỳ-khưu, các Ty- 
khưu ở nơi cư ngụ nên thực hành như thé. 


* * kkk 
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9. PHẬN SỰ Ở NHÀ ТАМ HƠI 


11. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tăm hơi, trong 
khi bị cản trở bởi các Tỳ-khưu trưởng lão, do không kính trọng nên đem lại 
nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào và ngôi xuống ở cửa ra vào. Các Tỳ-khưu bị 
hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bị ngất xiu ngã xuống. Các Ty- 
khưu nào ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hồi hận, ưa thích sự học tập, 
các vị ây phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư 
ở trong nhà tắm hơi, trong khi bị cản trở bởi các Tỳ-khưu trưởng lão, do không 
kính trọng nên đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào và ngôi xuống ở cửa 
ra vào, khiến các Tỳ-khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên 
bị ngất xiu ngã xuống?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tắm 
hơi, trong khi bị cản trở bởi các T-khưu trưởng lão, do không kính trọng nên 
đem lại nhiêu củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào và ngôi xuống ở cửa га vào, khiến 
các Ty-khuu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bị ngất xiu ngã 
xuống, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khién trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, ở trong nhà tắm hơi, trong khi bị cản trở bởi các Tỳ- 
khưu trưởng lão, do không kính trọng, không nên đem lại nhiêu củi và đốt lửa; 
vị nào. đốt thì phạm tội Dukkata. Này các T-khưu, không nên đóng cửa ra vào 
rôi ngôi xuông ở cửa ra vào; vị nào ngồi thi phạm tội Dukkata. 


12. Này các Ty-khưu, chính vì điều â ây, Ta sẽ quy định phận sự ở nhà tăm 
hơi cho các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành như thê. 


VỊ nào đi vào nhà tắm hơi trước tiên, nêu tro tích lũy nhiêu, [м ây] nên йет 
tro đi đồ. Nếu nhà tắm hơi có rác bán, nên quét nhà tám hơi. Nếu Бис nền xung 
quanh có rác bán, nên quét bục nên xung quanh. Nêu căn phòng có rác bần, nên 
quét căn phòng. Nếu công có rác bán, nên quét công. Nếu gian phòng lớn của 
nhà tăm hoi со гас Бап, пёп quét gian phòng lớn của nhà tăm hơi. Nên trộn bột 
tắm, nên tâm ướt đất sét, nên đỗ nước vào máng nước. Trong khi đi vào nhà 
tắm hơi, nên thoa đât sét lên mặt, nên che kín phía trước lẫn phía sau rôi đi vào 
nhà tắm hơi. Không nên chen vào [chỗ] các 1-khưu trưởng lão rôi ngôi xung. 
Không nên xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi. Ở trong nhà tắm hơi, 
nêu có nỗ lực nên kỳ cọ cho các Tỳ-khưu trưởng lão. Trong khi rời khỏi nhà 
tăm hơi, nên сат lây cái ghế ngôi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước 
lẫn phía sau rôi đi ra khỏi nhà tắm hơi. О trong nước, néu có nỗ lực nên kỳ cọ 
cho các T-khưu trưởng lão. Không nên tắm ở phía trước, không nên tắm ở phía 
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trên các Ty-khưu trưởng lão. VỊ đã tăm xong, trong khi đi ra [khỏi nước] nên 
nhường đường cho vi di xuống. Vị nào rời nhà tắm hơi cuối cùng, nêu nhà tăm 
hơi bị lầy lội, nên rửa sạch, nên rửa sạch máng đất sét, nên dọn đẹp ghé ngòi 
của nhà tắm hơi, nên dập tắt lửa, nên đóng cửa, rôi đi ra. 

Này các Ty-khưu, đây là phận sự ở nhà tăm hơi của các Tỳ-khưu, các Tỳ- 
khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành như thé. 


* * * * * 


10. PHẬN SU О NHÀ VỆ SINH 


13. Vào lúc bây giờ, có vi Tỳ-khưu nọ dòng dõi Bà-la-môn, đại tiện xong 
không muốn rửa sạch [nghĩ răng]: “Ai lại đụng đến đồ hôi hám hạ tiện này?” 
Có con giun đũa đã dính ở hậu môn của vi ây. Sau đó, vị Ty-khưu а ây đã kể lại 
sự việc ây cho các Tỳ-khưu. 

— Này Đại đức, có phải Đại đức đại tiện xong mà không rửa sạch? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Iy-khưu пао ít ham muôn, ...(nt)... các vị åy phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vi sao у! Tỳ-khưu đại tiện xong lại không rửa sạch?” Sau đó, các vị 
Ty-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đại tiện xong lại không rửa sạch, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, sau khi đại tiện xong, nêu có nước không nên không 
rửa sạch; vi nào không rửa sạch thì phạm tội Dukkata. 

14. Vào lúc bây 010, сас 1-khưu đi đại tiện Ở nhà vệ sinh theo thứ tự thâm 
niên. Các Iy-khưu mới tu đi dên trước tiên bị тас tiêu vân chờ đợi. Trong lúc 
kiêm chê việc đại tiện, các vi ду bị ngât xiu ngã xuông. Các vị đã trình sự việc 
ау lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, việc đại tiện ở nhà vệ sinh không nên thực hành theo 
thứ tự thâm niên; vị nào thực hành thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta 
cho phép thực hiện việc đại tiện theo thứ tự đi đền. 
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15. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi vào nhà vệ sinh vô 
cùng vội vã, vén y lên rôi đi vào, đại tiện rặn thành tiếng, đại tiện trong lúc 
nhai gó chà răng, đại tiện ra ngoài máng dung phân, tiểu tiện ra ngoài máng 
nước tiêu, khac nhó vào máng nước tiêu, chùi bằng khúc cây chủi bị sân sùi, 
làm rơi khúc cây. chùi vào hó phân, đi ra vô cùng vội vã, vén y lên ròi đi ra, 
rửa ráy có làm tiếng chắt lưỡi, chua lại nước ở trong gáo тїс nước rửa. Các 
Ty-khưu пао ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm 
Lục Sư lại đi vào nhà vệ sinh vô cùng vội vã, ...(nt)... chừa lại nước ở trong 
бао тїс nước rửa?” Sau đó, các vl Tỳ-khưu а ау đã trình sự việc ây lên đức 
Thế Tôn. ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, nghe nói ...(nt)... có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ау, Ta sẽ quy định phận sự ở nhà vệ sinh 
cho các Ty-khưu, các Ty-khưu ở nhà vệ sinh nên thực hành như thé. 

Vị đi đến nhà vệ sinh, đứng ở bën ngoài, nên tăng hàng. Vị ngồi bên 
trong cũng nên tăng hăng. Nên máng у lên sào treo y hoặc dây phơi y rồi nên 
đi vào nhà vệ sinh một cách cần thận, không hấp tấp. Không nên đi vào quá 
vội vã. Không nên vén у [nội] lên rồi đi vào. Khi đã đứng trên bệ nhà vệ sinh 
mới nên kéo у [001] lên. Không nên đại tiện гап thành tiếng. Không nên đại 
tiện trong lúc nhai gó chà răng. Không nên đại tiện ra ngoài máng đựng phân. 
Không nên tiểu tiện ra ngoài máng nước tiêu. Không nên khạc nhô vào máng 
nước tiểu. Không nên chùi với khúc cây chùi bị sân sùi. Không nên làm rơi 
khúc cây chùi vào hồ phân. Khi còn đứng trên bệ nhà vệ sinh, nên che lại kín 
đáo. Không nên đi ra vô cùng vội vã. Không nên vén у [nội] lên rôi đi ra. Khi 
đã đứng ở sàn rửa mới nên vén у lên. Không nên rửa гау có làm tiếng chắt 
lưỡi. Không nên chùa lại nước ở trong рао тїс nước rửa. Khi còn đứng ở 
sàn rửa, nên che lại kín đáo. Nếu nhà vệ sinh bị dơ, nên rửa sạch. Nếu thùng 
đựng đồ chùi bị đầy, nên đô bỏ các khúc cây chùi. Nếu nhà vệ sinh có rác 
bán, nën quét nhà vë sinh. Néu buc nën xung quanh со гас bán, пёп quét buc 
nên xung quanh. Nêu căn phòng có rác bán, nên quét căn phòng. Nếu công 
có rác bán, nên quét công. Nếu lu nước rửa không có nước, nên đồ nước vào 
lu nước rửa. 

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự ở nhà vệ sinh của các Tỳ-khưu, các Ty- 
khưu ở nhà vệ sinh nên thực hành như thê. 


* * * * * 
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11. PHÂN SỰ БОТ VỚI THA Y TÉ ĐỘ 


16. Vào lúc bây giờ, các người đệ tử không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các vị thây tế độ. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các người đệ tử lại không thực hành phận 
sự đúng đăn đối VỚI Các VỊ thầy tế độ?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду đã trình sự 
việc ау lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khuu, nghe nói các người đệ tử không thực hành phận sự 
đúng dàn đối với các vị ћау tê độ, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này các Tỳ-khưu, vì sao các người đệ tử lại không thực hành phận sự 
đúng dàn đối với các vị Һау té độ? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem 
lại піёт tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này các Tỳ-khưu, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin, và làm thay đôi [niềm tin] 
của một sô người đã có đức tin. 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều â ду, Ta sẽ quy định phận sự đôi với các vị 
thầy tế độ cho các người đệ tử, đối với các vị thầy tế độ, các người đệ tử nên 
thực hành như thé. 

Này các Tỳ-khưu, người đệ tử nên thực hành phận sự đúng đăn đối với vị 
thầy tế độ. Đây là phận sự đúng đăn trong trường hợp này: 

Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rôi 
nên dâng gò chà răng. Nên dâng nước súc miệng. Nên sắp xêp chỗ ngôi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô ròi đem cháo lại. Khi Һау đã uông cháo xong, nên dâng nước, 
nên nhận lại tô, để ở chỗ thâp, rửa một cách cân thận, không làm trây, rôi đem 
cất. Khi thây tế độ đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. 


Nếu khu vực ду có rác bán thì nên quét khu vực ấy. Nếu thây tế độ có ý 
định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong [đã thay đôi], nên 
trao dây thắt lưng, nên рар у hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao bình bát 
còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thây tê độ muốn có vị Sa-môn hâu cận, 
[người đệ tử] nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt 
lưng, вар у hai lớp thành nếp rôi đắp lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát và câm 
lây, rôi làm vị Sa-môn hâu cận cho thây tê độ. Không nên đi quá xa, không nên 
đi quá gần. Nên nhận lây bình bát được Lvị ау] hoán đôi. 

Khi thầy tế độ đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi thây 
té độ có khả năng pham tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở về, nên 
đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, 
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tâm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước у và bình bát. Nên trao y lót trong 
[trước đây |, nên nhận lại у lót trong [mặc lúc di]. Nếu y bi thám mô hôi, nên 
phơi ở chỗ năng trong chốc lát. Và không nên đề luôn уо chỗ папе. Nên gập у 
lại. Trong khi gấp y, nên lùi phần góc vào bón ngón tay rôi рар y lại [nghĩ răng]: 
“Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng ở phân у đã 
gập lại. 

17. Nếu có đồ ăn khất thực và thây tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước [rửa] rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. Khi 
thây ăn xong, nên dâng nước [rửa], nên nhận lại bình bát, іё ở chỗ ар, rửa một 
cách cân thận, không làm trây, nên làm ráo nước, rôi đem phơi ở chỗ nắng trong 
chốc lát. Và không nên đề luôn bình bát ở chỗ nắng. Nên đem cất у và bình bát. 
Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía 
dưới giường hoặc phía dưới ghé ròi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt 
bình bát trên mặt đất không được trải lót. 

Trong khi máng у, nên dùng một tay сат y, tay Кіа vuốt ѕао treo y hoặc dây 
phơi у, nên dé mép y phía bên kia còn phần вар lại ở bên này, rôi máng у xuống. 


Khi thây tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. Nên dọn dẹp nước rửa 
chân, ghế kê chân, tâm chà chân. Nếu khu vực ду có rác bán thì nên quét khu 
vực ду. 

Nếu Һау tế độ có ý muốn tăm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu có nhu cầu về 
nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; néu có nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị 
nước nóng. Nếu ду tế độ có ý muốn đi vào nhà tăm hơi, nên trộn bột tắm, nên 
tâm ướt đất sét. Nên lây ghế ngồi của nhà tám hơi rôi đi đến từ phía sau lưng và 
trao phế ngôi của nhà tăm hơi cho thây tế độ, nên nhận lấy y và dé ở một bên. 
Nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nêu có nỗ lực, nên đi vào nhà tám hơi. Trong 
khi đi vào nhà tăm hơi, nên thoa đât sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn 
phía sau гб1 đi vào nhà tắm hơi. 

Không nên chen vào [chỗ] các 1-khưu trưởng lão ròi ngôi xuông. Không 
nên xua đuôi các Ty-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi. Ở trong nhà tăm hơi, nên kỳ 
cọ cho thây tế độ. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên câm lây cái ghế ngôi của 
nhà tăm hơi, nên che kín cả phía trước lân phía sau rôi ròi khói nhà tăm hoi. 
Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho thây tế độ. Khi đã tắm xong, nên di ra [khỏi 
nước | trước tiên, nên lau khô nước ở thân thê của mình, quấn y lại, ròi nên lau 
khô nước ở thân thê của Һау té độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y hai lớp. Nên 
сат lây ghế ngồi của nhà tắm hơi, di vê trước và sắp xếp chỗ ngôi. Nên đem lại 
nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân. Nên hỏi ý thây tế độ về nước uống. 


18. Nếu có ý muốn thỉnh [thây] đọc tụng, nên thính [ау] đọc tụng. Nếu 
có ý muốn hỏi đạo thì có thé hỏi đạo. Ó trú xá nào thầy tế độ cư ngụ, néu trú xá 
ду có rác bán, néu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Irong khi làm sạch sẽ trú xá, 
trước tiên nên đem y bát ra ngoài rôi đề xuống ở một góc. Nên đem vật lót ngồi 
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уа tâm trải năm ra ngoài ròi dé xuống ở một góc. Nên đem nệm gói ra ngoài rôi 
để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái giường rôi đem ra ngoài một cách khéo 
léo, không làm trây [mặt đất], không va chạm vào cảnh cửa lớn và khung cửa 
rôi đê xuông ở một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo 
léo không làm trây [mặt đất], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa ròi 
để xuông ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rôi dé xuóng ở một góc. 
Nên đem б ông nhô ra ngoài ròi để xuống ở một Бос. Nên đem tâm ván kê đầu ra 
ngoài rồi dé xuông ở một góc. Nên xem xét tâm trải nën được xếp đặt như thế 
nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. 


Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tâm màn che. 
Nên lau chùi các lỗ thông gió và các hóc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
дот loang lỗ, nên thâm khăn ướt chà xát mạnh rôi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rôi lau sạch. 
Nếu phân nên không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét [nghĩ rằng]: 
“Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi Бїт.” Nên gom rác lại rồi nên đem đồ 
bỏ ở một góc. 

Sau khi phơi năng tâm trải nên, nên làm sạch sẽ, đập 010, rôi đem vào trong 
và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng khung giuòng, 
nên lau chùi, rôi đem vào trong và đê lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi năng 
giường, nên làm sạch sẽ, đập рій, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách 
khéo léo, không làm trây [mặt đât], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung 
cửa, rôi sáp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng ghế, nên 
làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách khéo léo, 
không làm trầy [mặt đât], không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa, rôi 
sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng. nệm 261, nên làm 
sạch sẽ, đập giữ, rôi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước йау]. 
Sau khi phơi năng vật lót ngôi уа tâm trải năm, nên làm sạch sẽ, đập рій, TÔI 
đem vào trong уа sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng 
ông nhô, nên lau chùi, rôi đem vào trong và dé lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
năng tâm ván kê đầu, nên lau chùi, rôi đem vào trong và dé lại ở vị trí như cũ. 


19. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuông, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rôi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đât không được trải lót. Trong 
khi máng y, nên dùng một tay сат у, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, 
nên đề mép у phía bên kia còn phân gấp lại ở bên này, rồi máng y xuóng. 


Nếu các con gió có bụi thôi từ hướng Đông, các cửa só hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thói từ hướng Тау, các cửa SỐ hướng Tây 
nên được khép lại. Nêu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Bắc, các cửa số hướng 
Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Nam, các cửa số 
hướng Nam nên được khép lại. 
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Nếu thời tiết lạnh, các cửa số nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban 
đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sô nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào 
ban đêm. 

Nếu phòng có rác bần, nên quét phòng. Nếu công có rác bán, nên quét 
công. Nêu phòng hội họp có rác bán, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà dé đốt 
lửa có rác Бап, nên quét nhà đề đốt lửa. Nêu nhà vệ sinh có rác bân, nên quét 
nhà vệ sinh. 


Nếu nước uông không có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa không có, 
nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên dó nước vào 
hũ nước súc miệng. 

20. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thây té độ, người đệ tử nên làm cho dịu di, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu di, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp cho vị 
thây. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở Һау tế độ, người đệ tử nên làm cho tan 
biên, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thây té độ, người đệ tử nên phân giải, hoặc 
nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tién hành việc giảng pháp cho vị thầy. Nếu thầy 
tế độ bị phạm tội nặng, xứng dáng hình phạt Parivasa, người đệ tử nên thể hiện 
sự nỗ lực: “Làm thế nào dé hội chúng có thể ban hình phạt Parivãsa cho thầy 
tế độ?” 

Nếu Һау tế độ xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, người đệ tử 
nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé hói chúng có thé dua thày té dó vë lai 
[hinh phat] ban đâu?” Nếu thầy tê độ xứng đáng hình phạt Manatta, người đệ tử 
nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé hội chúng có thê ban hình phạt Мапайа 
cho thây tế độ?” Nêu thây tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử nên thê hiện 
sự nỗ lực: “Làm thế nào dé hội chúng có thể giải tội cho thây té độ?” Nếu hội 
chúng có ý định thực hiện hành sự khiên trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, 
hoặc hòa giải, hoặc án treo đôi với thây tế độ, người đệ tử nên thé hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào đề hội chúng có thê khỏi thực hiện hành sự đối với thây té độ, 
hoặc đôi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện hành sự khiến trách, hoặc 
chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đôi với thây tế độ, người đệ 
tử nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé thây té độ có thể làm bón phận một 
cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bôn phận dé sửa đôi và hội chúng có 
thê thu hôi hành sự này?” 

21. Nếu y của thây tế độ cân phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào йё у của thây tê độ được giặt?” Nếu y của thây tê 
độ cân phải may, người đệ tử nên may hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé 
nào để у của thây tê độ được may?” Nếu thuốc nhuộm của thây tế độ cần phải 
nâu, người đệ tử nên nâu hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé thuốc 
nhuộm của thây té độ được nâu?” Nếu y của thầy té độ cần phải nhuộm, người 
đệ tử nên nhuộm hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào để y của Һау tế độ 
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được nhuộm?” Trong khi nhuộm у, nên nhuộm băng cách đảo tới đảo lui cho 
khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 

Không có phép của thầy té độ không nên cho bình bát đến người khác, 
không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến người khác, 
không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng đến người khác, 
không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo tóc cho người 
khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ người khác, không 
nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, không nên bảo người 
khác hầu hạ, không nên làm vị Sa-môn hâu cận cho người khác, không nên 
nhận người khác làm уі Sa-môn һап cận, không nên mang đô ăn khất thực lại 
giùm người khác, không nên nhờ người khác mang giùm đô ăn khất thực lại. 

Chưa xin phép Һау tế độ không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ địa, 
không nên bỏ đi hướng khác. Nếu Һау tế độ bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn 
đời, nên chờ đợi [đến khi] vị ду có sự hồi phục. 

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự đối với các vị thầy tế độ của các người đệ 
tử, các người đệ tử đối với các vị thây tế độ nên thực hành như thế. 


kk * * * 


12. PHẬN SU DOI VỚI ĐỆ TỬ 


22. Vào lúc bây 010, сас VỊ thây tế độ không thực hành phận sự đúng đắn 
đối với các người đệ tử. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, 
có hôi hận, ưa thích sự học tập, các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì 
Sao сас VỊ thây tế độ lại không thực hành phận sự đúng đăn đối với các người 
đệ tử?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các vị thầy té độ không thực hành phận sự 
đúng đăn đối với các người đệ tử, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại гӧі bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Iy-khưu, chính vì điều â Ây, Ta sẽ quy định phận sự đôi với các 
người đệ tử cho các vị thầy tế độ, các vị thầy tế độ đối với các người đệ tử nên 
thực hành như thé. 

Này các Tỳ-khưu, vị thây tế độ nên thực hành phận sự đúng đăn đối với 
người đệ tử. Đây là phận sự đúng dán trong trường hợp này: 

Này các Ty-khưu, thây tế độ nên quan tâm đến người đệ tử, nên giúp đỡ 
băng sự đọc tụng, băng sự vẫn hỏi, bằng sự giáo huấn, băng sự giảng dạy. Nếu 
thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thây tế độ nên cho bình 
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bát đến người đệ tử, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé bình bát có 
thể phát sanh đến đệ tử?” Nếu thây tế độ có y và người đệ tử không có y, thầy 
té độ nên cho у đến người đệ tử, hoặc nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé 
y có thể phát sanh đến đệ tử?” Nếu thây tế độ có vật dụng và người đệ tử không 
có vật dụng, thây té độ nên cho vật dụng đến người đệ tử, hoặc nên thé hiện sự 
nỗ lực: “Làm thế nào dé vật dụng có thé phát sanh đến đệ tử?” 

23. Nếu người đệ tử bị bệnh, [vị thầy tế độ] nên thức dậy vào lúc sáng sớm. 
Nên trao gỗ chà ráng. Nên trao nước súc miệng. Nên sắp xếp chỗ ngòi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô rôi đem cháo lại. Khi người đệ tử đã uông cháo xong, nên trao 
nước | rửa], nên nhận lại tô, dé ở chỗ ар, rửa một cách cần thận, không làm 
trây, rôi đem cất. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. Nếu khu 
vực ây có rác bần thì nên quét khu vực ây. 

Nếu người đệ tử có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót 
trong [đã thay đổi], nên trao dây thắt lưng, nên gấp у hai lớp thành nếp ròi trao 
cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. [Nghĩ răng]: “Đến 
lúc vị ду sắp trở vë”, nên sắp xếp chỗ ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, ghé kê 
chân, tâm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và binh bát. Nên trao y 
lót trong [trước đây], nên nhận lại у lót trong [mặc lúc di]. Nếu y bị thấm. mô 
hôi, nên phơi ở chỗ năng trong chốc lát. Và không nên dé luôn у Ở chỗ năng. 
Nên gập y lại. Trong khi gâp y, nên lùi phân góc vào bốn ngón tay rồi gập y lại 
[nghi răng]: “Không nên để nếp gấp ở phân chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng 
ở phân у đã рар lại. 

Nêu có dó ăn khât thực và người đệ tử có ý muốn thọ dụng thì nên trao nước 
[rửa] rôi đem đồ ăn khát thực lại. Nên hỏi ý người đệ tử về nước uống. Khi 
người đệ tử ăn xong nên trao nước [rửa]. Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cần thận, không làm trây, nên làm ráo nước, rôi đem phơi ở chỗ 
năng trong chốc lát. Và không nên đề luôn bình bát ở chỗ năng. Nên đem cất y 
và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuông, nên dùng một tay ôm bình bát, tay 
kia sờ ở phía đưới giường hoặc phía dưới ghế rôi nên đặt bình bát xuống. Và 
không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 

Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm у, tay kia vuôt sào treo y hoặc dây 
phơi у, nên dé mép у phía bên kia còn phân вар lại ở bên này, rôi máng у xuống. 
Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xêp chỗ ngôi. Nên dọn dẹp nước rửa chân, 
chế kê chân, tám chà chân. Nếu khu vực ây có rác bán thì nên quét khu vực ây. 


24. Nêu người đệ tử có ý muốn tắm, nên chuẩn DỊ VIỆC tắm. Nếu có nhu câu 
vë nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nêu có nhu cầu về nước nóng, nên chuân 
bị nước nóng. Nếu người đệ tử có ý muốn di vào nhà tăm hơi, nên trộn bột tăm. 
Nên tâm ướt đất sét. Nên lấy ghê ngôi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế ngôi 
của nhà tắm hơi, nhận lây у, rôi nên đem đê ở một bên. Nên trao bột tăm. Nên 
trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tăm 
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hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào 
nhà tăm hơi. 

Không nên chen vào [chỗ] các 1-khưu trưởng lão rôi ngôi xuống. Không 
nên xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi. Ở trong nhà tắm hơi nên kỳ cọ 
cho người đệ tử. Trong khi rời khỏi nhà tăm hơi, nên сат lây cái ghé ngôi của 
nhà tăm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rôi rời khỏi nhà tám hơi. 
Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi đã tăm xong, nên đi ra [khỏi 
nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thê của mình, quân y lại, rôi nên lau 
khô nước ở thân thể của người đệ tử. Nên trao y lót trong, nên trao y hai lớp, nên 
cằm lẫy ghê ngôi của nhà tắm hơi, đi về trước và sắp xếp chỗ ngôi. Nên đem 
lại nước rửa chân, chế kê chân, tâm chà chân. Nên hỏi ý người đệ tử về nước 
uống. О trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ây có rác bán, nêu có nỗ lực 
thì [vị thây] nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem 
y và binh bát ra ngoài. rồi dé xuống ở một góc. ...(nt)... Nếu hũ nước súc miệng 
không có nước, nên dó nước vào hũ nước súc miệng. Nếu sự bực bội sanh khởi 
ở người đệ tử, vị thây tế độ nên làm cho dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu 
đi, hoặc nên tién hành việc giảng pháp cho vị ây. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi 
ở người đệ tử, vi thầy tê độ nên làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho 
tan biến, hoặc nên tién hành việc giảng pháp cho vị ây. Nếu tà kiến sanh khởi ở 
người dë tử, vi thây té độ nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên 
tiên hành việc giảng pháp cho vị ấy. 

25. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt Pariväsa, vị 
thây té độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào йё hội chúng có thé ban hình 
phạt Pariväsa cho đệ tü?” Nếu người đệ tử xứng đáng việc đưa về lại [hình 
phạt] ban đầu, vị Һау té độ nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào йё hội chúng 
có thê đưa đệ tử về lại [hình phạt] ban đâu?” Nếu người đệ tử xứng đáng hình 
phạt Мапайа, VỊ thây tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé hội chúng 
có thé ban hình phạt Manatta cho đệ tử?” Nêu người đệ tử xứng đáng sự giải 
tội, vị thây tế độ nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé hội chúng có thê giải 
tội cho đệ tử?” 

Nếu hội chúng có у định thực hiện hành sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, hoặc 
xua đuôi, hoặc hòa ø1ả1, hoặc án treo đôi với người đệ tử, vi thây të độ nên thê 
hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thê khỏi thực hiện hành sự đối 
với đệ tử, hoặc đổi thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện hành sự khiến 
trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa ø1ả1, hoặc án treo đối với người đệ 
tử, VỊ thây tế độ nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào đê đệ tử có thê làm bón 
phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bồn phận đề sửa đổi và hội 
chúng có thé thu hôi hành sự này?” 

Nếu у của người đệ tử cần phải giặt, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên 
giặt như vây”, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào đề у của đệ tử được 
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giặt?” Nếu у của người đệ tử cân phải may, vị thây tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi 
nên may như уйу”, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé y của đệ tử 
được may?” Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cân phải nấu, vị thầy té độ nên 
chỉ dẫn: “Ngươi nên nấu như уду”, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để thuốc nhuộm của đệ tử được nâu?” Nêu у của người đệ tử cần phải nhuộm, 
VỊ Һау tế độ nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nhuộm như уйу”, hoặc nên thé hiện sự nỗ 
lực: “Làm thế nào dé у của đệ tử được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên đảo 
tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu 
người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi [đến khi] vi ây 
có sự hôi phục. 

Này các Ty-khưu, đây là phận sự đôi với các người đệ tử của các vi thầy tế 
độ. Các vị thây tế độ 401 với các người đệ tử nên thực hành như thế. 

Dứt tụng phẩm thứ nhì. 


*k 3k * * * 


13. PHÂN SU DOI VỚI THAY DẠY НОС 


26. Vào lúc báy gió, các người học trò không thuc hành phận sự đúng đăn 
đối VỚI Các VỊ Һау dạy học. Các Ty-khuu nào ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm 
tôn, có hôi hận, ưa thích sự học tập, các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Уі sao các người học trò lại không thực hành phận sự đúng đăn đôi với các vị 
thây dạy học?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khuu, nghe nói các người học trò không thực hành phận sự 
đúng đăn đối với các vị thây dạy học, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһё Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rói bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy, Ta sẽ quy định phận sự đối với các vị 
Һау dạy học cho các người học trò, các người học trò đôi với các vị thầy dạy 
học nên thực hành như thê. 

Này các Tỳ-khưu, người học trò nên thực hành phận sự đúng дап đối với vị 
Һау dạy học. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này: 

Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rôi 
nên dâng gỗ chà răng, nên dâng nước súc miệng, nên sắp xêp chỗ ngôi. Nếu có 
cháo, nên rửa tô rôi đem cháo lại. Khi ау đã uông cháo xong, nên dâng пос, 
nhận lại tô, dé ở chỗ thâp, rửa một cách cân thận, không làm (гау, rôi đem cất. 
Khi thây dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. 


Nếu khu vực ду có rác bán thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học có ý 
định đi vào làng, nên trao у lót trong, nên nhận lại у lót trong [đã thay 101], nên 
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trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành Tiếp rôi dâng lên. Nên trao bình bát 
còn dám nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thây dạy học muốn có vị Sa-môn hầu 
cận, vị ấy nên mặc y nội tròn đêu với sự che phủ ba vòng tròn, buộc dây thắt 
lưng, nên рар у hai lớp thành nếp ròi trùm lên, thắt lại dây buộc, rửa bình bát 
và cầm lây, гӧі làm vi Sa-môn hầu cận cho thây dạy học. Không nên đi quá xa, 
không nên đi quá gần. Nên nhận lây bình bát được [vị thây] hoán đồi. 


27. Khi thầy dạy học đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi 
Һау dạy học có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở 
về, nên di về trước tiên và sắp xếp chỗ ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, ghé 
kê chân, tâm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình bát. Nên trao 
у lót trong [trước đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc di]. Nếu y bị thâm mô 
hôi, nên phơi ở chỗ năng trong chốc lát. Và không nên để luôn y Ở chỗ năng. 
Nên гар у lại. Trong khi рар у, nên lùi phân góc vào bốn ngón tay rồi gập y lại 
[nghi răng]: “Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.” Nên đặt dây thắt lưng 
ở phân y đã gấp lại. 

Nếu có đồ à ăn khất thực và thầy day học có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước [rửa] rồi đem đô ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy dạy học về nước uông. 
Khi thầy ăn xong, nên dâng nước [rửa], nên nhận lại bình bát, dé ở chỗ thấp, 
rửa một cách cân thận, không làm trây, nên làm ráo nước, rôi đem phơi ở chỗ 
năng trong chốc lát. Và không nên đê luôn binh bát ở chỗ năng. Nên đem cất y 
và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay 
kia so ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghê rôi nên đặt bình bát xuống. Và 
không nên đặt bình bát trên mặt đât không được trải lót. Trong khi máng y, nên 
dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để mép y phía 
bên kia còn phân gấp lại ở bên này, rồi máng у xuóng. 


khi thây dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. Nên dọn dẹp nước rửa 
chân, ghé kê chân, tâm chà chân. Nếu khu vực ây có rác bán thì nên quét khu 
vực ây. 


Nếu thây dạy học có ý muôn tắm, nên chuẩn bị VIỆC tăm. Nếu [thây дау 
học] có nhu cầu về nước lạnh, nên chuân bị nước lạnh; néu có nhu câu vë nước 
nóng, nên chuân bị nước nóng. Nếu thây dạy học có ý muốn йі vào nhà tắm 
hơi, nên trộn bột tắm, nên tâm ướt đất sét. Nên lây phế ngôi của nhà tăm hơi rồi 
đi đến từ phía sau lưng và trao ghê ngồi của nhà tám hơi cho thây dạy học, nên 
nhận lây у và đề ở một bên, nên trao bột tắm, nën trao đất sét. Nếu có nỗ lực, 
nên đi vào nhà tăm hơi. Trong khi đi vào nhà tăm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, 
nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rôi đi vào nhà tắm hơi. 

28. Không nên chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão rôi ngôi xuống. 
Không nên xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngôi. Ở trong nhà tăm hơi, 
nên Ку cọ cho thây dạy học. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lây cái 
ghé ngôi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà 
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tăm hơi. Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho thây dạy học. Khi đã tăm xong, nên ổi 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thé của mình, quấn y lại, rôi 
nên lau khô nước ở thân thê của thây dạy học. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lây ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi vë trước và sắp xếp chỗ ngồi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân. Nên hỏi ý thây đạy học 
về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh [thầy] đọc tụng, nên thỉnh [thây] đọc tụng. 
Nếu có у muốn hỏi đạo thì có thé hỏi đạo. 

Ở trú xá nào thây dạy học cư ngụ, nếu trú xá ау có rác bản, nêu có nỗ lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rôi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngôi và tâm trải năm ra ngoài rôi 
dé xuống ở một góc, nên đem nệm обі ra ngoài rôi dé xuống ở một góc, nên hạ 
Һар cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt đất], 
không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi dé xuống ở một góc, nên 
hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo, không làm trây [mặt đất], 
không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rôi để xuông ở một góc, nên 
đem khung giường ra ngoài rồi аё xuống ở một góc. Nên đem ông nhô ra ngoài 
rôi dé xuống ở một góc, nên đem tâm ván kê đâu ra ngoài rôi dé xuông ở một 
góc, nên xem xét tâm trải nền được xếp đặt như thé nào rồi đem ra ngoài và để 
xuông ở một góc. 

Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tâm màn che, nên 
lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị đốm 
loang lỗ, nên thắm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nën được sơn màu 
đen bị dóm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh ròi lau sạch. Nếu nền 
không được thực hiện, nên rải rắc với nước ròi quét [nghĩ răng]: “Không nên dé 
trú xá bi tràn ngập bụi Бат.” Nên gom rác lại rôi đem đồ bỏ ở một оос. 

29. Sau khi phơi nắng tám trải nën, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem 
vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi năng 
khung giường, nên lau chùi, rôi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi năng giường, nên làm sạch sẽ, đập giữ, hạ {һар xuống, rồi đem vào 
trong một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đât], không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa rôi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi 
phơi nắng chế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thập xuống, rôi đem vào trong 
một cách khéo léo, không làm trầy [mặt đât], không va chạm vào cảnh cửa 
lớn và khung cửa, rôi sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi 
năng nệm gôi, nên làm sạch sẽ, đập рій, ròi đem vào trong và sắp đặt như đã 
được sắp đặt [trước đây]. 

Sau khi phơi năng vật lót ngồi và đồ trải năm, nên làm sạch sẽ, đập рій, rồi 
đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt [trước đây]. Sau khi phơi nắng 
ông nhô, nên lau chùi, ròi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
năng tám ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. 
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Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay 
ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía đưới ghế rồi nên đặt bình 
bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi 
máng y, nên dùng một tay cầm y, tay Kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên đề 
mép у phía bên kia còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng у xuông. 


Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Đông, các cửa số hướng Đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thối từ hướng Tây, các cửa só hướng Tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thôi từ hướng Bắc, các cửa số hướng 
Bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có бш thôi từ hướng Nam, các cửa 50 
hướng Nam nên được khép lại. Nêu thời tiết lạnh, các cửa só nên mở ra vào 
ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa só nën khép lại 
vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Nếu phòng có rác bân, nên quét phòng. 
Nếu công có rác bân, nên quét công. Nếu phòng hội họp có rác bân, nên quét 
phòng hội họp. Nêu nhà dé đốt lửa có rác bán, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà 
vệ sinh có rác bán, nën quét nhà vë sinh. Néu nuóc uóng khóng có, nën dem 
nuóc uóng lai. Néu nuóc пта không có, nên đem nước rửa lai. Nếu hũ nước súc 
miệng không có nước, nên đồ nước vào hũ nước súc miệng. 

30. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy day học, người học trò nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tién hành việc giảng pháp 
cho vị Шау. Nêu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở һау dạy học, người học trò nên làm 
cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan bién, hoặc nên tién hành việc giảng 
pháp cho vị thây. Nếu tà kiến sanh khởi ở thây dạy học, người học trò nên phân 
giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị 
ау. Nếu thây dạy học bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt Parivasa, người 
học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé hội chúng có thé ban hình phạt 
Parivasa cho thây dạy học?” 

Nếu thây dạy học xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu, người học 
trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để hội chúng có thê đưa thây dạy học 
về lại [hình phạt] ban đâu?” Nếu thây dạy học xứng đáng hình phạt Мапайа, 
người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào đề hội chúng có thể ban hình 
phạt Мапайа cho thầy dạy hoc?” Nếu thây dạy học xứng đáng sự giải tội, người 
học trò nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào đề hội chúng có thê giải tội cho 
thây dạy học?” Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiến trách, hoặc 
chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa ø1ả1, hoặc án treo đối với thầy dạy học, người 
học trò nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào đề hội chúng có thê khỏi thực hiện 
hành sự đôi với Һау dạy học, hoặc đối thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực 
hiện hành sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án 
treo đi với vị thây dạy học, người học trò nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào 
để thầy dạy học có thể làm bón phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bón phận đề sửa đối và hội chúng có thê thu hôi hành sự này?” 
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Nếu y của thây dạy học cân phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên thê 
hiện sự nô lực: “Làm thê nào đề у của thây dạy học được giặt?” Nêu y của thây 
dạy học cân phải may, người học trò nên may hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm 
thê nào đề y của thây dạy học được may?” Nếu thuốc nhuộm của thây dạy học 
cân phải nâu, người học trò nên nâu hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào 
dé thuốc nhuộm của thây day hoc được nâu?” Nếu y của thây dạy học cần phải 
nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé 
y của thây dạy học được nhuộm?” Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho 
khéo léo. Không nên bỏ di khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 

Không có phép của thầy dạy học, không nên cho bình bát đến người khác. 
Không nên thọ lãnh bình bát của người khác. Không nên cho у đến người khác. 
Không nên thọ lãnh у của người khác. Không nên cho vật dụng đến người khác. 
Không nên thọ lãnh vật dụng của người khác. Không nên cạo tóc cho người 
khác. Không nên bảo người khác cạo tóc. Không nên kỳ cọ người khác. Không 
nên bảo người khác kỳ cọ. Không nên hầu hạ người khác. Không nên bảo người 
khác hầu hạ. Không nên làm vị Sa-môn hâu cận cho người khác. Không nên 
nhận người khác làm vi Sa-môn hầu cận. Không nên mang đồ ăn khất thực lại 
giùm người khác. Không nên nhờ người khác mang giùm đô ăn khất thực lại. 

Chưa xin phép thầy dạy học không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu Һау dạy học bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời, nên chờ đợi [đến khi] vị ấy có sự hồi phục. 

Này các Ty-khưu, đây là phận sự đôi với các vị thây dạy học của các người 
học trò, các người học trò đôi với các vị thây dạy học nên thực hành như thé. 


* * * * * 


14. PHÂN SỰ БОТ VỚI HỌC TRÒ 


31. Vào lúc bây 010, сас VỊ thây дау học không thực hành phận sự đúng 
đắn đôi với các người học trò. Các T-khưu nào ít ham muôn, tự biết đủ, 
khiêm tôn, có hỗi hận, ưa thích sự học tập, các v1 ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Уі sao các vi thây dạy học lại không thực hành phận sự đúng đăn 
đôi với các người học trò?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ау đã trình sự việc ду lên 
đức Thé Tôn. 

Khi ây, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các уі thây dạy học không thực hành phận sự 
đúng đăn đôi với các người học trò, có đúng không vậy? 


— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. ...(nt). 
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Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ду, Ta sẽ quy định phận sự đôi với các 
người học trò cho các vi thầy dạy học, các vi ау dạy học đối với các помо 
học trò nên thực hành như thê. 

Này các T-khưu, у] thây дау học nên thực hành phận sự đúng đăn đối với 
người học trò. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này: 

Này các Iy-khưu, thây dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp 
đỡ băng sự đọc tụng, băng sự vấn hỏi, băng sự giáo huân, bằng sự giảng dạy. 
Nếu thầy day học có bình bát và người học trò không có bình bát, Һау dạy học 
nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào 
để bình bát có thể phát sanh đến học trò?” 

Nếu Һау dạy học có y và người học trò không có у, Һау dạy học nên cho у 
đến người học trò, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé y có thé phát 
sanh đến học trò?” 

Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy dạy 
học nên cho vật dụng đến người học trò, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé 
nào đề vật dụng có thể phát sanh đến học trò?” 

32. Nêu người học trò bị bệnh, [vị thây dạy học] nên thức dậy vào lúc sáng 
sớm. Nên trao gó chà răng, nên trao nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngôi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người học trò đã uông cháo xong, nên 
cho nước, nhận lại tô, để ở chỗ thâp, rửa một cách cần thận, không làm trây, rôi 
đem cất. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngôi. Nêu khu vực ấy 
có rác bán thì nên quét khu vực ду. 

Nếu người học trò có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại 
y lót trong [đã thay đối], nên trao dây thắt lưng, nên gâp y hai lớp thành nếp 
rôi trao cho. Nên trao bình bát còn dám nước sau khi đã rửa sạch. [Nghĩ răng]: 
“Đến lúc vị ау sắp trở về”, nên ѕӣр xếp chỗ ngôi. Nên đem lại nước rửa chân, 
ghé kê chân, tâm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước у và bình bát. Nên 
trao y lót trong [trước đây], nên nhận lại y lót trong [mặc lúc đi]. 

Nếu y bị thâm mồ hôi, nên phơi ở chỗ năng trong chốc lát. Và không nên 
dé luôn y Ó chó năng. Nên вар у lại. Trong khi рар у, nên lùi phân góc vào bón 
ngón tay rồi gập y lại [nghĩ răng]: “Không nên để пёр gấp ở phân chính giữa.” 
Nên đặt dây thắt lưng ở phân y đã gấp lại. 


33. Nêu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muôn thọ dụng thi nên trao 
nước [rửa] rồi đem đô ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người học trò về nước uống. 
Khi người học trò ăn xong, nên trao nước [rửa]. Nên nhận lại bình bát, đề ở chỗ 
thấp, rửa một cách cân thận, không làm trây, nên làm ráo nước, rôi đem phơi ở 
chỗ nắng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ năng. Nên đem 
cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
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tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng у, 
nên dùng một tay cầm у, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để mép y 
phía bên kia, còn phân gập lại ở bên nảy, rôi máng y xuông. Khi người học trò 
đã đứng dậy, nên thu xêp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, 
tâm chà chân. 

Nếu khu vực ау со гас Бап thì nên quét khu vực ду. Nêu người học trò có ý 
muốn tăm, nên chuẩn bị VIỆC tăm. Nếu [người học trò] có nhu câu về nước lạnh, 
nên chuẩn bị nước lạnh; néu có nhu câu VỆ nước nóng, nên chuẩn bi nước nóng. 
Nếu người học trò có y muón ái vào nhà tám hoi, nën trón bót tám, nën {йт ướt 
dát sét. Nên lây ghê ngôi của nhà tăm hơi, di đến, trao chế ngôi của nhà tăm hơi, 
nhận lây y TÔI đề ở một bên. Nên trao bột tám. Nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, 
nên đi vào nhà tăm hơi. Trong khi đi vào nhà tăm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, 
nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rôi đi vào nhà tắm hơi. 

Không nên chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão ròi ngôi xuống. Không 
nên xua đuôi các Tỳ-khưu mới tu khỏi chỗ ngòi. О trong nhà tăm hơi nên kỳ 
cọ cho người học trò. Trong khi rời khỏi nhà tăm hơi, nên cầm lây cái phế ngôi 
của nhà tăm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tám 
hơi. Lúc ở trong nước, nên kỳ cọ cho người học trò. Khi đã tắm xong, nên đi 
ra [khỏi nước] trước tiên, nên lau khô nước ở thân thé của mình, quân y lại ròi 
nên lau khô nước ở thân thê của người học trò. Nên trao y lót trong, nên trao у 
hai lớp, nên cầm lây ghê ngồi của nhà tăm hơi, đi về trước và sắp xếp chỗ ngồi. 
Nên đem lại nước rửa chân, ghé kê chân, tâm chà chân. Nên hỏi у người học trò 
vë nuóc uống. Ó trú xá nào người học trò cư ngụ, nêu trú xá ду có гас bán, nếu 
có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem 
y bát ra ngoài rồi dé xuống ở một góc. ...(nt)... Nếu hũ nước súc miệng không 
có nước, nên đồ nước vào hũ nước súc miệng. 

34. Nêu sự bực bội sanh khởi ở người học trò, vị thây дау học nên làm cho 
diu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiễn hành việc giảng pháp cho 
VỊ ду. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người học trò, vı Һау dạy học nên làm 
cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiên hành việc giảng 
pháp cho уі ду. Nêu tà kiến sanh khởi ở người học trò, vi thây dạy học nên phân 
giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiên hành việc giảng pháp cho vị ду. 


Nếu người học trò bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt Parivasa, vị thây 
dạy học nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào đề hội chúng có thê ban hình phạt 
Pariväsa cho học trò?” Nêu người học trò xứng đảng việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đâu, vị thây dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé hội chúng 
có thể đưa học trò về lại [hình phạt] ban đầu?” Nếu ' người học trò xứng đáng 
hình phạt Мапайа, v1 thây dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thê nào dé hội 
chúng có thể ban hình phạt Мапайа cho học trò?” Nêu người học trò xứng đáng 
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Sự giải 101, VỊ thây dạy học nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào đề hội chúng 
có thể giải tội cho học trò?” 

Nếu hội chúng có у định thực hiện hành sự khiến trách, hoặc chỉ дау, hoặc 
xua đuôi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đôi với người học trò, v1 thầy dạy học nên 
thé hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào dé hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự 
đối với học trò, hoặc đối thành nhẹ hơn?” Khi hội chúng đã thực hiện hành sự 
khiến trách, hoặc chỉ day, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đôi với 
người học trò, vi thây day học nên thé hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào để học trò 
có thể làm bôn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bón phận dé 
sửa đối và hội chúng có thé thu hôi hành su này?” 

Nếu y của người học trò cần phải giặt, vị thây dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi 
nên giặt như vầy”, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thé nào để y của học 
trò được giặt?” Nếu у của học trò cần phải may, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên may như vây”, hoặc nên thê hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào để y của 
học trò được may?” Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nấu, у] thây 
dạy học nên chỉ dẫn: “Ngươi nên nâu như vây”, hoặc nên thé hiện sự nỗ lực: 
“Làm thế nào dé thuốc nhuộm của học trò được паи?” 

Nếu у của người học trò cần phải nhuộm, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
“Ngươi nên nhuộm như vậy”, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: “Làm thế nào dé у 
của học trò được nhuộm?” Trong khi nhuộm у, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. 
Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị bệnh, nên 
phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi [đến khi] vị ây có sự hôi phục. 

Này các Tỳ-khưu, đây là phận sự đối với các người học trò của các vị thầy 
day học. Các vị thây dạy học đôi với các người học trò nên thực hành như thê. 


Chương “Phận sự” là thứ tám. 
* * * * * 


Trong chương này có năm mươi lăm sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 
Е 1. Có mang dép уа che dù, trùm đầu, đội y, nước uống, với sự không danh 
lê, không hỏi [vê chó ngụ], con гап, các vị hiên thiện phàn nàn. 
2. Vị đã cởi [dép], [hạ] dù, ở vai và không vội vã trong khi đi đên, đã đặt у 
và bát xuông, [chô ngôi] thích hợp, [các việc] đã được hỏi. 
3. Nên xôi nước, với vị đã rửa, [lau] giày dép với khăn khô, ròi ướt, VỊ trưởng 
thượng, vị mới tu, nên hỏi, [phòng | đã có người ở và khu vực di khât thực. 
| 4. Сас у1 Тһапһ Hữu học, nhà tiêu, nước uông, nước rửa, cây gậy chống, 
điều quy định từ nơi ау, giờ giác, [chờ] trong chôc lát, rác bán, nên đem ra ngoài 
thảm trải nên. 
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5. Khung giường, nệm gối, giường, ghế và ống nhồ, tám ván kê, tắm màn 
che, các hốc kẹt, màu đỏ, màu đen, [nën] không được thực hiện. 

6. Rác, tâm thảm trải nên, khung giường, giường và ghé, nệm gôi, vật lót 
ngôi, ông nhó và tâm ván kê đâu. 


7. Y và bình bát, mặt đất, mép y phía bên kia, phần gấp lại ở bên này, từ 
hướng Đông và từ hướng Tây, từ hướng Bắc, ròi từ hướng Nam. 


8. Và khi lạnh, khi nóng, ban ngày, ban đêm, căn phòng, công ra vào, phòng 
hội họp, nhà đốt lửa và phận sự ở các nhà vệ sinh. 

9. Nước uóng, nước rửa và hũ nước cho các việc súc miệng, phận sự đã 
được bậc Vô Song quy định, các điều này [nên được thực hành] bởi các vị 
vãng lai. 

10. Không chịu [sắp xêp] chỗ ngồi, không nước, không đón tiếp và không 
nước uông, không dành lễ, không sắp xêp [chỗ ngụ] và các vị hiền thiện phàn 
пап. 

11. Chỗ ngôi cho vị thâm niên, nước rửa, sau khi đi га đón tiếp và nước 
uống, [nên lau] đôi dép, [phơi] ở một góc, nên đánh lễ và nên sắp xếp [chỗ ngụ]. 

12. Đã có người ở, khu vực đi khất thực và vị Thánh Hữu học, chỗ nước 
uống và nước rửa, cây gậy chống, điêu quy định, giờ giác, đôi với vị mới tu, về 
vị vẫn ngôi. 

13. Nên cho đảnh lễ, nên chỉ rõ, tương tợ như đường lỗi dưới đây, phận sự 
đã được vị Hướng Dẫn Đoàn Xe chỉ dạy, các điêu này [nên được thực hành] 
bởi сас vị thường trú. 

14. Vi xuất hành, đồ gó, các dó dát nung, sau khi mở ra, không được thông 
báo, các vật bị mật, không được bảo vệ, và các vi hiên thiện phàn nàn. 

15. Sau khi thu xếp, sau khi đóng cửa, sau khi thông báo rồi nên ra di, vị 
Ty-khưu, hoặc Sa-di, hoặc người phụ việc chùa, hoặc cư sĩ. 

16. О trên các hòn đá và nên thu xếp thành đông, nên đóng cửa, hoặc vị có 
nỗ lực, hoặc [thực hiện] sự nỗ lực, tương tợ y như thê ở chỗ không dột. 

17. Toàn bộ đều bị đột, [nên mang] vào làng, tương tợ y như thé ở ngoài trời 
[nghĩ гапе]: “Có lẽ các thứ này sẽ còn được tôn tại”, phận sự [nên được thực 
hành] bởi vị Tỳ-khưu xuất hành. 


18. Các vị không nói lời tùy hy, bởi vị Irưởng lão, sau khi để ở lại, với bốn 
hay năm vị, bị mặc tiêu, đã bị ngất xiu, các điều này là các phận sự trong các 
việc nói lời tùy һу. 

19. Các vị nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, và lại còn trùm y luộm thuộm, 
không đúng quy cách, và sau khi tách ra, chen vào [chỗ] các vị Trưởng lão. 

20. Và [đuôi] các vl mới tu, [trải ra] y hai lớp và các vl hiên thiện phàn nàn, 
sau khi quán che ba vòng tròn, dây thắt lưng, với nếp рар, dây buộc. 
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21. Không tách ra, được che kín, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, bị vén 
hở ra, với tiếng cười vang, âm thanh [giọng nói] và còn thêm ba sự đung đưa. 

22. Chông nạnh, trùm đầu, nhón gót, được che kín, khéo thu thúc, với mắt 
nhìn xuống, bị vén hở ra, tiếng Cười vang, giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự đung đưa. 

23. Chông nạnh, trùm đầu, ôm đâu gói, việc chen vào, ở chó ngôi, sau khi 
trải ra, nước, sau khi hạ thấp xuống, không nên làm văng nước. 

24. Vật chứa nước rửa, ở xung quanh, y hai lớp, và khi [được dâng] cơm, 
nên thọ lãnh, súp, với thức ăn ngon, cho tất cả, và ngang miệng [bát]. 

25. Nghiêm trang, có sự chú tâm ở bình bát, và theo tuân tự, với lượng súp, 
không vun thành đồng, che lấp, yêu câu, với ý định tìm lỗi. 

26. [Vắt cơm]| lớn, tròn đều, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói chuyện, 
đưa thức ăn liên tục, việc căn [từng chút], phông má, vung rảy tay, sự làm rơi 
đồ cơm. 

27. Và luôn cả việc le lưỡi, tiếng chép chép và với tiếng rôt rôt, lim tay, vét 
bình bát, liễm môi, có dính thức ăn, về việc thọ lãnh. 


28. Không [thọ nhân] nước rửa cho đến khi tất cả [đã ăn xong], sau khi hạ 
Һар, không nên làm văng, vật chứa nước rửa, ở xung quanh, y hai lớp, sau khi 
hạ thấp và ở mặt đất. 

29. [Nước] có lẫn cơm, trong khi đi trở về, được che kín đáo, sự nhón gót, 
đây là phận sự ở nhà ăn đã được quy định bởi bậc Pháp Vương. 

30. Mặc y phục luộm thuộm, không đúng quy cách, sau khi không suy xét 
và vội vã, xa, gân, lâu, mau, tương tợ y như thê là vị đi khất thực. 


31. Với sự che kín rồi nên đi, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, bị vén hở 
ra, với tiếng cười vang, âm thanh [giọng nói] và còn thêm ba sự dung đưa. 

32. Chồng nạnh, trùm đâu, nhón gót, sau khi không suy xét và vội vã, xa, 
sân, lâu, mau, sự đụng đến, cái muỗng. 


33. Hoặc cái đĩa, và thỉnh đứng lại, sau khi vén y lên, sau khi mở ra, nên thọ 
lãnh, không nên nhìn, về các món súp, điều áy cũng tương іс y như thê. 


34. VỊ Ty-khuu, nën che đậy băng у Sanehãii, được che kín rôi mới nên đi, 
khéo thu thúc, với mắt nhìn xuông, bị vén hở ra và tiếng cười vang. 


35. Với giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự đụng đưa, chông nạnh, trùm đâu, nhón gót, 
[vẻ] trước tiên, chỗ ngôi, chậu dung đồ thừa, nước uông, nước rửa, [vi] vë sau, 
[nêu] muốn, có thé ăn, có thé đỗ xuống, nên xếp lại cất đi. 

36. Có thê dọn dẹp, nên quét, hết nước, trống trơn, nên đem [nước] lại, về 
dâu hiệu băng tay, [không] nên nói ra lời và phận sự về việc khất thực. 

37. Nước uống, nước rửa, ngọn lửa, vật tạo lửa, sao, phương hướng và bọn 
trộm cướp, “tật са đều không có”, sau khi đánh đập, vai mang bình bát, у, từ 
nƠI ây. 


878 Œ TIỂU РНАМ 


38. Giờ đây, sau khi mang ở vai, đều đặn ba vòng tròn, giống như phận sự 
của vị đi khát thực, phương thức cho các vị sông ở rừng cũng thê. 


39. Vai mang bình bát, y [đội] ở đầu, sau khi mang [dép] vào và nước uống, 
nước rửa, ngọn lửa, vật tạo lửa và luôn cả gậy chóng. 

40. Ngôi sao, hoặc toàn bộ khu vực, nên rành rẽ vê các phương hướng, сас 
điều này là phận sự cho các vị ngụ ở rừng đã được quy định bởi bậc Tối Thượng 
của chúng sanh. 

41. Ó ngoài trời, các vị đã bị Јат bụi, và các vị hiên thiện phàn nàn, nếu trú 
xá có rác Бап, trước tiên là у và bình bát. 

42. Nệm gói, gluong, ghé và óng nhó, tâm ván kê đâu, lỗ thông gió và các 
ӧс kẹt, màu đỏ, màu đen và [nền] chưa được thực hiện. 

43. Rác rên, gần các vị Tỳ-khưu, [gần] sàng tọa, [gần] trú xá và nước uống, 
gần nước rửa, ngược chiều gió và ở mái hiên. 


44. Phía dưới gió, thảm trải nên, khung giường và giường, ghế, nệm, vật lót 
ngôi, ông nhô và tâm ván kê đầu. 

45. Y và bình bát, mặt đất, mép y phía bên kia, phần gấp lại ở bên này, từ 
hướng Đông và từ hướng Tây, từ hướng Bắc rồi từ hướng Nam. 

46. Và khi lạnh, khi nóng, ban ngày, ban đêm, căn phòng, công ra vào, và 
phòng hội họp, nhà đốt lửa, nhà vệ sinh, nước uống. 


47. Hũ nước súc miệng, và vị thâm niên, việc đọc tụng, các câu hỏi, việc 
học bài, [việc giảng] pháp, nên thói tắt ngọn đèn, không nên mở ra, cũng không 
nên đóng lại. 

48. Khi đối đầu với vị thâm niên thì nên xoay lại, không nên va chạm dù là 
băng chéo y, dáng Đại Hùng đã quy định điều ấy là phận sự ở các nơi cư ngụ. 

49. Các vị trong khi bị сап trở, [đóng] cửa ra vào, đã bị ngất xiu, các vị 
hiển thiện phàn nàn, nên đồ tro, nhà tắm hơi và buc nên xung quanh tương tg 
y như thê. 

50. Căn phòng, công, gian phòng lớn, bột tăm, đất sét, máng nước, khuôn 
mặt, ở phía trước, không [chen vào] các vị Trưởng lão, không nên [xua đuôi] 
các vị mới tu, nêu có nỗ lực. 

51. [Tăm] ở phía trước, ở phía trên, đường di, bị lây lội, [máng] đất sét, ghế 
ngôi, sau khi tắt lửa, nên đi ra, các điều này là phận sự ở các nhà tám hơi. 

52. VỊ không rửa sạch, theo thâm niên, theo thứ tự và với sự vội vã, đã vén 
у lên, việc гап, gỗ [chà răng], việc đại tiện, việc tiêu tiện, việc khac nhô. 

53. Bị sàn sùi, hó phân, với sự vội vã, đã vén y lên, tiếng chép chép, với 


[nước | chua lại, vị ở bên ngoài và ở bên trong, nên tăng hăng, dây phơi và sự 
không hấp tấp. 
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54. Với sự vội vã, sau khi vén у lên, về việc rặn, gó [chà răng], việc đại tiện, 
việc tiêu tiện, việc khạc nhồ, [khúc cây chùi] bị sần sùi, hỗ phân, bệ nhà vệ sinh. 

55. Với sự không vội vã, đã vén y lên, ở sàn rửa, tiếng chép chép, không nên 
chừa lại [nước], nên che kín, bị dơ, với thùng đựng. 

56. Nhà vệ sinh, bục nên xung quanh và căn phòng, công, nước đề rửa гау, 
các điều này là phận sự ở nhà vệ sinh. 

57. Đôi dép, об chà răng, nước súc miệng, chỗ ngôi, cháo, nước, sau khi 
rửa, nên thu xếp, rác bán và vào làng. 

58. Y lót trong, dây thắt lưng, có nếp ойр, bình bát còn đẫm nước, vị thị giả 
và luôn cả ba vòng, [mặc y nội] tròn đều, dây thắt lưng. 

59. Có nếp gấp, sau khi rửa, уі [Sa-môn] hâu cận, không quá xa, nên nhận 
lây, khi đang nói, tội vi phạm, sau khi đi về trước tiên, chỗ ngôi. 


60. Nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, sau khi đi ra đón, y lót trong, 
nên phơi năng, đề luôn, vết рар, ở phần đã gấp lại, dé thọ thực, nên đem lại. 

61. Nước uống, nước rửa, chỗ thâp, trong chóc lát và không nên đề luôn, у 
và bình bát, mặt đất, mép у phía bên kia, phân gập lại ở bên này. 

62. Nên thu xếp, nên dọn dep, rác bán và [có ý muốn] tắm, [nước] lạnh, 
[nước] nóng, nhà tăm hơi, bột tăm, đất sét, từ phía sau lưng. 

63. Và ghé ngòi, у, bột tăm, đất sét, néu có nỗ lực, khuôn mặt, phía trước, 
[chen vào | các vị Trưởng lão, [xua đuổi] Các v| mới tu và việc kỳ cọ, nên rời khỏi. 

64. Ở phía trước, lúc ở trong nước, khi đã tăm, sau khi quân у lại, [lau khô] 
thây tế độ, và y lót trong, y hai lớp, ghê [nhà tắm hơi] và уб! chỗ ngôi. 

65. Nước rửa chân, ghé kê chân, gié lau chân, nước uóng, у1ёс doc tung, 
việc hỏi đạo, гас bán, nên khéo làm sach sẽ, trước tiên là y và bình bát. 

66. Vật lót ngôi, tâm trải năm, nệm và các gói, gluong, ghé, khung giường, 
ông пһӧ và tâm ván kê đâu. 

67. [Tâm trái] nên nhà, mang nhên, lỗ thông gió, màu йо, màu đen, không 
được thực hiện, tâm trải nên, khung giường, giường, ghé, gôi. 

68. Vât lót ngôi và tâm trải năm, ông nhó, tâm ván kê đầu. y và bình bát, từ 
hướng Đông và luôn cả từ hướng Tây, từ hướng Bắc ròi từ hướng Nam. 

69. Và khi lạnh, khi nóng, ban ngày, ban đêm уа căn phòng, công Ta vào, 
phòng hội hop và nhà đột lửa, nhà vệ sinh, nước uống, nước rửa. 

70. Việc súc miệng, sự bực bội, nỗi nghi hoặc, tà kiến và tội nặng, từ đầu, 
hình phạt Manatta, việc giải tội, [hành sự] khiến trách, chỉ dạy. 

71. [Hành sự] xua đuôi, hòa giải, treo tội, nêu đã được thực hiện, nên giặt, 
nên thể hiện, và việc nhuộm, nên nhuộm, việc trộn đều. 


72. Và bình bát, luôn cả у nữa, vật dụng, việc cạo [tóc], việc kỳ cọ, việc hâu 
hạ, Sa-môn hầu cận, đồ khất thực, sự đi vào. 
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73. Không mộ dia và luôn cả hướng [khác], cho đến trọn đời nên phục vụ, 
việc này [nên được thực hành] bởi người đệ tử, các điêu này là phận sự đối với 
сас vi thầy té độ. 

74. Sự giáo huấn, giảng dạy, đọc tụng, vân hỏi, bình bát và у, vật dụng và vị 
bị bệnh, không nên là vị Sa-môn hâu cận. 

75. Các phận sự nào đối với các vị thây tế độ thì cũng như vậy đôi với các 
vị thầy dạy học, các phận sự đối với các người đệ tử thì tương to y như thé đối 
VỚI nguòi học trò. 

76. Các phận sự dành cho các vị vãng lai, và dành cho các vị thường trú 
nữa, các vị xuất hành, các vị nói lời tùy hy ở nơi thọ thực và về vị đi khát thực. 

77. Phận sự dành cho các vi ngụ ở rừng, và luôn cả ở các nơi cư ngụ, ở nhà 
tăm hơi, các nhà vệ sinh, các vị thây tế độ, đối với người đệ tử. 

78. Phận sự đối với các vị thây dạy học, tương tợ у như thế đối với người 
học trò, có mười chín sự việc đã được nói đến ở mười sáu phân. 

79. Trong khi không làm tròn phận sự thì không đây đủ về giới, vị có giới 
không trong sạch, có tuệ kém, không có được nhất tâm. 

80. Với tâm bị xáo trộn, không trụ một điểm, không nhìn thấy pháp một 
cách đúng đắn, trong khi không nhìn thây Chánh pháp, không hoàn toàn thoát 
khỏi khó đau. 

81. Trong khi làm đây đủ phận sự thì cũng làm dày đủ về giới, là vị có giới 
thanh tịnh, có tuệ, đạt được luôn cả nhất tâm. 

82. Tâm không bị xáo trộn, trụ một điểm, nhìn thấy rõ pháp một cách 
đúng dàn, trong khi bản thân nhìn thấy Chánh pháp, vị ấy hoàn toàn thoát 
khỏi khó đau. 

83. Chính vì điều ấy, người con trai sáng suôt của dáng Chiến Thăng, nên 
làm đây đủ phận sự, lời giáo huân của đức Phật tôi thượng, từ đó hãy đi đến 
Niêt-bàn. 


--ооОоо-- 


IX. CHƯƠNG ĐĨNH CHÍ GIỚI ВОМ 
(PATIMOKKHA) 


TỤNG РНАМ THỨ NHAT 
THỈNH САП TUYỂN ĐỌC GIOI ВОМ (PATIMOKKHA) 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại Savatthi, tu viện Pubba, ở tòa nhà 
dài của người mẹ của Migara.' Vào lúc bây giờ, nhăm ngày Uposatha, đức Thế 
Tôn đang ngôi, được vây quanh bởi hội chúng Tỳ-khưu. 

Khi ду, lúc đêm đã khuya, canh một đã tàn, Đại đức Ananda đã từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng vè đức Thế Tôn và đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, đêm đã khuya, canh một đã tàn, hội chúng Tỳ-khưu ngôi đã 
lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn tuyên đọc Giới bón (Pã/imokkha) cho các 
Ty-khưu. 

Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã im lặng. 

Đến lần thứ nhì, lúc đêm đã khuya, canh giữa đã tàn, Đại đức Ananda đã tü 
chỗ ngôi đứng dậy, йар thượng y một bên vai, chăp tay lên hướng về đức Thé 
Tôn và đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, đêm đã khuya, canh giữa đã tàn, hội chúng Tỳ-khưu ngôi đã 
lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn tuyên đọc Giới bón (Patimokkha) cho các 
Ty-khưu. 

Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã im lặng. 

Đến lần thứ ba, lúc đêm đã khuya, canh cuói đã tàn, bình minh đã rạng, trời 
đêm lộ vẻ rạng rỡ, Đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một 
bên vai, chắp tay lên hướng về đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, đêm đã khuya, canh cuói đã tàn, binh minh đã rạng, trời đêm 
lộ vẻ rạng rỡ, hội chúng Ty-khưu ngôi đã lâu. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn 
tuyên đọc Giới bón (Pä/imokkha) cho các Tỳ-khưu. 

— Này Ananda, hội chúng không thanh tịnh. 


2. Khi ду, Đại đức МаһаторраПапа đã khởi ý điều này: “Liên quan đến 
nhân vật nào khiến đức Thế Tôn đã nói như уду: “Này Ananda, hội chúng 


! Tòa nhà này được xây dựng bởi mẹ của Migara, tức là nữ cư sĩ Visakhã (ND). 
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không thanh tinh?” Sau đó, Đại đức Mahāmoggallāna đã chăm chú dùng tâm 
quán xét tâm của toàn thé hội chủng Ty-khuu. Đại đức Mahamoggallầna quả 
nhiên đã thấy được nhân vật ây, là kẻ có ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh và 
đáng nghĩ ngờ, có hành động che giấu, phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi Phạm 
hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội tâm thôi nát, nhiễm dục vọng, có bản chất dơ 
Бап, đang ngôi giữa hội chúng Tỳ-khưu. 

Sau khi nhìn thấy đã đi đến gần nhân vật ấy. Sau khi đến gần đã nói với 
nhân vật ây điều này: 

— Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thé Tôn nhìn thấy rồi. 
Ngươi không được cộng trú với các Tỳ-khưu. 

Được nói như vậy, nhân vật ду đã im lặng. 

Đến lần thứ nhì, Đại đức МаһаторраПапа đã nói với nhân vật ду điều này: 

- Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế Tôn nhìn thấy tồi. 
Ngươi không được cộng trú với các Ty-khưu. 

Đến lân thứ nhì, nhân vật ду đã im lặng. 

Đến lân thứ ba, Đại đức Mahamogsallana đã nói với nhân vật ау điều này: 

— Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế Tôn nhìn thấy rồi. 
Ngươi không được cộng trú với các Ty-khưu. 

Đến lần thứ ba, nhân vật ấy đã im lặng. 

Khi â ду, Đại đức Mahamoggallana đã năm lây nhân vật ây ở cánh tay đây ra 
bên ngoài cánh cửa của công ra vào, gài chốt cửa lại, rồi đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi дёп đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, nhân vật ây đã bị con đây ra ngoài ròi; hội chúng được thanh 
tịnh. Bạch Ngài, xin đức Thé Tôn tuyên đọc Giới bón (Pãfimokkha) cho các 
Ty-khưu. 

— Này Mogøallana, thật kỳ lạ thay! Này МорраПапа, thật khác thường thay! 
Gà rò dại ấy lại chờ cho đến lúc bị nám lây cánh tay. 


жжжжж*Ж 


TÁM PHÁP КҮ DIỆU УЕ BIẾN СА 

3. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 

– Này các Tỳ-khưu, đây là tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả, sau khi 
thường xuyên xem xét những pháp ây, các a-tu-la thỏa thích trong biên cả. Tám 
pháp ây là gì? 

Này các Ty-khưu, biển cả sâu xuống dân dân, có độ dốc xuống dàn dàn, có 
sự lõm xuông dân dân, không có vực sâu một cách đột ngột. Này các Ty-khưu, 
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sự việc biển cả sâu xuống dàn dân, có độ dốc хибпр dân dàn, có sự lõm xuống 
dân dân, không có vực sâu một cách đột ngột, này các Ty-khuu, đây là pháp kỳ 
điệu phi thường thứ nhất về biên cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy, các 
a-tu-la thỏa thích trong biên cả. 

Này các Tỳ-khưu, còn có điều này nữa, biển cả có pháp бп định, không tràn 
qua khỏi bờ. Này các Tỳ-khưu, sự việc biên cả có pháp ón định, không tràn qua 
khỏi bờ, này các Ty-khưu, đây là pháp ky diệu phi thường thứ nhi vê biên cả, 
sau khi thường xuyên xem xét pháp ây, các a-tu-la thỏa thích trong biên cả. 


Này các Tỳ-khưu, còn có điều này nữa, biển cả không sống chung với xác 
chết, nghĩa là khi ở trong biển са có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ду vào bờ 
hoặc hát lên đất liền. Này các Tỳ-khưu, sự việc biển cả không sống chung với 
xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy 
vào bờ hoặc hát lên đất liên, này các Tỳ-khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường 
thứ ba về biên cả, ...(nt). 

Này các Tỳ-khưu, còn có điêu này nữa, các con sông lớn như là Ganga, 
Yamuna, Асігауай, Sarabhu, Mahi khi đã ra đến biên cả thì từ bỏ các tên họ 
trước đây và д1 đến tên 001 là ' ‘Biên cả. ” Này сас Ty-khuu, sự việc các con sông 
lớn như là Сайда, ...(nt)... và đi đến tên gọi là “Biên cả” , пау các Tỳ-khưu, đây 
là pháp ky diệu phi thường thứ tư về biên cả, ...(nt). 

Này các Tỳ-khưu, còn có điều này nữa, có các dòng nước ở trái đât đồ vào 
biển cả và các trận mưa từ không trung TƠI xuống, nhưng không vì điều â ây mà 
biển cả được xem là vơi hay đây. Này các Ty-khưu, sự việc có các dòng nước ó 
trái dát đồ vào biên cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống nhưng không 
vì điều â ây mà biên cả được xem là vơi hay đây, пау các T-khưu, đây là pháp 
ky diệu phi thường thứ nám về biên cả, ...(nt). 

Này các Tỳ-khưu, còn có điêu này nữa, biển cả có một vi là vị của muối. 
Này các Tỳ-khưu, sự việc biển cả chỉ có một vị là vị của muỗi, này các Ty- 
khưu, đây là pháp ky diệu phi thường thứ sáu về biên cả, ...(nt). 


Này các Ty-khưu, còn có điều này nữa, biển cả có nhiều vật quý, có vô só 
vật quy. О đó, các vật quý ây như là ngọc trai, ngọc та-пі, ngọc bích, ха сї, 
đá quy, san hô, bạc, vàng, ngọc ruby, ngọc mắt mèo. Này các Ty-khuu, sự việc 
biển cả có nhiêu vật quý, có vô sô vật quý; ở đó, các vật quý ду ...(nf)... này các 
Ty-khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy về biên cả, ...(nt). 


Này các Ty-khuu, còn có điều này nữa, biên cả là nơi cư trú của các chúng 
sanh to lớn. Ó đó, các chúng sanh ây là cá ông, cá voi, cá ông voi, các a-tu-la, 
các loài rồng, các càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn 
đến trăm do-tuân, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do-tuần, những loài 
hữu hình lớn đến ba trăm do-tuân, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do- 
tuân, những loài hữu hình lớn đến năm trăm do-tuân. Này các Tỳ-khưu, SU VIỆC 
biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn; ở đó, các chúng sanh ау là cá 
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ông, ...(nt)... Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn đến trăm do-tuân, 
...(nt)... những loài hữu hình lớn đến năm trăm do-tuân, này các Tỳ-khưu, đây 
là pháp ky diệu phi thường thú tám về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét 
pháp ау, các a-tu-la thỏa thích trong biên cả. 

4. Này các Tỳ-khưu, tương to như thé, trong Pháp và Luật này, có tám pháp 
kỳ điệu phi thường, sau khi thường xuyên xem xét những pháp ấy, các Tỳ-khưu 
thỏa thích trong Pháp và Luật пау. Tám pháp ây là gì? 

Này các Ty-khưu, cũng giống. như bién cả sâu xuống dân dân, có độ đốc 
xuống dân dàn, có sự lõm xuống dân dân, không có vực sâu một cách đột ngột, 
này các Ty-khưu, tương to như thé. trong Pháp và Luật này có sự học tập theo 
thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiễn bộ theo thứ lớp, không có sự 
chứng ngộ đột ngột nào khác. Này các Ty-khưu, sự việc trong Pháp và Luật này 
có sự học tập theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiễn bộ theo thứ 
lớp, không có sự chứng ngộ đột ngột nào khác, này các Ty-khưu, đây là pháp 
kỳ diệu phi thường thứ nhất trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem 
xét pháp ây, сас Tỳ-khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 

Này các Tỳ-khưu, cũng giống như biến cả có pháp ón định, không tràn qua 
khỏi bờ, này các Tỳ-khưu, tương tợ như thế, điều học nào đã được Ta quy định 
cho các đệ tử của Ta, các đệ tử của Ta không vượt qua điều học ду dù là nguyên 
nhân mạng sống. Này các Tỳ-khưu, sự việc điều học nào đã được Ta quy định 
cho các đệ tử, các đệ tử của Ta không vượt qua điều học ây dù là nguyên nhân 
mạng sông, này các Tỳ-khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhì trong 
Pháp và Luật này, ...(nt). 

Này các I-khưu, cũng giông như biên cả không sông chung với xác chết, 
nghĩa là khi ở trong biển са có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ây vào bờ 
hoặc hát lên đất liên, này các Tỳ-khưu, tương to như thê, nhân vật nào là kẻ có 
ác giới, có ác pháp, sở hành bát tịnh và đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, 
phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi Phạm hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội tâm thôi 
nát, nhiễm dục vọng, có bản chất dơ bân, hội chúng không sông chung với kẻ 
ду mà tức thời tụ hội lại loại trừ kẻ ây ra; cho dù kẻ ây ngôi giữa hội chúng Ту- 
khưu nhưng kẻ ấy vẫn bị tách ly khỏi hội chúng và hội chúng vẫn được tách ly 
với kẻ ây. Này các Tỳ-khưu, sự việc nhân vật nào là kẻ có ас giới, có ác pháp, 

..(n‡)... Hội chúng không sông chung với nhân vật ây mà tức thời tụ hội lại loại 
trừ kẻ ây ra; cho dù kẻ ây ngôi giữa hội chúng Tỷ-khưu nhưng kẻ â ây vẫn bị tách 
ly khỏi hội chúng và hội chúng vân được tách ly với kẻ ây, này các Tỳ-khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ ba trong Pháp và Luật này, ...(n†). 

Này các Tỳ-khưu, cũng giống như các con sông lớn như là Сайра, Yamunä, 
Aciravatī, Sarabhu, Маһт khi đã ra đến biến cå thì từ bỏ các tên họ trước đây 
và di đến tên gọi là “biên cả”, này các Tỳ-khưu, tương to như thé, bốn loại giai 
сар này là vua chúa, Bà-la-môn, thương buôn và nô bộc, khi họ đã rời nhà xuất 
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gia, sống không nhà trong Pháp và Luật được công bó bởi đức Như Lai thì từ 
bỏ các tên họ trước đây và đi đến tên gọi là “Các Sa-môn Thích tử.” Này các 
Tỳ-khưu, sự việc bón loại giai cáp này là vua chúa, ...(nt)... và đi đến tên gọi là 
“Các Sa-môn Thích tử”, này các Tỳ-khưu, đây là pháp ky diệu phi thường thứ 
tư trong Pháp và Luật này, .. (n0. 

Này các Tỳ-khưu, cũng giống như các dòng nước ở trái дах đồ vào biến cả 
và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ду mà bién cả 
được xem là vơi hay đây, này các Tỷ-khưu, tương tợ như thé, cho dù nhiều vị 
Tỷ-khưu Vô dư Niết-bàn trong cảnh giới Niết-bàn không còn dư sót, nhưng 
không vì điều ау mà cảnh gIỚI Niết-bàn được xem là vơi hay dày. Này các Ту- 
khưu, sự việc cho dù nhiều vị Ty-khưu Vô dư Niết-bàn trong cảnh giới Niết- 
bàn không còn dư sót, nhưng không vì điều ây mà cảnh giới Niết-bàn được xem 
là vơi hay đây, này các Tỳ-khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm trong 
Pháp và Luật này, ...(nt). 

Này các Tỳ-khưu, cũng giống như biển са có một vị là vị của muối, này 
các T-khưu, tương to như thé. Pháp và Luật này có một vi là vi của giải thoát. 
Này các T-khưu, sự việc Pháp và Luật này có một vi là vị của giải thoát, này 
các T-khưu, đây là pháp ky diệu phi thường thứ sáu trong Pháp và Luật này, 
...(†). 

Này các Tỳ-khưu, cũng giống như biên cả có nhiều vật quý, có vô số vật 
quý; ở đó, các vật quý ây như là ngọc trai, ngọc та-пі, ngọc bích, ха сї, đá quý, 
san hô, bạc, vàng, ngọc ruby, ngọc mắt mèo, này các Ty-khưu, tương tợ y như 
thê, Pháp và Luật này có nhiều vật quý, có vô só vật quy; ở đây, các vật quý ây 
như là bốn sự thiết lập niệm, bón chánh cần, bón nên tảng của thần thông, năm 
quyên, năm lực, bảy pháp đưa đến giác ngộ, Thánh đạo tám ngành. 

Này các Iy-khưu, sự việc Pháp và Luật này có nhiều vật quy, CÓ VÔ số vật 
quý; ở đây, các vật quy ây như là bón sự thiệt lập niệm, ...(nt)... này các Ty- 
khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy trong Pháp và Luật này, ...(n†). 

Này các Ty-khưu, cũng giống như biên cả là nơi cư trú của các chúng sanh 
to lớn; ở đó, các chúng sanh ây là cá ông, cá voi, cá ông voi, các a-tu-la, các loài 
rông,. các càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hinh lớn đến trăm 
do-tuân, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do- -tuân, những loài hữu hình lớn 
đến ba trăm do-tuân, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do-tuần, những loài 
hữu hình lớn дёп năm trăm do-tuân. Này các Tỳ-khưu, tương tợ như thế, Pháp 
và Luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, các chúng sanh ây là 
vị Nhập lưu, vị đang thực hành đề chứng ngộ quả Nhập lưu; vị Nhất lai, vị đang 
thực hành dé chứng ngộ quả Nhất lai; vị Bát lai, vị đang thực hành để chứng 
ngộ quả Bát lai; vị A-la-hán, vị đang thực hành đề chứng ngộ quả A-la-hán. Này 
các Ty-khưu, sự việc Pháp và Luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại; 
ở đây, các chúng sanh ây là vị Nhập lưu, ...(nt)... này các Tỳ-khưu, đây là pháp 
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kỳ diệu phi thường thứ tám trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem 
xét pháp ấy, các Tỳ-khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. Này các Tỳ-khưu 
đây là tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật này, sau khi thường 
xuyên xem xét những pháp ấy, các Tỳ-khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. 

Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên 
lời cảm hứng này: 

“Nước mưa bị văng lại ở vật đã khéo được che đậy, nước mưa không bị 
văng lại ở vật đã được mở ra. Vì thé, hãy mở ra vật đã được che đậy, như vậy ở 
vật ау nước mưa không bị văng lại.” 

5. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, giờ đây, ké từ nay về sau, Ta sẽ không tiên hành lễ 
Uposatha, sẽ không tuyên đọc GIới bón. Chính các ngươi, giờ đây, ké từ nay 
vê sau, các ngươi có thê tiễn hành lễ Uposatha, có thê tụng đọc Giới bón 
(Patimokkha). Này các Ty-khuu, sự việc này không hợp ly, không có cơ sở 
là việc đức Như Lai có thê tiên hành lễ Uposatha, có thê tuyên đọc Giới bón 
(Patimokkha) ở hội chúng không thanh tịnh. Và này các Ty-khưu, vị phạm tội 
không nên nghe Giới bón (Patimokkha); vị nào nghe thì phạm tội Dukkata. Này 
các Ty-khưu, vi nào phạm tội mà lắng nghe Giới bón (Patimokkha), Ta cho 
phép đình chỉ Giới bón (Patimokkha) của vị ây. 


Và này các Tỷ-khưu, nên đình chỉ như vây: Vào ngày Uposafha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ây, nên nêu lên giữa 
hội chúng răng: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nhân vật tên 
[như vây] là vị phạm tội, tôi đình chỉ Giới bốn (Pafimokkha) của vỊ ây, Giới 
bốn (Päãfimokkha) không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.” Giới bổn 
(Patimokkha) đã được đình chỉ. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư chính là những vị phạm tội 
mà vẫn nghe Giới bón (Patimokkha) [nghĩ răng]: “Không ai biết vê chúng ta!” 
Các Tỳ-khưu trưởng lão biết được tâm của người khác nên báo cho các Tỳ- 
khưu răng: 

— Này các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư tên [như vây] và tên [như 
vây], chính 1а những vị phạm tội mà vẫn nghe Giới bốn (Patimokkha) [nghĩ 
răng]: “Không ai biết vë chúng ta!” 


Các Iy-khưu nhóm Lục Sư đã nghe răng: “Nghe nói các TỲ-khưu trưởng 
lão biết được tâm của người khác nên báo cho các 1-khưu vê chúng ta răng: 
“Này các Đại đức, các Ty-khuu nhóm Lục Sư tên [như vây] và tên [như vây], 
chính là những vị phạm tội mà vẫn nghe CHỚI bón (Patimokkha) [nghi ràng]: 

“Không ai biết về chúng ta!”” Các уі ау [nghi ràng]: “Trước hết, các Tỳ-khưu 
trong sạch sẽ đình chỉ Giới bốn (Päfimokkha) của chúng ta” nên ra tay trước 
đình chỉ Giới bón (Pã/imokkha) của các Tỳ-khưu trong sạch, không phạm tội 
khi không có cơ sở, không có nguyên nhân. 
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Các Ty-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu 
nhóm Lục Sư lại đình chỉ Giới bón (Patimokkha) của các Tỳ-khưu trong sạch, 
không có phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên nhân?” Sau đó, các vị 
Ty-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đình chỉ Giới bón 
(Patimokkha) của các Tỳ-khưu trong sạch, không có phạm tội khi không có cơ 
sở, không có nguyên nhân, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên đình chỉ Giới bốn (Pãfimokkha) của các 
Ty-khưu trong sạch, không có phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên 
nhân; vi nào đình chỉ thì phạm tội Dukkata. 

6. Này các Tỳ-khưu, một sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp, một 
sự đúng Pháp. 

Hai sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp, hai sự đúng Pháp. 

Ba sự đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) sai Pháp, ba sự đúng Pháp. 

Bốn sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp, bón sự đúng Pháp. 

Năm sự đình chỉ Giới bốn (Patimokkha) sai Pháp, năm sự đúng Pháp. 

Sáu sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp, sáu sự đúng Pháp. 

Bảy sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp, bảy sự đúng Pháp. 

Tám sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp, tám sự đúng Pháp. 

Chín sự đình chỉ Giới bón (PZfimokkha) sai Pháp, chín sự đúng Pháp. 

Mười sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp, mười sự đúng Pháp. 

7. Thế nào là một sự đình chỉ Giới bón (Pãfimokkbha) sai Pháp? Vi đình 
chỉ Giới bón (Райтоккһа) với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Đây 
là một sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp. Thê nào là một sự đình chỉ 
Giới bón (Patimokkha) đúng Pháp? Vì đình chỉ Giới bón (Patimokkha) vó1 su 
hư hỏng về giới có nguyên cớ. Đây là một sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) 
đúng Pháp. 

Thế nào là hai sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp? Vị đình chỉ 
Giới bón (Patimokkha) với sự hư hỏng vë giới không có nguyên cớ, vị dinh 
chỉ Giới bón (Pãfimokkha) với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ. 
Đây là hai sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp. Thé nào là hai sự đình 
chỉ Giới bốn (Parimokkha) đúng Pháp? Vi đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) với 
sự hư hỏng vë giới có nguyên cớ, vị đình chỉ Giới bón (Patimokkha) với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm có nguyên cớ. Đây là hai sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) 
đúng Pháp. 


888 Œ TIỂU PHAM 


Thé nào là ba sự đình chỉ Giới bồn (Patimokkha) sai Pháp? VỊ đình chỉ Giới 
bón (Patimokkha) với sự hư hỏng về giới không có nguyên со, ...(nf)... Với sự 
hư hỏng vë hạnh kiểm không có nguyên со, vị đình chỉ Giới bến (Patimokkha) 
với sự hư hỏng về tri kiến không có nguyên со. Đây là ba sự đình chỉ Giới bón 
(Patimokkha) sai Pháp. Thé nào là ba su dinh chỉ Giới bón (Patimokkha) dúng 
Кб Vị đình chỉ Giới bón (P'atimokkha) vói su hu hỏng VỆ 0101 có nguyên 

..(nf)... với sự hư hỏng vê hạnh kiêm có nguyên có, vị dinh chỉ Giới bón 
(Palimokkha) với sự hư hỏng về tri kién có nguyên cớ. Đây là ba sự đình chỉ 
Giới bón (Patimokkha) đúng Pháp. 

Thế nào là bốn sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp? Vị đình chỉ 
Giới bốn (Pãfimokkha) với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, ...(nt)... với 
sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng về tri 
kién khóng có nguyën có, vi dinh chi Giói bón (Pãtimokkha) với sự hư hỏng về 
nuôi mạng không có nguyên cớ. Đây là bốn sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) 
sai Pháp. Thế nào là bốn sự đình chỉ Giới bón (Parimokkha) đúng Pháp? Vi 
đình chỉ С101 bón (Patimokkha) với sự hư hỏng vê giới có nguyên со, ...(nt)... 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm có nguyên cớ, ...(n{)... với sự hư hỏng về tri kién 
có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng về nuôi mang có nguyên cớ. Đây là bốn 
sự đình chỉ Giới bốn (Patimokkha) đúng Pháp. 

Thê nào là năm sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp? Vị đình chỉ 
Giới bón (Pãfimokkha) với tội Рағајіка không có nguyên cớ, ...(nf)... với tội 
Sañghadisesa không có nguyên cớ, ...(nt)... với tội Paciffiya không có nguyên 
cớ, ...(nt)... với tội Pä/idesaniya không có nguyên cớ, vị đình chỉ Giới bổn 
(Patimokkha) với tội Dukkafa không có nguyên cớ. Đây là năm sự đình chỉ Giới 
bón (Patimokkha) sai Pháp. Thé nào là năm sự đình chỉ Giới bôn (Patimokkha) 
đúng Pháp? Vị đình chỉ Giới bốn (Päfimokkha) với tội Parajika có nguyên 
cớ, ...(nf)... với tội Sa#øhadisesa có nguyên cớ, ...(nf)... với tội Расійіуа có 
nguyên có, ...(nf)... với tội Patidesantya có nguyên cớ, ...(nt)... với tội Dukkata 
có nguyên cớ. Đây là năm sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) đúng Pháp. 

Thế nào là sáu sự đình chỉ Giới bốn (Patimokkha) sai Pháp? Vị đình chỉ 
Giới bón (Pãfimokkha) với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên cớ, 

..(n†)... với sự hư hỏng về giới đã làm không có nguyên cớ, ...(nt)... với sự 
hư hỏng vë hạnh kiểm chưa làm không có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng 
vë hạnh kiểm đã làm không có nguyên cớ, ...(nf)... với sự hư hỏng vë tri kiến 
chưa làm không có nguyên cớ, vị dinh chỉ Giới bốn (Patimokkha) với sự hư 
hỏng về tri kiến đã làm không có nguyên cớ. Đây là sáu sự đình chỉ Giới bốn 
(Patimokkha) sai Pháp. Thê nào là sáu sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) dúng 
Pháp? Vi dinh chi Giói bón (Patimokkha) với su hư hỏng về giới chưa làm có 
nguyên со, ...(n†)... với sự hư hỏng vê giới đã làm có nguyên cớ, ...(nf)... với 
sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa làm có nguyên có, ...(nẦ)... VỚI su hư hỏng về 
hạnh kiêm đã làm có nguyên cớ, ...(nf)... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm 
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có nguyên cớ, vị đình chỉ Giới bón (Patimokkha) với sự hư hỏng về tri kiến đã 
làm có nguyên cớ. Đây là sáu sự đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) đúng Pháp. 

Thế nào là bảy sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp? Vi đình chỉ 
Giới bón (Patimokkha) với tội Parajika không có nguyên cớ, ...(nt)... với tội 
Sañghadisesa không có nguyên cớ, ...(nt)... với tội Thullaccaya không có nguyên 
cớ, ...(nf)... với tội Paciffiya không có nguyên cớ, ...(nt)... với tội P4ƒidesanrya 
không có nguyên cớ, ...(nt)... với tội Dukkata không có nguyên cớ, vi đình 
chỉ Giới bốn (Päfimokkha) với tội Dubbhãsita không có nguyên cớ. Đây là 
bảy sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp. Thê nào là bảy sự đình chỉ 
Giới bón (Pä/imokkha) đúng Pháp? Vi đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) với tội 
Parajika có nguyên cớ, ...(nt)... với tội Sañghadisesa có nguyên cớ, ...(nf)... với 
tội ТлиПассауа có nguyên cớ, ...(nt)... với tội Pacittiya có nguyên cớ, ...(nf)... 
với tội Patidesaniya có nguyên có, ...(nt)... với tội Dukkata có nguyên cớ, vị 
đình chỉ Giới bón (Patimokkha) với tội Dubbhasifa có nguyên cớ. Đây là bảy 
sự đình chỉ Giới bốn (Pãfimokkha) đúng Pháp. 


Thé nào là tám sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp? VỊ đình chỉ 
Giới bón (Pãfimokkha) với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên cớ, 
(nt)... VỚI sự hư hỏng về giới đã làm không có nguyên cớ, .. (nt)... VỚI su hư 
hỏng về hạnh kiểm chưa làm không có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm đã làm không có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng về tri kiến chưa 
làm không có nguyên cớ, ...(nf)... với sự hư hỏng về tri kiến đã làm không có 
nguyên có, ...(nt)... VỚI SỰ hu hóng vë nuói mang chua làm không со nguyên 
cớ, vị đình chỉ Giới bón (Patimokkha) với sự hư hỏng về nuôi mạng đã làm 
không có nguyên cớ. Đây là tám sự đình chỉ Giới bốn (Patimokkha) sai Pháp. 
Thé nào là tám sự đình chỉ Giới bôn (Patimokkha) đúng Pháp? VỊ đình chỉ Giới 
bón (Pãrimokkha) với sự hư hỏng về giới chưa làm có nguyên cớ, ...(nt)... với 
sự hư hỏng về giới đã làm có nguyên có, ...(nf)... với sự hư hỏng về hạnh kiểm 
Pi làm có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm có nguyễn 
...(nt)... VỚI sự hư hỏng về tri kiến chưa làm có nguyên có, ...(П0)... VỚI SỰ 
Е hỏng về tri Кіёп đã làm có nguyên cớ, ... (nt)... VỚI sự hư hỏng VỀ nuôi mạng 
chưa làm có nguyên cớ, vị đình chỉ Giới bổn (Patimokkha) với sự hư hỏng về 
nuôi mạng đã làm có nguyên cớ. Đây là tám sự đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) 
đúng Pháp. 
Thê nào là chín sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp? VỊ đình chỉ 
Giới bón (Pãfimokkha) với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên со, 
(nt)... VỚI sự hư hỏng vë giới đã làm không có nguyên có, ...(nt)... với sự hư 
hỏng về giới đã làm và chưa làm không có nguyên cớ, (пд)... với sự hư hỏng 
vë hạnh kiểm chưa làm không có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng về hạnh 
kiêm đã làm không có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng vê hạnh kiêm đã làm 
và chưa làm không có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng về tri kiên chưa làm 
không có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng về tri kiến đã làm không có nguyên 


890 Œ TIỂU РНАМ 


cớ, vị đình chỉ Giới bón (Pä/imokkha) với sự hư hỏng về tri kiên đã làm và chưa 
làm không có nguyên cớ. Đây là chín sự dinh chỉ Giới bón (Päfimokkha) sai 
Pháp. Thé nào là chín sự đình chỉ Giới bốn (Patimokkha) đúng Pháp? VỊ đình 
chỉ Giới bón (Patimokkha) với sự hư hỏng vë giới chưa làm có nguyên cớ, 
...(nt)... với sự hư hỏng về giới đã làm có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư hỏng về 
giới đã làm và chưa làm có nguyên cớ, ...(nf)... với sự hư hỏng về hạnh kiêm 
7 làm có nguyên có, ...(nt)... VỚI SỰ hư hỏng về hạnh kiêm đã làm có nguyên 
...(nf)... VỚI sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm và chưa làm có nguyên cớ, 
. vói su hu hóng vë tri kién chua làm có nguyên cớ, ...(nt)... với sự hư 
hỏng về tri kién dà làm có nguyën có, vi dinh chi Giói bón (Pãtimokkha) VỚI SỰ 
hư hỏng về tri kiến đã làm và chưa làm có nguyên cớ. Đây là chín sự đình chỉ 
Giới bón (Pã/imokkha) đúng Pháp. 

Thé nào là mười sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp? VỊ phạm tội 
Parajika không ngồi ở tập thé đó; sự thảo luận vê tội Parajika chưa được dứt 
điểm; vị đã xả bỏ sự học tập không ngôi ở tập thê đó; sự thảo luận về vị đã xả bỏ 
sự học tập chưa được dứt điểm; vị phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp; vị không 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp nhất đúng 
Pháp chưa được dứt điểm; vị không bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng 
về giới; vị không bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng vé hanh kiêm; vị 
không bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ уб sự hư hỏng về tri kiên. Đây là mười sự 
đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) sai Pháp. Thế nào là mười sự đình chỉ Giới bón 
(Patimokkha) đúng Pháp? Уі phạm tội Parajika ngôi ở tập thê đó; sự thảo luận 
vê tỘI Parajika đã được dứt điểm; vị đã xả bỏ sự học tập ngồi ở tập thê đó; sự 
thảo luận về vị đã xả bỏ sự học tập đã được dứt điểm; vị không phục tùng sự 
hợp nhất đúng Pháp; vị bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp; sự thảo luận về việc bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp đã được dứt điểm; vị bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng về giới; vị DỊ thây, bị nghe, bi nghi ngờ với sự hư hỏng vé hanh 
kiểm; vị bị thây, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến. Đây là mười 
sự đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) đúng Pháp. 

8. Thế nào là vị phạm tội Parajika ngôi ở tập thê đó? Này các Tỳ-khưu, ở 
đây, sự phạm tội Рағајіка là do những hình thức nào, do những đặc tính nào, 
do những dâu hiệu nào, vị Tỳ-khưu nhìn thây vị Tỷ-khưu [khác | đang phạm tội 
Parajika với những hình thức ду, với những đặc tính ây, với những dâu hiệu ây. 
Cho dù vị Tỳ-khưu không nhìn ау vị Tỳ-khưu [khác] đang phạm tội Pãräj¡ka 
nhưng lại có vị Tỳ-khưu khác [thứ ba] nói với vị Tỳ-khưu răng: “Này Đại đức, 
vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã phạm tội Parajika!” 

Cho dù vị Tỳ-khưu không nhìn thấy vị Tỳ-khưu đang phạm tội Parajika 
và cũng không có vị Tỳ-khưu khác [thứ ba] nói với vị Tỳ-khưu rằng: “Này 
Đại đức, vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã phạm tội Parajika!” nhưng chính vị Ty- 
khưu [phạm tội] ду đã nói với уі Tỳ-khưu răng: “Này Đại đức, tôi đã phạm tội 
Parajika!” 
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Này các Ty-khuu, với điều đã được nghe ây, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị Tỳ-khưu néu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười 
bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ây, có thé nêu lên giữa hội 
chúng răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nhân vật tên [như vây] 
đã phạm tội Parajika, tôi đình chỉ Giới bón (Pã#imokkha) của vị йу, Giới bôn 
(Pätimokkha) không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ду.” Sự đình chỉ 
Giới bón (Patimokkha) là đúng Pháp. 

Khi Giới bón (Parimokkha) của vị Tỳ-khưu đã bị đình chỉ, [néu] tâp thé 
giải tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm: Là sự nguy hiểm từ 
đức vua, sự nguy hiểm vì trộm cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm 
vì nước ngập, sự nguy hiểm vì loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy 
hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm vì rắn, sự nguy | hiểm vì mạng sông, sự nguy hiểm 
vì Phạm hạnh. Này các Tỳ-khưu, tại trú xứ ду hoặc trú xứ nào khác, trong sự 
hiện diện của nhân vật ây, vị Tỳ-khưu [nguyên cáo] néu muốn có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Sự thảo luận về tội Parajika 
của nhân vật tên [như vây] chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa được quyết 
định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên quyết định sự 
việc này.” 


Nếu việc ây đạt được như thế, việc ây như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt 
được thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện 
diện của nhân vật ây, nên nêu lên giữa hội chúng răng: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Sự thảo luận về tội Parajika 
của nhân vật tên [như vây] chưa được dứt điểm, sự việc ду chưa được quyết định. 
Tôi đình chỉ Giới bón (Pã/imokkha) của vị ây, Giới bón (Patimokkha) không 
nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ду.” Sự đình chỉ Giới bón (Pä/imokkha) 
là đúng Pháp. 

9. Thế nào là vị đã xả bỏ sự học tập ngôi ở tập thê đó? Này các Tỳ-khưu, ở 
đây, sự học tập được vị Ty-khưu xả bỏ do những hình thức nào, do những đặc 
tính nào, do những dấu hiệu nào, vị Tỳ-khưu nhìn thây vị Tỳ- -khưu [khác] đang 
xả bỏ sự học tập với những hình thức ây, với những đặc tính ду, với những dâu 
hiệu ấy. Cho dù vị Tỳ-khưu không nhìn thây vị Tỳ-khưu [khác] đang xả bỏ sự 
học tập nhưng lại có vị Tỳ-khưu khác [thứ ba] nói với vị Tỳ-khưu răng: “Này 
Đại đức, vi Tỷ-khưu tên [như vây] đã xả bỏ sự học tập!” Cho dù vị Tỷ-khưu 
không nhìn thấy vị T-khưu [khác | đang ха bỏ sự học tập và cũng không có vi 
Ty-khuu khác [thứ ba] nói với vị Tỳ-khưu răng: “Này Đại đức, vị Tỷ-khưu tên 
[như уйу] đã xả bỏ sự học tập!” nhưng chính vị Tỳ-khưu ду đã nói với vị Ту- 
khưu răng: “Này Đại đức, tôi đã xả bỏ sự học tập!” này các Ty-khuu, với điều 
đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ду, với điêu đã nghi ngờ ấy, vị Tỳ-khưu 
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nêu muôn thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự 
hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nhân vật tên [như vây] 
đã xả bỏ sự học tập, tôi đình chỉ Giới bón (Pã/imokkha) của vl ây, Giới bôn 
(Pātimokkha) không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ду. ” Su đình chỉ 
Giới bốn (Patimokkha) là đúng Pháp. 

Khi Giới bón (Pãtimokkha) của vị Tỳ-khưu đã bị đình chỉ, [nêu] tập thể giải 
tán do sự nguy hiêm nào đó trong mười sự nguy hiểm: Là sự nguy hiểm từ đức 
vua, ...(nf)... hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh. Này các Ty-khuu, tại trú xứ ду 
hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ây, vị Tỳ-khưu [nguyên 
cáo] néu muốn có thể nêu lên giữa hội chúng răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả 
bỏ sự học tập của nhân vật tên [như vây] chưa được dứt điểm. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên quyết định sự việc này.” Nếu việc ây 
đạt được như thé, việc ây như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được thì vào ngày 
posafha là ngày mười bón hoặc mười làm, trong sự hiện diện của nhân vật ду, 
nên nêu lên giữa hội chúng răng: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Sự thảo luận về VIỆC 
xả bỏ sự học tập của nhân vật tên [như уйу] chưa được đứt điểm, Sự VIỆC ау 
chưa được quyết định. Tôi đình chỉ Giới bón (PZ/imokkha) của vị ây, Giới bón 
(Patiimokkha) không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vi ду. ” Sự đình chỉ 
Giới bón (Patimokkha) kha là đúng Pháp. 

10. Thế nào là vị không phục tùng sự hợp nhât đúng Pháp? Này các Tỳ- 
khưu, ở đây, việc không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp của vị Tỳ-khưu là do 
những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu hiệu nào, thì vị Tỳ- 
khưu nhìn thây vị .1ÿ-khưu [khác | không phục tùng sự hợp nhât đúng Pháp với 
những hình thức ấy, với những đặc tính ây, với những dâu hiệu ây. Cho dù vị 
Tỳ-khưu không nhìn thây vị Tỳ-khưu [khác] không phục tùng sự hợp nhất đúng 
Pháp nhưng lại có vị Tỳ-khưu khác [thứ ba] nói với vị Tỳ-khưu răng: “Này Đại 
đức, vị Tỳ-khưu tên [như уду] không phục tùng sự hợp nhât đúng Pháp!” 

Cho dù vị Tỳ-khưu không nhìn thây vị Tỳ-khưu [khác] không phục tùng 
sự hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị Tỳ-khưu khác [thứ ba] nói với vị 
Ty-khưu răng: “Này Đại đức, vị Ty-khuu tên [như уйу] không phục tùng sự 
hợp nhật đúng Pháp!” nhưng chính vị Tỳ-khưu ây đã nói với vị Tỳ-khưu răng: 
“Này Đại đức, tôi không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp!” Này các I-khưu, 
với điêu đã được nghe ây, với điều đã được thây ây, với điều đã nghi ngờ ây, VỊ 
Tỳ-khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười bón hoặc mười làm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ду, có thê nêu lên giữa hội chúng rằng: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên [như vây] 
không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, tôi đình chỉ Giới bón (Pä/imokkha) 
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của vị ду, Giới bón (Patimokkha) không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị 
ây.” Sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) là đúng Pháp. 

Thế nào là vị bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp? Này các Tỳ-khưu, ở đây, việc 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp là do những hình thức nào, do những đặc tính 
nào, do những dâu hiệu nào, vị Tỳ-khưu nhìn thây VỊ Ty-khuu [khác] dang bác 
bó su hop nhất đúng Pháp với những hình thức ây, với những đặc tính ây, với 
những dâu hiệu ấ ây. Cho dù vị Tỳ-khưu không nhìn thây vị Tỳ-khưu [khác] đang 
bác bỏ sự hợp nhật đúng Pháp nhưng lại có vị Tỷ-khưu khác [thứ ba] nói với 
vị Ty-khuu răng: “Này Đại đức, vị Tỳ-khưu tên [như уду] bác bỏ sự hợp nhất 
đúng Pháp!” Cho dù vị Tỳ-khưu không nhìn ау vị T-khưu [khác] đang bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị Ty-khuu khác [thứ ba] nói với 
vị Tỳ-khưu răng: “Này Đại đức, vị Tỳ-khưu tên [như vây] bác bó sự hợp nhật 
đúng Pháp!” nhưng chính vị Tỳ-khưu ây đã nói với vị Ty-khưu rằng: “Này Đại 
đức, tôi bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp!” Này các Ty-khuu, với điều đã được 
nghe ду, với điêu đã được thây ây, với điều đã nghi ngờ ây, vị Tỳ-khưu néu 
muôn thi vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện 
diện của nhân vật ây, có thể nêu lên giữa hội chúng răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên [như уйу] 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, tôi đình chỉ Giới bón (Päfimokkha) của уі ду, 
Giới bón (Paiimokkha) không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ây.” Sự 
đình chỉ Giới bón (Pã/imokkha) là đúng Pháp. 


Khi Giới bón (Parnmokkha) của vị Tỳ-khưu đã bị dinh chỉ, [nêu] tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm: Là sự nguy hiểm từ đức 
vua, ...(nt)... hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh. Này các Ty-khuu, tai trú xứ ду 
hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ây, vị Tỳ-khưu [nguyên 
cáo] пёи muốn có thé nêu lên giữa hội chúng răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác 
bó sự hợp nhất đúng Pháp của nhân vật tên [như vây] chưa được đứt điểm, sự 
việc ây chưa được quyết định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên quyết định sự việc ây.” 

Nêu sự việc ду có thé đạt được như VẬY, SỰ VIỆC ây như thê là tốt đẹp. Nêu 
không thê đạt được thì vào ngày posaha là ngày mười bón hoặc mười lăm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ây, nên nêu lên giữa hội chúng răng: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp của nhân vật tên [như vây] chưa được dứt điểm, SỰ 
VIỆC ây chưa được quyết định. Tôi đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) của vl ду, 
Giới bôn (Parrmokkha) không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ây.” Sự 
đình chỉ Giới bốn (Patimokkha) là đúng Pháp. 

11. Thế nào là vị bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới? Này 
các Tỳ-khưu, ở đây, vị Tỳ-khưu là bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng 
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về giới do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dâu hiệu nào, 
VỊ Tỷ-khưu nhìn ду vị Tỳ-khưu [khác | bị thây, bị nghe, bi nghĩ ngờ với sự hư 
hỏng vê giới do những hình thức ау, do những đặc tính ду, do những dâu hiệu 
ау. Cho dù vi Iỳ-khưu không nhìn thây vị 1ỷ-khưu [khác] bị thấy, bị nghe, bị 
nghi ngờ với sự hư hỏng vê giới nhưng lại có vị Ty-khuu khác [thứ ba] nói 
với vị Tỳ-khưu răng: “Này Đại đức, vị T-khưu tên [như vây] bị thây, bị nghe, 
bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!” Cho dù vị Tỳ-khưu không nhìn thây vị 
Tỳ-khưu [khác] bị thấy, bị nghe, bị nghĩ ngờ với sự hư hỏng vỆ giới và cũng 
không có vị Ty-khưu khác [thứ ba] nói với vị Tỳ-khưu гапа: “Này Đại đức, vị 
Ty-khưu tên [như vây] bị thấy, bị nghe, bi nghi ngờ với sự hu hỏng về giới!” 
nhưng chính vị Ty-khuu а ây đã nói với vị 1-khưu răng: “Này Đại đức, tôi bị 
Һау, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!” 


Này các Tỳ-khưu, với điều đã được nghe â ây, với điều đã được thây ду, với 
điều đã nghi ngờ ду, vị Tỳ-khưu пёи muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười 
bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ây, nên nêu lên giữa hội 
chúng răng: 


“Bạch các ngải, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nhân vật tên [như vây] 
bị thây, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng vë giới, tôi định chỉ Giới bón 
(Patimokkha) của vị ау, GIớI bốn (Patimokkha) không nên tụng đọc trong sự 
hiện diện của vị ấy.” Sự đình chỉ Giới bốn (Patimokkha) là đúng Pháp. 


12. Thế nào là vị bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng vè hạnh 
kiêm? Này các Ty-khuu, ở đây, vị Ty-khưu là bị thây, bị nghe, bị nghi ngờ VỚI 
sự hư hỏng về hạnh kiểm do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do 
những dâu hiệu nào, vị Ty-khưu nhìn thây vị Iy-khưu [khác] bị thây, bị nghe, 
bi nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm do những hình thức á ду, | do những đặc 
tính ây, do những dâu hiệu ấy. Cho dù vị Tỳ-khưu không nhìn Һау vị Ty-khuu 
[khác] bị thây, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm nhưng lại có 
vị Iy-khưu khác [thứ Ба] nói với vị Ty-khưu răng: “Này Đại đức, vị Ty-khưu 
tên [như vây] bị thây, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng vë hạnh kiêm!” Cho 
dù vị Tỳ-khưu không nhin Һау vị Tỳ-khưu [khác] bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng vê hạnh kiểm và cũng không có vị Ty-khuu khác [thứ ba] nói 
VỚI VỊ Ty-khuu răng: “Này Đại đức, vị I-khưu tên [như vậy] bị thấy, bị nghe, 
bị nghĩ ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiếm!” nhưng chính vị Tỳ-khưu ây đã nói 
với vị Ty-khuu rằng: “Này Đại đức, tôi Ы ду, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm!” 


Này các Ty-khưu, với điều đã được nghe â Ấy, với điều đã được tháy а йу, VỚI 
điều đã nghi ngờ ây, vị Tỳ-khưu néu muôn thì vào ngày Uposatha là ngày mười 
bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ây, có thê nêu lên giữa hội 
chúng răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên [như vây] bị 
thây, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi đình chỉ Giới bón 
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(Paiimokkha) của уі ây, Giới bón (Parimokkha) không nên tụng đọc trong sự 
hiện điện của vị ây.” Sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) là dúng Pháp. 


13. Thé nào là vi bi tháy, bi nghe, bi nghi ngờ với sự hu hỏng về tri kiến? 
Này các Tỳ-khưu, ở đây, vị Tỳ-khưu bị thây, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về tri Кіёп do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu 
hiệu nào, у! T-khưu nhìn thây vị Tỳ-khưu [khác | bị thây, bị nghe, bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng vê tri kiến do những hình thức ây, do những đặc tính ây, do 
những dâu hiệu ấy. Cho dù vị Tỳ-khưu không nhìn thây vị Ty-khuu [khác] bi 
tháy, bi nghe, bi nghi ngờ với sự hư hỏng vê tri kiến nhưng lại có vị Ty-khưu 
khác [thứ ba] nói với vi 1ỷ-khưu răng: “Này Đại đức, vị T-khưu tên [như vây] 
bị thây, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến!” Cho dù vị Tỳ-khưu 
không nhìn ау VỊ Ty-khuu [khác] bi tháy, bi nghe, bi nghi ngờ với sự hư hỏng 
về tri kiến và cũng không có vị Ty-khuu khác [thứ ba] nói với vị Tỷ-khưu răng: 
“Này Đại đức, vị Tỳ-khưu tên [như vây] bị thây, bị nghe, bi nghi ngờ với sự hư 
hỏng về tri kiến!” nhưng chính vị Tỳ-khưu а ây đã nói với vị Tỳ-khưu răng: “Này 
Đại đức, tôi bị Һау, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến!” 


Này các Ty-khưu, với điều đã được nghe â ây, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ây, vị Tỳ-khưu nêu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười 
bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ây, có thê nêu lên giữa hội 
chúng răng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nhân vật tên [như vây] 
bị thây, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến, tôi đình chỉ Giới bôn 
(Patimokkha) của vị ây, GIỚI bồn (Paimokkha) không nên tụng đọc trong sự 
hiện diện của vị ду.” Sự dinh chỉ Giới bón (Patimokkha) là đúng Pháp. Đây là 
mười sự đình chỉ Giới bón (PZ/imokkha) đúng Pháp. 


Tụng phẩm thứ nhất. 


* * * * * 


14. Khi ду, Dai йис Upali dà di đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Upäli đã nói với đức Thế Tôn điều nảy: 


— Bạch Ngài, vị T-khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tô nên áp 
dụng việc đích thân khởi tó khi có bao nhiëu уёи tó? 


= Này Upali, vị Ty-khưu có ý muôn áp dụng việc đích thân khởi tô nên ар 
dụng việc đích thân khởi tó khi có năm yêu tô: Này Upali, vị Ty-khuu có y 
muón áp dung việc đích thân khởi tô nên quán xét như sau: “Việc ta có ý muốn 
áp dụng việc đích thân khởi tô này là đúng thời điểm dé а áp dụng việc đích thân 
khởi tó này hay không đúng [thời diém]?” Này Upali, nêu vị Ty-khuu trong lúc 
quán xét nhận biết như уду: “Sái thời điểm dé áp dụng việc đích thân khởi tó 
này, không phải đúng thời điểm.” Này Upäli, không nên áp dụng việc đích thân 
khởi 10 ấy. 
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Này Upali, néu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như vây: “Đúng 
thời điểm đề áp dụng việc đích thân khởi tó này, không phải sái thời điểm”; này 
Upali, vị Tỳ-khưu ау nên quán xét thêm răng: “Việc ta có ý muốn áp dụng việc 
đích thân khởi tô này, nhưng việc đích thân khởi tô này là đúng đăn hay không 
[đúng дап ]?” Này Upali, nêu vị Tỷ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như vây: 
“Việc đích thân khởi tó này là sai trái, không đúng đăn”; này Upäli, không nên 
áp dụng việc đích thân khởi tô ây. 

Này Орап, nêu vị T-khưu trong lúc quán xét, nhận biết như vây: “Việc 
đích thân khởi tô này là đúng đăn, không phải sai trái”; này Upali, vị Ty-khưu 
åy nên quán xét thêm răng: “Việc ta có ý muôn áp dụng việc đích thân khởi tô 
пау, nhưng việc đích thân khởi tô này có đem lại sự lợi ích hay không [đem lại 
sự lợi ích]? Này Upali, nếu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét, nhận biết như vây: 
“Việc đích thân khởi tó này đem lại sự vô ích, không đem lại sự lợi ích”; này 
Upali, không nên áp dụng việc đích thân khởi tó ấy. 

Này Upali, néu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét, nhận biết như уду: “Việc 
đích thân khởi tố này đem lại sự lợi ích, không phải đem lại sự vô ích”; này 
Upali, vị Tỳ-khưu ấy nên quán xét thêm răng: “Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tô này, ta sẽ đạt được các Tỳ-khưu đông quan điểm thân thiết ở trong 
phe theo đúng Pháp, theo đúng Luật hay sẽ không [đạt được]? Này Upali, nêu 
vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét, nhận biết như уду: “Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tô này, ta sẽ không đạt được các Tỳ-khưu đồng quan điểm thân thiết 
ở trong phe theo đúng Pháp, theo đúng Luật”; này Upali, không nên áp dụng 
việc đích thân khởi tô ấy. 

Này Upali, nêu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét, nhận biết như vây: “Trong 
khi áp dụng việc đích thân khởi tô này, ta sẽ đạt được các Tỳ-khưu đồng quan 
điểm thân thiết ở trong phe theo đúng Pháp, theo đúng Luật”; này Upali, vị 
Tỳ-khưu ây nên quán xét thêm Tăng: “Khi việc đích thân khởi tô này của ta 
được áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự 
cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bát dóng trong hội 
chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng hay sẽ 
không [xảy ra]?” Này Upali, nêu vị Ty-khuu trong lúc quán xét, nhận biết như 
vây: “Khi việc đích thân khởi tô này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ấy, 
đôi với hội chúng sẽ хау ra sự tranh cãi, ...(nt)... việc làm khác biệt trong hội 
chúng”; này Upali, không nên áp dụng việc đích thân khởi tó ду. 

Này Upali, néu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét, nhận biết như vây: “Khi 
việc đích thân khởi tó này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ây, đôi với 
hội chúng sẽ không хау ra sự tranh cãi, ...(n)... việc làm khác biệt trong hội 
chúng”; này Upali, nên áp dụng việc đích thân khởi tô ау. Này Upali, việc đích 
thân khởi tô có năm yêu tô như thế được áp dụng sẽ không đem lại sự ân hận 
sau này. 
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15. – Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu khiên trách có ý muôn khiên trách vị khác nên 
quán xét bản thân bao nhiêu pháp rôi mới nên khiên trách vị khác? 


— Này Upali, vị Ty-khưu khiến trách có y muôn khiến trách vị khác nên 
quán xét bản thân năm pháp ròi mới nên khiến trách vị khác. Này Upali, VỊ 
Ty-khưu khiến trách có ý muốn khiến trách vị khác nên quản xét như vây: “Ta 
có sở hành vë thân trong sạch không? Та có sở hành về thân trong sạch, không 
sai sót, không lỗi lâm không? Pháp ây được tìm Шау ở ta hay không [được tìm 
thây]?” Này Upali, néu vị Tỳ-khưu không có sở hành về thân trong sạch, không 
thành tựu sở hành vè thân trong sạch, không sai sót, không lỗi lâm, có những 
người nói VỚI vi ây răng: “Này, đến lúc Đại đức nên rèn luyện điêu liên quan 
đến thân”; có những người nói với vị này như thé. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vi Ty-khuu khiến trách có ý muôn 
khiến trách vị khác nên quán xét như vây: “Та có sở hành về khâu trong sạch 
không? Ta có sở hành về khâu trong sạch, không sai sót, không lỗi lâm không? 
Pháp ây được tìm thây ở ta hay không [được tìm tháy]?” Này Upali, nếu vị Ту- 
khưu không có sở hành về khâu trong sạch, không thành tựu sở hành về khâu 
trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm, có những nguòi nói VỚI VỊ ây răng: 
“Này, đến lúc Đại đức nên rèn luyện điêu liên quan đến khâu”; có những người 
nói với vị này như thế. 


Này Upali, còn có trường hợp khác nữa, vi Ty-khuu khiến trách có ý muốn 
khiến trách vị khác nên quán xét như vây: “Tâm từ của ta tức là tâm không ác 
cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh có hiện khởi không? Pháp â ây được tìm thây 
ở ta hay không [được tìm thấy]?” Này Upäli, nêu tâm từ của vị Tỳ-khưu là tâm 
không ác cảm đối VỚI сас VỊ đồng Phạm hạnh không có hiện khởi, có những 
nguòi nói VỚI VỊ ду răng: “Này, дёп lúc Đại đức nên thê hiện tâm tü đến các vị 
đông Phạm hạnh”; có những người nói với vị này như thế. 


Này Upali, соп có trường hợp khác nữa, vị Ty-khưu khiến trách có ý muốn 
khiến trách vị khác nên quán xét như vây: “Та có phải là vị nghe nhiêu, năm giữ 
điều đã được nghe, tích lũy điều đã được nghe? Các pháp nào là tốt đẹp phân 
đầu, tốt đẹp phân giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn 
tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ, các pháp 
có hình thức như thé được ta nghe nhiêu. ghi nhớ, ôn đọc ra lời, dùng trí quản 
sát, dùng tri kiến phân tích không? Pháp ây được tìm thấy ‹ ở ta hay không [được 
tìm thây]?” Này Upali, néu vi Ty-khuu khóng phải là vị nghe nhiêu, không phải 
là vị năm giữ điều đã nghe, không tích lũy điêu đã nghe. Những pháp nào có 
sự tốt đẹp phân đâu, tôt đẹp phân giữa, tôt đẹp phân cuối, thành tựu về ý nghĩa, 
thành tựu vê văn tự, giảng giải vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và 
đây đủ, các pháp có hình thức như thé không được vi ду nghe nhiều, ghi nhó, 
ôn đọc ra lời, dùng trí quán sát, dùng tri kiên phân tích, có những người nói với 
VỊ ây rằng: “Này, đến lúc Đại đức nên học tập Kinh điển”; có những người nói 
với vị này như thê. 
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Này Upäli, còn có trường hợp khác nữa, vị Tỳ-khưu khiến trách có ý muốn 
khiến trách vị khác nên quán xét như vây: “Hai bộ Giới bón (Pã/imokkha) có 
được truyền lại đến ta một cách chỉ tiết, khéo được phân tích, khéo được áp 
dụng, khéo được xác định theo từng điêu học hoặc từng từ ngữ không? Pháp ау 
được tìm thấy ở ta hay không [được йт thây]?” Này Upali, nêu hai bộ Giới bón 
(Patimokkha) không được truyền lại đến vi Tỳ-khưu một cách chi tiết, không 
khéo được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác định 
theo từng điều học hoặc từng từ ngữ, khi được hỏi như уду: “Này Đại đức, điều 
này đã được đức Thê Tôn nói ở đâu?” mà không đáp được, có những người nói 
với vị ду răng: “Này, đến lúc Đại đức nên học tập về Luật”; có những người nói 
với vị này như thế. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu khiến trách có ý muôn khiến trách vị khác nên quán 
xét bản thân năm pháp này rồi mới nên khiến trách vị khác. 

16. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu khiên trách có ý muốn khiến trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm bao nhiêu pháp rôi mới nên khiến trách vị khác? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu khiến trách có ý muốn khiến trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm năm pháp ròi mới nên khiến trách vị khác: “Ta sẽ nói hợp 
thời, không phải sái thời; ta sẽ nói với sự thật, không phải với sự sai trải; ta 
sẽ nói với sự mềm mỏng, không phải băng cách thô lỗ; ta sẽ nói có liên hệ 
đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích; ta sẽ nói với tâm từ, không 
phải với nội tâm có sân һап.” Này Upali, vị Iy-khưu khiến trách có y muôn 
khiến trách vị khác nên khơi dậy ở nội tâm năm pháp này rồi mới nên khiển 
trách vị khác. 

17. — Bạch Ngài, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị T1y-khưu khiến trách 
không đúng Pháp với bao nhiêu hình thức? 

— Này Upali, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị Tỳ-khưu Кһіёр trách không 
đúng Pháp với năm hình thức. [Ai đó có thé nói răng]: “Đại đức khiến trách sái 
thời, không hợp thời, thé là đủ dé đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiến 
trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho 
ngài. Đại đức khiến trách băng cách thô lỗ, không phải với sự mềm mỏng, thế 
là đủ dé đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiến trách không liên hệ đến lợi 
ích, không phải có liên hệ đến lợi ích, thế là đủ dé đưa đến sự ân hận cho ngài. 
Đại đức khiến trách với nội tâm có sân hận, không phải với tâm từ, thế là đủ 
đề đưa đên sự ân hận cho ngài.” Này Орап, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị 
Tỳ-khưu khiến trách không đúng Pháp với năm hình thức này. Lý do của điều 
ây là gì? Là vì không có vị Tỳ-khưu nào khác có thê nghĩ đến là nên khiến trách 
với việc sai trái như thế. 

18. — Bạch Ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị Tỳ-khưu bị 
khién trách không đúng Pháp với bao nhiêu hình thức? 
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— Này Upali, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị Tỳ-khưu bị khiến 
trách không đúng Pháp với năm hình thức. [Ai đó có thé nói răng]: “Đại đức 
bị khiến trách sái thời, không hợp thời, thé là đủ dé không đưa đến sự ân hận 
cho ngài. Đại đức bị khiên trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là đủ 
đề không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiên trách băng cách thô 10, 
không phải với sự mềm mỏng, thé là đủ dé không đưa đến sự ân hận cho ngài. 
Đại đức bị khiến trách không liên hệ đến lợi ích, không phải có liên hệ đến lợi 
ích, thế là đủ аё không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bởi 
nội tâm có sân hận, không phải bởi tâm từ, thế là đủ để không đưa đến sự ân 
hận cho ngài.” Này Upäli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị Tỳ-khưu 
bị khiến trách không đúng Pháp với năm hình thức này. 

19.— Bạch Ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị Tỳ-khưu khiến 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức? 

— Này Upali, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị Tỳ-khưu khiển 
trách đúng Pháp với năm hình thức. [Ai đó có thê nói răng]: “Đại đức khiển 
trách hợp thời, không sái thời, thé là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. 
Đại đức khiến trách với sự thật, không phải với sự sal trái, thế là đủ đê không 
đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiến trách với sự mềm mỏng, không phải 
băng cách thô lỗ, thé là đủ dé không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển 
trách có liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, thế là đủ dé 
không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiến trách với tâm từ, không phải 
với nội tâm có sân hận, thế là đủ dé không đưa đến sự ân hận cho ngài.” Này 
Upali, sự không có ân hận sẽ được xảy đên cho vị Tỷỳ-khưu khiến trách đúng 
Pháp với năm hình thức này. Ly do của điêu ây là gi? Là vi cũng có vị T-khưu 
khác sẽ nghĩ đến nên khiến trách với sự thật như thé. 

20. — Bạch Ngài, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị Ty-khuu bị khiển 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức? 

— Này Upali, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị Tỳ-khưu bị khiến trách 
đúng Pháp với năm hình thức. [Ai đó có thể nói răng]: “Đại đức bị khiến trách 
hợp thời, không sái thời, thé là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức 
bị khiến trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ đê đưa đến sự 
ân hận cho ngài. Đại đức bị khiên trách với sự mêm mỏng, không phải băng 
cách thô lỗ, thế là đủ dé đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiến trách 
có liên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, thế là đủ để đưa 
đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiến trách bởi từ tâm, không phải bởi nội 
tâm có sân hận, thé là đủ dé đưa đến sự ân hận cho ngài.” Này Upali, sự có ân 
hận sẽ được xảy đến cho vị Tỳ-khưu bị khiến trách đúng Pháp với năm hình 
thức này. 

21.— Bạch Ngài, vị Ty-khưu khiên trách có ý muốn khiến trách vị khác nên 
tác ý nội tâm bao nhiêu pháp rôi mới nên khiến trách vị khác? 
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— Này Upali, vị Tỳ-khưu khiên trách có ý muốn khiên trách vị khác nên tác 
ý nội tâm năm pháp rồi mới nên khiến trách vị khác: “Lòng bi mẫn, sự tâm câu 
lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng Luật.” Này Upali, vị 
Tỳ-khưu khiến trách có у muốn khiến trách vị khác nên tác ý nội tâm năm pháp 
này rồi mới nên khiến trách vị khác. 

— Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu bị khiến trách nên an trú trong bao nhiêu pháp? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu bị khién trách nên an trú trong hai pháp: Chân thật 
và không nỗi giận. 

Tụng phẩm thứ nhì. 
Chương “Đình chỉ Giới bón (Patimokkha)” là thứ chín. 


Жжжж ж 


Trong chương này có ba mươi sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Ngày lễ Uposatha, cho đến lần thứ ba vị ác Tỳ-khưu đã không đi ra, nhờ 
vị Moggallāna, đã bị lôi ra, điều kỳ diệu về giáo pháp của dáng Chiến Thăng. 

2. Độ sâu và sự học tập theo thứ lớp, có pháp ón định, không vượt qua [điều 
học], xác chết, hội chúng loại trừ và các dòng sông, từ bỏ [giai cấp]. 

3. Các dòng nước trôi chảy, các bậc Vô dư Niết-bàn và một vị là giải thoát, 
có nhiêu [vật quý], Pháp và Luật cũng vậy, các chúng sanh [to lớn] và tám hạng 
Thánh nhân. 

4. Sau khi dùng biến cả làm ví dụ, Ngài đã phô bày đặc điểm vë giáo pháp, 
vào ngày Uposatha, Giới bón (Pãfimokkha), “không ai biết về chúng ta!” 

5. Họ ra tay [đình chi] trước, các vị phê phán, một, hai, ba, bón, năm, sáu 
và bảy, tám và chín, và mười trường hợp [đình chỉ] này. 

6. Về bốn phân là giới, hạnh kiểm, tri kiến và nuôi mạng, các tội Parajika 
và tội Saighadisesa, tội Paciftiya, tội Pafidesaniya. — 

7. — [Và] tội Dukkata là thuộc về năm phân, và sự hư hỏng về giới, hạnh 
kiêm, chưa làm và đã làm, là thuộc về sáu phân theo như đường lỗi. 

8. Сас tội Parajika và tội Sanghadisesa, và tội Расійіуа, tội PaHdesanIya, 
luôn cả tội Dukkata và tội Dubbhas1a. 

9. Sự hư hỏng về giới, hạnh kiểm, và sự hư hỏng về tri kiến, nuôi mạng và 
các điều а ây là tám trong trường hợp đã làm và chưa làm. Với giới, hạnh kiêm 
và tri kiên ду, các điều này. — 

10. — Trong trường hợp chưa làm, cũng như đã làm và luôn cả đã làm 
và chưa làm, như vậy là chín cách đã được nói đến, đúng với sự thật, theo 
phương pháp. 
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11. VỊ phạm tội Рағајіка, chưa được dứt điểm, vị đã ха bỏ [su học tập], và 
tương to у như thé, vị phục tùng, vị bác bỏ và sự thảo luận vë việc bác bỏ ду. 

12. Và sự hư hỏng về giới, hạnh kiểm, giông như với sự hư hỏng về tri kiến 
do đã bị ау, bị nghe, bị nghi ngờ, là mười trường hợp, nên biết rõ điều ấy. 


13. Vị Tỳ-khưu thấy rõ vị Tỳ-khưu, hay là vị khác đã nói điều ấy, và vị 
trong sạch khai báo đến vị ấy, vị ấy đình chỉ Giới bón (Päfimokkha). 

14. [Hội chúng] giải tắn vì nguy hiểm: Từ đức vua, trộm cướp, hỏa hoạn, 
nước ngập, loài người, phi nhân và thú đữ, rắn, mạng sông, Phạm hạnh. 

15. Chỉ với một [sự nguy hiểm] nào đó của mười, và tại trú xứ ây hoặc tại 
các trú xứ nào khác, đúng Pháp và luôn cả sai Pháp, nên biết theo đường lỗi 
như thé ду. 

16. [Năm yếu tó nên hành xử] là đúng thời điểm, đúng đăn, đem lại sự lợi 
ích, ta sẽ đạt được, sẽ xảy ra [hay không?], [nên quán xét sở hành] về thân, về 
khâu, tâm từ, sự học nhiều, hai bộ Giới bốn. 

17. Nên khiên trách hợp thời, với sự thật, với sự mềm mỏng, có lợi ích, với 
tâm từ, có sự ân hận và không đúng Pháp, nên xua đi các lời nói như thế. 

18. Lòng bi mẫn, sự [tầm câu] lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, 
sự tôn trọng [Luật] xua đi sự ân hận cho vị khiến trách đúng Pháp và cho vị bị 
khiến trách. 

19. Cách hành xử của vị khiên trách đã được đẳng Toàn Giác giảng giải, và 
bản thê về sự chân thật và luôn cả sự không sân hận là dành cho vị bị khiến trách. 


--ооОоо-- 


Х. CHƯƠNG TY-KHƯU-NI 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự trong lãnh thô của dòng Sakya, ở 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Khi ау, bà Маһара) арай Gotami đã đi đến 
ойр đức Thế Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã 
đứng một bên, bà Mahāpajāpatī Gotami đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thé đạt được sự xuất gia rời nhà, sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. 

— Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 
nhà, sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bó nữa. 

Đến lần thứ nhì, bà Маһара]арай Gotami đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia ...(nt). 

— Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
...(nt). 

Đến lần thứ ba, bà Mahāpajāpatī Gotamī đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất ола rời nhà, sông 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bó. 

— Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 
nhà, sông không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bô nữa. 

Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī [nghĩ răng]: “Đức Thé Tôn không cho 
phép người nữ việc xuất gia roi nhà, sóng không nhà trong Pháp và Luật đã 
được đức Như Lai công bố” nên khô sở, buôn râu, mặt đâm dia nước mắt, trong 
khi khóc lóc, đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. 


Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như у thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành, đi vê phía thành Vesālī. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự 
đến Vesālī. Tại nơi đó, ở Vesälï, đức Thé Tôn ngự tại Mahävana, giảng đường 
Kutagara. 

Khi ây, bà Маһарајарай Gotamt đã nhờ người cạo tóc, khoác y phục màu 
са-ѕа cùng với nhiêu người nữ dòng Sakya đã ra đi vè hướng Vesal:, tuân tự 
đã đi đến Vesālī, Mahävana, giáng đường Kutagara. Khi ау, bà Маһарајарай 
Gotami với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đây bụi bặm, khó sở, buôn râu, 
mặt đầm đìa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài công ra vào. Đại đức 
Ananda đã nhìn thấy bà Mahapajapati Соѓат với hai bàn chân sưng vù, thân 
hình phủ đây bụi bặm, khô sở, buôn гап, mặt đầm dia nước mắt, đang khóc lóc, 


904 # TIỂU РНАМ 


đứng ở bên ngoài cổng ra vào, sau khi nhìn thấy đã nói với bà Mahãpajãpati 
Gotami điều này: 

— Này bà Gotamt, tại sao bà lại có hai bàn chân sưng vü, thân hình phủ dày 
bụi bặm, khó sở, buồn rầu, mặt đầm dia nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên 
ngoài công ra vào vậy? 

- Thưa ngài Апапда, như thế này, bởi vì đức Thế Tôn không cho phép 
người nữ việc xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức 
Như Lai công bó. 

2. — Này bà Gotami, chính vì điều а ау nên bà hãy ở ngay tại đây trong chốc 
lát, chờ tôi thỉnh cầu đức Thế Tôn về việc người nữ xuất gia rời nhà, sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. 

Sau đó, Đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã dành 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, bà Mahapajapati Gotami này với hai bàn chân sưng vù, thân 
hình phủ đây bụi bặm, khô sở, buôn гап, mặt đầm dia nước mắt, đang khóc 
lóc, đứng ở bên ngoài công ra vào [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn không cho phép 
người nữ việc xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức 
Như Lai công bó.” Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất 
gia rời nhà, sông không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bô. 
— Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
nhà, sóng không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bó nữa. 
Đến lần thứ nhì, Đại đức Ananda đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thé đạt được sự xuất gia ...(nt). 
— Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
...(nt). 

Đến lần thứ ba, Đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thé đạt được sự xuất gia ...(nt). 

- Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
rời nhà, sông không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bó nữa. 

Khi ду, Đại đức Ananda [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn không cho phép việc 
người nữ xuất gia rời nhà, sóng không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như 
Lai công bố; có lẽ ta nên thỉnh cầu đức Thế Tôn việc người nữ xuất ола rời nhà, 
sông không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố băng một 
phương thức khác?” Sau đó, Đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, người nữ sau khi xuất gia rời nhà, sống không nhà trong Pháp 
và Luật đã được đức Như Lai công bó, có khả năng chứng ngộ quả vị Nhập lưu, 
hoặc quả vị Nhất lai, hoặc quả VỊ Bát lai, hoặc phẩm vị A-la-hán hay không? 
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- Này Ananda, người nữ sau khi xuất gia rời nhà, sống không nhà trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bó, có khả năng chứng ngộ quả vị 
Nhập lưu, quả vị Nhất lai, quả vị Bất lai, luôn cả phẩm vị A-la-hán. 

— Bạch Ngài, néu người nữ ...(nt)... có khả năng chứng ngộ .. (пй)... luôn 
cả phẩm vị A-la-hán nữa; bạch Ngài, bà Mahāpajāpatī Gotami có nhiêu công 
đức đôi với đức Thé Tôn, là dì ruột, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là 
người cho sữa, bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa khi người mẹ ruột qua đời. Bạch 
Ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà, sông không nhà 
trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. 

3. — Này Ananda, nêu bà Mahäpajäpati Gotami thọ nhận tám trọng pháp, 
hãy xem chính điều ду là sự tu lên bậc trên đôi với bà: 

Tỳ-khưu-ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng đậy, sự chắp tay, [và] hành động thích hợp đến vị Tỳ-khưu vừa tu lên bậc 
trên vào ngày hôm ấy. Đây cũng là pháp cân được trọng vọng, cung kính, sùng 
bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn đời. 

Ty-khưu-n1 không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có Ty-khưu. Đây 
cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không 
được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ-khưu-ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng Tỳ- 
khưu là việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đến [để nghe] giáo giới. Đây cũng 
là pháp ...(nt)... không được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ-khưu-ni đã trải qua mùa [an cư] mưa nên hành lễ Раудғапа ở cả hai hội 
chúng dựa trên ba yếu tó: Do được thây, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi ngờ. 
Đây cũng là pháp ...(nt)... không được vi phạm cho дёп trọn đời. 

Ty-khưu-nI vi phạm tội nghiêm trọng nên thực hành hình phạt Мапайа nửa 
tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp ...(nt)... không được vi phạm cho 
đến trọn đời. 

Cô Ni tu tập sự đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm nên tâm 
câu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp ...(nt)... không được 
vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ-khưu-ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng nhiếc, gièm pha 
Tỳ-khưu. Đây cũng là pháp ...(nt)... không được vi phạm cho đến trọn đời. 

кё từ hôm nay, việc khuyên bảo của các Tỷ-khưu-ni đến các Tỳ-khưu bị 
ngăn сат, việc khuyên bảo của các Ty-khưu đến các Ty-khuu-ni không Ы ngàn 
câm. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng đường, 
không được vi phạm cho đến trọn đời. 

Này Ananda, nêu bà Mahāpajāpatī Gotamī thọ nhận tám trọng pháp, chính 
điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà. 
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Sau đó, Đại đức Ananda đã học tám trọng pháp từ đức Thé Tôn rồi đã đi đến 
gặp bà MahäpajapatI GotamI, sau khi đến đã nói với bà Маһарајарай GotamT 
điêu này: 

— Này bà Gotami, néu bà có thê thọ nhận tám trọng pháp thì chính điều ду 
sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà: 

“Tỳ-khưu-ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự dành lễ, 
sự đứng dậy, sự chắp tay, [và] hành động thích hợp đến vị Tỳ-khưu vừa tu 
lên bậc trên vào ngày hôm ấy. ...(nt)... Кё từ hôm nay, việc khuyên bảo của 
các Tỳ-khưu-ni đến các Tỳ-khưu bị ngăn cắm, việc khuyên bảo của các Tỳ- 
khưu đến các Tỳ-khưu-ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được 
trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến 
trọn dor.” 

Này bà Gotami, néu bà có thé thọ nhận tám trọng pháp này thì chính điều 
ây sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà. 

- Thưa Đại đức Ananda, cũng giống như người nữ hoặc nguòi nam còn 
trẻ, ở tuôi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu, sau khi nhận được 
tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại, nên thọ lãnh băng 
hai tay rôi đặt lên ở đỉnh đầu; thưa Đại đức Ananda, cũng tương tợ như vậy, tôi 
thọ nhận tám trọng pháp này cho đến trọn đời không vi phạm. 

4. Sau đó, Đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành 
lễ đức Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Ananda đã nói với đức Thê Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, bà Mahāpajāpatī Gotami đã thọ nhận tám trọng pháp. Người 
đì của đức Thế Tôn đã được tu lên bậc trên. 

- Này Ananda, nêu người nữ không đạt được sự xuất gia rời nhà, sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ananda, 
Phạm hạnh có thể sẽ được tôn tại lâu dài, Thánh pháp có thể tôn tại một ngàn 
năm. Này Ananda, bởi vì người nữ đã xuất gia rời nhà, sông không nhà trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bó, này Ananda, giờ đây Phạm hạnh 
sẽ không tôn tại lâu dài, này Ananda, giờ đây Thánh pháp sẽ tôn tại chỉ còn năm 
trăm năm. 

Này Ananda, cũng giống như những gia đình có nhiều người nữ, ít người 
nam, thường dễ bị các kẻ cướp, các kẻ trộm đột nhập; này Ananda, cüng tuong 
to nhu thé, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được sự xuất gia rời nhà, sóng 
không nhà, Phạm hạnh ấy không được tôn tại lâu dài. 


! Về vẫn đề Thánh pháp (saddhamma) có thê tồn tại một ngàn năm, ngài Buddhaghosa giải thích như 
sau: “Nói đên 1000 năm là đê cập đên sự diệt tận các lậu hoặc với sự thành đạt vê bôn Tuệ phân tích. 
Từ đó về sau là 1000 năm của sự diệt tận các lậu hoặc do thuân túy Minh sát, 1000 năm của đạo quả 
Ваг lai, 1000 năm của đạo quả Nhật lai, 1000 năm của đạo quả Nhập lưu. Như vậy, Pháp thành sẽ tôn 
tại 5000 năm” (544. 1291). 
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Này Ananda, cüng gióng như trong thửa ruộng lúa dang phát triên, có loại 
bệnh gọi là mốc trăng xuất hiện, như thế ruộng lúa ấy không tòn tại lâu dài; 
này Ananda, cüng tuong tg nhu thé, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được 
sự xuất gia rời nhà, sông không nhà, Phạm hạnh ấy không được tòn tại lâu dài. 


Này Ananda, cũng giống như trong ruộng mía đường đang phát triển, có 
loại bệnh gọi là гёр cây xuất hiện, như thé ruộng mía ấy không tôn tại lâu dài; 
này Ananda, cũng tương tg như thé, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được 
sự xuất gia rời nhà, sông không nhà, Phạm hạnh ây không được tôn tại lâu dài. 

Này Ananda, cũng giống như người đàn ông chính vì phòng xa nên củng 
có bờ đê của cái hó lớn, dé không có sự tràn ra của nước; này Ananda, cũng 
tương tợ như thế, tám trọng pháp do Ta chính vì phòng xa đã quy định cho các 
Ty-khưu-mI cho đến trọn đời không được vi phạm. 


Tám trọng pháp của các Ty-khưu-ni. 
* * * * * 


5. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotami đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã dành lễ đức Thé Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahãpajäpati 
Gotami đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Ngài, con thực hành như thế nào đối với các người nữ dòng 
Sakya này? 

Khi ây, đức Thé Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phân 
khởi cho bà Mahãpajãpati Gotami băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thê Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phán khởi bằng bài pháp 
thoại, bà Маһарајарай Gotami đã dành lễ đức Thê Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rôi ra đi. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp 
thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép các T-khưu được ban phép tu lên bậc trên 
đến các Tỳ-khưu-ni. 

6. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ấy đã nói với bà Mahāpajāpatī Gotami điều này: 

— Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức 
Thê Tôn đã quy định như thế này: “Các Tỳ-khưu-ni nên được cho tu lên bậc 
trên bởi các T-khưu.” 

Sau đó, bà Mahãpajäpati Gotami đã đi đến gặp Đại đức Ananda, sau khi 
đến đã dành lễ Đại đức Ananda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahapajapatt Gotami đã nói với Đại đức Ananda điều này: 

- Thưa Đại đức Ananda, các Tỳ-khưu-ni này đã nói với tôi như vây: “Bà 
chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức Thế Tôn 
đã quy định như thế này: “Các Tỳ-khưu-ni nên được cho tu lên bậc trên bởi các 
Ty-khưu.'” 
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7. Sau đó, Đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã dành 
lễ đức Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Änanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Ngài, bà Mahäpajäpati Gotami đã nói như vây: “Thưa Đại đức 
Ananda, các Tỳ-khưu-n1 này đã nói với tôi như vây: “Bà chưa được tu lên bậc 
trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức Thê Tôn đã quy định như thế 
này: Các Ty-khuu-ni nên được cho tu lên bậc trên bởi các Tỳ-khưu. `” 

— Này Ananda, kê từ lúc bà Mahāpajāpatī Gotami thọ nhận tám trọng pháp, 
chính vào lúc ây bà đã được tu lên bậc trên. 

8. Sau đó, bà Маһарајарай Gotami đã đi đến gặp Đại đức Ananda, sau khi 
đến đã dành lễ Đại đức Ananda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Маһарајараіт Gotami đã nói với Đại đức Ananda điều này: 

- Thưa Đại đức Ananda, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn. 
Thưa Đại đức, tốt đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng 
dậy, sự chắp tay, [và] hành động thích hợp là tính theo thâm niên đối với các 
Ty-khưu và các Tỳ-khưu-n1. 

Sau đó, Đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đén đă đånh 
lễ đức Thé Tôn ròi ngôi xuống một bên. Khi đã ngòi xuống một bên, Đại đức 
Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, bà Mahãpajãpati GotamI đã nói như уду: “Thưa Đại đức 
Ananda, con thỉnh cầu đức Thé Tôn một điều ước muôn. Thưa Раі đức, tốt 
đẹp thay đức Thé Tôn có thê cho phép sự đánh lễ, sự đứng dậy, sự chăp tay, 
[và] hành động thích hợp là tính theo thâm niên đỗi với các Tỳ-khưu và các 
T1y-khưu-nI.” 

- Này Ananda, việc đức Như Lai có thê cho phép sự đánh lễ, sự đứng 
đậy, sự chắp tay, [và] hành động thích hợp đến người nữ là điều không CÓ CƠ 
sở và không hợp ly. Này Ananda, bởi vì các ngoại đạo này có giáo lý được 
thuyết giảng tôi còn không thực hành sự dành lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, 
[và] hành động thích hợp đến người nữ; vậy điều øì khiến Như Lai lại cho 
phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, [và] hành động thích hợp đến 
người nữ? 

Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên thực hiện sự dành lễ, sự đứng dậy, sự chàp 
tay, [và] hành động thích hợp đến người пй; vị nào thực hiện thì phạm tội 
Dukkata. 

9. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotami đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã dành lễ đức Thé Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahāpajāpatī 
Соѓатї đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
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— Bạch Ngài, có những điều học của các Tỳ-khưu-ni là [được quy định] 
chung với các Tỳ-khưu, bạch Ngài, chúng con thực hành những điều học ây 
như thé nào? 

- Này Gotami, những điêu học nào của các Tỳ-khưu-ni là [được quy định] 
chung với các Tỳ-khưu, các Ty-khưu học tập như thế nào, các ngươi hãy học 
tập những điều học ây như thé ấy. 

— Bạch Ngài, có những điêu học của các Tỳ-khưu-ni là không [được quy 
định] chung với các Tỳ-khưu, bạch Ngài, chúng con thực hành những điều học 
ây như thê nào? 

— Này Gotami, những điều học nào của các Tỳ-khưu-ni là không [được quy 
định] chung với các Tỳ-khưu, các ngươi hãy học tập những điều học ấy như đã 
được quy định. 

10. Sau đó, bà Маһарајараї GotamI đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn ròi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahāpajāpatī Gotami đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, lành thay! Xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng pháp một cách 
văn їйї дё con sau khi nghe pháp а ây có thể sông một mình, cách ly, không biếng 
nhác, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm. 

— Và này Соїапт, các pháp nào mà bà có thê biết răng các pháp này đưa 
đến tham ái mà không đưa đến sự xa lìa tham ái, đưa đến sự ràng buộc mà 
không đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc, đưa đến sự tích lũy mà không đưa 
dén sự không tích lũy, đưa đến sự ham muốn nhiêu mà không đưa đến sự ham 
muôn ít, đưa đến sự bực bội mà không đưa đến sự hoan hỷ, đưa đến sự tụ hội 
mà không đưa đến sự đơn độc, đưa đến sự biếng nhác mà không đưa đến sự 
khởi công tinh tân, đưa đến sự khó nuôi dưỡng mà không đưa đên sự dë nuôi 
dưỡng; пау GotamI, bà có thể xác định dứt khoát rằng: “Điêu này không phải 
là Pháp, điều này không phải là Luật, điều này không phải là lời giáo huân của 
bậc Đạo sư.” 

Này Gotami, các pháp nào mà bà có thé biết răng các pháp này đưa đến sự 
xa Па tham ái mà không đưa đến tham ái, đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc mà 
không đưa đến sự ràng buộc, đưa đến sự không tích lũy mà không đưa đến sự 
tích lũy, đưa đến sự ham muốn ít mà không đưa đến sự ham muốn nhiều, đưa 
đến sự hoan һу mà không đưa đến sự bực bội, đưa đến sự đơn độc mà không 
đưa đến sự tụ hội, đưa đến sự khởi công tinh tân mà không đưa đến sự biếng 
nhác, đưa đến sự dễ nuôi dưỡng mà không đưa đến sự khó nuôi dưỡng; này 
Gotami, bà có thê xác định dứt khoát ràng: “Điêu này là Pháp, điều này là Luật, 
điêu này là lời giáo huấn của bậc Đạo sư.” 

11. Vào lúc bây 010, GIỚI bón (Patimokkha) khóng duoc doc tung cho các 
Ty-khuu-ni. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đọc tụng Giới bốn (Pãfimokkha) cho các 
Ty-khuu-ni. 

Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ đọc Giới bón (Patimokkha) 
cho các Ty-khưu-n1?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

—Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu đọc tụng Giới bôn (Patimokkha) 
cho các Ty-khuu-ni. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu đi đến chỗ ngụ của các Tỳ-khưu-ni và đọc 
tụng Giới bốn (Patimokkha) cho các Tỳ-khưu-ni. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là 
tình nhân của những ông này. Bây giờ những ông này sẽ hưởng lạc với những 
bà này.” Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu không nên đọc tụng Giới bốn 
(Patimokkha) cho các Tỳ-khưu-n1; vị nào đọc tụng thì phạm tội Dukkata. Này 
các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu-ni đọc tụng Giới bón (Patimokkha) 
cho các Ty-khưu-n1. 

Các Tỳ-khưu-ni không biết: “Giới bón (Patimokkha) nên được đọc tụng 
như vây.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Та cho phép các Ty-khuu: chi dàn các Ty-khuu-ni: “Các 
vi nën doc tung Giói bón (Patimokkha) nhu vày.” 


12. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu-ni không sửa chữa tội đã vi phạm. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, các Tỳ-khưu-mi không nên không sửa chữa tội đã vi 
phạm; vị Ni nào không sửa chữa thì phạm tội Dukkata. 

Các Tỳ-khưu-ni không biết: “Tội đã vi phạm nên được sửa chữa như уду.” 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu chỉ dẫn các Tỳ-khưu-ni: “Các 
vị nên sửa chữa tội đã vi phạm như vây.” 

Khi ду, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ ghi nhận tội cho các 
Tỳ-khưu-ni?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép các Ty-khưu ghi nhận tội cho các 
T$-khưu-nI1. 

13. Vào lúc Бау giờ, khi nhìn thây vị Tỳ-khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi 
giao lộ, các Ty-khuu-ni аё xuông bình bát ở mặt đất, đắp thượng y một bên vai, 
ngôi chôm hôm, chắp tay lên, rôi sửa chữa tội đã vi phạm. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai răng: “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này 
là tình nhân của những ông này. Sau khi đã làm mích lòng hôi đêm, giờ đây họ 
xin lỗi.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, các Ty-khưu không nên ghi nhận tội cho các Ty-khưu- 
ni; vị nào phi nhận thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khuu, Ta cho phép các 
Ty-khưu-n1 ghi nhận tội cho các Ty-khưu-n1. 

Các Ty-khuu-ni không. biết: “Tội nên được ghi nhận như vây.” Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu chỉ dẫn các Tỳ-khưu-ni: “Các 
vị nên ghi nhận tội như vây.” 

14. Vào lúc bây giờ, hành sự cho các Tỳ-khưu-ni đã không được thực hiện. 
Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện hành sự cho các Ty-khưu-n1. 

Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điêu này: “Ai sẽ thực hiện hành sự cho các 
Ty-khưu-n1?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Ty-khưu thực hiện hành sự cho các 
Ty-khưu-n1. 

15. Vào lúc bây giờ, khi gặp vị Tỳ-khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi giao 
lộ, các Tỳ-khưu-mi có hành sự đã được hoàn tật đề xuống bình bát ở mặt đất, 
дар thượng y một bên vai, ngôi chồm hôm, chắp tay lên, bảy tỏ sự hồi lỗi, trong 
khi nghĩ răng: “Chắc là nên được thực hiện như vây.” Dân chúng tương tọ у 
như thế, phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Những bà này là vợ của những ông 
này, những bà này là tình nhân của những ông này. Sau khi đã làm mích lòng 
hồi đêm, giờ đây họ xin lỗi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, các Ty-khuu không nên thực hiện hành sự cho các Ty- 
khưu-m1; vị nào thực thị thì phạm tội Dukkata. Này các T-khưu, Ta cho phép 
các Ty-khuu-ni thực hiện hành sự cho các Ty-khưu-n1. 

Các T-khưu-m không biết: “Hành sự nên được thực hiện như vây.” Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

– Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu chỉ dẫn các Tỳ-khưu-ni: “Các 
vị nên thực hiện hành sự như vây.” 

16. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu-ni ở giữa hội chúng đã nảy sinh ra xung 
đột, đã nảy sinh ra gây gó, đã đưa đến tranh cãi, sông châm chích lẫn nhau bàng 
các vũ khí môm miệng. Họ không thê giải quyết sự tranh tụng ấy. Các vị đã 
trinh sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu giải quyết sự tranh tụng của 
các Ty-khưu-n. 

17. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu giải quyết sự tranh tụng của các Ty-khưu- 
ni. Trong khi sự tranh tụng ây đang được xét xử, các vị được biết răng, các 
Tỳ-khưu-ni cân thiết cho hành sự cũng có vi phạm tội. Các Tỳ-khưu-ni đã nói 
như vây: 
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- Thưa các Đại đức, tốt lành thay, chính các ngài Đại đức hãy thực hiện 
hành sự cho các Tỳ-khưu-nI, chính các ngài Đại đức hãy ghi nhận tội cho các 
Tỳ-khưu-ni, bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như vây: “Các Tỳ-khưu nên giải 
quyết sự tranh tụng của các Tỳ-khưu-ni.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức 
Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Ty-khưu xác định hành sự của các 
Tỳ-khưu-ni rôi bàn giao lại cho các Tỳ-khưu-ni, và các Tỳ-khưu-ni được thực 
hiện hành sự cho các Ty-khưu-m1; [cho phép] các Tỳ-khưu хас định tội của các 
Tỳ-khưu-ni rồi bàn giao lại cho các Tỳ-khưu-ni và các Tỳ-khưu-ni được ghi 
nhận tội cho các Ty-khưu-n1. 

18. Vào lúc bây gió, vị Ty-khuu-ni học trò của Tỳ-khưu-ni Uppalavannäa 
trong khi học tập về Luật đã theo đức Thế Tôn bảy năm. Cô â ду có trí nhớ bị 
lộn xộn nên càng học càng quên. Rồi vị Tỳ-khưu-ni ау đã nghe rằng: “Nghe 
nói đức Thế Tôn có ý định đi đến thành Sãvatthi.” Khi ау, vị Ty-khuu-ni ây đã 
khởi ý điều này: “Trong khi học tập về Luật, ta đã theo đức Thế Tôn bảy năm. 
Ta có trí nhớ bị lộn xộn nên càng học càng quên. Thật khó khăn cho người nữ 
đề đi theo bậc Đạo sư cho đến trọn đời; vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau 
đó, vị Tỳ-khưu-ni áy đã kê lại sự việc йу cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni 
đã kê lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu giảng về Luật cho các 
Ty-khưu-n1. 


Tung phẩm thứ nhất. 


* * * * * 


19. Sau đó, khi đã ngự tai Vesālī theo như ý thích, đức Thế Tôn đã lên 
đường du hành vë phía Sãvatthi. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã ngự đên 
Savatthi. Tại nơi đó, ở Sävatthi, đức Thê Tôn ngự tại Jetavana, tu viện của ông 
AnathapIndika. 

20. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các Tỳ- 
khuu-ni [nghĩ răng]: “Có lẽ họ sẽ lưu tâm дёп chúng ta.” Các vị đã trình sự việc 
ау lên đức Thê Tôn. 

– Này các Ty-khưu, Ty-khuu không nên rắc nước bùn lên các Tỳ-khưu-ni; 
vị пао гас thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện hình 
phạt đôi với vị Tỳ-khưu ây. 

Khi ây, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỷ-khưu, hội chúng Tỳ-khưu-ni không cân thực hiện việc đảnh 
lễ đối với vị Tỳ-khưu ấy. 
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21. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày cho 
các Tỳ-khưu-ni thây, vén hở đùi rôi phô bày cho các Tỳ-khưu-ni ду, vén hở 
chỗ kín ròi phô bày cho các Tỳ-khưu-ni thây, trò chuyện với các Tỳ-khưu-ni, 
giao lưu với các Ty-khưu-ni [nghĩ răng]: “Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.” 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu không nên vén hở thân rôi phô bày cho các 
Tỳ-khưu-ni thấy, không nên vén hở đùi rôi phô bày cho các Tỳ-khưu-ni thấy, 
không nên vén hở chỗ kín rồi phô bày cho các Tỳ-khưu-ni thấy, không nên trò 
chuyện với các Ty-khưu-n1, không nên giao lưu với các Ty-khuu-ni; vi nào giao 
lưu thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép thực hiện hình phạt 
đối với vị Tỳ-khưu ду. 

Khi ау, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 


— Này các Iy-khưu, hội chúng Ty-khưu-ni không cần thực hiện việc đảnh 
lễ đôi với vị Tỳ-khưu ấy. 


22. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các Ту- 
khưu [nghĩ răng]: “Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.” Các vị đã trình sự việc 
ау lên đức Thế Tôn. 


— Này các Ty-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên rắc nước bùn lên các Tỳ-khưu; 
vị Ni nào rắc thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện 
hình phạt đối với Tỳ-khưu-ni ây. 

Khi ây, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép thực hiện việc ngăn cắm [đi vào trú xứ của 
Ty-khưu|. 

Khi việc ngăn câm được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép đình chỉ việc giáo giói. 

23. Vào lúc bây р1о, các Ty-khưu-ni nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày 
cho các Tỷ-khưu thây, vén hở ngực rôi phô bày cho các Tỷ-khưu thây, vén hở 
đùi rôi phô bày cho các Ty-khuu thây, vén hở chỗ kín rồi phô bày cho các Tỳ- 
khưu thây, trò chuyện với các Tỳ-khưu, giao lưu với các Tỳ-khưu [nghĩ răng]: 
“Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ty-khưu-ni không nên vén hở thân rôi phô bày cho các 
Tỳ-khưu thấy, không nên vén hở ngực rôi phô bày cho các Iy-khưu thây, không 
nên vén hở đùi rôi phô bày cho các Tỳ-khưu Һау, không nên vén hở chỗ kín rồi 
phô bày cho các Tỳ-khưu thấy, không nên trò chuyện với các Tỳ-khưu, không 
nên giao lưu với các Ty-khưu; vị Ni nào giao lưu thì phạm tội Dukkata. Này các 
Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện hình phạt đối với vị Tỳ-khưu-ni ấy. 
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Khi ау, các Tỳ-khưu đã khởi ý điêu này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hiện việc ngăn cắm [đi vào trú xứ của 
Ty-khưu]. 

Khi việc ngăn сат được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đình chỉ việc giáo giới. 

Khi ấy, các Tỳ-khưu đã khởi ý điều này: “Lễ Uposatha được phép thực hiện 
với Ty-khuu-ni bị đình chỉ giáo giới hay không được phép?” Các у] đã trình sự 
việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, lễ Uposatha không nên thực hiện với Tỳ-khưu-ni bị 
đình chỉ giáo giới cho đến khi nào sự tranh tụng ây còn chưa được giải quyết. 

24. Vào lúc bây giờ, Đại đức Udayi sau khi đình chỉ việc giáo giới đã ra đi 
du hành. Các Tỳ-khưu-ni phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao ngài Đại 
đức Udäy! sau khi đình chỉ việc giáo giới lại га đi du hành?” Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, sau khi đình chỉ việc giáo giới rồi không nên ra đi du 
hành; vi nào ra đi thì phạm tội Dukkata. 

25. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ngu dốt không có kinh nghiệm đình chỉ 
việc giáo giới. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, việc giáo giới không nên bị đình chỉ bởi vị ngu dốt, 
không có kinh nghiệm; vị nào đình chỉ thì phạm tội Dukkata. 

26. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đình chỉ việc giáo giới không có sự việc, 
không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, việc giáo giới không nên bị đình chỉ không có sự việc, 
không có nguyên do; vị nào đình chỉ thì phạm tội Dukka/a. 

27. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu sau khi đình chỉ việc giáo giới không đưa 
ra sự phản xét. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, sau khi dinh chỉ việc giáo giới, không nên không đưa 
ra sự phán xét; vị nào không đưa ra thì phạm tội Dukkata. 

28. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni không đi [để nghe] giáo giới. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni không nên không đi [để nghe] giáo 
giới; vi Ni nào không đi nên được hành xử theo pháp.? 

29. Vào lúc bây giờ, toàn bộ hội chúng Tỳ-khưu-ni đều đi [để nghe] giáo 
giới. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: “Những bà này là vợ của 


2 Liên quan đến tám trọng pháp và tội Pãciriya 58 của Tỳ-khưu-ni (ND). 
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những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây giờ những 
ông này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, không nên đi [để nghe] giáo giới toàn bộ hội chúng 
Tỳ-khưu-ni. Nếu đi thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi [để 
nghe] giáo giới bón hay năm Tỳ-khưu-ni. 

30. Vào lúc bây giờ, bốn hay năm Tỳ-khưu-ni đi [để nghe] giáo giới. Dân 
chúng tương tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Những bà này là 
vợ của những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây giờ 
những ông này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự việc ду lên 
đức Thê Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, không nên đi [để nghe] giáo giới bốn hay năm Tỳ- 
khưu-ni. Nếu các vị đi thì phạm tội Dukkata. Này các  Ty-khuu, Та cho phép 
đi [để nghe] giáo giới hai hay ba _1-khưu-ni. Nên đi đến gặp một vị Tỳ-khưu, 
đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngôi chòm hồm, chắp tay lên, гӧі nên 
nói như vây: “Thưa ngài Đại đức, hội chúng Tỳ-khưu-mi dành lễ ở chân của hội 
chúng Ty-khưu và thỉnh câu việc đến gần [đề nghe] giáo giới. Thưa ngài, mong 
răng hội chúng Ty-khuu- пі dat được việc dén gân [dé nghe] giáo giới.” 


Vi 1y-khưu а ây nên đi đến gặp vị đọc tụng Giới bón (Patimokkha) và nên 
nói như vây: “Thưa ngài, hội chúng Ty-khuu-ni đảnh lễ ở chân của hội chúng 
Tỳ-khưu và thỉnh câu việc đến gần [đề nghe] giáo giới. Thua ngài, mong răng 
hội chúng Ty-khưu-nI đạt được việc đến gần [để nghe] giáo giới.” Vị đọc tụng 
Giới bón (Patimokkha) nên nói Tăng: “Có vị Ty-khưu nào đó đã được chỉ định 
là vị giáo giới T-khưu-n1?” Nếu có vị Ty-khưu nào đó đã được chỉ định là vi 
giáo giới Tỳ-khưu-ni, vị đọc tụng Giới bón (Pã/imokkha) nên nói răng: “Уі Ty- 
khưu tên [như vây] đã được chỉ định là vị giáo giới Tỳ-khưu-ni, hội chúng Tỳ- 
khưu-ni hãy đi đến gặp vị ау.” Nếu không có vị Tỳ-khưu nào đã được chỉ định 
là vị giáo giới Tỳ-khưu-ni, vị đọc tụng Giới bón (Pã/imokkha) nên nói ràng: 
“Vi Đại đức nào đủ khả năng йё giáo giới Tỳ-khưu-ni?” 

Nếu có vị nào đó đủ khả năng dé giáo giới Tỳ-khưu-ni và vị ду có tám yếu 
tô,3 sau khi chỉ định xong nên nói răng: “Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được chỉ 
định là vị giáo giới Ty-khưu-mi, hội chúng Tỳ-khưu-ni hãy đi đến gặp vị ây.” 
Nếu không có vị nào đủ khả năng để giáo giới Tỳ-khưu-ni, vị đọc tụng Giới 
bồn (Pä/imokkha) nên nói răng: “Không có Tỳ-khưu nào được chỉ định là vị 
giáo giới Tỳ-khưu-ni, mong răng hội chúng Tỳ-khưu-ni được thành đạt với sự 
hoan hy.” 

31. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu không nhận lãnh việc giáo giới. Các vị đã 
trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 


3 Xem tám yếu tô ở điều học Pacittiya 21 (TTTĐPGVN, tập 10, tr. 430-31; ТТРУ, tập 2, tr. 153). 
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— Này các Tỳ-khưu, không thê không nhận lãnh việc giáo giới; vị nào không 
nhận lãnh thì phạm tội Dukka/a. 

- Vào lúc bấy 010, có vị T-khưu nọ là при dốt. Các Tỳ-khưu-ni đã đi đến gặp 
vị ây và đã nói điêu này: 

— Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới. 

— Này các chị gái, bởi vì tôi ngu dốt, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới được? 

— Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới bởi vì đức Thế Tôn 
đã quy định như vây: “Các Ty-khưu nên nhận lãnh việc giáo giới cho các 
Ty-khưu-nI1.” 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trù ra vị ngu dốt, các vị còn lại nhận lãnh 
VIỆC giáo ĐIỚI. 

32. Vào lúc bấy gio, có vị Ty-khuu nọ bị bệnh. Các Ty-khuu-ni đã di đến 
gặp vị ду và đã nói điều này: 

— Thưa ngài, хіп ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới. 

— Này các chị gái, bởi vì tôi bị bệnh, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới được? 

– Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi vì đức Thé Tôn đã 
quy định như vây: ““Trừ ra vi ngu dôt, các vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới.” 

Các vị đã trình sự việc Ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các vị 
còn lại nhận lãnh việc giáo giới. 

33. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ là vị xuất hành. Các Tỳ-khưu-ni đã 
đi đến gặp vị ду và đã nói điều này: 

— Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới. 

— Này các chị gái, bởi vì tôi là vị xuất hành, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo 
giới được? 

— Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi vì đức ТҺё Tôn đã 
quy định như vây: ““Irừ ra vị ngu 401, trừ ra vị bị bệnh, các vị còn lại nên nhận 
lãnh việc giáo giới.” 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép trừ ra vi при dốt, trừ ra vị bị bệnh, trừ ra 
vị xuât hành, các vị còn lại nhận lãnh việc giáo 0161. 

34. Vào lúc bây gio, có vị Ty-khuu nọ cư ngụ ở trong rừng. Các Tỳ-khưu-ni 
đã đi đên gặp vị ây và đã nói điêu này: 

— Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới. 

— Này các chị gái, bởi tôi cư ngụ ở trong rừng, làm sao tôi nhận lãnh việc 
giáo 0101 được? 
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- Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi vì đức Thế Tôn đã 
quy định như vây: “Trừ ra vi ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các 
vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới. ` 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép Ty-khưu là vị ngụ ở rừng nhận lãnh việc 
giáo giới và [cho phép] quy định điêm hẹn: “Tôi sẽ thực hiện ở chỗ kia.” 

35. Vào lúc bây giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới, các Tỳ-khưu không 
thông báo. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không thể không thông báo việc giáo giới; vị nào không 
thông báo thì phạm tội Dukkata. 

36. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới, các Tỳ-khưu không 
thực hiện. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, việc giáo giới không thé không thực hiện; vị nào không 
thực hiện thi phạm tội Dukkata. 

37. Vào lúc bây giò, các Ty-khuu-ni không đi đến йіёт hẹn. Các vị đã trình 
SỰ VIỆC ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni không nên không đi đến điểm hẹn; vị 
Ni nào không đi thì phạm tội Dkka/a. 

38. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni mang dây thắt lưng loại dài, lại còn bó 
thắt eo băng chúng nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống 
như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các у! đã trình sự việc ау lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni không nên mang dây thắt lưng loại dài; 
vị Ni nào mang thì phạm tội Dukka/a. Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép Tỳ-khưu- 
ni [sử dụng] dây thắt lưng được thực hiện một vòng và không nên bó thắt eo 
băng dây thắt lưng; vị Ni nào bó thắt [eo] thì phạm tội Dukkaga. 


39. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni buộc [dây thắt lưng] thành dải tua 
băng sợi tre chẻ mỏng, buộc thành dải tua bằng sợi da thú, buộc thành dải tua 
bằng sợi vải dệt, buộc thành dải tua băng vải dệt tết đuôi sam, buộc thành dải 
tua băng vải dệt thắt bím, buộc thành dải tua băng sợi vải cola, buộc thành dài 
tua băng vải со]а tết đuôi sam, buộc thành dải tua băng vải cola thắt bím, buộc 
thành dải tua băng chỉ tết đuôi sam, buộc thành dải tua băng chỉ thắt bím. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni không nên buộc [dây thắt lưng] thành 
dài tua băng sợi tre chẻ mỏng, không nên buộc thành dải tua bàng sợi da thú, 
không nên buộc thành dải tua băng sợi vải dệt, không nên buộc thành dải tua 
băng vải dệt tết đuôi sam, không nên buộc thành đải tua băng vải dệt thắt bím, 
không nên buộc thành dải tua bàng sợi vải cola, không nên buộc thành dải tua 
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băng vải cola tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua băng vải cola thắt bím, 
không nên buộc thành dải tua băng chỉ tết đuôi sam, không nên buộc thành dải 
tua băng chỉ thắt bím; vị Ni nào buộc thì phạm tội Dukkata. 

40. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni bảo đập vỗ vùng hông với khúc xương 
đùi, bảo dám bóp vùng hông với xương hàm con bò, bảo dám bóp bàn tay, bảo 
đắm bóp mu bàn tay, bảo dám bóp bàn chân, bảo đâm bóp mu bàn chân, bảo 
đâm bóp đùi, bảo đâm bóp mặt, bảo đẫm bóp nướu răng. Dân chúng phàn nàn, 
phê phản, chê bai răng: “Giông như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các 
vị đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni không nên bảo đập vỗ vùng hông với 
khúc xương đùi, ...(nt)... không nên bảo đâm bóp nướu ràng; vị Ni nào bảo dám 
bóp thì phạm tội Dukkata. 

41. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư thoa dâu ở mặt, chà xát 
mặt, đánh phân ở mặt, đắp mặt băng phân đỏ, tô màu ở cơ thê, tô màu ở mặt, 
tô màu ở mặt và ở cơ thể. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống 
như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni không nên thoa dầu ở mặt, không nên 
chà xát mặt, không nên đánh phán ở mặt, không nên đắp mặt bằng phán đỏ, 
không nên tô màu ở cơ thể, không nên tô màu ở mặt, không nên tô màu ở mặt 
và ở cơ thé; vị Ni nào làm thì phạm tội Dukkata. 

42. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư kẻ mí mắt, làm dâu ở 
trán, nhìn qua cửa sô [xuống đường phố], đứng tựa cửa lớn [khoe phân thân 
trên], tô chức nhảy múa, hỗ trợ gái điểm, lập quán bán rượu, lập tiệm bán thịt, 
trưng bày cửa hiệu, tiên hành việc cho vay lây lãi, tiên hành việc thương mãi, 
nuôi tôi trai, nuôi tớ gái, nuôi trai làm mướn, nuôi gái làm thuê, nuôi thú vật, 
buôn bán rau xanh, mang mảnh da mài dao cạo. Dân chúng phàn nàn, phê phản, 
chê bai răng: “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni không nên kẻ mí mắt, ...(nt)... không 
nên mang mảnh da mài đao сао; vi Ni nào mang thì phạm tội Dukkata. 

43. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư mặc các y toàn màu xanh 
đậm, mặc các y toàn màu vàng, mặc các y toàn màu đỏ [máu], mặc các y toàn 
màu tím, mặc các y toàn màu đen, mặc các y nhuộm toàn màu đỏ tía, mặc các 
y nhuộm toản màu hông, mặc các y không cắt đường viên, mặc các у có đường 
viên rộng, mặc các y có đường viên vẽ bông hoa, mặc các y có đường viên có 
vẽ trái cây, mặc ảo choàng, mặc loại vải dệt băng sợi vỏ cây tiritaka. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Gióng như các người nữ tại gia hưởng dục 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thê Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-mi không nên mặc các у toàn màu xanh đậm, 
...(nf)... không nên mặc loại vải dệt băng 501 vỏ cây tirItaka; vi Ni nào mặc thì 
phạm tội Dukkata. 

44. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ, trong khi lâm chung đã nói 
như vây: 

— Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng. 

Ở nơi ấy, các Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu-ni tranh cãi răng: 

— Thuộc về chúng tôi, thuộc về chúng tôi. 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nếu vị Tỳ-khưu-ni trong khi lâm chung nói như vây: 
“Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng”, trong trường 
hợp này, hội chúng Tỷ-khưu không phải là người chủ, vật dụng ау thuộc vê 
riêng hội chúng Tỳ-khưu-ni. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Ni tu tập sự, ...(nt)... 
Này các Tỳ-khưu, nếu vị Sa-di-ni trong khi lâm chung nói như уйу: “Sau khi 
tôi từ tràn, vật dụng của tôi hãy thuộc vê hội chúng”, trong trường hợp này, 
hội chúng Ty-khuu không phải là người chủ, vật dụng ау thuộc vë riêng hội 
chúng T-khưu-ni. Này các Ty-khưu, nêu vị Tỳ-khưu trong khi lâm chung nói 
như vây: “Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng”, trong 
trường hợp này, hội chúng Tỳ-khưu-ni không phải là người chủ, vật dụng ấy 
thuộc về riêng hội chúng Tỳ-khưu. Này các Tỳ-khưu, nếu vị Sa-di, ...(nt)... Này 
các Tỳ-khưu, nếu nam cư sĩ, ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, nếu nữ cư sĩ, ...(nt)... 
Này các Tỳ-khưu, nêu người nào khác, trong khi lâm chung nói như vây: “Sau 
khi tôi từ trân, vật dụng của tôi hãy thuộc vê hội chúng”, trong trường hợp này, 
hội chúng Tỳ-khưu-ni không phải là người chủ, vật dụng ây thuộc về riêng hội 
chúng Tỳ-khưu. 

45. Vào lúc bấy giờ, có phụ nữ nọ, trước đây là người xứ Malla đã xuất gia 
nơi các Tỳ-khưu-ni. Cô Ni ấy, sau khi gặp vị Tỳ-khưu yếu đuối trên đường đã 
cho cái thúc băng bả vai rồi tiếp tục đi. Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Tai sao Tỳ-khưu-nI lại cho vị Ty-khưu cái thúc?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này сас Ty-khưu, Ty-khưu-ni không nên cho vị Ty-khưu cải thúc; vị № 
nào cho thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Та cho phép Ty-khưu-ni bước 
sang [một bên], nhường lối đi khi nhìn thây vị Tỳ-khưu, ngay khi [vị ду] còn ở 
đàng xa. 

46. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ khi chồng đi văng bị có thai với 
tình nhân. Cô ấy đã làm cho sây thai rôi đã nói với vị Tỳ-khưu-ni thường đi đến 
nhà điêu này: 

— Thưa № sư, xin hãy dùng bình bát mang д1 cái bào thai này. 
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Khi ду, vị Ty- -khuu-ni áy dà bỏ cái bào thai à ây vào trong bình bát, che kín 
băng y hai [ор rôi ra đi. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi khát thực đã lập 
dự tính răng: “Khi chưa dâng phân vật thực ta sẽ thọ lãnh đâu tiên đến vị Ty- 
khưu hoặc Ty-khưu-nI thì ta sẽ không thọ thực.” 

Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã nhìn thấy vị Tỳ-khưu-ni ấy và đã nói điêu này: 

— Này chị gái, hãy nhận lãnh phân vật thực. 

— Thưa ngài, thôi đi. 

Đến lần thứ nhì, vị Tỳ-khưu ấy đã nói với vị Tỳ-khưu-ni ấy điều này: 

— Này chị gái, hãy nhận lãnh phân vật thực. 

— Thưa ngài, thôi й. 

Đến lần thứ ba, vị Tỳ-khưu ấy đã nói với vị Tỳ-khưu-ni ấy điều này: 

— Này chị gái, hãy nhận lãnh phân vật thực. 

— Thưa ngài, thôi đi. 

— Này chị gái, tôi đã lập dự tính răng: “Khi chưa dâng phần vật thực ta sẽ 
thọ lãnh đầu tiên đến vị Tỳ-khưu hoặc Ty-khưu-m thì ta sẽ không thọ thực.” 
Này chị gái, hãy nhận lãnh phân vật thực. 

Sau đó, vị Tỳ-khưu-ni ây trong lúc bị quây rây bởi vị Tỳ-khưu ấy đã đưa 
bình bát ra cho xem: 

— Thưa ngài, hãy nhìn cái bào thai trong bình bát nè. Và chớ có nói với bất 
CỬ al. 

Khi ây, vị Tỳ-khưu ду phản nàn, phê phản, chê bai răng: “Tại sao I-khưu- 
ni lại dùng bình bát mang đi cái bào thai уйу?” Sau đó, vị Ty-khuu à ây đã кё lại 
sự việc ây cho các Ty-khưu. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm 
tôn, có hôi hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Vì sao Ty-khưu-mi lại dùng binh bát mang đi cái bào thai уйу?” Các vị đã trình 
sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ty-khuu-ni không nên dùng bình bát mang d! bào thai; 
vị NI nào mang dl thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép Ту- 
khưu-ni khi gặp vị Tỳ-khưu thì lây bình bát ra và đưa cho xem. 


47. Vào lúc bây 810, khi gặp vị Ty-khưu, сас Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư 
xoay tròn [binh bát] và cho xem phân dưới của bình bát. Các Ty-khuu phàn 
nàn, phê phán, chê bai ràng: “Vi sao khi gặp vị Ty-khưu, các Ty-khưu-ni nhóm 
Lục Sư xoay tròn [bình bát] уа cho xem рһап dưới của bình bát?” Sau đó, сас 
vị Tỳ-khưu đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, khi gặp vị Tỳ-khưu, Ty-khưu-ni không nên xoay tròn 
[bình bát] và cho xem phân dưới của bình bát; vị nào cho xem thì phạm tội 
Dukkafa. Này các Ty-khuu, khi gặp vị Ty-khưu, Ta cho phép Tỳ-khưu-nI lật 
ngửa bình bát rôi đưa cho xem. Và vật thực nào có trong binh bát, nên thỉnh 
mời vị Tỳ-khưu với vật ду. 
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48. Vào lúc bây giờ, trên đường phố ở thành Sãvatthi, có vật biêu tượng 
nam tánh bị quăng bỏ. Các Tỳ-khưu-ni đã nhìn chăm chú vào vật ду. Dân chúng 
đã la ầm lên. Các Ty-khuu-ni а йу đã bị xâu hó. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ấy đã đi 
đến Ni viện và đã Кё lại sự VIỆC ây cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni nào Ít 
ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hỗi hận, ưa thích sự học tập, các vị Ni ấy 
phản пап, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỷ-khưu-m lại nhìn chăm chú 
vào vật biêu tượng nam tánh?” Sau đó, các Ty-khuu-ni ау đã ké lại sự việc ду 
cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên nhìn chăm chú vào vật biéu 
tượng nam tánh; vi nào nhìn chăm chủ thì phạm tội Dukkata. 

49. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các Tỳ-khưu. Các 
Tỳ-khưu cho đến các Tỳ-khưu-ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Vì sao các ngài Đại đức lại cho những người khác vật thí dành dé thọ dụng cho 
bản thân, không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho những người khác vật thí dành dé thọ 
dụng cho bản thân; vi nào cho thì phạm tội Dukkata. 

50. Vào lúc bầy giờ, các Ty-khuu có được vật thực đôi dào. Các vị đã trình 
Sự VIỆC ây lên đức Thé Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dâng đến hội chúng. 

Còn dòi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho cá nhân. 

Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các Tỳ-khưu được dôi 
đào. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu-mi thọ dụng vật tích trữ của 
các T-khưu sau khi đã được các Ty-khưu trao cho. 

51. Vào lúc bây giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các Tỳ-khưu-ni. 
Các Tỳ-khưu-ni cho đến các Tỳ-khưu. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại cho những người khác vật thí dành để thọ 
dụng cho bản thân? Không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các vị 
đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, các Tỳ-khưu-mi không nên cho những người khác vật 
thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị Ni nào cho thì phạm tội Dukkata. 


52. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu-ni có được vật thực dôi dào. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dâng đến hội chúng. 
Còn dôi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 
— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho cá nhân. 
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Vào lúc bây 010, vật thực được làm để tích trữ của các Ty-khuu-ni được dồi 
dào. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép các Tỳ-khưu thọ dụng vật tích trữ của các 
Ty-khuu-ni sau khi đã được các Ty-khuu-ni trao cho. 

53. Vào lúc bây giờ, sàng tọa của các Tỳ-khưu thì đôi dào, của các Ty- 
khưu-ni thì không có. Các Tỳ-khưu-ni đã phái sứ giả đến gặp các Tỳ-khưu: 

— Thưa các ngài, lành thay! Các ngài hãy cho chúng tôi [muon] sàng tọa 
trong một thời gian. 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép cho các Ty-khuu-ni [mượn] sàng tọa trong 
một thời gian. 

54. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni có kinh nguyệt, ngồi và năm trên 
ø1ường được bọc nệm, trên chế được bọc nệm. Chỗ năm, ngôi bị lắm lem bởi 
máu. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

– Này các Iy-khưu, các Tỳ-khưu-ni không nên ngôi hoặc năm trên олиото 
được bọc nệm, trên ghế được bọc nệm; vị Ni nào ngôi hoặc năm thì phạm tội 
Dukka£a. Này các T-khưu, Ta cho phép [sử dụng] у nội trợ. 


Y nội trợ bị lắm lem bởi máu. Các vị đã trình sự việc åy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép [sử dung] kim рад và mảnh vải. 

Mành vải bị rơi xuống. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép khâu lại băng chỉ và buộc ở đùi. 

Chỉ bị đứt. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các T-khưu, Ta cho phép [sử dụng | váy, băng vải buộc ở hông. 

55. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư mang băng vải buộc 
ở hông vào mọi lúc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giông 
như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ау lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Ty-khuu, Ty-khưu-ni không nên mang băng vải buộc ở hông vào 
mọi lúc; vị Ni nào mang thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép 
[sử dụng] băng vải buộc ở hông đôi với vị NI có kinh nguyệt. 

Tụng phẩm thứ nhì. 


* * * * * 


56. Vào lúc Бау giờ, các người nữ đã tu lên bậc trên được thấy là không 
có hiện tướng [người nữ], khiếm khuyết hiện tướng [người nữ], không có kinh 
nguyệt, bị băng huyết, thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị căn, người 
nữ vô căn, bị lại đực, tiêu tiêu chung một khiếu, người nữ lưỡng căn. Сас vi đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị đang cho tu lên bậc trên được hỏi về hai 
mươi bốn pháp chướng ngại. Và này các Tỳ-khưu, nên hỏi như vây: “Cô không 
phải là người không có hiện tướng [người nữ]? Cô không phải là người khiếm 
khuyết hiện tướng [người nữ]? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? 
Cô không phải là người bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên 
mang vải lót? Cô không phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị 
dị căn? Cô không phải là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? 
Cô không phải là người tiêu tiểu chung một khiêu? Cô không phải là người nữ 
lưỡng căn? Cô có các bệnh như thế này không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh 
chàm? Bệnh lao phôi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô 
là người được tự do [không phải nô lệ]? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải 
là lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chóng? Có dà trón 
hai mươi tuôi? Cô có dày dú y bát không? Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gi?” 


57. Vào lúc bây giờ, các I-khưu hỏi các pháp chướng ngại của các Ту- 
khưu-ni. Các cô có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rồi, trở nên mặc cỡ, rồi không 
thé trả lời. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép sự tu lên bậc trên ở hội chúng Ty-khưu 
đến người nữ đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng Tỳ-khưu-ni, [và] 
được trong sạch. 

58. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu-ni hói càác pháp chuóng пра! đến các cô 
có ý muôn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các cô có ý muốn tu lên 
bậc trên bị bôi rôi, trở nên mắc cỡ, không thé trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giảng dạy trước rôi hỏi các pháp chướng 
ngai sau. 

Các vị giảng dạy ngay tại chỗ ây, ở giữa hội chúng. Như thé ấy, các cô có ý 
muốn tu lên bậc trên bị bối TÔI, trở nên mắc cỡ, rồi không thê trả lời. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép giảng dạy ở một góc rôi hỏi các pháp 
chướng ngại ở giữa hội chúng. 

Và này các Ty-khưu, nên giảng dạy như vậy: Trước tiên, nên bảo chọn vị 
thầy tế độ. Sau khi đã bảo chọn vị thầy tế độ rôi nên chỉ dẫn về у bát: “Đây là 
bình bát của cô, đây là y hai lớp, đây là thượng у, đầy là у nội, đây là áo lót, đây 
là vải choàng tắm. Hãy đi đến đứng ở chỗ trông đàng kia.” Các vị Ni ngu dốt, 
thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Được giảng dạy tôi, các cô có ý muôn tu lên bậc 
trên bị bôi rôi, trở nên тйс cỡ, không thê trả lời. Các vị đã trình sự việc ау lên 
đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, vị Ni ngu dốt, thiêu kinh nghiệm, không nên giảng dạy; 
vị Ni nào giảng dạy thì phạm tội Dwukkaƒa. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vi 
Ty-khưu-n1 kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy. 
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Các vị Ni chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình sự việc ây lên 
đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, vị Ni chưa được chỉ định không nên giảng dạy; vị Ni 
nào giảng dạy thì phạm tội Dukkata. Này các Ty-khưu, Ta cho phép giảng dạy 
đôi với vị Ni đã được chỉ định. 

Và này các Ту- -khưu, nên chỉ định như vây: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. Và thé nào là tự mình chỉ 
định cho chính mình? Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu-ni kinh 
nghiệm, có năng lực: “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. 
Cô Ni tên [như vây], có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như vây]. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng dạy cho cô Ni tên [như 
vây].” Như vậy là tự mình chỉ định cho chính minh. Và thé nào là người khác 
chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị Ty-khuu-ni 
kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch chư Đại đức Ni, хіп hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Cô Ni tên [như vây] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như vây]. 
Nếu là thời điêm thích hợp cho hội chúng, vị Ni tên [như уду] sẽ giảng dạy cho 
cô Ni tên [như vây].” Như vậy là người khác chỉ định cho người khác. 

Vị Tỳ-khưu-ni đã được chỉ định ду nên đi đến gần cô có ý muốn tu lên bậc 
trên và nên nói như vây: 

— Này cô tên [như vây], hãy lắng nghe. Đôi với cô, bây giò là thời điểm của 
sự thật, là thời điểm của bản chât. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều 
gi được đề cập đến, nếu điều ау là đúng thì nên nói: “Đúng”; nêu không đúng, 
nên nói: “Không đúng.” Chó nên bôi rôi, chớ nên mặc cỡ. Сас у! sẽ hỏi cô như 
vây: “Cô không phải là người không có hiện tướng [người nữ]? Cô không phải 
là người khiếm khuyết hiện tướng [người п]? Cô không phải là người không 
có kinh nguyệt? Cô không phải là người bị băng huyết? Cô không phải là người 
thường xuyên mang vải lót? Cô không phải là người bị rong kinh? Cô không 
phải là người bị dị căn? Cô không phải là người nữ vô căn? Cô không phải là 
người bị lại đực? Cô không phải là người tiêu tiêu chung một khiếu? Cô không 
phải là người nữ lưỡng căn? Cô có bị các bệnh như thê này hay không: Bệnh 
cùi? Bệnh mut nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phối? Bệnh động kinh? Cô là loài 
người? Cô là người nữ? Cô là người được tự do [không phải nô lệ]? Cô không 
bị thiểu nợ? Cô không phải là lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, 
bởi người chóng? Cô đã tròn hai mươi tuổi? Có có dày đủ y bát không? Cô tên 
gi? Ni sư tế độ tên gì?” 


59. Họ đi đến chung [cùng một lúc]. 


- Không nên đi đến chung [cùng một lúc]. Vị Ni giảng dạy nên đi đến trước 
và thông báo cho hội chúng: “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng 
nghe tôi. Cô Ni tên [như vây] có ý muôn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như 
vây]. Tôi đã giảng dạy cho cô ây. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, cô 
tên [như vây] có thê đi đến.” Và nên nói rằng: “Cô hãy đi đến.” 


X. CHƯƠNG TY-KHƯU-NI # 925 


Nên bảo [cô ây] йар thượng у một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các Ty-khưu- 
ni, bảo ngôi chòm hôm, bảo chắp tay lên và bảo thỉnh câu sự tu lên bậc trên: 
“Bạch chư Đại đức NI, tôi thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư Đại 
đức NI, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư Đại đức Ni, 
lần thứ nhì tôi thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư Đại đức Ni, xin 
hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư Đại đức Ni, lần thứ ba tôi 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư Đại đức NI, xin hội chúng hãy 
té độ tôi vì lòng thương xót.” 

Hội chúng nên được thông báo bởi vị Ty-khuu-ni kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch chư Đại đức Nị, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Ni tên [như vây] 
có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như уйу]. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi cô Ni tên [như vây] về các pháp chướng ngại. Này 
cô tên [như vây], hãy lăng nghe. Đối với cô, bây giờ là thời điểm của sự thật, 
là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được 
đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên nói: “Đúng”; néu không đúng, nên nói: 
“Không đúng". Cô không phải là người không có hiện tướng [người nð]? Cô 
không phải là người khiêm khuyết hiện tướng [người nữ]? ...(nt)... Cô tên gì? 
Ni sư tế độ tên gì?” 

Hội chúng nên được thông báo bởi vị Tỳ-khưu-ni kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Ni này tên [như 
vây] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như vây] là người trong sạch 
vê các pháp chướng ngại. Cô này có đây đủ y bát. Cô Ni tên [như vây] thính câu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với vị Đại đức NI tên [như vây] là Ni sư tế độ. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô Ni tên [như уду] tu 
lên bậc trên với vị Đại đức Ni tên [như vây] là Ni sư tế độ. Đây là lời đề nghị. 

Bạch chư Đại đức NI, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Cô Ni này tên [như 
уйу], có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như vây] là người trong sạch 
vë các pháp chướng ngại. Cô này có đây đủ y bát. Cô Ni tên [như vây] thỉnh 
câu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị Đại đức № tên [như vây] là Ni sư tế độ. 
Hội chúng cho cô Ni tên [như vây] tu lên bậc trên với vị Đại đức Ni tên [như 
vây] là Ni sư tê độ. Đại đức Ni nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô Ni tên [như 
vây] với Đại đức Ni tên [như vây] là Ni sư tế độ xin im lặng: vị Ni nào không 
đồng ý có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự việc 
này lần thứ ba. Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Cô Ni 
này tên [như уду], có ý muôn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như уду] là 
người trong sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đây đủ y bát. Cô Ni tên 
[như vây] thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị Đại đức Ni tên [như vây] 
là Ni sư tế độ. Hội chúng cho cô № tên [như vây] tu lên bậc trên với vị Đại đức 
Ni tên [như vây] là Ni sư tế độ. Đại đức Ni nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô 
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Ni tên [như vây] với Đại đức Ni tên [như vây] là Ni sư tế độ xin im lặng: vị Ni 
nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô Ni tên [như vây] đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vi Đại đức Ni 
tên [như vây] là Ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

Ngay sau khi hoàn tất việc ấy, nên đưa [cô Ni ây] đi đến hội chúng Tỳ-khưu, 
nên bảo [cô ау] đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các Tỳ-khưu, bảo 
ngôi chồm hồm, bảo chắp tay lên và bảo thỉnh câu sự tu lên bậc trên: “Bạch chư 
Đại đức, tôi tên [như vây], CÓ y muỗn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như 
vây]. Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng Tỳ-khưu-ni và được 
trong sạch. Bạch chư Đại đức, tôi thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch 
chư Đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư Đại đức, 
tôi tên [như vây], có y muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như vây]. Tôi 
đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng Ty-khuu-ni và được trong sạch. 
Bạch chư Đại đức, lần thứ nhì, tôi thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch 
chư Đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư Đại đức, 
tôi tên [như vây], có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như vây]. Tôi 
đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng Ty-khuu-ni và được trong sạch. 
Bạch chư Đại đức, lần thứ ba, tôi thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch 
chư Đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót.” 

Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch chư Đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Ni này tên [như 
vây], có ý muốn tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây]. Cô này đã được tu lên 
bậc trên từ một phía ở hội chúng Ty-khưu-nI và được trong sạch. Cô Ni tên 
[như vây], thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây] là Ni 
sư tê độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô Ni 
tên [như vây] tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây] là Ni sư tế độ. Đây là lời 
đề nghị. 

Bạch chư Đại đức, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Cô Ni này tên [như vây] 
có ý muốn tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây]. Cô này đã được tu lên bậc 
trên từ một phía ở hội chúng Ty-khưu-m và được trong sạch. Cô Ni tên [như 
vây] thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây] là Ni sư tế 
độ. Hội chúng cho cô Ni tên [như vây] tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây] là 
Ni sư tế độ. Đại đức nào đông ý sự tu lên bậc trên của cô Ni tên [như vây] với vị 
Ni tên [như vây] là Ni sư tế độ xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự việc 
này lần thứ ba. Bạch chư Đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Ni này 
tên [như vây] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni tên [như уйу]. Cô này 
đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng Tỳ-khưu-nI và được trong sạch. 
Cô Ni tên [như vây] thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị Ni tên [như 
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vây] là Ni sư tế độ. Hội chúng cho cô Ni tên [như vây] tu lên bậc trên với vị Ni 
tên [như vây] là Ni sư té độ. Đại đức nảo đồng y sự tu lên bậc trên của cô Ni 
tên [như vây] với vị Ni tên [như уду] là Ni sư té độ xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thé nói lên. 

Cô Ni tên [như vây] đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị Ni tên 
[như vây] là Ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Ngay khi ấy, bóng nắng cân được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày [giò] nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại nên 
được chỉ dạy, các Ty-khuu-ni nên được nói rằng: 

— Nên chỉ dạy cô Ni này ba điều nương nhờ! và tám điều không nên làm.Š 

60. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni trong khi xác định chỗ ngôi trong nhà 
ăn đã bị quá giờ [thọ thực |. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Та cho phép [chỗ ngôi] của tám 1-khưu-ni tính theo 
thâm niên, [chỗ ngồi] của các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến. 


61. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã cho 
phép [chỗ ngôi] của tám T-khưu-ni tính theo thâm niên, [chỗ ngôi] của các vị 
còn lại tính theo thứ tự đi đến” nên ở khắp mọi nơi, chừa lại đúng tám chỗ cho 
các Tỳ-khưu-ni tính theo thâm niên, các chỗ còn lại thì theo thứ tự đi đến. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trong nhà ăn [chỗ ngôi của] tám 1-khưu- 
ni tính theo thâm niên và [chỗ ngôi] của các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến, 
còn ở những nơi khác, không nên chừa lại theo thứ tự thâm niên; vi nào chừa 
lại thì phạm tội Dukkata. 

62. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni không hành lễ Pavarana. Các vị đã 
trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên không hành lễ Pavarana; vị Ni 
nào không hành lễ Pavaranä nên được hành xử theo pháp.5 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni sau khi hành lễ Pavãranä nơi hội chúng 
Tỳ-khưu-ni ròi không hành lễ Раудғапа nơi hội chúng Tỳ-khưu. Các vị đã trình 
sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

– Này các Ty-khưu, Ty-khuu-ni sau khi hành lễ Pavarana nơi hội chúng 
Tỳ-khưu-ni ròi không nên không hành lễ Paväranä nơi hội chúng Tỳ-khưu; vị 
Ni nào không hành lễ Pavãranä nên được hành xử theo pháp. 


* Ty-khuu-ni không được ngụ ở rừng nên không có điều nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây, trong khi 
Tỳ-khưu có bón điều (ND). 

5 Là tám điều Parajika, trong khi Tỳ-khưu chỉ có bốn điều (ND). 

6 Liên quan đến tám trọng pháp và tội Pacittiya 57 của Tỳ-khưu-ni (ND). 
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63. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni trong khi hành lễ Pavarana chỉ một 
phía với các Ty-khuu đã tạo nên sự lộn xôn. Các vị đã trình sự việc ду lên đức 
Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên hành lễ Pavaranä chỉ một 
phía với các Tỳ-khưu; vị Ni nào hành lễ Pavarana [chỉ một phía] thì phạm tội 
Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni trong khi hành lễ Pavarana trước bữa thọ 
trai nên đã bị quá giờ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép Tỳ-khưu-ni hành lễ Pavarana sau bữa 
thọ trai. 

Sau bữa thọ trai, các vi trong khi còn hành lễ Pavāranā đã bị trời tói. Сас 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép hành lễ Pavãranä nơi hội chúng Tỳ-khưu- 
пі ngày hôm nay và hành lễ Pavāranā nơi hội chúng Tỳ-khưu vào ngày Кё. 

64. Vào lúc bây giờ, toàn bộ hội chúng Tỳ-khưu-ni trong lúc hành lễ 
Paväranä đã gây nên sự lộn xôn. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép chỉ định một vị Ty-khuu-ni kinh nghiệm, 
có năng lực đề thỉnh cầu hội chúng Tỳ-khưu vì lợi ích của hội chúng Tỳ-khưu- 
ni. Và này các Tỳ-khưu, nên được chỉ định như vây: Trước tiên, vị Tỳ-khưu-ni 
nên được yêu câu; sau khi yêu câu, hội chúng cần được thông báo bởi vị Ty- 
khưu-nI kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Tỳ-khưu-ni tên [như vây] để 
thinh cầu hội chúng Tỳ-khưu vì lợi ích của hội chúng Tỳ-khưu-ni. Đây là lời 
đê nghị. 

Bạch chư Đại đức NI, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
Tỳ-khưu-ni tên [như vây] để thỉnh câu hội chúng Tỳ-khưu vì lợi ích của hội 
chúng Tỳ-khưu-ni. Đại đức Ni nào đông ý việc chỉ định Tỳ-khưu-ni tên [như 
vây] để thỉnh cầu hội chúng Tỳ-khưu уі lợi ích của hội chúng Ty-khưu-nI xin 
im lặng; vị М1 nào không đồng y CÓ thê nói lên. Tỳ-khưu-ni tên [như vây] đã 
được hội chúng chỉ định để thỉnh câu hội chúng Ty-khưu vi lợi ích của hội 
chúng Tỳ-khưu-ni. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như уау.” 

Vị Tỳ-khưu-ni đã được chỉ định ấy nên đưa hội chúng 1-khưu-m di đến 
gặp hội chúng Tỳ-khưu, nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các Tỳ- 
khưu, ngôi chồm hôm, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch các ngài, hội 
chúng T-khưu-mi xin thỉnh câu hội chúng Ty-khưu do được thấy, hoặc do được 
nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đối với hội chúng 
Tỳ-khưu-ni, xin hội chúng Tỳ-khưu hãy nói lên; khi ау [lỗi] rồi sẽ sửa đối. 
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Đến lần thứ nhì, bạch các ngài, hội chúng Ty-khưu-nI xin thỉnh câu hội chúng 
Ty-khưu do được ау, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, 
vì lòng thương xót đối với hội chúng Tỳ-khưu-mi, xin hội chúng Tỳ-khưu hãy 
nói lên; khi thây [lỗi] rôi sẽ sửa đôi. Đến lån thứ ba, bạch các ngài, hội chúng 
Tỳ-khưu-ni xin thinh cầu hội chúng Tỳ-khưu do được thấy, hoặc do được nghe, 
hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đôi với hội chúng Ty-khưu- 
пі, xin hội chúng Tỳ-khưu hãy nói lên; khi thấy [lỗi] rôi sẽ sửa đôi.” 


65. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni đình chỉ lễ Uposatha, đình chỉ lễ 
Pavarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý [đề 
buộc tội], quở trách, nhắc nhở đối với các Tỳ-khưu. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên đình chỉ lễ Uposatha của Ty- 
khưu, dâu đã bị đình chỉ cũng như không bị đình chỉ; vị Ni đình chỉ phạm tội 
Dukkafa. Không nên đình chỉ lễ Раудғапа, dầu đã bị đình chỉ cũng như không bị 
đình chỉ; vị Ni đình chỉ phạm tội Dukkata. Không nên làm công việc khuyên bảo, 
dâu đã được làm cũng như không được làm; vi Ni làm phạm tội Dukkata. Không 
nên khởi xướng việc cáo tội, dâu đã được khởi xướng cũng như không được khởi 
xướng: vi Ni khởi xướng [việc cáo tội] phạm tội Dukkata. Không nên thỉnh у [dé 
buộc tội], dầu đã được thỉnh ý cũng như không được thỉnh y; vị Ni thỉnh ý pham 
tội Dukkafa. Không nên дио trách, dầu đã được аиб trách cũng như không được 
диб trách; vị Ni quở trách phạm tội Dukkata. Không nên nhắc nhở, dầu đã được 
nhắc nhở cũng như không được nhắc nhở; vị Ni nhắc nhở phạm tội Dukkata. 

66. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đình chỉ lễ posarha, đình chỉ lễ 
Pavarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý [để 
buộc 101], quở trách, nhắc nhở đối với các Tỳ-khưu-ni. Các vị đã trình sự việc 
ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép Tỳ-khưu được đình chỉ lễ Uposatha của 
Ty-khưu-ni, khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng đăn; vị đình chỉ vô tội. Được 
đình chỉ lễ Pavarana, khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng đắn; vị đình chỉ vô 
tội. Được làm công việc khuyên bảo, khi đã làm thì đã làm đúng đăn; vị làm vô 
tội. Được khởi xướng việc cáo tội, khi đã khởi xướng thì đã khởi xướng đúng 
đăn; vị khởi xướng vô tội. Được thỉnh ý [để buộc tội], khi đã thỉnh ý thì đã thỉnh 
ý đúng đăn; vị thỉnh ý vô tội. Được quở trách, khi đã quở trách thì đã quở trách 
đúng đắn; vị quở trách vô tội. Được nhắc nhở, khi đã nhắc nhở thì đã nhắc nhở 
đúng дап; vị nhắc nhở vô tội. 


67. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư di chuyền bằng xe được 
kéo bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngôi ở giữa, hoặc được kéo bởi 
các con bò đực với người nữ đánh xe ngôi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Giông như lễ hội ở vùng Сайра và Mahī vậy?” Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên di chuyên băng xe; vị Ni nào di 
chuyền nên được hành xử theo pháp.” 

Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ bị bệnh, không thé bước đi băng chân 
được. Сас vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] xe đối với vị Ni bị bệnh. 

Khi ấy, các Tỳ-khưu-ni đã khởi ý điều này: “Vậy được kéo bởi con cái, hay 
được kéo bởi con đực?” Các vị đã trình sự việc áy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng] toa xe được kéo bởi con cái, 
được kéo bởi con đực, [và cho phép] xe kéo băng tay. 

Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ đã bị khó chịu dữ dội vì xe bị dàn хос. 
Các vị đã trình sự việc йу lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] kiệu khiêng, ghế khiêng. 

68. Vào lúc bây giờ, cô kỹ nữ Addhakãsĩ đã xuất gia nơi các Tỳ-khưu-ni. Cô 
ду có ý định đi đến Savatthi [nghĩ răng]: “Та sẽ tu lên bậc trên trong sự chứng 
minh của đức Thế Tôn.” Những kẻ bát lương đã nghe rằng: “Nghe nói kỹ nữ 
AddhakasI có ý định đi đến Sãvatthi.” Bọn họ đã bao vây các ngõ đường. Cô 
kỹ nữ Addhakasi đã nghe răng: “Nghe nói những kẻ bất lương đã bao vây các 
ngõ đường” nên đã phái sử giả đến сар đức Thế Tôn [thưa răng]: “Bởi vì con 
có ước muốn tu lên bậc trên, con nên tiên hành như thê nào?” 


Khi ấy, đức Thé Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện. 

Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là Ty-khưu. Các vị đã 
trình sự việc ây lên đức ТЬё Tôn. 

— Này các Ty-khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện 
là Tỳ-khưu; vi nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là cô Ni tu tập sự. ...(nt)... 
Сас vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là Sa-d1. ...(nf)... Các vị cho 
tu lên bậc trên thông qua người đại diện là Sa-di-ni. ...(nf)... Сас vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là cô Ni ngu dốt, thiêu kinh nghiệm. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện 
là cô Ni ngu dót, thiếu kinh nghiệm; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. Này các T-khưu, Ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người 
đại diện là vị Ty-khuu-ni kinh nghiệm, có năng lực. VỊ Tỳ-khưu-ni đại diện ау 
nên йі đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, dành lễ ở chân các Tỳ-khưu, 
ngồi chồm hôm, chăp tay lên rồi nên nói như vây: 


7 Liên quan đến tội Pacittiya 85 của Tỳ-khưu-ni (ND). 
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“Bạch các ngài, cô Ni tên [như vây] со у muôn tu lên bậc trên với Đại đức 
Ni tên [như vây]. Cô ây đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng Tỳ- 
khưu-ni và được trong sạch. Cô ây không д1 đến chính vì có sự chướng ngai. 
Bạch các ngài, cô Ni tên [như уду] thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch 
các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót. 

Bạch các ngài, cô Ni tên [như vẫy] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni 
tên [như vây]. Cô ây đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng Ty-khuu- 
ni và được trong sạch. Cô ấy không di dén chính vi có sự chướng ngại. Bach 
các ngài, lần thứ nhì cô Ni tên [như vây] thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên. 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót. 

Bạch các ngài, cô Ni tên [như vẫy] có ý muốn tu lên bậc trên với Đại đức Ni 
tên [như vây]. Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng Tỳ-khưu- 
пі và được trong sạch. Cô Ni không й đến chính vì có sự chướng ngại. Bạch 
các ngài, lần thứ ba cô Ni tên [như vây] thỉnh câu hội chúng sự tu lên bậc trên. 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót.” 

Hội chúng сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch chư Đại đức, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Cô Ni tên [như vây] 
có ý muốn tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây]. Cô ây đã được tu lên bậc trên 
từ một phía ở hội chúng Ty-khuu-ni và được trong sạch. Cô а ây không đi đến 
chính vì có sự nguy hiêm. Cô Ni tên [như vây] thỉnh câu hội chúng sự tu lên 
bậc trên với vị Ni tên [như vây] là Ni sư tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên cho cô Ni tên [như vây] tu lên bậc trên với vị Ni tên 
[như vây] là Ni sư tế độ. Đây là lời đề nghị. 

Bạch chư Đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Ni tên [như vây] có 
ý muốn tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây]. Cô ду đã được tu lên bậc trên từ 
một phía ở hội chúng Tỳ-khưu-ni và được trong sạch. Cô ây không đi đến chính 
vì có sự nguy hiểm. Cô Ni tên [như vây] thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên 
với vị Ni tên [như vây] là Ni sư té độ. Hội chúng cho cô Ni tên [như vây] tu lên 
bậc trên với vị NI tên [như vây] là Ni sư té độ. Đại đức nào đồng ý ý sự tu lên bậc 
trên của cô № tên [như vây] với vị Ni tên [như vây] là Ni sư tế độ xin im lặng; 
vị nào không đồng ý có thé nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt)... Tôi xin thông báo sự 
việc này lân thứ ba. Bạch chư Đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Ni 
tên [như уйу] có ý muốn tu lên bậc trên với vị Ni tên [như уду]. Cô ду đã được 
tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng Ty-khưu-nI và được trong sạch. Cô 
ду không đi đến chính vì có sự nguy hiểm. Cô Ni tên [như vây] thỉnh cầu hội 
chúng sự tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây] là Ni SƯ tê độ. Hội chúng cho cô 
Ni tên [như vây] tu lên bậc trên với vị Ni tên [như vây] là Ni sư tế độ. Đại đức 
nào đông ý sự tu lên bậc trên của cô Ni tên [như vây] với vị Ni tên [như vây] là 
Ni sư tế độ xin im lặng: vị nào không đồng ý có thé nói lên. 
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Cô Ni tên [như vây] đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị Ni tên 
[như уйу] là Ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Ngay khi ду, bóng гат cân được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ day, việc phân chia ngày [giờ] nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại 
nên được chỉ dạy. Các Tỳ-khưu-ni nên được nói răng: “Hãy chỉ dạy cô Ni này 
ba điều nương nhờ và tám điêu không nên làm.” 

69. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni cư ngụ ở trong rừng. Những kẻ bất 
lương làm nhơ. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Tỳ-khưu-mi không nên cư ngụ ở trong rừng; vị Ni nào 
cư ngụ thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, kho chứa đô đạc đã được nam cư sĩ nọ dâng đến hội chúng 
Tỳ-khưu-ni. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] kho chứa dó đạc. 

Kho chứa đồ không đáp ứng [nhu cầu]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [sử dụng | căn nhà. 

Căn nhà không đáp ứng [nhu câu]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép [xây dựng] công trình mới. 

Công trình mới không đáp ứng [nhu câu]. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép xây dựng theo cá nhân. 

70. Vào lúc bây giò, một người phụ nữ nọ có bào thai đã đậu, xuất ола nƠI 
các Tỳ-khưu-ni. Khi cô ây đã xuất gia, cái thai đã chào đời. Khi ấy, vị Tỳ-khưu- 
ni ây đã khởi ý điều này: “Ta nên thực hành như thé nào liên quan đến đứa bé 
trai này?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nuôi dưỡng cho đến khi đứa bé trai ду đạt 
được sự hiểu biết. 

Sau đó, vị Tỳ-khưu-ni ду đã khởi ý điều này: “Ta không thể sống mỗi một 
mình, và Tỳ-khưu-ni khác không thể sông với đứa bé trai, vậy ta nên thực hành 
như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chỉ định một Ty-khuu-ni và cho làm người 
cộng sự với Ty-khuu-ni Кіа. Và này các T-khưu, nên chỉ định như vậy: Trước 
tiên, vi Tỷ-khưu- -ni cần được yêu câu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Ty-khuu-ni kinh nghiệm, có năng lực: 


8 Cho đến khi đứa bé trai áy đạt được sự hiểu biết, nghĩa là cho đến khi đứa bé có thê nhai, ăn, tắm, và 
trang phục đúng cách cho bản thân (Vind. VI. 1295). 
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“Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Tỳ-khưu-ni tên [như vây] là 
người cộng sự với Tỳ-khưu-ni tên [như vây]. Đây là lời dë nghị. 

Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 

Tỳ-khưu-ni tên [như vây] là người cộng sự với Ty-khuu-ni tên [như vây]. Đại 
đức Ni nào đồng ý sự chỉ định Tỳ-khưu-mi tên [như vây] là người cộng sự với 
Tỳ-khưu-ni tên [như vây] xin im lặng: vị Ni nào không đông ý có thê nói lên. 


Tỳ-khưu-ni tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là người cộng sự với 
Tỳ-khưu-ni tên [như уду]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như уду.” 

Khi ấy, Tỳ-khưu-ni cộng sự ây đã khởi ý điều пау: “Ta nên thực hành 
như thê nào liên quan đến đứa bé trai này?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thực hành liên quan đến đứa bé trai này 
tương to như là thực hành liên quan đến người đàn ông khác ngoại trừ việc ngụ 
chung nhà. 

Vào lúc bây giờ, có vị T-khưu-ni nọ bị phạm tội nặng và là vị đang thực 
hành hình phạt Мапайа. Khi ây, Ty-khuu-ni ау đã khởi ý. điều này: “Ta không 
thê sông mỗi một mình và vị Ty-khuu-ni khác khóng thé sóng vói ta, уду ta nën 
thuc hành nhu thé nào?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Iy-khưu, Та cho phép chỉ định một Tỳ-khưu-ni và cho làm người 
cộng sự với Ty-khuu-ni kia. Và này các Ty-khuu, nën chi dinh nhu vậy: Trước 
tiên, VỊ Ty-khuu- ni cần được yêu câu; sau khi yêu cầu, hội chúng cân được 
thông báo bởi vị Ty-khưu-nI kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Tỳ-khưu-ni tên [như vây] là 
người cộng sự với Tỳ-khưu-ni tên [như vây]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch chư Đại đức NI, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
Ty-khưu-ni tên [như vây] là người cộng sự với Tỷ-khưu-mi tên [như vây]. Đại 
đức Ni nào đông у việc chỉ định Ty-khuu- ni tên [nhu vây] là người cộng sự với 
Tỳ-khưu-ni tên [như vầy] xin im lặng: vị Ni nào không đồng ý có thê nói lên. 


Tỷ-khưu- ni tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là người cộng SỰ VỚI 
Tỳ-khưu-ni tên [như vây]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

71. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu-ni nọ, sau khi xả bỏ sự học tập đã hoàn 
tục. Cô ây đã quay trở lại và thỉnh câu các Ty-khưu-m sự tu lên bậc trên. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thể Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, không có việc xả bỏ sự học tập đối với Tỳ-khưu-ni; 
chính khi cô áy hoàn tục thì chính khi ду cô ау không còn là Tỳ-khưu-ni nữa. 
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Vào lúc bây giờ, có vị Ty- -khưu-ni nọ vẫn mang y ca-sa đã chuyển sang [tu 
tập ở] lãnh vực của ngoại đạo. Cô ây đã quay trở lại và thỉnh câu các Ty-khuu- 
ni sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni nào mang y ca-sa chuyên sang [tu tập ở] 
lãnh vực của ngoại đạo, khi cô ây quay trở lại thì không nên cho tu lên bậc 
trên nữa. 

72. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni trong khi ngần ngại không ưng thuận 
việc đảnh lễ, việc cạo tóc, việc cắt móng, việc băng bó vết thương bởi những 
người nam. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ưng thuận [những việc ấy]. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni ngồi kiết-già. Các vị ưa thích sự xúc chạm 
của gót chân. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên ngôi kiết-già; vị Ni nào ngồi thì 
phạm tội Dukkata. 

73. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ bị bệnh. Không xếp chân thế kiết- 
già, vị Ni ду không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thế bán già đôi với Tỳ-khưu-ni. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni đại tiện ở nhà vệ sinh. Các Tỳ-khưu-ni 
nhóm Lục Sư trục bỏ bào thai ngay tại chỗ ây. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Tỳ-khưu-n1 không nên thực hiện việc đại tiện ở trong 
nhà vệ sinh; vị Ni nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta 
cho phép thực hiện việc đại tiện ở chỗ trồng trải phần bên dưới và che kín phần 
bên trên. 

74. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni tắm với bột phán thoa. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Gióng như các người nữ tại gia hưởng dục 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Ty-khưu, Ty-khưu-ni không nên tăm với bột phân thoa; vị NI 
nào tăm thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] cám 
thô, đất sét. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni tắm với đất sét có mùi thơm. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên tắm với đất sét có mùi thơm; vị 
Ni nào tắm thì phạm tội Dukka/a. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [sử dụng] đất 
sét loại bình thường. 

75. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư trong khi tắm ở nhà tắm 
hơi đã gây nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên tắm ở nhà tắm hơi; vị Ni nào 
tăm thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni tám ở luồng nước chảy, ưa thích sự xúc 
chạm của dòng nước. Các vi đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên tắm ở luồng nước chảy; vị Ni 
nào tám thì phạm tội Dukkata. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni tắm ở chỗ không phải là bãi tắm. Những 
kẻ bất lương làm nho. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Iy-khưu, Ty-khưu-ni không nên tám ở chỗ không phải là bãi 
tăm; vị Ni nào tắm thì phạm tội Dukkata. 


76. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni tắm ở bãi tắm dành cho người nam. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Giống như các người nữ tại gia 
hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni không nên tăm ở bãi tắm dành cho người 
nam; vị Ni nào tăm thì phạm tội Dukkata. Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tắm 
ở bãi tắm dành cho phụ nữ. 


Tụng phẩm thứ ba. 
Chương Tỳ-khưu-ni là thứ mười. 
* * * * * 


Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Ва Gotami đã thỉnh cầu việc xuất gia, đức Như Lai đã không cho phép. 
Vị Lãnh Đạo đã rời Kapilavatthu đi đên Vesäli. 

2. Với [thân hình] phủ đây bụi, ở công ra vào, bà đã cho vị Ananda biết, vị 
đã yêu câu băng cách thức: “Có khả năng không?” “Là người mẹ” và “Là người 
nuôi dưỡng. ” 

3. Một trăm năm, và vào ngày hôm ây, [nơi] không có Tỳ-khưu, sự 
mong mỏi, lễ Pavãranä, các tội nghiêm trọng, hai năm, việc không được 
măng nhiếc. 

4. BỊ ngăn сат và tám pháp. việc hành theo cho đến trọn đời, việc thọ nhận 
tám trọng pháp, chính điều ây là sự tu lên bậc trên đối với bà. 

5. Một ngàn năm chỉ còn năm trăm, với các ví dụ về kẻ trộm, bệnh móc 
trăng, bệnh rệp cây, các việc làm tôn hại Chánh pháp là tương tợ. 

6. Với các ví dụ về người nên củng cô bờ đê, hơn nữa là sự tồn tại của 
Chánh pháp, được ban phép tu lên bậc trên, bà [chưa được tu lên bậc trên], việc 
đảnh lễ tính theo thâm niên. 
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7. Các [ngoại đạo | không thực hành, điều øì vậy, [được quy định] chung và 
không [được quy định] chung, việc giáo giới và Giới bón (Patimokkha), bởi vị 
nào, NI viện. 

8. Các vị Ni không biết và đã chỉ dạy, các vị Ni không làm, bởi các Ty- 
khưu, được ghi nhận tội bởi các Tỳ-khưu, việc ghi nhận tội bởi các Tỳ-khưu-n1. 

9. Vị đã chỉ dẫn, hành sự, bởi các Tỳ-khưu, họ phàn nàn, hoặc bởi các Tỳ- 
khuu-ni, được chỉ dạy, sự xung đột, sau khi bàn giao lại và vị Uppalavannä. 

10. Ở thành Sãvatthi, nước bùn, không đảnh lễ, [phô bày] thân, đùi và chỗ 
kín, việc trò chuyện, các vi giao lưu, các vị nhóm Luc Sư. 

11. Không nên dành lễ, hình phạt, các vị Tỳ-khưu-ni cũng tương to và việc 
ngăn cám, việc giáo 0101, được phép không, vi đã ra đi. 

12. Các vị ngu dốt, [không có] sự việc, sự phán xét, việc giáo giới, hội 
chúng, với năm vi NI, hai vị NI, ba vị NI, không nhận lãnh, các vị ngu dốt, các 
vị bị bệnh và các vị xuât hành. 

13. Các vị ở rừng, các vị không thông báo và các vị không đi đến, [dây thắt 
lưng] dài, [sợi] tre chẻ mỏng, da thú, vải dệt tết đuôi sam, thắt bím, vải cola tết 
đuôi sam và thắt bím, chỉ tết đuôi sam và thắt bím. 

14. Khúc xương дїп, với xương hàm con bò, mu bàn tay, bàn chân là tương 
tợ, phân đùi, khuôn mặt, nướu răng, việc thoa dâu, chà xát và đánh phán. 

15. Các vị đắp [ở mặt], việc tô màu ở cơ thé, việc tô màu ở mặt, hai việc là 
tương to, việc kẻ mí mắt, làm dấu ở trán, [nhìn] qua cửa só, [đứng] tựa cửa và 
với việc nhảy múa. 

16. Gái điểm, quán bán rượu, tiệm bán thịt, cửa hiệu, lấy lãi, việc thương 
mãi, trong khi nuôi tôi trai, tớ gái, trai làm mướn, gái làm thuê. 

17. [Nuôn]| thú vật, [buôn bán] rau xanh, các vi tự mang mảnh da mài dao 
cạo, các у màu xanh đậm, màu vàng, màu đỏ [máu], màu tím, màu đen. 

18. Màu đỏ На, màu hồng, không được cắt và [đường viên] quá rộng, [có vẽ] 
bông hoa, trái cây, và áo choàng và các vị đã mặc vải dệt băng sợi vỏ cây tirTtaka. 

19. Về việc từ trần của Ty-khưu-nI, của vị № tu tập sự, của vị Sa-di-n1, vë 
các vật dung được để lại, các Tỳ-khưu-ni là người chủ. 

20. Của vị Tỳ-khưu, của vị Sa-dI, của nam cư sĩ, của nữ cư sĩ và của những 
người khác, về vật dụng được để lại, các Ty-khưu là người chủ. 

21. Vị Ni người xứ Malla, cái bào thai, phân dưới của bình bát, vật biểu 
tượng [nam tánh], với vật thực và được dôi dào, nhiều hơn trước nữa, vật thực 
được làm để tích trữ. 

22. Đối với các vị Ty-khưu, phân tương tợ bên dưới, nên thực hiện như vậy 
đôi với các Ty-khuu-ni, sàng tọa, các vị có kinh nguyệt, bị lâm lem, mảnh vải 
và kim ра. 
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23. Chúng bị đứt, vào mọi lúc, các vi NI được thây là không có hiện tướng 
[người nữ], v.v... và còn [khiếm khuyết] hiện tướng, không có kinh nguyệt nữa, 
tương tợ y như thé là vị bị băng huyết. 

24. Thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị di căn, người nữ vô căn và 
bi lại đực, [tiêu tiêu] chung một khiếu và cả người nữ lưỡng căn. 

25. Khởi đầu từ không có hiện tướng, sau khi đã thực hiện và cô nào là 
người nữ lưỡng căn, điều này là từ phân giản lược ở bên dưới, bệnh cùi, bệnh 
mụt nhọt, bệnh chàm. 

26. Bệnh lao phôi, bệnh động kinh, cô là loài người, cô là người nữ và cô 
là người được tự do, không thiếu nợ, không là lính của vua, đã được cho phép 
và hai mươi [tuổi]. 

27. Và đây đủ [y bát], cô tên gi, Ni sư té độ của cô tên øì, sau khi hỏi về hai 
mươi bốn pháp chướng ngại, là việc tu lên bậc trên. 

28. Các cô bị bôi rối, khi chưa được giảng dạy, và tương tg y như thế ở giữa 
hội chúng, việc chọn vị thây tế độ, y hai lớp, thượng y và y nội. 

29. Áo lót và vải choàng tăm, sau khi được chỉ dạy, nên bảo đứng [ở chỗ 
kia], vị Ni ngu dốt, chưa được chỉ định, [đi đến] chung và nêu đã hỏi các pháp 
chướng ngại. 

30. Cô Ni đã được tu lên bậc trên ở một phía, ở hội chúng Ty-khuu như 
thé một lần nữa, bóng năng, mùa tiết và [phân chia] ngày, việc kết tập, ba sự 
nương nhờ. 

31. Tám điêu không nên làm, [bị quá] giờ, ở mọi nơi, [đúng] tám chỗ, 
các Tỳ-khưu-ni không hành lễ Pavarana và tương tg y như thê nơi hội chúng 
Ty-khưu. 

32. Sự lộn xộn, trước bữa ăn và lúc tối trời, sự lộn xộn, [đình chỉ] lễ 
Uposatha, lễ Pavãranä, việc khuyên bảo, việc cáo tội. 

33. Thinh ý [để buộc tội], аиб trách, nhắc nhở đã bị ngăn сат bởi vị Đại 
Ấn Sĩ, tương tợ y như thê Tỳ-khưu [đôi với] Tỳ-khưu-ni được cho phép bởi vị 
Đại Ап Sĩ. 

34. Xe, bị bệnh và được kéo, bị dàn хос bởi xe, chuyện Addhakast, vị Tỳ- 
khưu, vị Ni tu tập sự, vị Sa-di, vị Sa-di-ni và vị Ni ngu dốt. 

35. Ở trong rừng, bởi vị nam cư sĩ, kho chứa đô, căn nhà, không đáp ứng 
[nhu câu], công trình mới, có bào thai đã hình thành, mỗi một mình. 

36. Và việc ngụ chung nhà, tội nặng, sau khi xả bỏ [sự học tập | và đã chuyên 
sang, việc đånh lễ, [cạo] tóc và các móng, việc băng bó vết thương. 

37. Với thé kiết-già và vị Ni bị bệnh, việc đại tiện, với bột tám, được tâm 
hương, ở nhà tắm hơi, ở luồng nước chảy, ở nơi không phải là bãi tắm và [tắm] 
VỚI nguo1 nam. 
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38. Bà Mahagotami đã thỉnh câu và са vị Апапда khôn khéo mà có được tứ 
chúng, việc xuất gia trong giáo pháp của dáng Chiến Thắng. 

39. Nhằm sự lợi ích của việc sanh khởi sự động tâm và sự phát triển của 
Chánh pháp, ví như thuốc men đổi với người bị bệnh, lời đã được đức Phật 
thuyết giáng là như vậy. 

40. Được hướng dẫn như thế về Chánh pháp, luôn cả các người nữ khác, các 
cô ấy cũng đạt đến vị thế bát tử, là nơi sau khi đi đến thì không sâu khô. 


--ооОоо-- 


ХІ. CHƯƠNG LIÊN QUAN 


NĂM TRĂM VỊ 
DUYÊN KHỞI CỦA VIỆC KÉT TẬP 

1. Khi ấy, Đại đức Mahãkassapa đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Sư đệ, vào lúc ấy ta đang thực hiện cuộc hành trình đường xa 
từ Рауа đi Кизїпага cùng với đại chúng Ty-khuu có số lượng năm trăm уі Ty- 
khưu. Này các Sư đệ, khi â ду ta đã rời đường lộ rồi ngồi xuống ở gốc cây по. 
Vào lúc bây giờ, có đạo sĩ lõa thể nọ, sau khi nhận được bông hoa Mandärava 
ở Kusinärä, đang thực hiện cuộc hành trình đường xa đi Pava. Này các Sư đệ, 
ta đã nhìn thây vị đạo sĩ lõa thé ấy đang đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy, ta 
đã nói với vị đạo sĩ lõa thê ау điều này: “Này đạo hữu, đạo hữu có biết bậc Рао 
sư của chúng tôi không?” “О đạo hữu, đúng vậy, 101 có biết. Hôm nay, Sa-môn 
Gotama đã Vô dư Niễt-bàn được bảy ngày rôi. Do đó, tôi mới có được bông 
hoa Mandarava пау.” 

2. Này các Sư đệ, tại nơi ау những Tỳ-khưu nào chưa đoạn tận ái dục, một 
sô các vị đưa tay lên khóc than. Như thân cây bị đốn gãy, các у! ngã xuống, lăn 
qua lăn lại [than răng]: “Đức Thế Tôn Vô dư Niết- bàn quá sớm, đẳng шп Thệ 
Vô dư Niết-bàn quá sớm, bậc Hữu Nhãn biến mất ở thé gian quá sóm.” Còn 
những Ty-khuu nào có а dục đã được đoạn tận, các vi ây có niệm, có sự tỉnh 
giác thời chấp nhận: “Các pháp hữu vi là vô thường, bởi vì điều ду có thé xảy ra 
ở đây.” Này các Sư đệ, khi ấy ta đã nói với các Tỳ-khưu điêu này: “Này các Sư 
đệ, thôi đi! Chó có buôn гап, chớ có than vån nữa. Này các Sư đệ, không phải 
điều ду đã được đức Thế Tôn khuyên cáo là ngay với tât cả các vật thân yêu vừa 
ý đều có bản chất đa dạng, có bản chất không thật, có bản chất thay 401? Này 
các Sư đệ, bởi vì điều ду có thê xảy ra ở đây, nghĩa là vật gì được sanh lên, tồn 
tại, rồi bị biến đổi thuận theo pháp thế gian, [nêu nghĩ răng]: “Mong sao vật ду 
chớ có bị hư hoại”, sự kiện này không thé có được!” 

3. Này các Sư đệ, vào lúc bấy giờ, có vị xuất gia lúc đã già tên Subhadda 
đang ngồi trong tập thé ау. Này các Sư đệ, khi ây vị xuất gia lúc đã già Subhadda 
đã nói với các Tỳ-khưu ấy điêu này: “Này các vị, thôi đi! Chó có buôn гап, chớ 
có than vãn nữa. Chúng ta được hoàn toàn thoát khỏi vị Đại Sa-môn ấy rồi. Và 
chúng ta đã bị làm khó khăn răng: “Điều này được phép cho các ngươi, điều 
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này không được phép cho các ngươi. Gio đây, điều gì chúng ta thích, chúng 2 
sẽ làm điều ấy, điều рі chúng ta không thích, chúng ta sẽ không làm điều ду.” 


Này các Sư đệ, vậy chúng ta hãy trùng tụng Pháp và Luật trước khi điều phi 
Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triên và Luật 
bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những người 
nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh và những 
người nói về Luật yêu đi. 

— Thưa ngài, chính vì điều ây xin vị Trưởng lão hãy tuyên chọn các Tỳ-khưu. 

Khi ấy, Đại đức Маһакаѕѕара đã tuyên chọn bốn trăm chín mươi chín vị 
A-la-hán. Các vị Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Mahäkassapa điêu này: 

- Thưa ngài, vị Đại đức Ananda này tuy còn là bậc Hữu học nhưng không 
thé nào bị chỉ phối bởi tham, bởi sân, bởi si mê, bởi sợ hãi. Và vi này thuộc lòng 
nhiều Pháp và Luật từ đức Thế Tôn. Thưa ngài, chính vì điều ấy, xin vị Trưởng 
lão hãy tuyến chọn luôn са Đại đức Ananda. 

4. Khi ây, Đại đức Маһакаѕѕара đã tuyển chọn luôn cả Đại đức Ananda. 
Sau đó, сас vị Tỳ-khưu trưởng lão đã khởi ý điều này: “Vậy chúng ta có thể 
trùng tụng Pháp và Luật ở nơi nào?” Khi ây, các vị Tỳ-khưu trưởng lão đã 
khởi ý điều này: “Thành Rãjagaha quả là có khu vực khất thực rộng lớn, có 
nhiêu chỗ trú ngụ; hay là chúng ta nên trùng tụng Pháp và Luật trong khi an 
cư mùa mưa ở thành Rãjagaha, các Tỳ-khưu khác không được đi đến an cư 
mùa mưa ở thành Rãjagaha?” Sau đó, Đại đức Mahãkassapa đã thông báo đến 
hội chúng răng: 

— Này các Sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định năm trăm vị Tỳ-khưu này dé trùng 
tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Кајараћһа, “các Ty-khưu 
khác không được an cư mùa mưa ở thành Rãjagaha.” Đây là lời dë nghị. 

Này các Sư đệ, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định năm 
trăm vị Tỳ-khưu này để trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa 
ở thành RãJagaha, “các Ty-khuu khác không được an cư mùa mưa ở thành 
Rãjagaha.” Vị nào đồng ý việc chỉ định năm trăm vị Tỳ-khưu này dé trùng tụng 
Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành RãJagaha, “các Ty-khưu khác 
không được an cư mùa mưa ở thành Вајараһа” xin im lặng: vị nào không đồng 
ý có thể nói lên. 

Năm trăm vị Tỳ-khưu này đã được hội chúng chỉ định dé trùng tụng Pháp 
và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành RãJagaha, “các Ty-khưu khác không 
được an cư mùa mưa ở thành Кајараһа.” Sự việc được hội chúng đồng y nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc пау là như vậy. 

5. Sau đó, các Tỳ-khưu trưởng lão đã đi đến thành Rãjagaha dé trùng tụng 
Pháp và Luật. Khi ду, các Tỳ-khưu trưởng lão đã bàn bạc điêu này: 
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- Này các Đại đức, việc sửa chữa chỗ bị hư hỏng đã được đức Thế Tôn 
khen ngợi. Này các Đại đức, vậy vào tháng thứ nhât, chúng ta hãy sửa chữa 
những nơi bị hư hỏng; vào tháng giữa, chúng ta sẽ tụ họp lại rôi trùng tụng 
Pháp và Luật. 

Sau đó vào tháng thứ nhất, các Ty-khuu trưởng lão đã sửa chữa chỗ bị hư 
hỏng. Khi ây, Đại đức Ananda [nghĩ răng]: “Ngày mai là đại hội, việc ta sẽ đi 
đên đại hội khi còn là bậc Hữu học thật là không thích đảng cho ta!” rôi đã trải 
qua gân trọn đêm với niệm trú ở thân, vả trong đêm vào lúc hừng sáng [mới 
khởi y răng]: “Ta sẽ năm xuông” rôi nghiêng thân hình. Và vào lúc đâu chưa 
chạm gôi, hai chân vừa mới giở lên khỏi mặt đât, trong khoảng thời gian ây, 
tâm đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn châp thủ. Sau đó, Đại đức 
Ananda đã đi đên đại hội, trong khi [dà] là vị A-la-hán. 

6. Khi ây, Đại đức Маһакаѕѕара đã thông báo đến hội chúng răng: 

— Này các Sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi Đại đức Upali vê Luật. 

Đại đức Upali cũng đã thông báo đến hội chúng răng: 

- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, khi được Đại đức Mahakassapa hỏi vë Luật, tôi sẽ trả lời. 

Khi ấy, Đại đức Маһакаѕѕара đã hỏi Đại đức Upali điều này: 

- Này Sư đệ Upali, điều Parajika thứ nhất đã được quy định ở đâu? 

— Thưa ngài, ở Уе$ай. 

— Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến Sudinna, con trai của Kalanda. 

— Vë sự việc gì? 

— Về việc [thực hiện việc] đôi lứa. 

Rồi Đại đức Mahãkassapa đã hỏi Đại đức Upali về câu chuyện, đã hỏi vè 
nguyên do, đã hỏi vê nhân sự, đã hỏi vê sự quy định, đã hỏi vê sự quy định 
thêm, đã hỏi vê sự phạm tội và đã hỏi vê sự không phạm tội của điêu Рағајіка 
thứ nhât. 

7. — Này Sư đệ Upali, điều Parajika thứ nhì đã được quy định ở đâu? 

— Thưa ngài, ở RãaJagaha. 

— Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ đồ gốm. 

- Về sự việc 01? 

— Về việc lây vật không được cho. 

Rôi Đại đức Mahakassapa đã hỏi Đại đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về 
nguyên do, đã hỏi vê nhân sự, đã hỏi vê sự quy định, đã hỏi vê sự quy định 
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thêm, đã hỏi về sự phạm tội và đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika 
thứ nhì. 

— Này Sư đệ Upali, điều Parajika thứ ba đã được quy định ở đâu? 

— Thưa ngài, ở Vesālī. 

— Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiễu vị Tỳ-khưu. 

— VỀ sự việc øì? 

— Về việc tước đoạt mạng người. 

Rôi Đại đức Mahäkassapa đã hỏi Đại đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về 
nguyên do, đã hỏi vê nhân sự, đã hỏi vë Sự quy định, đã hỏi vê sự quy định 
thêm, đã hỏi vê sự phạm tội và đã hỏi vê sự không phạm tội của điêu Parajika 
thứ ba. 

— Này Sư đệ Upali, điều Parajika thứ tư đã được quy định ở đâu? 

— Thưa ngài, ở Меѕап. 

— Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudã. 

— Về sự việc gì? 

— Về pháp thượng nhân. 

Rồi Đại đức Mahakassapa đã hỏi Đại đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về 
nguyên do, đã hỏi vë nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi vê sự quy định 
thêm, đã hỏi về sự phạm tội và đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika 
thứ tư. Băng chính phương thức ấy, [Đại đức Маһакаѕѕара] đã hỏi vê phân 
Luật phân tích của cả hai phái [Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-n¡]. Mỗi khi được hỏi, Đại 
đức Upali đã trả lời. 

8. Sau đó, Đại đức Маһакаѕѕара đã thông báo đến hội chúng ràng: 

- Này các Sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nêu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi Ananda về Pháp. 

Khi ấy, Đại đức Ananda đã thông báo đến hội chúng rằng: 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, khi được Đại đức Маһакаѕѕара hỏi vê Pháp, tôi sẽ trả lời. 

Rồi Đại đức Mahäkassapa đã hỏi Đại đức Ananda điều này: 

- Này Sư đệ Ananda, Kinh Brahmajäla (Phạm võng) đã được thuyết ở đâu? 

— Thưa ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalatthika, ở khoảng giữa RãJagaha 
và Nalanda. 

— Liên quan йёр ai? 

— Đến du sĩ ngoại đạo Suppiya và thanh niên Brahmadatta. 
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Rồi Đại đức Mahãkassapa đã hỏi Đại đức Ananda vé duyên khởi, đã hỏi về 
nhân sự của Kinh Brahmajala. 

- Này Sư đệ Ananda, Kinh Sãmaññaphala (Sa-môn quả) đã được thuyết 
ở đâu? 

— Thưa ngài, ở RãJagaha, nơi vườn xoài của Луака. 

— Với ai? 

— Với Ajātasattu con trai của VidehI. 

Rồi Đại đức Маһакаѕѕара đã hỏi Đại đức Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân 
sự của Kinh Samafiñaphala. Băng chính phương thức ау, [Dai đức Mahäkassapa] 
đã hỏi vê năm bộ kinh. Mỗi khi được hỏi, Đại đức Ananda đã trả lời. 


Жжжж 


GIẢNG VË CÁC ĐIÊU HỌC NHỎ NHẬT 
VÀ ÍT QUAN TRỌNG 


9. Sau đó, Đại đức Ananda đã nói với các Tỳ-khưu trưởng lão điều này: 

— Thưa các ngài, vào thời điểm Vô dư Niết-bàn, đức Thế Tôn đã nói với tôi 
như váy: “Này Ananda, khi ta không còn, hội chúng nêu muôn có thê bỏ đi các 
điêu học nhỏ nhặt và ít quan trong.” 

_ — Này Sư đệ Ananda, vậy ngươi có hỏi đức Thê Tôn: “Bạch Ngài, vậy các 
điêu học nhỏ nhặt và Ít quan trọng là các điêu nào?” không? 

— Thưa các ngài, tôi đã không hỏi đức Thế Tôn: “Bạch Ngài, vậy các điều 
học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điêu nào?” 

Một số Trưởng lão đã nói như vây: 

— Giữ lại bốn điều Parajika, các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít 
quan trọng. 

Một số Trưởng lão đã nói như vây: 

- Giữ lại bốn điều Pärđjika, giữ lại mười ba điều Sanghaädisesa, các điều 
còn lại là các điêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng. 

Một số Trưởng lão đã nói như vây: 

_ — Giữ lại bốn điều Parajika, giữ lại mười ba điều Sanghaädisesa, giữ lại hai 
điêu Aniyata, các điêu còn lại là các điêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng. 

Một số Trưởng lão đã nói như vây: 

_— Giữ lại bốn điều Pãräj¡ka, giữ lại mười ba điều Sanghädisesa, giữ lại hai 
điêu Aniyata, giữ lại ba mươi điêu N¡ssagơiya Расійіуа, các điêu còn lại là các 
điêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng. 
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Một số Trưởng lão đã nói như vây: 

— Giữ lại bón điều Parajika, giữ lại mười ba điều Sañghadisesa, giữ lại hai 
điều Aniyafa, giữ lại ba mươi điều Nissagsiya Pacittiya, giữ lại chín mươi hai 
điều Paciftiya, các điều còn lại là các điêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng. 

Một số Trưởng lão đã nói như vây: 

— Giữ lại bốn điều Рағајіка, giữ lại mười ba điều Sañghadisesa, giữ lại hai 
điêu Aniyara, giữ lại ba mươi điều Nissaggiya Pacifiya, giữ lại chín mươi hai 
điều Pãcitfiya, giữ lại bốn điều PäãfidesanTya, các điều còn lại là các điều học 
nhỏ nhặt và Ít quan trọng. 

10. Khi ду, Đại đức Mahäkassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: 

— Này các Sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Có các điều học của 
chúng ta có liên quan đến hàng tại gia và hàng tại gia cũng biết răng: “Điều 
này là được phép đối với các Sa-môn Thích tử, điều này là không được phép.” 
Nêu chúng ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người 
nói rằng: “Các điều học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến 
lúc người được hỏa táng. Khi nào bậc Đạo sư của họ còn tôn tại, khi ây họ còn 
học tập các điều học. Bởi vì bậc Đạo sư của họ đã Vô dư Niết-bàn nên giờ đây 
họ không còn học tập các điều học nữa.” Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng không nên quy định thêm điều chưa được quy định, không 
nên bỏ đi điều đã được quy định, nên thọ trì và thực hành các điêu học theo như 
đã được quy định. Đây là lời dé nghị. 


Này các Sư đệ, xm hội chúng hãy lăng nghe tôi. Có các điều học của chúng 
ta có liên quan đến hàng tại gia và hàng tại g1a cũng biết răng: “Điều này là được 
phép đôi với các Sa-môn Thích tử, điêu này là không được phép. $ Néu chúng ta 
bỏ đi các điêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói răng: “Các 
điêu học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc người được 
hỏa táng. Khi nào bậc Đạo sư của họ còn tôn tại, khi ду họ còn học tập các điều 
học. Bởi vì bậc Đạo sư của họ đã Vô dư Niễt-bàn nên giờ đây họ không còn 
học tập các điêu học nữa.” Hội chúng không quy định thêm điều chưa được quy 
định, không bỏ đi điêu đã được quy định, thọ trì và thực hành các điều học theo 
như đã được quy định. Đại đức nào đông ý việc không quy định thêm điều chưa 
được quy định, không bỏ đi điêu đã được quy định, thọ trì và thực hành các điều 
học theo như đã được quy định xin im lặng: vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Hội chúng không quy định thêm điêu chưa được quy định, không bỏ đi điều 
đã được quy định, thọ trì và thực hành các điêu học theo như đã được quy định. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

11. Khi ây, các Tỳ-khưu trưởng lão đã nói với Đại đức Ananda điều này: 

— Này Sư đệ Ananda, đây là tội Dukkata cho ngươi về việc nguoi đã không 
hỏi đức Thế Tôn răng: “Bạch Ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng 
là các điều nào?” Ngươi hãy trình báo tội Dukkata ду. 
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— Thưa các ngài, vì không lưu ý nên tôi đã không hỏi đức Thé Tôn rằng: 
“Bạch Ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào?” Tôi 
không nhìn thấy tội Dukkata ду, nhưng vì niềm tin đối với các Đại đức, tôi xin 
trình báo tội Dukka/a ây. 

- Này Sư đệ Ananda, đây cũng là tội Dukkata cho ngươi về việc ngươi đạp 
lên y tắm mưa của đức Thế Tôn rôi may. Ngươi hãy trình báo tội Dukkata ây. 

— Thưa các ngài, không phải vì không kính trọng mà tôi đã đạp lên у tắm 
mưa của đức Thế Tôn rồi may. Tôi không nhìn ау tội Dukkata ây, nhưng vì 
niềm tin đối với các Đại đức, tôi xin trình báo tội Dukkata ây. 

- Này Sư đệ Ananda, đây cũng là tội Dukkata cho ngươi về việc ngươi cho 
phép phụ nữ dành lễ nhục thân của đức Thé Tôn trước tiên; trong khi họ khóc 
lóc, nhục thân của đức Thế Tôn đã Ы Јат lem bởi nước mắt. Ngươi hãy trình 
báo tội Dukkafa ây. 

— Thưa các ngài, [nghĩ rằng]: “Những người nữ này không nên ở lại vào 
ban đêm”, nên tôi đã cho phép phụ nữ dành lễ nhục thân của đức Thé Tôn trước 
tiên. Tôi không nhìn thấy tội Dukkata ду, nhưng vì niềm tin đối với các Đại đức, 
tôi xin trình báo tội Dukkaƒa ây. 

- Này Sư đệ Ananda, đây cũng là tội Dzkka/a cho ngươi về việc trong khi 
được ra dâu hiệu rõ ràng, trong khi được làm biéu hiện rõ rệt bởi đức Thé Tôn, 
ngươi đã không câu khân đức Thé Tôn răng: “Xin đức Thế Tôn hãy tòn tại trọn 
kiếp, xin đâng Thiện Thệ hãy tôn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, 
vì sự an lạc cho nhiêu người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tân hoá, 
vì sự lợi ích, vì sự an lạc của chư thiên và nhân loại.” Ngươi hãy trình báo tội 
Dukkafa ây. 

— Thưa các ngài, vì tâm đã bị Ma vương ám ảnh nên tôi đã không câu khân 
đức Thé Tôn răng: “Xin đức Thế Tôn hãy tôn tại trọn kiếp, xin dáng Thiện Thệ 
hãy tôn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho nhiêu người, 
vì lòng bi mẫn đôi với thé gian, VÌ Sự tân hoá, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của chư 
thiên và nhân loại.” Tôi không nhìn Һау tội Dukkata ây, nhưng vì піёт tin đối 
với các Đại đức, tôi xin trình báo tội Dukkata ду. 

— Này Sư đệ Ananda, đây cũng là tội Dukkata cho ngươi về việc ngươi đã 
nỗ lực cho sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai 
công bó. Ngươi hãy trình báo tội Dukkata ду. 

— Thưa các ngài, [nghĩ răng]: “Bà Mahapajapatt Gotami này là di ruột của 
đức Thé Tôn, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa, khi 
người mẹ ruột qua đời, bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa” nên tôi đã nỗ lực cho 
sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bó. Tôi 
không nhìn thấy tội Dukkata ду, nhưng vì niêm tin đối với các Đại đức, tôi xin 
trình báo tội Dukkata ây. 
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12. Vào lúc bây giờ, Đại đức Purana đi du hành ở Dakkhinägiri' cùng với 
đại chúng Tỳ-khưu có số lượng năm trăm vị Tỳ-khưu. Khi ấy, trong lúc Pháp 
và Luật đang được trùng tụng bởi сас T-khưu trưởng lão, Đại đức Puräna sau 
khi trú ở Dakkhinägiri theo như ý thích, đã đi đến thành Rãjagaha, Ve|uvana, 
nơi nuôi dưỡng các con sóc, chỗ các Tỳ-khưu trưởng lão; sau khi đến đã thân 
thiện chào hỏi các Tỳ-khưu trưởng lão rồi ngôi xuống một bên. Khi Đại đức 
Puräna đã ngồi xuống một bên, các Tỳ-khưu trưởng lão đã nói với Đại đức 
Puräna điều này: 

— Này Đại đức Purana, Pháp và Luật đã được trùng tụng bởi các vị Trưởng 
lão. Ngươi hãy hành theo sự trùng tụng ấy. 

— Này các Đại đức, Pháp và Luật đã được các vị Trưởng lão trùng tụng một 
cách tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi chỉ ghi nhận chính những gi tôi đã được nghe từ 
miệng và đã được thọ lãnh từ miệng của đức Thé Tôn thôi. 


Жжжж 


GIẢNG УЁ HÌNH PHẠT PHẠM THIÊN 


13. Sau đó, Đại đức Ananda đã nói với các vị Tỳ-khưu trưởng lão điều này: 

— Thưa các ngài, vào thời điểm Vô dư Niết-bàn, đức Thế Tôn đã nói với tôi 
như vây: “Này Änanda, chính vì điều ây khi ta không còn, hội chúng hãy áp đặt 
hình phạt Phạm thiên? đối với Tỳ-khưu Channa.” 

- Này Sư đệ Ananda, vậy ngươi có hỏi đức Thế Tôn: “Bạch Ngài, vậy hình 
phạt Phạm thiên là như thế nào?” không? 

— Thưa các ngài, quả tôi đã hỏi đức Thé Tôn răng: “Bạch Ngài, vậy hình 
phạt Phạm thiên là như thé nào?” “Này Ananda, Tỳ-khưu Channa muôn điều 
øì thì có thé nói điều á ду, còn các Ty-khưu không được nói chuyện, không được 
nhắc nhở, không được chỉ dạy Tỳ-khưu Channa.” 

- Này Sư đệ Ananda, chính vì điều ấy, chính Sư đệ hãy áp đặt hình phạt 
Phạm thiên đối với Tỳ-khưu Channa. 

- Thưa các ngài, làm thé nào tôi áp đặt hình phạt Phạm thiên đôi với Tỳ- 
khưu Channa được? Vị Tỳ-khưu ây dữ tợn và thô lỗ. 

- Này Sư đệ Ananda, chính vì điều ấy, ngươi hãy đi cùng với nhiều vị 
Ty-khưu. 

— Thưa các ngài, xm vâng. 


' Dakkhinagiri là tên của ngọn núi ở phía Nam thành RãJagaha và cũng có nghĩa Việt là “ngọn núi ở 
phía Nam” (ND). 
> Brahmadanda (hình phạt Phạm thiên): Từ này đã được dịch âm là Phạm đàn (ND). 
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Rôi Đại đức Ananda nghe theo các Ty-khưu trưởng lão, đã cùng với đại 
chúng Tỳ-khưu có số lượng năm trăm vị Tỳ-khưu đáp thuyên ngược dòng nước 
đi Kosambi. Sau khi rời thuyên, Đại đức Ananda đã ngôi xuông ở góc cây nọ, 
không xa vườn thượng uyên của đức Vua Udena. 


14. Vào lúc bây giờ, đức Vua Udena đi dạo quanh tại công viên cùng với 
đám hầu thiếp. Đám hâu thiếp của đức Vua Udena đã nghe răng: “Nghe nói 
Giáo thọ sư của chúng ta là ngài Ananda đang ngôi ở gốc cây nọ, không xa 
công viên lắm.” Khi ấy, đám hâu thiếp của đức Vua Udena đã tâu với đức Vua 
Udena điều này: 

— Тай Chúa thượng, nghe nói Слао thọ sư của chúng tôi là ngài Ananda 
đang ngôi ở gốc cây nọ, không xa công viên lắm. Таи Chúa thượng, chúng tôi 
muôn viêng thăm ngải Ananda. 

— Chính vì điều ấy, các khanh hãy thăm viéng Sa-môn Ananda. 

Sau dó, dám hàu thiép của đức Vua Udena đã đi đến gặp Đại đức Ananda, 
sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Ananda ròi ngôi xuông một bên. Khi đám hầu 
thiếp ấy đã ngôi xuống một bên, Đại đức Ananda đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên 
khích và tạo niềm phân khởi cho đám hâu thiếp của đức Vua Udena băng bài 
pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại đức Ananda chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích và tạo niềm phán khởi băng bài pháp thoại, đám hâu thiếp của đức Vua 
Udena đã dâng lên Đại đức Ananda năm trăm thượng y. Sau đó, khi đã được hài 
lòng và hoan hý với lời dạy của Đại đức Ananda, đám hâu thiếp của đức Vua 
Udena đã từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Đại đức Ananda, hướng vai phải nhiễu 
quanh tôi trở về lại đức Vua Udena. 

Đức Vua Udena đã nhìn thấy đám hầu thiếp đang đi lại từ đàng xa, sau khi 
nhìn thây đã nói với đám hầu thiệp điều này: 

— Thê các khanh có viéng thăm Sa-môn Ananda không vậy? 

— Tàu Chúa thượng, chúng tôi đã viếng thăm ngài Ananda. 

— Thê các khanh đã dâng vật gì cho Sa-môn Ananda vậy? 

— Tàu Chúa thượng, chúng tôi đã dâng cho ngài Ananda năm trăm thượng y. 

Đức Vua Udena phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

— Tại sao Sa-môn Ananda lại thọ lãnh quá nhiều y như vậy? Không lẽ Sa- 
môn Ananda sẽ làm nhà buôn vải hay bày ra gian hàng tơ lụa? 

15. Sau đó, đức Vua Udena đã đi đến gặp Đại đức Ananda, sau khi đến đã 
bày tỏ sự thân thiện với Đại đức Ananda, sau khi trao đôi lời xã giao thân thiện 
đã ngôi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức Vua Udena đã nói với 
Đại đức Ananda điêu này: 

- Thưa ngài Ananda, có phải đám hâu thiếp của chúng tôi đã đến đây? 

- Tâu Đại vương, đám hầu thiếp của ngài đã đến đây. 
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— Vậy chớ họ đã dâng vật gì đến ngài Ananda? 

— Tàu Đại vương, họ đã dâng đến tôi năm trăm thượng y. 

— Vậy chớ ngài Ananda sẽ làm gì với nhiều у đến thé? 

— Тай Đại vương, các vị Tỳ-khưu nào со у bị tàn tạ, tôi sẽ chia sẻ với các 

vi ду. 

- Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những у cũ và tàn tạ? 

— Tàu Đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm khăn trải. 

- Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những khăn trải bị cũ đi? 

— Tâu Đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm vải bọc nệm. 

- Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những vải bọc nệm bị cũ đi? 

— Tâu Đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm thảm lót sàn. 

— Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những thảm lót sàn bị cũ đi? 

— Tâu Đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ chùi chân. 

- Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ chùi chân bị cũ đi? 

— Tâu Đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ lau bụi. 

- Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ lau bụi bị cũ đi? 

— Tâu Đại vương, chúng tôi sẽ nghiên nhỏ chúng ra trộn với bùn đất rồi trét 
làm bục nên xung quanh. 


Khi ây, đức Vua Udena [khởi ý rằng]: “Chính tật са các Sa-môn Thích tử 
này xử sự hợp lý, không phung phí kiểu trưởng giả”, ròi đã dâng lên Đại đức 
Ananda năm trăm хар vải khác nữa. Như vậy, đây là lần đầu tiên vật thí về у đã 
phát sanh đến Đại đức Ananda một ngàn y. 

16. Sau đó, Đại đức Ananda đã đi đến tu viện Ghosita, sau khi đến đã ngôi 
xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, Đại đức Channa đã đi đến gặp Đại 
đức Ananda, sau khi đến đã dành lễ Đại đức Ananda ròi ngồi xuống một bên. 
Khi Đại đức Channa đã ngôi xuống một bên, Đại đức Ananda đã nói với Đại 
đức Chamna điêu này: 

— Này Sư đệ Channa, hội chúng đã áp đặt hình phạt Phạm thiên đối với Sư đệ. 

- Thưa Sư huynh Ananda, vậy hình phạt Phạm thiên là như thế nào? 

- Này Sư đệ Channa, điều gì Sư đệ muốn với các Tỳ-khưu thì Sư đệ có thể 
nói điều ау. Còn các Tỳ-khưu chăng những không được nói chuyện, còn không 
được nhặc nhở, không được giảng dạy Sư đệ. 

- Thưa Sư huynh Ananda, như vậy không phải Sư đệ đã bị giết chết hay 
sao, bởi vì các Tỳ-khưu chăng những không được nói chuyện, còn không được 
nhắc nhở, không được giảng dạy Sư đệ nữa? 

Rồi bị ngất xiu, ngã xuống ngay tại chỗ ấy. 
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17. Sau đó, trong khi bị dăn vặt bởi hình phạt Phạm thiên, trong khi bị tủi 
hồ, trong khi nhờm gớm, Đại đức Channa một mình đã tách riêng, rÓi trong 
khi sống không bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm nên chăng bao lâu 
sau, ngay trong kiếp hiện tại này, nhờ vào thăng trí của mình đã chứng ngộ, đạt 
đến và an trú vào mục đích tôi thượng ấy của Phạm hạnh, vì mục đích này mà 
những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân 
chánh, sông không nhà. V1 ây đã biết răng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, không còn gì khác [phải làm] đối với bản thể 
[A-la-hán] này nữa.” Và thêm một vị nữa là Đại đức Channa đã trở thành vi 
A-la-hán. 

Sau đó, khi đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán, Đại đức Channa đã đi đến ойр 
Đại đức Ananda, sau khi đến đã nói với Đại đức Ananda điều này: 

- Thưa Sư huynh Ananda, hôm пау xin hãy thu hôi hình phạt Phạm thiên 
cho đệ. 

— Này Sư đệ Channa, kê từ khi Sư đệ chứng ngộ phẩm vị A-la-hán, ké từ 
thời điểm ấy, hình phạt Phạm thiên của Sư đệ đã được thu hỏi. 

Trong cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện nắm trăm vị Ty-khưu, không 
thiểu không dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là “Liên quan năm 
trăm vi.” 


Chương “Liên quan năm trăm vị” là thứ mười một. 
K kK Kk k 


Trong chương này gồm có hai mươi ba sự kiện. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Khi dáng Toàn Giác đã Vô dư Niết-bàn, vị Trưởng lão tên Kassapa, 
người bảo vệ Chánh pháp, đã bảo với nhóm Tỳ-khưu răng: 

2. Trong cuộc hành trình đường xa từ Рауа, có điều đã được phát biểu bói 
Subhadda. Chúng ta hãy trùng tụng Chánh pháp trước khi phi Pháp phát triên. 

3. Năm trăm còn thiểu một và vị ây đã chọn cả Ananda, cuộc kết tập về 
Pháp và Luật, trong khi cư trú ở hang động tôi thượng. 

4. Vị ây đã hỏi Upali về Luật, [đã hỏi] bậc Trí Ananda vë Kinh. Các vị đệ 
tử của dàng Chiên Thăng đã thực hiện việc kêt tập Tam tạng. 

5. Các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, nhiêu loại, sự thực hành theo như 
sự quy định, vị đã không hỏi, và đã đạp lên, đã cho đảnh lễ và đã không câu 
khán, việc xuất gia cho người nữ, các tội Dukkata của tôi là vì niềm tin. 

6. VỊ Purana và hình phạt Phạm thiên, các hâu thiếp cùng với đức Vua 
Udena, như vậy quá nhiêu và bị tàn tạ, các khăn trải và vải bọc nệm. 
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7. Các thảm lót sàn, các giẻ chùi chân, lau bụi, trộn với bùn đất, vị đã phát 
sanh một ngàn y lần đầu có tên gọi là Ananda. 

8. Bị sợ hãi bởi hình phạt Phạm thiên, vị đã đạt được bón chân lý, các vị có 
năng lực là năm trăm, vì thé gọi là “năm trăm vị.” 


--ооОоо-- 
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BẢY ТЕАМ VỊ 


TUNG PHẨM THỨ NHẤT 


1. Vào lúc bấy giờ, khi đức Thế Tôn Vô dư Niết-bàn được một trăm năm, 

các Ty-khưu dòng dõi Vai) ji ó Vesālī truyền bá trong thành Vesālī mười sự việc 
là “Quy định cất giữ muỗi trong ống sừng là được phép, quy định hai ngón tay 

là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định vé chỗ trú ngụ là được 
phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định theo tập quán là được 
phép, quy định chưa được khuấy là được phép, quy định uống nước trái cây 
lên men là được phép, quy định vật lót ngôi không có viên quanh là được phép, 
vàng Бас là được phép.” 

2. Vào lúc bầy giờ, Đại đức Yasa, con trai của Kakandaka trong khi du hành 
ở xứ Мајјі đã đến trú tại Vesäli. Tại nơi đó, ở VesãlT, Đại đức Yasa, con trai 
của Kakandaka đã trú tại Mahãvana, nơi giảng đường Kũtagara. Vào lúc bây 
giờ, các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji ở Vesālī, vào ngày Uposatha, sau khi đỗ đầy 
nước vào cái chậu đồng rôi đặt ở giữa hội chúng Tỳ-khưu và nói với các cư sĩ 
ở VesälT đang đi qua lại như vây: “Này các đạo hữu, hãy bô thí đến hội chúng 
một kahapana, một nửa [kahapana], một pada, một masaka. Hội chúng sẽ có 
việc phải làm vé vật dụng. ” Khi được nói như vậy, Đại đức Yasa, con trai của 
Kakandaka đã nói với các cư sĩ ở Vesali điều này: “Này các đạo hữu, chớ có bó 
thí đến hội chúng một kahãpana, một nửa [kahäãpana], một pada, một mãsaka. 
Vàng bạc không được cho phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích 
tử không thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; 
các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa Па vàng Бас.” 

Trong khi được Đại đức Yasa, con trai của Kakandaka nói như vậy, các 
cư sĩ ở Vesālī vẫn bó thí đến hội chúng một kahapana, một nửa [kahãpanal, 
một pada, một mãsaka. Sau đó, vào cuỗi đêm ду, сас Tỷ-khưu dòng dõi Ма] 
ở Vesali đã xác định phân chia tùy theo số lượng Tỳ-khưu rói đã phân chia số 
tiên vàng ду. 


! Mười sự việc này có ý nghĩa như sau: Được phép cât giữ muôi trong ông sừng, được phép ăn khi bóng 
mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào làng rôi ăn thêm lân nữa, được phép hành lê Uposatha riêng 
rẽ, được phép hành sự không đủ Ty-khưu, được phép thực hành theo tập quán, được phép uông sữa 
chua lúc quá ngọ, được phép uông nước trái cây lên men, được phép sử dụng vật lót ngôi không có viên 
quanh, được phép tích trữ vàng bạc (ND). 
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3. КЫ ây, các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji ở Vesali đã nói với Đại đức Yasa, con 
trai của Kãkandaka điều này: 

— Này Đại đức Yasa, phân chia tiên vàng này thuộc về Đại đức. 

— Này các Đại đức, phân chia tiên vàng này không thuộc về tôi, tôi không 
thích thú tiền vàng. 

Sau đó, các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji ở Vesālī [bàn bạc răng]: “Này các Đại 
đức, Đại đức Yasa, con trai của Kakandaka này quở trách, chê bai, làm giảm 
đức tin các cư sĩ có niềm tin đã mộ đạo, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị ấy.” Họ đã thực hiện hành sự hòa giải đến vị ây. Khi ấy, Đại đức 
Yasa, con trai của Kakandaka đã nói với các Ty-khưu dòng dõi VaJji ở Vesali 
điều này: 

— Này các Đại đức, đức Thế Tôn đã quy định răng: “Vi sứ giả cùng đi nên 
được ban đến vị Tỳ-khưu thực hiện hành sự hòa giải.” Này các Đại đức, hãy 
cho tôi vị Ty-khưu làm sứ giả cùng di. 

Khi ду, các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji ở Vesālī đã chỉ định một vị Tỳ-khưu và 
cho làm sứ giả cùng đi với Đại đức Yasa, con trai của Kakandaka. 

4. Sau đó, Đại đức Yasa, con trai của Kakandaka cùng với vị Tỳ-khưu là sý 
giả cùng đi đã vào thành Vesālī và đã nói với các cư sĩ ở VesãlT điều này: 

— Nghe nói tôi quở trách, chê bai, làm giảm đức tin, quy vị là những cư sĩ 
có niềm tin đã mộ đạo [trong việc] tôi đây nói phi Pháp là “phi Pháp”, Pháp là 
“Pháp”, phi Luật là “phi Luật”, Luật là “Luật.” 

Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anäthapindika. Này các đạo hữu, ở nơi ấy, đức Thé 
Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

“Này các Tỳ-khưu, đây là bốn vật làm ó nhiễm đôi với mặt trăng và mặt 
trời. Khi bị ô nhiễm bởi những vật làm ô nhiễm này, mặt trăng và mặt trời 
không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. Bốn vật ây là gì? 
Này các Tỳ-khưu, mây là vật làm ô nhiễm đối với mặt trăng và mặt trời. Khi bị 
ô nhiễm bởi vật làm ô nhiễm này, mặt trăng và mặt trời không còn cháy sáng, 
không còn rực rỡ, không còn chói lọi. Này các Tỳ-khưu, sương mù là vật làm 
ó nhiễm đối với mặt trăng và mặt trời. ...(пё)... Này các Tỳ-khưu, khói bụi là 
vật làm ô nhiễm đỗi với mặt trăng và mặt trời. ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, Rahu 
chúa loài asura [hiện tượng nguyệt và nhật thực] là vật làm ô nhiễm đối với 
mặt trăng và mặt trời. Này các Tỳ-khưu, đây là bôn vật làm ô nhiễm đối với mặt 
trăng và mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi những vật làm ô nhiễm này, mặt trăng và 
mặt trời không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. 

Này các Tỳ-khưu, tương to y như thê, đây là bón điều làm ô nhiễm đối với 
Sa-môn và Bà-la-môn. Khi bị ô nhiễm bởi những điêu làm ô nhiễm này, các 
Sa-môn và Bà-la-môn không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói 
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lọi. Bốn điều ấy là gì? Này các Tỳ-khưu, có những Sa-môn và Bà-la-môn uống 
rượu, uống men say, không chira bỏ việc uóng rượu và men say. Này các Ty- 
khưu, đây là điều làm ô nhiễm thứ nhất đối với Sa-môn và Bà-la-môn. Khi bị 
ô nhiễm bởi điêu làm ô nhiễm này, các Sa-môn và Bà-la-môn không còn cháy 
sáng, không còn rực rỡ, không còn chói 1о1. 

Này các Tỳ-khưu, còn có điêu khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
thực hiện việc đôi lứa, không chừa bỏ việc đôi lứa. Này các Ty-khưu, đây là 
điều làm ô nhiễm thứ nhì đối với Sa-môn và Bà-la-môn. ...(nt). 

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
thích thú vàng bạc, không chira bỏ việc thọ nhận vàng bạc. Này các Tỳ-khưu, 
đây là điều làm ó nhiễm thứ ba đôi với Sa-môn và Bà-la-môn. ...(nt). 

Này các Ty-khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
chấp nhận cuộc sông bàng sự nuôi mạng không chân chánh, không chira bỏ sự 
nuôi mạng không chân chánh. Này các Tỳ-khưu, đây là điều làm ô nhiễm thứ 
tư đối với Sa-môn và Bà-la-môn. ...(nt). 

Này các Tỳ-khưu, đây là bốn điều làm ô nhiễm đối với Sa-môn và Bà-la- 
môn. Khi bị ô nhiễm bởi những điều làm ô nhiễm này, các Sa-môn và Bà-la- 
môn không còn chảy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói 101.” Này các đạo 
hữu, đức Thé Tôn đã nói điều ау, dáng Thiện Thệ đã nói điều ấy, rồi bậc Đạo sư 
còn nói thêm điêu này nữa: 

“Có những Sa-môn và Bà-la-môn bị ô nhiễm bởi ái dục và sân, là những 
người bị che ảng bởi vô minh, có sự thỏa thích ở các hình dáng đáng yêu. 

Họ uống rượu, men say, theo đuôi việc đôi lứa, thích thú bạc và vàng, họ là 
những kẻ ngu si tăm tối. 

Có những Sa-môn và Bà-la-môn sông băng tà mạng. Những sự ô nhiễm này 
đã được nói lên bởi đức Phật, là vị Thân Quyên Của Mặt Trời. 

Những Sa-môn và Bà-la-môn đã bị ô nhiễm bởi những ô nhiễm ấy thì 
không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi, không trong sạch, 
có nhiễm bụi, như là loài thú. 

BỊ bao phủ bởi bóng đêm, họ là những nô lệ của tham ái, là những kẻ bị 
[tham ái] dẫn đi, họ làm tăng trưởng nghĩa địa kinh hoàng, họ bám lấy sự tái 
sanh lân nữa.” 

Có lời nói như vây: Nghe nói tôi quở trách, chỉ trích, làm giảm đức tin, quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo [trong việc] tôi đây nói phi Pháp là “phi 
Pháp”, Pháp là “Pháp”, phi Luật là “phi Luật”, Luật là “Luật.” 

Š. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, đức Thê Tôn ngự tại thành RãJagaha, 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Này các đạo hữu, vào lúc bây giờ, trong 
lúc các hầu cận của đức vua ngôi lại tụ họp với nhau ở nơi hậu cung, có câu 
chuyện qua lại này đã sanh khởi: “Vàng bạc được cho phép đối với các Sa-môn 
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Thích tử; các Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử thọ 
nhận vàng bạc.” Này các đạo hữu, vào lúc bấy giờ, vị thôn trưởng Manicilaka 
đang ngôi trong nhóm người ây. 

Này các đạo hữu, khi â ây, vị thôn trưởng Manicilaka đã nói với nhóm người 
ây điều này: “Quý vị chớ có nói như thé. Vàng bạc không được cho phép đối 
với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không thích thú vàng bạc; các 
Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa-món Thích tử đã từ bỏ ngọc 
ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa vàng bạc.” Này các đạo hữu, vị thôn trưởng 
Manicũlaka đã có thể thuyết phục được nhóm người ây. 


6. Này các đạo hữu, sau đó, khi đã thuyết phục được nhóm người Ấy, vị thôn 
trưởng. Manicilaka đã đi đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rôi ngôi xuống một bên. Này các đạo hữu, khi đã ngôi xuống một bên, vị 
thôn trưởng Manicũlaka đã nói với đức Thé Tôn điều này: 


“Bạch Ngài, ở đây, trong lúc các hâu cận của đức vua ngôi lại tụ họp với 
nhau ở nơi hậu cung, có câu chuyện qua lại này đã sanh khởi: ‘Vàng bạc được 
cho phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; 
các Sa-môn Thích tử thọ nhận vàng Бас.” Bạch Ngài, được nói như vậy, con đã 
nói với nhóm người ây điều này: “Quý vị chớ có nói như thé. Vàng bạc không 
được cho phép đôi với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không thích 
thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa-môn Thích 
tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa Па vàng bạc. ` Bạch Ngài, con đã có 
thê thuyết phục được nhóm người ấy. Bạch Ngài, trong khi nói như thé, có phải 
con là người đã nói đúng lời của đức Thế Tôn và con không vu không đức Thé 
Tôn một cách sai trái? Có phải con đã nói theo lý lẽ của giáo pháp? Và có phải 
người nào có lời nói hợp với giáo lý, đúng theo giáo pháp, không rơi vào vị thê 
bị chê trách?” 

“Này thôn trưởng, đúng vậy. Trong khi nói như thé, ngươi là người đã nói 
đúng lời của Ta và ngươi không vu không Ta một cách sai trái. Ngươi đã nói 
theo lý lễ của giáo pháp уа người nào có lời nói hợp với giáo ly, đúng theo 
giáo pháp, không rơi vào vi thê đáng bị chê trách. Này thôn trưởng, bởi vì vàng 
bạc không được cho phép đôi với các Sa-môn Thích tử, các Sa-môn Thích tử 
không thích thú vàng bạc, сас Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc, các 
Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lia vàng bạc. Này 
thôn trưởng, đối với kẻ nào vàng bạc là được phớp thi đối với kẻ ây năm phân 
dục lạc cũng là được phép. Này thôn trưởng,. đôi với kẻ nào năm phân dục lạc 
là được phép thì ngươi có thé năm chàc về điêu này là ‘không phải là pháp của 
Sa-môn, không phải là pháp của Thích tử. ` Này thôn trưởng và Та còn nói như 
vậy: Người mong muôn có thì tâm câu có, nguòi mong muón củi thì tâm câu 
сїп, người mong muốn xe cộ thì tầm câu xe cộ, người mong muốn đàn ông thì 
tầm câu đàn ông. Này thôn trưởng, nhưng Ta không có nói răng: “Băng bât cứ 
phương tiện gì, vàng bạc nên được thích thú, nên được tầm câu.” 
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Có lời nói như vây: Nghe nói tôi quở trách, chỉ trích, làm giảm đức tin, quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo [trong việc] tôi đây nói phi Pháp là “phi 
Pháp”, Pháp là “Pháp”; phi Luật là “phi Luật”, Luật là “Luật.” 

7. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, ở ngay chính nơi йу, tại thành 
Rãjagaha, đức Thế Tôn đã từ chối vàng bạc và quy định điều học có liên quan 
đến Đại đức Upananda dòng đõi Sakya. Có lời nói như vây: “Nghe nói tôi quở 
trách, chỉ trích, làm giảm đức tin, quý vị là những cư sĩ có niêm tin, mộ đạo 
[trong việc] tôi đây nói phi Pháp là “phi Pháp”, Pháp là “Pháp”; phi Luật là “phi 
Luật”, Luật là “Luật.” 

Khi được nói như thế, các cư sĩ ở Vesālī đã nói với Đại đức Yasa, con trai 
của Какардака điêu này: 

— Thưa ngài, chỉ có một mình ngài Đại đức Yasa, con trai của Kãkandaka 
là Sa-môn Thích tử, chính tất cả các vị kia đều không phải là Sa-môn, không 
phải là Thích tử. Thưa ngài, xin ngài Đại đức Yasa, con trai của Kãkandaka 
hãy ngụ tại Vesali. Chúng tôi sẽ nỗ lực về vật dụng là y phục, đô ăn khát thực, 
chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh бі với ngài Đại đức Yasa, con trai của 
Kakandaka. 

Sau đó, khi đã khiến cho các cư sĩ ở Vesālī nhận thức được, Đại đức Yasa, 
con trai của Какардака với vị Tỳ-khưu sứ giả cùng đi đã trở vé tu viện. 

8. Sau đó, các T-khưu dòng dõi Vajji ở Vesālī đã hỏi vị Tỳ-khưu sứ giả 
cùng đi ràng: 

— Này Sư đệ, Đại đức Yasa, con trai của Какардака đã yêu cầu các cư sĩ ở 
Vesali thứ lỗi chưa vậy? 

— Chúng ta gặp điều xúi quầy với các cư sĩ rồi. Chỉ một mình Yasa, con trai 
của Kakandaka được xem là Sa-môn Thích tử. Còn chính tật cả chúng ta đã bị 
xem không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử. 

Khi ду, các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji ở Vesãlï [đã bàn bạc ràng]: “Này các Đại 
đức, Yasa, con trai của Kakandaka này chưa được chúng ta chỉ định đã giảng giải 
cho hàng tại gia, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo đỗi với VỊ ду.” Họ 
đã tụ họp lại với ý định thực hiện hành sự án treo đối với vị ду. Khi ây, Đại đức 
Yasa, con trai của Какардака đã bay lên không trung và xuất hiện ở Kosambi. 
Sau đó, Đại đức Yasa, соп trai của Kakandaka đã phái sứ giả йі đến gặp các 

Ty-khuu ở Pava, Avanti và khu vực phía Nam [nói răng]: “Xin các Đại đức hãy 
га chúng ta сап năm lây sự tranh tụng này trước khi điều phi Pháp phát triển 
và Pháp bị bỏ quên, trước khi điêu phi Luật phát triển và Luật bị bó quên, trước 
khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những người nói về Pháp yếu di, 
trước khi những kẻ nói vê phi Luật trở nên manh và những người nói vé Luật yêu 
đi.” Vào lúc bây giờ, Đại đức Sambhita Sanavasi đang ngụ tại núi Ahogaiga. 
Khi ây, Đại đức Yasa, con trai của Kakandaka đã đi đến núi Ahoganga gặp Đại 
đức Sambhũta Sãnaväsĩ, sau khi đến đã dành lễ Đại đức Sambhũta Sãnaväsĩ rồi 
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ngôi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Yasa, con trai của 
Käkandaka đã nói với Đại đức Sambhũta Sāņavāsī điều này: 

— Thưa ngài, các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji này ở Vesālī truyên bá trong thành 
VesãlT mười sự việc: “Quy định cất giữ muỗi trong ống sừng là được phép, quy 
định hai ngón tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định về 
chỗ trú ngụ là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định 
theo tập quán là được phép, quy định chưa được khuây là được phớp, quy định 
uống nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngôi không có viên 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.” Thưa ngài, vậy chúng ta sẽ năm 
lây sự tranh tụng này trước khi điều phi Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, 
trước khi điều phi Luật phát triển và Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói vê 
phi Pháp trở nên manh và những người nói về Pháp yêu đi, trước khi những kẻ 
nói về phi Luật trở nên mạnh và những người nói về Luật yêu đi. 

— Này Đại đức, đúng vậy. 

Đại đức Sambhita Ѕапауаѕт đã trả lời Đại đức Yasa, con trai của Какапдака. 

9, Sau đó, các Ty-khưu ở Рауа có số lượng sáu mnươi vi, tật cả là những у] 
sóng trong rừng, tất cả là những vị hành hạnh khát thực, tất cả là những vị mặc 
у [тау băng] vải bị quăng bỏ, tât cả là những vị chỉ sử dụng ba y, chính tát cả 
các vị đều là A-la- hán đã tụ hội ở núi Ahoganga. Các Tỷ-khưu ở Avanti và khu 
vực phía Nam có số lượng tám mươi tám vị, một SỐ vi sông trong rừng, một só 
vi hành hanh khát thuc, một số vị mặc ‚у [may băng] vải bị quăng bỏ, một số vị 
chỉ sử dụng ba y, chính tật cả các vị đều là A-la-hán đã tụ hội ở núi Ahoganga. 

Khi ây, trong lúc các Tỳ-khưu trưởng lão hội ý, điêu này đã khởi lên: “Tranh 
sự này quả là khó khăn và tê nhị. Làm thé nào chúng ta có thé đạt được nhóm, 
nhờ thé trong sự tranh tụng này chúng ta sẽ là lực lượng mạnh hơn?” Vào lúc 
bây giờ, Đại đức Revata ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiêu, kinh điển được 
truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ vê Luật, rành rẽ vë các đầu аё, là bậc sáng 
trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hồi hận, ưa thích sự học tập. 
Khi ấy, các Tỷ-khưu trưởng lão đã khởi у răng: “Chính vị Đại đức Revata này 
ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ vè Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đê, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, 
khiêm nhường, có hôi hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta sẽ đạt được Đại 
đức Revata chung nhóm, như thê trong sự tranh tụng này, chúng ta sẽ là lực 
lượng mạnh hơn.” 

Trong khi các Ty-khưu trưởng lão đang hội ý, Đại đức Revata nhờ vào thiên 
nhĩ thông thanh tịnh vượt trội loài người đã nghe được, sau khi nghe được đã 
khởi ý điêu này: “Tranh sự này quá là khó khăn và tê nhị. Điều không thích 
đáng cho ta là việc ta lại tránh né các sự tranh tụng như thé này. Và rôi đây, сас 
vị Tỳ-khưu ấy sẽ đi đến, bị lân cân bởi các vị ấy, ta đây sẽ đi không thoải mái. 
Hay là ta nên đi trước?” Khi ây, Đại đức Revata từ Soreyya đã đi đên Sañkassa. 
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10. Sau đó, các vị Ty-khưu trưởng lão đã đi đến Ѕогеууа hỏi răng: “Đại 
đức Revata ở đâu?” Các người ây đã nói như vây: “Vị Đại đức Revata ду đã đi 
Ѕаһкаѕѕа rôi.” Rồi Đại đức Revata từ Ѕаһкаѕѕа đã đi Kannakujja. Sau đó, các 
Tỳ-khưu trưởng lão đã đi đến Sañkassa hỏi ràng: “Đại đức Revata ở đâu?” Các 
người ду đã nói như vây: “Vi Đại đức Revata ду đã đi Kannakujja ròi.” Rồi Đại 
đức Revata từ KannakuJja đã đi Udumbara. Sau đó, các Ty-khưu trưởng lão 
đã đi đến Kannakujja hỏi răng: “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã nói 
như уйу: “Vị Đại đức Revata ấy đã đi Udumbara rôi.” Rồi Đại đức Revata từ 
Udumbara đã đi thành phố Aggala. Sau đó, các Tỳ-khưu trưởng lão đã đi đến 
Udumbara hỏi rằng: “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã nói như vây: “Vị 
Đại đức Revata ây đã đi thành phố Agøala ròi.” Rồi Đại đức Revata từ thành 
phố Арраја đã đi Sahajãti. Sau đó, các Tỳ-khưu trưởng lão đã đi đến thành phố 
Aggala hỏi răng: “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ау đã nói như уду: “Vị 
Đại đức Revata ấy đã đi Sahajati rồi.” Rồi các Tỳ-khưu trưởng lão đã gặp được 
Đại đức Revata ở Sahajati. 

11. Khi ду, Đại đức Sambhuta Sāņavāsī đã nói với Đại đức Yasa, con trai 
của Какардака điều này: 

— Này Sư đệ, Đại đức Revata này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền 
thừa, rành rẽ vë Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, 
kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hồi hận, ưa thích sự học tập. Nếu 
chúng ta hỏi Đại đức Revata câu hỏi, Đại đức Revata có khả năng trình bày trọn 
đêm chỉ với một câu hỏi ду. Và giờ đây, Đại đức Revata sẽ gọi vị Ty-khưu đệ 
tử chuyên đọc tụng về âm từ. Khi châm dứt phân đọc tụng vê âm từ của vị Tỳ- 
khưu Ây, chính Sư đệ nên đi đến gặp Đại đức Revata và hỏi về mười sự việc ду. 

— Thưa ngài, xin vâng. 

Đại đức Yasa, con trai của Kakandaka đã trả lời Đại đức Sambhuta Sāņavāsī. 
Км ду, Đại đức Revata đã gọi vị Tỳ-khưu đệ tử chuyên đọc tụng về âm từ. Vào 
lúc châm dứt phân đọc tụng vë âm từ của vị Tỳ-khưu ấy, khi áy Đại đức Yasa, 
con trai của Kakandaka đã đi đến gặp Đại đức Revata, sau khi đến đã đánh lễ 
Đại đức Revata rồi ngôi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức 
Yasa, con trai của Какардака đã nói với Đại đức Revata điều này: 


12. (i) — Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ông sừng là được phép? 

— Này Sư đệ, quy định cất giữ muối trong ông sừng ấy là gì? 

— Thưa ngài, là mang theo muỗi băng ống sừng [nghĩ ràng]: “Та sẽ thọ dụng 
vào trường hợp [thức ăn] thiêu muôi”, có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

(п) — Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép? 

- Này Sư đệ, quy định hai ngón tay ây là gì? 
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— Thưa ngài, là thọ dụng vật thực sái giờ khi bóng nắng mặt trời [chiêu ở 
trên đât] đã quá hai ngón tay, có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

(ш) — Thưa ngài, quy định trong làng là được phép? 

- Này Sư đệ, quy định trong làng áy là gì? 

— Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực [nghĩ răng]: “Bây giờ, ta sẽ 
đi vào trong làng” rôi thọ dụng thức ăn không phải là còn thừa lại [từ bữa ăn], 
có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

(iv) — Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép? 

- Này Sư đệ, quy định về chỗ trú ngụ ây là gì? 

— Thưa ngài, là nhiều trú xứ có chung ranh giới thực hiện lễ Uposatha riêng 
biệt, có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

(v)— Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép? 

— Này Sư đệ, quy định về sự thỏa thuận ấy là gì? 

— Thưa ngài, là thực hiện hành sự với hội chúng không đủ só lượng [nghĩ 
răng]: “Chúng ta sẽ thuyết phục các Tỳ-khưu đi đến”, có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

(vi) – Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép? 

— Này Sư đệ, quy định theo tập quán ấy là gì? 

— Thưa ngài là [vị nghĩ răng]: “Điều này đã được thực hành bởi thây tê độ 
của ta, điều này đã được thực hành bởi thây giáo thọ của ta” rồi thực hành theo, 
có được phép không? 

- Này Sư đệ, quy định theo tập quán có điều được phép, có điều không 
được phép. 

(vii) -Thưa ngài, quy định chưa được khuây là được phép? 

— Này Sư đệ, quy định chưa được khuây ây là gi? 

— Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng 
thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực, uông loại sữa ду không phải là 
còn thửa lại [từ bữa ăn], có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

(viii) — Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép? 

- Này Sư đệ, nước trái cây lên men ду là gì? 

— Thưa ngài, là loại rượu vừa mới lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái 
rượu mạnh, uông loại ây có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 
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(1x) — Thưa ngài, quy định vật lót ngôi không có viên quanh là được phép? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

(x) — Thưa ngài, vàng bạc là được phép? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

— Thưa ngài, các Tỳ-khưu dòng dõi Мајјі ду ở Vesali truyền bá trong thành 
Vesall muòi sự việc пау. Thưa ngài, chúng ta hãy năm lây sự tranh tụng này 
trước khi điêu phi Pháp phát triên và Pháp bị bỏ quên, trước khi điêu phi Luật 
phát triên và Luật bi bỏ quên, trước khi những kẻ nói vê phi Pháp trở nên mạnh 
và những người nói vê Pháp yêu đi, trước khi những kẻ nói vë phi Luật trở nên 
mạnh và những người nói về Luật yêu й. 

— Này Sư đệ, đúng vậy. 

Đại đức Revata đã trả lời Đại đức Yasa, con trai của Kakandaka. 

Dứt tụng phẩm thứ nhất. 


*x+x*x**% 
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13. Các Ty-khưu dòng dõi Vajji ở Vesalï đã nghe răng: “Nghe nói Yasa, 
con trai của Kakandaka có ý định năm lây sự tranh tụng này nên tầm cầu phe 
nhóm và nghe nói đã đạt được phe nhóm.” Khi ây, các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji 
ở Vesälï đã khởi ý điều này: “Tranh sự này quả là khó khăn và tê nhị. Người 
nào mà chúng ta có thê đạt được chung nhóm, nhờ thé chúng ta trong sự tranh 
tụng này sẽ là lực lượng mạnh hơn?” Rồi các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji ở Vesäli 
đã khởi ý điêu này: “Chính vị Đại đức Revata này ngụ tại Soreyya là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyện thừa, rành rẽ vë Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ vè 
các đâu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hồi hận, 
ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta có thể đạt được Đại đức Revata chưng nhóm, 
như thé chúng ta trong sự tranh tụng này sẽ là lực lượng mạnh hơn.” 


Khi ấy, các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji ở Vesālī đã chuẩn bị nhiều vật dụng 
cần thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật lót ngôi, ông đựng kim, dây thắt 
lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông thường. Sau đó, các Ty-khuu dòng 
абі Vajji ở Vesälï đã mang theo vật dụng cân thiết cho Sa-môn ấy, đáp thuyên 
ngược dòng đi Sahajati. Sau khi rời thuyên, họ thực hiện việc chia phần thức 
ăn ở góc cây nọ. 


14. Khi â ау, Đại đức Salha trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh văng đã có tư 
tưởng suy tầm khởi lên như vây: “Những ai là người nói đúng Pháp, các Tỳ- 
khưu ở về hướng Đông hay là các Iy-khưu ở Pava?” Sau đó, Đại đức Salha 
trong khi quán xét về Pháp và Luật đã khởi ý điêu này: “Các Tỳ-khưu ở về 
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hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các Iy-khưu ở Pāvā là các vị nói đúng 
Pháp.” Khi ây, có vị trời nọ ở cõi Tịnh Cư, dùng tâm biết được tư tưởng suy 
tầm của Đại đức Salha, rồi gióng như người đàn ông có sức mạnh, có thê duỗi 
ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thé co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương to 
y như thế, vị ây đã biến mát giữa chư thiên ở cõi Tinh Cư và hiện ra trước mặt 
Đại đức Salha. Khi ấy, vị trời йу đã nói với Đại đức Salha điêu này: 


- Thưa ngài Sã|ha, đúng vậy. Các Tỳ-khưu ở về hướng Đông là các vị nói 
phi Pháp, các Tỳ-khưu ở Pava là các vị nói đúng Pháp. Thưa ngài Sāļha, chính 
vì điều ấy, ngài hãy duy trì theo đúng Pháp. 

— Này vị trời, ngay cả trước đây và bây giờ, ta luôn duy trì theo đúng Pháp; 
nhưng ta không bộc lộ quan điểm cho đến khi ấy, có lẽ [hội chúng] sẽ chỉ định 
ta trong sự tranh tụng này. 

15. Sau đó, các Tỳ-khưu dòng абі Vajji ở Vesälï, sau khi cầm lấy số vật 
dụng cân thiết cho Sa-môn ây đã đi đến ойр Đại đức Revata, sau khi đến đã nói 
với Đại đức Revata điều này: 

— Thưa ngài, xin Trưởng lão hãy nhận lây vật dụng cân thiết cho Sa-môn là 
bình bát, y phục, vật lót ngôi, ông đựng kim, dây thắt lưng, đồ lược nước và đồ 
lọc nước thông thường. 

— Này các Đại đức, thôi đi. Ta đã dày đủ ba y. Và đã không muốn thọ nhận. 

Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu được hai mươi năm tên Uttara, là thị giả của 
Đại đức Revata. Khi â ду, сас Tỷ-khưu dòng dõi Vajji ở Vesālī đã đi đến gặp Đại 
đức Uttara, sau khi đến đã nói với Đại đức Uttara điều này: 

— Xin Đại đức Uttara hãy nhận lây vật dụng cân thiết cho Sa-môn là bình 
bát, у phục, vật lót ngôi, ống đựng kim, dây thắt lưng, dó lược nước và đồ lọc 
nước thông thường. 

- Này các Đại đức, thôi đi. Ta đã dày đủ ba y. Và đã không muốn thọ nhận. 

— Này Đại đức Uttara, dân chúng thường dâng vật dụng cân thiết cho Sa- 
môn đến đức Thế Tôn. Nếu đức Thé Tôn thọ nhận, chính vì điều ây, họ tró 
nên hoan hý. Nếu đức Thé Tôn không thọ nhận, họ dâng đến Đại đức Ananda: 
“Thua ngài, xin Trưởng lão hãy nhận lây vật dụng сап thiết cho Sa-môn là bình 
bát, у phục, vật lót ngôi, бпр đựng kim, dây thắt lưng, đồ lọc nước và bình đựng 
nước. Như thê sẽ xem như vật ây đã được đức Thé Tôn thọ lãnh.” Xin Đại đức 
Uttara hãy nhận Іду vật dụng cân thiết cho Sa-môn; như thé sẽ xem như vật ấy 
đã được ngài Trưởng lão thọ lãnh. 


16. Khi ây, Đại đức Uttara bị ép buộc bởi các Ty-khuu dòng бі Vajji ở 
Vesälï đã nhận lây một y [nói răng]: 


— Này các Đại đức, hãy nói lý do vë việc này. 
— Xin Đại đức Uttara hãy nói với ngài Trưởng lão chỉ có một điêu này: 
“Thua ngài, хіп ngài Trưởng lão hãy nói giữa hội chúng chỉ có một điêu này: 
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Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các xứ sở ở hướng Đông. Các Tỳ-khưu ở 
vê hướng Đông là các vị nói đúng Pháp, còn các Ty-khưu ở Pāvā là các vị nói 
phi Pháp.” 

— Này các Đại đức, được rôi. 

Rồi Đại đức Uttara nghe theo các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji ở VesälT, đã đi đến 
gặp Đại đức Revata, sau khi дёп đã nói với Đại đức Revata điêu này: 

- Thưa ngài, xin ngài Trưởng lão hãy nói giữa hội chúng chỉ có một điều 
này: “Chư Phật Thê Tôn đêu sanh lên trong các xứ sở ở hướng Đông. Các Ty- 
khưu ở về hướng Đông là các vi nói đúng Pháp, còn các Ty-khưu ở Рауа là các 
vị nói phi Pháp.” 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã хш giųc ta trong việc phi Pháp. 

Vị Trưởng lão đã đuôi Đại đức Uttara đi. Khi ây, các Tỳ-khưu dòng dõi 
Уајјі ở Vesali đã nói với Đại đức Uttara điêu này: 

— Này Đại đức Uttara, ngài Trưởng lão đã nói gì? 

— Này các Đại đức, chúng ta đã làm điều tâm bây. Ngài Trưởng lão đã đuổi 
tôi đi [nói răng]: “Này Ty-khưu, ngươi đã xúi giục ta trong việc phi Pháp.” 

- Này Đại đức Uttara, không phải Đại đức đã thâm niên hai mươi năm rôi 
hay sao? 

— Này сас Đại đức, đúng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi còn рїї sự nương nhờ 
VỚI VỊ thây. 

17. Sau đó, hội chúng có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy, đã tụ hội lại. Khi 
ây, Đại đức Revata đã thông báo đên hội chúng rắng: 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu chúng ta giải quyết 
sự tranh tụng này ở nơi đây, các Iy-khưu là những vi khởi sự có thê nêu lại vân 
đê một lân nữa. Nêu là thời diêm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải 
quyết sự tranh tụng này ở ngay tại nơi mà sự tranh tụng này đã sanh khởi. 

Sau đó, các Tỳ-khưu trưởng lão có ý muôn phân xử sự tranh tụng ấy đã đi 
đên Vesali. 

18. Vào lúc bấy giờ, vị Trưởng lão của hội chúng trên trái đất có tên 
Sabbakamt đã tu lên bậc trên được một trăm hai mươi năm, là đệ tử của Đại 
đức Ananda, đang trú ở Vesali. Khi ây, Đại đức Revata đã nói với Đại đức 
Sambhita Ѕапауаѕт điêu này: 

- Này Sư đệ, tôi sẽ đi đến trú xá nơi Trưởng lão Sabbakãmi đang trú ngụ; 
Sư đệ đây nên đi dên gặp Đại đức Sabbakami vào đúng lúc đê hỏi vê mười sự 
vIỆC аду. 

— Thưa ngài, xin vâng. 

Đại đức Sambhita Ѕарауаѕт đã đáp lại Đại đức Revata. Sau đó, Đại đức 
Revata đã đi дёп trú ха nơi Trưởng lão Sabbakami đang trú ngụ. 
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Chỗ năm, ngôi của Đại đức Sabbakãmi là được xếp đặt ở phòng trong, còn 
của Đại đức Revata ở mặt tiền của phòng trong. Khi Ây, Đại đức Revata [nghĩ 
răng]: “Vị Trưởng lão cao niên này không năm” nên không năm xuống. Đại đức 
Sabbakamti [nghĩ răng]: “Vi Tỳ-khưu vãng lai này đang mệt vẫn không năm” 
rôi đã không năm xuông. 


Sau đó, trong đêm vào lúc hừng sáng, Đại đức Sabbakami sau khi đứng dậy 
đã nói với Đại đức Revata điều này: 

- Này Sư đệ mến, hiện nay ngươi thường xuyên an trú với sự an trú nào? 

— Thưa ngài, hiện nay tôi thường xuyên an trú với sự an trú tâm từ. 

- Này Sư đệ mến, nghe nói hiện nay ngươi thường xuyên an trú với sự an 
trú còn nông cạn. Này Sư đệ mên, sự an trú còn nông cạn ây tức là tâm từ. 

— Thưa ngài, trước đây khi tôi còn là người tại gia, tâm từ đã được thực 
hành. Vì thế, hiện nay tôi thường xuyên an trú với sự an trú tâm từ, hơn nữa tôi 
đã chứng đạt phâm vị A-la-hán lâu nay. Thưa ngài, hiện nay ngài Trưởng lão 
thường xuyên an trú với sự an trú nào? 

- Này Sư đệ тёп, hiện nay ta thường xuyên an trú với sự an trú trạng 
thái không. 

— Thưa ngài, nghe nói hiện nay ngài Trưởng lão thường xuyên an trú với sự 
an trú của bậc Đại nhân. Thưa ngài, sự an trú của bậc Đại nhân ây tức là trạng 
thái không. 

— Này Sư đệ тёп, trước đây, khi ta còn là người tại gia, trạng thái không đã 
được thực hành. Vì thé, ngay cả bây giờ, ta thường xuyên an trú với sự an trú 
trạng thái không, hơn nữa ta đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán lâu nay. 

Lúc bây giờ, cuộc nói chuyện trao đôi này của hai vị Tỳ-khưu trưởng lão là 
chưa châm dứt. 

19. Rôi Đại đức Sambhüta Sãnaväsĩ đã ngự đến nơi ấy. Khi ấy, Đại đức 
Sambhũta Sāņavāsī đã đi đến ойр Đại đức Sabbakämi, sau khi đến đã đảnh lễ 
Đại đức Sabbakāmī rôi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại 
đức Sambhũta Sāņavāsī đã nói với Đại đức Sabbakãmi điều này: 

— Thưa ngài, các Tỳ-khưu dòng dõi Vajji này ở VesälT truyền bá trong thành 
Уеѕа1ї mười sự việc: “Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép, quy 
định hai ngón tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định vê 
chỗ trú ngụ là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định 
theo tập quán là được phép, quy định chưa được khuây là được phép, quy định 
uống nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngôi không có viễn 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.” Thưa ngài, ngài Trưởng lão đã 
học tập được nhiều Pháp và Luật ở chân của thây tê độ; thưa ngài, khi ngài 
Trưởng lão quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thé nào? Những ai là người nói 
đúng Pháp, các Tỳ-khưu ở về hướng Đông hay là các Tỳ-khưu ở Рауа? 
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– Này Sư đệ, ngươi cũng đã học tập được nhiêu Pháp và Luật ở nguồn gốc 
của thây tế độ; này Sư đệ, khi ngươi quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thé 
nào? Những ai là người nói đúng Pháp, là các Ty-khuu ở về hướng Đông hay 
là các T-khưu ở Рауа? 


— Thưa ngài, khi tôi quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý như vây: “Các Ту- 
khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các _Ty-khưu ở Рауа là các vị nói 
đúng Pháp”; tuy nhiên, tôi không bộc lộ quan điểm cho đên khi ấy, có lẽ [hội 
chúng] sẽ chỉ định tôi trong sự tranh tụng này. 

– Này đệ, ngay са ta khi quán xét về Pháp và Luật cũng khởi ý như уду: 
“Các Ty-khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các Ty-khuu ở Раха là 
các vị nói đúng Pháp”; tuy nhiên, ta không bộc lộ quan điểm cho đến khi ấy, có 
lẽ [hội chúng] sẽ chỉ định ta trong sự tranh tụng này. 

20. Sau đó, hội chúng có у muốn phân xử sự tranh tụng ây đã tụ hội lại. 
Trong khi sự tranh tụng ây đang được phân xử, các lời bàn cãi vô bó duoc sanh 
lên, và không một lời phát biểu nào được xem 1а có ý nghĩa. Khi à ây, Đại đức 
Revata đã thông báo đên hội chúng răng: 


— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nehe tôi. Trong khi sự tranh tụng 
này của chúng ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bô được sanh lên và 
không một lời phát biêu nào được xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng này băng đại biêu. Hội 
chúng đã chọn bốn vị Ty-khưu ở hướng Đông, bốn vị Ty-khưu ở Pava: Đại đức 
Sabbakami, Đại đức Salha, Đại đức ОјјаѕоБћиа, Đại đức Vãsabhagamika là 
[đại biểu] của các Ty-khưu ở hướng Đông; Đại đức Revata, Đại đức Sambhita 
Уарауаѕт, Đại đức Yasa con trai của Kakandaka уа Đại đức Sumana là [đại 
biểu] của các Ty-khuu ở Рауа. 

Sau đó, Đại đức Revata đã thông Бао đến hội chúng rằng: “Bạch các ngài, 
xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng ta đang 
được xem xét, các lời bàn cãi vô bó được sanh lên và không một lời phát biểu 
nào được xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích "hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên chỉ định bốn vị Ty-khuu ở hướng Đông, bốn vị Tỳ-khưu ở Рауа dé 
giải quyết sự tranh tụng này băng đại biểu. Đây là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe 101. Trong khi sự tranh tụng 
này của chúng ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bô được sanh lên và 
không một lời phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định bốn 
vị Iy-khưu ở hướng Đông, bốn vị Tỳ-khưu ở Рауа dé giải quyÊt sự tranh tụng 
này băng đại biêu. Đại đức nào thỏa thuận sự chỉ định bốn vị Tỷ-khưu ở hướng 
Đông, bốn vị Tỳ-khưu ở Pava dé giải quyết sự tranh tụng này băng đại biểu xin 
im lặng, vị nào không đông ý có thê nói lên. 

Bốn vị .Ty-khưu ở hướng Đông, bốn vị T-khưu ở Рауа đã được hội chúng 
chỉ định để giải quyết sự tranh tụng пау băng đại biểu. Hội chúng thỏa thuận 
nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 
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21. Vào lúc bây giờ, có vị 1y-khưu tên Ajita, được mười năm, là vị đọc 
tụng С101 bồn (Patimokkha). Khi ау, hội chúng cũng đã chỉ định Đại đức Ajita 
là vị sắp xếp chỗ ngôi cho các Ty-khưu trưởng lão. Khi â ây, các Tỳ-khưu trưởng 
lão đã khởi ý điêu này: “Chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở đâu?” 
Khi ау, các Ty-khuu trưởng lão đã khởi у điêu пау: “Tu viện Valika này xinh 
хап, ít tiêng động, ít ôn ào; hay là chúng ta nên giải quyét sự tranh tụng này ở 
tu viện Valika?” Sau đó, các Iy-khưu trưởng lão có ý muôn phân xử sự tranh 
tụng ây đã đi дёп tu viện Valika. Sau đó, Đại đức Revata đã thông báo дёп hội 
chúng răng: 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi Đại đức Sabbakamr vê Luật. 

Đại đức Sabbakãmi đã thông báo đến hội chúng răng: 

— Này các Sư đệ, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, khi được vị Revata hỏi về Luật, tôi sẽ trả lời. 

Sau đó, Đại đức Revata đã hỏi Đại đức Sabbakämi điều này: 

(i) — Thưa ngài, quy định cất giữ muỗi trong ông sừng là được phép? 

- Này Sư đệ, quy định cất giữ muối trong ông sừng ấy là gì? 

— Thưa ngài, là mang theo muói băng ông sừng [nghĩ răng]: “Ta sẽ thọ đụng 
vào trường hợp [thức ăn] thiêu muôi”, có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

— [Việc ау] được phủ quyết ở đâu? 

— Ó Sãvatthi, trong Suttavibhañga (Phân tích Giới bồn). 

— [Làm việc ây] phạm tội gì? 

— Phạm tội Pacittiya về vật thực đã được tích trữ. 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ nhất này đã 
được hội chúng phân xử. Như thê, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi аё riêng thẻ thứ nhât này. 

(11) — Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép? 

- Này Sư đệ, quy định hai ngón tay ây là gì? 

— Thưa ngài, là ăn vật thực sái giờ khi bóng năng mặt trời [chiếu ở trên đất] 
đã quá hai ngón tay, có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

—[Việc ấy] được phủ quyết ở đâu? 

— Ó thành Rãjagaha, trong ,%avibhanga. 

~ [Làm việc ây] phạm tội gì? 


2 Điêu học Pãcifiya 38. 
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— Phạm tội Paciffiya về vật thực sái 010. 

– Bạch сас ngài, хіп hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ nhì này đã 
được hội chúng phân xử. Như thê, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi đê riêng thẻ thứ nhì này. 

(ш) — Thưa ngài, quy định trong làng là được phép? 

- Này Sư đệ, quy định trong làng ấy là gì? 

— Thưa ngài, là VỊ đã ăn xong, đã ngăn vật thực [nghĩ răng]: “Bây giờ, ta sẽ 
đi vào trong làng” rôi thọ dụng thức ăn không phải là còn thừa lại [từ bữa ăn], 
có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

— [Việc ду] được phủ quyết ở đâu? 

— Ó Sãvatthi, trong Suttavibhanga. 

— [Làm viëc áy] pham tói gi? 

— Phạm tội Pacittiya về vật thực không phải là còn thừa.^ 

– Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ ba này đã 
được hội chúng phân xử. Như thê, sự việc пау là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi ѕа lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi đê riêng thẻ thứ ba này. 

(iv) - Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép? 

- Này Sư đệ, quy định về chỗ trú ngụ ấy là gì? 

— Thưa ngài là nhiêu trú xứ có chung ranh giới thực hiện lễ posafha riêng 
biệt, có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

— [Việc ây] được phủ quyết ở đâu? 

— Ó Rãjagaha, trong phân liên quan đến lễ Uposatha. 

— [Làm việc ây] phạm tội gì? 

— Phạm tội Dukkata về việc vượt quá Luật. 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ tư này đã được 
hội chúng phân xử. Như thê, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, 
đi sái lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi đê riêng thẻ thứ tư này. 

(v)— Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép? 

— Này Sư đệ, quy định về sự thỏa thuận ау là gi? 

". Thưa ngài, là thực hiện hành sự với hội chúng không đủ só lượng [nghĩ 
răng]: “Chúng ta sẽ thuyêt phục các Ty-khưu đi dên”, có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 


3 Điêu học Pãcittiya 37. 
4 Điều học Расійіуа 35. 
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—[Việc ấy] được phủ quyết ở đâu? 

sO trong câu chuyên về Luật của các vị ở Campa. 

— [Làm việc ây] phạm tội gi? 

— Phạm tội Dukkata về việc vượt quá Luật. 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi, sự việc thứ năm này đã 
được hội chúng phân xử. Như thê, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi đê riêng thẻ thứ пат này. 

(vl) — Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép? 

— Này Sư đệ, quy định theo tập quán ây là gì? 

— Thưa ngài, là [vi nghĩ răng]: “Điều này đã được thực hành bởi thây tế độ 
của ta, điêu này đã được thực hành bởi thây giáo thọ của ta” rôi thực hành theo, 
có được phép không? 

— Này Sư đệ, quy định theo tập quán có điều được phép, có điều không 
được phép. 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ sáu này đã 
được hội chúng phân xử. Như thê, sự việc пау là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi đê riêng thẻ thứ sáu này. 

(vii) - Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép? 

- Này Sư đệ, quy định chưa được khuấy ấy là gì? 

— Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng 
thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực, uông loại sữa ây không phải là 
còn thừa lại [từ bữa ăn], có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

– [Việc ду] được phủ quyết ở đâu? 

— Ó Sãvatthi, trong Suttavibhańga. 

— [Làm viëc áy] pham tói gi? 

— Pham 101 Pacittiya vë vát thuc không phải là con thừa. 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi, sự việc thứ bảy này đã 
được hội chúng phân xử. Như thê, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi ѕа lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi đê riêng thẻ thứ bảy này. 

(уш) — Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép? 

- Này Sư đệ, nước trái cây lên men ây là gì? 

— Thua ngài, là uống loại rượu vừa mới lên men nhưng chưa đạt đến trạng 
thái rượu mạnh, uông loại ây có được phép không? 

— Này Sư đệ, không được phép. 


5 Điều học Pacittiya 35. 
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— [Việc ấy] được phủ quyết ở đâu? 

— Ó Kosambi, trong ,%/avibhanga. 

— [Làm việc ấy] phạm tội рі? 

— Phạm tội Pacittiya về việc uống rượu và chất say." 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ tám này đã 
được hội chúng phân xử. Như thê, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi đê riêng thẻ thứ tám пау. 

(ix) — Thưa ngài, quy định vật lót ngồi không có viên quanh là được phép? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

— [Việc ấy] được phủ quyết ở đâu? 

— Ó Savatthi, trong Suttavibhanga. 

— [Làm viëc áy] pham tói gi? 

— Phạm tội Pacittiya về vật cần được cắt bỏ. 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ chín này đã 
được hội chúng phân xử. Như thê, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi ѕа lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi đê riêng thẻ thứ chín пау. 

(x) — Thưa ngài, vàng bạc là được phép? 

— Này Sư đệ, không được phép. 

— [Việc ấy] được phủ quyết ở đâu? 

— Ó Вајараһа, trong Sw//avibhanga. 

— [Làm việc ây] phạm tội gì? 

— Phạm tội Paciffiya về việc thọ nhận vàng bạc.Š 

— Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ mười này đã 
được hội chúng phân xử. Như thê, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo sư. Tôi đê riêng thẻ thứ mười này. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, mười vẫn đề này đã được 
hội chúng xác định. Như thê, mười sự việc này là không đúng Pháp, không 
đúng Luật, đi ѕа lời dạy của bậc Đạo sư. 

— Này Sư đệ, sự tranh tụng này đã được kết thúc, đã được yên lặng, đã 
được giải quyết, đã được giải quyết tốt đẹp. Này Sư đệ, tuy nhiên Su đệ nên 


hỏi ta về mười sự việc này ở ngay giữa hội chúng để các Tỳ-khưu ấy cùng 
nhau hiểu rõ. 


5 Điêu học Расійіуа 51. 
7 Điều học Pacittiya 89. 
8 Điều học Wissaggiya Pacittiya 18. 
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22. Sau đó, Đại đức Revata đã hỏi Đại đức Sabbakãmi về mười sự việc ду 
ở ngay giữa hội chúng. Mỗi khi được hỏi, Đại đức Sabbakãmi đã trả lời. Trong 
cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện bảy trăm vị Ty-khưu không thiểu, không 
dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là “Liên quan bảy trăm vị. 
Chương “Liên quan bảy trăm vị.” 
* * * * * 


Trong chương này có hai mươi lăm sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Mười sự việc, sau khi đồ đây, hành sự, cùng với sứ giả, vị đã đi vào, bón 
[vật làm ó nhiêm], còn nữa, và vàng, Kosambi và vi ở Pava. 

2. Đường đi, Soreyya, Sankassa, Каппакијја, Udumbara, Aggala và 
Sahajati, vị đã nghe, người nào mà chúng ta? 

3. Bình bát, băng thuyên, đã đi ngược dòng, vị ở nơi thanh văng, dâng đến, 
vị Шау và hội chúng, thành Vesālī, tâm từ, hội chúng, các đại biểu. 


*k * * * * 


4. Hành sự và hình phạt Parivasa, tích lũy [tội], luôn cả dàn xếp, các tiểu 
sự, sàng tọa, chia rẽ [hội chúng], phận sự, [đình chi] lê Uposatha, Ty-khuu-ni, 
năm trăm, bảy trăm, là các chương ở Tiêu phám. 

[Mười hai chương đã được đề cập đến] 
TIỂU PHẨM ĐƯỢC СНАМ рот 
--00000-- 


TANG LUAT 
(VINAYAPITAKA) 


TẬP YÊU 
(P4RIVÄRA) 
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Parivara là tập сибі của Winayapifaka (tang пла Vë y nghĩa của từ 
parivara, học giả І. В. Horner phân tích như sau: ”... pari là tiếp đầu ngữ có ý 
nghĩa: đi vòng quanh, bao bọc xung quanh, v.v... và vãra lây theo từ gốc của 
Sanskrit là Vyr có nghĩa là bao phủ...” (Муғ còn có nghĩa thứ hai là chọn lựa); 
dựa theo đó, chúng tôi tạm lây tên là “Tập yếu со y nghĩa nôm па là “Тар hợp 
lại những điễu chính yếu." Những điều chính yêu ây đã được chọn lọc từ hai 
bộ Luật Suttavibhañga và Khandhaka rồi được sắp xếp và trình bày qua những 
góc nhìn khác biệt. 

Như vậy, phải chăng bộ Tâp yếu “Рағіуаға” này không đem lại tư liệu gì 
mới cho người đọc? Suy nghĩ như vậy xét ra cũng có phân đúng. Tuy nhiên, 
trong só những người đã đọc qua, thậm chí đã học một cách kỹ lưỡng hai bộ 
Luật trên, người nào có thê khẳng định ràng bản thân có thể hiểu được chính 
xác và ghi nhớ đây đủ các điêu đức Phật đã dạy, hoặc nghĩ đến việc hệ thông 
hóa lại kiến thức về Luật? Chúng ta hãy thử trả lời các câu hỏi sau: “Các diéu 
học đã được quy định ở bao nhiêu địa điễm? Môi địa điểm như vậy được bao 
nhiêu điêu? Có bao nhiêu йїёи học đã được quy định chung cho Tỳ-khưu và 
T)-khưu-ni? Là các diéu học nào? Có bao nhiêu йіёи học đã được quy định 
riêng cho T}-khưu, cho Т }-khưu- пі? Là các điêu học пао? v.v...” Parivara đã 
giải quyết các câu hỏi đó giúp cho người đọc khỏi phải mát thì giờ vận dụng Ку 
ức hoặc phải mở sách ra xem lại. 

Mười chín chương của bộ Тар yếu (Parivara) được trình bày theo thứ tự 
như sau: 

I. Chương mười sáu phân chính thuộc Phân tích Giới T-khưu: Tóm 
lược đây đủ 227 điều học của Tỳ-khưu. 

П. Chương mười sáu phần chính thuộc Phân tích Giới Ty-khuu-ni: Là 
phần tóm lược Bhikkhunivibhanga gồm các điều học được quy định riêng cho 
Ty-khưu-ni, cách trình bày cũng tương tog như ở chương trên dành cho Tỳ-khưu. 


Ш. Tóm lược về nguôn sanh tội: Từ thân khâu ý được phân chia thành sáu 
nguôn sanh tội: Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thé sanh lên 
do khẩu và do ý, không do thân, v.v... Có tội chỉ có một nguôn sanh tội, có tội 
có hai, có tội có ba, có tội có bón, có tội có sáu, và tật cả có mười ba nhóm có 
nguồn sanh tội giống nhau. 

IV. Tuy được phân ra làm hai phân: (а) Sự trùng lặp liên tục, và (b) 
Phân tích cách dàn xếp, nhưng phân (b) chỉ là phần tiếp theo của phần (а) 
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chưa được hoàn їйї. Sở dĩ nhận ra được hai phân riêng biệt do việc các nhà kết 
tập vẫn lưu lại câu văn báo hiệu sự kết thúc của phân đầu: *Antarapeyyalam 
nitthitam” có nghĩa là “Sự trùng lặp liên tục được chấm dirt.” Về phương diện 
hình thức, cả hai phần này là các câu hỏi và đáp mở đâu băng dạng tiêu đề 
(тайка). 

У. Các câu hỏi về bộ Hợp phán (Khandhaka): Chỉ là một chương ngăn 
gọn giới thiệu qua các chương của bộ này gồm có Раі phẩm (Mahavagga) và 
Tiểu phẩm (Cullavagga) dưới dạng câu hỏi và đáp về bao nhiêu loại tội cho mỗi 
chương và châm dứt khi liệt kê đầy đủ 22 chương của bộ Luật này. 

VI. Tăng theo từng bậc: Được trình bày dưới dạng pháp số từ nhóm một 
đến nhóm mười một có nội dung liên quan đến Luật và hình thức được trình bày 
tương to như ở Kinh Tăng chi bộ (Ángufftaranikaya) thuộc tạng Kinh. 

УП. Các câu vẫn đáp về lễ Uposatha, v.v...: Chỉ là một chương ngắn йё 
cập đến các hành sự từ lễ Uposatha, lễ Pavärana, ... hành phạt Manatta, và sự 
là chương này được kết thúc với câu “Mahāvaggo nitthito” ПЕНА là “Đại phẩm 
được chấm đứt,” trong khi đó các phân đã được trình bày trong chương này 
được tìm thây rải rác trong toàn bộ tạng Luật chứ không phải chỉ riêng ở Đại 
phám (Miahavagg9). 

УШ. Sưu tập các bài kệ: Phần lớn được trình bày dưới thể kệ có xen vào 
một số đoạn văn xuôi. Nội dung liệt kê tên của tám địa điểm đã xảy ra VIỆC quy 
định của các điều học, mỗi nơi là bao nhiêu điều học, v.v... ngoài ra còn phân 
các điêu học thành nhóm theo nhiều khía cạnh khác nhau như quy định chung, 
quy định riêng, v.V... 

IX. Phân tích sự tranh tụng: Phân tích chi tiết về bốn sự tranh tụng và bảy 
cách dàn xếp. Chủ đề được trình bày cô đọng nhưng không kém phân súc tích 
cân được tham khảo. 

X. Sưu tập khác về các bài kệ: Chỉ là một chương ngắn thuân túy ở thé kệ 
thuộc đê tài có liên quan đến vị cáo tội: y nghĩa và mục đích của việc cáo tội, 
các điểm sai trái chủ yêu та vị cáo tội cần phải quán xét trong quá trình cáo tội 
vi khác. 

XI. Chương cáo tội: Là phân trình bày tiếp theo của chương trên có liên 
quan đến vị cáo tội và vị xét xử. 

ХП. Xung đột (phần phụ): Chỉ là một chương ngăn có liên quan đến vị 
xét xử, tuy nhiên các chi tiết được trình bày là hoàn toàn mới lạ, không tìm Һау 
trong các phân Luật đã được đọc qua. 

XIII. Xung đột (phần chính): Sự thực hành của vị xét xử được giảng giải 
chỉ tiết. Cách thức được trình bày tương tợ như ở bộ Phán tích Giới bón, trước 
tiên giới thiệu một đoạn văn sau đó là phân giải thích у nghĩa của từng câu. 
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XIV. Phân tích Ka/hina: Các điều cân biết về Ka/hina được gom tụ lại 
dưới dạng hỏi đáp có tính cách tổng quát nhưng không kém phần súc tích, ngoài 
ra còn có những chi tiết chưa được trình bày ở chương Kz/hina thuộc Đại phẩm 
(Mahavagsga). 

XV. Nhóm năm của Upali: Là các câu hỏi của ngài Upali và câu trả lời 
của đức Phật như đã được thấy trong Đại phẩm (Mahävagsa) và Tiểu phẩm 
(СиПауареа). 

ХУІ. Nguồn sanh khởi: Trình bày về nguồn sanh tội như đã được đề cập 
ở chương I, П, Ш. Trong chương này, nguồn sanh tội là chủ đề chính và được 
trình bày cô đọng theo từng điều học một. 

ХУП. Sưu tập các bài kệ (phần hai): Là các câu hỏi đáp liên quan đến tội 
vi phạm. Tuy nhiên, câu trả lời chỉ có tính cách gợi ý. Có câu có thê dë dàng 
liên hệ được vân đề, nhưng nhiêu câu trả lời khác đã chiếm mắt nhiều thời gian 
của chúng tôi trong việc tìm hiệu ý nghĩa từ lời giải thích của ngài Buddhaghosa 
cũng như xem xét và kiểm tra các phân trích dẫn của Cô 1. В. Horner trong bản 
dịch tiếng Anh. 

ХУШ. Các bài kệ làm xuất mô hôi: Là các câu hỏi khó khiến người đọc 
phải lúng túng và đô mô hôi khi suy nghĩ. Về chương này, phân cước chú là 
điều không thé thiếu sót và cũng đã tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi trong 
việc xác định vấn đề. Có một vài câu hỏi, chúng tôi chỉ ghi lời dịch và không 
thực hiện phân giải thích vì không xác định được nguồn trích dẫn. 

XIX. Năm phân: Trình bày theo năm đề tài: Hành sự, điều lợi ích, sự quy 
định các loại hành sự, bảy cách dàn xếp đã được quy định, và sự tông hợp theo 
chín vẫn đề khác nhau. 


Жжжж 
Về phân tác giả, nói đúng hơn là vị đã biên tập tài liệu này, chúng ta chỉ biết 
được tên vị ду là Dipa qua lời tóng kết ở phân cuôi của tập sách. VỊ ây được giới 
thiệu là “bậc tri tuệ đã học hỏi từ các vị thây và thực hiện Parivara nhăm làm 


sáng to Chánh pháp, giúp cho người học Phật giải quyết những hoài nghỉ đã 
sanh khởi.” Có ý kiên cho răng DTpa là một vị xuất gia người ở đảo Tích Lan.! 


Về thời điểm, cũng không thể xác định chăc chăn. Dựa vào bài kệ liệt kê tên 
các vị Trưởng lão kế thừa tạng Luật được đề cập ở đoạn [3] nêu tên năm vi thuộc 
JambudTpa (Ấn Độ), кё tiếp là nhóm năm vị dẫn đầu là ngài Mahinda có trách 
nhiệm đi hoăng pháp ở Tambapanni, và vị Trưởng lão cuỗi cùng trong danh sách 
ду có tên là Siva. Có tài liệu phỏng đoán răng vị Stva đã sông vào khoảng thé 
ky thứ nhất sau Tây lịch;ˆ như vậy, có thể suy luận răng tập Parivara được thực 


' Dịch giả I. B. Horner ghi lại theo Winternitz, А History of Indian Literature, Vol. II, p. 33. 
2 Oskar Von Hinüber, 4 Handbook of Pali Literature, xem phàn giài thích vë Parivara. 
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hiện vào khoảng thời gian đó. Địa điểm đã thực hiện Parivãra được mặc nhiên 
châp nhận là ở trên hòn đảo Tambapanni ây (tức là nước Sri Lanka ngày nay). 

Về nội dung, có các vån đề đáng được lưu ý như sau: 

1. Parivära tuy được xếp vào Tipitaka (Tam tạng), nhưng phân lớn của 
Parivära không phải là những điều đã được nghe trực tiếp từ chính kim khâu 
của đức Phật và được ghi lại nguyên văn như hai bộ Luật kia hoặc các bộ thuộc 
tạng Kinh; điều này được dë dàng xác định qua văn bản. Parivãra tuy không 
khăng định là Phật ngôn nhưng các vân йё thảo luận không đi ra ngoài những 
lời dạy của đức Phật. 

2. Parivara hiện đang sử dụng gôm có 19 chương; tuy nhiên сибі chương XIV 
có dòng chữ “Parivaram nitthitam” bảo hiệu sự kết thúc của Parivara. Dịch giả 
I. B. Horner dẫn chúng răng các bản Chú giải vê Luật và Kinh Т ưởng bộ của ngài 
Buddhaghosa đề cập đến ' solasaparivard nghĩa là Parivara gồm có 16 chương 
và lưu ý chúng ta về chương IV gôm có 2 phàn riêng biệt là Апапіағареууаіа 
(Sự trùng lặp liên tục) và Samathabheda (Phân tích cách dàn xếp) và chương VII 
gôm có Uposathadipucchavissajjana (Các câu vân đáp về lễ Uposatha, v.v...) và 
Atthavasapakarapa (Lời giải thích vê điều lợi ích) đã được thu gọn lại; theo cách 
giải thích này chúng ta có được Parivara với mười sáu chương theo như các Chú 
giải đã đề cập. Như vậy, phải chăng các chương XV-XIX ở phần Chánh tạng và 
Chú giải đã được thêm vào sau thời kỳ của ngài Buddhaghosa?3 Điêu này cân 
phải chờ đợi câu trả lời từ các công trình nghiên cứu nghiêm túc hoặc từ sự tìm ra 
các di tích từ những công cuộc khảo cô dé có được câu trả lời thích đáng. 

3. Có điều cần nói thêm răng: Parivära không phải là sách để đọc thông 
thường mà được xem là tài liệu học tập, là học cụ giúp cho người nghiên cứu 
Luật hiểu rõ và nám vững các vần đề thuộc vë Luật. Sự trình bày vẫn đề dưới 
nhiều góc cạnh, theo từng chủ đề có thê giúp cho người đọc xác định lại kiến 
thức và góp phân vào việc củng cô sự ghi nhớ. Tuy nhiên, người đọc phô thông 
cũng có thể học hỏi được những nét đa dạng trong nghệ thuật phân tích уап đề. 


Trong bản tiếng Việt này, chúng tôi đã giữ nguyên từ Pali đỗi với tên gọi 
của các tội уі phạm và một vài thuật ngữ có tính cách chuyên môn, hy vọng 
sẽ không gây trở ngại cho việc nghiên cứu của quý vị. Vë phân cước chú, bản 
Chú giải của ngài Buddhaghosa tương đối rõ ràng giúp cho chung ta có thé hiểu 
được vân đề, nhưng muốn có được trích dẫn chính xác cân phải sử dụng bản 
dịch tiếng Anh của Cô I. B. Horner do có phần cước chú đã được thực hiện rất 
công phu nhung thiếu phân tóm lược su việc nên không giúp cho người đọc liên 
tưởng ra được vân đề. Chúng tôi đã tôn nhiều công sức dé sử dụng cả hai nguồn 
tư liệu trên cho phân cước chú của bản dịch пау; tuy nhiên, chúng tôi chỉ thực 
hiện một số cước chú cho những vân đê сап thiết, một số chúng tôi đã bỏ qua 
do ngài Buddhaghosa không giải thích, hoặc do chúng tôi không hiểu được ý 


3 Vào khoảng thé ký V. 
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của ngài, một sô vân đê liên quan đên tạng Kinh chúng tôi không có tài liệu đê 
đôi chiêu, và một sô khác chúng tôi nghĩ răng quý độc giả có thê biệt được vân 
đê đang được trình bày ở phân nào trong hai bộ Luật kia. 


Жжжж 


Cũng như các bản dịch trước, bản dịch Тар yếu (Parivãra) của chúng tôi 
được thực hiện và trình bày theo văn bản Pali La-tinh từ Compact Disk BUDSIR 
TW của trường Đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phần mục lục 
chúng tôi thực hiện theo các chữ số đánh dấu ở đầu mỗi vẫn đề; trình bảy theo 
cách này sẽ giúp quy у! tiết kiệm được thời gian trong việc xác định vân ё сап 
tham khảo. Тоу đã nô lực tôi đa nhưng chúng tôi biết răng bản dịch này vån còn 
nhiều sai sót, rất mong nhận được những sự chỉ dạy và ý kiến đóng góp của quý 
vị. Xin email về: dinda(@)u.washington.edu. 


Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh về CD 
Tam tạng BUDSIR IV. Chúng tôi vô cùng hoan hy khi nhận được từ Thượng tọa 
Chánh Kiến bản dịch Parivara có tên là Tạp sự bó do chính vị ду đã thực hiện từ 
bản tiếng Thái vào thời gian trước đây, và cũng không quên tán dương công đức 
của Dai đức Giác Hạnh vê CD Tam tạng Chattha Saigayana, đông thời đã cho 
mượn dài hạn сас bản dịch tiếng Anh của Cô I. B. Horner. CD Buadhasäsanä, 
quà biếu của Dr. Binh Anson, đã đóng góp phân công đức không nhỏ với các 
tài liệu về Luật bang tiếng Việt của quý ngài Hòa thượng Hô Tông, Hòa thượng 
Bửu Chon, v.v.. 


Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Đại đức Hộ Phạm 
đã hy sinh nhiêu thời gian cùng chúng tôi suy nghĩ để tìm ra phương thức giải 
quyết cho những điểm khó về văn phạm cũng như từ ngữ. Cũng cần nhắc đến 
các sự ủng hộ và lời động viên thăm hỏi của các vị: Hòa thượng Chánh Minh, 
Dr. Bình Anson, anh Phạm Trọng Độ, chú Nguyễn Hữu Danh, gia đình Nguyễn 
Ngọc Vivian, gia đình Lê Thị Tích, bà Diệu Đài, Phật tử Ngọc Ngân. Không со 
sự khích lệ của quý vị, bản dịch này không thể hoàn thành. Mong sao mọi ước 
nguyện của quý vị đêu được thành tựu như ý. 

Công đức này xin dâng đến Hòa thượng trụ trì và chư Tỳ-khưu chùa Sri 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận 
lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời 
gian qua. 

Mong sao hết Һау chúng sanh đều được tién hóa trong ánh hào quang của 
Chánh pháp. 

Colombo, ngày 15 thang 5 năm 2004 
Kính bút, 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương Đình Dũng) 
(Hiệu đính lân thứ nhất hoàn tất ngày 30-10-2004) 


ĐẠI PHAN TÍCH 
(MAHAVIBHANGO) 


1. PHẢN QUY ĐỊNH TẠI ĐẦU 


1.1. CHƯƠNG РАЁАЛКА 


Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong khi 
thây, điều Parajika thú nhát dà duoc quy dinh tai dáu? Lién quan đến ai? Về sự 
việc gì? Ở đấy, có điều quy định, có điêu quy định thêm, có điều quy định khi 
[sự việc ] chưa xảy ra không? Là điêu quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều 
quy định cho khu vực? Là điều quy định chung [cho Ty-khưu và Ty-khuu-ni], 
[hay] là điều quy định riêng? Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là 
điều quy định cho cả hai [hội chúng Ty-khưu và Ty-khuu- ni]? [Điều ấy] được 
gôm chung vào phần nào, được tính vào phân nào trong năm cách đọc tụng 
Giới bón (Patimokkha)? Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? Là sự 
hư hỏng nào trong bón sự hư hỏng? Thuộc vê nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 
Sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? Thuộc về sự 
tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Được làm lăng diu bởi bao nhiêu cách 
dàn хер trong bảy cách dàn xếp [tranh tụng]? О đây, điêu gi gọi là Luật? Ó đây, 
điều gì БО! là Thăng luật? О đây, điều gì gọi là Giới bồn (Patimokkha)? О đây, 
điêu gì gọi là tăng thượng GIới bôn (Patimokkha)? Điêu gi là sự phạm tội? Điều 
gì là sự thành tựu? Điều gi là sự thực hành? Điều Parajika thú nhát đã được đức 
Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những ai học tập [điêu ây]? Những al 
có việc hoc tập đã học tập xong? [Điêu ây] được tôn tại ở đâu? Những ai duy trì 
[điều ấy]? Là lời dạy của ai? Do ai ігиуёп đạt lại? 


1. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây trong khi biết trong 
khi Шау, điều Parajika thứ nhất đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại Vesali. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến Sudinna, con trai của Kalanda. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc Ây, Sudinna Kalandaputta đã thực hiện việc đôi lứa với 
nguòi vợ cü. 

О đây, có điêu quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 
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— О đây, có một điều quy định, có hai điều quy định thêm, không có điều 
quy định khi [sự việc | chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điêu quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-nï], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định chung. 

Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 
[hội chúng Ty-khưu và Ty-khưu-nI]? 

— Là điều quy định cho cả hai. 

[Điều ây] được gồm chung vào phân nào, được tính vào phân nào trong 
năm cách đọc tụng Giới bón (Patimokkha)? 

— Được gồm chung vào phân mở đâu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ nhì. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 

— Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

- Thuộc về nhóm tội Parajika. 

Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khâu. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? 

— Là sự tranh tụng liên quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp [sự tranh tụng], điêu ây được làm lăng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xêp? 

- Điều ây được làm lắng diu bởi hai cách dàn хёр: Hành xử Luật với sự hiện 
điện và việc phán xử theo tội đã được thửa nhận. 

О đây, điều gi gọi là Luật? О đây điều gì gọi là Thăng luật? 

— Sự quy định gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thăng luật. 

О đây, điều gì gọi là Giới bón (Patimokkha)? Ó đây, điều gì gọi là tăng 
thượng GIới bón (Patimokkha)? 

- Sự quy định gọi là Giới bốn (Pãrimokkha). Sự phân tích gọi là tăng thượng 
Слот bón (Pafmokkha). 

Điêu gi là sự phạm tội? 

— Việc không tự kiềm ché là sự phạm tội. 
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Điêu рі là sự thành tựu? 

— Việc tự kiềm chê là sự thành tựu. 

Điêu gì là sự thực hành? 

— “Tôi sẽ không làm việc như thế”, sau khi thọ trì, vị ây học tập về các điều 
học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. 

Điều Parajika thứ nhất đã được đức Thé Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? 

— Điều Parajika thứ nhất đã được đức Thé Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhăm sự tôt đẹp cho hội chúng, nhăm sự an lạc cho hội chúng, nhăm VIỆC kiêm 
chê những nhân vật ас хаи, nhăm sự lạc trú của các Tỳ-khưu hiên thiện, nhăm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm diệt trừ các lậu hoặc trong tương 
lai, nhăm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niêm 
tin của những người đã có đức tin, nhàm sự tôn tại của Chánh pháp, [và] nhằm 
sự hồ trợ của Luật. 

Những ai học tập [điều ấy]? 

— Các bậc Thánh Hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập [điều ấy]. 

Những al có việc học tập đã học tập xong? 

— Các bậc A-la-hán có việc học tập đã học tập xong. 

[Điều ấy] được tón tại ở đâu? 

— Được tôn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập. 

Những ai duy trì [điều ấy]? 

- Những vị nào rành rë,! những vị ây duy trì. 

Là lời dạy của a1? 

— Là lời dạy của đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? 

— Được truyền đạt lại theo sự ké tục [của các vị Trưởng lão]. 

(1) Vi Upali, luôn ca vị Dasaka, vị Sonaka, vị Siggava là tương іо, với vi 
Moggalliputta là thứ năm, các vị này là ở дао Jambu huy hoàng. 

(п) Tử nơi ау, vị Майїпа@ và vị Ițthiya, vi Uttiya luôn са vi Sambala và 
bác thông thái tên Bhadda, các vị hàng dâu ây có tuệ vĩ đại từ hòn đáo Jambu 
đã di dên nơi đáy. 

(iii) Các vị ấy đã giảng day tạng Luật ở Tambapanni.3 Các vị ду đã giảng 
day năm bộ Nikaya và bay bộ Vi điệu pháp. 

! Yesam vattattti yesam vinayapifakañca atthakatha ca sabba pagunati attho (WinA. VII. 1303) = “Үгѕат 
vattati” có nghĩa là “đôi với những у] nào mà toàn bộ tang Luật và Chu giải được rành TẾ.” мо 

2 Sau Ку kêt tập Tam tạng lân thứ ba (thê kỷ Ш TTL), ngài Mahinda và bón vị được kê tên kê пёр là 
Itthiya, Uttiya, Sambala và Bhadda đã theo lệnh ngài Moggalliputtatissa từ Ап Độ (JambudTpa) đã đi 


đên Tích Lan (Tambapanm) đê hoàng khai giáo pháp (ND). 
3 Tức là đảo Tích Lan (Ceylon), nay là nước Sri Lanka (ND). 
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(1v) Sau đó, vị Ariftha thông minh, vị Tissadatta thông thải, vị Kalasumana 
có lòng tự tin và vị Trưởng lão tên Digha và vị Dighasumana thông thái. 

(v) Thêm nữa là vị Ka|asumana, Trưởng lão Naga và vị Buddharakkhia, vị 
Trưởng lão Tissa thông minh và vị Trưởng lão Deva thông thái. 

(vi) Thêm nữa là vị Sumana thông minh và năm vững vé Luật. Vị Cūlanāga 
nghe nhiêu học rộng, khó công kích giống như con voi vậy. 

(vii) Và vị tên Dhammapälita ở хи Rohana đã được tôn vinh trọng thé. Đệ 
tt của người có tên Khema là vị đại tuệ, là bác thông Тат tạng đã sáng ngời ở 
trên đảo như chua của các vì sao nhở vào trí tuệ. 

(уш) Và vị Ораііѕѕа thông minh, vị Phussadeva là đại Pháp sư. Thêm nữa 
là vị Sumana thông mình, vị có tên Puppha nghe nhiêu hoc rộng. 


(ix) Vi Mahasrva là đại Pháp sư, rành rê về mọi vấn đề trong Тат tạng. 
Thêm nữa là vị Upali thông minh và nắm vững vê Luật. 


(х) Vi Mahanaga là bác đại tuệ, rành rë về truyên thông cúa Chánh pháp. 
Thêm nữa là vi Abhaya thông minh, rành rẽ vê mọi vấn đê trong Tam tang. 


(xi) Và Trưởng lão Tissa thông minh, năm vững vé Luật. Đệ tử của người 
có tên Puppha là bác đại tuệ, nghe nhiễu học rộng, trong khi hộ trì giáo pháp 
đã thiêt lập vững vàng ở hòn đảo Jambu. 

(хп) Va vị Cujabhaya thông mình, năm vững về Luật. Và vị Trưởng lão 
Tissa thông mình, rành rë vê truyện thông của Chánh pháp. 

(хш) Va vị Phussadeva thông mình, nắm vững về Luật. Và vị Trưởng lão 
Siva thông minh, rành rë về mọi ván đê về Luậi. 

(xiv) Những vị hàng đâu ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rë về 
đường lôi, đã phô biến tạng Luật ở hòn đảo Tambapanni. 

2. Do дис Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây trong khi biết trong 
khi thây, điêu Parajika thứ nhì đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ gốm. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, Dhaniya, con trai người thợ góm đã lây các cây gỗ của 
đức vua là những vật chưa được cho. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: Có thé 
sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do ý, không 
đo thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 
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3. Điều Parajika thứ ba đã được quy dinh tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Уеѕап. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã đoạt lây mạng sông lẫn nhau. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: Có thể 


sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không 
do thân; có thể sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 


4. Điều Parajika thứ tư đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Vesali. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumuda. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các vị Tỷ-khưu ở bờ sông Vaggumudã đã khen ngợi về 
pháp thượng nhân của vị này vị nọ đến các cư sĩ. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: Có thể 


sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thể sanh lên do khâu và do ý, không 
do thân; có thê sanh lên do thân, do khẩu và do ý. ...(nt). 


Dứt bón điều Pãrđjika. 


*k * * k k 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY 
| Bốn điều Parajika là việc đôi lứa, vật chưa được cho, việc đoạt [mạng 
sông] của con người và pháp thượng nhân, sự việc nên được chia chẻ, không 
còn nghi ngờ. 


--ооОоо-- 


1.2. CHUONG SANGHADISESA 


Do đức Thế Tôn, bậc A- la-hán Chánh Đăng Giác áy trong khi biét trong 
khi thấy, điều Sañghadisesa đến vi găng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được 
quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? О đấy, có điều quy định, có 
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điều quy định thêm, có điêu quy định khi [sự việc] chưa xảy ra không? Là điều 
quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? Là điều quy 
định chung [cho Ty-khưu và Tỳ-khưu-m], [hay | là điều quy định riêng? Là điều 
quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai [hội chúng Ty- 
khưu và Tỳ-khưu-mi]? [Điều ау] được góm chung vào phàn nào, duoc tính vào 
phàn nào trong năm cách doc tụng Giới bón (Patimokkha)? Duoc dua ra doc 
tung уб1 phàn doc tung nào? Là su hu hóng nào trong bón su hu hong? Thuóc 
về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguón sanh tội 
trong sáu nguôn sanh tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? 
Được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xêp trong bảy cách dàn xếp [tranh 
tụng]? О đây, điều рі gọi là Luật? О đây, điều gì gọi là Thăng luật? Ở đây, điều 
gi gọi là Giới bốn (Pätimokkha)? О đây, điều gl gọi là tăng thượng Giới bón 
(Patimokkha)? Điều gì là sự phạm tội? Điêu gi là sự thành tựu? Điều gi là sự 
thực hành? Điều Saaghãdisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được 
đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những ai học tập [điều ау]? Những 
а1 có việc học tập đã học tập xong? [Điều ау] được tôn tại ở đâu? Những ai duy 
trì [điều ây]? Là lời dạy của ai? Do ai truyện đạt lại? 


1. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây trong khi biết trong 
khi Шау, điêu $айейадіѕеѕа đên vị găng sức và làm xuât ra tinh dịch đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Seyyasaka. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Seyyasaka đã găng sức băng tay và làm xuất ra 
tinh dịch. 

Ở đây, có điều quy định, có điêu quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 

— Ó đây, có một điêu quy định, có một điêu quy định thêm, không có điều 
quy định khi [sự việc] chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định riêng [cho Tỳ-khưu]. 

Là điêu quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 
[hội chúng Tỳ-khưu và Ty-khưu-m1]? 

— Là điều quy định cho một [hội chúng]. 
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[Điều ấy] được gồm chung vào phân nào, được tính vào phân nào trong 
năm cách đọc tụng Giói bón (P4/nokkha)? 

— Được gồm chung vào phân mở đâu, được tính vào phần mở đâu. 

Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ ba. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 

— Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

— Thuộc về nhóm tội Sanohadisesa. 

Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Điều ấy sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khâu. 

Là sự tranh tụng nào trong bón sự tranh tụng? 

— Là sự tranh tụng liên quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp [sự tranh tụng], điều ây được làm lăng địu bởi bao 
nhiêu cách dàn xêp? 

— Điều ấy được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện 
điện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

О đây, điều gì gọi là Luật? О đấy, điều gì gọi là Thắng luật? 

— Sự quy định gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thăng luật. 

Ở đây, điều gi gọi là Giới bón (Patimokkha)? Ó đây, điều gì gọi là tăng 
thượng Giới bón (Pafimokkha)? 

— Sự quy định gọi là Giới bón (Pã/imokkha). Sự phân tích gọi là tăng thượng 
Giới bón (Patimokkha). 

Điêu gi là sự phạm tội? 

— Việc không tự kiểm chế là sự phạm tội. 

Điều gì là sự thành tựu? 

- Việc tự kiềm ché là sự thành tựu. 

Điều gì là sự thực hành? 

— “Tôi sẽ không làm việc như thé”, sau khi thọ trì, vị ду học tập về các điêu 
học cho đên trọn đời, tận hơi thở vào cuôi cùng. 

Điều Sahnghãdisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được đức 
Thê Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? 

— Điệu Sañghadisesa đến vị đã găng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được 
đức Thê Tôn quy định vì mười lợi ích: Nhăm sự tôt đẹp cho hội chúng, nhăm 
sự an lạc cho hội chúng, nhăm việc kiêm chê những nhân vật ác хаи, nhắm sự 
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lạc trú của các T-khưu hiền thiện, nhăm ngăn ngửa các lậu hoặc trong hiện tại, 
nhăm diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai, nhăm đem lại nêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, пат tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin, nhăm 
sự tôn tại của Chánh pháp, [và | nhăm sự hó trợ của Luật. 

Những ai học tập [điều ду]? 

— Các bậc Thánh Hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập [điêu ây]. 

Những ai có việc học tập đã học tập xong? 

— Các bậc A-la-hán có việc học tập đã học tập xong. 

[Điều ấy] được tôn tại ở đâu? 

- Được tôn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập. 

Những ai duy trì [điều ấy]? 

— Những vi nào rành rẽ, những vi ây duy trì. 

Là lời dạy của a1? 

— Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? 

— Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng lão]. 

Vi Upali luôn са vị Dasaka, ...(nt)... tạng Luật ở Tambapanni. 

2. Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy, trong khi biết trong 
khi thây, điêu Sanghadisesa дёп vị thực hiện việc xúc chạm thân thê với người 
nữ đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udayi. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Udãy¡ đã thực hiện việc xúc chạm thân thê với 
nguoi nữ. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

3. Điều Sañghadisesa йёп vị nói với người nữ băng những lời thô tục đã 
được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãy!. 

Về sự việc gì? 
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— Trong sự việc ây, Đại đức Udãyi đã nói với người nữ bàng những lời 
thô tục. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: Có thé 
sanh lên do thân và do y, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do y, không 
do thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

4. Điều Sañghadisesa đến vị ca ngợi sự hâu hạ tình dục cho bản thân trong 
sự hiện diện của người nữ đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Đại đức Оаау đã ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản 
thân trong sự hiện diện của người nữ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: Có thể 
sanh lên do thân và do y, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do y, không 
do thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

5. Điều Sañghadisesa đến vị tién hành việc mai mối đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãy!. 

Về sự việc gì? 

- Trong sự việc ду, Đại đức Udayi đã tiễn hành việc mai mối. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ấy sanh lên do sáu nguôn sanh tội: Có thé 
sanh 1ёп do thán, khóng do kháu khóng do y; со thê sanh lên do khâu, không do 
thân không do у; có thê sanh lên do thân và do khâu, không do y; có thê sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do ý, không do 
thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

6. Điều Sañghadisesa đến vị tự mình xin [vật liệu] rôi cho xây dựng cốc 
liêu đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Alavi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu ở А]амт. 
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Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, các Tỳ-khưu ở Alavi sau khi tự mình xin [vật liệu] rôi 
đã cho xây dựng các côc liêu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

7. Điều Sa¿ghädisesa đến vị cho xây dựng trú xá lớn đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Channa. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Đại đức Channa trong khi cho dọn sạch khu đất của trú 
xá đã bảo người đốn ngã cội cây nọ vón được dùng làm nơi thờ phượng. 

- Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

8. Dièu Sa#ghãdisesa đến vị bôi nhọ Tỳ-khưu với tội Pārājika không có 
nguyên cớ đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Rajagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã bôi 
nhọ Đại đức Dabba Mallaputta với tội Parajika không có nguyên cớ. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: .. (nt). 

9. Điêu Sañghadisesa đến vị năm lây sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc vë cuộc 
tranh tụng có quan hệ khác biệt ròi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Parajika đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến сас vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc Ấy, các vị Ty-khuu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã năm 


lây sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc vë cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rôi 
bôi nhọ Đại đức Dabba Mallaputta về tội Parajika. 


— Có một điêu quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 
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10. Điều Sañnghadisesa đến vị Tỳ-khưu chia rẽ hội chúng và không chịu đứt 
bỏ với sự nhặc nhở дёп lân thứ ba đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Кајараһа. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Devadatta. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Devadatta đã ra sức cho việc chia rẽ hội chúng hợp nhất. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

11. Điều Sañghadisesa đến các vị Tỳ-khưu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ [hội chúng] và không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở ёр lân thứ ba đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Tỳ-khưu xu hướng theo Devadatta, là kẻ đang 
ra sức cho việc chia rẽ hội chúng, đã trở thành những kẻ chủ trương phe nhóm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và до у. ...(п0). 

12. Điều Sañghadisesa đên vị Tỳ-khưu khó dạy và không chịu dứt bỏ với 
sự nhăc nhở дёп lân thứ ba đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Channa. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, Đại đức Channa trong khi được các vị Tỳ-khưu nói đúng 
theo pháp đã tỏ ra ương ngạnh. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

13. Điều Sanghadisesa đến vị Tỳ-khưu làm hư hỏng các gia đình và không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở дёп lân thứ ba đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các T-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được hội 


chúng thực thi hành sự xua đuôi đã nói xâu các Tỳ-khưu là có sự thiên vị vì 
thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vị vì sợ hãi. 


— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(п№). 


Dứt mười ba điều Sañghadisesa. 
kk kkk 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY 
Viêc хийї ra [tinh dich], sự xúc chạm thân thể, lời thô tục, nhục dục cho bản 
thân, việc mai mối luôn cả cốc liêu, trú ха và không có nguyên cớ. 
Và điều nhỏ nhặt nào đó, sự chia rẽ, những kẻ xu hướng theo chính vị 
ây, vị khó khuyên bảo và việc làm hư hỏng các gia đình, là mười ba điều 
Sanghadisesa. 


--ооОоо-- 


1.3. CHƯƠNG ANIYATA 

Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ду trong khi biết trong 
khi thây, điêu Aniyata thứ nhât đã được quy định tại đâu? ...(nt)... Do at truyền 
đạt lại? 

1. Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi Шау, điêu Aniyata thứ nhât đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udayi. 

Về sự việc gì? 

и Trong sự VIỆC ду, Đại đức Оаау đã cùng với người nữ, một nam một nữ 

ngôi ở chô ngôi kín đáo, được che khuât, thuận tiện cho hành động. 

Ở đây, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 

— О йду, có một điều quy định, không có điều quy định thêm và điều quy 
định khi [sự việc | chưa xảy ra. 
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Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định riêng [cho Tỳ-khưu]. 

Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điêu quy định cho cả hai 
[hội chúng Tỳ-khưu và Ty-khưu-n1]? 

— Là điều quy định cho một [hội chúng]. 

Trong năm cách đọc tụng Giới bón (Pātimokkha), [điều ây] được øôm 
chung vào phân nào, được tính vào phần nào? 

— [Điều ấy] được gồm chung vào phân mở đâu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ tư. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 

— Có thê là sự hư hỏng về giới, có thé là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

— Có thể thuộc về nhóm tội Parajika, có thể thuộc về nhóm tội Sanghadisesa, 
có thê thuộc vê nhóm tội Pacittiya. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều йу sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khâu. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? 

— Là sự tranh tụng liên quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp [sự tranh tụng], điêu ду được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xêp? 

— Điều ấy được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: Có thé là hành xử Luật 
với sự hiện diện, có thê là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê là 
cách dùng cỏ che lâp. 

О đấy, điều gì gọi là Luật? О đây, điều gì gọi là Thắng luật? 

- Sự quy định gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thắng luật. 

Ó đây, điều gì gọi là Giới bón (Patimokkha)? Ó đây, điều gì gọi là tăng 
thượng GIới bón (Patimokkha)? 

— Sự quy định gọi là Giới bón (Patimokkha). Sự phân tích gọi là tăng thượng 
G1ó bón (Patimokkha). 

Điều gì là sự phạm tội? 

— Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 
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Điều рі là sự thành tựu? 

— Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 

Điều gi là sự thực hành? 

— “Tôi sẽ không làm việc như thé”, sau khi thọ trì, vị ду học tập về các điêu 
học cho đên trọn đời, tận hơi thở vào cuôi cùng. 

Điều Aniyata thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? 

— Điều Aniyata thứ nhất đã được đức Thé Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhăm sự tôt đẹp cho hội chúng, nhăm sự an lạc cho hội chúng, nhăm VIỆC kiêm 
chê những nhân vật ác xâu, nhăm sự lạc trủ của các Ty-khưu hiện thiện, nhăm 
ngăn ngửa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương 
lai, nhăm đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhăm tăng thêm niêm 
tin của những người đã có đức tin, nhăm sự tôn tại của Chánh pháp, [và] nhăm 
sự hồ trợ của Luật. 

Những ai học tập [điều ду]? 

— Các bậc Thánh Hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập [điều ây]. 

Những а1 có việc học tập đã học tập xong? 

— Các bậc A-la-hán có việc học tập đã học tập xong. 

[Điều ấy] được tón tại ở đâu? 

— Được tôn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập. 

Những ai duy trì [điều ấy]? 

— Những vị nào rành rẽ, những vị ду duy trì. 

Là lời dạy của a1? 

— Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? 

— Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng lão]. 

VỊ Ора, luôn cả vị Dãsaka, ...(nt)... ở hòn đảo Tambapanni. 

2. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây trong khi biết trong 
khi thây, điêu Aniyata thứ nhì đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãy!. 

Về sự việc gi? 

_— Trong sự việc ây, Đại đức Udãy¡ đã cùng với người nữ, một nam một nữ 

ngôi ở nơi kín đáo. 

Ở đây, có điều quy định, có điêu quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 
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— Ở đấy, có một điều quy định, không có điêu quy định thêm và điều quy 
định khi [sự việc | chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho їйї cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-mi], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định riêng [cho Tỳ-khưu]. 

Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 
[hội chúng Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-n1]? 

— Là điều quy định cho một [hội chúng]. 

Trong năm cách đọc tụng GIới bốn (Patimokkha), [điều ấy] được gồm 
chung vào phân nào, được tính vào phân nào? 

— [Điều ấy] được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ tư. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 

— Có thê là sự hư hỏng về giới, có thé là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

— Có thé thuộc về nhóm tội Sanghadisesa, có thể thuộc về nhóm tội Pacittiya. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

- Điêu а ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: Có thê sanh lên do thân và do ý, 


không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do ý, không do thân; có thể sanh lên 
do thân, do khâu và do ý. 


Là sự tranh tụng nào trong bôn sự tranh tụng? 

— Là sự tranh tụng liên quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp [sự tranh tụng], điều ду được làm lăng diu bởi bao 
nhiều cách dàn xêp? 

— Điêu ây được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: Có thé là hành xử Luật 
với sự hiện diện, có thể là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
cách dùng cỏ che lấp. ...(nt). 

Dứt hai điều Aniyata. 


* * * * * 
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Thuận tiện cho việc hành động, đúng y như vậy luôn cả không như vậy, các 
điều Aniyafa đã khéo được quy định bởi đức Phật là vị đứng đầu như thé ấy. 


--ооОоо-- 
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1.4. CHƯƠNG NISS4GGIY4 

4.1. 

1. Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ду trong khi biết ' trong 
khi tháy, điều Nissaggiya Pacittiya đến vị vượt quá mười ngày về [việc cất giữ| 
y phụ trội đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Vesali. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã cất giữ y phụ trội vượt 
quá mười ngày. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
đo у. ...(nt). 

2. Điều Nissaggiya Расийуа dén vị xa lia ba у một đêm đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu sau khi giao y tận tay của các Tỳ-khưu 
đã ra đi, du hành trong xứ sở với y nội và y vai trái. 


<à o 


ró 

— Có một điêu quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
do у. ...(nt). 

3. Điêu Nissageiya Pacittiya йёп vị sau khi thọ lãnh у ngoài hạn kỳ rồi [cất 
giữ| vượt quá một tháng đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

_ — Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi đã 
[cât giữ] vượt quá một tháng. 
— Có một điêu quy định, có một điều quy định thêm. 
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— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân và do khâu, không do у; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
do у. ...(n†). 

4. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị bảo Tỳ-khưu-ni không phải là thân 
quyền giặt y cũ đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãy!. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, Đại đức Udãy¡ đã bảo vị Tỳ-khưu-ni không phải là thân 
quyền giặt у cũ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

5. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị thọ lãnh y từ tay Tỳ-khưu-ni không 
phải là thân quyên đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Rajagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc áy, Đại đức Udayi thọ lãnh у từ tay Tỳ-khưu-ni không phải 
là thân quyên. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quyên vê у đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã yêu câu 
người con trai nhà đại phú không phải là thân quyên vë у. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

7. Điêu Nissaggiya Pacittiya đến vị yêu câu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quyên vë у vượt quá sô lượng cho phép đã được quy định 
tại đâu? 
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— Đã được quy định tại thành Sãvatth. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã không biết chừng mực và 
yêu câu nhiêu у. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

8. Điều Nissagøiya Pãcittiya đến vị khi chưa được thỉnh câu trước lại đi đến 
ойр gia chủ không phải là thân quyên và đưa ra sự căn dặn vê у đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya khi chưa được 
thỉnh câu trước đã đi đên gặp gia chủ không phải là thân quyên và đưa ra sự 
căn dặn vê у. 

- Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

9. Điều Nissagsiya Pãcittiya đến vị khi chưa được thỉnh câu trước lại đi đến 
ойр các gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn dặn về у đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc рі? 

— lrong sự việc ây, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya khi chưa được 
thỉnh câu trước đã đi đên gặp các gia chủ không phải là thân quyên và đưa ra 
sự căn dặn về у. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

__ 10, Điều Nissaggiya Pacittiya dén vị đạt được y băng lời nhắc nhở quá ba 
lân và băng hành động đứng [im lặng] quá sáu lân đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 
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— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 
Về sự việc gì? 
— lrong sự việc ây, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya khi được nam 
cư sĩ nói răng: “Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay”, đã không chờ đợi. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 
Phẩm Karhina là thứ nhất. 


*k * * * * 


4.2. 

1. Điều Nissaggiya Pacittiya дёп vị bảo làm tâm trải nám có trộn lẫn tơ tắm 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Alavi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Ty-khuu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp các người thợ 
dệt tơ tắm và nói như vây: “Này các đạo hữu, hãy nâu nhiều kén tăm TÔI bó thí 
đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tâm trải năm có trộn lẫn tơ tăm.” 


— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

2. Điều Nissaggiya Расійіуа дёп vị bảo làm tâm trải năm băng lông cừu 
thuân màu đen đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Vesali. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bảo làm tám trải năm 
băng lông cừu thuân màu đen. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

3. Điều Nissaggiya Paciitiya đến vị bảo làm tâm trải năm mới mà không 
lây một phần lông cừu màu trăng và một phân lông cừu màu nâu đỏ đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy dinh tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 
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— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 
Về sự việc gì? 

‚ — Trong Sự VIỆC ду, сас 1y-khưu nhóm Lục SƯ đã đê vào một chút ít тап 
trăng ở viên và theo như thê ây, đã bảo làm tâm trải năm băng lông cừu thuân 
màu đen. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

4. Điều Nissaggiya Pacittiya đên vị bảo làm tâm trải năm mỗi năm đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vị Ty-khuu đã bào làm tám trải năm mỗi năm. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

5. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị bảo làm tám lót ngồi mới mà không lây 
ở phân xung quanh của tâm lót cũ một gang tay của đức Thiện Thệ đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỳ-khưu đã quãng bỏ các tâm trải năm và thọ 
trì pháp của vị ở trong rừng, pháp của vị đi khât thực, pháp của vi sử dụng у 
pamsukula. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Nissagsiya Pacittiya đến vị thọ lãnh các lông cừu và đem di quá ba 
do-tuân đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến vị Ty-khưu nọ. 

Về sự việc gì? 

— lrong sự việc ду, vị Tỳ-khưu nọ sau khi thọ lãnh các lông cừu đã đem đi 
quá ba do-tuân. 
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— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội. điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể 
sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khâu. ...(nt). 

7. Điều Nissaggiya Pacittiya dén vị bảo Tỳ-khưu-ni không phải là thân 
quyên giặt các lông cừu đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bảo các Tỳ-khưu-ni không 
phải là thân quyên giặt các lông cừu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

8. Điêu Nissaggiya Pacittiya йёп vị nhận lãnh vàng bạc đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc йу, Dai đức Upananda, con trai dòng Sakya đã nhận lãnh 
vàng bạc. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

9. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị tiên hành việc trao đổi vàng bạc dưới 
nhiêu hình thức đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã tiễn hành việc trao đổi 
vàng bạc dưới nhiêu hình thức. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

10. Điêu Nissaggiya Расїйїуа đến vị tién hành việc mua bán dưới nhiều 
hình thức đã được quy định tại đâu? 
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— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 
Về sự việc gì? 
— Trong sự việc ду, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã tién hành 
việc mua bản với du sĩ ngoại đạo. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 
Phẩm “Tơ tăm” là thứ nhì. 
* * * * * 


4.3. 

1. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị vượt quá mười ngày về [việc cất giữ] 
bình bát phụ trội đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã cất giữ bình bát phụ trội. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
do у. ...(nt). 

2. Điều Nissaggiya Pacittiya йёп vị với bình bát cũ chưa đủ năm miếng vá 
lại săm bình bát mới đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Ty-khưu nhóm Lục Sư VỚI [bình bát] bị bé chỉ chút 
ít, bi nứt chỉ chút ít, bị trây chỉ chút ít đã yêu câu nhiêu bình bát. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

3. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị thọ lãnh các loại được phẩm rồi [cất 
giữ| vượt quá bảy ngày đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— lrong sự việc ây, nhiều vị Tỳ-khưu sau khi thọ lãnh các loại được phẩm 
đã [cât giữ] vượt quá bảy ngày. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguón sanh tội: [Như] 
ở điêu Ka/hina.°...(nt). 

4. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị tìm kiếm y choàng tắm mưa lúc mùa 

năng còn hơn một tháng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư tìm kiếm y choàng tắm mưa 
lúc mùa năng còn hơn một tháng. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên đo sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

5. Điều Nissaggiva Расійіуа đến vị sau khi tự mình cho y đến vị Tỳ-khưu 
lại nôi giận, bât bình rôi giật lại đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс ây, Dai đức Upananda, con trai dòng Sakya sau khi tự mình 
cho у дёп vị T-khưu lại nôi giận, bât bình rôi đã giật lại. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Nissaggiya Pãcitfiya đên vị tự mình yêu câu chỉ sợi rôi bảo các thợ 
đệt dệt thành у đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Rajagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc 01? 


4 Có thể sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khâu và đo у (ND). 
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К Trong sự việc ду, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã tự mình yêu cầu chỉ sợi 
rôi bảo các thợ dệt dệt thành у. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

7. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị khi chưa được thỉnh câu trước lại đi đến 
các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyên và đưa ra sự căn dặn vê y đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Орапапаа, con trai dòng Sakya khi chưa được 
thính câu trước lại đi đên các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyên và 
đưa ra sự căn dặn vë y. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

8. Điều Nissaggiva Pacittiya đến vị sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi [cất giữ] 
vượt quá thời hạn vë у đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Iy-khưu sau khi thọ lãnh у đặc biệt rôi đã [cất 
giữ] vượt quá thời hạn vê y. 

— Có một điều quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điêu ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Kathina. ...(nt). 

9. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị sau khi đê lại một y nào đó của ba y ở 
trong xóm nhà, rôi xa lìa hơn sáu đêm đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đên nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỳ-khưu sau khi dé lại một у nào đó của ba y ở 
trong xóm nhà rôi đã xa lìa hơn sáu đêm. 

— Có một điều quy định. 
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— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điều Ka/hina. ...(nt). 


10. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị dầu biết lợi lộc đã được khăng định 
là dáng đến hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho bản thân đã được quy định 
tại đầu? 


— Đã được quy dinh tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Tỷỳ-khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc đã được 
khăng định là dâng đến hội chúng đã thuyết phục dâng cho bản thân. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

Phẩm “Bình bát” là thứ ba. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC РНАМ NÀY 


Mười ngày, một đêm và một tháng, việc giặt [y cũ] và việc thọ lãnh [У], 
không phải là thân quyên, đã được dành riêng, của cả hai điều và bởi người 
Sử giả. 

Tơ tăm, thuân [màu đen], hai phân, sáu năm, tâm lót ngôi, hai điều về lông 
cừu, vé việc nhận lây, cả hai dưới nhiêu hình thức. 

Hai điều về bình bát, được phẩm, thuộc mùa mưa, việc lây lại [y] là thứ 
năm, tự mình, việc bảo dệt, [у] đặc biệt, sự nguy hiềm và thuộc vê hội chúng. 

Dút ba mươi điều Nissaggiya Pãciftiya. 
--ооОоо-- 


1.5. CHƯƠNG PACITTIYA 
5.1. 


1. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây trong khi biết trong 
khi thấy, điều Pacittiya về việc cô tình nói бі đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Hatthaka, con trai dòng Sakya. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Hatthaka, con trai dòng Sakya trong khi nói chuyện với 
những người ngoại đạo đã phủ nhận rôi thừa nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận. 
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— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: Có thé 
sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do y, không 
do thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

2. Điều Pãciffiya về nói lời măng nhiếc đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthn. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự vic ау, các Ty-khưu nhóm Lục Sư trong khi cãi со với các Ту- 
khưu hiền thiện đã mắng nhiéc các Tỳ-khưu hiên thiện. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

3. Điều Расипуа về việc đâm thọc các Tỳ-khưu đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã tạo ra sự đâm thọc giữa các 
Ty-khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

4. Điêu Pacittiya đến vị dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng 
câu đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã dạy сас cư sĩ đọc pháp 
theo từng câu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do khâu, không do thân không do ý; có thê sanh lên do khâu và do ý, 
không do thân. ...(n†). 

5. Điều Расипуа đến vị năm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên 
quá hai ba đêm đã được quy định tại đâu? 
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— Đã được quy định tại thành А]аут. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã năm chung chỗ ngụ với người chưa 
tu lên bậc trên. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thé 
sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khâu. ...(nt). 

6. Điều Pacittiya đến vị nằm chung chỗ ngụ với người nữ đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Ѕауаќ. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Anuruddha. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Đại đức Anuruddha đã năm chung chỗ ngụ với người nữ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu.°...(n†). 

7. Điêu Pacittiya đên vị thuyết pháp đến người nữ hơn năm hay sáu câu đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãy!. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, Đại đức Udāyi đã thuyết pháp đến người nữ quá năm 
hay sáu câu. 

— Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu pháp theo từng câu.°...(nt). 

8. Điều Pacittiya đến vị tuyên bố pháp thượng nhân đã thực chứng đến 
người chưa tu lên bậc trên đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành VesalI. 


5 Có thê sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, không do khẩu (ND). 
5 Có thể sanh lên do khâu, không do thân không do ý; có thê sanh lên do khẩu và do ý, không do thân (ND). 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudä. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc йу, các 1-khưu ở bò sông Vaggumuda đã khen ngợi pháp 
thượng nhân của vi này vi nọ дёп các cư sĩ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do khâu, không do 
thân không do ý; có thê sanh lên do thân уа do khâu không do ý. ...(nt). 

9. Điều Расїйїуа đến vị công bó tội xâu của Tỳ-khưu đến người chưa tu lên 
bậc trên đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

VỀ sự việc gi? 

— Trong SỰ VIỆC ду, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã công bó tội хаи của Ty- 
khưu đên người chưa tu lên bậc trên. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

10. Điều Расійіуа đến vị đào đất đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành А!амт. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu ở А]аут. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu ó А]аут đã đào đất. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

Phẩm “Nói dôi” là thứ nhất. 
* * * * * 

5.2. 

1. Điều Pacittiya về việc phá hoại sự sông của thảo mộc đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Alavi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu ở Ä]av1. 
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Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, các Tỳ-khưu ở А]аут đã chặt cây. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

2. Điều Pãciffiya về việc nói tránh né, về việc gây khó khăn đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Channa. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Đại đức Channa khi đang được xác định tội ở giữa hội 
chúng đã phản kháng cách này hoặc cách khác. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

3. Điều Pacittiya về việc phàn nàn, về việc phê phán đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Rajagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Ty-khưu nhóm Mettiya và Bhummalaka đã phàn 
nàn với các T-khưu vë Đại đức Dabba Mallaputta. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

4. Điều Pacittiya đến vị sau khi trải Ta giường, hoặc ghé, hoặc nệm, hoặc 


gói kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn và ra đi không thông 
báo đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Ty-khuu sau khi trải ra vật năm ngôi thuộc vë 
hội chúng ở ngoài trời, rôi không thu dọn và đã ra đi không thông báo. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Kathina ...(nÐ). 
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5. Điều Pacittiya đến vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội 
chúng, rôi không thu dọn và ra đi không thông báo đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư. 

Về sự việc gi? 

. — Trong sự việc Ây, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chỗ 
năm ở trong trú xá thuộc vë hội chúng, rôi không thu dọn và đã ra đi không 
thông báo. 

— Có một điêu quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguón sanh tội: [Như] 
ở điều Kathina. ...(nt). 

_ 6, Điều Pãciriya đến vị dầu biết vẫn chen vào [chỗ] của vị Tỳ-khưu đã 
dên trước rôi năm xuông ở trong trú xá thuộc vê hội chúng đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã chen vào [chỗ] các Tỳ- 
khưu trưởng lão rôi пат xuông. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội: Sanh 
lên do thân và do у, không do khâu. ...(nt). 

7. Điều Pacittiya đến vị vì nôi giận, bát bình ròi lôi kéo vị Tỳ-khưu ra khỏi 
trú xá thuộc về hội chúng đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, các Ty-khưu nhóm Lục Sư vì nôi giận, bất bình đã lôi 
kéo các vị Ty-khưu ra khỏi trú ха của hội chúng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

8. Điêu Pacittiya đến vị ngồi lên trên chiếc giường hoặc ghế, loại có chân 
tháo rời được ở căn gác lâu trong trú xá của hội chúng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, vị y -khưu nọ đã ngồi lên một cách vội vã trên chiếc 
giường, loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thé 
sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khâu. ...(nt). 

9. Điều Pacittiya đến vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái 
hai ba lớp lại quyết định vượt quá mức ây đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Channa. 

Về sự việc gì? 

— Ттопр Sự VIỆC ây, Đại đức Channa khi trú xá đã được làm hoàn tát lại cho 


người lợp thêm ở mái nhiều lớp, tô trét thêm ở tường nhiêu lớp, khiến trú xá trở 
nên quá nặng nè rôi sụp đồ xuống. 


— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

10. Điều Pãci#iya đến vị dầu biết nước có sinh vật vẫn tưới lên cỏ hoặc đất 
sét đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Ä]avI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu ở Alavi. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự VIỆC ду, các Tỳ-khưu ở Alavi dâu biết nước có sinh vật đã tưới 
lên со và đât sét. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

Phẩm “Thảo mộc” là thứ nhì. 
* * * * * 

5.3; 

1. Điều Расийуа dén vị chưa được chỉ định mà giáo giới các Tỳ-khưu-ni đã 
được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc 0]? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư chưa được chỉ định đã giáo 
giới các T-khưu-n1. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc] chưa xảy ra không? 

-Ở đây, có một điều quy định, có một điều quy định thêm, không có điều 
quy định khi [sự việc] chưa xảy ra. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do khâu, không do thân không do ý; có thê sanh lên do khâu và do ý, 
không do thân. ...(nt). 

2. Điều Pacittiya đến vị giáo giới các Tỳ-khưu-ni khi mặt trời đã lặn đã 
được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến Đại đức Cullapanthaka. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, Đại đức Cullapanthaka đã giáo giới các Tỳ-khưu-ni khi 
mặt trời đã lặn. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu pháp theo từng câu. ...(n†). 

3. Điều Pãci/fiya đến vị sau khi đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni rồi giáo giới 
các Ty-khuu-ni đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс áy, các Ty-khuu nhóm Luc Su sau khi д1 đến Ni viện rồi đã 
giáo giới các Ty-khưu-n1. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Ka/hina. ...(nt). 

4. Điều Расійіуа dén vị phát ngôn răng: “Các Tỳ-khưu giáo giới các Ty- 
khưu-nI vì nguyên nhân lợi lộc” đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã phát ngôn răng: “Các Tỳ- 
khưu giáo giới các Ty-khuu-ni vì nguyên nhân lợi lộc.” 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

5. Điều Pãciffiya đến vị cho у đến Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth1. 

Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ. 

Về sự việc gì? 

— lrong sự việc ây, vị Tỳ-khưu nọ đã cho y đến vị Tỳ-khưu-ni không phải 
là thân quyên. 

— Có một điêu quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Pãci/fiya đến vị may у cho Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udayi. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Đại đức Udayi đã may у cho vị Tỳ-khưu-ni không phải 
là thân quyên. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
...(). 

7. Điều Расийуа đên vị hẹn trước rôi đi chung đường xa với Tỳ-khưu-ni đã 
được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã hẹn trước rôi đi chung 
đường xa với các T-khưu-n1. 
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— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

_— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do bón nguôn sanh tội: Có 
thê sanh lên do thân, không do khâu không do у; có thê sanh lên do thân và do 
khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

8. Điều Расипуа đến vị hẹn trước rôi cùng lên một chiếc thuyền với Ty- 
khuu-ni đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Luc Sư đã hẹn trước ròi cùng lên 
một chiêc thuyên với các Ty-khuu-ni. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do bón nguồn sanh tội: 
...(nf). 

9. Điều Pãciiya đến vị dầu biết vẫn thọ thực thức ăn được Tỳ-khưu-ni môi 
0101 cho đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Devadatta. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Devadatta dâu biết đã thọ thực thức ăn được Tỳy-khưu-ni 
môi giới cho. 

— Có một điều quy định, có một điêu quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

10. Điều Pãciffiya đến vị cùng với Tỳ-khưu-ni, một nam một nữ ngôi ở nơi 
kín đáo đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? 

= Trong sự việc ây, Đại đức Udāyi cùng với Tỳ-khưu-nI, một nam một nữ 
ngôi ở nơi kín đáo. 

— Có một điều quy định. 
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— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 

lên do thân và do у, không do khâu. ...(nt†). 
Phẩm “Giáo giới” là thứ ba. 
* * * * * 

5.4. 

1. Điều Pacittiya đến vi thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ấy đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, сас Tỳ-khưu nhóm Lục Sư, sau khi tiếp tục trú ngụ, đã 
thọ dụng vật thực ở phước xá. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

2. Điều Pacittiya trong trường hợp vật thực dâng chung nhóm đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Devadatta. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Devadatta cùng với tùy tùng đã liên tục yêu câu các gia 
đình rôi thọ thực. 

— Có một điều quy định, có bảy điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều áy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

3. Điêu Pacittiya trong trường hợp vật thực thỉnh sau đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Vesali. 

Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, nhiêu vị Ty-khưu được thỉnh mời nơi này đã thọ thực ở 
nơi khác. 
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— Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Kathina. ...(nt). 

4. Điều Pacittiya đến vị sau khi đã thọ lãnh đây hai hoặc ba bình bát bánh 
ngọt lại thọ lãnh quá mức ây đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiêu vị Tỳ-khưu đã thọ lãnh không biết chừng mực. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

5. Điều Расййуа đến vị thọ thực xong và đã từ chối [vât thực dâng thêm] lại 
thọ thực vật thực cứng hoặc vật thực mêm không phải là thức ăn thừa đã được 
quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỳ-khưu khi thọ thực xong và đã từ chối [vật 
thực dâng thêm] đã thọ thực [thêm] ở nơi khác. 

— Có một điều quy định, có điêu quy định thêm. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Ka/hina. ...(nt). 

6. Điều Pãciitiya đên vị yêu câu vị Tỳ-khưu đã thọ thực xong và đã từ chối 
[vật thực dâng thêm] nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mêm không phải là 
thức ăn thừa đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, vị Tỳ-khưu nọ đã thỉnh cầu vị Tỳ-khưu đã thọ thực 
xong và đã từ chôi [vật thực dâng thêm] nhận lãnh thức ăn không phải là thức 
ăn còn thừa. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(п0). 
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7. Điều Расійіуа đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mèm vào lúc 
sái thời đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Кајараһа. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã thọ dụng vật thực 
vào lúc sái thời. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều йу sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(п№). 

§. Điều Расійіуа đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được 
tích trữ đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SävatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Belatthisĩsa. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Đại đức Belatthisisa đã thọ dụng vật thực đã được tích trữ. 

— Có một điều quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

9, Điều Pacittiya đến vi yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu câu của 
bản thân rôi thọ dụng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc 01? 

— Trong sự việc ду, các Iy-khưu nhóm Lục Sư đã yêu câu các loại vật thực 
hảo hạng cho nhu câu của bản thân rôi thọ dụng. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ...(nt). 

10. Điều Pãci#iya đến vị đưa thức ăn chưa được bó thí vào miệng đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Vesall. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ. 
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Về sự việc gì? 
— Trong sự việc ду, vị Tỳ-khưu nọ đã đưa thức ăn chưa được bó thí vào miệng. 
— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 
— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 
Phẩm “Vật thực” là thứ tư. 
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5.5. 

1. Điều Pacitiya đến vị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mèm đến 
đạo sĩ lõa thê, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Vesaäli. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Ananda. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Đại đức Апапда đã cho nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái 
bánh ngọt [mà] nghĩ răng một cái. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

2. Điều Pacittiya đên vị [nói với] vị Tỳ-khưu răng: “Này Đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ vào làng hoặc thị trân dé khât thực”, sau khi bảo bô thí hoặc bảo 
đừng bô thí cho vi ду rôi đuôi đi đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya [nói với] vị Ty- 


khưu răng: “Này Đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ vào làng để khất thực”, sau khi 
bảo đừng bó thí cho vị ду rồi đã đuôi йі. 


— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

3. Điều Paciiya đến vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс áy, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã đi vào gia 
đình chỉ có cặp vợ chông rôi ngôi xuông. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tôi là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

4. Điều Pacirtiya đến vị cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuât đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã cùng với 
người nữ ngôi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuit. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguón sanh 101, điều ду sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do у, không do khâu. ...(nt). 

5. Điều Pacittiya đến vị cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi ở nơi kín 
đáo đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã cùng với 
người nữ, một nam một nữ ngôi ở nơi kín đáo. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

6. Điều Pacittiya đến vị, khi đã được thỉnh mời khi đã có bữa trai phan, còn 
đi аёп các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn mà không thông báo cho vi 
Ty-khưu hiện diện đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

- Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 
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Về sự việc о]? 

— Trong sự việc ấy, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya khi đã được 
thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, còn đi đên các gia đình trước bữa ăn hoặc 
sau bữa ăn. 

— Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Kathina. ...(nÐ). 

7: Điều Pacittiya đến vị yêu cầu dược phẩm trị bệnh vượt quá thời hạn 
[thinh câu] đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư khi được Mahãnãma dòng 
Sakya nói răng: “Thưa các ngài, хіп hãy chờ cho ngày hôm nay”, đã không 
chờ đợi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

8. Điều Pacittiya đến vị đi dé xem quân đội động binh đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu nhóm Luc Sư đã di để xem quân đội 
động binh. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n{). 

9. Điêu Pãcifiya đến vị cư ngụ trong binh đội quá ba đêm đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã cư ngụ trong binh đội quá 
ba đêm. 
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— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguón sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

10. Điều Pacittiya đến vị đi đến nơi tập trận đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth. 

Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự у1ёс ду, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến nơi tập trận. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điều lông cừu. ...(nt). 

Phẩm “Đạo sĩ lõa thế” là thứ năm. 
жжжжжЖ 


5.6. 

1. Điêu Pacittiya về việc uóng rượu và men say đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Sägata. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Sagata đã ибпр rượu mạnh. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều йу sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khâu. ...(n†). 

2. Điêu Pãcifiya về việc thot léc băng ngón tay đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

„= Trong sự VIỆC ду, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã chọc cười vị Tỳ-khưu 
băng cách dùng ngón tay thọt léc. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do у, không do khâu. ...(nt). 
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3. Điều Pacittiya về việc chơi giỡn ở trong nước đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đùa giỡn trong 
nước ở dòng sông Aciravafi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do у, không do khâu. ...(nt). 

4. Điều Pãcifiya về sự không tôn trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Channa. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, Đại đức Channa đã thé hiện sự không tôn trọng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

5. Điều Расїйїуа đến vị làm Tỳ-khưu kinh sợ đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, сас T-khưu nhóm Lục Sư đã làm vị Tỳ-khưu kinh sợ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

6. Điêu Pãciffiya đến vị tự mình đốt lên ngọn lửa rôi sưởi âm đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại xứ Вһарра. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiễu vị Tỳ-khưu đã tự mình đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm. 

— Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 
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7. Điều Pãcifiya đến vị tắm khi chưa đủ nửa tháng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gi? 

— Trong Sự VIỆC ду, nhiều vị Ty-khưu sau khi nhìn ау đức vua ròi đã tám 
không biệt chừng muc. 

- Có một điều quy định, có sáu điều quy định thêm. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho khu vực. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 

8. Điều Pacittiya đến vị sử dụng y mới khi chưa áp dụng cách hoại sắc nào 
đó trong ba cách hoại sắc đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã không nhận biết у của bản thân. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

9. Điều Pacittiya đến vị sau khi chú nguyện dùng chung y của minh đến 
vị Iy-khưu hoặc đên vị Tỳ-khưu-ni hoặc đên cô Ni tu tập sự hoặc đên vị Sa-di 
hoặc đên vi Sa-di-n1 lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Đại đức Upananda, соп trai dòng Sakya sau khi chú 


nguyện dùng chung у của mình đến vị Tỳ-khưu rôi đã sử dụng khi chưa có sự 
xả lời nguyện. 


— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Ка/ћіпа. ...(nt). 
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__ 10, Điều Pacittiya đến vị thu giâu bình bát hoặc y hoặc tắm lót ngôi hoặc 
ông đựng kim hoặc dây thắt lưng của vị Tỳ-khưu đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã thu giâu bình bát và у của 
các Ty-khuu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

Phẩm “Rượu và chất say” là thứ sáu. 
*k * kk k 


5.7. 

1. Điều Pacittiya đến vị cô ý đoạt lây mang sóng sinh vật đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãy!. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, Đại đức Udayi đã cô ý đoạt lây mạng sống sinh vật. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

2. Điêu Pacittiya dén vị dầu biết nước có sinh vật vẫn sử dụng đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, сас T-khưu nhóm Lục Sư dâu biết nước có sinh vật đã 
sử dụng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều йу sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

3. Điều Pacittiya đến vị dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo 
pháp vân khơi lại đê làm hành sự lân nữa đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc 01? 

— Trong sự việc ду, các 1-khưu nhóm Lục Sư dầu biết sự tranh tụng đã 
được giải quyêt đúng theo pháp vân khơi lại đê làm hành sự lân nữa. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

4. Điều Pacittiya đến vị dầu biết vẫn che giấu tội xâu của vị Tỳ-khưu [khác] 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, vị Tỳ-khưu nọ dâu biết đã che giấu tội xấu của vị Ty- 
khưu [khác]. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu прибп sanh tội, điêu ду sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

5. Điều Расїйїуа dén vị dầu biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai 
mươi tuôi đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Кајараһа. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc 01? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Ty-khưu dầu biết đã cho tu lên bậc trên người 
chưa đủ hai mươi tuôi. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Расипуа đến vị dầu biết vẫn hẹn trước ròi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Ty-khưu nọ. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, vị Iy-khưu nọ dầu biết vẫn hẹn trước rôi đã đi chung 
đường xa với đám người đạo tặc. 
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— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
đo у. ...(nt). 

7. Điều Расипуа đến vị hẹn trước ròi đi chung đường xa với người nữ đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, vị Tỳ-khưu nọ đã hẹn trước ròi đi chung đường xa với 
người nữ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do bón nguồn sanh tội: ...(nt). 

8. Điều Pacittiya đến vị không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ 
ba đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu Arittha trước kia là người huấn luyện chim ưng. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc Ấy, 1-khưu Arittha trước kia là người huấn luyện chim ưng 
đã không dứt bỏ tà kiên ác với sự nhặc nhở дёп lân thứ ba. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và до ý. ...(nt). 

9. Điều Расійіуа đến vị dầu biết vẫn hưởng thụ chung với vị Tỳ-khưu phát 
ngôn như thê, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiên ây, đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Ty-khưu nhóm Lục Sư dâu biết đã hưởng thụ chung 
với Ty-khuu Arittha là vị phát ngôn như thê, là vị không thực hành thuận pháp 
và không dứt bỏ tà kiên ây. 

- Có một điêu quy định. 
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— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

10. Điều Pacittiya đến vị đâu biết vẫn dụ dỗ vị Sa-di đã bị trục xuất như thé 
[vì không từ bỏ tà kiên] đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ау, сас 1-khưu nhóm Lục Sư dâu biết đã dụ dỗ Sa-di 
Kandaka đã bị trục xuât như thê [vì không từ bỏ tà kiên]. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

Phẩm “Có sinh vật” là thứ bảy. 
Kk * * * 

5.8. 

. 1. Điều Pacittiya đến vị khi được các Tỳ-khưu nhắc nhở theo pháp lại nói 
răng: “Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điêu học này cho đên khi nào 
tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm rành rẽ vê Luật” đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Channa. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс ây, Đại đức Channa khi được các Tỳ-khưu nhắc nhở đúng 
-_ Pháp đã nói гапе: “Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điêu học này cho 
дёп khi nào tôi còn chưa hỏi vị Ty-khưu khác kinh nghiệm rành rẽ vê Luật.” 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

2. Điều Расийуа đến vị chê bai Luật đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đên ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã chê bai Luật. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 
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3. Điều Pãciffiya về việc [giả уо] ngu dốt đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã [giả vờ] ngu dốt. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

4. Điều Pacittiya đến vị vì nói giận bất bình rồi tung cú đánh vào vị Ty- 
khưu [khác] đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс áy, các Ty-khuu nhóm Luc Su vi nói giận bát bình đã tung 
cú đánh vào các T-khưu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

5. Điều Pacittiya đến vị vì nói giận bất bình rồi giơ tay dọa đánh vị Tỳ-khưu 
[khác | đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư vì nồi giận bất bình đã giơ 
tay dọa đánh các Tỳ-khưu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguón sanh 101, điều ду sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

6. Điều Расійіуа đến vị bôi nhọ vị Ty-khuu [khác] về tội Sanghadisesa 
không có nguyên cớ đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 
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— Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội 
Sañghadisesa không có nguyên có. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

7. Điều Pacittiya đến vị cỗ ý gợi lên nỗi nghi hoặc cho vị Tỳ-khưu [khác] 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sāvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã có ý gợi lên nỗi nghi hoặc 
cho các vị Tỳ-khưu. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

8. Điều Pacittiya đến vị đứng lắng nghe các Tỳ-khưu đang xảy ra sự xung 
đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đứng lăng nghe các Tỳ- 
khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân và do у, không do khâu; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
do ý. ...(n†). 

9. Điều Pacittiya ёп vị sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự 
đúng Pháp sau đó lại tiên hành việc phê phán đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Ty-khưu nhóm Luc Sư sau khi trao ra sự tùy thuận 
cho những hành sự đúng Pháp sau đó đã tiên hành việc phê phản. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 
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10. Điều Pãcifiya đến vị không trao ra sự tùy thuận ròi từ chỗ ngôi đứng 
dậy và bỏ đi trong khi lời quyêt định đang được tuyên bô ở hội chúng đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, vị Tỳ-khưu nọ sau khi không trao ra sự tùy thuận rôi đã 


từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở 
hội chúng. 


— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

11. Điều Pãciffiya đến vị sau khi cùng với hội chúng hợp nhất cho y sau đó 
lại tiên hành việc phê phản đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỷ-khưu nhóm Lục Sư sau khi cùng với hội chúng 
hợp nhât cho у, sau đó đã tiên hành việc phê phản. 

- Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

12. Điều Расййуа йёп vị dầu biệt lợi lộc đã được khắng định là dâng đến 
hội chúng vân thuyêt phục dâng cho са nhân đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

_— Trong sự việc Ấy, các Ty-khưu nhóm Lục Sư dâu biết lợi lộc đã được 

khăng định là dâng đên hội chúng đã thuyêt phục dâng cho cá nhân. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

Phẩm “Theo pháp” là thứ tám. 


x+x*x**% 
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5.9. 

1. Điều Pacittiya đến vị đi vào hậu cung của đức vua khi chưa báo tin trước 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sävatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Ananda. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Ananda đã đi vào hậu cung của đức vua khi 
chưa báo tin trước. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Ka/hina. ...(nt). 

2. Điều Pãcifriya đến vị nhặt lẫy vật quý giá đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, vị Tỳ-khưu nọ đã nhặt lây vật quý giá. 

— Có một điêu quy định, có hai điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

3. Điêu Pacittiya đên vị đi vào làng lúc sái thời không báo cho vị Tỳ-khưu 
hiện diện đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi vào làng lúc sái thời. 

— Có một điều quy định, có ba điêu quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Ka/hina. ...(nt). 

4. Điêu Pacittiya đến vị bảo làm ông đựng kim bằng xương, hoặc băng ngà, 
hoặc băng sừng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 
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Về sự việc øì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỳ-khưu không biết chừng mực đã yêu cầu 
nhiêu ông đựng kim. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(п0). 

5. Điều Расийуа đến vị bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã năm ở 
Ø1ường сао. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Pacittiya đến vị bảo làm giường hoặc ghê có độn bông gòn đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã bảo làm giường và ghế 
có độn bông gòn. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

7. Điều Pãciffiya đến vị bảo làm tâm lót ngôi vượt quá kích thước đã được 
quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, сас Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các tâm lót ngôi 
không đúng kích thước. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 
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8. Điều Pacittiya đến vị bào làm y đắp ghẻ vượt quá kích thước đã duoc 
quy định tại đầu? 
— Đã được quy dinh tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 
Về sự việc gi? 
— Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các у đắp ghẻ 
không đúng kích thước. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều áy sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 
9. Điều Расипуа đến vị bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước 
đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 
Về sự việc gì? 
~ — Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các vải choàng 
tăm mưa không đúng kích thước. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 
10. Điều Pacittiya đến vị bảo làm y băng kích thước у của đức Thiện Thệ 
đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến Đại đức Nanda. 
Về sự việc gì? 
— Trong sự việc ду, Đại đức Nanda đã sử dụng у băng kích thước у của đức 
Thiện Thệ. 
— Có một điêu quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ... (пф). 
Phẩm “Đức vua” là thứ chín. 
р chín mươi hai điều Pãciffiya. 
*k * * * * 
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TÓM LƯỢC РНАМ NÀY: 


1. Nói dói, sự măng nhiếc, nói đâm thọc, theo từng câu, hai điều về việc 
năm, việc thuyết giảng, và luôn cả việc tuyên bó, tội хап, việc đào xới. 


2. Thảo mộc, nói trào trở, vị đã phàn nàn, ø1ường và việc năm được nói đến, 
vị đến trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, có sinh vật. 

3. Chưa được chỉ định, khi [mặt trời] đã lặn, chỗ trú ngụ [của Tỳ-khưu-m1] 
và vì vật chất, vị cho [y], vị may [у], với sự hẹn trước, [chung] thuyên, [nếu] 
thọ thực, [ngôi] chung. 

4. Vật thực [ở phước xá], [vật thực | chung nhóm, [thọ thực] nơi khác, bánh 
ngọt, vi đã ngăn [vật thực], đỗi với vị đã ngăn [vật thực], lúc sái thời, sự tích 
trữ, sữa tươi với tăm xia răng, các điều ау là mười. 

5. Nữ đạo sĩ lõa thể, việc đuổi đi, sau khi đi vào, được che khuất và với nơi 
kín đáo, vị đã được thỉnh mời, với các vật dụng, [хет] đội quân, việc trú ngụ 
[nơi bình đội], nơi tập trận. 

6. Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn [ở trong nước], sự không tôn trọng và sự 
làm cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tăm, việc hoại sắc, đích thân [chú nguyện], do 
việc thu giấu. 

7. Cô ý [giết hại], nước [có sinh vật], [khơi lại] các hành sự, [che giấu] tội 
xâu, chưa đủ hai mươi tuôi, [đám người] đạo tặc, người nữ, trong khi chỉ ra, về 
việc ngụ chung và vị [Sa-di] đã bị trục хий. 


8. Theo pháp, việc gây ra bôi rôi, sự giả vờ ngu dôt, cú đánh, về sự giá tay 
[dọa đánh], không có nguyên cớ, cô ý, tôi sẽ lăng nghe, về việc phê phán, vị bỏ 
đi, sau khi cùng hội chúng cho đi, vị thuyết phục dâng cá nhân. 

9. Và của đức vua, vật quý giá, vị hiện diện, kim may, và [chân] giường, 
[độn] bông gòn, vật lót ngôi, [y đắp] ghẻ, [choàng tăm] thuộc mùa mưa và [y] 
đức Thiện Thệ. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY 


Nói dối, thảo mộc, giáo 2101, vật thực, đạo sĩ lõa thé, [uống] rượu, có sinh 
vật, [theo] pháp, với phâm vê đức vua, các phâm ấy là chín. 


--ооОоо-- 


1.6. CHƯƠNG PATIDESANIYA 


1. Do đức Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi ау, điều PaHidesaniya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mêm từ tay Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyên đã đi vào xóm nhà, ròi thọ 
thực đã được quy định tại đâu? 
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— Đã được quy định tại thành Sãvatthn. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu по. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, vị Ty-khưu nọ đã thọ lãnh vật thực từ tay Ty-khưu-ni 
không phải là thân quyên đã đi vào xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thể 
sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khâu. ...(n†). 

2. Điêu Pafidesaniya đến vị không ngăn cản vị Tỳ-khưu-ni đang hướng dẫn 
sự phục vụ rôi thọ thực đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Кајараһа. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс áy, các Ty-khuu nhóm Luc Sư đã không ngắn сап vị Ty- 
khưu-n1 đang hướng dân sự phục vụ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
do ý. ...(nt). 

c3. Điều PaHdesaniya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực 
mêm ở các gia đình đã được công nhận là bậc Hữu học rôi thọ thực đã được 
quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Tỳ-khưu đã thọ lãnh không biết chừng mực. 

— Có một điêu quy định, có hai điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh (01, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khâu. ...(nt). 

‚4. Điêu Рајідеѕапіуа dén vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mêm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chô trú ngụ 
trong rừng rôi thọ thực đã được quy định tại đâu? 
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— Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự VIỆC Ây, nhiêu vị Tỳ-khưu đã không thông báo về bọn trộm сибр 
đang ап náu trong tu viện. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều áy sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thé 
sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
đo у. ...(nt). 

Dứt bốn điều Pãƒidesaniya. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 
Không phải là thân quyền, vi đang chỉ bảo bày thức ăn, bậc Thánh Hữu 
học, với vi ngụ ở rừng, bôn điêu Райаезаптуа đã được giảng giải bởi dàng 
Toàn Giác. 


--ооОоо-- 


1.7. CÁC ĐIÊU SEKHIYA 

1.1, 

1. Do đức ТҺё Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác йу trong khi biết trong 
khi Шау, điêu Dukkata đền vi quân у [nội] đê lòng thòng phía trước hoặc phía 
sau do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã quân y [nội] dé lòng 
thòng phía trước và phía sau. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

2. Điêu Dukkata дёп vị trùm у [vai trái] dé lòng thòng phía trước hoặc phía 
sau do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã trùm у [vai trái] để lòng 
thòng phía trước và phía sau. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

3. Điều Dukkata đến vị dé hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng ...(nt). 

— Trong sự việc ду, các Ty-khuu nhóm Luc Sư đã đề hở thân ròi đi ở nơi 
xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

4. Điều Dukkata đến vị để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng ...(nt). 

- Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã dé hở thân ròi ngồi ở nơi 
xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân уа do у, không do khâu. ...(nt). 

5. Điều Dukkata đến vị múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà do không 
có sự tôn trọng ...(nt). 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi đi 
nơi xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

6. Điều Dukkata đến vị múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không 
có sự tôn trọng ...(п№). 

‚— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi 

ngôi ở nơi xóm nhà. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

7. Điều Dukkata дёп vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không 
có sự tôn trọng ...(nt). 
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— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 
đi ở nơi xóm nhà. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt†). 
8. Điều Dukkata đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngôi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng ...(nt). 
_— Trong sự việc ау, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 
ngôi ở nơi xóm nhà. 
— Có một điêu quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 
9. Điêu Dukkata йёп vị đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự 
tôn trọng đã được quy định tại đầu? 
— Đã được quy định tại thành Sãvatth1. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 
Về sự việc gì? 
— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
vén y lên. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do у, không do khâu. ...(nt). 
10. Điều Dukkata đến vị ngôi ở nơi xóm nhà với sự vén у lên do không có 
sự tôn trọng đã được quy định tại đầu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 
Về sự việc gì? 
— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã ngôi ở nơi xóm nhà với 
sự vén y lên. 
— Có một điêu quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 
Phẩm “Tròn đều” là thứ nhất. 
>< * * * * 
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1.2. 
1. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có 
sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 
Về sự việc gì? 
‚ — Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà, cười 
tiêng cười lớn. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên đo một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do у. ...(nt). 
2. Điều Dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không 
có sự tôn trọng đã được quy định tại đầu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 
Về sự việc gì? 
‚ — Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã ngôi ở nơi xóm nhà, cười 
tiêng cười lớn. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguón sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(п№). 
3. Điêu Dukka/a дёп vị trong khi đi ở nơi xóm nhà gây tiêng động ón tiếng 
động lớn do không có sự tôn trọng ...(nt). 
к Trong sự VIỆC ау, сас Ty-khưu nhóm Luc Sư đã di ở nơi xóm nhà, gây 
tiêng động ôn tiêng động lớn. ...(n†). 
4. Điều Dukka/a đến vị trong khi ngôi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ôn 
tiêng động lớn do không có sự tôn trọng ...(nt). 
‚ — Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà, gây 
tiêng động ôn tiêng động lớn. ...(п0). 
5. Điều Dukkafa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có 
sự tôn trọng ...(nt). 
— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa thân. ...(nt)... sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh lên do thân và 
do ý, không do khâu. ...(nt). 
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6. Điều Dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự dung đưa thân do không 
có sự tôn trọng ...(n†). 

— Trong sự việc ду, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã ngôi ở nơi xóm nhà với 
sự dung đưa thân. ...(п0). 

7. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự dung đưa cánh tay do không 
có sự tôn trọng ...(nt). 

— Trong sự việc ду, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã di ở nơi xóm nhà với sự 
dung đưa cánh tay. ...(n†). 

8. Điều Dukkata đến vị ngòi ở nơi xóm nhà với sự dung đưa cánh tay do 
không có sự tôn trọng ...(nt). 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã ngôi ở nơi xóm nhà với 
sự dung đưa cánh tay. ...(n†). 

9. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự dung đưa đầu do không có 
sự tôn trọng ...(nt). 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
dung đưa đâu. ...(nt). 

10. Điều Dukkata đến vị ngôi ở nơi xóm nhà với sự dung đưa đầu do không 
có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự vIỆc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã ngôi ở nơi xóm nhà với 
sự đung đưa đâu. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân уа do y, không do khâu. ...(п0). 

Phẩm “Cười vang” là thứ nhì. 
*k * * * * 


7.3. 

1. Điều Dukkata đên vị di ở nơi xóm nhà với su chóng nanh do không có sự 
tôn trọng đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 
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Về sự việc gì? 
_— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 

chông nạnh. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ду sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do y, không do khâu. ...(nt). 

2. Điều Dukkafa đến vị ngôi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có 
sự tôn trọng ...(nt). 

3. Điều Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự 
tôn trọng ...(nf). 

4. Điều Dukkata đên vị ngôi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có 
sự tôn trọng ...(n†). 

5. Điêu Dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự 
tôn trọng ...(nt). 

6. Điều Dukka/a đến vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng...(n†). 

7. Điều Dukka/a đến vị thọ lãnh đô khất thực không nghiêm trang do không 
có sự tôn trọng ...(nt). 

8. Điều Dukkata дёп vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lãnh đồ khất thực 
do không có sự tôn trọng ...(п0). 

9. Điều Dukkata đên vị thọ lãnh quá nhiều súp do không có sự tôn trọng 
...(nt). 

10. Điêu Dukkata đến vị thọ lãnh dó khát thực được làm vun dày lên do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự VIỆC ду, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã thọ lãnh đồ khất thực 
được làm vun đây lên do không có sự tôn trọng. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do у, không do khâu. ...(nt). 

Phẩm “Chồng nạnh” là thứ ba. 


* * * * K 
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1.4. 

1. Điều Dukkata đến vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không 
có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, các Ty-khưu nhóm Luc Sư đã thọ dụng đồ khất thực 
không nghiêm trang do không có sự tôn trọng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

2. Điều Dukkata đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khát thực 
do không có sự tôn trọng ...(п0). 

| 3. Điều Dukkata đến vị lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ 
khât thực do không có sự tôn trọng ...(nt). 

4. Điều Dukkata đến vị thọ dụng quá nhiều súp do không có sự tôn trọng 
...(nt). 

5. Điều Dukkata đến vị vun lên thành đồng rồi thọ dụng đồ khát thực do 
không có sự tôn trọng ...(nt). 

6. Điều Dukkata đến vị dùng cơm che lấp súp và thức ăn do không có sự 
tôn trọng ...(nt). 

7. Điều Dukkafa йёп vị không bị bệnh yêu cầu súp và cơm vì nhu câu của 
bản thân rôi thọ thực do không có sự tôn trọng ...(nt). 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thé 
sanh lên do thân và do у, không do khâu; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
do у. ...(nt). 

8. Điều Dukkata đến vị nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi 
do không có sự tôn trọng ...(nt). 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do у, không do khâu. ...(n†). 

9. Điều Dukkata đến vị làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng ...(nt). 

10. Điều Dukkata дёп vị làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng đã được 
quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc 01? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã làm vắt cơm dài do không 
có sự tôn trọng. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

Phẩm “Đồ ăn khát thực” là thứ tư. 
*k * * * * 


7.9: 

1. Điều Dukkata đến vị há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc о]? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã há miệng ra khi vắt cơm 
chưa được đưa đên do không có sự tôn trọng. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(n†). 

2. Điều Dukkata đến vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do 
không có sự tôn trọng ...(nt). 

3. Điều Dukkata đến vị nói khi miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng 
...(nt)... sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh lên do thân, do khâu, và do у. 
...(nt). 

4. Điều Dukkata дёп vi thọ thực theo lỗi đưa thức ăn [vào miệng | một cách 
liên tục do không có sự tôn trọng (nt)... sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

5. Điều Dukkata đến vị thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do 
không có sự tôn trọng ...(nt). 

6. Điều Dukkata đến vị thọ thực theo lối làm phông má do không có sự tôn 
trọng ...(n†). 

7. Điều Dukkata дёп vị thọ thực có sự vung гау bàn tay do không có sự tôn 
trọng ...(п0). 
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8. Điều Dukkata đến vị thọ thực có sự làm rơi dó cơm do không có sự tôn 
trọng ...(nf). 

9, Điều Dukkata đến vị thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng 
...(nt). 

10. Điều Dukkata đến vị tho thực có làm tiếng chép chép do không có sự 
tôn trọng ...(nt). 

Phẩm “Vắt cơm” là thứ năm. 
* * * * * 

7.6. 

1. Điều Dukkata дёп vị thọ thuc có làm tiếng sột sột do không có sự tôn 
trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, nhiều vi Tỳ-khưu đã uống sữa có làm tiếng sột sột. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

2. Điều Dukkata đến vị thọ thực có sự liém tay do không có sự tôn trọng ...(nt). 

3. Điều Dukkata đên vị thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn 
trọng ...(nf). 

4. Điều Dukkata đến vị thọ thực có sự liễm môi do không có sự tôn trọng ...(nt). 

5. Điều Dukkafa ёп vị thọ lãnh tô nước uống băng bàn tay có dính thức ăn 
do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại xứ Вһарра. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vi Tỳ-khưu đã thọ lãnh tô nước uóng bàng bàn tay 
có dính thức ăn. ...(n†). 

6. Điều Dukkata đến vị dó bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà 
do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại xứ Вһарра. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 
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Về sự việc gi? 
— Trong su у1ёс áy, nhiều vi Ty-khuu đã đô bỏ nước rửa bình bát có lẫn com 
ở nơi xóm nhà. ...(n†). 
7. Điều Dukkata đến vị thuyét pháp đến người có dù ở bàn tay do không có 
sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. ...(nt). 
— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do khâu và do ý, không do thân. ...(nt). 
8. Điều Dukkata дёп vị thuyết pháp đến người có gậy ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng ...(nt). 
9. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến người có dao ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng ...(nt). 
10. Điêu Dukkata đến vị thuyết pháp đến người có vũ khí ở bàn tay đo 
không có sự tôn trọng ...(nt). 
Phẩm “Tiếng sột sột” là thứ sáu. 
kkk kk 
7,1. 
1. Điều Dukkata дёп vị thuyết pháp đến người có mang giày do không có 
sự tôn trọng ...(nt). 
2. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự 
tôn trọng ...(nt). 
3. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn 
trọng ...(n†). 
4. Điều Dukkata йёп vị thuyết pháp đến người đang nằm do không có sự 
tôn trọng ...(nt). 
5. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến người ngôi ôm đầu gối do không 
có sự tôn trọng ...(n(). 
6. Điều Dukkata дёп vị thuyết pháp đến người đội khăn ở đầu do không có 
sự tôn trọng ...(nt). 
7. Điều Dukkata đến vị thuyết pháp đến nguòði có đầu được trùm lại do 
không có sự tôn trọng ...(nt). 
_8. Điệu Dukkata đên vị ngôi ở nên đất rôi thuyết pháp đến người ngồi trên 
chó ngôi do không có sự tôn trọng ...(n†). 
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— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do у.’ 

9, Điều Риккаја đến vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết pháp đến người ngồi 
trên chỗ ngôi cao do không có sự tôn trọng ...(n†). 

10. Điều Dukkata đến vị đứng thuyết pháp đến người đang ngôi do không 
có sự tôn trọng ...(nt). 

11. Điều Dukkata đến vị đang đi phía sau thuyết pháp đến người đang đi ở 
phía trước do không có sự tôn trọng ...(n†). 

12. Điều Dukkata đến vị đang đi bên đường thuyết pháp đến người đang đi 
giữa đường do không có sự tôn trọng ...(nt). 

13. Điều Dukkata đến vị đứng đại tiện, hoặc tiêu tiện do không có sự tôn 
trọng ...(nt). 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(nt). 

14. Điều Dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhồ trên cỏ cây 
xanh do không có sự tôn trọng ...(nt). 

15. Điều Dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhó vào trong 
nước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth1. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự VIỆC ау, сас Ty-khuu nhóm Luc Sư đã đại tiện, tiêu tiện và khạc 

nhô vào trong nước. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân và do у, không do khâu. ...(nt). 

Phẩm “Giày dép” là thứ bảy. 
Dứt bảy mươi lăm điều Sekhiya. 


*x*+x*x**% 


ТОМ LƯỢC PHẢN NÀY 


1. [Quần] tròn đều, che kín, khéo thu thúc, mắt nhìn xuống, được vén lên, 
tiêng cười vang, giọng nói [nhỏ nhẹ] và luôn cả ba việc đung đưa. 


7 Tam tạng Thái Lan ghi răng: “... sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.” 
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2. Và luôn cả việc chống nạnh, trùm đâu, nhón gót, sự ôm đâu gói. Một cách 
nghiêm trang, và chú tâm ở bình bát, lượng súp tương xứng, vừa ngang miệng 
bình bát. 

3. Một cách nghiêm trang, chú tâm ở bình bát, theo tuân tự, lượng súp 
tương xứng, vun lên thành đồng, được che lấp, sự yêu câu, ý định tìm lỗi. 

4. [Năm cơm | không lớn, tròn đều, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói, liên 
tục đưa cơm, việc căn [từng chút], làm phông má, rảy tay, việc làm rơi đô cơm. 

5. Và luôn cả việc le lưỡi, tiếng chép chép, tiếng sột sột, [liếm] tay, bình bát, 
[liếm] môi, [tay] có dính thức ăn,[nước] có cơm. 

6. Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh pháp đến người có dù ở bàn 
tay; cũng thế, tay сат gậy, tay cầm dao và vũ khí. 


7. Và luôn cả người [mang] dép, giày, ngôi xe, đang năm, người ngòi ôm 
đâu gối và nguoi đội khăn, trùm đâu. 


8. Ó nên đất, chỗ ngôi thấp, đứng, [đi] phía sau và bên lễ đường. Vị đứng 
không nên làm ở trên cỏ và trong nước. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC CÁC PHẨM NÀY 


Tròn đều, cười lớn tiếng, уіёс chống nạnh và đô khát thực là tương tg như 
thé á ây, các vặt cơm, luôn cả tiếng sột sột với giày dép là thứ bảy. 
Dứt phân quy định tại đâu thuộc bộ Đại Phân tich.’ 
--ооОоо-- 


2. PHẢN BAO NHIÊU TỘI 


2.1. CHƯƠNG РАЁАЛКА 

1. VỊ trong khi thực hiện việc đôi lửa vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: VỊ thực hiện việc đôi 
lứa nơi thi thê chưa bị [thú] ăn thì phạm tội Parajika; vi thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi thê đã bị [thú | ăn nhiều phân thì phạm tội Thullaccaya; và vị đưa dương 
vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm thì phạm tội Dukkata. 
VỊ trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này. 

2. VỊ trong khi lây vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội? 

— Vị trong khi lây vật chưa được cho vi phạm ba tội: Vị lấy theo lối trộm 
cắp vật chưa được cho tri giá năm masaka hoặc hơn năm ?ãsaka thì phạm tội 


š Phân phân tích về giới dành cho Tỳ-khưu có tên là Đại Phân tích hoặc Phân tích Giới T)-khưu (ND). 
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Parajika; VỊ lây theo lỗi trộm cắp vật chưa được cho trị giá hơn một mãsaka 
hoặc kém năm masaka thì phạm tội Thullaccaya; vi 14у theo lỗi trộm cắp vật 
chưa được cho tri giá một masaka hoặc kém một masaka thì phạm tội Dukkata. 
VỊ trong khi lây vật chưa được cho vi phạm ba tội này. 

3. Vị trong khi có ý đoạt lây mạng sông con người vi phạm bao nhiêu tội? 

— Vị trong khi có y đoạt lây mạng sông con người vi phạm ba tội: VỊ đào hồ 
để bẫy người [nghĩ răng]: “Người rơi xuông sẽ chết” thì phạm tội Dukkata; khi 
đã bi rơi xuông, cảm thọ khô sanh khởi [ở nạn nhân] thì phạm tội Thullaccaya; 
[nạn nhân] chết đi thì phạm tội Parajika. Vi trong khi có ý đoạt lây mạng sông 
con người vi phạm ba tội này. 

4. Vị trong khi khoác lác về pháp thượng nhân không có, không thực chứng 
vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ trong khi khoác lắc vê pháp thượng nhân không có, không thực chứng 
vi phạm ba tội: VỊ có ước muôn xâu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác 
lác vê pháp thượng nhân không có, không thực chứng thì phạm tội РакайїКа; vi 
nói răng: “Vi [Tỳ-khưu] nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ấy là 
bậc A-la-hán”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội Т. hullaccaya; [người nghe] 
không hiểu được thì phạm tội Dzkka/a. Vi trong khi khoác lác về pháp thượng 
nhân không có, không thực chứng vi phạm ba tội này. 

Dứt bốn điều Parajika. 


**x*x**% 


2.2. CHƯƠNG SANGHADISESA 

1. Vị trong khi găng sức và làm xuất ra tinh dịch vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ trong khi găng sức và làm xuất ra tinh dịch vi phạm ba tội: Vị có ý 
định, găng sức, bị xuất ra thì phạm tội Sa#ghadisesa; vị có у định, gắng Sức, 
không bị xuất ra thì phạm tội Thullaccaya; lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata. 

2. Vị trong khi thực hiện việc xúc chạm thân thê với người nữ vi phạm ba 
tội: VỊ sờ vào thân [người nữ] băng thân [vị ấy], thi phạm tội Sañghādisesa; 
vị sờ vào vật được gắn liên với thân [người nữ] băng thân [vi ây] thì pham tội 
ТриПассауа; VỊ sò vào vật được sắn liên với thân [người nữ] băng vật được gắn 
liên với thân [vị ấy] thì phạm tội Dukka/a. 

3. VỊ trong khi nói với người nữ băng những lời thô tục vi phạm ba tội: VỊ 
nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến đường tiêu, đường tiểu thì phạm tội 
Sañghadisesa; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến [phần cơ thế] từ 
xương đòn [ở cô] trở xuống và từ đâu gói trở lên trừ ra đường tiêu và đường 
tiêu thì phạm tội Thullaccaya; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến vật 
gắn liền với thân thì phạm tội Dukkata. 
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4. VỊ trong khi ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân vi phạm ba tội: VỊ ca 
nggi SỰ hầu hạ tình đục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ thì phạm 
tội Sanghadisesq; VỊ ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của người vô căn thì phạm tội Thullaccaya; VỊ ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho 
bản thân trong sự hiện diện của loài thú thì phạm tội Dukkata. 

5. Vị trong khi tiến hành việc mai môi vi phạm ba tội: Vị nhận lời, thông 
báo, đem lại [hôi báo] thì phạm tội Sañghadisesa; vị nhận lời, thông báo, không 
đem lại [hồi báo] thì phạm tội Thullaccaya; vị nhận lời, không thông báo, không 
đem lại [hồi báo] thì phạm tội Dukkata. 

6. VỊ trong khi tự xin [vật liệu] rôi bảo xây dựng cốc liêu vi phạm ba #61: 
Vi bảo xây dựng, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa tô] cuỗi 
cùng thì phạm tội Thullaccaya; khi cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm 
tội Sanghadisesa. 

7. Vi trong khi bảo xây dựng trú ха lớn vi phạm ba tội: VỊ bảo xây dựng, 
lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa tô] cuối cùng thì phạm tội 
Thuilaccaya; khi cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

8. Vị trong khi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Parajika không có nguyên cớ vi 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý [để buộc tội], có ý định loại trừ, rôi nói lời 
[buộc tội] thi phạm tội Dukkata và tội Sañghadisesa; sau khi đã thỉnh ý [dé 
buộc tội], có y định mắng nhiếc, rồi nói lời [mắng nhiếc] thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc.° 

9. Vị sau khi nám lây sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh 
tụng có quan hệ khác biệt rồi trong khi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Pãrãj¡ka vi 
phạm ba tội: Vi khi chưa thỉnh y [dé buộc 101], có ý định loại trừ, rôi nói lời 
[buộc tội] thì phạm tội Dukkata với tội Sanghadisesa; sau khi đã thỉnh ý [dé 
buộc tội], có ý định măng nhiếc, rôi nói lời [mắng nhiéc] thi pham tội nói lời 
mắng nhiếc. 

10. Vị Tỳ-khưu là người chia rẽ hội chúng trong khi được nhắc nhở đến 
lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội 
Dukkafa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào 
lúc chấm đứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. 

11. Các Ty-khuu là những kẻ ủng hộ vị chia rẽ [hội chúng] trong khi được 
nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị 
thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội 
Thullaccaya; vào lúc châm đứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sazghädisesa. 

12. Vị Tỳ-khưu khó dạy trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không 
chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dwkka/a; do hai lời 


? Тис là tội Pacittiya thứ nhì (ND). 
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tuyên ngôn của hành sự phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm đứt tuyên 
ngôn hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. 

13. Vị Tỳ-khưu là người làm hư hỏng các gia đình trong khi được nhắc nhở 
đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời ё nghị thì phạm 
tội D„kkaƒa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; 
vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. 

Dứt mười ba điều Sañghadisesa. 
* * * * * 


2.3. CHUONG NISSAGGIYA 

3.1. 

1. Vị trong khi vượt quá mười ngày về [việc cất giữ] y phụ trội vi phạm một 
tội Nissaggiya Pacittiya. 

2. VỊ trong khi xa lia [một trong] ba y một đêm vi phạm một tội N¡ssaøøiya 
Pacitrya. 

3. VỊ sau khi thọ lãnh у ngoài hạn ky, trong khi vượt quá một tháng vi phạm 
một tội Nissaggiya Pacittiya. 

4. Vị trong khi bảo Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến giặt у cũ do vi 
phạm hai tội: VỊ bảo giặt, lúc tiễn hành thì phạm tội Dwkka/a; khi đã được giặt 
xong thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

5. Vị trong khi nhận lãnh у từ tay của Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến 
phạm hai tội: Vị nhận lây, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã nhận lẫy 
thi phạm tội N¡ssaggiya Расййуа. 

6. VỊ trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyên về y vi phạm hai tội: Vị yêu câu, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã yêu câu thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 


7. М! trong khi yêu câu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyên về y vượt quá sô lượng â ду vi phạm hai tội: VỊ yêu câu, lúc tiên hành thì 
phạm tội Риќкаја; khi đã yêu câu thì phạm tội Nissaggiya Расійіуа. 

8. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp người gia chủ không phải 
là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn дап về у vi phạm hai tội: Vị đưa ra sự căn 
dặn, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đưa ra sự căn dặn thì phạm tội 
Nissaggiya Pacittiya. 

9, Vị khi chưa được thỉnh câu trước lại đi đến сар сас gia chủ không phải là 
thân quyền, trong khi đưa ra sự căn đặn về y vi phạm hai tội: VỊ đưa ra sự căn 
dàn, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đưa ra sự căn dặn thì phạm tội 
Nissaggiya Pacittiya. 
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10. VỊ trong khi đạt được y băng lời nhắc nhở quá ba lần và băng hành động 
đứng quá sáu lân vi phạm hai tội: VỊ đạt được [у], lúc tiên hành thì phạm tội 
Dukkaƒa; khi đã đạt được [y] thì phạm tội Nissaggiya Расіійуа. 


Phẩm Каућіпа là thứ nhất. 


*****% 


3:2. 

1. VỊ trong khi bảo làm tâm trải năm có trộn lẫn tơ tăm vi phạm hai tội: VỊ 
bảo làm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm tội 
Nissaggiya Pacittiya. 

2. Vị trong khi bảo làm tám trải năm băng lông cừu thuân màu den vi phạm 
hai tội: Vị bảo làm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong 
thi phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

3. Vị trong khi bảo làm tám trải năm mới mà không lây một phần lông cừu màu 
trăng và một phân lông cừu màu nâu đỏ vi phạm hai tội: VỊ bảo làm, lúc tiên hành 
thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm tội Nissaggiya Paciftiya. 

4. VỊ trong khi bảo làm tâm trải năm mỗi năm vi phạm hai tội: VỊ bảo 
làm, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm tội 
Nissaggiya Pacittiya. 

5. VỊ trong khi bảo làm tâm lót ngồi mới mà không lây ở phần xung quanh 
của tâm trải năm cũ một gang tay của đức Thiện Thệ vi phạm hai tội: VỊ bảo 
làm, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm tội 
Nissaggiya Paciftiya. 

6. Vị sau khi thọ lãnh các lông cừu, trong khi mang đi quá ba do-tuân vi 
phạm hai tội: Vi mang đi quá ba do-tuần bước thứ nhất thì phạm tội Dukkaƒa; 
mang dl quá bước thứ nhì thì phạm tội N¡ssagøiya Расіійуа. 

7. Vị trong khi bảo Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến giặt các lông cừu 
phạm hai tội: VỊ bảo giặt, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được giặt 
xong thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

8. Vi trong khi nhận lãnh vàng bạc vi phạm hai tội: Vi cầm lấy, lúc tién hành 
thì phạm tội Dukkata; khi đã cầm lây thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya. 

9, Vi trong khi thực hiện việc trao đôi vàng bạc dưới nhiều hình thức vi 
phạm hai tội: VỊ thực hiện, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thực hiện 
thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

10. VỊ trong khi thực hiện việc mua bán dưới nhiêu hình thức vi phạm hai 
tội: Vị thực hiện, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thực hiện thì phạm 
tội Nissaggiya Pacittiya. 

Phẩm “Tơ tắm” là thứ nhì. 
kk kkk 
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3.3. 

1. Vị trong khi vượt quá mười ngày về [việc cất giữ] bình bát phụ trội vi 
phạm một tội Nissaggiya Pacittiya. 

2. Vi trong khi sám binh bát mới khác với binh bát cũ chua dú nám miệng 
vá vi phạm hai tội: Vị såm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã sắm thì 
phạm tội N¡ssagơiya Расійуа. 

3. Vị sau khi thọ lãnh các dược phẩm, trong khi [cất giữ] vượt quá bảy ngày 
vi phạm một tội Nissaggiya Расійуа. 

4. Vị trong khi tìm kiếm y choàng tắm mưa khi còn hơn một tháng của mùa 
nắng vi phạm hai tội: Vị tìm kiếm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã 
kiếm được thì phạm tội Nissaggiya Pãciftiya. 

5. VỊ sau khi tự mình cho y đến vị Ty-khuu rôi nôi giận bất bình, trong khi 
giật lại vi phạm hai tội: VỊ giật lại, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã 
giật lại thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

6. VỊ sau khi tự mình yêu câu chỉ sợi, trong khi bảo các thợ dệt dệt thành y 
vl phạm hai tội: VỊ bảo dệt, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được dệt 
xong thì phạm tội N¡ssagøiya Pacittiya. 

7. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi дёп các thợ dệt của gia chủ không 
phải là thân quyên, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: VỊ đưa 
ra sự căn dặn, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đưa ra sự căn dặn thì 
phạm tội Nissaggiya Расіййуа. 

8. Vị sau khi thọ lãnh у đặc biệt, trong khi [cất giữ] vượt quá thời hạn về у 
phạm một tội Nissaggiya Pacittiya. 

9, Vị sau khi để lại một y nào đó của ba y ở nơi xóm nhà, trong khi xa lia 
quá sáu đêm vi phạm một tội Nissaggiya Pacittiya. 

10. Vị dầu biết lợi lộc đã được khắng định là dâng cho hội chúng, trong khi 
thuyết phục dâng cho bản thân vi phạm hai tội: Vị thuyết phục, lúc tiên hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã thuyết phục được thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 


Phẩm “Bình bát” là thứ ba. 
Dứt ba mươi điều Nissaggiya Pacittiya. 


*k * * * k 


2.4. CHUONG PACITTIYA 
4.1. 
1. Vị trong khi có tinh nói lời dối trá vi pham bao nhiêu tội? 
— VỊ trong khi cô tình nói lời dỗi trá vi phạm năm tội: VỊ có ước muón xâu 


xa, bị thúc giục bởi ước muốn, rôi khoác lác vê pháp thượng nhân không có, 
không thực chứng thì phạm tội Parajika; vi bôi nhọ vị Ty-khưu về tội Рағајіка 
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không có nguyên cớ thì phạm tội Sañghadisesa; vị nói răng: “Vi [Tỳ-khưu] nào 
cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ây là bậc A-la-hán”, [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Thullaccaya, [người nghe] không hiểu được thì phạm 
tội Dukkaƒa; khi có tình nói dỗi thì phạm tội Pãcifiya. Vị trong khi cố tình nói 
lời dối trá vi phạm năm tội này. 

2. Vị trong khi mắng nhiếc vi phạm hai tội: Vị mắng nhiếc người đã tu lên 
bậc trên thì phạm tội Pacittiya; VỊ mắng nhiếc người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. 

3. VỊ trong khi tạo ra sự đâm thọc vi phạm hai tội: VỊ tạo ra sự đâm thọc đôi 
với người đã tu lên bậc trên thì phạm tội Pacittiya; vi tạo ra sự dám thọc đôi với 
người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

4. VỊ trong khi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng câu vi 
phạm hai tội: VỊ dạy đọc, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; theo mỗi một câu 
thì phạm tội Pacittiya. 

5. Vị trong khi năm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai 
ba đêm vi phạm hai tội: VỊ năm xuống, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã năm xuống thì phạm tội Pacittiya. 

6. VỊ trong khi nằm chung chỗ ngụ với người nữ vi phạm hai tội: VỊ năm 
xuống, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã năm xuống thì phạm tội 
Pacittiya. 

7. Vị trong khi thuyết pháp đến người nữ quá năm hay sáu câu vi phạm hai 
tội: Vị thuyết giảng, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; theo mỗi một câu thì 
phạm tội Paciffiya. 

8. Vị trong khi tuyên bỗ pháp thượng nhân đã thực chứng đến người chưa 
tu lên bậc trên vi phạm hai tội: VỊ tuyên bô, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata:; 
khi đã tuyên bó thì phạm tội Pãcifiya. 

9. Vị trong khi công bó tội xâu xa của vị Tỳ-khưu đến người chưa tu lên 
bậc trên vi phạm hai tội: VỊ công bó, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; Кы đã 
công bô thì phạm tội Pãcifiya. 

10. Vi trong khi đào đất уі phạm hai tội: Vị đào, lúc tiễn hành thì phạm tội 
Dukkaƒa; theo từng nhát đào thì phạm tội Pacittiya. 

Phẩm “Nói đối” là thứ nhất. 
> k kk k 

4.2. 

1. VỊ trong khi phá hoại thảo mộc vi pham hai tội: VỊ phá hoại, lúc tiễn hành 
thì phạm tội Dukkata; theo từng hành động phá hoại thì phạm tội Pacittiya. 


2. VỊ trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác vi phạm hai tội: Khi tội 
nói tránh пе chưa được phản quyết, vị phản kháng cách này hoặc cách khác thì 
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phạm tội Dukkata; khi tội nói tránh né đã được phán quyết, vị phản kháng cách 
này hoặc cách khác thì phạm tội Pacittiya. 

3. VỊ trong khi phàn nàn vë VỊ Ty-khưu vi phạm hai tội: VỊ phàn nàn, lúc 
tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã phàn nàn thì phạm tội Pacittiya. 

4. VỊ sau khi trải ra giường, hoặc ghé, hoăc nêm, hoăc gỗi kê thuộc về hội 
chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi phạm 
hai tội: Vị vượt qua chỗ rơi của cục đất [được ném bởi người đàn ông có sức 
mạnh bậc trung | bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; vượt qua bước thứ nhì thì 
phạm tội Pacittiya. 

5. Vị sau khi trải ra chỗ năm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không 
thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi phạm hai tội: VỊ vượt qua hàng 
rào bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội 
Pacittiya. 

6. Ó trong trú xá thuóc về hội chúng, vị dầu biết vẫn chen vào [chỗ] Của vi 
1-khưu đã đến trước, trong khi năm xuông vi phạm hai tội: VỊ năm xuống, lúc 
tiễn hành thì phạm tội Dukkațta; khi đã nám xuông thì phạm tội Pacittiya. 

7. Vị nồi giận, bất bình trong khi lôi kéo vị Tỳ-khưu ra khỏi trú xá thuộc về 
hội chúng уі phạm hai tội: VỊ lôi kéo ra, lúc tién hành thì phạm tội Dwuk&a/a; khi 
đã lôi kéo ra thì phạm tội Pacittiya. 

8. Vị trong khi ngồi lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời 
được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng vi phạm hai tội: VỊ ngôi lên, lúc 
tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã ngồi lên thì phạm tội Pacittiya. 

9. VỊ sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái hai ba lớp, trong khi 
quyết định vượt quá mức ду vi phạm hai tội: VỊ quyết định, lúc tiễn hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã quyết định thì phạm tội Pãciffiya. 

10. Vị dâu biết nước có sinh vật trong khi tưới lên cỏ hoặc đất sét vi phạm 
hai tội: Vị tưới, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tưới thì phạm tội 
Pacittiya. 

Phẩm “Thảo mộc” là thứ nhì. 
*+x**%*% 


4.3. 

1. Vi chưa được chỉ định trong khi giáo giới các Ty-khưu-nI vi phạm hai 
01: VỊ giáo giới, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã giáo giới thì phạm 
tội Pacittiya. 

2. VỊ trong khi giáo giới các Ty-khưu-ni lúc mặt trời đã lặn vi phạm hai tội: 
Vị giáo giới, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã giáo giới thì phạm tội 
Pacittiya. 
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3. Vị sau khi đi đến Ni viện, trong khi giáo giới các Tỳ-khưu-ni vi phạm hai 
tội: Vị giáo giới, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã giáo giới thì phạm 
tội Pacittiya. 

4. VỊ trong khi phát ngôn răng: “Các Tỳ-khưu giáo giới các Ty-khưu-ni vì 
nguyên nhân lợi lộc” vi phạm hai tội: Vi phát ngôn, lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkafa; khi đã phát ngôn thì phạm tội Pacittiya. 

5. Vị trong khi cho у đến Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyên vi phạm 
hai tội: Vị cho, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã cho thì phạm tội 
Pacittiya. 

6. Vị trong khi may y cho Ty-khuu-ni không phải là thân quyén vi pham hai 
tội: Vị may, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; theo từng đường kim thì phạm 
tội Pacittiya. 

7. VỊ sau khi đã hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với Ty-khuu-ni vi 
phạm hai tội: VỊ thực hiện, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thực hiện 
thì phạm tội Расійіуа. 

8. VỊ sau khi đã hẹn trước, trong khi cùng lên một chiếc thuyền với Tỳ- 
khuu-ni vi phạm hai tội: VỊ lên [thuyèn], lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; 
khi đã lên [thuyên] thì phạm tội Pãciffiya. 


9. Vị dâu biết thức ăn được Ty-khuu-ni môi giới cho, trong khi thọ thực vi 


phạm hai tội: VỊ [nghĩ răng]: “Ta sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi 
một lần nuốt xuống thì phạm tội Pacittiya. 


10. VỊ trong khi cùng với Ty-khưu-nI, một nam một nữ ngôi ở nơi kín đáo 
vl phạm hai tội: VỊ ngôi xuống, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã ngồi 
xuông thì phạm tội Pacittiya. 


Phẩm “Giáo giới” là thứ ba. 
* * * * * 


4.4. 
1. VỊ trong khi thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức йу vi phạm hai 


w w 99 


01: VỊ [nghi răng]: “Ta sẽ ăn” rồi tho lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống thì phạm tội Pãciffiya. 


2. VỊ trong khi thọ dụng vật thực dâng chung nhóm vi phạm hai tội: Vị 
[nghi răng]: “Ta sẽ ăn” ròi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuông thì phạm tội Pacittiya. 


3. VỊ trong khi thọ dụng vật thực thỉnh sau vi phạm hai tội: VỊ [nghĩ răng]: 
“Та sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm 
tội Pacittiya. 

4. VỊ sau khi đã thọ lãnh hai hoặc ba binh bát đây bánh ngọt, trong khi 
thọ lãnh quá mức ấy vi phạm hai tội: Vị thọ lãnh, lúc tiễn hành thì phạm tội 
Dukkaƒa; khi đã thọ lãnh thì phạm tội Paciffiya. 
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5. VỊ thọ thực xong và đã từ chối [vât thực dâng thêm], trong khi thọ dụng 
vật thực cứng hoặc vật thực тёт không phải là đồ còn thừa vi phạm hai tội: VỊ 
[nghi răng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn” ròi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một 
lần nuốt xuống thì phạm tội Pacitiya. 

6. Vị trong khi yêu cầu vị Tỳ-khưu đã thọ thực xong và đã từ chối [vật thực 
dâng thêm] nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mêm không phải là đồ còn 
thừa vi phạm hai tội: Do lời nói của vị ây, vi kia [nghĩ răng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn” rồi thọ lãnh [vị nói] thì phạm tội Dukkata; vào lúc [vị kia] châm dứt bữa ăn 
[vị nói] thì phạm tội Pacittiya. 

7. VỊ trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mêm vào lúc sái thời 
phạm hai tội: VỊ [nghĩ rằng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn ° rồi thọ lãnh thì phạm tội 
Dukkafa; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội Pãcifiya. 


8. VỊ trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mêm đã được tích trữ 


vi phạm hai tội: VỊ [nghi răng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì phạm tội 
Dukkafa; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội Pacittiya. 


9. Vị sau khi yêu câu các loại vật thực hảo hạng cho nhu câu của bản thân, 
trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ [nghĩ răng]: “Ta sẽ ăn” rồi thọ lãnh thì 
phạm tội Dukkata; mỗi một lån nuốt xuống thì phạm tội Pãciffiya. 


10. VỊ trong khi đưa thức ăn chưa được bó thí vào miệng vi phạm hai tội: 
VỊ [nghĩ răng]: “Ta sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuông thì phạm tội Pacittiya. 
Phẩm “Vật thực” là thứ tư. 
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4.5. 

1. VỊ trong khi tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mèm đến đạo sĩ lõa 
thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai tội: VỊ cho, 
lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã cho thì phạm tội Pacittiya. 

2. Vị [nói với] vị Tỳ-khưu răng: “Này Đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào 
làng hoặc thị trân để khất thực”, sau khi bảo bó thí hoặc bảo đừng bó thí cho 
vị ду, trong khi đuôi đi vi phạm hai tội: Vị đuôi đi, lúc tién hành thì phạm tội 
Dukkafa; khi đã đuôi đi thì phạm tội Pãciffiya. 

3. VỊ sau khi đi vào nơi gia đình chỉ có cặp vợ chóng, trong khi ngồi xuông 
vi phạm hai tội: VỊ ngôi xuống, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã ngồi 
xuông thì phạm tội Pacittiya. 


4. VỊ trong khi cùng với người nữ ngôi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che 
khuất vi phạm hai tội: VỊ ngôi xuống, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã ngôi xuống thì phạm tội Pãciffiya. 
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5. VỊ trong khi cùng với người nữ, một nam một nữ ngôi ở nơi kín đáo vi 
phạm hai tội: VỊ ngôi xuống, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã ngôi 
xuông thì phạm tội Pacittiya. 

6. Vị đã được thỉnh mời, đã có bữa trai phạn, trong khi đi đến các gia đình 
trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn không có sự thông báo đến vị Ty-khưu hiện 
điện vi phạm hai tội: VỊ vượt qua khu vực lân cận bước thứ nhất thì phạm tội 
Dukkafa; vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Pacittiya. 

7. Vị trong khi yêu cầu dược phẩm quá thời hạn [thinh cầu] vi phạm hai 
tội: Vị yêu cầu, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã yêu cầu thì phạm tội 
Pacittiya. 

8. Vi trong khi đi dé xem quân đội động binh vi pham hai tội: Vi di thì phạm 
tội Dukkata; nơi nào đứng lại rôi nhìn thì phạm tội Pacittiya. 

9. VỊ trong khi cư ngụ ở nơi binh đội quá ba đêm vi phạm hai tội: VỊ cư ngụ, 
lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã cư ngụ thì phạm tội Pãciffiya. 

10. Vị trong khi đi đến nơi tập trận vi phạm hai tội: Vị đi thì phạm tội 
Dukkaƒa; nơi nào đứng lại rôi nhìn thì phạm tội Pacittiya. 

Phẩm “Đạo sĩ lõa thế” là thứ năm. 
* * * * * 


4.6. 

1. VỊ trong khi uống rượu mạnh vi phạm hai tội: VỊ [nghĩ răng]: “Ta sẽ 
uống” rôi thọ lãnh thì phạm tội Dzkka/a; mỗi một lån nuốt xuống thì phạm tội 
Pacittiya. 

2. Vi trong khi chọc cười vi Ty-khuu bàng cách dùng ngón tay thot léc vi 
phạm hai tội: VỊ chọc cười, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã chọc 
cười thì phạm tội Pacittiya. 

3. VỊ trong khi chơi giỡn ở trong nước vi phạm hai tội: VỊ chơi g1ỡn ở trong 
nước ngập dưới mắt cá chân thì phạm tội Dukkata; vị chơi giỡn ở trong nước 
ngập trên mắt cá chân thì phạm tội Pãciffiya. 

4. VỊ trong khi thé hiện sự không tôn trọng vi phạm hai tội: VỊ thé hiện, lúc 
tién hành thì phạm tội 2wkka/a; khi đã thê hiện thì phạm tội Pãciffiya. 

5. VỊ trong khi làm vị Ty-khưu kinh sợ vi phạm hai tội: VỊ làm kinh sợ, lúc 
tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã làm kinh sợ thì phạm tội Pacittiya. 

6. Vị sau khi tự mình đốt lên ngọn lửa, trong khi sưởi âm vi phạm hai tội: 
Vị tự mình đốt lửa, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đốt lửa thì phạm 
tội Pacittiya. 

7. VỊ chưa đủ nửa tháng, trong khi tăm vi phạm hai tội: VỊ tăm, lúc tién hành 
thì phạm tội Dukkata; vào lúc hoàn tất việc tăm thì phạm tội Pacittiya. 
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8. VỊ khi chưa ар dụng cách hoại sắc nào đó thuộc về ba cách hoại sắc, 
trong khi sử dụng y mới vi phạm hai tội: VỊ sử dụng, lúc tiễn hành thì phạm tội 
Dukkaƒa; khi đã sử dụng thì phạm tội Pacittiya. 

9. VỊ sau khi đích thân chú nguyện dùng chung y đến vị Tỷ-khưu hoặc đến 
vị Tỳ-khưu-ni hoặc đến cô Ni tu tập sự hoặc đến vị Sa-di hoặc đến vị Sa-di-ni, 
trong khi sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện [của vị kia] vi phạm hai tội: 
VỊ sử dụng, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã sử dụng thì phạm tội 
Pacittiya. 

10. Vi trong khi thu giấu bình bát hoặc y, hoặc vật lót ngồi, hoặc ô ông đựng 
kim, hoặc dây thắt lưng của vị Ty-khuu vi phạm hai tội: VỊ thu giấu, lúc tiên 
hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thu giấu thì phạm tội Pacitiya. 


` А ` r Lá 
Phẩm “Rượu và chất say” là thứ sáu. 
* * * ** 


4.7. 

1. Vị trong khi có ý đoạt lây mang sóng sinh vật vi pham bao nhiêu tội? 

— Vị trong khi cô y đoạt lây mạng sông sinh vật vi phạm bốn tội: Vị đào 
hó không xác định [đối tượng, nghĩ răng]: “AI rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội 
Dukkafa; loài người sau khi rơi xuống trong ây và chết đi [vị đào] thì phạm 
tội Parajika; dạ-xoa hoặc nga quỷ, hoặc loài thú dạng người sau khi rơi xuông 
trong ây và chết đi thì phạm tội Т^и/ассауа; loài thú sau khi rơi xuống trong 
ду và chết đi thì phạm tội Pacittiya. Vi trong khi cô ý đoạt lẫy mạng sống sinh 
vật vi phạm bôn tội này. 

2. Vị dầu biết nước có sinh vật trong khi sử dụng vi phạm hai tội: VỊ sử 
dụng, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; КМ đã sử dụng thì phạm tội Paciffiya. 

3. Vị dâu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp, trong khi 
khơi lại để làm hành sự lần nữa vi phạm hai tội: Vị khơi lại, lúc tién hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã khơi lại thi phạm tội Pacittiya. 

4. Vị biết tội xâu xa của vị Tỳ-khưu [khác], trong khi che giấu vi phạm một 
tội Pacifiya. 

5. Vị dầu biết người chưa đủ hai mươi tuôi, trong khi cho tu lên bậc trên vi 
phạm hai tội: Vị cho tu lên bậc trên, lúc tién hành thì phạm tội Dwkka/a; khi đã 
cho tu lên bậc trên thì phạm tội Pacittiya. 

6. Vị dâu biết rồi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với đám người 
đạo tặc vi phạm hai tội: VỊ thực hiện, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã thực hiện thì phạm tội Pacittiya. 

7. VỊ sau khi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với người nữ vi phạm 
hai tội: Vị thực hiện, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thực hiện thì 
phạm tội Pacittiya. 
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8. Vị trong khi được nhắc nhở đến lân thứ ba mà không dứt bỏ tà kiến ác 
vi phạm hai tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; vào lúc châm dứt tuyên 
ngôn hành sự thì phạm tội Paciffiya. 

9. Vị dàu biết vị Tỳ-khưu là vị phát ngôn như thê, là vị không thực hành 
thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ây, trong khi hưởng thụ chung vi phạm hai 
tội: Vị hưởng thụ chung, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã hưởng thụ 
chung thì phạm tội Pacittiya. 

10. Vị dầu biết vị Sa-di đã bị trục xuất như thê trong khi dụ dỗ vi phạm hai 
tội: Vị dụ dỗ, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã dụ dỗ thì phạm tội 
Pacittiya. 

Phẩm “Có sinh vật” là thứ bảy. 
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4.8. 


1. Vị Tỳ-khưu, trong khi được các Tỳ-khưu nhắc nhở theo pháp, mà nói 
răng: “Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào 
tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật” vi phạm hai tội: 
Vị nói, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã nói thì phạm tội Pacittiya. 

2. VỊ trong khi chê bai Luật, vi phạm hai tội: VỊ chê bai, lúc tiễn hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã chê bai thì phạm tội Pacittiya. 

3. Vi trong khi [giá vò] ngu dốt, vi phạm hai tội: Khi sự ngu dốt chưa được 
kháng dinh, vị [giả vờ] ngu dốt thì phạm tội Dukkata; khi sự ngu dốt đã duoc 
khăng định, vị [giả vờ] ngu dốt thì phạm tội Pãciffiya. 


4. Vị nối giận, bât bình trong khi tung cú đánh vào vị Tỳ-khưu vi phạm 
hai tội: Vị đánh, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đánh thì phạm tội 
Pacittiya. 

5. Vị nối giận, bất bình trong khi gio tay dọa đánh vi Tỳ-khưu vi pham hai 
tội: Vị giơ tay, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã giơ tay thì phạm tội 
Pacittiya. 

6. Vị trong khi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Sañghadisesa không có nguyên 
cớ vi phạm hai tội: VỊ bôi nhọ, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã bôi 
nhọ thì phạm tội Paciftiya. 

7. Vi trong khi có ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vị Tỳ-khưu vi phạm hai 
tội: VỊ gợi lên, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã gợi lên thì phạm tội 
Pacittiya. 

8. Vi trong khi đứng lăng nghe các Tỳ-khưu đang xảy ra sự xung đột, đang 
xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận vi phạm hai tội: VỊ [nghi răng]: “Та sẽ 
nghe” ròi đi đến thì phạm tội Dukkata; nơi nào đứng lại rồi lăng nghe thì phạm 
tội Pacittiya. 
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9, Vi sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng Pháp, sau đó, 
trong khi gây điêu phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiến hành thì 
phạm tội Dzkka/a; khi đã phê phán thì phạm tội Pacittiya. 

10. Trong khi lời quyết định đang được tuyên bó ở hội chúng, vị sau khi 
không trao ra sự tùy thuận, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy, trong lúc bỏ đi vi phạm 
hai tội: VỊ đang lia khỏi hội chúng một tầm tay thì phạm tội Dukkata; khi đã Па 
khỏi thì phạm tội Pacittiya. 

11. Vị sau khi đã cùng với hội chúng hợp nhất cho y, sau đó trong khi gây ra 
điều phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkaƒa; 
khi đã phê phán thì phạm tội Pacittiya. 

12. Vị dâu biết lợi lộc đã được khăng định là dâng đến hội chúng, trong khi 
thuyết phục dâng cho cá nhân vi phạm hai tội: Vi thuyết phục, lúc tién hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã thuyết phục thì phạm tội Pacittiya. 

Phẩm “Theo pháp” là thứ tám. 


* * * * * 


4.9. 


1. VỊ trong khi di vào hậu cung của đức vua chua được báo tin trước vi 
phạm hai tội: VỊ vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Pacittiya. 

2. VỊ trong khi nhặt lên vật quý giá vi phạm hai tội: Vi nhặt lấy, lúc tiễn 
hành thì phạm tội Dukkata; khi đã nhặt lây thì phạm tội Pãciffiya. 

3. VỊ trong khi đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị Tỳ-khưu hiện 
diện vi phạm hai tội: Vi vượt qua hàng rào bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata: 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Pacittiya. 

4. Vị trong khi bảo làm ống đựng kim băng xương, hoặc băng ngà, hoặc 
băng sung vi phạm hai tội: VỊ bảo làm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã được làm xong thì phạm tội Pacittiya. 

5. Vị trong khi bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước vi phạm hai 
tội: Vị bảo làm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì 
phạm tội Paciffiya. 

6. Vị trong khi bảo làm giường hoặc ghế có độn bông gòn vi phạm hai tội: 
Vị bảo làm, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm 
tội Pacittiya. 

7. Vị trong khi bảo làm vật lót ngồi vượt quá kích thước vi phạm hai tội: Vị 
bảo làm, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì phạm 
tội Pacittiya. 
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8. Vị trong khi bảo làm у đắp ghẻ vượt quá kích thước vi phạm hai tội: Vị 
bảo làm, lúc tiến hành thì phạm tội Dzkka/a; khi đã được làm xong thì phạm 
tội Pacittiya. 

9. Vị trong khi bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước vi phạm 
hai tội: Vị bảo làm, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong 
thì phạm tội Pacittiya. 

10. Vị trong khi bảo làm y băng kích thước y của đức Thiện Thệ vi phạm 
bao nhiều tội? 

— Vị trong khi bảo làm y băng kích thước у của đức Thiện Thệ vi phạm hai 
tội: Vị bảo làm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được làm xong thì 
phạm tội Pãcifiya. Vi trong khi bảo làm y băng kích thước у của đức Thiện Thệ 
vi phạm hai tội này. 


Phẩm “Đức vua” là thứ chín. 
ри chín mươi hai điều Pãcifiya. 
Жжжж * 


2.5. CHUONG PATIDESANIYA 

1. VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mèm tử tay Ty- 
khuu-ni không phải là thân quyên đã di vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi 
phạm bao nhiêu tội? 

— Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mêm từ tay Ty- 
khưu-m không phải là thân quyên đã đi vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi 
phạm hai tỘI: VỊ [nghi ráng]: “Ta së ап” rôi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi 
một lân nuôt xuông thì phạm tội P4/idesanya. VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật 
thực cứng hoặc vật thực mêm từ tay T-khưu-m không phải là thân quyên đã đi 
vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi phạm hai tội này. 

2. VỊ sau khi không ngăn cản vị Ty-khuu-ni đang hướng dẫn sự phục vụ, 
trong khi thọ thực vi phạm hai tội: VỊ [nghĩ răng]: “Ta sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì 
phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội Patidesantya. 


3. VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mêm ở các ø1a đình 
đã được công nhận là bậc Thánh Hữu học, trong khi thọ thực vi phạm hai tội: 
Vị [nghĩ rằng]: “Ta sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuống thì phạm tội Pãƒidesaniya. 

4. VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mêm chưa được 
báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng, trong 
khi thọ thực vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mêm chưa được 
báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng, trong 
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khi thọ thực vi phạm hai tội: VỊ [nghĩ răng]: “Ta sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì phạm 
tội Dukkata; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội P4/idesanya. VỊ sau khi tự 
tay thọ lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước trong 
khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng, trong khi thọ thực vi phạm 
hai tội này. 

Dút bốn điều Pãƒidesaniya. 


* * * * * 


2.6. CÁC ĐIÊU SEKHIYA 

6.1. 

1. Vị trong khi quán y [nội] dé lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? 

— Vị trong khi quân y [nội] để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. VỊ trong khi quán у [0501] đề 
lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng vi phạm một 
{01 này. 

2. Vị trong khi trùm y [vai trái] để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

3. Vị dé hở thân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

4. Vị đê hở thân trong khi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

5. VỊ múa máy tay hoặc chân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội D„kka/a. 

6. Vị múa máy tay hoặc chân trong khi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

7. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

8. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

9. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự vén у lên do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội Dukkata. 

10. Vi trong khi ngôi ở nơi xóm nhà với sự vén у lên do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

Phẩm “Tròn dèu” là thứ nhất. 
*k > kkk 
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6.2. 

1. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

2. Vị trong khi ngôi ở nơi xóm nhà với tiễng cười vang do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

3. Vị gây tiếng động ôn tiếng động lớn trong khi đi ở nơi xóm nhà do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

4. Vị gây tiếng động бп tiếng động lớn trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

5. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

6. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn 
trọng v1 phạm một tội Dukkata. 

7. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

8. Vị trong khi ngôi ở nơi xóm nhà với sự dung đưa cánh tay do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội „ukka/a. 

9, VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn 
trọng v1 phạm một tội Dukkata. 

10. VỊ trong khi ngôi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự 
tôn trọng v1 phạm một tội Dukkata. 

Phẩm “Cười vang” là thứ nhì. 
3 * * * k 


6.3. 

1. Vi trong khi di ó noi xóm nhà vói su chóng nanh do khóng có su tón 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

2. VỊ trong khi ngôi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

3. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội Dukkata. 

4. Vi trong khi ngôi ở nơi xóm nhà với đâu trùm lại do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

5. VỊ trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng 
phạm một tội Dukkata. 

6. Vị trong khi ngôi ở nơi xóm nhà ôm đâu gói do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 


1060 Œ TẬP YẾU 


7. Vị trong khi thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

8. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lãnh đô khất thực do không có sự 
tôn trọng v1 phạm một tội Dukkata. 

9. Vị trong khi thọ lãnh quá nhiều súp do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội Dwkkaía. 

10. VỊ trong khi thọ lãnh đồ khát thực được làm vun đây lên do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

Phẩm “Chồng nạnh” là thứ ba. 


Kk kk k 


6.4. 

1. Vị trong khi thọ dụng dó khất thực không nghiêm trang do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dwuk*ka/a. 

2. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

3. VỊ lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

4. Vị trong khi thọ dụng quá nhiều súp do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội Dwkkaƒa. 

5. VỊ vun lên thành đống trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

6. VỊ trong khi dùng cơm che kín súp và thức ăn do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội Dukkata. 

7. Vị không bị bệnh sau khi yêu câu súp và cơm vì nhu câu của bản thân, 
trong khi thọ thực do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

8. Vị trong khi nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

9. VỊ trong khi làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 
Dukkata. 

10. VỊ trong khi làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 
Dukkata. 


Phẩm “Đồ ăn khát thực” là thứ tư. 
Ek kkk 


6.5. 


1. Vi trong khi há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 
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2. VỊ trong khi đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

3. Vị trong khi nói bằng miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

4. VỊ trong khi thọ thực theo lỗi đưa thức ăn [vào miệng | một cách liên tục 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

5. Vị trong khi thọ thực theo lỗi cắn vắt cơm từng chút một do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

6. VỊ trong khi thọ thực theo lỗi làm phông та do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

7. VỊ trong khi thọ thực có sự vung гау bàn tay do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

8. VỊ trong khi thọ thực có sự làm rơi đô cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

9. VỊ trong khi thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội Dukkata. 

10. Vị trong khi thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng 
phạm một tội Dukkata. 

Phẩm “Vắt cơm” là thứ năm. 
* k kK k kK 

6.6. 

1. VỊ trong khi thọ thực có làm tiêng sột sột do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

2. VỊ trong khi thọ thực có sự liễm tay do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội Dukkata. 

3. VỊ trong khi thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

4. Vị trong khi thọ thực có sự liễm môi do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội Dukkata. 

5. Vị trong khi thọ lãnh tô nước uống băng bản tay có dính thức ăn do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukka/a. 

6. Vị trong khi đô bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

7. Vị trong khi thuyết pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

8. Vị trong khi thuyết pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 
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9. Vị trong khi thuyết pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 
10. Vị trong khi thuyết pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng v1 phạm một tội Dukkata. 
Phẩm “Tiếng sột sột” là thứ sáu. 
* * * * * 


6.7. 

1. Vị trong khi thuyết pháp đến người có mang giày do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

2. Vị trong khi thuyết pháp đến người có mang dép do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

3. Vị trong khi thuyết pháp đên người ở trên xe do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

4. Vị trong khi thuyết pháp đến người đang năm do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội Dukkata. 

5. Vị trong khi thuyết pháp đến người ngôi ôm đâu gối do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

6. Vị trong khi thuyết pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn 
trọng v1 phạm một tội Dukkata. 

7. Vị trong khi thuyết pháp đến người có đầu được trùm lại do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

8. Vị ngôi ở nên đất trong khi thuyết pháp đến người ngôi trên chỗ ngôi do 
không có sự tôn trọng v1 phạm một tội Dukkata. 

9. Vị ngôi ở chỗ ngôi thấp trong khi thuyết pháp đến người ngôi trên chỗ 
ngồi cao do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

10. Vị đứng trong khi thuyết pháp đến người đang ngôi do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội Dukkata. 

11. Vị đang đi phía sau trong khi thuyết pháp đến người đang đi ở phía 
trước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

12. Vị đang đi bên đường trong khi thuyết pháp đến người đang đi giữa 
đường do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. 

13. Vị đứng trong khi đại tiện hoặc tiêu tiện do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội Dukkata. 

14. VỊ trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhồ trên cỏ cây xanh do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukka/a. 

15. VỊ trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhô vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? 
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— VỊ trong khi đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhồ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. VỊ trong khi đại tiện, hoặc 
tiêu tiện, hoặc khac пһо vào trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội này. 

Phẩm “Giày dép” là thứ bảy. 
Dứt các điều Sekhiya. 
Dứt phần “Bao nhiêu tội” là thứ nhì. 
--ооОоо-- 


3. PHÂN SỰ HU HỎNG 


1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bón sự hư hỏng? 

— Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa liên hệ với hai sự hư hỏng 
trong bốn sự hư hỏng: Có thê là sự hư hỏng về giới, có thê là sự hư hỏng về 
hạnh kiểm. ...(nt). 

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhồ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự 
hư hỏng? 

— Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhồ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng liên hệ với một sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng là 
sự hư hỏng vë hạnh kiểm. 


Dứt phần “Sự hư hóng” là thứ ba. 
--ооОоо-- 


4. PHÂN ĐƯỢC TONG HỢP 


1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được tông họp vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? 

— Сас tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được tông hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Parajika, có thể là nhóm tội 
Thullaccaya, có thê là nhóm tội Dukkata. ...(nt). 

2. Tội vi phạm của vi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhồ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy 
nhóm tội? 
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— Tội vi phạm của v1 đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhô vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được tông hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội 
là nhóm tội Dukkata. 

Dứt phần “Được tổng hợp” là thứ tư. 
--ооОоо-- 


5. PHÂN NGUÒN SANH TỘI 


1. Các tội vi phạm của vi thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do bao nhiêu 
nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? 

— Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do một nguôn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khâu. 
...(nt). 

2. Tội vi phạm của vi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhó vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu nguôn sanh tội trong sáu 
nguôn sanh tội? 

— Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn 
sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khâu. 

Dứt phần “Nguồn sanh tội” là thứ năm. 
--ооОоо-- 


6. PHÁN SỰ TRANH TỤNG 


| 1. Сас tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng nào trong 
bôn sự tranh tụng? 

Е Сас 101 vi phạm của vi thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng liên quan 
dên tội trong bón sự tranh tụng. ...(nt). 

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước 
do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng nào trong bôn sự tranh tụng? 

— Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhó vào trong 
nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng liên quan đên tội trong bôn sự 
tranh tụng. 

Dứt phân “Sự tranh tụng” là thứ sáu. 
--ооОоо-- 
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7. PHÂN SỰ DÀN ХЕР 


1. Các tội vi phạm của vi thực hiện việc đôi lứa được làm lắng địu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được làm lăng địu bởi ba 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thửa nhận, có thé là hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách dùng cỏ che lấp. ...(nt). 

2. Tội vi phạm của vi đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khac nhô vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong 
bảy cách dàn xêp? 

— Tội vi phạm của vi đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhồ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng được làm lắng diu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp: Có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phân “Sự dàn xếp” là thứ bảy. 
--00000-- 


8. PHÂN SỰ QUY TU 


1. VỊ trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: VỊ thực hiện việc đôi 
lứa nơi thi thê chưa bị [thú] ăn thì phạm tội Parajika; vị thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi thể đã bị [thú] ăn nhiêu phân thì phạm tội Thullaccaya; vị đưa đương vật 
vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm thì phạm tội Dukkata. VỊ 
trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này. 

Các tội ây liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng? Được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp? 

— Các tội ду liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng vé hạnh kiểm. Được tổng hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Parajika, có thể là nhóm tội 
Thullaccaya, có thê là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do một nguôn sanh 
tội trong sáu nguôn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự 
tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện 
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và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thé là hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách dùng cỏ che lấp. ...(nt). 

2. VỊ trong khi đại tiện, hoặc tiéu tiện, hoặc khac nhồ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? 

— Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac пһӧ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. VỊ trong khi đại tiện, hoặc 
tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội này. 

Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được tổng 
hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn sự 
tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp? 

— lội ау liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiêm. Được tông hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm 
tội Dukka/a. Được sanh lên do một nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khâu. Là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lăng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phản xử theo 
tội đã được thừa nhận, có thé là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng 
có che lấp. 


Dứt phần “Sự quy tụ” là thứ tám. 


kkk * * 


Tám phân này được ghi lại theo đường lỗi học tập. 
TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 


Điều quy định là ở nơi đâu, có bao nhiêu, sự hư hỏng, sự tông hợp, nguôn 
sanh tội, sự tranh tụng, cách dàn xêp và sự quy tụ. 


--ооОоо-- 


9. PHẢN QUY ĐỊNH TẠI ĐẦU 


9.1.CHƯƠNG РАЁАЛКА 


Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong khi 
Һау, điều Parajika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy định tại 
đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? ...(nt)... Do ai truyền đạt lại? 
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1. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi ау, điêu Parajika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Vesali. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Sudinna Kalandaputta. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc áy, Sudinna Kalandaputta đã thực hiện việc đôi lứa với 
người vợ CŨ. 

Ở đây, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 

— О đấy, có một điều quy định, có hai điều quy định thêm, không có điều 
quy định khi [sự việc] chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định chung. 

Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 
[hội chúng Ty-khưu và Ty-khưu-mi]? 

— Là điều quy định cho cả hai. 

Được gòm chung vào phân nào, được tính vào phân nào trong năm cách đọc 
tụng (101 bón (Patimokkha)? 

- Được gồm chung vào phân mở đâu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ nhi. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn điêu hư hỏng? 

— Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

— Thuộc về nhóm tội Parajika. 

Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

Е Điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khâu. ...(nt). 

Do ai truyện đạt lại? 

— Được truyền đạt lại theo sự ké tục [của các vị Trưởng lão |. 

Vi Upali luôn са vị DasaRa, vị Sonaka, vị Sigøava là tương to, với vi 
Mogsalliputta là thứ năm, các vị này là ở дао Jambu huy hoàng. ...(nf). 
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‚ Những vị hàng dâu ау có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về đường 
lôi, đã phô biên tạng Luật ở hòn đao Tambapanni. 

2. Điều Рағајіка do duyên của việc lây vật chưa được cho đã được đức ТҺё 
Tôn ây ...(nt)... quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ góm. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, Dhaniya, con trai người thợ góm đã lây các vật chưa 
được cho là các cây gô của đức vua. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: Có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do ý, không 
do thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý ...(nt). 

3. Điều Рағајіка do duyên của việc đoạt lây mạng sóng con người đã được 
quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Уеѕалт. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu đã đoạt lây mạng sóng lẫn nhau. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(п0). 

4. Điều Parajika do duyên của việc khoác lác vë pháp thượng nhân không 
có, không thực chứng đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Уеѕа. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến сас vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumuda đã khen ngợi về 
pháp thượng nhân của vi này vị nọ trước các cư sĩ. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

Dứt bón điều Parajika. 


* * * * * 


ĐẠI PHÁN TÍCH # 1069 


9.2. PHAN SANGHADISESA У.У... 

Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ду trong khi biết trong khi 
thấy, điều Sañghadisesa do đuyên của việc sau khi đã găng sức rôi làm xuất ra 
tinh dịch đã được quy định tại đầu? Liên quan đến ai? Về sự việc gi? ...(nt)... 
Do ai truyện đạt lại? 


1. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ây trong khi biết trong 
khi thấy, điều Sa»ghãdisesa do duyên của việc sau khi đã gắng sức rồi làm xuất 
ra tinh dịch đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Seyyasaka. 

Về sự việc 01? 

— Trong sự việc ау, Đại đức Seyyasaka đã gắng sức băng tay và làm xuất га 
tinh dịch. 

Ở đây, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 

— О đây, có một điều quy định, có một điều quy định thêm, không có điều 
quy định khi [sự việc | chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định riêng [cho Tỳ-khưu]. 

Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 
[hội chúng T-khưu và Ty-khưu-mi]? 

— Là điều quy định cho một [hội chúng]. 

[Điều ấy] được gồm chung vào phân nào, được tính vào phân nào trong 

năm cách đọc tụng GIới bón (Patimokkha)? 

— Được gồm chung vào phần mở đâu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ ba. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn điều hư hỏng? 

— Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

— Thuộc về nhóm tội Sanghadisesa. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
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— Điều áy sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khâu. ...(nt). 

Do ai truyền đạt lại? 

— Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng lão]. 

Vi Upali luôn са vị Dasaka, vị Sonaka, vị Siggava là twong to, với vi 
Mogsalliputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng. ...(пі). 

‚ Những vị hàng dâu ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về đường 
101, đã phô biên tạng Luật ở hòn đảo Татђараті. 

2. Điều Sañghadisesa do duyên của việc xúc chạm thân thê với người nữ đã 
được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Đại đức Udãy! đã thực hiện việc xúc chạm thân thé với 
người nữ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh 101 là sanh 
lên do thân và do у, không do khâu. ...(nt). 

3. Điêu Sañghadisesa do duyên của việc nói với người nữ băng những lời 
thô tục đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãy!. 

Vë sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, Đại đức Udayi đã nói với người nữ bằng những lời 
thô tục. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: Có thé 
sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do ý, không 
do thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(n†). 

4. Điều Sañghadisesa do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hầu hạ tình dục 
cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãyi. 
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Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Đại đức Одау đã ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản 
thân trong sự hiện diện của người nữ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

5. Điều Sanghadisesa do duyên của việc tiên hành sự mai môi đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Udãy!. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Đại đức Udayi đã tién hành việc mai mối. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ду sanh lên do sáu nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do khâu, không do 
thân không do ý; có thê sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thê sanh 
lên do thân và do у, không do khâu; có thê sanh lên do khâu уа do ý, không do 
thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

6. Điều Sañghadisesa do duyên của việc bảo xây dựng cốc liêu do tự mình 
xin [vật liệu | đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành А]аут. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu ở А]аут. 

Về sự việc 01? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu ở Alavi đã bảo xây dựng cốc liêu do tự 
minh xin [vât liệu]. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

7. Điều Sañghadisesa do duyên của việc bảo xây dựng trú xá lớn đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Channa. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Channa trong khi cho dọn sạch khu đất của trú 
xá đã bảo người đồn ngã cội cây nọ vón được dùng làm nơi thờ phượng. 
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— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

8. Điều Sañghadisesa do duyên của việc bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Parajika 
không có nguyên cớ đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Кајараћһа. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, các vị Tỷ-khưu nhóm Mettiya và BhummaJjaka đã bôi 
nhọ Đại đức Dabba Mallaputta vë tội Parajika không có nguyên cớ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

9, Điều Sanghadisesa do duyên của việc bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Parajika 


sau khi năm lây sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc vê cuộc tranh tụng có quan 
hệ khác biệt đã được quy định tại đầu? 


— Đã được quy định tại thành Кајараһа. 

Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các vị Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã năm 


lây sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc vê cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt 
ròi bôi nhọ Đại đức Dabba Mallaputta vé tội Pãrãj¡ka. 


— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguón sanh tói, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

10. Điều Sañghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhớ đến lần thứ ba của vị Tỳ-khưu chia rẽ hội chúng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RaJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Devadatta. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Devadatta đã ra sức cho việc chia rẽ hội chúng hợp nhất. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 


11. Điều Sanghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba của các Tỳ-khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ [hội 
chúng] đã được quy định tại đâu? 
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— Đã được quy định tại thành Кајараһа. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vi Tỳ-khưu đã là những kẻ tuyên bó ly khai, những 
kẻ xu hướng theo Devadatta là người đang ra sức cho việc chia rẽ hội chúng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(n†). 

12. Điều Sañghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đên lân thứ ba của vị Tỳ-khưu khó dạy đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Đại đức Channa. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Đại đức Channa trong khi được các vị Tỳ-khưu nói đúng 
theo pháp đã tỏ ra ương ngạnh. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do у. ...(п0). 

13. Điêu Sañghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đên lân thứ ba của vị Ty-khưu làm hư hỏng các gia đình đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Ty-khuu nhóm Аѕѕајі và Punabbasuka khi được 
hội chúng thực thi hành sự xua đuôi đã chê bai các Tỳ-khưu là có sự thiên vi vì 
thương, có sự thiên vi vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vi vì sợ hãi. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

14. Do đức Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi Шау, điêu Dukkata do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc 
khạc nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 
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— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự VIỆC ду, сас Ty-khuu nhóm Luc Sư đã đại tiện, tiêu tiện và khạc 

nhô vào trong nước. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu. ...(n†). 

Dứt phần “Quy định tại đâu” là thứ nhất. 


kk kkk 


10. PHÀN BAO NHIÊU TÔI 


10.1. CHUONG РАЁАЛКА 

1. Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bón tội: Vị thực hiện việc 
đôi lứa nơi thi thé chưa bị [thú] ăn thì phạm tội Parajika; vi thực hiện việc đôi 
lứa nơi thi thê đã bị [thú] ăn nhiêu phân thì phạm tội Thullaccaya; vị đưa đương 
vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm thì phạm tội Dukkata:; 
trong [trường hợp] gậy ngắn băng nhựa cây thì phạm tội Pãci/fiya.!° Do duyên 
của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bôn tội này. 

2. Do duyên của việc lây vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của việc lây vật chưa được cho vi phạm ба tội: VỊ lây theo lỗi 
trộm cắp vật chưa được cho trị giá năm z„ãsaka hoặc hơn năm masaka thì phạm 
tội Parajika; VỊ lây theo lỗi trộm cắp vật chưa được cho tri ола hơn một masaka 
hoặc kém năm masaka thì phạm tội Thullaccaya; VỊ lây theo lôi trộm cắp vật 
chưa được cho tri ола một masaka hoặc kém một masaka thì phạm tội Dukkata. 
Do duyên của việc lây vật chưa được cho vi phạm ba tội này. 

3. Do duyên của việc đoạt lây mạng sống con người vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của việc đoạt lây mạng sông соп người vi phạm ba tội: Vi đào hồ 
để bẫy người [nghi răng]: “Người rơi xuông sẽ chết” thì phạm tội Dukkata; khi 
đã bi rơi xuông, cảm thọ khô sanh khởi [ở nạn nhân] thì phạm tội T hullaccayg; 
[nạn nhân] chết đi thì phạm tội Parajika. Do duyên của sự đoạt lây mạng sông 
con người vi phạm ba tội này. 


10 Đây là phần thuộc về Tỳ-khưu, không rõ vì sao lại đề cập các điều học của Tỳ-khưu-ni? (ND) 
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4. Do duyên của việc khoác lác về pháp thượng nhân không có, không thực 
chứng vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của việc khoác lác về pháp thượng nhân không có, không thực 
chứng vi phạm ba tội: VỊ có ước muôn xâu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, 
rôi khoác lác vê pháp thượng nhân không có, không thực chứng thì phạm tội 
РағаіКа; vị nói răng: “Vi [Ty-khưu] nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị 
Tỳ-khưu ấy là bậc A- la-hán”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaya: 
[người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata. Do duyên của sự khoác 
lác về pháp thượng nhân không có, không thực chứng vi phạm ba tội này. 

Dứt bốn điều Pãrãjika. 


* * * * * 


10.2. CHUONG SANGHADISESA V.V... 

1. Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức vi pham bao 
nhiêu tội? 

— Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức vi phạm ba 
tội: VỊ có ý định, găng sức, bị xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa; уі có y định, 
găng sức, không bị xuất ra thì phạm tội Thullaccaya; lúc tiễn hành thì phạm tội 
Dukkafa. Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã găng sức vi phạm 
ba tội này. 


2. Do duyên của việc xúc chạm thân thê vi phạm bao nhiêu tội? 


— Do duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: Vị Ty- khuu-ni 
nhiễm dục vọng ưng thuận sự năm lây từ xương đòn [ở có] trở хидпр từ đâu 
gói trở lên của người nam nhiễm dục vọng thì phạm tội Parajika; vị Ту- khưu sở 
vào thân [người nã] băng thân [vị ау] thì phạm tội Sanghadisesa; vi sò vào vật 
được рап liên với thân [người nữ] băng thân [vị ây] thì phạm tội Thullaccaya; 
vl SỜ vào vật được øăn liên với thân [người nữ] bằng vật được găn liên với thân 
[vị ây] thì phạm tội Dukkata; khi thot léc bằng ngón tay thì phạm tội Pãcifiya. 
Do duyên của việc xúc chạm thân thê vi phạm năm tội này. 


3. Do duyên của у1ёс nói với người nữ băng những lời thô tục vi phạm ba 
tội: Vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai để cập дёп đường tiêu, đường tiêu thì 
phạm tội Sañghadisesa;, уі nói lời ca ngợi, nói lời chê bai dë cập đến [phân cơ 
thé] từ xương đòn [ở cô] trở xuống và từ đầu gói trở lên, trừ ra đường tiêu và 
đường tiêu thì phạm tội Thullaccaya; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai dé cập 
đến vật găn liên với thân thì phạm tội Dukkata. 


4. Do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hâu hạ tình dục cho bản thân vi 
phạm ba tội: VỊ ca ngợi sự hâu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của 
người nữ thì phạm tội Sanghadisesa, vị ca ngợi sự hâu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người vô căn thì phạm tội Thullaccaya; VỊ ca ngợi sự hầu 
hạ tỉnh dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú thì phạm tội Dukkata. 
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5. Do duyên của việc tiến hành sự mai mỗi vi phạm ba tội: VỊ nhận lời, 
thông báo, đem lại [hôi báo | thì phạm tội Sañghadisesa; vi nhận lời, thông báo, 
không đem lại [hồi báo | thì phạm tội Thullaccaya; vị nhận lời, không thông 
báo, không đem lại [hồi báo] thì phạm tội Dukka/a. 

6. Do duyên của việc bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin [vật liệu] vi 
phạm ba tội: VỊ bảo xây dựng, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa 
tô] cuối cùng thì phạm tội Thullaccaya; khi cục [vữa tô] ау đã được đặt vào thì 
phạm tội Sañghadisesa. 

7. Do duyên của việc bảo xây dựng trú ха lớn vi phạm ba tội: VỊ bảo xây 
dựng, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa tô] cuỗi cùng thì phạm 
tội Thullaccaya; khi cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm tội Sañghadisesa. 

8. Do duyên của việc bôi nhọ vị T-khưu về tội Pārājika không có nguyên 
cớ vi phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý [dé buộc tội], có ý định loại trừ, rồi nói 
lời [buộc tội] thì phạm tội Dukkaƒa và tội Sañghadisesa; vl sau khi dà thinh y 
[dé buộc 101], có ý dinh măng nhiếc, rồi nói lời [mắng nhiếc] thì phạm tội nói 
lời mắng nhiếc. 


9. Do duyên của việc bôi nhọ vị Ty-khưu về tội Parajika sau khi nắm 14у 
sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt 
vi phạm ba tội: VỊ khi chưa thỉnh ý [аё buộc 101], có ý định loại trừ, ròi nói lời 
[buộc tội] thì phạm tội Dukkata và tội Saighãdisesa; vị sau khi đã thỉnh ý [để 
buộc tội], có ý định mắng nhiếc, ròi nói lời [măng nhiếc] thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc. 

10. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở дёп lân thứ ba, vị 
Tỳ-khưu là người chia rẽ hội chúng vi phạm ba tội: Do lời đê nghị thì phạm tội 
Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội Thullaccaya; vào lúc 
châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. 

11. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, 
các vị Ty-khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ [hội chúng] vi phạm ba 
tội: Do lời dé nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì 
phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm đứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

12. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhặc nhở đến lần thứ ba, 
vị Tỳ-khưu khó dạy vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do 
hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm đứt 
tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sa#ghadisesa. 

13. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ 
ba, vị Tỳ-khưu là người làm hư hỏng các gia đình vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội 
Thullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sauehãdisesa. 


...(nt). 
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14. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhó vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khac пһӧ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng v1 phạm một tội Dukkata. Do duyên của hành 
động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhỗ vào trong nước do không có sự tôn 
trọng v1 phạm một tội này. 

Dứt phần “Bao nhiêu tội” là thứ nhì. 


KKK kk 


11. PHÂN SỰ HU HỎNG 


1. Сас tội vi pham do duyên của sự thực hiên việc đôi lứa liên hệ với bao 
nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng? 

— Сас tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa liên hệ với hai sự 
hư hỏng trong bón sự hư hỏng: Có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. ...(nt). 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khac 
nhó vào trong nước do không có sự tôn trọng liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng 
trong bón sự hư hỏng? 

— Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc 
nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng liên hệ với một sự hư hỏng trong 
bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 


Dứt phần “Sự hư hỏng” là thứ ba. 


*x*x***% 


12. PHAN ĐƯỢC TÔNG HỢP 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được tông hợp 
vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? 

— Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được tông hợp 
vào bôn nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Parajika, có thê là 
nhóm tội Thullaccaya, có thé là nhóm tội Pacittiya, có thể là nhóm tội Dukkata. 
...(nt). 

2. Tội vi pham do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac 
пһб vào trong nước do không có sự tôn trọng được tông hợp vào bao nhiêu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội? 
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— Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng được tông hợp vào một nhóm tội 
trong bảy nhóm tội là nhóm tội Dukka/a. 


Dứt phần “Được tổng hợp” là thứ tư. 


* * * * * 


13. PHAN NGUÓN SANH TÔI 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do 
bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? 

— Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do 
một nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. ...(nt). 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac 
nhó vào trong nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu nguồn 
sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? 

— Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khac 
nhồ vào trong nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguôn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 

Dứt phân “Nguôn sanh tội” là thứ năm. 
* * * * * 


14. PHAN SU TRANH TUNG 


1. Các tội vi pham do duyên của sự thực hiện việc đôi lửa là sự tranh tụng 
nào trong bốn sự tranh tụng? 

— Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng 
liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. ...(nt). 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiéu tiện, hoặc khac nhô 
vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng nào trong bôn sự tranh tụng? 

— Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc 
nhồ vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng liên quan đến tội 
trong bốn sự tranh tụng. 


Dứt phân “Sự tranh tụng” là thứ sáu. 


* * * * * 
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15. PHÂN DÀN XÉP 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lăng dịu 
bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thé là hành xử Luật với sự hiện 
điện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thé là hành xử Luật với sự 
hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. ...(nt). 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng được làm lăng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

- Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac 
nhô vào trong nước do không có sự tôn trọng được làm lắng diu bởi ba cách 
dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phần “Dàn xếp” là thứ báy. 


* * * * * 


16. PHÂN SỰ QUY TU 


1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lửa vi phạm bao 
nhiêu tội? 

— Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bón tội: Vị thực hiện việc 
đôi lứa nơi thi thể chưa bị [thú] ăn thi phạm tội Parajika; vị thực hiện việc đôi 
lứa nơi thi thể đã bị [thú] ăn nhiêu phân thì phạm tội Thullaccaya; vị đưa đương 
vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm thì phạm tội Dukkata; 
trong [trường hợp] gậy ngắn băng nhựa cây thì phạm tội Pãcifiya. Do duyên 
của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội này. 

2. Các tội ду liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng? Được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp? 

— Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thê là sự 
hư hỏng về giới, có thê là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Parajika, có thê là nhóm tội 
ТриПассауа, có thê là nhóm tội Pacittiya, có thê là nhóm tội Dukkata. Được 
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sanh lên do một nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và 
do ý, không do khâu. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bón sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thê là hành 
xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che Іар. ...(nt). 

3. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khac nhồ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiéu tiện, hoặc khac nhồ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội Dukkata. Do duyên của hành 
động đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước do không có sự tôn 
trọng v1 phạm một tội này. 

4. Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng? Được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp? 

- lội ây liên hệ với một sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng là sự hư hỏng về 
hạnh kiểm. Được tông hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội 
Dukkafa. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn 
sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: 
Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thé là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phần “Sự quy tụ” là thứ tám. 
Dứt tám phân “Về nguyên nhân.” 
* * * * * 
DỨT MƯỜI SÁU PHÅN CHÍNH THUỘC BỘ ĐẠI PHÁN TÍCH 
VÀ BỘ ĐẠI PHÂN TÍCH ĐƯỢC СНАМ DỨT 
--ооОоо-- 


PHÁN TÍCH GIỚI TY-KHƯU-NI 


1. PHẢN QUY ĐỊNH TẠI ĐẦU 


1.1. CHƯƠNG P4RAJIKA 

Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong khi 
thây, điều Parajika thứ năm cho các Tỳ-khưu-ni đã được quy định tại đâu? Liên 
quan đến аі? Vë sự việc gì? О đây, có điều quy định, có điều quy định thêm, có 
điều quy định khi [sự việc] chưa xảy ra không? Là điều quy định cho tất cả mọi 
nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu 
và Ty-khưu-m], [hay] là điều quy định riêng? Là điều quy định cho một [hội 
chúng], [hay | là điêu quy định cho cả hai [hội chúng Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni]? 
[Điều ду] được gồm chung vào phân nào, được tính vào phần nào trong bốn 
cách đọc tụng Giới bốn (Patimokkha)?' Được đưa ra đọc tụng với phân đọc 
tụng nào? Là sự hư hỏng nào trong bón sự hư hỏng? Thuộc vê nhóm tội nào 
trong bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh 
tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Được làm lắng diu bởi 
bao nhiêu cách dàn хёр trong bảy cách dàn xếp [sự tranh tụng]? О đấy, điều gì 
gọi là Luật? Ở đây, điêu gì gọi là Thăng luật? 


Ở đây, điêu gì gọi là Giới bốn (Patimokkha)? О đấy, điêu gì gọi là tăng 
thượng Giới bón (Pã/imokkha)? Điều gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành 
tựu? Điều рі là sự thực hành? Điêu Parajika thứ năm cho các Tỳ-khưu-ni đã 
được đức Thê Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những vị Ni nào học tập [điều 
ây]? Những у1 NI nào có việc học tập đã học tập xong? [Điều ây] được tôn tại ở 
đâu? Những vị Ni nào duy trì? Là lời dạy của ai? Do ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thây, điều Parajika thứ năm cho các Tỳ-khưu-ni đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni SundarTnandä. 

Về sự việc gì? 


! Tỳ-khưu-ni không có giới Апіуаѓа nên chỉ có 4 cách đọc tụng Giới bốn (Pã/imokkha), còn Tỳ-khưu 
có 5 cách. Xem tr. 123 trong tập này; TTPV, tập 4, Mv. 1, chương II. 
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— Trong sự việc Ấy, 1-khưu-ni Sundarinanda nhiễm dục vọng đã ưng thuận 
việc xúc chạm thân thê của người nam nhiêm dục vọng. 

Ở đây, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 

— О đấy, có một điều quy định, không có điều quy định thêm và điều quy 
định khi [sự việc | chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tật cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-nï], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định riêng [cho Tỳ-khưu-ni]. 

Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 
[hội chúng Tỳ-khưu và Ty-khưu-n1]? 

— Là điều quy định cho một [hội chúng]. 

Được gôm chung vào phân nào, được tính vào phân nào trong bốn cách đọc 
tụng Giới bón (Patimokkha)? 

— Được gồm chung vào phân mở đâu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ nhì. 

Là sự hư hỏng nào trong bón sự hư hỏng? 

— Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc vê nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

— Thuộc về nhóm tội Parajika. 

Trong sáu nguón sanh tội, điều ây sanh lên do bao nhiêu nguón sanh tội? 

— Điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khâu. 

Là sự tranh tụng nào trong bón sự tranh tụng? 

— Là sự tranh tụng liên quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp [sự tranh tụng], điều áy được làm lắng diu bởi bao 
nhiêu cách dàn xêp? 

- Điều ду được làm lắng diu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện 
điện và việc phán xử theo tội đã được thửa nhận. 

О đấy, điều рі gọi là Luật? О đây, điều рі gọi là Thắng luật? 

— Sự quy định gọi là Luật. Sự phân tích gọi là Thăng luật. 

Ở đây, điều gi gọi là Giới bón (Patimokkha)? О đây, điều gì gọi là tăng 
thượng G1ó bón (Patimokkha)? 
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- Sự quy định gọi là Giới bón (Patimokkha). Sự phân tích gọi là tăng thượng 
Giới bón (Patimokkha). 

Điều øì là sự phạm tội? 

— Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 

Điêu рі là sự thành tựu? 

— Việc tự kiềm chê là sự thành tựu. 

Điều gi là sự thực hành? 

— “Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế”, sau khi thọ trì vị ду học tập 
về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuói cùng. 

Điều Parajika thứ năm cho các Tỳ-khưu-ni đã được đức Thế Tôn quy định 
vi bao nhiêu lợi ích? 

- Điều Parajika thử năm cho các Tỳ-khưu-ni đã được đức Thế Tôn quy 
định vì mười lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhăm sự an lạc cho hội 
chúng, nhằm việc kiềm chế những Tỳ-khưu-ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các 
Ty-khuu-ni hiền thiện, nhăm ngăn ngửa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm trừ 
diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhăm đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, nhăm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin, пат sự tôn 
tại của Chánh pháp, [và] nhăm sự hồ trợ [của] Luật. 

Những vị Ni nào học tập [điều ấy]? 

— Các bậc nữ Thánh Hữu học và các nữ thiện nhân phàm phu học tập 
[điêu ây]. 

Những vi Ni nào có việc học tập đã học tập xong? 

— Các vị Ni là bậc A-la-hán có việc học tập đã học tập xong. 

[Điều ấy] được tôn tại ở đâu? 

— Được tôn tại ở các vị Ni có sự ưa thích việc học tập. 

Những vị Ni nào duy trì [điều ây]? 

— Những vị Ni nào rành rẽ, những vị Ni ây duy trì. 

Là lời dạy của a1? 

— Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 

Do ai truyện đạt lại? 

— Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng lão]. 

(1) Л Upali luôn са vị Dasaka, vị SonaRa, vị Siggava là tương to, với vi 
Moggaliiputta là thứ năm, các vị này là ở дао Jambu huy hoàng. 

(п) Te nơi ду, vị Mahinda, vị Ițthiya, vi Uttiya luôn са vi Sambala và Бас 
thông thái tên Bhadda, các vị hàng dâu ау có tuệ vĩ đại từ hòn đảo Jambu đã 
di đên nơi đáy. 
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(iii) Các vị ду đã giảng dạy tạng Luật ở Tambapanni. Các vị ду đã giảng 
day năm bộ Nikaya và bay bộ Vi điệu phap. 

(1v) Sau đó, vị Arittha thông minh và vị Tissadatta thông thai, vị Kalasumana 
có lòng tự tin, vị Trưởng lão tên Digha và vị Dighasumana thông thải. 

(v) Thêm nữa, là vị Kalasumana, Trưởng lão Naga, vị Buddharakkhita, vị 
Trưởng lão Tissa thông minh và vị lrưởng lão Deva thông thải. 

(vì) Thêm nữa là vị Sumana thông minh và nắm vững về Luật, vị Cūlanāga 
nghe nhiễu học rộng, khó công kích giông như con voi váy. 

(уп) Và vị tên Dhammapalita ở xứ Rohana đã được tôn vinh trọng thể. Đệ 
tứ của người có tên Khema là vị đại tuệ, là bác thông Tam tạng đã sáng ngời ở 
trên dao như chua của các vì sao nhở vào trí tuệ. 

(уш) Và vị Upafissa thông minh, vị Phussadeva là đại Pháp sư, thêm nữa 
là vị Sumana thông mỉnh, vị có tên Puppha nghe nhiéu hoc róng. 


(ix) Vi Mahāsīva là dai Pháp su, rành rë vé moi ván dé trong Tam tang. 
Thêm nữa là vi Upali thông minh và nắm vững vê Luât. 

(x) Vi Mahanasa là Бас đại tuệ, rành rë về truyền thông của Chánh pháp. 
Thêm nữa là vị Abhaya thông mình, rành rë vê mọi ván đê trong Tam tạng. 

(xi) Và Trưởng lão Tissa thông minh và năm vững vé Luật. Đệ tử của người 
có tên Puppha là bậc đại tuệ, nghe nhiêu học rộng, trong khi hộ trì giáo pháp 
đã thiêt lập vững vàng ở hòn đáo Jambu. 

(xii) Và vị Culabhaya thông minh, năm vững vê Luật. Và vị Trưởng lão 
Tissa thông minh, rành rẽ về truyền thông của Chánh pháp. 


(хш) Và vị Phussadeva thông minh, năm vững vé Luật. Và vị Trưởng lão 
Sīva thông minh, rành rẽ vë mọi vấn đê vê Luật. 


(xiv) Những vị hàng đâu ау có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về 
đường lỗi, đã phổ biến tạng Luật ở hòn đảo lambapanni 


2. Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thây, điêu Parajika thứ sáu cho các Ty-khưu-n1 đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatth. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gi? 

— Trong su viéc áy, Ty-khuu-ni Thullananda dàu biét vi Ty-khuu-ni vi 
pham tội Parajika đã không tu chính minh khiên trách cũng không thông báo 
cho nhóm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 
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3. Điêu Parajika thứ bảy cho các Tỳ-khưu-ni đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đên Tỳ-khưu-ni Thullanandä. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду,  Ty-khuu-ni Thullananda xu hướng theo Ty-khưu Arittha 


trước đây là người huấn luyện chim ưng [là vị] đã bị hội chúng hợp nhất phạt 
án treo. 


— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm”...(nt). 

4. Điều Parajika thứ tám cho các Tỳ-khưu-ni đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đên các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс áy, các Ty-khuu-ni nhóm Luc Sư đã làm đủ sự việc thứ tám. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 

Dứt tám điều Pãrđjika. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY 
Việc đôi lứa, việc lây vật chưa được cho, VIỆC đoạt mạng người, [pháp] 
thượng nhân, việc xúc chạm thân thê, vi Ni che giâu [tội], các vi bi án treo, vi 
Ni làm đủ tám việc, dáng Đại Hùng đã quy định, các sự việc nên được chia ché 
không còn sự hoài nghi. 


--ооОоо-- 


1.2.CHƯƠNG SANGHADISESA 

Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều Sañghadisesa đên vị Tỳ-khưu-ni là người nói lời tranh chấp thực 
hiện việc thưa kiện đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? 
...(nf)... Do ai truyền đạt lại? 


2 Là sanh lên do thân, do khẩu và do ý (ND). 
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1. Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thây, điêu Sañnghadisesa đền vị Ty-khưu-mi là người nói lời tranh châp thực 
hiện việc thưa kiện đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandä. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, Ty-khuu-ni Thullanandä đã sóng là người nói lời 
tranh châp. 

О đây, có điều quy định, có điêu quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 

— О йду, có một điều quy định, không có điều quy định thêm và điều quy 
định khi [sự việc | chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tật cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định riêng [cho Tỳ-khưu-ni]. 

Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 
[hội chúng Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-m1]? 

— Là điều quy định cho một [hội chúng]. 

Được gôm chung vào phân nào, được tính vào phân nào trong bốn cách đọc 
tụng (101 bón (Patimokkha)? 

— Được gồm chung vào phân mở đâu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ ba. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 

— Là sự hư hỏng vë giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

— Thuộc về nhóm tội Sañghadisesa. 

Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

у= Điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thé sanh lên do thân và do 
khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

Do ai truyền đạt lại? 

— Được truyên đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng 180]. 

Vi Upali, luôn cả vị Dasaka, ...(nf)... tạng Luật ở Tambapanni. 
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2. Điều Sañghadisesa đên vị Ni tiếp độ nữ đạo tặc đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã tiếp độ nữ đạo tặc. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê 
sanh lên do khâu và do ý, không do thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và 
đo ý. ...(n†). 

3. Điều Sañghadisesa đến vị Ni một mình đi vào trong làng đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, vị Tỳ-khưu-nI nọ chỉ một mình đã đi vào làng. 

— Có một điêu quy định, ba điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Parajika thứ nhât.”...(nt). 

4. Điêu Sañghadisesa đến vị Ni khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành 
sự và không quan tâm đên ước muôn của nhóm rôi phục hôi cho vi Tỳ-khưu-mi 
đã bị hội chúng hợp nhât phạt án treo theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc 
Đạo sư đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, Tỳ-khưu-ni Thullananda khi chưa xin phép hội chúng 
thực hiện hành sự và không quan tâm đên ước muôn của nhóm đã phục hôi cho 
vị Tỳ-khưu-nI đã bị hội chúng hợp nhât phạt án treo theo Pháp, theo Luật, theo 
lời dạy của bậc Đạo sư. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do một nguôn sanh tội: [Nhu] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 


3 Là sanh lên do thân và do ý, không do khâu (ND). 
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5. Điều Sanghadisesa đến vị Ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận 
vật thực cứng hoặc vật thực mêm từ tay của người nam nhiêm dục vọng rôi thọ 
dụng đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Sundarinandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Ty-khưu-ni Sundarinandaä nhiễm dục vọng đã tự tay thọ 
nhận vật thực từ tay của người nam nhiêm dục vọng. 

— Có một điều quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điêu ау sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Parajika thử nhât. ...(nt). 

6. Điều Sanghadisesa đến vị Ni xúi giųc răng: “Này Ni sư, cá nhân người 
đàn ông ây nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni sư khi 
Ni sư không nhiễm dục vọng? Này NI sư, cá nhân người đàn ông ау dâng vật 
thực cứng hoặc vật thực mèm nào đến Ni sư, Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ду ròi 
nhai hoặc ăn đi” đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc Ấy, vị Ty-khuu-ni nọ đã хш giục răng: “Này Ni sư, cá nhân 
người đàn ông ây nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni 
sư khi Ni sư không nhiễm dục vong? Này NI sư, cá nhân người đàn ông ây dâng 
vật thực cứng hoặc vật thực mêm nào дёп Ni sư, Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật 
ау rôi nhai hoặc ăn д1.” 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

7. Điều Saäghadisesa đến vị Tỳ-khưu-ni nồi giận, bát bình, không chịu dứt 
bỏ với sự nhặc nhở đên lân thứ ba đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Ty-khưu-ni Candakäli. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni СапдаКа]т nỗi giận, bất bình đã nói như vây: 
“Tôi Па bỏ đức Phật, tôi Па bỏ Giáo pháp, tôi Па bỏ Hội chúng, tôi lia bỏ việc 
học tâp.” 
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— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n£). 

8. Điều Sañghadisesa đến vị 1ỷ-khưu-n đã bị xử thua trong cuộc tranh 


tụng nào đó lại không chịu đứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy 
định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Сардакај. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc Ấy, Ty-khuu-ni CandakalT đã bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó nên nỗi giận, bất bình rồi đã nói như vậy: “Các Ty-khưu-n1 có sự 
thiên vị vì thương, сас Ty-khuu-ni có sự thiên vi vì ghét, các Ty-khuu-ni có sự 
thiên vi vì si mê, các Ty-khuu-ni có sự thiên vi vì sợ hãi.” 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điều buông bỏ trách nhiệm. ...(п0). 


9. Điều Saighadisesa đến các Ty-khuu-ni sóng Шап сап [vói thé tuc] và 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Ty-khưu-nI đã sông thân cận [với thé tuc]. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sảu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điều buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 

10. Điều Saighadisesa đến vị Ni xúi giục răng: “Này các Ni sư, các vị hãy 


sông thân cận, các vị chớ có sông cách khác” và không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đầu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Vë sự việc gì? 

= Trong sự VIỆC ду, Ty-khuu- ni Thullananda đã xúi giục răng: “Này các Ni 
sư, các vị hãy sông thân cận, các vị chớ có sông cách khác.” 

— Có một điều quy định. 
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— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 
Dứt mười điều Sañghadisesa. 
*k * kkk 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 


Sự tranh chấp, nữ đạo tặc, vào trong, làng, [phục hôi] vị Ni bị án treo, vật 
thực loại cứng, “sẽ làm gì Ni sư”, vị Ni nỗi giận, [cuộc tranh tụng] nào đó, sống 
thân cận [thê tục |, được biệt là mười điều. 


--ооОоо-- 


1.3. CHƯƠNG NISS4GGIY4 

1. Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ду trong khi biết trong 
khi ау, điêu Nissaggiya Расійіуа đền vị Ni thực hiện việc tích trữ bình bát đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã thực hiện việc tích trữ 
bình bát. 

— Có một điều quy định. 

— Điều ấy sanh lên do hai nguón sanh tội: [Như] ở phần Kz/hina.*...(nt). 

2. Điều Nissaggiya Pacitiya đến vị Ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là 
“Y trong thời hạn” rôi bảo phân chia đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Ty-khuu-ni Thullanandãä sau khi xác định y ngoài hạn 
Ку là “Ү trong thời hạn” rôi đã bảo phân chia. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

. 3. Điều Nissaggiya Pacittiya йёп vi Ni sau khi trao đôi y với vị Ty-khuu-ni 

rÓ1 giật lại đã duoc quy định tại đâu? 


4 Có thê sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khâu và do ý (ND). 
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— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, Tỳ-khưu-ni Thullananda sau khi trao đôi у với vi Ty- 
khuu-ni rôi đã giật lại. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

4. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị Ni sau khi yêu cầu vật này lại yêu cầu 
vật khác đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Ty-khưu-ni Thullanandã sau khi yêu câu vật này đã yêu 

câu vật khác. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

5. Điều Nissaggiya Pãcirtiya đến vị Ni sau khi bảo sắm vật này lại bảo sắm 
vật khác đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc 01? 

__— Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni Thullanandã sau khi bảo săm vật này đã bảo 

săm vật khác. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Nissaggiya Pacittiya dén vị Ni bào săm vật khác nữa băng phân tài 
vật thuộc vê hội chúng đã được chỉ định vê việc khác cho nhu câu của việc khác 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

– Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 
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— Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỷ-khưu-m đã bảo săm vật khác nữa băng phân tài 
vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc khác. 


— Có một điêu quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nf). 
7. Điều Nissaggiya Pacittiya đến vị Ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình 


yêu câu băng phân tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho 
nhu câu của việc khác đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỷ-khưu-ni đã bào săm vật khác nữa do tự mình 


yêu câu băng phân tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho 
nhu câu của việc khác. 


— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

8. Điều ÄNissaggiya Pacittiya đến vị Ni bảo sắm vật khác nữa bằng phân tài 
vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-nI. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỷ-khưu-mi đã bảo sắm vật khác nữa băng phân 
tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định vê việc khác cho nhu câu của việc khác. 

— Có một điêu quy định. 

= Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ду sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

9. Điêu Nissaggiya Pacittiya đến vị Ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình 


yêu câu bằng phân tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu 
câu của việc khác đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiêu vị Ty-khuu-ni đã bảo sắm vật khác nữa do tự mình 


yêu câu bằng phân tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định vê việc khác cho nhu 
câu của việc khác. 
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— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 
10. Điêu Nissaggiya Pacittiya đến vị Ni bảo săm vật khác nữa do tự minh 


yêu câu băng phân tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho 
nhu câu của việc khác đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc о]? 

— Trong sự việc Ấy, Tỳ-khưu-mi Thullananda đã bảo săm vật khác nữa do tự 
mình yêu câu băng phân tài vật thuộc vê cá nhân đã được chỉ định vê việc khác 
cho nhu câu của việc khác. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

11. Điều Nissaggiya Pacittiya dén vị Ni bảo sắm tám choàng loại dày vượt 
quá bón Ката đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

- Trong sự việc ấy, Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã yêu cầu đức vua tám 
choàng len. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

12. Điều Nissaggiya Расийуа йёп vị Ni bảo sám tâm choàng loại nhẹ vượt 
quá hai Ката гиб đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, Ty-khuu-ni Thullananda đã yêu cầu đức vua tám choàng 
sợi lanh. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

Dứt mười hai điều Nissagøiya Pacittiya. 
3k 3 kkk 
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TÓM LƯỢC PHÂN NÀY 
Bình bát [tích trữ], ngoại thời và trong thời, khi đã được trao đôi, vị yêu câu, 
sau khi bảo săm, lợi ích khác, thuộc hội chúng, thuộc nhóm, tự mình xin, thuộc 
cá nhân, [ао choàng] bón kamsa và hai kamsa rưỡi. 


--ооОоо-- 


1.4. CHƯƠNG PACITTIYA 
4.1. 


1. Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hản Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều Pacittiya đến vị Ni nhai tỏi đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã không biết chừng mực và 
bảo mang di [nhiêu] tỏi. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu.°...(nt). 

2. Điêu Расійіуа đên vị Ni cạo lông ở chỗ kín đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc рі? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã cạo lông ở chỗ kín. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ...(nt). 

3. Điều Pacittiya về việc đập уб băng lòng bàn tay đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến hai Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, hai Tỳ-khưu-ni đã thực hiện việc đập vỗ băng lòng bàn tay. 

— Có một điêu quy định. 


5 Có thê sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, không do khẩu (ND). 
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— Trong sáu nguón sanh 101, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Parajika thứ nhât. ...(nt). 

4. Điều Pacittiya về việc gậy ngăn băng nhựa cây đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, vị Tỳ-khưu-ni nọ đã áp dụng gậy ngăn băng nhựa cây. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Рағајіка thứ nhât. ...(nt). 

5. Điêu Pacittiya dén vị Ni áp dụng việc làm sạch sẽ băng nước tối đa hai 
lóng tay đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, vị Ty-khưu-nI nọ đã áp dụng việc làm sạch sẽ băng nước 
quả sâu. 

— Có một điều quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Parajika thử nhât. ...(nt). 

6. Điêu Pãciffiya đến vị Ni với nước uống hoặc với quạt đứng gần vị Ty- 
khưu đang thọ thực đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gi? 

_ — Trong sự việc йу, vị Tỳ-khưu-ni nọ với nước uông và với quạt đã đứng 

gần vị Ty-khưu đang thọ thực. 

— Có một điều quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở phân lông cừu. ...(nt). 

7. Điêu Pacittiya đến vị Ni sau khi yêu câu lúa còn nguyên hạt rồi thọ dụng 
đã được quy dinh tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã yêu câu lúa còn nguyên hạt rồi 
thọ dụng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ду sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ...(nt). 

§. Điều Pacttiya đến vị Ni dó bỏ phân, hoặc nước tiêu, hoặc rác rên, hoặc 
thức ăn thừa ở phía bên kia bức tường, hoặc phía bên kia hàng rào đã được quy 
định tại даи? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, vị Tỳ-khưu-ni nọ đã đồ bỏ phân ở phía bên kia bức 
tường, ở phía bên kia hàng rào. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

9. Điều Pacittiya đến vi Ni dó bỏ phân, hoặc nước tiêu, hoặc rác rên, hoặc 
thức ăn thừa lên со cây xanh đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã đồ bỏ phân, nước tiểu, rác rên 
và thức ăn thừa lên có cây xanh. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

10. Điều Pacittiya đến vị Ni đi dé xem vũ, hoặc ca, hoặc tâu nhạc đã duoc 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đên các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

и Trong sự việc йу, сас Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư đã đi để xem vũ, ca, 

tàu nhạc. 
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- Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 
Phẩm “Tõi” là thứ nhất. 
* * * * * 


4.2. 

1. Điều Pacitiya. đến vị NI cùng người пат, một nữ với một nam đứng 
chung ở trong bóng tôi ban đêm không có đèn đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Ty-khưu-nI nọ. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс ду, VỊ Ty-khuu-ni no đã cùng người nam, một nữ với một 
nam đứng chung ở trong bóng tôi ban đêm không có đèn. 

- Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu dám người đạo tặc.°...(nt). 

2; Điều Pacittiya đến vị Ni cùng người nam, một nữ với một nam đứng 
chung ở chô được che khuât đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс ây, VỊ Ty-khuu-ni no đã cùng người nam, một nữ với một 
nam đứng chung ở chó được che khuât. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu đám người đạo tặc. ...(n†). 

3. Điêu Pacittiya đến vi Ni cùng người nam, một nữ với một nam đứng 
chung ở khoảng trông đã được quy dinh tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gi? 


6 Có thé sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thê sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 
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— Trong sự việc ау, VỊ Tỳ-khưu-m nọ đã cùng người nam, một nữ với một 
nam đứng chung ở khoảng trông. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điều đám người đạo tặc. ...(nt). 

4. Điều Pãciffiya đến vị Ni cùng người nam, một nữ với một nam đứng chung 
ở đường có xe cộ, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã cùng người nam, một nữ 
với một nam đứng chung ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở giao lộ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điều đám người đạo tặc. ...(nt). 


5. Điều Pacittiya đến vị Ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và 
ngôi xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo chủ nhân đã được quy 
định tại đầu? 


— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự VIỆC йу, vi Tỳ-khưu-m nọ sau khi đi đến các gia đình trước bữa 
ăn và ngòi xuống trên chỗ ngồi rồi đã ra đi không thông báo chủ nhân. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Kathina. ...(nt). 

6. Điêu Pacittiya đến vị Ni sau khi đi đến các gia đình, sau bữa ăn không 
hỏi ý chủ nhân ròi ngòi xuống trên chỗ ngôi đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, Tỳ-khưu-ni Thullanandã sau khi di đến các gia đình, sau 
bữa ăn không hỏi ý chủ nhân đã ngôi xuông trên chỗ ngồi. 

— Có một điêu quy định. 
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— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Kathina. ...(nt). 

7. Điều Pacittiya đến vị № sau khi đi đến các gia đình, vào lúc trời tôi 
không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm rôi ngồi xuống đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Ty-khuu-ni sau khi đi đến các gia đình, vào lúc 
trời tối không hỏi ý chủ nhân đã trải ra chỗ năm rôi ngồi xuống. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Ka(hina. ...(nt). 

8. Điêu Pacittiya đến vị Ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi phàn nàn với vị 
khác đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Ty-khuu-ni nọ. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, vị Tỳ-khưu-ni nọ do hiểu sai do xét đoán sai đã phàn 
nàn với vị khác. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: .. (nt). 

9. Điều Pacittiya đến vi Ni nguyên rủa bản thân hoặc người khác vë dia 
ngục, hoặc về Phạm hạnh đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Сардакај. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Tỳ-khưu-ni Candakãlï đã nguyên гда bản thân luôn cà 
người khác vê địa ngục và cả Phạm hạnh nữa. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội:...(nt). 

10. Điều Pacittiya đến vị Ni tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Сардакај. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, Tỳ-khưu-ni Сардакајт đã tự đánh đâm chính mình ròi 
khóc lóc. 

— Có một điều quy định. 

= Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(п0). 

Phẩm “Bóng tối” là thứ nhì. 
* * * * * 


4.3. 

1. Điều Pacittiya đến vị Ni lõa thé tắm đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth1. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã lõa thể tám. 

— Có một điều quy định. 

— lrong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

2. Điều Pacittiya đến vị Ni bảo thực hiện уаі choàng tám vượt quá kích 
thước đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Vë sự việc gi? 

Е: Trong sự việc ду, các Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư đã mặc những vải choàng 

tăm không đúng kích thước. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

3. Điêu Pācittiya đến vị Ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời у của vị Тў- 
khưu-nI rôi không khâu lại cũng không nô lực trong việc bảo [người khác] khâu 
lại đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 
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— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc йу, Ty-khuu-ni Thullanandā sau khi bảo tháo rời y của vi 
Ty-khưu-mi rôi đã không khâu lại, cũng không nô lực trong việc bảo [người 
khác] khâu lại. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do một nguón sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 

4. Điều Pãcirfiya đễn vị Ni vượt quá năm ngày thiếu văng y hai lớp đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Ty-khưu-m sau khi trao y tận tay của các Ty- 
khưu-nI đã ra đi du hành trong xú sở với y nội và thượng y. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai прибп sanh tội: [Như] 
ở điêu Ка/ћіпа. ...(nt). 

5. Điêu Расийуа đên vị Ni sử dụng у thiết thân [của vị Ni khác] đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Vë sự việc gi? 

— Trong sự vic ду, vị Ty-khuu-ni nọ đã trùm у của vị Ty-khuu-ni khác mà 
không hỏi ý. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Ка/ћіпа. ...(n). 

6. Điều Pãcifiya đến vị Ni cản trở lợi lộc về y của nhóm đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 
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— Trong sự việc йу, Tỳ-khưu-ni Thullanandãä đã cản trở lợi lộc vë у của nhóm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

7. Điều Расийуа đến vị Ni ngăn cản sự phân chia у đúng Pháp đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã ngăn cản sự phân chia y 
đúng Pháp. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều åy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

8. Điều Pacittiya đến vị Ni cho у của Sa-môn đến người nam tại gia, hoặc 
nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth1. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã cho у của Sa-môn đến người 
nam tại ола. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do sáu nguồn sanh tội: ...(nt). 

9. Điều Pacittiya đến vị Ni dé cho vượt quá thời hạn vë y khi niềm hy vọng 
về y không chắc chăn đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandä. 

Về sự việc gi? 

— Trong Sự VIỆC ду, Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã để cho vượt quá thời hạn về 
у khi niềm hy vọng về y không chắc chắn. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

10. Điều Pacittiya đến vị Ni ngăn сап sự thu hồi Kathina đúng Pháp đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã ngăn cản sự thu hồi Ka/hina 
đúng Pháp. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

Phẩm “Tắm” là thứ ba. 
* * * * * 

4.4. 

1. Điều Pacittiya đến hai vị Ty-khuu-ni năm chung trên một chiếc giường 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã năm chung hai [người] trên một 
chiệc giuong. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ..(nt). 

2. Điều Pacittiya đến hai vị Tỳ-khưu-ni năm chung một tâm trải tắm đắp đã 
được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni hai [người] đã năm chung một tâm 
trải tâm дар. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 

3. Điều Pacittiya đến vị Ni cô ý quây гау vị Tỳ-khưu-ni [khác] đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã cô ý quấy гау vị Tỳ-khưu- 
ni [khác]. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

4. Điều Pacitiya đến vị Ni không chăm sóc người nữ đệ tử bị От đau cũng 
không nô lực kiêm người chăm sóc đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandä. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Tỳ-khưu-mi Thullanandã đã không chăm sóc người nữ 
đệ tử bị ôm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ду sanh lên do một nguón sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(п0). 

5. Điều Pacittiya đến vị Ni sau khi đã cho vị Tỳ-khưu-ni chỗ trú ngụ lại nôi 
giận, bát bình rôi lôi kéo ra ngoài đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Ty-khuu-ni Thullananda sau khi đã cho vị T-khưu-ni 
chỗ trú ngụ lại nôi giận, bát bình rôi đã lôi kéo ra ngoài. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Pacittiya dén vi Ni sóng thân cận [ với thé tuc] và khóng chiu dút bó 
với sự nhàc nhở дёп lần thứ ba đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Ty-khuu-ni Candakall. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni Сардакајт đã sông thân cận [với thế tục]. 

— Có một điều quy định. 
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— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ау sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điều buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 

7. Điều Pacittiya đến vị Ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong 
quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỷ-khưu- -ni đã đi du hành không cùng với đoàn 
xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 

8. Điều Расипуа đến vị Ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài 
quốc độ [tại nơi] được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã đi du hành không cùng với 


đoàn xe ở bên ngoài quốc độ [tại nơi] được xác định là có sự nguy hiểm, có sự 
kinh hoàng. 


— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

9. Điều Pacittiya đến vị Ni đi du hành trong mùa [an cư] mưa đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-nI. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã đi du hành trong mùa [an cư] mưa. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 
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10. Điều Pacittiya đến vị Ni khi đã trải qua mùa [an си] mưa mà không ra 
đi du hành đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Кајараһа. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni khi đã trải qua mùa [an си] mưa đã 
không ra đi du hành. 

— Có một điều quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điêu ау sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Parajika thử nhât. ...(nt). 

Phẩm “Nằm chung” là thứ tư. 
*+x*** 


4.5. 

1. Điều Pacittiya đến vị Ni đi dé xem hí viện của đức vua, hoặc nhà triên lãm 
tranh, hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hô sen đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Ty-khưu-ni nhóm Luc Sư đã di dë xem hí viện của 
đức vua và nhà triên lãm tranh. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

2. Điều Päcirtiya đến vị Ni sử dụng ghế trường kỷ, hoặc ghé nệm lông thú 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Vë sự việc 01? 

— Trong sự việc ấy, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã sử dụng ghé trường kỷ và ghế 
nệm lông thú. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điều lông cừu. ...(nt). 
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3. Điều Pacittiya đến vị Ni xe chỉ sợi đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, các Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư đã xe chỉ sợi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điều lông cừu. ...(nt). 

4. Điều Pacittiya đến vị Ni phục vụ người tại gia đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс áy, nhiều vị Ty-khưu-mi đã phục vụ người tại gia. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

5. Điều Pãcittiya ёп vị Ni khi được vị Tỳ-khưu-ni nói răng: “Thưa Ni sư, 
hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng пау” đã trả lời răng: “Tốt thôi!” rồi không 
giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandä. 

Về sự việc gì? 

= Trong sự việc áy, Ty-khuu-ni Thullanandā khi được vi Ty-khuu-ni nói 
răng: “Thưa Ni sư, hãy đên. Hãy giải quyết su tranh tụng này”, sau khi trả lời 
răng: “Tôt thôi!” rôi đã không giải quyêt cũng không nô lực cho việc giải quyết. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguón sanh tội, điều ây sanh lên do một nguón sanh tội: [Như] 
ở điều buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 

6. Điều Pãcifiya đến vị Ni tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến 
người nam tại gia, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã được 
quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến аі? 
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— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandä. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, Ty-khưu-nI Thullananda đã tự tay cho vật thực cứng và 
vật thực mêm дёп người nam tại gia. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 

7. Điều Pacittiya dén vi Ni sü dung y nội trợ không chịu xả bỏ đã duoc quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, Tỳ-khưu-ni Thullanandãä đã sử dụng у nội trợ không 
chịu xả bỏ. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Ка/ћіпа. ...(nt). 

8. Điều Pacittiya đến vị Ni ra đi du hành khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni Thullanandä khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã 
ra đi du hành. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ду sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Kathina. ...(nt). 

9. Điều Pacittiya đến vị Ni học tập kiến thức nhảm nhí đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc øì? 

— Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã học tập kiến thức 
nhảm nhí. 
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— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điều pháp theo từng câu. ...(nt). 

10. Điều Pãci#iya đến vị Ni dạy kiến thức nhảm nhí đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư đã dạy kiến thức nhảm nhí. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu pháp theo từng câu. ...(nt). 

Phẩm “Nhà triển lãm tranh” là thứ năm. 
kkk kk 


4.6. 

1. Điều Pacittiya đên vị Ni trong khi biết tu viện có Tỳ-khưu, chưa hỏi ý lại 
đi vào đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni khi chưa hỏi ý mà đã đi vào tu viện. 

— Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 

2. Điều Pacittiya đến vị Ni măng nhiếc gièm pha vị Tỳ-khưu đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Vesali. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã mắng nhiếc Đại đức Upali. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 
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3. Điều Pacittiya đến vị Ni bị kích động rôi gièm pha nhóm đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, Tỳ-khưu-ni Thullanandä bị kích động đã gièm pha nhóm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

4. Điều Pacittiya đến vị Ni đã được thỉnh mời, hoặc đã từ chối [vật thực 
dâng thêm] lại thọ dụng vật thực cứng, hoặc vật thực mêm ở nơi khác đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-nI. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni thọ thực xong và từ chối [vật thực 
dâng thêm] đã thọ thực ở nơi khác. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do bốn nguôn sanh tội: ...(nt). 

5. Điêu Pacittiya đến vị Ni bón xẻn về ола đình đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành S3vatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, vị Tỳ-khưu-ni nọ đã bỏn хёп về gia đình. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Pacittiya dén vị Ni sông mùa [an cư] mưa tại trú xứ không có Tỳ- 
khưu đã được quy dinh tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã sóng mùa [an cu] mua tai trú xứ 
không có Ty-khuu. 
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— Có một điều quy định. 

— lrong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(п№). 

7. Điều Paciitiya đến vị Ni khi đã trải qua mùa [an cư] mưa không thỉnh câu 
[không hành lễ Pavarana] ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huông đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc 0]? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Ty-khuu-ni khi đã trải qua mùa [an cư] mưa đã 
không thỉnh câu [không hành lê Pavarana] nơi hội chúng T-khưu-n1. 

— Có một điều quy định. 

a Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 

8. Điều Pãciffiya đến vị Ni không đi vì việc giáo giới, hoặc vì việc đồng 
cộng trú đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã không đi vì việc giáo giới. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Parajika thứ nhật. ...(nt). 

9. Điều Pãcifiya đến vị Ni không hỏi về lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu 
sự giáo giới đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã không hỏi về lễ posatha, cũng 
đã không thỉnh câu sự giáo giới. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 
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10. Điều Расийуа đến vị Ni khi chưa xin phép hội chúng hoặc nhóm lại 
cùng người nam, một nữ với một nam xẻ nặn mụt nhọt, hoặc vêt loét phát sanh 
ở phân dưới thân đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, vị Iy-khưu-mI nọ đã cùng với người nam, một nữ với 
một nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phân dưới thân. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguón sanh tội: [Như] 
ở điêu Kathina. ...(nt). 

Phẩm “Tu viện” là thứ sáu. 
* * * * * 

4.7. 

1. Điều Pacirtiya đến vị Ni tiếp độ người nữ mang thai đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Ty-khưu-nI đã tiếp độ người nữ mang thai. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội:...(nt). 

2. Điêu Pacittiya đến vị Ni tiếp độ người nữ còn cho con bú đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, nhiêu vị Ty-khưu-mI đã tiếp độ người nữ còn cho con bú. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

3. Điều Pacittiya đến vị Ni tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa thực hành việc học 
tập vê sáu pháp trong hat пат đã được quy định tại đầu? 
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— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiêu vị Ty-khưu-n1 đã tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa thực 
hành việc học tập vê sáu pháp trong hai năm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

| 4. Điều Pacittiya dén vi Ni tiép độ cô Ni tu tập sự đã thuc hành việc học tập 
về sáu pháp trong hai năm [nhưng | chưa được hội chúng châp thuận đã được 
quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Ty-khuu-ni đã tiếp độ cô Ni tu tập sự đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng 
châp thuận. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

5. Điêu Pacittiya đến vị Ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười 
hai tuôi đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc ау, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi 
chưa đủ mười hai tuôi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

6. Điêu Pacittiya đên vị Ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuôi, chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy 
định tại дам? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 
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Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai tuôi, chưa thực hành việc học tập vê sáu pháp trong hai năm. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

7. Điều Pãciiriya đến vị Ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuôi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng | chưa được 
hội chúng chap thuận đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm 
[nhung] chưa được hội chúng chap thuận. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

8. Điều Pacittiya đến vị Ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, lại không dạy dỗ 
cũng không bảo người dạy 40 trong hai năm đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sävatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, 
đã không dạy dô cũng đã không bảo người dạy dô trong hai năm. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 

9. Điều Pãciffiya đến vị Ni không hâu cận Ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong 
hai năm đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-nI. 

Về sự việc gì? 

-- Trong sự việc ây, nhiều vị Ty-khưu-mi đã không hầu cận Ni sư tế độ đã 
tiêp độ cho trong hai năm. 
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— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguón sanh tội, điêu ау sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Parajika thú nhât. ...(nt). 

10. Điều Pãciffiya đến vị Ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách 


ly [vị Ni ấy] cũng không làm cho [vị Ni ду] được cách ly đã được quy định 
tại даи? 


— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, TỲ-khưu-ni Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử 
lại không cách ly [vị Ni ây] cũng không làm cho [vị Ni ấy] được cách ly. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguón sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 

Phẩm “Sản phụ” là thứ bảy. 


*k * kk k 


4.8. 

1. Điều Pacittiya đến vị Ni tiếp độ thiểu nữ chua đủ hai mươi tuôi đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc 01? 

— Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã tiếp độ thiêu nữ chưa đủ hai 
mươi tuôi. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

2. Điều Pacittiya đến vị Ni tiếp độ thiểu nữ tròn đủ hai mươi tuổi, chưa thực 
hành việc học tập vê sáu pháp trong hai năm đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gi? 

_— Trong sự VIỆC ây, nhiều vị Tỷ-khưu-m đã tiếp độ thiêu nữ tròn đủ hai mươi 

tuôi, chưa thực hành việc học tập vê sáu pháp trong hai năm. 
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— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

3. Điều Pacittiya đến vị Ni tiếp độ thiêu nữ tròn đủ hai mươi tuôi, đã thực 
hành việc học tập vê sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng châp 
thuận đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Sävatth1. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc 01? 

‚ — Trong sự việc ду, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi 
tuôi, đã thực hành việc học tập vê sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được 
hội chúng châp thuận. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

4. Điều Pãcifriya đến vị Ni tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm [thâm niên] 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã tiếp độ khi chưa đủ mười hai 
năm [thâm niên]. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

5. Điều Pacittiya đến vị Ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên] tiếp độ khi 
chưa được hội chúng đông ý đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị TỲ-khưu-ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên] 
đã пёр độ khi chưa được hội chúng đông ý. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

6. Điều Pacittiya đến vị Ni khi được nói rằng: “Này NI sư, vẫn chưa phải 
lúc cho cô được ban phép пёр độ”, đã trả lời răng: “Tot thôi!” sau đó lại tiên 
hành việc phê phán đã được quy định tại đầu? 
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— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Сардакај. 
Về sự việc gi? 

_ — Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni Candakäli khi được nói rằng: “Này Ni sư, 
vân chưa phải lúc cho cô được ban phép tiệp độ”, đã trả lời răng: “Tôt thôi!” 
sau đó đã tiên hành việc phê phán. 

— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(п0). 
7. Điều Pacittiya đên vị Ni sau khi đã nói với cô Ni tu tập sự răng: “Này cô 


Ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thê thì ta sẽ tiếp độ cho cô”, rồi không tiếp độ 
cũng không ra sức cho việc tiếp độ đã được quy định tại đâu? 


— Đã được quy định tại thành S3vatth1. 

Liên quan đến аі? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, 1y-khưu-m Thullanandã sau khi đã nói với cô Ni tu z 


sự răng: “Này cô Ni, nêu cô sẽ dâng y cho ta, như thé thi ta së tiép dó cho có” 
rồi đã không tiếp độ cũng đã không ra sức cho việc tiếp độ. 


— Có một điều quy định. 

= Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 

8. Điều Расійіуа đến vị Ni sau khi đã nói với cô Ni tu tập sự ràng: “Này có 
Мп, nêu cô së hâu cận ta hai năm, như thê thi ta sẽ пёр độ cho cô”, rôi không tiêp 
độ cũng không ra sức cho việc tiêp độ đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

- Trong sự việc ấy, 1ÿ-khưu-ni Thullanandã sau khi đã nói với cô Ni tu tập 


sự rằng: “Này cô NI, nêu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thé thì ta sẽ tiếp độ cho 
cô”, rôi đã không tiếp độ cũng đã không ra sức cho việc tiếp độ. 


— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 
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9. Điều Расипуа дёп vị Ni tiếp độ cô Ni tu tập sự là người thân cận với дап 
ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguôn gây sâu khô [cho người 
khác | đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandä. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã tiếp độ cô Ni tu tập sự 1а 
người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguôn 
gây sâu khó [cho người khác]. 


— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 

10. Điều Pacittiya đến vị Ni tiếp độ cô Ni tu tập sự không được cha mẹ, 
hoặc người chóng cho phép đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Ty-khuu-ni Thullananda dà tiép độ cô Ni tu tập su 
không được cha mẹ và người chông cho phép. 

— Có một điêu quy định. 

_— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do bón nguồn sanh tội: Có 
thê sanh lên do khâu, không do thân không do ý; có thê sanh lên do thân và do 
khâu, không do ý; có thê sanh lên do khâu và do ý, không do thân; có thê sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

11. Điều Pacittiya đến vị Ni tiếp độ cô Ni tu tập sự với việc ban cho sự 
thỏa thuận từ các vị [T-khưu] đang chịu hành phạt Parivasa đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành RãJagaha. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ấy, Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã tiếp độ cô Ni tu tập sự với 
việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị [Ty-khưu] đang chịu hành phạt Parivasa. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 
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12. Điều Pacittiya đến vị Ni tiếp độ hàng năm đã được quy định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 
Về sự việc gi? 
~ Trong sự việc ду, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã tiếp độ hàng năm. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 
13. Điêu Pacittiya đến vị Ni tiếp độ hai người trong một năm đã được quy 
định tại đâu? 
— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
Liên quan đến ai? 
— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 
Về sự việc gì? 
— Trong sự việc йу, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã tiếp độ hai người trong một năm. 
— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 
Phẩm “Thiếu nữ” là thứ tám. 
* * * * * 


4.9. 

1. Điêu Pacittiya đến vị Ni sử dụng dù dép đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã sử dụng dù dép. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 

2. Điều Pãci1fiya đến vị Ni di chuyên băng xe đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 
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— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã di chuyên băng xe. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điêu ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 

3. Điều Pacittiya đến vị Ni mang vật trang sức ở hông đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, vị Tỳ-khưu-ni nọ đã mang vật trang sức ở hông. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

4. Điều Pãcifriya đến vị Ni đeo dó trang sức của phụ nữ đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SävatthI. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, сас Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã đeo đô trang sức của 
phụ nữ. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 

5. Điều Pãciffiya dén vị Ni tắm băng vật thơm có màu sắc đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã tắm băng vật thơm có 
màu sắc. 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 
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6. Điều Pacittiya đến vị Ni tắm bàng bã dầu mè có tâm hương đã được quy 
định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc 01? 

— Trong sự việc ду, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã tắm bằng bã dầu mè 
có tâm hương. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 

7. Điều Pacittiya đên vị Ni bảo Tỳ-khưu-ni xoa bóp và chà xát [cơ thể] đã 
được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс ây, nhiều vi Tỳ-khưu-ni đã bào Tỳ-khưu-ni xoa bóp và chà 
xát [cơ thê |. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

8. Điêu Pacittiya đến vị Ni bảo cô Ni tu tập sự xoa bóp và chà xát [cơ thé] 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã bảo cô Ni tu tập sự xoa bóp và 
chà xát [cơ thê |. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điêu ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

9. Điêu Расійіуа đến vị Ni bảo Sa-di-ni xoa bóp và chà xát [cơ thé] đã được 
quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành SãvatthI. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Бш 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc åy, nhiều vị Ty-khuu-ni đã bảo Sa-di-ni xoa bóp và chà xát 
[cơ thê]. 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguồn sanh tội, điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(n†). 

10. Điều Pãcifiya đến vị Ni bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát [cơ thẻ] 
đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, nhiêu vị Tỳ-khưu-ni đã bảo người nữ tại gia xoa bóp và 
chà xát [cơ thê]. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu lông cừu. ...(nt). 

11. Điều Расійіуа đến vị Ni ngôi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị Ty- 
khưu khi chưa có sự hỏi ý đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến nhiêu vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ây, nhiêu vi Tỳ-khưu-ni đã ngôi xuống trên chỗ ngôi ở phía 
trước vị Ty-khưu khi chưa có sự hỏi ý. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguón sanh tói, điều ấy sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu Kathina. ...(nt). 

12. Điêu Pacittiya đến vị Ni hỏi câu hỏi ở vị Tỳ-khưu chưa được thỉnh ý 
trước đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gi? 
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— Trong sự việc ấy, nhiều vị Tỳ-khưu-ni đã hỏi câu hỏi ở vị Tỳ-khưu chưa 
được thỉnh ý trước. 

— Có một điều quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ау sanh lên do hai nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu pháp theo từng câu. ...(nt). 

13. Điều Pacittiya đến vị Ni không mặc áo lót đi vào làng đã được quy định 
tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatth. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ду, vị Iy-khưu-nI nọ không mặc áo lót đã đi vào làng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thể 
sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khâu. ...(nt). 

Phẩm “Dù dép” là thứ chín. 
Dứt các điều nhỏ nhặt thuộc chín phẩm. 
* * * * k 


ТОМ LUQC PHÀN NÀY: 


1. Tói, vë việc cao nhồ lông, lòng bàn tay [đập уб], оду ngắn, việc làm sạch 
sẽ, [đứng gân] vị đang ăn, các thóc lúa còn nguyên hạt, hai điều với vật do, việc 
xem [са, vũ, nhạc]. 

2. Trong bóng tôi, ở chỗ bị che khuất, ở khoảng trồng, ở nơi xa lộ, trước và 
sau [bữa ăn], lúc trời tôi, vị đã hiêu sai, [nguyên rủa] về địa ngục, vị đánh đâm 
[bản thân]. 

3. Lõa thể, [choàng tăm] nước, sau khi tháo rời [у], [quá] năm ngày, y thiết 
thân, [của] nhóm, sự phân chia, [y của] Sa-môn, không chắc chắn và [thu hồi] 
Kathma. 


4. Chung một giường với tâm trải, cô ý [quây гау], vị nữ đệ tử, sau khi cho 
[chỗ ngụ], [sông] thân cận, bên trong, bên ngoài [quôc độ], [du hành] mùa mưa, 
không ra йі. 

5. Đức vua, ghế trường kỷ, [xe] chỉ sợi, [phục vu] người tại gia VỚI sự giải 
quyết [tranh tụng], vị cho [vật thực], y nội trợ, chỗ trú ngụ, học tập và chỉ dạy 
[điều nhảm nhí]. 
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6. Tu viện, sự măng nhiếc, sự kích động, vi thọ thực, bòn xẻn về gia đình, 
việc cư ngụ [mùa mưa], lễ Раудғапа, sự giáo giới, [không hỏi vé] hai pháp và 
phân dưới thân. 

7. Người nữ mang thai, người nữ còn cho con bú, [học tập] vê sáu pháp, 
chưa được chấp thuận, chưa đủ mười hai tuổi và đã được tròn đủ, hội chúng, 
người nữ đệ tử, đã được tiếp độ và [cách ly] năm sáu [do-tuân]. 

8. Hai điêu về thiêu nữ, [chưa được chấp thuận] bởi hội chúng, mười hai 
năm [thâm niên], do vị đã được chấp thuận, thôi đi [chưa phải lúc], nêu [dâng 
у], hai năm [hâu cận], vị Ni thân cận và [chưa cho phép] bởi chồng. 

9. Các vị đang chịu hành phạt Parivãsa, hàng năm với việc tiếp độ hai 
người, với dù, xe, vật trang sức ở hông, đồ nữ trang, vật [thơm] có màu sắc. 

10. Bã dầu mè, luôn cả vị Tỳ-khưu-ni [xoa bóp], cô Ni tu tập sự, vị Sa-di- 
ni, người nữ tại gia, phía trước vị Tỳ-khưu, việc chưa thỉnh у trước, vị không 
mặc áo lót. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC CÁC PHAM ÁY 
Tỏi, bóng tối, việc tắm, việc năm chung, [nhà] triển lãm, tu viện và luôn cả 
người nữ có thai, thiêu nữ, dù và dép. 


--ооОоо-- 


1.5. CHƯƠNG P4TIDESANIVA 

1. Điều Pã/idesaniya йёп vị Ni yêu câu bơ lỏng rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ау, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã yêu câu bơ lỏng rồi 
thọ dụng. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do bốn nguồn sanh tội: ...(nt). 

2. Điều Patidesaniya đến vị Ni yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 
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Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, các Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư đã yêu câu dâu ăn rồi thọ 
dụng. ...(n†). 

3. Điều Pã/idesana dén vị Ni yêu câu mật ong ròi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? ...(nt). 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu mật ong rôi 
thọ dụng. ...(nt). 

4. Điều Päƒidesanya đến vị Ni yêu cầu đường mía ròi thọ dụng đã được 
quy định tại đầu? ...(nt). 

— Trong sự việc ấy, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu đường mía rồi 
thọ dụng. ...(nt). 

5. Điều PaHidesanrya đến vị Ni yêu câu cá rồi thọ dụng đã được quy định 
tại đâu? ...(nt). 

— Trong sự việc ау, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu cá rồi thọ 
dụng. ...(nt). 

6. Điều PaHidesanTya đến vị Ni yêu cầu thịt rồi thọ dụng đã được quy định 
tại đầu? ...(n†). 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu thịt rôi thọ 
dụng. ...(п0). 

7. Điều Pãfidesaniya đến vị Ni yêu cầu sữa tươi rôi thọ dụng đã được quy 
định tại đầu? ...(nt). 

— Trong sự việc ây, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu sữa tươi ròi 
thọ dụng. ...(nt). 

8. Điều Pã/idesaniya đến vị Ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, các Ty-khưu-nI nhóm Lục Sư đã yêu câu sữa đông ròi 
thọ dụng. 

— Có một điêu quy định, có một điêu quy định thêm. 

‚— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do bốn nguôn sanh tội: Có 
thê sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do 
khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân và do у, không do khâu; có thê sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. ...(п0). 

Dứt tám điều Pã/idesaniya. 
* * * * * 
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TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 


Sau khi yêu câu bơ lỏng, dầu ăn, mật ong, đường mía và luôn cả cá nữa, 
thịt, sữa tươi, cả sữa đông, vị Ty-khưu-mi [thọ dụng]. Tám điêu Pätidesanīya đã 
được giảng giải bởi dáng Toàn Слас. 

Những điều học nào đã được giải thích chỉ tiết ở Phân tích Giới Tỳ-khưu, 
những điều ấy được rút gọn lại ở Phân tích Giới Tỳ-khưu-ni. 
kk kkk 


Dút phần “Quy định tại đâu là thứ nhất.” 
--ооОоо-- 


2. PHẢN BAO NHIÊU TỘI 


2.1. CHƯƠNG PARAJIKA 

1. Vi Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thé 
của người nam nhiễm dục vọng vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ Tỷ-khưu- ni nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thê 
Của người пат nhiễm dục vọng vi phạm ba tội: Vị Ni ưng thuận sự nắm lây từ 
xương đòn [ở cô] trở xuống từ đầu gôi trở lên thì phạm tội Parajika; vị Ni ưng 
thuận sự năm lây từ xương đòn [ở cô] trở lên từ đầu ĐÔI trở xuông thì phạm tội 
Thullaccaya; vị Ni ưng thuận sự năm lây vật được рап liên với thân thì phạm 
tội Dukkata. VỊ Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm 
thân thé của người nam nhiễm dục vọng vi phạm ba tội này. 

2. Vị Tỳ-khưu-ni là người che giấu lỗi lầm trong khi che giấu lỗi lầm vi 
phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ Ty-khuu-ni là người che giấu lỗi lâm trong khi che giấu lỗi lầm vi 
phạm ba tội: Vị Ni biết rồi che giấu tội Parajika [của vị Ty-khuu-ni khác] thì 
phạm tội Parajika; vị Ni có sự hoài nghi rôi che giâu thì pham tội Thullaccaya; 
vị Ni che giầu sự hư hỏng về hạnh kiếm thì phạm tội Dukkata. Vị T-khưu-ni 
là người che giấu lỗi lầm trong khi che giấu lỗi làm vi phạm ba tội này. 


3. VỊ Ty-khuu-ni là người xu hướng theo vị [Ty-khuu] bị phat án treo trong 
khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lân thứ ba vi phạm bao nhiêu tội? 


— VỊ Tỳ-khưu-mI là người xu hướng theo у! [Ty-khưu] bị phạt án treo trong 
khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến làn thứ ba vi phạm ba tội: Do lời 
đê nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các 
tội Т hullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên ngồn hành sự thì phạm tội Parajika. 
VỊ Ty-khuu-ni là người xu hướng theo vị [Ty-khưu| bị phạt án treo trong khi 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội này. 
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4. Vị Ni trong khi làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ Ni trong khi làm đây đủ sự việc thứ tắm vi phạm ba tội: Khi được người 
nam nói răng: “Hãy đi đến chỗ tên như vây”, vị Ni đi đến [nơi hẹn] thì phạm tội 
Dukkata; khi đã vào ở trong tâm tay của người nam thì phạm tội Th/laccaya; 
vị Ni làm đầy đủ sự việc thứ tám thì phạm tội Parajika. VỊ Ni trong khi làm dày 
đủ sự việc thứ tám v1 phạm ba tội này. 

Dứt các điều Parajika. 


* * * * * 


2.2. CHUONG SANGHADISESA 

1. Vị Tỳ-khưu-ni là người nói lời tranh chấp lúc tiến hành việc thưa kiện 
vi phạm ba tội: Nói với người thứ nhất thì phạm tội Dukkata, nói với người 
thứ nhì thì phạm tội Thullaccaya; vào lúc kết thúc vụ xử án thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

2. Vị Ni trong khi tiếp độ nữ đạo tặc vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm 
tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Т^и/ассауа; 
vào lúc châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. 

3. VỊ Ni một mình trong khi đi vào trong làng vi phạm ba tội: Vi Ni đi thì 
phạm tội Dukkata; vượt qua hàng rào bước thứ nhất thì phạm tội Thullaccaya; 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Sañghadisesa. 

4. Vị Ni trong khi phục hồi cho vị Tỳ-khưu-ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt 
án treo theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư khi chưa xin phép hội 
chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm vi phạm 
ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự 
thì phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm đứt tuyên ngôn hành sự thì phạm 
tội Sanghadisesa. 

5. Vi Ni nhiễm dục vọng, sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực 
mêm từ tay của người nam nhiễm dục vọng, trong khi thọ thực vi phạm ba tội: 
VỊ NI [nghĩ rằng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rôi thọ nhận thì phạm tội Thullaccaya; 
mỗi một lân nuốt xuống thì phạm tội Sañghadisesa; vị Ni thọ nhận nước và tăm 
xia răng thì phạm tội Duk*ka/a. 

6. Vị Ni trong khi xúi giục rằng: “Này Ni sư, người đàn ông ây nhiễm dục 
vọng hay không nhiễm dục vọng thi sẽ làm gi NI sư khi Ni sư không nhiễm dục 
vọng? Này Ni sư, người đàn ông ây dâng vật thực cứng hoặc vật thực mêm nào 
đến Ni sư, Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ây rôi nhai hoặc ăn đi” vi phạm ba tội: 
Do lời nói của vị Ni ấy, vị Ni kia [nghĩ ràng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rôi thọ nhận, 
[vị Ni xúi giục] thì phạm tội Dukkata; mỗi lần [vị Ni kia] nuốt xuống, [vị Ni 
xúi giục] thì phạm tội Thullaccaya; vào lúc châm dứt bữa ăn, [vị Ni xúi giục] 
thì phạm tội Sañnghadisesa. 
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7. VỊ Ty- -khuu-ni nói gián trong khi không chịu dứt bỏ với sự nhặc nhở đến 
lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên ngôn 
hành sự thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

8. VỊ Ty-khuu-ni khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó trong khi 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lân thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghi thì phạm tội Dwukka/a; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội 
Thullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. 

9. Các Tỳ-khưu-ni thân cận [với thé tục] trong khi không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời dé nghị thì phạm tội Dukkaƒa; 
đo hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm 
dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sa#øhadisesa. 

10. VỊ Ni хш giųc răng: “Này các Ni sư, các vị hãy sông thân cận, các vl 
chớ có sông cách khác”, trong khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần 
thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên ngôn 
hành sự thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

Dứt các điều Sañghadisesa. 


* * * * * 


2.3. CHUONG NISSAGGIYA 

1. VỊ Ni trong lúc thực hiện việc tích trữ bình bát vi phạm một tội Nissaggiya 
Pacittiya. 

2. VỊ Ni sau khi xác dinh y ngoài һап ky là “Y trong thời han”, trong lúc 
bảo phân chia vi pham hai tội: Vi Ni bào phân chia, lúc tién hành thì phạm tội 
Dukkaƒa; khi đã được phân chia thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

3. VỊ Ni sau khi trao đôi y với vị Tỳ-khưu-ni, trong khi giật lại vi phạm hai 
tội: VỊ Ni giật lại, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã giật lại thì phạm 
tội Nissaggiya Pacittiya. 

4. VỊ Ni sau khi đã yêu câu vật khác, trong khi yêu câu vật khác nữa vi 
phạm hai tội: VỊ Ni yêu câu, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được 
[vật] yêu câu thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

5. Vị Ni sau khi đã bảo săm vật khác, trong khi bảo săm vật khác nữa vi 
phạm hai tội: Vị Ni bảo sắm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được 
[vật] bảo sắm thì phạm tội Nissaggiya Расійіуа. 

6. VỊ Ni trong khi bảo săm vật khác nữa bàng рһап tài vật thuộc vë hội 
chúng đã được chỉ định vë việc khác cho nhu câu của việc khác vi phạm hai tỘI: 
Vị Ni bảo sắm, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được [vật] bảo såm 
thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 
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7. Vị Ni trong khi bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu câu băng phân tài 
vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác 
vi phạm hai tội: Vị Ni bảo sắm, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được 
[vật] bảo săm thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya. 

§. VỊ Ni trong khi bảo săm vật khác nữa băng phân tài vật thuộc về nhóm 
đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc khác vi phạm hai tội: VỊ 
Ni bảo sắm, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được [vật] bảo săm thì 
phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

9. Vị Ni trong khi bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu câu băng phân tài 
vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc khác vi 
phạm hai tội: Vị Ni bảo sắm, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được 
[vật] bảo sắm thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya. 

10. VỊ Ni trong khi bảo săm vật khác nữa do tự mình yêu câu băng phân tài 
vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc khác 
vi phạm hai tội: VỊ NI bảo săm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được 
[vật] bảo såm thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya. 

11. Vị Ni trong khi bảo săm tâm choàng loại dày vượt quá tôi đa bốn kamsa 
vi phạm hai tội: Vị Ni bảo sắm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được 
[vật] bảo săm thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya. 

12. Vị Ni trong khi bảo sắm tâm choàng loại nhẹ vượt quá tối đa hai kamsa 
rưỡi vi phạm hai tội: VỊ NI bảo săm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã 
được [vật] bảo sắm thì phạm tội Nissaggiya Pãciftiya. 

Dứt các điều Nissaggiya Pacittiya. 


>K *k * * * 


2.4. CHUONG PACITTIYA 
4.1. 


1. VỊ Ni trong khi nhai tỏi vi phạm hai tội: V1 Ni [nghi răng]: “Ta sẽ nhai” rồi 
thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội Pacittiya. 

2. VỊ Ni trong khi cạo [nhó] lông ở chỗ kín vi phạm hai tội: Vi Ni cạo [nhồi]. 
lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã cạo [nhó] thi phạm tội Pacittiya. 

3. Vi Ni trong khi đập vỗ băng lòng bàn tay vi phạm hai tội: Vi Ni hành động, 
lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã hành động thì phạm tội Pacittiya. 

4. Vị Ni trong khi áp dụng gậy ngăn băng nhựa cây vi phạm hai tội: Vị Ni áp 
dụng, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã áp dụng thì phạm tội Pacittiya. 

5. Vị Ni trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ băng nước vượt quá tôi đa hai 
lóng tay vi phạm hai tội: Vi Ni áp dụng, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã áp dụng thì phạm tội Pacittiya. 
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6. Vị Ni với nước uỗng hoặc với quạt, trong khi đứng gần vị Tỳ-khưu 
đang thọ thực vi phạm hai tội: Vị Ni đứng trong khoảng tầm tay thì phạm tội 
Pacittiya; sau khi rời xa khỏi tầm tay rôi đứng thì phạm tội Dukkata. 

7. Vị Ni sau khi yêu câu lúa còn nguyên hạt, trong khi thọ dụng vi phạm hai 
tội: VỊ Ni [nghĩ răng]: “Та sẽ thọ dụng” rôi thọ nhận thì phạm tội Dukkata; mỗi 
một lần nuốt xuống thì phạm tội Pacittiya. 

8. VỊ Ni trong khi đô bỏ phân, hoặc nước tiêu, hoặc rác rên, hoặc thức 
ăn thừa phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào vi phạm hai tội: 
Vị Ni đồ bỏ, lúc tién hành thì phạm tội Dukka/a; khi đã dó bỏ thì phạm tội 
Pacittiya. 

9. V1 Ni trong khi đô bỏ phân, hoặc nước tiêu, hoặc rác тёп, hoặc thức ăn 
thừa lên cỏ cây xanh vi phạm hai tội: Vị Ni dó bỏ, lúc tiến hành thì phạm tội 
Dukkafa; khi đã đỗ bỏ thì phạm tội Pãcirtiya. 

10. VỊ Ni trong khi đi để xem vũ, hoặc ca, hoặc táu nhạc vi phạm hai tội: VỊ 
Ni đi thì phạm tội Dukkata; nơi nào đứng lại rồi nhìn hoặc lắng nghe thì phạm 
tội Pacittiya. 

Phẩm “Tỏi” là thứ nhất. 
* * * * * 


4.2. 

1. VỊ Ni trong khi cùng người nam, một nữ với một nam đứng chung 
ở trong bóng tôi, ban đêm không có đèn vi phạm hai tội: Vị Ni đứng trong 
tầm tay thì phạm tội Pacittiya; sau khi lia khỏi tầm tay rồi đứng thì phạm tội 
Dukkata. 

2. VỊ NI trong khi cùng người nam, một nữ với một nam đứng chung ở 
chỗ được che khuất vi phạm hai tội: Vị Ni đứng trong tâm tay thì phạm tội 
Pãcittiya; sau khi lia khỏi tầm tay rồi đứng thì phạm tội Dukkafa. 

3. VỊ Ni trong khi cùng người nam, một nữ với một nam đứng chung ở 
khoảng trồng vi phạm hai tội: Vị Ni đứng trong tâm tay thì phạm tội Pãciffiya; 
sau khi lia khỏi tâm tay rôi đứng thì phạm tội Dukkata. 

4. Vi Ni trong khi cùng người nam, một nữ với một nam đứng chung ở 
đường có хе сб, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ vi phạm hai tội: VỊ Ni đứng 
trong tầm tay thì phạm tội Pãci#fiya; sau khi lia khỏi tâm tay rồi đứng thì phạm 
tội Dukkata. 

5. Vi Ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngôi xuống trên chỗ 
ngồi, trong khi ra đi không thông báo chủ nhân vi phạm hai tội: Vị Ni vượt qua 
mái hiên che mưa bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; vượt qua bước thứ nhì 
thì phạm tội Pacittiya. 
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6. Vị Ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn, trong khi ngôi xuống trên 
chỗ ngồi không hỏi ý chủ nhân vi phạm hai tội: Vi Ni ngòi xuống, lúc tién hành 
thì phạm tội Dukkata; khi đã ngồi xuống thì phạm tội Pacittiya. 

7. Vị Ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối, không hỏi ý chủ nhân 
lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm, trong khi ngôi xuống vi phạm hai tội: Vị Ni 
ngôi xuống, lúc tiên hành thì phạm tội Dwkka/a; khi đã ngôi xuống thì phạm tội 
Pacittiya. 

8. Vi Ni do hiểu sai do xét đoán sai, trong khi phàn nàn với vị khác vi pham 
hai tội: Vị Ni phàn nàn, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã phàn nàn thì 
phạm tội Pacittiya. 

9. Vị Ni trong khi nguyên rủa bản thân hoặc người khác về địa ngục, hoặc 
về Phạm hạnh vi phạm hai tội: Vị Ni nguyên rủa, lúc tién hành thì phạm tội 
Dukkafa; khi đã nguyền rủa thì phạm tội Pacittiya. 

10. Vị Ni trong khi tự đánh dám chính mình rồi khóc lóc vi phạm hai tội: 
VỊ Ni đánh và khóc lóc thì phạm tội Pacittiya; vị Ni đánh không khóc lóc thì 
phạm tội Dukkata. 

Phẩm “Bóng tối” là thứ nhì. 
3k *k * * * 


4.3. 

1. Vị Ni lõa thé trong khi tắm vi pham hai tội: Vi Ni tắm, lúc tiến hành thì 
phạm tội D„kka/a; vào lúc hoàn tật việc tăm thì phạm tội Pacittiya. 

2. Vị Ni trong khi bảo thực hiện vải choàng tắm vượt quá kích thước vi 
phạm hai tội: Vi Ni bảo làm, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được 
làm xong thì phạm tội Pacifiya. 

3. VỊ NI sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời у của vị Ty-khuu-ni, trong khi 
không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo [người khác] may lại vi phạm 
một tội Pacittiya. 

4. Vị Ni trong khi vượt quá năm ngày thiêu văng y hai lớp vi phạm một tội 
Расіййуа. 

5. VỊ Ni trong khi mặc y thiết thân [của vị NI khác] vi phạm hai tội: VỊ Ni 
mặc, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã mặc thì phạm tội Pacitiya. 

6. Vi Ni trong khi сап trở lợi lộc về у của nhóm vi phạm hai tội: VỊ Ni 
hành động, lúc tién hành thì phạm tội Dzkka/a; khi đã hành động thì phạm tội 
Pacittiya. 

7. VỊ Ni trong khi ngăn cản su phân chia y đúng Pháp vi pham hai tội: Vi 
Ni ngăn сап, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã ngăn cản thì phạm tội 
Pacitya. 
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8. VỊ Ni trong khi cho у của Sa-môn đến người nam tại gia, hoặc nam du sĩ 
ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai tội: Vi Ni cho, lúc tiễn hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã cho thì phạm tội Pacittiya. 

9. Vị Ni trong khi để cho vượt quá thời hạn vé y khi niềm hy vọng về y 
không chắc chăn vi phạm hai tội: Vị Ni dé cho vượt quá, lúc tién hành thì phạm 
tội Dwukka‡a; khi đã йё cho vượt quá thì phạm tội Pãciffiya. 

10. Vị Ni trong khi ngăn сап sự thu hồi Ka/hina đúng Pháp vi phạm hai tội: 
Vị Ni ngăn cản, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã ngăn cản thì phạm 
tội Paciftiya. 

Phẩm “Tắm” là thứ ba. 
* * * * * 


4.4. 

1. Hai vi Tỳ-khưu-ni trong khi nám chung ở một chiếc giường vi pham hai 
tội: [Cả hai] năm xuống, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã năm xuống 
thì phạm tội Pacittiya. 

2. Hai vị Tỳ-khưu-ni trong khi năm chung một tâm trải tâm đắp vi phạm hai 
tội: [Cả hai] năm xuông, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã năm xuống 
thì phạm tội Pacittiya. 

3. Vị Ni trong khi cô ý quấy rây các vị Tỳ-khưu-ni [khác] vi phạm hai tội: 
Vị Ni hành động, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã hành động thì 
phạm tội Pacittiya. 

4. Vi Ni trong khi không chăm sóc người nữ đệ tử bị ôm đau cũng không nỗ 
lực kiêm người chăm sóc vi phạm một tội Pacittiya. 

5. Vi Ni sau khi đã cho vị Tỳ-khưu-ni [khác] chỗ trú ngụ lại nói giận bất 
bình, trong khi lôi kéo ra vi phạm hai tội: VỊ Ni lôi kéo ra, lúc tiễn hành thì 
phạm tội Dukkata; khi đã lôi kéo ra thì phạm tội Pacittiya. 

6. Vị Ni sống thân cận [thế tục], trong khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lân thứ ba vi phạm hai tội: Do lời đê nghị thì phạm tội Dukkata; vào 
lúc châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Pãciffiya. 

7. Vị Ni trong khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng у1 phạm hai tội: VỊ Ni 
thực hiện, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thực hiện thì phạm tội 
Pacittiya. 

8. Vi Ni trong khi di du hành khóng cüng vói doàn xe ó bén ngoài quóc dó 
[tai noi] duoc xác dinh là có su nguy hiém, có su kinh hoàng vi pham hai tói: 
Vi Ni thực hiện, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thực hiện thì pham 
tội Pacittiya. 
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9, VỊ Ni trong khi đi du hành vào mùa [ап cu] mưa vi phạm hai tội: VỊ Ni 
thực hiện, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã thực hiện thì phạm tội 
Pacittiya. 

10. VỊ Ni đã trải qua mùa [an си] mưa, trong khi không ra đi du hành vi 
phạm một tội Pacittiya. 


Phẩm “Năm chung” là thứ tư. 
* * * * * 


4.5. 

1. Vi Ni trong khi di dé xem hí viện của đức vua, hoặc nhà triển lãm tranh, 
hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hô sen vi phạm hai tội: Vị Ni đi, lúc tiên 
hành thì phạm tội Dukkata; nơi nào đứng lại rôi nhìn thì phạm tội Pacittiya. 

2. Vị Ni trong khi sử dụng ghê trường Ку hoặc ghế nệm lông thú vi phạm 
hai tội: VỊ Ni sử dụng, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata: khi đã sử dụng thì 
phạm tội Расіййуа. 

3. Vị Ni trong khi xe chỉ vi phạm hai tội: Vị Ni xe [chỉ], lúc tiến hành thì 
phạm tội Dukkata; theo mỗi một vòng quay thì phạm tội Pãcifiya. 

4. VỊ Ni trong khi phục vụ người tại gia у1 phạm hai tội: VỊ Ni phục vụ, lúc 
tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã phục vụ thì phạm tội Pacittiya. 

5. VỊ Ni khi được vị Ty-khuu-ni nói rằng: “Thưa Ni sư, hãy đến. Hãy giải 
quyết sự tranh | tụng này” đã trả lời ràng: “Tốt thôi!” trong khi không giải quyết 
cũng không nỗ lực cho việc giải quyết vi phạm một tội Pãciffiya. 


6. VỊ NI trong khi tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mêm đến người 
nam tại gia, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai 
tội: Vị Ni cho, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã cho thì phạm tội 
Pacittiya. 

7. VỊ Ni sau khi không chiu xả bỏ y nội trợ, trong khi sử dụng vi phạm hai 
tội: VỊ Ni sử dụng, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã sử dụng thì phạm 
tội Pacittiya. 

8. VỊ Ni khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ, trong khi ra đi du hành vi phạm hai tội: 
Vị Ni vượt qua hàng rào bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; vượt qua bước 
thứ nhì thì phạm tội Pacittiya. 

9. Vị Ni trong khi học tập kiến thức nhảm nhí vi phạm hai tội: Vị Ni học tập, 
lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; theo mỗi một câu thì phạm tội Pacittiya. 

10. Vị Ni trong khi dạy kiến thức nhảm nhí vi phạm hai tội: VỊ № dạy, lúc 
tiên hành thì phạm tội Dukkata; theo mỗi một câu thì phạm tội Pacittiya. 

Phẩm “Nhà triển lãm tranh” là thứ năm. 
* * * * * 
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4.6. 

1. Vị Ni biết tu viện có Tỳ-khưu, trong khi đi vào chưa có sự hỏi ý vi phạm 
hai tội: Vị Ni vượt qua hàng rào bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; vượt qua 
bước thứ nhì thì phạm tội Pacittiya. 

2. VỊ Ni trong khi măng nhiếc gièm pha vị Tỳ-khưu vi phạm hai tội: VỊ Ni 
mắng nhiếc, lúc tiễn hành thì phạm tội DukKkata; khi đã măng nhiếc thì phạm 
tội Paciftiya. 

3. VỊ Ni bị kích động trong khi gièm pha nhóm vi phạm hai tội: VỊ Ni chửi 
rủa, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã gièm pha thì phạm tội Pãciffiya. 

4. Vị Ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối [vật thực dâng thêm], trong khi 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mêm vi phạm hai tội: VỊ Ni [nghĩ 
răng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuống thì phạm tội Pãciffiya. 

5. VỊ Ni trong khi bỏn хёп về gia đình vi phạm hai tội: VỊ Ni bón xẻn, lúc 
tiễn hành thì phạm tội Dwkka/a; khi đã бор xẻn thì phạm tội Pacittiya. 

6. Vị Ni trong khi sống mùa [an cư] mưa tại trú xứ không có 1-khưu vi 
phạm hai tội: VỊ Ni [nghĩ răng]: “Та sẽ sông mùa [an си] mưa” rồi sắp xếp 
chỗ trú ngụ, hoặc đem lại nước uống nước rửa, hoặc quét phòng thì phạm tội 
Dukkaƒa; với sự mọc lên của mặt trời thì phạm tội Pacittiya. 

7. Vi Ni đã trải qua mùa [an cư] mưa trong khi không thỉnh câu [hành lễ 
Pavarana] ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống vi phạm một tội Pãciffiya. 

8. Vị Ni trong khi không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đông cộng trú vi 
phạm một tội Paciffiya. 

9. Vị Ni trong khi không hỏi vé lễ Uposatha cũng không thỉnh cầu sự giáo 
giới vi phạm một tội Pacittiya. 

10. Vi Ni khi chưa hỏi y hội chúng hoặc nhóm lại cùng người nam, một nữ 
với một nam, trong khi xẻ nặn mụt nhọt hoặc vết loét phát sanh ở phân dưới 
thân vi phạm hai tội: VỊ № xẻ nặn, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã 
xẻ nặn thi phạm tội Pacifiya. 

Phẩm “Tu viện” là thứ sáu. 
* k * * * 

4.7. 

1. Vị Ni trong khi tiếp độ người nữ mang thai vi pham hai tội: Vi Ni tiếp độ, 
lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ thì phạm tội Pacittiya. 

2. Vị Ni trong khi tiếp độ người nữ còn cho con bú vi phạm hai tội: Vị 
Ni tiếp độ, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. 
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3. VỊ Ni trong khi tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm vi phạm hai tội: Vị Ni tiếp độ, lúc tién hành thì phạm tội 
Dukkata; khi đã ёр độ thì phạm tội Pacittiya. 

4. VỊ Ni trong khi tiếp độ cô Ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm [nhưng | chưa được hội chúng chấp thuận vi phạm hai tội: 
Vị Ni tiếp độ, lúc tiễn hành thì phạm tội 2wkka/a; khi đã tiếp độ thì phạm tội 
Pacitya. 

5. Vị Ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười hai tuổi vi 
phạm hai tội: VỊ NI tiếp độ, lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ 
thì phạm tội Pacittiya. 

6. Vị Ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vi phạm hai tội: VỊ 
Ni tiếp độ, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. 

7. Vị Ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuói đã 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng 
chấp thuận vi phạm hai tội: Vị Ni tiếp độ, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata: 
khi đã tiếp độ thì phạm tội Pãcifiya. 

8. Vi Ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, trong khi không dạy dỗ cũng không 
bảo người dạy dó trong hai năm уі phạm một tội Pãciffiya. 

9. VỊ Ni trong khi không hầu cận Ni sư tê độ đã tiếp độ cho trong hai năm 
phạm một tội Pacittiya. 

10. Vị Ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, trong khi không cách ly [vị Ni ấy] 
cũng không làm cho [vị Ni ây] được cách ly vi phạm một tội Pãcifiya. 

Phẩm “Sản phụ” là thứ bảy. 


* * * * k 


4.8. 

1. VỊ Ni trong khi tiếp độ thiêu nữ chưa đủ hai mươi tuôi vi phạm hai tội: 
Vị Ni tiếp độ, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. 

2. Vi Ni trong khi tiếp độ thiéu nữ tròn đủ hai mươi tuói chưa thuc hành 
việc học tập vé sáu pháp trong hai năm vi phạm hai tội: Vị Ni tiếp độ, lúc tién 
hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ thì phạm tội Pacittiya. 

3. VI Ni trong khi tiếp độ thiêu nữ tròn đủ hai mươi tuôi đã thuc hành việc 
học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng châp thuận vi 
phạm hai tội: VỊ Ni tiếp độ, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ 
thì phạm tội Pacittiya. 
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4. Vị Ni chưa đủ mười hai năm [thâm niên], trong khi tiếp độ vi phạm hai 
tội: Vị Ni tiếp độ, lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ thì phạm 
tội PacifIiya. 

5. Vị Ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên] chưa được hội chúng đồng 
ý, trong khi tiếp độ vi phạm hai tội: VỊ Ni tiếp độ, lúc tiễn hành thì phạm tội 
Dukkafa; khi đã tiếp độ thì phạm tội Pãciffiya. 

6. Vị Ni khi được nói rằng: “Này Ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban 
phép tiếp độ” đã trả lời răng: “Tốt thôi!” sau đó, trong khi tiễn hành việc phê 
phán vi phạm hai tội: VỊ Ni phê phán, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi 
đã phê phản thì phạm tội Pacittiya. 

7. VỊ Ni sau khi đã nói với cô Ni tu tập sự răng: “Này cô NI, néu cô sẽ dâng 
y cho ta, như thê thì ta sẽ tiếp độ cho cô”, trong khi không tiếp độ cũng không 
ra sức cho việc tiếp độ vi phạm một tội Paciffiya. 

8. Vị Ni sau khi đã nói với cô Ni tu tập sự rằng: “Này cô Ni, nếu cô sẽ hầu 
cận ta hai năm, như thé thì ta sẽ tiếp độ cho cô”, trong khi không tiếp độ cũng 
không ra sức cho việc tiếp độ vi phạm một tội Pacittiya. 

9. VỊ Ni trong khi tiếp độ cô Ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, thân 
cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguôn gây sâu khô [cho người khác] vi 
phạm hai tội: Vi Ni tiếp độ, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ 
thì phạm tội Pacittiya. 

10. VỊ Ni trong khi ёр độ cô NI tu tập sự không được cha те hoặc người 
chóng cho phép vi phạm hai tội: Vị Ni tiếp độ, lúc tién hành thì phạm tôi 
Dukkafa; khi đã tiếp độ thì phạm tội Pacittiya. 

11. VỊ NI trong khi tiếp độ cô Ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa 
thuận từ các vị [Ty-khuu] đang chịu hành phạt Parivasa vi phạm hai tội: VỊ 
Ni tiếp độ, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. 

12. Vi Ni trong khi tiếp độ hàng năm vi phạm hai tội: Vị Ni tiếp độ, lúc tiễn 
hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ thi phạm tội Pacittiya. 

13. VỊ Ni trong khi tiếp độ hai người trong một năm vi phạm hai tội: VỊ 
Ni tiếp độ, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. 

Phám “Thiéu пй” là thú tám. 
* * * * * 


4.9. 
1. VỊ Ni trong khi sử dụng dù dép vi phạm hai tội: VỊ Ni sử dụng, lúc tiễn 
hành thì phạm tội Dukkata; khi đã sử dụng thì phạm tội Pacittiya. 


PHẦN TÍCH GIỚI TY-KHƯU-NI # 1137 


2. Vị Ni trong khi di chuyên băng xe vi phạm hai tội: Vị Ni di chuyển [băng 
xe], lúc tién hành thì phạm tội Dukkata; khi đã di chuyên [băng xe] thì phạm 
tội Pacittiya. 

3. VỊ Ni trong khi mang vật trang sức ở hông vi phạm hai tội: VỊ Ni mang, 
lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã mang thì phạm tội Pacittiya. 

4. Vi Ni trong khi đeo đồ trang sức của phụ nữ vi phạm hai tội: VỊ Ni đeo, 
lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã đeo thì phạm tội Pãciffiya. 

5. Vị Ni trong khi tắm băng vật thơm có màu sắc vi phạm hai tội: Vị Ni 
tăm, lúc tién hành thì phạm tội D„kka/a; vào lúc hoàn tât việc tăm thì phạm tội 
Pacittiya. 

6. Vị Ni trong khi tắm băng bã dầu më có tám huong vi phạm hai tội: Vị 
Ni tăm, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; vào lúc hoàn tật việc tăm thì phạm 
tội Pacittiya. 

7. Vị Ni trong khi bảo Tỳ-khưu-ni xoa bóp và chà xát [cơ thể] vi phạm hai 
tội: VỊ NI bảo xoa bóp, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được xoa bóp 
thì phạm tội Pacittiya. 

8. Vi Ni trong khi bảo cô Ni tu tập sự xoa bóp và chà xát [cơ thé] vi phạm 
hai tội: VỊ Ni bảo xoa bóp, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được xoa 
bóp thì phạm tội Paciffiya. 

9. Vị Ni trong khi bảo Sa-di-ni xoa bóp và chà xát [cơ thé] vi phạm hai tội: 
Vị Ni bảo xoa bóp, lúc tién hành thì phạm tội D„kka/a; khi đã được xoa bóp thì 
phạm tội Pacittiya. 

10. Vị Ni trong khi bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát [cơ thé] vi phạm 
hai tội: VỊ NI bảo xoa bóp, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; khi đã được xoa 
bóp thì phạm tội Pacittiya. 

11. VỊ Ni trong khi ngôi xuống trên chỗ ngôi ở phía trước vị Ty-khuu khi 
chưa có sự hỏi ý vi phạm hai tội: Vị Ni ngôi xuống, lúc tiễn hành thì phạm tội 
Пиќкаіа; khi đã ngôi xuông thì phạm tội Pacittiya. 

12. VỊ Ni trong khi hỏi câu hỏi ở vị Ty-khưu chưa được thỉnh ý trước vi 
phạm hai tội: Vị Ni hỏi, lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata; khi đã hỏi thì phạm 
tội Pacittiya. 

13. VỊ Ni không mặc ао lót, trong khi đi vào làng vi phạm hai tội: VỊ Ni 
vượt qua hàng rào bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata; vượt qua bước thứ nhì 
thì phạm tội Расійіуа. 


Phẩm “Dù dép” là thứ chín. 
Dứt các điều nhỏ nhặt thuộc chín phẩm. 
* k kkk 
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2.5. CHƯƠNG PATIDESANIYA 

1. Vi Ni sau khi yêu câu bơ lỏng, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ № 
[nghi rằng]: “Ta sẽ thọ dụng” rôi nhận lãnh thì phạm tội Dukka/a; mỗi một lần 
nuốt xuống thì phạm tội Patidesantya. 


2. VỊ Ni sau khi yêu câu dầu ăn, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ NI 
[nghĩ răng]: “Та sẽ thọ dụng” гӧі nhận lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống thì phạm tội Pafidesaniya. 

3. Vị Ni sau khi yêu cầu mật ong, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ Ni 
[nghĩ răng]: “Та sẽ thọ dụng” rôi nhận lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống thì phạm tội Pã/idesanTya. 

4. Vị Ni sau khi yêu câu đường mía, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị 
Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ thọ dụng” ròi nhận lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một 
lân nuốt xuống thì phạm tội Päƒidesan?ya. 

5. Vị Ni sau khi yêu câu cá, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị Ni [nghĩ 
răng]: “Та sẽ thọ dụng” rôi nhận lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuống thì phạm tội Pä/idesaniya. 

6. Vị Ni sau khi yêu cầu thịt, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị Ni [nghĩ 
răng]: “Та sẽ thọ dụng” rôi nhận lãnh thì phạm tội Dukka/a; mỗi một lần nuốt 
xuống thì phạm tội Patidesantya. 

7. Vi Ni sau khi yêu câu sữa tươi, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vi Ni 
[nghĩ rằng]: “Та sẽ thọ dụng” rôi nhận lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần 
nuót xuống thì phạm tội Patidesantya. 

8. Vi Ni sau khi yêu câu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: VỊ Ni 
[nghi ràng]: “Ta sẽ thọ dụng” rôi nhận lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần 
пибї xuông thì phạm tội Patidesant1ya. 


Dút tám điêu PZƒidesanTya. 
Dứt phân “Bao nhiêu tội” là thứ nhì. 


* 3k kk * 


3. PHÂN SU HU HỎNG 


1. Các tội vi phạm của vị Ty-khưu-mi nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng 
trong bón sự hư hỏng? 


— Các tội vi phạm của vị Ty-khuu-ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc 
chạm thân thé của người nam nhiễm dục vọng liên hệ với hai sự hư hỏng trong 
bốn sự hư hỏng: Có thé là sự hư hỏng về giới, có thê là sự hư hỏng về hạnh 
kiểm. ...(nt). 
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2. Các tội vi phạm của vi Ni sau khi yêu cầu sữa đông rôi thọ dụng liên hệ 
với bao nhiêu sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng? 
— Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu cầu sữa đông rôi thọ dụng liên hệ 
với một sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiêm. 
Dứt phần “Sự hư hỏng” là thứ ba. 


жжжжж 


4. PHẢN SỰ TONG HỢP 


1. Các tội vi phạm của vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được tông hợp vào bao nhiêu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội? 

— Các tội vi phạm của vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được tông hợp vào ba nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Pãrãj¡ka, có thê là nhóm tội Tullaccaya, 
có thê là nhóm tội Dukkalta. ...(nt). 

2. Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu câu sữa đông rồi thọ dụng được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? 

— Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu câu sữa đông rồi thọ dụng được 
tông hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Paridesantya, 
có thé là nhóm tội Dukkata. 

Dứt phân “Sự tông hợp” là thứ tư. 


x*x+x*x** 


5. PHÂN NGUỎN SANH TÔI 


1. Các tội vi phạm của vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thê của nØười nam nhiễm dục vọng được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? 

— Các tội vi phạm của vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng, được sanh lên do một nguôn 
sanh tội trong sáu nguôn sanh tội: Được sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu. ...(nt). 

2. Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu cầu sữa đông rôi thọ dụng được 
sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? 
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— Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu câu sữa đông rôi thọ dụng được 
sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội: Có thé sanh lên do 
thân, không do khâu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khâu, không do 
ý; có thé sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thể sanh lên do thân, do 
khâu và do ý. 

Dứt phân “Nguôn sanh tội” là thứ năm. 
* * * * * 


6. PHÂN SỰ TRANH TUNG 


1. Các tội vi phạm của vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc 
chạm thân thê của người nam nhiễm dục vọng là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? 

— Các tội vi phạm của vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc 
chạm thân thê của nĐười nam nhiễm dục vọng, là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. ...(nf). 

2. Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu cầu sữa đông rôi thọ dụng là sự 
tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? 

— Сас tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu cầu sữa đông rôi thọ dụng là sự 
tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 


Dứt phần “Sự tranh tụng” là thứ sáu. 


*k * * * * 


7. PHÂN SU DÀN ХЕР 


1. Các tội vi phạm của vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Các tội vi phạm của vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng, ưng thuận sự xúc 
chạm thân thê của похот nam nhiễm dục vọng được làm lăng diu bởi ba cách 
dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp. ...(nt). 

2. Các tội vi phạm của vi Ni sau khi yêu câu sữa đông rôi thọ dụng được làm 
lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 
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— Các tội vi phạm của vị Ni sau khi yêu câu sữa đông rôi thọ dụng được làm 
lắng diu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thé là hành xử 
Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phần “Sự dàn xếp” là thứ bảy. 


* * * * * 


8.PHAN SU QUY TU 


1. Vi Ty-khuu-ni nhiém duc vong, trong khi ung thuán su xúc cham thán 
thé của người nam nhiễm duc vong vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ Ty-khuu- ni nhiễm dục vọng, trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thê 
của người nam nhiễm dục vọng vi phạm ba tội: Vị Ni ưng thuận sự năm lẫy từ 
xương đòn [ở сб] trở xuống từ đầu gôi trở lên thì phạm tội Parajika; vị Ni ưng 
thuận sự năm lây từ xương đòn [ở cô] trở lên từ đâu gói trở xuông thì phạm tội 
ТһиПассауа; vị Ni ưng thuận sự năm lây vật được gắn liền với thân thì phạm 
tội Dwukka/a. VỊ Tỳ-khưu-m nhiễm dục vọng, trong khi ưng thuận sự xúc chạm 
thân thê của người nam nhiễm dục vọng vi phạm ba tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp? 


— Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thê là sự 
hư hỏng về giới, có thê là sự hư hỏng vê hạnh kiêm. Được tông hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thê là nhóm tội Parajika, có thể là nhóm tội 
Thullaccaya, có thé là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do một nguôn sanh tội 
trong sáu nguôn sanh tội: Được sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự 
tranh tụng liên quan đến tội trong bón sự tranh tụng. Được làm lắng diu bởi ba 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thê là hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thé là hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách dùng cỏ che lấp. ...(nt). 

2. Vị Ni sau khi yêu câu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm bao nhiêu tội? 

— VỊ Ni sau khi yêu câu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị Ni 
[nghi rằng]: “Та sẽ thọ dụng” ròi nhận lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống thì phạm tội Pãƒidesaniya. Vi Ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong 
khi thọ dụng vi phạm hai tội này. 


Các tội ây liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 


1142 Œ TẬP YÊU 


nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nảo trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp? 

— Các tội ау liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiểm. Được tông hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thê 
là nhóm tội Pãƒidesaniya, có thé là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, không do 
khâu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khâu, không do у; có thé sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu; có thé sanh lên do thân, do khâu và do y. 
Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bón su tranh tung. Duoc làm láng diu 
bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thé là hành xử Luật với sự hiện 
điện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thé là hành xử Luật với sự 
hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phần “Sự quy tụ” là thứ tám. 
--ооОоо-- 


9. PHẢN QUY ĐỊNH TẠI ĐẦU 


9.1. CHƯƠNG РАЁАЛКА 
‚ Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong khi 

Шау, điêu Parajika do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thê đã được 
quy định tại đầu? Liên quan дёп ai? Về sự việc gì? ...(nt)... Do ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ау trong khi biết trong 
khi Шау, điêu Parajika do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thê đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni SundarTnandã. 

Về sự việc gi? 

— Trong su у1ёс áy, Ty-khuu-ni Sundarinanda nhiễm duc vong đã ưng thuận 
sự xúc chạm thân thê của người nam nhiêm dục vọng. 

Ở đây, có điều quy định, có điêu quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 

-О đây, có một điều quy định, không có điều quy định thêm và điều quy 
định khi [sự việc | chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tật cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 
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Là điêu quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định riêng [cho Ty-khuu-ni]. 

Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 
[hội chúng T-khưu và Tỳ-khưu-m]? 

— Là điều quy định cho một [hội chúng]. 

Được gôm chung vào phân nào, được tính vào phân nào trong bón cách đọc 
tụng Giói bón (Patimokkha)? 

— Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ nhì. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 

— Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

- Thuộc về nhóm tội Parajika. 

Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ây sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khâu. ...(nt). 

Do ai truyền đạt lại? 

— Được truyền đạt lại theo sự ké tục [của các vị Trưởng lão]. 

VỊ Орал, luôn cả vi Dãsaka, ...(nt)... tạng Luật ở TambapannI. 

2. Điều Parajika do duyên của việc che giâu lỗi lầm đã được quy định 
tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Tỳ-khưu-ni Thullanandä dầu biết vị Tỳ-khưu-ni vi 
phạm tội Parajika đã không tự chính mình khiên trách cũng đã không thông 
báo cho nhóm. 

— Có một điêu quy định. 

~ Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 

3, Điêu Parajika do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến 
lân thứ ba đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandä. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, TỲ-khưu-m Thullananda đã xu hướng theo Ty-khuu 
Arittha trước đây là người huân luyện chim ưng [là vi] đã bị hội chúng hợp nhât 
phạt ап treo. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều áy sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(п0). 

4. Điều Parajika do duyên của việc làm đủ sự việc thứ tám đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gi? 

— Trong sự việc ау, các Ty-khuu-ni nhóm Lục Su đã làm đủ sự việc thứ tám. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ấy sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 

Dứt các điều Pãrđjika. 


Kk kkk 


9.2. CHƯƠNG SANGHADISESA 

1. Do đức Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác йу trong khi biết trong 
khi Шау, điêu Sañghadisesa do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện của VỊ 
Ty-khuu-ni là người nói lời tranh châp đã được quy định tại đâu? Liên quan đên 
a1? Vê sự việc gì? ...(nt)... Do at truyện đạt lại? 

2. Do đức Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trong khi biết trong 
khi Шау, điêu Sañghadisesa do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện của vị 
Ty-khuu-ni là người nói lời tranh châp đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni Thullanandãä đã sông là người nói lời 
tranh châp. 
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Ở đây, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi [sự 
việc | chưa xảy ra không? 

— О йду, có một điều quy định, không có điều quy định thêm và điều quy 
định khi [sự việc | chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, [hay] là điều quy định cho khu vực? 

— Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung [cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni], [hay] là điều quy 
định riêng? 

— Là điều quy định riêng [cho Tỳ-khưu-ni]. 

Là điều quy định cho một [hội chúng], [hay] là điều quy định cho cả hai 
[hội chúng Tỳ-khưu và Ty-khưu-n1]? 

— Là điều quy định cho một [hội chúng]. 

Được gôm chung vào phân nào, được tính vào phần nào trong bốn cách đọc 
tụng (101 bón (Pa/mokkha)? 

— Được gồm chung vào phân mở đâu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng nào? 

— Được đưa ra đọc tụng với phân đọc tụng thứ ba. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 

— Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc vë nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? 

— Thuộc về nhóm tội Sañnghadisesa. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

Бы Điêu ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thê sanh lên do thân và do 
khâu, không do ý; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. ...(nt). 

Do ai truyện đạt lại? 

— Được truyền đạt lại theo sự kế tục [của các vị Trưởng lão]. 

VỊ Upali luôn cả vị Dãsaka, vị Sonaka, vị Siggava là tương tọ với vl 
Mogsalliputta là thứ năm, các vi này là ở đảo Jambu huy hoàng. ...(nt). 

‚ Những vị hàng đâu ây có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về đường 
lôi, đã phô biên tạng Luật ở hòn đảo Tambapanni. 

3. Do đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ду trong khi biết trong 
khi Шау, điêu Sañghadisesa do duyên của việc tiêp độ nữ đạo tặc đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 
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Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ấy, Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã tiếp độ nữ đạo tặc. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do hai nguôn sanh tội: Có thể 
sanh lên do khâu và do ý, không do thân; có thé sanh lên do thân, do khẩu và 
do у. ...(nt). 

4. Điều Sawghãdisesa do duyên của việc đi vào trong làng một mình đã 
được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, vị Ty-khưu-nI nọ một mình đã đi vào trong làng. 

— Có một điều quy định, ba điều quy định thêm. 

— lrong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu Parajika thứ nhat. ...(nt). 

5. Điều Sañghādisesa do duyên của việc phục hồi cho vị Tỳ-khưu-ni đã bị 
hội chúng hợp nhât phạt án treo theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo 
sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đên ước 
muôn của nhóm đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan дёп ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Ty-khuu-ni Thullanandā đã phục hồi cho vị Ty-khuu-ni 
đã bị hội chúng hợp nhât phạt án treo theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc 


Đạo sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến 
ước muốn của nhóm. 


— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguôn sanh tội: [Nhu] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 

6. Điều Sanghadisesa do duyên của việc thọ thực của vi 1y-khưu-ni nhiễm 
dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mêm từ tay của 
người nam nhiêm dục vọng đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Sundarinanda. 
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Về sự việc о]? 

— Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni Sundarinanda nhiễm dục vọng đã tự tay thọ 
nhận vật thực từ tay của người nam nhiêm dục vọng. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội: [như] 
ở điều Parajika thứ nhất. ...(nt). 


7. Điều Sañghadisesa do duyên của việc хш giųc răng: “Này Ni sư, người 
đàn ông ду nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni sư, khi 
Ni sư không nhiễm dục vọng? Này № sư, người dàn ông ау дапр vật thực cứng 
hoặc vật thực mèm nào đến Ni sư, Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ây ròi nhai hoặc 
ăn đi” đã được quy định tại đầu? 


— Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến vị Tỳ-khưu-ni nọ. 

Về sự việc gi? 

— Trong SỰ VIỆC ду, vị Tỳ-khưu-nI nọ đã хш giục răng: “Này NI sư, người 
đàn ông ây nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni sư, khi 
Ni sư không nhiễm dục vọng? Này Ni sư, người đàn ông áy dâng vật thực cứng 


hoặc vật thực mêm nào đến Ni sư, Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ây rồi nhai hoặc 
ăn di.” 


— Có một điều quy định. 
— Trong sáu nguôn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: ...(nt). 
‚8. Điều Sañghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở 
đên lân thứ ba của vị Ty-khuu-ni nôi giận, bât bình đã được quy định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Ty-khuu-ni Candakäl. 

Về sự việc 01? 

— Trong sự việc ây, Tỳ-khưu-ni Сарака] nôi giận, bát bình đã nói như vây: 
“Tôi Па bỏ đức Phật, tôi lia bỏ Giáo pháp, tôi Па bỏ Hội chúng, tôi Па bỏ việc 
học tap.” 

— Có một điêu quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điều áy sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(n†). 


9. Điều Saighadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở 
đến lân thứ ba của vị Tỳ-khưu-ni bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó đã 
được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Ty-khưu-nI Candakall. 

Về sự việc gi? 

— lrong sự việc ду, 1-khưu-ni Candakali khi bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó rôi nôi giận, bât bình và đã nói như vây: “Các Ty-khưu-n1 có sự 
thiên vị vì thương, các Ty-khuu-ni có sự thiên vị vì ghét, các Ty-khưu-nm1 có sự 
thiên vị vì si mê, các Ty-khuu-ni có sự thiên vị vì sợ hãi.” 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ау sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 

10. Điều Ѕайећааїѕеѕа do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đên lân thứ ba của các Ty-khuu-ni sông thân cận [với thê tục] đã được quy 
định tại đâu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến nhiều vị Tỳ-khưu-ni. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, nhiều vị Ty-khưu-n1 đã sóng thân cận [với thé tuc]. 

— Có một điều quy định. 

— Trong sáu nguôn sanh tội, điêu ду sanh lên do một nguôn sanh tội: [Như] 
ở điêu buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 

11. Điều Sañghadisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc 
nhở дёп lân thứ ba của vị Ni xúi giục răng: “Này các NI sư, các vi hãy sông thân 
cận, các vị chớ có sông cách khác” đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 

Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến Tỳ-khưu-ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? 

— Trong sự việc ду, Ty-khuu-ni Thullananda dà xúi giuc răng: “Này các Ni 
sư, các vị hãy sóng thân cận, các vị chớ có sóng cách khác.” 

— Có một điêu quy định. 

— lrong sáu nguồn sanh tội, điều ây sanh lên do một nguồn sanh tội: [Như] 
ở điều buông bỏ trách nhiệm. ...(nt). 

. 12. Điều PZ/idesaniya do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
câu đã được quy định tại đầu? 

— Đã được quy định tại thành Savatthi. 
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Liên quan đến ai? 

— Liên quan đến các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư. 

Vë sự việc gì? 

— Trong sự việc йу, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã yêu câu sữa đông rồi 
thọ dụng. 

— Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

— Trong sáu nguồn sanh tội, điều ду sanh lên do bón nguôn sanh tội: ...(nt). 

Dứt phần “Quy định tại đâu” là thứ nhất. 


KKK kk 


10. PHẢN BAO NHIÊU TỘI 


10.1. CHƯƠNG РАЁАЛКА 

1. Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thê vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: 
Vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự nắm lẫy từ xương đòn [ở со] 
trở xuống từ đầu gói trở lên của người nam nhiễm dục vọng thì phạm tội 
Parajika; VỊ Tỷ-khưu sờ vào thân [người nữ] băng thân [vị ây] thì phạm tội 
Sanghadisesa; vị [Ni] dùng thân so vào vật được рап liên với thân [người nam] 
phạm Thullaccaya; vị [Ni] dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn 
liên với thân [người nam] thì phạm tội Dukkata; khi thot léc băng ngón tay thì 
phạm tội Pacittiya.! Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thé vi phạm 
năm tội này. 

2. Do duyên của việc che giấu lỗi lầm vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của việc che giấu lỗi lầm vi phạm bốn tội: Vị Tỳ-khưu-ni biết 
[vị Ty-khuu-ni khác] vi phạm tội Parajika rôi che giâu thì phạm tội Parajika; 
vị [Ni] có sự hoài nghi ròi che giấu thì phạm tội Thullaccaya; vị Tỳ-khưu che 
giàu tội Sa#ghadisesa thì phạm tội Pacifiya;” vị [Ni] che giâu sự hư hỏng về 
hạnh kiểm thì phạm tội Dukkata. Do duyên của việc che giâu lỗi lầm vi phạm 
bốn tội này. 

3. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lân thứ ba vi 
phạm bao nhiêu tội? 


7 Chương này được đề cập riêng cho Tỳ-khưu-ni: Tội thứ nhất là tội dành riêng cho Tỳ-khưu-ni, tội thứ 
ba và thứ tư có tính cách tương tọ giữa Ty-khưu và Ty-khưu-ni dâu được quy định vào hai điêu học 
khác nhau, tội thứ năm được đê cập ở Giới bón (P4/imokkha) của T-khưu nhưng là điêu học được quy 
định chung cho cả hai hội chúng, riêng tội thứ nhì được xêp vào đây xét ra có tính cách gượng ép vì chỉ 
dành riêng cho Tỳ-khưu (ND). 


Đúng ra phải ghi là “vị Tỳ-khưu-ni” thay vì “vị Ty-khưu” (ND). 
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— Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi 
phạm năm tội: VỊ Tỳ-khưu-n1 là người xu hướng theo kẻ bị phạt án treo không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata: 
đo hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm 
đứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Parajika; vị Ty-khuu-ni là người xu hướng 
theo kẻ chia rẽ [hội chúng] không chịu đứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba 
thì phạm tội Sa¿ghadisesa; vị không chịu dứt bỏ tà kiên ác với sự nhắc nhở đến 
lần thứ ba thì phạm tội Pãci#iya. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm năm tội này. 

4. Do duyên của việc làm đây đủ sự việc thứ tám vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của việc làm đây đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội: Khi được 
người nam nói rằng: “Hãy đi đến chỗ tên như vây” vị Ni đi đến [nơi hẹn] thì 
phạm tội Dukkata; khi đã vào ở trong tầm tay của người nam thì phạm tội 
Thullaccayg; уі Ni làm đây đủ sự việc thứ tám thì phạm tội Parajika. Do duyên 
của việc làm đây đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội này. 

Dứt các điều Parajika. 
* * * * * 


10.2. CHUONG SANGHADISESA 

1. Do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện, vi Ty-khuu-ni là người nói lời 
tranh chấp vi phạm ba tội: Nói với người thứ nhất thì phạm tội Dukkata; nói với 
người thứ nhì thì phạm tội Thullaccaya; vào lúc kết thúc vụ xử án thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

2. Do duyên của việc tiếp độ nữ đạo tặc vi phạm ba tội: Do lời dë nghị 
thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội 
Thullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

3. Do duyên của việc đi vào trong làng một mình vi phạm ba tội: VỊ Ni đi thì 
phạm tội Dukkata; vượt qua hàng rào bước thứ nhất thì phạm tội Thullaccaya: 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

4. Do duyên của việc phục hôi cho vị Tỳ-khưu-ni đã bị hội chúng hợp nhất 
phạt án treo theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư khi chưa xin 
phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đên ước muốn của nhóm 
vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên ngôn hành sự thì 
phạm tội Sa#ghadisesa. 

5. Do duyên của việc thọ thực, vị Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng sau khi tự 
tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mêm từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng vi phạm ba tội: Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rÓi thọ nhận thì 
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phạm tội Thullaccaya; mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội Saùghādisesa; vi 
Ni thọ nhận nước và tăm хіа răng thì phạm tội Dukkata. 

6. Do duyên của việc xúi giục rằng: “Này Ni sư, người đàn ông ấy nhiễm 
dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni sư, khi Ni sư không nhiễm 
dục vọng? Này Ni sư, người đàn ông ây dâng vật thực cứng hoặc vật thực mêm 
nào đến Ni sư, Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ây rôi nhai hoặc ăn đi” vi phạm ba 
tội: Do lời nói của vị NI â ду, v1 Ni kia [nghĩ răng]: “Ta sẽ nhat, ta sẽ án” rôi thọ 
nhận [vi Ni xúi giục | thì phạm tội Dukkata; mỗi một lần [vị Ni kia] nuốt xuống, 
[vị Ni xúi giục] thì phạm tội Thullaccaya; vào lúc châm đứt bữa ăn, [vị Ni xúi 
gluc] thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

7. Do duyên của việc không chỊu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vị 
Tỳ-khưu-ni nỗi giận vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do 
hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm dứt 
tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañnghadisesa. 

8. Khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó, do duyên của việc không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vị Tỳ-khưu-ni vi phạm ba tội: 
Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì 
phạm các tội Thullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

9. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, các 
Tỳ-khưu-ni thân cận [với thế tục] vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội 
Dukkafƒa; do hai lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya; vào 
lúc châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. 

10. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vị 
Ni xúi giục răng: “Này các Ni sư, các vị hãy sông thân cận, các vị chớ có sống 
cách khác” vi phạm ba tội: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự thì phạm các tội thullaccaya; vào lúc châm dứt tuyên ngôn 
hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. ...(nt). 

ри mười điều Sañghadisesa. 
Nên được phân tích chỉ tiết theo như phần dưới,? 


riêng phân nguyên nhân là có sự khác biệt. 
*k * > * * 


11. Do duyên của việc thọ dung sữa đông sau khi đã yêu cầu vi pham bao 
nhiêu tội? 

— Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu câu vi phạm hai tội: 
VỊ Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ nhat, ta sẽ ăn” rôi nhận lãnh thì phạm tội Dukkata; 


° Có lẽ vào thời ấy, các phần đã đọc xong được đặt ở đưới thấp nên mới ghi là “theo như phần dưới”; 
còn theo cách đọc hiện nay thì phải ghi là “theo như phân trên” mới hợp lý (ND). 
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mỗi một lån nuốt xuông thì phạm tội Pã/idesanïya. Do duyên của việc thọ dụng 
sữa đông sau khi đã yêu câu vi phạm hai tội này. 
Dứt phần “Bao nhiêu tội” là thứ nhì. 
--00000-- 


11. PHAN SỰ HU HỎNG 


1. Các tội vi phạm do duyên của VIỆC ưng thuận sự xúc chạm thân thê liên 
hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng? 

— Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thê liên 
hệ với hai sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng: Có thê là sự hư hỏng vê giới, có 
thê là sự hư hỏng vë hạnh kiêm. ...(nt). 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 
liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng? 

— Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 
liên hệ với một sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiêm. 
Dứt phần “Sự hư hỏng” là thứ ba. 

--00000-- 


12. PHÂN SỰ TỎNG НОР 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thé được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? 

— Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thé được 
tổng hợp vào năm nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thê là nhóm tội Рағајіка, có 
thê là nhóm tội Sa2øhadisesa, có thê là nhóm tội Thullaccaya, có thê là nhóm 
tội Pãciffiya, có thê là nhóm tội Dukkata. ...(nt). 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 
được tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? 

-— Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
câu được tông hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội 
PaHidesanrya, có thê là nhóm tội Dukkata. 


Dứt phần “Sự tổng hợp” là thứ tư. 
--ооОоо-- 
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13. PHÂN NGUỎN SANH TỘI 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thê được 
sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? 

— Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thé được 
sanh lên do một nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: Được sanh lên do thân 
và do ý, không do khẩu. ...(nt). 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu câu 
được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? 

— Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 
được sanh lên do bón nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: Có thê sanh lên 
do thân, không do khâu không do y; có thé sanh lên do thân và do khâu, không 
do у; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thé sanh lên do thân, 
do khâu và do ý. 

Dứt phân “Nguôn sanh tội” là thứ năm. 
--ооОоо-- 


14. PHÁN SỰ TRANH TUNG 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thé là sự 
tranh tụng nào trong bón sự tranh tụng? 
— Các tội vi phạm do duyên của уіёс ưng thuận sự xúc chạm thân thê là sự 
tranh tụng liên quan дёп tội trong bón sự tranh tụng. ...(nt). 
2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu câu 
là sự tranh tụng nào trong bôn sự tranh tụng? 
— lội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu câu là 
sự tranh tụng liên quan đên tội trong bôn sự tranh tụng. 
Dứt phần “Sự tranh tụng” là thứ sáu. 
--ооОоо-- 


15. PHAN SỰ DÀN XÉP 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thê được 
làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thê được 
làm lăng diu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thé là hành xử 
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Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành 
xử Luật với sự hiện điện và cách dùng cỏ che lấp. ...(nt). 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu 
được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách đàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu câu 
được làm lăng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thé là hành 
xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng со che lấp. 


Dứt phần “Sự dàn xếp” là thứ bảy. 
--ооОоо-- 


16. PHẢN SỰ QUY TU 


1. Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thé vi phạm năm tội: VỊ 
Tỳ-khưu-ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự năm lẫy từ xương đòn [ở có] trở 
xuống từ đầu gối trở lên của người nam nhiễm dục vọng thì phạm tội Рағајіка; 
vị Tỳ-khưu sờ vào thân [người nữ] băng thân [vị ду] thì phạm tội Sanghadisesa; 
dùng thân sò vào vật được рап liên với thân thì phạm tội Thullaccaya; dùng vật 
được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liền với thân thì phạm tội Dukkata: 
khi thot léc băng ngón tay thì phạm tội Pãci/iya. Do duyên của việc ưng thuận 
sự xúc chạm thân thê vi phạm năm tội này. 

Các tội ду liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng? Được tổng 
hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu 
nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bón sự tranh 
tụng? Được làm làng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thé là sự 
hư hỏng về giới, có thê là sự hư hỏng vê hạnh kiêm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Parajika, có thê là nhóm tội 
Sañghadisesa, có thê là nhóm tội Thullaccaya, có thé là nhóm tội Pacittiya, có 
thê là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do một nguôn sanh tội trong sáu nguồn 
sanh tội: Được sanh lên do thân và do у, không do khâu. Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội trong bón sự tranh tụng. Được làm lăng dịu bởi ba cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thé là hành xử Luật với sự hiện diện và cách 
dùng cỏ che lấp. ...(nt). 

2. Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu câu vi phạm bao 
nhiêu tội? 
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— Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu câu vi phạm hai tội: 
Vi Ni [nghi ràng]: “Ta sẽ thọ dụng” rồi nhận lãnh thì phạm tội Dukkata; mỗi 
một lần nuốt xuống thì phạm tội Pãƒidesaniya. Vi Ni sau khi yêu cầu sữa đông 
trong khi thọ dụng vi phạm hai tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng? Được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bón 
sự tranh tụng? Được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp? 

— Các tội ду liên hệ với một sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể 
là nhóm tội Райаеѕаптуа, có thể là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do bốn 
nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, không do 
khâu không do y; có thể sanh lên do thân và do khâu, không do ý: có thể sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu; có thé sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 
Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bón sự tranh tụng. Được làm lắng diu 
bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thé là hành xử Luật với sự hiện 
điện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phần “Sự quy tụ” là thứ tám. 
Dứt tám phân về do duyên. 


* * * * k 


TÓM LUQC CÁC PHÁN NÀY 


Phàn bao nhiêu [tội], phần sự hư hỏng, phân sự tông hợp luôn cả phân về 
nguồn sanh tội, phân sự tranh tụng, phần sự dàn xếp và phân sự quy tụ, đây là 
bảy phần. Được bắt đầu băng phần sự quy định là tám phân. 


* * * * * 


Dứt mười sáu phân chính thuộc Phân tích Giới Tỳ-khưu-ni 
và Phân tích Giới Tỳ-khưu-ni được châm dứt. 


_—— TÓMTÄT. 
CÁC ĐẦU РЕ CUA NGUÔN SANH TỌI 


TÓM LƯỢC VË NGUÒN SANH TỘI 

1. Tất cả các hành là vô thường, khô và vô ngã được tạo hợp [đo duyên]. Và 
chính Niết-bàn là điều khái niệm, được khăng định là “vô ngã.” 

2. Khi đức Phật, ví như mặt trắng còn chưa xuất hiện, khi đức Phật, ví to 
mặt trời còn chưa hiện khởi, vån đề tên gọi của các pháp có tính chất chung ду 
không được biết đến. 

3. Sau khi đã thực hành khổ hạnh nhiêu loại, sau khi làm đủ đầy các pháp toàn 
hảo, các đẳng Đại Hùng chứng thực pháp nhãn xuất hiện ở cõi có các Phạm thiên. 

4. Các vị giảng giải Chánh pháp có sự châm dứt khó, đem lại an lạc. Bậc 
Hiền Trí dòng Sakya, hiệu Аћртгаѕа, là bậc Thương Tưởng Tất Cả Chúng Sanh. 

5; Рапр Sư Tử, bậc Tối Thượng Của Tất Са Các Loài đã thuyết giảng Тат 
tạng gôm có Kinh, Vi diệu pháp và Luật, có đức tính vĩ đại. 

6. Như vậy Chánh pháp được lưu truyền nếu Luật còn tồn tại, và cả hai bộ 
Phân tích, bộ Hợp phân và các tiêu đề. 

7. Vòng hoa được kết lại chính là nhờ vào sợi chỉ, tức là bộ Тар yếu. Vë 
chính bộ Тар yếu ây, nguôn sanh tội được xác định. 

8. Phân phân tích và phân duyên khởi được trình bày lôi khác trong giới bón 
ở trên; bởi thé vị thuần thiện тёп pháp nên học tập bộ Тар yếu này. 


* * * * * 


MƯỜI BANGUÓN SANH TỘI 


9. Vào lễ Ороѕаіћа, các уі đọc tụng điêu quy định ở hai bón Phân tích, còn 
tôi sẽ nói về nguồn sanh tội đúng theo hệ thống, xin hãy lắng nghe tôi: 


10. Điều Parajika thứ nhất và điều thứ nhì là khác với điều ду, việc làm mai 
môi, sự nhăc nhở và phân y phụ trội. 

11. Các lông cừu, pháp theo từng câu, sự thực chứng với sự hẹn trước, đạo 
tặc, sự thuyêt giảng, nữ đạo tặc và sự không cho phép là mười ba.’ 


! Do ba cửa thân, khâu, ý có được sáu nguồn sanh tội. Các điêu học có nguồn sanh tội giống nhau đã 
được phân loại thành 13 nhóm. Chúng tôi đã thêm từ trong ngoặc đơn ở bài kệ аё dễ nhận ra điều học 
со liên quan. Về việc này, Chú giải Sư Buddhaghosa có giải thích rõ hơn về các điều học và ở bản dịch 
tiếng Anh, cô I. B. Horner có ghi tên điều học và só thứ tự (ND). 
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12. Mười ba phương thức về nguôn sanh tội này đã được suy nghĩ bởi các 
bậc hiểu biết về mỗi một nguôn sanh tội được trình bày ở đây là như nhau. 


*+x*x** 


NGUỎN SANH TỘI СОА ÐIÈU РАЁАЛКА THỨ NHẤT 
| 13. Việc đôi lứa, tinh dịch, VIỆC xúc chạm, điều Aniyata thử nhất, [Tỳ-khưu| 
đên ngụ trước, được môi giới, chô kín đáo cùng với Ty-khưu-m1. 
14. Có hai vợ chóng và luôn cả chỗ kín đáo, ngón tay [thọt léc], giỡn trong 
nước, hai điêu vê cú đánh, vë giá tay [dọa đánh] và năm mươi ba học pháp. 
15. Dưới xương đòn [ở có], [vào] làng, từ người nam nhiễm dục, lòng bàn 


tay, gây ngăn, làm sạch sẽ [băng nước], đã trải qua mùa [an cư] mưa, việc giáo 
giới, vị không hâu cận Ni sư tế độ. 


16. Bảy mươi sáu điều học này được làm do thân và do ý, tất са có một 
nguôn sanh tội giông như điêu Parajika thứ nhất. 
Dứt nguồn sanh tội của điều Parajika thứ nhất. 
****%*% 


NGUÒỎN SANH TỘI ССА ЮТЕП PARAJIKA THỨ NHĨ 
17. Vật chưa cho, đoạt mạng, pháp thượng nhân, nói thô tục, tình dục cho 
bản thân, [cáo tội | không nguyên cớ, có quan hệ khác biệt, điêu bât định thứ nhì. 
18. Giật lại [у đã cho], thuyết phục dâng [bản thân], nói dôi, lời măng пёс, 
đâm ос, [nói] tội хаи, đào đất, [hai] thảo mộc, nói tránh né, vị phản nàn. 


19. Lôi kéo ra, việc tưới nước, vì nguyên nhân lợi lộc, [mời] vị đã ăn xong, 
“hãy đến”, xem thường, gây sợ hãi, thu giâu và [hại] mạng sống. 

20. Trong khi biết nước có sinh vật, [khơi lại] hành sự, chưa đủ [hai mươi 
tuôi], việc cộng trú [vị án treo], việc [Sa-di] trục xuất, theo Pháp, luôn cả sự chê 
bai [Luật], [giả vờ] ngu dốt và [bôi nhọ] không nguyên cớ. 

21. [Gây] nỗi nghi hoặc, [chê hành sự] đúng Pháp, [thuận cho] y [rôi phê 
phán], thuyết phục dâng cá nhân, làm gì được [NI sư], [y] ngoại thời, giật lại 
[y], [phàn nàn] vì hiểu sai và [nguyên rủa vé] địa ngục. 


22. [Сап trở у] của nhóm, [ngăn cản] việc phân chia, [mong mỏi] không 
chắc chăn, [thu hôi] Ka/hina, [vị cỗ y] quáy rây, [lôi ra khỏi] Ni viện, măng 
nhiéc [vị Tỳ-khưu], bị kích động [măng пёс], bón xẻn [gia đình], người sản 
phụ và vị còn cho bú. 

23. [Chưa thực hành] hai năm, việc học tập, do hội chúng luôn cả ba điều về 
người nữ đã kết hôn và thiểu nữ có ba điều, chưa đủ mười hai năm, chưa được 
sự сһар thuận. 


TÓM ТАТ CÁC ĐẦU ЮЕ СОА NGUÓN SANH TÔI # 1159 


24. Chưa phải lúc [tiếp độ], [nhẫn tâm] gây sầu khó, sự thỏa thuận và hai vị 
một năm. Bảy mươi điêu học này được thực hiện do ba nguôn: 
25. Do thân và ý không do khẩu, khâu và ý không liên quan thân, được sanh 
từ ba cửa, giông như điêu Parajika thứ nhì. 
Dứt nguồn sanh tội của điều Parajika thứ nhì. 
k*w**%*% 


NGUỎN SANH TÔI СОА ĐIÊU LAM MAI MÓI 


26. Mai mỗi, [làm] cóc liêu, trú xá, giặt y, nhận lãnh [у của Tỳ-khưu-ni], thọ 
nhận vượt ача yêu câu, của hai điêu [căn dặn] và bởi sứ giả. 


27. Tơ tăm, thuần [màu đen], hai phân, sáu năm, vật lót ngôi, các vị xao 
lãng luôn са vàng bạc, hai điều về trao đối theo nhiều cách. 


28. [Bình bát | chưa đủ nám mảnh vá, choàng tăm mưa, chỉ sợi, đặn đò [việc 
đệt y], [cho đến khung] cửa lớn, cho y [Tỳ-khưu-ni], may y, bánh ngọt, nhân 
duyên [bón tháng] và [đốt] ngọn lửa. 

29. Vật quý, [ông đựng] kim, giường, [độn] bông gòn, vật lót ngồi, y đắp 
оће, luôn cả vải tắm mưa với [у] đức Thiện Thệ, sự yêu câu, việc såm vật khác. 

30. Hai điều thuộc về hội chúng, hai điều thuộc về nhóm, các cá nhân, [tắm 
choàng] nhẹ, dày, hai điều đồ dó thừa, choàng tám [Tỳ-khưu-ni] và у của Sa-môn. 


31. Cả năm mươi pháp này được sanh lên từ sáu chỗ: Do thân không do 
khâu và ý, do khâu không do thân và ý. 

32. Do thân và khâu không do ý, do thân và ý không do khẩu, do khâu và ý 
không do thân, được sanh lên từ ba cửa và sáu nguôn sanh tội này là tương tợ 
như điều mai mối. 

Dứt nguồn sanh tội của điều làm mai mối. 
* * * * * 


NGUÒN SANH TÔI СОА ĐIÊU NOI МНАС МНО 


33. Chia rẽ, xu hướng theo, khó dạy, làm hư hỏng, [giâu] tội xâu, tà kiến, 
[không trao] sự tùy thuận, hai điều cười lớn tiếng, hai điều về tiếng động, 
[miệng có cơm] không nên nói. 


34. Ngôi đất, chỗ thấp, đứng, đi sau, một bên [đường], [vị Tỳ-khưu-ni che 
giấu] tội, xu hướng theo, việc năm lấy,? vị Ni phục hôi, việc nói Па bỏ. 

35. [Trong cuộc tranh tụng] nào đó, hai điều sông thân cận, vị đánh đâm 
[khóc lóc], vị tháo у, người nữ [đệ tử] bị bệnh, lại điều sóng thân cận, không 
dàn xếp và tu viện, [không hành] lễ Pavarana. 


2 Parajika 4 của Ty-khưu-ni về việc thực hiện đây đủ tám sự việc (ND). 
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36. Mỗi nửa tháng [không hói], [không dạy | nữ đệ tử, hai điều [về tiếp ао], 
[nêu dáng] y, việc hâu hạ. Ba mươi bảy pháp này do thân, khâu và у, tật са có 
một nguôn giống như điều nói nhắc nhở. 


Dứt nguồn sanh tội của điều nói nhắc nhở. 
**wx**%*% 


NGUỎN SANH ТОТ ССА ĐIÊU KATHINA 

37. Ba điều Ka/hina không còn hiệu lực, điều thứ nhất về bình bát, dược 
phẩm và у đặc biệt nữa, [ở rừng] có nguy hiểm, hoặc là hai điều vị ra đi.) 

38. [Giáo giới] ở Ni viện, [vật thực] được thỉnh sau, không phải thức ăn 
thừa, việc thỉnh mời, việc chú nguyện đề dùng chung, [hậu cung | của đức vua, 
[vào làng] lúc sái thời, hướng dẫn sự phục vụ và vị ở rừng. 

39. Việc tranh chấp, tích trữ, trước, sau, lúc sái thời, thời hạn năm ngày, y 
thiết thân, hai điều [không nguyện xả] và y nội trợ. 

40. Phần dưới thân, luôn cả việc ngồi [trước Tỳ-khưu]. Tất cả hai mươi chín 
điều này có hai nguôn sanh tội: Do thân và khẩu không do ý, [hoặc] được sanh 
lên từ ba cửa, tương tg như điều Ka/hina. 

Dứt nguồn sanh tội của điều Ka/hina. 
* * * * * 


NGUÓN SANH TỘI СОА ĐIÊU LONG CÜU 

41. Việc [mang vác] lông cừu, hai điều về năm chung, chân [giường] tháo 
rời được, bữa ăn ở phước xá, [vật thực | dâng chung nhóm, lúc sái thời, việc tích 
trữ với nước và tăm хіа răng, các đạo sĩ lõa thé. 

42. Động binh, [ngụ] ở binh đội, nơi tập trận, [uống] Tượu, VIỆC tăm khi 
chưa đủ [nửa tháng], hoại sắc, hai điều PZ/idesama, tỏi, về việc đứng gần 
[phục vụ], [xem] vũ. 

43. Việc tăm [lõa thé], năm chung tâm trải, chung giuòng, trong quốc độ, 
bên ngoài là tương tợ, [du hành] trong mùa mưa, nhà triển lãm tranh vẽ, ghế 
trường kỷ, việc xe chỉ sợi. 

44. Phục vụ [người tại gia], tự tay [cho vật thực], chỗ ngụ không Ту- 
khưu, dù che, xe, vật trang sức ở hông, đô trang sức [phụ nữ], vật thơm, được 
tâm hương. 

45. Tỳ-khưu-mi, cô Ni tu tập sự, vi Sa-di-ni với người nữ tại gia, tội không 
mặc áo lót, là bỗn mươi thêm bốn điều. 


3 Pãciifiya 14 và 15 của Tỳ-khưu về việc ra đi chưa thu dọn lại giường ghế đã bày ra (ND). 
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46. Tât cả có hai nguôn sanh tội: Do thân không do khẩu và ý, do thân và ý 
không do khâu, tương tợ như điêu lông cừu. 
Dứt nguồn sanh tội của điều lông cừu. 
* * * * * 


NGUÓN SANH TÔI СОА ĐIÊU PHÁP THEO TỪNG CÂU 

47. [Dạy đọc pháp] theo từng câu, ngoại trừ [со người nam], [giáo giới] 
chưa được chỉ định, khi mặt trời đã lặn, hai điều về kiến thức nhảm nhí đã được 
nói đến, khi chưa thỉnh ý và việc đặt câu hỏi. 

48. Вау điều học này, tất cả có hai nguôn sanh tội: Do khẩu không do thân 
và ý, sanh lên do khâu và ý nhưng không được sanh lên do thân, tương tợ như 
điều pháp theo từng câu. 

ри nguồn sanh tội của điều pháp theo từng câu. 
* * * * * 


NGUÓN SANH TỘI CỦA ĐIÊU ĐƯỜNG XA 

49. [Đi] đường xa, chung thuyên, [vật thực] hảo hạng, [đi chung] với người 
nữ, vị Ni cạo nhỗ [lông], lúa nguyên hạt luôn cả vị Ni được thỉnh mời và tám 
điều Patidesantya. 

50. Mười lăm điêu học này: Do thân không do khâu không do ý, chúng sanh 
lên do thân và khâu không sanh lên do ý. 

51. Chúng sanh lên do thân và ý không sanh lên do khâu, do thân do khẩu 
và do ý, là bôn nguôn sanh tội đã được quy định do trí của đức Phật, tương tợ 
như điều đường xa. 

Dứt nguồn sanh tội của điều đường xa. 
* * * * * 


NGUÓN SANH TÔI СОА ĐIÊU РАМ NGƯỜI ĐẠO TÀC 

52. Đám người đạo tặc, việc nghe lén với việc yêu câu súp, bóng đêm và 
được che khuất, khoảng trống, các điều này với giao lộ là bảy điều. 

53. Các điều này có hai nguồn sanh tội: Chúng sanh lên do thân và ý không 
sanh lên do khẩu, sanh lên do ba cửa, các nguôn sanh tội của điều đám похо 
đạo tặc đã được thuyết giảng bởi vị thân quyên mặt trời. 

Dứt nguôn sanh tội của điều đám người đạo tặc. 
* * * * * 
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МСООМ SANH TÔI СОА ĐIÊU ТНОҮЁТ GIẢNG PHÁP 


54. Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh pháp đến kẻ tay cầm dù, 
tương tợ y như thê đến kẻ tay cầm gậy, tay câm dao và vũ khí. 


55. Có [mang] giày dép, [trên] xe, năm và ngôi ôm đâu gối, đội khăn luôn 
cả trùm đâu, là mười một điêu không thiêu sót. 
56. Tât cả có một nguôn sanh tội: Chúng sanh lên do khâu và ý không sanh 
lên do thân, tương tợ như điêu thuyêt giảng pháp. 
Dứt nguồn sanh tội của điều thuyết giảng pháp. 


* * * * * 


NGUÓN SANH TỘI СОА ĐIÊU TUYÊN BÓ SU THUC CHÚNG 


57. Sự thuc chứng [pháp thượng nhân] duoc sanh lên do thân không do 
khâu không do ý và sanh lên do khâu không do thân không do ý. 

58. [Và còn] được sanh lên do thân do khẩu và không sanh lên do ý. Điều 
201 là tuyên bô sự thực chứng sanh lên từ ba nên tảng. 


Dứt nguồn sanh tội của điều tuyên bô sự thực chứng. 
* * * * * 


NGUÒN SANH TỘI СОА BIËU TIẾP ĐỘ МС ĐẠO ТАС 
59. [Tiếp độ | nữ đạo tặc sanh lên do khâu do ý nhưng không do thân, điều 
tiếp độ nữ tặc này được sanh từ ba cửa, hai nguồn sanh tội không bị làm lẫn lộn 
đã được dáng Pháp vương đê cập đến. 
Dứt nguồn sanh tội của điều tiếp độ nữ đạo tặc. 
* * * kk 


NGUÓN SANH TỘI CỦA ĐIÊU CHUA ĐƯỢC CHO PHÉP 

60. Điêu về người chưa được cho phép” [sanh lên] do khẩu không do thân 
và không do ý, điêu ây sanh lên do thân và khâu không sanh lên do ý. 

61. Điều ây sanh lên do khâu và ý không sanh lên do thân, sanh lên từ ba 
cửa, là bôn nên tảng không bị làm lân lộn. 


Dứt nguồn sanh tội của điều chưa được cho phép. 
* * * * * 


4 Pacittiya 80 của Ty-khuu-ni vë việc tiếp độ cô Ni tu tập sự không được cha mẹ và người chồng cho 
phép (ND). 


ТОМ ТАТ CÁC ĐẦU BÉ СПА NGUỎN SANH TÔI # 1163 


62. Bởi vì phân tóm tắt về nguồn. sanh tội gồm mười ba phần đã khéo được 
thuyết giảng, là việc làm không bị lâm lẫn, là nën tảng phù hợp với Pháp và 
Luật, trong khi năm vững điều này, người có sự hiểu biết không bị lầm lẫn về 
nguôn sanh tội. 


r À r Š r À А _ 2 À до 
Dứt phan tóm tắt các đầu đề của nguồn sanh tội. 
--00000-- 


SỰ TRÙNG LẶP LIÊN TỤC 


PHẢN CẤU HỎI BAO NHIÊU 


Bao nhiêu loại tội vi phạm? Bao nhiêu nhóm tội? Bao nhiêu sự việc đã được 
rèn luyện? Bao nhiêu sự không kính trọng? Bao nhiêu sự kính trọng? Bao nhiêu 
sự việc đã được rèn luyện? Bao nhiêu sự hư hỏng? Bao nhiêu nguồn sanh tội? 
Bao nhiêu nguyên nhân tranh cãi? Bao nhiêu nguyên nhân khiến trách? Bao 
nhiêu pháp cân được ghi nhớ? Bao nhiêu sự việc gây ra chia rẽ? Bao nhiêu sự 
tranh tụng? Bao nhiêu cách dàn xếp? 

Năm loại tội. Năm nhóm tội. Năm sự việc đã được rèn luyện. Bảy loại tội. 
Bảy nhóm tội. Bảy sự việc đã được rèn luyện. Sáu sự không kính trọng. Sáu 
sự kính trọng. Sáu sự việc đã được rèn luyện. Bốn sự hư hỏng. Sáu nguồn sanh 
tội. Sáu nguyên nhân tranh cãi. Sáu nguyên nhân khiến trách. Sáu pháp cần 
được ghi nhớ. Mười tám sự việc gây ra chia rẽ. Bốn sự tranh tụng. Bảy cách 
dàn xếp. 

1.Ở đây, năm loại tội là gì? 

— lội Para/ika, tội Sanghadisesa, tội Pacittiya, tội PaHdesaniya, tội 
Dukka£a. Đây là năm loại 101. 

2. Ở đây, năm nhóm tội là gì? 

— Nhóm tội Parajika, nhóm tội Sanohadisesa, nhóm tội Paciffiya, nhóm tội 
Patidesanrya, nhóm tội Dukkata. Đây là năm nhóm tỘI. 

3.Ở đây, năm sự việc đã được rèn luyện là gi? 

— Sự hạn chế, sự khống chê, sự kiềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự 
không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lăn ranh, sự cắt đứt 
mối liên hệ với năm nhóm tội. Đây là năm sự việc đã được rèn luyện. 

4. Ở đây, bảy loại tội là gì? 

— Tội Parajika, tội Sanghadisesa, 11 Thuilaccaya, tội Pacittiya, tội 
Райаеѕаптуа, tội Dukkafa, tội Dubbhasita. Đây là bày loại tội. 

5. О đấy, bảy nhóm tội là gì? 

— Nhóm tội Parajika, nhóm tội Sanghadisesa, nhóm tội Thullaccaya, nhóm 
tội Paciffiya, nhóm tội Pafidesanrya, nhóm tội Dukkata, nhóm tội Dubbhasita. 
Đây là bảy nhóm tội. 


1166 # TẬP YÊU 


6. О đây, Бау sự việc đã được геп luyện là g1? 

- Sự hạn ché, sự khống ché, sự kiềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự 
không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lăn ranh, sự cắt đứt 
mối liên hệ với bảy nhóm tội. Đây là bảy sự việc đã được rèn luyện. 

7. О đây, sáu sự không kính trọng là gi? 

— Sự không kính trọng đức Phật, sự không kính trọng Слао pháp, sự không 
kính trọng Hội chúng, sự không kính trọng việc học tập, sự không kính trọng 
việc không xao lãng, sự không kính trọng trong việc tiếp nhận. Đây là sáu sự 
không kính trọng. 

8. Ó đây, sáu sự kính trọng là gì? 

— Sự kính trọng đức Phật, sự kính trọng Слао pháp, sự kính trọng Hội 
chúng, sự kính trọng việc học tập, sự kính trọng việc không xao lãng, sự kính 
trọng trong việc tiếp nhận. Đây là sáu sự kính trọng. 

9. Ó đây, sáu sự việc đã được rèn luyện là gì? 

— Sự hạn chê, sự khống chế, sự kiềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự 
không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lăn ranh, sự cắt đứt 
mối liên hệ với sáu sự không kính trọng. Đây là sáu sự việc đã được rèn luyện. 

10. Ở đây, bốn sự hư hỏng là gì? 

- Sự hư hỏng về giới, sự hư hỏng về hạnh kiểm, sự hư hỏng về tri kiến, sự 
hư hỏng về nuôi mạng. Đây là bón sự hư hỏng. 

11. Ở đây, sáu nguôn sanh tội là gì? 

— Có tội sanh lên do thân, không do khâu không do ý. Có tội sanh lên đo 
khâu, không do thân không do ý. Có tội sanh lên do thân và do khâu, không do 
ý. Có tội sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có tội sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân. Có tội sanh lên do thân, do khâu và do ý. Đây là sáu nguồn 
sanh tội. 

12. Ở đây, sáu nguyên nhân tranh cãi là gì? 

— Ở đây, vị Tỳ-khưu trở nên giận dữ, có sự hăn học. Vị Tỳ-khưu nào trở 
nên giận dữ, có sự һап học, vi ау ѕӧпр không tôn kính không phục tùng bậc 
Đạo sư, sông không tôn kính không phục tùng Giáo pháp, sông không tôn kính 
không phục tùng Hội chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. VỊ 
Tỳ-khưu nào sóng không tôn kính không phục tùng bậc Đạo sư, ...(nt)... Giáo 
pháp, ...(nt)... Hội chúng, ...(nt)..., không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, 
vị ду gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Dó là sự tranh cãi đem lại sự không 
lợi ích cho nhiêu người, đem lại sự không an lạc cho nhiêu người, đem lại sự 
không tân hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khô đau cho chư 
thiên và nhân loại. Nêu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có 
hình thức như thé một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ 
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lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xâu ха ду. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thê một cách 
chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành аё không đem lại 
sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi хади xa ду. Như thé, 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa áy có được sự chấm dứt. Như thế, nguyên nhân 
tranh cãi xâu ха ду không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 

Còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu trở nên đạo đức giả dối trá, ...(nt)... trở 
nên đồ ky bón xẻn, ...(nt)... trở nên mưu mẹo xảo trá, ...(nf)... trở nên ác dục tà 
kiến, ...(nt)... trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đôi. Vị 
Ty-khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đôi, vị ây 
sông không tôn kính không phục tùng bậc Đạo sư, sóng không tôn kính không 
phục tùng Giáo pháp, sóng không tôn kính không phục tùng Hội chúng, không 
có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. VỊ Ty-khưu nào sông không tôn kính 
không phục tùng bậc Đạo sư, ...(nt)... Giáo pháp, ...(nt)... Hội chúng, ...(nt)..., 
không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vi ây gây nên sự tranh cãi trong 
hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại 
sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tân hóa cho nhiều поо, 
đem lại sự không lợi ích và khô đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các nguoi 
nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thê một cách chủ 
quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính 
nguyên nhân tranh cãi xâu xa ây. Nêu các ngươi không nhận thức được nguyên 
nhân tranh cãi có hình thức như thé một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó 
các ngươi nên thực hành аё không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính 
nguyên nhân tranh cãi хаи xa ау. Như thê, nguyên nhân tranh cãi xâu xa ду có 
được sự châm dứt. Như thé, nguyên nhân tranh cãi хаи xa ây không có được sự 
hỗ trợ trong tương lai. Đây là sáu nguyên nhân tranh cãi. 

13. Ở đây, sáu nguyên nhân khiến trách là gì? 

— Ö đây, vị Tỳ-khưu trở nên giận dữ, có sự hăn học. Vị Tỳ-khưu nào trở 
nên giận dữ, có sự hăn học, vị ây sông không tôn kính không phục tùng bậc 
Đạo sư, sông không tôn kính không phục tùng Giáo pháp, sông không tôn kính 
không phục tùng Hội chúng, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. VỊ 
Tỳ-khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo sư, ...(nf)... Giáo 
pháp, .. ...(nt)... Hội chúng, .. ...(nf)..., không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, 
vị ấy gây nên sự khiến trách trong hội chúng. Đó là sự khiến trách đem lại sự 
không lợi ích cho nhiêu người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem 
lại sự không tán hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khó đau cho 
chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiến trách 
có hình thức như thê một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên 
nỗ lực cho sự châm dứt của chính nguyên nhân khiến trách xấu xa ấy. Nếu các 
ngươi không nhận thức được nguyên nhân khién trách có hình thức như thế một 
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cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành đề không đem 
lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiến trách xâu xa ấy. Như 
thê, nguyên nhân khiến trách xấu xa ấy có được sự châm dứt. Như thé, nguyên 
nhân khiến trách хаи ха ду không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 

Còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu trở nên đạo đức giả dôi trá, ...(nt)... trở 
nên dó ky Боп xẻn, ...(nt)... trở nên mưu mẹo xảo trá, ...(nf)... trở nên ác dục 
tà kiến, ...(nf)... trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương nganh, khó sửa đối. 
Vi Ty-khuu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đối, 
vị ây sông không tôn kính không phục tùng bậc Đạo sư, sông không tôn kính 
không phục tùng Giáo pháp, sông không tôn kính không phục tùng Hội chúng, 
không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. VỊ Ty-khuu nào sông không tôn 
kính không phục tùng bậc Đạo sư, ...(nt)... Giáo pháp, ...(nt)... Hội chúng, 
...(nf)..., không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vi ây gây nên sự khiên 
trách trong hội chúng. Đó là sự khiến trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều 
người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tân hóa cho 
nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khó đau cho chư thiên và nhân loại. 
Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiên trách có hình thức như thé 
một cách chủ quan hoặc khách quan, tai đó các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm 
đứt của chính nguyên nhân khiến trách хаи xa ду. Nếu các ngươi không nhận 
thức được nguyên nhân khiến trách có hình thức như thế một cách chủ quan 
hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành dé khóng dem lai su hỗ trợ 
trong tương lai cho chính nguyên nhân khiên trách xâu ха ây. Như thé, nguyên 
nhân khiến trách xâu xa ду có được sự châm dứt. Như thé, nguyên nhân khiển 
trách хаи xa ду không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Đây là sáu nguyên 
nhân khiến trách. 


14. Ở đây, sáu pháp cân được ghi nhớ là gì? 

— Ó đây, sự thân thiện của vị Tỳ-khưu qua thân nghiệp đôi với các vị đồng 
Phạm hạnh được thê hiện một cách công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là 
pháp cân được ghi nhớ, tạo sự thương тёп, tạo sự kính trọng, đưa đến sự găn 
bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. 


Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị Ty-khưu qua khâu nghiệp đỗi 
VỚI сас VỊ đồng Phạm hạnh được thê hiện một cách công khai và luôn cả kín 
đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, 
đưa đến sự ейп bó, đến sự không tranh cãi, дёп sự hòa hợp, ёр sự nhất thẻ. 

Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị Tỳ-khưu qua ý nghiệp đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được thé hiện một cách công khai và luôn cả kín đáo; 
đây cũng là pháp cân được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa 
đến sự găn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự nhất thê. 


Còn có điều khác nữa, những lợi lộc nào đúng Pháp, đạt được hợp pháp, 
ngay cả vật được đặt vào trong bình bát, vị Tỳ-khưu có sự thọ hưởng đông đêu 
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các lợi lộc có hình thức như thế, có sự thọ hưởng chung với các vị đồng Phạm 
hạnh có giới đức; đây cũng là pháp. cân được ghi nhớ, tạo sự thương тёп, tạo 
sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến 
sự nhất thé. 

Còn có điều khác nữa, những giới nào không bị bê vỡ, không bị sứt mẻ, 
không lâm nho, không khuyết điểm, được tự tại, được các bậc trí ngợi khen, 
không hoen б, đưa đến thiền định, vị Tỳ-khưu cùng với các vị đồng Phạm hạnh 
sống thực hành về giới, theo các giới có hình thức như thé một cách công khai 
và luôn cả kín đáo; đây cũng là pháp cân được ghi nhớ, tạo sự thương тёп, tạo 
sự kính trọng, đưa đến sự găn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến 
sự nhất thể. 

Còn có điều khác nữa, tri kiên nào thuộc bậc Thánh, đưa đến giải thoát, 
đưa đến sự hoàn toàn diệt tận khó đau cho người thực hành theo điều ấy, vị 

1-khưu cùng với các vị đồng Phạm hạnh sống thực hành về tri kiến, theo tri 
kiến có hình thức như thế một cách công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là 
pháp сап được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự găn 
bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. Đây là sáu pháp 
cần được ghi nhớ. 

15. Ở đây, mười tám sự việc gây ra chia rẽ là gì? 

– Trường hợp vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bó Pháp là 
“phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”, tuyên bố 
điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều đã được 
giảng, đã được nói bởi đức Như Lai”, tuyên bó điều đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Lai là “điều đã không được giảng, không được nói bởi đức 
Như Lai”, tuyên bó điều không được thực hành bởi đức Như Lai là “điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai”, tuyên bô điều được thực hành bởi đức Như 
Lai là “điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều không 
được quy dinh bởi đức Như Lal là “điêu đã được quy định bởi đức Như Lai”, 
tuyên bó điều được quy định bởi đức Như Lai là “điêu đã không được quy định 
bởi đức Như Lai”, tuyên bố phạm tội là “vô tội”, tuyên bó vô tội là “phạm tội”, 
tuyên bó tội nhẹ là “tội nặng”, tuyên bó tội nặng là “tội nhẹ”, tuyên bó tội còn 
dư sót là “tội không còn dư sót”, tuyên bó tội không còn dư sót là “tội còn dư 

ót”, tuyên bó tội xấu ха là “tội không xấu xa”, tuyên bó tội không xấu xa là 
“tội xâu xa.” Đây là mười tám sự việc gây ra chia rẽ. 

16. О đây, bón sự tranh tụng là gì? 

— Su tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiên 
trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 
Đây là bốn sự tranh tụng. 

17. О đây, bảy cách dàn xếp là gì? 
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— Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử 
Luật khi không điên cuông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo 
sô đông, theo tội của vi ду, cách dùng со che Іар. Đây là bảy cách dàn xêp. 

Dứt phần “Câu hói bao nhiêu.” 


* * * * k 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 
1. Tội vi phạm, nhóm tội, [các sự việc| đã được rèn luyện, lại nhóm bảy 
[vê tội], việc đã được rèn luyện luôn cả sự không kính trọng, sự kính trọng và 
nguyên nhân. 
2. Lại nữa [các sự vIệc] được rèn luyện, sự hư hỏng, nguôn sanh tội, sự 
tranh cãi, sự Кёп trách, cán được ghi nhớ, sự chia rẽ và sự tranh tụng, bảy cách 
dàn xêp đã được nói đên; đây là mười bảy đoạn. 


--ооОоо-- 


1. PHÂN SÁU NGUÒN SANH TỘI 


1. Do nguồn sanh tội thứ nhát,! có thê phạm tội Parajika? 
— Nên nói rằng: “Không thé.” 

Có thê phạm tội Sañghadisesa? 

— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thé phạm tội Thullaccaya? 

— Nên nói ràng: “Có thê.” 

Có thé phạm tội Pacittiya? 

— Nên nói rằng: “Có thê.” 

Có thể phạm tội Pã/idesaniya? 

— Nên nói răng: “Có thê.” 

Có thể phạm tội Dukkata? 

— Nên nói răng: “Có thê.” 

Có thể phạm tội Dubbhasita? 

— Nên nói rằng: “Không thé.” 

2. Do nguôn sanh tội thứ nhì, có thể phạm tội Pãrãjika? 
— Nên nói răng: “Không thê.” 


' Là sanh lên do thân, không do khâu, không do ý (ND). 
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Có thê phạm tội Sañghadisesa? 
— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thé phạm tội Thullaccaya? 
— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thê phạm tội Pacittiya? 

— Nên nói rằng: “Có thể.” 

Có thể phạm tội Pātidesanīya? 
— Nên nói răng: “Không thê.” 
Có thê phạm tội Dukka/a? 

— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thé phạm tội Dubbhasita? 

— Nên nói răng: “Không thé.” 
3. Do nguôn sanh tội thứ ba, có thể phạm tội Parajika? 
— Nên nói rằng: “Không thẻ.” 
Có thé phạm tội Sañnghadisesa? 
— Nên nói răng: “Có thê.” 

Có thể phạm tội Thullaccaya? 
— Nên nói răng: “Có thé.” 

Có thể phạm tội Pacittiya? 

— Nên nói răng: “Có thê.” 

Có thê phạm tội Pãfidesanya? 
— Nên nói răng: “Có thê.” 

Có thể phạm tội Dukkata? 

— Nên nói rằng: “Có thê.” 

Có thể phạm tội Dubbhasita? 

— Nên nói răng: “Không thẻ.” 
4. Do nguôn sanh tội thứ tư, có thể phạm tội Parajika? 
— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thể phạm tội Saughädisesa? 
— Nên nói răng: “Có thê.” 

Có thê phạm tội Thullaccaya? 
— Nên nói răng: “Có thê.” 

Có thể phạm tội Pacittiya? 

— Nên nói răng: “Có thể.” 
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Có thê phạm tội Pātidesanīya? 
— Nên nói răng: “Có thé.” 

Có thể phạm tội Dukkata? 

— Nên nói răng: “Có thê.” 

Có thê phạm tội Dubbhasita? 

— Nên nói răng: “Không thê.” 
5. Do nguôn sanh tội thứ năm, có thể phạm tội Parajika? 
— Nên nói rằng: “Có thê.” 

Có thé phạm tội $aughädisesa? 
— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thê phạm tội Thullaccaya? 
— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thê phạm tội Pacittiya? 

— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thê phạm tội Paridesaniya? 
— Nên nói rằng: “Không thẻ.” 
Có thê phạm tội Dukkata? 

— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thể phạm tội Dubbhãsia? 

— Nên nói răng: “Có thể.” 

6. Do nguôn sanh tội thứ sáu, có thê phạm tội Рағајіка? 
— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thể phạm tội Sañghadisesa? 
— Nên nói răng: “Có thể.” 

Có thê phạm tội Thullaccaya? 
— Nên nói rằng: “Có thé.” 

Có thê phạm tội Pãciffiya? 

— Nên nói răng: “Có thé.” 

Có thê phạm tội P4ƒidesanrya? 
— Nên nói ràng: “Có thể.” 

Có thê phạm tội Dukkata? 

— Nên nói răng: “Có thể.” 
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Có thé phạm tội Dubbhasita? 
— Nên nói rằng: “Không thé.” 
Dứt phần “Sáu nguồn sanh tội” là thứ nhất. 


* * * * k 


2. PHẢN BAO NHIÊU TỘI 


1. Do nguồn sanh tội thứ nhất vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do nguôn sanh tội thứ nhất vi phạm năm loại tội: Vị Tỳ-khưu nghĩ răng 
được phép rồi tự xin [vật liệu] và xây dựng cốc liêu ở khu đất không được xác 
định, vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, không có khoảng trông xung 
quanh, lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa tô | cuỗi cùng thì phạm 
tội Thullaccaya; khi cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm tội Sa2øhaädisesa; 
vị Tỳ-khưu nghĩ răng được phép rôi thọ dụng vật thực vào lúc sái thời thì phạm 
tội Pacittiya; vị Ty-khuu nghĩ răng được phép, tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mêm từ tay Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyên đã đi vào xóm 
nhà ròi thọ dụng thì phạm tội Pātidesanīya. Do nguồn sanh tội thứ nhất vi phạm 
năm loại tội này. 


Các tội ду liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nảo trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp? 

— Các tội ау liên hệ với hai sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng: Có thé là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiêm. Được tông hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thê là nhóm tội $a#ghãdisesa, có thê là nhóm 
tội Thullaccaya, có thể là nhóm tội Pacittiya, có thể là nhóm tội Райаеѕапуа, 
có thê là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do một nguôn sanh tội trong sáu 
nguôn sanh tội là sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Là sự tranh tụng 
liên quan đến tội trong bỗn sự tranh tụng. Được làm lăng địu bởi ba cách dàn 
xếp trong bảy cách dàn хёр: Có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp. 

2. Do nguôn sanh tội thứ nhì vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do nguồn sanh tội thứ nhì vi phạm bốn loại tội: Vị Tỳ-khưu nghĩ rằng 
được phép rôi chỉ thị rằng: “Các người hãy xây dựng cốc liêu cho tôi.” Họ 
xây dựng cốc liêu cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, không có khoảng trông xung quanh, lúc tiễn hành 
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[vị Tỳ-khưu] thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa tô] cuối cùng thì phạm tội 
Thullaccaya; khi cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm tội Sanghadisesa; 
vị Tỳ-khưu nghĩ răng được phép ròi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp 
theo từng câu thì phạm tội Pãciiya. Do nguôn sanh tội thứ nhì vi phạm bón 
loại tội này. 

Các tội ду liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ...(nf)... 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Các tội ду liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Sañghadisesa, có thê là nhóm 
tội Thullaccaya, có thé là nhóm tội Pacittiya, có thé là nhóm tội Dukkata. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu, 
không do thân, không do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bón sự 
tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có 
thê là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, 
có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Do nguôn sanh tội thứ ba vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do nguôn sanh tội thứ ba vi phạm năm loại tội: Vị Tỳ-khưu nghĩ rằng 
được phép rồi sắp xếp và xây dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, 
vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, 
lúc tiên hành thì phạm tội Dukkaƒa; còn cục [уба tô] cuối cùng thì phạm tội 
Thullaccaya; КМ cục [vữa tó] ây đã được đặt vào thì phạm tội Sañghadisesa; 
vị Ty-khưu nghĩ rằng được phép, yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu 
câu của bản thân rôi tho dung thì phạm tội Pacittiya; vị Tỳ-khưu nghĩ răng 
được phép, không ngăn cán vị Ty-khuu-ni đang hướng dẫn sự phục vụ rôi thọ 
thực thi phạm tội Pātidesanīya. Do nguôn sanh tội thứ ba vi phạm năm loại 
tội này. 

Các tội ây liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lắng địu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thê là sự 
hư hỏng về giới, có thê là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vảo năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Sañghadisesa, có thé là nhóm 
tội Tullaccaya, có thê là nhóm tội Pãciffiya, có thê là nhóm tội Patidesantya, 
có thê là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội trong bón sự tranh tụng. Được làm lăng dịu bởi ba cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn хёр: Có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thê là hành xử Luật với sự hiện diện và cách 
dùng cỏ che lấp. 
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4. Do nguôn sanh tội thứ tư vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do nguón sanh tội thứ tư vi phạm sáu loại tội: Vi Ty-khuu thực hiện việc 
đôi lửa thì phạm tội Parajika; vị Tỳ-khưu nghĩ răng không được phép rồi tự xin 
[vật liệu] và xây dựng côc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điêu chướng ngại, không có khoảng trồng xung quanh, lúc tién hành 
thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa tô] cuôi cùng thì phạm tội 7 hullaccaya; khi 
cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm tội Sañnghadisesa; vị Tỳ-khưu nghĩ 
răng không được phép, ròi thọ dụng vật thực lúc sái thời thì phạm tội Pãciffiya; 
vị Tỷ-khưu nghĩ răng không được phép, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc 
vật thực mêm từ tay Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyền đã đi vào xóm nhà, 
rồi thọ dụng thì phạm tội Ра/іаеѕапїуа. Do nguôn sanh tội thứ tư vi phạm sáu 
loại tội này. 


Các tội ду liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ...(nf)... 
Được làm lăng địu bởi bao nhiêu cách dàn xêp trong bảy cách dàn xêp? 


Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng: Có thé là sự 
hư hỏng về 0101, CÓ thê là sự hư hỏng vë hạnh kiểm. Được tông hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Parajika, có thể là nhóm tội 
Sañghadisesa, có thê là nhóm tội Thullaccaya, có thê là nhóm tội Pãciffiya, có 
thể là nhóm tội Patidesantya, có thé là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do 
một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khâu. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm 
lắng diu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê là hành xử 
Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

5. Do nguôn sanh tội thứ năm vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do nguôn sanh tội thứ năm vi phạm sáu loại tội: VỊ Ty-khưu có ước muốn 
xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn rồi khoác lác về pháp thượng nhân không 
со, không thực chứng thì phạm tội Parajika; vị Ty-khưu nghĩ răng không được 
phớp, rôi chỉ thị răng: “Các người hãy xây dựng côc liêu cho tôi”, họ xây dựng 
cốc liêu cho vị ây ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều 
chướng ngại, không có khoảng trông xung quanh, lúc tiên hành [vị Tỳ-khưu] 
thi phạm tội Dukkata; còn cục [vữa tô] cuói cùng thì phạm tội T. hullaccaya; khi 
cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm tội Sanghaaisesa; vị Ty-khưu nghĩ 
răng không được phép, rôi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng 
câu thì phạm tội Pacittiya; vị không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn ròi nói vị thập kém theo sự 
{һар kém thì phạm tội Dubbhasia. Do nguôn sanh tội thứ năm vi phạm sáu loại 
tội này. 

Các tội ду liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 
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— Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thé là sự 
hư hỏng về giới, có thê là sự hư hỏng vê hạnh kiêm. Được tông hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Parajika, có thể là nhóm tội 
Sañghadisesa, có thê là nhóm tội Thullaccaya, có thê là nhóm tội Pãciffiya, có 
thê là nhóm tội Dukkata, có thê là nhóm tội Dubbhasita. Được sanh lên do một 
nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội là sanh lên do khâu và do ý, không do 
thân. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lăng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng со che Іар. 

6. Do nguồn sanh tội thứ sáu vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do nguôn sanh tội thứ sáu vi phạm sáu loại tội: VỊ Ty-khuu tính toán ròi 
lây trộm gói đồ thì phạm tội Рағајіка; vị Ty-khuu nghĩ răng không được phép 
ròi sắp xếp và xây dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, không có khoảng trồng xung quanh, lúc tién hành 
thì phạm tội Dukkata; còn cục [vữa tô] cuỗi cùng thì phạm tội Thullaccaya; khi 
cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm tội Sañghadisesa; vị Tỳ-khưu nghĩ 
răng không được phép rồi yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu câu của 
bản thân và thọ dụng thì phạm tội Pacittiya; vị Tỳ-khưu nghĩ răng không được 
phép rôi không ngăn cản vị Tỳ-khưu-ni đang hướng dẫn sự phục vụ và thọ thực 
thì phạm tội Рапаеваптуа. Do nguôn sanh tội thứ sáu vi phạm sáu loại tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tông hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? Được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp? 

— Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thé là sự 
hư hỏng về 0101, CÓ thé là sự hư hỏng về hạnh kiêm. Được tông hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Рағајіка, có thê là nhóm tội 
Sañghadisesa, có thé là nhóm tội T hullaccaya, có thể là nhóm tội Pacittiya, có 
thể là nhóm tội PaHdesanrya, có thé là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do 
một nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu và do 
ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm làng dịu 
bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê là hành xử Luật với sự 
hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phân “Bao nhiêu tội thuộc sáu nguồn sanh tội” là thứ nhì. 
* * * * * 
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3. BÀI KỆ VË NGUỎN SANH TỘI 


1. Các nguôn sanh tội có liên quan đến thân đã được bậc Có Sự Hiểu Biết 
Vô Biên, đẳng Phúc Lợi Của Thế Gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có 
bao nhiêu tội được sanh lên vì điều ây? Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân tích, tôi hỏi, 
xin Ngài hãy nói về điều ấy. 

2. Các nguôn sanh tội có liên quan đến thân đã được bậc Có Sự Hiểu Biết 
Võ Biên, đẳng Phúc Lợi Của Thế Gian, có sự hiệu biết về xuất ly nói đến. Có 
năm tội được sanh lên vì điều ấy. Hỡi vị rành rẽ về bộ P hán tích, tôi trả lời câu 
này cho Ngài. 

3. Các nguôn sanh tội có liên quan đến khẩu đã được bậc Có Sự Hiểu Biết 
Vô Biên, đẳng Phúc Lợi Của Thế Gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có 
bao nhiêu tội được sanh lên vì nhân ấy? Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân tich, tôi hỏi, 
xin Ngài hãy nói về điều ау. 

4. Các nguôn sanh tội có liên quan đến khâu đã được bậc Có Sự Hiểu Biết 
Vô Biên, đẳng Phúc Lợi Của Thé Gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có 
bốn tội được sanh lên vì điều ấy. Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân tích, tôi trả lời câu 
này cho Ngài. 

5. Các nguôn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến khẩu đã được 
bậc Có Sự Hiểu Biết Vô Biên, dáng Phúc Lợi Của Thế Gian, có sự hiểu biết về 
xuất ly nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì nhân ấy? Hỡi vị rành rẽ về 
bộ Phân tích, tôi hỏi, xin Ngài hãy nói về điều ây. 

6. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến khâu đã được 
bậc Có Sự Hiểu Biết Vô Biên, dáng Phúc Lợi Của Thế Gian, có sự hiểu biết về 
xuất ly nói đến. Có năm tội được sanh lên vì điều ду. Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân 
tich, tôi trả lời cầu này cho Ngài. 

7. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến ý đã được bậc 
Có Sự Hiểu Biết Vô Biên, đâng Phúc Lợi Của Thé Gian, có sự hiệu biết về xuất 
ly nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì nhân ây? Hỡi vị rành rẽ về bộ 
Phân tích, tôi hỏi, xin Ngài hãy nói về điều ây. 

8. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến ý đã được bậc 
Có Sự Hiệu Biết Vô Biên, dáng Phúc Lợi Của Thế Gian, có sự hiểu biết về xuất 
ly nói đến. Có sáu tội được sanh lên vì nhân ду. Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân tích, 
tôi trả lời câu này cho Ngài. 

9. Các nguôn sanh tội có liên quan đến khâu có liên quan đến ý đã được bậc 
Có Sự Hiểu Biết Vô Biên, dáng Phúc Lợi Của Thế Gian, có sự hiểu biết về xuất 
ly nói дёп. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì điều ấy? Hỡi vị rành rẽ về bộ Phán 
tích, tôi hỏi, xin Ngài hãy nói về điều ấy. 
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10. Сас nguôn sanh tội có liên quan đến khẩu có liên quan đến y đã được 
bậc Có Sự Hiệu Biêt Vô Biên, dang Phúc Lợi Của Thê Gian, có sự hiệu biệt về 
xuất ly nói đến. Có sáu tội được sanh lên vì điều ấy. Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân 
tích, tôi trả lời câu này cho Ngài. 

11. Các nguôn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến khẩu có liên 
quan đến ý đã được bậc Có Sự Hiểu Biết Vô Biên, dáng Phúc Lợi Của Thé 
Gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì điều 

ây? Hỡi vị rành rẽ về bộ Phân tích, tôi hỏi, xin Ngài hãy nói về điều ấy. 

12. Các nguồn sanh tội có liên quan đến thân có liên quan đến khẩu có liên 
quan đến ý đã được bậc Có Sự Hiểu Biết Vô Biên, đẳng Phúc Lợi Của Thé 
Gian, có sự hiểu biết về xuất ly nói đến. Có sáu tội được sanh lên vì điều ду. 
Hỡi vị rành rẽ về bộ Phán tích, tôi trả lời câu này cho Ngài. 

Dứt bài kệ về “Nguồn sanh tội” là thứ ba. 


*k k * * * 


4. PHẢN DO DUYÊN HU HỎNG 


1. Do duyên hư hỏng về giới vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do duyên hư hỏng về giới vi phạm bốn loại tội: Vị Tỳ-khưu-ni biết mà che 
giấu tội Parajika [của Tỳ-khưu-mi khác] thì phạm tội Рағајіка; có sự hoài nghi 
rôi che giâu thì phạm tội Thullaccaya; vị Tỳ-khưu che giâu tội Sa2ghadisesa thì 
phạm tội Pacittiya; vị che giâu tội хаи của bản thân thì phạm tội Dukkata. Do 
duyên hư hỏng vë giới vi phạm bón loại tội này. 

Các tội ау liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lăng diu bởi bao nhiêu cách dàn xêp trong bảy cách dàn xêp? 


— Các tội ду liên hệ với hai sự hư hỏng trong bôn sự hư hỏng: Có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thê là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Parajika, có thé là nhóm tội 
Thullaccaya, có thê là nhóm tội Pãciffiya, có thê là nhóm tội Dukkata. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội là sanh lên do thân, do 
khẩu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bón su tranh tụng. Được 
làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thê là hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê là hành 
xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

2. Do duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm một loại tội: VỊ che giâu sự hư 
hỏng về hạnh kiểm thì phạm tội Dukkata. Do duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi 
phạm một loại tội này. 
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Tội ây liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lắng địu bởi bao nhiêu cách dàn xêp trong bảy cách dàn xêp? 


— Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiêm. Được tông hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm 
tội Dukkafa. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khâu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn 
sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: 
Có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thé là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Do duyên hư hỏng về tri kiến vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do duyên hư hỏng về tri kiến vi phạm hai loại tội: Vị không dứt bỏ tà kiến 
ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata; do hai 
lời tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Dukkata; vào lúc châm dứt tuyên 
ngôn hành sự thì phạm tội Pacittiya. Do duyên hư hỏng về tri Кіёп vi phạm hai 
loại tội này. 

Các tội ду liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Các tội ây liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể Ја 
nhóm tội Paciffiya, có thê là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do một nguôn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự 
tranh tụng liên quan đến tội trong bón sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách dùng cỏ che lấp. 

4. Do duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm bao nhiêu loại tội? 

— Do duyên hư hỏng vë nuôi mạng vi phạm sáu loại tội: Vì nguyên nhân 
nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị [Ty-khưu] có ước muôn xấu xa, bị thúc giục 
bởi ước muốn, rôi khoác lác vê pháp thượng nhân không có, không thực chứng 
thì phạm tội Parajika; vì nguyên nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, vị thực 
hành việc mai môi thì phạm tội Sañnghadisesa; vì nguyên nhân nuôi mạng, vì 
lý do nuôi mạng, vị nói răng: “Vị [Tỳ-khưu] nào cư ngụ trong trú xá của đạo 
hữu, vị Tỳ-khưu ду là bậc A-la-hán”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Thullaccaya; vì nguyên nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, vị Ty-khưu yêu 
cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu câu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm 
tội Pacittiya; vì nguyên nhân nuôi mạng, vì lý do nuôi mạng, vị Tỳ-khưu-nI yêu 
câu các loại vật thực hảo hạng cho nhu câu của bản thân rôi thọ dụng thì phạm 
tội Patidesaniya; vì nguyên nhân nuôi mạng, vì ly do nuôi mạng, vị Tỳ-khưu 
không bị bệnh yêu câu súp và cơm cho nhu câu của bản thân rồi thọ dụng thì 
phạm tội Dukkata. Do duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm sáu loại tội này. 
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Các tội ây liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách dàn xêp trong bảy cách dàn xêp? 


— Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thé là sự 
hư hỏng về giới, có thé là sự hư hỏng về hạnh kiêm. Được tông, hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thê là nhóm tội Рағајіка, có thé là nhóm tội 
Saighadisesa, có thê là nhóm tội T hullaccaya, có thé là nhóm tội Pacittiya, có 
thê là nhóm tội P2ƒidesarya, có thê là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do 
sáu nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: Có thé sanh lên do thân, không 
do khẩu không до ý; có thể sanh lên do khâu, không do thân không do ý; có 
thê sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thê sanh lên do thân và do ý, 
không do khâu; có thé sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thê sanh lên 
do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh 
tụng. Được làm lắng diu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thé là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thé là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phân “Do duyên hư hỏng” là thứ tư. 


* * * * * 


5. PHÀN DO DUYÊN TRANH TUNG 


1. Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm bao nhiêu tội? 


— Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm hai tội: У! màng 
nhiéc vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội Pacittiya; vị măng nhiéc người chưa tu 
lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi 
vi phạm hai tội này. 

Các tội ây liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lắng địu bởi bao nhiêu cách dàn xêp trong bảy cách dàn xêp? 


— Các tội ây liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiểm. Được tông hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé 1а 
nhóm tội Pacifiya, có. thê là nhóm tội Dukkafa. Được sanh lên do ba nguôn 
sanh tội trong sáu nguôn sanh tội: Có thể sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu; có thé sanh lên do khâu và do ý, không do thân; có thé sanh lên do thân, 
do khâu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành 
xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che Іар. 


2. Do duyên tranh tụng liên quan đến khiến trách vi phạm bao nhiêu tội? 


— Do duyên tranh tụng liên quan đến khiến trách vi phạm ba tội: Vị bôi nhọ 
vị Ty-khưu về tội Parajika không có nguyên cớ thì phạm tội Saighadisesa; 
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vị bôi nhọ vị Ty-khuu vë tội Sañghadisesa không có nguyên cớ thì phạm tội 
Pacittiya; vị bôi nhọ уі Tỳ-khưu với sự hư hỏng vê hạnh kiêm không có nguyên 
cớ thì phạm tội Dukkata. Do duyên tranh tụng liên quan đến khiến trách vi 
phạm ba tội пау. 


Сас 101 ау liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách dàn xêp trong bảy cách dàn xêp? 


— Các tội ây liên hệ với hai sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng: Có thé là sự 
hư hỏng về giới, có thê là sự hư hỏng vë hạnh kiêm. Được tông hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Sañghadisesa, có thê là nhóm 
tội Pacittiya, có thê là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do ba nguôn sanh tội 
trong sáu nguôn sanh tội: Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có 
thê sanh lên do khâu và do ý, không do thân; có thê sanh lên do thân, do khâu 
và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bón sự tranh tụng. Được làm 
lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thé là hành xử 
Luật với sự hiện diện và cách dùng со che lấp. 

3. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bốn tội: Vị Tỳ-khưu-ni 
biết mà che giàu tội Parajika [của Ty-khuu-ni khác | thì pham tội Parajika; có 
su hoài nghi rôi che giâu thì pham tội Thullaccaya; VỊ Tỷ-khưu che giâu tội 
Sañghadisesa [của уі Tỳ-khưu khác] thi phạm tội Pacittiya; vị che giâu sự hư 
hỏng vë hạnh kiêm thì phạm tội Dukkata. Do duyên tranh tụng liên quan đến 
tội vi phạm bón tội này. 


Các tội ây liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lắng địu bởi bao nhiêu cách dàn xêp trong bảy cách dàn xêp? 


— Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có thé là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiêm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Parajika, có thê là nhóm tội 
Thullaccaya, có thể là nhóm tội Pacittiya, có thé là nhóm tội Dwkka/a. Được 
sanh lên do một nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh tôi là sanh lên do thân, do 
khẩu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đên tội trong bốn sự tranh tụng. Được 
làm lắng diu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: Có thê là hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thé là hành 
xử Luật với sự hiện diện và cách dùng со che lấp. 

4. Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội: Vị Tỳ- 
khưu-nI là người xu hướng theo kẻ bị phạt án treo không chiu dứt bỏ với lời 
nhắc nhở đến lần thứ ba, do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata, do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự thì phạm các tội Thullaccaya, vào lúc châm dứt tuyên ngôn 
hành sự thì phạm tội Parajika; các Ty-khuu là những người xu hướng theo kẻ 
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chia rẽ [hội chúng] không chịu dứt bỏ với lời nhắc nhở đến lần thứ ba thì phạm 
tội Sañghadisesa; vị không chịu dứt bỏ tà kiến ác với lời nhắc nhở đến lần thứ 
ba thì phạm tội Pãciffiya. Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm 
năm 101 này. 

Các tội ду liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? ...(nt)... 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bón sự hư hỏng: Có thể là sự 
hư hỏng về 0101, CÓ thé là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tông hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thê là nhóm tội Parajika, có thé là nhóm tội 
Sañghadisesa, có thê là nhóm tội T. hullaccaya, có thê là nhóm tội Pacittiya, 
có thể là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu 
nguôn sanh tội là sanh lên do thân, do khâu và do ý. Là sự tranh tụng liên quan 
đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong 
bảy cách dàn xếp: Có thé là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phản xử 
theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách 
dùng cỏ che Іар. 

Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội còn lại liên hệ với bao nhiêu sự 
hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong 
bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh 
tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Được làm lắng địu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

— Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội còn lại không liên hệ với sự hư 
hỏng nào trong bốn sự hư hỏng, không được tông hợp vào nhóm tội nào trong 
bảy nhóm tội, không được sanh lên do nguôn sanh tội nào trong sáu nguồn sanh 
tội, không là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, không được làm lắng 
dịu bởi cách dàn xếp nào trong bảy cách dàn xếp. 

Nguyên nhân của điều ấy là gì? 

— Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội khác không có. 

Dứt phần “Do duyên tranh tụng” là thứ năm. 
Dứt sự trùng lặp liên tục. 


*x*x***% 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY 


Câu hỏi về bao nhiêu, các nguồn sanh [tội] và bao nhiêu tội là tương tợ у 
như thê. [Bài kệ] các nguôn sanh tội, sự hư hỏng và tương tợ về sự tranh tụng. 


--ооОоо-- 


PHÁN TÍCH CÁCH DÀN ХЁР 


6. РНАМ PHƯƠNG THÚC TRÌNH BÀY 


1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, điều øì là yếu 10 đi trước? 
Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có bao 
nhiêu nhân tó? Có bao nhiêu nguyên nhân? VỊ tranh cãi theo bao nhiêu cách 
thức? Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? 

2. Đôi với sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, điều gì là yếu tó đi trước? 
Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nên tảng? Có bao 
nhiêu nhân tó? Có bao nhiêu nguyên nhân? Vị khiến trách theo bao nhiêu cách 
thức? Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách được làm lăng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? 

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, điều gì là yếu tố đi trước? Có 
bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nën tảng? Có bao nhiêu 
nhân tó? Có bao nhiêu nguyên nhân? Vị vi phạm tội theo bao nhiêu cách thức? 
Sự tranh tụng liên quan йёр tội được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

4. Dói với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, điều gì là yếu tó đi trước? 
Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nên tảng? Có bao 
nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Nhiệm vụ được sanh lên theo bao 
nhiêu cách thức? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng diu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? 


* * * ** 


1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, điều gì là yếu tó đi trước? 

— Tham là yếu tó đi trước, sân là yếu tó đi trước, sỉ là yếu tó đi trước, vô 
tham là yêu tô đi trước, vô sân là yêu tô đi trước, vô si là yêu tô đi trước. 

Có bao nhiêu cơ sở? 

— Có mười tám cơ sở gây ra chia rẽ. 

Có bao nhiêu sự việc? 

— Có mười tám sự việc gây ra chia rẽ. 

Có bao nhiêu nên tảng? 

— Có mười tám nên tảng gây ra chia rẽ. 
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Có bao nhiêu nhân tó? 

— Có chín nhân tố: Ba nhân tó tốt đẹp, ba nhân {д không tốt đẹp, ba nhân tó 
không xác định. 

Có bao nhiêu nguyên nhân? 

— Có mười hai nguyên nhân.' 

VỊ tranh cãi theo bao nhiêu cách thức? 

— VỊ tranh cãi theo hai cách thức: Hoặc là có tri kiên đúng Pháp hoặc là có 
tri kiên sai Pháp. 

Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách 
dàn xêp? 

_ — Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lăng dịu bởi hai cách dàn 

xêp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo sô đông. 

2. Đôi với sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, điều gì là yêu tó đi trước? 

= Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tó đi trước, sỉ là yêu tố đi trước, vô 
tham là yêu tô đi trước, vô sân là yêu tô đi trước, vô si là yêu tô đi trước. 

Có bao nhiêu cơ sở? 

— Bón sự hư hỏng là cơ sở. 

Có bao nhiêu sự việc? 

- Bón sự hư hỏng là sự việc. 

Có bao nhiêu nên tảng? 

— Bôn sự hư hỏng là nên tảng. 

Có bao nhiêu nhân 10? 

— Có chín nhân tô: Ba nhân tô tôt đẹp, ba nhân tô không tốt đẹp, ba nhân tó 
không xác định. 

Có bao nhiêu nguyên nhân? 

— Có mười bón nguyên nhân.? 

Vị khiên trách theo bao nhiêu cách thức? 

— Vị khiến trách theo hai cách thức: Từ sự việc hoặc từ tội vi phạm. 

Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xêp? 

= Sự tranh tụng liên quan đến khiên trách được làm lăng diu bởi bón cách 
dàn xêp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử 
Luật khi không điên cuông và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 
! Là sáu nguyên nhân tranh cãi thêm vào ba nhân tốt đẹp và ba nhân không tốt đẹp. Xem tr. 677-78 trong 
tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. І, §26-27, tr. 379-83 (ND). 


2 Là sáu nguyên nhân khiến trách, ba nhân tốt đẹp và ba nhân không tốt đẹp, thêm vào thân và khẩu. 
Xem їг. 678-80 trong tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. І, §28-31, tr. 383-87 (ND). 
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3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, điêu gì là yêu tô đi trước? 

= Tham là yếu tô đi trước, sân là yêu tó đi trước, si là yêu tó đi trước, vô 
tham là yêu tô đi trước, vô sân là yêu tô đi trước, vô sĩ là yêu tô đi trước. 

Có bao nhiêu cơ sở? 

— Вау nhóm tội là cơ sở. 

Có bao nhiêu sự việc? 

— Bảy nhóm tội là sự việc. 

Có bao nhiêu nên tảng? 

— Bảy nhóm tội là nền tảng. 

Có bao nhiêu nhân tó? 

— Có chín nhân tố: Ba nhân tô tốt đẹp, ba nhân tó không tốt đẹp, ba nhân tố 
không xác định. 

Có bao nhiêu nguyên nhân? 

— Sáu nguôn sanh tội là nguyên nhân. 

VỊ vị phạm tội theo bao nhiêu cách thức? 

NI Vl pham {д1 Шео sáu cách thức: Sự không xâu hồ, sự không biết, bản 
chât không hôi hận, sự lâm tưởng là được phép đôi với việc không được рһер, 
sự lâm tưởng là không được phép đôi với việc được phép, lâm lân vë sự ghi nhớ. 

Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách 
dùng cỏ che lâp. 

4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, điêu gì là yêu tô đi trước? 

— Tham là yếu tó đi trước, sân là yêu tô đi trước, si là yêu tó đi trước, vô 
tham là yêu tô đi trước, vô sân là yêu tô đi trước, vô s1 là yêu tô đi trước. 

Có bao nhiêu cơ sở? 

— Bồn hành ви? là các cơ sở. 

Có bao nhiêu sự việc? 

— Bốn hành sự là các sự việc. 

Có bao nhiêu nên tảng? 

— Bồn hành sự là các nën tảng. 

Có bao nhiêu nhân tô? 

— Có chín nhân tố: Ba nhân tô tót đẹp, ba nhân tô không tốt đẹp, ba nhân tó 
không xác định. 


3 Hành sự với lời công bó, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, hành sự có 
lời đề nghị đến lần thứ tư (ND). 
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Có bao nhiêu nguyên nhân? 

— Có một nguyên nhân là hội chúng. 

Nhiệm vụ sanh lên theo bao nhiêu cách thức? 

— Nhiệm vụ được sanh lên theo hai cách thức: Từ lời đề nghi hoặc từ lời 
công bó. 

Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách 
dàn xêp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng diu bởi một cách dàn 
xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. 

Có bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Có bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông, việc phản xử theo tội đã được 
thừa nhận, thuận theo sô đông, theo tội của vị ây, cách dùng cỏ che lấp. Đây là 
bảy cách dàn xếp. 

Tùy theo phương thức trình bày liên quan đến sự việc, có thể bảy cách dàn 
xếp này trở thành mười cách dàn xếp, mười cách dàn xếp trở thành bảy cách 
dàn xếp hay không? 

— Có thé. 

Và có thé bàng cách nào? 

— Hai cách dàn xép спа su tranh tung liën quan đến tranh cãi, bón cách dàn 
xếp của sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, ba cách dàn xếp của sự tranh 
tụng liên quan đến tội, và một cách dàn xếp của sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. Như thế, tùy theo phương thức trình bày liên quan đến sự việc, bảy 
cách dàn xếp này trở thành mười cách dàn xếp, mười cách dàn xếp trở thành 
bảy cách dàn xếp. 

Dứt phần “Phương thức trình bày” là thứ sáu. 


*k * * * * 


7. PHẢN CÓ LIÊN QUAN 


Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu cách dàn xếp là 
có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu cách 
dàn xếp là không có liên quan? Đôi với sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, 
có bao nhiêu cách dàn xếp là có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
khiên trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là không có liên quan? Đôi với sự tranh 
tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn xếp là có liên quan? Đối với sự 
tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn xếp là không có liên quan? 
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Đôi với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là có 
liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn 
xếp là không có liên quan? 

1. Đôi với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có hai cách dàn xếp là có 
liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo só đông. Đôi với sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi, có năm cách dàn xếp là không có liên quan: Hành 
xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuóng, việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, theo tội của vi ду, cách dùng cỏ che lấp. 

2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, có bón cách dàn xếp là 
có liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ду. Đối với sự tranh tụng 
liên quan đến khiên trách, có ba cách dàn xếp là không có liên quan: Thuận theo 
só đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, cách dùng có che lấp. 

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có ba cách dàn xếp là có liên 
quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, 
cách dùng со che lấp. Đôi với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bôn cách dàn 
xếp là không có liên quan: Thuận theo só đông, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ây. 


4. Đôi với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vu, có một cách dàn xếp là có 
liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện. Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có sáu cách dàn xếp là không có liên quan: Thuận theo só đông, hành 
xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điện cuông, việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng có che lấp. 

Dứt phân “Có liên quan” là thứ bảy. 


*t*wx*x**% 


8. PHÂN CO CUNG QUAN HỆ 


Đôi với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu cách dàn xếp là 
có cùng quan hệ? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu 
cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh tụng liên 
quan ёп khiến trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? Đối 
với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn xếp là có cùng quan 
hệ? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn хёр là có 
quan hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có bao nhiêu 
cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đôi với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? 


1188 # TẬP YẾU 


1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có hai cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo sô đông. Đôi với sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có năm cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: 
Hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ду, cách dùng cỏ che lập. 

2. Đôi với sự tranh tụng liên quan đến khiên trách, có bón cách dàn xếp là 
có cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ду. Đối với sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách, có ba cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: Thuận 
theo số đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, cách dùng cỏ che Іар. 

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có ba cách dàn xếp là có cùng 
quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, cách dùng cỏ che lấp. Đỗi với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bón cách 
dàn xếp là có quan hệ khác biệt: Thuận theo sô đông, hành xử Luật băng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông, theo tội của vị ấy. 


4. Đôi với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vu, có một cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện. Đối với sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ, có sáu cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: Thuận theo só đông, 
hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị Ây, cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phần “Có cùng quan hệ” là thứ tám. 


*+x***% 


9. PHÂN CÁC CÁCH DÀN XÉP ` 
CÓ LIÊN QUAN ĐÔI VỚI CÁCH DÀN ХЕР 


Đối với [một] cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có liên quan? Đối với 
[một] cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là không có liên quan? 

— Đối với [một] cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có liên quan. 
Đối với [một] cách dàn xếp, có thé có các cách dàn xếp là không có liên quan. 

Thế nào là đối với [một] cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
liên quan? Thế nào là đối với [một] cách dàn xếp, có thể có các cách đàn xếp là 
không có liên quan? 

1. Thuận theo số đông là có liên quan đôi với hành xử Luật với sự hiện diện; 
là không có liên quan đôi với hành xử Luật băng sự ghi nhớ, đối với hành xử 
Luật khi không điên cuông, đôi với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, 
đối với [cách hành xử] theo tội của vị ây, đối với cách dùng cỏ che lấp. 
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2. Hành xử Luật băng sự ghi nhớ là có liên quan đối với hành xử Luật với 
sự hiện diện; là không có liên quan đôi với hành xử Luật khi không điên cuông, 
đôi với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đôi với [cách hành xú] theo tội 
của vị ấy, đôi với cách dùng cỏ che lập, đôi với thuận theo só đông. 

3. Hành xử Luật khi không điên cuông là có liên quan đối với hành xử Luật 
với sự hiện diện; là không có liên quan đôi với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, đối với [cách hành xử] theo tội của vị ду, đối với cách dùng cỏ che 
lấp, đôi với thuận theo số đông, đôi với hành xử Luật băng sự ghi nhớ. 

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là có liên quan đối với hành xử 
Luật với sự hiện diện; là không có liên quan đối với [cách hành xử] theo tội của 
vị ấy, đối với cách dùng có che lấp, đối với thuận theo số đông, . đối với hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuông. 


5. Theo tội của v1 ây là có liên quan đôi với hành xử Luật với sự hiện điện; 
là không có liên quan đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, 
đối với hành xử Luật băng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên 
cuóng, đôi với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

6. Cách dùng cỏ che lấp là có liên quan đôi với hành xử Luật với sự hiện 
điện; là không có liên quan đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật 
băng sự ghi nhớ, đôi với hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, đôi với [cách hành xử] theo tội của vị ду. 

Như vậy, đối với [một] cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có liên 
quan. Như vậy, đối với [một] cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là không 
có liên quan. 

Dứt phần “Các cách dàn xếp 
có liên quan đối với cách dàn xếp” là thứ chín. 
* * * * * 


I0.PHANCACCÁCHDANXÉP - 
CÓ CÜNG QUAN HỆ ĐÔI VỚI CÁCH DÀN XÉP 


Đối với [một] cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối 
với [một] cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? 

— Đối với [một] cách dàn xếp, có thé có các cách dàn xếp là có cùng quan hệ. 
Đối với [một] cách dàn xếp, có thê có các cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt. 

Thể nào là đối với [một] cách dàn xếp, có thê có các cách dàn xếp là có cùng 
quan hệ? Thé nào là đôi với [một] cách dàn xếp, có thé có các cách dàn xếp là 
có quan hệ khác biệt? 
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1. Thuận theo số đông là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự 
hiện diện; là có quan hệ khác biệt đôi với hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, đối với [cách hành xử] theo tội của vị ду, đối với cách dùng 
có che Іар. 

2. Hành xử Luật băng sự ghi nhớ là có cùng quan hệ đôi với hành xử Luật 
với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đôi với hành xử Luật khi không 
điện cuông, đỗi với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đôi với [cách 
hành xử] theo tội của vị ду, đối với cách dùng cỏ che lập, đối với thuận theo 
số đông. 

3. Hành xử Luật khi không điên cuồng là có cùng quan hệ đối với hành 
xử Luật với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đôi với việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, đối với [cách hành xử] theo tội của vị ấy, đối với cách 
dùng cỏ che Іар, đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ. 

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là có cùng quan hệ đỗi với 
hành xử Luật với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đôi với [cách hành 
xử] theo tội của vị ấy, đối với cách dùng có che lấp, đối với thuận theo số 
đông, đôi với hành xử Luật băng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không 
điên cuông. 

5. Theo tội của vị áy là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là có quan hệ khác biệt đối với cách dùng cỏ che lấp, đôi với thuận theo 
số đông, đôi với hành xử Luật băng sự ghi nhớ, đôi với hành xử Luật khi không 
điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 


6. Cách dùng cỏ che lấp là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự 
hiện diện; là có quan hệ khác biệt đôi với thuận theo só đông, đôi với hành 
xử Luật băng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đôi với [cách hành xử] theo tội của 
vị Ấy. 

Như vậy, đôi với [một] cách дап хёр, со thê có các cách dàn xếp là có cùng 
quan hệ. Như vậy, đối với [một] cách dàn xếp, có thê có các cách dàn xếp là có 
quan hệ khác biệt. 

Dứt phần “Các cách dàn xếp 
có cùng quan hệ đối với cách dàn xếp” là thứ mười. 
* * * * * 
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П.РНАХ CÁC CÁCH DÀN ХЁР 
VÀ HÀNH XÚ LUẬT VỚI SỰ HIỆN DIỆN 


[Có phải] cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện [và] hành xử Luật 
với sự hiện diện là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là thuận theo số đông [và] thuận 
theo sô đông là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là hành xử Luật băng sự ghi nhớ 
[và] hành xử Luật băng sự ghi nhớ là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là hành xử 
Luật khi không điên cuông [và] hành xử Luật khi không điên cuông là cách dàn 
xếp? Cách dàn xếp là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận [và] việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là theo tội của vị 
ây [và] theo tội của vị ду là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là cách dùng cỏ che 
lâp [và] cách dùng cỏ che lắp là cách dàn xếp? 

1. Thuận theo số đông, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi 
không điên cuóng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ду, 
cách dùng cỏ che lấp, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp [nhưng] không phải 
là hành xử Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện vừa là cách dàn 
xếp vừa là hành xử Luật với sự hiện diện. 

2. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ây, cách dùng со che lấp, 
hành xử Luật với sự hiện diện, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp [nhưng] 
không phải là thuận theo sô đông. Thuận theo só đông vừa là cách dàn xếp vừa 
là thuận theo số đông. 

3. Hành xử Luật khi không điên cuông, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, theo tội của vị ây, cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp [nhưng] không phải 
là hành xử Luật băng sự ghi nhớ. Hành xử Luật băng sự ghi nhớ vừa là cách dàn 
xếp vừa là hành xử Luật bàng sự ghi nhớ. 

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vi ду, cách dùng со 
che lâp, hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo sô đông, hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp [nhưng] không phải là hành 
xử Luật khi không điên cuông. Hành xử Luật khi không điên cuông vừa là cách 
dàn xếp vừa là hành xử Luật khi không điên cuông. 

5. Theo tội của vị ây, cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp [nhưng] không phải là việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận vừa là 
cách dàn xếp vừa là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

6. Cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, 
hành xử Luật băng sự phi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuóng, việc phán 
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xử theo tội đã được thừa nhận, các cách dàn xếp. này là cách dàn xếp [nhưng] 
không phải là theo tội của у! ây. Theo tội của vị ây vừa là cách dàn xếp vừa là 
theo tội của vị ấy. 


7. Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo só đông, hành xử Luật băng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuóng, việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, theo tội của vị ấy, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp [nhưng] 
không phải là cách dùng cỏ che lấp. Cách dùng cỏ che Іар vừa là cách dàn xếp 
vừa là theo tội của vi ду. 


Dứt phân “Các cách dàn xêp 
và hành xử Luật với sự hiện diện” là thứ mười một. 
* * * * * 


12. PHAN САСН HANH XÚ 


[Có phải | cách hành xử là hành xử Luật với sự hiện điện [và] hành xử Luật 
với sự hiện diện là cách hành xử? Cách hành xử là thuận theo số đông [và] 
thuận theo số đông là cách hành xử? Cách hành xử là hành xử Luật băng sự ghi 
nhớ [và] hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là cách hành xử? Cách hành xử là hành 
xử Luật khi không điên cuông [và] hành xử Luật khi không điên cuông là cách 
hành xử? Cách hành xử là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận [và] việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận là cách hành xử? Cách hành xử là theo tội 
của vị ду [và] theo tội của vị ду là cách hành xử? Cách hành xử là cách dùng có 
che Іар [và] cách dùng có che 1ар là cách hành xử? 

1. Cách hành xử có thể là hành xử Luật với sự hiện diện, có thể không phải 
là hành xử Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện vừa là cách 
hành xử vừa là hành xử Luật với sự hiện diện. 

2. Cách hành xử có thể là thuận theo sô đông, có thể không phải là thuận 
theo số đông. Thuận theo só đông vừa là cách hành xử vừa là thuận theo só đông. 

3. Cách hành xử có thê là hành xử Luật băng sự ghi nhớ, có thé không phải 
là hành xử Luật băng sự ghi nhớ. Hành xử Luật băng sự ghi nhớ vừa là cách 
hành xử vừa là hành xử Luật bàng sự ghi nhớ. 

4. Cách hành xử có thể là hành xử Luật khi không điên cuông, có thể không 
phải là hành xử Luật khi không điên cuông. Hành xử Luật khi không điên 
cuông vừa là cách hành xử vừa là hành xử Luật khi không điên cuồng. 

5. Cách hành xử có thể là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thé 
không phải là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận vừa là cách hành xử vừa là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận. 
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6. Cách hành хи có thé là theo tội của vị ду, có thé không phải là theo tội của 
vị ấy. Theo tội của vị ấy vừa là cách hành xử vừa là theo tội của vị ấy. 


7. Cách hành xử có thé là cách dùng cỏ che lấp, có thể không phải là cách 
dùng cỏ che Іар. Cách dùng cỏ che Іар vừa là cách hành xử vừa là cách dùng 
со che lâp. 

Dứt phần “Cách hành xử” là thứ mười hai. 


*x+x***% 


13. PHÂN ТОТ ĐẸP 


Hành xử Luật với sự hiện diện là tốt đẹp, là không tốt đẹp, [hay] là không 
xác định? Thuận theo số đông là tốt đẹp, là không tốt đẹp, [hay] là không xác 
định? Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là tốt đẹp, là không tốt đẹp, [hay] là không 
xác định? Hành xử Luật khi không điên cuông là tốt đẹp, là không tốt đẹp, 
[hay] là không xác định? Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là tốt đẹp, là 
không tốt đẹp, [hay] là không xác định? Theo tội của vị ấy là tốt đẹp, là không 
tốt đẹp, [hay] là không xác định? Cách dùng cỏ che lấp là tốt đẹp, là không tốt 
đẹp. [hay | là không xác định? 

1. Hành xử Luật với sự hiện diện có thé là tốt đẹp, có thể là không xác định, 
không có hành xử Luật với sự hiện diện là không tốt đẹp. 

2. Thuận theo số đông có thể là tốt đẹp, có thé là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định. 

3. Hành xử Luật băng sự ghi nhớ có thê là tốt đẹp, có thé là không tốt đẹp, 
có thê là không xác định. 

4. Hành xử Luật khi không điên cuông có thê là tôt đẹp, có thé là không tốt 
đẹp, có thể là không xác định. 

5. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thé là tốt đẹp, có thé là không 
tốt đẹp, có thé là không xác định. 

6. Theo tội của vị ây có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định. 

7. Cách dùng cỏ che lấp có thê là tốt đẹp, có thê là không tốt đẹp, có thẻ là 
không xác định. 

Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tốt đẹp, là không tốt đẹp. [hay] là 
không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách là tốt đẹp, là không 
tốt đẹp, [hay] là không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến tội là tốt đẹp, là 
không tốt đẹp, [hay] là không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
là tốt đẹp, là không tốt đẹp, [hay] là không xác định? 
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1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt 
đẹp, có thê là không xác định. 
__ 2. Su tranh tụng liên quan đến khiến trách có thê là tốt đẹp, có thê là không 
tôt đẹp, có thê là không xác định. 
3. Sự tranh tụng liên quan đến tội có thể là không tốt đẹp, có thê là không 
xác định, không có sự tranh tụng liên quan дёп tội là tôt đẹp. 
—_ 4. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có thê là tốt đẹp, có thể là không 
tôt đẹp, có thê là không xác định. 
Dứt phần “Tốt đẹp” là thứ mười ba. 


* * * * * 


14. PHÂN NƠI NÀO 


1. Nơi nào thuận theo số đông được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện [cũng] được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, [nếu] nơi ây thuận theo só đông được áp dụng, [thì] nơi áy hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ây hành xử Luật khi không điên 
cuồng không được áp dụng, nơi ây việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
không được áp dụng, nơi ây theo tội của vị ây không được áp dụng, nơi ây cách 
dùng cỏ che lấp không được áp dụng. 

2. Nơi nào hành xử Luật băng sự ghi nhớ được áp dụng, nơi ấy hành xử 
Luật với sự hiện diện [cũng] được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện 
diện được áp dụng, [nêu] nơi ây hành xử Luật băng sự ghi nhớ được áp dụng, 
[thì] nơi ây hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ây 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ây theo tội 
của vị ây không được áp dụng, nơi ду cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dung, nơi ây thuận theo sô đông không được áp dụng. 

3. Nơi nào hành xử Luật khi không điên cuông được áp dụng, nơi åy hành 
xử Luật với sự hiện diện [cũng] được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự 
hiện diện được áp dụng, [nếu] nơi йу hành xử Luật khi không điên cuồng được 
áp dụng, [thì] nơi ây việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp 
dụng, nơi йу theo tội của vi ду không được áp dụng, nơi ây cách dùng cỏ che 
lấp không được á áp dụng, nơi ду thuận theo sô đông không được áp dụng, nơi ау 
hành xử Luật băng sự ghi nhớ không được ар dụng. 

4. Nơi nào việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, nơi ây 
hành xử Luật với sự hiện diện [cũng] được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với 
sự hiện diện được áp dụng, [nêu] nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận được áp dụng, [thì] nơi ây theo tội của vị ây không được áp dụng, nơi ấy 
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cách dùng cỏ che 14р không được áp dụng, noi ду thuận theo số đông không 
được áp dụng, nơi ду hành xử Luật băng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi 
ду hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng. 

5. Nơi nào theo tội của vị áy được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện [cũng] được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp 
dụng, [nêu] nơi ây theo tội của vị ау được áp dụng, [thi] nơi ây cách dùng cỏ 
che lập không được áp dụng, nơi ây thuận theo sô đông không được áp dụng, 
nơi ây hành xử Luật băng sự ghi nhớ không được á ар dụng, nơi ây hành xử Luật 
khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ây việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận không được áp dụng. 

6. Nơi nào cách dùng cỏ che lấp được áp dụng, nơi йу hành xử Luật với sự 
hiện diện [cũng] được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp 
dụng, [nếu] nơi ду cách dùng cỏ che lấp được áp dụng, [thi] nơi ây thuận theo 
sô đông không được áp dụng, nơi ây hành xử Luật băng sự ghi nhớ không được 
áp dụng, nơi ây hành xử Luật khi không điên cuông không được áp dụng, nơi 
ây việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng. 

7. Nơi nào có thuận theo sô đông, nơi ây [cũng] có hành xử Luật với sự 
hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, [nêu] nơi ấy có thuận theo 
sô đông, [thì] nơi ây không có hành xử Luật băng sự ghi nhó, noi áy khóng có 
hành xử Luật khi không điên cuóng, nơi ду không có việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, nơi ây không có theo tội của vị ây, nơi ây không có cách dùng 
có che lấp. 


8. Nơi nào có hành xử Luật băng sự ghi nhớ, nơi ấy [cũng] có hành xử Luật 
với sự hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, [nêu] nơi ấy có 
hành xử Luật băng sự ghi nhớ, [thì] nơi áy không có hành xử Luật khi không 
điên сибпе, nơi ây không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, nơi ây 
không có theo tội của vị ây, nơi ây không có cách dùng cỏ che lấp, nơi ау Кһдпр 
có thuận theo số đông. [Юа dùng hành xử Luật với sự hiện diện làm nën tảng 
...(n{). | 

9. Nơi nào có cách dùng cỏ che lấp, nơi ây [cũng] có hành xử Luật với sự 
hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, [nêu] nơi ây có cách dùng 
со che lấp, [thì] nơi ây không có thuận theo sô đông, nơi ây không có hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ, nơi ду không có hành xử Luật khi không điện сибпе, nơi 
ây không có việc phán xử theo tội đã được thửa nhận, nơi ây không có theo tội 
của v1 ду. 


Phân gián lược về sự luân phiên. 
Dứt phần “Nơi nào” là thứ mười bốn. 
k***% 
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15. PHÂN CÁCH DÀN ХЁР 


1. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết băng hành xử Luật với sự 
hiện diện và thuận theo số đông: Nơi nào thuận theo số đông được áp dụng, nơi 
ây hành xử Luật với sự hiện diện [cũng | được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật 
với sự hiện diện được áp dụng, [nêu] nơi ây thuận theo số đông được áp dụng, 
[thi | nơi ау hành xử Luật băng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ây hành xử 
Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ây việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ây theo tội của vị ây không được 
áp dụng, nơi ду cách dùng có che lấp không được áp dụng. 

2. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết băng hành xử Luật với sự 
hiện diện và hành xử Luật băng sự ghi nhớ: Nơi nào hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ được áp dụng, nơi йу hành xử Luật với sự hiện diện [cũng] được áp dụng. 
Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, [nêu] nơi ây hành xử Luật 
băng sự ghi nhớ được áp dụng, [thì] nơi ây hành xử Luật khi không điên cuồng 
không được áp dụng, nơi ây việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không 
được áp dụng, nơi ây theo tội của vị ây không được áp dụng, nơi ây cách dùng 
có che lắp không được áp dụng, nơi ду thuận theo sô đông không được áp dụng. 

3. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết băng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật khi không điên cuóng: Nơi nào hành xử Luật khi 
không điên cuồng được áp dụng, nơi ду hành xử Luật với sự hiện diện [cũng] 
được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, [nêu] nơi 
ây hành xử Luật khi không điên cuồng được áp dụng, [thi] nơi ây việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận không được ар dụng, nơi ây theo tội của vi ây không 
được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che Іар không được áp dụng, nơi ду thuận 
theo số đông không được áp dụng, nơi ây hành xử Luật băng sự ghi nhớ không 
được áp dụng. 

4. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết băng hành xử Luật với 
sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận: Nơi nào việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, nơi ây hành xử Luật với sự hiện điện 
[cũng] được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, 
[nêu] nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, [thì] nơi 
ây theo tội của vị ây không được áp dụng, nơi ây cách dùng cỏ che Лар không 
được áp dụng, nơi ây thuận theo sô đông không được áp dụng, nơi ây hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ây hành xử Luật khi không điên 
cuông không được áp dụng. 

5. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết băng hành xử Luật với 
sự hiện diện và theo tội của vl ду: Nơi nào theo tội của vị ду được áp dụng, nơi 
ây hành xử Luật với sự hiện diện [cũng] được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật 
với sự hiện diện được áp dụng, [nêu] nơi ây theo tội của vị ấy được áp dụng, 
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[thì] nơi ду cách dùng cỏ che lập không được áp dụng, nơi ây thuận theo số 
đông không được áp dụng, nơi ây hành xử Luật băng sự ghi nhớ không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuông không được áp dụng, nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được á ар dụng. 


6. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết băng hành xử Luật với 
sự hiện diện và cách dùng có che lấp: Nơi nào cách dùng cỏ che lấp được áp 
dụng, nơi ây hành xử Luật với sự hiện diện [cũng] được áp dụng. Nơi nào hành 
xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, [nếu] nơi áy cách dùng cỏ che lấp được 
áp dụng, [thì] nơi ду thuận theo số đông không được áp dụng, nơi ây hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ không được á áp dụng, nơi ây hành xử Luật khi không điên 
cuông không được áp dụng, nơi ây việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
không được áp dụng, nơi ду theo tội của vi ду không được áp dụng. 


Dứt phần “Cách dàn xếp” là thứ mười lăm. 
* * * * * 


16. PHAN ĐƯỢC САХ LIÊN 


“Sự tranh tụng” hay là “cách dàn xếp”, các pháp này được găn liên hay 
không được gắn liên? Và đối với các pháp này có thé phân tích chia chẻ để chỉ 
rõ sự khác biệt? 


— “Sự tranh tụng” hay là “cách dàn xếp”, các pháp này không được găn 
liên, không phải được рап liên. Và đôi với các pháp này có thê phân tích chia 
chẻ để chỉ rõ sự khác biệt. Vị а ây nên được nói răng: Chớ có như thé! “Su tranh 
tụng” hay là “cách dàn xếp”, các pháp này được găn liên, không phải không 
được gắn liên. Và đối với các pháp này không thể phân tích chia chẻ để chỉ rõ 
sự khác biệt. Lý do của điêu ấy là gì? Không phải đức Thé Топ đã nói răng: 
“Này các Tỷ-khưu, đây là bốn sự tranh tụng và bảy cách dàn хёр. Сас sự tranh 
tụng được làm lăng dịu bởi các cách dàn xếp, các cách dàn xếp được làm lăng 
dịu bởi các sự tranh tụng.” Như vậy, các pháp này được gắn liền, không phải 
không được gắn liên. Và đối với các pháp này không thể phân tích chia chẻ để 
chỉ rõ sự khác biệt. 

Dứt phần “Được gắn liên” là thứ mười sáu. 
жжжЖ* 
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17. PHAN ĐƯỢC LAM LÄNG DIU 


Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lăng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi hai cách dàn 
хёр: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. 

2. Sự tranh tụng liên quan đến khiên trách được làm lắng diu bởi bốn cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành 
xử Luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy. 


3. Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lăng dịu bởi ba cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phản xử theo tội đã được thừa nhận và cách 
dùng cỏ che lấp. 

4. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng địu bởi một cách 
dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. 


* * * * * 


1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách được làm lăng địu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuông và theo tội của vị ấy. 

2. Sự tranh tụng liên quan дёп tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến tội 
được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến tội 
được làm lăng dịu bởi bón cách dàn хёр: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận 
theo số đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lăng diu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện 
diện và thuận theo số đông. 

4. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và sự tranh tụng liên quan đến tội 
được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 


— Sự tranh tụng liên quan đến khiên trách và sự tranh tụng liên quan đến tội 
được làm lăng dịu bởi sáu cách dàn xêp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành 
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xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông, việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ду và cách dùng cỏ che lấp. 


5. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện 
diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng và theo 
tôi của vi ду. 

6. Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm làng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lăng diu bởi ba cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách dùng cỏ che lấp. 

7. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng địu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bảy cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo sô đông, hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, theo tội của vị ду và cách dùng cỏ che lấp. 

8. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng dịu bởi năm cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo sô đông, hành xử Luật băng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy. 


9. Sự tranh tụng liên quan đên khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến tội 
và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách 
dàn xêp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến tội và 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng diu bởi sáu cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật 
khi không điên сибпе, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị 
ây và cách dùng cỏ che lấp. 

10. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách, sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lăng diu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 
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— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách, sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lăng dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận 
theo số đông, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ду và cách dùng 
có che lấp. 

Dứt phần “Được làm lăng dịu” là thứ mười bảy. 
* * * * * 


18. PHÂN DUQC LÀM LANG DJU 
VÀ KHONG DUQC LAM LÁNG DIU 


Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng diu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách ...(nt)... Sự tranh tụng liên quan đến tội ...(nt)... Sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng địu bởi bao nhiêu cách dàn 
xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng diu bởi hai cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. Không được làm 
lăng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật 
khi không điên cuông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị 
ây và cách dùng cỏ che lấp. 

2. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách được làm lăng dịu bởi bốn cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành 
xử Luật khi không điên cuông và theo tội của vị ду. Không được làm lắng diu 
bởi ba cách dàn xếp: Thuận theo sô đông, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách 
dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Thuận theo 
số đông, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông và 
theo tội của vị ây. 

4. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng dịu bởi một cách 
dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. Không được làm lăng dịu bởi sáu 
cách dàn xếp: Thuận theo sô đông, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật 
khi không điện cuông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của у] 
ây và cách dùng cỏ che lấp. 
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5. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lăng địu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan дёп khiển 
trách được làm lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo sô đông, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuỗng và theo tội của vị ấy. Không được làm lăng dịu bởi hai cách dàn xếp: 
Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách dùng cỏ che lấp. 


6. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến tội 
được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lăng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? 


— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến tội 
được làm lắng dịu bởi bón cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận 
theo số đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách dùng cỏ che lấp. 
Không được làm lăng dịu bởi ba cách dàn xếp: Hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy. 


7. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng 
dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 


— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi hai cách dàn XÊp: Hành xử Luật với sự hiện 
diện, thuận theo số đông. Không được làm lăng dịu bởi năm cách dàn xếp: 
Hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ду và cách dùng cỏ che lấp. 


8. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và sự tranh tụng liên quan đến tội 
được làm lăng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lăng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và sự tranh tụng liên quan đến tội 
được làm lắng địu bởi sáu cách dàn хёр: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành 
xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điện cuông, việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, theo tội của v1 ây và cách dùng cỏ che lấp. Không được 
làm lăng dịu bởi một cách dàn xếp là thuận theo số đông. 


9. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng địu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng 
diu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện 
diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuóng và 
theo tội của vị ду. Không được làm lăng dịu bởi ba cách dàn xếp: Thuận theo só 
đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách dùng cỏ che lấp. 
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10. Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng diu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lăng dịu bởi ba cách дап xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm 
lăng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Thuận theo sô đông, hành xử Luật băng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông và theo tội của vị ду. 


11. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng địu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng diu bởi bảy cách dàn хёр: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật băng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuóng, việc phán xử theo tội đã duoc thừa 
nhận, theo tội của vị ây và cách dùng cỏ che lấp. 

12. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng địu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi năm cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo sô đông, hành xử Luật băng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông và theo tội của vị ấy. Không 
được làm lăng dịu bởi hai cách dàn xếp: Việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận và cách dùng có che lấp. 

13. Sự tranh tụng liên quan đến khiên trách, sự tranh tụng liên quan đến tội 
và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng địu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến tội và 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng dịu bởi sáu cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật 
khi không điên сидпр, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của у] 
ду và cách dùng có che lấp. Không được làm lắng diu bởi một cách dàn xếp là 
thuận theo số đông. 

14. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách, sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách, sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
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được làm lắng dịu bởi bảy cách đàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận 
theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ду và cách dùng 
có che lấp. 


Dứt phần “Được làm lắng dịu 
& không được làm lăng dịu” là thứ mười tám. 
* * * * * 


19. PHÁN CÁCH DÀN XÉP VÀ SỰ TRANH TUNG 


[Có phải] các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? [Có 
phải] các cách dàn xếp được làm lăng dịu bởi các sự tranh tụng? [Có phải] các 
sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? [Có phải] các sự tranh 
tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng? 

“—= CÓ thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp, có 
thê có các cách dàn xếp không được làm lăng dịu bởi các cách dàn XÊp. Có thé 
có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng, có thể có các cách 
dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. Có thê có các sự tranh 
tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp, có thê có các sự tranh tụng không 
được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có thê có các sự tranh tụng được làm 
lắng dịu bởi các sự tranh tụng, có thể có các sự tranh tụng không được làm lăng 
diu bởi các sự tranh tụng. 


(1) 
Có thé có các cách dàn хёр được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là thê 
nào? Có thé có các cách dàn xêp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp 
là thé nào? 


— Thuận theo SỐ đông được làm lăng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện diện; 
không được làm lăng diu bởi hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, không được làm 
lắng diu bởi hành xử Luật khi không điên cuông, không được làm lăng địu bởi 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không được làm lăng dịu bởi theo tội 
của vị ây. 

Hành xử Luật băng sự ghi nhớ được làm lăng dịu bởi hành xử Luật VỚI SỰ 
hiện diện; không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuông, 
không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không 
được làm lăng dịu bởi theo tội của vị ây, không được làm lăng dịu bởi cách 
dùng cỏ che lâp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông. 


Hành xử Luật khi không điên cuông được làm lắng địu bởi hành xử Luật 
với sự hiện diện; không được làm lăng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được 
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thừa nhận, không được làm lăng dịu bởi theo tội của vị ây, không được làm lắng 
dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm làng dịu bởi thuận theo số đông, 
không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 

Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được làm lăng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện; không được làm lăng diu bởi theo tội của vị ду, không 
được làm lăng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lăng diu bởi thuận 
theo số đông, không được làm lăng dịu bởi hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
không được làm lắng diu bởi hành xử Luật khi không điện cuông. 


Theo tội của vị ây được làm lắng địu bởi hành xử Luật với sự hiện diện; 
không được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lăng dịu 
bởi thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật băng sự ghi 
nhớ, không được làm lắng diu bởi hành xử Luật khi không điên cuông, không 
được làm lăng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 


Cách dùng cỏ che lấp được làm lăng địu bởi hành xử Luật với sự hiện diện; 
không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, không được làm lăng dịu bởi 
hành xử Luật băng sự ghi nhớ, không được làm lắng diu bởi hành xử Luật khi 
không điên cuông, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, không được làm lắng diu bởi theo tội của vi ду. 


Có thé có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là như 
thế. Có thể có các cách dàn xếp không được làm lăng diu bởi các cách dàn xếp 
là như thê. 


(2) 

Có thé có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là thé 
nào? Có thé có các cách dàn хёр không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tung 
là thế nào? 

— Hành xử Luật với sự hiện diện không được làm lắng diu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội; 
được làm lăng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Thuận theo só đông không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách, không được làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, không được 
làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Hành xử Luật khi không điên cuồng không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng liên 
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quan đến khiến trách, không được làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
tội, không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được làm lăng địu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm làng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách, được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Theo tội của vị ду không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, không được làm lăng địu bởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, 
không được làm lắng địu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, không được làm 
lăng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Cách dùng cỏ che lắp không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không được làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, không được 
làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Có thể có các cách dàn xếp được làm lăng diu bởi các sự tranh tụng là như 
thế. Có thể có các cách dàn xếp có thể không được làm lăng dịu bởi các sự tranh 
tụng là như thế. 


(3) 

Có thê có các sự tranh tụng được làm lăng dịu bởi các cách dàn xếp là thế 
nào? Có thê có các sự tranh tụng không được làm lắng địu bởi các cách dàn xếp 
là thê nào? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lăng dịu bởi hành xử Luật 
với sự hiện diện và thuận theo số đông; không được làm lăng địu bởi hành xử 
Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ду và cách dùng cỏ che lấp. 

Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách được làm lăng dịu bởi hành xử Luật 
với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuông và theo tội của vị йу; không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách dùng cỏ che lấp. 

Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lăng dịu bởi hành xử Luật với sự 
hiện diện, việc phản xử theo tội đã được thừa nhận và cách dùng со che lấp; 
không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuông và theo tội của vị ấy. 


Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lăng dịu bởi hành xử Luật 
với sự hiện diện; không được làm lăng dịu bởi thuận theo số đông, hành xử Luật 
băng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuông, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, theo tội của vị ду và cách dùng cỏ che lấp. 
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Có thê có các sự tranh tụng được làm lắng địu bởi các cách dàn xếp là như 
thê. Có thê có các sự tranh tụng không được làm lăng diu bởi các cách dàn xêp 
là như thê. 


(4) 

Có thể có các sự tranh tụng được làm lăng dịu bởi các sự tranh tụng là thé 
nào? Có thê có các sự tranh tụng không được làm lắng địu bởi các sự tranh tụng 
là thế nào? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không được làm lăng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách, không được làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tội; được làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách không được làm lăng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tội; được làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Sự tranh tụng liên quan đến tội không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách, không được làm lắng địu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội; 
được làm lắng địu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không được làm lăng địu bởi sự tranh 
tụng liên quan đên tranh cãi, không được làm lăng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến khiến trách, không được làm lắng diu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
tộ1; được làm lắng địu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là như 
vậy. Có thê có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng 
là như vậy. 

Cả sáu cách dàn xếp và bốn sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện không được làm lắng địu 
bởi bất cứ điều nào. 

Dứt phần “Cách dàn xếp và sự tranh tụng” là thứ mười chín. 
kkk kk 
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20. PHẢN LÀM SANH KHỞI 


1. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi? 

— Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi; tuy nhiên, do duyên của sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 

Như thé là thế nào? 

— Ó đây, các Tỳ-khưu tranh cãi ràng: “Đây là Pháp”, hoặc là “đây không 
phải là Pháp”, hoặc là “đây là Luật”, hoặc là “đây không phải là Luật”, hoặc 
là “điều ду đã được dáng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến”, hoặc là “điêu ây 
đã không được đẳng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến”, hoặc là “điêu ау đã 
được đẳng Thiện Thệ thực hành”, hoặc là “điều â ây đã không được đẳng Thiện 
Thệ thực hành”, hoặc là “điều ấy đã được đẳng Thiện Thệ quy định”, hoặc là 
“điều ây đã không được đẳng Thiện Thệ quy định”, hoặc là “điều ду là phạm 
tội”, hoặc là “điều ấy là không phạm tội”, hoặc là “điều ду là tội nhẹ”, hoặc là 
“điều ау là tội nặng, hoặc là “tội còn dư sót”, hoặc là “tội không còn dư sót”, 
hoặc là “tội xâu xa” , hoặc là “tội không xâu ха. _ Trong trường hợp â ау, việc пао 
là sự xung đột, sự gây gó, sự tranh luận, sự tranh сап, nhiều quan điểm, khác 
quan điểm, sự nói lời khiêu khích, sự cãi vã, việc ду được gọi là sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi. Trong sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, hội chúng 
tranh cãi [tạo nên] sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, 
có vị khiến trách [tạo nên] sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. Trong khi 
khiến trách, có vị vi phạm tội [tạo nên] sự tranh tụng liên quan đến tội. Với tội 
đó, hội chúng thực thi hành sự [tạo nên] sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 
Như vậy, do duyên của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, bốn sự tranh tụng 
được sanh lên. 


2. Sự tranh tụng nào trong bón sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan дёп khiến trách? 

— Không có sự tranh tụng nào trong bón sự tranh tụng làm sanh khởi sự 
tranh tụng liên quan đến khiến trách; tuy nhiên, do duyên của sự tranh tụng liên 
quan đến khiến trách, bón sự tranh tụng được sanh lên. 

Như thể là thé nào? 

— О đây, các Tỳ-khưu khiến trách vị Tỳ-khưu với sự hư hỏng về giới, hoặc 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về tri kiên, hoặc với sự hư 
hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ду, việc nào là sự Кһіёр trách, sự soi mói, 
sự buộc tội, sự chỉ trích, sự mot móc, sự xúi giục, sự khích động, việc áy duoc 
gọi là sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. Trong sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, hội chúng tranh cãi [tạo nên] sự tranh tụng liên quan đến tranh 
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cãi. Trong khi tranh cãi, có у] khiển trách [tạo nën] sự tranh tụng liên quan đến 
khiến trách. Trong khi khién trách, có vị vi phạm tội [tạo nên] sự tranh tụng liên 
quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự [tạo nên] sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Như vậy, do duyên của sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 

3. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội? 

— Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự 
tranh tụng liên quan đến tội; tuy nhiên, do duyên của sự tranh tụng liên quan 
đến tội, bón sự tranh tụng được sanh lên. 

Như thé là thé nào? 

— Năm nhóm tội là sự tranh tụng liên quan đến tội và bảy nhóm tội là sự 
tranh tụng liên quan đến tội; việc ây được gọi là sự tranh tụng liên quan đến tội. 
Trong sự tranh tụng liên quan đến tội, hội chúng tranh cãi [tạo nên] sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiến trách [tạo nên] sự 
tranh tụng liên quan đến khiến trách. Trong khi khiến trách, có vị vi phạm tội 
[tạo nên] sự tranh tụng liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự 
[tao nên] sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy, do duyên của sự tranh 
tụng liên quan đến tội, bỗn sự tranh tụng được sanh lên. 

4. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ? 

— Không có sự tranh tụng nào trong bôn sự tranh tụng làm sanh khởi sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; tuy nhiên, do duyên của sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, bón sự tranh tụng được sanh lên. 

Như thé là thê nào? 

— Việc gi cân phải hoàn thành, сап phải thực thi là hành sự với lời công bô, 
là hành sự với lời dé nghị, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, là hành sự 
có lời đề nghị đến lân thứ tư của hội chúng: việc ау được gọi là sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ. Trong sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, hội chúng 
tranh cãi [tạo nên] sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, 
có vị khiến trách [tạo nën] sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. Trong khi 
khiến trách, có vị vi phạm tội [tạo nên] sự tranh tụng liên quan đến tội. Với tội 
đó, hội chúng thực thi hành sự [tạo nên] sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 
Như vậy, do duyên của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, bốn sự tranh tụng 
được sanh lên. 


Dứt phần “Làm sanh khởi” là thứ hai mươi. 
Жжжж ж 
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21. PHÂN LIÊN HỆ VỚI 


1. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ với 
sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự tranh 
tụng nào? Được tông hợp vào sự tranh tụng nào? 

2. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách liên 
hệ với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự 
tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào? 

3. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với sự 
tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự tranh tụng 
nào? Được tông hợp vào sự tranh tụng nào? 

4. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ với 
sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự tranh 
tụng nào? Được {бпр hợp vào sự tranh tụng nào? 


kkk * * 


1. Trong bón sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ với 
sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, được tông hợp 
vào sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


2. Trong bón sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách liên hệ 
với sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, nương tựa vào sự tranh tụng liên 
quan ёп khiến trách, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, 
được tông hợp vào sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. 


3. Trong bón sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với sự 
tranh tụng liên quan đến tội, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan đến tội, phụ 
thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến tội, được tông hợp vào sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 


4. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ với 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, được tông 
hợp vào sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


*k * * * * 


1. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ với 
bao nhiêu cách dàn xếp? Nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp? Phụ thuộc vào 
bao nhiêu cách dàn xếp? Được tổng hợp vào bao nhiêu cách dàn xếp? Được làm 
lắng diu bởi bao nhiêu cách dàn хёр? 


2-3. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách ...(nt)... Sự tranh tụng liên quan 
đến tội ...(nt). 
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4. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ với 
bao nhiêu cách dàn xếp? Nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp? Phụ thuộc vào 
bao nhiêu cách dàn xếp? Được tông hợp vào bao nhiêu cách dàn xếp? Được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 


* * * * * 


1. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ với 
hai cách dàn xếp, nương tựa vào hai cách dàn xếp, phụ thuộc vào hai cách dàn 
xếp, được tổng hợp vào hai cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi hai cách dàn 
xếp là hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. 

2. Ттопр bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách liên hệ 
VỚI bốn cách dàn xếp, nương tựa vào bón cách dàn xếp, phụ thuộc vào bốn cách 
dàn xếp, được tông hợp vào bón cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi bón cách 
dàn xêp là hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật băng sự ghi nhớ, hành 
xử Luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ду. 

3. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với ba 
cách dàn хёр, nương tựa vào ba cách dàn хёр, phụ thuộc vào ba cách дап хёр, 
được tông hợp vào ba cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp là 
hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận và cách 
dùng cỏ che lấp. 

4. Trong bảy cách dàn хёр, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ với 
một cách dàn хёр, nương tựa vào một cách dàn xêp, phụ thuộc vào một cách 
dàn xếp, được tông hợp vào một cách dàn xếp, được làm lăng dịu bởi một cách 
dàn xêp là hành xử Luật với sự hiện diện. 


Dứt phần “Liên hệ với” là thứ hai mươi mốt. 
Dứt phân tích cách dàn xếp. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 


Sự tranh tụng, phương thức, có liên quan, có cùng quan hệ, cách dàn хёр có 
liên quan và có cùng quan hệ đối với cách dàn xếp. 

Cách dàn xếp luôn cả sự hiện diện, với cách hành xử, phân tốt đẹp, phân 
nơi nào, phần các dàn xếp, phần được găn liền, phân được làm lắng dịu, không 
được làm lăng địu luôn cả cách dàn xép, su tranh tung, su làm sanh khói và 
chúng liên hệ với. 


--ооОоо-- 


САС CÂU HÓI VË BỘ HỢP РНАК [а] 


1. Tôi sẽ hỏi về sự tu lên bậc trên với phần mở đầu và phân trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đề сар] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về sự tu lên bậc trên với phần mở đầu và phân trình bày. Có 
hai loại tội [b]? [được đề cập] ở những câu văn cao quý. 

2. Tôi sẽ hỏi về chương Uposafha với phần mở đầu và phân trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đề сар] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Uposatha với phân mở đầu và phân trình bày. Có 
ba loại tội [с]? [được dë cập] ở những câu văn cao quý. 

3. Tôi sẽ hỏi về chương Vào mùa mưa với phần mở đâu và phần trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Vào mùa mưa với phần mở đầu và phân trình bày. 
Có một loại tội [d]? [được đề cập | ở những câu văn cao quý. 

4. Tôi sẽ hỏi về chương Pavarana với phần mở đầu và phân trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Pavãranä với phần mở đầu và phân trình bày. Có 
ba loại tội [e] [được đê cập] ở những câu văn cao quý. 

5. Tôi sẽ hỏi về điêu liên quan đên chương Da thú với phân mở đầu và phần 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về điều liên quan đến chương Da thú với phân mở đầu và 
phân trình bày. Có ba loại tội [f]? [được đề cập] ở những câu văn cao quý. 

6. Tôi sẽ hỏi về chương Dược phẩm với phần mở đầu và phân trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đề cập | ở những câu văn cao quý? 


' [а] Khandakapucchã: Có ý nghĩa là “các câu hỏi về bộ Khandhaka”, tức là các câu hỏi về bộ Нор 
phán gôm có Đại phám và Tiểu phám (ND). 

> [b] Hai loại tội: Ngài Buddhaghosa giải thích là tội Pacittiya 65 về việc cho tu lên bậc trên người chưa 
đủ 20 tuôi, thây tê độ phạm tội Pacittiya, các vị còn lại phạm tội Dukkata (VinA. VII. 1318) 

? [c] Ba loại tội: Là tội Thullaccaya cho các vi có dự tính chia rë rồi tién hành lễ Uposatha, tội Pacitfiya 
trong việc thực hiện lễ posatha với vị bị án treo và tội Dukkata trong nhiều trường hợp khác (Sdd.). 


* [d] Tức là tội Dukkata (Sdd.). 

` [е] Ba loại tội: Là tội Thullaccaya đên các vi có dự tính chia rẽ rôi tién hành lễ Pavãranä, tội Pacittiya 
trong việc thực hiện lê Pavarana với уі bị án treo và tội Dukkata trong nhiêu trường hợp khác (Sđ4.). 
6 [f] Ba loại tội: Là tội Thullaccaya vê việc sờ mó bộ phận sinh dục bò cái tơ do tâm khởi dục, tội 
Pãciffiya 61 trong việc dìm nước các con bò cái tơ, giệt chêt và tội Dukkata trong nhiêu trường hợp 
khác (S44). 
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— Tôi sẽ trả lời về chương Dược phâm với phần mở đầu và phân trình bày. 
Со ba loại tội [g] [được đề cập] ở những câu văn cao quy. 

7. Tôi sẽ hỏi về chương Ka/hina với phân mở đầu và phân trình bày. Có bao 
nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Ka/hina với phần mở đầu và phân trình bày. О đó 
không có loại tội nào [được dë cập] ở những câu văn cao quý. 

8. Tôi sẽ hỏi về điều liên quan đến chương Y phục với phân mở đâu và phần 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về điều liên quan đến chương Y phục với phần mở đầu và 
phân trình bày. Có ba loại tội [h]? [được đề cập] ở những câu văn cao quý. 

9. Tôi sẽ hỏi về chương Campa với phần mở đầu và phân trình bày. Có bao 
nhiêu loại tội [được đề сар] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Campä với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
một loại tội [а]? [được dë cập] ở những câu văn cao quý. 

10. Tôi sẽ hỏi về chương Kosambiĩ với phần mở đầu và phân trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Kosambi với phần mở đâu và phần trình bày. Có 
một loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý. 

11. Tôi sẽ hỏi về chương Hành sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Hành sự với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
một loại tội [được dë сар] ở những câu văn cao quý. 

12. Tôi sẽ hỏi về chương Của vị hành Parivãsa với phần mở đầu và phân 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Của vị hành Parivãsa với phần mở đâu và phân 
trình bày. Có một loại tội [được dë cập] ở những câu văn cao quý. 

13. Tôi sẽ hỏi về chương Tích lũy tội với phân mở đầu và phân trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội [được dé cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Tích lũy tội với phần mở đâu và phần trình bày. 
Có một loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý. 

14. Tôi sẽ hỏi về chương Dàn xếp với phần mở đâu và phân trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 


? [g] Ba loại tội: Là tội Thullaccaya về việc mô xẻ ở xung quanh chỗ kín hai lóng tay, tội Päciffiya 33 
về việc thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được thỉnh mời của một nơi khác và tội Dukka/a trong 
nhiêu trường hợp khác (Sdd.). 

š [h] Tội Thullaccaya về việc mặc biểu tượng của ngoại đạo là [che thân băng] da linh dương, tội 
Nissaggiya Pacittiya thứ nhat trong việc sử dụng y phụ trội và tội Dukkata trong nhiêu trường hợp 
khác (Sdd.). 

? [а] Một loại tội: Là tội Dukkata (Sdad.). 
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— Tôi sẽ trả lời về chương Dàn xếp với phân mở đâu và phân trình bày. Có 
hai loại tội [b]!° [được đề cập] ở những câu văn сао quý. 

15. Tôi sẽ hỏi về chương Các tiểu sự với phân mở đầu và phân trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Các tiểu sự với phần mở đầu và phần trình bày. 
Có ba loại tội [c]!! [được đề cập] ở những câu văn cao quý. 

16. Tôi sẽ hỏi về chương Sàng tọa với phần mở đầu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đê cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Sàng tọa với phần mở đầu và phân trình bày. Có 
ba loại tội [d]!2 [được đề cập] ở những câu văn cao quý. 

17. Tôi sẽ hỏi về chương Chia rẽ hội chúng với phần mở đầu và phân trình 
bày. Có bao nhiêu loại tội [được đê cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Chia rẽ hội chúng với phần mở đầu và phần trình 
bày. Có hai loại tội [e]? [được đề cập] ở những câu văn cao quý. 

18. Tôi sẽ hỏi về chương Thực hành [f]!* với phần mở đầu và phần trình 
bày. Có bao nhiêu loại tội [được dë cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Thực hành với phần mở đầu và phân trình bày. 
Có một loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý. 

19. Tôi sẽ hỏi về chương Đình chỉ với phần mở đâu và phần trình bày. Có 
bao nhiêu loại tội [được đề cập | ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Đình chỉ với phần mở đầu và phân trình bày. Có 
một loại tội [được đề сар] ở những câu văn cao quý. 

20. Tôi sẽ hỏi về chương Tỳ-khưu-ni với phần mở đầu và phân trình bày. 
Có bao nhiêu loại tội [được йё cập] ở những câu văn cao quý? 

— Tôi sẽ trả lời về chương Tỳ-khưu-ni với phần mở đâu và phần trình bày. 
Có hai loại tội!? [được dë cập] ở những câu văn cao quý. 

21. Tôi sẽ hỏi về chương Liên quan năm trăm vị với phần mở đâu và phân 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội [được đề cập] ở những câu văn cao quý? 


!9 [b] Hai loại tội: Là tội Pacittiya 79 về vị đã trao sự thỏa thuận rồi lại phê phán hành sự đúng Pháp và 
tội Dukkaƒa ở những chó khác (Sdd.). 

п [c] Ba loại tội: Là tội Thullaccaya đôi với vị cắt đi duong vật của bản thân, tội Расипуа 37 về việc 
nhai lại và tội Dukkaƒa ở nhiêu trường hợp khác (544.). 

> [d] Ba loại tội: Là tội Thullaccaya về việc phân tán các trọng vật của hội chúng, tội Pacittiya 17 về 
việc lôi kéo ra khỏi trú xá của hội chúng và tội Dukkata ở nhiêu trường hợp khác (Sđ4.). 

!3 [е] Hai loại tội: Là tội Thullaccaya đỗi với các vị xu hướng theo kẻ chia rẽ hội chúng và tội Pãciffiya 
32 vê vật thực dâng chung nhóm (Si). 

!4 [f] Tức là ƒaakkhandhakam (chương Phận sự), só УШ trong Cullavagga (Tiếu phẩm). Xem tr. 843 
trong tập này; 777V, tập 7. Cv. П, tr. 372 (ND). 

15 Hai loại tội: Là tội Расййуа 57 của Tỳ-khưu-ni do không hành lễ Раудғапа và tội Dukkata ở những 
trường hợp khác (Vind. УП. 1318). 
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— Tôi sẽ trả lời về chương Liên quan năm trăm vỊ với phân mở đầu và phần 
trình bày. О đó, không có loại tội nào [được đê cập] ở những câu văn cao quý. 
22. Tôi sẽ hỏi vë chương Liên quan bảy trăm vị với phân mở đầu và phần 
trình bày. Có bao nhiêu loại tội [được đê cập] ở những câu văn cao quý? 
— Tôi sẽ trả lời về chương Liên quan bảy trăm vị với phân mở đâu và phần 
trình bày. О đó, không có loại tội nào [được dë cập] ở những câu văn cao quý. 
Dứt các câu hồi về bộ Hợp phân là thứ nhất. 


* * * k k 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 
1. Việc tu lên bậc trên, lễ Uposatha, vào mùa [an cư] mưa, lễ Pavarana, 
da thú, dược phẩm, các điều về Kz/hina, y phục và việc liên quan đến Campa. 
2. Chương Kosambi, hành sự, hình phạt Parivasa, việc tích lũy [tội], cách 
dàn xếp, các tiêu sự, sàng tọa, việc chia rẽ hội chúng, việc thực hành, sự đình 
chỉ, chương Tỳ-khưu-nI với năm [trăm vị | và bảy trắm vi. 


--ooOoo-- 


TĂNG THEO TỪNG ВАС 


NHÓM MỘT 

Các pháp tạo tội cần phải biết. [a]! Các pháp không tạo tội cần phải biết. [b]? 

Phạm tội cần phải biết. Không phạm tội cần phải biết. 

Tội nhẹ cân phải biết. Tội nặng cần phải biết. [с]? 

Tội còn dư sót cần phải biết. Tội không còn dư sót cần phải biết. [d] 

Tội хао xa cần phải biết. Tội không хаи xa сап phải biết. [е]? 

Tội có sự sửa chữa được cần phải biết. Tội không có sự sửa chữa được сап 
phải biệt. 

Tội đưa đến sự sám hối cần phải biết. Tội không đưa đến sự sám hối cần 
phải biết. 

_ Tội có sự chướng ngại cần phải biệt. Tội không có sự chướng ngại cần phải 

biết. [f] 

Tội là điều quy định do sự chê trách cân phải biết. [g]? Tội là điều quy định 
không do sự chê trách cân phải biết. 

Tội được sanh lên do làm cần phải biết. Tội được sanh lên do không làm cần 
phải biệt. Tội được sanh lên do làm và không làm cân phải biệt. [h ]š 

Tội vi phạm đầu tiên cần phải biết. Tội vi phạm đến sau cần phải biết. 


! [а] Các pháp tạo nên tội: Là sáu nguôn sanh tội theo ba cửa thân, khâu và ý (ИА. УП. 1319). 

2 [b] Các pháp không tạo nên tội: Là bảy pháp dàn xêp sự tranh tụng (Sdd.). 

3 [c] Tội nặng: Nếu không tính đến tội Parajika thì tội Sanghadisesa là tội nặng và năm tội còn lại là 
tội nhẹ (S44). 

* [а] Tội không còn dư sót: Là nhóm tội Parajika. Tội còn dư sót: Là sáu nhóm tội còn lại (Sdd.). 

5 [e] Tội xâu xa: Là nhóm tội Рағајіка và Sanghadisesa. Tội không xâu xa: Là năm nhóm tội còn lại 
(S4). 

6 [f] Vi phạm bát cứ tội nào với sự có ý là chướng ngại cho cõi trời và là chướng ngại cho sự giải thoát. 
Còn vi phạm tội vì không biệt cũng дапр chê trách nhưng không là chướng ngại cho cõi trời và sự giải 
thoát (S44). 

1 [g] Điều quy định do sự chê trách: Từ savajjapaññatti được ngài Buddhaghosa giải thích là /оќауајја, 
tức là sự chê trách của thê gian (Sdd.); vì thê từ savajjapaññatti được ghi nghĩa Việt như thê. 

° [h] Tội được sanh lên do làm: Nghĩa là trong khi làm thì phạm tội, ví dụ tội Parajika. Tội được sanh 
lên do không làm: Ví dụ như tội không chú nguyện y mới. Tội được sanh lên do làm và không làm: Ví 
dụ như tội bảo xây dựng côc liêu (Sad.). 
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Tội kế tiếp của các tội vi phạm đâu tiên cần phải biết. Tội ké tiếp của các tội 
vi phạm дёп sau cân phải biết. [i]? 
Tội đã sám hôi được tính đến cân phải biết. [j]? Tội đã sám hỗi không được 
tính đên cân phải biết. [k]!! 
Sự quy định cần phải biết. Sự quy định thêm cân phải biết. Sự quy định khi 
[sự việc] chưa xảy ra cân phải biệt. 
Sự quy định [áp dụng] cho tất cả mọi nơi cân phải biết. Sự quy định [áp 
dụng] cho khu vực cân phải biết. 
Sự quy định chung cần phải biết. Sự quy định riêng cân phải biết. 
Sự quy định cho một [hội chúng] cân phải biết. Sự quy định cho cả hai [hội 
chúng] cân phải biệt. 
_ Tội là lỗi trầm trọng cân phải biết. Tội là lỗi không trầm trọng cân phải 
biết. [1]!2 
Tội có liên quan đến người tại gia cân phải biết. Tội không có liên quan đến 
người tại gia cân phải biệt. 
-© Tội [có nghiệp] xác định сап phải biét. Tội [có nghiệp] không xác định 
cân phải biết. 
Người là vị vi phạm đầu tiên cân phải biết. Người không là vị vi phạm đâu 
tiên cân phải biệt. 
Người là vị vi phạm không thường xuyên cân phải biết. Người là vị vi phạm 
thường xuyên cân phải biết. 
Người là vị cáo tội cần phải biết. Người là vị bị buộc tội cần phải biết. 
| Người là у] cáo tội sai Pháp cần phải biết. Người là vị bị buộc tội sai Pháp 
cân phải biết. 
Người là vị cáo tội đúng Pháp cần phải biết. Người là vị bị buộc tội đúng 
Pháp cân phải biệt. 


° [i] Ngài Buddhaghosa trích dẫn lời giải thích của bộ Chú giải Киғипаї răng: Tội vi phạm đầu tiên 
(pubbapatti) là tội phạm trước hêt. Tội vi phạm đên sau (aparapatti) là tội phạm thêm trong thời kỳ 
xứng đáng hình phạt Mānatta. Tội kê пёр của các tội vi phạm đâu tiện (pubbatinam antarapatti) là tội 
phạm thêm trong thời kỳ đang thực hành hình phạt Par¡vasa. Tội kê пёр của các tội vi phạm дёп sau 
(aparapattinam antarapatti) là tội phạm thêm trong thời ky đang thực hành hình phạt Manatta (Sad. 
1319-20). 

о [j] Tội đã sám hối được tính đến: Nghĩa là tội nào đã được sám hối với ý định: “Sau khi buông 
bỏ gánh nặng, ta sẽ không vi phạm nữa.” (544. 1320). 

!! [k] Tội đã sám hối không được tính đến: Nghĩa là tội nào đã được sám hồi vẫn không buông bỏ gánh 
nặng bởi vi tâm không trong sạch, уап còn có sự găng sức. Chính tội này dâu đã được ѕат hôi nhưng 
không được tính là đã sám hôi. Là tội Parajika của Tỳ-khưu-n1 ở vào sự việc thứ tám (Sdd.). 

!2 []] Tội là lỗi trầm trọng và tội là lỗi không trâm trọng được ngài Buddhaghosa giải thích là tội nặng 
và tội nhẹ như phân ở trên (544.). 

з Tội [có nghiệp] xác định là năm nghiệp vô gián như giết cha, giết mẹ, v.v... (Sđd.). 
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Người đã được xác định cân phải biết. Người chưa được xác định cân 
phải biệt. 

Người là vị có thể phạm tội cần phải biết. Người là vị không thể vi phạm 
tội cân phải biêt.!4 

Người là vi bị án treo cần phải biết. Người là vị không bị án treo cần phải biết. 

Người là vị đã bị trục xuất cân phải biết. Người là vị không bị trục xuất cân 
phải biết. 

_ Người là vị đồng cộng trú cân phải biết. Người là vị không đồng cộng trú 

cân phải biết. 

Sự đình chỉ cân phải biết. 

Dứt “Nhóm một.” 


* * * * * 


TÓM LƯỢC PHÀN NÀY: 


1. Các pháp tạo tội, tội vi phạm, các tội nhẹ, còn dư sót, хам xa, sự sửa chữa 
luôn cả sự sám hồi, có chướng ngại, chê trách và do làm. 

2. Do làm và không làm, [tội vi phạm] đầu tiên, tội kế tiếp, tội đã được tính 
đến, sự quy định, khi chưa xảy ra, tật cả mọi nơi, cho khu vực, [quy dinh] chung 
và cho một [hội chúng]. 

3. Tội trầm trọng, liên quan người tại gia và đã được xác định, vị đầu tiên, 
không thường xuyên, vị cáo tội, sal Pháp và đúng Pháp, vị đã được xác định, 
không thê vi phạm, bị án treo, bị trục xuât, đông cộng trú luôn cả sự đình chỉ, 
đây là phần tóm lược cho mỗi một điều. 


--ооОоо-- 


NHÓM HAI 


1. Có loại tội vị vi phạm có sự nhận thức, có loại tội vị vi phạm không có 
sự nhận thức. 


Có loại tội vi phạm của vị đã đạt sự thành tựu, có loại tội vi phạm của vị 
chưa đạt sự thành tựu. [a]! 


Có loại tội vi phạm liên quan đến Chánh pháp, [b]!” có loại tội vi phạm 
không liên quan đên Chánh pháp. 


! Người không thê phạm tội là chư Phật Chánh Đăng Giác và chư Phật Độc Giác (524). 


!5 Là sự đình chỉ Giới bốn (Pärimokkha) (Sdd. 1321). Xem tr. 881 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. II, 
chương IX. 


'* [а] Tội vi phạm của vị đã đạt sự thành tựu và tội vi phạm của vị chưa đạt sự thành tựu: Ví dụ như 
hai tội vê việc tuyên bô pháp thượng nhân của vị có thực chứng và của vị không có thực chứng (Si). 
7 [b] Tội vi phạm liên quan đến Chánh pháp: Như tội dạy đọc pháp theo từng câu, v.v... (884). 
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Có loại tội vi phạm liên quan đến vật dụng của bản thân, có loại tội vi phạm 
liên quan дёп vật dụng của người khác. [с] 

Có loại tội vl phạm liên quan đến chính bản thân, có loại tội vi phạm liên 
quan đên người khác. 

Có vị trong khi nói sự thật vi phạm tội nặng, có vị trong khi nói sự thật vi 
phạm tội nhẹ. [d]!? 

Có vị trong khi nói lời dối trá vi phạm tội nặng, có vị trong khi nói lời dối 
trá vi phạm tội nhẹ. [е]? 

Có loại tội vi phạm khi ở trên mặt đất [nhưng] không [vi phạm] ở trên 
khoảng không, có loại tội vi phạm khi ở trên khoảng không [nhưng] không [vi 
phạm] ở trên mặt đât. 

Có loại tội vi phạm trong khi di ra ngoài không [vi phạm] trong khi đi vào, 
có loại tội vi phạm trong khi đi vào không [vi phạm] trong khi đi ra ngoài. [f]?! 

Có loại tội vi phạm trong khi áp dụng, có loại tội уі phạm trong khi không 
áp dụng. [g]” 

Có loại tội vi phạm trong khi thọ trì, có loại tội vi phạm trong khi không 
thọ trì. [Һ]? 

Có loại tội у1 phạm trong khi làm, có loại tội vi phạm trong khi không làm. 

Có loại tội vi phạm trong khi cho, có loại tội vi phạm trong khi không cho. 

Có loại tội vi phạm trong khi thuyết giảng, có loại tội vi phạm trong khi 
không thuyết giảng. 

Có loại tội vi phạm trong khi thọ lãnh, có loại tội vi phạm trong khi không 
thọ lãnh. 

Có loại tội vi phạm do sự thọ dụng, có loại tội vi phạm do sự không thọ dụng. 

Có loại tội vi phạm ban đêm không [vi pham] ban ngày, có loại tội vi phạm 
ban ngày không [vi pham] ban đêm. 

Có loại tội vi phạm vào lúc hừng sáng, có loại tội vi phạm không phải vào 
lúc hừng sáng. 


'8 [c] Tội vi phạm liên quan đến vật dụng của người khác: Ví dụ như tội vi phạm do việc trải ra giường 
ghê của hội chúng ở ngoài trời дёп khi ra đi không thu dọn, v.v... (Sdd.). 

!9 [d] Nói lời đâm ад với người nữ dâu là sự thật bị vi phạm tội nặng, nói về pháp thượng nhân có chứng 
дас дёп người chưa tu lên bậc trên là nói sự thật vi phạm tội nhẹ (Sdd.). 

20 [e] Khoác lác về pháp thượng nhân không chứng đắc là nói láo vi phạm tội nặng, nói dối có tình là 
nói láo vi phạm tội nhẹ (S44). 

21 [f] Liên quan đến phận sự của vị Tỳ-khưu xuất hành và vãng lai lúc ra đi hoặc lúc đi đến tu viện (Sđ.). 
22 [g] Tội vi phạm trong khi áp dụng: Ví dụ như vị Tỳ-khưu-ni áp dụng việc làm sạch sẽ băng nước sâu 
quá hai lóng tay. Tội vi phạm trong khi không áp dụng: Ví dụ như vị Tỳ-khưu không áp dụng cách làm 
đâu у mới (Sdd.). 

3 [h] Tội vi phạm trong khi thọ trì: Ví dụ như thọ trì pháp сат піп của ngoại đạo. Còn tội vi phạm trong 
khi không thọ trì: Ví dụ như vị bị hình phạt lại không thực hành các phận sự (544. 1322). 
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Có loại tội vi phạm trong khi cắt đứt, có loại tội vi phạm trong khi không 
căt đứt. [a] 

Có loại tội vi phạm trong khi che đậy, có loại tội vi phạm trong khi không 
che đậy. [b]” 

Có loại tội vi phạm trong khi sử dụng, có loại tội vi phạm trong khi không 
sử dụng. 

2. Hai lễ Uposatha: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. 

Hai lễ Pavarana: Lễ ngày mười bốn và lễ ngày mười lăm. 

Hai loại hành sự: Hành sự với lời công bó và hành sự với lời đề nghị. Hai 
loại hành sự khác nữa: Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và hành sự có lời 
dë nghị đến lần thứ tư. 

Hai sự việc của hành sự: Sự việc của hành sự với lời công bó và sự việc của 
hành sự với lời đề nghi. Hai sự việc của hành sự khác nữa: Sự việc của hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự việc của hành sự có lời đề nghi đến lần 
thứ tư. 

Hai sự sai trái của hành sự: Sự sai trái của hành sự với lời công bó và sự sai 
trái của hành sự với lời đề nghị. Hai sự sat trái của hành sự khác nữa: Sự sai trái 
của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự sai trái của hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ tư. 

Hai sự thành tựu của hành sự: Sự thành tựu của hành sự với lời công bó và 
sự thành tựu của hành sự với lời dë nghị. Hai sự thành tựu của hành sự khác 
nữa: Sự thành tựu của hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì và sự thành tựu 
của hành sự có lời đê nghị đên lân thứ tư. 

Hai nên tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc 
không đông cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phạt án treo vị 
ây trong việc không nhìn nhận [tội], hoặc trong việc không sửa chữa [101], hoặc 
trong việc không từ bỏ [tà kiến ас]. [с]? 

Hai nên tảng của sự đồng cộng trú chung: Tự bản thân thực hiện việc đồng 
cộng trú chung cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hôi cho vị ây đã 
bị án treo trong việc nhìn nhận [tội], hoặc trong việc sửa chữa [101], hoặc trong 
việc từ bỏ [tà kiến ác]. 

Hai loại tội Parajika: Của các T-khưu và của các Ty-khuu-ni. Hai loại tội 
Sanghadisesa: ...(nt)... Hai loại tội Thullaccaya: ...(nt)... Hai loại tội Pacittiya: 
...(nf)... Hai loại tội Рапаеваптуа: ...(nt)... Hai loại tội Dukkata: ...(nt)... Hai loại 
tội Dubbhasia: Của các Tỳ-khưu và của các T-khưu-n1. 


24 [а] Tội vi phạm trong khi cắt đứt: Ví dụ như việc vị Tỳ-khưu cắt đứt dương vật. Còn tội vi phạm trong 
khi không cắt đứt: Ví dụ như không cắt tóc và móng tay chân (Sad.). 

25 [b] Tội vi phạm trong khi che đậy: Ví dụ như che đậy tội lỗi. Còn tội vi phạm trong khi không che 
đậy: Ví dụ như vị Tỳ-khưu bị mát y không dùng cỏ hoặc lá cây che lại rôi đi (Sdd.). 

5 [с] Xem tr. 452 trong tập này; TTPV, tập 5, Mv. II, chương X, tr. 335. 
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Вау loại tội, bảy nhóm tội. 

Hội chúng bị chia rẽ với hai biểu hiện: Băng hành sự hoặc do sự phân 
phát thẻ. 

3. Hai hạng người không nên cho tu lên bậc trên: Người chưa đủ hai mươi 
tuôi, người có bàn tay, v.v... bi cắt đứt.” Hai hạng người khác nữa không nên 
cho tu lên bậc trên: Người không thành tựu về thân thể, người đã làm sai trái 
trong hành động. [d] Hai hạng người khác nữa không nên cho tu lên bậc trên: 
Người không có дау đủ [у bát], người có đầy đủ [у bát] nhưng không càu xin. 


Không nên sông với sự nương nhờ vào hai hạng người: Không liêm sỉ và 
ngu dôt. Sự nương nhờ không nên ban cho дёп hai hạng người: Kẻ không liêm 
sỉ và người có liêm sỉ nhưng không câu xin. 

Sự nương nhờ nên ban cho đến hai hạng người: Kẻ ngu dốt và nguòði CÓ 
liêm sỉ có câu xin. 

Hai hạng người không thé vi phạm tội: Chư Phật và chư Phật Độc Giác. 

Hai hạng người có thé vi phạm tội: Các Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu-ni. 

Hai hạng người không thê vi phạm tội với sự сб ý: Các Tỳ-khưu và các Tỳ- 
khuu-ni là các Thánh nhân. 

Hai hạng người có thể phạm tội với sự cô ý: Các Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu- 
ni là các phàm nhân. 

Hai hạng người không thê cô ý vi phạm sự việc có sự vượt quá chức năng: 
Các Ty-khưu và các Tỳ-khưu-ni là các Thánh nhân. 

Hai hạng người có thê cô ý vi phạm sự việc có sự vượt quá chức năng: Các 
Ty-khưu và các Tỳ-khưu-mi là các phàm nhân. 

Hai sự phản đối: Vị phản đối băng thân hoặc vị phản đôi băng khẩu. 

Hai sự mời ra: Có vị không đáng để chịu sự mời ra nhưng nếu hội chúng 
mời vi ду ra, một vị đã được mời ra đúng, một vi đã bi mời ra sai.” 

Hai sự nhận vào: Có vị không đáng dé được sự nhận vào nhưng néu hội 
chúng nhận vào vi ây, một vị đã được nhận vào đúng, một vị đã được nhận 
vào $а1.*° 

Hai sự nhận biết: Vị nhận biết băng thân hoặc vị nhận biết băng khẩu. 

| Hai sự nhận lãnh: VỊ nhận lãnh băng thân hoặc vị nhận lãnh băng vật được 
găn liên với thân. 


2 Addhanahmo angahmo được ghi nghĩa theo Chú giải (VinA. УП. 1323). 

28 [4] Người không thành tựu về thân thể: Như là người vô căn, người lưỡng căn, loài thú. Còn người 
đã làm sai trái trong hành động: Như là kẻ trộm tướng mạo Sa-môn, kẻ giêt cha, kẻ giêt mẹ, v.v... (500. 
1323). 


29 Xem tr. 413 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, chương ІХ, tr. 263. 
30 Säd., tr. 265. 
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Hai sự từ khước: Vị từ khước băng thân hoặc vị từ khước băng khâu. 

Hai sự gây tón hại: Sự gây tôn hại về việc học tập và sự gây tôn hại về vật 
sở hữu. 

Hai sự cáo tội: VỊ cáo tội băng thân hoặc là vị cáo tội băng khẩu. 

4. Hai điều vướng bận của Ka/hina: Điều vướng bận về trú xứ và điều 
vướng bận về у. 

Hai điều không vướng bận của Kafhina: Điêu không vướng bận về trú xứ 
và điều không vướng bận về y. 

Hai loại y: Có liên quan đến gia chủ và có liên quan đến vải quăng bỏ. 

Hai loại bình bát: Bình bát băng sắt, bình bát bằng đắt. 

Hai loại vòng [kê bình bát]: Loại làm băng kẽm, loại làm băng chi. 

__ Hai sự chú nguyện bình bát: VỊ chú nguyện băng thân hoặc vị chú nguyện 
băng khâu. 

Hai sự chú nguyện y đề dùng riêng: Vị chú nguyện băng thân hoặc vị chú 
nguyện băng khâu. 

Hai sự chủ nguyện để dùng chung: Sự chú nguyện để dùng chung có mặt và 
sự chú nguyện đê dùng chung vắng mặt. 

5. Hai bộ Luật: Của các Ty-khưu và của các Tỳ-khưu-n1. 

Hai điều liên quan đến Luật: Việc đã được quy định và điều phù hợp với 
việc đã được quy định. 

Hai sự từ khước của Luật: Cắt đứt sự nối liền với điều không được phép, 
thực hành có chừng mực trong điêu được phép. 

VỊ phạm tội với hai biểu hiện: Vi phạm băng thân hoặc vi phạm băng khâu. 

-_ Thoát khỏi tội với hai biêu hiện: Thoát khỏi băng thân hoặc thoát khỏi 
băng khâu. 

Hai hình phạt Parivasa: Hình phạt Parivasa có che giấu, hình phạt Parivãsa 
không có che giâu. Hai hình phạt Par/vasa khác nữa: Hình phạt Parivasa từ 
móc trong sạch, hình phạt Parivasa kêt hợp. 

Hai hình phạt Manatta: Hình phạt Мапайа có che giấu, hình phạt Mãnafa 
không có che giâu. Hai hình phạt Manatta khác nữa: Hình phạt Мапайа nửa 
tháng, hình phạt Manatta kêt hợp. 

Sự đứt đêm của hai hạng người: Của vị hành Parivasa và của vị hành 
Manatta. 

Hai sự không tón trong: Sự không tón trong người và sự không tón trọng Pháp. 

6. Hai loại muôi: Muôi tự nhiên và muối tự tạo. Hai loại muối khác nữa: 
Muôi biên, muôi đen. Hai loại muôi khác nữa: Muôi ở đá, muôi nâu ăn. Hai loại 
muôi khác nữa: Muôi romakam, muôi pakkalakam. 
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Hai sự thọ dụng: Sự thọ dụng bên trong và sự thọ dụng bên ngoài.3' 

Hai sự mắng nhiếc: Sự măng nhiếc thấp kém và sự mắng nhiếc cao quy.22 

Sự đâm thọc với hai biểu hiện: Của vị ao ước được thương hoặc là của vi 
có у định chia rẽ. 

Vật thực dâng chung nhóm được sanh lên với hai biéu hiện: Do sự thỉnh 
mời hoặc do sự yêu câu. 

7. Hai thời kỳ vào mùa [an си] mưa: Thời kỳ trước và thời kỳ sau.” 

Hai sự đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) sai Pháp. 

Hai sự đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) đúng Pháp.” 

8. Hai hạng người ngu dốt: Vị hành xử trách nhiệm không được yêu cầu 
và vị không hành xử trách nhiệm được yêu câu. Hai hạng người thông thái: 
Vi không hành xử trách nhiệm không được yêu cầu và vị hành xử trách nhiệm 
được yêu câu. 

Hai hạng người ngu dót khác nữa: Hạng lầm tưởng là được phép đối với việc 
không được phép và hạng lâm tưởng là không được phép đôi với việc được phép. 
Hai hạng người thông thái khác nữa: Hạng nhận biết là không được phép đối với 
việc không được phép và hạng nhận biết là được phép đôi với việc được phép. 

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: Hạng lầm tưởng là phạm tội trong việc 
không phạm tội và hạng lầm tưởng là không phạm tội trong việc phạm tội. Hai 
hạng người thông thái khác nữa: Hạng nhận biết là phạm tội trong việc phạm 
tội và hạng nhận biết là không phạm tội trong việc không phạm tội. 

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: Hạng làm tưởng là đúng Pháp đối với 
việc sai Pháp và hạng lầm tưởng là sai Pháp đối với việc đúng Pháp. Hai hạng 
người thông thái khác nữa: Hạng nhận biết là sai Pháp đôi với việc sai Pháp và 
hạng nhận biết là đúng Pháp đối với việc đúng Pháp. 

Hai hạng người ngu dốt khác nữa: Hạng lầm tưởng là đúng Luật đối với 
việc sai Luật và hạng lầm tưởng là sai Luật đối với việc đúng Luật. Hai hạng 
người thông thái khác nữa: Hạng nhận biết là sai Luật đối với việc sai Luật và 
hạng nhận biết là đúng Luật đối với việc đúng Luật. 

9. Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người: Hạng hôi hận về việc không 
đáng hôi hận và hạng không hồi hận vê việc đáng hôi hận. Các lậu hoặc không 
tăng trưởng ở hai hạng người: Hạng không hôi hận vë việc không đáng hôi hận 
và hạng hồi hận về việc đáng hồi hận. 


31 Sự thọ dụng bên trong là sự thọ thực và sự thọ dụng bên ngoài là việc thoa xúc dầu ở đầu, tay, chân, 
v.V... (VinA. VII. 1324). 


3 Điều này và hai điều kế xin xem các điều Pãci#iya tương ứng 2, 3, 32 (ND). 
33 Xem tr. 171 trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. І, chương Ш, tr. 347. 
34 Xem tr. 881 trong tập này; 77V, tập 7, Cv. II, chương ІХ. 
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Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: Hạng lâm tưởng là 
được phép đối với việc không được phép và hạng lầm tưởng là không được 
phép đối với việc được phép. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người 
khác nữa: Hạng nhận biết là không được phép đôi với việc không được phép và 
hạng nhận biết là được phép đôi với việc được phép. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: Hạng lâm tưởng là 
phạm tội trong việc không phạm tội và hạng lầm tưởng là không phạm tội trong 
việc phạm tội. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: 
Hạng nhận biết là không phạm tội trong việc không phạm tội và hạng nhận biết 
là phạm tội trong việc phạm tỘI. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: Hạng lâm tưởng là 
đúng Pháp đối với việc sai Pháp và hạng lầm tưởng là sai Pháp đôi với việc 
đúng Pháp. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: Hạng 
nhận biết là sai Pháp đối với việc sai Pháp và hạng nhận biết là đúng Pháp đôi 
với việc đúng Pháp. 

Các lậu hoặc tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: Hạng lâm tưởng là 
đúng Luật đối với việc sai Luật và hạng lầm tưởng là sai Luật đối với việc đúng 
Luật. Các lậu hoặc không tăng trưởng ở hai hạng người khác nữa: Hạng nhận 
biết là sai Luật đối với việc sai Luật và hạng nhận biệt là đúng Luật đối với việc 
đúng Luật. 

Dứt “Nhóm hai.” 


* * * kk 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 


1. Có sự nhận thức, đã đạt được và [liên quan] Chánh pháp, vật dụng và 
con người, sự thật, mặt đất, trong khi đi ra ngoài, trong khi áp dụng, trong khi 
thọ trì. 

2. Trong khi làm, trong khi cho, trong khi thọ lãnh, do thọ dụng, ban đêm, 
lúc hừng sáng, trong khi cắt đứt, trong khi che đậy, trong khi sử dụng và lễ 
Uposatha. 

3. Lễ Pavarana, hành sự và [hai] loại khác nữa, sự việc, [hai] loại khác nữa, 
sự sai trái, hai điêu khác nữa, sự thành tựu, việc không và đồng cộng trú. 

4. Tội Parajika, tội Sanghadisesa, tội Т^иПассауа, tội Pacittiya, tội 
Райаеѕаптуа, tội Dukkata luôn cả tội Dubbhasita và bảy nhóm #01. 

5. [Hội chúng] bi chia rẽ, việc tu lên bậc trên, tương tọ y như thê là các cặp 
đôi khác nữa, không nên sống, không nên cho, có thể và không có thể. 


6. Cô у, có sự vượt quá chức năng, [hai] sự phản đôi, sự mời ra, sự nhận vào 
уа [hai] sự nhận biết, sự nhận lãnh, sự khước từ. 
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7. Vị gây tón hại, các sự cáo tội và hai điều Ka/hina là tương tg, [hai loại] 
y, bình bát, vòng đề, hai điều chú nguyện là tương tợ y như thê. 

§. Sự chú nguyện đề dùng chung, [hai] bộ Luật, các điều liên quan Luật, 
[hai] sự từ khước, vị vi phạm và thoát tội, hình phạt Par¡ivasa, thêm hai loại 
khác nữa. 

9, Hai hình phạt Мапайа và các việc khác, sự đứt đêm, sự không tôn trọng, 
hai loại muỗi, ba cặp khác nữa, sự thọ dụng, sự mắng nhiếc. 

10. Sự đâm ос, [dâng | chung nhóm, mùa [an си] mưa, sự đình chỉ, trách 
nhiệm, được cho phép, sự không phạm tội, sai Pháp và đúng Pháp, tương tợ như 
thế về Luật và lậu hoặc. 


--ооОоо-- 


МНОМ ВА 

1. Có loại tội vi phạm khi đức Thế Tôn còn hiện tiền, không [vi phạm] khi 
Ngài đã Vô dư Niễt-bàn, có loại tội уі phạm khi đức Thế Tôn đã Vô dư Niết- 
бап, không [vi phạm] khi Ngài còn hiện tiền, có loại tội vi phạm ngay khi đức 
Thế Tôn còn hiện tiền luôn cả khi Ngài đã Vô dư Niét-bàn.35 


Có loại tội vi phạm vào lúc đúng thời không [vi phạm] vào lúc ѕа thời, có 
loại tội vi phạm vào lúc sái thời không [vi phạm] vào lúc đúng thời, có loại tội 
уі phạm vào lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời. 

Có loại tội vi phạm vào ban đêm không [vi phạm] vào ban ngày, có loại tội 
vi phạm vào ban ngày không [vi phạm] vào ban đêm, có loại tội vi phạm vào 
ban đêm luôn cả vào ban ngày.” 

Có loại tội vị mười năm [thâm niên] vi phạm vị kém mười năm không [vi 
phạm], có loại tội vị kém mười năm [thâm niên] vl phạm vị mười пат không 
[vi phạm], có loại tội vị mười năm [thâm niên] luôn cả vị kém mười năm đều 
vi phạm. [а]? 

Có loại tội vị năm năm [thâm niên] vi phạm vị kém năm năm không [vi 
phạm], có loại tội vị kém năm năm [thâm niên] vi phạm vị nám năm không 


35 Ví dụ như tội làm đức Phật chảy máu là loại thứ nhất, vẫn đề xưng hô vị thâm niên hơn là “дуиѕо” và 
“ауазта” là loại thứ hai, các tội còn lại là loại thứ ba (W?n4. VII. 1324). 

36 Vị dụ như tội ăn thêm thức ăn không phải là còn thừa là loại thứ nhất, ăn sái 010 là loại thứ hai, các 
tội còn lại là loại thứ ba (Sdd.). 

37 Vị dụ như tội ngủ chung nhà là loại thứ nhất, nghỉ ban ngày không đóng cửa lớn là loại thứ hai, các 
tội còn lại là loại thứ ba (Sdd.). 

38 [а] Ví dụ như trường hợp vị Tỳ-khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm [nghi răng]: “Та được mười năm” 
hoặc “Та hơn mười năm”, rôi bảo tập thê phục vụ, vị được mười năm [thâm niên] phạm tội, vị kém 
mười năm [thâm niên] không phạm; đây là loại thứ nhât. Trường hợp vị Tỳ-khưu mới tu hoặc trung niên 
[nghĩ răng]: “Ta là thông thái có kinh nghiệm” rôi bảo tập thê phục vụ, vị kém mười năm [thâm niên] 
phạm tội, vị mười năm [thâm niên] không phạm; đây là loại thứ nhì. Còn các tội khác thì vị mười năm 
[thâm niên] hoặc kém mười năm [thâm niên] đêu phạm, là loại thứ ba (VinA. УП. 1325). 
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[vi phạm], có loại tội vị năm năm [thâm niên] luôn cả vị kém năm năm đều vi 
phạm. [b]?? 

Có loại tội vị vi phạm có tâm thiện, có loại tội vi vi phạm có tâm bát thiện, 
có loại tội vi vi phạm có tâm vô ký. [с] 

Có loại tội vị vi phạm có thọ lạc, có loại tội vị vi phạm có thọ khó. có loại 
tội vị vi phạm có thọ không khô không lạc. [dÏ' 

2. Ba nên tảng của sự cáo tội: Do được thấy, do được nghe, do sự nghi ngờ. 

Ba cách phân phát thẻ: Lối kín đáo, sự nói nhỏ vào tai, 101 công khai. [е]? 

Ba sự khước từ: Sự ham muốn nhiều, sự không tự biết đủ, sự không từ khước. 

Ba sự châp nhân: Sự ham muôn ít, sự tự biết đủ, sự từ khước. 

Ba sự khước từ khác nữa: Sự ham muốn nhiều, sự không tự biết đủ, sự 
không biệt chừng mực. 

Ba sự chấp nhận: Sự ham muốn ít, sự tự biết đủ, sự biết chừng mực. 

Ba sự quy định: Sự quy định [lần đầu], sự quy định thêm, sự quy định khi 
[sự việc | chưa xảy ra. [f]f° 

Ba sự quy định khác nữa: Sự quy định [áp dụng] cho tật cả mọi nơi, sự quy 
định [áp dụng] cho khu vực, sự quy định chung [cho T-khưu và Tỳ-khưu-nm1]. 

Ba sự quy định khác nữa: Sự quy định riêng, sự quy định cho một [hội 
chúng], sự quy định cho cả hai [hội chúng Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-m1]. 

3. Có loại tôi vị ngu dốt vi phạm vị thông thái không [vi phạm], có loại tội 


vị thông thái vi phạm vị ngu dốt không [vi phạm], có loại tội vị ngu đốt luôn cả 
vị thông thái đều vi phạm. 


Có loại tội vi phạm vào hạ huyện không [vi phạm] vào thượng huyện, có 
loại tội vi phạm vào thượng huyền không [vi phạm] vào hạ huyền, có loại tội vi 
phạm vào hạ huyên luôn cả vào thượng huyện. [г] 


39 [b] Giải nghĩa tương tg như trên với trường hợp sóng nương nhờ (Sđd.). 

5 [с] Trường hợp có tâm thiện ví dụ như vị Tỳ-khưu dạy người chưa tu lên bậc trên đọc pháp theo từng 
câu hoặc thuyêt pháp đến người nữ quá năm sáu câu. Trường hợp có tâm bát thiện. như là tội có găng 
làm xuất ra tinh dịch, tội xúc chạm với người nữ. Trường hợp có tâm vô ký là nói về việc phạm tội của 
các bậc Thánh A-la- hán, ví dụ như việc ngài Anuruddha ngụ chung nhà với người nữ (544). 

*4 [d] Có thọ lạc như là trường hợp vị Tỷ-khưu thực hiện việc đôi lứa. Có thọ khó như trường hợp vị 
Ty-khưu sân hận bát bình rồi bôi nhọ vị Ty-khưu khác với tội Parajika. Có thọ không khô không lạc là 
khi phạm tội với tâm quân bình (544.). 

* [е] Ba cách phân phát thẻ. Xem tr. 693 trong tập này; TTPV, tâp 6, Су. І, chương IV, tr. 413-15. 

4 [f] Chỉ có tám trọng pháp của Ty-khưu-ni là sự quy định khi [sự việc] chưa xảy ra (J?n4. УП. 1302). 
“ [g] Tội vi pham vào һа huyèn không vi phạm vào thượng huyền: Ví dụ nhu không vào mùa [ап cư] 
mưa thì phạm tội vào ngày 16 thuộc hạ huyện. Tội vì phạm vào thượng huyền không vi phạm vào hạ 
huyện: Như là không thực hiện lễ Рауйгапа vào ngày сибі của mùa [ап cư] thời kỳ đầu là phạm tôi vào 
ngày 15, thuộc thượng huyền. Tội vi phạm vào hạ huyền luôn cả vào thượng huyện: Là dë cập đến các 
tội khác. Phần được phép và không được phép kế tiếp được giải thích tương to (524. 1325). 


1226 # TẬP YÊU 


Có việc được phép vào hạ huyền không [được phép | vào thượng huyện, có 
việc được phép vào thượng huyện không [được phép] vào hạ huyện, có việc 
được phép vào hạ huyện luôn cả vào thượng huyện. 

Có loại tội vi phạm vào mùa lạnh không [vi phạm] vào mùa nóng và mùa mưa, 
có loại tội vi phạm vào mùa nóng không [vi pham] vào mùa lạnh và mùa mưa, có 
loại tội vi phạm vào mùa mưa không [vi phạm] vào mùa nóng và mùa lạnh. [h]” 

Có loại tội hội chúng vi phạm, nhóm và cả nhân không [vi phạm]; có loại 
tội nhóm vi phạm, hội chúng và cá nhân không [vi phạm]; có loại tội cá nhân vi 
phạm, hội chúng và nhóm không [vi phạm]. [1]° 

Có việc được phép đối với hội chúng, không [được phép] đôi với nhóm và 
cá nhân; có việc được phép đối với nhóm, không [được phép] đối với hội chúng 
và cá nhân; có việc được phép đối với cá nhân, không [được phép] đối với hội 
chúng và nhóm. 

Ba sự che giàu: Vi che giấu sự việc [nhưng] không [che giấu] {01 vi phạm, 
vị che giâu tội vi phạm [nhưng] không [che giâu] sự việc, vị che giấu sự việc 
luôn cả tội vi phạm. 


Ba sự che kín: Sự che kín ở trong nhà tăm hơi, sự che kín ở trong nước, sự 
che kín băng vải vóc. 

Ba việc được vận hành giấu kín không bộc lộ: Người nữ hành xử giàu kín 
không bộc lộ, chú thuật của Bà-la-môn được vận hành giấu kín không bộc lộ, 
tà kiến được vận hành giu kín không bộc lộ. 


Ba việc được chiêu sáng bộc lộ không che giấu: Vàng trăng tròn được TỌI sáng 
bộc lộ không che giấu, vâng mặt trời được rọi sáng bộc lộ không che giấu, Pháp 
và Luật đã được công bó bởi đức Như Lai được roi sáng bộc lộ không che giấu. 


Ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ: Thời điểm trước, thời điểm sau, thời 
điểm trung gian. [а]? 

Có loại tội vi bị bệnh vi phạm vị không bệnh không vi phạm, có loại tội vi 
không bệnh vi phạm у! bị bệnh không vị phạm, có loại tội vi bị bệnh luôn cả vi 
không bệnh vi phạm. [БЫ]? 


45 [h] Việc không chú nguyện để dùng chung у tắm mưa sau bốn tháng mùa mưa là loại tội vi phạm 
trong mùa lạnh. Tìm kiêm y tám mua trong mùa năng lúc chưa đến thời kỳ là tội vi phạm trong mùa 
nóng. Có y tắm mưa vần tăm lõa thể là loại tội vi phạm trong mùa mưa (524. 1325-26). 


46 [i] Vân đề này và vån đề ké tiếp được ngài Buddhaghosa giải thích có liên quan đến việc hành lễ 
Uposatha và Pavarana của hội chúng, của nhóm và của cá nhân (544. 1326). 


* [а] Ва thời điểm phân phối. chỗ trú ngụ: Ngày kế ngày răm của tháng 4säjhã (tương đương ngày 16 
tháng 6 âm lịch, tức là ngày đầu tiên của mùa an cư mùa mưa đợt đầu) là thời điểm trước nên | phân phối, 
một tháng ké sau ngày гат của tháng Asalha là thời điểm sau nên phân phối, một ngày sau lễ Pavarana 
cho đến lân an cư mùa mưa ké là thời điểm trung gian nên phân phối. Xem tr. 785 trong tập này; 77PV, 
tập 7, Cv. П, chương УТ, tr. 195. 

48 [b] Loại tội vi bị bệnh vi phạm vị không bệnh không vi phạm: Ví dụ như trường hợp vị Tỳ-khưu bị 
bệnh cân loại được phâm này lại yêu câu loại khác. Loại tội vị không bệnh vi phạm vị bị bệnh không vi 
phạm: Là trường hợp vị không bị bệnh yêu саи dược phâm. Loại tội vị bị bệnh luôn cả vị không bệnh 
vi phạm: Là các tội còn lại (W?n4. VII. 1326). 
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4. Ba sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp. Ba sự đình chỉ Giới bón 
(Patimokkha) đúng Pháp. [с]? 

Ba hình phạt Parivãsa: Hình phạt Parivasa có che giấu, hình phạt Pariväsa 
không có che giấu, hình phạt Parivasa từ mốc trong sạch. [dƑ"° 

Ba hình phạt Мапайа: Hình phạt Manatta có che giâu, hình phạt Manatta 
không có che giấu, hình phạt Мапайа nửa tháng. 

Ba sự đứt đêm của vị Tỳ-khưu hành Parivasa: Sự cư ngụ chung, sự cư ngụ 
tách rời, sự không trình báo. [е]?! 

Có loại tội vi phạm ở bên trong không [vi phạm] ở bên ngoài, có loại tội vi 
phạm ở bên ngoài không [vi pham] ở bên trong, có loại tội vi phạm ở bên trong 
luôn cả ở bên ngoài. [f]? 

Có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới không [vi pham] ở bên ngoài ranh 
giới, có loại tội vi phạm ở bên ngoài ranh giới không [vi pham] ở bên trong 
ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên ngoài ranh 
giới. [2]? 

VỊ vi phạm tội với ba biêu hiện: Vị vi phạm do thân, vi vi phạm do khẩu, vị 
phạm do thân do khẩu. Vị vi phạm tội với ba biểu hiện khác nữa: Vị vi phạm tội 
ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự hiện diện của cá nhân. 

Vị thoát khỏi tội với ba biểu hiện: VỊ thoát khỏi [tội] do thân, vị thoát khỏi 
[tội] do khẩu, vị thoát khỏi [tội] do thân do khẩu. Vị thoát khỏi tội với ba biểu 
hiện khác nữa: VỊ thoát khỏi tội ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự hiện 
điện của cá nhân. 

Ba sự ban cho cách hành xử luật khi không điên cuông sai Pháp. Ba sự ban 
cho cách hành xử luật khi không điên cuồng đúng Pháp." 

5. Hội chúng nêu muốn có thê thực hiện hành sự khiến trách đối với vị Tỳ- 
khưu có ba yêu tó: Là vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, 
thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường 
gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vi ngu si, thiêu kinh nghiệm, phạm 


* [с] Xem tr. 887-95 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. II, chương ІХ, tr. 437-53. 


3° [d] Ba hình phạt Parivasa và ba hình phạt Мапайа xem ở Sdd., chương III. Hình phạt Manatta nửa 
tháng là dành riêng cho Tỳ-khưu-ni. Xem Bhikkhunivibhanga (Phán tích Giới Tỳ-khưu-nì), TTP V, 
tập 3, chương П, tr. 91. 

э! [e] Xem tr. 561-62 trong tập này; TTPV, tập 6, Cv. І, chương П, tr. 167. 

52 [f] Tội vi phạm ở bên trong không [vi phạm] ở bên ngoài: Ví dụ như tội chen vào chỗ ngụ có vị Tỳ- 
khưu khác đã đên trước rôi năm xuông. Tội vi phạm ở bên ngoài không [vi phạm] ở bên trong: Ví dụ 
như việc trải ra giường ghê của hội chúng ở ngoài trời rôi ra đi không thu dọn. Tội vi phạm ở bên trong 
luôn са ở bên ngoài là các tội còn lại (Vind. УП. 1326). 

53 [g] Ngài Buddhaghosa giải thích ba vẫn йё này có liên quan đến các phận sự của vị vãng lai là loại 
thứ nhât, vị xuât hành là loại thứ nhì và các phận sự còn lại là loại thứ ba (544. 1326-27). Xem các phận 
sự tr. 847 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. II, chương УШ, tr. 372. 

5% Xem їг. 666-67 trong tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. І, chương IV, tr. 355-57. 
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nhiều tội, không có giới hạn [vẻ tội]; là vị sống thân cận với các gia chủ bằng 
những giao thiệp không đúng dàn với hàng tại gia.” 

Hội chúng néu muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đôi với vị Ty-khuu có 
ba yếu tố: Là vị thường gây nên sự xung đột, ...(nt)... thường gây nên sự tranh 
tụng trong hội chúng: là vị ngu si, thiêu kinh nghiệm, phạm nhiêu tội, không 
có giới hạn [vè tội]; là vị sông thân cận với các gia chủ băng những giao thiệp 
không đúng đắn với hàng tại gia. 

Hội chúng nếu muốn có thé thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị Tỳ-khưu 
có ba yêu tô: Là vị thường gây nên sự xung đột, ...(nt)... thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiêu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn [về tội]; là vị làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai 
trái, những hành động sai trái không những được nhìn thấy mà còn được nghe 
đồn nữa. 

Hội chúng nếu muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối với vị Tỳ-khưu 
có ba yêu tó: Là vị thường gây nên sự xung đột, ...(nt)... thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu sĩ, thiêu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn [về tôi]; là vị mắng nhiếc gièm pha người tại gia. 


Hội chúng néu muốn có thể thực hiện hành sự án treo trong việc không nhìn 
nhận tội đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tố: Là vị thường gây nên sự xung đột, 
..("†)... thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng: là vị ngu si, thiểu kinh 
nghiệm, phạm nhiêu tội, không có giới hạn [về tội]; là vị sau khi phạm tội lại 
không muôn nhìn nhận tội. 

Hội chúng nêu muôn có thê thực hiện hành sự án treo trong việc không sửa 
chữa lỗi đối với vị Tỳ-khưu có ba yêu tô: Là vị thường gây nên sự xung đột, 

..(n‡)... thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vi ngu si, thiếu kinh 
Tủ ПП, phạm nhiêu tội, không có giới hạn [về tội]; là vị sau khi phạm tội lại 
không muôn sửa chữa lỗi. 

Hội chúng nếu muốn có thê thực hiện hành sự án treo trong việc không từ 
ү м kiến ác đối với vị Tỳ-khưu có ba yêu tó: Là vị thường gây nên sự xung 

(nt)... thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị ngu si, thiêu 
нА nghiệm, phạm nhiêu tội, không có giới hạn [về tội]; là vị không muốn từ 
bỏ tà kiến ác. 

Hội chúng nêu muốn có thê nghĩ đến [hành phạt] cứng rắn đối với vị Ty- 
khưu có ba yêu tó: Là vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, 
thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhám nhí, thường 
gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; là vị при si, thiêu kinh nghiệm, phạm 
nhiêu tội, không có giới hạn [vë tội]; là vị sông thân cận với các gia chủ bằng 
những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. 


5 Xem tr. 489 trong tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. I, chương І, tr. 15. 
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6. Hành sự nên được thực hiện đối với vị T1y-khưu có ba yêu tô: Là vị vô 
liêm sỉ, ngu dốt và không trong sạch. 

Hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tó khác nữa: Là vị 
bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, bi hư hỏng, về hạnh kiêm thuộc tăng 
thượng hạnh, bị hư hỏng về quan điểm thuộc quan điểm cực đoan. 


Hành sự nên được thực hiện đối với vị Ty-khuu có ba yêu tô khác nữa: Là 
vi có sự đùa giỡn băng thân, có sự đùa giỡn băng khâu, có sự đùa giỡn băng 
thân và khâu. 

Hành sự nên được thực hiện đỗi với vị Ty-khưu có ba yếu tô khác nữa: Là 
vị có hành vi sai trái băng thân, có hành vi sai trái bằng khẩu, có hành vi sai trái 
băng thân và khẩu. 

Hành sự nên được thực hiện đối với vị Ty-khưu có ba yếu tô khác nữa: Là 
vị có sự gây tôn hại băng thân, có sự gây tôn hại băng khẩu, có sự gây tón hại 
băng thân và khẩu. 

Hành sự nên được thực hiện 401 với vị Ty-khưu có ba yêu tô khác nữa: Là 
vị có sự nuôi mạng sai trái băng thân, có sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, có sự 
nuôi mạng sai trái băng thân và khẩu. 

Hành sự nên được thực hiện đôi với vị Ty-khưu có ba yêu tô khác nữa: Là 
vị phạm tội đã được thực hiện hành sự, vẫn ban phép tu lên bậc trên, vẫn ban 
cho phép nương nhờ, vẫn dé cho Sa-di phục vụ. 

Hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có ba yếu tô khác nữa: Là 
vị tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, 
hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây. 

Hành sự nên được thực hiện đối với vị Ту-Кһим có ba yêu tô khác nữa: Là 
vị chê bai đức Phật, là vị chê bai Giáo pháp, là vị chê bai Hội chúng. 

7. Đối với vị Tỳ-khưu đang đình chỉ lễ Uposatha ở giữa hội chúng là vị có 
ba yêu tó: Vô liêm sỉ, ngu dốt và không trong sạch, hội chúng nên áp chế răng: 
“Này Ty-khưu, thôi đi. Chó có [gây nên] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi” ròi nên tién hành lễ Uposatha. 

Đối với vị Tỳ-khưu đang đình chỉ lễ Pavãranã ở giữa hội chúng là vị có 
ba yếu tô: Vô liêm sỉ, ngu dốt và không trong sạch, hội chúng nên áp chế răng: 
“Này Tỳ-khưu, thôi đi. Chó có [gây nên] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi” ròi nên tiễn hành lễ Pavarana. 

8. Không nên ban cho bất cứ sự đồng ý nào của hội chúng đến vị Tỳ-khưu 
có ba yêu tó: Là vị vô liêm sỉ, ngu đốt và không trong sạch. 

VỊ Tỳ-khưu có ba yêu tô: Là vị vô ёт sỉ, ngu dốt và không trong sạch 
không nên phát biểu đến hội chúng. 

Không nên sắp xếp cho vị Tỳ-khưu có ba yếu tô: Là vị vô іё sỉ, ngu dốt 
và không trong sạch ở bất cứ chỗ nào riêng biệt. 
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Không nên sống nương nhờ vào vị Tỳ-khưu có ba yếu tố: Là vị vô liêm si, 
ngu dốt và không trong sạch. 

Phép nương nhờ không nên ban cho đến vị Tỳ-khưu có ba yêu tố: Là vị vô 
liêm sỉ, ngu dốt và không trong sạch. 

Việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] vị Tỳ-khưu 
có ba yếu tố: Là vị vô liêm sỉ, ngu đốt và không trong sạch. 

Không nên nghe theo lời khuyên bảo của vị Tỳ-khưu có ba yêu tô: Là vị vô 
liêm sỉ, ngu dốt và không trong sạch. 

Không nên hỏi về Luật [ở] vị Tỳ-khưu có ba yếu tố: Là vị vô liêm sỉ, ngu 
dốt và không trong sạch. 

Vị Tỳ-khưu có ba yêu tố: Là vị vô liêm sỉ, ngu dốt và không trong sạch 
không nên hỏi về Luật. 

Không nên trả lời về Luật đến vị Ty-khưu có ba yếu tô: Là vị vô liêm sỉ, ngu 
4бї và không trong sach. 

Vị Tỳ-khưu có ba yếu tó: Là vị vô liêm si, ngu dốt và không trong sạch 
không nên trả lời về Luật. 

Không nên ban cho sự thâm vấn [về Luật] đên vị Tỳ-khưu có ba yếu tó: Là 
vị vô liêm sỉ, ngu dốt và không trong sạch. 

Không nên thảo luận về Luật với vị Ty-khưu có ba yếu tố: Là vị vô liêm sỉ, 
ngu dốt và không trong sạch. 

Vị Tỳ-khưu có ba yếu tô: Là vị vô liêm sỉ, ngu dốt và không trong sạch 
không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không 
nên để cho Sa-di phục vụ. 

9. Ba lễ Uposatha: Lễ ngày mười bốn, lễ ngày mười lăm, lễ Uposatha hợp 
nhật. Ba lễ posatha khác nữa: Lễ Uposatha ở hội chúng, lễ Uposatha ở nhóm, 
lễ posatha ở cá nhân. Ba lễ Uposatha khác nữa: Lễ Uposatha với sự đọc tụng, 
lễ Uposatha với lời bày tỏ sự trong sạch, lễ posatha với sự chú nguyện. 

Ba lễ Pavarana: Lễ ngày mười bốn, lễ ngày mười lăm, lễ Pavāranā hợp 
nhật. Ba lễ Pavarana khác nữa: Lễ Pavarana ở hội chúng, lễ Рауағапа ở 
nhóm, lễ Раудғапа ở cá nhân. Ba lễ Pavarana khác nữa: Lễ Pavãranä với ba 
lần đọc, lễ Pavarana với hai lần đọc, lễ Pavāranā với [các vị] đồng năm tu 
[đọc một lượt]. 

10. Ba kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, không thể thoát khỏi 
điều này: Là kẻ nào không có Phạm hạnh tỏ vẻ là người hành Phạm hạnh; là kẻ 
nào bôi nhọ vi có Phạm hạnh trong sạch đang thực hành Phạm hạnh hoàn toàn 
trong sạch với việc phi Phạm hạnh không nguyên cớ; và là kẻ nào nói như vây 
со quan điêm như vây về điều này: “Không có sái quấy trong các dục” rồi kẻ 
ây lao vào say đăm trong các dục. 
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11. Ba nguôn góc bát thiện: Tham là nguôn góc bát thiện, sân là nguôn góc 
bát thiện, si là nguón góc bát thiện. Ba nguón góc thiện: Vô tham là nguón góc 
thiện, vô sân là nguón gôc thiện, vô si là nguón góc thiện. 


Ba ác hạnh: Thân ác hạnh, khâu ác hạnh, ý ác hạnh. Ba thiện hạnh: Thân 
thiện hạnh, khâu thiện hạnh, ý thiện hạnh. 


12. Đức Thé Tôn quy định bữa ăn của nhóm ba [T-khưu] ở các gia đình 
vì ba điều lợi ích: Nhăm việc trân áp những nhân vật ác xấu, nhăm sự lạc trú 
của các Ty-khưu hiên thiện và vì lòng thương tưởng các gia dinh răng: “Chó dé 
những kẻ có ước muốn xấu xa nương tựa vào phe nhóm dé chia rẽ hội chúng.”5 


Devadatta có tâm bị xâm chiêm, bị ngự trị bởi ba điều không đúng Chánh 
pháp là ước muôn xấu xa, bạn hữu xâu xa, đã dừng lại ở giữa pháp thiền và 
pháp siêu thê [nên trở thành] kẻ phải chiu sự bát hạnh, sanh vào địa ngục, bi doa 
tron kiép, khóng thé khác duoc. 

13. Ba su dóng y: Su đồng ý vé [việc sử dụng] gậy, sự đồng ý về [việc sử 
dụng] dây, sự đồng ý về [việc sử dụng] gậy và dây.” 

Ba loại giày đặt ở chỗ nhất định, không thé mang đi [nơi khác] là giày ở nhà 
tiêu, giày ở nhà tiêu, giày ở chỗ súc miệng.°Š 

Ba vật chà chân: Cát, sỏi và đá bọt bién.°° 

Dứt “Nhóm ba.” 


* * * * * 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY: 


1. Trong khi còn hiện tiên, hợp thời và ban đêm, mười [năm], năm [năm], 
[tâm] thiện, [ba] cảm thọ, [ba] nền tảng của sự cáo tội, [ba] loại thẻ, hai sự 
khước từ. 

2. Sự quy định, hai nhóm khác nữa, vị được phép, vi при dốt, lúc hạ huyện, 
được phép, vào mùa lạnh, hội chúng, thuộc hội chúng, việc che giấu và che kín. 

3. Риос giâu kín và không bộc lộ, chỗ ngụ, việc bị bệnh, Giới bốn 
(Patimokkha), hình phạt Parivasa, hình phạt Мапайа, các vi hành Parivasa. 

4. Bên trong, ở trong ranh giới, vị vi phạm, các cách khác nữa, vi thoát tội 
và luôn cả các cách khác, hai cách hành xử Luật khi không điên cuông. 

5. [Hành sự] khiến trách và chỉ dạy, xua đuôi và hòa giải, về [án treo] không 
nhìn nhận tội, không sửa chữa, không từ bỏ tà kiến. 


5 Liên quan đến tội Pãciffiya 32 về vật thực dâng chung nhóm. 

7 Xem їг. 737-40 trong tập này; TTP V, tập 7, Cv. II, chương V, tr. 79-83. 
58 Xem tr. 252 trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. І, chương V, tr. 499 

59 Xem tr. 736 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Су. II, chương V, tr. 75. 
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6. [Hành phạt] cung răn, hành sự, về tăng thượng giới, đùa giỡn, [со hành vi] 
sai trái, gây tôn hại, nuôi mạng, tái phạm tội tương tợ, chê bai và lễ Uposatha. 


7. Lë Рауағапа, su đồng ý, sự phát biểu, chỗ riêng biệt, không nên sông, 
không nên cho, không nên thỉnh ý là tương tợ. 

8. Không nên ban lời khuyên bảo, không nên thâm vấn có hai và luôn cả 
không nên trả lời có hai, cũng không nên cho thâm vån. 

9. Các sự thảo luận, việc tu lên bậc trên, sự nương nhờ và vi Sa-di, nhóm ba 
về lễ Uposatha, nhóm ba về lễ Рауағапа. 

10. [Ва] kẻ phải gánh chịu sự bất hạnh, [các nguôn gốc] bất thiện, [các nguồn 
sốc] thiện, hai nhóm về các hành vi, bữa ăn của nhóm ba, không phải Chánh 
pháp, sự đồng ý, với giày và luôn cả vật chà chân, đây là sự tóm tắt về nhóm ba. 


--ооОоо-- 


NHÓM BÓN 

1. Có loại tội vi phạm do lời nói của bản thân, thoát khói [tôi] do lời nói của 
người khác; có loại tội vi phạm do lời nói của người khác, thoát khỏi! [tội] do lời 
nói của bản thân; có loại tội vi phạm do lời nói của bản thân, thoát khói [tôi] do 
lời nói của bản thân; có loại tội vi phạm do lời nói của người khác, thoát khói 
[tội] do lời nói của người khác. [а]® 

Có loại tội vi phạm do thân thoát khỏi [tội] do khâu, có loại tội vi phạm do 
khâu thoát khỏi [tội] do thân, [b]! có loại tội vi phạm do thân thoát khỏi [tội] 
do thân, có loại tội vi phạm do khẩu thoát khỏi [tội] do khâu. 

Có loại tội vi phạm khi ngủ thoát khỏi [tội] khi thức, có loại tội vi phạm khi 
thức thoát khỏi [tội] khi ngủ, có loại tội v1 phạm khi ngủ thoát khỏi [tội] khi 
ngủ, có loại tội vi phạm khi thức thoát khỏi [tội] khi thức. 

Có loại tội vi phạm vô ý thức thoát khỏi [tội] có ý thức, có loại tội vi phạm 
có ý thức thoát khỏi [tội] vô ý thức, có loại tội vi phạm vô у thức thoát khỏi [tội] 
vô ý thức, có loại tội vi phạm có ý thức thoát khói [tội] có ý thức. [с]? 

Có loại tội trong lúc vi phạm thì sắm hồi, trong lúc sám hồi thì vi phạm, có loại 
tội trong lúc vi phạm thì thoát khỏi [tội], trong lúc thoát khỏi [tội] thì vi phạm. [а] 


0 [a] Có tội VỊ phạm đo lời nói của bản thân là phạm tội do khẩu, thoát tội do lời nói của bản thân là 
do VIỆC sám hôi, со tội VI а do lời nói của người khác là tội có tuyên ngôn nhặc nhở, thoát tội do 


toe Ае 


1328-29). 

61 [b] Thoát khỏi tội do thân là cách dùng cỏ che lấp của pháp dàn xếp tranh tụng (544. 1329). 

5 [c] Có tội vi phạm vô ý thức là vị vi phạm tội không có sự liên quan của tâm, thoát tội có ý thức là 
vị thoát khỏi tội có sự liên quan của tâm, có tội vi phạm có ý thức là vị vi phạm tội có sự liên quan của 
tâm, thoát tội vô у thức là cách dùng со che lâp (Sad.). 

6 [а] Tội trong lúc sám hối thì vi phạm: Liên quan việc các Tỳ-khưu phạm tội giống nhau, ví dụ 
tội Pacittiya, như vậy trong lúc sám hôi tội Pacittiya thì vi phạm tội Dukkata, trong lúc vi phạm tội 
Dukkafa thì thoát khỏi tội Pacittiya, trong lúc thoát khỏi tội Pacittiya thì vì phạm tội Dukkata (Sdd.). 
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Có loại tội vi phạm do hành sự [của hội chúng] thoát khỏi [tội] không do 
hành sự [của hội chúng], có loại tội vi phạm không do hành sự thoát khỏi [tội] 
do hành sự, có loại tội vi phạm do hành sự thoát khỏi [tội] do hành sự, có loại 
tội vi phạm không do hành sự thoát khỏi [tôi] không do hành sự. [b]“ 

2. Bón sự phát biêu không thánh thiện: [c] Không Һау nói đã Һау, không 
nghe nói đã nghe, không cảm giác nói đã cảm giác, không nhận thức nói đã 
nhận thức. 

Bốn sự phát biểu thánh thiện: Không Һау nói không thấy, không nghe nói 
không nghe, không cảm giác nói không cảm giác, không nhận thức nói không 
nhận thức. 

Bón sự phát biêu không thánh thiện khác nữa: Đã thây nói không thấy, đã 
nghe nói không nghe, đã cảm giác nói không cảm giác, đã nhận thức nói không 
nhận thức. 

Bồn sự phát biéu thánh thiện khác nữa: Đã Һау nói đã thây, đã nghe nói đã 
nghe, đã cảm giác nói đã cảm giác, đã nhận thức nói đã nhận thức. 

3. Bốn điều Parajika của các Tỳ-khưu là chung với [có liên quan đến] các 
Tỳ-khưu-ni. Bốn điều Parajika của các Tỳ-khưu-ni là không chung với [không 
có liên quan đến] các Tỳ-khưu. 

Bôn loại vật dụng: Có loại vật dụng nên được bảo quản, nên được gìn рїї, 
nên xem là của minh, nên được sử dụng: có loại vật dụng nên được bảo quản, 
nên được gìn giữ, nên xem là của mình, không nên được sử dụng: có loại vật 
dụng nên được bảo quản, nên được gìn giữ, không nên xem là của mình, không 
nên được sử dung; có loại vật dụng không nên được bảo quản, không nên được 
сіп giữ, không nên xem là của mình, không nên được sử dụng. [d]% 

Có loại tội vi phạm với sự hiện diện, thoát khỏi [tội| với sự văng mặt; có 
loại tội vi phạm với sự văng mặt, thoát khỏi [tội| với sự hiện diện; có loại tôi vi 
phạm với sự hiện diện, thoát khỏi [tội] với sự hiện diện; có loại tội vi phạm với 
sự văng mặt, thoát khỏi [tội] với sự văng mặt. [e]® 

Có loại tội vi phạm trong khi không biết, thoát khỏi [tội] trong khi biết; có 
loại tội vi phạm trong khi biết, thoát khỏi [tôi] trong khi không biết; có loại tội 


6 [b] Có tội vi phạm do hành sự: Ví dụ như việc không chịu từ bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở của hội 
chúng, thoát tội không do hành sự: Như trong lúc sám hôi. Có tội vi phạm không do hành sự: Như việc 
làm xuât ra tinh dịch, thoát tội do hành sự như việc thực hành hành phạt Parivasa, v.v... (S44). Phan 
còn lại nên được giải thích tương tợ. 

65 [c] Xem điều học Pacittiya thứ nhất về việc có tình nói dối trong phần Paciffiyapäli Bhikkhuvibhanga 
(Phan tích Giới T)-khưu), ТТТРРСҮМ, tập 10, tr. 630; TTP, tập 2, tr. 5. 

66 [d] Bốn loại vật dụng: Vật dụng của bản thân là loại thứ nhất, vật dụng của hội chúng là loại thứ 
nhì, vật dụng dùng ở bảo tháp là loại thứ ba, vật dụng của hàng tại gia là loại thứ tư (n4. VII. 
1329-30). 

67 [e] О đây là với sự hiện diện hoặc với sự văng mặt của hội chúng. Được giải thích tương tợ phân [b] 
ở trên (544. 1330). 
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vi phạm trong khi không biết, thoát khỏi [tội] trong khi không biết; có loại tội 
vi phạm trong khi biết, thoát khỏi [tội] trong khi biết. [Е]6 

4. VỊ vi phạm tội với bỗn cách biểu hiện: Vi phạm do thân, vi phạm do khâu, 
vi phạm do thân do khâu, vi phạm do tuyên ngôn hành sự. VỊ vi phạm tội với 
bốn cách biêu hiện khác nữa: О giữa hội chúng, ở giữa nhóm, trong sự hiện diện 
của cá nhân, do sự xuất hiện của phái tính. [g]% 

Vị thoát khỏi tội với bốn cách biểu hiện: Thoát khỏi [01] do thân, thoát khỏi 
[01] do khẩu, thoát khỏi [tội] do thân do khẩu, thoát khỏi [tội] do tuyên ngôn 
hành sự. 

Vị thoát khỏi tội với bốn cách biểu hiện khác nữa: Ó giữa hội chúng, ở giữa 
nhóm, trong sự hiện diện của cá nhân, do sự xuất hiện của phái tính. [а] Với 
sự đạt được, vị [ây] từ bỏ [giới tính] trước đây, được xác định trong [giới tính] 
sau này, các sự yêu cầu được thu hôi, các điều quy định được hủy bỏ. Với sự 
đạt được, vị [ấy] từ bỏ [giới tính] sau này, được xác định trong [giới tính] trước 
đây, các sự yêu cầu được thu hôi, các điều quy định được hủy bỏ. 


5. Bồn sự cáo tội: VỊ cáo tội với sự hư hỏng về giới, vị cáo tội với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, vị cáo tội với sự hư hỏng vé quan điểm, vị cáo tội với sự 
hư hỏng về nuôi mạng. 

Bón hình phạt Pariväsa: Hình phạt Parivãsa có che giấu, hình phạt Pariväsa 
không có che giấu, hình phạt Parivãsa từ mốc trong sạch, hình phạt Pariväsa 
kết hợp. 

Bón hình phạt Мапайа: Hình phạt Мапайа có che giâu, hình phạt Manatta 
không có che giấu, hình phạt Мапайа nửa tháng, hình phạt Manatta kết hợp. 

Bốn sự đứt đêm của vị Ty-khưu hành Мапайа: Sự cư ngụ chung, sự cư ngụ 
tách rời, sự không trình báo, vi thực hành ở nhóm không đủ [Tỳ-khưu]. [b]”' 

Bốn pháp dung hòa. [с]? 

6. Bốn vật dụng được thọ lãnh: Vật dùng đến hết ngo, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, vật dùng đến suốt đời. 

Bốn vật do có tính quan trọng là phân, nước tiểu, tro và đất sét. [d]? 


68 [f] Được giải thích tương to phần [с] của trang 1232 vè tội vi phạm vô ý thức và có ý thức (544). 

69 [g] Là sự thay đôi giới tính của vị Tỳ-khưu hoặc vị Tỳ-khưu-ni. Ngủ chung chỗ trú ngụ là tội được 
đê cập дёп (Sdd.). 

? [а] Thoát khỏi tội do sự xuất hiện của phái tính: Khi thay đổi giới tính, những tội thuộc loại quy định 
riêng đã vi phạm thì được thoát tội (Sdd.) 

71 [b] Xem tr. 573 trong tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. І, chương І, tr. 189. 

72 [с] Được ghi lại nghĩa Việt theo Chú giải: “Caffäro sãmukkamsati cattãro mahapadesa” ( VinA. 
УП. 1330). Xem chi tiệt vê bón pháp dung hòa ở tr. 492 trong tập này; TTPV, tập 5, Mv. П, 
chương VỊ, tr. 107. 

” [d] Xem thêm điều học Расийуа 40 về tăm xia răng (Pacittiyapali Bhikkhuvibhanga (Phân tích Giới 
Tỳ-khưu), TTPV, tập 2, tr. 251); và bón loại vật do có tính quan trọng. Xem tr. 271 trong tập này; ТТРУ, 
tập 5, МУ. II, chương VI, tr. 17. 
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Bốn loại hành sự: Hành sự với lời công bó, hành sự với lời đề nghị, hành sự 
có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. 

Bốn loại hành sự khác nữa: Hành sự theo nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất 
sai Pháp, hành sự theo nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhật đúng Pháp. [e] 

Bôn sự hư hỏng: Sự hư hỏng về gIỚI, sự hư hỏng về hạnh kiểm, sự hư hỏng 
về quan điểm, sự hư hỏng về sự nuôi mạng. 


Bồn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên 
quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ. [е]? 


Bồn điêu làm ó ué tập thê: Vi Ty-khuu giới hạnh tôi có ác pháp là điều làm 
ó ué tập thê, vị T-khưu-m giới hạnh tôi có ác pháp là điều làm ó ué tập thể, vị 
nam cư sĩ giới hạnh tôi có ác pháp là điều làm ó ué tập thê, vị nữ cư sĩ giới hạnh 
tôi có ác pháp là điều làm ó ué tập thé. 

Bốn điều làm rạng rỡ tập thé: Vị Tỳ-khưu có giới có thiện pháp là điều làm 
Tạng rỡ tập thể, vị Tỳ-khưu-ni có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập thé, 
vị nam cư sĩ có giới có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập thể, vị nữ cư sĩ có giới 
có thiện pháp là điều làm rạng rỡ tập thể. 


7. Có loại tĝi vi vãng lai vi phạm vị thường trú không [vi phạm], có loại tội 
VỊ thường trú vi phạm vị vãng lai không [vi phạm], có loại tội vi vãng lai luôn 
са vi thường trú đều vi phạm, có loại tội vị vãng lai luôn са vị thường trú ёи 
không vi phạm. [a ]”° 


Có loại tội vị xuất hành vl phạm vi thường trú không [vi phạm], có loại tội 
VỊ thường trú vi phạm vị xuất hành không [vi phạm], có loại tội vi xuất hành 
luôn cả у thường trú đêu vi phạm, có loại tội vị xuất hành luôn cả vị thường trú 
đêu không vi phạm. 

Có sự khác biệt vé sự việc không có sự khác biệt về tội vi phạm, có sự khác 
biệt về tội vi phạm không có sự khác biệt vë Sự VIỆC, có sự khác biệt về sự việc 
và có sự khác biệt vê tội vi phạm, không có sự khác biệt vë sự việc và không có 
sự khác biệt về tội vi phạm. [b]7? 


7 [е] Xem tr. 404 trong tập này; 77V, tập 5, Mv. І, chương ІХ, tr. 247. 

75 [g] Xem tr. 676 trong tập này; TTPV, tập 6, Cv. І, chương ГУ, tr. 377. 

7 [а] Các tội do không thực hành phận sự của vị vãng lai là phân thứ nhất, các tội do không thực hành 
phận sự của vị thường trú là phân thứ nhì, các tội do không thực hành các phận sự khác, các tội được quy 
định riêng cho một hội chúng thì vị vãng lai luôn са vị thường trú đêu không vi phạm (VinA. УП. 1331). 
Nhóm bôn kê пёр được giải thích tương tg. 

7 [b] Có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi phạm: Ví dụ như bốn tội Pãräjika có 
sự khác biệt vệ sự việc không có sự khác biệt vê tội vi phạm. Có sự khác biệt về tội vi phạm không có 
sự khác biệt vë sự việc: Vi dụ như việc xúc chạm cơ thê, Tỳ-khưu phạm Sañghadisesa còn Tỳ-khưu- 
ni phạm Parajika; hoặc việc nhai tỏi, Ty-khưu phạm Dukkata, còn Ty-khuu-ni phạm Pacittiya. Có sự 
khác biệt vê sự việc và có sự khác biệt vê tội vi phạm: Là khi so sánh các nhóm tội này với nhóm tội 
khác. Không có sự khác biệt vê sự việc và không có sự khác biệt về tội vi phạm: Là các tội quy định 
chung cho các Tỳ-khưu và các T-khưu-m (Sdd.). Nhóm bón kê пёр vë “có sự giông nhau và không có 
sự giông nhau” nên được giải thích tương tợ. 


1236 # TẬP YẾU 


Có sự giống nhau về sự việc không CÓ su giông nhau vë tôi vi phạm, có sự 
giống nhau vệ tội vi phạm không có sự giỗng nhau về sự việc, có sự giông nhau 
VỀ Sự VIỆC уа CÓ sự giông nhau vệ tội vi phạm, không có sự giông nhau về sự 
việc và không có sự giông nhau về tội vi phạm. 

Có loại tội thây tế độ vi phạm đệ tử không [vi phạm], có loại tội đệ tử vi 
phạm thây té độ không [vi phạm], có loại tội thây tế độ luôn cả đệ tử đều vi 
phạm, có loại tội ау tế độ và đệ tử đêu không vi phạm. [с]? 

Có loại tội thây dạy học vi phạm học trò không [vi phạm], có loại tội học trò 
vi phạm thầy dạy học không [vi phạm], có loại tội thây day học luôn cả học trò 
đều vi phạm, có loại tội ау dạy học và học trò đều không vi phạm. 


8. Bốn duyên cớ của việc đứt mùa [an cư] mưa không phạm tội: Hoặc là hội 
chúng bị chia rẽ, hoặc là có những người có ý định chia rẽ hội chúng, hoặc là có 
nguy hiểm đến mạng sống, hoặc là có nguy hiểm đến Phạm hạnh. [d]” 

Bốn ác hạnh về khâu: Lời nói dối, lời nói đâm thọc, lời nói đữ tợn, lời nói 
nhảm nhí. 

Bốn thiện hạnh vë khẩu: Lời nói thật, lời nói không đâm thọc, lời nói nhỏ 
nhẹ, lời nói có mục đích. 

Có [trường hợp] trong khi lây đi vi phạm tội nặng trong khi ra lệnh vi phạm 
tội nhẹ, [e] có [trường hợp] trong khi lây đi vi phạm tội nhẹ trong khi ra lệnh 
vi phạm tội nặng, có [trường hợp] trong khi lây đi lẫn trong khi ra lệnh vi phạm 
tội nặng, có [trường hợp] trong khi lây đi lẫn trong khi ra lệnh vi phạm tội nhẹ. 

9. Có người xứng đáng việc đảnh lễ không xứng đáng việc đứng dậy, có 
người xứng đáng việc đứng dậy không xứng đáng việc đảnh lễ, có người xứng 
đáng việc đảnh lễ và xứng đáng việc đứng dậy, có người không xứng đáng việc 
đảnh lễ cũng không xứng đáng việc đứng đậy. [f' 

Có người xứng đáng với chỗ ngôi không xứng đáng việc đảnh lễ, có người 
xưng đáng việc đánh lễ không xứng đáng với chỗ ngôi, có người xứng dáng với 
chỗ ngôi và xứng đáng việc đảnh lễ, có người không xứng đáng với chỗ ngôi 
cũng không xứng đáng việc dành lễ. 


18 [с] Có tội thầy tế độ vi phạm đệ tử không [vi phạm]: Là phận sự của ду tế độ. Có tội đệ tử vi phạm 
thây tê độ không [vi phạm] là phận sự của đệ tử. Có tội thây tê độ luôn cả đệ tử đêu vi phạm là các 
phận sự còn lại. Có tội Шау tê độ và đệ tử đêu không vi phạm là các tội được quy định riêng cho một 
hội chúng, còn hội chúng kia không vi phạm. Nhóm bón kê бёр về thây dạy học và học trò nên được 
giải thích tương tọ (Sad. 1331-32). 

9 [d] Xem tr. 185-88 trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. І, chương III, tr. 373-79. 

80 [e] Ngài Buddhaghosa giải thích răng: “Trong khi tự tay lây đi [bước đi] một bước hoặc hơn một 
bước vi phạm tội nặng, trong khi ra lệnh vi khác với lời chỉ thị răng: “Hãy mang đi chưa tới một bước” 
vi phạm tội nhẹ. Ba phân còn lại nên được hiệu theo phương thức này” (WinA. УП. 1332). 

8! [f] Về người xứng đáng và không xứng đáng về việc dành lễ và việc đứng dậy: Trường hợp vị đang 
thọ thực trong nhà ăn không thê đứng dậy đôi với vi thâm niên hơn là trường hợp thứ nhật, vị mới tu đôi 
với vị thâm niên hơn đang thực hành Parivasa là trường hợp thứ nhì, vị mới tu đôi với vị thâm niên hơn 
là trường hợp thứ ba và ngược lại là trường hợp thứ tư. Nhóm bón kê được giải thích tương to (Sdd.). 
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10. Có loại tội vi phạm lúc đúng thời không [vi pham] lúc sái thời, có loại 
tội vi phạm lúc sái thời không [vi phạm] lúc đúng thời, có loại tội vi phạm lúc 
đúng thời luôn cả lúc ѕа thời, có loại tội không vi phạm lúc đúng thời luôn cả 
lúc sái thời. [а]? 

Có vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời không [được phép] lúc sái thời, có 
vật thọ lãnh được phép lúc sái thời không [được phép] lúc đúng thời, có vật thọ 
lãnh được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời, có vật thọ lãnh không được 
phép lúc đúng thời luôn са lúc sái thời. [Б] 

Có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa không [vi phạm] ở trung 
tâm, có loại tội vi phạm trong các quóc độ ở trung tâm không [vi phạm] ở 
biên địa, có loại tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung 
tâm, có loại tội không vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung 
tâm. [с] 

Có việc được phép trong các quốc độ ở biên địa không [được phép] ở 
trung tâm, có việc được phép trong các quốc độ ở trung tâm không [được 
phép] ở biên địa, có việc được phép trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở 
trung tâm, có việc không được phép trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở 
trung tâm. 

Có loại tội vi phạm ở bên trong không [vi pham] ở bên ngoài, có loại tội 
vi phạm ở bên ngoài không [vi phạm] ở bên trong, có loại tội vi phạm ở bên 
trong luôn cả ở bên ngoài, có loại tội không vi phạm ở bên trong luôn cả ở 
bên ngoài. 

Có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới không [vi phạm] ở bên ngoài 
ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên ngoài ranh giới không [vi pham] ở bên 
trong ranh giới, có loại tội vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên ngoài 
ranh giới, có loại tội không vi phạm ở bên trong ranh giới luôn cả ở bên ngoài 
ranh 0101. 


82 Га] Tội vi phạm lúc đúng thời không [vi phạm] lúc sái thời: Là sau khi đã ngăn vật thực rôi lại thọ 
dụng thêm. Tội vi phạm lúc ѕа thời không [vi phạm] lúc đúng thời: Là thọ dụng vật thực sái thời. Tội vi 
phạm lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời: Là các tội còn lại. Tội không vi phạm lúc đúng thời luôn cả lúc 
sái thời: Là trường hợp thứ tư liên quan дёп các điêu đã được quy định riêng cho một hội chúng (S42). 
° [b] Vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời không được phép lúc sái thời: Như là vật thực thọ lãnh trước 
bữa ăn. Thức uông là vật được phép thọ lãnh vào lúc sài thời và không được phép lúc đúng thời khi đã 
đê qua ngày hôm sau. Vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời luôn cả lúc ѕа thời, như là vật dùng trong 
bảy ngày hoặc vật dùng đên suôt đời. Vật thọ lãnh không được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sài thời, 
ví dụ như loại thịt không được phép (Sdd.). 

% [c] Tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa không [vi phạm] ở trung tâm: Như việc kết ranh giới ở 
trên biên. Tội vi phạm trong сас quôc độ ở trung tâm không [vị phạm] ở biên địa: Ví dụ như cho tu lên 
bậc trên với nhóm năm vị, tắm rửa thường xuyên, đô trải lót băng da thú, dép có nhiêu lớp, v.v... (xem 
tr. 261 trong tập này; TTPTỨ, tập 4, Mv. I, chương V, tr. 513-15). Tội vi phạm trong các quôc độ ở biên 
địa luôn cả ở trung tâm: Là các tội còn lại. Tội không vi phạm trong các quôc độ ở biên địa luôn cả ở 
trung tâm, là các tội quy định riêng cho môt, hội chúng, hội chúng kia dầu có thực hiện cũng không vi 
phạm ( VinA. УП. 1332- 33). Nhóm bón ké tiếp được giải thích tương to. 
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Có loại tội vi phạm ở làng không [vi phạm] ở rừng, có loại tội vi phạm ở 
rừng không [vi pham] ở làng, có loại tội v1 phạm ở làng luôn cả ở rừng, có loại 
tội không vi phạm ở làng luôn cả ở rừng. [4] 

11. Bốn sự cáo tội: Do thây rõ sự việc, do thây rõ tội vi phạm, khước từ việc 
đông cộng trú, khước từ phận sự đúng đắn. 

Bốn nhiệm vụ đầu tiên. [е] Bón thời điểm thích hợp. [f]#? Bốn tội Расійіуа 
không vì nguyên nhân khác. [g] Bón sự đồng ý của các Tỳ-khưu. [h] 

Bốn sự thiên vị: Thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vi vì sĩ mê, thiên 
VỊ VÌ SỢ hãi. 

Bốn sự không thiên vị: Không thiên vị vì thương, không thiên vị vì ghét, 
không thiên у] vì si mê, không thiên vi vì sợ hãi. 

12. Vị Tỳ-khưu vô liêm sỉ chia rẽ hội chúng có bón yếu tố: Trong khi thiên 
vị vì thương, trong khi thiên vị vì ghét, trong khi thiên vị vì si mê, trong khi 
thiên vị vì sợ hãi. 

Vị Tỳ-khưu hiền thiện làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ có bốn yếu tố: 
Trong khi không thiên vi vì thương, trong khi không thiên vi vì ghét, trong khi 
không thiên vi vì si mê, trong khi không thiên у] vì sợ hãi. 

Không nên hỏi về Luật [ở] vị Ty-khưu có bốn yếu tô: Thiên vị vì thương, 
thiên vi vì ghét, thiên vi vì si mê, thiên vi vì sợ hãi. 

Vị Tỳ-khưu có bốn yếu tó: Thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì 
si mê, thiên vị vì sợ hãi không nên hỏi về Luật. 

Không nên trả lời vê Luật cho vị Tỳ-khưu có bốn yếu tó: Thiên vị vì thương, 
thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi. 

VỊ T-khưu có bón уёи tô: Thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì 
si mê, thiên vị vì sợ hãi không nên trả lời về Luật. 

Không nên ban cho sự Шат vẫn [về Luật] đến vị Tỳ-khưu có bốn yếu tố: 
Thiên vi vì thương, thiên vi vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi. 

Không nên thảo luận về Luật với vị Ty-khưu có bôn yếu tó: Thiên vị vì 
thương, thiên vị vì ghét, thiên vi vì si mê, thiên у] vì sợ hãi. 


85 [d] Tội vi phạm ở làng không [vi phạm] ở rừng: Là các điêu học Sekhiya. Tội vi phạm ở rừng không 
[vi phạm] ở làng: Như vị Ty-khuu-ni đang chờ đợi trời sáng. Tội vi phạm ở làng luôn cả ở rừng: Như 
tội nói dôi, v.v... Tội không vi phạm ở làng luôn cả ở rừng: Là các tội quy định riêng cho một hội chúng, 
hội chúng kia không phạm (544. 1333). 

%6 [e] Bón nhiệm vụ đầu tiên là đề cập đến các nhiệm vụ trong ngày Uposatha hoặc Рауағапа như quét 
dọn, đèn, nước, chô ngôi; hoặc bôn nhiệm vụ đâu tiên khác, là việc đem lại sự tùy thuận và bày tỏ sự 
trong sạch, tính đêm mùa tiệt, tính đêm sô lượng Tỳ-khưu và việc giáo giới (Sdd.). 

87 [f] Bốn thời điểm thích hợp là vào ngày lễ Uposatha, các vị Tỳ-khưu với số lượng cần thiết cho hành 
sự đã дёп, các vị không phạm đồng tội, các nhân vật phạm tội không hiện diện (Sdd.). 

88 [е] Là các tội Pacifiya 16, 42, 77, 78 vì со câu “efadeva рассауат karitvã апаййат pacittiyam” 
nghĩa là “Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ду không điêu nào khác thì phạm tội Pacittiya” (Sdd.). 

9 [h] Bón sự đồng ý của các Tỳ-khưu: Là đệ cập đến việc không phạm các tội Nissaggiya Pacittiya 2, 
14, 29 và tội Pacittiya 9 do đã có được sự đông у của hội chúng Tỳ-khưu (Sdd.). 
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13. Có loại tội vị bi bệnh vi phạm vị không bị bệnh không [vi pham], có loại 
tội vị không bị bệnh vi phạm vi bị bệnh không [vi phạm], có loại tội vị bị bệnh 
luôn cả vị không bị bệnh đều vi phạm, có loại tội vị bị bệnh và cả vị không bị 
bệnh đều không vi phạm.” 

14. Bốn sự đình chỉ Giới bón (Pã/imokkha) sai Pháp. Bón sự đình chỉ Giới 
bốn (Patimokkha) đúng Pháp.” 


Dứt “Nhóm bốn.” 


* ** ** 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 


1. Do lời nói của bản thân, do thân, khi ngủ và vô ý thức, trong khi vi phạm, 
do hành sự, bón sự phát biểu là tương tg. 

2. Của các Ty-khuu và của các Ty-khưu-n1, vật dụng, có sự hiện diện, vào 
thời điểm không biết, ở giữa [hội chúng], vị thoát tội, có hai cách tương tợ. 

3. Sự đạt được, sự cáo tội, các hình phạt Parivasa được đề cập đến, vị hành 
Manatta, [bón] pháp dung hòa, [bốn] sự thọ lãnh. 

4. [Bốn] vật dơ quan trọng, các hành sự, lại thêm các hành sự, các sự hư 
hỏng, các sự tranh tụng và các hạng có giới hạnh tôi, các điều làm Tạng rỡ, với 
vị vãng lai. 

5. VỊ [Ty-khuu] xuất hành, có su khác biệt vë sự việc và có sự giống nhau, 
VỚI VỊ thây tê độ, thây dạy học và duyên cớ, ác hạnh, thiện hạnh. 

6. Trong khi lây, nhân vật, các vị xứng đáng với chỗ ngôi, lúc đúng thời 
luôn cả điêu được phép, được phép ở các xứ ở biên địa. 

7. Ở bên trong và ở trong ranh giới, ở làng, về việc cáo tội, nhiệm vụ 
đầu tiên, thời điểm được thích hợp, không vì nguyên nhân khác và các sự 
đồng ý. 

8. Thiên vi luôn cả không thiên vị, vị vô liêm sỉ với vi hiền thiện, cả hai 
phân nên vân, hai phân nên đáp là tương tợ, việc thầm vân và thảo luận, vị bị 
bệnh với sự đình chỉ. 


--ооОоо-- 


% Có tội vị bị bệnh vi phạm: Là trường hợp vị bị bệnh cân loại được phẩm này lại yêu cầu loại khác. Có 
tội vị không bị bệnh vi phạm: Là trường hợp vị không bị bệnh yêu câu dược pham. Có tội vị bị bệnh 
luôn cả vị không bị bệnh đêu vi phạm: Ví dụ như tội nói dôi, v.v... Có tội vị bị bệnh và cả vị không bị 
bệnh đêu không vi phạm: Là các tội quy định riêng cho một hội chúng (Sdd.). 

°! Xem їг. 887-95 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Су. II, chương ІХ, tr. 437-53. 


1240 Œ TẬP YÊU 


МНОМ КАМ 

1. Năm loại tội. Năm nhóm tội. Năm sự việc đã được rèn luyên.” Năm 
nghiệp vô gián. [а]? Năm hạng người được xác định. [b] Năm tội уі phạm liên 
quan đến sự cắt bớt. [c]” VỊ vi phạm tội với năm biểu hiện. [а] Năm loại tội 
vi phạm do duyên nói абі. [е]?” 

2. Vi không thuận theo hành sự với nắm biểu hiện: Hoặc là không tự mình 
thực hiện hành sự, hoặc là không thỉnh mời vị khác, hoặc không trao ra sự 
tùy thuận hay [bày tỏ] sự trong sạch, hoặc là phản đối trong khi hành sự đang 
được thực hiện, hoặc là có quan điểm là không đúng Pháp về hành sự đã được 
thực hiện. 

Vị thuận theo hành sự với năm biểu hiện: Hoặc là tự mình thực hiện hành 
sự, hoặc là thỉnh mời vị khác, hoặc là trao ra sự tùy thuận hay [bày tó] sự trong 
sạch, hoặc là không phản đôi trong khi hành sự đang được thực hiện, hoặc là có 
quan điểm là đúng Pháp về hành sự đã được thực hiện. 

3. Năm việc được phép đối với vị Tỳ-khưu hành pháp khát thực: Рі không 
phải xin phép, vật thực dâng chung nhóm, vật thực thỉnh sau, không phải xác 
định, không phải chuyển nhượng bữa ăn. [g]% 

4. Vị Tỳ-khưu, dâu là ác Tỳ-khưu luôn cả vị có pháp bền vững, không được 
tin tưởng và bị nghi ngờ khi có năm yếu tố: Hoặc là có sự lai vãng với đĩ điểm, 
hoặc là có sự lai vãng với góa phụ, hoặc là có sự lai vãng với gái lỡ thời, hoặc 
là có sự lai vãng với người vô căn, hoặc là có sự lai vãng với Tỳ-khưu-nI. 

5. Năm loại dâu ăn: Là dầu mè, dâu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dàu 
cây eranda, dầu từ mỡ thú. [а]? 


22 Năm sự việc đã được rèn luyện: Sự hạn chế, sự khống chế, sự kiêm chế, sự tránh xa, sự không làm, 
sự không hành động, sự không vi phạm, sự không vượt qua lăn ranh, sự căt đứt môi liên hệ với năm 
nhóm tội. Xem tr. 1166 trong tập này; ТТРУ, tập 8, Parivarapali (Тар yêu) I, tr. 317. 

°з Га] Năm nghiệp vô gián: Là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm [đức Phật] chảy máu và chia rẽ 
hội chúng (ND). 

% [b] Năm hạng người được xác định: Là năm hạng người đã thực hiện năm nghiệp vô gián ở trên (544. 
1334). 

% [c] Năm tội vi phạm liên quan đến sự cắt bớt: Là năm tội Pacittiya 87, 89, 90, 91, 92 liên quan đến 
việc cắt bớt vật làm quá kích thước là chân giường, tọa cụ, у дар ghẻ, у tắm mưa và y có kích thước у 
của đức Thiện Thệ (540). 

% [đ] Vị vi phạm tội với năm biểu hiện: Là vị vô liêm sỉ, không có trí tuệ, bản chật xâu xa, lâm tưởng 
là được phép trong điêu không được phép, lâm tưởng là không được phép trong điêu được phép (Sdd.). 
97 [e] Năm loại tội vi phạm do duyên nói dối: Là tội Parajika, Thullaccaya, Dukkata, Sahghadisesa và 
Pacittiya (Sdd.). 

°* [g] Năm việc duoc phép đối với vi Tỳ-khưu hành pháp. [đâu-đà] khất thực: “Đi không phải xin phép ” 
là không phải báo cho vị Ty- -khuu hiën diën khi di dén các gia dinh truóc hay sau büa àn, hai điều “vật 
thực dâng chung nhóm” và “vật thực thỉnh sau” là không phải phạm tội đôi với hai điều học Pãcifiya 
32 và 33 của Tỳ-khưu, về “không phải xác định” là không phải bận tâm xác định trường hợp được phép, 
trong trường hợp vật thực dâng chung nhóm, “không phải chuyên nhượng bữa ăn” là không phải thực 
hiện việc ду khi nhận phân vật thực thỉnh sau (S2). 

9 Га] Năm loại dầu ăn được thấy ở điều học Pacittiya 39 (Pacittiyapali Bhikkhuvibhahga (Phân tích 
Giới Tỳ-khưu), TTPV, tập 2, tr. 247). 
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Năm loại mỡ thú: Më ейи, mỡ cá, mỡ cá sâu, mỡ heo rừng, mỡ lừa. [b]!% 

6. Năm sự suy sụp: Suy sụp về thân quyên, suy sụp về của cải, suy sụp vì 
bệnh hoạn, suy sụp về giới, suy sụp về kiên thức. 

| Năm sự thành tựu: Thành tựu vë thân quyền, thành tựu về của cải, thành tựu 
về vô bệnh, thành tựu về giới, thành tựu vë kiên thức. 

7. Năm trường hợp đình chỉ việc nương nhờ ở thây tê độ: Thây tế độ rời đi, 
hoặc hoàn tục, hoặc từ trân, hoặc chuyên qua nhóm khác, hoặc sự ra lệnh [ đuôi 
đi] là thứ năm. [c] 

Năm hạng người không nên cho tu lên bậc trên: Người chưa đủ hai mươi 
tuôi, nguoi có phân cơ thể [bàn tay, v.v...] bị cắt đứt, người không thành tựu về 
thân thể, người đã làm sai trái trong hành động, người không có đây đủ [y bát]. 

8. Năm loại vải quăng bỏ: Loại ở bãi tha ma, bỏ ở ngoài cửa tiệm, bị chuột 
ойт, bị môi nhâm, bị lửa cháy. 

Năm loại vải quăng bỏ khác nữa: Loại bị bò nhat, bị dê nhai, у nơi bảo tháp, 
loại thuộc về lê đăng quang [của đức vua], vải dành cho tôi tớ. 

9. Năm su lây trộm: Гау đi theo cách trộm cắp, lây đi bàng bạo lực, lẫy đi 
có tính toán, lây đi băng cách che giâu, lây đi theo lôi [tráo] thăm. [d]'” 

10. Năm hạng cướp lớn hiện hữu được biết đến ở thế gian. [e]! 

Năm vật không được phân tán. [f]!% 

Năm vật không được phân chia. [g ]!% 

Năm loại tội sanh khởi do thân không do khâu không do ý. 

Năm loại tội sanh khởi do thân và do khâu không do ý. 

Năm loại tội đưa đến việc sám hối. 

Năm loại hội chúng. [h]!% 

Năm cách đọc tụng Giới bôn (Patimokkha). [1]! 


190 [b] Năm loại mỡ thú. Xem tr. 264 trong tập này; ТТР, tập 5, М. II, chương VỊ, tr. 7. 

101 [c] Năm trường hợp đình chỉ nương nhờ ở thầy té độ. Xem tr. 80 trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. I, 
chương І, tr. 157. 

'02 [а] Câu chuyện lấy trộm theo lỗi tráo thăm được thấy ở điều Parajika thứ nhì, ở phần các câu chuyện 
dân giải (Parajikapali (Phân tích Giới Tỳ-khưu), ТТТРРСУМ, tập 10, tr. 80; TTPV, tập 1, tr. 131). 

10 [e] Năm hạng cướp lớn. Xem điều Parajika thứ tư về khoe khoang pháp thượng nhân (544. 197-99). 
104 [f] Năm vật không được phân tán. Xem tr. 788-89 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Су. П, chương VỊ, 
tr. 203-05. 

105 [g] Năm vật không được phân chia (544. 207-09). 

10 [h] Năm loại hội chúng: Hội chúng Tỳ-khưu với nhóm bốn vị, hội chúng Tỳ-khưu với nhóm năm vị, 
hội chúng Tỳ-khưu với nhóm mười vị, hội chúng Ty-khưu với nhóm hai mươi vị, hội chúng Tỳ-khưu 
với nhóm trên hai mươi vị. Xem tr. 409 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, chương ІХ, tr. 255. 

107 [1] Năm cách đọc tụng Giới bón (Pã/imokkha): Gồm bốn cách đọc tóm tắt và cách đọc tụng chỉ tiết 
là cách thứ năm. Xem tr. 135 trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. І, chương II, tr. 271. 
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Trong các quốc độ vùng biên giới có thê cho tu lên bậc trên với nhóm có vị 
thứ năm là vị năm vững về Luật. [j]!% 

Năm sự thuận lợi trong việc thành tựu. Ka/hina. [К]!? 

Năm loại hành sự.!!° 

Năm loại tội vi phạm [khi được nhắc nhở] đến lần thứ ba.!" 

Vị lây vật không được cho phạm tội Parajika với năm biểu hiện." 

Vị láy vật không được cho phạm tội Thullaccaya với năm biểu hiện. 

Vị lẫy vật không được cho phạm tội Dukkata với năm biểu hiện. 

11. Năm vật không đúng phép không nên thọ dụng: Vật chưa được cho, vật 
không được biết rõ, vật chưa làm thành được phép, vật chưa được thọ lãnh và 
vật chưa được làm thành đô thừa. 

Năm vật đúng phép nên thọ dụng: Vật đã được cho, vật đã được biết rõ, vật 
đã được làm thành được phép, vật đã được thọ lãnh và vật đã được làm thành 
đô thừa. 

Năm sự bồ thí không có phước báu được xem là có phước báu thuộc về thé 
gian: Bồ thí chất say, bô thí đến hội hè [nhảy múa], bô thí người nữ, bô thí bò 
đực [vào giữa đàn bò], bố thí tranh ảnh [gợi cảm]. 

Năm điều đã được sanh lên khó trừ diệt: Tham ái đã được sanh lên khó trừ 
điệt, sân đã được sanh lên khó trừ diệt, 51 đã được sanh lên khó trừ diệt, sự nói 
huyền thuyên đã được sanh lên khó trừ diệt, tâm vần vơ đã được sanh lên khó 
trừ diệt. 

Năm điều lợi ích trong việc quét chỗi: Làm lắng dịu tâm của bản thân, làm 
lắng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan hy, tích lũy nghiệp đưa đến 
chốn an vui, khi thân hoại chết đi được sanh về nơi tôt đẹp, cõi trời, trần thế. 


Năm điều lợi ích khác nữa trong việc quét chối: Làm lăng dịu tâm của bản 
thân, làm lăng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan һу, lời giáo huấn 
của bậc Đạo sư đã được thực hành, người đời sau thực hành xu hướng theo 
quan điểm đúng dàn. 

12. Vị năm vững về Luật bị xem là “ngu dốt” khi có năm yêu tô: Vi không 
đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, vị không đưa ra sự giới hạn cho lời nói 
của người khác, sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi 


108 Т] Việc tu lên bậc trên ở các xứ vùng biên giới (Sdd., chương V, tr. 513). 

!9 [k] Năm sự thuận lợi trong việc thành tựu Kathina. Xem tr. 326 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, 
chương УП, tr. 111. 

!9 Năm loại hành sự: Là hành sự khiến trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuôi, hành sự hòa 0141 và 
hành sự án treo gôm có ba được tính gộp chung thành một (Vind. УП. 1334). 


I! Năm loại tội vi phạm khi được nhắc nhở đến lần thứ ba: Gồm có giới Parajika thứ 3 của Tỷ-khưu- -ni, 
đê cập 3 loại tội là Parajika, Thullaccaya, Dukkata, và tội Sanghadisesa спа Ty-khuu vë việc chia rë 
hội chúng và Pacittiya về tội không chịu từ bỏ tà kiến ác (524). 


2 Vấn đề này và hai vẫn đề kế tiếp liên quan đến tội Pārājika thứ nhì về trộm cắp (ND). 
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không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác, vị bảo thực hiện [hành sự] 
sai Pháp VỚI SỰ không khăng định. 

Vị năm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tố: Vị đưa 
ra sự giới hạn cho lời nói của mình, vị đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người 
khác, sau khi đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đưa ra sự giới 
hạn cho lời nói của người khác, vị bảo thực hiện [hành su] đúng Pháp với sự 
khăng định. 

Vị nắm vững về Luật bị xem là “ngu dôt” khi có năm yếu tô khác nữa: Vị 
không biết về tội, vị không biết về nên tảng của tội, vị không biết về nguồn sanh 
tội, vị không biết về sự đoạn diệt của tội, vị không biết về sự thực hành đưa đến 
sự đoạn diệt của tội.'!? 

Vị nắm vững về luật được xem là “thông thái” khi có năm éu tố: Vị biết về 
tội, vị biết về nên tảng của 101, vi biết về nguôn sanh tội, vị biêt về sự đoạn điệt 
của tội, vị biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. 

Vị nắm vững về Luật bị xem là “ngu dót” khi có năm yêu tô khác nữa: Vị 
không biết vê sự tranh tụng, vị không biết về nên tảng của tranh tụng, vị không 
biết vë nhân sanh của tranh tụng, vị không biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, 
VỊ không biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tranh tụng. [а] 


Vị пайт vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tó: Vị biết 
vê sự tranh tụng, VỊ biết vê nên tảng của tranh tụng, vi biết về nhân sanh của 
tranh tụng, vị biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, v1 biết về sự thực hành đưa 
đến sự đoạn diệt của tranh tụng. 


Vị nắm vững vè Luật bị xem là “ngu dót” khi có năm yếu tô khác nữa: VỊ 
không biết vé sự việc, vị không biết vë duyên khởi, vị không biết về điều quy 
định, vị không biết về điều quy định thêm, vị không biết về phương thức của 
lỗi trình bày mạch lạc. [b]!!5 


пз Vị không biết vë tội (như Parajika, Sañghadisesa, v.v...), vị không biết góc của tội (là thân và khẩu), 
vị không biệt nguôn sanh tội (do thân, không do khâu, không do ý, v.v...), vị không biệt sự đoạn diệt 
của tội (là sự sám hôi), vị không biệt sự thực hành đưa дёп sự đoạn diệt của tội là bảy cách dàn xêp 
(VinA. УП. 1337-38). 

14 [a] Nhóm năm về sự tranh tụng: Sự tranh tụng tức là bốn sự tranh tụng. Nguôn sanh khởi của sự 
tranh tụng có 33: Sự tranh tụng liên quan đên tranh cãi có 12, sự tranh tụng liên quan đên khiên trách 
có 14, sự tranh tụng liên quan đên tội có 6 và sự tranh tụng liên quan đên nhiệm vụ со 1. Nhân sanh 
sự tranh tụng là nguôn sanh khởi sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan đên tranh cãi sanh lên, nương 
vào 18 sự việc làm chia гё hội chúng, sự tranh tụng liên quan дёп Кёп trách sanh lên do bón điêu hư 
hỏng, sự tranh tụng liên quan дёп tội sanh lên do bảy nhóm tội và sự tranh tụng liên quan đên nhiệm 
vụ sanh lên với bốn hành sự của hội chúng. Không biết sự đoạn diệt của sự tranh tụng: Là không xác 
định được quan điểm theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư. Không biết sự thực hành đưa 
ёр sự đoạn diệt của sự tranh tụng, là không biết các sự tranh tụng được giải quyết bằng các cách dàn 
xếp nào (ЙпА. VI. 1338). 


3 [b] Không biệt về sự việc: Là không biết về sự việc của tội Parajika, của tội Sahghädisesa,... của 
báy nhóm tội. Không biết về duyên khởi: Là không biết các tội đã được quy ‹ định ё ở đầu. Không biết về 
sự quy định: Là không biết sự quy định ban đâu của mỗi điều học. Không biết về sự quy định thêm: Là 
không biết sự quy định thêm về sau. Không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc: Là không 
biết sự việc theo phương thức liên hệ đến lời nói và liên hệ đến sự xác định (Sdd.). 
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Vị nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có năm yếu tó: VỊ biết 
về sự việc, vị biết về duyên khởi, vị biết về điều quy định, vị biết về điều quy 
định thêm, vị biết về phương thức của lôi trình bày mạch lạc. 

Vị năm vững về Luật bị xem là “ngu dốt” khi có năm yêu tô khác nữa: Vị 
không biết về lời đề nghị, vị không biết cách thực hiện với lời đề nghi, vị không 
thiện xảo về phân [cân. trình bày | trước tiên, vị không thiện xảo vê các phân кё 
tiếp và vị không biết về thời điểm. 


VỊ năm vững về Luật được xem là ° 'thông thái” khi có năm yếu tố: Vị biết 
về lời đề nghị, vị biết cách thực hiện với lời dë nghị, vị thiện xảo vê phần [cần 
trinh bày] truóc пеп, vị thiện xảo về các phân kê tiếp và vị biết về thời điểm. 


Vị năm vững về Luật bị xem là ' ‘ngu dót” khi có năm yéu tô khác nữa: Vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; vị không biết tội nhẹ hay nặng; 
vị không, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; vị không biết tội хап xa hay 
không xấu xa; vị không khéo được kế thừa theo tuân tự từ các vị thầy, không 
khéo chú y và khóng khéo suy xét. 
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Vị nắm vững về Luật được xem là thông thái” khi có năm yếu tô: VỊ biết 
về sự phạm tội hay không phạm tỘI; VỊ biết tội nhẹ hay nặng; vỊ biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót; vị biết tội xâu xa hay không xấu xa; vị khéo được kế 
thửa theo tuân tự từ các vị thây, khéo chú ý và khéo suy xét. 


Vị nắm vững về Luật bị xem là “ngu đốt” khi có năm yêu tô khác nữa: Vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tỘI; VỊ không biết tội nhẹ hay nặng; 
vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; vị không biết tội xấu xa hay 
không xâu xa; đối với vị này hai bộ GIới bón (Patimokkha) không khéo được 
truyền thừa với chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được ứng 
dụng, không khéo được xác định theo từng điều học theo từng từ ngữ. 
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Vị nắm vững về Luật được xem là thông thái” khi có năm yếu tô: Vị biết 
về sự phạm tội hay không phạm tỘI; VỊ biết tội nhẹ hay nặng; у! biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót; vị biết tội xâu xa hay không xâu xa; đỗi với vị này hai 
bộ Giới bón (Pãtimokkha) khéo được truyện thừa với chỉ tiết, khéo được phân 
tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo từng từ ngữ. 


Vị năm vững về Luật bị xem là “ngu dốt” khi có năm yêu tô khác nữa: Vi 
không biết vë sự phạm tội hay không phạm tội, vị không biết tội nhẹ hay nặng, 
vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị không biết tội xâu xa hay 
không xâu Xa Và VỊ không khéo léo về sự phán quyết trong tranh tụng. 


Vị nắm vững về Luật được xem là ' ‘thông thái” khi có năm yêu tô: VỊ biết 
về sự phạm tội hay không phạm tỘI, VỊ biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư 
sót hay không còn dư sót, vi biết tội xâu xa hay không xấu xa và vị khéo léo về 
sự phán quyết trong tranh tụng. 

13. Năm hạng [hành pháp] sống ở rừng: Là vị sóng ở rừng do bản tánh ngu 
kho do bản tánh si mê; là vi sóng Ó rừng có ước muôn xấu xa bị thúc giục bởi 
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ибс muôn; là vị sống ở rừng do điên khùng do mát trí; là vị sông ở rừng [nghĩ 
răng]; “Được chư Phật và chư Thinh văn của đức Phật ngợi khen”; và cũng có 
vị sông ở rừng chính vì ham muôn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, 
chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điêu này. 

Năm hạng [hành pháp] đi khất thực: ...(nt)... Năm hạng [hành pháp] mặc y 
pamsukūla: ...(nt)... Năm hạng [hành pháp] ngụ ở gốc cây: ...(nt)... Năm hạng 
[hành pháp] ngụ ở mộ địa: ...(nt)... Năm hạng [hành pháp | ngụ ở ngoài trời: 

...(nt)... Năm hạng [hành pháp] chỉ sử dụng ba y: ...(nt)... Năm hạng [hành 
pháp] đi khât thực theo từng nhà: ...(nt)... Năm hang [hành pháp] về oai nghi 
ngôi [không năm]: ...(nt)... Năm hạng [hành pháp] ngụ chỗ ở theo chỉ định: 

...(nt)... Năm hạng [hành pháp] một chỗ ngôi [khi thọ thực]: ...(nt)... Năm hạng 
[hành pháp] không ăn vật thực dâng sau: ...(nf)... Năm hạng [hành pháp] thọ 
thực trong bình bát: Là vi thọ thực trong bình bát do bản tánh ngu kho, do bản 
tánh si mê; là vi thọ thực trong bình bát có ước muỗn xâu xa, bị thúc gluc bởi 
ước muốn; là vị thọ thực trong bình bát do điên khùng do mất trí; là vị thọ 
thực trong bình bát [nghĩ rằng]: “Được chư Phật và chư Thinh văn của đức 
Phật ngợi khen”); và cũng có vi thọ thực trong binh bát chính vì ham muôn ít, 
chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích 
của điều này. 

14. Vị Tỳ-khưu có năm yếu tó không nên sóng không nương nhờ: Vị 
không biết về lễ Uposatha, vị không biết về hành sự của lễ Uposatha, vị không 
biết về Giới bón (Patimokkha), vị không biết về cách đọc tụng của Giới bón 
(Patimokkha). vị chưa đủ năm năm. 

Vị Tỳ-khưu có năm yếu tó được sóng không nương nhờ: Vi biết về lễ 
Uposatha, vị biết về hành sự của lễ Uposatha, vị biết về Giới bôn (Pãfimokkha), 
vị biết về cách đọc tụng của Giới bón (Pã/imokkha), vị năm năm hoặc hơn 
năm năm. 

VỊ Ty-khuu có năm yếu tô khác nữa không nên sông không nương nhờ: VỊ 
không biết về lễ Pavãranä, уі không biết về hành sự của lễ Pavãranä, vi không 
biết về Giới bón (Pãfimokkha), vị không biết về cách đọc tụng của Giới bón 
(Pātimokkha), vị chưa đủ năm năm. 

Vị Tỳ-khưu có năm yêu tó được sống không nương nhờ: VỊ biết về lễ 
Pavarana, vị biết về hành sự của lễ Paväranä., vị biết về Giới bón (PaHimokkha), 
vị biết về cách đọc tụng của Giới bốn (PZ/imokkha), vị năm năm hoặc hơn 
năm năm. 

Vi Ty-khưu có năm yếu tô khác nữa không nên sông không nương nhờ: VỊ 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị không biết tội nhẹ hay nặng, 
vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị không biết tội xâu xa hay 
không xâu xa, vị chưa đủ năm năm. 


1246 # TẬP YÉU 


VỊ Ty-khuu có năm yêu tó được sông không nương nhờ: Vị biết về sự phạm 
tội hay không phạm tội, у] biết tội nhẹ hay nặng, у! biết tội còn dư sót hay không 
còn dư sót, vị biết tội xâu xa hay không xâu ха, vi năm năm hoặc hơn năm năm. 


1Š. VỊ Tỳ-khưu- ni có năm yếu tô không nên sông không nương nhờ: VỊ 
không biết về lễ Uposatha, vị không biết về hành sự của lễ Uposatha, vi không 
biết về Giới bón (Patimokkha), vị không biết vë cách đọc tụng của Giới bón 
(Райтоќккћа), vị chưa đủ năm năm. 


VỊ Ty-khuu-ni có năm yếu tô được sông không nương nhờ: Vị biết 
về lễ Uposatha, vi biết về hành sự của lễ Ороѕаіћа, vị biệt về Giới bón 
(Pätimokkha), vị biết về cách đọc tụng của Giới bón (PZ/imokkha), vị năm 
năm hoặc hơn năm năm. 


Vi Ty-khuu-ni có năm yêu tô khác nữa không nên sông không nương nhờ: 
VỊ không biết về lễ Рауағапа, vị không biết về hành sự của lễ Pavarana, vị 
không biết về Giới bón (Pātimokkha), vị không biết về cách đọc tụng của Giới 
bón (Patimokkha), vị chưa đủ năm năm. 

VỊ Ty-khưu-ni có năm yếu tô được sống không nương nhờ: VỊ biết 
về lễ Paväranä, vị biết về hành sự của lễ Paväranä, vị biết về Giới bôn 
(Patiimokkha), VỊ biết về cách đọc tụng của GIới bón (Раїітоќкћа), vị nám 
năm hoặc hơn năm năm. 


Vi Ty-khuu-ni có năm yêu tô khác nữa không nên sông không nương nhờ: 
Vi không biết về sự phạm tội hay không phạm #1, vi không biết tội nhẹ hay 
nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị không biết tội xâu 
xa hay không xâu xa, vị chưa đủ năm năm. 

Vị Tỳ-khưu-ni có năm yếu tô được sóng không nương nhờ: Vi biết về sự 
phạm tội hay không phạm tỘI, VỊ biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư sót 
hay không còn dư sót, vị biết tội xâu xa hay không xâu xa, vị năm năm hoặc 
hơn năm năm. 


16. Năm điều bất lợi ở vị không được hoan hỷ [do đã tạo nghiệp bát thiện]: 
Ngay cả bản thân cũng khiến trách lây bản thân, các bậc trí quở trách sau khi đã 
xem xét, tiếng đồn xấu xa lan rộng, bị mê mờ khi từ tràn, khi thân hoại chết đi 
bị sanh vào bát hạnh, cõi khô, doa xứ, địa ngục. 


Năm điêu lợi ích ở vị được hoan hy [do đã tạo nghiệp thiện]: Chính bàn 
Шап khóng khién trách bản thân, các bậc trí ngợi khen sau khi đã xem xét, tiếng 
đồn tốt đẹp lan rộng, không bị mê mờ khi từ trần, khi thân hoại chết đi được 
sanh về nơi tôt đẹp, cõi trời, trần thê. 

Năm điều bát lợi khác nữa ở vị không được hoan hy [do đã tạo nghiệp bất 
thiện]: Những người chưa có đức tin không an trú vào đức tin, làm thay đối 
[niêm tin] của một số người đã có đức tin, lời giáo huấn của bậc Đạo sư đã 
không được thực hành, người đời sau không thực hành xu hướng theo quan 
điêm đúng đắn, tâm của vị ấy không được an trú. 
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Năm điều lợi ích ở vị được hoan һу [do đã tạo nghiệp thiện]: Những người 
chưa có đức tin an trú vào đức tin, làm tăng thêm niêm tin của những người đã 
có đức tin, lời giáo huấn của bậc Đạo sư đã được thực hành, người đời sau thực 
hành xu hướng theo quan điểm đúng đắn, tâm của vị ду được an trú. 

17. Năm điều bất lợi cho vị thường tới lui các gia định: VỊ vi phạm trong 
việc đi không xin phép, vi phạm việc ngôi ở chỗ kín đáo, vi phạm việc ngôi ở 
chỗ được che khuất, vl phạm trong khi giảng pháp quá năm sáu câu cho người 
nữ và sống có nhiều tầm cầu vê ái dục. 


Năm điều bất lợi của vị Tỳ-khưu thường tới lui các gia đình: Vị trong khi 
sống quá nhiều thời gian thân cận các gia đình, có sự nhìn thây người nữ thường 
xuyên, trong khi có sự nhìn thây có sự xúc chạm, trong khi có sự xúc chạm có 
sự thân mật, trong khi có sự thân mật có sự ô nhiễm, điều này được dự đoán 
cho vị Tỳ-khưu có tâm bị khởi dục: Hoặc là sẽ hành Phạm hạnh không được 
hoan hý, hoặc là sẽ vi phạm tội có ô nhiễm nào đó, hoặc là sẽ từ bỏ sự học tập 
và sóng đời tầm thường. 

18. Năm loại mâm giống: Mâm giống. từ ré, mâm giông từ thân, mầm gióng 
từ mặt chói, mầm giống từ phân ngọn, mâm giống từ hạt là loại thứ năm. [a]!!5 


Trải cây nên được thọ dụng với năm cách làm thành được phép đối với Sa- 
môn: Đã được hoại bởi lửa, đã được hoại bởi dao, đã được hoại bởi móng tay, 
không có hột và hột đã được lây ra là cách thứ năm. [b]!” 

19. Năm cách làm cho trong sạch: Sau khi đọc tụng phần mở đầu, nên thông 
báo phân còn lại băng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ 
nhất. Sau khi đọc tụng phân mở đâu, sau khi đọc tụng bốn điều Parajika nên 
thông báo phân còn lại băng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch 
thứ nhì. Sau khi đọc tụng phân mở đầu, sau khi đọc tụng bôn điều Рағајіка, 
sau khi đọc tụng mười ba điều Sanghadisesa nên thông Бао phân còn lại băng 
cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ ba. Sau khi đọc tụng 
phân mở đâu, sau khi đọc tụng bốn điều Рағајіка, sau khi đọc tụng mười Ба 
điều Sanghadisesa, sau khi doc tung hal điều Aniyata nên thông bảo phân còn 
lại băng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch thứ tư. [Đọc tung] 
một cách đây đủ là cách thứ năm. [c ]!!š 

Năm cách làm cho trong sạch khác nữa: Sự đọc tụng GIới bón (Patimokkha), 
lễ Uposatha với lời bày tó sự trong sạch, lễ Uposatha với su chú nguyện, lễ 
Pavaranä luôn cả lễ Uposatha hợp nhất là thứ năm. 


"6 [a] Năm loại тат giống: Đã được thấy ở điều học Pãcitiya 11 của Tỳ-khưu, Pācittiyapāli 
Bhikkhuvibhanga (Phân tích Giới Tỳ-khưu), ТТРУ, tập 2, tr. 109. 

17 [b] Năm cách làm thành được phép đối với Sa-môn. Xem tr. 489 trong tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. I, 
chương І, tr. 15. 

п [c] Năm cách làm cho trong sạch: Tương tg với năm cách đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha). Xem tr. 135 
trong tập này; TTPV, tập 4, Mv. І, chương П, tr. 271. 
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20. Năm điều lợi ích cho vị năm vững về Luật: Giới uân của bản thân khéo 
được gìn giữ khéo được hộ trì, là nơi nương tựa của các vị thường hay có sự ăn 
пап, là vị phát biểu ở giữa hội chúng với sự tự tin, là vị khuất phục những kẻ 
đối nghịch một cách khéo léo đúng theo pháp, là vị thực hành vì sự tồn tại của 
Chánh pháp. 

Năm sự đình chỉ Giới bón (Pã/imokkha) sai Pháp. Năm sự đình chỉ Giới 
bốn (Pãfimokkha) đúng Pháp. 


ри “Nhóm пат.” 


* > * * * 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY: 


1. Tội vi phạm, các nhóm tội, đã được rèn luyện, [nghiệp | vô gián, các hạng 
người luôn cả việc cắt bớt, vị vi phạm và các nguyên do. 

2. Уі không thuận và thuận, các việc được phép, không tin tưởng, dầu ăn, 
mỡ thú, sự suy sụp và thành tựu, các trường hợp đình chỉ [sự nương nhờ] với 
hạng người. 

3. Mộ địa và đã bị [bò] nhai, sự trộm cắp, được gọi là kẻ cướp, đã không 
phân tán, không phân chia, do thân, do thân và khâu. 

4. Sự sám hỗi, ở nơi hội chúng, việc đọc tụng, vùng biên địa, Kathina, 
các loại hành sự, cho đến lân thứ ba, các tội Parajika, tội Thullaccaya và tội 
Dukkata. 

5. Không được phép và được phép, không phước báu, khó trừ diệt, chối 
quét, các điêu khác, lời nói và luôn cả tội nữa. 

6. Sự tranh tụng, sự việc, lời đề nghị, tội vi phạm, cả hai phân, các tội nhẹ 
nặng này, các vị hãy biết rõ tôi và sáng. 

7. VỊ ở rừng, khất thực, mặc y pamsukula, ở cội сау và mộ địa, ở ngoài trời, 
[chỉ ba] у, [khát thực] theo tuân tự, vị [thọ oai nghĩ] ngôi. 

8. Chỗ ở theo chỉ định, với vị ngăn vật thực dâng sau luôn cả vị chỉ thọ trong 
bát, lễ Uposatha, lễ Pavãrana, phạm tội và không tội, những điều này là tôi và 
sáng, các điêu ây của các Tỳ-khưu-ni là tương tợ. 

9, Hoan hỷ, không hoan hỷ, tương tợ như thé là hai điêu khác nữa, về vị 
thường tới lui các gia đình, mất quá nhiều thời gian, mầm giông và được phép 
cho Sa-môn. 

10. Sự làm cho trong sạch luôn cả các điều khác, theo Luật, sai Pháp và 
đúng Pháp đã được đề cập đến tương to, được châm dứt là năm cách làm cho 
trong sạch. 


--ооОоо-- 


TĂNG THEO TUNG ВАС # 1249 


NHÓM SÁU 

1. Sáu sự không kính trọng. Sáu sự kính trọng. Sáu sự việc đã được rèn 
luyện. [а]! Sáu sự thực hành đúng dàn. [b]! Sáu nguồn sanh tội. Sáu tội vi 
phạm liên quan đến căt bớt. [c]?! Vị vi phạm tội do sáu biéu hiện. [4]22 Sáu 
điêu lợi ích cho vị nắm vững về Luật. [e]!?° Sáu điều tôi đa. [f]! Có thé xa lia 
[một trong] ba y sáu đêm. [g]!25 Sáu loại у. [h]!? Sáu loại thuốc nhuộm [у]. [i] 
Sáu loại tội vi phạm sanh lên do thân và do ý không do khâu. Sáu loại tội vi 
phạm sanh lên do khâu và do ý không do thân. Sáu loại tội vi phạm sanh lên do 
thân do khâu và do ý. Sáu loại hành sự. [j]!° Sáu nguyên nhân tranh cãi. [k]'”? 
Sáu nguyên nhân khiên trách. [I]!° Sáu pháp cân phi nhớ. Chiêu dài sáu gang 
tay theo gang tay của đức Thiện Thệ. [m]"" Chiêu rộng sáu gang tay. [n]! Sáu 


19 [a] Ba nhóm sáu này đã được trình bày chỉ tiết ở Parivara (Tập yếu), tr. 1166 trong tập này; ТТРУ, 
tập 8, tr. 317. 

120 [b] Sáu sự thực hành đúng đắn: Ngài Buddhaghosa đề cập đến sáu điều học có câu “ayam tattha 
sāmīci” với ý nghĩa là “đây là điêu đúng dàn trong trường hop ау”, tức là nói đên các điêu học 
Sanghadisesa 13; Nissaggiya Pacittiya 10, 22; Pacittiya 34, 71, 84 (ИпА. УП. 1339). 

121 [c] Gồm năm điều học Pãci#iya của Tỳ-khưu đã được trình bày ở phần Nhóm năm liên quan đến 
việc căt bớt vật làm quá kích thước là chân giường, tọa cụ, у йар ghẻ, у tắm mưa, у có kích thước у 
của đức Thiện Thệ, thêm vào điêu học Pacittiya của Ty-khuu-ni về việc may y choàng tăm quá kích 
thước là sáu (Sdd.). 

122 [d] Sáu biéu hiện là vô liêm sỉ, không có trí tuệ, bản chất, xấu xa, lầm tưởng là được phép trong điều 
không được phép, lầm tưởng là không được phép trong điều được phép, lâm lẫn về sự ghi nhớ (Sđ4. 
1339-40). 


123 [е] Sáu điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: Gồm năm điều đã được giải thích trước đây ở trang 1248 
thêm vào điều thứ sáu là “Lễ Uposatha là phần trách nhiệm của vị ấy” (Sdd. 1340). 


124 [f] Sáu điều tối đa: Ngài Buddhaghosa nói về các điều học có từ “paramam ” (tối đa) như là 
dasahaparamain, masaparamam, santaruifaraparamaim, V.V.. . ха nêu гб trong, hai bộ Giới bôn có tât 
cả là 14 giới. Sáu giới đâu lập thành một nhóm sáu, sáu giới kế tiếp là nhóm sáu thứ nhì, còn hai điều 
học thì sau khi bớt đi một điêu học của mỗi một nhóm rồi thêm vào một điêu học đề lập thành hai nhóm 
sáu khác nữa (S44). 

125 [g] Có thé ха lia [một trong] ba y sáu đêm: Câu này được trích dẫn từ điều Nissaggiya Pacittiya 29 
về vị Ty-khưu có thê đê у ở trong làng tôi đa là sáu đêm khi ngụ ở trong khu rừng được xác định là có 
sự nguy ёт, có sự kinh hoàng (ND). 

126 [h] Sáu loại y được đức Phật cho phép: Loại băng sợi lanh, loại băng bông vải, loại băng tơ lụa, loại 
băng sợi len, loại băng gai thô, loại băng chỉ bô. Xem tr. 364 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. II, chương 
МУШ, tr. 181. 

127 [i] Sáu loại thuốc nhuộm được đức Phật cho phép: Thuốc nhuộm làm từ rễ cây, thuốc nhuộm từ thân 
cây, thuôc nhuộm từ vỏ cây, thuôc nhuộm tù lá cây, thuôc nhuộm từ bông hoa, thuôc nhuộm từ trái cây 
(Sdd. 189). 

128 [j] Sáu loại hành sự: Gồm có hành sự khiến trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuôi, hành sự 
hòa giải, thứ năm là hành sự án treo vì không nhìn nhận tội và hành sự án treo trong việc không sửa 
chữa 101 được gom thành một và thứ sáu là hành sự án treo vì không chịu từ bỏ tà kiên ác (VinA. 
VII. 1340). 

129 [k] Sáu nguyên nhân tranh cãi: Đã được trình bày chi tiết ở Parivãra (Tập yếu), tr. 1166 trong tập 
này; 77P, tập 8, tr. 319. 

130 [|] Sáu nguyên nhân khiến trách: Đã được trình bày chi tiết ở Parivära (Tập yếu), tr. 1167 trong tập 
này; ТТРУ, tập 8, tr. 321. 

131 [m] Chiều dài sáu gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ: Đã được trích dẫn từ điều học Pacittiya 
91 vê chiêu dài у tăm mưa của các Ty-khưu (ND). 

132 [n] Chiều rộng sáu gang tay: Đã được trích dẫn từ điêu học Pacittiya 92 về chiều rộng của y đức 
Thiện Thệ (ND). 
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trường hợp đình chỉ việc nương nhờ ở thây dạy học. [0]'°° Sáu điều quy định 
thêm trong việc tăm. [p]! Vị ra đi sau khi cầm lây у chưa làm xong. [q]!° Vị 
ra дї sau khi mang theo у chưa làm xong. 

2. Vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép 
nương nhờ, nên ё Sa-di phục vụ: Là vị thành tựu vô học giới uân, là vị thành 
tựu vô học định uán, là vị thành tựu vô học tuệ uán, là vị thành tựu vô học giải 
thoát uân, là vị thành tựu vô học giải thoát tri kiến uân, là vị mười năm hoặc 
hơn mười năm. 6 

Vị Ty-khuu có sáu yêu tô khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nuong nho, пёп 4ё Sa-di phuc vu: Là vi tu minh thành tuu vó hoc giói 
uán và giúp cho vi khác đạt được vô hoc giới uấn, là vị tự mình thành tựu vô học 
định uân và giúp cho vị khác đạt được vô học định uân, là vị tự minh thành tựu 
vô học tuệ uân và giúp cho vị khác đạt được vô học tuệ ийп, là vị tự mình thành 
tựu vô học giải thoát пап và ø1úp cho vị khác đạt được vô học giải thoát uán, là 
vị tự mình thành tựu vô học giải thoát tri kiên uân và отар cho vị khác đạt được 
vô học giải thoát tri kiến uán, là vị mười năm hoặc hơn mười năm. 

Vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để Sa-di phục vụ: Là vi có đức tin, là vi có sự hồ thẹn 
[tội lỗi], là vị có sự ghê sợ [tội lỗï], là vị có sự tinh tán đã được phát khởi, là vị 
có niệm đã được thiết lập, là vị mười năm hoặc hơn mười năm. 

Vị Tỳ-khưu có sáu yếu tô khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên dé Sa-di phục vụ: Là vị không bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiêm thuộc tăng thượng 
hạnh, không bị hư hỏng về quan điểm ở quan điểm cực đoan, là vị nghe nhiều, 
là vị có trí tuệ, là vị mười năm hoặc hơn mười năm. 

Vị Tỳ-khưu có sáu yếu tó khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên để Sa-di phục vụ: Là vị có khả năng chăm sóc hoặc 
kiểm người chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị bệnh, [có khả năng | khuyên giải 
hoặc nhờ người khuyên giải [khi đệ tử hay học trò] có sự không hoan һу, [có 
khả năng] giải tỏa hoặc nhờ vi khác giải. tỏa đúng theo pháp [khi đệ tử hay học 
trò] có mối nghi ngờ sanh khởi, là vị biết về sự phạm tội, là vị biết cách thoát 
khỏi tội, là vị mười năm hoặc hơn mười năm. 


!33 [o] Sáu trường hợp đình chỉ nương nhờ ở thầy dạy học. Xem tr. 80 trong tập này; ТТРУ, tập 4, 
Му. І, chương І, tr. 157. 

134 [р] Sáu điều quy định thêm trong việc tắm được ghi lại ở điều học Pacittiya 57 của Tỳ-khưu: ““Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’ và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy là hai tháng rưỡi là lúc trời 
nóng пус, là lúc trời oi bức, trường hợp bị bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa, 
trường hợp mưa gió” (Vind. VII. 1340). 

!35 [q] Sáu trường hợp cầm lẫy và sáu trường hợp mang theo. Hai nhóm sáu này được đề cập chi tiết ở 
tr. 329-30 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, chương УП, tr. 119-21. 

136 Các nhóm sáu thuộc mục 2 này được đề cập ở tr. 84-7 trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. І, chương 
L, tr. 165-71. 
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Vị Tỳ-khưu có sáu yếu 10 khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên dé Sa-di phục vụ: Là vị có khả năng dé huấn luyện 
các điều học thuộc về phận sự căn bản, [có khả năng] dé hướng dẫn các điều 
học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, [có khả năng] dé hướng dẫn về Thắng 
pháp, để hướng dẫn về Thăng luật, [có khả năng] dé phân tách đúng theo pháp 
xu hướng tà kiến đã được sanh khởi cho đệ tử hay học trò, là vị mười năm hoặc 
hơn mười năm. 

Vị Tỳ-khưu có sáu yếu tó khác nữa nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban 
cho phép nương nhờ, nên dë Sa-di phục vụ: Là vi biết về sự phạm tôi; biết về sự 
không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng: đôi với vị này, hai bộ С101 bón 
(Patimokkha) khéo duoc truyën thừa với chi tiết, khéo được phân tích, khéo 
được ứng dụng, khéo xác định theo từng điều hoặc từng từ ngữ; là vị mười năm 
hoặc hơn mười năm. 

3. Sáu sự đình chỉ Giới bón (Pãfimokkha) sai Pháp. 

Sáu sự đình chỉ Giới bón (Pä/imokkha) đúng Рћар.!” 

Dứt “Nhóm sáu.” 
--ооОоо-- 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY: 

1. Không kính trọng và kính trọng, đã được rèn luyện, sự đúng đăn, các 
nguồn sanh khởi luôn cả các sự cắt bớt, các biểu hiện với sự lợi ích. 

2. Sáu trường hợp tôi đa, sáu đêm, у, сас thuốc nhuộm, do thân và do cả у, 
do khẩu và do cả ý. 

3. Do thân, khâu và ý, hành sự luôn cả sự tranh cãi, sự khiến trách, chiều 
dài, chiều rộng với việc nương nhờ. 

4. Sự chế định thêm, sau khi cầm lấy, sau khi mang đi là tương to y như thé, 
về các pháp của bậc Vô học, vị giúp cho đạt được, đức tin, tăng thượng giới, 
các vị bị bệnh, vị đã hành phận sự căn bản, các tội vi phạm, liên quan đến sai 
Pháp và đúng Pháp. 


--ооОоо-- 


МНОМ ВАҮ 
1. Вау loại tội. Bảy nhóm tội. Bảy sự việc đã được rèn luyện. Bảy sự thực 
hành đúng dàn. [a] Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không đúng 


137 Hai nhóm sáu này được đề cập ở tr. 218-29 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. П, chương ІХ, tr. 439-41. 


> [а] Bảy sự thực hành đúng , đắn: Gồm nhóm sáu đã được trình bày ở trên và thêm vào câu “ауат 
tattha sāmīci” thứ bảy được thấy ở phân tông kết giới Sanghädisesa của Ty-khuu-ni (Vind. УП. 1340). 
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Pháp. Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp. [b]' Không 
phạm tội để đi với việc cân phải làm trong bảy ngày liên quan đến bảy hạng 
người. [c]! Bảy điêu lợi ích cho vị năm vững vé Luật. [4]: Bảy điều tối đa. 
Khi rạng đông vào ngày thứ bảy bị phạm vào Nissaggiya. [е] Bảy cách dàn 
xếp. Вау hành sự. [f]! Bảy loại hạt chưa xay. [g]'“* Chiêu rộng là bảy [gang] 
ở bên trong. [h]! Bảy điều quy định thêm vè bữa ăn dâng theo nhóm. [1]'* 
Sau khi thọ lãnh các loại dược phẩm nên được thọ dụng với sự cất от tối đa 
là bảy ngày. [у]: Vị ra đi сайт lấy y đã làm xong. Vi ra đi mang theo у đã làm 
xong. [К]!# Tội của vị Tỳ-khưu không cân phải được nhìn nhận. [I]!“2 Tội của 
vị Ty-khưu сап phải được nhìn nhận. Tội của vị Ty-khưu сап phải được sửa 
chữa. Bảy sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) sai Pháp. Bảy sự đình chỉ Giới 
bón (Pãfimokkha) đúng Pháp. 

2. VỊ Tỳ-khưu năm vững về Luật có bảy yếu tố: Là vị biết về sự phạm tội; 
biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng: có giới sông thu 
thúc trong sự thu thúc của GIới bón (Patimokkha), thành tựu về hạnh kiêm và 
hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các 
điều học; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được 
không khô nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng tâm 
của bốn thiên; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị [ау] nhờ vào thắng trí của bản 
thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự giải thoát của tâm, sự giải thoát của 
tuệ, sự không còn lậu hoặc, rôi thé nhập và an trú. 


3. Vị Tỳ-khưu năm vững về Luật có bảy yếu tó khác nữa: Là vị biết về sự 
phạm #01; biệt vê sự không phạm tội; biệt vê tội nhẹ; biệt vê tội nặng; nghe 


D? [b] Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không đúng Pháp và đúng Pháp. Xem tr. 177-79 
trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. І, chương IV, tr. 359-61. 

140 [c] Không phạm tội để đi với việc cần phải làm trong bảy ngày liên quan đến bảy hạng người là 
Ty-khưu, Tỳ-khưu-mi, cô Ni tu tập sự, Sa-di, Sa-di-ni, mẹ và cha. Xem tr. 182 trong tập này; TTPV, 
tập 4, Mv. I, chương III, tr. 369. 

141 [d] Bảy điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: Gồm năm điêu đã được giải thích trước đây ở trang 1248 
thêm vào hai chi tiệt: “Lê Uposatha và lề Рауағапа là phân trách nhiệm của vi ây” (VinA. УП. 1341). 
142 [e] Xem điều học Nissaggiya Pacittiya 29 (ND). 

143 [0 Вау loại hành sự: Là hành sự khiến trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuôi, hành sự hòa giải, 
hành sự án treo vì không nhìn nhận tội, hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi và thứ bảy là hành 
sự án treo vì không chịu từ bỏ tà kiến ác (ND). 

144 [g] Вау loại hạt chưa xay: Là lúa gạo salt, lúa gạo, lúa mạch, lúa mì, kê, đậu, hạt kudrũsaka (băp?) 
được dê cập ở điêu Paciffiya 7 của Tỳ-khưu-m (ND). 

145 [h] Chiều rộng là bảy [gang] ở bên trong: Được trích dẫn từ điều học Sañghadisesa 6 về việc xây 
dựng сос liêu của T-khưu (ND). 

16 [i] Вау điều quy định thêm về bữa ăn dâng theo nhóm. Xem điêu học Pãcifiya 32 của Tỳ-khưu (ND). 
147 [j] Sau khi thọ lãnh các loại được phẩm nên được thọ dụng với sự cất giữ tối đa là bày ngày. Xem 
điều Nissaggiya Paciitiya 23 của Tỳ-khưu. 

“8 [k] Bảy trường hợp сат lây và bảy trường hợp mang theo: Hai nhóm bảy này được đề cập chỉ tiết ở 
tr. 328-29 trong tập này; TTPV, tập 5, Mv. П, chương УП, tr. 115-19. 

14 [l] Tội của vị Tỳ-khưu không cần phải được nhìn nhận: Nhóm bảy này và hai nhóm bảy kế được đề 
cập chi tiết ở tr. 415-17 trong tập này; T7PV, tập 5, Mv. II, chương ÍX, tr. 267-71. 
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nhiêu, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điêu đã nghe, các pháp nào có sự tốt đẹp 
phân đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phân cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu 
vë văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ, 
các pháp có hình thức tương to như thế được nghe nhiêu, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, 
quán xét băng ý, thâm nhập băng kiến thức; là vị đạt được theo ước muốn, đạt 
được không khó khăn, đạt được không khó nhọc các sự trú vào lạc trong hiện 
tại có liên hệ đến các thăng tâm của bón thiên; và do sự diệt tận các lậu hoặc, 
vị [áy] nhờ vào thăng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ sự 
giải thoát của tâm, sự giải thoát của tuệ, sự không còn lậu hoặc, rôi thê nhập và 
an trú. 

4. Vị Tỳ-khưu nám vững về Luật có bảy yêu tô khác nữa: Là vị biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; đối với 
vị này, hai bộ Giới bốn (Pãfimokkha) khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo 
được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo 
từng từ ngữ; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được không khó khăn, đạt được 
không khó nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thăng tâm 
của bón thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị [áy] nhờ vào thắng trí của bản 
thân, ngay trong thời hiện tại chứng ngộ, sự giải thoát của tâm, sự giải thoát của 
tuệ, sự không còn lậu hoặc, rôi thể nhập và an trú. 

5. VỊ Tỳ-khưu năm vững về Luật có bảy yếu tô khác nữa: Là vi biết về sự 
phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng; vi [ây] 
nhớ lại nhiêu kiếp sông trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bón 
lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, 
bốn mươi lân sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lân sanh, một ngàn lần sanh, 
một trăm ngàn lân sanh, nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và thành 
kiếp: “Vào kiếp sông ây, ta đã có tên như vầy, dòng họ như уду, ола сар như 
vây, thức ăn như vây, kinh nghiệm khó và lạc như уау, со tuổi thọ như уду. Từ 
chỗ а ây, ta đây đã chết đi rôi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, ta đã có tên như 
vây, dòng họ như váy, giai cáp như vây, thức ăn như vây, kinh nghiệm khó và 
lạc như vay, có tuói tho nhu уау. Тї nơi kia, ta đây đã chết đi гӧі đã sanh lên 
tại nơi này”, như thé vị [ấy] nhớ lại nhiều kiếp sông trước với các nét cá biệt 
và đại cương. 

Với thiên nhẫn thuân tịnh vượt trội loài người, vị [Ấy] nhìn ау chúng sanh 
trong khi chết đi rồi sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quy, đẹp dë, xâu xí, đến 
chôn an vui, [hay] đọa vào cõi khó, vị [ây] biết được răng chúng sanh đều đi 
theo nghiệp tương ứng: “Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang hiện hữu 
này có hành động xâu xa băng thân, có hành động xấu xa băng lời nói, có suy 
nghĩ xâu xa băng ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành các hành 
động do tà kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ bị sanh vào bất hạnh, cõi khô, 
đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có hành động 
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tốt đẹp bằng thân, có hành động tốt đẹp băng lời nói, có suy nghĩ tốt đẹp bằng 
ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành các hành động do 
chánh kiến, khi tan rã thân xác và chết đi, họ được sanh vào chỗn an vui, cõi 
trời, trần thê.” Như thê, với thiên nhãn thuân tịnh vượt trội loài người, vị [ây] 
nhin thây chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại [trở thành | hạ tiện, cao quý, 
đẹp dë, хаи xí, đến chỗn an vui, [hay] doa vào cõi khó, vị [йу] biết được răng 
chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. 

Và do sự diệt tận các lậu hoặc, у] [ây] nhò vào thăng trí cúa bån thân, ngay 
trong thời hiện tại, chứng ngộ sự giải thoát của tâm, sự giải thoát của tuệ, sự 
không còn lậu hoặc, ròi thê nhâp và an trú. 

6. VỊ năm vững về Luật được sáng chói có bảy yêu tô: Là vị biết về sự phạm 
tội; biết về sự không phạm tội; biết về tội nhẹ; biết về tội nặng: có giói...(nt)... 
thọ trì và thực hành trong các điều học; là vị đạt được theo ước muốn, đạt được 
không khó khăn, đạt được không khó nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có 
liên hệ đến các thắng tâm của bốn thiên; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị [ấy] 
nhờ vào thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại, chứng ngộ sự giải thoát 
của tâm, sự giải thoát của tuệ, sự không còn lậu hoặc, rôi thé nhập và an trú. 


7. Vị năm vững vê Luật được sáng chói có bảy yêu tó khác nữa: Là vi biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết vë tội nhẹ; biết về tội nặng: nghe 
nhiêu, . .(nÐ)... , được khéo phân tích băng sự hiểu biết; là vị đạt được theo ước 
muôn, đạt được không khó khăn, đạt được không khó nhọc các sự trú vào lạc 
trong hiện tại, có liên hệ đến các thăng tâm của bôn thiên; và do sự diệt tận các 
lậu hoặc, vị [Ấy] nhờ vào thăng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại, chứng 
ngộ sự giải thoát của tâm, sự giải thoát của tuệ, sự không còn lậu hoặc, rôi thê 
nhập và an trú. 

8. Vi năm уйпр về Luật được sáng chói có bảy yêu tô khác nữa: Là vi biết 
về sự phạm tội; biêt về sự không phạm tội; biết vë tội nhẹ; biết về tội nặng: đôi 
vói VỊ này, hai bộ GIớI bón (Patimokkha) khéo duoc truyën thừa với chi tiết, 
khéo được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điêu 
theo từng từ ngữ; là vị đạt được theo ước muôn, đạt được không khó khăn, đạt 
được không khó nhọc các sự trú vào lạc trong hiện tại có liên hệ đến các thắng 
tâm của bốn thiền; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị [ây] nhờ vào thắng trí của 
bản thân, ngay trong thời hiện tại, chứng под sự giải thoát của tâm, sự giải thoát 
của tuệ, sự không còn lậu hoặc, rồi thé nhập và an trú. 


9. Vị nắm vững về Luật được sáng chói có bảy yếu tó khác nữa: Là vị biết 
về sự phạm tội; biết về sự không phạm tội; biết vë tội nhẹ; biết về tội nặng: vị 
[ây] nhớ lại nhiêu kiếp sóng trước như là một lân sanh, hai lần sanh, ...(nt)... 
như thé, vị [ây] nhớ lại nhiều kiếp sông trước với các nét cá biệt và đại cuong. 
Với thiên nhàn thuân tịnh vượt trội loài người, vị [ây] nhìn Һау chúng sanh 
trong khi chết đi ròi sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp dë, xấu xí, đến 
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chốn an vui, [hay] doa vào cõi khó, vị [ấy] biết được răng chúng sanh đều đi 
theo nghiệp tương ứng...(nt)...; và do sự diệt tận các lậu hoặc, vị [ấy] nhờ vào 
thắng trí của bản thân, ngay trong thời hiện tại, chứng ngộ sự giải thoát của tâm, 
sự giải thoát của tuệ, sự không còn lậu hoặc, rồi thể nhập và an trú. 


10. Bảy pháp không tốt đẹp: Là không có đức tin, không hồ then [tội lỗi], 
không ghê sợ [tội lỗi], ít nghe, biếng nhác, có niệm bị quên lãng, có tuệ kém. 


11. Bảy pháp tốt đẹp: Là có đức tin, có sự hồ thẹn [191 lỗi], có sự ghê sợ [tội 
11], nghe nhiễu, có sự tinh tán đã được phát khởi, có niệm đã được thiết lập, 
CÓ trí tuệ. 

Dứt “Nhóm bảy.” 


* * * * * 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 


1. Loại tội, các nhóm tội, đã được rèn luyện, sự đúng дап, sai Pháp và đúng 
Pháp, sự không phạm tội và bảy ngày. 

2. Lợi ích và các trường hợp tôi đa, lúc rạng đông với cách dàn xếp, các 
hành sự và các loại hạt chưa xay, chiều rộng, vê việc ăn theo nhóm. 

3. Tối đa là bảy ngày, sau khi cầm lấy và sau khi mang theo là tương tợ y 
như thé, không nên và nên, các trường hợp sai Pháp và đúng Pháp. 


4. Bốn hạng năm vững về Luật, bốn hạng Tỷ-khưu sáng chói luôn cả bảy 
pháp không tốt đẹp và bảy pháp tốt đẹp đã được giảng giải. 


--ооОоо-- 


МНОМ ТАМ 

Vị nhận thức được tám điêu lợi ích không nên phạt án treo vị Tỳ-khưu ду 
trong việc không nhìn nhận tội. [а]? Vị nhận thức được tám điêu lợi ích nên 
sám hồi tội ду vì niêm tin của các vị khác. [b]!5! Tám tội vi phạm [khi duoc 
nhắc nhở] cho đến lần thứ ba. [c] >” VỊ làm hư hỏng các gia đình với tám biểu 
hiện. [d]! Tám tiêu đề về việc phát sanh у. [e]!54 Tám tiêu dë vé việc hết hiệu 


150 [a] Vị nhận thức được tám điêu lợi ích không nên phạt án treo vị Tỳ-khưu ây trong việc không nhìn 
nhận tội: Được đê cập ở tr. 449-50 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, chương X, tr. 329-31. 

151 [b] Vị nhận thức được tám điều lợi ích nên sám hối tội ấy vì niềm tin của các vị khác. Xem Sdad. tr. 
331-33 

12 [c] Tám tội vi phạm khi được nhắc nhở cho đến lần thứ ba: Là các tội Sañghādisesa 10, 11, 12, 13 
của Ty-khưu và 7, 8, 9, 10 của Ty-khưu-mi (ƒ7n44. УП. 1341). 

33 [d] VỊ làm hư hỏng các gia đình với tám biểu hiện: Là với bông hoa, hoặc với trái cây, hoặc với bột 
tăm, hoặc với đât sét, hoặc với gộ chà răng, hoặc với tre, hoặc băng cách thức chữa bệnh, hoặc băng 
cách đi bộ đưa tin (Sdd.). Xem điêu học Sañghadisesa 13 của Tỳ-khưu. 

154 [e] Tám tiêu đề về việc phát sanh y: [Thí chủ] dâng trong ranh giới, dâng theo sự thỏa thuận, dâng 
theo sự thông báo vê vật thực, dâng đên hội chúng, dâng дёп cả hai hội chúng (Tỳ-khưu và Tỳ-khưu- 
ni), dâng đên hội chúng đã sông qua mùa [an cư] mưa, dâng sau khi đã thông báo, dàng đên cá nhân. 
Xem tr. 395 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, chương УШ, tr. 233. 
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lực của Ka/hina. [f]'°” Tám loại thức uống. [g]! Devadatta có tâm bị chế ngự, 
bị ám ảnh bởi tám điều không đúng Chánh pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa 
ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thê sửa đôi được. []'5 Tám pháp của thé 
gian. Tám trọng pháp. [1]!# Tám tội Pä/idesamiya. Lời nói dôi có tám chỉ phân. 
[j]! Tám chi phân của ngày Uposaha (Bát quan trai giới). Tám chi phân của 
người sứ giả. [k]'“ Tám cách thực hành của ngoại đạo. Tám pháp kỳ diệu phi 
thường trong biên cả. [I]!5! Tám pháp ky diệu phi thường trong Pháp và Luật 
này. [m]!“ Tám vật không phải là đô thừa. Tám vật là đồ thừa. [n]!2 Khi rạng 
đông vào ngày thứ tám thì phạm vào Nissaggiya. [0]'* Tám tội Parajika. VỊ Ni 
trong khi làm đầy đủ sự việc thứ tám nên bị trục xuât. [p]! [Tội] đã được trình 
ra và chưa được trình ra bởi vị Ni làm đây đủ sự việc thứ tám. Sự tu lên bậc trên 
có tám lời thông báo. [q]'““ Nên đứng dậy đối với tám [vị Ni thâm niên]. Chỗ 
ngôi nên dành cho tám [vị № thâm niên]. [1]'° VỊ nữ cư sĩ thỉnh cầu tám điều 
ước muốn. [s]! Vị Tỳ-khưu có tám yếu tô nên được chỉ định là vị giáo giới Ty- 


15 [f] Tám tiêu dë vè việc hết hiệu lực của Ka/hina: Do sự ra đi, do y được hoàn tất, do tự mình dứt 
khoát, do bị mát, do nghe được tin, do sự tan vỡ của niêm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự 
hêt hiệu lực cùng một lúc (Sdd., chương УП, tr. 115). 

156 Ге] Tám loại thức uống: Nước xoài, nước mận, nước chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, 
nước nho, nước ngó sen, nước dâu (S2, chương УІ, tr. 97). 

!57 [h] Devadatta bị ám ảnh bởi tám điều không đúng Chánh pháp: Là lợi lộc, không lợi lộc, danh vọng, 
không danh vọng, sự trọng vọng, sự không trọng vọng, ước muôn xâu xa, bạn bè xâu xa. Xem tr. 833 
trong tập này; ТТРУ, tập 7, Су. П, chương УП, tr. 315. 

158 [i] Tám trọng pháp của Tỳ-khưu-ni. Xem chỉ tiết ở Sdd., chương X, tr. 473-75. 

159 [j] Lời nói đối có tám chi phần. Xem chỉ tiết ở điều học Pacittiya thứ nhất của Tỳ-khưu. 

16% [к] Tám chi phân của người sứ giả: Là người lắng nghe, là người làm cho [kẻ khác] lắng nghe, là 
người hướng dân, là người hiệu rộng, là người có sự nhận thức, là người làm cho [kẻ khác] có sự nhận 
thức, là người rành rẽ vë việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây nên các sự tranh 
cãi (Sdd., chương УП, tr. 313). 

16 []] Tám pháp kỳ diệu phi thường vë bién cả. Xem chỉ tiết ở Sdd., chương ІХ, tr. 427-31. 

162 [m] Tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật này. Xem chỉ tiết ở Sđ4., chương ІХ, tr. 
431-35. 

16 [n] Tám vật không phải là đồ thừa và tám vật là đồ thừa: Được dë cập ở điêu học Pãci#fiya 35 của 
Ty-khưu, phân định nghĩa từ. 

164 [o] Khi rạng đông vào ngày thứ tám thì phạm vào Nissaggiya: Liên quan đến điều học Nissaggiya 
Pacittiya 23 về năm loại duoc phầm. 

165 [p] Điều học Parajika thứ tám của T-khưu-mi đề cập đến tám hành động của vị Tỳ-khưu-ni nhiễm 
dục vọng đôi với người nam là sự năm lây cảnh tay [của người nam], sự năm lại lây chéo áo choàng, 
đứng chung, trò chuyện, đi dên nơi hẹn hò, thích thú sự viêng thăm của người nam, di vào nơi che 
khuât, kê sát cơ thê nhăm mục đích xúc chạm cơ thê. VỊ Tỳ-khưu-mi làm đủ tám hành động này phạm 
Parajika nên bị trục xuât. 

166 [q] Sự tu lên bậc trên có tám lời thông báo: Рё cập đến sự tu lên bậc trên của Tỳ-khưu-ni ở cả hai 
hột chúng Ty-khưu-ni và Ty-khưu. 

167 [r] Chỗ ngôi nên dành cho tám [vị Ni thâm niên]: Được đê cập ở Sdd., chương X, tr. 521. 

168 [s] Vị nữ cư sĩ thỉnh cầu tám điều ước muốn: Vị này là nữ cư sĩ Уіѕакћа (VinA. УП. 1342). Bà đã 
thỉnh câu đức Phật đê dâng vải choàng [tăm] mưa đên hội chúng, dâng thức ăn dành cho vị đi дёп, 
dâng thức ăn dành cho vl ra đi, dâng thức ăn dành cho vị bị bệnh, dâng thức ăn dành cho vị chăm sóc 
bệnh, dâng dược phâm dành cho vị bị bệnh, dâng cháo hàng ngày, dâng vải choàng tăm đên hội chúng 
Ty-khưu-ni дёп trọn đời. Xem tr. 375-77 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, chương УШ, tr. 199-201. 
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khưu-ni. [@]!#® Tám điều lợi ích cho vị năm vững về Luật. [u]! Tám điều tôi đa. 
Vị Tỳ-khưu đã được thực hiện hành sự theo tội của vị ду nên thực hành nghiêm 

chỉnh trong tám pháp. [v]!”' Tám sự đình chỉ Giới bốn (Patimokkha) sai Pháp. 
Tám sự đình chỉ Giới bốn (Pã/imokkha) đúng Pháp. 


Dứt “Nhóm tám.” 


* * * * * 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 


1. Không phải vị Tỳ-khưu â ау, luôn cả đôi với các vị khác, cho đến lần thứ 
ba, các sự làm hư hỏng, các tiêu đề [về y], các sự thu hồi Ka/hina, các thức uóng 
và vi bi ngự tri. 

2. [Tám] pháp thé gian, [tám] trọng pháp, [tám] tội Patidesaniya, [tám] sự 
nói dôi, các ngày trai giới và [tám] điêu của sứ giả, [tám cách thực hành của] 
ngoại đạo và [của] biển cả. 

3. [Tám điều] phi thường, [tám vật] không phải là đồ thừa, đồ thừa, tội 
Nissaggiya, tội Рағајіка, [làm] sự việc thứ tám, đã không được trình ra, sự tu 
lên bậc trên. 

4. Sự đứng dậy, luôn cả chỗ ngồi, điều ước muốn, vị giáo giới, các điều lợi 
ích, [tám] điều tối đa, sự thực hành trong tám pháp, sai Pháp, đúng Pháp và các 
nhóm tám pháp đã được khéo trình bày. 


--ооОоо-- 


NHÓM CHÍN 

Chín sự việc gây nóng giận. [a]!? Chín cách đối trị sự nóng giận. Chín sự 
việc đã được rèn luyện. [6]! Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới 
vi phạm. [c]! Hội chúng bị chia rẽ với chín [vị Tỳ-khưu]. [d]! Chín vật thực 


169 [t] Tám yếu tô của vị Tỳ-khưu nên được chỉ định là vị giáo giới Tỳ-khưu-ni: Được đề cập chỉ tiết ở 
điêu học Pacittiya 21 саа Ty-khuu. 
170 [u] Tám điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: Gồm năm điều đã được giải thích trước đây ở tr. 63, 


thêm vào ba chi tiết là “lễ Uposatha, lễ Рауағапа và hành sự của hội chúng, là phần trách nhiệm của 
VỊ ау” (VinA. УП. 1342). 


[SI Ni Ty-khuu đã được thực hiện hành sự theo tội của vl ây nên thực hành nghiêm chỉnh trong tám 
pháp: Không nên đình chỉ lễ Uposatha, [hoặc] không nên đình chỉ lễ Рауйкапа của vị Tỳ-khưu trong 
sạch, không nên sai bảo, không nên cáo tội, không nên bảo tránh lối đi, không nên quở trách, không nên 
nhắc nhở [vị Tỳ-khưu trong sạch], không nên tạo bè phái với các Tỳ-khưu (544.). 

172 [а] Chín sự việc gây nóng giận và chín cách đối trị sự nóng giận được dë cập đến ở D. 33, SaigTisuitam 
(Kinh Phúng tụng) và А. ТУ. 351, chương IX, Chín pháp. 

173 [b] Chín sự việc đã được rèn luyện: Sự hạn chế, kiềm ché, tự chế, chặt đứt sự tiếp nói với chín sự 
việc gây nóng giận (VinA. УП. 1342). 

174 [c] Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm: Là chín tội Sañghadisesa từ 1 đến 9 
của Ty-khưu. 

175 [d] Hội chúng bị chia rẽ với chín [vị Tỳ-khưu]: Là câu trả lời của đức Phật cho Đại đức Upali về việc 
chia rẽ hội chúng. Xem tr. 836 trong tập này; 77V, tập 7, Су. II, chương УП, tr. 321. 
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hảo hạng. [е]! Tội Dukkata với chín loại thịt. Chín cách đọc tụng Giới bốn. 
[f]/” Chín điều tôi đa. Chín pháp là gốc của tham ái. [е]! Chín cách ngã mạn. 
[h]? Chín loại у được chú nguyện dé dùng riêng. [11:8 Chín loại y không được 
chú nguyện đề dùng chung. []]!#! Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức 
Thiện Тһе. [k]!2 Chín sự bó thí sai Pháp. [1]! Chín sự thọ lãnh sai Pháp. Chín 
sự thọ dụng sai Pháp. Ba sự bó thí đúng Pháp, ba sự thọ lãnh đúng Pháp, ba 
sự thọ dụng đúng Pháp. Chín nhận thức sai Pháp. Chín nhận thức đúng Pháp. 
[m]!%4 Hai nhóm chín về hành sự sai Pháp. Hai nhóm chín về hành sự đúng 
Pháp. [n]! Chín sự đình chỉ Giới bôn (Patimokkha) sai Pháp. Chín sự đình chỉ 
Giới bón (Päfimokkha) đúng Pháp. 


Dứt “Nhóm chín.” 


* * * * * 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 


1. [Chín] sự việc gây nóng giận, cách đối trị, đã được rèn luyện và lúc vừa 
mới vi phạm, bị chia rẽ, [vật thực | hảo hạng, thịt, cách đọc tụng và [chín] điều 
tối đa. 


176 [e] Chín vật thực hảo hạng: Đã được đề cập đến ở điều học Pacittiya 39 của Tỳ-khưu là bơ lỏng, bơ 
đặc, dâu ăn, mật ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi và sữa đông. 

177 [f] Chín cách đọc tụng Giới bổn: Tức là năm cách áp dụng cho Tỳ-khưu và bốn cách áp dụng cho 
Tỳ-khưu-ni (ND). 

18 [g] Chín pháp là gốc của tham ái: Ngài Buddhaghosa giải thích như sau: “Tâm câu do duyên tham ái, 
đạt được do duyên tim сап, quyêt định do duyên đạt được, tham dục do duyên quyệt định, vướng mắc 
do duyên tham dục, năm giữ do duyên vướng тас, bón xén do duyên năm _BHỮ, bảo vệ do duyên bỏn 
хеп, do duyên bảo vệ có các sự tranh châp băng cách cầm gậy, cầm kiếm, cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, 
nói ác độc, nói dối (VinA. УП. 1342-43). Xem D. 15, Mahanidanasuttam (Kinh Đại duyên). 

179 [h] Chín cách ngã mạn: Là so sánh hơn, băng và thua theo chín cách. 

180 [i] Chín loại y được chú nguyện để dùng riêng: Là ba y và sáu loại y khác nữa là vải choàng tắm 
mưa, vật lót ngôi, tâm trải năm, у дар ghé, khăn lau mặt, пепо vải phụ tùng. Xem tr. 382 trong tập này; 
ТТРУ, tập 5, Mv. II, chương УШ, tr. 209. 

181 [j] Chín loại y không được chú nguyện để dùng chung: Do đã được chú nguyện dé dùng riêng vào 
thời kỳ thích hợp thì không nên chú nguyện đê dùng chung (n4. УП. 1343). 

!#2 [k] Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức Thiện Тһе: Câu này được trích dẫn từ điều học 
Pacittiya 92 vê chiêu dài y của đức Thiện Thệ (ND). 

183 []] Chín sự bó thí sai Pháp: Ngài Buddhaghosa giải thích là “vật đã được khăng định là dâng cho hội 
chúng, lại thuyêt phục dâng cho hội chúng khác hoặc bảo tháp, hoặc cá nhân; vật đã được khăng định là 
dâng đên bảo tháp, lại thuyêt phục dâng дёп bảo tháp khác, hoặc hội chúng, hoặc cá nhân; vật đã được 
khăng định là dâng cho cá nhân, lại thuyết phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo tháp” 
(544.). Vẫn đề này được đề cập ở điều học Pacifiya 82 của Ty-khuu. Chín su tho lánh sai Pháp và chin 
sự thọ dụng sai Pháp là có liên quan ( đến chín sự bồ thí sai pháp này. 

- Ba sự bồ thí đúng Pháp: Là dâng đến hội chúng vật được dành cho hội chúng, dâng đến bảo tháp vật 
được dành cho bảo tháp, dâng đến cá nhân vật được dành cho cá nhân. Về sự thọ lãnh và thọ dụng đúng 
Pháp là sự thọ lãnh và sự thọ dụng của các vật này (Sdd.). 

184 [m] Chín nhận thức sai Pháp và chín nhận thức đúng Pháp: Được dë cập ở tr. 653-56 trong tập này; 
ТТРУ, tập 6, Cv. I, chương IV, tr. 333-37. 

!35 [n] Hai nhóm chín về hành sự sai Pháp và hai nhóm chín vë hành sự đúng Pháp: Được đề cập ở điều 
Pacittiya 21 của Tỳ-khưu (Win4. УП. 1343). 


TĂNG THEO TỪNG ВАС # 1259 


2. [Chín gốc của] tham ái, ngã mạn, [chín] sự chú nguyện, chú nguyện аё 
dùng chung, [chín] gang tay, sự bó thí, sự thọ lãnh, sự thọ dụng, ba cách, rôi các 
cách đúng Pháp. 

3. Sai Pháp và đúng Pháp, sự nhận thức có hai nhóm, có hai nhóm chín và 
[chín] sự đình chỉ Giới bón sai Pháp. 


--ооОоо-- 


NHÓM MƯỜI 

1. Mười sự việc gây nóng giận. Mười cách đối trị sự nóng giận. Mười sự việc 
đã được rèn luyện. Mười tà kiến căn bản. [o]!*“ Mười chánh kiến căn bản. [р]! 
Mười hữu biên kiến. [а]!# Mười sự sai trái. [r]! Mười sự chân chánh. Mười 
đường lối của nghiệp bất thiện. [s]! Mười đường lỗi của nghiệp thiện. Mười 
cách phân phát thẻ sai Pháp. Mười cách phân phát thẻ đúng Pháp. [t] ”' Mười 
điều học của các Sa-di. [u]!? Vị Sa-di có mười yếu tô nên bị trục xuất. [v]!” 


2. Vị năm vững về Luật bị xem là “ngu đốt” khi có mười điều: Vị không 
đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, không đưa ra sự giới hạn cho lời nói 
của người khác, sau khi không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi 
không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác rôi cho thực hiện [hành sự] 
sai Pháp, với sự không khăng định, không biết về tội, không biết về nền tảng 
của tội, không biết về nhân sanh tội, không biết về sự đoạn diệt của tội, không 
biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. 


Vị năm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có mười điều: Vi đưa ra 
sự giới hạn cho lời nói của mình, đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác, 
sau khi đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đưa ra sự giới hạn cho 


186 [o] Mười tà kiến căn bản: Là không có bô thí, không có lễ hy sinh, không có té tu, không có quả di 
thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có 
loại hóa sanh, ở đời không có những vị Sa-môn, những у! Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự 
mình chứng tri giác ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại (D. 2, Samaññaphalasuttam (Kinh Sa-món 
диа) lời dịch của HT. Thích Minh Châu). 

187 [p] Mười chánh kiến căn bản: Được hiểu đôi nghịch lại (n4. УП. 1343). 

188 [q] Mười hữu biên kiến: [Có phải] thé giới là vĩnh viễn? [Có phái] thế giới là không vĩnh viễn? [Có 
phải] thế giới là hữu biên? [Có phải] thê giới là vô biên? [Có phải] mạng sông và thân thé là chung? 
[Có phải ] mạng sông уа thân thé là khác biệt? Như Lai còn tôn tại sau khi chêt? Như Lai không còn tôn 
tại sau khi chêt? Như Lai còn và không còn tòn tại sau chết? Như Lai không phải còn tôn tại và cũng 
không phải không tón tại sau khi chết? (Anguttaranikãya (Kinh Tăng chi), pháp 10 chị, phẩm Upali). 


189 [r] Mười sự sai trái: Là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ,... tà trí, tà giải thoát. Mười sự chân chánh có y nghĩa 
đôi nghịch lại (VinA. УП. 1343). 


1% [5] Mười đường lỗi của nghiệp bất thiện: Thân có ba nghiệp: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu có bốn, 
ý có ba. Mười đường lôi của nghiệp thiện có ý nghĩa đôi nghịch lại. 

191 [t] Mười cách phân phát thẻ sai Pháp và mười cách phân phát thẻ đúng Pháp được đề cập ở tr. 669 
trong tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. І, chương IV, tr. 363. 


!% [u] Mười điều học của các Sa-di: Được đề cập ở tr. 103 trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. І, chương І, 
tr. 209. 


!% [v] Vị Sa-di có mười yếu tó nên bị trục xuất: Được đề cập ở Sdd., tr. 213. 
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lời nói của người khác ròi cho thực hiện [hành sự] đúng Pháp, với sự khăng 
định, biết về tội, biết về nên tảng của tội, biết vê nhân sanh tội, biết về sự đoạn 
diệt của tội, biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. 


3. VỊ năm vững về Luật bị xem là ° ‘ngu dót” khi có mười điều khác nữa: Vị 
không biết về sự tranh tụng, không biết vê nên tång của tranh tụng, không biết 
về nhân sanh của tranh tụng, không biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, không 
biết về sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tranh tụng, không biết VỀ Sự VIỆC, 
không biết về duyên khởi, không biết về điêu quy định, không biết về điều quy 
định thêm, không biết về phương thức của lôi trình bày mạch lạc. 

Vị nắm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có mười điều: Vị biết về 
sự tranh tụng, biết về nên tảng của tranh tụng, biết về nhân sanh của tranh tụng, 
biết về sự đoạn diệt của tranh tụng, biết vë sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt 
của tranh tụng, biết về sự việc, DIỆt về duyên khởi, biết về điều quy định, biết 
về điều quy định thêm, biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. 

4. Vị năm vững về Luật bị xem là “ngu dốt” khi có mười điều khác nữa: 
Vị không biết về lời đề nghị, không biết cách thực hiện với lời dé nghị, không 
thiện xảo về phân [cân trình bày] đầu tiên, không thiện xảo về các phân kế tiếp, 
không biết vê thời điểm, không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, không 
biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, không 
biết tội хаи xa hay không xáu xa, không khéo được ké thừa theo tuân tự từ các 
vị thây và không khéo chăm chú không khéo suy xét. 

Vị năm vững về Luật được xem là “thông thái” khi có mười điều: Vị biết 
về lời đề nghị, biết cách thực hiện với lời dë nghị, thiện xảo về phần [cần trình 
bày] đầu tiên, thiện xảo về các phân kê tiếp, biết vë thời điểm, biết về sự phạm 
tội hay không phạm tội, biết tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay không còn 
dư sót, biết tội xâu xa hay không xâu xa, khéo được kế thừa theo tuần tự từ các 
vị thây và khéo chăm chú khéo suy xét. 

5. VỊ năm vững về Luật bị xem là “ngu đốt” khi có mười điều khác nữa: Vị 
không biết về sự phạm tội hay không phạm tội; không biết tội nhẹ hay nặng; 
không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót; không biết tội xâu xa hay không 
xâu xa; đối với vị này, hai bộ GIới bón (Pã/imokkha) không khéo được ігиуёп 
thừa với chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được ứng dụng, 
không khéo được xác định theo từng điều theo từng từ ngữ; không biệt vê sự 
phạm tội hay không phạm tội; không biết tội nhẹ hay nặng; không biết tội còn 
dư sót hay không còn dư sót; không biết tội xâu xa hay không xâu xa; không 
khéo léo vê sự phán quyết trong tranh tụng. 


ғ 99 


Vị nám vững về Luật được xem là “thông thái” khi có mười điều: VỊ biết 
về sự phạm tội hay không phạm tội; biết tội nhẹ hay nặng; biết tội còn dư sót 
hay không còn dư sót; biết tội xâu xa hay không xâu xa; đối với vị này, hai bộ 
Giới bón (Patimokkha) khéo được truyền thừa với chỉ tiết, khéo được phân tích, 
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khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều theo từng từ ngữ; biết 
vë sự phạm tội hay không phạm tội; biết tội nhẹ hay nặng: biết tội còn dư sót 
hay không còn dư sót; biết tội xấu xa hay không хаи xa; khéo léo về sự phán 
quyết trong tranh tụng. 

6. Vị Tỳ-khưu có mười yêu tó nên được chỉ định làm vị đại biểu. Đức Như 
Lai quy định điêu học cho các Thinh văn vì mười điều lợi ích. [a]! Mười điều 
nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua. [b]! Mười vật bó thí. [c]!% 
Mười loại báu vật. [d]'?” Hội chúng Ty-khưu nhóm mười уі. Nên cho tu lên bậc 
trên với tập thể là nhóm mười vị. Mười loại vải pamsuküla. [e]! Mười loại у 
và cách sử dụng. [f]!? Y phụ trội được cất giữ tôi đa mười ngày. [g] Mười loại 
tinh dịch. [h]! Mười hạng người nữ. Mười hạng vợ. [i Mười sự việc được 
công bó ở thành Vesall. [j]? 

Mười hạng người không nên dành lễ. [k] Mười biểu hiện của sự măng 
nhiếc. [120 Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười biểu hiện. [m]? Mười loại sàng 
tọa. [n]? Họ đã yêu cầu mười điều ước muốn. [0]2% Mười sự đình chỉ Giới bón 
(Patimokkha) sai Pháp. Mười sự đình chỉ Giới bón (Patimokkha) đúng Pháp. 


194 [a] Mười điều lợi ích về việc quy định điều học. Xem ở điều học Parajika thứ nhất, Parajikapali 
(Phan tích Giới Tỳ-khưu), ТТТРРСҮМ, tập 10, tr. 34; ТТРУ, tập 1, tr. 49. 

!% [b] Mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua. Xem ở điều học Pacittiya 83 của 
1y-khưu 

1% [c] Mười vật bó thí: Cơm, nước, vải, хе có, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ trú ngụ, đèn 
(ЙїпА. УП. 1344). 

97 [d] Mười loại báu vật: Là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, vỏ sò, đá quý, san hô, bạc, vàng, прос 
ruby, ngọc mặt mèo. Xem tr. 883 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. II, chương ІХ, tr. 431. 

8 [е] Mười loại vải pamsukula: Loại ở bãi tha ma, bỏ ở ngoài cửa tiệm, bị chuột рат, bị mối nhám, 
bị lửa cháy, loại bị bò nhai, bị dê nhai, у nơi bảo tháp, loại thuộc vê lề đăng quang [của đức vua], 
vải dành cho tôi tớ (VinA. УП. 1344). Mười loại vải pamsuküla này đã được trình bày cũng trong tập 
này ở tr. 51. 

19 [f] Mười loại у: Góm có chín loại y đã được Кё ở phần nhóm chín thêm vào vải choàng tắm hay áo 
lót của Ty-khuu-ni là mười (VinA. УП. 1344). 

2% [o] Y phụ trội được cất giữ tối đa mười ngày. Xem điều học Nissaggiya Pacittiya thứ nhất của 
Ty-khưu 

201 [h] Mười loại tinh dịch. Xem điều học Sanghadisesa thứ nhất của Tỳ-khưu. 

22 [i] Mười hạng người nữ và mười hạng vợ. Xem điêu học Sañghadisesa 5 của Tỳ-khưu. 

203 [j] Mười sự việc được công bó ở thành Vesālī: Được phép cất giữ muối trong ông sừng, được phép ăn 
khi bóng mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào làng rôi ăn thêm lân nữa, được phép hành Uposatha 
riêng rẽ, được phép hành sự không đủ Tỳ-khưu, được phép thực hành theo tập quán, được phép uông 
sữa chua lúc quá ngọ, được phép uông nước trái cây lên men, được phép sử dụng tọa cụ không có viên 
quanh, được phép tích trữ vàng bạc. Xem tr. 951 trong tập này; TTPV, tập 7, Су. П, chương ХП, tr. 567. 
204 [k] Mười hạng người không nên dành lễ: Được dé cập ở Sdd., chương VỊ, tr. 179. 

205 [|] Mười sự việc của sự măng nhiếc: Được dë cập ở điều học Pacittiya 2 của Ty-khuu. 

206 [m] VỊ tạo ra sự dám thọc theo mười biểu hiện: Được đề cập ở điều học Pacittiya 3 спа Ty-khuu. 


207 [n] Mười loại sàng toa: Giuong ghé, gói, nêm, tám lót nën, vải phủ giường ghé, thảm trải nèn, tắm 
da thú, tám lót ngôi, thảm cỏ, thảm lá (VinA. УП. 1344). 


2% [o] Họ đã yêu cầu mười điều ước muốn: Là tám điều ước muốn do bà Visākhā thỉnh cầu, một điều 
do đức Vua Suddhodana yêu câu về việc xuât gia phải có phép của cha mẹ và một do thây thuốc Jivaka 
xin đức Phật cho phép các Tỳ-khưu được phép nhận у của gia chủ cúng dường (Sdd.). 
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Mười điều lợi ích của cháo. [р]? Mười loại thịt không được phép. [q]”'° Mười 
điều tối đa. Vị Tỳ-khưu mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho xuất 
gia, nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho Sa- 
di phục vụ. VỊ Tỳ-khưu-ni mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực, nên cho 
xuất gia, nên ban phép tu lên bậc trên, nên ban cho phép nương nhờ, nên để cho 
Sa-di-ni phục vụ. [r]! Sự đồng ý về việc tiếp độ nên được chấp thuận cho vị 
Ty-khưu-nI mười năm, có kinh nghiệm, có năng lực. Sự học tập nên được ban 
cho đến người nữ đã kết hôn khi mười tuổi. 
Dứt “Nhóm mười.” 
*k * * * * 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 


1. [Mười] sự việc gây nóng giận, cách đôi trị, [mười] sự việc [đã được rèn 
luyện], tà và chánh, [mười] hữu biên [kiến], [mười] sự sai trái, luôn са [mười] 
sự đúng đắn, [mười] nghiệp thiện và cả bất thiện nữa. 


2. [Mười] cách phân phát thẻ sai Pháp và đúng Pháp, Sa-di, sự trục xuất, lời 
nói, luôn cả [mười] sự tranh tụng, sự quy định, luôn cả [tội] nhẹ nữa. 

3. Các tội nhẹ nặng này, các vị hãy biết tôi và sáng, [mười] yêu tô về đại 
biểu, [mười] điều học, ở hậu cung, các sự việc. 


4. Báu vật, nhóm mười, các sự tu lên bậc trên là tương tợ y như thế, [mười 
loai] vải pamsukula, [mười] cách sử dụng y, mười ngày, tinh dịch và [mười] 
hạng người nữ. 

5. [Mười] hạng vợ, mười sự việc, không dành lễ, VỚI SỰ mắng nhiếc, luôn 
cả các sự đâm thọc, các sàng tọa, [mười] điều ước muôn và các sự sai Pháp. 

6. Các sự đúng Pháp, cháo và thịt, [mười] điều tôi đa, vị 1ÿ-khưu, vị Ty- 
khưu-ni, các sự tiếp độ, các người nữ đã kết hôn, nhóm mười đã khéo được 
giảng giải. 


--ооОоо-- 


NHÓM MƯỜI МОТ 
1. Mười một hạng người chưa được tu lên bậc trên thi không nên cho tu 
lên bậc trên, đã được tu lên bậc trên thì nên trục xuất. [a]?!? Mười một loại giày 


209 [p] Mười điêu lợi ích của cháo. Xem tr. 288 trong tập này; T7PV, tập 5, Mv. II, chương VỊ, tr. 45. 
210 [q] Mười loại thịt không được phép: Là thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt răn, thịt sư tử, thịt 
hô, thịt beo, thịt gâu, thịt chó sói (Sdd., tr. 39-43). 

211 [r] Ó điều này và điều kế, có sự lầm lẫn vì Tỳ-khưu-ni phải là “mười hai năm” thâm niên mới có thể 
пёр độ đệ tử, còn trường hợp “mười năm” là dành cho Tỳ-khưu (ND). 

212 [а] Mười một hạng người trên: Kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo [Tỳ-khưu], kẻ bỏ theo ngoại đạo, loài 
thú, Ке giêt mẹ, kẻ giết cha, kẻ giêt A-la-hán, kẻ làm nho Ty-khuu-ni, kẻ chia rẽ hội chúng, kẻ làm [đức 
Phật] chảy máu, kẻ lưỡng căn. Xem tr. 105-10 trong tập này; TTPV, tập 4, Mv. 1, chương L, tr. 213-21. 
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không được phép. [b] > Mười một loại bình bát không được phép. [c]*!* Mười 
một loại y không được phép. [d] Mười một tội vi phạm [khi được nhắc nhở] 
cho đến lân thứ ba. [e]?!“ Mười một pháp chướng ngại của T-khưu-ni cần được 
hỏi. [f] Mười một loại у được chú nguyện đề dùng riêng. [0]! Mười một loại 
y không được chú nguyện dé dùng chung. [h]? Khi rạng đông của ngày thứ 
mười một thì phạm vào Nissaggiya. Mười một loại khóa thắt lưng được phép. 
Mười một loại hột nút được phép. [i]? Mười một loại đất không được phép. 
Mười một loại đất được phép. [II Mười một trường hợp đình chỉ việc nương 
nhờ. [k]””ˆ Mười một hạng người không nên đảnh lễ. [123 Mười một điều tôi 
đa. Но đã yêu cầu mười một điều ước muôn. [m]? Mười một sự sai trái của 
ranh 2101. [n]25 Mười một tai họa là điều hiển nhiên cho người mắng nhiếc và 
người gièm pha. 


29 [b] Mười một loại giày không được phép: Là mười loại giày làm bằng vật quý giá: Làm bằng vàng, 
bàng t bac, bàng ngoc ma-ni, báng đá quy, băng pha lê, băng dong đỏ, băng thủy tinh, băng thiếc, bằng 
chì, bằng đồng thau và loại giày làm băng gỗ là mười một (W?z4. УП. 1344). 

214 [c] Mười một loại bình bát không được phép: Là loại bình bát bằng đồng đỏ hay bằng gỗ và mười 
loại bình bát làm băng vật quý giá (Sdd.). 

215 [d] Mười một loại у không được phép: Y toàn màu xanh, y toàn màu vàng, y toàn màu đỏ [máu], у 
toàn màu tím, y toàn màu đen, y toàn màu đỏ tía, y toàn màu hông, у „Không căt đường viên, y có đường 
viên rộng, y có đường viên vẽ bông hoa, y có đường viên vẽ hình răn hô mang. Xem tr. 30] trong tập 
này; ТТРУ, tập 5, Mv. II, chương УШ, tr. 225. 

216 [e] Mười một tội vi phạm [khi được nhắc nhở] cho đến lần thứ ba: Là tội Parajika 3 của Tỳ-khưu-ni, 
8 tội Sa#ghadlisesa, tội Pacittiya 68 vë Tỳ-khưu Arittha và tội Pacittiya 36 của Tỳ-khưu-ni Candakali 
(VinA. УП. 1344). 

217 [f] Mười một pháp chướng ngại của Tỳ-khưu-ni cân được hỏi: “Cô không phải là người không có hiện 
tướng [người nữ]? Cô không phải là người khiêm khuyết hiện tướng [người nữ]? Cô không phải là người 
không có kinh nguyệt? Cô không phải là người bị băng huyệt? Cô không phải là người thường xuyên 
mang vải lót? Cô không phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị di căn? Cô không phải là 
người nữ vô căn? Cô không phải là người lại đực? Cô không phải là người tiêu tiểu chung một khiêu? Cô 
không phải là người nữ lưỡng căn?” Xem tr. 922 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. П, chương X, tr. 513. 
218 [g] Mười một loai y duoc chú nguyện đê dùng riêng: Ba у, у tám mua, toa cu, ngoa cu, y дар ghė, 
khăn lau mặt, y phụ thuộc, vải choàng tăm và áo lót của Ty-khuu-ni (VinA. VII. 1345). 

219 [h] Mười một loại у không được chú nguyện dé dùng chung: Do đã được chú nguyện dé dùng riêng 
trong thời kỳ thích hợp thì không nên chú nguyện đê dùng chung (Sdd.). 

220 [i] Mười một loai hột nút được phép: Là các hột nút được làm bằng xương, làm băng ngà răng, làm 
băng sừng, làm băng sậy, làm băng tre, làm băng gô, làm băng nhựa cây, làm băng trái cây, làm băng 
đông, làm băng vỏ sò, làm băng chỉ sợi. Xem tr. 745 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. IL, chương У, tr. 95. 
221 [j] Mười một loại đất không được phép và mười một loại đất được phép: Ngài Buddhaghosa giải 
thích là được đê cập ở điêu học Pacittiya 10 (ИпА. УП. 1345); tuy nhiên ở đây chỉ có hai loại đât được 
nêu ra là đât màu mỡ và đât không màu mỡ. 

222 [k] Mười một trường hợp đình chỉ việc nương nhờ: Là năm đối với thầy tế độ, sáu đối với thầy dạy 
học (Sdd.). 

223 Г] Mười một hạng người không nên dành lễ: Thêm vị lõa thê là mười một. Mười hạng đã được trình 
bày ở nhóm mười (Sdd.). 

224 [m] Họ đã yêu cầu mười một điều ước muôn: Ngài Buddhaghosa giảng rằng điều ước muốn thứ 
mười một là của bà MahãapaJapati Gotamī yêu câu việc các Ty-khưu và Ty-khuu-ni thực hành phận sự 
thích hợp là sự dành lê, sự đứng dậy, sự chăp tay, [và] hành động thích hợp tính theo thâm niên (xem 
tr. 907 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. П, chương X, tr. 479); nhưng điêu này đã bị đức Phật từ chôi 
(ИпА. УП. 1345). 

225 [n] Mười một sự sai trái của ranh giới: Được trình bày không liên tục ở phân thực hiện ranh giới bắt đầu 
với việc ân định ranh giới quá nhỏ, v.v... Xem tr. 131 trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. І, chương П, tr. 263. 
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2. Khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, được phát triển, được 
thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được làm thành nên táng, được 
duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên mãn, mười một điều lợi ích là 
điều hiên nhiên: Ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thây ác mộng, được 
mọi người thương mến, được các phi nhân thương тёп, chư thiên hộ trì, lửa 
hoặc chất độc hoặc vũ khí không xâm phạm vi Ây, tâm được nhập định nhanh 
chóng, sắc mặt được an tịnh, không mê mờ khi từ trần, trong khi không thê 
nhập được trạng thái cao thượng [phẩm vị A-la-hán] thì đi đến thế giới Phạm 
thiên; khi tâm từ là sự giải thoát của ý được tập luyện, được phát triển, được 
thực hành đều đặn, được làm thành phương tiện, được làm thành nên tảng, được 
duy trì, được tích lũy, khéo được thành tựu viên mãn, mười một điều lợi ích này 
là điều hiển nhiên. 

Dứt “Nhóm mười một.” 
* * * * * 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY: 
| 1. Các hạng nên trục xuất, các loại giày, các bình bát, сас у, lần thứ ba, các 
điêu nên hỏi, các sự chú nguyện dùng riêng và dùng chung. 
2. Lúc rạng đông, các khóa thắt lưng, các hột nút, các điều không được phép 
và được phớp, việc nương nhờ, luôn cả các hạng không nên đảnh lễ, các điều 


tôi đa, các điều ước muôn, các sự sai trái của ranh giới, các sự mắng пёс, với 
tâm từ là nhóm mười một đã được hoàn tất. 


Dứt “Tăng theo từng bậc.” 


* * * * * 


TÓM LƯỢC CÁC CHƯƠNG NÀY: 
1. Nhóm một, nhóm hai, luôn cả nhóm ba, bón và nhóm năm, sáu, bảy, tám, 
nhóm chín, mười và nhóm mười môt. 
2. VÌ lợi ích cho tật cả chúng sanh, các điều tăng theo từng bậc không ô 
nhiêm đã được thuyêt giảng bởi dàng Đại Hùng, bậc Hiệu Pháp như thê ây. 


--ооОоо-- 


САС CÂU VÁN ĐÁP VË LỄ UPOSATHA V.V... 


CÁC CẤU HỎI 

1. Đôi với hành sự Uposatha, việc gi là dàu tiên, việc gi là ở giữa, việc gi là 
kết cuộc? Рё với hành sự Раудғапа, việc gì là đầu tiên, việc gi là ở giữa, việc 
gì là kết cuộc? Đối với hành sự khiến trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, 
việc gi là kết cuộc? Đối với hành sự chỉ dạy, .. (nt)... Đối với hành sự xua đuôi, 

(t)... Đối với hành sự hòa giải, ...(nt)... Рӧі với hành sự án treo, ...(n)... Đối 
với việc ban cho hình phạt Parivasa, ...(nt)... Dói với việc đưa về lại [hình phạt] 
ban đầu, ...(nt)... Đối với việc ban cho hình phạt Manatta, ...(nt)... Đôi với việc 
о1а1 tội, ...(nt)... Đối với hành sự tu lên bậc trên, việc оі là đầu tiên, việc gilà ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? 

2. Đối với việc thu hồi hành sự khiến trách, việc gì là đâu tiên, việc gi là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với việc thu hôi hành sự chỉ dạy, ...(п0)... Đối với 
việc thu hôi hành sự xua duói, . ..(nt)... Đối với việc thu hôi hành sự hòa giải, 

..(nt)... Đôi với việc thu hôi hành sự án treo, việc gi là đâu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? 

3. Đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, việc øì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? Đối với hành xử Luật khi không điên cuông, ...(nt)... 
Đôi với [hành xử Luật] theo tội của vl ду, (пе)... Đối với cách dùng cỏ che 
Іар, . s (nt)... Đôi với việc chi định vị giáo giới T-khưu-nI, ...(n†)... Đối với VIỆC 
đông y vê sự không vi phạm tội vì xa lia ba y, ...(nf)... Đôi với việc đông у vê 
ngọa cụ, ...(f)... Đối với việc chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc, ...(nf)... Đôi VỚI 
việc chỉ định vị tiếp nhận у khoác ngoài, ...(nt)... Đối với việc chỉ định vi tiếp 
nhận bình bát, ...(nt)... Đôi với việc đồng ý về gậy, ...(nt)... Đôi với việc đồng ý 
vë dây, ...(nf)... Đối với việc đồng ý về gậy và dây, việc gì là đầu tiên, việc gì là 
ở giữa, việc gì là kết cuộc? 

Dứt các câu hỏi. 
* * * * * 


САС САС ТВА LỜI 

1. Đối với hành sự posatha, việc gì là đầu tiên, việc о] là ở giữa, việc gi 
là kêt cuộc? 

— Đôi với hành sự Uposatha, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, 
sự hoàn tât là kêt cuộc. 
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2. Đối với hành sự Раудғапаӣ, việc øì là đầu tiên, việc gi là ở giữa, việc gì 
là kết cuộc? 

— Đối với hành sự Pavãranä, sự hợp nhất là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, 
sự hoàn tất là kết cuộc. 

3. Đối với hành sự khiến trách, việc gi là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gi 
là kết cuộc? 

— Đối với hành sự khiến trách, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị 
là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 

4. Đôi với hành sự chỉ dạy, ...(nt)... Đối với hành sự xua đuôi, ...(nt)... Đối 
với hành sự hòa giải, ...(nt)... Dói với hành sự án treo, ...(nt)... Dói với việc ban 
cho hình phạt Parivãsa, ...(nt)... Đôi với việc đưa về lại [hinh phạt] ban đâu, 

..(nt)... Dói với việc ban cho hình phạt Мапайа, ...(nt)... Đôi với việc giải tội, 
việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 

5. Đối với hành sự tu lên bậc trên, việc оі là đầu tiên, việc gi là ở giữa, việc 
gi là kết cuộc? 

— Đối với hành sự tu lên bậc trên, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời đề nghị 
là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 


6. Đối với việc thu hồi hành sự khiến trách, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở 
giữa, việc gì là kết cuộc? 


— Đôi với việc thu hồi hành sự khiến trách, sự thực hành phận sự đúng đắn 
là đầu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 


T: Đối với việc thu. hôi hành sự chỉ dạy, ...(nt)... Đôi với việc thu hôi hành 
sự xua đuôi, ...(nt)... Đối với việc thu hôi hành sự hòa giải, ...(nf)... ĐÔI với việc 
thu hôi hành sự án treo, việc gì là đâu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? 


— Đôi với việc thu hồi hành sự án treo, việc thực hành phận sự đúng dàn là 
đâu tiên, lời đề nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 


§. Đôi với hành xử Luật băng sự ghi nhớ, việc gi là đầu tiên, việc gi là ó 
giữa, việc gì là kết cuộc? 

— Đối với hành xử Luật băng sự ghi nhớ, sự việc và nhân vật là đầu tiên, lời 
dë nghị là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kết cuộc. 

9. Đối với hành xử Luật khi không điên cuông, ...(nt)... Đối với [hành xử 
Luật] theo tội của у1 ду, .. ...(nt)... Đối với cách dùng cỏ che Іар, . (nt)... Đôi với 
việc chỉ định vị giáo giới Tỳ-khưu-ni, ...(nt)... Đôi với việc đông y về sự không 
vi phạm tội vì xa lìa ba y, ...(nt)... Đối với việc đồng ý về ngọa cu, По. Đôi 
với việc chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc, ...(nt)... Đối vói việc chỉ định vị tiếp 
nhận y khoác ngoài, ...(n†).. ‚ Đôi với việc chỉ định vị tiếp nhận bình bát, ...(nt)... 
Đối với việc đông ý vê gây, ..(nt)... Đối với việc đồng ý về dây, .. : (mt)... Đối 
với việc đồng ý về gậy và dây, việc gi là đâu tiên, việc gì là ở giữa, việc gi là 
kết cuộc? 
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— Đôi với việc đồng ý về gậy và dây, sự việc và nhân vật là đâu tiên, lời đẻ 
nghi là ở giữa, tuyên ngôn hành sự là kêt cuộc. 
Dứt các câu trả lời. 
Dứt các câu vẫn đáp về lễ Uposatha, v.v... 
--00000-- 


LOI GIẢI THÍCH VË ĐIÊU LỢI ІСН 

1. Đức Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì mười điều lợi ích: Nhăm 
sự tốt đẹp cho hội chúng, nhăm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trân áp 
những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ-khưu hiên thiện, nhằm ngăn 
ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, 
nhăm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhàm tăng thêm niềm tin 
của những người đã có đức tin, nhăm sự tôn tại của Chánh pháp, [và] nhăm sự 
hỗ trợ của Luật. 


2. Điêu nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy là sự an lạc cho hội chúng. 
Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ây nhăm việc trân áp những nhân vật 
ác xấu. Điều nào nhăm việc trân áp những nhân vật ác хаи, điều ду nhăm sự 
lạc trú của các Tỳ-khưu hiền thiện. Điều nào nhằm sự lạc trú của các Ty-khuu 
hiền thiện, điều â ay nhăm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào nhăm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, điều ây nhăm trừ diệt các lậu hoặc trong 
tương lai. Điều nào nhăm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, điều Ây nhăm 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào nhăm đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, điều ду nhằm tăng thêm niềm tin của những 
người đã có đức tin. Điều nào nhăm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin, điêu á ду. nhăm sự tôn tại của Chánh pháp. Điều nào nhằm sự tôn tại của 
Chánh pháp, điều ây nhăm sự hỗ trợ của Luật. 


3. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ây là sự an lạc cho hội chúng. 
Điều nào là sự tôt đẹp cho hội chúng, điều ây nhăm VIỆC trân áp những nhân vật 
ác xâu. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ấy nhằm sự lạc trú của các 
Tỳ-khưu hiên thiện. Điều nào là sự {бї đẹp cho hội chúng, điêu ây nhằm ngăn 
ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều ây 
nhăm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, 
điều ду nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điêu nào là sự tốt 
đẹp cho hội chúng, điều а ây nhằm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức 
tin. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều а ау nhăm sự tôn tại của Chánh 
pháp. Điều nào là sự tốt đẹp cho hội chúng, điều а ау nhăm sự hỗ trợ của Luật. 

4. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ду nhăm việc trân áp những 
nhân vật ác xâu. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ду nhăm sự lạc trú 
của các T-khưu hiền thiện. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ау nhăm 
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ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều 
ây nhăm trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào là sự an lạc cho hội 
chúng, điều ду nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điều nào 
là sự an lạc cho hội chúng, điều ây nhăm tăng thêm niêm tin của những người 
đã có đức tin. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều â ду nhăm sự tôn tại của 
Chánh pháp. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ду nhăm sự hỗ trợ của 
Luật. Điều nào là sự an lạc cho hội chúng, điều ấy là sự tốt đẹp cho hội chúng. 

5. Điều nào nhăm việc trân áp những nhân vật ác xấu, ... (nt)... Điều nào 
nhàm sự lạc trú của các Ty-khuu hiên thiện, . ..(nt)... Điều nào nhàm ngăn ngừa 
các lậu hoặc trong hiện tại, ...(nt)... Điêu nào nhăm trừ diệt các lậu hoặc trong 
ч lai, ...(nt)... Điều nào nhăm đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức 

..(nt)... Điều nào nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
у Điều nào nhăm sự tôn tại của Chánh pháp, ...(nt). 

6. Điều nào nhăm sự hỗ trợ của Luật, điều ây là sự tốt đẹp cho hội chúng. 
Điều nào nhăm sự hỗ trợ của Luật, điều ây là sự an lạc cho hội chúng. Điều 
nào nhăm sự hỗ trợ của Luật, điều ду nhằm việc trân áp những nhân vật ác xấu. 
Điều nào nhằm sự hỗ trợ của Luật, điều ây nhăm sự lạc trú của các Ty-khuu 
hiền thiện. Điều nào nhăm sự hỗ trợ của Luật, điều ду nhằm ngăn ngừa các lậu 
hoặc trong hiện tại. Điều nào nhăm sự hỗ trợ của Luật, điều ду nhăm trừ diệt 
các lậu hoặc trong tương lai. Điều nào nhăm sự hỗ trợ của Luật, điều а ау nhăm 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin. Điêu nào nhằm sự hỗ trợ của 
Luật, điều á ây nhăm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Điều nào 
nhăm sự hỗ trợ của Luật, điều â ду nhăm sự tôn tại của Chánh pháp. 

Một trăm ý nghĩa, một trăm pháp và hai trắm điều diễn đạt, là bốn trăm trí 
trong lời giải thích về các điều lợi ích. 

Dứt lời giải thích về điều lợi ích. 


x*+x*** 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY: 

1. Trước tiên là về tám câu hỏi, thêm nữa là tám về các nhân duyên, mười 
sáu điêu này là của các vị Ty-khưu và cũng là mười sáu điêu của các Ty-khuu-ni. 

2. Sự trùng lặp liên tục, các phần phân tích và luôn cả phân tăng theo từng 
bậc một, lễ Pavärana, các phần liên quan đến điều lợi ích là phần tổng hợp 
thuộc về Luật Đại phẩm. 

DỨT ĐẠI PHÁM 
--00000-- 


SƯU TẬP УЁ CÁC BÀI KỆ 


1. Sau khi đã дар у một bên vai, sau khi đã chấp tay lại, lại còn có vẻ đang 
mong mỏi, vì sao ngươi đi đến nơi đây? 


2. Các điều đã được quy định trong hai bộ Luật được đưa ra đọc tụng trong 
các lễ Ороѕаіћа, các điều học ây là có bao nhiêu, đã được quy định ở bao nhiêu 
thành phó? 

3. Câu hỏi của ngươi hay, ngươi đã hỏi chí lý, quả vậy Ta sẽ giảng cho 
ngươi; như thé ngươi sẽ được tận tường. 

4. Các điều đã được quy định trong hai bộ Luật được đưa ra đọc tụng trong 
các lễ Uposatha, chúng gôm có ba trăm năm mươi điêu, đã được quy định ở 
bảy thành phô. 


5. Chúng đã được quy định ở Бау thành phô nào? Ngài ơi, xin Ngài hãy nói 
cho con. Sau khi đã lắng nghe lời nói chỉ dạy ấy, chúng con sẽ thực hành vì lợi 
ích cho chúng con. 

6. Chúng đã được quy định ở thành Vesälï, thành Rãjagaha, ròi thành Sãvatthi, 
thành А]аут, ở thành Kosambiï, trong xứ sở Sakka và luôn cả ở Вһарра nữa. 

7. Bao nhiêu đã được quy định ở thành Vesali? Bao nhiêu đã được thực hiện 
ở thành RãJagaha? Bao nhiêu là ở thành Savatthi? Bao nhiêu đã được thực hiện 
ở thành Alav1? 

8. Bao nhiêu đã được quy định ở thành Kosambï? Bao nhiêu được dë cập 
ở xứ Sakka? Bao nhiêu đã được quy định ở xứ Bhagga? Đã được con hỏi, xin 
Ngài hãy nói vê điêu ây. 


9. Mười điều đã được quy định ở thành Vesali, hai mươi mót điều đã được 
thực hiện ở Rãjagaha, tất cả hai trăm chín mươi bón điêu đã được thực hiện ở 
thành Savatthi. 


10. Sáu điều đã được quy định ở thành А]аут, tám điều đã được quy dinh ở 
thành Kosambi, tám điều được đề cập ở xứ Sakka, ba điều đã được quy định ở 
xứ Вһарра. 


11. Các điêu đã được quy định ở thành Vesäli, ngươi hãy lăng nghe các điều 
ây theo như lời giảng giải: Chuyện đôi lứa, mạng người, pháp thượng nhân và 
phụ trội, màu đen. 

12. Sự thực chứng, bữa ăn được thỉnh sau, tăm xỉa răng và nước, vị đạo sĩ 
lõa thê, măng nhiếc ở các Tỳ-khưu-ni, mười điều này đã được thực hiện ở thành 
Vesall. 
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13. Các điều nào đã được quy định ở Rajagaha, ngươi hãy lăng nghe các 
điều ду theo như lời giảng giải: Ó Rãjagaha, lây vật không được cho và luôn са 
hai chuyện bôi nhọ. 


14. Và còn hai việc chia rẽ, у nội, vàng bạc, chỉ 501, vói vi phản nàn, đô khất 
thực môi giới, vật thực chung nhóm, lúc sái giờ và việc đi thăm viếng, việc tắm, 
chưa đủ hai mươi [tuổi]. 


15. Sau khi đã cho y, đang hướng dẫn sự phục vụ, các điều này đã được thực 
hiện ở RãJagaha, trên đỉnh núi, sự du hành, là chính ở nơi ây, với sự trao thỏa 
thuận, là hai mươi mốt. 


16. Các điêu nào đã được quy định ở thành Sãvatthi, ngươi hãy lắng nghe 
các điều ấy theo như lời giảng giải: Bốn Pãrãjika, các điêu Sanghãdisesa là 
mười sáu. 


17. Và có hai điều Aniyata, ba mươi bốn điều Nissaggiya và luôn cả một 
trăm năm mươi sáu điêu nhỏ nhặt được nói đến. 


18. Và luôn cả mười tội đáng chê trách, bảy mươi hai điều Sekhiya, tất cả 
hai trăm chín mươi bốn điều là đã được thực hiện ở thành Sãvatthi. 


19. Các điều nào đã được quy định ở thành AlavI, ngươi hãy lăng nghe các 
điều ấy theo như lời giảng giải: Cốc liêu, tơ tăm, chỗ năm, về việc đào, “Thiên 
nhân, hãy đi đi” và các vị tưới nước có sinh vật, sáu điều này đã được thực hiện 
ở thành Alavi. 


20. Các điều nào đã được quy định ở thành Коѕатбт, ngươi hãy lắng nghe 
các điều ау theo như lời giảng giải: Trú xá lớn, khó dạy, [tránh né băng] điều 
khác, cánh cửa lớn và men say, không tôn trọng, theo pháp, với việc uông sữa 
là thứ tám. 

21. Các điêu nào đã được quy định ở xứ Sakka, ngươi hãy lăng nghe các 
điêu ду theo như lời giảng giải: Các lông cừu và bình bát, luôn cả việc giáo giới, 
dược phâm. 

22. Kim và luôn cả ở trong rừng, sáu điều này ở thành Kapilavatthu, làm 
sạch sẽ với nước, việc giáo giới được nói lên ở các T-khưu-nI. 

23. Các điều nào đã được quy định ở xứ Bhagøa, ngươi hãy lắng nghe các 
điều ду theo như lời giảng giải: Sau khi đốt lửa các vị sưởi âm, dính thức ăn, 
cơm cặn. 

24. Bôn điều Parajika, Sanghadisesa là có bảy, tám điều Nissaggiya và các 
điêu nhỏ nhặt là ba mươi hai. 

25. Hai điêu đáng chê trách, ba điêu Sekhiya, năm mươi sáu điều học đã 
được quy định bởi đức Phật, vị thân quyền mặt trời, ở sáu thành phó. 

26. Hai trăm chín mươi bốn [điều học], tật cả đã được thực hiện ở thành 
Sãvatthi bởi đức Phật Gotama, có lòng bi mẫn, có danh tiếng. 


**x*x**% 


SƯU TẬP УЕ САС BÀI KỆ # 1271 


BÓN SỰ HƯ HỎNG 

1. Điều gì chúng tôi hỏi, Ngài đã trả lời cho chúng tôi về mỗi một điều ấy 
được rõ ràng không có sai lệch. Tôi hỏi Ngài điều khác. Ngài ơi, xin Ngài hãy 
nói về điều ây. 

2. Tội nặng và cả tội nhẹ, còn dư sót, không còn dư sót, xâu xa và không 
xâu xa, những điều [được nhắc nhở] cho đến lân thứ ba. 

3. [Các tội] quy định chung và riêng, các sự hư hỏng, được làm lăng dịu với 
những dàn xếp nào? Xin Ngài hãy nói rõ tật cả các điều này. Ngài ơi, chúng tôi 
đang lắng nghe lời dạy của Ngài. 

4. Những điều nào là nặng gồm có ba mươi môt, ở đây có tám điều là không 
còn dư sót. Những tội nào là nặng, những tội ấy xấu xa; những tội nào xấu xa, 
chúng là sự hư hỏng về giới. 

5. Tội Parajika, tội Sañghadisesa được đề cập đến là “sự hư hỏng về giới.” 
Tội Thuilaccaya, tội Pacittiya, tội PafidesanTya là tương to. 

6. Tội Dukkafa, tội Dubbhãsi/a và tội vị mắng пһіёс, có ý định đùa giỡn, 
điều này đây được xác định là sự hư hỏng về hạnh kiêm. 

7. Các vị năm lây quan điểm đối nghịch, tôn vinh phi Chánh pháp, có tuệ 
kém, bị mê mờ che phủ, chê bai đâng Toàn Giác, điều này đây được xác định 
là sự hư hỏng về quan điểm. 


8. Vi lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị có ước muốn хап xa, 
bị thúc giục bởi ước muôn, ròi khoác lác về pháp thượng nhân không có, không 
thực chứng. Уі lý do nuôi mạng, vi nguyên nhân nuôi mạng, vị thực hành việc 
mai môi. Vi lý do nuôi mạng, vi nguyên nhân nuôi mạng, vị nói răng: “Vị [Tỳ- 
khưu| nào sông trong trú xá của đạo hữu, v1 Ty-khuu а ây là bậc A-la-hán.” Vì lý 
do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị Tỳ-khưu yêu câu các vật thực hảo 
hạng vì lợi ích của bản thân rôi thọ thực. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân 
nuôi mạng, vị Tỳ-khưu không bị bệnh yêu câu súp hoặc cơm vì lợi ích của bản 
thân rôi thọ thực. Điêu này đây được xác định là sự hư hỏng về nuôi mạng. 

9. Mười một điêu [nhắc nhở] cho đến lần thứ ba, ngươi hãy lăng nghe các 
điêu ду theo như lời giảng giải: Các vị xu hướng theo kẻ bị án treo, tám điều 
[được nhắc nhở] cho đến lån ba, vị Arittha và vị Ni Candakäli; những điều này 
đây là [được nhắc nhở] cho đến lần thứ ba. 


* * * * * 


LIÊN QUAN VIỆC САТ ВОТ У.У... 

1. Bao nhiêu điều liên quan việc cắt bớt? Bao nhiêu điều liên quan việc đập 
vỡ? Bao nhiêu điều liên quan việc móc ra? Bao nhiêu điều Pãci#iya [chỉ vì 
nguyên nhân ау] không điều nào khác? 
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2. Bao nhiêu sự đồng ý của các Tỳ-khưu? Bao nhiêu sự đúng đăn [trong 
trường hợp ấy]? Bao nhiêu điều tối đa? Bao nhiêu điều “dâu biết” đã được quy 
định bởi đức Phật, vị Thân Quyên Mặt Trời? 

3. Sáu điều liên quan việc cắt bớt. Một điêu liên quan việc đập vỡ. Một điêu 
liên quan việc móc ra. Bốn điều Pãci/fiya [chỉ vì nguyên nhân ау] không điều 
nào khác. 

4. Bốn sự đồng ý của các Tỳ-khưu. Bảy sự đúng dàn [trong trường hợp ấy]. 
Mười bốn điều “tối đa.” Mười sáu điêu “dâu biết? đã được quy định bởi đức 
Phật, vị Thân Quyền Mặt Trời. 


*k *k * * * 


ĐIÊU KHÔNG QUY ĐỊNH CHUNG У.У... 


1. Hai trăm hai mươi điều học của các Ty-khưu được đưa ra đọc tụng trong 
các lễ Uposatha. 

2. Ba trăm lẻ bốn điều học của các Ty-khuu-ni được đưa ra đọc tụng trong 
các lễ Uposatha. 

3. Của các vị Ty-khuu có bốn mươi sáu điều học là không được quy định 
chung với các Tỳ-khưu-ni. Của các Tỳ-khưu-ni có một trăm ba mươi điều là 
không được quy định chung với các vị Ty-khưu. 

4. Một trăm bảy mươi sáu điều là không chung cho cả hai, một trăm bảy 
mươi bón điều được thực hành bình đăng cho cả hai [hội chúng]. 

5. Hai trăm hai mươi điêu học của các vị Ty-khưu được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha, ngươi hãy lăng nghe các điều ау theo như lời giảng giải. 

6. Bón điều Parajika, Sañghadisesa là mười ba, điều Aniyafa có hai, đúng 
ba mươi điều Nissaggiya và chín mươi hai điều nhỏ nhặt, bón điêu Pã/idesanya, 
bảy mươi hai điều Sekhiya. 

7. Và hai trăm hai mươi điều học này của các Iy-khưu được đưa ra đọc tụng 
trong các lễ Uposatha. 

8. Ba trăm lẻ bốn điều học của các Tỳ-khưu-ni được đưa ra đọc tụng trong 
các lễ Uposatha, ngươi hãy lăng nghe các điều ây theo như lời giảng giải. 

9. Tám điều Pãräjika, Sanghädisesa là mười bảy, đúng ba mươi điêu 
Nissaggiya và luôn cả một trăm sáu mươi sáu điều được gọi là điều nhỏ nhặt. 

10. Tám điều Pãƒidesaniya, bảy mươi hai điêu Sekhiya, là ba trăm lẻ bốn; 
các điêu học này là của các Tỳ-khưu-ni, được đưa ra đọc tụng trong các lễ 
Uposatha. 

11. Của các Tỳ-khưu có bốn mươi sáu điều học không được quy định chung 
với các Tỳ-khưu-ni, ngươi hãy lắng nghe các điều ấy theo như lời giảng giải. 
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12. Sáu điều Sanghadisesa, với hai điều Aniyata là tám, thêm mười hai điều 
Nissaggiya, chúng với các điều ду là hai mươi điều. 

13. Hai mươi hai điều nhỏ nhặt, bốn điều PZ/idesaniya, bón mươi sáu điều 
này của các Ty-khưu là không được quy định chung với các Ty-khuu-ni. 

14. Và của các Tỳ-khưu-ni có một trăm ba mươi điều học không được quy 
định chung với các Ty-khưu, ngươi hãy lắng nghe các điều ây theo như lời 
giång рла. 

15. Bốn điều Parajika, mười điều lia hội chúng, mười hai điều Nissaggiya 
và chín mươi sáu điều nhỏ nhặt, tám điều Patidesanrya, một trăm ba mươi điều 
này của các T-khưu-ni là không được quy định chung với các Tỳ-khưu. 

16. Luôn cả một trăm bảy mươi sáu điều là không chung cho cả hai, ngươi 
hãy lăng nghe các điều ây theo như lời giảng giải. 

17. Bốn điều Рағајіка, Sañghadisesa là mười sáu điều và Aniyata là hai 
điều, Nissaggiya hai mươi bốn điều. 

18. Và đúng một trăm mười tám điều được gọi là nhỏ nhặt, mười hai điều 
Patidesantya và cả thảy một trăm bảy mươi sáu điều này là không chung cho 
cả hai. 

19. Một trăm bảy mươi bón điêu là được thực hành bình đăng đôi với cả hai, 
ngươi hãy lắng nghe các điều ây theo như lời giảng giải. 

20. Bốn điều Parajika, các điều Sañghadisesa là bảy, các điều Nissaggiya 
là mười tám, đúng bảy mươi điêu nhỏ nhặt, bảy mươi lăm điều Sekhiya, cả thảy 
một trăm bảy mươi bón điêu này là được thực hành bình đăng cho cả hai. 

21. Chính tám điều Parajika là các điều vi phạm хаи xa, tương tọ như gốc 
cây thốt nốt, như chiếc lá úa vàng, như tảng đá băng phăng, như người đàn 
ông ấy có đầu đã bị chặt lia, như cây thốt nốt đã bị chặt ngọn, chúng không 
còn phát triển. 

22. Hai mươi ba điều Saùghādisesa, hai điều Aniyafa, bón mươi hai điều 
Nissagsiya, một trăm tám mươi tám điều Расійіуа, mười hai điều Ра/ідеѕапїуа. 

23. Bảy mươi lăm điều Sekhiya, chúng được làm lắng dịu với ba cách dàn 
xếp: Với sự hiện diện, như đã được thửa nhận và việc dùng cỏ che lấp. 

24. Bậc Chiến Thăng đã giảng giải về hai lễ Uposatha, hai lễ Pavarana, về 
bón loại hành sự và luôn cả năm cách tụng đọc, bón cách cũng không khác và 
các nhóm tội là bảy. 

25. Bốn sự tranh tụng được làm lắng địu với bảy cách dàn xếp, với hai cách, 
bốn cách, ba cách, còn nhiệm vụ được làm lắng diu với một cách. 


* * kkk 
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ТОІ РАЁАЛКА У.У... 

1. Điều nào được gọi là “tội РагайїКа ”, ngươi hãy lắng nghe điều ду theo 
như lời giảng giải. Là kẻ đã bị chết, đã bị thua trận và đã bị té ngã, bởi vì đã bị 
khước từ ra khỏi Chánh pháp, ngay cả việc đồng cộng trú ở nơi ây cũng không 
còn, vì thế điều này được gọi như vậy. 


2. Điều nào đã được gọi là “tội Sazghãdisesa”, ngươi hãy lắng nghe điều 
ây theo như lời giảng giải. Chính hội chúng ban cho hình phạt Par/vasa, đưa về 
lại [hinh phạt] ban đầu, ban cho hình phạt Мапайа và giải cho khỏi tội, vì thế 
điều này được gọi như vậy. 

3. Điêu nào đã được gọi là “tội Апіуаѓа”, ngươi hãy lăng nghe điều ấy theo 
như lời giảng giải. Aniyata là không chắc chăn, là điều học không được xác 
định, là một sự kiện nào đó trong ba, nên được gọi là “4niyara.” 

4. Điều nào đã được gọi là “tội Thuilaccaya ”, ngươi hãy lắng nghe điều ду 
theo như lời giảng giải. VỊ nào khai trình tội ở chân của vị khác và vị nào ghi 
nhận điều ây, do đó, sự vi phạm được yên lặng, không còn gây hại cho vị ấy, vì 
thế điều này được gọi như vậy. 


5. Điêu nào đã được gọi là “tội Nissaggiya”, ngươi hãy lắng nghe điều ду 
theo như lời giảng GIẢI. Ở giữa hội chúng, © giữa nhóm, đến chỉ mỗi một vị, sau 
khi xả bỏ rồi sám hồi, vì thé điêu này được gọi như vậy. 


6. Điều nào đã được gọi là “tội Pãci#iya ”, ngươi hãy lắng nghe điều ấy theo 
như lời giảng giải. VỊ đánh rơi thiện pháp, đôi nghịch lại Thánh đạo, có sự mê 
mờ của tâm, vì thế điêu này được gọi như vậy. 


7. Điêu nào đã được gọi là “tội Pãƒiđesanïya ”, ngươi hãy lắng nghe điêu ây 
theo như lời giảng giải. VỊ Tỳ-khưu trong khi không là thân quyên, đối VỚI Vật 
thực của vị Ni khó nhọc mới thành đạt, sau khi tự mình nhận lãnh rồi thọ thực, 
được gọi “đáng chê trách.” 

8. Giữa những vi được mời, trong lúc đang thọ thực, nơi ây có vị Ty-khưu- 
ni hướng dẫn theo ý thích, sau khi không ngăn cản, vị thọ thực ở đó, được gọi 
“đáng chê trách.” 

9. Sau khi đi đến gia đình có tâm tín thành, ít của cải, nghèo, vị [Tỳ-khưu], 
không bệnh, thọ thực ở nơi ây, được gọi “đáng chê trách.” 

10. Nếu là vị đang sống ở khu rừng, có sự kinh hoàng, có sự nguy hiểm, 
không báo cho biết, rồi thọ thực ở nơi ây, được gọi “đáng chê trách.” 

11. Ty-khuu-ni, trong khi không là thân quyến, đối với vật được người khác 
ưa thích là bơ lỏng, dầu ăn, mật ong, đường mía, cá thịt, rôi luôn cả sữa tươi 
và sữa đông, vị Ty-khưu-ni yêu câu vật ау phạm tội đáng chê trách trong giáo 
pháp của đức Thiện Thệ. 
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12. Điều nào đã được gọi là “tội Dukkafa”, ngươi hãy lắng nghe điều ấy 
theo như lời giảng giải. Sự việc đã bị thua trận, đã bị thất bại và đã bị lỗi lâm 
là tội Dukkaƒa. 

13. Người làm điêu ác ấy công khai hoặc là kín đáo, người ta tuyên bó là 
“Dukkata”, vì thê điều này được gọi như vậy. 

14. Điều nào đã được gọi là “tội Dubbhasita”, ngươi hãy lắng nghe điều ấy 
theo như lời giảng giải. Câu nói nào là ác khẩu, được nói lên sái quấy và hoàn 
toàn bị ó nhiễm, điêu nào các bậc Tri thức chê trách, vì thé điều này được gọi 
như vậy. 

15. Điều nào đã được gọi là “tội Sekhiya”, ngươi hãy lăng nghe điều ду theo 
như lời giảng giải. [Đây] là dành cho vị Hữu học, đang còn học tập, đang tién 
theo con đường thăng їйр. 

16. Và sự thực hành này là việc trước tiên, đứng đâu, là sự kiêm soát và thu 
thúc, sự học tập như vây là không có, vì thế, điều này được gọi như vậy. 

17. Nước mưa bị văng lại ở vật đã được che đậy, không văng lại ở vật đã 
được mở ra. Vì thê, hãy mở ra vật đã được che đậy, như vậy, ở vật ду, nước mưa 
không văng lại. 

18. Núi rừng là cảnh giới của các loài thú vật, không gian là cảnh giới của 
các loài có cánh, biến hoại là cảnh giới của các pháp [hữu vi], Niễt-bàn là cảnh 
giới của bậc A-la-hán. 

Dứt sưu tập về các bài kệ. 
*+x***% 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY 


О trong bảy thành phô, điều đã được quy định và bốn sự hư hỏng, các điều 
quy định chung và riêng của các Iy-khưu và của các Ty-khuu-ni, chương “Sưu 
tập các bài kệ” này nhăm nâng đỡ giáo pháp. 


--ооОоо-- 


PHÁN ТЇСН SỰ TRANH TỤNG 


1. Bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Đây là bốn sự tranh tụng. 

Bốn sự tranh tụng này có bao nhiêu cách khơi dậy? 

— Bốn sự tranh tụng này có mười cách khơi dậy: Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi có hai cách khơi dậy, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có 
bốn cách khơi dậy, sự tranh tụng liên quan đến tội có ba cách khơi dậy và sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có một cách khơi dậy. Đây là mười cách khơi 
dậy của bón sự tranh tụng này. 

2. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi thì [vị ấy] khơi 
dậy bao nhiêu cách dàn xếp? Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến 
khiến trách thì [vị ây] khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? Trong khi khơi dậy 
sự tranh tụng liên quan đến tội thì [vị ây] khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? 
Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì [vị ây] khơi dậy 
bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi thì [vị ây] khoi 
dây hai cách dàn хёр. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách thì [vị ây] khơi dậy bốn cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng 
liên quan đến tội thì [vị ây] khơi dậy ba cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì [vị ду] khơi dậy một cách dàn xếp. 


3. Có bao nhiêu sự khơi dậy? VỊ tạo ra sự khơi dậy với bao nhiêu biểu hiện? 
Người khơi dậy sự tranh tụng có bao nhiêu yêu 10? Bao nhiêu người vi phạm 
tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng? 

— Có mười hai sự khơi dậy. VỊ tạo ra sự khơi dậy với mười biêu hiện. Người 
khơi dậy sự tranh tụng có bốn yêu tó. Bốn hạng người vi phạm tội trong khi 
khơi dậy sự tranh tụng. 

4. Mười hai sự khơi dậy là gì? 

— Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được thực hiện sai, hành sự cần 
được thực hiện lại, chưa được hoàn tât, đã được hoàn tật sai, cân được hoàn tất 
lại, chưa được quyết định, đã được quyết định sai, сап được quyết định lại, chưa 
được giải quyét, đã được giải quyết sal, cân được giải quyết lại. Đây là mười 
hai sự khơi dậy. 
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5. Vị tạo ra sự khơi dậy với mười biểu hiện gì? 

— Vị khơi dậy sự tranh tụng tại chỗ đã sanh khởi, vị khơi dây sự tranh tụng 
đã được giải quyết tại chỗ đã sanh khởi, vị khơi dậy sự tranh tụng [khi đang di] 
nửa đoạn đường, vị khơi dậy sự tranh tụng đã được giải quyết [khi đang đi] nửa 
đoạn đường, vị khơi dậy sự tranh tụng khi đã đến nơi ấy, vị khơi dậy sự tranh 
tụng đã được giải quyết khi đã đến nơi ду, vị khơi dậy hành xử Luật băng sự 
chi nhớ, vị khơi dậy hành xử Luật khi không điên cuóng, vl khơi dậy [hành xử 
Luật] theo tội của vị ấy, vị khơi dậy cách dùng cỏ che lấp. Vị tạo ra sự khơi dậy 
với mười biểu hiện này. 

6. VỊ khơi dậy sự tranh tụng có bón yếu tô gi? 

— VỊ khơi dậy sự tranh tụng trong khi thiên у] vì ua thích, ...(nt)... vì sân 
hận, ...(nt)... vì sĩ mê, vi khơi dậy sự tranh tụng trong khi thiên vi vì sợ hãi. VỊ 
khơi dậy sự tranh tụng có bốn yếu tô này. 

7. Bốn hạng người nào vi phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng? 

— Vị đã được tu lên bậc trên vào chính ngày ây khơi dậy [sự tranh tụng] thì 
vi phạm tội Pãcifiya có liên quan đến việc khơi dậy; vị vãng lai khơi dậy thì vi 
phạm tội Pacittiya có liên quan đến việc khơi dày; vi là người chủ động khơi 
dậy thì vi phạm tội Pacittiya có liên quan đến việc khơi аду; vị trao ra sự tùy 
thuận khơi dậy thì vi phạm tội Pacittiya có liên quan đến việc khơi dậy. Bốn 
hạng người này vi phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng. 


* * * * * 


SU МО DÀU У.У... CUA TRANH TUNG 

1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gi là sự mở đầu, có điều gi 
là sự phát sanh, có điều øì là sự sanh lên, có điều øì là sự hiện khởi, có điều gi 
là sự cốt yếu, có điêu gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách có điêu gi là sự mở đâu, có điêu gì là sự phát sanh, có điêu gì là sự sanh 
lên, có điều gi là sự hiện khởi, có điều gì là sự cốt yêu, có điều gì là nguồn sanh 
khởi? Sự tranh tụng liên quan đến tội có điêu gì là sự mở đâu, có điều gì là sự 
phát sanh, có điêu gì là sự sanh lên, có điêu gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự 
cốt yêu, có điêu gì là nguôn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
có điều gi là sự mở đầu, có điều gì là sự phát sanh, có điều рі là sự sanh lên, có 
điều gì là sự hiện khởi, có điêu gì là sự cốt yêu, có điều gi là nguồn sanh khởi? 


— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh cãi là sự mở đầu, có tranh 
cãi là sự phát sanh, có tranh cãi là sự sanh lên, có tranh cãi là sự hiện khởi, có 
tranh cãi là sự cốt yếu, có tranh cãi là nguôn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách có khiến trách là sự mở đầu, có khiến trách là sự phát sanh, có 
khiến trách là sự sanh lên, có khiến trách là sự hiện khởi, có khiến trách là sự 
cốt yêu, có khiển trách là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến tội có 
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tội vi phạm là sự mở đầu, có tội vi phạm là sự phát sanh, có tội vi phạm là sự 
sanh lên, có tội vi phạm là sự hiện khởi, có tội vi phạm là sự cốt yếu, CÓ 101 VI 
phạm là nguôn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có nhiệm vụ là 
sự mở đầu, có nhiệm vụ là sự phát sanh, có nhiệm vụ là sự sanh lên, có nhiệm 
vụ là sự hiện khởi, có nhiệm vụ là sự cốt yếu, có nhiệm vụ là nguôn sanh khởi. 

2. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điêu gì là sự mở đầu, có điều gi 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguôn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến Кёп 
trách ...(nf)... Sự tranh tụng liên quan đến tội ...(nt)... Sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự phát sanh, có điều gì là 
sự sanh lên, có điều øì là sự hiện khởi, có điều øì là sự cốt yếu, có điều øì là 
nguôn sanh khởi? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự 
phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, 
có nhân là nguôn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến khién trách ...(nt)... Sự 
tranh tụng liên quan đến tội ...(nt)... Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có 
nhân là sự mở đâu, có nhân là sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là 
sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đâu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách ...(nf)... Sự tranh tụng liên quan đến tội ...(nt)... Sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ có điều gi là sự mở đâu, có điều рі là sự phát sanh, có điêu gì là 
sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự cốt yêu, có điều gi là 
nguôn sanh khởi? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có duyên là sự mở đầu, có duyên 
là sự phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên 
là sự cốt yếu, có duyên là nguôn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách ...(nt)... Sự tranh tụng liên quan đến tội ...(nt)... Sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát sanh, có duyên là sự 
sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt yêu, có duyên là nguồn 
sanh khởi. 


Kk kkk 


ĐIÊU CẮN BẢN V.V... СОА TRANH TỤNG 
1. Bốn sự tranh tụng có bao nhiêu điều căn bản, có bao nhiêu nguồn sanh khởi? 


— Bôn sự tranh tụng có ba mươi ba điêu căn bản, có ba mươi ba nguôn 
sanh khởi. 
2. Bôn sự tranh tụng có ba mươi ba điêu căn bản gì? 
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— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có mười hai điêu căn bản, sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách có mười bốn điều căn bản, sự tranh tụng liên 
quan đến tội có sáu điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có một 
điều căn bản là hội chúng. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản này. 


3. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba nguôn sanh khởi gì? 


— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có mười tám sự việc gây ra chia гё 
là nguồn sanh khởi, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách có bốn sự hư hỏng 
là nguồn sanh khởi, sự tranh tụng liên quan đến tội có bảy nhóm tội là nguôn 
sanh khởi, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có bốn hành sự là nguôn sanh 
khởi. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba nguôn sanh khởi này. 


* * * * * 


TỘI VI PHẠM LÀ DUYÊN CÚA TRANH TUNG 

1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tội vi phạm hay không là tội 
vi phạm? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không là tội vi phạm. 

Có thê phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không? 

— Có, có thé phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm hai tội: Xúc phạm 
vị đã tu lên bậc trên phạm tội Pacittiya, xúc phạm người chưa tu lên bậc trên 
phạm tội Dukkata. Do duyên sự tranh tụng liên quan đên tranh cãi vi phạm hai 
tội này. 

2. Các tội ây được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư 
hỏng? Được tông hợp vào sự tranh tụng nào trong bón sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguôn sanh 


tội trong sáu nguôn sanh tội? Được làm lăng dịu bằng bao nhiêu sự tranh tụng, 
ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 


— Các tội ây được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là 
sự hư hỏng vê hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến tội 
trong bốn sự tranh tụng, vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: Có thê là nhóm 
tội Pacittiya, có thê là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do ba nguôn sanh tội 
trong sáu nguôn sanh tội. Được làm lăng dịu bàng một sự tranh tụng là sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ; ở ba nơi: Ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc 
trong sự hiện diện của một vị; với ba cách dàn xếp: Có thể băng hành xử Luật 
với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê băng hành 
xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


3. Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách là tội hay không là tội vi phạm? 
- Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách không là tội vi phạm. 
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Có thê phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiến trách không? 

— Có, có thé phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiến trách. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiến trách thì vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiễn trách thì vi phạm ba tội: Bôi 
nhọ vị Tỳ-khưu về tội Pārājika không có nguyên cớ thì phạm tội Sa¿ghãdisesa, 
bôi nhọ về tội Sa#ghäđisesa không có nguyên cớ thì phạm tội Pacittiya, bôi 
nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm thì phạm tội Dukkata. Do duyên sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách thì vi phạm ba tội này. 

4. Các tội ду được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bón sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguôn sanh 
tội trong sáu nguôn sanh tội? Được làm lắng dịu băng bao nhiêu sự tranh tụng, 
ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Các tội áy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: 
Có thê là sự hư hỏng về giới, có thé là sự hư hỏng vë hạnh kiểm. Được tông 
hợp vào sự tranh tụng liên quan đến tội trong bón sự tranh tụng, vào ba nhóm 
tội trong bảy nhóm tội: Có thê là nhóm tội Sañghadisesa, có thê là nhóm tội 
Pacittiya, có thê là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do ba nguôn sanh tội 
trong sáu nguôn sanh tội. Các tội nào là nặng, các tội áy được làm lắng dịu băng 
một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, ở một nơi là ở giữa 
hội chúng, với hai cách dàn xếp là băng hành xử Luật với sự hiện diện và việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận. Các tội nào là nhẹ, các tội ây được làm 
lắng dịu băng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; ở ba 
nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vị; với 
ba cách dàn xếp: Có thé băng hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, có thê băng hành xử Luật với sự hiện diện và cách 
dùng cỏ che Іар. 


5. Sự tranh tụng liên quan đến tội là tội vi phạm hay không là tội vi phạm? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội là tội vi phạm. 

Có thê phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội không? 

— Có, có thé phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bốn tội: Vị Tỳ- 
khưu-m trong khi biệt tội Parajika vân che giàu bị thì phạm tội Parajika, có 
sự hoài nghi rôi che giâu thi phạm tội Thullaccaya, vị Tỳ-khưu che giàu tội 
Saighadisesa thì phạm tội Pacirfiya, che giâu sự hư hỏng vé hạnh kiêm thì 
phạm tội Dukkata. Do duyên sự tranh tụng liên quan дёп tội thì vi phạm bón 
tội này. 
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6. Các tội ây được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tông hợp vào sự tranh tụng nào trong bón sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguôn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được làm lắng địu băng bao nhiêu sự tranh tụng, 
ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Các tội ду được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có 
thé là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào 
sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào bốn nhóm tội trong 
bảy nhóm tội: Có thể là nhóm tội Pãrãjika, có thê là nhóm tội Thullaccaya, có 
thê là nhóm tội Pacittiya, có thé là nhóm tội Dukkata. Được sanh lên do một 
nguôn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và đo ý. 
Tội nào là không còn dư sót, tội ду không được làm lắng dịu băng sự tranh tụng 
nào, không ở nơi nào, không với cách dàn xếp nào. Các tội nào là nhẹ, các tội 
ây được làm lắng diu bàng một sự tranh tung, là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ; ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc trong sự hiện diện 
của một vi; với ba cách dàn xếp: Có thê băng hành xử Luật với sự hiện diện và 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thê băng hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách dùng cỏ che Іар. 

7. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là tội vi phạm hay không là tội 
vi phạm? 

— Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không là tội vi phạm. 

Có thê phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không? 

— Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì vi phạm bao nhiêu tội? 

— Do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì vi phạm năm tội: VỊ 
Ty-khưu-n1 xu hướng theo vi bị phạt án treo vẫn không dứt bỏ với sự nhắc nhở 
đến lần thứ ba: Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata, do hai lời tuyên ngôn hành 
sự thì phạm các tội Thullaccaya, vào lúc châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm 
tội Parajika; các vị Tỳ-khưu ủng hộ kẻ chia rẽ [hội chúng] vẫn không dứt bỏ 
với sự nhắc nhở đến lân thứ ba thì phạm tội Sañghadisesa; các vị vẫn không dứt 
bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba thì phạm tội Pãcifiya. Do duyên 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì vi phạm năm tội này. 

8. Các tội ду được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tông hợp vào sự tranh tụng nào trong bón su tranh tung, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguón sanh 
tội trong sáu nguôn sanh tội? Được làm lắng địu băng bao nhiêu sự tranh tụng, 
ở bao nhiêu noi, với bao nhiêu cách dàn xếp? 

— Các tội ây được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: Có 
thê là hư hỏng về giới, có thé là hư hỏng về hạnh kiểm. Được tông hợp vào sự 
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tranh tụng liên quan đến tội trong bón sự tranh tụng, vào năm nhóm tội trong 
bảy nhóm tội: Có thé là nhóm tội Рағајіка, có thể là nhóm tội Sanghadisesa, 
có thé là nhóm tội Thullaccaya, có thé là nhóm tội Pacittiya, có thê là nhóm tội 
Dukkafa. Được sanh lên do một nguôn sanh tội trong sáu nguôn sanh tội là sanh 
lên do thân do khẩu và do ý. Tội nào là không còn dư sót, tội ду không được làm 
lắng dịu với sự tranh tụng nào, không ở nơi nào, không băng cách dàn xếp nào; 

tội nào là nặng, tội ây được làm lắng diu bàng một sự tranh tụng là su tranh tung 
liên quan đến nhiệm vụ, ở một nơi là ở giữa hội chúng, với hai cách dàn xếp là 
băng hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 
Các tội nào là nhẹ, các tội ây được làm lắng địu băng một sự tranh tụng là sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, 
hoặc trong sự hiện diện của một vi; với ba cách dàn xếp: Có thê băng hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể băng 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


*x+x*x**% 


CHỦ Ý CỦA SỰ TRANH TỤNG 


1. Có phải sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách, là sự tranh tụng liên quan đến tội, là sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ? 


— Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không là sự tranh tụng liên quan đến 
khiến trách, không là sự tranh tụng liên quan đến tội, không là sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có 
tranh tụng liên quan đến khiến trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Như vậy là thế nào? 

— О đây, các Tỳ-khưu tranh cãi Tăng: “Đây là Pháp”, hoặc “Рау không phải 
là Pháp”, ...(nt)... hoặc “Tội xâu xa”, hoặc “Tội không xâu xa.” О đấy, việc nào 
là sự xung đột, gây gô, tranh luận, tranh сап, nhiêu quan điểm, khác quan điểm, 
sự nói lời khiêu khích, sự cãi vã, việc ây được gọi là sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi. Trong sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, hội chúng tranh cãi; 
là có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiến trách; 
là có tranh tụng liên quan đến khiến trách. Trong khi khiến trách, có vị vi phạm 
tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện hành sự; là 
có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi, có tranh tụng liên quan đến khiến trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là như thê. 


2. Có phải sự tranh tụng liên quan đến khiến trách là sự tranh tụng liên quan 


đến tội, là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, là sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi? 
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— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách không là sự tranh tụng liên quan 
đến tội, không là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, không là sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến khiên 
trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


Như vậy là thế nào? 


— Ở đây, các 1-khưu khiến trách vị Tỳ-khưu với sự hư hỏng về giới, hoặc 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về quan điểm, hoặc với sự 
hư hỏng уё nuôi mạng. Ở đây, việc nào là sự khiên trách, xoi mói, buộc tội, chỉ 
trích, moi móc, xúi giục, khích động, việc йу được gọi là tranh tụng liên quan 
đến khiến trách. Trong tranh tụng liên quan đến khiến trách, hội chúng tranh 
cãi; là có tranh tụng liên quan đên tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiên 
trách; là có tranh tụng liên quan đến khiến trách. Trong khi khiến trách, có vị vi 
phạm tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện hành 
sự; là có tranh tụng liên quan đên nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên quan đến 
khiên trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi là như thé. 


3. Có phải sự tranh tụng liên quan đến tội là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, là sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách? 


— Sự tranh tụng liên quan đến tội không là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, không là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không là sự tranh tụng 
liên quan đến khiến trách. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến tội, 
có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có 
tranh tụng liên quan đến Кһіёр trách. 

Như vậy là thê nào? 

— Năm nhóm tội là tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội là tranh tụng 
liên quan đến tội; việc ấy được gọi là tranh tụng liên quan đến tội. Trong tranh 
tụng liên quan đến tội, hội chúng tranh cãi; là có tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiên trách; là có tranh tụng liên quan đến khiển 
trách. Trong khi khiến trách, có vị phạm tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. 
Do tội ây, hội chúng thực hiện hành sự; là có tranh tụng liên quan đên nhiệm vụ. 
Do duyên tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, 
có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiến trách 
là như thê. 

4. Có phải sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, là sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, là sự tranh tụng liên 
quan đến tội? 

— Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không là sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không là sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, không là sự 
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tranh tụng liên quan đến tội. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến 
khiên trách, có tranh tụng liên quan đến tội. 

Như vậy là thế nào? 

— Việc gì cần phải hoàn thành, cân phải thực thi, là hành sự với lời công bó, 
là hành sự với lời đề nghị, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, là hành sự 
có lời dë nghị đến lần thứ tư của hội chúng: việc ây được gọi là tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Trong tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, hội chúng tranh 
cãi; là có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển 
trách; là có tranh tụng liên quan đến khiến trách. Trong khi khiến trách, có vị 
phạm tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện hành 
sự; là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến 
khiên trách, có tranh tụng liên quan đến tội là như thế. 


* < * * * 


PHẢN VẤN ĐÁP 

1. Ó đâu có hành xử Luật băng sự ghi nhớ, ở đó có hành xử Luật với sự hiện 
diện? Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đó có hành xử Luật băng sự 
ghi nhớ? Ó đâu có hành xử Luật khi khóng điên cuóng, ở đó có hành xử Luật 
với sự hiện diện? Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đó có hành xử Luật 
khi không điên cuồng? Ở đâu có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, ở đó 
có hành xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở 
đó có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? Ở đâu có thuận theo số đông, ở 
đó có hành xử Luật với sự hiện diện. Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở 
đó có thuận theo sô đông? Ở đâu có [hành xử Luật] theo tội của vị ấy, ở đó có 
hành xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đó 
có [hành xử Luật] theo tội của vị ду? О đâu có cách dùng cỏ che lấp, ở đó có 
hành xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện điện, ở đó 
có cách dùng cỏ che lâp? 

2. — Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật băng sự ghi nhớ: Ở đâu có hành xử Luật băng sự 
ghi nhớ, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện. Ở đâu có hành xử Luật với sự 
hiện diện, [nếu] ở đó có hành xử Luật băng sự ghi nhớ, [thì] ở đó không có hành 
xử Luật khi không điên cuồng, ở đó không có việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, ở đó không có thuận theo sô đông, ở đó không có [hành xử Luật] 
theo tội của vị ду, ở đó không có cách dùng có che lập. 

3. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyêt băng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật khi không điên cuông ...(nt)... băng hành xử Luật 
với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ...(nt)... băng hành 
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xử Luật với sự hiện diện và thuận theo só dóng ...(nt)... băng hành xử Luật với 
sự hiện diện và theo tội của vị ду ...(nt)... băng hành xử Luật với sự hiện diện 
và cách dùng cỏ che lấp: Ở đâu có cách dùng có che 1ар, ở đó có hành xử Luật 
với sự hiện diện. Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, [nêu] ở đó có cách 
dùng cỏ che Іар, [thì] ở đó không có hành xử Luật băng sự ghi nhó, ó dó khóng 
có hành xử Luật khi không điên cuóng, ở đó không có việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, ở đó không có thuận theo sô đông, ở đó không có [hành xử 
Luật] theo tội của vị ду. 


*k * * * k 


РНАМ ĐƯỢC LIÊN КЕТ 


1. “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “hành xử Luật băng sự ghi nhớ”, 
các pháp này liên kết hay không liên kết? Có thê tách rời dé chỉ rõ sự khác biệt 
của các pháp này? “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “hành xử Luật khi 
không điên cuông”...(nt)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận”...(nt)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là 
“thuận theo số đông” ...(nt)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “theo tội 
của у] ây” ..(n£)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “cách dùng có che 
lấp”, các pháp này liên kết hay không liên kết? Có thê tách rời để chỉ rõ sự khác 
biệt của các pháp này? 

2. — “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “hành xử Luật băng sự ghi 
nhớ”, các pháp này là liên kết, không phải là không liên kết. Không thê tách rời 
để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này. “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là 
“hành xử Luật khi không điền cuông” ...(nf)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” 
hay là “việc phán xử theo tội đã được thừa nhân” ...(nt)... “Hành xử Luật với sự 
hiện diện” hay là “thuận theo só dóng”...(nt)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” 
hay là “theo tội của у] ây” ...(nt)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “cách 
dùng cỏ che lâ Іар”, các pháp này là liên kết, không phải là không liên kết. Không 
thé tách rời dé chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này. 


*k * * * * 


SỰ MỞ ĐẦU V.V... СОА CÁCH DÀN ХЕР 


1. Hành xử Luật với sự hiện diện có điêu gì là sự mở đâu, điêu gi là sự phát 
sanh, điều gi là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điêu gi là sự cốt yếu, điêu gi 
là nguồn sanh khởi? Hành xử Luật băng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi không 
điện cuông ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo só dóng 

.. Theo 101 của vi ây .. . Cách dùng cỏ che lâp có điều gì là sự mở đầu, điều gi 
là sự phát sanh, điều gi là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điêu gì là sự cốt 
yêu, điều gì là nguôn sanh khởi? 
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— Hành xử Luật với sự hiện diện có duyên khởi là sự mở đầu, có duyên khởi 
là sự phát sanh, có duyên khởi là sự sanh lên, có duyên khởi là sự hiện khởi, 
có duyên khởi là sự cốt yêu, có duyên khởi là nguồn sanh khởi. Hành xử Luật 
băng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi không điên cuông ... Việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận ... Thuận theo số đông ... Theo tội của у] ây ... Cách dùng cỏ 
che lấp có duyên khởi là sự mở đầu, có duyên khởi là sự phát sanh, có duyên 
khởi là sự sanh lên, có duyên khởi là sự hiện khởi, có duyên khởi là sự cốt yếu, 
có duyên khởi là nguồn sanh khởi. 

2. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gi là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điêu gi là sự cốt yếu, điều gi 
là nguồn sanh khởi? Hành xử Luật băng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi không 
điện cuóng ... Việc phán xu theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo só dóng 

.. Theo tội của v1 ây .. . Cách dùng có che Іар có điều gi là sự mở đầu, điều gi 
là su phát sanh, điều øì là sự sanh lên, điêu gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt 
yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 


— Hành xử Luật với sự hiện diện có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát 
sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, со 
nhân là nguón sanh khởi. Hành xử Luật băng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi 
không điên cuông ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo số 
đông ... Theo tội của vị ấy ... Cách dùng cỏ che lấp có nhân là sự mở đầu, có 
nhân là sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân 
là sự cốt yêu, có nhân là nguôn sanh khởi. 

3. Hành xử Luật với sự hiện diện có điêu øì là sự mở đầu, điều gi là sự phát 
sanh, điêu gi là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì 
là nguôn sanh khởi? Hành xử Luật băng sự ghi nhớ ... Hành xử Luật khi không 
điên cuông ... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ... Thuận theo số đông 

.. Theo 101 của vi ау .. . Cách dùng cỏ che lấp có điều gì là sự mở йди, điều gi 
là su phát sanh, điêu øì là sự sanh lên, điều øì là sự hiện khởi, điều øì là sự côt 
yếu, điều gì là nguồn sanh khởi? 


— Hành xử Luật với sự hiện diện có duyên là sự mở đâu, có duyên là sự phát 
sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt yếu, 
có duyên là nguôn sanh khởi. Hành xử Luật băng sự ghi nhớ ...(nt)... Hành xử 
Luật khi không điên cuông ...(nt)... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
...(nt)... Thuận theo só đông ...(nt)... Theo tội của vị ду ...(nf)... Cách dùng cỏ che 
lấp có duyên là sự mở đâu, có duyên là sự phát sanh, có duyên là sự sanh lên, 
có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự côt yếu, có duyên là nguôn sanh khởi. 

4. Bảy cách dàn xếp có bao nhiêu điều căn bản? Có bao nhiêu nguồn 
sanh khởi? 

— Bảy cách dàn xếp có hai mươi sáu điều căn bản, có ba mươi sáu nguồn 
sanh khởi. 
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Bảy cách dàn xếp có hai mươi sáu điêu căn bản gì? 

— Hành xử Luật với sự hiện diện có bón điều căn bản: Sự hiện diện của hội 
chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. 
Hành xử Luật băng sự ghi nhớ có bốn điều căn bản: ...(nt)... Hành xử Luật khi 
không điên cuông có bón điêu căn bản: ...(nt)... Việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận có hai điều căn bản: Vị khai báo [tội| và khai bảo đến vị nào. Thuận 
theo số đông có bốn điều căn bản: ...(nt)... Theo tội của vị ду có bón điều căn 
bản: ...(nt)... Cách dùng có che lấp có bốn điều căn bản: Sự hiện diện của hội 
chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. 
Bảy cách dàn xếp có hai mươi sáu điêu căn bản này. 

Bảy cách dàn xếp có ba mươi sáu nguôn sanh khởi gì? 

— Hành sự với hành xử Luật băng sự ghi nhớ có sự thực hiện, có sự hành 
động, có sự đạt đến, có sự thỏa thuận, có sự chấp nhận, có sự không phản đôi. 
Hành sự với hành xử Luật khi không điên cuông ...(nt)... Hành sự với việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận ...(nt)... Hành sự với thuận theo só dóng 
..(nf)... Hành sự với [hành xử Luật] theo tội của vị ấy ...(nt)... Hành sự với 
cách dùng cỏ che lấp có sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, 
sự chấp nhận, sự không phản đối. Bảy cách dàn xếp có ba mươi sáu nguồn 
sanh khởi này. 


* * * * * 


SU KHÁC BIET V.V... СПА САСН DÀN ХЁР 

1. “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “hành xử Luật băng sự ghi nhớ”, 
các pháp này khác về nội dung khác vè hình thức, hay là có chung nội dung chỉ 
khác về hình thức tên gọi? “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “hành xử 
Luật khi không điên cuồng” ...(nt)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là 
“việc phán xử theo tội đã được thừa nhận” ...(nt)... “Hành xử Luật với sự hiện 
diện” hay là “thuận theo só đông” ...(nt)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay 
là “theo tội của vị ây” ...(nt)... “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “cách 
dùng có che lấp”, các pháp này khác về nội dung khác vè hình thức, hay là có 
chung nội dung chỉ khác về hình thức tên gọi? 

— “Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “hành xử Luật băng sự ghi nhớ”, 
các pháp này vừa khác về nội dung vừa khác về hình thức. “Hành xử Luật với 
sự hiện diện” hay là “hành xử Luật khi không điên cuông” ...(nt)... “Hành xử 
Luật với sự hiện diện” hay là “việc phản xử theo tội đã được thừa nhân” ...(nt)... 
“Hành xử Luật với sự hiện diện” hay là “thuận theo số đông”...(nt) ... “Hành xử 
Luật với sự hiện diện” hay là “theo tội của v1 ây”...(nt) ... “Hành xử Luật với sự 
hiện diện” hay là “cách dùng cỏ che lấp”, các pháp này vừa khác về nội dung 
vừa khác về hình thức. 


PHÂN TÍCH SỰ TRANH TUNG # 1289 


2. Có phải sự tranh cãi là tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh cãi 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự tranh cãi, vừa là sự tranh tụng 
vừa là sự tranh cãi? 

— Có thể sự tranh cãi là tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có thể sự tranh 
cãi không là sự tranh tụng, có thé sự tranh tụng không là sự tranh cãi, có thé vừa 
là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 

Ở đây, sự tranh cãi nào là tranh tụng liên quan đến tranh cãi? 


— О đây, các Tỳ- -khưu tranh cãi răng: “Đây là Pháp”, hoặc Đây không phải 
là Pháp”, ...(nt)... “Tội хаи xa”, hoặc “Tội không хам ха.” Ở đây, việc nào là sự 
xung đột, gây gó, tranh luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự 
nói lời thô lỗ, cãi vã; sự tranh cãi ấy là tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


Ở đây, sự tranh cãi nào không là sự tranh tụng? 


— Mẹ tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với соп 
trai, con trai tranh cãi với cha, anh em trai tranh cãi với anh em trai, anh em trai 
tranh cãi với chị em gái, chị em gái tranh cãi với anh em trai, bạn bè tranh cãi 
với bạn bè; sự tranh cãi này không là sự tranh tụng. 

Ở đây, sự tranh tụng nào không là sự tranh cãi? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, 
sự tranh tụng liên quan дёп nhiệm vụ; sự tranh tụng này không là sự tranh cãi. 

Ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi? 

— Su tranh tụng liên quan đến tranh cãi vừa là sự tranh tụng vừa là sự 
tranh cãi. 

3. Có phải sự khiến trách là tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự khiến 
trách không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự khiên trách, vừa là sự 
tranh tụng vừa là sự khiên trách? 

— Có thê sự khiến trách là tranh tụng liên quan đến khiến trách, có thể sự 
khiến trách không là sự tranh tụng, có thê sự tranh tụng không là sự khiên trách, 
có thê vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiến trách. 

О đây, sự khiến trách nào là tranh tụng liên quan đến khiến trách? 

— О đây, các Tỳ-khưu khiến trách vị Tỳ-khưu với sự hư hỏng vë giới, hoặc 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về quan điểm, hoặc với sự 
hư hỏng về nuôi mạng. Ở đấy, việc nào là sự khiến trách, xoi mói, buộc tội, chỉ 
trích, moi móc, xúi giục, khích động: sự khiến trách này là tranh tụng liên quan 
đến khiến trách. 


О đây, sự khiến trách nào không là sự tranh tụng? 

— Mẹ khiến trách con trai, con trai khiến trách mẹ, cha khiến trách con trai, 
con trai khiên trách cha, anh em trai khiên trách anh em trai, anh em trai khiên 
trách chị em gái, chị em gái khiến trách anh em trai, bạn bè khiến trách bạn bè; 
sự khiến trách này không là sự tranh tụng. 
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Ở đây, sự tranh tụng nào không là sự khiến trách? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm VỤ, SỰ 
tranh tụng liên quan đên tranh cãi; sự tranh tụng này không là sự khiên trách. 

О đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiến trách? 

— Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách vừa là sự tranh tụng vừa là sự 
khiên trách. 

4. Có phải sự vi phạm tội là tranh tụng liên quan đến tội, sự vi phạm tội 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự vi phạm tội, vừa là sự tranh 
tụng vừa là sự vi phạm tội? 

— Có thê sự vi phạm tội là tranh tụng liên quan đến tội, có thê sự vi phạm 
tội không là sự tranh tụng, có thê sự tranh tụng không là sự vi phạm tội, có thê 
vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tĝi. 

Ở đây, sự vi phạm tội nào là tranh tụng liên quan đến tội? 

— Năm nhóm tội là tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội cũng là tranh 
tụng liên quan дёп tội; sự vi phạm tội này là tranh tụng liên quan дёп tội. 

О đây, sự vi phạm [apatti] nào không là sự tranh tụng? 

— Sự vi phạm vào dòng Thánh [sota-apatti] và sự tự mình vi phạm [sam- 
apatti]; sự vi phạm [apafíï] này không là sự tranh tụng [đây là nghệ thuật 
chơi chữ]. 

Ở đây, sự tranh tụng nào không là sự vi phạm tội? 

— Su tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi, sự tranh tụng liên quan đên khiên trách; sự tranh tụng ây không là sự vi 
phạm tội. 

Ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội? 

— Sự tranh tụng liên quan đến tội, vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm 101. 

5. Có phải nhiệm vụ là tranh tụng liên quan đến nhiệm vu, nhiệm vụ không 
là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là nhiệm vụ, vừa là sự tranh tụng vừa là 
nhiệm vụ? 

— Có thé nhiệm vụ là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có thê nhiệm vụ 
không là sự tranh tụng, có thê sự tranh tụng không là nhiệm vụ, có thê vừa là sự 
tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 

Ở đây, nhiệm vụ nào là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ? 

—Ở đây, đôi với hội chúng, việc nào cần phải hoàn thành, cần phải thực thi, 
là hành sự với lời công bô, là hành sự VỚI lời аё nghị, là hành sự có lời đê nghi 
đên lân thứ hai, là hành sự có lời đê nghị đên lân thứ tư; nhiệm vụ này là sự 
tranh tụng liên quan đên nhiệm vụ. 

Ở đây, nhiệm vụ nào không là sự tranh tụng? 
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— Nhiệm vụ của thầy dạy học, nhiệm vụ của thầy tế độ, nhiệm vụ của các vị 
có chung thây tê độ, nhiệm vụ của các vị có chung thây dạy học; nhiệm vụ này 
không là sự tranh tụng. 


Ở đây, sự tranh tụng nào không là nhiệm vụ? 

— Sự tranh tụng liên quan đên tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến 
trách, sự tranh tụng liên quan đên tội; sự tranh tụng này không là nhiệm vụ. 

Ở đây, cái gi vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ? 

— Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 


Dứt phân tích sự tranh tụng. 


kk * * * 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 


1. Tranh tụng, các sự khơi dậy, các biêu hiện, cá nhân, sự mở đâu, nhân, 
duyên, điều căn bản, nguôn sanh khởi, là có tội và nơi nào, được liên kêt, duyên 
khởi, sự hiện khởi. 

2. Nhân, duyên, điêu căn bản, với nguôn sanh khởi, hình thức, “có phải sự 
tranh cãi là sự tranh tụng”, điêu này là ở phân Phân tích sự tranh tụng. 


--ооОоо-- 


SƯU TẬP KHÁC УЕ САС BÀI КЁ 


1. Việc cáo tội nhằm mục đích gì? Nhớ lại là nguyên nhân của điều gì? Hội 
chúng nhăm mục đích gì? Hơn nữa, hoạt động của trí óc là nguyên nhân của 
điều gì? 

2. Việc cáo tội nhăm mục đích làm nhớ lại [tội]. Nhớ lại [tội] nhằm mục 
đích kiềm chế. Hội chúng nhăm mục đích phân xử. Hơn nữa, hoạt động của trí 
óc là cá biệt [từng vỊ]. 

3. Nếu ngài là vị xét xử, ngài chớ có nói nhanh quá, chớ có nói thô lỗ, chớ 
làm nảy sanh cơn giận đữ. 

4. Ngài chớ nói một cách вар вар, lời nói gây cãi vã không liên hệ đến ý 
nghĩa về Giới bón, vë Luật, về bộ Tâp yếu, về các điều quy định, về bốn pháp 
dung hòa. 

5. Hãy suy xét về trách nhiệm và phận sự đã được bậc Giác Ngộ thiết lập 
một cách khéo léo, đã được quy định rõ ràng phù hợp theo các điều học, trong 
khi chớ có làm hủy hoại cảnh giới ngày vị lai. 

6. Người tâm câu sự lợi ích hãy thực hành đúng thời, có liên quan đến mục 
đích. Chó vội vã tin theo lời phát biểu của vị bị buộc tội và của vị cáo tội. 

7. VỊ cáo tội đã nói “phạm tội”, vị bị buộc tội đã nói “không phạm.” Trong 
khi bỏ qua cå hai, ngài nên tiên hành phù hợp với điều được nhận biết. 

8. Sự hiểu biết được thực hiện ở những người khiêm tón, ở những kẻ vô 
liêm sỉ không được biết đến như thê. Kẻ vô liêm sỉ cũng có thé nói nhiều, có thể 
làm phù hợp với điêu đã nói. 

9. Hạng người vô liêm sỉ là hạng người thé nào, mà đối với hạng người ду 
sự hiểu biết không tiên triển. Và tôi hỏi ngài như vậy: Hạng như thê nào được 
201 là người vô liêm sỉ? 

10. Kẻ cô ý vi phạm tội, kẻ giàu diễm tội vi phạm và kẻ đi đường sai trái, 
hạng như thế ây được gọi là người vô liêm sỉ. 

11. Tôi cũng biết sự thật, hạng như thé ây được gọi là người vô liêm sỉ. Và 
tôi hỏi ngài điều khác: Hạng như thé nào được gọi là người liêm sỉ? 


12. Vị không có ‚у phạm tội, không giấu diễm tội vi phạm, kẻ không đi sai 
đường, hạng như thé ấy được gọi là người liêm sỉ. 

13. Tôi cũng biết sự thật, hạng như thé á ây được gọi là người liêm sỉ. Và tôi 
hỏi ngài điều khác: Vị như thê nào được 001 là vị cáo tội sai Pháp? 
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14. VỊ cáo tội không đúng thời, với việc không thật, với lời thô lỗ, không 
liên hệ mục đích, có nội tâm sân hận, cáo tội thiếu tâm từ, vị như thế ấy được 
со1 là vị cáo tội sai Pháp. 

15. Tôi cũng biết sự thật, vị như thé ây được gọi là vị cáo tội sai Pháp. Và 
tôi hỏi ngài điêu khác: Vị như thê nào được gọi là vị cáo tội đúng Pháp? 

16. VỊ cáo tội đúng thời, với việc thật, với lời mêm móng, có liên hê тис 
đích, có nội tâm không sân hận, cáo tội với tâm từ, vị cáo tội đúng Pháp được 
nói đến như thé. 

17. Tôi cũng biết sự thật, vị cáo tội đúng Pháp được nói đến như thế. Và tôi 
hỏi ngài điều khác: Vị như thế nào được 001 là vị cáo tội ngu dốt? 

18. Vị không biết trước sau, không rành rẽ sau trước, không biết về phương 
thức của lối trình bày mạch lạc, không rành rẽ về phương thức của lối trình bày 
mạch lạc, vị như thế ây được gọi là vi сао tội ngu абі. 

19. Tôi cũng biết sự thật, vị như thế ду được gọi là vị cáo tội ngu dốt. Và tôi 
hỏi ngài điều khác: Vị như thé nào được gọi là vị cáo tội thông thái? 

20. Vị biết việc trước sau, rành rẽ việc sau trước, hiểu biết về phương thức 
của lỗi trình bày mạch lạc, rành rẽ về phương thức của lối trình bày mạch lạc, 
vị như thé ду được gọi là vị cáo tội thông thái. 

21. Tôi cũng biết sự thật, vị như thé ây được gọi là vị cáo tội thông thái. Và 
tôi hỏi ngài điều khác: Điều gì được gọi là sự cáo tội? 

22. Vị cáo tội về sự hư hỏng về 0101, rôi về hạnh kiêm và về quan điểm, vị 
cáo tội vë cả việc nuôi mạng, với điều ây được gọi là sự cáo tĝi. 

Dứt sưu tập khác về các bài kệ. 
--ооОоо-- 


CHƯƠNG CÁO TỘI 


SỰ THÁM УАК СОА VỊ XÉT XÚ 

1. VỊ xét xử nên hỏi vị cáo tội răng: “Này Đại đức, việc mà ngài cáo tội 
VỊ Ty-khuu này, ngài cáo 101 v1 này vê điều g1? Có phải ngài cáo tội với sự hư 
hỏng về giới, cáo tội với sự hư hỏng về hạnh kiêm, cáo tội với sự hư hỏng về 
quan йіёт?” 


2. Nêu vị ây nói như Vậy: “Hoặc là tôi cáo tội với sự hư hỏng về giới, hoặc 
là cáo tội với sự hư hỏng vê hạnh kiêm, hoặc là cáo tội với sự hư hỏng vë quan 
điểm.” Vị ду nên được nói như sau: “Vậy Đại đức có biết sự hư hỏng về giới, 
có biết sự hư hỏng về hạnh kiểm, có biết sự hư hỏng về quan điểm không?” 


3. Nếu vị ây nói như vây: “Này Đại đức, tôi biết sự hư hỏng về gIỚI, tôi biết 
sự hư hỏng về hạnh kiểm, tôi biết sự hư hỏng về quan điểm.” VỊ ây nên được 
nói như sau: “Này Đại đức, vậy điều gì là sự hư hỏng về giới, điều gì là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, điều gì là sự hư hỏng về quan điểm?” 


4. Nêu vị ấy nói như уйу: “Bốn tội Pãrãjika, mười ba tội Sañghadisesa, 
đó là sự hư hỏng về giới. Tội Thullaccaya, tội Pacittiya, tội Рајідеѕапїуа, tội 
Dukkata, tội Dubbhasiia, đó là sự hư hỏng vë hạnh kiểm. Tà kiến, hữu biên 
kiến, đó là sự hư hỏng về quan điểm.” Vị ау nên được nói như sau: “Này Đại 
đức, việc mà ngài cáo tội vị Ty-khưu пау, có phải ngài cáo tội do đã được thây, 
cáo tội do đã được nghe, cáo tội do sự nghi ngờ?” 

5. Nếu vị ấy nói như vây: “Hoặc là tôi cáo tội do đã được thấy, hoặc là cáo 
tội do đã được nghe, hoặc là cáo tội do sự nghi ngờ.” Vị ấy nên được nói như 
sau: “Này Đại đức, việc mà ngài cáo tội vị Ty-khưu này do đã được thây, ngài 
đã ау gi, ngài dà tháy thé nào, ngài dà tháy khi nào, ngài 4а tháy ở đâu? Có 
phải ngài đã thấy vị [ау] đang phạm tội Parajika, đã thây vị [ау] đang mm 
tội Sanghadisesa? ...(nt)... tội Thullaccaya? ...(nt)... tội Pacittiya? ...(nt)... tó 
Patidesantya? ...(nt)... tội Dukkafa? Có phải đã thây vị [ау] đang phạm tội 
Dubbhasita? Và ngài đã ở đâu? Và vị Ty-khưu này đã ở đâu? Và ngài đã làm 
01? Và vị Ty-khưu này đã làm gi?” 

6. Nếu vị ду nói như уду: “Này Đại đức, tôi quả không cáo tội vị Tỳ-khưu 
này do đã được thây, tuy nhiên tôi cáo tội do đã được nghe.” Vị ấy nên được 
nói như sau: “Này Đại đức, việc mà ngài cáo tội vị Ty-khuu này do đã được 
nghe, ngài đã nghe gì, ngài đã nghe thê nào, ngài đã nghe khi nào, ngài đã 
nghe ở đâu? Có phải đã nghe răng: “VỊ [ây] đã phạm tội РагапКа?? ...(nt)... 
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tội Sanghadisesa?` ...(nt)... tội Thullaccaya?” ...(nt)... tội Pacittiya?” ...(nt)... tội 
Patidesaniya?'...(nt)... tội Риккаіа? Có phải đã nghe răng: ‘Vi [ду] đã phạm tội 
Dubbhasita?' Có phải đã nghe từ vị Tỳ-khưu, đã nghe từ vị Ty-khuu-ni, đã nghe 
từ cô Ni tu tập sự, đã nghe từ vị Sa-di, đã nghe từ vị Sa-di-n1, đã nghe từ nam cư 
sĩ, đã nghe từ nữ cư sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần của 
đức vua, đã nghe từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?” 

7. Nếu vị ây nói như vây: “Này Đại đức, tôi quả không cáo tội vị Ty-khưu 
này do đã được nghe, tuy nhiên tôi cáo tội do sự nghi ngờ.” Vi ấy nên được 
nói như sau: “Này Đại đức, việc mà ngài cáo tội у! Ty-khuu này do sự nghi 
поо, ngài nghi ngờ gi, nghi ngờ như thé nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở 
đâu? Có phải ngài nghi ngờ răng: “Vị [йу] đã phạm tội Parajika?” . ..(n£)... tôi 
Sañghadisesa?” ...(nt)... tội Thullaccaya?” ...(nt)... tội Расіййуа?” ...(nt)... tội 
Patidesantya?” ...(nt)... tội Dukkaƒa?` Có phải ngài nghi ngờ ràng: yi [ау] đã 
phạm tội Dubbhasita?” Có phải ngài nghi ngờ sau khi nghe từ vị Tỳ-khưu, 
...(n£)... từ vị Tỳ-khưu n1? ...(nt)... từ cô Ni tu tập sự? ...(nt)... từ vị Sa-d1? ...(nt)... 
từ vị Sa-di-ni? ...(п0)... từ nam cư sĩ? ...(nt)... từ nữ cư sĩ? ...(nt)... từ các đức 
vua? ...(nt)... từ các quan đại thần của đức vua? ...(nt)... từ các ngoại đạo? Có 
phải ngài nghi ngờ sau khi nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?” 

8. Điểu được thấy tương tợ với điêu đã được йау, điêu được thấy phù hợp 
với diéu đã được thấy, căn cứ vào diéu đã được thấy mà không thừa nhận thì bị 
nghỉ ngờ là không thanh tinh; vị ау do sự thừa nhận thì nên hành lễ Uposatha 
VỚI Vị ду. 

9. Diêu được nghe tương tg với diéu đã được nghe, điêu được nghe phù 
hợp với điễu đã được nghe, căn cứ vào điêu đã được nghe mà không thừa 
nhận thì bị nghỉ ngờ là không thanh tịnh; vị ду do sự thừa nhận thì nên hành lễ 
Uposatha với vị ду. 

10. Điều được cảm nhận tương tg với diéu đã được cảm nhận, điều được 
сат nhận phu hop với điêu đã được cảm nhận, căn cứ vào điểu đã được cảm 
nhân mà không thưa nhân thì bị nghi ngo là không thanh tinh; vi йу do sự thửa 
nhân thì nên hành lê Uposatha với vị ау. 

11. Đối với sự cáo tội, việc gi là đâu tiên, việc gì là ở giữa, việc gi là kết cuộc? 

= Đối với sự cáo tội, hành động thỉnh ý là đâu tiên, sự tiến hành là ở giữa, 
sự dàn xếp là kết cuộc. 

12. Có bao nhiêu căn nguyên, có bao nhiều sự việc, có bao nhiêu nên tảng 
của sự cáo tội? Vị cáo tội với bao nhiêu biêu hiện? 

— Có hai căn nguyên, có ba sự việc, có năm nên tảng của sự cáo tội. VỊ cáo 
tội với hai biêu hiện. 


13. Hai căn nguyên của sự cáo tội là рі? 
— Có nguyên có hoặc không có nguyên cớ. Đây là hai căn nguyên của sự 
сао 101. 
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14. Ba sự việc của sự cáo tội là gi? 

— Do đã được thây, do đã được nghe, do sự nghi ngờ. Đây là ba sự việc của 
sự cáo tội. 

15. Năm nên tảng của sự cáo tội là gì? 

— “Tôi sẽ nói đúng thời không phải không đúng thời; tôi sẽ nói với sự thật 
không phải với sự không thật; tôi sẽ nói mêm móng không thô lỗ; tôi sẽ nói có 
liên hệ đến mục đích không phải không liên hệ đến mục đích; tôi sẽ nói với tâm 
từ không phải với nội tâm có sân hận.” Đây là năm nên tảng của sự cáo tội. 

16. Vị cáo tội với hai biểu hiện gì? 

— Vị cáo tội băng thân hoặc là cáo tội băng khẩu. Vị cáo tội với hai biểu 
hiện này. 


KKK KK 


SỰ THỰC HÀNH СОА VỊ CÁO TỘI V.V... 

1. Vị cáo tội nên thực hành thế nào? Vị bị buộc tội nên thực hành thế nào? 
Hội chúng nên thực hành thế nào? Vị xét xử nên thực hành thế nào? 

Vị cáo tội nên thực hành thế nào? 

— VỊ cáo tội nên cáo tội vị khác sau khi đã trú vào năm pháp: “Tôi sẽ nói 
đúng thời không phải không đúng thời; tôi sẽ nói với sự thật không phải với sự 
không thật; tôi sẽ nói mêm mỏng không thô lỗ; tôi sẽ nói có liên hệ đến mục 
đích không phải không liên hệ đên mục đích; tôi sẽ nói với tâm từ không phải 
với nội tâm có sân hận.” VỊ cáo tội nên thực hành như thé. 

Vị bị buộc tội nên thực hành thế nào? 

— VỊ bị buộc tội nên thực hành ở hai pháp: Ở sự chân thật và ở sự không nôi 
giận. Vị bị buộc tội nên thực hành như thế. 

Hội chúng nên thực hành thế nào? 

— Hội chúng nên biết điều gì đã được nói ra và chưa được nói ra. Hội chúng 
nên thực hành như thé. 

Vị xét xử nên thực hành thê nào? 

— бүг tranh tụng Ấy được giải quyết với Pháp nào, với Luật nào, với lời dạy 
nào của bậc Đạo sư, vị xét xử nên giải quyết sự tranh tụng ây theo như thé. Vị 
xét xử nên thực hành như thé. 

2. Lễ Uposatha vì mục đích gì? Lễ Paväranä có nguyên nhân là gì? Hình phat 
Parivasa vi muc dich gi? Viéc йиа về lai [hinh phat] ban йди có nguyên nhán là 
gi? Hình phạt Manatta vì mục đích gì? Việc giải tội có nguyên nhân là gi? 

3. — Lễ Uposatha nhăm mục đích hợp nhất. Lễ Paväranä nhằm mục đích 
thanh tịnh. Hình phạt Parivasa nhăm mục dịch hình phạt Manatta. Việc đưa về 
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lại [hình phat] ban đâu nhằm mục đích kiêm chế. Hình phạt Мапайа nhằm mục 
đích giải tội. Việc giải tội nhằm mục đích thanh tịnh. 

4. Vi wa thích, vì sân hận, vì sợ hãi, vì si mê và gièm pha các vị Trưởng lão, 
khi tan rã xác thân, kẻ trí tôi tự chôn lấy mình, có các giác quan bị hư hoại, дї 
địa ngục, là kẻ khở và không tôn kính học táp. 

5. Không nương tựa ngay cả vật chất và không nương tựa người, sau khi đã 
buông bỏ cả hai điều này, nên thực hành đúng theo pháp. 


+x+x*x** 


SỰ THIẾU РОТ CHÍNH MÌNH СОА VỊ CÁO ТО! 


1. Саи kinh, có sự thù һап và ác độc, vị gièm pha vu cáo là “có tội ” với việc 
không phạm tội, kẻ cáo tội như thể áy tự thiêu đốt chính mình. 


2. Nói thì thâm bên tai, soi mói điễu hư hỏng, bỏ qua sự xét đoán, thực hành 
theo đưởng lỗi sai trái, vụ cáo là “có tội” với việc không phạm tội, kẻ cáo tội 
nhu thê ấy tự thiêu đốt chính mình. 


3. Vi сао tội không đúng thời, với sự không thật, với lời thô lô, không liên 
hệ mục đích, với nội tâm sản hán, vị cáo tội không có tâm từ, vụ cáo là “có tội ” 
với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thê ấy tự thiêu đốt chính mình. 


4. Vi không biết đúng Pháp và sai Pháp, không rành rẽ về đúng Pháp và 
sai Pháp, уи cáo là “có 101” với việc không phạm tôi, ké cáo tội như thé ấy tự 
thiêu dót chính mình. 

5. Vi không biết đúng Luật và sai Luật, không rành rẽ vê đúng Luật và sai 
Luật, vụ cáo là “có tội” với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thé ду tự thiếu 
đốt chính mình. 

6. Vi không biết điêu dà nói và chưa nói, không rành rẽ vë điễu đã nói và 
chưa nói, уи cáo là “có tôi” với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thế ду tự 
thiêu đốt chính mình. 

7. Vị không biết vê tập quán và không phải tập quán, không rành rë vé tập 
quản và không phải tập quản, vụ cáo là “có tội ` với việc không phạm lội, kẻ 
cáo tội như thé áy tự thiêu đốt chính mình. 


8. Vi khóng biết điêu đã được quy dinh và không được quy định, là không 
rành rẽ về điêu đã được quy định và không được quy định, vụ cáo là “có tội ” 
với việc không phạm tội, kẻ cáo tội như thê ây tự thiêu йб. chính mình. 


9. Vi không biết điễu phạm tội và không phạm tội, không rành rẽ về phạm 
tội và không phạm tội, vu cáo là “có tội ` với việc không phạm tội, Ке cáo lội 
nhu thế ду tự thiêu đốt chính mình. 

10. Vi không biết vê tội nhẹ hay tội nặng, không rành rë về tội nhẹ hay lội 


nặng, уи cáo là “có tội ` với việc không phạm lội, kẻ cáo tội như thê ấy tự thiêu 
đốt chính mình. 


CHƯƠNG CÁO TÔI # 1299 


11. Vi không biết về tội còn dự sót hay không còn ади sót, không rành rë về 
tội còn dw sót hay không con dự sót, vụ cáo là “có tội ` với việc không phạm tôi, 
ké cáo tội như thé áy tự thiêu đốt chính mình. 

12. Vi không biết về tội xấu ха hay không xấu ха, không rành rễ vé tôi xấu 
xa hay không xấu ха, vu cáo là “có tôi” với việc không phạm lội, kẻ cáo tội nhu 
thé ấy tự thiêu đốt chính mình. 

13. Vi không biết việc trước hoặc việc sau, không rành rễ về việc trước hoặc 
việc sau, уи cáo là “có tội” với việc không phạm lội, Кё сао tội nhu thế ау tw 
thiêu đốt chính mình. 

14. Vj không biết cách phát biếu mạch lạc, không rành rẽ về cách phát biểu 
mạch lạc, уи cáo là “có tội ” với việc không phạm lội, ké cáo tội nhu thé ау tue 
thiêu đốt chinh mình. 

Dứt chương “Cáo tội.” 


* * * * * 


TÓM LƯỢC PHÁN NÀY 


Việc cáo tội và xét xử, việc đâu tiên, với căn nguyên, lễ Uposatha, đường 
lôi ở chương Cáo tội là sự duy trì giáo pháp. 


--ооОоо-- 


XUNG ĐỘT [PHÁN РН] 


SỰ THỰC HÀNH СОА VỊ XÉT XỬ 

1. Trong khi đi đến hội chúng, vị Tỳ-khưu theo đuôi sự xung đột nên đi đến 
hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bi câu ué, nên khéo léo 
về chỗ ngôi và khéo léo khi ngôi xuống, nên ngôi xuống ở chỗ ngôi thích hợp 
không chiêm chỗ của các Tỳ-khưu trưởng lão, không buộc các Tỳ-khưu mới tu 
phải nhường chỗ ngôi, không nên là người nói linh tinh, không nên là người nói 
chuyện nhảm nhí, hoặc là nên tự mình nói pháp hoặc là nên thỉnh câu vị khác 
[nói pháp], hoặc là không nên xem thường trạng thái im lặng thánh thiện. 

2. VỊ được hội chúng thừa nhận, vị xét xử, vị có ý định xét xử không nên 
hỏi về thây tế độ, không nên hỏi về thầy dạy học, không nên hỏi về người đệ tử, 
không nên hỏi về người học trò, không nên hỏi. về vi đồng thây tế độ, không nên 
hỏi vé vị đông thầy dạy học, không nên hỏi về SỰ xuất thân, không nên hỏi về 
tên, không nên hỏi vê dòng họ, không nên hỏi về sự truyền thừa, không nên hỏi 
về trú quán của gia đình, không nên hỏi về nơi sanh ra. Việc ấy là vì lý đo gì? 

— Trường hợp ây có thể có sự thương hoặc là sự ghét. Khi có sự thương 
hoặc có sự ghét, thì có thé thiên vị vì ưa thích, có thể thiên vị vì sân hận, có thể 
thiên vị vì si mê, có thể thiên vị vì sợ hãi. 

3. VỊ được hội chúng thừa nhận, vi xét xử, vị có у định xét xử nên xem trọng 
hội chúng không nên xem trọng cá nhân, nên xem trọng Chánh pháp không nên 
xem trọng tài vật, nên liên hệ йёп mục đích, không nên thỏa hiệp với đám đông, 
nên xét xử đúng thời không phải sái thời, nên xét xử với sự thật không phải với 
sự không thật, nên xét xử với sự mềm mỏng không phải với sự thô lỗ, nên xét 
xử có liên hệ đên mục đích không phải không liên hệ mục đích, nên xét xử với 
tâm từ không phải với nội tâm có sân hận, không nên có sự nói thì thầm vào 
tai, không nên nhìn đảo quanh, mắt không nên nhìn soi mói, không nên nhướng 
mày, không nên ngửa đâu lên, không nên làm cử động bàn tay, không nên làm 
hiệu băng bàn tay. 

4. Nên khéo léo về chỗ ngồi, nên khéo léo khi ngôi xuống. Vị đang theo 
đuôi mục đích nên ngồi xuống ở chỗ ngôi của minh trong khi nhìn [phía trước] 
khoảng cách của cây cày và không nên từ chỗ ngôi đứng dậy, không nên bỏ qua 
xét đoán, không nên theo đuôi đường lỗi sai trái, không nên nói với sự quây 
rôi băng cánh tay, không nên vội vã, không һар tấp, không nên tỏ vẻ nóng giận 
băng sự trầm tĩnh trong lời nói, nên có tâm từ với lòng thương tưởng đến lợi ích, 
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nên có tâm bi chăm chú đến lợi ích, nên tránh nói điều phù phiêm với lời nói có 
0101 hạn, nên là vi trú vào không oan trái không lòng oán giận. 

Nên suy xét về bản thân, nên suy xét về người khác, nên suy xét vë vị cáo 
tội, nên suy xét về vị bị buộc tội, nên suy xét về vị cáo tội sai Pháp, nên suy xét 
về vị bị buộc tội sai Pháp, nên suy xét về vị cáo tội đúng Pháp, nên suy xét vë 
vị bi buộc tội đúng Pháp, không bỏ qua điêu đã được nói, không gợi lên điều 
không được nói, nên khéo léo suy xét những chữ và câu được nói ra, sau khi 
hỏi lại vị kia rồi nên hành xử theo điều đã được biết. Vị uê oải nên được khích 
lệ, vị sợ hãi nên được trân tĩnh, vị giận dữ nên được răn đe, vị không trong sạch 
nên được làm minh bạch với sự thăng thắn và mèm mỏng, không nên thiên vi 
vì ưa thích, không nên thiên vị vì sân hận, không nên thiên vị vì 51 mê, không 
nên thiên vị vì sợ hãi, nên duy trì sự công chính đối với các pháp và các hạng 
người. Và như vậy, vị xét xử trong khi xét xử vừa là vị thây vừa là vị thực hành 
giáo pháp, là người được thương yêu, được quý mến, được kính trọng, có uy tín 
đối với các bậc có sự hiểu biết và các vị đồng Phạm hạnh. 


5. Điều học nhăm mục đích là sự khăng định, ví dụ nhăm mục đích là sự 
minh họa, ý nghĩa nhăm mục đích là sự giảng giải, câu hỏi nhăm mục đích là sự 
xác định, việc thỉnh ý nhăm mục đích là sự cáo tội, sự cáo tội nhăm mục đích 
là làm cho nhớ lại, sự làm cho nhớ lại nhằm mục đích là sự bảo ban, sự bảo ban 
nhăm mục đích là sự ngăn cản, sự ngăn cản nhăm mục đích là sự phán quyết, 
sự phán quyết nhằm mục đích là sự điều tra, sự điều tra nhằm mục đích là sự 
đạt đến việc có bằng cớ hay không có băng CỚ, VIỆC CÓ bàng có hay khóng có 
băng cớ nhằm mục đích là sự kiềm chế những nhân vật ас хап, nhằm mục đích 
là sự ủng hộ các Ty-khuu hiên thiện, hội chúng nhằm mục đích là sự đồng ý, sự 
đồng ý nhằm mục đích là sự tán thành, sự tán thành nhăm mục đích là sự không 
chán nản, các nhân vật được hội chúng thừa nhận là [những vi] có sự kiên trì, 
không có sự dối trá. 

6. Luật nhăm mục đích là sự thu thúc, sự thu thúc nhăm mục đích là sự 
không vi phạm, không vi phạm nhăm mục đích là sự khoan khoái, sự khoan 
khoái nhằm mục đích là hy, hy nhằm mục đích là tịnh, tịnh nhằm mục đích là 
lạc, lạc nhăm mục đích là định, định nhằm mục đích là sự thây biết đúng theo 
bản thể, sự ау biết đúng theo Бап thể nhăm mục đích là sự nhờm gớm, sự 
nhờm gớm nhăm mục đích là sự ly tham, sự ly tham nhăm mục đích là sự giải 
thoát, sự giải thoát nhăm mục đích là sự Һау biết của giải thoát, sự thấy biết của 
giải thoát nhăm mục đích là Niết-bàn không còn chấp thủ. Lời giáng [vè Luât] 
là mục đích của việc này, bàn bạc [về Luật] là mục đích của việc này, sự tuân 
tự diễn tiên là mục đích của việc này, sự lăng. tai nghe là mục đích của việc này, 
tức là sự giải thoát của tâm do không còn chấp thủ. 


1. Hãy suy xét về trách nhiệm và phán sự đã được bác Giác Ngô thiết láp 
một cách khéo léo, đã được quy định rõ ràng phù hợp theo các điêu học, trong 
khi chớ có làm huy hoại cảnh giới ngày vị lai. 
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2. Га người không rành rễ về sự việc, về sự hư hỏng, vé tội vi phạm, về 
duyên khởi, vê sự biểu hiện, vị không biết việc trước rồi việc sau, và về việc đã 
làm hoặc chưa làm. 


3. Và cũng là người không rành rë về ` hành sự, về sự tranh tụng luôn cả các 
sự dàn xếp, là vị bị di nhiễm, xấu xa, ngu dốt và thiên vi vi sợ hãi, vì si mê. 


4. Và là người không khéo léo về việc thông tin, không rành rẽ vé việc dâp 
tốt, đạt được bè phải, không hồ then, có việc làm đen tői, không có tôn trọng, 
hiên nhiên vị Tỳ-khưu nhw thê ду gọi là “không đảng trong. “ 

5. Là người rành rẽ vê sự việc, vé điêu hư hỏng, về tội vi phạm, về duyên 
khởi, về sự biếu hiện, vị thông hiểu việc trước rồi việc sau và twong tợ về việc 
đã làm hoặc chưa làm. 

6. Và còn là vị rành rẽ vê hành sự, sự tranh tung, luôn cả các sự dan xếp, 
không di nhiễm, chẳng xấu xa, không mê mờ, không thiên vị vì sợ hãi, vì si mê. 

7. Là người khéo léo về việc thông tin, rành кё về việc аар tắt, đạt được 
phe nhóm, biết hó then, có việc làm trong sang, có sự tôn kính, hiển nhiên vị 
T)-khưu như thé ду gọi là “dáng kính trọng. ” 

Dứt chương “Xung đột [phân phụ].” 


* * * * * 


TÓM LƯỢC РНАХ NÀY 


| Với tâm nhún nhường nên hỏi, là người với hội chúng có sự kính trọng, 
điêu học nhăm mục đích là sự khăng định và пһат nâng đỡ Luật, phân tóm 
lược ở chương Xung đột [phân phụ] đã được làm thành phân đọc tụng này. 


--ооОоо-- 
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1. Vị 1ỷ-khưu theo đuôi sự xung đột trong khi phát biểu nơi hội chúng nên 
biết về sự việc, nên biết về sự hư hỏng, nên biết về tội vi phạm, nên biết về 
duyên khói, nên biết về sự biêu hiện, nên biết điều trước và điều sau, nên biết 
việc đã được thực hiện và chưa được thực hiện, nên biết về hành sự, nên biết 
về sự tranh tụng, nên biết về sự dàn xếp, không nên thiên у] vì ưa thích, không 
nên thiên vị vì sân hận, không nên thiên vị vì si mê, không nên thiên vị vì sợ 
hãi, nên làm cho biết rõ vệ điều cần được biết rõ, nên dập tắt điều cần được dập 
tắt, nên xem xét điêu cần được xem xét, nên tin tưởng vào điều đáng được tin 
tưởng, [nghĩ rằng]: “Та đã đạt được đồ chúng” không nên xem thường đồ chúng 
người khác, [nghĩ răng]: “Ta là người nghe nhiêu” không nên xem thường VỊ 
nghe ít, [nghĩ răng]: “Ta là vị thâm niên hơn” không nên xem thường vị mới 
tu sau, không nên nói về điều chưa được thành tựu, không nên bỏ qua điều đã 
được thành tựu đúng Pháp đúng Luật, sự tranh tụng ây được giải quyết theo 
Pháp пао theo Luật nào theo lời dạy nào của bậc Đạo sư thi nên giải quyết sự 
tranh tụng ду như thê. 


2. Nên biết về sự việc: Là nên biết vë sự việc của tám điều Рагајіка, пёп biết 
về sự việc của hai mươi ba điều Sañghadisesa, nên biết về sự việc của hai điều 
Aniyata, nên biết về sự việc của bốn mươi hai điều Nissaggiya, пёп biét vë su 
việc của một trăm tám mươi tám điêu Pacittiya, nên biết vè sự việc của mười 
hai điều PaHdesanrya, nên biết về sự việc của các điều Dukkata, nên biết về sự 
việc của các điều Dubbhas1a. 

3. Nên biết về sự hu hỏng: Là nền biết về sự hư hỏng về giới, nên biết VỆ Sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, nên biết về sự hư hỏng về quan điểm, nên biết về sự hư 
hỏng về nuôi mạng. 


4. Nên biết về tội vi phạm: Là nên biết về tội Para/ika, nên biết về tội 
Sañghädisesa, nên biết về tội Aniyata, nên biết về tội Nissaggiya, nên biết về 
tội Pãcifiya, nên biết về tội Päfidesanya, nên biết về tội Dukkata, nên biết về 
tội Dubbhast1a. 


5. Nên. biết về duyên khởi: Là nên biết về duyên khởi của tám điều Parajika, 
nên biết về duyên khởi của hai mươi ba. điều Sañghadisesa, nên biết về duyên 
khởi của hai điều Aniyata, nên biết vê duyên khởi của bốn mươi hai điều 
Nissaggiya, nên biết về duyên khởi của một trăm tám mươi tám điều Pacittiya, 
nên biết về duyên khởi của mười hai điều Pãƒidesanïya, nên biết về duyên khởi 
của các điều Dukkata, nên biết về duyên khởi của các điều Dubbhãsira. 
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6. Nên biết về sự biểu hiện: Là nên biết về hội chúng từ sự biêu hiện, nên 
biết về nhóm từ sự biću hiện, nên biết về cá nhân từ sự biéu hiện, nên biết về vị 
cáo tội từ sự biểu hiện, nên biết về vị bị buộc tội từ sự biểu hiện. 

Nên biết về hội chúng từ sự biểu hiện: Là [nghĩ răng]: “Hội chúng này có 
khả năng йё giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của 
bậc Đạo sư hay là không có [khả năng]? Nên biết về hội chúng từ sự biéu hiện 
là như thé. 

Nên biết về nhóm từ sự biểu hiện: Là [nghĩ rằng]: “Nhóm này có khả năng 
để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo 
sư hay là không có [khả năng]?” Nên biết về nhóm từ sự biéu hiện là như thé. 

Nên biết về cá nhân từ sự biếu hiện: Là [nghĩ răng]: “Са nhân này có khả 
năng để giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc 
Đạo sư hay là không có [khả năng]?”? Nên biết về cá nhân từ sự biểu hiện là 
như thé. 

Nên biết về vị cáo tội từ sự biếu hiện: Là [nghĩ răng]: “Phải chăng Đại đức 
này cáo tội vị khác sau khi đã an trú vào năm pháp hay là chưa [an їгї]?” Nên 
biết về vị cáo tội từ sự biểu hiện là như thế. 

Nên biết về vị bị buộc tôi từ sự biếu hiện: Là [nghĩ răng]: “Phải chăng Đại 
đức này đã được an trú ở hai pháp là ở sự chân thật và ở sự không nỗi giận hay 
là chưa được [an trú]?” Nên biết về vị bị buộc tội từ sự biểu hiện là như thế. 

7. Nên biết ади trước và điều sau: Là [nghĩ răng]: “Phải chăng Đại đức này 
tráo trở từ sự việc [пау] sang sự việc [khác], hay là tráo trở từ sự hư hỏng [này] 
sang sự hư hỏng [khác], hay là tráo trở từ tội [này | sang tội [khác], hay là sau 
khi phủ nhận ròi thừa nhận, hay là sau khi thừa nhận ròi phủ nhận, hay là tránh 
né điều này băng điều khác, hay là không có?” Nên biết điều trước và điều sau 
là như thé. 

8. Nên biết việc đã được thực hiên và chưa được thực hiên: Là nên biết về 
việc đôi lứa, nên biết về việc tương xứng đôi với việc đôi lứa, nên biết phân việc 
xảy ra trước của việc đôi lứa. 

Nên biết về việc đôi lứa: Là nên biết về sự kết hợp chung lại của hai người. 

Nên biết vê việc twong xứng đổi với việc đôi lứa: Là vị Tỳ-khưu dùng miệng 
của mình ngậm lây dương vật của vị khác. 

Nên biết phân việc xảy ra trước của việc đôi lứa: Là màu và không màu 
[của tinh địch], sự xúc chạm cơ thể, sự nói lời dâm dật, sự hầu hạ tình dục cho 
bản thân, việc mai mỗi. 

9. Nên biết về hành sự: Là nên biết về mười sáu hành sự, nên biết về bốn 
hành sự với lời công bố, nên biết về bốn hành sự với lời đề nghị, nên biết về 
bốn hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, nên biết về bốn hành sự có lời đề 
nghị đến lân thứ tư. 
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10. Nên biết vé sự tranh tung: Là nên biết về bôn sự tranh tụng, nên biết về 
sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, nên biết về sự tranh tụng liên quan đến 
khiến trách, nên biết về sự tranh tụng liên quan đến tội, nên biết về sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ. 

11. Nên biết về sự dàn xếp: Là nên biết về bảy cách dàn xếp, nên biết về 
hành xử Luật với sự hiện diện, nên biết về hành xử Luật băng sự ghi nhớ, nên 
biết vë hành xử Luật khi không điên сибпе, nên biết về việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, nên biết về thuận theo sô đông, nên biết vë [hành xử Luật] 
theo tội của vị ду, nên biết về cách dùng cỏ che lấp. 


12. Không nên thiên vị vì wa thích: Trong khi thiên vị vì ưa thích, vị thiên 
vị vì ưa thích như thé nào? 

— О đây, có vị [nghĩ răng]: “Đối với ta đây, [vị này] là thầy tế độ, hoặc là 
Һау dạy học, hoặc là đệ tử, hoặc là học trò, hoặc là đồng thầy tế độ, hoặc là 
đồng thây dạy học, hoặc là đông quan điểm, hoặc là thân thiết, hoặc là thân 
quyền đông huyết thống” rồi do lòng thương tưởng vị ấy, do sự bảo vệ vị ấy rồi 
tuyên bô phi Pháp là “Pháp”, tuyên bó Pháp là “phi Pháp”, tuyên bố phi Luật 
là “Luật”, tuyên bố Luật là “phi Luật”, tuyên bỗ điều đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như Lai là “điều đã được giảng, đã được nói bởi đức 
Như Lai”, tuyên bỗ điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là “điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều không 
được thực hành bởi đức Như Lai là “điều đã được thực hành bởi đức Như Lai”, 
tuyên bó điều được thực hành bởi đức Như Lai là “điều đã không được thực 
hành bởi đức Như Lai”, tuyên bó điều không được quy định bởi đức Như Lai 
là “điều đã được quy định bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều được quy định bởi 
đức Như Lai là “điêu đã không được quy định bởi đức Như Lai”, tuyên bố vô 
tội là “phạm tội”, tuyên bó phạm tội là “vô tội”, tuyên bô tội nhẹ là “tội nặng”, 
tuyên bó tội nặng là “tội nhẹ”, tuyên bó tội còn dư sót là “tội không còn dư 
sót”, tuyên bó tội không còn dư sót là “tội còn dư sót”, tuyên ` bó tội xấu xa là 

“tội không xâu xa”, tuyên bô tội không xâu xa là “tội xâu xa.” Với mười tám 
sự Việc này, trong khi thiên vị vì ưa thích vị [ây] đã thực hành không vì lợi ích 
của nhiêu người, không vi an lạc của nhiêu người, vì sự không tán hóa, vì sự 
không lợi ích, vì sự khô đau của nhiều người, của chư thiên và nhân loại. Với 
mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì ưa thích, vị [áy] làm cho bản thân 
bị chôn vùi, bị tón hại, trở thành có tội, có sự chê trách của những người hiểu 
biết và gây nên nhiêu điều vô phước. Trong khi thiên vị vì ưa thích, vị thiên vị 
vì ưa thích là như thé. 

13. Không nên thiên vị vì sân hán: Trong khi thiên vi vì sân hận, vi thiên vi 
vì sân hận như thé nào? 

— О đây, có vị [nghĩ răng]: “Нап đã gây cho ta điều không lợi ích” rồi 
kết oan trái, “Hắn đang gây cho ta điêu không lợi ích” rôi kết oan trái, “Нап 
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sẽ gây cho ta điều không lợi ích” rôi kết oan trái. [Nghĩ răng]: “Hắn đã gây 
điều không lợi ích, đang gây điều không lợi ích, sẽ gây điều không lợi ích cho 
người được ta thương yêu quý тёп” ròi kết oan trái. [Nghĩ răng]: “Hăn đã gây 
điều lợi ích, đang gây điệu lợi ích, sẽ gây điều lợi ích cho người không được 
ta thương yêu quý mên” ròi kết oan trái. Do chín sự việc oan trái này, уі [áy] 
trở nên thù hàn, ác cảm, giận dữ, Dị chế ngự bởi sự сап kinh rôi tuyên bó phi 
Pháp la “Pháp”, шуеп bó Pháp là “phi Pháp” ...(nt)... tuyên bó {01 хаи xa 1а 

“tội không xâu xa”, tuyên bó tội không xâu xa là “tội хаи xa.” Với mười tám 
sự việc này, trong khi thiên vị vì sân hận vi [ây] đã thực hành không vì lợi ích 
của nhiều người, không vì an lạc của nhiêu người, vì sự không tân hóa, vì sự 
không lợi ích, vì sự khô đau của nhiều người, của chư thiên và nhân loại. Với 
mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sân hận, vi [ây] làm cho Бап thân 
bị chôn vùi, bị tôn hại, trở thành có tôi, có sự chê trách của những người hiểu 
biết và ойу nên nhiều điều vô phước. Trong khi thiên vi vì sân hận, vị thiên vị 
vì sân hận là như thế. 

14. Không nên thiên vị vì si тё: Trong khi thiên vi vì sĩ mê, vị thiên vị vì sĩ 
mê như thế nào? 

— Vị bị ái nhiễm chịu sự sai khiến của ái dục; bị sân hận chịu sự sai khiến 
của sân hận; bị si mê chịu sự sai khiến của si mê; bị ó nhiễm chịu sự sai khiến 
của tà kiến, bị si mê, bị si mê hoàn toàn, bị chế ngự bởi si mê rồi tuyên bó phi 
Pháp là Pháp”, tuyën bó Pháp 1а “phi Pháp”, ...(nt)... tuyên bó tội xấu xa là “tội 
không xâu xa”, tuyên bó tội không хам xa là “tội хаи xa.” Với mười tám sự việc 
này, trong khi thiên vị vì si mê, у] [ây] đã thực hành không vì lợi ích của nhiều 
người, không vì an lạc của nhiều người, vì sự không tân hóa, vì sự không lợi 
ích, vì sự khó đau của nhiều người, của chư thiên và nhân loại. Với mười tắm 
sự việc này, trong khi thiên у] vì 51 mê, у] [ây] làm cho bản thân bị chôn vùi, bị 
tón hại, trở thành có tội, có sự chê trách của những người hiểu biết và gây nên 
nhiều điêu vô phước. Trong khi thiên vị vì si mê, vị thiên vị vì si mê là như thế. 

15. Không nên thiên vị vì sợ hãi: Trong khi thiên vi vì sợ hãi, vị thiên vi vì 
sợ hãi như thé nào? 

— О đây, có vị [nghĩ răng]: “Người này hoặc là cậy vào sự bất công, hoặc là 
cậy vào sự năm giữ, hoặc là cậy vào sức mạnh, [là người] tàn bạo, thô lỗ sẽ gây 
nguy hiểm cho mạng sóng hoặc là вау nguy hiểm cho Phạm hạnh”, do sự sợ 
hãi của điêu ấy, vị [ây] bị hoảng sợ rôi tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bố 
Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bố Luật là “phi Luật”, 
tuyên bó điêu đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai”, tuyên bô điều đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai là “điêu đã không được giảng, không được nói bởi 
đức Như Lai”, tuyên bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là “điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai”, tuyên bó điều được thực hành bởi đức Như 
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Lai là “điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai”, tuyên bố điều không 
được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã được quy định bởi đức Như Lai”, 
tuyên bố điều được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã không được quy định 
bởi đức Như Lai”, tuyên bó vô tội là “phạm tội”, tuyên bô phạm tội là “vô tội”, 
tuyên bô tội nhẹ là “tội nặng”, tuyên bó tội nặng là “tội nhẹ”, tuyên bó tội còn 
du sót là “tội không còn dư sót”, tuyên bố tội không còn dư sót là “tội còn dư 
sót”, tuyên bó tội хади xa là “tội không xâu xa”, tuyên bó tội không xấu xa là “tội 
хаи xa.” Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vị vì sợ hãi, vị [ây] đã thực 
hành không vì lợi ích của nhiêu người, không vi an lạc của nhiêu người, vì sự 
không tân hóa, vì sự không lợi ích, vì sự khô đau của nhiều người, của chư thiên 
và nhân loại. Với mười tám sự việc này, trong khi thiên vi vì sợ hãi, vị [ây] làm 
cho bản thân bị chôn vùi, bị tôn hại, trở thành có tôi, có sự chê trách của những 
người hiểu biết và gây nên nhiều điều vô phước. Trong khi thiên vị vì sợ hãi, vị 
thiên vị vì sợ hãi là như thế. 

16. Vi ма thích, vì sân hận, vì sợ hãi, vì si mê, vị nào đối nghịch Chánh 
pháp, danh tiếng của vị ду bị hủy hoại, ví như mặt trăng vào lúc hạ huyễn. 

17. Thế nào là vị không thiên vi vì ưa thích? 

— Trong khi tuyên bố phi Pháp là “phi Pháp”, vị [Ấy] không thiên vị vì ưa 
thích; trong khi tuyên bố Pháp là “Pháp”, vị [ây] không thiên vị vì ưa thích; 
trong khi tuyên bó phi Luật là “phi Luật”, vị [ду] không thiên vị vì ưa thích; 
trong khi tuyên bó Luật là “Luật”, vị [ау] không thiên vị vì ưa thích; trong khi 
tuyên bó điêu đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai”, vị [йу] không thiên 
vị vì ưa thích; trong khi tuyên bó điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như 
Lai là “điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai”, vị [йу] không thiên 
vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai 
là “điều không được thực hành bởi đức Như Lai”, vị [ây] không thiên vị vì ưa 
thích; trong khi tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là “điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai”, vị [Ấy] không thiên vị vì ưa thích; trong khi 
tuyên bó điêu đã không được quy định bởi đức Như Lai là “điêu đã không được 
quy định bởi đức Như Гал”, vị [ây] không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên 
bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã được quy định bởi đức 
Như Lai”, vị [ây] không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bó vô tội là “vô 
01, VỊ [ду] không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bô phạm tội là * 'phạm 
tội”, vị [Ấy] không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bó tội nhẹ là “tội nhẹ”, 
VỊ lây] không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bồ tội nặng là “tội nặng”, vị 
[ây] không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bó tội còn du sót là “tội còn dư 
sót”, vị [ау] không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bó tội không còn dư sót 
là “tội không còn dư sót”, vị [ây] không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 
tội xâu xa là “tội xâu xa”, vị [йу] không thiên vị vì ưa thích; trong khi tuyên bố 


1310 # TẬP YÊU 


tội không xâu xa là “tội không xâu xa”, vị [ây] không thiên vi vì wa thích. Vi 
không thiên vị vì ưa thích là như thé. 

18. Thé nào là vị không thiên у] vì sân hận? 

— Trong khi tuyên bố phi Pháp là “phi Pháp” ‚ уі [ấy] không thiên vi vì 
sân hận; trong khi tuyên bô Pháp là “Pháp”, vị [ау] kliông thiên vi vì sân hân; 

..(nt)... trong khi tuyên bó tôi xâu xa là “tội хаи xa”, vị [ấy] không thiên vi 
Е sân hận; trong khi tuyên bố tội không xâu xa là ° đội không xấu xa”, vị [ấy] 
không thiên vi vì sân hận. VỊ không thiên vị vì sân hận là như thế. 

19. Thế nào là vị không thiên vị vì si mê? 

— Trong khi tuyên bó phi Pháp là “phi Pháp”, vị [ây] không thiên vị vì si 
mê; trong khi tuyên bó Pháp là “Pháp”, vị [ау] không thiên vi vì si mê; ...(nt)... 
trong khi tuyên bó tội xấu xa là “tội xâu xa”, vị [åy] không thiên vị vì si mê; 
trong khi tuyên bó tội không xâu xa là “tội không xâu xa”, vị [ấy] không thiên 
vị vì si mê. Vị không thiên vị vì si mê là như thế. 

20. Thé nào là vị không thiên v1 vì sợ hãi? 

— Trong khi tuyên bó phi Pháp là “phi Pháp”, vi [ау] không thiên vi vì sợ 
hãi; trong khi tuyên bó Pháp là “Pháp”, vị [ау] không thiên у1 vì sợ hãi; trong 
khi tuyên bó phi Luật là “phi Luật”, vị [ду] không thiên vi vì sợ hãi; trong 
khi tuyên bó Luật là “Luật”, vị [áy] khong thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên 
bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là “điều đã 
không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai”, vị [ау] không thiên vi 
vì sợ hãi; trong khi tuyên bô điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai 
là “điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai”, vị [ấy] không thiên vị 
vì sợ hãi; trong khi tuyên bố điều không được thực hành bởi đức Như Lai là 
“điêu không được thực hành bởi đức Như Lai”, vị [Ấy] không thiên vị vì sợ 
hãi; trong khi tuyên bó điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là “điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai”, vi [ây] không thiên vị vì sợ hãi; trong khi 
tuyên bó điêu đã không được quy định bởi đức Như Lai là “điều đã không 
được quy định bởi đức Như Lai”, vị [ây] không thiên vị vì sợ hãi; trong khi 
tuyên bó điêu đã được quy định bởi đức Như Lai là “điêu đã được quy định 
bởi đức Như Lai”, vị [ây] không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên bó vô tội 
là “vô tội”, vị [ây] không thiên vi vì sợ hãi; trong khi tuyên bó pham tội là 
“pham tội”, vị [ây] không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên bó tội nhẹ là 
“tội nhẹ”, vị [ây] không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên bố tội nặng là “tội 
nặng”, vị [ây] không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyên bó tội còn du sót là 
“tội còn dư sót”, vị [ау] không thiên vị vì sợ hãi; trong khi tuyến bó tội không 
còn dư sót là ' đội không còn dư sót”, vị [ây] không thiên vi vì sợ hãi; trong 
khi tuyên bồ tội xấu ха là “tội xâu ха”, vi [ау] không thiên vi vì sợ hãi; trong 
khi tuyên bó tội không xấu xa là “tội không xâu xa”, vị [йу] không thiên vị vì 
sợ hãi. VỊ không thiên vị vì sợ hãi là như thê. 
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21. Vi ưa thích, vì sån hận, vì sợ hãi, vì sỉ mê, vi không đối nghịch Chánh 
pháp, danh tiếng của vị ấy được bôi đắp tø như mặt trăng ở vào thượng huyền 
[được tròn dân]. 

22. Thế nào là vị làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ? 

— Trong khi tuyên bố phi Pháp là “phi Pháp”, vị [ấy] làm cho biết rõ về điều 
cần được biết rõ; trong khi tuyên bố Pháp là “Pháp”, vị [Ấy] làm cho biết ró vë 
điều cần được biết гб; ...(nt)... trong khi tuyên bó tội xâu xa là “tội хаи xa” „ VỊ 
[ау] làm cho biết гӧ vê điều Sân được biết rõ; trong khi tuyên bó tội không хаи 
xa là “tội không xâu xa”, VỊ [ây] làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ. Vị 
làm cho biết rõ về điều cần được biết rõ là như thé. 

23. Thé nào là vị dập tắt điều cần được dập tắt? 

— Trong khi tuyên bó phi Pháp là “phi Pháp”, vị [ау] dập tắt điều cần 
được dập tắt; trong khi tuyên bó Pháp là “Pháp”, vị [ау] dập tắt điều cần 
được dập tắt; ...(nt)... trong khi tuyên bó tội không хаџ xa là “tội không xâu 
ха”, VỊ lấy] dập tăt điều cân được dập tt; trong khi tuyên bố tội xâu xa là 
“tội xâu ха”, vị [ây] dâp tăt điều cần được dập tắt. Vị дар tắt điều cần được 
dập tắt là như thé. 

24. Thé nào là vị xem xét điều cần được xem xét? 

— Trong khi tuyên bó phi Pháp là “phi Pháp”, уі [ау] xem xét điều cần được 
xem xét; trong khi tuyên bó Pháp là “Pháp” ...(nt)... ; trong khi tuyên bó tội хаш 
xa là “tội xâu xa” ...(nf)... ; trong khi tuyên bó tội không xâu xa là “tội không хап 
xa” ...(nf)... Vi xem xét điêu cần được xem xét là như thé. 

25. Thế nào là vị tin tưởng vào điều đáng được tin tưởng? 

— Trong khi tuyên bố phi Pháp là “phi Pháp”, vị [йу] tin шоп vào điều 
đáng được tin tưởng; trong khi tuyên bô Pháp là “Pháp” ...(nt)...; trong khi 
tuyên bó tội хам xa là “tội xâu xa” ...(nt)...; trong khi tuyên bó tội không xâu 
xa là “tội không хаи ха” ...(nt)... Vi tin tưởng vào điêu đáng được tin tưởng là 
như thé. 

26. Thế nào là vị [nghĩ răng]: “Ta đã đạt được đô chúng” rồi xem thường 
đô chúng người khác? 

`) đây, có vị đã đạt được đồ chúng, đã đạt được tùy tùng, là vị có đồ 
chúng, có người thân cận [nghĩ răng]: “Người này không đạt được đồ chúng, 
Không đạt được tùy tùng, không là vị có đồ chúng, không là vị có người thân 
cận” trong khi xem thường người ây rôi tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bô 
Pháp là “phi Pháp” ...(nt)... tuyến bó tội xâu xa là “tội không xâu xa”, tuyên bó 
tội không xấu xa là “tội xâu xa.” Vi [nghi rằng]: “Ta đã đạt được đô chúng” rồi 
xem thường đô chúng người khác là như thé. 


27. Thế nào là vị [nghĩ răng]: “Ta là người nghe nhiêu 
nghe ít? 


А 29 
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— О đây, có vị nghe nhiêu, phi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe 
[nghĩ răng]: “Người này nghe ít, kế thừa ít, ghi nhớ ít” trong khi xem thường 
người ây rôi tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bố Pháp là “phi Pháp” ...(nt)... 
tuyên bó tội хам xa là “tội không xâu xa” ‚ tuyên bó tội không xâu xa là “tội 
xâu xa.” Vị [nghĩ răng]: “Ta là người nghe nhiêu” rồi xem thường vị nghe ít 
là như thé. 

28. Thé nào là vị [nghĩ rằng]: “Ta là vị thâm niên hơn” rồi xem thường vị 
mới tu sau? 

— Ở đây, có vị là Trưởng lão, có kinh nghiệm, đã xuất gia lâu dài [nghĩ 
гапе]: “Người này mới tu, thiểu trí, ít nghe, ít hiểu biết việc đã được làm, lời 
nói của người này sẽ không được thực hiện” trong khi xem thường người ây 
rôi tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bó Pháp là “phi Pháp” ...(nt)... tuyên bó 
tội xâu xa là “tội không xâu xa”, tuyên. bó tội không xấu xa là “tội xâu xa.” Vị 
[nghĩ răng]: “Ta là vị thâm niên hơn” rôi xem thường vị mới tu sau là như thế. 

29. Không nên nói về điêu chưa được thành tựu: Là không nên đưa ra lời 
nói chưa được đưa ra. 

30. Không nên bỏ qua йіёи đã được thành tựu đúng Pháp đúng Luật: Là 
không nên bỏ qua sự việc đúng Pháp đúng Luật mà hội chúng đã được triệu tập 
lại vì sự việc ấy. 

31. Theo Pháp nào: Là theo sự việc có thật. 

Theo Luật nào: Là sau khi đã cáo tội, sau khi đã làm cho nhớ lại. 


Theo lời dạy nào của bậc Đạo su: Là VỚI Sự đây đủ của lời đề nghi, VỚI su 
đây đủ của lời tuyên bó. Sự tranh tung ây được giải quyết theo Pháp nào, theo 
Luật nào, theo lời dạy nào của bậc Đạo sư thì nên giải quyết sự tranh tụng ấy 
như thê. 


*x+x*x**% 


SỰ THAM VĂN СОА VỊ XÉT XỬ 

Vị xét xử nên hỏi vị cáo tội rằng: “Này Đại đức, việc ngài đình chỉ lễ Pavarana 
của vị Ty-khuu này, ngài đình chỉ vị ду vì lý do gì, đình chỉ vì hư hỏng vë giới, 
đình chỉ vì hu hóng vë hanh kiém, dinh chi vi hu hóng vé quan điểm?” 

Nếu vị ây nói như vây: “Hoặc là tôi đình chỉ vì hư hỏng vê giói, hoăc là 
đình chỉ vì hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc là đình chỉ vì hư hỏng về quan điểm.” 

Vị ây nên được nói như sau: “Vậy ngài « có biết sự hư hỏng về giới không, có 
biết sự hư hỏng về hạnh kiểm không, có biết sự hư hỏng về quan điểm không?” 

Nếu vị ау nói như уйу: “Này Đại đức, tôi biết sự hư Лопе vë giới, tôi biết 
sự hư hỏng về hạnh kiêm, tôi biết sự hư hỏng về quan điểm.” 

VỊ ау nên được nói như sau: “Này Đại đức, vậy điều gi là sự hư hỏng về 
giới, điều gì là sự hư hỏng về hạnh kiêm, điều gì là sự hư hỏng về quan điểm?” 
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Nếu vị ду nói như vây: “Bốn tội Parajika, mười ba tội Saighãdisesa, đó 
là sự hư hỏng về giới. Tội Thullaccaya, tội Pacittiya, tội Pafidesaniya, tội 
Dukkafa, tội Dubbhasia, đó là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Tà kiến, hữu biên 
kiến, đó là sự hư hỏng về quan điểm.” 

VỊ ây nên được nói như sau: “Này Đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Paväranä của vị Tỳ-khưu này, có phải ngài đình chỉ do đã được thấy, đình chỉ 
do đã được nghe, đình chỉ do sự nghi ngờ?” 

Nếu vị ấy nói như уду: “Hoặc là tôi đình chỉ do đã được thấy, hoặc là đình 
chỉ do đã được nghe, hoặc là đình chỉ do sự nghi ngờ.” 

VỊ ây nên được nói như sau: “Này Đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavarana của vị Tỳ-khưu này do đã được thấy, ngài đã thấy gì, ngài đã thấy 
thé nào, ngài đã thây khi nào, ngài đã thây ở đâu? Có phải đã thấy vị [ау] đang 
phạm tội Parajika?... tội Sanghadisesd?... tội Thullaccaya?... tội Расійіуа?... 
tội Pãfidesaniya!?... tội Dukka†a? Có phải đã һау vị [ấy] đang phạm tội 
Dubbhasita? Và ngài đã ở đầu? Và vị T-khưu này đã ở đâu? Và ngài đã làm 
øì? Và vị Ty-khưu này đã làm gì?” 

Nếu vị ấy nói như vây: “Này Đại đức, tôi quả không đình chỉ lễ Pavarana 
của vị Tỳ-khưu này do đã được thấy, tuy nhiên tôi đình chỉ lễ Pavarana do đã 
được nghe.” 

Vị ấy nên được nói như sau: “Này Đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavarana của vị Tỳ-khưu này do đã được nghe, ngài đã nghe gì, ngài đã nghe 
thé nào, ngài đã nghe khi nào, ngài đã nghe ở đầu? Có phải đã nghe răng: 

“Vị [ây] đã phạm tội Parajika?' Có phải đã nghe răng: “Vị [ấy] đã phạm tội 
Sañghadisesa `... tội Тлиассауа?”... tội Pacittiya `... tội Pafidesaniya `... tội 
Dukkata?° Có phải đã nghe răng: ‘Vi [ây] đã phạm tội Dubbhasita?” Có phải đã 
nghe từ vị Tỳ-khưu, đã nghe từ vị Ty-khuu-ni, đã nghe từ cô Ni tu tập sự, đã 
nghe từ vị Sa-di, đã nghe từ vị Sa-di-mi, đã nghe từ nam cư sĩ, đã nghe từ nữ cư 
sĩ, đã nghe từ các đức vua, đã nghe từ các quan đại thần của đức vua, đã nghe 
từ các ngoại đạo, đã nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?” 

Nếu vị ấy nói như vây: “Này Đại đức, tôi quả không đình chỉ lễ Pavarana 
của vị Tỳ-khưu này do đã được nghe, tuy nhiên tôi đình chỉ lễ Pavaranä do sự 
nghi ngo.” 

Vị ấy nên được nói như sau: “Này Đại đức, việc mà ngài đình chỉ lễ 
Pavarana của vị Tỳ-khưu này do sự nghi ngờ, ngài nghi ngờ gì, nghi ngờ như 
thé nào, nghi ngờ khi nào, nghi ngờ ở đâu? Có phải ngài nghi ngờ rằng: “Vị 
[ду] đã phạm tội Рағајіка?”... tội Ѕайрһааіѕеѕа?... tội Thullaccaya?'... tội 
Расййуа?”... tội PaHdesaniyd)`... tội Dukkata?” Có phải ngài nghi ngờ rằng: 
“Vị [ây] đã phạm tội Dubbhasita?' Có phải ngài nghi ngờ sau khi nghe từ vị 
1y-khưu, nghi ngờ sau khi nghe từ vị Ty-khuu-ni, nghi ngờ sau khi nghe từ 
cô Ni tu tập sự, nghi ngờ sau khi nghe từ vị Sa-di, nghi ngờ sau khi nghe từ vi 
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Sa-di-n1, nghi ngờ sau khi nghe từ nam cư sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ nữ cư 
sĩ, nghi ngờ sau khi nghe từ các đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các quan 
đại thần của đức vua, nghi ngờ sau khi nghe từ các ngoại đạo, nghi ngờ sau khi 
nghe từ các đệ tử của ngoại đạo?” 

1. Diéu được thầy tương іо với điêu đã được tháy, điễu được thấy phù hợp 
với йіёи đã được thấy, căn cứ vào điễu đã được thấy mà không thừa nhận thì bị 
nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ау do sự thừa nhận thì nên hành lê Pavãranã 
với vị ấy. 

2. Điêu được nghe tương tợ với điêu đã được nghe, điêu được nghe phù 
hợp với điêu đã được nghe, căn cứ vào йіёи đã được nghe mà không thừa 
nhán thì bị nghi ngờ là không thanh tịnh; vị ду do sự thừa nhận thì nên hành lễ 
Pavarana với vị ау. 

3. Diêu được cảm nhận twong tg với diéu đã được cảm nhận, điều được 
cảm nhận phù hợp với điêu đã được cảm nhận, căn cứ vào йіёи đã được cảm 
nhận mà không thừa nhận thì bị nghi ngờ là không thanh tinh; vị ау do sự thừa 
nhận thì nên hành lê Paväranä với vị ấy. 


*k * * * * 


PHẦN TÍCH VË САП HỎI 
1. “Ngài đã thây gì?” là câu hỏi về điều gì? “Ngài đã ау thế nào?” là câu 


hỏi về điều gì? “Ngài đã thây khi nào?” là câu hỏi về điêu gì? “Ngài đã thấy ở 
đâu?” là câu hỏi vé điều gì? 


2; Ngài đã thấy gì?”: Là câu hỏi vê sự việc, là câu hỏi vë sự hư hỏng, là 
câu hỏi về tội vì phạm, là câu hỏi về sự vi phạm. 


Саи hỏi về sự việc: Là câu hỏi vë sự việc của tám điều Рағајіка, là câu hỏi 
về sự việc của hai mươi ba điều Saighadisesa, là câu hỏi về sự việc của hai điều 
Атуша, là câu hỏi vë sự việc của bốn mươi hai điêu Nissaggiya, là câu hỏi về 
sự việc của một trăm tám mươi tám điều Pacittiya, là câu hỏi về sự việc của 
mười hai điều Рапаеваптуа, là câu hỏi về sự việc của các điều Dukkata, là câu 
hỏi về sự việc của các điều Dwbbhãsita. 

Саи hỏi VỀ sự hư hỏng: Là câu hỏi về sự hư hỏng về giới, là câu hỏi vê sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, là câu hỏi về sự hư hỏng về quan điểm, là câu hỏi về sự 
hư hỏng về nuôi mạng. 

Câu hỏi về tội vi phạm: Là câu hôi vè tội Parajika, là câu hỏi về tội 
Sanghaäisesa, là câu hỏi về tội Thuilaccaya, là cầu hỏi về tội Pacirfiya, là câu 
hỏi về tội Рапаезатуа, là câu hỏi vê tội D„kkaƒa, là cầu hỏi vê tội Dubbhasita. 


Câu hỏi về sự vi phạm: Là câu hỏi về sự kết hợp chung lại của hai người. 
3. “Ngài đã thấy thể nào?”: Là câu hỏi về đặc điểm, là câu hỏi vè tư thé, là 
câu hỏi về sự biéu hiện, là câu hỏi về sự thay đôi. 
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Саи hỏi về đặc điểm: Là cao. hay là Һар, hay là đen, hay là trăng. 

Câu hỏi về tư thé: Là đang đi, hay đang đứng, hay đang ngôi, hay đang năm. 

Câu hỏi về sự biểu hiện: Là hình tướng tại gia, hay là hình tướng ngoại đạo, 
hay là hình tướng xuât gia. 

Саи hỏi về sự thay đổi: Là đang di, hay đang đứng, hay đang ngôi, hay 
đang năm. 

4. “Ngài đã thấy khi nào? ”: Là câu hỏi về thời gian, là câu hỏi về thời điểm, 
là câu hỏi về ngày, là câu hỏi về mùa tiết. 

Câu hỏi về thời gian: Là vào lúc sáng sớm, hay là lúc nửa ngày, hay là lúc 
chiêu tôi. 

Câu hỏi về thời điểm: Là vào thời điểm sáng sớm, hay là thời điểm nửa 
ngày, hay là thời điêm chiêu tôi. 

Câu hỏi về ngày: Là trước bữa ăn, hay là sau bữa ăn, hay là ban đêm, hay 
là ban ngày, hay là nửa tháng sau, hay là nửa tháng trước. 

Câu hỏi về mùa tiết: Là trong mùa lạnh, hay là trong mùa nóng, hay là trong 
mùa mưa. 

5. “Ngài đã thấy ở đâu?”: Là câu hỏi về nơi chôn, là câu hỏi về địa thé, là 
câu hỏi vê không gian, là câu hỏi vê khu vực. 

Câu hỏi vé nơi chôn: Là trên nên đất, hay là trong lòng đât, hay là ở bê mặt 
trái đât, hay là ở trên đât liên. 

Саи hỏi về địa thế: Là ở trên đất băng, hay là trong lòng đất, hay là trên 
sườn núi, hay là trên tảng đá, hay là trong tòa lâu đài. 

Câu hỏi về không gian: Là không gian phía Đông, hay là không gian phía 
Tây, hay là không gian phía Вас, hay là không gian phía Nam. 

Câu hỏi về khu vực: Là khu vực phương Đông, hay là khu vực phương Tây, 
hay là khu vực phương Băc, hay là khu vực phương Nam. 

Dứt chương “Xung đột [Phân chính].” 
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TÓM LƯỢC PHẢN NÀY: 
1. Sự việc, duyên khởi, biểu hiện, VIỆC trước và sau, đã làm hoặc chưa làm, 
luôn cả hành sự, sự tranh tụng, sự dàn xêp và thiên vị vì ưa thích. 
2. Vì sân hận, vì $1 mê luôn cả vì sợ hãi, sự biết rõ, sự dập tắt, sự xem xét, 
được tin tưởng, “Та đã có đô chúng”, đã nghe [nhiêu] và vị thâm niên hơn. 
3. Và chưa được thành tựu, đã thành tựu, theo Pháp, theo Luật và cả lời dạy 
của bậc Đạo sư, là việc làm cho hiệu rõ vê chương Xung đột [Phân chính]. 


--ооОоо-- 


PHẦN ТЇСН KATHINA 


Kathina không được thành tựu đến ai? Ka/hina được thành tựu đến ai? Thế 
nào là Ka/hina không được thành tựu? Thé nào là Ka/hina được thành tựu? 

Kathina không được thành tựu đến ai? 

— Kathina không được thành tựu đến hai hạng người: Vị không làm cho 
thành tựu và vị không tùy hy. Kathina không được thành tựu đến hai hạng 
người này. 

Kathina được thành tựu đến ai? 

— Kathina được thành tựu дёп hai hạng người: VỊ làm cho thành tựu và vị 
tùy hỷ. Ka/hina được thành tựu đến hai hạng người này. 

Thế nào là Kathina không được thành tựu? 

— Kathina không được thành tựu bởi hai mươi bốn lý do:! Ka/hina không 
được thành tựu ở giai đoạn đánh dấu [vè chiều dài, chiều rộng]. Kathina không 
được thành tựu ở giai đoạn giặt. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn tính 
toán về у năm điêu, hoặc bảy điều, hoặc chín điều, v.v... Ka/bina không được 
thành tựu ở giai đoạn cắt [theo sự đã tính toán]. Ka/hina không được thành tựu 
ở giai đoạn kết chỉ tạm. Ka/hina không được thành tựu ở giai đoạn may lại theo 
đường chỉ lược cho chắc. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn рап miéng 
vải làm dâu. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn may chắc chắn. Ka/hina 
không được thành tựu ở giai đoạn may đường viên. Kathina không được thành 
tựu ở giai đoạn kết lại phần giữa. Ka/hina không được thành tựu ở giai đoạn đắp 
thêm một lớp nữa. Ka/hina không được thành tựu ở giai đoạn nhuộm. Kathina 
không được thành tựu do đã làm dấu hiệu [gợi ý để thí chủ dâng]. Ka/hina 
không được thành tựu do đã thực hiện lời nói vòng vo. Kathina không được 
thành tựu do đã được làm có tính cách tạm thời. Ka/hina không được thành 
tựu với sự tích trữ. Kathina không được thành tựu do sự phạm vào Nissaggiya. 
Каіћіпа không được thành tựu với sự không làm thành được phép [tức là không 
làm dâu hoại у]. Ka/hina không được thành tựu với у không phải là y hai lớp. 
Kafhina không được thành tựu với у không phải là thượng у. Kathina không 
được thành tựu với y không phải là у nội. Kathina không được thành tựu với у 
không phải là năm điêu hay nhiều hơn năm điêu, không được cắt và kết lại nội 
trong ngày hôm ây. Ка/ћіпа không được thành tựu, trừ khi do sự thành tựu bởi 


' Xem tr. 327 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, chương УП, tr. 113. 
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cá nhân. Nếu Ka/hina đã được thành tựu đúng đăn nhưng vị tùy һу việc ду đứng 
ngoài ranh giới. Ка/ћіпа không được thành tựu là như thê. 

Hành động làm dấu hiệu nghĩa là vị làm dâu hiệu răng: “Tôi sẽ làm thành 
tựu Kathina với vải пау.” 

Lời nói vòng vo nghĩa là vị thực hiện lời nói vòng vo [nghĩ răng]: “Та sẽ làm 
phát sanh vải Kathina với lời nói vòng vo пау.” 

Đã được làm có tính cách tạm thời nghĩa là đề cập đến vật thí chưa được 
nhận lây. 

Su tích trữ nghĩa là có hai sự tích trữ: Sự tích trữ do việc làm và sự tích trữ 
do thu gom. 

Sw phạm vào Nissaøøiya nghĩa là trong khi đang thực hiện thì hing đông 
xuất hiện. Kathina không được thành tựu bởi hai mươi bốn lý do này. 

Thê nào là Kathina được thành tựu? 

— Kathina được thành tựu bởi mười bảy lý do:? Ka/hina được thành tựu 
vỚI vải mỚi. Kathina được thành tựu với vải được xem như mới. Ka/hina được 
thành tựu với vải ао choàng cũ. Kathina được thành tựu với vải do bị quãng 
bỏ. Ka/hina được thành tựu với vải được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt 
lây rôi đem dâng. Kz/hina được thành tựu do đã không làm dấu hiệu [gợi ý để 
thí chủ dâng]. Kathina được thành tựu do đã không thực hiện lời nói vòng vo. 
Kathina được thành tựu do đã được làm không có tính cách tạm thời. Ka/hina 
được thành tựu với sự không tích trữ. Kathina được thành tựu do không. để qua 
đêm. Ka/hina được thành tựu với sự làm thành được phép [tức là làm dẫu hoại 
y]. Kafhina được thành tựu với y hai lớp. Ka/hina được thành tựu với thượng 
y. Kafhina được thành tựu với y nội. Kathina được thành tựu với y là năm điều 
hay nhiêu hơn năm điều, được căt và kết lại nội trong ngày hôm ду. Ka(hina 
được thành tựu do sự thành tựu của cá nhân. Và Ka/hina ây còn được thành tựu 
một cách đúng dàn nếu vị tùy һу đứng ở trong ranh giới. Như thê là Капа 
được thành tựu. Kathina được thành tựu bởi mười bảy lý do này. 

Bao nhiêu pháp được sanh lên từ sự thành tựu Kathina? 

— Từ sự thành tựu Kz/hina, mười lăm pháp được sanh lên: Tám tiêu đê, hai 
sự vướng bận, năm điều thuận lợi. Từ sự thành tựu Kz/hina, mười lăm pháp 
này được sanh lên. 

* * * * * 


VÁN DÁP 

Đối với sự tiễn hành, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, là 
duyên thông qua đăng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên 
thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiên sanh duyên, là duyên thông 


2 Xem tr. 327 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. II, chương УП, tr. 115. 
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qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên? Đối với việc làm 
trước, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, ...(nt)... Đôi với việc 
nguyện xả [y], các pháp nào ...(n†)... Đôi với việc chú nguyện [у], các pháp nào 
...(nt)... Đôi với sự thành tựu [Kathina], các pháp nào ...(nt)... Đôi với các tiêu 
dë và các điều vướng bận, các pháp nào ...(nt)... Đối với sự vật,” các pháp nào 
là duyên thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đăng vô giản duyên, là 
duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông 
qua tiên sanh duyên, là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua 
đồng sanh duyên? 

Đối với sự tiễn hành, việc làm trước là duyên thông qua vô gián duyên, là 
duyên thông qua đăng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là duyên 
thông qua cận y duyên. Đôi với việc làm trước, sự tiên hành là duyên thông qua 
tiền sanh duyên. Đối với sự tién hành, việc làm trước là duyên thông qua hậu 
sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 


Đối với việc làm trước, sự nguyện xả [y] là duyên thông qua vô gián duyên, 
là duyên thông qua đăng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là 
duyên thông qua cận у duyên. Đối với sự nguyện xả [y], việc làm trước là duyên 
thông qua tiền sanh duyên. Đối với việc làm trước, sự nguyện xả [y] là đuyên 
thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên. 

Đối với sự nguyện xả [y], sự chú nguyện [y] là duyên thông qua vô gián 
duyên, là duyên thông qua đăng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, 
là duyên thông qua cận у duyên. Đôi với sự chú nguyện [у], sự nguyện xả [у] là 
duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự nguyện xả [у], sự chú nguyện [у] 
là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đông 
sanh duyên. 

Đối với sự chú nguyện [y], sự thành tựu [Kathina] là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua đăng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đôi với sự thành tựu [Kathina], sự chú 
nguyện [y] là duyên thông qua tiên sanh duyên. Đôi với sự chú nguyện [у], 
sự thành tựu [Kathina] là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là 
duyên thông qua đồng sanh duyên. 

Đối với sự thành tựu [Kz/hina], các tiêu dé và các sự vướng bận là duyên 
thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đăng vô giản duyên, là duyên 
thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối VỚI Các tiêu dë và 
các sự vướng bận, sự thành tựu [Kathina] là duyên thông qua tiên sanh duyên. 
Đối với sự thành tựu [Ка/ліпа], các tiêu đề và các sự vướng bận là duyên thông 
qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đông sanh duyên. 

Đối với sự vật, niềm mong mỏi và không mong mỏi là đuyên thông qua 
vô gián duyên, là duyên thông qua đăng vô gián duyên, là duyên thông qua y 


3 Đối với sự vật của Ка/ћіпа, nghĩa là у hai lớp, hoặc thượng у, hoặc y nội (VinA. VI. 1369). 
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chỉ duyên, là duyên thông qua сап у duyên. Đối với niềm mong mỏi và không 
mong mỏi, sự vật là duyên thông qua tiên sanh duyên. Đối với sự vật, niềm 
mong mỏi và không mong mỏi là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm 
pháp là duyên thông qua đông sanh duyên. 

Việc làm trước có điều gì là sự mở đầu, điều gi là sự phát sanh, điều øì là 
sự sanh lên, điều gi là sự hiện khởi, điều gi là sự côt yêu, điều gì là nguôn sanh 
khởi? Sự nguyện xả [У] có điều gì là sự mở đâu, điều gì là sự phát sanh, điều 
øì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điêu gì là sự côt yêu, điều gì là nguồn 
sanh khởi? Sự chú nguyện [у] có điêu gì là sự mở đâu, điêu gi là sự phát sanh, 
điều gi là sự sanh lên, điều gi là sự hiện khởi, điêu gì là sự cốt yếu, điều gì là 
nguôn sanh khởi? Sự thành tựu [Kathina] có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự 
phát sanh, điều øì là sự sanh lên, điêu gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, 
điều gì là nguôn sanh khởi? 


Các tiêu đề và các sự vướng bận có điều gì là sự mở đầu, điều gi là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gi 
là nguôn sanh khởi? Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự mở 
đầu, điều gà là sự phát sanh, điều øì là sự sanh lên, điêu gì là sự hiện khởi, điều 
øì là sự cốt yếu, điêu gì là nguồn sanh khởi? 


— Việc làm trước có sự tién hành là sự mở đầu, có sự tién hành là sự phát 
sanh, có sự tién hành là sự sanh lên, có sự tiên hành là sự hiện khởi, có sự tién 
hành là sự cốt yếu, có sự tiễn hành là nguôn sanh khởi. 

Sự nguyện xả [у] có việc làm trước là sự mở đâu, có việc làm trước là sự 
phát sanh, có việc làm trước là sự sanh lên, có việc làm trước là sự hiện khởi, 
có việc làm trước là sự côt yêu, có việc làm trước là nguôn sanh khởi. 

Sự chú nguyện [y] có sự nguyện xả [y] là sự mở đâu, có sự nguyện xả [y] là 
sự phát sanh, có sự nguyện xả [у] là sự sanh lên, có sự nguyện xả [у] là sự hiện 
khởi, có sự nguyện xả [y] là sự cốt yếu, có sự nguyện ха [y] là nguôn sanh khởi. 


Sự thành tựu [Kathina] có sự chú nguyện [y] là sự mở đầu, có sự chú nguyện 
[y] là sự phát sanh, có sự chú nguyện [у] là sự sanh lên, có sự chú nguyện [y] là 


sự hiện khởi, có sự chú nguyện [y] là sự cốt yêu, có sự chú nguyện [y] là nguồn 
sanh khởi. 


Các tiêu dë và các sự vướng bận có sự thành tựu [Karhina] là sự mở đầu, 
có sự thành tựu [Kathina] là sự phát sanh, có sự thành tựu [Kathina] là sự sanh 
lên, có sự thành tựu [Kathina] là sự hiện khởi, có sự thành tựu [Ka/hina] là sự 
cốt yếu, có sự thành tựu [Kathina] là nguôn sanh khởi. 

№іёт mong mỏi và không mong mỏi có sự vật [у] là sự mở đầu, có sự vật 
[y] là sự phát sanh, có sự vật [y] là sự sanh lên, có sự vật [y] là sự hiện khởi, có 
sự vật [у ] là sự cốt yêu, có sự vật [y] là nguôn sanh khởi. 


Sự tiễn hành có điều gì là sự mở đầu, điều gi là sự phát sanh, điều gi là sự 
sanh lên, điêu gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh 
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khởi? Việc làm trước ...(nt)... Sự nguyện ха [y] ...(nt)... Sự chú nguyện [y] 
... (nt)... Sự thành tựu [Kathina] .. (п0).. . Các tiêu йё và các sự vướng bận.. (nt)... 
Su vật [y] ...(nt)... Niễm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự mở đâu, 
điều gi là sự phát sanh, điều øì là sự sanh lên, điêu gì là sự hiện khởi, điều gì là 

sự cốt yếu, điều gi là nguồn sanh khởi? 

— Sự tién hành có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát sanh, có nhân là 
sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có nhân là nguồn 
sanh khởi. Việc làm trước ...(nf)... Sự nguyện ха [y] ...(nt)... Sự chú nguyện [у] 
...(nt)... Sự thành tựu [Капа ...(nt)... Các tiêu đề và các sự vướng bận ...(nt)... 
Sự vật [y] ...(nt)... Niëm mong mỏi và không mong mỏi có nhân là sự mở đầu, 
có nhân là sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân 
là sự cốt yêu, có nhân là nguôn sanh khởi. 

Sự tién hành có điều øì là sự mở đầu, điều øì là sự phát sanh, điều øì là sự 
sanh lên, điêu gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh 
khởi? Việc làm trước ...(nt)... Sự nguyện ха [y] ...(nt)... Sự chú nguyện [y] 

..(nf)... Sự thành tựu [Каглїпа| ...(nÐ)... Các tiêu dë và các sự vướng bận ...(n†)... 
Sự vật [y] ...(nt)... Niễm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự mở đâu, 
điều gà là sự phát sanh, điều gi là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yêu, điều gì là nguôn sanh khởi? 

— Sự tién hành có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát sanh, có duyên 
là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt yếu, có duyên là 
nguôn sanh khởi. Việc làm trước ...(nt)... Sự nguyện xả [y] ...(nt)... Sự chú 
nguyện [y] ...(nt)... Sự thành tựu [Kathina] .. (nt)... Các tiêu đề và các sự vướng 
bận ...(nt)... Sự vật [y] ...(nt)... Niềm mong mỏi và không mong mỏi có duyên 
là sự mở đâu, có duyên là sự phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự 
hiện khởi, có duyên là sự cốt yêu, có duyên là nguồn sanh khởi. 


жжжжж 


PHÂN SỰ TỎNG HỢP 

Việc làm trước được tông hợp với bao nhiêu pháp? 

— Việc làm trước được tông hợp với bảy pháp: Với việc giặt, với việc tính 
toán, với việc cắt, với việc kêt lại, với VIỆC may, với việc nhuộm, với việc làm 
thành được phép. Việc làm trước được tông hợp với bảy pháp này. 

Việc nguyện xả [y] được tông hợp với bao nhiêu pháp? 

— Việc nguyện xả [у] được tổng hợp với ba pháp: Với у hai lớp, với thượng 
у, VỚI у HỘI. 

Việc chú nguyện [y] được tông hợp với bao nhiêu pháp? 

— Việc chú nguyện [y] được tổng hợp với ba pháp: Với у hai lớp, với thượng 
у, VỚI y nỘI. 
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Việc thành tựu [Ka/bina] được tổng hợp với bao nhiêu pháp? 

— Việc thành tựu [Ka/hina] được tổng hợp với một pháp là với sự phát lên 
101 nói. 

Kathina có bao nhiêu căn nguyên? Có bao nhiêu sự vật? Có bao nhiêu loại 
vật liệu? 

— Kathina có một căn nguyên là hội chúng. Có ba sự vật là y hai lớp, thượng 
у, y nội. Có sáu loại vật liệu: Soi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bó. 

Đối với Ka/hina, việc øì là đầu tiên, việc gi là ở giữa, việc gi là kết cuộc? 

- Đối với Kafhina, việc làm trước là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, sự 
thành tựu là kết cuộc. 

Người có bao nhiêu yếu tố không thé thành tựu Ka/hina? Người có bao 
nhiêu yếu tó có thé thành tựu Ka/hina ? 

— Người có tám yếu tó không thể thành tựu Ka/hina. Người có tám yếu 10 
có thé thành tựu Ka/hina. 

Người có tám yêu tô gì không thê thành tựu Ka/hina? 

= không biết về việc làm trước, không biết về việc nguyện xả [y], không 
biết về việc chú nguyện [у], không biết về sự thành tựu [Ka/hina], không biết 
về tiêu đẻ, không biết về sự vướng bận, không biết về sự hết hiệu lực, không 
biết về sự thuận lợi. Người có tám yếu tô này không thê thành tựu Kz/hina. 

Người có tám yếu tô gì có thê thành tựu Kathina? 

— Vị biết về việc làm trước, biết về việc nguyện xả [y], biết về việc chú 
nguyện [у], biết về sự thành tựu [Kathina], biết về tiêu dë, biết vê SỰ VưỚng 
bận, biết về sự hết hiệu lực, biết về sự thuận lợi. Người có tám yếu tố này có 
thê thành tựu Ka/hina. 

Sự thành tựu Ka/hina của những hạng người nào không có hiệu quả? Sự 
thành tựu Ka/hïna của những hạng người пао có hiệu quả? 

— Sự thành tựu Kathina của ba hạng người không có hiệu quả. Sự thành tựu 
Kathina của ba hạng người có hiệu quả. 

Sự thành tựu Kathina của ba hạng người nào không со hiệu quả? 

— VỊ đứng ở ngoài ranh giới nói lời tùy hy. Trong khi nói lời tùy hy, vị không 
nói lên thành câu. Trong khi nói lên thành câu, vị không làm cho người khác hiểu 
được. Sự thành tựu Kathina của ba hạng người này không có hiệu quả. 

Sự thành tựu Kathina của ba hạng người nào có hiệu quả? 

— VỊ đứng ở trong ranh giới nói lời tùy hy. Trong khi nói lời tùy hy, vi nói 
lên thành câu. Trong khi nói lên thành câu, vị làm cho người khác hiểu được. 
Sự thành tựu Kathina của ba hạng người này có hiệu quả. 

Bao nhiêu sự thành tựu Kathina không có hiệu lực? Bao nhiêu sự thành tựu 
Kathina có hiệu lực? 
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— Ba sự thành tựu Kathina không có hiệu lực. Ba sự thành tựu Ka/hina có 
hiệu lực. 

Thé nào là ba sự thành tựu Ka/hina không có hiệu lực? 

— Là hư hỏng về sự vật, hư hỏng về thời gian và hư hỏng về việc làm.* Đây 
là ba sự thành tựu Kathina không có hiệu lực. 

Thế nào là ba sự thành tựu Karhina có hiệu lực? 

— Là hoàn hảo về sự vật, hoàn hảo về thời gian và hoàn hảo về việc làm. 
Đây là ba sự thành tựu Kathina có hiệu lực. 

1. Nên biết về Ka/hina. Nên biết về sự thành tựu Капа. Nên biết về tháng 
của sự thành tựu Ка/ліпа. Nên biết về điều hư hỏng của sự thành tựu Kathina. 
Nên biết về điều hoàn hảo của sự thành tựu Kz/hina. Nên biết vè hành động làm 
dâu hiệu. Nên biết về lời nói vòng vo. Nên biết về vật đã được làm có tính cách 
tạm thời. Nên biết về sự tích trữ. Nên biết về sự phạm vào Nissaggiya. 

2. Nên biết về Kathina: Sự tông hợp của chính các việc йу, sự liên kết lại, 
tên gọi, hành động đặt tên, hệ thông tên gọi, sự giải nghĩa, đặc tính, sự diễn tả; 
điều ау tức là “Kathina.” 

3. Nên biết vê tháng của sự thành tựu Kathina: Là nên biết tháng cuỗi cùng 
của mùa mưa. 

4. Nên biết vê điêu hư hỏng của sự thành tựu Kathina: Là nên biết về điều 
hư hỏng của sự thành tựu Ka/hina với hai mươi bốn lý do. 

5. Nên biết vê điễu hoàn hảo của sự thành tựu Kathina: Là nên biết về điều 
hoàn hảo của sự thành tựu Kathina với mười bảy ly do. 

6. Nên biết về hành động ra ади hiệu: Là vị làm dâu hiệu răng: “Tôi sẽ làm 
thành tựu Kathina với vải này.” 

7. Nên biết vê sự giảng giải [rôi kêu gọi]: Là vị thực hiện sự giảng giải rồi 
kêu gọi: “Tôi sẽ làm phát sanh vải Ka/hina với bài thuyết giảng này.” 

§. Nên biết về vật đã được làm có tính cách tạm thời: Là nói дёп vật thí 
chưa được nhận lây. 

9. Nên biết về sự tích trữ: Là nên biết về hai sự tích trữ: Sự tích trữ do việc 
làm và sự tích trữ do thu gom. 

10. Nên biết về sự phạm vào Nissagsiya: Là trong khi đang thực hiện thì 
hừng đông xuất hiện. 

11. Nên biết vë sự thành tựu Kathina: Nêu vải Kafhina được phát sanh đến 
hội chúng, hội chúng nên thực hành như thê nào? Vị làm thành tựu [Ka/hina] 
nên thực hành như thé nào? Vị tùy hy nên thực hành như thé nào? 


* Hư hỏng về sự vật: Là y chưa được làm thành được phép [tức là chưa làm dấu y]; hư hỏng về thời 
gian: Là các thí chủ dâng y ngày hôm nay và hội chúng đê đên ngày hôm sau mới giao cho vị Tỳ-khưu 
đê làm thành tựu Ка/ліпа; hư hỏng về việc làm: Là đã được cắt vào ngày hôm ây nhưng chưa được làm 
xong (n4. УП. 1370). 
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12. — Hội chúng nên trao cho vị Ty-khuu là vị làm thành tựu Ка/йіна băng 
hành sự, có lời đề nghị đến lân thứ nhì. Vị Tỳ-khưu là vị làm thành tựu Ka/hina 
ду nên giặt, nên làm cho phăng, nên tính toán, nên căt, nên may, nên nhuộm, 
nên làm thành được phép [làm dâu у], nên làm thành tựu Ka/hina nội trong 
ngày hôm ấy. Nếu có ý định làm thành tựu Kathina với y hai lớp, nên nguyện 
ха y hai lớp cũ, nên chú nguyện y hai lớp mới, nên nói lên thành câu: “Tôi làm 
thành tựu Ka/hina với y hai lớp này.” Nêu có ý định làm thành tựu Ka/hina với 
thượng у, nên nguyện xả thượng у cũ, nên chú nguyện thượng у mới, nên nói 
lên thành câu: “Tôi làm thành tựu Kathina với thượng у này.” Nếu có ý định 
làm thành tựu Ka/hïna với y nội, nên nguyện xả y nội cũ, nên chú nguyện y nội 
mới, nên nói lên thành câu: “Tôi làm thành tựu Ka/hina với y nội này.” 

13. Vị Tỳ-khưu là vị làm thành tựu Kathina ây nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, chắp tay lên và nên nói như уду: “Bạch các ngài, Kafhina 
của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng Pháp, хш các 
ngài hãy tùy һу.” Các vị Tỳ-khưu là các vị tùy һу ду nên đắp thượng у một bên 
уа1, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch Đại đức, Ka/hina của hội chúng 
đã được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng Pháp, chúng tôi хш tùy hy.” 

14. Vi Tỳ-khưu là vị làm thành tựu Ka/hina ây nên đi đến nhiều vị Ty- 
khưu, đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên và nên nói như уду: “Bạch 
các ngài, Ка/ћіпа của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Ka/hina là 
đúng Pháp, xin các ngài hãy tùy hỷ.” Các vị Tỳ-khưu là các vị tùy hý ấy nên 
đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch Đại đức, 
Kathina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Ka/h¡na là đúng Pháp, 
chúng tôi xin tùy hy.” 

15. Vị Tỳ-khưu là vị làm thành tựu Каліна ây nên đi đến một vị Tỳ-khưu, 
đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch Đại đức, 
Đại đức của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng Pháp, 
xin Đại đức hãy tùy hy.” Vị Tỳ-khưu là vị tùy һу ây nên đắp thượng y một bên 
уа1, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch Đại đức, Ка/йіпа của hội chúng đã 
được thành tựu, sự thành tựu Kathina là đúng Pháp, tôi xin tùy hy.” 

Có phải hội chúng làm thành tựu Kathina? Có phải nhóm làm thành tựu 
Kathina? Có phải cả nhân làm thành tựu Kathina? 

— Hội chúng không làm thành tựu Ka/hina. Nhóm không làm thành tựu 
Kathina. Cá nhan làm thành tựu Kathina. 

Nếu hội chúng không làm thành tựu Kz/hina, nhóm không làm thành tựu 
Kathina, cá nhân làm thành tựu Kathina, vậy có phải Ka/hina không được 
thành tựu cho hội chúng, không được thành tựu cho nhóm, được thành tựu cho 
cá nhân? 

Có phải hội chúng đọc tụng Giới bốn (Patimokkha)? Có phải nhóm đọc 
tụng Giới bón (Patimokkha)? Có phải cá nhân đọc tụng Giới bón (Patimokkha)? 
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Hội chúng không đọc tụng Giới bốn (Patimokkha). Nhóm không đọc tụng 
Giới bón (Patimokkha). Cá nhân đọc tụng Giới bốn (Pãfimokkha). 


Nếu hội chúng không đọc tụng Giới bón (Patimokkha), nhóm không đọc 
tụng Giới bón (Patimokkha), cá nhân đọc tụng Giới bốn (Pãfimokkha), vậy 
có phải Giới bón (Patimokkha) không được đọc tụng cho hội chúng, Giới bón 
(PaHmokkha) không được đọc tụng cho nhóm, Giới bốn (Pãfimokkha) được 
đọc tụng cho cá nhân? 


Do sự đọc tụng của cá nhân ở hội chúng hợp nhất, ở nhóm hợp nhất, Giới 
bón (Pãfimokkha) được đọc tụng cho hội chúng, Giới bón (Patimokkha) được 
đọc tung cho nhóm, GIới bón (Patimokkha) được đọc tụng cho cá nhân. 

Tương to y như thế, hội chúng không làm thành tựu Kathina, nhóm không 
làm thành tựu Kathina, cá nhân làm thành tựu Kathina. Do sự thành tựu 
[Kathina] của cá nhân, với sự tùy һу của hội chúng, với sự tùy hy của nhóm, 
Kathina được thành tựu cho hội chúng, Kathina được thành tựu cho nhóm, 
Kathina được thành tựu cho cá nhân. 

1. Hiệu lực của Kathina liên quan đến vị ra đi đã được nói đến bởi vị thân 
quyên của mặt trời và tôi hỏi ngài điêu này: Sự vướng bán loại nào bị căt dt 
trước tiên? 

2. Hiệu lực của Kathina liên quan đến vị ra đi đã được nói đến bởi vị Thán 
Quyến Của Mặt Trời và tôi đáp Ngài діёи ду: Sự vướng bận vé y bị căt dit 
trước tiên, với việc đi ra bên ngoài ranh giới của vị ấy, thì sự vướng bận vê chô 
ngụ bị dut. 

3. Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc hoàn tất đã được nói đến bởi vị 
Thán Quyến Của Mặt Trời, tôi hỏi Ngài điều này: Sự vướng bán loại nào bị cắt 
đưt trước tiên? 

4. Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc hoàn tât đã được nói đến bởi vị 
Thán Quyến Của Mặt Trời và tôi đáp Ngài điêu ây: Sự vướng bận chó ngụ bị 
cắt đứt trước tiên, khi у được hoàn tát thì sự vướng bán về у bị йит. 

5. Hiệu lực của Kathina do tự mình quyết định đã được nói дёп bởi vị Thân 
Quyển Của Mặt Trời, tôi hỏi Ngài điều này: Sự vướng bán loại nào bị cắt đứt 
trước tiên? 

6. Hiệu lực của Kathina do tự mình quyết định đã được nói đến bởi vị Thân 
Quyén Của Mặt Trời và tôi đáp Ngài điêu ду: Cả hai điễu vướng bận [đông 
thời] bị cắt đứt không trước không sau. 

1. Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc bị mát đã được nói đến bởi vị 
Thân Quyên Của Mặt Trời, tôi hỏi Ngài diéu này: Sự vướng bận loại nào bị cắt 
dut trước tiên? 

8. Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc bị mất đã được nói đến, bởi vi 
Thân Quyến Của Mặt Trời và tôi đáp Ngài điêu ấy: Sự vướng bận chó ngụ bị 
căt đứt trước tiên, khi y bị mát trộm thì sự vướng bận về y bị đứt. 
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9, Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc nghe tin đã được nói đến bởi vị 
Thân Quyến Của Mặt Trời, tôi hỏi Ngài điêu này: Sự vướng bận loại nào bị cắt 
dut trước tiên? 

10. Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc nghe tin đã được nói дёп, рої 
vị Thân Quyến Của Mặt Trời và tôi đáp ngài điêu ấy: Sự vướng bán về y bị cắt 
irt trước tiên, với việc nghe tin của vị ду thì sự vướng bận về chỗ ngụ bị đứt. 


11. Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc tan vỡ niêm mong гос đã được 
nói đến bởi vị Thân Quyến Сиа Mặt Trời, tôi hỏi ngài điều này: Sự vướng bán 
loại nào bị cắt đứt trước tiên? 

12. Hiệu lực của Kathina liên quan đến việc tan vỡ піёт mong ибс vi mong 
ước tan vỡ đã được nói đến, bởi vị Thán Quyến Của Mặt Trời và tôi đáp Ngài 
diéu ấy: Sự vướng bận chỗ ngụ bị cắt đựt trước tiên, khi nỗi niêm mong mỏi về 
y bị đoạn lia thì sự vướng bận về y bị dut. 

13. Hiệu lực của Kathina liên quan đến vị vượt qua ranh giới đã được nói 
đến bởi vị Thân Quyến Của Mặt Trời, tôi hỏi Ngài điều này: Sự vướng bận loại 
nào bị cắt đứt trước tiên? 

14. Hiệu lực của Kathina liên quan đến vị vượt qua ranh giới đã được nói 
đến, bởi vị Thân Quyến Của Mặt Trời và tôi дар Ngài điễu ду: Sự vướng bán về 
y bị cắt đứt trước tiên, đôi với vị đã di ra bên ngoài vùng ranh giới thì sự vướng 
bận về chỗ ngu bị dut. 

15. Hiệu lực cua Kathina đồng thơi hết hiệu lực đã được nói đến bởi vị 
Thán Quyến Của Mặt Trời, tôi hỏi Ngài điêu này: Sự vướng bận loại nào bị căt 
dut trước tiên? 

16. Hiệu lực của Kathina động thời hết hiệu lực đã được nói đến, bởi vị 
Thán Quyến Của Mặt Trời và tôi đáp Ngài điêu ấy: Cả hai điểu vướng bận 
[ động thời] bị cắt đứt không trước không sau. 


17. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Ka/hina phụ thuộc vào hội chúng? Bao 
nhiêu sự hết hiệu lực của Ка/ћіпа phụ thuộc vào cá nhân? Bao nhiêu sự hết 
hiệu lực của Kathina không phụ thuộc vào hội chúng cũng không phụ thuộc 
vào cá nhân? 

— Có một sự hết hiệu lực của Kz/hina phụ thuộc vào hội chúng là sự hết 
hiệu lực giữa chừng.5 Có bón sự hết hiệu lực của Kathina phụ thuộc vào cá 
nhân: Liên quan đến việc ra đi, liên quan đến việc [у] đã được hoàn tât, liên 
quan đến việc tự mình quyết định, liên quan đến việc vượt qua ranh giới. Có sự 
hết hiệu lực của Ka/hina không phụ thuộc vào hội chúng cũng không phụ thuộc 
vào cá nhân: Liên quan đến việc [y] bị mát, liên quan đến việc nghe tin, liên 
quan đến sự tan vỡ niềm mong mỏi, sự đồng thời hết hiệu lực. 


5 Do tuyên ngôn thu hồi Kz/hina. Xem điều học Расййуа 30 của Tỳ-khưu-ni (ND). 
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18. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Ka/bina bị hết hiệu lực ở trong ranh giới? 
Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới? Bao 
nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina có thê bị hết hiệu lực ở trong ranh giới, [hoặc] 
có thê bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới? 

— Có hai sự hết hiệu lực của Ката bị hết hiệu lực ở trong ranh giới: Sự 
hết hiệu lực giữa chừng, sự hết hiệu lực đông thời. Có ba sự hết hiệu lực của 
Kathina bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới: Liên quan đến việc ra đi, liên quan 
đến việc nghe tin, liên quan đến việc vượt qua ranh giới. Có bốn sự hết hiệu lực 
của Kathina có thể bị hết hiệu lực ở trong ranh giới, [hoặc | có thé bị hết hiệu 
lực ở ngoài ranh giới: Liên quan đến việc [y] đã được hoàn tất, liên quan đến 
việc tự mình quyêt định, liên quan đến việc [у] bị mắt, liên quan đến việc tan 
vỡ niềm mong mỏi. 

19. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina có sự sanh lên cùng một lúc, có 
sự chấm dứt cùng một lúc? Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kathina có sự sanh 
lên cùng một lúc, có sự châm dứt không cùng lúc? 

— Có hai sự hết hiệu lực của Ka/hina có sự sanh lên cùng một lúc, có sự 
chấm dứt cùng một lúc: Sự hết hiệu lực giữa chừng, sự hết hiệu lực đồng thời. 
Các sự hết hiệu lực của Kz/hina còn lại có sự sanh lên cùng một lúc, có sự chấm 
dứt không cùng lúc. 

ри “Phân tích Ka/hina.” 


* * * * * 


TÓM LƯỢC PHÀN NÀY: 
1. Đến ai, như thé nào, mười lăm, các pháp, sự mở đầu, nhân, duyên, sự 
{бпр hợp, căn nguyên, sự khởi đầu và sự làm thành tựu, các hạng người. 
2. Sự phân tích, của ba hạng, ba loại [không hiệu lực], nên biết, sự thành tựu 
và với việc đọc tụng [GIới bồn], sự vướng bận, sự phụ thuộc, [trong và ngoài] 
ranh giới, sự sanh lên và sự châm dứt. 


--ооОоо-- 


NHÓM ХАМ УЁ UPALI 


1.РНАМ KHÔNG NƯƠNG NHỜ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Khi ду, Đại đức Upali đã đi ёп бар, sau khi đến đã 
đánh lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại 
đức Upali đã nói với đức Thé Tôn điêu này: 


— Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yêu tó không được sóng, không 
nương nhờ đức Thế Tôn cho đến trọn đời? 


— Này Upali, vị Ty-khuu có năm yêu tô không được sông, không nương 
nhờ cho đến trọn đời. Với năm [yêu tó] gì? Vị không biết về lễ Uposatha, 
không biết về hành sự của lễ Uposatha, không biết về Giới bốn (Päfimokkha), 
không biết về cách đọc tụng Giới bón (Patimokkha), chua dú nám пат. Này 
Upali, vị Ty-khuu có năm yêu tó này không được sông, không nương nhờ cho 
đên trọn đời. 

Này Upali, vị Ty-khưu có năm yếu tô được sông, không nương nhờ cho 
đến trọn đời. Với năm [yếu tó] gi? Vi biết về lễ Uposatha, biết về hành sự của 
lễ Uposafha, biết vë Giới bón (Päfimokkha), biết về cách đọc tụng Giới bốn 
(Patimokkha), được nắm năm hoặc hơn nắm năm. Này Upali, vị Tỳ-khưu có 
năm yếu tó này được sông không nương nhờ cho đến trọn đời. 

2. Này Upali, vị Ty-khuu có năm yêu tô khác nữa không được sóng khóng 
nuong nho cho đến trọn đời. Với năm [yếu tó] gì? У! không biết về lễ Paväranä, 
không biết về hành sự của lễ Pavarana, không biết về Giới bón (Patimokkha), 
không biết về cách đọc tụng GIới bôn (Pãfimokkha), chưa đủ năm năm. Này 
Upali, vị T-khưu có năm yếu tô này không được sống, không nương nhờ cho 
đên trọn đời. 

Này Upali, vị Ty-khuu có năm yêu: tô được sông không nương nhờ cho 
đến trọn đời. Với năm [yêu tó] gi? Vi biết về lễ Pavarana, biết về hành sự của 
lễ Pavarana, biết về Giới bón (Patimokkha), biết về cách đọc tụng Giới bón 
(Patfimokkha), được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upali, vị Ty-khưu có 
năm yếu tô này được sông, không nương nhờ cho đến trọn đời. 


3. Này Upali, vị Ty-khưu có nắm yếu tô khác nữa không được sóng, không 
nương nhờ cho đến trọn đời. Với năm [yếu tó] gì? Vị không biết về sự phạm tội 
hay không phạm tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay 
không còn dư sót, không biết tội xâu xa hay không xấu xa, chưa đủ năm năm. 
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Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này không được sông, không nương nhờ 
cho đến trọn đời. 

Này Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô được sông không nương nhờ cho đến 
trọn đời. Với năm [yếu tó] øì? VỊ biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết 
tội nhẹ hay nặng, biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, biết tội xâu xa hay 
không xâu xa, được năm năm hoặc hơn năm năm. Này Upali, vị Ty-khưu có 
năm yếu tó này được sống không nương nhờ cho đến trọn đời. 

4. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố không được ban phép tu 
lên bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho Sa-di 
phục vụ? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố không được ban phép tu lên bậc 
trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được để cho Sa-di phục vụ. 
Với năm [yêu tô] gì? Là vị không có khả năng chăm sóc hoặc kiếm người chăm 
sóc cho đệ tử hoặc học trò bị bệnh, [không có khả năng] khuyên giải hoặc nhờ 
người khuyên giải khi đệ tử hay học trò có sự không hoan hy đã sanh khởi, 
[không có khả папе] phân giải hoặc nhờ vị khác phân giải đúng theo pháp, khi 
đệ tử hay học trò có môi nghi ngờ sanh khởi, [không có khả năng] hướng dẫn 
Thắng pháp và Thắng luật. [a]! Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này không 
được ban phép tu lên bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không 
được dé cho Sa-di phục vụ. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được dé cho Sa-di phục vụ. Với năm [yếu tố] gì? Là 
vị có khả năng chăm sóc hoặc kiếm người chăm sóc cho đệ tử hoặc học trò bị 
bệnh, [có khả nàng] khuyên giải hoặc nhờ người khuyên giải khi đệ tử hay học 
trò có sự không hoan hy đã sanh khởi, [có khả năng] phân giải hoặc nhờ vi khác 
phân giải đúng theo pháp khi đệ tử hay học trò có mỗi nghi ngờ sanh khởi, [có 
khả năng] hướng dẫn Thăng pháp và Thắng luật. Này Upäli, vị Tỳ-khưu có năm 
yêu tô này được ban phép tu lên bậc trên, được ban cho phép nương nhờ, được 
để cho Sa-di phục vụ. 

5. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa không được ban phép tu 
lên bậc trên, không được ban cho phép nương nhờ, không được dé cho Sa-di 
phục vụ. Với năm [yếu tó] gì? Là vị không có khả năng đê huấn luyện học trò 
hay đệ tử việc học tập thuộc vé phận sự căn bản, [không có khả năng] dé hướng 
dẫn việc học tập thuộc về phân đầu của Phạm hạnh, [0]? [không có khả năng] 
để hướng dẫn về tăng thượng giới, [không có khả năng] dé hướng dẫn về tăng 


! [a] Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa: Hướng dẫn về Thắng pháp là có khả năng hướng dẫn về 
sự phân biệt danh sắc, và hướng dân vê Thăng luật là hướng dân về toàn bộ tạng Luật (VinA. V. 990). 
? [b] Các điều học thuộc về phận sự căn bản tức là nói đến các phận : sự trong bộ Luật Khandhaka, Нор 


phán gôm có Đại phẩm và Tiêu phẩm, còn các điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh, là các điều 
học đã được quy định ở hai Giới bón (S44). 
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thượng tâm, [không có khả năng] để hướng dẫn về tăng thượng tuệ. [с]? Này 
Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này không được ban phép tu lên bậc trên, 
không được ban cho phép nương nhờ, không được dé cho Sa-di phục vụ. 

Này Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô được ban phép tu lên bậc trên, được 
ban cho phép nương nhờ, được để cho Sa-di phục vụ? Với năm [yếu tố] øì? Là 
vị có khả năng dé huấn luyện học trò hay đệ tử việc học tập thuộc về phận sự 
căn bản, [có khả năng] để hướng dẫn việc học tập thuộc về phân đâu của Phạm 
hạnh, [có khả năng] để hướng dẫn về tăng thượng giới, [có khả năng] dé hướng 
dẫn vê tăng thượng tâm, [có khả папр | để hướng dẫn về tăng thượng tuệ. Này 
Upali, vị Ty-khuu có năm yếu tó này duoc ban рһёр tu 1ёп Бас trën, duoc ban 
cho phép nương nhờ, được dé cho Sa-di phục vụ. 

6. — Bạch Ngài, hành sự nên được thực hiện đối với vị l1y-khưu có bao 
nhiêu yếu tó? 

— Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm уби 
tô. Với năm [yếu tô] gi? Là vị vô liêm sỉ, ngu dót, không trong sạch, có tà kiến 
và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị 
Tỳ-khưu có năm yêu tô này. 


7. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Ty-khuu có năm yếu tó 
khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, 
bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, bị hư hỏng vê quan điểm 
thuộc quan điểm cực đoan, có tả kiến và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này Upali, 
hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 


8. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỷ-khưu có năm yếu 
tô khác nữa. Với năm [yêu tô] gì? Là vị có sự đùa giỡn băng thân, có sự đùa 
giỡn băng khâu, có sự đùa giỡn bằng thân và khâu, có tà kiến và bị hư hỏng về 
nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Ty-khuu có năm 
yêu {д пау. 

9, Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Ty-khưu có năm yêu 
tô khác nữa. Với năm [yếu 10] gì? Là vị có hành vi sai trái bằng thân, có hành 
vi sai trái băng khâu, có hành vi sai trái băng thân và khâu, có tà kiến và bị hư 
hỏng vé nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tô này. 

10. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đôi với vị Tỳ-khưu có năm yêu 
tó khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có sự gây tôn hại băng thân, có sự gây 
tón hại băng khẩu, có sự gây tón hai bàng thân và khẩu, có tà kiến và bị hư hỏng 
về nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có 
năm yếu {д пау. 


3 [c] Adhisīla: Tăng thượng giới là Giới bón (Pãfimokkha). Adhicia: Tăng thượng tâm là sự tu tập các 
loại định hợp thê. Adhipañña: Tăng thượng tuệ là sự tu tập [các tâm] Đạo siêu thê (Si). 
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11. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đôi với vị Tỷ-khưu. có năm yêu 
tô khác nữa. Với năm [yêu tó] gi? Là v1 có sự nuôi mang sai trái băng thân, có 
su nuôi mạng sal trái băng khâu, có sự nuôi mạng sai trái băng thân và khâu, có 
tà kiến và bị hư hỏng vê nuôi mạng. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đôi 
với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


12. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tô khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị phạm tội đã được thực hiện hành sự 
[vẫn] ban phép tu lên bậc trên, [vẫn] ban cho phép nương nhờ, [vẫn] dé cho 
Sa-di phục vụ, [vẫn] chấp nhận việc chỉ định giáo giới Tỳ-khưu-ni, [vẫn] giáo 
giới Ty-khuu-ni khi đã được chỉ định. Này Upali, hành sự nên được thực hiện 
đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 

13. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Ту-Кһим có năm уби 
tô khác nữa. Với năm [yếu tó] gi? Là vị tái phạm tội đã duoc hội chúng thuc 
hiện hành sự, hoặc tội khác tương to, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ây, là vị chỉ 
trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này Upali, hành sự nên được 
thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 


14. Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỷ-khưu có năm yêu 
tô khác nữa. Với năm [yêu 10] gi? Là vị chê bai đức Phật, là vị chê bai Giáo 
pháp, là vị chê bai Hội chúng, có tà kiến và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này 
Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 


Phẩm “Không nương nhờ” là thứ nhất. 
* * * * * 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY: 


1. Lễ Uposatha, lễ Рауағапа, tội vi phạm, người bệnh, phân phận sự căn 
bản, vị vô liêm sỉ, tăng thượng giói và sự chơi giỡn. 

2. Sở hành sal trải, gây tôn hại, tà kiên và luôn cả tội vi phạm, với tội vi 
phạm nào, [chê Баі] đối với đức Phật, phân tông hợp về phẩm thứ nhất. 


--ооОоо-- 


2. PHẨM KHÔNG THU НО! 

1.— Bạch Ngài, hành sự không nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có bao 
nhiêu yêu tô? 

— Này Upali, hành sự không nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm 
yêu tô. Với năm [yêu 10] gì? Là vị phạm tội đã được thực hiện hành sự [vẫn] 
ban phép tu lên bậc trên, [vẫn] ban cho phép nương nhờ, [vẫn] để cho Sa-di 
phục vụ, [vẫn] chấp nhận việc chỉ định giáo giới Tỳ-khưu-ni, [vẫn] giáo ĐIỚI 
1ỷ-khưu- ni khi đã được chỉ định. Này Upali, hành sự không nên được thu hôi 
đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 
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2. Này Upali, hành sự không nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tô khác nữa. Với năm [yếu tô] gì? Là vị tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành sự, hoặc tội khác tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ау, là vị chỉ 
trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này Upali, hành sự không nên 
được thu hỏi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 


3. Này Upali, hành sự không nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tó khác nữa. Với năm [yêu tô] gì? Là vị chê bai đức Phật, là vị chê bai Giáo 
pháp, là vị chê bai Hội chúng, có tà kiên và bị hư hỏng về nuôi mạng. Này 
Upali, hành sự không nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 


4. Này Upäli, hành sự không nên được thu hôi đối với vị Tỳ-khưu có năm 
yêu tó khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị vô liêm sỉ, ngu 401, không trong 
sạch, là vị gây ra các sự xích mích và không làm đây đủ việc học tập trong các 
phận sự. Này Upäli, hành sự không nên được thu hồi đôi với vị Tỳ-khưu có 
năm yêu tô này. 

5. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu theo đuôi sự xung đột, trong khi đi đến hội 
chúng, nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi đi đến hội chúng? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu theo đuổi sự xung đột, trong khi đi đến hội chúng, 
nên thiết lập ở nội tâm năm pháp rôi đi đến hội chúng. Năm [pháp] gì? Này 
Орап, vi Tỷ-khưu theo đuôi sự xung đột, trong khi đi đến hội chúng, nên đi đến 
hội chúng với tâm nhún nhường, với tâm như là không bị cầu ué; nên khéo léo 
về chỗ ngôi và khéo léo khi ngôi xuống, nên ngôi xuông ở chỗ ngồi thích hợp 
không chiếm chỗ của các Ty-khưu trưởng lão, không buộc các T-khưu mới 
tu phải nhường chỗ ngôi; không nên là người nói linh tinh, không nên là người 
nói chuyện nhảm nhí; hoặc là nên tự mình nói pháp hoặc là nên thỉnh câu vị 
khác [nói pháp |; hoặc là không nên xem thường trạng thái im lặng thánh thiện. 
Này Upali, néu hội chúng thực hiện các hành sự cân được thực hiện với sự hợp 
nhát, này Upali trong truong hop à áy пёи vi Ty-khuu khóng đông ý [điều gì] thì 
nên bày tỏ quan điểm và nên đạt đến sự hợp nhất. Điều ду có nguyên nhân thê 
nào? [Vị ây nên nghĩ răng]: “Ta chớ nên khác biệt với hội chúng.” Này Upali, 
vị Tỳ-khưu theo đuôi sự xung đột, trong khi di đến hội chúng, nên thiết lập ở 
nội tâm năm pháp này rồi đi đến hội chúng. 


6. — Bạch Ngài, trong khi phát biểu ở hội chúng, vị Ty-khuu có bao nhiêu 
yếu tó không được nhiêu người thích, không được nhiều người mén, không 
được nhiêu người hài lòng? 


— Này Upali, trong khi phát biêu ở hội chúng, vị Tỷ-khưu có năm yêu 
{д không được nhiều người thích, không được nhiêu người mến, không được 
nhiều người hài lòng. Với năm [yêu tố] gì? Là vị nói khoa trương: là vị nói theo 
lời nói của người khác; không khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát biểu; là vị 
cáo tội không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vị hành xử không 
theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội. Này Upäli, trong khi phát biêu ở 
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hội chúng, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này không được nhiều người thích, không 
được nhiêu người тёп, không được nhiêu người hài lòng. 

Này Upali, trong khi phát biéu ở hội chúng, vị Ty-khưu có năm yêu tô được 
nhiêu người thích, được nhiều người mến, được nhiêu người hải lòng. Với nám 
[yêu tố] gì? Là vị nói không khoa trương; là vị không nói theo lời nói của người 
khác; khéo léo trong sự mạch lạc của lời phát biêu; là vị cáo tội theo Pháp theo 
Luật, đúng tội; là vị hành xử theo Pháp theo Luật đúng tội. Này Upali, trong khi 
phát biêu ở hội chúng, vị Ty-khuu có năm yếu tó này được nhiều người thích, 
được nhiều người тёп, được nhiêu người hài lòng. 


7. Này Upäli, trong khi phát biêu ở hội chúng, vị Ty-khuu có năm yếu tó 
khác nữa không được nhiêu người thích, không được nhiêu người mến, không 
được nhiêu người hài lòng. Với năm [yếu tô] gì? Là vị nói tâng bốc, là vị làm 
mát niềm tin, là vị năm giữ phi Pháp, là vị chối từ pháp và nói nhiều chuyện 
vớ vân. Này Upäli, trong khi phát biêu ở hội chúng у] Ty-khuu có пат yéu tó 
này khóng duoc nhiều người thích, không được nhiều người mến, không được 
nhiều người hài lòng. 


Này Upali, trong khi phát biéu ó hói chúng, vị Ty-khưu có năm yêu tó được 
nhiêu người thích, được nhiều người mến, được nhiêu người hài lòng. Với năm 
[yêu tô] gì? Là vị không nói tâng bốc, là vị không làm mât niêm tin, là vi nåm 
giữ pháp, là vị chỗi từ phi Pháp và không nói nhiều chuyện vớ vân. Này Upali, 
trong khi phát biéu ó hói chúng, vi Ty-khuu có năm yêu tó này được nhiều 
người thích, được nhiêu người тёп, được nhiều người hài lòng. 


8. Này Upali, trong khi phát biêu ở hội chúng, vị Ty-khuu có năm yêu tó 
khác nữa không được nhiêu người thích, không được nhiều người mến, không 
được nhiêu người hài lòng. Với năm [yếu tó] gi? Là vị nói một cách thô lỗ; là 
vị nói khi chưa thỉnh у; là vị cáo tội không theo Pháp, không theo Luật, không 
đúng tội; là vị hành xử không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vị 
không trình bày theo kiên thức. Này Upali, trong khi phát biêu ở hội chúng, VỊ 
Tỷ-khưu có năm yêu tó này không được nhiều người thích, không được nhiều 
người тёп, không được nhiêu người hài lòng. 


Này Upali, trong khi phát biéu ó hói chúng, vị Ty-khuu có nám yêu tô được 
nhiêu người thích, được nhiều người тёп, được nhiêu người hài lòng. Với năm 
[yếu tố] øì? Là vị không nói một cách thô lỗ; là vị nói sau khi đã thỉnh y; là У] 
cáo tội theo Pháp, theo Luật, đúng tội; là vị hành xử theo Pháp, theo Luật, đúng 
tội; là vị trình bày theo kiên thức. Này Upali, trong khi phát biêu ở hội chúng, 
vị Ty-khuu có năm yếu tô này được nhiêu người thích, được nhiều người mến, 
được nhiêu người hài lòng. 


9. — Bạch Ngài, có bao nhiêu lợi ích trong sự tinh thông về Luật? 
— Này Ора, có năm lợi ích trong sự tinh thông về Luật. Thé nào là năm? 
Giới оар của bản thân khéo được ріп giữ khéo được hộ trì, là nơi nương tựa của 


NHÓM NĂM VỀ UPĀLI # 1335 


các vị thường hay có sự ăn năn, là vị phát biểu ở giữa hội chúng với sự tự tin, 
là vị khuất phục những kẻ đối nghịch một cách khéo léo đúng theo Pháp, là vị 
thực hành vì sự tôn tại của Chánh pháp. Này Upali, đây là năm lợi ích trong sự 
tinh thông về Luật. 


Phẩm “Không thu hồi” là thứ nhì. 


* * * kk 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY 


Đã bị phạm tội, với điêu nào và sự khen ngợi, vi vô liêm sỉ và với sự xung 
đột, vị khoe khoang và tàng bóc, thô lô, với sự tinh thông. 


Sự quy định từng đôi thứ nhất. 
--ооОоо-- 


3. РНАМ PHÁT BIÉU 

1. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tó không nên phát biểu ở 
hội chúng? 

- Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô không nên phát biểu ở hội chúng. 
Với nắm [yêu tó] gi? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, 
không biết về sự tién hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, không 
khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này 
không nên phát biêu ở hội chúng. 

Này Upali, vị Ty-khuu có năm yêu tô nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yêu tó] gì? Là у! biết уё 101, biết vë nguôn sanh tội, biết vé Sự tiên hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upali, 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này nên phát biểu ở hội chúng. 


2. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa không nên phát biêu ở 
hội chúng. Với năm [yêu 10] gì? Là vị không biết vê sų tranh tung, không biết 
vè nguôn sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tién hành tranh tụng, 
không biết về cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyỆt 
vë tranh tụng. Này Upali, vị Ty-khưu có năm yêu tô này không nên phát biêu 
ở hội chúng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yêu tố] gl? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguôn sanh khởi của tranh tụng, 
biết về cách tiễn hành tranh tụng, biết vê cách giải quyết tranh tụng, khéo léo 
trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này 
nên phát biểu ở hội chúng. 


4 Là không biết tội có sự tién hành bàng thân hay băng khẩu (VinA. УП. 1372). 
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3. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa không nên phát biêu ở hội 
chúng. Với năm [yêu tố] gì? Là vị nói một cách thô lỗ; là vị nói khi chưa thỉnh 
ý; là vị cáo tội không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vị hành 
xử không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vị trinh бау không 
theo quan điểm. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này không nên phát biêu 
ở hội chúng. 

Này Орай, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố nên phát biêu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị không nói một cách thô lỗ; là vị nói sau khi đã thỉnh ý; là vị 
cáo tội theo Pháp, theo Luật, đúng tội; là vị hành xử theo Pháp, theo Luật, đúng 
tội; là vị trình bày theo kiến thức. Này Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này nên 
phát biểu ở hội chúng. 


4. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa không nên phát biểu ở hội 
chúng. Với năm [yếu tô] gì? Là vị không biết về sự phạm tội hay không phạm 
tội, không biết tội nhẹ hay nặng, không biết tội còn dư sót hay không còn dư 
sót, không biết tội xấu ха hay không xấu xa, không biết tội có sự sửa chữa hay 
không có sự sửa chữa. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tó này không nên 
phát biểu ở hội chúng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yêu tố] gì? Là vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, biết tội nhẹ hay nặng, 
biết tội còn du sót hay không còn dư sót, biết tội xâu xa hay không xâu xa, biết 
về tội có sự sửa chữa hay không có sự sửa chữa. Này Орай, vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tô này nên phát biéu ở hội chúng. 

5. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa không nên phát biểu ё ở hội 
chúng. Với năm [yếu 10] gì? Là vi không biết về hành sự, không biết về sự thực 
hiện của hành sự, không biết về sự việc của hành sự, không biết vê phận sự của 
hành sự, không biết về cách giải quyết của hành sự. Này Upali, vị Tỳ-khưu có 
năm yếu tô này không nên phát biéu ở hội chúng. 

Мау Орап, vị 13-khưu có năm yêu tô nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yêu tố] gì? Là vị biết về hành sự, biết về sự thực hiện của hành sự, biết về sự 
việc của hành sự, biết về phận sự của hành sự, biết về cách giải quyết của hành 
sự. Này Upali, vị Ty-khưu có năm yêu tô пау nên phát biêu ở hội chúng. 


6. Này Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa không nên phát biêu ở hội 
chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về sự việc, không biết về duyên 
khởi, không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ [trong câu], 
không biết vé phương thức của lỗi trình bày mạch lạc. Này Upali, vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tô này không nên phát biểu ở hội chúng. 


Này Upali, vị Ty-khưu có năm yêu. tô nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yêu tố] gì? Là vị biết vë sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, biết 
vë thứ tự của chữ [trong câu], biết về phương thức của lỗi trình bày mạch lạc. 
Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này nên phát biểu ở hội chúng. 
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7. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa không nên phát biéu ở hội 
chúng. Với năm [yêu tó] gi? Là vị thiên vi vì ưa thích, thiên vi vì sân hận, thiên 
vị vì 51 mê, thiên vị vì sợ hãi và là vị vô liêm sỉ. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm 
yêu tô này không nên phát biểu ở hội chúng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yếu tố] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không 
thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi уа là vị có liêm sỉ. Này Upali, vị Ty- 
khưu có năm yếu tô này nên phát biểu ở hội chúng. 

8. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa không nên phát biéu ở 
hội chúng. Với năm [yếu tó] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị không khéo léo về Luật. Này Орап, vị 
Tỳ-khưu có năm yêu tó này không nên phát biểu ở hội chúng. 

Này Орай, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yêu tố] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không 
thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi, là vị khéo léo về Luật. Này Upali, vị 
Tỳ-khưu có năm yếu tô này nên phát biểu ở hội chúng. 

9. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa không nên phát biểu ở hội 
chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về lời đề nghị, không biết về việc 
thực hiện lời đề nghị, không biết về lời tuyên bó của lời dë nghị, vị không biết 
cách dàn xếp của lời đề nghị, vị không biết cách giải quyết của lời đề nghị. Này 
Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này không nên phát biểu ở hội chúng. 

Này Орай, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô nên phát biêu ở hội chúng. Với năm 
[yêu tô] gì? Là vị biết về lời đề nghị, biết về việc thực hiện lời ё nghị, biết về 
lời tuyên bó của lời đê nghị, vị biết cách dàn xếp của lời đề nghi, vi biét cách 
giải quyết của lời đề nghị. Này Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên phát 
biểu ở hội chúng. 

10. Này Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết vë Giới bốn, không biết về 
điều phù hợp với Giới bón, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với 
Luật, vị không khéo léo về việc thành lập [tội] hay không thành lập [tội]. Này 
Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này không nên phát biêu ở hội chúng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó nên phát biểu ở hội chúng. Với năm 
[yêu tô] gì? Là vị biết về Giới bón, biết về điều phù hợp với Giới bốn, biết về 
Luật, biết vë điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập [tội] hay 
không thành lập [tội]. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên phát biêu 
ở hội chúng. 

11. Này Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa không nên phát biểu ở 
hội chúng. Với năm [yêu tô] gì? Là vị không biết về Pháp, không biết vë điều 
phù hợp với Pháp, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vị 
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không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó 
này không nên phát biểu ở hội chúng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó nën phát biéu ó hói chúng. Vói nám 
[yéu tó] gi? Là vị biết về Pháp, biết về điều phù hợp với Pháp, biết về Luật, biết 
vë điêu phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upali, vị 

Tỳ-khưu có năm yếu tố này nên phát biểu ở hội chúng. 


Phẩm “Phát biểu” là thứ ba. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 


Tội vi phạm, sự tranh tụng, thô lỗ, vị biết về tội vi phạm, hành sự, sự viỆc, уі 
vô liêm sỉ, vị không khéo léo, lời đề nghị, vị không biết về điều học, giáo pháp, 
phân tông hợp về phẩm thứ ba. 


--ооОоо-- 


4. PHẨM TRÌNH BAY QUAN ĐIỂM 

1.— Bạch Ngài, có bao nhiêu sự trình bày quan điểm sai Pháp? 

~ Này Upali, đây là năm sự trình bày quan diém sai Pháp. Thé nào là năm? 
Vi trình bày quan điểm ràng không CÓ Sự vi phạm tội, vị trình bày quan điểm 
răng sự phạm tội không đưa đến sảm hối, vị trình bày quan điểm rằng o đã 
được sám hôi, vị trình Бау quan điểm răng [sám hối chung] bởi bón năm vi, vị 
trình bày quan điểm răng [sám hồi] băng tác ý của tâm. Này Upali, đây là năm 
sự trình bày quan điểm sai Pháp. 


Này Upali, có năm sự trình bày quan diém dúng Pháp. Thé nào là nám? 
VỊ trinh bày quan điểm rằng có sự vi phạm tội, vi trình bảy quan điểm răng sự 
phạm tội đưa đến sám hồi, vị trình bảy quan điểm răng tội chưa được sám hối, 
vị trình bày quan điểm rằng không [sám hối chung] bởi bón năm vị, vị trình bày 
quan điểm răng không [sám hồi] băng tác ý của tâm. Này Upali, đây là năm sự 
trình bày quan điểm đúng Pháp. 


2. Này Upali, có năm sự trình bày quan. điểm sai Pháp khác nữa. Thé nào 
là nám? VỊ trinh Dày quan điểm rằng [sám hói] trong sự hiện diện của vi không 
đồng cộng trú, vị trình bày quan diém ràng [sám hối] trong sự hiện diện của 
vị đứng không cùng ranh giới, vị trình bày quan điểm ‚Тапр [sám hôi] trong sų 
hiện diện của у] không trong sạch, vị trình bày quan ‹ điểm răng [sám hồi chung] 
bởi bón năm vị, vị trình bày quan điểm Tăng [ѕат hồi] băng tác ý của tâm. Này 
Upali, đây là năm sự trình bày quan điểm sai Pháp. 


5 Trình bày quan điểm bởi bốn năm vị: Catūhi pañcahi ditthiti yathā catūhi pañcahi аі āvikatā hoti, 
evam ãvikaroti; caftäro pañca jana ekato apattim desentīti attho (ИпА. УП. 1375) = “quan điêm bởi 
bón năm vị”: Quan điêm đã được trình bày bởi bón năm vị như thê nào thì vị ây trình bày như vậy; 
nghĩa là bón năm vi sám hôi tội chung một lượt. 
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Này Upali, đây là năm sự trình bày quan điêm đúng Pháp. Thé nào là năm? 
Vị trình bày quan điểm răng [sám hối] trong sự hiện diện của vị đồng cộng trú, 
vị trình bày quan diém ràng [sám hồi] trong sự hiện diện của vị đứng chung 
ranh 8101, vị trinh bày quan điểm răng [sám hồi] trong sự hiện diện của vi trong 
sạch, vị trình bảy quan điểm răng không [sám hối chung] bởi bốn năm vị, vị 
trình bày quan điểm răng không [sám hồi] băng tác ý của tâm. Này Upali, đây 
là năm sự trình bày quan điểm đúng Pháp. 

3. — Bạch Ngài, có bao nhiêu sự thọ lãnh sai Pháp? 

— Này Upali, đây là năm sự thọ lãnh sai Pháp. Thé nào là năm? Vật được 
cho bằng thân không được thọ lãnh băng thân; vật được cho băng thân không 
được thọ lãnh băng vật găn liên với thân; vật được cho băng vật ейп liền với 
thân không được thọ lãnh băng thân; vật được cho băng vật găn liền với thân 
không được thọ lãnh băng vật рӣп liền với thân; vật được cho bằng sự buông га 
không được thọ lãnh bằng thân hoặc băng vật gắn liền với thân. Này Upali, đây 
là năm sự thọ lãnh sai Pháp. 

Này Upali, đây là năm sự thọ lãnh đúng Pháp. Thé nào là năm? Vật được 
cho băng thân được thọ lãnh băng thân; vật được cho băng thân được thọ lãnh 
băng vật gắn liền với thân; vật được cho băng vật gắn liền với thân được thọ 
lãnh băng thân; vật được cho băng vật gắn liền với thân được thọ lãnh băng vật 
găn liên với thân; vật được cho băng sự buông ra được thọ lãnh băng thân hoặc 
băng vật gắn liên với thân. Này Upali, đây là năm sự thọ lãnh đúng Pháp. 

4. — Bạch Ngài, có bao nhiêu vật không phải là đồ thừa? 

— Này Upäli, đây là năm vật không phải là đồ thừa. Thế nào là năm? Là vật 
chưa làm thành được phép, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên 
chưa được thực hiện, đã được thực hiện ngoài tâm tay, chưa được nói răng: «Тах 
cả đây là đủ rồi.” Này Upali, đây là năm vật không phải là đồ thừa. 

Này Upali, đây là năm vật là đô thừa. Thế nào là năm? Là vật đã làm thành 
được phép, việc thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực hiện, 
đã được thực hiện ở trong tầm tay, đã được nói răng: “Tất са đây là đủ ròi.” Này 
Upali, đây là năm vật là đồ thừa. 

5. — Bạch Ngài, việc ngăn được nhận biết với bao nhiêu biêu hiện? 

— Này Орап, việc ngăn được nhận biết với năm biểu hiện. Với năm [biểu 
hiện] gi? Việc ăn được nhận biết, vật thực được nhận biết, đã đứng ở trong tâm 
tay, [thí chủ] dâng lên, việc từ chỗi được nhận biết. Này Upali, việc ngăn [vật 
thực | được nhận biết với năm biêu hiện này. 

6. — Bạch Ngài, có bao nhiều việc phán xử theo tội đã được thửa nhận sai Pháp? 

— Này Ора, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai Pháp. 
Thê nào là năm? Vị Ty-khưu đã vi phạm tội Parajika, trong khi bị buộc tội 
với tội Parajika vi [ау] thú nhận đã phạm tội Sañghadisesa; hội chúng tiên 
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hành cho vị ду với tội Sañghadisesa là việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận sai Pháp. VỊ Ty-khưu đã vi phạm tội Parajika, trong khi bị buộc tội với 
tội Рағајіка vị [ấy] thú nhận đã phạm tội Pãcifiya, ...(nt)... tội Pafidesaniya, 
...(nt)... tội Dukkata; hội chúng tiên hành cho vị ду với tội Dukkata, là việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận sai Pháp. 

VỊ Ty-khưu đã vi phạm tội Sa2ghadisesa, ...(nt)... tội Расіййуа, ...(nt)... 
tội Pđfidesanrya, ...(nt)... tội Dukkaƒa, trong khi bị buộc tội với tội Dukkata 
vị [áy] thú nhận đã phạm tội Parajika; hội chúng tién hành cho vị ду với tội 
Parajika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận sai Pháp. VỊ Tỳ-khưu đã 
vi phạm tội Dukkata, trong khi bị buộc tội với tội Dukkata vị [ау] thú nhận 
đã phạm tội Sanghadisesa, ...(nt)... tội Расійіуа, ...(nt)... tội Pafidesaniya; hội 
chúng tiễn hành cho vị ấy với tội Pã/idesaniya là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận sai Pháp. Này Upali, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận sai Pháp. 

Này Upali, đây là năm việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp. 
Thế nào là năm? Vị Tỳ-khưu đã vi phạm tội Parajika, trong khi bị buộc tội với 
tội Parajika vi [ây] thú nhận đã phạm tội Parajika; hội chúng tiễn hành cho 
VỊ ây với tội Parajika là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp. 
VỊ Ty-khưu đã vi phạm tội Sa%ghadisesa, ...(nt)... tội Pacittiya, . ..(nt)... 101 
Рапаеваптуа, ...(nt)... tội Dukkata, trong khi bị buộc tội với tội Dukkaƒa vị [ây] 
thú nhận đã phạm tôi Dukkata; hôi chúng tiễn hành cho vị ấy với tội Dukkafa 
là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp. Này Upali, đây là năm 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đúng Pháp. 

7. — Bạch Ngài, việc thỉnh ý là không cân thiết trong khi thỉnh ý [để buộc 
tội] vị T-khưu có bao nhiêu yếu tô? 

— Này Upali, việc thỉnh ý là không сап thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] 
vị Ty-khưu có năm yếu tô. Với năm [yếu tó] g1? Là vị vô liêm sỉ, là vi ngu dốt, 
là vị không trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không với ý định giúp cho 
thoát tội. Này Upali, việc thỉnh ý là không cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc 
tội] vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 

Này Орай, việc thỉnh ý là сап thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] vị Tỳ- 
khưu có năm yếu tó? Với năm [yêu tô] gì? Là vị có liêm sỉ, là vị thông thái, là 
vị trong sạch, là vị nói với ý định giúp cho thoát tội, là vị không có ý định loại 
trừ. Này Upali, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] vị Tỳ- 
khưu có năm yếu tó này. 

8. — Bạch Ngài, không nên thảo luận về Luật với vị Tỳ-khưu có bao nhiêu 
yếu tó? 

— Này Upali, không nên thảo luận về Luật với vị Ty-khuu có năm yếu 10. 
Với năm |yêu tô] gì? Là vị không biết về sự việc, không biết vë duyên khởi, 
không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ [trong câu], không 
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biết về phương thức của lỗi trình bày mạch lạc. Này Upali, không nên thảo luận 
về Luật với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này. 

Này Орап, nên thảo luận về Luật với vị Ty-khưu có năm yêu tô. Với năm 
[yêu tô] gi? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điêu quy định, biết 
vê thứ tự của chữ [trong câu], biết về phương thức của lỗi trình bày mạch lạc. 
Này Upali, nên thảo luận vê Luật với vị Ty-khưu có năm yêu tô này. 

9. — Bạch Ngài, có bao nhiêu lối hỏi câu hỏi? 

— Này Upali, đây là năm lỗi hỏi câu hỏi. Thé nào là năm? Vị có bản tánh 
ngu kho, có bản tánh si mê hỏi câu hỏi; vi có ước muôn xâu xa bị thúc giục bởi 
ước muốn rôi hỏi câu hỏi; vị hỏi câu hỏi do sự khinh khi; vị hỏi câu hỏi với ý 
muốn hiểu biết; vị hỏi câu hỏi [nghĩ rằng]: “Nêu được ta hỏi câu hỏi у! [ау], sẽ 
trả lời đúng đắn, như thế việc này là tốt đẹp, néu được hỏi câu hỏi mà vi [ây] 
không trả lời đúng đắn, ta sẽ trả lời đúng đắn cho vị ấy.” Này Upali, đây là năm 
lỗi hỏi câu hỏi. 

10. — Bạch Ngài, có bao nhiêu lỗi bày tỏ kiến thức? 

— Này Upali, đây là năm lỗi bày tỏ kiến thức. Thế nào là năm? Vị có bản 
tánh ngu khó, có bản tánh si mê bày tỏ kiến thức; vị có ước muốn xấu xa bị thúc 
отус bởi ước muôn rồi bày tỏ kiến thức; vị bày tỏ kiến thức do bị điên do bị mát 
trí; vị bày tỏ kiến thức với sự tự hào quá đáng: vị bày tỏ kiên thức thật có. Này 
Upali, đây là năm lỗi bày tỏ kiến thức. 

11. — Bạch Ngài, có bao nhiêu cách làm cho trong sạch? 

— Này Upali, đây là năm cách làm cho trong sạch. Thế nào là năm? Sau khi 
đọc tụng phân mở đâu, nên thông bào phàn con lai bàng cách dà duoc nghe; dáy 
là cách làm cho trong sach thứ nhất. Sau khi đọc tụng phân mở đầu, sau khi đọc 
tụng bốn điều Parajika, nên thông báo phân còn lại băng cách đã được nghe; 
đây là cách làm cho trong sạch thứ nhì. Sau khi đọc tụng phân mở đâu, sau khi 
đọc tụng bốn điều Para/ika, sau khi đọc tụng mười ba điều Sanghađisesa, nên 
thông báo phân còn lại băng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong sạch 
thứ ba. Sau khi đọc tụng phân mở đầu, sau khi đọc tụng bón điều Рағајіка, sau 
khi đọc tụng mười ba điều Sanghadisesa, sau khi đọc tụng hai điều Aniyata, 
nên thông báo phân còn lại bàng cách đã được nghe; đây là cách làm cho trong 
sạch thứ tư. [Đọc tụng] một cách đây đủ là cách thứ năm. Này Upali, đây là năm 
cách làm cho trong sạch. 

12. — Bạch Ngài, có bao nhiêu loại vật thực mêm? 

— Này Upali, đây là năm loại vật thực mêm. Thé nào là năm? Cơm, súp, 
bánh, cá, thịt. Này Upali, đây là năm loại vật thực mêm. 


Phẩm “Trình bày quan điểm” là thứ tư. 
*k * * * * 
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TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 


Việc trình bày quan điểm, những điêu khác nữa, việc thọ lãnh, vật không 
phải là đô thừa, việc ngăn, đã được thừa nhận, việc thỉnh ý và với sự thảo luận, 
câu hỏi, bày tỏ kiên thức, sự trong sạch và cả vật thực nữa. 


--ооОоо-- 


5. PHẨM ĐÍCH THÂN KHỞI ТО 

1. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên quán 
xét nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên cáo tội vị khác? 

— Này Upali, vị Ty-khưu nguyên сао со у muôn cáo tội vị khác nên quán 
xét nội tâm năm pháp rôi mới nên cáo tội vị khác. Thế nào là năm? Này Upali, 
vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên quán xét như уду: “Та 
có sở hành về thân trong sạch không? Ta có sở hành về thân trong sạch không 
sai sót, không lỗi lầm không? Pháp ây được tìm thây ở ta hay không [duoc tìm 
thây]?” Này Upali, nếu vị Tỳ-khưu không có sở hành về thân trong sạch, không 
có sở hành vé thân trong sạch không sai sót, không lỗi lâm, có những nguòi nói 
với vị ây răng: “Này, đến lúc Đại đức nên rèn luyện điều liên quan đến thân”; 
có những người nói với vị này như thé. 

Này Upali, còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội 
vị khác nên quán xét như vây: “Ta có sở hành về khâu trong sạch không? Ta có 
sở hành về khẩu trong sạch không sai sót không lỗi lầm không? Pháp ây được 
tìm thây ở ta hay không [được tìm thây]?” Này Upali, nêu vị Ty-khưu không 
có sở hành về khẩu trong sạch, không có sở hành về khâu trong sạch không sai 
sót, không lỗi lâm, có những người nói vói vi ây răng: “Này, đến lúc Đại đức 
nên rèn luyện điêu liên quan đến khâu”; có những người nói với vị này như thế. 

Này Upali, còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muôn cáo 
tội vị khác nên quán xét như vây: “Tám từ của ta, tức là tâm không ác cảm đỗi 
với các vị đồng Phạm hạnh có hiện khởi không? Pháp áy được tìm thây ở ta hay 
không [được tìm thấy]?” Này Upali, nếu tâm từ của vị Tỳ-khưu là tâm không 
ác cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh không có hiện khởi, có những người nói 
VỚI VỊ ây răng: “Này, đến lúc Đại đức nên thê hiện tâm từ đến các vị đồng Phạm 
hạnh”; có những người nói với vị này như thế. 

Này Upali, còn có điêu khác nữa, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muỗn cáo 
tội vị khác nên quán xét như vây: “Ta có phải là vị nghe nhiều, ghi nhớ điều đã 
được nghe, tích lũy điều đã được nghe. không? Những pháp nào có sự tốt đẹp 
phân đâu, tốt đẹp phân giữa, tốt đẹp phân cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu 
về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và dày đủ, 
các pháp có hình thức tương to như thé có được ta nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc 
ra lời, quán xét băng ý, thâm nhập băng kiến thức không? Pháp ấy được tìm 
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thấy ở ta hay không [được tìm thây]?” Này Upali, nêu vị Tỳ-khưu không phải 
là vị nghe nhiều, ghi nhớ được điêu đã nghe, tích lũy điều đã nghe. Những pháp 
nào có sự tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phân giữa, tốt đẹp phân cuối, thành tựu về ý 
nghĩa, thành tựu về văn tự, tuyên thuyết về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn và đây đủ, các pháp có hình thức tương tợ như thé khóng duoc vi áy nghe 
nhiëu, ghi nhó, ón doc ra lời, quán xét băng ý, thâm nhập băng kiến thức, có 
những người nói với vị йу răng: “Này, дёп lúc Đại đức nên học tập kinh điển 

có những người nói với vị này như thé. 

Này Upali, còn có điều khác nữa, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo 
tội vị khác nên quán xét như уду: “Đối với ta, hai bộ Giới bón (Päfimokkha) có 
được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân tích, khéo được áp dụng, khéo 
được xác định theo từng điều học hoặc theo từng từ ngữ không? Pháp ду được 
tìm thấy ở ta hay không [được tìm thây]?” Này Upali, nếu đối với vị Tỳ-khưu, 
hai bộ Giới bốn (Patimokkha) không được truyền thừa với chỉ tiết, không khéo 
được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác định theo từng 
điều học hoặc theo từng từ ngữ, khi [vị ấy] được hỏi như уду: “Này Đại đức, 
điều này đã được đức Thế Tôn nói ở đâu?” mà không đáp được, không hiệu 
được, có những người nói với vị ây rằng: “Này, đên lúc Đại đức nên học tập về 
Luật”; có những người nói với vị này như thê. Này Upali, vị Tỳ-khưu nguyên 
cáo có у muôn cáo tội vị khác nên quán xét bản thân năm pháp này rôi mới nên 
cáo tội vị khác. 

2. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên thiết 
lập ở nội tâm bao nhiêu pháp ròi mới nên cáo tội vị khác? 

— Này Орап, vị Ty-khuu nguyên cáo có ý muôn cáo tội vi khác nên thiết lập 
nội tâm năm pháp rôi mới nên cáo tội vị khác. Thé nào là năm? “Ta sẽ nói hợp 
thời, không phải sái thời; ta sẽ nói với sự thật, không phải với sự sai trái; ta sẽ 
nói với sự mêm mỏng, không phải băng cách thô lỗ; ta sẽ nói có liên hệ đến lợi 
ích, không phải không liên hệ đến lợi ích; ta sẽ nói với tâm từ, không phải với 
nội tâm có sân hận.” Này Upali, vị Tỷ-khưu nguyên cáo có ý muôn cáo tội vị 
khác nên thiết lập ở nội tâm năm pháp này rôi mới nên cáo tội vị khác. 


3. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muốn cáo tội vị khác nên tác 
ý nội tâm bao nhiêu pháp rôi mới пёр cáo tội vị khác? 

— Này Upali, vị Iỳ-khưu nguyên cáo có у muốn cáo tội vị khác nên tác у 
nội tâm năm pháp rôi mới nên cáo tội vị khác. Thê nào là năm? Lòng bi mẫn, 
sự tâm câu lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng Luật. Này 
Upali, vị Tỳ-khưu nguyên cáo có ý muôn cáo tội vị khác nên tác y nội tâm năm 
pháp ấy rôi mới nên cáo tội vị khác. 

4. — Bạch Ngài, việc thỉnh ý là không cân thiết trong khi thỉnh ý [để buộc 
tội] vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tô? 
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– Này Upali, việc thỉnh ý là không, cần thiết trong khi thỉnh у [аё buộc +01] 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tó. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có sở hành về thân không 
được trong sạch, có sở hành về khâu không được trong sạch, có sự nuôi mạng 
không được trong sạch, [là vị] ngu dốt không kinh nghiệm, không có khả năng 
đối đáp lại trong khi bị thâm vân. Này Upali, việc thinh ý là không cân thiết 
trong khi thỉnh ý [dé buộc tội] vị Tỳ-khưu có năm yêu tó. 


Này Upali, việc thỉnh у là cân thiết trong khi thỉnh ý [dé buộc tội] vị Ty- 
khưu có năm yêu tó. Vói nàm [yéu tó] gi? Là vi có só hành vë thán duoc trong 
sach, có só hành vë kháu duoc trong sạch, có sự nuôi mang được trong sạch, [là 
vi] thông thái có kinh nghiệm, có khả năng đối đáp lại trong khi bị thầm ván. 
Này Upali, việc thỉnh ý là cần thiết trong khi thỉnh ý [để buộc tội] vị Tỳ-khưu 
có năm yếu tó. 

5. — Bạch Ngài, vị Ty-khuu có y muón áp dụng việc đích thân khởi tố, nên 
áp dụng việc đích thân khởi tó khi có được bao nhiêu yếu tô? 

— Này Upali, vị Ty-khuu có y muón á áp dụng việc đích thân khởi tố, nên ар 
dụng việc đích thân khởi tô khi có năm yếu tô. Thế nào là nắm? Này Орап, vị 
T-khưu có ý muôn áp dụng việc đích thân khởi tó, nên quán xét như sau: “Việc 
ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tô này là đúng thời điểm, dé á ар dụng 
việc đích thân khởi tô này hay không đúng [thời điểm]?” Này Upali, nếu vị Ty- 
khưu trong lúc quán xét nhận biết như уду: “Sái thời điểm đề áp dụng việc đích 
thân khởi tô này, không phải đúng thời điêm”, này Upali, không nên áp dụng 
việc đích thân khởi tó ду. 

Này Upali, nếu vị Tỷ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như vây: “Đúng 
thời điểm dé áp dụng việc đích thân khởi tô này, không phải là sái thời điểm”; 
này Орай, vị Tỳ-khưu ây nên quán xét thêm răng: “Việc ta có ý muốn áp dụng 
việc đích thân khởi tó này, nhưng việc đích thân khởi tó này là đúng đắn hay 
không [đúng đăn]?” Này Upali, nếu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vây: “Việc đích thân khởi tô này là sai trái, không đúng dàn”; này Upali, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tô ây. 

Này Upali, nêu vị Ty-khuu trong lúc quán xét nhận biết như vây: “Việc 
đích thân khởi tô này là đúng đăn, không phải sai trái”; này Upali, vị Tỳ-khưu 
ây nên quán xét thêm rằng: “Việc ta có у muôn áp dụng việc đích thân khởi tô 
này, nhưng việc đích thân khởi tó này là đem sự lại lợi ích hay không [đem lại 
sự lợi ích]?” Này Upali, nêu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như уду: 
“Việc đích thân khởi tô này là đem lại sự vô ích, không đem lại sự lợi ích”; này 
Upali, không nên ар dụng việc đích thân khởi tô ây. 

Này Орап, nêu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như vây: “Việc 
đích thân khởi tó này là đem lại sự lợi ích, không phải đem lại sự vô ích”; này 
Орап, vị Ty-khuu ây nên quán xét thêm răng: “Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tô này, ta sẽ đạt được các Tỳ-khưu đồng quan điểm thân thiết ở trong 
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nhóm theo đúng Pháp, theo đúng Luật hay sẽ không [đạt được]? Này Upali, 
nếu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như vây: “Trong khi áp dụng việc 
đích thân khởi tố này, ta sẽ không đạt được các Tỳ-khưu đông quan điểm, thân 
thiết ở trong nhóm theo đúng Pháp, theo đúng Luật”; này Upäli, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tô ây. 

Này Upali, nêu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như vây: “Trong 
khi áp dụng việc đích thân khởi tó này, ta sẽ đạt được các Tỳ-khưu đông quan 
điểm, thân thiết ở trong nhóm theo đúng Pháp, theo đúng Luật”; này Upali, vị 
Tỳ-khưu ấy nên quán xét thêm răng: “Khi việc đích thân khởi tó này của ta 
được áp dụng, do nguyên nhân ây, đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự 
cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng hay sẽ 
không [xảy га]?” Này Upali, nêu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như 
уйу: “Khi việc đích thân khởi tô này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ây, 
đôi với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, 
sự chia rẽ hội chúng sự bất đồng trong hội chúng, sự phân loại trong hội chúng, 
việc làm khác biệt trong hội chúng”; này Upali, không nên áp dụng việc đích 
thân khởi tô ấy. 

Này Upali, nêu vị Tỳ-khưu trong lúc quán xét nhận biết như уду: “Khi 
việc đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ấy, đối với hội 
chúng sẽ không xảy ra sự tranh cãi, sự cãi cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia 
rẽ hội chúng, sự bát dóng trong hội chúng, su phân loại trong hội chúng, việc 
làm khác biệt trong hội chúng”; này Upäli, nên áp dụng việc đích thân khởi tô 
ду. Này Upali, việc đích thân khởi tó đã được áp dụng có năm yêu tó như thế sẽ 
không đem lại sự ân hận ngay cả về sau này. 

6. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yêu tó là có nhiều ích lợi cho các 
Ty-khưu gây nên sự tranh tụng? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô là có nhiều ích lợi cho các Tỳ-khưu 
gây nên sự tranh tụng. Với năm [yêu tố] gì? Là vị có giới hạnh, sóng thu thúc 
theo sự hạn chế của Giới bón (Pã/imokkha), thành tựu về hạnh kiểm và hành 
xú, tháy duoc su nguy hiểm trong những tội lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
theo các điêu học; là vị nghe nhiêu, ghi nhớ điêu đã nghe, tích lũy điều đã nghe, 
các pháp nào là tốt đẹp phân đâu, tốt đẹp phân giữa, {дї đẹp phân cuối, thành 
tựu về ý nghĩa, thành tựu vé văn tự, tuyên thuyết vë Phạm hạnh thanh tịnh một 
cách trọn vẹn và đây đủ, các pháp có hình thức như thế được [vi ây] nghe nhiêu, 
ghi nhớ, ôn đọc ra lời, quản xét băng ý, thâm nhập băng kiến thức; đôi VỚI VỊ 
ду, hai bộ Giới bốn (Pãfimokkha) đã khéo được truyền thừa với chỉ tiết, khéo 
được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được phán xét theo từng điêu học, 
theo từng từ ngữ; vị ây vững vàng vé Luật không có bối rối; là vị có khả năng 
để làm cho cả hai phe đối địch của sự kiện phải tin tưởng, biết rõ, suy nghĩ lại, 
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thấy được, [và] hoan hy. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này là có nhiều 
ich lợi cho các Tỳ-khưu gây nên sự tranh tụng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tó khác nữa, là có nhiều ích lợi cho các 
Tỳ-khưu gây nên sự tranh tụng. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có sở hành về thân 
được trong sạch, có sở hành về khẩu được trong sạch, có sự nuôi mạng được 
trong sạch, [là vị] thông thái có kinh nghiệm, có khả năng đối đáp lại trong khi 
bị thâm vấn. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này là có nhiều ích lợi cho 
các T-khưu gây nên sự tranh tụng. 

Này Орай, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa là có nhiều ích lợi cho các 
T-khưu gây nên sự tranh tụng. Với năm [yêu tô] gì? Là vị biết về sự việc, biết 
vë duyên khởi, biết về điều quy định, biết về thứ tự của chữ [trong câu], biết về 
phương thức của lối trình bày mạch lạc. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô 
này là có nhiều ích lợi cho các Tỳ-khưu gây nên sự tranh tụng. 

7. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tó là không nên thâm уйп? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó là không nên thâm уап. Với năm 
[yêu tố] gì? Là vị không biết về Giới bốn, không biết về điều phù hợp với Giới 
bón, khóng biết về Luật, không biết vë điêu phù hợp với Luật, vị không khéo 
léo về việc thành lập [tội] hay không thành lập [tội]. Này Upali, vị T-khưu có 
năm yếu tô này là không nên thâm vân. 


Này Upali, vị Ty-khuu có năm yêu tó là có thể thâm vấn. Với năm [yêu tố] 
gi? Là vị biết về Giới bốn, biết về điều phù hợp với Giới bón, biết về Luật, biết 
về điêu phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập [tội] hay không thành 
lập [tội]. Này Upali, vị Ty-khưu có năm yêu tô này là có thể thâm vån. 


8. Này Upali, vị Ty-khuu có năm yếu. tô khác nữa là không nên thâm vấn. 
Với năm [yếu tó] øì? Là vị không biết về Pháp, không biết vë điều phù hợp 
với Pháp, không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vị không 
khéo léo vé việc trước và việc sau. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tố này 
là không nên thấm vấn. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa là có thể thắm vân. Với năm 
[yếu tố] gi? Là vị biết về Pháp, biết vé điều phù hợp với Pháp, biết về Luật, biết 
vë điêu phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upali, у! 
Tỳ-khưu có năm yếu tó này là có thé thâm vấn. 

9. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa là không nên thâm уап. 
Với năm [yêu tố] øì? Là vị không biết về sự việc, không biết về duyên khởi, 
không biết về điêu quy định, không biết về thứ tự của chữ [trong câu], không 
biết về phương thức của lôi trình bày mạch lạc. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm 
yêu tô này là không nên thấm vấn. 

Này Upali, уі Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa là có thể thẩm ván. Với năm 
[yêu 10] gì? Là vị biết về sự việc, biết về duyên khởi, biết về điều quy định, biết 
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về thứ tự của chữ [trong câu], biết về phương thức của lôi trình bày mạch lạc. 
Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này là có thé thâm vån. 


10. Này Upali, vị 1ỷ-khưu có năm yêu tó khác nữa là không nên thâm vån. 
Với пат [yếu tô] gì? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, 
không biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, không 
khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này 
là không nên thâm vẫn. 


Này Upali, у! Tỷ-khưu có năm yếu {д khác nữa là có thể thâm vấn. Với năm 
[yêu tó] gì? Là мі biét vê 101, biết về nguôn sanh tội, biết về Sự tiên hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upäli, 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này là có thé thâm vần. 


11. Này Орап, у! Ty-khuu có пат yếu tó khác nữa là không nên thâm vân. 
Với năm [yêu tố] gì? Là vị không, biết về sự tranh tụng, không biết về nguôn 
sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tién hành tranh tụng, không biết về 
cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyêt vê tranh tụng. 
Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này là không nên thầm vẫn. 


Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa là có thê thâm vẫn. Với năm 
[yêu tô] gì? Là у! biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của tranh tụng, 
biết về cách tiên hành tranh tụng, biệt về cách giải quyết tranh tụng, khéo léo 
trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tó này 
là có thể thấm vân. 


Phẩm “Đích thân khớỡi tố” là thứ năm. 


* * * ** 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY 


Sự trong sạch, hợp thời, với lòng bi тап và băng sự thỉnh ý, sự đích thân 
khởi tô, sự tranh tụng và các điều khác nữa, sự việc, Giới bón, giáo pháp và sự 
việc nữa, tội v1 phạm, sự tranh tụng. 


--ооОоо-- 


6. PHẨM УЁ РНАР GIŨ ВО 

1. — Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp | ngụ ở rừng? 

— Này Upali, đây là năm hạng [hành pháp] ngụ ở rừng. Thé nào là năm? 
Hạng ngụ ở rừng có bản tánh ngu kho, có bản tánh sĩ mê; hạng ngụ ở rừng có 
ước muôn хаи xa, bi thúc giục bởi ước muốn; hạng ngụ ở rừng do điên khùng, 
do mất trí; hạng ngụ ở rừng [nghĩ răng]: “Được chư Phật và chư Thinh văn của 
đức Phật khen ngợi”; và cũng có hạng ngụ ở rừng chính vì ham muốn ít, chính 
vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều 
này. Này Upali, đây là năm hạng [hành pháp] ngụ ở rừng. 
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2 - 12. — Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] đi khât thực? ...(nt)... 
Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] mặc y pamsuküla? ...(nt)... Bạch 
Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] ngụ ở gốc cây? ...(пё)... Bạch Ngài, có bao 
nhiêu hạng [hành pháp | ngụ ở mộ фа? ...(nt)... Bạch Ngài, со bao nhiều hạng 
[hành pháp] ngụ ở ngoài trời? ...(nt)... Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành 
pháp] mặc ba y? ...(nt)... Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] đi khất 
thực theo từng nhà? ...(nt)... Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp | oai nghi 
ngôi? ...(nt)... Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] ngụ chỗ ở theo chỉ 
định? ...(nt)... Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] một chỗ ngôi [khi thọ 
thuc]? ...(nt)... Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp | không ăn vật thực 
dâng sau? ...(nt). 

13. — Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng [hành pháp] thọ thực trong bình bát? 

Này Upäli, đây là năm hạng [hành pháp] thọ thực trong bình bát. Thế nào 
là năm? Hạng thọ thực trong bình bát do bản tánh ngu khờ, do bản tánh sĩ mê; 
hạng thọ thực trong bình bát có ước muôn xấu xa, bi thúc giục bởi ước muôn; 
hạng thọ thực trong bình bát do điên khùng, do mát trí; hạng thọ thực trong bình 
bát [nghĩ rằng]: “Được chư Phật và chư Thinh văn của đức Phật ngợi khen”; 
và cũng có hạng thọ thực trong bình bát chính vì ham muốn ít, chính vì tự biết 
đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này. Này 
Upali, đây là năm hạng [hành pháp] thọ thực trong bình bát. 

Phẩm “Về pháp giũ bó” là thứ sáu. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC PHAN NÀY 


VỊ ngụ ở rừng, khất thực, y pamsuküla, cội cây, mộ địa là thứ năm, ngoài 
trời, chỉ ba y, theo tuân tự, oai nghi ngôi, theo chỉ định, [thọ thực] một chỗ ngồi, 
không vật thực dâng sau, thọ thực trong bình bát. 


--ооОоо-- 


7. PHẨM NÓI DÔI 

1.— Bạch Ngài, có bao nhiêu loại nói 401? 

— Này Upali, đây là năm loại nói dối. Thế nào là năm? Có loại nói бі đưa 
đến tội Parajika, có loại nói dôi đưa đến tội Sañghadisesa, có loại nói 401 đưa 
đến tội Thullaccaya, có loại nói 401 đưa đến tội Paciffiya, có loại nói dói đưa 
đến tội Dukkata. Này Upali, đây là năm loại nói dối. 


2. — Bạch Ngài, đối với vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tố đang đình chỉ lễ 
Uposatha hoặc lễ Pavaranä ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chê răng: 
“Này Ty-khưu, thôi di. Chó có [gây nên] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi” rôi nên tiên hành lễ Uposatha hoặc lễ Pavarana? 
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- Này Upali, đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô đang đình chỉ lễ Uposatha 
hoặc lễ Pavāranā ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế răng: “Này Ty- 
khuu, thôi đi. Chó có [gây nën] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh 
cãi” rồi nên tiễn hành lễ Ứposatha hoặc lễ Pavaranä. Với năm [yếu tó] gì? Là 
vị vô liêm sỉ, ngu dốt, không trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không 
với ý định giúp cho thoát tội. Này Upali, đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô 
này đang đình chỉ lễ posatha hoặc lễ Pavãranã ở giữa hội chúng thì hội 
chúng nên áp chế răng: “Này кл thôi đi. Chớ có [gây nên] sự xung đột, 
sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh cã ° rồi nên tiễn hành lễ Uposatha hoặc lễ 
Рауағапа. 

Này Upali, đối với уі Tỳ-khưu có năm yêu tó khác nữa đang đình chỉ lễ 
Uposatha hoặc lễ Рауйғапа ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế răng: 
“Này Tỷ-khưu, thôi di. Chó có [gây nën] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, 
sự tranh cãi” rôi nên tién hành lễ Uposatha hoặc lễ Pavarana. Với năm [yếu 10] 
gi? Là vị có sở hành về thân không được trong sạch, có sở hành về khâu không 
được trong sạch, có sự nuôi mạng không được trong sạch, ngu dót không kinh 
nghiệm, là vị gây nên сас sự xung đột [và] gây nên các sự cãi cọ. Này Upali, đối 
với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này, đang đình chỉ lễ Uposatha hoặc lễ Pavarana 
ở giữa hội chúng thì hội chúng nên áp chế răng: “Này Tỳ-khưu, thôi đi. Chó có 
[gây nên] sự xung đột, sự cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh cãi” rồi nên tiễn hành 
lễ Uposatha hoặc lễ Рауағапа. 

3. — Bạch Ngài, việc thầm vẫn không nên giao cho vị Ty-khưu, có bao 
nhiêu yêu tô? 

— Này Upali, việc thâm vân không nên giao cho vị Tỳ-khưu có năm yêu 
tó. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về sự phạm tội hay không phạm tội, 
VỊ không biết tội nhẹ hay nặng, vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư 
sót, vị không biết tội xâu xa hay không xâu xa, vị không biết tội có sự sửa chữa 
hay không có sự sửa chữa. Này Upali, việc thâm vấn không nên giao cho vị 
Tỳ-khưu có năm yêu tô này. 

Này Upali, việc thâm vấn nên được giao cho vị Tỳ-khưu có năm yêu tó. 
Vói nàm [yéu tó] gì? Là vi biết về sự phạm tội hay không phạm tôi, VỊ biết tội 
nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vı biết tội xâu xa 
hay không хаи xa, vị biết vë tội có sự sửa chữa hay không có sự sửa chữa. Này 
Upali, việc thâm vẫn nên được giao cho vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này. 

4. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu vi phạm tội với bao nhiêu biéu hiện? 

- Này Upali, vị Tỳ-khưu vi phạm tội với năm biểu hiện. Với năm [biêu 
hiện] gì? Do sự vô liêm sỉ, do sự không biết, do sự thường xuyên sai phạm, 
tưởng răng được phép trong việc không được phép, tưởng rằng không được 
phép trong việc được phép. Này Орай, vị Tỳ-khưu vi phạm tội với năm biểu 
hiện này. 
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Này Upali, vị Tỳ-khưu vi phạm tội với năm biêu hiện khác nữa. Với năm 
[biểu hiện] gì? Do sự không thấy, do sự không nghe, do sự bị ràng buộc, [lâm] 
tưởng là như vậy, có sự lẫn lộn về niệm. Này Upäli, vị Tỳ-khưu vi phạm tội với 
năm biểu hiện này. 

5. — Bạch Ngài, có bao nhiêu điêu tội lỗi? 

— Này Upali, đây là năm điều tội lỗi. Thé nào là năm? Giết hại mạng sống, 
VIỆC lây vật không được cho, việc làm sai trái trong các dục, nói dối, trường hợp 
dé duôi đối với chất Say, chất lên men và rượu mạnh. Này Upali, đây là năm 
điều tội lỗi. 

6. — Bạch Ngài, có bao nhiêu sự kiêng cù? 

— Này Upali, đây là năm sự kiêng cữ. Thế nào là năm? Sự kiêng cữ việc 
giết hại mạng sống, sự kiêng cữ việc lây vật không được cho, sự kiêng cữ việc 
làm sai trái trong các dục, sự kiêng сї việc nói dôi, sự kiêng cù trường hợp dê 
duôi đối với chât say, chất lên men và rượu mạnh. Này Upäli, đây là năm sự 
kiêng cữ. 

7. — Bạch Ngài, có bao nhiêu sự suy sụp? 

— Này Upali, đây là năm sự suy sụp. Thé nào là năm? Sự suy sup vë thán 
quyền, sự suy sup vë của са, sự suy sụp vì bệnh hoan, su suy sup vë 0101, sự 
suy sụp về kiến thức. Này Upali, đây là năm sự suy sup. 

8. — Bạch Ngài, có bao nhiêu sự thành tựu? 

— Này Upali, đây là năm sự thành tựu. Thế nào là năm? Sự thành tựu về thân 
quyền, sự thành tựu về của cải, sự thành tựu về không bệnh, sự thành tựu về 
giới, sự thành tựu về kiến thức. Này Upali, đây là năm sự thành tựu. 

Phẩm “Nói di” là thứ bảy. 


*x****% 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 
Nói dỗi, sự áp ché, các điều khác, sự thâm vân, tội vi phạm, các điều khác, 
tội lôi, sự kiêng cù, sự suy sụp và luôn cả sự thành tựu, phân tông hợp vê phâm 
thứ bảy. 


--ооОоо-- 


8. PHẨM GIÁO GIỚI TY-KHƯU-NI 

1.— Bạch Ngài, đích thân hội chúng Tỳ-khưu-ni nên thực hiện hành sự đối 
với vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yêu tó? 

— Này Upali, đỗi với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô, đích thân hội chúng Ty- 
khưu-ni nên thực hiện hành sự là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên đảnh lễ vị 
Tỳ-khưu ấy. Với năm [yếu tố] gì? Vi cởi ra rồi cho các Tỳ-khưu-ni thấy thân 
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thể, cho thây đùi, cho thây chỗ kín, cho thây cả hai vai, nói chuyện và câu kết 
với người tại gia. Này Upali, đối với vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này, đích thân 
hội chúng Ty-khuu-ni nên thực hiện hành sự là hội chúng Ty-khuu-ni không 
nên dành lễ уі Tỳ-khưu ây. 

Này Upali, đôi với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô khác nữa, đích thân hội chúng 
Tỳ-khưu-ni nên thực hiện hành sự là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên đảnh lễ 
vị Tỳ-khưu ấy. Với năm [yếu tó] gì? Là vị ra sức làm cho các Tỳ-khưu-ni không 
được lợi lộc, là vị ra sức làm cho các Ty-khuu-ni không được lợi ích, là у] ra 
sức làm cho các Tỳ-khưu-ni không được chỗ ở, là vị măng nhiếc gièm pha các 
Tỳ-khưu-ni, là vị chia rẽ các Tỳ-khưu với các Tỳ-khưu-ni. Này Upäli, đối với 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này, đích thân hội chúng Tỳ-khưu-ni nên thực hiện 
hành sự là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên dành lễ vị Tỳ-khưu ду. 

Này Upali, đối với vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa, đích thân hội chúng 
Tỳ-khưu-ni nên thực hiện hành sự, là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên dành lễ 
vị Tỳ-khưu ây. Với năm [yếu tố] gì? Là vị ra sức làm cho các Tỳ-khưu-ni không 
được lợi lộc, là vi ra sức làm cho các Ty-khưu-ni không được lợi ích, là vị ra 
sức làm cho các Tỳ-khưu-ni không được chỗ ở, là vị măng nhiếc gièm pha các 
Tỳ-khưu-ni, là vị câu kết các Tỳ-khưu với các Tỳ-khưu-ni. Này Upali, đối với 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này, đích thân hội chúng Tỳ-khưu-ni nên thực hiện 
hành sự là hội chúng Tỳ-khưu-ni không nên dành lễ vị Tỳ-khưu ây. 

2. — Bạch Ngài, hành sự nên được thực hiện đôi với vị Tỳ-khưu-ni có bao 
nhiêu yếu tó? 

— Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu-ni có năm yêu 
tô. Với năm [yếu tô] gì? 

— Vị Ni cởi ra rôi cho các Tỷ-khưu ау thân thể, cho thấy đùi, cho thây chỗ 
kín, cho thây hai vai, nói chuyện và câu kết với người tại gia. Này Upali, hành 
sự nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu-ni có năm yêu tô này. 


Này Upali, hành sự nên được thực hiện đối với vị Ty-khuu-ni có năm yêu 
tô khác nữa. Với năm [yếu tô] gì? Là vị Ni ra sức làm cho các Tỳ-khưu không 
được lợi lộc, là vi Ni ra sức làm cho các Ty-khưu không được lợi ích, là vị NI ra 
sức làm cho các Tỳ-khưu không được chỗ ở, là vị Ni mắng пёс gièm pha các 
Ty-khưu, là vị Ni chia rë các Tỷ-khưu- ni với các Tỳ-khưu. Này Upali, hành sự 
nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu-ni có năm yếu tó này. 

Này Upali, hành sự nên được thực hiện đôi với vị Ty-khuu-ni có nắm yếu 
tô khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị Ni ra sức làm cho các Tỳ-khưu không 
được lợi lộc, là vi №М ra sức làm cho các Ty-khưu không được lợi ích, là vị Ni ra 
sức làm cho các Tỳ-khưu không được chỗ ở, là vị Ni măng nhiếc gièm pha các 
Tỳ-khưu, là vị Ni câu kết các Tỳ-khưu-ni với các 1ÿ-khưu. Này Upali, hành sự 
nên được thực hiện đối với vị Tỳ-khưu-ni có năm yếu tô này. 
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3. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yêu tô không nên được chỉ định 
để giáo giới các Tỳ-khưu-ni? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô không nên được chỉ định đề giáo 
giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yếu tô] gì? Là vị vô liêm sỉ, là vị ngu dốt và 
không trong sạch, là vị nói với ý định loại trừ, không với ý định giúp cho thoát 
tội. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này không nên được chỉ định dé giáo 
0101 các Ty-khuu-ni. 

Này Upali, vị Ty-khưu có năm yêu tô khác nữa, không nên được chỉ định аё 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yếu tố] gì? Là vị có sở hành về thân không 
được trong sạch, có sở hành về khâu không được trong sạch, có sự nuôi mạng 
không được trong sạch, là vị ngu đốt không kinh nghiệm, không có khả năng 
đối đáp lại trong khi bị thâm vẫn. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này 
không nên được chỉ định dé giáo giới các Tỳ-khưu-nI. 

Này Орай, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa, không nên được chỉ định аё 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yêu tố] gì? Là vị có sở hành sai trái về thân, 
là vị có sở hành sai trái về khâu, là vị có sở hành sai trái về thân và khâu. là vị 
mắng nhiếc gièm pha các Tỳ-khưu-ni, là vị sống thân cận với các Tỳ-khưu-ni 
với sự chung đụng không thích hợp. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này 
không nên được chỉ định để giáo giới các Tỳ-khưu-ni. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa, không nên được chỉ định đề 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yếu tố] gì? Là vị vô liêm si, là vị ngu dốt, 
không trong sạch, là vị thường gây ra các sự xung đột và gây ra các sự cãi vã, 
là vị không làm đây đủ việc học tập. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này 
không nên được chỉ định dé giáo giới các Tỳ-khưu-ni. 

4. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tó không nên nhận lãnh việc 
giáo giới các Ty-khuu-ni? 

— Này Орап, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này không nên nhận lãnh việc giáo 
0101 các Tỷ-khưu- -ni. Với năm [yêu tố] gì? Là vị có sở hành sai trái về thân, là vị 
có sở hành sai trái về khẩu, là vị có sở hành sai trải về thân và khâu, là vị măng 
nhiếc gièm pha các Tỳ-khưu-ni, là vị sóng thân cận với các Tỳ-khưu-ni với sự 
chung đụng không thích hợp. Này Орай, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này không 
nên nhận lãnh việc giáo giới các Ty-khưu-n1. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa, không nên nhận lãnh việc 
giáo giới các Tỳ-khưu-ni. Với năm [yếu tô] gì? Là vị vô liêm sỉ, là vị ngu dốt, 
không trong sạch, là vị ra đi, hoặc là vị bị bệnh. Này Upali, vị Ty-khưu có năm 
yêu tô này không nên nhận lãnh việc giáo giới các Tỳ-khưu-m1. 


5. — Bạch Ngài, không nên thảo luận với vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yêu tô? 
_— Này Upali, không nên thảo luận với vị Ty-khuu có năm yêu tô. Với năm 
[yêu tô] gi? Là vị không thành tựu vô học giới uân, là vị không thành tựu vô học 
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định uân, là vị không thành tựu vô học tuệ ийп, là vị không thành tựu vô học 
giải thoát uân, là vị không thành tựu vô học giải thoát tri kiên uân. Này Upali, 
không nên thảo luận với vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


Này Upali, nên thảo luận với vị Ty-khuu có năm yêu tó. Với năm [yêu tó] 
gi? Là vi thành tựu vô học giới uấn, ...(nt)... vô học định uân, ...(nf)... tuệ uân, 
...(nf)... giải thoát uân, là vị thành tựu vô học giải thoát tri kiến uân. Này Upali, 
nên thảo luận với vị Tỳ-khưu có năm yếu 10 này. 

Này Upali, không nên thảo luận với vị Ty-khưu có năm yếu tô. Với năm 
[yêu tố] gì? Là vị không thành đạt sự phân tích vë ý nghĩa, là vị không thành đạt 
sự phân tích về pháp, là vị không thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vị không 
thành đạt sự phân tích về diễn giải, là vị không quán xét tâm theo sự giải thoát. 
Này Upali, không nên thảo luận với vị Ty-khuu có năm yêu tó này. 


Này Upali, nên thảo luận với vi Ty-khuu có năm yếu tó. Với năm [yếu tó] 
gì? Là vi thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị thành đạt sự phân tích vê pháp, 
là vị thành đạt sự phân tích về ngôn từ, là vị thành đạt sự phân tích về diễn giải, 
là vị quán xét tâm theo sự giải thoát. Này Upali, nên thảo luận với vi T-khưu 
có năm yêu tó này. 


Phẩm “Giáo giới Ty-khuru-ni” là thứ tám. 
**x***% 


TÓM LƯỢC PHAN NÀY 


[Hành sự] nên được thực hiện bởi chính các I-khưu-nI, với các phân khác, 
tương to như thé có hai, ba hành sự của các Tỳ-khưu-ni, không nên chỉ định, có 
hai nhóm hai, không nên nhận lãnh, hai điều đã được đề cập đến và có hai nhóm 
hai trong các việc thảo luận. 


--ооОоо-- 


9. PHẨM ĐẠI BIÉU 

1. — Bạch Ngài, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có bao 
nhiêu yếu tó? 

— Này Upali, không nên chỉ định theo lôi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yêu 
tó. Với nắm [yêu tó] gì? Là vị không khéo léo về ý nghĩa, là vị không khéo léo 
vè pháp, là vị không khéo léo vê ngôn từ, là vị không khéo léo vê từ vựng, là vi 
không khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upali, không nên chỉ định theo 
lôi đại biêu vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 


Này Upali, nên chỉ định theo lỗi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tô. Với 
năm [yêu tố] gì? Là vị khéo léo. vë ý nghĩa, là vị khéo léo về pháp. là vị khéo 
léo về ngôn từ, là vị khéo léo về từ vựng, là vị khéo léo vë việc trước và VIỆC 
sau. Này Upali, nên chỉ định theo lỗi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 
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2. Này Upali, không nên chỉ định theo lỗi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tô khác nữa. Với năm [yếu tó] 01? Là vị саи kinh [và] bị ché ngự bởi сап kinh; 
là vị đạo đức giả [và] bị chế ngự bởi đạo đức giả; là vị dôi trá [và] bị chế ngự 
bởi dối trá; là vị đồ ky [và] bị chế ngự bởi đồ ky; là vị chấp thủ một cách lộ liễu, 
ương ngạnh, khó buông bỏ. Này Upali, không nên chỉ định theo lỗi đại biêu vị 
Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 

Này Upali, nên chỉ định theo lỗi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yêu tó. Với 
năm [yêu tó] gì? Là vị không саи kinh [và] không bị chế ngự bởi cáu kinh; là 
vị không đạo đức giả [vả] không bị chế ngự bởi đạo đức giả; là vị không dối trá 
[vả] không bị chế ngự bởi dối trá; là vị không đồ ky [và] không bị chế ngự bởi 
đồ ky; là vị không chấp thủ một cách lộ liễu, không ương ngạnh, dễ buông bỏ. 
Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biéu vị Tỳ-khưu có năm yêu tó này. 


3. Này Upali, không nên chỉ định theo lỗi đại biểu vị Ty-khưu có năm yếu 
tó khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị nóng nảy, hiểm độc, chống đối, tạo nên 
sự nóng giận, là vị không nhẫn nại không nghiêm chỉnh tiếp nhận sự giáo huấn. 
Này Upali, không nên chỉ định theo lỗi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 

Này Upali, nên chỉ định theo lỗi đại biéu vị Tỳ-khưu có năm yếu tố. Với 
năm [yếu tó] gì? Là vị không nóng nảy, không hiểm độc, không chống đôi, 
không tạo nên sự nóng giận, là vi nhãn nại nghiêm chỉnh tiếp nhận sự giáo 
huấn. Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tó пау. 


4. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu 
tô khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị vọng động không ghi nhớ; là vị phát 
ngôn khi chưa thỉnh ý; là vị cáo tội không theo Pháp, không theo Luật, không 
đúng tội; là vị hành xử không theo Pháp, không theo Luật, không đúng tội; là vi 
không trình bày theo kiến thức. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 

Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác 
nữa. Với năm [yếu tô] gì? Là vị ráng ghi nhớ không vọng động: là vị phát ngôn 
khi đã thỉnh ý; là vị cáo tội theo Pháp, theo Luật, đúng tội; là vị hành xử theo 
Pháp, theo Luật, đúng tội; là vị trình bày theo kiến thức. Này Upäli, nên chỉ 
định theo lỗi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 

5. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yêu 
tó khác nữa. Với năm [yếu tố] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vi si mê, thiên vị vì sợ hãi và là vị vô ёт sỉ. Này Upali, không nên chỉ 
định theo lỗi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này. 


Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác 
nữa. Với năm [yêu tố] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân 
hận, không thiên vi vì si mê, không thiên vi vì sợ hãi và là vị có liêm sỉ. Này 
Upali, nên chỉ định theo lỗi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này. 
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6. Này Upali, không nên chỉ định theo lối đại biểu уі Tỳ-khưu có năm yếu 
tô khác nữa. Với năm [yếu tó] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì sân hận, 
thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi và là vị không khéo léo. về Luật. Này Upali, 
không nên chỉ định theo lối đại biéu vị Tỳ-khưu có năm yêu tó này. 


Này Upali, nên chỉ định theo lối đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác 
nữa. Với năm [yếu tó] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì 
sân hận, không thiên vi vì si mê, không thiên vi vì sợ hãi và là vị khéo léo về 
Luật. Này Upali, nên chỉ định theo lỗi đại biểu vị Tỳ-khưu có năm yêu tó này. 

7. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu bị xem là “ngu dốt” có bao nhiêu yêu tô? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu bị xem là “ngu đốt” có năm yếu tó. Với năm [yếu 
tố] gì? Là vị không biết về Giới bổn, không biết về điều phù hợp với Giới bón, 
không biết về Luật, không biết về điều phù hợp với Luật, vị không khéo léo về 
việc thành lập [tội] hay không thành lập [tội]. Này Upali, vị T-khưu bị xem là 

“ngu đốt” có năm yếu tô này. 

Này Upäli, vị Tỳ-khưu được xem là “thông thái” có năm yếu tố. Với năm 
[yêu tô] gì? Là vị biết về Giới bón, biết về điều phù hợp với Giới bón, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, vị khéo léo về việc thành lập [tội] hay 
không thành lập [tội]. Này Upali, vị Ty-khưu được xem là “thông thái” có năm 
yếu tô này. 

8. Này Upali, vị Tỳ-khưu bị xem là “ngu dốt” có năm yếu tó khác nữa. Với 
năm [yếu tô] gì? Là vị không biết về Giới bón, không biết về điều phù hợp với 
Giới bôn, không biết vë Luật, không biết về điêu phù hợp với Luật, là vị không 
khéo léo về việc trước và việc sau. Này Upäli, vị Tỳ-khưu bị xem là “ngu đốt” 
có năm yếu tó này. 

Này Upali, vị Tỷ-khưu được xem là “thông thái” có năm yêu tó. Với năm 
[yêu tô] gì? Là vi biết về Giới bốn, biết về điều phù hợp với С101 bón, biết về 
Luật, biết về điều phù hợp với Luật, là vị khéo léo về VIỆC {rước và việc sau. 
Này Upali, vị Tỳ-khưu được xem là “thông thái” có năm yếu tô này. 

9. Này Upali, у! Tỷ-khưu bị xem là “ngu đốt” có năm yêu tô khác nữa. Với 
năm [yếu tó] øì? Là vị không biết vê sự việc, không biết vê duyên khởi, không 
biết về điều quy định, không biết vë thứ tự của chữ [trong câu], không biết về 
phương thức của lỗi trình bày mạch lạc. Này Орай, vị Tỳ-khưu bị xem là “ngu 
dốt” có năm yếu tô này. 

Này Upali, vị Iy-khưu được xem là “thông thái” có năm yêu tô. Với năm 
[yêu tó] gì? Là vị biết về sự việc, biết vë duyên khởi, biết về điều quy định, biết 
vê thứ tự của chữ [trong câu], biết về phương thức của lỗi trình bày mạch lạc. 
Này Upali, vị Tỳ-khưu được xem là “thông thái” có năm yếu tô này. 

10. Này Upali, vị Tỳ-khưu bị xem là “ngu dốt” có năm yếu tó khác nữa. Với 
năm [yếu tó] gì? Là vị không biết về tội, không biết về nguồn sanh tội, không 


1356 # TẬP YÊU 


biết về sự tiến hành của tội, không biết về cách giải quyết tội, không khéo léo 
trong việc phán quyết tội. Này Upäli, vị Tỳ-khưu bị xem là “ngu dốt” có năm 
yêu tô này. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu được xem là “thông thái” có nám yếu tó. Với năm 
[yêu tô] gì? Là vị biết vê 101, biết về nguôn sanh tội, biết về Sự tiên hành của 
tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này Upäli, 
vị Tỳ-khưu được xem là “thông thái” có năm yếu tô này. 

11. Này Upali, vị Tỳ-khưu bị xem là “ngu dốt” có năm yêu tó khác nữa. Với 
năm [yếu tố] gì? Là vị không biết về sự tranh tụng, không biết về nguồn sanh 
khởi của tranh tụng, không biết về cách tiên hành tranh tụng, không biết về cách 
giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này 
Upali, vị Tỳ-khưu bị xem là “ngu dót” có năm yếu tó này. 


Này Upali, vị Ty-khuu được xem là “thông thái” có năm yếu tó. Với năm 
[yêu tô] gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết vë nguôn sanh khởi của tranh tụng, 
biết về cách tién hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, khéo léo 
trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Upali, vị Tỳ-khưu được xem là “thông 
thái” có năm yếu tô này. 

Phẩm “Đại biểu” là thứ chín. 
3k * * * * 


TÓM LUQC PHAN NÀY 


Và luôn cả vị không thiện xào về ý nghĩa, là vi [thuong] саи kinh, có sự 
giận dữ, vọng động, bị chi phối bởi ưa thích, vị không thiện xảo là tương tợ y 
như thế. 

Về Giới bón và về Pháp, về sự việc, về tội vi phạm và về sự tranh tụng, hai 
phần cho mỗi cặp, tât cả đã được giảng giải, hãy hiểu rõ phần tôi và phần sáng. 


--ооОоо-- 


10. РНАМ GIẢI QUYẾT TRANH TỤNG 

1. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu có bao nhiêu yếu tô là không xứng đáng đề giải 
quyết tranh tụng? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô là không xứng dáng đề giải quyết 
tranh tụng. Với năm [yêu tó] gi? Là vị không biết vé tội, không biết về nguôn 
sanh tội, không biết về sự tién hành của tội, không biết về cách giải quyết tôi, 
không khéo 1ёо trong viĝc phán quyết tội. Này Upali, vị Iy-khưu có năm yếu 
tô này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upali, vị Ty-khưu có năm yêu tô là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yếu tố] gì? Là vị biết về tội, biết về nguồn sanh tội, biết về sự tién 
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hành của tội, biết về cách giải quyết tội, khéo léo trong việc phán quyết tội. Này 
Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

2. Này Upali, vị Iỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa là không xứng đáng đề 
giải quyết tranh tụng. Với năm [yêu tô] gì? Là vị không biết vë sự tranh tụng, 
không biết về nguôn sanh khởi của tranh tụng, không biết về cách tiên hành 
tranh tụng, không biết về cách giải quyết tranh tụng, không khéo léo trong việc 
phán quyết về tranh tụng. Này Upali, vị Ty-khưu có năm yêu tô này là không 
xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 


Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô là xứng đáng đề giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yêu tố] gì? Là vị biết về sự tranh tụng, biết về nguồn sanh khởi của 
tranh tụng, biết về cách tiên hành tranh tụng, biết về cách giải quyết tranh tụng, 
khéo léo trong việc phán quyết về tranh tụng. Này Орай, vị Tỳ-khưu có năm 
yếu tô này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

3. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó khác nữa là không xứng đáng dé 
giải quyết tranh tụng. Với năm [yếu tố] 01? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên у! 
vì sân hận, thiên vi vì si mê, thiên vi vì sợ hãi và là vị vô liêm sỉ. Này Upali, vị 
Tỳ-khưu có năm yếu tó này là không xứng đáng dé giải quyết tranh tụng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yếu tô] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, 
không thiên vị vì sĩ mê, không thiên vị vì sợ hãi và là vị có liêm sỉ. Này Upali, 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

4. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa là không xứng đáng đề 
giải quyết tranh tụng. Với năm [yếu tô] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên vị vì 

sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi và là vị nghe ít. Này Upali, vị Ty- 
khưu có năm yếu tô này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó là xứng đáng dé giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yếu 10] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, 
không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi và là vị nghe nhiêu. Này Upali, 
vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này là xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

5. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa là không xứng đáng dé 
giải quyết tranh tụng. Với năm [yêu tố] gì? Là vị không biết vë sự việc, không 
biết về duyên khởi, không biết về điều quy định, không biết về thứ tự của chữ 
[trong câu], không biết vë phương thức của lỗi trình bày mạch lạc. Này Upali, 
vị Tỳ-khưu có năm yêu tô này là không xứng đáng để giải quyết tranh tụng. 

Này Орап, vị Tỳ-khưu có nám yếu tô là xứng đáng dé giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yêu tó] gì? Là vị biết về sự việc, biết vé duyên khởi, biết về điều quy 
định, biết về thứ tự của chữ [trong câu], biết về phương thức của lối trình bày 
mạch lạc. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này là xứng đáng dé giải quyết 
tranh tụng. 
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6. Này Upali, vị Ty-khuu có nắm yêu tô khác nữa là không xứng đáng đê 
0141 quyêt tranh tụng. Với năm [yếu tô] gì? Là vị thiên vi vì ưa thích, thiên vi 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi và là vị không khéo léo về Luật. 
Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này là không xứng đáng để giải quyết 
tranh tụng. 

Này Upali, vị Ty-khuu có năm yêu tó là xứng đáng йё giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yếu tô] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên у! vi sân hận, 
không thiên vị vì si mê, không thiên vị vì sợ hãi, và là vị khéo léo về Luật. Này 
Upäli, vị Tỳ-khưu có năm yếu tô này là xứng đáng đề giải quyết tranh tụng. 


7. Này Upali, vị Ty-khuu có nám yếu {0 khác nữa, là không xứng đáng dé 
g131 quyét tranh tung. Với năm [yêu tố] gi? Là vị thiên vi vì ưa thích, thiên у] vì 
sân hận, thiên vi vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị tôn trọng cá nhân không tôn 
trọng hội chúng. Này Upali, vị Ty-khưu có năm yếu tó này là không xứng đáng 
đề giải quyết tranh tụng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó là xứng đáng đề giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yếu tó] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân 
hận, không thiên vị vì si mê, không thiên у] vì sợ hãi, là vị tôn trọng hội chúng, 
không tôn trọng cá nhân. Này Upali, vị Ty-khưu có năm yếu tô này là xứng 
đáng dé giải quyết tranh tụng. 


8. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yêu tô khác nữa là không xứng đáng dé 
giải quyết tranh tụng. Với năm [yêu tô] gi? Là vi thiên vi vì ưa thích, thiên vi 
vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vi tôn trong tà1 vàt khóng tón 
trong Chanh pháp. Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó này là không xứng 
đáng để giải quyết tranh tụng. 

Này Upali, vị Tỳ-khưu có năm yếu tó là xứng đáng dé giải quyết tranh tụng. 
Với năm [yêu tô] gì? Là vị không thiên vị vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, 
không thiên vị vì sĩ mê, không thiên vị vì sợ hãi, là vị tôn trọng Chánh pháp 
không tôn trọng tài vật. Này Upali, vị Ty-khưu có năm yếu tô này là xứng đáng 
để giải quyết tranh tụng. 

9. — Bạch Ngài, hội chúng bị chia rẽ với bao nhiêu biểu hiện? 

— Này Upali, hội chúng bị chia rẽ với năm biểu hiện. Với năm [biểu hiện] 
gi? Do hành sự, do sự đọc tụng [Giới bồn], trong khi phát biểu, do lời tuyên 
bố, do cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upäli, hội chúng bị chia rẽ với năm 
biểu hiện này. 


10. — Bạch Ngài, có điều nói răng: “Sự bất đồng trong hội chúng, sự bất 
đông trong hội chúng.” Bạch Ngài, cho đến như thé nào được gọi là sự bất đồng 
trong hội chúng, mả không là sự chia rẽ hội chúng? Cho đến như thé nào được 
gọi là sự bát đông trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng? 


— Này Upali, điều đã được Ta quy định cho các Tỳ-khưu vãng lai là phận sự 
của vị vãng lai. Này Upäli, khi điều học đã khéo được quy định bởi Ta như thé, 
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các Iy-khưu vãng lai không thực hành các phận sự của vị vãng lai; này Upali, 
như thế cũng là sự bất đông trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 
Này Upali, điều đã được Ta quy định cho các Tỳ-khưu thường trú là phận sự 
của vị thường trú. Này Upali, khi điều học đã khéo được quy định bởi Ta như 
thé, các Tỳ-khưu thường trú không thực hành các phận sự của vị thường trú; 
này Upali, như thé cũng là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia гё 
hội chúng. 


Này Upali, điêu đã được Ta quy định cho các Ту-Кһич ở trong nhà ăn là phận 
sự ở nhà ăn: Chỗ ngồi hạng nhât, nước uống hạng nhất, thức ăn hạng nhất tùy 
theo thâm niên, tùy theo [só lượng] đêm, tùy theo sự chính đáng. Này Upali, khi 
điều học đã khéo được quy định bởi Ta như thế, các Tỳ-khưu mới tu chiếm chỗ 
ngôi của các Tỳ-khưu trưởng lão ở trong nhà ăn; này Upali, như thé cũng là sự 
bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. Này Upali, điều đã 
được Ta quy định cho các Tỳ-khưu ở trong chỗ trú ngụ là phận sự đối với chỗ 
trú ngụ: Tùy theo thâm niên, tùy theo [số lượng] đêm, tùy theo sự chính đáng. 
Này Upali, khi điều học đã khéo được quy định bởi Ta như thế, các Tỷ-khưu mới 
tu chiêm chỗ trú ngụ của các Tỳ-khưu trưởng lão; này Upäli, như thế cũng là 
sự bất đông trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. Này Upali, điều 
đã được Ta quy định cho các Tỳ-khưu ở trong ranh giới là chung lễ Uposatha, 
chung lễ Pavaranä, chung hành sự của hội chúng, chung hành sự có tính tiếp 
diễn. Này Upali, khi điều học đã khéo được quy định bởi Ta như thé, ngay tại nơi 
Ấy, ở trong ranh giới, sau khi tách riêng rẽ, sau khi kết thành nhóm, гӧі thực hiện 
lễ Uposatha riêng rẽ, thực hiện lễ Pavaranã riêng rẽ, thực hiện hành sự của hội 
chúng riêng rẽ, thực hiện hành sự có tính tiếp diễn riêng rẽ; này Upali, như thé 
cũng là sự bát đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 


Phẩm “Giải quyết tranh tụng” là thứ mười. 
* * * * * 


TÓM LƯỢC PHAN NÀY 
Tội vi phạm, sự tranh tụng, vi ưa thích, với vị nghe ít, sự việc, vị không 
khéo léo, cá nhân, băng tài vật, bị chia rẽ, sự bât đông hội chúng và sự chia rẽ 
hội chúng là tương tợ y như thê. 


--ооОоо-- 


11. РНАМ КЕ CHIA КЁ HỘI CHÚNG 
__1,— Bạch Ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tô là kẻ phải chịu sự 
bât hạnh, sanh vào địa ngục, bị doa trọn Кёр, không thê khác được? 


— Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yêu tô là kẻ phải chịu sự bất hạnh, 
sanh vào địa ngục, bị doa trọn kiếp, không thé khác được. Với năm [yếu tó] 
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øì? Này Upäli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bô phi Pháp là “Pháp”, tuyên bố Pháp 
là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”, đã che 
giâu quan điểm băng hành sự. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yêu tó 
này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể 
khác được. 


2. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yêu tó khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bắt hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thê khác được. Với năm 
[yếu tố] gì? Này Upali, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên 
bó Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”, 
đã che giấu quan điểm băng sự đọc tụng [Giới bồn]. Này Upali, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yêu tó này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bi doa 
tron kiép, khóng thé khác duoc. 

3. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yêu tó khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bát hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm 
[yếu tó] gi? Này Upali, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên 
bó Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”, 
đã che giấu quan điểm trong khi phát biểu. Này Upäli, kẻ chia rẽ hội chúng có 
năm yếu tô này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, 
không thê khác được. 

4. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tó khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bát hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thé khác được. Với năm 
[yêu tố] gì? Này Upali, ở đây vị Ty-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bố 
Pháp là “phi Pháp”, tuyên bố phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”, 
đã che giầu quan điểm băng lời tuyên bố. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có 
năm yếu tô này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, 
không thê khác được. 


5. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yêu tô khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thê khác được. Với năm 
[yêu tó] gì? Này Upali, ở đây vị Ty-khưu tuyên bố phi Pháp là “Pháp”, tuyên bó 
Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”, 
đã che giâu quan điểm bàng cách phân phát thẻ biéu quyết. Này Upali, kẻ chia 
rẽ hội chúng có năm yêu tô này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, 
bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. 

6. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tô khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bát hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm 
[yêu tó] gì? Này Upali, ở đây vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bố 
Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”, 
đã che giâu điều mong mỏi bằng hành sự. ...(nf)... đã che giấu điều mong mỏi 
băng sự đọc tụng [Giới bồn]... ..(nf)... đã che giấu điều mong mỏi trong khi phát 
biểu. ...(nt)... đã che giấu điêu mong mỏi băng lời tuyên bó. ...(nt)... đã che giấu 
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điều mong mỏi băng cách phân phát thẻ biêu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tô này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị doa 
trọn kiếp, không thể khác được. 


7. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yêu tô khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bát hạnh, sanh vào địa ngục, bị doa trọn kiếp, không thê khác được. Với năm 
[yêu tó] gì? Này Upali, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên 
bố Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bô Luật là “phi Luật”, 
đã che giấu điều khao khát băng hành sự. ...(nt)... đã che giâu điều khao khát 
băng sự đọc tụng [Giới bồn]... ..(nt)... đã che giấu điều khao khát trong khi phát 
biểu. ...(nt)... đã che giấu điều khao khát băng lời tuyên bó. ...(nf)... đã che giấu 
điều khao khát băng cách phân phát thẻ biêu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội 
chúng có năm yếu tô này là kẻ phải chịu sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa 
trọn kiếp, không thê khác được. 


8. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tô khác nữa là kẻ phải chịu 
sự bát hạnh, sanh vào địa ngục, bị doa trọn kiếp, không thể khác được. Với năm 
[yêu tó] gì? Này Upali, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên 
bố Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bó Luật là “phi Luật”, 
đã che giâu ý tưởng băng hành sự. ...(nt)... đã che giấu у tưởng băng sự đọc tụng 
[Giới bôn]. ...(nt)... đã che giâu ý tưởng trong khi phát biểu. ...(nt)... đã che giấu 
y tưởng băng lời tuyên bó. ...(nt)... đã che giâu ý tưởng băng cách phân phát thẻ 
biêu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng, có năm yếu tô này là kẻ phải chịu 
sự bất hạnh, sanh vào địa ngục, bị đọa trọn kiếp, không thê khác được. 


Phẩm “Кё chia rë hội chúng” là thứ mười một. 
3k * * * * 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 


Sau khi che giâu quan điểm băng hành sự, với sự đọc tụng và băng lời phát 
biểu, với lời tuyên bố, băng thẻ, năm cách này phụ thuộc vào quan điểm, điêu 
mong mỏi, sự khao khát và ý tưởng, ba phương hướng ду là có năm phân. 


--ооОоо-- 


12. РНАМ THỨ NHỈ VÈ КЕ CHIA RË HỘI CHÚNG 


1.— Bạch Ngài, kẻ chia rẽ hội chúng có bao nhiêu yếu tô là kẻ không phải 
chịu sự bát hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị doa trọn kiếp, có thê đổi 
khác được? 


— Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tó là kẻ không phải chịu sự 
bát hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị doa trọn kiếp, có thê đôi khác 
được. Với năm [yếu tô] gì? Này Upali, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp 
là “Pháp”, tuyên bố Pháp là “phi Pháp”, tuyên bô phi Luật là “Luật”, tuyên bó 
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Luật là “phi Luật”, đã không che giấu quan điểm băng hành sự. Này Upali, kẻ 
chia rẽ hội chúng có năm yêu tô này là kẻ không phải chịu sự bát hạnh, không 
sanh vào địa ngục, không bị doa trọn kiếp, có thể đối khác được. 


2. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tô khác nữa, là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thê 
đối khác được. Với năm [yêu tó] gì? Này Upali, ở đây, уі Tỳ-khưu tuyên bố 
phi Pháp là “Pháp”, tuyên bó Pháp là “phi Pháp”, tuyên bố phi Luật là “Luật”, 
tuyên bó Luật là “phi Luật”, đã không che giâu quan điểm băng sự đọc tụng 
[Giới bồn]. Này Upali, kẻ chía rẽ hội chúng, có năm yếu tô này là kẻ không 
phải chịu sự bát hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị doa trọn kiếp, có thể 
đối khác được. 

3. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tô khác nữa, là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thê đôi khác được. Với năm [yêu tó] gì? Này Upali, ở đây, уі Tỳ-khưu tuyên 
bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bó Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là 
“Luật”, tuyên bố Luật là “phi Luật”, đã không che giấu quan điểm trong khi 
phát biểu. Này Upali, kẻ chia rë hội chúng, có năm yêu tô này là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có 
thể đôi khác được. 

4. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tó khác nữa, là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể 
đối khác được. Với năm [yêu tó] gì? Này Upali, ở đây, уі Tỳ-khưu tuyên bố 
phi Pháp là “Pháp”, tuyên bố Pháp là “phi Pháp”, tuyên bố phi Luật là “Luật”, 
tuyên bố Luật là “phi Luật”, đã không che giâu quan điểm băng lời tuyên bó. 
Này Орап, kẻ chia rẽ hội Шип có năm yếu tô này là kẻ không phải chịu sự bát 
hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị doa trọn kiệp, có thê đôi khác được. 


5. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yêu tô khác nữa, là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể 
đối khác được. Với năm [yêu tô] gì? Này Upali, ở đây, уі Tỳ-khưu tuyên bó 
phi Pháp là “Pháp”, tuyên bố Pháp là “phi Pháp”, tuyên bố phi Luật là “Luật”, 
tuyên bó Luật là “phi Luật”, đã không che giâu quan điểm băng cách phân phát 
thẻ biéu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tó này là kẻ không 
phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thê 
đối khác được. 

6. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yêu tố khác nữa, là kẻ không 
phải chiu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thể 
đối khác được. Với năm [yêu tô] gì? Này Upäli, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bố 
phi Pháp là “Pháp”, tuyên bó Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, 
tuyên bó Luật là “phi Luật”, đã không che giâu điều mong mỏi băng hành sự. 

..(nt)... đã không che giấu điều mong mỏi băng sự đọc tụng [Giới bón]. ...(nt)... 
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đã không che giâu điêu mong mỏi trong khi phát biểu. ...(nf)... đã không che 
giấu điều mong mỏi băng lời tuyên bó. ...(nt)... đã không che giâu điều mong 
mỏi băng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng, có 
năm yếu tó này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, 
không bị doa trọn kiếp, có thê đôi khác được. 

7. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tó khác nữa, là kẻ không 
phải chịu sự bát hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thê 
đối khác được. Với năm [yếu tố] гї? Này Upali, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bó 
phi Pháp là “Pháp”, tuyên bố Pháp là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, 
tuyên bố Luật là “phi Luật”, đã không che giâu điều khao khát băng hành sự. 

..(n£)... đã không che giầu điều khao khát băng sự đọc tụng [Giới bôn]. ...(nt)... 
đã không che giâu điêu khao khát trong khi phát biểu. ...(nt)... đã không che 
giấu điêu khao khát băng lời tuyên bó. ...(nf)... đã không che giâu điều khao 
khát bằng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng, có 
năm yếu tô này là kẻ không phải chịu sự bất hạnh, không sanh vào địa ngục, 
không bị doa trọn kiếp, có thé đối khác được. 


8. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có năm yếu tô khác nữa, là kẻ không phải 
chịu sự bât hạnh, không sanh vào địa ngục, không bị đọa trọn kiếp, có thé đổi 
khác được. Với năm [yếu tố] gì? 


Này Upali, ở đây, vị Tỳ-khưu tuyên bó phi Pháp là “Pháp”, tuyên bố Pháp 
là “phi Pháp”, tuyên bó phi Luật là “Luật”, tuyên bố Luật là “phi Luật”, đã 
không che giâu ý tưởng băng hành sự. ...(nt)... đã không che giấu ý tưởng băng 
sự đọc tụng [Giới bồn]. ...(nt)... đã không che giấu у tưởng trong khi phát biểu. 

...(nf)... đã không che giấu ý tưởng băng lời tuyên bó. ...(nt)... đã không che giấu 
ý tưởng băng cách phân phát thẻ biểu quyết. Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng, 
có năm yêu tó này là kẻ không phải chịu su bất hạnh, không sanh vào dia ngục, 
không bị doa trọn kiếp, có thể đối khác được. 
Phẩm thứ nhì về Кё chia гё hội chúng là thứ mười hai. 
* * * * * 


TÓM LƯỢC PHÀN NÀY 
Sau khi che giàu quan diém bàng hành su, su doc tung, bàng lời phát biểu, 
lời tuyên bố và băng thẻ, năm cách này phụ thuộc vào quan điểm. 


Còn điều mong mỏi, sự khao khát và ý tưởng, ba đường hướng â ау là có năm 
phân. Gióng như hai mươi phương thức tương đương này © phân tôi bên dưới, 
tương to như thê ây hãy hiệu rõ về hai mươi sự tương đương ở phân sáng. 


--ооОоо-- 
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13. PHẨM VỊ THƯỜNG ТВО 

1. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu thường trú có bao nhiêu yêu tó bị doa vào địa 
ngục như thế tương ứng với việc đã làm? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu thường trú có năm yêu tó bị doa vào địa ngục như 
thế tương ứng với việc đã làm. Với năm [yêu tố] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, 
thiên vị vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, vị sử dụng vật thuộc về 
hội chúng như là vật dụng thuộc về cá nhân. Này Upali, vị Tỷ-khưu thường trú 
có năm yếu tô này bị đọa vào địa ngục như thế tương ứng với việc đã làm. 


2. Này Upali, vị Tỳ-khưu thường trú có năm yếu tó được sanh vào cõi trời 
như thế tương ứng với việc đã làm. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không thiên vị 
vì ưa thích, không thiên vị vì sân hận, không thiên vị vì sĩ mê, không thiên vi 
vì sợ hãi, vị không sử dụng vật thuộc về hội chúng như là vật dụng thuộc về cá 
nhân. Này Upali, vị Tỳ-khưu thường trú có năm yếu tó này được sanh vào cõi 
trời như thé tương ứng với việc đã làm. 

3. — Bạch Ngài, có bao nhiêu cách giải thích Luật sai Pháp? 

— Này Upali, đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp. Thé nào là năm? Này 
Upäli, ở đây, vị Tỳ-khưu thuyết phục rằng phi Pháp là “Pháp”, thuyết phục rằng 
Pháp là “phi Pháp”, thuyết phục rằng phi Luật là “Luật”, thuyết phục rằng Luật 
là “phi Luật”, vị quy định điều chưa được quy định và hủy bỏ điêu đã được quy 
định. Này Upali, đây là năm cách giải thích Luật sai Pháp. 

4. Này Upali, đây là năm cách giải thích Luật đúng Pháp. Thế nào là năm? 
Này Upali, ở đây vị Tỳ-khưu thuyết phục răng phi Pháp là “phi Pháp”, thuyết 
phục răng Pháp là “Pháp”, thuyết phục răng phi Luật là “phi Luật”, thuyết 
phục răng Luật là “Luật”, vị không quy định điều chưa được quy định và 
không hủy bỏ điều đã được quy định. Này Upali, đây là năm cách giải thích 
Luật đúng Pháp. 

5. — Bạch Ngài, vị sắp xếp bữa ăn có bao nhiêu yếu tô bị doa vào địa ngục 
như thế tương ứng với việc đã làm? 

— Này Upali, vị sắp xếp bữa ăn có năm yêu tó bị doa vào địa ngục như thế 
tương ứng với việc đã làm. Với năm [yếu tô] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên 
vị vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị không biết [bữa ăn] đã 
được sắp xếp hay chưa được sắp xếp. Này Upali, vị sắp xếp bữa ăn có năm yếu 
tó này, bị doa vào địa ngục như thê tương ứng với việc đã làm. 


6. Này Upali, vị sắp xếp bữa ăn có năm yêu tô được sanh vào cõi trời như 
thé tương ứng với việc đã làm. Với năm [yếu tô] gì? Là vị không thiên vi vì ưa 
thích, không thiên vị vi sân hận, không thiên vi vì si mê, không thiên vi vì sợ 
hãi, là vi biết [bữa ăn] đã được sắp xêp hay chưa được sắp xếp. Này Орап, vị 
sắp xếp bữa ăn có năm yêu tô này được sanh vào cõi trời như thế tương ứng với 
việc đã làm. 
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7. Này Upali, vị phân bô chỗ trú ngụ ...(nt)... vị giữ kho đô đạc ...(nf)... vị 
tiếp nhận y ...(nt)... vị phân chia y ...(nf)... vị phân chia cháo ...(nt)... vị phân 
chia trái cây ...(nt)... vị phân chia thức ăn khô ...(n†)... vị phân chia vật linh tinh 

...(nt)... vị tiếp nhận y khoác ngoài ...(nt)... vị tiếp nhận bình bát ...(nt)... vị quản 
trị các người phụ việc chùa ...(nt)... vị quản trị các Sa-di có bao nhiêu yếu tó bị 
đọa vào địa ngục, tương ứng với việc đã làm như thế? 

Này Upali, vị quản trị các Sa-di có năm yêu tô bị doa vào địa ngục, như thế 
tương ứng với việc đã làm. Với năm [yêu tố] gì? Là vị thiên vị vì ưa thích, thiên 
vị vì sân hận, thiên vị vì si mê, thiên vị vì sợ hãi, là vị không biết điêu cân quản 
trị và điều không cần quản trị. Này Upali, vị quản trị các Sa-di có năm yếu tó 
này bị doa vào địa ngục, như thé tương ứng với việc đã làm. 

8. Мау Upali, vi quản trị các Sa-di có năm yếu tó được sanh vào cõi trời, 
như thé tương ứng với việc đã làm. Với năm [yếu tố] gì? Là vị không thiên vị 
vì ưa thích, không thiên vi vì sân hận, không thiên vi vì sĩ mê, không thiên vi 
vì sợ hãi, là vị biết điều cân quản trị và điều không cần quản trị. Này Upali, vị 
quản trị các Sa-di có năm yêu tô này được sanh vào cõi trời, như thế tương ứng 
với việc đã làm. 

Phẩm “Vị thường trú” là thứ mười ba. 
* * * * * 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY 
VỊ [Ty-khuu] thường trú, các điều giải thích, sắp xếp bữa ăn, chỗ ngụ, dó 
đạc, việc бёр nhận у và vị phân chia у. 
Cháo, trái cây, vật thực khô, vật linh tinh, vị tiếp nhận tâm choàng, bình bát 
luôn cả người phụ việc chùa, với Ѕа-а và vi quản tri. 


--ооОоо-- 


14. РНАМ THÀNH TỰU KATHINA 

1. — Bạch Ngài, có bao nhiêu điêu thuận lợi trong việc thành tựu Kathina? 

— Này Upali, đây là năm điều thuận lợi trong việc thành tựu Ka/hina. Thé 
nào là năm? Việc ra đi không phải Бао, việc ra đi không mang theo [đủ cả ba 
y], sự thọ thực thành nhóm, [sử dụng được nhiêu] y theo như nhu câu, sự phát 
sanh về y tại nơi ду sẽ là của các уі ду. Này Upali, đây là năm điều thuận lợi 
trong việc thành tựu Kathina. 

2. — Bạch Ngài, có bao nhiêu điêu bát lợi của vi có niệm bị xao lãng, không 
có sự giác tỉnh và rơi vào giâc ngủ? 

— Này Upali, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không có 
sự giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Vi [ây] ngủ khô sở, thức dậy 
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khó sở, thây mộng điêu ác xấu, chư thiên không hộ trì, tỉnh dịch bị xuất ra. Này 
Upali, đây là năm điều bát lợi của vị có niệm bị xao lãng, không có sự giác tỉnh 
và rơi vào giác ngủ. 

Này Upali, đây là năm điều lợi ích của vị có niệm đã được thiết lập, có sự 
giác tỉnh và rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Vi [ау] ngủ an lạc, thức dậy an 
lạc, không thây mộng điều ác хаи, chư thiên hộ trì, tinh dich không bị xuất ra. 
Này Upali, đây là năm điều lợi ích của vị có niệm đã được thiết lập, có sự giác 
tỉnh và rơi vào giác ngủ. 

3. — Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng người không nên được dành lễ? 

- Này Upali, đây là năm hạng người không nên được dành lễ. Thé nào là 
năm? VỊ đã đi vào trong xóm nhà không nên được đảnh lễ, vị đi ở đường lộ 
không nên được đảnh lễ, vị ở trong bóng tối không nên được đảnh lễ, vị không 
chú ý đến [sự dành lễ] không nên được dành lễ, vị đã ngủ không nên được đánh 
lễ. Này Upali, năm hạng người này không nên được dành lễ. 

4. Này Upali, đây là năm hạng người khác nữa, không nên được dành lễ. 
Thé nào là năm? Khi Һар cháo không nên được dành lễ, ở trong nhà ăn không 
nên được đảnh lễ, vị tách riêng một mình [do oán giận] không nên được đảnh 
lễ, vị chú ý vào việc khác không nên được dành lễ, vị lõa thê không nên được 
đảnh lễ. Này Орай, năm hạng người này không nên được đảnh lễ. 

5. Này Upali, đây là năm hạng người khác nữa, không nên được dành lễ. 
Thé nào là năm? Vị đang nhai [vât thực cứng] không nên được dành lễ, vị đang 
ăn [vật thực mêm] không nên được dành lễ, vị đang đại tiện không nên được 
đảnh lễ, vị đang tiểu tiện không nên được đảnh lễ, vị bị án treo không nên được 
dành lễ. Này Upali, năm hạng người này không nên được dành lễ. 

6. Này Upali, đây là năm hạng người khác nữa không nên được dành lễ. Thé 
nào là năm? VỊ tu lên bậc trên sau không nên được dành lễ bởi vị tu lên bậc trên 
trước, vị chưa tu lên bậc trên không nên được dành lễ, vị không đông cộng trú 
thâm niên hơn nói sai Pháp không nên được đảnh lễ, người nữ không nên được 
dành lễ, người vô căn không nên được dành lễ. Này Upali, năm hạng người này 
không nên được đảnh lễ. 

7. Này Upali, đây là năm hạng người khác nữa, không nên được dành lễ. 
Thế nào là năm? Vị thực hành hình phạt Parivãsa không nên được dành lễ, 
vị xứng đáng việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu không nên được dành lễ, vị 
xứng đáng hình phạt Manatta không nên được dành lễ, vị thực hành hình phạt 
Mãnata không nên được dành lễ, vị xứng đáng sự giải tội không nên được 
đảnh lễ. Này Upäli, năm hạng người này không nên được đảnh lễ. 

8. — Bạch Ngài, có bao nhiêu hạng người nên được dành lễ? 

— Này Upali, đây là năm hạng người nên được dành lễ. Thế nào là năm? Vị 
tu lên bậc trên trước nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên sau, vị không đồng 
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cộng trú thâm niên hơn nói đúng Pháp nên được đảnh lễ, thây dạy học nên được 
dành lễ, thây tế độ nên được dành lễ, trong thé gian tính luôn cõi chư Thiên, cõi 
Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, 
loài người, đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác nên được đảnh lễ. Này 
Upali, năm hạng người này nên được đảnh lễ. 

9. — Bạch Ngài, vị Tỳ-khưu mới tu sau, trong khi dành lễ ở chân của vị Ty- 
khưu thâm niên hơn, nên thiết lập ở nội tâm bao nhiêu pháp rôi mới nên đảnh 
lễ ở hai chân? 

— Này Upali, vị Tỳ-khưu mới tu sau, trong khi đảnh lễ ở chân của vị Tỳ- 
khưu thâm niên hơn, nên thiết lập ở nội tâm năm pháp rồi mới nên đảnh lễ ở 
hai chân. Thế nào là năm? Này Upali, vị Ty-khưu mới tu sau, trong khi đảnh lễ 
ở chân của уі Tỳ-khưu thâm niên hơn, nên đắp thượng у một bên vai, chắp tay 
lên, chà xát khắp hai chân với hai lòng bàn tay, sau khi an trú với sự quý mên và 
kính trọng, rôi mới nên đảnh lễ ở hai chân. Này Upäli, vị Tỳ-khưu mới tu sau, 
trong khi danh lễ ở chân của vị 1y-khưu thâm niên hơn, nên thiết lập ở nội tâm 
năm pháp này ròi mới nên dành lễ ở hai chân. 

Phẩm “Thành tựu Kzƒhina” là thứ mười bốn. 
* * * * * 


TÓM LƯỢC PHÂN NÀY 


Sự thành tựu Kathina và giác ngủ, khoảng giữa [đường], [húp] cháo, khi 
[đang] nhai, у! tu trước, vị thực hành Parivasa, vị đáng được đánh lễ, liên quan 
đến việc nên dành lễ. 

Dứt “Nhóm năm về Upali.” 


жжжжжЖ 


TÓM LƯỢC CÁC РНАМ NÀY 
Không nương nhờ, hành sự, lời phát biêu, với sự trình bày, sự cáo tội và các 
pháp giũ bỏ, абі trá luôn cả Ty-khuu-ni. 
Đại biểu, sự tranh tụng, kẻ chia rẽ [hội chúng], điêu thứ năm ở trước, vị 
thường trú và lê Ка/йіпа, mười bón phân đã khéo được giải thích. 


--ооОоо-- 


NGUỎN SANH КНО1 


Có loại tội vi vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức. [a]! Có loại tội vị 
vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức. [b]? Có loại tội vi vi phạm không 
có у thức, thoát tội không có ý thức. Có loại tội vị vi phạm có ý thức, thoát tội 
có ý thức. Có loại tội vi vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm thiện. [с]? Có 
loại tội vi vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm bát thiện. [d Có loại tội vi vi 
phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm vô ký. [е]? Có loại tội vi vi phạm với tâm 
bát thiện, thoát tội với tâm thiện. Có loại tội vị vi phạm với tâm bát thiện, thoát 
tội với tâm bất thiện. Có loại tội vị vi phạm với tâm bất thiện, thoát tội với tâm 
vô Ку. Có loại tội vị vi phạm với tâm vô ký, [f] thoát tội với tâm thiện. Có loại 
tội vị vi phạm với tâm vô ký, thoát tội với tâm bất thiện. Có loại tội vị vi phạm 
với tâm vô ký, thoát tội với tâm vô ký. 

Tội Parajika thứ nhất sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Tội Pärãjika thứ nhất sanh lên với một nguồn sanh tội là sanh lên do thân 
và do ý, không do khẩu. 

Tội Parajika thứ nhì sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Tội Parajika thứ nhì sanh lên với ba nguôn sanh tội: Có thể sanh lên do 
thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; 
có thé sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 

Tội Parajika thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Tội Parajika thứ ba sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thé sanh lên do 
thân và do ý, không do khâu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; 
có thê sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 

Tội Parajika thứ tư sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 


! [a] Vi phạm không có ý thức, thoát tội có у thức: Vi phạm không có sự cô ý gọi là vi phạm không có 
у thức, còn trong khi sám hôi là thoát tội có y thức (n4. УП. 1380). 

2 [b] Vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức: Vi phạm có ý thức là có sự có ý trong khi vi phạm, 
còn thoát tội không có ý thức là thoát tội do cách dùng cỏ che lap (Sdd.). 

3 [c] Vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm thiện: VỊ nghĩ răng: “Та sẽ bố thí Pháp” ròi dạy người 
chưa tu lên bậc trên, đọc Pháp theo từng câu là vi phạm tội với tâm thiện. Rôi trong lúc sám hôi có tâm 
hướng thượng nghĩ răng: “Ta đang hành theo lời đức Phật dạy” là thoát tội với tâm thiện (S4). 

4 [d] Thoát tội với tâm bất thiện: Là có trạng thái bực bội khi sám hối (Sđd.). 

5 [e] Thoát tội với tâm vô ký: Trường hợp sám hỗi trong khi bị ngái ngủ là thoát tội VỚI tâm vô ký (Sdd.). 


j [f] Vi pham với tâm vô ký: Ví dụ như trường hợp bị ngái ngủ, rồi vi phạm việc nằm chung chỗ ngụ 
với người nữ (S44). 
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— Tội Parajika thứ tư sanh lên với ba nguôn sanh tội: Có thé sanh lên do 
thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và do y, không do thân; 
có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. 

ри “Bốn tội Pãrãjika.” 


Kk kkk 


1. Tội Sañghadisesa đến vị găng sức và làm xuất ra tinh dịch sanh lên với 
bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Tội Sa¿ghädisesa đến vị găng sức và làm xuất ra tinh dịch sanh lên với 
một nguôn sanh tội, là sanh lên do thân và do ý, không do khâu. 

2. Tội Sañghadisesa đến vị thực hiện việc xúc chạm thân thé với người nữ 
sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— lội Sanøhadisesa đến vị thực hiện việc xúc chạm thân thê với người nữ 
sanh lên với một nguồn sanh tội, là sanh lên do thân và do ý, không do khâu. 

3. Tội Sañghadisesa đến vị nói với người nữ băng những lời dâm dật sanh 
lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Tội Sañghadisesa đến vị nói VỚI người nữ băng những lời dâm dật sanh 
lên với ba nguồn sanh tội: Có thé sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có 
thê sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thé sanh lên do thân, do khâu 
và do ý. 

4. Tội Sanghadisesa đến vị ca nØỢI Sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự 
hiện diện của người nữ sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Tội Sanghadisesa đến vị ca nggi Sự hầu hạ tình dục cho bản thân, trong sự 
hiện diện của người người nữ sanh lên với ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

5. Tội Sanghãdisesa dén vị tiên hành việc mai mỗi sanh lên với bao nhiêu 
nguôn sanh tội? 

— Tội Sanghadisesa đến vị tién hành việc mai mối sanh lên với sáu nguôn 
sanh tội: Có thể sanh lên do thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do 
khâu, không do thân không do ý; có thê sanh lên do thân và do khâu, không do 
ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khâu và 
do ý, không do thân; có thé sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 

6. Tội Sañghadisesa đến vị bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin [vật liệu] 
sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Tội Sañghadisesa йёп vị bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin [vật liệu] 
sanh lên với sáu nguôn sanh tội: ...(nt). 

7. Tội Sanghadisesa đên vị bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên với bao nhiêu 
nguôn sanh tội? 

– Tội Sañghadisesa đên vị bảo xây dựng trú xá lớn sanh lên với sáu nguồn 
sanh tội: ...(nt). 
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8. Tội Sañghadisesa đến vị bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Pãrãjika không có 
nguyên cớ sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Tội Sanghadisesa đến vị bôi nhọ vị Ty-khưu về tội Sarajika không có 
nguyên cớ sanh lên với ba nguôn sanh tội: ...(nt). 

9. Tội Sanghadisesa đến vị năm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt, thuộc 
về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt, rồi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội Parajika 
sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Tội Sanghadisesa đến vị năm lây sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt, thuộc 
về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt, rôi bôi nhọ vị Ty-khưu về tội Рағајіка 
sanh lên với ba nguôn sanh tội: ...(nf). 

10. Tội Sanghadisesa đến vị Ty-khưu là người chia rẽ hội chúng không chịu 
dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Tội Sañghadisesa đến vị Tỳ-khưu là người chia rẽ hội chúng không chịu 
dứt bỏ với sự nhắc nhở, đến lần thứ ba sanh lên với một nguôn sanh tội, là sanh 
lên do thân, do khâu và do ý. 

11. Tội Saùghādisesa đến các vị Tỳ-khưu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ [hội chúng] không chịu đứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên 
với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Tội Sañghadisesa йёп các vị Tỳ-khưu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ [hội chúng] không chịu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên 
với một nguôn sanh tội, là sanh lên do thân, do khâu và do ý. 


12. lội Saùghādisesa đến vị Tỳ-khưu khó dạy không chịu dứt bỏ, với sự 
nhăc nhở дёп lân thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 
— Tội Sanghadisesa đến vị Tỷ-khưu khó dạy không chịu dứt bỏ, với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguôn sanh tội, là sanh lên do thân, do khâu 
và do ý. 


13. Tội Sanghadisesa đến vị Tỷ-khưu là người làm hư hỏng các gia dinh 
không chịu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với bao nhiêu nguôn 
sanh tội? 

— Tội Sañghadisesa đến vị Tỳ-khưu là người làm hư hỏng các gia định 
không chịu dứt bỏ, với sự nhắc nhở đến lần thứ ba sanh lên với một nguôn sanh 
tội, là sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 

ро “Mười ba tội Sanghadisesa.” 


*k * * * * 


...()... 


Tội Dukkata đên vi đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khac nhô vào trong nước 
do không có sự tôn trọng sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 
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— Tội Dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac пһӧ vào trong nước 
đo không có sự tôn trọng sanh lên với một nguôn sanh tội, là sanh lên do thân 
và do ý, không do khâu. 

Dứt “Các tội Sekhiya.” 


* * * * * 


1. Bón tói Parajika sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Bốn tội Parajika sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân 
và do у, không do khẩu; có thể sanh lên do khâu và do ý, không do thân; có thê 
sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 

2. Mười ba tội Sanghadisesa sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Mười ba tội Sañghadisesa sanh lên với sáu nguôn sanh tội: Có thé sanh 
lên do thân, không do khẩu không do ý; có thé sanh lên do khâu, không do thân 
không do у; có thê sanh lên do thân và do khẩu, không do у; có thé sanh lên do 
thân và do ý, không do khâu; có thé sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; 
có thê sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 

3. Hai tội Aniyata sanh lên với bao nhiêu nguồn sanh tội? 

— Hai tội Aniyafa sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thê sanh lên do thân 
và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thê 
sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 

4. Ba mươi tội Nissaggiya Pacittiya sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

- Ba mươi tội Nissaggiya Pãciffiya sanh lên với sáu nguôn sanh tội: Có thể 
sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do 
thân không do ý; có thé sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thê sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khẩu và do ý, không do 
thân; có thê sanh lên do thân, do khâu và do ý. 

5. Chín mươi hai tội Pãciffiya sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Chín mươi hai tội Pacittiya sanh lên với sáu nguồn sanh tội: Có thê sanh 
lên do thân, không do khâu không do ý; có thé sanh lên do khẩu, không do thân 
không do ý; có thể sanh lên do thân và do khâu, không do ý; có thé sanh lên do 
thân và do ý, không do khâu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; 
có thé sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 

6. Bốn tội Paridesantya sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 

— Bốn tội Patidesantya sanh lên với bón nguồn sanh tội: Có thể sanh lên đo 
thân, không do khâu không do ý; có thê sanh lên do thân và do khẩu, không đo 
ý; có thé sanh lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do thân, do 
khâu và do ý. 

7. Bảy mươi lăm tội Sekhiya sanh lên với bao nhiêu nguôn sanh tội? 
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— Вау mươi làm tội Sekhiya sanh lên với ba nguồn sanh tội: Có thê sanh 
lên do thân và do ý, không do khâu; có thê sanh lên do khẩu và do ý, không do 
thân; có thê sanh lên do thân, do khẩu và do ý. 


Dứt chương “Nguôn sanh khởi.” 


3 * kk * 


TÓM LƯỢC РНАК NÀY 


Vô ý thức, luôn cả [tâm] thiện và nguôn sanh khởi trong mọi trường hợp, 
hãy biệt rõ vê nguôn sanh khởi theo đúng Pháp có phương thức. 


--ооОоо-- 


SUU TẬP VË САС BÀI KÊ - PHÁN НАГ! 


1. Bao nhiêu tội đã được làm do thân? Bao nhiêu đã được làm do khâu? Bao 
nhiêu tội của vi đang che giâu? Bao nhiêu là do duyên xúc chạm? 

2. — Sáu loại tội do thân. Sáu đã được làm do khâu. [а]? Ba tội của vị đang 
che giấu. [b]? Năm là do duyên xúc chạm. [с] 

3. Vào lúc rạng đông bao nhiêu tội? Bao nhiêu là đến lân thứ ba? Ở đây, bao 
nhiêu tội liên quan đến tám việc? Sự tổng hợp về tất cả là với bao nhiêu? 

4. — Vào lúc rạng đông ba loại tội. [d]5 Hai tội đến lần thứ ba. [е] Ó đây có 
một loại liên quan đến tám việc. [f]? Sự tổng hợp về tất cả là với một điều. [9]? 

5. Đối với Luật, có bao nhiêu căn nguyên đã được quy định bởi đức Phật? 
Tội nghiêm trọng ở Luật đã được nói đến là bao nhiêu? Sự che giấu về tội phạm 
xâu xa có bao nhiêu? 


' Các câu trả lời ở Chánh Tạng chỉ được ghi ngăn gọn, nên cần phải xem lời giải thích của ngài 
Buddhaghosa. Nguôn trích dân cho các lời giải thích của ngài được cung cap một phân do I. B. Horner, 
dịch giả bản Anh ngữ, còn một phân là sự đóng góp của người dịch. 

2 [а] Tội vi phạm do thân: Là tội sanh lên với nguồn sanh tội thứ tư là do thân và do ý, không do 
khâu. Tội vi phạm do khâu: Là tội sanh lên với nguôn sanh tội thứ năm là sanh lên do khâu và do 
ý, không do thân (Sdd.). Xem chi tiệt ở tr. 1175 trong tập này; ТТРУ, tập 8, Parivara (Тар yêu) I, 
tr. 331. 

3 [b] Ba loại tội của vị đang che giấu: Là tội Parajika thứ nhì đến vị Tỳ-khưu-ni che giấu tội lỗi [của Ty- 
khưu-ni khác], tội P4ciiya 64 đền vị Ty-khuu che giâu tội xâu xa [của Tỳ-khưu khác] và tội Dukkaƒa 
đên vi che giàu tội хаи xa của bản thân (VinA. УП. 1380). 

4 [с] Năm tội do duyên xúc chạm: Là tội Parajika thứ nhất của Tỳ-khưu-ni, về phân của Tỳ-khưu là tôi 
Sanghadisesa thứ nhì do việc xúc chạm thân thê, tội Thullaccaya do việc thân chạm vào vật được рап 
liên với thân, tội Dukkata do vật được ném ra chạm vào vật được гап liên với thân và tội Pacittiya 52 
đo việc thot léc băng ngón tay (VinA. УП. 1380-82). 

` [d] Rang đông ba loại tội: Là các tội Nissaggiya Pacittiya do cất giữ các loại vật dụng vượt quá 1 đêm, 
6 đêm, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, tội Sañghadisesa 3 cho Ty-khưu-ni cư ngụ riêng rë qua đêm và tội 
Dukkata do che giâu tội (VinA. УП. 1381). 

5 [e] Hai tội đến lần thứ ba: Là loại tội vi phạm do việc không dứt bỏ khi được nhắc nhở đến lần thứ ba, 
áp dụng cho hai hạng Tỳ-khưu và Ty-khuu-ni nên được tính là hai (Sdd.). 

? [f] Một loại liên quan đến tám việc: Là tội Parajika thứ tư đến vị Tỳ-khưu-ni làm đầy đủ tám sự 
việc (Sdd.). 

8 [g] Sự tổng hợp về tất са là với một điều: Phần mở đầu của việc đọc tụng Giới bón (Patimokkha) có 
đoạn: “Yassa siya арай, so ävikareyya ` nghĩa là “nêu vị nào có phạm tội, vị ây nên bày tỏ” (tr. 406 
trong tập này; TTPV, tập 5, Му. II, chương П, tr. 251). Với một lời đọc tụng này là sự tông hợp, vê tât 
cả các điêu học và toàn bộ Giới bón (Patimokkha) (ИпА. УП. 1381). 
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6. — Đối với Luật, có hai căn nguyên [h]? đã được quy định bởi đức Phật. 
Hai loại tội nghiêm trọng ở Luật đã được nói đến. [i]!° Hai sự che giấu về tội 
phạm xâu xa. [j]" 

7. Bao nhiêu tội ở trong làng? Bao nhiêu do duyên vượt sông? Bao nhiêu tội 
Thullaccaya về các loại thịt? Bao nhiêu tội Dukkata về các loại thịt? 

8. — Bốn loại tội trong làng. [k]!? Bốn loại do duyên vượt sông. [1] Tội 
ТһиПассауа về một loại thịt. Tội Dukkata về chín loại thịt. [m]! 

9. Ban đêm, bao nhiêu tội có liên quan đến khâu? Ban ngày, bao nhiêu tội 
có liên quan đến khâu? Trong khi cho có bao nhiêu loại tội? Bao nhiêu trong 
khi thọ nhận? 

10. – Ban đêm, có hai tội liên quan đến khẩu. [1]: Ban ngày, có hai tội 
liên quan đến khẩu. [0]! Trong khi cho có ba tội. [р] Và bốn tội về việc thọ 
nhận. [q ]!š 

11. Có bao nhiêu tội đưa đến việc sám hồi? Bao nhiêu tội đã làm có sự sửa 
chữa được? Ở đây, bao nhiêu tội không có sự sửa chữa đã được nói lên bởi đức 
Phật, vị Thân Quyên Mặt Trời? 


9 [h] Dói với Luật, có hai căn nguyên: Là thân và khâu (Sđ4.). 

!9 [i] Hai loại tội nghiêm trọng: Là tội Parajika và tội Sanghadisesa (Sad.). 

!! [j] Tội phạm xấu xa có hai sự che giấu: Vị Tỳ-khưu-ni che giấu tội Parajika của vị Tỳ-khưu-ni khác 
thì phạm tội Parajika thứ nhì, vị Tỳ-khưu che giâu tội Sañghadisesa của vị Ty-khưu khác thì phạm tội 
Pacittiya 64 (Sdd.). 

2 [k] Bốn loại tội trong làng: Ty-khuu hẹn với Ty-khuu-ni hoặc với người nữ đi đường xa thì 
phạm Dukkata, khi bước vào vùng phụ cận của ngôi làng khác thì phạm tội Pacittiya (xem điêu học 
Paciiya 27, 67), vị Ty-khuu-ni đi vào làng một mình có liên quan đên hai tội là tội Thullaccaya và tội 
Sanghadisesa (xem điêu học Sawghadisesa 3 của Ty-khưu-n1). 

з [l] Воп loại tội do duyên vượt sông: Tỳ-khựu hẹn với Tỳ-khưu-ni đi chung thuyên thì phạm 
Dukkaƒa (điêu Paciffiya 28), rôi lên chung thuyên thì phạm tội Pacittiya, vị Ty-khưu-n1 vượt sang 
sông một mình có liên quan đên hai tội là Thullaccaya và tội Sanghadisesa (điệu Sanghadisesa 3 
của Ty-khưu-n)). 

!4 [m] Tội liên quan đến mười loại thịt: Tội Thullaccaya đến vị thọ dụng thịt người, tội Dukkata đỗi với 
vị thọ dụng chín loại thịt không được phép còn lại. Xem tr. 285-87 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, 
chương УІ, tr. 39-43. 

5 [n] Ban đêm, có hai tội liên quan đến khẩu: Vị Tỳ-khưu-ni đứng chuyện trò với người nam trong 
bóng tôi không đèn, trong khoảng cách của tâm tay thì phạm tội Pacittiya 11, trường hợp ở ngoài tâm 
tay thì phạm tội Dukkata (VinA. УП. 1381-82). 

'9 [o] Ban ngày, có hai tội liên quan đến khẩu: Vào ban ngày, vị Tỳ-khưu-ni đứng chuyện trò với người 
nam ở chó được che khuât, trong khoảng cách của tam tay thì phạm tội Pacittiya 12, ngoài tâm tay phạm 
tội Dukkata (Sdd. 1382). 

V [р] Trong khi cho có ba tội: Vị Tỳ-khưu cho thuốc độc và đã hại chết người thì phạm tội Parajika, 
hại chêt dạ-xoa và phi nhân thì phạm tội Thullaccaya, hại chêt thú vật thì phạm tội Pacittiya (xem điêu 
học Para/ika thứ ba của Tỳ-khưu), hoặc cho у дёп Tỳ-khưu-ni thì phạm tội Pacittiya 25 (Sdd.). 

8 [q] Bón tội về việc thọ nhận: Vị Tỳ-khưu chạm vào tay và tóc của người nữ phạm tội Sañghadisesa 
thứ nhì, đưa dương vật vào miệng có sự đụng chạm thì phạm tội Par./¡ka thứ nhật, thọ lãnh y từ tay 
của vị Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyên thì phạm tội Nissaggiya Расііііуа 5, vị Tỳ-khưu-ni nhiễm 
dục vọng thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiêm dục vọng [nhưng chưa thọ dụng] phạm tội 
ТлиПассауа (xem tội Sanghadisesa 5 của Tỳ-khưu-nl). 
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12. — Có năm loại tội đưa đến việc sám hối. [r]!? Sáu loại tội đã làm có sự 
sửa chữa được. [s]? Ó đây, một loại tội không có sự sửa chữa đã được nói lên 
bởi đức Phật, vị Thân Quyên Của Mặt Trời. 

13. Bao nhiêu loại tội nặng của Luật đã được nói đến có liên quan đến thân 
và khâu? Bao nhiêu tội lúc sái thời có vị của lúa gạo? Bao nhiêu sự thỏa thuận 
với sự thông báo đến lân thứ tư? 

14. — Có hai loại tội nặng của Luật đã được nói đến có liên quan đến thân 
và khâu. Một tội lúc sái thời có vị của lúa gạo. [t]?! Một sự thỏa thuận với [hành 
sự] có lời đề nghị đến lân thứ tư. [u]? 

15. Tội Parajika liên quan đến thân là bao nhiêu? Có bao nhiêu nên tảng 
của việc đồng cộng trú? Sự đứt đêm là của bao nhiêu hạng? Về việc hai lóng 
tay, đã được quy định là bao nhiêu? 

16. — Tội Parajika liên quan đến thân có hai điều. [а] Và có hai nền tảng 
của việc đông cộng trú. [b]* Và sự đứt đêm là của hai hạng. [с]25 Về việc hai 
lóng tay, có hai điều đã được quy định. [d] 

17. Sau khi đánh chính mình bao nhiêu tội? Hội chúng bị chia rẽ bởi bao 
nhiêu cách? Ở đây, có bao nhiêu tội vi phạm ngay tức thời? Bao nhiêu do 
nguyên nhân của lời đề nghị? 

18. — Sau khi đánh chính mình hai tội. [e] Hội chúng bị chia rẽ bởi hai 
cách. [2 Ó đây, có hai loại tội vi phạm ngay tức thời. [g]? Hai loại do nguyên 
nhân của lời dë nghị. 


!9 [r] Năm loại tội đưa đến việc sám hỗi: Là các loại tội nhẹ (Sdd .). 

20 [s] Sáu loại tội có sự sửa chữa: Là các tội còn lại sau khi trừ ra tội Parajika là loại tội không có sự 
sửa chữa (Sdd.). 

21 [t] Một tội lúc sái thời có vị của lúa gạo: Là cháo chua có bỏ muối vào lúc sái thời. Xem tr. 277 trong 
tập này; TTPV, tập 5, Mv. II, chương VI, tr. 25. 

22 [u] Một sự thỏa thuận với hành sự có lời đề nghị đến lân thứ tư: Là hành sự chỉ định vị Tỳ-khưu làm 
vl giáo giới Ty-khuu-ni (xem điêu học Pacittiya 21 của Tỳ-khưu). 

2 [а] Tội Parã/ika liên quan đến thân có hai: Là tội Parajika vë việc đôi lứa của Tỳ-khưu và tội 
Parajika về việc xúc chạm thân thê của Tỳ-khưu-ni (VinA. УП. 1382). 

24 [b] Hai nền tảng của việc đông cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản 
thân, hoặc là hội chúng hợp nhật phạt ап treo vị ây. Xem tr. 452 trong tập này; ТТРУ, tập 5, Mv. П, 
chương X, tr. 335. 

 [c] Sự đứt đêm là của hai hạng: Là vị thực hành hành phạt Parivasa và vị thực hành hành phạt 
Manatta (VinA. УП. 1382). 

26 [d] Về việc hai lóng tay có hai điều: Là tội Pacittiya 5 về việc Tỳ-khưu-ni làm sạch sẽ băng nước sâu 
quá hai lóng tay và tội Dukkata vê việc Tỳ-khưu đê tóc dài (Sdd.). 

27 [e] Sau khi đánh chính mình hai tội: Vị Tỳ-khưu-ni tự đánh dám chính mình rồi khóc lóc phạm tội 
Pacittiya 20, tự đánh đầm chính mình mà không khóc phạm tội Dukkata (Sdd.). 

28 [f] Hội chúng bị chia rẽ bởi hai cách: Là chia rẽ băng cách thực hiện hành sự hoặc là bằng cách phân 
phát thẻ biêu quyết (S44). 

2 [g] Hai loại tội vi phạm ngay tức thời: Là được phân theo Tỳ-khưu và Ty-khưu-ni (524. 1383). 
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19. Trong việc giết hại mạng sông bao nhiêu tội? Vì lời nói có bao nhiêu tội 
Parajika? Do việc nói lời [thô tục] bao nhiêu tội được nói đến? Hoặc do việc 
mai mối là bao nhiêu tội? 

20. — Trong việc giết hại mạng sông ba tội. Vì lời nói vi phạm ba tội 
Parajika. [h] Do việc nói lời [thô tục] ba tội được đề cập đến. Hoặc do việc 
mai môi là ba tội. [i]?! 

21. Có bao nhiêu hạng người không được tu bậc trên? Các hành sự có bao 
nhiêu phân tông hợp lại? Bao nhiêu kẻ bị trục xuât được nói дёп? Một tuyên 
ngôn cho bao nhiêu người? 

22. — Có ba hạng người không được tu bậc trên. Các hành sự có ba phân 
tông hợp lại. [j]? Ba kẻ bị trục xuất được nói đến. [k] Một tuyên ngôn cho ba 
người. [1] 

23. Về việc lây vật không được cho có bao nhiêu tội? Bao nhiêu do duyên 
việc đôi lứa? Bao nhiêu tội trong khi chặt đứt? Bao nhiêu do duyên đã quăng bỏ? 

24. — Về việc lây vật không được cho có ba tội. Bốn do duyên việc đôi lứa. 
Ва tội trong khi chặt đứt. Năm do duyên đã quăng bỏ. [m]°° 

25. Ó phân giáo giới Tỳ-khưu-ni có các tội Dukka†a và Pacittiya? Nơi đây 
có bao nhiêu nhóm chín được nói đến? Và với y của bao nhiêu hạng? 

26. — Ó phân giáo giới Tỳ-khưu-ni có các tội Dukkata và Pacittiya. Nơi đây 
có bón nhóm chín được nói đến. [п] Và với у của hai hạng. 

27. Và đôi với các Tỳ-khưu-ni bao nhiêu tội Pä/idesanma được nói đến? 
Có bao nhiêu tội Dukkata với tội Paciffiya vì thóc lúa chưa xay trong lúc đang 
thọ thực? 


30 [h] Vì lời nói vi phạm ba tội Pārājika: Nói đến tội Parajika 2, 3, 4 của Tỳ-khưu-ni là che giấu tội, xu 
hướng theo vi bị phạt án treo và liên quan tám sự việc. Tuy nhiên, Chú giải Kurundī nói дёп việc trộm 
сар có sự bàn bạc, giêt người và khoe pháp thượng nhân (S4). 

3! [i] Do lời nói ba tội được đề cập: Do việc nói lời thô tục, vị Tỳ-khưu có thê vi phạm ba tội là tội 
Sanghaäalisesa, Thullaccaya và tội Dukkafa; xem điêu học Sanghadisesa 3 của Tỳ-khưu. Cũng với ba 
tội trên ở điêu học Sanghadisesa 5 của Tỳ-khưu vë việc làm mai môi (S4). 

32 [j] Các hành sự có bạ phần góp chung lại: Là việc tiễn hành tuyên ngôn hành sự gồm ba phần: Phân 
đâu với lời đê nghị, phân giữa với phân thông báo và phân сид: là câu kêt luận (Sad.). 

3 [k] Ba kẻ bị trục xuất được nói đến: Là Tỳ-khưu-ni Mettiyä (xem phân duyên khởi ở điều học 
Saighadisesa 8 của Tỳ-khưu), kẻ vô căn được xuât gia ở nơi các Tỳ-khưu rôi đã làm điêu nho nhớp 
(xem tr. 105 trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. І, chương І, tr. 213) và Sa-di Kantaka được nói đên ở điêu 
học Pacittiya 70 của Tỳ-khưu (Vind. УП. 1384). 

3 [1] Một tuyên ngôn cho ba người: Là có thé tiến hành tuyên ngôn tu lên bậc trên cho hai hoặc ba vị 
một lượt (Sdd.). 

35 [m] Năm do duyên đã quăng bỏ: Do việc đô bỏ thuốc độc và đã hại chết người, hoặc dạ-xoa, hoặc 
loài thú phạm tội Parajika, hoặc tội Thullaccaya, hoặc tội Paciffiya (xem điêu Parajika thứ ba của Ty- 
khưu), làm xuât ra tinh dịch liên quan tội Sañnghadisesa thứ nhật và việc đô bỏ chât thải do tiêu tiêu lên 
со xanh phạm tội Dukkata ở phân Sekhiya(Sđ4.). 

3 [n] Bón nhóm chín được nói đến: Là hai nhóm chín về hành sự sai Pháp và đúng Pháp ở điều học 
Pacittiya 21 của Tỳ-khưu (S44). 
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28. — Và đối với các Tỳ-khưu-ni có tám tội Pãƒidesama đã bị vi phạm 
được nói đến. Tội Dukkata với tội Pacittiya đã bị vì phạm vì thóc lúa chưa xay 
trong lúc đang thọ thực. [o] 

29. Đối với vị đang đi có bao nhiêu tội? Hoặc ngay cả đôi với vị đang đứng 
có bao nhiêu tội? Đối với vị đã ngôi xuống có bao nhiêu tội? Ngay cả đôi với 
vị đã năm xuống có bao nhiêu? 

30. — Đôi với vị đang đi có bốn loại tội. Hoặc ngay cả đối với vị đang đứng 
cũng có bây nhiêu. Đôi với vị đã ngôi xuông có bôn loại tội. Ngay cả đôi với vị 
đã năm xuống cũng có bây nhiêu. 

31. Tât cả các Sự VIỆC đều khác nhau, có thé vi phạm bao nhiêu tội Pacittiya 
đồng một lượt không trước không sau? 

32. — Tất cả các sự việc đều khác nhau, có thê vi phạm năm tội P4ciffiya 
đồng một lượt không trước không sau. [а] 

33. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có thé vi phạm bao nhiêu tội Pacittiya 
đồng một lượt không trước không sau? 

34. — Tất cả các sự VIỆC đều khác nhau, có thê vi phạm chín tội Paciffiya 
đồng một lượt không trước không sau. [b]? 

35. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có bao nhiêu tội Pacittiya? Có thể 
sám hối tội với bao nhiêu lời nói, đã được đề cập đến bởi vị Thân Quyền Của 
Mặt Trời? 

36. — Tất cả các sự việc đều khác nhau, có năm tội Pacittiya. Có thể sám hồi 
tội chỉ với một lời nói, đã được đê cập đến bởi vị Thân Quyến Của Mặt Trời. 

37. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có bao nhiêu tội Pãcifiya? Có thể 
sám hôi tội với bao nhiêu lời nói, đã được đề cập đến bởi vị Thân Quyến Của 
Mặt Trời? 

38. — Tât cả các sự việc đều khác nhau, có chín tội Pacittiya. Có thé sám hồi 
tội chỉ với một lời nói, đã được đề cập đến bởi vị Thân Quyến Của Mặt Trời. 

39. Tất cả các sự việc đều khác nhau, có bao nhiêu tội Расййуа? Và sau khi 
báo điều gi thì có thể sám hồi tội, đã được đề cập đến bởi vị Thân Quyến Của 
Mặt Trời? 

40. — Tât cả các sự việc đều khác nhau, có năm tội Pacittiya. Sau khi bào sự 
việc thì có thể sám hồi tội, đã được đê cập đến bởi vị Thân Quyền Của Mặt Trời. 


37 [о] Các vị thọ thực thóc lúa chưa xay đã vi phạm hai loại tội Dukkata và Pãciffiya, được đề cập đến 
ở điêu học Pacittiya 7 của Tỳ-khưu-n1 (Sdd.). 

# [а] Vi phạm năm tội Pacittiya đồng một lượt: Vị Ty-khuu sau khi thọ lãnh năm loại dược phẩm rôi 
{гоп chung vào trong vật chứa khác nhau, hoặc trong cùng một vật chứa rồi để quá bảy ngày. VỊ ây 
phạm năm tội Nissaggiya Pãcittiya khác sự vật đồng một lúc, không thể phân biệt tội nào trước tội 
nào sau (Sdd. 1385). 

9 [b] Vi phạm chín tội P4ciffiya đồng một lượt: VỊ Tỳ-khưu không bi bệnh sau khi yêu cầu chín loại vật 
thực hảo hạng trộn chung lại với nhau, rôi thọ thực thì phạm chín tội Расйпуа 39 (Sdd.). 


1380 # TẬP YẾU 


41. Tất cả các sự việc đêu khác nhau, có bao nhiêu tội Расипуа? Và sau khi 
báo điều gì thì có thể sám hối tội, đã được đề cập đến bởi vị Thân Quyến Của 
Mặt Trời? 

42. — Tất cả các sự việc đều khác nhau, có chín tội Pãciffiya. Sau khi báo sự 
việc thì có thể sám hồi tội, đã được đề cập đến bởi vị Thân Quyên Của Mặt Trời. 

43. Bao nhiêu loại tội vi phạm cho đến lân thứ ba? Bao nhiêu do duyên phát 
biéu? Bao nhiêu loại tội trong khi nhai? Bao nhiêu do duyên vật thực? 

44. — Ba loại tội vi phạm cho đến lần thứ ba. [a]“° Sáu loại do duyên phát 
biểu. [b]#! Ba loại tội trong khi nhai. [c] Năm tội do duyên vật thực. [4] 

45. Tất са các điều học cho дёп lần thứ ba đưa đến bao nhiêu trường hợp 
tội? Và là tội của chính bao nhiêu hạng người? Và do sự tranh tụng của bao 
nhiêu hạng người? 

46. — Tât cả các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến năm trường hợp tội. 
[е] Và là tội của chính năm hạng người. [? Và do sự tranh tụng của năm hạng. 

47. Công việc xét xử [tội] là của bao nhiêu hạng người? Và việc giải quyết 
là của bao nhiêu hạng người? Sự không vi phạm tội của chính bao nhiêu hạng 
người? VỊ chói sáng với bao nhiêu trường hợp? 

48. — Công việc xét xử [tội] là của năm hạng người. Và việc giải quyết là 
của năm hạng. Sự không vi phạm tội của chính năm hạng. VỊ chói sáng với ba 
trường hợp. [g ]*° 


40 [а] Ba loại tội vi phạm cho đến lần thứ ba: Là ba loại tội được thành lập khi đã được hội chúng 
nhắc nhở đến lân thứ ba gôm có: lội Parajika 3 cho vị Tỳ-khưu- ni xu hướng theo Ty- khưu tà kiến, 
tội Sañghadisesa 11 дёп vị Ty- -khưu ủng hộ việc chia rẽ hội chúng, tội Pacittiya 68 đến vị Tỳ- -khưu 
không đứt bỏ tà kiến (824). 

41 [b] Sáu loại tội vi phạm do duyên phát biểu: Nói về sáu trường hợp hư hỏng vì nguyên nhân nuôi 
mạng đã được đê cập trước đây ở trang 1271: Vi ly do nuôi mạng, vi nguyên nhân nuôi mạng, vi có 
ước muôn xâu xa, bị thúc giục bởi ước muôn, rôi khoác lắc vê pháp thượng nhân không có, không thực 
chứng, tội Parajika. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị thực hành việc mai môi, tội 
Sanghadisesa. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vi nói răng: “VỊ [T-khưu] nào sông 
trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ау là bậc A-la-hán”, tội Thullaccaya. Vì lý do nuôi mạng, vì 
nguyên nhân nuôi mạng, vị Tỳ-khưu yêu câu vật thực hảo hạng vì lợi ích của bản thân rôi thọ thực, tội 
Paciffiya. Vì lý do nuội mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị Tỳ-khưu-nI yêu câu vật thực hảo hạng vì 
lợi ích của bản thân rôi thọ thực, tội P4/idesanrya. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị 
không bị bệnh yêu câu súp hoặc cơm vì lợi ích của bản thân rôi thọ thực, tội Dukkata (Sdd. 1385-86). 
* [c] Ba loại tội trong khi nhai: Trong trường hợp nhai thịt người thì phạm tội Thullaccaya, nhai chín 
loại thịt không được phép còn lại phạm tội Dukkata, Ty-khuu-ni nhai #01 phạm tội Pacittiya (Sdd. 1386). 
* [d] Năm tội do duyên vật thực: Ba loại tội trên thêm vào tội Sa#ghadisesa đến vị Tỳ-khưu-ni nhiễm 
dục vọng tự tay thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiém dục vọng rôi thọ thực và tội Paƒidesaniya 
деп vị Tỳ-khưu-nI yêu câu vật thực hảo hạng rôi thọ dụng; tông cộng là năm loại tội (Sdd.). 

4 [e] Các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến năm trường hợp tội: Là tội Dukkata, tội Thullaccaya, 
tội Parajika được nói đên ở điêu Parajika 3 của Ty-khưu-ni về việc xu hướng theo vị Ty-khưu bị án 
treo, thêm vào tội Sa#ghadisesa 10 về chia rẽ hội chúng và tội Pacittiya 68 vê việc không chịu dứt bỏ 
tà kiên ác của Tỳ-khưu (Sdd.). 

45 [f] Tội của chính năm hạng người: Tức là năm hạng người đồng đạo gồm có Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, 
cô Ni tu tập sự, Sa-di và Sa-di-nI (Sdd.). 

46 [g] VỊ chói sáng với ba trường hợp: Là nói đên ba nơi là ở giữa hội chúng, ở nhóm và trong sự hiện 
diện của cá nhân (524. 1387). 


SUU TẬP УЕ CÁC BÀI KỆ - PHẢN HAI # 1381 


49. Bao nhiêu về ban đêm có liên quan đến thân? Bao nhiêu về ban ngày có 
liên quan đến thân? Đôi với vị đang nhìn chăm chú có bao nhiêu tội? Bao nhiêu 
do duyên đô ăn khất thực? 

50. — Hai loại về ban đêm có liên quan đến thân. Hai loại về ban ngày có 
liên quan đến thân. [h]# Đối với vị đang nhìn chăm chú có một tội. [i]# Một tội 
do duyên đồ ăn khát thực. [j]*° 

51. — Trong khi thấy được bao nhiêu điều lợi ích rồi sám hôi vì niềm tin kẻ 
khác? Các v1 bị phạt án treo đã được nói đến bao nhiêu loại? Bao nhiêu sự thực 
hành đúng dàn? 

52. Trong khi thấy được tám điều lợi ích rôi sám hối vì niềm tin kẻ khác. 
[К] Các vị bị phạt án treo đã được nói đến ba loại. [Ij! Bốn mươi ba việc ấy là 
các sự thực hành đúng đắn. [т]? 

53. Nói dôi trong bao nhiêu trường hợp? Bao nhiêu được gọi là “tối đa”? 
Bao nhiêu tội Pātidesanīya? Và do sự thú tội là của bao nhiêu? 

54. — Nói dối trong năm trường hợp. [n] Mười bốn được gọi là “tối đa.” 
[0]5* Mười hai tội Patidesantya. [р]? Và do sự thú tội là của bốn hạng. [а] 

55. Nói dối bao nhiêu chi phân? Bao nhiêu việc của lễ Uposatha? Bao 
nhiêu yếu tó của vị sứ giả? Bao nhiêu sở hành của ngoại đạo? 


4 [h] Hai loại tội về ban đêm có liên quan đến thân và hai loại về ban ngày có liên quan đến thân. Xem 
cước chủ [п] và [о] của trang 275. 

4 [i] Đối với vị đang nhìn chăm chú có một tội: Vị Tỳ-khưu-ni nhìn chăm chú vào vật biểu tượng nam 
tánh phạm tội Dukkata. Xem tr. 921 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. II, chương X, tr. 509. 

49 [j] Một tội do duyên đồ ăn khất thực: Là nhìn vào mặt nữ thí chủ trong khi thọ lãnh vật thực phạm tội 
Dukkafa (Sdd., chương УШ, tr. 357). 

” [k] Trong khi ау được tám điêu lợi ích rồi sám hồi vì niềm tin kẻ khác: Về điêu này, ngài Buddhaghosa 
giải thích là ở Kosambakakkhandhakam (ИпА. УП. 1387). Tuy nhiên, ở chương Kosambi có đê cập 
đến tám điều nhưng không xác định rõ là tám điêu lợi ích. Xem tr. 450-52 trong tập này; 77PV, tập 5, 
Mv. П, chương X, tr. 331-33. 

š! [I] Các vị bị phạt ап treo đã được nói đến ba loại: Là ba loại hành phạt ап treo trong việc không nhìn 
nhận tội, trong việc không sửa chữa lôi, và trong việc không chịu từ bỏ tà kiên ác. Xem tr. 523, 533, 
542 trong tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. І, chương І, tr. 87, 109, 129. 

52 [m] Bón muoi ba su thuc hành dúng дап: Là bón muoi ba phận sự của vị Ty-khuu thực thi hành sự 
án treo (Sdd., chương I, tr. 99). 

53 [n] Nói dói trong năm trường hợp: Là nói dối có thể đưa đến việc vi phạm năm tội là Parajika, 
Sanghadisesa, Thullaccaya, Pacittiya và Dukkata (ИпА. УП. 1387). 

54 [o] Mười bốn được gol là “tối đa”: Là các điều học có từ “paramam” như là dasahaparamam, 
masaparamam, santaruttaraparamam, V.V... tông cộng trong hai bộ Giới bón có tât cả là 14 điêu học 
(Sdd.). 

55 [p] Mười hai tội Patidesanrya: Nghĩa là thuộc vë Ty-khuu có bốn điều học Patidesantiya, còn Ty- 
khưu-nI có tám (544). 

56 [q] Sự thú tội là của bón hạng: Là sự sám hồi của những người do Devadatta sai đi đến giết đức Thế 
Tôn (xem tr. 819 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. I, chương VII, tr. 281), của người đàn bà đã quyên rũ 
ngài Anuruddha ở phân duyên khởi của điều Pacittiya 7, của Vaddha Licchavi bị hành phạt úp ngược 


bình bát (Sđ4., chương V, tr. 63), việc sám hối của các vị Tỳ-khưu đến Đại đức Kassapagotta ở làng 
Vãsabha (xem tr. 403 trong tập này; TTPV, tập 5, Mv. II, chương IX, tr. 245). 


1382 # TẬP YÊU 


56. — Nói dối tám chi phần. Tám việc của lễ Uposatha. Tám yêu tó của vị 
sứ giả. [r]7 Tám lỗi hành xử của ngoại đạo. [5] 

57. Việc tu lên bậc trên có bao nhiêu lời đọc? Nên đứng dậy đối với bao 
nhiêu hạng người? Nên nhường chỗ ngồi cho bao nhiêu hạng người? Vị giáo 
giới Tỳ-khưu-ni với bao nhiêu [yêu tô]? 

58. — Việc tu lên bậc trên có tám lời đọc. [а]? Nên đứng dậy đối với tám 
hạng người. Nên nhường chỗ ngồi cho tám hạng người. [b]% Vị giáo giới Ty- 
khưu-ni với tám yếu tó. [с]! 

59. Dự tính chia rẽ là của bao nhiêu vị? Tội Thullaccaya dành cho bao 
nhiêu vị? Và không phạm tội đối với cả thảy bao nhiêu vị? Có phải їйї cả có 
chung một sự việc? 

60. — Sự chia rẽ là của một vị. Tội Thullaccaya dành cho bốn vị. Và không 
phạm tội đối với cả thày bốn vị. Tất cả có chung một sự việc. [4]® 

61. Bao nhiêu sự việc gây nóng giận? Hội chúng bị chia rẽ bởi số lượng 
bao nhiêu? Ở đây bao nhiêu vi phạm tội tức thời? Bao nhiêu do tác động của 
lời đề nghị? 

62. — Chín sự việc gây nóng giận. Hội chúng bị chia rẽ bởi chín vị Tỳ-khưu. 
Ở đây, có chín vị phạm tội tức thời. Chín việc do tác động của lời dë nghi. 

63. Bao nhiêu hạng người không nên duoc dành lễ, chắp tay và với hành 
động thích hợp? Tội Dukkata là của bao nhiêu người? Cát giữ y bao nhiêu ngày? 

64. — Mười hạng người không nên được dành lễ, chắp tay và với hành 
động thích hợp. [e] Tội Dzkka/a đôi với mười hạng người. [f] Cát giữ у 
mười ngày. 

65. Ở đây, y nên dâng đến bao nhiêu vị đã trải qua mùa mưa? Nên dâng 
trong sự hiện diện của bao nhiêu vị? Không nên dàng đến bao nhiêu vị? 


5? [т] Tám yếu tô của vị sứ giả. Xem chú thích [К] của trang 75. 

58 [s] Tám 161 hành xử của ngoại đạo. Xem tr. 89 trong tập này; TTPV, tập 4, Mv. І, chương І, tr. 175. 
59 [а] Việc tu lên bậc trên có tám lời đọc: Là việc tu lên bậc trên của Ty-khuu-ni ở hai hội chúng ( WinA. 
VII. 1388). 

5 [b] Nên đứng dậy đối với tám hạng người, nên nhường chỗ ngôi cho tám hạng người: Hai điều này 
áp dụng cho Tỳ-khưu-mi ở trong nhà ăn (Sdd.). 

6! [c] Vị giáo giới Tỳ-khưu-ni với tám yếu tố: Là nên chỉ định vị Tỳ-khưu có tám chi phần làm vị giáo 
giới Ty-khuu-ni (Sdd.). Xem chi tiệt ở điệu học Pacittiya 21 của Tỳ-khưu. 

62 [d] Câu kệ này có liên quan đến việc chia rẽ hội chúng: Là nói đến trường hợp chia rẽ hội chúng có 
liên quan дёп chín vị: Một vi là vị phân phát thẻ như trường hợp của Devadatta, bón vị phạm trọng 
tội là các vị xu hướng theo như là vị Kokalika, v.v..., bón vị nói đúng Pháp thì vô tội, việc chia rẽ hội 
chúng là một sự việc có liên quan дёп tât cả (Sdd.). 

63 [e] Mười hạng người không nên được dành lễ: Được đề cập ở tr. 779 trong tập này; TTPV, tập 7, 
Су. П, chương УІ, tr. 179. 

64 [f] Tội Dukkata đối với mười hạng người: Là tội Dukkata đối với vị thực hiện các hành động chắp 
tay, đảnh lê, v.v... đôi với mười hạng người trên (n4. УП. 1388). 


SƯU TẬP УЕ CÁC BÀI KỆ - PHAN HAI # 1383 


66. — О đây, у nên dâng đến năm vị đã trải qua mùa mưa. [g] Nên dâng 
trong sự hiện diện đối với bảy vị. [h]“ Không nên dâng đến mười sáu vị. [1] 

67. Sau khi che giâu bao nhiêu trăm tội trong thời gian một trăm đêm, vi 
hành Parivasa có thể được tự do sau khi ngụ được bao nhiêu đêm? 

68. — Sau khi che giẫu một ngàn tội trong thời gian một trăm đêm, vị hành 
Parivasa có thê được tự do sau khi ngụ được mười đêm.[j]® 

69. Bao nhiêu sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
Thân Quyến Của Mặt Trời? Trong sự việc về Luật ở Campa, tất cả các việc sai 
Pháp là bao nhiêu? 

70. — Mười hai sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
Thân Quyến Của Mặt Trời. [К]® Trong sự việc về Luật ở Campa, toàn bộ tất cả 
các việc đã làm đều sai Pháp. 

T1. Bao nhiêu sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
Thân Quyến Của Mặt Trời? Trong sự việc về Luật ở Campa, {дї cả các việc 
đúng Pháp là bao nhiêu? 

72. — Bốn sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, [а] vị 
Thân Quyến Của Mặt Trời. Trong sự việc về Luật ở Campa, tật cả các việc đã 
làm đều đúng Pháp. 

73. Có bao nhiêu loại hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyến 
Của Mặt Trời? Trong sự việc về Luật ở Campa, các việc đúng Pháp, sai Pháp 
là bao nhiêu? 

74. — Có sáu loại hành sự [b]! đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân 
Quyến Của Mặt Trời. Trong sự việc về luật ở Campa, nơi Ây, một việc đã làm 
đúng Pháp, năm việc sai Pháp đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyến 
Của Mặt Trời. 


°з [g] Ở đây, y nên dâng đến năm vị đã trải qua mùa mưa: Là nên dâng trong sự hiện diện của năm vị đã 
trải qua mùa [an cư] mưa là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, cô Ni tu tập sự, Sa-di và Sa-di-ni (544). 


5 [h] Nên dâng trong sự hiện diện đối với bảy vị: Là nên dâng đến vị nhận giùm thích hợp đối với 
trường hợp bảy vi là vị đi xa, vị bị điên, vi có tâm bị rôi loạn, vị bị thọ khô hành hạ và ba vị bị ba loại 
án treo (S44). 

67 [1] Không nên dâng đến mười sáu vị: Là mười sáu vị được đề cập ở chương Y phục (xem tr. 392 
trong tập này; TTPV, tập 5, Му. П, chương УШ, tr. 227) bắt đầu là kẻ vô căn, v.v... (VinA. УП. 1388). 


68 [j] Sau khi che giấu 1000 tội trong thời gian 100 đêm, vị hành Parivasa có thể được tự do sau khi ngụ 
được 10 đêm: Trong trường hợp vị Ty-khuu phạm nhiêu tội Sañghadisesa nhưng môi mội tội chỉ che 
giâu 10 ngày, nên chỉ chịu hành phạt Parivasa là 10 ngày đêm (544. 1389). 

% [К] Mười hai sự hư hỏng của hành su: Bốn loại hành sự [hành sự với lời công bó, hành sự với lời 
đề nghị, hành sự có lời đê nghị đên lân thứ 2, hành sự có lời đê nghị dên lân thứ 4] được thực hành 
sal trái theo 3 cách [sai Pháp theo phe nhóm, sai Pháp có sự hợp nhât, đúng Pháp theo phe nhóm], tông 
cộng lại là 12 (Sdd.). 

1 [а] Bốn sự thành tựu của hành sự: Là 4 loại hành sự trên được thực hành đúng Pháp có sự hợp nhất (5а4.). 
" [b] Sáu loại hành sự: Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhât có vé ngoài đúng Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự 
hợp nhât đúng Pháp (Sdd.). 
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75. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyên 
Của Mặt Trời? Trong sự việc về Luật ở Campa các việc đúng Pháp, sai Pháp là 
bao nhiêu? 

76. — Bôn hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyến Của Mặt 
Trời. Trong sự việc về Luật ở Campa, nơi ấy, một việc đã làm đúng Pháp, ba 
việc sai Pháp đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyến Của Mặt Trời. 

77. Các nhóm tội vi phạm đã được giảng bởi dáng Chiên Thăng Vô Biên 
như thế ау, bậc Thầy Được Sự Thoát Ly, ở đây bao nhiêu tội được làm lăng dịu 
không với các sự dàn xếp? Hỡi vị rành rẽ về phân tích, tôi hỏi ngài điều ấy, xin 
hãy trả lời. 

78. — Các nhóm tội vi phạm đã được giảng bởi dáng Chiến Thăng Vô Biên 
như thế ây, bậc Thấy Được Sự Thoát Ly, ở đây một tội được lăng dịu không với 
các sự dàn xếp? [с]? Hỡi vị rành rẽ về phân tích, tôi trả lời ngài điều này. 


79. Bao nhiêu kẻ chịu khổ đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyến 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải thích 
về Luật. 

80. — Một trăm bón mươi bón kẻ chịu khó địa ngục tồn tại tròn một kiếp, là 
các vl chia rẽ hội chúng, đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyến Của Mặt 
Trời. [d]? Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật. 

81. Bao nhiêu vị không phải chịu khô đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân 
Quyên Của Mặt Trời? Chúng tôi lăng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giải thích vê Luật. 

82. — Mười tám vị không phải chịu khó, đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
Thân Quyên Của Mặt Trời. Hãy lăng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật. 

83. Có bao nhiêu nhóm tám đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyến 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lăng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải thích 
về Luật. 

84. — Có mười tám nhóm tám đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân 
Quyến Của Mặt Trời. Hãy lăng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật. 

85. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyến 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật. 


2 [c] О đây, một tội được lăng dịu không có các sự dàn xếp: Là nhóm tội Parajika (Sdd. 1390). 

3 [d] Một trăm bốn mươi bốn kẻ chịu khô địa ngục: Là những trường hợp của vị Tỳ-khưu với mười 
tám cách tuyên bô sai trái phân theo tám tình huông (549. 1390). Xem tám tình huông ở tr. 837-41 trong 
tập này; ТТРУ, tập 7, Су. П, chương УП, tr. 325-31. 
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86. — Có mười sáu hành sy” đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyên 
Của Mặt Trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật. 


87. Bao nhiêu sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
Thân Quyên Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị 
đang giải thích về Luật. 

88. — Mười hai sự hư hỏng của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
Thân Quyên Của Mặt Trời. Hãy lăng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải 
thích về Luật. 

89. Bao nhiêu sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị 
Thân Quyến Của Mặt Trời? Chúng tôi lăng nghe các luận điểm của ngài, là vị 
đang giải thích vé Luật. 

90. — Bốn sự thành tựu của hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân 
Quyên Của Mặt Trời. Hãy lăng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích 
về Luật. 

91. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyền 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật. 


92. — Có sáu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyền Của Mặt 
Trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật. 


93. Có bao nhiêu hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyền 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật. 


94. — Có bôn hành sự đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyền Của 
Mặt Trời. Hãy lăng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật. 


95. Bao nhiêu tội Parajika đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyên 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải thích 
về Luật. 


96. — Tám tội Parajika đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyên Của 
Mặt Trời. Hãy lăng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật. 


97. Bao nhiêu tội Sañghadisesa đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân 
Quyên Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giải thích vë Luật. 

98. — Hai mươi ba tội Sañghadisesa đã được nói đên bởi đức Phật, vị Thân 
Quyên Của Mặt Trời. Hãy lăng nghe các luận điêm của tôi, là vị đang giải thích 
về Luật. 

99. Bao nhiêu tội Aniyata đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyền 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải 
thích về Luật. 


Xem phần “nên biết về mười sáu hành sự “ ở trang 1306 (ND). 
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100. — Hai tội Aniyata đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyến Của 
Mặt Trời. Hãy lăng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích về Luật. 

101. Bao nhiêu tội Nissaggiya đã được nói дёп bởi đức Phật, vị Thân Quyến 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải thích 
về Luật. 

102. — Bốn mươi hai tội Nissaggiya đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân 
Quyền Của Mặt Trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích 
về Luật. 

103. Bao nhiêu tội Pacittiya đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân Quyền 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải thích 
về Luật. 

104. — Một trăm tám mươi tám tội Расійіуа đã được nói đến bởi đức Phật, 
vị Thân Quyến Của Mặt Trời. Hãy lắng nghe các luận điềm của tôi, là vị đang 
giải thích về Luật. 

105. Bao nhiêu tội Pã/idesaniya đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân 
Quyền Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang 
giải thích về Luật. 

106. — Mười hai tội Pãfidesanma đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân 
Quyên Của Mặt Trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích 
về Luật. 

107. Bao nhiêu điều Sekhiya đã được nói дёп bởi đức Phật, vị Thân Quyến 
Của Mặt Trời? Chúng tôi lắng nghe các luận điểm của ngài, là vị đang giải thích 
về Luật. 

108. — Вау mươi lăm điều Sekhiya đã được nói đến bởi đức Phật, vị Thân 
Quyến Của Mặt Trời. Hãy lắng nghe các luận điểm của tôi, là vị đang giải thích 
về Luật. 

109. Khi nào còn được hỏi khéo léo bởi ngài thì sẽ còn được giải đáp rõ 
ràng bởi tôi. Do việc hỏi và đáp không có gì không rõ. 

Dứt sưu tập về các bài kệ [phân hai]. 
--00000-- 


CÁC BÀI KỆ LÀM XUẤT МО HÔI! 


1. Vị không đồng cộng trú với các Tỳ-khưu và các Tỳ-khưu-ni, không đạt 
được một việc thọ hưởng chung nào đó ở nơi vị ау, sao không bị phạm tội do 
việc không xa Па? [а]? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

2. Không nên phân tán, không được phân chia, năm vật đã được nói đến bởi 
vị Đại Ấn Sĩ. Sao không phạm tội trong lúc phân chia và trong lúc thọ dụng? 
[b]? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

3. Tôi không đề cập đến mười hạng cá nhân, hạng thứ mười một cũng cần 
phải tách ra? [с]* Tại sao lại phạm tội khi dành lễ vị lớn? [4]? Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi сас vị thiện xảo. 

4. VỊ không bị án treo và cũng không phải là vị hành Parivasa, không bị 
chia rẽ hội chúng và cũng không thay đôi phe nhóm, là vị tồn tại trên nền tảng, 
cùng chung đồng cộng trú, vì sao lại có sự riêng biệt về việc học tập? [e] Câu 
hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 


' Trong chương này, các câu trả lời được ghi lại theo lời giải thích ở 4/fhakatha và Tika. Сас phân trích 
dân nhờ vào công lao của dịch giả I. B. Horner. Tuy nhiên, có một sô câu hỏi vân còn chưa xác định 
được ý nghĩa (ND). 

2 [а] Câu kệ 1: Có liên quan đến đứa bé trai được người mẹ là Tỳ-khưu-ni mang thai, rồi sanh ra và 
nuôi dưỡng ở Ni viện (Sdd., chương X, tr. 533). “Không đông cộng trú” là không có sự cộng trú chung 
vê các việc như là lê Uposatha, lê Pavarana, v.v... “Không đạt được một việc thọ hưởng chung nào đó 
ở nơi vị ây” nghĩa là không đạt được sự thọ hưởng chung không được phép [với các Tỳ-khưu-m], tuy 
nhiên lại được phép làm với chính người mẹ ruột và “không bị phạm tội do việc không xa rời” nghĩa là 
không phạm tội trong việc ngụ chung nhà (n4. УП. 1391). 

> [b] Câu kệ 2: Năm trọng vật thuộc về hội chúng không được phân tán và không được phân chia 
(xem tr. 788-91 trong tập này; TTPV, tập 7, Cv. П, chương УІ, tr. 203-09). Trường hợp không phạm 
tội đề cập đến vị Ty-khuu-ni là người mẹ của đứa bé trai, do việc cô ta phải nuôi dưỡng đứa bé trai 
cho đến khi đứa bé trai йу đạt được sự hiểu biết (WinA. VII. 1391). 


x [c] Câu kệ 3: Dë cập đến mười hạng người không nên đảnh lễ: Vi tu lên bậc trên sau, vị chưa tu lên bậc 
trên, vị thâm niên hơn thuộc nhóm khác nói sai Pháp, phụ nữ, người vô căn, vị bị hành phạt Parivasa, 
VỊ xứng. đáng việc đưa vê lại [hình phạt] ban đâu, vị xứng đáng hành ү Manatta, vl thuc hành hành 


њое А 


Hạng thứ mười một là vị Tỳ- -khưu lõa thể (VinA. VII. 1391). 

5 [d] Tai sao lại phạm tội khi đảnh lễ vi lớn?: Ngài Buddhaghosa không giải thích câu này. Có thê là nói 
dên vi thâm niên nói sai Pháp ở mười hạng người không nên danh lê (ND). 

6 [e] Câu kệ 4: Nói đến vị Ty-khưu trước đây làm nghề thợ cạo (xem tr. 748 trong tập này; TTPV, tập 
5, Му. П, chương VI, tr. 103). Do vị này không được phép thực hành việc cạo tóc, còn các vị khác уап 
được; vì thê có sự riêng biệt vë việc học tập (VinA. УП. 1391). 
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5. Vị đi đến pháp tốt đẹp, có liên hệ mục đích, trong khi đang được hỏi, 
không sống, không phải đã chết, không phải đã Niết-bàn, chư Phật nói về nhân 
vật ау thế nào? [fJ7 Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

6. Tôi không đề cập đến phân trên của xương đòn, bỏ qua phân dưới rón, do 
duyên việc đôi lứa vì sao lại phạm tội Parajika? [g]Š Câu hỏi này đã được nghĩ 
ra bởi các vị thiện xảo. 

7. VỊ Tỳ-khưu tự yêu câu rôi xây dựng cốc liêu, nền đất chưa được xác định, 
vượt quá kích thước, ở chỗ có sự nguy hiêm, không khoảng trông trải, không 
phạm tội? [h]? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

8. Vị Tỳ-khưu tự yêu câu rồi xây dựng cốc liêu, nên đất được xác định, theo 
kích thước, không có sự nguy hiểm, có khoảng trồng trải, lại phạm tội? [ï]!° Câu 
hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 


9. Vị không làm hành động gi có liên quan đến thân và cũng không nói về 
những người khác băng lời nói lại vi phạm tội nặng có nën tảng bị cắt rời? [a]!! 
Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

10. Người tốt không làm điều gi ác có liên quan đến thân, khẩu, luôn cả ý, vì 
sao vị ду lại bị trục xuất, còn bị trục xuất hoàn toàn? [b]!? Câu hỏi này đã được 
nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

11. Không chuyện trò với bất cứ người nào băng lời và không nói câu nào 
với những người khác lại có thể phạm tội liên quan đến khẩu, không liên quan 
đến thân? [c]! Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

12. Các điều học được đức Phật vị cao quy ca ngợi, có bôn điều Sanghadisesa, 
có thê phạm tất cả chỉ do một hành động? [d]'* Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi 
các vị thiện xảo. 


1 [f] Câu kệ 5: Câu hỏi này nói đến hình tượng đức Phật (544). 

° [g] Câu kệ 6: Là thực hiện việc đôi lứa qua đường miệng với hạng phi nhân không có đầu, các cọn 
mắt và miệng thì ở trên ngực (Sdd.). Hạng này thây được đê cập ở câu chuyện dân giải 51 của điêu 
Parajika thú tư. 

9 [h] Câu kệ 7: Vị Tỳ-khưu tự yêu cầu rồi thực hiện cốc liêu lợp băng cỏ thì không phạm tội (Sđ4.). 

!0 [i] Câu kệ 8: Vị làm cốc liêu toàn bằng đất sét (Sdd.); việc này đức Phật không cho phép. Xem câu 
chuyện của Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gồm ở phân duyên khởi của điêu Parajika 2. 

п [a] Câu kệ 9: Vị Tỳ-khưu-ni che giấu tội Parajika của vị Tỳ-khưu-ni khác phạm tội Pārājika (Sđa.). 
2 [b] Câu kệ 10: Đề cập đến mười một hạng người không thé tu lên bậc trên như người vô căn, kẻ trộm 
tướng mạo [Tỳ-khưu], v.v... (Sdd.). Xem chi tiết ở tr. 105-10 trong tập này; 777V, tập 4, Mv. І, chương 
І, tr. 213-21. 

3 [с] Câu kệ 11: Liên quan đến phân mở đầu của Giới bón (Patimokkha) có đoạn: “... vị Ty-khuu nào 


nhớ ra mà không bày tỏ tội đã có thì vị ду cô tình nói dối...” (VinA. VII. 1391). Xem chỉ tiết ở tr. 124 
trong tập này; ТТРУ, tập 4, Mv. I, chương П, tr. 251. 


!4 [d] Câu kệ 12: Liên quan đến bốn việc làm của vị Tỳ-khưu-ni ở điều Sahghãdisesa 3: Vào rạng sáng, 
vị Ty-khưu-nI rời khỏi nhóm, sang sông đi vào làng, khi đã sang ngày mới, vị Ni ây phạm bôn tội 
Sanghadisesa là đi vào làng một mình, di sang bờ sông bên kia một mình, trong đêm trú ngụ riêng một 
mình, một mình tách rời ra khỏi nhóm (ИїпА. УП. 1392). 
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13. Cả hai [vị №] đã được tu lên bậc trên từ một hội chúng, vi thọ nhận y 
từ tay của cả hai, các tội vi phạm có thể khác nhau? [e]!5 Câu hỏi này đã được 
nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

14. Bón người sau khi hẹn hò trước đã lây trộm trọng vật, ba vị phạm 
Parajika, còn một vi không phạm Рағајіка? [f]!° Câu hỏi này đã được nghĩ га 
bởi các vị thiện xảo. 

15. Người nữ ở bên trong và vị Tỳ-khưu là ở bên ngoài, không có lỗ hỗng 
ở ngôi nhà, vì sao lại vi phạm tội Parajika do duyên việc lứa đôi? [g]!” Câu hỏi 
này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

16. Dâu ăn, mật ong và cả đường, bơ lỏng, sau khi tự mình thọ lãnh rôi đề 
riêng, khi bảy ngày chưa trải qua đối với vị thọ dụng khi có duyên cớ lại có tội? 
[һ]!# Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

17. Tội Nissaggiya, tội Päciffiya thuần túy là cùng một lần cho vị đang vi 
phạm? [i]? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các уі thiện xảo. 

18. Hai mươi vị Ty-khuu tụ hội làm hành sự tưởng răng có hợp nhất, có vị 
Tỳ-khưu đứng xa mười hai do-tuân làm hỏng hành sự ấy vì lý do phe nhóm? 
[a]? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

19. Và với vị đã nói lên băng lời, dầu chỉ truyền đạt giữa khoảng cách của 
bước chân, có thé vi phạm cùng một lượt sáu mươi bốn tội, tất cả ёо là tội nặng 
có sự sửa chữa được? [Ы]?! Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

20. Vị đã quán vào với y nội, đã trùm lên у Sañghati hai lớp, tật cả các у ấy 
là phạm tội N¡ssaggiyđ? [c]““ Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 


> [е] Câu kệ 13: VỊ Ty-khưu-ni thọ nhận y từ tay vị Tỳ-khưu-nI chỉ được tu ở hội chúng, Tỳ-khưu 
phạm Pacittiya (các vị Tỳ-khưu-ni này gôm có 500 vị Ty-khưu-ni dòng Sakya, được tu lên bậc 
trên sau bà Mahapajapati Gotam]), từ tay vị Ty-khuu-ni chỉ được tu ở hội chúng Tỳ-khưu-ni phạm 
Dukkafa (Sdd.). 

lé [f] Câu kệ 14: Vị thầy dạy học và ba học trò đã trộm vật giá trị sáu masaka. Vi ду tự tay lây trộm 3 
masaka, còn 3 masaka kia là do sự ra lệnh, nên tội vi phạm là Thullaccaya; còn môi người học trò trộm 
l masaka, nhưng liên quan дёп việc ra lệnh là 5 masaka nên đã phạm tội Parajika. Chi tiết được đề cập 
ở điêu Parajika thứ nhì vê trộm cắp (Sdd.). 

7 [gø] Câu kệ 15: Đây là câu hỏi về vật bao bọc được làm băng vải, được đề cập có liên quan đến việc 
đã được che phủ lại (Sad.). 

!8 [h] Câu kệ 16: Câu kệ này được đề cập có liên quan đến việc biến đổi hiện tướng (Sđ4.). 

!9 [i] Câu kệ 17: Đối với vật đã được khăng định là dâng cho hội chúng, vị thuyết phục dâng cho bản 
thân mình và dâng cho vị khác nữa, nên phạm luôn cả hai tội là tội Nissaggiya và tội Paciffiya thuần 
túy (Sdd.). 

20 [a] Câu kệ 18: Liên quan đến gãmas?mä ở các thành phô rộng 12 do-tuần như thành Bārāņasī, v.v... 
(Sdd.). 

2 [b] Câu kệ 19: Liên quan đến việc làm mai mỗi. Bởi vì lời nói của vị ây đem lại sự trả lời của sáu 
mươi bón người nữ (ƒïn4. II. 558-59). 

22 [c] Câu kệ 20: Liên quan đến việc bảo vị Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến giặt у cũ. Trường hợp 
vị Ty-khuu đang mặc ba y và bị phân chim qua hoặc bị lâm bùn, nên bảo vị Tỳ-khưu-ni không phải là 
thân quyên dùng nước rửa sạch. Сас y ây bị phạm vào N;ssaggiya vì đã được mặc ở trên thân của vi 
Ty-khưu (z4. УП. 1392) 
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21. Không có lời đề nghị, cũng không có tuyên ngôn hành зү уа đẳng Chiến 
Thắng đã không nói: Hãy đến, này Tỳ-khưu, vị ấy cũng chăng có sự đi đến 
nương tựa [Tam quy], mà đã được tu lên bậc trên và sự tu lên bậc trên là bên 
vững cho уі ây? [d]? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

22. Giết người nữ không phải là mẹ và [giết] người nam không phải là cha, 
kẻ ngu giết người không phải là vị Thánh và do điều ây phạm vào nghiệp vô 
gián? [e] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

23. Và giết người nữ là mẹ và giết người nam là cha, sau khi giết cả cha lẫn 
mẹ, do điều ấy lại không phạm nghiệp vô gián? [7 Câu hỏi này đã được nghĩ 
ra bởi các vị thiện xảo. 

24. Sau khi không cáo tội, sau khi không nhắc nhở, rồi thực hiện hành sự 
đến vị không hiện diện. Hành sự đã được thực hiện, đã được thực hiện hoàn 
hảo mà vị tién hành và hội chúng là không phạm tội? [ø]? Câu hỏi này đã được 
nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

25. Sau khi đã cáo tội, sau khi đã nhắc nhở, rôi thực hiện hành sự đến vị 
đang hiện diện, và hành sự đã được thực hiện lại trở thành chưa được thực hiện, 
vị tiến hành và hội chúng là phạm tội? [h]? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi 
các vị thiện xảo. 

26. VỊ chặt đứt phạm tội, vị chặt đứt không phạm tội, vị che đậy phạm 
tội, vị che đậy không phạm tội? [1] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi 
thiện xảo. 

27. Trong khi nói sự thật lại tội nặng và đôi với vị nói lời абі trá là tội nhẹ, 
trong khi nói lời dôi trá là tội nặng và đôi với vị nói sự thật lại tội nhẹ? [j]? Câu 
hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 


23 [d] Câu kệ 21: Nói đến sự tu lên bậc trên của bà Mahapajapati Gotamĩ (544. 1392-93). Bà đã trở 
thành Ty-khưu-ni do châp nhận tám trọng pháp. Xem tr. 905 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. П, 
chương X, tr. 473. 

24 [е] Câu kệ 22: Có liên quan đến việc biến đối hiện tướng: Người cha biến đôi thành đàn bà [giết 
người nữ không phải là mẹ] và người mẹ biên đôi thành đàn ông [giêt người nam không phải là cha]; 
giêt người không phải là vị Thánh [người nữ hay người nam ây không phải là bậc Thánh], nên giêt chêt 
một trong hai người thì phạm vào tội vô gián (n4. УП. 1393). 

25 [f] Câu kệ 23: Trường hợp cha và mẹ là loài thú nên sau khi giết họ cũng không phạm vào tội vô 
gián (Sdd.). 

26 [g] Câu kệ 24: Nói đến việc vị Ni tu lên bậc trên thông qua người đại diện (544). Xem câu chuyện 
của kỹ nữ Addhakasi ở tr. 930-32 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. II, chương X, tr. 527-31. 

27 [h] Câu kệ 25: Nói đến việc tu lên bậc trên của các hạng người: Vô căn, v.v... (ЙїпА. УП. 1393) 

“ [1] Câu kệ 26: VỊ chặt đứt cây gó theo lỗi trộm cắp phạm tội Parajika, vị chặt đứt dây leo, có thì phạm 
tội Paciffiya, vi căt đứt dương vật thì phạm tội Thullaccaya. VỊ cắt tóc và móng tay không phạm tội. VỊ 
che đậy tội vị khác phạm tội, vị che đậy mái nhà không phạm tội (Sdd.). 

2 [j] Câu kệ 27: Nói sự thật dë cập đến các bộ phận kín của người nữ vi phạm tội nặng, nói đối cô tình 
vi phạm tội nhẹ. Nói đôi về pháp thượng nhân không thực chứng vi phạm tội nặng, nói sự thật vë pháp 
thượng nhân có thực chứng vi phạm tội nhẹ (Sdd.). 
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28. Vật đã được chú nguyện để dùng riêng, đã được nhuộm băng thuốc 
nhuộm, là vật đã được làm thành đúng phép, đôi với vi sử dụng lại có tội? [k]?° 
Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

29. Khi mặt trời đã lặn, vị Tỳ-khưu nhai các miếng thịt, không phải là vị bị 
điên và cũng không có tâm bị rôi loạn, vị ду cũng không bị thọ khô hành hạ, tuy 
nhiên vị ду không có tội và điêu ấy đã được đức Thiện Thệ giảng giải. [а]?! Câu 
hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

30. Không có tâm nhiễm dục, hơn nữa không có ý trộm cắp, vị ду cũng đã 
không nghĩ đến việc giết hại người khác, đối với vị trao thẻ thì bị cắt đứt, đối 
với vị nhận lây [thẻ] thì phạm tội Thullaccaya? [b]? Câu hỏi này đã được nghĩ 
ra bởi các vi thiện xảo. 

31. Và cũng không phải là chỗ ở rừng được xác định có nguy hiểm, cũng 
không có sự đông ý đã được hội chúng ban cho, Ka/hina của vị ây đã không 
được thành tựu ở ngay chỗ ấy, [vi ây] sau khi ха lìa y rồi đi тта do-tuần, khi 
rạng đông đã đến ở ngay tại nơi ду, vân không phạm tội. [c]?? Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

32. Có liên quan đến thân, không liên quan đến khẩu, tất cả có sự việc khác 
biệt, có thé vi phạm chung một lượt không trước không sau? [d] Câu hỏi này 
đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

33. Có liên quan đến khẩu, không liên quan đến thân, tất cả có sự việc khác 
biệt, có thê vi phạm chung một lượt không trước không sau? [e] Câu hỏi này 
đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 

34. Không thực hiện việc đôi lứa ây nơi ba hạng người nữ, nơi ba hạng 
người nam, nơi ba hạng không phải Thánh hay là kẻ vô căn và không hành việc 
đôi lứa ở người lưỡng căn, sao lại bị căt đứt do duyên việc đôi lứa? [f] Câu hỏi 
này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

35. Vi xin у cho mẹ và không phải là у được dành riêng dâng đến hội chúng, 
do điều ấy, vị ấy phạm tội và không tội [nếu xin] ở thân quyến? [g] Câu hỏi 
này đã được nghĩ ra bởi các vị thiện xảo. 


30 [k] Câu kệ 28: Liên quan đến việc sử dụng y đã bị phạm vào Missaggiya mà chưa được ват hối (Sđ4.). 
31 Га] Câu kệ 29: Vị có tật nhai lại như trâu bò (524.). Xem câu chuyện về vị Tỳ-khưu nọ có tật nhai lại 
thức ăn ở tr. 740 trong tập này; ТТРУ, tập 7, Cv. П, chương V, tr. 83. 

32 [b] Câu kệ 30: Vị Tỳ-khưu xu hướng theo kẻ chia rẽ hội chúng và nhận lấy thẻ thì phạm vào tội 
Thullaccaya (VinA. VII. 1393). 


33 [c] Câu kệ 31: pè сар đến chỗ trú ngụ là cội cây của một gia đình, tương tợ như loại cây đa to lớn có 
thể đến 1 hoặc 2 do-tuân (Sdd.). 


34 [d] Câu kệ 32: Liên quan đến việc nám ngón tay hoặc tóc của nhiều người nữ cùng một lúc (Sẩ4.). 
35 [e] Câu kệ 33: Liên quan đến việc nói lời thô tục đến nhiều người nữ, ví dụ: “Tất cả các cô đều là 
người bị di căn...” 

36 [f] Câu kệ 34: Liên quan đến điều Parajika của Tỳ-khưu-ni có liên quan đến tám sự việc (Sdd. 1394). 
37 [g] Câu kệ 35: Liên quan đến vị xin у choàng tắm mưa ngoài thời hạn cho phép (544.). 
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36. Bị giận dữ lại hài lòng, bị giận dù là đáng chê bai. Vậy điều ây có tên 
là gì khiến nỗi giận lại nên cười? [h]? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị 
thiện xảo. 

37. Được hoan hy rồi hài lòng, hoan hy là đáng chê bai. Vậy điêu ấy có tên 
là gì khiến hoan hỷ lại đáng chê bai? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vị 
thiện xảo. 

38. VỊ phạm chung một lượt tội Sanghadisesa, tội Thullaccaya, tội Расіййуа, 
tội Pātidesanīya và tội Dukkata? [i]? Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi 
thiện xảo. 

39. Cả hai đều tròn đủ hai mươi tuôi, cả hai có chung vị thầy tê độ, chung thầy 
giáo thọ, chung tuyên ngôn hành sự, một vị được tu lên bậc trên, một vị không 
được tu lên bậc trên? [a] Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

40. Chưa làm thành được phép, cũng chưa được nhuộm với thuốc nhuộm, 
được quân vào với у ду rôi có thê đi theo ý thích, không tội cho vị ấy, [Б]! và 
điều áy đã được đức Thiện Thệ giảng giải. Câu hỏi này đã được nghĩ ra bởi các 
vị thiện xảo. 

41. Không cho, không thọ nhận, việc thọ nhận vì thế không được biết đến. 
Và do duyên thọ dụng vật ấy vi phạm tội nặng không phải nhẹ? [с]? Câu hỏi 
này đã được nghĩ га bởi các vi thiện xảo. 

42. Không cho, không thọ nhận, việc thọ nhận vì thê không được biết đến. 
Và do duyên thọ dụng vật ấy vi phạm tội nhẹ không nặng? [d] Câu hỏi này đã 
được nghĩ ra bởi các vi thiện xảo. 

43. Vi phạm tội nặng còn dư sót ròi che giâu bởi vì không tôn trọng, Ty- 
khưu-ni không phạm và không đưa đến tội? [е] Câu hỏi này đã được nghĩ ra 
bởi các vị thiện xảo. 

Dứt các bài kệ làm xuất mồ hôi. 
* * * * * 


38 [h] Câu kệ 36 & 37: Hai câu kệ này liên quan đến ba sự thực hành của du sĩ ngoại đạo (xem thêm 
chi tiệt ở Sdd.). 

зэ [i] Câu kệ 38: VỊ Ty-khuu-ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ lãnh vật thực từ tay người nam nhiễm 
dục vọng, trộn lân với thịt người, tỏi, thức ăn hảo hạng và các loại thịt không được phép rôi nuôt vào 
thì phạm chung một lượt năm tội đã được đê cập (Sdd.). 

% [а] Câu kệ 39: Nói đến vị Sa-di không được thành tựu việc tu lên bậc trên, là vị có thần thông ngôi 
hỏng lên khỏi mặt đât dâu chỉ là khoảng cách của sợi tóc (S44). 

41 [b] Câu kệ 40: Liên quan đến vị Tỳ-khưu có y bị cướp đoạt (Sdd.). 

* [c] Câu kệ 41: Liên quan đến điều Sañghadisesa 6 về vị Tỳ-khưu-ni xúi giục vị Tỳ-khưu-ni khác thọ 
nhận vật thực tu tay người đàn ông nhiêm dục vọng. Bản thân vị Ni хш giục “không cho, không thọ 
nhận” và “việc thọ nhận vì thế không được biết đến” vì vị thọ nhận là vị Ty-khuu-ni khác. Khi vị này 
thọ dụng thì vị Ni хш олус phạm tội Sanghädisesa (Sdd. 1394-95). 

4 [d] Câu kệ 42: Liên quan đến việc phạm tội Dukkata của vị Tỳ-khưu-ni trên, trong việc хш giục vị 
Ty-khuu-ni khác thọ nhận nước và tăm xia răng từ tay người nam nhiêm dục vọng (524. 1395). 

4 [e] Câu kệ 43: Vị Tỳ-khưu-ni vi phạm Sañghadisesa dầu có che giấu hay không che giấu, không 
phạm thêm tội mới và chỉ phải chịu hành phạt Мапайа nửa tháng (Sdd.). 
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TÓM LƯỢC PHẢN NÀY: 

1. Sự không đông cộng trú, không được phân tán, mười [hạng] và vị không 
bị án treo, vị đi đến với pháp, phân trên của xương đòn, sau đó hai điều tự mình 
yêu câu. 

2. Và không liên quan đến thân, tội nặng, liên quan đến thân, được khéo 
giảng, trong khi không nói, điêu học, cả hai và bón vị. 

3. Người nữ, dâu ăn, tội Nissaøsiya, các vị 1-khưu, với khoảng cách bước 
dài đã quán у và không điều quy định, không giết mẹ cha. 

4. Sau khi không cáo tội, sau khi đã cáo tội, trong khi chặt đứt luôn cả sự 
thật, đã được chú nguyện, khi mặt trời đã lặn, không có tâm nhiễm dục và 
không phải chỗ ở rừng. 

5. Liên quan đến thân, liên quan đến khâu, ba người nữ luôn cả nguòi me, 
giận ай, hài lòng, duoc hoan һу, tội Sańghādisesa và cả hai. 

6. Chua làm thành duoc phép, vi không cho, vi phạm tội nặng, những bài kệ 
làm xuất mó hôi, là những câu hỏi, đã được giải rõ nhờ các bậc Trí. 


--ооОоо-- 


МАМ РНАМ 


1. РНАМ HÀNH SỰ 

1. Bốn loại hành sự: Hành sự với lời công bó, hành sự với lời đề nghị, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Bón loại 
hành sự này bị hư hỏng với bao nhiêu biểu hiện? 

— Bón loại hành sự này bị hư hỏng vì năm biểu hiện: Hoặc là vì sự việc, 
hoặc là vì lời đề nghị, hoặc là vì lời tuyên bô, hoặc là vì ranh 0101, hoặc là vì 
tập thê. 

2. Thé nào là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc? 

— Hành sự nên được thực hiện với sự có mặt, mà thực hiện theo lỗi văng 
mặt, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Hành sự nên được thực 
hiện với sự thâm vấn, mà thực hiện không có sự thâm vấn, thì bị hư hỏng vì 
sự việc, là hành sự sai Pháp. Hành sự nên được thực hiện với sự thú nhận, 
mà thực hiện không có sự thú nhận, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai 
Pháp. Ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng, đến vị xứng đáng 
cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai 
Pháp. Thực hiện hành sự theo tội của vi ây, đôi với vị xứng đáng cách hành 
xử Luật khi không điên cuông, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. 
Thực hiện hành sự khiến trách đối với vị xứng dang hành sự theo tội của vi ду, 
thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Thực hiện hành sự chỉ dạy đỗi 
với vỊ xứng đáng hành sự khiến trách, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai 
Pháp. Thực hiện hành sự xua đuổi đôi với vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, thì 
bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Thực hiện hành sự hòa giải đối với 
vị xứng đáng hành sự xua đuôi, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. 
Thực hiện hành sự án treo đối với vị xứng đáng hành sự hòa giải, thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Ban cho hình phạt Parivãsa đến vị xứng 
đáng hành sự án treo, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Đưa về 
lại [hinh phạt | ban đầu, vị xứng đáng hình phạt Parivasa thì bị hư hỏng vì sự 
việc, là hành sự sai Pháp. Ban cho hình phạt Мапайа đến vị xứng đáng việc 
đưa về lại [hình phạt | ban đầu, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. 
Giải tội vị xứng đáng hình phạt Manatta thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành 
việc, là hành sự sai Pháp. Thực hiện lễ Uposatha không vào ngày Uposatha 
thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Thực hiện lễ Pavãranã, không 
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vào ngày Pavarana thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Như vậy là 
các hành sự bi hư hỏng vì sự у1ёс. 

3. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị? 

— Các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị với năm biểu hiện: Không đề cập 
đến sự việc, không đề cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, không dë 
cập đến lời để nghị, xác định lời dé nghị sau. Các hành su bị hư hỏng vì lời ё 
nghi với năm biêu hiện này. 

4. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bố? 

— Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bó với năm biểu hiện: Không đẻ cập 
đến sự việc, không đề cập đến hội chúng, không dë cập đến nhân sự, bỏ bớt 
phân tuyên bó, tuyên bô không đúng thời. Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên 
bố với năm biểu hiện này. 

5. Thê nào là các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới? 

— Các hành sự bi hư hỏng vì ranh giới với mười một biéu hiện: Thỏa thuận 
ranh giới quá nhỏ, thỏa thuận ranh gIỚI quá lớn, thỏa thuận ranh giới có điểm 
mốc bị gián đoạn, thỏa thuận ranh giới có điểm mốc là bóng râm, thỏa thuận 
ranh giới không có điểm mốc, thỏa thuận ranh giới khi đứng ở ngoài ranh 8101, 
thỏa thuận ranh giới ở sông, thỏa thuận ranh giới ở biển, thỏa thuận ranh giới ở 
hồ nước, gối ranh giới [mới] lên ranh giới [сй], trùm ranh giới [mới] lên ranh 
giới [cũ]. Các hành sự bị hư hông vì ranh giới với mười một biêu hiện. 

6. Thé nào là các hành sự bị hư hỏng vì tập thé? 

— Các hành sự bị hư hỏng vì tập thé với mười hai biểu hiện: Ó hành sự là 
công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các Tỳ-khưu thiết yêu đôi với hành sự các 
vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được 
đem đến, các vị hiện diện phản đôi; ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, 
toàn bộ các Tỳ-khưu thiết yêu đối với hành sự các vị ду đã đến, sự tùy thuận 
của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản 
đối; ở hành sự là công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các Tỳ-khưu thiết yếu đối 
với hành sự các vị ду đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận 
đã được đem đến, các vị hiện diện phản 101; ở hành sự là công việc của nhóm 
năm vi, ...(nf)... ở hành sự là công việc của nhóm mười vi, ...(nt)... ở hành sự là 
công việc của nhóm hai mươi vị, toàn bộ các Tỳ-khưu thiết yêu đôi với hành 
sự các vị ây không đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không 
được đem đến, các vị hiện diện phản đôi; ở hành sự là công việc của nhóm hai 
mươi v1, toàn bộ các T-khưu thiết yêu đôi với hành sự các vị ây đã đên, sự tùy 
thuận của các vi xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện điện 
phản đối; ở hành sự là công việc của nhóm hai mươi у], toàn bộ các Tỳ-khưu 
thiết yêu đối với hành sự Các у! ây đã đên, sự tùy thuận của các vỊ xứng đáng sự 
tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối. Các hành sự bị hư hỏng 
vì tập thể với mười hai biêu hiện này. 
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7. О hành sự là công việc của nhóm bốn vị, bỗn vị Ty-khuu trong sạch là 
thiết yêu đôi với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vi пао, vi ау là không thiết yếu đôi với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng dáng với hành sự. Ó 
hành sự là công việc của nhóm năm vị, năm vị Ty-khuu trong sạch là thiết yếu 
đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng 
thực hiện hành sự cho vị nào, vị ây là không thiết yêu đối với hành sự và cũng 
không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. Ở hành sự là 
công việc của nhóm mười vị, mười vị Tỳ-khưu trong sạch là thiết yếu đối với 
hành sự, các v1 trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực 
hiện hành sự cho vị nào, vị ду là không thiết yếu đối với hành sự và cũng không 
xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. Ở hành sự là công 
việc của nhóm hai mươi vị, hai mươi vị Tỳ-khưu trong sạch là thiết yêu đôi với 
hành sự, các v1 trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực 
hiện hành sự cho vị nào, vị ду là không thiết yếu đối với hành sự và cũng không 
xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 

8. Bôn loại hành sự: Hành sự với lời công bó, hành sự với lời đề nghị, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Bốn loại 
hành sự này bị hư hỏng với bao nhiêu biểu hiện? 

— Bốn loại hành sự này bị hư hỏng với nắm biéu hiện: Hoặc là vì sự VIỆC, 
hoặc là vì lời đề nghị, hoặc là vì lời tuyên bố, hoặc là vì ranh giới, hoặc là vì 
tập thê. 

9. Thê nào là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc? 

— Cho tu lên bậc trên kẻ vô căn thi bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai 
Pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ trộm tướng mạo [Ty-khưu] thì bị hư hỏng vì sự 
việc, là hành sự sai Pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ đã chuyên sang ngoại đạo thì 
bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Cho tu lên bậc trên loài thú thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết mẹ thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết cha thì bị hư 
hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ giết A-la-hán thì bị 
hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ làm nhơ nhớp 
Ty-khưu-mi, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Cho tu lên bậc trên 
kẻ chia rẽ hội chúng thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai Pháp. Cho tu lên 
bậc trên kẻ làm [đức Phật] chảy máu, thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai 
Pháp. Cho tu lên bậc trên kẻ lưỡng căn thì bị hư hỏng vì sự việc, là hành sự sai 
Pháp. Cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi, thì bị hư hỏng vì sự việc, 
là hành sự sai Pháp. Như vậy là các hành sự bị hư hỏng vì sự việc. 

10. Thể nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời đề nghị? 

— Các hành sự bị hư hỏng vì lời dë nghị với năm biêu hiện: Không đề cập 
đến sự việc, không đề cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, không đề 
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cập đến lời đề nghị, hoặc là xác định lời đề nghị sau. Các hành sự bị hư hỏng vì 
lời đề nghị với năm biêu hiện này. 

11. Thé nào là các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bó? 

— Các hành sự bị hư hỏng vì lời tuyên bó với năm biểu hiện: Không đề cập 
đến sự việc, không đề cập đến hội chúng, không đề cập đến nhân sự, bỏ bớt 
phàn tuyên bó, hoặc là tuyên bó không đúng thời. Các hành sự bị hư hỏng vì lời 
tuyên bó với năm biểu hiện này. 

12. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới? 

— Các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới với mười một biểu hiện: Thỏa thuận 
ranh giới quá nhỏ, thỏa thuận ranh giới quá lớn, thỏa thuận ranh giới có điểm 
mốc bị gián đoạn, thỏa thuận ranh giới có điểm mốc là bóng râm, thỏa thuận 
ranh giới không điểm mốc, thỏa thuận ranh giới trong khi đứng ở ngoài ranh 
giới, thỏa thuận ranh giới ở dòng sông, thỏa thuận ranh giới ở biên cả, thỏa 
thuận ranh giới ở hò nước, gói ranh giới [mới] lên ranh giới [cü], trùm ranh giới 
[mới] lên ranh giới [cũ]. Các hành sự bị hư hỏng vì ranh giới với mười một biểu 
hiện này. 

13. Thế nào là các hành sự bị hư hỏng vì tập thé? 

— Các hành sự bị hư hỏng vì tập thể với mười hai biểu hiện: Ở hành sự là 
công việc của nhóm bốn vị, toàn bộ các Tỳ-khưu thiết yếu đối với hành sự 
các vị ây không đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không 
được đem đến, các vị hiện diện phản 101; ở hành sự là công VIỆC của nhóm 
bón vl, toàn bộ các Tỳ-khưu thiệt yêu đôi với hành sự các vị ây đã дёп, sự 
tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vị 
hiện diện phản đôi; ở hành sự là công việc của nhóm bón v1, toàn bó сас 
Ty-khuu thiét уёи đôi với hành sự các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các vi 
xứng đáng sự tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối; ở hành 
sự là công việc của nhóm năm vị, ...(nt)... ở hành sự là công việc của nhóm 
mười vi, ...(nt)... ở hành sự là công việc của nhóm hai mươi vi, toàn bộ các 
Tỳ-khưu thiết yêu đôi với hành sự các vị ду không đến, sự tùy thuận của các 
vị xứng đáng sự tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối; 
ở hành sự là công việc của nhóm hai mươi v1, toàn bộ các Ty-khuu thiết yêu 
đối với hành sự các vị ây đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy 
thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đôi; ở hành sự là công việc 
của nhóm hai mươi v1, toàn bộ các T-khưu thiết yêu đối với hành sự các vị 
ây đã đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng sự tùy thuận đã được đem đến, 
các vị hiện diện phản đối. Các hành sự bị hư hỏng vì tập thê với mười hai 
biểu hiện này. 

14. Hành sự với lời công bố hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự với 
lời dë nghị hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ 
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nhì hành xử bao nhiêu trường hợp? Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư hành 
xử bao nhiêu trường hợp? 

— Hành sự với lời công bô hành xử năm trường hợp. Hành sự với lời 
dë nghị hành xử chín trường hợp. Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì 
hành xử bảy trường hợp. Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư hành xử bảy 
trường hợp. 

15. Hành sự với lời công bó hành xử năm trường hợp nào? 

— Sự nhận vào, sự đuôi đi, [а]! hành sự cạo tóc, hình phạt Phạm thiên [Phạm 
đàn] và hành sự có sự khác biệt về tướng trạng là thứ năm. [b]? Hành sự với lời 
công bố hành xử năm trường hợp này. 

16. Hành sự với lời đề nghị hành xử chín trường hợp nào? 

— Sự nhận vào, [с]? sự mời ra, [d]* lễ Uposatha, [e] lễ Pavarana, sự đồng 
y, [f]° sự cho lại, [g] sự ghi nhận [tôi], [h]Š việc dời lui [ngày lễ Рауағапа| và 
hành sự có sự khác biệt vè tướng trạng là thứ chín. [i]? Hành sự với lời đề nghị 
hành xử chín trường hợp này. 


! [a] Sự đuổi đi: Ngài Buddhaghosa đề cập đến trường hợp “đuôi đi” Sa-di Kantaka trong phần câu 
chuyện ở điêu Pacittiya 70. Hiện nay, việc đuôi đi được áp dụng cho vị Sa-di chê bai đức Phật, 
chê bai Giáo pháp, chê bai Hội chúng, tuyên bô vê điêu không được phép là được phép, v.v... (544. 
1402-03). 

2 [b] Hành sự có sự khác biệt về tướng trạng: Ngài Buddhaghosa giải thích rằng hành sự của các Ty- 
khưu-ni đối với vị Tỳ-khưu có những hành động khiêm nhã như rảy nước, cởi ra cho thầy thân thể, cho 
thầy đùi, v.v... là loại hành sự này (Sdd. 1404-09). 

? [с] Hành sự với lời dë nghị - sự nhận vào: Là trường hợp vị Tỳ-khưu Асапуа sau khi giảng 
giải vê các pháp chướng ngại trong hành sự tu lên bậc trên cho giới tử, rôi gọi người ây di vào 
trong hội chúng đê câu хіп hội chúng sự tu lên bậc trên: “Sau me bhante sangho, itthannamo 
ithannãmassa ayasmato u0asampadapekkho, anusilfho so maya, yadi sanghassa pattakallam, 
ithannamo agaccheyyati, 'agacchahï ti vatffabbo ` (Sdd. 1409). Xem chi tiệt ở tr. 117 trong tập này; 
TTPV, tập 4, Mv. I, chương І, tr. 235. 

4 [d] Hành sự với lời dë nghị - sự mời ra: Là trong khi đang phán xét sự tranh tụng băng lối đại biểu, 
các vị Ty-khưu dùng lời thông báo đê mời ra vị Ty-khưu là Pháp sư nhưng kiên thức của chính vị ду 
không được truyên thừa, không biệt sự phân tích vê Giới bôn, v.v... (VinA. УП. 1410). Xem chi tiệt ở 
tr. 690 trong tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. І, chương IV, tr. 407. 

5 [e] Hành sự với lời đề nghị - lễ Uposatha: Nói đến tuyên ngôn đọc ở lễ Uposatha: “ипаги me bhante 
sangho, ajj uposatho pannaraso. Yadi saùghassa paftakallam, sangho ироѕаіһат kareyyai. ` Tương 
tg cho trường hợp lễ Pavarana (ИпА. УП. 1410). 

6 [f] Hành sự với lời đề nghị - sự đồng ý: Là trường hợp thỉnh cầu sự đồng ý của hội chúng để hỏi và 
đáp vê Luật trong ngày lê Uposatha, v.v... (Sdd.) 

7 [g] Hành sự với lời đề nghị - sự ban cho: Là hành sự với tuyên ngôn cho lại у trong trường hợp sám 
hồi tội Nissaggiya Pacittiya (Sdd.). 

8 [h] Hành sự với lời dë nghi - sự ghi nhận tội: Là trường hợp vi Ty-khuu dai diện hội chúng dé ghi nhận 
tội cho vị Ty-khuu đã pham tội sám hôi trước hội chúng (Sdd.). 

Ñ [i] Hành sự với lời đề nghị - ở hành sự có sự khác biệt về tướng trạng: Ngài Buddhaghosa đề cập. đến 
trường hợp sám hối tội băng cách dùng cỏ che lấp, có tuyên ngôn của hành sự như sau: “... ngoại trừ 
trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ ° (544. 1411) Xem chỉ tiết 
ở tr. 674 trong tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. I, chương IV, tr. 373. 
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17. Hành sự có lời dë nghị đến lần thứ nhì hành xử bảy trường hợp nào? 

— Sự nhận vào, sự mời ra, [J] ” sự đồng ý, [k]!! sự ban cho, [1]!2 sự thu hôi 
[Kathina], sự xác định [nền đất], [m]!? và hành sự có sự khác biệt về tướng 
trạng là thứ bảy. [n]! Hành sự có lời dë nghị đến lân thứ nhì hành xử bảy trường 
hợp này. 

18. Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư hành xử bảy trường hợp nào? 

— Sự nhận vào, sự mời ra, sự đồng ý, sự ban cho, sự kiềm chê, sự nhắc nhở 
và hành sự có sự khác biệt về tướng trạng là thứ Бау. [0]: Hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ tư hành xử bảy trường hợp này. 

19. Ó hành sự là công việc của nhóm bốn vị, bón vị Tỳ-khưu trong sạch là 
thiết yếu đối với hành sự, các vị trong sạch còn lại là xứng đảng sự tùy thuận. 
Hội chúng thực hiện hành sự cho vi nào, vị ây là không thiết yếu đối với hành 
sự và cũng không xứng đáng sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 
Ở hành sự là công việc của nhóm năm vị, ...(nt)... Ở hành sự là công việc của 
nhóm mười vi, mười vị Ty-khưu trong sạch là thiết yếu đôi với hành sự, các vị 
trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực hiện hành sự cho 
vị nào, vị ây là không thiết yêu đôi với hành sự và cũng không xứng đáng sự 
tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. Ở hành sự là công việc của nhóm 
hai mươi vị, hai mươi vị Tỳ-khưu trong sạch là thiết yếu đối với hành sự, các 
VỊ trong sạch còn lại là xứng đáng sự tùy thuận. Hội chúng thực hiện hành sự 
cho vị nào, vị ду là không thiết yêu đôi với hành sự và cũng không xứng đáng 
sự tùy thuận, tuy nhiên xứng đáng với hành sự. 


Phẩm “Hành sự” là thứ nhất. 


*+x*x**% 


'0 [j] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự nhận vào và sự mời ra: Đề cập đến trường hợp úp ngược 
và mở ra bình bát đôi với Vaddha Licchav! (VinA. УП. 1411). Xem chi tiệt ở tr. 730-33 trong tập пау; 
ТТРУ, tập 7, Cv. П, chương У, tr. 59-67. 

l! [k] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự đồng ý: Nói về các trường hợp như sau; Sự đồng ý về 
ranh giới không phạm tội vì xa lia ba у, sự đông ý về ngọa cụ, sự đông ý vê vị phân phôi chô trú ngụ, 
v.v... (ИпА. УП. 1411). 

2 [1] Hành sự có lời đề nghị đến lân thứ nhì - sự ban cho: Nói đến trường hợp hành sự giao у Ка/йіпа 
hoặc trao quyên thừa kê у của vị đã chêt (Sdd.). 

з [m] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự xác định [nën đất]: Liên quan đến điều Sañghadisesa 
6 và 7 của Ty-khưu về việc xây dựng côc liêu và trú ха lớn (S4). 

4 [n] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - ở hành sự có sự khác biệt về tướng trạng: Ngài Buddhaghosa 
nói về sự dàn xêp băng cách dùng со che lập, có tuyên ngôn hành sự chung cho hội chúng sau khi hai 
vị Ty-khuu đại diện cho hai phe, đã sám hôi tội của phe mình (544. 1412). Xem chi tiệt ở tr. 675 trong 
tập này; ТТРУ, tập 6, Cv. L, chương IV, tr. 375. 

5 [o] Ngài Buddhaghosa đề cập đến bảy loại hành sự, bắt đâu là sự mời ra ở các loại hành sự nhu là 
hành sự khiên trách, v.v..., sự nhận vào ở trường hợp thu hôi hành sự của các loại hành sự trên, sự đồng 
ý là sự đồng y VỀ VIỆC giáo ĐIỚI Tỷỳ-khưu- -ni, sự ban cho là ban cho hành phạt Pariväsa và hành phạt 
Мапайа, sự kiềm chế Ја việc đưa về lại [hình phat] ban đầu, sự nhắc nhở là сас trường hợp nhắc nhờ 
dén lần thứ Ба được dè câp trong môt sô điêu học và hành sự có sự khác biệt vê tướng trạng, là nói vê 


t) д 
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2. РНАМ ĐIÊU LỢI ÍCH 

1. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: Nhăm 
sự tốt đẹp cho hội chúng, nhăm sự an lạc cho hội chúng. Đẳng Như Lai quy 
định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

2. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điêu lợi ích: Nhằm 
việc trần áp những nhân vật ác хаи, nhằm sự lạc trú của các Tỳ-khưu hiên thiện. 
Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

3. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điêu lợi ích: Nhăm 
ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm trừ diệt các lậu hoặc trong tương 
lai. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điêu lợi ích này. 

4. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: 
Nhšàm ngăn ngừa các sự oán hận trong hiện tại, nhăm trừ diệt các sự oán hận 
trong tương lai. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều 
lợi ích này. 

5. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: Nhằm 
ngăn ngừa các lỗi lầm trong hiện tại, nhằm trừ diệt các lỗi lầm trong tương lai. 
Đắng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

6. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: Nhăm 
ngăn ngừa các sự sợ hãi trong hiện tại, nhăm trừ diệt các sự sợ hãi trong tương 
lai. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


7. Đâng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: Nhằm 
ngăn ngừa các pháp bát thiện trong hiện tại, nhăm trừ diệt các pháp bất thiện 
trong tương lai. Đẳng Như Lai quy định điêu học cho các đệ tử vì hai điều lợi 
ích này. 

8. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: Vì lòng 
thương tưởng hàng tại gia, nhăm tách rời các nhóm của những kẻ ác xấu. Đắng 
Như Lai quy định điêu học cho các đệ tử vì hai điêu lợi ích này. 


9. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì hai điều lợi ích: Nhằm 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhăm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Đẳng Như Lai quy định điều học cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích này. 

10. Đẳng Như Lai quy định điêu học cho các đệ tử vì hai điêu lợi ích: Nhăm 
sự tôn tại của Chánh pháp, nhăm sự hỗ trợ của Luật. Đẳng Như Lai quy định 
điêu học cho các đệ tử vì hai điêu lợi ích này. 

Phẩm “Điều lợi ích” là thứ nhì. 
Kk kkk 
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3. PHÁM ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH 


1. Giới bốn (Pãfimokkha) được quy định cho các đệ tử bởi đức Như Lai 
vì hai điều lợi ích: ...(nt)... Sự đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha) được quy định 
..(nt)... Sự đình chỉ Giới bón (PZfimokkha) được quy định ...(nt)... Lễ Pavarana 
được quy định ...(nt)... Sự đình chỉ lễ Pavarana được quy định ...(nt)... Hành 
sự khiên trách được quy định ...(nt)... Hành sự chỉ dạy được quy định ...(nt)... 
Hành sự xua đuôi được quy định ...(nf)... Hành sự hòa giải được quy định 

..(n)... Hành sự án treo được quy định ...(п0)... Sự ban cho hình phạt Parivasa 
được quy định. .(nt)... Su đưa về lại [hình phạt] ban đầu được quy dinh... (nt)... 

... (nt)... Sự nhận vào được quy định... (її)... Sự đuổi đi được quy định .. (тї)... 
Sự tu lên bậc trên được quy định ...(nt)... Hành sự với lời công bó được quy 
định ...(nt)... Hành sự với lời đề nghị được quy định ...(nt)... Hành sự có lời đề 
nghi đến lần thứ nhì được quy định ...(nt)... Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ 
tư được quy định ...(nt). 


Phẩm “Đã được quy định” là thứ ba. 


* * * * * 


4. PHẨM РА DUQC QUY ĐỊNH УЕ ĐIÊU CHUA ĐƯỢC QUY ĐỊNH 

1. Điều đã được quy định về điều chưa được quy định ...(nt)... Điều đã 
được quy định thêm ở điều đã được quy định ...(nt)... Cách hành xử Luật với 
sự hiện diện đã được quy định ...(nt)... Cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ đã 
được quy định ...(nt)... Cách hành xử Luật khi không điên cuông đã được quy 
định ...(nt)... Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận đã được quy định ...(nt)... 
Thuận theo sô đông đã được quy định ...(nt)... Theo tội của vị ây đã được quy 
định ...(nt)... Cách dùng có che lấp đã được quy định nhăm sự tốt đẹp cho hội 
chúng, nhăm sự an lạc cho hội chúng. Cách dùng cỏ che lấp đã được đẳng Như 
Lai quy định cho các đệ tử vì hai điêu lợi ích này. 

2. Cách dùng со che lấp đã được dáng Như Lai quy định cho các đệ tử vi 
hai điều lợi ích: Nhằm việc trân áp những nhân vật ác хаи, nhăm sự lạc trú của 
các Tỳ-khưu hiển thiện. Cách dùng có che lấp đã được dáng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

3. Cách dùng cỏ che lấp đã được đâng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: Nhăm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm trừ diệt các 
lậu hoặc trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được dáng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


4. Cách dùng со che lấp đã được đâng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: Nhằm ngăn ngừa các sự oán hận trong hiện tại, nhăm trừ diệt 
các sự oán hận trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đẳng Như Lai quy 
định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 
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5. Cách dùng cỏ che lấp đã được đâng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: Nhăm ngăn ngừa các lỗi lầm trong hiện tại, nhằm trừ diệt các 
lỗi lầm trong tương lai. Cách dùng cỏ che Іар đã được đẳng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

6. Cách dùng cỏ che Іар đã được dáng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: Nhăm ngăn ngừa các sự sợ hãi trong hiện tại, nhăm trừ diệt các 
sự sợ hãi trong tương lai. Cách dùng cỏ che lấp đã được đẳng Như Lai quy định 
cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 

7, Cách dùng cỏ che lấp đã được dáng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai 
điều lợi ích: Nhăm ngăn ngừa các pháp bắt thiện trong hiện tại, nhăm trừ diệt 
các pháp bất thiện trong tương lai. Cách dùng со che lấp đã được dáng Như Lai 
quy định cho các đệ tử vì hai điều lợi ích này. 


8. Cách dùng cỏ che lấp đã được đẳng Như Lai quy định cho các đệ tử vì 
hai điều lợi ích: Vì lòng thương tưởng hàng tại gia, nhăm tách rời các nhóm của 
những kẻ ас хаи. Cách dùng cỏ che Іар đã được dáng Như Lai quy định cho các 
đệ tử vì hai điêu lợi ích này. 

9. Cách dùng cỏ che Іар đã được đâng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai 
điều lợi ích: Nhăm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng 
thêm niêm tin của những người đã có đức tin. Cách dùng cỏ che lấp đã được 
dáng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điêu lợi ích này. 

10. Cách dùng cỏ che lấp đã được đắng Như Lai quy định cho các đệ tử 
vì hai điều lợi ích: Nhăm sự tôn tại của Chánh pháp, nhăm sự hỗ trợ của Luật. 
Cách dùng cỏ che lấp đã được đâng Như Lai quy định cho các đệ tử vì hai điều 
lợi ích này. 

Phẩm “Đã được quy định về điều chưa được quy định” là thứ tư. 


* * * * * 


5. PHAM CHÍN САСН TÓNG НОР 


1. Chín cách tổng hợp: Tông hợp theo sự VIỆC, tông hợp theo sự hư hỏng, 
tông hợp theo tội, tông hợp theo duyên khởi, tông hợp theo nhân sự, tông hợp 
theo nhóm, tông hợp theo nguồn sanh tội, tông hợp theo sự tranh tụng, tông hợp 
theo sự dàn xêp. 

2. Khi sự tranh tụng sanh khởi, nếu cả hai phe đôi địch của sự kiện đêu đi 
đến, sự việc nên được cho công bó đến cả hai bên; sau khi sự việc đã được cho 
công bó đến cả hai bên, sự thừa nhận của cả hai bên nên được lăng nghe; sau 
khi đã lăng nghe sự thừa nhận của cả hai bên, cả hai bên nên được nói răng: 
“Khi sự tranh tụng này của chúng ta được giải quyết, са hai bên sẽ được hoan 
hý.” Nếu cả hai bên nói rằng: “Chúng tôi sẽ hoan hỷ”, hội chúng nên gánh vác 
sự tranh tụng ду. Nêu tập thể là có đông kẻ vô liêm sỉ, nên giải quyết bằng đại 
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biểu. Nếu tập thể là có đông kẻ ngu dốt, nên tìm kiếm vị nắm vững về Luật. Sự 
tranh tụng ấy được giải quyết băng Pháp nào, băng Luật nào, băng lời day nào 
của bậc Dao su thì sự tranh tung ây nên được giải quyết theo như thé а ây. 


Cần hiĉu biết về sự việc. Сап hiểu biết về thé loại. Cần hiểu biết vè tên 001. 
Сап hiểu biết về tội vi phạm. 

3. “Việc đôi lứa” vừa là sự việc, vừa là thê loại. “Parajika” vừa là tên gọi, 
vừa là tội vi phạm. 

4. “Т ду vật không được cho” vừa là sự việc, vừa là thé loại. “Рағајіка” vừa 
là tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

5. “Mạng sông con người” vừa là sự việc, vừa là thể loại. “Parajika” vừa là 
tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

6. “Pháp thượng nhân” vừa là sự việc, vừa là thể loại. “Parajika” vừa là tên 
gọi, vừa là tội vi phạm. 

7. “Sự xuất ra tinh dịch” vừa là sự việc, vừa là thé loại. “Sañghādisesa” vừa 
là tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

8. “Sự xúc chạm cơ thể” vừa là sự việc, vừa là thê loại. “Sañghadisesa” vừa 
là tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

9. “Lời nói thô tục” vừa là sự việc, vừa là thể loại. “Sañghadisesa” vừa là 
tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

10. “Tình dục cho bản thân” vừa là sự việc, vừa là thể loại. *Sanghadisesa`" 
vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

11. “Sự mai mối” vừa là sự việc, vừa là thể loại. “Sañghadisesa” vừa là tên 
gọi, vừa là tội vi phạm. 

12. “Việc cho xây dựng cốc liêu do tự mình yêu câu [vật liệu |” vừa là sự 
việc, vừa là thê loại. “Sañghadisesa” vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

13. “Việc cho xây dựng trú xá lớn” vừa là sự việc, vừa là thể loại. 
“Sañnghadisesa” vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

14. “Việc bôi nhọ Tỳ-khưu về tội Parajika không có nguyên cớ” vừa là sự 
việc, vừa là thê loại. “Sanghadisesa” vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

15. “Việc bôi nhọ Tỳ-khưu về tội Parajika sau khi nám lây sự kiện nào đó 
chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt” vừa là sự việc, 
vừa là thê loại. “Sañghadisesa” vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

16. “Việc không dứt bỏ với sự nhặc nhở đên lân thứ ba của vị Tỳ-khưu là 
người chia rẽ hội chúng” vừa là sự việc, vừa là thê loại. “Sañghadisesa” vừa là 
tên gọi, vừa là tội vi phạm. 

17. “Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của các vị Tỳ-khưu 
là những người ủng hộ kẻ chia rẽ [hội chúng] vừa là sự việc, vừa là thé loại. 
*Sanghadisesa” vừa là tên gọi, vừa là tội vi phạm. 
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18. “Việc không đứt bỏ với sự nhắc nhở đến lân thứ ba của vị Tỳ-khưu khó 
dạy” vừa là sự việc, vừa là thê loại. “Sañghadisesa” vừa là tên gọi, vừa là tội 
vl phạm. 

19. “Việc không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba của vị Ty-khưu là kẻ 
làm hư hỏng các gia đình” vừa là sự việc, vừa là thể loại. “Sañghadisesa” vừa 
là tên gọi, vừa là tội vi phạm. ...(n†). 

20. “Việc đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô vào trong nước do không 
có sự tôn trọng” vừa là sự việc, vừa là thê loại. “Dukkata” vừa là tên ØỌI, vừa 
là tội vi phạm. 

Phẩm “Chín cách tông hợp” là thứ năm. 


* * * * * 


TÓM LƯỢC NHÓM NĂM РНАМ: 

1. Lời công bó, lời đề nghị, thứ nhì và đến lần thứ tư, sự việc, lời đề nghị, 
lời tuyên bó, ranh giới và luôn cả tập thể nữa. 

2. Hiện diện, sự thâm vån, sự thú nhận, vị xứng đáng về Luật, sự việc, hội 
chúng và cá nhân, [thiếu] lời đề nghị và lời đề nghị sau. 

3. Sự việc, hội chúng, nhân sự, sự tuyên bó, sái thời, quá nhỏ và lớn rộng, 
bị giản đoạn, bóng râm, các điểm mốc. 

4. Ó bên ngoài, dòng sông, ở biên, ở hỗ nước, gối lên, trùm lên ranh giới 
[cũ], các nhóm bốn và năm. 

5. Mười và nhóm hai mươi, không được đem lại và đã được đem lại, các vị 
thiết yêu với hành sự, các vị xứng đáng gởi tùy thuận, các vị xứng đáng hành sự. 

6. Lời công bó có năm trường hợp, lời dë nghị có chín trường hợp, lời đề 
nghị đến lần thứ hai có bảy trường hợp, đến lần thứ tư có bảy trường hợp. 

7. Sự tôt đẹp. sự an lạc, đối với các kẻ ác хап, các vị hiền thiện luôn cả các 
lậu hoặc, sự oán hận, lỗi lầm luôn cả sự sợ hãi, điều bát thiện và đôi với hàng 
tại Ø1a. 

8. Có ước muốn ác xấu, đôi với những người không niêm tin, đã tin tưởng, 
việc duy trì Chánh pháp luôn cả sự hỗ trợ Luật và việc đọc tụng GIới bón 
(Patimokkha). 

9. Và về sự dinh chỉ Giới bón (Patimokkha), sự đình chỉ lễ Pavarana, [hành 
sự] khiến trách và chỉ đạy, xua đuôi, hòa ола. 

10. Án treo và hình phạt Parivãsa, từ ban đâu, hình phạt Manatta, việc giải 
tội, việc nhận vào, việc đuổi đi, tương to y như thé là việc tu lên bậc trên. 

11. Sự công bó, lời đề nghị, lần thứ nhì, lần thứ tư, điều chưa được quy định, 
điều được quy định thêm, cách hành xử Luật với sự hiện diện, sự ghi nhớ. 
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12. Khi không điên cuóng, được thừa nhận, thuận theo só đông, theo tội, 
cách dùng cỏ che lap sự việc, điêu hư hỏng, tội vi phạm, duyên khởi với nhân sự. 
13. Và luôn cả các nhóm [tội], các nguồn sanh khởi luôn cả sự tranh tụng 
nữa, các sự dàn xêp luôn cả sự tông hợp, tên và tội vi phạm là tương tọ. 
TẬP YÊU ĐƯỢC СНАМ DỨT 
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1. Sau khi hỏi đường lỗi của các vị thầy tiền bôi ở nơi này nơi khác, bậc có 
đại trí tuệ tên là Dīpa, vị ghi nhớ điều đã nghe, có tầm nhìn bao quát. 

2. Sau khi suy nghĩ rồi đã cho ghi lại bộ sách này, một cách chỉ tiết và tóm 
tắt, đem lại niềm an lạc cho các vị học trò với đường lỗi học tập về Trung đạo. 

3. Tập ây được gọi là “Tập yêu”, với tật cả các sự việc, cùng với điểm 
đặc biệt, có ý nghĩa theo ý nghĩa ở Chánh pháp, có giáo lý theo giáo lý ở điều 
quy định. 

4. Vi йу đã bao trùm lời giáo huân, như là biển са bao quanh xứ Jambudipa, 
trong khi không hiểu được bộ Т áp yéu, làm sao xác dinh pháp? 

5. Điều hư hỏng, sự việc, điều quy định, điều quy định thêm, nhân vật, một 
[hội chúng] và luôn cả hai phái, việc quy định vì thế gian, do lỗi lầm. 

6. Đối với vị nào có hoài nghi sanh khởi thì được dứt bỏ nhờ Тар yếu, là vị 
Chuyên Luân Vương ở đoàn quân vĩ đại, ví như con sư tử giữa bầy thú rừng. 

7. Là mặt trời tỏa ánh hào quang, giông như mặt trăng ở nơi chòm sao, là vi 
Phạm thiên nơi tập thé Phạm thiên, to như vị lãnh đạo ở giữa tập thé: cüng vày, 
Chánh pháp và Luật chói sáng nhờ bộ Tâp yêu. 


--ооОоо-- 
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QUY CÁCH BIÊN ТАР 
ТАМ TANG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG ТОА BỘ 


1. ĐÁNH SÓ THEO PHIÊN BẢN PALI TÍCH LAN 

Các tập luật trong quyên này được Tỳ-khưu Indacanda dịch từ bản Pāli Tích 
Lan và được phô bién trên trang nhà www.tamtangpaliviet.net. Chúng tôi giữ 
nguyên cách đánh số bản Việt ngữ theo hệ thông này. Lưu ý, cách đánh số các 
đoạn giữa bản Pali Tích Lan, Chattha Sangäyana Tipitaka (CST) và Pali Text 
Society (PTS) cũng có sự sat khác. 

2. NGUÓN THAM KHẢO, ВОІ CHIẾU HÁN VĂN 

Nhăm hỗ trợ việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương đương 
giữa bản Pali và bản Нап, bộ Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh (РСТ) được sử 
dụng làm tài liệu chính dé tham chiêu. Nguôn: http://cbeta.org/. 


3. TÔN TRONG АМ VẬN VÙNG MIÉN VÀ ĐẶC NGỮ СОА MỘT 
SÓ DỊCH GIÁ 

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một sô dịch ола CÓ 
thâm quyên sử dụng. Уі dụ: “Bản sư”, “chính niêm”, “chúng sinh”... йді với сас 
dịch giả miền Вас; “Bôn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các dịch 
giả miễn Nam; Tý-kheo (đôi với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), 
Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tỷ-khiêu (đối 
với các dịch giả miền Bắc); Niết-bàn (đôi với các dịch giả Bắc truyền), Níp-bàn 
(đôi với một số dịch giả Nam truyền). 

4. CHUẢN HÓA QUY CÁCH УІЕТ HOA, VIÊẾT THƯỜNG, 
PHIÊN АМ 

Ấn bản lân này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dich giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dâu chấm câu; đông thời chuân hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, їп nghiêng, cách sử dụng sô từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 
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4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uán, năm thủ uán, năm triển cái, mười phiên não, v.v.. 


- Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị để, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uân, ngũ căn, lục căn, lục độ, thât bảo, thât giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiền, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hồi tịnh hóa”, v.v... 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tó. Ví dụ: tâm (citta), ý (тапа), thức (уіййапа), 
giới (sila), định (samādhi), tuệ (pañña), v.v... 

4.1.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tó và gita chúng có gạch nối. Ví dụ: na-do-tha, do-tuần, vêt-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v... 

4.1.4. Các danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa thành 
tó đầu và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: Ni-kiền-tử, Xá-lợi-tử, v.v... 

4.1.5. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tố đâu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền giả, Thiền sư, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, Giáo sư, v.v.. . Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tó có ч nói. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô dư Niét-bàn, v.v. 


4.1.6. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như Та, Paik Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Tý-kheo, Ta nhắc các ông răng.. 


4.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Trị, Minh Hạnh Тос, Thiện Thệ,... 
4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính tri, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc. 

4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý đặc 
biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tô đầu và giữa chúng 
có gach nói. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bô-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả A-nan, 
thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bó-dë, Sa-la song thọ, cây Chiên-đàn, hoa 
Mạn-thù-sa, chim Ca-lăng-tân-già,.. 

4.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt 
trong dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn gốc từ tiếng nước 
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ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Кё) thuộc gandhabba (càn- 
thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika 
(Cấp Cô Độc). 

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực đề không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vån 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 

4.3. Mạo từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đẳng”, thường 
đứng trước hồng danh Phật và Bó-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thé Tôn, đẳng Toàn 
Слас, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thây Đã Biết. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đâu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời іп 
nghiêng. Ví dụ: Kinh Trưởng bộ, Kinh Dược Sư, Kinh A-di-da, Luận Duy thức 
tam thập tụng, Đức Phát và Phát pháp, Ап Nam chỉ lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (А Translation of 
the Dhammasanga). 


5. CÁCH VIỆT CHỮ VÀ SỐ TRONG VĂN BẢN 

5.1. Viết băng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Тат thăng хи, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty-kheo. 

5.2. Viết băng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp. tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

5.3. Áp dụng số Ả-rập đôi với ngày, tháng, năm sinh, năm mát của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

__ 4, Ghi đây đủ các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví dụ: 

Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Tỉnh lược phần trùng lặp đầu đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên Ку. Ví dụ: Không việt 1930-1932, 
mà việt 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- М. 1. 276-278 được viết là M. І. 276-78. 
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6. CÁCH CHÚ THÍCH 
6.1. Chú thích theo án bản Pali của PTS 
6.1.1. Tên tập + (số tập) + số trang. 
- 5. L. 70 (Samyufa Nikaya, tập І, trang 70). 
- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. 1. 389 (Jataka, tập І, trang 389). 
- Ип. П. 287 (Vinaya, tập II, trang 287). 
- Vbh. 351 (Vibhanga, trang 351). 
- Ку. 401 (Kathavaffhu, trang 401). 
- DA. L. 41-2 (Digha Nikãya Atthakathä, tập 1, trang 41 đến 42). 
6.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. v. 10 (Dhammapada, kệ số 10). 
- Sn. у. 600 (Suttanipata, kệ sô 600). 
- Thag. у. 1196 (Theragaihä, kệ sô 1196). 
6.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- 5. 56.25: 1 (Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1). 
6.2. Chú thích theo án bản tiếng Anh 
Tất cả bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điên Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đêu do PTS xuât bản. Các thông tin vê người dịch, nơi xuât 
bản, nhà xuât bản, năm xuât bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 
- GS. П. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayinøs, vol. П, р. 42. 
- PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Confroversy (А Translation of the 
Kathavatthu), p. 335, note 1. 
6.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với 
(chương) + phàm và sô hiệu của bài kinh 
Kinh Tham ái (Tt. 1. 1. 81) nghĩa là Kinh Tham ái này năm trong Kinh Phật 
thuyết như vậy, chương I, phàm I, kinh sô 1. 
Kinh Châu báu (Sn. II. §1) nghĩa là Kinh Châu báu này năm trong Kinh 
áp, phầm П, kinh sô 1. 
Kinh Bahia (Ud. 1. §10) nghĩa là Kinh Bahiya này năm trong Kinh Phật 
tw thuyết, pham І, kinh sô 10. 
6.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp ấn bản Päli và tiếng Việt 
- D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh Đại niệm хи). Nghĩa là Т rưởng bộ, 
kinh só 22, tên kinh HH tiếng Pāli là Mahasatipatthana Sutta, tên tiễng Việt 
là “Kinh Đại niệm хи.” 
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- D. I. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chúng Рис). Nghĩa là Trưởng bó, tập 
І, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiếng Pali và Kinh Chung Đức bàng 
tiếng Việt. 

6.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguồn gốc Pali 

Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (P. Abhassara, S. Abhãsvara, Н. XK, E. 
The Radiant gods). 

6.6. Chú thích theo Hán văn 

6.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh ZAX tZ Ñ#§ (T.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
địch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh 7 А "X (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

6.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trường А-рат kinh và Trung Á-hàm kinh. 

- Phạm động kinh Ў (T01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ 7 rường A-ham kinh, 21 là số thứ tự 
của kinh trong bộ Truong А-рат kính; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Саи pháp kinh REZ (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là số thú tự của 
kinh trong bộ Trung 4-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

6.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-hàm, Biệt dịch Tạp A-ham, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến sô thứ tự, không có tựa đề kinh. 

- Tạp. ## (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp Á-hàm kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. ЯЖ (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ, tập 02; 0100 là só hiệu của bộ B;iét địch Tạp A-hàm kinh, 111 là sô 
thứ tự của kinh trong bộ Biệt địch Tạp A-ham kinh; trang 0414, cột a, dòng 
thứ 18. 

6.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiêu phẩm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” WEE m (T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh, “Nê-hoàn phẩm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 
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6.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 

- A-t)-đạt-ma Tập di môn túc luận Ë] E6 3š RE $É 3š P] Е sm (T.26. 1536.12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc ĐCT, tập 26; 1536 là số hiệu của 4-/)- 
đạt-ma Tập dị môn túc luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22. 

6.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. #& (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất А- hàm kinh, 11 là sô thú tự 
của “Bát đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, dòng 4. 

- Tạp. #& (T.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Tạp A-hàm kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến đòng 12. 

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bô túc thêm một sô từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiêu hoặc nhâm. Các từ, ngữ, đoạn được bô túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, пау Ban Biên tập thống nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Các chú thích có sẵn trong dịch phẩm vốn được dịch từ bản dịch tiếng Anh 
do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu chỉnh cho đây đủ, đồng thời cũng có 
bó sung thêm nguôn tham khảo chữ Hán từ Đại Chánh tạng và Nam іғиуёп 
Đại tạng kinh. 

Trong mỗi bộ đêu có tài liệu tham khảo ở phản Phụ lục, nhăm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguồn dịch và tham chiêu của các cước chú. 

Về từ “Pali” (theo hệ thông Kaccãyana) hoặc Pāli (theo hệ thông Moggallãna) 
đều được sử dụng trong Tam tạng Thánh điền Phật giáo T hượng Tọa bộ. Các 
nhà nghiên cứu và biên tập Tam tạng tại Tích Lan và PTS phân lớn đêu dùng 
“Pali” theo hệ thống đâu. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng “Pali.” Đề 
nhất quán, chư Tôn đức Phật giáo Việt Nam sử dụng từ “Ра” cho tật cả các bài 
liên hệ, riêng trong các dịch phẩm của Tỳ-khưu Indacanda, vẫn giữ cách dùng 
từ “Pali” của dịch giả. 

Tuy đã cán trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hy rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện ТТТРРСУМ. 
Mọi sự góp у, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn@gmall.com. 

Tran trọng cảm on. 

BAN BIÉN ТАР 
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Đại đức Ananda 96, 97, 98, 99, 114, 259, 
263, 264, 266, 277, 288, 296, 307, 308, 
309, 318, 319, 320, 361, 362, 370, 372, 
378, 380, 382, 386, 468, 481, 513, 713, 
731, 734, 744, 808, 822; 823, 829, 881, 
903, 904, 906, 907, 908, 940, 941, 942, 
943, 944, 946, 947, 948, 949, 960, 961, 
1014, 1027 

Đại đức Anuruddha 4, 463, 465, 468, 513, 
808, 1003 

Đại đức Assaji 19, 48, 49 
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cõi Tịnh Cư 960 

cõi Tứ Đại Thiên Vương 18 

có kusa 390, 397 

cỏ muñja 789, 790 

cô Ni tu tập sự 168, 173, 175, 176, 177, 183, 
223, 228, 409, 410, 411, 413, 444, 
445, 836, 905, 930, 1019, 1054, 1112, 
1113, 1117, 1118, 1121, 1124, 1135, 
1136, 1137, 1160, 1162, 1296, 1313, 
1380, 1383 

4, 10, 23, 25, 45, 46, 107, 138, 169, 
173, 174, 175, 176, 183, 184, 195, 228, 
241, 248, 255, 256, 257, 262, 283, 284, 
285, 294, 295, 296, 305, 313, 314, 466, 
502, 503, 504, 554, 674, 675, 702, 703, 
720, 728, 730, 731, 732, 737, 771, 793, 
812, 813, 820, 821, 822, 823, 836, 847, 
876, 881, 919, 932, 936, 937, 951, 952, 
953, 955, 981, 995, 1002, 1004, 1068, 
1235, 1256, 1296, 1313, 1314, 1399 


си Si 


dục vọng 882, 884, 1075, 1082, 1088, 1126, 
1127, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 
1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1154, 
1256, 1376, 1380, 1392 

du sĩ ngoại đạo 123, 312, 313, 737, 942, 
998, 1014, 1052, 1102, 1107, 1132, 
1133, 1392 

duyên khởi 121, 480, 481, 943, 1157, 1243, 
1244, 1260, 1287, 1291, 1303, 1305, 
1315, 1336, 1340, 1341, 1346, 1355, 
1357, 1378, 1381, 1388, 1403, 1406 


Đại đức Belatthisisa 266, 380, 1013 

Đại đức Bhaddiya 18, 808, 809 

Đại đức Bhagu 384, 463 

Đại đức Channa 523, 533, 948, 949, 986, 987, 
1005, 1007, 1018, 1023, 1071, 1073 

Đại đức Cullapanthaka 1008 

Đại đức Dabba МаПарийа 656, 657, 658, 
659, 661, 662, 663, 730, 731, 732, 986, 
1005, 1072 

Đại đức Dhaniya 1388 

Đại đức Gopaka 384 

Đại đức Isibhadda 384 
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Đại đức Isidasa 384 

Đại đức Kankharevata 276 

Đại đức Kimbila 463, 464, 465 

Đại đức Kondañña 18 

Đại đức Китагакаѕѕара 114 

Đại đức Mahacunda 468, 513 

Đại đức Mahakaccana 468, 513 

Đại đức Маһакассауапа 257, 258, 259, 
260, 262 

Đại đức Маһакарріпа 127, 128, 468, 513 

Đại đức Маһакаѕѕара 114, 131, 381, 468, 
939, 940, 941, 942, 943, 944 

Đại đức Маһако Ка 513 

Đại đức Mahäkotthita 468 

Đại đức Mahamoggalläna 281, 468, 513, 
712, 749, 811, 831, 881, 882 

Đại đức Mahanama 19 

Đại đức Nanda 1029 

Đại đức Nandiya 463, 464, 465 

Đại đức МПауаѕт 384 

Đại đức Pha|ikasandaäna 384 

Đại đức Pilindivaccha 268, 270, 271, 272, 
273, 274, 275 

Đại đức Pindolabharadvaja 712, 713 

Đại đức Purana 481, 946 

Đại đức Rahula 468, 513 

Đại đức Revata 393, 397, 468, 513, 956, 
957, 959, 960. 961, 962, 963, 964, 968 

Đại đức Sabbakāmī 961, 962, 963, 964 

Đại đức Sagata 239, 240, 1017 

Đại đức Sãlha 959, 960, 963 

Đại đức Sambhita Ѕапауаѕт 955, 956, 957, 
961, 962, 963 

Đại đức Sanavasi 384 

Đại đức Ѕагриќа 64, 102, 103, 281, 372, 
393,467, 470, 513, 749, 775, 776, 779, 
816, 817, 830, 831, 832, 848 

Đại đức Ѕеууаѕака 493, 495, 982, 1069 

Đại đức Sudhamma 513, 514, 515, 520, 521 

Đại đức Sumana 963 

Đại đức Udayi 138, 579, 582, 586, 598, 914, 
984, 985, 988, 990, 993, 1003, 1009, 
1010, 1020, 1070, 1071 

Đại đức Ujjasobhita 963 

Đại đức Upali 106, 108, 417, 468, 472, 473, 
513, 561, 573, 786, 835, 895, 941, 942, 
1109, 1257, 1329 


Đại đức Dpananda 98, 105, 190, 191, 280, 
384, 385, 386, 781, 782, 785, 786, 955, 
993, 994, 995, 997, 998, 999, 1000, 
1014, 1015, 1016, 1019, 1028 

Đại đức Ораѕепа 67, 68 

Đại đức Uruvelakassapa 41, 42, 44, 45, 752 

Đại đức Uttara 960, 961 

Đại đức Vappa 18 

Đại đức Vãsabhagämika 963 

Đại đức Yasa 25, 26, 27, 951, 952, 955, 956, 
957, 959, 963 

Đại đức Yasoja 309 

đại Pháp sư 980, 1084 

Đại Thiên vương 10, 34 

dáng Bi Mẫn 756 

đẳng Chánh Biến Tri 11 

đẳng Chánh Đăng Giác 319, 747, 779 

đắng Chiến Thắng 345, 444, 445, 475, 
553, 554, 801, 880, 900, 938, 949, 
1384, 1390 

dáng Chiến Thắng Tối Thượng 555 

dáng Đại Hùng 878, 1085, 1157, 1264 

dáng Hiển Sĩ 396 

đẳng Lãnh Đạo 802 

dáng Như Lai 68, 102, 198, 277, 321, 322, 
363, 375, 834, 1402, 1403 

đẳng Pháp vương 1162 

đẳng Phúc Lợi Của Thế Gian 1177, 1178 

dáng Sư Tử 1157 

đẳng Thập Lực 47 

đẳng Thập Trú 47 

dáng Toàn Giác 444, 445, 901, 949, 1032, 
1126, 1271 

dáng Toàn Tri 121, 803 

đăng vô gián duyên 1318, 1319 

đạo hữu 13, 14, 48, 49, 50, 104, 105, 140, 
173, 190, 204, 248, 254, 255, 280, 281, 
289, 290, 319, 361, 463, 502, 503, 504, 
729, 730, 731, 732, 819, 820, 821, 822, 
828, 939, 951,952, 953, 954, 955, 995, 
1044, 1049, 1075, 1179, 1271, 1380 

đảo Jambu 38, 979, 980, 1067, 1070, 1083, 
1084, 1145 

đạo sĩ 13, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 51, 90, 121, 
122,316, 317, 318, 324, 374, 376, 939, 
1014, 1030, 1052, 1160, 1269 


đảo Tambapanni 652, 974, 980, 1068, 1070, 
1084, 1145 

đầu-đà 558, 564, 567, 571, 575, 1240 

đậu таза 316 

đậu mugga 272, 276, 277, 316, 324 

địa ngục Аутсі 834 

điều học 68, 83, 86, 103, 104, 122, 124, 131, 
181,182, 198, 277, 322, 445, 481, 688, 
689, 735, 849, 884, 898, 900, 909, 915, 
943, 944, 945, 949, 955, 971, 972, 
973, 979, 983, 990, 1023, 1055, 1074, 
1083, 1126, 1149, 1157, 1158, 1159, 
1161, 1238, 1240, 1243, 1244, 1249, 
1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 
1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 
1267, 1269, 1270, 1272, 1273, 1274, 
1293, 1302, 1303, 1326, 1330, 1338, 
1343, 1345, 1358, 1359, 1375, 1376, 
1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 
1388, 1393, 1400, 1401 

đô chúng 68, 123, 1305, 1311, 1315 

đồng cộng trú 128, 131, 132, 133, 170, 236, 
410, 411, 412, 413, 452, 559, 560, 
561, 564, 565, 568, 569, 571, 572, 
575, 836, 1111, 1134, 1217, 1219, 
1223, 1238, 1274, 1338, 1339, 1366, 
1377, 1387, 1393 

đồng sanh duyên 1319, 1320 

động Sappasondika 658 

đức Như Lai 10, 11, 49, 50, 52, 319, 362, 
396, 444, 467, 468, 469, 756, 773, 779, 
823,824, 825, 836, 837, 839, 840, 841, 
885, 886, 903, 904, 905, 906, 908, 935, 
945, 1043, 1162, 1169, 1226, 1307, 
1308, 1309, 1310, 1367, 1402 

đức Phật Gotama 1270 

đức Phật Thế Tôn 7, 123, 171, 197, 239, 263, 
325, 349, 399, 447, 483, 523, 533, 542, 
579, 653, 656, 705, 748, 757, 805, 843, 
881, 903, 1329 

đức Thế Tôn 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 87, 91, 92, 
93, 94, 95, 97 98, 99, 101, 102, 103, 
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104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 118, 120, 123, 124, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 171, 172, 173, 177, 183, 184, 
185, 187, 188, 189, 190, 191, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 223, 224, 225, 231, 232, 234, 235, 
239, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 
320, 321, 322, 323, 325, 326, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371,372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 394, 400, 401, 
402, 403, 405, 417, 422, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 461, 462, 463, 464, 465, 
466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 
480, 481, 483, 484, 491, 493, 494, 499, 
502, 503, 504, 505, 511, 515, 520, 521, 
523, 529, 533, 539, 542, 543, 544, 545, 
546, 550, 557, 561, 562, 566, 570, 573, 
574, 579, 580, 582, 583, 585, 586, 587, 
589, 591, 592, 595, 598, 599, 602, 603, 
604, 605, 609, 610, 612, 619, 624, 627, 
653, 656, 657, 660, 661, 662, 664, 667, 
669, 670, 673, 676, 693, 705, 706, 707, 
708, 709, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 
ПЕВ 719 72072172212 729. 
720; 721,726) 7295730, 7317732, 733, 
734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 
742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 
750, 752, 753, 757, 758, 759, 760, 761, 
762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 770, 
771, 7727753. 114, 775; 716 777. 719, 
780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 
788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 
796, 797, 798, 799, 800, 805, 808, 809, 
S10, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 
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819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 
828, 829, 830, 831, 832, 835, 843, 846, 
847, 848, 849, 852, 854, 856, 858, 859, 
860, 861, 865, 868, 872, 881, 882, 886, 
887, 895, 898, 903, 904, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 
916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 
924, 927, 928, 929, 930, 932, 933, 934, 


giác ngộ 8, 9, 16, 17, 121, 298, 885, 1259, 1441 
giải 101 57, 61, 73, 77, 178, 180, 409, 412, 
418,419, 420, 421, 422, 423, 444, 445, 
479, 493, 494,495, 561, 566, 569, 573, 
574, 575, 576, 577, 581, 582, 585, 586, 
595, 596, 597, 605, 607, 608, 609, 629, 
630, 640, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 
650, 651, 779, 864, 867, 871, 875, 879, 
972, 1232, 1265, 1266, 1297, 1298, 
1366, 1387, 1395, 1400, 1402, 1405 
giảng đường Kutagara 301, 722, 774, 903, 951 
giáo giới 554, 905, 913, 914, 915, 916, 917, 
936, 1007, 1008, 1009, 1030, 1050, 
1051, 1111, 1124, 1134, 1158, 1161, 
1238, 1256, 1257, 1265, 1266, 1270, 
1332, 1352, 1377, 1378, 1382, 1400 


hạ һиуёп 233, 1225, 1226, 1231, 1309 

hai mươi bốn pháp chướng ngại 923, 937 

hang Sattapanna 658 

hạnh khát thực 956 

hành sự khiến trách 4, 57, 61, 73, 74, 77, 
179, 180, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 
423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 
432,435, 436, 439, 440, 446,479, 484, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 
493, 521, 553, 554, 555, 653, 667, 668, 
671, 864, 867, 871, 875, 1227, 1242, 
1249, 1252, 1265, 1266, 1395, 1400 

hành trì 199 

hành xứ 121, 1252, 1345 

hành xử Luật 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 
445, 479, 654, 655, 656, 662, 663, 664, 
665, 666, 667, 685, 686, 688, 689, 690, 
691, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 
703, 704, 989, 991, 1065, 1066, 1079, 
1080, 1140, 1141, 1142, 1153, 1154, 1155, 
1170, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 


935, 939, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 
951, 952, 953, 954, 955, 960, 977, 979, 
980, 981, 982, 983, 984, 988, 990, 992, 
1001, 1030, 1032, 1066, 1067, 1068, 
1069, 1073, 1081, 1083, 1084, 1085, 
1086, 1090, 1094, 1142, 1144, 1145, 
1197, 1224, 1329, 1343, 1381 


giáo huán 18, 19, 26, 27, 44, 52, 58, 68, 69, 
74, 103, 243, 387, 777, 778, 830, 831, 
835, 837, 838, 839, 840, 841, 865, 873, 
880, 909, 1242, 1246, 1247, 1354, 1406 

giáo pháp 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 
23,25,26, 27,28, 31, 44, 45, 46, 49, 50, 
68, 69, 87, 92, 107, 108, 121, 169, 190, 
198, 241, 294, 306, 313, 314, 320, 465, 
475, 771, 786, 815, 820, 821, 822, 830, 
831, 900, 938, 954, 979, 980, 1084, 
1274, 1275, 1299, 1302, 1338, 1347 

giói hanh 92, 95, 107, 108, 473, 688, 1235, 
1239, 1345 

giới luật của bậc Thánh 820 


1180, 1181, 1182, 1184, 1186, 1187, 1188, 
1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1210, 
1231, 1265, 1266, 1278, 1280, 1281, 
1282, 1283, 1285, 1286, 1288, 1307, 
1395, 1402, 1405 

hậu sanh duyên 1319, 1320 

hẻm núi Gotama 658 

hẻm núi Tapoda 658 

hẻm núi Tinduka 658 

hình phạt Phạm thiên 946, 948, 949, 950, 1399 

hỏa giới 658 

hoàn tục 63, 66, 69, 79, 80, 91, 104, 106, 120, 
144, 145, 146, 202, 203, 392, 466, 511, 
550, 627, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 638, 639, 640; 641, 642, 
652, 792, 793, 802, 803, 933, 1241 

hữu ái l6 

hữu biên kiến 82, 490, 1259, 1295, 1313 

Hy-mã-lạp sơn 777 
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K 
khát thực 19, 36, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 64, khâu nghiệp 452, 453, 464, 1168 
66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 96, 97, 111, khe núi Kẻ Cướp 658 
118, 140, 185, 197, 198, 199 248, 274, khinhan 377, 378 
280, 286, 287, 325, 363, 376, 382, 399, khó, tập, diệt, đạo 22, 25, 26, 27, 31, 45, 240, 
401, 462, 463, 464, 465, 466, 480, 502, 293, 306, 313, 314, 319, 771, 820 
504, 558, 564, 567, 571, 575, 712,716, khó uán 7, 8 
717, 720, 740, 743, 744, 825, 827, 828, Кіёі-ріа 7, 8, 9, 32, 239, 459, 934, 937 
829, 844, 846, 851, 852, 853, 862, 865, kinh hành 22, 40, 107, 164, 174, 175, 176, 


866, 869, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 219, 241, 242, 248, 249, 250, 561, 565, 
879, 880, 920, 940, 955, 956, 1014, 566, 569, 572, 573, 575, 576, 722, 723, 
1037, 1038, 1039, 1043, 1052, 1060, 754, 770, 771, 774, 822, 857 
1240, 1245, 1248, 1270, 1348, 1381 
L 
lão, tử, sầu, Ы, khổ, ưu, não 7 1313, 1314, 1329, 1332, 1348, 1349, 
lậu hoặc 14, 21, 23, 24, 26, 27, 43, 242, 243, 1359, 1387, 1395, 1399, 1402, 1405 
244, 662, 759, 781, 833, 834, 906, lễ Uposatha 3, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 
941, 979, 984, 990, 1083, 1222, 1223, 132, 133, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 
1224, 1252, 1253, 1254, 1255, 1267, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 
1268, 1401, 1402, 1405 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
lễ Рауагапа 3, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
204, 205, 206, 207, 208, 209,210,211, 191, 192, 193, 194, 195, 233, 235, 249, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 449, 450, 451, 452, 472, 491, 492, 498, 
220 221 222:223. 224; 223;220;221; 499, 500, 511, 512, 520, 521, 522, 528, 
229, 230, 231, 232, 233, 234,235, 236, 530, 532, 538, 540, 541, 550, 551, 554, 
237, 325,326, 409, 450, 451, 491, 492, 558, 563, 567, 570, 571, 574, 576, 793, 
498, 499, 500, 511, 512, 520, 521, 522, 829, 836, 837, 886, 900, 905, 914, 929, 
528, 530, 532, 538, 540, 541, 550, 551, 937,951,958, 965, 968, 972, 1111, 1134, 
554, 558, 563, 567, 570, 571, 574, 576, 1157, 1211, 1214, 1219, 1223, 1226, 
785, 836, 837, 905, 927, 928, 929, 1229, 1230, 1232, 1238, 1245, 1246, 
935, 937, 972, 1111, 1124, 1134, 1159, 1247, 1248, 1257, 1267, 1269, 1272, 
1211, 1213, 1214, 1219, 1225, 1226, 1273, 1296, 1299, 1329, 1348, 1349, 
1229, 1230, 1232, 1245, 1246, 1247, 1359, 1381, 1382, 1387, 1395, 1399 
1248, 1252, 1257, 1268, 1273, 1312, Luật Đại phẩm 1268 
M 
minh sát 759, 781, 803 mười hai thể 17 
N 
năm lực 885 ngài Sãriputta 131, 775 
năm quyên 885 ngài Upali 973 
ngài Ananda 288, 308, 319, 320, 361, 904, ngã mạn 808, 1258, 1259 
947, 948 ngày Ороѕаћа 67, 118, 126, 130, 135, 169, 
ngài Anuruddha 1225, 1381 170, 881, 886, 891, 892, 893, 894, 
ngài Devadatta 817 895, 900, 951, 1238, 1256, 1395 
ngài Mahinda 973, 979 nghiệp vô gián 822, 1216, 1240, 1390 


ngài Moggalliputtatissa 979 ngũ dục 10 
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người chưa tu lên bậc trên 1002, 1003, 1004, 
1049, 1174, 1175, 1180, 1218, 1225, 
1280, 1369 

nguyên cáo 480, 891, 892, 893, 1342, 1343 

nhãn giới 245 

nhân vật Tối Cao 553 


Phạm hạnh 8, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 
31, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 83, 
86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 103, 105, 
107, 108, 127, 136, 186, 225, 228, 241, 
243, 244, 257, 297, 312, 377, 464, 689, 
778, 809, 882, 884, 891, 892, 893, 
897, 901, 906, 907, 949, 1099, 1131, 
1168, 1169, 1230, 1236, 1247, 1251, 
1253, 1302, 1308, 1330, 1331, 1342, 
1343, 1345 

Phạm thiên Ѕаһатрай 11, 12, 35 

phẩm vị A-la-hán 377, 656, 904, 905, 949, 
962, 1264 

pháp của vị đi khất thực 996 

pháp của vi ở trong rừng 996 

pháp của vi sử dụng y pamsukila 996 

pháp giải thoát 119 

pháp hữu vị 939 

pháp nhãn 18, 19, 22, 25, 27, 31, 45, 49, 
50, 241, 293, 306, 313, 314, 320, 771, 
820, 831, 1157 

pháp Sa môn 53, 68, 277, 282, 322, 390, 
391, 402, 403, 484, 494, 515, 653, 
705, 713, 721 

pháp siêu thế 1231 


quả Bát lai 885, 906 

quả Nhập lưu 808, 885, 906 

quả Nhất lai 885, 906 

quả vị A-la-hán 40, 41, 48, 49, 243 


rừng Andhavana 382, 396 
rừng Bhesakala 733 


Sa-di Kandaka 1023 

Sa-di Kantaka 122 

Sa-môn Gotama 14, 44, 51, 297, 301, 302, 
303, 304, 305, 306, 312, 313, 316, 734, 


nhị thiền 126, 777 

Ni sư tế độ 923, 924, 925, 926, 927, 931, 
932, 937, 1114, 1135, 1158 

Ni viện 921, 936, 1008, 1051, 1158, 1160, 1387 

núi Kita 483 

nữ thiện nhân phàm phu 1083 


pháp thiên 119, 1231 

pháp thượng nhân 15, 240, 261, 275, 713, 
942, 981, 1003, 1004, 1044, 1048, 
1049, 1068, 1075, 1158, 1162, 1175, 
1179, 1217, 1218, 1241, 1269, 1271, 
1378, 1380, 1390 

Pháp và Luật 25, 26, 49, 50, 54, 66, 70, 87, 
88, 107, 249, 319, 371, 372, 461, 470, 
480, 747, 774, 778, 884, 885, 886, 
900, 903, 904, 905, 906, 907, 940, 
941, 945, 946, 949, 959, 962, 963, 
1163, 1226, 1256 

Phật nhãn 12 

phi hữu ái 16 

phi Luật 467, 468, 469, 836, 839, 840, 940, 
952, 953, 955, 956, 959, 1169, 1307, 
1308, 1309, 1310, 1360, 1361, 1362, 
1363, 1364 

phi Pháp 467, 468, 469, 836, 837, 838, 839, 
840, 940, 949, 952, 953, 955, 956, 959, 
1169, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 
1312, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364 

phước báu 4, 242, 290, 291, 378, 480, 658, 
758, 829, 837, 1242, 1248, 1441 

phước ха 1011, 1030, 1051, 1160 


quả vị Bát lai 377, 904, 905 

quả vị Chánh đăng giác 7 

quà vị Nhập lưu 377, 684, 904, 905 
quả vị Nhất lai 377, 904, 905 


rừng Јайуа 251, 312 


819, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 939, 944 

Sa-môn Thích tử 52, 66, 70, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 105, 106, 107, 108, 
124, 140; 171, 172, 251, 253. 275, 


286, 391, 452, 705, 706, 709, 710, 
717, 740, 743, 748, 775, 781, 817, 
826, 828, 848, 885, 944, 948, 951, 
953, 954, 955 

sân hận 11, 244, 245, 366, 367, 368, 450, 
451, 669, 691, 784, 795, 796, 797, 
798, 800, 810, 898, 899, 901, 1225, 
1278, 1294, 1297, 1298, 1301, 1302, 
1305, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 
1315, 1337, 1343, 1354, 1355, 1357, 
1358, 1364, 1365 

Sát-đế-ly 295 

sáu loại у 365, 1258 

sáu nguồn sanh tội 680, 971, 977, 978, 980, 
981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 
989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 
1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 
1041, 1042, 1064, 1065, 1066, 1067, 
1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 
1074, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 
1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 
1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 
1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 
1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 
1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1153, 
1154, 1155, 1157, 1159, 1165, 1166, 
1173, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 
1180, 1181, 1182, 1185, 1215, 1249, 
1280, 1281, 1282, 1283, 1370, 1372 

sáu pháp 905, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 
1124, 1135, 1168, 1169 

sáu thăng trí 777 

sáu xử 7, 8 

sở hành 6ó, 90, 91, 96, 106, 226, 227, 509, 
510, 553, 555, 657, 828, 882, 884, 
897, 901, 1342, 1344, 1346, 1349, 
1352, 1381 


SÁCH DẪN TIÉNG VIỆT Œ 1425 


sông AcrravafT 253, 377, 1018 

sông Ganga 298 

sông Vaggumuda 942, 981, 1004, 1068 

sơ thiền 126, 777 

sự hư hỏng về giới 227, 295, 528, 530, 531, 
538, 540, 541, 662, 663, 676, 680, 
681, 682, 683, 694, 731, 732, 887, 
888, 889, 890, 893, 894, 900, 901, 
978, 983, 989, 991, 1063, 1065, 1067, 
1069, 1077, 1079, 1082, 1086, 1138, 
1141, 1143, 1145, 1152, 1154, 1173, 
1174, 1175, 1176, 1178, 1180, 1181, 
1182, 1207, 1234, 1271, 1281, 1282, 
1284, 1289, 1294, 1295, 1305, 1312, 
1313, 1314 

sự hư hỏng vé hạnh kiểm 227, 528, 530, 531, 
538, 540, 541, 676, 680, 681, 682, 
683, 887, 888, 889, 890, 894, 989, 
991, 1063, 1065, 1066, 1077, 1079, 
1080, 1126, 1138, 1139, 1141, 1142, 
1149, 1152, 1154, 1155, 1166, 1173, 
1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 
1181, 1182, 1207, 1234, 1235, 1271, 
1280, 1281, 1282, 1284, 1289, 1295, 
1305, 1312, 1313, 1314 

sự hư hỏng về nuôi mạng 528, 530, 531, 
538, 540, 541, 676, 680, 681, 682, 
684, 888, 889, 1166, 1207, 1234, 
1271, 1284, 1289, 1305, 1314 

sự hư hỏng về tri kiến 227, 528, 530, 531, 
538, 540, 541, 676, 680, 681, 682, 
683, 888, 889, 890, 895, 900, 901, 
1166, 1207 

sườn núi 1510111 658 

sườn núi Vebhãra 658 

sự thành tựu 4, 295, 296, 327, 346, 446, 811, 
977, 979, 982, 983, 990, 1081, 1083, 
1217, 1219, 1223, 1241, 1317, 1318, 
1319, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 
1327, 1350, 1383, 1385 

sự thực hành 15, 16, 17, 87, 298, 387, 573, 
677, 678, 679, 884, 949, 977, 979, 
982, 983, 990, 1081, 1083, 1166, 
1167, 1168, 1243, 1249, 1251, 1257, 
1259, 1260, 1266, 1275, 1381, 1392 

sự tịch diệt 11 
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sự tranh tụng liên quan đến khiến trách 479, 
676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 
684, 685, 694, 695, 697, 1169, 1183, 
1184, 1186, 1187, 1188, 1198, 1199, 
1200, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206, 
1207, 1208, 1209, 1210, 1235, 1243, 
1277, 1280, 1281, 1283, 1284, 1290, 
1291, 1307 

sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 479, 
676, 677, 681, 682, 683, 684, 685, 
1169, 1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 
1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 
1235, 1243, 1277, 1280, 1281, 1282, 
1283, 1284, 1289, 1290, 1307 

sự tranh tụng liên quan đến tội 479, 676, 680, 
682, 683, 684, 685, 699, 701, 978, 983, 
989, 991, 1064, 1065, 1066, 1078, 
1080, 1082, 1140, 1141, 1142, 1153, 


tác у 30, 899, 900, 1338, 1339, 1343 

tà kiến 57, 61, 73, 83, 86, 178, 180, 181, 
182, 227, 555, 1159, 1167, 1168, 1226, 
1231, 1251, 1253, 1259, 1295, 1308, 
1313, 1331, 1332, 1333, 1380 

tà kiến ác 120, 121, 144, 145, 168, 202, 203, 
223, 392, 393, 410, 411, 413, 415, 416, 
417, 428, 429, 434, 435, 439, 443, 452, 
479, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 559, 628, 629, 
792, 793, 1022, 1055, 1150, 1179, 
1182, 1219, 1228, 1233, 1242, 1249, 
1252, 1282, 1380, 1381 

tà mạng 953 

tâm bắt thiện 681, 682, 1225, 1369 

tâm hướng thượng 1369 

tam quy 64, 102 

Tam tạng 5, 480, 481, 482, 949, 974, 975, 
979, 980, 1042, 1084, 1157, 1441 

tam thiên 126, 777 

tám trọng pháp 905, 906, 907, 908, 914, 927, 
935, 1225, 1390 

tâm từ 63, 388, 711, 825, 897, 898, 899, 901, 
962, 968, 1264, 1294, 1297, 1298, 
1301, 1342, 1343 

tâm vô Ку 681, 682, 683, 1225, 1369 


1154, 1155, 1169, 1173, 1174, 1175, 
1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 
1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 1194, 
1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1204, 
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 
1235, 1243, 1277, 1280, 1281, 1282, 
1283, 1284, 1289, 1291, 1307 

sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi 676, 
681, 683, 685, 1169, 1183, 1184, 1193, 
1194, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 
1205, 1206, 1235, 1243, 1277, 1278, 
1279, 1280, 1283, 1289, 1291 

sự việc thứ tám 967, 1085, 1127, 1144, 1150, 
1216, 1256, 1257 

sự xả lời nguyện 1019, 1054 

suy tâm 10, 11, 28, 29, 36, 37, 44, 45, 123, 
124, 127, 240, 242, 257, 258, 263, 307, 
362, 465, 466, 656, 657, 810, 959, 960 


tảng đá Реп 658 

tạng Luật 3, 83, 479, 756, 971, 972, 973, 
979, 984, 1068, 1070, 1084, 1086, 
1143, 1145, 1330 

tăng thượng giới 82, 85, 88, 89, 99, 101, 
252, 475, 489, 490, 497, 498, 509, 
510, 527, 537, 549, 554, 672, 1229, 
1232, 1250, 1251, 1330, 1331, 1332 

tăng thượng Giới bón 977, 978, 982, 983, 
989, 1081, 1082, 1083 

tăng thượng hạnh 82, 85, 99, 101, 489, 490, 
497, 498, 509, 510, 527, 537, 549, 
554, 672, 1229, 1250, 1331 

tăng thượng tâm 88, 89, 252, 1330, 1331 

tăng thượng tuệ 88, 89, 252, 1331 

tham ái 7, 13, 43, 45, 244, 245, 909, 953, 
1258, 1259 

tháng Asalha 785, 1226 

tháng Kattika 194, 195, 234, 235, 236 

Thăng luật 83, 86, 977, 978, 982, 983, 989, 
1081, 1082, 1251, 1330 

Thăng pháp 83, 86, 1251, 1330 

thắng tâm 1252, 1253, 1254 

thắng trí 14, 15, 16, 44, 243, 312, 316, 777, 
949, 1252, 1253, 1254, 1255, 1441 

thành А]аут 985, 995, 1003, 1004, 1007, 
1071, 1269, 1270 


thành Вагараѕт 13, 14, 25, 26, 30, 250, 251, 
283, 287, 357, 373, 453, 454, 456, 457, 
460, 1389 

thành Bhaddiya 251, 253 

Thánh đạo tám chi phần 16 

Thánh đạo tám ngành 885 

thành Kapilavatthu 101, 103, 903, 1270 

thành KosambrT 4, 360, 462, 555, 810, 
1269, 1270 

Thánh pháp 906 

thành Rajagaha 44, 46, 47, 48, 49, 64, 66, 
96, 98, 99, 101, 123, 130, 131, 139, 
140, 171, 173, 239, 248, 250, 272, 
276, 277, 278, 281, 282, 283, 291, 
294, 312, 349, 350, 352, 354, 355, 
357, 358, 360, 363, 370, 371, 373, 
384, 395, 396, 479, 705, 709, 712, 
713, 720, 757, 758, 759, 762, 769, 
772, 773, 774, 795, 810, 813, 814, 
815, 816, 817, 818, 824, 825, 828, 
829, 940, 946, 953, 955, 964, 980, 
986, 987, 993, 997, 999, 1005, 1010, 
1011, 1013, 1015, 1019, 1021, 1026, 
1031, 1068, 1072, 1073, 1096, 1105, 
1106, 1118, 1269 

thành Ѕауаќ 103, 109, 173, 190, 197, 198, 
253, 254, 259, 263, 276, 281, 282, 322, 
325, 373, 466, 467, 468, 469, 470, 474, 
483, 502, 504, 553, 554, 736, 746, 773, 
775, 780, 785, 787, 789, 843, 912, 921, 
936, 952, 982, 984, 985, 987, 988, 990, 
992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 
1031, 1032, 1034, 1035, 1036, 1037, 
1038, 1039, 1041, 1042, 1069, 1070, 
1071, 1073, 1074, 1081, 1084, 1085, 
1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 
1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 
1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 
1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 
1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 
1122, 1123, 1124, 1125, 1142, 1143, 
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1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1269, 
1270, 1329 

thành Takkasila 396 

thành Vesali 299, 302, 307, 312, 349, 371, 
373, 720, 722, 733, 774, 775, 903, 
951, 952, 956, 959, 962, 968, 981, 
992, 995, 1003, 1011, 1013, 1014, 
1067, 1068, 1109, 1261, 1269 

thành Vesalr 1261 

thân nghiệp 452, 453, 464, 1168 

thất nệm 831 

thí chủ 4, 173, 195, 283, 326, 327, 480, 515, 
516, 740, 759, 781, 853, 855, 1317, 
1318, 1323, 1339, 1381 

thiên định 250, 709, 759, 781, 1169 

thiên nhãn 13, 296, 808, 1253, 1254 

Thiện Thệ 11, 28, 30, 44, 47, 289, 312, 316, 
362, 378, 554, 676, 678, 686, 734, 
748, 773, 801, 825, 835, 939, 945, 
953, 996, 1029, 1030, 1047, 1057, 
1159, 1207, 1240, 1249, 1258, 1274, 
1391, 1392, 1408, 1409 

thiền tịnh 10, 28, 29, 47, 48, 123, 124, 127, 
242, 257, 258, 263, 307, 465, 656, 
657, 773, 810, 959 

thiên tử Kakudha 811, 841 

thọ khô 97, 144, 145, 202, 203, 387, 388, 

392, 413, 445, 627, 628, 629, 635, 

640, 641, 792, 793, 802, 803, 1044, 

1074, 1225, 1383, 1391 

107, 181, 182, 199, 558, 562, 564, 

567, 571, 573, 575, 576, 688, 778, 

828, 830, 944, 979, 983, 990, 996, 

1083, 1218, 1223, 1252, 1254, 1345 

thượng huyện 1225, 1226, 1311 

thượng у 11, 29, 45, 54, 65, 70, 87, 102, 115, 
116, 144, 145, 148, 149, 150, 200, 202, 
205, 206, 207, 260, 284, 327, 371, 
372, 373, 382, 383, 402, 455, 473, 
492, 500, 512, 521, 522, 532, 541, 
552, 562, 573, 579, 581, 582, 583, 
585, 586, 589, 591, 592, 599, 605, 
612, 662, 664, 694, 696, 699, 700, 
701, 732, 738, 739, 815, 861, 868, 
881, 910, 911, 915, 923, 925, 926, 
928, 930, 937, 947, 948, 1101, 1317, 
1318, 1319, 1321, 1322, 1324, 1367 


thọ trì 
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tiền sanh duyên 1318, 1319, 1320 

tiếp độ 1087, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 
1117, 1118, 1119, 1124, 1127, 1134, 
1135, 1136, 1145, 1146, 1150, 1159, 
1160, 1162, 1262 

tỉnh giác 378, 379, 831, 939 

tỉnh thức 661, 730 

trai phạn 66, 279, 284, 288, 297, 306, 308, 
312, 315, 317, 374, 710, 740, 758, 
771, 772, 780, 781, 795, 848, 1015, 
1016, 1053 

trạng thái không 962 

tri kiến cực đoan 82, 85, 99, 101, 227, 490, 
497, 498, 509, 510, 527, 537, 549 

tri kiến đúng Pháp 1184 

tri kiến sai Pháp 1184 

trung đạo 16 

Trưởng lão Deva 980, 1084 

Trưởng lão Naga 980, 1084 

Trưởng lão Siva 980, 1084 

Trưởng lão Тіѕѕа 980, 1084 

trú ха 54, 56, 60, 72, 76, 107, 118, 129, 131, 
173, 174, 175, 176, 184, 185, 191, 192, 
193, 194, 195, 240, 242, 254, 255, 256, 
259, 275, 282, 283, 284, 308, 309, 319, 
367, 375, 378, 379, 382, 383, 386, 479, 
558, 563, 567, 571, 575, 661, 728, 757, 
758, 759, 760, 762, 763, 764, 765, 767, 
773, 774, 775, 776, 781, 783, 784, 788, 
789, 790, 791, 792, 793, 794, 801, 802, 
803, 822, 824, 843, 844, 847, 848, 856, 
857, 862, 863, 867, 870, 874, 878, 961, 
986, 988, 1006, 1007, 1044, 1045, 1049, 
1050, 1071, 1075, 1076, 1159, 1179, 
1213, 1271, 1370, 1380, 1400, 1404 

Tượng Chúa 825 

Tướng quân Sīha 301, 302, 305, 306, 307 

tu sĩ ngoại đạo 716, 717 

tứ thiên 126, 777 

tu viện Ghosita 447, 523, 533, 810, 948 

tu viện Nigrodha 101, 903 

Tỳ-khưu Ап а 543, 544, 545, 546, 550, 
1022, 1085, 1144, 1263 

Ty-khưu Channa 523, 524, 528, 529, 532, 
533, 534, 538, 539, 541, 542, 555, 
676, 946 

Ty-khưu Сарра 147, 148, 663, 664, 665, 666 


Tỳ-khưu hiền thiện 121, 136, 137, 138, 
225, 399, 400, 826, 979, 984, 990, 
1002, 1231, 1238, 1267, 1268, 1302, 
1401, 1402 

Ty-khưu Kassapagotta 399, 400, 401 

Tỳ-khưu nhóm AssaJI và Punabbasuka 505, 
506, 510, 511, 789, 790, 988, 1073 

Ty-khưu nhóm Lục Sư 105, 113, 127, 136, 
137, 138, 172, 200, 225, 246, 247, 
248, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 
268, 269, 270, 283, 368, 370, 372, 
391, 405, 653, 667, 705, 706, 707, 
708, 709, 710, 714, 717, 719, 728, 
729, 737, 741, 742, 743, 744, 745, 
746, 747, 748, 751, 762, 764, 775, 
776, 779, 782, 783, 795, 849, 856, 
858, 860, 886, 887, 912, 913, 992, 
994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 
1001, 1002, 1004, 1006, 1008, 1009, 
1010, 1011, 1013, 1016, 1017, 1018, 
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 
1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 
1039, 1041, 1042, 1074 

Ty-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka 
658, 659, 660, 661, 662, 663, 729, 
730, 986, 1005, 1072 

Ty-khưu nhóm Mười Bảy Sư 783, 1006, 
1013, 1018 

Ty-khưu-m Candakäli 1088, 1089, 1099, 
1100, 1104, 1117, 1147, 1148, 1263 

T1y-khưu-ni Мешуа 660, 661, 662, 1378 

Ty-khưu-ni nhóm Lục Sư 913, 918, 920, 
922, 929, 934, 1085, 1090, 1094, 
1096, 1100, 1106, 1107, 1108, 1109, 
1111, 1119, 1120, 1121, 1124, 1125, 
1144, 1149 

Ty-khưu-ml Sundarmanda 1081, 1082, 1088, 
1142, 1146, 1147 

Ty-khưu-mi Thullanandã 1084, 1085, 1086, 
1087, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 
1098, 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 
1108, 1110, 1114, 1115, 1117, 1118, 
1143, 1144, 1145, 1146, 1148 

Ty-khưu-ni Uppalavanna 912 

Ty-khưu thường trú 142, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 


164, 165, 166, 173, 208, 209, 210, 
20212, 213 214. 215. 216: 217, 
218, 219, 220, 233, 384, 399, 400, 
401, 402, 558, 571, 687, 688, 787, 
843, 844, 846, 847, 1359, 1364 

Ty-khuu trưởng lão 55, 59, 71, 75, 105, 130, 
131, 136, 139, 140, 141, 142, 148, 149, 
200, 201, 205, 206, 248, 249, 515, 514, 
658, 786, 848, 849, 850, 858, 859, 862, 
867, 869, 874, 886, 940, 941, 943, 944, 
946, 947, 956, 957, 961, 962, 964, 
1006, 1301, 1333, 1359 


vải pamsuknla 36, 37, 1261, 1262 

vị Abhaya 980, 1084 

vị AngTrasa 33 

vị Anh Hùng II 

vị ân sĩ 33 

vị Апа 555, 980, 1084, 1271 

vị Bất lai 662, 885 

vị Buddharakkhita 980, 1084 

vị Chuyên Luân Vương 1406 

vị Cũlabhaya 980, 1084 

VỊ СШапара 980 

vị Đại Ап Sĩ 826, 937, 1387 

vị Dasaka 979, 984, 990, 1067, 1070, 1083, 
1086, 1143, 1145 

vị đã tu lên bậc trên 115, 122, 1180, 1280 

vị Dighasumana 980, 1084 

vị Hiền Sĩ 754 

vị Hữu học 24, 320, 1275 

vị Шуа 979, 1083 

vị Kalasumana 980, 1084 

vị Mahanaga 980, 1084 

vị Маһазтуа 980, 1084 

vị Mahinda 979, 1083 

vị Mogøalliputta 979, 1067, 1070, 1083, 1145 

vị nghe nhiều 143, 152, 169, 447, 448, 449, 
450, 451, 499, 616, 617, 622, 623, 
624, 688, 692, 897, 956, 957, 959, 
1250, 1312, 1342, 1343, 1345, 1357 

vi Ni Сардакап 1271 

vị Ni tu tập sự 181, 919, 936, 937 

vị Pháp sư 224 

vị Phussadeva 980, 1084 

vị Sa-di 103, 104, 105, 106, 168, 175, 176, 
177, 181, 182, 223 228, 389, 627, 


SÁCH DẪN TIÉNG VIỆT # 1429 


T1y-khưu trưởng thượng 474, 492, 500, 512, 
522, 532, 541, 552, 579, 581, 582, 583, 
585, 586, 589, 591, 592, 599, 605, 
612, 662, 664, 696, 700, 701, 738, 739 

Ty-khưu Uvala 670, 671, 673 

Ty-khưu vãng lai 129, 141, 142, 163, 164, 
165, 166, 218, 219, 220, 259, 376, 399, 
400, 401, 402, 450, 561, 573, 787, 788, 
843, 845, 846, 962, 1358, 1359 


803, 847, 919, 936, 937, 1019, 1023, 
1054, 1055, 1124, 1160, 1232, 1296, 
1313, 1392, 1399 

vị Sa-di-ni 168, 175, 176, 177, 182, 223, 
228, 919, 936, 937, 1019, 1054, 1124, 
1160, 1296, 1313 

vị Sambala 979, 1083 

vị Siggava 979, 1067, 1070, 1083, 1145 

vị Sonaka 979, 1067, 1070, 1083, 1145 

vị Sumana 980, 1084 

vị Thánh đệ tử 21, 43 

vị thây tế độ 54, 58, 61, 62, 63, 64, 69, 105, 
115, 142, 249, 861, 865, 866, 867, 
868, 880, 923, 937, 1239, 1392 

vị Thinh văn 830 

vị thông Luật 980, 1068, 1070, 1084, 1145 

vi Тіѕѕадаќа 980, 1084 

vị Trưởng lão 105, 114, 125, 130, 138, 139, 
140, 141, 142, 201, 384, 393, 474, 
514, 692, 693, 775, 849, 850, 851, 
876, 878, 879, 940, 946, 949, 961, 
973, 979, 980, 984, 990, 1067, 1070, 
1083, 1084, 1086, 1143, 1145, 1298 

vị Upali 475, 980, 1084 

vị Орайѕѕа 980, 1084 

vị Uttiya 979, 1083 

Vô dư Niết-bàn 481, 823, 824, 825, 885, 900, 
939, 943, 944, 946, 949, 951, 1224 

vô gián duyên 1318, 1319 

vô học định uẫn 1250, 1352, 1353 

vô học giải thoát tri kiến uân 1250, 1353 

vô học giải thoát uán 1250, 1353 

vô học giới uán 1250, 1352, 1353 

vô học tuệ uân 1250, 1353 


1430 # HỢP PHẢN & TẬP YÊU 


vô minh 7, 953 

vô ngã 19, 20, 1157 

vô thường 20, 939, 1157 

Vô thượng Chánh đăng giác 3, 17 

Vua Pasenadi 190, 191, 787 

Vua Seniya Bimbisara 3, 44, 45, 46, 47, 48, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 123, 173, 239, 
272,273,274,275,310,311,312, 349, 
354,355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 
710, 768, 769, 772, 818, 819 


xuất ly 22, 25, 26, 27, 31, 45, 126, 240, 244, 
245, 293, 306, 313, 314, 319, 771, 820, 
1177, 1178 

xứ Вһароа 1018, 1040, 1269, 1270 

xứ Kosala 113, 173, 184, 185, 190, 191, 
197, 198, 223, 224, 232, 234, 236, 
254, 365, 366, 454, 455, 456, 457, 
459, 460, 721, 787 

xứ Magadha 11, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 121, 122, 123, 


у са-ѕа 370, 502, 504, 752, 934 

у chỉ duyên 1318, 1319 

у đắp ghé 380, 381, 1029, 1057, 1159, 1240, 
1249, 1258, 1263 

ý giới 245 

y màu ca-sa 241, 257 

y nghiệp 464, 1168 


Vương tử Abhaya 350, 351, 354 

Vương tử Bodhi 733, 734, 735 

Vương tử Jeta 773, 774 

vườn Nai 13, 14, 18, 22, 127, 128, 250, 283, 
373, 658, 733 

vườn Tapoda 658 

vườn xoài của Луака 658, 943 


1737 239, 261], 272,273. 214 215: 
294, 296, 297, 310, 311, 312, 349, 
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 
710, 747, 768, 769, 772, 811, 818, 819 

xứ Rohana 980, 1084 

xứ Sakka 997, 998, 1008, 1016, 1027, 1032, 
1095, 1111, 1269, 1270 

xứ sở Kosala 388, 746 

xứ sở Sakka 1269 


y nội trợ 922, 1108, 1123, 1133, 1160 

y pamsukula 996, 1245, 1248, 1348 

y phụ trội 372, 373, 396, 992, 1046, 1157, 
1212, 1261 

у Sanghãti 372, 373, 877, 1389 

y thiết thân 1101, 1123, 1131, 1160 


SÁCH DẦN PALI 


Abbhana 479 

abbhantara 133 

Abhaya 350, 351, 354, 395, 980, 1084 

AcrravatT 253, 377, 883, 884, 1018 

Addhakäsr 930, 937, 1390 

adhisila 82, 88, 490 

Арраја 957, 968 

Аһорайра 955, 956 

Ajatasattu 810, 814, 817, 818, 819, 943 

Ajita Kesakambala 712 

ајјһасага 82, 490 

Alara 121 

Ambalatthika 942 

Ambapalr 4, 298, 299, 300, 301, 324, 349 

Ambavana 301 

Anathapinpdika 103, 173, 197, 198, 253, 259, 
263, 281, 322, 325, 373, 466, 469, 475, 
479, 483, 504, 515, 542, 557, 579, 653, 
736, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 780, 
781, 843, 912, 952, 1329, 1409 


Akãsagotta 282 

Alara Kalama 12, 13 

Alavaka 791 

AIlavr 790, 795, 802, 985, 986, 995, 1003, 
1004, 1005, 1007, 1071, 1269, 1270 

alhaka 310, 311 

ата1аКа 266, 360 

AmalakT 38, 121 

Ananda 96, 97, 98, 99, 114, 259, 263, 264, 
266, 277, 288, 296, 297, 307, 308, 309, 
318, 319, 320, 361, 362, 370, 371, 372, 


Isigili 658 


Uddaka 13, 121 
Uddaka Ramaputta 13 


А 


А 


| 


U 


Andhakavinda 131, 287, 288, 291, 377 

Айга 35, 36 

Angrrasa 33,316, 1157 

Anguttarapa 314 

Aniyata 135, 943, 944, 988, 990, 991, 1081, 
1158, 1247, 1270, 1272, 1273, 1274, 
1305, 1314, 1341, 1372, 1385, 1386 

Aññakondañña 18 

Anotatta 36 

antaggahika ditthi 82, 490 

Апиріуа 805, 810, 841 

Anuruddha 4, 463, 464, 465, 468, 474, 
513, 805, 806, 807, 808, 841, 1003, 
1225, 1381 

Assai 19, 48, 49, 50, 121, 483, 501, 502, 
503, 504, 505, 506, 510, 511, 554, 789, 
790, 988, 1073 

atiditthi 82, 490 

Attaka 316 

Avanti 257, 258, 260, 261, 955, 956 


373,378, 379, 380, 382, 386, 468, 475, 
461, 513, 713, 731, 734, 744, 807, 808, 
822, 823, 829, 841, 881, 903, 904, 905, 
906, 907, 908, 935, 938, 940, 941, 942, 
943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 
960, 961, 1014, 1027 

Арапа 316, 318 

арай 684, 1290, 1375 

Asalha 785, 1226 

Ашта 321, 322, 324 


[sipatana 13, 14, 18, 22, 250, 283, 373 


Udena 173, 947, 948, 949 
Udumbara 957, 968 


1432 @ HỢP PHÀN & TẬP YÊU 


UJjen 358, 359 

Ukkala 9 

Upaka 13, 14, 121 

Орап 96, 106, 108, 122, 417, 418, 419, 420, 
421, 422, 423, 468, 472, 473, 474, 
475, 480, 513, 561, 573, 786, 807, 
808, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 
841, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 
941, 942, 949, 973, 979, 980, 984, 
990, 1067, 1070, 1083, 1084, 1086, 
1109, 1143, 1145, 1257, 1259, 1329, 
1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 
1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 
1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 
1366, 1367 

Upananda 98, 105, 190, 191, 280, 384, 385, 
386, 396, 781, 782, 785, 786, 802, 
955, 993, 994, 995, 997, 998, 999, 
1000, 1014, 1015, 1016, 1019, 1028 

Upasena 67, 68 

Upatissa 51, 122, 980, 1084 


Erapatha 711 


kahapana 951 

Kajangala 261 

Кака 360 

Kakandaka 951, 952, 955, 956, 957, 959, 963 

Kakudha 37, 121,811, 841 

Kalanda 941, 977 

Кајаѕшпапа 980, 1084 

Ката 1093, 1094, 1129 

Kanhagotamaka 711 

KannakulJa 957, 968 

Kantaka 98, 105, 122 

Kapilavatthu 101, 103, 903, 935, 1270 

Kasi 278, 279, 364, 399, 400, 402, 453, 454, 
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
502, 504, 513 

Каѕѕара 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 121, 316, 949 

Kassapagotta 399, 400, 401, 1381 

Katamorakatissa 826 


Uposatha 3, 67, 107, 118, 124, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 191, 192, 
193, 194, 195, 233, 235, 249,449, 451, 
452, 472,491, 492, 498, 499, 500, 511, 
512, 520, 521, 522, 528, 530, 532, 538, 
540, 541, 550, 551, 554, 558, 563, 567, 
570, 571, 574, 576, 793, 795, 829, 836, 
837, 881, 886, 891, 892, 893, 894, 895, 
900, 905, 914, 929, 937, 951, 958, 965, 
968, 972; 974, 1111, 1134, 1157, 1211, 
1214, 1219, 1223, 1226, 1229, 1230, 
1232, 1238, 1245, 1246, 1247, 1248, 
1249, 1252, 1256, 1257, 1261, 1265, 
1267, 1269, 1272, 1273, 1296, 1297, 
1299, 1329, 1332, 1348, 1349, 1359, 
1381, 1382, 1387, 1395, 1399 
Uruvela 7, 13, 28, 30, 31, 42, 43, 44, 121 
Uruvelakassapa 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41,42, 44, 45, 752 
Usīraddhaja 261 


Капа 4, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 382, 
383, 384, 973, 995, 999, 1000, 1001, 
1005, 1006, 1008, 1012, 1016, 1019, 
1027, 1047, 1090, 1098, 1099, 1101, 
1102, 1103, 1108, 1112, 1122, 1123, 1132, 
1158, 1160, 1212, 1214, 1221, 1224, 
1242, 1248, 1256, 1257, 1317, 1318, 
1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 
1325, 1326, 1327, 1365, 1367, 1391, 1400 

Kattka 194, 195, 234, 235, 236 

Кешуа 316, 317, 318, 324 

Kimblla 4, 463, 464, 465, 807, 841 

Kitagmi 501, 502, 503, 504, 505, 506, 510, 
511, 554, 789, 790, 802 

Kokälika 826, 827, 831, 1382 

Kokanada 733, 734, 735 

Kolita 51, 122, 474 


SÁCH РАМ PÄLI # 1433 


Koliya 811 1040, 1071, 1073, 1212, 1214, 1269, 
Kondañña 18, 121 1270, 1414 
Kosala 113, 135, 173, 184, 185, 190, 191, Кобрата 298, 299, 300 
197,198, 223, 224, 232, 234, 236, 254, Киккиа 384 
365, 366, 388, 454, 455, 456, 457, 459, Kuraraphara 257 
460, 721, 746, 787 Kuru 36 
Kosambi 360, 447, 462, 465, 466, 467, 468, Кигипат 1216, 1378 
469, 470, 474, 523, 529, 533, 539, 555, Киѕіпага 318, 320, 321, 939 
810, 813, 841, 947, 955, 967, 968, 986, Каргага 301, 722, 774, 903, 951 
987, 1005, 1007, 1017, 1018, 1023, 


КН 
Кһардайеут 826 Кһета 980, 1084 
С 
Сарра 147, 148, 169, 663, 664, 665, 666 Сігарраѕатајја 709 
Gagøara 399 Giribbaja 52 
Ganga 253, 298, 324, 883, 884, 929 Сорака 384 
GavampatI 25, 26 Gotama 8, 14, 15, 44, 51, 102, 279, 280, 282, 
Сауа 13, 42, 121, 830 288, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 
Сауакаѕѕара 31, 32, 42 306, 312, 313, 316, 317, 318, 658, 733, 
Gijjhakuta 123, 127, 128, 131, 239, 242, 734, 819, 822, 824, 825, 826, 827, 828, 
243, 261, 658, 822 829, 830, 939, 944, 1270 
GiñJakävasatha 300 Gotamaka 371 
СН 
Ghosita 447, 523, 533, 810, 948 
С 
Campa 4, 239, 399, 400, 401, 402, 403, 443, Сшапара 980, 1084 
444, 966, 1212, 1214, 1383, 1384 Cullavagga 3, 83, 253, 479, 481, 972, 973, 
Catumasinti 194, 195, 234, 235, 236 1184, 1213, 1217; 1222, 1225, 1226, 
Chabyäputta 711 1227, 1228, 1231, 1234, 1235, 1239, 
Citta 513, 514, 515, 516, 520, 521, 554 1241, 1247, 1251, 1252, 1256, 1257, 
Codanavatthu 139, 140, 153 1258, 1259, 1261, 1263, 1381, 1382, 
Culabhaya 980, 1084 1384, 1387, 1390, 1391, 1399, 1400 
Ј 
Jambu 38, 121, 979, 980, 1067, 1070, 1083, 504, 515, 542, 557, 579, 653, 736, 774, 
1084, 1145, 1406 780, 781, 843, 912, 952, 1329, 1409 
Jambudipa 38, 973, 979, 1406 ЛуаКа Komarabhacca 4, 90, 91, 350, 351, 
Jatiya 251, 312 352,353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 
Jetavana 103, 173, 197, 198, 253, 259, 263, 360, 361, 362, 363, 364, 722 
281,322, 325, 373, 374, 375, 466, 483, 
Т 
Takkasila 351, 396 Tapoda 658 


Tambapanm 652, 973, 974, 979, 980, 984, Текша 746 
1068, 1070, 1084, 1086, 1143, 1145 Tinduka 658 
Tapassu 9, 10 Tissa 980, 1084 


1434 # HỢP РНАМ & TẬP YÊU 


ТН 


Thullaccaya 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
214, 215, 216, 217, 219, 220, 227, 228, 
229, 230, 231, 237, 253, 283, 285, 390, 
391,668, 676, 711, 788, 789, 790, 832, 
841, 889, 1043, 1044, 1045, 1046, 
1049, 1054, 1063, 1065, 1074, 1075, 
1076, 1077, 1079, 1126, 1127, 1128, 
1139, 1141, 1149, 1150, 1151, 1152, 
1154, 1165, 1170, 1171, 1172, 1173, 
1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 
1:81:82 2121002912108 ә12 419; 


Dabba МаПариќа 656, 657, 658, 659, 660, 
661, 662, 663, 729, 730, 731, 732, 986, 
1005, 1072 

Dakkhinagiri 98, 99, 370, 946 

Deva 980, 1084 

Devadatta 138, 480, 807, 808, 810, 811, 814, 
815,816, 817, 818, 819, 822, 824, 825, 
826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 
834, 987, 1010, 1011, 1072, 1073, 
1231, 1256, 1381, 1382 

Digha 980, 1084, 1410, 1413 

Dighasumana 980, 1084 

Dighavu 4, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 
461, 462 

Dightti 454, 455, 456, 457, 459, 460 

Dipa 973, 1406 

Dubbhasitta 227, 228, 229, 230, 231, 668, 
669, 676, 889, 900, 1165, 1170, 
ИТО 175 1175211776 r219:. 
1223, 1271, 1275, 1295; 1296. 1305. 
1313, 1314 

Dukkata 62, 63, 65, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 92, 
93, 94, 95, 97, 98, 103, 104, 105, 110, 
111,112, 113, 115, 126, 127, 128, 129, 
131, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 
156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 168, 
169, 172, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
199, 201, 202, 203, 204, 207, 212, 213, 
214. 218. 219 22U 223.22 )/220, 221. 
228, 229, 230, 231, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 204, 
265, 266, 268, 269, 277, 278, 285, 286, 


1223, 1240, 1242, 1248, 1271, 1274, 
1281, 1282, 1283, 1295, 1296, 1313, 
1314, 1348, 1375, 1376, 1378, 1380, 
1381, 1382, 1389, 1390, 1391, 1392 


Thullanandä 1084, 1085, 1086, 1087, 1089, 


1090, 1091, 1093, 1094, 1098, 1101, 
1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1110, 
1114, 1115, 1117, 1118, 1143, 1144, 
1145, 1146, 1148 


Thuna 261 


287, 307, 308, 309, 322, 368, 370, 382, 
386, 387, 391, 402, 470, 557, 563, 567, 
570, 574, 576, 642, 643, 653, 668, 676, 
705, 706, 707, 708, 709, 710, 713, 714, 
715 716. ТУУТ 719: 722 1235:7120; 
728, 729, 735, 736, 737, 738, 741, 742, 
743, 744, 745, 746, 747, 748, 762, 764, 
779, 780, 782, 783, 785, 786, 791, 792, 
793, 794, 795, 858, 859, 886, 887, 888, 
889, 900, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 
923, 924, 927, 928, 929, 930, 932, 934, 
935, 944, 945, 949, 965, 966, 1032, 
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 
1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 
1063, 1064, 1065, 1066, 1073, 1074, 
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 
1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 
1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 
1138, 1139, 1141, 1142, 1149, 1150, 
1151, 1152, 1154, 1155, 1165, 1170, 
1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 
1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1211, 
1212221213 2121521223 1222.1220, 
1240, 1242, 1248, 1258, 1271, 1275, 
1280, 1281, 1282, 1283, 1295, 1296, 
1305, 1313, 1314, 1340, 1348, 1371, 
1372, 1375, 1376;,13771; 137187 1379, 
1380, 1381, 1382, 1389, 1392, 1405 


Dhammapalita 980, 1084 


Nadikassapa 31,32,41 
Naga 980, 1084 

Nalagiri 824, 825, 826 
Nalanda 942 

Мапда 102 

Nandiya 4, 463, 464, 465 
Naãtkã 300 

NerañJarä 7, 33, 40 
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DH 
Dhanriya 941, 980, 1068, 1388 


М 

Nigrodha 8, 101,903 

Nikaya 979, 1084, 1410, 1413, 1414 

Nīlavāsī 384 

Nissagøiya Pācittiya 131, 276, 372, 676, 
943, 944, 967, 992, 993, 994, 995, 996, 
997, 998, 999, 1000, 1001, 1046, 1047, 
1048, 1090, 1091, 1092, 1093, 1128, 
1129, 1212, 1238, 1249, 1252, 1256, 


NÑigantha Nataputta 301, 712 1261, 1372, 1375, 1376, 1379, 1399 
P 
Pacinavamsa 463 1348, 1372, 1375, 1376, 1377, 1378, 
Pacttiya 97, 131, 227, 228, 229, 230, 231, 1379, 1380, 1381, 1382, 1386, 1389, 
232,234 253230. 270,276; 291,320, 1390, 1392, 1399 


372, 668, 676, 686, 687, 688, 689, 690, pada 119,951 

692, 695, 697, 699, 700, 701, 704, 740, Pajjota 358, 359, 360, 361, 363, 396 

784, 826, 888, 889, 900, 914, 915, 927, Ракића Кассауапа 712 

930, 943, 944, 964, 965, 966, 967, 989, Panduka 483, 484, 485, 486, 491, 492, 
991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 493, 553 

999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, Papata 257 


1005, 1006, 1007, 
1011, 1012, 1013, 
1017, 1018, 1019, 
1023, 1024, 1025, 
1029, 1045, 1046, 
1050, 1051, 1052, 
1056, 1057, 1074, 
1090, 1091, 1092, 
1096, 1097, 1098, 
1102, 1103, 1104, 
1108, 1109, 1110, 
1114, 1115, 1116, 
1120, 1121, 1122, 
1130, 1131, 1132, 
1136, 1137, 1149, 
1160, 1162, 1165, 
1173, 1174, 1175, 
1180, 1181, 1182, 
1219302221228, 
1234, 1235, 1238, 
1249, 1250, 1252, 
1261, 1263, 1271, 
1278, 1280, 1281, 
1296, 1305, 1313, 


1008, 1009, 1010, Parajika 82, 135, 227, 228, 229, 256, 486, 


1014, 1015, 1016, 490, 668, 674, 676, 697, 698, 836, 888, 
1020, 1021, 1022, 889, 890, 891, 900, 901, 927, 941, 942, 
1026, 1027, 1028, 943, 944, 977, 978, 979, 980, 981, 986, 
1047, 1048, 1049, 989, 1043, 1044, 1045, 1048, 1054, 
1053, 1054, 1055, 1063, 1065, 1066, 1067, 1068, 1072, 
1075, 1077, 1079, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1081, 
1093, 1094, 1095, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 
1099, 1100, 1101, 1095, 1106, 1111, 1115, 1126, 1127, 
1105, 1106, 1107, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 
ГЕ ЕУ; 1147, 1149, 1150, 1152, 1154, 1157, 
1117, 1118, 1119, 1158, 1159, 1165, 1170, 1171, 1172, 
1123, 1128, 1129, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 
1133, 1134, 1135, 1182, 1215, 1216, 1219, 1223, 1225, 
1150, 1152, 1154, 1233, 1235, 1240, 1241, 1242, 1243, 
1170, 1171, 1172, 1247, 1248, 1256, 1257, 1261, 1263, 
1176, 1178, 1179, 270127151272 1275; 1274, 1281, 


H211. 1212.115, 1282, 1283, 1295, 1296, 1305, 1313, 
1251, 12321233, 1314, 1339, 1340, 1341, 1348, 1369, 
1240, 1242, 1247, 1370, 1371, 1372, 1375, 1376, 1377, 
1256; 1257, 1258, 1378, 1380, 1381, 1384, 1385, 1388, 
12721275124, 1389, 1390, 1391, 1404 

1282, 1283, 1295,  Parlleyyaka 465, 466 

1314, 1326, 1340, 
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Parivasa 57, 61, 73, 77, 87, 88, 90, 169, 170, 
178, 223, 412,418, 419, 420, 421, 422, 
423, 445, 479, 493, 494, 495, 557; 558, 
559, 560, 561, 562, 565, 566, 569, 572, 
573, 575, 576, 577, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 
602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 
610, 611, 612; 613,614, 615, 616, 617, 
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 
626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 
634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 
642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 
650, 651, 652, 779, 864, 867, 871, 874, 
968, 1118, 1124, 1136, 1212, 1214, 
1216, 1221, 1227, 1231, 1233, 1234, 
1236, 1239, 1265, 1266, 1274, 1297, 
1366, 1367, 1377, 1383, 1387, 1395, 
1400, 1402, 1405 

Pasenadi 190, 191, 787 

Ра{аһсата 294, 295, 296 

Pãtaliputta 297, 384 

Patidesanrya 227, 228, 229, 230, 231, 668, 
888, 889, 900, 944, 1030, 1031, 1032, 
1057, 1058, 1124, 1125, 1126, 1138, 
1139, 1141, 1142, 1148, 1152, 1155, 
1160, 1161, 1165, 1170, 1171, 1172, 
1173, 1174, 1175, 1176, 1179, 1180, 
1219, 1223, 1256, 1257, 1271, 1272, 
1273, 1274, 1295, 1296, 1305, 1313, 
1314, 1240, 1372, 1378, 1379, 1380, 
1381, 1386, 1392 

Pãätmokkha 3, 83, 86, 88, 100, 101, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 
138, 139, 140, 141, 143, 148, 149, 150, 
151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 168, 169, 233, 235, 
472, 480, 490, 643, 688, 689, 881, 882, 
886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 


БаББаја 789, 790 

Balakalonakãra 463 

Вагапаѕт 13, 14, 18, 21, 25, 26, 30, 250, 251, 
283, 287, 357, 358, 373, 453, 454, 456, 
457, 460, 1389 

Belattha Кассапа 291, 292, 293, 294 


894, 895, 898, 900, 901, 909, 910, 915, 
936, 964, 977, 978, 982, 983, 989, 901, 
1067, 1069, 1081, 1082, 1083, 1086, 
1143, 1145, 1149, 1217, 1222, 1227, 
1231, 1239, 1241, 1244, 1245, 1246, 
1247, 1248, 1251, 1252, 1253, 1254, 
1257, 1258, 1260, 1261, 1324, 1325, 
1329, 1331, 1343, 1345, 1375, 1388, 
1402, 1405 

Рауа 325, 345, 939, 949, 955, 956, 959, 960, 
961, 962, 963, 968 

Рауагара 3, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 209,210, 211, 
212,213,214,215,216,217,218,219, 
220,221,222,225.224,225,226,22]. 
229,230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 325, 326, 409, 444, 450, 451, 491, 
492, 498, 499, 500, 511, 512, 520, 521, 
522, 528, 530, 532, 538, 540, 541, 550, 
551, 554, 558, 563, 567, 570, 571, 574, 
576, 785, 836, 837, 905, 927, 928, 929, 
935, 937, 972, 1111, 1124, 1134, 1159, 
1211, 1213, 1214, 1219, 1223, 1225, 
1226, 1229, 1230, 1232, 1238, 1245, 
1246, 1247, 1248, 1252, 1257, 1265, 
1266, 1268, 1273, 1297, 1312, 1313, 
1314, 1329, 1332, 1348, 1349, 1359, 
1387, 1395, 1396, 1399, 1402, 1405 

Phalikasandana 384 

Phussadeva 980, 1084 

Pilindivaccha 268, 270, 271, 272, 273, 
274, 275 

Pindolabharadvaja 712, 713 

Pubba 881 

Punabbasuka 483, 501, 502, 503, 504, 505, 
506, 510, 511, 554, 789, 790, 988, 1073 

Punnaji 25, 26 

Puppha 980, 1084 

Purana Каѕѕара 712 


Belatthisisa 266, 380, 1013 

Bodhi 733, 734, 735, 754 

Brahmadatta 453, 454, 455, 456, 457, 458, 
459, 460, 461, 942 

BrahmaJala 942, 943 

Виааһарһоѕа 10, 33, 44, 63, 82, 83, 88, 
131, 133, 276, 363, 364, 382, 387, 


624, 662, 669, 714, 735, 747, 765, 
775, 807, 829, 853, 906, 973, 974, 
1157,-1211, 1215. 1216; 1226. 1227, 


Bhaddavatika 359, 360 

Bhaddiya 18, 121, 251, 252, 253, 309, 310, 
311, 312, 314, 316, 806, 807, 808, 
809, 841 

Bhagøa 733, 736 

Bhagu 316, 384, 463, 807, 841 


Macchikasanda 513, 515, 520, 521, 554 

Maddakucchi 127, 128, 169, 658 

Magadha 11, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 
52, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 121, 122, 
123 173.239 261.272.2/3.2/4 275. 
294, 296, 297, 310, 311, 312, 349, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 370, 
710, 747, 768, 769, 772, 811, 818, 819 

Mahãcunda 468, 474, 513 

МаһаКа 98 

Маһакассапа 468, 513 

Маһакассауапа 257, 258, 259, 260, 262 

Маһакаѕѕара 114, 131, 381, 468, 474, 939, 
940, 941, 942, 943, 944 

Mahakotthika 513 

Mahamogøgallana 281, 468, 513, 712, 749, 
611,831, 881, 882 

Маһапара 980, 1084 

Маһапата 19, 121, 805, 1016 

Маһарајарай Gotamī 102, 469, 903, 904, 
905, 906, 907, 908, 909, 945 

Mahãsala 261 

Mahasiva 980, 1084 

Mahävana 301, 722, 774, 903, 951 

Mahavihara 652 

Маһ 253, 883, 884, 929 

Makkhaligosala 712 

Malla 318, 319, 320, 321, 380, 805, 919, 936 

Мапайа 57, 61, 73, 77, 178, 180, 412, 418, 
419, 420, 421, 422, 423, 444, 445, 479, 


YamatagøI 316 
Yamelu 746, 755 
Yamuna 883, 884 
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1236, 1249, 1258, 1263, 1330, 1375, 
1381, 1387, 1399, 1400 
Buddharakkhita 980, 1084 


BH 


Bhallikã 9, 10 

Bharadvaja 316, 712, 713 

Bhesakalãä 733 

Bhummalaka 483, 658, 659, 660, 661, 662, 
663, 729, 730, 986, 1005, 1072 

Bhusagara 321 


M 


493, 494, 495, 561, 565, 566, 567, 568, 
569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 
597, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 
616, 617, 618, 623, 624, 628, 629, 630, 
631, 632, 633, 634, 635, 640, 642, 643, 
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 
779, 864, 867, 871, 874, 879, 905, 933, 
972; 1210, 1221; 224. 1227, 1231 
1234, 1239, 1265, 1266, 1274, 1297, 
1298, 1366, 1377, 1387, 1392, 1395, 
1400, 1402, 1405 

Mandākinī 281 

Мапаагауа 939 

Mapiculaka 954 

masaka 951, 1043, 1044, 1074, 1389 

Matanga 462 

Mendaka 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 
316, 324 

Mettiya 483, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 
729, 730,986, 1005, 1072 

Migara 190, 374, 375, 378, 380, 470, 475, 
736, 787, 881 

Mogeallana 48, 49, 50, 51, 52, 505, 510, 
789, 811,812, 813, 815, 830, 831, 832, 
882, 900, 1412 

Mucalinda 9 

muñJa 789, 790 


Жава.<24.22»23„-24уед5;.26,-ӘҺул 2195 
952, 955, 956, 957, 959, 963 


1438 # HỢP РНАМ & TẬP YÊU 


Rahula 101, 102, 103, 468, 469, 475, 513 

Кајараһа 44, 46, 47, 48, 49, 64, 66, 96, 98, 
99, 101, 123, 127, 130, 131, 139, 140, 
169, 171, 173, 239, 248, 250, 272, 
2760; 27159716 279. 261, 282, 283. 
291, 294, 312, 349, 350, 352, 354, 
355, 357, 358, 360, 363, 370, 371, 
372, 373, 384, 395, 396, 479, 483, 
656, 658, 705, 709, 712, 713, 720, 757, 
758, 759, 762, 769, 772, 773, 774, 795, 
803, 810, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 


Latthi 44, 121 
Licchavi 299, 300, 301, 324 


Vaddha Licchavi 729, 730, 731, 732, 733, 
1381, 1400 

Vaggumuda 942, 981, 1004, 1068 

Vajjı 296, 830, 951, 952, 955, 956, 959, 960, 
961, 962 

Valika 964 

Уатайеуа 316 

МатаКа 316 

Vanganta 67, 68 

Уарра 18, 121 

Vasabha 399, 400, 401, 402, 415, 444, 1381 

Уаѕе һа 316 

Уаѕѕакага 296, 297 

Vebhara 658 

Veluvana 47, 48, 51, 131, 171, 277, 278, 


Sabbakami 961, 962, 963, 964 

Saddhivihãrlka 54 

Ѕаһајай 957, 959, 968 

Sahampati 11, 12, 35, 121 

Saketa 109, 325, 345, 352, 372 

Sakka 34, 35, 36, 37, 46, 47, 121, 997, 998, 
1008, 1016, 1027, 1032, 1095, 1111, 
1269, 1270 

Sakya 44, 48, 50, 90, 98, 101, 102, 103, 105, 
122, 190, 191, 280, 312, 316, 384, 
385, 386, 396, 747, 781, 785, 805, 
806, 807, 808, 841, 903, 907, 955, 
993, 994, 995, 997, 998, 999, 1000, 


R 


L 


v 


S 


824, 825, 828, 829, 940, 941, 942, 943, 
946, 953, 955, 964, 965, 967, 980, 986, 
987, 993, 997, 999, 1005, 1010, 1011, 
1013, 1015, 1019, 1021, 1026, 1031, 
1068, 1072, 1073, 1096, 1105, 1106, 
1118, 1269, 1270 

Кајауаѓапа 9, 10 

Revata 276, 393, 397, 468, 474, 513, 956, 
957, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 968 

Rohana 980, 1084 

Која 318, 319, 320, 321, 380 


Lohitaka 483, 484, 485, 486, 491, 492, 493, 553 


282, 294, 349, 656, 658, 705, 757, 
795, 814, 831, 946, 953 

Vesali 299, 301, 302, 305, 307, 312, 349, 
371, 372, 373, 395, 481, 720, 722, 
733, 754,774, 775, 802, 830, 903, 912, 
935, 941, 942, 951, 952, 955, 956, 959, 
960, 961, 962, 968, 977, 981, 992, 995, 
1003, 1011, 1013, 1014, 1067, 1068, 
1109, 1261, 1269 

Vessamitta 316 

Vibhajja 652 

Vimala 25, 26 

Viripakkha 711 

Visakhã 190, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 
396, 470, 475, 736, 787, 881, 1256, 1261 


1001, 1014, 1015, 1016, 1019, 1028, 

1157, 1389 
Sala 465, 466 
Salalavati 261 
Ѕајауай 349, 350, 395 
Salha 959, 960, 963 
Samaññaphala 943 
samapatti 684 
Sambhuta Ѕапауаѕї 

962, 963 
Samuddadatto 826 
Sanavasi 384, 955, 956, 957, 961, 962, 963 
Sangha 29 


955, 956, 957, 961, 


Ѕаһрћааіѕеѕа 82, 87, 135, 227, 228, 229, 
230, 231, 479, 486, 490, 609, 610, 
611,612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 630, 
631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 
645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 
656, 668, 674, 676, 888, 889, 900, 
943, 944, 981, 982, 983, 984, 985, 
986, 987, 988, 989, 991, 1024, 1025, 
1044, 1045, 1046, 1049, 1055, 1069, 
1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 
1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 
1127, 1128, 1144, 1145, 1146, 1147, 
1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 
1165, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 
1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1181, 
118221215, 219 1223; 1232: 12335; 
1240, 1242, 1243, 1247, 1249, 1251, 
1252, 1255, 1257, 1261, 1263, 1270, 
1271 1272 1273, 1274, DDS1: 1282. 
1283, 1295, 1296, 1305, 1313, 1314, 
1339, 1340, 1341, 1348, 1370, 1371, 
1372, 1375, 1376, 1378, 1380, 1381, 
1383, 1385, 1388, 1392, 1393, 1400, 
1404, 1405 

Sanghati 372, 373, 877, 1389 

SañJaya 48, 50, 51, 52 

SañJaya Belatthiputta 712 

Sañjikã 733, 734 

Sankassa 956, 957, 968 

Sappasondika 658 

Ѕагабһа 883, 884 

Sãriputta 48, 49, 50, 51, 52, 64, 102, 103, 
131, 281, 372, 373, 393, 467, 468, 
470, 474, 505, 510, 513, 749, 775, 
T76, 779, 789, 815, 816, 817, 830, 
831, 832, 833, 848 

Sattapanna 658 

Savatthi 103, 109, 173, 190, 197, 198, 253, 
254, 259, 263, 276, 281, 282, 322, 324, 
325, 373, 377, 383, 384, 385, 388, 466, 
467, 468, 469, 470, 474, 483, 502, 503, 
504, 515, 520, 542, 553, 554, 557, 562, 
573, 579, 653, 692, 693, 736, 746, 
773, 775, 780, 785, 787, 789, 802, 
843, 881, 912, 921, 930, 936, 952, 
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964, 965, 966, 967, 982, 984, 985, 
987, 988, 990, 992, 993, 994, 995, 
996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 
1027, 1025, 1029, 1031, 1032, 1034, 
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 
1042, 1069, 1070, 1071, 1073, 1074, 
1081, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 
1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 
1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 
1125, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 
1147, 1148, 1269, 1270, 1329 

Savitti 318 

Sekhiva 849, 1042, 1063, 1238, 1270, 1272, 
1273, 1275, 1372, 1373, 1378, 1386 

Ѕепапі 28 

Seniya Bimbisara 3, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 123, 173, 239, 272, 
273, 274, 275, 310, 311, 312, 349, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 710, 
768, 769, 772, 818, 819 

Setakannika 261 

Ѕеууаѕака 493, 494, 495, 499, 500, 501, 
982, 1069 

Sīha 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309 

Stta 241, 242, 243, 770, 802 

Sītavana 658 

туа 973, 980, 1084 

Sivi 361, 363, 396 

Sona Kolivrsa 239, 241, 246, 261 

Sona Kutikanna 257 

Soreyya 956, 957, 959, 968 

SotapattI 684 

Subahu 25, 26 

Subhadda 939, 949 

Suddhodana 101, 102, 103, 1261 

Sudhamma 513, 514, 515, 516, 520, 521, 
522, 523, 554 

Sudinna 941, 977 

Sudinna Kalandaputta 977, 1067 
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Sumana 963, 980, 1084 Suphassa 286 
Ѕитѕитагаріга 733 Suppatittha 44 
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Hatthaka 1001 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 
CÚNG DUÜNG PHÁP ВАО САО QUY 


đã phát tâm trong sạch ủng hộ để bộ Tam fạng Thánh điển Phật giáo 

Việt Nam được án tông cúng dường đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh 
đạo GHPGVN, chư Tôn đức Tăng NI trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, 
Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh/ thành, các thư viện, các Tó đình, tự viện tiêu 
biểu trong và ngoài nước. Sau đây là các đơn vị ủng hộ: 


T trọng cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng Ni và quy Phật tử 


- Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: 3.000 bộ. 

- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 1.500 bộ. 

- Quỹ Từ thiện Tu viện Tường Vân: 500 bộ. 

- Quỹ cúng dường ấn tống Pháp bảo cao quý tại văn phòng VNCPHVN do 
chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng NI, trụ trì, trụ xứ tại các Tổ đình, tự viện, thiền 
viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, quý Phật tử thiện hữu trí thức hữu 
danh, án danh trong và ngoài nước đã góp phân hỗ trợ chi phí các mặt để việc 
ân hành được thành tựu viên mãn. 

Thành kính câu nguyện và hôi hướng quả lành của việc làm vô cùng giá trị, 
ý nghĩa này đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân bằng quyến thuộc của 
quý vị luôn được tăng trưởng và thành tựu các phân phước báu đưa đến thắng 
trí, giác поб, Niết-bàn. 


Câu mong Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc khắp nhân thiên. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bô-tát Ma-ha-tát. 
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